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dBời nói óầu 


Ø3 máu thập kì gắn đâu. hàng loạt sách uề uăn hoá đã được xuất bản. 
Bản than điều đó đã nói lên tằm quan trọng của ăn hoá đối uỡi đời sống 
xã hội Xá hội cùng phát triển hiện đại, ăn hoá càng được chú trọng 0à đề cao. Bởi 
uậu người ta có nhụ cầu tìm hiểu không chỉ nền uăn hoá của dân tộc mình, đốt nước 
mình mà còn cả những nền uãn hoá của các dán tộc khác, đất nước lchác. 


Ở nhiều trường đại học, ăn hoá trở thành môn học không thầ thiếu. Đông thời uới 
Văn hoá Việt Nam, Văn hoá thế giới nói chung, Văn hoá phương Đông nói riêng đã 
uà đang được giảng dạu ở nhiều nơi. 


Nhằm đáp ứng nhụ câu tìm hiểu 0uãn hoá phương Đông của đồng đảo bạn đọc 0uà 
sinh uiên, chúng tôi tổ chức biền soạn uà xuất bản cuốn sách nàu. 


Tuy nhiên cần phải nội ngàu rằng dâu không phải là giáo trừnh 0ê uăn hoá phương 
Đôrg. Sách giáo trình phát được biên soạn một cách th giẳn, uới số trang uừa phải, 0à 
theo rưưïng nguyên tốc chặt chẽ của một cuốn sách giáo khoa. Tài liệu mà bạn đọc đang 
có trong tau là sách thưưn khảo, nhằm muặc đích chính là cưng cốp tư liệu nà thông từt, 0ì 
0uậu mới có tên Giới thiệu văn hoá phương Đông. 


Trong cuốn sách nàu, đồng thời uới Ihảt niệm văn hoá, các tức giả côn sử dụng khói 
niệm văn mỉnh. Các khói niệm nàu đã được bàn đến khá nhiều trong rưuờu cuốn sóch 
xuất bản gàn đâu. Ở đâu các tác giả không đặt ra uêu câu thảo luận thêm mà chỉ chấp 
nhận một cách hiểu khá phổ biến để có cơ sở làm uiệc. Trên từh thân ấu, chúng tôi chấp 
nhận quan *dệm coi "Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị uật chất uà từnh thần do 
con người sáng tạo 0à tícH lu qua quá trừnh hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa 
cơn người uỡi môi trường tự nhiên uà xã hội của mình”, Van mình là khái niệm chỉ nền 
un hoủ có đặc trưng nêng, tiêu biểu cho một xã hội, nền uốn hoá có một trình độ phút 
triển cao nhất định, nhất là uề phương diện oật chất. 


TỪ trước đến naụ đã cô một uàt cuốn sách giới thiệu uê ăn hoá thế giới nói 
chung, ăn hoá phương Đông nói riêng. Sơng, tất cả cóc cuốn sách đó chỉ giới thiệu 
các nền uăn hoá riêng biệt chứ chưa trình bàu rưưững uếu tố, những đặc điểm chung 
của uăn hoá phương Đông uớt tư cách là một khu uực uăn hoá thống nhất. Bắt tau 
uào biên soạn cuốn sách nàu, các tác giả ú thức rốt rõ đó là một công oiệc hết súc 
khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian uà công sức. Tuụ nhiên để bạn đọc có được một cái 


(1) Trần Ngọc Thém, Từưn uê bỉn sắc oän hóa Việt Nam, NXB. TP HCM, 1996, tr27. 
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nhìn tương dối tổng quan uễ uăn hoá phương Đông, trước khi giới thiệu các nên băn 
hoá tiêu biểu riêng biệt, đựa oào các nguồn tư liệu 0à những Ú kiến đâu đó của các 
nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi cố gắng khái quát uà đưa ra một bức tranh tổng 
quan, cho dù mới chỉ là rưững chấm phá bạn đầu, oề 0uắn hoá truyền thống phương 
Đông. Chắc chắn rằng trong tương lai, hưỡng tiếp cận nàu sẽ được các nhà nghiên 
cứu híu tâm ouà chúng ta có quuền Fụi oọng uào những kết quả sẽ đạt được. 


Trong từng chương bàn bê các nên uän hoá tiêu biểu, ngoài phản giới thiệu các 
thành tố pãn hoá như các cuốn sách xưa nau uẫn đề cập, các tắc giả còn giới thiệu sơ 
lược uẻ tiến trình lịch sử của mỗi nên văn hoá. Đâu cũng là chủ ú của người chỉ đạo 
trong quá trừnh biên soạn cuốn sóách. 


Mỗi nền oãn hoá phương Đông điêu cô những thành tựu rất lớn. uì uậu trong tập sách 
nàu, rưường người biên soạn chưa thể giới thiệu tất câ các thành tố uăn hoá của mỗi nên 
uöït hoá. Với ăn hoá Trung Quốc chẳng hạn, rhườg thành tố như trang phục, con đường 
tơ lụa, tập quản gia định... cha được đề cập đến. Với các nên uăn hoá khác, tình hình 
cũng rửu! uậu, nghĩa là còn nhiều thành tố văn hoá chưa được giới thiệu. Thêm rửa, 
thuộc phạm 0L của oần hoà phương Đông còn nhiều nền 0uãn hoá Ichác chứa dược nhắc 
đến (như uăn hoá Mông Cổ, oãn hoá Hàn...) Hụ ouọng rằng mỗi lần sách được tái bẳn, các 
tác giả sẽ có điều kiện bổ sung thêm. Nhân đâu cũng nồi thêm rằng ngàu rừng các nhà 
khoa học trên thế giới đã khẳng định rằng Đông Nam Á là một khu vực văn hoá riêng 
biệt, máng tính thống nhất rất cao. rau từ thời tiền sử 0à sơ sử. Vì uậu, trong tập sách 
nàu, oän hoá Đông Nươm Á được xem xét như một nền ăn hoá thống nhất, không phân ra 
thành uữn hoa từng quốc gia. 


Cúng chỉ mạng tính chốt giới thiệu, uới tử cách là tài liệu tham khảo, nên các 
chương của cuốn sách lchông nhất thiết phải như nhau oễ đụng lượng. Tuu nhiên 0ì 
Ấn Độ uà Trung Quốc là hai nền oán hoá đồ số ở phương Đông nên số trang giành 
chơ hai nền 0uän hoá rràu có phẩn 0u ái hơn. 


Giới thiệu văn hoá phương Đông không mưng tữuth chất của một công trình 
nghiên cứu khoa học, Uì oầu không đi sâu nào những tranh luận Ilchoa học phức tạp. 
Thông thường, uới những ấn đề đang còn tranh cãi, những người biên soạn chủ uếu 
dựa uào rthững tài liệu chính thống, đã được phổ biến rộng rõi, uí dụ, cóc nhà trí 
tưởng của Trung Quốc rưửui Khang Hữu Vì, Tôn Trung Sơn, Nghiêm Phục... được nhắc 
đến trong phần Lịch sử triết học là chèn nào Đại Bách khoa toàn thư của Trung Quốc. 


Giới thiệu văn hoá phương Đông là công trừnh tập thể của các cán bộ khoa Đông 
phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hột & Nhân uãn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Riêng chương VI - Văn hoá Nhật Bản, tác giả Hà Hoàng Hoa uừa là cán bộ của Trung 
tm nghiên cứu Nhật Bản (Viện Khoa học xã hội Việt Nan) uùa là giáo 0iên thừnh 
giảng nhiều năm của khoa Đông phương học. 

Việc chắp bút được phân công như sau: 

Phần thứ nhất: Khái quát uê uãn hoá phương Đông: GS. TS Mai Ngọc Chữ 

(Riêng mục IV có sự hợp tác của Th.S Nguuễn Thanh Hoa, PGS. TS Đỗ Thu Hà, 
THh.S Ngõ Tuuết L«n0. 


Phần thứ hai: Cóc nên uăn hoá tiêu biểu 


Chương I - Văn hoá Ai Cập: Th.S Nguuễn Thơnh Hoa 
Chương II - Văn hoá Aráệp: Th.S Nguyễn: Thanh Hoa 
Chương III - Văn hoá Ấn Độ: PGS.TS Đỗ Thu Hà 


Chương IV- Văn hoá Đông Nam Á:  GS. TS Mai Ngọc Chữ 
Chương VỀ - Văn hoá Lưỡng Hà: Th.S Nguuễn Thanh Hoa 
Chương VI- Văn hoä Nhật Hắn: TS. Hồ Hoàng Haa 

Chương VI - Văn hoá Trung Quốc: — Th.S Ngõ Tuuết Lan 

Chỉ dạo uiệc thiết lế nội dụng pà chủ biên: GS.TS Mai Ngọc Chù. 


Trước khi cuốn sách được xuất bán, GS.TS Nguuễn Xuân Kính - Viện trưởng 
Viện nghiên cứu uãn hoá (thuộc Viện lckhoa học xã hội Việt Nam), PGS Nguuễn Văn 
Hồng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã 
hột & nhân uăn, Đại học Quốc gia Hà Nội uà PGS.TS Trần Lê Bảo - Trường Đạt học 
Sư phạm I Hà Nội đã đọc bản thảo uà cho những 0Ú kiến gốp 0 quú báu. Chúng tôi 
xin gửi lời cắm ơn sâu sắc đến các ông. 


Dù tạp thể tác giả đã hết sức cố gắng uà cẩn trọng trong quá trình biên soạn 
song chắc chẳn cuốn sách không tránh Ichỏi khiếm khuuết. Xi độc giả tượng thứ uà 


cho chúng tôi những lời góp Úú chán thành để khi tái bản, cuốn sách đạt dược chất 
lượng cao hơn. 


Hà Nội, Mùa Thu 2007 
Chủ nhiệm khoa Dóng Phương học 
GS.TS MAI NGỌC CHỪ 
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* l. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ VÀ CÁC NỀN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG 


*® H. CÁC KHU VỰC VĂN HOÁ PHƯƠNG DÔNG TỪ GÓC NHÌN KHU 
VỤC HỌC 


* II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG 


* JV. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC NỀN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG RA 
KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI 


* V. CÁC THÀNH TỰU VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA VĂN HOÁ 
PHƯƠNG DÔNG 


x‹ về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được hiểu là khu vực bao phủ toàn bộ 
châu Á và phần Đông Bắc châu Phi. Mặc dù khái niêm Đông phương học (Orienral 
Studies) xuất phát từ phương Tây song vai trò của Đông phương học nói chung, văn 
hoá phương Đông nói riêng càng ngày càng được giới khoa học thế giới khẳng định 
và quan tâm. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, 
v.v. phương Đông chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nói đến phương Đông, người 
ta không thể không nhắc đến những nền văn hoá - văn minh nổi tiếng như Ai Cập, 
Lưỡng Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa, không thể không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo, 
Phật giáo, Hindu giáo và hàng loạt tín ngưỡng bản địa trang màu sắc phương Đông. 
Nói đến phương Đông, người ta cũng nhắc ngay đến các đại ngữ hệ như Nam Á, 
Nam đảo, Hán - Tạng, Thái - Kađai, Antai... đến những công trình văn hoá kì vĩ như 
Ảngco Voat. Vạn lí trường thành, Borobudur, các kim tự tháp Ai Cập, v.v. Và, từ góc 
nhìn văn hoá hiên đại, phương Đông còn làm cho thế giới ngạc nhiên về "sự thần kì 
Nhật Bản”, về hàng loạt các con rồng châu Á như Singapore, Hàn Quốc, lN, Kông, 
Đài Loan... Tóm lại, phương Đông là một khu vực văn hoá có "bản sắc" Tiệng cả về 
phư:¡ng diện truyền thống lẫn hiện đại. 


I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ VÀ CÁC NỀN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG 


1. Phương Đông với sự bao phủ toàn bộ châu Á và một phân cháu Phi, là nơi có điều 
kiện tự nhiên phong phú và đa dạng. Vì vậy, ngay từ khi có xã hội loài người, nơi đây đã 
từng là khu vực sinh tồn của bầy người nguyên thuỷ. Rồi theo sự phát triển của lịch sử, ở 
phương Đông dân dần xuất hiện công xã thị tộc, bộ lạc và sau đố là các nhà nước. 


Ngày nay các nhà khoa học đã khẳng định một cách chắc chán rằng phương Đông là nơi 
xuấ! hiện những nhờ nước chiếm hiểu nô lệ tối cổ. Các nhà nước ấy chính là các nên văn 
mình xét trên góc độ văn hoá. Người ta thường nói đến bốn nền văn hoá - văn minh Phương 
Đông: A1 Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Và có một nét đặc biệt là những nhà nước 
gắn liền với các nền văn hoá - văn minh phương Đông thường xuất hiện trên lưu vực những 
dòng sông lớn từ bờ biển phía đông Địa Trung Hải đến bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình 
Dương: Lưu vực sông Nile ở Ai Cập; lưu vực Lưỡng Hà tạo bởi sông Tigrơ (Tigris) và 
Ốphorat (Euphrate) cùng chảy ra vịnh Pecxich; lưu vực đồng bằng bắc Ấn Độ tạo bởi sông 
Ấn (Hindus) và sông Hằng (Gangga); và lưu vực hai con sông lớn Hoàng Hà và Dương Tử 
(Trường Giang) tạo ra vùng đồng bằng Hoa Bắc và Hoa Trung màu mỡ. Phân lập các lưu 
vực rộng lớn nói trên là những hệ thống núi non trùng điệp và những sa mạc mênh mông; sa 
mạc Arập ở đóng AI Cập, dãy núi Zagrôt ở phía đông Lưỡng Hà, dấy Himalaya và cao 
nguyên Pamir ở bắc và đông bắc Ấn Độ, rồi vùng sa mạc Nội Mông, Ngoại Mông ở bắc và 
tây bắc Trung Hoa. Địa thế hiểm trở cùng với những phương tiện giao thông hết sức hạn chế 
thời đó đã làm cho các nền văn hoá - văn minh cổ đại phương Đông xuất hiện và phát triển 
một cách tương đối độc lập, vì vậy mỗi nên văn hoá - văn mình có tính chất độc đáo riêng 


và mang đấu ấn dân tộc đậm đà.” 


(1) Chiêm Tế, Lịch sử thế giới cổ đạt, Tập I, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 200, tr.63 -64. 
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Sóng Nile 

Nói chung, các lưu vực sông ở phương Đông 
nói trên đều tạo thành những đồng bằng rộng lớn 
và phì nhiêu, rất phù hợp với sự phát triển của 
nông nghiệp. Những "hằng số" tự nhiên đó là: 
thuỷ lượng cao, khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ, 
dễ canh tác. Chính vì vậy cư dân các khu vực nói 
trên đã sớm gắn bó với việc sản xuất nông nghiệp, 
nhất là nghề trồng lúa nước. Bên cạnh trồng trọi, 
các gia đình còn chăn nuôi gia súc và gia cảm, 
một số làm các nghề thủ công như sản xuất nông 
cụ, đệt vải, làm đồ gốm, v.v. Tuy nhiên nghề thủ 
công phương Đông chỉ có tính chất bổ trợ cho 
nền kinh tế khép kín của làng xã, không phát triển 
thành kinh tế hàng hoá thị trường. Như vậy là kinh 
tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo của các quốc 
gia phương Đông. 


Sóng An nhìn từ vệ tỉnh 


2. Phương Đông bước vào xã hội chiếm hữu nô lệ — xã hội có giai cấp đầu tiên tronp 
lịch sử phát triển của nhân loại — ương đối sớm. Điều này cũng dễ hiểu. Như trên đã nói, 
nông nghiệp ở phương Đông ra đời sớm và giữ vai trò chủ đạo. Khi nông nghiệp phát 
triển thì tổ chức xã hội cũng phát triển, dẫn đến việc xã hội sớm phân hoá thành giai cấp 
và hệ quả là nhà nước sớm ra đời. Thời gian xuất hiện nhà nước phương Đông cổ đại 
sớm nhất (dưới hình thức nhà nước chiếm hữu nô lệ) là vào khoảng thế ki thứ IV TCN. 
Dĩ nhiên các nhà nước chiếm hữu nê lệ không ra đời cùng một lúc và cũng không chấm 
dứt cùng một lúc. Ra đời sớm nhất là nhà nước chiếm hữu nô lệ ở Ai Cập và Lưỡng Hà 
(thế kí thứ IV TCN), sau đó mới đến các nhà nước ở khu vực sông Ấn, sông Hằng và 
Hoàng Hà, Dương Tử (thế ki thứ III TCN). Về sự "lụi tàn” của các nhà nước chiếm hữu 
nô lệ phương Đông cũng tương tự. Nếu như đế quốc Ba Tư ở vùng Trung Cân Đông sụp 
đổ ngay từ thế kỉ thứ IV 'TCN thì nhà nước cổ đại Ấn Độ còn kéo dài mãi đến tận những 
thế kỉ đầu Công nguyên. 


Các nhà nước cổ đại phương Đông không chỉ có những đặc trưng chung của một xã hội 
chiếm hữu nô lệ mà còn có những đặc điểm riêng mang màu sắc phương Đóng, như sau?" 


- Do các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở thời kì mà sức sản xuất xã hội đang 
còn ở trình độ thấp kém, tức là ở giai đoạn cuối của thời đại đồ đá mới, nên xã hội chiếm 
hữu nô lệ không thể phát triển nhanh chóng, khiến các quốc gia đó, nói chung, không trở 
thành những xã hội chiếm hữu nô lệ phát triển thành thục và điển hình. 


- Sự tồn tại dai dẳng và ngoan cố của các 1ổ chức công xã nông thôn, tàn tích của xã 
hội thị tộc thời nguyên thuỷ và sự phát triển rất yếu ớt của chế độ tư hữu về ruộng đất 
trong các xã hội cế ai phương Đông. Nói như C. Mác (trong thư gửi Ph. Ăngphcn ngày 
2 -6~— 1853): "Việc không cố sở hữu tư nhân về ruộng đất là cơ sở của tất cả các hiện 
tượng ở phương Đông". Ángghen cũng có nhận xét tương tự khi ông viết (trong thư gửi 
lại cho C. Mác ngày 6 — 6 — 1853): "Việc không có sở hữu tư nhân về ruộng đất thực sự 
là chiếc chìa khoá để hiểu toàn bộ phương Đông". 


- Sự bảo tồn lâu dài của chế độ nô lệ gia trưởng và của các hình thức áp bức, bóc lột 
kiểu gia trưởng, việc sử dụng lao động của nô lệ chưa được phổ cập trong các ngành sản 
xuất xã hội và vai trò của nô lệ trong sản xuất kinh tế chưa chiếm vị trí chủ đạo. Nô lệ 
phương Đóng không phải là lực lượng chính làm ra của cải vật chất. Tuyệt đại đa số nô 
lệ được sử dụng để bầu hạ, phục dịch trong các gia đình quan lại, chủ nô quyền quý. 
Điều này cũng dễ hiểu bởi ở các quốc gia nông nghiệp phương Đông, nhà nước bóc lột 
nông dân là chính, bằng chế độ lao địch, thuế khoá. 

- Sr xuất hiện và phát triển mạnh của một hình thức tổ chức nhà nước đặc biệt - nhà 
nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyển — gọi là chủ nghĩa chuyên chế phương 
Đông. Các quốc pia phương Đông sở dĩ thiết lập được thiết chế chính trị này bởi vua các 
nước đó nấm được quyền sở hữu tối cao về ruộng đất và về thần dân trong cả nước. Có 
thể nói khắp dưới gầm trời không đâu không phải đất nhà vua, khắp dưới mặt đất không 
đâu không phải thần dân của nhà vua.”' Do nắm được tư liệu sản xuất là toàn bộ ruộng 
đất nên các nhà vua đã dùng nó để ràng buộc các thần dân và nắm trọn quyên chính trị. 
Mội lí do nữa về sự tồn tại của nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là 
yêu cầu của việc trị thuỷ, đắp đê phòng lụt, bảo vệ mùa màng. Nhu cầu này đòi hỏi phải 
tập trung quyền lực vào trung ương để có thể huy động được sức người sức của, nhân tài 
vật lực. Ngoài ra các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương Đông còn phải tiến hành các 
cuộc chiến tranh để mở rộng bờ cõi hoặc bảo vệ lãnh thổ của mình, do đó cũng cần phải 
tập trung quyền lực vào tay trung ương để huy động lực lượng vật chất và tinh thần. 

Tóm lại, với bộ máy bạo lực to lớn, với việc đề cao đến mức thần thánh hoá nhà vua, 
các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương Đông đã phục vụ đắc lực cho giai cấp chủ nô, bảo 
vệ quyền lợi và tài sản của giai cấp thống trị, đàn áp những cuộc khởi nghĩa của nông 
dân. giữ vững địa vị thống trị của chủ nô. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng các nhà 
nước chiếm hữu nô lệ phương Đông đã làm nòng cốt cho nhân dân xây dựng, phái triển 


(1) Chiêm Tế, Sdđ, tr 65 - 66. 
(2) Cao lên, Phác thảo lịch sự thế giới. NXB Thanh niên, 2003, tr 20. 
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được những nên văn hoá đa dạng, độc đáo, với nhiều thành tựu rực rỡ vê chữ viết, văn 
học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, triết học, v.v. và bàng loạt những công trình văn hoá 
vật chất đồ sộ vẫn sống mất với thời gian. Những thành tựu văn hoá rực rỡ ấy đã làm 
cho các quốc gia cổ dại phương Đông trỏ thành những trung tâm của các nên văn hoá - 
văn mình thế giới cổ đại. 

3. Vào những năm cuối cùng TCN hoặc những năm đầu Công nguyên, nhìn chung 
các quốc gia phương Đông đều kết thúc chế độ nô lệ và lần lượt chuyển sang xã hội 
phong kiến. 


Vào thời kì trung đại, nền kinh tế chủ yếu của các nhà nước phong kiến phương Đông 
vẫn là nên kinh tế nông nghiệp, tự cung tự cấp. Trong xã hội phong kiến, giai cấp phong 
kiến quý tộc và sau này thêm tầng lớp địa chủ, là giai cấp nắm tư liệu sản xuất, nắm 
ruộng đất nên là giai cấp thống trị. Giai cấp bị trị là nông dân. Ở phương Đông, khi kinh 
tế phong kiến là điển trang thái ấp thì nông dân chịu thân phận nông nô còn khi kinh tế 
phong kiến chuyển sang hình thức địa chủ thì nông dân trở thành tá điền. 


Trong các nhà nước phong kiến phương Đông, nhà nước phong kiến Trung Hoa là 
một điển hình. Đặc trưng của kiểu nhà nước này là có một chính thể quân chủ chuyên 
chế tập quyền cao độ, hoàn hảo. Dưới chế độ phong kiến, vua là người nắm trong tay 
toàn bộ quyền lực: lạp pháp, hành pháp, tư pháp. Vua được mệnh danh là Thiên tử. Và 
bộ máy nhà nước do vua đứng đầu có một uy quyền vô cùng to lớn. 


Trong lịch sử, chế độ phong kiến phương Đông tồn tại dai đẳng: khoảng 20 thế ki 
(tính từ đầu Công nguyên đến những năm đầu của thế kỉ XX). Thời điểm bắt đầu thoái 
hoá của của các nhà nước phong kiến phương Đông có thể tính từ thế kỉ XVI - XVII trở 
đi. Vào thời điểm đó, giai cấp phong kiến phương Đông trở nên phản động, kìm hãm sự 
phát triển của đất nước. Các nhà nước phong kiến phương Đông vẫn duy trì tình trạng 
kinh tế tự cung tự cấp, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bóp chết những mầm mống của nền 
kinh tế hàng hoá và những quan hệ sản xuất mới — quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Hơn nữa các nhà nước còn thi hành chính sách bế quan toả cảng, đóng cửa, không giao 
lưu với thế giới bên ngoài. Trong khi đó thì cũng đúng vào thời điểm ấy, các nước 
phương Tây tiến hành cách mạng tư sản, xác lập chủ nghĩa tư bản và tiến hành xâm lược 
các nước nhằm mở rộng thị trường mà đối tượng được chúng “để mắt đến" chính là các 
quốc gia phương Đông. Khi cuộc chiến tranh xâm lược của phương Tây nổ ra, giai cấp 
phong kiến phương Đông nói chung đều nhân nhượng, thoả hiệp và đầu hàng. Do vậy từ 
thế ki XVI đến XIX, trừ Nhật Bản, tất cả các nước phương Đông đều bị biến thành nước 
nửa thuộc địa hoặc thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. 


Nhìn chung, trong chế độ phong kiến, các nên văn hoá phương Đông vẫn toả sáng. 
Những "chiếc nôi” văn hoá cổ đại phương Đông vẫn có sức lan toả mạnh mẽ ra các khu 
vực xung quanh: Nhiều yếu tố văn hoá Ấn Độ được truyền bá sang Đông Nam Á, Tay 
Tạng, Bắc Á, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới; văn hoá Trung Quốc, đặc 
biệt là Nho giáo, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Nhật Bản, Korea, Việt Nam và các nước 


khác; Văn hoá Ai Cập - Luưỡng Hà mặc dù tồn tại không lâu song những thành tựu của 
nó không chỉ có ảnh hưởng trong khu vực mà còn toả sáng ra các khu vực khác của thế 
giới, v.v. Cùng với sự lan toả của các nên văn hoá cổ đại là sự xuất hiện của các nên văn 
hoá mới như Arập, Nhật Bán, Korea, v.v. Bức tranh văn hoá phương Đông, do vậy càng 
phong phú, đa dạng, nhiều sắc vẻ. Thêm nữa, vừa đấu tranh chống lại sự đô hộ của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây, các dân tộc phương Đông vừa riếp thụ những yếu tố văn hoá 
mớt, tiến bộ từ phương Tây để làm giàu cho vườn hoa văn hoá của dân tộc mình. Bức 
tranh văn hoá phương Đông từ đây càng ngày càng rực rỡ sắc màu. 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia phương Đông lần lượt giành được 
độc lập dân tộc. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, từ đay các nền văn hoá dân 
tộc phương Đông như một vườn hoa được chăm sóc cần thận và khoa học nên phát triển 
tốt tươi và đượm nhiều hương sắc. Văn hoá thực sự trở thành nền tảng tính thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc 
gia phương Đông. 


IL CÁC KHU VỰC VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG TỪ GÓC NHÌN KHU VỰC HỌC 


Là một khu vực văn hoá thống nhất, rộng lớn, phân chia văn hoá phương Đông ra 
thành các khu vực nhỏ hơn là một việc làm không hề đơn giản. Khó có một "nhát cắt" 
thật rạch ròi giữa các khu vực hay các vùng văn hoá. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ văn 
hoá các khu vực luôn có sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Do vậy, sự phân chia văn 
hoá phương Đông thành các khu vực văn hoá dựa trên lãnh thổ địa lí cũng chỉ có ý 
nghĩa tương đối mà thôi. Với một quan niệm như vậy, từ góc nhìn khu vực học, chúng 
ta có thể tạm thời phân chia văn hoá phương Đông thành 6 khu vực dưới đây”. 


1. Đông Bắc Á 4. Trung Á 

2. Đông Nam Á 5. Bắc Á 

3. Nam Á 6. Tay Á - Bắc Phi 
1. Khu vực Đông Bắc Á | 


Có người gọi khu vực này là Đông Á. Đây là khu vực của các nền văn hoá Trung 
Hoa, Nhật Bản, Korea, trong đó văn hoá Trung Hoa là trung tâm. Văn hoá Nhật và văn 
hoá Korea chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hoá Trung Hoa, vì vậy một số học giả coi đây 
là những nền văn hoá "vệ tỉnh" của văn hoá Trung Hoa. Văn hoá Việt Nam một phần 
cũng chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa. 


Khu vực văn hoá Đông Bắc Á có thể phân nhỏ thành các tiểu vùng văn hoá như sau. 


(1) Cách phân chia này và một số thông tin liên quan chúng tôi dựa vào bài viết của GS.TSKH Vũ Minh 
Giang: "Khu vực học với nghiên cứu phương Đông”. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ nhất 
mang tên "Đông phương học Việt Nam", NXB ĐHQG Hà Nội, 2001, trang 53. 
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I.I. Vùng lưu vực sông Hoàng Hà 
L.ưu vực sông Hoàng Hà (tức sông vàng) là trung tâm của văn mỉnh Trung Hoa. 


Sông Hoàng Hà có nguồn nước do tuyết tan bắt đầu từ vùng núi Côn Lôn phía bắc 
tỉnh Thanh Hải - Tây Tạng, chạy dài 5.460 km qua 9 tỉnh”, đố vào Bột Hải, tạo ra một 
vùng châu thổ rộng lớn lên tới 740.00 kmỶ. Đây là con sông nhiều phù sa nhất thế giới, 
mỗi năm mang theo 12 tỷ tấn phù sa. Vì dòng chảy của sông này đi qua vùng bình 
nguyên đất vàng, nên nó cuốn theo một khối lượng khổng lồ đất phù sa, đất sòi vàng (do 
đó có tên sông vàng). 

Khí hậu khô, lạnh của vùng này rất thuận lợi cho việc trồng các loại cao lương, ngũ cốc. 


Khu vực này được bao bọc bởi cao nguyên ở phía tây, thảo nguyên và sa mạc Œiôbi ở 
phía bắc, nên cũng thuận lợi cho sự phát triển du mục. 

Do ít tiếp xúc với biển (chỉ khoảng 700 km bờ biển, trong khi chiều rộng nội địa lên 
tới 5000 km), khí hậu khu vực này mang tính lục địa rõ rệt. Về mùa đông, trời rất lạnh 
bởi những đợt gió tràn xuống từ vùng Sibir. Việc trồng cấy một phần nhờ lượng nước 
mưa (trung bình hàng năm khoảng 600 mm), một phần nhờ nước do băng tan. 

S XU) Với điều kiện sống như trên, văn hoá 
khu vực lưu vực sông Iioàng Hà có một số 
đặc điểm chính như sau: 

- Sản xuất: Kinh tế nông nghiệp khô là 
chủ đạo, ngoài ra còn có du mục và 
thương nghiệp. Thuỷ lợi phát triển. 

- Văn hoá vật chất phục vụ đời sống: Án 
bánh bao, cháo kê, thịt cừu, thịt dê; Mặc đồ dệt 
Xy bằng tơ gai, lụa; Ở nhà hầm đào dưới đất; Đi xe. 

Hạ lu sông Hoàng Hà - Văn hoá tâm linh: Nho giáo phát triển 
manh và chi phối toàn bộ đời sống tâm linh; Phật giáo Thiển và Đạo giáo có ảnh hưởng sâu 
rộng; Tĩn vào định mệnh, sùnp đạo Thần Tiên. 

- Văn hoá đạo đức: Trọng lễ nghĩa, tuổi tác, trọng chức tước, học thức. 

1.2. Vùng lưu vực sông Dương Tử (Trường Giang, Hoa Nam, Lưỡng Hồ) 


Con sông dài nhất Trung Quốc (và dài thứ ba thế giới) này dài tới 6.300 km (vì vậy 
còn có tên là Trường Giang - tức sông dài). Dương Tử bắt nguồn từ miền Tây tính 
Thanh Hải, chạy vòng xuống Tây Tạng, Côn Minh, Tứ Xuyên rồi ngược lên hồ Động 
Đình, qua Giang Tô, Thượng Hải và đổ ra biển. Đây là khu vực của sông, hồ, với lượng 
mưa lớn. Hồ Động Đình rộng tới 3.000 km”. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 
1.000 mm. Toàn bộ lưu vực sông Dương Từ rộng tới 1.800.000 km'. Khí hậu ấm áp, 


(1) Trịnh Huy Hoá. Đới thoại với các nến văn hóa - Trung Quốc. NXB Trẻ, TP.HCM, 2001, tr.17 


khác hẳn vùng Hoàng Hà. Khu vực này, vì vậy, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 
Một nửa sản lượng lương thực của Trung Quốc được gieo trồng trên vùng đồng bằng 
sông Dương Tử, đặc biệt là gạo. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có nhiều bão, lũ. 

Sông Dương Tử chia Trung Quốc ra thành hai miền: miền Bắc và miền Nam. 

Từ thời cổ đại, các tộc người phi Hán đã định cư ở đây. Người Bách Việt sống ở 
bờ nam sông Dương Tử. Đến thời Xuân Thu, vùng này bị nước Sở chiếm giữ. Năm 


223, Sở bị Tần thôn tính. Từ đây diễn ra quá trình Hán hoá rất mạnh. Tất nhiên, văn 
hoá Hán cũng tiếp thu nhiều yếu tố văn hoá phương Nam. 


Sông Dương Tử 
Văn hoá vùng lưu vực sông Dương Tử có những đặc điểm chính như sau: 
- Sản xuất; Trồng lúa nước là chủ đạo. 


- Văn hoá vật chất: Thức ăn tổng hợp, thuỷ sản có vai trò quan trọng trong bữa ăn; 
mặc nhẹ, mát; nhà làm bằng tre, nứa. 

- Vã# hoá tâm linh: Tục thờ cúng tổ tiên, sùng bái tự nhiên; đạo Giáo phổ biến. 

- Văn hoá ứng xử, quy phạm đạo đức: Coi trọng quan hệ cộng đồng, huyết thống; 
thích nếp sống giản dị. 

Hai con sông lớn Hoàng Hà và Dương Tử, như trên đã nói, tạo ra cả một khu vực 
đồng bằng rộng lớn Hoa Bắc và Hoa Trung do đó cư dân sống ở khu vực này, ngoài 
những đặc điểm văn hoá mang bản sắc riêng ở từng lưu vực con sông, vẫn có những 
đạc điểm chung nhất định do nghề nông quy định. Do vậy sự phân chia thành hai 
vùng văn hoá như trên cũng chi có tính tương đối mà thôi. 


1.3. Quần đảo Nhật Bản 


Cùng với 4 đảo lớn là Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và gần 4000 hòn đảo lớn 
nhỏ khác bao quanh, Nhật Bản là quốc gia "toàn đảo". Bờ biển của Nhật Bàn có chiều 
dài tới 29.000 km. Núi rừng chiếm khoảng 72%. lãnh thổ. Các triển núi đều khá dốc do 
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đó việc canh tác nông, nghiệp rất khó khăn. Núi lửa nhiều: khoáng 200, trong đó 67 ngọn 
vẫn "sống". Sông ít, nhỏ, ngắn, nghèo phù sa. Đồng bằng nhỏ, hẹp, chủ yếu do nham 
thạch của núi lửa tạo ra. Đất canh tác chỉ vào khoảng 2,5 triệu hecta. Những điều kiện 
địa lí như trên buộc người Nhật phải hướng cuộc sống ra phía biển, do đó nghề hàng hải 
và đánh bắt cá phát triển. 


Khí hậu của Nhật Bản rất khác biệt: ở phía hắc, 
vùng Hokkaido và vùng núi tây bắc đảo Honshu về 
mùa đông lạnh như Sibir, ở phía nam, vùng đảo 
Kyushu thì lại có khí hậu nhiệt đới, vì vậy là vùng 
đất tràn trề ánh nắng. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng 
về thiên tai: động đất, núi lửa, lụt lội, sóng thắn, bão 
gió, v.v. Điểu kiện tự nhiên như vậy rõ ràng có ảnh 
hưởng không tốt đến sự phát triển nông nghiệp. 


_Đối với Nhật Bản, biển đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng. Chính biển đã xoá đi sự cô lập với thế 
giới bên ngoài của Nhật Bàn. Sự phát triển của hàng 
hải, đặc biệt là hệ thống cảng biển, đã làm cho Nhật 
Bản vươn xa ra thế giới bên ngoài, trong đó có cả sự 
du nhập những yếu tố văn hoá - văn minh từ các khu vực khác nhau của thế giới. 


Do địa hình chủ yếu là thung lũng (khoảng 300), bị chia cắt thành nhiều vùng núi lửa 
nên quần đảo Nhật Bản tạo ra nhiều tiểu vùng văn hoá địa phương. Các tiểu vùng đó là: 
Đông hải đạo (đồng bằng Kanto), Tây hải đạo (đảo Kyushu). Nam hài đạo (đảo 
Shinkoku và các đảo phía nam), Bắc hài đạo (đảo IIokkaido), Bắc lục đạo (vùng núi phía 
bắc, chủ yếu là hai tỉnh Nigata và Kanazawa) và Kinki (vùng đồng bằng Kansal). 


Gói cá Nhật Ban 


Những đặc điểm chung nhất về văn hoá của Nhật Bản có thể kể đến như sau. 
- Sản xuất: Trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá. 

- Văn hoá vật chất: 

+ Ăn cơm với cá và các loại hải sản khác. Ăn đũa. 


+ Mặc đồ ấm, chắc, bền. 

+ Ở nhà sàn như nhiều quốc gia Đông Nam Á. 

+ Đi lại bằng tàu, thuyền rất phổ biến. 

- Van hoá tâm linh: Thần đạo (Shinto) rất thịnh hành. 
- Văn hoá ứng xử và quy phạm đạo đức: 

+ Trọng chữ tín. 

+ Tính ki luật cao. 


+ Tiết kiệm, cần cù, nhẳn nại; có ý thức rõ rệt về bổn phận và nghĩa vụ; chu đáo, tỉ 
mỉ, cẩn thân. 


+ Vừa piữ gìn tính khép kín cộng đồng (do hoàn cảnh sống biệt lập với thế giới lục địa) 
vừa muốn tìm hiểu, học tập cái hay, cái tốt của người khác (do hướng ngoại nhờ biển). 


1.4. Bán ddo Korea (Triều Tiên, Hàn) 


Bán đảo Korea có 3 mặt giáp biển: Phía tây là biển Hoàng Hải (biển vàng), phía nam 
là eo Cao I.y, phía đông là biển Nhật Bản. Dọc theo bờ biển ở phía tây và phía nam có 
khoảng 3000 hòn đảo. Tổng diện tích bán đảo vào khoảng 210.500 km". 


Địa hình Korea là địa hình núi. Núi chạy suốt sườn đông từ bắc xuống nam, núi ngăn 
cách Korea với Trung Quốc. Có hai ngọn núi nổi tiếng là Kumgang (nghĩa là kim 
cương) và Sorak (nghĩa là tuyết bao phủ). Ở phía bắc có cao nguyên Kaema (với độ cao 
trung bình 990 m). Ngoài núi, phần 
lãnh thổ còn lại chủ yếu là các vùng 
đất thấp, bao gồm các bình nguyên 
ven hiển và các thung lũng bám dọc 
theo sông. 


Tuyệt đại đa số các sông của 
Korca đều ngắn, nước chảy xiết và 
đều đổ ra Hoàng Hải. Hai sông dài 
nhất là Yalu và Tumen đều bắt 
nguồn từ đỉnh núi Paektu ở phía bắc. 
Sông Yalu dài 800 km đố ra vịnh 
Cao Ly ở phía tây. Sông Tumen đồ 
ra biển Nhật Bản ở phía đông. Ở 
Nam Korca (Hàn Quốc), sông dài 
nhất là Naktong, dài 530 km. Ngoài 
ra còn có sông Hàn, sông Kum là 
những con sông cung cấp lượng 
nước chủ yếu cho sản xuất nông 
nghiệp của Hàn Quốc. 
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Korea có 4 mùa. Khí hậu đặc trưng là Đông Á gìó mùa, nóng và ẩm ướt vào mùa hạ, lạnh 
và khô hanh vào mùa đông. Mùa hạ, lượng mưa chiếm tới 70% lượng mưa cả năm. Lượng 
mưa hàng năm ở miền Bắc thường thấp hơn ở miền Nam: miền Bắc lượng mưa vào khoảng 
600 mm — 1000 mm, trong khi ở miền Nam là 1000 mm - 1200 mm. Mùa đông miễn Bắc 
lạnh hơn miền Nam. Ở miền Bắc nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến —10 °C. 

Lịch sử cổ đại Korea gắn liền với nhà nước Choson mà những người tiền sử của nó có 
thể thuộc về nhóm ngôn ngữ Aluai từ Sibir, Mãn Châu và Mông Cổ di cư đến. Họ là 
những thợ săn, ngư dân, nông dân theo tín ngưỡng Shaman (đa thân giáo). Và tại đây đã 
diễn ra sự cộng cư với cư dân bản địa để hình thành nên dan tộc Hàn ngày nay. 


Trên những nét chung nhất, văn hoá Korea có những đặc điểm sau: 


- Sản xuất: Trồng lúa nước, lúa mì, lúa mạch và các loại rau đậu: chăn nuôi gia 
súc; đánh bắt cá. 


- Văn hoá vật chất: Ăn cơm với cá và rau dưa (kim chỉ), thích gia vị, an đũa; ở nhà 
một tầng hình chữ L, chữ UI hoặc chữ nhật, làm bằng đất sét và gỗ, mái tranh; mặc ấm. 


Kim chỉ Hàn Quốc 


- Đạo đức, lối sống: Theo đạo Khổng nên hoà hiếu, tôn trọng quan hệ thứ bậc trong 
cư xử, hiếu kính cha me, trung thành với bạn bè. 

- Tính cách: Thẳng thắn, bộc trực. 

- Văn hoá tâm linh: Shaman giáo (thờ cúng các thần linh của thiên nhiên); nhiều 
người theo đạo Phật, đạo Lão. 

Ngoài 4 vùng văn hoá nêu trên, ở khu vực Đông Bắc Á còn có một vùng van hoá nữa 
thuộc đồng bàng sông Hắc Long Giang (Mãn Châu). Vùng văn hoá này vừa mang những 
đặc trưng của văn hoá Trung Hoa vừa mang những đặc trưng của văn hoá Bắc Á mà 
chúng tôi sẽ giới thiệu ở dưới. 


2. Khu vực Đông Nam Á 


Đông Nam Á ngày nay bao gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Myanmar (Miến Điện), Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines và Đông 


Timor. Tuy nhiên xét về văn hoá truyền thống, phạm vi của nền văn hoá này rộng hơn 
lãnh thổ 11 nước hiện nay. Khu vực văn hoá Đông Nam Á về phía tây đến bang Assam 
của Ấn Độ, về phía bắc lên đến phía nam bờ Dương Tử, về phía đông đến quần đảo 
Philippines và về phía nam đến các đảo cực nam của Indonesia. Do ở cạnh hai nền văn 
hoá - văn minh lớn của nhân loại là văn hoá - văn minh Trung Quốc và văn hoá - văn 
minh Ấn Độ nên Đông Nam Á đã tiếp thu nhiều yếu tố văn hoá từ hai nền văn hoá - văn 
minh này. 

Đặc điểm nổi bật nhất của Đông Nam Á về điều kiện tự nhiên là tính chất nhiệt đới 
gió mùa nóng ẩm, raưa nhiều. Đông Nam Á là nơi có độ ẩm cao nhất thế giới. Khí hậu 
biển cũng là một đặc điểm tự nhiên quan trọng. Đường bờ biển dài là nguyên nhân gây 
ra mưa nhiều và khiến cho lượng hơi nước luôn luôn dư thừa trên đất liền. Có thể nói, 
biển và gió mùa, khí hậu nóng và ẩm đã biến Đông Nam Á thành thiên đường của thế 
giới thực vật. Với lượng mưa lớn từ 1500 đến 3000 mm / năm (có nơi đến 4000 mm), 
lượng bức xạ mặt trời cao trên 100 kcal. MỶ/năm, độ ẩm tới mức trên 80%. và nhiệt độ 
trung bình lên tới 20 %C đến 27 °C, Đông Nam Á đã tạo ra những cánh rừng nhiệt đới 
bao la với đủ các loại thảo mộc quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là các loại 
cây gia vị và hương liệu. Cũng nhờ điều kiện tự nhiên nêu trên mà Đông Nam Á đã trở 
thành khu vực được mệnh danh là quê HHỮNG của cây lúa nước ~ cây lương thực số một 
của nhân loại. 


Ở Đông Nam Á có sự đối lập khá rõ giữa 
khu vực lục địa (bán đảo Trung Ấn) với khu 
vực hải đảo. Khu vực lục địa, ngoài địa hình 
núi còn có những đồng bảng phù sa màu mỡ 
nổi tiếng như đồng bằng châu thổ sông 
Hồng (Việt Nam), đồng bằng sông Mêcông 
(Cămpuchia, Việt Nam...), đồng bằng sông 
Menam (Thái Lan), đồng bằng sông 
Irawadi, Salusen (Myanmar). So với khu vực 
lục địa, đồng bằng ở hải đảo thường nhỏ 
hẹp. Tuy nhiên, so với khu vực lục địa, rừng 
ở các nước hải đảo lại có phần trù phú hơn. 


Đông Nam Á có mạng lưới sông ngòi dày 
đặc. Đây là một nguồn lợi lớn về kinh tế, 
trước hết là về mặt giao thông vận tải. Các 
sông lớn có giá trị kinh tế cao phần lớn đều 
nằm ở bán đảo Trung Ấn: sông Mêcông (đài 4500 km, đoạn chảy vào khu vực Đông 
Nam Á dài 2600 km), sông Hồng, sông Saluen (3200 km), sông Irawadi (2150 km), 
sông Menam (1200 km). Các sông ở khu vực hải đảo thường ngắn, đốc và có giá trị thuỷ 
điện cao. Nhìn chung, các sông ở Đông Nam Á nhiều nước, dòng chảy trên mặt có lưu 
lượng lớn, hàm lượng phù sa cao, tạo nên các vùng châu thổ rộng lớn, màu mỡ. Trữ năng 
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thuỷ điện của các con sông ở vùng này cũng thật đáng kể: Indonesia 20 triệu kw, Việt 
Nam 20 triệu kw, Lào 12,4 triệu kw, Thái Lan 8 triệu kw. 


Bên cạnh những mặt thuận lợi, Đông Nam Á cũng thường xuyên phải đối mặt với 
những khó khăn, trở ngại không nhỏ đo thiên nhiên gây ra. Đó là nạn động đất, núi lửa, 
bão gió, lụt lội, hạn hán, sâu bệnh, v.v, Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể, thiên nhiên 
Đông Nam Á khá thuận lợi cho cuộc sống của con người, nhất là cho cuộc sống của con 
người trong buổi đá lịch sứ nhân loại. Có thể nói khu vực này có thế mạnh tự nhiên cho 
sự phát triển nông nghiệp. 

Những đặc điểm văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á có thể kể đến là: 

- Sản xuất: Trồng lúa nước, đánh bắt cá, trồng một số cây công nghiệp (cao su, cà 
phê, chè, v.Vv.). 

- Văn hoá vật chất: 

+ Án cơm với rau, cá và các sản phẩm đồng quê như cua, ốc, hến... các loại gia vị, 
hương liệu. Thức ăn tươi sống. Nhiều vùng ăn bốc. 

+ Mặc thoáng, mát. 

+ Ở nhà sản. 


+ Đi lại bằng thuyền. 


Nhà sàn Ê đề 


- Văn hoá tâm linh: Sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên. Hồi giáo, Phật giáo, Hinđu 
giáo, Nho giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người. 

- Đạo đức, lối sống: Văn hoá nông nghiệp nên trọng tình hơn lí, trọng quan hệ thân 
tộc, quan hệ cộng đồng; trọng tuổi tấc, kinh nghiệm. Chế độ mẫu hệ ra đời sớm và tổn 
tại lâu đài. 


3. Khu vực Nam Á 


Khu vực Nam Á nằm ở phía nam dãy Himalaya. Khu vực này được ngăn cách bởi 
biển Arập ở phía tây, vịnh Belgan ở phía đông và Ấn Độ Dương ở phía nam. Thuộc về 
Nam Á có 6 quốc gia: Srilanka, Ấn Độ, Pakistan, Nepan, Banglades và Butan. 

Dãy núi Himalaya với độ cao hơn 
8000 m (trong đó đỉnh Êvơret cao nhất 
thế giới lên tới 8848 m), chiều rộng 300 
km, chiều dài 2414 km chắn ở phía bắc 
đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu 
của 3 nước là Nepan, Butan, Banglades 
và một phần Ấn Độ. 

Vùng đồng bằng Ấn - Hằng được lạo 
nên bởi sông Ấn (Hindus) và sông Hàng 


(Gangga) là phần lãnh thổ hao trùm phần 
lớn diện tích của Pakistan cùng một phần 


diện tích của Ấn Độ và Banlades. Hai con 
sông này đều bắt nguồn từ dãy Himalaya 
nhưng sông Ấn (Hindus) chạy về phía tây dọc theo lãnh thổ Pakistan, đổ ra biển Arập 
còn sóng Hằng (Gangga) thì chạy từ tây sang đông, qua Ấn Độ và Bangladcs rồi đổ ra 
vịnh Belgan. Sông Ấn với chiều dài khoảng 2900 km đã tạo ra cả một vùng đồng bảng 
rộng lớn cho Pakistan còn sông Hàng với chiều dài 3090 km thì tạo nên hàng triệu hecta 
đồng bằng cho Ấn Độ và Banglades. Đồng bằng Ấn - Hằng trở thành cái nôi của một 
nền văn hoá - văn minh cổ xưa và rực rữ ở châu Á. 


Phía nam bán đảo Ấn Độ là vùng cao nguyên Dekkan được ngăn cách bởi các dãy núi 
bao bọc xung quanh: dãy Vindhya và dãy Satpura ở phía bắc, ngăn cách với vùng đồng 
bằng Ấn - Hàng, dãy Gat Tây ngăn cách với biển Arập và dãy Gat Đông ngăn cách với 
vịnh Belgan. Do bị vây kín như vậy nên khí hậu vùng cao nguyên Dekkan khá khác 
nghiệt, đất đai thì khô càn, sản xuất kém phát triển. 

Khu vực Nam Á có những đặc trưng văn hoá chủ yếu dưới đây. 

- Sản xuất: Trồng lúa nước là chủ đạo. Ngoài ra còn trồng lúa khô và phát triển kinh 
tế (du mục. Thuỷ lợi giữ vai trò quan trọng tronp sản xuất nông nghiệp. 

- Văn hoá vật chất; 

+ Thức ăn chính là cơm song nhiều vùng thiếu lương thực. Ăn bốc ở nhiều vùng, 

+ Đi lại: Nhờ sông Ấn và sông Hằng cùng với các nhánh dày đặc của nó mà thuyền 
bè Ấn Độ đã đi lại, buôn bán với nhiều nơi trên thể giới. 
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- Văn hoá ứng xử, đạo đức: Chế độ đẳng cấp nặng nể, trọng sự phục tùng, cam chịu. 
- Văn hoá tâm linh: Quê hương của Phật giáo, Hinđu giáo. 


4. Khu vực Trung Á 


Từ đông sang tây, khu vực Trung Á có điểm đầu là khu ' tự trị Tân Cương của Trung 
Quốc và điểm cuối là biển Kaspi. 


Đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực này là có nhiều hoang mạc (như hoang mạc 
Karakuma, hoang mạc Takla Makah...) và hầu như không có biển (trừ bờ biển Kaspi 
của Tuyêcmenistan). Đây là khu vực có nhiều núi cao: Pamir ở tây bắc cao trung bình 
4000 m, Himalaya ở phía nam cao trên 8OOO m, v.v. Đây cũng là khu vực có nhiều thung 
lũng và thảo nguyên rộng tới triệu hecta, rất thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. 


Xét về vị trí địa lí, khu vực Trung Á được phân thành 3 vùng: 

- Vùng phía nam: Ngăn cách với Nam Á bởi dãy Himalaya. Phía đông tính từ cao 
nguyên Tay Tạng (Tibet, phía tây giới hạn đến vịnh Pecxich qua Apganistan. Con 
đường đông -— tây này đã được cư dân Arập sử dụng đi lại buôn bán khi chưa mở được 
đường biển. 

- Vùng phía tây gồm Tuyêcmenistan, Uzebekistan và một phần Kazaktan. Nhờ có 
biển Kaspi, Aral và hai con sông Syr Daria, Amour Daria điều tiết mà vùng này khí hậu 
ôn hoà hơn, thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp. 

- Khu vực khép kín còn lại (phần lớn là những nước cộng hoà thuộc vùng Trung Á 
của Liên Xô cũ), bao gồm cả hoang mạc rộng lớn Karakuma ở Tuyêcmenistan (rộng tới 
350.000 kmỶ). 


Nói chung khí hậu khu vực Trung Á thuộc loại khô. Lượng mưa trung bình hàng năm 
chỉ vào khoảng 200 mm. Nhiệt độ rất chênh lệch: chênh lệch giữa mùa đông và mùa hè 


(có nơi mùa hè lén tới 48°C nhưng mùa đông lại xuống tới -63°C như vùng Tadjikistan), 
chênh lệch giữa vùng này với vùng khác, thậm chí ngay trong một ngày (ở 
Tuyêcmenistan và Kazaktan vào mùa hè, nhiệt độ trong cùng một ngày ở thung lũng là 
30C thì ở vùng núi là 5°C). Có những đỉnh núi tuyết phủ quanh năm. 


Tuyệt đại đa số cư dân Trung Á phát triển kính tế du mục, lấy chăn nuôi gia súc làm 
nghề sản xuất chủ yếu. Đời sống kinh tế thấp kém làm cho xã hội phát triển chạm. Đây 
là khu vực văn minh nhà nước ra đời muộn, còn lưu giữ đâm nét các yếu tố văn hoá của 
chế độ thị tộc, bộ lạc. 


Những đặc điểm văn hoá đáng chú ý là; 

- Sản xuất: Kinh tế du mục, chăn nuôi các loại gia súc như cừu, ngựa; trồng bông lấy sợi. 
- Văn hoá vật chất: 

+ Ăn thịt, uống sữa; làm bánh từ các loại ngũ cốc. 

+ Mặc ấm: quần áo làm từ bông, da thú, lông thú. 

+ Đời sống du mục, ở lều di động, nay đây mai đó. 


- Văn hoá ứng xử, đạo đức: Coi trọng sức mạnh, tổ chức quân sự kỉ luật, chặt chẽ; đề 
cao và tuân phục thủ lĩnh. 


- Văn hoá tâm linh: Theo tín ngưỡng đa thần; Hồi giáo có sức mạnh to lớn. 


5. Khu vực Bắc Á 


Đây là khu vực rộng lớn, nằm ở phía bắc châu Á, chạy dài theo chiều đông — tây từ 
biển Ôkhốt đến dãy núi Uran (ở Kazakstan). 


Địa hình khu vực Bắc Á đan xen giữa thảo nguyên, rừng già với các sông lớn (như 
Obi, lenise1), hồ lớn (Baikal) và sa mạc (Gobi). 


Khí hậu khu vực Bắc Á quá khắc nghiệt: khô và rất lạnh. Vùng Sibir có khi lạnh 
xuống mức —70°C. Khí hậu ở đây lạnh đến mức các hồ nước phần lớn thời pian trong 
năm đều đóng băng. Nước ít lạnh như Mông Cổ, về mùa đông nhiệt độ cũng có thể 
xuống mức -3Ó°C. Điều kiện tự nhiên như trên làm cho khu vực này đất rộng nhưng bị 
bỏ hoang nhiều. Tài nguyên thiên nhiên giàu về tiểm năng nhưng chưa được khai thác. 
Cuộc sống của cư dân ở đây chủ yếu là du mục, do vậy kinh tế kém phát triển, quá trình 
hình thành xã hội văn minh đến muộn. 


Văn hoá khu vực này được đặc trưng bằng những yếu tố chủ yếu dưới đây: 

- Sản xuất: Du mục, chãn nuôi cừu, ngựa, lạc đà. 

- Văn hoá vật chất: Ăn thịt, uống sữa; mặc ấm, quần áo chủ yếu bằng da thú dày, 
nhiều lông; ở lều đi động, đốt lửa; đi lại bằng lạc đà, ngựa; dùng cung tên rất giỏi. 

- Văn hoá ứng xử, đạo đức: Coi trọng sức mạnh quân sự, suy tôn và tuân thủ nhất 
luật thco thủ lĩnh. 
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- Văn hoá tam linh: Rất sùng bái tự nhiên; Hồi giáo, Phật giáo du nhập từ ngoài vào 
và được cải biến, có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống xã hội. 


ó. Khu vực Têy Á - Bắc Phi 


Tay Á - Bắc Phi (hay Trung Đông - Bắc Phi), như tên gọi của nó đã chỉ ra, thuộc về 
hai châu lục nên điều kiện tự nhiên khá đa dạng cả về địa hình, khí hậu lần môi trường 
sinh thái. 


Khu vực này bao hàm các quốc gia ở bán đảo Arập (Arập Xêut, Yêmen, Oman...), 
lưu vực Lưỡng Hà, bờ tây vịnh Pecxich (Irắc, Côoet, bán đảo Arabi, Tây Iran), Tiền Á 
(các nước ở phía đông Địa Trung Hải như Siri, libäng, Gioocđani, Ixraen), bán đảo Tiểu 
Á (Thổ Nhĩ K` - nước nay thuộc châu Âu nhưng văn hoá truyền thống phương Đông), 
các nước thuộc đông - bắc Phi (Ai Cập, Xu Đăng) và các nước thuộc khu vực phía bắc 
sa mạc Sahara (Iibi, Algiêri, Tuynizi...). Cũng có thể xếp vào khu vực này cả những 
nước như Armeni, Azerbaizan, v.v. 
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Đặc điểm nổi bật nhật về điều kiên tự nhiên của khu vực này là có nhiều sa mạc rộng 
lớn: Sahara, Arập, Libi, Rub Alkhali... Diện tích sa mạc chiếm tới 70%, có nơi lên đến 
90%. (Ai Cập) tổng diện tích tự nhiên khu vực. 


Địa hình khu vực Tay Á - Bắc Phi có sự đối lạp rõ rệt giữa núi cao và lòng chảo. Có 
những ngọn núi cao như Saint Catherin (cao tới 2637 m) lại có các vùng sa mạc ménh 
mông như Libi, thậm chí có nơi thấp hơn cả mặt nước biển như lòng chảo Kattara. Nhìn 
chung khí hậu khu vực này nóng nực, khô khan, rất ít mưa. Lượng mưa ở nơi cao nhất 
cũng chỉ vào khoảng 200 mm (đồng bằng Địa Trung Hải), nơi thấp nhất 25 mm (Cairo). 


Tuy nhiên, "bù" lại, khu vực này có 3 con sông lớn rất có giá trị mà nguồn nước có 
được chủ yếu do băng tan, đó là sông Nile dài 6.500 km ở bắc Phi, sông Tigrơ và sông 
Ơphơrat ở Tây Á. Chính các con sông này, như đã nói ở trên, là mảnh đất tạo ra nền văn 
hoá - văn minh cổ đại nổi tiếng ở phương Đông: Ai Cập — lưỡng Hà. Và những gì mà 
các con sông này mane lại đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp 
và cây công nghiệp. Tuy nhiên, khi nước sông dâng cao thì lụt lội xảy ra là điểu khó 
tránh khỏi. Vùng này, vì vậy, khi là "đống cát bụi", khi là "một biển nước” và khi là 
“một vườn hoa” như người ta thường nói. 


Khí hậu khu vực Tây Á - Bắc Phi cũng rất đối nghịch. Ở vùng Tây Á, nhiệt độ ban 
ngày và ban đêm rất chênh lệch: ban ngày rất nóng, ban đêm rất lạnh (có nơi 46°C ban 
ngày nhưng 6'C ban đêm). Nhiệt độ vùng sa mạc có thể xuống dưới O°C. 


Những điều vừa trình bày trên đây về điểu kiện tự nhiên của khu vực Tay Á - Bắc Phi 
cho thấy sự phân bố rất không đồng đều về không gian sinh thái giữa các vùng. Bởi vậy, 
đối với những vùng được hưởng các nguồn lợi của tự nhiên (như đồng bằng các con sông 
lớn), cư dân quan niệm đó là sự ban phát của đãng tối cao, của trời đất, do đó luôn mang 
trong mình sự ngưỡng mộ và lòng cảm tạ. Trái lại, đối với những vùng khí hậu và địa lí 
khắc nghiệt hoặc với những khi xây ra thiên tai khốc liệt thì cư đân lại mang tâm lí sợ 
hãi và coi đó là sự trừng phạt của đấng tốt cao. Nói khác đi, trong tâm thức của cư dân 
khu vực này, mọi thứ đều do Trời định. Bổn phận của người dân là tuân theo ý Trời. 


Xét về mặt vị trí địa lí, Tay Á - Bắc Phi là đầu mối piao lưu quốc tế có ý nghĩa chiến 
lược về nhiều mặt: Biển Arập nối thông sang Ấn Độ Dương và toàn bộ châu Á; biển 
Kagpi giữ vai trò là cầu nối Đông Âu — Trung Á; Địa Trung Hải là cửa ngõ vào châu Âu; 
Hồng Hải (biển Đỏ), vịnh Ađen không chỉ đơn thuần là đường giao lưu nội bộ mà còn 
trở thành đường hàng hải quốc tế nhờ kênh đào Sue nối Địa Trung Hải với Ấn Độ 
Dương, v.v. VỊ trí địa lí như vậy đã tạo cho cư dân ở đây cuộc sống “tung hoành bốn 
phương" từ rất sớm. Vì vậy buôn bán là nghề truyền thống của họ. Công việc này có tính 
chất "xuyên lục địa” và mang tầm quốc tế. Đặc biệt từ khi Hồi giáo ra đời và phát triển 
thì việc phối hợp giữa buôn bán và truyền bá đạo Hồi đã làm cho "bước chân" của các 
nhà buôn — Muslim càng vươn xa hơn. 


Khác với một số khu vực khác ở châu Á, ở Tây Á - Bắc Phi, chế độ mẫu hệ không tồn 
tại dai dẳng nến không nói là bị xoá mất từ rất sớm. Từ xa xưa, người đàn ông đã nắm 
giữ vai trò chủ chốt trong gia đình và xã hội. Trước đàn ông, phụ nữ chỉ biết cúi đầu 
phục tùng. Sau này, khi đạo Hồi phát triển thì địa vị của người đàn ông lại càng được để 
cao hơn nữa. 
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Như đã phân tích ở phần trên, khi nông nghiệp phát triển, xã hội sớm phân hoá thành 
giai cấp thì nhà nước sớm ra đời. Nhà nước Ai Cập - Lưỡng Hà cũng nằm trong xu thế 
chung ấy. Tuy nhiên, ở khu vực Tay Á - Bắc Phi, tình trạng thiếu đất canh tác, thiếu 
nhân lực trở thành vấn để nóng bỏng. Do vậy, trong lịch sử phát triển của các bộ lạc và 
các tiểu vùng ở khu vực này, những cuộc chiến tranh giành đất đai và cướp bóc gia súc, 
nô lệ xảy ra rất sớm và liên miên. Bởi thế, so với các khu vực khác ở phương Đông thì xã 
hội chiếm hữu nô lệ ở khu vực này tương đối điển hình. 


Dưới đây là những đặc điểm văn hoá chủ yếu của khu vực: 
- Sản xuất: 

+ Nông nghiệp phát triển ở lưu vực các con sông lớn. 

+ Chăn nuôi phát triển rộng khắp ở các vùng. 

+ Thương mại phát triển kéo theo sự ra đời sớm các đô thị. 
- Văn hoá vật chất phục vụ đời sống: 

+ Bánh làm bằng bột mì, bột ngô rất phổ biến. 


+ Mặc kín: Trầm đầu và mặt (vừa do khí hậu khắc nghiệt vừa do những quy định ngặt 
nghèo của đạo Hồi). 


+ Vận chuyển, đi lại bằng lạc đà là chính (phù hợp với địa hình sa mạc vì con vật này 
có sức chịu đựng đẻo dai, cố khả năng chịu được nóng bức và chịu được khát). Một số 
nơi gần sông thì dùng thuyền. 


- Văn hoá ứng xử, đạo đức: 

+ Trọng nam. Vợ bị coi là tài sản riêng của chồng. 

+ Bậc dưới tuyệt đối tuan thủ và phục tùng bậc trên. 

+ Đề cao sự trung thành (thậm chí đến mức mù quáng), thù ghét sự phản bột. 

+ Trung thực, căm ghét sự lừa dối. 

- Văn hoá tâm linh: 

+ Sùng bái thần linh, nhất luật tin ở ý Trời. 

+ Có niềm tin đến mức cuồng tín vào tôn giáo. 

+ Đây là nơi phát sinh các tôn giáo lớn của thế giới: Kito giáo ở Palextin, Hồi giáo ở 
Mecca. Ngày nay nơi đây vẫn là khu vực nóng bỏng nhất của Hồi giáo. 

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG 
PHƯƠNG ĐÔNG 


Văn hoá phương Đông rộng lớn về quy mô, lãnh thổ, đa dạng về màu sắc và có sự tồn 
tại rất lau đài về mặt lịch sử. Khái quát cho đúng, cho hết những đặc điểm của văn hoá 
phương Đông quả là một công việc không hề đơn giản, nếu không nói là hết sức khó 
khăn. Đay là vấn để phức tạp và còn phải nghiên cứu nhiều. Ở đây chúng tôi mới chỉ tập 
hợp và nêu lên một số nhận xét bước đầu. 


1. Văn hoá phương Đông mơng đệm tính chốt nông nghiệp - nông thôn 


Theo chúng tôi, riuh chát nông nghiệp - nông thôn là đặc diểm nổi bật nhất, là bản 
sắc dễ thấy nhất của văn hoá phương Đông. Đặc điểm này thuộc về loại hình văn hoá: 
Văn hoá phương Đông chủ yếu là vàn hoá pốc nông nghiệp, trong khi văn hoá phương 
Tây chủ yếu thuộc loại hình gốc du mục và thương nghiệp. Tất nhiên nói như thế không 
có nghĩa là trong văn hoá phương Đông không có các yếu tố du mục và thương nghiệp 
(như đã thấy qua việc khảo sát các khu vực văn hoá phương Đông vừa trình bày ở trên) 
nhưng nhìn một cách tổng thể thì bản sắc nông 
nghiệp - nông thôn là nét chủ đạo. 


a. Xã hội phương Đông, như đã trình bày ở 
các trang trước, là xã hội nông nghiệp. Nền sản 
xuất cổ truyền của các xã hội phương Đông về 
cơ bản đều là nền sản xuất nông nghiệp. Điều 
kiện địa lí tự nhiên của các quốc gia phương 
Đông nói chung đều thuận lợi cho sự phát triển 
nông nghiệp. Biểu hiện rõ nhất của các điều kiện 
này là sự có mặt của những con sông lớn: Sông 
Nile ở Bắc Phi; sông Tigrơ, sông Ơphơrat ở Tây 
Á; sông Ấn (Hindus), sông Ilằng (Gangga) ở Ấn 
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Độ: sông Hoàng Hà, sông Dương Tử (Trường s 
Giang) ở Trung Quốc; sông MêKông ở bán đảo - 
Trung - Ấn, sông Mênam ở Thái Lan, sông IIồng RE 
ở Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Lưu vực các con Đường làng 6 
sông này tạo ra những đồng bảng rộng lớn, vựa lúa của phương Đông và thế piới. Và cũng | 0 
chính từ các dòng sông ấy đã xuất hiện các nhà nước cổ đại - các nền văn hoá - văn minh c 
phương lông. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đưa ra các cụm từ như "văn & 
minh sông Hồng”, "văn minh sông Mã”, "văn mình sông Ấn - sông Hằng”, v.v. Có thể nói, . 
ngay từ đầu, văn hoá - văn minh phương Đông đã là văn hoá - văn mình nông nghiệp. đã 
Và đạc điểm này "đeo đuổi" văn hoá phương Đông cho đến tận ngày nay. H 
Không chỉ trong lịch sử xa xưa, ngày nay nông nghiệp vẫn phổ biến ở nhiều quốc gia l 
phương Đông. Các nhà khoa học cho biết hiện nay 90% diện tích trồng lúa trên thế giới Fì 
nằm ở châu Á và sản lượng lúa gạo tại châu Á bằng 92%. tổng sản lượng của thế giới. bà 
-Như vậy rõ ràng là sản xuất nông nghiệp gắn chặt với các quốc gia phương Đông và đó Ỹ 
là cơ sở tạo ra loại hình văn hoá gốc nông nghiệp, tạo ra bản sắc nông nghiệp - nóng vẽ 
thôn của văn hoá phương Đông. Ũ 
b. Tình chất nông nghiệp - nông thôn được thể hiện ở rất nhiều bình diện văn hoá và ị 

là sợi chỉ đỏ xiyên suốt quá trình phát triển của các nền văn hoá phương Đông. Ỹ 
Những biểu hiện của tính chất nông nghiệp - nông thôn của văn hoá phương Đông rất ề 


đa dạng. Có thể nêu ra ở đây một vài ví dụ. 
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Trước hết xin nói về văn hoá vật chất liên quan đến những nhu câu thiết yếu nhất của 
con người, đó là ăn, mặc, ở, đi lại. 


Nguồn lương thực chính của người phương Đông chủ yếu là lúa gạo và các loại ngũ 
cốc do nền sản xuất nông nghiệp tạo ra. Người phương Đông thường ăn cơm với các loại 
thực phẩm mang tính tự cung tự cấp như rau, cá và một số loại thịt gia cảm. Các loại gia 
vị, hương liệu như ớt, tiêu, rau thơm, cari... vốn là sản phẩm: của sản xuất nông nghiệp 
cũng được đùng phổ biến ở nhiêu nơi. Vì thực phẩm mang tính tự cung tự cấp nên 
thường tươi, sống và người dân thường ăn nóng. 


Cách ăn mặc của cư dân phương Đông cũng phù hợp với công việc sản xuất nông 
nghiệp: Nói chung mặc ấm về mùa lạnh (hoặc ở xứ lạnh) và mát mẻ về mùa nóng (hoặc 
ở xứ nóng); mặc gọn gàng, tiện lợi (khố, váy...) 


Nói chung, trừ một số khu vực dân cư theo loại hình kinh tế đu mục nên ở lều di động, đa 
số cư dân còn lại sống trong một ngôi nhà cố định. Đó có thể là nhà "nửa nổi nửa chìm", tức 
là đào sâu xuống lòng đất một chút, hoặc là ngôi nhà sàn tiện lợi về mọi mậi. 


Trong số các phương tiện đi lại thì thuyển phổ biến ở nhiều nơi và hình thức di 
chuyển này ở phương Đông rõ ràng trước hết gắn với nông nghiệp — nông thón sau đó 
mới đến yếu tố thương mại. 


Không chỉ gắn liền với những yếu tố văn hoá mang "tính vật chất” phục vụ trực tiếp 
đời sống thường nhật của con người như vừa trình bày ở trên, /ính chát nông nghiệp — 
nông thôn của văn hoá phương Đông còn được biểu biện ở các tín ngưỡng và sính hoạt 
văn hoá dân gian rất độc đáo của khu vực. 


Có thể nói bao trùm lên đời sống cư dân nông nghiệp phương Đông là niểm tin tín 
ngưỡng và các sinh hoạt văn hoá dân gian như biểu diễn âm nhạc, múa hát, lễ hội... Tín 
ngưỡng là cội nguồn của lễ hội. Trong lễ hội thường diễn ra các trò chơi và các hoạt 
động ca múa dân gian. LÄ hội vừa là dịp tiến hành các nghỉ lễ có tính ma thuật để cầu 
xin thần linh giúp đỡ, xua đuổi tà ma, vừa là dịp để người dân vưi chơi giải trí. Tín 
ngưỡng và các hình thức sinh hoạt văn hoá dan gian luôn gắn với cuộc sống của cư dán 
nông nghiệp, phản ánh sâu sắc nhịp điệu lao động và đời sống tinh thần phong phú của 
người dân. Tín ngưỡng bản địa và các lễ hội đã trở thành một nhân tố văn hoá đặc sắc 
gắn bó với các giá trị văn hoá nông nghiệp — nông thôn cổ truyền phương Đông. 


Trong số các loại tín ngưỡng tồn tại ở phương Đông, phổ biến nhất là tín ngưỡng sùng 
bái tự nhiên. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp 
ở thời kì sơ khai khi khoa học kĩ thuật chưa phát triển, gần như tất cả đều phụ thuộc vào 
thiên nhiên vào ý Trời. Vì vậy, ở khắp nơi, từ Đóng Bắc Phi - Tây Á đến đất nước mặt 
trời mọc, các quần đảo Đông Á, từ Bắc Á rồi lưu vực sông Hoàng Hà rộng lớn cho đến 
các đảo cực nam Indonesia... đâu đâu người ta cũng thờ cúng các vị Thân liên quan đến 
sản xuất nông nghiệp như Thần Mặt trời, Thân Đất, Thần Nước, Thần Lúa, Thần Gió, 
Thần Sông, v.v. 

Gần liễn với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên là hàng loạt các lễ hội nông nghiệp như lễ 
hội tế nước, lễ hội cầu mưa, cầu nắng, hội đua thuyền, lễ tịch điền, lễ hội mừng được 
mùa, V.V. 


Ngoài tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, một loại tín ngưỡng nữa cũng khá phổ biến là rín 
ngưỡng phần thực. Với ý nghĩa "phôn" — "nhiêu", "thực" — "nảy nở", tín ngưỡng này 
mang triết lí sống điển hình cho cư dân nông nghiệp luôn hướng tới sự sinh sói, là ước 
mong duy trì và phát triển sự sống. Trong cuộc sống lấy nghề nông làm vi bản, người 
dân không mong muốn gì hơn là mùa màng tươi tốt, gia súc đầy đàn, gia đình, con cái 
đông đúc để huể. Để phát triển, theo qui luật tự nhiên cần có sự kết hợp giữa hai yếu tố 
khác loại là mẹ và cha, trời và đất. Bắt đầu từ thực tế cuộc sống, con người nông nghiệp 
+ phương Đông đã nâng tư duy phồn thực trở thành một tín ngưỡng quan trọng, gắn nó với 
hàng loạt nghi thức và lễ hội đa dạng, sống động. Những tín ngưỡng và lễ hội này vừa 
mang tính chất nguyên sơ, chân thực và thiêng liêng trong tâm thức vừa phản ánh tính 
chất đặc trưng chung của văn hoá nông nghiệp phương Đông. 


Tín ngưỡng và lễ hội phôn thực được biểu hiện ở hai khía cạnh chủ yếu: thờ sinh thực 
khí và thờ hành vi giao phối. Biểu hiện thờ sinh thực khí có ở nhiều nơi. Nhiều tượng, 
tháp, hình trụ... được tạc, đắp theo hình các sinh thực khí nam nữ. Ở Ấn Độ và hàng loạt 
nước Đông Nam Á, người ta đều tìm thấy rất nhiều linga (sinh thực khí nam). Ngay ở 
thủ đô Seoul hiện đại ngày nay, ở nhiều nơi, kể cả trước cửa khách sạn cao sao, người ta 
cũng có thể trưng bày các hình sinh thực khí được đắp rất to. Một số nhạc cụ như 
chiêng, trống, dùi trống, v.v. cũng mang ý nghĩa biểu tượng của các sinh thực khí. Cũng 
có khi người ta lại lấy ngay những vật có sẵn hình sinh thực khí trong tự nhiên để thờ 
cúng. Chẳng hạn, ở Việt Nam cột đá hình sinh thực khí nam thờ ông Đùng ở Nhân 
Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình hay kẽ nứt Lỗ Lường hình sinh thực khí nữ được thờ ở Sở 
Đầm, Hòn Đỏ, Khánh Hoà, v.v. 


Tính chất nông nghiệp — nông thôn còn được thể hiện qua các sinh hoạt văn hoá dân 
gian như hát múa, biểu diễn âm nhạc. Các hình thức như hát đối (nhất là hát đối nam 
nữ), hát ru con, hát đồng dao, v.v. đều có ở nhiều nước phương Đông, nhất là các nước 
Đông Nam Á. Những điệu múa mêm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng mang nhiều âm 
hưởng của nhịp điệu lao động, mô tả các động tác cày cấy, gặt hái, v.v. cũng khá phổ 
biến. Múa phương Đông rõ ràng khác với nhảy của phương Tây. Các nhạc cụ phổ biến 
của phương Đông cũng được tạo ra từ những sản phẩm nông nghiệp (sáo, kèn, chiêng, 
trống...) và luôn mang "âm hưởng đồng quê”. 


Nông nghiệp gắn liền với nông thôn. Tĩnh chất nông nghiệp — nông thôn của văn hoá 
phương Đông được nảy sinh, nuôi dưỡng và phát triển trong một mô hình xã hội đặc biệt: 
mô hình làng xã. Các công xã nông thôn, theo cách nói của C. Mác, có ảnh hưởng rất sâu 
đậm đến đời sống văn hoá của cư dân nông nghiệp phương Đông. Có thể nói văn hoá làng 
xã với tính cộng đồng và tính tự trị cao là một nét nổi bật của văn hoá phương Đông. 


Trong làng xã phương Đông, gia đình là một “đơn vị sản xuất", ở đó vai trò của người 
phụ nữ rất quan trọng. Sự ra đời và tồn tại dai đẳng của chế độ mẫu hệ ở nhiều khu vực 
phương Đông, suy cho cùng, trên một khía cạnh nào đấy, cũng do đời sống nông nghiệp 
quy định. Và đó cũng là một biểu hiện của tính chất nông nghiệp — nông thôn của văn 
hoá phương Đông. 
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2. Về tư tưởng triết học và phương thức tư duy, phương Đông thiên về 
"chủ toàn" và tổng hợp 


Theo nhận xét của GS Cao Xuân Huy, phương Đông, xét về tư tưởng triết học, thiên 
về chủ toản, trong khi phương Tây thiên về chỉ biệt. Khi nhìn nhận vấn để, phương 
Đông thường chú trọng đến tính toàn diện, toàn thể, toàn cục. Tư tưởng triết học chử 
toàn có quan hệ mật thiết với phương thức 0 duy tổng hợp và phép biện chứng. Khi xem 
xết một sự vật, hiện tượng, người phương Đông thường nhìn nó một cách tổng thể, xem 
nó như một hệ thống - cấu trúc hoàn chỉnh, ở đó các yếu tố tạo nên chỉnh thể có quan hệ ` 
với nhau, ràng buộc và quy định lẫn nhau. Người phương Đông ít chú ý đến việc phân 
tích từng yếu tế tách "rời" như phương Tây mà quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ 
giữa chúng. Có thể lấy ví dụ qua cách chữa bệnh truyền thống. Các thầy thuốc phương 
Đông thường xem cơ thể con người là một "chỉnh thể hệ thống", do vậy sự tồn tại của 
các cơ quan trong cơ thể con người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi một cơ quan 
nào đó bị yếu hoặc mắc bệnh thì các thây thuốc Đông y thường không chỉ chữa cơ quan 
đó mà còn chú ý đến toàn bộ cơ thể. Khi toàn bộ cơ thể khoẻ thì sẽ "kéo" cơ quan bị yếu 
khoẻ lên. Trái lại, y học phương Tây lại nặng về phân tích và chú ý đến yếu tố, do vậy 
thường can thiệp trực tiếp vào cơ quan bị đau yếu trong cơ thể: đau chễ nào thì tiêm, 
chích, cắt bỏ chỗ ấy. Dĩ nhiên, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm 
của nó (vì vậy ngày nay ta mới đi theo cách Đông — Tây y kết hợp). Đau ruột thừa chẳng 
hạn, nếu không can thiệp bằng cách cắt bỏ kịp thời ngay chỗ đau thì chắc chắn sẽ pây 
hậu quả khôn lường. Tuy nhiên cách chữa không chú ý lắm đến "mối quan hệ giữa các 
cơ quan” của phương Tây nhiều khi cũng chưa ồn, chẳng hạn, chữa được khớp thì lại 
"bục” đạ dày do thuốc chữa khớp rất độc hại, rất "kị' dạ dày. Cách chữa bệnh của 
phương Đông tuy đòi hỏi thời gian nhưng chắc chắn, cơ bản và có tác dụng lâu dài. 


Hiệu thuốc Đông y 


Óc tư duy tổng hợp của phương Đông có mặt mạnh là giúp con người có cái nhìn 
toàn diện nhưng đôi khi cũng có hạn chế là đễ "bỏ qua" những tiểu tiết quan trọng. Óc 
phân tích của người phương Tây giúp con người có điểu kiện đi sâu được vào các chi 
tiết. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến nền khoa học — kĩ thuật của phương 
Tay phát triển. 


3. Trong quơn hệ giưa người với người, vn hoú phương Đông nặng về 
tính cộng đồng vò cách ứng xử tỉnh cảm, mềm dẻo 


Cả hai phẩm chất này, suy cho cùng, cũng là do loại hình văn hoá gốc nông nghiệp 
chỉ phối. Trong sản xuất nông nghiệp, các gia đình nông dân cùng canh tác trên một 
cánh đồng, ruộng đất nhà này tiếp giáp ruộng đất nhà kia. Để có được năng suất, những 
người nông dân trong làng không thể không liên kết với nhau. Chỉ có đoàn kết con người 
mới chống được thiên tai. "Lan thì lút cả làng” vì vậy chỉ có sự đồng tâm hiệp lực của cả 
làng, cả xã thì mới đắp được đập, làm đẻ ngăn nước. Muốn chống hạn, diệt sâu bệnh, 
chuột bọ, v.v. cũng cần sức mạnh của cả làng. Môi trường canh tác mang tính tập thể 
như thế chính là cơ sở để nây sinh zính cộng đồng. 


Đặc trưng này của văn hoá phương Đông khiến mỗi người khi hành động luôn luôn 
phải nghĩ đến cộng đồng, đến tập thể, xã hội. Trong làng, người dân thường tránh những 
việc làm phương hại đến tập thể. Từ đây nảy sinh quan điểm sống vì tập thể. Vì tập thể, 
người ta sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân. Cũng vì thế mà người phương Đông thường để 
cao nghĩa vụ, trách nhiệm (trong khi phương Tây thì coi trọng quyền lợi). Quả thực, 
trong việc chống chọi với thiên tai, địch họa, nếu không có tính thần trách nhiệm được 
để lên thành nghĩa vụ thì không thể có được chiến thắng. 


Những người trong làng sống nương tựa vào nhau, vì nhau, sống thco tỉnh thần cộng 
đồng, do đó họ đối xử với nhau rất có ?ình cảm. Mọi vấn đê nảy sinh đều được giải quyết 
bằng tình nghĩa họ hàng, bà con, láng giểng một cách mềm đáo. Có người ví văn hoá 
ứng xử phương Đông mềm dẻo và linh hoạt như nước. Vì vậy êm dẻo, trọng tình thực 
sự là một đặc trưng của văn hoá ứng xử phương Đông. Người ta sống với nhau bàng tình 
cảm thương yêu, bằng tỉnh thần cộng đồng, vì vậy sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những 
lúc hoạn nạn, khó khăn, theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Lối sống trọng tình cảm tất 
yếu dẫn đến thái độ /rọng đức, trọng văn, trọng sự hiểu hoà. Từ tính cộng đồng, từ sự 
đàm bọc làng xã, sau này truyền thống tốt đẹp ấy phát triển thành tinh rhần đân tộc và 
chủ nghĩa yên nước phương Đông. 


Nếu so sánh với văn hoá phương Tây thì cũng thấy một sự khác biệt nhất định. Có thể 
nói, trong quan hệ ứng xử, phương Tay thiên về cá thể, trọng lí. Đối với phương Tây, 
con người cá nhân được đề cao. Điều này có điểm mạnh là phát huy cao độ sức sáng tạo 
cá nhân, tránh được sự dựa dẫm theo kiểu "cha chung không ai khóc". Hơn nữa lối ứng 
XỬ ọng Ïƒ giúp con người sống theo pháp luật một cách có ý thức - điều mà các xã hội 
nông nghiệp phượng Đông phải phấn đấu rất gian khổ mới có được. 


Những điều trình bày trên đây không có nghĩa là ở phương Đông chỉ có tính cộng 
đồng mà không có tính cá nhân còn ở phương Tày chỉ có tính cá nhân mà không có tính 
cộng đồng. Tách bạch như vậy là siêu hình. Do đó, theo chúng tôi, cách nói "thiên về” 
cái này hay cái kia như các nhà nghiên cứu đã nêu là có cơ sở. Cũng có người cho rằng, 
ở Viêt Nam, tâm thức đuy cộng đồng luôn luôn chiếm ưu thế hơn so với tâm thức đưy cá 
nhán"). Đây cũng là một cách diễn đạt có cơ sở. Nhận định này có thể áp dụng cho văn 
hoá phương Đông nói chung. 


(1) Nguyễn Kiến Giang, Đi tìm cách tiếp cận bản tính tộc người Việt. Trong cuốn "Văn hóa Việt Nam - 
Đặc trưng và cách tiếp cận'. NXB.GD, 2003, tr.34 
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4. Trong quan hệ ứng xử với thiên nhiên, phương Đông nghiêng về hoà 
đồng, thuộn tự nhiên 


Đặc điểm hoà đồng, thuận tự nhiên của văn hoá phương Đông thường được đặt trong 
sự so sánh với đặc điểm ehinh phục tự nhiên cùa văn hoá phương Tây. Văn hoá phương 
Tây thiên về giải thích, cải tạo thế giới. Nói như C. Mác: "Vấn đề là cải tạo thế giới". Tất 
nhiên nói như trên không có nghĩa là đối lập tuyệt đối giữa văn hoá phương Đông và văn 
hoá phương Tây trong vấn đề đối xử với môi trường tự nhiên. 


Sông chung với lũ 


Thái độ hoà đồng với tự nhiên của văn hoá phương Đông đã được hình thành từ rất 
lâu và định hình trên cơ sở của những quan niệm về con người trong các học thuyết 
phương Đông. Theo nhiều tác giả, con người trong quan niệm của tất cả các tôn giáo 
phương lông và trong hầu hết các học thuyết triết học phương Đông truyền thống đều 
không đối lập với giới tự nhiên. Nó luôn luôn được coi là một thành tố, một bộ phận của 
giới tự nhiên."' Có thể cắt nghĩa đặc điểm hoà đồng, thuận tự nhiên bằng cơ sở kinh tế — 
xđ hội của phương Đông. 


Trước hết có thể giải thích bằng nền sản xuất nông nghiệp. Như đã nói ở trên, sản 
xuất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Một sự "nổi giận” của trời đất có 
thể làm cho toàn bộ công sức của người dân "tan thành mây khói". Điều này có thể thấy 
rõ qua các trận bão gió, lụt lội, lở đất, động đất, núi lửa, v.v. Bởi vậy từ trong tâm khảm 
của người dân, tự nhiên là đấng tối cao, Sản xuất nông nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả khi 
thuận theo tt nhiên. Một trong những biểu hiện của sự thuận theo ấy là rính thời vụ. Có 
thể nói, kinh nghiệm sống, nói cụ thể hơn là kinh nghiệm sản xuất, đã khiến cư dân 
nông nghiệp phương Đông phải hành động thuận theo tự nhiên. Trái ý tự nhiên, trái ý 
Trời sẽ bị trả giá. Đó là bài học có thể phải trả bằng đói khổ, nước mất và tính mạng. 
Không còn cách nào khác, Nhật Bản vẫn phải "sống chung với động đất”, Indonesia phải 


"sốne chung với núi lửa”, Philippines phải "sống chung với bão” còn đồng bảng sông 


(1) Hề Sĩ Quý, 2áng và Tảy: Về triết lý "con người chỉnh phục tự nhiều” và triết lÍ "con người haaà hợp với 
tự nhiều”. Tạp chỉ Nghiên cứu châu Au, 2004, số 6, tr.12 


Cửu Long của Việt Nam thì phải chấp nhận "sống chung với lũ" như là một lẽ tự nhiên. 
Bài học về động đất và sóng thần ở Đông Nam Á và Nam Á (đặc biệt là đối với các nước 
Indonesia, Ân Độ, Sri Lanca) ngày 26 tháng 12 năm 2004 làm hờn 280.000.000 người 
thiệt mạng càng khẳng định sức mạnh cực kì to lớn của thiên nhiên mà con người không 
dễ gì có thể "chế ngự" nổi. 


Một lí do khác, cắt nghĩa cho đặc điểm hoà đồng, thuận tự nhiên là ở rổ chức của xã 
hội truyền thống phương Đông, đó là xã hội nông nghiệp với chế độ công xã nông thôn. 
Chế độ này, như đã nói, mang đến cho mỗi đơn vị nhỏ bé (làng xã) một cuộc sống cô 
lập, tách biệt. Công xã tổ chức theo lối gia đình tự cấp, tự túc. Con người bị trói buộc bởi 
những xiểng xích nô lệ của các quy tắc truyền thống, do đó hạn chế sự phát triển của lí 
(rí, từ đó rất dễ trở thành nô lệ của những điều mê tín đị đoan. Những công xã nông thôn 
phương Đông, do vậy, hạn chế con người ở việc chủ yếu phục tàng những hoàn cảnh bén 
ngoài, phục tùng tự nhiên chứ không có ý thức và năng lực làm chủ hoàn cảnh. chỉnh 
phục tự nhiên. tây cũng chính là lí do để chế độ chuyên chế phương Đông tồn tại và 
phát triển. 


5. Về phương thức sống, văn hoó truyền thống phương Đông trọng 
tĩnh, hướng nội và khép kín 


Cuộc sống nông nghiệp luôn luôn cần một sự ổn định. Người đân thường rất sợ những 
điều xảy ra bất thường. Lối sống hài hoà với tự nhiên, tình cảm với mọi người, suy cho 
cùng, cũng là nhằm đạt tới sự ổn định. Từ đây xuất hiện phương thức sống trọng tĩnh, 
hướng nội và khép kín. 


Sống trong các công xã nông thôn cô lập, tách biệt, xét ở một góc độ nào đó, tính rự 
trị đầng nghĩa với hướng nội và khép kín. Trong xã hội phong kiến, mô hình làng xã "kín 
cổng cao tường" cùng với những thiết chế xã hội ngặt nghèo của nó càng làm cho "tầm 
nhìn” của cư dân nông nghiệp không vượt khỏi "luỹ tre làng”. 


Cổng làng 
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Nên nông nghiệp tự cấp tự túc chỉ tạo ra được những sản phẩm vừa đủ để lưu thông 
trong phạm vi “chợ làng”, không trở thành hàng hoá thương nghiệp của nền kinh tế thị 
trường kiểu phương Tay. Đó cũng là hướng nội, khép kín. 

Lối sống trọng tĩnh, hướng nội và khép kín không thể tạo ra sự phát triển đột biến. Có 
lẽ đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân làm cho chế độ phong kiến phương Đông 
kéo dài sự trì trệ nhiều thế kỉ. 

Trái với phương Đông, phương Tây ưrọng động, hướng ngoại và cởi mở. Điễu này 
cũng dễ hiểu. Õ đó nên kinh tế thương mại và dụ mục buộc người ta phải năng động, 
phải đi tìm thị trường ở bên ngoài và mở rộng quan hệ. 

Tiểu kết: 

1. Ở trên, chúng tôi đã trình bày một số đặc điểm chủ yếu của văn hoá phương Đông. 
Vấn đề này, như đã nói, chỉ là những nhận xét bước đầu. Dưới đây là một vài nhận xét 
xuất phát từ cơ sở triết học của vấn đề. 


Có thể nói muốn tìm hiểu được bản sắc văn hoá phương Đóng thì phải xem xết cơ sở 
kinh tế - xã hội của nó. Nói như học thuyết Mác — Lênin thì đó là hạ tầng cơ sở hay tồn 
tại xã hội, bởi tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. 

Xã hội phương Đông là xã hội nông nghiệp vì vây văn hoá phương Đông là văn hoá 
gốc nông nghiệp và bản sắc nổi trội nhất của nó là tính chất nông nghiệp — nông thôn. 

Cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau buộc người ta phải cố 
gắng bao quát chúng. Từ đây hình thành lối ứ duy rổng hợp và cách nhìn nhạn toàn 
diện, mọi mặt (chủ !oản). 

Để sản xuất nông nghiệp thu được kết quả, người dân không thể không dựa vào nhau, 
liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh cộng đồng. Tính cộng đầng vì vậy mà nảy sinh 
và phát triển. Và rồi quan hệ cộng đồng trở thành tiên để cho quan hệ ứng xử mang /ính 
mềm dẻo, coi trọng tình cảm hơn những quyên lợi vật chất. 


Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Làm trái tự nhiên là thất bại. 
Những bài học ấy đã "dạy” người dân phương Đông cách sống hoà đảng với tự nhiên và 
thuận theo tự nhiên. 

Những gì bất thường của tự nhiên đều làm cho cư đan nông nghiệp lo lắng, thậm chí 
khiếp sợ. Vì vậy từ trong tâm thức, họ trọng sự ổn định và luôn muốn một cuộc sống 
tĩnh rại. Hơn nữa nền nông nghiệp phương Đông gắn liền với chế độ công xã nông thôn, 
với tổ chức làng xã cô lạp, tách biệt đã làm cho cuộc sống của người dân kháp kín, 
hướng nội. 

2. Cơ sở kinh tế - xã hội của phương Đông, như vừa trình bày ở trên, có phần khác với 
phương Tay. Và sự khác biệt về cơ sở ấy đã quy định sự khác nhau về tư tưởng, triết học, 
triết lí của hai nên văn hoá." 


(1) Nguyễn Hùng Hậu, 7riế lí trong văn hóa phương Đông, NXB.ĐH Sư phạm HN, 2004, tr.9 — 16. 


Nói chung riết học phương Đông thường ải liền với tôn giáo (như triết học Ấn Đô) 
hoặc với đạo đức chính trị xã hội (như triết học Trung Hoa). Nhà triết học phương Đông 
được suy tôn là người hiển, hiển triết, minh triết. Trái lại :riế? học phương Tây, thường 
gắn liên với những thành tựu của khoa học, nhất là khoa học tự nhiên. Nhà triết học của 
phương Tây thường là nhà khoa học, nhà bác học. 


Mục đích của hai nền triết học cũng khác nhau: friết học phương Đông nhằm ổn định 
trật tự xã hội (như triết học Trung Hoa mà tiêu biểu là đạo Nho), giđ (hoát (hay siêu 
thoát như triết học Ấn Độ mà tiêu biểu là Phật giáo) hay hoà đồng với thiên nhiên (thuận 
thiên như Đạo giáo); triết học phương Tây thiên về giải thích và cải tạo thế giới. 


Đối tượng của triết học phương Đông là xã hội, cá nhân con người, là cái tâm. Nói 
cách khác, triết học phương Đông lấy con người làm trung tâm. Chính vì vậy 0r¡ thức 
của triết học phương Đông chủ yếu nặng về xã hội, chính trị, dạo đức, tâm linh. Nghĩa 
là nó mang tính "hướng nội", lấy trong giải thích ngoài. Từ đây có thể thấy triết học 
phương Đông có vẻ (hiên về duy tâm. Đối tượng của triết học phương Tay rộng hơn: 
toàn bộ tự nhiên, xã hội, tư duy. Vì vậy trí thức của triết học phương Tây cũng rộng hơn. 
Tuy nhiên tự nhiên được coi là gốc, là cơ sở, do đó triết học phương Tây thiên hơn về 
hướng ngoại, lấy ngoài giải thích trong. Điều này cũng có nghĩa là triết học phương Tây 
nặng về duy vật hơn triết học phương Đông. 


Xét về phương pháp nhạn thức, riết bọc phương Đóng thiên về trực giác, trong khi 
triết học phương Tay thì thiên về tư duy duy lí, phân tích, mổ xẻ. Lối tư duy duy lí, phân 
tích, mổ xẻ của phương Tây làm cho khoa học kĩ thuật phát triển và kéo theo nó là sự 
phát triển của công nghệ, kĩ nghệ hiện đại. Lối nhận thức trực giác của văn hoá phương 
Đông rất phù hợp với đối tượng vận động, đặc biệt là khi triết học phương Đông lấy con 
người làm trung tâm. Trực giác, linh cảm ban đâu có thể là một gợi ý, một tia chớp loé 
lên tức thì, giúp định hướng cho các phát kiến về sau. 


Tóm lại, văn hoá phương Đông có những đặc điểm khác với văn hoá phương Tây. 
Theo một số học giả, sự khác biệt đó là như sau. 


Khuynh hướng trội của phương Tây là hướng ngoại, chủ động, tư duy lí luận, hiếu 
chiến, cá thể, phân tích, tri thức suy luận, khoa học, cạnh tranh, bành trướng, tư duy cơ 
giới, chú ý nhiều đến thực thể... 


Khuynh hướng trội của phương Đông là hướng nội, bị động, huyền bí, hoà hợp, quân 
bình, thống nhất, tâm lí, tâm linh, tập thể, tổng hợp, minh triết, trực giác, tôn giáo, hợp 
tác, giữ gìn, tư duy hữu cơ, chú ý nhiều tới quan hệ, v.v.“ 

IV. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC NỀN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG RA KHU 
VỰC VÀ THẾ GIỚI 


Một đặc điểm khá nồi bật của văn hoá phương Đông là có sự ảnh hưởng mạnh của 
các nền văn hoá - văn minh lớn ra khu vực và thế giới. Có thể minh họa cho nhận xét 
này bằng việc phân tích một số ảnh hưởng của văn hoá Arập, văn hoá Trung Quốc và 
văn hoá Ấn Độ. 


(Ù Nguyễn Hùng Iiậu, Sđd, tr.15 
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1. Văn hoá Arập có sự lon toỏ khó rộng 


Văn hoá Arập chính là nên văn hoá của những người du mục sống trên sa mạc ở trên 
các vùng đất Arập. Nên văn hoá đó đã để lại những dấu ấn không thể phải mờ và cố ảnh 
hưởng không nhỏ đến nhiều khu vực ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Dẫu rằng văn hoá 
Arập đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng những đóng góp và ảnh 
hưởng của nó vẫn rất rộng rãi và sâu sắc. 


Năm 650, 18 năm sau khi vị sứ giả cuối cùng Moharamcd mất, người Arập tràn qua 
Lybia và Tunisi. Năm 827, hơn mười nghìn người Arập đến chình phục Sicily và bắt đầu 
thời kì thống trị của họ trên hòn đảo châu Âu này. Năm 642, người Arập với ngọn cờ 
Islam đã thắng thế ở Ai Cập, Syria và Palestine. 


Người Arập thống trị Sicily khoảng hai thế kỉ. Trong thời gian đó, họ đã lập nên hàng 
chục đô thị ở nước Italy ngày nay. Trong hai thế kí đó, dân số hòn đảo Sicily xinh đẹp 
tăng gấp đôi. Người Arập thay đối toàn bộ xã hội Sicily, từ cách làm nông nghiệp đến 
việc ăn uống, sinh hoạt. Họ đem tới Sicily mô hình hệ thống tưới tiêu từ vùng sa mạc 
khô cằn. Họ gây dựng ngành tơ lụa ở Sicily. Họ trồng lúa, mía, bông và cam. Đường phố 
Sicly đây chợ ngoài trời nhộn nhịp, sâm uất. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là ngôn 
ngữ. Từ khi người Arập đến Sicily, người Sicily nói hai thứ tiếng: tiếng Arập và tiếng Hy 
Lạp. Sícily trở thành thành phố thịnh vượng nhất châu Âu, với kinh tế phát triển, văn học 
— nghệ thuật nở rộ. 


Từ Sicily (thủ đô của đế chế Byzantine và sau này của Constantinop), người Arập 
chinh phục Tây Ban Nha, vươn tới Trung Hoa và Ấn Độ. Họ lật đổ người Xume và thống 
trị vùng đất giữa hai con sông Tigơrơ và Ởphorat cho tới tận năm 3800 TCN. Họ tấn 
công Ba Tư ở phía Đông, bán đảo Sinai và toàn bộ vùng Địa Trung Hải ở phía Tây. 


Văn hoá Arập ngày càng bám rễ sâu vào lãnh địa của người Norman dưới các vương 
triểu của hai đế chế Byzantine và Constantinope, nhất là trên mảnh đất nghệ thuật và kiến 
trúc. Người theo đạo Hỏi (Muslim), người Do Thái giáo, người Kito giáo đã chung sống 
hoà bình trên mảnh đất Sicily. Ngày nay, các quận Kalsa, Cala, Cassaro vẫn còn nguyên 
vẹn những vết tích của nền kiến trúc pha trộn giữa hai phong cách Arập và Norman. Theo 
nhận xét của lohn Julius Norwich, một nhà nghiên cứu về Sicily thì Sic¡ly hiện ngang đứng 
giữa lòng châu Âu - và hiên ngang đứng giữa một thế giới trung cổ tối tăm - như là mội 
biểu tượng của sự khoan dung và khai sáng, một bài học cho mỗi con người phải học để 
hiểu cảm giác của những người có dòng máu và có niềm tin khác mình. 

Cũng như ở châu Âu, văn hoá Arập có sức mạnh khá bền vững ở châu Phí và châu Á. 
Với 22 nước, Arạp thuộc châu Phi và châu Á, cùng nói một tiếng nói chung là tiếng 
Arập, cùng chọn đạo Hồi (Islam) làm tôn giáo quốc gia, cộng đồng người Arập cho thấy 
một sức mạnh thống nhất về ngôn ngữ và tôn giáo. Văn hoá Arập đã nảy nở, lan toả và 
phát triển trên những mảnh đất vốn không phải là quê hương của mình. Nó để lại đấu ấn 
trong mọi biểu hiện của cuộc sống thường ngày của người dân, trong đời sống tôn giáo, 
trong kiến trúc - hội họa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Islam là đóng góp lớn nhất của 
văn hoá Arập và có ảnh hưởng lớn nhất đối với văn hoá thế giới. Bằng chứng là sự có 


mặt của Hồi giáo với tư cách là tôn giáo chính thức ở Indonesia, Malaysia, Brunei — 
những quốc đảo hùng mạnh ở Đóng Nam Á, trong đó, Indonesia là quốc gia có số lượng 
tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới. Ở khắp nơi trên các đất nước này, kiến trúc Hồi giáo, 
đặc biệt là kiến trúc nhà thờ Hồi giáo, rất phổ biến và giữ vai trò chủ đạo trong nền kiến 
trúc dân tộc. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thấy ảnh hưởng của văn hoá Arập - Islam ở 
Đông Nam Á có sức mạnh đến mức độ nào! 


2. Nhc đến cống hiến của văn hoớ Trung Hoa cổ đọợi đối với lịch sử 
nhôn loại, không thể không nhắc tới "tứ đợi phót minh", đó lờ: lơ bỏn, kĩ 
thuột làm giốy, kĩ thuột in ốn và thuốc sũng 


Từ cuối thế kỉ XII đến đầu thế kỉ XIH, la bàn được truyền sang Arập, từ đó sanp châu 
Áu và đã đóng góp rất nhiều cho ngành hàng hải thế giới. 


Sau thế kỉ VI, kĩ thuật làm giấy của Trung Quốc được truyền sanp Triểu Tiên, Việt 
Nam và Nhật Bản. Đến thế kỉ VIII, phương pháp này qua Thổ Nhĩ Kì truyền vào Arập, 
sau đó được truyền sang châu Âu. 


Kĩ thuật In ấn của Trung Quốc cũng dần được truyền sang các nước láng giềng như 
Triêu Tiên, Nhật Bản, sau đó truyền sang Arập và châu Âu. 


Vào thế ki XII, thuốc súng và vũ khí mang thuốc súng của Trung Quốc đã lần 
lượt được đưa vào Ấn Độ, Arập và vào cuối thế kỉ XIII đầu thế kỉ XIV được truyền 
sang châu Âu. 


Ngoài bốn phát minh trên, một số thành tựu khoa học kĩ thuật khác của Trung Quốc 
cũng có ảnh hưởng nhất định đối với văn mình nhân loại. Thuật luyện đơn (bào chế 
thuốc) của Trung Quốc sau khi truyền vào Arập, đã góp phần thúc đẩy kĩ thuật chế biến 
thuốc của nước này phát triển, sau đó kĩ thuật chế biến thuốc của châu Âu lại chịu ảnh 
hưởng của Arập và nền hoá học hiện đại sau này chính là được phát triển trên cơ sở kĩ 
thuật chế biến thuốc của châu Âu thời trung cổ. 


Đồ sứ tỉnh xảo của Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới. Vào nửa cuối thế kỉ 
XV, Kĩ thuật làm đồ sứ của Trung Quốc đã được truyền sang Italia, mở ra một kỉ nguyên 
mới cho lịch sử chế tạo đồ sứ của châu Âu và còn ảnh hưởng cho tới ngày nay. Không 
phải ngẫu nhiên mà từ tiếng Anh "China" vừa có nghĩa là Trung Quốc lại vừa có nghĩa là 
đồ sứ. 

Nền văn học rực rỡ và đồ sộ của Trung Quốc cũng có ảnh hưởng vô cùng rộng lớn 
trên phạm vi toàn thế giới. Những tác phầm văn học nổi tiếng như "Tam Quốc Diễn 
Nghĩa", "Tây Du Ký", "Hồng Lau Mộng", "Thuỷ Hử", "Liên Trai Chí Dị", "Kim Bình 
Mai"... đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được các học giả nước ngoài đánh giá cao. 

Nền nghệ thuật phong phú và thần bí của Trung Quốc đã khiến cho không biết bao 
nhiêu triết gia và nghệ thuật gia của châu Âu thần phục. Nhà khải mông tư tưởng Pháp 
thế kỉ XVII Voltaire đã gọi Trung Quốc của phương Đông là "cái nôi của mọi nền 
nghệ thuật". 


Triết học Trung Quốc cũng có ảnh ti sâu sắc ở châu Âu vào thế kỉ XVI - XVII. 
Triết gia Gottfried Wilhelm von Leibniz, người tiên phong của triết học cổ điển Đức, là triết 
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gia đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của văn hoá Trung Quốc đối với sự phát triển của 
chau Âu. Khi nghiên cứu vẻ phép toán cơ số 2, "Chu dịch” cổ đại của Trung Quốc đã 
cho ông những gợi mở vô cùng quan trọng. Năm 1701, một giáo sĩ Pháp trong bức thư 
gửi cho ông đã gửi kèm theo hai bản Dịch đồ, đó là "Phục Hi lục thập tứ quái thứ tự đồ" 
và “Phục Hi lục thập tứ quái phương vị đồ". Leibniz sau khi nghiên cứu kĩ hai bản vẽ 
này, cho rằng chính sự sắp xếp trong bát quái là sự thể hiện tư tưởng của phép tính "cơ 
số 2" đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Năm 1703, ông đã triển khai phép cơ số 2 sang 
bốn lĩnh vực cộng trừ nhân chia. Phép tính cơ số 2 có vai trò vô cùng quan trọng. Không 
phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng không có sự ra đời của phép tính cơ số 2, thì 
sẽ không thể xuất hiện lôgíc toán học và khoa học máy tính hiện đại ngày nay. 


Khi các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dần chiếm vị trí thống trị trong xã hội, ở 
châu Âu đã nổ ra phong trào khải mông tư tưởng. Sự phát triển của phong trào này đòi 
hỏi sự kế thừa tư tưởng của những người đi trước. Nhưng các trào lưu tư tưởng ở châu Âu 
thời trung thế kỉ lại có mối ràng buộc chặt chẽ với tôn giáo thần học, do vậy không thể 
đáp ứng được những đồi hỏi của các nhà khải mông tư tưởng. Và chính nền văn minh cổ 
đại Trung Hoa đã đem lại cho họ nguồn năng lượng mới. Đầu tiên, các nhà khải mông tư 
tưởng nhận thấy màu sắc tôn giáo trong triết học Trung Quốc rất mờ nhạt. Lý tưởng 
chính trị của Voltaire là hy vọng sau khi xoá bỏ được nền "tôn giáo thần học” dựa vào 
mê tín, sẽ xây dựng nên một nền “tôn giáo lý tính" để cao lý tính, tự nhiên và đạo đức. 
Trong con mắt ông, Nho giáo của Trung Quốc chính là hình mẫu cho thứ "tôn giáo lý 
tính” này. Nhà khải mông tư tưởng Pháp Denis Diderot trong phần giới thiệu về Trung 
Quốc trong cuốn "Bách khoa toàn thư” cũng cho rằng, khái niệm cơ bản trong triết học 
Trung Quốc là "lý tính". Ông đặc biệt ngợi ca Nho giáo, chỉ ra rằng Nho giáo chủ trương 
lấy "lý tính" và "chân lý" để trị quốc bình thiên hạ. 


Ở Đức, trào lưu lấy "tôn giáo triết học" thay thế "tôn giáo thần học" cũng chịu ảnh 
hưởng của triết học Trung Quốc. Georg Wilhelm Friedrich Hegel mặc dù rất coi thường 
triết học Trung Hoa, nhưng cũng thừa nhận rằng "nguyên tấc cơ bản mà người Trung 
Quốc thừa nhận là lý tính”. Ở Anh, các nhà khải mông cũng thường trích dẫn "lập luận 
của người Trung Quốc" để phản đối "Kinh Thánh”. Triết học truyền thống của Trung 
Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn ở Nga vào thế kỉ XIX. 


Ảnh hưởng của triết học Trung Quốc đối với châu Âu không chỉ dừng lại ở thế kỉ 
XVIIL Mặc dù sau đó có những biến động nhất định, nhưng bắt đầu từ giữa thế ki XIX, 
châu Âu lại xuất hiện trào lưu tìm hiểu, nhu cầu giao lưu với văn học, nghệ thuật, triết 
học của Trung Quốc. Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, chau Âu xuất hiện cuộc khủng 
hoàng văn hoá, trí thức châu Âu lại hướng tâm mắt của mình về phương Đông, hy vọng 
tìm thấy phương thuốc giúp châu Âu thoát khỏi cuộc khủng hoảng này từ văn hoá 
phương Đông, đặc biệt là trong triết học và văn học Trung Quốc. Nhà xã hội học, triết 
học nổi 1iếng người Đức Bertolt Brecht đã giành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu 
triết học cổ đại Trung Quốc. Ông đặc biệt quan tâm tới tư tưởng "phi công", "kiêm ái" 
của Mạc gia, lý luận triết học tu thân trị quốc của Lão Trang và học thuyết “lấy nhu 
thắng cương" trong triết học cổ đại Trung Quốc. 


Nhưng ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đối với khu vực, đặc biệt là các quốc gia 
láng giểng vẫn rộng rãi và sâu sắc hơn cả. Lương Khải Siêu đã từng chia lịch sử Trung 
Quốc thành 3 giai đoạn: "Trung Quốc của Trung Quốc", "Trung Quốc của châu Á" và 
“Trung Quốc của thế giới”; trong đó, giai đoạn từ khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc 
cho tới cuối triểu vua Càn Long nhà Thanh được coi là thời kì "Trung Quốc của châu 
Á". Trong 2000 năm lịch sử này, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trên vũ đài lịch sử 
châu Á, văn hoá Trung Quốc đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới các quốc gia ở châu lục này, 
đặc biệt là Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. 


Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giểng kể cận, có quan hệ truyền thống lâu 
đời. Vào năm 600, Nhật Bản đã cử sứ đoàn đầu tiên sang nhà Tuỳ, Trung Quốc và sự lớn 
mạnh của nhà Tuỳ đã để lại ấn tượng sâu sác cho sứ đoàn Nhật Bản. Sau đó, Nhật Bản 
đã mô phỏng chế độ của nhà Tuỳ, căn cứ vào tư tưởng của Nho gia, tiến hành các cuộc 
cải cách và đạt được thành công rõ rệt. Sau khi nhà Đường thành lập, sự lớn mạnh thịnh 
vượng của nhà Đường với chế độ chính trị hoàn mỹ, quân đội lớn mạnh, nền văn hoá rực 
rỡ càng khiến cho Nhật Bản khâm phục bội phần. Vào năm 623, Nhật Bản lại cử sứ đoàn 
sang nhà Đường, từ đó về sau trong vòng 200 năm, Nhật Bản liên tục cử 18 sứ đoàn sang 
Trung Quốc. Năm 645, Nhật Bản nổ ra cuộc "Đại hoá cách tân” với tôn chỉ tối cao là 
"Đường hoá” (tức "Trung Hoa hoá”). Năm 718, Thiên Hoàng Nguyên Chính định ra 
“Dưỡng lão luật lệnh", quan chế, binh chế, điền chế, thuế chế, học chế... được quy định 
trong đó đều là phiên bản của chế độ nhà Đường. Vào giai đoạn này, luật pháp của Nhật 
Bản về cơ bản áp dụng theo luật pháp nhà Đường, chỉ chỉnh sửa đôi chút để bản địa hoá. 
Trường học các cấp của Nhật Bản lấy kính điển của Nho gia làm giáo trình, thờ cúng 
Khổng Tử. Nhật Bản coi Trung Quốc là quê hương của Phật giáo, nhà Đường có tông 
phái Phật giáo nào, Nhật Bản cũng có tông phái Phật giáo tương ứng. Nhật Bản còn sử 
dụng lịch pháp của nhà Đường, nhà Đường định ra lịch mới, Nhật Bản liền áp dụng 
nguyên mẫu. Trong xã hội, các tầng lớp nhân dân chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá 
Đường, họ ngâm vịnh Đường thi, phát triển Đường họa (hội họa theo phong cách nhà 
Đường), hành Đường lễ, mặc Đường phục, ăn các món ăn kiểu nhà Đường... 


Sự giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc với bán đảo Triều Tiên có lịch sử từ rất lân. 
Vào thời kì nước Triều Tiên cổ (thế kỉ V TCN - thế kỉ I TCN), Nho học và chữ Hán đã 
được truyền vào Triều Tiên. Thời kì Tam quốc (Cao Ly, Bách Tế, Tân La) (giữa thế kỉ I 
TƠN - giữa thế kỉ VII), ba nước Triều Tiên đã du nhập văn hoá Trung Quốc với quy mô 
lớn bằng những con đường khác nhau: Cao Ly du nhập Nho giáo qua đường bộ, nổi bật 
là chế độ điển chương của Hán Nho; Bách Tế qua đường biển du nhập văn hoá miễn 
Nam Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của tư tưởng học thuật đa dạng của Lục triều; Tân l.a 
lại gián tiếp chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc qua hai nước Cao I.y và Bách Tế. 


Đến thời nhà Đường, ba nước Cao Ly, Bách Tế, Tân La thường xuyên cử người sang 
nhà Đường học tập văn hoá Trung Quốc. Sau khi nước Tân La thống nhất Triều Tiên, 
liên xay đựng nhà nước theo mô hình chế độ chính trị của nhà Đường. Về học chế, Tân 
[L.a xây dựng chế độ Quốc học, đến năm 747 (năm thứ 6 Cảnh Đức Vương) Quốc học 
được đổi thành Đại học giám. Đại học có tiến sĩ, dạy Nho học và Số học. Nho học phải 
học "Luận ngữ", "Hiếu kinh"; "Chu Dịch", “Thượng Thư", "Mao Thi", "Lễ Ký”, "Xuân 
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Thu Tả Truyện" và "Văn Tuyển" là những môn học tự chọn. Số học thì lấy các sách 
"Nam khai”, "Cửu chương”, "Lục chương" của Trung Quốc làm giáo trình. Phong tục 
tập quán của Tân La cũng mang đậm bản sắc của văn hoá Trung Hoa, từ trang phục, tên 
họ cho đến các ngày lễ dân gian đều mang đậm dấu ấn của văn hoá Trung Hoa. Phật 
giáo thời kì Tân La cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo Trung Quốc. 

Văn hoá Trung Quốc đến Việt Nam bằng một con đường riêng. Vào năm 179 TCN, 
nước Âu Lạc (một trong những Quốc hiệu trước đây của Việt Nam) bị thôn tính vào 
nước Nam Việt của Triệu Đà. Đến năm 111 TCN, nước Âu Lạc khi ấy thuộc nước Nam 
Việt, cũng bị thôn tính theo vào đế quốc Hán. Từ đó Việt Nam trải qua hơn 10 thế kỉ 
nằm dưới sự thống trị của đế quốc phong kiến phương Bác. Đến năm 938, với chiến 
tháng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã mở ra một thời kì độc lập cho Việt Nam. Trong hơn 
1.000 năm Bắc thuộc, các triểu vua Trung Quốc từ Hán tới Đường đã thi hành chỉnh 
sách đồng hoá (tức Hán hóa) nhằm vĩnh viễn thôn tính Việt Nam vào Trung Quốc. Với 
bối cảnh lịch sử như vậy, văn hoá Trung Quốc đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với Việt 
Nam, đặc biệt là sự du nhập của Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 


Qua cư dân gốc Hán, Nho giáo và Đạo giáo đã dần ảnh hưởng vào cư đân gốc Việt 
vào văn hoá Việt. Hơn nữa, các quan thái thú, thứ sử, đô hộ lại có chủ trương đem lễ 
nghĩa của Nho giáo, phong tục văn hoá Trung Hoa phổ cập vào xã hội Việt. Vì vậy, ảnh 
hưởng của Nho giáo ở Việt Nam ngày càng lớn. Đạo giáo được truyền bá vào Việt Nam 
từ rất sớm, khoảng từ thời Tần (cuối thế kỉ II TƠN), nhưng sự truyền bá của Đạo giáo 
vào Việt Nam chỉ phát triển mạnh vào cuối thời Đông Hán và trong thời Tam Quốc 
(khoảng thế kí HD. Cùng với Nho giáo, đến đầu Công nguyên, Phật giáo từ bên ngoài 
dần tham nhập vào Việt Nam không chỉ qua đường biển mà còn qua Trung Hoa. Từ thế 
ki IV trở đi, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo ngày càng có ảnh hưởng rộng hơn trong xã 
hội Việt Nam. Dần dần, cùng với sự hình thành của giai cấp phong kiến người Việt thì 
Phật giáo, Đạo giáo và nhất là Nho giáo ngày càng có cơ sở vững chắc hơn. 

Sự ảnh hưởng của văn hoá Hán đối với văn hoá Việt Nam nói riêng, văn hoá Đông 
Nam Á nói chung, còn để lại dấu ấn trong các lĩnh vực khác như cách ăn, mặc, ở, đi lại, 
phương thức sản xuất, quan hệ xã hội, ngôn ngữ, v.v. Về mặt ngôn ngữ chẳng hạn, hàng 
loạt từ Hán đã được du nhập vào các ngôn ngữ Đông Nam Á như vào tiếng Thái, tiếng 
Lào, tiếng Việt, tiếng Khmer... Dấu ấn của văn hoá Trung Hoa còn được lưu lại ở các 
ngôi mộ, gạch cổ được xay dựng từ thế kỉ I đến thế kỉ VI mà người ra thường coi là sự 
nảy sinh một nền văn hoá - nghệ thuật Hán — Việt. Về am nhạc, một số nhạc cụ Trung 
Hoa như khánh, chuông... cũng được người Việt và một số dân tộc Đông Nam Á khác 
tiếp nhận. 

Có thể nói, đến thế kỉ VI, cùng với sự du nhập ồ ạt văn hoá Trung Hoa như chữ Hán, 
Nho giáo, Phật piáo, chế độ chính trị - xã hội, khoa học kĩ thuật... vào các quốc pta Đông 
Á, thì giữa các quốc gia này với Trung Quốc đã hình thành nên một lãnh địa văn hoá 
riêng biệt mà trung tâm là Trung Quốc, hay còn gọi là "khu vực ảnh hưởng văn hoá Hán”. 
Cho đến thế kỉ XIX, khi chủ nghĩa tư bản phương Tây lớn mạnh tiến vào khu vực 


Đông Á, lãnh địa này mới bị phá vỡ, nhưng dấu ấn của nó vân còn lưu lại và ảnh hưởng 
đến các quốc gia này cho tới ngày nay. 


3. Văn hoá Ấn Độ chiếm một vị trí đặc biệt ở phương Đông vì vậy có 
những ỏnh hưởng đóng kể ra khu vực và thế giới 


Phát triển rực rỡ trong hàng ngàn năm, nên văn hoá Ấn Độ đã khiến nhiều người 
ngưỡng mộ. Trong bài giảng đọc ở Trường Đại học Cambridge, Anh, năm 1882, học giả 
người Đức nổi tiếng Max Muller đã nói: "Nếu chúng ta phải tìm trên töàn thế giới một 
nước được trời phú nhiều nhất về của cải, sức mạnh và vẻ đẹp thiên nhiên - trên một số 
điểm có thể coi là thiên đường trên mặt đất - thì tôi sẽ chỉ ngay vào Ấn Độ. 


Nếu tôi được hỏi dưới bầu trời nào trí óc con người đã phát triển một cách đây đủ 
nhất những năng khiếu hoàn hảo nhất của mình, đã suy tư sâu sắc nhất về những vấn để 
lớn trong cuộc sống và đã tìm ra những lời giải của một vài vấn để trên, hoàn toàn xứng 
đáng được sư chú ý của ngay cả những người đã nghiên cứu Platon và Kam - rhì tôi cũng. 
chỉ vào Ấn Đo. 


Và nếu tôi tự hỏi mình rằng từ nền văn học nào mà chúng ta - những người ở châu Âu 
này, những người đã được nuôi dưỡng hầu như hoàn toàn với tư tưởng của người lÏy 
Lạp, I.a Mã và của một chủng tộc Xemít là người Do Thái, có thể rút ra được cái yếu tố 
điều hoà hiện đang cần nhất để làm cho cuộc sống bên trong của chúng ta hoàn thiện 
hơn, toàn diện hơn, phổ biến hơn, thực tế là một cuộc sống thực sự con người hơn, 
không phải chỉ cho cuộc đời này, mà còn cho biến hình và vĩnh cửu - thì tôi lại chỉ vào 
Ấn Độ". 

Gần nửa thế kỉ sau, Romain Rolland cũng viết tương tự: "Nếu có một nơi nào trên bể 
mặt Trái Đất mà ở đó tất cả những ước mơ của con người đã tìm được một quê hương 
ngay từ thời kì nguyên sơ khi con người bắt đầu mơ ước về sự tồn tại của mình, thì đó là 
Ấn Ðộ".,) 


Chính những thành tim lớn lao đó của văn hoá Ấn Độ đã có sức thuyết phủạc và lan 
lod. tạo ra những quê hương mới trên những vùng đất xa xôi. 


Tại các nước ở châu Á, nhất là các nước Đông Nam Á, văn hoá Ấn Độ đã phủ một lớp 


khá dày lên văn hoá bản địa, tạo thành một dấu ấn nổi bật, không bao giờ bị phai mờ. 


a. Vào đầu Công nguyên, nên văn mình của Ấn Độ đã bắt đâu lan ra ngoài vịnh 
Bengal vào Đông Nam Á qua cả đất liễn lẫn hải đảo. Vào khoảng cuối thế kì thứ V sau 
Công nguyên, các tiếc gia ở đây đã được tổ chức theo những qui tắc truyền thống của 
lý thuyết về chính trị của Ấn Độ hoặc đi theo tôn giáo về Đạo Phật và đạo Hinđu của Ấn 
Độ tại Miến Điện, Thái Lan, Đông Dương, Indonesia và Malaysia ngày nay. Có học giả 
mô tả những vùng này là “vùng ngoại biển của Ấn Độ”. Nhiều học giả đã mô tả sự mở 
rộng về phía Đông của nền văn minh Ấn Độ trong hình ảnh là hàng loạt "đợt sóng” và 
quả thực, có những lý do khi cho rằng "những đợt sóng” này hiện vẫn còn đập vào bờ 
biển của các nước Đông Nam Á cho đến tận ngày nay. Trong cuốn /jck sử cổ đại của 


(1) Trích theo Jawaharlal Nehru, Phái hiện Ấn Đó, NXB Văn học, Tập 1, tr.126. 
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các quốc gia Ấn hoá vùng Viễn Đông, nhà nghiên cứu G. Coèđes đã nói đây là "Sự lan 
toả của một nền văn hoá có tổ chức, đựa trên quan niệm Hinđu về vương quyền, được 
xác định đặc trưng bằng sự tôn thờ Hindu giáo và Phật giáo, hệ thần thoại Purana, tìn 
theo Dharma và lấy sanskrit làm phương tiện diễn đạt"©), 


Các nền văn hoá của các nước c Đông Nam Á hiện đại đã để lại nhiều đấu ấn của thời 
kì tiếp xúc lâu dài với văn hoá Ấn Độ. Một số ngôn ngữ của vùng này (Malay và Java 
chẳng hạn), chứa đựng một thành phần quan trọng những từ có nguồn gốc sanskriL và 
Dravidian, văn tự sanskrít đã từng là nguồn gốc của chữ Thái, chữ Lào, chữ Khmer... 


Những dấu tích ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ dến ngày nay vẫn còn hằn nồi trên các 
công trình kiến trúc, điêu khắc và các loại hình khác của văn hoá khu vực này. Các bộ sử 
thi vĩ đại, trong đó có RÑamayana của Ấn Độ đã thàm nhập vào nhiều loại hình văn hoá 
nghệ thuật của khu vực Đông Nam Á. 


b. Đặc biệt, một đất nước có nền văn minh vĩ đại như Trung Quốc cũng đã chịu ảnh 
hưởng rất lớn của văn hoá Ấn Độ qua sự tiếp nhận đạo Phật, oga, âm nhạc (nhất là đời 
Đường), thiên văn và chiếm tình học... Và từ đây, văn hoá Ấn Độ với các thành tố của 
nó đã tiếp cạn và để lại những dấu ấn sâu sắc đối với các nước Đông Bắc Á như Hàn 
Quốc, Nhạt Bản trong cả đời sống hàng ngày lẫn những hoạt động có tính quốc gia như 
tang ma, kinh cầu hồn, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, an chay... Đặc biệt là Thiển Tông đã 
phát triển rất mạnh và có tầm ánh hưởng sâu rộng tại Nhật Bản. Thiền ăn sâu vào tiểm 
thức người Nhật, Thiển đã đi vào hoa vào trà vào nếp sống, nếp nghĩ của người đân và 
cuối cùng, họ đã nâng chúng lên thành nghệ thuật như Trà Đạo, Hoa Đạo... Bản chất 
khiêm tốn mà sắc bến, nhân ái mà quật cường của người Nhật được cả thế giới ngưỡng 
mộ cũng có thể được coi là kết quả từ sự thực nghiệm Thiền Định. 


Chúng ta có thể đưa ra những nhận định bước đầu về sự tiếp thu văn hoá Ấn Độ tại 
vùng này như sau: 


- Thời điểm du nhập văn hoá Ấn Độ tương đối muộn so với các nước ở Đông Nam Á. 


- Có thái độ chủ động trong tiếp nhận, tuy có lúc thăng trầm \ nhưng nói chung, giới 
cầm quyền tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhạn văn hoá Ấn Độ, đặc biệt là Phật 
giáo. Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu hiện đại, đày là quá trình n Ấn Độ hoá 
của các nước Đông Bắc Á. 


- Việc tiếp nhận vân hoá Ấn Độ tại các nước này là tiếp nhận có lựa chọn, chủ động 
và kết hợp với các thành tỐ \ văn hoá bản địa, tạo nên sắc thái rất riêng, độc đáo, không 
thể trộn lẫn so với văn hoá Ấn Độ nói riêng và văn hoá thế giới nói chung. 


¿. Tại các nước châu Âu, ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ cũng vô cùng sâu rộng. Và 
điều đáng nói ở đây là sự quan tâm đặc biệt của các học giả châu Âu đối với nên văn 
hoá - văn minh Ấn Độ. 


Châu Âu đến với Ấn Độ đâu tiên có thể là tình cờ và tò mÒ, nhưng dần dân, họ bị lôi 
cuốn bởi chiểu sâu tâm linh của nền văn hoá và văn minh Ấn Độ. Mối liên hệ trực tiếp 


(1) G. Coèdes, /mscripiions dụ Cambodpe, 1957, vol. 1 -VIIH, Hanoi, tr.120. 


được thiết lập lần đầu tiên giữa châu Âu và Ấn Độ xảy ra vào một ngày đầy ý nghĩa lịch 
sử: ngày 20 tháng 5 năm 1498, khi Vasco Da Gama đi thuyền buồm tới cảng Calicut. 
Người Anh đầu tiên tới Ấn Độ là cha Thomas Stevens, một người theo đạo Thiên Chúa, 
đã tới Goa vào năm 1579. Ông là một trong những người châu Âu đâu tiên bày tỏ sự 
quan tâm tới các ngôn ngữ phương Đông. 


Sự khám phá “bất thình lình" ra một nền văn học vĩ đại chưa từng được thế giới 
phương Tay biết đến trong nhiều thế kỉ là một trong những sự kiện quan trọng nhất kể từ 
khi khám phá lại kho tầng văn học cổ điển của Hy Lạp trong thời kì Phục Hưng. Cuốn 
Upanishads đã xuất hiện trước Schopenhauer như một sự thiên khải. Ông viết: "Trong 
toàn bộ thế giới khêng có sự nghiên cứu nào ngoài sự nghiên cứu về những căn nguyên 
đầy lợi ích và cao quí như cuốn Ùjpanishads, nó là ánh sáng của đời tôi và nó cũng là 
ánh sáng cho cái chết của tôi”. Thông qua Schopenhauer và ngài von Hariman, triết học 
sanskrit đã tìm được ảnh hưởng vững chắc cho các thế hệ tiếp theo tại nước Đức. Kant 
có mối quan tâm sâu sắc đối với văn hoá Ấn Độ và đã thuyết giảng nhiều về đất nước 
phương Đông vĩ đại này. Ông đã từng đánh giá những người theo đạo Hinđu rằng: "Họ 
là những người lịch lãm, đó là lí do giải thích tại sao tất cả những quốc gia khác đếu 
được khoan dung trong nền văn hoá của họ... ". 


Foster đã dịch Sakuwala ra tiếng Đức vào năm 1791, Gocth và Herder thì chào mừng 
tác phẩm này cùng một niểm hân hoan như Schopenhauer đã làm đối với [Jpanishadi. 
Lời giới thiệu của Goeth ở đầu vở kịch rất nổi tiếng: 


Cái gì gợi nên những tháng năm ngọt ngào của tuổi trể 

Và tất cả tâm hồn bị mê hoặc, quyến rũ không thể nào rời xa? 

Liệu có gì là sự kết hợp giữa Trái Đất và Thiên đường nơi trần thế? 
Ta gọi tên em, ôi Sakuniala! 


Người phương Tây đã đáp lại văn hoá Ấn Độ: một số lớn các nhà thơ châu Âu, các 
nhà hùng biện, tiểu thuyết gìa, nhà triết học tiếp tục mang ơn di sản văn hoá của tiểu lục 
địa Nam Á này. Họ đã từng nói rằng: Chúng ta phải biết ơn các nhà biểu tượng học đã 
giúp cho châr Âu tiếp cận Ấn Độ theo một quan điểm mang tính chất khoa học. Biểu 
tượng học bắt đầu với Ngài William Jones, người đã tuyên bố trong khi ông làm Chủ 
tịch của Hội Châu Á ở Bengal vào năm 1789 rằng các ngôn ngữ sanskrit, Hy Lạp, 
L.atinh, có thể cả các ngôn ngữ Celuc và Teutonic đã nảy sinh từ một nguồn chung. 
Chính điều này đã dẫn đến nền tảng của môn Triết học so sánh của Franz Bopp năm 
1816; môn Tôn giáo so sánh (đo Burnouf, Roth và Max Muller tiến hành) có ảnh hưởng 
rất mạnh mẽ đến hệ tư tưởng hiện đại mà ảnh hưởng của nó chỉ có thể so sánh với 
Thuyết Tiến hoá của Darwin. 


Châu Âu cũng chú ý tới việc đạy học và cuộc đời của con người vĩ đại nhất rong các 
nhà cải cách tôn giáo của Ấn Độ là Gautama Buddha. Các nhà tiên phong trong việc 
nghiên cứu đạo Phật là Burnof, Lassen, Rhys Davids, Stcherbatsky và Trenckner. Các 
tác phẩm nghiên cứu ở trình độ cao về lịch sử, văn học, tôn giáo và ngôn ngữ Ấn Độ đã 
xuất hiện. Các học giả từ hầu hết các nước châu Âu đều tham gia vào công việc nghiên 
cứu này, không chỉ Anh, Pháp và Đức (là nhóm chủ yếu) mà còn Ba Lan, Na Uy, 


st 


a==e~ BưCG 0epgd goq ga Dộ|) I©IO 


K3 


sơn 


ỳ 


45 


Giới thiệu văn boá phương Đông ~#>~#==t~~ez~r~r=te~> 


§ 


CS) sau Ýaaaek 


+ 
¬ 


Thuy Sĩ, Đan Mạch.. - Việc nghiền cứu Ấn Độ theo kiểu phương Tây đã dẫn đến một 
hướng mới cho chính Ấn Độ, đồng thời sự hợp tác giữa các học giả châu Âu và Ấn Đó đã 
đem lại những kết quả tốt đẹp hơn bao giờ hết. 


lộ Pháp, I -amartine, Vicror Hugo và Alfred dc Vieny là những nhân chứng cho sự say 
mê đối với Ấn Độ trong thế kỉ XIX. Chủ nghĩa vị lai và chủ nghĩa biểu tượng nằm ở 
trong số các trào lưu văn học mới mà văn hoá Ấn Độ đã khơi dậy cảm hứng như 
Malarmé hay Đierre Lou.. : 


Ở Nga, Lép Tônxtôi có mối quan hệ và chịu ảnh hưởng của văn học phương Đông khi 
đang học tại Trường Đại học Kazan. Dần dần, sự quan tâm của ông đối với văn hoá Ấn 
Độ đã dân tới một sự hiểu biết nhất định đối với tư tưởng Ấn Đó. Ông đã cố gắng trộn 
lẫn những tư tưởng của Đạo Phật và tư tưởng của Ấn Độ giáo với những khái niệm của 
Thiên Chúa giáo. Nguyên tắc của Tônxtôi về việc không dùng bạo lực trong khi vẫn áp 
dụng những nguyên tắc khoan dung, nhân ái của đạo Thiên Chúa chủ yếu dựa theo quan 
niệm của đạo Phật về Ahirasa. 


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cũng qua ảnh hưởng của Tônxtôi mà một nhà văn nổi 
tiếng của Pháp đã hiểu được một cách sâu sắc tư tưởng Ấn Độ. Người đó chính là 
Romain Rolland (1866 -1944) hay còn được Gorki gọi là "Lép Tônxtôi của nước Pháp", 
được Stefan Zweig gọi là "Lương tâm của Châu Âu". Ông đã từng viết một chuyên luận 
về Gandhi và cuốn Khảo luận của tôi về huyền thoại và hành động của Ấn Đó, ông đánh 
giá rất cao sự kết hợp giữa cái nhìn nội † tâm sâu sắc và các chính sách mang tính đạo đức 
trong tác phẩm của các học giả người Ấn Độ cũng nhăn mạnh đến sự hấp dẫn mang tính 
hoàn cầu của nó. 


Sang đến thế kỉ XX, các nhà văn phương Tây đã đưa rất nhiêu các khái niệm, từ vựng 
và biểu tượng của Ấn Độ vào trong tác phẩm của mình. Các tác phẩm của Ấn Độ như 
Sakuntala của Kalidasa kịp thời có mặt ở phương Tây, các vở kịch của R. Tagore được 
diễn ở khắp các nước châu Âu, châu Á... André Gide, người dịch rất nhiều các tác phẩm 
của R. Taporc đã cất cao giọng khi nói về nhà thơ: "Đối với tôi, đường như không có 
một nhà tư tưởng nào của thời hiện đại có thể xứng đáng với lòng kính trọng của chúng 
ta hơn Tagore. Tôi vui lòng cúi mình tuân phục trước Người như Người đã vui lòng cúi 
mình tuân phục để hát ca trước Chúa"®), 


Trong thế kỉ XX, văn hoá - xã hội Ấn Độ đã lôi cuốn rất nhiều các nhà nghiên cứu 
châu Âu. Người ta nghiên cứu Ấn Độ từ góc độ xã hội học (như Max Weber), tâm lý học 
(như Œ.G. Tung), từ hình thái kinh tế - xã hội (như K. Marx, Lênin}, v.v. Ngoài ra, các 
học giả còn quan tâm đến tiện, ảnh hưởng của Ấn Độ đối với phương Tây về các mặt 
kiến trúc, hội họa, âm nhạc.. 


4. Không chỉ các nền văn hoó - văn minh lớn mới có súc lơn toả rơ 
khu vực vỏ thế giới, trong nội bộ một khu vực văn hoé - văn minh, một 
nền văn hoá nào đó cũng có sức lan to mợnh 

Nền văn hoá Đông Sơn của Việt Nam là một ví dụ. Khu vực ảnh hưởng của văn hoá 
Đông Sơn rất rộng. Chesnov cho biết: “Gần đây nhất, việc phân tích kĩ thuật luyện kim 


(1) Trích theo L. Renou, Ảnh hưởng của tư tưởng đối với văn học Pháp, Adyar Library, 1948, tr.25. 


trên hiện vật đồ đồng vùng Kavkaz đã cho những kết quả thật bất ngờ rằng chúng ta đã 
chịu ảnh hưởng của những trung tâm luyện kim vùng núi Đông Dương, nơi mà, theo 
những kết quả đào xới gần đây, đồng đã tồn tại ít nhất là từ thiên niên kỉ thứ ba TCN”9'), 
Nói đến văn hoá Đông Sơn không thể không nói đến trống đồng. Và điều đáng nói là 
trồng đồng Đông Sơn có mặt ở khắp các quốc gia Đông Nam Á. Và chính vì sức lan toả 
rộng, văn hoá Đông Sơn mới được coi là văn hoá của toàn khu vực chứ không chỉ của 
riêng Việt Nam. 


V. CÁC THÀNH TỰU VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA VĂN HOÁ 
TRUYÊN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG 


1. Các †hỏnh tựu 

Các thành tựu của văn hoá phương Đông tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực dưới đây: 
- Khoa học - kíthuật , 

-_ Triết học 

- Tôn giáo 

- Ngôn ngữ 

-_ Văn học 

- Nghệ thuật 

a. Những phát mình lớn về khoa học - kĩ thuật 


Phương Đông có những đóng góp đáng kể cho kho tàng văn hoá nhân loại về mặt 
khoa học - kĩ thuật”, 


Về mặt khoa học, đó là những phát kiến về toán học, thiên văn, địa lí, y học... 


Ai Cập là mảnh đất oán học ra đời từ rất sớm. Người Ai Cập đã sáng tạo ra hệ thống 
chữ số thập phân, hệ đếm thập tiến vị mà biểu hiện của nó là những kí hiệu trong văn tự 
cổ để ghi các số 1, 10, 100, 1O0O. Người Ai Cập cũng đã giải được những bài toán về 
tính diện tích hình tròn, hình tam giác, tính thể tích hình tháp đáy vuông, giải được các 
phương trình có hai ẩn số. Văn hoá Lưỡng Hà cũng để lại dấu ấn về toán học. Lúc đầu 
người Sumer dùng hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở như 1, 60, 600, 3600... Ngày nay hệ đếm 
này vẫn dùng để đo thời gian: ! giờ = 6O phút, 1 phút = 60 giây hay một vòng tròn bằng 
360 độ. Sau đó người Lưỡng Hà sử dụng hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở. Người Lưỡng Ilà 
sớm biết đến bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, biết khai căn bậc 2, bậc 3; biết giải 
phương trình bậc 2, rồi phát hiện ra định lí: trong một tam giác vuông, bình phương của 
cạnh huyển bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông... Trong văn hoá Trung 
Quốc, Tổ Xung Chi đã tìm ra được số Pi chính xác có 7 số lẻ nằm giữa 3,141 5926 và 
3,1415927. : 


(1) Dân theo: Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.94. 

(2) Chi tiết về những thành tựu này, về tài liệu bàng tiếng Việt, có thể tham khảo một số tài liệu của 
Lương Ninh (chủ biên), 1998; Lương Duy Thứ (chủ biên), 1996; Vũ Dương Ninh (chủ biên), 1997. lô) đây 
chứng tôi dẫn một số thông tin theo Lương Ninh (chủ biên), xem đanh sách tài Hiệu ở cuốt sách. 
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Trong lĩnh vực /hiên văn học, văn hoá phương Đóng đã ghi những dấu ấn chói lọi. 
“Sự cần thiết phải tính toán những thời kì nước lên của sông Nile đã tạo ra thiên văn của 
Ai Cập”“), Người Ai Cập phác họa được sơ đồ các tỉnh tú, phát hiện được 5 hành tinh 
của hệ mặt trời là Kim, Mộc, Thuý, Hoá, Thổ. Và từ việc quan sát thiên văn, đặc biệt là 
việc quan sất sao Lang để theo dõi mực nước sông Nile, người Ai Cập đã sáng tạo ra 
đương lịch (một năm cố 365 ngày chia thành 12 thánp). Việc quan sát thiên văn của 
người I,ưỡng Hà phát hiện ra sao chổi và các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, sao 
băng. Người Lưỡng Hà sáng tạo ra âm lịch (một năm có 354 ngày, chia thành 12 tháng, 
trong đó 6 tháng 29 ngày và 6 tháng 3O ngày). Người Trung Quốc từ thời Tần Hán đã 
phát minh ra nông lịch, chia thời gian một năm thành 24 tiết để nông dân theo đó sản 
xuất nông nghiệp. Vào thời Đông Hán, nhà thiên văn học nổi tiếng Trương llành (78 ~ 
139) đã nhận biết ánh sáng của mặt trăng chính là từ mặt trời mà có được. 


Kiến thức về địa W của người Lưỡng Hà được thể hiện bằng việc lập được danh sách 
các dòng sông, thành phố, quốc gia; bằng việc vẽ sơ đồ thành phố Babilon, Nippur... 
Thậm chí người ta còn vẽ được cả bản đồ thế giới trên một tấm đất sét dù rằng rất sơ 
giản: trái đất hình tròn có dòng sông chạy quanh, dòng sông này thông với sông 
Ophorat... Ở Trung Quốc, không chỉ giỏi về thiên văn, Trương Hành còn rất giỏi vẻ địa 
lí - địa chất. Chính ông là người đã chế tác ra dụng cụ đo hướng động đất khá chính xác. 
Về phong thuỷ, người Ai Cập cổ đại có một phương pháp thuật tướng địa chí khi xây 
dựng Kim tư tháp. Tất cả các Kim tự tháp đều được xây dựng theo đúng hướng Nam - 
Bắc, cùng đường sức với từ trường trái đất. Các nhà khoa học ngày nay còn cho biết rằng 
lớp đá hoa cương phía trong Kim tự tháp có tính năng nạp điện để có thể hấp thụ và bảo 
tồn các tia vũ trụ, còn lớp đá vôi bên ngoài thì có khả năng ngăn chặn sự khuếch tán tia 
vũ trụ trong lòng Kim tự tháp, bảo tồn được lâu dài các xác ướp.” 


Nền y học phương Đông có những phát kiến đặc biệt. Từ tục lệ ướp xác, người Ai 
Cập hiểu rất tường tận về cơ thể người và rất giòi về phẫu thuật. Tất cả các chuyên khoa 
như nội, ngoại, răng, mắt... đều được quan tâm. Người ta cũng coi tim là bộ phận quan 
trọng nhất nên khi ướp xác họ giữ tim riêng, không ướp cùng xác. Từ khoảng năm I 500 
- 1450 TCN, một bộ Sách thuốc đã được người Ai Cập biên soạn, trong đó có nói đến 
các cách chữa bệnh và thuật ướp xác. Đối với người Lưỡng Hà, các bệnh thông thường 
vẻ xương, gan, dạ dày, mắt, đa liễu đều có cách chữa trị hiệu quả. Còn ở Trung Quốc, 
ngay từ thời Hán đã có nhiều thày thuốc giỏi như Trương Trọng Cảnh (tác giả cuốn 
"Thương hàn luận", nói về cách chữa bệnh thương hàn), Hoa Đà (người đầu tiên ở Trung 
Quốc dùng phẫu thuật chữa bệnh), v.v. Ở phương Đông, một điều đặc biệt trong việc 
chữa bệnh là đều dùng các loại thuốc từ thảo mộc. Truyền thống y học Ai Cập — Lưỡng 
Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, v.v. đều như vậy. Về vấn đề này, nhà y học I.ý Thời Trân ngay 
từ thời Minh đã có một tác phẩm rất nồi tiếng nhan đề "Bản thảo cương mục”, ở đó ông 
không chỉ phi lại 1.558 vị thuốc do tiền bối để lại mà còn đưa vào danh sách 374 vị mới. 


(1U) C. Mác - Ấngghen, Tuyển tập. Tập 4, NXB Sự thật, tr.220. 
(2) Vũ Quang Hà - Trần Thị Mai Hoa, lịch sử triết học Ai Cập và Lưỡng Hà cổ dại. NN1 ĐHQGHN, 
2000. tr.38. 


Tác phẩm này có vai trò quan trọng trong việc đưa nền y học Trung Quốc tiến thêm một 
bước mới. 


Các kiến thức về hoá học cũng có những phát kiến của phương Đông. Người ta nói: 
rằng không có đóng góp của người Arập thì hoá học không trở thành một ngành học. 
Không phải ai khác mà chính người Arập đã chế ra nồi cất đầu tiên và gọi tên là al — 
ambik (nay tiếng Pháp gọi là alambic). Người Arập phân biệt được axit với bazơ, phân 
tích được nhiều chất hoá học do đó đã chế ra được nhiều loại thuốc phục vụ chữa bệnh. 

Trong lĩnh vực sinh yậi học, ngay từ thế kỉ thứ IX, một người Arập tên là Otman 
Aman Jahip đã đưa ra thuyết tiến hoá với nội dung: từ khoáng vật > thực vật > động 
vật > người. Người Arập thường chú ý đến thực vật, nhất là ghép cây, tạo ra các giống 
cây mới. Trong tác phẩm "Sách của nóng dân”, nhà thực vật Avan đã nói về cách trồng 
và chăm sóc 585 loại cây, hướng dẫn cách ghép cây, chỉ rõ các triệu chứng và cách chữa 
bệnh cho cây. 


Những phát kiến kĩ thuật quan trọng có thể kể đân là giấy, cách ín, la bàn và thuốc súng. 


Từ thế kỉ thứ 1 TCN, nhờ sự phát triển của ngành dệt tơ tầm, người Trung Quốc đã 


tạo ra được cách làm giấy bàng tơ. Sau đó đến năm 105, giấy được chế tạo từ vỏ cây, giẻ: 


rách, lưới cũ... Từ đó nghề sản xuất giấy phát triển mạnh. 


Kĩ thuật in bằng bản khắc gỗ ra đời từ đời Đường. Đến thế kỉ XI (thời Tống), người ta 
phát minh ra kĩ thuật in chữ rời bằng đất sét nung. Đầu thế kỉ XIV, chữ đất sét nung 
được thay bằng chữ gỗ. Sau khi truyền sang Triểu Tiên, chữ gỗ được thay bằng chữ 
đồng. Từ đó nghề in càng phát triển. 


Một phát kiến quan trọng nữa là việc chế tạo được ?z bàn. Từ thế kỉ thứ HI TƠN, 
người Trung Quốc biết tính chất hút sất của nam châm và đến thế kỉ thứ II TCN thì biết 
thêm về tính định hướng của nó. Đến thế kỉ thứ XI (thời Tống), người ta biết cách thu từ 
tính bằng việc dùng sắt mài lên đá nam châm. Từ miếng sắt có từ tính ấy, người ta làm 
ra được la bàn. Việc phát minh ra la bàn đã tạo điều kiện rất thuận lợi để ngành hàng hải 
phát triển. 

Việc phát minh ra thuốc súng có nguồn gốc từ việc luyện đan vốn được coi là thuốc 
trường sinh bất lão. Nguyên liệu được dùng để luyện là lưu huỳnh, điêm sinh và than 
củi. Nhưng việc luyên đan chỉ dẫn đến các vụ cháy nổ. Và thế là tình cờ thuốc súng 
được phát hiện. Có thể coi sự phát hiện này bắt đầu từ đời Đường, sau đó từ thế kỉ thứ X, 
thuốc súng được sử dụng để làm vũ khí. Từ thời Tống, thuốc súng được dùng để chế tạo 
tên lửa, cầu lửa, pháo, đạn bay... 


b. Hai nên triết học nổi tiếng 


ˆ Phương Đông đã đóng góp cho kho tàng văn hoá thế giới hai nền triết học nổi tiếng: 
triết học Ấn Độ và triết học Trung Quốc", 


(1) Chi tiết về hai trường phái này xin xem công trình của Nguyễn Hùng Hậu. Một số nhận xét ở phần này 
chúng tôi dựa vào công trình trên [Nguyễn Hùng Hậu, Sđd, các trang 17 — 28, 123 — 138]. 
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Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định triết học Ấn Độ phát triển rực rỡ và có bản sắc 
riêng, rất độc đáo. Nền tảng và truyền thống của triết học Ấn Độ là / tưởng hoà bình, 
bác ái. Theo J. Nechru, nền tảng thế giới quan, vũ trụ quan của Hinẩu giáo nói riêng, văn 
hoá Ấn Độ nói chung, là học thuyết về mối quan hệ giữa Brahman và Atman. Brahman 
là thực thể, là tỉnh thân của vũ trụ, là linh hồn của thế giới, là cái tuyệt đối, là Đại ngã. 
Đối với thế giới quan Ấn Độ, vạn vật của thế giới đều nằm trong thể đồng nhất và cái thể 
này chính là Brahman. Còn Atman, theo triết học Ấn Độ, là linh hồn cá nhân, linh hồn 
cá thể. Đó là cái ngã, cái tôi, cái ta hay Tiểu ngã. Brahman và Atman tuy phân biệt thành 
hai nhưng là một, chúng như sóng với nước, sóng từ nước mà ra rồi sóng lại trở về với 
nước. Sóng là nước và ở góc độ nào đó, nước cũng là sóng. Brahman và Atman giống 
như không khí ngoài trời và không khí trong bình. Cái bình như cơ thể con người còn 
tam độc (tham, sân, s1) giống như chiếc nắp đậy bình lại. Không khí trong bình lúc đầu 
cũng trong sạch, tươi mát như không khí ngoài trời nhưng sau bị nhiễm bẩn do bị bịt lâu 
ngày giống như ao tù. Đi trên đường Đạo là thanh lọc, làm cho không khí trong bình đỡ 
ð uế và đến một lúc nào đó thì nắp bình bị bật tung ra, tức tham, sân, s¡ không còn nữa, 
khi đó không khí trong bình cũng như không khí ngoài trời. Lúc đó Tiểu ngã hoà đồng 
với Đại ngã, ta với vũ trụ là một. Cái xảy ra trong vũ trụ cũng xảy ra trong ta, tức giác 
ngộ. Chính vì thế mà lưng của đạo sĩ Ramakrishna cũng bị lằn những vết roi khi ông 
nhìn thấy đứa trẻ bị đánh, vì ông và đứa trẻ là một. Đây chính là cơ sở, là nền tảng triết lí 
sâu xa của lòng nhân từ, thương yêu hết thảy mọi chúng sinh. Có thể nói mối quan hệ 
giữa Brahman và Atman là nền tầng của thế giới q14n, VÑ trụ quan của người Ấn Độ. nó 
quyết định, chỉ phối toàn bộ các hệ tư tưởng Ấn Độ cổ đại. 


Cũng theo J. Nehru, nếu như Brahman - Atman là nên tảng thế giới quan thì Karma - 
Samsara là nên tảng nhân sinh quan của triết học Ấn Độ. Kamma là nghiệp, Samsara là 
luân hồi. Theo thuyết Samsara, con người không chết thật mà chuyển sang kiếp khác, 
tức là tái sinh trong vòng luân hồi. Sự luân hồi giống như côn trùng - nhông - ngài. Nhìn 
bề ngoài chúng là những con vật khác nhau nhưng thực chất chỉ là sự biến hoá của một 
côn trùng mà thôi. Samsara gắn liên với Karma. Theo Karma, mọi hành động, việc làm, 
hành vi, cử chỉ, suy nghĩ, v.V. của con người đều có giá của nó. Mọi niềm vui, nỗi buồn, 
sự sung sướng hay đau khổ ở cõi đời này đều là kết quả của những hành động, việc làm 
từ kiếp trước. Và những việc làm, hành động ở kiếp này sẽ "gặt” kết quả ở kiếp sau. 
Nguyên tắc chung là nhân nào thì quả ấy: nhân tốt quả tốt và ngược lại. Karmma là toàn 
năng và ngoài ý muốn của con người, tức là mang tính khách quan. 

Như vậy, xuất phát điểm của tư tưởng triết học Ấn Độ là vạn vật đồng nhất thể, đo đó 
trong mỗi con người đều có bản thể vũ trụ. Bản thể vũ trụ của con người nằm ở trong 
TÂM. Tâm con người chứa rất nhiều điều bí ẩn, nhiều năng lượng, tiềm năng. Và miện 
vự của tự tưởng triết học là phải giải phóng những tiềm năng to lớn ấy. - 


Triết học Trung Quốc, nhìn tổng thể, có 4 vấn để lớn, đó là: 1) Vấn đề cơ bản của 
triết học, 2) Vấn đề con người, 3) Vấn đề biện chứng, 4) Vấn đề luân lí, đạo đức.” 


(1) Nguyễn Hùng Hậu, Sđd, các trang 123 ~ 138. 


Về vấn để thứ nhất, trà lời câu hỏi thế giới do đâu mà có?, triết học Trung Quốc cũng 
có hai trường phái. Trường phái duy tâm cho thế giới vạn vật do trời, do thượng đế sinh 
ra (Khổng Tử đề cao thiên mệnh còn Mặc Tử thì để cao thiên chí). Trường phái duy vật 
cho sự giao cảm âm — dương sinh ra trời đất (Kinh dịch) hoặc ngũ hành tương sinh tương 
khắc sinh ra vạn vật (học thuyết ngũ hành). 


Con người là vấn đề trung tâm, nổi bật trong lịch sử triết học Trung Quốc. Theo triết 
học Trung Quốc, con người vốn có một địa vị cao quý. Tuy nhiên không phải tất cả mọi 
vấn đẻ liên quan đến con người đều được đề cập. Ngay từ lúc đầu, triết học Trung Quốc 
đã khẳng định đầy đủ giá trị con người, thể hiện tỉnh thần nhân văn trên hết. Do vậy, về 
cơ bản, triết học Trung Quốc chỉ chú ý đến các mặt đạo đức, luân lí, hướng nội nhầm 
xoa dịu mâu thuẫn, ổn định xã hội. Về số phận con người, các nhà duy tâm giải thích 
bằng mệnh trời. Mỗi người cố một mệnh riêng, số phận của mỗi người đã được an bài 
(Theo Khổng Tử, chỉ chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh; theo Mạnh Tử, địa vị 
xã hội của mỗi người đã được Trời sắp đặt từ trước). Các nhà duy vật thì chủ trương, trời 
chính là giới tự nhiên và con người có thể thắng được tự nhiên, tức thắng được trời (Tuân 
Tử). Về mẫu người ¡ tà các nhà tư tưởng hướng tới, có thể kể đến: 


$7: Người có trình độ uyên thâm về kiến thức và tiêu biểu về đức hạnh. 


Quản tứ: Ngoài việc có kiến thức uyên thâm còn phải suy nghĩ và hành động đúng 
mực, luôn hoàn thiện bản thân, biết mệnh trời, vừa hoà hợp với người vừa giữ được bản 
linh của mình, v.v. 


Đại trượng phu: Ö nơi rộng lớn của thiên hạ, đứng nơi chân chính của thiên hạ, thực 
hiện đại đạo của thiên ha; là người phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ 
bất năng khuất (Giàu sang không quyến rũ, nghèo hèn không đổi chí, uy vũ không 
khuất phục). 


Thánh, thánh nhân: Có phẩm chất đạo đức tột đỉnh, trí năng tột đỉnh; hiểu biết đạo 
trời, tình người. 


Về phép biện chứng cũng có hai trường phái. Phái duy tâm chủ trương trời không đổi, 
đạo cũng không đổi (Đồng Trọng Thư). Phái duy vật chủ trương thuyết biến dịch, nghĩa 
là trời đất vạn vật luôn trong quá trình biến đổi theo một quy luật nhất định. Sự biến đổi 
ấy do hai mặt bên trong là âm — dương chi phối. Lão Tử cũng cho rằng trong thế giới, 
mọi thứ đều biến đổi. Nguyên nhân của sự biến đối là do những mâu thuẫn bên trong. 
Và phát triển là sự chuyển hoá lân nhau giữa hai mặt đối lập trong một sự vật ("Họa là 
chố đựa của phúc, phúc là chỗ ẩn nấp của họa"). 

Vấn đẻ cuối cùng là luân lí, đạo đức. Theo Mặc gia, loạn lạc và sự suy đồi về đạo đức 
là do nhà cầm quyền không chính danh, không trọng sự giáo dục bằng lễ nghĩa, không 
biết thương yêu người. Lão Tử tìm nguyên nhân ở lối sống không thuận theo đạo, tức 
không thuận theo tự nhiên, ở việc không kìm được dục vọng, v.v. Người khuyến nên 
tránh xa đanh vọng địa vị, công thành rồi thì nên lui về. 


1uân lí đạo đức còn thể hiện ở học thuyết tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức, v.v. 
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Trở lên chúng ta đã xem xét những đặc điểm chủ yếu nhất của hai nền triết học tiêu biểu 
của phương †ông. Cũng cần nói thêm rằng, (rong môi nên triết học ấy. không phải các quan 
điểm đều thống nhất. Triết học Trung Quốc, như vừa trình bày, có cả duy vật lẫn duy tâm và 
đó là những quan điểm khác nhau về cùng một vấn để. Triết học Ấn Độ cũng vậy, có thể 
phân thành hai phái: phái Astika (I1ữu) là hệ thống triết học chính thống thừa nhận quyền uy 
của thánh kinh Vêđa, bảo vệ triết lí tôn giáo Hinđu, còn phái Nastika (Vô, tạm gọi là phi 
chính thống) thì bác bỏ thánh kinh Vêđa, đả phá triết lí Hindu giáo"”'. Những sự khác biệt 
trên đây cho thấy bức tranh triết học phương Đông thật đa dạng, nhiều vẻ. 


©. Sự xuất hiện các tôn giáo 

Phương Đông là quê hương của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới. Không phải ngẫu 
nhiên mà C. Mác nêu nhận xét: Ân Độ nói riêng và phương Đông nói chung là chiếc nôi của 
các tôn piáo nhân loại, còn lịch sử phương Đông có dạng lịch sử các tôn giáo. 


Dưới đây là một số tôn giáo chính có ảnh hưởng sâu rộng. 


1, Balamôn giáo 


Bàlamôn piáo (Brahmanism) là tôn giáo hình thành 
trên cơ sở kinh Vêđa do người Aryen từ phía tày bắc 
Ấn Độ đưa vào. Đạo này tôn thờ Irahma nghĩa là Đại 
Hồn —- một ý niệm rất trừu tượng của kinh Vêda. 
Những người theo tôn giáo này được gọi là Brahman 
(phiên am Hán Việt thành Bàlamôn). Brahma là chúa 
` tế của các vị thần, là nguồn gốc của vũ trụ và có 
quyền năng vô hạn. Ngài hiện ở ba ngôi với tư cách là 
thể thống nhất của ba vị thần: Brahma (thần sáng tạo), 
Visnu (thần bảo tồn) và Siva (thần phá huỷ). 


V/snu Siva 


{L) Lương I2uy Thứ (chủ biên), Đại cương văn hóa phương Đáng. NNBGD, 1996, tr.150 


Ngôi Brahia sáng tạo ra thế giới. Tượng hình của ngài là 4 mặt song chỉ có 3 thành 
hình. Đầu ngài có vòng hoa, râu rậm, 4 tay cầm 4 phần kinh Vêđa. Ngài khi thì cưỡi con 
thiên nga Ilamsa, khi thì ngồi trên đoá sen mọc từ rốn của Visnu đang nằm trên mình 
rán Naga. 

Ngôi Visnu bảo tồn vũ trụ. Bốn tay của ngài cầm 4 lệnh bài: cái vòng, cái búa, cái tù 
và, cánh hoa sen. Đây là những thứ tượng trưng cho các chất tạo thành vũ trụ. Sự hiện 
điện của ngài ở nhiều tư thế: khi thì nằm trên mình rắn Naga, khi thì có dạng nửa người 
nửa chim, khi thì cưỡi chim thần Garuđa. 

Ngồi Siva phá huỷ thế gian, vì vậy có nhiều tên gọi mang tính hung dữ: Rudra, 
Aghora (người khủng khiếp), Dgra (người tàn nhẫn), v.v. Ngài mang trong mình chức 
năng của thần chết, quyền hạn của thần thời gian. Ngài thường cưỡi con bò thần Nandin. 

Bàlamôn giáo sau được phát triển thành Hindu giáo. 

2. Hindu giáo (Ấn giáo) 

Ilnđu giáo tiếp cau và hoàn chỉnh Bàlamôn giáo. Hinđu giáo có một hệ thống thư 
tịch pềm hai hộ: Kinh và Kệ. 

Kinh (Sruti) là Vêđda. Mỗi Vêđa gồm có 4 Samhita làm thành bộ: 

-_ Rigvêđa (Tung): có đến 1080 bài tụng. 

~ amaveda (Ca) 

- Vajurvêđa (I.inh ngôn) 

-_ Arthavavêđa (Phù chú) 

Kệ (Smriti) gồm có: 

-_ Purana: thoại (tức thần thoạl) 

-_ Sastra (luận): Trình bày, giải thích về những vấn đề cần thiết của con người, của xã 
hội như luận về đạo pháp, luận về bổn phận, luận về lạc thú, v.v. 

Ilindu giáo, với sự bảo tồn và phát triển Bàlamôn giáo, tiếp tục duy trì và củng cố chế 
độ đẳng cấp nặng nề Casta trong xã hội Ấn Độ. 

Nếu như Vêđa giáo còn là tôn giáo của xóm làng ở thời kì sơ khai thì Hinđu giáo đã 
trở thành tôn giáo của quốc gia, của dân tộc. 

€ó điều đặc biệt là khác với nhiều tôn giáo luôn chủ trương sống ép xác khổ hạnh, 
coi đó là hành vỉ đạo đức thanh cao, Hindu giáo, ngược lại, xem tình dục và tình yêu là 
sự thể hiện tự do cá nhân. Hơn nữa, đó còn được coi là hành động thăng hoa và sáng tạo 
của vũ trụ và của con người.” Hàng loạt công trình điêu khắc hiện còn tồn tại trong các 
đền thấp phương Đông đã nói lên điều đó. Đây là một trong những lí do để có thể nói 
rằng Hindu giáo là tên piáo rất "đời thường”. 


(1) Lương Ninh (chủ biên), /;ch sử văn hoá thể giới cổ, trung đại. NXBGD, 1998 tr.213. 
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$3. Phát giáo 


Quê hương cuả Phật giáo (Buddhism) là Ấn Độ. Người sáng lập ra tôn giáo này là Tất 
đạt đa (Siddhartha). Sau khi thành Phật được đệ tử tôn xưng là Thích ca Mâu ni (Xakia 
Muni). Thực ra, trước khi lập ra Phật giáo (vào khoảng thế kỉ V TCN), ông đã theo 
Bàlamôn giáo (Brahmanism). Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc đó, sự phân 
biệt đẳng cấp và sự kì thị màu da hết sức khát khe. Bất bình trước những bất công đó và 
đồng cảm với nỗi thống khổ của muôn dân, Tất đạt đa đã rời bỏ Bàlamôn giáo và tự 
mình đi tìm một tôn giáo khác. Sau 6 năm khổ hạnh tu hành tại núi Tuyết Sơn (vùng 
Uruvela, gần Gaya) vẫn chưa tìm ra được con đường mới, ông rời đến một nơi khác, 
ngồi dưới gốc cây Pipal (sau được gọi là cây Boddhi - "Bồ đề") và tỉnh tâm suy nghĩ. Sau 
49 ngày tu luyện, trí óc Sidđhartha sáng tỏ. Ngài đã hiểu ra được quy luật của cuộc đời 
và nỗi khổ đau của dân chúng. Từ đó Ngài cùng với 5 người bạn đi kháp nơi để tuyên 
truyền tư tưởng của mình. Ngài được tôn là Buddha (Đấng Giác Ngộ. người Việt gọi là 
Bụt, Phật) và trở thành người sáng lập ra Phật giáo. 


Phật Adidà 


Thực chất của Phật giáo là học thuyết về nỗi khổ và sự giải thoát. Đức Phật đã từng 
nói: "Ta chỉ dạy một điều: khổ và khổ diệt". 


Giáo pháp của Đức Phật được trình bày đầy đủ trong "Tứ diệu đế” (bốn chân lí kì 
diệu): Khổ đế (bản chất nôi khổ), Tạp đế hay Nhân đế (nguyên nhân của nỗi khổ), Diệt 
đế (cảnh giới diệt khổ) và Đạo đế (cách diệt khổ). Trong bốn diệu đế này, ha diệu đế đầu 
tiên thiên về triết lí còn đế cuối cùng (Đạo đế) là phần hướng dẫn thực hành cuộc sống 
đạo đức để đạt được mục đích diệt đế. Nói một cách đơn giản, theo Đức Phật, cuộc đời 
là bể khổ. Khổ do sinh, lão, bệnh, tử, do mọi thứ ước muốn, dục vọng và do sự ngu dốt 
gây ra. Muốn hết khổ, con người phải loại trừ các nguyên nhân gây ra nỗi khể, tức là 
phải diệt dục và thực hiện Niết bàn. 

Đức Phật đã chỉ ra bát chính đạo (tám nẻo đường chân chính) để diệt khổ: J - chính 
kiến (kiến giải chính xác), 2 - chính tư duy (suy nghĩ đúng đắn), 3 - chính ngữ (lời nói 
chân thành, chính xác), 4 - chính nghiệp (làm việc tốt), 5 - chính mệnh (cuộc sống chính 
đảng. lương thiện), 6 - chính tính tiến (tiến lên một cách chính đáng), 7 - chính niệm 


(nhớ, nghĩ những điều tốt lành, chính đáng) và 8 - chính định (tĩnh tâm, tập trung tư 
tưởng vào một việc). 


Trong “bát chính đạo” nêu trên, chính kiến, chính tư duy và chính tình tiến thuộc lĩnh 
vực khai sáng trí tuệ (tuệ); chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng thuộc phạm vi rèn 
luyện đạo đức (giới) còn chính niệm và chính định thì nằm trong lĩnh vực rèn luyện tư 
tưởng (định). 


Sau khi Đức Phật qua đời (khoảng năm 483 TCN), nhiều hội nghị kết tập kinh Phật 
được tổ chức. Tại hội nghị kết tập kinh Phật lần thứ hai (cách thời điểm Đức Phật qua 
đời [Q0 năm), một số chư tăng đòi thay đổi một vài điều trong giới luật. Tại hội nghị lần 
thứ ba, nhóm chư tăng theo xu hướng cải tổ còn đòi thay đổi cả kinh pháp. Càng về sau, 
ý kiến càng không thống nhất. Điều này dẫn đến sự ra đời của hai trường phái Phảt giá::: 
Trường phái Thượng toạ hay Trưởng lão (Theravada) chủ trương không thay đổi những 
gì mà Đức Phật đã đề ra và Trường phái Đại chúng (Mahasanghika) chủ trương mở rộng 
kinh Phật. Sau này, trường phái Đại chúng tự nhận là Đại thừa (Mahayana) và coi trường 
phái cổ điển là Tiểu thừa (Hinayana). 


Phái Đại thừa với nghĩa "cô xe lớn", "con đường cứu vớt rộng”, ngụ ý chở được nhiều 
người. Phái đại thừa phát triển lên phía bắc (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, v.v.) nên 
được gọi là Bắc Tông. Phái Tiểu thừa với nghĩa "cỗ xe nhỏ", "con đ rờng cứu vớt hẹp”, 
ngụ ý chỉ chở được một số người. Phái này phát triển xuống phía nam (nhất là Đông 
Nam Á) nên được gọi là Nam Tông, 


4, Hỏi giáo (Islam giảo) 


Hồi giáo (Tiếng Arâp: Islam với nghĩa gốc là "phục tùng", Muslim "tín đổ Hồi giáo”) 
gắn liền với sự xuất hiện của nhà nước Arập, ra đời vào đầu thế kỉ thứ VII. Người sáng 
lập Hồi giáo là Mohamad. Mohamad xuất thân từ một bộ lạc có thế lực ở Meeca. Từ 
năm 610, ông bát đầu truyền bá đạo Hồi. Năm 622 bị tầng lớp quý tộc Mccca chếng đối, 
ông phải rời lên phía bắc, cách Mecca 400 km. Năm đó được gọi là năm thứ nhất của kỉ 
nguyên Hồi giáo. Mohamad tự xưng là Tiên tri. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, 
đến nam 630 Mohamad triệu tập được 10.000 người theo mình trở lại Mecca. Từ đây. 
Mecca bị khuất phục. Mecca trở thành Thánh địa của đạo Hồi. Ông trở thành người 
đứng đầu nhà nước Arập mới thành lập. 


Cầu nguyện 
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Hỏi giáo là một trong ba tôn giáo có số lượng người đi theo nhiều nhất: khoảng 600 triệu. 
Người ta thường cho rằng giáo luật của đạo Hồi thuộc vào loại “khất khe" nhất trong số các 
giáo luật tôn giáo. Đại để, giáo luật đạo Hồi có mấy điểm đáng chú ý như sau: 


- Tin vào một Thượng Đế duy nhất là Đức Thánh Allah, đo đó, ở bản địa (nơi sinh ra 
đạo Hồi), người ta chỉ thờ cúng duy nhất đức anh linh này (chứ không thờ tổ tiên, họ 
mạc). Đây là tôn giáo nhất thần tuyệt đối. Tuy nhiên, người ta không thờ ảnh tượng vì 
cho rằng Allah toả sáng khắp nơi, không một hình dáng nào có thể thể hiện được Ngài. 

- Tin tưởng vào sứ mạng của giáo chủ Mohamad. 

- Cầu nguyện mỗi ngày 5 lần (ở nhà, ở nhà thờ hoặc ở phòng cầu nguyện). 

- Hàng năm thực hiện một tháng kiêng khem (ăn chay) vào tháng Ramadan (tháng 
thứ 9 theo Hồi lịch). Trong suốt tháng này, người theo Hồi giáo phải không được ăn, 
uống, hút và sinh hoạt vợ chồng vào ban ngày, tính từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời 
lặn. Luật này không bắt buộc đối với người ốm, phụ nữ có thai và trẻ em. 

- Đóng góp cho Đạo 10% tổng thu nhập của mình. 

- Không ăn thịt lợn dưới bất kì hình thức nào. Không uống rượu, bia. 

Ngoài những điều luật chính như trên còn có một số điểu khác tuy không mang tính 
bắt buộc nhưng vẫn thường được thực hiện ở nhiều nơi, chẳng hạn: 

- Trong đời ít nhất có một lần hành hương tới Thánh địa Mecca. 

- Nam giới đạo Hồi có thể lấy tới bốn vợ nhưng phải tôn trọng nguyên tắc khi lấy vợ 
sau phải được những người vợ trước đồng ý và của cải, tiền bạc do người chồng kiếm 


. phải được phân phát công bằng cho tất cả những người vợ, không được thiên vị một ai. 


- Nữ giới khi ra khỏi nhà phải đội khăn che tóc (vì theo người Hồi giáo, tóc là thứ 
sexy nhất, chỉ chồng mới được chiêm ngưỡng). 


Mặc dù có một số điều luật khá nghiêm khắc song trên thực tế Hồi giáo không phải 
là một tôn giáo hoàn toàn cực đoan, nghĩa là bắt các tín đồ của mình từ bỏ cuộc sống 
hiện tại, coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ (do đó không cần phấn đấu) và chỉ đặt niềm 
tin vào kiếp sau vào "thế giới bên kia”. 


Kinh thánh của đạo Hồi là kinh Côran, trong đó ghi lại những lời nói của Mohamad. 
Tuy nhiên, theo các tín đồ Hồi giáo, đó là những lời phán bảo của Đức Thánh Allah. 


Hồi giáo đã từng cống hiến cho nhân loại những thành tựu to lớn về khoa học, đặc 
biệt trong các ngành y học, thiên văn học, hoá học, văn học... 


Ngoài bốn tôn giáo chính nêu trên, ở phương Đông còn có một số tôn giáo khác như 
đạo Jain, đạo Sikh, v.v. Tuy nhiên những đạo này có số lượng tín đồ không nhiều. Ngoài 
ra cũng được gọi là "giáo", “đạo” nhưng Nho giáo (hay đạo Nho) ngày nay không được 
các nhà nghiên cứu xếp vào lĩnh vực tôn giáo, vì vậy một số vấn để liên quan đến Nho 
giáo đã được chúng tôi "điểm qua" trong phần nói về triết học ở trên. 


d. Ngôn nHeọữ 
Trong lĩnh vực này, văn hoá phương Đông có nhiều thành tựu rất có giá trị. 


Những phát kiến quan trọng nhất liên quan đến ngôn ngữ là sự ra đời của các hệ 
thống chữ viết. 


Một trong những phát minh quan trọng nhất của người Ai Cập cách đây khoảng 
5.000 năm là sự sáng tạo ra chữ viết để ghi lại tiếng nói của họ. Điều này đặc biệt có ý 
nghĩa vì chữ viết ra đời khắc phục được những hạ`chế về mặt không gian và thời gian 
của ngôn ngữ nói, ngôn ngữ âm thanh. 

Hình thức sơ khai đầu tiên của chữ viết Ai Cập là chữ hình vẽ. Tên gọi chính thức của 
loại chữ này, như các nhà ngôn nạữ học thường nói đến, là chữ nương hình, bởi nó giống 
như sự vật được mô tả. Những ví dụ rất phổ biến mà nhiều tài liệu thường nhắc đến là 
vòng tròn có chấm ở giữa là chữ chỉ mặt trời, ba làn sóng chồng lên nhau là chữ chỉ khái 
niệm nước, v.v. Tuy nhiên sự vật trên thế gian thì nhiều vô kể, nếu mỗi sự vật phải cần 
một chữ tượng hình để mô tả thì số lượng chữ sẽ nhiều vô cùng và như vậy thì rất khó 
nhớ. Vì vậy, dần dần về sau, cách mô tả sự vật, hiện tượng chỉ mang tính tượng trưng và 
cách viết được đơn giản hoá di nhiều. Xu hướng này làm cho chữ viết Ai Cập tiến gần 
tới nguyên tắc đt¡y ước là chính. Từ đây một hệ thống kí hiệu chữ viết mang tính quy ước 
đã ra đời. Ngày nay, người ta đã thống kê được hệ thống kí hiệu chữ viết Ai Cập bao 
pềm khoảng 750 kí hiệu tượng hình và 20 kí hiệu phi âm. Có thể nói, đây là mội bước 
tiến vĩ đại của văn hoá Ai Cập bởi điều đó không chỉ biểu hiện trình độ phát triển của tư 
duy, nhận thức của con người mà còn góp phần thúc đầy sự phát triển kinh tế -- xã hội 
của đất nước. 

Chữ tượng hình của người Ai Cận được khắc trên đá, trên tường của các đền, miếu, 
cung điện và các kim tự tháp. Chữ còn được viết lên giấy làm bằng vỏ một loại cây có 
tên papurut thường mẹc nhiều ở các đầm, hồ và hai bên bờ sông Nin, 


Ciần như cùng thời với chữ Ai Cập là sự xuất hiện của chữ viết ở Iuưỡng Hà. Chủ nhân 
đầu tiên của kiểu chữ việt này là người Sumer — tộc người đầu tiên xuất hiện ở lưu vực 
sông Tiprơ và Ophơrat. Chữ Sumecr xuất hiện vào khoảna thiền niên kỉ thứ IV TƠN. Sau 
này các tộc người khác như Akkad, Hatti, Atxiri, Ba Tư đều tiếp thu chữ viết Sumer. 


Chữ Sumer, cũng như chữ Ai Cập, là chữ tượng hình. Iiệ thống chữ Sumer cổ có 
khoảng 60Ó kí hiệu. Sau này người ta còn thêm một số kí hiệu phi âm nữa. Trong quá 
trình phát triển, hệ thống chữ viết Sumer được đơn giản hoá đi nhiều. Từ hình vẽ gần 
giống sự vật, các kí tự tượng hình dân chuyển thành hình tròn, hình cong, hình bán 
nguyệt, rồi san vạch thẳng. Cuối cùng để đẻ ấn vào đất sét, các vạch thẳng được cải tiến 
thành hình nêm, hình đỉnh hay hình góc (hai vạch thẳng gặp nhau tạo thành một góc), vì 
vậy chữ Sumer nói riêng, các chữ ở khu vực Tây Á tiếp thu chữ Sumer nói chung, thường 
được gọi là chữ hình đỉnh, chữ hình nêm hay chữ hình góc. "Giấy" được người Sumer 
dùng để viết là đất sét mềm được cán thành những mảng mỏng, cuộn lại thành hình quả 
cầu, hình láng trụ. v.V. 
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Cũng như chữ viết Ai Cập, chữ Lưỡng Hà (mà đại diện là chữ Sumer) là tài sản tỉnh 
thần lớn của cư dân khu vực này. Các minh chứng khảo cổ học cho biết cư dân Lưỡng 
Hà đã dùng chữ viết của mình để ghi lại các tri thức khoa học, các sáng tác văn học, rồi 
tình hình chính trị, kinh tế, v.v. Tại Ninivơ, thủ đô đế quốc Atxiri, qua khai quật khảo cổ 
học, người ta đã tìm thấy cả một thư viện đồ sộ, trong đó có đủ các loại văn bản bằng đất 
sết viết về kinh tế, hành chính, pháp luật, v.v. và thậm chí cả những tài liệu về bói toán, 
kính cầu nguyện, những lời tiên trì, các đơn thuốc, v.v. Rõ ràng, nhờ chữ viết, các giá trị 
về lịch sử và văn hoá Lưỡng Hà đã được bảo tồn cho đến tận ngày nay. 


So với chữ Ai Cập và Lưỡng Hà thì chữ viết ở Ấn Độ ra đời muộn hơn. Dựa trên 
những kí hiệu khắc trên: các con dấu được phát hiện ở lưu vực sông Ấn, người ta phán 
đoán rằng chữ viết của Ấn Độ ra đời cách đây khoảng 2.000 năm. Tuy nhiên thứ chữ ấy 
không còn tồn tại sau đó. Đến khoảng năm 800 TCN, xuất hiện chữ Kharosth1, sau đó là 
chữ Brami. Cả hai loại chữ này đều bắt nguồn từ Tây Á, địa bàn của văn minh Lưỡng 
Hà. Chữ Kharosthi bắt nguồn từ chữ Aramaic còn chữ Brami - từ chữ Semitic. Từ hai 
loại chữ này, đến thế kỉ thứ VI TCN, để ghi lại ngôn ngữ Ấn - Âu, người ta cải biến mẫu 
tự Devanagari. Từ đây chữ Sanskrit ra đời. Sau này, ở phía bắc Ấn Độ, để truyền bá đạo 
Phật dễ dàng, người ta đã cải biên chữ Sanskrit thành một thứ chữ đơn giản hơn: chữ 
Pali. Các chữ viết Thái, Lào, Chăm, Khmer ở vùng bán đảo Trung Ấn được ra đời cũng 
trên cơ sở của chữ Pali — Sanskrit ở Ấn Độ. 


e. Văn học 
Văn học phương Đông để lại nhiều thành tựu rực rỡ cho kho tàng văn học thế giới. 


Sinh ra trong nền văn hoá nông nghiệp là chủ đạo, văn hoá dân gian nói chung, văn học 
dân gian nói riêng, có đất để phát triển. Nói chung, trong bối cảnh văn hoá như vậy, văn học 
dân gian phương Đông phát triển hơn văn học bác học. Có thể nói, nước nào ở phương Đông 
cũng có một !ho tàng vĩ đại về thân thoại, cổ tích và thơ ca dân gian. VÀ tôn tại trong hình 
thức truyền miệng nền thơ ca dân gian rất phát triển. Thơ ca chuyên chở cảm xúc, lại có lối 
diễn đạt súc tích, bằng vần luật, nhịp điệu nên rất dễ thuộc, dễ nhớ, 


Nói đến văn học cổ điển phương Đông, không một nhà nghiên cứu nào không nhắc 
đến bai sử thi vĩ đại của Ấn Độ: Mahabharata và Ramayana. 


Mahabharaia (Bharata vĩ đạt) là bộ sử thí lớn nhất Ấn Độ. Nói như Hêghen, bộ sử thi 
đồ sô thuộc loại nhất này xứng đáng là bộ sử thi "mẫu mực nhất” của văn học thế giới. 
Ra đời vào khoảng thế kỉ thứ IX TƠN, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh vào thế kỉ thứ V 
TCN, Mahabharata bao gồm 110.000 câu thơ đôi (sloka — 2 câu 8 chữ). Đánh giá về tác 
phẩm này, người Ấn có câu châm ngôn rất nổi tiếng, đó là: "Cái gì không có trong 
Mahabharata thì cũng không tìm thấy ở đâu trên xứ sở Bharata"9), 


Mahabharata nói về cuộc chiến tranh vĩ đại giữa hai bộ lạc thuỷ tổ của người Arya, 
hay cũng có thể coi là giữa hai chỉ của dòng họ Bharata. Tương truyền tác giả của trường 
ca này là đạo sĩ Krishna Dwaipayana Vyasa. Tuy nhiên, trong tiếng Sanskrit, Vyasa lại 


(q) Bharata là vua thuỷ tổ, đồng thời là tên dòng họ đầu tiên của người Ấn, sau đó trở thành tên của đất 
nước Ấn Độ. Ngày nay Bharata vẫn là quốc hiệu của Cộng hoà Ân Độ [Lương Duy Thứ (chủ, biên), Đại 
cương văn hóa phương Đóng, 1996, tr.184]. 


có nghĩa là "người sưu tập". Vì vậy các nhà nghiên cứu cho rằng có lẽ đây là tác phẩm 
đã được rất nhiều thi sĩ dân gian sưu tâm và chỉnh lí. 


Về tác phẩm này, có hai điều cần nhấn mạnh: 


- Không chỉ nói về cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và cuộc chiến giành giật 
lãnh thổ, Mahabharata còn là cuộc chiến bảo vệ sự bình đẳng, bác ái, bảo vệ nếp sống 
đạo đức hiển hoà (tức bảo vệ Dharma). 


- Người anh hùng trong sử thi Mahabharata mang một vẻ đẹp đặc biệt. Họ vừa sẵn 
sàng chấp nhận sự hy sinh, sấn sàng chiến đấu song lại luôn mong ước, phấn đấu cho 
hoà bình, cho lẽ phải và trình yêu. Hình ảnh người anh hùng lí tưởng trong sử thi 
Mahabharata không đơn thuần là những nhân vật thần linh mà là "những anh hùng nửa 
thần linh, nửa trần tục” theo cách nói của IA. V. Vasilkov 0°, 


Ramayana (Những chiến tích của Rama) xuất hiện vào khoảng từ thế kỉ thứ VỊ đến 
thế kỉ thứ II TCN. Trường ca này gồm 24.000 sloka. Đây là sử thi văn chương, sử thi 
cung đình, khác với Mahabharata là sử thi anh hùng. Tuy nhiên, cũng như Mahabharata, 
Ramayana từ hàng nghìn năm nay đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc và có ảnh hưởng lớn 
đến xã hội Ấn Độ vẻ rất nhiêu mặt: đạo đức, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ... 


Ramayana kể về sự nghiệp và công đức của hoàng tử Rama nước Kosala - người 
được coi là hoá thân thứ bảy của thần Vishnu. Ở trường ca này, cũng như ở 
Mahabharata, cuộc chiến tranh giành đất đai, bờ cõi không phải là ý nghĩa chủ đạo. Việc 
Rama chiến đấu với quỷ Ravana để bảo vệ Sita — vợ mình, là thế hiện ý nghĩa diệt trừ cái 
ác, bảo vệ cái thiện. Chiến thắng của Rama là chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối. 
Rama trở thành một siêu mẫu về đức vua lí tưởng theo quan niệm Hinđu. Còn Sita là 
biểu tượng của người phụ nữ lí tưởng — chung thuỷ, kiên trì, nhẫn nại.“ 


“Thành tựu vĩ đại của văn học Trung Quốc được thể hiện ở cả hình thức lẫn nội dung, 
cả khối lượng lẫn chất lượng. Nền văn học Trung Quốc phong phú về nội dung, sâu sắc, 
thâm thuý về tư tưởng, tỉnh tế, sắc sảo và điêu luyện về hình thức thể hiện. 


Dấu mốc về thời kì ra đời của văn học Trung Quốc có thể là sự xuất hiện của Kính 
Thi. Nguôn gốc của Kinh Thị là các sáng tác dan gian. Khổng Tử là người sưu tầm, ghi 
chép thành văn bản viết. Hiện còn 305 bài lưu giữ được đến ngày nay. Về mặt nội dung, 
Kinh Thi phản ánh rất chân thực và sinh động cuộc sống của người dân lao động Trung 
Quốc, đặc biệt là nỗi thống khổ của họ (vì thiên tai, vì chiến tranh...). Về mặt thể hiện, 
Kinh Thi vừa là lời ăn tiếng nói của những người lao động dân dã lại vừa mang những 
đặc trưng tiêu biểu nhất của ngôn ngữ thi ca. Có thể nói, được thử thách qua không gian, 
thời gian và lòng người, Kinh Thi mãi mãi là viên ngọc óng ánh trong kho vẽ văn học 
phương Đông và thế giới. 


Trong kho tàng thơ ca cổ điển Trung Quốc, bơ Đường chiếm một vị trí đặc biệt. Có 
thể nói, với 50.000 bài thơ của khoảng 2.300 thi sĩ, "thơ Đường đã đem lại vĩnh quang 
cho Đất nước của thơ ca (Thi ca chỉ bang) và ảnh hưởng sâu rộng đến thơ ca đời sau"?), 


(1) Câu này dẫn lại qua Lương Duy Thứ (chủ biên), Sđd, 1996, tr.188. 
(2) Lương Duy Thứ (chủ biên), Sd, tr.194 — 195. 
(3) Lương Duy Thứ (chủ biên), Sdd, tr.49 
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Những thành tựu của thơ ca Trung Quốc gắn liền với tên tuổi của Khuất Nguyên (340 
— 278 TCN), Lý Bạch (701 - 762), Đô Phủ (712 — 770), Bạch Cư Dị (772 ~ 846). Đó là 
những đại thi hào mà tên tuổi của họ còn sáng mãi đến tận ngày nay. 


Ra đời muộn hơn thi ca, tiểu thuyết của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện từ đời Minh 
Thanh. Tuy nhiên những thành tựu của thể loại này cũng không phải nhỏ. Có thể kể ra 
một loạt những tác phẩm lớn và nổi tiếng như Thuỷ hứ (Thi Nại Am), Tam quốc diễn 
nghĩa (La Quán Trung), Tây du kí (Ngõ Thừa Ân), Hồng Láu Mộng (Tào Tuyết Cân)... 
trong đố Hồng lâu mộng được coi là tác phẩm có giá trị nhất trong dòng văn học hiện 
thực cổ điển Trung Quốc. Sau này, đến thời hiện đại, một nhân cách lớn của văn học 
cách mạng Trung Quốc thường được nhác đến là Lỗ Tấn với tác phẩm AQ chính chuyện 
lừng danh thế giới. 


Ngoài hai nên văn học lớn là Ấn ĐÓ và Trung Quốc, các nền văn học khác ở phương 
Đông cũng gặt hái được những thành tựu đáng kể: văn học Ai Cập, Lưỡng Hà với các 
thể loại thơ ca, truyện kể, giáo huấn, anh hùng ca...; văn học Arập, ngoài thơ ca, có thể 
kể đến tập truyện Mghin lẻ một đêm hình thành từ thế kỉ thứ X đến thế kỉ XII, văn học 
Đông Nam Á, trong đó có văn học Việt Nam, với những sắc màu đa dạng của văn học 
đân gian và của các thể loại, đặc biệt là thơ ca... 


ƒ) Nghệ thuật 


Về nghệ thuật kiến trúc, công trình thuộc loại cổ xưa nhất song có giá trị vĩnh hằng, 
đó là các Kim tự tháp của A1 Cập - kì quan số một của thế giới cổ đại. Đay là những lăng 
mô khổng lồ, nhìn như một khối đá hình tháp có đáy vuông, bốn mặt phẳng của tháp là 
hình tam giác cân quay về đúng bốn hướng Nam - Bắc - Tây - Đông. Có thể nói, nghệ 
thuật xây dựng Kim tự tháp là nghệ thuật dùng đá. Người ta đã dùng đến 2.300.000 tảng 
đá, mỗi tảng vài ba tấn, có tảng đến 55 tấn để xây tháp. Nghệ thuật đùng đá ở đây là 
nghệ thuật đẽo đá, mài đá và xếp đá. Tất cả các tảng đá đều được đếo, mài thành một 
kích cỡ nhất định rồi xếp lên thành tháp mà không dùng đến bất kì chất kết dính nào. 
Các Kim tự tháp đã được xây dựng như thế và đã tồn tại tới bốn, năm ngàn năm. Quả là 
một thách thức với thời gian! Không phải ngẫu nhiên mà người Ai Cập rất hãnh diện với 
câu nói: "Bất cứ cái gì cũng đều sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháấp"°). 

Ngoài Kim tự tháp, người Ai Cập còn là chủ nhân của nhiều đền đài nguy nga, tráng 
lệ mà tiêu biểu là đền Tebơ thờ thần Mặt trời Amôn với gian chính rộng tới 5.000 mỶ, 
134 cột đá xếp thành 16 hàng, có cột đá cao tới 2l mết. 


Công trình kiến trúc tiêu biểu của Lưỡng Hà cổ đại là thành phố Babilon được xây 
dựng vào khoảng 600 năm TCN. Và, đặc biệt, một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại 
là công trình kiến trúc vườn treo Babilon. Đây là một “vườn hoa không trung” trong 
cung điện mà "từ xa, vườn treo trông giống như một quả đổi xanh tươi đầy hoa"t. 


Nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ gắn liên với Hindu giáo và Phật giáo. Các công trình 
sớm nhất được xây dựng vào khoảng thế kỉ thứ II - thứ II TCN, ví dụ chùa Stupa Sanchi 
hay chùa hang ở miền Trung -~ Tây Án Độ. Đặc biệt, từ Vương triều Gupta (khoảng 


(1) Lương Ninh (chủ biên), Sđả, tr.26. 
(2) Lương Ninh (chủ biên), Sd, tr.29. 


319 ~ 467) hàng loạt chùa theo phong cách điêu khắc gupta của Hinđu giáo đã được xây 
dựng. Đặc trưng phong cách gupta từ đây về sau trở thành những nét cổ điển của nghệ 
thuật Ấn Độ. Đặc điểm nổi bật của phong cách điêu khắc này là ở vẻ đẹp sinh động và 
nét hiện thực giới tính của các hình tượng. 


Nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của Arập là kiến trúc cung điện và thánh đường Hỏi 
giáo. Ra khỏi thế piổi Arập. sau này những công trình kiến trúc Hồi giáo mọc lên ở khắp 
nơi: lerusalem, Ấn ‡2Ó, Indonesia, Malaysia, Brunei, v.v. Tất cả đều trở thành những 
kiến trúc tuyệt tác, những công trình nghệ thuật đặc sắc của văn hoá nhân loại. Trong sế 
những công trình kiến trúc Hồi giáo hiện đang tồn tại thì đẹp nhất, được xây dựng một 
cách công phu nhất là những thánh đường Hồi giáo, ở đó nổi bật hơn cả là lễ đường 
(mosquc) và các tháp (minarets) hình củ hành hoặc nhọn. 


Ngoài ra còn có thể kể đến hàng loạt những công trình kiến trúc nồi tiếng của phương 
Đông mà ngày nay các khách du lịch bốn phương thường tìm đến như Borobudur ở 
Indonesia, chùa vàng chùa bạc ở Myanmar, Ăngco Voat ở Cămpuchia, các chùa chiến, 
cung điện ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoro (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), v.v. Tất cả 
đều là những kiến trúc, những công trình văn hoá vật chất đặc sắc của phương Đông 
đóng góp cho kho tàng văn hoá thế giới. 


2. Những hẹn chế 


Văn hoá phương †)ông, như vừa trình bày ở trên, có nhiều thành tựu vĩ đai. Tuy nhiên 
vàn hoá phương Đông không phải không có những hạn chế nhất định. 


Các hạn chế của văn hoá phương Đông, suy cho cùng, chủ yếu do đời sống nông 
nghiệp chi phối. 


2.I Văn hoá gốc nông nghiệp mang tính làng xã của phương Đông đã tạo ra những 
hạn chế trong tính cách con người. Nên kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp với tính tự trị 
làng xã buộc mỗi cả nhân, mỗi gia đình phải tự làm ăn, tự lo liệu cuộc sống của mình. 
Do khoa học Kĩ thuật chưa phát triển, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên nên người dân 
thường chỉ đủ ăn, đủ mặc. Đó là cơ sở tạo ra tính tư hữu, tính ích kỉ, chỉ biết bo bo giữ về 
mình: "Ai có thân người ấy lo; Ai có bò người ấy giữ" và gắn với nó là tâm lí sợ người 
khác hơn mình. Họ dễ bì tị, đố kị với những người giàu có, với những người có cuộc 
sống dư đả hơn mình. Hơn nữa tính cộng đồng làng xã lại có mặt trái là dễ !ạo ra thứ chư 
nghĩa tập thể bình quản, lối sống ý lại, dựa đẫm, cam phận trong cái tôi nhỏ bé của 
mình, làm cắn trở tính sáng tạo của mỗi cá nhân. Chính vì lối sống ấy mà ý thức cá nhân 
trong mỗi con người không phát huy mạnh mẽ để trở thành ý thức sáng tạo. Người ta 
không nghĩ hay không đấm hướng đến một cung cách làm ăn khác hơn để cải tiến cuộc 
sống đơn sơ, thiếu thốn của mình và cam chịu, chấp nhận nó như một điều tất yếu. Họ 
bằng lòng với'cuộc sống theo cách thức sản xuất mà ông cha để lại, không dám di xa, 
mạo hiểm vì cả đời chỉ quen với làng xã và mảnh ruộng cỏn con của mình. Thêm nữa lối 
sống nông nghiệp còn tạo ra cho người nông dàn /ính cách lê mề, tuỳ tiện và sự yếu kém 
về tính tổ chức. Nên sản xuất nông nghiệp vốn ít có những đòi hỏi khắt khe về thời gian, 
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người ta không phải lo cạnh tranh gay gắt, không bị ai thúc ép. Vì thế nên khi bước vào 
xã hội hiện đại với yêu cầu phát triển công nghiệp thì tính cách tuỳ tiện, thiếu kỉ luật, 
thiếu tính tổ chức mới bộc lộ tất cả những yếu kém của nó. Đó là mặt hạn chế cơ bản 
của con người nông nghiệp phương Đông trong sự so sánh với con người phương Tây 
vốn quen tác phong nhanh nhẹn, chính xác và làm việc hết mình. 


Tư tưởng cục bộ địa phương cũng là một hạn chế của con người nông nghiệp quen 
sống trong cộng đồng làng xã mình mà ít mở rộng hiểu biết, giao tiếp ở phạm ví rộng 
hơn, xa hơn. Tâm lí "người cùng làng" trong phạm vi cộng đồng có thể dễ đố kị nhau 
nhưng khi ra ngoài làng thì họ lại bênh vực cho những người cùng làng xã mình, hay có 
thể từ một việc va chạm nhỏ nhưng nếu động đến làng thì cả làng sẵn sàng kéo nhau ra 
bảo vệ làng mình một cách cực đoan bất kể tốt, xấu, phải, trái. 


2.2 Như đã phân tích ở trên, xã hội nông nghiệp với chế độ công xã nông thôn cò lập, 
tách biệt, cộng với những x:êng xích nô lệ của các quy tắc hà khắc cổ truyền "đã làm 
hạn chế lí trí của con người trong những khuôn khổ chật hẹp và trở thành công cụ ngoan 
ngoãn của mê tín. Những công xã này chủ yếu làm cho con người phục tùng những hoàn 
cảnh bên ngoài chứ không nâng con người lên địa vị làm chủ những hoàn cảnh ấy"U). Xã 
hội phương Đông, vì vậy, mang tính chất :h/ động, quán bình, ít thay đổi. Không phải 
ngẫu nhiên mà C. Mác đã dùng những từ như "bất động”, "fĩnh" để chỉ xã hội phương 
Đông. Tình trạng fính tại, trì trệ của xã hội phương Đông kéo dài đến tận mười năm đầu 
của thế ki XIX. Và đó chính là cơ sở để chế độ chuyên chế phương Đông tồn tại quá dai 
dẳng, làm cản trỏ sự phát triển của xã hội. 


Lối tư duy thiên về trực giác của phương Đông, ít óc duy lí, phân tích, mổ xế cũng phần 
nào làm cho khoa học kĩ thuật không phát triển mạnh được như phương Táy. Những 
phát kiến về khoa học — kĩ thuật của phương Đông trước đây chủ yếu gắn với sản xuất, 
nảy sinh từ sản xuất (từ sản xuất nông nghiệp > lịch ra đời, thiên văn phát triển, v.V.). 
Trên một ý nghĩa nào đấy, đó cũng là một hạn chế của văn hoá phương Đông. 


Bên trên chúng ta đã điểm qua về một số đặc điểm của văn hoá phương Đông xét từ 
góc độ triết học, đó là văn hoá phương Đông nghiêng về cân bằng, ổn định, hÃŸ hoà, đạo 
đức, tinh thần, tình cảm, ngả về tĩnh, trong khí văn hoá phương Tây lại thiên về đấu 
tranh, phát triển, phủ định, lí trí, lí tính, vạt chất, ngả về động. Phải chăng đó là một 
trong những nguyên nhân làm cho phương Tây phát triển nhanh về khoa học kĩ thuật, 
chỉnh phục giới tự nhiên, trong khi đó phương Đông vẫn ngủ im lìm với bầu trời mây mà 
mạng tính chất tôn giáo kéo đài suốt mấy thế kỉ2 "Vật cùng tắc biến”, phương Đông đã, 
đang trỗi dậy và sẽ có những triển vọng to lớn'?, 

2.3 Phương Đông đã có những tấm gương sáng về sự phát triển vượt trội: Nhật Bản, 


Hàn Quốc, Singapore... Trong số những bài học có thể rút ra được từ các quốc gia nói 
trên có bài học về giữ gìn bản sắc tu việt của văn hoá truyền thống. loại bỏ những yếu 


() Nguyễn Hàng Hậu, Sdd, tr.6 
(2) Nguyễn Hùng Hậu, S1d, tr.164 


tố văn hoá lạc hậu, lôi thời, hạn chế do nên sản xuất nông nghiệp lạc hậu gắn liên với 
công xã nông thôn quy định và tiếp thu những yếu tố văn hoá mới, tiên tiến của phương 
Tây. Nói cách khác, đồng thời với việc bảo tồn và phát huy những thành quả, những yếu 
tố tích cực của văn hoá truyền thống, cẩn phải xây dựng một nên văn hoá - văn mình 
công nghiệp (và hậu công nghiệp) tiên tiến cho sự phái triển kinh tế — xã hội của mỗi 
quốc gia và toàn khu vực. 
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* VI. VĂN HOÁ NHẬT BẢN 


* VII. VĂN HOÁ TRUNG QUỐC 


Chương | 
UĂñN Hữú ni cập 


,Mở đâu 


Trên bản đồ thế giới, Ai Cập ngày nay nằm ở góc Đông Bác châu Phi, trong phạm vi 
khoảng từ 24 độ đến 36 độ kinh đông và khoảng 20 độ đến 27 độ vĩ bác. Tổng diện tích 
của Ai Cập ngày nay là hơn 1 triệu km”. Ai Cập nằm trên bờ bắc của Địa Trung Hải, giáp 
Dải Gaza vẻ phía Bắc, phía Tây giáp sa mạc Lybia, phía Đông là nước Sudan, phía Nam là 
Biển Đỏ. Bên kia bờ biển Đỏ là Arập Xẻ út và Jordan, được nối với Ai Cập bằng kênh đào 
Suez. Với đân số khoảng 80 triệu người, Ai Cập được xếp là nước đông dân thứ 15 trong 
số 50 nước đông dân nhất thế giới và là nước đông dân nhất khu vực Arập. Với vị trí đặc 
biệt này, Ai Cập được mệnh danh là điểm nằm giữa ngã tr đường của thế giới, nơi ba châu 
lục: châu Âu, châu Á và châu Phi gặp nhau. Từ sau khi kênh đào Suez được hoàn thành 
năm 1869, Ai Cập trở thành nơi các đầu mối giao thông thế giới gặp nhau. 


Về mặt khí hậu: Đặc điểm nổi bật nhất của khí hậu Ai Cập là tính chất khô hạn và 
hiếm mưa. Dan cư ở đây chỉ dựa vào nguồn nước ngọt duy nhất nhưng rất đổi dào là 
nước sông Nile. Hàng năm vào mùa hè, sông Nile lại dâng cao, kéo dài suốt bốn tháng 
từ tháng Sáu tới tháng Mười. Ai Cập hẳn đã không thể phát triển được nên văn minh cổ 
đại rực rỡ đến thế nếu không có điều kiện thuận lợi là sông Nile. Hạn hán liên miên, 
động đất thường xuyên, những vụ lở đất, những đổi cát di chuyển lấn đất, đất bi mặn 
hoá, bão cát và bão khô mùa hè đã làm cho Ai Cập ngày càng sa mạc hoá. Chỉ có 2,92% 
trong tổng số quỹ đất của Ai Cập được dùng trong canh tác nông nghiệp và chỉ có 0,5% 
điện tích đất đai là đất canh tác vĩnh viễn. Trên diện tích đất hiếm hoi này, Ai Cập đã trở 
thành quê hương của bông, gạo, ngô, lúa mì, các loại đậu, hoa quả và rau xanh. Đặc biệt 
mặt hàng bông của Ai Cập rất nổi tiếng. Khi nội chiến ở Mỹ xảy ra (1861 - 1865) giữa hai 
miền Nam và Bắc khiến cho sản lượng bông của thế giới sụt giảm, Ai Cập đã nhân cơ hội 
đó, đẩy ranh trồng bông và trở thành nhà xuất khẩu bông lớn trên thế giới. Điều kiện khí 
hậu sa mạc cũng rất thuận lợi cho công tác chăn nuôi gia súc như cừu, dê và lạc đà, 


Về địa hình: Ai Cập đốc dân về phía Địa Trung Hải. Ai Cập chỉ có một số dãy núi ở 
phía Nam bán đảo Sinai và đỉnh núi cao nhất ở Sinai độ cao 2600 mét. 

Sông Nile là nguồn sống của Ai Cập. Khoảng 45 triệu năm trước đây, khi vùng biển 
cổ ở châu Âu và Bắc Phi di chuyển, lòng chảo Địa Trung Hải đã được hình thành và mấy 
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nghìn năm sau, sông NHe đã có hình dáng như bày giờ. Thượng lưu dòng sông Nile được 
chia làm ba nhánh sông: Sông Nile trắng, sông Nile xanh và sông Atbara. Sông Nile 
trắng chảy từ hồ Vietoria ở Tanzania, hồ Edward và hô George ở biên giới của Uganda 
và #aire, sông Nile xanh thì chảy từ những rặng núi ở Etiopia, sông Atbara chảy từ cao 
nguyên của Etiopia. Ba nhánh sông Nile này gặp nhau ở phía Bắc thành phố Khartoum ở 
Sudan và trước khi đổ vào Địa Trung Hải, sông Nile lại tách thành những nhánh nhỏ. 
Với chiểu đài 6695 km và chảy qua 8 nước châu Phi: Burundi, Ruganda, Tanzania, 
Kecnya, Uganda, Eihiopia, Sudan, Egypt, sông Nile trở thành nguồn sống của các nước 
mà nó chảy qua, đặc biệt là Ai Cập, nơi quanh năm hầu như không có một giọt mưa, thì 
sông Nile đã trở thành huyết mạch của người dân Ai Cập. Sử gia người Hy Lạp 
Herodotus đã chép rằng người Ai Cập là tặng phẩm của sông Nile. Nhờ sông Nile, Ai 
Cập sản xuất được hơn 84 triệu kw điện hằng năm. 


Trữ lượng đâu mổ lớn: Ai Cập không phải là một nước đa dạng khoáng sản nhưng 
những khoáng sản chính thì lại tập trung với trữ lượng lớn. Tuy Ai Cập không phải là 
thành viên của các nước xuất khẩu đầu mỏ (OPEC) nhưng đứng hàng dầu về trữ lượng 
và chất lượng khoáng sản Ai Cập là dầu mỏ. 


A. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HOÁ AI CẬP 


I. VĂN HOÁ AI CẬP THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ 


Những bằng chứng khảo cổ cho thấy cách đây 700.000 năm, trên vùng đất Ai Cập 
ngày nay đã có người Homo đứng thẳng đến sinh sống. Họ chủ yếu sống quanh hồ nước 
nguồn nước, hoặc những nơi dồi dào nguyên liệu để chế tạo công cụ. Theo các nhà khảo 
cổ học thì khoảng 250.000 năm trước, Ai Cập là một vùng đồng cỏ lớn, khác xa Ai Cập 
ngày nay. CwW đán ở đây chuyên nghề săn bát. Nhưng cách đây khoảng 25.000 năm, 
những thay đổi khí hậu trái đất đã biến Ai Cập thành một sa mạc. Nhưng may nhờ có 
sông Nile làm chậm lại quá trình sa mạc hoá mà dân cư Ai Cập được quần tụ ở miền 
Trung Ai Cập và đồng bằng châu thổ sông Nile. Họ ảã biết theo nghề nông và chăn 
nuôi. Ho trồng lúa mì, lanh, làm thêm nghề đan lát và chăn nuôi. Ƒlọ biết làm các nghề 
thủ công. Họ chế tạo đỗ gốm tỉnh xảo, chạm khắc các vật dụng bằng ngà và đất sét. 
Thương mại khi đó cũng phát triển và Ai Cập đã nhập khẩu gỗ và ngọc lam. Khoảng 
thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, người Ai Cập đã biết làm hệ thống thuỷ lợi và 
xây dựng nơi chôn cất người chết. Khi đó, những vương quốc nhỏ của các bộ tộc tập 
trung thành hai vương quốc lớn ở miền Nam và miền Bắc. Miền Bắc thì thờ thân Scth và 
dùng vương miện trắng, miền Nam thì thờ Horus và dùng vương miện đỏ. Hai vương 
quốc ở miền Nam và miền Bắc không ngừng phân tranh quyền lực và cuối cùng dưới sự 
trị vì của vua Menes, vương quốc miền Nam đã thống nhất Ai Cập năm 3100 trước Công 
nguyên, bắt đầu thời kỳ các Pharaoh ở Ai Cập. 


IL VĂN HOÁ AI CẬP THỜI KỲ PHARAOH (3100 - 322 TCN) 
1. Bối cảnh lịch sử văn hoó 


Sự kiện lịch sử dầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh nhân dân Ai Cáp là 
sự thống nhất! giữa Thượng và Hạ Ai Cập. Giữa thiên niên kỷ TV TCN, ở miễn Bắc Ai 
Cập đã thống nhất thành vương quốc Hạ Ai Cập; còn ở miền Nam, các châu địa phương 
đã tổ chức thành một vương quốc Thương Ai Cập. Suốt nửa sau của thiên niên kỷ IV 
TCN, chiến tranh đã xảy ra liên miên giữa Thượng và Hạ Ai Cạp bởi cả hai vương quốc 
đều muốn đoạt quyền làm bá chủ lưu vực sông Nile màu mỡ. 


Khoảng năm 3100 TƠN, Menes, vua của Thượng Ai Cập ở miền Nam, đã hợp nhất 
Thượng và Hạ Ai Cập thành một quốc gia thống nhất. Menes đã chọn Memphis (phía 
Nam thủ đô Cairo ngày nay), nơi dòng sông Nile tách nhánh để tạo đồng bằng châu thổ 
và làm kinh đô đầu tiên cho đất nước Ai Cập thống nhất. Từ Memphis, vương triều thứ 
nhất của các triêu đại Pharaoh đã mở rộng lãnh thổ Ai Cập tới Sinal. 


Sự thống nhất của Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử đã tạo điều kiện chấm dứt tranh 
giành quyền làm chú lưu vực sông Nile, mở đầu một thời kỳ quản lý thuỷ lợi thống nhất 
trên toàn đất nước. Nhờ thế, vua Menes và các vua kế vị đã xây dựng những công trình 
thuỷ lợi to lớn đầu tiên cho đất nước. Công tác đào sông ngòi, ao hồ, đáp và tu bổ đề 
điều được thực hiện trên khắp đất nước. Ngoài ra, các nông quan cũng được bổ dụng để 
trông coi công tác đê điểu. 


Như trên đã nói, từ Memphis, Ai Cập đã mở rộng lãnh thổ tới tận Sinai. Dưới thời các 
Trung Vương quốc (2050 -1786 TCN), các Pharaoh liên tục cầm quân đi xâm lược 
Iibya, Nubia và Sinai, nhằm mở mang đất nước. Đến thời kỳ Tân Vương quốc, giấc 
mộng xưng bá của Ai Cập lại được thực hiện khi các cuộc chính phục Palestine, Nubia, 
Cận Đông và Tiểu Á đều thắng lợi. 


Nhờ thế, Ai Cập đã chiếm được vùng mỏ đồng ở Sinal, tạo đà cho kinh tế đất nước 
phát triển nhờ chế được nhiều công cụ lao động và vũ khí bằng đồng. Bên cạnh cuốc 
bằng đá hoặc bằng gỗ, lưỡi liềm bằng dá, còn có cuốc đồng. 


Nhờ có hệ thống thủy lợi thống nhất và thường xuyên được nâng cấp, đồng thời và có 
những công cụ mới, nền nông nghiệp và chăn nuôi Ai Cập đã phát triển hơn. Ai Cập 
không chỉ canh tác các loại cây lương thực mà cả các cây công nghiệp nữa. Trâu bò là 
phương tiên sản xuất nông nghiệp rất hiệu quả. 


Ngoài nghề nông, Ai Cập thời kỳ Tảo Vương quốc và Cổ vương quốc còn phát triển 
nghề thủ công. Với trữ lượng khoáng sản giàu cố: vàng ở Nubi, đồng ở Sinai, chì và 
thiếc ở Aswan và ven biển Đỏ, đá quý ở miền Nam như là đá hoa cương, các loại hồng 
ngọc, bích ngọc. Người Ai Cập rất giỏi nấu quặng và chế các loại kim loại, làm đồ gốm. 
Nghề thuỷ tỉnh thì bất đầu phát triển. 

Với các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp đổi dào, trao đổi buôn bán trong 


nước và nước ngoài cũng phát triển. Các hoạt động thương mại diễn ra sôi động cả trên 
các tuyến đường bộ và đường thuỷ. 
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2. Những thònh tựu văn hoó thời kỳ Phoraoh 
a. Xuất hiện thể chế nhà nước tập quyên 


Sự thống nhất đất nước đã tạo điều kiện hình thành nhà nước chuyên chế trung ương 
tập quyên đầu tiên trong lịch sử Ai Cập. Nhưng chỉ đến thời Pharaoh Cheops (Khufu), 
thì hệ thống nhà nước của Ai Cập cổ đại mới trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Đứng 
đầu bộ máy đó là Pharaoh, người có quyển sở hữu tối cao đối với ruộng đất trong cả. 
nước. Bản thân Pharaoh cũng có những hoàng trang rất lớn. Tầng lớp quan lại và tăng lữ 
cũng sở hữu rất nhiều ruộng đất. 


Pharaoh được coi là vị thần sống (Pharaoh có nghĩa là kẻ ngự trong cung điện) và ông 
ta có quyền lực vô hạn. Quyền lực của Pharaoh lớn đến nỗi bất kể là thường dân hay quý 
tộc đều không được nhìn mặt vua mà phải quỳ lạy sát đất. Pharaoh không chỉ là vị thần 
sống, kẻ ngự trong cung điện mà còn là con thần Mặt trời (thần Ra). Nhà vua tuỳ tiện 
đặt ra luật lệ mỗi ngày. Pharaoh không chỉ là người đứng đầu nhà nước mà còn là người 
đứng đầu giới tăng lữ và quân đội. Theo Chiêm Tế thì "Nhà nước Ai Cập thời cổ đại là 
Nhà nước chuyên chế điển hình trong các quốc gia cổ đại phương Đông”. 


Dưới Pharaoh là bộ máy quan lại cổng kẻng giúp việc. Quan lại được chia làm ba hạng: 
thừa tướng, các quan dưới thừa tướng và các thư lại. Các quan này chia nhau quản việc tài 
chính, quốc khố, thu thuế, sổ sách, coi sóc công tấc thuỷ lợi, đê điều và việc quân. 


Ngoài bộ máy chính quyền ở trung ương, nhà vua còn cử quan trong triều hoặc con cháu 
trong hoàng gia hoặc thủ lĩnh địa phương để quản các châu ở địa phương. Những chúa châu 
này vừa là thẩm phán, vừa là người chỉ huy quân sự vừa là tăng lữ cao nhất ở châu. 


b. Văn tự 


Một trong những thành tựu văn hoá lớn của Ai Cập cổ đại là chữ viết tượng hình. 
Khoảng 5000 năm TCN, chữ tượng hình đã ra đời. Năm 1999, một nhóm các nhà khảo 
cổ học người Đức đã tìm thấy ở Ai Cập một loạt các bằng chứng cho thấy chữ viết có thể 
đã tồn tại ở Ai Cập cùng thời gian hoặc trước chữ viết của người Sumer. Các nhà khoa 
học của Viện Khảo cổ học Đức đã thấy 170 tấm văn bản cổ bằng đất sét và 100 tấm văn 
bản cổ gốm viết bằng mực. Tuy rằng các nhà khoa học mới giải mã được khoảng hai 
phần ba các bản cổ văn tìm được, nhưng họ cũng biết được là vào thời Bọ Cạp vương, Tý 
vương, Tượng vương thì kinh tế Ai Cập đã phát triển và các thủ lĩnh cần phải có chữ viết 
để phi lại những khoản thuế (dưới đạng hàng hoá) mà họ thu được. Ilầu hết những tấm 
đất sét này chỉ nhỏ như con tem, còn đồ gốm có chữ mực là bình hoặc hũ. Trên đó là 
những báo cáo vẻ mặt hàng bông và dâu được vận chuyển đến Bọ Cạp vương như thế 
nào, các loại thuế, số lượng, rồi các ghi chú, tên các vị vua và tên của các bộ. 


Chữ viết được thể hiện dưới dạng các bức vẽ thẳng hàng về các con vật, cây cối, núi 
non. Đây chính là bằng chứng khẳng định rằng chữ tượng hình của các vương triểu 
Pharaoh ở Ai Cập sau này đã trải qua một thời gian dài phôi thai và phát triển. Lúc đầu, 
chữ tượng hình giống như các hình sự vật. Những hình vẽ này được sắp xếp theo một trật 


tự nào đó để chuyển tải nội dung cho người đọc. Chữ "mặt trời" là một vòng tròn nhỏ, ở 
giữa là dấu chấm, chữ "con mắt" có hình con mắt, chữ "nước" hoặc chữ "sông" là hình 
ba làn sóng, chữ "núi" có hình ngọn núi, chữ "đồng ruộng" là hình chữ nhật chia thành 
nhiều ô, 
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Bang chữ cái Ai Cáp 


Người Ai Cập cổ đại thường viết chữ trên đá, gÕ, da, vải và giấy papyrus. Papyrus là 
cây họ sậy, mọc nhiều ở bờ sông Nile hoặc đầm lầy. 

Người Ai Cập cổ đại dùng chữ viết để phi chép các tấc phẩm van học, báo cáo của 
các chảu, thành, những tuyên bố đạo đức, các tụng ca, các văn bản cầu nguyện, văn hản 
toán học, kinh cầu nước, nhật ký ướp xác, những văn bản pháp thuật và các văn bản y 
học, các thần chú và văn bản liệt kê tài chính. 
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c. Sự hưng thịnh của nền kiến trúc và điêu khắc độc đáo 


Thành tựu văn hoá lớn nhất của thời kỳ Pharaoh là kiến trúc và điêu khắc. Với sự ra 
đời đầu tiên của nhà nước chuyên chế trung ương tập quyên đâu tiên ở Ai Cập, các 
Pharaoh đã đua nhau xây những lăng mộ, đến đài cực kỳ hùng vĩ, khiến cho thế giới 
muôn đời phải sững sờ trước vẻ tráng lệ, kiên cố của chúng. Các Pharaph thường lo việc 
xây dựng lăng mộ khi họ còn sống và công trình xây dựng thường phải mất hàng chục 
năm mới hoàn thành, với nhân lực của cả nước. 


Người xưa và người nay đều luôn ca tụng các công trình lăng mộ của các Pharaoh, 
với sự siêu phàm về nghệ thuật đẽo, khấc đá thuần thục. Người Ai Cập thường truyền 
nhau câu nói ràng "Bất cứ cái gì cũng: sợ thời gian nhưng thời gian thì lại sợ kim tự tháp 
(lãng mộ)”. 


Ngoài các công trình kiến trúc lăng mộ và đến đài khổng lồ, dưới thời Tảo Vương 
quốc và Cố Vương quốc, Ai Cập cồn có các công trình điêu khác độc đáo. Đặc điểm 
chung của những công trình điêu khắc này là sự?vô cảm trên khuôn mặt các bức tượng. 
Chúng được rập theo một phong cách suốt hàng ngàn năm và thường được đặt trong các 
lãng mộ, đền đài hoặc đứng riêng như trường hợp của Tượng nhân sư. 


Hồ, vua, điều hâu, hoặc một sự kết hợp giữa người và sư tử, người và diều hâu là 
những hình tượng thường gặp ở các bức tượng. Tượng nhân sư là hình tượng nổi tiếng 
nhất. Đó là tượng đầu người mình sư tử. Đầu nhân sư đội một vuông vải kẻ. Hầu hết 
những tượng này đều đã bị sứt mẻ, do bị con người, thiên tai hoặc các biến cố chiến 
tranh phá hoại. Có những bức tượng mất mũi, có tượng diều hâu mất đầu hoặc chỉ cả bức 
tượng biến mất, chỉ còn lại cái bệ. 


Bên cạnh tượng, cột trụ cũng là những tác phẩm điêu khắc độc đáo của văn hoá Ai 
Cập cổ đại. Hiện nay, những phế tích cột trụ còn nằm rải rác trên khắp Ai Cập. Đó là 
những cột trụ lớn màu nâu bằng đá granite và tất cả các cột trụ này đều có các chữ 
tượng hình. Trên đỉnh cột là những biểu tượng quen thuộc của Ai cập: hoa sen, cọ, 
giấy đó Ai Cập. 

Xưa kia, những cột này được dùng để làm cột trụ cho các đền thờ. Trải qua nhiều 
biến cố, những đến thờ đó chỉ còn là đống đổ nát và trên nền cũ chỉ còn những cái cột 
trƠ trỌI giữa trời. 

d, Sự phát triển vượt bậc của văn hoá vật chất 

- Về nông nghiệp . 

Từ xưa, sông Nile có tầm quan trọng thiết thực đối với nên nông nghiệp Ai Cập. Từ 
thời cổ đại, người Ai Cập đã phát hiện ra rằng năm nào mực nước sông Nile lên quá 7 
mét là năm ấy mùa màng bội thu, còn năm nào mực nước xuống dưới 4 mét thì thất bát 
SẼ Xây Ta. 

Thời Trung Vương quốc (2150 - 1710 TCN), vương triểu XII đã phát triển hệ thống 


thủy lợi rộng rãi, tiến bộ nhất thời bấy giờ. Đáng kể nhất là công trình tu bổ hồ Moeris ở 
Phayum thành một hồ chứa nước nhân tạo, phục vụ công tác tưới tiêu. Hồ Moerís thông 


với sông Nie, quanh năm tưới nước cho cả một vùng lớn, tạo điều kiện cho nông dân 
một năm canh tác hai vụ. Ngoài công trình này, còn có rất nhiều các công trình đấp đề, 
xây cống dân và tháo nước đã làm cho diện tích cach tác tăng vọt. 


Cũng vào thời Trung Vương quốc, Ai Cập hoàn toàn bước vào thời đại đồng thau. Nhờ có 
các công cụ đồng thau mà nông nghiệp và thủ công nghiệp có một bước tiến mới. 


- Về các nghề thủ công và thương nghiệp 


Đối với Ai Cập, sông Nile không chỉ cung cấp nước cho nghề nông mà còn là tuyến 
đường giao thông huyết mạch. Ai Cập rất giỏi đóng thuyền. Nhờ có nông nghiệp và thủ 
công nghiệp phát triển mà Ai Cập có nhiều hàng hoá thừa và các trao đổi buôn bán trong 
và ngoài nước cũng rất sôi động. Thóc lúa là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, bên cạnh đó 
các mặt hàng vàng, đồ chế tác bằng ngà voi cũng là những mặt hàng mạnh của Ai Cập. 
Ai Cập nhập về gỗ của Icbanon để dùng cho các công trình kiến trúc và điêu khác, sắt 
và đồng của ÏI.ưỡng Hà. Từ năm 2150 TCN trở đi, Ai Cập đã có các quan hệ buôn bán 
thường xuyên với Palestine, Syria, Babylon, Nubi và Hy Lạp. Nữ hoàng IIatshepsut cử 
các đoàn thuyền buôn đi tìm: kiếm vàng, gỗ mun, trầm hương. 


Thủ công nghiệp đặc biệt phát triển dưới thời Tan Vương quốc (1560 - 941 TCN). 
Nhà nước và giới quý tộc tăng lữ đặc biệt chú trọng và đầu tư ngành đóng tàu và chế tạo 
vũ khí. Mỗi xưởng thủ công của nhà nước phải cớ đến hàng tram thợ .héo, tập trung làm 
việc. Từ năm 1250 TCN, người Ai Cập ở miền Tây đồng bằng sông Nile đã biết chế tạo 
các vật dụng bằng thuỷ tỉnh. Người Ai Cập nấu chảy bột thạch anh cùng với một số 
nguyên liệu khác trong những nồi gốm. Sau đó, họ dập vỡ những nồi này để lấy thuỷ 
tinh. Tiếp đó, họ lại nấu chảy những thỏi thuỷ tỉnh này và đúc thành các vật dụng theo ý. 
Thường là thuỷ tỉnh có màu đỏ, màu xanh hoặc không màu. Người Ai Cập còn xuất 
khẩu các thỏi thuỷ tỉnh, bằng chứng là các nhà khoa học đã tìm thấy một con tàu Ai Cập 
cổ chở đầy thỏi thuỷ tỉnh bị đấm trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà khoa học Caroline 
M. Jackson tại Đại học Sheffield ở Anh thì chiếc tàu cổ cho thấy người Ai Cập đã sản 
xuất thuỷ tỉnh với quy mô lớn và chuyên nghiệp và mặt hàng thủy tỉnh Ai Cập hãn là 
một vật liệu quý được xuất khẩu sang các nước láng giềng Địa Trung Ilải. 


e. Về khoa học 


Khoa học đặc biệt phát triển đưới thời các Pharaoh. Người Ai Cập cổ đại đã biết cách 
tính mực nước sông Nile lên xuống mỗi năm. Các công trình kiến trúc và điêu khắc đều 
nghiêm ngặt tuân theo những quy luật toán học, khiến cho các nhà khoa học sau này 
nhải ngạc nhiên trước trình độ toán học của người Ai Cập cổ đại. Do nhu cầu phải đo 
mực nước sông Nile lên xuống, nền thiên văn học Ai Cập cổ đại đã ra đời. Các nhà thiên 
văn học Ai Cập cổ đã quan sát các chòm sao và soạn bản đồ thiên thể. Ngày nay, chúng 
ta còn nhìn thấy bản đồ 12 cung hoàng đạo vẽ trên trần các đền đài cổ. Người Ai Cập cổ 
đại đã biết minh hoạ chòm sao Bắc thành hình đầu con bò, sao Thuỷ, sao Kim, sao Hỏa, 
sao Mộc, sao Thổ và các hành tinh khác đều quen thuộc với các nhà thiên văn học Ai 
Cập cổ đại. Các nhà khoa học Ai Cập cổ đại còn biết chia ngày thành 24 giờ. Ilọ làm 
đồng hồ đo bóng mặt trời, rồi đọc giờ dựa vào vị trí của bóng mặt trời trên đồng hồ. 
Chiếc đồng hỗ cổ xưa nhất là đồng hồ của Ai Cập, hiện đang được bảo quản ở bảo tàng 
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Berlin. Thiên văn học cổ đại Ai Cập còn tìm ra phép làm lịch. Nhờ quan sát quy luật lên 
xuống của sông Nile và chu kỳ chuyển động của sao Lang mà người Ai Cập cổ đại đã 
tính được một năm có 365 ngày và thiếu mất một phần tư ngày so với chu kỳ một vòng 
quay của quả đất quanh mật trời. Như thế, cứ bốn năm lại thiếu mất một ngày một đêm. 


Bên cạnh thiên văn học, Toán học cũng là ngành phát triển mạnh trong thời kỳ Ai Cập 
cổ đại. Hàng năm, khi sông Nile đến mùa lụt, nước tràn lên xoá mất bờ ruộng, vì thế có 
nhu cầu đo lại đất đai hàng năm. Thế là số học ra đời. Để xây dựng các công trình Kim Tự 
Tháp khổng lô, các nhà toán học Ai Cập phải tính toán các giải pháp số học và hình học 
chính xác. Chính các nhà toán học Ai Cạp cổ đại đã tìm ra phương pháp "thập tiến vị” (cứ 
10 số thì thêm IO: 10; 20; 30;...). Phép cộng và phép trừ là hai phép tính thông dụng của 
người Ai Cập cổ đại. Về hình học, họ đã tính được diện tích tam giác, diện tích hình tròn, 
diện tích hình vuông, tính thể tích hình cầu và hình tháp. Thậm chí họ còn tính được chu 
vi hình tròn bằng 3,16 x đường kính và tầm ra được số pi gần đúng. 


Y học của Ai Cập không những phát triển sớm mà đã phân chia thành các chuyên 
khoa: nội khoa, sản khoa, nhãn khoa, dạ dày. Rất nhiều tài liệu papyrus cổ có phi chép tỉ 
mỉ các mô tả về nội tại cơ thể và các biện pháp chữa bệnh. Giải phẫu học là chuyên khoa 
phát triển nhất, xuất phát từ nhu cầu chữa bệnh và đặc biệt là nhu cầu ướp xác của người 
Ai Cập cổ đại. 


Hoá học cũng rất phát triển và phát triển từ ngay khi nhà nước mới hình thành. Nhu 
cầu chế tạo được phẩm, nhuộm màu, chế hỗn hợp ướp xác, luyện kim và thuỷ tỉnh màu, 
chế các sản phẩm làm đẹp đã nhanh chóng thúc đẩy ngành hoá học phát triển. Ngành 
hoá học ở Ai Cập phát triển ở trình độ cao đã giúp chế các màu bền rất lâu. Ngày nay, 
hầu hết các tác phẩm khắc và họa trên tường các công trình kiến trúc và điêu khắc còn 
giữ được mầu nguyên thuỷ thật sống động, thậm chí màu sơn móng tay của xác ướp các 
nữ nhân trong hoàng gia còn nguyên màu như cách đây mấy ngàn năm. 


ƒ- Về văn boá tính thần 
- Văn học 


Văn học phát triển ở Ai Cập từ rất sớm, ngay từ đầu thời Cổ Vương quốc. Các tác 
phẩm văn học thời kỳ này có đủ mọi để tài: tôn giáo, thần thoại, khuyên răn, thơ ca kể 
chuyện cuộc sống hàng ngày và phần lớn là tác phẩm khuyết danh. Phần lớn là những 
tác phẩm mang ý nghĩa tôn giáo và khuyên răn. Những tác phẩm này phản ánh cuộc 
sống thực của người dân. Bên cạnh đó, còn có những tác phẩm giáo huấn và tiên đoán 
của giới thống trị. Những tác phẩm này được viết trên giấy papyrus, hoặc được khắc trên 
tường lăng mộ. 


- Tín ngưõng bản địa 

Người Ai Cập cổ đại thờ thần mặt trời Ra, thần sông Nile Osiris và thờ các loại thú 
như mèo, cá sấu, bò, sư tử, diều hâu. Những vị thần này được khắc họa trên các bức 
tranh trên tường lăng mộ, đền thờ, được ca tụng trong các tác phẩm văn học dận gian và 
cung đình. 


HI. VĂN HOÁ AI CẬP TỪ NĂM 332 TCN TỚI NĂM 638 SCN 
1. Sự liếp xúc vò giœo lưu văn hoó với Hy Lạp và La Mã 


Sự kiện lịch sử có ý nghĩa đầu tiên quan trọng nhất đối với sự phát triển văn hoá của 
Ai Cập thời kỳ này là sự tiếp xúc và giao lưu văn hoá với Hy Lạp và La Mã. Năm 332 
TCN, Alexander Đại đế đến Ai Cập, tổ chức lại đất nước, thiết lập thủ đô mới 
Alenxandria. Trong ba thế ký sau đó, tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ chính thức của triều 
đình Ai Cập. Văn hoá Hellen đã hoà nhập với văn hoá bản địa của người Ai Cập. Thành 
phố Alexandria là thủ đô, hội tụ những tỉnh hoa văn hoá của Hy Lạp và Ai Cập, là trung 
tâm thư viện của thế giới thời đó. Năm 30 TCN, Cleopatra, vị nữ vương cuối cùng của 
vương triểu Ptolemy đã phải tự sát khi hải quân La Mã đánh bại hải quân Ai Cập ở trận 
chiến Atium. Ai Cập trở thành một tỉnh của La Mã. Sự kết hợp tỉnh hoa văn hoá Ai Cập, 
Hy Lạp và La Mã đã khiến nền vãn hoá Ai Cập phát triển rực rỡ và Alexandria vẫn là 
ưung tâm văn hoá của đế chế La Mã. 


Về tư tưởng tôn giáo, tôn giáo dưới thời đế chế La Mã có sự thay đổi. Thiên Chúa 
giáo được du nhập vào Ai Cập từ Palestine. 


Về văn hoá vật chất, ảnh hưởng của la Mã rất rõ nét trong ngành sản xuất. Người La 
Mã đã truyền bí quyết sản xuất rượu vang cho người Ai Cập. Thành phố Kom Nagicrca 
đã có lịch sử 200O năm sản xuất rượu vang và hiện nay, sản phẩm nổi tiếng của nó là 
rượu vang đỏ và trắng. Khi Ai Cập được hoà nhập vào đế chế La Mã thì Ai Cập cũng trở 
thành một trung tâm thương mại của đế chế La Mã. Thương nhân Hy Lạp và La Mã đến 
sống đông nhất ở thành phố Naukratis. Những mặt hàng như là bạc, dầu ô lu, ngũ cốc, 
vải lanh trở thành hàng hoá thông dụng. Alexanderta trở thành thương cảng lớn nhất của 
đế chế La Mã. 


Nếu như trong thời cổ đại, kiến trúc và điêu khắc là thành tựu văn hoá lớn nhất, mà 
tiêu biểu là các công trình lăng mộ và đền đài với dụng ý lưu truyền tên tuổi của các 
Pharaoh, thì trong thời kỳ Hy Lạp - La Mã, các công trình kiến trúc phục vụ phát triển 
kinh tế đô thị và văn hoá giáo dục mới là tiêu biểu. Cây đèn biển Alexanderia, thư viện Ở 
thành phố Alexanderia là hai công trình lớn nhất chịu ảnh hưởng của văn hoá Hy Lạp - 
La Mã. Từ Ai Cập, văn hoá Hy Lạp La - Mã đã toả ra thế giới. Dọc theo bờ biến Địa 
Trung Hải đến tận Tây Ban Nha là những cây đèn biển giống như cây đèn biển ở 
Alexanderia. Cũng giống như cây đèn biển ở Alexanderia, tất cả cây đèn biển ở Pháp, 
Italy và Tay Ban Nha đều được gọi là Pharos. 


Những đến thờ như là Kom -Ombo, Philae, Edfu, Dendera không mái và có rất nhiều 
cột giống như một rừng cây hoàn toàn mang đậm nét kiến trúc La Mã. Khác với các 
công trình kiến trúc của Ai Cập thời cổ đại, những công trình đến thờ mang dấu ấn Hy 
Lạp - La Mã này không có cổng vòm, cổng vào đền thờ chỉ là một cái cửa hẹp hình chữ 
nhật, với những họa tiết cầu kỳ trang trí khắp khung cửa. 


Trước khi Kito giáo trở thành tôn giáo chính của người La Mã, thì thành phố Cairo cổ 
(Old Cairo) là biểu tượng cho lối kiến trúc La Mã. Khi Kito giáo được chấp nhận, thì 
một loạt công trình kiến trúc mới đã mọc lên. Những nhà thờ Chính thống giáo có hình 
vòm, với hai hàng cột bên trong, với mái cong nhỏ ở phía Đông đã trở thành phổ biến ở 
Ai Cập, 
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Văn hoá tỉnh thần là lĩnh vực mang đậm dấu ấn Ily Lạp - La Mã nhất. Alexanderia 
trở thành cái kho của tri thức nhân loại. Nơi đây có đủ các công trình khoa học, các tác 
phẩm tôn giáo, các tác phẩm văn học, các văn bản pháp luật được dịch từ tiếng Hy Lạp - 
La Mã: bản Tân ước của Thomas không chính kinh, Tân ước của Thánh John, trường ca 
Iliad, tác phẩm của Homer, những bản chép tay của Plato, Thucydide và Isocrates, lịch 
sử Hy Lạp và những cuốn chép lợi tức của vương triều Ptolemy. Năm 1985, các nhà 
khảo cổ học đã tìm thấy ở Ai Cập cả trăm ngàn tài liệu các loại bằng chữ Latin, Coptic 
và Arập. 


Trong lĩnh vực văn hoá tình thần thì văn học nghệ thuật là thành tựu văn hoá lớn 
nhất của Ai Cập thời Hy Lạp - La Mã. 


Alexandria được coi là trung tâm văn chương Hy }„ap ở thời Hellen. Hâu hết các nhà 
thơ lớn của thời đại đều đến thăm Alexanderia hoặc sống ở Alexanderia, được nhà nước 
trọng dụng và bảo hộ. Vì thế, hầu như tất cả các thể loại thơ ca của Hy Lạp đều chịu ảnh 
hưởng của trường phái thơ Alexanderia. Từ năm 290 tới năm 24O, được gọi là nửa thế kỷ 
vàng của trường phái thơ ca Alcxanderia. Callimachus, Apollonius, Theocritus được coi 
là những nhà thơ vĩ đại nhất của trường phái Alexanderia. Những bản anh hùng ca, 
những khúc tự sự, những bài tụng ca và những khúc hát lãng mạn là các thể loại thơ phổ 
biến nhất ở Alexanderia. Chính trị và tôn giáo không phải là chủ đề được ưa chuộng. Sự 
hiểu biết nhân văn và những cảm xúc con người mới là ưu tiên của trường phái thơ 
Alecxanderia. Nội dung của những bài thơ thời kỳ này ít liên quan đến Ai Cập mà chủ 
yếu lấy từ những tích của Hy Lạp - La Mã. Ví dụ như, bài thơ của Theocritus không chỉ 
ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên A¡ Cập mà còn miêu tả vẻ đẹp của đảo Cos và thành phố 
Syracuse. 


Nền văn học chữ Coptic phát triển mạnh ở trung tâm văn hoá Alexandcria. Các tác 
phẩm của Abba Antonius và Abba Pachomius, các bài giảng của Abba Shenouda đều 
được viết bằng chữ Coptic. Tại Ai Cập, có hai trung tâm văn học bằng chữ Coptic: Wadi 
al -Natrun và al -Dayr al -Abyad và các tu viện Pachom ở Thượng Ai Cập. Ở Wadl al - 
Natrun, chữ Coptic tuân theo phương ngữ Bohairic. Ở al -Dayr al -Abyad và các tu viện 
Pachom Monasterics ở Thượng Ai Cập, chữ Coptic tuân theo phương ngữ Sahidic. Vì 
hầu hết các tu viện đều nằm trên núi ở Thượng Ái Cập nên chữ Coptic còn được gọi là 
chữ viết của người trên núi. 


"Cuộc đời thánh Antonius" được coi là cuốn sách bằng chữ Coptic có ảnh hưởng 
nhất. Thánh Athanasisus ở giáo đoàn Alexanderia đã viết cuốn sách này theo yêu cầu 
của Rome. Cuốn sách này đã khơi dậy phong trào tôn giáo ở phương Tây. Thánh 
Augustine đã kể lại trong hồi ký rằng "Cuộc đời thánh Antonius" đã để lại một ấn tượng 
sâu sắc trong ông đến nỗi ông đã quyết định không chỉ là một con chiên ngoan đạo mà 
phải trở thành một tông đồ của Kito, hết lòng phụng sự vì sự nghiệp của Kito giáo. Từ 
thế kỷ II, Kinh Thánh đã là văn bản chữ được dịch nhiều nhát. Các câu chuyện kể về 
cuộc đời các vị thánh cũng được dịch rất nhiều. Những chuyện kể về các cuộc đấu tranh 
của các thánh tử vì đạo, linh mục, các thầy tu được kể rất cảm động và dịch ra tiếng Hy 
Lạp và Coptic. Có những chuyện kết hợp cả yếu tố văn hoá Ai Cập và IIy Lạp - La Mã. 


Truyện nữ hoàng Shcba gặp vua Solomon hay truyện vua John và những linh mục là ví 
dụ điển hình. Truyện kể về Alexandcr Đại đế cũng được địch ra phương ngữ Sahidic của 
tiếng Copiic. 


IV. VĂN HOÁ AI CẬP TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVII 


1. Alexander, hủ đô củo đế chế Byzoniine sụp đổ, Hồi gióo trở thònh tôn 
giáo chính thức của Ai Cập 
Năm 636, không lâu sau khi Iiồi giáo ra đời ở bán đảo Arập, người Hồi giáo đã tấn 
công đế chế l3yzantine, chiếm thành Cairo và thủ đô của đế chế Byzantine là Alexander. 
Từ đó trở đi, Hồi giáo trở thành tôn piáo chính thức và là tôn giáo của đa số nhân dân Ai 
Cập. Hồi piáo đã thấm đầm vào cuộc sống văn hoá tính thần của npười dân Ai Cập. 
Ngay tại thành phố Caïro, các tín đồ Hồi giáo Ai Cập đã xây đền thờ Hồi giáo Azhar và 
trường đại học Hồi giáo Azhar. Ngày nay, trường đại học Azhar là trường đại học tôn 
giáo cổ nhất và lớn nhất thế giới. 


2. Về khoa hr;c, sự gia nhập của Ai Cệp vòo fhế giới Hồi gióo đỡ góp 
phổn thúc đổy nền khoo học Ai Cộp phới triển 


Các thầy thuốc của Ai Cập đã học tập và trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh với các nhà 
y thuật ở trung tâm y học Hồi giáo Baghdad. Thần y Ali Ibn Radwan đã viết cuốn sách 
"Các biện pháp ngăn chặn bệnh tật ở Ai Cạp". Ali Ibn Radwan và nhà trị liệu nổi tiếng ở 
Baphdad thường xuyên trao đổi các kiến thức y học. Cairo trở thành trung tâm y học nồi 
tiếng trong thế giới Hồi giáo. Tại đây, một trường phái viết sách y học tham khảo đã thu 
hút những nhà y thuật lIồi giáo giỏi đến nghiên cứu và học tập. Bệnh viện Mansura ở 
Cairo được xây năm 1248 được coi là một trong những bệnh viện lớn nhất của thế giới 
Hồi giáo lúc bấy giờ. Nó có thể tiếp nhận 8.000 bệnh nhàn. 

3. Nghệ thuột kiến trúc vò điêu khúc Hồi gióo 

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Hồi giáo được thể hiện rõ nét ở các đến thờ Hồi 
giáo như: đến thờ al Azhar, đến thờ al Hakim và các cổng thành như là Bab al Mitwally, 
Bab al Futuh và Bab el Nasr và bức tường thành nối hai cổng Bab al Futuh và Bab el 
Nasr. Điểm khác biệt giữa các công trình đền thờ và cổng thành là đặc trưng Ba Tư rất rõ 
nét ở các nhà thờ Hồi giáo còn cổng thành thì mang dáng dấp của Byzantine. Nhưng 
điểm nổi trội nhất của kiến trúc Hồi giáo ở Ai Cập chính là các ngôi trường Hồi giáo mà 
tiêu biểu nhất là trường đại học Hồi giáo Al Azhar. 


V. VĂN HOÁ AI CẬP TỪ NĂM 1798 ĐẾN NĂM 1892 
1. Bối cảnh lịch sử văn hoớ 
a. Va chạm ranh với văn hoá phương Táy 


Sự kiện đâu tiên tác động đến nên văn hoá Ai Cập là sự kiện Napoleon xâm lược Ai 
Cập năm 1798. Nhằm cạnh tranh với người Anh và chặn đường thương mại của người 
Anh đến Ấn Độ, Napoleon đã dẫn quân xâm lược Ai Cập. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ai 
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Cập đã có một “va chạm mạnh” với văn hoá phương Tây. Sự kiện này có một ảnh hưởng 
to lớn đối với nền văn hoá của Ai Cập. Cuộc tấn công này đã làm tổn thương niềm tự 
hào của đế chế Hồi giáo Ottoman và làm chấn động cả thế giới Hồi giáo. 


Vẻ thể chế, Napoleon đã áp đặt hệ thống chính quyền kiểu Pháp ở Ai Cập. Napoleon 
đã thực hiện chính sách "khai sáng”, xây cầu, làm đường, xây kênh đào, khai thông các 
kênh đào, mở các nhà máy, tìm hiểu Ai Cập. 


b. Cuộc đấu tranh vì chủ quyên của Ai Cập 


Sự kiện thứ hai có ý nghĩa đối với tiến trình lịch sử văn hoá Ai Cập là sự kiện 
Mohammed Ali Pasha đã đánh đuổi người Anh ra khỏi Ai Cập. Lịch sử cho hay rằng san 
khi người Pháp tấn công Ai Cập và thực hiện hàng loạt dự án khai sáng ở Ai Cập, những 
đế quốc khác đã không thể khoanh tay nhìn Pháp nuốt trọn Ai Cập. Đế chế Ottoman đe 
doạ gây chiến tranh với Pháp. Hải quan Anh liên tiếp tấn công và phá huỷ các hạm đội của 
Pháp ngoài hải phận của Ai Cạp. Với sự hậu thuẫn của người Thổ, Anh đã buộc Pháp phải 
đầu hàng và nhường Ai Cập cho Anh. Sự kiện này đã mở ra một cuộc chấn động mới, 
khiến cho Ai Cập trở thành miếng mồi cho các thế lực nước ngoài tranh giành. 


Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất đốt với sự phát triển văn hoá của Ai Cập trong 
thời kỳ này thuộc về "kiến trúc sự" của Ai Cập hiện dại: Mohammed Ali Pasha. Không 
lâu sau khi người Anh hất cẳng Pháp, Mohammed Ali Pasha, một tướng gốc Albani, đã 
tìm ra con đường đi cho Ai Cập. Ông là người có công đặt nên móng cho Ai Cập hiện 
đại. Mohammed Ali đã lãnh đạo nhân dân Ai Cập đánh đuổi người Anh ra khỏi Ai Cập. 
Và sáu năm sau, bằng một kế hoạch tính toán khôn khéo, ông ta đã thanh trừng tất cả 
các thành viên trong hoàng gia, trừ bỏ những địch thủ của mình. 


Dưới sự lãnh đạo của Mohammed Ali, Ai Cập đã trải qua một cuộc chuyển mình 
mới: tự cường về chính trị và kinh tế. Ông cho xây nhà máy, đường sắt, kênh đào, mời 
các kiến trúc sư và các nhà khoa học châu Âu đến tái thiết đất nước. 


Một mặt, Mohammed Ali luôn tuyên bố là chịu thần phục Caliph, mặt khác, ông ta đưa 
quân chiếm đánh các nước lân cận để mở rộng lãnh thổ: Syria, Sudan, Hy Lạp và bán đảo 
Arập. Đến năm 1839, ông ta đã chiếm được một phần lớn lãnh thổ của đế chế Ottoman. 

2. Những thẻnh tựu về văn hoá 

a. Về văn hoá vật chất 

Một thành tựu văn hoá nổi bật sau sự kiện này là công trình xây dựng kênh đào Suez. 
Nền kinh tế được phát triển theo kiểu hiện đại. Một loạt nhà máy được xây dựng. Ngành 
công nghiệp bông vải đặc biệt phát triển. Để hỗ trợ cho kinh tế phát triển, giao thông 
liên lạc được quan tâm đặc biệt. Hệ thống bưu điện và điện tín rải khắp nước. 

b. Về mặt khoa học, trước hết phải kể đến sự ra đời của ngành Ai Cập học và sự 
phát triển nhảy vọt của ngành khảo cổ học 

Năm 1798, Napoleon Bonaparte, đã dẫn theo một đội quân đến Ai Cập, với mục đích 


tối hậu là tìm ra con đường giàu có đến Ấn Độ, đang chịu sự kiểm soát của người Anh. 
Theo chân đội quân là một uỷ ban các nhà khoa học, họ có trách nhiệm đo đạc, vẽ và 


mô tả những điều kỳ lạ, bí ẩn ở Ai Cạp. Tạp hợp những báo cáo này được tập trung trong 
cuốn Mỏ 0đ A¡ Cập (La Description). Cuốn sách này đã thổi bùng lên một phone trào 
khoa học mới cho các học giả người Pháp: tìm hiểu về Ai Cập. Kết quả là một môn khoa 
học mới đã ra đời: Egyptology - Ai Cập học. Tuy rằng những nhà Ai Cập học đầu tiên 
đều là người phương Tây nhưng sự ra đời của Ai Cập học vẫn được coi là một thành tựu 
văn hoá của Ai Cập bởi nó đã khiến cả thế giới sực tỉnh và nhận thức được một kho tàng 
văn hoá đã bị bức màn thời gian che phủ gần một ngàn năm ở Ai Cập. 

Với sự ra đời của Ai Cập học, ngành khảo cổ học đã có một bước tiến nhảy vọt. Nhờ 
có những nhà khảo cổ học nhiệt thành từ phương Tây đến, quá khứ của các Pharaoh 
chìm trong hơn 1000 năm đã được soi sáng. Năm 1799, tảng đá Roscua đã được thiếu 
uý người Pháp Pierre Francois Xavier Bonchard phát hiện ở phía Bắc AI Rashid. Vài 
năm sau, Champollion đã nhận dạng được chính xác mười lăm chữ viết thông dụng của 
Ai Cập xưa trong sắc luật Rosetta với những chữ Coptic tương đương. 


B. CÁC THÀNH TỐ VĂN HOÁ AI CẬP 

IL KIM TỰ THÁP 

Thành tựu văn hoá nổi bật nhất của Ai Cập cổ đại là Kim Tự Thái›. Nếu sông Nile là 
hiểu tượng tự nhiên của Ai Cập thì Kim Tự Tháp là hình ảnh nền vãi. hoá Ai Cập. Những 
Kim Tự Tháp đã được tìm thấy đã hé lộ một thành tựu văn hoá độc đáo trong thế giới cổ 
đại. Kừn Tự Tháp thực chất là lăng mộ cho các Pharaoh, được chuẩn bị từ khi họ còn 
sống, để lưu truyền quyền uy và tiếng tăm của họ lại cho hậu thể muôn đời sau. Thời kỳ 
Cổ Vương quốc (2686 -2181 TCN) chính là thời kỳ mà các Pharaoh xây nhiều Kim Tự 
Tháp nhất. Kim Tự Tháp có thể đạt đến chiều cao 147 mét. Cho tới nay, các nhà khoa 
học đã tìm được khoảng 110 Kim Tự Tháp, tập trung ở hai khu vực chủ yếu là Giza và 
Saquara ở lưu vực sông Nile bên thành phố Cairo. Trong số đó, ba Kim Tự Tháp lớn nhất 
là của Pharaoh Khufu (cạnh đáy dài 230 mét, cao 146 mét), Kephoren (cạnh đáy dài 215 
mét, cao 143 mét) và Mixerinot. 
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Các kim tự tháp tại Giza 


Khi một pharaoh có ý nguyện xây Kim Tự Tháp thì các thầy tu sẽ tham khảo cuốn 
sách "Dựng đến thờ như thế nào". Người Ai Cập cổ đại cho rằng, thân Imhotep đã viết 
cuốn sách này. Họ nói rằng khi các vị thần này rời trái đất, họ đã mang thco cuốn sách 
này lên trời, nhưng Imhotep đã làm cuốn sách rơi xuống từ điểm phía Bắc ở Memphis. 
Bản vẽ của đền thờ ở Edfu cũng dựa vào mô tả của cuốn sách này. Các pharaoh tin rằng 
họ nên dựa vào chỉ dẫn của những vị thần khi xây dựng Kim Tự Tháp cho cha họ. Sau 
khi đã quyết định về sơ đồ lăng mộ, vị pharaoh đó rời cung điện khi đêm xuống và dựa 
vào ngôi sao Đại Hùng để định hướng cho Kim Tự Tháp. Ông ta dùng que để đo các 


gốc. Nhà vua là người lật miếng đất đầu tiên, đặt viên gạch đầu tiên và cũng là người 
đâu tiên tung hạt giống hoặc hương liệu vào móng Kim Tự Tháp. 


Sau đó, những người thợ đá phải xẻ các khối đá hoa cương. Họ dùng dây thừng để 
đo các khối đá. Họ đề các khối đá hoa cương ở tại chỗ xẻ đá, chờ đến mùa nước lên. Khi 
nước ngập, họ dùng bè mảng để đưa những khối đá xuôi theo dòng nước, rồi đừng lại ở 
chỗ xây Kim Tự tháp. Những khối đá khổng lồ được đặt đúng vị trí nhờ thừng và đòn 
bẩy, hoặc ròng rọc. Một quan giám sát đốc thúc công việc để xem những khối đá có 
được đặt đúng vị trí chưa. Kim Tự Tháp phải có chiều cao, chiều rộng, kiểu cách đúng 
như cuốn sách thiêng đã quy định. Sau đó, những người thợ lại dùng đá mài để đánh 
bóng các tảng đá cho đến khi chúng sáng loáng dưới ánh mặt trời. Quan giám sát dùng 
một sợi dây để kiểm tra xem các góc độ của Kim Tự Tháp đã đúng thiết kế hay chưa. 


Khi đến đoạn hoàn tất công trình, những người thợ sẽ vẽ các bức thư họa lên tường 
Kim Tự Tháp và đặt các bức tượng, Các cội được khác họa bằng những màu sắc sống 
động. Người ta cũng đặt một hoặc hai thuyền trong hầm mộ để vị vua quá cố yên bình 
rong ruồi tới thế giới bên kía. 


Khi Kim Tự Tháp được hoàn thiện, nhà vua dùng phép thuật để tẩy uế cho nó, gõ 
cửa xin phép được vào và cuối cùng trao "ngôi nhà cho người chủ của nó”. 


Những. phiến đá hoa cương là vật liệu chính và trên tường Kim Tự Tháp là những 
bức chạm nồi tính tế. Thời cổ vương quốc, Người Ai Cập dùng những khối đá hoa cương 
lớn để xây Kim Tự Tháp (khoảng 230 vạn tảng đá hoa cương, mỗi tảng đá nặng khoảng 
2 tấn). Nhìn từ bên ngoài, Kim Tự Tháp là một khối đá khổng lồ, hình tháp, đấy vuông 
và có bốn mặt là bốn tam giác cán. Bên trong lòng Kim Tự Tháp là một phức hợp không 
lồ bí mật dưới lòng đất. Tuy rằng phần chóp nhọn trên mặt đất của Kim Tự Tháp đã rất 
uy nghi và khổng lồ nhưng phần nằm dưới lòng đất còn đổ sộ và ấn tượng hơn nhiều. 
Trong lòng Kim Tự Tháp là hầm mộ. Hầm mộ gồm có hai phần: phòng thờ và phòng 
chôn. Trên tường phòng thờ có những bức tranh trang trí giống như những cái cửa. Đây 
là biểu tượng nối trần tục với âm ty. Ngoài những cái cửa giả đó còn có hình ảnh của 
người đã chết trên tường. Quanh phòng thờ là những phòng nhỏ để chứa các vật dụng 
của người đã chết, đồ thờ, những bài tế, đồ ăn thức uống. Kim Tự Tháp chỉ có một lối 
xuống duy nhất dựng đứng thẳng tới phòng chôn dưới lòng đất. Bên hông phía đông của 
công trình là một điện thờ nhỏ bằng gạch, có phòng đón tiếp, phòng cúng và phòng kho. 
Những phòng thờ này có cửa sổ, mái vòm hình ống, hoặc cổng chào hình tròn. Sau đó, 
đến thời kỳ của vương triều thứ 4, phòng thờ này được chuyển vào bén trong Kim Tự 
Tháp và thế là các Kim Tự Tháp với một loạt các phòng nhỏ và các lối thông trở thành 
phong cách thống trị. 


Đằng sau phòng thờ là một lối đi xuống sâu dẫn tới phòng chôn. Có những Kim Tự 
Tháp đòi khi có một số lối đi xuống phòng chôn song chỉ có một lối đi là thật, còn lại là 
để đánh lạc hướng kẻ trộm. Trên tường phòng chôn là đầy rẫy nhữnz bức chạm nổi và 
những bức tranh tường tả cảnh của thế giới bên kia, những thầy tu và những người nô lệ. 
Họ sẽ ở bên cạnh người chết ở thế giới bên kia. 
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Đến khoảng thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên, Zoser, một vị vua thuộc triều 
đại thứ ba đã xay một phức hợp khổng lồ Kim Tự Tháp phân bậc ở Saqdara, do kiến trúc 
sư trưởng thiên tài của Pharaoh Zoser, Imhotep, thiết kế. Sở đĩ nó được gọi là Kim Tự 
Tháp bậc vì các mặt Kim Tự Tháp là các bậc đá. Kim Tự Tháp này được coi là cổ xưa 
nhất của Ai Cập và các Kim Tự Tháp xây sau đều lấy khuôn mẫu của Kim Tự Tháp bậc 
ở Saqqara. Đây là một bước tiến vượt bậc trong nền kiến trúc của Ai Cập cổ đại. Trước 
đố, các Pharaoh chỉ xây lăng mộ bằng gạch phơi khô dưới ánh mặt trời. Những bậc 
khống lồ xếp chồng lên nhau tạo một đáng vẻ phi thường cho Kim Tự Tháp bậc Saqdara, 
tượng rrưng cho quyền lực của Pharaoh Zoser. 


Sau này, đến vương triều thứ 4, các pharaoh đã xây những Kim Tự Tháp hình chữ 
nhật, với bề mặt nhắn hơn, uy nghiêm và ấn tượng hơn. Điển hình là Đại Kim Tự Tháp ở 
Giza, Kim Tự Tháp của vua Khufu, được xây 4.500 năm trước. 


II. TÍN NGƯỠNG BẢN ĐỊA VÀ TÔN GIÁO 


Tín ngưỡng là sức mạnh quyền uy nhất đối với cuộc sống hàng ngày của người Ai 
Cập từ thời cổ đại đến nay. Người Ai Cập cổ đại không chỉ thờ một thần duy nhất, mà họ 
thờ rất nhiều thần. Những người bình thường không tham gia vào những nghi lễ cầu 
cúng tôn giáo. Chỉ có những thầy tu mới được trao cho nghĩa vụ thiêng liêng là tiến hành 
các nghi lễ cầu cúng. Người Ai Cập tìn rằng âm ty không phải là một thế giới tỉnh thần 
trừu tượng, mà đó là đích đến có thực phản ánh cuộc sống trong thế giới này. Để đến 
được thế giới vĩnh cửu đó, người ta chỉ cần không làm điều gì sai trái, không nhất thiết 
là phải luôn luôn làm điều tốt. 


1. Tín ngưỡng sùng bói tự nhiên 


Xã hội Ai Cập thời cổ đại phát triển rất chậm chạp, khiến cho tín ngưỡng tôn giáo 
nguyên thuỷ tồn tại dai dẳng suốt một thời gian dài. Tín ngưỡng thờ các loại động vật, 
chìm muông rất thịnh hành. Người Ai Cập cổ đại tin rằng động vật và chìm muông là 
hoá thân của các vị thần. Phổ biến nhất trong các loài chim thú được thờ cúng là hạc, 
mèo, rắn, đề, cừu, sư tử, bò, cá sấu. Những bức họa trên giấy papyrus và tường là các 
công trình kiến trúc lớn để lại từ thời Ai Cập cổ đại đều có hình vẽ các loại muông thú 
hoá thần này. Người Ai Cập cổ đại còn ướp xác mèo, dê, sư tử, cá sấu để thờ. Riêng bò 
thần thì được thờ trên phạm vi cả nước. 


Bên cạnh những loài muông thú trên, người Ai Cập cổ đại còn thờ một loài chim 
tưởng tượng (giống như con phượng hoàng) và con vật đầu người mình sư tử. 


Sức mạnh thiên nhiên cũng được người Ai Cập cổ đại tôn làm thần. Giống như 
những dân tộc khác trong thế giới cổ đại, người Ai Cập cổ đại tin rằng bất kỳ hiện tượng 
nào xảy ra trong cuộc sống đều cố một căn nguyên siêu nhiên. Người Ai Cập cổ đại tin 
rằng các vị thần có quyền ban rặng cho con người theo ý muốn của họ. 

Đối với họ, thuỷ thần Osirit là nữ thần quyển năng vô biên, vì bà ngự trị ở sóng Nile, 
thần mặt trời Ra là chúa tể của các thần. Dưới sự thống trị của nhà nước trung ương tập 
quyền, tâng lớp tăng lữ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Heliopolis được coi là trung tâm 


của quốc giáo, tôn giáo thời thần mặt trời Ra. Dưới thời Pharaoh Zoser, thần mặt trời Ra 
chiếm vị trí độc tôn và trở thành thần được ca tụng, tôn thờ duy nhất. Sau này, đến thời 
kỳ Trung Vương quốc, những biến động chính trị đã khiến cho thủ đô Ai Cạp chuyển về 
Thebes ở miền Nam, vì thế mà thần mặt trời cũng dời đô từ Heliopolis về Thebes và 
được gọi là thần mặt trời Amun Ra. Thời kỳ Tan Vương quốc cũng là thời kỳ các 
Pharaoh thay đổi quan niệm về tôn giáo. Amenophis IV đã hạ bệ thần mặt trời Amun, 
đổi niên hiệu thành Akhenaten (có nghĩa là người được thần Aten yêu chuộng), để tôn 
vinh thần mặt trời Aten. Kinh đô mới của Akhenaton ở Tel El -Amarna được dâng tặng 
cho thân Aten. Đây là nỗ lực đầu tiên thay đổi quan niệm về tôn giáo của Pharaoh Ai 
Cập. Đó cũng là lần đầu tiên tôn giáo độc thần được xác lập ở Ai Cập. Nhưng tôn giáo 
độc thần chẳng tồn tại được bao lau. Sau khi Akhenaton băng hà, người cháu của ông ta 
là Tutakhamen đã nhanh chóng bị giới thầy tu thuyết phục và khôi phục tôn giáo đa 
thần. Tất cả các công trình của Akhenaten bị phá huỷ kể cả đến thờ mặt trời ở Karnak. 


2. Tín ngưỡng sùng bói linh hồn 


Ngoài ra, người Ai Cập cổ đại còn có một tín ngưỡng về linh hồn. Họ cho rằng linh 
hồn là bất tử, đi theo thân thể con người như hình và bóng. Khi con người chết đi (tức là đi 
sang một thế giới khác), linh hồn đó sẽ rời bỏ thân thể và nếu than thể không bị tan biến 
thì linh hồn sẽ quay trở lại với than thể của nó. Chính vì có tín ngưỡng này mà người Ai 
Cập cổ đại có truyền thống ướp xác và rất nhiều xác ướp còn tồn tại đến ngày nay. 


â. Kilo giáo 


Theo các sử liệu của nhà thờ Ki tô giáo ở Ai Cập thì kỷ nguyên Ki tô giáo ở Ai Cập 
bắt đầu với câu chuyện Mary, Joseph và Chúa hài đồng Jesus hành trình từ Palcstine đến 
Ai Cập. Gắn với sự kiện này là những nhà thờ và tu viện ở những địa điểm mà gia đình 
Mary, Joseph và Chúa hài đồng đi qua. Nhưng Ki tô giáo chỉ thực sự bắt đầu phát triển ở 
Ai Cập năm 4Ó. Năm đó, thánh Mark đã bắt đầu giảng đạo Ki tô ở Ai Cập và năm 61, 
ông đã xây dựng tu viện ở Alexanderia. 


Trong ba thế kỷ sau đó, giáo hội Chính thống giáo ở Ai Cập mở rộng ảnh hưởng cho 
dù nhà nước La Mã đàn áp các tín đồ Ki tô giáo khắp trên lãnh thổ của đế chế. Năm 284, 
Kí tô giáo chính thức được nhà nước La Mã thừa nhận là quốc giáo. Nhưng đến thế kỷ 
thứ III, đế chế La Mã suy thoái, bị chia cất thành đế chế Byzantine ở phía Đông, lấy thủ 
đô là Constantinople và đế chế ở phía Tay lấy thủ đô là Rome. Vì thế giáo hội cũng bị 
phân ly làm hai. Năm 541, giáo hội Ki tô chính thức loại bỏ những tín đồ Chính thống 
giáo và các tín đồ Chính thống giáo đã lạp nên nhà thờ Chính thống giáo ở Alexanderia. 
Liên sau đó, một loạt nhà thờ Coptic đã mọc lên ở Ai Cập: Nhà thờ Saint Catherine, nhà 
thờ Saint Paul và nhà thờ Saint Anthony. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà thờ Chính thống 
giáo nhỏ được thành lập ở Wadi Natrun và Sohaa), Ai Cập. 


4. Hồi giúo/ lslam giớo 


Năm 636, đế chế Hồi giáo tấn công đế chế Byzantine và chiếm được Ai Cập và 
người dân Ai Cập nhanh chóng theo Hồi giáo. Ai Cập trở thành một phần của đế chế 
Hồi giáo hùng cường trải suốt từ Tay Ban Nha tới Trung Á. 
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Nhà thở Hồi giáo ở Cairo 


Năm 969, khi vương triều Fatimid nổi lên và chọn Cairo làm kinh đô thì dòng phái Hồi 
giáo Shia đã lấn át dòng phái Hồi giáo Sunni đang thịnh hành ở Ai Cập. Dưới sự trị vì của 
vương triều Hồi giáo Shia Fatimid, Hồi giáo ở Ai Cập đã có một bước phát triển mới. 

Những cơ sở vật chất của Hồi giáo được phát triển. Đền thờ Hồi giáo AI Azhar và 
trường Đại học Hồi giáo cổ xưa nhất AI Azhar đã được xây dựng ở Cairo. Ngày nay, 
trường Đại học Hồi giáo AI Azhar trở thành trung tâm nghiên cứu Hồi giáo, Ki tô giáo, 
Do Thái giáo và các tôn giáo lớn khác trên thế giới. Ngoài ra, trường còn đào tạo cấc 
sinh viên nghiên cứu triết học và văn học. Nó không chi thu hút các sinh viên giỏi trong 
nước mà cả các sinh viên quốc tế. Điểm đặc biệt của đội ngũ giảng viên - học giả Hồi 
giáo trường Đại học AI Azhar là họ luôn bảo vệ Hồi giáo, đôi khi tới mức quyết liệt. Đã 
xảy ra rất nhiều trường hợp các công trình văn hoá nghệ thuật bị cấm lưu hành do có sự 
can thiệp của các học giả Hồi giáo của trường Đại học AI Azhar. Năm 1925, tác giả của 
"Hồi giáo và những Nguyên tắc của Chính quyền", Ali Abdel -Razeq, đã bị các học giả 
trường al Azhar kiện ra toà vì xúc phạm Hồi giáo. Năm 1926, tác phẩm "Về thơ tiền Hồi 
giáo” của nhà văn đại diện cho phong trào cách tân văn học Taha Huscin đã bị các học 
giả trường Đại học AI Azhar chỉ trích là báng bổ Hồi giáo và tác giả Taha Huscin cũng 
bị đưa ra toà. Có thể nói, AI Azhar được coi là thành trì của Hồi giáo ở Ai Cập. 


Đạo Hồi thấm đẫm vào mọi lĩnh vực đời sống của nhân dân Ai Cập. Về chính trị, 
các đảng phái chính trị Hồi giáo luôn là thế lực mạnh trong đời sống chính trị đất nước. 
Tuy nhiên, Hồi giáo quả thực là vấn để nhạy cảm trong chính sách đối nội và đối ngoại 
của Ai Cạp, đặc biệt là vấn để Palestine - Israel. Về kinh tế, Ai Cập luôn có mối quan hệ 
thương mại mật thiết với các nước Arập Hồi giáo, mà rõ nhất là Ai Cập là thành viên của 
Liên đoàn Arập. Về văn hoá, các trường Hồi giáo, các báo Hồi giáo, các viện nghiên cứu 
Hồi giáo, các đền thờ Hồi giáo đã ra đời trên khắp đất nước Ai Cập. 

Ngày nay, Hồi giáo là tôn giáo của hơn 90%. dân số Ai Cận. Hình ảnh những người 
phụ nữ đội khăn che tóc ngoài đường, những tín đồ Hồi giáo nườm nượp tới đền thờ mỗi 
trưa thứ Sáu và tiếng chuông gọi các tín đồ đi cầu nguyện ngân vang năm lần mỗi ngày 
đã trở thành quen thuộc với người Ai Cập. 


II VĂN HỌC 
1. Văn học Ai Cập mời kỳ Phơrcoh 


Khi nói về văn hoá Ai Cập cổ đại, chúng 1a thường có ấn tượng sâu sắc với những 
kim tự tháp, lăng mộ và các xác ướp. Thường thì các di sản này đều có những ghi chép 
hoặc những bức họa ca ngợi vương triểu. Không nhiêu người để ý thấy rằng thơ ca mới 
là di sản lớn trong nền văn hoá Ai Cập cổ đại vì thơ ca mới thể hiện chân thực nhất cuộc 
sống của những người dân Ai Cập cổ đại. Văn học cổ đại được chia làm hai loại: Văn 
học dân gian và văn học triều đình. 


Về văn học dân gian, đó là những tác phẩm do nhân dân sáng tác, truyền miệng, tập 
trung vào những chủ để cuộc sống thường ngày, những chuyện răn dạy, những tác phẩm 
có nội dung tôn giáo, những chuyện dài. Những chuyện kề về thuỷ thần sông Nilc Orisis 
và thần Isis được nhân dân rất ưa chuộng. Các nhà khoa học đã tìm thấy một tập thơ tình 
cổ của các thợ xây lăng mộ ở Thung lũng các Pharaoh. Tập thơ tình ca ngợi tình yêu và 
sự lãng mạn, với những phép ẩn dụ và lặp từ được sử dụng uyển chuyển, linh hoạt. 
Những bài thơ này thường mượn những chuyện trong cuộc sống hàng ngày như là đánh 
cá, bẫy chim, trồng lúa để nói chuyện tình yêu. Có những bài thơ mang tiếng nói tha 
thiết của phụ nữ, như vậy phụ nữ cũng có thể viết thơ và đóng một vai trò lớn trong nên 
thơ ca của người Ai Cập cổ đại. Họ ví tình yêu như là một loại độc dược cực mạnh hút 
mất nhựa sống trong trái tim của người đang yêu. Họ ca ngợi những cảm xúc tính tế của 
tình yêu. Tình yêu được ví với những gì gần gũi nhất trong cuộc sống người Ai Cập cổ 
đại. Chẳng hạn, một thanh niên nói với người yêu: "Nàng giống như một khu vườn, đầy 
những nụ hoa papyrus nở rộ và tôi giống như con ngỗng trời bị hương thơm của hoa tình 
yêu lôi cuốn”. Một người đang yêu khác thì ví von: "Người yêu của tôi ở bên kia bờ 
sông và chúng tôi bị dòng nước đầy ngăn trở. Bên bờ này, một con cá sấu đang nằm chờ 
đợi. Nhưng tôi chẳng sợ gì cả. Tói sẽ bơi qua dòng nước để đến với cô ấy và như thế thì 
thật hạnh phúc”. 


Ngoài những tác phẩm tôn giáo, những tác phẩm răn dạy và những tác phẩm có chủ 
để là cuộc sống hàng ngày, trong dân gian còn lưu truyền những tác phẩm văn học tuyên 
truyền thể hiện thái độ của nhan dân đối với rầnng lớp thống trị. Truyện "Người thất 
vọng với lình hồn của mình" thuật lại cuộc đối thoại giữa một người với lính hồn của 
chính anh ta. Anh ta bị gạt ra bên ngoài lề xã hội và khuyên linh hồn của mình cùng tự 
tử với anh ta, để chấm dứt những ngày tháng khốn khổ. Truyện "Bài ca của người đánh 
thư cẩm" thì phản đối những giáo lý tôn giáo của tầng lớp thống trị, khẳng định rằng 
không có cuộc sống ở thế giới bên kia. 

Những chuyện kể dài rất được nhân dân ưa chuộng và đây là kho báu của văn học 
thế giới. Những tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ này là “Truyện của người chết", "Người 
thuỷ thủ và hòn đảo kỳ diệu", truyện “Isis, Osiris và thế giới của người chết", "Truyện kể 
về Rhodopis", "Truyện kể về Snohi", "Truyện kể về một nông dân hùng biện". Đến thời 
Tân Vương quốc, những tác phẩm văn học như là truyện "Hzi anh em", truyện "Người 
hoàng tử bị mê hoặc" và truyện "Người nói thật và người nói đối" đều là những tác phẩm 
nổi tiếng trong kho tàng văn hoá dân gian Ai Cập cổ đại. 
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Khoảng 2000 năm trước Công nguyên, những nhà văn và những nhà tư tưởng Ai 
Cập cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm văn học sống mãi với thời gian. Một trong 
những tác phẩm đó là truyện "Người thuỷ thủ và hòn đảo kỳ điệu". Truyện kể rằng có 
một người thuỷ thủ Ai Cập gặp nạn khi con tàu của anh ta bị vỡ và mang theo cả thủy 
thủ đoàn và mọi thứ trên tàu chìm xuống biển. Anh ta là người sống sót duy nhất và chật 
vật bơi đến một hòn đảo hoang. Rồi anh ta tìm thấy một kho báu trên hòn đảo, trở về 
nhà. Ngay khi anh ta rời đảo thì hòn đảo kỳ lạ đó chìm ngay xuống biển. 


Sau này, nhiều nhà văn lớn trên thế giới đã dựa vào cốt truyện này để sáng tác ra 
những tác phẩm bất hủ. Những tiểu thuyết lãng mạn kinh điển này xoay quanh những 
cuộc phiêu lưu tìm kiếm kho báu và những người anh hùng sống sót trên những hòn 
đảo hoang. 


Sau này, tác giả Home của người Hy Lạp đã dựa trên "Người thuỷ thì và hòn đảo kỳ 
điệu" để sáng tác trường ca bất hủ Odixe. Truyện "Đảo giấu vàng" của Robert Louis 
Stevenson cũng là một ví dụ về cảm hứng của "Người thuỷ thủ và hòn đảo kỳ diệu". Tiểu 
thuyết này kể về nhân vật chính Jim Hawkens. Anh ta tìm được một bản đồ nơi chôn 
giấu một kho báu trên một hòn đảo hoang. Cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện Ai Cập là 
tiểu thuyết bất hủ "Bá tước Monte Cristo" của đại văn hào người Pháp Alexandre 
Dumas. Edmound Dante, nhân vật chính của câu chuyên, trải qua nhiều bất hạnh và vô 
vàn những cuộc phiêu lưu thử thách, rồi cuối cùng tìm thấy một kho báu ở đảo hoang 
Montc Cristo. Anh ta lấy được kho báu và trở về nhà an toàn. Điều đáng ngạc nhiên là 
anh ta trở về nhà trên con tàu "Pharaoh". 


Nhiều nhà phê bình văn học nghệ thuật cho rằng truyện “Người thuỷ thủ và hòn đảo 
kỳ diệu” có ảnh hưởng lớn đối với tác phẩm "Hay Ibn Yaqthan" do triết gia người Arập - 
Tay Ban Nha Abo Bakre Ibn Tafayl viết. Tác phẩm dó kể rằng có một người đàn ông 
sống trên một hòn đảo hoang từ nhỏ. Anh ta trải qua nhiều thời gian suy tư và cuối cùng 
ông ta được giác ngộ và nhận ra sự tồn tại của Thượng đế Allah. Tác phẩm này có ảnh 
hưởng rất mạnh đối với các triết gia và nhà văn trên thế giới sau khi nó được dịch ra các 
thứ tiếng Luatin, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hà Lan. 


Hiện nay, các nhà phê bình nghệ thuật đều thống nhất rằng tác phẩm “Thông điệp 
tha thứ” của nhà thơ người Arập Abul - Alaal - Maarri (năm 973 - 1057 sau Công 
nguyên) là nguồn cảm hứng cho "Kịch thiêng" của Dante Aligieri. Cả hai tác phẩm đều 
lấy chủ đề thiên đàng và địa ngục của thế giới bên kia. Các nhà phê bình nghệ thuật cho 
rằng có bàng chứng cho thấy cả hai tác phẩm này có cội rễ trong văn học cổ đại Ai Cập. 
Các nhà văn Ai Cập cổ đại thường hay miêu tả hành trình tưởng tượng của linh hồn đến 
bầu trời sau khi rời cơ thể. Linh hồn đó đến nơi phán xử cuối cùng và ở đó trái tim anh ta 
được đong bằng "một sợi lông của Maret". Sợi lông đó là biểu tượng của công lý, lẽ phải, 
sự hào hiệp. Sau đó, người quá cố được đưa đến thiên đàng hoặc địa ngục tuỳ theo 
những hành động của anh ta khí còn sống. Trên thiên đàng gọi là "cánh đồng lyarow"”, 
anh ta sống mãi trong tuổi hoa niên, không bị bệnh tật, không già yếu và không chết đi, 
Anh ta được mặc quần áo đẹp, không bao giờ sờn rách hay bị bẩn. Anh ta được ăn ngon, 
uống nước trong. Và anh ta mãi sống trong bình yên, hạnh phúc. Còn người bị trừng 


phạt phải ở trong địa ngục. Họ phải sống trong hồ nước sôi có cá sấu, rắn. Còn những 
người canh giữ hồ thì tra tấn những người dưới hồ. Đó là những truyện kể trong các tác 
phẩm văn học của người Ai Cập cổ đại "Truyện của người chết", "Truyện về những cái 
cổng" và truyện "/sís, Osiris và thế giới của người chết". Nôi dung của "Thông điệp tha 
thứ” và "Kịch thiêng” có quá nhiều điểm chung với "Truyện của người chết", "Truyện về 
những cái cổng" và "Kịch thiêng", khiến cho các nhà phê bình hiện đại hoàn toàn có lỹ 
khi cho rằng hai nhà văn nổi tiếng người Arập và người Pháp đã mượn cảm hứng của 
người Ai Cập cổ đại để sáng tác. 


Rhodopis là một tác phẩm văn học nổi tiếng khác của người Ai Cập cổ đại. Các nhà 
khảo cổ học đã tìm thấy những dị bản khác nhau của câu chuyện viết trên giấy đó papyri 
vào thời kỳ vương triều thứ tư ở thế kỷ XXVI trước Công nguyên, một dị bản khác vào 
thời kỳ Tân Vương quốc giữa thế ký XVI và XII trước Công nguyên. Đến thế kỷ thứ VI 
trước Công nguyên, một dị bản khác của câu chuyện lại được tìm thấy ở A1 Cập. Những 
dị bản này đều kể về nhân vật chính là một cô gái bị mẹ kế hành hạ. 


Có thể nói là kiểu cốt truyện này có ở nhiều tác phẩm văn học dân gian và các tác 
phẩm sáng tác ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có một câu chuyện nào với 
nội dung tương tự lạt có niên đại sớm nhất như Rhodopis. Đến thời kỳ hiện đại, anh em 
nhà Grím người Đức đã sưu tầm và viết truyện "Cô bé Lọ Lem" (Cinderella) dựa trên kết 
cấu của Rhodopis. 


Về văn học cung đình thì phổ biến nhất là những tác phẩm văn học có nội dung răn 
đạy và tiên đoán, ca tụng công đức của các Pharaoh, ca ngợi những chiến công oanh liệt 
và những công trình to lớn nhằm giáo huấn quần chúng phục vụ cho giai cấp thống trị. 
Trong số các tác phẩm đó thì Lời khuyên răn của Pta Hutep, lời khuyên răn của Ipuxe 
và Lời tiên đoán của Nephecty là những tác phẩm tiêu biểu. 


2. Về văn học Ai Cộp thời Hy Lợp vò La Mỡ 


Sau khi Ai Cập trở thành một tỉnh của đế chế La Mã thì thành phố Alexanderia đã 
trở thành trung tâm văn hoá của đế chế La Mã. Alexandria được coi là thư viện lớn nhất 
của thời cổ đại. Tại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy những tác phẩm văn học nổi tiếng 
mang phong cách Hy Lạp - La Mã. Đó là những tác phẩm tôn giáo, trường ca và triết 
học. Những gì mà các nhà khảo cổ học tìm thấy là một mảnh ván bản "Những lời nói 
của Jesus", được thừa nhận là thuộc bản Tân ước của Thomas không chỉnh kinh. Các nhà 
khảo cổ học còn tìm thấy một trữ lượng giàu có với các tác phẩm Hy Lạp: một cuộn 
Hiad, Quyển 2, của Homer được tìm thấy ở Hawara năm 1888 và Medinet Ghurab năm 
1889, những mảnh sao chếp lại của hai tác phẩm “Laches" và "Phaedo" của Plato (những 
bản này được chép lại cùng thế kỷ khi Plato qua đời) và cuốn Antiope của Euripidcs và 
thậm chí cả một cuộn những luật lệ về lợi tức của Prolemy II. Ai Cập chính là một kho 
tàng văn học và lịch sử của thế giới Hy Lạp và La Mã. Mười tám năm sau khi Bernard P. 
Grenfell, Arthur Š. Hunt và D.G.Hogarth tổ chức cuộc khảo cổ lần thứ nhất ở Kom 
Aushim (Karanasis) và Kom el -Asl năm 1895, họ đã tìm thấy cả trăm ngàn tài liệu và 
những mảnh rách văn học và hành chính ở el - Bahnasa (tên Hy Lạp là Oxyrhynchus), ở 
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Umm el - Baragat (xưa là Tebtunis trong tiếng Hy Lạp). Oxyshynchus được coi là một 
trong những nơi phát hiện giấy cói lớn nhất và quan trọng nhất ở Ai Cập. Những tài liệu 
giấy cói này được viết bằng chữ Hy Lạp, rải rác chữ La tinh, Coptic và chữ Arập. Có 


cuộn giấy dài tới hàng thước. Năm 1906, các nhà khảo cổ học lại tìm thấy ở 


Oxyshynchus một rổ những cuộn giấy cói có niên đại khoảng thế kỷ III trước Công 
nguyên. Trong đó có Bài tấn ca của Pindar, một văn bản vô danh tên là "sử gia 
Oxyrhynchus", Hypsipyle của Earipide, Về sự thật của Antiphon và những công trình 
thất lạc của Plato, Thucydide và Isocrates, các phần của nhiều vở kịch bị thất lạc của tác 
giả Aeschylus, lịch sử Hy Lạp thế kỷ IV trước Công nguyên của tác giả vô danh, tác 
phẩm Meliambi của Cercidas và Tân ước của thánh John của tác giả vô danh. 


3. Văn học thời kỳ Hồi giớo 


Khi Hồi giáo chưa đến Ai Cập, các tác giả Hồi giáo Arập thường rong ruổi từ nơi 
này đến nơi khác để sưu tầm và viết truyện hoặc tìm cách được triều đình của Caliph thu 
nhận. Nhiều tác giả đã đến Ai Cập và tiếp xúc với văn học Ai Cập. Sau khi thủ đô của đế 
chế Hồi giáo ở Baphdad sụp đố, Cairo nồi lên thành thủ đô Hồi giáo mới, trường Đại học 
Hồi giáo đầu tiên, AI Azhar, được thành lập thì Cairo trở thành trung tâm văn hoá của đế 
chế Hồi giáo. 


Tiếng Arập trở thành ngôn ngữ chính thức của Ai Cập. Đặc trưng của tiếng Arập là 
mềm mại như thơ, vì thế thơ ca đã nhanh chóng phát triển ở Ai Cập và Ai Cập đã sản 
sinh ra rất nhiều nhà thơ Hồi giáo nổi tiếng. 


a. Phương pháp lịch sử trong văn học Hồi giáo 


Vào thế kỷ X, khi Hồi giáo trở thành tôn giáo chính thức của Ai Cập, các tác phẩm 
văn học lấy chủ đề lịch sử rất thịnh hành. Từ trước đó, lịch sử Ai Cập chỉ được lưu 
truyền dưới dạng truyện kể hoặc truyền miệng, chứ chưa được viết một cách hệ thống. 
Hồi giáo đến Ai Cập và đem theo phương pháp khoa học cho ngành viết sử. Abd AI 
Rahman Ibn Abd AI Hakam viết tác phẩm "Những cuộc chinh phục và tin tức Ai Cập". 
Tác phẩm này được viết bằng chữ Arập và dựa trên phong cách viết sử Hồi giáo. 


b, Trường phái văn học Fatimid: thơ ca nở rộ 


Dưới triểu đại Fatimid, văn hoá Hồi giáo, đặc biệt là văn học được phục hưng. Triều 
đại Fatimid đã mở các thư viện trong cung điện, mời các nhà văn và thư lại đến viết các 
tác phẩm văn chương. 


Vì mục đích chấn hưng Hồi giáo, đặc biệt là tuyên truyền cho dòng Hồi giáo Sh†ah, 
vương triểu Fatimid đặc biệt khuyến khích thơ, ca ngợi Shïah phát triển. Những nhà thơ 
xuất sắc được trọng dụng và được thưởng rất nhiều. Một trong những nhà thơ hàng đầu 
của trường phái thơ ca Fatimid là Ibn Hanea AI Andalusi. Ibn Hanea AI Andalusi sống 
dưới sự trị vì của Caliph AI -Muizz Ledin Allah AI Fatimi và có tài năng làm thơ ca ngợi 
triều đại Hồi giáo của Caliph này. Bên cạnh đó, Emara AI Yamane cũng là một nhà thơ 
nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo với các bài ca ngợi Caliph AI -Fa'iz và thừa tướng của 
ông ta AI -Salih Tala1e Ibn RuzzIk. 


c. Trường phái văn học ÄIamluk: các lác phẩm đồ sộ kiểu bách khoa toàn thư là 
chủ dạo, thơ ca phát triển càng rực rỡ 


Đây là trường phái phát sinh ở đất Ai Cập. Trường phái này có khuynh hướng phát 
triển các bộ bách khoa toàn thư về văn hoá, chính trị, lịch sử và nhân văn. 


Người đứng đầu trường phái này là Shehab A1 Din AI Nowairy. Tác phẩm "Nghệ 
thuật văn học không cần rườm rà" của tác giả AI Nowairy được coi là cuốn bách khoa 
toàn thư về văn học Hồi giáo của Ai Cập. Tác phẩm này được coi là một công trình 
nghiên cứu văn học kinh điển và đầu thế kỷ L8, nó đã được dịch ra tiếng Latin. Sau Abd 
AI Rahman Ibn Abd AI Hakam, Scpaweah, một nhà ngôn ngữ học rất am tường về ngữ 
pháp và từ vựng Aráp, đã viết vẻ những sự kiện văn hóa lạ xảy ra ở AI -Eustat bằng 
phương pháp sử học. Sau này, những truyện kể của Scpaweah đã được sử gia Ibn Zolaq 
sưu tầm và tập hợp thành một cuốn sách và đựng thành kịch. 


Ibn Damial ( -131O), là một trong những nhà văn và thầy thuốc toàn năng của Ai 
Cập, là kịch gia đầu tiên đựng rạp kịch thời Trung Cổ. Những vở kịch của ông là sự kết 
hợp giữa thơ ca và văn ván. Mội trong những vở kịch lớn là "Nghìn lẻ một đêm," trong 
đó có rất nhiều tích truyện của Ai Cập. 


Dưới triều đại Mamluk, giới quý tộc coi việc nuôi các nhà văn và nhà thơ trong dinh 
thự của mình như là một cách thể hiện sự cao qúy, tự tôn của họ. C£c nhà thơ giỏi được 
chỉ định vào các cơ quan chuyên viết thơ. Ibn Abd AI Zaher( -1295), một thiên tài thơ 
ca, đã được Sultan Baybars giao cho làm việc tại cơ quan soạn thơ. Chủ để chính của thơ 
ca thời Mamluk là xã hội, chính trị, văn hoá và kinh tế. Những nhà thơ nổi tiếng nhất 
của trường phái văn học Mamluk là Ibn AI Gazar, Ibn AI Warak, A1 Mcnawy và Salah 
AI Safedee. Các nhà thơ chú trọng viết ca ngợi các sự kiện lịch sử và các dì tích lịch sử 
van hoá của Ai Cập. Họ đọc thơ, ca ngợi Sultan Baybars AI -Bunduadan tại lễ khai 
trương trường Đại học Hiồi giáo AI Zaheria và ca ngợi Suhan Barqua đã có công mở 
trường Hồi giáo ở AI Qasrcan. Ibn Iyas làm thơ ca ngợi Sultan AI -Ghawri sau khi ông ta 
hoàn thành công trình tượng dài bằng đá. 


4. Văn học hiện đọi 


a. Cuộc búi chiến giữa những học giả Hồi giáo bdo thủ và các nhà văn canh tân 
ở nửa đầu thế ký 20 


- Tác phẩm “Về thơ tiên Hồi giáo" của Taha Husein 


Taha Huscin là giáo sư văn học Arập thuộc trường Đại học Cairo. Năm 1926, khi tác 
phẩm "Vẻ thơ tiền Hồi giáo" của ông được xuất bản, ngay lập tức các học giả Hồi giáo 
thuộc trường đại học Hồi giáo AI -Azhar đã phê bình gay gất rằng tác phẩm này đã xúc 
phạm đến Hồi giáo. Thực ra "Về thơ tiền Hồi giáo" không phải là tác phẩm văn học đầu 
tiên bị các học giả Hồi giáo chỉ trích. Trước đó, trong năm 1925, tác phẩm "Hồi giáo và 
các Nguyên tắc của Chính quyển" của tác giả Ali Abdel -Razeq đã bị các học giả Hồi 
giáo lên án kịch liệt. Cuộc bút chiến này gay gắt đến nỗi các chính đảng chính trị cũng 
phải vào cuộc. Kết quả là liên mính chính phủ giữa Đảng Hiến pháp Giải phóng và Đảng 
Ituhad phải tan vỡ. 
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Tuy nhiên, “Về thơ tiền Hồi giáo” đã khởi xướng một cuộc bút chiến dữ đội đến 
mức một phiên toà đã phải đứng ra làm trọng tài và sự kiên này đã để lại một ấn tượng 
sâu sắc nhất về văn học Ai Cập ở nửa đâu thế kỷ XX. Kết quả là Husein đã được tuyên 
bố là vô tội, tuy nhiên Hồi giáo là một vấn đề nhạy cảm đến nỗi thẩm phán phải quyết 
định rằng Trường Đại học Cairo có thẩm quyền "uốn nắn" tác giả, nếu thấy cần thiết. 


Là một tác phẩm nghiên cứu văn học, "Về thơ tiền Hồi giáo" sử dụng phương pháp 
nghiên cứu văn học mới. Trong lời tựa của tác phẩm, Taha Hussein đã viết: Tôi muốn áp 
dụng một phương pháp nghiên cứu mới cho văn học. Đây là phương pháp mà Descartes 
đã áp dụng để tìm hiểu bản chất của mọi vật. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp này là 
nhà nghiên cứu văn học phải gạt bỏ những định kiến đã có sẵn trong đầu anh ta về cái 
anh ta định viết, do đó, anh ta có thể tiếp cận vấn đề với một cái đầu hoàn toàn tự do và 
mới mẻ. 

Trong tác phẩm "Về thơ tiền Hỏi giáo", tác giả đã khẳng định rằng khi người Arập 
và người Do Thái có tranh chấp, họ đã nghĩ ra câu chuyện về Ibrahim và Ismail để giảng 
hoà với nhau. Sau này, khi Hồi giáo xuất hiện, Hồi giáo đã mượn câu chuyện này để tạo 
mốt liên hệ thân thuộc với hai tôn giáo lớn là Ki tô giáo và Do Thái giáo, để chiến thắng 
hai tôn giáo kia. Do đó, Husein tuyên bố trong “Về thơ tiên Hồi giáo” rằng truyện về 
Tbrahim và Ismail không thể được coi là có liên quan đến văn học Hồi giáo mà đúng ra 
là thuộc về thời kì Tiền Hồi giáo. 


Liền sau khi "Vẻ thơ tiền Hồi giáo” được xuất bản, một loạt các bài báo công kích 
của các học giả Hồi giáo bảo thủ đã liên tiếp đăng đàn. Husein không những bị quy tội 
là kẻ vô thần, báng bổ Hồi giáo, mà còn bị lên án là đã học đòi những nhà Đông phương 
học của phương Tây. Tờ báo “Kim Tự Tháp" (AI Ahram, cơ quan công luận có uy tín 
của Ái Cập) đã trở thành diễn đàn sôi động nhất cho các học giả Hồi giáo bảo thủ và 
phong trào canh tân văn học, đứng đầu là Husein, tranh luận. 


Có lẽ trong lịch sử văn học Ai Cập, chưa có một tác phẩm nào lại hứng chịu những 
đợi công kích nặng nề đến thế. Nó đã trở thành tâm điểm cho một cuộc đối đâu giữa 
những nhà Hồi giáo học bảo thủ và nhà văn hiện đại. Hơn 200 học giả Hồi giáo Ai Cập 
đã đến gặp chính phủ và kết tội Husein là tuyên truyền sự vô thần và xúc phạm Hồi giáo. 


Nhưng sự kiện này đã đánh dấu thắng lợi của phong trào văn học mới, khi Nhà 
nước, Bộ Giáo dục và phiên toà xét xử đều kết luận rằng Husein đã đúng khi xuất bản 
công trình công bố những phát hiện mới về nghiên cứu văn học. 


Kết quả của cuộc bút chiến giữa mang màu sắc tôn giáo trong văn học đã đánh dấu 
một xu thế tiến bộ trong văn học: Hồi giáo không còn là mảnh đất cấm đối với văn học 
nữa và từ nay lối đi đã mở rộng cho các nhà văn với tư tưởng tiến bộ và khoa học. 

Tác phẩm "Những đứa trẻ ở khu phố chúng ta” của tác giả đoạt giải thưởng Nobel 
văn học Naguib Mahfouz (được phát hành ở các nước khác với cái tên "Những đứa trẻ ở 
Gebelawi") được tờ Thời báo Kim Tự Tháp phát hành nhiều kỳ :iên tục. Nhưng sau đó, 
tác phẩm bị chỉ trích gay gắt vì có nội dung báng bổ Hỏi giáo. Tuy không có một văn 
bản chính thức nào công nhận rằng tác phẩm có nội dung phi báng Hồi giáo, pó vẫn bị 
cấm phát hành đến mấy thập kỷ. , 


b. Naguib Mahƒfouz và văn học Ai Cáp hiện dại 
- Naguib Mahƒonz (I911 -): Cuộc đời và sự nghiệp 


Với hàng chục tiểu thuyết, hàng chục truyện ngắn cùng một số lượng đồ sộ các hài 
báo nghiên cứu trên các tạp chí văn học và tạp chí khoa học, Napuib Mahfouz được 
mệnh danh là nhà tiểu thuyết tiếng Arập nổi tiếng nhất trong văn học Arập và được các 
học giả phương Tây nghiên cứu nhiều nhất. 


Năm 1939, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên và đến nay, ông đã sáng tác tổng 
cộng là 32 tiểu thuyết và 13 tuyển tập truyện ngắn. Với sức sáng tác không biết mệt mỏi, 
khi đã già, mỗi năm ông vẫn xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới. 


Trong mỗi tác phẩm của Naguib Mahfouz, người đọc đều tìm thấy bản thân của mình. 
Các nhân vật của Naguib Mahfouz thân quen đến nỗi chúng trở thành những cái tên để 
người ta gọi nhau trong cuộc sống thường nhật. Và đó là những cái tên điển hình cho 
những tính cách điển hình của người Ai Cập, Điểm độc đáo trong các tác phẩm của 
Naguib Mahfouz là trong khi nét địa phương của Cairo được thể hiện rất đặc sắc, thì 
những giá trị văn hoá chung của nhân loại cũng được thể hiện không kém phần đặc sắc. 
Chính vì thế, các tác phẩm của ông không những được yêu thích ở Ai Cập suốt nhiều thế 
hệ độc giả, mà ở khắp các nước Arập và các nước trên thế giới. Fdward Said, tác giả của 
cuốn “Đông phương học” đã nhận xét trên [ondon Review øƒ Books rằng ông không chỉ là 
mội Hugo và một Dickens, mà còn là một Galsworthy, một Mamn, một Zola và một Jules 
Romain cộng lại. Nhưng trên tất cả, như ông tự nhận xét thì ông là người con của sông 
Nile, sinh ra ở một khu phố nghèo ở Cairo, là bạn của những người bình dân nghèo khổ. 


+ Người có công xảy đựng nền tiểu thuyết hiện đại cho văn học Ai Cập 


Vào thế kỷ XVII và XVIIH, tiểu thuyết đã xuất hiện và phát triển trong văn học 
phương Tây, nhưng trong văn học tiếng Arập thì tiểu thuyết vẫn chưa hẻ có đất phát 
triển. Năm 1913, khi Muhammad Hussein Haykal viết truyện "Z2ynab", thì ngay lập 
tức, nó đã được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của thế giới Arập nói chung và của Ái 
Cập nói riêng. Bằng giọng văn lãng mạn, tiểu thuyết ”Zaynab" kế vẻ số phận cô gái tên 
là Zayna, nạn nhân của những định kiến xã hội. 


Sau Muhammad Hussem Haykal, một loạt nhà văn Ai Cập như là Taha Hussem, 
Abbas AI -Aqgad, Ibrahim AI -Mazini và Tawfñiq AI -Hakim đã hào hứng thử nghiệm 
thể loại văn học mới này. Tuy nhiên, chưa có một ai thực sự khẳng định được sự tồn tại 
và phát triển thực sự của tiểu thuyết trên văn đàn Ai Cập thời bấy giờ. Và đó là sứ mệnh 
của thiên tài văn học Naguib Mahfouz. 


Năm ¡1939 - 1944, Naguib Mahfouz đã xuất bản bộ ba tiểu thuyết về lịch sử Ai Cập. 
Cuốn "Cuộc chiến thành Thebes", cuốn cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết đố có ảnh 
hưởng của phong cách viết sử lãng mạn của nhà văn Anh Sir Walter Scott và điều này có 
ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà văn Ai Cập viết tiểu thuyết sau đó. "Cuộc chiến thành 
Thebes" kể chuyện nhân dân Ai Cập đã chiến đấu với những kẻ ngoại xâm Hyksos. Câu 
chuyện khiến độc giả phải suy ngẫm về tình hình chính trị đất nước bấy giờ, khi người 
Anh đang duy trì quyền lực ở Ai Cập. 
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Năm 1245, tác phẩm "Tân Cairo" ra đời. Và đây thực sự là phát súng đại bác đón 
chào sự trưởng thành của tiểu thuyết tiếnp Arập. Khác với "Cuộc chiến thành Thebes" kể 
chuyện xưa để nhác chuyện nay, "Tân Cairo" là một cuốn tiểu thuyết đài nói lên hiện 
trạng của xã hội đương thời. 


Năm 1948, tiểu thuyết "Phép màu" được xuất bản và đây là tiểu thuyết đầu tiên mà 
Mahfouz áp dụng thuyết phân tích tâm lý của Freud trong bút pháp của mình. 


Năm 1956 - 1957, tài năng tiểu thuyết của nhà văn đã đạt mức hoàn thiện khi bộ ba 
tiểu thuyết "Cairo", tiểu thuyết "Thung lũng Midag" và tiểu thuyết "Sự khởi đầu và kết 
thúc” ra mắt bạn đọc. Trong số đó, "Thung lũng Midag", "Sự khởi đầu và kết thúc” và 
tập I của bộ ba tiểu thuyết "Cairo" (Con đường hoàng cung) đã được dịch ra tiếng Anh. 


Những tiểu thuyết này, đặc biệt là bộ ba tiểu thuyết "Cairo", đã áp dụng elii nghĩa 
hiện thực và chủ nghĩa tự nhiên để lột tả một xã hội đô thị Ai Cập mới, với những căn 
bệnh chính trị xã hội trầm kha đang tồn tại. Với giọng văn lạnh lùng thản nhiên, nhà văn 
đã miêu tả đời sống chính trị, xã hội, tôn giáo và tri thức của Ai Cập pìữa hai cuộc thế 
chiến. Cả một thời kỳ biến động đã được tái hiện hoàn chỉnh trong một bức tranh khổ 
lớn và bức tranh đó được coi là tác phẩm tiểu thuyết kinh điển cho Ai Cập. 


Sự vận dụng chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tự nhiên trong các tiểu thuyết của 
Mahfouz đã đạt đến mức thăng hoa ở bộ ba “Cairo” trong những năm 1956 - 1957 đến 
mức suốt hai năm sau, ông đã không thể vượt qua chính mình và vắng bóng ở văn đàn 
suốt hai năm sau đó. 


Năm 1959, khi cuốn tiểu thuyết "Khu phố tôi" (được dịch ra tiếng Anh dưới tiêu để 
"Bọn trẻ ở Gebelawi") được đăng trên các số báo Kim Tự Tháp (AI - Ahram), thì độc giả 
đã bị bất ngờ trước một phong cách hoàn toàn mới của Mahfouz. "Bọn trẻ ở Gebelawi” 
đã trở thành một tiểu thuyết vô tiền khoáng hậu về lịch sử nhân loại từ khởi thuỷ cho đến 
hiện tại. 


Năm 1982, khi tiểu thuyết "Kẻ trộm và lũ khuyến” được xuất bản, một lần nữa, nền 
văn học thế piới và Ai Cập đã phải kinh ngạc trước tài năng thay đổi phong cách độc đáo 
của Mahfouz. Sự chuyển đổi bút pháp này được ví như sự chuyển đổi từ Dickens hoặc 
Balzac tới Graham Greenc hoặc William Golding. 


Giờ đay, ông không còn là nhân chứng của một xã hội tổng thể với nhiều mảng màu 
khác nhau, mà ông rút vào bên trong nội tâm của con người, phân tích phản ứng nội tâm 
của cá nhân trước những thay đổi của xã hội. Từ phương pháp ấn tượng, ông chuyển 
sang phương pháp hồi cố, kết nối những chuỗi sự việc có liên quan với nhau không phụ 
thuộc vào trật tự thời gian bằng cách sử dụng ngên ngữ đầy biểu đạt. 


Cuối cùng, trải qua những thử nghiệm về phong cách tiểu thuyết và thử nghiệm nào 
cũng thành công, ông xứng đáng là người đã Arập hoá nghệ thuật tiểu thuyết. 


Là người khai mở thể loại tiểu thuyết của phương Tây ở Ai Cập và Arập hoá nó, 
Mahfouz cũng là người làm sống lại nghệ thuật văn chương truyền thống Arập theo 
phong cách "Nghìn lẻ một đêm”. Phong cách đó được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm 
sau này của ông: "Truyền thuyết về những người khốn khổ" và "Đêm trường trong 


"Nphìn lẻ một đêm”. Dấu ấn cá nhân của Mahfouz trong hai tác phẩm này sâu đậm đến 
nỗi có nhà phê bình nghệ thuật đã phát biểu rằng các thế hệ nhà văn viết tiểu thuyết của 
AI Cập và thế giới Arập sẽ tìm kiếm vô vọng một phong cách cá nhân riêng cho họ và 
không ai trong số họ có thể đủ tài để nói cho hết được cái hay trong cách vận dụng bút 
pháp và nội dung của "Nghìn lẻ một đêm” như Mahfouz. 

+ Cáy đại thụ của nên tiểu thuyết Arập và đại văn hào trong số í! những đại văn 
hào của thế giới 


Với những cống hiến to lớn cho văn học, Naguib Mahfouz đã nhận được rất nhiều 
danh hiệu và giải thưởng trong nước và quốc tế đành cho văn học. Năm 1970, ông giành 
piải thưởng văn học quốc gia của Ai Cập, năm 1972 được trao danh hiệu "Cổ cồn của 
nước Cộng hoà Arập Ai Cập”, giải thưởng cao quý nhất cho đóng góp của các trí thức 
đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Năm 1988, Naguib Mahfou? đã được trao giải 
thưởng Nobel văn học. Trong lễ công bố giải thưởng, Hội đồng giải thưởng đã nhận xét 
rằng "thông qua những tác phẩm khi thì tràn trẻ những cẩm xúc mong manh, khi thì thực 
tế dến lạnh lùng, khi thì mơ màng bay bổng, Mahfou? đã xây dựng nẻn tiểu thuyết Aráp 
để cho toàn nhân loại học tập và tiếp thứ”. 


IV. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
Tuy Ai Cập hiểm cây lấy gỗ, nhưng mỗi năm khi sông Nilc tràn nước, một lượng lớn 


đất sét mịn được tích lại. Đất sét, đá vôi, đá hoa cương, thạch sa là những nguồn nguyên 
liệu dồi dào ở Ai Cập và được dùng rộng rãi trong các cóng rrình kiến trúc và điêu khắc. 


1. Cây đèn biển Alexonderio: Mội trong bởy kỳ quon của thế giới cổ đợi 


Sau khi Alexandria Đại đế qua đời, Ptolemy Soter thống lĩnh Ai Cập. Ông quyết 
định lập kinh đô ở Alexandria. Năm 290 trước Công nguyên, Ptolemy cho khởi công xây 
cây đèn biển trên hòn đảo Pharos để làm hoa tiêu cho các thuyền ngoài khơi. Truyền 
thuyết nói rằng hòn đảo đó có tên là Pharos vì có liên quan đến các Pharaoh, nhưng cũng 
lại có giả thuyết răng Pharos là một từ trong tiếng Hy Lạp. Dải đất dài IIeptastadion nối 
hòn đảo này với đất liên của thành phố Alexandria. Dải đất này chính là cảng biển của 
Alexandria. 


Sau khi Prolemy băng hà, con trai ông, Piolemy Philadelphus, đã tiếp tục công việc 
xây dựng và hoàn thành cây đèn biển Alexandria. Kiến trúc sư Sostratus đã chỉ huy công 
việc thiết kế cây đèn biển và tại Thư viên Alexandria, bản vẽ chi tiết công trình đã được 
hoàn thiện. 


Công trình này không chí mang ý nghĩa tôn giáo mà còn mang ý nghĩa phục vụ thực 
tiễn. Hai vị thần cứu sinh: Ptolemy Soter và vợ ông ta, Bercnice, là chủ nhân của cây đèn 
biển. Suốt nhiều thế kỷ sau đó, cây đèn biển này đã dẫn dắt các con tàu cập bến an toàn, 
Ban đêm, họ đốt lửa trong cây đèn biển để làm hiệu. Ban ngày, khúc xạ ánh sáng mặt 
trời trên cây đèn biển toả sáng cho các tầu thuyền nhìn thấy. Thời đó, những đồng tiền 
Roman đều có in hình cây đèn biển. 
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Cay đèn biển có ba tầng: Tầng thấp nhất có hình vuông, cao 55,9 mết, bên trong là 
phòng hình trụ, tầng giữa cớ hình bát giác, mỗi cạnh dài 18,3 mét, cao 27,45 mét, tầng 
ba hình tròn, cao 7,3 mét. Tính cả nền thì cây đèn biển cao khoảng 117 mét. Lối bên 
trong đèn biển được dùng để chở nhiên liệu đốt lửa thắp sáng cho cây đèn biển. Trên 
cùng, có một tấm gương thu ánh sáng mặt trời. Trên nóc cây đèn biển có một bức tượng 
Poseidon để trang trí. 


Ba trận động đất xảy ra các năm 956, 1303 và 1323 sau Công nguyên đã gây hư hại 
năng cho cây đèn biển. Năm 1349, khi nhà lữ hành nổi tiếng người Arập In Battuta thăm 
Alcxandria, ông đã không thể bước lên đống đồ nát xưa kia là lối vào của cây đèn biển. 


Cây đèn biển cuối cùng đã hoàn toàn biến mất năm 1480 sau Công nguyên khi vua 
Ai Cập Mamelouk Sultan Qaiibay cho củng cố hệ thống phòng thủ của Alexandria. Một 
pháo đài cổ mọc lên đúng nơi xưa kia cây đèn biển ngự trị và góp phần cho pháo đài là 
những khối đá đồ nát từ cay đèn biển. 


Tuy rằng cây đèn biển sau đó không còn nữa, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn mãi 
suốt vùng bờ biển Địa Trung Hải và đến tận Tay Ban Nha. Đó là những công trình kiến 
trúc đập theo kiểu cây đèn biển Alexandria. Ngày nay, trong tiếng Pháp, tiếng Italy và 
tiếng Tây Ban Nha, từ Pharos vẫn có nghĩa là nhà hải đăng. 

2. Các bức tượng cổ 

Các bức tượng cổ là niềm tự hào của nghệ thuật điêu khắc Ai Cập. Chúng được làm 
bằng thạch cao tuyết hoa, đá granite xanh, granite xám, đá vôi, đá đỏ, gỗ, bạc và vàng. 
Đặc điểm chung của những bức tượng Ai Cập cổ là vẻ vô cảm, lặng lẽ trên khuôn mặt 
các bức tượng. Cho tới nay, trong số các bức tượng đã được tìm thấy, chỉ có bức tượng 
"Người thư lại" là có nét biểu cảm trên khuôn mật với ánh mắt bí hiểm và bức tượng 
Pharaoh Akhenaton có ánh mắt sợ hãi. 


Bức tượng lớn nhất là tượng khổng lô của Ramesses IÍ cao gần 11 mét, nặng khoảng 
100 tấn. Bức tượng nhỏ nhất là tượng cô hầu gái ở Durham là một hộp đựng đồ trang điểm 
nhỏ bằng gô có hình cô gái. Bức tượng duy nhất bằng bạc là Horus người anh cả cao 42 
cm bằng bạc nguyên khối. Nữ thần sư tử Sekhmet là hình tượng được khắc nhiều tượng 
nhất, với tổng cộng là 700 tượng. Bức tượng có một không hai ở Ai Cập được tạc bằng 
khoáng quarzit màu đỏ, thứ đá đẹp nhất ở Ai Cập cao 2,5 mét được tìm thấy ở Luxor. 

3. My thuột 

Những bức họa chạm nổi hoặc vẽ trên tường thời cổ đại đã miêu tả chi tiết cảnh vật 
và những chỉ tiết trên trang phục của con người. 

Nghệ thuật viết chữ Arập đẹp nồi tiếng trong nền nghệ thuật tạo hình của Ai Cập. 
Những chữ Arập được viết bay lượn cầu kỳ trên bìa các trang sách, viền quanh trang 
sách hoặc trên tường đến thờ đã trở thành mô típ quen thuộc. 


Sau này, các họa sĩ Ai Cập hiện đại đã đưa nghệ thuật viết chữ đẹp -phát triển hơn 
nữa. Họ dùng các chữ đẹp trong các bức tranh để chuyển tải nội dung của bức tranh. Lại 


có những họa sĩ lồng cả hình ảnh và những chữ viết đẹp trong cùng một bức tranh để thể 
hiện ý tưởng. 

Một đặc điểm quan trọng trong cách đọc tranh của Ai Cập là người ta phải xem 
tranh từ phải sang trái. 


Những chủ đề chủ yếu của mỹ thuật Ai Cáp hiện đại là: 
- Chủ đề về thời kỳ Pharaoh 


Kim Tự Tháp, tượng nhân sư, các bức tượng, các đền đài luôn là nguồn cảm hứng 
bất tận cho các họa sĩ Ai Cập đương đại. Một số họa sĩ chọn cách bố cục, hoặc cách 
dùng màu trong các bức tranh cổ để thể hiện nội dung bức tranh của mình. 


+ Chủ đề sông Nile 


Sông Nile là biểu tượng cuộc sống và văn hoá của người Ai Cập. Các họa sĩ Ai Cập 
coi sông Nile là chủ đề lớn cho họ sáng tác. Những vị thần sông Nile cũng được tái hiện 
với những tính cách khác nhau trong tranh hiện đại của Ai Cập. Những bức tranh nồi 
tiếng về sông Nile là của các tác giả Taha Husein (trang "“Osiris" và tranh “[Đòng nước"): 


Tranh “Osửis”(1985): Chủ đê của bức tranh là cuộc đấu tranh piữa cái thiện và cái 
ác. Mô típ chính của bức tranh là sông Nile, phía trên sông Nile là ntột cái quách, bóng 
cái quách tràn lên phía dưới bức tranh. Trên cái quách là một hàng cây papyrus, những 
cây sậy và đàn chim bay lượn. Có một số người đang đánh cá và tìm kiếm những mảnh 
thân thể của Osiris. Cuối cùng thì cái thiên đã thắng cái ác với sự tái sinh của thần sông 
Nile Osiris. 

Màu sắc chính của bức tranh là xanh da trời và màu vàng, nhằm tạo cảm giác linh 
thiêng cho bức tranh. 

Ấn tượng nhất về bức tranh là kỹ thuật viết chữ đẹp được áp dụng nhằm biểu đạt ý 
tưởng của tác giả. Nền của bức tranh là những dấu chấm nhỏ, những nét cong hoặc 
những nét móc, giống như chữ Arập, khiến người xem tranh phải đoán xem tác giả đã 
viết gì trên nền tranh. 


Tranh " Dòng nước" (1988): 


Đây là một bức tranh lạ và được các nhà phê bình nghệ thuật coi là độc đáo nhất về 
chủ để sông Nile. Bức tranh thể hiên những cuộn nước sông Nile, ở giữa là một con cá 
rất to, quanh con cá là bóng tối lấp loáng. Nền tranh cũng là mô típ chữ viết đẹp đã cách 
điệu. Bức tranh nói lên nguồn sống tràn rể của sông Nile nhưng những bóng tối kia 
cũng nói lên hiểm họa của sông Nile. l 

+ Chủ đề Kim Tự Tháp 


Kim Tự Tháp là chủ đề quen thuộc trong nền hội họa Ai Cập. Và đây là chủ đề để 
các họa sĩ tha hồ tưởng tượng và trình bày ý tưởng. 


Tranh "Kim Tự Tháp Sakkara" (1988) của Taha Husein 
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Bức tranh miêu tả Kim Tự Tháp bậc Sakkara ở giữa một rừng chà là. Điều đáng nói 
là có những nét quệt rộng, rắc đầy những chấm nhỏ, phết từ đỉnh Kim Tự Tháp xuống 
các bậc. Những nét này hoà vào nhau thành một đám sương khói. Kim Tự Tháp chỉ là 
một bóng hình mờ nhạt trên nên trời xanh ngọc và đầy những cuộn mây xốp. Có nhiều 
lý giải về bức tranh nhưng các nhà phê bình nghệ thuật đều thống nhất những nét tô màu 
lớn với những chấm nhỏ từ trên xuống thể hiện đặc sắc nhất cho khuynh hướng cách 
điệu nghệ thuật viết chữ trong tranh. 


Tranh "Những hình vàng" (1992) của Abdel Wahab Abdel Mohsen: 


Bức tranh là sự kết hợp một loạt hình học Kim Tự Tháp. Góc trái tranh là hình Kim 
Tự Tháp lớn màu vàng với bóng màu hồng. Ở giữa bức tranh là những cái bóng trong 
suốt của Kim Tự Tháp vàng, xanh da trời và xanh lá cây. Những cái bóng này dường như 
bị hút thăm thẳm vào sâu trong bức tranh. Có một số nết phết màu nâu ngang qua bức 
tranh. Bức tranh này được đánh giá là tiêu biểu cho trường phái trừu tượng ở Ai Cập. 


Tranh "Công irình xây dựng Kim Tự Tháp" (1991), "Kứm Tự Tháp xanh" (1993) của 
Abdel Wahab Abdel Mohsen là một ví dụ khác về trường phái trừu tượng, trong đó tác 
giả tuyên ngôn bản sắc dân tộc mới là chủ đề chính của nghệ thuật. 


Trong khi tác già Abdel Wahab Abdel Mohsen dùng tranh vẽ Kin Tự Tháp để ca 
ngợi bản sắc dân tộc thì Mostafa Abdel Moity lại dùng Kim Tự Tháp để nối Ai Cập với 
thế giới rộng lớn hơn. Những bức tranh "Kim Tự Tháp và thư họa" (1991), "Kim Tự 
Tháp và các hình thù" (199L), "Mau tím" (1992), "Những Kim Tự Tháp xanh" (1992), 
"Thổ hoàng" (1992), "Quảng trường" (1992), "Kim Tự Tháp trên nên đen" (1992) đều 
mô tả một thế giới đây biến động xung quanh Kim Tự Tháp tĩnh lặng. 


+ Những bức thư họa 


Những bức thư họa của các họa sĩ đương đại Abdel Wahab Morsi (Thư họa (1975), 
Taha Hussein (Allah (1985), Thư họa đen (1986), Ahmed Abdel Karim (Chữ A màu 
vàng (1993), Những hình đỏ (1993) được coi là các tác phẩm điển hình cho phong trào 
thư họa hiện đại của Ai Cập, với những màu sắc nóng mới. 

+ Chủ để khoan dung văn hoá 

Đi đầu trong trào lưu kêu gọi khoan dung văn hoá là họa sĩ Ahmed Abdel Karm với 
các tác phẩm “Đầu ngựa" (1993), "Pegasus đội bình nước" (1991) mang cảm hứng 
Babylon. Họa sĩ Abdel Wahab Morsi vẽ tranh “Chiếc mặt nạ" (1989) với cảm hứng Kito 
và Ilồi giáo. Tranh "A/i" (1992) của Adel El -Siwi gợi người xem nhớ đến tác phẩm 
"Trường London” của danh. họa Francis Bacon. 


V. NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 


1. Âm nhọc 


Từ thời cổ đại, người Ai Cập đã rất yêu ca hát. Hiệu nay vẫn còn những bức tranh 
mô tả người Ai Cập chơi các loại nhạc cụ có dây. Theo người Ai Cập thì nữ thần sắc 
đẹp, nữ thần âm nhạc và nữ thần trí tuệ là bộ ba nữ thần luôn ở cạnh nhau. Chi khi nào 


ba nữ thần này đứng cạnh nhau thì con người mới được hoàn thiện. Trong ngôi mộ của 
các xác ướp, bên cạnh những vật dùng thường ngày, các loại nhạc cụ cũng được chôn 
theo để phục vụ người đã chết ở thế giới bên kia. 


Từ khi Hồi giáo trở thành tôn giáo chính thức của Ai Cập thì tiếng Arập đã trở thành 
ngôn ngữ chính thức và các bài hát bằng tiếng Arập đặc biệt phát triển. 


Ai Cập không phải là kinh đô điện ảnh và âm nhạc như Lebanon, nhưng sự xuất hiện 
của ngôi sao âm nhạc Um Kulthoum ở Ai Cập đã khiến Ai Cập vut trở thành niềm tự 
hào văn hoá hiện đại của thế giới Arập. 


Um Kulthoum ( -1975) được mệnh danh là "Ngôi sao phương Đông”, "Nữ hoàng 
Diva” của những bài hát tiếng Arập. Tiếng hát của bà đã gợi lại cho cả thế giới Arập nhớ 
về một thời huy hoàng của đế chế Hồi giáo, những phong tục tập quán Hồi giáo và 
những tình cảm thiêng liêng của nhân dân Arập đối với đất nước của họ. Um Kulthoum 
trở thành biểu tượng của sự thức tỉnh Arập, chủ nghĩa dân tộc Arập và bản sắc văn hoá 
Arập. Tiếng hát của bà được ví như cây cầu bắc các dân tộc Arập và các dân tộc trên thế 
giới đến với nhau trong tình đoàn kết hữu nghị. Bằng tài năng của mình, bà đã trở thành 
đại sứ văn hoá của Ai Cập và đã thuyết phục nhiều nước phương Tây và tổ chức 
UNESCO hỗ trợ cho những dự án bảo tồn am nhạc truyền thống ở Ai Cập. Khi bà qua 
đời năm 1975, số người đi dự lễ tang của bà chỉ đứng sau số người đi dự lễ tang của 
Tổng thống Ai Cập Gamal Abd al -Nasser năm 1970. 


2. Kịch 
Kịch thời cổ đại 


Người Ai Cập cổ đại có công sáng tạo ra loại hình nghệ thuật kịch đầu tiên trên trái 
đất. Nội dung của những vở kịch này là những câu chuyện của các vị thần, những sự tích 
về thế giới, vũ trụ và sinh vật, những vở kịch ca ngợi các chiến công của các anh hùng. 
Hiện nay Bảo tàng Anh còn lưu giữ một vở kịch, được sáng tác ngay buổi đầu lập nước 
Ai Cập, thời vua Menes thế kỷ 32 trước Công nguyên. Vở kịch đó chứa đựng hội thoại 
đầy tính triết lý giữa các vị thần. Họ bàn cách sáng tạo thế giới, vũ trụ và sinh vật. Các 
nhà khoa học đặt tên cho kịch bản này là "Vở kịch về sự khởi đầu sáng tạo thế giới" 
hoặc “Kịch Memphis" (Memphis là thủ đô đầu tiên của Ai Cập thống nhất, do vua 
Menes xây). 


Điều bất ngờ là những cuộc hội thoại giữa các vị thần có phong cách giống như 
phong cách của kịch cổ điển và kịch hiện đại. Và có cả một thầy tu độc thoại giống như 
một người kể chuyện đang kể lại những chuyện xảy ra và nhận xét những sự kiện xảy ra. 


Trên tường đền thờ Edêu, còn có nguyên văn nội dung của một vở kịch, được các 
nhà khoa học đặt tên là "Chiến thắng của Horus trước các kẻ thù”. Nó được coi là kịch 
bản hay nhất và hoàn thiện nhất thời Ai Cập cổ đại. Nó được chia thành năm phần: giới 
thiệu, ba cảnh nội dung và kết thúc. Những sự kiện xảy ra quanh cuộc tỷ thí giữa "Horus 
và những anh hùng" and "Sit và những thuộc hạ". Cau chuyện kết thúc bằng chiến thắng 
của Horus, người đại điện cho lẽ phải, sự thật và công lý, còn Sít, kế đại diện cho điều 
xấu xa, sự bất công đã thua cuộc. 
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VỊ. Y HỌC VÀ KỸ THUẬT ƯỚP XÁC 
1. Y học 


Người Ai Cập cổ đại còn để lại cuốn sách y học cổ nhất thế giới với niên đại 3.500 
năm tuổi. Cuốn sách do một thầy thuốc Ai Cập cố đại viết bằng bút lông trên cuộn giấy 
cói đài 18 mét, rộng 0,3 mết. Cuốn sách này hiện còn được lưu giữ ở thư viện Đại học 
Leipzig của Đức. Cuốn sách có khoảng 900 bài thuốc và nhiều cách chẩn bệnh và những 
câu cầu an cho người bệnh. Những đoạn quan trọng được ghi bằng bút đỏ. Ngoài những 
bài thuốc chữa bệnh, còn có những bài thuốc hướng dẫn cách chống tóc bạc và dạy cho 
có làn da mm màng. 


Người Ai Cập cổ đại từ thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên đã chế tạo được công thức 
thuốc đánh rắng. Một công thức thuốc đánh rang gồm có: nửa gam muối, 01 gam bạc 
hà, nửa gam hạt tiêu và nửa gam hoa Iris khô. Hoa Iris có rác dụng phòng chống được 
nhiều bệnh về răng lợi. Không chỉ chế ra một công thức thuốc đánh răng, người Ai Cập 
cổ đại còn chế ra nhựa thông để hàn răng. Hiện nay Bảo tàng Anh còn lưu giữ được cuốn 
sách giấy cói y học và sách giấy cói giải phẫu học. 


2. Ky thuột ướp xóc 

Các công đoạn ướp xác: 

1) Rửa sạch cơ thể người chết bằng nước. Mổ bụng lấy ra nội tạng như gan, phổi, 
ruột và dạ dày, cho vào những bình riêng. 

2) Óc bị hút qua đường mũi, rồi vứt bỏ. 

3) Dùng muối bôi khắp thi hài, để làm khô cơ thể (khoảng 40 ngày). 

4) Cuốn cbặt thi hài bằng nhiều lớp vải, suốt từ đầu đến gót chân. 

5) Đeo cho thi hài một chiếc mặt nạ và những đồ trang sức phù hợp với địa vị xã hội 
của người chết. 

Quan tài làm bằng đá đỏ, có những chữ tượng hình và những danh hiệu của người quá 
cố. Người ta chôn theo quan tài những bùa hộ mệnh mang hình vị thần Nephtis và Osiris, 
ngôi sao bốn cánh làm bằng thạch cao tuyết hoa và đồ trang sức hình con bọ hung nhỏ 
mang tên vị thân Amun Re. Người quá cố là người trông coi ngựa của hoàng gia. 


Người Ai Cập cổ đại lấy hết nội tạng của người đã chết, khử nước rồi cho vào một 
cái bình để bảo quản. 

Có xác ướp 2.300 năm tuổi với một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng, có trang trí những 
hình ảnh thần tiên sặc sỡ được tìm thấy ở khu Kim tự tháp Saqqara. Xác ướp được đặt 
trong một cái quách bàng gỗ và được coi là xác ướp đẹp nhất Ai Cập. Xác ướp được 
cuốn vài liệm sơn màu sắc sỡ từ đầu tới ngón chân. Trên vải liệm cố các hình nữ thần sự 
thật Maat đang rộng cánh tay như cánh chim, bốn người con của thần chim ưng Horus 
và những hình diễn tả nghi thức ướp xác. 


Người Ai Cập cổ đại còn ướp xác các con thú, chim và một số loại bò sát. 


Họ ướp xác những con vật là biểu tượng các vị thần, để tế lễ, hoặc những con vật 
làm vật nuôi cho người chết, hoặc làm thức ăn cho người chết ở thế giới bên kia. Ví dụ: 
con mèo là hiện thân của thần Bastet, con chim ưng hoặc khi đầu chó là hiện thân cho 
thần Horus, con cò quăm là hiện thân của thần Thoth, còn cá sấu là hiện thân của thần 
Sobek. Người Ai Cập ướp xác các con vật không khác gì cách ướp xác người. Họ cũng, 
rút các cơ quan nội tạng của các con vật rồi mới dùng dầu nhờn, mỡ, nhựa đường, sáp 
ong, nhựa thông và nhựa cây tuyết tùng để xử lý cho việc ướp xác con vật. 
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1. Người Arộp, chủ thể của văn hoú Arộp 


Hiện nay, các nhà khoa học thống nhất rằng lịch sử của người Arập khởi phát từ 
phía Bắc bán đảo Arập. Hàng nghìn năm trước khi Hồi giáo ra đời, người Arập cổ xưa đã 
cư trú phía Bắc bán đảo Arập. Văn bản cổ nhất có nói đến người Arập là những bút tích 
của vương quốc Assyrian về người Arập khoảng năm 850 TCN. Đâu Công nguyên, 
người Arập ở bán đảo Arập đã làm chủ con đường, thương mại nối Đông Phi và châu Á. 
Từ Yemen, họ mang hàng hoá của chau Phi đến Ấn Độ. Họ là cây cầu nối Đông Phi và 
Euopia với Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Họ cũng vạch ra những con đường thương mại 
Xuyên sa mạc, băng qua đỉnh Sinai ở Ai Cập và đến tận vùng châu thổ sông Nile. Từ bán 
đảo Arập, họ đến cư trú ở Etiopia, Somalia và dọc theo bờ biển Đông Phi. Nhưng phải 
mãi đến thời kỳ trung cổ, người Arập mới được xác định như một cộng đồng người, 
cùng với bước tiến của Hồi giáo. Người Arập từ mảnh đất tổ tiên của mình ở bán đảo 
Arập, lần lượt chỉnh phục các vùng đất khác nhau và ngày nay họ sống ở khắp nơi trên 
thế giới. Ngày nay, người Arập được chia làm hai nhánh chính: người Arập sống ở phía 
Nam bán đảo Arập và người Arập ở phía Bắc. Nhưng người Arập sống đông đúc nhất ở 
bán đảo Arập, lraq, Cô oét, Jordan và Ai Cập. 69% người Arập cư trú ở các nước châu 
Phi. Ngày nay, vùng đất Arập và Arập hoá bao phủ cả những vùng đồi núi xanh tốt ở 
Yemen, sa mạc bao la ở Đóng và Nam Biển Chết ở Jordan cùng các vùng đồng bằng ở 
Bắc và Đông Damascus, tức Syria. 


Người Arập thuộc họ người Semit. Về ngôn ngữ và đặc trưng hình dáng cơ thể, 
người Arập, người Phenicia, người Do Thái, người Lưỡng Hà có nhiều điểm chung. 

Theo từ điền Encarta Encyclopedia định nghĩa thì người Arập là người nói tiếng 
Arập, nhận minh là người Arập, rắng người Arập là những cư dân từ xưa và ngày nay 
sống trên bán đảo Arập và những dân tộc gần với họ về nguồn gốc tổ tiên, ngôn ngữ, 
tôn giáo, và văn hóa. Hiện nay, hơn 200 triệu người Arập đang sống ở 22 nước Arập, 
chiếm số đông trong dân số các nước này: Arập Xê út, Syr14, Vemen, Jordan, Lï băng, 
Irắc, Ai Cập và các quốc gia ở Bắc Phi. Tiếng Arập là biểu tượng chính cho sự thống 
nhất văn hóa của họ, nhưng đạo Hồi là mối ràng buộc chính của đa số người Arập. 


2. Ngày nay, cộng đồng Arập chính thức công nhận 22 nước thành viên trong Liên 
đoàn Arập như sau: Algeria, Bahrain, Djibouti, Ai Cập, lrắc, Tordan, Cô-oét, Li-băng, 


° 

I.ybia, Mauritania, Ma-rốc, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somali, Sudan, Syria, 
Tunusia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Yemen. Các nước này cùng có 
chung một ngôn ngữ chính thức và là ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Arập. Tiếng Arập là mẫu 
số chung để phản biệt văn hoá Aráp với các nền văn hoá khác. 

3. Sự phôn biệt khỏi niệm Arộp vỏ Trung Đông 

Các khát niệm Arập, Trung Đóng là những khái niệm không trùng nhau hoàn toàn. 
Thế giới Arập bao trùm 22 nước, với tiếng Arập là mẫu số chung. Về mặt địa bàn của 
người Arập, cộng đồng 22 nước Arập này bao trùm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc 
Phi và Tay Nam Á. Còn Trung Đông là khái niệm địa chính trị để chỉ những nước Arập 
và những nước không phải là Arập như là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Khái niệm Trung 
Đông hay Trung Cận Đông xuất phát từ thời người Anh mở rộng vùng thuộc địa của 
mình. Trung Cận Đông nghĩa là vùng đất phía Đông gần nhất của nước Anh gồm có Ai 
Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Syria, Iran và Irắc. Hơn nữa, ở khu vực Trung Đông, cố bốn 
ngôn ngữ chiếm ưu thế là tiếng Arập, tiếng Hebrew, tiếng Ba Tư và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ngoài ra, còn có tiếng của những nhóm thiểu số người khác như là người Kurd, 
Chaldean, Assyrian và Berber. Chanldean là một nhóm người thiểu số ở lrắc và không 
phải là người Arập. 

4. Cộng đồng Aiệp vẻ cộng đồng Hồi giáo 

Hồi giáo và Arập không phải là hai khái niệm thay thế cho nhau. Hồi giáo không 
phải là Arập. Người Arập chia sẻ một nền văn hoá chung gọi là văn hoá Arập, trong đó 
Hồi giáo chỉ là một thành tố cấu thành chứ không phải là mẫu số chung của văn hoá 
Arập. Mặc dù đa số người Arập là tíñ đồ Hồi giáo, nhưng họ chỉ chiếm khoảng 10 -12% 
trong tổng số trên 1,2 tỉ tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới. Văn hoá Arập chính là nền 
văn hoá của những người du mục sống trên sa mạc ở trên các vùng đất Arập. Nền văn 
hoá đó đã để lại những dấu Ấn không thể phai mờ và ảnh hưởng đến câ tiến trình phát 
triển của toàn thế giới: châu Âu, châu Á và châu Phí. Dẫu rằng nền văn hoá đó trải qua 
nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng những đóng góp và ảnh hưởng của nó 
ngày càng sâu sắc và rộng rãi hơn. 


5. Đặc điểm văn hoó Arộp 


Theo Malik Ibn Nabi trong tác phẩm "Câu hỏi của nên văn hoá” thì văn hoá Arập 
dựa trên ba nền tảng như sau: 


1. Nền tảng thứ nhất 

- Những nguyên tắc đạo đức: Kinh Koran, Kinh Hadith là hai nền tảng đạo đức của 
văn hoá Arập. 

- Thẩm mĩ: Những gì Thượng đế Allah sáng tạo trên trần gian là cái đẹp và con 
người là sáng tạo đẹp nhất của Thượng đế Allah. Bởi vì Thượng đế Allah là đấng sáng 
tạo duy nhất nên không ai được quyển bắt chước người trong sáng tạo, vì thế sự thể hiện 
con người và muông thú trong các bức tranh là cấm kị. 
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- Sự logic khoa học: Khoa học Arập phát triển ở đỉnh cao khi Hồi giáo ra đời, khiến 
cho văn hoá Arập đạt lên trình độ cao nhất là văn minh Arập Hồi giáo thời đế chế 
Omayyad, đế chế Abbasid và đế chế Andalusia. Đây là thời kì hoàng kim mà người 
Arập đặt nền móng cho rất nhiều khoa học thế giới, trong đó có bốn khoa học đạt được 
nhiều thành tựu nhất: y học, hoá học, toán học và thiên văn học. 


- Kĩ thuật chế tác: Kĩ thuật chế tác của người Arập đã đưa họ vượt xa người Trung 
Hoa và Ấn Độ trong các ngành: chế tác trang sức và các vật dụng đựng trang sức, chế tác 
đồ thuỷ tính và đặc biệt là cách đóng những cuốn sách bìa da mạ vàng sang trọng. 


2. Nền tảng thứ hai: Văn hoá Arập là nên văn hoá của những nguyên rắc và sự kiện 
đấu tranh, chứ không phải xung đội. Chỉ đến khi văn hoá Hy Lạp, La Mã và Hellen ra 
đời và nở rộ, thì mới có khái niệm xung đột, được thể hiện qua những truyền thuyết, 
thần thoại về những cuộc xung đột giữa các vị thần với nhau, giữa các vị thần với con 
người, hay giữa các vị thần và con người với các vị thần và con người khác. Một ví dụ 
điển hình là cau chuyện ba quả táo vàng dành cho nữ thần nào xinh đẹp. Thế là nổ ra 
cuộc chiến giữa các vị thần trong huyền thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, một tác phẩm điển 
hình của người Arập là "Nghin lẻ một dêm" lại kề về những câu chuyện tràn đầy tính 
đấu tranh, mềm dẻo, nhún nhường của nàng Scheherazad. Cũng là mô típ tranh vương 
miện sắc đẹp, nhưng câu chuyện về ba cô gái: béo, gầy và mảnh đẻ lại hoàn toàn khác. 
Mỗi người lần lượi ca ngợi vẻ đẹp của mình và rồi họ kết thúc cuộc tranh cãi bằng kết 
luận là cả ba người đều xứng đáng là tuyệt thế glai nhân. 

3. Nền tảng thứ ba- Sự thống nhất trong đa dạng 


Văn hoá Arập bao quát một cộng đồng nhiều quốc gia nhất trên thế giới (21 nước), 
nhiều khu vực nhất trên thế giới (châu Phi và chân Á), phủ lên một khu vực địa lí đặc 
biệt nhất: giữa châu Âu và châu Á, giữa châu Á và châu Phi, giữa cộng đồng Do Thái và 
Ba Tư, là nền văn hoá duy nhất có hai tôn giáo thế giới: Kito giáo và Hồi giáo. Cộng 
đồng Arập là cộng đồng văn hoá khu vực duy nhất dùng một ngôn ngữ thống nhất và 
duy nhất: tiếng Arập. 


ñ. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN H0Á ñRẬP 

Lịch sử văn hoá Arập được chia thành các thời kì lớn: thời kì Tiền Hồi giáo từ thế kỷ X 
TCN đến thế kỷ VI; thời kì văn minh Hồi giáo từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV; và thời kì 
từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XX. 


1L. VĂN HOÁ ARẬP THỜI KÌ TIỀN HỔI GIÁO JAHILIYYAH TỪ THẾ KỶ X 
TCN - VII 


Người Arập nhận rằng chỉ sau khi Hồi giáo ra đời, họ mới có văn minh. Và họ bảo 
rằng trước đó, họ sống trong thời kì Jahiliyyah (có nghĩa là mông muội, không hiểu 
biết). Ngày nay, các nhà Arập học đều thống nhất: văn minh Arập không phải thắt 
đầu khi Hồi giáo ra đời, mà chính trong thời kì Jahiliyyah, đã có một nền văn minh 
Arập vô cùng rực rỡ, kéo dài từ thế ký X TCN đến thế kỷ VII, đặc biệt là trong những 


năm 500-622. Nền văn mình này được đặt tên là văn mình Arập Tiền Hồi giáo. Pham vi 
của văn hoá Arập thời kì này chủ yếu tập trung ở bán đảo Arập. 


a. Bối cảnh lịch sử văn hoá 


Đặc điểm lớn nhất về mặt lịch sử trong thời kì này là sự phán tranh của các vương 
quốc bộ tộc Arập, mạnh thì nổi lên, yếu thì bị thu phục, khi hưng thịnh thì thương mại 
phát triển, bờ cõi đất nước được mở mang, khi suy vong thì bị đồng hoá. Đây là lịch sử 
của những toan tính xâm lược và chính phục, khiến cho một nhà nước Arập thống nhất 
chưa thể hình thành. 


Theo sự phân chía của Abdullah Altwaijri và Mohammad Sindi [7] thì có tới 7 vương 
quốc bộ tộc khác nhau làm cho bản đồ biên giới các vương quốc Arập thường xuyên xê 
dịch, thay đổi. Từ thế kỉ X TCN, ở vùng rừng núi nhiều mưa phía Tây Nam bán đảo 
Arập (tức lãnh thổ Yemen ngày nay), một bộ tộc Arập đã lập nên vương quốc Sheba. 
Trong 17 thế kỉ tồn tại của mình, vương quốc Sheba đã liên tục mở rộng lãnh thổ và đã 
có lúc, kiểm soát một số vòng trên bờ biển Đông Phi và lập nên vương quốc Abyssinia, 
ngày nay thuộc lãnh thổ Eritrca. 

Kinh đô của Sheba được gọi là MaTib, ngày nay là thủ đô của Yemen. Theo truyền 
thuyết của người Arập thì con trai của nhà tiên tri Noah, Sam, đã lập nên kinh đô của 
Sheba. Sau này, người Arập đã gọi những cư dân từ đây là Sami và phương Tay thì gọi 
họ là Semiuic, thực ra cả hai cách gọi đêu xuất phát từ tên "Sam" mà ra. 


Đến thế kỉ IX TCN, vương quốc Arập Tadmor mới bất đầu hình thành ở vùng đất 
Syria ngày nay. Trải qua quá trình dựng và giữ nước, đến thế kỉ II TCN, Tadmor đã làm 
chủ con đường huyết mạch thương mại nối Luưỡng Hà và Địa Trung Hải. Sau Sheba và 
Tadmor, các vương quốc bộ tộc Arập khác lần lượt ra đời: vương quốc Nabataen (VI 
TCN) phía Nam Biển Chết và dọc theo bờ đông của vịnh Agaba (là lãnh thổ của Jordan 
và Arập Xê út ngầy nay); vương quốc Himyar (II TCN) cũng nằm ở phía Nam bán đảo 
Arậạp. Đến thế kỉ VI, các vương quốc Lakhmid kéo dài từ bờ Tày Vịnh Ba Tư đến tận 
lrắc bên dòng Lưỡng Hà, Ghassan ở Damascus, vương quốc Kindah ở Arập Xê út ngày 
nay đã rất hùng mạnh. 

Như trên đã nói, đây là thời kì các vương quốc bộ tộc Arập không ngừng mở rộng 
lãnh thổ và tranh quyền bá chủ trên bán đảo Arập. Trong tình hình đó, đã có lúc Ilimyar 
đã mở rộng bờ cõi đất nước đến tận Vịnh Ba Tư và sa mạc Arập. Vương quốc Kindah 
mạnh lên trong các thế kỉ V và VI và đã thống nhất vể một mối các bộ tộc Arập khác ở 
miễn Trung bán đảo Arập. Vua al -Harith ibn Amr của Kindah đã mở rộng bờ cõi đất 
nước về phía Bắc và thôn tính vùng đất lrắc ngày nay và có lúc chiếm kinh đô của 
Lakhmid. Vương quốc Lakhmid hề mạnh lại gây hấn với Ghassan. 

Sự kiện lịch sử thứ hai có ảnh hưởng lớn đối với văn hoá Arập thời kì này là giao lưu 
Arập - La Mã và giao lưu Arập - Ba Tư thông qua chiến tranh và thương mại. Năm 575, 
người Ba Tư thôn tính Himyar. Cùng thời gian đó, Lakhmid cũng trở thành chư hầu của 
Ba Tư. Nước lan bang của Lakhmid lại là đồng minh của đế chế Byzantine, trấn giữ con 
đường hương liệu từ phía Nam bán đảo Arập. Năm 195, vương quốc Nabataen trở thành 
"tỉnh Arập" của đế chế La Mã. Thế mà, một người Arập ở Nabataen sau này lại thành 
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hoàng đế La Mã, cai trị cả đế chế La Mã từ năm 244 đến năm 249. Một số học giả cho 
rằng òng ta, với biệt danh là "Philip người Arập", mới là hoàng đế người Kiio đầu tiền 
của La Mã, còn Constantine trị vì sau Philip 63 năm. Còn ở vùng đất Syria ngày nay, 
vương quốc Tadmor ngày càng giàu có nhờ buôn bán với Ba Tư và Địa Trung Hải. Sau 
khi trợ giúp La Mã đánh Ba Tư, dần dần Tadmor cũng bị hút vào đế chế La Mã, trở 
thành một tỉnh của nó. 


b. Đặc diểm văn hoá 


Về văn hoá vật chất, người Arập đã xây dựng một nền nông nghiệp phát triển phù hợp 
với điểêu kiện khí hậu và địa hình. Do địa hình là đổi núi và mưa nhiều nên nông dân 
Sheba thường canh tác trên các thửa ruộng bậc thang, dẫn nước qua hệ thống đường ống 
vắt trên núi. Năm 2000 TCN, cư dân Sheba đã xây dựng đập MaTib và đập Marib được 
coi là một trong những thành tựu lớn nhất của công nghệ thế giới cổ đại. Ngày nay, con 
đập này không còn tồn tại nữa, nhưng nó là niềm tự hào của người Arập và được Kinh 
Koran chép lại như là một kì tích của người Arập. Ở những ốc đảo xanh tốt, họ trồng các 
loại chà là, đào, hạnh, lựu, chanh, cam, chuối... Ngoài ra, những loại cay hương liệu như 
là hương thảo, oải hương, bách lí hương, hoa hồng cũng được trồng rất nhiều, Họ nuôi 
lạc đà, ngựa, dê và cừu để lấy thịt và chở hàng. 


Do nông nghiệp phát triển và nắm được các tuyến đường thương mại quốc tế quan 
trọng, nên các vương quốc bộ tộc Arập hầu như rất giàu có nhờ buôn bán. Sheba, Tadmor 
và Ghassan sản xuất và buôn bán gia vị, trầm hương, nhựa thơm và những hương liệu 
khác. Kinh đô Petra của Nabataen, khi đó là một trung tâm thương mại lớn của người 
Arập. Sau khi trở thành một tỉnh của La Mã thì Nabataen trở thành nơi trung chuyển các 
hoạt động buôn bán giữa châu Âu và thế giới Arập. Người La Mã thấy Arập thịnh vượng 
quá, liền gọi vùng đất này là "Arabia Felix" (có nghĩa là miền đất Arập giàu có). 


Những tiến bộ đạt được trong văn hoá vật chất của người Arập là tiền để để họ thăng 
hoa trong văn hoá tính thần. Về tôn giáo, Kito giáo và Do Thái giáo là hai tôn giáo 
chính. Bên cạnh đó, tín ngưỡng đa thần giáo thờ thân tượng cũng rất phổ biến. Đền thờ 
Kaaba ở Mecca và đỉnh Arafat là hai thánh địa hành hương cho các bộ lạc Arập từ rất 
lau trước khi có Hồi giáo. Về nghệ thuật, thơ ca và kiến trúc đã đạt được những thành 
tựu rạng rỡ. Về điêu khắc, người Nabataean đã đạt được một trình độ rất cao. Những 
công trình khắc trong núi ở Petra (Jordan) và ở Madain Salih (Arập Xê úD của họ vẫn 
tồn tại đến ngày nay và trở thành những điểm đến cho hàng nghìn du khách mỗi ngày. 
Có những thời kì vương quốc Nabataen hưng thịnh và thu“hút cả những vương quốc nhỏ 
xung quanh trở thành các vương quốc vệ tinh: vương quốc Ad, Thamud và Lihyan, vì thế 
ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc của Nabataen lan ra cả những vương quốc nhỏ này. 
Về thơ ca, người Arập có một thế hệ các thi sĩ vàng. Các thi phẩm của họ đã trở thành tài 
liệu nghiên cứu cho các trường đại học trên toàn thế giới Arập ngày nay. Đứng đầu đội 
ngũ các nhà thơ xuất sắc của Arập thời kì này là bảy nhà thơ vàng, thuộc các bộ lạc 
Arập khác nhau: Imru' al -Qays; Tarfah; Zuhaïr; Labid; Antar; Amru' Ibn Kalthoom; và 
al -Harith Ibn Hillizah. Những nhà thơ này thường viết các trường ca để nói về cảm xúc, 
tình yêu, lòng dũng cảm và sự khôn ngoan của con người. By trường ca của họ được 
khắc bàng chữ vàng và treo trên cửa và tường của đến Kaaba để công chúng đọc. Đứng 


hàng thứ hai sau bảy nhà thơ xuất chúng này là bốn nhà thơ tài năng: an -Nabiphah al - 
Thubyani, Hassan Tbn Thabit, al -Hutay ah và nữ thí sĩ al -Khansa'. 


II. VĂN HOÁ ARẬP THỜI KÌ VĂN MINH HỒI GIÁO (THẾ KỶ VII - XV) 

1. Khới quớt về văn hoá ARẬP thời kỉ văn minh Hồi gióo 

- Năm 622, Hôi giáo ra đời đã thống nhất bán đảo ARẬP về mặt chính trị và tôn 
giáo. Như trên đã nói, bán đảo Arập là ngôi nhà của Kito giáo, Do Thái giáo và đa thần 
giáo. Mecca là thánh địa của các bộ tộc Arập. Hai vương quốc bộ tộc Arập là Lakhmid 
và Ghassan đã cải giáo theo đạo Kito từ lâu. Người Do Thái sống ở Khaibar và Yathrib, 
người Ki(o giáo sống ở Najran. Mecca có cả người Kíto giáo, người Do Thái giáo và cư 
dân thờ ngẫu tượng theo đa thần giáo. Nhờ có vị trí đẹp nên Mecca trở thành nơi: nghỉ 
chân của các thương đoàn Arập đi về từ miền Nam bán đảo Arập lên xứ Ai Cập, 
Palestine và Syria. Điện Kaaba ở Mecca vốn có nhiều ngẫu tượng, mỗi ngẫu tượng là 
một vị thân. Người Arập thờ rất nhiều thần: thần tính tú, thân mặt trời, thần mặt trảng và 
thần trong lòng đất. Ilo bảo rằng những vị thần này ngu trong những phiến đá thần. Rôi 
họ sợ cả một thế giới ma quỷ nữa. Vì thế nên họ thường xuyên qua lại Kaaba để tế thân 
trước những ngẫu tượng thiêng đó. Có bộ lạc thường tổ chức nghi lễ đi quanh các phiến 
đá thần, lại có bộ lạc rước đá thần. 


Thế rồi, năm 622, Hồi giáo - tôn giáo nhất thần - ra đời ở Mecca và Medina, trở thành 
biến cố lạ lùng nhất trong lịch sử Arập. Nó nhanh chóng lan toả ra toàn bộ bán đảo Arập 
và nhiều vùng xung quanh. Từ đó trở đi, Hồi giáo trở thành tôn giáo thống trị ở Arập và 
ảnh hưởng đến mọi mặt trong nền văn hoá Arập. Về kinh tế, các nguyên tắc của Hồi 
giáo trở thành nguyên tắc của các thương nhân Hồi giáo. Trước khi kí kết một hiệp ước 
thương mại hoặc thống nhất về một thoả thuận mua bán, họ phải cùng nhau đọc chương 
mở đầu trong kinh Koran. Về luật pháp, Sharia, luật Hồi giáo, trở thành luật lệ chính 
thức trong cộng đồng. Về đời sống xã hội, các ngày lễ của Hồi giáo đã trở thành quốc lễ 
và các nghi thức của Hồi giáo trở thành nghi thức của tất cả mọi người trong hôn nhân, 
ma chay và đời sống hàng ngày. 

Dưới ngọn cờ Hồi giáo, nhà tiên trí Muhammed đã trở thành thủ lĩnh chính trị thần 
quyền. Ông ta thay thế tố chức các bộ tộc Arập cũ bằng một cộng đồng umma thống 
nhất cho toàn bộ các cư dân Hồi giáo Arập. Nhà nước Arập của ông ta đã đần dần tiêu 
diệt các thế lực của tín đồ Do Thái và tín đồ thờ ngẫu tượng, dân dần mở rộng sự thống 
trị ra khắp bán đảo Arập. Năm 632, khi Muhammecd qua đời, Hồi giáo đã trở thành tôn 
giáo thống nhất cho nhà nước Arập thống nhất. 


- Sự kiện thứ hai có ý nghĩa quan trọng đối với sự phải triển và truyền bá văn hoá 
ARẬP là sự mở rộng lãnh địa Hỏi giáo ra khỏi biên giới ARẬP. Thco lịch sử thì người 
đầu tiền đứng đầu cộng đồng xã hội Hồi giáo chính là nhà tiên tri Muhammed. Sau khi 
ông ta qua đời, bốn vị quốc vương giáo chủ Hồi giáo Caliph là Abu Bakr (tại vị từ năm 
632 -634), Omar (tại vị từ năm 634 -644), Othman (tại vị từ năm 644 -656) và All (tại vị 
từ năm 656 -661) lần lượt thay thế nhau, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Trong 29 năm 
đầu tiên sau khi Hồi piáo ra đời, dưới sự lãnh đạo của bốn vị quốc vương giáo chủ đầu 
tiên này, người Hồi giáo đã đánh bại đế chế Byzantine và đế quốc Ba Tư. Năm 640, họ 
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hạ gục Syria, chiếm Palestine. Nam 642, họ xoá số vương triều Shasan của Ba Tư, cùng 
năm đó, họ tấn công Ai Cập vĩ đại, đoạt cảng Alexandria. Biên giới của quốc vương giáo 
chủ Hồi giáo mở rộng tới Afghanistan ở phía Đông, Ai Cập và Lybia ở phía Tây. Chỉ 
trong vòng một thế kí chỉnh chiến, vương triều Omayyad đã dựng lên một đế chế Hồi 
giáo rộng lớn chưa từng thấy, trải dài suốt từ biên giới phía Đông của Ấn Độ đến tận bờ 
biển Đại Tây Dương ở phía Tây, khiến cho Hồi giáo trở thành tôn giáo thế giới. Năm 
711, người Arập tiến đánh và chiếm Ma-rốc ở Bắc Phi, rồi lấy đó làm bàn đạp, chiếm 
Tây Ban Nha và chỉ chịu đừng bước khi người Pháp đánh bại họ trong trận chiến nổi 
Liếng ở thành Tour năm 732. Suốt bảy thế kỉ sau đó, vương quốc Hồi giáo ở xứ Tây Ban 
Nha đã nồi lên như một trung tâm Hồi giáo lớn mạnh. 


- Sự kiện thứ ba có ý nghĩa xác lập các đỉnh cao phát triển văn hoá ARẬP thời kì này 
là sự nổi lên của các đế chế ARẬP Hôi giáo Omayyad ở Swia, Abbassid ở lrắc và 
Andalusia ở Tây Ban Nha. Năm 661, đồng họ Omayyad đã chuyển kinh đô Hồi giáo từ 
Medina đến Damascus, thủ đô Syria ngày nay, lập nên triểu đại Omayyad (661 -750). 
Sau đó, triểu đại Abbassid (750 -1258) lại nổi lên ở Irắc và Cordoba (756 -1492) ở 
Andalusia (Tây Ban Nha ngày nay). Bên cạnh những đế chế Hồi giáo nà':, còn có nhữn 
đế chế Hồi giáo ở Cairo (triều đại Fatimide ở Ai Cập), đế chế Hồi giáo Mongol (ở Án 
Ð@), đế chế Hồi giáo Ottoman (ở Thổ Nhĩ Kỳ) và Sefevid (Ba Tư). Tuy nhiên, những đế 
chế này không được gọi là đế chế Arập - Hồi giáo. 


Như đã nói ở trên, sau khi Muhammecd qua đời, không chỉ định người thay thế, do đó, 
bốn quốc vương giáo chủ là Abu Bakr, Omar, Othman và Ali đã lần lượt thay thế nhau 
kế nghiệp lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Xung quanh vấn để kế nghiệp Muhammed, đã 
xảy ra biết bao cuộc tương tàn trong nội bộ người Hồi giảo, dẫn đến sự phân liệt Hồi 
giáo thành hai dòng Shia và Sunni. Cũng vì tranh chấp quyển lực mà vương triều 
Omayyad đã ra đời. Năm 644, quốc vương giáo chủ Omar bị ám sát. Những người được 
Omar giao cho kế thừa chính quyền đã không chọn Ali mà chọn một người con rể khác 
của Muhammcd là Othman, con cháu đòng họ Omayyad. Rồi đến năm 656, Othman lại 
bị ám sát. Tuy Ali được làm quốc vương giáo chủ, nhưng ông ta không thể khiến con 
cháu nhà Omayyad tâm phục khẩu phục. Một người trong họ Omayyad là Muawiya đã 
khôn khéo dùng mưu mà rruất quyền của Ali. Sau này, những người ủng hộ Ali đã lập ra 
dòng phái Hồi giáo Shia. 

Lại nói về Muawiya, sau khi thắng được Ali mà ít phải đổ máu, đã đời kinh đô từ 
Medina về Damascus. Muawiya và con cháu ông ta đã có công mở rộng đế chế Hồi giáo 
về phía Tây. Lần lượt Tay rồi Bắc Phí, lại đến xứ Tay Ban Nha bị chính phục. Họ chỉ 
chịu dừng bước khi bị người Pháp chặn lại ở trận chiến thành Tour năm 732. Về phía 
Đông, triểu đình Omayyad bắt xứ Ba Tư, Afghanistan, Transoxiane, Turkestan, Sind, 
Punjab và Oud phải quy phục. Sau này, sẽ không bao giờ có một đế chế Hồi giáo rộng 
lớn như thế, trải rộng từ biên giới Trung Quốc đến Đại Tây Dương. 


Nhưng mà đế chế Omayyad về địa lí hành chính rộng lớn quá, lại phải lo đối phó với 
các bộ tộc Arập mang tính thần cá nhân bộ tộc mạnh mẽ, rồi các cuộc chống đối của 
người Ai Cập và Ba Tư và cả sự phản đối của dòng phái Hồi giáo Shia nên cũng không 
thịnh mãi được. Tháng § năm 750, vị vua cuối cùng của dòng họ Omayyad bị giết, chỉ 


mội người chạy thoát đến t¡ nạn ở Tây Ban Nha và ánh dương của triều đại Omayyad đã 
tất, không bao giờ bừng sáng lại nữa. 


Người lật đổ: triểu đại Omayyad là Abu al Abbas, một hậu duệ của chú của 
Muhammed. Ông ta đã lập nên triều đại Abbasid, lấy ] Baghdad làm kinh đô mới. Abu al 
Abbas làm chúa tể thống trị cả một đế quốc từ sông Ấn tới Đại Tay Dương, gồm các xứ 
Sịnd, Baloutchistan, Afphanistan, Turkestan, Ba Tư, ˆMesopotamia, Ammenia, Syria, 
Palestine, Ai Cập và Bắc Phi. Thế rồi cũng như đế chế Omayyad, đế chế Abbasid dân 
đần cũng suy vi. Nội loạn và sự tan rã của các tỉnh ở phía xa liên tiếp nổi lên. Đến thế kỷ 
X, vương triều Abbasid chỉ còn là hư danh. Năm 1258, Baghdad suy yếu chỉ chờ quân 
Mông Cổ đến là sụp đố. 


Từ năm 711, ở xứ Andalusia (Tay Ban Nha ngày nay), người Hồi piáo đã có mặt rồi. 
Nhưne phải đến năm 755, mới có một nhân vật đến Andalusia mà xây dựng nên một 
triểu đại Arập Hỏi giáo hùng cường không kém gì Omayyad và Abbasid. Ông ta là Abd 
al Rahaman, người duy nhất thuộc dòng họ Omayyad trốn thoát được cuộc thanh trừng 
của nhà Abbasid năm xưa. Với sự giúp đỡ của người Berbere và người Arập ở Syria, ông 
ta đã chính phục đưc c phần lớn bán đảo Andalusia. Abd al Rahaman đệ nhị và đệ tam, 
con và cháu ông, vừa Ìo xây đựng đất nước phú thịnh, vừa lo chống đỡ với quân Kito ở 
biên giới, dẹp các cuộc nội loạn. Nhưng đến thế kỉ XI, Andalusia bị chia rẽ thành 23 tiểu 
quốc đầy bất hoà. Cordoba, kinh đô của Andalusia nay không địch lại thành Seville và 
Tolede về kinh tế và văn hoá. Sau đó, các đạo quân Kito giáo dần đần lấy lại những vùng 
đất xưa kia mất cho người IIồi giáo. Cordoba thất thủ năm 1236, Valence năm 1228, 
S%ville năm 1248. Người Arập Hồi giáo chỉ còn lại Grenadc, tiếp tục hưng thịnh. Đến 
năm 1492, quân Kito giáo lại chiếm được Grenade, chấm dứt điểm dừng chân cuối cùng 
của nền văn minh Andalusia sáng chói suốt mấy thế kỉ. 


2. Về thònh tựu văn hoó Arệp thời kỉ Hồi giáo 


- Sự nổi lên của ba đế chế ARẬP Hôi giáo dã kéo theo sự phái triển rực rỡ của văn 
mình thành thị ở Damascus, Baghdad, Bassora, Kufa, Cordoba, Tolede, Seville, Grenade. 
Những thành phố ốc đảo trên đường đi của các thương đoàn, những thành phố trên bến 
cảng ở Địa Trung Hải và vịnh Ba Tự, rồi những thành phố dọc bờ sông Lưỡng Hà của 
người Arập thời kỳ này là trung tâm văn minh của thế giới. 

Damascus được người đương thời gọi là "Lạc viên ở cõi trần", bởi nố có năm con 
sông chảy vào. Dân số Damascus khoảng một trăm bốn chục ngàn người, lại có cả trãm 
đài phun nước công cộng và khoảng một trăm nhà tắm công cộng nữa, có đến 12 vạn 
khu vườn tược xanh ngút mát. 


Baghdad thời hưng thịnh là một đô thị lộng lẫy, nhờ có vịnh Ba Tư mà tiếp xúc được 
với các hải cảng lớn trên thế giới. Nó có hệ thống ống dẫn nước và hệ thống nước thải. 
Chính quyền Baghdad còn đào một con kênh lớn nối hai dòng sông Tigre và Euphrate và 
đào kênh tháo nước các đâm lây. Trên sông Tigre, có ba cây cầu nổi rộng rãi để qua 
sông và hàng trăm chiếc tàu đỡ hàng lén bến. Thế ki X, Baghdad là một thị trấn lớn nhất 
thế giới, có khoảng một triệu rưỡi dân, chỉ sau Constantinople. Tương truyền rằng hồi 
ấy, Baphdad có 27.000 chỗ tắm công cộng. Sau đây là Baghdad tráng lệ trong vần thơ 
của thi sĩ AnWar1: 


c < sờ > “ ° |2 


s~~#= Bữọg 8denqd øoq ữA DệI0) JĐE) 


đem Ee.eriYEweereÝŸY ae rỆT lên 


Giới tbiệu văp boá pbương Đông ~z 


' ~aulfy- KG. ni ôn, cung ong 


_¬ 
— 
© 


Xin Thượng để giáng phúc cho Baghdad 

Xin Thượng đế giáng phúc cho thẳng cảnh Baghdad, 
trung tâm của khoa học và nghệ thuật 

Khắp thế giới không có thị trấn nào sánh với nó được 
Ngoại ô của nó dẹp ngang với vòm trời xanh 

Khí hậu của nó mát mẻ, khoẻ khoắn như gió trên trời 
Đá nó đẹp như kim cương, hồng ngọc 

Bờ sông Tigre với các tiểu thư diễm lệ, Kullak phải thua 
Vườn tược đây tiên nữ, ngang với Kashmir 

Và hàng ngàn du thuyền trên mặt nước 

Nhảy múa chói lọi như ánh mặt trời trên không trung °°, 


Vào thế kỷ X, Cordoba, thủ đô của đế chế Hồi giáo Arập ở Tây Ban Nha, là niềm tự 
hào của người Arập. Cordoba được gọi là “hòn ngọc của thế giới”. Cordoba có tới nửa 
triệu dân sinh sống và khoảng 200.000 ngôi nhà, là một đô thị lớn nhất thời bấy giờ 
trong khi mỗi thành phố châu Âu khác chỉ có khoảng 10.000 người. Không chỉ là đô thị 
lớn nhất, Cordoba còn là đô thị hiện đại nhất với các công trình vật chất tiến bô. 
Cordoba có 600 thánh thất, 900 nhà tắm, 50 dưỡng đường và mấy chợ đầu mối. Đường 
phố có lát đá via hè và có đèn đường; các ngôi nhà đều có phòng tấm và cống thải nước. 
Cordoba có 300 nhà tắm công cộng, 760 thư viện công cộng, ngoài ra còn có các công 
viên và quảng trường. Trên dòng sông Guadaviquir ở Cordoba, có một chiếc cầu đá 17 
nhịp. Một con kênh dân nước tới Cordoba, tưới mát cho các khu vườn. Cordoba nổi tiếng 
với các vườn cây dạo mát. 


Còn về các thị trấn Arập khác thì có biết bao nhiêu lời khen ngợi. Yakubi viết năm 
891 rằng "Tyr là một nơi đẹp đế xây dựng trên một núi đá doi ra Địa Trung Hải” và 
"Baallbech là một trong những thị trấn đẹp nhất của Syria". Mukaddasi khen rằng 
"Baallbech thịnh vượng và ngoạn mục”. Istakhri viết năm 950 rằng: "hầu hết các đường 
phố và chợ ở Homas đều lát đá". Nasir I Khosru viết năm 1047: "định thự ở đó cao năm 
sáu tầng, các tiệm tạp hoá rất sạch và bán nhiều đồ”. Idris viết năm 1154 rằng: Sidon là 
một thị trấn lớn, chung quanh là cây cối và vườn. Tripoli ở phía Bắc "có một hải cảng 
nổi tiếng về các suối nước nóng và vườn hoa nhài". Mukaddasi bảo rằng "thị trấn Alep 
đó đông dân, nhà cất bằng đá, đường phố có bóng cây, hai bên có cửa hàng, các đường 
đó đều đều đưa tới một cửa nào đó của thánh thất có một khán thờ xây trong tường nổi 
tiếng về ngà và gỗ chạm rất khếo và một giảng đàn rất đẹp mắt", gần đó có năm học 
viện, một đưỡng đường.'? 

- Văn mình thành thị ARẬP có dược là nhờ nhà nước chăm lo phát triển các công 
trình phục vụ đời sống. Baghdad có một bệnh viện công lớn nhất thế giới thời đó, rất 
nhiều cửa hàng thuốc, thu hút hàng ngàn thầy thuốc. Các trường học Hồi giáo và các 


(U Will Duram. Lịch sử văn mình Arập, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Văn hoá Thông tin, 2O06, tr, 184 -185. 
(2) WII Durant, SÌd, tr. 179 - 18O 


viện nghiên cứu được mở ra, thư viện và cửa hàng sách phát triển. Nhà nước phát triển 
hệ thống thư tín trên toàn đế chế. 


- Vẻ văn hoá vật chất, người ARẬP đã dạt được những tiến bộ vượi bắc trong nông 
nghiệp. sản xuất thủ công nghiệp và thương mại. 


Đất đai Arập thường là khô càn, nhưng họ nghĩ ra hệ thống tưới tiêu hiệu quả để làm 
nông nghiệp. Và họ mang mô hình tưới tiêu này tới châu Âu. Chính quyền đầu tư sửa 
sang các con kênh lớn. Người Arập trồng gạo, mía đường, bông, cam, cà dái dẻ, nghệ 
tây, lựu, mơ, gạo, mía,`a tỉ sô, đào, chà là, dâu, hat dẻ và hoa. Cây cam từ Ấn Độ qua bán 
đảo Arập từ trước thế kỷ X, rồi lan sang Syria, Tiểu Á, Palestine, Ai Cập, Andalusia rồi 
tới khắp Nam Âu. Người Arập học được của người Ấn Độ nghề trồng mía và làm đường, 
sau rồi nghẻ đó cũng lan sang châu Âu. Người Ân Độ mang nghề trồng bông làm vải 
sang châu Âu. Xứ Andausia trồng đủ thứ: lúa gạo, lúa mạch, mía, lựu, anh đào, cam, 
chanh, mộc qua, bưởi, đào. Ở Grenade và Valencc có nhiều vườn trồng ô liu , vườn rau 
và vườn quả. Từ xưa, Arập nôi tiếng về các loại hương thơm và nhựa cây mộc dược. 

Nông nghiệp còn được hỗ trợ hởi các thành tựu khoa học. Vào nửa sau thế kỷ XI, Ibn 
al -Bassal đã viết sách hướng dẫn những biện pháp canh tác tiên tiến. Năm 1955, cuốn 
sách này đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha với tiêu đề /bro đe Agriculra. Đến thế kỉ 
XII, Ibn al -Awwam viết Kiab al -Filahah ("Sách về nông nghiệp") và đến thế kỉ XIX, 
cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha và Pháp. Cu ›n sách gồm có 35 
chương và nó trình bày chỉ tiết về 585 loại cây. 


Nền nông nghiệp của người Arập tiến bộ như vậy mà sản xuất thứ công nghiệp còn 
rạng rỡ hơn đến mức đôi khi không còn ranh giới giữa sản xuất thủ công nghiệp và sáng 
tạo nghệ thuật. Xưởng giấy đầu tiên của người Arập được mở năm 794 3 Barhdad. 
Người Trung Iloa có công phát mình ra giấy viết, nhưng người lồi giáo mới có công 
mang giấy viết ra thế giới. Tới tận thế kỉ XII, châu Âu còn sử dụng những cuộn da dê để 
viết và chỉ sau khi Thập tự chỉnh nổ ra, châu Âu mới học được nghề làm giấy từ các loại 
sây của người Arập. Sidon và Tyr lại có hàng thuỷ tỉnh đẹp và trong suốt. Baghdad nổi 
tiếng về đồ thủy tinh và đồ pốm. Ravy có đồ sành, kim và lược. Rakka sản xuất cầu ô lu 
và xà phòng. l⁄ars sản xuất ra dầu thơm và thảm. 


Vải của người Arập cực kì công phu và kĩ lưỡng. Thị trấn Mossoul ở lrắc có một loại 
vải nổi tiếng, mà người ta vẫn gọi là Mouseline. Damascus lại có loại vải hoa rất đẹp, gọi 
là đamasee. Baghdad làm ra các tấm màn treo trên giường hoặc phủ lên chỗ ngồi và các 
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loại lúa có vân. Alen lại có hàng len tuyệt đẹp. Cordoba có tới mười ba ngàn thợ dệt. 
Thợ đệt Arập có tài thêu các đồ lụa, sa tanh, gấm, nhung thêu kim tuyến, làm màn, lẻu, 
đường thêu khéo léo. 


Người Arập học được nghề sành của Ai Cập, Hy Lạp, Lưỡng Hà, Ba Tư và Trung 
Hoa. Baghdad, Samarra, Ravy và nhiều thị trấn Hồi giáo khác có rất nhiều lò nung đồ 
sành. Thợ đồ gốm của Samarra và Baghdad giỏi chế tạo một thứ đồ sành bóng láng, lấp 
lánh như kim loại. Họ vẽ hình bằng một thứ oxyde lên lớp men phủ, rồi đem món đồ 
sành đó nung nhỏ lửa lần thứ hai, thế là hình vẽ giống như làm bằng một lớp kim loại 
mỏng và men thì lấp lánh ngũ sắc. Đồ sành của người Arập có một hoặc nhiều màu: 
vàng, lục, nâu, đỏ. Chính những phiến ngói bằng sành rực rỡ đã tạo nên một vẻ đẹp vô 
song cho cổng, tường và khán thờ của các thánh thất Hồi giáo. Người Arập đã nâng nghề 
làm thuỷ tỉnh thành một nghệ thuật và đến thế kỉ XI, nghệ thuật ấy đã đạt đến trình độ 
tuyệt mĩ. Ho học được sự khéo léo của Ai Cập và Syria. Họ làm chụp đèn bằng thuỷ 
tinh, vẽ hoa lá hoặc viết chữ lên, rồi sau họ nghĩ ra cách tráng men lên đồ thủy tỉnh. 
Alep và Damascus làm được những đồ thủy tinh mỏng manh mà rất đẹp, có tráng men. 


Nhờ thủ công nghiệp phát triển, người Arập xuất khẩu được rất nhiễu mặt hàng ra 
Tay Âu và thế giới: hàng vải, giấy, lụa, ngói, cốc, đĩa, bình gốm tráng men (những mặt 
hàng cạnh tranh với đổ gốm của Trung Hoa); đường vàng, bạc, đá đỏ, các đồ thủ công 
bằng kim loại, đá hoa cương và các mặt hàng mĩ nghệ bằng da. 


Về thương mại, phải kể đến các cơ sở kinh tế là ngân hàng tài chính. Các thành thị 
Arập cũng là nơi phát triển hoạt động kinh tế. Baghdad là trung tam tài chính của thế giới. 
Nơi đây, những ngân hàng đầu tiên của thế giới đã ra đời và lần đầu tiên, các thương nhân 
có khái niệm “kiểm tra tài khoản". Những ngân hàng này vươn các chỉ nhánh tới nhiều nơi 
trên thế giới, thậm chí là đến tạn Trung Hoa. Khoảng năm 975, Ibn Hawkal có tả một thứ 
hối phiếu 42.000 dinar gửi cho một thương gia ở Ma-rốc. Người Arập gọi nó là sakka và 
đó là nguồn gốc của từ ched„e (chỉ phiếu) trong tiếng Anh và Phán. 


Chợ, bazaar, là trung tâm các hoạt động thương mại của người Arập. Từ rất lâu, các 
thành thị Arập đã nồi tiếng với các bazaar. Đó lâ nơi trao đổi hàng hoá, thương lượng giá 
cả. Thường thì các bazaar nằm dọc theo các con phố hẹp, có mái che. Các bazaar tập 
trung thành các khu riêng, y như phường hội. Bazaar của thợ giày và thợ da ở gần nhau, 
rồi đến các bazaar của thợ kim khí, rồi đến hàng gốm, hàng vải. Các thương nhân Árập 
giỏi mặc cả và chỉ lo bán được giá cao nhất có thể. 


Thương mại phát triển cả trên đường bộ và đường thuỷ. Các thương nhân Arập làm 
ăn với người Kito giáo, Do Thái giáo, người Ba Tư. Các thương đoàn từ Trung Iloa, Ấn 
Độ tới Ba Tư, Syria, Ai Cập. Tại các cảng quốc tế như Baghdad, Bassora, Aden, Cairo 
và Alexandria, có nhiều tàu buôn đi biển. Các đoàn thuyền buôn Arập đi nườm nượp 
trên Địa Trung Hải, đến Syria, Ai Cập, Tunisia, Sicily, Ma-rốc và Andalusia, tới Hy 
Lạp, Italy. Họ qua biển Caspi tới Mông Cổ, theo sông Volga tới châu Âu. Vào thế kỉ 
X, nền thương mại Arập đạt đến cực thịnh. Dấu vết ảnh hưởng của hoạt động thương 
mại Arập trong nên kinh tế châu Âu còn lại trong từ vựng của nhiều ngôn ngữ châu 
Âu. Ví dụ là các từ gốc Arập như là tarif (thuế quan), caravan (thương đoàn), bazaar 
(cửa hàng tạp hoá). 


Về văn hoá tỉnh thần, người Arập đã dạt được những thành tru sáng chói trong các 
lĩnh vực giáo dục, khoa học và nghệ thuật. 


Sở dĩ văn minh Arập hưng thịnh như vậy là nhờ họ có một nền giáo dục tiên tiến bậc 
nhất thời bấy giờ. Nhà nước trợ cấp cho các trường học Hồi giáo, madrasa. Ö các 
madrasa. họ dạy con em họ học thuộc lòng Kinh Koran và /ƒzđirh. Thêm nữa, môn ngữ 
pháp, ngôn ngữ học, tu từ học, văn học, luân lí, toán và thiên văn cũng là những môn 
chính. Môn ngữ pháp tiếng Arập là môn được học kĩ nhất. Học trò đi tìm thầy tốt ở các 
trung tâm giáo dục lớn ở Mecca, Baghdad, Damascus và Cairo. Nhiều khi học trò không 
phải trả học phí mà còn được cho thêm tiền ăn ở nữa. Người Arập Hồi giáo đã mở những 
trường đại học cổ nhất thế giới. Đại học Qeirawan được thành lập ở Ma-rốc năm 859, 
trường Đại học al -Azhar được thành lập năm 970 ở Cairo. Baghdad có hai trường đại 
học lớn nhất của đế chế Hồi giáo và cổ nhất của thế giới Nizamiyah và Mustansiriyah. 
Chúng ta sẽ thấy giáo dục hàn lâm có lịch sử phát triển lâu đời trong văn hoá Arập Hồi 
giáo như thế nào nếu so với châu Âu. Trường đại học cổ nhất của châu Âu là Đại học 
Bologna ở Iraly được thành lập năm 1088. Đại học Cordoba rất nổi tiếng trong các thế 
kỷ X và XI. Tục mặc lễ phục áo chùng và mũ cao trong các lễ tốt nghiệp của sinh viên 
trên toàn rhế giới thời nay chính là bắt nguồn từ Andalusia. 

Người Arập coi trọng phát triển giáo đục như vậy nên đối với hø, sách rất quí, Mỗi 
quyển sách đều được đóng bìa da mạ vàng, trông thật sang trọng. Rồi họ lại có những 
thư viện rất lớn. Các thành phố Mossoul, Bassora, Baghdad đều có thư viện. Khi người 
Mông Cổ đến chiếm Baghdad thì thấy có 36 thư viện công cộng. Nhà giàu thường có thư 
viện tư. WiII Durant bảo rằnp "Những ông hoàng như Sahib ibn Abbas ở thế kŠ X có thể 
có một số sách nhiều bằng sách trong tất cả các thự viện châu Âu gom lạt"°). Thư viện 
công cộng lớn nhất của Andalusia được hoàn thành năm 970, nó có 440.000 cuốn sách. 
Bên cạnh thư viện này, Cordoba còn có 69 thư viện công khác và tất cả những thư viện 
này đều dùng piấy để viết. 

Nền khoa học Arập là sự kết tỉnh các gia tài trí thức Hy Lạp, La Mã, Ba Tư và Arập. 
Khi châu Âu còn chìm trong đêm trường Trung Cổ thì các nhà khoa học Arập Hồi giáo 
đã đẩy mạnh các hoạt động học hỏi, nghiên cứu gia tài khoa học và văn mình của Hiy 
Lạp, La Mã, xây dựng nên khoa học tiên tiến riêng cho cộng đồng Arập Hồi giáo. Hoạt 
động dịch sách phát triển rầm rộ ở Cordoba và Granada, Seville và Toledo. Đây cũng là 
những trung tâm tri thức lớn nhất của người Arập thời kì Andalusia. Tolcdo là nơi diễn 
ra sôi nổi nhất các hoạt động dịch thuật từ tiếng Arập sang tiếng Latin. Trong các thư 
viện của người Arập có các công trình toán học, thiên văn học và vật lý của người Arập, 
các bản dịch của những công trình y học của các nhà khoa học Illy lap như là 
Hippocratcs và Galen và các công trình nghiên cứu của Aristotle. Những công trình 
nghiên cứu khoa học của người Arập và những công trình được dịch từ tiếng Hy Lạp ra 
tiếng Arập đã trình bày những ý tưởng mới, có logic và bằng cớ khoa học, trái ngược với 
những giáo lí của nhà thờ La Mã trung cổ. 


(1) WIHI Durant Sdd, tr.296. 
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Với những thành tựu rực rỡ trong mọi lĩnh vực và đội ngũ các nhà khoa học xuất 
chúng, có thể nói rằng nền khoa học Arập trong các thời kì văn minh đỉnh cao này là 
hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử văn hoá của loài người. 


Baghdad khí đó là trung tâm tư tưởng lớn nhất của đế chế Abbasid thời đó. Bait al - 
Hikmah ("Toà Minh triết”), gồm một viện khoa học, một đài thiên văn và một thư viện 
công cộng. Đó là trung tâm nghiên cứu khoa học và học tập, nó là nơi tổ chức các hoạt 
động dịch thuật các công trình khoa học của Hy Lạp, là nơi các phát mình khoa học và 
các phát hiện nghệ thuật ra đời. Toà Minh triết khiến cho văn học và nghệ thuật Hồi giáo 
chấn hưng. 


Các ngành khoa học đua nhau phát triển ở Cordoba: toán học, thiên văn học, vật lí 
học, kiến trúc, quang học, khí tượng học, dược học, y học, sinh học, thực vật học, giải 
phẫu học và triết học. 


Người Arập có rất nhiều sáng chế khoa học. Đồng hồ là một trong những phát minh 
tiêu biểu nhất. Đồng hồ nước, đồng hồ nến, hoặc đồng hồ thuỷ ngân là những loại 
thường dùng và được coi là đỉnh cao sáng chế của người Arập Hồi giáo thời kì này. Năm 
807, Caliph Haroon ar -Rasheed (786 -809) đã tặng vua Charlemagne của Pháp một chiếc 
đồng hồ nước. Chiếc đồng hồ này làm bằng da và đồng khám kim tuyến, cứ mỗi giờ lại 
có những kị binh bằng kim khí mở cửa ra, để rớt xuống một cái chũm choe một số viên 
đạn nhiều ít tùy thuộc lúc đó là mấy giờ, rồi lại quay trở vào, khép cửa lại. Thế kỷ XII, 
thiên tài sáng chế người Arập Ibn ar -Razzaz al -Jazari đã phát minh ra một liên hoàn 
các đồng hỗ nước khổng lồ gọi là Đài phun nước Con Công và Lâu đài Đồng hồ nước. 

Văn hoá Arập với những thành tựu thời Trung cổ của mình là nguồn nuôi dưỡng cho 
phong trào Phục hương ở châu Âu. 

Trong công trình "$ đóng góp về văn hoá của Hỏi giáo đối với thế giới Cơ đốc", 
T.C. Young đã nói: Kể từ khi chúng ta, những tín đồ Kito, tìm đến các kinh đô Hồi giáo 
và những người thầy Hồi giáo để học nên nghệ thuật của họ, các khoa học của họ và nền 
triết học của họ thì chúng ta đã nợ họ món nợ văn hoá. Chúng ta nợ họ công lao đã piữ 
gìn cho chúng ta đi sản văn hoá cổ điển của chúng ta cho đến khi chúng ta có thể tìm lại 
di sản đó và hiểu di sản đó.°° 


Khi Hồi giáo ra đời, nó đã góp phần tạo đà phát triển cho khoa học. Theo lời dạy của 
tiên tri Muhammad thì các tín đồ Hồi giáo "phải học hỏi từ khi còn trong nôi cho đến 
khi chết"; "luôn luôn học hỏi, thậm chí nếu có phải đến tận Trung Hoa để học”; và "mực 
của người đi học còn thiêng liêng hơn cả máu của tín đồ tử vì đạo”. Sự mở rộng của đế 
chế Hồi giáo đến hết biên giới Tay Ban Nha năm 1085 đã mở ra cho châu Âu một thế 
giới quan mới và những công nghệ mới. Những nhà khoa học Hồi giáo ở Andalusia đã 
mang theo một kho kiến thức khổng lẻ về khoa học tự nhiên. Rất nhiều khái niệm khoa 
học, công nghệ và nghệ thuật ở châu Âu có nguồn gốc từ tiếng Arập. Và đây chính là 
tiền để cho chau Âu phát triển phong trào phục hưng của mình. Châu Âu đã học được từ 


- nên văn minh Arập - Hồi giáo những thành tựu của các ngành khoa học: toán học; thiên 


(1) T.C Young. The Cuhturadl Cowtribution ðƒ lslam to Chrisetendom, Catro, 1987. 


văn học; hoá học, vật lí học, y học, dược học, thảo dược, triết học và tâm lí học siêu 
hình, địa lí, xã hội học và các loại hình nghệ thuật như là văn học, âm nhạc, kiến trúc. 


Vào đầu thời kì Trung cổ, Giáo hội La Mã hoàn toàn làm chủ nền giáo dục của 
phương Tây, tập trung chủ yếu vào việc đào tạo tầng lớp giáo sĩ Thiên Chúa, truyền bá 
Kito giáo. Vào đầu thế ki XII, phong trào phục hưng văn hoá của châu Âu được mở màn 
bằng hoạt động dịch sách ở Barcelona, Tarasona, Sagovia, Leon, Pamplona, Toulouse, 
Bezicrs, Narbonne và Marseilles. Bên cạnh các công trình khoa học bằng tiếng Hy Lạp, 
các học giả châu Âu đã địch rất nhiều sách tiếng Arập. Đầu tiên, các học giả người Do 
Thái đã dịch các tài liệu tiếng Arập ra tiếng Hebrew. Sau đó, các học giả châu Âu lại 
dịch các bản dịch tiếng Hebrew này ra tiếng Latin. Các dịch giả nổi danh nhất có thể kể 
đến Adelard ở xứ Bath, Plato ở Tivoli, Tobert ở Chester, Hermann ở Carinthia, Rudolff ở 
Bruges, Gerald ở Cremona, Dominicus Gondisalvi và Huph ở Santalla và các học giả Do 
Thái Petrus Alphonsi, John (ở Sville), Savasorda và Abraham ben Ezra. Với sự bảo trợ 
của giám mục Lupitus ở Barcelona, Tổng giám mục Raymond ở Toledo và vua Tây Ban 
Nha Fredecrick đệ nhị, làn sóng học hỏi nền khoa học Arập càng phát triển mạnh hơn ở 
châu Âu. Gerbert ở Farcelona đã khiến các học giả đương thời phải kinh ngạc trước các 
kiến thức mà ông học được từ nền toán học Arập. Edrisi ở Palermo đã viết một bộ sách 
về địa lí Arập. Nhà toán học Leonard ở Pisa soạn bộ /¿ber Abaci để giải các phương 
trình bậc hai và bậc ba. Trong một bức thư gửi cho người cháu, Adelard ở xứ Bath đã 
giải thích cách quan sát và thử nghiệm mà ông ta học được từ người Arập như sau: 


Thật khó mà tranh luận với cháu, nhưng ta dã tiếp thu được từ người ARẬP là phải 
theo sự dẫn dất của lí lẽ; còn cháu thì bị uy quyên tròng vào cổ rồi, mà uy quyền là gì 


nếu không phải là cái thòng lọng? Nếu lí lẽ không được dem ra để làm cán cân cho thế 


giới này, thì nó còn được dùng vào mục đích gì nữa dây." 
Về nghệ thuật tạo hình: Các công trình kiến trúc Hồi giáo sang trọng 


Vương quốc Hồi giáo Arập Andalusia rất chú trọng phát triển Hồi giáo và xây dựng 
nhiều đền thờ Hồi giáo. Tại thủ đô Cordoba, có tới 700 đền thờ Hồi giáo. Hai trong số 
đó được coi là những công trình kiến trúc đẹp nhất của nghệ thuật tạo hình Hồi giáo 
thời đó: Đên thờ lớn ở Cordoba và Cung đỏ ở Granada. Đền thờ Hồi giáo Cordoba 
được hoàn thành năm 976 chỉ đứng sau đền thờ ở thánh địa Mecca về kích cỡ và nó 
được đánh giá là đền thờ Hồi giáo sang trọng xa hoa nhất. Ngày nay, nó được dùng 
làm nhà thờ Tin Lành ở Tây Ban Nha. Ngày nay, các quận Kalsa, Cala, Cassaro vẫn còn 
nguyên vẹn những vết tích của nền kiến trúc pha trộn giữa phong cách của người Arập 
và người Norman. 


II. VĂN HOÁ ARẬP TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XX 


Từ thế kỉ XV trở đi, Arập không còn giữ được tự chủ về chính trị như trước nữa. Từ 
thế kỉ XV đến hết thế ki XVIIH, Arập chịu sự thống trị của đế chế Hỏi giáo Thổ 
Ottoman. Từ thế kỉ XIX đến thế kỉ XX, phương Tây bành trướng thế lực sang phương 
Đông và Arập là nơi chịu ảnh hưởng trước tiên của công cuộc xâm lấn đó. 


(1) Đần qua: Abdulazir Othman Altwaipi, The Arab Cuture and Otber Culrưes, ISES©O, Saudi Arabia, 1998. 
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1. Lịch sử văn hoá Arộp trong cóc thế kỉ XV-XVIII lồ lịch sử văn hoá củo 
một dôn lộc dưới ách thống trị của đế chế Olomơœn 


Nói vẻ lịch sử văn hoá Arập từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX, chúng ta không thể không 
nói đến ảnh hưởng của đế chế Hồi giáo Ottoman. Có thể chia lịch sử của đế chế Hồi 
giáo Ottoman thành hai thời kì chính: thời kì xác lập và hưng thịnh (1453 -1699) thời kì 
suy thoái (1699 -1923). Cả hai thời kì này đểu có ảnh hưởng to lớn đến nền văn hoá Arập. 


Ngược trở lại triều đại Abbasid, khi triều đại này sắp suy yếu thì bị người Thổ dần lấn 
át. Người Thổ vốn là cư dân du mục sống rải rác trên vùng thảo nguyên Trung Á, sau rồi 
thành nô lệ phục vụ trong triều đình Abbasid. Dần dần, lính Thổ thay thế lính Arập. Cả 
mấy ngàn lính Thổ cũng thành cận vệ của nhà vua. Đến đầu thế kỉ XI, Seljuk de Tughri], 
một tướng tài của người Thổ đã tiến vào Ba Tư và từ đó, người Thổ thay người Arập dẫn 
dất cả thế giới Hồi giáo. Năm 1055, nhân khi Caliph ở Baghdad viện đến quan Thổ để 
đối phó với địch thủ, người Thổ dân lấy mất địa vị của nhà Abbasid. Trong thế kỉ XI 
này, người Thổ đã chiếm phần lớn Anatolia của Byzantine, biến lãnh thổ của người Hy 
Lạp và Kito thành lãnh thổ của người Thổ và Hồi giáo. 


Vào thế kỉ XIV, một danh tướng người Thổ tên là Osman xuất hiện ở phía tây bắc 
Tiểu Á. Ông ta bắt đầu sự nghiệp bằng chiến tranh với đế quốc Byzantine. Sau này, tên 
Ông ta sẽ thành tên của một đế chế Hồi giáo hùng cường suốt năm thế kỉ: đế chế Hồi 
giáo Ottoman. Dưới sự dẫn dắt của đế chế Ottoman, người Thổ đã mở rộng lãnh thổ Ilồi 
giáo: về phía Tay tới thành Vienne, phía đông tới Trung Hoa, phía nam tới Ấn Độ, từ Ấn 
Độ tới Indonesia ngày nay, phía tây nam tới lục địa đen của chân Phi. Trải qua bao 
nhiêu chính chiến, lo tám cuộc tấn công của Thập tự quân Kito giáo, lại ba cuộc viễn 
chinh của quân Mông Cổ, người Thổ không những không suy kiệt, mà càng đánh càng 
hãng và cuối cùng đế chế Hồi giáo Ottoman của người Thổ đã bừng sáng ở 
Constantinople. Năm 1453, trải qua cuộc vây thành gian khổ trong 53 ngày, người Thổ đã 
đánh phá thành Constantinople của đế chế Byzantine. Thành Constantinople bị hạ, đế chế 
Byzanine nghìn năm tuổi của Kio giáo chấm dứt sự tồn tại của mình. Thành 
Constantinoplc được đổi tên thành Istambul, trở thành thủ đô của đế chế Ottoman. Người 
Thổ nhanh chóng đánh chiếm phần còn lại của lãnh thế Byzantine và đến cuối thế kỉ XV, 
họ đã chiếm được nhiều nơi ở Tiểu Á và toàn bán đảo Ban Căng. Trong nửa đầu thế kỉ 
XVI, đế chế Otoman đã bành trướng sang cả đông và tAy. Ở phía đông, Syria rồi Ai Cập 
bị chỉnh phục. Ở phía tây, Hungary, rồi Vienna mấy lần bị bao vây. Cyprus bị hạ năm 
1570, Crete năm 1669 và mười năm sau đến lượt Ukraine. Đến thế kỷ XVII, người Thổ đã 
dựng lên một đế chế Hồi giáo mạnh nhất, trải dài từ Vienna đến Nile, từ Baghdad đến 
Tunis và Alger, bao trùm cả ba lục địa Âu, Á và Phi. Trong thế kỉ hưng thịnh nhất này, 
Istambul, với 700.000 dân, trở thành một trong ba thành phố lớn nhất châu Âu. Suốt năm 
thế kỉ đó, ở phía bên kia bờ Địa Trung Hải, chau Âu của Kíto giáo đã nơm nớp nhìn về 
bên này bờ phía Đông, dõi theo lưỡi lửa của đế chế Ottoman mỗi ngày một bùng phát, 
nuết gọn bất cứ cái gì nó gặp trên đường, để rồi lan xa hơn nữa. 


Chính trong lúc hưng thịnh nhất này, những dấu hiệu suy yếu của đế chế Ottoman đã 
dần xuất hiện. Người Thổ có một câu tục ngữ rất hay rằng: "Con cá bao giờ cũng ươn từ 
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cái đầu của nó". Các sultan kém cỏi kế nghiệp không thể kiểm soát nổi một đế chế bành 
trướng thái quá của cha ông họ để lại. Đội quản lính Thổ một thời lừng danh là có kỉ luật 
nay càng ngày càng lộn xôn. ‡Đế chế Quoman chỉ là một tập hợp hão huyền của quá nhiều 
khác biệt xung đột về tộc người (người Thổ, người Arập, người Kurd, người Bosnia, 
AIbamia, Bulpart, Hungari, Rumani, người Hy I.ap) và tôn giáo. Như đã nói ở trên, sự trỗi 
đậy của đế chế Ottoman và sự diệt vong của đế quốc Kito giáo Byzantine đã khiến cả châu 
Âu phải lo sợ. Năm 1603, tác giả người Anh Richard Knolles đã soạn cuốn The Generalle 
Nistorie oƒ the Turkes và nhận xét rằng Đế chế vẻ vang của người Thổ là nỗi kinh hoàng 
của thế giới. Ngay từ thế ki XVI, các nước châu Âu đã tìm cách liên kết lại để chống 
người Thổ, đánh người Thổ trên các mát trận quân sự và thương mại. 

Ngày 12 tháng 9 năm 1683, sau sáu ngày bao vay, quân đội Thổ đã nhồ trại rời khỏi 
Vienne. Đây là lần thứ hai người Thổ tấn công Vienne và cũng là lần thứ hai họ thất bại 
không chiếm được Vienne. Nhưng giữa hai lần tấn công và rút quan này, có một sự khác 
biệt lớn. Lần thứ nhất, năm 1529, khi các cánh quân của Caliph Suleiman tới thành 
Vienne, làn sóng chính phục thế giới của người Thổ đang ở đỉnh cao nhất. Cuộc tấn 
công tuy khêng thành nhưng nó không phải là thất bại quyết định của người Thổ. Với 
lần rút quân thứ hai này, thất bại là hiển nhiên. Thất bại nối tiếp thất bại. Người Thổ thua 
trắn trên chiến trường và mất hết tỉnh này đến tính khác. Ngày 26 tháng Giêng năm 
1699, người Thổ kí hoà ước với người Áo. Hoà ước này đánh dấu điểm đi xuống đầu tiên 
của nhà nước Ottoman. Lần đầu tiên, chiến tranh đã cho thấy quân đội Thổ, vốn từng 
thiện chiến và tính nhuệ nhất thế giới, giờ đây tụt hậu sau nền quân sự của phương Tây. 


Thế rồi, sang thế ki XVIH, người Thổ cũng không mở rộng được biên giới Hồi giáo 
nữa, mà đành phải chứng kiến đế chế Ottoman dần thu hẹp lại. Người Nga theo chân 
người Áo, tiến hành chiến tranh với người Thổ. Năm 1774, nữ hoàng Catherine đệ nhị 
của nước Nga đã nói rằng hiệp ước Kukuk Kaynarca giữa Nga và Ottoman là thành công 
mà nước Nga chưa bao giờ có được. Tháng lợi to lớn của nước Nga lần này là bước 
ngoặt thay đổi trong cán càn lực lượng giữa hai nền văn minh Hồi giáo và phương Tây, 
mà llồi giáo ở thế yếu. Đây là thành công ba mặt của người Nga và từ đây, các cường 
quốc phương Tây sẽ áp đụng mô hình này của người Nga. Thứ nhất, về lãnh thổ, theo 
hiệp ước năm 1774, đế chế Ottoman nhượng lại cho nước Nga hai cảng ở mũi phía đông 
quần đảo Crimean và một thành ở đầu nguồn sông Dniester. Từ đây, người Nga mở rộng 
ảnh hưởng dọc theo bờ Bác của Biển Đen. Thứ hai, về thương mại, hiệp ước cho phép 
người Nga được tự do buôn bán trên Biến Đen và qua các eo biển tới Địa Trung Hải. Và 
thế là một lối đi đã được mở rộng cho các cường quốc châu Âu tha hồ xâm nhập vào nên 
kinh tế của đế chế Ottoman trong thế kỉ XIX tới. Hàng hoá của châu Âu sẽ trần ngập các 
hải cảng của đế chế Ottoman. Thứ ba và đây mới là tháng lợi lớn nhất: đó là ảnh hưởng 
về chính trị và tôn giáo của người Nga, sau nữa là của phương Tây đối với đế chế 
Ottoman. Người Nga được mở lãnh sự quán trên lãnh thổ Otoman, được xây nhà thờ ở 
Istambul. 


Hiệp ước năm 1774 Nga - Thổ chính là kịch bản mẫu để phương Tây bành trướng mở 
rộng ảnh hưởng ở Trung Đông và cụ thể hơn là ở các nước Arập trong các thế kỷ XIX và 
XX. Hơn hai mươi năm sau, tướng Bonarpate đã dẫn quân Pháp vào Ai Cập. Rồi sau đó, 


Tan 


xịn 


„= &s>. 201 'b, ZÀm_ ». `. _~“ Ty 
FC son Sam ng s0 1x ngl: ai 


;„—~ _ BửG Ø0©pqd øodq đøa DệJŒ] JệE) 


Dư -HIÊN me 


(TỦ 


T8 xe «k Ễ 


Sẻ 


K lơng 


— 
= 
¬ 


` Da KH ải nh ma. can vai 


lới thiệu vắp boá pbương Đông ----+-~~=s—- 


1 
+. 


S14 


118 


hải quân Anh xuất hiện trên Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ, người Pháp thôn tính Alperia năm 
1830, còn người Anh chiếm Aden năm 1839. Từ giữa thế ki XIX này trở đi, châu Âu 
càng trở nên tham vọng. Người Nga thôn tính vùng Trung Á, người Pháp chiếm Tunisia 
năm 188] và năm sau, người Anh chiếm cứ Ai Cập. Sang đến đầu thế kỷ XX, hầu như 
không cố gì cản nổi tham vọng chinh phục ấy. Từ năm 1911 cho đến khi Thế chiến thứ 
nhất nổ ra, Ba Tư phải chịu sự kiểm soát của Nga và Anh. Không lâu sau đó, năm 1912, 
Ma-rốc buộc phải chấp nhận chế độ bảo hộ của Pháp. Cũng trong năm 1911, Iralia thôn 
tính các tính Tripolitania và Cyrenaica của đế chế Ottoman và kể từ năm 1934, hai tỉnh 
này được sát nhập thành một nước thuộc địa của Italy với cái tên là Libya. 


Như vậy là cái gọng kìm của châu Âu đần xiết quanh thế giới Hồi giáo ở Trung Đông 
từ thế kỷ XVI cuối cùng đã bóp vụn đế chế Ottoman và các tỉnh của nó khi Thế chiến 
thứ nhất nổ ra. Nếu như đế chế Otuoman trong các thế kỷ XV, XVI và XVII từng là "lưỡi 
lửa lan toả mỗi ngày", là nỗi khiếp sợ của châu Âu thì sang thế kỷ XVIII và XIX, nó chỉ 
còn là "bệnh nhân của châu Âu". Khi chiến tranh Crimea sắp nổ ra, Nạa hoàng Nicholas 
đã nói với đại sứ Anh rằng: "Người bệnh đang ở trong tay chúng ta, một con bệnh nguy 
kịch, thật là đáng tiếc nếu như chúng ta để anh ta tuột khỏi tay lúe này, nhất là trước khi 
chúng ta có thể sắp đặt cho xong mọi việc".”' Ánh hào quang toả rạng suốt năm thế kỉ 
của đế chế Ottoman đã tắt. Châu Âu tranh nhau xâu xé chia phần khu vực Trung Đông. 


Sau Thế chiến thứ nhất, đế chế Ottoman đã chính thức chấm dứt sự tồn tại dai dẳng 
của mình. Nam 1923, một nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại thế tục đã ra đời trên đống tro tàn 
của đế chế Ottoman lẫy lừng, đoạn tuyệt với chế độ giáo chủ Hồi giáo. Mustafa Kemal 
đã lãnh đạo cuộc cách mạng thế tục thành công. Nhà nước cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ đã bãi 
bỏ chế độ caliph và toà án tôn giáo của đạo Hồi, đi theo pháp chế kiểu chau Âu. Mustafa 
Kemal trở thành vị tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và ông ta được gọi là cha đẻ của 
nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Đối với các nước Arập, đây là sự kiện lịch sử trọng đại, mở 
ra cơ hội mới cho làn sóng phục hưng văn hoá dân tộc Arập. 


2. Thế kỉ XIX - XX là thời kì châu Âu chinh phục Aráp bằng quyền lực và 
thương mọi 


Nếu như từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIH, tiến trình lịch sử văn hoá Arập bị ch: phối bởi 
đế chế Ottoman thì từ thế kí XIX, sự bành trướng về chính trị và thương mại của phương 
Tay là yếu tố chủ đạo trong lịch sử văn hoá Arập. Từ đầu thế kỷ XIX, phương Tây đã bắt 
đầu công cuộc bành trướng ồ ạt sang phương Đông. Có thể nói rằng trong thời kì này, 
khu vực Trung Đông và Arập đã thành sân chơi để các cường quốc châu Âu tranh giành 
ảnh hưởng. 

Sự kiện đầu tiên đánh dấu lịch sử hiện đại của Trung Đông và Arập là cuộc xâm lược 
Ai Cập năm 1798 của Napoleon Bonarpate. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa thế giới 
Arập và phương Tây, mở đầu cho những cuộc xâm phạm của chủ nghĩa thực dân và 
những tìm tòi nghiên cứu của châu Âu ở Trung Đông. Mục đích của Napoleon là tranh 
giành con đường sang Ấn Độ của người Anh và lấy Ai Cập làm bàn đạp để mở rộng 


(1)L.S. Ñavrlanos, The Odoman Empire was the Sick Man oƒ Europe, New York, 1957, tr.1. 


phạm vi thương mại của Pháp ở Địa Trung Hải. Ba năm sau, trước sức ép của quân đội 
Anh, người Thổ và Ai Cập, các đội quan Pháp mới rút khỏi Ai Cập. 


Sau đó, các cường quốc châu Âu như Áo, Anh, Pháp và Nga liên tục tìm cách can dự 
vào nội bộ các nước Arập. Năm 1882, nước Anh chiếm đóng Ai Cập. Và phải hơn 70 
năm nữa, người Ai Cập mới thoát khỏi sự kiểm soát của người Anh. Trong khoảng thời 
gian đó, người Anh cũng mở rộng quân đội chiếm đóng ở Sudan. Viếc nước Anh chiếm 
đóng Ai Cập và Sudan chỉ là một phần trong toàn bộ tiến trình bành trướng của châu Âu 
ở Trung Đông và các nước Arập. Trong những thập kỉ trước Thế chiến thứ nhất, các 
cường quốc châu Âu lần lượt khống chế các nước Arập: những động thái của Pháp ở 
Tunisia và Ma-rốc, bước tiến của Anh vào Cyprus, Iialia xam chiếm I.ybia. 


3. Bức tranh lôn gióo Arộập mong nhiều sốc mòu đa dạng do ảnh hưởng 
của Ofomeœn vò phương Tôy 


Về tôn giáo, đế chế ()Ioman không những không làm ảnh hưởng đến Hỏi giáo mà còn 
làm cho Hồi giáo hưng thịnh hơn. Ngay từ đâu, người Thổ đã theo đạo Hồi. Tuy nhiên, do 
nỗi khiếp sợ người Thổ mà châu Âu đã gây ra cuộc Thập tự chỉnh và hậu quả là đến ngày 
nay, nó vân gây ra biết bao hiểu lầm cay đắng giữa các tín đồ đạo Hồi và Kito. Năm 1055, 
ngay sau khi người Thổ tiêu diệt triểu đình Abbasid, người Thổ đã nhanh chóng chiếm 
Palcstine và gây khó khăn cho các tín đồ Kito giáo đi hành hương ở J^rusalem. Hạu quả là 
kể từ năm 1095, châu Âu đã phát động các cuộc Thập tự chỉnh chống người lồi giáo. Kết 
quả của các cuộc Thập tự chỉnh đầu tiên này là sự tồn tại của một số vương quốc Kito giáo 
ở Li-băng và Syria ngày nay. Người Kito giữ được Jerusalem khoảng một trăm năm. 
Đến năm 1270, các vương quốc Kito kia bị tiêu điệt và suốt 450 năm sau đó, các tín đồ 
Kito giáo và Hồi giáo sống gần như tách biệt nhau bởi Địa Trung Hải. 


Nhưng sự thống trị của Quoman cũng làm khơi đậy các phong trào phản kháng tôn 
giáo của chính các tín đô đạo Hồi Arập. Vào giữa thế kỉ XVII, ở trung tâm bán đảo 
Arập, phong trào làm trong sạch đạo lIồi của phái Wahhabhi đã xuất hiện. Tại một thị 
trấn ốc đảo nhỏ ở Diriyyah, ông hoàng Muhammed ¡bn Saud ( - 1765) đã liên minh với 
Muhammcd tbn Abd al Wahhab ( - 1792), một nhà cải cách tôn giáo dòng ITlanball. 
Muhammed ibn Abd al Wahhab đã khởi xướng phong trào phục cổ đạo Hồi, kêu gọi các 
tín đồ trở về với các nguyên tắc và thực hành tôn giáo như trong những thế kí đầu tiên 
của Hồi giáo ở Mcdina. Những người đi theo phong trào hưởng ứng khẩu hiệu khôi phục 
chính giáo, trở về với Kinh Koran. Phong trào Wahhabi đồi hỏi phải loại bỏ những cải 
biến tôn giáo, như đồng ru mật tông hay giáo phái Shia chẳng hạn. Theo quan điểm của 
các tín đồ Wahhabi, những người Ottoman là những kẻ xâm lược ngoại lai của người 
Hồi giáo Arập, mới là kẻ thà chính của đạo Hồi. Phong trào đã lói kéo được rất nhiều tín 
đồ đạo Hồi ở bán đảo Arập. Tính đến khi Muhammcd ïbn Saud qua đời năm 1765, các 
tín đồ Wahhabi đã chiếm lại được hầu hết miền Trung và Đông của bán đảo Arập. Con 
trai của Muhammed ïbn Saud là Saud đệ nhất tiếp tục sự nghiệp của cha. Trong những 
năm 1803 - 1814, ông ta đã chiếm được Mecca và Mcdina, giành quyền kiểm soát việc 
hành hương của các tín đồ đạo Hồi từ Ottoman. Làn sóng Wahhabi còn lan đến 
Baphdad, Alep và Damascus. Sự thành công của phong trào tôn giáo Wahhabi khiến 
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triểu đình Ottoman lo sợ. Đến năm 1818, Caliph Ottoman đã tạm thời dẹp lắng được 
phong trào. 


Nhưng đến đầu thế kỉ XX, phong trào phục cổ tôn giáo Wahhabi lại phục sinh. Năm 
1932, một tù trưởng bộ lạc Nejd là [bn Saud (1880 - 1953), đã phất ngọn cờ Wahhabi và 
thống nhất hai bộ lạc Arập Nejd và Hejaz thành vương quốc Arập Xê Út. Từ đây, trào 
lưu Wahhabi được chấn hưng và trở thành tỉnh thần tôn giáo chủ đạo của vương quốc 
Arập ngay tại quê hương của Hồi giáo này. 

Sau này, tư tưởng làm thuần khiết đạo Hồi của phong trào Wahhabi có ảnh hưởng 
không nhỏ đối với các phong trào Hồi giáo khác ở thế giới Trung Đông và Arập. Ngoài 
nội dung tôn giáo, tất cả những phong trào này đều có nội dung chính trị là đánh đuổi 
các thế lực ngoại xâm của người Arập, dù là phương Tay hay Ottoman. Tiêu biểu là các 
phong trào Mahdi ở Sudan, phái Bahai ở rắc, Sanusi ở Mecca, phong trào hiện đại đạo 
Hồi ở Ai Cập và phong trào phục cổ đạo Hồi gọi là Hội Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập. 

Châu Âu can thiệp thổi bùng các xung đột tôn giáo ở ARẬP. Như trên đã nói, thế kì 
X]X chứng kiến sự can thiệp ngày càng sâu của các cường quốc phương Tay trong các 
lnh vực chính trị, kinh tế và tôn giáo của Arập. Nỗi ám ảnh của các cuộc Thập tự chỉnh 
và Thánh chiến, sự bành trướng của đạo Hồi suốt một thiên niên kỉ trước đã khiến châu 
Âu không bỏ lỡ cơ hội phát triển Kito giáo ở thánh địa các tôn giáo thế giới này. Các 
nhà truyền đạo Kito từ châu Âu đã ra sức đảm nhiệm trọng trách phát triển Kito giáo ở 
Trung Đông từ nhiều thế kỉ trước, nhưng phải đến thế kỉ XIX, hoạt động truyền đạo mới 
thực sự râm rộ. Số lượng các linh mục châu Âu tăng nhanh chóng. Các trường học, nhà 
thờ, bệnh viện, nhà xuất bản và các tổ chức Kito giáo mọc lên như nấm để rao giảng 
thông điệp của Chúa. Tuy nhiên, những nỗ lực này hầu như không lăm lay chuyển được 
các tín đồ đạo Hồi, mà chỉ tác động được đến nhóm các tín đồ Kito giáo thiểu số là 
người Arập bản địa. Nhưng cũng như trong chính trị và kinh tế, các cường quốc châu Âu 
không phải lúc nào cũng đồng lòng trong sự nghiệp tôn giáo chung này. Do những lợi 
ích riêng mà mỗi nước theo đuổi một mục tiêu tôn giáo riêng ở Arập. Trong khi nước 
Pháp đại diện cho lợi ích của Công giáo La Mã thì nước Nga lại kiên trì bảo hộ các tín 
đồ Kio Chính thống. Và Palestine chính là điểm nóng nhất trong cuộc tranh chấp về ảnh 
hưởng tôn giáo giữa người Nga và người Pháp. Từ thời Trung Cổ, các các giáo sĩ Công 
giáo đã có mặt ở các thánh địa Bethlehem, Jerusalem và Nazareth. Còn các tín đồ Chính 
thống tuyên bố ràng từ thế kỉ XVII, họ đã giành được quyền bảo vệ mộ Chúa Jesus rồi. 
Những tín đồ Chính thống phản đối các tín đồ Công giáo và hàng ngàn tín đồ Chính 
thống đã vượt hàng ngàn dặm đến cầu nguyện ở mộ Chúa Jesus. Năm 1840, người Pháp 
tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Công giáo ở Palestine. Năm 1842, một cuộc bạo động đã nổ 
ra piữa các tín đồ Kito giáo để giành đặc quyền sửa mái vòm mộ Chúa Jesus. Kết quả là 
một cuộc chiến đã nổ ra năm 1847. Các thầy tu Công giáo và Chính thống giáo đã dùng 
giá nến và cả thánh giá để tấn công lẫn nhau trong cuộc ẩu dâ hỗn loạn đó. 


Cùng thời gian đó, năm 1843, người Anh và Pháp đã nhúng tay vào một loạt các xung 
đột tôn giáo đẫm máu bùng phát ở Syria và Li-băng. Châu Âu đã dàn xếp để phân chia 
Li-băng thành hai vùng tôn giáo phân biệt. Phía Bắc do một tín đồ Kito giáo thuộc phái 
Maronite làm tổng đốc, còn phía Nam dành cho cộng đồng Hồi giáo theo dòng Druze. 


Trong các năm 1840, 1854 và năm 1860, đã có một số xung đột giữa người Kito và 
người Hồi giáo. 

4. Về tư tưởng, phong tròo chủ nghĩo dôn tộc Arệp là đặc điểm lớn nhốt 
củo văn hoá Arộp trong cóc thế kỉ XIX - XX 


Phong trào chủ nghĩa dân tộc Arập ra đời từ đầu thế ki XIX. Trước sự suy tàn của đế 
chế Ottoman và sự bành trướng của châu Âu về chính trị và thương mại, thế giới Arập đã 
nhận thấy rằng họ cần phải tự khẳng định đối với các đế quốc phương Ty, vừa thoát ra 
khỏi cái bóng của đế chế Ottoman. Trong thời kì đầu của Phong trào chủ nghĩa dân tộc 
Arập, giới trí thức Kito giáo đóng vai trò khởi xướng tích cực. 

Về văn hoá, các cơ sở tri thức truyền bá tư tưởng dân tộc tiến bộ bắt đầu xuất hiện ở 
Syria và Li-băng năm 1820. Các trường học Kio giáo ở Beirut, đặc biệt là trường Đại 
học Tin lành Syria (sau này đối tên thành Đại học Mỹ ở ReiruU, rồi trường Đại học 
St.Joseph ở Beirut, các trường công ở Ai Cập đã giáo dục sinh viên tư tưởng yêu nước và 
dân tộc hiện đại của phương Tây. 


Bên cạnh đó, giới trí thức Arập mới là tín đồ Kito giáo cũng ra sức cổ vũ cho tư tưởng 
chủ nghĩa dân tộc Arập. Họ là nhà văn, giáo viên, các nhà tư tưởng muốn phục hưng văn 
hoá Arập. Phục hưng văn hoá Arập trước hết là phục hưng tiếng Arập. Những người đã 
đặt nền móng cho tiếng Arập hiện đại là Nasif al Yaziji ( - 1871), Butrus al Bustani 
(1819 - 1883), Jurji Zaydan (1861 - 1914), các trí thức Li-băng. Nasif al Yaziji là một 
giáo viên dạy tiếng Arập. Ông dành cả đời để dạy và nghiên cứu tiếng Arập. Ông có ảnh 
hưởng sâu sắc đến tiếng Arập hiện đại và cách vận dụng tiếng Arập của ông đã tạo nên 
móng cho tiếng Arập được phục hưng. Butrus al Bustani đảm nhiệm dịch Kinh Thánh ra 
tiếng Arập, soạn từ điển, bách khoa toàn thư và viết bài nghiên cứu về ngôn ngữ cho các 
tạp chí. Ông đã sáng tạo ra một ngôn ngữ Arập đơn giản, theo phong cách báo chí và 
được gọi là cha đẻ của ngôn ngữ báo chí Arập. Jurji Zaydan soạn các cuốn lịch sử Arập 
để khơi dậy niềm tự hào dân tộc Arập. Vào nửa sau thế kỉ XIX, một số nhà xuất bản ở 
các nước Arập đã in sách bằng tiếng Arập thay cho tiếng Thổ. Theo một báo cáo chưa 
hoàn chỉnh thì năm 1913, trên toàn khối Arập, có khoảng I18 tờ báo tiếng Arập. 


Để tìm lại ánh hào quang của văn hoá Arập, khóng ít trí thức muốn khôi phục lại tỉnh 
thần Hồi giáo như thuở ban đầu. Tại Cairo, Abd al Rahman Kawakibi (1854 - 1902), 
một nhà dân tộc chủ nghĩa Arập lưu vong quê ở Alep, đã viết tác phẩm mm al Qura. 
bàn về tương lai của xã hội Hồi giáo và tác phẩm The Attributes 2ƒ Tyranny, Cả hai tác 
phẩm đều phân tích vì sao xã hội Arập lại suy yếu đến thế và kêu gọi người Arập quay 
về với đạo Hồi như trong những thế kỉ hưng thịnh đầu tiên của nó. AI Afphani, 
Muhammed Abduh (1349 - 1905) và Muhammed Rashid Rida (1865 - 1935) cho rằng 
qua nhiêu thế kỉ, người Arập đã làm sai lệch giá trị ban đầu của đạo Hồi. Rida và những 
trí thức Arập khác thì kêu gọi phải loại bỏ những ảnh hưởng ngoại lai khỏi văn hoá Arập 
và đạo Hồi là niềm vinh dự vô tận của quốc gia Arập. 

Về biểu hiện chính trị, một loạt các hội kín truyền bá tư tưởng chủ nghĩa dân tộc 
Arập đã nhanh chóng được thành lập ở Istambul, Damascus, Heirut, Cairo, Baghdad, 
Alep và nhiều thành phố Arập khác vào cuối thế ki XIX đầu thế kỉ XX. 
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Sang thế ki XX, phong trào chủ nghĩa dân tộc Arập mang một nội dung mới. Đó là xây 
dựng các quốc gia Arập độc lạp đồng thời đoàn kết các nước Arập vào một khối thống nhất. 

Trong số các nước Arập, chỉ có Ai Cập, với truyền thống lịch sử và địa lí vững chắc, 
có thể khẳng định bản sắc dân tộc tiếp nối từ thời cổ đại cho đến hiện đại. Tình hình có 
hơi khác ở các nước Arập khác. Từ những nước có truyền thống quân chủ lâu đời như 
Ma-rốc, cho đến những tỉnh tự trị của đế chế Ottoman xưa kia như là Cô Oét và Li-băng, 
cho tới những nước sinh sau đẻ muộn như là Libya và Jordan, niềm khát khao khẳng 
định bản sắc riêng càng mạnh mẽ. 

Ngay từ thế kỉ XVIII, Ai Cập đã manh nha tìm cách giải phóng đất nước khỏi đế chế 
Ottoman. Vào đầu thế kỷ XIX, thực tế là Ai Cập đã thoát khỏi sự thống trị của Oitoman. 
Nhân vật kiến thiết đất nước Ai Cạp hiện đại là Muhammed Ali (1811 - 1849). Ông vốn 
là một sĩ quan của triểu đình Ottoman, người gốc Albani. Ông ta trở thành tổng trấn ở Ai 
Cập sau vụ thảm sát dòng họ Mameluke ở Ai Cập. Sau đó, Muhammed Ali đã tiến hành 
cải cách hành chính, quân sự, kinh tế theo hướng hiện đại hoá kiểu phương Tay. Ông ta 
đã củng cố quân đội Ai Cập, xây dựng hệ thống giao thông hiện đại để quân đội Ai Cập 
di chuyển dễ dàng. Khi người Hy Lạp được sự trợ giúp của người Anh, Pháp và Nga mà 
nổi dạy chống nhà Ottoman, Muhammed Ali đã điều quân giúp triểu đình Ottoman đánh 
lại liên quân của Hy Lạp. Các hạm đội của Ai Cập và Ottoman đã thảm bại trong trận 
đánh ngày 20/10/1827 và Muhammed Ali đã đòi Caliph Thổ cất Syria cho Ai Cập để 
đền bù. Khi Sultan cự tuyệt yêu cầu của Muhammed Ali, ông ta đã dùng vũ lực mà 
chiếm Syria. Mặc dù sau này, Muhammed Ali không giữ được Syria nhưng đến năm 
1841, gần như A¡ Cập đã được độc lập khỏi Istambul. 


Năm 1922, người Anh bắt đầu rút khỏi Ai Cạp và về lí thuyết, chính thể bảo hộ của 
Anh ở Ai Cập bị xoá bỏ và năm 1936, Ai Cập trở thành một nước độc lập hoàn toàn. 

Sau Thế ch:ến thứ hai, chủ nghĩa dân tộc Arập được thể hiện qua việc giành độc lập 
của các nước Arập. Syria và Li-băng công bố độc lập năm 1941. Năm 1946, các đội 
quân nước ngoài cuối cùng rút khỏi Syria và Li-băng. Năm 1949, từ Transjordan, nước 
Jordan ra đời. Lần lượt các nước Arap khác tuyên bố độc lạp: Libya (1952), Ai Cập 
(1956), Tunisia và Ma-rốc (1956) và Algeria (1962). 

Từ sự khởi xướng của các trí thức Arập, một thế kỉ sau, năm 1945, Liên đoàn Arập ra 
đời với vai trò lãnh đạo của Ai Cạp. Liên đoàn này ra đời với mơ ước thống nhất thế giới 
Arập. Các thành viên ban đầu của Liên đoàn là Ai Cập, lrắc, Jordan, Li-băng, Arập Xẻ 
út, Syria và Yemen. Sau đó, Libya và Sudan cũng tham gia Liên đoàn Arập khi hai nước 
này giành được độc lập. Tháng 1Ô năm 1958, Ma-rốc và Tunisia cũng được công nhận 
là thành viên chính thức của Liên đoàn Arập. 


5. Về văn hoá vột chết Arệp: cón côn lhương mọi giữa chôu Âu vỏ thế 
giới Arập đổi chiều, nền kinh lế Arộp bị người phương Tôy lũng đoạn. Song, 
những mổẩm mống của nền kinh tế Arộp hiện đợi đỡ hình thònh. 

Trước kia, khi thế giới Hồi giáo và Arập còn hưng thịnh, châu Âu mua đủ thứ từ 
người Arập: hương liệu, vải vóc, đồ thủ công, hàng nông nghiệp và để đổi lại, châu Âu 
hầu như chẳng có gì ngoài nguồn nhân lực bán cho Arập. Các nô lệ Đông Âu trước kia 


‹ 


được mang qua Địa Trung Hải hoặc xứ Andalusia (Tay Ban Nha) và trở thành hàng hoá 
ở các chợ nô lệ của Arập, (chữ người Slavơ vốn có từ Slav: nô lệ mà ra). Nhưng với các 
phát kiến địa lí và sự bành trướng của chế độ thuộc địa, quan hệ thương mại giữa châu 
Âu và thế giới Hồi giáo nói chung và Arập nói riêng đã có thay đổi to lớn. Châu Âu bắt 
đầu xuất khẩu vũ khí sang thế giới Arập. Và tham chí chau Âu còn xuất khẩu những mặt 
hàng mà xưa kia họ còn phải mua của Arập. Cà phé, ban đâu là cây trồng của Ethiopia 
và Yemen ở phía nam Biển Đỏ, đến thế kỉ XVI được trồng khắp vùng Địa Trung Hải và 
sang thế kỉ XVII thành hàng xuất khẩu của khu vực Trung Đông sang châu Âu. Nhưng 
sang thế kí XVHI, người Anh, người Hà Lan rồi người Pháp đem cà phê đến trồng ở 


Trung Mỹ và Đông Nam Á VÀ xuất khẩu sang các nước Arập và Trung Đông. Không 


chỉ cà phê, mà đường và giấy, những mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Arập sang châu 
Âu, nay cũng đi từ châu Âu sang Arạp. Tới thế kỉ XIX, niềm tự hào của nền kinh tế của 
Arập, vải lụa cũng biến mất. Thị trường Arập và Trung Đông tràn ngập vải giá rẻ nhập 
của châu Âu và các thuộc địa của châu Âu ở Nam và Đông Nam Á. 


Vào thế kỉ XIX, các ngành công nghiệp phát triển ở châu Âu đã tìm thấy ở phương 
Đông nói chung và các nước Arập nói riêng một thị trường xuất khẩu các sản phẩm công 
nghiệp và nguồn cung cấp thực phẩm và nguyên liệu thó giá rẻ. Không chỉ mua rẻ, bán 
đắt, công dân phương Tây còn lũng đoạn nền kinh tế của các nước Arập. Vào cuối thế kỉ 
XIX, hơn 100.000 người nước ngoài sinh sống ở Ai Cập. Họ làm chủ nên tài chính, ngân 
hàng và hoạt động xuất khẩu của Ai Cập. 


Tuy cán cân thương mại đã đổi chiều có lợi cho phương Tay, nhưng các nước Arập 
cũng đã bắt đầu xây dựng một nền kinh tế hiện đại và tham gia vào nền kinh tế thế giới 
tích cực hơn. Các cơ sở kinh tế hiện đại như nhà máy, đường sắt đã được xây dựng. Trong 
những năm 184Ô và 1850, dưới áp lực của Anh, buôn bán nô lệ công khai bị bãi bỏ ở các 
nước Arập và việc nhập khẩu nô lệ châu Phi bằng đường biển đã bị chấm dứt về mặt pháp 
luật. Trong những năm 1880, buồn bán nô lệ chính thức bị cấm ở các nước Arập. 


é. Về văn hoé tỉnh thồn: khoo học, lhông tin đợi chúng, giớo dục, tư tưởng 
giỏi phóng phụ nữ và thể chế phép luột hiện đợi kiểu phương Tôy đã nhanh 
chóng phớt triển 


Từ cuối thế kỉ XIX, ở Ai Cập, các hội nghiên cứu khoa học theo mó hình phương Tây 
đã xuất hiện. Đó là các hội khảo cổ học, am nhạc, thơ ca. Ngoài ra, thư viện và bảo tàng 
hiện đại cũng được thành lập. Với mục đích phát triển ngành Ai Cập học, thư viện 
Khedivial được thành lập ở Cairo năm 1870, bảo tàng Ai Cập được khai trương năm 
1863. Năm 1875, Hội Địa lí Khedivial chuyên nghiên cứu về châu Phi đã được mở ở 
Cairo. Năm sau, Nhà hát Opera Caro đã công diễn những vở kịch đầu tiên. Năm 1866, 
tem thư đã được sử dụng lần đầu tiên ở Ai Cập. 


Giáo dục vốn đã có lịch sử lâu đời đối với người Arập. Trường đại học cổ xưa nhất 
thế giới là của người Arập. Hồi giáo ra đời đã dẫn đến một thời kì phát triển khoa học 
huy hoàng ở các trung tam văn mình Arập Hồi giáo. Nhưng lúc đầu, hệ thống giáo dục 
Arập chỉ chuyên tâm chăm lo phát triển Hồi giáo. Giờ đây, nhu cầu ngày càng gia tăng 
về nhân lực mới chỉ có thể được đáp ứng nhờ giáo dục hiện đại. Các trường mới được mở 
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ra. Các trường học kiểu phương Tay thay thế các trường Hồi giáo truyên thống. Các giáo 
sư và các thầy giáo mới nhanh chóng tiếp thu các kiến thức và phương pháp sư phạm của 
các đồng nghiệp phương Tây. Cùng với các luật sư và nhà báo, họ trở thành đội ngũ 
nhân sĩ trí thức thế tục mới, nang nồ cổ vũ cho các phong trào tri thức hiện đại. 


Chính phủ Ai Cập đã lập nên Bộ Giáo dục. Lân lượt các trường chuyên ngành ra đời: 
trường đào tạo sĩ quan, luật sư, kĩ sư và các nhà quản lí. Trường Sư phạm được thành lập 
Ở Cairo năm 1872. 


Về địa vị người phụ nữ: rất nhiều cải cách giải phóng phụ nữ theo tư tưởng phương 
Tay đã được tiến hành. Nhiều phụ nữ có thể tham gia các khoá học để trở thành bà đỡ 
chuyên nghiệp. Phụ nữ tham gia vào hệ thống giáo dục và các cơ sở sản xuất ngày càng 
nhiều hơn. Nền kinh tế của cộng đồng tiếp nhận vai trò tích cực của phụ nữ - mua, bán, 
cho vay, thừa kế, đòi nợ. Ngay cả lĩnh vực hành pháp và tư pháp cũng không còn là vùng 
cấm đối với phụ nữ nữa. Năm 1873, trường học cho nữ sinh lần đầu tiên được thành lập 
ở Cairo. Chế độ đa thé không được dễ dàng như trước. 


Về thông tin dại chúng: Người Pháp đã xuất bản những tờ báo đầu tiên ở Ai Cập. Tất 
cả những tờ báo này đều dùng tiếng Pháp và đi nhiên chưa có ảnh hưởng lớn đối với 
đông đảo người dân Arập. Đầu thế kỉ XIX, những tờ báo bằng tiếng Arập do người Arập 
bản địa làm chủ bút đã ra đời ở Cairo. Năm 1876, tờ quốc báo đầu tiên của Ai Cập, tờ 
Kim Tự Tháp (AI ahram) đã ra đời. Từ năm 1904 tới năm 1910, số lượng các ấn bản 
bằng tiếng Arập đã tăng nhảy vọt, từ 22 tờ tới 255 tờ ở Levant, từ một tờ duy nhất lên tới 
31 tờ ở Palcestine, từ hai tờ lên tới 70 tờ ở Trắc và từ khởi điểm không có tờ nào tới 6 tờ ở 
Hijar (thánh địa Hỏi giáo). 


Sự xam nhập của các tờ báo đã thúc đẩy quá trình phát triển phương tiện thông tín đại 
chúng ở các nước Arập. Từ đó, người dân đã tiếp cận được với các sự kiện diễn ra trên 
thế giới. Họ biến các tờ báo viết thành diễn đàn giải thích, bình luận các sự kiên và vì 
thế, tiếng Arập đã có một bước phát triển hiện đại nhảy vọt. Lần đầu tiên, nphề nhà báo 

ình thành. 


Sau báo hình là báo nói. Li-băng là nước đầu tiên có truyền hình liên tục 24/24h. Các 
đài phát thanh nhanh chóng mọc lên như nấm ở các nước Arập trong những năm 30 của 
thế kỷ XX. Khoảng ba mươi năm sau đó, truyền hình đã trở thành phổ biến đối với 
người dân Arập. Chiếc máy thu hình trở thành kênh thông tin đặc biệt "nguy hiểm”, trở 
thành thách thức lớn nhất đối với xã hội Hồi giáo truyền thống. 


Mảm mống của thể chế pháp luật kiểu phương Tây xuất hiện: nghề luật sư. Trong xã 
hội Arập truyền thống, nghề thầy cãi hay luật sư chưa bao giờ tồn tại. Người Arập nói 
chung chấp nhận một thứ luật phổ biến - Luật Hồi giáo của Thượng đế Allah (Sharia). 
Đó là thứ luật do Thượng đế thiên khải, chứ không do con người đặt ra. Không ai có thể 
sửa đổi, hay bãi bỏ, hoặc bổ sung luật đó được. Thực tế thì trong nhiều trường hợp tranh 
chấp, họ cũng viện dẫn các lí lẽ, suy luận có tính thế tục để xử lí sự việc. Nhưng, một hệ 
thống tư pháp kiểu thế tục với các luật sư chuyên nghiệp đúng là không có tiền lệ. Các 
giao dịch thương mại với phương Tây ngày càng nhiều hơn ở các nước Arập đã khiến 
các chính phủ Arập phải nghĩ đến các bộ luật mới hoàn toàn mang tính thế tục. Rồi sau 


các bộ luật kinh tế là các bộ luật hình sự. Các bộ luật mới đã tạo tiền để cho các toà án 
và bồi thẩm đoàn Arập theo phong cách phương Tây được hình thành, khác xa với các 


quan xử án Zađ¡ Hồi giáo. Thế là, các luật sư tha hồ mà tranh tụng, biện bạch, viện dẫn 
các điều luật trong các phiên toà. 


Trang phục kiểu phương Tây 


Người dân Arập vốn quen với kiểu áo chùng rộng rãi và khăn mũ đặc trưng của Hồi 
giáo. Nhưng ngay cả trong vùng "cấm địa" này, ảnh hưởng của phương Tây cũng dần 
dần xuất hiện. Các quan chức và các sĩ quan bắt đầu dùng trang phục kiểu châu Âu. Sau 
đó, nam giới ở các đô thị Arập lớn cũng ăn vận như người phương Tây: quần tây, Áo 
chẽn, áo khoác kiểu măng tô, ủng da và mũ chóp. 

Có thể nói rằng toàn bộ xã hội Arập dưới chiếc ô Hồi giáo đã rung chuyển mạnh mẽ 
trước tiếng gõ cửa của lối sống và tư tưởng phương Tay. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất ở 


các đô thị. Ga và điện, hệ thống thông tín liên lạc đường bộ, trên biển và trên không nở 
rộ, rồi một loạt các nhà máy công nghiệp ra đời. 


B. CÁC THÀNH TỐ VĂN H0Á RRẬP 
1. Tôn gio 
a. Những nhận xét khái quát về bức tranh tôn giáo ở Arập 


Khi nói đến tôn giáo Arập, người ta thường nghĩ đến Hồi giáo. Đúng là Hồi giáo là 
tôn giáo của đa số cư dân Arập. Nhưng, Hồi giáo không phải là tôn giáo duy nhất nơi 
đây. Lịch sử tôn giáo ghi nhận rằng Aráp là quê hương của các tôn giáo thế giới: Do 
Thái giáo, Ktô giáo, Hồi giáo. 

Nằm đúng mạch cắt của nhiều nên văn minh lớn - Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ, nơi giao 
thương của các tuyến đường thương mại từ cao nguyên Ba Tư, từ Địa Trung Hải và ở 
phía nam sa mạc Sahara, là cửa ngõ ra Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư, Arập đúng 
là vùng đất thiêng. Không một vùng đất nào trên thế giới lại có đặc trưng là tính phức 
tạp và đa dạng tôn giáo cũng như sự tương đồng và cạnh tranh giữa các tôn giáo thế giới 
như ở Arập. Kế từ khi lần lượt nối tiếp nhau mà ra đời đến nay, Do Thái giáo, Kitô giáo 
và Hồi giáo ở Arập luôn luôn cùng tồn tại cận kể, cùng chia sẻ và tranh chấp một khu 
vực địa lí rộng lớn, vùng bờ Đông và Nam Địa Trung Hải, như những người hàng xóm, 
hoặc như những người trong một nhà và có khi như những kẻ thù của nhau, cùng chung 
nhau và đồi Jerusalem là thánh địa, cùng khẳng định tính độc nhất của Thượng đế. 


Sự phức tạp và đa dạng về tôn giáo ở Arập thể hiện ngay ở một nước Arập nhỏ như là 
Li-bang. Ở Li-băng, mọi vấn đẻ chính trị, kinh tế, hay đối ngoại đều gắn chặt với các 
nhóm công đồng tôn giáo khác nhau. Thông thường, tổng thống Li-bảng là tín đồ Kitô 
giáo dòng Maronite, thủ tướng là tín đồ Hồi giáo Sumi, phát ngôn viên của nghị viện là 
tín đồ Hồi giáo Shia, còn tư lệnh trưởng quân đội là tín đồ Kitô giáo Maronite. Sự phức 
tạp về tôn giáo ở Li-bãng một mặt được thể hiện công khai ở hiến pháp (không khẳng 
định quốc giáo của đất nước là tôn giáo nào), một mặt được thể hiện tế nhị trong hành 
pháp (những việc liên quan đến hôn nhân hay li hôn đều được tiến hành ở các tòa án 
riêng của các cộng đồng tôn giáo). 
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Tính phức tạp và da dạng tôn giáo ở Arập không chỉ được thể hiện ở sự ra đời và hiện 
hữu của ba tôn giáo thế giới trên vùng đất Arập mà còn thể hiện ở sự phức tạp trong từng 
tôn giáo đó. Về Kitô giáo, có thể kể đến các nhóm cộng đồng Kitô giáo chính khác 
nhau: Chính thống Hy Lạp, Chính thống Syria, Chính thống Ai Cập, Ncsstoria, 
Monophysitc, Công giáo La Mã, Công giáo Hy Lạp, Công giáo Ai Cập, Công giáo Syria 
và Tin Lành. Về Do Thái giáo, có ba nhóm chính là Rabbanite, Karaite và Samarit. Về 
Hồi giáo, cơ bản có hai cộng đồng chính là Sunni và Shia. Bên cạnh cộng đồng Sunni và 
Shia, còn có các nhóm Hồi giáo Alawi, Ismail, Druze. 


Có thể nói rằng sự tương đồng và bất đồng của các tôn giáo thế giới ở Arập nằm trong 
sự thay thế lẫn nhau của hai cụm từ này trong lịch sử đấu tranh khẳng định của ba tôn 
giáo đó. Gần 140O năm qua, kể từ khi Hồi giáo bộc phát ở bán đảo Arập, Hồi giáo ngay 
từ đâu đã là tôn giáo “chị em” với Kitô giáo và Do Thái giáo. Từ Kinh sách, cho đến các 
truyền thống tôn giáo, Hồi giáo chia sẻ muôn ngàn vẻ tương đồng sâu sắc với Kitô giáo 
và Do Thái giáo. Từ sự tương đồng này đã dẫn đến sự cạnh tranh đòi khẳng định tính 
duy nhất và đúng đắn của mỗi tôn giáo. Cả ba tôn giáo ấy đều nhận là độc thần giáo và 
cả ba cộng đồng đạo hữu ấy đều nhận rằng họ là hậu duệ của Abraham (Ibrahim). Gần 
như các tín đồ của các tôn giáo ấy đều thuộc lòng những câu chuyện về Adam, Noe, 
Mosa, Jesus và đều có những bổn phận tôn giáo giống nhau: đi lễ, cầu nguyện, tiết thực. 
Bởi thế, mới có thánh chiến #hađ và thập tự chính - các cuộc chính phục và tái chính 
phục giằng co nổ; tiếng trong lịch sử nhân loại trên các vùng đất Arập và xa hơn nữa là 
châu Âu, châu Phí và châu Á. Cuộc chiến lau dài và đến nay vẫn chưa kết thúc này, điển 
hình là ở vùng đất Palestine nhỏ bé đã cho thấy ba cộng đồng tôn giáo này bị chia rẽ bởi 
chính xung đột trong những tương đồng của nhau. 

Hồi giáo 

Hải giáo là tôn giáo của đa số cư dân Aráp, 90% người Arập là tín đồ Hồi giáo. Arập 
Xê út có 100% dân số là tín đồ đạo Hồi. Hiến pháp của Bahrain tuyên bố Bahrain là một 


nước Hồi giáo. Các nước Arập khác đều có đa số dân là người Hồi giáo. Riêng ởIli- 
băng, cho đến những năm 1940, đa số cư dân vẫn là tín đồ Kitô giáo.. 


Xét về mặt lịch sử, đạo Hồi là tôn giáo quốc tế ra đời muộn nhất, nhưng lại là tôn 
giáo phát triển nhanh nhất. Khi nói đến đạo Hồi, người ta thường đồng nhất tổng thể đạo 
Hồi với tổng thể văn hoá Arập, với một vùng sa mạc Arập nóng bỏng, với những người 
lái buôn Arập bận trang phục trắng toát trên lưng những con lạc đà lênh khênh rong ruồi 
khắp sa mạc tới các ốc đảo và thành phố. Đúng là bán đảo Arập là cái nôi đầu tiên của 
đạo Hồi. Đúng là cả thế giới đạo Hồi (z4) dù ở 22 nước trong liên đoàn Arập, Iran, 
Thổ Nhĩ Kỳ, bờ Tay Địa Trung Hải, Trung Á, Pakistan, Bangladesh, Đông Nam Á, Tây 
Ây và Bắc Mỹ đều hướng về Mecca, Medina và Jerusalem. Nhưng sự phát triển quá 
nhanh của Hồi giáo vào cuối thời kỳ Trung Cổ và từ đầu thế kỷ XX lại đây đã biến 
những người dân Arập ở quê hương Hồi giáo thành thiểu số khoảng 180 triệu người 
trong tổng thể khoảng 1 tỉ tín đồ đạo Hồi trên toàn thế giới. 

Lịch sử cho hay rằng đạo Hồi ra đời vào thế kỉ VII tại bán đảo Arập. Rồi nó nhanh 
chóng lan đến các vùng Tây Á, Bắc Phi, châu Âu, Trung Á, đại lục Nam Á và Đông 
Nam Á. Từ đầu thế ki XX đến nay, đạo Hồi cực kì phát triển ở Tay Âu và Bắc Mỹ. Như 


vậy, thế giới đạo Hồi đã bao trùm lên một không gian rộng lớn của nhiều nền văn hoá 
rất đa dạng, khoảng 11.000 km từ Tây sang Đông và 5.000 km giữa Kazhastan và lava. 
Các tín đồ đạo Hồi cư trú đông nhất ở các nước Đông Nam Á và Nam Á. Nước 
Indonesia ‹ có đông tín đồ đạo Hồi nhất, khoảng 100 triệu người. Vùng tiểu lục địa Ấn Độ 
(gồm có Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh) có khoảng 300 triệu tín đồ đạo Hỏi. Và đĩ nhiên 
là các tín đồ đạo Hồi ở Indonesia và tiểu lục địa Ân Độ không dùng tiếng Arập. 


Arập là trung tâm của cộng đông đạo Hỏi thế giới. Cũng do lịch sử hình thành và 
truyền bá của đạo Hồi mà Arập được coi là trung tâm của đạo Hồi. Do đạo Hồi được 
hình thành ở bán đảo Arập và từ đây mới lan toả đi các nơi trên thế giới nên bán đảo 
Arập được coi là trung tâm của đạo Hồi. Rất nhiều nhà Đông phương học và Hồi giáo 
học đã dùng đến khái niệm đạo Hồi ở “trung tâm" và các đạo Hồi "ở ngoại vị" để chỉ 
cộng đồng tín đồ đạo Hồi ở vùng Arập và những vùng xa Arập. Sự phân biệt này lấy các 
trung tâm Hồi giáo ở Damas, Baghdad trong thời kỳ huy hoàng của Hồi giáo ở thế kỷ 
VII - XI và "các đạo Hồi ngoại vi" ở Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á các cộng đồng 
đạo Hồi ở các nước Tay Âu và Bắc Mỹ. Như vậy, trung tâm đạo Hồi thuộc vào vùng đất 
Arập, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Mecca là điểm chính của vùng trung tâm đó. Và thế nào thì ít 
nhất một lần trong đời, các tín đồ đạo Hồi đều cố gắng thực hiện nghĩa vụ hành hương 
vẻ thánh địa Mecca. 


Sr phân biệt "trung tâm” và "ngoại vi” này cũng chỉ ra một đặc điểm thú vị của văn 
hoá đạo Hồi ở trung tâm Arập. Đó là sự thống nhất cao về văn hoá bởi vì cơ sở của nó là 
Kinh Koran, một cuốn kinh viết bằng tiếng mẹ đẻ của toàn bộ dân cư, tiếng Arập. Sự 
thống nhất đó còn được quy định bởi yếu tố địa lí sa mạc và Địa Trung Hải. 


Quá trình hình thành và phát triển của Hồi giáo ở vùng dết Aráp - Tính chính trị và 
xã hội của đạo Hồi. 


Đạo Hồi vốn là tôn giáo mang tính chính trị. Maxime Rodinson đã đánh giá rằng đạo 
Hồi có một đặc điểm đáng chú ý, trong gia đình lớn của các tôn giáo độc thần, là đã liên 
kết chặt chẽ, có tính cấu trúc, các vấn đề thần học với các vấn đề chính trị. Tính chính trị 
của đạo Hồi vốn bắt nguồn ngay trong lịch sử hình thành và các giáo lí của nó. Ngay khi 
Hồi giáo ra đời vào thế ký VII, Mohammed, nhà "tiên trí", vừa là người lãnh đạo hệ tư 
tưởng, định ra các giáo lí, các nghỉ lễ và các thể chế theo thần câm. Ông ta đồng thời là 
người lãnh đạo chính trị, có quyền quyết định trong các vấn để đối nội và đối ngoại. 


Thco lịch sử thì một đêm năm 611, khi Mohammed đang cô độc suy ngẫm trong một 
cái hang trên núi Hira, ở ngoại thành Mecca, thì Thượng đế Allah đã cử thánh Gabriel 
đến truyền thần dụ cho Mohammed. Sau khi được khải thị chân lí của kinh Koran, 
Mohammcd trở thành "Thánh thụ mệnh”. Và những lời đầu tiên trong Kinh Koran chính 
là lời truyền của thiên sứ Gabriel: "Hãy nói: nhân danh Thượng đế của các ngươi, Đấng 
đã sáng tạo ra con người từ cục máu. Hãy nói: Thượng đế của các ngươi là đấng khoan 
dung nhất, người đã dạy bằng ngòi bút, dạy con người điều mà nó không biết". 

Từ đó, Mohammed đã bí mật rồi công khai truyền bá những tư tưởng tôn giáo mới. 
Ông kêu gọi người dân thành phố Meccca chấp nhận Thượng đế độc tôn, từ bô thờ thần 
tượng và cảnh báo vẻ ngày phán xét cuối cùng và địa ngục đang chờ đón những người 
không tuân phục. 
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Trước sự hờ hững và đe doa của Mecca, ngày 16/7/622, Mohammed đã trốn khỏi 
Mecca tới Yathrib (tức thành phố Medina ngày nay). Sự kiện này có hai mục đích. Về 
phía Mohammed, ông ta có thể tránh được nguy cơ bị sát hại ở Mecca. Về phía Yathrib, 
hai bộ tộc Arập đối địch nhau đã mời Mohammed và những tín đồ của ông ta tới Yathrib 
vì tỉn rằng với tài ngoại giao của Mohammed, ông ta sẽ hoà giải được những bất đồng 
giữa hai bộ tộc với nhau. Sự kiện mang tính chính trị này rất nổi tiếng trong lịch sử đạo 
Hồi. Sau này, Omar đã chọn ngày 16/7/622 làm ngày Nguyên đán năm đầu tiên của Hồi 
lịch và ngày đó được gọi là Hựra (có nghĩa là ngày di chuyển giáo đồ). 


Không phải ngẫu nhiên mà các tín đồ đạo Hồi nhất trí chọn ngày 16/7/622 làm ngày 
Nguyên đán của năm Hồi lịch đầu tiên. Yathrib (từ nay gọi là Medina, rút gọn từ 
Medina al nab¡i, Medina trong tiếng Arập có nghĩa là thành phố, al nabi là nhà tiên trị, 
có nghĩa Yathr1b là ¿hành phố của nhà tiên trì) có địa thế vô cùng chiến lược. Nằm cách 
Meccca khoảng 200 dặm về phía đông bắc, nơi gặp nhau của các thương đoàn từ Ai Cập, 
Syria và Babylon tới. Medina là bàn đạp hoàn toàn lí tưởng để Mohammed xây dựng 
một nhà nước đựa trên lí tưởng tôn giáo của ông ta. Tại đây, Mohammed đã trở thành 
thủ lĩnh thần quyền và chính trị thực sự. Ông là nhà ngoại giao chuyên hoà giải mâu 
thuẫn cho các bộ lạc. Ông liên minh với các sheikh, tù trưởng các bộ lạc, khiến cả vùng 
thống nhất về một mối và truyền bá đạo Hồi. Trong bối cảnh đó, ông đã biến cộng đồng 
các tín đồ đạo Hồi thành một cộng đồng chính trị, với hệ thống chính quyền, luật pháp 
và những thể chế riêng, dựa trên nguyên tác thống nhất "tín đồ đạo Iiồi là anh em". Với 
bản “hiến chương Medina", Mohammed đã xây dựng các nguyên tắc cho quan hệ nội 
bộ, ngoại giao và chính trị của cộng đồng các tín đồ đạo Hồi. Cộng đồng IHồi giáo, dưới 
sự lãnh đạo của Mohammed, trở thành một cộng đồng thống nhất gọi là umma. Mọi vấn 
đề thế tục của cộng đồng đều được giải quyết nhờ những cải cách của Muhammed về 
các nguyên tắc xã hội, đạo đức, pháp luật và giáo lí. 


Chính quyền tôn giáo - thế tục của Mohammed đã tổ chức quân đội chuyên nghiệp 
toàn các tín đồ đạo Hồi. Các tín đồ nhiệt thành này đã tham gia rất nhiều các cuộc chiến 
lớn nhỏ với các tín đồ đa thần giáo ở Mecca. Niềm tin vào ngọn cờ "chiến đấu vì đạo của 
Allah” và “những chiến sĩ tử vì đạo sẽ được lên thiên đường” khiến cho quân đội Hồi 
giáo càng đánh càng hăng, càng lớn mạnh, rồi đánh bạt hai bộ lạc Đo Thái khỏi Medina. 


Sau khi dùng chiến tranh mà gạt bỏ người Do Thái ở Medina, Mohammed đã viện 
đến mưu lược chính trị và tài dùng binh để chiếm Mecca. Ông ta và giới quí tộc ở Mecca 
đã kí hoà ước ngưng chiến. Trong thời gian đó, Mohammecd cử sứ giả tới các bộ lạc lân 
cận và chính phạt người Do Thái ở Khaibar. Năm 630, lợi dụng lí do là bộ lạc Corai đã 
tấn công một bộ lạc liên mính với Mohammed, tức là vi phạm hoà ước với Mohammed, 
Mohammed đem quân đi đánh Mecca. Sau 18 năm, nay Mohammed hiên ngang tiến vào 
Mecca, hô to: "chân lí đã tới đây rồi, hư vong đã bị tiêu diệt; hư vong quả thật là dễ bị 
tiêu điệt". (Kinh Koran, 17: 18). Mohamrmned cho phá bỏ tất cả các ngẫu tượng, chỉ để lại 
tảng đá đen ở Kaaba cho các tín đồ đạo Hồi làm thánh vật triều bái. Từ nay, Mecca trở 
thành thánh địa để cho các tín đồ đạo Hồi hành hương. Từ thánh địa Mecca, chẳng mấy 
chốc Mohammed chính phục các bộ tộc Arập khác, khiến họ liên kết lại với nhau dưới 
ngọn cờ của tôn giáo độc thần. 


Năm 632, Mohammed qua đời ở Medina, hoàn thành sự nghiệp rạng rỡ của một nhà 
tiên tri, một lãnh đạo quân sự, một nhà chính trị khôn ngoan, một nhà ngoại giao mưu 
lược. Chính quyển chính giáo hợp nhất của những người Hồi giáo đã thống nhất toàn 
bán đảo Arập. Hai mươi năm sau, những khải thị mà ông truyền lại cho các tín đô đạo 
Hồi và những lời nói của ông đã được tập hợp lại thành Kinh Koran và Hadith cho các 
tín đồ. Sau cái chết của ông, người Arập đã tiếp tục mở rộng biên giới của cộng đồng đất 
nước umma, từ một cộng đồng bé nhỏ trở thành cộng đồng thế giới. Chính phủ trở nên 
phức tạp rất nhiều nhưng cấu trúc ban đầu vẫn tồn tại và còn tồn tại mạnh hơn nữa, với 
hai nhiệm vụ là tôn giáo và chính trị. Đến tận ngày nay, các tín đồ đạo Hồi vẫn kiên 
trung với nguyên tắc "các đạo hữu Hồi giáo là anh em" và vẫn mơ ước về mội tổ quốc 
umma chung cho cả cộng đồng Hồi giáo. Và danh sách các giáo lí trong Kinh Koran và 
Hadith vẫn được áp dụng hàng ngày trong mọi vấn đề thế tục của người Hồi giáo. 


Sự phân biệt không rõ ràng giữa giáo sự với chính trị của Hồi giáo cũng nầm ngay 
trong quá trình truyền bá của nó. Sau khi Mohammed qua đời, cả thế giới đã choáng 
váng trước sự thành công vang dội của đạo Hồi. Người Arập đã nhanh chóng đưa ngọn 
cờ Hồi giáo đến khắp một vùng đất từ Tay Ban Nha và Ma-rốc ở phía tây đến Ấn Độ ở 
phía đóng. Đế chế Byzantine bị mất nhiều vùng đất phía Đông cho người Hồi giáo. Đế 
chế Ba Tư bị đồng hoá vào ngôi nhà Hồi giáo. 


Đâu tiên, sự phân chia cộng đồng Hồi giáo thành Sunni và Shia không đến nỗi cứng 
nhắc như sau này. Ngày nay, sự khác biệt ấy chỉ rõ ràng ở lrắc và Li-băng, nơi mà cộng 
đông Sunni và Shia sinh sống sát nhau. Ở những nước Arập khác, hầu như sự khác biệt 
đó không có ảnh hưởng mấy. Thậm chí, các nhà lãnh đạo theo Sumni vẫn giành được sự 
ủng hộ của người Shia hoặc ngược lại. 


Kinh Koran, Hadih và các nghĩa vụ của tín đồ đạo Hỏi. 


Kinh Koran là tập hợp những lời của Thượng đế Allah truyền cho tiên trí Mohammad 
và được các học trò của Mohammad chép lại. Hadith là cuốn sách chép lại những lời 
giảng, hoặc những cuộc nói chuyện của Mohammad. Hai cuốn sách này được coi là hat 
bộ kinh quan trọng nhất của tín đô Hồi giáo. Trong tiếng Arập, Koran có nghĩa là "đọc" 
hay "diễn giảng". Văn bản chính của cuốn Kinh Koran thật ra không được thiết lập khi 
Muhammed cồn sống. Theo các tín đồ Hồi giáo thì Kinh Koran là một tập hợp các lời 
thần khải của Thượng đế Allah cho Mohammcd và Mohammed đã đọc lại hoặc diễn 
giảng những lời thần khải này cho các đạo hữu. Hai mươi năm sau khi ông qua đời, 
những lời thiên khải này mới được chép lại thành sách, tức là cuốn Kinh Xoran cho các 
tín đồ đạo Hỏi. WiII Durant nói rằng trong hai mươi ba năm cuối đời, ngày nào 
Mohammecd cũng đọc một vài thiên khải cho tín đồ chép lên da cừu, đa súc vật, lá kè, 
hoặc các khúc xương, đọc cho các đám đông nghe, rồi xếp vào các hộp đủ loại. Không 
ai nghĩ đến việc tập hợp các thiên khải này thành một toàn tập vì các tín đồ bầu như đều 
thuộc lòng hết các thiên thần khải này (gọi là surah). Sau này, Abu Bakr rồi Othman đã 
lệnh cho Zaid Thabit, một thư kí giỏi nhất của Mohammed, thu thập rồi sửa sang lại. 
Công việc đó được làm đi làm lại từ năm 633 đến năm 651 mới hoàn thành. Đến đây, 
bản Kinh Koran chính thức đã được toàn bộ cộng đồng tín đồ đạo Hồi chấp nhận và 
công nhận tính xác thực của nó. 
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Cuốn Kinh Koran đó có 114 chương (thiên surah), mỗi thiên lại chia thành 6236 tiết 
(ayah) dài ngắn khác nhau (surah 108 có 3 tiết mà surah 2 có 288 tiết). Các chương này 
không được sắp xếp theo thứ tự sáng tác, mà cứ dài thì sắp trước, ngắn sắp sau. Thường 
thì những khải thị đầu tiên của Mohammed thường ngắn hơn những khải thị sau này, 
nên có thể nói là Kinh Koran đã đảo ngược lại lịch sử của các thiên khải. Thiên surah 
mở đầu (fatiha) dùng để cầu nguyện là thiên surah ngắn nhất lại được đặt lên đầu và hai 
surah cuối cùng chép những lời phù chú cũ thì được xếp riêng. 


Thco người Hồi giáo, thì họ có bổn phận tuân theo những lời răn dạy của Thượng đế 
Alalh và tất cả những gì Thượng đế muốn con người làm thì đều đã được thần khải cho 
Mohammcd và chép trong Kinh Koran rồi. Như vậy, Kinh Koran là sách của Thượng đế 
Allah. Không một tín đồ đạo Hồi nào mà không cảm thấy xúc phạm và phẫn nộ nếu ai 
đó bảo rằng Kinh Koran có nhiều chỗ bắt chước Kinh sách của người Do Thái và Kito 
giáo. Muhammcd thành thực mà nói rằng các thánh thư Do Thái giáo và Kito giáo đều là 
do Thượng đế khải thị cho loài người. Ông bảo rằng năm quyển đầu của kinh Cựu ước 
của Mosa, rồi các Thánh thi của David, Kinh Phúc âm của Jesus và Kinh Koran của ông 
đều là của Thượng đế. Nhưng ông cũng nói rằng những cuốn kinh kia có nhiều chỗ đã bị 
con người làm sai lệch và chỉ có Kinh Koran mới là cuốn cuối cùng, chính xác nhất. 
Muhammcd nhận rằng ông ta là nhà tiên tri cuối cùng của Thượng đế Allah, nhưng cũng 
bảo các tín đồ đạo Hồi phải tin vào sứ mệnh của các nhà tiên tri trước ông, như những 
nhà tiên tri trong Kinh Cựu ước (Adam, Noe, Ibrahim, Mosa) và Jesus. 


Xét thực tế Kinh Koran, thì quả thực giọng văn rất giống với giọng các vị tiên tri Do 
Thái và nội dung cũng giống các giáo lễ, truyền thuyết Do Thái. Những tuyên bố về nhất 
thần giáo, về nhà tiên tri, về Đại hồng thuỷ, về sầm hối, sự phán xét cuối cùng, về thiên 
đường và địa ngục trong Kinh Koran và của đạo Do Thái đều chẳng khác gì nhau. 
Những chuyện từ khai thiên lập địa cho đến ngày phán xét cuối cùng cũng giống nhau. 
Có đến một phần tư các truyện trong Kinh Koran là giống như các truyện trong kinh 
điển Do Thái. Những nghi lễ được quy định trong Kinh Koran như là vệ sinh (rửa sạch 
cơ thể bằng nước hoặc cát trước khi câu nguyện) và tiết thực (thông ăn tiết, thịt lợn, thịt 
chó, những con vật bị bệnh mà chết hoặc bị con khác giết, dùng để tế thần) cũng là 
những giáo quy của người Do Thái. Rồi quy định về cách quay mặt về một hướng khi 
cầu kinh, phủ phục xuống, trán chạm đất của hai tôn giáo đều giống nhau. 


Ai đọc Kinh Koran cũng nhận thấy những nét chung giữa Koran và Kinh Thánh của 
người Kito. Đó là niềm tin vào các truyền thuyết về Jesus và truyện về thánh mẫu Maria 
mang thai mà trình khiết. Mohammcd không chỉ bảo các đạo hữu Hồi giáo hãy khoan 
dung với “các dân tộc theo Thánh kính”, hãy là "người bạn tốt của người Kito giáo”, mà 
còn phải tôn trọng Kinh Cựu ước, Kinh Phúc âm và Kinh Koran. 


Nội dung của Kinh Koran có thể được rút gọn trong mội câu này: "Không có một vị 
thần nào khác ngoài Allah và Mohammcd là nhà tiên tri của Ngài". Kinh Koran dành cả 
một chương số 112 để tuyên bố rằng Thượng đế là đấng vĩnh hằng, siêu nghiệm, có 
quyền năng tuyệt đối. “Hãy nói: Ngài là Chúa trời duy nhất, là Thượng đế, không sinh ra 
và không được sinh ra, Ngài là độc nhất vô nhị". "Tất cả đều có thể chết đi trừ khuôn 
mặt của Ngài". "Ngài là độc nhất vô nhị". "Với Ngài, không nên hỏi lí do những điều 
Ngài làm". Thượng đế Allah có đến 99 mĩ danh (Đấng Hiện hữu, Đấng quyền năng, 
Đấng uyên bác, Đấng nhân từ khoan dung...). Allah có quyển năng tuyệt đối và Ngài đã 
tạo ra thế giới trong 2 ngày từ hư vô. Ngài tạo ra 7 miền trời và 7 vùng đất và sinh ra các 
thiên sứ. Tất cả các chương trong Kinh Koran, trừ chương thứ 9, đều bất đầu bằng câu 
"Nhân danh Allah chí nhân, chí từ”. 


Sau đây là một số đoạn trong Kinh Koran về quyền năng của Allah đối với thế giới và 
COn người: 


"Và con thấy sòng cạn đất khô; nhưng khi Ta làm cho mưa trên cao trút xuống thì 
mặt đất chuyển động, phồng lên và tất cả những cây đẹp đế đâm chổi nẩy lộc (Kinh 
Koran, 12: 5)... Loài người thử nhìn thức ăn của họ đi, Ta bảo thực này, (đó là nhờ) Ta 
đã cho trút nhiều nước xuống đấy. Rồi Ta đã làm cho đất nẻ sâu mà hạt lúa, cây nho, cỏ, 
cây Ô liu và cây kè mới mọc lên và mới có những vườn trồng đầy cây lá xum xuê (Kinh 
Koran, LXXX, 24 - 30)... Khi cây có trái chín, các con ngó mà coi! Ta bảo thực này, kẻ 
nào hiểu biết tất nhạn ra được như vậy là dấu hiệu gì". 


Allah đã "dựng lên vòm trời mà không dùng cột cho các con thấy... chế ngự được 
mặt trời, mặt trăng, tạo ra mặt đất rồi đặt trên đó đây là núi, kia là sông” (Kính Koran, 
13: 2 -3). 


"“Allah! Ngoài ra không có vị thần nào khác. Ngài tự sinh, tự tồn! Ngài không bao giờ 
ngủ, lúc nào cũng thức. Tất cả những gì ở trên trời, dưới đất đều thuộc về Ngài. Nếu 
Ngài không cho phếp thì ai là người dám làm trung gian giữa Ngài và những người 
khác? Ngài biết có cái gì ở trước mặt họ và sau lưng họ... Ngôi báu của Ngài trùm cả 
trời lần đất, Ngài duy trì trời và đất mà không mệt vì Ngài là đấng Tối cao, Tối đại (Kinh 
Koran, 2: 255). Ngài đã vạn năng, lại công minh, lại vô cùng nhân từ". - 


Allah bảo rằng: "Ta bảo thật này. Ta đã sinh ra loài người và Ta biết linh hồn của mỗi 
người ra sao vì Ta gần gũi nó còn hơn mạch máu ở cổ nó nữa". (Kinh Koran, I: 15). 


Như vậy, đối với các tín đồ đạo Hồi, chỉ có một Thượng đế Allah độc nhất, toàn 
năng, toàn trí. Ngài đã chỉ định 28 tín sứ ở những thời điểm khác nhau để truyền lời cho 
con người và tín sứ cuối cùng của Ngài là Muhammed. Ngày phán xét cuối cùng sẽ tới, 
bằng một tiếng kèn báo hiệu nổi lên và các tầng trời sẽ mở ra. Mỗi người sẽ được thưởng 
và phạt ở thiên đường hay địa ngục tuỳ vào phán xét của Thượng đế Allah. Thế giới này 
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đang vận hành do sắp xếp của Ngài. Nghĩa vụ của các tín đồ đạo Hồi là tuân theo mọi 
sáng tạo của Ngài trong mọi mối quan hệ của đời sống, trong luật pháp, kinh tế, chính trị 
(đạo Hồi trong tiếng Arập được gọi là Islam, có nghĩa là ân phục, còn tín đồ đạo Hồi 
được gọi là Muslim, có nghĩa là người tuân phục). Do đó, trong Kinh Koran, giáo sự và 
những vấn đề thế tục chí là một. Các tín đồ Hồi giáo dùng Kinh Koran giống như một 
cuốn cầm nang chỉ dẫn cách cư xử giải quyết từ lễ nghĩa, vệ sinh, hôn sự, tội ngoại tình, 
li dị, chăm sốc con cái, cha mẹ, buôn bán, làm di chúc, xử án, chiến tranh và hoà bình. 


Do Kinh Koran bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống nên nó cũng có một hạn chế là 
không giải quyết được những vấn để mới khi cộng đồng đạo Hồi ngày càng phát triển. 
Do đó, các tín đô đạo Hồi cũng dùng thêm một cuốn sách nữa, gọi là Hadith, là cuốn 
sách quan trọng thứ hai sau Kinh Koran. 


Hadith trong tiếng Arập có nghĩa là lời nói. Tập Hadith này là cuốn Thánh huấn của 
người Hồi giáo. Nguồn gốc của nó là thế này: "Một người nói lại những gì mà người 
khác đã nói, mà người khác này nhắc lại lời của một người khác nữa và người khác nữa 
nối lại lời của nhà Tiên trí Mohammed." Đâu tiên, các tác giả của tập Thánh huấn sưu 
tập các phong tục phổ biến thời nhà Tiên tri còn sống, hỏi han các tín đồ đạo Hồi để tập 
hợp các lời nói của ông ta, chép lại thành Hadith. 


Lễ cầu nguyện của người Hồi giáo 

Theo quy định của Hồi giáo chính thống thì năm lần cầu nguyện mỗi ngày, nhằm vào 
lúc bình minh, đúng ngọ, xế chiều, tối và khuya là bất buộc cho bất kỳ tín đồ Hồi giáo 
nào dù theo dòng Shia, Sunnia hay Sufi. Năm lần cầu nguyện đó là không thể thay đối. 
Tín đồ Hồi giáo đều chăm chỉ tuân thủ năm lần cầu nguyện mỗi ngày. 


Khi đến giờ câu nguyện hàng ngày, thầy báo kinh đọc lời cầu khấn từ trên thấp cao 
của đền thờ như sau: Thánh Allah vĩ đại (bốn lần). Tôi xác nhận là không có vị Chúa 
Trời nào khác ngoài Thánh Allah (hai lần). Tôi xác nhạn Mohammed là người được. 
Thánh Allah cử tới (hai lần). Hãy đến với sự cứu rỗi (hai lần). Allah vĩ đại (hai lần). 
Không có vị Chúa Trời nào khác ngoài Thánh Allah. 


Tín đồ chỉ có thể tiến hành lễ Cầu nguyện (Salaah) sau khi đã "trong sạch theo giới 
luật” nhờ một lễ tắm gội toàn thân hoặc một bộ phận nào đó của cơ thể tuỳ từng trường 
hợp, tại nhà tín đồ hoặc ngoài trời. "Này các con! Khi các con làm lễ cầu nguyện, hãy 
rửa mặt, rửa tay đến tận khuỷ, vuốt gọn ghẽ đầu tóc và rửa chân tới tận mắt cá chân. Và 
nếu các con không trong sạch, hãy thanh lọc chính mình. Và nếu các con ốm hoặc đang 
đi đường, hay vừa mới đi vệ sinh, hoặc các con vừa mới gần gũi phụ nữ, mà các con 
không tìm thấy có nước gần đó, thì hãy đi đến một khu đất cao và lấy một chút đất ở chỗ 
đó xoa lên mặt. Thánh Allah sẽ không phạt các con, mà sẽ làm cho các con thanh khiết, 
sẽ ban ơn cho các con và các con sẽ ơn Thánh vì điều đó". (Kinh Koran, 5:6). Nhiều tín 
đồ Hồi giáo vẫn hiểu lầm rằng sau khi vợ chồng sinh hoạt chăn gối thì phải tắm rửa cho 
sạch sẽ. Tuy nhiên, luật Sharia quy định rằng, một tín đồ Hồi giáo sau khi đã sinh hoạt 
vợ chồng, nếu muốn cầu nguyện hoặc tới đền thờ thì phải đi tắm trước. Nhà tiên tri nói 
với các tín đồ Hỏi giáo rằng bởi vì Koran là cuốn sách thiêng của Thượng đế, nên một 
người sau khi đã ân ái vợ chồng mà chưa tắm rửa thì không nên đụng tới cuốn sách kính. 


Theo Hồi giáo thì khi các tín đồ Hồi giáo đến đền thờ Thượng đế hoặc cầu nguyện thì họ 
phải có cả trái tim và cơ thể sạch sẽ. Hồi giáo quy định hai loại cầu nguyện. Cả hai loại 
cầu nguyện này đều mang tính tập thể. Thượng đế đòi hỏi các tín đồ Hồi giáo phải cầu 
nguyện ít nhất là năm lần mỗi ngày vào những giờ cố định. 


Tín đồ phải hướng mặt về phía thánh địa Mecca và vạch định một khoảng trên nên 
đất để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Khoảng đất này được dùng làm "thảm cầu 
nguyện" trong buổi lễ cầu nguyện. Lễ cầu nguyện có thể tiến hành ở bất cứ một địa 
điểm nào, hành lang, trong phòng, ngoài sân vườn. Tuy nhiên, lễ cầu nguyện trưa thứ 
Sáu thường diễn ra ở đến thờ của cộng đồng. Lúc đó, các tín đồ Hồi giáo ở cộng đồng 
địa phương cùng tập hợp ở đền thờ, cùng tiến hành lễ cầu nguyện Salaat AI] - Jamaa. Họ 
bất đầu bằng một bài thuyết giáo (Khotba). Thời kì đầu của Hồi giáo thì quốc vương 
giáo chủ đọc bài thuyết giáo này. Sau này các thầy thuyết giáo chuyên nghiệp (Imam) 
được giao đọc bài thuyết giáo. Các tín đồ Hồi giáo xếp hàng chật kín trong khoảnh sân 
rộng mênh mông của đền thờ Hồi giáo. Họ răm rắp làm theo những động tác của Imam 
điêu khiển buổi lễ cầu nguyện. Imam đứng trước một cái hốc (mihrab), khoét sâu rrong 
bức tường trong cùng, đối điện với lối đi chính vào đến. Mihrab chỉ hướng của thành 
Mecca và mọi người đều phải quay về hướng này. 


_Lễ cầu nguyện có một số lượng không cố định các rakaat. Mỗi rakaat gồm: trình bày 
về "ý đình"; những lời thiêng liêng hoá (Allah Akbar); đọc thuộc tín điều đầu tiên trong 
Kinh Koran; nghiêng mình, đứng lên; hai lần cúi rạp; đọc thuộc bài "phát thệ đức tin", 
sau đó làm mất tính thiêng liêng. Chi tiết của các động tác này là đề tài tranh luận của 
các phái giáo lí. Cũng có cả những bài cầu nguyện không bắt buộc hoặc bài cầu nguyện 
phụ khác (lời cầu ban đêm) và một số bài cầu nguyện đặc biết (“cầu mưa", "câu cho 
người chết"), khi thì được đọc ở nhà có đám tang, có khi ở đền thờ, hoặc ở nghĩa trang. 


Khi làm lễ cầu nguyện, các tín đồ Hồi giáo phải quỳ trên một tấm thảm nhỏ. Tấm 
thâm nhỏ nhằm ngăn cách tín đồ đó với thế giới trần tục bên ngoài. Ngay từ đầu, tuy 
không ngăn cấm chế độ nô lệ, nhưng nhà tiên trí Mohammed không khuyến khích chế 
độ nô lệ. Vì thế, tư thế quỳ khiến cho các tín đồ cảm thấy như là tư thế của nô lệ. Tư thế 
quỳ này có mục đích làm cho các tín đồ Hồi giáo gạt bò sự kiêu hãnh và lòng ích kỷ, tự 
nhắc mình rằng trước Thượng đế Allah, họ không là gì cả. 
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PHỤ LỤC TỪ ĐIỂN HỒI GIÁO 


1. Allah: Thượng đế chí tôn, duy nhất của người Hồi giáo. Các tín đồ đạo Hồi cũng 
cho rằng Allah là Thượng đế độc nhất của cả thế giới loài người. 

2. Hadith: Hadith trong tiếng Arập có nghĩa là "lời nói", ghi lại các lời nói của nhà 
tiền trì Mohammed. Hadith là Sách thánh huấn, cuốn Kinh quan trọng thứ hai sau Koran 
của người Hồi giáo. 

3. Hiljra: Trong tiếng Arập có nghĩa là hành hương về thánh địa Hồi giáo. 


4. Islam: Trong tiếng Arập, Islam có nghĩa là tuân phục Thượng đế Allah, là đạo 
Islam, hoặc kỷ nguyên Islam, hoặc là cộng đồng tín đồ của đạo Islam. Ở Việt Nam, 
Islam quen được gọi là đạo Hồi, hoặc Hồi giáo, do thói quen gọi đạo Islam là đạo Hồi 
của người Trung Quốc. 

5. Kaaba: Tảng đá đen ở thánh địa Mecca là thánh vật để các tín đồ Hồi giáo triểu 
bái. Theo các tín đồ đạo Hồi thì ban đầu, Thượng đế đã cử các thiên thần xuống nhân 
gian và dựng lên một cái lều. Nơi đó chính là Kaaba. Sau đó Adam và Eva đã đến Kaaba 
ngay sau khi họ rời Thiên đường. Tín sứ Abraham và con trai của người là Ismail theo 
lệnh của Thượng đế đã dựng lên Kaaba để con người tới thờ Thượng đế. 


6. Koran: Koran trong tiếng Arập có nghĩa là "đọc". Koran là sách Kinh của các tín 
đồ đạo Hồi, được các tín đồ đạo Hồi cho là tập hợp các lời thần khải của Thượng đế 
Allah qua Mohammed. 


7. Medina: thành phố ở bán đảo Arập, ban đầu có tên là Yathrib. Năm 622, khi 
Muhammcd tới được Yathrib, Yathrib được đổi tên thành Ä#edina al nabi (có nghĩa là 
thành phố của nhà tiên tri), sau đó được gọi rút gọn là Medina. Medina là thánh địa của 
các tín đồ đạo Hồi. 


8. Mecca: thành phố ở bán đảo Arập, là nơ Mohammed được Thượng đế Allah 
thiên khải lần đầu tiên. Mecca cũng là một thánh địa của các tín đồ đạo Hồi. 


9. Mohammed: nhà tiên tri cuối cùng của Thượng đế Allah. ; 
10. Muslim: tín đồ theo đạo Hồi. 


I1. Shariah: Luật Hồi giáo, dựa trên nền tảng là Kinh Koran, Kinh Hadith và 
nguyên tắc nhất trí của cộng đồng Hồi giáo. 


12. Surah: chương trong Kinh Koran. 

13. Umma: Cộng đồng các tín đồ đạo Hồi khắp thế giới. 
2. Văn hoó vội chốt phục vụ đời sống 

a. Ẩm thực 


Như trên đã nói, thế giới Arập phủ lên 22 nước ở hai lục địa chau Phi và châu Á, trải 
dài trên 5.000 đặm, với tổng diện tích là 5,25 triệu dặm vuông (trong đó 80% diện tích 
là sa mạc). Vì thế, văn hoá ẩm thực của người Arập có tiếp thu ảnh hưởng của các truyền 


thống ẩm thực vùng Địa Trung Hải, vùng ven sông Nile và Lưỡng Hà, của thiểu số cư 
dân du mục Arập Bedouin, của người Hy Lạp yà Thổ Nhĩ Kỳ và của người Ba Tư. 


Món chính trong bữa ăn của họ là bánh mì, các món cơm, các món chế từ đậu, các 
món mì và rau trộn. Bánh mì phổ biến nhất của người Arập thường là loại bánh mì tròn 
dẹt, to như cái vung. Đối với những người thích ăn bốc thì bánh mì dẹt quả thực rất tiện 
lợi. Họ chỉ cần xé một miếng bánh mì là có thể nhúng vào nước sốt, xúp hoặc quết với 
thức ăn và đưa lên miệng. Cơm cũng được coi là món chính thay thế cho bánh mì. Tuy 
món cơm rất phong phú, đa dạng trên các vùng đất Arập, nhưng nhìn chung cơm của 
người Arập thường được trộn với sợi mì, các loại hạt đậu, đậm đà các loại gia vị, có 
thêm trứng, thịt và các loại rau. Các món đậu thường hay có mặt trong bữa sáng, hoặc để 
ăn trong các bữa phụ. Món đậu thường gặp nhất là Ø/ fÍ, giống như bánh chè. Các bà 
các chị người Arập thường ngâm mội loại hạt đậu đỏ và đậu năng khoảng vài tiếng, sau 
đó ninh nhỏ lửa, bắc ra, thêm ít chanh, muối, dầu ô iiu và thìa là. Món /¡z ninh cạn nước 
để ra bát hoặc khuôn một lúc sẽ đóng bánh, mà chưa cạn nước thì thành súp đặc. Người 
Arập ăn rất nhiều rau, Họ thích ăn cà dái dê, cải bắp, các loại rau lá to, xúp lơ; rau bina. 
Họ cũng rất thích ăn các hạt đậu ninh nhừ hoặc trộn với các loại rau khác. Loại dầu ăn 
được ưa thích nhất là dầu ô liu. Những loại gia vị được đơn giản nhất và có mặt trong 
nhiều món ăn nhất là nước cốt chanh và tỏi. Nước xốt thông dụng nhất cho các món ăn 
là dầu ô liu, chanh và tỏi. Người Arập ăn thịt gà, thịt bò và cá hàng ngày. Thịt thường 
được luộc qua, lăn vào hỗn hợp trứng và bột mì, các loại gia vị rồi rán lên, hoặc hầm 
nhừ, hoặc bam nhỏ trộn lẫn cơm, hoặc nấu thành xúp, hoặc xào với các loại rau thơm và 
gia vị, cầu kì hơn thì ướp các loại gia vị, lá thơm, nướng lên ăn với sa lát sữa chua hoặc 
xốt mù tạt. Thịt lạc đà cũng rất dễ ăn và bán nhiều ở các chợ Ai Cập. Họ không có thói 
quen ăn thịt luộc và cũng không bao giờ ăn xương hầm, hay phủ tạng động vật. Món 
ngon là thịt cừu và dê, nhất là trong các bữa tiệc và các địp lễ tết tôn giáo của người 
Arập. Người Arập cho rằng thịt cừu băm nhồi là món đặc biệt nhất dành cho những vị 
khách quý nhất. Người Arập thường tráng miệng bằng những lát bánh mỏng rất ngọt, có 
kẹp quả chà là hay các loại hạt như lạc, phủ bơ, một thìa mật ong hay đường. 

Người Arập rất thích mời khách uống cà phê. Để khen ai đó hiếu khách, họ thường 
nói rằng: "Anh ta pha cà phê từ sáng đến tối". Ở các thành phố, họ thường cho bột bạch 
đậu khấu hoặc gừng vào cà phê để tăng thêm hương vị. Lại có nhiều người bỏ cả hạt 
bạch đậu khấu vào cà phê nóng, cho rằng như thế cà phê mới đậm đà hơn. Có lẽ không ở 
đâu mà cà phê lại có hương vị bạch đậu khấu như cà phê Arập. Riêng các nước Arập sản 
xuất tới 60%. sản lượng bạch đậu khấu trên toàn thế giới. Và chủ nhà thường mời khách 
một tách cà phê nóng bằng câu chúc sức khoẻ và người khách vừa nhận tách cà phê vừa 
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đáp lễ: Chúc sức khoẻ anh. Do khí hậu khô nóng, người Arập nhìn chung chuộng uống 
trà. Trà của người Arập thường có hương vị nhẹ nhàng, thanh mát. Một đặc điểm dễ 
nhận thấy trong tách trà của người Arập là một nhánh bạc hà. Cũng có nhiều người cho 
đường hoặc sữa vào trà để thêm độ ngọt. Ngoài cà phê và trà, thức uống phổ biến nhất ở 
các nước Arập là nước hoa quả. Người ta có thể ghé vào bất cứ một hàng nước hoa quả 
nào đó, ở góc phố, trong chợ để gọi một cốc to. Điểm dễ nhận biết nhất chính là hương 
vị thơm mát, quyến rũ của các loại hoa quả lan khắp phố. Chính thời tiết khô nóng đã 
làm cho các loại hoa quả Arập ít nước, chắc thịt mà đậm ngọt hơn hoa quả ở nhiều nơi 
khác. Và nắng nóng làm hương hoa quả toả nhanh. Nho thường không có hạt, mà người 
mua chỉ đi bộ từ chợ về đến nhà độ vài tram mét thôi là cả chùm nho lớn đã dính chặt 
vào nhau bởi mật quả. Mà ít khi có người chủ nào quen xay một loại hoa quả, thường là 
Vài ba loại xay với sữa, không đường, không đá. 


Trong số các loại quả của người Arập, chà là được coi là thứ quả kì diệu nhất và đễ 
kiếm nhất. Không rõ chà là có xuất xứ từ đâu, nhưng giống chà là rất giỏi chịu nắng gắt, 
khô hạn. Chà là dễ sinh trưởng nhất ở các ốc đảo ngoài hoang mạc Đông Phi và ở Tây Á. 
Cây chà là cao độ I5 - 25 mét, với vòm lá rộng xanh mướt và các chùm quả trĩu nặng là 
biểu tượng của nhiều nước Arập. Chà là có tới 400 giống khác nhau và là đặc sản của 
các nước Arập. Người Ai Cập cổ đại gọi chà là là biểu tượng của sự trường sinh. Trong 
những bức vẽ cổ khai quật được ở Ai Cập, thường có hình người đàn ông quỳ gối và 
nâng nhánh chà là trong tay. Nếu như Syria tự hào có quả ö liu ngon nhất thế giới thì 
người lrắc cũng tự hào không kém vì loại chà là thượng hạng của họ. Người lrắc có câu 
thành ngữ rằng: "Nhà ai có cây chà là thì chẳng sợ thiếu đói". Kinh Koran nói đến chà là 
29 lần và gọi nó là "loài cây được Thượng đế ban phúc". Chà là đã thành biểu tượng 
quốc gia của nhiều nước Arập. Năm 1932, khi Vương quốc Arập Xê Út được thành lập, 
Vua Abdul Aziz Bin Abdul Rahman AI Saud đã quyết định chọn cay chà là làm biểu 
trưng cho sự phồn thịnh và phát triển của quốc gia. 


Vụ thu hoạch chà là kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Chà là có hình dáng 
tựa như quả nhót, khi mới chín có màu đỏ như quả đào, thịt quả giòn, nhiều chất xơ và ít 
nước, ăn ngọt thanh và hơi ngái. Quả chà là mới chín để thêm vài ngày sẽ bị thời tiết khô 
nóng làm cho kiệt nước, khô quất lại, chỉ còn lớp da quả màu nâu mật bao quanh cái hột, 
tựa như quả mứt táo. Nó ngọt sắc như mật ong. Nếu ta nhón tay lấy một quả chà là chín 
nâu ấy ra khỏi đĩa, ta sẽ thấy một lớp mật quả còn dính lại trên đĩa. Người Arập ăn chà 
là chín khi còn tươi, hoặc phơi nắng một vài ngày để làm chà là khô dành khi trái vụ. 
Nhưng nếu chà là được bảo quản đúng cách, chà là có thể giữ tươi được mấy tuần. Hoặc 
người ta bỏ hạt, cho hạnh nhân vào bên trong quả chà là, phủ một lớp vừng ra ngoài, hay 
biến chà là thành nhân bánh. Rồi họ chế nước sỉ rô chà là, giấm chà là, làm kẹo, làm 
đường, làm bánh chà là. Phụ nữ Arập thường ăn chà là khi mang thai và cho con bú, Họ 
tin rằng chà là cung cấp nhiều vitamin cần thiết nhất cho cơ thể người phụ nữ khi đang 
mang thai và tạo sữa. Chương 19, Kinh Koran kể rằng khi bà Maria đang sinh hạ Jesus, 
bà đã nương dưới gốc một cây chà là và ăn chà là để làm dịu cơn đau: "Một giọng nói 
vang lên từ đưới cay chà là: Đừng than khóc! Thượng đế đã tạo ra dòng sông nhỏ bên 
người và một cây chà là cho người: Những quả chả là chín sẽ rụng xuống cho người”. 
Trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo Arập, họ thường ăn một vài quả chà 


là và uống một hớp nước khi mệt lả vì nhịn ăn quá lâu để lấy lại sức. Mỗi khi người 
Arập tiếp khách đến chơi nhà, thế nào khách cũng được thưởng thức trái chà là (tươi 
hoặc khô theo mùa) ngọt ngào đi kèm theo chén trà hoặc tách cà phê. Người Ai Cập còn 
cho rằng nếu ăn một lát bánh mì đen, 7 lòng đỏ trứng gà luộc, 1 lạng chà là chín khô và 
một chút bơ thực vật vào buổi sáng, rồi uống một cốc sữa hoặc một cốc nước cà rốt ép 
thì sẽ làm tăng hứng thú tình ái. 

Cũng như người Đông Nam Á và người Trung Hoa, mỗi món 
ăn dù là giản dị nhất của người Arập cũng là một khúc biến tấu 
của các loại gia vị và hương liệu. Gia vị cần thiết đối với người 
Arập đến nỗi họ phải có những chợ riêng để bản các loại gia vị. 
Những cái chợ cổ xưa đó đã tồn tại hàng nghìn năm và ngày 
nay vẫn còn tồn tại, hầu như không thay đổi mấy. Chợ là vô số 
các con hẻm lát đá, hẹp vừa hai người lách mà đi, dài vô tân. 
chạy lòng vòng, loằng ngoằng, đan vào nhau. Dọc theo những 
con hẻm khô nóng, cát bụi bốc lên ấy là những căn nhà hẹp, 
cao, nhiều tầng, màu nâu xin cũ kĩ. Nắng không thể lọt xuống 
lòng hẻm. Và từ mỗi căn nhà - cửa hàng ấy, các loại pia vị và 
hương liệu, tươi và khô, hạt và quả, lá và bột, chất thành đống, hoặc đổ trên các khay, 
hoặc chế thành các bình tỉnh dầu, toả hương ngào ngạt, nồng nàn tro ›w không khí. Thật 
khó tả mùi vị đặc trưng của các loại gia vị Arập, hoang dai, nồng nắng, cay, chua chát, 
gắt và rất thơm. Ta có thể thấy nào là thìa là, quế, cỏ thơm, rau mùi, bạch đậu khẩu, 
nhục đậu khấu, tỏi, bạc hà, hạt tiêu, ớt, nước hoa hồng, nghệ tây, lá nguyệt quế. 


Ngày nay, mặc dù ăn bằng thìa đĩa đã trở nên 
phổ biến khắp thế giới và người Arập cũng đã chấp 
nhận dùng dao thìa trong bữa ăn từ rất lâu, thì họ 
vẫn chuộng nhất là ấn bằng ray. Nói đến ăn bằng 
tay tức là dùng tay mà bốc, xé thức ăn, chấm và cả 
mút ngón tay nữa. Thế nhưng mà rất ngon, rất tiện 
lợi. Và đúng thật là chỉ có những người sống trong 
văn hoá ăn bảng tay mới có thể khéo léo đến tự 
nhiên như thế. Họ chí dùng có ba ngón tay ở bàn $ 
tay phải để nhón thức ăn. Một tấm thảm sặc sỡ, - lỗi 
dày và ấm trải trên nền nhà. Trên đó là một cái bàn 
thấn. Cạnh đó là một bình nước để rửa tay. Mọi người ngồi chung quanh cái bàn thâp dó, 
khoanh chân trên thảm êm, đùi tựa vào mấy cái gối nệm và cùng nhau ăn bốc. Trước kia thì 
những người phụ nữ ăn ở một nơi riêng, đàn ông và khách đến nhà ăn riêng. Ngày nay, có 
nhà giữ lệ xưa. Khách đến nhà thì ăn cùng ông chủ nhà, còn bà chủ và bọn trẻ thì ăn ở 
phòng bếp. Nhưng cũng nhiều nhà chẳng phân biệt gì, cả đàn ông và đàn bà chung bàn än. 


Do Hồi giáo xuất hiện trong cộng đồng Arập rất sớm (từ thế ki VI), nên các món ăn 
truyền thống và hiện đại của người Arập đều chịu ảnh hưởng của các quy định Hồi giáo. 
` 


Theo Hồi giáo thì có hai loại thức ăn thức uống: Halal (được phép) và Haram (cấm). 
Thức uống cấm số l của người Hồi giáo là rượu và các chất cồn. Theo Kinh Koran thì 
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các thức uống có cồn làm con người "mất tỉnh táo và lâm lạc". Vì thế, du khách sẽ rất 
ngạc nhiên khi tìm mỏi mắt mà không thấy một quán bia nào ở các nước Arập. Trong 
các bữa tiệc chính thức của nhà nước hay của người dân, thức uống chủ yếu là trà, cà 
phê và nước ngọt. Ở Arập Xê Út, những người nước ngoài thường truyền nhau một kinh 
nghiệm rằng nên lắc đầu từ chối khi có một người đàn ông bản địa đến mời bạn mua bia 
hoặc rượu. Vì đó có thể là cái bẩy của cảnh sát, chỉ cần một cái gật đầu thôi là có thể 
bạn bị tống vào tù vì tội mua rượu. 


# v. 


Theo cấc quy định của Haram thì các tín đồ Hồi giáo không được ăn các loài chim 
thú ăn thịt như là hổ, báo, đại bàng, diều hâu... Cũng như đạo Do Thái, Hồi giáo cũng 
không cho phép các tín đồ của mình ăn thịt lợn. Người IHHồi giáo tin rằng lợn là hiện thân 
của quỷ dữ. Ngoài thịt lợn, thịt các loại thú hoặc chim ăn thịt cũng bị cẩm. Đối với 
những gia súc hoặc gia cầm bị chết vì ốm, chết già hoặc do con vật khác tấn công hoặc 
Lai nạn, đang bị thương, hoặc đang bị chảy máu, đạo Hồi cũng quy vào loại thức ăn bị 
cấm. Đạo Hồi cũng cấm ngặt ăn mỡ và tiết các con vật, dù là để sống hay làm chín. 

Quy định "Haram” (cấm) đối với thức ăn không chỉ dừng ở các loại thịt không được 
phép ăn mà còn quy định cả những cách giết mổ không được phép. Haram không cho 
phép bất kỳ hình thức giết mổ nào như là bóp cổ, bóp mũi, cắt tiết ở cánh, đập chết, thui 
sống. Chỉ có một cách giết mố duy nhất và chỉ được thực hiện bởi tín đổ Hồi giáo. 
Người đó dùng đao sắc nhọn nhanh chóng rạch cổ con vật, khiến nó chết thật nhanh và 
đồng thời đọc một câu kinh cảm tạ Thượng đế Allah. 

Nhưng cũng giống như những tôn giáo khác, khi đặt ra những điều cấm thì Hồi giáo 
cũng cho phép những lúc cấm mà không phải là cấm. Trong những trường hợp vì sinh 
tồn, hoặc vì ốm đau, bệnh tật, hoặc vĩ không có một thứ đồ ăn nào khác, các tín đồ Hồi 
piáo có thể được phép ăn thức ăn "“Haram” mà không sợ Thượng đế Allah trừng phạt. 

Trái ngược với "Haram”" là "Halal", tức là những loại thức ăn đồ uống được phép. Đó 
là trà, cà phê, thịt cừu, thịt dê, thịt lạc đà, thịt gà, cá, trứng... 

Bởi những quy định này nên những người Arập - Hồi giáo khi đến một nước không 
phải là Hồi giáo nào đó thật không dễ thích nghỉ với các chợ địa phương. Nếu muốn ăn 
thịt (tất nhiên không phải là thịt lợn), dù là gà, bò, hay dê, họ cũng phải đến siêu thị và 
chọn mua loại nhập khẩu, đã đóng gói trong các túi đông lạnh và có đóng đấu chữ 
"Halal" (nghĩa là được giết mổ theo cách của người Hồi giáo). Chi có một loại thịt mà 
họ có thể ăn tươi theo đúng nghĩa là thịt gà (mua gà còn sống nguyên về và tự mình cắt 
tiết) và cá. Trong những trường hợp hiếm hoi, một vài gia đình người Arập Hồi giáo ở 


nước ngoài có thể may mắn chung nhau mua được một con dê còn sống và một người 
đàn ông trong số họ có thể được cử ra để cắt tiết con đê đó. Việc này quả thực khó khăn 
đối với những thương nhân hoặc các nhân viên ngoại giao. Nhưng họ cũng có một cách 
khác. Đó là nhờ một tín đồ Hồi giáo người địa phương cắt tiết. 


Có lẽ, cách lựa chọn khôn ngoan nhất của nhiều người Arập - Hồi giáo xa quê là 
dùng trứng và đầu ăn, để đảm bảo không thiếu đạm trong các bữa ăn hàng ngày. 

Một trong những nét đặc sắc của văn hoá đm thực của người Arập là các bữa tiệc 
irong tháng Tế! Hỏi giáo Ramadan. Ramadan là tháng Tết tôn giáo của các tín đồ đạo 
Hồi. Nó kéo đài một tháng trong mỗi năm và trong tháng đó, có các ngày Tết khác nhau, 
với các tên gọi khác nhau. Khoan hãy nói đến nguồn gốc, các khía cạnh tôn giáo, nghi lễ 
này khác của tháng Ramadan. Chỉ riêng một nét ẩm thực này thôi, cũng khiến cho bất 
kỳ một người Hồi giáo Arập nào xa đất nước quê hương phải nhớ da diết hương vị Arập. 


Tháng Ramadan còn có một tên gọi dân dã là tháng chay tịnh, tháng ăn kiêng, tháng 
an chay của các tín đồ đạo Hồi. Mỗi tín đồ đạo Hồi đều phải nhịn ăn nhịn uống từ khi 
mật trời mọc cho đến khi mặt trời lặn mỗi ngày trong tháng Ramadan. Và đến tối, thì 
nhà nào cũng hoan b. quây quần bên bàn tiệc đủ món. Rồi cũng như "Harem”, quy định 
ăn chay này cũng không quá ngặt nghèo như nhiều người vẫn nghĩ. Trẻ nhỏ, phụ nữ có 
thai, hay đang nuôi con nhỏ, người ốm, người mệt, người già đều được miễn không phải 
theo quy định này. Chẳng thế mà nếu nhỡ tháng Ramadan trùng vào tháng thi cử học 
đường, dù kí túc xá không phục vụ bữa ăn như mọi ngày, một số nữ sinh vẫn ăn uống 
bình thường để giữ sức. Tất nhiên là họ phải tế nhị ăn trong phòng riêng. Ộ 

Chính trong tháng Ramadan này, tài nấu nướng và nết sành ăn của người Arập mới 
thăng hoa nhất. Ngày nay, có rất nhiều cuốn sách dạy nấu ăn cho các cô gái trẻ Arập và 
văn hoá ẩm thực Arập cũng được quảng bá nhờ hệ thống nhà hàng khách sạn sang trọng 
khắp thế giới. Tuy nhiên, chính các bà nội trợ người Arập mới là bậc thầy về nấu nướng. 
Phải đi vào gian bếp của một gia đình Arập mới thấy truyền thống ẩm thực đó được 
người phụ nữ vô tình mà nhiệt thành phát triển thế nào. Người Arập có câu thành ngữ 
“Chị ấy chết mệt vì nấu ăn, nhưng cỗ thì chỉ có một hôm thôi". 


Sau đây là mấy món truyền thống thường được dùng vào dịp Ramadan, rất dễ làm và ngon: 
* Món thị cuốn lá nho 


l thìa nhỏ gia vị, 1 thìa nhỏ bột quế, nửa cân thịt cừu hoặc thịt bò xay mịn, một bát 
con mùi tây băm nhỏ, 1 bát gạo, I chén nước cốt chanh (hoặc nước cà chua). Lá nho 
khoảng 60 - 70 cái (đây là loại lá nho chỉ có ở các vùng đất Arập). 


Lá nho nhúng qua nước ấm cho mềm, rồi rửa lại bằng nước lạnh, để ráo. Tất cả các 
nguyên liệu được trộn đều (trờ nước chanh và lá nho), chia thành từng thìa cho lên mỗi chiếc 
lá nho, rồi cuộn lại như chiếc nem của người Việt. Rải vài chiếc lá nho xuống đáy chảo rồi 
xếp những chiếc "nem" lá nho thật chặt, đổ thêm chút nước cho xâm xấp rồi rắc chút muối 
lên bể mặt, đậy chặt chảo rồi nấu khoảng 20 phút. Sau đó, để nhỏ lửa, đổ bát nước cốt chanh 
hoặc nước cốt cà chua rồi đun thêm 1O phút. Khi ăn thì múc ra, không án nước. 


Nem lá nho có thể ăn cùng với cơm hoäc bánh mì dẹt. Một miếng bánh mì dẹt cuốn 
quanh chiếc nem lá nho, sau đó chấm với sữa chua nguyên chất rất dễ ăn. 
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* Món Cà dái dê 

- Ø] quả cà dái dê 

- 1/4 thìa nước cốt chanh tươi 

- ] thìa mùi tây băm nhỏ 

- 1/4 thìa tỏi băm nhỏ 

- ] thìa muối nhỏ 

Nấu cà khoảng 20 phút cho chín mềm. Để cà nguội, bỏ vỏ, rồi nghiền nhuyễn cà, trộn 
đều với nước chanh, tỏi, thêm muối, rắc mùi tây, thêm chút dầu ô liu và an với bánh mì 
kiểu Arập (to, tròn, mỏng, có trộn bột ngô). 

* Qua mướp tây hẳm 

Đây là một món ăn dễ làm mà bổ dưỡng. Mướp tây hầm thường được an kèm với cơm 
hoặc bánh mì. Mướp tây hầm có thể là một món rau thuần túy và cũng có thể đậm đà 
hơn nếu người nấu ăn cho thêm một chút thịt bò xay nhuyễn khi đang phi hành. 

Nguyên liệu: 2 quả mướp tây, 1 củ hành tây, 2 nhánh tỏi, một chút rau mùi, 2 bát 
nước xết cà chua, chút muối và hạt tiêu. 

Phi hành cho thơm rồi trút tất cả các nguyên liệu vào, đảo to lửa. Sau đó để lửa nhỏ 
trong khoảng 25 phút. Món mướp tây sẽ chín mềm. 

* $a lát dưa chuột trận sữa chua 

Một nhúm rau bạc hà tươi băm nhỏ, 2 bát sữa chua tách béo, 2 quả dưa chuột, 2 
nhánh tỏi, muối, hạt tiêu, một nhúm rau mùi tây băm nhỏ, 2 thìa dầu ô liu. 

Dưa chuột thái hạt lựu. Sữa chua, muối, tỏi trộn nhuyễn. Trộn dưa chuột, hạt tiêu, rau 
bạc hà và mùi tây. Trước khi ăn thì rắc 2 thìa dầu ô liu. Xé chiếc bánh mì đẹt Arập thành 
miếng và ăn cùng sa lát. 

b. Trang phục 

Tranp phục thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: thời tiết, chất liệu, phong tục 
truyền thống và địa vị xã hội, tôn giáo. Thời tiết ở các nước Arập nói chung là chịu ảnh 
hưởng của sa mạc, rất khô nóng ban ngày và rất lạnh ban đêm. Ó những thành phố lớn 
trên các dải đất hẹp dọc theo các con sông Nile hay Lưỡng Hà, ngày bớt nóng hơn và đêm 
đỡ lạnh hơn. Từ xưa đến nay, cư dân các nước Arập vẫn chuộng những kiểu áo dài, buông 


chùng. vừa tránh trắng vừa làm mắt cơ thể. Họ củng dùng các kiểu khăn khác nhau để che 
náng. [lo dùng vải bông mùa hè và lông lạc đà mùa đông. Sau này, nông nghiệp và giao 
lưu thương mại phát triển nên các loại tơ lựa và lông len cũng thông dụng hơn. 

Lê trang phục của người phụ nữ Arập Hồi giáo: đặc trưng là chiếc khăn trừm đầu và 
chiếc mạng che mặi. Bản thân trong nội bộ người Arập, cũng có hai quan điểm về chiẻc 
khăn trum đầu của người phụ nữ. 

Dù có rất nhiều cách giải thích về chiếc mạng che mặt 
và khăn trùm đầu của người phụ nữ Hồi giáo, thực tế thì 
không có một đoạn nào trong Kinh Koran quy định phụ nữ 
phải che mặt. Nữ hoàng lordan ania đã phát biểu với háo 
Corriere dela Sera của Italy rằng "đạo Hồi không bát phụ 
nữ phải che mại và ép buộc người phụ nữ che mật là trái 
với nguyên tắc của đạo Hồt'. 


Vì thế, đeo mạng che mặt là lựa chọn tự do của mỗi cá 
nhân. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Ai Cập Faruq Hosni phát biểu 
với tờ bản Ai Cập AI Masri AI Yom ràng “Đã có thời các 
mụ chúng ta tới trường đại học và làm việc mà không 
cẩn mang che mại. Chúng ta đã lớn lên với tinh thần đé. 
Sao bảy giờ chúng ta lại đi giật lùi? Người phụ nữ với 
má! tóc đẹp piống như một đoá hoa và chẳng nên che giấu 
không cho những người khác nhìn thấy mà làm gì”. Nhưng 
những nhóm Ilồi giáo cực doan thì phản đối quyết liệt, 
thạm chí [lamdi Ilassan, phó thủ lĩnh của Đảng Anh em 
Hồi giáo ở Ai Cập còn đòi chính phú bãi chức Bộ trưởng 
Văn hoá của ông Earuq Hosni, thay thế bảng “một người 
nào đó tôn trọng luật pháp của chúng ta, luật Sharia và những giá trị của chúng ta". Theo 
Wijdan Ali, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hoàng gia của Jordan thì chiếc mạng che mặt có vài 
mục đích: bảo vệ người phụ nữ khỏi nạn quấy rối tình dục ở công sở, để người phụ nữ 
được xã hội chấp nhận và quan trọng nhất là khẳng định bản sắc của người phụ nữ Hồi 
giáo trước văn hoá nước ngoài nói chung và văn hoá phương Tây nói riêng. 

Vào đầu thế ki XX, trước làn sóng thực dân, chiếc mạng che mặt của người phụ nữ 
Arập Hồi giáo trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và phản kháng sự Tây hoá. 
Những phụ nữ Arập Hồi giáo qucn dùng mạng che mặt giải thích rằng họ muốn chứng 
minh khả năng trí tuệ của họ trong công việc chứ không muốn dùng sắc đẹp làm lợi thế. 
Lại có người đơn giản là theo truyền thống và tập quán xã hội, không muốn bị dư luận 
đồn đại rằng họ đã phá lệ và trở nền tự do quá. 


Thực tế thì chiếc mạng che mặt hay khăn tràm đâu đã trở thành biểu tượng của người 
phụ nữ Arập Hồi giáo. Trải qua thời gian, chiếc mạng che mặt cũng có nhiều thay đổi và 


(1) htp;/AVWW.isescd.org.ma 
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phát triển và ngày nay, có rất nhiều kiểu mạng che mặt. Phổ biến nhất là chiếc khăn đội 
đầu gọi là ñJab. Hijab chỉ là một chiếc khăn lụa buộc khéo léo, nhưng trông lỏng lẻo, 
có tác dụng che mái tóc, đôi tai và có thể là chiếc cổ xinh đẹp của người phụ nữ. Để cố 
định chiếc khăn khỏi tuột, người phụ nữ Arập Hồi giáo dùng những chiếc trâm để cài 
khản và giữ nút thắt. #7/ab có thể trông rất gọn và trẻ trung với hai đầu khăn thắt thành 
chiếc nơ nhỏ dưới cảm, hoặc trông kín đáo và thướt tha hơn với hai vạt khăn vắt hờ hững 
trên vai. Mỗi cô gái có thể có đến cả trăm chiếc #/zb và biết cả chục cách thất hjab chó 
hợp với trang phục và để trang sức. Ngày càng có nhiều cô gái mạnh đạn hơm, cố tình 
quân ñ¿7ab để lộ chút lọn tóc trước trán làm duyên. 


Ít cách tân hơn hứab là chiếc mạng che mặt thực 
sự, gọi là mgab. Niạab là tấm voan mỏng, thường có 
màu tối, tựa như bức mành chắn ngang mặt người 
phụ nữ, chỉ để hở đôi mắt, hoặc che hẳn mắt (nhưng 
ngày nay loại øzab này rất hiếm được sử dụng). 


Cùng với chiếc mạng, váy rộng buông chùng là 
trang phục truyền thống của người phụ nữ Arập. 
Chiếc vấy này có võ số kiểu dáng và có thể được tô 
điểm bằng các họa tiết thêu hoa lá, các hình học, hoặc đính cườm, đủ các màu sắc rực rỡ, 
hoặc thanh nhã tuỳ theo mốt mỗi thời ở mỗi nước. 


Trang sức bao giờ cũng là món đồ ưa chuộng của 
phụ nữ khắp nơi trên thế giới và rrang sức đặc biệt 
quan trọng đối với phụ nữ Arập. Một thì sĩ tà một 
thiếu nữ Arập rằng: "/¿Zng vàng tiếng ngọc ở cổ chắn 
em làm cho anh mê mẩn tâm hồn"°'. Khi một người 
con gái Arập đi lấy chồng hoặc sinh con thì món quà 
cho cô dâu và người mẹ trẻ từ chồng, người thân, bạn 
bè thường là đồ trang sức. Người Arập cho rằng đồ 
trang sức không chỉ nói lên địa vị xã hội mà còn có 
tác dụng trừ tà, bảo hộ cho người đeo. Màu sắc rực rỡ 
của nó xua đuổi ánh mắt quỷ dữ. tiếng leng keng của 
nó khiến tà ma không đám lại gần, những chữ viết trên nó là bùa hộ mệnh. Khi chủ nhân 
của đồ trang sức hạnh phúc thì né lóng lánh, mà khi chủ nhân buồn thì nó xám xịt. 

Các thành phố lớn Arập có rất nhiều dãy phố chuyên bán đồ trang sức tấp nập và cả 
các chợ đồ tranp sức nữa. Không lúc nào không nhôn nhịp kẻ bán người mua, nhất là 
cuối tuần. Chỉ có kim cương là được cất trong tủ kính cho khách nhiều tiền chiêm 
ngưỡng trả giá. Còn thì trang sức đủ loại được mang ra hàng vốc, đổ ra rổ, rải ra sàn chợ 
cho khách tha hồ chọn lựa và bán theo cân lạng. Thợ trang sức Arập rất khéo tay, mà họ 
lại có dồi dào nguyên liệu: bạc vàng, ngọc lam, ngọc hồng lựu, ngọc trai, đá mã não, hổ 
phách, san hô, hổ phách, thạch anh, pha lê, ngà, xương. Từ những nguyên liệu này, họ 


(1) Wil Duranmt Sld, tr | 89, 


làm ra kiểng, vòng tay, vòng chân, mặt dây chuyển, nhẫn, khuyên tai, trâm cài tóc, kẹp 
áo. Thứ nào cũng công phu: lắc tay có thêm các đồng bạc leng keng, vòng cổ có gắn 
ngọc hoặc các hạt bạc bé xíu, mặt đây chuyển bằng vàng pắn ngọc, những chuỗi dây đeo 
cổ năng chịch, lấp lánh các mảnh vàng và các hạt ngọc kết ở các mắt dây. Phụ nữ Arập 
thường đeo trang sức theo bộ, hầu như ai cũng có hàng tá bộ trang sức, mà món nào 
cũng nặng, chứ không hề mỏng mảnh. 


Một đặc điểm quan trọng của đồ trang sức Arập là ảnh hưởng c¡ a Hồi giáo. Không 
kể phụ nữ mà đàn ông và trẻ nhỏ cũng thường hay đeo những mi¿ng bùa to nhỏ khác 
nhau làm bảng vàng, bạc hoặc kết ngọc tỉnh xảo. Thợ trang sức có thể khắc một đoạn 
Kinh Koran thco kiểu chữ Arabesque bay lượn lên miếng bùa đó, hoặc pắn ngọc, hoặc 
đồng vàng đồng bạc (ít nhất là 5 đồng hoặc bội số của 5 vì con số 5 tượng trưng cho 5 
cột trụ của đạo Hồi). Họ còn có thể dùng các mẫu trang trí phổ biến của Hồi giáo như là 
hình mặt trăng lưỡi liềm, hoa lá, các hình học lồng vào nhau sao cho thật cầu kỳ. 


Về trang phục của nam giới Arập ngày nay, nhìn chung có hai loại trang phục phổ 
biến: kiểu áo dài buông chùng hoặc kiểu quần áo phương Tây. Màu sắc thường nhã nhặn 
hoặc tối. Trong những dịp trang trọng, màu trắng là thích hợp nhất. Trên bộ trang phục 
của người đàn ông Arập, chiếc khăn đội đầu Koøfia hoặc Ha/ar là "tấm hộ chiếu” cho 
biết họ đến từ đất nước nào, hoặc bộ lạc nào. Chiếc Kø/#ia là một tấm vải dệt vuông xếp 
hình tam giác kèm theo một sợi dây buộc trên đầu cho chắc. Nam giới ở lrắc đội khän 
màu hạt dẻ, ở các nước vùng Vịnh dùng màu xanh đa trời và trắng, ở Palestine là khăn 
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kẻ đen và trắng, ở các nước ven Địa Trung Hải là màu đỏ tươi, còn những người có 
nguồn gốc du mục lại đeo thêm các dây đồng bạc. Tuy trang phục phương Tay ngày nay 
rất phổ biến, nhưng chiếc khăn đội đầu truyền thống Kafia không thể thiếu đối với phái 
nam Arập. Ngay cả các chính khách cũng thường xuyên đội nó. Vua Feisal của Arập Xê 
Út thường đội Kafia có màu trắng tỉnh. Vua Husein của Jordan lại dùng Kofiz có những 
ô vuông trắng và đỏ xen nhau. Riêng ông Y. Arafat, lãnh tụ tỉnh thần của người 
Palestine, khi còn sống chỉ đội một loại Køfïa có nền trắng và những ô hình thoi màu 
đen. Nhà văn Jean Genet ở Pháp khi được ông Y. Arafat biếu một chiếc Køjfia đã tự hỏi 
rằng: "Liệu chiếc Køfia có thể đội lên đầu ai khác ngoài ông Y. Arafat không?”. Chiếc 
Kojia của ông Y. Arafat còn hơn cả một thứ trang phục bình thường. Nó đã trở thành 
biểu tượng của tỉnh thần đấu tranh Arập. Người Arập đội nó lên đầu, quàng lên cổ, 
khoác lên vai trong các cuộc hội họp, biểu tình để cổ vũ cách mạng Palcstine. 


c. Nhà ở 


Một ngôi nhà Arập không bao giờ có gì đáng nói nếu nhìn từ bên ngoài. Dường như 
mọi ngôi nhà hay mọi chung cư đêu có màu vàng nhạt như cát sa mạc, hoặc vàng nâu 
nhạt. Mà ở những vùng ít mưa, hoặc hầu như quanh năm không có mưa thì những toà 
nhà cao tầng màu vàng nhợt nhạt hay cả những biệt thự phủ đầy bụi ẩn mình trong vườn 
cây với tường bao quanh trông thật xưa cũ. 


Ngôi nhà truyền thống xưa có hình chữ nhật, tường bằng gạch phơi nắng, gắn kết 
bằng bùn, nóc lợp bằng hỗn hợp lá kè, rơm, cành cây, thân cây trộn bùn. 


Từ xưa, nhà của người Arập thường kíún đáo, giấu trong một vòng tường kín, bao 
quanh một cái sân hình chữ nhật, không mấy khi quay mặt ra đường, bây giờ vẫn thể. 
Nhà cất hai tầng thì tầng trên thế nào cũng có lan can. Cửa số có hình mắt cáo, chạm trổ 
rất khéo, vừa làm sáng nhà, vừa tránh nấng gất, mà người ngoài không nhìn thấy bên 
trong. Tường bao quanh nhà bao giờ cũng dày, ngăn cản gió cát khô nóng. Cái sân là 
một thế giới mở trong một không gian khép kín. Nó có tác dụng làm mát ngôi nhà, giúp 
gió luân chuyển qua các phòng, chống lại thời tiết khô nóng. 


Nhà ở của người Arập thế nào cũng có một lối đi tựa như hàng lang chạy dọc, dẫn 
đến các phòng. Phòng tiếp khách nam giới bao giờ cũng kẻ với lối vào, vừa để khách ra 
vào dễ dàng, mà cũng tránh cho khách chạm trán các thành viên nữ trong nhà. 


Người Arập rất thích có một cái bể đá hoa cương trong nhà, đơn giản chỉ là có một 
mặt nước lấp loáng ánh bạc cho mát mắt, hoặc có khi cầu kì hơn thì làm cho nó róc rách 
như dòng suối hoặc một cái thác nhỏ. Cái bể của người Arập không có liên quan gì đến 
thuật phong thuỷ của người Trung Hoa, mà vốn từ xưa, các nhà quyền quí Arập lắm tiền 
vốn chuộng làm bể nước lớn trong dinh thự. Vùng đất Arập phần lớn là sa mạc, hầu như 
không có mưa quanh năm và rất khô nóng. Nhưng bù lại, ở những ốc đảo, hoặc ở các 
vùng ven Địa Trung Hải, Biển Đỏ và sông Nile hay Lưỡng Hà, đất đai rất tươi tốt. 
Những ngói nhà ở đây thường giấu mình trong các vườn cây rạm rì. Tùy theo mùa, 
hương chà là, hương lựu 1oả ngọt trong màu nắng vàng như mật ong. Lại có những ngày, 
mưa từ biển dường như tiến sâu vào các ngôi nhà, phủ một lớp nước loáng ướt lên các 
vườn nho. , 


Nếu như nhìn từ bên ngoài, màu vàng cát đơn điệu và vườn cây là đặc điểm chủ đạo 
của các ngôi nhà Arập thì bên trong lại toát lên một vẻ cầu kỳ. Nói đến nội thất một ngôi 
nhà của người châu Âu, chúng ta thường nghĩ đến các yếu tố: đơn giản, tiện dụng, màu 
sáng, nhã nhặn. Nhưng nói đến nội thất của một ngôi nhà Arập, dù là truyền thống hay 
hiện đại, thì phải nói đến sự cầu kỳ trong màu sắc và họa tiết. Thảm Arập vốn nồi tiếng 
là đẹp rực rỡ. Một chiếc thảm thường có nhiều màu sắc chói lọi, hoặc phối các màu rất 
đậm. Thảm tô, thảm nhỏ, treo trên tường, phủ trên sàn nhà, phủ lên phế ngồi, phủ lên đi 
vãng, phủ trên bàn, hoặc để lót các loại bình cốc, hoặc vắt trên ban công, chỉ chít các 
họa tiết cầu kỳ, đủ các màu sắc. 


3. Nghệ thuột tạo hình 
a. Một số nhán xét về nghệ thuật tạo hình Aráp 


Nghệ thuật tạo hình Arập có lẽ là một trong những biểu hiện 
dễ thấy nhất của một nền văn hóa phong phú như văn hóa Arập. 
Nhờ tài phối màu rực rỡ và trang trí khéo léo, nghệ thuật tạo 
hình Arập tạo nên ấn tượng thị giác mạnh. Nghệ thuật đó vượt 
tất cả các giới hạn thời gian và không gian, bất chấp các sự 
phân biệt chủng tộc huyết thống, đạt được tỉnh thần nhân loại 
mà chưa thời nào vượt được. 


- Nói đến nghệ thuật tạo hình Arập, không thể không nói đến 
ảnh hưởng của Hồi giáo. Do Hồi giáo nghiêm cấm ảnh tượng, 
nên nghệ thuật tạo hình Arập truyền thống gần như không có 
thành tựu lớn ở môn hội họa và điêu khắc. Rồi cũng do hai môn nghệ thuật này bị ức 
chế mà thư pháp Arập và Arabesque lại thăng hoa. Đấy là hai món vô giá và thuộc bản 
quyền sáng tạo trong di sản nghệ thuật tạo hình của người Arập. 


- Nghệ thuật tạo hình Arập là một dòng chảy liên tục từ khi chưa có Hồi giáo, rồi lên 
đến tột đính nhờ văn minh Hồi giáo, lại kết hợp những tỉnh hoa của Byzanune, Ai Cập, 
Ba Tư, Lưỡng Hà, Ấn Độ mà phát triển thành rực rỡ. Bởi thế, không hiếm những bức họa 
mạnh dạn vẽ người và thú rất đẹp. Năm 712, vua Walid I cho trang hoàng cung điện 
theo kiểu Hy Lạp, vẽ người đi săn, vũ nữ, phụ nữ đang tắm và cả chân dung ông ta nữa. 
Rồi lại có những bức vẽ cảnh đi sản rất chỉ tiết, trai gái trên cánh đồng hoa. Bảo tàng 
nghệ thuật Los Angeles còn giữ những bát bạc chạm hình người và thú với chữ Arận của 
Ai Cập có niên đại thế kỉ XIV. 


b. Nghệ thuật viết chữ đẹp 


Thư pháp (nghệ thuật viết chữ đẹp) của người Arập cũng là một thành tố văn hóa. 
Nghệ thuật viết chữ đẹp Arập ra đời và hưng thịnh là do Hồi giáo cấm các môn vẽ người 
và muông thú. Người Arập dùng thư pháp để chép Kinh Koran, để trang trí đền thờ IIồi 
giáo và các công trình kiến trúc Hồi giáo, rồi trang trí sách, bình đĩa,... Các thư gia phải 
theo nghề viết chữ từ khi còn nhỏ tuổi, khổ công tập luyện nhiều năm mới thành tài. Đến 
một lớp rèn thư pháp Arập, ta sẽ thấy các sinh viên ngồi bệt trên sàn nhà, khoanh chân 
đỡ một cái bảng, cặm cụi luyện chữ trẻn một tấm giấy trải trên bảng. Còn người thầy 
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hướng dẫn thì luôn miệng nhắc các học trò: “Từ từ thôi nào, chậm lại nào”. Xưa, các bậc 
thầy thư pháp Arập phải là những người biết viết đẹp y như tôn sư của họ, không sai một 
chút nào. Người Arập ví rằng mỗi một chữ viết đẹp cũng quí như một hạt ngọc trai. Các 
thư gia Ibn Muglah (886 -94O), Ibn al -Bawwab (thế kỷ XD và Yaqut a1 -Musta simi (thế 
kỉ XIH) đến nay vẫn được người đời ca tụng bởi các tác phẩm thư pháp của họ vừa bay 
bổng mà hài hòa tuyệt diệu. 

Ban đầu, người Arập dùng lối chữ Kzïc và họ cho đó là nghệ thuật viết đẹp rồi. Kiểu 
thư pháp này ra đời ở lrắc. Năm 641, ở thành phố Kufah, Irắc, các thư gia chuộng lối 
chép chữ có góc cạnh kết hợp với các hình chữ tròn đậm, nét đứng thì ngấn mà nét 
ngang thì dài. Đến thế kỉ VII, phong cách thư pháp Kufic đã hoàn thiện và trở thành 
phong cách thống trị trong nghệ thuật viết chữ đẹp Arập đến suốt ba thế kỉ sau. 


Từ thế kỉ X, lối chữ thảo đã ra đời và dần dần lấn át lối chữ Ku/ïc. Chữ thảo nhìn 
mềm mại hơn chữ Kzƒ#c. Cũng có mấy loại chữ thảo, phụ thuộc vào mục đích sử dụng. 
Chữ thảo Naskh, thường dùng để chép Kinh Koran, có nét 
mảnh và trông tròn trịa. Chữ thảo 7 buửu¿b trông oai nghiêm, 
được dùng chép chữ trang trí cho các công trình kiến trúc, đồ 
thủy tính, hàng tơ lụa, đồ kim khí. Rồi còn các loại chữ thảo 
khác nữa: Muhag4aa không tròn trịa bằng ThuÍuth, Rayhani 
giống Miuhaggaq nhưng mà nhỏ hơn, Tawgi có nhiều nét 
gạch. Giờ thì những lối chữ thảo Muhaqqgaq, Rayhami, Tawdi 
không còn thịnh hành nữa, mà chỉ còn chữ thảo Nazs&h. Chữ 
thảo Nas&h tròn trĩnh, viết theo đường ngang nhưng lại uốn 
lên uốn xuống, được sử dụng kháp thế giới Arập. Người Arập 
mượn những thư gia có tài, miệt mài chép Kinh Koran bằng 
chữ thảo Nask)¡. Có khi vài hàng chữ của một thư gia bậc thầy cũng được coi là tài sản 
vô giá. Hồi thế ki X, nhiều người giàu có còn bỏ của sưu tập những bản viết tay chữ thảo 
Naskh bằng mực đen, lam, tía, đỏ vàng trên giấy da cừu. 


Như trên đã nói, các thư gia điêu luyện phải bỏ cả đời ra mà theo nghề. Con lạc đà 
quí như thế nào với một thương nhân Arập thì cây bút còn quí hơn thế với một thư gia. 
Đồ nghề của họ là một cây bút làm bằng sậy, mấy cây bút lông, lọ mực, con đao. Mà họ 
chỉ dùng mỗi loại sậy mọc đọc theo bờ Vịnh Ba Tư làm bút. Sậy này sau khi cắt rồi, còn 
phải phơi hàng tuân cho nó dễ uốn rồi mới làm thành bút. Người nghệ sĩ thư pháp giỏi 
cũng là người giỏi lựa sậy, rồi tự mình gọt rũa, chế cây bút cho chính mình. Một cây bút 
tốt được nâng niu cả đời người, thành đồ gia bảo nhiều đời, mà cũng có khi được chôn 
theo chủ nhân của nó. Để có được những chữ đẹp như ngọc trai, mỗt nghệ sĩ thư pháp lại 
có bí quyết chế mực riêng, có khi họ truyền cho học trò, mà cũng có khi đem bí mật đó 
xuống mồ. Họ pha chế rất phức tạp để có được các màu đen, nâu vàng, đỏ, xanh, trắng 
và cả những màu lấp lánh như vàng như bạc nữa, nhưng họ chuộng nhất là hai màu đen 
và nâu. Mực càng tươi bền lâu thì mới là mực tốt. 


... 
2ÿ 


....... 


Nghệ thuật viết chữ đẹp Arập chiếm một vị trí cao quí trong nền nghệ thuật châu Âu. 
Thậm chí những nghệ sĩ lớn đã áp đụng nguyên xi những bức họa thư pháp của người 


Arập vào trong những bức tranh của họ. Đó là những nghệ sĩ Italy: Giotto Di Bondone 
(1266 - 1337), Fra Angelico (1400 - 1455) và Fra Lippi (1406 - 1469). Trên bức họa lớn 
của Lippi, bức "2c mẹ Đồng trinh đăng quang", hiện được trưng bày ở Bảo tàng Uffizi 
của Florencc, các thiên thần cùng nhau nâng một dải khăn voan dài thướt tha và chữ 
Arập hiện trên khấp khăn voan đó. 


c. Nghệ thuật trang trí Arabesque 


Arabesque là một loại hình hội họa trang trí với những cây leo uốn lượn cầu kỳ và 
những mô ¡Íp tượng trưng trừu tượng hình cong và những họa tiết hình học phức tạp. 
Người Arập sử dụng đủ thứ hình: đường thẳng, góc nhọn, hình vuông, hình đa giác, 
hình lập phương, hình nón, hình tròn, hình bầu dục, hình trôn ốc, hình mặt cầu... Họ 
dùng đủ cách để kết hợp các hình ấy, lặp đi lập lại thành những gợn sống, những 
ngôi sao. Họ còn dùng các hình hoa như là hoa hồng, hoa sen, lá kè. Họ vẽ, rồi chạm 
nổi, rồi khắc các hình ấy. Vua Walid II (khoảng năm 743) đã cho xây cất cung điện 
mùa đông ở Mshatta, trong sa mạc Syria. Phía mặt cung, gần chân tường chạm một 
hàng đài khéo lạ lùng, gồm các hình tam giác, hoa hồng, đường viền có đủ các thứ 
hoa. trái cây, chim, loài vật và các hình theo phong cách Arabesque. Thế chiến thứ 
II, người Đức chở đoạn tường đó về Berlin, nay vẫn còn giữ được. Đến thế kỷ X, 
nghệ thuật Arabesque đã phát triển rất rực rỡ. Arabesque trở thành yếu tố trang 
hoàng căn bản ở các công trình kiến trúc Hồi giáo, ở các bức vẽ nhỏ, đồ gốm, tơ lụa, 
vải, thảm, thuỷ tỉnh, ngói, sắt, đá, đất nung, cột, tường, cửa... Mỗi bức Arabesque 
nào cũng có một mô típ nhất trí nổi bật, lặp lại liên tục một cách đăng đối, hiện lên 
từ trung tâm ra tới mép hoặc từ đầu đến cuối, giống như một bản nhạc. Các bức tranh 
kiểu Arabesque đều rập theo một kiểu chân phương nên suốt từ thời kỳ Phục hưng 
đến thế kỉ XIX, một phong trào Arabesque phát triển nở rộ ở châu Âu. Và cũng 
chẳng khác gì người Arập, các họa sĩ chau Âu đùng Arabesque để trang trí tường và 
trần, các bức khắc gỗ; các khung cửa sắt, đồ gốm, các tấm khăn, đồ đạc và cả các 
cuốn sách lớn. Trào lưu hội họa kiểu Arabesque rầm rộ đến mức từ Arabesque sau 
này được dùng với nghĩa là "họa tiết uốn lượn, cầu kỳ". 


d. Mĩ thuật 


Mi thuật là một môn nghệ thuật mới ở Arập và chịu ảnh hưởng của nền mĩ thuật 
phương Tây. Góp phần phát triển môn nghệ thuật non trẻ này, các Khoa và Trường đào 
tạo mĩ thuật ra đời, Li-băng có Bảo tàng Mi thuật Hiên đại Soursok và một trung tâm 
chuyên mua bán tranh Barghout Market. Ai Cập có Viện Mi thuật Cairo. Arập không 
thiếu các họa sĩ đương đại có tài như là Chafic Aboud, Saliba al -Duweihi, Hreir, 
Dhia al -A2awl, Shaker Hassan al -Said, Farid Balkahiyya và Adam Hnayin. 

Một trong những họa sĩ tạo nén đột phá trong nền míĩ thuật hiện đại Arập là Gibran 
Khalil Gibran (1883 - 19313", người Li-băng. Năm 2000, Bảo tàng Soursuk ở Beirut, 
thủ đô Li-băng, đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh của ông. Hơn 150 bức tranh và phác 
thảo, chủ yếu là sơn dầu, màu nước và chì đã được trưng bày cho công chúng thưởng 


(U Ông cũng là một nhà văn lớn. Các tác phẩm chủ yếu của ông đều viết bằng tiếng Anh. 
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thức. Và đay chỉ là một phần trong tổng số 44O bức tranh của Gibran hiện đang được lưu 
giữ tại bảo tàng Gibran ở quê hương ông, Bsheri, phía bắc Li-băng. 

Họa sĩ đã dùng bút chì để vẽ chân dung chính mình và những người khác. Môi khuôn 
mặt trong tranh của Gibran đều mang dáng vẻ trầm ngâm và suy tư. Bên cạnh đó, những 
bức tranh sơn đầu và màu nước khắc họa phần nhiều là tranh khỏa thân. Nhân vật trong 
tranh hiện ra trong một không gian rỗng, không bị ràng buộc bởi thời gian và các tạo tác 
của con người. Những hình người hoàn toàn khỏa thân, nhưng bị tác giả cố tình "làm 
nhiễu” giới tính, đều tràn đầy sức xuân và nhấm mắt như đang lùi vào trong tâm tưởng. 
Bức Thăng hoa khiến người xem choáng váng trước sinh khí tràn trể của nhân vật khỏa 
thân. Bức ấy buông tôi ra miêu tả hai nhân vật khỏa thân đang tách khỏi nhau, tạo cảm 
xúc mạnh cho công chúng. 


Thông qua các bức vẽ khỏa thân này (với các tư thế đứng, ngồi, nằm, với đôi mắt 
nhắm nghiền và các chuyển động của các nhân vật hoặc tách rời nhau, hoặc quấn quí!), 
họa sĩ đã mượn cơ thể để diễn tả nội tâm mỗi nhân vật. 


Cũng như các ngành nghệ thuật khác, mĩ thuật tuy mới nhưng cũng không phải là đất 
cấm của các nữ họa sĩ. Theo thống kê của Trường Đạthọc Nghệ thuật Arizona, Mỹ, thì 
hiện nay thế giới Arập và Hồi giáo có khoảng 70 nữ nghệ sĩ có công đóng góp to lớn cho 
nền nghệ thuật Arập và Hồi giáo đương đại. Nữ nghệ sĩ đi đâu trong phong trào hiện đại 
hóa nền mĩ thuật Arập là Kamala Ishaq Tbrahim, người Sudan. Bà tốt nghiệp ở Khoa Mỹ 
thuật ở thủ đô Khartoum, Sudan năm 1963. Theo Quốc báo Ai Cập, AI Ahram, số 399 
năm 1998, thì nữ họa sĩ Zeinab Abdel Hamid có những tác phẩm "đặc sắc", "màu sắc 
tươi vui, nhẹ nhõm, rạng rỡ". Bà bất đầu trưng bày các tác phẩm màu nước và sơn dầu từ 
năm 1949. Một nữ họa sĩ rất nổi tiếng người Palestine là Tamam Aref AI -Akhal. Bà 
sinh năm 1948 và là một trong những phụ nữ đầu tiên của Palestine được đào tạo chính 
quy về mĩ thuật. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Mỹ thuật Cairo, bà đã tập trung 
vào sáng tác tranh để khắc họa bị kịch của người dân Palestine. 

e. Kiến trúc 


Thế giới Arập là quê hương của những công trình kiến trúc, kiệt tác nghệ thuật của 
loài người. Điện Mới tròn trên đá, cung điện của vua Walid, điện Alhambra ở 
Andalusia, rồi các thánh thất ở Medina, Mecca, Jerusalem, Damascus, Kufah, Bassaro, 
Baphdad, Cairo, Cordoba đều là những thành tựu kiến trúc của văn hóa Arập. Phong 
cách kiến trúc Arập có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kiến trúc thế giới. Các nhà thờ ở Pháp 
và Anh đều bất chước những kiểu vòm hình móng ngựa ở xứ Andalusia và kiểu vòm sò 
ở Trắc, Cordoba. Tháp Chuông ở Evesham, nước Anh lại bắt chước kiểu trang trí mảng 
của người Arập. Nhà thờ Capella Palatina ở Palerrmo, nước Italia có hình trang trí 
Arabesquc trên các vòm. Chính tháp chuông của đền thờ Hồi giáo minarei lại được bắt 
chước nhiều nhất ở Verona, Florence, Venice. 


Xét về đặc trưng của kiến trúc Arập thì có mấy điểm nổi bật sau: 

Kiến trúc ẩn. Nhìn từ bên ngoài, các công trình kiến trúc Arập không mấy khi ăn 
nhập với nội thất bên trong và không có kiểu kiến trúc riêng cho các công trình có mục 
đích khác nhau. Cung điện, đền thờ, trường học Hồi giáo thường có bề ngoài rất giống 


nhau, có khi còn không phân biệt được. Và nhiều khi, các công trình kiến trúc này là 
một không gian khép kín, "ẩn" trong các bức tường lớn và các mái vòm. Thông thường, 
mô hình kiến trúc nền vuông mái tròn có ở khấp nơi trên vùng đất Arập. Hầu như các 
công trình kiến trúc Arập không định hình nhất quán về hướng và không có một trục xác 
định. Mà nếu chúng có hướng, thì hướng đó lại không thống nhất với mục đích của công 
trình. Nếu ta bước vào sân đền thờ Hồi giáo, thì thế nào ta cũng bước loanh quanh dọc 
theo hành lang bao quanh lễ đường, chứ hiếm khi bước thẳng vào lễ đường. Nếu như 
trung tàm của đền thờ Hồi giáo là zmih?ab, khán thờ thì hầu như khách thăm khó có thể 
định được hướng thực sự của nó bởi vì sân đền thờ Hôi giáo lại không thẳng hướng với 
mihrab mà lại ở bên phải nó. Một ví dụ điển hình cho kiến trúc ẩn Arập là đền thờ Baal 
(có từ thế kỉ IV) ở :?almyra, Syria. Phòng chính của nó được bao quanh bằng vô số cột 
khắp các hướng. Các hành lang hẹp khiến người ta nhầm có thể đó là những lối vào. 
Nhưng hóa ra lối vào lại ở một trong những hành lang dài khác. Sau khi bước lên thẻm 
cửa, khách có thể bước nhầm đến một bức tường chắn và phải bước sang phải hoặc trái 
một góc 90 độ mới tới được khán thờ. Đền thờ 4f -Agmar ở Cairo và đền thờ 'Ala' ad - 
Din ở Konya cũng là hai ví dụ tiêu biểu cho phong cách kiến trúc ẩn Arập. 


Kiến trúc mở rộng. Các công trình kiến trúc Arập hiếm khi được xây dựng một lần, 
mà phải nhiều lần. Chẳng hạn như một lãng mộ: thế nào dân dần nó cũng được mở rộng, 
y như một cái tổ ong ngày càng phình ra. Người ta có thế cất thêm phòng, ở bất cứ chỗ 
nào thấy hợp lí, to hoặc nhỏ. Và cuối cùng, công trình kiến trúc nguyên thủy bị chìm 
trong cả khối kiến trúc đô sộ đó. Năm 1248, Mohammad al Ahmar (1232 - 1273) đã 
đựng công trình kiến trúc nổi danh nhất xứ Andalusia, gọi là Alhambra, tức Cung Đỏ. 
Ông cho mở rộng một cái đồn lũy ở trên một ngọn núi nhìn xuống hai dòng sông Darro 
và Genil, dựng mội vòng tường lớn bên ngoài. Dinh thự mênh mông này nhiều lần được 
mở rộng, tu bổ. Thành quách ấy dân dần thành lâu đài, chạm trổ, sơn vẽ xa hoa. Trong 
sân, có một hồ nước soi cái cổng và cây lá. Sau sân là một cái tháp để người trong thành 
trốn khí bị quân địch tấn công. Cuối cùng, quần thể kiến trúc đó trở thành vườn tược, 
cung điện, hồ nước lộng lẫy. 

Kiến trúc lặp lại. Có thể nói rằng mỗi công trình kiến trúc Arập đều là một sự lặp lại 
vô tận. Vô số gian phòng, cột, vòm, khung vòm, hành lang, sân, cửa tò vò lặp đi lặp lại. 
Cung Đỏ là cung điện đấy, mà không có chính điện. Trái lại, nó giống như một mê lộ đủ 
các phòng, sân, hành lang, hồ nước, nối các không gian mở và đóng bất tận. 


Đặc diểm nổi bật nhất của kiến trúc Aráp là nội thất thường được trang hoàng rất 
rực rỡ, đặc biệt là đến thờ Hồi giáo. Đên thờ nào cũng có tháp, thường có lan can mảnh 
mai, những vòng cung đẹp mắt và những mặt tường bằng sứ, khiến Fergusson phải khen 
rằng "kiến trúc tháp đó đẹp nhất thế giới"?), 


Bên trong thánh thất, người Arập mới trang hoàng rạng rỡ làm sao. Hình gián sắc và 
ngói rực rỡ trên sàn và khán thờ trong tường. Kính và đèn đủ màu và đủ hình thù lấp 
lánh trên tường, trên trần. Sàn trải thảm rực rỡ. Chân tường trát cẩm thạch có màu. Chữ 
Arập uốn lượn chạy đọc theo hiên. Cửa, rồi trần và cửa sổ mắt cáo có các hình chạm trồ 


(1) WiI Durant Sq, tr.27. 
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tỉnh tế và những đường chỉ kim loại. Giảng đàn chạm bằng gỗ hoặc ngà, lộng lẫy và cao 
nhã. Giá để Kinh và cuốn Kinh có đầy chữ viết và hình vẽ cầu kì. Hình hoa lá, hình chữ, 
có khi cả hình chim muông, hình học đủ kiểu tô điểm cho điện thờ. Trần nhà long lanh, 
như lớp ren bằng kính màu. Đêm đến, đủ loại đèn được thắp lên, khiến thánh thất trông 
thật lung linh, huyền ảo. 


4. Nghệ thuột biểu diễn 
a. Âm nhạc và nhạc cụ 


Âm nhạc vốn là gia tài lớn của nền văn hoá Arập. Trước khi nền văn hoá Arập thăng 
hoa với sự xuất hiện và phát triển của Hồi giáo thì âm nhạc Arận đã rất phát triển. Vào 
thời tiền Hồi giáo, thơ ca đã rất thịnh hành ở các bộ lạc Arập. Mới đầu, các thương đoàn 
Arập ở các thành thị Mcdina, Taif và Ukaz thường mượn các ca nữ về ca hát. Có rất 
nhiều ca nữ được mua về từ chợ nô lệ. Có lẽ, hẳn những nữ nô lệ từ Ba Tư, Byzantine, Ai 
Cập và Ethiopia đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến truyền thống âm nhạc Arập. Những ca nữ 
này không chỉ có giọng hát hay mà còn có tài múa đẹp, rót rượu và xinh đẹp nữa. Những 
thương nhân giàu có lại nuôi một hoặc nhiều ca nữ để phục vụ tiệc tùng trong gia đình 
và những dịp đãi khách. Tương truyền, các ca nữ laradah, Mulaykah, BinL Afzar, 
Hurayrah rất nổi danh. Thời đó, các bộ lạc du mục Arập Bedouin thường ngâm nga 
những bài thơ có vần điệu, lời lẽ đơn giản, hồn nhiên. ấy là những bài hát trên lưng lạc 
đà, lắc lư, đơn điệu theo nhịp bước của lạc đà, hay là những bài hát não nuột mà người 
phụ nữ Bedouin ngân lên trong những lúc ai oán, than khóc. Những người giàu có ở các 
thành thị lại chuộng các ca nữ hát sao cho điêu luyện và trau chuốt. Đó là các khúc hát 
tế nhị ca ngợi danh dự, sự phú quí, hoặc để mua vui cho người nghe. 

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ IX, Hồi giáo đã lan toả khắp bán đảo Arập và chinh phục 
Libya, Ai Cạp, Palestine, Syria, lrắc và Ba Tư. Nền văn hoá Arập nhanh chóng tiếp nhận 
các thành tựu văn hoá Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Ai Cạp, Lưỡng Hà. Âm nhạc Arập có 
bước phát triển mới. Lúc đầu, Medina vẫn là trung tâm âm nhạc của thế giới Arập. Theo 
Will Durant thì "ngay từ thế kỉ VII, người Hồi giáo đã viết về thứ "âm nhạc có thể do 
được" - mà ở châu Âu, trước năm 1190, chưa ai biết - cách kí âm của họ trỏ mỗi "nốt" 
nhạc đài bao nhiêu, cao bao nhiêu”. Một nghệ sĩ Arập gốc Ba Tư là Yunus al Katib 
( -765) ở Medina đã công phu soạn bộ sách âm nhạc Arập đầu tiên. Bộ sách đó gồm hai 
cuốn sách, sưu tập các bài hát đương thời của nhiều người và của tác giả nữa. Yunus al 
Katib tỉ mẩn chép lời các bài hát, vần điệu của chúng rồi chú tên tác giả bài hát. Đáng 


tiếc là bộ sách đó không còn đến ngày nay. Chúng ta chỉ biết về nó nhờ những đoạn 
trích và chú thích trong tác phẩm "Đại thư am nhạc" của al Isbahani mà thôi, 


Bên cạnh những bữa tiệc âm nhạc của các thương nhân, giờ đây, nền âm nhạc Arập 
lại rực rỡ hơn với yếu tố tôn giáo. Mỗi khi đến địp lễ hội hành hương của đạo Hồi, người 
ta lại say mê lắng nghe và nhảy múa theo các ca sĩ đương hát và gây đàn, đánh trống. Từ 
nay trở đi, những ngày lễ id Adha, 10 ngày lễ Muharram, các đém trong tháng 
Ramadan, id al Fiư, ngày sinh nhật nhà tiên trí Muhammad, các tín đồ lại được sống 
trong bầu không khí âm nhạc tôn giáo phấn khích. Trong suốt ba thế kỉ đầu tiên sau khi 
Hồi giáo ra đời, người Arập truyền tụng tên tuổi của các nghệ sĩ lớn như là Ibn Surayj, 
Mabad, Jamilah ( - 720) và những cuộc kì ngộ am nhạc của họ. 


Một nét mới nữa của âm nhạc Arập trong ba thế kỉ đầu tiên của thời kỳ Hồi giáo là sự 
phát triển chuyên nghiệp các nghệ sĩ nam và nữ, sáng tác, truyền thụ kiến thức âm nhạc, 
viết lời bài hát, hành nghề ở cung đình. Vì thế, sau này, các nhà nghiên cứu âm nhạc gọi 
thời kì này là Trường phái Âm nhạc Arập Cổ điển Đâu tiên. Đại biểu của Trường phái 
Âm nhạc Arập Cổ điển Đâu tiên là Tuways (632 - 710), Ibn Surayƒ (634 - 726), Algharid 
( - 720), Saib Khathír, Mabad ( - 743), Yunus al Katib ( - 765), Siyat (730 - 785) và 
[brahim al Mawsili (742 - 8O4), Ishaq al MawstHi (767 - 850), trong đó Ishaq al Mawsili 
được coi là nghệ sĩ vĩ đại nhất trong nền âm nhạc Arập thời đó. Người Arập thời ấy đồn 
rằng Siyat có tài "làm cho người nghe ấm rồi lại lạnh hơn là tắm nước nóng". 


Từ nửa sau thế kỉ IX đến XIII, âm nhạc Arập phát triển cực thịnh ở hai trung râm 
Baghdad và Cordoba (Tay Ban Nha ngày nay). Đặc điểm chủ yếu của âm nhạc Arập thời 
kì này là ảnh hưởng mạnh mẽ của âm nhạc Ba Tư và sự xuất hiện phong trào âm nhạc 
cách tân. Người đi đầu trong phong trào cách tân âm nhạc này là Ibrahim al Mahdi (779 
- 839) và Ziryab. Ibrahim al Mahdi cũng là tác giả của một cuốn sách nhạc. Sự thăng 
hoa của âm nhạc Arập ở Baghdad và Cordoba thời kì này gắn với tên tuổi của al Kindi ( 
- 874), al Farabi ( - 95O), al Isbahani ( - 967), Ibn Sina (Avicenna) ( - 1037) và Safi ad 
Din al Urmawi ( - 1294). A1 -Kindi (8OI - 873) đã viết những tác phẩm lý thuyết âm 
nhạc, trong đó có hơn 270 tác phẩm đã được dịch ra tiếng Latin. AI Farabi viết cuốn 
“Âm nhạc toàn thư", một tác phẩm chính vẻ lí thuyết âm nhạc - "nếu không hơn thì cũng 
không kém tất cả những sách Hi Lạp về môn ấy". AI Isbahani cũng viết một cuốn “Đại 
thư âm nhạc”, chép tiểu sử các nhà thơ, soạn nhạc, ca sĩ, các loại nhạc cụ, nhịp và điệu 
các bài hát trong suốt các thế kỉ từ VI đến X. Trong “Đại thư âm nhạc”, al Isbahani đã 
biết kí am và chép các khuông nhạc. Safi ad Din Ủnmawi thì soạn bộ "Sách về điệu 
nhạc", phi chi tiết quãng nhạc, nhịp, điệu và âm của lời các bài hát. 

Tại Cordoba, từ năm 822, Ziryab, môn đệ xuất sắc của Ishaq al Mawsili, đã xây đựng 
trường phái âm nhạc Arập Cordoba và nó đã nhanh chóng lan toả đến Seville, Toledo, 
Valencia và Granada. Sau này, trường phái âm nhạc Arập Tây Ban Nha được gọi là àm 
nhạc Andaiusia (người Arập xưa kia gọi xứ Tây Ban Nha là Andalusia). Nghệ sĩ thiên tài 
người Arập Zaryab ( -850) thành lập nhạc viện đầu tiên cho châu Âu ở Cordoba. Zaryab 
trở thành một ca sĩ lớn, người chơi đàn hạc và là thày giáo dạy nhạc. Trong số những 
loại nhạc cụ của châu Âu, cũng có những loại nhạc cụ là của người Arập mang sang 
châu Âu. Năm 942, người Arập giới thiệu trống và kèn sang châu Âu. Đến thế kỉ XI, 
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Tây Ban Nha đã trở thành một trung tâm sản xuất nhạc cụ, xuất sang Pháp và từ Pháp, đi 
sang châu Âu. Thị trấn Seville nổi danh vì chế tạo được những nhạc cụ rất đẹp và tốt. 
Châu Âu không chỉ tiếp thu các loại nhạc cụ của người Arập mà còn g ĐIữỮ nguyên tên gọi 
của các loại âm nhạc này: đàn luýt (tiếng Anh: lute, tiếng Arập: al -ude), đàn ban đua 
(iếng Anh: pandore, tiếng Arập: tanbur), đàn organ (tiếng Anh: organ, tiếng Arập: 
urehun) và đàn ghi ta (tiếng Anh: guitar, tiếng Arập: qitara). Những loại nhạc cụ của 
châu Âu như là kèn ô boa oboe, kèn trumpet, violin, đàn hạc và hộ gõ cũng là phát minh 
của người Arập ở Tây Ban Nha. Ngay cả điệu nhảy flamenco nổi tiếng của Tây Ban Nha 
và điệu nhảy Morris (từ: Morris hoặc Moorish có nghĩa là người Arập) của người Anh 
cũng được sinh ra từ cảm hứng âm nhạc Arập. Có thể thấy am nhạc Arập có sức 
mạnh lay động lòng người thế nào qua lời nhận xét của al Ghazali (1059 - ]I11): sự 
xuất thần là trạng thái của ta khi nghe âm nhạc. Hiện nay, chỉ còn một ít tài liệu âm 
nhạc Cordoba còn sót lại của các tác giả al Majriti ( - 1007), Abu Salt Umayah ( - 1134) 
và al Qurtubi ( - 1258). 


Từ thế ki X đến XIX, gia tài âm nhạc Arập lại tiếp thu một 
nguồn ảnh hưởng mới. Dần dần các trung tâm văn hoá trước kia 
là Baghdad, Cordoba, Granada thay nhau suy thoái. Văn minh 
Hồi giáo chuyển về kinh đô Istambul của người Thổ. Nhà 
Ottoman thống trị cả thế giới Arập. Ở phía Đông, mãi đến thế kỉ 
XII, các nước Ai Cập, Syria, lrác, Yemen mới thoát khỏi chế độ 
thống trị của Quoman. Ở phía Tây, đến thế kỉ XIX, Tunisia và 
Algeria vừa rời khỏi nhà Ottoman lại rơi vào ách thực dân của 
châu Âu. Vì thế, người Arập đã dùng một số nhạc cụ của Thổ 
(sanư - một loại trống, ¿anbư - một loại đàn lute) và hát các bài 
hát Thổ. Những thể loại nhạc của người Thổ như là peshrev và 
semai rất quen thuộc đối với người Arập. Thậm chí sau này, một tác phẩm thể loại peshrev 
của nghệ sĩ người Thổ Asim Bey (1851 - 1929) vẫn được biểu diễn khắp thế giới Arập. 

Trải qua 10 thế kỉ dưới ảnh hưởng của văn hoá Thổ, am nhạc Arập đã phục hưng vào 
thế ki XIX. Các nhạc sĩ Abdu al Hamuli, Muhammad Uthman, Salamah Hijazi, Mikhail 
Mishaqah, Rahmallah Shiltagh và Ahmad Zaydan đã góp phần đưa nền âm nhạc truyền 
thống Arập tái sinh và phát triển rạng rỡ. Các nghệ sĩ đua nhau hát cho các quán trà. Họ 
thường biểu diễn trên một cái bục nhỏ trong quán, vừa ca hát vừa chơi nhạc cụ. Những 
cuộc biểu diễn như thế có thể kéo dài hết đêm. Khách đến nghe thường bỏ tiền vào một 
cái hộp nhỏ. Trong thế ki bừng tỉnh của am nhạc Arập đó, lrắc, Syria, Ai Cập, bán đảo 
Arập và Bắc Phi là năm trung tâm âm nhạc rực rỡ nhất. 


Bước vào thế kỉ XX, nền âm nhạc Arập mang một diện mạo mới. Đó là sự kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa Đông và Tây để hiện đại hoá nền âm nhạc truyền thốnp. Mở màn 
cho phong trào hiện đại hoá âm nhạc Arập là Ai Cập. Đặc trưng Thổ trong âm nhạc 
Arập đã bị thay thế bằng chủ nghĩa dân tộc trong âm nhạc. Về âm nhạc Arập hiện đại, 
thế giới Arập đã sinh ra những nghệ sĩ lớn như là Farid AI Atrach, Asmahan, Sayed 
Darwish, Mohammed Abd al Wahaab, Faiuz, Oum Kalthoum, Warda AI -jazariya. 
Nghệ sĩ Ai Cập là Oum Kalthoum và Li-băng là Eairuz trở thành "Huyền thoại âm nhạc 


Arập" đối với nhân dân các nước Arập. Đối với những người Arập thì trong những năm 
1950 Abdel Halim Hafeth cũng giống như Elvis Presley đối với người Mỹ. Người Arập 
nói rằng tiếng hát của nghệ sĩ Abdel Halim Hafeth có sức lay động con tim, tràn đầy 
cảm xúc và sự chân thành. 


Chính trong các thế kỉ XIX và XX, rất nhiều nghệ sĩ và nhà soạn nhạc xuất sắc của 
phương Tây đã học hỏi nét đặc sắc am nhạc Arập. Đó là các nghệ sĩ Pháp: Hector 
Berlioz (1803 - 1869), Charles Saint -Saens (1835 - 1921), Tules Massenet (1842 - 1912) 
và Claude Debussy (1862 - 1918); nghệ sĩ mang hai dòng máu Pháp và Bỉ: Cesar Franck 
(1822 - 1890), các nghệ sĩ Nga: Aleksander Borodin (1833 - 1887), Mily Balakirev 
(1837 - 1910), Modest Mussorgsky (1839 -I881) và Nikolay Rimsky -Korsakov (1844 - 
1908) (tác giả của bản symphony nổi tiếng Scheherazad năm 1888); và hai nghệ sĩ Tay 
Ban Nha: Isaac Albeniz (1860 - 1909) (trong tác phẩm Aihambra) và Enrique Granados 
(1867 - 1916) ( trong các bài hát Chansons Arabes và Mauresques). 


Đến giữa thế ki XX, nhạc pop Arập xuất hiện. Đó là sự kết hợp giữa phong cách hát của 
phương Tay với nhạc cụ và lời hát đa cảm, du đương kiểu Arập. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, 
pop Arập đã trở thành phong trào thịnh hành trong các ca sĩ trẻ và giới hâm mộ trẻ Arập. 
Cairo và Beirut là hai đầu mối gây lên các cơn sốt âm nhạc pop trong thế giới Arập. 
Trong khi khá nhiều thanh niên cổ vũ cho làn sóng am nhạc mới và cho rằng nó phản 
ánh nền văn hoá của họ đang ngày càng hiện đại thì cũng có nhiều người chỉ trích rằng 
nhạc pop đã làm mất đi hình ảnh văn hoá truyền thống của người phụ nữ Arập. 


b. Kịch 


Kịch là một thành tố của văn hóa Arập hiện đại. Kịch bắt đầu xuất hiện ở Arập vào 
khoảng những năm 1840. Ban đầu, các vở kịch thường diến lại kịch của phương Tày. 
Đến cuối thế ki XI, người Arập đã tự sáng tác kịch. Từ những năm 1960 trở lại đây, 
kịch Arập đã liên tục phát triển theo hướng hiện đại hóa, phản ánh thời đại và cuộc sống 
của người dân Arập. Ngày nay, kịch trở thành một môn nghệ thuật đại chúng truyền 
thống của người Aráập. 


Kịch Arập phát triển nhất ở hai trung tâm văn hóa Cairo và Beirut. Tại Cairo, có rất 
nhiều cơ sở văn hóa phục vụ kịch: Nhà hát Quốc gia (Opera House), Viện Kịch, Âm 
nhạc và Nghệ thuật Đại chúng, Tổ chức Quốc gia vì Nghệ thuật Đại chúng và Kịch và 
Nhà hát Mới. Các kịch gia nồi tiếng của Ai Cập là Toufic al -Hakim, Alfred Farag, Abd 
al -Rahman al -Shargawl, Saad Eddin Wehbe, Salah Abd al -Subour, Yusuf Idris và 
Saadallah Wannous thường xuyên có mặt trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của 
đất nước. Các nghệ sĩ nồi tiếng Samiha Ayoub, Sana Jamil và Suheir al Babeli, cùng với 
các đạo diễn kịch xuất sắc như là Saad Ardash, Jalal al -Sharqawi và Nabil al -Alfi đã 
góp phần đưa kịch Arập đến với công chúng Arập nhiều hơn. Tại Ai Cập, nhà hát thường 
xuyên chiếu những vở kịch của các kịch gia kinh điển thế giới William Shakcspcarc, 
George Bemard Shaw, Bertolt Brecht, Garcia Lorca và Nazem Hikmat. 


Tại Ji-băng, kịch đã phát triển từ ngôn ngữ văn chương thành ngôn ngữ thoại, thoát 
ra khỏi cái áo truyền thống và đi kịp với trào lựu kịch hiện đại của khu vực và thế giới. 


Trong số những nghệ sĩ lớn của nhà hát kịch Arập, cố hai vị được cho là có ảnh 
hưởng nhất: 
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Ali al -Rai (1920 - 1999) - nhà văn hóa lớn của Ai Cập: Ông là tác giả nhiều công 
trình nghiên cứu kịch Arập: Hài kịch Ngẫu hứng (1968), Sản khấu của Máu và Nước 
mắt (1973), Nhà hái trong Thế giới Arập (1980), Tính cách của Kẻ Bịp bơm (1985) và 
Những Vấn đề của Nhà hát Quốc gia (1994). Ông cũng là người có công phát hiện các 
tài năng kịch trẻ ở Ai Cập, lập ra các cơ quan phát triển kịch Arập và tổ chức các hoạt 
động biểu diễn kịch. Sau khi ông qua đời, giới nghệ thuật và cống chúng ở Ai Cập bình 
luận rằng Ai Cập đã mất đi một kịch gia có khả năng mang những kiệt tác tâm cỡ thế 
giới đến với nền kịch Arập. 

Sadallah Wannus (1941 - 1997) - nhà soạn kịch vĩ đại của Syria: Ông là tác giả của 
21 vở kịch, 04 cuốn sách nghiên cứu kịch, vô số bài báo về kịch và văn hóa Arập. Trong 
5 năm cuối đời, ông đã lao động miệt mài, chạy đua với căn bệnh ung thư và sáng tác 
những vở kịch thành công nhất trong sự nghiếp lao động nghệ thuật của ông. Những vở 
kịch này có ảnh hướng rất lớn đến kịch Syria nói riêng và kịch Arập nói chung. Tổng công 
có 07 vờ kịch: Những bức tiểu họa lịch sử, Một ngày của chúng ta, Những nghỉ thức 
chuyển hóa, Những giấc mơ khổ sở, Áo ảnh, Quê hương quá nhỏ hẹp để thương yêu, 
Những ngày say sưa. Các nhà phê bình nói rằng đay là hiện tượng duy nhất trong kịch 
Arập, khi một nhà soạn kịch vượt lên những ngưỡng ảo ảnh và triết lí để đến với hiện thực 
của cái chết. Ông đã phá bỏ mọi giới hạn cấm ky về chủ để cái chết mà đối diện với hiện 
thực trần trụi, không được che khuất hay xoa dịu bởi tôn giáo hay ảo tưởng. Không theo 
những chuẩn mực chính trị hay xã hội đương đại, những nhân vật trong kịch của ông được 
xây dựng từ những hiện thực tâm lí, bản thể, tình dục và cái chết. Những nhân vật ấy đã 
bước ra khỏi sân khấu, sống trong thế giới con người thực này. 

c. Nghệ thuật thứ bảy 

- Ai Cập là kinh đô điện ảnh của thế giới Arập 

Ai Cập là n rớc sản xuất phim Arập đầu tiên và đến nay, vẫn được coi là Holywood 
của thế giới Arập. Năm 1927, bộ phim đầu tiên của Ai Cập đã được trình chiếu, phim 
Lzila, của đạo diễn Stephan Rosti. Đó là một câu chuyện về tình yêu, sự lạm dụng, lừa 
dối và sa ngã. Đến những năm 1930, phim Ái Cập đã trở nên nổi tiếng trong thế giới 
Arập. Mặc dù phương ngữ Ai Cập và các nước Arập láng giểng rất khác nhau, công 


. chúng các nước Arập khác kéo đến rạp phim để xem các ngôi sao Ai Cập hát và đóng 


phim: Umm Kalthoum, Mohamed Abd el Wahab và Leila Mourad. Năm 1935, Xưởng 
phim Ai Cập ra đời Misr Studio (trong tiếng Arập, Mfisr có nghĩa là Ai Cập), tạo ra một 
bước ngoặt trong ngành công nghiệp sản xuất phim ở Ai Cập, từ 6 phim xuất xưởng năm 
1933 nhảy vọt lên 17 phim năm 1936. Các xưởng phim khác liên tiếp ra đời, thù lao cho 
các diễn viên tăng vùn vụt, y như ở Holywood. Các bộ phim khai thác đủ chủ đề: sự 
quyến rũ, ngoại tình, tự tử, các vụ ẩn, ngày càng thu hút người xem ở mọi miễn Arập. 

Ngôi sao màn bạc Faten Hamama được mệnh danh là "Nữ hoàng màn bạc” liên tiếp 
thủ vai chính trong các siêu phẩm thời bấy giờ:Một ngày hạnh phúc (A Ilappy Day, 
1940), Bầu trời thịnh nộ (Raging sky, 1953), Nước den (The black walers, 1956), Đảm 
trắng (Night withowt sieep, 1958), Bài ca bất diệt (The tmmortal song, 1959), Tội lôi 
(The si, 1964), Phụ nữ không được an ủi (No condelecens ƒor women, 1979) và Đêm 
hôm Fatma bị bắt (The nighi oƒ Fatma's arrest, 1984). 


Trong số các đạo diễn tài năng của Ai Cập và thế giới Arập, phải kể đến Niazi 
Mustapha, nồi tiếng với một loạt phim hành động, với khởi đầu rất ấn tượng - Š2l2ma”s 
` Doing OK, 1937. Nhưng Salah Abou Seif mới là nhà làm phim gạo cội nhất trong mọi 
thời đại của nền điện ảnh Ai Cập. Mọi ngôi sao lớn và phim hay kinh điển ở mọi thể loại 
đều qua bàn tay phù phép của ông. Những tác phẩm điện ảnh chính của ông có thể kể 
đến là: Hassan người đốc công (Hassan the foreman, 1952), Ngày cho em sẽ đến (Your 
đay will come, 1951), Chết giữa người sống (Dead amongst the iiving, 1960, chuyển thể 
từ tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Ai Cập Khởi đầu và kết thúc) và Bình mình Hôồi 
giáo (The dawn øƒ Islam, 1970). 


- Hoàn cảnh riêng của môi nước Arập đã tạo cảm hứng cho sự đa dạng trong nghệ 
thuật phim ảnh ở Arập. 


Từ Ma-rốc đến lrắc, nghệ thuật thứ bảy có rất nhiều khác biệt. Syria là một trong số 
ít những nước Arập phát triển điện ảnh rất sớm. Bộ phim đầu tiên của Syria được công 
chiếu năm 1928. Mặc dù Syria thường xuyên tổ chức các liên hoan điện ảnh, nhưng số 
lượng phim sản xuất lại không nhiều. Một vài bộ phim hay của Syria là Con báo (The 
Leopard, 1972), Ông tiến bộ (Mr. Progressive, 1973), Cuộc sống thường ngày ở một 
làng Svria (Datly lựe in a Syrian village, 1974), Những giấc mơ thị thành (City drearms, 
1984). Ở Irắc, trước năm 1991, điện ảnh chủ yếu phải hoạt động dưới sự kiểm duyệt chặt 
chẽ của nhà nước. Ở Li-băng, điện ảnh chỉ đứng sau Ai Cập. Phiêu lưu (Advenrure) là bộ 
phim đầu tiên của Li-băng năm 1929. Các xưởng phim thương mại hoạt động rất nhộn 
nhịp. Các nhà sản xuất phim, đạo diễn người Li-băng chạy sô khấp thế giới Arập và 
châu Phi. Ngày nay, điện ảnh Li-băng đã trở thành một thị trường lớn và các nhà làm 
phim trẻ tài năng thỏa sức chiếm lĩnh thị trường đó. Chiến tranh, thân phận phụ nữ, tôn 
giáo là những chủ để nóng trên màn bạc. Thế hệ nhà làm phim trẻ Ai Cập cũng nhanh 
chóng theo trào lưu điện ảnh mới. Ali Abdekhalek, Daoud Abdelsayed, Atef Taycb, 
Achraf Fahmi và Mohamed Khan đều là những gương mặt mới sáng giá trong nền điện 
ảnh Ai Cập. Tại các nước Tunisia Ma-rốc và Algeria, lần lượt giành độc lập sau vài thập 
kỉ dưới ách thực dân của Pháp, các nhà làm phim cho rằng "sự giải phóng chính trị thế 
giới thứ ba sẽ làm thay đổi điện mạo nhân loại, dẫn đến sự xuất hiện của con người 
mới". Một loạt phim đã đi theo cảm hứng này. Phim D/amrila người Algerria (Dịamila 
The Algerian, 1958) tái hiện cuộc đấu tranh của nhân dân Algeria. Bình mình của những 
người khốn khổ (Dawn oƒ_ the damned, 1965), Thuốc phiện và dài cưi (The opium and 
the baton, 1969), Gió £# bãi vàng (Wind from the aures, 1966) và Truyện về những năm 
tháng của người thợ luyện đồng (Chronicle of the years of the brazier, 1924) đều nói về 
những anh hùng dân tộc và liệt sĩ trong cuộc đấu tranh chống thực dân. Năm 1972, Ủy 
ban Quốc gia Điện ảnh Algeria đã được thành lập. Nam 1975, Liên đoàn các Nhà làm 
phim Liên Phi đã tổ chức hội nghị lần thứ hai ở Algeria. Ở Tunisia, Liên hoan Phim 
Carthage là nơi vinh danh các sản phẩm điện ảnh xuất sắc trong nước. Ngành điện 
ảnh Tunisia được Nhà nước khuyến khích và bảo trợ, Những bộ phim mang chủ đề 
xã hội, lạm đụng trẻ em, địa vị phụ nữ thường xuất hiện là phổ biến. Ở Ma-rốc, các 
nhà làm phim ít được nhà nước hỗ trợ và họ phải tự lực cánh sinh là chính. Nhà làm 
phim Souhel Ben Barka đã xây dựng một xưởng phim tư nhân rất có uy tín ở Ma-rốc. 
Trong những năm 1980, điện ảnh Ma-rốc đã trưởng thành sung mãn. Một loạt tác phẩm 
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điện ảnh kinh điển của Ma-rốc đã ra mắt công chúng trong thời gian này: Sự im lặng dữ 
đội (The violent silence,1975) nói vê những khó khăn của những người vợ trê, Ôi những 
ngày qua (Oh the days, 1978) nói về cuộc sống của người nông dân và ảo mộng về vùng ` 
đất hứa ở nước Pháp, Những búp bé sậy (Reed Dolls, 1981), Cô thợ làm tóc ở quê nghèo 
(he hatrdresser Jữom a poor địsriíct, 1982), Những ngày tưới đẹp của nàng 
Scheherazade (lhe beautiHl days oƒƑ Scheherazade, 1982) và Hành trình vĩ dại (The 
#@reat voyage, 1984). 

- Một số vấn đề trong nên điện ảnh Arập 

Vấn đề thứ nhất là sự lấn át của điện ảnh phương Tây, đặc biệt là điện ảnh Mỹ. Và 
đây là vấn đề chung của điện ảnh cả thế giới. Cho dù điện ảnh Arập ngày nay đã bỏ xa 
xuất phát điểm của họ, nhưng vẫn không thể thắng trên sân nhà. Năm 1959, ở Ma-rốc, 
trong số 2.267 phim được trình chiếu, có tới 1.061 phim của Mỹ, 492 phim Pháp, 347 
phim Ai Cập, 108 phim Ấn Độ và còn lại là phim của các nước châu Âu khác. Còn ở 
Libya, trong năm đó, có 394 phim Mỹ, 126 phim Italia và 147 phim Ai Cập. 

Vấn đề thứ hai là thế giới chưa biết nhiều đến nền điện ảnh Arập. Mặc dù phim Aràp 
vẫn đều đặn tham dự các liên hoan phim thế giới và không phải đã từng piành nhiều giải 
thưởng, nhưng đại đa số công chúng chưa được tiếp cận nền điện ảnh Arập. So với các 
trung tâm điện ảnh lớn như là Hồng Kông, Ấn Độ, Trung Quốc, chứ chưa nói đến 
Holywood, hai kinh đô điện ảnh của thế giới Arập là Cairo và Beirut chưa tỏa sáng ra 
bên ngoài. 

Vấn để thứ ba là điện ảnh Arập luôn lưỡng lự giữa quá nhiều "cấm kị” và tự do sáng 
tạo nghệ thuật. Một nụ hôn có thể chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh Algeria, song lại 
rất bình thường trong các phim thương mại Li-băng. Các nhân sĩ Hồi giáo ,lema có thể 
khiến cho một nhà làm phim bị tước giải thưởng điện ảnh. Đề tài về phụ nữ luôn là đề tài 
được ưa chuộng, song cũng là đề tài nhạy cảm và khi làm phim về phụ nữ, mỗi đạo diễn 
Arập đều phải lường trước những phản ứng của xã hội, đặc biệt là nam giới. 

5. Tiếng Arộp vò nền võn học Arộệp 

a. Tiếng Arập 

Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp và chuyển tải thông tin và tình cảm, mà 
nó còn là sự thể hiên của một nền văn hóa xuyên suốt không gian và thời gian. Vì thế, 
tiếng Aráp là cơ sở văn hoá Arập. Hiện nay, tiếng Arập được công nhận là ngôn ngữ 
chính thức ở 22 nước Arập trải dài từ Bắc Phi đến bán đảo Arập. Khoảng 250 triệu người 
Arập trên thế giới hiện đang sử dụng tiếng Arập như là tiếng mẹ đẻ. Đối với một cộng 
đồng dân cư rộng lớn sinh sống trên một vùng địa lí rộng lớn như thế, tiếng Arập mới là 
nhân tố quyết định tính thống nhất văn hoá của cộng đồng Arập, nó là phương tiện giao 
tiếp chung cho cả cộng đồng dân cư trải khắp một vùng địa lí rộng lớn, là chất keo dính 
bền chặt của nên văn hóa Arập. Chính tiếng Arập đã làm cho người Arập nhận thức được 
bản sắc văn hoá và gia tài văn hoá chung của họ. Albert Hourani đã mở đầu công trình 
nghiên cứu nổi tiếng Arabic Thoughi in the Liberal Age rằng "người Arập nhận thức về 
ngôn ngữ của mình hơn bất kỳ một dân iộc nào”. 


Cũng như ngôn ngữ Do Thái, ngôn ngữ Arập thuộc họ các ngôn ngữ Semit. Tuy 
nhiên, ngày nay chỉ còn ngôn ngữ Arập và ngôn ngữ Do Thái còn là sinh ngữ, tồn tại và 
phát triển dưới dạng lời nói và chữ viết. Bảng chữ cái Arập có 28 chữ (trong đó chỉ có 3 
chữ được coi là nguyên âm). Chữ Arập giống như chữ thảo, được viết từ bên phải sang 
bên trái, là chữ ghi âm. Con chữ Arập thường trông rất giống nhau, chủ yếu được phân 
biệt nhờ số lượng các dấu chấm ở trên hoặc dưới con chữ (một, hoặc hai, hoặc ba dấu 
chấm). Trải qua quá trình phát triển lâu đài, ngày nay, ngôn ngữ Arập tồn tại dưới ba 
dạng phổ biến: 


- Tiếng Arập kinh điển, tức là ngôn ngữ của Kinh Koran. Tiếng Arập kinh điển cũng 
là ngôn ngữ tồn tại :rong các văn bản thời đế chế Hồi giáo Ummayad và Abbasid (từ thế 
kỉ VII đến thế kỉ IX). Hiện chưa có tài liệu nào chứng minh được rằng tiếng Arập kính 
điển có phải là nguồn gốc của các phương ngữ Arập hiện đại hay không. Nhưng rất 
nhiều người vẫn ủng hộ quan điểm này. 


- Tiếng Arập dùng trong lời nói hàng ngày (hay còn gọi là các phương ngữ của tiếng 
Arập). Các phương ngữ Arập rất khác nhau ở các địa phương suốt từ Ma-rốc tới lrắc, mà 
có khi khác nhau đến nỗi người Arập ở vùng này và vùng khác hoàn toàn không thể hiểu 
nhau khi giao tiếp bằng lời nói. Một ví dụ là ngay ở Ai Cập, giữa miền Nam và miền Bắc, 
cách phát âm một số chữ cái đã khác nhau. Chữ #m " £” ở miền Bắc vẫn được đọc giống 
như chữ "g” trong tiếng Việt, còn ở miền Nam Ai Cập và Li-băng đọc là (). Vì thế tên 
tổng thống Gamel Abdel Nasser cũng có thể được ghi âm thành Jamel Abdel Nasser. 


- Tiếng Arập chuẩn hiện đại (Modem Standard Arabic), được sử dụng chủ yếu trên 
các phương tiện thông tín đại chúng, xuất bản, trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, 
văn hoá. 


Một số đặc điểm của bộ chữ cái Arập: 


- Bộ chữ cái Arập gồm 28 chữ. Inh dạng những chữ này phụ thuộc vào vị trí của 
chúng trong từ (ở đầu, giữa, hay cuối từ). 


- Một số chữ trong bộ chữ cái có cùng hình dạng, chỉ phân biệt nhau bằng số chấm ở 
trên hoặc dưới chữ. Có 18 dạng hình chữ cơ bản. 


Tất nhiên là sự phân biệt ngôn ngữ Arập thành ba dang không đảm bảo sự chia tách 
tuyệt đối của chúng. Trái lại, chứng tồn tại trong thống nhất và có đan xen lẫn nhau, đặc 
biệt là hai đạng sau. 


Ngôn ngữ Arập được:coi là một trong những ngôn ngữ giàu có và có ảnh hương nhất 
thế giới. Với khoảng 250 triệu người ở các nước Arập và rất nhiều kiều dân Arập ở khắp 
thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và Bác Mỹ, ngôn ngữ Arập là một trong 10 ngôn ngữ có 
thế lực nhất trên thế giới, xếp thứ tư trong số các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. 
Nhờ sự lan toả mạnh mẽ của đạo Hồi trong những thế kỉ huy hoàng đầu tiên của văn 
minh Hồi giáo, đặc biệt là từ nửa sau thế kỉ XX lại đây, cùng với các làn sóng nhập cư 
người Arập đến các nước khác, tiếng Arập đã ảnh hưởng đến rất nhiều thứ tiếng trên thế 
giới: tiếng Ba Tu, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Urdu, tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Malaysia, Indonesia, tiếng Anh và các thứ tiếng châu Phi như là tiếng Hausa và 
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Swahili. Người ta ước được rằng trong tiếng Anh, có khoảng 4 phần trăm từ tiếng Anh là 
từ mượn của Arập, còn trong tiếng Tay Ban Nha và tiếng Bỏ Đào Nha, cũng có vài nghìn 
từ là từ tiếng Arập. Ngoài ra, bộ chữ cái Arập gồm 28 con chữ cũng được sử dụng bên 
ngoài lãnh thổ Arập nhiều nhất. Với tầm quan trọng đó, kể từ ngày 01/01/1983, Liên 
hiệp quốc đã chính thức công nhận tiếng Arập là một trong sáu thứ tiếng của Tổ chức 
này. Ngày nay, với sự phát triển của công nghiệp đâu mỏ ở một số nước Arập, tiếng 
Arập đã trở thành thứ tiếng quan trọng trong giới tài chính và kinh tế quốc tế. 

Cuộc phiêu lưu của tiếng Arập - hay là sự phái triển của tiếng Arập 

Cuộc phiêu lưu của tiếng Arập là một cách nói hình tượng của tác giả Georgine 
Ayoub để chỉ lịch sử phát triển ngôn ngữ Arập. Nhìn vào lịch sử ngôn ngữ Arập, chúng 
ta sẽ thấy rằng tiếng Arập đã liên tục đạt được các thành tựu rạng rỡ mới có được như 
ngày nay. Ngay từ đầu, ngôn ngữ Arập đã là ngôn ngữ của thơ ca, mượt mà, ý nhị và 
tỉnh tế. Có người bảo ngôn ngữ Arập rắc rối quá, hoa mĩ quá, rườm rà quá. Người Arập 
từ xưa đã chuộng thơ, mà họ nói cũng như thơ, giọng điệu du dương, lời lẽ giàu hình 
tượng, ý tứ sâu sắc. Sau này, khi Kinh Koran được hoàn thiện, nhân loại phải công nhận 
rằng ngôn ngữ của người Arập đã trở thành ngôn ngữ văn mình, còn người Arập thì bảo 
răng đó là agôn ngữ thiêng. Trong thời kì văn mình Arập thăng hoa trong các thếkỉ IX 
- XV, cùng với sự phát triển tột đỉnh của nền khoa học Arập, tiếng Arập trở thành ngôn 
ngũ cơ bản quốc tế của khoa học. Lúc đó, các sử gia, địa lí gia, triết gia, thân học gia, thi 
gia lớn trong vùng ảnh hưởng của văn minh Arập đều tỉnh thông tiếng Arập. Các thi gia 
lại ra sức phát triển tiếng Arập càng ngày càng cao nhã. Lại có rất nhiều nhà bác học 
Hồi giáo kiên nhắn soạn các bộ từ điển hướng dẫn dùng tiếng Arập sao cho chính xác, 
chép các bộ thi tuyến, văn tuyển, bách khoa toàn thư, làm cho tiếng Arập phát triển hơn 
hẳn các thứ tiếng khác. 

Khoảng 200 năm trở lại đây, tiếng Arập lại trải qua một cuộc “bể dâu” chưa từng có, 
mới đi đến diện mạo tiếng Arập hiện đại ngày nay. Vào cuối thế kỉ XIX, một phong trào 
phục hưng và làm thuần khiết tiếng Arập đã khởi phát ở Syria và Li-băng. Khi đó, giới 
trí thức ở hai nước này đòi hỏi phải khôi phục lại vẻ đẹp của tiếng Arập như nó vốn có 
trong những thế kĩ huy hoàng đầu tiên của văn minh Hồi giáo. Họ cho rằng chính tiếng 
Arập kinh điển này mới là phương tiện ngôn ngữ chính xác và cao quí. Họ đòi hỏi loại 
bỏ tất cả các dạng lai tạp, vay mượn trong tiếng Arập. Cùng lúc đó, một bộ phận trí thức 
Tây học và các kí giả lại cho rằng vay mượn các từ nước ngoài để biểu đạt những hiện 
tượng không có trong văn hoá Arập mới là cách đúng đắn nhất. Những trí thức này cho 
rằng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đùng chữ Arập mà ghi Am lại chữ nước 
ngoài mới mang hiệu quả. Nhưng cũng có một bộ phận trí thức Arập lại kết hợp cả hai 
quan điểm trên: vừa lưu giữ tỉnh hoa của tiếng Arập cổ điển, vừa tiếp thu, vay mượn và 
cải biến. 

Từ đầu thế kỉ XX đến nay, hiện tượng xích lại gần nhau của tiếng Arập "chuẩn" và 
phương ngữ đã trở thành đặc trưng của ngôn ngữ Arập. Thứ nhấi: sự trỗi dậy của các nền 
kinh tế "dầu mỏ" của một số nước Arập đã kéo theo sự dịch chuyển các khối dan cư từ 
các nước Arập nghèo hơn đến lao động, sự mở rộng của các đô thị lớn đã thu hút dân cư 
nông thôn địa phương, khiến cho các cộng đồng "phương ngữ" Arập khác nhau vừa có 


thể chọn tiếng Arập "chuẩn" làm phương tiện giao tiếp chung vừa làm quen với 
phương ngữ của nhau. Thứ hai: Sự phát triển các phương tiện thông tin đại chúng 
(phát thanh, truyền hình, báo chí) của các nước Arập khiến cho bất kỳ một người dân 
Arập nào cũng dễ dàng tiếp cận với "phương ngữ" của nước Arập khác, đồng thời 
cảm thấy tiếng Arập "chuẩn" trở nên quen thuộc. Thứ ba: các chính khách, nhà báo, 
nhà văn, nhà sản xuất phim, ca nhạc... đều cố tình sử dụng tiếng nói Arập địa 
phương ngày càng nhiều hơn. 


Ngôn ngữ Arập ngày nay là kết quả của một quá trình phát triển dài. Chưa có một 
nhà nghiên cứu nào có thể dự đoán được đường đi tiếp theo của nó. Sự xích lại gần nhau 
giữa tiếng Arập “chuẩn” và phương ngữ ở từng quốc gia khiến có người hy vọng một lúc 
nào đó, mỗi quốc gia sẽ dùng một nhánh tiếng Arập riêng. Nhưng hiện tại, có thể khẳng 
định chắc chắn rằng ngôn ngữ Arập hiện đại dù thay đổi rất nhiều, nhưng không hẻ mất 
đi bản sắc của nó. 

b. Văn học 

- Văn học Arập Tiên Hồi giáo: Thơ Muallaqaat 


Trước khi có Hồi giáo, bán đảo Arập đã là nơi phát sinh các truyền thuyết thơ. Cho 
đến tận ngày nay, thơ vẫn là thành tựu lớn nhất của nền văn học Arập. Có lẽ vì bản thân 
tiếng Arập vốn đã du dương, đối với người Arập, thơ hay phải biết kết hợp thật nhuần 
nhuyễn và điều luyện các âm thanh. Người Arập không để tâm đến tư tưởng cao cả của 
bài thơ, mà chỉ nhớ những câu thơ nào hùng tráng, rạo rực. Chính các truyền thuyết thơ 
là sợi dây ràng buộc những cư dân Arập du mục thành một cộng đồng pần gũi. Người 
đân hát và kể cho nhau nghe đủ thứ truyền thuyết và thiên anh hùng ca về lịch sử bộ tộc, 
về đời sống du mục, chiến tranh và báo thù, cái chết và số phận, danh dự và nỗi hổ thẹn, 
niềm tự hào cá nhân, gia đình và dòng họ. Bên trong mỗi ngôi lều hiếu khách của người 
Arập, thường cố một người khách vãng lai, hay một ca sĩ lang thang phé thăm. Và họ hát 
lên các truyền thuyết của người Arập, những truyền thuyết của cha ông từ xưa và những 
truyền thuyết mới sáng tác. Một đặc điểm của truyện thơ Arập truyền miệng là tính trào 
phúng rất cao, thường được dùng để chế nhạo kẻ thù. Thơ phát triển đến nỗi nó đi vào 
trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Arập. Và sau này, nó có ảnh hưởng cả trong 
lời lẽ cao nhã, du dương của Kinh Koran. 


Người Arập thời kì Tiền Hồi giáo mê thơ đến nỗi họ còn tổ chức các cuộc thi thơ. Bài 
nào thắng cuộc được chép bằng chữ vàng son rực rỡ, gọi là "thơ vàng".-Tương truyền 
rằng người Arập đã treo những tấm lụa chép các bài thơ vàng đó ở tường điện Kaaba ở 
Mecca, nên họ cũng gọi đó là các bài thơ Muallagat (có nghĩa là thơ treo). Nay thì chỉ 
còn bảy bài Mu4/lagar từ hồi thế kỷ TV là còn được lưu lại. 

Môi thể loại thơ điển hình của người Arập thời Tiền Hồi giáo là gasiđah (tự sự). Mỗi 
bài có khoảng 7O hoặc 80 cặp câu (mỗi câu được chia thành hai dòng thơ). Các bài 
qasidah thường kể chuyện tình lâm li, hoặc các cuộc chiến tranh thảm khốc, tả cuộc 
sống đu mục. Đoạn mở đầu bài thơ thường rất não nùng, tả một cái lều bỏ hoang từng 
chứng kiến một mối tình tuyệt vọng. Sau đó là đến đoạn khen ngợi con ngựa hoặc con 
lạc đà của nhà thơ và cuộc trường chinh của tác giả với bao nhiêu khổ nạn. Cuối cùng là 
đến đoạn vinh danh bộ lạc của tác giá và sĩ nhục bộ lạc của kẻ thù. 
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- Văn học Arập thời kỳ Hồi giáo: Thơ và truyện bằng văn vẫn maqamai 


Đến thời kỳ Hồi giáo, thơ Arập vẫn tiếp tục phát triển và đặc biệt phát triển dưới triểu 
đại Abbasid. Bên cạnh thơ còn có một thể loại khác là văn vần, gọi là magamai. Gần 
như không có sự phân biệt giữa thơ và truyện. Người Arập Hồi giáo chuộng kể cho nhau 
nghe các câu chuyện, chứ không phải đọc thầm. Hơn nữa, lời lẽ bằng văn vần của những 
truyện này lại rất tỉnh tế, kiệm lời mà súc tích. Nhìn chung thì các truyện văn vần Arập 
thường ngắn và dễ nhớ, dễ kể. 


Một trong những truyện phổ biến nhất của người Arập thời kỳ này là bộ tác phẩm 
nhiều tập A Laylah wa Laylah (Nghìn lẻ một đêm). Ban đầu, Nghìn lẻ một đêm là một 
bộ các câu chuyện truyền miêng trong dân gian ở các nước Ấn Độ, Ba Tư, lrắc, Syria và 
Ai Cập. Lời lẽ rất dân đã và rất được đa số dân chúng chưa biết chữ ưa thích. Tác phẩm 
ra đời thời kỳ vương triểu Abbasid. Đó là một sưu tập rất nhiều câu chuyện mà nàng 
Scheherazad kể cho vua Scheherayar nghe. Nhiều truyện trở thành huyền thoại như là 
Aladdin và cây đèn thần, Ali Baba và bốn mươi tên cướp và Cuộc phiêu lưu của thuyền 
trưởng Sindbad. 


Trào lưu dịch văn học tiếng Arập ở nước Pháp đã diễn ra rầm rộ vào đầu thế kỷ 
XVIH. Năm 1704, Antoine Galland đã dịch xong cuốn Mghin lẻ một đêm. WIII Durant 
nói rằng truyện được hoan nghênh không ngờ nổi. Nước nào ở châu Âu cũng dịch lại và 
trẻ em tuổi nào cũng nói tới anh chàng đi biển Sindbad, tới cay đèn của Aladdin và Ali 
Baba và bốn chục tên cướp. Bộ truyện Nẹw ngôn"? và Ngàn lể một đêm là những sách 
được đọc nhiều nhất trên thế giới, sau Thánh Kinh. Vào thế kỉ XI%X, Sir Richard Burton 
đã dịch Nghin lẻ một đêm ra tiếng Anh và đù sau này, bản địch đó có bị phê phán là cầu 
thả thì nó đã nhanh chóng nổi tiếng và được ca ngợi khấp nước Anh. Khi Ngiìn lẻ một 
đêm được dịch ra nhiều thứ tiếng của phương Tây thì ngay lập tức nó tạo một sinh khí 
mới cho nên tiểu thuyết hiện đại của phương Tây. Chẳng hạn, Cuộc phiêu lưu của 
thuyền trưởng Sindbad đã trở thành cảm hứng cho Những chuyến phiêu lưu của Gulliver 
của nhà văn Ireland Jonathan Swift năm 1726. Tác phẩm Z2d¡4 của nhà văn Pháp nổi 
tiếng Voltaire (1694 - 1778), tác phẩm asselas của nhà văn Anh Samuel Johnson 
(1709 - 1784) và các sản phẩm của các nhà thơ George Gordon Byron của Anh (1788 - 
1824); nhà thơ William Wordsworth của Anh (1770 - 1850); và nhà thơ Argentina lorge 
Luis Borges (1899 -1986) đều dựa vào những hình tượng của Nghìn lẻ một đêm. 


Về các nhà thơ Arập của thời kì văn minh Hồi giáo, nổi danh nhất là al Muttanabi 
(905 - 965). Thơ của ông giàu hình ảnh và sắc sảo và rất khó dịch đến nỗi hầu như chẳng 
có bản dịch nào có thể chuyển tải được vẻ hay vẻ đẹp của bài thơ gốc. Một thi sĩ vô cùng 
xuất sắc khác là Abu al Maari (973 - 1057). Một môn sinh kể rằng khi ông mất, có tới 


__18O thi sĩ đi đưa đám và 84 nhà bác học đọc điếu văn trên huyệt cho ông. Ông để lại cho 


1592 đoản thi gọi là Nghĩa vụ, bàn về những vấn để cơ bản “Đời có đáng sống không? 
Có Thượng đế không?". Đến thời văn minh Hồi giáo ở Andalusia, ta có thể liệt kê các 
thi sĩ mà danh tiếng nổi như cồn là Said ibn Iudi ở Cordova, al Mutamid ở Sevillc. 


(1) Ngụ ngôn cũng là một bộ truyện phổ biến của người Arập thời kỳ văn minh Hỏi piáo. Ban đầu, nó 
được truyền từ Ân Độ qua Ba Tư vào thế kỷ VI, rồi đến thế kỷ VIH, truyền cho người Arập. Nay thì chỉ 
còn bản tiếng Arập, và nó cũng được dịch ra đến 40 thứ tiếng, 


Và đây là một bài thơ của al Mutimid: 

Đừng dại đột ve vấn kiếp trần này, vì anh nhìn kìa, 

Đưới lớp lụa nhuộm và thêu kia, 

Nó không trung tín, nay vầy mại khác, 

Tôi, Muttamid, đã già rồi, ảnh nên nghe tôi: 

Chúng ta cứ tưởng rằng lưỡi gươm thời trẻ không bao giờ sét, 

Nếu nhìn do ảnh mà mong gặp giếng nước, nhìn bãi cát mà mong thấy bông hồng: 

Nhưng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa bí ẩn của kiếp trần. 

Và chúng ta sẽ khoác cát áo cát bụi, như vậy mới là mình triết. 

Trong số các truyện kể bằng lối văn vần, truyện ngụ ngôn rất được người Arập yêu 
thích. Cũng như truyện ngụ ngôn của các dân tộc khác trên thế giới, truyện ngụ ngôn 
Arập thường mang tính trào phúng, răn dạy các bài học. Những truyện này còn được lưu 
truyền đến tận ngày nay. Sau đây là hai truyện rất phổ biến: 

Con mèo ngoan đạo (truyện ngụ ngôn của Oman) 

Một con mèo đang sưởi ấm cạnh lò than ở ngoài sân. Bống nhiên, nó thấy môt con 
chuột chạy trên mái nhà. Con mèo kêu lên: "Ôi, Thượng đế ơi, hãy giữ con chuột cho 
con”. Con chuột cãi lại: “Xin Thượng đế đừng giữ ai lại. Để tôi yên". Đúng lúc đó, con 
chuột trượt chân và ngã xuống sân. Con mèo tóm lấy con chuột và nói: "Khi ta khẩn cầu 
Thượng đế. Ngươi đám cãi lại, nay ngươi đã thấy hậu quả của tội hỗn hào rồi chứ”. Con 
chuột trả lời; "Bác nói đúng đấy. Xin hãy để cho tôi đọc chương Fatiha”) đã. Mà sao bác 
không cùng câu nguyện với tôi. Chúng ta cùng nói nhé: Xin Thượng đế hãy giải quyết 
công bằng việc này". 

Con mèo giơ tay lên để câu nguyện. Thế là con chuột chạy vút đi. Còn con mèo thì 
cào mặt vì hối tiếc. Bây giờ, nếu bạn trông thấy con mèo nào đang cào mặt, thì chắc là 
nó đang tiếc nhớ mùi vị con chuột đấy. 

Đừng đếm trứng (truyện ngụ ngôn của Ai Cập) 

Xưa có một anh chàng nghèo khó sống ở một ngôi làng ven sông Nilc. Một ngày kịa, 
anh ta quyết định lên đường ởi tìm vận may. Anh ta vay tiền, mua 800 quả trứng và đựng 
chúng vào một cái giỏ lớn. Rồi anh ta theỏ thuyền, đi về hướng Cairo. 

Rối khi con thuyền trôi êm đềm trên dòng nước mát, anh chàng bất đầu mơ màng: 
“Ta sẽ bán trứng ở chợ Cairo. Rồi ta sẽ có tiền mua vải đẹp mang về làng. Phụ nữ sẽ 
xứm lại mua hết vải cho mà xem. Rồi ta dùng tiền đó để mua một con cừu cái. Con cừu 
sẽ sinh ra hai con cừu con. Ta sẽ bán mẹ con chúng để mua một con trâu. Rồi ta sẽ bán 
me con trâu để mua một tên hầu. Nó mà bướng với ta, ta sẽ đá nó thế này này...". Thế 
là, anh ta giơ chân đá thật mạnh và cả giỏ trứng rơi xuống sông. 

- Văn học Aráp hiện đại 
Nền văn học Arập hiện đại có những nội dung nổi bật như sau: 


(1) Fatiha là phần đầu trong Kinh Koran. 


#fie=sgie-soe  BƯỢG B0ØD(đ geQ đgá DộJG] I©f) 


LC” 
+ 


lối 


162 


+ Thứ nhất: Trào lưu phục hưng nền văn học Arập a! Nahda 


Trào lưu này khởi phát ở Ai Cập vào thế ki XIX và sau đó nhanh chóng lan ra cả vùng 
Arập. Phong trào này diễn ra trong thế giới Arập và có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động dịch 
văn học Arập ra các ngôn ngữ châu Âu. Trào lưu øƒ Nahda đã khơi dậy sức sống của tiếng 
Arập trong nền văn học Arập, bỏ những khuôn mẫu dùng từ rắc rối, phức tạp, làm trong 
sáng tiếng Arập. Có thể nói, al Nahda đã chịu hai luồng ảnh hưởng chính: truyền thống văn 
chương đẹp đế của thể loại văn vẫn zzgamat cùng với phong cách Mghìn lẻ một đêm và tiều 
thuyết dịch tiếng nước ngoài. Nhờ có trào lưu này, mà hai dòng văn học mới là uyên ngắn 
và riểu thuyết Arập đã ra đời. Vê chủ đề, xuất hiện hai chủ đề mới là các tác phẩm cổ vũ 
tỉnh thần liền Arập và giải phóng phụ nữ. Tác phẩm Tương lai văn bóa Ai Cập của nhà 
văn Taha Husein xứng đáng là đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Ai Cập. Nhà văn Nawal e] 
-Saadawi đi đầu trong phong trào dùng ngồi bút đấu tranh giải phóng phụ nữ. 


Ngày nay, nền văn học Arập hiện đại đã tìm thấy các đại biểu xuất sắc ở mỗi đất 
nước Arập: Naguib Mahfouz (1911 - 2006) và Sonallah Ibrahim, hai tiểu thuyết gia 
người Ai Cập, nhà văn chuyên truyện ngắn người Sudan Zakaria Tamer, tiểu thuyết gia 
hàng đầu của Syria, Hanna Mina, tiểu thuyết gia Li-băng, Elias Khoury, nhà thơ Li-băng 
Gibran Khalil Gibran (1883 - 1931) và nhà văn Palestinc, Ghassan Kanafani. 

+ Thứ hai: Tiểu thuyết Arập hiện đại có diện mạo riêng trong nền tiểu thuyết thế giới 

Như trên đã nói, trào lưu phục hưng nền văn học Arập là sự kết hợp giữa hai yếu tố 
maqamai và ảnh hưởng của văn học dịch nước ngoài. Các nhà tiểu thuyết ở Syria, Li- 
băng, Ai Cập đã tìm tòi, áp dụng phong cách z4amai để viết những bộ tiểu thuyết sử 
mang nội dung thời đại của xã hội Arập ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Đi tiên phong 
là nhà tiểu thuyết al -Muwaylihi, với tác phẩm Hadith oƒ Issa ibn Hisham phê bình xã 
hội Ai Cập thời Ismail. Đâu thế kỷ XX, tiểu thuyết sử nhiều kì của nhà văn Li-băng 
Gcorpy Zeidan liên tục xuất hiện trên tạp chí aj #Ï/!2! của Ai Cập. Với cấu trúc đơn giản, 
giọng văn trong sáng và trí trởng tượng sống động, các tác phẩm của al -Muwaylihi và 
Gcorgy Zeidan đã trở thành món ăn tinh thần của đại đa số người dân. AI -Muwaylihi, 
Gcorgy Zcidan cùng với hai nhà văn khác là Khalhil Gibran và Mikha1l Naima đã đặt 
nền móng cho nền tiểu thuyết Arập. 


Nhưng các nhà phê bình nghệ thuật cho rằng nền tiểu thuyết Arập chỉ thực sự bắt đầu 
ở tác phẩm Zaynab của Muhammad Husayn Haykal hoặc Adraa 'enshawi của Muharmmad 
Tahir Haqqi. Nền tiểu thuyết đó đã trưởng thành và thăng hoa nhờ thiên tài tiểu thuyết 
Arập,Naguib Mahfouz (1911 - 2006). Đến nay, các nhà văn Arập vẫn nhận rằng Napuib 
Mahfouz là đỉnh cao của nền tiểu thuyết Arập và thực sự chưa có một nhà văn nào có thể 
vượt qua ông về tài năng và tư tưởng. Người ta nói rằng chỉ có thể đọc tiểu thuyết của 
Naguib Mahfouz, bạn mới có thể khám phá hết mọi mặt của đời sống văn hóa xã hội 
Arập, mới sống trong không khí Arập thực sự. Và nếu ai đã từng đọc tiểu thuyết của 
Naguib Mahfouz rồi mới đặt chân đến Arập, thì sẽ nhận ra một thế giới Arập đẩy thân 
quen. Bộ ba tiểu thuyết Cairo Trilogy của Naguib Mahfouz là một trong những công 
trình vĩ đại của ông, tái hiện cuộc sống của người dân Cairo qua những thăng trầm của 
đất nước Ai Cập và thế giới Arập. Nhờ tác phẩm này, ông đã trở thành nhà văn Arập đầu 
tiên giành giải Nobel cho văn học năm 1988. 


+ Thứ ba: Sự đóng góp của giới nhà văn nữ trên văn đàn Arập 


Từ xưa, các tác giả nữ rất hiếm khi xuất hiện trong nền văn học Arập. Vào thế kỉ VI, 
chỉ có hai nữ sĩ nổi danh là nàng al -Khansa và Layla al -Akhyaliyyah. Sau này, ở xứ 
Andalusia, xuất hiện nữ sĩ tài danh Walladah. 


Các nhà văn nữ bắt đầu xuất hiện trên văn đàn Arập vào thế kỉ XIX và ngày càng nhiều 
từ nửa sau thế kỉ XIX trở đi. Từ thế kỉ XX trở lại đây, các nhà văn nữ đã trở thành một 
hiện tượng nổi bật trong nền văn học Arập. Issa J. Bouliata đã dẫn tác phẩm nghiên cứu 
văn học phụ nữ B/bliography oƒ women's literature in the modern Árab worid 1800 - 1996 
của Joseph 'T. Zeidan, trong đó Zoseph giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của những nhà 
văn nữ Arập xuất sắc trong hai thế kỉ XIX và XX. Trong số họ, có thể kể tên các nhà văn 
như May Ziadeh (1886 - 1941), nhà thơ và nhà phê bình văn học nữ người lrắc, Nizak al 
Malaika (1923 -), nhà tiểu thuyết, nhà thơ nữ của Syria, Ghada Samman (1942 -), nhà thơ 
nữ Palestine, Fadwa Tugan (1917 -), nhà tiểu thuyết nữ Ai Cập, Nawa al Saadawi (1930 -), 
nhà tiểu thuyết nữ người Li-baäng, Emily Nasrallah (1935 -), nhà thơ nữ của Cô oét, Suad 
al Sabah (1941 -), nhà tiểu thuyết nữ Ai Cập, Suhair al Qalamawi (1911 - 1997), nhà thơ 
nữ Palestine, Salma Khadra Jayyusi (1928 -), nhà thơ và nhà văn truyện ngắn nữ của các 
Tiểu Vương quốc Arập, Zabya Khamis (1958 -), nhà thơ nữ Irắc, Lami a Abbas Amara 
(1929 -), nhà tiểu thuyết nữ Ma-rốc, Layla Abu Zayd, nhà tiểu thuyết nữ người Tordan, 
Suad Awda Abu Arraf và nhà thơ nữ Arập, Israel Iman Abu Shaar. 


Ghada Samman sinh năm 1942 tại Damascus, Syria. Từ thưở hoa niên, bà đã rất say 
mê văn học. Năm 1966, cha bà, vốn là giáo sư ở Trường Đại học Damascus, đã qua đời. 
Xã hội Arập vốn quan niệm rằng người con gái luôn phải phụ thuộc vào cha và mất cha 
giống như mất cả cuộc đời và tương lai. Bà đã tâm sự về những năm tháng sau khi cha 
qua đời: “Bỗng nhiên, tôi trở thành người đơn độc trong thế giới tàn khốc này, phải đối 
mặt với tất cả những thế lực cản trở tôi. Tôi đã phải đi đi về về giữa Li-băng và các nước 
châu Âu, lao động và sống như bất cứ một người đàn ông đơn độc nào. Những năm tháng đó 
đã tạo nên con người tôi. Và trong những năm đó, người ta đã coi tôi như một người xa lạ 
trên một mảnh đất xa lạ, không có sự đảm bảo của gìa đình, địa vị xã hội, không có tiền, Và 
tôi đã hiểu ra một điều mà tôi chưa từng biết trước đó. Bài học khó nhất đối với tôi là cuối 
cùng tôi đã phát hiện ra sự giả dối của xã hội tư sản Damascus. Họ coi tôi như kẻ đã chết - 
"một người phụ nữ đã ngã guc" - trong khi tôi mới bất đầu sống cuộc sống của chính mình 
và như một nghệ sĩ, bắt đầu nhận thấy thế giới quanh tôi”. Khát vọng tìm kiếm tự do cá nhân 
và thể hiện cái tôi của Ghada đã trở thành đặc điểm chính trong các tác phẩm văn học của 
bà. Bà đã phát biểu rằng "mỗi nhà phê bình có thể chỉ ra rằng tác phẩm của tôi là "tiếng thét 
đòi tự do". Không bị trói buộc trong những khuôn mấu xã hội và văn học và đám thách 
thức mọi giới hạn, mỗi tác phẩm của bà đều hướng tới thân phận của những cuộc đời 
bên lề xã hội: người nghèo và người phụ nữ. Bà đã dám viết về những chủ đề cấm kị như 
là bản năng của người đàn bà, tham nhũng và vạch ra những sự giả dối, bất công trong 
xã hội. Bằng sự kết hợp giữa thủ pháp siêu thực và hiện thực, mỗi tác phẩm của bà đều 
có vẻ mềm mại của một bài thơ, vừa có sức chiến đấu cao. 


Ghada Samman đã sáng tác được khoảng 40 tác phẩm văn học thuộc các thể loại báo, 
thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Một số tác phẩm của bà đã được dịch ra các thứ tiếng 
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Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan, Đức, Nhật và tiếng Ba Tư. Đáng chú ý là bộ 
ba tác phẩm nói về cuộc nội chiến Li-băng là Beirut năm 75, Những cơn ác mộng Beirul 
và Đêm tỉ đô la. 

+ Thứ tự: Có một bộ phận văn học Palestine đại diện cho một dân tộc mất nước 


Về nên văn học Palestine, đáng chú ý là chủ đề cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine 
để tìm lại nền độc lập tự do của đất nước. Đại biểu cho nền văn học đương đại Palestine là 
Abu Salma, Mahmoud Darwish, Fadwa Tuqan, 'Tawfiq Zayyad và Ibrahim Tugan, trong 
đó nhà thơ Mahmoud Darwish được cho là một trong những người xuất sắc nhất. Sinh 
năm 1942, Mahmoud Darwish đã trải nghiệm nhiều mất mái. Bị quân đội Israel lấy mất 
nhà, bị chính quyền Israel bỏ tù, rồi lang thang suốt 26 năm ở các nước Ai Cập, Li-băng, 
Tunisia và Pháp. Mahmoud Đarwish là một ví dụ về than phận của những người dân chưa 
có chủ quyền dân tộc. Vì thế, thơ của ông là tiếng nói của một tâm hồn yêu nước tha thiết, 
là tiếng thết của một dân tộc mất nước, là niềm hy vọng giành lại quê hương. Cho đến nay, 
ông đã sáng tác được khoảng 30 tuyển tập thơ và văn và rất nhiều tác phẩm của ông đã 
được dịch ra khoảng 35 thứ tiếng. Về thủ pháp, phần lớn các tác phẩm của ông đều dùng 
lời lẽ mộc mạc và bình dị, nhưng chan chứa nỗi niểm của nhà thơ. 

Sau đây là một bài thơ rất đặc sắc của ông: 

Tôi ở nơi đó 

Tôi là người nơi đó và tôi nhớ 

Tôi cũng ra đời như biết bao người đã ra đời, tôi có một người mẹ 

Và một ngôi nhà với nhiều cửa sổ 

Tôi có anh em, bạn bè và tù ngục 

Tôi biết một ngọn sóng bị những con mòng biển cuốn mất 

Tôi ngắm nhìn và thấy một dải cổ 

Tôi thấy mặi trăng lưới qua các ngọn cây 

Tôi đã thấy rừng ô liu vượt quá tâm mắt 

Tôi đã dạo khắp miền đất cho đến khi gươm giáo biến thây người thành bữa tiệc 

Tôi từng ở đó dãy, tôi muốn trả lại bâu trời cho người mẹ khi bầu trời khóc dòi mẹ, 
còn tôi thì khóc đòi đám mây kia 

Tôi dã thấy những phiên toà nhuốm máu để phá vỡ luật lệ 

Tôi đã học và phá bỏ mọi lời lẽ để chỉ nói lên một lời: 

Quê hương. 

- Ảnh hưởng của văn học Arập đối với nên văn học phương Tây 

Phải đến thời kỳ Phục hưng, châu Âu mới biết đến kho tàng văn học Arập. Đến thế 
kỷ XVIII, văn học Arập thực sự đã trở thành một hiện tượng bùng nổ trong giới nhà văn 
châu Âu. Một nhà rphiên cứu châu Âu nổi tiếng là Forster Fitzgerald Arbuthnot đã bỏ 
công soạn một bộ sách nghiên cứu các nhà văn Arập Arabíc authors: A manual oƒ 
Arabian history and literature - Các tác gia Arập: Tìm hiểu về Lịch sử và Văn học Arập. 


Rồi với công lao của các nhà dịch thuật Antoine Galland, Eriedrich Rckert và Richard 
Burton, Nghìn lẻ một đêm đã đến với công chúng châu Âu, tạo nên một cơn sốt Arập 
trong các tác phẩm văn học châu Âu. 


Chúng ta có thể thấy tiếng vọng của văn học Arập vang xa trong tiểu thuyết lăng mạn 
của Pháp Flotre ct Blanchefleur; Rolandslied của Đức và Chanson de Rolandl của Pháp 
và Aucassin et Nicolette. Những truyện kể mang màu sắc phương Đông trong 
Decameron của Giovanni Boccaccio và Truyện kể về Squieres của Gcoffrey Chaucer đều 
là những sản phẩm mang đậm chất Arập. Văn học Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chịu ảnh 
hưởng của văn học Arập nhiều nhất mà tiêu biểu là tác phẩm Don Quixote của Miguel 
de Cervantcs năm ›: 505. - 


Hai nhân vật điển hình Arập nồi tiếng nhất xuất hiện trong Ó¡heilo và Người lái buôn 
thành Venice của William Shakcspeare. Nhân vật Othello là điển hình cho niềm kiều 
hãnh, đam mê của người Arập. Hoàng tử xứ Ma-rốc trong tác phẩm Người lái buôn 
thành Venice là một người Arập xuất hiện với một vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình mà 
không một nhàn vật người châu Âu nào có thể sánh bằng. 


Văn học Arập và Hồi giáo còn có ảnh hưởng đối với những tác giả châu Âu như là 
William Reckford (1760 - 1844) trong tác phẩm Vø/hek xuất bản năm 1786; Daniel 
Defoe (1660 - 1731) trong tác phẩm Robinson Crusoe. Truyện Robimson Crusoe được 
khơi nguồn cảm hứng từ tiểu thuyết Arập,Hayy Ibn Yagzan của Mohammad Tbn Tufayl 
(1109 - 85). Tập thơ CJưếc divan của Johann Gocthe (1749 - 1832) xuất bản năm I819; 
những tác phẩm của những nhà thơ Đức thế kỷ XIX như là August Platen (1796 - 1835) 
và Friedrich Ruckert (1788 - 1866) cũng chịu ảnh hưởng của thơ ca Arập. 


ó. Khoa học 


Theo truyền thuyết, nhà tiên trí Mohammed rất khuyến khích phát triển tri thức: "Kể 
nào từ biệt gia đình để đi tìm hiểu thêm, mở mạng trí thúc, là kẻ đó đi trên đường của 


=— 


z==„  BữOG Bữ@DQd go( đEA DộjG] J©ID 


éb 


ẻ 


h 


165 


E2 


Giới tbiệu văp boá pbương Đông ~#>+~e+=#exee=ie=tee 


Sa 


k 


Ề “. 


&. 


» 


ft 


ly Sung 


166 


Thượng dế Allah... và mực của nhà bác học còn hình thiêng hơn máu của người tử vì 
đạo"°, Vì thế, người Hồi giáo rất coi trọng giáo dục và khoa học. Trong thời kỳ đỉnh 
cao của văn minh Hồi giáo, nền khoa học Hồi giáo đã sản sinh ra những nhà bác học 
toàn tài, không chỉ uyên bác trong một mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. 


a. Ba trường phái khoa học 
Có ba trường phái khoa học chính của người Hồi giáo: 


- Trường phái Peripatetic (tiêu đao) theo Aristode 
- Trường phái Aprioristic theo Plato 
- Trường phá: toán học 


Trong ba trường phái trên thì trường phái toán học mô tả thế giới theo kiểu toán học. 
Trường phái Peripatetic và trường phái Aprioristic mô tả hiện tượng, tìm hiểu thế giới 
qua cảm giác chứ không p`.ải qua tư duy trờu tượng. Hai trường phái này lấy hiện tượng 
làm trung tâm vì các đại biểu của họ, đặc biệt là nhà y học AI -Rhazi, dựa vào quan sát 
hiện tượng để đưa ra kết luận khoa học. Góp phần vào sự nghiệp rạng rỡ của khoa học 
Arập Hồi giáo là một thế hệ các nhà khoa học Hồi giáo tài danh, một số họ là thiên tài 
không chỉ trong một địa hạt khoa học. Các nhà khoa học nổi tiếng nhất của văn minh 
Arạp Hồi giáo là AI Rhazi, Ibn Hayyan, AI Birmni, AI Haitham, AI Khazini, Ibn Sina 
(Avicenna), Ibn Rushd (Averroe). Avicenna không chỉ là nhà nghiên cứu y học lỗi lạc số 
một, mà còn là một thi sĩ tài ba, một dịch giả giỏi, một nhà thiên văn học tài năng, một 
nhà vật lí học sâu sắc, một nhà địa chất học mẫu mực. Ông còn nghiên cứu và viết về 
toán học, thần học, chính trị, kinh tế. 


b. Ảnh hưởng của La Mã. Hy Lạp và Ấn Độ đối với nền khoa học Arập Hồi giáo 


Nền khoa học của người Arập chịu ảnh hưởng rất lớn của khoa học Hy Lạp, hoặc là các 
công trình khoa học Hy Lạp nguyên thuỷ hoặc là các bản dịch bằng tiếng Syria hoặc 
Hebrew chủ yếu có nguồn gốc Hy Lạp. Người Arập có công phát triển kho tàng tri thức này. 
Chính trong những công trình y học dịch từ tiếng Arập và tiếng Hy Lạp thường có các thư 
mục từ chuyên ngành bằng tiếng Arập và Hy Lạp. Từ năm 750 đến năm 900, các nhà khoa 
học Arập đã dịch các công trình khoa học từ tiếng Syria, Hy Lạp, Pchlvi (một cổ ngữ Ba Tư) 
và tiếng Phạn ra tiếng Arập. Hunain [bn Ishak (809 - 873) nhận rằng đã dịch trăm cuốn sách 
của thầy trò Galien ra tiếng Syría và 39 cuốn ra tiếng Arập. Ông còn dịch nhiều bộ sách của 
Aristotc, Platon, Dioscoride, Ptoleme và kính Cựu ước. Ishak Tbn Hunain, con trai ông, đã 
trợ giúp ông dịch ra tiếng Arập các cuốn Siêu hình học. Luận về linh hôn, Khảo cứu về sự 
sinh thực và sự suy bại của các loài vật của Aristote. Tới năm 850 thì hầu như mọi tác phẩm 
cổ điển của Hy Lạp về toán học, thiên văn học, y học đêu được dịch hết ra tiếng Arập. Nền 
khoa học Arập cũng chịu ảnh hưởng Ấn Độ. Năm 773, theo lệnh của al Mansur, bộ thiên 
văn học của Ấn Độ Siddhantas viết từ năm 425 đã được dịch ra tiếng Arập. Có thể, con 
SỐ ø cũng từ Ấn Độ mà được truyền sang Arập. Năm 813, al Khwarizmi đã dùng con 
số Ấn Độ trong thiên văn học. Năm 825, ông đã hoàn thành một cuốn sách bằng tiếng 
Latin, lấy nhan để là Afgoritmi de numero Indorum (Các con số. Ấn Độ). 


(D Wiil Duranr Sđd, tr.191. 


c. Ÿ học 


Nền y học Arập Hồi giáo ra đời ngay sau khi Hồi giáo xuất hiện, dựa trên những 
nguồn tư liệu của Hy Lạp là chính, kết hợp với các kiến thức y học từ Ba Tư, Syria, 
Byzantinc và Ấn Độ. Những công trình nghiên cứu y học của Hy Lạp, Ba Tư, Syria, 
Byzantine và Ấn Độ đã được các nhà khoa học Arập Hồi giáo dịch ra tiếng Arập, vận 
dụng và phát triển, trải qua một quá trình dài Arập hoá, chúng trở thành một phần trong 
gia tài y học Arập Hồi giáo. 

Người Arập llải giáo đã phát mình ra bệnh viện 


Vào thế kỉ IX, những bệnh viên công và bệnh viện di động đầu tiên của thế giới đã 
được thành lập ở đế chế Hồi giáo Abbasid. Những cửa hàng bán thuốc tư nhân đầu tiên 
đã được phép mở ở Baghdad đâu thế kỉ IX và chẳng bao lâu sau, các cửa hàng bán thuốc 
đã mọc lên khắp thế giới Hồi giáo. Người Hồi giáo dùng rất nhiều vị thuốc: long diên 
hương, long não, ba đậu, đỉnh hương, thuỷ ngân, hoa hoè. Họ chế ra các loại sirô chữa 
bệnh, nước hoa hồng. Châu Âu nhập rất nhiều thuốc của Arập. Người Hồi giáo bị sốt 
thường tắm hơi để chữa khỏi bệnh. 


Bệnh viện Hồi giáo đầu tiên đã ra đời dưới thời kì trị vì của Caliph AI wadi đệ 
nhất, triều đại Ummayad (705 - 715), bệnh viện Audidi. Để tìm ra địa điểm cho bệnh 
viện, AI Rhazi đã treo những tảng thịt ở nhiều nơi trong thành phố Baghdad và quyết 
định xay bênh viên ở nơi miếng thịt chậm phân huỷ nhất. Năm 1160, Nur ud Din đã 
cho xây cất một bệnh viên Hồi giáo ở Damar. Bệnh viện này chuyên phát thuốc và 
chữa bệnh miễn phí suốt ba thế kỉ. Will Durant bảo rằng "tương truyền trong 267 
năm, bếp trong dưỡng đường này không bao giờ tắt lửa"), Bệnh viện lớn nhất là 
bệnh viện Mansura ở Cairo, hoàn thiện năm 1248. Bệnh viện có sức chứa đến 8.000 
người. Bệnh viện được chia thành hai khu: khu dành riêng cho nữ bệnh nhân và khu 
riênp cho nam bệnh nhân, các khu riêng cho các thứ bệnh khác nhau, phòng thí 
nghiêm, phòng khám bệnh. Bệnh viện này còn có khu cung cấp thuốc, một hội 
trường lớn, một nhà bếp nấu ăn cho các bệnh nhân phải ăn kiêng, phòng tắm, tiểu 
thánh thất để cầu nguyện và một thư viện lớn. 


Y học trở thành một nghề chuyên nghiệp 


Điểm nổi bật của những công trình y học nổi tiếng này là chúng đề cao thực hành và 
truyền nghề y trong bệnh viện. Y khoa thường được truyền thụ ở các bệnh viện. Theo 
quy định của ngành y Hồi giáo thời đó thì khi một sinh viên muốn trở thành thầy thuốc 
thực thụ, anh ta phải có một thầy thuốc giỏi hướng dẫn. Anh ta phải thực hành và học lí 
thuyết y thuật ngay trong bệnh viện và phải viết một bản báo cáo. Sinh viên y khoa cũng 
phải qua được một kỳ thi quốc gia. Khi được thầy hướng dẫn chấp nhận, anh ta phải đọc 
lời thể trước khi được phép hành nghề y. Những người bào chế thuốc, kê đơn, mổ xẻ đều 
phải theo luật của nhà nước. Năm 931, ở Baghdad có 860 y sĩ hành nghề. 


Nghề y được coi là một nghẻ quan trọng trong xã hội Hồi giáo. Tương truyền, ngự y 
của vua Haroun, Jibril ibn Bakhtisha, kiếm được rất nhiều tiền nhờ hành nghề. Mỗi năm, 
ông ta được trả thù lao 100.000 dirhem để cho nhà vua uống thuốc số cứ ba tháng một 


(1) WiI Dnrant Sđd, tr.405. 
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lần. Xã hội Hồi giáo còn viện bộ luật Hammurabi cổ để quy định về thưởng và phạt các 
thầy thuốc. Quy định này đặc biệt thịnh hành khi Baghdad là kinh đô của đế chế Hồi 
giáo. Theo luật Hammurabi thì: Nếu một bác sĩ mổ mắt bệnh nhân bằng dao đồng và lấy 
lại ánh sáng cho mắt của bệnh nhân thì bác sĩ đó được thưởng 10 đồng bạc. Nếu bác sĩ 
đó làm hỏng mắt của bệnh nhân thì sẽ bị chặt một bàn tay. 


Nền y học Hồi giáo không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với phương Tay đến thế kỉ XVII 
mà còn duy trì ảnh hưởng ở khu vực này đến tận ngày nay. 

Nền y học Arập Hỏi giáo sáng chói với tên tuổi của các thần y 

Y học là khoa học nổi tiếng nhất của người Arập Hồi giáo. Vào thời Trung Cồ, người 
Hồi giáo vượt xa châu Âu về giải phẫu học và bệnh học. Ngành y học của người Hồi 
giáo đã kết hợp phương pháp quan sát và thử nghiệm của trường phái Hippocratic, đặc 
biệt là áp dụng lý thuyết của Galen, kết hợp với học thuyết và kinh nghiệm về dược học 
của các thầy thuốc Ba Tư và Án Độ. 


Avicenna (Ibn -Sina) và Rhazes (AI -Rhazi) là hai thầy thuốc có ảnh hưởng nhất 
trong nền y học Hồi giáo và thế giới. 


Avicenna (960 - 1037) 


Ali Husein Ibn Sina, được biết dưới cái tên Latin là Avicenna, là một trong những nhà 
khoa học Arập Hồi giáo lỗi lạc nhất thế kỉ X và XI. Từ thời niên thiếu, ông đã tự học nghề 
y và chữa bệnh khóng lấy tiền. Mười bảy tuổi, ông đã được vời làm ngự y cho vua Nuh Ibn 
Mansur và nghiền ngẫm các sách trong thư viện lớn của nhà vua. Sau này, ông phụng sự 
các vua al Mamoun ở xứ Khwarizm, Kabus ở Gurgan và triều đình Ala ad Dawla. 


Tuy cuộc đời nhiều gian truân, nhưng ông vẫn viết được khoảng IOO cuốn sách bằng 
tiếng Ba Tư và Arập về các lĩnh vực khoa học và triết học. Hai công trình y học nổi tiếng 
nhất của Avicemna là Ki/ab ash -Shia (Phục hồi sức khoẻ) hoặc theo WIII Durant còn 
gọi là Sách trị bệnh tám hôn?) và al -Qanun fï at -Tibb (Tiêu chuẩn y học). 


Phục hồi sức khoẻ là một pho sách lớn gồm 18 cuốn về toán học, vật lí, siêu hình học, 
thần học, kinh tế, chính trị, âm nhạc và về tam lý học và đến tận nay, không có một 
công trình tam lý học nào sánh được với nó về tính đồ sộ và chuyên sâu. Bộ Phục hồi 
sức khoẻ của ông được trích dẫn trong hầu hết các công trình y học của người Hồi 
giáo, được Gerard ở Cremona dịch ra tiếng Latinh. Khi bộ sách này được dịch ra 
tiếng Đức vào thế kỉ XIII, thì nó đã trở thành bộ bách khoa toàn thư chuẩn mực về y 
học cho người Hồi giáo và thế giới mãi đến thời kỳ hiện đại. BỘ 7¡¿u chuẩn y học là 
công trình nghiên cứu lớn lao về sinh lí học, vệ sinh, trị liệu học, dược học và một số 
đoạn bàn về triết học. Trong cuốn thứ nhất, ông nghiên cứu các bệnh quan trọng - 
triệu chứng, cách chẩn bệnh, cách trị bệnh. Trong sách có một vài chương bàn về 
cách rửa ruột, chích huyết, đốt, tắm và đấm bóp. Ông khuyên mọi người nên hít thật 
sâu, thính thoảng phải hét to để ngực, phổi nở nang, lưỡi gà ở đầu cuống họng phát 
triển. Cuốn thứ hai bàn về các loài thảo mộc dùng làm thuốc, cuốn thứ ba bàn về 


(1) WũI Durant Sđd, tr.222. 


bệnh lí và có những đoạn rất xuất sắc về bệnh sưng màng phổi, mủ đóng trong ngực, 
bệnh đau ruột, bệnh sinh thực khí, bệnh thần kinh và bàn cả về ái tình nữa. Trong cuốn 
này, ông còn kể ra 20 cách ngừa thai. Cuốn bốn luận bàn các bệnh sốt, thuật mổ xẻ, xức 
tóc, giữ gìn tóc và da. Cuốn năm chỉ cách chế 760 thứ thuốc. Đến thế ki XI, bộ Têu 
chuẩn y học đã được dịch ra tiếng Latin, trở thành giáo trình chính trong các trường đại 
học y khoa châu Âu. Sinh viên ở các đại học Montpellier và Louvain vẫn còn phải đọc 
Tiêu chuẩn y học đến tận giữa thế kỷ XVII. 


Ngày nay, UNESCO lấy tên của ông để ằ. cho một giải thưởng cho các nhà khoa 
học, đặc biệt các nhà y học: Giải thưởng Avicenna cho Đạo đức Khoa học. 


Rhazes (844 - 926) 


Rhazes được đánh giá là thần y chữa bệnh giỏi nhất của Hồi giáo. Ông là giám đốc 
bệnh viện Hồi giáo lớn nhất Baphdad. Danh tiếng của ông lan khắp châu Âu và Ấn Độ, 
Người Ấn gọi ông là Khazes. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Latin. Khoảng 
một nửa trong số 131 tác phẩm của ông đã bị thất lạc. Cuốn Bệnh dậu mùa và bệnh sởi 
là một tác phẩm xuất sắc về quan sát và phân tích chứng bệnh. Đó là công trình nghiên 
cứu chuyên sàu và chính xác đầu tiên về các bệnh truyền nhiễm, phân biệt bệnh đậu mùa 
và bệnh sởi. Từ năm 1498 đến năm 1866, bản dịch tiếng Anh của nó đã được tái bản đến 
40 lân, đủ thấy nó có ảnh hưởng to lớn thế nào. Chuyên luận gồm 1O cuốn của ông bằng 
tiếng Arập về mô tả và điều trị các bệnh nội khoa, ai -Tíbb al -Mansuri (Sách tặng vua 
al Mansuri), được dịch ra tiếng Latin dưới tiêu đề Medicinalis Almansoris có ảnh hưởng 
rộng lớn khắp châu Âu thời Trung Cổ đến tận thế kỉ XVI. Trong chuyên luận về liệu 
pháp tam lý của ông, af -T¡!bb ar -Ruhani và bộ al -Hawi ƒï at -Tibb (Cuộc sống lành 
mạnh) gồm 20 cuốn, Rhazes đã giới thiệu cách điều trị bằng liệu pháp tâm lý và hướng 
dẫn cách để sống mạnh khoẻ. Cuộc sống lành mạnh đã được dịch ra tiếng Latin dưới 
tiêu đề là /zbor eontinens. Pho Coniinens của Rhazes được coi là bách khoa toàn thư về 
y học bằng tiếng Arập lớn nhất từ trước tới nay. Từ thế kỷ XII tới XVII, các trung tâm y 
học của châu Âu đều lấy Cøonzinens làm tài liệu chính và họ coi trọng RhazZes và 
Avicemna hơn cả Hippocrates và Galen. Năm 1395, cả viện y khoa của đại học Paris chỉ 
có 9 bộ sách mà trong đó Continens là một. 


Rhazes còn phát minh ra ra phương pháp dùng thuỷ ngân làm thuốc cao và dùng ruột 
loài vật để khâu vết thương. Thần y này cũng rất hài hước, viết những tác phẩm ngắn tế 
nhị như là cuốn Bàn về sự thực này: cả những lương y cũng không thể trị dược mọi bệnh 
và cuốn Tại sao hạng y sĩ tâm thường, bạng phàm nhân không biết gì về y học và hạng 
phụ nữ ngu dối lại thành công hơn các y sĩ biết nhiều hiểu rộng. 

Hiện nay, tại Đại học Y khoa Paris, vẫn còn hai bức chân dung của hai thần ÿ 
Avicenna và Rhazecs. 


lbn al -Baytar ( - 1248) 
Thầy thuốc chữa bệnh nồi tiếng nhất thế giới Arập là Ibn al -Baytar. Ông đã soạn 
Kitab al Jami (Những loại thúc ăn và thuốc dễ kiếm) để mô tả hơn 1.400 loại thảo được. 


Ông phân tích sự hoá hợp và khả năng trị bệnh của mỗi loại cây và đưa ra những nhận 
xét sâu sắc về cách dùng các loại cây này trong cách trị bệnh. 
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Az -Zahrawi (936 - 1013) 


AI -Zahrawi được gọi là nhà phẫu thuật Hồi giáo xuất sắc nhất trong thế kỷ X và có 
công đặt nền móng cho ngành phẫu thuật học ở châu Âu cho đến thời kỳ Phục hưng. Bộ 
bách khoa toàn thư về y học của ông gồm 30 chương A¿ -Tasrƒ (Phương pháp) liệt kê 
hơn 200 dụng cụ phẫu thuật do ông sáng chế. Vào thế kỷ XII, công trình này đã được 
dịch giả nổi tiếng Gerald ở xứ Cremona dịch ra tiếng Latin dưới tiêu để Concessio. Suốt 
500 năm sau, Phương pháp là cuốn sách về phẫu thuật học hàng đầu cho các bác sĩ châu 
Âu tham khảo. Nó thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả những công trình kinh điển về 
phẫu thuật học của Hy Lạp. 


Những nhà y học Arập Hồi giáo nổi tiếng khác 

Về phẫu thuật, Yuhanna Ibn Masawayh (777 - 857) đã mồ xẻ loài khi để tìm hiểu cơ 
thể con người. Về nhãn khoa, Hunain Ibn Ishak soạn một bộ sách đầy đủ nhất và cổ nhất 
về nhãn khoa, Mười khái luận về mắt, Ali ïbn Isa viết cuốn Sách chỉ dẫn cho các y sĩ 
nhãn khoa. Sách chỉ dẫn cho các y sĩ nhấn khoa được dùng phổ biến ở châu Âu đến tận 
thế kỉ XVIIL Đến thế kỉ XIV, hai nhà y học nổi tiếng Tbn al -Khatib và Ibn Khauima đã 
đưa sự hiểu biết của Hồi giáo về dịch bệnh lên đỉnh cao. Ibn al -Khatib đã viết hơn 5O 
công trình y học về bệnh dịch và cách phòng tránh bệnh. Công trình nghiên cứu về dịch 
bệnh của Ibn Khatima thì được liệt vào loại siêu đẳng, vượt xa những hiểu biết về dịch 
bệnh của các nhà khoa học châu Âu ở thế kỉ XIV, XV và XVI. 


d. Thiên văn học 
Thiên văn học Arập Hồi giáo tiếp thu có chọn lọc các thành tựu của lly Lạp - La Mã 


Bởi vì các nhà thiên văn học Arập chịu ảnh hưởng rất lớn của triết học Platon, nên 
trong những công rrình thiên văn học đầu tiên của người Arập, có dấu ấn của Platon. 
Nhưnð sau này, khi trường phái Aristotle bắt đầu gay ảnh hưởng ở các nhà khoa học 
Arập thì một cuộc xáo trộn đã xảy ra trong nền khoa học Arập. Đến thế kỉ XII, nhà thiên 
văn học Hồi giáo Jabir Ibn Aflah và các nhà khoa học Hồi giáo Avempace và Ibn Tufail 
đã phê bình hệ thống Ptolemaic. Các nhà thiên văn học Arập đã áp dụng những quy tắc 
khoa học hiện đạt: cái gì mà thí nghiệm không thấy đúng thì họ không chấp nhận. Họ 
chắc chắn rằng trái đất có hình tròn và đã cùng nhau quan sắt tỉnh tú, lập bảng thiên văn, 
nghiên cứu các vết trên mặt trời, kiếm tra các phát kiến của Piolemc. Họ đã tính được 
vòng tròn trái đất là 35.000 km. Sau này, các nhà thiên văn học thời Phục hưng muộn đã 
dẫn lời của họ để chống lại trường phái Ptolemy. 

Các nhà thiên văn học Arập Hồi giáo xuất sắc 

Trong &ố các nhà thiên văn học tìm hiểu về khoảng cách từ trái đất đến các hành tinh 
và kích thước của các hành tỉnh này thì Ahmad AI -Farghani, nhà thiền văn học Hồi giáo 
ở xứ Transoxiana là người thành công nhất. Vào thế kỉ IX, ông đã viết Những thành tố 
của Thiên văn học và những khoảng cách mà ông đo đã được phương Tây áp dụng cho 
đến thời đại của Copermicus. Alighieri Dante, một nhà thơ Italia đã mượn ý tưởng của AI 
-Farghani trong các tác phẩm Vita Nuova và Convivio của ông. 


Cuối thế kỉ IX, nhà thiên văn học Hồi giáo Abu Abdullah AI -Battani (858 - 929) đã 
phát hiện ra vận động của mặt trời trong một năm và các mùa rồi trình bày phát hiện này 
trong tác phẩm e Scientia Stellarum (Vận động của Vũ trụ). 


Năm 1081, Ibrahim al Sahdi ở xứ Valence đã chế được trái thiên cầu đầu tiên. Đó là 
một hình cầu bằng đồng thau với trực kính là 209 ly. Trên mặt cầu, ông chạm 47 chòm 
- sao với tổng cộng 1015 ngôi sao lớn nhỏ. 

Thiên văn học của Arập Hi giáo là tài liệu cợ bản cho thiên văn học châu Âu 

Vào thế kỉ XII, những ghi chép của các nhà thiên văn học Hồi giáo Bede, Isidore, 
Hyginus và Heiric ở Auxerre là những tài liệu chính về thiên văn học ở châu Âu. 
Những nghiên cứu của nhà thiên văn học Hồi giáo Abu Ishak al Bitruji ở Cordoba phê 
phán thuyết của Ptoleme về sự chuyển động của các tính tú đã mở đường cho nghiên 
cứu của Corpenic sau này. Công trình Những cáu hỏi của Adelard ở Bath và De 
Essenriis của Hermann ở Carinthia đã mở đầu cho phong trào nghiên cứu khoa học 
Arập. Các bản dịch của các công trình nghiên cứu của AI -Fargani và AI -Battani, các 
bảng lượng giác của AI -Kwarizme và AI -Zarkali và một loạt các công trình thiền văn 
học khác của người Arập đã được dịch ra tiếng I.atin. Một luồng tư tưởng mới, một 
kiểu lý luận mới, những phương pháp quan sát chính xác hơn sự đối lập giữa các kết 
quả nghiên cứu khoa học của thời gian đầu và cuối thế kỉ đã khơi dậy một trào lưu khoa 
học tiến bộ thời đó. 


Đối với ngành thiên văn học, các đài quan sát thiên văn và các dụng cụ đo thiên thể là 
phát minh của người Hồi giáo. Từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ, các đài thiên văn mọc lên 
như năm. Tháp øiral4a ở Seville không chỉ là một thánh thất mà còn là một đài thiên 
văn. Như trên đã nói, Jabir Ibn Aflah đã phê bình hệ thống Ptolemic. Ông đã quan sát 
các tinh tú từ tháp giralda và viết cuốn 'siah Almajisi (tức là Phê bình tác phẩm 
Almageste của Ptoleme). 


e. Toán học 


Các nhà toán học Arập Hồi giáo có công đặt nền móng cho nên toản học thế giới. 
Các môn học đại số (algebra), thuật toán algorithm (logarithm), số học, tích phân, hình 
học, lượng giác học, hệ thống thập phân và có lễ cả con số "zero" đều là những phát 
minh của người Arập. Hiện ‹ các nhà khoa học vẫn tranh luận xem con số "0" là phát hiện 
của người Arập hay người Ấn Độ. Có người bảo rằng năm 500 TƠN, Tân Babylon đã tìm 
ra con số "0", do đó có thể người Arập mới là chủ nhân thực sự của số “0”. Nhưng WilI 
Durant thì đoán rằng có thể nhờ dịch bộ sách về thiên văn học của Ấn Độ S/4ảhanias mà 
số "0" đã được truyền từ Ấn Độ sang Arập. Nhưng phải đến khi Hồi giáo ra đời, con số 

°0" của người Arập mới thực sự tham gia vào sự nghiệp phát triển toán học. Năm 976, 
Muhammad ibn Ahmad đã nhận xét trong tác phẩm Chỉìa khoá khoa học rằng khi !àm 
tính, nếu không có một con số nào xuất hiện ở hàng chục thì phải thay bằng một vòng 
tròn nhỏ (số "0") để giữ hàng. Người Arập gọi số "0" là sÿ?. Sau người Pháp dựa vào đó, 
gọi con số là chØre. Sự? sang tiếng Latin thì thành zzphyrwm. Thế là người Italia và 
người Anh gọi số "O0" là zero. Chữ số Arập hiện tồn tại dưới hai dạng: 


- Chữ số Arập kiểu Abbasid: hiện nay được hầu hết các nước Arập ở phía Đông sử dụng. 
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- Chữ số Arập kiểu Andalusia (ngày nay được gọi là con số Arập): hiện nay được các 
nước Arập ở phía Tây Phi và toàn thế giới sử dụng. 

Nhìn lại quá trình phát triển khoa học của người Arập, chúng ta có thể thấy rằng họ 
đã có những khái niệm khoa học giống như những khái niệm mà mãi sau này Newton mới 
tìm ra. Những khái niệm về thời gian và không gian của AI -Rhazi và Abu I -Barakat và 
khái niệm về quán tính của Alhazen là những đóng góp lớn cho toán học sau này. 

Người Arập đã phái triển môn đại số hoàn chỉnh 

Thực ra, môn đại số học đã có từ thời học giả Hy Lạp, Diophante từ thế kỉ III. Nhưng 
chính người Arập mới phát triển môn đại số học thực sự. Mohammad al -Khawarizmi 
(780 - 850), thiên tài toán học ở Baghdad, giám đốc của "Toà Minh triết" của triểu đại 
Abbasid, đã tìm ra môn đại số hiện đại và có rất nhiều đóng góp cơ bản cho nền toán 
học hiện đại. Từ "algorithm” (thuật toán) được lấy từ tên gọi của ông và từ đại số (trong 
tiếng Arập là al -jabr và trong tiếng Anh là "algebra") vốn được lấy từ tên công trình 
khoa học chính của ông: Ki/ab al -Jabr wa al -Muaabalah (Sách về đại số và phương 
trình). Thực ra, từ "đại số” “al ]abr” đã xuất hiện lần đầu tiên trong công trình Các bước 
làm tính của Mohammad al -Khawarizmi. Môn đại số vốn đã có lịch sử trong ngành 
toán học của người Hy Lạp, nay nhờ có công trình toán học Các bước làm tính của AI - 
Kharazmi, ngành toán học của Ấn Độ và Hy Lạp đã tìm thấy tiếng nói chung. 

Nhưng đóng góp lớn nhất của người Arập cho nên toán học thế giới là môn lượng giác 


Vào thế kỉ XII và XIII, toàn bộ ngành lượng giác của thế giới là địa hạt của các nhà 
toán học Hồi giáo và tất cả những công trình nghiên cứu của họ đã được viết thành sách 
bàng tiếng Arập. Abu Abdallah al Battani (850 - 929) đã đưa môn lượng giác vượt xa 
thời Hipparque và Proleme. Hiện nay, chúng ta vẫn dùng những tỉ số lượng giác do ông 
đặt ra. Năm 1229, Hasan al Marrakushi đã đặt ra bảng sin cho mỗi độ, cung sin và cung 
cotang. Sau đó, Nasecr al -Din at -Tusi (1201 - 1274) đã soạn bộ sách đầu tiên về lượng 
giác, Kiab shaki AI gatta. Nhờ có nỗ lực của ông ta mà mà lượng giác mới trở thành 
một môn học độc lập của toán học. 


Ngành toán học Arập có tiếp thu và phát triển các thành tựu toán học thế giới 

Đến thế kỉ X, người Arập đã dịch các công trình toán học của Hy Lạp sang tiếng 
Arập và tiến xa hơn nữa khi họ đưa ra những kết luận mới. Ibn Qurrah đã giải được hàm 
lượng giác đa thức. 


£. Hoá học 
Người Aráp đã từn ra môn hoá học và nhà hoá học lôi lạc nhất là Jabir Ibn Hayyan 


Từ "môn hoá” (chemistry) có nguồn gốc từ tiếng Arập alchemy (hay còn đọc là al - 
Keem'ya). Tuy người Hy lạp đã biết các thí nghiệm về kỹ nghệ và đưa ra những giả 
thuyết mơ hồ những lịch sử hoá học đã bắt đâu với người Arập, nhưng chính các học giả 
Arập Hồi giáo đã thí nghiệm, đo lường rồi đưa ra những nhận. xét chính xác về hoá học. 
Họ nghĩ ra nồi cất, phân tích vò số chất, viết sách về các loại đá, kim loại, phân biệt các 
loại axít, chế tạo ra hàng trăm thứ thuốc. Họ cũng cần mẫn tìm cách biến đổi những kim 
loại căn bản, biến chất này thành chất khác. 


Không có một nhà hóa học nào có thể sánh được với Jabir Ibn Hayyan (702 - 765). 
Ông được tôn là "cha đẻ của hoá học Arập" thời kỳ Abbasid. Ông đã để lại hơn 2.000 
công trình nghiên cứu hoá học. Những công trình hoá học tầm cỡ nhất của người Hồi 
giáo là của nhà khoa học Ibn -Hayyan. Ông được coi là bậc thầy về hoá học không chỉ 
của người Hồi giáo mà cả phương Tay. Vào thế ki XI, khi những công trình về thuật giả 
kim của Ibn - Hayyan được dịch từ tiếng Arập sang tiếng Latin thì trong lòng phương 
Tây đã dấy lên một mối quan tâm đối với thuật giả kim. Rất nhiều từ liên quan đến 
ngành hoá là đóng góp của Ibn Hayyan: "alkali", "antimony", "realpar" (sulphide 
arsenic đỏ), and ”sal -amoniac" (ông đã phát hiện ra những chất này). 


Có thể nói rằng Ibn -Hayyan có một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất hoá học của các 
SỰ Vật và hiện tượng. Ông đã trình bày thuỷ ngân sulphide đã được sản sinh như thế nào 
nhờ làm nóng thuỷ ngân và sulphur trong cùng một cái bình. Phát hiện này của ông được 
ví giống như thuyết về acid hiện đại. Công trình khoa học này của ông đã mở đường cho 
ngành thổi thuỷ tỉnh dùng manganese dioxide, ngành thuộc da và nhuộm vải, chế vải 
chống thấm nước và chế tạo tôn. Nói đúng hơn thì Ibn -Hayyar là nhà khoa học đầu tiên 
vạch ra nền tảng cho thuyết acid về các phản ứng hoá học. 

ø. Vật lí học 

Người Arập xây dựng ngành vật lí học dựa trên những nguyên tắc cơ bản của 
Aristotle, nhưng người Arập cũng tìm ra những khái niệm vật lí mới, như là quán tính, 
thời gian, không gian. Các nhà vật lí học Arập dựa vào kinh nghiệm và phán đoán để tìm 
ra những kết luận về vật lí. AI - Birumi, AI - Khazimi, AI - Haitham là những nhà vật lí 
học nổi tiếng trong lịch sử Hồi giáo. A1 - Biruni đã xác lập bảng trọng lượng cho các 
nguyên tố và phân tử. AI -Khazini phát hiện ra thuyết trọng lượng và mật độ. Năm 1122, 
AI Khazini đã soạn tác phẩm vật lí nổi tiếng nhất đương thời là K/ab Mizan AI hikmah 
(có nghĩa là Cán cán minh triếr). Ông đã chép lịch sử môn vật lí, tìm ra các luật về đòn 
bẩy, lập bảng trọng lượng của nhiều chất lỏng và chất đặc và đưa ra một thuyết về sự hấp 
dẫn, cho rằng có một sức hút tất cả mọi vật vào trái đất. 


AI -Haitham (965 - 1039), nhà vật l¡ lỗi lạc nhất của người Hồi giáo chuyên về 
quang học 

AI - Harham đã nghiên cứu những phát minh về quang học của Euclid và khúc xạ 
của Ptolemy và tiến hành các thí nghiệm để xác định chuyển động của ánh sáng tuyến 
tính, các thành phần của bóng tối và ông đã biết sử dụng thấu kính. Ông nghiên cứu 
gương cầu và gương hình parabol, nghiên cứu hiện tượng khí quyển và tìm ra bình minh 
kết thúc khi mặt trời ở dưới đường chan trời 90 độ. Đay là những đóng góp xuất sắc nhất 
của vật lý học kể từ thế kỉ H. Công trình Về thấu kính bốc cháy của ông là một cuộc 
cách mạng về hội tụ, khuếch đại và phản-chiếu hình ảnh. 

Ông phân tích thấy rằng hình ảnh là ánh sáng đi chuyển từ vật thể sang mắt nhờ một 
thấu kính giống như cái máy chụp của ông. Công trình lớn nHất của ông, được dịch ra 
dưới tiêu để Øp/icae Thesaurus bằng tiếng Laun, đã được in trong thế kỉ XVI. Vì sao 
một công trình vật lý uyên tham và đồ sộ thế lại phải chờ đến 5 thế kỉ mới được dịch ra 
tiếng Latin? Đó là một công trình quá phức tạp và uyên bác, đi trước trình độ khoa học 
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đương thời và giới khoa học Hồi giáo cũng như của châu Âu đã chờ một thời gian đài 
mới có thể lĩnh hội được nội dung của nó. 

Các công trình quang học của AI - Haitham đã có ảnh hưởng to lớn đối với các nhà 
khoa học khác. Nhà vật lí người Anh Roger Bacon (1242 - 92), danh họa người Italia 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) và nhà thiên văn học người Đức ï ohannes Kepler 
(1571 - 1630) đều công nhận rằng các tác phẩm và công trình của họ có vận dụng những 
kết quả nghiên cứu của AI - Haitham. 


h. Địa lí 


Nền khoa học Arập Hồi giáo có hai nhà địa lí học nổi tiếng, đều đáng được tôn là đệ 
nhất địa lí gia thế giới thời Trung Cổ là Abu Abdallah Muhammad al Idrisi (11OO - 
1166) và Abu abdallah Yakut (1129 - J229), 


Abu abdallah al Idrisi soạn cuốn K#4b ai Ruiari (Sách của Roger). Ông chia trái đất 
làm bảy vùng khí hậu, mỗi vùng lại thành 1O vùng nhỏ, mỗi vùng nhỏ đều có một bản 
đồ với rất nhiều chi tiết. Đó là những bản đồ bao phủ được những vùng rộng lớn nhất 
vừa đúng nhất thời đó. Năm 1619, Sách cho Roger, đã được dịch ra tiếng Latin in ở Paris 
năm 1619. Ông còn chế tạo ra bản đổ vẻ phương Đông của thế giới có hình cầu làm 
bằng bạc. Khw vườn văn mình và Tám hôn thư thái và Chuyến phiêu lưu của người muốn 
thám hiển các vhng trên thế giới cũng là những còng trình địa lí học nồi tiếng của ông. 


Abu abdallah Yakut đã công phu chép một bộ toàn thư địa H đồ sộ, Migơm al Budan, 
gom góp hầu hết mọi kiến thức thời đó về trái đất. Sử gia Will Duran sau này đã xúc 
động nhận rằng hiếm thấy một người yêu trái đất như Abu abdallha Yakut. Theo lời kể 
của WIlI Durant thì Abu abdallah Yakut đã chu du rất nhiều nơi, lúc đầu là để buôn bán, 
sau rồi thành ra mê cảnh, mê người, yêu y phục, phong tục của thổ dân, rồi nghiên cứu 
địa lí. Ông ở lại Merv, thấy có ¡0 thư viện, mà một thư viện trong số đó có tới 12.000 
cuốn sách. Người trông thư viện đã cho ông mượn một lúc 200 cuốn, đem về phòng đọc. 
Ông ngốn hết chô sách đó, rồi lại qua Bactres, người trần như nhộng trốn thoát được 
cuộc tiến công đổ máu của quân Mông Cổ, ghì chặt bản thảo, vượt Ba Tư, tới Mossoul ở 
lrắc ngày nay. Ở đó, ông làm nghề chép thuê và sống nghèo khó để hoàn tất cuốn toàn 
thư địa lí bất hủ nói trên. 


Nhưng chẳng phải đến thời Abu Abdaliah Muhammad al Idrisi và Abu abdallah 
Yakut, địa lí Arập Hồi giáo mới rạng rỡ thế. Abu al -Hasan al -Masudi ( - 956), là một 
nhà thám hiểm, nhà sử học và nhà địa lí nổi tiếng, là tác giả của hơn hai mươi tác phẩm 
và hầu hết những tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Latin. Ông là nhà khoa học đầu 
tiên kết hợp lịch sử và địa lí thành môn địa - lịch sử trong tác phẩm Bái vàng và những 
mỏ đá quý. Những công trình của ông không chỉ là những nguồn tư liệu quý giá về địa lí 
mà còn là tài liệu quan trọng về dân tộc học. AI -Masludi còn có một công trình 30 tập 
viết về lịch sử thế giới gọi là Akhbar az -Zaman (Lịch sử thời đại). 

Như phần giới thiệu về khoa học Hồi giáo đã nói về một số thiên tài trong nhiều lĩnh 
vực khoa học, Aviccnna không chỉ là một thần y mà còn là một nhà địa lí học mẫu mực. 
Ông có những công trình nghiên cứu đặc sắc về sự chuyển động, sức mạnh, khoảng chân 


không, ánh sáng, sức nóng, trọng lượng. Cuốn sách về các khoáng chất của ông là tài 
liệu tham khảo cơ sở ở châu Âu đến tận thế kỉ XIII. Ông nhận xét vẻ sự hình thành các 
ngọn núi lửa thật sáng sủa: 


"Cá hai nguyên nhân tạo thành núi. Hoặc là do vỏ trái đất nổi lên, như khi có một 
cuộc động đất: hoặc do dòng nưóc chảy qua một dường mới mà làm trụi các thung lũng. 
Các lớp đất không dông loại; lớp mêm, lớp cứng; gió và nước làm tan rã các lớp mêm, 
còn các lớp cứng thì y nguyên. Phải qua một thời gian dài lắm mới thấy những biến đổi 
ấy... nhưng nước là nguyên nhân chính của những hậu quả ấy, chứng cứ là chúng ta 
thấy trên núi những bộ xương hoá thạch của những loài xưa kia sống dưới nước"©), 


Ngành địa lí học và thám hiểm của người Arập nhờ có trồng trọt và thương mại mà có 
động lực thúc đẩy. Năm 851, một tác giả khuyết danh đã chép một cuộc lữ hành của một 
thương gia Arập đến Trung Hoa, Šuleiman al Tayjir. Đó là thiên kí sự cổ nhất về Trung 
Hoa, xuất hiện trước Lữ hành của Marco Polo đến 425 năm. Trong các thế kỉ IX và X, 
người Arập càng gia tăng các chuyến viễn du đến các vùng đất mới. Ibn Khoradadhbeh 
đã viết một cuốn tả Xứ Ấn Độ, Tích Lan và Trung Hoa. Ibn Haukal tả Ấn Độ và châu 
Phi. Năm 891, Ahmad al Yakoubi viết Các xứ, tả các tỉnh và thị trấn Hồi giáo và ở nước 
ngoài. Năm 985, Muhammad al Mukaddasi đã viết Địa chí Đế quốc Hồi giáo, một tác 
phẩm địa lí thực xuất sắc. 


Tuy nhiên, trong lĩnh vực thám hiểm thế giới thì không có một nhà địa lí và thám 
hiểm Arập nào có thế sánh với nhà thám hiểm Arập huyền thoại Mohammad Ibn 
Abdullah Ibn Battutah (1304 - 1369). Trong 28 năm, Ibn Battutah đã đi khắp châu Phi, 
bán đáo Arập, Ba Tư, Ấn Độ và Trung Hoa. Bên cạnh Ibn Battutah, Hassan al -Wazzan 
(1485 -1554) cũng là một nhà thám hiểm vĩ đại. Cuốn Lịch sử địa lí châu Phí của ông đã 
được dịch ra tiếng Latin năm 1600 và được tái bản 14 lần. 

ï. Thực vật học 


Môn thực vật học đã hồi sinh trong vườn hoa khoa học Hồi giáo. AI Idrisi không chỉ 
là nhà địa lí học danh tiếng mà còn là nhà thực vật học tài năng, ông đã chép một tập 
sách nghiên cứu 360 loài cây. Abu Hanifa al Dinawari (815 - 895) chép một cuốn sách 
về thực vật dựa vào các nghiên cứu về thảo mộc của một y sĩ Hy Lạp thời thế kỉ I là 
Dioscoride. Abu Abba ở Seville (1216) nghiên cứu đời sống các loài cây cối suốt từ Đại 
Tay Dương tới Hồng Hải rồi được đặt hiệu là nhà thực vật học. Abu Muhammad I1bn 
Baitar ở Malaga (1 190 - 1248) soạn một bộ sách đồ sộ về thực vật. Bộ sách đó trở thành 
tài liệu căn bản về môn thực vật học mãi đến thế kỉ XVI, Ibn al Awan ở Seville (1 190) là 
tác giả của cuốn K/ab aÌ Falaha (Sách cho nông dân), phân tích các loại đất, phân bón, 
cách trồng 585 loại cây và 5O cây ăn quả, bàn cách trị bệnh cho các loại cây. 


7. Cóc phong tục lập quán 

Phong tục tập quán của người Arập rất đa dạng bởi thế giới Arập trải dài trên một lãnh 
thổ rộng lớn, lại bao trùm lên các tiểu vùng người và ngôn ngữ khác nhau. Đặc điểm bao 
trùm lên các phong tục tập quán của người Arập là màu sắc tôn giáo, mà Hồi giáo là chính. 


(1) WII Durant %1d, tr.222. 
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Về phong tục tập quán, có lễ hội và một số tập tục như cưới hỏi, sinh nở và tang ma. 

a. Lễ hội Hồi giáo 

Lễ hội Hỏi giáo chủ yếu xoay quanh năm cột trụ của đạo Hồi: niềm tin vào Thượng 
đế Allah duy nhất, cầu nguyện, bố thí, trai giới, hành hương đến thánh địa Mecca. Sau 
đây là những ngày lễ tôn giáo chính của người Arập: 

Tết Ramadan: Tháng Ramadan là tháng thứ chín theo lịch Hồi giáo, là tháng mà 
Mohammcd nhận được thiên khải của Chúa. Các truyền thuyết về Jesus và Mohammed 
kể rằng trước khi lesus thực hiện sứ mạng tôn giáo của mình thì Jesus đã chay tịnh 40 
ngày ở sa mạc. Sứ giả Mohammed thì thường tới hang Hira để ẩn thân và chay tịnh trước 
khi trở thành nhà tiên tri cuối cùng của Thượng đế. 


Mỗi tín đồ Hồi giáo có nghĩa vụ cầu nguyện năm lần mỗi ngày và thực hiện nghĩa vụ 
nhịn ăn (qaum) trong tháng Ramadan (từ bình mình tới lúc mật trời lặn không được ăn 
uống, không được hút thuốc và không được có quan hệ luyến ái). Người ốm, có bệnh, trẻ 
nhỏ, phụ nữ có thai và những khách lữ hành được miễn không phải nhịn ăn trong tháng 
Ramadan. Trong ngày nhịn ăn tháng Ramadan, trước khi bình minh ló rạng, người Hồi 
giáo trở đậy, họ ăn một bữa thật no để có sức nhịn ăn, nhịn uống trong cả ngày hôm đó. 
Chiều tối đến, khi mặt trời vừa lặn là họ lại dùng bữa thứ hai. Người Hỏi giáo quan niệm 
rằng họ nhịn ăn là để bù trừ cho những tháng họ ăn uống đầy đỗ, chẳng phải thiếu ăn 
bữa nào và dọ đó không thể cảm thông với cơn đói khát của những người nghèo khó. Họ 
nhịn ăn cũng là để chuộc những tội lớn tội nhỏ họ đã gây ra, như là đã quan hệ tình dục 
hoặc có lúc đau yếu được miễn cho nghỉ lễ nhịn ăn. Trong ngày cuối tháng Ramadan, họ 
làm nghỉ lễ "tuyệt giao". Trong ngày tuyệt giao, những tín đồ Hồi giáo cầu nguyện ngay 
trên sản đất trước cửa nhà và phân phát của bố thí cho người nghèo, 

Kinh Koran nói rằng: "Hỡi các con, nhịn ăn là nghĩa vụ của các con cũng như của các 
thế hệ trước các con, để các con học cách tự kiểm chế” (Kinh Koran, 2: 183). Những 
lầm lạc trong suy nghĩ thường dẫn con người đến những cảm xúc sai lệch và khiến cho 
sự tiến bộ của con người bị đẩy lùi. 

Theo Kính Koran thì con người phải có khả năng luyện tập đức tính kiên nhẫn và 
khả năng tự kiểm chế. Nghỉ lễ nhịn ăn giúp con người kiểm soát những dục vọng, 
khát khao. Nhờ nghi lễ nhịn ăn, con người hạn chế được những ham muốn, tham 
vọng, sự tức giận, sợ hãi và nổi loạn. Nhờ có nghỉ lễ nhịn ăn, con người tránh được 
tội lỗi, sự tàn nhẫn và bất công. Nhịn ăn chính là để giải quyết vấn đề này. Một tháng 
nhịn ăn sẽ đổi mới cách suy nghĩ của một tín đồ Hồi giáo cho tốt hơn. Ngay cả khi 
phải đối mật với cách cư xử thô bạo của một người khác thì người đang nhịn ăn vẫn 
giữ được thái độ điểm tĩnh. 

Về chuyện nhịn ăn, Kinh Koran nói: Thượng đế muốn các con được sung sướng, chứ 
không phải là đau khổ. Kinh Koran dạy rằng, ít nhất trong tháng Ramadan, các tín đồ 
phải xa lánh thế giới vật chất để phát huy một sức mạnh tinh thần. Khi đó, con người có 
khả năng nhìn xa vượt qua những rào cản vật chất tầm thường. Chỉ có bằng nhịn án, con 
người mới tự thanh lọc được bản thân, rửa sạch tâm hồn, gột bỏ những tội lỗi hàng ngày 
đã chồng chất. Nhưng nhịn ăn cũng là một nghệ thuật mà các tín đồ Hồi giáo phải có ý 
thức bồi đấp, tu đưỡng. 


Cứ như thế, trong cả tháng Ramadan, ngày nào cũng như ngày nào, các tín đô đạo 
Hồi nhịn ăn từ sáng sớm đến tối, để rồi khi mặt trời lặn, nhà nào giàu hay nghèo cũng có 
một bàn thức ăn thịnh soạn để cả gia đình ăn uống thoả thích. Xét thực tế thì tháng Tết 
Ramadan quả thực là một cái Tết lãng phí của cải và sức lực nhất trong các loại Tết và lễ 
hội trên thế giới. Các tín đồ Hồi giáo nhịn ăn cả ngày và khó có thể đảm bảo sức lao 
động tốt trong cả tháng được. Mọi hoạt động xã hội dường như ngừng trệ ban ngày suốt 
một tháng, đường phố im ắng, các gian hàng đóng cửa. Mà mỗi gia đình không chỉ lo 
cho cả nhà được ăn uống linh đình mỗi tối. Có một lệ bất thành văn là các nhà trong một 
họ, hay các thành viên trong một tổ chức, cơ quan, thậm chí là các tổ chức trong một 
liên đoàn, hoặc các sứ quán Hồi giáo ở một nước thường trú đều phải luan phiên đứng ra 
tổ chức bữa tiệc tối mời lẫn nhau quay vòng trong cả tháng. Thế mà chính trong tháng 
Ramadan này, các tín đồ đạo IIồi vẫn kiên trunp, nhẫn nại thực hiện nghĩa vụ của mình. 
Và cho dù đã có không ít người bạo gan muốn xoá bỏ Tết Ramadan, thì cũng không thể 
lay chuyển được sức mạnh của nó. 


Năm 1960, tổng thống Habib Bourguiba của Tunisia đã cố gắng loại bỏ tục Ramadan. 
Ông cho rằng mỗi năm mà dành ra cả tháng để nhịn ăn thì nên sản xuất của đất nước sẽ 
bị thiệt hại lớn. Tất nhiên là ông ta không thể đặt ra một sắc lệnh cấm người dân tổ chức 
Ramadan. Habib Bourguiba liền mượn chính luật Hồi giáo để thuyết phục người dân. 
Theo luật Hồi giáo thì tín đồ đạo Hồi có thể không nhịn ăn trong táng Ramadan nếu 
anh ta đang tham gia ad, thánh chiến, Theo Bourguiba thì Tunisia là một nước đang 
phát triển và nỗ lực giành chủ quyền về kinh tế cũng không kém phần quan trọng so với 
cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Vì thế, không nên cấm các nhà hàng và các nơi 
công cộng đống cửa ban ngày trong tháng Ramadan, mà cứ để bán hàng như bình 
thường. Ông ta tìm kiếm sự ủng hộ của giới giáo sắc, nhưng không được. Mà người dân 
thì vẫn nhịn ăn trong tháng Ramadan như lệ thường hàng năm. 


Lễ hiến tế (Id al Azha): Lễ hiến tế được tổ chức vào ngày thứ 70 sau khi mãn chay 
tháng Ramadan. Lễ hiến tế có nguồn gốc từ các tín ngưỡng phồn thực của các tôn giáo 
cổ của cư dân trên bán đảo Arập. Mỗi mùa thu, người Arập sống quanh Mecca lại hành 
hương đến điện Mecca để tế thần. Họ làm lễ hiến sinh xin thần linh làm cho mùa màng 
tươi tốt, gia sức sinh sôi nảy nở. 


Sau này, nó trở thành ngày lễ tôn giáo, không còn tính chất phồn thực nữa, mà hoàn 
toàn của đạo Hồi. Theo đạo Hồi, ngày này là để kỷ niệm huyền thoại về thánh Ibrahim. 
Chương Saffat, tiết thứ 102 trong Kinh Quran kể rằng: 2793 năm trước năm Hồi giáo 
đầu tiên, vị thiên sứ Ibrahim đã mơ thấy ông ta đang hiến tế con trai của mình là Ismail 
theo lệnh của Chúa. Ibrahim đã nói với [smael rằng: "Này con trai! Con trai ơi! Ta đã 
mơ thấy ta phải hiến tế con cho Thượng đế Allah. Thế con nghĩ sao đây?"”. Ismail đã trả 
lời: "Cha ơi, cha hãy làm như Allah đã răn dạy; nếu Allah hài lòng, thì con xin được 
hiến mình và cha sẽ thấy con là một tín đồ nhẫn nại nhất trong những tín đồ nhẫn nại”. 
Ibrahim lấy một con đao sắc và đưa Ismael tới một nơi gọi là “Mena". 


Nhưng đúng lúc khi Ibrahim lấy con dao ra và chuẩn bị hiến tế Isamil thì Chúa đã gửi 


một con cừu xuống để thế chỗ cho Ismail. Kể từ đó, người Hồi giáo tổ chức ngày lễ 7đ ai 
Azha để tưởng nhớ sự kiện này. 
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Vì thế, hàng năm, các tín đồ đạo Hồi lại tổ chức ngày lễ này rất linh đình để tưởng 
nhớ sự kiện Ibrahim và Ismail. Các tín đồ nhiệt thành tin rằng khi họ qua đời, phải đi 
qua một cây cầu nhỏ hơn sợi tốc, sắc hơn kiếm và nóng hơn lửa và sẽ có những con vật 
họ hiến tế khi còn sống chờ họ, để họ cưỡi mà qua cầu. Nếu mà không có những con vật 
ấy, họ sẽ rơi xuống địa ngục. 


Trong ngày này, nhà nào dù nghèo hay giàu cũng cố mua cho được một con cừu hay 
đê để làm lễ hiến tế. Dê và cừu bán đây chợ. Họ mua về, rồi giết thịt, một phần để nhà 


dùng, còn những phần khác thì chia cho hàng xóm, họ hàng, bạn bè. Thịt cừu thịt dê chế 


thành các món nướng, xúp, làm bánh, đủ thành những bàn tiệc long trọng trong mỗi gia 
đình. Rồi họ đi lễ, bố thí cho người nghèo. Nhà cửa được trang hoàng đẹp đẽ, truyền 
hình phát đi cảnh lễ hội khắp nơi, đến thờ Hồi giáo thấp đèn sáng lung linh. Các thầy cả 
đọc Kinh Koran trên đài phát thanh, kể chuyện Ibrahim và Ismail, khuyên các tín đồ 
thành tâm theo đúng lễ. Trẻ em bận quần áo mới, dong đèn nến khắp phố. Đúng là một 
cảnh tượng rực rỡ hiếm có. 


LỄ hội đêm 27 của tháng Ramadan: Các tín đô đạo Hồi cho rằng vào đêm thứ 27 tháng 
Ramadan, thiên thần mang nguyên bản Kinh Koran từ ngai vàng của Thượng đế xuống tầng 
ười thứ bảy. Nhờ thế, Muhammed mới được thiên khải nội dung của Kinh Koran. Chính 
trong đêm này, Thượng đế truyền cho các thiên thần định mệnh của từng người cho năm 
sau. Vì thế, trong đêm đó, các tín đồ Hồi giáo đều phải hướng về Thượng đế Allah, 
thành tâm cầu nguyện Ngài, phó thác định mệnh cho Ngài, xin Ngài độ lượng với họ. 


LẺ mãn chay (lả al Fitr): Lễ mãn chay tổ chức ngày 01/10 theo Hồi lịch. LỄ này đánh 
dấu sự kết thúc tháng Ramadan. Trong ngày đó, mọi nhà đều làm tiệc lớn, tha hồ vui 
chơi. Rồi họ làm lễ hiến tế cho Thượng đế: cừu, la, dê, hoặc lạc đà. Đêm trước ngày lễ Id 
al EFitr, người Hồi giáo thực hiện nghỉ lễ tắm gội thanh tẩy gọi là Ghusl. Nghi lễ Ghusl 
phải được thực hiện trong nhà, chứ không phải ngoài trời. Trong ngày đó, các tín đồ Hồi 
giáo phân phát của bố thí cho người nghèo, đến làm lễ ở nhà thờ, thăm viếng bạn bè và 
hàng xóm. Các tín đồ Hồi giáo tin rằng nếu ai cầu nguyện sáu "rakaat” trong đêm trước 
ngày lễ Id al Fitr, đọc điều "A1 Hamd" một lần và chương "Qul Huwallah" năm lần thì 
Thượng đế Allah sẽ tha thứ cho những tội lỗi của người đó. Trước khi làm nghỉ lễ cầu 
nguyện sáng sớm trong ngày Id al Fitr (gọi là Zawal), những người Hồi giáo Ấn Độ ăn 
sáng với chà là. Sau đó, họ tụ tập để cầu nguyện ngoài trời. Những người cầu nguyện 
này thường là nam giới. 

Những người Hồi giáo tín rằng nếu không có ngày lễ Id al Fitr thì tháng lễ Ramadan 
không trọn vẹn. Fitra theo tiếng Arập có nghĩa là bữa sáng. Trong buổi sáng hôm đó, 
người Hồi giáo chuẩn bị bữa sáng cho khách khứa và cả trẻ sơ sinh nữa. 


LỄ kỷ niệm sinh nhật Muhammed: Trong ngày này, mọi người đỗ đến các đến thờ Hồi 
giáo, nghe cầu kinh, nghe các truyện kể về Muhammed. Mọi nhà cũng làm bánh, làm cỗ 
linh đình. 

Ngày lễ Muharram: Ngày lễ này được tổ chức ngày 10 tháng Giêng theo Hồi lịch. 
Ngày thứ mười tháng Muharram là ngày Ashura, kỷ niệm ngày mất của Hunsain, con trai 
Ali. Ashura là ngày lễ có ý nghĩa sâu sắc đối với những tín đồ Hồi giáo theo dòng Shia. 


Tháng Munarram, hay còn gọi là "tháng thiêng", là tháng đầu tiên trong năm theo 
Hỏi lịch. Các tín đồ Hồi giáo theo dòng chính thống Sunni thường kỉ niệm sự kiện Musa 
(Moses) và những người Israel được cứu thoát khỏi thanh gươm của Pharaoh trong tháng 
Muharram. Ngày nay, khi tròn tháng Muharram, những người Hồi giáo theo dòng Shiah 
thường tổ chức lễ tưởng nhớ sự kiện "tử vì đạo” của con trai Ali và chán của Muhammed 
là Iusain. Các tín đồ dòng Shia cũng tưởng nhớ sự kiện Ali và người con trai lớn của Ali 
là Hasan đã tuẫn nạn vì lẽ phải trong thung lũng Muharram ny. 


Ngày mùng 10 tháng Muharram, năm 683 sau Công nguyên, khi Husain cùng với gia 
đình đang trên đường từ Medima tới thung lũng Karbala, họ đã bị đội quân của 
Ubaydullah, người đứng đầu Kufa, chặn lại Khi Husain từ chối quy phục, đội quan của 
Ubaydullah đã thảm sát cả nhà Husain trên vùng đất bên bờ sông Euphrate. 


Mỗi tối trong tháng Muharram, những tín đồ Shia lại hội tụ nghe giảng những sự kiện 
của Husain, ngâm các bài thơ bị thương, tái hiện cảnh tượng Husain, gia đình và đoàn 
người đi theo đã bị thảm sát như thế nào. Những khúc hát này thường có cả những bài 
thơ diễn tả sự đau đớn, khiến những người nghe cảm động và rơi lệ. Khi đó, các tín đồ 
Shia thường đứng dạ 7, đấm ngực và than khóc. 


Từ ngày mùng bảy tới neày mùng mười tháng Muharram, các tín đồ Shia kỉ niệm sự 
hy sinh của Husain và Qasim, cơn trai llasan, bị giết không lâu sau khi mới làm đám 
cưới. Họ tổ chức các đám rước. Trong đám rước đó, họ dẫn theo một con ngựa trắng, gỌi 
là duldul hoặc dhul janah. Con ngựa này là biểu tượng con ngựa Husain đã cưỡi, hoặc 
con npựa Qasim cưỡi hôm làm đám cưới với con gái của Husain là Fatima us sughra (tức 
là Fatima nhỏ, để phân biệt với Fatima, con gái của Mohammed), trước khi xảy ra trận 
chiến Karbala. Chính vì thế, các tín đồ Shia thường gào khóc thể hiện sự bi thương 
mỗi khi con ngựa trắng dừng lại. Ngày thứ tám trong tháng Muharram, những tín đồ 
Hồi giáo Shia lại rước một cái lao dài, để tưởng nhớ việc Yazid đã ra lệnh treo đầu 
Husain lên mũi lao. Khi đoàn rước tiến bước, các tín đồ Hồi giáo thường đứng hai 
bên đường, đấm ngực và gọi: Hasan, Husain. Một số tín đồ nam quá nhiệt thành chờ 
khi đám rước dừng lại thì dùng một túm các lưỡi dao sắc tự quật vào mình cho đến khi 
máu chảy xuống lưng. Có khi họ cùng nhau đấm ngực và cùng chung nhịp gọi tên 
Iĩassan và Husain. 


Đến ngày thứ mười hai, mọi người ngồi thức cả đêm, đọc Kinh Koran và ngâm các 
khúc hát tưởng nhớ Husain. Đến ngày thứ mười ba, họ nãu rất nhiều món ăn và sau khi 
nguyện câu fatihah, họ đem thức ăn cho người nghèo. Khi đó, tháng lễ Muharram mới hết. 


Những tín đồ Hồi giáo theo dòng Sunni cũng kỷ niệm ngày mất của Husain. Tuy 
nhiên họ không tổ chức quá cầu kì ngày lễ này, mà chủ yếu là vì để nhớ ngày Husain tử 
vì đạo. 


LỄ hành hương về Mecca: Mỗi người Hồi giáo đêu phải hành hương í/ nhất một lần 
trong đời nhưng chỉ khi người đó có khả năng làm được (có điều kiện tài chính và sức 
khoẻ). Những người sau đây được miễn trừ, không phải hành hương tới Mecca: người bị 
bệnh tâm thần, người bị bệnh nặng, nó lệ, phụ nữ không có người thân đi cùng, người 
nghèo túng. 
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Thánh địa của những người hành hương là thành phố Mccca. Tại thành phố Mecca, 
có một toà nhà đá Kaaba, hình chữ nhật, cao 15 mét, rộng 102 mét vuông. Toà nhà đá 
được ốp lát xung quanh và phủ một tấm vải đen, mỗi năm thay một lần. Ở góc toà nhà 
có một phiến đá đen. Bên trong toà nhà chỉ có đèn và văn khắc trên đá. Ngoài toà nhà đá 
Kaaba, những người hành hương còn đến toà nhà nhỏ khác nữa. Toà nhà này có phiến đá 
mà Tbrahim đã dâm lèn, có nguồn nước thánh Zemzem. 


VÌ thánh địa Mecca là chốn linh thiêng (Haram), nên tín đồ Hồi giáo chỉ có thể đến 
đó sau khi đã được thiêng liêng hoá. Tín đồ Hồi giáo phải mặc bộ quần áo đặc biệt, chải 
chuốt cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ, kiêng cữ quan hệ tình dục, rửa rấy sạch sẽ sau khi đi vệ 
sinh và không bị chảy máu. Trong suốt thời gian hành hương, các tín đồ Hồi giáo bị cấm 
mang vũ khí, cãi cọ, giết thú vật, không được giết dù chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. 
Họ không được nói tục. Trước khi đến thánh địa Mecca, các tín đồ bày tỏ ý muốn tiến 
hành các nghi lễ hành hương và kêu lên: Con đây, lạy Thượng đế, con đây. 


Nghi lễ hành hương có hai loại: nghỉ lễ omra và hajj (đều có nghĩa là hành hương). 
Omra tương ứng với các nghỉ lễ hành hương tiền Hồi giáo, điễn ra ở thành Mecca. Người 
thực hiện nghi lễ Omra đi lại bảy lần thật nhanh xung quanh Kaaba và chạy bảy vòng 
giữa hai gò cao Safah và Marwah. Nghi lễ Omra nhằm tưởng nhớ sự kiện Hagar, vợ nhà 
tiền tri JIbrahim đi tìm kiếm nước ngọt khi ở một mình với cậu con trai nhỏ. Lúc đầu, 
nghi lễ Omra thường diễn ra vào tháng Giêng Rajab. Sau này, khi Hồi giáo ra đời vào 
thế kỉ thứ bảy, người ta tiến hành nghi lễ Omra quanh năm, trừ tháng IIajj. Người hành 
hương có thể thực hiện hai nghỉ lễ Omra và Haij riêng lẻ hoặc kế tiếp nhau. 


Mỗi năm một lần, đúng vào ngày ăn định trong tháng đhou al hiJja, người Hồi giáo 
lại tụ hội ở Mecca để cử hành nghỉ lễ Hajj. Nghi lễ Hal) lại yêu cầu những nghi lễ khác 
nữa. Mùng 7, họ đi nghe giảng đạo ở nhà thờ Hồi giáo Kaaba. Tối mùng 8, họ đến thung 
lũng Mina. Họ cùng nhau tham dự lễ ném đá vào ba cái cột tượng trưng cho quỷ đữ, gọi 
là lamrah. Sự kiện ném đá này nhằm tượng trưng cho việc nhà tiên tri Ibrahim, vợ ông 
ta, [agar và con trai ông ta, Ismail xua đuổi quỷ Sa tăng. Tín đồ Hồi piáo ném đá để xua 
đuổi những cám dỗ và ham muốn của chính mình. Mùng 9 là ngày thờ phụng. Họ đứng 
nghiêm trên đồi Arafat từ lúc bình mình để tưởng nhớ sự kiện Muhammed giảng dạy lần 
cuối cùng ở đây, năm 632 trước Công nguyên, ba tháng trước khi ông ta qua đời. Mặt 
trời vừa lặn là mọi người cùng tiến về Mozdalifa, cầu nguyện cả đêm hôm đó. Sáng 
mùng 10, họ trở về Mina và đem theo 7 hòn đá nhỏ nhặt ở Mozdalifa để ném vào tấm 
bia ở Mina. Người hành hương tiến hành lễ dâng vật hiến sinh và tổ chức buổi "đại lễ" 
(ALid AI Kabrr). Khi những người hành hương làm lễ hiến sinh, thường là một con cừu, 
thì các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới cũng bắt đầu ba ngày lễ hiến sinh, gọi là Id AI 
Azha. Sau khi tiến hành đại lễ, họ làm mất tính thiêng liêng. Trong các ngày 11, 12, 13, 
những người hành hương tiến hành các nghi lễ ném đá. Họ đi thăm các nơi linh thiêng 
và đến Kaaba. 

Người hành hương thường dừng lại ở Medina để thăm mộ Nhà Tiên tr: Muhammcd. 


Họ cũng ghé thăm Jerusalem, một thành phố linh thiêng của Hồi giáo. Nơi đây có vòm 
đá che phiến đá nổi tiếng với chuyến du hành đêm của Mohammed. 


Cuộc hành hương là một nghĩ ]ễ tôn giáo quan trọng bậc nhất. Nó diễn lại chuyến đi 
cuối cùng của Nhà Tiên trí Muhammed. 

[làng năm, ước tính có khoảng 800.000 tín đồ đạo Hồi ở khắp nơi trên thế giới đổ vẻ 
thánh địa Mecca và Medina để hành hương. 


b. Một số tập tực của người Arập 
Cưới hỏi 


Hồi giáo không có nhiều quy định cho việc tổ chức đám cưới như đạo Kitô. Chỉ cần 
sự đồng thuận giữa người nam và người nữ và có sự chứng kiến của hai đạo hữu nam 
hoặc một đạo hữu nam và hai đạo hữu nữ là đủ. Ngày nay, tuy chính phủ các nước Arập 
đều quy định rằng các cặp vợ chồng chỉ được coi là hợp pháp nếu có hợp đồng hôn nhân 
do cơ quan luật pháp cấp, nhưng rất nhiều cặp vẫn sống chung và coi nhau như vợ chồng 
đo quy định trên của Hồi giáo. Tất nhiên là vì thế mà người phụ nữ thường bị thiệt thòi, 
không được pháp luật bảo vệ khi người chồng bỏ đi. 


Theo quy định của IIồi giáo, đần ông được phép lấy bốn vợ, nhưng phải được những 
người vợ trước cho ;hép. Ngoài ra, anh ta phải đảm bảo cư xử cêng bằng với tất cả các 
người vợ và có nghĩa vụ tài chính không phân biệt đối với các hà vợ. Trên thực tế, hiện 
tượng nhiều vợ rất hiếm xảy ra trong xã hội Hồi giáo ngày nay. 


Để đi đến hôn nhân, các thanh niên Arập ngày nay thường theo một trình tự như 
sau: Hai bên quen biết, được hai gia đình chấp thuận cho "tìm hiểu". Ngay khi hai 
gia đình chấp thuận cho người con gái và người con trai qua lại, họ làm lễ đính ước. 
Khi đã làm lễ đính ước, nếu sau này hai người hủy hôn, người con gái hâu như không 
có cơ hội lấy chồng. 

Tuy không ai quy định và cũng không có văn bản nào bắt buộc, nhưng luật quy định 
bất thành văn là chú rể phải lo trang trải đổ trang sức cho cô dau và chịu chỉ phí cho nhà 
cửa và đồ đạc, cũng như phải có điều kiện tài chính đảm bảo cho người vợ và các con 
trong tương lai. Chính bởi vì lệ này mà rất nhiều thanh niên Arập, đặc biệt là ở các đô thị 
lớn, khó có cơ hội lấy vợ. Khi cuộc sống ngày càng phát triển ở các đô thị, nhà ở trở nên 
cực kì đất đỏ, việc làm khan hiếm, thanh niên Arập cho rằng họ không thể đáp ứng các 
yêu cầu tài chính cho một đám cưới. 


Người Arập rất chuộng hình thức mai mối, giới thiệu hôn nhân. Chuyện mai mối diễn 
ra rất tế nhị: Mẹ của một chàng trai trưởng thành muốn tìm vợ cho con, liên qua lại chỗ 
các bà bạn bè họ hàng than quen. Rồi họ sẽ kể cho bà mẹ chàng trai về các cô gái con bà 
này bà nọ, gia đình như thế nào, học hành đến dâu. Bà mẹ sẽ kiếm cớ để biết mặt và nói 
chuyện với một vài cô gái mà bà ta ưng nhất. Rồi bà mẹ về kể cho chàng trai nghe. Sau 
đó, họ sẽ nghĩ ra những dịp thăm hỏi rất tự nhiên và chàng trai sẽ ưng một cô gái trong 
số đó. Còn người mai mối thì tỉ tê kể những đức tính tốt đẹp và gia thế của chàng trai, 
thuyết phục cô gái bằng lòng tìm hiểu. Cũng có khi bố chàng trai hoặc chàng trai nhờ 
người mai mối cho một cô gái thích hợp. 


Như vậy, chuyện cưới xin không phải là chuyện riêng của đôi thanh niên mà là 
chuyện của cả gia đình, dòng họ. Bởi thế, trong xã hội Arập, xảy ra rất nhiều bi kịch 
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cho những người muốn tự do quyết định chuyện riêng, đặc biệt là các cô gái trẻ. 
"Honor Kiling” - giết con vì đanh dự tuy không phải là quá phổ biến những vẫn diễn 
ra trong cộng đồng Arập, đặc biệt là ở những vùng quê lạc hậu. Khi người cha, hoặc 
những người anh em trai trong gia đình phát hiện ra người con gái hoặc chị em gái 
họ lến lút quan hệ tình cảm với một thanh niên nào đó, hoặc không còn trong trắng, 
hoặc đòi lấy một người mà cả nhà không ưng, họ sẽ họp cả nhà khi cô gái vắng mặt 
và tổ chức giết cô gái. Không hiếm những trường hợp báo chí phanh phui vụ một cô 
gái trẻ bị chôn ngay trong vườn nhà, bị bóp cổ đến chết, bị giam trong phòng, bỏ đói 
và đánh đến chết. 


Sinh nở 


Khi một em bé Arập ra đời, lời đầu tiên em bé được nghe là lời cầu nguyện Thượng 
đế Allah vào tai phải và tai trái. Các bé gái thường được đặt tên là Fatima (tên con gái 
nhà tiên tri Muharnmed), hoặc tên các loài hoa. Các bé trai thường có rên piống như các 
nhà tiên tri, hoặc có thêm chữ abđ (có nghĩa là người phụng sự). Ví dụ, Abdlalh (Người 
phụng sự Thượng đế Allah). Con trai khi lên sáu hoặc bảy tuổi phải làm lễ cắt bao quy 
đầu. Lễ này là một sự kiện trọng đại của đứa bé, đánh dấu sự trưởng thành và trách 
nhiệm như một người con trai của nó. 


Tang ma 


Khi một tín đồ Hồi giáo qua đời, thi thể của người ấy được lau rửa và bọc lại, được 
chôn cất trong tiếng đọc Kinh Koran của những người dự lễ tang. Ngày thứ ba sau lễ mai 
táng, bạn bè và họ hàng rới thăm để an ủi người nhà của người qúa cố, đọc Kinh Koran 
và cầu nguyện cho người đã khuất. Gia đình có người thân mất phải để tang 4Ó ngày. 

Khi một tín đô Hồi giáo hấp hối, thì phải có một ai đó đọc "phát thê đức tin" thay cho 
người ấy. Người đọc “phát thệ đức tin” sẽ đọc to: "Tilaha va inna 1llaha raziun”, nghĩa là 
"chúng ta đã đến từ Thượng đế Allah và chúng ta sẽ trở về với Người". Hồi giáo không, 
cho phép người thân của người đã chết được gào khóc thê thảm và thể hiện sự thương 
tiếc nặng nề tronp đám tang. Nếu người quá cố là nam giới thì những người thân là nam 
giới sẽ tắm rửa sạch sẽ cho người ấy. Còn nếu là phụ nữ thì những người phụ nữ trong 
gia đình sẽ tắm rửa cho bà ta. Tấm rửa là một phần Sunnah của Nhà tiên tri và do đó là 
một phần của luật Hồi giáo Shariah. | 


Người quá cố được quấn trong một tấm vải mộc giản dị. Tấm vải được gọi là "kafan” 
và quá trình quấn người đã qua đời trong tấm vải đó được gọi là "takfeen”. Mục đích của 
việc quấn kín người đã mất sao cho thật trân trọng là để tránh cho những bộ phận riêng 
tư của người ấy không bị lộ ra cho những người khác nhìn thấy. Tuy không nói rõ rằng 
"kafan" phải có màu gì nhưng đạo Hồi quy định rằng tấm vải đó phải thật giản dị, mộc 
mạc và phải không có đường khâu. Chính vì thế mà các tín đồ Hồi giáo thường chuộng 
vải bông mộc có màu trắng để làm "kafan". Người ta có thể vẩy một chút nước hoa lên 
trên tấm vải đó. 


Người Hồi giáo trong cộng đồng của người đã khuất cùng nhau tụ họp để cùng cầu 
nguyện nhằm xin cho người đã mất được xá tội. Lễ cầu nguyện này được gọi là lễ cầu 
nguyện Janazah. 


._ Sau đó, bốn người khiêng quan tài ra nghĩa địa và xác chết sẽ được chôn. Nghi lễ 
rước quan tài được gọi là Janasa. Ngôi mộ không được đậy kín về bên phải 
và đầu phải quay về hướng thánh địa Mecca. Đạo Hồi hướng đẫn là ngôi mộ và nghỉ lễ 
chôn cất người chết có thể khác nhau tuỳ theo địa phương, nhưng nơi chôn cất phải là 
một nghĩa trang ở mảnh đất đáng kính trọng. 


Sau khi người chết đã được chôn cất, các tín đồ Hồi giáo lại làm lễ cầu nguyện Fatiha 
để xin cho người mất được xá tội. Lễ câu nguyện tập thể này chính là lễ cầu nguyên 
chính thức cuối cùng dành cho người quá cố. 
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NHỮNG BIỂU TUƠNG QUỐC GIA CÚA ẤN BỘ 


Bạn đã từng nghe kể về quốc ca và quốc kỳ của Ấn Độ, nhưng bạn có biết còn những 
điều khác nữa cũng là biểu tượng cho đất nước rộng lớn và đa dạng này? Với tất cả 
những khác biệt, vẫn có những hình ảnh và ý tưởng có thể liên hợp tất cả dân chúng ở 


Ấn Độ và đại điện cho đất nước mà họ đang cùng chung sống. 

Quốc huy Ấn Độ xuất phát từ hình ảnh của cái cội hình sư 
tử NarIniath của Hoàng để Ashoka. Ashoka đã cai trị đất nước 
này từ năm 272 đến năm 232 trước CN. Tác phẩm điều khác 
lúc ban đảu gồm hình bốn con sư tử ở trên một cái cột với môt 
con voi, một con ngựa, một con bò và một bông hoa sen khắc 
ở trên bệ tượng. Một bánh xe pháp luân Dharma Chakra cũng 
được khắc trên nhóm tượng bằng đá này. Quốc huy này được 
chính phủ Ấn Độ công nhận vào ngày 26/1/ 1950. Quốc huy 
gồm ba trong số 4 con sư tử và bánh xe pháp luân Dharma 
Chakra ở giữa bệ, một con bò và một con ngựa ở mỗi bên bệ. 
Bệ được chạm câu châm ngôn nổi tiếng "Satyameva Jayate” 
hằng tiếng Devanagari, Ấn Độ. $ nghĩa của câu châm ngôn 
bộc lộ rõ sức mạnh tỉnh thần của người Ân Độ "Chỉ Chân lý là 
Chiến thăng". 


nhỏ hơn và có màu nâu. 


972. Nó cũng được người dân Ấn Độ yêu thương và trìu mến. 


Con chim quốc gia của Ấn Độ là chim công (Pavo 
Cristatus). Chim công là biểu tượng cho sự duyên dáng, 
lòng kiêu hãnh và cái đẹp. Chúng đem lại niềm vui cho 
tất cả những ai nhìn thấy chúng. Chim công thường được 
dùng trong huyền thoại và các câu chuyện kể đân gian 
Ân Đọ. Con chìm này có kích thuớc của con chim thiên 
nga, cổ dài và một cái đuôi xoè ra hình quạt. Công đực 
có màu sáng với phía trước màu xanh da trời nhạt và 
những cái lông màu đồng pha lẫn xanh lá cây. Công cái 


Có thể tìm thấy chim công ở khắp Ấn Độ, nhất là 
phía Nam và phía Đông sông Ấn. Công được luật bảo 
tồn thiên nhiên hoang đã của Ấn Độ bảo vệ từ năm 
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Con thú quốc gia của Ấn Độ là con hồ Pathera. Người Ấn Độ kính trong sức mạnh và 
sự duyên dáng cũng như quyển năng không thể nào tưởng tượng nổi của nó. Con hổ Ấn 
Độ cũng còn được gọi là con hổ Iloàng gia xứ Bengal. 

Người Ấn Độ nhận thức rõ mối đe doa của việc săn trộm đối với sinh vật kỳ diệu này. 
Trước đây người ta hay giết hổ để lấy da nhưng người Ấn Độ đã tiến hành những chiến 
dịch bảo vệ hồ từ năm 1973. Tổ chức World Wildlife Federation cũng ủng hộ để án này. 
Nó tạo ra một mạng lưới bảo vệ hổ khắp nước và bổ sung kế hoạch để giúp người và hổ 
đồng tồn tại. Hiện nay, chỉ còn khoảng 2.000 tới 2.500 con hổ còn sống sót. 


Hoa sen là loại hoa chính thức của Ấn Đ. Nó đạt diện cho 
sự trường thọ, danh dự và sự may mắn. Iloa sen cũng là biểu 
tượng của chiến thắng bởi vì nó mọc trong bùn và vẫn có thể lại 
nảy mầm sau hàng ngàn năm. Dù mọc trong bùn nhưng sen vẫn 
giữ được sự tĩnh khiết và nở ra những bông hoa đẹp đẽ. Vì vậy, 
sen còn là biểu tưởng sự tinh khiết của trí tuệ và tâm hồn. 

Hoa sen còn có tầm quan trọng đối với những người theo 
Hindu giáo vì nó là biểu tượng của Chúa Trời và thường được 
đùng trong các nghỉ lễ tôn giáo. ° 

Xoài là loại quả quốc gia của Ấn Độ từ thuở xa xưa không 
ai nhớ nữa. Có tới trên 100 loại xoài khác nhau tại Ấn Độ, 
chúng rất đa dạng về màu sắc, kích cỡ và hình dạng. 

Là loại quả thông dụng tại các quốc gia nhiệt đới, xoài rất 
được người An Độ yêu thích vì vị ngọt thơm và màu sắc rực 
rỡ của nó. 

Người Ấn Độ thường ăn xoài chín hay muối xoài để làm 
dưa chua. Đây là món ăn rất giàu vitamin A, € và D. 


Cây quốc gia của Ấn Độ là cây da. Loại cây khổng lồ này cao vượt lên trên các cây 
khác, rễ cây dài và tán lá to khiến nó có thể bao phủ một khoảng rộng lớn. Nó toả ra 
những rễ phụ khiến cho một cây đa có thể là tầng tầng lớp lớp những cành, rễ, lá và thân. 
Cây đa có thể trường tồn trong một khoảng thời gian dài, nó được tin là loại cây bất tử. 


Kích thước và tán lá của đa rất quí tại Ấn Độ vì đây là nơi nghi ngơi, thư giãn và tránh 
nắng. Đây cũng là nzi tụ tập, hội họp của người địa phương. Người Ấn 12 vinh danh cây 
đa từ rất lâu đời: hình ảnh của nó nổi bật trong rất nhiều câu chuyện và hình ảnh của đất 


nước này từ xa xưa. 


NAMASTE - LỜI CHÀO TỪ ẤN ĐỘ 
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ñ. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HũÁ ẤN Độ 


1. NGỌN NGUỒN CỦA NỀN VĂN MINH SÔNG ẤN (3250 trước Công nguyên 
tớt 2000 trước Công nguyên) 


Cho đến đầu thế kỷ XX, quan điểm chung của các nhà sử học là giai đoạn hai của 
nền văn hoá Ấn Độ bắt đầu sau cuộc xâm nhập của người Aryan vào khoảng 1500 trước 
Công nguyên. Từ quan điểm ấy, nên văn hoá - văn minh Ấn Độ được coi là trẻ nhất 
trong số các nền văn hoá - văn minh cổ đại. Nhưng đến năm 1925, các cuộc khai quật do 
Cục Khảo cổ Ấn Độ tiên hành đã khám phá ra rằng, sớm hơn thời điểm đố rất nhiều vào 
khoảng thời đại đồ đồng, tại thung lũng sông Ấn đã có một nền văn mình đỏ thị khá tiên 
tiến. Các cuộc khai quật tiếp theo còn cho biết nên văn hoá - văn minh Ấn Độ đã bao 
phủ các vùng Punjab, Sind, Baluchistan và cả một phần đáng kể nữa của vùng 
Kathiawad, mở rộng đến Tây Uttar Pradcsh... Người ta tìn rằng nền văn hoá ấy đã đạt tới 
đỉnh cao vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên. Song cũng có ý kiến cho là nó xuất 
hiện sớm hơn thời điểm đó ít nhất là 250 năm và tiếp tục cho đến năm 2000 trước Công 
nguyên do bị các bộ lạc Ở, trình độ phát triển thấp hơn từ phía tây tới huy họai. Như vậy 
nên văn hoá - văn mình Ấn Độ được coi là một trong số những nền ván hoá - van minh 
cổ nhất trên thế giới cùng với các nền văn minh khác tại Elam, Sumeria, Habylon, Ai 
Cập cổ đại và Trung Hoa cổ đại. Người Dravidian ở miền Nam Ấn Độ, những người có 
mối tiếp xúc rất gần gũi với nền văn minh thung lũng Sind, khoảng năm 2000 trước 
Công nguyên đã đạt tới đỉnh cao về văn hoá và đã tiếp tục p1ữ ngon đuốc văn minh đó 
cháy sáng Trong suốt những thế kỷ trước cuộc xâm nhập của những người Aryan khi 
miền bắc Ấn Độ vẫn còn bị bóng tối bao trùm. Có thể nói, không một nước nào khác, 
ngoại trừ Trung Hoa, có thể cỏ được mội nền văn mình kéo đài một cách liên tục mà 
không có sự đứt gây trong suốt mội khoảng thời gian dài đến như vậy. 

Những phế tích còn lại của các thành phố cổ được tìm thấy tại Harappa và 
Mohenjodaro, theo như Sir John Marshall, có tiêu chuẩn về cuộc sống văn minh cao hơn 
cuộc sống tại Babylon và Ai Cập và ngang bằng với dân cư tại Sumeria cùng thời kì. Tác 
giả viết: "Một điều rõ ràng và không thể nhằm lẫn được ở cả Mohenjodaro và Harappa là 
nên văn minh hiện nay ở hai nơi này không phải là nền văn minh mới bát đầu mà là nên 
văn minh lâu đời và rập theo khuôn mẫu trên đất Ấn Độ với đằng sau nó là nhiều ngàn 
năm nỗ lực của con người. Như vậy, từ nay trở đi, Ấn Độ phải được thừa nhận cùng với 
Ba Tư, Mesopotamia (tên cũ của lrắc) và Ai Cập, là một trong những vùng quan trọnp 
nhất, nơi những quá trình văn minh đã ra đời và phát triển"?). Đay là các thành phố lớn 
với mạng lưới đường xá rộng lớn, các kênh đào tưới tiêu và những đường ống dẫn nước 
thải. Điều này cho thấy chủ nhân của chúng không chỉ đạt được những tiến bộ về cơ 
khí mà còn rất giỏi trong việc qui hoạch hoá đô thị. Trong số các di chỉ mà các nhà 
khảo cổ tìm thấy tại Harappa và Mohenjodaro, có những công cụ, vũ khí, dao, thìa làm 
bảng gỗ, đồng và đồng thau. Một vài nhà kho bằng đất ở đây đã được sơn vẽ tranp 


(1) Trích theo Phát hiện Ấn Độ. tập L, J. Nchru, 990, NXH. Văn học, Phạm Thủy Ba, Lê Ngọc Hoàng 
Tuý và Nguyên Tân dịch, trang 103. 


trí. Các hình người và vật làm bảng đất nung và đông được tìm thấy rất nhiễu. Hình 
thông dụng nhất được tìm thấy trong số này là hình của một người phụ nữ mình trần đội 
chiếc mũ hình quạt. Đây có lẽ là hình của nữ thần mẹ mà dân cư vùng này thời bấy giờ 
thờ cúng. Nhưng những hình mang tính nghệ thuật đẹp nhất vào thời kỳ đó chính là 
những con dấu mang hình con bò thiêng, voi, trâu nước, hổ... Những đồ trang sức bằng 
Vàng, ngà voi, những chiếc trâm cài tóc... đã nói lên trình độ cao của dân cư lúc bấy giờ. 
Các đồ trang sức bằng vàng và bạc, theo lời của Sir John Marshall, "được trang trí đẹp và 
đánh bóng sáng loáng đến mức như thể chúng được làm ra tại một cửa hàng trang sức tại 
phố Bond ngày nay hơn là từ một nghệ nhân thời tiền sử 5000 năm trước đây”“”. Nhưng 
điều nổi bật nhất tại thung lũng sông Ấn vào thời đó là dân cư không chỉ trồng bông mà 
còn phát triển npành công nghiệp dột, mà nhiều thế kỷ sau, điều này vẫn chưa được các 
nước khác biết tới. Sự phát hiện về những con dấu của thung lũng sông Ấn lại 
Mesopotamia, Arập và các nước Tây Á khác là một minh chứng về mối quan hệ buôn 
bán và văn hoá hẳn đã tồn tại piữa các nước nước này và Ấn Đọ. 

Khi các hình khắc trên các con dấu của vùng Mohenjo -daro và Harappa chưa được 
khám phá, chúng ta biết rất ít về cuộc sống tỉnh thần và tâm linh của các cộng đồng dân cư 
cổ đại thuộc vùng thung lũng sông Ấn. Tất cả những gì chúng ta có thể nói chỉ là tín 
ngưỡng tôn giáo và việc thực hành tôn giáo của người dân tại đây nghiêng về đạo [lindu. 
Các hình khắc trên các con dấu này đã chỉ ra rằng họ thờ cúng S#ak#ï hay là Nữ thần Mẹ 
và làm lễ hiến sinh đê và những con vật khác cho bà. Rõ ràng là những người theo đạo 
Himdu sau này đã kế thừa điều này từ họ. Một vài con dấu có hình khắc của một vị thần 
trông như thần Shiva. Một trong những con dấu này cho thấy vị thần có ba mặt, ông ta 
mặc quần áo và trên đầu có ba sừng, giống như hình cây định ba sau này của người Hindu. 
Việc thờ phụng các con sông, con vật, cây cối và cây bồ để đã bát đầu từ giai đoạn này. 
Trong số các con vật được thờ cúng, người ta thấy có bò, trâu, hổ và voi được coi là thiêng 
liêng. Trong đạo Hindu, bò được coi là phương tiện đi lại (vahzna) của thân Shiva. Việc sử 
đựng bánh xe và vòng tròn để làm biểu tượng thay thế cho mặt trời cũng bắt nguồn từ giai 
đoạn này. Nhiều học giả cho ràng sự nhấn mạnh niềm tin về các linh hồn và ma thuật 
trong YaJjwz Veda và Atharva Veda không xuất hiện đồng thời với việc thuyết giảng /t@ 
Veda mà chịu ảnh hưởng của truyền thống văn hoá tại thung lũng sông Ấn. 


Cá những, quan điểm khác nhau về nguồn gốc của những người đã tạo nên nên văn 
mình sông Ấn. Một số người cho họ là những người di cư Aryan hay Sumcrian, một số 
khác lại cho họ là người Dravidian. Nhưng hầu hết các học giả đều đồng ý rằng họ thuộc 
về chủng tộc Austric cổ xưa hoà trộn với các chủng tộc khác từ miền ven biển Địa Trung 
Hải tới. Nhưng trước khi đạt tới trình độ cao của một nên văn minh đô thị, họ đã sống tại 
Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, cho nên nền văn minh của họ mặc đù có những điểm tương tự 
như của người Sumerian nhưng nói chung là mang đặc tính Ấn Độ sâu sắc. 


Giờ đây, chúng ta có lý do để tin rằng nền văn hoá của thung lũng sông Ấn đã trở nên 
gần gũi với văn hoá của người Dravidian ở giai đoạn cuối và cả hai đã có những ảnh 
hưởng sâu sắc lẫn nhau. Trong phần tiếp theo, chúng ta thấy nền văn hoá của những 
người Dravidian có những đóng góp quan trọng đối với nền văn hoá dân tộc của Ấn Độ. 


(1L) Sách đã dẫn, trang 105. 
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Cho nên, nếu như nền văn minh sông Ấn không đóng vai trò trực tiếp trong việc tạo nên 
nền văn hoá hiện nay của Ấn Độ, nó chắc chắn đã có ảnh hưởng gián tiếp thông qua nền 
văn hoá Dravidian. 


H. HAI DÒNG VĂN HOÁ: VĂN HOÁ DRAVIDIAN VÀ VĂN HOÁ VEDA 
CỦA NHỮNG NGƯỜI ARYAN (2000 năm đến 1000 năm trước Công nguyên) 


Khoảng -2000 năm trước Công nguyền, khi nền văn minh sông Ấn đang bị những kẻ 
xâm lược hủy hoại tại phía Tây Bắc Ấn Độ, nền văn hoá Tamil của những người 


Dravidian tại miền Nam Ấn Độ đã đạt tới sự phát triển đỉnh cao. Những khám phá về 


khảo cổ học chỉ ra rằng một thời gian đài đã có sự trao đổi thương mại và văn hoá giữa 
nền văn minh sông Ấn và văn hoá Tamil. Tại vùng Deccan và những vùng khác của 
miễn Nam Ấn Độ có những bình đựng hài cốt và các bình đất giống hệt như những chiếc 
bình được tìm thấy tại vùng Mohenjo -daro và Harappa. Các cuộc khai quật tại thung 
lũng sông Ấn đã thu được những vỏ sò và ngọc trai mà chắc hản phải từ miền Nam Ấn 
Độ tới. Sự hiện diện của gần 50% những từ ngữ của người Dravidian trong ngôn ngữ 
Brohi được người dân vùng Baluchistan sử dụng cũng là một minh chứng cho mối quan 
hệ gần gũi về mặt văn hoá giữa thung lũng sông Ấn và miễn Nam Ấn Độ trong thời tiền 
sử. Hiển nhiên là điều này đã có trước sự huỷ diệt của nền văn minh sông Ấn khoảng 
2000 năm trước Công nguyên và vào khoảng thời gian đó, văn hoá của người Dravidian 
hẳn đã đạt tới một trình độ rất cao để có thể để lại một dấu ấn sâu sắc như vậy về ngôn 
ngữ đối với một nền văn minh đô thị tiên tiến. 


Theo tư liệu truyền thống, nên văn học của người Tamil có thể ra đời khoảng 2500 
năm trước Công nguyên và có chứng cớ cho rằng rất lâu trước 1000 năm trước Công 
nguyên, miền Nam Ấn Độ đã có ba sangam - học viện ở vùng Madura cũ, Kapadapuram 
và Madurai ngày nay. Thành viên nồi bật nhất của sangzưm thứ nhất là Agastya, người đã 
viết cuốn sách ngữ pháp đầu tiên của tiếng Tamil gọi là Agaihiam. Theo một truyền 
thuyết, ông chính là nhà truyền giáo người Aryan từ miền Bắc tới miền Nam để tuyên 
truyền tôn giáo Veđa. Mười hai môn đồ của ông đã viết một số bài thuyết trình về ngữ 
pháp, văn học, âm nhạc, vũ... Một trong những bài thuyết trình đó, Tolkpptam, được viết 
vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên và ngày nay vẫn còn được lan truyền. Nó đề 
cập chủ yếu đến ngữ pháp Tamil nhưng đồng thời, cũng soi sáng đời sống của những 
người Dravidian cổ đại. 


Trong thời cổ dại, miễn Nam Ấn Độ, ngôi nhà của văn hoá Dravidian hiện nay, trải 
rất rộng rất xa tới miền Nam của bán đảo Ấn Độ hiện nay. Theo thời gian, rất nhiêu 
trong diện tích đất đó đã bị chìm sâu dưới nước vì những cơn bão manh liên tục. Trong 
cộng đồng Dravidian, hệ thống mâu hệ được áp dụng và nói chung là vị trí của người mẹ 
được để cao trong xã hội của người Dravidian. Không có hệ thống đẳng cấp khắc nghiệt 
nhưng sau này, sự phân chia những giai cấp khác nhau chủ yếu dựa thco những điều 
kiện khi ra đời và một phần vào nghề nghiệp đã có của gia đình. Phái tôn giáo thông 
dụng nhất là phái tôn thờ Nữ thần Mẹ. Các loại cây, qui, linh hồn và con rấn — Waga 
Raja - thường được người dân Dravidian tôn thờ. 


Người Dravidian đã đạt tới trình độ văn minh cao. Họ đã tạo ra những đóng góp đáng 
kể trong nông nghiệp và cơ khí, đắp đập ngang các con sông để làm thuỷ lợi và xây dựng 


các thành phố với những bức tường bao quanh. Các ngành công nghiệp của họ, nhất là 
ngành dệt vải bông và len, nhuộm, thợ làm các đồ trang sức bằng vàng và bạc kết hợp 
với đá quí khá phát triển. 


II. VÙNG GIAO THOA THỨ NHẤT: VĂN HOÁ VEDA - HINĐU (1000 đến 
600 trước Côrtg nguyên) 


Trong bốn thế kỷ tiếp theo, nền văn hoá thời Veda giản đơn lúc đâu đã tiến lên một 
trình độ phát triển cao hơn và đã thay đối đáng kể trong tiến trình đó. Sự thay đổi cơ bản 
là một mặt, trí tuệ của người Aryan đã đưa chiều sâu triết học vào sự nhất thể - vốn đã 
bất đầu nhen nhóm trong Rig Veáa, mặt khác, nó đã làm cho những truyền thống cổ xưa 
của Ấn Độ - vốn bất nguồn từ những người Dravidian - thành một phần không thể tách 
rời về tôn giáo. Vì vậy mà chúng ta cố thể chứng kiến sự phát triển của một tôn giáo 
chung mới gọi là Himđu Veda - nền tảng của một nền văn hoá mới - văn hoá Ilinđu -Veda. 
Tất cả những gì chúng ta có thể biết được trong 400 năm này chính là qua ba khúc ca nổi 
tiếng Yajwr Veda, Atharva Veda và Sama Veda và một nên văn học mang cảm hứng tôn 
giáo. Bốn Veda, cuốn Brahmanas, Aranyakas và Upanishads được các nhà nghiên cứu 
coi là những văn bản đã được tìm thấy của người Hindu. Chính những cuốn sách này đã 
cung cấp cho các nhà sử học tài liệu về nền văn hoá Veda và văn hoá Hinđu Veda. 


Theo như truyền thống, khởi đầu thời kỳ này là một cuộc chiến vĩ đại được mô tả 
trong Mahabharara, trong đó, các nhà cầm quyền của tất cả các bang Ấn Độ ngày nay 
đều tham gia vào, hai bên người Aryan là người Kurus và người Panchalas là đấu thủ 
chính. Điều này đã không được đề cập chính thức trong Veđa. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu cho rằng vào khoảng năm 900 trước Cóng nguyên đã có một cuộc tàn sát rất 
lớn, sau đó, trung tâm về chính trị và văn hoá của người Aryan đã chuyển từ phía Đông 
Punjab tới Hastinapur, kinh đô của người Kurus tại vùng Doab ở lưu vực sông Hằng Hà. 
Sau này, những người Aryan dần dần di chuyển xa hơn về phía Đông và lập nên những 
bang tại Kashala (Oudh), Kashi (Manaras), Vatsa (gần Allahabad) và Videha và 
Magadha tại Bihar. Trong thời gian đó, họ tiến xa hơn về phía Nam. Câu chuyện 
Ramayana với Shri Ramchandra, con trai của quốc vương vùng Ayodhya là nhân vật 
chính, đề cập đến cuộc chiến tranh của những người Aryan, chiến đấu với sự giúp đỡ của 
người Dravidian chống lại quốc vương của Lanka (Ceylon) và truyền thuyết về Agastya 
được đề cập đến ở chương cuối chỉ ra rằng vào thời gian đó, các nhà truyền giáo Aryan 
đã bắt đầu việc truyền bá tôn giáo của họ đối với những người Dravidian. 


Gần đây lại có một lý thuyết nói rằng &ayana đã được biên soạn rất lâu trước 
Mahabharata, một lý thuyết thứ hai cho rằng Ramayana không để cập đến cuộc chiến 
giữa người Aryan và người Dravidian mà là giữa hai vương quốc của người Aryan, một 
trong hai vương quốc đó được gọi là Lanka. Đây không phải là tên của Ceylon hay Sri 
Lanka mà chính là một vùng đất tại bang Madhya Pradesh ngày nay. Tuy nhiên, cả hai 
lý thuyết trên đều vẫn còn đang được tranh luận và cho đến nay vẫn chưa được các nhà 
khoa học chấp nhận một cách rộng rãi. 


Như chúng ta đã nói trước đó, người Ấn Độ đã đạt được những tiến bộ vĩ đại trong 
suốt thời kỳ này trong việc tổ chức các vấn đề chính trị và kinh tế cũng như nền văn 
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minh vật chất. Giờ đây, một quốc gia quân chủ được tổ chức chặt chế đã thế chỗ cho 
nên dân chủ của các bộ lạc nguyên thuỷ. Quốc vương là người cầm quyền chứ không 
phải là một người độc đoán chuyên chế. Ông ta luôn được các cố vấn là những đạo sĩ 
Hinđu giáo, những truyền thống cổ xưa và quan điểm chung của dân chúng hướng dẫn, 
Kinh đô của các quốc vương lớn dần lên thành các đô thị và các trung tâm chính trị 
quyền lực chuyển dần từ nông thôn ra các vùng đô thị này. Tầng lớp quí tộc đã hình 
thành dân xung quanh triều đình và chiếm lĩnh tất cả những vị trí sinh lợi khác. Các nghỉ 
lễ tôn giáo và các hình thức hiến sinh đã dần dân ra đời. Trong các nghi thức này, lễ hiến 
sinh ngựa - Ashvamedh là nổi tiếng nhất. Đây là một nghỉ lễ đo quốc vương thực hiện để 
các nhà cầm quyền có sức mạnh khác ở vị trí thấp hơn ý thức được quyền lực tối thượng 
của ông ta. Trong lễ này, quốc vương với tư cách là hoàng đế sẽ thả một con ngựa được 
dành để cúng tế các vị thần linh chạy khắp đất đai của ông ta trên toàn lãnh thổ. Theo 
sau con ngựa này là quân đội của quốc vương. Tất cả các vị thủ lĩnh của các khối cộng 
đồng khác, để bày tỏ ý tưởng thật sự của mình về vấn để quyền lực và lãnh thổ, hoặc sẽ 
để cho con ngựa đó chạy qua hoặc sẽ cố bắt giữ con ngựa đó của quốc vương. Nếu trong 
vòng một năm, con ngựa đó không bị bắt gìữ thì nó sẽ được đưa quay trở lại kinh đô và 
được giết để làm lễ tế trời đất và các vị thần linh. 


Về mặt đời sống vật chất, người Aryan lúc này đã sử dụng thiếc, chì và ở vào cuối 
thời kỳ đồ sắt, kim loại hữu ích nhất. Họ cũng đã thuần hoá voi và sử dụng voi trong 
việc chính chiến, vận tải hàng hoá và để cưỡi. Nông nghiệp đã có những tiến bộ đáng kể, 
các cánh đồng đã có những hệ thống thuỷ lợi và tưới tiêu. Nghề thủ công đã phát triển 
thành các nghề khác nhau như kim hoàn, thợ rèn, vặn thừng, đan rổ, nhuộm, thợ mộc và 
đồ gốm... Những nghệ sĩ xiếc trên dây, thầy bói, nhạc công và vũ công cũng bắt đầu có 
số lượng lớn. Thương mại bất đầu thịnh vượng không chỉ ở trong nước mà cồn thông 
thương với Mesopotamia vốn bị gián đoạn khi nền văn minh sông Ấn sụp đổ thì nay 
được khôi phục lại. 


Tiến bộ lớn nhất trong thời kỳ này là những tư duy về tôn giáo và triết học thể hiện rõ 
trong bộ kinh Upanishad:s. 


Tôn giáo trong thời kỳ này phát triển theo hai hướng. Một hướng là các nghi lễ và 
cúng tế nhằm thoả mãn trí tuệ Ấn Độ, để đạt được những ân huệ của các thế lực cao hơn, 
mong được khoẻ mạnh sung túc khi còn sống và được siêu thoát lúc đã chết. Một hướng 
khác là đạo đức và thiển định để tỏ bày tình yêu đối với thế giới xung quanh và niềm 
khao khát hướng tới việc nhận thức được chân lý cuộc sống. Cách tiếp cận thứ nhất được 
người Aryan thể hiện qua những nghỉ lễ hiến sinh và cầu nguyện đơn giản. Những người 
không phải là Aryan thì lại nhấn mạnh vào việc câu nguyện và hiến tế các vị thánh thần 
này. Cả hai sự thực hành nghí lễ này giờ đây được kết hợp với nhau thành một hệ thống 
hiến sinh và cầu nguyện khá ổn định, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người 
Ấn Độ. 

Cảm hứng về tôn giáo và đạo đức này tại Ấn Độ đã lên đến đính cao hơn vào thế kỷ 
thứ VI trước Công nguyên khi một làn sóng của tư tưởng sáng tạo bừng khởi tại các 
nước có những nền văn minh cao khác như Trung Hoa và Hy Lạp, khai sinh ra các trào 
lưu khác nhau về khoa học, văn học, tôn giáo. Điều này có thể làm cho nên văn hoá Ấn 


Độ có những xáo trộn nhất định nhưng cũng làm giàu thêm trí tuệ Ấn Độ với luồng sinh 
khí của các tư tưởng mới. 


_IV, PHẬT GIÁO, ĐẠO JAIN, CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC VÀ NHỮNG 
ẢNG SỬ THỊ VĨ ĐẠI (Từ năm 600 TCN đến năm 200 sau CN) 


Dòng văn hoá truyền thống đã phát triển trong giai đoạn trước vẫn tiếp tục đóng vai 
trò là trào lưu văn hoá chủ dạo của Ân Độ. Nhưng trong suốt tắm thế kí kế tiếp, nhiều 
trào lim triết học, t tưởng cũng như tôn giáo đã dua nhau khởi phát, trong số đó Phật 
giáo, đạo Jain và sấu trào lưu triết học Hinđu rất xứng đáng được đề cập đến. Phật giáo 
đã đem đến một sự đổi thay quan trọng trong đời sống sinh hoạt cũng như trong tư tưởng 
của những cư dân sinh sống trên phần lớn diện tích lãnh thổ Ấn Độ, tôn giáo này đã phát 
triển một nền văn hoá độc đáo, một nên văn hoá ít nhiều có bản sắc riêng đối chọi với 
văn hoá Hindu truyền thống. Xét trên quan điểm lịch sử văn hoá, đây chính là giai đoạn 
xảy ra cuộc tranh đua giữa Hindđu giáo, Phật giáo và đạo Jain nhằm để lại dấu ấn đối với 
văn hoá Ấn Độ. Cuối cùng trong cuộc tranh đua, Hindu giáo đã giành được phần thắng 
và trên thực tế Phật giáo dần dần đã tàn lụi ngay trên mảnh đất Ấn Độ, nhưng tôn giáo 
này đã để lại một ấn tượng, một ảnh hưởng sâu sắc và dài làu đối với hệ tư tưởng cũng 
như đời sống của cư dân Ấn Độ. 


600 TCN - 200 sau CN là mốc đánh dấu giai đoạn khởi đâu của lịch sứ Ấn Độ theo 
đúng nghĩa của hai chữ "lịch sử". Ö giai đoạn trước đó, những thông tin mà chúng ta có 
được phần lớn mang tính chất bán lịch sử bởi nguồn tài liệu chính là văn bản Veđa chỉ 
có thể đem lại cho chúng ta những cái nhìn thoáng qua về diện mạo văn hoá, xã hội 
trong thời pian đó. Việc căn cứ vào nguồn tài liệu ít ỏi như thế là điều rất khó khăn, nhất 
là khi phải sắp xếp niên đại cho các sự việc. Nhưng dựa vào khoảng thời gian có liên 
quan, chúng ta sẽ có thêm những văn bản Hinđu giáo, Phật giáo, đạo Jain và một nguồn 
tư liệu khác, đó là văn bản chép tay của những người Hy Lạp có mối quan hệ với cư dân 
Ân Độ trong suốt giai đoạn này. Việc khai thác những bằng chứng trong tất cả nguồn tư 
liệu này có thể sẽ phát huy hiệu quả và thật sự, trong một chừng mực nào đó những bằng 
chứng ấy đã giúp được chúng ta rất nhiều để có thể dựng lên một bản mô tả chỉ tiết ít 
nhiều có tính xác thực về điện mạo lịch sử Ấn Độ trong giai đoạn này. 


Trong nửa đầu thế kỉ thứ VI, Koshala, Magadha, Vatsa vẫn là những tiểu quốc phồn 
thịnh trong khu vực (hiện nay là hai bang Madhydesh và Bihar) và có thêm sự xuất hiện 
của một tiểu quốc mới tên là Avanti (hay còn gọi là Malwa). Trong số những tiểu quốc 
này, Magadha vẫn rộng lớn nhất và có vai trò quan trọng hơn cả. Vào thời điểm 
Alexander đại đế đem quân xâm lược Ấn Độ (năm 326TCN), tiểu quốc này dần dân đã 
chỉnh phục được những quốc gia láng giểng và trở thành một đế chế rộng lớn. Trong 
suốt thời gian trị vì của hai đức vưa vĩ đại dưới triều đại Maurya, Chandragupta Mayrya 
và Asoka, đế chế Magadha ngày càng mở rộng cho đến khi lãnh thổ bao trùm toàn bộ 
Ấn Độ ngoại trừ một khu vực nho nhỏ nằm ở cực Nam. Asoka là một tín đồ Phật giáo 
đồng thời cũng là một nhà truyền giáo đầy tâm huyết. Nhờ vào sự bảo trợ, khuyến khích 
của ông, Phật giáo đã phát triển thịnh vượng chưa từng thấy. Thậm chí ngay sau thời 
gian trị vì của Asoka, Magadha vẫn tiếp tục là thủ đô của một đế chế rộng lớn cho đến 
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khi Pushymitra Sunga đánh bại ông vua cuối cùng của vương triểu Maurya (183TCN) và 
thiết lập lên triểu đại Sunga. Lúc này kinh đô được rời tới Malwa và đế chế cũng suy yếu 
thành một liên minh lòng lẻo, trong đó những nước chư hầu không thực lòng lắm trong 
việc bày tỏ lòng tôn kính đối với nhà nước trung ương, thêm vào đó, họ liên tục lao vào 
những cuộc tranh chấp, ẩn đả để tranh giành, xâu xé lẫn nhau. Trong suốt thời gian này, 
không hề có một đế chế nào được thiết lập lại có thể tồn tại lau đài ngang tầm với 
Maurya. 

Thời điểm gần cuối của đế chế Maurya, những người Hy Lạp đang cai trị những nước 
chư hầu nằm ở khu vực Bactria trong một thời gian dài, đã mở cuộc tấn công xâm lược Ấn 
Độ từ hướng Đông Bắc (L90TCN), thiết lập một nền cai trị trải rộng khắp thung lũng sông 
Ấn và vùng Punjab, tiếp theo đó, họ còn thôn tính luôn những vùng lân cận nằm ở hướng 
Tay. Trong suốt thời gian cai trị của ông vua có tên là Menander, những người đi thôn tính 
này đã từng mở rộng lãnh thổ đến tận kinh đô Patalitntra. Ban đầu những người Hy Lạp 
được biết đến với cái tên Yavanas và luôn bị coi là những kẻ ngoại tộc, nhựng văn hoá 
Hinđu cuối cùng đã đồng hoá những người Hy Lạp thành đẳng cấp Kshatriyas_ Sau khi 
người Hy Lạp đặt chân đến Ấn Độ, người Scythian hay còn gọi là bộ tộc Sakas ở Ấn Độ đã 
thiết lập lên một nhà nước (90 TCN) rồi mở rộng lãnh thổ bao trùm cả toàn bộ Punjab, 
Madhyadesh và cả vùng Mathura. Trong một thời gian ngấn, những người Pallava có dòng 
dõi Ba Từ đã nhanh chóng lật đổ người Hy Lạp. Họ trở thành người cai trị vùng Đông Bắc 
Ấn Độ và sau đó đến lượt người Kushan thuộc bộ lạc Yu -Chi (Nhục Ch¡) thế chân họ. Vĩ 
đại nhất trong số những ông vua Kushan từng cai trị Ấn Độ là Kanishka - đế chế của ông 
ta trải rộng từ khu vực Trung Á đến vùng Banaras và xa hơn thế nữa. Cho đến nay còn 
nhiều ý kiến khác nhau xung quanh thời điểm Kanishka bất đầu sự nghiệp cai trị. Nhưng 
phần lớn ý kiến cho rằng ông vua này kế vị vào năm 78 và đây chính là điểm mốc đánh 
dấu sự khởi đầu của thời đại Sakas. Kanishka cũng đi theo đạo Phật. Ông còn Tà người bảo 
trợ cho việc thuyết giảng giáo lý của nhà Phật và sáng lập ra một giáo phái mới gọi là 
Mahyana. Đây cũng là thời khắc chứng kiến sự thăng hoa của nghệ thuật Gandhara. Ở 
vòng Orrisa, Khoảng 100 năm trước khi Kanishka bắt đầu sự nghiệp của mình, Kharavela - 
Người chính phục vĩ đại, đồng thời là người bảo trợ cho đạo Jaim đã lập lên một đế chế 
hùng mạnh, nhưng đế chế này tồn tại không lâu. Cũng vào thời điểm đó, những người 
Andhras và Satavahanas đã xây dựng được một đế chế cho riêng mình trên nền đổ nát của 


: Maurya và đế chế này kéo đài trong suốt bốn thế kỉ. 


Trong vòng tấm thế ký, một vài trào lưu tư tưởng triết học, tôn giáo đã nảy sinh ở Ấn Độ, 
điều đó đã tạo ra một sự xáo trộn và chấn động trong tư duy của những cư dân sinh sống, 
trên đất nước này. Sẽ rất nguy hiểm khi nền tảng để thống nhất quốc gia - một nền văn hoá 
Himđu dựa trên cơ sở Kinh Veda bị huỷ hoại và tiếp theo đó đất nước bị phân liệt thành 
những tiểu vùng văn hoá tách biệt với những nét văn hoá hoàn toàn khác. Nhưng dần dân, 
những Øì xảy ra đã chứng minh rằng cùng với những trào lưu tư tưởng mới, lành mạnh và 
sâu sắc ấy, sự xáo động này không những làm giàu thêm mà còn rất có lợi cho tư duy Ấn 
Độ. Ngay sau khi những trào lưu tư tưởng được tổng hợp, đúc rút thì một cấu trúc văn hoá 
mới, đồ sộ đã ra đời dựa trên nền tảng vững chấc hơn và rộng lớn hơn. 


Trong giai đoạn sau của thời kì Hindu Veda, đời sống tôn giáo của đất nước đã đánh 
mất đi sự cân bằng vốn có. Một mặt, tôn giáo phổ thông của thời kì này biến thái thành 


một loạt những nghỉ lễ hiến tế rườm rà, phức tạp, được tiến hành nhờ sự trợ giúp của các 
vị tăng lữ thuộc đẳng cấp Bhraman (Bàlamôn). Mặt khác, những bài kinh trong 
LUpanishads (Án Nghĩa Thư) ngày càng lên án, chỉ trích tất cả những nghi lế hiến tế, 
đồng thời còn đề ra một hệ thống tôn giáo Hinđu mới dựa trên nền tâng một triết lý sống 
lý tưởng. Những người thuộc đảng cấp cao hơn có trí thức, có hiểu biết rất hiểu tôn giáo 
này, họ ra sức phản đối và coi đó là con đường tu luyện khổ hạnh. Hệ thống đẳng cấp 
ngày càng trở nên hà khắc đến mức những người thuộc đẳng cấp thấp hơn trong xã hội 
Hindu hoàn toàn bị tách biệt, ghẻ lạnh khỏi những đẳng cấp trên và nền văn hoá của giới 
thượng lưu. Thậm chí những người thuộc đẳng cấp thấp còn bị cấm không được đọc 
Kinh Veda. 


Gautama Buddha (563 -482 TCN) xuất hiện trong thời kì này, Ngài đã lên án những 
nghỉ lễ tế tự và dòng ru khổ hạnh của những người thuộc đẳng cấp cao và kiên quyết 
chống lại những thành kiến về chủng tộc cũng như sự phân biệt đối xử trong xã hội Ân 
Độ lúc bấy giờ. Ngài truyền bá tới toàn thế giới bức thông điệp về lòng yêu thương, sự 
kìm chế bản thân và sự tu luyện. 


Đức Phát dã thảm nhập vào trong tứ duy con người và truy tìm bản chất của sự dau 
khổ. Ngài đã giác ngộ ra rằng ham muốn, dục vọng chính là gốc rể của mọi khổ đau và 
giải pháp tối ưu lại nằm trong con đường tu luyện cụ thể là suy nghĩ và hành động phải 
phục vụ cho mục đích tối thượng bằng việc tuân thủ nghiêm túc một quy tắc đạo đức và 
một loạt những bài tập rèn luyện tỉnh thần. Mục đích tối thượng của đời người là đạt tới 
được sự tĩnh tâm tuyệt đối và Đức Phật gọi đó là nưyana. Ngài dạy: “Những ai đạt được 
sự tự do và tĩnh tam thực sự bằng con đường giác ngộ chân lý, thì người đó sẽ được tận 
hưởng sự thanh thản tuyệt đối trong từng suy nghĩ, từng lời nói và từng hành động". 
Trong bài thuyết pháp nồi tiếng ở Banaras, Đức Phật đã giảng giải sự trải nghiệm trọng 
đại về chân lý vĩ đại mà Ngài đã giác ngộ và về sự đau khổ của cuộc đời, nỗi đau sinh ra 
như thế nào, nỗi đau sẽ diệt ra sao và về con đường loài người nên lựa chọn để rũ bỏ khổ 
đau. Đức Phật đã chỉ ra con đường để tu luyện bản thân thay cho con đường tự hành xác, 
hành động thay cho sự bất động. Điều Ngài đặc biệt nhấn mạnh là thoát tục không cố 
nghĩa là từ bỏ tình yêu và bổn phận của cá nhân đối với loài người. Ngược lại, tình yêu 
thương lại rất cần thiết cho việc đạt được sự tĩnh tâm. 


Gautama Buddha (Đức Phật) đã dành trọn phần đời còn lại đi chu du khắp thiên hạ 
nhằm truyền bá tôn giáo của mình và sau đó những tín đồ của Ngài cũng tỏ ra rất tâm 
huyết với sự nghiệp truyền bá này của Đức Phật. Trong suốt những thế kỉ đầu, đã có một 
số lượng nhỏ Phật tử giữa hai khu vực Koshala và Magadha. Phật giáo bắt đầu phát triển 
khi hoàng đế Asoka tin theo tôn giáo này và cố gắng hết sức để truyền bá nó không chỉ 
trong phạm vi nước Ấn Độ mà còn vươn tới các quốc gia khác. 


Nhưng cũng vì sự lan truyền nhanh chóng và rộng rãi của Phật giáo mà giáo đoàn của 
tôn giáo này không còn thống nhất cũng như không còn khả năng điều hành như thời 


gian trước đây và cộng đồng Phật giáo đã bị chia tách thành nhiều giáo phái. Trong số 


đó Hinayana - Tiểu thừa là giáo phái có lịch sử lâu dài nhất đồng thời cũng là giáo phái 
chính thống hơn cả. Những giáo phái khác, trong số đó Mahayana - Đại thừa với số 
lượng Phật tử đông đảo dân dần ly khai khỏi dòng chính thống. Dưới sự bảo trợ của vị 
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vua có tên là Kanishka, Mahayana trở nên thịnh hành ở Ấn Độ và nhiều quốc gia láng 
giềng khác, giáo phái này tin vào các vị thần và coi Đức Phật là vị thần vĩ đại nhất, 
những tín đồ của giáo phái tôn thờ các vị thần đó cùng với những nghi lễ thờ cúng rất 
cầu kỳ, tÍ mỉ. Mahayana nhấn mạnh vào lòng mộ đạo, cầu nguyện và làm phúc thay cho 
việc tu luyện khác khổ và hành xác. 


Vào cuối giai đoạn này, Phật giáo đã đánh mất phần nào vị trí thịnh hành của mình ở 
Ấn Độ. Nguyên nhân trước tiên là do các giáo phái bất đồng quan điểm và dẫn đến tranh 
chấp lẫn nhau. Nguyên nhân thứ hai là do người dân dâng lên Đức Phật quá nhiều đồ 
cúng tế và số của cải kếch xù mà các Phật tử có được khiến cuộc sống của họ trở nên dự 
đật, xa hoa và điều này làm cho phẩm hạnh của các Phật tử thái hoá, sa sút. 

Khi Đức Phật truyền bá tôn giáo của Người, Mahavira (552 - 480TCN) cũng thuyết 
giảng mội tôn giáo mới, mà sau này chúng ta gọi đó là đạo lain. Tư tưởng chính của bài 
thuyết giáo này là: nếu con người có thế vượt qua được những đam mê mang tính chất 
bạo lực như những cơn thịnh nộ, tính tự cao tự đại, lòng tham hoặc là tình yêu mù quáng 
thì linh hồn của con người sẽ thoát khỏi những gông cùm đó. Sự tự do của đạo Jain quy 
định rằng không có điều gì được phép làm vấy bản linh hồn và những gì xấu xa đã thâm 
nhập vào linh hồn thì nên bị loại bỏ hoàn toàn. 

Có ba quy tắc dược nhắc đến rất nhiều trong đạo Jakn với tư cách là những cột trụ 
trong tôn giáo này bao gồm chính kiến, chính định và chính mệnh. Chính định là hiểu 
đúng đắn những bài thuyết giảng của những người vị thầy có kiến thức uyên sâu (người 
tạo ra những con đường linh thiêng). Chính kiến là có niềm tin vững chắc vào tính hiệu 
quả tuyệt đối cũng như năng ]ực của các vị thầy vĩ đại và chính mệnh là tuân thủ nghiêm 
túc những lễ tiết như làm nhiều điều thiện, sống thanh bạch, rũ bổ những mối quan tâm 
trần tục, có phẩm hạnh cao quý như không trộm cấp, không gian đối, không sát sinh 
(alimsa) - ahnsa không chỉ là không làm tổn hại đến cuộc sống mà còn phải cư xử ân 
cần, tử tế đối với vạn vật. 

Giống như tín đồ Hindu giáo, những tín đồ của đạo Jain cũng tin rằng con người có 
thể thoát khỏi vòng luân hồi, nhân quả (karzđ) bằng con đường tu luyện khổ hạnh và tự 
hành xác cho đến chết. Những tín đồ tuân thủ trung thành nguyên tắc của ba trụ cột 
trong tôn giáo này đó là chính dịnh, chính mệnh, chính kiến - sẽ trở thành một arhat 
(một tín đồ đích thực của đạo Jain) và tín đồ này sẽ thông hiểu mọi sự và có được niềm 
hạnh phúc bất diệt. 

Tín đô của đạo Jain không tin vào các vị thần nhưng ý niệm của họ về arhar cũng 
chẳng khác một vị thần trong Hindu giáo là bao. Tuy nhiên, những tín đồ của tôn giáo 
này không coi arhø¡ là đết tượng để tôn sùng, mà coi đó là hiện thân cho sự hoàn hảo. 
“Họ (tức những arb?) không thoả mãn những lời cầu nguyện cũng không đưa tay cứu 
vớt những kẻ nuôi tham vọng vùng lên đấu tranh và cách tốt nhất để tôn thờ họ là noi 
gương và làm thco lời khuyên của họ"©), 

Cũng giống như Phật giáo, đạo lain chỉ thịnh hành trong một khoảng thời gian nhất 
định rồi bắt đầu tàn lui. Nhưng tôn giáo này đã không biến mất khỏi Ấn Độ do nó đã nỗ 


(1) Trích theo S. Abid Husain, 7 he NaHonal Culture ðƒ India, Nauonat Rook 'Iruslt, India, 2003. trang 45. 


lực để hoà hợp với Hinđu giáo trên rất nhiều phương diện nên về sau, đạo Jain được 
đánh giá là một trong những giáo phái thuộc dòng chính thống. 


Trở ngại mà Phật giáo và đạo Jain tạo ra cho Hinđu giáo đã trở thành nguồn cảm 
hứng mới mẻ, có tính chất khơi gợi đối với nhiều nhà tư tưởng Hindu, giờ đây họ đã từ 
bỏ lối tư duy theo kiểu sáo mồn, truyền thống để đi theo lối suy luận, lập luận mới mẻ. 

Ngược lại với bối cảnh tư tưởng tôn giáo, chúng ta phải xem xét đến những góc độ 
khác nhau của nền văn hoá trong giai đoạn này, ở đó tôn giáo không chỉ là một bộ phận 
của đời sống mà còn chỉ phối toàn bộ đời sống. Các tổ chức xã hội, chính trị, các ngành 
khoa học, mỹ thuật, lối sống, ẩm thực và cách ăn mặc, tất cả mọi thứ đều đúc từ khuôn 
tôn giáo mà Ta. 

Mặc dù lúc đó, Ấn Độ là một nhà nước chuyên chế và trong lĩnh vực quản lý hành 
chính, ý muốn của nhà vua (r4/2) là luật pháp, nhưng ngay trong những vấn để luật 
pháp, ông vua cũng phải tuân theo Dharmashastra. Những người thuộc đẳng cấp 
Bàlamôn có hiểu biết và sùng đạo đã trở thành quân sư, cố vấn cho các đức vua và tiếng 
nói của họ có trọng lượng đáng kể trong những vấn đề liên quan đến nhà nước. Vì vậy, 
chúng ta có thể nói, ngay cả nhà nước cũng nằm dưới quyền kiểm soát của tôn giáo. 
Nhưng với nhà nước lấy đạo Phạt làm quốc giáo, chí ít là trong thời kì trị vì của đức vua 
Asoka, tình thế kể trên lại đảo ngược - người ta coi nhà vua là người lãnh đạo các Phật 
tử. Người Hmđu được tận hưởng sự tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng tuyệt đối. Nhưng 
đối với những vấn để đạo đức và luân lý, nhà nước vẫn nắm giữ quyền kiểm soát tối cao 
đối với các thần dân của mình. Những tín đồ Hinđu giáo cũng như các Phật tử, các vị 
quan đại thần hay còn gọi là các Dhamma Mahamiras được chỉ định vào những vị trí 
nhất định. Ngoài ra, mô hình nhà nước trung ương cũng tương tự với các nhà nước đưới 
sự Cai trị của người theo Hinđu giáo và đặc điểm nổi bật nhất của nhà nước kiểu này là 
nhà vua nắm giữ quyền hành pháp và hệ thống quan lại, đặc điểm này còn rõ ràng hơn ở 
bất kì một nhà nước hiện đại nào ngày nay. 


Mặc dù sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ không hẻ biến mất, nhưng Phật 
giáo cũng tạo ra một sự thay đổi bởi rõ ràng sự phân biệt đẳng cấp thời kỳ này không 
khắc nghiệt như những giai đoan khác. Tăng đoàn Phật giáo luôn luôn mở rộng cánh cửa 
chào đón tất cả đẳng cấp, đo vậy nền tảng tôn giáo trong varnashram trở nên mờ nhạt. 
Tôn tỉ trật tự trong hệ thống đẳng cấp vẫn còn đeo bám đai dẳng đời sống xã hội cộng 
đồng thậm chí cả những Phật tử và nhiều tín đồ của đạo Jain cũng không nằm ngoài 
vòng ảnh hưởng ấy, nhưng trong một chừng mực nào đó, ranh giới giữa các đẳng cấp 
cũng có sự thay đồi. Lúc này đã có những người quý tộc thuộc đẳng cấp Kshatriya và 
giới thương nhân thuộc đẳng cấp Vaishya được tôn trọng hơn, đánh giá cao hơn so với 
những người thuộc đẳng cấp Bàlamôn. 

Phật giáo cũng có một đóng góp khác rất quan trọng đối với nghi lễ hiến tế động vật - 
nghỉ lễ mà trong suốt thời gian trị vì của mình, đức vua Asoka đã cố gắng rất nhiều để 
chấm dứt, nhưng phải tới giai đoạn này thì tuyệt đại đa số cư dân sinh sống trong cộng 
đồng Hindu giáo mới từ bỏ vĩnh viễn hủ tục đó. Chỉ có một phần nhỏ cư dân, ví dụ như 
những người sùng bái thần Kali là vẫn còn tiếp tục tiến hành nghĩ lễ hiến tế động vật. 
Đạo Jain cũng không kém phần quan trọng khi những tín đô của tôn giáo này góp phần 
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tích cực trong việc xoá bỏ tập tục hiến tê ' động vá! và ăn thịt cũng nh việc truyền bá 
học thuyết cấm sát sinh (ahimsa) trong xã hội Ấn Độ. 


V. VỮNG GIAO THOA THỨ HAI: VĂN HOÁ HINĐU LẤY PURANA LÀM 
NÊN TẢNG (Từ năm 200 đến năm 700) 


Như đã trình bày ở phân trước, có hai phong trào tôn giáo mới nảy sinh với tư cách là 
đối thủ của Hinđu giáo và trong một khoảng thời gian nhất định, chúng cũng rất phát 
triển ở một số vùng của Ấn Độ. Nhưng tới thế kỷ II TCN, ảnh hưởng của hai phong trào 
tôn giáo này cũng bắt đầu suy yếu. Một mặt, trong quá trình kiếm tìm chân lý, các nhà 
tư tưởng Hinđu đã mạo hiểm tìm đến những con đường tư tưởng mới cũng như nghiên 
cứu thái độ của những cư dân trong nước một cách cẩn trọng với mục đích sửa đổi thực 
trạng và niềm tin tôn giáo theo hướng có thể lôi cuốn được tín đồ của tất cả các đẳng 
cấp. Kết quả là với sức sống mãnh liệt cùng với một lịch sử lâu đời, Hinđu giáo đã đoạt 
lại vị thế của mình và còn đóng vai trò là cơ sở của một nền văn hoá mới trên phương 
diện quốc gia. Nền văn hoá này đã bắt đầu phát triển vào khoảng thế kỷ II TCN và đạt 
đến mức cực thịnh vào thế kỷ IV dưới sự cai trị của đế chế Gupta. 


Sau khi đế chế Maurya sụp đồ, mặc dù một vài đế chế khác xuất hiện ở miền Bắc và 
Nam Ấn Độ nhưng không có đế chế nào trong số đó tập trung đủ quyên lực để có thể 
xứng đáng với danh hiệu đế chế quốc gia. Cuối cùng vào đầu thế kỷ IV, một nhân vật 
khác có tên Chandragupta cũng sinh ra từ vùng đất vốn là qué hương của vị hoàng đế đã 
sáng lập ra đế chế Maurya trước đây, ông chính là người đã biến Pataliputra trở thành 
kinh đô của một đế chế khá hùng mạnh để rồi những người kế tiếp - con trai 
Chandrapupta, hoàng tử Samudragupta và cháu trai ông - hoàng tử Chandragupta II đã 
thâu tóm được toàn bộ lãnh thổ Ân Độ, ngoại trừ một phần nhỏ ở miền Nam. Dưới 
vương triều Gupta, đất nước được tận hưởng sự thống nhất lãnh thổ trên phương diện 
hành chính. Điều này đã tạo ra một động lực nhầm thống nhất văn hoá cũng như nâng 
nền văn hoá Hindu mới lên tâm văn hoá của toàn quốc gia. Trong phần tiếp theo, chúng 
tôi sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về nên văn hoá mới này. 


Hindđu giáo lấy Veđz làm nên tảng tư tưởng triết lý bao gồm cả Vishnu và Shiva - 
những vị thần được cư dân Ấn Độ cổ đại thờ cúng và tôn sùng nhiều nhất trong số 
các vị thần được đề cập đến trong kinh Veda. Hinđu giáo đã đồng nhất thần Shiva với 
vị thần Rudra của người Aryan và thần Vishnu với thần Mặt trời Surya. Nhưng tín 
ngưỡng đối với các vị thần này cũng chỉ là một góc nhỏ và không hề bị đồng hoá, bị 
biến mất trong Hindu giáo Veda. Hinđu giáo mới đã ý thức được tầm quan trọng to 
lớn của tín ngưỡng cổ xưa này nên đã biến nó thành một bộ phận thiết yếu trong hệ 
thống tín ngưỡng của mình. 

Trong giai đoạn này, cư dân Ấn Độ coi những thế lực của tự nhiên hiện hữu trong các 
nam thần và nữ thần có sức mạnh và đầy quyền năng. Người dân mường tượng Ta các vị 
thần dưới dạng con người nên họ đã tạo ra hình ảnh các vị thần và tôn thờ chúng. Sự 
tưởng tượng của những cư dân này được thể hiện qua quan niệm về nguồn gốc, sự phát 
triển của vạn vật trong vũ trụ và các mối quan hệ giữa các hiện tượng khác nhau trong tự 
nhiên - quan điểm này nằm trong những bài kinh ca tụng các vị thần. Tại một vài vùng 


trên lãnh thổ Ấn Độ, người dân dành sự tôn sùng lớn nhất đối với vị thân tượng trưng cho 
sự sinh sôi, nảy nở - thần Shiva và Parvati - vợ của Ngài, có thể nữ thần này cũng giống 
như Mẹ đất đã được thờ cúng từ vài nghìn năm về trước ở thung lũng sông Ấn. Ở những 
vùng khác của Ấn Độ, Vishnu - thần bảo tồn và người vợ của Ngài - Lakshmi lại trở 
thành đối tượng thờ cúng đặc biệt. Bởi vì sự sinh sôi, nảy nở là gốc rễ cho sự sống và cái 
chết nên người ta coi Shiva là vị thân có chức năng kép. Một mặt Ngài được coi là đấng 
Cai {rị vũ trụ, mặt khác Ngài cũng là người huỷ diệt chính vũ trụ đó. Tương tự như thế, 
vợ của thần Shiva được coi là người mẹ nhân từ dưới cái tên Uma và Parvati, nhưng dưới 
cái tên Kali, bà lại bị coi là một thế lực tàn bạo và man rợ - không điều gì có thể làm 
giảm bớt sự dã man, tàn bạo của Kali ngoại trừ nghỉ lễ hiến tế máu. Nhưng thân Vishnu 
thì chỉ có một chức năng. Vishnu là thần bảo tồn thế giới, Ngài là người rất nhân từ luôn 
luôn ban tặng sức khoẻ, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho con người. Vợ của thần 
Vishnu là Lakshmi, bà là nữ thần tượng trưng cho vận may và sự thịnh vượng. 


Với sự trợ giúp của học thuyết về biểu tượng và hoá thân, tư tưởng đa thần trở nên rất 
ăn nhập với khái niệm nhất rhể trong Kinh Veda. Sau đó giáo lý cũng hình thành. Linh 
hồn của vũ trụ đang hiện hữu và duy nhất - linh hồn ấy được gọi là Brahma. Chúng 1a có 
thể nhạn thức về Ngài theo ba cách: với tư cách là Brahma - thần sáng tạo ra vũ trụ, với 
tư cách là Vishnu - thần bảo tồn vũ trụ và Shiva - thần huỷ diệt vũ trụ. Cả ba vị thần này, 
cũng giống như các nam thần, nữ thần và những hoá thân của thần đều tượng trưng cho 
một loạt những phẩm chất khác nhau của một vị thần duy nhất và vì vậy việc tôn thờ các 
vị thân kể trén hay những hoá thân của họ thực sự đồng nghĩa với chuyện thờ cúng thần 
Brahman. Thần Vishnu giáng trần để giúp đỡ và giải thoát loài người, khi thần có hình 
đạng con người thì được coi là một hoá thân. Thần Vishnu có chín hoá thân, những hoá 
thân quan trọng nhất của Ngài là Krishna, Rama và Đức Phật. 


Sau khi đã hoàn tất việc thay đổi tín ngưỡng theo hướng phục vụ cho mục đích liên 
minh tất cả các giáo phái, tất cả các đẳng cấp, thì những câu chuyện giờ đây vẫn rất đỗi 
quen thuộc với cư dân Ấn Độ kể về sự sáng tạo ra vũ trụ, sứ mệnh của các vị thần cũng 
như sự nghiệp cai trị của các vị vua đều được thu thập lại và được biên soạn dưới tiêu để 
Puranas - Thần tích. Phần lớn những câu chuyện trong cuốn Pwranas được đặt tên theo 
thần Vishnu và một số được đặt tên theo thần Brahman hoặc thần Shiva. Ngay từ thời cổ 
đại, người ta đã biết đến các dị bản ấy. /thihasa Puranas được để cập đến trong tác 
phẩm A(harva Veda và Ithihasa Puranas cũng được coi là một phần của văn bản Veđa 
này. Khi Hindu giáo nâng Puranas lên vị trí của những cuốn sách linh thiêng vào thế kỷ 
V và những thế kỷ kế tiếp, những câu chuyện trong cuốn sách này đã được biên soạn 
giống như chúng ta thấy ngày nay. Trong cộng đồng Ấn Độ, Purzanas còn thịnh hành 
hơn rất nhiều so với Veđa. Vì vậy, để phân biệt tôn giáo cũ và tôn giáo mới, Hinđu giáo 
mới còn được gọi là Hinđu giáo Puranas (Hinđu giáo lấy Puranas làm nên tảng) và nền 
văn hoá được sáng lập dựa trên Hindu giáo Pranas chính là văn hoá Puranas. 


Như chứng ta đã thảo luận ở phần trước, quan điểm trong Hindu giáo Puranas đủ 
rộng để có thể bao hàm tất cả các loại tín ngưỡng đang tồn tại Ở Ấn Độ từ học thuyết 
Vạn vật hữu linh, phong tục thờ ngẫu tượng cho đến thuyết Nhất thần luận. Nhưng 
những học thuyết tôn giáo có mối liên quan trực tiếp với đời sống đạo đức và xã hội ví 
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dụ như k2rma, punarjauna - bốn chặng trong cuộc đời mỗi con người và varnashram 
cũng đều được đúc rút từ một chỉnh thể thống nhất - đó chính là Hinđu giáo Veda. 


Một điểm khác rất quen thuộc với cả hai cuốn sách linh thiêng này là sự giải thích 
của Veđa, Aranyakas và sự giảng giải về các bộ luật lại được liệt kê trong 
Dharmashastras cũng như quyền điều hành những nghi lễ tế tự cầu kỳ mà mỗi người 
Hindu phải thực hiện ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay 
chính là đặc quyền đặc lợi của những người Bàlamôn. Vậy nên những người Bàlamôn đã 
kiểm soát hoàn toàn sinh hoạt tôn giáo và xã hội trong cộng đồng cư dân Ấn Độ. 


Vì những người sáng lập ra Hindu giáo Puranas đã thấu hiểu bối cảnh lúc bấy giờ 
cũng như lối tư duy của cư đân Ấn Độ nên họ đã biến Hinđu giáo trở nên linh hoạt và 
thích ứng với tất cả các xu hướng tôn giáo trong giai đoạn đó. Nền văn hoá sâu rộng và 
toàn điện của Ấn Độ cũng được xây dựng trên nền tảng này. Mặc dù vậy, sự phân biệt 
đảng cấp vẫn ngày càng rõ rệt và khắc nghiệt bởi vì trong mô hình Hindu giáo Puzanas 
và văn hoá rất lỏng léo này, thì quyền lực thực sự lại gắn với người Bàlamôn. Nói cách 
khác, quyển lực và sự ảnh hưởng phụ thuộc vào hệ thống đẳng cấp. Mặc dù có ảnh 
hưởng trên tất cả các phương diện tôn giáo và xã hội, người Bàlamôn lại ít nhúng tay vào 
lĩnh vực hành chính và quản lý chính quyền. Với tư cách các tu sĩ, công việc chính của 
những người Bàlamôn là chỉ đạo việc tiến hành các nghỉ lễ tôn giáo. Vì vậy, mặc dù là 
một nhà nước tôn giáo - nhà nước Himđu, trên một phương diện nhất định nhà nước ấy 
phải thực hiện nhiệm vụ bảo trợ cho Hinđu giáo và củng cố luật giáo, nhưng trên thực tế 
nhà nước lại thoát khỏi sự can thiệp của đẳng cấp Bàlamôn và quá trình thế tục hoá cũng 
bất đầu nhen nhóm. Mặc dù Dharmashasira đã chiếm giữ vai trò của luật pháp dân sự 
và xã hội nhưng kể từ khi bộ luật Man ra đời thì lý trí của con người và phong tục vốn 
bất rễ sâu trong lòng xã hội bấy lâu cũng được nhìn nhận như luật pháp. Vì vậy nhà 
nước lúc nào cũng nắm giữ quyền soạn thảo luật pháp và công nhận ràng bên cạnh đời 
sống xã hội và văn hoá chung mà Hindu giáo mong muốn có thể củng cố được trên 
phạm vi toàn quốc gia, thì nền văn hoá của các tiểu vùng khác nhau và các thể chế xã 
hội của các tiểu vùng đó cũng phải được công nhận và có chỗ đứng ngang hàng về mặt 
luật pháp với dòng văn hoá Hindu chính thống. 


Sự liên hôn giữa các đẳng cấp đã tạo ra hàng loạt dẳng cấp mới. Thạm chí vào thời 
điểm này bốn đẳng cấp ban đầu cũng bị phân chia thành các đẳng cấp nhỏ hơn. Đặc biệt 
là dựa trên nền tảng nghề nghiệp, đẳng cấp Vaishya đã phân chia thành nhiều đẳng cấp 
phụ như Vaidya, Hayastha...Người phụ nữ cũng có vị thế cao trong xã hội, nhưng họ 
vẫn không được phép vượt ra khỏi một loạt những bổn phận đã được quy định sẵn. 


Một cái nhìn tổng quan về các nên văn hoá cho chúng ta thấy chính Hindu giáo đã 
tạo ra các điều kiện mới. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ đến một trường hợp: ở một số 
vùng của Ấn Độ đặc biệt là khu vực Nam Ấn Độ, có một số lượng rất đông cư dân đã 
chấp nhận đi theo giáo lý trong Hmđu giáo Pznas nhưng vẫn giữ được nền văn hoá 
của bản thân - mỗi một dân tộc đều có một ngôn ngữ riêng và ở một chừng mực nào đó 
họ cũng có lối sống riêng, có phong tục tập quán riêng và pháp luật riêng. Ở miễn Nam 
Án Đó, một số cộng đồng cư dân bản địa Dravidian vẫn còn duy trì hệ thống mẫu hệ 
hoàn toàn khác xa với hệ thống mẫu hệ ban đầu của Hinđu giáo. 


Mặc dù trong thời kỳ Puranas, tôn giáo tiếp tục chi phối xã hội nhưng sự phân chia 
ranh giới giữa các lĩnh vực khác nhau trong đời sống ngày càng trở nên rõ rệt và sâu sắc 
hơn. Giờ đây văn học, khoa học và mỹ thuật đã thoát ra khỏi quỹ đạo chật hẹp của các 
chủ để có liên quan đến yếu tố tôn giáo và đã phản ánh được tất cả những góc cạnh 
trong cuộc sống. Nhờ vào sự bảo trợ của vương triều Gupta, văn học thế tục đã đạt được 
những thành tựu đáng kế và có thể sánh ngang hàng với nền văn học cổ điển bằng bất kỳ 
thứ tiếng nào khác trên thế giới. 


Bằng việc tăng cường sử dụng một loạt những cuốn sách, văn học và khoa học đã 
nhanh chóng păi hái được nhiều thành tựu. Trong suốt nhiều thế kỷ, Ấn Độ đã biết đến 
nghệ thuật thư pháp viết bằng chữ Brahmi và Kharoshui. Vỏ của một vài loài cây ở miền 
Bắc Ấn Độ và rất nhiều loại lá cọ ở miền Nam Ấn Độ đã được sử dụng để phục vụ cho 
việc ghi chép. 


Trong số những môn khoa học thế tục, y học, toán học và thiên văn học được đánh 
giá là những môn khoa học quan trọng nhất trong giai đoạn này. Cùng với y học, sinh 
viên cũng được làm quen với ngành phẫu thuật. Người ta cũng dạy sinh viên biết cách sử 
dụng lưỡi dao để phục vụ cho những ca phẫu thuật, biết lau rửa vết thương và sử dụng 
thuốc mỡ. Các nhà toán học trong giai đoạn này cũng rất thành thạo định lý Pythagore 
và có thể tính được giá trị của số Pi và làm các phép tính có liên quan đến phương trình. 
Các nhà thiên văn học đã phám khá ra những vì sao và hành tỉnh có hình cầu và toả ra 
ánh sáng. Họ cũng biết trái đất mỗi ngày quay quanh trục của nó một lần và đã tính toán 
được bán kính của Trái Đất, 


Trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, nhiều học giả vĩ đại không chỉ có địa vị cao ở Ấn 
Độ mà còn được cả thế giới biết đến. Những phát hiện của Aryabhatta, Varahamihira, 
Brahmagupta trong toán học và thiên văn học, những khám phá của Charaka, Susruta 
trong nghiên cứu y học đã dẫn đường chỉ lối cho các nhà khoa học ở khắp các vùng đất 
trên thế giới trong suốt nhiều thế kỷ đồng thời còn ảnh hướng trực tiếp đến lối tư duy 
khoa học của người Arập cũng như các nước Hồi giáo và gián tiếp ảnh hưởng đến lối tư 
duy của châu Âu. 


VI NHỮNG NGỌN GIÓ MỚI VÀ NHỮNG TRÀO LƯU MỚI - HỒI GIÁO Ở 
PHÍA NAM, ADVAITI, BHAKTI VÀ NỀN VĂN HOÁ RA.JPUT (700 - 1900) 


Ba trăm năm sau triểu đại Harsha là thời kỳ trì trệ của tri thức và sự phân tán quyền 
lực. Đất nước bị chia tách thành nhiều vương quốc nhỏ bé, con người sống trong thế giới 
bé nhỏ của chính họ, ý thức về sự thống nhất quốc gia hầu như mất đi. Chủ nghĩa hình 
thức và chủ nghĩa độc đoán chi phối đời sống tri thức và tôn giáo. Hai giáo phái Ấn Độ 
giáo Puranas tôn sùng Shiva và Vishnu được phát triển thành hai tôn giáo riêng biệt. Tại 
Ấn Độ lúc này có sự nhận thức tôn giáo phong phú nhưng không có chiều sâu hoặc mới 
mẻ. Những tác phẩm về tôn giáo bị hạn chế bởi những phần bổ sung cho Puranas hoặc 
những bản sao của snriris cổ. Các ý tưởng bị huỷ hoại do sự mô phỏng mù quáng những 
nhà tư tưởng trong quá khứ và phong cách viết gò bó, bám chặt vào luật tu từ và ngữ 
pháp cứng nhắc, nghiêm ngặt. Điều này cũng xảy ra trong kịch, thơ và các lĩnh vực văn 
học khác. Vì thế sự lý thú bị kìm nén bởi những khất khe của kỹ năng. Những chú thích 
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về các văn bản cổ được viết với số lượng lớn để phù hợp với những luật lệ phức tạp được 
các nhà bình luận đặt ra. 


Sự thoái hoá này bắt đầu từ thời điểm khi người Shakas, người Hunas và người 
Gurjars xâm lăng và phế bỏ triểu đại Gupta rồi định cư ở Ấn Độ. Cuối thế kỷ XI, những 
bộ tộc chống đối đây mạo hiểm này, vốn giàu sinh lực và sự mới mẻ, đã mở rộng lãnh 
thổ của họ ra khắp Án Độ và thiết lập nên nhiều nhà nước nhỏ. Nhưng dường như chẳng 
bao lâu sau khi đến Án Độ, họ đã bị đời sống văn hoá siêu việt ở đây lôi cuốn và dân 
dần, họ đã chọn lựa văn hoá và tôn giáo của người Hindu. Để giành được địa vị cao hơn 
trong xã hội Hindu, họ nhận mình là đòng dõi của những người anh hùng Kshatriya cổ. 
Từ đây họ bát đầu nhận mình là người Rajput. 


Những người Rajput đã truyền một dòng máu tươi mới vào cơ thể suy yếu của xã hội 
Hindu và tạo ra một sự biến chuyển, thổi một luồng không khí mới vào đời sống văn hoá 
và tri thức đang trì trệ. Các vương triều Rajput trở thành trung tâm của nghệ thuật kịch, 
thơ ca, văn học và nghệ thuật. Đặc biệt Raja Bhoj của Malwa (năm 1018 - 1055) được 
gọi là Vikramaditya II, đã gợi nhớ lại ký ức về các hoàng đế Gupta thông qua sự hiểu 
biết và bảo trợ cho nghệ thuật. Trước Raja Bhoj, Raja Mahindrapalcuar Kanau) của 
Kanau] là người bảo trợ cho việc ghi chép nghệ thuật kịch Shekhar. Gần cuối thời kỳ 
này, Raja Lakshman Sen xứ Bengal lại nổi bật nhờ sự khởi xướng về văn học và thơ ca 
với tư cách người bảo trợ cho Jaydeva, tác giả của Ga Govinda. 


Vào thế kỷ XI, sự phục hưng của nền văn học và trị thức đã tiến đến vùng Kashmir. 
Somadeva dịch một tuyển tập những câu chuyện cổ ở Nam Ấn sang tiếng Sanskrit dưới 
tiêu để Ka(bhsaritsa gara và Kalhana viết Rajitarangani - lịch sử Kashmir bằng thơ, tác 
phẩm lịch sử được đánh giá như tác phẩm văn chương nổi bật. Sau khi tiếng Sanskrit mất 
đi, tác phẩm đó vẫn lưu lại trong tam trí con người và các ngôn ngữ địa phương bắt đầu 
thu hút sự chú ý qua sự ủng hộ mạnh mẽ của các triều đình Rajput. Tạp thơ bằng tiếng 
Dingal Hindi sớm nhất, Prithvi raja raso đã ra đời. Người ta tìn rằng đó là tác phẩm thơ 
Chandra Bardai dưới vương triều của Ông ta, nhưng cũng có một số học giả cho rằng 
những bài ca này được nhiều tác giả khác nhau sáng tác. 

Kiến trúc cũng tạo nên sự tiến chuyển vĩ đại trong thời kỳ Rajput. Những pháo đài 
của Chitor, Ranthambor, Mandu và Gwalior, những đến thờ ở Khajuraho 
(Bundelkhand) và Bhwanecshwar là bằng chứng cho sự rực rỡ đó. Nhưng nền văn hoá 
hưng thịnh trong suốt thời kỳ Rajput là nền văn hoá của một dân tộc ưa chiến tranh 
trong thời đại của tinh thần hiệp sĩ. Từ quan điểm đặc thù đó, nó có vẻ đây chất thơ và 
tính lãng mạn, nhưng từ quan điểm đoàn kết dân tộc và phúc lợi chung, nó đại điện cho 
một bức tranh suy đồi. Người Rajput bị ám ảnh bởi ý thức bộ tộc, họ đã đánh mất ý thức 
về sự đoàn kết đẳng cấp hay tầng lớp và cũng không nói lên được ý thức về sự thống 
nhất quốc gia. Khuynh hướng này ảnh hưởng khắp toàn bộ xã hội. Giờ đây trong bốn 
đẳng cấp, mỗi đẳng cấp lại chia ra nhiều đẳng cấp phụ nữa, khẳng định sự trung thành 
tuyệt đối vào các cá nhân. Ý định hình thành quốc gia thống nhất đã hoàn toàn biến mất 
trong thời kỳ này. 

Tại miên Nam Ấn Độ trong suốt thời kỳ này đã tôn tại hai vấn đê là sự suy đồi của 
nền văn minh và những hậu quả thẩm hại do những kể ngoại xám gây ra. Tuy nhiên 
Nam Ấn không phải là nạn nhân của sự tan rã chính trị như ở miền Bắc. Bán đảo rộng 


lớn bao gồm các nhà nước ở Kerala và Pandya có được sự ổn định chính trị trong suốt ba 
thế kỷ này. Đến cuối thời kỳ này có sự thay đổi tốt đẹp hơn khi Nam Ấn trở thành một 
đơn vị chính trị. Năm 1005, Chola, nhà cầm quyền của Rajaraja đã làm chủ hầu hết toàn 
bộ bán đảo và quân lính của ông đã chỉnh phục được Srí Lanka. Rajendra Chola, con trai 
của ông ta còn tiến xa hơn và đã mở rộng thuộc địa của mình bằng cách thôn tính các 
vùng đất dọc theo vịnh Bengal. 


Những điêu kiện thuận lợi ở phía Nam đã cứu đời sống trì thức khỏi sự trì trệ và tiến 
xa hơn về phía Bắc. Thời kỳ này đánh đấu một phong trào nổi bật trong tư tưởng tôn 
giáo. Vào thế kỷ thứ VII nổi lên vị thế của hai vị thánh Shaivite và Vishnavite. Làng 
nhiệt huyết và đam :nê tôn giáo của họ được khơi nguồn từ những lời giáo huấn của thần 
ca Purana và thị ca Tamil, họ truyền bá sự sùng bái và lòng hiến dâng - về sau được gọi 
là Bhakri. Những tác phẩm thơ huyền bí về sự tôn sùng Shiva này được gọi là Adyar và 
các tác phẩm tôn sùng Vishnu được gọi là Alhwar. Ahwar đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo nên kinh nghiệm sống cho người dân bình thường theo Hindu giáo ở phía Nam. 
Hầu hết những ý tưởng của họ đều lấy từ Vishnu Purana, Bhagwad Gia và một số 
cuốn sách thiêng khác của văn học Hindu. Tài năng thi ca và niềm đam mê sâu sắc của 
họ đã khiến cho Vishnu Bhakti có vị thế của một tôn giáo độc lập. lôi cuốn được người 
dân bình thường nhiều hơn những đối thủ như Shajvism, đạo Phật và đạo Jain. Một biến 
chuyển tôn giáo vĩ đại khác nữa đã nổi lên ở phía Nam nhờ Shankarachaiya - người đã 
khôi phục lại tư tưởng tôn giáo Veda qua tác phẩm Lởi chú thích cho UtHra Minamsa. 
Thực chất những lời giáo huấn của ông đều làm nồi bật một nội dung là tất cả những 
cuốn sách thiêng của người Hindu đều thể hiện một chan lý: chỉ tồn tại một vị Thần mà 
thôi. Không gì khác tồn tại ngoại trừ Ngài, Ngài là mireura. Tất cả sự tồn tại dường như 
chỉ là áo ảnh (May4), con người phải trải qua sự vô minh. Triết học Shankaracharya, 
được gọi là Ad»aita, đưa ra lý đo và sự giải thích hoàn hảo về Hindu giáo với tư cách là 
tri thức. Con đường của lồng mộ đạo hoặc thiển 8haki thể hiện trong suốt cuộc đời của 
Shankaracharya qua những bài thơ 4/war và Adyar. Vào thế kỷ X và XI sau này, một vài 
acharas của Shaivite và Vishnavite cố gắng đưa ý tưởng ÖJ2##i vào trong nền tảng triết 
học, nhất là Ramanuja - người đã tôn sùng B/h4k¡¡ như, một tôn giáo độc lập và giúp tôn 
giáo đó chỉnh phục được trái tim con người trên khắp Ấn Ð từ miền Nam đến miền Bắc. 


Cách mà Ađyaa đưa ra qua Shankaracharya và Bhaki được khai sinh từ những bài 
thơ Ahwar xuất hiện trong các cuộc chuyển biến mới trong lịch sử tôn giáo của Ấn Độ. 
Khi xem xét nguồn gốc của các phong trào này, ta thấy chúng đều dựa trên ý tưởng của 
những tôn giáo cũ. Xã hội thay đổi và các điều kiện chính trị đã giúp cho sự phục hưng. 
Để giải thích tại sao sự phục hưng này lại diễn ra tại miền Bắc Ấn Độ ở thời điểm đặc 
biệt này, một giả thuyết được chấp nhận là sự phục hưng đó phần nào nhờ có sự ảnh 
hưởng văn hoá từ bên ngoài. Một số sử gia cho rằng ảnh hưởng bên ngoài này là từ 
Thiên Chúa giáo, tôn giáo đã thịnh hành tại miền Nam Ấn Độ một thời gian dài. Một 
cuốn sách về ảnh hưởng của Hồi giáo đối với văn hoá Ấn Độ đã chứng minh rằng những 
biến chuyển này được khơi nguồn từ ảnh hưởng của người Hồi giáo Arập đối với miễn 
Nam Ấn Độ. Các mối quan hệ thương mại giữa người Arập và miễn Nam Ấn đã tôn tại 
nhiều thế kỷ trước khi Hỏi giáo nổi lên. Nhưng vào thế kỷ thứ VII, khi Hồi giáo đưa 
những người Arập với tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, táo bạo tiến vào thì trao đổi ngoại 
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thương của họ đã tăng lên một cách Ồ, ạt, họ đã chính phục được Iran, giành được độc 
quyền thương mại với khu vực biển Ấn Độ - Iran. Ngay sau đó, họ đã định cư ở &ri 
Lanka và ở bờ biển Malabar. Kể từ đó, họ đã đến đây với tư cách là những thương nhân 
hoà bình, được các hoàng tử Hmđu và thần dân chào đón. Họ còn được tự do không chỉ 
biểu lộ và thực hành tôn giáo của mình mà còn được thuyết giảng và truyền bá tôn giáo 
đó và họ đã tận dụng hết tự do của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thấp lại 
nhiệt huyết trong trái tim những người láng giểng Hinđu - một ngọn lửa thần thánh đang 
ngủ yên và là nguyên nhân khuấy động một đời sống tôn giáo mới. 

Vào cùng thời điểm này, người Hồi giáo Arập cũng đến Sind và thiết lập nên chính 
quyên ở khắp vùng. Chính Mohammad - ibne - Qasim là người đã chỉnh phục Sind, 
Multan và sáp nhập chúng vào Khilafat Hồi giáo. 


Sind thừa nhận quyên bá chủ của Khilafat cho mãi đến năm 861. Sau thời điểm đó, - 
một vài nước nhỏ được thiết lập dưới sự trị vì của các vương triểu Hồi giáo. Bên ngoài 
lãnh thổ Hồi giáo, các thương nhân Arập đã lập lên một số Nhà nước Hindu trên vùng 
bờ biển từ Sind đến Kathiawar và Gujarat. 


Chúng ta biết về sự ảnh hưởng đó là đo sự tiếp xúc của người Hồi giáo và người Ấn 
Độ giáo ở phía Tây Ấn Độ. Chúng ta cũng biết rằng trong suốt thời kỳ trị vì của Khalifa 
Mansur (757 - 774), các học giả Himmđu đã đến Baghdad và mang theo Braharamasiddhania và 
Khanddkhadayaka của Brahmagupta cùng với mình - các tác phẩm đã được Alfazati 
dịch sang tiếng Arập. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Hindi này, về sau vào thời của 
Harun, nhờ có sự rộng rãi và chủ nghĩa tự do của các tu sĩ Barmecide mà rất nhiều cuốn 
sách đã được dịch từ tiếng Sanskrir sang tiếng Arập. Những người Barmecide đã gửi các 
học giả Arập sang Ấn Độ để học về y học và kêu gọi các thầy thuốc nội khoa Hindu đến 
Baghdad để hoạt động với tư cách những người trông nom các bệnh viện và dịch một số 
lượng lớn các sách y khoa, triết học, thiên văn học và thuật chiêm tỉnh sang tiếng Arập. 
AI - Fihrist cũng đề cập đến tác phẩm triết học của Bedba. Theo giáo sư Sachau thì tác 
phẩm này là Vedamta Sutra của Badarayana Vyasa. Cũng như Sind dưới thời của 
Abbasides, tác phẩm dịch từ tiếng Sznskrir sang tiếng Arập vẫn tiếp tục. 


Nhưng sự ảnh hưởng văn hoá của người Hồi giáo tác động tới vùng Sind và Gujarat 
trong suốt thời kỳ này không diễn 7a một cách hoàn toàn dễ dàng. Ngược lại, ảnh hưởng 
của người Hồi giáo trong văn hoá Ấn Độ ở phía Nam và phía Tây là hạn chế và không 
trực tiếp. Nó chỉ diễn ra nhiễu ở phía Bắc, nơi có hàng loạt các cuộc xâm lăng của người 
Hồi - Thổ, bất đầu từ thế kỷ thứ X và cho đến khi thiết lập nên vương triều Hồi giáo 
Suntanate Delhi đầu thế kỷ XI. Ở thời điểm đó, văn hoá Hồi giáo đã ảnh hưởng trực 
tiếp và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống của người Ấn. Trong phần tiếp 

theo, chúng ta sẽ xét xem văn hoá Hồi giáo đã bắt nguồn từ nơi nào, đến Ần Độ như thế 
nào và đóng vai trò gì trong triển vọng đời sống văn hoá của quốc gia này. 


VI. SỰ TIẾP XÚC GIỮA VĂN HÓA HTNĐU VÀ VĂN HÓA HỒI GIÁO Ở ẤN ĐỘ 

Arập, cái nôi của Hồi giáo, là một vùng địa lý rộng lớn, toàn bộ vùng này hầu hết 
được bao quanh bởi biển Đỏ, Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải và các vùng phụ cận. Vùng 
này giữ vị thế trung tâm của thế giới cổ đại và là điểm giao nhau của ba lục địa. Chính ở 
đây, một vài nền văn hóa lớn đã mọc lên và một số nền văn hoá khác ở chau Á, châu Phi 


và châu Âu đã tiếp xúc với nên văn hoá sinh ra ở đây. Trong suốt quá trình đó, hầu hết 
toàn bộ thương mại giữa biển Địa Trung Hải và vùng biển Ấn Độ được thông thương bởi 
tuyến đường bộ. Các nước Yemen, Hedjaz, Palestin, Syra đều nằm trên tuyến đường vĩ 
đại này. Tuyến đường đã liên kết phương Tây với phương Đông. Nếu có một nơi nào đó 
trong thế giới cổ, nơi mà tình anh em giữa con người có thể là đặc trưng thì đó chính là 
vùng trung tâm này. 

Vào nãm 712, lần đầu tiên người Hồi giáo vào Ấn Độ như là những kẻ xam lược và 
thiết lập nên quyền Ì lực của mình ở Sind và Multarsi, thế nhưng các thương nhân có khả 
năng đã đến Nam Ấn sớm hơn nhiều. Từ thế kỉ thứ VIII, họ bắt đầu định cư đọc theo bờ 
biển Sind đến Kathiava và Gujarat. Theo con đường này thì sự tiếp xúc giữa văn hóa 
Himmdu và văn hóa Hồi giáo khởi đầu từ thế kỉ thứ VIII. Các dẫn chứng mà chúng ta có 
được ngày nay thường từ các cuốn sách của các học giả Hinđu về y học, toán học và 
thiên văn học. Những cuốn sách đó được đem từ vùng Sind đến Arập và giúp cho việc 
phát triển tri thức của người Hồi giáo. Động lực phong trào Bhakti của người Hindu đã 
nhận được những ý tưởng từ người Hồi giáo cũng được để cập trong những cuốn sách 
đó. Có một số dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết về sự ảnh hưởng của người Hồi giáo 
Arập đến người Nam Á như trang phục, phong tục tập quán, nhưng với tư cách một cuộc 
khảo cứu khoa học thì sự ảnh hưởng này rất khó xác định. 


Đến cuối thế kỉ thứ ÏX, người Hồi giáo dù chỉ mới chạm đến ngoại vì của văn hóa Ấn 
Độ nhưng họ đã tiến xa hơn khỏi trung tâm của mình. Sự tiếp xúc thực sự giữa văn hóa 
Ấn Độ và văn hóa Hồi giáo bắt đầu không phải với sự kiện Ghaznavide chiếm giữ 
Punjab và Multah ở thế kỉ thứ XI mà là việc thiết lập nên triểu đại Sultanate Delhi. 
Những cuộc xam lăng của người Hồi giáo ở Bắc Ấn bắt đầu từ Ghazni - thủ đô của nhà 
nước có lãnh thổ giờ đây được gọi là Afghanistan cùng với một phần của Iran. Đay là 
một trong những nước rộng lớn được các thủ lĩnh người Thổ Nhĩ Kỳ mạo hiểm thiết lập 
sau khi quyền lực của Khilafat Abbari bất đầu suy sụp. Cuộc xam lăng Punjab đầu tiên 
được Subuktapin thực hiện vào năm 986 - 987. Con trai của ông - Mahmud đã tiếp tục 
những cuộc chiến tranh cướp bóc và chinh phục của mình và thành công trong việc thiết 
lập quyển lực của Gharnan. Quyền lực đó kéo đài trong 150 năm ở Peshawar và một 
phần lớn phía Tay Punjab. Năm 1170, Muhammad Ghori - người đã tách "vương triểu 
Ghazni" ra khỏi Ghaznavi, phát động một chiến dịch mới để mở rộng lãnh địa của mình 
ở Ấn Độ. Sau cuộc chính phục đó, ông ta và vị tướng của mình là Qutubuddin Aibak đã 
lợi dụng mối bất đồng giữa các hoàng tử Rajput và thành công trong việc chính phục 
một phần đáng kế miễn Bắc Ấn Độ. Khi Muhammad Ghori chết, Qutubuddin Aibak trở 
thành nhà cầm quyền độc lập của một vương quốc tại Ấn Độ được gọi là Dclhi Sultanatc. 
Lúc này là năm 1206. 


Delhi Sultanate bị một vài triều đại Hồi giáo thống trị, triểu đại này sau triểu đại khác 
trong khoảng 300 năm và vương triểu đó đã mở rộng từ một vùng đất rất nhỏ xung 
quanh thành phố Delhi đưới thời Sicds tới hầu khắp Ấn Độ dưới thời Alauddin Khijii H, 


Sự thiết lập nên Delhi SuHfanate là một sự kiện rất quan lrọng Irong lịch sử Ấn Độ. 
Lần đầu tiên trong 500 năm sau cái chết của Harsha, giờ đây Ấn Độ có một cấp độ hợp lí 
về sự thống nhất chính trị. Mặc dù những nhà cảm quyền mới là người nước ngoài 
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nhưng họ đã coi Ấn Độ như ngôi nhà của mình. Nếu như họ bị tách rời khỏi vùng đất + 
quê hương và nẻn văn hoá của họ trong một thời gian đài giếng như người Hi Lạp - 
những người đến từ Bactria vào thế kỉ II trước Công nguyên, hoặc nếu như nền văn hoá 
của họ chỉ có trình độ phát triển có tính nguyên thủy như nền văn hoá của người 
*ythians và người Hun thì họ sẽ bị đồng hoá nhanh chóng vào trong xã hội Ấn Độ. 
Nhưng họ lại là những người đại diện của một nền văn hóa có tính chất quốc tế tiên tiến 
lúc bấy giờ và vẫn giữ được sự tiếp xúc liên tục với quê hương VÀ 1 nền văn hóa dân tộc 
bên ngoài Ấn Độ (bao gồm cả Baghdad), do đó họ chỉ có thể bị Ấn hóa hoàn toàn sau 
một thời gian rất dài. 


Trên thực tế, họ muốn thiết lập một loại hình nhà nước Hồi giáo ở Ấn Độ như trong 
các quốc gia Hồi giáo khác - một triểu đại theo chế độ quân chủ tiêu biểu, bị giới hạn 
bởi luật Szriah - và họ cho phép những người không theo Hồi giáo được tự do về văn 
hóa và tôn giáo nhưng quyền lực chính trị thì ít hơn, hoặc không đáng kể. Tuy nhiên, sự 
nỗ lực để biến Delhi Sultanate thành một nhà nước Hồi giáo, dù với ý tưởng hạn chế này 
đã không thành công. Hậu quả của nó là cản trở sự hợp nhất chính trị của Ấn Độ chứ 
không đem đến một khuôn mẫu hợp nhất quốc gia mới. 


Cuộc sống chung của người Hindu và người Hồi giáo đã khởi đầu một quá trình hiểu 
biết văn hóa, sự hiểu biết đó là thành quả sau ba thế kỉ Delhi Sultanate, tiến xa hơn trong 
tiến trình tự phát này để hợp nhất các mục đích. Chính hoàng đế Mughal Akbar là người 
đã tạo nên một nỗ lực trong nhận thức, lần đầu tiên trong một nghìn năm đã qua kể từ 
sau cái chết của Harsha, để khôi phục lại sự thống nhất quốc gia của Ấn Độ. Trong sự 
thống nhất này, ông ta đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ lịch sử năm 300 trước của 
Delhi Sultanate, với tất cả những thành công và thất bại của nó. 
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Giờ đây, khi nhìn nhận lại thời kì này từ quan điểm mẫu hình về văn hóa, chúng ta có 
thể nhận ra những đặc điểm của nền văn hóa Delhi Sultanate và những yếu tố của nên 
văn hóa đó góp phần vào sự thống nhất quốc gia ở Ấn Độ như thế nào. 


Nửa đầu thế kỉ thứ XI, khi Delhi Sultanate đang hình thành, là thời kì tan rã và đau 
khổ đối với thế giới Hồi giáo phương Đông. Chính sự suy sụp của Abbasi Khalifat, các 
hành động gây rối loạn của các giáo phái Batini, áp lực của các cuộc thập tự chính của 
người Châu Âu từ phương Tây và áp lực của các đế chế Mughal từ phương Đông đã làm 
cho các nhà nước Hồi giáo suy yếu đi và không có một quan điểm liên kết nào nảy sinh 
trong các thế lực văn hóa Hồi giáo. 


Sự nổi lên của Delhi Sulranate lại đưa ra quan điểm về sự liên kết. Chính vì thế mà 
các học giả, các vị thánh, nhà thơ, tướng lĩnh, các nhà quản lí đất nước bị Delhi cuốn hút 
như rmạt sắt bị hút bởi nam châm. Những người sáng lập ra Sultanate không có thời gian 
suy nghĩ về hình thức nên để ra cho một nhà nước mới. Sau sự trị vì của Qutududdin 
Aibal - thực chất chỉ là sự chiếm đóng quân sự, cũng như trong suốt thời kì 25 năm trị vì 
của Iltumish, Delhi Sultanate hầu như rập khuôn theo các nhà nước Hỏi giáo phương 
Đông một cách vô thức. Dưới quyền tự trị của Khalifat ở Baghdad, nhà nước đó đã trở 
thành một nước quân chủ độc lập bị giới hạn bởi luật Sh4ri2h -guyên lực siêu phàm. Sau 
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khi vương triểu này bị người Mông cổ tiêu diệt, sự trung thành với Khalifat ở Baghdad 
đã biến thành sự trung thành với Fatimi Khalifat của Ái Cập và với người Syed dưới thời 
Tìmur. Các triều đại Lodhi và Suri tự gọi mình (như những đồng tiền của họ đã chỉ rõ) là 
những người đại diện của Khalifat chứ không dám mang tên của bất kì một con người 
nào cụ thể. 


Đặc tính llồi giáo của Delhi Sulianate cho đến nay vẫn là chủ dê tranh cãi của rất 
nhiều học giá, điều này không chỉ thể hiện trong mối quan hệ của nó với Khilafat mà 
còn ở những phương diện khác nữa, chẳng hạn như những khái niệm về nên quân chủ 
học từ người Ba Tư, việc sử dụng /hsạb (uật Kiểm duyệt dạo đức)... Có học giả thậm 
chí còn xác định rõ rằng DDelhi Sultanate không phải là một nhà nước của người Hồi 
giáo. Không ai nghỉ ngờ về việc những người Hồi giáo - có cùng tôn piáo với Suluan và 
tạo nên quân đội mà ông 1a vốn phụ thuộc - nhận được sự đối xử tốt hơn những người 
không theo Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay những người Hồi giáo cũng là đối tượng của sự 
phân biệt đối xử: người quí tộc so với người bình dân, người Hồi giáo có nguồn gốc 
ngoại tộc và người xuất thân chính gốc. Và trong mối tương quan với đức vua thì tất cả 
các tầng lớp nhân dan, dù là Hồi giáo hay Hinđu đều không có tiếng nối trong việc hình 
thành các chính sách của quốc gia. Vấn đề mà chúng ta quan tâm ở đây là mối quan hệ 
của Delhi Sultanate với những người Hinẩu giáo vốn tạo nên đa phản dân số cũng như 
sự đóng góp của nó vào đặc tính quốc gia của Ấn Độ sau này. 


Chúng ta thấy rằng từ đầu thế kỉ thứ IX đến cuối thế kỉ X, hầu hết miễn Bắc Ấn Độ 
chịu sự cai trị của các hoàng tử Rajput và đưới ảnh hưởng của tinh thần hiệp sĩ lãng mạn. 
Từ quan điểm thống nhất quốc gia, đây chính là thời kì tan rã. Việc chia xã hội Hindu 
thành các đẳng cấp và những tiểu đẳng cấp đã vượt qua các giới hạn thích hợp. Các tầng 
lớp chủ đạo là người Rajput và người Brahmin cũng bị chia ra làm nhiều đẳng cấp và các 
Œorras khắc nữa. Thạm chí giữa những người Rajput với nhau, tinh thần bộ tộc mạnh mẽ 
còn dẫn đến những mối thù truyền kiếp. Không ai có thể nỗ lực thống nhất được Ấn Độ 
trong bầu không khí như thế. 


Sư tan rã này đã mang lại cho những kẻ xâm lược Hồi giáo một cơ hội để chỉnh phục 
Ấn Độ. Sự thiết lập Declhi Sultanate mang đến cho những người Hlindu cảm giác cuộc 
chinh phục của người Gurjar và người Hun đã hoàn thành. Về mặt vật chất, chúng đã 
sinh lợi cho những người chỉnh phục nhưng về tỉnh thân, chúng thiết lập nên một sự chia 
tách tôn giáo, sự tự cung tự cấp và xung đột sắc tộc. Vào thời gian này, dân chúng dường 
như không thể chấp thuận bất cứ mối quan hệ nào giữa người Hindu và người Hồi giáo. 
Từ Mafecbuha có nguồn gốc đặc trưng cho người Gurjar và người Hun nay được sử 
dụng cho cả người Hồi giáo. 

Nếu như sự ác cảm của người dân thường theo Hindu giáo đối với Hồi giáo chủ yếu 
chỉ là cảm giác thì cảm xúc của các tâng lớp cao hơn đối với nhà nước Hồi giáo có 
những lí do xác thực hơn. Các tiểu vương Hindu và các thủ lĩnh địa phương lo ngại rằng 
nhà nước cầm quyền của Hồi giáo sẽ thôn tính lãnh thổ của họ. Họ có thể tha thứ được 
cho chính quyền trung ương, thậm chí là chính quyền của người nước ngoài nếu họ chỉ 
phải đóng góp thuế má còn những điều khác thì để cho dân chúng tự quyết. Nhưng một 
chính quyền có tính hợp nhất cố chiếm lấy lãnh thổ của họ thì quả thật là sự xung đột 
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đáng ghét, không chi là từ quan điểm tư lợi mà còn là nguyên tắc đạo đức nữa khi điều 
đó đi ngược lại với tất cả truyền thống của người Ấn Độ. 


Những người Brahmin đã phải chịu đựng nhiều từ sự thay đổi trong nhóm người quản 
lí nhà nước. Mặc dù Delhi Sultanate đã cho người Hinđu quyền tự do tôn giáo hoàn toàn, 
thừa nhận quyền cá nhân của họ và bổ nhiệm những người Brahmin giúp đỡ các quan 
tòa trong việc quản lí đất nước, nhưng không có nghĩa là đã đến bù đầy đủ cho những 
tổn hại xã hội và bất lợi vê kinh tế mà tầng lớp Brahmin phải chịu đựng. Trước đây, họ 
được tuyển dụng với tư cách rolirs (các thây tư tế), các nhà chiêm tỉnh, nhân viên tòa 
án và các ngành quản lí từ thiện của nhà nước cũ (nay đã bị thay thế bởi Delhi 
Sultanate); những đặc quyền, đặc lợi của họ trước đây được luật pháp công nhận, an ninh 
của họ được nhà nước đảm bảo. Giờ đây, sự biến động chính trị trực tiếp đã làm tổn hại 
tới những đặc quyền đặc lợi, địa vị có thầm quyền cũng như những ảnh hưởng và vị trí. 
xã hội của họ. Bên cạnh đó, một mô hình của xã hội Hồi giáo, xã hội không có tầng lớp 
thầy tư tế, có thể có ảnh hưởng đến xã hội Hindu, càng tấn công và làm cho tầng lớp 
Brahmin trở nên ít quan trọng hơn. 


Vẻ phía đa số những người dân thường, những mối quan hệ của họ với chính quyền 
thống trị rõ ràng trở nên tốt đẹp hơn tuy không được gần gũi lắm. Sau giai đoạn ban đầu 
phản kháng và mất tín tưởng, họ đã bắt đầu hợp tác với chính quyền mới bởi vì họ không 
có lí do đặc biệt não để bất mãn với chính quyên mới đó. Rốt cuộc, các vị vua Hồi giáo 
đã đem lại hòa bình và vị trí luật pháp công bằng, tự do văn hóa và tự do tôn giáo đối với 
những người dân IIindu. Họ cũng đã thay đổi luật dân sự, luật tội phạm và du nhập một 
số luật lệ của Hồi giáo. Nhưng ở Ấn Độ, điều này không có gì mới. Cả các vị vua Phật 
giáo cũng như Hindu đều làm điều đó. Tất nhiên, sự đan xcn với harmashast4a trong 
lĩnh vực tôn giáo và luật pháp cá nhân sẽ là quá đáng đối với người Ilindu. Nhưng các 
Delhi Sultan đã thận trọng tránh điều này. Ngược lại, họ cho phép việc bổ nhiệm các nhà 
học giả Hindu vào trung ương cũng như sử dụng những triều thần địa phương để giúp đỡ 
trong những trường hợp liên quan đến luật pháp riêng cũng như đời sống tôn giáo của 
người Hindu. 

Rất lâu trước khi người Hindđu chấp nhận những người cầm quyền Hồi Giáo, các mối 
quan hệ của họ với người Hồi giáo bình dân đã được cải thiện một cách đáng kể. Ngay 
sau khi họ thấy rằng người Hồi giáo đã kiến tạo quê hương mới tại Ấn Ðộ - điều này 
chứng tỏ thực tế người Hồi giáo đã thoát khỏi thành kiến về chủng tộc, sự tin tưởng mù 
quáng về tôn giáo cũng như cảm giác có vị thế cao hơn khi chinh phục thắng lợi dần dần 
giảm bớt đi - người Hinđu bắt đầu lắng dịu thái độ thù địch. Một trong những nhân tố 
đầy quyền lực nhất đóng góp cho mối hòa hợp này là vai trò trung gian hòa giải của các 
pháp sư IIồi giáo và các vị thánh Hinđu giáo của trường phái Bhakti. : 

Hầu hết các pháp sư Hồi giáo ở Ấn Độ đã giải thích và thuyết giảng về sự thống nhất 
có tính thần thánh trong giới hạn của học thuyết nhất nguyên. Người Hindu thấy ý tưởng 
của các học thuyết đó giống với triết lí Veda và họ bị lôi cuốn một cách tự nhiên. Nhưng 
sự cuốn hút lớn nhất dành cho những đẳng cấp thấp hơn của người Hindu chính là tổ 
chức xã hội Hôi giáo, cái được xem là nên tảng dựa trên sự công bằng và bác ái và vẫn 
còn lưu giữ lại nhiều phẩm chất này. Một số lượng khá lớn người Hindu yêu quý Hồi 


giáo và giờ đây thậm chí họ không còn ác cảm với người Hồi giáo. Những người Hinđu 
đầu tiên cải đạo sang Hồi giáo bị khai trừ khỏi đạo, nhưng dân dân người ta trở nên 
khoan dung và đối xử như giữa những người anh em cùng dòng máu và như những người 
đồng môn trong niềm tin. 


Một sức mạnh vĩ đại khác đã tạo ra bầu không khí chung trong sự hài hòa tôn giáo 
giữa người Hindu và người Hồi giáo là phong trào 8hak¿i. Bhakø được phổ biến ở miễn 
Bắc Ân Độ bởi Ramnarda, một vị thánh nổi tiếng của trường phái Ramaja (có thể sống 
từ cuối thế ki XIV đến giữa thế kỉ XV). Ông đã tạo nên sư lôi cuốn mạnh mẽ hơn và 
rộng hơn bằng cách thay thế đối tượng sùng bái Ramachandarji, Akzrar (sự hóa thân) 
của Vishnu bảng hoàng tử Rama vì phẩm chất hấp dân của Rama là sự gần gũi hơn với 
trí tưởng tượng của con người. Ramamanda đã mở rộng cửa để chào đón cả bốn đẳng 
cấp, cả đàn ông và đàn bà, thậm chí cả những người Hồi giáo. Môn đệ thiên tài của ông 
là Tulsidas đã dùng ma lực thi ca để piành lấy hàng triệu trái tìm cho phong trào Ram 
Bhakti. Một môn đệ vĩ đại khác của Ramanarda là Kabir (sống khoảng từ nửa đầu thế kỉ 
XV đến cuối thế kỉ XV hoặc là đầu thế kỉ XVI) đã bắt đầu một phong trào của chính 
mình, phong trào đó không chỉ lôi cuốn người Himdu mà còn lôi cuốn cả người Hồi giáo. 


Sớm hơm hay muộn hơn một chút so với thời Kabir là vị thánh danh tiếng Guru Nanak 
(sinh 1496). Ông này đã tìm ra một phong trào tôn giáo mới pha trộn khái niệm về thống 
nhất của Chúa Trời, liên kết gần gũi giữa khái niệm Hồi giáo và giáo điều Híindu với sự 
tái sinh. Cùng với trải nghiệm thần bí được coi như nền tảng của tôn giáo, ông đặc biệt 
nhấn mạnh vào hành động đạo đức. Phong trào của Guru Nanak về sự tính khiết tỉnh 
thân và cải cách đạo đức của cả người Hindu và người Hồi giáo về sau được phát triển 
thành giáo phái tôn giáo riêng. 


Ở Bengal có một vài phong trào Bhakt gộp cả người Hinđu và người Hồi giáo thành 
đệ tử của họ, nhưng phổ biến nhất là Krishna Bhakii của vị thánh vĩ đại Chaitanya (1485 
-1533) Maharashtra Namdeo (sinh vào đầu thế kỉ XIV) và Tukaram (ở thế kỉ XVII) đề 
cao Bhakti hơn là một phong trào phố biến và thực hành ảnh hưởng sâu sắc đối với chu 
kì nhận thức cũng như đối với người bình dân. 


Những tâm hồn tỉnh khiết, vĩ đại này đã cố gắng gạt bỏ tôn giáo với những cạm bẫy 
của nó, giữ tâm hồn tỉnh khiết của chủ nghĩa thần bí Hinđu giáo và tâm hồn tính khiết 
của 7asawwý Hồi giáo v và pha trộn chúng vào trong một phong trào tôn giáo, phong trào 
đó sẽ liên kết toàn bộ Ấn Độ trong tình yêu và lòng sùng tín với một Chúa Trời duy nhất. 
Thật không may là sự nghiệm sinh thần bí tỉnh khiết không đủ để cấu thành một tôn 
giáo đích thực nên những phong trào tôn giáo này nhanh chóng tan ra thành những giáo 
phái nhỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là những nỗ lực của họ bị uống phí. Mặc dù 
không thể tránh khỏi những trói buộc tôn giáo của nghỉ lễ, nghi thức nhưng họ đã phá bỏ 
sự trì trệ của những nhận thức tôn giáo và thổi vào nó những biến chuyển mới, dòng 
chảy mới, sự tươi mới và cuộc sống mới. Họ không thể kết hợp các trào lưu của Hindu 
giáo và Hỏi giáo một cách toàn diện nhưng đã chỉ ra những dòng chảy nuôi dưỡng 
những tôn giáo đó có thể gặp gỡ nhan ở nhiều điểm. Họ đã tạo ra một bầu không khí hài 
hòa tôn giáo đẨẤn Độ, bầu không khí không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác trong thời 
Trung cổ. 
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Có sự hài hòa và các quan hệ gần gũi của những cảm xúc và ý tưởng giữa người 
Himđu và người Hồi giáo nhiều hơn trong các nhà nước Hồi giáo nhỏ vào cuối thời kì 
này. Những nhà nước này, đặc biệt là các nhà nước ở Begal và Deccan ở trong môi 
trường Hindu tỉnh khiết, xa hơn trung tâm quyền lực Hồi giáo và sự tuyên bố nền độc 
lập với Delhi phụ thuộc vào thiện chí và sự ủng hộ của người dân Hinđu trong phạm vì 
ảnh hưởng của họ vì người cai trị gần gũi hơn với dân chúng, hiểu và tôn trọng những 
ham muốn, cảm xúc của họ. Họ thường xuyên từ chối bỏ phiếu cách chức các thủ lĩnh 
địa phương và áp dụng việc thu thuế để để cao họ. Họ kết giao với người Hindu để quản 
lí đất nước, tự do trong việc bổ nhiệm họ vào các chức vụ to và nhỏ khác nhau. Bởi vậy 
họ đã thành công hơn trong việc thiết lập nên sự liên kết với người dân Ilindu và giành 
thắng lợi trong việc pây ảnh hưởng. 

Ở các nhà nước Deccan, những mối quan hệ giữa các nhà cầm quyền và các thần dân 
Hindu của họ thậm chí còn chân thành và thân mật hơn. Người sáng lập ra quốc vương 
Bahmani có được ngai vàng của mình thông qua các nỗ lực của người bạn Barhmani của 
mình là Ganyu. Ngoài lòng biết ơn và tình yêu đối với quốc vương không chỉ tạo cho 
chính ông ta một W/zíer (tể tướng) của mình ngoại trừ việc thừa nhận cái tên Ganyu như 
là một cái tên hiệu riêng cho triểu đại vương gia. Trong suốt thời kì Bahmani, người 
Brahmin và người Iinđdu khác thường có những lợi ích lớn trong việc quản lí nhà nước. 
Năm quốc vương IHồi giáo đã xây dựng trên nền tảng đổ nát của Bahmani Sultanate đã 
tiếp tục chính sách tự do này. Những vị vua này là những người đỡ đầu cho các ngôn 
ngữ chuyển tiếp. Đó có thể là những bài thơ hay bằng tiếng Marathi và Urdur - thổ ngữ 
của miền tây Hindu và đến vùng Deccan với tư cách là ngôn ngữ chung ở những nơi mà 
người Hồi giáo thống trị. Những người hành hương - người Ilindu và người Hồi giáo - ở 
phía Bắc đã đàm đạo với nhau. Chính là ở Deccan, ngôn ngữ đã phát triển lên thành 
ngôn ngữ văn học, phạ.. vụ như là một cầu nối tri thức giữa người dân địa phương với 
người dân nhập cư (người Hindu cũng như người Hồi giáo từ phía Nam). 


Nhưng sự thành công vĩ đại nhất trong nỗ lực tạo ra sự hài hòa giữa người Hindu và 
người Hồi giáo đạt được trong thời kì này chính là nhờ Sultan Zainun — Abidi, vị vua của 
Kashmir. Tên tuổi của ông được yêu mến và kính trọng không chỉ trong lịch sử mà còn 
trong những truyền thuyết được mọi đứa trẻ ở Kashmir biết đến. Ông là một vị vua vĩ đại 
trên tất cả các khía cạnh, nhưng lĩnh vực nổi tiếng nhất chính là vì ông đã hoàn toàn 
thoát khỏi thành kiến tôn giáo và không phân biệt đối xử giữa người Hindu và người Hồi 
giáo. Khi lên ngôi năm 1427, ông đã kêu gọi một số lượng lớn người Hindu - đặc biệt là 
người Brahmin quay trở về. Những người này đã rời khỏi Kashmir vì sự đối xử tàn bạo. 
Sultan Zainun — Abidi đã chiếm được tình cảm của họ bằng sự yêu thương và lòng chân 
thành. Trước thời vị vua này, tất cả người Hindu ở Kashmir đều có quyền phục vụ nhà 
nước nhưng ông đã chấm dứt tất cả sự phân biệt tín ngưỡng và dòng tộc. Ông cũng viết 
nhiều cuốn sách bằng tiếng Sanskrit được dịch sang tiếng Ba Tư đến nối người Hồi giáo 
có thể nghiên cứu tôn giáo Hindu và nên văn hóa Ấn Độ cổ xưa qua đó. Sultan Zainun — 
Abidi là nhà bảo trợ vĩ đại của các ngành thủ công và các ngành nghệ thuật, đặc biệt là 
âm nhạc. Những nhạc sĩ vĩ đại từ nhiều vùng đất xa xôi đã bị cuốn hút với triểu đình của 
ông. Lịch sử Kashmir trong suốt thời kì này có thể chỉ ra rằng, nhiệm vụ sáng tạo ra một 
quốc gia thống nhất mà Akbar vĩ đại thực hiện 100 năm sau đã lấy cảm hứng từ mẫu 
hình quốc gia của Sultan Zainul - Abidin trước đó. 


VIII VÙNG GIAO THOA THỨ BA: NỀN VĂN HOÁ HINDUSTAN - 1 (Trong 
thời kỳ thịnh trị của đế chế Mugbal) 


Vào năm 1494, người cai trị Farghana - một tiểu quốc vùng Turkistan - qua đời và 
con trai ông Babur, mười hai tuổi, lên kế vị. Babur là dòng dõi của hai nhà chỉnh phục vĩ 
đại. Về đằng nội, ông là cháu của Timur; về đằng ngoại ông là cháu của Chengis Khan - 
Thành Cát Tư Hãn. Được khơi dậy bởi tấm gương tổ tiên, ông đã bắt đầu sự nghiệp 
chỉnh chiến ngay từ những ngày đầu cảm quyền. Năm 1504, sau nhiều khó khăn vất vả, 
ông đã chỉnh phục được Kabul, biến nơi này thành kinh đô của đất nước ông và bắt đầu 
giấc mơ chinh phục Ấn Độ. 


Khoảng đâu thế kỷ XVI, vương triều Delhi Sultanate đã biến thành một nhà nước bô 
tộc của người Afphan và những mâu thuần đối kháng trong nội bộ đã dần vắt kiệt sức 
mạnh của vương triều. Ibrahim Lodhi - vị hoàng đế nhu nhược, đã không dành được cảm 
tình của tầng lớp quý tộc và họ hàng thân thích của mình. Đây chính là cơ hội tốt nhất 
cho những kẻ xâm lược ngoại bang. Vì vậy mà Babur quyết định bắt đâu chiến dịch 
chỉnh phục Ấn Độ và đến lần xuất quân thứ năm vào năm 1526, ông đã đánh bại và tiêu 
diệt được Ibrahim Lodhi, chiếm thủ đô Delhi. Và thế là đế chế Mughal, vương triều dưới 
sự cai quản của chấu trai Babur, Akbar, phát triển thành một nhà nước dân tộc đã ra đời 
- cái tên thích hợp nhất mà các học giả đặt cho vương triều này là Nền văn hoá 
Hindustan. 


Trước khi nói về sự phát triển của nền văn hoá Hindustan, chúng ta cần chỉ rõ rằng 
những người Mughal xâm lược Ấn Độ vào nửa đầu thế kỷ XVI khá khác biệt so với 
những kẻ xâm lược Turk - những người đã đến xâm lược Ấn Độ trước người Mughal 
khoảng 300 năm. Người Turk đến chính phục Ấn Độ dưới quyển chỉ huy của 
Qutubuddin Aibak chỉ đơn thuần là những chiến binh, không có một chút kinh nghiệm 
nào về nhà nước và quản lý nhà nước và cũng không có cả bản sắc văn hoá riêng của 
chính mình. Thứ duy nhất mà họ có đều nhờ sự hấp thụ những yếu tố đa sắc màu từ các 
hệ thống chính trị, văn hoá Turanian, Ba Tư, Hồi giáo và một chút sắc màu bản địa Ấn 
Độ bản địa, nhưng họ không phải là những người tài giỏi để kết hợp tất cả những sắc 
màu khác biệt ấy thành một khối hài hoà đồng nhất. Trái lại, triều đại Chagti của Babur 
lại có truyền thống về cai trị đất nước; hơn thế nữa, bằng sự kết hợp giữa bản lĩnh và sự 
cứng rắn của người Mughal và người Turk, sự tao nhã và duyên dáng của naười Ba Tu, 
chiều sâu tâm linh và những quy tắc dạo đức của người Hồi giáo, họ đã thành công khi 
tạo ra và phát triển mội nền văn hoá đậm nét thế tục, hồi hoà và lành mạnh. Khi Babur 
đến Ấn Độ, ông đã mang theo cả nền văn hoá Hồi giáo ấy với những giá trị và kinh 
nghiêm kết hợp những thành tố văn hoá khác xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau 
thành một chỉnh thể đồng nhất. Cả Babur và con trai ông đều có tâm nhìn sâu rộng và 
sức tưởng tượng để bắt tay vào thực hiện sứ mạng cao cả là tạo ra một sự hoà hợp về văn 
hoá và chính trị tại Ấn 9; nhưng quãng thời gian của họ quá ngắn ngủi. Vì vậy, chính 
Akbar - người kế nghiệp cha mình là Humayun từ năm mười bốn tuổi và trị vì trong 
vòng năm mươi năm sẽ là người xây dựng hoàn chỉnh một nền văn hoá dân tộc và một 
nhà nước dân tộc ở Ấn Độ. 


Những nhà cầm quyển của các nhà nước Hồi giáo độc lập ở Bengal, cao nguyên 
Deccan và Kashmir đã khiến cộng đồng người Hindu và người Hồi giáo xích lại gần 
nhau cả về chính trị lẫn văn hoá, thậm chí các vị vua của vương triều Sultan Delhi như 
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Sikandar Lodhi và Shcr Shah Suri cũng đã có một thái độ cởi mở hơn đối với những 
người IJinđu. Đây hầu như chỉ là một quá trình vô thức và vì vậy rất chậm chạp của việc 
thích nghi với nhu cầu thời đại. Trong suốt hơn ba trăm năm, từ khi ra đời triểu đại Delhi 
Sultanate, không có một nhà cầm quyển Hồi giáo nào đủ sáng suốt để nhìn thấu dòng 
chảy bề mặt vào tận sâu bên trong những dòng chảy của lịch sử, cố gắng hiểu được cốt 
lõi của sự hòa hợp, kiên trì để rồi nhận ra sự hoà hợp ấy đằng sau vẻ bề ngoài đa dạng 
của cuộc sống Ấn Độ. Điều đó đòi hỏi phải có một Akbar. Ở con người ấy, sự mạo hiểm 

và táo bạo của một người Chagtal, lòng độ lượng bao dung của một tín đồ Sufi và tư duy 
logic khách quan của một nhà triết học được hoà quyện để rỗi sản sinh ra lòng đăng cảm 
và sức mạnh giải thoát An Độ khỏi những kìm kẹp của quá khứ và tìm ra con đường cho 
một cuộc sống mới. 

Đặc trưng quan trọng nhất của một đất nước Ấn Độ mới mà Akbar tạo ra là đất nước 
ấy không hề dựu trên sự cố kết của tôn giáo mà dựa trên quyền công: dân đôi với mội 
nhà nước tương xứng. Sự xuất hiện sớm của tư tưởng hiện đại này ở Ấn Độ không gây 
ngạc nhiên như khi nó xuất hiện ở châu Âu. Yêu cầu thành lập một nhà nước thay cho 
tôn giáo - lực lượng trói buộc đời sống xã hội - nổi lên sau cải cách tôn giáo. Phong trào 
này đã dạt dấu chấm hết cho sự đánh đồng niềm 1n tôn giáo với quyền lực chính trị. 

Tư tưởng này bắt đầu ở Ấn Độ sớm hơn rất nhiều khi những người Hỏi giáo tiến vào 
mảnh đất này với một thứ tôn piáo khác và một cộng đồng người bị chia thành hai phe đối 
đầu nhau. Nhà nước đã thay thể tôn giáo như là cơ sở cho cuộc sống cộng đồng ngay sau 
khi vương triểu Delhi SulLanalc ra đời, thế nhưng sức mạnh của truyền thống lớn đến độ sự 
thay đổi cần thiết này đã không thể xảy ra mạnh mẽ cho đến khi có sự xuất hiện của 
VƯƠng triều Mughal — một vương triểu không chịu đi theo những truyện thống định sẵn. Sự 
ra đời của vương triều Mughal đã chối bỏ truyền thống công nhận thứ quyền lực tối cao 
của một vị Khalifa Arập vốn tồn lại rất lâu trước khi du nhập vào Ấn Độ và vương triểu 
Mughal đã sản sinh ra vị vua Akbar với một tư duy vê cùng mới mẻ ở Ấn Độ. 


Cũng có thể khẳng định Akbar trước đó đã tự xưng là vị thủ lĩnh tôn giáo của cộng 
đồng người Hồi giáo ở Ấn Độ nên ông được gọi là người sáng lập ra một nhà nước tôn 
giáo hơn là một nhà nước dân tộc mang khuynh hướng thế tục. Thế nhưng ai nghiên cứu 
lịch sử Ấn Độ đều hiểu rằng lời tuyên bố trở thành một thủ lĩnh tôn giáo của Akbar chỉ 
đơn thuần là một nước cờ chính trị nhằm bẻ gãy quyền lực của tầng lớp Ulema đồng thời 
khiến ông trở lên mạnh mẽ hơn. 


Khái niệm về một nhà nước thế tục khá sáng rõ trong tâm trí Akbar đã được phản ánh 
trong những đoạn văn trích ra từ bức thư của ông gửi cho đức vua Shah Abbas Safavi của 
Ba 1ư: 

"Những cộng đồng tôn giáo đa dạng này chính là những kho báu Lùnh Thiêng mà 
Chúa trời giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải yêu thương họ. Chúng ta nên có mội 
niềm tin son sắt rằng môi tôn giáo đều dược Ngài ban phước và phải nỗ lực hết mình dể 
đón nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc từ sự độ lượng bao la không bao giờ tàn úa ấy. Chúa 
Tế Bát Diệt ban phát án huệ cho tất cả mọi người mà chẳng mẩy may phân biệt. Những 
kẻ trị vì, vốn là những cái bang của Chúa Trời, không nên lãng quên chân lý ấy"®). 


(1) Trích theo S. Abid Husain, ?7'he National Culture øƒ Indra, Nanonal Book Trust, India, 2003, trang 86. 


Abul -Fazl, một bằng hữu, một triết gia và một cố vấn của Akbar đã viết trong tác 
phẩm của ông rằng: 


"Đức vua nên vượi ra khỏi mọi khác biệt tôn giáo và nên hiểu rằng những toan tính 
tôn giáo không hề phục vụ cho trách nhiệm mà bản thân Ngài đã cam kết với mỗi tầng 
lớp, môi cộng dông. Dưới sự bao bọc của Ngài, tất cả mọi người sẽ từn thấy sự bình an 
và hạnh phúc để rồi những ân huệ dược ban phát dưới bóng Đức Chúa sẽ lan toả khắp 
thế giớ9), : 

Akbar đã kiên định và hết lòng hướng theo chân lý này. Ngay khi nắm chắc sợi dây 
cương quyền lực, óng đã bãi bỏ thuế hành hương và IiZya năm 1563, chấm đứt sự phân 
biệt đây tiêu cực piữa những người Iiindu và người Hồi giáo. Nhưng có ý nghĩa hơn cả 
lại là sắc lệnh được ban năm 1564 quy định rằng không một cư dân nào trên đất Ấn Độ 
đù ở bất kỳ đẳng cấp hay dòng giống nào có thể bị biến thành nô lệ. Chống lại cả châu Á 
trưng cổ, đây là tuyên bố duy nhất công nhận sự thiêng liêng của quyền tự do cá nhân và 
sự bình đẳng trước pháp luật của tất cả các công dân mà không có sự phân biệt nào về 
đẳng cấp hay chủng tộc. Ngoài ra, Akbar cồn nới rộng tất cả các ngành kinh tế do nhà 
nước quản lý, lĩnh vực hành chính và cả quan đội cho người Hindu, bố nhiệm nhiều 
người trong số họ đảm nhận những chức vụ cao nhất trong triều đình. Các liên minh hôn 
nhân giữa các gia đình hoàng tộc với các hoàng tử Raiput cũng là một biểu hiện tiêu 
biểu, nêu rõ tỉnh thần đoàn kết mới mẻ mà Akbar muốn tạo ra để liên kết người Hindu 
và người Hồi giáo. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận thức về những hạn chế của tính dân tóc và nhà 
nước dán tộc trong chính sách của Akbar. Điều kiện tối thiểu để đánh giá tính dân tộc là 
sự chấp nhận một hiến pháp chung dành cho tất cả các nhóm người đang sinh sống trên 
đất nước đó. Ở thời đại của Akbar, khái niệm tính dân tộc vẫn còn bị ràng buộc bởi 
nhiều điều kiện hơn thế. Thời đó, do thiếu vắng một bản hiến pháp dù là thành văn hay 
bất thành văn hoặc một lý tưởng chung về điều hành nhà nước nên những lực lượng giữ 
vai trò nền tảng trong một cộng đồng chính trị hay một quốc gia chính là sự tham gia 
của nhân dân đối với đối với quyền lực cá nhân của đức vua hay triều đại của ông ta. Sự 
ủng hộ của thần đan chỉ dành riêng cho một mình đức vua, người có đức hạnh hoàn hảo 
và đối xử công bằng với tất cả thần dân không một mảy may phân biệt và sự ủng hộ ấy 
cũng sẽ dành cho cả những người kế vị ông ta, chỉ cần họ tiếp tục những chính sách bao 
dung này. 

Akbar đã nhận thức được khá rõ rằng sự đoàn kết của nhà nước mà Ngài xây dựng 
lên phụ thuộc vào sự tham gia của dân chúng vào quyền hành cá nhân của đức vua. Do 
đó, Ngài chú trọng đến việc tiếp xúc trực tiếp với thần dân nhiều hơn bất kỳ vị vua Hồi 
giáo nào. Cách Ngài thực hiện Darsham (tức là lắng nghe dân chúng) - - ngồi trên ban 
công của cung điện - đã làm sống dậy ký ức về những vị vua thời cổ của Ấn Độ và giành 
được trái tìm của những thần dân của Ngài. 


Nhiều tập quán có ý nghĩa quan trọng khác của các nhà nước Ấn Độ thời cổ cũng 
được làm sống dậy trong xã hội Mughal thời vua Akbar. Các hoạt động nhân đạo và 
chấn chỉnh đạo đức vốn được thực hiện đại khái và bó hẹp trong cộng đồng người Hồi 


(1) Sách đã dẫn, trang 86. 
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giáo thời Dclhi Sultanate, nay được triển khai một cách có hệ thống với phạm vi rộng rãi 
bao trùm tất cả mọi công dân và không có sự phân biệt. Các học giả và thánh nhân trong 
cộng đồng người Hinđu cũng được nhà nước quan tâm, giống như sự quan tâm nhà nước 
dành cho tầng lớp [/lema và Fugara (học giả và những bậc chân tu khổ hạnh) của người 
Hồi giáo và trong nhiều trường hợp các mandir cũng được các vị hoàng đế Mughal 
phong đất giống như các man/id. Akbar áp đặt lệnh cấm uống rượu, đánh bạc và mại 
dâm đối với tất cả các nhóm người. Thậm chí, ông còn ra lệnh bãi bỏ một số hủ tục của 
người Himdu như §SÖ/ (thiêu sống goá phụ) ngay cả khi đối mặt với nguy cơ bị kết tội là 
can thiệp bằng tôn giáo. 


Con trai cả của Akbar, Aurangzeb lại thất bại khi cố chuyển đổi nhà nước Mughal thế 
tục này thành một nhà nước tôn giáo Hồi giáo và kết cục là nó đã bị lung lay tới tận gốc 
rể. Sau cái chết của Aurangzcb, nhà nước này chỉ còn là cái bống của một đại đế chế đã 
tồn tại hàng trăm năm. 


Nhiệm vụ xây dựng một nên văn hoá dân tộc của nhà nước Mughal, được bắt đâu với 
Akbar và tiếp rục nhưng gián đoạn Irong suốt thời kỳ trị vì của Aurangzeb, cho đến khi 
kết thúc của vương triểu này. HỐ sâu ngần cách giữa người Hindu và người Hồi giáo 
trong thời kỳ đâu của vương triều Delhi Sultanate đã dần được lấp đầy bằng nhiều thứ - 
trong đó có cả tĩnh thần yêu thương và hoà hợp từ những người Hindu dòng Bhakti và 
những người Hồi giáo dòng Sufi. Chính hai cộng đồng này bắt đầu ảnh hưởng đến đời 
sống văn hoá của nhau, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Quá trình hòa trộn văn hoá 
Hồi giáo Mughal hay đúng hơn là Hồi giáo Iran với văn hoá Hindu giáo đang tự hoàn 
thiện được đẩy nhanh bằng những nhận thức sáng rõ và những nỗ lực có hệ thống của 
Akbar. Kết quả của điều này là sự ra đời một nên văn hoá chung tập trung ở triểu đình 
và lan rộng ra toàn bộ lãnh thổ của đế chế Mughal. 


Cơ sở của một nền văn hoá chung luôn là một ngôn ngữ chung. Vào thế kỷ thứ XIH, 
sự pha trộn của tiếng Ba Tư với một ngôn ngữ được cộng đồng Hinđu phía Tây và quanh 
Delhi sử dụng đã tạo ra một ngôn ngữ chung với cái tên được biết đến là tiếng Himlav, 
Hindi hay Hindustani, thứ ngôn ngữ sau này phát triển thành tiếng Urdu. Vào thời đó, 
đây là phương tiện chung cho sự giao lưu giữa người Hinđu và người Hồi giáo nhưng 
chưa đạt tới địa vị của một ngôn ngữ văn học, ngoại trừ ở vùng cao nguyên I)cccan. Ở 
phía Bắc Ấn Độ, tiếng Ba Tư đã trở thành ngôn ngữ hành chính cũng như ngôn ngữ văn 
chương và ngôn ngữ giao tiếp trong cộng đồng người Hồi giáo. Trong suốt thời kỳ trị vì 
của vua Sikandar Lodhi, người Hmớđu làm việc trong chính quyền cũng bắt đầu học tiếng 
Ba Tư, nhưng khi các văn bản của nhà nước vẫn được viết bằng tiếng Hindi thì những 
người Ilinđu đó không bắt buộc phải học tiếng Ba Tư nữa. Lúc đó, Todar Mai, vị quan 
chịu trách nhiệm về ngân khố của Akbar đã ra lệnh tất cả những văn tự lưu hành khắp đế 
chế phải được viết bằng tiếng Ba Tư và kết quả là tất cả những người Hindđu phục vụ 
trong chính quyền, lúc đó có số lượng rất lớn, phải học tiếng Ba Tư. Ngoài ra, những quý 
tộc Hinđu và những thủ lĩnh Rajput, những người thời đó phải tiếp xúc với hoàng đế 
hàng ngày trong các buổi châu cũng như những lúc bàn luận riêng tư rồi tháp tùng 
hoàng đế trong các nhóm đi săn và những cuộc hành quân, càng cảm thấy sự cân thiết 
của tiếng Ba Tư. Vay là với sự tiếp xúc ngày càng gia tăng giữa hoàng đế và những thân 
dân Hindu, tiếng Ba Tư ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng người Hinđu. 


Nhưng nguyên nhân trực tiếp có tính ảnh hưởng nhất khiến tiếng Ba Tư trở thành ngôn 
ngữ chung của người Hindu và người Hồi giáo có lẽ chính là vì lân đâu tiên trong lịch sử 
Án Độ, Akbar đã cho mở một loạt trường học trong đó cả trẻ em Hinđu và trẻ em Hỏi 
giáo đều được học chung với nhau bằng tiếng Ba Tư. 


Hệ thống giáo dục chung của nhà nước đành cho tất cả các công dân này không 
những đã giúp tạo ra một cộng đồng ngôn ngữ mà còn giúp tạo ra ý tưởng đó. Ngoại trừ 
các trường tôn giáo luôn bị tôn giáo chi phối, tất cả các trường học mang tính thế tục 
khác đều có chung một loại sách giảng dạy, dành cho tất cả mọi người, không phân biệt 
đẳng cấp, dòng giống. Theo Abul Fazl, hệ thống sách giảng dạy này bao gồm các môn 
học chung: văn học Ba Tụ, viết văn và viết chữ đẹp, các môn đạo đức, số học, thống kê 
Và các công việc hành chính, nông nghiệp, đo lường, hình học, thiên văn học, kinh tế nội 
địa, khoa học chính trị, y khoa, logic học, vật lý học, toán học và lịch sử được chia theo 
lớp và chuyên ngành. Chính sách thành lập các trường học chung với hệ thống sách 
giảng đạy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo được đặc biệt tạo ra để xây dựng 
nên một môi trường dân trí thuận lợi cho thống nhất dân tộc. 


Chính sách giáo dục này đã đưa sự hiểu biết văn hoá lên một mức cao hơn. Các học 
giả Hinđu và Hồi giáo đều được khuyến khích dịch các tác phẩm chuẩn mực từ tiếng 
Sanskrit sang tiếng Ba Tư, viết sử đương đại và sử quá khứ. 


Về mặt kiến trúc, quá trình kết hợp những yếu tố Hồi giáo và Hinđu giáo được bắt 
đầu từ những ngày đâu của vương triểu Dclhi Sultanate, nhưng muốn kết thúc bằng một 
sự đồng điệu hoàn hảo thì lại phải cần đến sự sáng tạo trong cách nghĩ và tầm nhìn sâu 
rộng của những vị hoàng đế Mughal. Babur và Hunmayun đã mang theo cả một phong 
cách kiến trúc hoàn toàn Ba Tư và thậm chí cả những kiến trúc sư Ba Tư vào Ấn Độ. Một 
vài công trình được xây dựng trong thời đại của họ đến nay vẫn còn tồn tại, ví dụ như 
những thánh đường Hồi giáo ở Panipat và Sambhal xây bởi Babur và những thánh đường 
ở Fatahabad, Hissar xây bởi Humayun là những công trình theo phong cách trung cổ của 
Isfahan ở Ba Tu Những công trình kiến trúc đẹp nhất trong thời gian đầu trị vì của 
Akbar cũng theo phong cách kiến trúc này, lăng Humayun ở Delhi được thiết kế bởi 
kiến trúc sư người Ba Tư Mirza Inaya Tullah. Nhưng sau này, Akbar đã đẩy mạnh những 
nỗ lực trong lĩnh vực kiến trúc giống như ông thực hiện với chính trị và giáo dục, để tạo 
nên một sự tổng hợp giữa các phong cách Hồi giáo Ba Tư - Turco và những phong cách 
Hinđu giáo - Ân Độ và vì Vậy sáng tạo ra một phong cách Mughal mềm mại, làm thoả 
mãn đôi mắt và khiến tâm hồn thư thái. Thiết kế tổng thể của Jama Masjid ở Fatehpur 
Sikri được lấy từ kiến trúc Isfahan, Iran; chiếc cổng cao vút và hoành tráng của công 
trình này là đặc trưng của sự đơn giản cổ điển trong kiến trúc Ba Tư trung cổ. Nhưng 
những mái vòm của công trình lại chứng minh sự ảnh hưởng của phong cách Jain giáo 
và tất cả mái vòm của thánh đường núi Abu cũng thể hiện sự ảnh hưởng này. Vào thời 
Jehangir, sự ảnh hưởng của những yếu tố Hinđu dường như tăng lên. Lăng mộ Akbar ở 
Sikandra cho thấy kiến trúc tổng thể Viharas Phật giáo hay Rathas của Mahabulipuram 
đã thay thế những cổng vòm và mái vòm của người Hồi giáo. 


Trong suốt thời gian trị vì của Shanjchan, thời kỳ đã đưa kiến trúc Mughal tới đỉnh 
cao sự hoàn thiện, các kiến trúc sư đến từ Ba Tư và các quốc gia khác và một đợt sóng 
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mới những ảnh hưởng từ bên ngoài có xu hướng lấn lướt phong cách Hinđu bản địa. 
Nhưng sau đó, những làn sóng ấy đã tự tan chảy hoàn toàn vào cái gọi là phong cách 
Mughal đến độ chẳng thể nào tách biệt được những bộ phận này ra khỏi một kiến trúc. 
Công trình "Giấc mơ bằng đá cẩm thạch” thường được biết đến với cái tên Taj Mahal, dù 
có được xây lên bởi một kiến trúc sư Shiraz hay Ý, thì luôn là một ý tưởng xuất phát từ 
suy nghĩ của một vị hoàng đế Ấn Độ, một đài tưởng niệm tình yêu của người Ấn Độ, 
được xây bằng đá cẩm thạch Ấn Độ và là hiện thân của sự thuần khiết, hoà bình và nồng 
nàn trong tam hồn người Ấn Độ. 


Thông qua sự kết hợp của phong cách Ấn Độ cổ và phong cách Turco - Iran, hội họa 
cũng phái triển một phong cách mới, tổng hợp được những nét hấp dẫn của cả hai phong 
cách cơ sở. Như đã nói trước đây, những rào cản tôn giáo đã không cho hội họa cơ hội 
bùng nở vào thời kỳ các triều đại Hồi giáo vương triểu Delhi Sultanate. Nhưng ngành 
nghệ thuật này lại được những họa sĩ Hindu đẩy mạnh và được sử dụng để minh họa 
sách. Cùng với thời gian, phong cách 1 truyền thống của nghệ thuật Ajanta đã thay đổi, 
nhường chỗ cho những phong cách Ấn Độ trung cổ khác, chẳng hạn như phong cách 
Rajput, một phong cách có những b bước tiến vượt bậc nhờ sự ủng hệ của các triều đại 
Raiput. Chủ để của những họa sĩ Ấn Độ thường bắt nguồn từ những sử thi mang tính 
chất anh hùng ca - Ramayana và Mahabharaia, những truyền thuyết và Sri Krishna, hiện 
thân của những giai điệu (Ñagas và Raginis) - nhưng hiếm khi bất nguồn từ cuộc sống 
cộng đồng. Những bức tranh của họ miêu tả thiên nhiên bằng màu sắc và lối diễn tả vô 
cùng phong phú, đơn giản nhưng hiệu quả. Các họa sĩ luôn tránh dùng những họa tiết 
phức tạp và mang tính trừu tượng. 


Thậm chí trước cả khi đặt chân đến Ấn Độ, dòng dõi Timur vốn đã là những người 
đam mê hội họa cuồng nhiệt. Với sự ủng hộ của họ, nghệ thuật Ba Tư đã dần dần phát 
triển và trường phái hội họa Herat đã đạt tới sự hoàn hảo với phong cách nghệ thuật của 
thiên tài Bihzad. Mir Sycd Ali và Khawaja Abdus Samad Shirazi, những học trò của 
Bihzad, đã cùng Humayun đến Ấn Đô. Những bức tranh của họ có thể hiện một chút sự 
ảnh hưởng từ Ấn Độ nhưng yếu tố Turco - Iran vẫn chiếm ưu thế. Akbar, một người say 
mê sự đơn giản, mạnh mẽ và đầy tính hiện thực trong phong cách của người Hinđu, đã 
muốn tạo ra một phong cách mới bằng cách kết hợp sự đơn giản của người Hinđu với sự 
tính tế của các trường phái Ba Tư. Vì vậy, ông đã lập ra một nơi giống như là một viện 
hội họa trong cung đình để những họa sĩ Ba Tư và Ấn Độ có thể cùng ngồi làm việc. 
Những bậc thây người Ba Tư, Syed Ali và Abdus Samad, đã dẫn đất những học trò nhỏ 
của họ, hầu hết là người Hinđu vào thế giới phong phú đa dạng của màu sắc và hội họa 
Ba Tư. Có hẳn một thư viện đành cho việc nghiên cứu lý thuyết được trang bị những 
tuyển tập các kiệt tác của những họa sĩ đi trước. Bản thân Akbar cũng thường xuyên ghé 
thầm viện hội họa để xem các họa sĩ làm việc. Trong các họa sĩ của viện này, nổi tiếng 
nhất là Daswant, Farrukh Beg, Basavan và Sanvala. Họ cùng đi theo phong cách Ân Độ 
cổ điển của những tác phẩm thế tục chứ không phải là những tác phẩm tôn giáo. Ban 
đầu, phong cách của họ giống với khuôn mẫu của nghệ thuật Ba Tư - lộng lẫy, tỉnh xảo 
và cứng cắp - nhưng dân dần phong cách ấy lại đòi hỏi sự sống động, Hên mạch và mãnh 
liệt trong phong cách Ấn Độ. Nhờ vậy, khoảng cuối thời Akbar đầu thời Jehangir, một 
phong cách nghệ thuật Mughal độc lập đã thực sự ra đời và phát triển. 


Tương tự như vậy về âm nhạc, một sự đồng điệu hoàn hảo về phong cách và quan 
điểm giữa người Hindu và người Hồi giáo đã phát triển ngay trong thời kỳ Delhi 
Sultanate trong triểu đình của những nhà nước độc lập nhỏ và trong các tu viện của các 
tín đồ Sufñi. Những người Mughal đã có được một nên nghệ thuật âm nhạc quốc gia hoàn 
thiện và họ khuyến khích, thúc đẩy nó phát triển thêm thông qua sự ủng hộ nồng nhiệt 
của mình. Âm nhạc là một công cụ mà trong đó những cảm xúc, những trải nghiệm sâu 
thắm nhất của con người tự bộc lộ mà chẳng cần bất kỳ sự giúp sức nào của những khái 
niệm tư duy. Tính công chúng của những cảm xúc âm nhạc vốn rất rõ ràng trong cộng 
đồng người Ấn Độ ở mọi đẳng cấp, sắc tộc đã chỉ ra rằng trái tìm của những người Ấn 
Độ lúc này cùng hoà chung một nhịp và sự thống nhất về những nhạn thức văn hoá cơ sở 
với tư cách là một nền tảng kiên cố cho một nên văn hoá chung đã được khẳng định. 


Sự tương đồng trong cuộc sống xã hội thường ngày - trong phong (uc tập quán, cách 
sống, ăn mặc, vui chơi giải trí - nay đã trở nên rõ ràng trong cuộc sống thường nhật của 
hàng triệu gia đình Hinđu và Hồi giáo. 


IX. NỀN VĂN HOÁ HINDUSTAN - 2 


Về mặt chính trị, đế chế Mughal đã đạt đến đỉnh cao về sự thành công cho đến nửa 
đầu khoảng thời gian Aurangzeb trị vì và rồi sau đó quá trình suy thoái đã bắt đầu. Các 
cuộc chiến tranh chinh phục vùng cao nguyên Deccan của Aurangzeb đã làm ngân khố 
trống rỗng. Chính sách thiển cận của ông đã gây mâu thuẫn với người Rajput, những 
người vốn là bằng hữu trung thành nhất của đế chế Muphal từ thời đại của Akbar và còn 
khơi lên ba mối thù hần khác - với người Sikho, người Maratha và người Jat. Ngay khi 
ông vua Aurangzeb quyền uy này biến mất khỏi khung cảnh chính trị, bốn lực lượng 
này, đặc biệt là người Maratha, đã làm lung lay đến tận nền móng của đế chế. Trong 
triểu đình Mughal, sự cạnh tranh giữa các nhóm Turan, Radu và Afghan đã làm suy yếu 
nhà nước trung ương đến độ những vị quan tỉnh trở nên độc lập. Những cuộc xâm lãng 
từ phía Tây Bắc vốn bị quyền lực và uy danh của đế chế Mughal ngăn chặn trong 
khoảng hai thế kỷ qua đã bắt đầu quay trở lại. Trong các thế ký XVI và XVI, các 
thương nhân phương Tây, đặc biệt là công ty Đông Ấn của người Anh đã đến Ấn Đọ, lợi 
dụng tình trạng rối loạn của đất nước rồi bằng bạo lực và những mưu đồ chính trị dân 
dần đặt ách cai trị lên từng phần của lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn và bất đầu đóng vai trò 
quan trọng trong nền chính trị Ấn Đọ. : 


Nên văn hoá Hindustan cũng phản ánh sự suy thoái đã bất đầu lan rộng thời kỳ này 
nhưng nó vẫn chiếm giữ địa vị của một nền văn hoá chung và thậm chí còn mở rộng 
vùng ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, một nhân tố mới đã xuất hiện trong đời sống văn 
hoá của đất nước, đó là sự ảnh hưởng của văn hoá phương Tây thông qua những người 
châu Ân và đặc biệt là những thương nhân Anh. Sự ảnh hưởng này chỉ bắt đầu trở nên rõ 
rệt vào nửa cuối thế kỷ XX. 


Văn hoá Hindustan, nên văn hoá phát triển mạnh mẽ trong suốt chời gian trị vì của 
Akbar và những vị vua kế vị óng, luôn gắn chặt với đế chế Mughal nhưng sự suy tàn của 
nó lại chạm hơn sự suy tàn của để chế và thậm chí, trong khi diễn ra những phân rã về 
chính trị thì nên văn hoá ấy vẫn tiến tục làm nhiệm vụ gắn kết giữa các vùng và các 
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nhóm văn hoá khác nhau. Chắc chắn là nền văn hoá đó đã mất đi sự tươi mới, tính hiệu 
lực, sức sống và bất đầu thể hiện những dấu hiệu của sự trì trệ hay đúng hơn là sự suy 
tàn, nhưng diên ảnh hưởng của nó lại được mở rộng. Nó tác động đến các trung tâm mới 
như Lucknow, Hyderabad, Mueshidabad và đóng vai trò như một nền văn hoá chung của 
rất nhiều nhóm người trên khắp đất nước cho đến khi biến cố năm 1857 giáng cho nó 
một đòn chí mạng và từ đó nó không bao giờ gượng dạy được nữa. 


Tiếng Ba Tư, công cụ biểu hiện của văn hoá, trong thời gian này, đã lan toả đến một 
số vùng nữa. Không chỉ co cụm trong những vùng nằm dưới sự cai quản của đế chế 
Mughal mà còn ở cả những bang gần như đã tự trị ở cao nguyên Deccan, Bengal và 
Oudh, tiếng Ba Tư được sử dụng trong những cơ quan chính phủ - nơi một số lượng lớn 
viên chức và nhân công là người Hindu. Những ngành đòi hỏi phải có kỹ năng ngôn ngữ 
đặc biệt được biết đến với cái tên Dar -wÏ -Ìnsha (kỹ năng văn phòng) chủ yếu do người 
Hinđu đảm nhiệm. Vì thế vào thế kỷ XVHI, từ "Munsh° đã được dùng để chỉ loại kỹ 
năng đặc biệt của một người Hindu có khả năng viết tốt bằng tiếng Ba Tư. Thậm chí ở 
các nhà nước Hinđu như vương quốc Maratha, nơi đã học theo cách tổ chức bộ máy 
quản lý nhà nước của đế chế Mughal, ngôn ngữ hành chính cũng là tiếng Ba Tư. Công ty 
Đông Ấn cũng sử dụng tiếng Ba Tư như là một ngôn ngữ hành chính cho đến năm 1819 
khi công ty này tuyên bố thay thế tiếng Ba Tư bằng tiếng Anh. Thế nhưng trong thực tế, 
các tài liệu văn phòng vẫn được viết bằng tiếng Ba Tư cho đến mãi sau này. Còn đối với 
khoa học và văn chương, những trí thức Hồi giáo và Hinđu giáo đều sử dụng tiếng Ba Tư 
và thậm chí thư từ trao đổi bình thường cũng được viết bàng thứ ngôn ngữ này. 


Trên quan điểm của sự tiến bộ khoa học và văn học thì đó là một thời kỳ ầm dạm. 
Mặc dù số lượng các tác phẩm được viết trong thời kỳ này chắc chắn không hề ít hơn số 
lượng các tác phẩm của thời kỳ trước, nhưng chất lượng chung của chúng lại thấp hơn 
rất nhiều. Động lực cho sự sáng tạo cũng như tình thần tìm tồi trong khoa học hầu như 
váng bóng. Mục đích cao nhất của các học giả cùng với sự suy tàn của đế chế Mughal là 
đi theo bước chân của những bậc tiền bối và bảo tồn những gì mà họ để lại. Các hoạt 
động chủ yếu của họ là biên soạn từ điển hay hàng loạt các cuốn tiểu sử và những tuyển 
tập thơ. Trong lĩnh vực hợp tuyển thơ, các tác giả Hinđu và Hồi giáo đạt được những 
thành tựu tương đồng nhau còn trong lĩnh vực biên soạn, các học giả Hinđu có phân trội 
hơn. Trong số các nhà hợp tuyển, nổi tiếng nhất là Ghulam Ali Azad và ILachmi Narayan 
Shafiq còn các các nhà biên soạn từ điển thì Tekchand là người biên soạn cuốn Bahar -¡ 
-A/am, Anand Ram Mukhlis biên soạn cuốn Mĩirat -uÌ -Ishiah và Sirajuddin Khan Arzu 
biên soạn cuốn Sz4j -wÏ -Iughar là những người nổi tiếng nhất. 

Về lịch sử và tiểu sử cũng cho thấy một khuynh hướng tương tự: gia tăng số lượng và 
giảm bớt chất lượng. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ đáng trân trọng như những bài viết 
về lịch sử của Ghulam Ali Azad, Lachmi Narain Shafid và tác phẩm Siyar -w} -Muia - 
akhkhirin của Ghulam Tĩussain. Những tác phẩm triết học, thiên văn học, toán học và các 
ngành khoa học khác đôi khi cũng thể hiện được sự uyên thâm về kiến thức nhưng hiếm 
khi xuất hiện sự mới lạ. Trong nhiều lĩnh vực, những đóng góp của người Hinđu cũng có 
tầm quan trọng ngang với những đóng góp của người Hồi giáo. Rất nhiều những bản dịch 
từ tiếng Sanskrit sang tiếng Ba Tư được thực hiện hoàn toàn bởi những người Hindu. 


Trong văn học, sự tràn ngập những khung cảnh lãng mạn thái quá và huyền bí vốn 
xuất hiện trong những bản anh hùng ca thời Akbar đã phản ánh sự xuống cấp của rhị 
hiếu văn chương. Nhiều hình ảnh tưởng tượng không có thật và cuốn hút của những con 
người nổi loạn thoát khỏi hiện thực cuộc sống được thể hiện trong các câu chuyện tầm 
phào nhẹ nhàng, lắt léo như tác phẩm Bostan -¡ -Khayal. Người Hìnđu dường như ít bị 
ảnh hưởng bởi xu hướng không lành mạnh này vì họ viết tương đối ít truyện và hầu hết 
các tác phẩm này đều là truyện lịch sử hay là những cau chuyện dân gian. Thơ ca thời kỳ 
này cũng phản ánh tình trạng ảm đạm của sự suy thoái óc thẩm mĩ và tư duy đang xảy 
ra. Chủ nghĩa lãng mạn của Urfi và Naziri thì thiếu yếu tế hiện thực và đơn giản, nhưng 
cũng có được sức mạnh của sự say mê và sự mới lạ trong tưởng tượng. Thời đó, Bedi] đã 
thế hiện sự hóm hỉnh thiếu tự nhiên và sự tưởng tượng thái quá đến độ thơ ca chỉ còn là 
một bài tập của việc rèn luyện trí óc. Cũng phải chỉ ra rằng mặc dù tình trạng chung của 
các nhà thơ Hinđu và Hồi giáo là đi theo phong cách của Bedil, nhưng cũng có một vài 
nhân vật như người học trò của Bedil Anand Ram Mukhlis và những bậc thầy như Azad, 
Aren và Shafiq là những người không chịu khuất phục trước phong cách văn chương 
đang thịnh hành này. 


Trong thời kỳ này, ngôn ngữ Urdu đã đạt được sự tiến bộ nhanh chóng và cạnh tranh 
vai trò ngôn ngữ văn chương với tiếng Ba Tu, ít nhất cũng È bao gồm phần lớn phía Bắc 
Ấn Độ và cao nguyên Deccan. Đề mờ rộng, công ty Đông Ấn đã đồng ý đưa tiếng Urdu 
cùng với tiếng Anh và các môn khoa học phương Tây vào chương trình giảng dạy dành 
cho đại học Fort William - trường đại học được thành lập để đào tạo những công chức 
hành chính. Các nhà văn Urdu được thuê để viết những cuốn sách mang tính phổ quát, 
địch những văn bản Arập và Sanskrit sang một thứ ngôn ngữ giản dị và ít hoa mỹ, thứ 
ngôn ngữ được gọi tên là Hindustani. Một vài quyển sách này được viết bằng các ký tự 
Decanagari, sử dụng một ít từ ngữ Sanskrit thay cho những từ Ba Tư và Arập khó hiểu 
hơn. Việc này đã giúp tiêu chuẩn hoá cao độ ngôn ngữ Hindi. Mặc dù sự quan tâm znà 
Công tfy Đông Ấn dành cho tiếng Urdu không kéo đài lâu và ngôn ngữ của hệ thống 
hành chính vẫn là tiếng Ba Tư cho đến tận khi nó được thay thế bằng tiếng Anh, sự 
khuyến khích mà ngôn ngữ Urdu nhận được cũng đã giúp nó phát triển bằng chính khả 
năng mạnh mẽ của mình đến độ cùng với tiếng Anh, nó đã tạo ra một thứ ngôn ngữ hành 
chính cho các tỉnh phía Tay Bắc bao gồm sân Uttar Pradesh ngày nay, một phần của 
Punjab và nhiều bang tự trị khác. 


Kiến trúc và mỹ thuật cũng đi xuống theo sự suy tàn của Đế chế Mughal. Triều đình 
Delhi, con mồi của những mưu đồ và cuộc chiến chính trị, không còn có xu hướng hay 
đủ sức để tiếp tục ủng hộ sự phát triển của các ngành nghệ thuật. Các bang tự trị nhỏ hơn 
cũng tự mình có những cách riêng khuyến khích nghệ thuật, nhưng họ cũng không thể 
thúc đẩy các họa sĩ làm được điều gì hơn ngoài việc sao chép những kiệt tác cổ. 


Chẳng có công trình kiến trúc đồ sộ nào được xây dựng trong thời kỳ này nhưng 
những cung điện quy mô vừa phải, những lăng mộ và nơi thờ cúng mới được xây dựng 
lại thể hiện những đặc điểm chung của phong cách Mughal hay Hindustan. Cung điện 
Rao của Jamnagar, công trình Raja của Chatapur, các đài tưởng niệm Maharaja Ranjit 
Singh ở Lahore, Maharao Umid Singh ở Kotah và Maharaja Bakhtawa Singh ín Alwar, 
công trình Visheshwar Mandir ở Banaras và Đên Vàng ở Amritsar, là những minh chứng 
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cho điều này. Thậm chí những tư dinh của quý tộc Hồi giáo và Hinđu, những công trình 
đã tránh được sự tàn phá của thời gìan, cũng có những chỉ tiết y hệt như vậy vì chúng 
được xây trong thời kỳ trị vì của vua Shahjchan. 


Về mỹ thuật, bên cạnh phong cách Mughal chính thống - phong cách đang nở rộ 
trong các triều đại Oudh và Hyderabad, thì phong cách Uaipur và những phong cách 
thịnh hành ở Iammu và một vài bang khác trong khu vực đồi núi Punjab, những phong 
cách vốn chịu ảnh hưởng đáng kể từ phong cách Muphal, cũng tiếp tục được phát triển. 
Trong lĩnh vực âm nhạc, phong cách Hinđu cổ điển và các phong cách tổng hợp mới lạ 
phát triển thời kỳ các vua Delhi Sattanate và các hoàng đế Mughal, đêu được các bang 
của người Hồi giáo và người Hinđu sử dụng và môn nghệ thuật này tiếp tục chứng minh 
một cách hùng hồn cho sự thống nhất sâu bên trong tâm hồn người Ấn Độ dù luôn có sự 
bất hoà hiển hiện bên ngoài. 


Những nét tương đồng lớn trong đời sống xã hội, ăn mặc, phong tục tập quán vốn 
được sinh ra từ nền văn hoá Hindustan trong những người Hồi giáo và Hinđu đẳng cấp 
cao, dù mạnh dù yếu, vấn tiếp tục được giữ vững cho đến cuối thời kỳ này. Những tài 
liệu viết vẻ cuộc sống Ấn Độ của người Anh hay những người ở các nước châu Âu khác 
cũng đề cập đến một nền văn hoá Hindustan cùng với những nền văn hoá vùng, có tính 
chất cục bộ. Phần nhiều cơ sở kiến trúc thượng tầng đồ sộ được xây dựng trong thời đại 
của Akbar và những người kế vị ông đã bị phá huỷ nhưng nền móng của chúng thì vẫn 
còn nguyên vẹn. 


Bất kể sự ảnh hưởng văn hoá nào mà người Anh mang đến đời sống Ấn Độ trong suốt 
thời kỳ bất đâu sau năm 1773 - thời điểm Công ty Đông Ấn vận hành chính quyền dướ: 
sự điểu khiển chung của Quốc hội Anh trong khi Công ty bát đầu dân biến thành một 
chính quyển hành chính hoá, thì vào thời điểm đó, Công ty Đông Ấn vẫn chỉ là một toán 
cướp loá mắt vì tiền thô lỗ, đối với chúng văn hoá là một món hàng bỏ đi. Sự thù hận 
không có lý do chính đáng chống lại người Anh mà người Ấn Độ tham gia cho đến tận 
khi Mahatma Gandhi xua tan chúng bằng bức thông điệp đầy tình thương yêu, có lẽ chỉ 
là một sự bùng nổ tâm Jý trong những ngày kinh hoàng của cuộc khủng hoảng chính trị, 
khi mà Công ty Đông Ấn mặc sức hút máu của những người dân tay không, yếu đuối. 


Dưới sự chi đạo của viên toàn quyền đầu tiên, Warren Hastings, bộ máy quản lý của 
Công ty Đông Ấn đã thay đổi hoàn toàn và sự xuất hiện của một kiểu mẫu công chức 
tiến bộ hơn đã tạo ra sự giao lưu văn hoá giữa người Ấn Độ và người Anh. Bản thân 
Warren Hastings là một người có học thức, suy nghĩ khoáng đạt và rất hiểu biết. Ông là 
người cai trị Anh đầu tiên cảm thấy rằng những người Anh nên biết một chút gì đó về 
văn hoá của vùng đất mà số phận đã biến họ thành những người cai trị và họ cũng nên 
giúp bảo tồn và thúc đẩy nền văn hoá ấy. Theo để nghị của Warren Hastings, Ghulam 
Hussain đã viết tác phẩm Siyan -l -Muta -akhkhirin, cuốn sách có giá trị sử học nhất 
thế kỷ XVIII. Warren Hastings không chỉ có kiến thức uyên thâm về các tác phẩm kinh 
điển của Anh và châu Âu mà ông cồn biết cả tiếng Sanskrit và tiếng Ba Tư. Ông yêu 
thích sự tỉnh tế và ngọt ngào của tiếng Ba Tư đến độ ông đã từng viết thư cho một người 
bạn để gợi ý rằng tiếng Ba Tư nên trở thành một môn học trong chương trình giảng dạy 
của đại học Oxford và ngôn ngữ này sẽ góp phần tạo nên một quý ông Anh quốc. Ông 


còn cho hệ thống hoá lại những giáo luật của đạo Hindu và đạo Hồi rồi dịch sang tiếng 
Anh với sự giúp đỡ của các học giả Hindu giáo và Hồi giáo. Dưới sự ủng hộ của ông, 
trường Calcutta Madrasah được thành lập năm 12781 và Hiệp hội châu Á hoàng gia 
Bengal dành cho nghiên cứu về Đông Phương học ra đời năm 1784 dưới sự điều hành 
của William Jones. 


Sự thành lập trường Calcutta Madrash và trường đại học Benares Sanskrit là những 
bước đi đầu tiên mà Công ty Đông Ấn thực hiện để thúc đẩy giáo dục trong vùng dưới sự 
chỉ đạo của Công ty. Sau đó, Công ty lập ra trường đại học Fort William để đào tạo công 
chức hành chính cho Công ty nhưng chưa hề chú ý đến giáo dục phổ thông. Năm 1813, 
theo bản hiến chương đã được sửa đổi mà Công ty nhận được từ Quốc hội Anh, Công ty 
sẽ dành ¡.000.000 rupi cho giáo dục phổ thông mỗi năm, nhưng mười năm trôi qua mà 
vẫn chưa có gì được thực hiện vì cuộc tranh cãi xem số tiền này nên dùng cho các môn 
học về phương Đóng hay để dạy tiếng Anh và các môn khoa học phương Tây vẫn chưa 
được giải quyết. Năm 1823, ban điều hành Công ty đã quyết định dành toàn bộ số tiền 
cho các môn học về phương Đông. Do đó, một uỷ ban hướng dẫn chung đã được thành 
lập để xay dựng các trường đại học dạy tiếng Arập, Ba Tư và ngôn ngữ Sanskrit, để xuất 
bản giáo trình và dịch sách về các ngành khoa học hiện đại từ tiếng Anh sang các ngôn 
ngữ phương Đông. Với kế hoạch này, hai cơ sở mới là đại học Agra và đại học Delhi đã 
được thành lập. 


Tuy nhiên kế hoạch này chỉ đạt được chút ít thành tựu. Nhiều người Ấn Độ gốc, ngần 
ngại khi gửi con em của họ đến các trường đại học của chính quyền vì họ lo ngại những 
ảnh hưởng không mong muốn đối với các tư tưởng tôn giáo của chúng. Còn đối với 
những người sắp có con trai tốt nghiệp, họ luôn bị chi phối bởi động cơ về sự đảm bảo 
của chính quyên dành cho họ và cho rằng các trường đại học của chính quyển, những 
ngôi trường không dạy tiếng Anh, sẽ không thoả mãn được mục đích của họ. Và với sự 
giúp đỡ của một người Anh có tư tưởng quý tộc, David Hare, họ đã lập ra trường đại học 
Hindu vào năm 1817, ở đó tiếng Anh được giảng dạy cùng với tiếng Ba Tư và tiếng 
Bengali. Lúc đó, Babur Gour Mohun Audrey cũng lập nên một ngôi trường khác giống 
như thế, Trường dòng Phương Đông. Hai cơ sở này đây ắp sinh viên trong khi đó rất ít 
sinh viên đăng ký học ở các trường đại học về phương Đông. Năm 1829, khi tiếng Anh 
được tuyên bố là ngôn ngữ chính thức, các trường đại học về phương Đông càng pặp 
phải nhiều trở lực hơn. Vào năm 1835, cuộc tranh luận cũ lại quay trở lại và toàn quyền 
Macaulay - chủ tịch uỷ ban hướng dẫn chung, đã viết những dòng nhắc nhở nổi tiếng, 
bản thân nó là những ngôn từ hoa mỹ, là sự hiểu biết hạn hẹp về văn hoá phương Đông 
và vô cùng thiển cạn. Tuy nhiên, vị toàn quyền này lại đưa ra cái được cho là chính sách 
giáo dục dài hạn của Anh ở Ấn Độ, rằng từ nay trở đi chính phủ sẽ đẩy mạnh việc giảng 
đạy các môn khoa học hiện đại và rằng tiếng Anh sẽ không chỉ là môn học bắt buộc 
trong các trường học và trường đại học mà còn là phương tiện giáng dạy. Ban điều hành 
Công ty không hề quan tâm đến giáo dục sơ cấp bất chấp thực tế là nhiều Mak/abs cũ đã 
ngừng hoạt động trong thời kỳ bất ổn về chính trị và ảm đạm về kinh tế vừa qua. Các 
đoàn truyền giáo của đạo Thiên Chúa và những người Ấn Độ có nhận thức xã hội đã mở 
một vài trường tiểu học quanh Calcutta nhưng những ngôi trường này thậm chí còn chưa 
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đáp ứng được một phần nhỏ của nhu cầu chung thời kỳ đó. Còn giáo dục hướng nghiệp 
và công nghiệp thì hoàn toàn không được để mất tới, có lẽ là do chính sách hạn chế các 
ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bản địa. Tuy nhiên đào tạo về y học lại thực 
sự được chú ý và ngoài các trường y học ở Calcutta (1807), tại đó người ta dùng ngôn 
ngữ giảng dạy là tiếng Hindustani, thì Đại học Y học Calcutta (1835) và Đại học Y học 
công Bombay (1845) đã được thành lập với tiếng Anh được coi là công cụ giảng dạy. 


Chúng ta có thể thấy rằng chính sách giáo dục của chính phủ Anh trong suốt thời kỳ 
này có nhiều hạn chế và thiếu tổ chức đến độ nó đã không thể tạo ra được bất kỳ một sự 
ảnh hưởng tích cực nào đối với đời sống văn hoá của Ấn Đọ. 


Trong thời kỳ này, với tư cách là một yếu tố ảnh hướng có tính giáo dục, sự ra đời 
báo in còn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với sự thành lập của một vài trường đại 
học. Công nghệ in bằng tiếng Anh có lẽ đã được bất đầu ngay sau khí người Anh đến Ấn 
Độ nhưng tờ báo tiếng Anh đầu tiên xuất hiện ở Calcutta vào năm 1760 dưới cái tên 
Hick's Gazetteer Samachar, năm 1816. Cuối thời kỳ này, một loạt các báo in bằng tiếng 
Anh và các ngôn ngữ Ấn Độ chủ yếu đã xuất hiện, giúp có thêm thông tin về người Ấn 
Độ và đôi khi giới thiệu những ý tưởng mới. 


Ở một chừng mực nào đó. các ngành nghệ thuật cũng ở trong tình trạng đáng Ìo ngại, 
đóng góp của ban điêu hành Công ty và hội Anh - Ấn trong thời kỳ này có về như vừa 
yếu lại vữa thiếu. Đầu óc mụ mẫm vì tiền của cả xã hội khổng lồ này không có những 
g1ấ trị nào khác ngoài những lợi ích vật chất và sự thoả mãn nhục cảm. Sự cảm thụ nghệ 
thuật bị bó hẹp trong một tầng lớp nhỏ bé những công chức kiểu mới, những người 
không thể làm gì hơn ngoài việc trang trí cho các phòng tranh của họ bằng các bản sao 
chép và thi thoảng là một nguyên bản bức tranh nào đó của Joshua Reynolds hay 
Northcote. Một vài vị hoàng tử Ấn Độ, đặc biệt là những hoàng tử xứ Oudh, đôi khi có 
đặt hàng các họa sĩ châu Âu vẽ tranh cho họ, nhưng từng đó thì chưa đủ để tạo ra sức 
đẩy cho sự tiến bộ của nghệ thuật ở Ấn #4. Hội Anh - Án cũng tập trung vào khai thác 
các lĩnh vực âm nhạc, múa và kịch không chuyên, thế nhưng những tiết mục của họ khó 
lòng phát triển lên một mức cao được. Nhà hát cung đình Wajid Ali Shah, nhà hát 
Nacoab của Oudh cũng học theo cách sắp xếp sân khấu của nhà hát Anh. 


Về mặt kiến trúc, cho đến đâu thế kỷ XIX, Công ty Đông Ấn vẫn tiếp tục sao chép 
theo phong cách Bồ Đào Nha, loại phong cách đang thịnh trong những dinh thự của 
người châu Âu ở Ấn Độ. Nửa cuối thế kỷ XDX, những ngôi nhà tập thể được các kỹ sư 
người Anh xây dựng theo mô hình những ngôi nhà từng được xây ở London và các thành 
phố khác của Anh trong thế kỷ XVI và XVIHI. Mặt trước của nhà thờ lớn Calcutta, được 
cho là sao chép từ nhà thờ Thánh Stephen ở Walbrook, được thiết kế bởi một kiến trúc sư 
nổi tiếng người Anh, Wren. Tương tự, Toà nhà Chính phủ (hoàn thành năm 1802) được 
xây theo toà nhà Keddleston ở Derbyshire. Đa số các ngôi nhà được xây dựng vào nửa 
đầu thế kỷ XIX đều là những bản sao chép đơn điệu của phong cách Phục hưng với 
những khoảng đất trống trước nhà theo lối cổ điển, hàng hiện rộng, những hàng cột thấp 
và những chiếc cồng ra vào khổng lồ. Đôi khi, người Ấn Độ cũng Xây dựng các ngôi nhà 
của họ theo phong cách này nhưng việc trộn lắn giữa phong cách của châu Âu và Ấn Độ 
vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, những toà nhà ở Lucknow xuất hiện vào thời kỳ Asaf -ud - 


daulah, đặc biệt là thời kỳ Imam Bara và Rumi Darwazah, lại có được những đường nét 
cân: xứng và đơn giản, ảnh hưởng từ kiến trúc phương Tay. 


Tuy nhiên, những tác động có ý nghĩa quan trọng và mang tính thực tế đối với đời 
sống của người Ấn Độ lại từ khía cạnh kỹ thuật của nên văn mình phương Tây. Các loại 
vũ khí hiện đại và những cách thức tổ chức quân đội từng giúp Anh h giành được những 
ưu thế chính trị ở Ấn Độ đã gây ấn tượng mạnh mẽ và mỗi bang ở Ấn Độ tuỳ theo điều 
kiện từng bang đều trang bị cho mình các loại vũ khí và chiến thuật trên. Dịch vụ tàu 
thuỷ ra đời năm 1823 hoặc 1824 đã khiến cho việc đi lại thuận tiện hơn và khuyến khích 
người Ấn Độ đi ra nước ngoài và chính điều này đã giúp họ mở rộng thế giới quan. Cho 
đến cuối thời kỳ này, đèn khí ga, đường sắt và điện báo đã xuất hiện trong nước. Đường 
ray xe lửa đầu tiên nối giữa Bombay và Thana được khánh thành năm 1853, rồi đường 
ray nối Calcutta và Raniganj được khánh thành năm 1855. Đường dây điện tín bất đầu 
hoạt động năm 1854 nối Calcutta và Bombay, Madras và Attock. 


Tóm lại, trong vòng 25 năm cuối của thế kỷ XVII, văn hoá phương Tây đã bắt đầu 
tạo ra một số ảnh hưởng trong một vài lĩnh vực đối với một nhóm nhất định người Ấn 
ĐỘ) nhưng từng đó chưa đủ để tạo “ bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong đời sống văn 
hoá chung của đất nước này. Người Ấn Độ vẫn chưa có cơ hội để hiểu rõ cái cốt yếu của 
văn hoá phương Tây. Điều mà họ biết về nền văn hoá ấy được những đoàn truyền giáo 
của đạo Thiên Chúa và những nhà cai trị thương mại mang đến và có vẻ như nền văn hoá 
ấy nguy hiểm cho tôn giáo của ho, sự tự đo chính trị và cả quyền lợi kinh tế của họ. Vì 
vậy mà thái độ của họ đối với nền văn hoá phương Tay cũng giống như thái độ đành cho 
sự thống trị về kinh tế và chính trị của người Anh, chính sự ác cảm mạnh mẽ của người 
Ấn Độ đối với nền văn hoá này là một trong những nguyên nhân thổi bùng lên cuộc cách 
mạng 1857. 


X. ẢNH HƯỚNG CỦA PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ HIỆN ĐẠI HOÁ CỦA VĂN 
HOÁ ẤN ĐỘ (Từ năm 1857) 


Mối tiếp xúc của văn hoá Ấn Độ (đặc biệt là Hinđu giáo) đối với phương Tây có tâm 
quan trọng rất lớn về văn hoá xã hội của đất nước này. Trải qua lịch sử, đây là một mối 
tiếp xúc tiền hiện đại và một hệ thống đã hiện đại hoá. Vào thời gian mà truyền thống 
phương Tây sinh ra những ảnh hưởng đầy ý nghĩa đối với hệ thống chính trị, xã hội và 
văn hoá ở Ấn Độ, cấu trúc của nó đã trải qua sự biến đổi trong nội tại, truyền thống đẳng 
cấp và thánh thần của nó đã bị đập tan; cấu trúc về mặt giá trị của nó đã được mở rộng 
hơn, tự do hơn, bình đẳng hơn và nhân văn hơn; và truyền thống này lại dựa trên một 
nền tảng mới trong vũ trụ quan, tự do hơn và giàu lý tính hơn. 


Những giá trị này đã từng mang lại những phản ứng vừa tiêu cực vừa tích cực trong 
các trí thức phương Tây và vì thế, tầm quan trọng lịch sử mà mối tiếp xúc này đã tạo ra 
một kỷ nguyên mới trong truyền thống văn hoá Ấn Độ khó có thể đo lường được. 

Ảnh hưởng của phương Tây đối với văn hoá Ấn Độ có những đặc điểm rất đặc sắc. Sự 
ảnh hưởng này tuỳ thuộc vào sự liên tục, đi theo những chiều hướng và ảnh hưởng khác 
nhau. Tiếp xúc sớm nhất diễn ra vào thế kỷ XV và XVI là giữa Ấn Độ và Bồ Đào Nha, 
sau đó là với người Hà Lan và người Pháp vào thế kỷ XVI và XVIIH. Tuy nhiên, cả 
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người Hà lan lẫn người Pháp đều không để lại dấu vết đặc biệt trong văn hoá Ấn Độ, 
người Hà Lan chủ yếu quan tâm đến thương mại còn mục tiêu của người Pháp là chính 
trị nhưng ảnh hưởng của họ lại chỉ có tính chất bề ngoài. Chỉ người Anh mới có sức 
mạnh thống trị tại Ấn Độ. Ảnh hưởng của phương Tay đối với văn hoá Ấn Độ thời trung 
đại và cận hiện đại, do đó, chủ yếu là ảnh hưởng của người Anh. 


Sự xâm nhập của người Anh vào Ấn Độ bắi đâu vào đầu thế kỷ XVII và hoàn thành 
vào cuối thế kỷ XIX, đằng sau sức mạnh chính trị này là truyền thống văn hoá của 
phương Tây. Có những sự khác nhau cơ bản giữa truyền thống văn hoá chính trị này và 
truyền thống của Ân Độ. Max Webcr đã đưa ra những nhận xét đặc sắc, mang tính chất 
lịch sử khách quan như sau: Theo ông, tính duy lý, thực nghiệm, chính xác, sự tổng kết 
thành văn bản, khuynh hướng đánh giá theo tư duy khoa học trong tư tưởng và lối ứng 
xử là những phẩm chất có một không hai của truyền thống văn hoá phương Tây. Ông 
thừa nhận những dạng thức độc lập của những đặc điểm này cũng tồn tại trong nền văn 
mình phương Đông như Trung Hoa hay Ấn Độ nhưng trong sự vắng thiếu của các yếu tố 
khác mang tính cấu trúc chung của xã hội phương Tây, những yếu tố văn hoá đó đã 
không thể phát triển thành hệ thống trong xã hội này”). 


Truyền thống văn hoá của phương Tây thế kỷ XIX đã lan tràn trong khung cảnh Ấn 
Độ nhờ có tính ưu việt và sự khác nhau cơ bản về cấu trúc của nó đối với mò hình văn 
hoá truyền thống của đạo Ilindu và đạo Hồi. Những nét của văn hoá phương Tây tương 
phản với hầu hết các thuộc tính chủ yếu của truyền thống văn hoá Ân Độ đương đại. 
Dạng thức của chủ nghĩa duy lý mà truyền thống văn hoá phương Tây dựa trên (vào 
khoảng thời gian mà nó tiếp xúc với nền văn hoá Án Độ) có thể.nhận thức qua mối quan 
hệ tương phản mang tính chất cá nhân giữa con người và xã hội. Trong các vấn để về 
quyền dân sự và công bằng xã hội, nó khuyến khích những giá trị mang tính chất bình 
đẳng, toàn thể chứ không dựa trên những giá trị mang tính chất đẳng, cấp và tôn giáo. 
Tương phản với hệ thống mang tính cộng đồng và gia đình của xã hội Ấn Độ, các truyền 
thống phương Tây - thông qua những cấu trúc quan liêu khác nhau như luật pháp và 
quân sự, hành chính, thông qua những cải cách về giáo dục và văn hoá - đã giới thiệu 
những tiêu chuẩn mới cho việc phân chia xã hội chỉ dựa trên thành công cá nhân mà 
không dựa trên số mệnh, vị trí xã hội của con người chỉ dựa trên thao tác mang tính cá 
nhân mà không dựa trên những phẩm chất mang tính chất có sắn. Cùng với sự xâm nhập 
này, những định hướng mới đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với hai vấn đề cốt tử 
trong truyền thống Ấn Độ: đẳng cấp và tỉnh thần thân thánh. 


Dần dần, ảnh hưởng của phương Tây đã dẫn đến những sự thay đối mang tính chất 
tích luỹ và đổi mới đối với mô hình văn hoá của Ấn Độ. Tiến trình của nó, không chỉ 
mang ánh sáng tới đối với việc sự tích hợp văn hoá đã xảy ra đối với truyền thống Ấn Độ 
mà còn lan rộng tới việc làm tăng cường các khuynh hướng nội sinh trong sự thay đổi và 
hiện đại hoá và dù nó có làm thay đổi nền văn hoá Ấn Độ như thế nào thì cũng không 
đem lại một sự đe doạ đối với bản sắc văn hoá của truyền thống Ấn Độ. Hai tiến trình 
này thực sự không thể chia cắt, tách rời được. Câu hỏi đặt ra ở ki là: liệu có thể có sự 
chuyển hoá nào trong hai tiến trình này không? 


(1) Dân theo Max Weber, The protestant Fihic and the Sptrit oƒ Captalism. New York: Charles Scribner`s 
Sons, 1958, trang 34. 


Sự thay đổi của văn hoá Ấn Độ có thể thông qua những nguồn mang tính chất ngoại 
lai, gồm hai loại: loại thứ nhất bao gồm sự nảy sinh rnô hình văn hoá phái sinh thông 
qua một số nhỏ người Ấn Độ, những người đã tiếp xúc đầu tiên đối với văn hoá phương 
Tây. Điều này bao gồm sự du nhập các mô hình văn hoá phương Tay trong lối sống của 
giới trí thức và học giả Ấn Độ và sự Bóp phần hãng hái của họ trong việc truyền bá nó. 
Sự du nhập này không tuân theo qui tắc cũng như không có cấu trúc nào về mặt tổ chức, 
nó mang tính chất tự phát › và chỉ tồn tại ngoài lề những khuôn phép đã được tạo dựng lâu 
đời và được toàn xã hội Ấn Độ chấp nhận. /ogi rhứ hai gồm một tiến trình chung tiếp 
nhận những nét văn hoá của phương Tây như việc sử dụng công nghệ mới của phương 
Tay, quần áo, đồ ăn thức uống và những thay đổi diễn ra trong thói quen và lối sống 
chung của mọi người dân Ấn Đó, kết quả từ sự tiếp xúc văn hoá với người Anh. Loại tiếp 
xúc này khác với loại tiếp xúc của mô hình phái sinh ở hai phương diện: thứ nhất, nó 
không có nguyên tắc trong việc tích luỹ các giá trị hay những phạm vi được công nhận 
mà chỉ bất chước hình thức bên ngoài; thứ hai, không giống như tiến trình thứ nhất của 
việc phương Tây hoá ban đầu, nó truyền bá trong cả những người dân bình thường lẫn 
các học giả, trong những người dân quê cũng như những dân cư thành thị. 

Bên cạnh việc phương Tây hoá ban đầu, cũng còn có một hình thức khác của quá 
trình phương Tây hoá nữa mang tính chất Ấn Độ, có đóng góp tới sự tăng trưởng của 
nhiều dạng cấu trúc văn hoá, vượt qua những biên giới mang tính chất địa phương và trải 
rộng khắp đất nước với tư cách toàn thể. Những cấu trúc này đại diện cho một hệ thống 
có tổ chức như giáo dục, luật pháp, khoa học và công nghệ, những dạng thức chính trị 
mới, sự đô thị hoá, công nghiệp hoá và các hình thức thông tín đại chúng như báo chí, in 
ấn và các phương tiện giao thông vận tải và viễn thông, Sự xuất hiện, nảy sinh của các 
lĩnh vực này có thể coi là tiến trình của việc hiện đại hoá văn hoá. 

Các dạng thức của những cải tổ trong văn hoá tại Ấn Độ đã đóng góp rất lớn vào sự 
nảy sinh một truyền thống văn hoá vĩ đại mới, song song với truyền thống văn hoá vĩ đại 
mang tính chất cổ điển cổ xưa. Điều này dẫn đến sự cộng sinh của truyền thống và các 
hệ thống giá trị hiện đại trong việc thay đổi truyền thống văn hoá của Ấn Độ, vấn để là 
người ta có thể nhận thức về nó xa đến mức nào. 


1. Cóc dạng thức phi sinh của văn hoó phương Tôy lợi Ấn Độ 


Quan điểm lịch sử về vấn đê truyện thống Hinẩu tiếp xúc với văn hoá phương Táy 
khá phúc rạp. Truyên thống Hinđu đã nhiều thế kỷ chịu sự thống trị và chiếm hữu của 
các thế lực nước ngoài trong khi truyền thống văn hoá phương Tay lại nảy sinh trong 
hoàn cảnh đầy thuận lợi và thắng lợi của quá trình Phục hưng và Cách mạng công 
nghiệp. Tại thời điểm hai truyền thống này tiếp xúc với nhau, truyền thống Hinđu đang 
ở mức thấp nhất của nó trong mối liên kết mang tính chất nội tại và sức mạnh bên ngoài. 
Ngược lại, truyền thống phương Tây lúc này đang ở đỉnh cao trong các hệ thống triết 
học đầy lạc quan, của sự tiến bộ mang tính chất toàn thể, sự duy lý và chủ nghĩa khoái 
lạc như tỉnh thần của Condorcet và Jeremy Bentham... Mặc dù tất cả thế bất lợi của nó 
trong mối giao lưu này, truyền thống Hindu vẫn kháng cự lại và những ảnh hưởng ban 
đầu của nền văn minh phương Tay tồn tại chủ yếu là ở ngoại vi và đã được bản địa hoá. 
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Những biểu hiện của việc bản dịa hoá nên văn hoá phương Tây tại Ấn Độ rất rõ trong 
VIỆC tăng trưởng của một nền văn hoá phương Tây hoá của giai cấp thượng lưu và trung 
lưu tại Ân Độ, đặc biệt là tại Cancutta, Bombay và Madras, nơi bắt đầu của những tiếp 
xúc với phương Tây. Dần dần, truyền thống văn hoá phái sinh này lớn lên và chín muồi 
thành một truyền thống văn hoá vĩ đại nhưng các đại diện của nó chủ yếu được biểu hiện 
qua một cộng đồng nhỏ của các học giả, các nhà văn, các thương nhân trung lưu, các 
nhà công nghiệp, các nhà quản lý hành chính và các chính khách... những người bắt 
chước văn hoá phương Tây vì những lợi ích vật chất và do bị thuyết phục qua tiếp xúc. 

Người ta có thể thấy truyền thống văn hoá phương Tây phái sinh này qua sự xuất hiện 
của cả một giai cấp trung lưu mại bản trong thế ký thứ XVIII. Cấu trúc xã hội của nó 
khác biệt nhau trong từng vùng. Ở vùng. Cancutta, trung tâm thương mại và chính trị 
quan trọng nhất dưới ảnh hưởng của người Anh trong giai đoạn này, giai cấp tư sản mại 
bản mới nảy sinh chủ yếu từ các thương gia - Öauyan và đẳng cấp Saskar. Ở vùng 
Madras, hầu hết họ đều là người thuộc đẳng cấp Bà lamôn - Brahimin và tại Bombay, chủ 
yếu họ bao gồm những người Pzrs¡s. Các thành viên của giai cấp mới này chủ yếu là 
những người trung gian cho các lái buôn châu Âu và có nguồn gốc từ tầng lớp thấp hơn. 
Một số người là thư ký Ớnunim hay gomasiưal), những người khác là phiên dịch 
(dobhash), thù qui (shroffs) và những người hợp đồng môi giới hoặc chào hàng cho các 
công ty Anh (paikars). 

Về mặt văn hoá, những người môi giới này không phải hoàn toàn phương Tây hoá. 
Giống như những người Kayasthas và người Kharriš trong thời kì Hồi giáo, những nhóm 
người này chỉ một phần bị phương Tây hoá mà thôi. Họ nói tiếng của những ông chủ 
người Âu của họ và không ngần ngại tiếp thu luôn cả những phong tục và lối sống của 
chủ. Tháng 6/1673, một người châu Âu quan sát những người trung gian này đang lén 
tàu tại Masulipatam (bang Madras) nhận thấy: "Không giống như các thuỷ thủ khuân 
vác của cải của người Anh lên bờ, họ ăn mặc kiểu cách hơn, đội mũ choàng khăn thời 
thượng, áo vét sáng màu và quần rộng. Tất cả đều nói tiếng Anh, phục vụ để lấy những 
đồng lương nhỏ mọn?), 


Những người hương gía trung gian có thể là nhóm sớm nhất tiếp xúc với nền văn hoá 
phương Táy ở Ấn Độ. Cái quan trọng của tầng lớp trung gian này không phải là số 
lượng của họ mà là sự đột phá về văn hoá mà họ đã tạo ra. Nghề nghiệp của họ đồi hỏi 
sự huấn luyện và giáo dục đặc biệt, khác xa kiểu cách làm ăn, buôn bán mang tính trao 
đổi truyền thống. Nhóm người này tiếp tục mở rộng ra khắp Ân Độ trong thế kỷ 18 và 
chỉ tới đầu thế kỷ 19, chính qua tiến trình này mà một nền văn hoá phái sinh theo kiểu 
phương Tây đã dân dân ra đời. Những người này là đại điện cho thế hệ mới của những 
người thuộc giai cấp trung lưu và những nhà cải cách xã hội. Các học viện giáo dục kiểu 
phương Tây đã đóng góp vào sự tăng trưởng của giai cấp này đến nay vẫn còn tồn tại ở 
các vùng như Calcutta, Madras và Bombay. Chính những học viện này đã được tăng 
cường nhờ những cố gắng của cả chính phủ lấn các nhà truyền giáo. Vào năm 1859, có 
13 trường cao đẳng của chính phủ với 1901 sinh viên và 4 trường khác có sự giúp đỡ của 
chính phủ với 878 sinh viên, 74 trường trung học của chính phủ với 10.989 học sinh và 


(1)L.S.SO' Malley, 7e bmpact oỆ European CivihzaHnon mm Modern India and The West: A Study öƑ the 
buteraction öƒ Their Civihzaftons, London, Oxford Lniversity Press. 1941, tr. 76. 


209 trường được chính phủ trợ giúp ở mức độ thấp hơn với 16.956 học giả, 25 trường 
dân lập với 2.241 học sinh và lố trường chuyên với 1.154 học viên. Chỉ một năm sau, 
con số các trường dạy bằng tiếng Anh đã nàng lên tới 193 trường với 23.963 học sinh?), 


Kết quả của việc giáo dục theo kiểu phương Tay gồm có hai mặt: (ý nhất, sự lan 
rộng của cấc giá trị và tư tưởng phương Tây trong số tầng lớp mới được giáo dục và thứ 
hai, là sự lớn mạnh của các phong trào cải cách xã hội tại Án Độ. Với đạo Thiên Chúa, 
những thay đổi này đã khiến cho Ấn Độ tiến xa hơn trong quá trình phương Tây hoá. 
Hầu hết những người được giáo dục và có bằng cấp cao thời kỳ này là những người 
thuộc giai cấp thượng lưu và trung lưu trong xã hội ở thành thị. Những người được coi là 
cấp tiến thì tìm mọi cách để "để cao tất cả những gì của phương Tây và làm ngược lại 
truyền thống Hinđu giáo như ăn thịt bò và ba hoa rằng họ có thể nằm mơ bằng tiếng 
Anh... 0), 


Ảnh hưởng của phương Tây không chỉ về mỹ học và triết học mà còn mở rộng vào 
các phong tục tập quán của những người thuộc giai cấp thượng lưu và trung lưu. Họ 
đùng hàng hoá xa xi của người Anh, đeo đồng hồ, uống rượu vang, ở trong những ngôi 
nhà được trang bị tiện nghí rất tốt. Ở vùng Bengal đầu thế kỷ 19, các nhà thơ lao vào áp 
dụng các dạng thức trong thơ tiếng Anh đương thời, các nhân vật trong tiểu thuyết của 
họ sử dụng toàn thành ngữ tục ngữ của người Anh, nhiều cuốn tiểu thuyết phóng tác 
theo khuôn mẫu của các tiểu thuyết Anh cổ điển và nhiều trường sân khấu tại Ấn Độ đã 
chịu ảnh hưởng về phong cách và hình thức của sân khấu Anh một cách sâu sắc. 


Sự xuất hiện của trào lưu văn học theo kiểu phương Tây này không chỉ đặc trưng cho 
vùng Bengal mà cho cả người Tamil tại Madras, Telugu tại Andhra và Marathi tại miền 
trung bán đảo Ấn Độ. Những tác phẩm van học này trở thành một phương tiện tuyệt vời 
trong việc trung chuyển rất nhiều các giá trị phương Tay tới người đọc Ân Độ. Các nhà 
văn nhà thơ đó không chỉ dịch các tác phẩm của Shakespeare, Johnson và Bunyan mà 
một số người trong bọn họ còn bắt chước một cách có ý thức phong cách của Bibbon, 
Macaulay, đồng ý với quan điểm của Bentham, John Stuart MiIl và Herbert Spenccr.... 


Tiến trình phương Tây hoá văn hoá này không chỉ có tác dụng đến thế giới văn học 
mà còn đưa ra những hình thức mới cho các phong trào cải cách tại Ấn Độ. Chẳng hạn 
phong trào của Raja Rammohan Roy tại Bengal. Ông ta vốn là một học giả và một nhà 
ngôn ngữ học, là một con người tiên phong trong việc giới thiệu các cải cách xã hội 
mang tư tưởng nhân văn. Theo quan niệm của ông, nguyên nhân xã hội Ấn Độ trở nên 
hủ bại là vì quá đề cao những tư tưởng Hinđu giáo, do đó, ông kêu gọi việc cải cách văn 
hoá Hinđu và là người rất cấp tiến trong việc kêu gọi phương Tây hoá. Ông có một niềm 
tín rất mạnh mẽ rằng các giá trị nhân văn của phương Tây sẽ làm cho Ấn Độ hồi sinh và 
đem lại động lực phát triển cho xã hội Ấn Độ đã quá trì trệ về kinh tế, xã hội và văn hoá. 
Ông đã tổ chức các chiến dịch giới thiệu các giá trị văn hoá phương Tây, các trường học 
kiểu Anh, thậm chí Roy đưa đơn phản đối việc Thống đốc Hang thiết lập một trường học 
bằng tiếng Sanskrit vì sợ nó kéo lùi đất nước lại 2000 năm. Sự ảnh hưởng của những 


(1) Joseph Mullens, Ten Years ðƒ Missionary Ìabour ¡n India, 1965, tr. 138. 
(2) Spcar, Idra, the Liniversity of Michigan Prcss, USA, 1966, trang 299, 
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người theo văn hoá phái sinh của phương Tây rất hạn chế vì nó rất dễ trở nên lai căng 
mất gốc đối với truyền thống văn hoá Ấn Độ, quá khích trong cách hành động và thất bại 
trong việc tạo ra những ảnh hưởng rộng lớn đối với xã hội đương đại. Về mặt trí thức, họ 
là những đứa con của người Anh; về mặt xã hội, họ là một Blai cấp mang tính cách biệt, 
tự chia cắt đối với truyền thống văn hoá cổ của người Ấn. Có rất ít sự thông cảm giữa họ 
và có nhiều nhân tố tiến bộ (họ chống chế độ tảo hôn, chống sự bóc lột với phụ nữ và 
tuyên truyền cho sự chấm dứt những hủ tục trong xã hội Ấn Độ đương, đại...), càng ngày 
họ càng hiểu rằng chỉ cải cách văn hoá xã hội thì chưa đủ mà phải gắn liền phong trào 
của mình với cảm hứng dan tộc chủ nghĩa đang nảy sinh và phát triển. Chính trong sự 
chính trị hoá dần các mục tiêu thông qua một quá trình bản địa hoá cũng như do họ 
thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội nên những người theo chủ nghĩa phái sinh văn 
hoá theo kiểu phương Tây này cũng có ảnh hưởng nhất định đến các chính sách mà 
chính phủ Anh theo đuổi trong những năm đầu của thế kỷ XIX và thành công trong việc 
thông qua được nhiều cải cách mang tính chất cấp tiến và nhân văn. Thí dụ, việc bãi bỏ 
tục lệ thiêu chết goá phụ (Suttee) chi riêng tại Bengal cũng đã cứu sống khoảng 600 
người trong một năm. Nhờ phong trào của Raja Rammohan Roy mà tục lệ này đã được 
xoá bỏ tại Bengal năm 1829, tại Bombay năm 1830 và các bang khác trong khoảng năm 
1946. Tuyên bố chấm dứt nạn ăn cấp trẻ sơ sinh tại các gia đình nghèo khổ để làm nô lệ 
năm 1774, quyền của người nô lệ năm 1843, ra diều khoản cho phếp goá phụ tái giá 
năm 1856... Nằm dưới những điều luật khô cứng đó, chính là những cải cách mang tính 
chất nhân văn, quyền bình đẳng, bảo vệ nhân phẩm và tự do của con người vốn là những 
đặc tính đáng ca ngợi nhất của văn hoá phương Tây. Và vào cuối thế kỷ 19, tại Ấn Độ 
bắt đầu giới thiệu các phương tiện giao thông và thông tin liên lạc kiểu phương Tây, hệ 
thống giáo dục kiểu mới và một xã hội dựa trên "nguyên tắc bình đẳng và Lạo ra một sự 
nhạn thức về quyển tự do cá nhân"0), 


2. Sự nỏy sinh và liếp tục truyền thống hiện đợi hoớ văn hoó tợi Ấn Độ 


Sau cuộc khởi nghĩa năm 1857, người Ấn Độ có học thức coi việc phương Tây hoá có 
ý nghĩa ngang với chủ nghĩa dân tộc. Khác với giai đoạn trước tất cả những gì thuộc về 
phương Tay đều là tốt thì nay khẩu hiệu của họ là: “Đuổi kịp những thành tựu của 
phương Tay cùng lúc trung thành với... quá khứ của Hinđu"?. Các tác phẩm của John 
Stuart MNI, Herbert Spenccr, Condorcet, David Hume, Pain và Bentham... giờ đây mang 
lại cho người Ấn Độ cảm xúc về tỉnh thần quốc gia và đặt ra vấn đẻ về sự giải phóng và 
quyền tự do. Các ảnh hưởng khác chịu sự chỉ phối rất nhiều của các chính sách mà người 
Anh thi hành trên đất Ấn Độ trong thời kỳ này về kinh tế, văn hoá, giáo dục, công 
nghiệp, lập pháp thương mại... Một ảnh hướng rất quan trọng là việc lớn lên của nhận 
thức và cấu trúc mới về các giá trị. Chính cuộc khởi nghĩa năm 1857 đã làm người Anh 
phải đánh giá lại và nhận thức đúng: đắn hơn về vấn đề cải cách lại bộ máy hành chính 
và sự cai trị về văn hoá xã hội tại Ấn Độ. Sau cuộc khởi nghĩa này, người Anh đã đẩy 
mạnh sự phát triển các hoạt động của Nhà nước, sự phát triển về thương nghiệp và công 


(1) L.S.S.OMalley, 7e impact gƒ European CNilization ín Modern India and The West: A Study öƒ the 
Tmeraction oƒ Therr Civiltzations, London, Oxford University Press, England, 1941, trang 59. 


(2) Spear, /đ¡a, the Universiry of Michigan Press, USA, 1966, trang 292. 


được gọi là ba động cơ chính của sự cải cách xã hội là xc lửa, hệ thống bưu chính và 
điện tín. Chính sự phát triển trong các lĩnh vực này đã đem đến sự mở rộng mạng lưới 
thông tin liên lạc và tạo nên nên tảng mang tính chất cấu trúc của công cuộc hiện đại 
hoá ở Ấn Độ. Kết quả của quá trình này là: 1. Sự tăng trưởng của toàn thể hệ thống luật 
pháp; 2. Mở rộng giáo dục; 3. Đô thị hoá và công nghiệp hoá; 4. Sự phát triển của chủ 
nghĩa dân tộc và các chính sách xã hội. 

2. 1 Sự tăng trưởng của toàn thể hệ thống luật pháp 

Emile Durkheim nói: "Luật là những biểu tượng hữu hình” của sự đoàn kết mang tính 
chất xã hội trong một xã hội, theo ông, "phong tục không chống lại luật mà ngược lại, 
nó là cơ sở của luật"”” trừ khi cái sức mạnh của thói quen đó muốn tìm cách chỉa rẽ giữa 

phong tục và luật pháp. Trong thực tế, sự nảy sinh của một hệ thống chuẩn mực về tuật 
pháp mới tại Ấn Độ đã đánh dấu sự ra đời của một truyền thống mới, một sự thay đối tự 
vị trí xã hội sang cộng đồng, từ đẳng cấp sang sự bình đẳng nói chung. Trong truyền 
thống cũ của đạo Hindu và đạo Hỏi, hệ thống luật pháp chẳng qua là sự mở rộng của các 
nguyên tắc mang tính chất đẳng cấp mà thôi. 1)harmashastras nằm trong các tiêu chuẩn 
khác nhau của các quyển trong luật pháp và hành pháp; người tả dựa vào vị trí của các 
đẳng cấp và tầng lớp khác nhau để đưa ra các phán xét cần thiết trong thi hành pháp luật. 
Quyền bình đẳng cho mọi người trước pháp luật chưa bao giờ được chấp nhận tại Ấn Độ 
cổ đại và nói chung là mâu thuẫn với suy nghĩ chung của người Ấn Độ. Theo quan niệm 
của người Ấn Độ cổ đại thì mọi hành vi của con người về mặt xã hội đều phải tương 
xứng với vị trí xã hội của anh ta và những sự khác biệt trong luật pháp và phong Lục của 
từnp vùng khác nhau cũng ảnh hưởng sâu sắc đến việc thi hành pháp luật của những 
trường hợp cụ thể. 

Sự thiết lập quyền lực của người Anh trên đất Ấn đã mở ra một bước ngoật trong hệ 
thống luật pháp của đất nước này. Rất nhiều các luật lệ của người Anh trở thành những 
cải cách lớn đối với luật pháp Ân Đô dựa trên quyền bình đẳng giữa con người và con 
người, tính chung nhất, quyền tự do cá nhân và tính duy bê Hành pháp do đó trở thành 
một ống cụ của công cuộc hiện đại hoá. Trong sự tiến triển của nó, tuy nhiên đã diễn ra 
sự tổng hoà toàn điện của các dạng thức truyền thống và hiện đại tại Ấn Độ. 


Waren Hastinss là người đã đặt nên tảng cho những sự thay đổi này trong hệ thống 
luật pháp tại Ân Độ. Ông đã cố gắng đưa vào thực tế sự xử án theo lối mới tại các làng 
quê, quận huyện của Ân Độ. Sau đó, các toà án của các Công ty, toà Thượng thẩm ra 
đời, đầu tiên Ở Cancutta rồi sau là Madras và Bombay như một sự kết hợp giữa luật lệ 
hoàng gia cũ của Ấn Độ với điều khoản năm 1773 của Nghị viện Anh để kiểm soát các 
hoạt động của Công ty Đông Ân. Bát đầu có hiệu lực từ năm 1861 tại Bengal, hệ thống 
này đã lan rộng ra các tỉnh khác của Ấn Độ. Tầm quan trọng xã hội của hệ thống này là 
giờ đây các quyết định của chính phủ đã được thi hành tại các toà án dân sự, cung cấp 
một nền tảng vững chắc cho luật pháp và quyền tự do công bằng cho mọi người. Nhưng 
bên cạnh các tiêu chuẩn luật pháp mới trong các lĩnh vực gia đình và cá nhân, chúng ta 
còn thấy sư tồn tại của những truyền thống luật pháp rất trái ngược nhau của người Anh, 


(1) Emile Durkheim. The Divwion 2ƒ Labour in Society, Iinois: Free Press, USA, 1947, trang 64 
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còn thấy sự tồn tại của những truyền thống luật pháp rất trái ngược nhau của người Anh, 
người Hindu, đạo Hồi, Parsi và các bộ tộc. Thậm chí mỗi truyền thống đó lại có tính địa 
phương trong sự áp dụng thực tế của nó nữa. 


Tuy nhiên, sự thiết lập một hệ thống đồng bộ vững chấc vẻ luật pháp và quản trị hành 
chính đã đem lại sự ổn định hơn bao giờ hết của chính quyền Anh trong vòng nửa sau 
của thế kỷ XIX và hình thức mới cho sự thay đổi về văn hoá. Trước hết, nó nhấn mạnh 
những giá trị nhân bản của con người. Nhiều tập tục vi phạm những qui định về bảo vệ 
nhân phẩm của con người và tự do cá nhân đã bị chính thức xoá bỏ. Nạn hoả thiêu goá 
phụ - sutee hay shakii đã bị tuyên bố là bất hợp pháp vào năm 1829. Xoá bỏ chế độ nô 
lệ vào năm 1843 (năm 1881, tại Bengal, 14% các bé gái Hindu ở lứa tuổi lên mười đã có 
chồng hoặc thậm chí, đã là goá phụ! Các vùng khác cũng có tỉ lệ chẳng kém bao nhiêu: 
Bombay 1Ô%,, Madras 4,5%. Cũng tại Bengal, năm 1931, có tới 21% của phụ nữ từ 15 
đến 4O tuổi, đã là poá phụ)”. Với thực trạng như thế, hẳn chúng ta có thể tưởng tượng là 
những cải cách mang tính nhân văn này được dân chúng Ấn Độ mong chờ và đánh giá 
cao đến mức nào. 


Năm 2000, tại Ấn Độ, có gần 250.000 hội đồng địa phương hay còn gọi là Panchayát 
được bầu nên một cách dan chủ, với đội ngũ 3 triệu đại diện được bầu, cùng nhau tạo 
nên một cơ sở đại biểu rộng lớn nhất so với bất cứ một quốc gia nào khác rên thế giới. 
Thco luật pháp, phụ nữ chiếm 1/3 số đại biểu được bầu này. Giờ đây tại Ấn Độ đã này 
sinh ra một mẫu nhà lãnh đạo mới như Thủ hiến Bang Andhra Pradesh, Nairu - là một 
nhà chính trị nhạy bén với thực tế và luôn có những thông tín cập nhật hàng ngày trong 
máy tính xách tay của mình. 

Chính nhờ những cải cách về luật pháp, tính thần thánh - một tính chất khác của 
truyền thống Hindu - cũng bị ảnh hưởng rõ rệt về mặt vật chất. Truyền thống văn hoá Ấn 
Độ không bao giờ thực sự đối xử với cá nhân như những đơn vị độc lập trong những cấu 
trúc về văn hoá xã hội: Tất cả mô hình giao tiếp như gia đình, đẳng cấp... mới được coi 
là đơn vị xã hội. Chính nhờ những cải cách về luật pháp và hành chính mà cá nhân đã 
được coi là một đơn vị quan trọng. Đây là một sự đột phá chủ yếu đối với truyền thống 
vì nó làm thay đổi tổ chức xã hội rất nhiều. Sự hiện đại hoá về văn hoá Ấn Độ thông qua 
những cải cách về luật pháp được biểu hiện dưới nhiều dạng, phục vụ những mục tiêu về 
hiện đại hoá qua việc giáo dục công dân về vấn đề cá nhân, giáo dục ý thức của họ về 
quyền lợi và nghĩa vụ của họ đối với xã hội. Cuối cùng, nó đóng góp vào việc làm tăng 
trưởng những chuẩn mực để xây dựng một hệ thống luật pháp mang tính chuyên nghiệp. 


2. 2 Hiện đại hoá và giáo dục . 


Nền giáo dục ngày nay tại Ấn Độ với tư cách là nhan tố của công cuộc hiện đại hoá 
cũng có nguồn gốc từ phương Tay. Theo truyền thống vừa huyền bí (£so/eric) vừa siêu 
hình (mzrapbysic), thông tin của nó chỉ giới hạn trong những tầng lớp trên, đẳng cấp và 
cấu trúc của nó mang tính đi truyền và khép kín. Trong tiến trình hiện đại hoá, vai trò 
của cả giáo viên lẫn người được dạy đều quan trọng ngang bằng với nhau bởi vì giáo dục 
hiện đại mang tính chất định hướng và có tổ chức. Nội dung của nó vừa mang tính chất 


' Heimsath, Iudian Nationallsm and Findu Social Reforms. Priceton University Press, 1964, tr. 153. 


huyền bí của truyền thống vừa mang tính chất tự do nhưng có tổ chức của phương Tay 
và nghiêng về quan niệm có tính khoa học. Tự đo, quyền bình đẳng, tính nhân văn và sự 
từ chối tuân phục mù quáng đối với những lý thuyết mang tính giáo điều làm cho nố rất 
khác đối với hệ thống giáo đục cũ. Giáo dục theo kiểu phương Tây không nhằm vào một 
nhóm người riêng biệt nào trong xã hội mà nhằm vào từng cá nhân. Thêm vào đó, một 
vài môn trong giáo dục hiện đại còn nhầm vào cốt lõi những giá trị của công cuộc hiện 
đại hoá như khoa học tự nhiên, y học, cơ khí... 


Nền tảng của giáo dục hiện đại tại Ấn Độ là do người Ảnh tạo ra Năm 1835, chính 
sách Macaulay đã áp đặt việc dạy tiếng Anh toàn quốc. Năm 1854, Ngài Charles Wood 
đã buộc chính quyền tại Ấn Độ lúc đó phải áp dụng chính sách giáo dục phổ thông cho 
tất cả mọi người dân và năm 1882, Uỷ ban Giáo dục đầu tiên toàn Ấn đã ra đời. Dân dân, 
hình thành một hệ thống giáo dục được chia ra ba cấp: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung 
học và giáo dục cao đẳng và đại học. Ngay từ ban đầu, đã có sự thắt chặt giữa hai cấp 
tiểu học và cao đẳng đại học. Ở cấp tiểu học, người ta dạy học sinh bằng tiếng của vùng 
nhưng ở cấp cao đảng và đại học thì bằng tiếng Anh. Việc dạy các môn khoa học và văn 
học phương Tây chỉ được tiến hành tại các trường cao đẳng và đại học đối với một số 
người được lựa chọn còn giáo dục chung thì bị loại ra khỏi trào lưu này. Việc hiện đại 
hoá thông qua giáo dục ngay từ lúc khởi đầu của nó tại Ấn Độ đã tạo nên một nền văn 
hoá phái sinh tại các trường cao đẳng và đại học theo kiểu phương Tây và chưa bao giờ 
là một hiện tượng phổ biến. Việc tập trung vào giáo dục cao đẳng và đại học đã đi đến 
những kết quả rất rõ rệt. Con số các học giả năm 1921 là 59.595, năm 1939 tăng lên 
144.904, gấp 2,4 lần. Do sự thờ ơ với giáo dục tiểu học, con số này chỉ đạt 1,7 lần (8,32 
triệu so với 14,55 triệu) và trong hai thập kỷ sau, con số này vẫn chênh lệch vì giáo dục 
đại học tăng 2,7 lần so với 1,6 lần ở tiểu học. 


Tâm quan trọng của sự hiện đại hoá trong giáo dục được thể hiện trong ba lĩnh vực: I. 
nội dung văn hoá của giáo dục; 2. cấu trúc tổ chức; 3. tỉ lệ tăng trưởng. Người Ấn Độ đã 
được học về các trào lưu Phục hưng, Cải cách và Khai sáng. Chủ để của nó là tự do, tính 
thế tục và tính hiện thực. Bài luận Về Tự đo của John Stuart Mill ngay sau khi xuất bản 
đã trở thành một bài khoá trong các trường đại học và cao đẳng ở Ấn Độ cũng đã biết rõ 
về cuộc đấu tranh vì tự đo tại châu Mỹ và châu Âu. 


Tiếp xúc với văn hoá châu Âu và các tác phẩm của các nhà tư tưởng ở đó đã khiến 
cho người Ấn Độ có cái nhìn mới và cách đánh giá mới về các giá trị truyền thống của 
chính mình. Các nhà lãnh đạo như Vivekanada, Tïlak, Gokhale, Gandhi và Aurobindo đều 
coi trọng nền tảng của văn hoá truyền thống tại Ấn Độ. 


Nền giáo dục mới có cấu trúc rất khác với truyền thống. Nó được các giáo viên phát 
triển và học hỏi trên một nền tảng không coi đẳng cấp là một yếu tố quan trọng để 
truyền bá. Điều này khác với các Guru truyền thống luôn nặng lòng với quá khứ và tuân 
thủ nghiêm túc theo các nghi thức truyền thống vì chính họ là người theo đẳng cấp 
Brahmin. Vào thời gian này, các chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, trung học được 
bắt đầu. Năm 1844, trường Sư phạm đầu tiên tại Bengal đã được thành lập. Năm 1904, 
luật Giáo dục lần đầu tiên được áp dụng vẻ những điều kiện cần thiết tối thiểu 1 phải có 
nếu muốn thành giáo viên. Trong những năm 1919 - 1920, số giáo viên toàn Ấn Độ là 
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201.000 người và 70.0OO người trong số đó đã được đào, tạo chuyên nghiệp. Kể từ đó, có 
một sự phát triển vượt bậc trong đào tạo giáo dục tại Ấn Độ. Trong những năm 1950 - 
1951, con số giáo viên đã lên đến 537,918 người, trong số đó có 82,281 phụ nữ”). 


Sau khi ách xam lược của người Anh chấm dứt, con số các trường đại học tại Ấn Độ 
đã tăng gấp đôi. Chỉ trong hai năm 1946 -1947, 46 trường đại học mới đã được thành 
lập, 09 học viện đã được biến thành trường đại học. Nhưng cũng thời gian đó, tỉ lệ mù 
chữ tại Ấn Độ vẫn còn là 75% vì những người đi học ở các bậc cao vấn chủ yếu là con 
nhà tầng lớp trên. 


Mặc dù những giới hạn của nó, giáo dục vẫn là công cụ có ảnh hưởng nhất đối với 
công cuộc hiện đại hoá tại Ấn Độ. Nó chính là động cơ cho công cuộc vận động về tự 
do, dân chủ và dân tộc chủ nghĩa. Nó là động hrc cho cuộc đấu tranh đòi độc lập dân tộc 
cũng như các cải cách về xã hội và văn hoá. Chính giáo dục đã tạo nên một nên - văn hoá 
kiểu phương Tây trong lòng văn hoá Ấn Độ, là bước chuyển đổi của văn hoá Ấn Độ từ 
truyền thống sang hiện đại. 


Ngày nay, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực về khoa học 
kỹ thuật và công nghệ thông tín là nhờ có nguồn nhân lực đã qua đào tạo về kỹ thuật lớn 
thứ hai trên thế giới trong số các nước nói tiếng Anh, sau Mỹ. Họ có một mạng lưới rộng 
lớn các trung tâm ưu tú, các viện công nghệ, viện quản lý, viện khoa học nông nghiệp, 
rất nhiều trong số đó được đánh giá là tốt nhất thế giới với 34 trường Đại học ng 
nghiệp, 229 viên đại học, 2I Viện Công nghệ cơ khí, L1 Đại học mở... Bên cạnh Mỹ, Án 
Độ là nước có số lượng cơ quan quản lý giáo dục lớn nhất là 340. Các trường đại học và 
Viện nghiên cứu này chủ yếu được ra đời sau nam 1950 và có chất lượng cao (5 Viện 
Công nghệ của Ấn Đồ mới đây đã được xếp vào danh sách 10 Viện hàng đầu châu Á). 


2. 3 Đô thị hoá và công nghiệp hoá 


Văn hoá đỏ thị đã có lịch sử nhiều thế kỷ tại Ấn Độ cùng với các ngành thủ công và 
thương mại. Trong truyền thống cổ của Ấn Độ, các vì vua và các vị thủ lĩnh thường sống 
ở những nơi tốt đẹp, thuận lợi cho sự phát triển nhất, tiếp sau đó là tầng lớp Brahmin kê 
các thương gia. Những tầng lớp thấp hơn buộc phải sống cách xa những nơi người ở 
đẳng cấp cao hơn thường sống. Vì vy, đô thị cổ của Ấn Độ chính là một biểu hiện lý 
tưởng của trật tự đẳng cấp. Đó là trung tâm của các cuộc hành hương, thủ đô của hoàng 
gia, "hạt nhân của thương mại, căn cứ quân sự, trung tâm văn hoá giáo dục... Thành phố 
tại Ấn Độ không phải là một nơi bị cô lập về văn hoá: Thường thường, nó có ảnh hưởng 
đến toàn vùng trên tất cả mọi phương diện. Có một sự liên tục trong giao tiếp của thành 
phố với các làng và sự khác biệt giữa hai vùng này có thể bị xoá mờ trong các hoạt động 
văn hoá mang tính chung ‹ của vùng. Nhà nghiên cứu Bert Hoselizt đã đi đến kất luận 
ràng: "Các thành phố của Ấn Độ, ngay cả những thành phố lớn nhất... có tới một phần tư 
dân số vẫn sống theo phong tục tập quán của các làng, chỉ có rất ít những điểm khác biệt 
so với làng quê truyền thống tại Ấn Độ...", Theo ông, sự đô thị hoá của Ấn Độ đi theo 


(1) Wilam }. Goode. Worid Revolution and Famuly Palterns, Glencoe: Free Press, 1963, tr. 243. 


(2) Ber Hoselizt, The Role oƒ Urbanizamion in Fconomic Development: Some Ìnternalional Coinpart5ons, 
Roy Turncr ed , Bombay, India, 1956, tr. 178. 


một mô hình tồn tại ở châu Mỹ latinh, với tốc độ phát triển tương tự. Sự tương đồng 
trong các thành phố ở Ấn Độ có thể so sánh với thành phố Mexico City, theo sự nghiên 
cứu của Oscar [ewis, cả về đẳng cấp và các vùng cộng đồng lân cận dựa trên những 
ràng buộc ruột thịt đồng thời với quan hệ mặt đối mặt. Đó là một riến trình "đô thị hoá 
không có sự đứt gẫy trong các mô hình mang tính chất truyền thống"?), Sự không đứt 
gẫy về văn hoá trong các đô thị tại Ấn Độ thể hiện trong việc củng cố hệ thống đẳng cấp 
và tỉnh thần cộng đồng qua các hoạt động văn hoá giáo dục. Thậm chí có sự kết hợp 
giữa các yếu tố hiện đại lẫn truyền thống trong mô hình đô thị này: các phương tiện 
thông tin liên lạc hiện đại được dùng để mở rộng truyền thống. Đô thị hoá tại Ấn Độ, do 
đó, không chỉ có những ảnh hưởng làm hiện đại hoá văn hoá mà còn có xu hướng củng 
cố các truyền thống văn hoá này. 


Tỉ lệ đô thị hoá của Ấn Độ khá thấp, cho tới năm 1951, tỉ lệ này là khoảng 20%. 
Không có gì thay đổi về con số này trong cuộc điều tra năm 1961. Mặc dù các nhà 
họach định đô thị nước ngoài như Kingsley Davis cho rằng Ấn Độ sẽ có 50% dân số 
sống ở thành thị vào năm 1971 nhưng trong thực tế đến năm 2000, con số này vẫn còn là 
trong dự định. Chính vì có sự kết hợp chặt chẽ giữa thành thị và nông thôn tại Ấn Độ mà 
sự đô thị hoá đã góp phần rất lớn trong công cuộc hiện đại hoá tại đày: tăng trưởng về 
thương mại, tiền tệ hoá các mối quan hệ kinh tế, đại chúng hoá các phương tiện thông 
tn đại chung. Các đô thị đã mang lại những thay đổi lớn trong lối sống và hình thành 
các thói quen sinh hoạt mới Irong các làng. 


Tương tự như vậy, công nghiệp hoá có ảnh hưởng. lớn lao đối với công cuộc hiện đại 
hoá về văn hoá: nó làm thay đổi cơ cấu dân số, Năm 1954 - 1961, 45,7% sức lao động 
trong ngành thủ công và cơ khí đã sử dụng máy móc. Tuy nhiên, công nghiệp hoá tại Ấn 
Độ có bốn đặc điểm như sau: 1. Giai đoạn đầu, công nghiệp hoá phát triển nhanh hơn dân 
số; 2. Sau đó, tốc độ của công nghiệp hoá chậm so với dự đoán và mong đợi; 3. Lý do 
chạm trễ của công nghiệp hoá tại Ấn Độ là do cấu trúc xã hội của Ấn Độ và tàn dư sự ngu 
dân của người Anh; 4. Giờ đây, khi Ấn Độ đã giành được độc lạp thì trở ngại lớn nhất đối 
Với sự tăng trưởng của công nghiệp hoá chính là sự gia tăng quá nhanh của dân số. 


Một số nhà nghiên cứu cho rằng công nghiệp hoá ở Ấn Độ chậm là do ảnh hưởng của 
Ấn Độ giáo, không coi trọng đời sống vật chất mà coi trọng đời sống tinh thần, không có 
thái độ tích cực trong cuộc sống... Thực ra, Ấn Độ giáo có sự kết hợp giữa những ham 
muốn vật chất ar(ha -kama và những mục đích mang tính đạo đức đharma -moksha. Vê 
lý thuyết thì những mục đích đạo đức có vị trí cao hơn trong bậc thang giá trị của đời 
người nhưng thực tế cuộc sống lại không phải như vậy. Rất nhiều nhà nghiên cứu xã hội 
học và dân tộc học đã cùng ý kiến như K. Ishwaran, Henry Orenstein, Louis Dumonl, 
Kolenda... 


Không ai có thể phủ nhạn là đến nay, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu nhất định 
trên lĩnh vực này, nhất là công nghệ thông tin và phần mêm máy tính. Xuất khẩu phần 
mềm An Đó đã đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ năm 1999 - 2000 và người ta đặt mục tiêu sẽ thu 50 


(L) CF. Oscar Lewis, Urbanization without Breakdown: A Case Siudy, %Xientiic Monthly, LXXXV, No. l, 
July, 1952 tr. 31 -41. +“ 
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tỷ USD vào năm 2008. Sản Iwognj điện đã đạt u 90.00OMW (70% nhiệt điện, 24% 
thuỷ điện và 2% năng lượng hạt nhân). 


Mặc dù có sự tồn tại và duy trì các giá trị văn hoá truyền thống tại các thành phố, 
không ai có thể phủ nhận rằng công nghiệp hoá và đô thị hoá đã tăng cường tiến trình 
hiện đại hoá về văn hoá tại Ấn Độ. Ở đây, chứng ta có thể để cập đến vai trò của các 
phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục, giải trí... Việc sử dụng các phương tiện giao 
thóng vận tải hiện đại, ngân hàng, chuyển tiền, y học hiện đại và các phong trào chính 
trị... trong các thành phố lớn chắc chắn đã góp phần lớn lao trong công cuộc hiện đại 
hoá tại Án Độ. 


2.4 Thông tin liên lạc, giao thông vận tải và sự hiện đại hoá 


Thông tin liên lạc chắc chắn đã góp phần vào sự tăng tốc của tiến trình hiện đại hoá tại 
Ấn Độ thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với phương Tay. Nửa sau thế kỷ 19, người ] Bồ Đào 
Nha đã giới thiệu nghề in vào Ấn Độ. Tờ báo được in lần đầu tiên trong lãnh thổ Ấn Độ là 
tại Bombay vào năm 1674 theo sáng kiến của một người Ấn Đó tên là Bhmji Parekh. Vào 
đâu thế kỷ 18, một tờ báo in đã xuất hiện tại miền Nam Ấn Độ (Tranquebar) do liên đoàn 
những người theo dòng tu Lnther của Hà lan đã được thành lập. Thực ra thì các báo viết 
được gọi là zkhbar đã ra đời ngay từ thời triều đại Mungal nhưng báo ¡in thì chỉ xuất hiện 
từ khi có tiếp xúc với người phương Tây. Đồng t thời, người Anh cũng đã giới thiệu điện 
báo, đường sắt và hệ thống bưu điện hiện đại tại Ấn Độ. 


Theo sau các phương tiện thông tin đại chúng của phương Tây, công cuộc hiện đại 
hoá tại Ấn Độ diễn ra trên nhiều mặt. Cuộc điều tra của tờ A Friend øƒ India vê báo chí 
tại Cancutta giữa thế kỷ 19 đã tiết lộ rằng: "8 tờ báo bằng tiếng Bengal ở Cancutta có 
1300 người đặt mua, nhưng người Ấn Độ chỉ đặt mua chưa đến 200 bản; vào tháng 
1/1937, các tờ báo bằng tiếng , Anh có số phát hành lên đến 4000 nhưng trong đó chỉ có 
196 người đặt mua là người Ấn Độ"? Báo cáo này có thể là chưa thật chính xác vì nó 
chưa tính đến số lượng các báo bằng tiếng địa phương khác nhưng tính chất kém phổ 
biến của báo chí trong người Ấn Độ thì đã quá rõ ràng. Dần dần, số lượng phát hành của 
báo ngày, tuần và tháng ngày một tăng lên. Trong năm 1940 -1941, tại Ân Độ đã ra đời 
3000 -4000 tờ báo bằng 17 ngôn ngữ, trong số đó, có những tờ song ngữ. Trong Báo cáo 
hàng năm năm 1966 đã lên đến 10.977 tờ và trong vòng mười năm, con số báo hàng 
ngày của Ấn Độ tăng lên 42,7 %. 


Hiện tượng tăng trưởng của các ngành thông tin đại chúng còn mạnh mẽ hơn trong 
các ngành như điện ảnh, bưu điện, đài phát thanh... Năm 1836 chỉ có 276 bưu điện trong 
cả nước nhưng năm 1962 con số này đã lên đến 74.596. 


Báo chí, cả in tấn và điện tử trong những năm gắn đây tại Ấn Độ đã có những bước 
tiến đầy Ấn tượng. Theo con số điều tra năm 2000, Ấn Độ hiện đã có 42.000 tờ báo và 
tạp chí xuất bản định kỳ bằng 100 ngôn ngữ địa phương. Chỉ riêng Dehli đã có tới 12 tờ 
nhật báo xuất bản bằng tiếng Anh cạnh tranh nhau trong lĩnh vực điều tra. Ấn Độ có 
khoảng 200 trạm phát thanh chính thức phục vụ khoảng 97,3% dân số, có một số trạm 


()W.C. Wordswonth, The Presy. cá. OMallcy, Oxford Unpversiry Prees, Enpland, 1956, tr. 180. 


truyền hình - tất cả đều là của tư nhân - trừ Doordorshan với 400 triệu người xem. Báo 
chí Ấn Độ nổi tiếng vì cách biểu đạt rất tự do với tổng số phát hành trên 100 triệu tờ. Với 
trên 800 bộ phim hàng năm làm bằng 14 thứ tiếng, Ấn Độ là một trong những nơi sân xuất 
phim truyện lớn nhất thế giới nhằm thoả mãn nhu cầu của người xem ở trong nước và xuất 
khẩu sang các nước. Ấn Độ giờ đây đã có hệ thống nối mạng vệ tỉnh viễn thông của riêng 
mình. Tất cả các thành phố và thị trấn cũng như các khu vực nông thôn đều được liên kết với 
nhau và với I 54 nước trên thế giới qua một hệ thống quay số trực tiếp. Với hệ thống 1 50.000 
bưu điện, Ấn Độ đã trở thành một nước có hệ thống bưu chính lớn nhất thế giới. 


Các phương tiện giao thông vận tải gia tăng rất lớn tại Ấn Độ đã đóng góp rất lớn vào 
việc nối liền các huyết mạch của đất nước, thông tin hiểu biết giữa các vùng. Hệ thống 
đường sất của Ấn Độ, bất đầu hoạt động từ năm 1853, đến nay đã dài nhất thế giới với 
62.000 km đường, vận chuyển trên 450 triệu tấn hàng và 4 tỷ khách hàng năm (12 triệu 
người đi lại trên đường sắt mỗi ngày). Bên cạnh đó, Án Độ còn có O6 sân bay quốc tế và 
88 sân bay nội địa, 11 cảng quốc tế và 139 cảng nhỏ. Việc đi lại bằng các phương tiện 
giao thông công cộng đã khiến cho các nguyên tắc về đẳng cấp như sự ô nhiễm hay sự 
tỉnh khiết của các cas/e bị tác động một cách nghiêm trọng vì mọi người ở các đẳng cấp 
khác nhau đều phải đi lại trong cùng một phương tiện. Lúc đầu họ giành riêng chỗ ngồi 
cho đẳng cấp cao nhưng $au đó, việc này đã bị xoá đi do tình hình thực tế. Giao thông 
cũng tăng cường lượng người hành hương tới các vùng tín ngưỡng thiêng liêng. Giao 
thông vận tải, do đó, vừa hiện đại hoá văn hoá, vừa tăng cường truyền thống. Có thể nói, 
thông tin đại chúng và giao thông vận tải đã là những phương tiện trung gian về văn hoá 
trong truyền thống cũng như hiện đại của văn hoá. Chúng giúp cho người Ân Độ có được 
khái niệm ban đầu và quen dần với những mô hình văn hoá thế giới trong thời hiện đại; 
sự năng động, tính cấp tiến và sự đôi hỏi phải luôn đổi mới tràn từ thế giới bên ngoài đã 
tác động một cách sảu sắc đến công cuộc hiện đại hoá văn hoá của Ấn 2. 


2. 5 Chủ nghĩa dân tộc và công cuộc biện dại hoá 5 


Chủ nghĩa dân tộc và nên dân chủ phương Tây đã tạo ra một đòn bẩy mới đối với 


công cuộc hiện đại hoá về văn hoá, đồng thời, nó cũng đặt ra những thách thức mới đối 
VỚI Các giá trị truyền thống của Ấn Độ. Chủ nghĩa dân tộc đưa ra tỉnh thần công dân và 
nhấn mạnh bản sắc dân tộc và quyên lợi dân tộc trong thế giới loài người nói chung 
trong khi nên dan chủ lại là một hệ thống những yếu tố có tính chất phổ biến về hình 
thức chính trị, tổ chức xã hội và hê thống các giá trị của một đất nước nên đặt nền tảng 
lên đó. Cả hai khái niệm dân tộc chủ nghĩa và nền dan chủ đều là những cải cách của 
phương Tay dựa trên sự bẻ gầy các thiết chế của chế độ phong kiến qua các nhà cải cách 
của phong trào Cải lương và Khai sáng. Điều này đã dẫn đến cách mạng công nghiệp và 
sự giải phóng cá nhan. Trước sự xâm nhập của các khái niệm này, tự do và quyền hạn 
chủ yếu đặt trên cơ sở của cộng đồng và đất nước chứ không phải là cá nhan. 


Chủ nghĩa dân tộc và nên dân chủ tại Ấn Độ chịu ảnh hưởng của những hoàn cảnh 
khác nhau và rất khác với các yếu tố tương tự tại phương Tây: 1. Cac yếu tố đó nảy sinh 
và phát triển tại Ấn Độ dưới ách thống trị của người nước ngoài đã tạo niên những đặc 
thù mang tính tâm lý xã hội. 2. Các thành tố mang tính kinh tế xã hội tại Ấn Độ rất khác 
với những yếu tố cùng loại tại phương Tay cùng thời kỳ. 3. Nguyên nhân lịch sử khiến 
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cho những đồi hỏi về cải cách và đổi mới tại Ấn Độ trở nên mạnh mẽ và đầy áp lực hơn 
hẳn phương Tây, nơi tiến trình hiện đại hoá mang tính chất tự than dần dần. 


Các nhà cải cách của Ấn Độ như Mahatma Gandhi, Rammohan Roy đêu cực kỳ chú 
trọng đến việc hiện đại hoá văn hoá Ấn Độ thông qua chủ nghĩa dân tộc và nền dân chủ. 
Các ông ý thức được ràng việc hiện đại hoá tại Ân Độ khác về cấp độ đối với văn hoá 
phương Tây trong cùng một thời kỳ và dựa trên khoan dung tôn giáo, cần có sự tính đến 
các giá trị truyền thống của Ấn Độ thông qua những khái niệm về tính cộng đồng và sự 
thống nhất. Sự tăng cường chủ nghĩa dân tộc đã đóng góp rất lớn vào việc hình thành hệ 
thống chính trị mới tại Ấn Độ. Trong giai đoạn đầu Indian National Congress dẫn đầu 
phong trào. Khi Indian National Congrcss giành được quyền lãnh đạo với J. Nehru, phong 
trào này luôn đề cập đến nhu cầu biến Ấn Độ thành một quốc gia thống nhất. Ấn Độ áp 
dụng hệ thống hành pháp công nhạn quyển và nghĩa vụ của cá nhân công dân cũng như 
tập thể, đảm bảo quyền tự do tôn giáo và sự công bằng đối xử cho những người có tôn 
giáo khác nhau trong vấn đê cóng ăn việc làm và các cơ hội giáo dục, cugn cấp các phế 
đặc biệt cho thủ lĩnh các bộ lạc, chức sắc cao cấp của các tôn giáo trong quốc hội và Nghị 
viện. Sau độc lập năm 1947, nhiều điều khoản về vấn để hôn nhân, những người không 
được đụng chạm tới, luật thừa kế đã được thông qua khá xuôn xẻ nhờ tầng lớp ưu tú trong 
Hindu giáo đã có gắn bó với chủ nghĩa dân tộc từ lâu. Vào năm 1810 tại Bengal và 1817 
tại Madras, người ta đã thông qua các qui định về việc quản lý hành chính tại các đền chùa 
tại địa phương nhưng tới tận năm 1960, chính phủ Ấn Độ mới thông qua những qui định 
kiểm tra kiểm soát các vấn đề quản lý hành chính của đạo Hindu. 


Tuy nhiên, các khuynh hướng chống đối lại những cải cách cũng không phải là hiếm. 
Các dảng phái chính trị thường lợi dụng những vấn đẻ về văn hoá và tôn giáo để phát 
động các phong trào đấu tranh chính trị cũng như các cuộc bạo động như lana Sangh và 
Muslim Leapue... 


Nói chung, các chính sách mang tính chất dân tộc chủ nghĩa được c đông đảo người Ấn 
ủng hộ. Đa số các đảng phái chính trị đều ủng hộ sự thống nhất tại Ấn Độ. Ngay Donald 
E.Smith cũng đã nhận xét rằng: “Thạt là đầy ý nghĩa của chúng ta nói về Ấn Độ như một 
dân tộc thống nhất mặc dù sự tồn tại của rất nhiều vấn đẻ... Ấn Độ là một quốc gia thống 
nhất và có thể nói, Ấn Độ là một quốc gia có nền dân chủ. Mặc dù một số nét chưa dân 
chủ vẫn còn tồn tại trong chính trị và chính phủ của Ấn Độ nhưng kết cấu chính trị Ấn 
Độ là dân chủ". Các điểm nhấn chính của nền dân chủ và thống nhất được hình thành và 
phát triển dần dần là ïnđian Councils Atc năm 1893, Nghị quyết năm !882 của Lord 
Ripon về chính phủ tự trị Cđ/ cách của Moley Minto năm 1909, Cải cách của 
Montague - Chemsfort năm 1918, Governemnr öøƒ India Act năm 1919 và 1935... 


Tất cả các tiến trình đó về chủ nghĩa dân tộc và nền dân chủ thực sự đã thổi một luồng 
giố mới vào công cuộc hiện đại hoá về văn hoá tại Ấn Độ, đem lại những thay đổi lớn lao 
và quyết định cho các vấn để về đẳng cấp, chính trị, giáo dục trong xã hội Ấn Ð9. 


Ngày nay, nên dân chủ, chế độ liên bang và chủ nghĩa thế tục Ấn Độ cho phép chứa 
đựng một sự đa dạng rộng lớn. Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền lực phải 
thông qua tiến trình bầu cử, tính năng động xã hội mà quá trình này tạo ra đã hướng vào 
các nguyện vọng của nhân dân thông qua các quá trình và cấu trúc lập pháp. Đó là một 


hệ thống thích hợp trong đó quyền lực được san sẻ nhằm một mặt hoà hợp các nhóm dân 
tộc hoặc tôn giáo, ngôn ngữ, mặt khác hoà hợp các lực lượng trong sự hoà hợp dân tộc. 


XI TRIỂN VỌNG CỦA VIỆC THỐNG NHẤT VĂN HOÁ - TÌNH HÌNH 
HIỆN NAY 


Nếu nhìn vào tình hình văn hoá Ấn Độ hiện nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng mặc 
đầu sự thống nhất trong đa dạng theo khuôn mẫu cũ vẫn còn được duy trì, nhưng gam 
màu nền của sự thống nhất đã trở lên sáng sủa hơn và sắc điện của sự đa dạng cũng ngày 
càng rõ rệt hơn. Nếu Ấn Độ không sớm tự nỗ lực khôi phục sự cân bằng của kiểu mẫu 
nguyên thuỷ, với việc tập trung nhấn mạnh vào nền tảng chung, thì sự cân bằng mong 
manh này có lẽ sẽ mất đi mãi mãi. 


1. Thuộn lợi và khó khăn 


Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét đánh giá lại mọi tác động, thuận lợi và không 
thuận lợi, đối với tiến trình thống nhất văn hoá đang diễn ra và xem xem Ấn Độ có thể 
làm gì để củng cố những gì trước đó và kiểm lại cái sau đó. 


Bắt đâu với yếu tố không thuận lợi, trở ngại nổi bật nhất đối với tiến trình thống nhất 
văn hoá là tính đa dạng của ngôn ngữ. Khi được nói rằng có mười J]am ngôn ngữ quốc 
gia và rất nhiều phương ngữ thuộc bốn họ ngôn ngữ khác nhau ở Ấn ĐÓ, những người 
nước ngoài thường có chiều hướng nghĩ rằng người Ấn Độ không phải là một dân tộc mà 
giống như cư dân Châu Âu, một nhóm pha tạp các dân tộc với những nền văn hoá khác 

nhau cho thấy một vài yếu tố chung. Nhưng như những gì chúng ta đã KNN: mặc dầu sự 
đa dạng về ngôn ngữ ở Ấn Độ cũng lớn như ở Châu Âu và sự đa dạng về quần áo, thức 
ăn và lối sống thậm chí còn lớn hơn nữa, cộng đồng những tư tưởng tinh thần, đạo đức 
và thể chế xã hội lại đem lại cho Ấn Độ một sự thống nhất bên trong mà Châu Âu không 
biết đến. Do hàng rào ngôn ngữ, người dân ở những vùng khác nhau của Ấn Độ gặp gỡ 
như những kẻ xa lạ ở những mức độ khác hơn là so với tôn giáo. Nếu anh ta không biết 
tiếng Anh hay Hindi thì một người đến từ những khu vực không nói tiếng Hindi sẽ thấy 
cực kỳ khó để người ở ngoài khu vực ngôn ngữ của anh ta có thể hiểu được. Nếu anh ta 
chuyển đến nơi ở mới, anh ta có thể học ngôn ngữ địa phương đó để giao tiếp nhưng bất 
chấp nền tảng về niềm tin tôn giáo, nói chung, anh ta không thể giao tiếp gần gũi với 
những người xung quanh bởi vì không có phương tiện chung để trao đổi những suy nghĩ 
sâu kín hơn. Vì thế, cho đến khi có được sợi dây liên kết ngôn ngữ được cả nước biết đến 
thì sự thống nhất văn hoá là điều không thể. 


Nhưng sự đa dạng ngôn ngữ không thể trở thành một nguy cơ cho tính thống nhất của 
Ấn Độ nếu nó không đi kèm với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tôn giáo về ngôn ngữ 
mà trong nhiều trường hợp dã tiến tới chủ nghĩa sô vanh. Đó chính là thuốc độc trong tổ 
chức xã hội Ấn Độ, làm thay đổi thực trạng ngôn ngữ, được biện minh trên nền tàng lý 
trí, lịch sử và thực tiễn, một chủ để đáng quan tâm với tất cả những ai quan tâm đến lợi 
ích của đất nước này. 


Để tránh hiểu lầm, chúng ta nên làm rõ khái niệm "chủ nghĩa cộng đồng ngôn ngữ”. 
Nhận thức của một nhóm người nói cùng ngôn ngữ giúp họ hình thành lên một cộng 
đồng rõ rệt là rất tự nhiên và hợp lí. Nhưng nếu nó được kết hợp với vấn để dân tộc, 
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những người nói ngôn ngữ khác nhau đang sống trong cùng khu vực hay khu vực kề cận 
bị coi là những người ngoài cuộc và bị đối xứ theo nghĩa tiêu cực nhất của từ này thì ta 
sẽ thấy mặt trái của chủ nghĩa cộng đồng ngôn ngữ có tác động xấu đến sư thống nhất 
quốc gia và mang tính đối lập cao như thế nào. 

Tác hại và chống đối là khuynh hướng trong, đa số ngôn ngữ để tách thiểu số khỏi 
những biện pháp bảo vệ hợp hiến nhằm giữ gìn và thúc đẩy ngôn ngữ và văn hoá của họ, 
bao gồm cả việc giáo dục trẻ em thông qua phương tiện là ngôn ngữ mẹ đẻ, hay để phân 
biệt đối xử với các thành viên của cộng đồng thiểu số trong các ban ngành nhà nước Ấn 
Độ... Chủ nghĩa sô vanh, không may thay lại hiện diện ở Ấn Độ, đã tạo ra một tình 
huống đau đớn: sau khí các bang được tổ chức dựa trên nền tảng ngôn ngữ thì quyền lợi 
về văn hoá và những quyền lợi khác của ngôn ngữ thiểu số ở mỗi bang đã không được 
coi trọng trong nhiều trường hợp. Cho nén khi vạch rõ ranh giới ngôn ngữ ở các bang, 
người ta sẽ thấy tình trạng căng thẳng và những xung đột tôi tệ nhất diễn ra ở khu vực 
biên giới nơi hai hay nhiều nhóm ngôn ngữ đấu tranh cho sự sát nhập vào nơi cư trú ở 
các bang, nơi mà tiếng mẹ đẻ sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức. Nếu những nhóm sống ở 
khu vực biên giới được cam kết rằng bất cứ một khu vực nào tiến tới trở thành một bang 
cũng sẽ nhận được sự đối xử bình đẳng và quyền lợi theo quy định hiến pháp của họ 
được đảm bảo, thì khó khăn chính bao quanh vấn đề ngôn ngữ các bang cũng sẽ được 
cởi bỏ. 

Tuy nhiên, có một yếu tố thuận lợi đem lại cho chúng ta niềm hi vọng rằng hậu quả tai 
hại của chủ nghĩa cộng đồng ngôn ngữ không vươn tới giới hạn cực đoan và gây nên sự 
phân rã chính trị của quốc gia là những nhóm và những khu vực đang xung đột cần có 
niềm tin vững chắc vào chính quyền trung ương và được chuẩn bị tâm lý để chấp nhận 
quyền điều hành của chính quyền trung ương trong việc giải quyết những xung đột văn 
hoá cũng như những xung đột khác. Đây là một tài sản lớn mà nếu được sử dụng một cách 
cương quyết và linh hoạt thì có thể đảm bảo cho những chính sách ngôn ngữ được xây 
dựng với mục đích thúc đẩy sự hoà hợp văn hoá ở mỗi bang và cả quốc gia nói chung. 


Mội yếu tố thuận lợi khác giúp cho sự thống nhất văn hoá là cộng dồng về mặt tư 
tưởng chính trị, điêu này đã phát triển từ sáu mươi hay bảy mươi năm trước. Nước Anh 
đã giúp Ấn Độ tiếp xúc với một đất nước dân chủ tự do - một nên giáo dục có hệ thống 
theo lý thuyết và thực tiễn của nền dân chủ hiện đại. Mặc dù việc nghiên cứu nền tảng 
dân chủ triết học và quan điểm tự do khai sáng mà nó sản sinh ra bị hạn chế trong phạm 
vi tri thức nhỏ hẹp, quá trình đào tạo thực tiến theo phương thức chính thể đại nghị do 
Lord Ripon giới thiệu vào các địa phương đã đem lại cho phần lớn nhân dân Ấn Độ một 
triển vọng chính trị đồng đểu hiếm có ở phương Đông và không mấy phổ biến ở các 
quốc gia phương Tây. 

Những ảnh hưởng khác của văn hoá phương Tây hiện đại cũng cung cấp một nhân tố 
chung trong tư tưởng và cuộc sống của tẳng lớp có giáo đục Ấn Độ và sử dụng nhí một 
lực lượng thống nhất có giá trị cao. Tiếng Anh trở thành phương tiện giao tiếp chung ở 
trình độ trí tuệ cao, giữa những con người ở những khu vực khác nhau trên Ấn Độ và nó 
có thể vẫn duy trì được địa vị đó trong một thời gian nữa, cho đến khi tiếng Hindi lan 
truyền toàn quốc và đạt được bước tiến đủ để diễn đạt tư tưởng khoa học một cách rõ 


ràng và chính xác. Thêm nữa, tầng lớp có giáo dục hiện đại, bị ảnh hưởng bởi phong trào 
tự do phát triển vào cuối thế kỷ trước, đã chuyển đổi từ sự bắt chước mù quáng nguyên 
mẫu khai hoá văn minh thuộc địa sang tiếp thu có chọn lựa những yếu tố văn hoá độc 
đáo của Anh. Giờ đây, nó đang tìm kiếm để tạo ra quan điểm tư duy khoa học phương 
Tay, triển vọng tự do trong cuộc sống và đánh giá cao những yếu tố kinh tế, một bộ phận 
hữu cơ trong bản chất trí tuệ của nó. 


Khuynh hướng mới này hướng tới phương pháp đổi mới lành mạnh, nếu thích nghi 


được với đời sống dân tộc, sẽ có thể có lợi cho cuộc gặp gỡ - nền tảng đối với tất cả các „ 


nhóm văn hoá và chứng minh tác dụng giúp đỡ lớn lao trong việc thúc đẩy hoà hợp văn 


hoá dân tộc. Đối với sự phát triển chính trị và kinh tế của chúng ta, việc tiếp thu những. 


nguyên tắc nền tảng của văn hoá hiện đại phương Tây ngày càng quan trọng hơn; chỉ 
trên những nguyên tắc nền tảng này, nhà nước xã hội, dân chủ, thế tục và nền kinh tế kế 
hoạch hoá công nghiệp mà chúng ta lựa chọn mới có thể được hình thành vững chắc. 


Cuối cùng, mặc dâu có ít những nhân tố thuận lợi để thống nhất văn hoá nhưng trong 
thực tê “Ấn Độ giáo đang hình thành một cộng đồng những tư tưởng và thể chế tỉnh thần, 
đạo đức, xã hội, ngày càng trở nên rõ ràng khi ngôn nẹữ quốc gia chung kéo dổ những 
rào cán khác biệt ngôn ngữ. Sau đó, vấn để nền văn hoá chung cho cả dân tộc sẽ phụ 
thuộc vào sự am hiểu văn hoá giữa Ấn Độ giáo và các tôn giáo nhỏ khác. Những tôn 
giáo nhỏ như Sikh giáo, Thiên Chúa giáo, Bái hoả giáo có thể thích nghi với Hinđu giáo 
sẽ được chấp nhận. Trong các tôn giáo nhỏ, Hồi giáo chiếm số lượng lớn nhất, hơn 
60.000.000 người Ấn - Hồi chiếm khoảng mười một phần trăm dân số, nhiều người nghỉ 
ngờ không biết họ có thể hoà đồng vào kiểu đời sống văn hoá có khả năng phát triển ở 
Ân Độ hay không. L.ý lẽ cho rằng những người Hồi giáo, một khi được kết hợp với người 
Hindu giáo dưới nền văn hoá chung bảng tiếng Hindustani có thể làm như vậy, vẫn 
không làm thoả mãn những người hoài nghi. Ngày nay, chúng ta cần phải nghiên cứu vị 
trí văn hoá của Hindu giáo và Hồi giáo và xem xem chúng có thể hoà hợp với nhau như 
thế nào tại Ấn Độ. 


Những yếu tố văn hoá cụ thể của Hindu giáo và Hồi giáo đêu rất đáng quan tâm 
nhưng những nhân tố trí tuệ chủ quan và khách quan mơ hồ xác định tĩnh thần của mỗi 
tôn giáo lại rất khó chỉ rõ khi cả hai tôn giáo đang trải qua giai đoạn chuyển giao và 
xung đột ngấm ngầm. Đây là nhiệm vụ của nhà thơ - người mà trí tuệ là tấm gương soi 
cho thời đại và tiếng nói của ông là đại diện cho tiếng nói của dân tộc. Ấn lộ có hai nhà 
thơ như vậy trong thời đại của mình: Tapore trong số những người theo Hindu giáo và 
Iqbal trong số những người theo Hồi giáo. Không ai có thể hiểu văn hoá tỉnh thần Hindu 
giáo ngày nay hơn Tagore và cũng không ai có thể hiểu tỉnh thần văn hoá của Hồi giáo 
Ấn Độ hơn Iqbal; chính nhờ những nguồn cảm hứng của họ mà nhận thức văn hoá mới 
trong riêng cộng đồng của họ đã được hình thành. 


Sự nắm bát bằng trực giác tính thống nhất Iron§ da dạng, như chúng ta thường nói, là 
một trong những dặc tính cơ bản của tư duy Ấn Đó. Quá trình nhận thức nhiều hiện 
tượng tập trung vào tâm điểm là trải nghiệm cân thiết. Thực tế, trong sự sắp xếp những 
giá trị đạo đức Ấn Độ, giá trị tôn giáo là tâm của vòng tròn đồng tâm đại diện cho những 
giá trị khác. Thậm chí ngày nay, khi một chuỗi nhận thức tôn giáo vốn có trong tư tưởng 
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của những người tuân theo quan niệm chính thống đã trở nên trì trệ và một chuỗi nhận 
thức tôn giáo vốn có trong tư tưởng của con người hiện đại lại được giáo dục một cách 
nông cạn, thì sự thôi thúc về mặt tôn giáo Ở Ấn Độ vẫn mạnh mẽ đến nỗi không ai dám 
nghĩ đời sống triết học ở đây lại không dựa trên tôn giáo. 


2. Những vốn đề của sự lổng hợp văn hoá mới 


Sự tổng hợp văn hoá vùng hay nhóm vào trong một nên văn hoá quốc gia nói chung 
đã đạt được ba lần trong lịch sử Ấn Độ. Lần đầu tiên là nhờ sự liên kết giữa văn hoá 
Aryan và Dravidian. Lân thứ hai là sự liên kết giữa văn hoá của đạo: Hinđu và đạo Phật 
và cuối cùng là giữa văn hoá của đạo Hinđu và đạo Hồi. Ngày nay, Ấn Độ cũng phải đối 
mặt với những vấn đề tương tự như vậy, nhưng nó phức tạp và có nhiều khía cạnh mới 
mẻ hơn. 


Điều đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng văn hoá của miên Bắc Ấn Độ 
đang chiếm ưu thế trong nên văn hoá chung ngày nay. Điêu này giải thích tại sao 
những ảnh hưởng của nó tại miễn Nam rất hạn chế. Để trở thành một quốc gia thực 
sự, Ấn Độ phải đồng hoá những yếu tố tiêu biểu nhất của các văn hoá địa phương, 
đặc biệt là ở miền Nam. Điều này đồi hỏi sự tiếp xúc tối đa về văn hoá. Một vài bước 
tiến quan trọng đã được thực hiện theo hướng này. Bộ Giáo dục Ấn Độ đã bát đầu 
một festival thanh niên vào cuối những năm 1950, tổ chức hàng năm vào cuối mùa 
đông. Đây là kì nghỉ cho sinh viên các trường đại học từ khấp mọi miền tronp cả 
nước, sống cùng nhau trong một vài ngày và đem lại cho họ một cái nhìn tổng thể về 
đời sống văn hoá riêng của các vùng miền - âm nhạc, vũ kịch, hội họa và điêu khác... 
Trước đây, ba trường đào tạo đặc biệt đã được thành lập, một trường để phát triển hội 
họa, một trường dành cho âm nhạc và trường thứ ba là cho văn học. Nhưng ba học 
viện này - nơi các thành viên tập trung vào trong một vài ngày trong năm, đã không 
thể đáp ứng được nhu cầu của những cuộc giao lưu được duy trì lâu dài giữa những 
đại biểu của các nhóm văn hoá, những hoạt động đòi hỏi có quá trình hợp nhất của 
các yếu tố văn hoá đa dạng vào trong một hỗn hợp vĩnh cửu của một nền văn hoá 
quốc gia. Nếu những học viện này được cung cấp những phòng nghiên cứu văn hoá 
của thời kỳ Gupta và Mughal và chuyển thành viện để các hội viên có thể ở lâu đài và 
nhạn tiền trợ cấp. Nhờ đó, họ được giải phóng khỏi những lo toan về tài chính, có thể 
dành toàn tâm toàn ý cho việc tìm ra những hình mẫu quốc gia về nghệ thuật và văn học, 
điều sẽ mang lại một sự thống nhất gắn kết tối cần thiết cho các dân tộc khác nhau trên 
vùng đất rộng lớn mang tên Án Độ. 

Một bước tiến đáng hoan nghênh nữa trong suốt những năm cuối của quá trình này là 
cuốn Marional Book Trust đã được soạn lại trong một thời gian ngắn. Khu trại sáng tác 
văn được các nhà văn nối đến rất nhiều với các ngôn ngữ địa phương khác nhau cũng rất 
đáng chú ý và công bố dưới cái tên A2dan Pradan — chương trình chọn lọc sách từ mỗi 
ngôn ngữ vào tất cả các ngôn ngữ khác, 

Một khoá học khác nhằm giao lưu giữa các nhà giáo trên diện rộng, chương trình 
được đưa ra nhằm phá đổ những hàng rào chia rẽ rất nhiều nhóm ngôn ngữ và thức tỉnh, 
thúc đẩy tỉnh thần của văn hoá dân tộc trong họ. Trong hệ thống trao đổi, một số giáo 
viên được chọn từ mỗi ngôn ngữ địa phương. Họ có thể biết một vài ngôn ngữ Ấn Độ để 


hoà nhập tính thần vào các nên văn hoá vùng và nhận ra những biến đổi của cả nên văn hoá 
Ấn Độ nói chung. Những nhà giáo này sẽ trở thành sứ giả của một nền văn hoá quốc gia. 


Một khía cạnh thư hai của sự hoà quyện văn hoá - mục đích mà Ấn Độ đang hướng 
tới - là chính họ, với quyền tự do tư tưởng, phải chấp nhận ý nghĩ đúng đắn rằng những 
ảnh hưởng từ văn hoá phương Tây trước đây phần lớn thông qua áp lực chính trị, kinh tế 
của chính h quyền cai trị Anh áp đặt lên Ấn Độ nhưng đã có những đóng góp lớn lao vào 
văn hoá Ấn Đô. 

Chừng nào mà người Ấn Độ cảm thấy, văn hoá phương Tây bị áp đặt bởi những kẻ cai 
trị nước ngoài và là một công cụ để nô dịch hoá và bóc lột người Ấn Độ thì họ sẽ căm 
thù nó hoặc không thích nó. Nhưng sau khi giành được độc lập, người Ấn Độ đã có một 
cái nhìn khách quan hơn về văn mình phương Tay hiện đại. Họ xem xét những đóng góp 
của nó, những ứng dụng thực tế và giá trị của nó đối với văn hoá Ấn Độ. 


Nếu chúng ta xem Xét lại xu hướng phát triển của Ấn Độ trong suốt ba mươi năm gần 
đây, chúng ta sẽ thấy ba mục tiêu chính là xây dựng lại đất nước - một chính quyền dân 
chủ bên vững, một xã hội kiểu mẫu của quá trình phát triển xã hội và công nghiệp - tất 
cả đều dựa trên những ý tưởng của phương Tây. Sự thật là trong nỗ lực để nhận thức lý 
tưởng, Ấn Độ không mong muốn đi theo phương Tây một cách mù quáng mà đi theo con 
đường của chính họ, điều chỉnh những lý tưởng phương Tây cho phù hợp với yêu cầu và 
hoàn cảnh của Ấn Độ. Do đó, người Ấn Độ vẫn phải tiếp cận gần gũi với các thể chế xã 
hội và chính trị ở châu Âu, châu Mỹ và thế giới xã hội chủ nghĩa và học hỏi nhiều điểu 
từ họ. Trong quá trình định hướng đời sống tư tưởng, đạo đức và văn hoá, Ấn Độ đã dựa 
rất nhiều vào những di sản của chính mình nhưng trong quá trình xây dựng lại đời sống 
chính trị và kinh tế, Ấn Độ phải dựa vào sự giúp đỡ và chỉ dẫn của phương Tày khá 
nhiều và phải sắp xếp lại thứ tự các thành tố trong quá trình đó. 

Một điều kiện cần thiết khác của quá trình công nghiệp hoá là Ấn Độ phải từ bỏ 
những quan điểm mê tín lạc hậu về cuộc sống và nghiên cứu khoa học hiện đại không 
chỉ để thoả mãn khát vọng tìm hiểu kiến thức mà còn làm dịu bớt cơn đói rất hiện thực 
đang gặm nhấm cơ thể hàng triệu người ở châu Á và châu Phi. 


Để xây dựng một chính phủ dân chủ bền vững và một xã hội tốt đẹp, Ấn Độ không 
những phải vay mượn những thể chế chính trị và kinh tế từ phương Tây và các nước khác 
mà còn phải học hỏi từ họ những bài học về lòng khoan dung tôn giáo và tri thức và 
trong quá trình cổ vũ tỉnh thần tự đo cá nhân, tạo nên những nỗ lực độc lập để kiểm soát 
tự do và công bàng xã hội. Ấn Độ nên bỏ qua sự lưỡng lự trong việc rút ra những ý kiến 
và bài học từ những nước khác trong việc xây dựng hiến pháp mới của Ấn Độ. 


Nhưng nếu nền văn hoá quốc gia Ấn Độ được xây dựng trên mội nền tảng rộng lớn và 
vững chắc, Ấn Độ phải có sự tổng hợp văn hoá - hoà hợp nên văn hoá của tầng lớp 
thượng lưu với trung lưu, không để cho nền văn hoá quốc gia bị hạn chế chủ yếu ở thành 
thị mà không phổ biến ở nông thôn - nơi tập trung dân cư đông nhất. Do đó, trong sự 
phát triển của nên văn hoá lành mạnh và sôi nổi, cần thiết phải có mối quan hệ mật thiết 
giữa cuộc sống nông thôn và thành thị và cả hai có nñững ảnh hưởng qua lại mạnh mẽ. 
Ở Ấn Độ, sự tác động lẫn nhau này là rất cần thiết vì trong suốt 150 năm qua, những 
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thành phố lớn đã tích luỹ được rất nhiều yếu tố văn hoá từ phương Tây và phương Đông 
nhưng dường như thiếu những ảnh hưởng làm lan rộng để có thể thâm nhập vào và trao 
đổi với nền văn hoá chung. Những ảnh hưởng này có thể mang lại giá trị văn hoá cơ bản 
cho những làng quê nghèo đói và cách biệt. 

Nói tóm lại, chu kỳ của lịch sử lại đưa Ấn Độ trở về thời điểm mà các lực ly tâm lại 
bắt đầu vận động và có một mối nguy hiểm mà đất nước này có thể phải đối mặt là nền 
văn hoá bị phá huỷ, đầu tiên là do tình trạng chính trị rối ren và sau đó, là sự thống trị 
của ngoại bang. Ấn Độ phải giải quyết vấn đề này như cách họ vẫn làm trước đây, đó là 
bảo vệ văn hoá của từng khu vực và của từng nhóm, nhưng cùng với chúng, xây dựng 
một nền văn hoá quốc gia mới, „ một nền văn hoá mà hợp nhất được tâm tư tình cảm và 
khát vọng của mỗi người dân Ấn Độ. Nhờ đó, đất nước này mới chắc chắn được thống 
nhất và tự do. Cách tốt nhất để đạt được điều này là phải từ bỏ quan điểm về quá trình 
thức tĩnh đức tin và làm cho những gì đã bị quên lãng của nền văn hoá Hindustani nói 
chung tronp nền văn hoá dân tộc lại phục hưng, thâu tóm những nét đẹp của các nền văn 
hoá ở cả nông thôn và thành thị, của các vùng khác nhau và cả từ văn hoá phương TAy. 
Sự tổng hợp văn hoá này nên được bất đầu từ một ngôn ngữ quốc gia bởi vì ngôn ngữ là 
tâm hồn của một nền văn hoá. 

Thống nhất trong đa dạng luôn là một đặc điểm nổi bật của văn hoá Ấn Độ. Ấn Độ 
nên giữ nó như mục đích quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền văn hoá quốc gia 
mới. Nếu Ấn Độ thành công thì đây không chỉ là việc giải quyết những vấn đề của chính 
dân Tộc này mà thông qua đó, thế giới cũng có thể tìm ra giải pháp cho những vấn để 
quan trọng mà nhân loại đang phải đối đầu ngày nay, tiến tới một nhân loại hợp nhất 
trong sự đa dạng của các quốc gia. 


B. ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN H0Á ẤN BỘ 


L MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HOÁ ẤN ĐỘ 

1. Truyền thống lôu đời võ sự phốt triển liên tục 

Điều kiên tự nhiên đã khiến cho Ấn Độ xưa kia có phần tách rời so với thế giới khách 
quan bên ngoài. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến Ấn Độ phát triển theo một 
con đường độc đáo của riêng mình, đồng thời cũng làm cho Ấn Độ trở thành một trong 


những mảnh đất còn bảo lưu nhiều yếu tố văn hoá truyền thống cổ xưa nhất, ví dụ như 
cả tư duy từ xa xưa cũng được lưu giữ cho đến tận ngày nay. 


Ấn Độ là một đất nước có nền văn hoá lâu đời và rực rỡ vào bậc nhất thế giới. Những 
cuộc khai quật của các nhà khảo cổ nổi tiếng đầu thế kỷ XX trên lưu vực sông Ấn đã 
chứng minh rằng từ 3000 năm trước Công nguyên đã xuất hiện một nền văn minh rực rỡ 
của người Dravidian ở vùng này. Nền văn minh Ấn Độ cổ khác hẳn các nên văn minh cổ 
đại khác ở châu Âu bởi những truyền thống của nó còn liên tục tồn tại cho đến ngày nay. 
Điều kỳ diệu của nền văn hoá Ấn Độ là sự trường tồn mãi mãi với thời gian những giá tị 
vừa mang tính tâm linh vừa mang tính chất nhân văn cao cả. Có thể nói rằng Trung 
Quốc và Ấn Độ, trong thực tế, đã có những truyền thống văn hoá liên tục lâu đời nhất 
trên thế giới. 


Những phản ánh về nền văn minh này được bắt nguồn từ Kính Veda - thiên niên kỷ 
thứ hai trước Công nguyên (và có thể là trước nữa) mà không hể có một sự gián đoạn 
nào đáng kể cho đến tận ngày nay. 


Tôn giáo và triết học nảy sinh, chi phối, tác động mạnh mẽ lên toàn bộ đời sống văn 
hoá Ấn Độ. Sự liên kết giữa tôn giáo và triết học làm thành cốt lõi tỉnh thần của văn hoá 
Ấn Độ. Có thể nói, Tôn giáo - Triết học và Nghệ thuật chính là ba bộ phận cấu thành 
hữu cơ của nền văn hoá vĩ đại tại Ấn Độ. 


2. Đa dợng trong sự thống nhốt 
2.1 Về mặt địa lý 


Ấn Độ là cả một tiểu lục địa và giống như tất cả các lục địa khác, nó được xác định 
bằng những đường ranh giới tự nhiên: dãy núi cao chắn ngang phía Bắc, mặt biển rộng 
bao bọc hai cạnh phía Nam. Thiên nhiên dường như muốn tách mảnh đất này ra khỏi thế 
giới xung quanh, nhưng hơn bất cứ nơi nào khác, Ấn Độ chính là nơi gặp gỡ hầu hết các 
giống người và các luồng văn minh. Những đèo cao trên núi đổi Tay Bắc còn ghi đấu 
chân các dòng người di chuyển vào đất Ấn Độ từ xa xưa và câ vó ngựa của những đoàn 
quân chỉnh phạt nối tiếp nhau trong lịch sử. Bờ biển Ấn Độ cũng từng đón nhống khách 
buôn từ phương xa đến và tiễn những người Ấn Độ ra đi tìm đất sống. 7 hật là một thiên 
nhiên vừa dóng kín vừa cổi mở, vừa là một tiểu lục địa thống nhất cách biệt với bên 
ngoài vừa chỉa cắt và khác nhau ở bên trong. 


Nhưng ranh giới tự nhiên không phải bao giờ cũng trùng khớp với "biên giới đất nước 
trong lịch sử. Trước đây chưa bao lâu, vùng Tây Bắc xa xôi còn thuộc Ấn Độ và chính con 
sông Indus (sông Ấn) nay thuộc về Pakistan lại đã cung cấp cái tên Ấn Độ như thế giới vẫn 
quen gọi ngày nay. Các nhà sử học đã từng quan niệm toàn bộ những vùng đất được gọi là 
India, Pakistan, Nepal, Bhutan và Bangladesh ngày nay là tiểu lục địa Ấn Đô. 


Đất nước Ấn Độ do ba vùng địa lý tạo nên. Xưa kia, cả phần bán đảo là một trong 
những khối đất cổ nhất của Trái Đất. Tương đối trẻ hơn là những dãy núi choàng lên 
biên giới Bắc Ấn Độ từ Tây sang Đông. le giữa là vùng đồng bằng mới được tạo ra gần 
đây do tác đông của hai vòng trên và đã nối liên hai vùng đó làm rhành một tổng thể. 
Bay giờ ta xem xết ba vùng trên lân lượt từ Bắc xuống Nam. 


Dãy núi Himalaya (Rừng cây) được miêu tả như "ych santari hamara, yeh pasban 
hamara" (có nghĩa là người lính gác, người bảo vệ) trong tác phẩm của Allama 1qbal là 
một nét địa lý nổi bật nhất của Án Độ. Himalaya gồm một loạt nhiều dãy núi song song 
với nhau, cứ cao dần lên như những bậc thang đưa đến dãy núi cao nhất ở giữa quanh 
năm phủ tuyết. Dãy Himalaya sừng sững chắn giữ biên giới phía Bắc đã ngăn chặn 
những đội quân xâm lược từ ngoài đến, những luồng gió lạnh từ phía Bắc xuống, chc 
chở cho đồng bằng sông Hàng đỡ bị rét buốt mùa đông và cả chặn gió từ phía Nam lên 
để giữ nước mưa lại cho đồng bằng nằm dưới chân nó. 


Nhưng đặc biệt nhất lại là ấn tượng về Himalaya trong tâm trí người Ấn Độ. Họ vẫn 
xem đó là nơi trú ngụ của thần linh, thế giới của sự cao cả và cũng là thế giới thuần tuý 
của tỉnh thần. Bao nhiêu luồng tư tưởng triết học, tôn giáo đã nảy sinh dưới bóng cây um 
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tùm và yên tĩnh của Himalaya. Ấn Độ giáo, Phật giáo và đạo Sikhs đều xem nó như một 
ngôi đền trr nhiên. 


Gắn bó khăng khít với dãy Himalaya là đồng bằng mênh mông vùng Bắc Ấn Độ. 
Tuyết vĩnh cửu trên Himalaya là ngồn nước vô tận của ba con sông lớn (sông Indus, 
Ganga - sông Hàng và Brahmaputra) đã tạo ra cánh đồng này. Sông Tndus chảy gần song 
song với biên giới phía Tây của Ấn Độ ngày nay. Sông Brahmaputra bất nguồn gần kê 
sông Indus ở sườn Bắc Himalaya đơn độc chạy xuôi mãi về phía Đông rồi quẹo ngược 
về phía Tây để vào sông Ganga. Nhìn về lịch sử, hai đồng bằng sông Tndus và Ganga là 
cái nôi của văn minh Án Độ thời kỳ ban đầu. Do điều kiện địa lý tương đối giống nhau, 
ít có núi non cách trở cho nên vùng Bác Ấn Độ sớm thống nhất về chính trị đưới sự cai 
quản của những đế chế lớn và là trung tâm văn hoá toả ảnh hưởng ra cả nước. Trong tất 
cả các con sông, Ganga có một chỗ đứng riêng trong đời sống văn hoá, tình cảm của 
người Ấn Độ mà không mệt con sông nào khác có thể sánh kịp. Theo quan niệm của 
người Ấn Độ, dòng sông này chảy từ trên trời ngang qua Himalaya xuống thế giới âm 
phủ nên có sức thanh lọc lạ kỳ. Nó có thể giúp con người gột rửa mọi uế tạp tội lỗi. Tắm 
nước sông Ganga là một hành động tôn giáo thiêng liêng. Cũng vì thế mà Ganga tượng 
trưng cho sự giàu có, dồi dào cả về đời sống vật chất lẫn tỉnh thần Ấn Độ. 


Vùng Nam Ấn Độ - còn gọi là phần bán đảo, có địa hình khác hẳn miền Bắc. Trong 
khi miền Bắc là một đồng bằng mênh mông thì miền Nam là cao nguyên với những dãy 
núi lớn và chế ngự cả bán đảo là cao nguyên Deccan. Do núi non hiểm trở như vậy nên 
các thung lũng và châu thổ ở miên Nam nhỏ hẹp và tách biệt. Tuy ở nơi đó chứa đựng 
nhiều nền văn minh rất xa xưa nhưng lại bị cột giữ ở địa phương, không lan rộng r¿ 
được. Đến những thế kỷ sau này, ở vùng này mới xuất hiện những đế chế lớn mạnh, vượt 
qua được những giới hạn địa lý để những nền văn minh miền Nam có thể bổ sung và làm 
giàu cho nền văn mình Ấn Độ ở thời kỳ muộn hơn. 

J. Nehru trong cuốn há: hiện Ấn Đó đã nhận xét: 

"[lnh thái sông núi về địa lý có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc quyết định tính 
cách bởi rặng núi Himalaya cao ngất và biến cả, việc đó đã sản sinh ra ý thức thống nhất 
trong lãnh thổ rộng lớn này và đồng thời nuôi dưỡng một tỉnh thần cách biệt. Trên lãnh 
thổ mênh mông đó, một nền văn minh sống động và thuần nhất đã xuất hiên và có phạm 
vi rộng rãi để bành trướng và phát triển, tiếp tục duy trì một tính thống nhất mạnh mẽ về 
văn hoá. Tuy nhiên, bén trong sự thống nhất đó, địa lý cũng lại tạo ra sự đa đạng"”0), 

Điều này càng góp phần thế hiện một tính cách Ấn Độ riêng biệt, độc đáo vừa đậm 
nét vừa rất bền vững. 


2.2 Khí hậu 


Ấn Độ có địa hình rộng lớn, vị trí địa lý tự nhiên khác nhau trải dài từ vùng nhiệt đới 
lên tận vùng ôn đới, nghĩa là từ vùng gần xích đạo tới vùng trung tâm lạnh lẽo của châu 
Á niên nhìn chung, khí hậu ở đây khá phức tạp và đa dạng. Chính điều này đã tạo nên sự 


(1) Jawaharlal Nehm, Phát hiện Ấn Đạ, 1990, NXE. Văn học, Phạm Thủy Ba, Lê Ngọc Hoàng Tuý và 
Nguyên Tâm dịch, tập Ï, trang 88. 


khác biệt tương đối lớn giữa các dân cư các vùng địa lý về nhiều mặt: tam lý, tính cách, 
phong tục tập quán, sinh hoạt, ngôn ngữ, tôn giáo... 


Xét về tổng thể, khí hậu Ấn Độ là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên, khí hậu giữa 
các vùng, các khu vực địa lý vẫn cố sự khác biệt rõ rệt. Khí hậu ôn đới phía Bắc Ấn Đọ, 
khí hậu nhiệt đới phía Nam Ấn Độ và khí hậu đại dương phía Đông và Tây Ấn Độ. Nói 
chung, khí hậu Ấn Độ có đủ bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông nhưng người dân Ấn Độ 
vẫn quen với hai mùa chính là mùa mưa và mùa khô. 


Do lãnh thổ quá rộng lớn nên nhiều khi trong cùng một thời điểm nhưng ở Ấn Độ, nơi 
thì quanh năm băng giá tuyết phủ lạnh lẽo, nơi khô khát hạn hán kéo dài, nơi lũ lụt đâm 
dễ và cũng có nơi trời cao trong lành mát mẻ hiển hoà. Đó chính là sự khác biệt đối 
nghịch lớn thường xuyến về khí hậu mà thiên nhiên đặc biệt ban tặng cho Ấn Độ. Như 
vậy, các vùng địa lý khí hậu khác nhau đã tạo nên sự đa dạng giữa các vùng văn hoá, đặc 
biệt là sự khác nhau rõ rệt giữa miền Bắc Ấn Độ và miền Nam Ấn Độ. 


2.3 Lĩnh thổ 


Khung cảnh thiên nhiên với dấy núi Himalaya cao nhất thế giới vắt HgaHg trên đất 
liên phía Bắc cùng với biển cả bao bọc hai bờ Đông - Tây, xưa kia đã làm cho Ấn Độ có 
phần tách biệt với thế giới bên ngoài. Như cư dàn sinh sống ở đây, từ người Negrito cổ 
sơ chỉ còn lại bóng đáng trong những tranh vẽ ngày xưa, rồi người Dravidian từng xây 
dựng nên nền văn minh đô thị sông Ấn Độ năm rghìn năm trước đây, cho đến người 
Aryan mở đầu cho trang sử thật sự của đất nuớc đã góp phần sáng tạo riêng của mình để 
tạo tác nên một Ấn Độ vừa đa dạng phong phú, vừa thống nhất sâu sắc. 


Trên đất nước rộng lớn như cả một lục địa này, những khác biệt về điều kiện địa lý, tổ 
chức chính trị, cộng đồng dân cư xã hội thật là to lớn. Có lúc thống nhất dưới những đế 
chế hùng mạnh như Maurya, Gúpta, Mughal; có lúc phân chia thành những tiểu quốc 
tồn tại riêng biệt độc lập (vào thế kỷ VI trước Công nguyên, riêng ở Bắc Ấn Độ đã có tới 
16 quốc gia ). Nhưng ngay cả khi hưng thịnh nhất, những đế chế xưa kia dù có quyền 
lực to lớn đến đâu nhưng cũng chưa bao giờ qui tụ được toàn bộ vùng đất mênh mông 
này về một mối. 

Chúng ta cũng có thể thấy rõ những điểm khác biệt giữa Bắc với Nam, Đông với Tây, 
miền xuôi, miền ven biển với hải đảo, địa phương này v với địa phương khác. Nhưng bao 
trùm lên tất ‹ cả những sự khác biệt đó là một tỉnh thân Ấn 9, mội tính cách Ấn Đọ, một 
con người Ấn Độ thống nhất. Biên giới Ấn Độ đã trải qua nhiều thay đổi trong lịch sử 
nhưng những câu thơ trong V¡sbw Purana vẫn luôn nhấc nhở: 


"Xứ sở nằm phía Bắc đại đương 
Và phía Nam dãy núi phủ tuyết 
Có tên gọi là Bharata 

Con cháu Bharata sống ở đây". 


Như vậy là từ rất lâu rồi, ý niệm về đất nước thống nhất đã nảy nở và thấm sâu trong 
tư tưởng, tình cảm của mỗi người Ấn Độ. Người Ấn Độ hình dung ra đất nước mình là 
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một khối toàn vẹn, vượt lên trên tất cả những giới hạn và khác biệt địa phương và tất cả 
hưng phế của các triều đại. 


3. Tính tâm lính bœo trùm vò tư duy sôu sắc 


Nhiêu nhà nghiên cứu đã mệnh danh Ấn Độ là xứ xổ của tôn giáo. Trước hết, đây là 
nơi đã sản sinh ra nhiều tôn giáo, trong đó có hai trong những tôn giáo lớn nhất thế giới: 
Hindu và đạo Phật. Thứ hai, Ấn Độ là nơi chụng sống của hầu hết các tòn giáo lớn của thế 
giới. Đối với nhiều nước, tôn giáo được coi là một công cụ cách mạng: đánh đổ cái cũ và 
thiết lập cái mới (như phương Tay và Iran chẳng hạn). Còn ở Ấn Độ, đây là một sự tiến 
hoá dần dần, một sự tăng trưởng mỗi lúc một cao, một sự phát triển mang tính liên tục. 


Về cơ bản, Ấn Độ là một nước rất sùng đạo. Tại đây, mỗi mặt của cuộc sống dều 
được tôn giáo chỉ đạo. Bởi vì người Ấn Độ sống nhờ vào lòng thương xót của thiên 


nhiên, yếu tố thiền nhiên - do đó, đã trở thành một phần trong tòn giáo của đất nước này. 


Nông dân chiếm tỉ lệ 60% của dân số Ấn Độ và về cơ bản rất sùng đạo và bảo thủ về tầm 
nhìn. Thêm vào đó, tỉ lệ biết chữ của người dân trong chế độ làng xã của Ấn Độ không 
lớn càng làm cho người dân trở nên sùng đạo. Gilin đã nói: "Tĩnh vực xã hội của tôn 
giáo có thể được coi là bao gồm những tín ngưỡng đã được cảm xúc hoá, thịnh hành 
trong một nhóm người trong xã hội kết hợp với những đặc tính, lối cư xử riêng, những 
thứ mang tính vật thể và các biểu tượng mang tính siêu nhiên có liên quan đến những tín 
ngưỡng đó””). Tất cả các nhà văn và các nhà nghiên cứu xã hội học trong khi cố gắng 
định nghĩa về tôn giáo đều đồng tình với nhau về một niềm tin chung vào một sự tồn tại 
của một sức mạnh siêu nhiên nào đó trong cốt lõi của mỗi tôn giáo. 


Hầu hết mọi mặt của cuộc sống trong xã hội Ấn Độ đêu bị lôn giáo ảnh hưởng, đây 
cũng là một phần quan trọng của văn hoá và văn mình Ấn Độ. Tại đây, các hình thức 
của tôn giáo ở mức độ quốc gia hay địa phương có sự khác biệt. Ở mức độ quốc gia, có 
đạo Hindu được rút ra từ hệ thống triết học của Ấn Độ và có khái niệm Dhđmna. Khái 
niệm Dharma của Hindu giáo dựa trên lý thuyết về sự tái sinh và các thế giới khác nhau 
của sự sống. Nó cũng dựa trên lý thuyết về Karma (luân hồi) và các kết quả đa dạng dựa 
theo đó, đạo Phật cũng vậy. Ở mức độ địa phương hay làng xã, hình thức của tôn giáo có 
sự khác biệt, bao gồm các yếu tố khác nhau của truyền thống nhỏ hơn. 


Đạo Hinđu và cả Đạo Jain đều chú trọng đến thuyết luân hồi. Theo đó, người ta quan 
niệm rằng linh hồn của con người tồn tại lâu dài, mãi mãi, bất diệt và vĩnh hằng. Sau khi 
chết, linh hồn của con người sẽ được đầu thai nhiều lần. Những người giữ đúng giáo luật 
và các qui tắc mà thần đã định sẵn cho mình thì kiếp sau sẽ được đầu thai thành người 
cao quí, ngược lại sẽ càng khổ cực hơn (theo quan niệm Bàlamôn) và sự đầu thai thành 
sunp sướng hay khổ cực hơn còn tuỳ thuộc vào những việc làm của kiếp trước tức là quả 
báo (theo quan niệm của đạo Hìnđu). 


Song tửu trung lại, giải thoát (moska) đều là giấc mơ cố hữu của hầu hết những tôn 
giáo tại Ấn Độ. Điều này thể hiện rõ nét ở Đạo Phật về chân lý của nỗi khổ đau và sự 
giải thoát khỏi nỗi khổ đau ấy. Nói chung, phần lớn các tôn giáo của Ấn Độ đều mong 


(1) Trích theo Tara Chand, 'nƒuence øƒ Islam on Indian Culwre, Bombay, India, 1959, trang 155, 


giải thoát khỏi thể xác và cuộc sống trần thế thấp kém tạm bợ để đạt tới sự hoà nhập với 
thế giới linh hồn cao cả, vĩnh hằng. 


Những tôn giáo này xuất phát từ cuộc sống và đã tác động trở lại đối với dời sống tâm 
linh của con người Ấn Đó, ăn sâu vào trong máu thịt của họ. Chính vì vậy mà người Ấn 
Đọ hay suy tưởng chiêm nghiệm hơn là biện luận, đặc biệt là tư duy huyền thoại và sử 
thi của Ấn Độ rất phát triển. Chẳng hạn như theo tư duy huyền thoại của người Ấn Độ thì 
sông Hằng là con gái của Himalaya vì nó bắt nguồn từ dãy Himalaya và khối băng tuyết 
Vĩnh cửu của Ilimalaya chính là nguồn nước vô tận của sông Hàng. 


Mong ước lớn nhất của môi con người Ấn Độ là được tránh xa khỏi những nỗi dau 
khổ trong cuộc sống. Anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy bằng lòng với cuộc sống như thể 
được ban phước lành. Sự nhận thức về những tri thức về mặt tỉnh thần do đó là rất cần 
thiết trong việc đạt được phước lành vĩnh cửu. Nó sẽ cho phép anh ta đạt được sự hùng 
mạnh, sự thông thái cũng như bảo vệ anh ta chống lại những điều ác. Chính vì thế mà 
con người tìm kiếm sự thư giãn và xoa dịu về tỉnh thần trong việc nhịn ăn, cầu nguyện, 
thờ cúng và thực hành các nghi lễ và phong tục tập quán truyền thống tuân theo harma 
của đạo Hindu. Con người là một thực thể văn hoá xã hội và xã hội vừa tự nhiên vừa cần 
thiết đối với sự tồn tại của anh ta. Chính vì thế mà các hoạt động tôn giáo luôn có tầm 
quan trọng hàng đầu đối với sự kiểm soát mang tính xã hội. Xã hội là một tổ chức hài 
hoà trong mối quan hệ giữa con người với nhau và các cá nhân trong từng nhóm tôn giáo 
— xã hội buộc phải vươn tới những chuẩn mực đạo đức và cư xử đã được mô tả và xã hội, 
đến lượt nó, phải thực hiện một sự kiểm soát nhất định đối với các thành viên của nó mà 
người ta thường gọi là sự kiểm soát xã hội. 


Sự kiểm soát của xã hội rất khác với sự tự kiềm chế vì một bên là áp lực từ bên ngoài 
trong khi trái lại, bên kia là áp lực từ trong bản thân mỗi cá nhân. Khi một cá nhân tự 
kiểm chế bản thân - kiểm chế những hành động tự phát của chính mình - thì đó không 
phải là do anh ta chịu áp lực từ bên ngoài hay một nhóm xã hội nào đó mà do chính là 
đo sự tự nguyên và nhận rhức cá nhân của chính anh ta. Chính lúc đó, cá nhân đã nỗ lực 
để hoà hợp giữa sự ứng xử mang tính cá nhân của chính mình với những lý tưởng, mục 
đích đã được chấp nhận và phát triển trước đó. Sự tự kiểm chế đó, nhiều khi vô thức đối 
với một cá nhân là có thực và thường xuyên. Từ lúc sinh ra đời cho đến khi nhắm mắt, 
con người phải trải qua một quá trình xã hội hoá và lối cư xử của anh ta đã bị điều tiết 
thco vô số những cách thức khác nhau. Cốt lõi của mọi tôn giáo, mục tiêu của thánh 
kinh và mục đích khách quan của tất cả những cảm hứng đó chính là sự kiếm tìm sự kết 
hợp đẹp đế nhất giữa những gì là những định giá mang tính cá nhân với luật lệ thuộc về 
đạo đức của con người. Các phong tục đã biến việc cưới xin hay mai táng thành những 
nghỉ lễ có tính qui định, không thể thay đổi. Ăn kiêng, mặc quần áo, cách nói năng, cưới 
xin, giáo dục và hàng loạt những vấn để khác được các phong tục này điền khiển. Những 
tập quấn và phong tục đó trở thành một phần không thể thiếu được của đời sống con 
người và nhờ nó mà con người có thể thích ứng đối với xã hội. Có vô số những ví dụ về 
sự kiểm soát mang tính xã hội gây ra những ảnh hưởng không thể chối cãi đối với cá 
nhân con người. Hình thức thông thường nhất của sự kiểm soát mang tính xã hội là luật 
pháp, sư giáo dục và những ép buộc... khiến cho xã hội trở nên thống nhất. 
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Tuy nhiên, cũng có những sự kiểm soát mang tính thân mật hơn, không chính thức, 
được ấp dụng như phong tục tập quán, tục lệ, nghi lễ và cả nghệ thuật và văn học. Đó là 
vì văn học và nghệ thuật ảnh hưởng đến trí tưởng tượng và cũng ảnh hưởng đến việc 
kiểm soát các hành vị của con người. Những sử thi lớn như Mahabharata hay Ramayana 
đều mang những giá trị xã hội lớn lao và đem lại cho chúng ta những thông tin về phong 
tục tập quán và các nghỉ lễ như chúng đã từng tồn tại trong thời đại sử thi. Đồng thời, với 
sức mạnh thuyết phục vĩ đại của chúng, các kiệt tác này cũng ảnh hưởng rất lớn đến các 
hành vi cư xử của con người. 

Tại Ấn Độ, cảm hứng tôn giáo và sự tìm hiểu và đì sâu vào thế giới tâm linh đã khiến 
cho các tác phẩm văn học tại đáy có một con đường và phong cách riêng. Nhiễu nhà 
nghiên cứu đã từng hình tượng "tôn giáo đọc cho văn học chếp" để miêu tả tình trạng 
đặc biệt này tại Án Độ. 

Có thể nói, từ xưa đến nay, hiếm có tác phẩm văn học nào tại Ấn Độ lại không cố 
cảm hứng tôn piáo hay mô tả những vấn đề có liên quan đến tôn giáo. Ngay cả trong 
thời đại ngày nay, vấn đề chính trị hoá tôn giáo để tạo nên một đòn bẩy tỉnh thần mạnh 
mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội vẫn được coi là một xu hướng đúng đắn ở 
đất nước này. Đó là vì người dân Án Độ theo các tôn giáo rất đông và rất sùng kính. 

Theo con số thống kê năm 1990 của giáo sư C. Dube, ở Ấn Độ có tám cộng đồng tôn 
giáo chính: - 

®© Đạo Hiindu chiếm 82,7% dân số. 

e Đạo Hồi chiếm 11,8 % dân số. 

e Thiến Chúa giáo chiếm 2,6 % dân số. 

e Đạo Sikh chiếm 2% dân số. 


Còn lại là tín đồ đạo Phật, đạo Tain, đạo Bái hoà giáo Zoroastrian (Đạo Ba Tư), đạo 
Do Thái... 9) 


Bảng số liệu về tỉ lệ phần trăm dân số các cộng đồng tôn giáo ở Ấn Độ theo kết luận 
điều tra thống kê của Ban điều tra dan số Án Độ năm 2004, được trích dẫn trong Bản tin 
BBC, thứ ba, ngày 07/9/2004 lại chứng tỏ có sự thay đổi rõ rệt: 


Tôn giáo TỶ lệ phần trăm 
Hindu 827,5 80,5 % 
Thiên Chúa giáo 24 2,3 %. 
Sih Lộ % 
Các tôn giáo khác L9 % 


Tôn giáo và triết học ở Ấn Độ có mầm mống từ thời thượng cổ và dã trải qua một lịch 
sử lâu dài, phức tạp hơn ba ngàn năm. Tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng là một truyền 
thống đặc biệt trong lịch sử đó. 


(ĐC. Dubhe, %2ciety in nđịa, National Book Truat, New Ilhi, India, 2001, trang 145 


“Không có tư do - tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hành động - thì không có sự 
thay đổi. Không có thay đổi thì cũng không có sự khác biệt đa dạng. Ân Độ luôn luôn có 
tự do để suy nghĩ, chính vì vậy, Ấn Độ đã trở thành “một tiểu vũ trụ của các tôn giáo và 
các nền triết học", sự đa đạng của Ấn Độ đạt đến một mức độ hầu như không thể tìm 
thấy ở đâu khác trên thế giới này một trường hợp tương tự"), 


Triết học Ấn Độ có nội dung tư tưởng và hình thức phong phú. Có thể chia làm hai hệ 
thống lớn: I. Astika -Hữu - là hệ thống triết học chính thống thừa nhận quyền uy của 
thánh kinh Veđa, bảo vệ triết lý, tôn giáo Hindu. 2.Nastika - Vô - là hệ thống triết học 
phi chính thống, bác bỏ uy thế và tính chất đáng tin của Kinh Veda, đả phá triết lý tôn 
giáo Hindu; gồm triết học của các tôn giáo chống lại Hindu giáo (đạo Phật, đạo Jain) và 
trường phái triết học duy vậy vô thần (Charvaka). 


Chính những đặc điểm rất khác biệt này của tôn giáo và tư tưởng Ấn Độ đã để lại 
những dấu ấn rõ nết trong các tác phẩm văn học nghệ thuật tại đây, từ cổ chí kim, từ truyền 
thống đến hiện dại... Nhiều nhà nghiên cưú cho rằng lịch sử văn học Ân Độ chính là một 
quá trình gắn bó chặt chế với tôn giáo nhưng với những phương diện khác nhau: 

-_ Thời kỳ Kinh Veda là con đường nhận thức thế giới. 

-- Thời kỳ các sử thi là con đường hành động theo bổn phận. 

-- Thời kỳ trung đại là con đường sùng tín. 


- Thời kỳ cận hiện đại là con đường nhận thức nhưng ở mức độ cao hơn và có kết 
hợp với yếu tố hành động, hành động một cách quyết liệt, có tính phủ định quá khứ chịu 
anh hưởng của tư tưởng Phương Tây. 


4. Đốt nước củo những sự tương phỏn, đối cực 


Marx đã từng nói Ấn Độ là "đất nước của thầy tu và vũ nữ”, nhiều học giả trên thế 
giới cũng luôn nhấn mạnh những mặt tương phản trong nền văn hoá Ấn Độ như văn học 
nghệ thuật mang tính nhục cảm rất mạnh nhưng sự sùng tín tâm linh cũng đặc biệt sâu 
sắc; tính nhân văn khoan dung trong tôn giáo và sự tàn khốc khắc nghiệt của hệ thống 
đẳng cấp.. .Những s sự tương phản này có nguồn gốc từ trong tư tưởng của người Ấn Độ 
và do đó, văn học Ấn Độ cũng thể hiện rõ đạc điểm này của văn hoá Ấn Độ. 


Người Ấn Độ rất tra thích thể phủ định. Vì cái phổ quát, bao giờ cũng ít giới hạn và ít 
xác định hơn cái cá biệt, cho nên khi đi đến tận cùng của sự tìm tồi cái phổ quát, người 
Ấn Độ thường cầu viên tới cái không xác định. Người Ấn Độ không nói (hống - thua mà 
hay nói là rhắng và không thắng. Danh từ kèm theo từ phủ định (không) lại thường dùng 
để biểu đạt ý tường khẳng định. Cách dùng từ này được người Ấn Độ coi là có sức mạnh 
hơn những từ khẳng định. 


Điều này không chỉ được biểu hiện trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Ấn Độ 
mà còn được thể hiện trong văn học - cụ thể ở đây là truyện ngụ ngôn. Truyện ngụ ngôn 
Ấn Độ thường khẳng định bằng cách phủ định. Bề mặt bề ngoài là cái đở cái xấu nhưng 


(L) Trích theo F.Max Muller, The [jpanishads, Vol. 15 & 16, in Sacred Books øƒ the East, cd. F. Marx 
Mnller, Moiilal Banarsidass Publishers. LTD. New Delhi, India, 1993, Lời nói đầu. 
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mục đích chính lại là khẳng định cái hay cái đẹp. Ngụ ngôn là một cách nói cụ thể 
nhưng gián tiếp ngụ ý bằng những chất liệu không thực để nói về những cái có thực. Và 
đấy cũng chính là tư duy Án Độ. 

Do khuynh hướng biểu đạt mọi sự vật một cách phủ định, người Ấn Độ theo đuổi cái 
vô tận hoặc cái phủ định và tập trung sự chú ý vào ý niệm về sự vô tận trong những sự 
tìm tòi triết học của mình. 

Song cũng chính tư tưởng thoát tục và bỉ quan về cuộc đời lại đưa người Ấn Độ đến 
khuynh hướng lạc quan. llo ít khi bị tuyệt vọng. Chỉ cần được cảm thấy được hợp nhất 
với cái tuyệt đối là họ cảm thấy sung sướng và không còn sợ hãi nữa. Chính vì vậy mà 
mặc dù là cái nôi sinh ra nhiều tôn giáo lớn trên thế giới và sự sùng đạo đặc biệt của 
người dân nhưng ở Ấn Độ, trong mọi thời kỳ khi nền văn mình nở rộ, chúng ta đều tìm 
thấy một niềm vui mãnh liệt trong cuộc sống và tự nhiên, một sự vui thích đối với nphệ 
thuật sống, sư phát triển của nghệ thuật và am nhạc, văn học và ca múa, hội họa và sân 
khấu và thậm chí có cả sự tìm hiểu tỉnh vi về quan hệ tình dục (như trong Kzmasidra 
hay các bức phù điêu và tượng tuyệt mỹ tại Khajuraho). Không thể nào có một nền văn 
hoá hay một nhân sinh quan dựa trên thuyết về thế giới bên kia hay sự vô giá trị của thế 
giới hiện tổn lại có thể sản sinh ra tất cả những biểu hiện về cuộc sống mạnh mẽ và 
muôn màu muôn vẻ như vậy và cũng không thể tồn tại hàng ngàn năm mãnh liệt như 
vậy được. Văn hoá và tư duy Ấn Độ thể hiện cả hai nguyên tắc phủ nhạn và khẳng định 
cuộc sống nhưng khi đến đỉnh điểm thì sự khẳng định cuộc sống bao giờ cũng thắng sự 
phủ định, đời bao giờ cũng thắng đạo! Điều này có thể mỉnh chứng rõ ràng trong các tác 
phẩm văn học nghệ thuật. 


Trong văn học Ấn Độ không có thể loại bỉ kịch. Nghệ thuật của Ấn Độ tuy gắn liền với 
vấn để về sự sống và cái chết nhưng lại đầy sinh khí và vé đẹp. Ở đó, con người khát khao 
vươn tới cái vô tận, tuyệt đối, tối cao, bất diệt để làm chỗ dựa cho linh hồn của mình®'. 


5. Tình thồn khoơn dung vỏ hoỏ giỏi 


Xuất phát từ tư tưởng mọi vật trong vũ trụ là một nên người Ấn Độ thường khoan 
dung và hoà giải với những ý kiến trái ngược nhau. Ở Ấn Độ không có quan niệm “dị 
giáo" như ở phương Tay hay các nước khác. Điều này không chỉ thấy trong tôn giáo mà 
nó còn trở thành bản sắc của văn hoá Ấn Độ. Đó chính là tỉnh thần yêu chuộng hoà bình. 
Bắt nguồn từ tư tưởng Ahimsa (không sát sinh, không làm thương tổn những sinh linh 
khác) của Phật giáo, vua Asoka đã biến nó thành tư tưởng chủ đạo, truyền thống của nền 
chính trị Ấn Đ. Tư tưởng đó được Harsba tiếp nối và sau này Mahatma Gandhi vận 
dụng vào cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân. Ở Ấn Độ không có chiến tranh tôn 
giáo, chiến tranh thường do những người lính đánh thuê tiến hành chứ không do dân 
thường làm. Người Ấn Độ cũng không tiến hành chiến tranh chống lại các nước khác. 
Đây là đất nước điển hình trong việc truyền bá văn hoá của mình ra nước ngoài chỉ bằng 
con đường hoà bình. 


(1) Chuyển ý theo F.Max Muller, The [/panishads, Vol. 15 & 16, in Sacred Books oƒ the East, ed. F, Marx 
Muller, Moirilal Banarsidass Publishers. LTD. New Delhi, India, 1993, 


Người Ấn Độ hình dung ra đất nước mình là một khối toàn vẹn, vượt lên trên tất cả 
những giới hạn và khác biệt địa phương và tất cả hưng phế của các triển đại như J. Nehru 
đã nói: 

".. Ấn Độ cổ xưa, giống như Trung Hoa cổ xưa, riêng nó đã là một thế giới, một nền 
văn minh tạo hình vẻ cho tất cả mọi vật. Các ảnh hưởng của nước ngoài tràn vào và tác 
động nên nền văn hoá đó và được tiếp thu. Các khuynh hướng chia cắt ngay lập tức tạo 
ra một cố pắng nhằm tìm kiếm mốt sự tổng hợp. Một ước mơ thống nhất nào đó đã 
thường trực trong trí óc Ấn Độ kể từ buổi đầu của nền văn mình. Sự thống nhất đó không 
phải là từ bên ngoài áp đặt lên, không phải là một sự tiêu chuẩn hoá những thứ ngoại lai 
hoặc thậm chí các niềm tin. Nó là một cái gì sâu sắc hơn và trong lòng nó là một đức 
bao dung rộng lớn nhất về niềm tin và tập quán và mọi sự khác biệt đều được chấp nhận, 
thậm chí được khuyến khích"6), 


Tình thân văn hoá Ấn Độ là tính thân hoà bình, nhân ái, bao dung. Đó là mộ! nét đẹp 
của người Ấn Độ. 


Chúng ta có thể nói rằng trong cộng đồng thế giới ít có một nước nào, một nền văn 
hoá nào có được những nét độc đáo khác biệt như văn hoá Ấn Độ. Trong nền văn hoá đó, 
tư đuy Ấn. Độ chính là một biểu hiện rõ ràng cho những nét rất riêng đó. Điêu này không 
làm cho Ấn Độ trở nên xa lạ với nhân loại mà trái lại, làm cho nhân loại trở nên đa dạng 
hơn, phong phú hơn và đầy đủ hơn. Văn hoá Ấn Độ còn làm cho nhân loại trẻ lại, tìm 
thấy mùa xuân của cuộc sống. 


II. VĂN HOÁ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG: ĂN, MẶC, Ở 


1. Trang phục 

Người Hindu ở phía Đông Ấn Độ có một câu tục ngữ là "Hãy ăn tuỳ theo sở thích 
nhưng hãy mặc theo tập tục", điều này chính là vấn đề mà những người ở thời cổ trung 
đại ở mọi nền văn minh đều tuân theo nghiêm túc. 

a) Việc ăn mặc của dán chúng trong một dân tộc phụ thuộc phần lớn vào những 
nhàn tố khí hậu và kinh tế. 

Tại Ấn Đọ, về vấn để thức ăn tương đối đa dạng nhưng về vấn đề mặc thì cho đến tận 
ngày nay vẫn tương đối để dàng phân biệt được người Ấn Độ theo cách mặc đặc biệt của 


họ. Và trang phục của người Án Độ phụ thuộc phần lớn vào điều kiện khí hậu cũng như 
cả những nhân tố văn hoá nữa. 


Ấn Độ có sự da dạng về khí hậu. Có những vùng nóng ẩm tại miền Nam và Đông đất 
nước, từ Bengal dọc theo bờ biển phía Đông Ấn Độ cho tới Malabar và bờ biển phía Tây 
lại hơi lạnh một chút. Tại Bengal chẳng hạn, chúng ta thấy có thời tiết hơi lạnh trong 
chừng một tháng rưỡi còn hầu hết các mùa xứ Rengal chủ yếu là nóng và ẩm. 


Trong khi đó, tại miền Bắc Ấn Độ, khí hậu lại có thể đi đến sự cực đại trong cả mùa 
hè lẫn mùa đông. Thường thường nhiệt độ lên đến 40 độ C, có khi lên đến gần 50 độ C 


(1) Jawaharal Nehru, Phát hiện Ấn Độ, 1990, NXB. Văn bọc, Phạm Thủy Ba, Lê Ngọc Hoàng Tuý và 
Nguyên Tâm dịch, tập L, 89, 
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tạt Bihar, Uttar Pradesh và Punjab. Tại Delhi và Lahore, người ta thường đặt lò sưởi 
trong mùa đông. Chính sự thay đổi nhiệt độ như vậy đã khiến cho người dân Ấn Độ ăn 
mặc tuỳ thuộc vào thời tiết và trang phục của họ tại những vùng này rất đa dạng. 


Sự đa dạng này càng gây ấn tượng đối với ai đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước 
Ấn Đó. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy người Ấn Độ đã rất cố gắng để mình là một dân tộc 
với những nét đặc sắc và riêng biệt không thể chối cãi. & 


b) Chất liệu 
Ấn Độ đã đem lại cho thế giới vải bông và các loại "hàng bông. Trong thời cổ đại, 


bông mọc tại miền Đông và Đông Nam Á cũng như tại Ấn Độ và từ Ấn Độ, bông lan ra 
các vùng đất của Trung đông và xa hơn nữa về phía Tay. 


Vải bông được tìm thất rất sớm tại vùng Mesopotamia và người cổ Hy Lạp - những 
người thường mặc đồ bông và len đã biết về bóng theo một cái tên bát nguồn từ tiếng 
sanskrI của con sông Índus là Sindhu nên họ gọi bông là S;:don. Tuy nhiên tới thời trung 
cổ, người châu Âu lại không chấp nhận bông theo đúng nguồn gốc của nó. Đã từng có 
những cuốn sách viết những điều hoang tưởng về một loại len vốn thường do những con cừu 
sinh ra từ một loại cây đặc biệt mọc tại Ấn Độ sản xuất ra. Các nhà nghiên cứu đã nhận 
thấy rằng từ chỉ bông trong tiếng Đức là Boum -woilen có nghĩa là len của cây. 


Với việc trồng trọt cây bông, ngành dệt cũng đã được biết đến từ trong thời cổ đại tại 
Ấn Độ, rất lâu trước khi người Aryan có mặt tại đây. len có vẻ là chất liệu mà người Ẩn 
Độ biết đến sau này khi những người miền Bắc, vốn từ vùng khí hậu lạnh hơn — người 
Aryan tới đây. 

Dạ và những sản phẩm khác (người Ấn Độ gọi là &ksaumna) được làm ra từ những loại 
cây mọc tại Ấn Đó. Tuy nhiên, bông, do đặc điểm khí hậu nóng của Ấn Độ trên diện 
rộng, đã trở nên phổ biến tại đất nước này và người Ấn Độ, trong thời cổ trung đại, vượt 
trội hơn bất kỳ một dân tộc nào khác trên thế giới trong việc sản xuất ra những loại vải 
bông đẹp nhất, trong đó vải muslin Dacca trở nên nồi tiếng thế giới. 

Chất liệu len cũng rất nồi tiếng tại Ấn Độ vì người dân ở đây rất tự hào là nơi đã sản 
xuất ra những chiếc khăn choàng Kashmir, nơi mà kỹ thuật thêu trang trí của các nghệ 
nhân Ấn Độ trở nên rất nổi bật cùng với kỹ năng tạo ra một loại chất liệu vừa ấm vừa 
mềm và tuyệt đẹp. 


e) Kiểu đáng 


Cau chuyện về Adam và Eva dùng lá che thân đã phản ánh ít nhiều các ăn mặc của 
người tiền sử. Tại Ấn Độ, người ta thấy những bức phù điêu tương tự cố niên đại khoảng 
1500 năm trước đây. 


Các dân tộc thời tiền sử tại Ấn Độ đã mặc một loại khố, có thể là dài đến tận đầu gối 
nhưng khá hẹp. Đây có thể là cách ãn mặc của người dân Ấn Độ trước khi những bộ tộc 
người thuộc những vùng lạnh hơn vốn quen ăn mặc kín đáo ấm áp hơn tới đất.nước này - 
chẳng hạn từ vùng Mesopotamia, vùng núi Caucasus hay Trung Á. Loại khố này, dài đến 
đầu gối khá thông dụng trong suốt chiều dài lịch sử tại Ấn Độ mặc dù loại dài hơn tới tận 
mắt cá - mà ngày nay người ta gọi là đhow - cũng tồn tại trong những giai cấp cao hơn. 


Nghệ thuật may vải thành đồ mặc không được quan tâm nhiều tại Ấn Độ cổ đại. Mọi 
người thích mặc loại hai hay ba mảnh với những phần không được may để thả lỏng như 
trong các bức họa hay phù điêu đã cho thấy. Cách ăn mặc này chúng ta vẫn dễ dàng tìm 
thấy tại nhiều vùng trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Đông Phi. Những người 
Arập cổ đại cũng dùng hai mảnh vải để che phần trên và phần dưới cơ thể. Chẳng hạn 
như tại thánh địa Mecca, những người theo đạo Hồi đến tế lễ cũng bỏ hết các loại quần 
áo may sẵn hoặc may bằng máy và ăn mặc theo kiểu của những người Arập cổ đại là 
dùng hai mảnh vải thô che thân mà người ta gọi là ihram để đi hành hương. 


Trong thời Veda, chúng ta đôi khi thấy đề cập đến chuyện ăn mặc của những người ở 
miền Bắc Ấn Độ khoảng 3000 năm trước đây. Người Aryan thời Veda rất hay dùng đồ 
len vì họ là những người từ vùng khí hậu lạnh tới Ấn Độ và vì chủ yếu là những người du 
mục, họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gia suc của mình như ngựa, cừu và dê, những 
vùng mà họ sống trước đó cũng có ít hay không có bông nên họ không thể dùng vải 
bông được. ! 


Trong lễ Upanayana mà mỗi cậu bé người Ấn - Aryan buộc phải trải qua cho đến nay 
vẫn còn rất phổ biến trong ba đẳng cấp cao nhất của người theo đạo Hindu là Örahzmin, 
Kshatriya và Vaisya, các cạu bé đâu tiên được người ta đưa cho một cái thắt lưng làm 
bằng một loại cỏ, sau đó là một cái thất lưng bằng da hươu rồi cuối cùng mới đến một 
cái thất lưng bằng vải bông là cái mà họ sẽ mặc suốt đời sau này. Đay chính là cái thát 
lưng thiêng liêng mang tính chất đẳng cấp của người Ấn Độ. Hình ảnh của. cái thất lưng 
bằng bông chính là một biểu tượng của việc dùng bông rất thông dụng tại Ấn Độ. 


Những người Parsis hay những người Zoroastrian thờ lửa cũng giữ một truyền thống 
của người Aryan có nguồn gốc Iran và thắt lưng của họ được làm bằng sợi len - thường 
được gọi là k¿shz/. Trang phục của người Aryan ban đầu (theo các bức họa và phù điêu) 
thường bao gồm ba mảnh không may vừa để che phần trên và dưới cơ thể vừa để đội 
đâu. Trane phục này hiện đã trở thành trang phục truyền thống của người theo đạo 
Hinđu và cả người gốc Aryan lần không phải gốc Aryan đêu dùng nó rộng rãi. Tại 
Bengal thời trung cổ chẳng hạn, người ta thấy sự mô tả về trang phục lúc đó trong một 
văn bản rằng “một mảnh anh ta mặc bằng cách quấn giữa hai chan, một mảnh khác anh 
ta đội lên đâu và mảnh cuối cùng, anh ta dàng để che cả người". 


Loại trang phục này gồm một mảnh vải dài rộng theo ý thích được quấn hay buộc ở 
thắt lưng, dài trên hay dưới đầu gối hoặc có khi tới tận mắt cá, chính là chiếc đhor ngày 
nay. Đây chính là trang phục được sử dụng rộng rãi tại Ấn Độ trong những người theo 
đạo Himdu, trừ khi do điều kiện thời tiết mà có thêm cánh tay áo để giữ ấm. 

Quần dài hiện nay được dùng rộng rãi nhưng đó là sản phẩm ngoại nhập, trông giống 
như chiếc quần của người Hy Lạp cổ. Những người Hinđu giáo chính thống ít khi dùng 
loại quần này khi họ thực hiện các nghi lễ tôn giáo của mình. 

Trong thời Veda, loại trang phục này được ghi lại nhiều lần. Phần trên gọi là wariy4, 
phần dưới gọi là đho/ra, cái khăn đội đầu được gọi là su¿sa. Người ta dùng chúng kèm 
theo những đôi dép hoặc giày da hay guốc gỗ, hiện nay đều vẫn còn đang được sử dụng. 


Do thời tiết nóng nực nên trang phục của người Ấn Độ thường là rất dơn giản. Tai 
nhiều vùng của đất nước này, đôi khi trang phục là một sự phiền toái - chúng làm cho 
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người ta cảm thấy khó chịu, nhất là vào mùa hè. Chính vì vậy mà nhiều học giá cho rằng + 
người Án Độ chịu mặc trang phục có thắt lưng là cuộc cách mạng lần thứ nhất và chịu 
mặc những đồ bó sát vào người thay cho những thứ rộng thùng thình trước đây là cuộc 
cách mạng thứ hai trong trang phục của họ. Thêm vào đó là lý đo kinh tế, quần áo, vải 
vóc mỗi ngày một trở nên đắt đỏ, người ta chấp nhận những loại quần dài hay quần soóc 
đồi hỏi giá cả và chất liệu chỉ bằng một phần ba một chiếc đ/oi¿. Cuộc sống làm việc 
ngoài trời, trên cánh đồng, trong nhà máy và ngồi trên ghế cũng là nguyên nhân tạo nên 
loại trang phục như ngày nay của người Ấn Độ. 


Trang phục của phụ nữ tại Ấn Độ cũng thay đổi rất nhiều so với hình dạng ban đầu 
của chúng, tuy vẫn piữ được những nét cơ bản ‹ do cũng một lý do là đơn giản hoá và thời 
tiết. Trong thời tiền Aryan, có vẻ như phụ nữ Ấn Độ không có cùng một thị hiếu về trang 
phục như họ có ngày nay. Thường thì đó chỉ là một miếng vải không khâu quấn quanh 
để che từ trên xuống tới đầu gối hay mắt cá, toàn bộ trang phục này được buộc cố định: 
bằng một cái thắt lưng nhỏ. 


Trong thời cổ đại, người phụ nữ không quan tâm đến việc che kín phần ngực, họ chỉ 
cốt che qua ngực, lưng và vai. Tuy nhiên, như ta thấy trong các bức họa và phù điêu cổ, 
phần này thường được tháo ra, để lộ phần trên. So với người bản địa, phụ nữ Aryan mặc 
kín đáo hơn và được trang trí nhiều hơn. Từ những bức họa và điêu khác của người lran 
trong thời các hoàng đế Achaemenia, chúng ta có thể thấy là trang phục của người 
Aryan thời này cho nam và nữ tương đối piống nhau, phụ nữ thường che kín phần thân 
trên và có một mảnh vải để che cả đầu nữa. 


Thứ trang phục của các thế kỷ thứ VII trở đi đã được nhà sư Trung Quốc Huyền 
Trang mô tả trong những ghi chép của mình là hở nửa người do thời tiết quá nóng nực! 
Trong khi đó, những đồ trang sức lại được ưa chuộng và đeo rất nhiều. Chúng thường 
bằng vàng, bằng bạc và đá quí cũng như các chuỗi hạt. Chẳng hạn trong một bức họa cổ 
ở Ajanta, người ta thấy một hoàng tử trẻ mặc một tấm khố dài chưa đến đầu gối nhưng 
anh ta đeo rất nhiều đồ trang sức - chuỗi hạt, vòng đeo tay, chuỗi ngọc trai, thất lưng dài 
chạm trổ đeo từ vai đến ngang lưng. Phụ nữ với cách ăn mặc như vậy cũng xuất hiện khá 
nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật trước đây. 


Từ trước Công nguyên, rất nhiều những người du mục từ Trung Á đã đổ vào Ấn Độ: 
những người Sakas nói tiếng Ba Tư, các bộ lạc Thổ Nhĩ Kỳ... Do đó, kiểu ăn mặc của 
miền Tay Bắc Ấn Độ đã trải qua một sự chuyển đổi rõ rệt. Tại Punjab và Kashmir, đồ len 
vốn rất cần do điều kiện khí hậu lạnh giá. Trong sử thi Mahabbarara, chúng ta có thể thấy 
nhiều trang rất thú vị trong đó mô tả một người từ phía Bắc Punjab tới - nước Vahika - nhớ 
vợ nhớ con khi đang ở xứ Kurus — nay ở vùng Dttar Pradesh - hát lên như sau: 
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"Ôi, cô vợ trắng trẻo cao lớn của anh, nàng mặc chiếc áo choàng đẹp đẽ và đang nằm 
trên giường mà nghĩ đến anh!". 

Chiếc áo sar¡ ngày nay của người phụ nữ Ấn Độ vốn được người theo đạo Hồi (tại 
miền Tay Pakistan ngày nay) dùng có nguồn gốc từ trang phục che phần dưới cơ thể của 
Ấn Độ cổ đại. Chiếc áo này đã tăng thêm chiều dài, chiều rộng và có hình dạng như nó 
ngày nay. 
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Chiếc sari ngày nay trở thành trang phục đặc sắc của phụ nữ Ấn Độ nhưng khó có 
thể biết rõ được khi nó ra đời. T các bức họa và phù điêu, người ta đoán nó ra đời 
khoảng 1000 năm nay. Có lẽ nó có nguồn gốc tại những vùng nơi người ta tháo bỏ phần 
trang phục bên trên cơ thể và người phụ nữ chỉ cần một mảnh vải để che cả phần trên lẫn 
phần dưới và quàng che cả đầu luôn! Chiếc sari như vậy được ghi lại trong các bức họa 
thời trung cổ tại Ân Độ, đặc biệt là trong những bức tiểu họa. Ngày nay, người nước 
ngoài, nhất là người châu Âu đều nhất mực khen ngợi sự sang trọng, lộng lẫy của nó 
trong việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Ấn Độ. Chiếc szr; này thường được tạo nên 
từ một miếng vải dài từ 6 đến 7 mét, rộng khoảng 1,2 mét, thường được quấn quanh cơ 
thể và gài lại ở eo với một nút thắt hoặc thất lưng, phần còn lại được dùng để che lên 
đầu. Chiếc áo này có thể khoe các bộ phận cơ thể cũng như che kín nó với sự e lệ dịu 
dàng. Chiều dài của szr; có thể xuống đến tạn mắt cá chân khiến cho nó có thể giữ thăng 
bàng cho cả phần trên lần phần đưới cơ thể cả về sự ấm áp lẫn kín đáo. 


Cách mặc sarí ở các vùng khác nhau của Ấn Độ có những điểm khác biệt nhưng 
nhiều người rất ca ngợi sar¡ của những người vùng Gajarat và thượng lưu sông Hằng. 
Sar¡ của những phụ nữ Bcngal giờ đây được coi là kiểu mẫu cho những phụ nữ thuộc 
tầng lớp trên và có học thức tại Ấn Độ trong đó người phụ nữ không che đầu mà cài hoa 
trên mái tốc trông rất trang nhã. Trong khi đó, kéo saz¡ che đầu lại là một trong những 
thối quen của những người phụ nữ miền Bắc Ấn Độ, nhất là những người đã có gia đình. 


Trang phục của đàn ông ở Ấn Độ lại khác. Một chiếc dhoïi đài hay ngắn, kèm theo 
một chiếc áo orhna hay chađdar được mặc khoác thoải mái trên vai để che lưng và ngực 
-và một mảnh vải nữa dùng để che đâu - m6zban chính là trang phục thông thường của 
người đàn ông Hinđu. Ngày nay, kiểu tranp phục này chỉ được giữ ở thung lũng sông 
Hằng, Assam, Bengal, Orissa, cao nguyên Deccan và miền Nam Ân Ðộ. Ngày nay, chiếc 
đho¿j và một loại áo choàng dài hay ngắn che bên ngoài kèm theo một chiếc rwrban đã 
chiếm chỗ của trang phục truyền thống xưa kia. 

Tại PunJab đã từng có lúc szr; và dhorí là trang phục chính của mọi người nhưng ảnh 
hưởng văn hoá của Trung Á và Iran đã khiến cho một loại trang phục mới với một chiếc 
quần và áo được may để che kín các phần của cơ thể xuất hiên. Trang phục này lúc đầu 
chỉ được dùng ở Tây Bắc và từ đây, nó lan dần sang miền Bắc Ấn Độ, miễn Trung và 
miền Đông Ấn Độ, Deccan nhưng không xuất hiện nhiều ở miền Nam. 


Tại miền Nam Ấn Độ, chiếc đi:o/¡ lại thường được mặc theo kiểu chiếc srong của 
người ở Đông Nam Á và Indonesia. Sarong là một miếng vải hình ống, người ta chui 
vào chiếc ống vải này rồi quấn chặt nó bằng một nút thắt hay cài nó lại bằng một chiếc 
thất lưng. 

đ) Khăn dội dầu 

Đáng chú ý là chiếc khăn - /„rban đội đầu của người Ấn Độ chính là một dấu hiệu 
phân biệt về đẳng cấp và tôn giáo rất rõ rệt. 

Chiếc khăn của người đàn ông Bengal là một miếng vải tròn quấn quanh đầu, của 
người theo đạo Sikh của vùng Phunjab lại là cả một nghệ thuật vì họ phải che mái tóc 
không bao giờ cắt, được búi thành búi cao trên đầu... Từ sau thời Gandhi, chiếc mũ tròn 
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mà Gandhi thường đội đã trở thành mốt trang phục thường dùng cho rất nhiều người Ấn 
Độ, nhất là những thanh niên trẻ tuổi. Ngoài ra, họ còn thêu lên vải bông hay vải lụa làm 
mũ để trông đẹp hơn. Người theo đạo Hồi lại đội chiếc mũ Fez giống như chiếc mũ của 
người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng thiếu cái vành màu đỏ và nó cũng không được làm cao như 
những chiếc mũ tại các nước Arập khác. 


Các dân tộc thiểu số hay là các bộ lạc như Manipur và Naga Land trong thời cổ trung 
đại lại mặc rất sặc sỡ, đâu đội lông chim, đeo vũ khí đây mình như trong chiến trận. Tuy 
nhiên, đa số những bộ lạc này hiện nay cải theo Thiên Chúa giáo nên họ ăn mặc trông 
giống những người phương Tây nhiều hơn, cũng như đôi khi vẫn quấn s2rong và mặc 
trang phục dân tộc trong địp lễ hội. 


e) Trong thời cổ đại tại Ấn Độ, người dân ÉI trang trí trực tiếp trên cơ thể 


Xăm mình - goảna hay uÌki đã tới Ấn Độ từ sau thời Muhammadan và giờ đây, nó khá 
phổ biến ở miền Bắc Ấn Đ. Tuy nhiên, người Ấn Độ cổ đại thường dùng sơn để vẽ lên 
người bằng các vật liệu không có hại cho cơ.thể. Các đồ trang sức vàng bạc rất phổ biến, 
đặc biệt, người Ấn Độ thường xỏ lỗ tai và đeo những khuyên tai rất nặng trong thời cổ đại. 


Việc xỏ khuyên ở lỗ mũi dường như có về khá phổ biến tại Ấn Độ nhưng ngày nay, 
tâng lớp có học thức không thích nó lắm. Trong các bức họa hay phù điêu thời cổ đại 
không thấy mô tả thói quen này. Có lẽ việc xỏ khuyên lỗ mũi chỉ bất đầu khi những 
người theo đạo Hồi xâm lược Ấn Đó, đặc biệt là bắt nguồn từ người Arập và lran cổ 
trung đại. 


Thực ra, việc xỏ khuyên mũi đã được đề cập tới trong Kinh Cựu ước của người Do 
Thái và nó cũng là phong tục của người Arập cổ, sau này mới tới Ấn Độ. Khuyên mỗi 
đôi khi rất lớn, thường làm bằng vàng, bạc, cần ngọc trai, gọi là besa hay nolak. 

Tại vùng Andhra, thậm chí đàn ông cũng đeo khuyên mũi và đeo khuyên vàng Ở tai 
đàn ông đã từng là một tập quán phổ biến rộng rãi tại khắp đất nước Ấn Đ. Hiện nay, 
tập quán này mỗi ngày một hiếm hơn trong khi nó lan rộng trong các nước phương Tây, 
nhất là trong giới trẻ. 

Ngoài ra, có một điểm nữa mà rất nhiều người nước ngoài chú ý và muốn biết là 
chấm bindi thường được trang điểm trên trán của phụ nữ Ấn Độ. Tập quán này đã có từ 
rất lâu đời và có nguồn gốc từ trong thân thoại và các câu chuyện dân gian Ấn Độ. 


Đi ngược dòng lịch sử, người ta thường gán tục này cho sự tích bắt nguồn từ thần 
Kama - thần Tình yêu của Ấn Đô. Do muốn kết đòi cho thần Shiva và nữ thần ma con 
của thần rừng Himalaya mà Kama đã bị thần Shiva mở con mắt Lam linh thứ ba trên trán 
thiêu cháy. Kama chết, Trái Đất và Thiên đàng, cả người lẫn thân đều không còn tình 
yêu, cuộc sống đứng bên bờ huỷ diệt và trở nên vô cùng ảm đạm. Chính vì thế mà các 
thần van nài Shiva cho Kama sống lại. Tuy nhiên, thân hình của Kama đã bị thiêu cháy, 
không thể hiện hình được nữa. Thần Shiva chỉ có thể làm cho linh hồn của Kama tan hoà 
trong vũ trụ để đến với muôn người. Từ đó, người phụ nữ Ấn Độ khi đã có chồng sẽ bôi 
một chấm binđ: đỏ lên trán để tượng trưng cho dấu hiệu của tình yêu bất diệt của Kama 
- tro của thần được hoà với máu nên đỏ như khát vọng vĩnh cửu về tình yêu. 


Châm ?inđi do đó được coi là một trong những tục lệ đáng yêu lãng mạn nhất, tạo 
thêm vẻ duyên đáng cho người phụ nữ Ấn Độ. 


Với sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc trong xu hướng toàn cầu hoá ngày nay, người 
Ấn Độ có xu hướng vừa ăn mặc theo kiểu phương Tây để hội nhập với thế giới nhưng 
đồng thời, họ vẫn bảo lưu những nét đẹp trong trang phục truyền thống, điều đã tạo nên 
sự lộng lẫy, đa dạng và đặc sắc của văn hoá Ấn Độ. 


2.Ẩm thực 


a) Tình khiết và nhơ bẩn là hai vấn đề vô cùng quan trọng đối với người Ấn Độ. nhất 
là những người ở đẳng cấp cao. 


Việc ăn uống tại Ấn Độ không chỉ là vấn để của sự tồn tại mang tính con người mà 
còn ảnh hưởng đến tính thần thánh của họ nữa. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng việc 
ăn uống thời xa xưa và ngày nay đã có sự khác nhau tương đối xa vì thời cuộc đã thay 
đổi, khiến cho quan niệm của người dân Ấn Độ cũng thay đổi theo. 

Có thể nói nước là thức uống duy nhất được tán thành tuyệt đối của môi người Ấn 
Độ. Để thứ nước đó thật tỉnh khiết và không làm người uống nó bị ảnh hưởng, nó phải 
được lấy và khiêng về nhà bởi một thành viên của riêng từng đẳng cấp. Uống nước từ 
một bàn tay lạ có thể trở thành một tội lỗi chết người, để bù lại, người ta buộc phải tiến 
hành những nghi lễ rất phức tạp và đất đỏ. Tại một vài nơi, những người Bàlamôn và 
người Sudra có thể lấy nước từ một nơi, nếu chẳng may bình nước của người này chạm 
phải người kia, người Bàlamôn sẽ đạp vỡ bình ngay tức khắc nếu nó bằng đất và cọ rửa 
nó bảng cát và nước nếu nó bằng đông. Thời cổ đại, dưới đạo luật của các ông hoàng địa 
phương, tầng lớp trên có thể ra lệnh cấm bất cứ một người thuộc đẳng cấp thấp hơn 
không được lại gần giếng nước của họ. Ngay cã dưới thời Mahomedan đang cầm quyền 
và ngay tại các thành phố lớn do người châu Âu thống trị, người ta cũng ít khi thấy 
người thuộc các đẳng cấp khác nhau lấy nước từ cùng một nguồn nước. 


Sửa còn nguyên kem pha với nước là một thứ đồ uống thông dựng của người Ấn Độ. 
Thường thì người thuộc đẳng cấp Sudra chuẩn bị và bán thứ nước giải khát này. Dù vậy, 
nói chung thì thứ đồ uống đó có nhiều nước hơn là sữa. Nếu có ai có ý phê phán người 
Bàlamôn đã uống sữa do người Sudra pha chế thì họ trả lời rằng sữa nguyên bơ là thứ đồ 
uống thiêng liêng, được lấy ra từ con bò nên nó đã tự làm sạch khỏi bất kỳ sự không tỉnh 
khiết nào! 


Sở đi có quan niệm như vậy là vì người Ấn Độ cho rằng amriia - sữa là thức uống của 
sự sống, được sản sinh ra khi các thần khuấy Biến sữa. Nó là thức uống và thức ăn đầu 
tiên, trong đó tất cả các thức khác tồn tại ở trạng thái tiềm tàng. Sữa là biểu tượng của sự 
sung túc, màu mỡ và cũng là của tri thức khi được hiểu theo một ý nghĩa bí truyền và 
cuối cùng, với tư cách là con đường thụ pháp, sữa là biểu tượng của sự bất tử. Không có 
nền văn học mang cảm hứng tôn giáo nào lại ca ngợi sữa nhiều hơn nền văn học Ấn Đội 

Thực ra, người Ấn Độ có sử dụng những đồ giải khát có côn làm từ quả dừa, quả chà 
là hay một vải loại quả khác trong nước. Thứ nước này rất ngọt và gây cho người ta cảm 
giác sảng khoái nếu được uống trước khi nó lên men, ngược lại, nó có thể gây ra ngộ 
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độc. Người ta có thể chiết ra một thứ rượu khá mạnh từ thứ đồ uống này. Tuy nhiên, một 
người được coi là đáng kính sẽ không chạm vào thứ rượu này vì sợ tác động huỷ hoại 
xấu xa của nó. Từ quan điểm chung, say rượu bị coi là thật đáng xấu hồ và hạ thấp nhân 
phẩm của người say, bất kỳ ai cũng có thể bị khai trừ khỏi đẳng cấp của mình nếu người 
!a tìm thấy anh ta trong trạng thái say xỉn. Chỉ có những người tiện dân mới dám uống 
những thứ được coi là "xấu xa" như vậy ở nơi công cộng. Dưới thời thuộc địa, ngay cả ở 
các thành phố lớn do người châu Âu nấm quyên hay trong các khu dân cư do những 
người bản xứ quyền cao chức trọng nấm piữ, người ta cũng rất ít khi thấy những người 
có đẳng cấp cao đám làm điều trái lại. Chỉ ở nơi riêng tư gần gũi, họ mới để cho những 
nhược điểm của con người đó lôi cuốn mình mà thôi. 


b) Ngay cả không khí mà người !a thở cũng được tín là có thể gây ra sự ô tế cho người 
có đẳng cấp cao. Chẳng hạn như người ta phàn nàn rằng khói bốc lên từ các cuộc hoả 
thiên người chết hay khói lò nấu thức ăn của kẻ tiện dân... có thể làm tổn hại đến sự tỉnh 
khiết của những người Bàlamôn! Khi một người đẳng cấp thấp hơn nói chuyện với người ở 
đẳng cấp cao, họ phải lấy tay che miệng kẻo làm cho người trên không tính khiết. 


C} Thức ăn là cái mà người Ấn Độ rất cẩn trọng khi dùng. Bình thường, người Ấn Độ 
thường ăn cơm, bánh chapar làm bằng bột mì, các loại rau củ, nước trái cây và ăn bốc. 
Sở đĩ người Ấn Độ ăn bốc là do quan niệm cho rằng hạt gạo là ngọc thực ở đời, được trời 
ban cho mới có mà dùng. Cho nên ngoài sự tiếp xúc trực tiếp bằng tay, không có thức gì 
có thể xứng đáng để chạm vào hạt gạo. Khi ăn, người Ấn Độ thường dùng tay phải để ăn 
vì họ cho rằng bàn tay trái không đủ tinh khiết để cảm đồ ăn vì nó thường được sử dụng 
khi làm vệ sinh cơ thể. Họ không được phép sờ vào thịt, cá hay bất cứ cái pì có mầm 
mống của sự sống như các loại trứng chẳng hạn. Rau củ là thức än chính của họ cũng 
được sử dụng và lựa chọn rất cẩn trọng. Cũng do quan niệm này mà trước đây, người Ấn 
Độ không dám dùng những rau củ có hình dáng như một cái đầu như củ hành tây, tỏi, 
nấm... Ngày nay, họ dùng nó rất nhiều vì tin rằng nó có chất kháng sinh và làm cho con 
người mạnh khoẻ. 

Những luật lệ nghiêm khắc cũng được áp dụng trong trường hợp các thức ăn khác. Họ 
ngại không dám ăn một số thức ăn chỉ vì tin rằng chúng có thể làm cho họ không được 
tinh khiết... 

Những luật lệ này có sức mạnh đến nỗi gần như tất cả những người thuộc các đẳng 
cấp cao đều tuân theo sự kiêng khem này, ngay cả khi những nhu cầu thiết yếu trong 
điểu kiện khó khăn bức bách họ. Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây rất kinh ngạc khi 
thấy người Ấn Độ tuân theo những kiêng ky này một cách tự giác. Các luật lệ đó đã sinh 
ra từ khi nước Ấn Độ mới hình thành và nó vẫn còn chi phối tương đối mạnh mẽ dân tộc 
này, chỉ thêm một lần nữa khẳng định sự xa xưa và truyền thống lâu đời và liên tục của 
dân tộc này mà thôi. 


Chỉ có những người ở đẳng cấp thấp nhất mới dám ăn thị: ngay nơi công cộng. Nhiều 
người thậm chí không dám nấu món thịt trong nhà mà mang ra ngoài trời, tại một góc 
khuất. Ilỏi một người thco đạo Hinđu là anh ta có ăn thịt không, dù rằng đó là sự thật ai 
ai cũng biết, là một sự thoá mạ ghê gớm! Đem thịt ra mời một vị khách không thân thiết 


hoặc không phải là bạn bè cũng được coi là một cử chỉ cực kỳ bất nhã. Đa số người 
Hindu chỉ ăn thịt ở nơi riêng tư với gia đình hoặc bạn bè cực kỳ thân thiết. Ngay ở nơi 
công cộng, người ta cũng ít khi mời người khác ăn thịt đù thuộc đẳng cấp thấp, chẳng 
hạn như đám cưới, lễ lạt.. 


Quan niệm về tỉnh khiết hay nhơ bẩn này ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của 
người Ân Độ. Chẳng hạn như vào thời kỳ người phụ nữ bẩn mình, chị ta - dù ở đẳng cấp 
cao cũng không đám lại gần những nơi tế lễ hoặc thiêng liêng trong chính nhà mình, 
không chạm vào đồ ăn thức uống chung của cả gia đình... Nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng, bỏ qua khía cạnh mẻ tín dị doan của quan niệm này, chúng ta có thể nhận ra một 
sự thái rằng đây chính là điều kiện sống còn để tồn tại của con người ở những nơi có sự 
nóng nực kinh khủng như Ấn Độ mà lại hiếm nước. 


Người Ấn Độ nói rằng họ có thể nhận biết ai ăn thịt hay không nhờ hơi thở hay mùi 
bốc lên từ da của người đó, ngay cả sau khi người ấy ăn thịt đã một ngày. 

Tại một vài vùng, người Ấn Độ cho phép đàn ông đôi khi ăn thịt nhưng họ nghiêm 
cấm đàn bà ãn. : 

Ấn thịt bò là một tội phạm thánh tại Ấn Độ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếm thử thịt bò 
đã là chuyện không thể tha thứ được đối với người theo đạo Hinđu. Điều này bắt nguồn 
từ việc người theo đạo Hinđu coi con bò là một trong những con vật thiêng để thờ như 
những vị thánh. Kinh Veda đã viết: 

”... Con bò là tất cả, 
Thần và Người, những Asura, Mane và Thiên sứ. 
Con bò là Thánh thân, là Nhiệt huyết Vũ trụ 
Con bò truyền sự sống cho các thân 
Con bò truyền sự sống cho loài người... 
Trong nó, trái tự thánh thần trú ngụ”. 
(Kinh Veda, 262 - 263) 

Ngoài ra, bò còn có một chức năng khác là dân linh hồn về bên kia thế giới vì người 
Ấn Độ tin rằng con hò sẽ piúp người quá cố được thăng thiên nhập vào vương quốc của 
các sinh linh chân phúc chạy dọc giải Ngân Hà. Cũng theo Kinh Veda, bò cái tượng 
trưng cho Mẹ mầu nhiệm, bản nguyên là giống cái, là nguồn gốc của Trời và Đất. Bản 
thân con bò là biểu trưng cho ánh sáng. 

Nhiều nhà khoa học cho rằng sở đi có tục thờ bò là vì Ấn Độ là một đất nước nông 
nghiệp, hầu như không có một con vật nào thông dụng, hữu ích hơn là con bò để cày 
ruộng, vận chuyển đi lại. Ngoài ra, sữa bò là thứ bổ sung duy nhất về chất đạm vô cùng 
thiết yếu cho người dân Án Độ vốn ăn chay trường, không có thức ăn nào khác ngoài 
Cơm Và rau. 

Những người Ấn Độ thuộc đẳng cấp thấp khác có thể ăn thịt ngưa, lạc đà, trâu... nếu 
họ thích. 

Những người theo đạo Hồi tại Ấn Độ cíng như các nước khác lại không ăn thị! lợn vì 
họ coi đây là con vật nhơ bẩn nhất trong tất cả con vật vì nó có thể ãn bất cứ thức ăn gì. 
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Ngoài ra, họ cũng không ăn tiết của các con vật và không ăn thịt do những người không 
theo đạo Hồi giết mổ. Nhiều người theo đạo Hồi còn không ăn những con như cua, tôm 
vì họ cho rằng những con vật này trông rất xấu xí, con đẻ ra sau này sẽ bị xấu xí theo. 


Những người theo dạo Phật thì thường xuyên ăn chay, cho nên có nhiều người đến Ấn 
Độ thường ngạc nhiên vì giá rau rất đắt so với cấc loại thịt và không phải bất cứ chợ nào 
cũng có bán thịt. Thường là những người theo đạo Hồi và những người thuộc Naga Land 
hay Manipur mới làm nghề đồ tế này. 


Thực ra thì không phải chỉ có người Ấn Độ mới kiêng ăn hay giết thịt một con vật nào 
đó. Người Ai Cập chẳng hạn sẽ khép tội chết cho những ai chẳng may phạm phải tội 
này. Nhà viết sử Diodorus đã từng viết rằng trong nạn đói, người Ai Cập thà ăn thịt lẫn 
nhau còn hơn ăn phải con vật thiêng là con bò đực. Người La Mã sẽ bị xé xác nến chẳng 
may giết nhầm một con mèo! 


4d) Người Ấn Độ. đặc biệt là những người Bàlamôn, thường ăn kiêng hoặc nhịn đói 
tron vô văn những dịp khác nhau. 

Rất nhiều người nước ngoài cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra rằng người Ấn Độ 
thường nhịn ăn dù nhiều khi họ đang bị ốm, già yếu hay gặp khó khăn lớn. 

Vào những ngày bình thường, người Ấn Độ thường ăn hai bữa mội ngày, một sau 
buổi trưa, một trước khi đi ngủ. Nhưng qui luật này có khá nhiều ngoại lệ: trong nhiều 
ngày, người Ấn Độ chỉ ăn có một bữa, khoảng ba giờ chiều và vào những ngày khác, họ 
không hề ăn uống gì hết. 


Những ngày trăng mới mọc hay trăng tròn chính là những ngày người Ấn Độ nhịn ấn. 
Tương tự như vậy, họ thường nhịn ăn vào ngày mồng mười, mười một, mười hai âm lịch 
- đkadasi vraia;, vào ngày mồng mười hay mười hai, người ta có thể ăn; nhưng ngày 
mười một - ek2đas¿ thì không được phép. Nhịn ăn trong những ngày này là một nghỉ lễ 
đặc biệt. Ngày thứ muời ba của tuần trăng cũng là một ngày đặc biệt không may mắn 
cho nên những người Bàlamên thường không ăn gì cho tới tận khi mặt trời lận vào ngày 
này. Vào buổi tối hôm đó, trước khi ăn, họ phải làm lễ dâng p„/4 cho thần Shiva để thoả 
lòng Ngài rồi mớti ăn. 

Vào đêm Svaraii - ngày mười bốn tháng hai âm lịch - M4ga, không ai được phép ăn, 
uống, thậm chí cả ngủ nữa trong suốt hai mươi tư giờ. Trong ngày này, cứ ba tiếng mội, 
người Ấn Độ lại dâng pwuja cho thần Shiva và chờ cho đến tận ngày hôm sau, khi họ đã 
thực hiện xong lễ sanđhya thì mới bắt đầu ăn uống lại như cũ. 


Vào ngày mồng chín tháng tư âm lịch - che là ngày thần Vishnu có một hoá thân 
mới hàng năm thành chàng Rama, những người Bàlamôn chỉ có thể ăn một bữa trong 
một ngày và không ăn cơm; họ chỉ có thể ăn đậu, bánh, chuối và hạt cacao. 


Vào ngày mồng tám, của tháng tấm âm lịch -eravana là ngày thần Vishnu hoá thân 
thành Krishna, người Ấn Độ bị cấm không được ăn bất cứ cái gì và phải cố làm việc 
thiện. Họ sẽ làm các hình thần Krishna và vợ chàng Rukmani bằng đất sét cùng những 
thần khác nữa. Lúc nửa đêm họ sẽ dâng pu/a cho các thần, đường phèn, chuối, bánh, bột 
đậu, sữa và bánh... Ngày hôm sau, sau khi làm lễ sanđhya, họ mới có thể ăn uống như 
bình thường. 


Ngoài ra vào ngày thần Vishnu có hiện thân thứ mười vào những ngày trăng khuyết 
Và có sự gặp nhau hoặc xung chiếu giữa các hành tỉnh có liên quan mật thiết đến số tử vi 
của họ, hoặc những ngày kém may mắn khác trong đời sống riêng của học như ngày mất 
của cha mẹ, người thân vào những ngày Chủ nhật trong năm,... người Ấn Độ cũng có 
thể nhịn ăn. 


Vào những ngày nhịn ăn này, người đàn ông Ấn Độ không được phép ăn nằm với 
vợ còn bà vợ thì không được phép xoa cơ thể bằng bội hoa sđfØron (được coi là có tác 
dụng mạnh lền dục tính của con người), đàn ông không được phép đùng dâu bóng để 
bôi lên người... 

Rất nhiều người ngạc nhiên về khả năng nhịn đói của người Ấn Độ. Lầm sao họ có 
thể nhịn ăn kéo dài và khá thường xuyên như vậy mà vẫn không có ảnh hưởng lớn đến 
sức khoẻ, đặc biệt là khi họ thường xuyên ăn chay trường? Thực ra, người Ấn Độ đã có 
thói quen nhịn ăn từ nhỏ và hơn nữa, họ có thói quen ăn rất muộn cho đến tận đầu giờ 
chiều mới ăn bữa đầu tiền trong ngày. Họ có khả năng ăn bù sau khi nhịn và ăn trước khi 
nhịn với lượng thức ăn tối đa để không bị ảnh hưởng khi phải nhịn. Dạ dày họ dường 
như đã quen với sự thất thường đó. Thêm vào đó, người Ấn Độ là những người sùng đạo 
và những khó khăn đó đối với họ dường như rất nhỏ nhặt. 

e) Thói quen ăn uống cũng thay đổi nhiều do công cuộc hiện dại Ì oá tại Ấn Độ trong 
thời gian gần đáy. Như chúng ta đã biết, sự tỉnh khiết và nhơ bẩr là hai vấn đề quan 
trọng của những người theo đạo Bàlamôn. Khi đi trong các phương tiện piao thông công 
cộng ngày nay, người Bàlamôn không thể giữ sự tỉnh khiết như họ muốn mỗi khi ăn 
uống. Nước uống trên các phương tiện đó thường được chứa trong các thùng có van làm 
bằng da, điều trước đây bị coi là không tinh khiết. Việc dùng các đồ ăn sản xuất công 
nghiệp cũng buộc người ta cố cái nhìn rộng rãi hơn như bơ tỉnh khiết được dùng thay 
cho bơ thực vật, cửa hàng trà mở khắp mọi nơi để cho mọi người ở mọi đẳng cấp có thể 
uống cùng nhau trong những cái chén sứ với những người phục vụ thuộc các đẳng cấp 
thấp hơn. Tương tự như vậy, tình hình mất hàng rào đẳng cấp xảy ra tại các cửa hàng 
bánh kẹo, nước ngọt... Thói quen ăn thịt và trứng cũng bắt đầu diễn ra trong các đẳng 
cấp cao hơn, các làng chăn nuôi trước đây bị coi thường thì nay ngày càng nhân lên về 
số lượng. 

Người Ấn Độ ngày nay, nhất là thanh niên và trí thức coi việc ăn thị: là một trong 
những dấu hiệu văn minh so với tập tục cũ. Những bài báo liên tục được đăng tải để 
cảnh báo người dân về nguy cơ thiếu canxi vì ăn chay trường và những điều hại cho sức 
khoẻ của thói quen này. Nước máy được dùng phổ biến ở khắp mọt nơi và chung đường 
ống cho tất cả các đẳng cấp khác nhau. Các quán ần mở khắp mọi nơi và bất cứ ai cũng, 
đều có thể mua đồ ăn thức uống ở đó. Thói quen ăn uống của người Ân Độ rõ ràng đã 
thay đổi rất nhiều so với truyền thống vốn có xa xưa. 


Những đối thay trong việc bếp núc và cách thức ăn uống cộng đồng ở Ấn Độ đang 
trải qua những thay đổi nhanh chóng và bắt đầu phản ánh một số nét mới trong văn hoá 
chính trị của Ân Độ. Một món ăn quốc gia có thể chưa xuất hiện nhưng những khuynh 
hướng liên Ấn thì đã rõ ràng. Thậm chí một nền văn hoá đồ ăn nhanh phòi thai đang dần 
kết tỉnh từ những món ăn có sẵn quen thuộc của các vùng. Bên cạnh đó, những quan 
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niệm mới về những thứ đổ ăn có thể được phục vụ trong những dịp trang trọng và về 
những cách nấu nướng mà có thể hoặc không thể mang đến cho chúng ta những món ăn 
nhà hàng phù hợp đang thay đổi mối quan hệ giữa ẩm thực của các vùng khác nhau. 


Ø. Ẩm thực Ấn Độ và bất cảnh thế giới mới 


Nhiều học giả Trung Quốc và Ấn Độ cho rằng từ xưa đến nay hầu hết những bàn luận 
về đồ ăn ở Trung Quốc đều tập trung vào sức khoẻ và dinh dưỡng và ở Ấn Độ thì tập 
trung vào những nghi thức mang tính xã hội và tôn giáo. Điển này là một nghịch lý 
trong những xung lực mới của sự hội nhập thương mại toàn cầu - những yếu tố mở rộng 
thị trường toàn cầu của việc ăn đồ ăn mang tính dân tộc ước tính lên 800 tỷ đôla, đã kết 
hợp cả hai chủ thuyết này - đồ ăn với tư cách sức khoẻ và đồ ăn với tư cách là nghỉ lễ xã 
hội - để tái sắp xếp và nghỉ thức hoá nên ẩm thực của tất cả các quốc gia phù hợp với 
những nhu cầu của bản thân những nước ấy. 


Những quan niệm về sức khoẻ và nghi thức dưới ảnh hưởng toàn cầu hoá tất nhiên 
không phải là những quan niệm vẻ sức khoẻ và nghi thức ở những nước này trước kia. 
Có nhận thức ngày càng tăng lên về sự vượt trội thái quá của chủ nghĩa tiêu dùng và sự 
lãng phí, sự xuất hiện của đồ ăn, đặc biệt là một số loại đồ ăn đân tộc, như là một dấu ấn 
ghỉ nhớ thành công và sự tu dưỡng về mặt xã hội và sự suy yếu của khả năng "tự nhiên” 
mà những công dân bình thường trước kia phải có để phan biệt theo bản năng giữa 
những gì có lợi cho sức khoẻ và không có lợi cho sức khoẻ, hoặc để kiểm soát ham 
muốn hưởng lạc thiếu hiểu biết và sự thiếu điều độ trong ãn uống. 


Giờ đây người ta tin rằng đồ ăn có thể chữa được một số vấn đề sức khoẻ vì thế bản 
thân đồ ăn sẽ tạo ra và sẽ đóng vai trò như một phương thuốc chỡa trị nhanh chóng cho 
những vấn đề như bệnh béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh tim mạch và những rối loạn ung 
thư, thâm chí cả lối sống ít vận động và công việc lặp đi lặp lại. Sự giàu có của nhiều 
người, đến mức làm chúng ta kinh ngạc hết sức, không tạo ra sự tiếp cận đế dàng và lựa 
chọn rộng hơn những đồ ăn có lợi cho sức khoẻ và tốt hơn mà lại tạo ra sự ăn uống quá 
độ những đồ ăn không dinh dưỡng, đất đỏ, thường bắt mắt và được tiếp thị một cách 
khôn ngoan. Điều này đã tạo ra một sự thiếu thốn những đồ ăn mà con người có thể ăn 
và thưởng thức mà không cần suy tính trước. Kết quả là, một nhóm chuyên gia mới xuất 
hiện, khuyên bảo mọi người về việc ăn uống nói chung và đi ăn tiệm nói riêng. Tương 
ứng với hiện tượng này là sự suy giảm lòng tin lan tràn của những người dân thường ở 
nhiều nước, những người ngày càng cảm thấy rằng đích thân họ không thể lựa chọn đồ 
ăn của mình, cả ở nhà lẫn ở bên ngoài, mà không có sự giúp đỡ của các chuyên gia. 
Những bước tiến này đã tạo ra những đổi thay tinh tế về địa vị và ý nghĩa văn hoá của 
các món ăn Ấn Độ, diễn ra chủ yếu bên ngoài tâm nhìn của các nhà dinh dưỡng, dân tộc 
học và những người phụ trách cột báo chuyên viết về đồ ăn hay các nhà hàng tại Ấn Độ. 
Một số người đã nhận thức được rằng những mối quan tâm truyền thống vẻ đặc trưng 
dân tộc của đồ ăn - đồ ăn đã nấu chín và còn sống, đồ ăn thanh khiết và ô uế, ăn cùng 
mâm hay sự thiếu vắng phong tục này, đồ ăn đã được thánh boá và đỏ ăn trần tục - giờ 
đây kết hợp với một quan điểm mới mẻ và linh động hơn về đồ ăn ở Ấn Độ. Những quan 
điểm này đang biến đổi một cách triệt để, có thể là lần đầu tiên, mối quan hệ và trật tự 
phân hạng giữa các món ăn vốn thừa nhận sự hiện diện của nhau trong nhiều thế kỷ, 


nhưng chưa bao giờ là những phong Lục truyền thống về ăn uống có ý thức, mang tính tự 
trị và có giới hạn. Sự tự ý thức mới mẻ đó đang tạo ra những tiểu vùng văn hoá ăn uống 
mới, những cuộc đua phân chia thứ hạng giữa các phong tục nấu nướng và một tiểm lực 
ảnh hưởng chính trị của việc ăn uống cộng đồng và ăn riêng. Giờ đây dường như Ấn Độ 
đang quyết tâm chứng minh Philip McMIichael (2004) đã đúng khi nói rằng, "các món 
ăn có một lịch sử chính trị được cấu trúc bởi những mối quan hệ giai cấp, văn hoá và 
hoàng gia. Việc ăn đạm động vật là dấu hiệu của sự sung túc và sự phấn dấu thi đua 
trong các bữa ăn hàng ngày ở phương Tây. Tiến dần lên cao trong hệ thống chuỗi thức 
ăn (từ tĩnh bột, đến ngũ cốc, đến đạm động vật và rau) được đồng nhất với tính chất hiện 
đại". Trên hết, nhận thức mới này chấp nhận qua một kiểu quan niệm "có tính xác thực" 
mới, không chỉ trong những nền văn hoá đã bị đẩy vào quá trình toàn cầu hoá, mà cả ở 
nến văn hoá với sự chi phối của chủ nghĩa thế giới toàn cầu, được gợi mở nhờ những 
quan điểm của người nước ngoài nhưng rất quen thuộc và thứ ngoại lai nhưng có thể tiếp 
cận được. 


Trong chừng mực này, những vấn đề cốt lõi ấm ảnh ẩm thực Ấn Độ không hoàn toàn 
khác với những vấn đề đan ám ảnh đời sống văn hoá Ấn Độ nói chung. Các giới hạn 
của cuộc sống ngày càng được xác định không chỉ trong 8 ptới hạn đường biên piới địa lý 
của Ấn Độ mà bằng giới hạn mà hầu hết mọi người Ấn Độ đều xem xét, đó là e giới hạn 
lãnh thổ ít được biết đến hơn của đặc tính Ấn Độ - Indianess với tư cách là một dạng của 
đặc trưng dân tộc đang được tái nhập từ cộng đồng những người di cư vào Ấn Độ để định 
hình lại nhiều lĩnh vực của đời sống trong đó có cả nền văn hóa ẩm thực trên đất nước 
này. Dường như có một số vấn đề cùng nhau chi phối việc tái xác định này; chúng tồi sẽ 
chỉ tập trung vào bốn trong số các vấn để ấy: a) quan điểm đang thay đổi về tính xác 
thực vì nó làm tê liệt những giới hạn của đồ ăn mang tính dân tộc, b) sự xuất hiện của đồ 
an nhanh với tư cách là một loại đồ ăn mới mà trong đó một số món ăn mới vượt trội 
hơn những món än khác, c) sự kết tính dần dần của những nền văn hoá ẩm thực cao và 
thấp mới "có khả năng phát triển trên toàn cầu” hoặc có thể có được một phạm vi về mặt 
lãnh thổ và văn hoá rộng lớn hơn và đ) khuynh hướng ngày càng gia tăng trone việc nhìn 
nhận lại đồ ăn dân tộc không phải là một dấu ấn của một nền văn hoá mà là một phép 
hoán dụ hay vật thay thế cho văn hoá. 


Những quan miệm đang thay đổi về tính chân thực 


Đồ ăn có thể chân thực theo nhiều cách”). Nó cũng có thể là không chân thực theo 
nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trong một nền văn hoá ẩm thực cao mang tính quốc tế, 
thuật ngữ "không thực” thường có hai nghĩa - những thoả hiệp được tạo ra đối với vị piác 
của những người không thuộc về nền ẩm thực dân tộc ấy vì những lý do thương mại 
hoặc những lý do khác khác với vị địa phương và những thoả hiệp được tạo ra với những 
cách thức nấu nướng nhằm đối phó với sự thiếu thốn và khóng sắn có nguyên liệu. Một 
quan niệm như vậy về tính xác thực đã ước định sự tồn tại của những giới hạn mà thật 
khó để gắn cho đồ ăn Ấn Độ. 


(1) Tính chân thực được sử dụng ở đây có một ý nghĩa giới hạn bơn và nó pần với quan miệm về tính chính 
cống. Nó không chứa dựng những liên kết được xuất phát từ những phân tích tâm lý học liên quan đến 
thuyết hiện sinh trong một số hài viết khác. Xin xem Jacob (1985). 
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Trước hết, đến hết mức mà đồ ăn được quan tâm đến, Ấn Độ có thể khẳng định ' mình 
là xã hội đa dạng vẻ đồ ăn nhất trên thế giới. Không chỉ đơn thuần rằng: Người Ấn Độ 
đã vay mượn một cách nặng nề, không xấu hổ và công khai từ hầu hết mọi ngóc ngách 
của thế giới. Cau chuyện về đồ ăn Ấn Độ thường là câu chuyện về sự biến đổi từ yếu tố 
ngoại sinh rõ ràng thành cái đích thực nguyên mẫu. Nhiều thứ đồ ăn mà có vẻ như là của 
Ấn Đó lại đến Ấn Độ rất muộn. Tất nhiên, luôn có một vài những người theo chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan luôn khẳng định rằng những nguyên liệu và thành phần này là của Ấn 
Độ và những người nước ngoài, hoặc do thiếu chân thực hoặc do thiếu hiểu biết, coi 
chúng ban đầu là của họ. Hầu hết những người theo chủ nghĩa dân tộc như thế luôn dựa 
vào một số tài liệu cổ trong đó một số thứ tương tự như súp lơ và nấm đã được nhắc đến. 
Dù những học thuyết đó rất cuốn hút nhưng ít nhất ẩm thực rau quả của Ấn Đạ sẽ nghèo 
nàn hơn nhiều nếu như khoai tây, cà chua, đậu Pháp, khoai lang, sắn, hạt điều, ớt, ngô, 
đu đủ và gần đây hơn là pho mát và cô ca không góp phần trong vốn món ăn của người 
đầu bếp. Thậm chí người thco chủ nghĩa dân tộc về ẩm thực của Ấn, Độ cảm thấy thật 
đau đớn trước sự thật rằng ớt, một phần không thế bỏ qua của đồ ăn Ấn Độ ngày nay lại 
đến từ Nam Mỹ. Dứa, ổi và chiku cũng vậy. Đào, lê, quế, quả mâm xôi, vải, quả anh đào 
và trà có mặt Ở khắp mọi nơi đến từ Trung Quốc; súp lơ từ Châu Âu; hành từ Trung Á. 
Ấn Độ nổi tiếng về các gia vị, nhưng một số loại gia vị của nó, những loại gia vị quan 
trọng nhất, bao gồm một vài gia vị mà không chỉ quan trọng đối với món ăn mà còn 
đóng vai trò trung tâm trong những phong tục chữa bệnh bản địa, lại đến từ bên ngoài. 
Trong số chúng có tỏi, nghệ, cari, gừng, quế và cây a nguỳ. Cả sự đa dạng lẫn sự độc 
nhất vô nhị của Ấn Độ trong vấn để ăn uống đều có được sự huy hoàng của nó nhờ tính 
chất mở về văn hoá với những người xa lạ và không nổi tiếng. 


Không chỉ có các nguyên liệu đến tiểu lục địa này mà cả những gia vị cũng vẠy. Sử 
gia ẩm thực pần đây K.T. Achaya càng làm những người theo chủ nghĩa dân tộc của Ấn 
Độ nản lòng bằng việc gợi ý rằng /đii linh thiêng, niềm kiêu hãnh của những người miền 
Nam Ấn Độ thuộc mọi chủng tộc, có được hình dạng hiện tại của nó từ những ông vua 
người Inđônêxia đã đến thăm Ấn Đọ để tìm vợ (Achaya, 1998a: 10 -5). Nó là một thứ 
hạt có cùng hình dạng, như Raimundo Panikkar có thể nói, với hạt gạo tròn củaTrung 
Quốc. Tương tự như thế, Achaya đã hóm hỉnh gợi ý rằng /abei¡ có thể đến từ Ba Tư. Đây 
chỉ là đỉnh của tâng băng. Trên toàn bộ lãnh thổ Ân Độ người ta đều có thể tìm thấy 
những vật liệu đến từ bên ngoài vùng Nam Á. Kebab đến từ Tay và Trung Á và đã trải 
qua những biến đổi hình dáng và tính chất hoàn toàn trên những cánh đồng nóng bóng 
và đầy bụi bạm của Ấn Độ. Điều này cũng xảy ra với biryani và pulao, hai nguyên liệu 
gạo, thường được dùng với thịt. Thiếu chúng, những bữa ăn trang trọng mang tính nghỉ 
thức ở nhiều vùng ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesk sẽ là không đầy đủ. Thậm chí thuật 
ngữ pulao và pilav dường như cũng đến từ Arập và Ba Tư. Đúng là trong tiếng Sanskrii - 
trong Yajnavalkya Smrii - và trong tiếng Tamil cổ thuật ngữ p⁄i2o đã xuất hiện 
(Achaya, 1998b:I I), nhưng cũng đúng là biryani và puíao ngày này chủ yếu mang dấu 
ấn của thời kỳ Mughal và nền văn hoá cao mang tính Ba Tư hoá của nó. Nhưng, tất cả 
mọi người đều nói rằng, puÏao của Ấn Độ không giống như pi/4ƒ của Ba Tư và mặc dù 
trong những năm gần đây nó bị ảnh hưởng nhiều của cơm rang Trung Quốc, nhưng nó 
không phải là cơm rang. Cũng giống như ¡đi không phải là hạt gạo của Trung Quốc. 


Nhiều trong số những thức ăn được du nhập này đã bị biến đổi một cách đầy sáng tạo và 
phạm vi sử dụng của chúng đã bị biến đổi. Việc sử dụng ớt trong đồ ngâm dấm, tương ớt 
và cà ri, thuộc dạng đồ ăn cay xè đến mức có thể khiến hơi nước toả ra từ tay người ăn 
không thể được giải thích một cách đễ dàng là đóng góp của Mỹ I.atinh cho đời sống 
của người Ân Độ hoặc, của người Sri Lanka hay Thái Lan. Tương tự như thế, việc phát 
hiện lại khoai tây, chủ yếu là một thứ của thay thế cho ngũ cốc trong các thực đơn của 
châu Âu và Nam Mỹ, giống như những loại rau "xanh" đã làm thay đổi bộ mặt ẩm thực 
Ấn Độ. Một cái nhìn lướt qua những cuốn sách nấu ăn nổi tiếng sẽ cho chúng ta biết 
rằng ít nhất có 300 cách nấu khoai tây chính ở vùng này, nhiều cách trong số chúng 
khẳng dịnh chúng là những cách thức nấu nướng mang tính địa phương truyền thống. 
Con số có thể cao hơn thế nhiều. Khoai tây ở Ấn Độ vượt xa hơn rất nhiều so với hiện 
thân châu Âu đầy khiêm tốn của nó. 


Một nguyên tác chung trong thế giới ẩm thực là đặc tính Ấn Độ được thể hiện ở việc 
kiểm soát sự ô hợp, tán đương sự đa dạng và sự biến đổi trực sinh những thứ ngoại lai. 
Có hàng tá nếu không phải là hàng tram biến thể của món p!2o, dosai và kebab. Cũng 
giống như trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, mọi người đều có cách giải thích ưa 
thích của riêng mình về một cách nấu ăn cụ thể nào đó và coi những cách nấu của địa 
phương khác là thấp kém hơn và cần tránh. Tuy nhiên, những sắp xếp thứ bậc về đồ ăn 
này không còn mang tính chất tương hỗ, ở mức độ những đánh giá này không còn được 
nhìn nhận là chủ nghĩa vị chủng tự nhiên về thị hiếu, tạo nên địa vị ngang bằng hoặc phủ 
nhận nhau. Dân dân, những phân loại mới đang dần xuất hiện ở những nơi mà điều kiện 
thị trường mới và sự quảng bá đồ ăn quốc tế lớn hơn đang hình thành những mối quan 
hệ thứ bậc mới, khát khe hơn giữa vô số các món ăn. 


Đồ ăn nhanh 


Một ví dụ của những đồi thay như thế chính là sự phát hiện trở lại một số món ăn mà 
tương thích hơn với quan điểm đương thời về đồ ăn nhanh. Khi tốc độ đô thị hoá và công 
nghiệp hoá ở Ấn Độ và nền kinh tế chính trị của đất nước đang vận động hướng đến một 
sự điều chỉnh tương thích với chủ nghĩa tư bản phát triển rộng khắp trên toàn cầu, thì thị 
trường đỏ ãn nhanh cũng đã mở rộng đáng kể. Một phần khá lớn của Ấn Độ đô thị giờ 
đây đã cảm nhận thấy nhu cầu một thứ gì đó giống như đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, quan 
niệm có tính công thức về đồ ăn nhanh chưa xâm nhập sâu vào nhận thức của vùng 
thành thị. Một phần rất lớn những khách hàng quen của đồ ăn nhanh vẫn không nhận 
dạng thứ đồ ăn như thế là một loại đồ ăn, vì những hạn chế và vấn đề đặc trưng của nó. 
Ở Ấn Đọ, người ta rất hiếm khi tìm thấy những nhà dinh dưỡng hay những chuyên gia 
viết về đồ ăn than văn về sự phổ biến ngày càng lớn của đồ ăn nhanh. Như những quảng 
cáo của nó đã khẳng định, McDonald vẫn được coi một nhà hàng gia đình sang trọng ở 
mức độ vừa phải và Pizza Hut được xem là một nơi ghé thăm của giới trẻ thuộc tầng lớp 
trung lưu hay những người có tiền để tiêu. Nhưng, nền công nghiệp đồ ăn nhanh Ấn Độ 
không mới. Cái có thể được gọi là phiên bản nguyên mẫu ban đầu của nó đã phát triển 
vào nửa cuối thế kỷ 19 ở những thị trấn lớn như Calcuta, Madras và Bombay trong thời 
kỳ thực dân. Đây chủ yếu là sự đáp ứng nhu cầu của một số người tham gia vào nền kinh 
tế chính trị thực dan và đi lại khá xa từ nhà đến nơi làm việc ở thủ phủ "những hành 
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khách hàng ngày”, là tên mà họ thường được gọi ở Calcuta. Một phần thực đem trong các 
nhà hàng phát đạt là các món ăn Anh và Pháp: món côt -lệt, bánh bao bột, sườn cừu, 
trứng ốp lết... Những món này, tất nhiên, có rất ít điểm trùng khớp với những món trùng 
tên với chúng ở phương Tây về hình đáng, mùi và vị. Dù bị hầu hết người chau Âu và 
người Ấn Độ thành thị coi là đề ăn đường phố, nhưng cách cho gia vị và nấu nướng tốn 
sức lao động và đầy phức tạp vẫn khiến cho chúng trở thành một loại đề ăn dành riêng 
cho khẩu vị người châu Á và có thể cũng dành cho cả một số người châu Âu thuộc thế 
hệ hiện nay, những người đã quen với việc sử dụng nhiều gia vị hơn. Môi bộ phận khác 
của truyền thống của đồ ăn nhanh mang tính phôi thai chủ yếu bao gồm những đồ ăn 
nhẹ của miền nam Ấn Độ, như bánh kẹp (s2mosas) với nhiều chủng loại và bánh mì làm 
bằng tay như paraihas và puris. Chúng cùng tạo nên quan niệm mới về "bữa trưa", cách 
giải thích ban đầu của những thứ mà ngày nay có thể gọi là bữa ăn nhẹ. 

Trong những thập niên cần đây, đồ ăn nhanh mang tính thực dân đã phần nào bị 
những đồ ăn của vùng nam Ấn như Idh, dosai, vada và uihappami vượt quà về mức độ 
phổ biến. Thực sự, nếu bạn nói về đồ: ăn nhanh Ấn Độ, thì đây là những đồ ăn sẽ xuất 
hiện đầu tiên trong tâm trí người dân Ấn Độ. Tập hợp những món ăn được yêu thích nhất 
thứ hai hiện nay bao gồm mội số món ăn yêu thích của vùng bắc Ấn Độ, đạc biệt là vùng 
Punjab, như chhole - bhatwre hay chholekulche, tikki và dahi bhalla. Gần đây hơn, hai 
món ăn của Gurajat cũng gia nhập danh sách này. Có thể trong tương lai, Gurajat, với 
một danh sách các /arsans ; phong phú của nó, sẽ tạo ra sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn 
với những đồ ăn phía bắc Ấn Đ, nhưng đó là à trong tương lai. Lúc này, vùng bắc Ấn có 
lợi thế rõ ràng ở chừng mực mà đồ ăn nhanh Ấn Độ có thể đi đến được. Việc chia cắt Ấn 
Độ thời thuộc Anh cũng góp phần vào tiến trình này. Nam Ấn Độ giờ đây là một phần 
rộng - lớn hơn của Ấn Ð: so với trước đây và ảnh hưởng lớn của nó đến những vùng khác 
của Ấn Độ, ở chừng mực nào đó, là tất yếu. Chuyện này cũng phần nào tương tự như quá 
trình tiếng Hindi được Sanskrit hoá và phổ biến, bất chấp những nỗ lực hết sức mình của 
truyền hình và bộ máy quan chức của Án Đọ. Nhiều người đã từng nghĩ rằng thứ tiếng 
Hmdi như vậy sẽ chỉ tồn tại với tư cách là ngôn ngữ hành chính hay như một thứ tiếng 
hỗ trợ trong các bộ phim bình dân. Nhưng thực tế là, bất chấp đẳng cấp và tôn giáo, hầu 
hết mọi người bác Ấn Độ đều có thể hiểu thứ tiếng Hindi cứng nhắc khó đọc và đã bị 
Sanskrit hoá hơn tiếng Urdu. 


Tuy nhiên, có một kiểu xếp hạng khác liên quan đến sự kết hợp ngày càng gia tăng 
giữa những quan điểm đương thời về đồ ăn nhanh và những phong cách nấu nướng nhất 
định. Có một giả định ngầm trên toàn thế giới rằng bất kỳ hình thái đồ ăn nhanh nào đều 
là thấp kém và không thể dễ dàng là một phần của một nền ẩm thực cao quý. Không mội 
người am hiểu về đồ ăn Italia nào muốn nhìn thấy bánh pizza trong thực đơn của một 
nhà hàng Ialia lớn, cũng như không ai muốn được phục vụ món bánh mỳ kẹp 
hamburger khi được mời tới ăn tối trong nhà người Mỹ. VỊ trí mang tính nước đôi này 
của đỏ ăn nhanh chắc chắn sẽ gây ra những vấn đề ở Ân Độ, nơi mà một số món ăn, đù 
đã được chỉ định lại là những bộ phận của văn hoá đồ ăn nhanh, tiếp tục là bộ phận của 
nền ẩm thực cao cấp. Bạn vẫn có thể được phục vụ dosa khi được mời đến một gia đình 
người Tamil, đù nó có thể không phải là món masala dosa thường 8äp ngày nay và món 
puris vẫn được phục vụ trong những bữa tiệc cưới trên khắp Ấn Độ. 


Hệ thông trải tự phân tâng các món ăn dang xuất hiện 


Bước tiến lớn thứ hai là khuynh hướng Xảy T ra trong suốt năm thập kỷ qua: đổ ăn 
chính thức và mang tính nghỉ lễ trang trọng của Ấn Độ ngày càng bị chi phối bởi hai nền 
ầm thực, nên ẩm thực của người Mugal và của người Punjab”'. Thực sự, ngoài vùng 
Punjab nông thôn và một vài thủ phủ nhạy bén của nên ẩm thực Mughal như Lucknow 
và IIyderabad, thì hai nền ẩm thực này không còn phân tách rõ ràng nữa. Thậm chí ở 
mội số vùng có những phong tục nấu nướng của riêng mình, như Uttar Pradesh, Andhra, 
Tây Bcnpal, Orissa, Kartnataka và Maharashtra, những món ăn của Punjab và Muphal 
đang ngày càng được gắn với bữa ăn trang trọng và những bữa ăn ngoài'”. Quá trình này 
được đẩy mạnh hơn bởi sự ly tấn của Ấn Độ và những người bảo trợ thuyết thế giới thứ 
nhất những người mà khả năng tưởng tượng của họ về đồ ăn Ấn Độ có piớt hạn và tất 
yếu chỉ có sự tiếp xúc chung chung. 


Trong hai hệ thống nổi bật này, tầm quan trọng của ẩm thực Mughal là dễ hiểu; nó 
pắn với triểu đình Mughal và đã phát triển trong suốt thời kỳ xấp xỉ 400 năm. Điều đáng 
ngạc nhiên hơn là cách thức mà nhờ đó ẩm thực Punjab đã xâm nhập được vào nhóm 
lớn, không chỉ ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, mà ở bất cứ nơi đâu món ăn Ấn Độ được 
phục vụ. Món tandoor F giờ đây là một biểu tượng chính của Ẩm : thực Ấn Độ. Thậm chí ở 
Sri Lanka, cách Bắc Ấn Độ vài dặm theo đường biển, đồ ăn Ấn Độ, khi không phải là 
món ăn Tamil, thì chủ yếu là món ăn Punjab - Mughal. Nhiều trong số 1.500 nhà hàng 
Ấn nhỏ lẻ ở Anh, gần 1.100 nhà hàng trong số đó là ở Lnân Đôn, được điều hành bởi 
người Bangladesh, thường là những người dị cư từ Sylhet, nhưng hầu hết là sự hoà trộn 
của đồ an Mughal và Punjab”. VỊ trí trung tâm này của đồ ăn Punjab (chủ yếu ở vùng 
mà ẩm thực Punjab có thể hoà trộn với quan điểm phổ biến về đồ ăn Muphal) đặc biệt 
đáng kinh ngạc bởi Punjab về mặt lãnh thổ có thể chiếm ba phần tư nước Pakistan, 
nhưng chỉ chiếm một phần mười ba nước Ấn Độ và rất ít trong lãnh thổ Bangladesh. 
Thậm chí ở Anh, trong khi người Punjab là một cộng đồng có số lượng khá lớn trong 
cộng đồng di cư Nam Á, thì chắc chắn họ cùng không thể đông hơn người Gurajat, 


(1) Trong một bài viết hay, Arjun Appadurai (1988) hỏi tại sao một món an liên Ấn và một "nền văn hoá 
än ngon phức tạp” lại không xuất hiện ở Ấn Độ. Ông dưa ra một số lý do thuyết phục nhưng không tính 
đến một lý do rõ ràng đó là các món ăn không bị buộc phải tuân theo những giới hạn văn hoá hay quốc 
gia. Không gian nấu nướng của Ấn Độ thay đổi những mà những nền văn hoá và ngôn ngữ trong đãi nước 
này đã tạo ra. Đồ ñn Bengal gần gũi với đồ án Maithili ở Bihar bởi chúng là làng giểng của nhau, nhưng 
đồ ăn Mfathili không thể giống như đồ ăn Mathili ở Nepal. Nó cũng có một chút gì đó giếng như cách mà 
một người Bengal Cancutta, nói một phiên bản của tiếng Bengal được sử dụng vì những mạc đích công 
công và văn chương cả ở Tây Rengal và Banpladesh, chắc chắn có thể hiểu Bhojpuri tốt hơn người Bengal 
ở SvIhet và Chittagong, 
@ Madhur Jaffrey (1986) trong cuốn sách nấu ăn dược ca ngợi đã khẳng định rằng do những cấm đoán 
về mát đằng cấp, một nền văn hoá nhà hàng không phát triển ở Ấn Độ cho dến tận năm 1947. Bà khăng 
định rằng người đầu tiên tham gia vào nghề kinh doanh này là những người Punjab nhưng người đã nhấn 
mạnh đến dồ än Punjab và một thứ đồ än mà bà đã lơ đãng gọi là "thuộc hoàng tộc phía bác Ấn Độ" 
(affrey, 1986:12). Điều này rõ ràng là vô lý. Ba thị trấn đành cho các tổng trấn, đặc biệt là Calcutta và 
Rombav. đã có những nên văn hoá nhà hàng phát triển mạnh vào cuối thế kỳ XIX. 
(3) Nhà nước nhỏ bé Luxembourg ở Trung Âu chỉ có hai nhà hàng Ấn Độ. Cái nổi tiếng hơn dược điều 
hành bởi một người Nepal. người phục vụ một cách đầy trách nhiệm những món ăn ngon tuyệt hảo của 
vùng đồng Ấn Độ và Nepal và món ăn Níutgal - Punjab xoàng, xĩnh. Khi tôi hỏi ông tại sao, ông đã nối: 
"Các khách hàng trông dợi những món ấn tiềm trong nồi đất kiểu Ấn #4 khi họ đến một nhà hàng Ấn Độ”. 
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những người có lợi thế phụ là sự thành đạt. Cũng không phải tất cả mọi người 
Banpladesh đều thành thạo về cách nấu nướng đồ ăn Punjab. Nhiều người trong số họ 
phục vụ những món ăn Punjab tuyệt hảo nhưng nhiều người, hết mức có thể cũng chỉ là 
hạng xoàng. Trên hết, đây không phải là thứ đồ ăn mà người Bangladesh ăn tại nhà hay 
là thứ đồ ăn mà họ được nuôi lớn. Ở người Bengal, đồ ăn trang trọng trong các nghi lễ đã 
có mối liên hệ với đồ ăn Mughal từ lâu, nhưng mối liên hệ với đề ăn Punjab thì mới. 
Mọi người thường phân vân tại sao nhiều nhà hàng của người Bengal ở Anh lại không 
phục vụ những món ăn mà họ biết rõ và thường ăn ở nhà. Nhưng tôi ngờ rằng hầu hết 
các chủ nhà hàng người Bangladesh, đều sẽ coi là báng bổ nến ai đó gợi ý với họ rằng họ 
hãy phục vụ món ăn Bengal. Làm sao một người có thể điều hành một nhà hàng Ấn Độ, 
mà không phải là một nhà hàng ăn chay hay một quán ăn riêng về đồ ăn vùng Nam Ấn 
Độ hay Gurajat, trừ khi họ phục vụ đồ ăn Mughal và Punjab2 


Quan điểm này cũng góp phần vào những quan niệm của người Pengal về đồ ăn trang 
trọng và đồ ăn hàng ngày và về thứ đồ ăn mà có thể được phục vụ một cách trang trọng 
trong những dịp chính thức, hội hè cộng đồng và các nhà hàng. Tất cả các cộng đồng 
đều cố những quan điểm rõ ràng về chuyện đồ ăn có liên quan như thế nào với các dịp 
lễ, thời gian và không gian. Ví dụ, người Bengal luôn ngợi ca danh tiếng của đồ ăn 
Bengal nhưng khi đi ăn hay phục vụ đồ ăn ở bên ngoài gia đình, họ thường có xu hướng 
chọn một phiên bản món ăn nào đó của người Muphal, miền Bắc Ấn Độ hay ít phổ biến 
hơn, là đồ ăn châu Âu, mà họ thường dùng để chỉ đồ ăn Anh đã được Ấn Độ hoá, được 
gắn cho những cái tên Pháp hoặc Iialia lạ lùng. Đối với hầu hết mọi người Bengal đồ ăn 
Bcngal dứt khoát không phải là một thứ đồ ăn dành cho nhà hàng. Các nhà hàng hay 
quán cafê phục vụ món ăn Bengal thường bị coi là “những chỗ ăn uống" thấp kém. 


Nhà hàng Bengal được thừa nhận đầu tiên của Calcuta được mở vào những năm 1960. 
Nó là một cơ sở buôn bán khá khiêm tốn, được một hợp tác xã do phụ nữ điều hành, 
được thành lập để tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ thất nghiệp. Nhà hàng Bengal loại 
sang đầu tiên của thành phố được mở vào những năm 1950. Kasturi ở [2haka, thủ đô của 
Bangladesh, được tranh luận là nhà hàng Bengal ngon nhất thế giới, nhưng nó cũng khá 
mới. Dù những người chủ khẳng định rằng nó có lịch sử lâu đời hơn, nhưng giả định của 
tôi là nó bắt đầu hoạt động với diện mạo hiện nay vào những năm 1980. Người ta vẫn có 
một niềm tin dai dẳng rằng bạn khóng ăn đồ ăn Bengal trong một nhà hàng; bạn ăn nó ở 
nhà. Vào những dịp trang trọng như hôn lễ hay những lễ kỷ niệm, miễn là bạn không tổ 
chức chúng như những sự kiện ở nhà hàng, thì bạn có thể phục vụ đồ ăn Bengal. Dù đồ 
ăn Punjab hiện diện nổi bật trong các nhà hàng Ấn Độ trên toàn thế giới, thì thật kỳ lạ, 
một sự phan biệt có phần tương tự cũng tồn tại giữa đồ ăn trang trọne nghỉ lễ và dành 
cho lễ hội với đồ ăn hàng ngày ở Punjab. Sự phân biệt như thế ít rõ ràng hơn nhiều ở một 
số vầng khác ở Ấn Độ. Ví dụ, ở Gurajat, Maharashtra, Tamilnadu và Rajasthan, đồ ăn lễ 
hội khác với đồ ăn hàng ngày chú yếu ở số món ăn được nấu, không phải là loại món ăn 
được nấu”, 


(1) Trong những nền văn hoá nơi mà sự phân biệt rõ ràng giữa đồ ăn nghi lễ và đồ ăn hàng ngày tổn tại, 
thì đồ ăn cho nghi lễ thường ngậy hơn, nhiều gia vị hơn và gồm nhiền món thị và cá hơn. Một hệ quả của 
sự vận động xã hội thường là sự chuyển sang ăn đồ ăn lễ hội như một phần của cuộc sống hàng ngày, một 
sự chuyển đổi mà phần nào đã giải thích dược tỷ lệ ngày càng cao của những bệnh tim mạch ở những 
người Ấn Độ sống xa xứ, thành công ở Thế giới thứ nhất. 


Hai tiến trình này, sự xuất hiện của đồ ăn và sự xuất hiện của quan niệm liên Ấn về 
đồ ăn Ấn Độ ' trang trọng”, đã được bối cảnh hoá bởi những thay đổi lớn lao hơn trong 
sự xã hội hoá của gia đình Ấn Độ. Những hình thức xã hội hoá cổ xưa he dần suy thoái 
ở vùng Ấn Độ thành thị và trung lưu và việc chuẩn bị đồ ăn với vai trò là một vấn đề cần 
dành thời gian học tập ở nhà dành cho những cô con gái, con dâu và những người phụ nữ 
trẻ trong gia đình ngày càng giảm sút và ngày càng nổi bật với vai trò là vấn đề thể hiện 
sở thích ăn uống đã được trau đồi và sự tính thông không phân biệt giới tính đối với 
nhiều người. Những lớp học nấu ăn, đặc biệt là những khoá học về đồ ăn dân tộc, đang 
ngày càng phổ biến ở Ấn Độ thành thị và một nhóm những đầu bếp nổi tiếng, trở thành 
những cái tên quen thuộc nhờ những chương trình truyền hình nổi tiếng và những cuộc 
phỏng vấn thường xuyên trên báo chí. Những cuốn sách nấu ăn có nhiều hình ảnh quý 
giá của họ cũng đang trở thanh những cuốn sách đáng thu thập quan trọng. Quá trình 
này ít rõ ràng hơn nhưng có thể là có tính lan toả hơn trong các gia đình trung lưu giản 
dị hơn. Pradip Bose (1997) đã viết một bài báo xuất sắc về cuốn sách nấu ăn Bensal thực 
sự nổi tiếng đầu tiên và địa vị văn hoá của nó, chỉ ra cuốn sách về cách nấu đồ ăn Bcngal 
chuẩn thật sự sâu sắc ra sao và chỉ dẫn cách nấu và ăn thích hợp, cuốn Pakpranali của 
Bandopadhyay đã tham nhập vào nền văn hoá của tầng lớp trung lưu và hình thành quan 
niệm về cách nấu ăn tốt và có lợi cho sức khỏe ít nhất là cho ba thế hệ của người Bengal. 
Cuốn sách cũng trở thành một bộ phận của lịch sử văn hoá Bengal đương thời, không 
quá giống như mội cuốn sách giáo khoa chuẩn mực mà giống như một tài liệu tham 
khảo đáng tin cậy. Rất ít đầu bếp tuân theo Pakpranali, tham chí cả các cô dâu trẻ 
những người đã được tặng cho cuốn sách này trong lễ thành hôn cũng không làm như 
vậy. Nhưng mọi người đều so sánh những cách thức nấu nướng của riêng cô ta hay anh 
ta với những công thức nấu nướng được miêu tả trong cuốn sách này. Người Bcngal, đặc 
biệt là người Bengal Bhadralok, có thể không phải là người đã tạo ra một thứ gì đó giống 
như một món ăn quốc gia, '2 Íz Appadurai, nhưng họ đã tạo ra một văn bản đáng tin cậy 
vượt qua mọi khác biệt, thị hiếu và sở thích mang tính địa phương cục bộ. Tình trạng 
này đứt đoạn hơn trong trường hợp của các nền ẩm thực mang tính vùng khác. 


Cuối cùng, trật tự sắp xếp của những món ăn khác nhau đang thay đổi, đáp ứng 
những nhu cậu mới của thế giới và địa phương, bao gồm cả sự xuất hiện của một thị 
trường liên Ấn. Ở phần dưới của thị trường này, các món ăn mà người ta mong đợi sẽ 
được phục vụ, cho những khách hàng quen và “đáng” dược phục vụ, theo những người 
chủ nhà hàng có thể dễ dàng được phân biệt với những món ăn hồ lốn thấp kém, những 
nhà hàng góc phố rải rác khắp các thành phố lớn. Hầu hết đều khẳng định rằng họ phục 
vụ món ăn Muphal, Trung Hoa và món ăn vùng Nam Ấn. Trong sế đó, đồ ăn Trung 
Quốc - Ấn Độ đáng được bình luận. Đã từng bị giới quý tộc coi thường giống như món 
ăn Trung Quốc Punjab, Trung Quốc Calcuưa hay Trung Quốc Ấn Độ, loại đồ ăn này là 
một trong những đồ ãn phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ. Nhanh đến mức mà nhu cầu vẻ 
người phục vụ và đầu bếp từ vùng đông bắc Ấn Độ và những người từ nhóm Tây Tạng xa 
xứ ngày càng cao trong các nhà hàng này. Họ có thể nấu như người Trung Quốc và đưa 
đến cho khách hàng cảm giác rằng họ đang thưởng thức món ăn đích thực. Một số người 
phân vân rằng liệu có sự mánh lừa bịp nào ở lúc ban đầu, nơi mà những khách hàng 
không quá khất khe và là những người thành thị thế hệ đầu, hoàn toàn hài lòng miễn là 
có được món mỳ xào, 
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Sự phổ biến và sự song hành tôn tại đễ đàng những phiên bản đường phố của những 
món ăn này ẩn chứa một vấn đẻ quan trọng phù hợp với những phạm vi cao hơn của văn _ 
hoá nhà hàng: tính hợp pháp của đồ ăn dân tộc mà rõ ràng hiôn mang dấu Ấn địa 
phương. Dường như có hai kiể dung nạp có liên quan ở đây, một được tạo ra bởi những 
người chủ nhà hàng dám nghĩ dám làm từ cộng đồng tiếp nhận, một được tạo ra bởi 
những cộng đồng dân tộc sống xa xứ để tâm đến ngành kinh doanh ăn uống. Cách nấu 
nướng kiểu Trung Quốc tại Singapore được tôn trọng và đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng của 
Pcnang cũng vậy. Những phong cách nấu nướng này xuất hiện từ những điểm định cư cổ 
xưa của người Trung Quốc ở bên ngoài nước này và chúng có những sắc thái riêng biệt, 
nhờ sự cởi mở trước những món ăn, những thói quen ăn uống địa phương, sự sắn có của 
một số nguyên liệu và sự khan hiếm của những nguyên liệu khác. Vì lẽ ấy, phố Tàu của 
Calcutta, Tangra, đã tạo ra một phong cách khác biệt về cách nấu ăn Trung Quốc. Nó 
chứa đựng sự giao thoa dễ thấy với môi trường sống vùng Bengal. Cách Trung Quốc lục 
địa hàng nghìn dặm, người Trung Quốc ở Calcutta phải ứng biến trong vấn đề nguyên 
liệu và khi mở các nhà hàng; họ phải biến đối chúng để thích nghi với khẩu vị địa 
phương. Sự biến đổi để thích nghỉ này xuất hiện dưới đạng một phong cách Quảng Đông 
đã bị Ấn Độ hoá, được xem là phù hợp hơn với khẩu vị của người châu Âu, người Nam 
Mỹ và những người Nam Á Anh hoá. Có một đầu mối cho việc sắp xếp thứ tự trên phạm 
vị toàn cầu vị trí của các nền văn hoá đó là những món ăn nhiều gia vị hơn của người Hầ 
Nam, Szcchwan và người Thái Lan phổ biến ở vùng Nam Á ăn nhiều gia vị chỉ sau khi 
chúng đã phổ biến ở phương Tây. Sự sáng tạo đầu tiên, do sự khan hiếm một số nguyên 
liệu và sự hoà trộn với những loại rau, thịt, cá và gia vị đễ có của địa phương, rõ ràng 
không chỉ chính đáng mà còn khá lôi cuốn. Nó cũng mang mang đến cho đồ ăn Trung 
Quốc - Ấn Đó mội sức lôi cuốn đặc biệt. Tuy nhiên, điều đó không diễn ra cho đến tận 
bây giờ, một lần nữa lại do những quan điểm vẻ tính chân thực và tính tôn ti trật tự đang 
xâm chiếm những đánh giá tương đối về đồ ăn. Đồ ăn Trung Quốc - Ấn Độ không được 
chấp nhận ngay cả với tư cách là một thứ đồ án hỗn hợp thử nghiệm, cái cách đã khiến 
người Nhật hâm mộ kéo đến chật ních những nhà hàng nổi danh ít ôi phục vụ đồ ăn 
Trung Fioa - Pháp é ở Tokyo. Cách nấu ăn Trung Quốc - Ấn Độ, piống như những bộ phim 
hành «ông của Hồng Kông và nền điện ảnh thương mại của Bombay, đang chờ đợi để 
nhậr, được một sự nhìn nhận mới nhờ những chủ nhà hàng món ăn Trung Quốc - Ấn Độ 
đán nghĩ dám làm. Chúng ta sẽ phải chờ đợi một ÁAng Lee - người sẽ khiến tính tự mãn 
cúa chúng ta bị lay động. Dấu hiệu đầu tiên là trong các nhà hàng chuyên về đồ ăn 
Bengal nổi tiếng của New Delhi, người ta bắt đầu gọi đồ ăn Trung Quốc kiểu Calcutta 
một cách e đè như thể coi đây là một sự chệch hướng khỏi thực đơn Bengal. Tương tự 
như thế, trong số hai nhà hàng Bengal ở Mumbal, cả hai đều mới, đã có một nhà hàng 
phục vụ đồ ăn Trung Quốc - Ân Đọ. Chỉ một thập kỷ trước chuyện này thật lạ, đù nhiều 
nhà hàng Trung Quốc ở Declhi thuê đầu bếp người Trung Quốc từ Calcutta và nhiều 
người dân Delhi đã quen với đồ ăn Trung Quốc của Calcutta mà không biết rằng họ đã 
bị định hướng đến đồ ăn ấy. 

Nhìn nhận lại đô ăn dân tộc với tư cách là một thứ thay thế cho văn hoá 


Văn hoá ăn uống đại chúng bị tác động không chỉ đơn thuần bởi ảnh hưởng qua lại 
mang tính chính trị của các nền ẩm thực và thị hiếu án uống đang biến đổi mà còn bởi 
những vai trò ít được thể chế hoá hơn dành cho đồ ăn mà những 


trong thời đại ngày nay đã tạo ra. Những trải nghiệm này đảm bảo rằng đồ ăn không chỉ 
gắn với những quan niệm truyền thống về sức khoẻ, sự ốm đau và đinh dưỡng hay đóng 
vai trò như một dấu Ấn văn hoá về địa vị, thị hiếu ăn uống và sự tu dưỡng, mà còn chứa 
đựng những phản chiếu về những sự kiện trọng địa và những chấn động của cá nhân và 
tạp thể. Nó bắt đầu phản ánh những phần tử mới của sự tự xác định. Khi một đứa trẻ có 
cảm nhận vị giác đầu tiên về gao, đó là một khoảnh khắc quan trọng và có dấu hiệu tốt ở 
nhiều gia đình vùng đông Ấn Độ và biểu thị cho tư cách thành viên của mạng lưới xã 
hội. Tương tự, ở một số vùng của Ấn Độ, một người bệnh sẽ được coi là đang trên đường 
bình phục khi người bác sĩ gia đình cho phép anh ta hay cô ta quay lại với đồ ăn bình 
thường. Tuy nhiên, đây không còn là những sự kiện trọng đại và khủng hoảng duy nhất 
lấy đồ ăn làm bằng chứng nữa. 

Mang dấu ấn thời đại, đồ ăn trong một phạm vi nhỏ bé có thể đánh dấu những trải 
nghiệm về một cuộc diệt chủng hay một sự đi cư của một người nào đó. Một số gia đình 
đã buộc phải rời bỏ nơi ở trong suốt cuộc Chia cất đầy bạo lực năm 1946, khi chạy khỏi 
vùng đất của tổ tiên mình đã bỏ lại đồ ăn trong tủ lạnh. Họ hy vọng sẽ quay trở lại, điển 
họ nghĩ, hoá ra lại là cơn cuồng điên nhất thời được tạo ra bởi những quan điểm chính trị 
cục bộ. Đồ ăn trở thành món đồ của kỷ niệm đốt với những nạn nhân phải rời bỏ nhà cửa 
này, đôi khi còn quan trọng hơn cả cái chết của các thành viên trong gia đình và những 
người bạn. Như đã được phát hiện ra trong một nghiên cứu gần đây, trong một vài 
trường hợp, họ nói đi nói lại, gần như đầy ám ảnh về những con gà đông lạnh và những 
bình đưa chua và mứt bị bỏ lại, như thể đó là cách họ đối mặt với những mất mát lớn 
hơn, đau đớn hơn. Ngôi làng đã mất cũng được nhớ đến thông qua đồ ăn. Nó là một ngôi 
làng không bị vấy bần bởi sự thù địch tôn giáo và cũng được nhớ đến như một nơi mà 
nước thì ngọt hơn, rau xanh hơn và sữa thì thanh khiết hơn?), 


Trong một vài trường hợp của thời kỳ li tán, một số người sống sót, những người đã 
chạy đến những nơi an toàn không hề có nước vào mùa hè nóng nực của những đồng bằng 
vùng Bắc Ấn, đã phải uống nước tiểu của chính mình và bất bọn trẻ con cũng phải làm như 
thế. Khi được phỏng vấn sau 55 năm, trải nghiệm này còn gây đau đớn và kinh khủng hơn 
cả những cuộc giết chóc và việc mất đi những người họ hàng thân thiết. Một nạn nhân như 
thế, một chàng trai trẻ được gọi là A.Q.Khan, người đã trải qua một trải nghiệm tương tự 
khi chạy khỏi đất nước mới thành lập Pakistan qua sa mạc Rajasthan vào giữa những năm 
1940, đã nhắc đến trải nghiệm này của mình như là một lý do quan trọng nhất của việc tạo 
ra vũ khí hạt nhân cho đất nước của mình vào giữa những năm 1990. 


Nếu đồ ăn có thể là một thứ phản chiếu sự hoang tàn và những khuynh hướng muốn 
tự sắt của chúng ta, thì đồ ăn cũng có thể là một ghỉ chép về sự cư xử đầy bạo lực và 
những xu hướng vị chủng của chúng ta. Không chỉ đơn thuần bởi vì việc ăn uống cùng 
với việc ăn cùng mâm có thể xác định những giới hạn của một nhóm, mà còn bởi vì cách 
thức ăn uống có thể trở thành một ví dụ đầy đau thương của sự ô nhục. Chúng ta không 
bàn luận chỉ tiết những vấn đề này ở đây bởi trọng tâm là về nền văn hoá ăn uống đại 
chúng. Tuy nhiên, ngay cả trong văn cảnh của những vấn đề được nêu ra ở đây, thì một 
khả năng vẫn còn bỏ ngỏ. Trong một thế giới toàn cầu hoá, trong khi nền văn hoá ẩm 


(1) Xin xem Dipesh Chakrabarty (1996) và Nandy (2001). 
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thực dân tộc và ăn uống dân tộc ngày càng trở thành một biểu tượng của sự nhạy bến với 
nhiều lĩnh vực văn hoá khác nhau và chủ nghĩa thế giới, nó cũng ngày càng trở thành 
một thứ thay thế mang tính tượng trưng cho văn hoá mà nó đại diện cho. Trong chủ 
nghĩa thế giới này, thật nghịch lý là những phong cách ăn uống mang tính văn hoá đây 
khác biệt đang ngày càng tách khỏi những nền văn hoá mà các món än ấy xuất phát và 
những nền văn minh hay lối sống mà chúng biểu trưng cho (Nandy, 2004). Và đây là 
cách mà mọi thứ nên trải qua, hâu hết mọi người dường như đều tin như thế. Đồ ăn dân 
tộc được mong mỏi là sẽ tách biệt với những nhu cầu và những đòi hỏi của nền văn hoá 
mà nó xuất phát và trở thành một đại diện có thể quản lý của một nên văn hoá ngoại lai 
đối với những người sành sỏi thuộc những nền hoá khác. 


Khi mà thế giới đương thời đẩy ngày càng nhiều nền văn hoá đến chỗ diệt vong, thì 
việc nói không ngừng về chủ nghĩa đa văn hoá và sự khoan dung mang tính dân chủ, đồ 
ăn dân tộc ngày càng giống như một bảo tàng hay một sân khấu mà một nền văn hoá 
viết tên mình hay ký tên đăng ký tham dự lên trên đó, khẳng định sự tồn tại của nó nhằm 
an ủi lương tâm đạo đức của con người. 


3. Nhỏ cửa 


Nhà của người Ấn Độ ở các vùng khác nhau của đất nước rất đa dạng tuỳ theo khí 
hậu. Tại Kerala chẳng hạn, nơi khí hậu vừa nóng vừa ẩm, nhà được xây kèm với những 
hành lang rất rộng và cách xa nhau, bao quanh bởi những hàng cây râm mát và những 
hàng rào xinh xắn. Tại miền Bắc, nơi có mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh giá, nhà 
được xây với những bức tường dày để giúp con người tránh được sự nóng nực kinh người 
cũng như cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông. 


Sau đây, chúng tôi chỉ xin được trình bày chung về quan niệm chung nhất của người 
Ấn Độ về chuyện làm nhà và nơi ở mà thôi. 


a. Thờ thổ thần 


Ở các làng tại Ấn Độ, Bhumiya - Thổ thân thường được người dân thờ cúng. Người ta 
tin rằng ông thổ thần đố là người đã thành lập nên làng họ. Nếu làng đó ở một vị trí 
không tốt thì nó thường bị dân làng bỏ đi dần. Người dân không dám định cư lập nghiệp 
tại vùng đất đó nếu như họ không trải qua một quá trình tìm hiệu, dò hỏi kỹ lưỡng. 
Thậm chí dù không có tin đồn không tốt nào về làng thì người dân vẫn phải làm lễ cúng 
thổ thần thổ địa trước khi họ dám đặt viên gạch đầu tiên để xây nền móng. Lễ nghi cho 
việc này tương đối đơn giản và phải được thực hiện trước mặt một thầy tu Bàlamôn. Kẹo 
bánh và một miếng vàng hoặc bạc được đặt xuống dưới nền nhà đã được đào sản. Sau 
đó, người ta xây gạch đè lên trên miếng kim loại quí đó. Miễn Nam Ấn Độ là nơi người 
dân thờ cúng Saiviem cho nên ma qui được người ta thờ cúng một cách có hệ thống và 
rất nhiệt thành. Nhiều nhà nghiên cứu đã có nhận xét rằng: 


“Không ai đi qua vùng này mà lại nghi ngờ rằng nỗi khiếp sợ ma qui đã biến thành 
một bệnh dịch không thể cứu chữa được và vô vọng của đại đa số dân chúng vùng 
này"9), 


(1) Dr. Chitralekha, /1/mẩu Manners, Customs and Ceremohutes, CresL Publishing House, New Delhi, 
India, 2002, trang 145. 


Lý do có thể là vì khi người Dravidian xâm chiếm Ấn Độ, họ thấy miền Nam đất nước 
này bị những bộ lạc thổ dân chiếm lĩnh mà vẻ ngoài của những người này thật là kỳ quặc 
và đáng sợ, cho nên trí tưởng tượng của họ đã biến những kẻ thù cụ thể này thành những 
con ma, con qui hung dữ và khổng tồ. Chính vì vậy mà người Ấn Độ rất sợ khi xây nhà về 
hướng Nam. Cửa ra vào mà hướng vẻ phía Nam thì bị coi là không may mắn cho chủ. 


b. Hướng nhà 


Người dân Ấn Độ không thích những căn buồng hướng về phía Nam, họ thường để 
trống hoặc dùng chúng làm nhà kho. Trong toà nhà, những căn buồng hướng về hướng 
Nam thường có giá thấp hơn những hướng khác. Theo quan điểm của bảng số tử vị, 
những người muốn xây dựng nhà có số tử vì như sư tử, con bọ cạp hay cá thì nên xây 
nhà về hướng tây; những người thuộc cung Pisccs, Gemini hay Cancer thì nên xây nhà 
về hướng Bắc và tránh hướng đông. Bắc và Nam thường bị coi là những hướng không 
may mán vì Bắc đem lại sự nghèo khổ trong khi Nam đem lại ma quỉ. Cho nên nếu nhà 
buộc phải hướng về hướng Bắc, Nam, Đông hay Tây thì người ta sẽ xoay nó di một chút 
theo hướng Đông Bác, Tay Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Một ngôi nhà được xây trước 
một cái cây lớn hay một hố nước (trừ sông Hằng) thì đều được coi là thiếu may mắn. 


c. Thời gian để xây nhà 


- Những tháng được coi là may mắn cho việc xây nhà là Phalgun (tháng hai, tháng 
ba) và Baisakh (tháng tư và tháng năm). Sawan (tháng sáu và tháng bảy) làm chủ nhà 
hay đẻ con trai, Kartk (tháng mười và tháng mười một) mang lại vàng bạc cho chủ nhà 
và Poush (tháng mười hai và tháng giêng) thì thường được ơn của các thánh thần. 

- Những tháng bị coi là không may mắn là Ashhadd (tháng sáu và tháng bảy), 
Bhadon (thấng tấm và tháng chín), Asauj (tháng chín và tháng mười), Maghar (tháng 
mười một và tháng mười hai), Magh (tháng giêng và tháng hai), Chetra (tháng ba và 
tháng tư) và Jeysth (tháng năm và tháng sáu). Đó là vì Ashhadd sinh ra nhiều chuột, 
Bhadon làm chủ nhà sinh ra ốm đau, Àsauij làm gia đình cãi lộn, Maghar sinh ra nợ nần, 
Maph sinh ra nguy hiểm hay hoả hoạn, Chetra sinh ra sự rủi ro, Jeth tiêu tốn tiền cho 
việc xây dựng. 

Người Ấn Độ thường xem xét bảng số tử vi và xem sao giải hạn trước !:h¡ xây dựng 
một ngôi nhà. Thời gian xây nhà thích hợp là do các thầy tu Bàlamôn quyết định. 

đ. Nghỉ lễ đổ móng 

Như chúng ta đã nói ở trên, vào thời gian thích hợp, người Ấn Độ sẽ đặt một miếng 
kim loại quí và bánh kẹo xuống móng nhà đã đào sản rồi bắt đầu xây gạch lên trên để 
làm móng nhà. ở một vài nơi, trầu cau để cầu thịnh vượng phồn vinh và một cái randa - 
một cái buộc tóc bằng lụa của phụ nữ cũng được đặt xuống móng để cầu mong sống lâu. 
Ở một vài vùng khác, người ta đổ nước sông Hằng để cho vào một cái lọ và đặt xuống 
dưới viên gạch đầu tiên. Trong một vài vùng, phong tục là đổ dầu xuống nơi sẽ xây nhà. 
Người ta sẽ đào một hố nhỏ ở móng, cho xoài, lá trầu vào một cái lọ bằng sắt rồi chồn 
sâu xuống đất cùng với sữa chua, thịt ngọt (được gọi là Barfi) và Gur (hạt đưa nhuộm 
đỏ) cũng được đạt sâu xuống móng. Sau khi thờ cúng các vị thần thánh và rắn hổ mang, 
người ta đậy kín cái hố lại bằng 6 hay 7 viên gạch dày. 
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Những thứ cầu mong may mắn cho người chủ nhà như xoài để cầu phát đạt, thịnh 
vượng; lá trầu để cầu hoà khí trong nhà; thanh sắt để câu cho sự bên chắc của ngôi nhà; 
quả dừa để câu sự giàu có, tiền bạc; sữa chua và hạt dưa nhuộm đô là để cúng thần; 
những hạt giống là đề đuổi ma qui tránh xa. 

Lễ động thổ và đổ móng chỉ hạn chế với những thành viên trong gia đình nhưng nếu 
người ta xây một toà nhà lớn công cộng thì lại là dịp phô trương huy hoàng và mời rất 
nhiều quan chức đến tham dự. 


e. Ghép cửa nhà 


Khi móng đã xây xong và toà nhà bắt đầu được xay cao lên thì người ta phải tổ chức 
lễ dựng khung cửa. Trong khung cửa, người ta đặt một sợi dây làm bằng len đen với một 
cái túi đựng một loại hoa màu vàng, có rễ dùng để làm thuốc nhuộm màu đỏ để tránh xa 
những ảnh hưởng của ma qui và cầu giàu có thịnh vượng phát đạt cho người xây nhà. 
Người ta phân phát những hạt dưa nhuộm đỏ cho những thợ xây dựng. Cứ mỗi bước 
trong việc xây nhà, nỗi sợ ma qui và sự không may mắn lại được nhắc lại và các biện 
pháp phòng tránh lại được thực hiện để giữ cho mọi sự được tốt đẹp trong tương lai. Các 
vị thần được thờ phụng. Người ta in khoảng năm đến bảy dấu bàn tay có màu đô lên chỗ 
đặt cửa ra vào để nhấn mạnh tầm quan trọng và hoàn thiện các bước nghỉ lễ. 

Khung cửa ra vào sau đó vẫn được canh gác cho đến khi toà nhà xây hết chiều cao 
của các bức tường để ma quỉ không thể xam nhập được vào trong nhà và gây ra cái chết 
hay tai nạn cho người chủ nhà. Tại một vài vòng, hình ảnh của năm vị thần được người 
ta tạc ngay lên khung cửa nhà để bảo vệ những người sẽ sống ở trong. 

. Hình dáng của ngôi nhà 

Người Ấn Độ cho là sẽ không may mắn nếu bạn xây một một ngôi nhà rộng ở phía 


trước hơn phía sau. Những ngôi nhà như vậy được coi là miệng sư tử. Để có may mắn, 
npười Ấn Độ xây nhà theo kiểu mõm bò, có nghĩa là nở hậu. 


Một ngôi nhà cũng được coi là may mắn nếu các con số ở mỗi chiều là sáu nhân với 
mười hai. Thêm vào đó, một ngôi nhà sẽ bị coi là thiếu may mắn nếu phía trước của nó 
cao hơn ở phía sau vì chủ nhân của ngôi nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính để xây 
ngồi nhà đó. 

Khi xây dựng mái nhà, các xà nhà của tầng trên phải không được đan với tầng dưới 
mà nên nằm song song với nhau. Các xà đó được đếm theo nhóm ba cái một: nhóm thứ 
nhất là chủ của cả toà nhà, nhóm thứ hai được coi là Raj dành cho Indra (Thần mưa) và 
Yama (Tử thần). Đù trong hoàn cảnh nào thứ nhóm thứ ba cũng nên là nhóm cuối cùng 
(nhóm của Yama) vì nó sẽ mang lại cái chết hay sự thay đổi. 

Giữa các tháng Ashadd (sáu và bảy) và Kartik (mười và mười một), người ta tin rằng 
các vị thần sẽ nghỉ ngơi và không nên thay đổi bất cứ một thứ gì trong cấu trúc của ngôi 
nhà trong thời kỳ này. 


ø. LỄ khánh thành nhà 


Khi ngôi nhà đã sắp được hoàn thành, một miếng trầu hay là cái đính thúc ngựa sẽ 
được buộc vào xà nhà hay là cái cửa ra vào. Cái định thúc ngựa là để bảo vệ những người 
sống trong ngôi nhà, không cho bọn ma qui nào xâm nhận vào trong nhà. Một cái bình 


đất màu đen sẽ được treo ở cửa trước và người ta vẽ một bàn tay lên bình để ngăn ngừa 
con mắt dòm ngó của lũ qui. 


Câu thang thường được làm về phía trái của ngôi nhà và số bậc thang là số lẻ. 


Các trang trí nhà trong dịp lễ hội với các hình ảnh và sự thiết kế khác nhau đều có ý 
nghĩa rất sâu xa và phong phú khác nhau. Những trang trí này không bao giờ do đàn ông 
vẽ, chỉ có phụ nữ mới được làm công việc này và chúng được họ vẽ lên tường và bên 
trong ngòi nhà. 


Một hình vẽ rất thông dụng là Swastika, được vẽ lên bên ngoài cửa ra vào. Các lái 
buôn thì viết chữ Sđđ: (Lợi nhuận trung thực) lên phía bên kia cửa ra vào. Bến vạch 
kẻ giao nhau theo trục tung và trục hoành (+) là hình ảnh của Chúa Trời hiện diện ở bốn 
phương tám hướng của vũ trụ là Kuber (Bắc), Yama (Nam), Indra (Đông) và Varuna 
đây). Ở trung tám của hình vẽ, người ta thường đật tượng của thần voi Ganesha, Chúa 
của những chủ nhà có tính chất thánh thiện. Swastika là dấu hiệu mang lại sự may mắn 
cho con người, đuổi xa những đôi mắt nhòm ngó của ma quỉ (khi vẽ màu đen) và đuổi 
những lĩnh hồn ma qui (nếu được vẽ sau khi lễ hội Diwali). 


Bandarwal: Sẽ được coi là sự chuẩn bị hoàn hảo nếu người ta chuẩn bị được một sợi 
dây đàn Siras hay những cái lá xoài để treo lên phía bên ngoài cửa ra vào như là một đấu 
hiệu chào đón lễ hội. Trong nhỡng dịp thích hợp khác như Diwali, con cái được sinh ra 
đời, Swagat (Lễ chào mừng), Bandarwal được tết bằng những bông hoa đỏ để giăng 
xung quanh nhà vào ngày đâu tiên của tháng Baisak (ngày 14 tháng 4) hay để cầu xin 
phước lành của Chúa Trời và những ngày Tết năm mới. Cũng như vậy, nến có đám cưới 
thì người Ấn Độ cũng tết một Bandarwal bằng hoa màu đỏ tươi để treo ở các bức tường 
bên ngoài nhà. 


Thapa: Đay là dấu hiệu rất quan trọng, là dấu bàn tay. Nó tượng trưng cho bàn tay 
của tổ tiên đang giơ lên để ban phước lành cho những ai làm lễ đón mừng họ. Trong 
kinh Shastras, Thapa tượng trưng cho bàn tay của Asvi, vị Chúa của tiền tài đanh vọng 
và Pusha, vị Chúa của trí thông minh. 7bapa thường được làm màu đỏ trên bức tường 
bên ngoài nhà trong những dịp cưới hỏi. 7hapa cũng là dấu hiệu chào đón. Tại Haryana, 
năm hay bảy Thapa mầu đỏ được in bên ngoài cửa ra vào để thông báo về việc một bé 
trai mới ra đời hay một đám cưới trong gia đình. Nếu chỉ có một 72pa miàu vàng vẽ 
trên bơ tươi - ghee thì có ó nghĩa là cô gái trong nhà luôn được sống và giữ gìn trong. danh 
dự. 7hapa được người Ấn Độ in lên trên vải vào ngày cưới, người ta vẽ Thapa màu đỏ 
lên cả nhà cô dâu lẫn chú rể. Trong một đám cưới, ngay sau khi cầm tay nhau đi bảy 
vòng quanh đống lửa, đôi vợ chồng mới cưới phải làm lễ trước Thpa và tại nhà chú rể 
trước khi bước vào nhà cô dâu. 


Tại Gurajat, một vòng tròn có đường kính là hai mươi centimet được làm bằng phân 
bò ngay trên cánh cửa ra vào của cửa hàng. Người ta làm điều này cứ mỗi Chủ Nhật tới 
và đốt hương thờ để nhằm mang lại lợi nhuận chính đáng cho chủ tiệm. 


Những ngôi nhà kho và lối đi xuống kho - có nghĩa là nơi trữ các loại ngũ cốc và các 
tài sản quí khác cũng thường được trang trí đẹp đế khác nhau. Sự trang trí này là nhằm 
cầu mong những sức mạnh siêu nhiên bảo vệ cho kho tàng của cải này khỏi những kẻ 
xấu và kho luôn luôn đầy ấp của cải. 
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Cửa ra vào cũng được bao quanh bởi hai hàng song song những đường trang trí, hầu 
hết là những hình vuông, trên đỉnh là một hình vuông lớn, ba hình vuông nhỏ ở góc và 
có một con rán hổ mang ngóc đầu dậy ở giữa, giáp lưng vào nhau. Mắt của chúng là 
những dấu chấm, nhưng biểu tượng này sẽ không đầy đủ nếu nó không luôn luôn hoàn 
thành với con số ba huyền bí. Do đó, sẽ có một dấu chấm được đặt giữa hai cái đầu để 
tạo nên một góc có ba cạnh. Kho tàng của cải ở Ấn Độ cũng thường được trang trí bằng 
các biểu tượng của Mặt Trời với một vòng tròn ở giữa và những đường cong ở bên ngoài 
biểu trưng cho tỉa nắng Mặt Trời. 

h, Lễ mừng tân gia 

Trước khi đến ở nhà mới, người ta thường mời mội tu sĩ Bàlamôn đến để tìm một 
ngày Mfahurai - ngày may mắn để làm lễ vào nhà mới. Bảy hay mười một ngày trước cái 
ngày đã được chọn đó, ông thầy Bàlamôn sẽ tiến hành lễ Ÿageye (hay còn gọi là /favan) 


. hàng ngày ở bên trong ngôi nhà. 


Vào ngày đã được chọn, lá cay xanh từ bảy cái cây khác nhau, đa số người ta chọn 
cây xoài, sẽ được người ta buộc bên ngoài cửa ra vào, Các vị thánh thần sẽ được cầu 
nguyện, javan lại được tiến hành một lần nữa, hình ảnh của sau hay bảy vị thần sẽ được 
vẽ lên sàn nhà. Người ta cũng cúng tế thần voi Ganesha. 


Sau khi đổ một chút đầu vào then cửa, ông chủ và gia đình sẽ bước vào nhà vào đúng 
khoảnh khắc thuận lợi đã được vị tu sĩ tính trước. Họ mang theo những chiếc bình mới 
đầy nước, hoa, hạt đưa nhuộm đỏ, chỉ màu vàng, hoa quả, lạc, trong khi bà vợ mang một 
bình sữa chua. Ông chủ phải mặc quần áo mới và che kín đâu. Cả đàn ông và đàn bà sẽ 
cùng đi với một con bò tốt sữa và hiển lành. Con bò sẽ do một bé gái đội một miếng vải 
đỏ trên đầu dẫn nó đi. Các thầy tu Bàlamôn và mọi người đều được đãi những thức ăn 
ngon lành. Tại một vài vùng, người dân vẽ thần voi Ganesha lên các bức tường bên ngoài 
ngôi nhà, các bức vẽ này đều có màu đỏ. Ở miền Bắc Ấn Độ, người ta đọc kinh K2tbha ca 
ngợi Sateye Narayan (tức là thần Vishnu) nữa. 


¡. Trang trí nhà nhân địp các lễ hội 
Các trang trí nhất định thường được làm vào các dịp lễ hội khác nhau. Thường thì 


những phụ nữ sẽ tự trang trí lấy nhà của họ chứ không thích nhờ các họa sĩ hay những 
người chuyên làm nghề này làm việc đó cho mình. 


Vào ngày Solono, trước lễ Raksha Bandhan, người ta thường vẽ Son: lên các bức 
tường trong nhà bằng màu đỏ. 

Vào ngày WMag (mồng 5 của tháng Baísakh), người ta vẽ hình con rắn hổ mang màu 
đen lên các bức tường của ngôi nhà. 

Vào tháng Karrik và Diwali, hình ảnh được vẽ dưới mái của những ngới miếu riêng 
của gia đình là Ger„ màu đỏ (con chần tỉnh). Đày được coi là hoá thân của Radhika và 
Lakshmi, vị nữ thần của sự giàu có và hạnh phúc. 

Vào ngày Dev UIihan, ngày mà các vị thần thức dậy sau một giấc ngủ dài của tháng 
Kartik, người ta vẽ hình của các vị thần lên mặt sân nhà mình và cúng tế các hình này. 
Đây cũng là dịp để tế lễ thần Narayan - Vishnu. Hình ảnh các con chim, con thú cũng 


thường được vẽ lên cánh cửa ra vào bằng những chấm màu trắng cùng với hình ảnh của 
các thánh thần. 


Trong nhà của mỗi người theo đạo IIindu, dù anh ta ở vị trí xã hội nào, vẫn có một 
góc nhà để thờ cúng thần linh và xoa dịu ma qui. Chỗ đó luôn được trang trí cẩn thận và 
được giữ gìn sạch sẽ và trang trọng. Trong nhà của người giàu, một phòng nhỏ được 
dành riêng để làm nơi thờ cúng trong nhà. Trong đa số các nhà khác, một bàn thờ được 
đặt trong góc nhà trong đó, người ta đặt hình ảnh của vị thần mà gia đình đó thờ phụng. 
Thậm chí nếu như không có hình ảnh của các thần thì người ta cũng treo hình của các nữ 
thần và những vị hạ đẳng thần khác. Việc thờ cúng được làm sau khi tắm xong buổi sáng 
và buổi tối khi người ta thắp đèn và đốt một cây hương được gọi là Aarti. Dù bận đến 
đâu nhưng mỗi lần đi qua trước bàn thờ, các thành viên trong nhà vẫn cúi đầu chào. Vào 
các ngày lế hội, chỗ thờ cúng được trang hoàng đặc biệt. 


Các vị thần được thờ phụng nhiều nhất tại miền Bắc là Krishna trong khi miền Nam 
thờ Venkatenswara, cả hai đều là những hoá thân của Vishnu. Ganesha và Lakshmi được 
người ta thờ và trang hoàng các tượng vào dịp Diwali ở miền Bắc. Rama, Sita cùng với 
Lakshmana là những hình ảnh thông thường khác được thờ phụng tại miền Bắc. 


Tại miền Nam, thân Shiva (Warara/a) và thần Kardkeye (Shubrahmanayam) thường 
được thờ cúng trong gia đình. Trong số những người Maratha, người ta thường thờ năm 
biểu tượng chính tượng trưng cho năm vị thần chính trong đạo Hindu là: hai hồn đá 
(chính là Sa/agrama và Bana Linga) là biểu trưng của Shiva và Vishnu; một viên đá 
quặng đại diện cho tính nữ của thiên nhiên (sh2k¿), một tình thể pha lẽ đại diện cho Mặt 
trời (Swrya) và một viên đá đỏ, tượng trưng cho thần voi Ganesha là người có thể vượt 
qua những trở ngại lớn lao của cuộc sống. 


Trong nhà hay ngoài sân của những người chính thống trong đạo Hindu, người ta 
trồng một cây 10Js¿ để các phụ nữ trong nhà dâng cúng nó những tặng vật của họ. 


k. Sợ mắt qui 


Tại các vòng phía đông của Ấn Độ, nỗi sợ ma qui đã tạo ra một số các nghỉ lễ khác. 
Người dân ở đây tin rằng một ngôi nhà hoàn thành xong là không tốt. Vì thế, họ để lại 
một xà nhà vẫn chưa làm xong hẳn, treo ở trên tường hoặc là một phần phía trước nhà 
vẫn để dở, không trát vôi vữa kín hay không quét vôi hết. Những người dân đó tin rằng 
khi đi qua mà thấy nhà ở trong tình trạng như vậy thì lũ qui sẽ thấy thích thú chứ không 
ghen ty với người chủ nhà (như trong trường hợp nhà đã xây xong) mà gây phiền hà khó 
khăn cho ông ta. Xây nhà là một hành động đạo đức trong đời người và người thừa kế sẽ 
không nhận được sự phù hộ nào nếu anh ta thay đổi thiết kế do cha mình đã tạo ra. Tốt 
hơn là anh ta cứ để nguyên ngôi nhà của cha mình như vậy và xây một cái mới. Sự mê 
tín này ảnh hưởng đến cả những công trình kiến trúc ở địa phương khi các nghệ sĩ nếu 
muốn thể hiện tài năng của mình thì hãy tạo ra những mẫu hình mới chứ không sửa lại 
những mẫu cũ của người khác. 

Nỗi sợ mát qui này thể hiện trong nghệ thuật và kiến trúc của Ấn Độ trong rất nhiều 
hình mắt qui được vẽ trên các kiệt tác cổ xưa và thể hiện niềm tin này ở nhiều toà đên 
đài, cung điện trong việc các công nhàn và kiến trúc sư cố tình vẫn để không hoàn thiện 
một phần nhỏ của công trình. 


279 


`. 
„= 


~~ 


~~—tegetsii===g==s~ Giới (biệu văn boá pbương Đông 


280 


HI. TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC 
1. Triết học Ấn Độ 


Trong số các nước phương Đông cổ dại, không có một đất nước nào cô nền triết học 
phát triển sảu sắc, mạnh mể và dạt nhiều thành tựu như triết học Ấn Độ. Nhưng đông 
thời, Ấn Độ cũng là một xứ sở có nhiều tôn giáo nên chiếm vị trí ưu thế trên lĩnh vực 
triết học là chủ nghĩa duy tâm mà trong đó nổi bật nhất là triết thuyết của đạo Bàlamôn. 


Một số nhà nghiên cứu châu Âu và một số nhà nghiên cứu Ấn Độ học đều cho rằng 
vấn đề triết học lớn nhất của mọi tư tưởng triết học là vấn để sự kết hợp tỉnh thân con 
người với vũ trụ. Tư tưởng Ấn Độ đã quan tâm hàng đầu đến vấn đề này nén tự nó, do 
đó, đã mang tính chất huyền bí. 


Nhiều nhà triết học phương Tây cho rằng dường như tư tưởng triết bọc Ấn Độ hoàn 
loàn bị xu hướng phủ dịnh thế giới thống trị. Nhưng nếu chúng ta Äi sâu tìm hiểu thì sẽ 
thấy tư tưởng Ấn Độ cũng chứa dựng nhiêu yếu tố khẳng định. Chẳng hạn, trong kinh 
Upanishads, một số khuynh hướng khẳng định xuất hiện tương đối rõ rệt; điều tương tự 
cũng xảy ra trong các tác phẩm văn học của Ấn Độ... Chính sự cùng tồn tại của hai 
khuynh hướng phủ định › và khẳng định đã tạo nên tính độc đáo và quyết định của bước 
phát triển của tư tưởng Ấn Độ. Trong tư tưởng Ấn Độ cũng có những khuynh hướng duy 
vật, nguyên tử luận hay ngũ đoạn luận - gần giống tam đoạn luận của phương Tay... Con 
đường phát triển của tư tưởng Ấn Độ xuất phát từ thái độ phủ định nhưng các quan niệm 
đạo đức đã buộc họ phải có những thoả hiệp ngày càng quan trọng và cuối cùng dù 
muốn hay không muốn, họ đã phải từ bỏ thái độ phủ định đó. 


Đặc điểm của tư tưởng Ấn Độ là nhất nguyên và bí hiểm, đặc điểm của tư tưởng châu 
Âu lại là nhị nguyên và duy lý. Tư tường Ấn Độ tìm hiểu để đạt tới sự thống nhất tinh 
thần với vũ trụ. Tuy nhiên trong quá trình phát triển lâu dài của nó, cả hai quan niệm này 
đã có những sự nhượng bộ, biến đổi và đi đến hoà nhập từng bước. Ví dụ, ngày nay quan 
niệm nhị nguyên đang bị tư tưởng nhất nguyên hiện đại tấn công mạnh mẽ trên cơ sở sự 
bùng nổ của khoa học kỹ thuật; còn tư tưởng nhất nguyên thần bí của Ấn Độ đã đi từ tư 
tưởng thân bí Brahman về sự hoà nhập của cá nhân vào cái Tuyệt đối đến tư tưởng thần 
Ấn Đó giáo về sự liên kết bằng tình yêu với Thượng đế. 


Tư tưởng tiêu cực trong tH Iưởng Ấn Độ xuất hiện một cách tự nhiên. Qua các khúc 
hát Veda, ta thấy người Arya thời tiên sử Ấn Độ rất lạc quan yêu đời, họ mong muốn sự 
giàu có, trường thọ và hạnh phúc. Song tư tướng phủ định cũng đã mầm mống từ fiø 
Veda. Một loại người được gọi là yogin thường uống nước thần soma2 đã bắt đầu tự coi 
mình là hiện thân của sức mạnh thần linh và có những tài năng siêu nhiên, có cảm tưởng 
về giá trị của mình cao hơn mọi người khác: 

"Chúng tôi đã uống sơna, đã trở thành bất tử và đã tìm được các vị thần linh”. 

Bốn tập Vedz đêu là những khúc hát trong các lế tế thần thánh. Tính chất nghí lễ ấy 
chính là phương hướng phát t triển sau này của tư tưởng phủ định của Ấn Độ. Nó chứng tỏ 


rằng ngay từ đầu, tư tưởng Ấn Độ đã có nhiều yếu tố tự do tư biện. Trong các khúc hát 
mở đầu trong ?g Veda (2 -129), người ta đã đặt cau hỏi về sự tồn tại của con người: 


“Không hề có sự tồn tại, mà cũng không hê có không tồn tại, không hề có bầu không 
trung, không hề có mặt trời trên cao. Vậy cái gì đang vận động? Vận đông theo phương 
hướng nào? Do sức mạnh nào bảo vệ?". 


Việc thờ cũng thần linh trong thời tiền sử ở Ấn Độ chủ yếu thông qua các lễ tế sinh. 
Trong Kip Veda, người Ấn Độ đã sáng tác Brabmana để làm lời hát nghi lễ và ma thuật 
của lễ tế sinh. Họ cho rằng chính nhờ vai trò trung gian của nó mà có sự kết hợp, gập gỡ 
giữa người và thần linh; nó có quyền năng tạo nên sự gắn bó giữa các vị thần với nhau và 
gắn bó giữa con người và thần linh. Từ sự suy luận về vai trò tối cao của Brahman, người 
Ấn Độ đã tuyên bố Brahman là vị thần linh tối cao còn tất cả các vị thần khác chỉ là biểu 
hiện của nó. Bắt đầu từ giai đoạn này, từ ngữ Brahman trong tư tưởng triết học tư biện 
Ấn Độ được dòng để chỉ cái mà chúng ta gọi là Tuyệt đối. 


Lúc đầu, đạo Bàlamôn cho răng tất cả thế giới vật chất cũng như thần thánh - đều do 
Brahma sáng tạo ra. VỀ sau, sách [/panishads, một tác phẩm giải thích những vấn để 
triết lý trong kinh Ÿeđa, đã đem bản ngã - man - của con người kết hợp với Brahma 
làm mội. Cái gọi bản ngã là một khái niệm rất trừu tượng về nội tam của con người. Giải 
thích về Atman, [panishøás chép: 


“Cái bản ngã ở tận đáy lòng tôi ấy nhỏ hơn hạt gạo, bé hơn hạt lúa mì, lại to hơn hạt 
kê... Cái bản ngã ở tận đáy lòng tôi ấy rộng hơn mặt đất, lớn hơn bầu trời, mênh mông 
hơn không gian, vũ trụ... Cái bản ngã ở tận đáy lòng tôi ấy chính là Brahma”. 


Như vậy, triết học của đạo Bàlamôn cho rằng, chính cái bản ngã tronp con người đã 
sáng tạo ra thế piới hoặc bản ngã của mỗi con người cũng chính là vũ trụ. 

Sau [/panishads, thừa nhận sự tồn tại của thần, thừa nhận quyền uy của Kinh Veda, Ö 
Ấn Độ cổ đại đã xuất hiện O6 trường phái triết học Bàlamôn. Đó là các phái: phái 
Nyaya, phái Yoga, phái Purva - Mimansa, phái Vedania. Trong số 6 trường phái triết 
học này, có một số phái đi theo chủ nghĩa duy tâm một cách rõ rệt như các phái Yoga, 
phái Pwma - Mimansa, phái Vedania, có phái đi sâu vào phương pháp lý luận như phái 
Nyaya, có phái thuộc nhị nguyên luận như phái X4wøkiz. Riêng phái V2ises¿ka thì người 
ta cho rằng chủ soái của phái này đã nêu ra thuyết nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất của vật 
chất. Hình thức của sự vật có thể thay đổi nhưng các nguyên tử thì bất diệt. Kanada còn 
cho rằng ngoài các nguyên tử và chân không ra, không tồn tại bất cứ một cái gì; các 
nguyên tử hoạt động là do các lực vô hình mà chúng ta còn chưa biết rõ chứ không phải 
là do một đấng thần linh nào hết. Về sau, các môn đồ của Kanada đã cho rằng song song 
với thế piới nguyên tử còn có một thế giới khác bao gồm các linh hồn nhỏ li tí và có một 
vị thần tối cao chỉ huy cả hai thế giới đó. 

Như vậy. cả sáu trường phái đó vẫn không thoát khỏi chú nghĩa uy tâm. 


Riêng dạo Phật lại có cách riêng để giải thích thế giới, trái ngược với đạo Bàlamôn. 
Đạo Bàlamôn nhấn mạnh linh hồn vũ trụ - brahm4 và bản ngã - Atman, còn đạo Phật 
phủ nhận cả hai yếu tố đó. Đạo Phật không thừa nhận một vị thần tối cao đã sáng tạo ra 
vũ trụ. Hơn nữa, họ cho rằng, thế giới khách quan luôn luôn biến đổi, cố có không 
không, do đó, bản ngã cũng không có. Như vậy, đạo Phật chủ trương không có một lực 
lượng siêu nhiên nào sáng tạo ra thế giới nhưng lại phủ nhận luôn cả tồn tại khách quan. 
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Cho nên, rốt cuộc, đạo Phật cũng chỉ là một thứ tôn giáo mang tính chất duy tâm chủ 
quan mà thôi. 


Tuy nhiên, tại Ân Độ cũng có những phái khác chống lại cách nhìn duy tâm của các 
phái đã kể trên như phái Charvaka. Cho đến nay, chúng ta không còn một tác phẩm nào 
của phái này còn truyền lại nhưng qua những lời phê phán của các phái khác, chúng ta 
cũng có thể biết được sơ bộ quan điểm của các nhà duy vật này tại Ấn Độ. Họ cho rằng 
thế giới xung quanh chúng ta là vật chất và do bốn nguyên tố là không khí, nước, đất và 
lửa tạo thành. Con người cũng là vật chất và con người nhờ có cảm giác mà nhận thức 
được thế giới. Con người còn có ý thức nhưng ý thức là sản phẩm của thể xác con người, 
sau khi con người chết thì ý thức cũng mất vì ý thức không thể tồn tại ngoài thể xác. Cái 
gọi là linh hồn của con người tồn tại một cách độc lập là không có, càng không có việc 
các thần tạo ra thế giới. Do đó, họ giếu cợt những người cúng tế là mê tín, không tin vào 
tôn giáo vào kiếp luân hồi. Họ vạch trần thực chất của việc cúng tế là do các tầng lớp 
tăng lữ bày ra để kiếm sống. 

Tóm lại, trên lĩnh vực triết học, ở Ấn Đọ, cổ đại đã tồn tại hai dòng chính là duy tâm 
và duy vật, ngay trong triết học duy tâm lại chia thành nhiều dòng khác nhau. Duy tâm 
là dòng chủ lưu của triết học Ấn Độ. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau nhưng triết 
học Ấn Độ có một đặc điểm chung là có tầm nhìn sâu rộng và có tư duy sâu sắc. 


2. Khới quới về lôn giớo Ấn Độ 
a. Tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của đân lộc Ấn Độ từ 
thuở bình mình lịch sử. 


Suốt nhiều ngàn năm cho đến ngày nay, tôn giáo luôn chỉ phối sâu sắc cảm quan văn 
hoá Ấn về mọi phương diện: tư tưởng, niềm tin, nghi lễ, phong tục, văn học, nghệ thuật... 


Nhiều nhà nghiên cứu đã mệnh danh cho Ấn Độ là xứ sở của tôn giáo. Đây là nơi đã 
sinh ra nhiều tôn giáo, trong đó có hai trong số những tôn giáo lớn nhất thế giới: Phật 
giáo và Ấn Độ giáo. Thêm vào đó, Ấn Độ là nơi mà hầu hết các tôn giáo chung sống 
cùng nhau dưới một mái nhà. 


b. Tôn giáo ở nông thôn Ấn Độ 

* Nghiên cứu về tôn giáo ở nông thôn rốt quan trọng tại Ấn Độ vì các nguyên 
nhân sau đây: 

- Cho đến nay, bất chấp các cố gắng của chính phủ Ấn Độ, tỉ lệ người dân nông thôn 


vẫn rất cao - 70% tại đất nước này, quá trình đô thị hoá rất chậm chạp do tỉ lệ sinh đẻ tại 
Ấn Độ rất cao, không có sự kiểm soát. 


- Người dân nông thôn có khuynh hướng thiên về tôn giáo lớn hơn, mộ đạo hơn 
người dân tại đô thị. Đó là do sự phụ thuộc vào nông nghiệp trong khi vẫn chưa chế ngự 
được thiên nhiên cũng như sự thiếu vắng văn hoá khoa học - cái đem lại cho họ khả 
năng cung cấp sự hiểu biết chính xác hơn về thế giới tự nhiên và xã hội. 

- Quan điểm tôn giáo của người dan nóng thôn quyết định mạnh mẽ lý trí, tình cảm 
và hoạt động thực tiễn của họ. Không một khía cạnh nào trong đời sống của họ không 
nhuộm màu sắc tôn giáo: đời sống gia đình, đẳng cấp, kinh tế, giải trí, quyết định các 


chuẩn mực đạo đức, hình thức và nội dung của nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, kiến 
trúc, bài hát dân gian... 


- Trong các xã hội dựa cơ bản trên nền táng kinh tế tự cung tự cấp, quyền lãnh đạo 
làng xã trong tất cả các Iĩnh vực được lo liệu bởi nhóm thầy tu, ở Ấn Ðộ là các Brhamin. 
Hơn nữa, hành vi cá nhân cũng như sự kiểm soát xã hội đều bị quyết định bởi những 
quan niệm tôn giáo truyền thống. 


- Sau khí luật của người Anh đến, một sự phát triển mới đã diễn ra tại Ấn 9. %r phát 
triển và mở rộng của kinh tế tư bản chủ nghĩa đã dẫn đến sự tan rã của kinh tế tự cung tự cấp 
của làng xã, Điều đó dẫn đến sự tan rã tuy chậm nhưng chắc chắn trong quyền lãnh đạo và 
sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo tôn giáo vốn bao phủ đời sống của người nông thôn. 


* Bốn khía cạnh của tôn giáo nông thôn tại Ấn Độ 


- Cung cấp một thế giới quan đặc biệt, một quan điểm đặc biệt về vũ trụ: Thế giới quan 
mà tôn giáo nông thôn cung cấp bao gồm các thành phần như : 1) quan niệm về sự huyền 
bí; 2) thuyết vật linh; 3) quan niệm về một thế giới kỳ lạ nơi linh hồn cư trú; 4) quan niệm 
về một thế giới của những tổ tiên đã chết, những người được thờ cúng; e) thần thoại. 

Đây là quan niệm về sự vận động của vũ trụ, mở ra một thế giới hoàn toàn khác, dùng 
phép thuật để tác động vào các mặt của hiện tại, tạo thành một ảo ảnh của thế giới thần 
linh. Thế giới này sinh ra từ sự ngu đốt và sty sợ hãi của người nông dân. 


- Tạp hợp của các tập tục và lễ nghi: những tập tục buộc phải theo tại nông thôn Ấn 
Độ rất rộng lớn và nặng nề. Chúng ta có thể chia chúng thành ba nhóm sau đây: 


+ Những lời câu nguyện: tất cả các thành viên trong gia đình buộc phải thường xuyên 
cầu nguyện và thờ cúng các vị thần và nữ thần trong và ngoài gia đình. Trong làng, 
người ta phải thờ thành hoàng, thờ thồ địa, thờ thần sông... 

+ Sự hiến sinh: Các thành viên trong làng buộc phải thực hiện những nghi lễ hiến sinh 
khác nhau như vầy nước, tung thóc, hiến tế các con vật, đôi khi hiến cả người... Sự hiến 
sinh là nhằm làm các vị thần nguôi giận hay giành được đặc an của họ. Mọi bất trắc, 
không may mắn đều đồi hỏi sự hiến sinh. 


+ Các nghỉ lễ: các nghi lễ tại nông thôn Ấn Độ rất chỉ tiết và chặt chẽ: Quan niệm về 
sự thanh khiết chẳng hạn, đã được soạn thảo kỹ lưỡng đến mức nó rrở thành một nguyên 
tắc thực sự. Các nhóm nghi lễ đặc biệt khác nhau tương ứng với các nhóm đẳng cấp đặc 
biệt phân biệt họ với nhóm khác. Sự kết tội của xã hội, thậm chí đe doạ rút phép thông 
công đã tạo ra các định chế cưỡng bách nghiêm khác, bất buộc các thành viên làng xã 
phải thi hành các nghỉ lễ. 

- Các thiết! chế phức tạp: Nông thôn Ấn Độ có rất nhiều các giáo phái khác nhau, 
tạo nên một thiết chế vô cùng phức tạp. Một số nhóm giáo phái thực hiện chức năng 
của họ trong cả nước nhưng một số khác chỉ có quyền lực ở các tỉnh, các địa phương. 
Họ sở hữu tài sản, duy trì một bộ phận giáo sĩ và những người rao giảng thường trực, 
truyền bá các giáo lý của các giáo phái đó nhằm duy trì sự sùng bái tôn giáo của họ 
trong người dân. 
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- Tôn giáo ở Ấn Độ là sự quan tâm của cộng đông chứ không phải của Nhà nước. 
Tại Ấn Độ có sự thiếu vắng của các quốc giáo, tương phản với Thiên Chúa giáo, Hồi 
giáo hay Phật giáo tại các nước khác ở châu Âu hay châu Á. Tổ chức tôn giáo thường 
xuyên tách biệt với nhà nước, mặc dù một vì vua theo đạo Hinđu hay Muslim có thể ban 
đặc ân và ủng hộ tôn giáo riêng của ông ta. 

* Tâm quan trọng của các đên thờ, chùa chiên ta( nông thôn: đến thờ, chùa chiên 
không chỉ là nơi câu cúng mà còn là một trung tâm chính và để xướng các hoạt động 
làng xã. 

- Liên hệ với giáo dục trong làng xã vì đây là nơi duy trì trường học, nơi những người 
trẻ tuổi trong làng tiếp nhận nền giáo dục tôn giáo và thế tục. 

- Làm công tác từ thiện và phúc lợi xã hội trong làng xã qua việc thu góp tiền và 
hàng hoá để cứu trợ những người túng thiếu. 

- Tổ chức các chức năng tôn giáo và tập hợp xã hội như tiến hành các lễ cưới, hội 
làng, lễ tôn giáo, tiệc mừng hội mùa và năm mới... 

- Canh piữ và bảo tồn văn hoá và nghệ thuật truyền thống: chính ở đây là nơi tập hợp 
các ca sĩ, vũ công, nhạc công dân gian; là trung tâm của văn hoá làng xã. 

- Là nguồn đạo đức, điều chính đời sống của nhan dàn. Hội đồng bô lão là người 
cẩm cân nảy mực, công tâm điều hành các hoạt động của dân làng. 

- Đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của làng xã: đánh dấu mọi công 
đoạn sản xuất bằng các nghỉ thức tôn giáo. 

- Ban phát công bằng qua việc phân xử tranh cãi giữa dân làng qua tiếng nói có thẩm 
quyền của tôn giáo và hội đồng bô lão. 

- Cung cấp thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu... cho cộng đồng qua quá trình đào tạo tự 
phát hoặc tự giác của những người có tên tuổi và được nhân dân tín nhiệm. 

c. Các tôn giáo chính 

Sau đây là phần đi sâu vào các tôn giáo cụ thể. Tuy nhiên, do thời gian cố hạn, chúng 
tôi chỉ xin để cập sâu và chỉ tiết đến Hindu giáo vì đây là tôn giáo chính tại Ấn Độ, có số 


môn đồ đông nhất, còn các tôn giáo khác mới chỉ là phác thảo qua. Rất mong sẽ có dịp 
khác đẻ cập đến đầy đủ hơn, chỉ tiết hơn trong một cuốn sách riêng về văn hoá Ấn Độ. 


3. Hindu giớo 

a. llindu giáo là gỉ? 

Hindu giáo là tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới và là tôn giáo của hơn bốn phần năm 
dân số đa dân tộc của tiểu lục địa _Tộng lớn Ấn Độ, của người dan Nepal và Bali 
(ndonexia) và của hàng triệu người Ấn Độ đã di cư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, có rất 


nhiêu nên văn hoá cổ đại, như ở Đông Nam Á, đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ những đặc 
tính văn hoá của Hindu giáo. 


Lịch sử của người Hindu, như ngày nay chúng ta biết, cách nay 5000 năm, nhưng 
người Hindu tin rằng tôn giáo của họ là vô thuỷ vô chung và là một tiến trình liên tục 
thậm chí trước cả sự tồn tại của trái đất chúng ta và nhiều thế giới khác nữa. Khoa học 


ngày nay đồng ý rằng có thể có những thế giới khác trong Vũ trụ rộng lớn, với những 
luật lệ riêng của nó. Người IIindu đã giữ quan điểm này từ ngàn xưa. 


Từ Hindu có nguồn gốc địa lý và được bắt nguồn từ tên ban đầu được gắn cho người 
dân sống ở Sông Sindhu. Nó đã bị đọc sai lệch đi bởi những người khách nước ngoài 
thành từ "“Hindu” và tôn giáo của người được đặt tên là "Hinduism” - Hindu giáo trong 
tiếng Anh. Tuy nhiên các học giả gọi tôn giáo này là Draman (Bàlamôn) giáo, vì như 
chúng tôi sẽ chí ra ở phần sau, đạt đến Brahman hay Linh hồn Vũ trụ là mục tiêu tối 
thượng của mọi suy nghĩ của người Himdu. 


Các nhà tư tưởng triết học thời gian gần đây không thích miêu tả Hindu giáo như một 
tôn giáo đơn thuần vì họ cảm thấy rằng như thế là tự làm hẹp nó đi và không thể hiện 
đầy đủ những đặc trưng vĩ đại của nó vẻ sự độ lượng trong quan điểm và tư duy khoáng 
đạt, vì ngày cả mội người vô thần cũng không bị cấm cân trở thành một người Hindu và 
không có địa ngục cũng như ngày tận thế được mường tượng ra cho nhữne người theo 
thuyết bất khả trị. Do đó nó được gọi là Sanatana Dharma hay Tôn giáo trường tồn. 
Những người khác gọi nó là bè bạn của những tôn giáo khác vì sự dung nạp không thành 
kiến những tôn giáo của những người khác. 

Sự vĩ đại của Hindu giáo ở ngay sự phức tạp và sự đơn giản của nỐ và trên thực tế nó 
hoàn toàn npấm vào cuộc sống của mọi người Hindu từ khoảnh khắc chào đời, dù anh ta 
là một người có tín ngưỡng hay khóng có tỉn ngưỡng, một học giả hay một người mù 
chữ. Vì lý do này người ta thường nói rằng tlindu giáo không chỉ là một tôn giáo mà là 
một cách sống. 

Có một điều quan trọng cần nhận ra, trước khi chúng ta tìm hiểu thêm. Đó là IIindu 
giáo là một tôn giáo hiếm hơi mà có rất ít những điều “phải là" và "không được làm” được 
đề ra, đây là một tôn giáo có rất nhiều chỉ dẫn chỉ ra những con đường tỉnh thần khác nhau 
dành cho những kiểu người khác nhau. Nó chấp nhận thực tế rằng có nhiều mức độ hiểu 
biết và tỉnh thần khác nhau trong mỗi người chúng ta và do đó tất cả mọi người khóng 
thể đi cùng một con đường, dù đích đến có thể là giống nhau. Do đó Hindu giáo đề nghị 
những cách tiếp cận khác nhau cho những người với những tính cách khác nhau, phụ 
thuộc vào anh ta là một triết gia hay một nhà thơ, một người thần bí hay một con người 
hành động, một trí thức hay một tín đồ chân phương. Đây là đặc trưng độc nhất vó nhị 
của tôn giáo này vì nó thừa nhận tính vĩ đại nhất của sự tự do tu tập và khẳng định rằng 
mỗi người phải được dẫn đường chỉ lối bởi chính trải nghiệm tinh thần cá nhân của riêng 
anh ta hay cô ta. Nó không chấp nhận sự độc đoán trong chỉ dẫn tôn giáo. 


Một đặc trưng duy nhất có của Hindu giáo khác đó là sự khoan dung rộng rãi của nó 
đối với các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Trong Bhagavad Gita, một kinh văn quan trọng 
của Ilindu giáo, Chúa tể Krìshna, được tôn thờ như một hoá thân của Chúa tể Vishnu, đã 
nói "Bất kỳ người nào theo bất kỳ tôn giáo nào tôn thờ ta dưới bất kỳ tên pọi nào và bất 
kỳ hình dáng nào với sự kiên định, 1a thực sự sẽ làm cho niểm tin của anh ta mạnh mẽ 
thêm”. Hầu hết các tôn giáo đều nói: “Tôn giáo của anh là sai và theo tôn giáo ấy là một 
tôi lỗi. Hãy cải piáo sang tôn giáo của tồi và Thường đường sẽ là của anh”. Thực tế vị 
Chúa tể được người Hindu tôn sùng ngụ ý ràng, "Hãy đến với ta như là một người Hindu, 
một người Thiên chúa, một người Hồi giáo hay một người theo đạo Sikh. Ta sẽ khiến cho 
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người thành một người Hindu, một người Thiên chứa, một người Hồi giáo, một người đạo 
Sikh tốt đẹp hơn”. Sự cải giáo sang Hindu giáo (việc này rất ft) do đó không bao giờ thông 
qua cưỡng bức hay những cuộc chiến, cũng không phải là kết quả của sự tin tưởng mù 
quáng hay bởi những cám dỗ được đưa ra cho những người yếu về mặt kinh tế, cũng như 
trao tặng cho những người cải giáo những quyền lợi tỉnh thần đặc biệt nào. 

Hindu giáo, một lân nữa lại là duy nhất trong số các tôn giáo, đó là cho phếp một 
người Hindu được tỏ lòng thành kính trong nhà thờ, trong thánh điện hay gurdwara (nơi 
thờ cúng của đạo Sikh) cũng thoải mái như anh ta thờ cúng trong một ngôi đền vậy. Rất 
Ít tôn giáo có một sự tiếp cận độ lượng cũng như những thày tu hay những giáo chủ của 
họ không cho phép điều ấy. 

Hindu giáo cuốn hút những nhà tư tưởng trên toàn thế giới qua nhiều thời kỳ và ngày 
nay có một sự khao khát lớn lao trong việc 1ìm hiểu tôn giáo này, thứ tôn giáo đủ thực 
tiễn để chấp nhận sự biến đổi xã hội và tiến bộ khoa học, nhưng lại mang tính triết học 
và cao thượng lớn lao, nhằm đạt tới sự hoàn thiện đạo đức. Tuy nhiên điều không may 
nhất đó là ngày nay thậm chí ngay cả những người Hindu có học vấn cũng thường không 
nhận thức được tôn giáo này dạy những gì hay đại điện cho điều gì, hay những đức tin 
cơ bản của nó là gì. 


Sự thiếu hiểu biết này có thể được truy nguyên từ sự đổ vỡ của hệ thống gia đình lớn 
trong những vùng thành thị. Trong những thị trấn và những ngôi làng nhỏ nơi hệ thống 
này vần còn tồn tại, tất cả mọi thành viên của một đòng họ đêu được đứng đầu bởi một 
người trường tộc sống dưới cùng một mái nhà và người trẻ tuổi được những người ông 
của họ dạy tất cả những khía cạnh của tôn giáo của họ, cả dưới dạng những câu chuyện 
lẫn giáo huấn. Ngày nay hầu hết những người trẻ tuổi lớn lên trong môi trường thành thị 
không nhận thức được Hindu giáo là gì, vì ít bậc cha mẹ dành thời gian để dạy chúng 
những đức tin cơ bản của tôn giáo họ theo. Những gì mà thế hệ trẻ thường thu lượm 
được là những điều mé tín đị đoan điều chẳng có ý nghĩa gì với tôn giáo ấy, trong khi 
cha mẹ chúng thực hiện những nghi lễ và lễ cúng tế thường kỳ mà không biết ý nghĩa 
biểu trưng của chúng hoặc thậm chí là ý nghĩa của những manftra hay thánh ca cầu 
nguyện đi cùng với chúng. Tôn giáo này chấp nhận, thậm chí nó còn không yêu cầu phải 
tới đền thờ hàng tuần, điều này đã bị lạm dụng. 


b, Các kinh văn của người Himdu 


Hindu giáo không dựa vào một cuốn sách đơn lẻ nào cũng như những từ npữ của một 
người thày dạy hay một nhà Tiên trí riêng lẻ nào. Nó được dựa trên Chân lý Vĩnh cửu. 


Tuy nhiên, đúng là có hàng nghìn cuốn sách và kinh văn để hướng dẫn cả người bắt 
đầu lẫn người có học vấn, đây quả thực là một kho tàng văn chương tỉnh thần. 

Các SruIt 

Bộ sách đầu tiên, là tài liệu chính thức đầu tiên hay cột trụ quan trọng nhất của Hindu 
giáo, được gọi là "Sruti", nghĩa là những điều được nghe thấy hay được tiết lộ. Những 
Sruti này được gọi là các Veda. Từ "Veda" được bất nguồn từ từ "vid", biết và các Veda 
là tri thức linh thiêng hay thần thánh về Chân lý Vĩnh cửu. Từ "Rishi" được bắt nguồn từ 
từ "dris", nhìn. Các Rishi là các Nhà tiên trí hay các Hiển nhân những người được tiết lộ 
cho các Veda bởi nhờ sự can thiệp của Thần linh và chúng được nghe thấy trong trái tim 


và tâm trí của họ. Các Kính Veda là apauzwusheya (có nguồn gốc linh thiêng) và là 
không thể thay đổi và trường tồn. Chúng dạy những chân lý cao nhất đã từng được biết 
đến cho con người và có giá trị cho mọi thời đại và tất cả các lứa tuổi. 

Người Himdu tin rằng Sự sáng tạo là aw2đ¡ (không có khởi đầu) và là mãi mãi. Cuối 
mỗi *Èaipa (một đơn vị thời gian tương đương với một ngày của Brahma, Đấng sáng tạo, 
lên đến 4320 triệu năm trén trái đất), nó tồn tại trong hình dáng huyền ảo trong Thần linh 
và từ gốc đó mỗi lần lại tái tạo được một Vũ trụ mới. Cuối thời kỳ cuối cùng, có một trận 
đại hồng thuỷ hay pralaya, phá huỷ Vũ trụ. Brahma, đấng Sáng tạo, được tín là đã suy 
ngẫm về buổi bình minh của thời kỳ này, đã gọi 3wetavaraha Kalpa, khi Vị thần Vĩ đại 
xuất hiện dưới dạng âm thanh OM còn được biết đến là Pranava (OM, với tư cách là biểu 
tượng của Đấng toàn năng, do đó trở thành biểu tượng linh thiêng nhất của Hindu giáo). . 


Sau đó Brahma cầu nguyện Ngài ban cho trí thức để tạo ra một Vũ trụ mới. Từ những 
rung động của âm thanh OM (còn được đánh vần là AUM), vị Chúa tể mường tượng ra 
Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda và Atharva Veda, Vị thần vĩ đại sau đó dạy bốn 
Veda này cho Brahma người đã tạo ra Vũ trụ của chúng ta hiện nay với trị thức quan 
trọng bậc nhất mà ngài đã nhận được. Nói cách khác, các Kinh Veda tồn tại thậm chí 
trước cả vũ trụ của chúng ta. 


Hiền nhân Veda Vyasa đã soạn lại bốn Kinh Veda. Những môn đồ của ông, Palla, 
Vaisamapayana, Jaimini và Sumanta đã dạy chúng cho những môn đồ của mình và sau 
đó đến lượt họ lại dạy cho những học trò của mình. Đây là cách mà các Veda đến với 
chúng ta ngày nay qua hàng nghìn năm. Do đó chúng được gọi là amnaya, hay kinh văn 
đến với chúng ta bằng truyền thống. 


Rịg Veda bao gồm hầu hết là những bài thánh ca ca tung Đấng thiêng liêng, Yagur 
Veda chủ yếu là những bài thánh ca được dùng trong những nghí lễ và những lễ cúng tế 
tôn giáo, $zma Veda gồm những đoạn từ Ríøg Veđa được chuyển thành nhạc và A/harva 
Veda hướng dẫn con người trong cuộc sống vật chất và hàng ngày của anh ta. 


Các Kinh Veda có nhiều phần. Chúng là mmanira (hay những bài thánh ca), Brahmana 
(hay những chuyên luận giải thích về việc sử đụng mantra trong cách nghỉ lễ), Aranyaka 
hay những cuốn sách của rừng sâu (là những lời giải thích huyền bí về các mantra và các 
nghi lễ) và các [Jpanishad. Các Lpanisad là phần quan trọng nhất của các Kinh Veda, vì 
người ta uin rằng thiếu hiểu biết về panisad dẫn đến sự huỷ diệt của av/dya hay sự ngu 
đốt, một trong những khuyết điểm lớn nhất của loài người. 

Có khoảng 108 Upanishad tất cả. Trong số đó, 12 Upanisad là quan trọng nhất - Ïsa, Kena, 
Katha, Prasna  Mundaka, Mandukya, Aiareya, Taittriya, Chandogya, Brihadaranyaka, 
Kaushitaki và SvetasvatLara. 

Các Kinh Upanishad tiết lộ một số chân lý lớn lao nhất mà chúng nhân loại đã từng 
biết tới. Chúng hàm chứa tỉnh tuý của triết học Veda và những chân lý tỉnh thần sâu sắc 
được hàm chứa trong chúng đã cháy sáng rực rỡ qua nhiều thời đại, chỉ dẫn cho Con 
người trong quá trình tìm kiếm sự mặc khải tinh thần của mình. 

Bộ sách tiếp theo là các Kinh Upa Veda hay các Kinh Veda phụ, có bốn cuốn. Cuốn 
đầu tiên là Ayurveda , khoa học kéo dài cuộc sống, bao gồm nghiên cứu về những hệ 
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thống duy trì sức khoẻ tốt và việc sử dụng thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, rễ cây và 
hoa quả. Đã phát triển cao ở Ấn Độ cổ đại, ngành khoa học về thuốc và được thảo này 
của Ân Độ đã có mặt tích cực góp phần nâng cao sức khoẻ, phần trị bệnh bao gồm cách 
chữa trị các bệnh và một trường phái phẫu thuật phát triển cao. Nhiều loại thuốc của 
người Hindu cổ đại đã được tiếp thu vào hệ thống thuốc của phương Tây và ngày nay 
vẫn được sử dụng. 


Charaka, thầy thuốc vĩ đại nhất của người Hindu cổ đại, có thể là người đầu tiên nói 
về những chuẩn mực đạo đức đối với người thầy thuốc chữa trị cho các bệnh nhân mà 
không nghĩ đến lợi lộc hay phần thưởng và giữ bí mật bệnh tình của người bệnh. 


Sushruta, phẫu thuật gia vĩ đại của Ấn Độ cổ đại, đã nhắc đến 120 dụng cụ phẫu thuật 
được sử dụng trong thời kỳ đó. Phẫu thuật tạo hình đã trở thành một khoa học phát triển 
cao như là một môn nghệ thuật xếp đúng ‹ chỗ những bộ phận bị biến dạng của cơ thể như 
tai, mũi, môi. Kỹ thuật này được đưa từ Ấn độ qua phương Tây bởi những phẫu thuật pia 
của Công 1y Đông Ấn Anh khá muộn vào thế kỷ XVIIL 


Kinh Upa Veda thứ hai là Dhanurveda, thuật bắn cung và sử dụng vũ khí. Thậm chí là 
các vũ khí như tên lửa cũng được nói tới trong chuyên luận cổ đại này. Tuy nhiên, các 
quy định về việc gây chiến cũng được đặt ra chặt chẽ và việc sử dụng những vũ khí ấy 
chỉ được cho phép để tiêu điệt tội ác và để bảo vệ những người yếu đuối về mặt thể chất, 
những hiển nhân đang trầm tư suy nghĩ, những bậc linh thiêng và những ăn xin hành 
khất, phụ nữ và trẻ em. 


Ngay cả trong chiến tranh, những quy định và luật lệ cũng phải được tuân theo 
nghiêm ngặt. Ví dụ, các bên đối thủ hạ vũ khí vào lúc hoàng hôn và ăn tối cùng với nhau 
một cách thân thiện, chỉ bất đầu những hành động thù địch vào lúc bình minh của ngày 
hôm sau. š 


Kinh Upa Veda thứ ba, Gandharva Veda, là khoa học am nhạc và múa. Hiền nhân 
Bharata đã viết Natya Shastra, cuốn sách cổ nhất trên thế giới về để tài này. Người ta cho 
rằng ông được dạy bởi hiển nhân Tandu sau khi hiền nhân này chứng kiến điệu nhảy vũ 
tru của Chúa tể Siva. 


Việc thuật lại các Kinh Veda, đặc biệt là Kính Sama Veda về âm nhạc, nhấn mạnh 
nhiều đến việc chú giải âm nhạc và âm thanh và vì chúng được học thuộc lòng bằng 
cách truyền miệng, nên khoa học về âm thanh và âm học, với sự nhấn mạnh vào sự trầm 
bồng của nhạc điệu, đã đạt đến những chuẩn mực cao của sự hoàn thiện. Quãng tám âm 
nhạc sớm nhất được chia thành 22 quãng trưởng một phần tư. Những nhạc cụ của Ấn Độ 
cổ đại gồm có nhiều loại nhạc cụ như những nhạc cụ gõ (trống), những nhạc cụ gió (như 
cây sáo) và những nhạc cụ dây (như cây đàn vir2), nhiều nhạc cụ trong số những nhạc 
cụ này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Âm nhạc được coi là một phương pháp để vươn tới Đấng thần linh tối cao, Kinh Veda 
của Hindu giáo và Zend - Avesta của đạo Thờ lửa là những ghi chép sớm nhất được biết 
đến về âm nhạc. 


Cuốn thứ tư trong tập hợp các Kinh Upa Veda là Arthashastra. Đây là một chuyên 
luận về chính trị, quản lý nhà nước và quản lý thương mại. 


Sau đó chúng ta cố các Vedanga, những cuốn phụ giải thícch cách Kinh Veda. Cuốn 
đầu tiên, được gọi là Siksha, được viết bởi hiển nhân Panini. Nó là một cuốn sách về ngữ 
âm học và cũng nói tới cách phát am và trọng âm. 


Panini cũng là tác giả của một Vedanga khác, Vyakarana, ngữ pháp học. Những bài 
bình luận của Panini về để tài này chỉ dẫn cho cho sinh viên học tiếng Sanskrit cho đến 
ngày nay. 


Vedanga thứ ba là Nirukta, khoa học nghiên cứu từ nguyên học của từ ngữ trong các 
Mantra của Kinh Veda. Nó là khoa học ngôn ngữ đề cập tới sự hình thành và ý nghĩa 
của các từ. 


Cuốn thứ tư, Chandas Shastra, dạy về vần luật ngôn điệu, nghệ thuật sáng tác thơ ca 
và nói tới việc sử dụng vần luật trong văn xuôi và thơ ca. 


Kalpa Shastra đề cập đến khoa học nghiên cứu các trình tự tế lễ và những lễ nghi 
trong các lễ tôn giáo. 


Vedanga cuối cùng là l yotisha, thiền văn học và chiêm tỉnh học. Kiến thức về chiêm 
tỉnh học đã được tận dụng ở Ấn Độ cổ đại để định ra những thời điểm chính xác có triển 
vọng tốt đẹp cho những sự kiện như hoà bình và chiến tranh. Chỉ từ sau thế kỷ thứ VỊ 
trường phái nghiên cứu này mới mang đến ý nghĩa quan trọng cho những tiên đoán về 
tương lai của các cá nhân và ngày nay nó đã trở nên thịnh hành. 


Thế giới đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của toán học Ấn Độ, trí thức toán học 
của Ấn Độ đã được truyền bề thế giới Arập và Hy Lạp. Khái niệm số O (hay sunya), 
những khái niệm trừu tượng về các con số, đại số học, hệ thập phân, tất cả đều có nguồn 
gốc từ người Hindu cổ đại. Với tư cách là một tư tưởng triết lý, Isavasya Upanisad đã 
dạy một chân lý toán học mang tính cách mạng đó là Vô cùng chia cho bất cứ số nào 
vẫn cứ là Vô cùng. 


Thiên văn học là ngành khoa học quan trọng hơn của Jyotisha và người Hindu cổ đại, 
với trí tuệ toán học của mình, họ đã gửi những học thuyết tiễn bộ của mình tới chau Âu 
thông qua người Hy Lạp. Aryabhata, nhà thiên văn học Ấn Độ cổ đại, phát biểu rằng 
không phải mặt trời chuyển động xung quanh trái đất mà chính trái đất, trên trục của nó, 
quay quanh mặt trời. Kiến thức về những điểm xuân phân và thu phân, chuyển động của 
mặt trời và mặt trăng và những tiên đoán chính xác tuyệt vời về các hiện tượng nhật thực 
nguyệt thực là bằng chứng về chiêu sâu nghiên cứu của những nhà thiên văn học cổ đại. 
Đài thiên văn ngoài trời ở Jaipur với những dụng cụ chính xác đến từng chi tiết là một 
biểu hiện cho chúng ta thấy những mẫu tiền thân của nó phải như thế nào. 


Những cuốn sách trên là bộ phận hợp thành của các Sruti hay các Kinh Veda và là bộ 
kinh văn đầu tiên. 


Các Smrui 
Bộ thứ hai là các Smriti, nghĩa là những điều được ghi nhớ. Không giống như các 
Sruti, có nguồn gốc của Thần thánh, các Smriti là những tác phẩm của con người nhằm 


điều chỉnh và chỉ dẫn cho các cá nhân về tư cách đạo đức hàng ngày của họ và đưa ra 
những chuẩn mực và những quy định chỉ phối hành động của cá nhân, cộng đồng, xã hội 
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và quốc gia. Chúng còn được gọi là các Dharma Shastra hay những điều luật quyết định 
phẩm hạnh đạo đức đúng đắn. 


Một ngày của Brahma Đấng Sáng tạo còn được gọi là một kalpa và được chia thành 
bốn thời đại hay các yuga, Satya hay Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga và thời đại 
hiện nay, Kali Yuga, thời đại của sự suy thoái đạo đức. Mỗi thời đại có những người đưa 
ra luật lệ riêng của chúng. 

Có 18 Smriti tất cả và có nhiều người đặt ra luật lệ trên vùng đất này như Manu, 
Yajnavalkya, Sankha, Likhita và Parashara. 


Manu là người sớm nhất trong số họ và những luật định của ông có ảnh hưởng lớn tới 
cuộc sống của người dân của đất nước này. Tuy nhiên, Luật Hindu ngày nay chủ yếu 
dựa vào Yaimavalkya Smrii1. 


Hindu giáo là duy nhất ở chỗ nó thừa nhận rằng các quy định của xã hội thay đổi theo 
mỗi thời đại và do đó luật lệ, hay các Dharma Shatra, cũng phải thay đổi. Vì những luật 
lệ này được đề ra để chỉ dẫn cho Con người, nên chúng bị chí phối bởi thời điểm và thời 
đại mà anh ta sống. Ilindu giáo là một tôn giáo sống động, thực tiễn bởi nó thừa nhận 
rằng các điều luật chi phối tư cách đạo đức của con người và xã hội là những điều luật 
do con người tạo ra cân phải linh hoạt và uyển chuyển và đễ thay đổi. Do đố nó không 
đành chỗ cho lòng tin mù quáng hay sự thiếu khoan dung độ lượng vì nó không nói rằng 
một bộ luật được tạo ra hàng trăm hay hàng nghìn năm trước ngày nay vẫn phải có hiệu 
lực. Điều này khiến cho việc những luật lệ liên quan đến xã hội Hindu có thể được luật 
pháp thay đổi nhiều trong thời hiện đại, để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, của những 
người con gái và những người vợ. 

Cả các Sruti và các Smriti đều được các học giả đọc và phi nhớ và được nhà vua và 
thầy (u, những người cầm quyền và những quan lại của họ sử dụng để thực hiện những 
luật lệ của Thần linh và Con người. 


Các Sử thị 


Tuy nhiên, vì người bình thường không có học vấn uyên bác để đọc và hiểu các cuốn 
sách này, nên có bộ sách thứ ba, các Itihasa hay các Sử thi, để phục vụ mục đích này. 
Triết lý thâm sâu của các kinh Ủpanishad được thể hiện đưới dạng những truyện ngụ 
ngôn và những câu chuyện trong những sử thi này để chỉ dẫn cho quần chúng. 


Những sử thị vĩ đại của Himdu giáo là Ramayana, Mahabharata, Yogavasishia và 
Harivamsa. Chúng còn được gọi là các Suhrit Samhita hay những tác phẩm thân thiết, vì 
chúng giảng giải những chân lý tột bạc bằng cách dễ hiểu, than thiện mà không làm 
nặng đầu óc, vì ngôn ngữ đơn giản và nội dung dễ hiểu. 

Trong số các sử thì này Ramayana và Mahabharata thậm chí còn được cả những 
người Hindu ít học nhất biết tới vì chúng tồn tại qua các thời đại bằng ngôn ngữ nói. 
Chúng giảng giải những chuẩn mực lý tưởng của Hindu giáo dưới dạng thức dễ hiếu 
nhất và chính nhờ những cuốn sách này mà người nóng dân ít học nhất của chúng ta 
khóng ngu dốt. Trái lại anh ta mang trong mình sự thông thái của các Kinh 
Upanishad đã được truyền sang anh ta nhờ hai sử thi vĩ đại dưới dạng chuyện kể, 
ballad hay múa này. 


Phổ biến hơn trong số hai sử thi này là Ramayana. Còn được gọi là Adi Kavya hay 
tác phẩm thơ ca đầu tiên của thế giới, nó được viết bởi hiển nhan vĩ đại, Hiển nhân 
Valkimi. Trong sử thi này là câu chuyện về Rama, được cho là hoá thân của Chúa tể 
Vishnu, được sinh ra trên trái đất để chỉ ra con đường của sự chính trực, đạo đức. 


Dasaratha, vua của Ayodhya, có bốn người con trai, Rama, con trai của hoàng hậu 
đầu tiên, Kausalya, Lakshmana và Shatrughna, được sinh ra bởi hoàng phi thứ hai, 
Sumitra và Bharata, được sinh ra bởi hoàng phi yêu quý nhất của nhà vua, Kaikeyi. 


Rama đã bị đày vào rừng 14 năm theo mệnh lệnh của mẹ kế của chàng, Kaikcyi và đã 
ra đi với vợ chàng, Seeta và em trai, Lakshmana. Trong rừng thảm Seeta đã bị vua quỷ, 
Ravana của xứ Lanka bắt đi. Rama, với sự giúp sức của đội quân khỉ và Hanuman, con 
khỉ trung thành nhất trong số chúng, đã chiến đấu và đã tiêu diệt được Ravana và đưa 
Secta trở về. Sau đồ chầng đã lên ngôi vua và cai trị Ayodhya. 


Rama Rajya, triều đại của Rama, là một triểu đại lý tưởng và hoàn hảo, khi mà không 
có nước mắt rơi cũng như không có nỗi buồn. Nó là thời gian thanh bình và vui sướng, 
một thời đại điển viên cho mọi người tốt. Ayodhya trở thành một vùng đất nơi mà sự 
khoan dung và thấu hiểu chỉ phối hành động của mọi người và ngay cả những hành động 
của Nhà vua cũng tuân theo ý chí của người dàn. Cách cư xử lý tưởng của người cai trị 
và người bị cai trị, của đàn ông và phụ nỡ, được chỉ ra bằng những hành đông của các 
nhân vật trong sử thi này, từ đó dạy cho người dân, mờ nhạt thôi nhưng hiệu quả, về 
cách cư xử lý tưởng là như thế nào. 


Ví dụ, để chỉ ra những phẩm chất của những hoàng hậu lý tưởng, chúng ta có các bà 
hoàng của Dasaratha, Kausalua và Sumitra, ăn nói dịu dàng mà lại mạnh mẽ, những 
người đặt thanh danh của đức vua và vương quốc lên trên tình yêu dành cho những đứa 
con trai của mình. Dasaratha trước đó đã ban cho Kaikeyi hai ân huệ và bà ta đã đòi hỏi 
rằng Rama bị đày vào rừng 14 năm và con trai của bà ta, Bharata, được lên ngôi vua. 
Rama, người con trai lý tưởng, sẵn lòng đồng ý ra đi và Lakshmana đã đi cùng chàng. 
Những người mẹ của họ, Kausalya và Sumitra, đã để những đứa con trai yêu quý của 
mình vào rừng vua Dasaratha giữ được lời hứa của mình. Bài học thứ hai học được từ sử 
thi này đó là tầm quan trọng của những lời đã được nói ra, đặc biệt là những lời hứa của 
một bậc quân vương. 


Cũng như thế, những hy sinh mà người phụ nữ Hindu có thể làm được cũng được 
nhiều ví dụ khắc họa. 


Để mô tả những phẩm chất của một người sống có nguyên tắc, chúng ta có Bharata, 
người trên đường trở về từ chuyến viếng thăm bác mình, đã thấy anh trai mình bị mẹ 
mình đày vào rừng và vương quốc thuộc quyền cai trị của mình vì vua cha đã băng hà vì 
đau buồn. Tuy nhiên, chàng đã không lên làm vua và khi Rama từ chối trở về cho đến 
khi 14 năm lưu đày mà chàng, người cha đã mất của chàng và người mẹ kế đã hứa với 
nhau qua hết, Bharata đã lấy paduka hay đôi hài gỗ của anh trai mình đặt lên ngai và cai 
trị như một vị nhiếp chính vương cho đến khi anh trai trở về. 


Những phẩm chất của người đàn ông, hoàng tử và nhà vua lý tưởng được người dân 
bình thường học hỏi cho đến tận ngày nay từ nhân vật Rama, của người phụ nữ và người 
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vợ lý tưởng từ nhân vật mạnh mẽ những thanh nhã hiện thân ở S%eta và những phẩm chất 
của những người anh em lý tưởng từ cách cư xử của Bharata, Lakshamana và 
Shatruehna. 


Những phẩm chất lý tưởng như lòng trung thành, sự tận tuy và lòng yêu thương hết 
mình được khắc họa trong nhân vật Hanuman, con khi, người đã giúp Rama đến Lanka 
và đánh bại Ravana. Khi Lakshmana bị một trúng một mũi tên độc và cần những thảo 
dược lấy từ ngọn núi Oshadhi ở dãy Himalya, Hanuman bay mải miết về phía nam và 
khi đế đó nó nhận ra rằng mình không thể xác định thảo được cụ thể nào mà nó cần lấy. 
Biết rằng Rama yêu quý của nó chắc không sống được nếu Lakshmana không hồi phục, 
nó đã rời cả ngọn núi và mang nó trở lại Lanka. 


Sự tiểm ẩn của cái thiện và cái ác trong tất cả mọi người được nhắc đi nhắc lại. Sự 
tiêu điệt cái ác bởi cái thiện cả nhờ bản thân hay nhờ sự can thiệp của thần linh là một để 
tài thường xuyên, bất biến của Hindu giáo. 


Ngay cả những ác quỷ cũng không xấu và quỷ quyệt hoàn toàn và cũng được mô tả 
có những phẩm chất tốt đẹp. Ravana, vua quỷ của xứ Lanka, là một học giả vĩ đại. Dù 
nó bắt cóc Seeta để biến nàng thành hoàng hậu của mình, nhưng nó vẫn đối xử với nàng 
với sự tôn trọng, quan tâm và không bao giờ quấy nhiễu hay làm tổn thương nàng mà 
chờ đợi sự đồng ý của nàng để lấy được nàng. Hanuman, khi cố gắng để xác định vị trí 
của nàng Sceta, đã đến Lankavà đã hết sức ấn tượng trước Ravana đã nói rằng: "Can 
đảm làm sao! Mạnh mẽ làm sao! Tích hợp những phẩm chất vĩ đại đó chính là Ravana!". 


Người anh của Ravana, quỷ Kumbhakarna, phản đối mạnh mẽ việc bắt cóc Seeta. 
Nhưng bởi vì nó giàu có được nhờ sự bảo trợ của Ravana và sống nhờ vào nó, nên nó 
không thể bỏ rơi anh mình trong giờ phút hiểm nguy. 


Lòng trung thành - phẩm chất đạo đức vĩ đại, thậm chí vì một nguyên nhân phi nghĩa 
cũng được nêu bật nhờ những ví dụ như thế. 


Thông qua những câu chuyện từ Ramayana được thuật lại cho họ, người dân bình 
thường phân biệt được phải trái, phát triển nhận thức cao về giá trị và hiểu được cách cư 
xử lý tưởng là như thế nào. Di sản van hoá khổng lồ - các Kinh Veda và Upanisad đã 
đến được và thấm nhuần tới cả những người ít học nhất thông qua sử thi vô giá của Hiển 
nhân Valkimi, Ramayana. Đây chính là lý do tại sao những người nông dân của chúng 
ta, ngay cả những người sống ở những ngôi làng xa xôi đến tận ngay nay vẫn biết điều gì 
họ có thể trông đợi ở những luật lệ của vùng đất này và biết những quyên lợi của họ 
cũng như biết điều gì xứng đáng được những người cảm quyền ban cho những người bị 
quản lý. Người nông dân ít học hoàn toàn tin tưởng những người cai trị họ, trông đợi một 
Rama Rajya nữa và ngày nay họ sử đụng công cụ hiện đại là lá phiếu để thể hiện ước mơ 
của mình đối với những người cầm quyền. Người dân làng ít học do đó không hề ngu 
đốt như những người thành phố có học thức văn nghĩ về họ. 

Sử thi vĩ đại thứ hai của người Hindu, Mahabharata, được Hiền nhân Vyasa biên soạn 
và tập trung xoay quanh Cuộc chiến lớn giữa hai gia đình hoàng tộc, năm anh em 
Pandava chính nphĩa và những người anh em xấu xa của họ, một trăm Kauravan. Nhân 
vật trung tâm của sử thì này là Chúa tế Krishna, một hoá thân của Vishnu trên trái đất, 
một con người của hành động và một nhà cầm quyền tài tình và sáng suốt. 


Khi ở trên chiến trường trong tư thế sắn sàng cho trận chiến, Arjuna, chiến binh vĩ đại 
và là một trong số các anh em Pandava, đã nhận ra rằng những kẻ thù đang dàn trận 
trước mặt mình chính là những người thân, những anh em họ, những chú bác và những 
ông bác của mình nên đã không chiến đấu hay giết hại họ. Krishna, người đóng vai là 
người điều khiển chiến xa của chàng, đã khuyên nhủ chàng về ý nghĩa của đharma hay 
bổn phận của chàng với tư cách là một chiến binh phải chiến đấu cho lẽ phải. Các anh 
em nhà Kaurava, hiện thân của cái ác, phải bị tiều diệt để khôi phục lại Dharma hay lẽ 
phải trên đất nước này. 


Swami Vivekananda đã ví chiến trường Kurukshetra giống như thế giới mà chúng ta 
đang sống. Năm anh em nhà Pandava tiêu biểu cho sự đúng đấn và một trăm anh em nhà 
Kaurava là hiện thân cho vô số những lưu luyến trần tục mà chúng ta phải chiến đấu 
chống lại. Arjuna, tâm hồn đã được thức tỉnh bởi những lời chỉ dạy của Krishna, là vị 
tướng chỉ huy trận chiến này. 

Những lời chỉ dạy của Chúa tể Krishna được gọi là Bhagavad Gita, hay Chí tôn Ca, là 
một phần của cuộc trò chuyện giữa Chúa tể Krishna và Arjuna tại Kurukshetra trong 
suốt Cuộc chiến Mahabharata vĩ đại. Trong kính văn vô giá này, Chúa tế Krishna nhấn 
mạnh đến Nishkama Karma hay hành động không mang dục vọng hay đam mê và 
không quan tâm đến lợi lộc hay kết quả của những hành động ấy. Thông qua những kinh 
văn như thế những bổn phận của một người đàn ông lý tưởng đã được nêu ra, chỉ cho 
anh ta phải là một Yogi, hay một người đã thoát khỏi ràng buộc với những ham muốn 
trần tục, đến mức mà trái tìm và tâm hồn của anh ta còn với tới được, nhưng cũng phải là 
một con người hành động chỉnh sửa những điêu sai trái của xã hội. 


Một câu chuyện ngụ ngôn thú vị ví các Kinh Upanishad với một con bò, Bhagavad 
Gita với sữa, Krishna với người chăn bò và Arjuna với một con bê, Nói cách khác, tinh 
tuý của các Kinh Upanisad được Krishna vắt lọc và dòng sữa, Bhagavad Gita, đã nuôi 
đưỡng ArJuna. 

Shantiparva của Mahabharata chứa đựng những lời chỉ dạy của Bhishma Pitamaha, 
ông bác của dòng họ xuất thân của cả các Pandava và Kaurava. Những lời nói thông thái 
này được nói ra khi Bhishma đang hấp hối chờ đợi cái chết của mình sau khi bị thương 
nặng trong cuộc chiến lớn, Trong lời thuyết giảng của mình, Bhishma đã chỉ dạy cho 
Yudhishtira, người anh cả của năm anh em Pandava, về Dharma hay tư cách đạo đức và 
bộn phận đúng đấn, về nghệ thuật cai trị đất nước và những trách nhiệm của một đấng 
quân vương. Lời chỉ dạy về Dharma của người Hindu này là độc nhất vô nhị. 


Do đó từ Mahabharata người dân học được những quy định và những luật lệ về tư 
cách đạo đức lý tưởng được đặt ra cho đàn ông và phụ nữ, nhà vua và thứ dân. 


Các Purana 


Sau các Sruti, Smriti và các Itihasa, chúng ta có bộ sách thứ tư, các Purana - thần tích. 
Có 18 Purana (trong số đó Bhagavata, Vishnu và Markandeya Purana là nối tiếng nhất) 
và I8 Purana phụ hay các Upa Purana. Chúng không chỉ dành cho người có học vấn, 
giới trí thức hay những người phát triển về mặt trí tuệ, mà còn bao gồm những chuyện kể 
chuyển tải những chân lý của các Kinh Veda và Dhamma Shastra dưới dạng những câu 
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chuyện ngắn. Được kể cho những đứa trẻ, cho người dân quê mộc mạc và người nông 
dân ít học, những câu chuyện hư cấu này đã tạo thành nền tảng căn bản nhất của sự giáo 
dục tôn giáo cho người dân bình thường của chúng ta và giúp giảng giải cho họ những 
chân lý đơn giản những cơ bản của tôn giáo và đạo đức, về điều gì là đúng và sai trong 
cách cư xử. 


Những Purana này được truyền cho các thế hệ tiếp nối nhau bằng cách truyền miệng, 
bởi những người bà truyền cho những đứa cháu của họ, bởi người thầy tu của làng và bởi 
những người hát rong. Những bức tường của các ngôi đền được bao phủ bằng những bức 
chạm khắc các câu chuyện Purana, một phương pháp tác dụng qua thị giác để giáo dục 
những người dân bình thường. 

Ví dụ, để dạy cho người dân rằng Thân linh có mặt ở mọi nơi và luôn tới giúp đỡ tín 
đồ thành kính Ngài, câu chuyện về Prahlada đã được kể. Cha của Prahlada, vua quỷ 
Hiranyakashipu, đã cố gắng hết sức mình đạy con trai mình rằng không ai mạnh hơn 
ông ta. Nhưng Prahlada mê mải với việc tôn thờ Chúa tế của mình. Hiranyakashipu đã 
quát con trai ông ta - "Đừng Cầu nguyện ai ngoài ta, Hiranyakashipu, người vĩ đại nhất 


'ưong tất cả. Ta có một đặc ân mà không một người nào, một quái vật nào cũng như 


không một vũ khí nào có thể giết ta. Ta không thể chết trong cũng như ngoài nhà, lúc 
ban ngày cũng như ban đêm, trên mặt đất cũng như trên bầu trời. Vậy thì Vị thần mà 
ngươi luôn mồm nói đến ở đâu? Hãy để Hắn dám xuất hiện trước mặt ta xem!”. 


Nhưng người con Prahlada vẫn khăng khăng rằng Thần linh có mặt ở mọi nơi, bên 
ngoài và bên trong chúng ta và xung quanh chúng ta. 


"Hắn ở trong cây cột này chăng? Nếu vậy, hãy để hắn ra và chiến đấu với ta nếu 
không ta sẽ giết ngươi”, ông ta nói câu này khi đập vào cây cột. 


Từ cây cột, khi vừa bật mở, thần Vishnu xuất hiện dưới hình dạng Narasimha và tiêu 
điệt cái ác trong hình dáng của con quỷ. Không phải người cũng không phải thú đã giết 
Hiranyakashipu, mà Vishnu đã làm dưới lốt Narasimha, nửa người, nửa sư tử. Ngài đã 
giết ông ta không phải bên trong cũng không phải ở bên ngoài cung điện mà trên bậc 
cửa, ở ngưỡng cửa. Ngài không giết óng ta vào ban ngày cũng không phải vào ban đêm 
mà vào lúc mờ sáng. Ngài không giết ông ta trên mặt đất cũng không phải trên trời mà 
làm việc ấy bằng cách đặt ông ta lên lòng mình. 

Câu chuyện này dạy rằng Thần linh ở mọi nơi và tìm cách đến trợ giúp những người 
sùng mộ luôn đặt hết niềm tin vào ngài. 

Các Purana giảng giải về sức mạnh của người phụ nữ tiết hạnh và đạo đức với những 
câu chuyện như câu chuyên về Savitri. Vốn sinh ra là con của Vưa của xứ Madra, Savitri 
đã chọn Satyavan, con trai của một vị vua đã bị phế truất, vua mù Dyuamatsena, làm 
chồng mình. Từ hiển nhân Narada, Savitri biết rằng Satyavan sẽ chết một năm sau đó. 
Vào ngày mà chàng được tiên đoán là sẽ chết nàng đã đi theo chàng vào trong từng khi 
chàng đi đốn củi, luôn lo lắng làm thế nào có thể ngăn Thần chết mang chàng đi. 

Nhờ sức mạnh là sự thanh khiết của mình, Savitri đã nhìn thấy Yama, thần Chết, lấy 
đi prana hay hơi thở của Satyavan và đã đi theo ông ta. Nàng đã cầu xin ông ta bằng 
những lời lẽ thông minh của mình và đã có được bốn ân huệ miễn là nàng không cầu xin 


cuộc sống của Satyavan. Khi đến ân huệ thứ tư, nàng câu xin có một trăm đứa con trai và 
Yama đã thực hiện điêu ước của nàng. 


Sau đó nàng hỏi Yama làm thế nào nàng, một người phụ nữ tiết hạnh có thể sinh 
những đứa con trai khi mà người chồng của nàng không còn sống nữa. Không thể nuốt 
lời, một trong những điều sai trái tệ hại nhất, Yama đành trả Satyavan còn sống lại cho 
SaVITTI. 


Người không biết thường dùng những từ “Sati -Savitri" để chỉ một người phụ nữ yếu 
đuối tự nép mình. Trái lại, Savitri là một người phụ nữ mạnh mẽ và đạo đức, với quyết 
tâm nàng thậm chí còn có thể vượt qua những đòi hỏi của Định mệnh. 


Sức mạnh của một người phụ nữ đạo đức vượt qua các thần linh và ác quỷ là một đề 
tài được lặp đi lặp lại thường xuyên của các Purana. 


Công chúa Sukanya đã vô tình làm mù một hiển triết già, hiển nhân Chyavana. Sau 
đó nàng khăng khăng đòi cưới ông và chăm sóc ông, từ đó hy sinh cuộc sống nhung lụa 
là một công chúa của mình và dành tất cả thời gian để chăm sóc người chồng già cả và 
mù loà của nàng. 


Một lần hai anh em sinh đôi Ashwini (người trời hay những Deva) nhìn thấy sắc đẹp 
không gì sánh kịp của Sukanya và muốn thử thách sự kiên định và lòng chung thuỷ của 
nàng với nhà hiển triết mù. Họ xuất hiện trong hình đáng con người và yêu cầu nàng 
cưới một trong hai người. Khi nàng từ chối, họ đã đánh cược với sự đồng ý của nàng 
ràng họ sẽ biến chồng nàng thành một vị thần irẻ tuổi để trông giống hệt họ và nếu 
Sukanya không thể nhận rà ông ta, nàng sẽ phải cưới một trong hai người họ. 


Sukanya có một ý nghĩ tuyệt diệu rằng chỉ có ai chớp mắt và có bàn chân đứng vững 
trên mặt đất mới là con người. Nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện của nàng nàng đã chỉ 
ra chồng mình và thể hiện rằng, trước sức mạnh của một người phụ nữ đạo đức, ngay cả 
hai anh em sinh đôi Ashwini của thượng giới cũng mất hết sức mạnh. Nàng được gọi là 
Sau Sukanya, Sati nghĩa là một người phụ nữ thanh khiết và tiết hạnh và trở thành biểu 
tượng cho sức mạnh của mội người phụ nữ đạo đức vì nhờ sự tận tâm của nàn, nàng đã 
lấy lại được tuổi trẻ và ánh sáng cho đôi mắt của hiển nhân Chyavana. 


Câu chuyện về Dhruva, một hoàng tử trẻ bằng sự bền lòng và sự thiển định đã giành 
được những lời ban phúc vĩnh cửu của thần Vishnu, được kể trong các Purana để nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và thiền định và sức mạnh lay động Thần linh 
của chúng. Bằng sự kiên trì chuyên tâm và sự mô đạo của chàng đành cho đấng Chúa tế, 
mà Dhruva, sau khi chết được biến thành vì sao duy nhất trong vũ trụ luôn ở một chỗ, 
Sao Bắc đầu, ngày nay được gọi là sao Dhruva trong Thiên văn học của người Hindu. 


Câu chuyện Markandeya một lần nữa chỉ ra làm thế nào một chàng trai trẻ mười sáu 
tuổi đánh vại được Định mệnh đã được định đoạt trước của mình bằng cách sùng kinh 
Shiva. Chỉ được ban cho 16 năm cuộc sống, Markandeya không cho phép Thần chết đưa 
chàng đi vào ngày đã được định trước mà đã được thần Shiva ban cho món quà bất từ 
nhờ sức mạnh của bhak/¡ hay sự sùng mộ của chàng. 


Thậm chí ngày nay khi chúng ta cầu phúc cho một đứa trẻ khi nó hắt hơi, chúng ta 
nói: "Cầu cho cháu có được tuổi thọ của Markandeya!". Những câu chuyện Purana này 
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quyện bên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và được kể như những câu chuyện 
lúc đi ngủ cho những đứa trẻ Hindu từ thời xa xưa. 


Để dạy cho những đứa trẻ tầm quan trọng của việc chăm sóc những người lớn tuổi 
hơn mình, chúng ta có câu chuyện về chàng trai trẻ, Shravana, người đã chối từ 
những thú vui của tuổi niên thiếu và thanh niên để chăm sóc cha mẹ già yếu và mù 
loà của mình. 


Khi họ mong muốn hành hương đến những thành phố linh thiêng, chàng đã đặt họ 
vào trong những cái rổ tre được buộc vào một cái sào mà chàng mang trên đôi vai non 
nớt của mình và vui vẻ bát đầu cuộc hành trình đầy vất vả cho chính bản thân chàng. 


Sự gắn bó mạnh mẽ với gia đình của những người nông dân, sự quan tâm mà họ dành 
cho những người lớn tuổi hơn của mình (nuôi sống họ bằng cách làm việc trong các 
thành phố, tước đi của chính bản thân mình những nhu cầu thậm chí là thiết yếu nhất và 
gửi về nhà phần lớn những gì họ kiếm được), là minh chứng cho tâm ảnh hưởng của 
những câu chuyện đề cao đạo làm con như thế. 


Một câu chuyện Purana thú vị khác là cau chuyện về Vua Ủsinara của Sibi một vị vua 
vĩ đại và công bằng với sự rộng lượng vô bờ bến. Một lần khi một con chim bồ câu vội 
vã lao tới chỗ ngài tìm kiếm sự giúp đỡ thoát khôi một con diều hâu, nhà vua đã bảo vệ 
nó. Con điều hâu phản đối vì bị tước mất đồ an chính đáng của mình. 


Nhà vua Sibi dâng thịt của mình như vật thay thế, nhưng dù ngài có cắt nhiều khoanh 
thịt của mình đến đâu thì trọng lượng của con bồ câu vấn nặng hơn. Sau đó Usinara đã tự 
dâng toàn bộ thân thể mình và làm thăng bằng cán cân. 


Indra, vua của các Deva (những đấng sống trên trời hay những Thân nhỏ hơn) và 
Agni, thần Lửa, đã hoá thân trong hình dáng con diều hâu và con bồ câu chỉ để thử thách 
sự rộng lượng và công bằng của Vua xứ Sibi, Usinara. Phẩm chất đạo đức cao cả biết đặt 
sự rộng lượng lên trên cuộc sống của mình được những câu chuyện như thế răn dạy. 


Tương tự, để giảng giải về tầm quan trọng của việc tôn trọng Chân lý, có những câu 
chuyện như câu chuyện về Vua Harischandra. Tôn trọng Chân lý và đúng theo lời hứa 
mà ông đã nói, ông đã cho đi vương quốc của mình. Để trả số tiền mà ông đã hứa với 
Vishwamitra, ông đã bán người vợ và đứa con thân yêu của mình đi làm nô lệ. Cuối 
cùng ông bán cả bản thân mình làm người trông coi giàn hoả thiêu để trả nốt phần cuối 
cùng của khoản tiền mà ông đã hứa. Tuy nhiên nỗi đau buồn của Harischandra là vô bờ 
bến khi vợ ông Chandramati (được gọi là Taramati ở một số vùng của đất nước), mang 
xác của con trai họ, Rohitsawa, đến giàn hoả thiêu. 


Khi Harischandra và vợ của ông quyết định nhảy vào giàn hoả thiêu với con trai của 
họ thì Indra, vua các Deva và Yama, Thần Chết đã cứu cả ba và thừa nhận rằng sự tôn 
trọng tính Chân thật của Harischandra là một bài học cho cả các thần linh. 


Tầm quan trọng của tính Chân thật và việc giữ lời do đó đã được nhiều câu chuyện 
piống như thế trong các Purana truyền giảng. 


Sudama (còn được biết đến là Kuchela) là một người Brahman bần cùng nheo nhóc 
con cái. Ông có một thời thơ ấu bầu bạn cùng Chúa tể Krishna tại nhà của hiển nhân 


Sandeepani. Một ngày, khi không còn một chút thức ăn nào trong nhà, vợ của ông buộc 
ông phải đi tìm Krishna để nhờ giúp đỡ. Món quà duy nhất ông mang đến cho Krishna 
là vài nắm gạo vụn, nhưng lại thấy xấu hổ khi dâng món quà nghèo nàn này cho Krishna 
vĩ đại, người dẫu vậy vẫn lấy chúng khỏi tay ông và ăn đầy mồm. Khi Sudama trở về mà 
không câu xin Krishna bất kỳ ân huệ nào, ông thấy căn lều của ông biến thành một lâu 
đài và gia đình ông rất sung túc và hạnh phúc. 

Câu chuyện về Sudama khắc ghi vào tâm trí mọi người rằng món quà nhỏ nhất khi 
được trao đi với tình yêu cũng đủ vĩ đại để làm hài lòng Thần linh. Cũng như tình bạn 
chân thật vượt qua những rào cản của sự chênh lệch địa vị và của cải. 

Một lần nữa tronp các Purana chúng ta đọc thấy mười hoá thân hay Avatar của Chúa 
tể Vishnu trên trái đất. Những hoá thân này cụ thể hoá sự giúp đỡ của các Thần linh 
1rona suốt những giai đoạn tiến hoá khác nhau của Con người nhờ sự xuất hiện trên trái 
đất trong nhiều hình dáng khác nhau của Ngài. Thật ngạc nhiên, nhiều trong số những 
hoá thân này trùng với những học thuyết tiên hoá hiện đại. 


Những Avatar này dạy con người rằng Thần linh luôn thiết lập lại Dharma hay sự 
công bàng đúng đắn và triệt tiêu sự bất công bằng cách xuất hiện trên trái đất trong 
nhiêu hoá thân. 


Bất đầu với hoá thân Matsya (con cá), Chúa tế Vishnu đã xuất hiện như một Kurma 
(con rùa), Varaha (lợn lòi), Narahimsa (nửa người, nửa sư tử), Vamana (chú lùn), 
Parasurama (con người tức tối), Rama (con người hoàn mỹ), Krishna (nhà lãnh đạo thần 
thánh) và Buddha (con người đầy lòng trắc ẩn). 


Avatar đầu tiên, hoá thân Matsya - cá, được Vishnu mang vào lúc cuối của kaÍpa hay 
thời đại cuối cùng, khi cố một trận đại hồng thuỷ phá huỷ thế giới đang tồn tại lúc đó. 
Lựa chọn một hiển nhân, hiền triết Satyavrata, Chúa tể Vishnu yêu cầu ông gia nhập 
nhóm bảy nhà hiển triết vĩ đại, lấy mẫu của tất cả các loài động vật, chìm muông, cây 
cối và hạt giống và chờ trong một cái thuyền. Sau đó con cá vàng khổng lô đã kéo chiếc 
thuyền vượt qua các đại dương đang hỗn loạn vượt qua đêm dài của Brahma cho đến khi 
cơn hồng thuỷ chấm dứt và Brahma tạo ra thế giới hiện nay. Avatar này giống với câu 
chuyện Chiếc thuyển Noah trong Kinh Cựu ước, một bằng chứng về sự gần gũi trong 
nhiều đức tin của các tôn giáo cổ đại. Một phiên bản khác có hoá thân này đó là một con 
quỷ một lần đã đánh cắp bốn Kinh Veda và giấu chúng xuống dưới biển. Vishnu đã hoá 
thành một con cá khổng lồ và lấy lại những kinh văn này. 

Trong hoá thân Kurma, Vishnu mang hình đáng của một con rùa để piúp các Deva 
(các đấng sống trên trời hay những thần nhồ hơn), rượu bất tử mà các Asura (ác quỷ) 
cũng muốn lấy. Các Deva và Arusa đã khuấy tung đại đương để lấy được thứ rượu tiên 
này, đùng con rắn khổng lồ, Vasuki, làm sợi dây khuấy và Núi Mandara làm cây gậy 
khuấy. Để tránh cho ngọn núi chòm xuống đại dương, Vishnu dưới lốt một con rùa 
khổng lồ đã đỡ ngọn núi ở dưới nước cho đến khi rượu trường sinh nối lên thứ rượu mà 
Vishnu chỉ đưa cho các Deva mà thôi. 


Lúc cuối của trận đại hồng thuỷ trong kzÏpa hay thời đại cuối cùng, Bhoomi Devi 
(Mẹ Trái Đất) chìm xuống đáy đại dương. Vishnu mang hình dáng của một con lợn lồi 
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lớn, Varaha, đã lặn xuống đại dương và mang nữ thần lén khỏi mặt nước bằng cái mõm 
lớn của mình. 

Để tiêu diệt Bali, vua của các ác quỷ, Vishnu đã mang Avatar là một người lùn, 
Vamana. Ngài xuất hiện trong suốt một ya#za hay lễ hiến tế lớn do vua quỷ tổ chức khí 
vua quỷ ngạo mạn phân phát những món quà cho tất cả những ai xin để chứng tổ sức 
mạnh và sự giàu có của hắn. Vamana chỉ xin ba fcet (1 feet = 0,3048 m) đất, được đo 
băng chính đôi chân nhỏ bé của mình. Với bước chân đầu tiên ngài bao phủ cả mặt đất, 
với bước chân thứ hai, là các tầng trời. Khi không còn chỗ cho bước chân để lấy đất tiếp 
theo, Bali, vì để thể hiện rằng không bao giờ hắn rút lại lời nói của mình, đã dâng đầu 
mình. Chúa tế Vishnu đuổi hắn tới những vùng đưới lòng đất nhưng tán dương hành 
động này của hắn cho đến muôn đời. 

Khi các vua trên trái đất trở nên độc đoán và bắt đầu làm hại người dân thường và 
những hiền nhân trong rừng sâu, Vishnu đã mang hoá thân Parasurama và tiêu diệt tất cả 
các Kshatriya (các hoàng tử) những kẻ đang quấy nhiễu người dân. 

Khi giới thầy tu trở nên kiêu ngạo và các thầy tu lợi dụng các nghi lễ để bóc lột người 
đân, Vishnu đã mang hoá thân Buddha để thanh lọc những thói quen nghỉ lễ quá mức 
của người Hindu. Ngài dạy rằng tất cả nỗi buồn đều bắt nguồn từ những luyến lưu và 
những ham muốn và ủng hộ con đường ở giữa (Trung đạo) bao gồm tám phẩm chất đạo 
đức đó là nhìn nhận đúng (chính kiến), suy nghĩ kiên định đúng đắn (chính tư đuy), nói 
năng đóng đắn (chính ngữ), hành xử đúng (chính nghiệp), sống đúng (chính mệnh), nỗ 
lực phấn đấu vì những cái đúng đắn (chính tịnh tiến), lưu tâm tưởng nhớ những điều 
đúng đắn (chính niệm) và tập trung tư tưởng suy nghĩ đúng đắn (chính định). 

Các Avatar Narasimha, làama và Knishna đã được giải thích ở phần trước. 

Người Himdu tin rằng vào lúc cuối của thời đại này, hay Kali Yuga, sẽ có một cuộc 
tàn sát do lửa gây ra khi Avatar cuối cùng, hoá thân Kali đến để cứu nhân loại và thiết 
lập lại Dharma, hay sự đúng đắn. 

Để tổng kết, chúng ta sẽ bao quát bốn bộ sách hay các kinh văn. Đầu tiên, các Sruti 
hay các Kinh Veda là linh hồn của Hindu giáo và có nguồn gốc thần thánh. Chúng là 
vĩnh cửa và là vô thuỷ vô chung. Các Smriti hay các Dharma Shastra giống như thân thể, 
dễ mục ruỗng và có thể bị biến đổi liên tục qua các thời kì. 

Những chân lý của các Sruti và các Smriti được truyền đạt cho những người dân bình 
thường thông qua những Sử thi vĩ đại, lay động được trái tìm của họ và qua các Purana, 
hấp dẫn trí tưởng tượng của họ. 

Các Agama 

Bộ kính thứ năm là các Apama. Những cuốn này đặt ra những nguyên tắc thần học và 
những học thuyết riêng biệt cho việc thờ cúng những vị thần cụ thể. Những chỉ tiết của kiểu 
thờ cúng này sẽ được bao quát trong phần sau. Bây giờ chỉ cần nói rằng từ những Agama 
này đã phát sinh ba giáo phái chính trong Himdu giáo, Shaiva, Vaisnnava và Shakta. 

Shaiva Agama đã dẫn đến sự xuất hiện của trường phái triết lý được gọi là Shaïiva 
Siddhanta ở phía nam và hệ thống Pratyabhija của Shaiva giáo của Kashmir. Trong 


Agama này, Vị thân tối cao được tôn thờ và sùng bái dưới những cái tên khác và những 
hình dáng khác nhau của thần Shiva. 


Tương tự, có hai trường phái chính trong Vaishnava Agama, Pancharatra và 
Vaikhanasa, cả hai để tán tụng thần Vishnu. Trong số chúng trường phái đầu tiên phổ 
biến hơn và người ta tin rằng Agama này được chính VỊ thần vĩ đại tiết lộ dưới hình 
đáng của thần Vishnu. 


Shakta Agama tán dương Devi, vợ của thần Shiva, như là Mẹ Thế giới, người mà với 
tư cách Shakti, là sức mạnh cung cấp năng lượng đằng sau tất cả Sự sắng tạo, Tính sáng 
tạo và Sự phá huỷ. 


Hệ thống thờ cúng Tantra bất nguồn từ các Tantra chứ không phải từ các Veda (và do 
đó không phải là Hindu giáo), nhưng trong giai đoạn sau này của lịch sử Ilindu giáo, 
những người theo giáo phái Tantra khẳng định lòng trung thành của họ với Shakta 
Agama. Nhiều tập tục thờ cúng huyền bí và thân thông bất nguồn từ cách thờ cúng 
Tantra như phần nghệ thuật tính dục mà chúng ta nhìn thấy trên các bức tường của một 
số ngôi đền cho đến ngày nay. Tuy nhiên hệ thống thờ cúng Tantra không bao giờ được 
Himdu giáo cũng như các triết gia Hindu có ảnh hưởng hoàn toàn thừa nhận. 


Bộ kinh này, Agama, dẫn lối cho tín đồ những người bị lòng sùng mộ tôn kính đành 
cho Vị thần tối cao của chính mình lay động khiến họ tôn sùng một trong những hiện 
thân của Ngài. 


Mỗi Agama, có nhiều phần. Phần đầu tiên bao gồm triết lý và nhận thức tỉnh thần 
đằng sau việc tôn sùng vị thần ấy. Phân thứ hai bao gồm Yoga và sự rèn luyện tính thần 
được đặt ra cho mỗi trường phái thờ cúng. 


Một phần quan trọng của phần thứ ba trong mỗi Agama bao quát những quy tắc trong 
việc xây dựng đền. Đó là lý do tại sao, dù phong cách kiến trúc bên ngoài có là gì, thì sơ 
đồ kết cấu của các ngôi đến vẫn giống nhau ở bất kỳ vùng nào của đất nước nơi ngôi đến 
được xây dựng. Một số ngôi đến công phu hơn các ngôi đến khác với phần bổ sung các 
mandapa hay những sảnh đường, nhưng những cấu trúc cơ bản thì vẫn giống nhau, 
giống như được đặt ra trong mỗi Agama để phù hợp với những nghỉ lễ trong hình thức 
thờ cúng ấy. Việc tôn thờ, ngay cả ở trong các ngôi đền, vẫn mang tính cá nhân, không 
mang tính giáo đoàn, điều này giải thích tại sao các sanctwm sancrorum - chính điện có 
kích thước nhỏ và những đường đi hẹp để đi vòng quanh (đi vòng quanh gian chính điện, 
tụng niêm những bài thánh ca cầu nguyện). 

Quan trọng không kém trong phần thứ ba là những quy tắc trong việc khắc hoặc điêu 
khắc hay đục chạm tượng các thần linh và những đấng được tôn thờ. Thâm chí cả những 
chi tiết như cách Rama câm cây cung của mình, chiều dài cánh tay của chàng, tư thế 
duyên dáng của Seeta cũng được ghi lại để dù một ngôi đến được xây dựng ở bất kỳ 
vùng nào của đất nước, những quy tắc này cũng đều được tuân theo. Những điểm khác 
biệt duy nhất là ở nét mặt của các nhân vật thường bắt chước những đặc trưng chủng tộc 
của dân địa phương. 

Phần thứ tư của các Agama bao gồm những những quy tắc liên quan đến việc thực 
hiện những nghỉ lễ và lễ tiết tôn giáo tại nhà và ở trong cộng đồng và trong việc tổ chức 
những lễ hội. Những quy tắc này được đưa ra rất chỉ tiết, điều này giải thích việc bản 
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chất của chúng được tuân thủ từ đầu này tới tận đầu kia của đất nước, chỉ với những biến 
đổi theo văn hoá địa phương. 


Phương diện đẹp nhất của các Agama là vô số những tác phẩm trữ tình và những bài 
ca cầu nguyện được xuất phát từ những kinh văn thần học bằng tất cả các ngôn ngữ của 
đất nước này. Chúng bổ sung rất nhiền cho sự giàu có của gia tài thơ ca và văn học của 
đất nước vĩ đại chúng 1a. 

Các Darshana 


Bộ kinh thứ sáu hay bộ cuối cùng là sáu Darshana (nghĩa là tầm nhìn) là các trường 
phái triết lý. Những cuốn sách này dành cho các trí thức và những học giả những người 
được dẫn lối bởi sáu trường phái tư duy triết học chính. Đó là Nyaya được sáng lập 
Gautama Rishi, Vaiseshika do Kanada, Sankhya do Kapila Muni, Yoga do Patanjali, 
Mimansa do Jaimmimi và Vedanta do Badarayana (Vyasa). 


Triết lý Nyaya chủ yếu là sự lập luận và tranh luận đơn thuần. Dù bản thân hệ thống 
này ngày nay không còn phổ biến nữa, nhưng sự nhấn mạnh đến sư lập luận và /arka 
hay tranh luận của nó, ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ của người Ấn Độ mọi thời đại. 


Trường phái Vaiseshika là trường phái đầu tiên trên thế giới nói về việc vũ trụ bao 
gồm vô số những nguyên tử nhỏ bé mà mỗi nguyên tử đều có vishesha hay đặc tính cụ 
thể của riêng mình. Học thuyết Nyaya và Vaiseshika hoà nhập làm một và được nghiên 
cứu cùng với nhau. 

Hệ thống Sankhya cũng nhấn mạnh đến lập luận và suy luận để đưa ra kết luận nhưng 
niềm tin chính yếu của nó đó là vũ trụ bao gồm hai nguyên tố, purusha và prakriti (tỉnh 
thần và vạt chất). Nó là trường phái cổ xưa nhất trong tất cả nó đã được nhắc đến trong. 
Mahabharata. 

Trường phái Yogat thừa nhận triết lý Sankhya nhưng sử dụng phương thức kiểm soát 
tâm trí như là phương tiện tới được Thần linh tối cao. 


Mimamsa nhân mạnh nhiều đến các nghỉ lễ và các lễ hiến tế Vcda, (Yajna, nghi lễ 
hiến tế, không có ý nói việc hiến tế động vật, như vẫn thường bị hiểu lắm, mà muốn nói 
đến việc tụng niệm các Kinh Veda trong khi bơ đã được nấu chảy (ghee), ngũ cốc và 
những đồ cúng tế khác được vẩy vào ngọn lửa thiêng). 


Vedanta, nghĩa là tận cùng của các Kinh Veda, có học thuyết dựa trên các Kinh 
Upanishad. Trong số sáu trường phái triết lý, nó được xem là có giá trị nhất trong thời 
đại chúng ta đang sống. Ví dụ, nó đạy rằng Thần tối cao chỉ có thể đạt tới nhờ trả 
nghiệm tỉnh thần cá nhân của chính mỗi người. Một trường phái tư duy như thế dễ chấp 
nhận hơn đốt với tâm hồn người hiện đại. 

Môi Veda có một Karma Kanda nói tới các nghi lễ, Upasana Kanda nói tới việc thờ 
cúng và Inana Kanda nói tới kiến thức về tôn giáo. Trong số sáu trường phái, Vedanta 
cho ràng Inana Kanda hay con đường tri thức là quan trọng nhất và những con đường 
khác chỉ đơn thuần là những bước đi để đến được cái đích cuối cùng. 

Vedanta đòi hỏi sự tôn trọng Chân lý và nghiên cứu không mệt mỏi. Hàng nghìn 
năm trước những người cổ đại của chúng ta đã dạy những điều mà ngày nay phù hợp 


với tiếp cận khoa học hiện đại. Manduka Dpanishad nói: "Con đường đến với Thần 
linh là thông qua Chân lý. Chiến thắng chỉ đi cùng với Chân lý. Phi lý không bao giờ 
chiến thắng". Sự nhấn mạnh đến tính đúng đắn, sự nghiên cứu và trải nghiệm tỉnh thần 
cá nhân này đã khiến Vedanta trở thành một triết lý hấp dẫn đối với cả người trẻ lẫn 
người già. Nó là vĩnh cửu và có thể áp dụng cho tất cả mọi dân tộc và chủng tộc của 
thế giới có tư duy. 


Mọi suy nghĩ ở Ấn Độ đều chịu tác động mạnh mẽ của Vedanta vốn là gốc rễ sâu xa 
của nền văn hoá và các tín ngưỡng của chúng ta, dù chúng ta có thể không nhận thức 
được điểu này. Các Kinh Ủpanishad, các Vedanta Sutra và Bhagavad Giua được gọi là 
Prasthana Traya, hay ba kinh văn chính thức của Hindu giáo. Ba nhà chú giải vĩ đại về 
các Kinh Vedanta Sutra đó là Adi Shankara, Ramanuja và Madhvacharya. 


Vedanta có ảnh hưởng đến những nhà tư tưởng vĩ đại từ thời xa xưa. Các nhà tư tưởng 
người Hy Lạp như Plato và những triết gia châu Âu sau này như Spinoza, Nietzche và 
Schophenhauer cũng chịu ảnh hưởng của triết lý Vedanta giống như việc nó đã được lý 
giải chi tiết bởi các Rishi - Hiển triết cổ đại của thời kỳ Upanishad, cũng như có nhiều 
triết gia trên toàn thế giới qua các thời đại, một số người phảng phất manp đặc trưng 
những người khác thì rõ ràng. 

Vecdanta hấp dẫn đối với tâm trí và hiểu biết lý luận của con người. Nó mang đến 
những câu trả lời thoả đáng cho những nghi ngờ đầy trí tuệ của những con người thông 
thái ở mọi thời điểm trong mọi thời đại. Nó là một trường phái triết lý mà có sức lôi 
cuốn như nhau đối với những trí tuệ huyền bí của các hiển triết của phương Đông và các 
triết gia của thế giới phương Tây những người chịu tác động của một môi trường thực 
dụng và khoa học. 


c, Các giáo lý và đức tin của Hindu giáo 
Hindu giáo, như chúng ta thấy, có một kho tàng kinh văn giàu có để dẫn lối cho cả 


những người ít học lẫn những người có học thức. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số 
giáo lý nền tảng của tôn giáo này, được đưa ra trong các kinh văn ấy. 


Nữừpuna Brahman, Đăng tuyệt đối 


Câu hỏi đầu tiên người Hindu được hỏi đó là anh ta có tin và Thần linh hay không. 
Quả thực người Hindu tin vào Thần linh duy nhất, Đấng mà ở hình dạng cao nhất của 
Ngài được gọi là Brahman, Đấng tuyệt đối, hay Linh hồn vũ trụ. Ngài ở khắp nơi, ở 
trong và quanh chúng ta, đồng thời là siêu việt, vượt khỏi sự tồn tại vật chất, vượt cả thời 
gian và không gian. Ngài là Nirguna, hay không có hình thù và hình dáng và là vô thuỷ 
vô chung. 


Để giải thích rằng Vị thân ấy có tồn tại và là có thực, trong Chandogya Upanishad 
chúng !a có câu chuyện minh chứng cho điều này đó là câu chuyện về những cuộc bàn 
luận của người con trẻ tuổi Svetaketu về Brahman với cha cậu, Uddalaka Aruni, khi cậu 
muốn biết bằng chứng về việc Vị thần ấy, đấng vô hình, thực sự có tồn :ai là ở đâu. 

Người cha hỏi người con lấy một quả từ cái cây nyagrođha (cây đa) lớn và tách nó ra. 
Lấy ra một hạt nhỏ xíu bên trong quả ấy, người cha bảo cậu tách nó nhỏ thêm, nhưng 
chàng trai trẻ Svetaketu không tìm thấy gì bên trong cái hạt. Nhưng, người cha giải thích 
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cho cậu, bên trong cái hạt, mà mắt chúng ta không nhìn thấy, là một thứ mà từ đó cây đa 
to lớn mọc lên. Quyền năng vĩ đại giống như thế cũng toả khắp toàn vũ trụ. Nó có thể 
không nhận thấy được, nhưng Nó tồn tại. 


Uddalaka còn bảo cậu con trai của mình trộn muối với nước. Sau khi nó đã hoà tan, 
ông bảo Svetaketu nếm thử những phần khác nhau của thứ nước trong bát và tách muối 
ra khỏi nước. Cậu con trai nhận thấy mọi phần nước đều có vị mặn như nhau và chỉ ra 
rằng muối không thể được tách ra khỏi nước. 


Uddalaka giảng giải cho Svetaketu rằng giống như muối thấm vào từng giọt nước 
trong chén, Linh hồn Vũ trụ cũng thẩm vào tất cả mọi cuộc đời. 


Uddalaka cũng chỉ cho con trai của ông thấy rằng, cũng piống như muối không thể 
tách được khỏi nước, khí cuối cùng tất cả mọi người đều hoà nhập với Brahman, họ mất 
đi sự tồn tại của riêng mình, giống như những dòng sông riêng lẻ mất đi hình dạng riêng 
biệt của chúng khi chúng chảy vào đại đương. Các cá nhân có thể chết nhưng Linh hồn 
Vũ trụ là trường tồn bất diệt và do đó bản thân cuộc sống không chết. 


Do đó các Kinh Upanishad dạy chúng ta rằng toàn bộ Vũ trụ là hiện thân của 
Brahman. Cuộc sống trong tất cả mọi dáng hình của nó được phát triển từ nguồn Năng 
lượng duy nhất, Linh hồn Vũ trụ, thứ lan toả thấm vào cuộc sống và mọi thứ có tri giác 
hay vô tri vô giác. Vì Nó là Nirguna hay không có hình dạng, nền Brahman không được 
coi là đàn ông cũng không phải là đàn bà và được nhắc đến bằng một đại từ không ngòi, 
Tat (nghĩa là Đấng đó). 


Brahman còn được miêu tả như là "Satchitananda". Sat có nghĩ là thứ tồn tại (Being - 
tồn tại). Chit là trí tuệ trong sáng (Consciousness - Có ý thức) và Ananda là niềm vui 
thanh khiết (Bliss - Niềm vui sướng). 


Mọi sự suy ngẫm đều bắt đầu bằng những từ, "Om Tai Sat", để gợi nhớ cho chúng ta về 
Thực thể Tối thượng duy nhất, Brahman, là trí tuệ cao nhất và là niểm vui sướng tuyệt đỉnh, 


Âm tiết huyền bí, "OM”, (phát âm là "Ohm"), được biết đến như là Pranava và là biểu 
tượng của Brahman. Từ thiêng liêng này chứa đựng trong nó toàn bộ vũ trụ, quá khứ, 
hiện tại và tương lai và vượt khỏi giới hạn của Thời gian. Là biểu tượng của Brahman 
hay Linh hồn Vũ trụ, nó là cốt lõi tỉnh tuý của tất cả những điều gì là thiêng liêng trong 
suy nghĩ của người Hindu. Nó được dùng lúc bắt đầu quá trình trầm tư mặc tưởng, lúc 
bắt đầu và kết thúc cầu nguyện, trong suốt quá trình thực hành Yoga, trên thực tế tất cả 
mọi lúc suy nghĩ về Brahman luôn lan toả trong bản thể của mỗi người. 

Saguna Brahman, Vị thân Vĩ đại 

Đối với những người bình thường Nirguna Brahman (không có hình dáng hay không 
có thuộc tính) là vô cảm và khó lĩnh hội. Do đó, trong mối tương quan với thế giới và để 
cho Linh hồn Vũ trụ dễ hiểu hơn, chúng ta có Sapuna Brahman, hay Brahman có hình 
đáng và thuộc tính đấng được biết đến với tên gọi Thần Vĩ đại duy nhất hay Ishwara. 
Đối với những người kém phát triển về mặt trí tuệ hơn và đôi với những người đàn ông, 
phụ nữ bình thường, khái niệm về một Vị thần phải là một đấng với một dáng hình, một 
kiểu Đấng Siêu việt trong hình đáng con người mà người ta có thể dồn tâm trí vào đấng 
ấy, đặc biệt trong khi cầu nguyện. 


Tam vị nhất thể 


Ba chức năng chính của Thân tối cao, Sáng tạo, Bảo tồn và Phá huỷ, được Vị thần vĩ 
đại duy nhất, Ishwara, được gọi là Brahman, đơn giản hoá đi nhiều khi Ngài gánh trách 
nhiệm Sáng tạo Vũ trụ, Vishnu, khi Ngài đóng vai trò của Thần bảo tồn và Shiva khi 
Ngài là Đấng phá huỷ. 

Chủ nghĩa biểu tượng đã được phát triển đến một mức độ cao nhằm giải thích những 
thuộc tính của Thần tối cao cho quần chúng. : 

Những đặc điểm thần tượng khác nhau được gắn cho những vị thần khác nhau ở 
những thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào vai trò mà các vị ấy thế hiện. Trong một ngôi 
đến thân Vishnu có thể được thể hiện trong hình dáng hiển từ và trong một ngôi đền 
khác lại trong vai trò đang tiêu diệt ác quỷ. Những vũ khí mà ngài cầm có thể là khác 
nhau trong hai hình tượng ấy. Dù vậy, một vài những nét khắc họa chính sẽ được đưa ra 
dưới đây. 

Ví dụ, Brahman, Đấng Sáng tạo, được mô tả có với đầu hướng mặt ra cả bốn hướng 
thể hiện rằng ngài đã tạo ra toàn bộ Vũ trụ. Thực tế rằng, sau mỗi ka/pa (hay thời đại), 
ngài lại chuyên tâm suy nghĩ và tái tạo lại Vũ trụ mà chúng ta sống điều này được biểu 
tượng hoá bằng các Kinh Veda mà ngài cầm trong tay, thứ đã dẫn lối cho ngài và 
kamandaih¿ hay cái bình thứ được dùng trong nghi lễ cầu nguyên trước /4pasya (trầm tư 
suy nghĩ và sám hối), sau đó ngài tạo ra Vũ trụ. Ngài ngồi trên một bông hoa sen là biểu 
tượng của sự thanh khiết, vì hoa sen thường mọc lên tờ những vùng nước bùn lầy nhưng 
không bị vấy bẩn bởi bùn lầy nơi từ đó nó mọc lên. Một Yogi đích thực (người thực 
hành Yoga và là một người đã tiến hoá) cũng vậy, cũng không nên bị tác động bởi thế 
giới xung quanh anh ta. Để nhấn mạnh đến sự gần gũi của Sự sáng tạo và Sự bảo tồn, 
Brahman được mô tả xuất hiện từ rốn của Vishnu, Thân Bảo tồn. 


Mặt nữ tính của Đấng Sáng tạo được thể hiện ở hình dáng xinh đẹp của Saraswati, vợ 
của Brahman, người là hiện thân của học vấn và sự thông thái. Trong tay bà bà cầm cây 
vina, vật biểu tượng của R'ta, trật tự trong Vũ trụ rộng lốn và của Nada - Brahmanm âm 
nhạc hay nhịp điệu của Vũ trụ. Chính từ am thanh OM mà Vũ trụ đã được tạo ra. Tiếng 
kêu rền vang hay Nada, hay Âm thanh từ Sau thẩm, Âm nhạc của Vũ trụ, cũng được gọi 
là Âm nhạc của các Tầng trời. 

Chuỗi hạt trong các ngón tay của nữ thần thể hiện tầm quan trọng của việc cầu 
nguyện và trầm tư suy nghĩ và những cuộn lá cọ mà bà cầm trong tay biểu trưng cho trì 
thức và sự thông thái những thứ mà thiếu chúng con người chẳng là gì. Bộ saree của nữ 
thân, luôn là màu trắng, gợi cho chúng ta nhớ rằng mọi trì thức có giá trị nên hoàn toàn 
thanh khiết không nên bị vấy bẩn bởi sự giả dối. Nữ thần ngồi trên bông hoa sen tỉnh 
khiết hoặc trên con công, trong trường hợp thứ hai gợi cho chứng ta nhớ rằng cái tôi 
(được tượng trưng bằng con công) phải bị chế ngự. Con thiên nga là phương tiện di 
chuyển của bà điểu này gợi cho chúng ta biết phân biệt những điều vô giá trị như vỏ trấu 
khỏi tri thức đích thực được ví như những hạt gạo, cũng giống như con thiên nga tách 
nước ra khỏi sữa trước khi uống sữa. 


Vishnu được thể hiện đang nằm trên con rắn hồ mang nhiều đầu, Ananta, trong đại 
dương sữa. Aøzna tượng trưng cho năng lượng vũ trụ và đại dương là biểu tượng cho 
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ananda hay niềm hàn hoan vô tận và sự độ lượng của Brahman. Vishnu được để có màu 
xanh để biểu trưng cho Vô cùng, vì ngài cũng vô cùng vô tận như bầu trời xanh thẳm. 
Ngài cảm chakra hay cái đĩa ở một tay thể hiện rằng ngài duy trì Dharma (sự đúng đắn 
công bằng) và trật tự trong Vũ trụ. Shankha hay con ốc xà cừ mà ngài cầm trong một tay 
khác là để loại bỏ sự ngu đốt và cũng là vạt biểu trưng cho Nada - Brahmam hay Âm 
nhạc của Vũ trụ, vì ốc xà cừ khi đặt vào tai phát ra một âm thanh rền vang sâu thẳm. 
Gada hay cái chuỳ để xoá bỏ cái ác trên thế giới và bông hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp 
và sự thanh khiết của Vũ trụ rộng lớn. Phương tiện của Vishnu là Garuda, người - đại 
bàng, một nhân vật có sức mạnh, quyền năng và lòng trung thành ghê gớm. 

Mặt nữ tính của Đấng Bảo tồn là Lakshmi, vợ của Vishnu. Vẻ duyên dáng của Thần 
được nhân cách hoá ở bà với tư cách là người mang đến sự thịnh vượng. Một tay bà để ở 
tư thế abh4ya mudra (với bàn tay mởỡ ra với lòng bàn tay hướng về phía tín đồ và những 
ngón tay hướng lên phía trên) ý nói ràng "Đừng sợ hãi" và tay kia ở tư thế varada mudra 
(với bàn tay có lòng bàn tay hướng về phía tín đồ nhưng những ngón tay hướng xuống 
đưới) tượng trưng cho sự thịnh vượng và ân huệ mà bà mang đến cho con người. Bà ngồi 
trên toà sen và cầm những bông hoa sen trong tay để nhấn mạnh đến tâm quan trọng của 
lối sống thanh khiết mà không có nó những ân huệ và những điều bà ban lặng sẽ là vô 
nghĩa và sự giàu sang sẽ chẳng khácgì một cái vỏ trống rồng. 


Bhoa Devi, hay Mẹ Đất, được mô tả là vợ thứ hai của Vishnu. 


Shiva, Thần Phá huỷ Vũ trụ, thường được mô tả như là Nataraja, Vua của các Vũ 
công, điệu nhảy của ngài mô tả Năng lượng Vũ trụ. Ngài nhảy múa trên ác quỷ, 
Apasmara Purusha, tượng trưng cho bản ngã của chúng ta. Chỉ bằng cách tiêu diệt bản 
ngã của riêng mình người ta mới có thể đến được với Thần tối cao. Một tay Shiva cầm 
một con hươu thể hiện tâm trí hay dao động của con người luôn hướng tới chỗ này chỗ 
kia giống như con hươu nhưng cần phải được kiểm soát. Một tay khác ngài cầm một cái 
trống lắc, biểu tượng của hoạt động sáng tạo và trong tay thứ ba, là ngọn lửa, biểu tượng 
của sự phá huỷ. Tay thứ tư của ngài để ở tư thế abhaya mudra ý nói rằng: "Đừng sợ. Ta 
sẽ bảo vệ cũng giống như ta phá huỷ". Vòng tròn lửa đằng sau ngài tượng trưng cho sự 
liên tục và vận động không ngừng của Vũ trụ thông qua các con đường Sáng tạo, Bảo 
tồn và Phá huỷ. Nữ thần sông Ganga, trên đầu thần Shiva, thể hiện sự vĩnh cửu và thanh 
khiết và mặt trăng hình lưỡi liểm gợi cho chúng ta nhớ đến sự tròn và khuyết của Mặt 
trăng và sự vận động của Thời gian. Con rấn hồ mang quấn quanh ngài, một lần nữa lại 
là biểu tượng của Năng lượng Vũ trụ. Vòng đco kết bằng đầu lâu của thần Shiva gợi 
nhấc con người rằng cái chết đến với tất cả mọi người và con mắt thứ ba của ngài thể 
hiện rằng Thần linh nhìn thấu tất cả và là đấng thông thái. Được đặt ở giữa trán nơi mà 
các Yogi tập trung vào khí thiển định, điểm này là biểu tượng của nơi kết tỉnh của sự 
thông thái. Shiva mở con mắt thứ ba của ngài để diệt trừ cái ác. 


Bên tai phải Shiva đeo &unđal2 (một thứ đồ trang sức được phụ nữ đeo) và tai trái của 
ngài là /a/anka (một đồ trang sức ở tai được phụ nữ đeo). Điều này để nói với chúng !a 
rằng ngài là Ardhanarishwara, nửa nam nửa nữ (giống như Parvaui, vợ của ngài, cũng là 
một phần của chính Shiva), biểu trưng cho sự hợp nhất lý tưởng giữa đàn ông và đàn bà. 


Giống như lửa và hơi nóng là không thể tách rời, nên Shiva và Parvati cũng như vậy và 
purusha (tỉnh thần) và prakriii (vật chất) được kết hợp trong họ. 


Tro mà Shiva mang theo nói với chúng ta rằng thân xác thì ngắn ngủi và kết thúc là 
tàn tro. Tấm da hồ mà ngài quấn quanh thất lưng là akmamkara hay sự kiêu căng neạo 
mạn, đức tính mà, giống như con hồ, sẽ thoát khỏi chúng ta và phải bị chế ngự. Shiva 
không chỉ phá huy Vũ trụ mà còn là người tiêu điệt những ảo tưởng của con người và 
vòng sinh tử trói buộc chúng ta với thế giới này. 

Ngay sau khí thế giới này được tạo ra, Shiva được tin rằng đã xuất hiện dưới dạng 
một cột lửa, một đầu chạm tới trời và một đầu cắm xuống lòng đất và Brahma lẫn 
Vishnu đều không thể tìm thấy điểm khởi đầu hay kết thúc của hiện thân siêu nhân này. 
Do đó, Shiva được biểu trưng bằng Iinga hay Lingam (nghĩa là một biểu tượng) hiện 
thân của cây cột chứa sức mạnh và ánh sáng vũ trụ vô tận này. 


Ngài cũng được tôn thờ như là Lingodbhavamurtt, trong đó hình tượng Shiva xuất 
hiện từ cột lửa, với Brahma và Vishnu đứng hai bên. 


Trong tất cả các ngôi đến diờ Shiva, phương tiện của ngài, con bò Nandi, hướng mặt 
về phía tượng Shiva tượng trưng cho lính hồn của con người, Jiva, đang mong môi 
Paramatma, Linh hồn (Vị thần) Vĩ đại. 

Năng lượng Vũ trụ ở dạng hoạt động của nó được tượng trưng ›oá để cho chúng ta 
những người bình thường biết dưới hình dáng của Shakti, Mẹ thế giới, người là nguồn 
sức mạnh và năng lượng mà bằng việc dùng nó Thần vĩ đại đã tạo ra, bảo tồn và phá huỷ 
thế giới. Bà được thể hiện dưới nhiều hình dáng. Là Dma hay Parvati, bà là ngư! vợ yêu 
kiểu của Shiva. Là Kamakshi hay Rajarajeshwari, bà là Mẹ vĩ đại. Một tay bà c2 + một 
cái thòng lọng biểu thị cho những luyến lưu trần tục mà chúng ta nên rũ bỏ. Cái móc 
trong một tay khác ngụ ý việc bà khuyến khích chúng ta đi trên con đường của sự đúng 
đấn. Cây mía bà cầm trong một tay là biểu tượng của sự ngọt ngào của Tam hồn. Những 
mũi tên mà bà cầm trong một tay là năm giác quan của chúng ta mà chúng ta phải chế 
ngự. Trong hình dáng của Durga bà cưỡi hổ, bản ngã và sự ngạo mạn mà Con người cần 
phải kìm nén. Với những vũ khí trong tay bà chiến đấu chống lại tám điều ac (sự thà 
ghét, lòng tham, sự giận đữ, sự phù phiếm, sự khinh thường người khác, sự đổ ky, lòng 
phen ty và những ảo tưởng mà con người tự trói chặt mình vào với chúng). Trong hình 
đáns tức giận của bà bà được gọi là Kali, hiện thân của Thời gian. Trone hình dáng đáng 
sợ này bà tiêu diệt Mahishasura (quỷ trâu) biểu tượng của sự ngu đốt - kẻ thù lớn nhất 
của con người. Các cánh tay và vũ khí của bà không ngừng tiêu diệt và chiến đấu với cái 
ác dưới mọi vỏ bọc. Những cái đầu lâu mà bà đco nói cho bạn biết rằng Con người ai 
cũng chết. Hình dáng ngăm đen của bà là biểu tượng của tương lai điều vượt khỏi tầm 
hiểu biết của chúng ta và là Kali bà nói cho bạn rằng Thời gian (Kala) là bất biến và có 
sự mạnh toàn năng trong Vũ trụ. : 

Ganesha, còn được biết đến với tên gọi Ganapati hay Vinayaka, là con trai của Shiva 
và Parvati và là vị thần đầu tiên được thờ cúng trong bất kỳ nghi lễ nào, vì ngài được coi 
là người xoá bỏ những cản trở. Thân hình đồ sộ của ngài tượng trưng cho Vũ trụ và vòi 
của ngài tượng trưng cho Pranava hay OM, biểu tượng của Brahman. Cái đầu voi của 
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ngài thể hiện trí thông minh siêu việt và con rấn quấn quanh eo ngài tượng trưng cho 
nàng lượng võ trụ. Cái thòng lọng gợi cho chúng ta nhớ rằng những luyến lưu trần tục là 
một sợ dây thòng lòng và cái móc trong tay ngài là để cổ vũ Con người đi trên con 
đường của sự đúng đắn. Chuối tràng hạt để nhắc tới việc theo đuổi cầu nguyện và cái 
ngà bị vỡ là biểu trưng của trí thức giống vì người ta tin rằng ngài đã là người ghi chép 
bản thảo - người đã ghi lại Mahabharata như đã được biên soạn bởi hiển nhân Vyasa 
chính bằng cái ngà ấy. Modaka hay viên kẹo ngọt trong tay ngài để gợi nhắc chúng ta về 
sự ngọt ngào của cái tôi tính thần của mỗi người. 

Hình dáng cơ thể của Ganesha to béo và vụng về để dạy cho chúng 1a rằng vẻ đẹp của 
hình đáng bên ngoài không liên quan gì đến vẻ đẹp tỉnh thần bên trong hay sự hoàn hảo 
về mặt tinh thần cả. Ganesha, trên phương tiện đi lại của ngài, con chuột, thể hiện rằng 
với VỊ thần Vĩ đại những sinh vật lớn nhất và nhỏ nhất đêu có ý nghĩa như nhau. 


Người con trai khác của Shiva, Kartikeya, còn được gọi là Kumara, Skanda, 
Subramanya, Shanmukha hay Muruga (tên cuối cùng được dùng ở Tamil Nadu). Là 
Kartikeya, ngài chỉ định là thần chiến tranh, bảo vệ lẽ phải và tiêu diệt cái ác. Là 
Shanmukha, người sáu đầu, ngài dạy rằng chúng ta cố năm giác quan và trí óc và chỉ khi 
tất cả sáu thứ ấy hoà hợp với nhau thì mới có sự tiến bộ về mặt tỉnh thần. Là 
Subramanya, ngài có hai vợ, Valli và Devasena, người là hiện thân của Jnana Shakti, sức 
mạnh của trị thức và Kriya Shakti, sức mạnh của hành động. Ngài cưỡi công, gợi nhắc 
chúng ta không được để cho sự ngạo mạn và tính ích kỷ chiếm ưu thế trong chúng ta. 
Trong tay ngài ngài cầm ve/ hay cây thương sắc nhọn, tượng trưng cho trí tuệ đã phát 
triển tỉnh thông và với nó ngài bảo vệ sự tiến bộ về mặt tinh thần của thế giới. 

Hầu hết các khách thăm quan khi đến Ấn Độ đều băn khoăn tại sao các thần và nữ 
thần của Hệ thống thần linh Hindu giáo lại được thể hiện có nhiều tay và đôi khi là 
nhiều khẲôn mặt. Lý do chính là để thể hiện họ là những đấng siêu nhiên, cũng giống 
như trong một số tôn giáo các thiên thần được mô tả là có cánh. Chúng ta biết rằng 
Brahman tối cao không có hình dạng. Chính Con người, trong những giai đoạn xã hội sơ 
khai của mình đã gắn cho Linh hồn Vĩ đại những hình đáng con người dễ hiểu và chứa 
đựng sức mạnh và những thuộc tính của Ngài, để đạy cho những người bình thường về 
sư Vĩ đại của Ngài, sự toàn trí toàn đức của Ngài và sức mạnh vạn năng của Ngài. 

Cũng như thế, mọi người phải thừa nhận rằng Hindu giáo đã tiếp thu và đồng hoá 
những đức tin tôn giáo của tất cả các bộ tộc và dân tộc nguyên thuỷ mà người Hindu cổ 
đại có mối quan hệ. Sự khoan hoà của nó đối với tất cả các tôn giáo là độc nhất vô nhị 
cũng giống như việc nó không triệt xoá những đức tin của các dân tộc mà người Hindu 
cổ đại chính phục được mà dung nạp chúng. Mọi tôn giáo mà Hindu giáo dung nạp đều 
có những thần linh và những đức tin (thạm chí một số tôn giáo còn có cả những hình ảnh 
tôtem thể hiện vật tổ) và mỗi tộc người đều có những nghỉ lễ và lễ tiết của riêng: mình. 
Hindu giáo đồng hoá tất cả chúng, không bao giờ triệt tiêu đức tin vào thần linh hay vật 
tổ của bất kỳ bộ tộc và dân tộc nào mà người Hindu cổ đại đã chính phục được. Việc 
Hindu giáo tập hợp được rất nhiều, rất nhiều tồn giáo khác nhau trong nó và đưa hàng 
nghìn đức tin tôn giáo khác nhau vào dưới tâm ảnh hưởng của Hindu giáo Vecda với câu 


cách ngòn Upanishad, Fˆkam Sat viprah bahudha vadanii, (Thần linh vĩ đại là Duy nhất, 
chỉ có điểu người có học gọi họ với những cái tên khác nhan mà thôi) của nó là một 
trong những kỳ tích vĩ đại nhất của thế giới tâm linh. 


Vào thời điểm Adi Shankara, triết gia Ấn Độ vĩ đại, xuất hiện, đã có hàng ngàn thân 
và nữ thần của các tộc người và bộ tộc khác nhau và vô số những nghi lễ được người 
Hmdu tôn thờ. 


Sinh ra ở Kalady thuộc Kerala vào thế kỷ thứ VIII, Shakara là đại diện tiêu biểu nhất 
của triết lý Advaita (theo đó Thần linh ở trong Con người và Atma, linh hồn của cá nhân 
và Brahman, Linh hồn vũ trụ là một chứ không phải là hai). Ông bác lại lời răn dạy của 
Phật giáo rằng thế piới hoàn toàn là không thực và nói rằng thế giới khách quan thực sự 
tỒn tại trong mối tương quan với tâm thức bình thường những không phải là Thực thể tối 
cao. Tuy nhiên, về vế sau, đó là một ảo tưởng. 


Đã nhiều lần đi bộ tới tất cả mọi ngóc ngách của đất nước rộng lớn này trong quãng 
đời ngắn ngủi 32 năm của mình ông đã sáng lập ra trật tự giáo phẩm Hindu giáo đầu tiên 
với các Matam và Ashram ở phía nam, tây, bắc và đông của đất nước. (Thậm chí ngày 
nay chúng ta vẫn có các Matam trong hệ thống phẩm cấp đó ở Srigeri và Kanchi ở phía 
nam. JDwarka ở phía tây, Badri ở dãy Himalaya và Puri ở phía đông). Mỗi Matam được 
đặt dưới quyền của một Acharya hay thầy giáo, được gọi là một Shankaracharya trong 
suốt thời kỳ tại nhiệm của mình, người truyền bá Advaita hay triết lý Nhất nguyên luận. 

Với tư cách là một nhà cải cách tôn giáo trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần, lúc 
đó (và cả bây giờ), ông dạy rằng vijnana (trực giác), vichara (tìm hiểu) và anubhava 
(kinh nghiệm), mỗi thứ đều có chỗ riêng của chúng trong trải nghiệm tỉnh thần những 
điều cốt yếu đó là tri thức có được nhờ sự tìm hiểu của cá nhân và trải nghiệm của riêng 
cá nhân ấy, vì ngay cả các Kinh Veda, như ông đói, cũng chỉ tiết lộ cho họ dù họ không 
ca ngợi chúng. Ông khẳng định rằng mọi con đường đến với Thần linh đều lệ thuộc vào 
Jnana Marga hay con đường trì thức. 


Ông là một trong những nhà tiên trị thần bí vĩ đại, với hiểu biết bằng trực giác của 
mình, đã thấy trước được nhiều trong số những học thuyết khoa học của hôm nay về 
năng lượng nguyên thuỷ (Shakti), nguyên tử (Anu), những rung động của Vũ trụ 
(Shabda Brahman) và thế giới vật chất và tinh thần xung quanh chúng ta. 


Ông cũng đã viết những bài luận giải về Vedanta, Gita và Upanishad và đã đem đến 
những chiều kích mới cho văn chương tán tụng bằng việc đưa nó vào chủ nghĩa thần bí 
được bao bọc bằng vỏ ngoài là nghệ thuật văn chương tỉnh tế. 

Không quên những đòi hỏi của những người sùng mộ tận tâm ít hiểu biết, ông đã đưa 
ra các hệ thống thờ cúng mới để dẫn lối cho họ. Ông đã hệ thống hoá Hindu giáo đại 
chúng và gộp tất cả các thần và nữ thần về sáu hệ thống thờ cúng chính. 


Đó là Shaiva (thờ Shiva), Vaishnasa (thờ Vishnu), Shakta (thơ Shakti, Nữ thần Mẫu), 
Saura (thờ Surya, Thần Mặt trời), Ganapatya (thờ Ganesha hay Gauapati) và Kaumara 
(thờ Kumara, còn được gọi là Muruga hay Subramanya). Ông dạy rằng sáu Bhakti - 
darshana hay sáu con đường cầu nguyện này không mâu thuẫn mà chỉ là là lựa chọn của 
người thờ cúng đang cố gắng đến được với Thần linh. 
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Adi Shakara, do đó, được gọi là "Shanmata -sthhapana -Acharya”, người thảŠ đã lập 
nên dạng tôn thờ sáu nhóm và dạy rằng tôn thờ bất kỳ ai trong số các thần linh cũng đều 
tốt giống như tôn thờ những người khác vậy, đều hướng tới một đích chung. Ông không 
triệt tiêu bất kỳ đức tín đang tồn tại nào mà đưa ra trật tự thứ bậc cho Hindu giáo dưới 
một dạng thức chưa tồn tại trước đó bao giờ. Nhiều cộng đồng Hindu đã từ bỏ con 
đường của những đức tín Hindu giáo đã quay trở lại với nó, do bị cuốn hút bởi cách tiếp 
cận với thứ tôn giáo phổ biến đầy thông minh của Shankara. 

Từ đây chúng ta khôig nên suy luận ra rằng mục tiêu của người Hindu chỉ là thờ 
cúng một trong sáu vị thần ấy. Sự thờ cúng ấy chỉ là phương tiện để đi đến mội cái đích 
cuối cùng. Mục đích cuối cùng đó là để cho linh hồn cá nhân của mỗi chúng ta, được 
oi là Atma, đạt đến được Brahman hay Linh hồn Vũ trụ. 

Sưmsara 

Mọi lĩnh hồn không thể đạt đến trạng thái hạnh phúc này ngay cả sau khi chết đi. 
Trái lại hầu hết chúng ta chết đi chỉ để bị tái sinh nhiều lần. Vòng sinh, tử và tái sinh này 
được gọi là Samsara và mọi lính hồn phải trải qua vòng luân hồi sinh tử này trước khi đạt 
đến moksha hay sự giải thoát. Chí có linh hồn nào đã đạt đến sự hoàn thiện trong kiếp 
này mới hợp nhất được với Brahman và không bị tái sinh nữa. 


Người Hindu tin vào Samsara vì chúng ta không thừa nhận rằng Thần Vĩ đại tàn nhẫn 
đến mức tạo ra những bất công lớn lao tồn tại trên thế pian này đến thế. Ngài không lạo 
ra một đứa trẻ được những bậc cha mẹ hạnh phúc yêu thương, một đứa khác lại bị tật 
nguyễn hay mù loà và đứa thứ ba thì bị hắt hủi không ai cần đến, được sinh ra bởi những 
bậc cha mẹ bần cùng nghèo khổ và bị bỏ đói. Những bất công trong cuộc sống chỉ có thể 
hiểu được khi chúng ta thừa nhận rằng chúng là do Karma hay những hành động của 
chính bản thân Con người chứ không phải do Thần linh tạo ra. Mỗi chúng ta sinh ra đều 
là kết quả của kiếp trước của chính chúng ta. Việc chúng ta sinh ra trong thế giới này bị 
chí phối bởi những suy nghĩ, lời nói và hành động tốt đẹp và xấu xa của kiếp trước. Luận 
thuyết sđwwara hay tái sinh này còn được gọi là học thuyết về sự tái sinh hay sự luân hồi 
của linh hồn và là giáo lý nền tầng của Hindu giáo. Các kinh Upanishad ví sự luân hổi 
của lính bồn giống như một con sâu bướm trèo lên một lá cỏ, rồi rời bỏ nó và nhảy lên 
một lá cỏ mới. Cũng giống như một người thay bộ quần áo đã rách sờn và mặc vào một 
bộ mới, cũng giống như vậy linh hồn rời bỏ một thể xác và nhập vào một thể xác khác. 

Tuy nhiên, chúng ta không mang gánh nặng là những kiếp trước của mình trong ý thức 
của mình, dù chúng La mang chúng trong tiểm thức của mình. Sự ra đời của một thiên tài 
âm nhạc trong một pia đình không có truyền thống âm nhạc, hay của những học giả và 
nghệ sĩ vĩ đại mà sự giáo dục và hoàn cảnh sống không thể lý giải cho những thành tích 
của họ, là một vài mình chứng về sự chuyển qua những đức tính của các kiếp trước. 

Có nhiều trường hợp như vậy. Một trường hợp dáng nhắc đến đó là trường hợp một 
chàng trai trẻ vốn là một người lười biếng vô tích sự thậm chí còn không học xong 
trường lớn. Đột nhiên một buổi sáng anh 1a đã biến thành một người thần bí có học vấn 
uyên thâm và am hiểu và trở thành một Sanyasi. Điệu bộ tao nhã, sự thông thái và tri 
thức về các kinh văn của anh ta (mà không có sự học hành hay đào luyện nào) có được 


sau một đêm, không có chút gì tương đồng với cuộc sống trước đó của anh ta. Nó cứ như 
thể, một cách bất ngờ, một cánh cửa nào đó ở sâu thẳm trong anh ta đã được mở khoá từ 
một kiếp trước và soi rang tâm trí anh ta. 

Karma 


Một tronp những đức tín cơ hản của Hindu giáo đó là luật Karma hay Hành động, 
luật nhân quả. Nó được giải thích bằng câu nói: "Chúng ta gieo nhân gì, chúng ta sẽ gặt 
quả ấy”. Một người nông dân không thể để những cánh đồng của mình thành hoang tàn 
và mong mội bội thu lúa mỳ. Cũng như anh ta không thể gico lúa mỳ lại mong đợi một 
cách đồng lúa gạo được. Tương tự như thế mọi suy nghĩ, lời nói hay hành động tốt đẹp 
đều mang lại kết quả tương ứng tác động đến những kiếp sống tiếp theo của chúng ta và 
mọi suy nghĩ xấu xa, lời nói khó nghe và hành động động ác đều quay trở lại làm hại 
chúng ta trong kiếp này hoặc kiếp sau. 


Người Ấn Độ thường bị gọi là những người tín theo thuyết định mệnh dựa trên cơ sở 
là luật Karma đã khiến chúng ta chấp nhận Định mệnh và không đấu tranh chống lại sự 
bất hạnh. Thực ra không đúng như vậy vì Kama còn lâu mới là một học thuyết tuân 
theo thuyết định mệnh. 


Có ba giai đoạn Karma. Karma duy nhất ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đó là 
Prarabdha Karma. Theo đó, thể xác hay nơi trú npụ mà linh hồn lựa chọn để được sinh 
ra không nằm dưới sự kiểm soát của con người. Việc lựa chọn cha mẹ, hoàn cảnh gia 
đình và điền kiện thể chất của đứa trẻ mới sinh ra là kết quả của toàn bộ những hành 
động tốt đẹp và xấu xa được thực hiện trong kiếp trước. Những điều này không thể thay 
đổi được. Chúng đã được định sẵn bởi phẩm giá của kiếp sống trước. Thời điểm chết 
cũng vậy. Các kinh văn của chúng ta khẳng định rằng thậm chí một nghìn ngọn giáo sẽ 
không giết được bạn nếu thời gian của bạn trên thế gian này chưa hết, nhưng khi điểm 
cuối của bạn đã đến pần, thì ngay cả một lá cỏ #¡sz cũng có thể kết liễu cuộc đời bạn. 
Khi mỗi chúng ta hoàn thành việc thụ hưởng từ những hành động tốt đẹp và trả giá cho 
những hành động xấu xa của kiếp trước, thì thời gian trên thế gian này của chúng ta 
cũng hết. Lình hồn rời bỏ thể xác này và nhập vào một thể xác khác để thực thi số mệnh 
của nó một lần nữa, phát ‹ 'nh từ những hành động tốt đẹp và xấu xa của kiếp này. 


Giai đoạn thứ hai đó là Samchita Karma là Karma tích hợp tất cả những kiếp trước 
của chúng ta mang đến cho chúng ta những đặc trưng, những khuynh hướng tỉnh cách, 
những năng khiếu và sở thích. Đây là lý do tại sao, ví dụ, hai đứa trẻ có cùng cha mẹ và 
đều được có môi trường sống giống nhau lại rất khác nhau về khả năng và tính cách. 


Tuy nhiên, Samchita Karma có thể thay đổi được. Bằng sự thông thái một con người 
có thể tự mình thay đổi, cải thiện những thói quen và từ bỏ những suy nghĩ và ham muốn 
tội lỗi. Tương tự một người được sinh ra với những đặc điểm tốt đẹp có thể xuống đốc 
sống một cuộc đời tội lỗi, chệch khỏi những khuynh hướng tốt đẹp bẩm sinh của anh ta. 
Do đó Samchita Karma có thể thay đổi bởi chính bản thân Con người. 

Thứ ba, Agami Karma, bao gồm những hành động trong kiếp sống hiện tại của chúng 
ta điều sẽ quyết định tương lai trong những năm sau này của kiếp sống hiện tại và kiếp 
sống sau của chúng ta. Nó hoàn töàn nằm trong tay chúng ta và ý chí tự do của chính 
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chúng ta. Con người không thể thay đổi quá khứ hay xuất thân của anh ta, nhưng anh ta 
có thể vun đắp tương lai của anh ta. Bằng những suy nghĩ, lời nói hay hành động xấu xa 
chúng ta làm xấu đi những ngày sắp tới của chính mình. Do đó bằng sự trong sáng trong 
suy nghĩ, những lời nói và hành động đầy lòng trắc ẩn, hành động đúng đắn không vụ lợi 
chúng ta sẽ lát đường cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những ngày sắp tới trong kiếp 

này của chúng ta và cả kiếp sau nữa. : 


Do đó Karma không phải là một học thuyết định mệnh. Nó là một học thuyết hợp 
theo logic giải thích những khác biệt về xuất thân và tính cách và dẫn lối cho chúng ta 
trong việc vun đắp cuộc sống tương lai của chính mình. 


Dharma 


Mục tiêu của người Hindu là phá vỡ vòng sinh và tái sinh trói buộc anh ta với thế giới 
này, bước đi đầu tiên trên con đường này đối với mỗi người đó là thực hiện tốt đharma 
hay những bồn phận đúng đắn của bản thân anh ta. Hindu giáo là độc nhất vô nhị bởi nó 
phân biệt bổn phận của những con người với nhau, cũng như những bổn phận cần tuân 
theo ở mỗi giai đoạn cuộc đời khác nhau. harrna của Chúa tể Rama khi bị lưu đày 14 
năm khác với đharma sau này của ngài khi là một quân vương. Người giáo viên, y tá, 
thầy tu, một người mẹ hay người cha mỗi người đều phải tuân thco dharrma của riêng 
mình. Những bồn phận, dò chúng là gì, đều phải được thực hiện xuất sắc và lấy sư thanh 
khiết về mặt đạo đức làm đích cuối cùng. 


Khái niệm Dharma là nên tảng đối với Hindu giáo, vì người ta tín rằng chỉ thông 
qua việc theo đuổi Dhama thì mới có sự hài hoà xã hội và hoà bình trên thế giới. Theo 
đuổi Adharma (con đường từ bỏ sự đúng đắn) sẽ dẫn đến những xung đột, bất hoà và 
mất cân bằng. 


Câu nói: "Dharanat Dharma” nghĩa là Dharma duy trì thế piới và chính nó gắn kết 
thế giới. Nó là bổn phận được thực hiện với sự đúng đắn, bằng kỷ luật và sự xuất sắc về 
đạo đức và tính thần. Varnashrama Dharma là nền tảng của đức tin Hindu giáo và bao 
gồm những bổn phận của những nghề nghiệp, những phẩm cấp và những tầng lớp 
(varna) khác nhau và những bổn phận trong bốn giai đoạn (4shzzrma) của cuộc đời mỗi 
con người. Nó quy định rằng đharma hay bổn phận của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nghề 
nghiệp, địa vị, sự phát triển đạo đức và tinh thần, tuổi tác và tình trạng hôn nhân của con 
người ấy. 

Hệ thống đẳng cấp 

Mặc dù hệ thống đẳng cấp giờ đây đã bị xoá bỏ về phương diện pháp lý, nhưng biết 
nguồn gốc của nó cũng thật thú vị. Nghĩa ban đâu của từ 'varnđ' là trật tự hay tầng lớp 
của con người. Khi người Ấn - Aryan xâm nhập đất nước này, họ đánh bại những cư dân 
mà họ gọi là những người Dasa hay Dasyu. Thay vì tiêu diệt họ sau khi xâm lược, như 
vẫn thường xảy ra ở những nền văn minh khác, họ thu nạp những người Ấy bằng cách 
ban cho họ một vị trí thấp hơn nhưng xác định trong xã hội của mình. 

Ban đầu hệ thống này có bốn tảng bậc, với bốn giai tầng, những người Brahmana hay 
Brabmin (không được nhầm lẫn với Brahman) là các thầy giáo và những thầy tu, những 
người Kshatriya hay những chiến binh và nhà cẩm quyền, Vaisya, những người theo 


nghề buôn bán và Sudra những người làm công việc chân tay và cả những nông dân và 
người làm nông nghiệp. Do đó, từ "varna" ám chỉ thứ bậc xã hội chứ không phải đẳng 
cấp. vì ngay cả Manu cũng đưa ra sự khác biệt giữa varna (tầng lớp hay thứ bậc) và /ari 
(nhóm có cùng xuất thân hay đẳng cấp). Varna của một người phụ thuộc vào sự bồi đắp 
thể chất và tĩnh thần của con người ấy cũng nhiều như phụ thuộc vào yếu tố di truyền. 
Do đó nó là một trạng thái dễ thay đổi. Ví dụ một người Brahmin là một người phát triển 
với những guna hay phẩm hạnh tốt đẹp và thực hiện karma, hay hành động, được quy 
định đối với một người Brahmin. (Chỉ sau này từ "varn” mới có nghĩa là màu sắc). 


Các /4!i (hay các nhóm) ở thời điểm ấy có tâm quan trọng lớn hơn so với bốn giai cấp 
chính. Chúng chủ yếu mang đặc trưng nghề nghiệp (như /4/ thợ kim hoàn, 7/7 thợ dệt, 
Jat: thợ mộc...) và phục vụ mục đích của các phường hội nhằm bảo vệ lợi ích của các 
thành viên của chúng, đào tạo thế hệ trẻ và trông nom để người ngoài không thể xam 
nhập vào tổ chức ấy. Vào thời điểm ấy các hay các nhóm này tự nhóm mình vào trong 
các giai cấp chính đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta nói về bốn đẳng cấp. Tuy nhiên, 
ngày nay không phải đẳng cấp của một người mà chính là nhóm của anh ta mới là điều 
quan trọng. Thậm chí ngày nay những nhóm này thường không chấp nhận sự linh động, 
ngay cả ở những nơi những nghề nghiệp cũ đã suy ví và những nghề mới đã xuất hiện. 


Những người tiện dân và ngoài đẳng cấp ban đầu là những người đã phá vỡ những 
quy định đẳng cấp nào đó. Ví dụ, những người Nayadis, những n ;ười bị coi là những 
người ngoài đẳng cấp ở thứ bậc thấp kém nhất, ban đầu vốn là những người Brahmin đã 
bị đuổi ra khỏi cộng đồng vì một lý do nào đó. Cũng như sau này, người Hindu vốn là 
những người ăn thịt, dần dần đã thay đổi thói quen ăn uống của mình sang ăn chay, đặc 
biệt là những người Brahmm và Vaisya do chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Jaimn giáo 
thời kỳ đầu. Với sự thay đổi này, những người ãn thịt bò hay thịt của những con vật bị 
cấm nhất định sẽ bị coi là những người ngoài đẳng cấp hay tiện dân vì vào thời điểm đó, 
con bò được xem là giống như một người mẹ, người dân, chủ yếu là người nông thôn, 
phải phụ thuộc vào các sản phẩm từ con bò để tồn tại. (Đây là lý do tại sao con bò có 
được sự tôn thờ giống như sự tôn thờ dành cho một người mẹ trong xã hội Hindu cho 
đến tận ngày nay). 

Tuy nhiên không có bất kỳ một sắc lệnh tôn giáo nào trong Hindu giáo thừa nhận 
khái niệm tiện dân dù những thêm thất sau này về chủ để này đã được thêm vào những 
kinh văn trước đó để công nhận sự tồn tại của nó. Nó hoàn toàn là một mưu đồ mang 
tính xã hội được các đẳng cấp trên đặt ra để cung cấp cho họ những người hầu hạ làm 
những công việc nhất định mà đối với họ là ghê tởm như những người quản trang, những 
người bới rác và những người lau chùi. Xã hội Hindu phải chịu trách nhiệm lớn về sự đối 
xử vô nhân tính của một nhóm người của chính nó, nhưng Hindu giáo thì chẳng có trách 
nhiệm gì cả. 

Bốn tầng lớp này trong thời cổ đại không khắt khe như sau này. Trong các Kinh 
Ủpanishad là câu chuyện về Satyakama, con trai của một hầu gái. Jabala, người không 
biết gotra hay thị tộc của mình vì ngay cả mẹ cậu cũng không biết ai là cha chàng cũng 
như không biết đẳng cấp của ông ta. Chàng đến gặp một người thầy vĩ đại nồi tiếng về 
sự thông thái người thường nhạn những chàng trai Brahmin trẻ tuổi làm môn đồ và nói 
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với ông ta sự thật về cha mẹ chàng. Chàng xưng tên với ông là Satyakama Jabala, theo 
tên của mẹ chàng. Guru - người thày, ấn tượng với sự chân thật của chàng trai trẻ đã làm 
lễ khai tàm cho chàng trở thành một Brahmachari hay một người học trò dưới quyền 
ông. Sau đó ông đưa cho chàng 400 đầu gìa súc và bảo chàng đưa chúng vào rừng và chỉ 
được trở về khi đàn gia súc này đã lên đến một nghìn con. 


Trong khi sống ở trong rừng một mình nhiều năm, Satyakama đã biết về Brahman, 
Đấng tuyệt đối, từ việc trò chuyện thân tình với Tự nhiên, từ những đám mây trên bầu 
trời, từ âm nhạc của những con chim, từ những cái cây và những bông hoa và từ vẻ đẹp 
của tất cả Tạo vật xung quanh chàng. 


Sau khi chàng đã có được 1000 đầu gia súc chàng trở về. Khi người thầy của chàng 
nhìn thấy gương mặt bừng sáng lung linh của người học trò của mình, ông biết rằng 
chàng trai trẻ đã nhận biết được Brahman và chỉ còn phải hoàn thiện trí thức này bằng 
việc học tập với người thây của mình. Mặc dù chỉ có những người Brahmin mới có được 
sự giáo dục tôn giáo cao hơn, nhưng trong thời của các Upanishad, không chỉ có xuất 
thân mà cả năng khiếu cũng cho phép sự nâng cao về mặt đẳng cấp của các đẳng cấp, 
như chúng ta đã thấy trong câu chuyên hay về Satyakama Jabala. 

Hiển nhàn người Brahmin vĩ đại, Vyasa, được sinh ra khi Parashara, cháu trai của 
Hiển nhân Vasishta, phải lòng một người phụ nữ da ngăm đen xinh đẹp thuộc bộ lạc 
đánh cá, sau này được đặt tên là Satyavati. Đứa trẻ được sinh ra bởi họ được đặt tén là 
Krishna Dvaipayana, theo nước đa ngăm đen (kr¡shn4) giống mẹ của nó và hòn đảo 
(đvipa) nơi nó được sinh ra. Chỉ sau này cậu mới được biết đến với cái tên Veda Vyasa. 
Chính kiến thức về các Kinh Veda đã quyết định đẳng cấp của ông như là một Hiển 
nhân Brahmin chứ không phải xuất thân là con một người phụ rữ đánh cá của một đẳng 
cấp thấp kém. Vyasa thường được tôn thờ như là đấng thần linh trong hình dáng con 
người, sự tôn kính mà người Hindu dành cho ông qua các thời đại mới thật lớn lao. Xuất 
thân của ông là con của một phụ nữ đánh cá không bị khinh miệt, cũng như nó không 
ảnh hưởng øì đến địa vị một hiển nhân Brahmin thuộc đẳng cấp cao nhất của ông cả. 

(Tương tự, Valkimi, tác giả của sử thi Ramayana, một người thợ săn thuộc đẳng cấp 
thấp nhất người sau đó đã được coi như một Hiền nhân Brahmin do học vấn uyên thâm 
của mình). 


Satyavati sau đó kết hôn với Santanu, Vua của Hastinapura. Con trai của bà 
Vichitravirya không thể có con và con trai kế của bàm Bhishma, cũng không thể có con 
do một lời hứa với người cha đã mất của chàng là không kết hôn hay sinh con, vì thế 
đòng dõi của Satyavati sẽ cai trị vương quốc. 

Theo tục lệ Niyoga của thời kỳ đó, khi một người đàn ông không có con chết đi hoặc 
thậm chí ông ta vẫn còn sống nhưng không thể làm cha bọn trẻ, thì anh em trai của ông 
ta có thể làm cha bọn trẻ thay mặt ông. Khi biết rằng những đứa con trai của mình 
không thể có con, hoàng hậu vĩ đại, Satyavati, đã gọi người con trai của bà với Hiền 
nhân Parashara, Hiền nhan Vyasa và yêu cầu ông làm cha những đứa trẻ được sinh ra 
bởi những cô con dâu của bà và ông đã làm như vậy. Một người hầu gái của cung điện 
đã tiến đến chỗ Vyasa với sự sùng kính lớn lao và nàng đã sinh ra Vudura cũng được coi 


là một trong những người vĩ đại nhất trong số các hiển nhân Brahmin (nhờ sự thông thái 
và hiểu biết về các Dharma Shastra của ông) dù mẹ ông là một người hầu gái thuộc đẳng 
cấp thấp nhất. 


Các Pandava và Kaurava chính là hậu đuệ của các con trai của Vyasa. Người bà vĩ đại 
của họ, Satyavati, thuộc một bộ lạc đánh cá và người ông vĩ đại của họ, Parashara, là 
một hiển nhân Brahmin. Nhưng bởi vì họ là những hoàng tử thuộc gia đình hoàng tộc 
của Hastinapura, nên họ được coi là các Kshatriya. Trên thực tế họ vốn xuất thân không 
phải là những người Kshatriya, mà do công việc họ đảm trách, điểu này một No, nữa 
chứng minh rằng đẳng cấp hoàn toàn mang tính chất nghề nghiệp. 


Utanga, một người bạn thời niên thiếu người Brahmib của Krishna, đã có được một 
ân huệ từ ngài rằng, trong những lúc ông ta đi đây đó, Krishna sẽ đem nước đến cho ông 
ta bất kỳ khi nào ông cân. Một lần, khi ông ta cảm thấy rất khát, ông nghĩ đến vị Chúa tế 
và đột nhiên một Nishada (một người thợ săn ngoài đẳng cấp) xuất hiện trước mặt ông 
với bộ quần áo sờn rách bẩn thỉu và đưa cho ông nước từ cái túi nước bằng da thú của 
mình. Dtanga từ chối và nhiếc móc Krishna trong tâm trí mình, vì ông ta cảm thấy ngài 
đã không giữ lời hứa của mình. Người Nishada cố gắng thuyết phục Utanga nhiều lần 
uống thứ nước ấy nhưng Utanga vẫn cương quyết không chịu. Sau đó người thợ săn biến 
mất và Chúa tể xuất hiện trước mặt Utanga và nói với ông ta rằng ngài đã gửi Indra, Vua 
của các Deva - tiểu thần, dưới lốt một người thợ săn với amri4, rượu trường sinh. Vì 
Utanga không thể hiện một chút thông minh nào mà lại khăng khăng phân biệt con 
người dựa trên những thứ bên ngoài như đẳng cấp, nên ông ta đã để lỡ cơ hội hiếm hoi 
để đạt đến sự bất tử. Bài học đạo đức của câu chuyên này thật rõ ràng. 


Các môn sinh của triết gia vĩ đạt, Adi Shankara, một lần đã bảo một người Chandala 
(một người ngoài đẳng cấp), tránh khỏi đường ông đi. "Anh là ai và và Tôi là ai? Bản 
ngã bên trong tôi khác với bản ngã của anh sao?”, người Chandala (được cho là Shiva cải 
trang) hỏi. Shankara, nhận ra sự thông thái trong những lời này, đã phủ phục dưới chân 
người Chandala và nói: “Một người đã được củng cố niềm tin vào Brahman, thì dù người 
ấy là một Chandala có xuất thân thấp kém hay một người Brahmin được sinh ra hai lần, 
quả thực tôi đều nhận người ấy là thầy của mình”, 


Đến tận thế kỷ XVII, một tiện dân cũng có thể được một người xuất thân là một 
brahmin như Adi Shankara coi là Guru - thầy giáo. 


Địa vị của phụ nữ 


Địa vị của người phụ nữ trong xã hội Hindu thời kỳ ban đầu cũng là một địa vị đáng 
ghen tị. Những người phụ nữ có thiên hướng có thể có được học vấn cao nhất và đã có 
nhiều hiển nhan và triết gia như Maitreyl, Gargi, Vishavara, Ghosha và Apala. Adi 
Shankara, trong một cuộc tranh biện thần học với Mandanamishra, đã chỉ định vợ của 
Mandanamishra - Sarasavani làm người phán xử, vì học vấn uyên bác siêu việt của bà và 
những tri thức tôn giáo của bà. Những hoàng hậu chiến binh như Kaikeyi đã giúp chồng 
mình trên chiến trận. 

Trong các gia đình hoàng tộc, phong tục swayamvara hay chọn chú rể bằng cách cô 
đâu đeo vòng hoa cho người mà nàng chọn trong số các hoàng tử có mặt, là một quy tắc 
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được thừa nhận. Những cuộc liên hôn là phố biến và người phụ nữ thường chọn chồng 
cho bản thân mình. Shakutala, con gái của một hiền nhân Brahmin, đã chọn Dushyanta, - 
một hoàng tử Kshatriya và cưới chàng. Santanu, một vua người Kshatriya, đã cưới 
Satyavati, một người phụ nữ đánh cá, người đã lên ngôi hoàng hậu. Ngay cả khi chồng 
bà đã mất bà vẫn được tôn kính như là Nữ hoàng Mẹ và đã quyết định nhiều vấn đề của 
đất nước và vấn đề nối dõi dòng tộc. 


Tục đa thê tồn tại ở một số cộng đồng nhưng chủ yếu ở các hoàng tử những người có 
nhiều cuộc hôn nhân với con gái của những quốc vương láng giềng vì những lý do chính 
trị. Chế độ đa phu cũng được thực hiện ở nhiều vùng. Ví dụ kinh điển đó là Draupadi, 
người đã kết hôn với năm anh em Pandava. 


Các cô gái thường không kết hôn cho đến khi gần hết thời thanh niên, đôi khi còn 
muộn hơn. Xã hội Hindu được người Ấn - Aryan thiết lập nên là một xã hội phụ hệ, 
nhưng nhiều xã hội mẫu hệ của người Dravidian và tiền Dravidian phía nam vẫn tiếp tục 
tồn tại khá lâu dài trong lịch sử ngay cả sau khi có sự du nhập Hindu giáo Veda. (Ngày 
nay chỉ còn Kerala ở phía nam là theo mẫu hệ dù ở đây cũng đang có những thay đổi). 


Ngay cả trước đây những đẳng cấp trên cũng đã cố để ngăn cản (dù không thành 
công) những cuộc hôn nhan liên đẳng cấp cũng như sự tiến lên về mặt đẳng cấp của 
các đẳng cấp thấp hơn. Ví dụ, nhằm mục đích này người Brahmin đã cố để biến hiểu 
biết về các kinh văn trở thành độc quyền của họ và biến những nghỉ lễ ngày càng trở 
nên rườm rà để họ chỉ mình họ có thể giải thích được chúng. Những người Kshatriya 
cũng làm như vậy, họ cố gấng để biến quyền cai trị thành quyền lợi từ khi sinh ra của 
mình và người Vaisya cố gắng để trở thành những người nắm giữ của cải duy nhất của 
đất nước. ` 

Tuy nhiên chỉ cùng với những cuộc xâm lãng từ bên ngoài vào thế ky XI sau Công 
nguyên và sau đó, bắt đầu với những cuộc đột kích bất ngờ của Mahmud của Ghazni và 
Goris, chế độ đẳng cấp ấy mới trở nên hà khắc. 

Không giống như những ông vua Moghul của thời kỳ sau này những người khoan 
dung hơn trong cách đối xử của họ với người dân bản địa, những kẻ xâm lãng trước đó 
cướp bóc, cưỡng đoạt và tàn phá các ngôi đền và những tên lính ăn cướp ấy hãm hiếp 
những cô gái và phụ nữ trẻ. Vì cuộc sống, của cải và đức hạnh của người phụ nữ chẳng 
có giá trị gì mấy đối với những kẻ xâm lăng, nên mỗi cộng đồng đã xây dựng một pháo 
đài là những quy chuẩn xã hội quanh chính nó để bảo vệ những người phụ nữ của cộng 
đồng ấy. Nhiều tệ nạn xã hội sau này của người Hindu như chế độ đẳng cấp hà khắc, bảo 
VỆ $2ncfum sancIorum - chính điện trong các ngôi đền không cho vào trừ một vài người 
(để tránh sự tàn phá và cướp bóc), tảo hôn (trước khi một bé gái đến tuổi đủ quyến rũ để 
bị cưỡng hiếp), cạo đầu goá phụ (để khiến họ không còn quyến rũ đối với lính nước 
ngoài), sự lan tràn của tục lệ Sati (hoả thiêu goá phụ với người chồng đã chết của cô ta), 
đã trở thành những quy chuẩn trong suốt thời kỳ bất ổn của lịch sử Án Độ này. 


Phụ nữ Hindu đã mất quyền độc lập của mình và trở thành những khách thể cần sự 
bảo vệ của đàn ông. Trong quá trình ấy họ cũng mất luôn những cơ hội mà họ có trước 
đây để có được tri thức và học vấn. 


Cải cách Hindu giáo 

Với nên cai trị của người Anh ở Ấn Độ và việc du nhập tư đuy phương Tay, ở Ấn Độ 
đã xuất hiện một trào lưu nghiên cứu mới và một sự nhìn nhận lại quá khứ cổ xưa của 
chúng ta. Những nhà tư tưởng Hindu đã đánh giá lại những yếu kém của họ và truy 
nguyên nguồn gốc của những yếu kém ấy là do những tai ương do hệ thống đẳng cấp hà 
khắc đem lại và quy cho những tệ nạn xã hội chính là những nguyên nhân đã hắt hủi 
người phụ, nữ và những đẳng cấp bị gọi là tiện dân. Bắt đâu từ đầu thế kỷ 19, nhiều nhà 
cải cách Ấn Độ đã xuất hiện trên khắp đất nước Ấn Độ và truyền đi thông điệp kêu gọi 
thanh lọc Hindu giáo về các nghi lễ, lễ tiết và tính chất chính thống quá mức của nó và 
kêu gọi xoá bỏ những bất công đồ lên đầu người phụ nữ dưới cái tên tôn giáo. Để nhắc 
đến một vài người mà công việc của họ đã dẫn đến những cải cách trên phạm vi quốc 
gia, người đâu tiên phải là Raja Rammohan Roy của xứ Bengal. Ông thuyết giảng chống 
lạ nghi lễ và nỗ lực nhằm xoá bỏ Sati. Dù Sati có nghĩa là thanh khiết và tiết hạnh, 
nhưng từ này (trong một vài thế kỷ qua) đã được sử dụng để chỉ việc hiến sinh goá phụ 
với người chồng của mình. 


Một người con nồi tiếng nữa của Bengal, Ishwar Chandra Vidyasagar người đã phổ 
biến việc dạy tiếng Sanskrit tới tất cả các đẳng cấp và đấu tranh đòi quyển tái hôn cho 
goá phụ. 


Prarthana Samaj được thành lập ở Bombay để đấu tranh chống lại chế độ đẳng cấp và 
những nhà lãnh đạo vĩ đại của nó là R.G.Bhandarkar, học giả nghiên cứu tiếng Sanskrit 
nổi tiếng và M.G.Ranade. 


Người vĩ đại nhất trong tất cả, Swami Vivekananda, đã thành lập Phái bộ 
Ramakrishna, một tổ chức dịch vụ và cải cách xã hội và truyền bá thông điệp về một 
Hindu giáo thực sự trên toàn Ấn Độ và thế giới Phương Tay. Ông đấu tranh không mệt 
môi chống lại tính chính thống và thuyết giảng về sự tự do về mặt tinh thần, sự can đảm 
và thuyết phổ độ của tất cả các tôn giáo, tất cả những điều ấy đều là nền tảng cho các 
niềm tin tôn giáo của người Hindh. 


Swami Dayanand Saraswati, một người Brahmin xứ Gurajat, đã đấu tranh chống lại 
giới thầy tu Hindu và mong muốn Hindu giáo quay trở lại với thời kỳ Veda lẫy lừng của 
nó. Ông đã sáng lập ra Arya Samaj vào năm 1875, một phong trào mang tính cải cách và 
ông đã nỗ lực nhằm thống nhất người Hmdu dưới tầm bao quất của Hindu giáo Veda, 
tách nó khỏi những mê tín dị đoan của thời kỳ sau này. 


Amnie Bcsant, vốn xuất thàn là một người Ai -len, đến Ấn Độ vào năm 1895 với tư 
cách là một người theo thuyết thần trí và đã nỗ lực làm việc vì sự phục hưng Hlindu giáo. 
Sự ngưỡng mộ mà bà dành cho tư tưởng Hindu đã mang đến sự tự tôn lớn lao cho người 
Hindu vào thời điểm họ bị những kẻ cai trị người Anh khinh rẻ. Bà đã thành lập Trường 
Cao đẳng Hindu trung ương tại Banaras sau này trở thành hạt nhân của Trường Đại học 
Hindu Banaras. 


Mahatma Gandhi, cha đẻ của Ấn Độ Độc lập, đã cho người phụ nữ tham gia vào 
phong trào đòi độc lập và bằng hành động vĩ đại có tầm nhìn rộng này, đã xoá bỏ rất 
nhiều bất công xã hội đè nạng lên người phụ nữ. Ông cũng đã đưa việc xoá bỏ tầng lớp 
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tiện dân trở thành một phần không thể thiếu của phong trào đòi độc lập. Với việc không 
cho phép những người Hindu tiện dân có mặt ở những nơi thờ cúng, xã hội Hindu đã bị 
suy yếu đi, vì các kinh văn đã nhắc đi nhắc lại sự bình đẳng của tất cả mọi người trong 
mắt Thần linh. Nhiều phương điện của phong trào dân tộc của Gandhiji cũng đồng thời 
đấu tranh hướng tới sự cải cách Hìndu giáo. 

Một nhà cải cách tôn giáo vĩ đại đã đấu tranh chống lại sự tồn tại của đẳng cấp tiện 
dân là Narayana Guru của Kerala người không chí chống lại chủ nghĩa đẳng cấp mà còn 
là người đã tạo ra nên giáo dục phát triển ở mức độ cao và sự truyền bá tôn giáo cho 
những đẳng cấp thấp nhất ở vùng đó. 


Tiến sĩ C.P.Ramaswami Aiyar đã đấu tranh suốt đời chống lại thuyết chính thống và 
đẳng cấp tiện dân. Vào năm 1936, khi ông là Dewan của Travancore, tuyên bố của 
Maharaja đã mở cửa các ngôi đến của bang này cho tất cả mọi người Hindu. Lần đầu 
tiên ở Ân Độ, những người tiện dân được phép đi vào những nơi thờ cúng. Mahatma 
Gandhi gọi bước đi này là “một kỳ tích lừng lẫy", đặc biệt khi mà một vài phương diện 
tồi tệ nhất của chủ nghĩa đẳng cấp hiện diện ở Kerala. Ngay cả Swami Vivekananda 
trước đó cũng đã cay đẳng nói "đừng theo chủ nghĩa đựng chạm” vốn đang phổ biến ở 
đó dưới danh nghĩa tôn giáo. Từ đó trở đi, nhiều ngôi đến ở những vùng khác của Ấn Độ 
cũng đã học theo việc làm ấy. 

Mỗi tôn giáo ở Ấn Độ đều có những nhà cải cách tôn giáo, những nhà thơ và những vị 
thánh, tất cả họ đều dạy rằng cải cách xã hội và tôn giáo phải song hành cùng nhau. Kết 
quả là vào năm 1950, Ấn Độ Độc lập đã ban hành Hiến pháp quy định rằng sự phân biệt 
đẳng cấp tiện dân không được phép thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng như vậy, 
Hiến pháp đảm bảo sự ng bằng đầy đủ cho tất cả đàn ông và phụ nữ. Luật Nối đõi Hindu 
năm 1956 đã cho những cô con gái có quyền thừa kế ngang với những cậu con trai. 

Tuy nhiên những thói quen cũ rất dai dẳng và chỉ bằng những đạo luật thôi là chưa 
đủ. Tâm khàm của người dân phải thay đồi và điều này chỉ xảy ra khi những đẳng cấp 
trên hiểu nguồn gốc của hệ thống đẳng cấp, sự linh động dễ thay đối đẳng cấp trong thời 
cổ đại, sự hoà trộn các đẳng cấp trong mỗi chúng ta và những lý do dẫn đến sự hà khắc 
của chế độ đẳng cấp thời kỳ sau này. 

Bốn giai đoạn của cuộc đời 


Cũng giống như mỗi đẳng cấp có những bồn phận cụ thể cần tuân theo của nó, cũng 
có dharma của bốn ashrama (hay giai đoạn) trong mỗi cuộc đời chúng ta. 

Brahmachari hay Học trò 

Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn Brahmachari hay giai đoạn cuộc đời làm người học 
trò mà trong trường hợp của ba tầng lớp đầu tiên là giáo dục những đứa trẻ của họ, bắt đầu 
với lễ Upanayana hay lễ buộc dây. Vào thời cổ đại những đứa bé gái cũng được làm lễ 
khai tâm, vì như chúng ta có thể thấy trên những tác phẩm điêu khắc ở đến thờ có hình 
những người phụ nữ cũng đeo sợi dây thiêng, nhưng tục lệ này sau này đã bị xoá bỏ. 

Ba sợi dây gợi nhắc cho chàng trai trẻ nhớ đến Pravana (OM, biểu tượng của Đấng 
tuyệt đối), Medha (trí tuệ) và Shaddha (sự siêng năng), ba điều chỉ dẫn cần thiết cho 


việc học tập. Chàng trai cũng được dạy Gayatri Mantra đầy quyền năng để cầu xin 
Mặt trời cho chàng trai có thể hấp thụ sự rực rỡ và sáng ngời của nó. Thời xa xưa 
những người học trò sống với thày giáo của họ hay Guru ở gurukula (hay trường học) 
thường được đặi giữa rừng. Những chàng trai giàu có và nghèo khổ, hoàng tử cũng 
như người cùng khổ, sống và học tập cùng với nhau. Đó là một cuộc sống phụng sự 
Guru - người thầy giáo và gia đình ông, thực hành Yoga, nghiên cứu các kinh văn, 
nghệ thuật và khoa học và một cuộc sống mộc mạc giản dị, độc thân, tự khép kỷ luật 
khổ hạnh. 


Khi họ ra đi sau khi việc rèn luyện đã xong, người thầy giáo khuyến khích những 
người học trò của mình chỉ nói sự thật, làm việc mà không quên Dharma, phụng dưỡng 
người già, nhớ những lời răn dạy của Kinh Veda và coi mẹ, cha, thầy giáo và khách của 
mình là những đấng thần linh phải được tôn trọng và kính nể. 

Vẻ đẹp của cuộc sống làm người học trò ở gurukula không có nhiều cấi tương tự như 
thế và sự giảm sút về chất lượng giáo dục ở các trường và cao đẳng hiện nay có thể truy 
nguyên là do sự thiếu quan tâm đến tính toàn diện của giáo dục của xã hội hiện nay và 
đồi hỏi giáo dục phải bao quát tất cả các mặt của cuộc sống học sinh chứ không chỉ việc 
nghiên cứu sách vở. Điều cũng nghiêm trọng không kém ngày nay đó là sự thờ ơ với 
việc nghiên cứu quá khứ của chúng ta dẫn đến sự mất gốc ở giới trẻ. 

Cũng như vậy, ngày nay một việc làm cần thiết đó là chúng ta giới thiệu lại ít nhất là 
một nghỉ lễ buộc dây tượng trưng cho tất cả các tầng lớp và giáo phái của người Hindu, 
cho những cậu bé và cô bé và qua nó dẫn thế hệ trẻ bước vào công cuộc tìm kiếm tri thức. 

Grihastha hay Người chủ gia dình 

Giai đoạn thứ hai trong cuộc đời của mỗi người đó là giai đoạn Grihastha hay làm 
người chủ gia đình. Giai đoạn này bắt đầu khi người học trò trở về sau khi học tập xong, 
kết hôn và gánh trách nhiệm của một người chủ gia đình. 

Hôn nhân Hindu là một bước đi thiêng liêng trong sự phát triển tỉnh thần của mỗi 
người và không phải là một giao kèo. Giống như Nữ thần Parvati, người vợ là 
ardhangini, một phần của người chồng. Không một nghi lễ tôn giáo nào có thế được một 
người đàn ông thực hiện mà khóng có người vợ của ông ta. Không cuộc được một người 
đàn ông hay phụ nữ nào được cho là hoàn thiện khi không có hôn nhân. 

Mọi bước tiến hành trong lễ kết hôn đều mang tính biểu trưng. 


Lễ cưới diễn ra trước Agni, thần Lửa. Agni là hiện thân cho sức mạnh và ánh sáng 
của Thần Vĩ đại. Ở một phía của ngọn lửa là một bình nước để tẩy uế và bên kia, là một 
hòn đá phẳng. 

Vào lúc bất đầu hôn lễ, cha của cô đâu trao con gái của mình, tượng trưng của Nữ 
thần Lakshmi, cho chú rể, người được cho là Vishnu. Câu mar/ra - thần chú được đọc 
cũng giống như câu lân đầu tiên được Vua Janaka đọc khi trao con gái của mình, Seta 
trong hôn lễ với Rama: 

"Seeta, con gái ta, sẽ là người bạn đời của con cũng gánh vác những bồn phận tôn 
giáo của con. Hãy cầm lấy tay nó trong tay con và làm cho nó trở thành của riêng con. 
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Nó sẽ là người bạn thân thiết của con, luôn chung thuỷ với con. Nó được ban phúc và sẽ 
không tách rời con giống như là bóng hình của con vậy". 


Sau đó sẽ đến nghi lễ pamigrahana. Câm tay cô dâu trong ta mình, chú rể sẽ nói: "Ta 
cầm tay nàng vì niềm hạnh phúc. Cầu cho cả hai ta sẽ sống đến đầu bạc. Nàng là nữ 
hoàng và sẽ cai quản ngôi nhà của ta. Nàng là Sama Veda, ta là Rig Veda", (ngụ ý rằng 
họ là một phần của nhau). “Ta là trời cao còn nàng là mặt đất. Chúng ta hãy kết hôn và 
vui hưởng cùng nhau". Cặp cô dâu chú rể đi quanh ngọn lửa và vẩy nước ba lần theo 
chiều kim đồng hồ trong khi chú rể nói những lời này. 


Sau đó họ chạm vào lồng ngực nơi có trái tim của nhau khi chú rể nói, "Ta đem trái 
tìm nàng vào trong trái tìm ta. Bầt kỳ điều gì có trong trái tìm nàng sẽ có trong trái tìm 
ta, bất kế những gì có trong trái tỉm ta sẽ có trong trái tỉm nàng. Trái tìm của chúng ta sẽ 
là một, trí óc của chung ta sẽ là một. Cầu Chúa biến chúng ta thành một". Sau đố cô dâu 
sẽ trèo lên hòn đá, biểu tượng cho sức mạnh của sự hợp nhất giữa họ. 


Đôi cô dâu chú rể sau đó đi bảy bước hay sđp¡apađi cùng với nhau trong khi chú rể 
cầu nguyên, "Bước đi đầu tiền cầu mong cho thực phẩm và đồ ăn thức uống, bước thứ 
hai cầu cho sự khoẻ mạnh, bước thứ ba để cầu cho giữ được lời thể và những chuẩn mực 
của chúng ta, bước thứ tư cầu cho một cuộc sống dễ chịu, bước thứ năm cầu cho gia súc 
của chúng ta khỏe mạnh, bước thứ sáu cầu cho chúng ta sẽ sống cùng nhau qua mọi mùa 
và bước thứ bảy để cầu cho chúng ta sẽ hoàn thành những bổn phần tôn giáo của mình". 
Đi cùng nhau tay trong tay, bước bảy bước cùng nhau là tượng trưng cho cuộc sống cùng 
nhan của họ vì người đàn ông và người vợ giống như những người bạn thân thiết. 


Cô dâu cầu xin Agni, thân Lửa, làm chứng cho hôn lễ, cầu xin ngài ban sự thịnh 
vượng cho ngôi nhà mới của mình. Đôi cô dau chú rể nhấp những ngụm nước để tẩy uế 
và bắt đầu một cuộc sống mới. 


Vào đêm tân hôn, chú rể được chỉ cho thấy Dhruva (Sao Bắc đầu) và được yêu cầu 
phải kiên định và chắc chắn trong tình yêu và sự tận tâm của mình giống như Dhruva bé 
con tận tuy với Vishnu (vì làm như thế nên nó đã được biến thành Sao Bắc đấu không 
thay đổi vị trí sau khi chết đi). Cô dâu được chỉ cho thấy những ngôi sao, Vasishta và 
Arundati (một phần của chòm sao Đại Hùng, được gọi là Sapta Rishis hay bảy hiển nhân 
trong thiên văn học Ấn Độ), biểu tượng của một cặp đôi chung thuỷ không bao giờ tách 
rời và luôn được thấy ở cùng với nhau trên bầu trời. 


Tất cả những phong tục khác, như buộc rmangalasutra hay thai, đặt sindoor lên 
đường rẽ ngôi và trao đổi vòng hoa hoàn toàn là những phong tục xã hội mang tính địa 
phương và không nhất thiết đối với hôn lễ. Sự hiện diện của 2g (lửa) và đi bảy bước là 
những điều thiết yếu cơ bản của một đám cưới Hindu. 

Hôn lễ, nếu được thực hiện với tín vật sẽ được coi là phần thưởng tỉnh thân lớn lao đối 
với cha mẹ của cô dâu những người trao đi con gái quý giá của mình. 


Từ "yahara” có nghĩa là hôn nhan và cũng có nghĩa là duy trì Dharma hay sự đúng đắn. 


Mọi người đều thừa nhận rằng để có một cuộc hôn nhân thành công thật khó khăn và đòi 
hỏi sự hy sinh và điều chỉnh thích nghỉ ghê gớm những điều cũng giúp phát triển nhân cách. 


Chính người chủ gia đình là người rèn luyện đạo đức (Dharma), kiếm của cải vật chất 
(Artha), tự cho phép mình sống một cuộc sống đầy tình yêu và đam mê (Kama) với 
người vợ của mình và đạt đến sự giải thoát (Moksha). 


Đo đó giai đoạn thứ hai, ashrama Grihastha, được coi là giai đoạn quan trọng nhất 
trong bốn giai đoạn. Người chủ gia đình được trông đợi sẽ kiếm sống với sự chính trực 
và bằng những con đường đúng đắn và cho đi một phần mười những gì anh ta kiếm được 
để làm từ thiện. 


Anh ta cũng được trông đợi là sẽ mang đến hạnh phúc và niềm vui cho vợ mình bằng 
cách mang đến cho cô ấy một gia đình tốt. Bồn phận của anh ta còn là chăm sốc con cái, 
giáo dục và kết hôn cho chúng. 


Làng từ thiện là điều cần thiết trong cuộc sống của đôi vợ chồng. Thức ăn phải được 
cho những con cừu và chim, cho gia súc và những con vật khác hàng ngày. Lòng mến 
khách và chu cấp cho khách của mình là những bổn phận chính của cặp vợ chồng những 
người sẽ không ăn bữa ăn chính của mình trong ngày mà không cho một người khách, 
một người bà con hay một người nghèo än. 

Cuộc sống của Grihastha đầy những bổn phận xã hội và tôn giáo thách thức khả năng 
của anh ta buộc anh ta phải cố gắng rất nhiều. Những thách thức và khổ cực của anh ta 
trong giai đoạn này nếu được anh ta đối mặt và vượt qua mà không chệch khỏi Dharma, 
sẽ cho phép anh ta trở thành một con người điêu việt với sự hài hoà đóng vai trò là chìa 
khoá cho sự thành công của anh ta. 


Vanaprastha 


Một khi những đứa trẻ đã trưởng thành của một người đã an cư và chúng có thể tự 
Xoay SỞ 1rong cuộc sống riêng của mình và chăm sóc những đứa con của chúng, đó là 
lúc đôi vợ chồng ở tuổi trung niên bước vào giai đoạn thứ ba và trở thành các 
Vanaprastha hay, theo nghĩa đen, những người rút lui về ở ẩn trong rừng. Theo lối nói 
hiện đại, điều này có nghĩa là thời điểm tách mình khỏi những ham muốn và luyến lưu 
trần tục, tập trung vào nghiên cứu triết lý và tìm về sự thanh bình yên tĩnh của rừng già 
để chuyên chú tư duy, thiển định và những hoạt động tỉnh thần. 

Thật không may, trong thế giới hiện tại, rất ít người từ bỏ những ham muốn trần tục ở 
bất kỳ giai đoạn của cuộc sống nào, vì thế ngay cả giai đoạn thứ ba này cũng có ít người 
đạt đến được vì hầu hết mọi người vẫn luẩn quần với cuộc sống tranh giành quyết liệt và 
vất vả để kiếm tiền và đòi hỏi ngày càng nhiều những đồ tiêu dùng, phải lớn hơn và tốt 
hơn của nhà hàng xóm. 

Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước này tính hám lợi này lại đạt đến mức độ như thời 
đại chúng ta đang sống ngày nay. Có tiền bằng mọi cách, chính đáng hay bẩn thiu, tham 
vọng địa vị cao, dùng tiền để đặt được quyền lực chính trị, đánh giá con người bằng tình 
trạng tài chính của anh ta trong cuộc sống, là một số vực thẳm mà các Vanaprastha ngày 


nay đã rơi xuống. Hệ quả là những điều này dẫn đến một sự sụp đồ lan tràn các giá trị ` 


chệch khỏi chuẩn mực của Hindu giáo nơi mà con người được tốn kính nhất không phải 
là vua (với của cải của quốc gia dưới quyền điều khiển của ông) không phải là người bán 
hàng hay thương nhân, mà là người hành khất và Sanyasi, những người xin của bố thí để 
nuôi sống chính bản thân mình. 
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S4nyasi 

Trong số ít ôi những người đã đạt đến giai đoạn Vanaprastha, chỉ ít người đạt đến giai 
đoạn thức tư Sanyasi 4shrzma. Một người đã bước vào Sanyasi sẽ từ bỏ mọi ham muốn, 
không có nhu cầu, không cần tiền bạc và từ bỏ thế giới. Người ấy sống nhờ vào đồ bố thí 
và những trái cây trong rừng và dành thời gian để thiển định. Người ấy nằm ngoài tầm 
chi phối của những quy định và điểu luật của cuộc sống bình thường và là một 
Jivanmukia, hay một người đã tự do thoát khỏi cuộc sống đời thường. Thật không may, 
những khách thăm quan đến đất nước này đều nghĩ ràng tất cả những người mặc áo màu 
vàng cam (được gọi là szđ”š hay những con người bình thản) là những con người thần 
thánh hay các Sanyasi. Một vài người đúng là như vậy, còn phần lớn là "những người bị 
đào thải” của xã hội Hlindu, thường lừa gạt những người cả tin. 

Yoga 


Tuy nhiên, một Sanyasi tiến bộ cũng thường là một Yogi. Từ Yoga nphĩa là ràng 
buộc hay hợp nhất và nó được dùng để chỉ con đường hay phương pháp mà nhờ nó linh 
hồn cá nhân sẽ hợp nhất với Thần linh. 


Ngày nay Yoga bị nhầm lẫn với những bài tập thể chất. Thực tế nó gồm tám kiểu 
rèn luyện. 


Hai kiểu đầu tiên, yzma và niyzma, thanh lọc trái tím và thực hiện sự rèn luyện đạo 
đức. Ÿama có nghĩa là tránh tất cả - tránh giết chóc, giả đối, ăn trộm và chiếm hữu của 
cải. Nó cũng có nghĩa là sống độc than. Niyzma nghĩa là tôn trọng sự thanh khiết (cả 
bên ngoài lẫn bên trong) và thực hành lối sống khổ hạnh hay /apasya. Nó bao gồm'sự 

. mãn nguyện hết mức, việc học tập và hiểu biết các kinh văn và đâng hiến cho Thần linh 
tối cao. 

Ba kiểu tiếp theo, 4szna, pranayama và pratyahara là những bước cơ bản đối với 
Yoga. Các 2sana là những tư thế Yoga mà khi được tập thường xuyên, sẽ tĩnh trí để tập 
trung tư tưởng và làm chủ được thân thể. Pranayama là những bài tập thở nhằm cải thiện 
tình trạng của phối, tim và hệ thần kinh, mang đến sức khỏe tốt và từ đó mang đến cảm 
giác khoẻ mạnh. Chúng cũng dẫn đến sự thanh thản và kiên định của tam hồn mà không 
cố chúng Yoga trở nên vô nghĩa. Pratyahara có nghĩa là loại bỏ mọi cảm nhận vật chất 
ra khỏi tâm trí và nhìn vào bên trong. 
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Ba bước cuối còng được gọi là Raja Yoga và bao gồm đharana, dhyana và samadhi. 
Dharana có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một khách thể nào đó mà sẽ là ngọn đèn soi 
rọi trong tâm trí hay một hình dáng hay hình tượng của Vị thân thường được nhắc tới 
trong lời cầu nguyện. Sau đó sẽ đến đhyana hay thiển định với một đồng suy nghĩ và 
những hình dung liên tục hướng tới khách thể này. Sự thiển định như vậy dẫn đến trạng 
thái cuối cùng được gọi là samadhi, khi chủ thể của sự thiển định và khách thể hoà nhập 
_làm mội. , 

Bản thân samadhi bao gềm hai bước. Bước đầu tiên đó là sađíu¿ có ý thức khi Yogi 
có được những khả năng siêu nhiên nhờ sức mạnh của những bài luyện tập Yoga của 
mình, trở nên sáng suốt, có khả năng đọc được suy nghĩ và tình cảm và trao đổi suy 
nghĩ. Những khả năng này, được gọi là si2đj¿s, bị coi thường trong Yoga, nhưng không 
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may là hầu hết các Sanyasí đều không vượt qua được giai đoạn này. Cùng lúc ấy, những 
người chưa phát triển và quần chúng ít học lại thường bị những người như vậy lừa phỉnh 
bởi họ có vẻ như đã thực hiện được những kỳ tích, hứa hẹn chữa bệnh và mang đến của 
cải vật chất cho những người tận tâm với họ. Những Sanyasi như thế cần phải đề phòng. 


Một Sanyasi thờ ơ với những khả năng và tiến xa hơn sẽ đạt tới siêu ý thức hay nirvikalpa 
samadlhi khi tâm trí hoà toàn hoà nhập với Thần Imh. Yogi trong giai đoạn này phá vỡ được 
những ràng buộc Samsara, vòng sinh tử và thực sự là một lính hồn được giải phóng. 


Từ thời xa xưa các Yogi và Sanyasi là những Guru (hay những thây giáo) dạy những 
chân lý của Himdu giáo và truyền bá thông điệp của nó tới dân chúng và tới những bậc 
_ trí thức, để dẫn lối cho họ trong những vấn để về tỉnh thần. Một số người đã truyền bá 
những chân lý này tới toàn thế giới. 


Sh1 Ramalmga Swaml, Shrị Ramakrishna Paramahamsa, Sharada Devi, S5wami 
Vivekananda, Swami Rama Tirtha, Shri Aurobindo, Shri Ramana Maharishi và Swami 
Sivananda là một vài trong số nhiều vĩ nhàn không còn sống với chúng ta nữa những 
những thông điệp thiêng liêng, to và rõ ràng của họ vẫn tiếp tục dân lối cho nhân loạt. 

Ngày nay trên thế giới có hàng trăm Yogi và Sanyasi Hindu những người nỗ lực hoạt 
động vì sự tiến bộ về mặt tâm hồn của đất nước vĩ đại của Ấn Độ. Trong khi có một vài 
kẻ lợi dụng sự cả tin của những người ngây thơ, thì lại có rất nhiều Guru vĩ đại chân thật 
đạy cho tất cả mọi người và hoàn toàn khóng biết đến tôn giáo riêng của mọi người và 
dẫn lối cho những người khác hướng theo con đường của thuyết duy linh. Đối với những 
Sanyasi như vậy và công việc truyền bá chân lý của Hindu giáo của họ, chúng ta nên cúi 
chào khiêm tốn. 

Những tội lãi và những phẩm hạnh tố! dẹp 


Một câu hỏi thường được hỏi đó là liệu Hindu giáo có tin vào những tội lỗi của Con 
người và sự trừng phạt của Thần linh đối với những người mắc những tội lỗi đó. 

Người Hindu coi ham muốn tự coi mình là trung tâm là một tội lỗi dẫn đến tất cả 
những điều xấu xa tội lỗi của nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng không phải Thần 
linh trừng phạt chúng fa mà chính là những hành động của chúng ta hay Kama trừng 
phạt chúng ta, như đã giải thích ở phần trước. 


Tuy nhiên, có sáu chướng ngại vật hay tội lỗi làm con người khó thực hiện được 
dharma của mình. Đó là kama (sự thèm muốn), krodhz (sự tức giận khòng đúng và hần 
học ), iobka (sự tham lam và tính hám lợi), moha (sự mê đắm do sự ngu dốt và ảo tưởng 
mà ra), mada (sự hão huyền ảo tưởng từ tính ích kỷ tự cao tự đại) và marsarya (sự đố ky 
và ganh ghét). 


Để vượt qua chúng con người cần rèn luyện để có được một số phẩm hạnh tốt đẹp mà 
chúng ta đã được nhiều sử thi răn đạy. Đó là sđ/yam (chân thật, 2hmsa (không dùng 
bạo lực), yzir2gya (tránh những ham muốn), trong sáng trong suy nghĩ, lời nó: và việc 
làm và tự kiểm chế bản thân. 


§aryam không chỉ đơn thuần có nghĩa là nói sự thật. Nó có nghĩa là thấm nhuần Chân 
lý vào trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta và trong những mối quan hệ 


ha cx 


-... 


10) E19 


EAD 


^ˆ 


x 


È 


ị 
ĐN 
bể 


Giới (biệu vấp boá pbương Đông —=#—#>=t+~e+~>-siesie=fir 


: +4 


„— 
ở 


322 


của chúng ta với nhan loại. Hindu giáo bản thân nó cũng được dựa trên Chân lý và theo 
duồi Chân lý. Chân lý thật đẹp đẽ còn giả dối thật xấu xí. Chân lý dẫn đến sự công bằng 
và chính trực trên thế giới và sự tiến bộ của khoa học. Nó soi sáng những con đường mới 
trong sự tiến bộ về mặt tỉnh thần của Con người. 


Chân lý không được nhầm lẫn với đạo đức, Chân lý là bất biến. Những quan niệm về 
đạo đức thay đổi qua từng thời kỳ. Ở phần đầu chúng tôi đã giải thích rằng chỉ có Hindu 
giáo trong số tất cả các tôn giáo thừa nhận rằng những điều luật của Con người là có thể 
thay đổi qua từng thời kỳ. Dharma của Ấn Độ cổ đại mong đợi rằng người anh em chồng 
của người goá phụ không có con sẽ cưới người goá phụ để người goá phụ ấy có thể sinh 
con. Ngày nay điều này không còn tồn tại. Cách trừng phạt những kẻ ăn trộm bằng cách 
chặt tay của họ là một việc làm phổ biến trong thời cổ đại, nhưng ngày nay không còn ‹ 
được phép nữa. 2harmma của một người ở Ấn Độ thời cổ đại tuân theo đẳng cấp hay 
nhóm của anh ta. Ngày nay một người sinh ra là một người Brahmin sở hữu một nhà 
máy thuộc da, một người sinh ra là người Kshatriya làm việc đồng áng, một người sinh 
ra là một người làm nghề bán thịt lại trở thành một học giả tiếng Sanskrit. Nhưng xã hội 
và các chính trị gia đã lợi dụng hệ thống đẳng cấp không còn tồn tại vì những mục dích 
của riêng họ, các đẳng cấp trên để duy trì địa vị xã hội giả tạo cho bản thân họ và những 
đẳng cấp thấp hơn, để giành lấy những đặc quyền cho bản thân họ. 

Harma hay những luật lệ của xã hội do đó thay đổi qua từng thời kỳ và không nên bị 
nhầm lẫn với Chân lý bất biến, vượt qua Thời gian và Không gian. Tất cả những phẩm 
hạnh tốt đẹp khác chỉ là những mặt khác của Chân lý điều bao trùm tất cả. Ngay cả sự 
chệch hướng rất nhỏ khỏi Chân lý cũng bị xem là Giả đối và không thể chấp nhận được. 


Niềm tin Ahiữmsa paramo đdharmah, hay Ahimsa hay bất bạo động là điều luật lớn 
nhất trong số các điều luật, là đóng góp lớn lao của Hindu giáo cho nhan loại. Mahatma 
Gandhi đã đưa điều này trở thành nền tảng của phong trào đòi Độc lập của Ấn Độ và 
người dân bị áp bức trên toàn thế giới dung nạp nó hoặc có được hy vọng từ nó. 


Ahimsa thường bị lầm lẫn với không sát sinh đơn thuần. Một doanh nhân có thể tiêu 
điệt đối thủ của mình bằng những cách thức gian lận nhưng lại là một người ăn chay trong 
thối quen ăn uống. Anh ta nghĩ anh ta đanp thực hành Ahimsa nhưng không phải vậy. 


Ăn chay là một trong những cái đích của Ahimsa ở dạng thức cao nhất của nó, nhưng 
nó cũng có nghĩa là không làm tổn thương bất kỳ ai hay bất kỳ sinh vật nào ngay cả 
trong suy nghĩ, lời nói và việc làm và không giết hại hay gây đau đớn cho con người và 
loài vạt. Ô phương diện tích cực, Ahimsa hàm ý sự tốt bụng đối với tất cả mọi người và 
những người láng giểng, chăm sóc thú vật và chim muông, trên thực tế là cả đời. Nó răn 
dạy lòng mến khách ở hạng cao nhất được mở rộng đến cả những người bạn lẫn kẻ thù. 


Sự tôn trọng dành cho con bò, dựa trên Ahimsa hay không giết hại con vật cung cấp 
các sản phẩm từ sữa cho quốc gia chủ yếu ăn chay này (nhiều như một người mẹ cho đứa 
con non nớt của mình thức ăn vậy), là một phần sự tôn trọng chúng ta dành cho Ahimsa. 


Sự tôn trọng đối với cây cối ăn sâu vào người dân bằng việc yêu cầu họ bảo vệ vana - 
devata, những đấng thần linh sống trong các cây. Do đó, bằng việc tránh chặt đốn cây, 
người Hindu là những người đầu tiên nhấn mạnh đến tầm quan trọng thiêng Hóc: của hệ 
sinh thái và môi trường sống, được xem là những chủ đẻ của thời hiện đại. 


Ahimsa không phải là kết quả của sự hèn nhát mà là kết quả của sự mạnh mẽ. Chỉ có 
những người rất mạnh mẽ về mặt tinh thần mới có thể lựa chọn con đường này vì, trong 
thế giới ngày nay, với những trái bom na -pan và bom nơ -tron, rất dễ gây bạo lực và khó 
tránh nó và thực hành Ahimsa. 


Phẩm hạnh quan trọng thứ ba, sự thờ ơ từ bỏ, không phải là một phẩm hạnh được 
mong đợi ở thế hệ trẻ. Nó chỉ được mong đợi ở giai đoạn làm một Grihastha hay người 
chủ gia đình trong giai đoạn ấy người chủ gia đình bắt đầu thực hiện những việc làm mà 
không quyến luyến với thành quả. Khi anh ta trở thành một Vanaprastha, người ấy nên 
tách khỏi những ràng buộc luyến lưu thể xác và tỉnh thần và làm việc vì sự tốt đẹp của 
tất cả mọi người. Sự thờ ơ xa cách không có nghĩa là không yêu thương những người gần 
gũi và thân yêu của mình. Nó có nghĩa là mở rộng tình yêu thương như nhau đến tất cả 
mọi người và không chỉ hành động vì hay chỉ yêu thương những người mà chúng ta có 
mối ràng buộc gia đình hay quan hệ tình cảm. Các kinh Upanishad nói rất đúng, 
Vasudhaiva Kutumbakam (cả thế giới là gia đình của ta). 

Ở Ấn Độ sự thanh khiết thường bị hiểu nhầm với sự thanh khiết của thân thể không 
thôi. Những quy định về tắm giặt, ăn uống, tất cả đêu nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của sự thanh khiết, vì sự sạch sẽ của thân thể được coi là một bước hướng tới sự sùng 
đạo. Nhưng sự thanh khiết của tam hồn và tỉnh thần cũng quan trọng không kém, vì nó 
là sự sạch sẽ bên trong và thường bị lãng quên do nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ thân thể của 
chúng ta. 


Phẩm hạnh cuối cùng, đó là sự tự kiểm chế, ngụ ý sự kiểm chế ngũ quan, trí óc và 
linh hồn. Tầm quan trọng của việc phục tùng kỷ luật ở giai đoạn là một Brahmachari, 
trong suốt thời kỳ làm người học sinh, lần đầu tiên hướng những người trẻ tuổi vào việc 
kiểm chế thể xác và trí óc và ở những giai đoạn sau, là một Grihastha và một Vanaprastha, 
còn kiểm chế kiểm soát cả tỉnh thân nữa. Sự tự kiểm chế không có nghĩa là phủ nhận bản 
thân. Nó có nghĩa là điều độ trong mọi việc và tránh sự thái quá. Ngay cả câu chuyện 
phóng đãng và chuyện tào lao tai hại cũng cần phải tránh, cũng như tránh ăn quá nhiều và 
uống quá lắm. Giữ cho thân thể, tâm trí và tỉnh thần luôn trong tầm kiểm soát là một trong 
số các phẩm hạnh tốt đẹp được mong đợi ở người Hindu ở mọi giai đoạn cuộc đời. 

Chúng ta đã xem xét những giáo lý chính của Hindu giáo, những quan niệm Samsara, 
Karmma và Dharma và mục tiêu của linh hồn cá thể được giải thoát khỏi vòng sinh tử để 
có thể đến được với Brahman hay Đấng Tuyệt đối. 


Ba con đường đến với Brahman 

Để đạt tới sự hợp nhất về mặt linh hồn với Linh hồn tối thượng (Brahman), người ta 
tin rằng có ba con đường chính, Bhakti Yoga (thông qua Bhakti hay sự sùng mộ), Kamaa 
Yoga (bằng Karma hay hành động) và Jnana Yoga (con đường của sự thông thái hay sự 
giác ngộ về mặt tinh thần). 

Bhakti Yoga 


Phổ biến nhất trong số ba con đường, được số đông lựa chọn, đó !à con đường Bhakti 
hay tôn thờ sùng đạo. Trong con đường này tín đồ lựa chọn một hình dáng của Sapuna 
Brahman hay Ishwara đưới bất kỳ một hoá thân nào của Ngài và hình dung về Vị thần ấy 
bằng Tình yêu và sự sùng kính. Niềm tin lớn lao vào một vị thần cụ thể, được gọi là Ishta 
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-Devata, là một đặc trưng của con đường tôn thờ Bhakti. Ishta -Devata có thể là một 
trong Tam vị nhất thể, bất kỳ một Avatar (hoá thân) nào hay bất kỳ một thần linh nào 
khác tuỳ chọn. 


Trong giai đoạn đầu tiên của Bhakti Yoga, hình dáng của Ishta - Devata được hình 
dung bằng một bức tượng. Nó được đặt trong nhà và poø/a (nghi lễ thờ cúng cá nhân) 
được thực hiện hàng ngày. 

Những quy định vẻ việc thực hiện các lễ Poø/z được đưa ra rất chỉ tiết trong các 
Agama. Tượng hoặc thậm chí là một bức tranh vẽ vị thần được giữ ở một góc của ngôi 
nhà hướng mặt về phía đông, hướng về mặt trời mọc. Sự thờ cúng sùng đạo hàng ngày 
được thực hiện hoặc đơn giản hoặc công phu tuỳ vào khả năng của mỗi “người. Ở dạng 
đơn giản, tín đồ ngồi thiền định trước mặt bức tượng thần. 

Ö dạng công phu, một lễ pooja được thực hiện hàng ngày. 

Trước khi ổn định tư tưởng để tiến hành nghỉ lễ pooja, những người thờ cúng tô một 
nốt phấn màu đỏ (kumkum) ở giữa trán của mình. Hồ bót gỗ đàn hương và tro thiêng 
(vibinzi) cũng được mang. Nốt giữa hai lông mày này là nơi trú ngụ của sự thông thái 
tiểm ẩn và sự tập trung của trí óc, rất cần cho việc thờ cúng. 

Phụ nữ thường tô một dấu đỏ vì màu đỏ là màu của điểm tốt cũng như quyền năng. 
Dấu này được các cô gái và phụ nữ mang mọi lúc và ngày nay đàn ông chỉ mang khí thờ 
cúng. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến quyền năng của ba người vợ của Tam vị nhất 
thể và ơn huệ mà họ ban cho những người thờ cúng. 

Vì nó là dấu hiệu của điểm lành, nên trước đây (và cả ngày nay trong những gia đình 
chính thống) các goá phụ và khi gia đình có người mất thì không tô nó. Đây là lý do tại 
sao nó bị hiểu lâm là dấu hiệu hôn nhân ở người phụ nữ. Không phải như vậy vì ngay cả 
những cô gái chưa kết hôn và đàn ông cũng mang dấu này. (Tuy nhiên, ở một số vùng 
của đất nước, chí những người phụ nữ đã có chồng mới mang sindoor hay nốt màu đò 
chỗ rẽ ngôi của mái tóc). 

Mặc dù kưưnkuan hay binđ: thường được vẽ là một nốt hình tròn, nhưng người phụ nữ 
tô vẽ trán của mình với những họa tiết khác nhau. Một hình trăng lưỡi liểm gợi nhớ đến 
hình mặt trăng tô điểm cho mái tóc của Shiva được những người tôn thờ thần Shiva vẽ 
trên trán, hoặc một ngôi sao để gợi nhắc cho chính bản thân họ vẽ Vũ trụ vĩ đại. 


Những người là tín đồ của thần Shiva thường mang vibhuIi hay tro thiêng trên trấn 
của mình với ba vạch ngang để nhắc họ về ba mặt của Thần tối cao, Sáng tạo, Bảo tồn và 
Phá huỷ. Đồng thời gợi nhắc rằng thể xác con người rốt cuộc cũng chỉ là tàn tro, vì 
người Hindu hoả thiêu thể xác của họ sau khi chết, có thể là một trong số ít dân tộc trên 
thế giới làm như vậy. 

Những tín đồ nữ của thần Vishnu vẽ //2É, một đường thẳng màu đỏ, dù phong tục 
này đang dần giảm sút trong giới trẻ. Những tín đồ nam vẽ một dấu hiệu hình chữ 'Y' 
hoặc "U" màu trắng (có hoặc không có vạch màu đỏ ở giữa) biểu trưng cho những bàn 
chân thiêng liêng của thần Vishnu, vạch màu đỏ thể hiện Nữ thần Lakshmi, còn được 
gọi là Sree Devi. 


Ở một số vùng của đất nước dấu hiệu hình chữ "U"” này được cho là biểu trưng cho 
bông hoa sen thiêng đang nở ra dưới chân Chúa tể Vishnu. 


Những tín đồ của Krishna mang một dấu hình chữ "U" bằng bột gỗ trầm hương vì 
Krishna được tất cả mọi người yêu mến và hương thơm của gỗ đàn hương biểu trưng cho 
hương thơm của tình yêu mà ngài dành cho tín đồ của mình. 


Những dấu hiệu trên trán này bị người Anh gọi một cách lầm lẫn là những dấu hiệu 
chỉ đẳng cấp và cách gọi này thật không may vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, chúng không 
phải là những dấu hiệu chỉ đẳng cấp mà nó chỉ ra rằng người mang chúng là tín đồ của 
tín ngưỡng Shaiva hay Vaishana. Ngay cả ở điểm này thì sự phân chia ranh giới cũng chỉ 
tồn tại đối với đàn ông vì mọi người phụ nữ đều mang những chấm đô giống nhau trên 
trán. (Ngày nay những phụ nữ trẻ coi đây là dấu hiệu của sắc đẹp và dùng những thứ 
phấn có màu sắc khác nhau phù hợp với quần áo của mình). 


Bước tiếp theo trong lễ pooja hay sự thờ cúng sùng mộ đó là thấp đèn trước tượng 
thần điều này tượng trưng cho việc xua tan sự ngu dốt và soi rọi trí ốc bằng tri thức. 


Sau đó nước được nhấp và vảy ra xung quanh, gợi đến sự thanh tẩy thân thể con người 
và môi trường sống của con người ấy, trước khi thực hiện việc thờ cúng. Bước tiếp theo 
đó là dâng những bông hoa tượng trưng cho việc atma hay linh hồn của người thờ cúng, 
được dáng lên Thần linh. Hoa quả và đồ ăn được nấu ở nhà được dâng lên trang trọng 
cho vị thần ấy để cảm ơn Thần linh vì tặng vật mà Ngài ban cho ngôi nhà. Quả dừa, lá 
trầu không và những đồ cúng khác để mong Thần linh ban phúc cho ngôi nhà có con cái 
và hạnh phúc. 


Trầm hương toả khói trước tượng thần (tượng trưng cho hương thơm của tình yêu 
thương của Thần linh) và long não được đốt (biểu trưng cho sự triệt tiêu bản ngã và lòng 
tự mãn của chúng ta). Việc đốt long não và vẫy nó theo chiều kim đồng hồ trước thần 
tượng được gọi là zrz và biểu trưng cho sự khuất phục của người thờ cúng trước ý chí 
của Thần linh. Việc rung những quả chuông kêu leng keng trong suốt zr/¡ là để át đi 
những âm thanh khác để người thờ cúng có thể tập trang cầu nguyện. 


Nghỉ lễ đi vòng quanh giờ đây được thực hiện bằng việc đi vòng quanh tượng thần ba 
lần để ám chỉ rằng, vì Thần linh là Vũ trụ, nên người tín đồ thờ cúng đã đi qua ba thế 
giới, những vùng dưới lòng đất, trái đất và thiên đường, để đến với Ngài. Toàn bộ nghi lễ 
đi vòng quanh được thực hiện theo chiều kim đồng hồ tuân theo chuyển động của trái 
đất xung quanh Mặt trời. 


Con số "ba" rất quan trọng trong Hindu giáo vì nó biểu trưng cho nhiều điều ở những 
thời điểm khác nhau. Nó tượng trưng cho ba mặt của Vị thân Vĩ đại - Brahma, Vishnu 
và Shiva. Nó tượng trưng cho ba thế giới hợp phần của Vũ trụ. 


Nó cũng chỉ ra ba mục tiêu lớn lao của tư tưởng Hindu, Satyam, Shivam bag 
Sundaram (nghĩa là Chan lý, Sự tốt lành và Vẻ đẹp), được thể hiện ở cái định ba của thân 
Shiva. Nó gợi nhắc chúng ta về ba đức tính (gu) của Con người, s4 (sự thanh khiết 
và thanh thản), r4/zs (niềm đam mê) và /zmas (tính ì trệ không chịu thay đổi). 

Pooja trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày đến mức trong mỗi 
Agama đều đặt ra cho mợi người Hindu biết loại hoa nào hay lá nào nên được dùng cho 
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mỗi vị thân cụ thể. Ví dụ, /zlzsí (rwlsi hay cây húng quế thiêng) là đành cho Chúa tể 
Krishna vì Tulasi là một tín đồ vĩ đại của ngài và đã cầu xin rằng bà sẽ luôn được gần 
ngài sau khi chết. Krishna biến bà thành một loại cây và bảo những người thờ cúng ngài 
dùng lá cây tulasi làm một phần đồ cúng tế lên ngài để những mong muốn của tín đề 
của ngài được thực hiện. 

Tương tự, lá bia mộc mạc (những chiếc lá của cây táo rừng) được dùng trong lễ thờ 
cúng Shiva, những bông hoa màu trắng (tượng trưng cho sự trong sáng của tri thức) dành: 
cho Saraswati và những bông hoa màu đỏ (tượng trưng cho quyền năng) dể dâng lêr: 
Shakti và Parvati. 


Những bữa ăn chay được thực hiện và những yến tiệc được tổ chức vào những ngày 
cố định như là một phần của sự tôn sùng thờ cúng. Ví dụ ngày thứ mười một lúc Trăng 
tròn và Thượng tuần là những ngày ăn chay vì đó là những ngày Rama và Krishna sinh 
ra. (Sau thời khắc ra đời, sẽ có yến tiệc và ăn mừng). Đặc biệt, mỗi tháng sẽ có những 
ngày ăn chay và yến tiệc cụ thể được đưa ra trong lịch Hindu. Trái cây và sữa hoặc 
những đồ ăn chay thanh đạm hơn khác được dùng cho những ngày ăn chay để giúp du 
trì sức khỏe tốt. 


Các Agama cũng đưa ra những chí tiết về việc tiến hành những lễ hội vốn có rất nhiều 
và là một phần quan trọng trong đời sống người Hindu, mang đến niềm hàn hoan lớn lac 
cho người dân bình thường và thêm sắc màu cho cuộc sống vốn ảm đạm buồn tẻ của họ. 


Những nghi lễ như vậy là bước đầu tiên trong Bhakti hay thờ cúng sùng đạo và được 
gọi là Apara Bhakti. Những đoàn hành hương, đến thăm các đền thờ, tham gia các yết 
tiệc tôn giáo và những lễ hội đều thuộc giai đoạn thứ nhất này. 


Tuy nhiên cần phải hiểu rằng thần tượng được đặt ở đây không được coi là Đấng thầr 
linh, như vẫn thường bị lâm tưởng, mà được coi là một biểu tượng (hay pratika) củ: 
Thần linh tối cao. Để cho người tín đồ tập trung tâm trí của mình vào Thần, nên mộ 
tượng thần như vậy (hay pratima) sẽ giúp ích trong giai đoạn đầu tiên cũng như nhữn; 
giai đoạn đầu của việc thờ cúng. Việc sử dụng tượng thần trong thờ cúng khóng được 
biết đến rrong thời kỳ Veda cổ xưa mà chỉ được bắt đầu trong thời kỳ Purana sau này 
chủ yếu giúp cho việc thờ cúng của chúng dân. 


Chúng ta có thể chú ý thấy rằng chỉ những từ, imaga - "thần tượng", deïty - "thần" ha 
icon - "rượng thần” được nhắc đến vì từ "iđol" - "ngẫu tượng" thường được sử dụng để bê 
xấu Hindu giáo và để đưa ra tên hiệu, "những người súng bái ngẫu tượng" cho người Hindu. 


Chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng ràng người Hindu không sùng bái tượng thần m 
họ coi thần tượng ấy tượng trưng cho Thần lính tối cao. Khi một người lính ra chiến trậr 
anh ta mang theo lá cờ tổ quốc của mình, thứ anh ta tôn thờ và bảo vệ bằng cả mạn; 
sống của mình. Người lính không nghĩ lá cờ là đất nước của anh ta mà là một biểu tượn 
tượng trưng cho đất nước mà anh ta đang chiến đấu phụng sự. 


Tương tự, bức tranh hay bức tượng thần được xem như là một biểu tượng của Thả. 
linh chứ không được cho là Bản thân Vị thần ấy, trừ trong trường hợp nhận thức rộn 
hơn đó là Thần linh ở khắp mọi nơi. 


Tượng Chúa Jesu trên cây thánh giá hình chữ thập hay tượng Madonna và Jesu nhỏ 
trong một nhà thờ Thiên chúa giáo không bao giờ bị gọi là những thần tượng, vì từ icon - 
“ngẫu tượng" mang nghĩa bói xấu và những giáo chủ tôn giáo của những tôn giáo có tổ 
chức như vậy sẽ không bao giờ cho phép một từ như vậy được sử dụng và điều ấy là rất 
đúng đắn, 

Nhưng tượng thần mà một tín đổ Hindu đặt trong phòng cầu nguyện của mình hay 
đặt trong một đền thờ, như là biểu tượng của khát vọng của Con người hướng tới Vĩ thần 
VI đại như thế, lại bị gọi những người truyền giáo nước ngoài gọi là một "iđol" - ngẫu 
tượng và cách gọi vẫn còn tiếp tục cho đến tận ngày nay. Những lời lăng mạ chồng chất 
lên việc tôn thờ của người Himdu chỉ bởi vì người Hindu là những người yêu hoà bình 
khoan dung cho sự chế nhạo những thói quen tôn giáo của họ. 


Trở lại với Bhakti Yoga, trong giai đoạn thờ cúng đầu tiên được gọi là Apara Bhakti 
này, người tín đồ hỏi xi hay cầu nguyện một điều gì đó. Nó cố thể là một lời cầu 
nguyện cho một đồi hỏi trần tục nhự của cải, một lời cầu xin giúp đỡ cho những người 
gần gũi và thân yêu của người đó, cho sự thanh thản trong tâm hồn, cầu xin sự an ủi 
trong lúc buồn đau hay trong lúc nghịch cảnh. Hindu giáo thừa nhận rằng mức độ trí tuệ 
của tất cả mọi người là không giống nhau và đối với số đông dân chúng, thì việc thờ 
cúng riêng tư và cầu xin những âu huệ là điều hợp lý. 


Giai đoạn cao hơn, bước tiếp theo trong Bhakti, được gọi là Para Bhakti, khi tín đồ 
đành hết tình yêu cho Ishra -Devata của mình. Anh ta nhìn thấy Ngài ở khắp mọi nơi và 
say sưa với ảo mộng về Ngài không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Tình yêu của anh ta 
chi phối tất cả. Anh ta không thực hiện các lễ Pooja hay các nghi lế mà nhảy múa với 
niềm hân hoan trong lúc xuất thần lan toả tất cả của tình yêu thần thánh của mình. Một 
tín đồ như vậy cổ vũ những người khác đi theo con đường của mình, con đường của 
niềm hân hoan trong trẻo. Ở giai đoạn này của Bhakti, người tín đô không nhìn thấy một 
vị thần nào khác, không tin vào bất cứ ai khác ngoài Vị thần yêu quý của anh ta. Anh ta 
không cầu xin món quá gì từ Vị thần ấy, ngoại trừ việc luôn được chìm đắm trong những 
suy tư về Ngài. Anh ta nhìn thấy Vị thần ấy ở trong mọi thứ và ở khắp mọi nơi. Anh ta 
điên dại trong mắt của thế gian nhưng lại đến được với thần thánh thông qua Ekanta 
Bhakti hay tình yêu duy nhất dành cho Thần linh trong hình đáng Ishta -Devata của anh 
ta, một trong những mặt hay hình dáng của Vị thần Vĩ đại. 


Ở giai đoạn Bhakti này, người tín đồ chẳng cầu xin gì từ Thân linh và yêu Ngài vì 
chính bản thân Ngài. Bhakti như vậy nàng người tín đồ lên cho đến khi vào giai đoạn 
cuối cùng, anh ta sẽ hoà nhập làm một với Thần linh. 


Bhakti hay sự sùng mộ, bản than nó có thể có rất nhiều dạng thức. Dưới dạng thức 
samta bhava, tín đồ coi Thân linh như cha mình, giống như tình yêu của Dhruva bé nhỏ 
dành cho Vishnu. Trong dạng thức sakhya bhava, tín đồ coi Thần linh như một người 
bạn gần gũi giống như trong mối quan hệ của Arjuna với Krishna, hay tình yêu của 
người chèo thuyển Guha dành cho Rama. Dưới dạng đasya bhava, tín đồ coi Thần linh 
như người thầy của mình giống như trong trường hợp của Hanuman và Rama. Dưới dạng 
thức &ama bhava, tín đồ coi Thần linh như chồng mình như trong trường hợp của Andal 
và Chúa tể Vishnu. Dưới dạng thức madhyrya bhava, tín đồ coi Thần lĩnh như là người 
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yêu quý của mình như trong điệu bộ của các gopi (những cô gái vắt sữa) hướng tới 
Krishna. 

Nhà thơ Tamil, Subramanya Bharati, hình dung Krishna như người bạn, người me, 
người cha, người hầu cận, nhà vua, môn đồ, guru - người thầy, đứa trẻ, người tình, người 
chồng và Đấng thần linh trong những bài thơ của ông. Những dạng thức của Bhakti này 
có thể hiểu được nếu như chúng ta tham dự một buổi trình diễn múa cổ điển Bharata 
Natyam. Trong một điệu múa, vũ công đóng vai một tín đồ, trong một điệu múa khác, 
lại đóng vai vợ của Chúa tể và trong điệu múa thứ ba, lại là một người đang cầu xin được 
ở cùng với Người tình thần thánh của mình. 

Bhakti hay sự sùng mộ có thể dưới bất kỳ đạng thức nào hoặc nhiều dạng thức. Mỗi 
tín đồ có thể thờ cúng và tôn thờ Thân linh theo cách riêng của mình. Sự tôn sùng Thần 
linh của anh ta giống như một bông hoa sen có nghìn cánh mở ra trong niềm hân hoan 
chào đón mặt trời đang lên. Niểm vui sướng cực độ của một Bhakta hay tín đồ trong 
sáng lay động mọi người đến mức những người có hiểu biết quỳ rạp dưới chân anh ta và 
những người ngu dốt được đưa đến vương quốc của sự thông thái. 

Bhakti hay sự sùng mộ ở dạng thức cao nhất của nó gắn kết tín đồ với Thần linh mà 
không có bất kỳ giới hạn về đảng cấp hay màu da nào, cũng nhưr nó không thừa nhận bất 
kỳ quy tắc thờ cúng nào. 

Sabari, người phụ nữ bộ lạc, thử mọi quả trên cây và giữ lại quả ngon nhất cho Chúa 
tể Rama người vui vẻ ăn chúng khi nàng dâng quả đã bị nàng nếm thử. 


Kannappa Nayanar, một người thợ săn không biết chữ, mang thịt cuủa những con thú 
mà anh (ta giết trong rừng và dâng lên Shiva Lingam mà anh ta tôn thờ với sự sùng mộ 
lớn lao. Anh ta mang nước trong miệng mình (vì tay anh ta không còn rỗi nữa} và phun 
nước lên Lingam như là một phần của nghỉ lễ tẩy uế trong khi thờ cúng. Vì sự sùng mộ 
và trái tìm của anh ta quá thanh khiết nên anh ta được coi là một tronp những người vĩ 
đại nhất trong số các Bhakta những người đã hợp nhất thành một với Thần linh. 


AIma -nivedan hay tự hiến dâng bản thân mình cho Thần, Prapatti và Sharanapati hay 
hoàn toàn khuất phục trước Thần, là những dạng thức cao nhất của Bhakti hay sự sùng mộ. 


Sự khuất phục hoàn toàn bằng cách sùng bái như vậy cũng cho phép người tín đồ 
mường tượng khách thể sùng bái của anh ta dưới bất kỳ hình dạng nào có sức hấp dẫn 
đối với anh ta. Chúa tể Krishna là một đứa trẻ mười tuổi khi Radha và các øop¿ (những 
cô gái vắt sữa bò), vì nhìn thấy sự thần thánh ở ngài, đã tôn thờ và sùng bái ngài. Nhiều 
tín đồ sùng mộ của Krishna theo madhurya bhava, tình yêu của một người phụ nữ dành 
cho người mình yêu quý, trong tình yêu của Radha và các øopí dành cho Krishna. Sự 
điên dại say đắm và tình yêu của những cô gái vất sữa của Brindavan những người đã ca 
hát và nhảy múa trong niềm đê mê thân thánh, thường được các nhà thơ và những họa sĩ 
giảm xuống thành tình yêu tự nhiên vì đối với họ dạng thức này dễ hiểu hơn. 


Những Bhakta vĩ đại có ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của đất nước này và không 
thể đếm xuể. Sự sùng mộ của họ đã dẫn đến việc cuốn hút được quần chúng theo con 
đường tôn thờ và đã phá vỡ một cách hiệu quả hệ thống đẳng cấp vì bản thân họ thuộc 
mọi đẳng cấp, từ đẳng cấp cao nhất đến đẳng cấp thấp nhất. Bhakii hay sự tôn thờ sùng 


đạo dạy rằng tất cả mọi người đều như nhau trong mắt Thần linh và chỉ có phẩm hạnh 
tôn sùng mới nâng Con người lên địa vị thần thánh. 


Một số tín đồ đầu tiên hay những Bhakta những người có ảnh hưởng đến dan chúng 
bằng sự sùng mộ của họ đó là 12 Alwar (Azhvar), trong số họ có một người, Andal, là 
phụ nữ và 63 Nayanmar (trong số họ có ba người là nữ). Họ sống ở vùng Tamil từ thế kỷ 
IV đến thế kỷ IX nhưng thơ ca và âm nhạc của họ lay động trái tim của người dân cho 
đến tận ngày nay, giống như thơ ca của Thiruvalluvar có niên đại từ thế kỷ II hoặc thậm 
chí sớm hœm vậy. 


Phong trào Bhakti nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ thời kỳ đầu !rung đại trở đi với sự 
xuất hiện của những cuộc xâm lăng của nước ngoài dẫn đến sự tàn phá những đền thờ 
lan tràn và những hoá đổi lớn lao làm rung động niềm tín của người Hindu. 


Phong trào này được đi đầu bởi Ramanuja tiếp sau là Madhvacharya và sau đó là 
Vallabhacharya. Những ngọn đuốc của phong trào này là vô kể nhưng chỉ một vài vì tỉnh 
tú trên bầu trời này có thể được nhắc đến ở đây. Nimbarka, Basava và Purandaradasa, 
Ramananda và Shankara Deva, Tulsidas và Narsi Mehta là những cái tên quen thuộc ở 
những vùng khác nhau của đất nước và những thông điệp, thơ ca và âm nhạc của họ vẫn 
sống mãi với chúng ta. 

Chaitanya của Bengal say sưa với Krishna và có thể được coi là người tiên phong 
trong việc sùng mộ Krishna mà ngày nay đã lan khắp thế giới. 

Maharashtra đã sản sinh ra nhiều tín đồ thánh. Eknath, Dnyaneshwar, Namdev, Sant 
Tukaram, Samartha Ramdas, Gora Kumbhar, Chokha, Janabai và nhiều người khác lay 
động những người sùng mộ với thơ ca và âm nhạc mà họ để lại cho hậu thế. 

Bhakta Mccra của Rajasthan, có xuất thân hoàng tộc, hoàn toàn hiến dâng mình cho 
Krishna và khao khát mãnh liệt được hợp nhất vĩnh viễn với ngài. Những bài hát của bà 
rung động con tim chúng ta đến tận ngày nay. 

Jayadeva, Kabir, Thánh Thyagaraja, Shirdi Sai Baba và nhiều người khác nữa làm 
ngập tràn trái tỉm chúng ta bằng sự xuất thần thần thánh điều đã trở thành bước ngoặt 
trong cuộc đời họ. 


Có chín loại bhakti và một tín đồ có thể chọn bất kỳ loại nào làm con đường tu tập 
của mình. 

Đó là, shravana (lắng nghe những chiến công vinh quang của Chúa tể, lắng nghe 
những cái tên của Ngài được lặp ởi lặp lại), keertana (hát những bài ca ca tụng Ngài, ca 
tụng tên Ngài), smarana (nhớ Ngài, tập trung suy nghĩ về Ngài), paadasevana (tôn thờ 
dưới những bàn chân thần thánh của Ngài), archanz (dâng những bông hoa đồng thời 
nhắc đi nhắc lại tên Ngài), vanđana (tôn sùng Chúa tế với sự nhiệt thành đầy kính cẩn), 
đasya (coi Thần như thầy dạy), sakhya (hoặc như một người bạn thân thiết) và 
atmanivedana (hoàn toàn đâng hiến bản thân của Chúa tế). 


Karma Yoga 

Con đường thứ hai để đến được với Vị thần tối cao là thông qua Karma Yoga hay sự 
hợp nhất với Thần linh thông qua hành động. Con đường này được một vài người đàn 
ông và phụ nữ lựa chọn những người mà đối với họ sự phụng sự quén mình vì người 
khác trong nghề nghiệp của họ là đích đến được lựa chọn của họ. Karma Yoga dạy rằng 
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làm việc vì lợi ích của việc làm ấy chứ không phải làm việc vì những phần thưởng của 
nó. Nishkama Karma hay hành động mà không quan tâm đến lợi lộc của hành động, là 
đích cao nhất của con đường này. Sự tự khép mình vào kỷ luật và tự kiểm chế bản thân 
nghiêm khắc, chuyên tâm hoàn toàn vào con đường hành động, công bằng và thương xót 
cho với tất cả mọi người, đặt những quy chuẩn cao nhất của việc phụng sự tận tâm lên 
trên bản thân mình, là những điều lý tưởng của Karma Yoga. Một Karma Yogi là một 
người mà đối với người ấy không công việc nào là thấp kém vì hành động là Ki để anh 
ta đạt đến 'Thần linh và làm việc là hình thức tôn thờ của anh ta. 


Jnana Yoga 


Con đường thứ ba, khó nhất và do đó là con đường được rất ít người lựa chọn đó là 
Tnana Yoga hay con đường của tri thức hay sự thông thái. Nó không chỉ là trí thức đơn 
thuần mà là sự khai sáng tỉnh thần đạt được thóng qua khả năng trực giác, ở dạng thức 
cao nhất và phát triển nhất của nó. 

Ở giai đoạn đầu tiên, Jnani hay một người thông thái tự trang bị cho mình những 
công cụ được đòi hỏi cho con đường của mình, như hiểu biết về các Kinh Veda, các kinh 
Upanishad, Bhagavad Gita và các cuốn sách khác tuỳ chọn. 


Sau đó người ấy rèn luyện wiweka (suy xét và phân tích), vairagya (tháo gỡ vấn đề), 
sama drishii (khi mà tất cả mọi người đều như nhau trong mắt người ấy) và sự thư thái 
(khi mà không một niềm vui hay nỗi buồn trần tục nào có thể ảnh hưởng đến người ấy). 


Trong bước tiếp theo người ấy nhận sự giúp đỡ của một Guru (hay người thày giáo) 
người hiểu rõ Brahman, người có thể chỉ dẫn cho anh ta trong những lúc anh ta phân vân 
nghi ngờ. Sau đó anh ta suy ngẫm về những điều anh ta đã học được và tính lọc tri thức 
ấy như loại bỏ vỏ trấu khỏi hạt thóc vậy. Cuối cùng anh ta suy nghĩ sâu sắc về Đấng 
Tuyệt đối Brahman. Ở giai đoạn này tâm trí anh ta phải kiên định giống như bấc đèn 
được chiếu sáng không đu đưa mà đứng yên và vững chắc. 

Trong Katha Upanishad là câu chuyện về Nachiketas, một chàng trai trẻ đi tìm Yama, 
thần Chết, để trả lời cho những nghì ngờ của cậu về cuộc sống sau khi chết. 


Vama giải thích cho cậu về bản chất của Brahman và nói: "Hãy hồi sinh, hãy tỉnh 
dậy! Hãy đến chỗ những thầy giáo tốt nhất và học hỏi họ! Con đường đến với Brahman 
nhỏ hẹp và khó đi qua giống như một lưỡi dao cạo. Nhưng niểm vui tột độ chào đón 
người đạt đến tri thức tối cao này”. 


Trong Bhakti Yoga có một sự khác biệt giữa Thần linh và sự hoàn hảo của Ngài với 
Con người và sự thiếu hoàn hảo của anh ta điều cần phải xoá bỏ. Trong Karma Yoga có 
một sự khác biệt giữa chuẩn mực lý tưởng hoàn hảo về mặt đạo đức trong hành động và 
những điều thiếu hụt của Con người mà anh ta cần chinh phục. Trong Jnana Yoga, thông 
qua con đường của sự thông thái của trí tuệ, Jnana Yogi lấp khoảng trống và hoà làm 
một với Brahman. Hindu giáo độc nhất ở chỗ nó thừa nhận rằng sự hợp làm một với 
Brahman và Moksha hay sự giải thoát có thể đạt đến ở ngay kiếp sống này chứ không 
phải chờ đợi một thiên đường sau khi chết. 


Con đường Inana Yoga được nhiều người coi là ưu việt hơn so với Bhakti Yoga. Triết 
gia vĩ đại, Appayya Dikshitar, đã viết: "Chúa tể, trong những lúc thiển định của mình 


con đã quy định những dáng hình cho ngài, Đấng vốn không có dáng hình. Trong khi 
hát những bài thánh ca về Người, con đã tin một sự thật rằng Ngài thật mơ hồ. Bằng việc 
đi theo những đoàn hành hương, con đã phủ nhận rằng Ngài có khắp mọi nơi. Xin hãy 
thứ tha cho con ba tội lỗi này”. 


Những kinh văn Hindu chỉ ra rằng những lễ tiết và nghi lễ và những chuyến hành 
hương đến những nơi linh thiêng không phải là mục đích của tôn giáo mà chỉ là bước 
đầu tiền và là bước thấp nhất. Bước thứ hai là tôn thờ Thần tối cao qua các biểu tượng 
như những tượng thân. Bước thứ ba là sự tôn thờ bằng tỉnh thần, bằng việc thiển định, 
tập trung tư tưởng và tư duy sâu lắng. Bước cao nhất đó là bước của Jnana Yogi, người 
mà với sự khai sáng về tính thần, đã nhận thấy Brahman, Linh hôn Vũ trụ. 


Hindu giáo tin rằng sự chuyển biến thực sự của con người trên con đường tôn giáo 
nên theo chiểu dọc, từ bước thấp nhất đến bước cao nhất, chứ không phải là một sự vận 
động theo chiều ngang từ một niềm tin tôn giáo này sang một niềm tin tôn giáo khác, vì 
tất cả các tôn giáo đều có đích đến như nhau và không có tôn giáo nào là ưu việt hơn hay 
thấp kém hơn. Rất ít tôn giáo chấp nhận một cách tiếp cận độ lượng như vậy với tính 
phổ độ của tất cả các tôn giáo. 

Jnana Yoga được coi là con đường đễ chấp nhận nhất đối với các trí thức và những 


người thông minh từ thời xa xưa. Tuy nhiên, ba trở ngại lớn trên con đường hướng tới sự 
khai sáng tinh thần này đó là avi4y2, Ảo ảnh và các upadihi. 


Avidya không chỉ có nghĩa là sự ngu đốt mà còn có nghĩa là ảo ảnh. Chúng ta đi vào 
một căn phòng tối, nhìn thấy một sợi dây và nghĩ nó là một con rắn. Tương tự như thế, 
Con người nhầm lẫn Jiva hay linh hồn của anh ta với thể xác, các giác quan và trí óc của 
anh ta. Đây là avidya hay sự ngu dốt xuất phát từ Ảo ảnh, bức màn ảo ảnh mà do nó 
chúng ta nghĩ rằng Brahman Linh hồn Vũ trụ và Iiva, hay linh hồn cá thể, là tách biệt và 
rằng những linh hồn khác nhau trên thế giới là tách biệt với nhau. 


Các upadhi là những vỏ bọc mà giống như những lớp của một củ hành, bao bọc lính 
hồn cá nhân. Trong số những vỏ bọc này, thể xác và hơi thở tạo nên cơ thể về mặt thể 
chất. Trí óc, trí tuệ và tỉnh thần tạo nén linh hồn và phần tỉnh tuý hư ảo. 


Tất cả những vỏ bọc này phải được vượt qua bàng Vidya (trí thức và sự sáng suốt) và 
bằng Jnana (sự thông thái). Chỉ đến lúc ấy Nirvana hay sự khai sáng tỉnh thần mới có thể 
được đạt đến. 


Để chỉ dẫn cho Jnana Yogi, những kinh văn của chúng ta đã đưa ra những chỉ dẫn về 
bản chất của Brahman, Linh hồn Vũ trụ. Một vài trong số những câu nồi tiếng đó là: 


Sarvam Khalvidam Brahma (Mọi thứ, thực chất, đều là Brahman) 
Ekam Evadwiyam (Nó là duy nhất, không có cái thứ hai) 
Brahma Satyam, Jagan Mitya 


Jeevo Brahmaiva Naparah, Adi Shankara nói (Chỉ có Brahman là Có thực, thế giới là 
hư ảo. Linh hồn cá nhân là Brahman chứ không phải là thứ gì khác) 


SaIam Jnanam Anantam Brahmam (Brahman là Chân lý, Tr¡ thức là Vô rạn và Vĩnh cửu) 
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Aham Brahmasmi (Ta là Brahman) 


Hiểu biết về Jiva hay linh hồn cá thể và Brahman hay Linh hồn tối thượng không thể 
có được hoàn toàn nhờ một sự rèn luyện hay nghiên cứu trí óc. Linh hồn cá thể phải loại 
trừ ba cấp độ thấp hơn (trạng thái đang tỉnh dậy, trạng thái đang mơ và trạng thái đang 
ngủ sâu) và đạt đến turiya hay trạng thái siêu thức. Trạng thái này chỉ có thể đạt đến 
thông qua sự khai sáng tỉnh thần có được nhờ một sự khao khát tỉnh thần toả khắp mà, 


sau khi thiển định sâu sắc, dẫn đến sự thừa nhận tính chất thống nhất của Jiva với 
Brahman. 


Đến điểm này, Jnana Yogi trở thành một Jivanmukta hay linh hồn đã được giải 
phóng. Mặc dù linh hồn anh ra vẫn ở trong thể xác của anh ta, nhưng giờ đây nó đã tự do 
và hưởng thụ những niềm vui và nỗi hân hoan vĩnh cửu của Brahman. 

Từ Tối tăm hướng tới Ánh sáng 

Người Hindu là những người kế thừa đáng tự hào những đức tin tôn giáo vượt thời 
gian đã dân đến sự ra đời những truyền thống của tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới. Tôn 
giáo này đã trụ vững trước những tàn phá của rất nhiều của chiến tranh, khi những đền 
thờ của tôn giáo này bị phá huỷ và cướp phá và đã vượt qua được những nỗ lực rộng 
khắp nhằm cải giáo những tín đồ của tôn giáo này sang những tôn giáo khác. 

Ngày nay nó phải đối mặt với thách thức lớn nhất khi mà rất ít những người Hindu có 
học thức biết chút gì về tôn giáo của chính mình. Do thiếu sự cưỡng ép và sự tư tưởng tự 
do được tôn giáo này cho phép, như không bắt buộc một người Hindu phải đến đến thờ, 
tham gia những buổi thuyết giảng tôn giáo hoặc thạm chí là cầu nguyện ở nhà, sự tự do 
này đã dẫn đến sự phóng túng bừa bãi và tệ hơn nhiều đó là sự ngu dốt, điều theo Hindu 
giáo, là tật xấu đáng chê trách nhất trong tất cả các tật xấu của Con người. 


Nhiều hoá thân của Vị thân Vĩ đại chiến đấu mang tính tượng trưng với ác quỷ của sự 
ngu đốt và tiêu diệt hắn. Chúng ta không thể thuyết phục một hoá thân của Thần tới trái 
đất để tiêu diệt sự ngu đốt này của chúng ta, nhưng chúng ta có thể được dẫn lối bởi thuyết 
động lực thiết thực của Chúa tế Krishna, những đỉnh cao triết lý mà Adi Shakara đã đạt tới 
và lặp lại những bài hát của các hiển nhân Upanishad và cầu nguyện với chúng, với những 
trái tim can đảm và một tầm nhìn rộng cho tương lai của tất cả chúng ta... 

Từ hư do dẫn hãy dẫn con đến với Thực tế 

Từ tối tăm hãy dẫn con đến với Ánh sáng 

Từ cái chết hãy dẫn con đến Bát tứ. 

Ôm shantih chantih shanHh! 

(Ơm Hoà bình, hoà bình, hoà bình!) 

4. Phột giáo 


Trong thế kỷ thứ V trước Công nguyên, đạo Phật xuất hiện tại Ấn Độ và tham dự vào 
cuộc vận động phục hưng tôn giáo, gây ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á. Do bức 
thông điệp của đạo Phật được đông đảo quần chúng chấp nhận, Đạo Phật là tôn giáo duy 
nhất của Ấn Độ được truyền bá ra ngoài biên giới nước này ở mức phổ biến và trở thành 


quốc đạo, tạo thành nền văn minh trong nhiêu lĩnh vực mênh mông trong nhiều thế kỷ. 
Trước thời kỳ này, đạo Phật là một trong nhiều dị giáo mang tính chất đạo đức học tại 
Ấn Đệ. Đến thế kỷ HI trước Công nguyên, đạo Phật được tuyên bố là tôn giáo chính 
thức. Cho đến thế kỷ XI sau Công nguyên, nó chiếm vị trí rất quan trọng bên cạnh đạo 
Himdu. 


a. Đặc điểm của Phát giáo 

- Đạo Phật là một phản đề của đạo Hindu, nó phủ nhận chế độ đẳng cấp, đả phá độc 
quyền của Ấn Độ giáo, độc quyển của đẳng cấp Bàlamôn và thói nghỉ thức trong Ấn Độ 
giáo, giảng dạy tình yêu thương, từ bi rộng mở. Lúc bấy giờ, dân chúng Ấn Độ quá thất 
vọng về chế độ đẳng cấp của Ấn Độ giáo, số tiện dân - ¿he unutouchables - ngày càng 
tăng lên. Người dân cảm thấy tuyệt vọng với bánh xe luân hồi, tìm cách giải thoát bằng 
khổ hạnh và hành xác. Có một hố ngăn cách ngày càng sâu sắc giữa những người giàu 
và người nghèo, mù chữ và biết chữ, những kẻ đặc quyển đặc lợi và đại đa số quần 
chúng nhân dân. 


- Phật giáo là tôn giáo duy nhất bàn trực diện đến con người, lấy con người làm trung 
tâm, phân tích đến ngọn nguồn cuộc sống tỉnh thần của con người để tìm ra phương sách 
tự giải thoát. 

- Phật giáo có một phẩm chất đặc biệt là dễ thích nghi với các môi trường khác nhau 
mà nó xâm nhập vào và có khá năng tự điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện mới. Đây 
là biểu hiện của tính chất bao dung - đặc thù của Phật giáo. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến 
tâm thức con người ở các nước theo Phật giáo. 


b. Giáo lý cơ bản của Phải giáo 

Các giáo lý của Phật giáo bao gồm chủ yếu 3 vấn đề: Tứ Diệu đế, Thập Nhị Nhân 
duyên, Bát Chính đạo. Giáo đoàn Phật giáo đò ở tông phái hoặc ở nước nào cũng phải 
nhận thức và tu tập theo những nội dung giáo lý đó. Trong thực hành của các chúng sinh 
thì thường qui vào 5 điều giới luật là: 

1. Không sát sinh 

2. Không trộm cắp 

3. Không tà dâm 

4. Không nói dối 

5. Không uống rượu. 

Kinh Phật được phổ biến nhất gồm Bổn Sinh Kinh - Jataka với 548 câu chuyện về 
tiền kiếp của Đức Phật. Đạo Phật có một ý chí rất lớn trong thực hành đạo đức của con 
người, chủ yếu lấy từ Luật Quả báo. Con người được giải thoát là do sự nỗ lực cố gắng 
của chính mình. 

Tuy hiện nay, tại Ấn Độ chỉ có chưa đến 1% dân số theo đạo Phật nhưng suốt 2500 
năm qua, tôn giáo này đã lan truyền rộng rãi suốt từ Địa Trung Hải tới Nhật Bản, ngày 
càng có thêm nhiều tín đồ tại phương Tây và vẫn là một trong những tôn giáo có tính 
chất quốc tế quan trọng nhất của nhân loại trong thế kỷ hai mươi với hơn 650 triệu tín đồ 
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khắp các nước Srilanka, Thái Lan, Cămpuchia, Lào, Việt Nam, Tây Tạng, Trung ( Quốc, 
Miến Điện, Nhật Bản, Mông Cổ, Triêu Tiên, Đài Loan và một vài vùng tại Ấn Độ, 
Pakistăng, Nêpan và cả Liên Xô cũ. 


c. Dòng nữ tu Phật giáo 


Gautama đã sống chủ yếu ở Nam Bihar ngày nay, nơi bắt nguồn việc tu thành tại Ấn 
Độ. Người ta có chứng cớ về vai trò tích cực của các nữ môn đồ của đức Phật khoảng 
100 năm sau sự đăng quang của đạo này. Tăng đoàn thiết lập xung quanh đức Phật 
không chỉ có các thầy tăng. Người ta đã lập ra dòng nu tu trong đạo Phật (còn gọi là sư 
ni). Đức Phật cho phép phụ nữ sống theo cuộc đời khấc khổ của tu sĩ. Tiến sĩ Hajime 
Nakamura, triết gia Phật giáo nổi tiếng người Nhật Bản đã từng nói rằng sự xuất hiện 
đòng nữ tu là mội sự phát triển lạ lùng trong lịch sử tôn giáo thế giới. Trong thời đại đó, 
chưa từng có một dòng tu nào giành riêng cho phụ nữ, câ ở châu Âu lẫn Bắc Phi, Tây Á 
hay Đông Á. Đạo Phật là dạo dâu tiên đã sản sính ra một dòng nữ Iu. 


Trong thời đại Gautama, có ba loại nữ tu: Tiền tiến, không tốt và phụ nữ theo dòng tu 
Theris (chị em), người thuộc loại nào cũng có thể đạt tới trình độ arahan - Người có 
phẩm cách. 


Trong tất cả các đẳng cấp thượng lưu ở xã hội Phật giáo Ấn Độ, đại đa số phụ nữ phụ 
thuộc vào con cái, chồng hay cha. Họ chỉ làm việc trong nhà với tư cách là mẹ, vợ hay 
con gái. Theo nhiều tư liệu khác nhau, kể cả theo bình chú của Dhammpada, phụ nữ 
nghèo làm mọi nghề: công việc đồng áng, trông coi lãng mộ, nhào lộn, thổi sáo, đánh 
trống bheri hay chơi chũm chọc và nô lệ trong nhà, Nữ nô lệ thuộc về chủ của mình. Họ 
không bị ngược đãi và nếu được sự đồng ý của chủ, họ được giải phóng để vào đồng tu 
nhưng không có quyền được phong chức. 


Khi bảng giá trị trong cuộc đời của phụ nữ không ngừng tăng lên, trong phụ nữ nảy 
sinh tỉnh thần muốn đem lại tự do cho các phụ nữ khác. Tinh thần này mang tính chất 
tôn giáo, tín ngưỡng trong gia đình cũng như trong xã hội. Họ coi những công việc trong 
đòng tu là biểu hiện của một loại tự do mới: nằm ngoài những công việc trần tục, mang 
tính chất thuần khiết, thiêng liêng trong sáng, tách khỏi những quyền lợi của những 
người trong xã hội thế lực. Như vậy, họ cảm thấy mình được giải thoát để bước sang một 
cuộc đời trong sạch. 


Dồng tu hay môn phái là một tổ chức gồm nhiều thành viên có cùng một quan điểm và 
nguyên tắc, cùng theo một đạo pháp, có một tổ chức ồn định, có trình độ cao về uy tín và 
hiệu quả. Quyền lợi và khát vọng chung đã dẫn tới sự gắn bó thực sự, sức chống đỡ càng. 
có hiệu quả nếu có các nữ tu tham gia vào. Đạo Phật, ngay từ lúc ra đời, đã có những biểu 
hiện chống lại các tệ nạn xã hội đương thời. Vì vậy, đạo Phật không chi trở thành đối thủ 
của đạo Bàlamôn mà cồn là một lực lượng nổi dạy, chống lại hệ thống đẳng cấp, bước đầu 
xúc tiến sự nghiệp đấu tranh cho nữ quyền đã mang những nét hiện đại. 


Trước thời đại đạo Phật, việc người phụ nữ sống độc thân và có cương vị xã hội cao 
chưa từng được biết đến ở Ấn Độ. Việc phụ nữ độc thân cũng như goá chồng có nguyện 
vọng được trở thành nữ tu là hoàn toàn đáng kính và tuỳ theo ý họ. Nhưng người ta cũng 
khuyến cáo là không được dùng biện pháp này để loại bỏ những cô con gái mà người ta 


không muốn có. Sau này, dòng tu đã trở thành nơi ẩn náu của người nghèo, người khốn 
khổ và goá bụa. 


Nếu chấp nhận tám qui định chính để thu nhận phụ nữ vào đòng tu do Gautama và 
Mahaprajapati định ra và nếu họ theo đúng tiêu chuẩn, Nhà Phật bằng lòng cho những 
phụ nữ đó được nhập môn và chịu trách nhiệm về họ. 


Tất cả các qui định đâu tiên đối với nữ tu đều nhằm giữ gìn, khuyến khích sự toàn vẹn 
trong sạch của dòng tu nữ với tư cách là một tập đoàn độc lập trong quan hệ với thế tục. 
Bất chấp sự nghiêm ngặt của các luật lệ ấy, vô số phụ nữ ở mọi nơi thuộc Bắc Ấn Độ, có 
cuộc đời khác nhau đã vào shanga, tìm thấy ở đấy khả năng sống tốt hơn là cuộc sống 


hạn chế ở gia đình mình. Các nhà thơ thường nói về khả năng biến đổi của đạo Phật mà. 


phụ nữ được hưởng trong cuộc sống mới. Điều kiện duy nhất đật ra đối với họ là không 
hư hỏng và nợ nần. 


Đi tu tuyệt nhiên không có nghĩa là phụ nữ phải làm lại từ con số không, trở thành 
một con người hoàn toàn cất đứt với quá khứ. Cuộc đấu tranh của họ là phát triển, tiến 
lên từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. 


Phụ nữ trong dòng tu tự do hoà lẫn với thế giới bên ngoài và không bao giờ quên rằng 
họ đã xuất thân từ đấy. Không một phụ nữ nào bị bất buộc phải ở trong dòng tu trái với 
sở thích của mình. Đấy không phải là một thể chế vô nhân đạo hay một nhà tù. Người 
phụ nữ vào dòng tu là do quyết định của bản thân. Nhiều phụ nữ cho rằng việc phụ nữ 
qui y là sự đóng góp lớn nhất của họ đối với đạo Phật. MahapraJapati đã làm cho những 
cô gái trẻ, nữ sinh, những người con gái thuộc tầng lớp giàu có, qui y theo đạo Phật. 
Dhammadina, một trong những sư nữ nổi tiếng đã đất dẫn hai phụ nữ đến trình độ 
arahan - người có phẩm cách. Bà đã dạy họ toàn bộ khái niệm về con đường phát triển. 


Các phụ nữ Phật giáo nổi tiếng: Nữ môn đô của Đức Phật rất khác biệt nhau dù rằng 
họ cũng trong tăng đoàn: Có phụ nữ đã kết hôn và người độc thân, nữ thị dân, có cả 
những người đã từng bị coi là tội lỗi. Trong số 22 phụ nữ thuộc tầng lớp vương giả đã 
đến với đạo Phật ban đầu, ta phải kể đến Mahaprajapati, người đã sáng lập ra dòng nữ tu 
_ nổi tiếng; Mattannama Kisa Gotami; Khema - vợ vua Bimbisara nổi bật về sự khôn 
ngoan trong giới nữ tu... Và còn nhiều phụ nữ khác nữa... 


Như vậy: 
* Môi trường trong dòng tu hứa hẹn thành công về mặt tinh thần, dung dưỡng những 
người làm việc tốt, có tinh thần cân đối, hài hoà, có lý tưởng, giúp đỡ những người 


không xứng đáng cùng vào. Còn khi muốn từ bỏ việc tu hành trong Xi đoàn Phật giáo, 
người ta cũng không đối xử nghiêm khắc đối với họ. 


* Khi tu hành, người ta được giải thoát khỏi gánh nặng cuộc sống hàng ngày đặt lên 
vai họ với những tính toán về kinh tế, tài chính, những quyết định phải suy xét. Tuy 
Gautama không dựa vào sự khắc khổ nhưng Người cũng chưa từng khuyến khích sự xa 
lánh khắc khổ. Người luôn nhấn mạnh đến con đường trung dung, thuyết pháp cho người 
ngoại đạo và nữ tu góp phần vào sự phát triển của đạo Phật. Các nbà thuyết pháp nổi 
tiếng, truyền bá Dharma phải kể đến Sukha Patacara Vinaya, Mahaprajapati. Tư tưởng 


kì 
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Phật giáo thâm nhuần ý tưởng về Karma - Nghiệp chướng nên người ta không thể định 
ra một qui tắc chính xác về cách cư xử của con người. Cuộc đời của các cá nhan khác 
nhau không thể hình thành trên một sơ đồ duy nhất vì có những sự khác biệt, người ta 
cũng không bắt buộc phải sống mãi trong dòng tu cả đời. 


Chúng ta cần lưu ý rằng, đạo Phật nổi bật ở chỗ không kêu gọi những Phật tử đi theo 
chính sách muốn tách biệt tôn giáo (những người không muốn tôn giáo tham gia chính 
quyền, tổ chức, giáo dục dân chúng) vào dòng tu vì đây là nơi nam nữ bình đẳng trước 
sự phán quyết và khả năng cống hiến. Nỗi lo lắng lớn nhất của các đạo khác đối với đạo 
Phật là sự qui y của dân chúng không dựa trên những sự khác biệt nào hết, họ thuộc về 
tất cả các đẳng cấp trong xã hội. Đó chính là lý do tại sao đạo Phật lại phát triển nhanh 
và có ảnh hưởng rộng rãi đến như vậy. 

§, Join giáo 

Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo Jain là một người xuất thân từ đảng cấp 
Ksatrya, thuộc bộ lạc Lishavi, ở ngoại ô thành Vaisali, thuộc bang Bihar ngày nay. Sau 
khi đắc đạo, ông được các tín đồ gọi là Mahavina - có nghĩa là "Đại anh hùng". Theo 
một truyền thuyết, Mahavina sinh năm 599 và mất năm 527 trước Công nguyên, còn 
theo một thuyết khác, ông sinh năm 549 và mất năm 477 trước Công nguyên. 

Ban đầu, Mahavina theo một giáo phái tin rằng sự tái sinh là một bất hạnh lớn nên coi 
tự tử là đại phúc. Năm ông 31 tuổi, cha mẹ ông nhịn ăn để chết, làm cho ông vô cùng 
đau đớn. Mahavina cởi bỏ hết quần áo, từ bỏ gia đình để đi lang thang. Sau mười ba năm 
tu hành khổ hạnh ở miền Tây Bengal, Mahavina được các tín đồ khác gọi là Iina - có 
nghĩa là khắc phục được ham muốn, ông sáng lập ra mội tôn giáo tên gọi là Jain. Khi 
ông mất, số tín đồ của ông đã lên đến 14.000 người. 

Đạo Jain chủ trương không thờ Thượng đế vì họ cho rằng vũ trụ không phải do một 
đấng hoá côn nào sáng tạo ra nhưng họ lại thờ tất cả các thần thánh trong huyền thoại. 
Họ cho rằng vạn vật đều có linh hồn và cũng tán thành thuyết luân hồi. Chỉ có những 
linh hồn hoàn hảo nhất mới chấm dứt được vòng luân hồi và tồn tại một cách hạnh phúc 
trên Niết Bàn. 


3 lời nguyên của dạo Jain là: 

1. Không sất sinh. 

2. Không nói đối. 

3. Không lấy bất cứ cái gì của người khác nếu không phải là tặng phẩm. 
4. Sống trong sạch. 

5. Từ chối mọi thú vui của xã hội. 

Tín đồ đạo Jain chủ trương: 


1. Thản nhiên trước mọi vui buồn sướng khổ, trước cái chết của chính bản thân mình 
vì có như vậy mới thắng được lòng ham sống. 


2. Chống uy quyền của Kính Veda: lời trong kinh này không phải là lời dạy của Trời 
vì vốn không có Thượng đế. 


3. Chống đạo Bàlamôn: chống chế độ đẳng cấp và những hình thức cúng bái phiền 
toái của đạo Bàlamôn. 


Có thể nói rằng chính vì có giáo luật khe khắt nên đạo Jain không được truyền bá 
rộng rãi tại Ấn Ì Độ, tỉ lệ người theo đạo Jain chiếm một con số rất nhỏ trong khối dân cư 
đông đảo của Ấn Độ. Tuy nhiên, chính từ đạo lain mà tư tưởng bất bạo động đã lan rộng 
khắp Ấn hạ. 


IV. VĂN HỌC ẤN ĐỘ 

Trải qua các giai đoạn lịch sử, văn học Ấn Độ đã đạt được những thành tựu vĩ đại. 
1. Thời kỳ Cổ đọi 

1.1. Thời kỳ Veda và tiền Veda 


Nền văn minh sông Ấn được coi là nền văn mỉnh xưa nhất của Ấn Độ. Nó mới được 
phát hiện trong những năm hai mươi của thế kỷ XX, sau những cuộc khai quật của nhà 
khảo cổ học người Anh John Marshall, người ta đã khám phá ra di tích của những đô thị 
lớn ở Mohenjo - darro và Harappa. Thco các nhà nghiên cưú, nền văn minh này có niên 
đại từ 2500 đến 1500 năm truớc Công nguyên và kết luận đó đã cách mạng hoá quan 
niêm của thế giới về lịch sử cổ đại. = 

Ông Marshall đã tuyên bố: 


"Từ nay trở đi, Ấn Độ phải được thừa nhận cùng với Ba Tư, Mesopotamie và Ai 
Cập là một trong những vùng quan trọng nhất, nơi những nền văn minh đã ra đời và 
phát triển"€). 


Đây là một nền văn minh đô thị đã lan rộng, đồ đồng phát triển cao, phản ánh mọi 
khía cạnh của cuộc sống. Điều đầu tiên gây kinh ngạc cho một khách du lịch tới thăm 
một đi tích của nền văn minh sông Ấn - tại Harappa hay Mohenjo -daro của Pakistan, 
hay Kalibangan, Lothan hay Surkotada của Ân Độ - là việc qui họach thành phế theo 
một qui họach chặt chẽ. Chất liệu được dùng trong các công trình này là gạch nung. 


Nhân tố tôn giáo chưa chi phối nhiều cảnh quan văn hoá thời kỳ này vì người ta mới 
chỉ tìm thấy những bức tượng được coi là tiền thân của thần Shiva, con bò, cây thiêng, 
cây bồ đề... Ngoài ra, còn có dấu vết của các Íinga và yoni và những dấu vết của nghỉ lễ 
đa thần giáo. Tất cả các bức điêu khắc này được làm tỉnh vi đến nỗi nhiều nhà nghiên 
cứu cho rằng chúng khiến cho các nhà diêu khắc của Ai Cập cổ đại sau đó 2000 năm 
còn phải ghen ty. 


Khoảng 2000 năm trước Công nguyên, các đô thị của người Harappa tại Ấn Độ lần 
lượt bị tàn phá hoặc bị chiếm đóng hoặc bị bỏ hoang. Bàng các cứ liệu khác nhau, các 
nhà khoa học đã khẳng định rằng người Aryan từ phía Bắc đã tràn xuống và lấn chiếm 
dần lãnh thổ của người Harappa. Người Aryan là người Ấn - Âu cao lớn, da trắng, đầu 
hơi đài và là dân bán du mục. Sau một vài thế kỷ, người Aryan đã hoàn toàn chính phục 
vùng Bắc Ấn Độ và hoà nhập với nhữnp người dân bản địa. Một trong những thành tựu 


(1) S%r John Marshall, Mohenjo - daro and The lndus Civilzatton, 1931, Tập L. trang 106. 
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quan trọng của người Aryan là các thây tư tế của họ rất giỏi, họ đã sáng tác ra những bài 
thơ để ca ngợi các vị thần và tụng độc trong những dịp biến tế. Hạt nhân của những 
nhóm này là bộ tộc Bharat, định cư chủ yếu tại phía Đông Punjab. Những bài thánh ca 
này được truyền từ đời này sang đời khác va được tập hợp lại từ những bộ kinh Veđa kỳ 
diệu - Re Veda. Tập sách này cho đến nay vẫn được coi là bộ kinh thiêng liêng nhất của 
Ấn Độ giáo. Chính qua người Aryan mà bốn đẳng cấp của Ấn †5ộ mới được hình thành 
và phát triển. Văn hoá vật chất của người Aryan phát triển tương đối cao và kỹ thuật 
sáng tạo công cụ lao động cũng như vũ khí của họ rất nồi tiếng. 
1.2 Thời kỳ hậu Veda 


Thời kỳ này kéo dài bốn hoặc năm thế kỷ. Trong suốt giai đoạn này, người Aryan đã 
di chuyển về phía Đông, xuôi xuống dòng sông Hằng. Lúc này, họ đã có đô gốm, một số 
công cụ bằng đồng đỏ, đồ sắt và xây dựng thành bằng gạch nung. Qua các sách thiêng như 
Veda, Upamishads, Brahmana, các Puranas và các sử thi, chúng ta được biết rằng người 
Aryan đã lập ra các vương quốc ở Coshala, Cashi, có thủ phủ là thành phố Varanasi. 


Vào thời Đức Phật, dưới triều vua Bimbasara, vùng Maghaha đã trỗi dậy để rồi trở 
thành đế chế vĩ đại đầu tiên của lịch sử Ấn Độ. Các bộ lạc Aryan đã tập trung cố kết và 
có mầm mống của một hệ thống hành chính. Cuối thời kỳ này, người Aryan đã có mọi 
dấu hiệu của một nền văn mỉnh kiểu cổ. Chính trong giai đoạn này, những triết lý, cơ sở 
giáo lý của các dòng triết học và các tôn giáo sau này của Ấn Độ đã được thiết lập. 


Từ xưa đến nay, người ta dã dặt ra vấn đề nguồn gốc của truyện kể dân gian và 
nguyên nhân giống nhau của nhiều loại (rHYỆn ‹ cổ tích trên thế giới. Trong nhiều trường 
phái nghiên cứu đó (Thần thoại ngữ văn học, Ấn Độ học, nhân chủng học và địa lý lịch 
sử), có một trường phái gọi là trường phái Ấn Độ học. Trường phái này ra đời khoảng 
giữa thế kỷ XIX. Là một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại, Ấn Độ cũng 
là nơi sản sinh ra nhiều truyện kể dân gian vào loại xưa nhất trên thế giới. Các loại 
truyện từ huyền thoại, truyền thuyết, cổ tích đến ngụ ngôn đều rất tiêu biểu. Chúng phản 
ánh đời sống tâm linh sâu sắc cũng như muôn mật đời thường rất phong phú giàu chất trí 
tuệ và triết lý sống của người Ấn Độ. 


Việc phát hiện ra nền văn học dân gian Ấn Độ vô cùng phong phú đã khiến cho nhà 
nghiên cứu Theodore Benfley kết luận ràng quê hương của truyện cổ tích dân gian nói 
chung là Ấn Độ. Theo ông, chính là từ Ấn Độ mà truyện cổ tích đã lan đi khắp nơi qua 
ba con đường: 


- Con đường, truyền miệng đã có từ trước thế kỷ X do quan hệ buôn bán cổ truyền 
giữa La Mã và Ân Độ mà người Fenisian là trung gian. 


- Con đường văn học dịch của Hồi giáo từ Ba Tư, Ai Cập qua F Bizentine sang ltaly rồi 
Tay Ban Nha. Những truyện đân gian đã ghi thành văn bản tại Ấn Độ từ thời Trung cổ 
như Panchatatra, Sukasaplari... đã được dịch ra tiếng Ba Tư, Arập, La Mã, Do Thái. 
Những truyện trong Nghin lẻ một đêm của Ba Tư, Arập đã thu hút nhiều truyện cổ dân 
gian An Độ. 

- Con đường truyền bá văn học Phật giáo qua Trung Quốc, Tây Tạng, Đông Nam Á 
và từ Tay Tạng đến Mông Cổ mà sang châu Âu. . 


Tuy nhiên, đúng như nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh đã nhận xét: "Thật ra Ấn Độ đâu 
phải là “trung tam duy nhất" sản xuất ra truyện dân gian. Trên thế giới còn có những 
Mà tâm khác mà về mặt nào đó còn xưa hơn cả Ấn Độ như Ai Cập, Trung Hoa và Hy 

p"°'. Nhưng quả thật, Ấn Độ vẫn là một trong những cái nôi lớn nhất về truyện kể đân 
:. trên thế giới. 


Thời kỳ cổ đại là thời kỳ văn học và văn hoá Ấn Độ đã dạt được những thành tựu 
phong phú rực rỡ và đây ý nphĩa. 

Văn liệu xưa nhất của văn học Ấn Độ là Kinh Veda. Bộ đầu tiên của kinh này, gọi là 
lầig Veda cho biết về giai đoạn đầu người Aryan đến Ấn Độ. Hai bộ sử thí Mahabharata 
và Ramayana phản ánh tình hình Đông Bắc Ấn Độ trong khoảng 1000 - 700 năm trước 
Công nguyên. Puranas là một tập hợp huyền thoại được thực hiện tương đối muộn (500 
trước CN - 500 sau CN) kể lại nguồn gốc của người. Ấn Độ, từ khởi thuỷ, những huyền 
tích và thần thoại liên quan đến đời sống của người Ấn Độ. 


Theo Puranas, người Aryan thuộc đòng dõi Manu, một biến âm của Manava, nghĩa 
là người, con người. Đây là cách tự gọi phổ biến của nhiều tộc người châu Á, thời công 
xã nguyên thuỷ. [lo .ến iưn vực sông Hằng, khai phá đất đai, làm nông nghiệp. Họ đã 
từng tiếp xúc với dân lưỡng Hà nên tiếp thu một phần huyền thoại nơi đó làm của mình, 
như nạn hồng thuỷ rồi được thánh thần cứu vớt, những người còn lại tái lập cơ nghiệp, 
sinh con đẻ cái... 

Với tư cách là tượng đài văn học cổ nhất của Ấn Đó, Kinh Veda xứng đáng có mội vị 
trí nổi bật trong nền văn học thế giới. Kinh Veda xứng đáng với vị trí như vậy nếu chúng 
ta ghi nhớ rằng ft nhất trong hơn 3500 năm, hàng triệu người theo Hindđu giáo đã coi từng 
lời trong kinh này như lời của thánh thần, rằng chính Kinh Veda chứ không phải bất cứ 
một tác phẩm nào khác đã điều khiến tư duy cũng như cảm xúc của họ. 


Tính về niên đại, Veđa có thời điểm ra đời sớm nhất trong văn học Ấn Độ. Ngay cả khi 
đạo Phật ra đời thì Kinh Veda cũng không mất đi vị trí vốn có của nó trong văn học Ấn Độ 
bởi vì người ta vẫn tiếp tục tham khảo và bàn luận, so sánh và phân tích Kinh Veđa như 
những người theo đạo Thiên chúa ở châu Âu buộc phải tharn khảo Cw ước để hiểu được 
Tân ước. Không người Ấn Độ nào có thể hiểu được cái khái niệm của tôn giáo mới mà 
không dựa trên những khái niệm đã có sẵn của Kinh Vcda. 


Từ Ved„a có nghĩa là Tri thức, Tri thức cao siêu - tri thức thiêng liêng sự sùng tín... Khái 
niệm này là một khái niệm được tồn tại và mở rộng, tiến triển qua nhiều thiên niên kỷ, 
được truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác, qua con đường truyền khẩu. 


Cho đến tận gần đây trong thời hiện đại, tại Ấn Độ, đôi khi vẫn rất khó phân biệt các 
tác phẩm văn học với những tài liệu mang tính tôn giáo hay triết học. Điều này là do tôn 
giáo Ấn Độ đan cài vào trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm cả nhiều hình 
thức văn học khiến cho nó trở nên khó phân tách rạch ròi. 


Những tác phẩm xa xưa nhất như Kinh Veda đã có từ khoảng 1Š00 năm trước Công 
nguyên, đây là cách diễn giải mang tính dân gian về những băn khoăn mang tính tôn giáo. 


(1L) Tuyển tập Cao Huy Đỉnh, NXB. Văn học, Hà Nội, 2004, trang 853. 
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Chúng mang đến cho chúng ra tiếng nói của những người dân du mục về những nỗi sợ, 
những khao khát, những câu hỏi của họ về một vũ trụ thù địch, phụ thuộc vào mưa, 
gió, mặt trời và tất cả các lực lượng thiên nhiên khác cùng với các thánh thần mà 
những sự giận dữ hay thương yêu của họ sẽ khiến cho tất cả mọi người phải sống hay 
chết. Các tác phẩm Veda - nhất là Rig Veda - chính là những tác phẩm ra đời sớm 
nhất, vĩ đại nhất trong bốn cuốn sách đó, là tuyển tập các bài thơ mà sức mạnh vĩ đại 
của chúng thì không còn ai phải nghỉ ngờ. Chúng bao gồm những nhận thức đơn giản 
mà những con người du "1ục lang thang cảm thấy về gió mưa, bãq, về những đêm ngắn 
ngủi hay vĩnh cửu, về bình minh lộng lẫy, về gió và những phép lạ của lời nói con 
người. Thời gian trôi qua, những bộ lạc Aryan như họ tự gọi mình, đần dần di chuyển 
về phía Trung Á, thông qua những cái đèo về phía Tay Bắc và đi vào thung lũng sông 
Hàng. Tự nhiên, ký ức về thời kỳ xa xưa đó vẫn còn lại, làm giàu thêm và trở nên 
những khúc thánh ca. Và với thời gian, những bài ca đó không còn là tiếng kêu của tổ 
tiên nữa mà đã trở thành những lời dạy của chính các vị thần. 


Đây chính là một trong những dạng cổ điển nhất, lý tưởng nhất của việc ghi lại lịch sử 
thông qua văn học. Và cũng chính qua thời gian, khi con người có được sự tồn tại chắc 
chắn và tốt đẹp hơn, họ bất đầu nhận thấy rằng chính con người cũng có thể sở hữu được 
mội thứ phép lạ - đó là lời nói. Tổ tiên họ có thể để lại dấu vết vĩnh viễn trong cuộc đời 
này chính là vì họ có Veđa, con người cũng có thể kiểm soát vũ trụ này nhờ sức mạnh của 
vak - lời nói. Do đó, Veđa không cồn là tác phẩm văn học dân gian mà đã trở thành một 
thứ kinh điển thiêng liêng.Tuy nhiên, Veda được viết lại tương đối muộn cho nên ngoài 
điều phi nhớ những gì đã diễn ra đương thời khi người Aryan mới vào thung lũng sông 
Hằng, nó còn xen lẫn những sự kiện của đời sau. Trong khi đó, phân ánh tình hình tiếp 
theo - tức là những thế kỷ đầu của thiên niên kỷ I trước CN, ở vùng Bắc Ân Đo, chính là 
các sử thi Mahabharata và lamayana. 


Mahabharaia - Bharat vĩ đại là một tập thơ dài 107.000 khổ thơ đôi tám chữ, vượt xa 
sử thi của các dân tộc khác (pấp tám lần dung lượng của cả hai sử thi Hy Lạp j4? và 
Ôdysé công lại!), kể về nữ thần Shakuntala sình ra Bharat. Bharat là vua đầu tiên, thuỷ tổ 
của hai dòng họ, cũng là hai bộ lạc Kaurava và Pandava. Pandava là đòng họ chính được 
kế ngôi, trị vì ở kính đô Hastinapurr (phía bắc Delhi) nhưng dòng Kaurava lại muốn 
tranh ngôi, dẫn tới một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn liên mười tám ngày đêm 
trên cánh đồng Kuru. Bên Pandava thắng nhưng chết gần hết, bên thua thì chẳng còn ai 
sống sót. Bhima thuộc đòng Pandava lên ngôi. 

Truyện này phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai bộ lạc thuỷ tổ của người Aryan trong 
điều kiện xã hội đã phân hoá, nảy sinh tư hữu, tranh giành của cải, đất đai, ưu thế xã hội 
chính trị trong quá trình thành lập nhà nước. Mahabharata vốn là bản anh hùng ca chiến 
trận của tầng lớp ksbarriya về sau lại được tầng lớp Bàlamôn lồng thêm vào nội dung 
mới. Bản thân sự tích chiến trận chỉ chiếm 20% số câu. Phần còn lại, tác phẩm mượn lời 
các nhân vật để nói về thiết chế đẳng cấp, luật lệ, về di sản, cưới xin, phong tặng, lễ 
nghi... qua đó dạy bảo dân về Luật Manu, quan niệm Yoga, nguyên tắc đạo đức, triết học 
Sankhya và Upanishads. 


Ramayana dài hơn 24.000 khổ thơ, cốt truyện được kết cấu chặt chế hơn Mahabharaia. 
Ramayana phản ánh một giai đoạn mượn hơn Aahabharata ít nhiều, khi người Aryan 


mở rộng địa bàn cư trú về phía Đông, đến trung và hạ lưu sông Hằng, tiến về phương 
Nam và vượt biển sang đảo I.anka. Theo nghiên cứu của các học giả, cho đến nay, sử thi 
này đã có ảnh hưởng tới 43 nước khác trên thế giới với các dị bản khác nhau do sức thuyết 
phục của câu chuyện tình diễm lệ và hình ảnh đẹp đẽ của các nhân vật trong sử thi. 


Dù muộn hơn Âig Veda, cả Mahabharata và Ramayna đều mới phản ánh một xã hội 
đang phân hoá, đứng trước ngưỡng cửa của một xã hội có giai cấp và sự hình thành nhà 
nước tại Ân Độ cổ đại. 


2. Thời kỷ trưng đợi 


Bước sang thời kỳ trung đại, với tính thần tự do cởi mở của phong trào sùng tín, văn 
học Ấn Độ nở rộ phong phú trong bản sắc của các phương ngữ - cả các DVENE ngữ 
thuộc họ Aryan lẫn họ I2ravidian. Cũng trong thời kỳ này, có sự xuất hiện của một ngôn 
ngữ mới - ngôn ngữ Urdu, như kết quả sự tổng hợp văn hoá Ấn - Hồi. 


Chúng ta có thể nhớ lại rằng vào thế kỷ thứ VI, các lái buôn llôi giáo đã đi dân về 
phía Nam Ấn Độ và nhờ sự tiếp xúc giữa những người theo Hindk giáo và những người 
theo dạo Fiồi. sự tru,..Šn dạo kiên trì và thông thái của các thầy tu Hồi giáo mà một loạt 
các hiện tượng dáng chú ý về tôn giáo, xã hội và văn học nghệ thuật dã điển ra. 


Có thể nói, từ thế kỷ X trở đi, một yếu tố khác đã tham gia vào đòng chảy của văn 
học Ấn Độ: Khi những người theo đạo Hồi đến xâm chiếm lục địa này, họ đã mang theo 
không phải chỉ Đạo Hồi mà cả truyền thống văn hoá văn học của Arập, Ba Tư. Những 
yếu tố Ba Tư đã đặc biệt sinh sôi nảy nở trong môi trường mới. Truyền thống Sufi - chủ 
nghĩa huyền bí của người theo đạo Hồi có nhiều nét giống với Bhakti - sự hiến dâng thần 
thánh của Ấn Độ và những hình tượng được yêu thích của hai nền văn học này có nhiều 
nét tương đồng nhau: Thánh thần )à những người được ưa thích, hoặc trong nhiều trường 
hợp, là người Yêu, bị cố tình chia cắt vĩnh viễn với con người để sự mong đợi của con 
người sẽ càng trở nên lớn hơn. Trong văn học và trong xã hội, ở nhiều mức độ, có nhiều 
nét gặp nhau và cộng sinh giữa những yếu tố về Hindu và Đạo Hồi. Tuy nhiên, trên các 
mặt khác, sự cộng sinh đó đã không xảy ra. Khi đạo Hồi đến Ấn Độ, nó đã là một tôn 
giáo được thiết lập một cách vững chấc và mặc đù các thể loại văn học của nó nảy nở 
sinh sôi trên mảnh đất Ấn Độ nhưng nó vẫn giữ cho mình sự tính khiết, không pha trộn 
về tôn giáo. 


Trong giai đoạn này, những hoạt động mang tính cách mạng và đầy xung đột trong 
tôn giáo và chính trị đã diễn ra trong xã hội Ấn Độ. Trí tuệ của con người cảm thấy như 
được tự do thoát khỏi những truyền thống cổ tưởng như vĩnh cửu trước đây và tiếp nhận 
hàng loạt những yếu tố ngoại lai tuy xa lạ nhưng hấp dẫn. Có vẻ như đạo IIồi đã xuất 
hiện đúng lúc trên khung cảnh đó với những ý tưởng mới: một công thức đơn giản về 
niềm tin với tối thiểu các nghỉ lễ dựa trên thuyết nhất nguyên, sự bình đẳng xã hội, sự 
hiến dâng tình yêu cho Chúa Trời... Chính vì vậy mà nảy sinh phong trào sùng tín trong 
xã hội Ấn Độ với tất cả các biểu hiện mạnh mẽ và đặc sắc nhất của nó. 


Vào thời kỳ này của văn học Ấn Độ, chúng ta thấy nổi lên những vấn đề cấp thiết về 
văn hoá xã hội và sự hoà trộn của nhiều nền văn hoá khác nhau trong một bối cảnh đầy 
phức tạp và xung đột. Nếu về mại chính trị xã hội - đây là giai đoạn có nhiều thay đổi về 
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thể chế, về mặt tôn giáo - đây là giai đoạn có nhiều sự dung nạp và nảy sinh của các tôn 
giáo mới như Đạo Phật, Đạo Hồi thì vể mặt văn học - đây là thời kỳ mà âm hưởng tôn 
giáo mãnh liệt đã tạo ra những tác phẩm bất hủ với các tác gia kiệt suất mà người đời 
sau thường gọi là dòng thơ sùng tín. 


Tuy nhiên, không phải đến tận giai đoạn lịch sử này, phong trào sùng tín nói chung 
và thơ sùng tín nói riêng mới bắt đâu những giai điệu của riêng nó. Cuối thời cổ đại tại 
Ấn Độ đã có Kalidasa - hà văn nổi tiếng nhất viết bằng tiếng sanskrit theo cảm hứng 
Brahman với những bài :hơ vĩ đại (mahakavya). Phần lớn các tác phẩm của Kalidasa 
đều được khơi nguồn cảm hứng từ các thân tích, thần phả, sử thi của Ấn Độ... Ông là 
người trung thành với lý tưởng của Brahman, nhà thơ ca tụng các đức tính cao quí của 
những người quí tộc mang tính chất cổ điển. Nhân dân Ấn Độ thường coi ông là 
Kavikulagwra - nhà thơ lớn bậc thầy. Các nhà lu bình ở cả thời cổ trung đại lẫn hiện 
đại Ấn Độ đều để cao ông trong các tác phẩm của mình. Giáo sư Sylvain Levi đã cho 
rằng "cái tên của Kalidasa đã chi phối thi ca Ấn Độ và thâu tóm nó một cách xuất sắc"". 


Các nhà nghiên cứu thường cho rằng Sakn:ala là vở kịch hay nhất của Kalidasa, nơi 
tài năng phí thường của ông được bộc lộ ở mức cao nhất. Ở đây, chúng ta thấy Kalidasa 
mô tả cuộc sống rất thực và sinh động; các cuộc đối thoại có phong cách rất tự nhiên, 
những cảm xúc nội tâm được bộc lộ một cách tỉnh tế và sâu sắc một cách hiếm có. Trên 
hết, những ý tưởng nhân văn cao cả cùng cái nhìn ưu ái đối với những con người bình 
thường đã khiến cho các tác phẩm của Kalidasa, đặc biệt là Sđkzala sống mãi với thời 
pian. Chính vì vậy mà tác phẩm có giá trị xuyên biên giới, nó được dịch ra hầu hết các 
thứ tiếng trên thế giới và chiếm một vị trí vô cùng trang trọng trên văn đàn thế giới. 


Ở phương Tây, chính Ngài William Jones là người đã giới thiệu tuyệt phẩm 
Sakuniala với người phương Tây lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII và kể từ đó, hầu hết các 
tác phẩm của Kalidasa đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được nhân dân ở nhiều 
nước khác nhau trên thế giới biết đến và say mê. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kalidasa 
đã piành được một vị trí xứng đáng giữa các nhà thơ kinh điển khác của phương Tây như 
Shakespeare, Mihon, Dante, Goethe, Schiller... 


Đầu thời trung đại, tại đất nước này còn có Kabir -một tâm hồn tự do cất cao tiếng 
hát ca ngợi những tâm hồn thân thánh, chẳng phải Hindu cũng chẳng phải Đạo Hỏi, 
một loại tâm ca bất tứ. Cuối thời trung đại, Ấn Độ cũng có Tulsi Das - người luôn tụng 
niệm tên của Rama, viết bằng tiếng Hindi... Bên cạnh các tác giả nổi tiếng đó, chúng ta 
cũng có thể thấy một loại những tên tuổi khác như Namdev; Sri Chaitanya; Guru Nanak, 
Ramananda, Lala, Ramprasad, Jayadeva... Tuy nhiên, giống như tất cả các giai đoạn 
lịch sử khác, đồng thơ sùng tín này cũng không hề bị đóng khung trong những công thức 
giả tạo. Sức mạnh của thực tế đời sống đã khiến cho các tác giả của nó luôn bám chắc 
vào thực tế đời sống, ca ngợi chân lý của cuộc sống và hát lên những niềm hy vọng cao 
quí vào tương lai tốt đẹp của con người và xã hội. 


Hai tắc giả nổi nếng nhất dòng văn học sùng tín - dòng thơ chảy trên tiểu lục địa suối 
thời trung đại chính là Kabir và Tulst Das. 


(1)J. Nehmu, Phát biện Ấn Độ, NXB. Văn học, Hà Nội, 9/1990, tập II, trang 257. 


Vương triểu Hồi giáo Delhi đã sản sinh ra mội tác giả xuất sắc mà tên tuổi vẫn còn 
rạng rỡ trong những thế kỷ sau, đó là Kabir. Ông đã tồn tại trong lịch sử tư tưởng và văn 
hoá Án Độ như một thi sĩ - triết gia lớn, mang kỳ vọng hoà hợp đạo Hindu với đạo Hồi, 
tuyên truyền cho sự thống nhất tín ngưỡng và lòng khoan dung tôn giáo... Kabir thừa 
nhận thuyết luân hồi và nghiệp báo, chủ trương giữ lồng sùng tín ở trong lòng, phản đối 
mọi giáo điều, phản đối chủ nghĩa khổ hạnh và chế độ đẳng cấp. Ông tự nhận mình là 
"đứa con của Allah - đạo Hồi và của Rama - đạo Hindu". Khi ông chết, các tín đồ của cả 
hai đạo Hồi và Hindu đều tranh nhau làm lễ tang và thờ phụng ông. 


Còn TuÌsi Das là gương mặt Hêu biểu cuối cùng và xuất sắc nhất của nền thì ca Ấn 
Độ thời trung cổ. Ông chiếm một vị trí độc nhất vô nhị trong thế giới của các nhà thơ 
nhà văn nổi tiếng bởi vì ông không chỉ là một nhà thơ mà cồn là một người lữ khách đi 
tìm kiếm Chân lý Thực tại không biết mệt mỏi, không chỉ là một vị thánh mà còn là một 
nhà nhân văn mà những tác phẩm bất hủ đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống và 
văn hoá của nhân dân mình. Những thành tựu văn học của Ông đã là một phần cốt lõi 
của văn hoá Ấn Đó và di sản tình thần mà ông mang lại cho đồng bào mình là một thông 
điệp tích cực về niềm hy vọng và những kỳ công khi con người vượt qua được những rào 
cản, mâu thuẫn và xung đột tầm thường, có niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thánh 
thiện và nhân cách cao quí. 


Không chỉ có những thành tựu nổi bật về thơ, thời kỳ lịch sử này của văn học Ấn Độ 
còn đánh đấu sự xuất hiện của văn xuôi lãng mạn như một thể loại độc lập, tạo nên một 
thời kỳ rất thú vị trong lịch sử văn học của Ấn Độ trung đại. Trong giai đoạn đầu thế kỷ 
thứ VI và giữa thế kỷ thứ VII - một giai đoạn khá ngắn so với 2000 năm của văn học 
sanskrít truyền thống - có ba cuốn tiểu thuyết lãng mạn ra đời là J2ashakumaracharita, 
Vasavadaia và Kadambari. Tất cả ba truyện đó đã nhanh chóng được người Ấn ĐỘ coi 
là kinh điển. Các tác già của chúng cũng nhanh chóng nổi tiếng, nhưng với tư cách là 
nhà thơ chứ không phải là những người viết văn xuôi. Trong thực tế, cũng không thật 
chính xác khi chúng ra coi đây là tiểu thuyết lãng mạn. Mặc dù hình thức bề ngoài và 
cấu trúc giống văn xuôi nhưng tỉnh thần, hương vị của các tác phẩm này, thậm chí các 
kỹ năng nghệ thuật mà các tác giả đã dùng trong ba tác phẩm vẫn thích hợp với thơ ca 
hơn là văn xuôi. Do đó, có nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là thơ - văn xuôi, một hình 
thức giao thời giữa thơ và văn xuôi mà tiêu biểu là Dandin, người được coi là cha đẻ của 
thể loại thơ - văn xuôi nói trên tại Ấn Độ, 


3. Thời kỷ côn hiện đợi 

Chng với các mặt kinh tế, chính trị, Ấn Độ đã có những biển đổi quan trọng trên bình 
diện văn hoá trong thời kỳ này. Thực dân Anh đã thành lập ở Án Độ một số trường trung 
học và đại học dạy theo chương trình châu Âu, lấy tiếng Anh làm chuyển ngữ, nhằm đào 
tạo một tầng lớp tay sai bản xứ. 

Trong điều kiện đó, nên văn hoá phương Tay nói chung và văn hoá Anh nói riêng đã 
có dịp du nhập vào Ấn Độ. Trước hết, các tầng lớp trên và một bộ phận trí thức trẻ Âu 


học có dịp tiếp xúc, với các trào lưu tư tưởng và văn học bên ngoài. Công nghiệp In cũng 
được áp dụng tại Ấn Độ, lúc đầu in chữ Anh, sau đó im chữ Phạn và các loại chữ khác. 
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Một số báo chí đã được xuất bản, các phương tiện ngôn luận và văn hoá đại chúng có tác 
dụng tạo đà và triển khai một nền văn học mới. 


Sự chuyển biến đâu tiên của nên văn học Ấn Độ bắt nguôn từ một phong trào cải 
cách dạo llinẩu mà thủ lính tiên phong là Ram Mohan Roy (1772 -1833), cha đẻ về mặt 
tinh thần của nước Ấn Độ mới. Ông là một trí thức uyên bác, có những hiểu biết sâu sắc 
cả về văn hoá truyền thống Ấn Độ và phương Đông lẫn nền văn hoá phương Tây, thông 
thạo các tiếng Phạn, Ba tư, Arập và tiếng Anh. Ram Mohan Roy đã bảo vệ và cách tân 
đạo Hinđu, gạn lọc các giá trị truyền thống của tôn giáo này, loại trừ các thủ tục và tệ 
lậu, đồng thời tiếp thu và kết hợp nó với những tỉnh hoa của nền văn hoá phương Tay 
mang tính chất duy lý. Về mặt ngôn ngữ và văn học, Ram Mohan Roy đã có nhiều đóng 
góp. Ông dịch các bộ kinh Vedamta và LJpanishads ra tiếng Bengali, chủ trương phổ biến 
văn xuôi là thể loại văn học mà cho đến lúc bấy giờ vẫn bị hạn chế. Ram Mohan Roy 
chính là người đặt nền móng cho nền văn học Ram Mohan Roy mới về mặt tư tưởng. 


Sau một thời kỳ chuyển tiếp khoảng nủa thế kỷ, nên văn học mới của Ấn Độ có những 
bước tiến lớn vào nứa cuối thế kỷ XIX Văn xuôi ngày một nhiêu hơn. Các tiếng địa 
phương cũng có điều kiện phát triển rộng rãi. Xứ Bengal với tiếng Bengali đã trở thành 
một trung tâm lớn nhất và đi đầu của nền văn học Ấn Độ mới. đó cũng là vùng tiếp thu 
ảnh hưởng lớn của tiếng Hindi và tiếng Urdu - dạng trung gian của hai thứ tiếng Hindi 
và Arập, kết quả của giao lưu văn hoá Ấn - Hồi. Ngoài ra, có một số tác giả Ấn Độ cũng 
bất đầu viết bằng tiếng Anh. 


Bước sang thế kỷ XX, nền văn học Ấn Độ lại được tiếp sức bằng những hơi thở mới 
mang tính chất dân tộc và thời đại. Phong trào dân tộc Án Độ, trước hết là những hoạt 
động của đảng Quốc Đại. và vai trò của Gandhi đã có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình 
văn học. Nhiều nhà văn Ấn Độ đồng thời cũng là những chiến sĩ nhiệt thành của phong 
trào đấu tranh chính trị do Mahatma Gandhi khởi xướng. Mặt khác, ảnh hưởng của cách 
mạng Tháng Mười Nga, phong trào cộng sản và công nhân Ấn Độ, nền văn học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã là những nhân tố tác động đến tư tưởng và nội dung 
sáng tác của các nhà văn Ấn Độ. Một số tác giả đã đi sâu vào vấn đề quan hệ giữa truyền 
thống và đổi mới, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, phân tích những vấn đề 
đó dưới những góc độ mới. 


Nái đáng chú ý của văn học Ấn Độ thời kỳ này là sự tôn tại song song nhiều dòng văn 
học có những khuynh hướng tư tướng khác nhau. Chất liệu nền tảng tạo nên nguồn cảm 
hứng cho các tác phẩm văn học vân là những cảm xúc và suy tư tôn giáo mang tính chất 
truyền thống, rút ra từ những cuốn kinh cũng như kho tàng mang tính chất truyền thuyết 
và thần thoại Ấn Độ. Tuy nhiên, giờ đây đạo Hindu không còn giữ vẻ nguyên sơ như ban 
đầu mà đã được cách tân, phần nào dung hợp với các trào lưu tư tưởng tôn giáo khác của 
phương Tây như các học thuyết triết học tư biện, các khuynh hướng tư tưởng dân chủ tư 
sản, tình yêu con người theo kiểu Cơ đốc giáo... 


Bên cạnh dòng văn học mang tính chất tôn giáo truyền thống, thời kỳ này ở Ẫn Độ đã 
xuất hiện một số đòng văn học mới. Chịu ảnh hưởng của trào lưu văn học lãng mạn châu 
Âu thế kỷ XIX, trước hết là các tác giả của chủ nghĩa lãng mạn Anh, một dòng văn học 
nhân đạo - lãng mạn đã xuất hiện tại Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX với các gương mặt tiêu 


biểu như Madusudan Dutta, Bankim Sandra SalturJi... Tình yêu thiên nhiên, con người, 
đất nước, chủ nghĩa anh hùng mã thượng... là những đề tài ưa thích của các nhà văn này. 


Một dòng văn học khác cũng ngày càng lớn mạnh là dòng văn học hiện thực phê 
phán. Các tác giả của dòng văn học hiện thực phê phán đã một mặt đề cập đến và phân 
tích những vấn đề xã hội truyền thống của Ấn Độ như chế độ đẳng cấp, tự do hôn nhân 
và quyền sống của phụ nữ. Mặt khác, họ đã chú ý miêu tả đời sống cực khổ về vật chất 
cũng như về tỉnh thần của các tầng lớp nhan dân lao động như nông dân, công nhân, dân 
nghèo... Đại biểu xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán là Premd Chand. 


Một dòng văn học mang tính chất chủ đạo và có ảnh hưởng đến các dòng văn học 
khác là dòng văn học yêu nước - dân tộc. Qua các tác phẩm văn thơ, các tác giả đã khơi 
dậy tâm hồn Ấn Độ, những giá trị truyền thống, lòng yêu nước, sức mạnh tiểm tàng của 
một nền văn minh cổ kính, niềm tin vào tương lai. Bản thân Mahatma Gandhi cũng là 
một người viết văn, đồng thời, ông là một lãnh tụ chân chính vĩ đại, suốt đời đấu tranh vì 
tự đo, độc lập và hạnh phúc của nhân dân Ấn Độ. Rồi J. Nehru, nữ sĩ Sarojini Naidu.. 
đều đã viết văn làm thơ để phục vụ sự nghiệp hoạt động chính trị xã hội cao cả của mình. 


Tất cả các tỉnh hoa nói trên dã được tổng hợp vào một hiện tượng văn học độc dáo, 
mang tâm cỡ quốc tê “ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ XX. Đó là Rabindranath 7 agore. Ở Tagorc, 
có một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa tâm linh, chủ nephĩa Hãng mạn, chủ 
nghĩa hiện thực xã hội, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế. Ông đã được tặng giải 
thưởng Nobel văn học năm 1913 cho tập Giianjali - Thơ Dáng của mình. Với 
Rabindranath Tagore, văn học hiện đại Ấn Độ đã chiếm được một vị trí xứng đáng trên 
văn đàn thế giới. 


Tagore là tên tuổi xuất sắc nhất trong nền văn học Bengal, Ấn Độ. Giải thưởng Nobel 
về văn học giành cho ông khởi đầu một sự công nhận mang tính toàn cầu, ít người có thể 
so sánh được. Ông là nhà thơ vĩ đại, một con người vĩ đại và ông để lại sau mình cả một 
học viện vĩ đại - Visvabharaii tại Shatiniketan. Ông vừa là một nhà thơ, một tiểu thuyết 
gia, một nhà phê bình có ảnh hưởng lớn, một tác gia kịch bản lại vừa là một diễn viên có 
tài, một họa sĩ, nhạc sĩ, một nhà giáo dục, một nhà tư tưởng đã biến ước mơ của mình 
thành sự thưc tại Shatiniketan. Ông đồng thời còn là một nhà cải cách xã hội, một nhà 
triết học, một nhà tiên tri... 


Sự nghiệp văn học của Tagore kéo đài suốt 65 năm liên tục. Ông đã sáng tác một số 


lượng lớn nhất những bài thơ tình hay nhất mà một nhà thơ có thể sáng tác được. Ông là 
người viết, suy ngắm, đi và nói không mệt mỏi. Bên cạnh Mahatma Gandhi và Sri 
Aurobindo, Tagore là cảm hứng sáng tạo cho hàng triệu con người ở Ấn Độ hiện đại. 


Hiện tượng thành công của Gianjali - Thơ Dáng đã thôi thúc sự quan tâm của các 
nhà xuất bản đối với ông và các tác phẩm của Tagore ở đủ mọi thể loại đã liên tục xuất 
hiện trên văn đàn: 

© Thơ: Trăng non, Người làm vườn, Hái quả, Tặng vật của người yêu, Kẻ lu đây 
và những bài thơ khác... 

_«® Kịch: Chữra, Bưu điện, Vòng tuần hoàn của mùa xuân, Hiến sinh và các vở khác, 
Trúc dào dở, Những con chỉm lạc đàn... 
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e Tiểu thuyết: Gia đình và thế giới, Đắm thuyền, Gora (1923), Những hòn đá đói 
khát, M1 quan hệ tan vỡ... 


e _ Triết học: Sadhana, Cá tính, Sự thống nhất sáng tạo, Tôn giáo của con người... 
e Hồi ký: Hồi ức (1917) 
Khi ông mất vào tuổi tám mươi, Tiến sĩ Edward Thompson đã viết: 


"Cuối cùng, không phải một con người mà cả một thời đại đã được mở : ra trong lịch 
sử qua Tagore... Ông là kết tỉnh của cả một thời đại, trong thời đại đó, Ấn Độ đã hoà 
nhập với thế giới hiện đại"9), 


Tagore để lại cho Ấn Độ và thế giới rất nhiều các tác phẩm bằng thơ (56 tập), văn 
xuôi (12 tiểu thuyết, hơn 100 truyện ngắn), kịch bằng tiếng Bengali và cả tiếng Anh. Cho 
đến nay đã có hơn 70 tác phẩm của ông được viết bằng hoặc dịch ra tiếng Anh, các bài 
thuyết giảng, các bài luận chiến về đủ mọi đề tài, những lá thư... Đặc điểm cách viết của 
Tagore là ông luôn đề cập tới mọi vấn đề trong tâm vóc vũ trụ hoặc chung nhất với tính 
nhân văn cao cả. 


4. Thời kỳ đương đợi 


Sau Độc lập, văn học Ấn Độ càng thêm phong phú da dạng và dạt nhiều thành tựu 
xuất sắc. 

Trong văn học Ấn Độ hiện nay có rất nhiều giọng điệu: giọng điệu của phụ nữ và 
những dân tộc thiểu số với những giới hạn nhất định; giọng điệu đối kháng của các lực 
lượng chính trị xã hội, các giai cấp, các tầng lớp người khác nhau... Các tác phẩm đó 
viết bằng nhiều thứ tiếng và mỗi nền văn học tại từng vùng lại có những thành tựu và để 
tài riêng của mình. 

Số tác giả tác phẩm nồi tiếng có tầm quốc gia và quốc tế hiện nay trên văn đàn Ấn Độ 
không phải là hiếm, chúng ta có thể tạm kể tên một vài người như Raja Rao, Vatxia lan 
Agyeya, Arundhati Roy... 


Sự cống hiển của Vatxia lan Agyeya vào sự phát triển của văn xuôi Ấn Độ có nhiều ý 
nghĩa. Đó là ba cuốn tiểu thuyết: Shekhar, Đảo trên sông, Dửng dưng với chính mình và 
hơn mười tuyển tập truyện ngắn. 

Những truyện ngắn đầu tiên của Agyeya được viết trong thời gian ngồi tù vì bị kết tội 
hoạt động chống chính quyền thực dân và nhận án tử hình được đăng trên báo 7 hức tỉnh 
với bút danh là Premchand. Trong các tuyển tập truyện ngắn của Agyeya, nổi tiếng nhất 
là cuốn Chiến thắng của quê hương năm 1951. Trong các công trình nghiên cứu văn học 
của Agyeya, những tác phẩm xuất sắc nhất là Trisanka (1945), Tâm nhìn biện đại về văn 
học Ấn Độ (1961), Về bản thán (1960). 


Sáng tác của Agyeya đã nhiều lần hấp dẫn sự chú ý của những nhà nghiên cứu văn 
học và các nhà phê bình với rất nhiều xuất bản phẩm. Nhiều chuyên khảo, tuyển tập phê 
bình văn học đành cho sáng tác chung của nhà văn hay một khía cạnh riêng biệt nào đó. 
Sách của ông thường xuyên được tái bản tại Ấn Độ. Cho đến nay, cuốn Shekhar và Đảo 


(1) Edward Thompson, Rabindranath Tagore, Poet and Dramarist, 1948, in lần hai, trang 78. 


trên sông đã được ¡n 4 lần, cuốn Dưng dưng với chính mình 3 lần còn Về bản thân 2 lần. 
Các tác phẩm chính như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, đêu được dịch ra phân lớn các thứ 
tiếng của Ấn Độ. Các nhà phê bình đã coi Agyeya là tác giả được trí thức Ấn tô đọc 
nhiều nhất trong thế kỷ XX. Nhà phê bình nổi tiếng của Ấn Độ là Ranvia Rangar đã gọi 
ông là "Người đặt nền móng và lãnh tụ của trào lưu tam lý trong văn xuôi Ấn Độ"), 


Raja Rao là mội trong những nhà văn viết bằng tiếng Anh vĩ đại nhất của Ấn Độ và là 
một gương mặt nổi bật trong irên văn đàn thế giới của thế kỷ hai mươi. Raja Rao đã 
dùng ngôn ngữ, hình thức và nội dung Ấn Độ mang tính cải tiến để sản sinh ra một loạt 
những kiệt tác trong suốt hơn sáu mươi năm qua. 


Khi nói về Raja Rao, nhà nghiên cứu Ấn Độ M.K. Naik đã viết: 


"Ông đã mang đến cho tiểu thuyết Ấn Độ một chiều rộng mang tính sử thí về tầm 
nhìn, một sự hứng khởi mang tính siêu hình và một chiều sâu về tư tưởng, một sự giàu 
có phong phú về biểu tượng, một phong vị trữ tình và một tính chất Ấn Độ đặc sắc trong 
phong cách. Vì thế, Raja Rao đã xuất hiện như một người sáng tạo ra những biểu tượng 
và huyển thoại mới và là tiểu thuyết gia viết bằng tiếng Anh duy nhất có tầm triết học 
thực sự mà Ấn Độ đã .ừng sản sinh ra"? 


Cùng thời với Mulk Raj Anand và R.K.Narayan, Raja Rao đã tạo nên một nhóm ba 
Con người V1 đạt, VỚI tài Tiãng với tư cách là một nhà tiểu thuyết và một người viết truyện 
ngắn vĩ đại tại Ấn Độ. Ông là một nhà văn thuộc thời đại văn học Gandhi và đã làm nén 
những thành tựu :o lớn, được coi là "người đối thoại vĩ đại nhất giữa Đông và Tay”. Bốn 
cuốn sách nổi tiếng của ông là Kanthapura - 1938, Con bò của những người trên chiến 
luỹ - 1947 và Con rẫn hổ mang và sợi dây thừng - 1960, Con mèo và Shakespeare —1965. 

Arundhan Roy với tác phẩm Chúa Trời của những chuyện vụn vặt lại là một hiện 
tượng khác. Ngay từ khi xuất bản lần đầu, tác phẩm đã gây nên sóng gió trên văn đàn, 
trở thành một sự kiện của đời sống văn học Ấn Độ, được các nhà xuất bản mua bản 
quyền với giá một triệu đô la Mỹ, được tái bản đến lần thứ bảy, được dịch ra 22 thứ tiếng 
trên thế giới chỉ trong vòng bốn tháng và đến nay đã được dịch ra 27 thứ tiếng. Và với 
tác phẩm này, Roy đã trở thành người phụ nữ Án Độ đầu tiên giành được giải thưởng 
Booker Prize - một giải thưởng văn học danh giá của Anh (năm 1997), cũng là năm kỷ 
niệm lần thứ 50 ngày Ấn Độ giành được độc lập từ Anh. 


V. SÂN KHẤU ẤN ĐỘ 


Nảy sinh từ văn hoá Ấn Đô, sân khấu Ấn Độ giữ rất nhiều nét huyền bí. Kho tàng văn 
hoá này dường như là vô tận, rất khó khám phá vì sự nhiều chiều, đa dạng của nó: từ 
những lễ hội đồng quê đến các nhà hát ở các thành phố thời đương đại, từ các nghỉ lễ thờ 
thần đến các vở vũ kịch và các vở kịch sanskrít cổ điển... 

Khi chúng ta bắt tay vào khám phá sân khấu tại góc hấp dẫn này của địa cầu, Hôn 
ta phải nhớ nhiều lớp ảnh hưởng đã tạo nên đời sống văn hoá của Ấn Độ: những gốc rễ 
mang tính cổ điển, những nghi lễ và sự thực hành nghi lễ thuộc về các hệ thống tín 


(1) Ranvia Rangar, Älodern Indtan Literature, Sterling Publishers, New D<lhi, 1974, trang 74. 
(2) M.K. Naik, Trong lời giới thiệu cuốn Raj2 Rao, Twayne, New York, 1972, trang 15. 
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ngưỡng cổ xưa (một vài đặc điểm này thậm chí có gốc rễ sâu xa tại vùng Trung Đông), 
văn hoá dân gian, những sân khấu ở các làng quê cũng như ở trong môi trường đô thị.. 
Tất cả đã tạo nên ấn tượng rằng những hình ảnh hiện tại đã bắt nguồn sâu sắc từ tron 
quá khứ của Ấn Đo. 


Sân khấu Ấn Độ cổ đại nói bàng nhiều giọng, có nhiều mô hình, đặc sắc và phục vụ 
cho cả người giàu lẫn người nghèo, cả người trần tục lẫn thần thánh. 

1. Nghệ thuột biểu ciễn sôn khốu vò lính chốt truyền thống 

Người ta không thể xác định sản khẩu Ấn Độ bằng các khái niệm hẹp hòi và hoàn 
loàn rõ ràng. Biểu diễn nghệ thuật ở Ấn Độ cổ đại được người ta biết đến bằng những 
cái tên khác nhau theo ngôn ngữ địa phương - yaksagna, ràslila, terukkuttu, cavi 
nàtakam... mỗi cái đêu cố lịch sử riêng và lý do riêng. Mỗi loại sân khấu này đều có 
khán giả riêng của nó. Dân chúng biết rõ họ được xem gì khi họ tới xem hát: loại hình 
nghệ thuật nào, chức nãng phục vụ của nó là gì, loại người nào sẽ tới đó... Đặc biệt là ở 
các địa phương xa xôi hẻo lánh, những buổi biểu diễn này cồn là một phần của thế giới 
gia đình và bạn bè mà người xem biết đến từ thời thơ ấu của họ. 


Khác với khán giả phương Tây luôn phân biệt rõ “vũ” và "kịch”, "sân khấu” và “nghi 
lễ"... khán giả Ấn Độ có thể đi xem bất kỳ kiểu loại nào: người ta có thể làm lễ hiến tế 
thờ thân Krishna trong một vở kịch mà cũng có thể xem một vũ điệu về các chiến công 
của vị thần này. Truyền thống biểu diễn Ấn Độ chính là những tri thức, kỹ thuật về biểu 
diễn, kịch bản và các nguyên tắc mỹ học được truyền lại từ đời này sanp đời khác. Văn 
hoá Ấn Độ nói chung và sân khấu Án Độ nói riêng nên được nhìn nhận như những giá trị 
tích cực còn lại từ trong quá khứ, trải qua nhiều thế hệ. 


Tuy nhiên, các truyền thống của nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ không phải là hoàn toàn 
bất đi bất dịch mà có những thay đổi linh hoạt nhằm thích. nghi với những thay đổi về 
đời sống kinh tế xã hội và mỹ học của từng thời đại theo những qui tắc khá chặt chẽ. 
Đây là sự tổng hợp tỉnh tế của âm nhạc, vũ điệu và kịch bản. Cũng như bất kỳ: một dạng 
nghệ thuật biểu diễn nào khác của sân khấu chau Á, nghệ thuật sán khấu Ấn Độ bao 
gồm một loạt kỹ năng thực hành của một nhóm nghệ sĩ thông qua sự sáng tạo về lời 
thoại, động tác, thanh am nhằm tác động vào thính giác, thị giác... Chính vì sự hoà trộn 
nhuần nhuyễn này mà nhiều dạng nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ không thể hoàn toàn ăn 
khớp với các phạm trù mang tính lý thuyết của phương Tay. Cá nhân người biểu diễn có 
thể là một chuyên gia về am nhạc hay vũ điệu nhưng bản thân anh ta cũng phải có hiểu 
biết về các loại hình nghệ thuật khác nhằm tạo ra sự thành công của buổi biểu điễn. Một 
vũ công đòi hỏi phải làm chủ được phần nghệ thuật biểu diễn bằng chính cơ thể mình để 
hoà cùng với các mô hình về nhịp điệu của âm nhạc. Các nhạc công và ca sĩ phải gắng 
làm cho việc biểu điển của mình phù hợp với sự chuyển động, sự ước lê về sân khấu để 
tạo ra tính cách cho nhan vật. Nghệ thuật sân khấu Ân Độ, do vậy, được tạo nên từ sự 
hoà hợp mang tính chất tổng thể của các nghệ sĩ cùng làm việc với nhau. 


2. Nguồn gốc củo kịch Ấn Độ cổ đợi 


Việc châu Âu khám phá ra nghệ thuật kịch Ấn Độ cổ đã dẫn đến những ý kiến cho 
rằng nó có nguồn gốc trong hoặc bị ảnh hưởng lớn lao bởi nghệ thuật kịch Hy Lạp. 


Tuy nhiên, việc đi tìm nguồn gốc của kịch cổ đại Ấn Độ là một câu đố khó giải đối 
với các nhà học giả trong vài thập kỷ: vừa qua. A. C. Vidyahhushana đã nhận định: "Khó 
có thể quyết định chính xác là kịch Ấn Độ đã ra đời như thế nào"“°, Lịch sử Ấn Độ hiếm 
khi để cập đến sự ra đời và hình thành của một môn nghệ thuật nào. Tuy nhiên, những 
tên tuổi sáng giá như Kalidasa hay Sudraka thì lại không hiếm trong thành tựu văn học 
và nghệ thuật của đất nước này. M. M. Ghosh, sau khi xem xét kỹ lưỡng về nguồn gốc 
của kịch viết bằng tiếng sanskrit và tiếng Hindu đã thảo luận cả về mặt tôn giáo và văn 
học của chúng và đã kết luận: 


"Từ tất cả những điều chúng tôi đã biết, khá rõ ràng rằng kịch viết bằng tiếng IIindu 
có nguồn gốc từ những nghi lễ tôn giáo kế hợp với một vài vị thần của người Aryan như 
Visnu và Siva",), 


Nhưng Adya Rangacharya lại không khẳng định chắc chắn như vậy trong quan điểm 
của mình: 

"Không dễ để xác định sân khấu Ấn Độ ra đời khi nào và ra sao. Về vấn đề này, 
chúng ta khó có thể. ác định được không chỉ nguồn gốc của sân khấu Ấn Độ mà bất cứ 
nền sân khấu của nước nào khác cũng vậy. Sự bắt chước và tìm kiếm sự hài lòng thoả 
mãn chính là bản chất của con người, cho nên có thể nói rằng, sự bất chước và tìm kiếm 
sự hài lòng thoả mãn cũng cùng xuất hiện với con người. Cái mà chúng ta cố tìm hiểu 
chẳng qua là khi nào thì kịch bát đầu được đưa ra biểu diễn trên sàn diễn và phát triển 
thành một môn nghé thuật mang tính cộng đồng mà thôi"®?), 


Thông qua c các vấn đề mà các nhà nghiên cứu gặp phải khi tìm kiếm nguồn ĐỐC 
của sân khấu Ấn Độ, một vài học giả đã để xuất những lĩnh vực mà sân khấu Ấn Độ 
có thể đã bắt nguồn từ đó. Tóm tắt các quan điểm khác nhau đó, chúng ta có thể tạm 
chia ra như sau: Âm nhạc và vũ điệu trong thời xa xưa, những khúc ca có tính hội 
thoại; những nghỉ lễ thời Veda; các sử thi; các tác phẩm ngữ pháp thời cổ đại; những 
giáo điều tôn giáo; ảnh hưởng của Hy Lạp; ảnh hưởng của Saka; nguồn gốc của 
người Dravidian; kịch bằng tiếng sanskrit và prakrit; hay thậm chí là có nguồn gốc 
thần thánh. 


Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng kịch Ấn Độ là sản phẩm của nhiều hoạt động 
khác nhau, trải qua nhiều thế kỷ. Do đó, chúng ta khó có thể đưa ra kết luận ràng chỉ 
một mặt duy nhất nào đó, một thành tố duy nhất nào đó, cố thể trở thành nguồn gốc của 
toàn bộ nghệ thuật kịch nói riêng và san khấu nói chung của Ấn Độ. Mỗi giả thuyết đưa 
ra một tình tiết hoặc một chứng minh nào đó về một phương diện của sân khấu Ấn Độ. 
Hiện nay tại Ấn Độ và trên thế giới, người ta cho rằng giả thuyết về nguồn gốc bản địa 
(từ ngôn ngữ, nghệ thuật rối hay rối bóng) và lý thuyết về sự chuyển dịch và thay thế 
giữa hai ngôn ngữ sanskrit và prakri! là có sức nặng hơn cả. 


(UDH.H. Wilson, V, Raghavan, Pisharoti và Amulya Charana Vidyabhushan, The Theatre oƒ The Hindus, 
1955, trang 208. 

(2) Sylvain Lévi, Eng. Tr. Narayan MukhecrjI, The Theatre øƒ India, Calcutta, 1978, tập Ì, trang 131. 

(3) The Indian Theatre, National Book Trust, New Delhi, India, 1971, trang 2. 
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3. Các đặc điểm củo nghệ thuội biểu diễn Ấn Độ . 

- Các hình thái động tác sản khấu Ấn Độ đã được ghỉ nhận từ thời xa xưa. Thậm chí 
ngày nay, sự đúc rút về ba bước phát triển của các động tác vẫn còn được sử dụng trong 
sân khấu Án Độ đương đại. Bước đầu tiên là nr/rz hay còn gọi là sự tỉnh khiết mang tính 
chất trừu tượng, nó còn một tên gọi khác là vũ điệu trang trí. Giai đoạn hai là ørfya khi 
các cử chỉ được dựa trên sự kết hợp với người kể chuyện và nội dung chủ đề của buổi 
biểu diễn. Cuối cùng là nàzya, đỉnh cao lý tưởng của sân khấu khi sự biểu diễn kết hợp 
được giữa hành động và vũ điện dưới dạng kích tính. Đặc biệt, này còn đề cập tới 
phạm vi của các điệu bộ của cơ thể được dùng để biểu hiện các vấn đề khác nhau của 
đời sống con người. 


- Có ba loại vận động trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Ấn Độ: Sự biến 
thể của các dạng thức không phải là độc quyển của một dạng thức vận động nào mà 
thông qua sự phân chia nhiều cấp độ đối với từng động tác một. Ví dụ: các buổi diễn 
truyền thống thường được miêu tả như các hình thức vũ điệu, nhấn mạnh sự biểu diễn 
của một nghệ sĩ chính mà chương trình nr#a của người đó đóng một vai trò chủ đạo. 
Tuy nhiên, các vũ điệu thờ thần không bao giờ độc quyển tạo nên toàn bộ các động tác 
chuyển động của một dạng biểu diễn. Các mặt khác cũng đóng vai trò quan trọng trong 
các vận động của sân khấu Ấn Ðộ. Chẳng hạn như trong các buổi biểu điễn của sân khấu 
hiện đại vẫn có mặt của bhăratfa nãtyam - một dạng thức vũ cổ điển của miền Nam Ân 
Độ, chủ yếu nhấn mạnh vào các động tác múa thờ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, 
người biểu diễn cũng phải trình diễn khả năng nắm bắt đuợc các tâm trạng thích hợp 
cũng như thể hiện được sự tinh tế của các bài ca thờ thần. 


Ở Ấn Độ sau này, các kiểu mẫu biểu điễn theo kiểu phương Tây được người Anh giới 
thiệu vào thế ký XVIH và XIX, tạo nên sân khấu hiện đại theo kiểu phương Tây. Trái 
với các dạng biểu diễn truyền thống, sự di chuyển và các động tác ở đây thường thích 
hợp với sự miêu tả các tính cách cá nhân. 


Ở giữa hai cực của vũ điệu truyền thống và nhà hát hiện đại là sự đa dạng của nghệ 
thuật biểu diễn Ấn Độ với các cấp độ khác nhau. Chúng ta có thể thấy các dạng sân khấu 
dân gian với các kịch bản văn học minh họa các chân dung nhân vật thông qua âm nhạc 
và vũ điệu nhằm củng cố thêm cả hành động kịch lẫn tâm trạng trong những cảnh đặc 
biệt. Chẳng hạn kịch múa, một dạng vừa gần gũi với vũ vừa gần với kịch, có kịch bản 
hoặc không có kịch bản. 

Một dặc điểm khác của nhiều hình thức biểu diễn của Ấn Độ là sự tôn tại của hai 
phong cách chuyển dộng: tandạva và lasya. Tandạva là những cử động mang tính chất 
bạo liệt, mạnh mẽ, đặc trưng cho nam giới còn /2sy2 đặc trưng cho nữ 'piới với sự duyên 
dáng, thơ mộng và luôn biến đổi. Đối với nhiều thể loại biểu diễn của Ấn Ðộ, không một 
buổi biểu diễn nào lại hoàn toàn thiếu vắng hai phong cách này. Sự tồn tại và kết hợp 
của hai phong cách này đã tạo nên sự huyền bí của sân khấu Ấn Độ. Thần Shiva về 
nguyên sơ là nam tính và đầy quyền lực, tượng trưng cho /đđava nhưng thần sẽ trở 
thành không hoàn hảo nếu thiếu tình yêu của mình là nàng Parvati, tượng trưng cho nữ 
tính và phong cách !zsya. Người Ân Độ tin rằng Shiva chỉ có đây đủ sức mạnh nếu kết 
hợp với shákw hay năng lực của nữ giới tồn tại ở Parvati. Trong vũ điệu rønđava mà 


thiếu vắng Èzsya hoàn toàn thì se không hoàn thiện và sẽ tạo nên sự mất thăng bằng cho 
thế giới. 

Người ta có thể tìm thấy cơ sở huyền thoại của các phong cách 1 chuyển động (ương 
phản nhau trong hầu hết các hình thức sân khấu truyền thống của Ấn Độ, đây là một sự 
phản ánh mối quan hệ mang tính chất biểu trưng giữa huyền thoại Ấn Độ và các truyền 
thống biểu diễn của nó. Nhà hát truyền thống Ấn Độ có đa số các nội dung dựa trên một 
ngọn nguồn chung. Các điển tích và các nhân vật của các vỡ kịch và vũ kịch được trích 
dẫn hầu hết từ các sử thị và các câu chuyện của người Hinđu như Mzhabharata và 
Ramayana. Các câu chuyện này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua 
việc truyền khẩu của những người kể chuyện rong, múa rối, nghệ thuật biểu diễn và các 
văn bản văn học. Thậm chí tới ngày nay, các câu chuyện này vẫn còn: là nguồn quan 
trọng nhất cho các biểu tượng mang tính chất sáng tạo trong nghệ thuật Ấn Độ. 


Các loại hình biểu diễn Ấn Độ đựa trên các sử thí, văn học bác học và các nguyên 
tắc mỹ học của sân khấu có mối liên quan gân gũi đối với triết học và tôn giáo. Tôn giáo 
đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến hoá này. Đặc biệt, Hinđu giáo đã thống trị và 
tạo nên sự đa dạng của sân khấu. Đạo Phật, Đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, Jain... cũng mở 
rộng ảnh hưởng của chúng tới tất cả các loại hình sân khấu của Ấn Độ. Do đó, các loại 
hình biểu diễn của đạo Hinđu đều chia sẻ những đặc điểm, đường nét về tôn p]áo và triết 
học chung: ảo ảnh, vòng tuần hoàn vô tận của sự luân hồi, cát chết và sự tái sinh.. 
Người Ấn Độ tin rằng chỉ khi tìm được con đường giải phóng khỏa linh hồn thì ảo ảnh 
mới bị phá vỡ và linh hồn mới được thoát ra khỏi kiếp luân hồi. Người theo đạo Hindu 
cùng cho rằng có ba con đường dẫn tới sự giải thoát: con đường hành động, con đường 
dàng hiến và con đường tri thức. Mỗi một con đường trong số này đều tiếp cận và đóng 
góp đối với kịch bản cũng như hình thức của sân khấu Ấn Độ. 


Trong thực lế, con đường hành động thường diễn ra đầu tiên. Người Aryan vào Ấn 
Độ khoảng I1 500 năm trước Công nguyên, lấy sự hiến sinh làm trung tâm việc thực hành 
tôn giáo của mình. Nhờ các kỹ năng đặc biệt qua sự đào tạo, con người có thể làm cho 
sư hiến sinh này được thần thánh hoá, từ đó phát sinh ra một hệ thống các thầy tư tế ở 
Ấn Độ. Những văn bản sớm nhất của người Ấn - Aryan là Kinh Vcda với ba phần đầu 
Rig, Sama, Yajur luôn nhấn mạnh tỉnh thần hy sinh. Văn học bác học và sự phát triển 
của sự thực hành hiến tế theo nghỉ lễ ở Ấn Độ là chứng cớ của sự tiếp tục con đường 
hành động trong cuộc sống và sự thờ phụng của người Hindu. 


Con đường thứ hai của sự giải thoát là con đường trí thức, xuất hiện trong cuối thời 
kỳ Veda, bất đầu với Đrahmana và nở rộ trong Upanishadc. Nguyên tắc mỹ học cơ bản 
về rasa - tình cảm là sự cố gắng để thoát ra khỏi con đường nhận thức. Các kinh nghiệm 
về biểu diễn của diễn viên được tin là một cách tiếp nhận ơn trên sau khi đã được cá tính 
hoá bởi rasz của chính diễn viên đó và được phiên dịch ra bởi các thành tố khác, cho tới 
khi đạt tới sự thăng hơa trong diễn xuất của diễn viên. 


Con dường thứ ba là con đường dâng hiến (bhakti) được hội tụ với sự hiến tế, nhất là 
khi sự hiến tế này có cảm hứng hoặc hướng tới sự hoá thân của các vị thần Vishnu, 
Krishna và Rama... Trong các dạng hiến tế này, các phương tiện tôn giáo và sâu khấu 
tạo nên một khuynh hướng cụ thể và trực tiếp. Chẳng hạn, khi một diễn viên đóng vai 
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Krishna, anh ta sẽ cho phép người đóng vai nàng Radha - người yêu của Krishna dẫn dắt 
tính cách và hành động của rhình qua sự hiến dâng đáng yêu của nàng đối với vị chúa tẩ 
của lòng mình. Cách dang hiến này được khơi gợi một cách hiệu quả những xúc cảm của 
con người, đẩy hành động tới cao trào qua màn trình diễn gồm cả mứa lẫn hát. 


Ba cách giải thoái này có xu hướng xuất hiện trong một hệ thống. Vờ Bhapgavad Giia 
nổi tiếng quan tam đến cả ba con đường này và dường như giành sự ưu tiên cao nhất cho 
sự dâng hiến. Ba con đường không được phát lộ cùng một lúc mà các yếu tố nâng đỡ và 
hoà hợp lẫn nhau. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi chúng ta có thể tìm thấy các phương 
diện của ba con đường này trong một số các chủng loại biểu điển nghệ thuật của Ấn Độ. 

*# Các phạm vi ảnh hưởng của nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ 


Các thể loại biểu diễn của Ấn Độ phản ánh sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn 
giáo. Ca con số lẫn sự phức tạp của các chủng loại này đều được trợ giúp và ảnh hưởng 
bởi chiều sâu mang tính liên tục từ nội tại (đôi khi giao thoa) của các tôn giáo khác nhau 
tại Ấn Độ. Ta cũng có thể phân loại nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Ấn Độ ở rất 
nhiều mức độ khác nhau cũng như ngạc nhiên trước số lượng không lồ những người 
tham dự vào các buổi biểu diễn đó. 


Có năm phạm trủ rộng lớn khớp chặt với nhau trong nghệ thuật biểu diễn của Ấn Độ: 
cổ điển, nghi lễ, hiến tế, dân gian và hiện đại. Vấn để then chốt ở đây là sự khớp chặt, 
không một thể loại nào đứng riêng một mình. Bất kỳ một loại hình sân khấu nào (ngoại 
trừ một vài phương diện của sân khấu hiện đại) đều luôn luôn gắn bó các đặc điểm của 
nó với hai hoặc hơn trong số các phạm trù đã kể trên: hiến tế với dân gian, cổ điển và 
hiến tế, nghỉ lễ và dân gian... Với mức độ phức tạp như vậy, cho nên luôn luôn có sự bất 
động về địa điểm biểu diễn, thời điểm biểu diễn, xác định thể loại, làm thế nào và tại sao 
phải biểu diễn như thế này mà không phải ngược lại... 


Các phạm trù cổ điển của việc biểu diễn được cá tính hoá qua mức độ thanh học và sự 
hoàn hảo của kỹ năng biểu diễn. Các thể loại có sự ảnh hưởng và đan xen lẫn nhau phải 
trải qua sự xem xét các nguyên tắc mỹ học chủ yếu của chúng, hầu hết đều được dựa 
trên các văn bản cổ điển của các vở từ thời cổ đại. Các truyền thống cổ điển phụ thuộc 
vào trình độ hiểu biết và khả năng thẩm thấu của khán giả để họ có thể nhận thức được 
sự thanh lọc, chuẩn mực hiện diện trong vở diễn. Truyền thống cổ điển thường mang yếu 
tố lịch sử nhưng cũng cho phép các diễn viên quyền tự do để phát triển và xác định nghệ 
thuật biểu diễn của họ. Hơn nữa, các buổi biểu diễn cổ điển thường buộc diễn viên tự 
nhận thức yếu tố mỹ học, chia xẻ kinh nghiệm cùng với bạn diễn cho nên các yếu tố của 
hệ thống biểu diễn này thường có xu hướng tồn tại rất gần gũi với nhau. 


Trái với phạm trù cổ điển, phạm trù dân gian được cá tính hoá bằng sự lan toả liên 
tục, bằng sự sống động và cảm xúc tươi mới và tự phát hoặc bằng các mẫu giao tiếp có 
sẵn và các thông điệp nhiều lớp nghĩa: Truyền thống của nghệ thuật dân gian thường có 
ba đặc điểm chung: a) có tính vùng, thuộc về một phương ngữ cụ thể riêng biệt - mặc dù 
trong thực tế, cũng có sác dạng tương tự tồn tại ở các vùng khác nhau dưới cùng mội tên 
hoặc khác tên. b) chúng thường tồn tại dưới dạng thông tục, mang ý nghĩa thực dụng, 
thực tế đến mức báng bổ, đôi khi tục tĩu hơn là có ý nghĩa thiêng liêng hoặc hiến tế tuy 
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rằng đôi khi cũng còn có những dấu tích của việc thực hành tôn giáo. c) Các buổi biểu 
diễn rất hấp dẫn đối với quần chúng, không đòi hỏi các khán @iả mang tính chất chuyên 
môn, chuyên nghiệp cao để đánh giá đúng tài năng của diễn viên. 

Ai cũng biết rằng nghệ thuật biểu diễn dân gian có xu hướng tới những lời ngoa ngôn 
và các cử chỉ mang tính chất khoa trương nhưng không có nghĩa là người ta dễ đàng nắm 
được các kỹ năng biểu diễn cần thiết. Ngược lại, nhiều truyền thống trong nghệ thuật 
biểu diễn dân gian rất phức tạp và khó nắm bắt. Thêm vào đó, vì các nghệ sĩ trong các 
buổi biểu diễn này nói trực tiếp tới người xem nên họ ít bị phụ thuộc hơn vào các 
nguyên tắc mỹ học đã được định sẵn. Hệ thống biểu diễn lại tương đối mở và ít bị bó 
buộc vào các kỹ năng biểu diễn hơn. Ở Ấn Độ, các nghệ sĩ biểu điễn sân khấu dân gian có 
thể là những người chuyên nghiệp hoàn toàn nhưng ít khí họ nhận được sự tài trợ từ các 
đẳng cấp cao hơn. Mặc dù cũng có những ngoại lệ nhưng hầu hết các nghệ sĩ dân gian hầu 
như hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường người xem rất bấp bênh ở đay -họ phải nắm giữ lấy 
khán giả để kiếm sống. Nói một cách khác, bởi vì việc biểu diễn theo mùa nên các diễn 
viên này có thể làm thêm bằng các nghề khác khi hết mùa biểu diễn. 

Các buổi biểu diễn nghí lễ phục vụ cho một chức năng đặc biệt. Niềm quan tâm lớn 
nhất của điễn viên là đạt được thành công trong một nghỉ lễ thiêng liêng: làm tròn một 
lời thể, trả được một ân huệ, sự chuyển đổi việc định cư của một cá r hân, một làng sang 
một vùng đất mới, ốm khỏi... Chúng ta có thể thấy trong các nghỉ lễ của Ấn Ðộ các buổi 
biểu diễn đầy màu sức và rất phúc tạp như là một bộ phận của nghí lễ đó. 


Các thành tố của các buổi biểu diễn như vậy có thể bao gồm việc trang trí, vẽ mặt 
hoặc đeo mặt na, các trang phục rực rỡ và kỳ lạ, các vật được dùng làm dụng cụ tế lễ 
mang tính chất văn học hoặc biểu tượng tương ứng với các hành động, các vũ điệu, các 
động tác được tạo nên qua âm nhạc, nhịp điệu của các công cụ nghỉ lễ kèm theo một câu 
chuyện kể về vị thần mà họ câu cúng. Các thành tố biểu diễn này phục vụ cho giây phút 
cao trào và nhấn mạnh những phút xuất thần mà người biểu diễn muốn truyền tới thánh 
thần. Theo như niềm tin mang tính chất phổ biến, đây là một trạng thái tiếp xúc với chư 
vị thánh thần đang được thờ phụng. Các buổi biểu diễn nghỉ lễ thường tổn tại trong một 
hệ thống có mối liên quan chặt chế với nhau trong đó, các sự kiện phải được thực hiện 
một cách chính xác và nghiêm túc nhằm đạt được đến hiệu quả cao nhất. Những người 
bảo vệ và theo dõi các buổi biểu diễn này thường là các tu sĩ hoặc những người có 
chuyên môn về việc tế lễ là người chịu trách nhiệm về việc giữ gìn sự tính khiết của buổi 
biểu diễn. 
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Các buổi biểu diễn hiến tế có nhiêu điểm giống như các buổi biểu diễn nghỉ lễ là 
mong ước đạt được một mục tiêu nào đó dáng khao khát. Tuy nhiên, ở dây, mục đích 
cuối cùng là dưa khán giả tới một trạng thái xuất thần, quyên mình, mong muốn được 
dâng hiển về mặt tôn giáo - trạng thái bhakti. Mọi người tham dự vào các buổi biểu diễn 
này ao ước được tận mắt chứng kiến dù chỉ một thoáng (đarsana) vị chúa tể mà họ thờ 
phụng. Khả năng tiếp cận trực tiếp trong các buổi biểu diễn hiến tế làm chúng rất gần 
gũi với các buổi biểu diễn dân gian. Nhưng chính trong sự hiện diện của các chư vị 
thánh thân nổi tiếng, trong việc hé mở những khả năng siêu nhiên bí mật của con người, 
cùng với những bài hát ma thuật quyến rũ đã làm cho những buổi biểu diễn hiến tế này 
có những tác động rất lớn về cảm xúc đối với người xem. 


Loại hình cuối cùng là các cuộc biểu diễn hiện dại. Bắt nguồn từ sự "bắt chước các 
kiểu mâu của sân khấu phương Tay, môi trường của sân khấu hiện đại ở Ấn Độ bao gồm 
bất cứ cái gì có thể lôi cuốn khán giả đến với nhà hát. Việc sử dụng công nghệ hiện đại, 
hệ thống đèn sân khấu, micrô, thay cảnh, máy để chuyển cảnh, là một trong những đặc 
điểm hiển nhiên của môi trường sân khấu này. Được đưa vào trong cấu trúc của sân 
khấu, cả diễn viên lẫn khán giả đều phải chịu một áp lực đặc biệt bao gồm thời gian biểu 
diễn và việc sử dụng không gian nghệ thuật. Các phương pháp biểu diễn được sử dụng 
trong môi trường này đã phát triển không ngừng trong hai trăm năm nay tại Ấn Độ và 
cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các loại hình sân khấu khác, dù rằng đó là sân khấu ở vùng 
đồng quê, cung đình hay các học viện tồn giáo tại Ấn Độ. Các buổi biểu diễn hiện đại 
không nhằm tiếp xúc hay dâng hiến các vị thân hoặc truyền đạt niềm xác tín tôn giáo, 
giống như các buổi biểu diễn dân gian, chúng thường nhằm mục đích. giải trí hoặc giáo 
dục khán giả và cũng nhằm kiếm lợi để nuôi sống các diễn viên. Không giống như các 
loại hình khác của sân khấu Ấn Độ, sân khấu hiện đại là một sản phẩm của mói trường 
đô thị và kết quả là nó đã phát triển chỉ để đáp ứng nhu cầu của một số tầng lớp cư dân 
thành thị mà thôi. 


Tóm lại, sân khấu Ấn Độ ngày nay là một tổng thể rất phức tạp cả về cấu trúc lẫn 
mục đích sáng tạo. Tất cả các loại hình biểu diễn đều có những ảnh hưởng qua lại với 
nhau và ở trong sự phát triển xích lại gần nhau dù có những cội nguồn và đặc trưng khác 
nhau. Chẳng hạn loại hình ku#/yătam ở vàng Kerala, trước kia chỉ được biểu diễn trong 
các đền đài nhưng nay có thể biểu diễn trong một nhà hát cổ điển do một nhóm khán giả 
có văn hoá cao và các nhóm dan cư đẳng cấp cao xem. Và tất nhiên, khác với khi chỉ 
biểu diễn trong đến đài, ku/iyă/tam giờ đây có những sự biến đồi cần thiết để hiện đại 
hoá nhằm đán ứng thị hiếu của người xem hiện đại cũng như sử dụng một số công nghệ 
để tăng thêm hiệu qủa đối với người xem. Gần đây, một số đạo diễn tại các nhà hát 
đương thời còn sử dụng các kỹ thuật của kw/iyă:ram trên sân khấu hiện đại nữa. Trong 
các loại hình của sân khấu Ấn Độ ngày nay đang có xu hướng tăng cường các chức năng 
của chúng và đưa ra một mô hình mới có sự kết hợp hài hoà giữa giải trí, nghi lễ, sự 
dâng hiến sâu sắc... Chúng ta có thể tín tưởng rằng, đối với một đất nước vô cùng giàu 
có về tiểm năng sáng tạo về mọi mặt như Ấn Độ, cuộc thử nghiệm này sẽ nhanh chóng 
đạt được những thành công rực rỡ. : 


4. Các điệu múa cổ của Ấn Độ 
a. Lịch sử và thần thoại 


Lịch sử kể rằng một vài thế kỷ trước khi Chúa Jêsu ra đời, các loại hình nghệ thuật 
như khiêu vũ, âm nhạc và các nhà hát ở Ấn Độ đã phát triển rất mạnh. Chẳng hạn trong 
suốt thời kỳ đế chế Chola đặt quyền cai trị lên'vùng Nam Ấn hàng loạt các loại hình 
nghệ thuật xuất hiện, đây là thời kỳ hưng thịnh và được mệnh danh là "Thời đại vàng". 
Dù là một chính quyền tốt ở cấp làng xã, là sự khuyến khích phát triển các loại hình 
nghệ thuật và nghệ thuật điêu khắc, hay là việc xây dựng các đền thờ lớn, tất cả đều có 
trong thời kỳ Chola. Các bức tượng thần Nataraja và các vị thần khác mà bạn có thể nhìn 
thấy trong các bảo tàng được chạm trổ bằng đồng hết sức tỉnh vi đều được làm từ thời kỳ 
Chola. Ngày nay, các điệu nhảy mà chúng ta xem trên sân khấu đã có lịch sử từ 50 đến 
80 năm. Đã có một vài sự kiện diễn ra trước khi các điệu nhảy được biết đến như là 
những kho báu nghệ thuật của thế giới. 


Khi người Anh đặt chân lên đất nước Ấn Độ, đền thờ trở thành trung tâm diễn ra mọi 
hoạt động của làng và trong thời gian dài là nơi duy nhất tổ chức các cuộc hội họp. 
Không hề có một đạ. sảnh, một câu lạc bộ hay một nhà hát nào như chúng ta có ngày 
nay. Thời kỳ đó, các vũ công biểu diễn trong chùa. Mặc dù không bắt nguồn từ cộng 
đồng người Bramôn nhưng cô gái và các nhạc công của cô vẫn được các đền chùa cho 
trú ngụ và trả lương. Cô biểu diễn trong tất cả các dịp lễ hội và phải thể hiện được các 
nghi thức sinh hoạt hàng ngày của Chúa. Cô gái được hưởng lợi từ ngân quỹ của chùa và 
lương thực của các vũ công cũng như của gia đình họ khi đến chùa. Công đồng các nhạc 
sĩ và các vũ cóng là một cộng đồng nghèo khổ. Chúng ta cũng có thể gọi họ là "những 
đẳng cấp lệ thuộc". Có lẽ để bảo vệ những gia đình kiểu này mà có một phong tục tất 
phổ biến đó là để cô gái kết hôn với vị thần trong chùa. Điều này đem lại địa vị cho cô 
gái và coi như là sự trả công cho công việc của cô. Hiểu theo cách này nên mọi người 
gọi cô là một đeva - đaasi hay người hầu của Chúa. Phong tục này cho phép cô gái 
thường xuyên được vào phòng trong của chùa để phục vụ vị thần. 


Tuy nhiên, phong tục này không tồn tại được lâu. Người Anh cai trị và họ không tin 
nhiều phong tục và niềm tin của chúng ta. Họ cấm tất cả các hoạt động tập trung ở chùa. 
Mặt khác, các nhà lãnh đạo đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ cảm thấy phong tục 
các cô gái kết hôn với các vị thân cân được bãi bỏ. Họ cho là phong tục này chẳng khác 
nào việc lợi dụng các cô gái trẻ cả. Vì vậy, với việc “cải cách”, toàn cộng đồng nghệ sĩ 
mất kế sinh nhai. Do việc bãi bỏ hệ thống đeva -đaasi, vị trí xã hội của họ ở trong làng 
cũng không còn. Cộng đồng người này không có việc làm, nơi nào có thể cho họ biểu 
diễn nghé thuật với sự trân trọng như trước? 


Tại Nam Ấn, những vũ công chuyển từ các chùa về nhà của những điển chủ giàu có. 
Duy nhất chỉ có những điển chủ và những người ở hoàng gia mới có đủ tiên để mời các 
vũ công về trình diễn trong các lễ cưới của gia đình hoặc trong lễ sinh nhật của một cậu 
con trai! Chẳng hạn, ở bang Mysore, gia đình hoàng tộc hiểu được giá trị của các điệu 
nhảy cổ. Trong tất cả các dịp lễ hội tại bang, họ đều cho biểu diễn am nhạc và khiêu vũ. 
Bang Kerala cũng vậy, những địa chủ giàu có trả công cho gánh hát Kathakali đến trình 
.diễn gần nhà họ suốt đêm. Tất cả những người sống quanh khu vực đó đều có thể cố lợi 
nhuận từ các cuộc biểu diễn như vậy, do đó nghệ thuật này tồn tại được. 
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Ở phía Bắc, câu chuyện nói về những phong tục và raas rất phổ biến ở các làng quê 
cũng như các đền chùa. Tuy nhiên, ngoài việc đó ra, người vũ công cũng đến cung điện 
của các hoàng đế Mughal và các vị vua Hindu khác. Chẳng hạn, Khathak trở thành hình 
thức rất phổ biến trong giải trí. Đặc biệt, trong suốt thời kỳ trị vì của người Hồi Giáo và 
một vài địa vương người Hindu, nhiều vũ công và nhạc sĩ nổi danh. Nhưng ngay sau dó, 
Ngân quỹ riêng của Maharajas cũng bị quản lý và thế là sự bảo hộ một cách hợp lý của 
người Maharajas đối với nhiều nghệ sĩ thời gian đó cũng chấm dứt. 

Vào khoảng thời gian đó, đẳng cấp cao nhất - người Đramon › đứng ra bảo lãnh cho 
nghệ thuật khiêu vũ ở phía nam. Trước khi sự kiện này xảy ra, các cô gái xuất thân từ 
các gia đình gia giáo đều có tiếng không tốt do xem, học và biểu diễn điệu nhảy này. 
Thậm chí phải đến 5O năm sau ngày độc lập, hầu hết người dân Ấn Độ vẫn có thành kiến 
với việc khiêu vũ. Tầng lớp có học khinh bí cả điệu nhảy lẫn người vũ công. Họ phủ 
nhận vẻ đẹp của điện nhảy. Họ coi khiêu vũ là việc gì đó mà chỉ có những người phụ nữ 
"rẻ tiền" mới làm. 

"Tuy vậy, một vài vũ công phía tây bất đầu biểu diễn các điệu nhảy ‹ cổ Ấn Độ với một 
niềm thích thú. Họ bắt đầu sử dụng một vài yếu tố cơ bản ' của người Ấn trong công VIỆC 
của mình. Bên cạnh đó, các bộ phim đen trắng do người Ấn Độ sản xuất cũng có một số 
các điệu múa dân giân và cổ điển. Khi điều này xảy ra, vẻ đẹp của đến chùa cũng mất đi. 
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, nhờ có việc này mà đến giờ một khối lượng lớn khán 
giả có thể được chiêm ngưỡng điệu múa. Ngày nay, mọi người không nhận thấy những 
thứ mà họ xem trong phim là "điệu múa cổ". Họ cho rằng chúng khác nhau. 


Dù là cổ điển, dân gian hay trong phim - tất cả các điệu múa của người Ấn đêu bắt rễ 
từ những truyền thống của Ấn Độ. Và những truyền thống đó nằm trong các câu chuyện 
thần thoại. Với bất cứ nền văn minh nào, thân thoại đều đóng một vai trò vô cùng quan 
trọng. Mọi quốc gia đều có bộ sưu tập các câu chuyện và truyền thuyết được xây dựng 
xung quanh các nam thần, các nữ thần và những con người siêu nhân. Những câu 
chuyện này trở thành phần niềm tin của một quốc gia. Chúng được truyền từ đời này 
sang đời khác. Rất nhiều câu chuyện thân thoại do con người sáng tạo ra. Chúng là một 
cách thể hiện những giấc mơ và những sợ hãi trong sâu thắm của mỗi con người. Chúng 
nhấn mạnh một giá trị, một ý nghĩ và một niềm tin. Khi cách suy nghĩ trong xã hội thay 
đổi, các câu chuyện thân thoại cũng thay đổi. Những nên văn minh lớn như Hi Lạp, Ai 
Cập, Trung Quốc và Ấn Độ - tất cả đêu có một kho tàng đồ sộ các câu chuyện thần 
thoại. Chuyện thần thoại của Mỹ xuất hiện! Các nhân vật của Walt Disney đã ra đời. 
Tương tự vậy chính là Batman và các nhân vật lạ kỳ trong Các cuộc chiến tranh của 
Ngỡi sao. 

Tại Ấn Độ, các câu chuyện không chỉ nói về các vị thần. Chúng còn đề cập đến nhiều 
kiểu tỉnh thần, các bậc hiển nhân, các nhạc sĩ và vũ công trên thiên đường, kim cương, 
con vật và các loài chìm ~ một số là thần thoại, một số là có thực. Những câu chuyện nói 
về những cánh rừng và bãi biển lớn. Chúng để cập tới các hiện tượng trái đất như các 
hành tỉnh, các ngôi sao và những thế giới xa xôi mắt thường không thể trông thấy được. 
Chúng ta có thể tự hào về các câu chuyện thân thoại của Án Độ, bởi vì chúng khắc họa 
"câu chuyện của cuộc đời" trong nhiều thế giới chúng ta sống ở đó. Chúng ta sống trong 


thế giới của con người, thế giới của thiên nhiên, trong thế giới của các vì sao. c:c chòm 
Sao và các hành tính, trong thế giới của các vị thân và trong niềm tin của chúng :a, trong 
thế giới của quỹ dữ, trong nỗi sợ hãi và trong thế giới sâu thẳm của những giấc mơ và 
những ước vọng của chúng ta. 

Tất cả các diễn viên trên sân khấu, các vũ công và các nghệ sỹ chân chính đều cảm 
thấy thích thú khi kể các câu chuyện này. Các nhà điêu khắc và các kiến trúc sư, những 
người đã xây dựng các ngôi chùa nằm rải rác trên mảnh đất của chúng ta, đã trang trí 
các bức tường trong chùa bằng các cau chuyện truyền thuyết. Những người nghiên cứu 
các hang động, khắc các bức tượng lên các bức tường trong hang. Các họa s1, cả người 
Hindu lẫn người Hồi giáo, vẽ các bức tranh kể về chuyện chiến tranh và tình yêu theo 
một phong cách riêng biệt. Mọi hình thức nhảy cổ điển, dân gian, hình thức ca kịch và 
jatra hay nhóm nhà hát "lưu động" đã thể hiện theo nhiều cách các đoạn kịch từ kho 
chuyện thần thoại cổ của chúng ta. 


Không chỉ các diễn viên, những người biểu diễn mà cả các tín đồ cũng diễn tả các 
câu chuyện cổ theo các cách khác nhau. Họ kể cho các đầm đông tại các ngôi làng nhỏ, 
trong các lễ hội tôn giáo, hoặc trước đám đông khán giả. Trong thế giới rất “thực tế” của 
máy vi tính và khoa học, mọi thế hệ và mọi quốc gia đều xây dựng một thế giới "thần 
thoại” - đầy ấp những con người "không thực” và những con vật "không thật” rong ruổi 
trên các vùng đất “không thực” và những cuộc phiêu lưu "không thực”. 


Mọi người nói rằng thế giới trên sân khấu là "không thực”. Vậy phân nào của thế giới 
là "thực” đây? 

b. Học thuyếf về những điệu múa Ấn Độ 

Toàn vũ trụ là sân khấu của thần Shiva. Sức mạnh trong điệu múa của Người khiến 
cho các chòm sao phải chuyển rời. Người ta nói rằng, Thần Shiva chính là người sáng 
chế ra nghệ thuật múa Ân Ðộ. Khi Người nhây múa, mọi người gọi Người là N4faraj/a — 
vị Chúa của Khiêu vũ. Người ta cũng nói rằng, khi thần Shiva nhảy múa, các vị thần 
khác bị cuốn hút. Họ tập chung quanh Người và mỗi người trong số họ tự chơi một nhạc 
cụ hoặc hát theo điệu múa của Shiva. Nữ thân Saraswathi, nữ thân học hành và nghệ 
thuật chơi Veena. Thần Indra, vị thần chúa trời, thổi sáo, Brahma, thần sáng tạo, chơi cái 
chiên. Lakshmi, nữ thần thịnh vượng hát theo Shiva và Vishnu, thân Bảo vệ, chơi 
mridanga. Tất cả các nhạc sĩ và vũ công nơi thiên đường, các bậc hiền nhân và các vị 
thánh khác đều đến xem thần Shiva biểu diễn và họ thực sự kinh ngạc. Điệu nhảy vui 
nhộn và được gọi là ananda tandava. Khi thần Shiva biểu diễn, đó là một sự cuồng nhiệt 
cực độ. Sau đó, Người được biết đến như là Bhairava và điệu nhảy được gọi là "roudra 
tandavd". 


Trong lúc thần Shiva nhảy điệu f2nđava, Parvathi trình diễn điệu Jzsya. Đó là yếu tố 
nam và nữ trong nghệ thuật khiêu vũ của Ấn Độ. Điệu /andava thì mạnh mẽ, dứt khoát 
và liều lĩnh. Điệu /2syz thì duyên dáng, dịu dàng và nữ tính. 

Người ta nói rằng, Brahma, thần Sáng Tạo đã bị những hỗn loạn trên trái đất làm 
phiền. Loài người không được hạnh phúc. Người Bàlamon đã giữ gìn kiến thức của bộ 
kinh Veđas rất thận trọng. Họ đang bóc lột những nhóm người khác. Thần Brahma quyết 
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định phải piải cứu tình trạng này. Việc biểu điễn các đoạn văn bí thảm và chân thực có 
thế tạo ra niềm thích thú thậm chí đối với cả những người dân thường, không được học 
hành. Ngay sau đó, họ đã học được nhiều kiến thức bao gồm cả những bài thánh kinh. 
Thần Bramon dạy cho một bậc hiền nhân tên là Bharata nghệ thuật nz/ya hay kinh kịch. 
Bharata dạy nghệ thuật độc đáo này cho các gan hay những cận thần của mình và họ 
biểu diễn nó cho thần Shiva xem. Thần Shiva quá hạnh phúc khi xem diễn các vở kịch 
đến nỗi Người đã dạy cho họ điệu nhảy đẩy sức mạnh của riêng Người gọi là !andava. 
Sau đó Bharata viết luôn một bài dài về nghệ thuật múa, kinh kịch và âm nhạc gọi là 
naiya -shasira. Cuốn Shasira là một "quyển kinh thánh" hướng dẫn cho các vũ công, 
các nhạc công và các diễn viên cách thức biểu diễn trên san khấu. 


Các hình thức múa cổ của Ấn Độ đều có hai yếu tố chính. Đó là „i4 và nrittya. 
Nriiia là múa thuần tuý, Điều đó có nghĩa là "sự chuyển động” tuyệt đẹp, song lại không 
hề có một cốt chuyện nào. Nó mạnh mẽ, duyên dáng và đẹp một cách đơn giản. Còn 
Nrittya là nghệ thuật kế chuyện thông qua hzs/s hay những động tác cử chỉ và cách 
biểu hiện qua nét mặt. 


Xuất phát từ bang Kerala, một vài hình thức múa cổ diển như Kathakali, cũng có yếu 
tố kịch hay n/ya. Người vũ công là một diễn viên trong một vở kịch, bạn sẽ biết được 
tính cách người diễn viên đó thông qua cách trang điểm và quần áo của anh ta. Anh ta 
cũng phải nhảy nri1 và nritfya. Sự thực là hầu hết các hình thức múa cổ đều được biểu 
diễn cùng một lúc. Cách thức của Kuchipudi là hình thức diễn kịch đầu tiên. Bắt nguồn 
từ các hình thức này vào những năm sáu mươi của thế kỷ XX, hình thức điễn một mình 
ra đời. Bharata NÑatyam cũng có các vở ca kịch và chúng cùng chung sồng với hình thức 
diễn một mình đeva -daadi. Manipuri là một nztya hay hình thức diễn kịch. Oddssi cũng 
bất nguồn từ các bữa tiệc JZ/r2 đọc vùng Orissa, Các nhóm øaka biếu điển cùng với 
những cậu bé ăn mặc như con gái và thực hiện các động tác giống trong Odissi. Mặc dù 
các động tác của họ giống môn thể dục hơn nhưng chúng vẫn được gọi là gofipuas. 

Có thể không sai khí nói rằng các hình thức múa của Ấn Độ không hề giống với các 
hình thức khác. Nhiều người cho là không có điểm chung giữa chúng. Đến giờ, các điệu 
múa đêu có nguồn gốc chung. Ngoại trữ các yếu tố chung của nriữa, nritya và naiya 
như chúng ta đã đề cập, múa cũng có yếu tố sajya hay các bài thơ. Các điệu mứa được 
dựa theo các câu chuyện tương tự trong "bể nước chung" kho tàng thần thoại của chúng 
ta. Tuy nhiên các bài thơ được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì thế, trong khi 
các hình thức múa ở Nam Ấn sử dụng các vần thơ được viết bằng ngôn ngữ của người 
Nam Ấn thì các điệu nhảy ở Bắc Ấn lại sử dụng ngôn ngữ của Bắc Án. Sanskrit là ngôn 
ngữ chung duy nhất. Trong khi các bài thơ được viết bằng tiếng Sanskrit thực sự là 
những bài thơ lớn và ngày nay, nhiễu vũ công vẫn còn dùng đến chúng thì lại không có 
nhiều bài thơ bằng tiếng Sanskrit dành riêng cho múa. 


Một yếu tố khác mà tất cả các vũ công đều vận dụng đó là 4s muảras hay những 
cử chỉ bằng tay. Người vũ công muốn chuyển tải sa#iiya hay một đoạn thơ sang ngôn 
ngữ chính thống của điệu múa thì phải sử dụng các cử chỉ bằng tay. Các động tác này rất 
phổ biến. Một vở diễn vận dụng các cử chỉ tay rõ ràng hơn còn số còn lại dùng rất ít. 
Chẳng hạn Karhakal/ có nhiêu động tác này, trong khi Mamipuri lại có ít. Có 28 động 


tác đơn và có 24 động tác kép. Để diễn tả điều gì đó, trên mỗi tay, người vũ công có thể 
làm hai động tác đơn. Chẳng hạn cô gái có thể nói cô gái có "đôi mắt hoa sen" bằng cách 
cùng một lúc tay trái cảm một "bông hoa sen" và tay phải chỉ vào "mắt". Cô gái cũng có 
thể dùng một động tác kép, giống như khi bạn nói nzme thì dùng cả hai tay một lúc. 
Điệu s°/oka hay một đoạn thơ hay chỉ cho người vũ công cách làm cho các cử chỉ có hồn. 


"Khi tay chuyển động, đôi mắt dối theo 

Đôi mắt nhìn đến bất kỳ chỗ nào, trí ốc và tâm hồn cũng ở đó 
Trí ác và trái tìm ở đâu thì ở đó có biểu hiện chân thực 

Ở dâu có sự biểu hiện. ở đó có niêm thích thứ”. 


Các hình thức múa của Ấn Độ đặc biệt abhinaya là nghệ thuật biểu cảm qua nét mặt. ˆ 


Abhinaya hoặc có thể "mang tính thực tế” hoặc có thể "mang tính nghệ thuật". Khi sự 
biểu cảm là "tính thực tế” thì nó theo cách thức cư xử thông thường của con người. Nó 
mô phỏng theo hành vi và việc làm trong đời sống hàng ngày của con người. Khi sự biểu 
hiện là "tính nghệ thuật”, nó vượt ra khỏi các hoạt động đời thường và trở thành một việc 
làm mang tính nghệ thuật. Chúng ta tin rằng điều này cuốn hút chúng ta muốn được 
xem, thậm chí là cả khi người vũ công thể hiện cảm giác tuyệt vọng như sự-tức giận, nỗi 
sợ hãi và lòng căm thù. 

Có những điệu rzsđ hay những tình cảm chính với nghệ thuật biểu hiện. Chúng là 
tình yêu, sự sợ hãi, tiếng cười, niềm trắc ẩn, lòng dũng cảm, nỗi sợ nãi, sự thù ghét, điều 
lạ kỳ và hoà bình. Nhiều cảm giác tạm thời nổi lên trong các tình cảm chính đó. Những 
cảm giác bé nhỏ hơn nhiều so với những tình cảm. Trong những tình cảm tuyệt đẹp đó, 
shringara hay tình yêu là tình cảm quan trọng nhât. Còn những tình cảm khác nổi lên là 
từ shringara hay từ chính bản thân nó. Đó là những tình cảm tạm thời và không tồn tại 
lâu bằng shz/ngara. Thậm chí sự tức giận là một hậu quả thường thấy nhất của 
$hringara. 

Điệu bộ chính của cơ thể và những vị trí chính của đôi chân trong các điệu nhảy khác 
nhau thì khác nhau. Mỗi điệu nhảy có các vị trí đặc trưng riêng. Người vũ công vận 
dụng chúng khi thực hiện các động tác khác nhau. Tất cả các hình thức khiêu vũ của Ấn 
Độ đều để chân đất biểu diễn và sân khấu được coi là nơi thiêng liêng. Trước khi bắt đầu 
điệu nhảy, một người vũ công Ấn Độ sờ lên mặt sàn sân khấu với lòng tôn kính. 


Cuối cùng, các hình thức múa của người Ấn đều được nâng đỡ bởi một trong hai dòng 
chảy âm nhạc cổ thịnh hành. Dòng chảy âm nhạc Bắc Ấn được goi là hình thức 
Hindustani và đồng chảy am nhạc Nam Ấn được gọi là hình thức Carnztak. Nhìn chung, 
khái niệm của r2eas và ¡a!2s không chỉ dành riêng cho những người vũ công mà còn cho 
tất cả những vũ công và các hình thức mứa của họ. Vì vậy, một điều rất cơ bản, ragz là 
cấu trúc "du dương" của bài hát được biểu diễn và zzỉz là cấu trúc "nhịp điệu” của bài 
hát. Cả hai đều là sự sống của bài hát. 


Nhà thơ sáng tác thơ, Các tác giả mang giai điệu cho bài thơ. Nnư thế, tác giả thổi 
vào cho bài thơ điệu r2g2 và điệu /đ/4. Sau đó, ca sĩ hất - mang âm thanh đến cho bài 
thơ. Các nhạc cụ đệm cho ca sĩ hay sự bù lấp vào các khoảng trống khác nhau, mang 
thêm sức sống vào giai điệu ban đầu của bài hát. Người đánh trống đánh theo nhịp điệu 
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bài hát. Người vũ công dùng có thể, cử chí của ngón tay và abhinaya hay việc biểu hiện 
bằng nét mặt để diễn tả nội dung bài thơ. Đây là một sự chuyển giao rừ nhà thơ sang vũ 
công. Vì thế, trước khi nó đến với công chúng, rất nhiều người đã mang đến cho bài hát 
ý nghĩ và cảm xúc. Phong cách riêng của mỗi nam hay nữ vũ công đều góp phân vào 
buổi biểu diễn cuối cùng trên sân khấu. 

Bharata Natyam 


Nhiều truyền thống đẹp của bang Tamil Nadu rõ ràng có trong hình thức múa gọi là 
Bharata Naiyam. Khi bạn xem điệu múa này, bạn sẽ nhìn thấy những bộ saris bằng lụa 
lộng lẫy được dệt tại chùa của thị trấn Kancheepuram. Ấn Độ có thể tự hào với truyền 
thống dệt may đầu tiên. Ngày nay, Tamil Nadu nổi danh với những chiếc váy sari bằng 
lụa. Người vũ nữ mặc những bộ sari Kancheepuram khi cô ấy biểu diễn điệu Bharata 
Naytam. Ai cũng có thể nhìn thấy "những đồ trang sức của chùa" nổi tiếng. Đó là những 
hòn đá màu sắc đặt trong những mẫu phác thảo mạ vàng khác nhau. Hơn 100 năm, các 
loại trang sức này dùng để trang hoàng cho các vị thần trong các ngôi chùa ở Tamil 
Nadu. Ai cũng có thể nghe thấy nhiều giai điệu của các nhà soạn nhạc nồi tiếng. ở 
Telugu, Tamil và Kannada, họ sáng tác nhạc để dành riêng cho việc múa. Đó là ngôn 
ngữ của các bang phía Nam lần lượt là Andhra Pradesh, Tamil Nadu và Karnataka. Hầu 
hết các sáng tác có giá trị thực sự được viết bằng tiếng Telugu. Những sáng tác này 
thường được hát theo điệu Carnatak đặc trưng hay phong cách âm nhạc cổ của người 
Nam Ấn. Và tất nhiên, mợi người có thể nghe và nhìn thấy các nhạc cụ phía Nam - bao 
gồm mridangam, cây sáo, Saraswathi Veena và đàn viôlông. Muốn xem buổi biểu diễn 
múa thi phải xem tất cả các màn cùng một lúc và phải hiểu rằng tất cả đều bắt nguồn từ 
một nền văn hóa lâu đời và đáng trân trọng. 


Nói chung, mọi người tin rằng Wharata Naryam có nghĩa "Múa của người Ấn". Điều 
này là không chính xác. Chỉ có thể nói rằng nó được đặt tên theo tên vị hiển nhân nổi 
tiếng Bharata, người đã viết Natya - Shasfra. Nhưng điều cố khả năng nhất đó là nó đại 
diện cho ba bộ phận quan trong của điệu múa, cụ thể là sự biểu cảm, giai điện và nhịp 
điệu. "Bha" đại điện cho bhava hay sự biểu hiện; "Ra" đại diện cho rđga hay giai điệu 
và “Ta” đại diện cho rzía hay chu kỳ nhịp điệu. Vì thế, Bha -ra -ra Natyam là điệu múa 
của sự biểu lộ, giai điệu và nhịp điệu. 


Khi bạn đến thăm một ngôi chùa ở Nam Ấn, bạn sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh chạm 
khấc trên các bức tường gopuram_ hay tòa tháp của chùa. Tại một vài ngôi chùa, có 
nhiều hình ảnh được chạm trổ công phu ở mặt trong các bức tường. Các bức tượng bằng 
đá cho ta biết nhiều câu chuyện về các vị thần. Đó là những câu chuyện kể về chiến 
tranh và lòng can đảm, về tình yêu và hôn nhân. Trong các ngôi chùa, bạn sẽ nhìn thấy 
những nhạc sĩ và vũ công "nơi thiên đàng" - được gọi là gøndharvas và apsaras. Điều đó 
có vẻ như khiêu vũ và am nhạc là trung tâm của sự sống không chỉ đối với nam thần và 
nữ thần mà còn cho những người đã xây dựng lên những ngôi đền từ thời xa xưa. 


Bharata Natyam là một hình thức múa mạnh mẽ và phức tạp. Nó rất rõ ràng. Tư thế 
cơ bản của điệu múa này là vị trí "can bằng". Điều này có nghĩa là trọng lượng cơ thể 
của người vũ công được đặt trực tiếp hướng vào tâm của cơ thể. Tư thế đó phải được giữ 
nguyên và không được phép di chuyển hông. Bạn có thể nhìn thấy tất cả các động tác 


này ở Bharata Natyam. Đó là một điểm quan trọng thu hút đôi chân trên mặt sàn. Có 
những bước nhảy trong không khí. Cũng có những điệu xoay tròn, gọi là bharamaris. 
Và có những động tác được làm khi đầu gối quỳ xuống sàn. Các động tác này được gọi 
là mandi aáavus. 


Bharata Natyam là một điệu múa gắn với sức mạnh và vẻ đẹp. Nó có cả sự di chuyển 
nhanh cả sự đi chuyển chậm. Các động tác của cơ thể và của đôi tay vừa linh hoạt và 
nhanh nhạy. Nó cũng khá nhẹ nhàng và có hồn. Nó có thể đo một người hoặc một nhóm 
người - gồm nhiều vũ công biểu diễn. Các hình thức ca kịch của Tamil Nadu được biểu 
điễn với múa và âm nhạc. Những vở kich này có dùng các yếu tố của Bharata Natyam. 
Múa đơn thuần hay øri/r2 và múa có hàm ý gọi là ør//ya là một phần phương pháp diễn 
xuất của các diễn viên. Những người diễn viên này thành thạo mọi động tác của điệu 
múa. Những vở ca kịch này được gọi là na!/akas. 


Người vũ công biểu điễn một mình cũng dùng những phương pháp khác nhau để diễn 
tả các đoạn thơ, các câu chuyện cô biểu diễn. Không giống như các diễn viên trong 
ñafakas, người nghệ sĩ độc diễn không hể ăn mặc và trang điểm liên quan đến các nhân 
vật. Là một nghệ sĩ độc diễn, anh ấy hoặc cô ấy phải thể hiện các nhân vật trong câu 
chuyện của mình với trang phục giống nhau. Mặc dù trang phục của người vũ công rất 
lộng lẫy, song điều đó không có ích nhiều lầm cho người diễn viên khi vào vai một 
người đàn ông già cả, nghèo khổ hay một vua quỷ như Ravana! Giế:g như các vũ công 
độc diễn trong các hình thức khác, người vũ công Bharata Natyam phải truyền tải được 
các câu chuyên thần thoại khác nhau của chúng ta thông qua vẻ đẹp của trang phục và 
điện mạo của người diễn viên. 


Người dẫn dắt chuyện trong Bharata Natyam được gọi là nzrzvanar. Từ những năm 
đầu của thế kỷ XIX cho đến khoảng những năm sáu mươi của thế kỷ XX, người này 
được goi là “guru” (người thầy) của các vũ công. Vai trò của ông không chỉ đào tạo 
những người vũ công mà còn hướng dẫn cách kể chuyện và sắp xếp vị trí các nhạc công 
khác nhau. Ông tự chơi cái chñm chọe bằng kim loại. Đay được gọi là n4f/¿vangam. 
Mặc dà một n2fruvanar vẫn vào vai một n2/1wvangam trong một chuyện kể của Bharata 
Natyam, nhưng anh ta không thể có tài hơn guru của người vũ công. Giống như những 
người khác, anh ta là một nhạc công và không hề có một vị trí đặc biệt nào giữa họ cả. 
Các nhạc công khác là ca sĩ, một mridangisf hay người đánh trống, một người thổi sáo, 
một người chơi viôlông và một người chơi veena. 


Bốn anh em được biết đến với cái tên Tanjore Quater đã sáng tạo và thiết kế các tiết 
mục trong một buổi biểu diễn truyền thống của Bharata Natyam. Họ là những nhạc công 
triểu đình trong cung điện Thanjavur và họ thực sự am hiểu về âm nhạc. Các bản sáng 
tác mà ho công bố với chúng ta vẫn được các vũ công sử dụng. Một tập hợp các tiết mục 
truyền thống: 

1. Alaripu — một tiết mục để khẩn cầu, người vũ công thực hiện các động tác múa 
thuân khiết, đơn giản. Các động tác đó như một sự hiến dâng cho Chúa, cho thần Gwru 
và cho Sabba hay khán giả. 


2. Jatiswaram - Đó cũng là một tiết mục múa thuần khiết với swaras hay những chú 
thích cho hình thức âm nhạc. 
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3. Shabdam - Cái tên cũng đã gợi ra là nó có "các từ ngữ” hay các câu thơ vê một vị thần 
trẻ con như Krisbna hoặc Murugu. Người vũ công diễn tả các câu thơ một cách đơn giản. 

4. Varnam - Đây là bài kiểm tra của người vũ công. Nó là một sáng tạo tỉnh vi nhất 
trong toàn bộ khóa đào tạo vũ công. Nó có những vần thơ được diễn đạt tỉ mi nhất. Nó là 
một điệu múa thuần khiết, đặt trong bộ mridanga hay các âm tiết của tiếng trống do 
nattuvanar kể lại. Nó có swaras hay những lời chú thích việc người vũ công thực hiện 
một chuỗi điệu múa thuần khiết và kéo dài. 


5. Padams và Javalis - Đay là một kiểu múa thể hiện cảm xúc về tình yêu, nằm trong 
bộ các vần thơ tuyệt đẹp. 

6. Kirtanam - Đay là một sáng tác đầy sôi nổi mà đôi khi dùng để diễn tả việc khiêu 
vũ của thần Shiva. Đó là một sự kết hợp của các động tác với abhinaya hay sự diễn tả 
câu chuyện. 


7. Tilana - Một cách thức múa thuần tuý vô cùng rắc rối với nhịp độ nhanh và các 
động tác mau lẹ của cơ thể. 


Để thực hiện nhiều lần các yêu cầu này trên sân khấu, người vũ công phải được đào 
tạo cần thận và thật sự có tài năng. 

Bharata Natyam giống như một cục kim cương - nó có nhiều khía cạnh và mỗi cạnh 
góp phần thêm vào vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Nó có giai điệu và nhịp điệu, các vần thơ và 
các đoạn kịch, sự biểu hiện cảm xúc và nghệ thuật chạm khắc, màu sắc và truyền thống. 
Tất cả các khía cạnh này trộn lẫy vào với nhau khiến cho Bharata Natyam trở thành một 
trong các hình thức múa phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. 


Manmipuri 


Manipuri là một mảnh đất màu mỡ và xanh tươi được bao bọc bởi các dãy núi. Đó là 
một bang xa xôi ở một góc vùng Đông Bắc Ấn Độ. Người dân Manipur tìn rằng âm nhạc 
và múa là cách thể hiện bản thân họ một cách tự nhiên và tuyệt vời nhất. Mọi sinh hoạt 
thường ngày của họ đều có lễ nghi ca hát và nhảy múa kèm theo, để tỏ lòng tôn kính 
chúa trời. Họ tôn sùng thiên nhiên. Họ tin vào các câu chuyện thần thoại và truyền 
thuyết. Họ cũng am hiểu sâu sắc về triết lý của cuộc sống. 


Sự kính trọng thần Vishnu là một điều sống còn đối với người dân Manipur. Đức vua 
Bhagya Chandra, một trong vị vua ngộ đạo nhất của người dân, vô cùng say mê vị thần 
Vishnu. Trong suốt triều đại của vị vua này, có một sự hồi sinh các môn nghệ thuật của 
Manipur. Sau đó, một vài môn nghệ thuật độc đáo đã ra đời. Nghệ thuật của vùng 
Manipuri có quá nhiều đặc trưng của xã hội đến nỗi thậm chí các thành viên trong gia 
đình hoàng gia cũng tham gia vào các lễ nghi này. Không có gì là lạ khi thấy Nữ Hoàng 
nhảy múa tại biểu lễ như những người bình thường. Người dân tin rằng khiêu vũ và âm 
nhạc là những lễ vật đối với thần linh, không có rào cản về vị trí và đẳng cấp xã hội. 


Một trong những lễ hội cổ nhất của người Manipur có tên là /4¡ haraoba. Lễ hội này 
song song với quá trình phát triển. Đầu tiên một vài người đàn ông và một vài người đàn 
bà được.gọi là ibas và maibis mang những cái cờ để cúng tế cho thần sông. Những 
người đàn ông và những người đàn bà này là thầy tu nam và thầy tu nữ ở Manipur. Trong 


khi những người phụ nữ vận những bộ quần áo sọc màu hồng thì những người đàn ông 
mặc đồ trắng, Họ có thể hiểu được kinh thánh. Việc cúng tế được thực hiện dưới nước, 
những người dân dìm những chiếc lá xuống nước và cầu khấn sức mạnh. Trên đường từ 
dòng sông đến ngôi chùa, điệu nhảy được biểu diễn ba lân. Những ngày kế tiếp, một vài 
lễ hội được tổ chức. Khiêu vũ và âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong các lễ hội 
này. Tất cả những việc làm này là nhằm mục đích đem lại sự thịnh vượng cho làng và 
cho người dân. 


Sankirian là một điệu nhảy trong các dịp lễ hội tuyệt đẹp khác của người Manipur. 
Tại đay, người ta kể câu chuyện của Sri Krishna. Sankirtan cố rzgas và íaÌas và cũng có 
cả rasa. Việc sắp đặt rất đơn giản, rzsa là "sự toại nguyện” mà một người vũ công hay 
một nhạc công tìm kiếm trong khi biểu điễn. Nó cũng là "sự toại nguyên" mà một rasika 
hay bất kỳ một khán giả nào mong có được khi xem một buổi biểu diễn khiêu vũ. Nzra 
Sankirtan là sự ca hát và nhảy múa với lồng tôn kính Hari hay Sri Krishna. Buồi biểu 
diễn được coi là hình thức thờ phụng cao nhất. Truyền thuyết Radha - Krishna thường 
xuyên được biểu diễn ở Manipur. Radha và Krishna là môt biểu tượng cho sức mạnh của 
nam giới và nữ giới dối với thiên nhiên. Sự liên kết và sự sáng tạo của họ là yếu tố rất 
quan trọng đối với sự tiếp diễn của trái đất. 

laas - lila là kiểu múa khác tái hiện lại cuộc sống và các chiến công của Radha và 
ri Krishna. Trong các dịp đặc biệt, nhiều hình thức trong ra4s - 2s được biểu diễn. 
Những người vũ công trong điệu raas -liÍ2 có trang phục lộng lẫy. Raas - lila được trình 
diễn trong một mznđap, là một nơi tổ chức buổi biểu diễn. Trong tất cả các ngôi chùa 
địa phương rộng lớn đều có sân khấu kiểu này. Sân khấu này được trang trí tuyệt đẹp với 
những chiếc lá xanh, những bông hoa và những bộ quần áo màu trắng. Một vài ca sĩ và 
các tay trống diễn trong vở r2zs. Những người đánh trống chơi một nhạc cụ gọi là png. 
Những cái trống khác ở Manipur là đholak hay đhoi và khanjuri. Hai loại chăm chọc 
cũng được sử dụng ở Manipuri. Hai loại đó là kar/aals và mandilas. Kartaal có kích cỡ 
lớn và nạng hơn so với mandiÍa. Các nam vũ công chơi kar(fais. Mandilas có kích cỡ 
nhỏ hơn và được những người phụ nữ chơi. Gzu hay người thầy giáo ở Manipur được 
gọi là ø/b;ø. Tất cả mọi người đều tôn trọng thầy. Không có một ngôi trường dạy múa 
chính thức nào ở Manipur cả. Trẻ em và các chuyên gia đến một ø/b2 và học múa từ 
thầy tại chính nhà của thầy. 


Khi bạn xem Manipuri biểu diễn, bạn sẽ thấy rằng đôi mắt của người vũ công không 
bao giờ ngước lên. Sự gò bó đó lại rất đẹp và đặc trưng cho hình thức múa này. Thậm chí 
các động tác của người vũ công đều được kiểm soát. Các động tác trông rất dễ dàng, 
duyên dáng và mềm mại. Không có những khía cạnh sắc nhọn trong điệu nhảy. Hiện tại, 
điệu nhảy là sức mạnh to lớn, đặc biệt chúng được các nam vũ công biểu diễn. Họ đánh 
trống và chơi những cái chũm chọc lớn. Ở Manipur, sự khác biệt giữa nam vũ công nam 
và nữ vũ công là rất rõ ràng. Nữ vũ công thì đĩnh đạc và dịu dàng. Nam vũ công thì uy 
quyền và mạnh mẽ. Nhưng nhìn chung, phong cách múa của người Manipuri không bao 
giờ hung hãn và ồn ào. Việc biểu hiện qua nét mặt rất ít và tất cả động tác là hình thức 
Xoay vòng. Động tác này tiếp diễn động tác khác. Bàn tay và cổ tay vận động liên tục. 
Không có bất cứ động tác, suy nghĩ và tâm trạng nào ngừng diễn tiến trong Manipur. 
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Trang phục của người vũ công Manipur luôn luôn đơn giản, sạch sẽ và lịch sự. Trẻ 
em quàng những chiếc khăn màu hồng. Đàn ông quàng đjories và những chiếc khăn 
xếp trắng thuần khiết được làm băng vải muxơlin tuyệt đẹp. Nữ vũ công vận một chiếc 
khăn lộng lẫy hoặc màu xanh hoặc màu đỏ. Màu trắng chiếm nhiều ưu thế trong các 
buổi biểu diễn. 

Hai đứa trẻ thường xuyên đóng vai Sri Krishna và Radha. Mặt khác, những người phụ 
nữ, một vài trong số họ là những vũ công chuyên nghiệp đóng vai người đứng đầu sazkh; 
và gopis. Một raas thường xuyên bắt đầu vào buổi tối và phải kết thúc trước khi mặt trời 
mọc vào sáng hôm sau. Cuối buổi rđas kéo dài suốt đêm, Sri Krishna yêu cầu những 
øopis rời khỏi những ngồi nhà riêng của họ khi bình minh đang đến rất nhanh. Và những 
người khách đáp lại: "Có thể chúng tôi luôn luôn được sinh ra như những øo/zs". Sau đó, 
đây là một tình cảm có thực của raas. Tắt cả khán giả, cả đàn ông lẫn đàn bà đều có 
cùng cách cảm nhận. Mỗi người trong số họ đều ước mong được gần gũi với Sri Krishna. 
Điều này được gọi là shingara -bhakii hay lồng mộ đạo hay bhak¿¿ chúng ta dành cho 
chúa, điều mà xuất phát từ tình yêu hay shringaar. 


Kathak 


Toàn thế giới yêu thích một câu chuyện. Mỗi người lại có cách kể chuyện khác nhau. 
Từ thời xa xưa, nội dung của một câu chuyện là một hình thức giải trí phổ biến. Diễn 
viên hay người biểu diễn vận dụng một vài phương pháp để thực hiện công việc này. 
Anh ta có kỹ năng hoàn hảo ~ bao gồm việc kể chuyên, hát, diễn xuất và múa. Trong 
các hình thức múa cổ, người vũ công sử dụng các động tác tay. Khi các động tác này 
phát triển qua một thời gian dài, chúng được gọi là "được cách điệu hoá". Điều đó có 
nghĩa là mặc dù các động tác xuất phát từ sinh hoạt hàng ngày của con người, sau một 
thời gian có sự chuyển hóa từ từ — thành một nét đẹp, một thứ gì đó có "phong cách”. 


Tại bất kỳ quốc gia nào, người kể chuyện chuyên nghiệp dễu có một kiến thức sâu 
rộng về các sử thi và các câu chuyện thần thoại của đất nước anh ta. Người đó cũng biết 
nhiều các truyền thuyết của làng, các tín ngưỡng địa phương và trang phục của làng. 
Điều này giúp cho anh ta bắt được mạch của mọi người, biết điều gì làm cho họ hạnh 
phúc và điều gì làm cho họ phải khóc, điều gì gắn chặt lấy trái tim họ và điều gì làm cho 
họ giận đữ. Người kể chuyện, đi từ làng nọ đến làng kia, ngồi dưới bóng của một cây to 
và tập trung mọi người lại xung quanh mình, là một diễn viên tài giỏi. Anh ta có thể gìữ 
mọi người quanh mình suốt đêm, kể về các vị vua và những con quý, về thất bại và chiến 
thắng của những trận chiến. Anh ta không có sân khấu, không có ghế ngôi, không có 
ánh điện. Quần áo của anh ta đã cũ và sờn. Chỉ với một cái khăn và vài cái chuông quấn 
quanh mắt cá chân, anh ta có thể nhập vai vào các câu chuyện truyền thuyết. Anh ta có 
thể khiến cho khán giả bật khóc hoặc nở nụ cười tươi tắn trên môi. Để làm được điều 
này, người kể chuyện phải sử dụng các từ ngữ. Anh ta hát. Anh ta dậm chân. Anh ta 
cũng sử dụng các cử chỉ và động tác. Kỹ năng hiệu quả nhất mà anh ta sử dụng đố là "sự 
biểu cảm qua nét mặt". Người "kể một câu chuyện” theo cách này được gọi là một &z/k4É. 

Có một cách "cầu nguyện" mới mở rộng khắp Ấn Độ vào thế kỷ XV. Thời kỳ đầu, 
những người đàn ông và những người đàn bà bình thường thể hiện "lòng mộ đạo” của họ 
với Chúa Trời thông qua các bài thơ bình dị, qua cách múa và ca hát tập thể. Đó là một 


sự thay đổi lớn trong việc thực thi các nghỉ thức quan liêu của thời kỳ trước. Lòng mộ 
đạo trong truyền thuyết của Radha - Krishna lan tỏa giống như một ngọn lửa đang lan 
tràn khắp cả vùng đất. Điều này được gọi là động tác b#4kri. Theo nghĩa đen, Bhakri 
nghĩa là lòng mộ đạo. Tại vùng Uttar Pradesh, vùng đất được gọi là "Braj”, điệu raaz - 
lila rất phát triển. Rzas - Hila là một sự kết hợp của âm nhạc, điệu nhảy và cách kể 
chuyện. Một vài người đã bị raas - i2 cuốn hút và nhiều câu chuyện truyền thuyết của 
Sri Krishna và Radha được đem ra trình diễn. Katha là một lối diễn được sử dụng bởi các 
nhóm raas - la mang yếu tố khiêu vũ trong biểu diễn. 


Thời gian trôi đi, ngôi chùa \ không chỉ còn là nơi dành riêng cho Kathak. Khi đế chế 
Mughal lên nắm quyền ở Bắc Ấn, Kathak chuyển vào nơi tiếp kiến của quốc vương trong 
cung điện. Các vị hoàng đế của đế chế Mughal thích âm nhạc và khiêu vũ làm cách piải 
trí. Nhịp điệu nhanh hấp dẫn đã thay thế cho lối thơ ca thể hiện lòng mộ đạo. Các bài thơ 
cảm xúc không còn được dùng với nghĩa mộ đạo thêm một chút nào nữa. Điều này dựa 
theo đề tài shrineaar hay tình yêu. Trong thế kỷ XIX, trong suốt triểu đại Wajd Ali 
Shah của Avadh, Kathak rất thịnh vượng. Chính bản thân Waijd Ali Shah cũng là một 
nhà thơ, một vũ c©':g và một nhà soạn nhạc. Trong triều đại của Người, Lucknow 
pharana hay trường học của Kathak được thành lập. Ngôi trường nổi tiếng khác của 
Kathak là Jaipur eharana. 


Kathak là điệu múa cổ điển duy nhất ở Bắc Ấn. Nó rất phổ biến ở Utrar Pradesh, từ đó 
lan truyền sang Rajasthan, Madhya Pradesh, Kashmir, Bihar và Gujarat. Nói chung, hai 
hay ba trường phái của Kathak là khóng khác nhau. Cấu trúc của chúng là giống nhau. 
Chỉ có cách thức các động tác biểu điễn là khác nhau. Jaipur gharana được biết đến với 
các nhịp điệu nhanh. Những người thầy g¿ru của điệu múa này là tất cả điễn viên diễn 
trong rabia và pakhawaj một cách xuất sắc. Họ sáng tác những vần thơ có nhịp điệu 
tuyệt hay, rồi họ dạy cho các học sinh và con cái họ. Họ bảo tồn các điệu múa và các 
học sinh thể hiện chúng. 


Mặt khác, Lucknow gharana được biết đến với bhaya hay sự biểu cảm tỉnh tế và địu 
đàng và cách thức sử dụng các nhịp điệu một cách tỉnh vi. Các thầy giáo của trường học 
sáng tác các vần thơ tuyệt đẹp. Ngày nay, tất cả các sáng tác này vẫn được biểu diễn. 
Benares gharana thực hiện các bước chân vừa phải, với sự chính xác và duyên dáng. 


Điệu múa thuần túy hay nr/#4 là một dấu hiệu phân biệt của Kathk. Không giống với 
các hình thức múa khác của Nam Ấn, Kathak không mở đầu gối ra ngoài vị trí ngồi. 
Hình thức cơ bản là đứng. Một loạt ehunproos hay những cái chuông vòng quanh mắt cá 
chân của người vũ công. Người vũ nữ Kathak khóng kém một người chơi nhạc cụ gõ. Cô 
Ấy có thể tạo ra vô khối âm thanh từ đôi bàn chân. Có âm thanh to, có âm thanh mềm 
mại, có am nhạc lanh lánh. Tốc độ lúc chậm dãi, lúc giục giã. Thông thường, người vũ 
nữ kể lại một đoạn trong bøis hay những âm tiết nhịp nhàng. Sau đó, cô biểu diễn. Các 
đoạn truyện và đoạn biểu diễn đó được gọi là rwkdas. Tukdas hay fodas là một đặc điểm 
quan trọng của điệu múa này. 


Chakkars hay những động tác xoay vòng của Kathar khiến cho nó trở thành một hình 
thức múa vô cùng hấp dẫn. Đặc điểm khác của Kathak là động tác chân kỳ diệu. Đặc 
điểm thứ ba của điệu múa này là trong suốt buổi hòa nhạc, người vũ công liên tục nói 
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chuyện với khán giả. Việc làm này được thực hiện với một khoảng cách thời gian cế 
định. Người nghệ sĩ giải thích các động tác của mình. Cô ấy cũng nói về tác giả và thầy 
đạy của cô. Cô giải thích đoạn thơ hay s2hirya. 

Các nhạc cụ trong Kathak là tzbla, pakhawaÿ, star và saarangi. Khi bạn xem buổi 
biểu diễn điệu Kathak và nghe âm thanh tuyệt vời của các nhạc cụ, bạn sẽ cảm nhận 
được sự pha trộn của hai nên văn hóa Hồi giáo và Hindu giáo. Đó là kiểu múa cổ điển 
duy nhất của Ấn Độ tích lấy một cách thành công từ cả hai nền văn hóa. 


Odissi 


Nằm ở bờ biển phía đông trung tâm Ấn Độ là bang Orissa. Đây là vùng đất có nhiều 
loại hình văn hóa. Có những điểm khác nhau về lịch sử, về một vài tônzgiáo và về các 
triết lý ở toàn bang. Những niềm tin này đã ảnh hưởng đến đời sống người dân Odissa. 
Mỗi tôn giáo đều xây dựng các đài tưởng niệm để thể hiên lòng kính yêu họ với các vị 
Thần. Kết quả là, vùng đất trở thành nơi của những hang động và những ngôi chùa ở 
khắp bang. Các ngôi chùa hang Jzinz là những công trình xuất hiện sớm hơn cả vào 
khoảng thế kỷ II sau Công nguyên. Người ta gọi chúng là những cái hang jầamiguimpha. 
Học thuyết Tanric của Shaivas cũng có tác động mạnh mẽ lên văn hóa và nghệ thuật 
của vùng này. Những ngôi chùa thờ thần Shiva ở Orissa Có nhiều hình ảnh chạm khắc 
tinh vi cấc tư thế múa của thần Nz/ara/a. Sau đó vào thế kỷ VI] sau Công nguyén, Phật 
giáo Đại Thừa - Mahayana ảnh hưởng sâu sắc lên vùng Orissa. Tiếp đó vào thế kỷ IX 
sau Công nguyên, Shankaracharya - một nhà triết học Vedanta - đến Orissa. 


Khi Vaishnavivrn đến Orissa, các lễ nghỉ Shaiva không còn bị lãng quên nữa. Mọi 
người yêu mến cả thần Vishnu và thần Shiva. Tuy nhiên, vị thần được người dàn yêu quý 
là Japannath. Ngôi chùa của Người được đặt tại Puri. Tất cả người dân Oriya đều có 
niểm tin sâu sắc vào vị thần này. Niềm tin vào thần Jagannath càng bất nguồn từ hơn 
mười lãm loại ảnh hưởng tôn giáo khác nhau. Thật kỳ diệu khi tất cả các loại hình nghệ 
thuật múa và âm nhạc trong giai đoạn này không bao giờ bị lãng quên. 

Người dân địa phương tin rằng vào thần Shiva và con trai của thần Ganesh đạy một 
apsara tuyêt đẹp hay người vũ công nơi thiên đàng, gọi là Manirambha múa. Họ cũng 
tin rằng nhà hiển triết Bharata dạy một vị hiển nhân fên là Attahas khiêu vũ, vị hiển nhân 
này lại dạy cho các maharis - những võ công trong chùa ở Orissa. Sau đó, Orissa được 
biết đến như là 2đhradesh. Chodaganga là tên của vị vua đã xây dựng ngôi chùa thờ 
thần lagannath ở Puri. Vị vua này cũng rất yêu nghệ thuật. Người và các vị vua đã nắm 
quyền thống trị Orissa khoảng thế kỷ X khác, chính bản thân hợ cũng là những nhạc sĩ 
và vũ công tài năng. Mọi người gọi họ là nrifya kesarrs. Vào thời gtan này, những người 
vũ công biểu diễn trong chùa thờ thần Jagannath ở Puri. Họ là một phần của các lễ nghi 
sinh hoạt hàng ngày. Những người vũ công trong chùa được gọi là m2haris. Các ca sĩ và 
các nhạc công cũng được ngôi chùa nuôi sống. 

Người dàn Orissa yêu mến một bài thơ bằng tiếng Sanskrit ngọt ngào, được gọi là 
Gita -Govind. Jayadeva sáng tác bài thơ này. Vợ của ông, bà Padmavathi là một vũ công. 
Bài thơ nói về tình yêu của nữ anh hùng Radha dành cho Sri Krisha và ước vọng cuối 
cùng của cô là được gần gụi người mình yêu. Người đọc có thể cảm nhận sự tôn thờ của 


tác giả Jayadeva dành cho chúa Krishna trong tất cả các dòng thơ của Gia -Govind. Bài 
thơ này đã ảnh hưởng đến âm nhạc và khiêu vũ của vùng Orjssa. Thực tế, chỉ có những 
vần thơ từ bài thơ này mới được cho phép trình diễn trước vị chúa trong chùa Puri. 


Có ba loại vũ công ở Orissa. Một là maharis múa trong các ngôi chùa. Chỉ những vũ 
công này mới được phép vào tận bên trong điện thờ đứng trước vị thần. Hai là ~02cehuníc 
múa ở cung điện hoàng gia. Và thứ ba là gø/ipuas biểu diễn ở nơi công cộng. Điều thú vị 
là các vũ công gorpuas là những cậu bé đã được học các môn thể dục tại 2khzđas hay là 
các phòng tập thể dục. Chúng học các động tác thể dục vô cùng phức tạp. Chúng ăn mặc 
giống như những cô bé gái. Các vị lãnh chúa bảo lãnh các nhóm øøiip,¿as khác nhan và 
chúng đến biểu diễn ở tất cả các buổi tiệc /zra trong toàn bang. Một bữa tiệc /gíra có 
mặt các nghệ sĩ trong đoàn hát rong, những người đi từ nơi này sang nơi khác để mang 
lại sự thoải mái cho mọi người. 


Nhưng ngay sau đó, hình ảnh các vũ công mz]ar¡s trong chùa mờ nhạt dần. Sau đó 
vào thế kỷ XIX, các vũ công nachumïs không còn nữa. Người Ấn Độ phải đấu tranh với 
thực dân Anh piành lại độc lập. Người Anh không hiểu những phong tục này. Ấn Độ 
cũng tìm kiếm sự tiến bộ và trông chờ vào một hình mẫu giáo dục toàn cầu hơn ở 
phương Tay. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của một vài bất công trong hệ thống cũ, kìm 
hãm sự phát triển của xã hội, đặc biệt đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, cộng đồng 
goiipua sống sót được. Nhờ có cộng đồng này mà hình thức múa O:lissi được biểu diễn 
trở lại. Chúng có một hệ thống đào tạo và các tiết mục. Mặc dù npày này rất hiếm khi ta 
được xem các điệu múa øø/ipwa chính gốc, nhưng điệu múa bạn xem và nhận ra là điệu 
Odissi thì dựa theo cách thức này. 


Những người làm sống lại nghệ thuật Odissi đang chết dần đã kết hợp nó với cách 
nhìn cận cảnh các bức tượng chạm khắc trên tường các ngôi chùa ở Orissa, với một vài 
bài tập cổ như Abhinaya Chandrika và cuối cùng với kỹ thuật được các cậu bé gø1ipua 
biểu điễn. Odissi nổi lén như một phong cách múa như chạm khắc' rất được yêu quý. 
Các tư thế trong Odissi là một bức tranh mang nghĩa truyền đạt. Những động tác chuyển 
động cơ thể là điều đáng chú ý ở điệu múa này và ba đường cong trên cơ thể chính là 
điểm nhấn của vẻ đẹp. VỊ trí chowka cơ bản là tạo thành một góc vuông và một vị trí 
thích hợp người vũ công hay thực hiện. Đôi khi, các động tác của người vũ công chẳng 
khác nào những đợt sóng nước. Những động tác xoay vòng tạo cho điệu múa đây sức 
hấp dẫn. 


Các nhạc cụ dùng trong Odissi là ardala - một cái trống, :man/ira hay những cái 
chũm chọc, người chơi viôlông và người thổi sáo. Người vũ công mặc những bộ sari 
Oriya đặc trưng và đồ trang sức bằng bạc tuyệt đẹp. 

Các tiết mục mà bạn xem ngày nay là bar - được tạo nên từ các tư thế của các bức 
tượng. Bạn có thể nhìn thấy các tư thế này trong các bức tượng trong chùa. Tiếp đến, là 
pallavi nghĩa là "mang lại sự sống" cho swaras hay những nốt nhạc. Khi một người vũ 
công Odissí múa một điệu pzJaví, thực tế, bạn có thể "xem" ca nhạc bằng đôi mắt của 
bạn. Tất cả các loại âm nhạc đều được sáng tạo bằng "đôi mắt”. Ashrapađi là một yêu 
cầu bắt buộc phải có trong một buổi biểu diễn điệu Odissi. Đây là những đoạn thơ trích 
từ Gia - Ðovin - bài thơ thể hiện tình yêu với Jayadeva. Moksha là tiết mục kết thúc và 
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lúc này người vũ công tỏ lòng kính trọng với vị thần, với thầy dạy guru và với sabha 
hoặc khán giả trước khi kết thúc chương trình biểu diễn của mình. 


Kuchipudi, mohimi - aHIam and sattriya ` 


Hình thức múa lý thú gọi là Kuchipudi, cách gọi này bắt nguồn từ một làng nhỏ ở 
bang Andhra Pradesh nằm phía Nam, Kuchipudi dựa vào các câu chuyện từ Pranas và 
giống như Kathakali ở Kerala, nó là một hình thức ca kịch. Điều này có nghĩa là người 
diễn viên được yêu cầu hát, múa và đối thoại. Anh ta là một diễn viên toàn diện. Hình 
thức này vẫn còn phổ biến. Nhưng đến những năm 60 của thế kỷ XX, một vài vũ công 
hàng đầu từ làng Kuchipudi đến vùng Chennai và bắt đầu dạy và biểu diễn Kuchipudi ở 
đó. Hình thức độc diễn mới được hình thành như là kết quả của những lần thay đổi. 
Ngày nay bạn vẫn có thể xem hình thức Kuchipudi theo kiểu độc diễn. Trong hình thức 
múa mới này, người vũ công chỉ xuất hiện ở phần đầu kịch bản. Những đoạn diễn này 
trích từ các vở kịch truyền thống và được diễn theo cách riêng của chúng. Ngoại trừ điều 
này ra, còn một tiết mục mới lại lấy ra từ vở kịch. 


Trong những vở kịch Kuchipudi, các nam vũ công vào vai các nhân vật nữ. Không 
một người phụ nữ nào được cho phép thủ vai trong các ca kịch này. Rất nhiều nam vũ 
công ở Andhra Pradesh cũng như ở Kerala trở nên nồi tiếng với vai diễn là nữ giới. 
Thậm chí, khi thời gian thay đổi, càng ngày càng có nhiều phụ nữ bất đầu lên sân khấu 
để múa, mọi người vẫn mong ước được xem nam vũ công trong vai nữ giới. Họ trở thành 
các bậc tài năng nhập vai nữ giới huyền thoại. 


Ngoại trừ các nam vũ công vào vai mữ giới và biểu diễn trong các bữa tiệc lưu động, 
còn có một tiết mục song song của những vũ nữ. Họ là đeva - đ2asis hay các vũ nữ trong 
chùa. Họ có cách thức múa và âm nhạc riêng, khá khác so với cách thức biểu diễn của 
các nam vũ công Kuchipudi. Các vũ nữ này giống với đeva - đaasis được tìm thấy trong 
chùa Tamil Nadu và maharis diễn trong chùa của thần Jagannath ở Orissa hơn. 
Abhinaya - nghệ thuật thể hiện một chủ để - là cái mà các đeva - đaasis hiểu rất rõ. Tự 
bản thân Abbinaya thường dựa vào các chủ để tình yêu. Pađdams và /avalis là hai dạng 
thơ được các nhà thơ nổi tiếng thời gian này sáng tác, chính xác là đành cho vũ công bày 
tỏ cảm xúc như thế này. Thậm chí ngày này khó có thể xem được các kiểu biểu điễn như 
thế nữa 

Mohmi - Attam là một hình thức múa dành cho nữ giối ở Kerala. Phụ nữ không bao 
giờ được phép biểu diễn hình thức ca kịch đành cho nam giới đầy sức mạnh Kz(hakaii. 
Tương tự, nam giới cũng không bao giờ biểu diễn điệu Mohini - Attam. Theo truyền 
thuyết, Mohini là hình thức mà thần Vishnu đã làm mê hồn aeu„rzs hay những con quỷ. 
Thời điểm khi sự bình yên bị khuấy động, chính các vị thần hay đevzs và những tên quỷ 
hay Zras đều bị cuốn vào sự hỗn loạn này và cả hai bên đều hi vọng có nhiều chiến 
thắng thuyết phục. Họ mong có được thứ nước huyền bí có thể làm cho họ bất tử. 


Trong cuộc hỗn loạn có mười bốn món đồ vô giá xuất hiện. Tất cả các vị thần và các 
con quỷ cùng lao đến bát nước thánh. Trong lúc giành giật, những con quỷ đã cướp được 
bát nước và bỏ chạy. Sau đó chúng tranh giành lẫn nhau. Mọi người kể lại rằng, trong 
lúc ấy, đột nhiên từ đâu có một cô gái với vẻ đẹp khác thường xuất hiện. Khuôn mặt của 


cô gái giống như một bông hoa sen và trông có thật đáng yêu với đồ trang sức rộng rẫy. 
Cô mỉm cười với lũ quỷ và bảo chúng hãy đưa bát nước thánh cho cô. Lũ quỷ hoàn toàn 
bị cô chỉnh phục, chúng quên đi nước thánh và đưa cho nó cho cô. Cô hứa sẽ chia đều 
bát nước cho chúng và các vị thần. Cô gái đẹp mê hồn này đã khiến cho lũ quỷ nghe 
theo, chúng xếp thành hàng đứng một bên còn các vị thần một bên. Sau đó, cô bắt đầu 
chia rượu cho các vị thần. Bất kỳ lúc nào qua chỗ những con quỷ, cô lại giả vờ đổ nước 
vào lòng bàn tay đang căng rộng của chúng, nhưng thực tế là không hề có mộttgiọt nào. 
Với khả năng nhanh nhất có thế, cô gái lúc ẩn lúc hiện. Đó không phải là ai khác mà 
chính là thần Vishnu. Đó là điệu Mohini và một vũ nữ ở Kerala đã đặt tên mình theo tên 
điệu múa này. 


Người vũ nữ trong Mohini - Attam mặc một bộ sari màu trắng với đường viền bằng 
vàng lộng lẫy. Cô cài lên tóc một chiếc nơ. Tại Kerala, trong tất cả các dịp lễ hội đều có 
phong tục các cô gái trẻ biểu diễn điệu Mobi - Artam. Họ thường xếp thành hình tròn 
và thc hiện các động tác đơn giản trong khi hát. Điệu này rất cuốn hút và duyên dáng. 
Nó không hể có các động tác thô cứng và không có yếu tố kịch như trong Kathakali. 
Trang phục và cách trang điểm cũng hết sức đơn giản, không kỹ càng như các nam vũ 
công. Người vũ công Mfohimi -Ártam dùng các động tác giống với các động tác của người 
_ Vũ công Kathakali, nhưng không quá cầu kỳ. Các loại trống dùng trong Mohini - Attam 
_ là edakka và maddalam. Hai loại này cũng được sử dụng trong Kathakali. 


Ngày nay, điệu Sattiya bất nguồn từ bang Assam đẹp đẽ vùng Đông Bắc, không còn 
có tên tuổi trong các điệu múa cổ của Ấn Độ nữa. Nguồn gốc của điệu múa này tượng 
trưng cho Srimant Sankaradcva, người đã đưa "động tác bhakr” đến với người dân 
Assám. Ông là một nhà thơ, nhà soạn kịch và một là một nghệ sĩ. Gần năm thế kỷ trước, 
ông đã đứng ra cải cách văn hóa của bang này. Ông đã tạo ra một thứ được gọi là 
"Sattra's" - những địa điểm mà những người sùng đạo và các thầy tu có thể thực hành và 
nghiên cứu các bài giảng của Sankaradeva. Người đứng đầu trong các môn đồ của ông là 
Madhavadeva. Sankaradeva viết nên các vở kịch, không giống với hình thức 'raas' biểu 
diễn ở bang gần kể Manipur, nơi mà 2ha#¿¡ cũng là một cảm giác phổ biến trong việc 
thể hiện cảm xúc của những người dân thường với Chúa Trời. Các vở kịch bao gồm các 
bản nhạc mang tính thơ, ca kịch và kỹ năng trên sân khấu. Chúng có nghĩa nâng tầm của 
người xem và của tác giả thông qua cảm xúc tuyệt đẹp của bhaki/ hay lòng mộ đạo, 
thông qua bản nhạc và động tác mang tính thơ biểu diễn trên sân khấu. Chúng được biểu 
diễn trong cáp ngôi chùa và để đành riêng cho Vaishnav. Sankaradeva và một môn đồ 
của ông Madhavadeva đã sáng tác mười-hai ankiya bhaonas... hay các vở kịch của 
Vaishnav. Sutradhar hay người kể chuyện là một phần quan trọng trong biểu diến kịch. 
Bhakti là rasa chính trong các buổi biểu điễn và các nhân vật thần thánh xuất hiện sau 
màn sân khấu, rất giống với cách thức Kathakali của Kerala, là một Mellattur. Hàng 
trăm sarfr4 và naamghars nầm rài rác bang Assam là những nơi các vở kịch được biểu 
diễn. Chúng đã từng được sự bảo trợ của hoàng gia. 


Ngày nay, Sattriya tìm kiếm sự thoải mái trong hình thức biểu diễn chỉ có một nhóm 
nam giới. Các hình thức độc điễn trong các các buổi biểu diễn hiện đại là rất cần thiết, 
để đem nghệ thuật ra khỏi rào cản tôn giáo và được đưa lên sân khấu hiện đại. Thách 
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thức này sẽ giữ lại trạng thái tự nhiên của lòng mộ đạo và còn phát triển phạm vi của nó 
để đến được với các khán giả hiện đại. Nó sẽ ảnh Nun đến lối sống muôn màu và kinh 
nghiệm của con người. 


Kathkali và Chhau 


Khi màn đêm dần buông xuống bang Kerala, tiếng trống bất đầu nồi lên. Ngay sau 
đó, trẻ con, bà già, nam thanh niên trẻ tuổi, những người lao động và các lãnh chúa cùng 
du dương theo nhịp điệu và nghe âm thanh tiếng trống. Họ biết điều đó có nghĩa gì và 
niềm thích thú tràn ngập bầu không khí. lọ tụ tập vào một chỗ để có thể xem được điệu 
nhảy Kathakali. Những tiếng trống báo cho họ rằng đêm nay sẽ là một đêm dài. 


Katha nghĩa là một câu chuyện và kai là một vở kịch. Đây là loại ca kịch truyền 
thống của Kerala - một loại hình nghệ thuật tràn đầy sức sống, tình yêu và lòng kính 
trọng. Tĩong các vở kịch này, con người là bất tử, tuy nhiên lũ quỷ co sức mạnh ghê gớm 
và các vị thần tài ba chống lại chúng. Đây là một loại hình nghệ thuật mờ ảo. Các diễn 
viên giấu mặt trong các mạng che, do vậy không ai có thể nhận ra thực sự họ là ai. 
Những vương miện hình tròn to trên đầu khiến họ trông cao hơn đến 60 cm. Họ trở 
thành những người khổng lồ cao hơn hẳn khán giả đang ngồi đưới sàn. Và hồi trống vẫn 
vang lên không dứt, phá tan sự yên lạng ít nhất là của một số ngôi làng xung quanh đấy. 


Trong các hình thức múa dùng mạng che mặt ở Ấn Độ, Kathakali là điệu vui nhộn và - 
phức tạp nhất. Tuy nhiên trong Kathakali, mạng che mặt không phải là một thứ gì riêng 
biệt được che lên khuân mặt của người vũ công như ở Chhau. Mạng che được đặt thành 
từng lớp từng lớp với vô vàn sắc màu - mỗi màu tượng trưng cho một nhân vật khác nhau 
- nhân vật tốt, nhân vật xấu, nhân vật độc ác, phụ nữ, kẻ đi săn, vị thần, con quỷ, con rắn 
hay con khỉ. Các bộ râu dài và đẩy màu sắc được gắn lên mặt. Thậm chí một vài kiểu 
giống như râu màu trắng được gắn vào cằm, mũi hay má của người vũ công. Những bộ 
râu trắng này được làm từ giấy rất đẹp, được dán bằng bột gạo thành một đường dọc 
xương má. Đàn ông đánh son môi và thoa phấn hồng. Họ đánh một nốt trên mũi, điều đó 
cho bạn biết liệu họ có phản bội bạn bè họ hay không. Những chiếc vầy tầng may bằng 
vải thô xòe rộng quanh cơ thể người vũ công. Đồ trang sức bằng vàng — bạn chưa bao 
giờ được nhìn thấy nhiều đến thế — làm thành hoa tai, vòng, cái kẹp ngực áo, băng tay. 


Đây là một thế giới nghệ thuật kỳ diệu của Kathakali. Loại hình nghệ thuật này càng 
ngày càng phát triển mạnh nhờ luôn luôn có sự ủng hộ của các nhà vua địa phương và 
các quý tộc. Đoàn kịch Kathakali trở nên nổi tiếng với những buổi biểu diễn các sử thí 
anh hùng ca, rút từ Thần tích Puranas. Khi hoàng gia không còn một ai thì Kathakali 
bước vào những ngày đen tối. Sau sự kiện này vào năm 1930, nhà thơ Vallathol 
Narayana Menon đã cứu nguy cho loại hình nghệ thuật này. Ông thành lập một trường 
học đặc biệt dành riêng cho việc đào tạo và biểu diễn Kathakali ở Shoranur. Đây được 
gọi là Kalamandalam. Những giáo viên có tuổi và được kính trọng, được biết đến như là 
ashaans trong Kalamandalam, dạy môn nghệ thuật này cho các thế hệ sau. Kathakali 
vẫn tồn tại được bởi nó lại gây được sự chú ý cho mọi người trên khắp thế giới. 


Kathakali sử dụng các động tác tay phức tạp và cách biểu hiện cảm xúc qua nết mặt 
rất trang trọng. Các hình thức múa khác của Ấn Độ, nhiều người tin tưởng vào "những 


cảm nhận" của một người vũ công và khả năng giao tiếp với khán giả của cô như thế 
nào. "Cảm giác” thì vẫn chưa đủ trong Kathakali. Bạn phải thực hiện vô khối các động 
tác nhỏ bảng các cơ mặt được yêu cầu biểu điễn trong mỗi cảm giác. Điều đó phải học 
và thực hành trong vài tiếng đồng hồ theo bước chân của ashzzm. Trên sân khấu, hai 
nam ca sĩ như là đã được chọn từ trước, hát sah:rya hay các đoạn thơ. Việc đầu tiên của 
người vũ công am hiểu các bài thơ trữ tình là phải chuyển tải chúng một cách chính xác 
- từng từ từng từ một. Sau đó, anh ta phát triển lên thành một vở kịch theo trí tưởng 
tượng xung quanh các từ ngữ đó. Anh ta lại chu du đến các nơi khác. Anh ta lạc vào các 
thế giới khác — các cánh rừng, các ngọn núi, đến bhulokam — thế giới của quỷ dữ và đến 
#wang¿ — thế giới của các vị thần. Hầu như anh ta đi một mình — vào thế giới bên trong, 
thế giới tưởng tượng của con người. 


Có hai loạt trống chính trong Kathakali - chenda và maddalam. Chúng 1o và nặng, 
được các nhạc công buộc quanh eo họ. Đây là một hình thức nghệ thuật rất khó, nghệ 
thuật của tiếng trống. Người đánh trống có một thời gian học tập vất vả và lâu dài dưới 
sự cai quản của các thầy giáo nghiêm khắc. Khi một nữ nhân vật xuất hiện trên sân 
khấu, chiếc trống eZakk2 êm dịu và nhỏ nhắn sẽ thay cho chiếc trống chenda vang và to 
hơn. Cũng có hai ca sĩ và trên mỗi tay của họ là các chữm chọe để giữ lại âm thanh của 
tala. Một ca sĩ cầm chiếc chengala là một cái công bằng kim loại bằng phẳng và được 
đánh băng một que gỗ. Người ca sĩ kia cầm hai cái chữm chọc gọi là ¿/12! - raalam. 


Người ta thường biểu diễn Kathakali vào ban đêm, đôi khi được mở rộng sang các 
vùng đất nhỏ. Một cái ghế đẩu và một cái rèm nhỏ gọi là £erashi/a, là những vật đỡ duy 
nhất có trong Kathikali. Cái rèm này được sử dụng để đưa một nhân vật mới vào trong 
“sân khấu kịch". Anh ta đứng sau cái màn che được hai người đàn ông cẩm và thậm chí 
người diễn viên nhảy đằng sau tấm màn đó, tạo nên những âm thanh và tiếng kêu lạ tai. 
Âm thanh vang lên trong sự mong chờ và tò mò của khán giả. Sau đó, hồi trống vang lên 

với cường độ cao, một trong số những người đàn ông đó kéo màn ra, một nhân vật mới 
xuất hiện trước khán giả với niềm hưng phấn. Ánh sáng duy nhất trong vở ca kịch phát 
ra từ cái đèn lớn được đặt kiểu cách ở chính giữ sân khấu, trước mặt các diễn viên. Đèn 
đưa đi đưa lại soi bóng những khuân mặt trang điểm của các diễn viên, khiến cho vở 
kịch càng trở nên thần bí. 


Chhau là một điệu nhảy có màn che khác của Ấn Độ. Trong điệu nhảy này, những 
người vũ công sử dụng mạng thực sự. Chhau có nguồn gốc từ các hình thức nghệ thuật 
thượng võ vùng Tây Án. Hình thức khiêu vũ này gọi là Chhau, nó phân nhánh ở ba nơi 
khác nhau. Một hình thức gọi là Mayurbhanj Chhau phát triển ở vùng Mayurbhanj thuộc 
Orissa; một cái gọi là Seraikela Chhau ở vùng Seraikela thuộc Bihar và cái thứ ba gọi là 
Purulia Chhau ở Purulia thuộc Tây Bengal. Các hình thức này được đặt tên theo tên vùng 
mà chúng xuất hiện. 


Mayurbhanj Chhau không sử dụng các mạng che. Nó được những người đàn ông 
trình diễn theo kiểu truyền thống và liên quan đến việc sùng bái thần Shiva, ở huyện 
Baripada Orissa. Trong hình thức này, người vũ công thực hiện các động tác yêu cầu 
một trình độ kiểm soát cao, thăng bằng và điêu luyện. Người nghệ sĩ dơ một chân cao 
lên ngang ngực, xoay một vòng qua người, trong khi đứng cân bằng trên chiếc chân còn 
lại. Đây quả là một điệu múa khó. 
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Seraikela Chhua được biểu diễn với rất nhiều mạng che mặt đẹp đẽ. Các điệu múa tập 
trung xung quanh các chủ để như bầu trời đêm, mặt trăng, mặt trời và nhiều thứ khác. 
Đây là một điệu múa vô cùng được yêu thích, hầu như do nữ giới biểu diễn. 


Purulia Chhau là một hình thức múa dành cho nam giới đầy sức mạnh, được biểu diễn 
với những cái khăn trùm đầu và mạng che rất cầu kỳ. Nó yêu cầu người vũ công phải 
nhảy lên nhảy xuống trong không khí, nhào lộn và uốn cong — cứ liên tục liên tục. Sức 
chịu đựng và kỹ thuật yêu câu thực hiện các động tác này quả đáng ngạc nhiên. Cũng ở 
đây, tất cả các vũ công đều là nam giới. Các diễn viên phải đảm nhiệm vai các nhân vật 
nam anh hùng và nữ anh hùng trong các câu chuyện thần thoại, giống như TỆP) 
Ganesha, Shiva, Kartikeya... 


Các điệu múa của Ấn Độ khác nhau và đến bây giờ vẫn điữ được đặc - điểm này. 
Chúng chứa đựng các nhân vật đặc trưng cho vùng mà chúng ra đời. Hiện chúng vẫn còn 
một nhân vật mang phong cách người Ấn khiến cho người Ấn có thể chấp nhận được 
chúng. Chúng ta tự hào là người thừa kế các truyền thống rất đẹp đó. Chúng thuộc về 
mỗi chúng ta, để yêu mến và hưởng thụ. Chúng cũng phải được truyền lại cho các thế hệ 
tiếp theo, cũng là để cho sự hưởng thụ và niểm thích thú của các thế hệ tiếp. Để làm 
được điểu này, người Ấn Độ phải nuôi dưỡng các điệu múa, giống như giữ gìn môi 
trường. Họ phải giữ cho chúng thuần khiết và chân thực với trạng thái tự nhiên của riêng 
chúng. Các bài hát và các điệu múa là tài sản thực sự của đất nước Ấn Độ. Chúng bắt 
nguồn từ trí tưởng tượng của nhiều thế hệ với các nhà thơ, các ca sĩ và các vũ công và 
nhiều người khác nữa. Họ ở đó là để cho chúng ta xem và lắng nghe bởi sự cống hiến 
của họ. Đây là những người đã sử dụng hầu hết cuộc đời, tình yêu của mình bảo tồn cho 
các hình thức nghệ thuật này. Đây là nghệ thuật của một quốc gia rất khác biệt so với 
các quốc gia khác. Đó là văn hóa của Ấn Độ. 


VI. KIẾN TRÚC VÀ ĐIÊU KHÁC CỔ ĐIẾN ẤN ĐỘ 


1. Nhộn xét chung 


Kiến trúc cổ điển Ấn Độ đầy sức sáng tạo và sống động là một biểu tượng hùng hồn 
của các mô hình xã hội trong lịch sử Ấn Độ. Bên cạnh những cột đá chống đỡ cho các 
công trình, toàn bộ kiến trúc đem lại cho chúng ta một bức họa n dấu đậm nét của 
những thời đại đã qua. Ấn Độ cũng như một số nước, nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với đời 
sống đến mức nó theo sát từng bước đi của Cuộc sống và chính trị xã hội của nhân dân 
trong đó. Các công trình kiến trúc cổ đại tại Ấn Độ có thể coi như một loại kiến trúc 
mang nặng dấu Ấn của lịch sử đã qua, các ngôi đền được xây dựng mang tính nghệ thuật 
đến mức có thể được gọi là "các tác phẩm điêu khác - kiến trúc", thể hiện rõ mối quan 
hệ chặt chế giữa hai mặt nghệ thuật này. 

Chủ đề của kiến trúc - điêu khác Ấn Độ mô tả các vấn để tôn giáo, huyền thoại, văn 
học, vô cùng đa dạng và đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Mối quan hệ hiếm có trên đời giữa 
con người, nghệ thuật và văn học này đã tạo nên những công trình đặc sắc mang âm 
điệu, nhịp điệu đầy cảm hứng. 


Nên văn minh Ấn Độ luôn luôn bị thống trị bởi sự biểu hiện mang tính chất ẩn dụ và 
sự nhấn mạnh liên tục vào vấn đề tâm linh. Triết học Ấn Độ là một vòng quay luân 


chuyển giữa vấn để giải thoát - mokshz từ sự quên lãng - avídya. Điêu khắc Ấn Độ 
chẳng hạn, dù nó mang tính chất hiện thực đến đâu thì vẫn luôn luôn mang tính biểu 
tượng. Mục đích của sự biểu tượng hoá này là giải quyết mâu thuẫn giữa thế giới tỉnh 
thần và thế giưới vật chất. Sự tổng hợp toàn diện của tư tưởng Ấn Độ, cảm xúc và trí 
tưởng tượng đã chứung mính được sự vượt trội của nghệ thuật trong sự mềm dẻo và tính ~ 
tương đối của nó khi tích luỹ và thăng hoa hiện thực trong bản giá trị mang tính ản dụ 
của nó. Triết học trong các tôn giáo khi được diễn địch ra thành các biểu tượng đã trở 
nên thích nghĩ một cách đáng kinh ngạc giữa tôn giáo, nghệ thuật và kiến trúc. 


Triết học Ấn Độ trình bày hai vấn để. Một mặt là niềm tín vào sự chuyển đổi giữa 
hiện thực hay sự tôr. tại mang tính chân lý - aman /brahman vào các giá trị của cái thiện 
- §ivam, cái đẹp - sundaram, cái vô cùng - ananfam, sự im lặng - sanizm và sự ban 
phước lành - beaide. Mặt khác, ý tưởng về các giá trị Tuyệt đối và vị trí của con nguời 
với tư cách hiện tồn — zzz và vị lai - sđ/. Nghệ thuật tại Ấn Độ đã có những kỹ thuật tiến 
hoá tới mức tạo nên sự tổng hoà giữa những mặt đối lập như ta đã thấy trên các bức 
tường của các ngôi đền. ở đây, hơn bất kỳ một nơi nào khác, những viên đá như thốt nên 
lời dù rằng hình dáng của chúng có vẻ huyền bí và xa lạ như thế nào. 


Nghệ thuật Ấn Độ giáo và đạo Phật cùng chia xẻ một loạt biểu tượng chung. Cả hai 
loại nghệ thuật này đều biểu lộ niềm vui, vẻ đẹp, sự thanh thản. Phật giáo đã dùng những 
vị thần như Surya và Indra trong nghệ thuật của họ. Việc sử dụng các điệu bộ - mwdras 
trong việc biểu hiện một ngôn ngữ tượng trmg là phổ biến cho cả hai loại nghệ thuật. 
Nước là một trong những biểu tượng quan trọng nhất cho cả hai, hiến dang năng lượng 
sống cho mọi vật và nuốt sạch mọi vật khi chúng đi đến sự tịch diệt. Con voi là một mô 
típ khác đã để lại dấu Ấn của nó trên mọi công trình kiến trúc của cả Phật giáo lần Ấn 
Độ giáo. Đặc biệt, con voi trắng là biểu tượng của mưa, sự may mắn, sống lâu và sự 
phồn vinh, cũng là biểu tượng quan trọng cho cả hai. 


Thêm vào đó, nasa - rắn hổ mang, cũng là mô típ chung cho cả hai loại nghệ thuật 
mang tính tôn giáo này và thường xuyên xuất hiện trong tư thế dâng hiến ở nơi thờ 
phụng. Bông hoa sen là một loại biểu tượng chung khác và là nữ thần của hoa sen - 
Lakshmi, đã có mặt trong những công trình sớm nhất của đạo Phật. Nàng đứng trên một 
bông sen, đôi tay nàng như phản ánh trên mặt nước. 

Zimmer, một chuyên gia nổi tiếng về nghệ thuật Ấn Độ đã từng nói rằng: 

“Điều cực kỳ quan trọng trong khi chúng ta quan sát là các công trình biểu hiện các 
vị thần của đạo Phật và đạo Hindu không khác nhau nhiều lắm, cả tổng thể lẫn chỉ tiết, 
bởi vì đạo Phật hay Ấn Độ giáo - hay các giáo lý của hai tôn giáo này - về cơ bản là một. 


Mỹ học của Ấn Độ trong đạo Phật, Ấn Độ giáo, đạo Jain là một sự chuyển đổi, mang 
đây tri thức trong tính cách, lý tưởng trong mục đích"), 


Ý tưởng trung tâm khá rõ ràng của nghệ thuật cổ điển Ấn Độ là cái đẹp, là sự kế thừa 
của tâm linh chứ không phải là vấn đề thuần tuý hiện thực. Skraniri, một trong những 
chuyên luận nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại đã đặt vấn đề một cách cực kỳ rõ ràng rằng: 
Trong khi tạo ra những hình ảnh của các vị thần, các nghệ sĩ đã phụ thuộc vào cái nhìn 


(1) Zimmer, H. The Art Qƒ Indian Asia, New York, 1955, trang 256. 
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mang tính tam linh bên trong của mình mà không phụ thuộc vào chất liệu mà các giác 
quan của họ có thể cảm thấy được. 


Cả chủ nghĩa tự nhiên lẫn chủ nghĩa hiện thực đều không phụ thuộc vào chủ nghĩa 
biểu trưng cổ điển trong các giá trị khi mô tả các vấn đề bằng tranh tượng của nó. Cũng 
với sự đam mê mang tính chất tâm linh, người ta cũng cảm thấy cảm xúc của tình yêu 
đối với cái đẹp và thiên nhiên. W¡shnudharmorfara, một chuyên luận từ thế kỷ XV đã 
tuyên bố rất rõ ràng: 

“Họa sĩ nên nghiên cứu các bức tranh và những sự chuyển đổi của thiên nhiên, mô tả 
các mùa mà anh ta thấy xung quanh mình qua các hoa quả trên cây, niềm vui hay niềm 
hạnh phúc của con người, muông thú và chim chóc”©), 


Vì thế, xuyên suốt các tác phẩm nghệ thuật của Ấn Độ là tính triết học, chúng được 
hiện thực hoá qua mỗi giầy chúng được quan sát. Cùng lúc đó, người ta hẳn đã nhận ra 
rằng mục đích của nghệ thuật Ấn Độ không chỉ khơi gợi nên ánh sáng nhận thức, hiện 
thực thay cho sự hiện tồn của chính nó đã được lý tưởng hoá lên rất nhiều. 

Thời Gúpta đã mở ra một chương mới cho các tác phẩm văn hoá. Dường như có một 
sự kế tinh trong tính văn chương - kavyz của văn học, các mô hình được tạo ra để thờ 
phụng thánh thần - pu/a và các lễ hội, cho nên, người Ấn Độ đã dần dân đi đến sự hệ 
thốn hoá và trừu tượng hoá nền nghệ thuật của họ qua các tiêu chuẩn có tính qui phạm 
chặt chẽ. 


Những tiêu chuẩn này rõ ràng đã được đặt trên cơ sở của sự lý tưởng hoá cũng như sự 
hiện thực hoá hay chủ nghĩa tự nhiên, tạo ra những kiệt tác hoàn hảo, mang tính khách 
quan và chính xác. Trải qua nhiều thế kỷ, sự lý tưởng này đã dần dần bị chuyển đồi của 
các nhà thơ sanskrit và các hình tượng mang nữ tính của họ ảnh hưởng tới, chúng mang 
tính trần tục hơn, gần gũi với hiện thực hơn. Mặc dù các tác phẩm cổ điển đã kết tỉnh 
tưng suốt thời đại Gupfa, nó vẫn tiếp tục tiến hoá trong sự biểu lộ các ý tưởng của nó, đạt 
tới cực đỉnh nghệ thuật tại các trường phái Chandela và Orissa. 


Trong nghệ thuật của Ấn Độ, nằm dưới các lý tưởng mang tính chất tôn giáo là học 
thuyết về ba con đường dẫn đến sự giải thoát: hành động hay karma - marea, hiến dâng 
hay bhakti -marga và trì thức hay jnang - marga. Con đường của sự hiến dâng luôn song 
hành với con đường của hành động là lý tưởng của các nghệ sĩ Ấn !9 - những con người 
luôn luôn đồng thời theo đuổi cả nghệ thuật lẫn tôn giáo. Sự kết hợp của cả hai con 
đường này đã tạo ra sự siêu thoát trong nghệ thuật không gì có thể so sánh được trong 
lịch sử nghệ thuật thế giới. 


Có một sự liên quan gắn bó chặt chẽ trong mọi phương diện của xã hội Ấn Độ trong 
nghệ thuật và hoạt động xây dựng. Các thợ thủ công đã đi đến tiếp xúc với các ông chủ, 
người đóng góp tài chính cho các công trình và thuê các nghệ nhan, cá nhân hay tập thể. 
Vì thế, hoạt động nghệ thuật và các giá trị của nó không chỉ thuộc về hoàng gia hay giai 
cấp quí tộc. Chữ viết tới từ các nơi khác nhau như Bharhut, Sanhchi, Mathura; khi chúng 
ta xem xét danh sách những người khác nhau đã đóng góp tiền của để xây dựng các 


(1) Trích theo Zimmer, H. 34h and Symbols in Indian Art and Civiieafton, New York, 1946, trang 114. 


công trình kiến trúc, chúng ta thấy họ thuộc về các tầng lớp, vị trí xã hội khác nhau, các 
tôn giáo khác nhau. Điều đó cũng khiến ta thấy rõ rằng mọi người tại Ấn Độ đã tranh 
đua đế được đóng góp vào việc xây dựng đên đà, chùa chiền như thế nào. 


Sự thú vị trong hoạt động xây dựng còn được biểu lộ qua các chủ đề điêu khấc nữa. 
Các bức chân dung của những người hiến tế thật quá đa dạng. Cuộc sống thường nhật tại 
các làng xã, cuộc sống xa hoa của những người quí tộc, sự giàu có của các thương nhân 
cũng như các ông hoàng bà chúa đều được miêu tả tỉ mỉ trong các tắc phẩm này. 


Cả Bharhut và Snachi đều hiện diện trong một giai đoạn của sự tiến hoá tôn giáo của 
đất nước Ấn Độ. Sư lan rộng của điêu khấc và kiến trúc theo kiểu dân gian như yaksas và 
yaksis, thần và nữ thần, rừng rậm và thôn quê, cây cối và rắn hổ mang... đều là chủ để - 
của nghệ thuật và đóng một vai trò rất đắc lực trong các chủ để tôn giáo. Vì thế, những 
cảm hứng sơ khai nhất của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ đều mang tính 
“thông tục” và chú trọng tới tự nhiên. 

Những giai đoạn sau, chúng ta thấy sự nhấn mạnh dần dần được nâng từ "thông tục” 
lên "văn chương” qua những chủ để như chuyện /2izkø - chuyện về cuộc đời của Đức 
Phật. Những câu chuyện này có ảnh hưởng cực kỳ rộng rãi như một chứng cớ qua các 
bức điêu khác của Sanchi, Bharhut và những nơi khác. Trong các thế kỷ tiếp theo, văn 
học đã đề cập đến cả tâm linh lẫn sự trần tục, cung cấp đề tài cho cá một loạt các tác 
phẩm điêu khắc. Mặt đời thường của cuộc sống bị Srine@ara - tình cẩm khơi gợi tình dục 
- ngự trị, nở rộ ngang nhau trong tác phẩm của các nl:à văn cổ điển lẫn các nhà điêu khắc. 


Có một mối quan hệ tốt đẹp giữa nghệ thuật kiến trúc, điêu khác của Ấn Độ với văn 
học. Sringara là chủ đề thống trị hàng đầu trong văn học Ấn Độ và môtÍp mithuna khắc 
họa những đôi lứa yêu nhau say đấm, trình diễn §ringara dưới dạng các tác phẩm điêu 
khắc thì có rất nhiều tại Ấn Độ. Chân dung của m0thuna lớn dần lên, đôi hỏi một cá tính 
mnag tính chất nghệ thuật mà vẫn không đánh mất bản năng và dục vọng của nó. Những 
đề tài như vậy đã đem lại những thành tựu rực rỡ trong 02yaka -nayika bhava — mối 
quan hệ giữa tình nhân và tình nương của thơ ca sanskrit và Prakrit tràn đầy, đòi hỏi sự 
nhận thức rõ ràng hơn về thế giới riêng tư đó. Tác phẩm Vishnudharmotfara đã tạo nền 
sự quan sát rất có ý nghĩa. Tác phẩm viết: 


"Rất khó để hiểu qui luật của hội họa mà không có kiến thức về vũ công và cũng khó 
có thể hiểu được nghệ thuật vũ công nếu không có tri thức về am nhạc. Không có âm 
nhạc, vũ công không thể tồn tại. Điều này chỉ ra mối quan hệ bên trong của các loại hình 
nphệ thuật"®), 


Mối quan hệ tương tác giữa điêu khấc và biểu diễn nghệ thuật được phản ánh rất rõ 
ràng trong điêu khắc và kiến trúc vùng Chola. Các động tác vũ đạo là bằng chứng của sự 
chuyển động của các chi. Gopuras - các tháp của đền Chidambaram rất giàu có và đầy 
giá trị không chỉ ở quan điểm mỹ học mà còn là một minh chứng tuyệt vời về các thể 
loại múa. Đển Mặt trời ở Konark là một ví dụ nổi bật khác, nơi vũ điệu, âm nhạc và các 
nhạc cụ được chuyển đổi đẹp đẽ sang hình thức của điêu khắc và kiến trúc. 


(1) Sách đã dẫn, trang 241. 
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Thiên nhiên và tình cảm con người đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc 
sáng tạo nghệ thuật. Những thay đổi theo mùa trong phong cảnh của đất nước Ấn Độ đã 
làm rung động lòng người qua các vần thơ của Kalidasa như #t⁄zsømhara thường được 
kèm theo giai điệu huyền bí trong sự chuyển đổi của các mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mối 
quan hệ giữa thiên nhiên, âm nhạc và tình cảm yêu đương cũng được tiến sĩ Radhakamal 
Mukerjee đánh giá rất cao: 


"Sự liên kết của thiên nhiên, những trải nghiệm mang tính chất cụ thể là cơ sở vững 
chắc và thai nghén cho các tác phẩm nghệ thuật trên toàn thế giới. Sắc thái trong tình 
yêu của con người, các giai điệu thiên nhiên và các nhân tố của cảnh sắc thiên nhiên, tất 
cả đã trở thành một sự hoà hợp hoàn hảo, thành một cảm xúc và thái độ xác định, trong 
đó sự khác biệt giữa bản ngã và phần còn lại của vũ trụ, giữa con người và thiên nhiên, 
đã bị xoá bỏ hoàn toàn"), 


Kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ trong thời kỳ cổ điển đã tạo nên câu chuyện của chính 
nó về con người, huyền thoại, tín ngưỡng, nguồn cảm hứng và cả kiểu loại môi trường 
mà nó tìm kiếm để tạo nên bản sắc của chính nó. Nhưng vẫn có một nhân tố chung rất 
mạnh mẽ thống trị nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ ở khắp mọi nơi: 
Sringara - cảm xúc về tình yêu. 


2. Một số công trình tiêu biểu 


Ấn Độ là nơi tập trung những công trình kiến trúc được UNESCO phong là di sản thế 
giới. Có thể nói không nơi nào trên thế giới này có thể so sánh với Ấn Độ về sự đa dạng, 
vẻ đẹp và cấu trúc của những công trình đó. Mỗi công trình thể hiện một sự đa dạng 
trong tính cách của nó, lịch sử khác biệt trong sự tạo thành cũng như kỹ thuật xây dựng 
và những người đã xây dung nên nó. Sự liên tục của những mô hình cuộc sống trong quá 
khứ chuyển tiếp vào trong thế giới hiện đại được mình họa hiếm có và đặc sắc tại Ân Độ 
trong những công trình nổi tiếng từ thời tiền sử cho tới thế kỷ thứ XIX. 

Có tới khoảng 5000 công trình có tầm quan trọng quốc gia hiện đang được tổ chức 
ASI (Archeological Survey of India, thành lập năm 1964) bảo tồn, nghiên cứu và phát 
triển tại Ấn Độ. Cho đến nay, có lố công trình nhân tạo và 5 công trình thiên nhiên tại 
Ấn Độ được coi là di sản văn hoá thế giới. Trong phần viết nhỏ này, chúng tôi chỉ xin 
điểm qua một số công trình nhân tạo tiêu biểu mà thôi.  ˆ 


a. Hang Ajama- Nầm ở bang Maharashtra, gồm 30 hang cả thảy, kể cả những hang 
còn chưa hoàn thành. Sau nhiều thế kỷ bị quên lăng, những hang này được khám phá lại 
vào năm 1891. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những chiếc hang này được chia làm 
hai loại được hình thành cách nhau 400 năm. Tất cả những hang được làm ở giai đoạn 
đầu đều xuấu hiện trong khoảng từ thế kỷ II trước Công nguyên và thế ky IĨ san Công 
nguyên. Các hang của giai đoạn sau được khắc tạc vào khoảng thời gian của những 
người Vekataka và Gupta. Một số bức họa hiện còn ở hang số 9 và 10 có niên đại 
khoảng vào thời Satavahana. Cảm hứng tôn giáo in rõ lên trên những bức họa này, tập 
trung vào những cảm hứng về đạo Phật. 


(1) Sách đã dẫn, trang 246. 


b. Hang Ellora' Một nhóm những ngôi đền bằng đá nồi tiếng tại Ellora thể hiện niềm 
tin tôn giáo khác nhau là Đạo Phật, đạo Bàlamôn và đạo Jain. Chúng đánh dấu những 
thành tựu lớn của kiến trúc đền hang tại miền Tây Ấn Độ. Toàn thể nhóm hang này gồm 
34 cái được chạm khắc vào khoảng thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ XIII. Những hang tôn 
vinh đạo Phật (được đánh số từ I đến 12) được chạm khắc vào khoảng thế kỷ V đến VI, 
khi nhánh Đại Thừa bắt đầu nở rộ và phát triển. 


c. Agra Fori: Pháo đài Agra là do Hoàng đế Akbar thời Mughal dung lên, đến nay 
chỉ còn một vài toà nhà là còn tồn tại. Được xây dung tại địa điểm trước đây vốn là một 
toà lâu đài suốt từ năm 1565 -1575, pháo đài tách hẳn khỏi những toà nhà khác như 
Jahanggirn Mahal, Khaas Mahal, Diwan -e -Khaas, Diwan -e -Aam, Machchi Bhawan 
và Moti Masjid. Tạo thành một hình tam giác với hai lớp tường phòng vệ lớn bằng đá 
mặt trời đỏ, kéo dài khoảng hai kilomét với những chốt gác trang nghiêm, oai vệ. Trong 
số bốn chiếc cổng của nó, cổng Dellhi Gate về phía Tây được coi là gây ấn tượng nhất. 


đ. Taj Mahal: Đây là công trình được người ta gọi là "Bài thơ tình trên đá" hay “Giọt 
nước mắt trên má của thời gian". Taj Mahal được xây dựng trên bờ sống Yamuna, cách 
Agra Fort khoảng 15 km và được xây dựng để tưởng nhớ Mumitaz Mahal, vợ yêu của 
Hoàng đế thời Mugahl Shah Jahan. Việc xây dưng công trình này bắt đầu từ năm 163i 
và được hoàn thành sau L7 năm với một chi phí khổng lồ cả về của cải lẫn công sức lao 
động. Kiến trúc sư chịu trách nhiệm xây dung là Ustad Ahmad I :hori. Không giống 
như những ngôi mộ có vườn khác thời Muphal, lăng mộ này được đặt ở cuối một vùng 
đất hình chữ nhật với vùng trung tâm được chia thành một khu vườn hình vuông. Toàn 
bộ vùng này có tường bao quanh cao với những tháp cao ở các góc. Một cái cổng đường 
bệ được đặt ở trung tâm phía Nam đối diện với một hồ nước lớn. 

e. Đền Mặt trời ô Konark: Trên bờ biển vịnh Benpal, đến thờ Mặt Trời Konark đã 
khiến người ta phải sững sờ vì sự tính tế cũng như sự hoành tráng của nó. Ngôi đến này 
chỉ cách thành phố đền Puri khoảng 35km. Có nguồn gốc lâu đời từ đế chế Kainapara 
của người Perilus (khoảng thế kỷ I sau CN), Konark là một cảng quan trọng của vùng 
ven biển Orissa. Tuy nhiên, đến thờ Mặt Trời Konark chỉ mới được xây dựng vào 


khoảng năm 1250, đưới vương quyền của vua Narasimhadeva đệ nhất (1238 -1264 sau . 


CN). Toàn bộ ngôi đền được thiết kế dưới dạng một cỗ xe khổng lồ được bảy con ngựa 
tâm linh kếo trên 12 cặp bánh xe được tạc với trình độ bậc thầy. Toàn bộ công trình là 
biểu trưng hùng vĩ của thần Mặt Trời và là một thành tựu đáng tự hào về kiến trúc và 
điêu khắc của cả vùng Orissa. 


Nhóm công trình tại Mahabalhipuram: Mamallapuram, thành phố của Mamalla, 
được đặt theo tên của người cầm quyền vĩ đại của người Dandava - Narasimhavarman đệ 
nhất (630 -668). Đây là một cảng biển trong suốt thời gian từ khi người Perilus khởi đầu 
(thế kỷ I sau CN) và Piolemy (14 sau CN) cho tới tận ngày nay. Nhiều người Ấn Đó đã 
đi cư tới vùng Đông Nam Á thông qua thành phố cảng này. Hầu hết các tác phẩm của 
công trình này đều giống như những cỗ xem trận cắt ra từ đá, những cảnh được chạm 
khắc trên đó thường là những trích đoạn mô tả kỳ tích của Ajurna trong sử thi 
Mahabharata. Đặc biệt, có năm cỗ xe trận của công trình này được đặt tên để tôn vinh 
năm anh em nhà Pandava. 
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ạ. Các nhà thờ và iu viện ở Goa. Nhóm các nhà thờ và tu viện này được xây dựng vào 
khoảng thế kỷ XVI đến thế kỷ XVI tại thành phố cổ Goa. Những công trình nổi tiếng 
nhất tại Goa bao gồm Nhà thờ và tu viện của thánh Francis tại Assisi, Thánh đường 
thánh Catherime, Basilica của Chúa Jesus, nhà thờ của phu nhân vùng Rosary, nhà thờ 
của thánh Augustine... Đặc biệt, nhà thờ của thánh Cajetan ở vùng này chính là phiên 
bản của nhà thờ thánh Peter tại Rôma. 


- }. Khajuraho: Khajuraho được các nhà nghiên cứu coi là nơi nhục cảm gặp gỡ thăng 
hoa. Nó là cố đô của triểu đại Chandella hùng mạnh vào thế kỷ X sau Công nguyên, toạ 
lạc ở miền trung Ấn Độ, nay thuộc quận Chattapur, bang Madhya Pradesh. 


“Khajuraho là hình ảnh thu nhỏ của sự hoành tráng trong kiến trúc đền đài trung cổ ở 
Ấn Đọ. Đó là một trong những bằng chứng hoàn thiện và tỉnh tế nhất về kiến trúc Ấn Độ 
theo phong cách Ấn Độ -Aryan"”, Khu đên này là bức tranh gồm vô vàn sắc màu của 
cuộc sống như nó vốn có đưới triều đại Chandella. Tài nghệ điêu luyện đáng khâm phục 
cùng những tác phẩm chạm khắc tinh tế hấp dẫn là bộ phim tài liệu không lời về kiến 
trúc sa thạch của thời đại đó. Tuy nhiên, những sắc thái tỉnh tế của cuộc sống thường 
nhật chưa phải là thứ gây hứng thú nhiều cho các thế hệ người xem tại đây. Chính dục 
tình mới là thứ mà bản chất tò mò của con người luôn bị cám dỗ trước một thứ đã trở 
thành bất tử trên những phiến đá ở Khajuraho. Mặc dù việc trang trí các công trình tôn 
giáo bằng các họa tiết tình đục ở Ấn Độ không phải là điều gì mới lạ mà là yếu tố 
thường trực trong kiến trúc đền đài vì nó mô tả sự tiếp nối của cuộc sống và được xem là 
loại bỏ cái xấu, sự chết chóc và sự bất hạnh. Người ta tin rằng các nghi lễ phổn thực đem 
lại nhiều của cải và vận may hơn. Tuy nhiên, khi để cập tới dục tình thì người ta thường 
nghĩ ngay tới những hình ảnh ở Khajuraho. Có Iẽ là do những hình ảnh ở đây ca tụng 
việc giao cấu với một sự phống túng khiến người xem phải kinh ngạc và sửng sốt, những 
tác phẩm đó chủ yếu thuộc về văn hoá dân gian. 


Có nhiều giả thuyết giải thích hiện tượng này. Có người cho rằng đây là một mẹo để 
thu hút người dân đến với các khu đền đài Hinđu giáo vì khoảng thế kỷ I1 sau Công 
nguyên, đạo Phật phát triển và các thầy tu của đạo Hinđu cảm thấy lo ngại trước tình 
(rạng người ta càng ngày càng ít quan tâm tới đạo Hinđu. Người khác lại cho đây là loại 
bài học không gian ba chiều như trong Kamasura (Ái đục kinh) nhằm bảo đảm cuộc 
sống hôn nhân lành mạnh cho các tín đồ Hinđu giáo trẻ tuổi, thú vui xác thịt được coi là 
một phương tiện có thể đưa các tín đồ lên một bình diện tam linh cao hơn. Mặt khác, 
Mật giáo cũng có ảnh hưởng tới những trang trí kiến trúc đền đài từ thế kỷ V trở đi. 
Theo Mật giáo, giao cấu không đơn thuần chỉ là thú vui xác thịt mà còn là một hành 
động để giải thoát tâm - là sự hợp nhất của §Shz#// và Purush (các biểu hiện âm dương 
của nữ thần và nam thần) trong giai đoạn cuối cùng của bất nhị nguyên. Đó là hai 
phương diện song trùng của bản ngã phi phàm, luôn phấn đấu trở lại tình trạng nhất 
nguyên ban đầu. Các lối tu tập Mật giáo tôn thờ tính dục như một hoạt động được tôn 
giáo thừa nhận. - 


(1) Percy Brown, sử gia về nghệ thuật Ấn Độ, trích theo Ấn Độ toàn cảnh thắng 11/2005, Đại sứ quán Ấn 
Độ phát hành tại Việt Nam, trang 3 -10. 


Dù chỉ còn có 22 trong số 85 ngôi đền nguyên thuỷ còn tồn tại được trước sự tần phá 
của thời gian những cảnh tượng tại Khajuraho thật đáng chiêm ngưỡng và không ngừng 
thu húi và hấp dẫn người xem. Điều kỳ diệu là tất cả các ngôi đến này đều được hoàn 
thành trong một quãng thời gian chỉ có 100 năm, từ năm 95O đến năm 1050. Chủ đề 
chung của Khajunraho là phụ nữ. Sự ca tụng phụ nữ cùng vô số tâm trạng và vẻ mặt của 
họ như: viết thư, thoa phần, chải tóc, nhảy múa vui vẻ, chơi đùa với con. Phụ nữ ở đây 
vừa khều gợi, dầy nhục cảm, vừa quyến rõ mà lại ngây thơ khôn tả xiết. Những ngôi đền 
này có bản sắc kiến trúc đặc trưng, khác biệt so với các cụm đền đài khác ở bất kỳ đâu 
trên đất Ân Độ. Thay vì nằm gọn trong các bức tường thành, mỗi ngôi đền được xây trên 
nền vừa cao vừa rắn chắc, trên đó là các bức tường của cac gian thờ bên trong. Mỗi ngôi 
đến đều có cửa số có mái che, có ban công để đưa Ảnh sáng và không khí lọt vào bên 
trong. Dù không có đền nào thực sự lớn nhưng đó vẫn là những kiến trúc hoành tráng 
bởi bố cục duyên dáng, thanh nhã và nhiều phù điêu trang trí bể mặt. Những ngôi đền cổ 
xưa nhất của Khajuraho được xây bằng đá hoa cương thô. Nhưng các ngôi đến nổi tiếng 
nhất - trong đó có cả các đải kỷ niệm là Di sản thế giới (quần thể đến phía Tay) lại được 
xây dựng chủ yếu bằng sa thạch màu da bò, hồng vàng nhạt mịn mặt, được lấy từ mỏ 
Panna gân đó. Nhữn;, ngôi đến nổi tiếng nhất tại Khajuraho là Khandariya Mahadeva, 
Lashmana, Parsvanath, Kandariya Mahadeva, Chausat Yagini, Chitrapupta, 'Vishwanath, 
Ghamtai, Chaturbhu)... 


Có thể nói, Khajuraho là chứng tích của thời kỳ Trung cổ huy hoàng tại Ấn Độ. Đó 
không chỉ là kỳ quan về kiến trúc mà còn thấm đượm khóng khí thần thánh khiến người 
ta phải khâm phục và ngưỡng mộ sự cống hiến tận tâm mà các nghệ nhân điêu khắc bậc 
thầy thuở xưa đã giành cho tác phẩm của mình trong khi thờ phụng Đấng tạo hoá một 
cách sùng tín. 


¡. Hang Elephanta: Các hang Elephanta nằm trên hồn đảo mang tên Gharapuri khi 
người dân ở dây lần đầu tiên phát hiện ra một con voi bằng đá khổng lồ vào năm 1804. 
Đây chính là vùng Puri -thủ phủ của người Konkan Maurya, những người đã chiếm giữ 
vùng duyên hải phía Tây của Ấn Độ khoảng thời gian vào thế kỷ VỊ sau Công nguyên. 


Tại đây, có tất cả là O7 cái hang, trong đó, hang quan trọng nhất là hang Mahesamurti 
có kích thước là 39 mét. 


k. Sanchi: Sanchi nằm ở bang Madhya Pradesh ngày nay của Ấn Ð2. Thời xưa, người 
ta gọi nó là Kaknadbot. Những công trình được xây dung tại Sanchi có niên đại từ thế kỷ 
II trước Công nguyên đến thế kỷ XII sau Công nguyên. Sanchi nổi tiếng về những s/wpa 
rất có ý nghĩa của nó do chính Hoàng đế Ashoka xây dung và được tu chỉnh lại sau đó 
vào thời kỳ Sunga. Người ta cũng xây thêm bốn cái cổng rất cao được chạm khắc. Tuy 
nhiên, chính những bức tường của Sanchi mới thật sự là cái đem lại cảm hứng cho hàng 
triệu người tới thăm nơi này, chúng chính là những bức tranh điều khắc để mỏ tả lại 
cuộc đời của Đức Phật. 


!L. Quiab Minar: Vào những năm cuối của thế kỷ XII, Quiab -ud - din đã đặt nền tảng 
cho việc xây dựng Qutab Minar, toà tháp bằng đá cao nhất tại Ấn Đọ, cao 72,5m. Được 
xây dụng với tư cách là tào tháp chiến thắng vừa với tư cách là một phần của đền thờ Hồi 
giáo để bày tỏ niềm sùng tín vô biên, một tiếng kinh câu vươn lên tận trời cao, Qutab 
Minar đã được người kế nhiệm - đồng thời là con rể của Qutab -ud - din hoàn thành (ông 


xưy— 2) 


4=» BưOG 80ADGd øod ŒEA DộI(} IS) ~> 


Kr 


= 


379 


Giới thiệu văp boá pbương Đö0g ~r7~#~-=ez=eese~ir# 


đất G, 


X 


~hã 


380 


tên là Shams -ud -din Itutmish - 1211 -1236). Sau này, Shams -ud -din Iitutmish cũng 
đã mở rộng đền thờ Hồi giáo Qutab Minar này cùng với phong cảnh bao quanh. 


Ngoài những công trình nêu trên, tại Ấn Độ còn có nhiều các công trình khác mà 
chúng ta có thể dành thời gian tìm hiểu thêm. 


VII HỘI HỌA 

1. Giói thiệu 

Bị lay động bởi vẻ quyến rũ của Tự nhiên quanh mình, con người đã thể hiện nhận 
biết của mình về nó trong những tác phẩm nghệ thuật do họ tạo ra. Điều này đã xảy ra từ 
thời con người vẫn còn là người nguyên thuỷ. Nghệ thuật có tác dụng làm cho con người 
nền nã. Những bức tranh đầu tiên trong thời kỳ tiền sử trong những hang động trên toàn 
thế giới đã cung cấp chơ chúng ta những ví dụ rõ ràng về con mắt tinh tế và đôi bàn tay 
lão luyện ngay cả trong trạng thái chưa văn minh của con người. Những màu sắc được 
chọn lựa, cử động được miêu tả và sự biểu cảm tràn ngập trong những bức vẽ chắc chắn 
khiến chúng ta kinh ngạc, ngay cả khi tất cả chúng đều chưa đạt chuẩn mực của những 
bức tranh tại Altamira. Những bức tranh hang động thời tiền sử ở Ấn, Độ mang đến cho 
chúng ta một bức tranh về cuộc sống của con người thời cổ đại ở Ấn Độ trong những 
ngày xa xôi ấy. 


Kalidasa đã thể hiện một trải nghiệm lớn lao và chân thực, khi ông cảm thấy rằng 
ngay cả người hạnh phúc nhất cũng càng thêm phấn chấn khi anh ta nhìn thấy những thứ 
đẹp và nghc những nốt nhạc du đương. Dù âm nhạc giống như nghệ thuật đều khuấy 
động con tim một cách sâu sắc, thì ấn tượng về một dáng hình đẹp đẽ đối với đôi mắt 
vẫn có hiệu quả lớn hơn. 

Trong khi trong nghệ thuật Trung Hoa, hình ảnh mô tả giống như những gì mắt nhìn 
thấy, thì trong nghệ thuật Ấn Độ, nó vừa giống như những gì mắt nhìn thấy lại vờa như 
những Bì xúc giác cảm nhận thấy. Chiều sâu của nhân vật do đó được thể hiện. Các bức 
tranh ở Ấn Độ thể hiện nỗ lực hướng đến việc tạo hình mẫu. 


Điều này được chứng thực bởi một thực tế đó là quan niệm về vẽ chân dung ở mức độ 
cao nhất của nó ở Ấn Độ là khi nhân vật được vẽ chân thực, phong cách chitra. Nhân vật 
được vẽ cách điệu, cao hay thấp, là phong cách ardhachifra và tranh giống như điêu 
khác là chitrabhasa. Thuật ngữ chirabhasa bản thân nó đã ngụ ý rằng mục tiêu là phải 
miêu tả được một dạng mẫu vẽ nào đó để gợi được chiểu sâu. Õ đây thật thích hợp, 
chúng ta có thể nhớ đến nhận xét của Kalidasa, qua lời của Dushyanta, skhzlaiiva me 
dưishtir nữnnimnaleshw, đôi mắt tôi đường như toàn chú ý đến chiều sâu và những mặt 
chiếu, do đó ngụ ý đến việc vẽ mẫu hình ảnh được miêu tả trong tranh. 


Trong sáu chi của hội họa hay shađanga, vẽ mẫu được coi là một chi quan trọng; 
những cái khác đó là sự đa dạng của hình thể rupabheda, tỷ lệ pramana, bhava -yojana 
hay sự truyền tải cảm xúc, Ï2vanya yojana tạo ra sự lộng lẫy hay óng ánh nhiều mầu sắc, 
sadrisya mô tả chân dung, varnikabhanga kết hợp màu để tạo ra hiệu quả làm mẫu. 


Vishnudharmmoriara càng làm sáng tỏ phương pháp này và những điểm nhấn trong các 
bức tranh đã được thể hiện. Vẽ phác họa bằng đường nét, việc quan trọng nhất, được vẽ 


một cách rõ ràng và trang nhã, được những bậc thầy rakham prasamsantyacharyah coi là 
thành công lớn nhất; những người khác lại coi việc đánh bóng và vẽ khuôn mẫu là 
varianam apare Jjaguh bậc nhất; thị hiếu của phái nữ đánh giá cao tính trang trí trong 
nghệ thuật siyo bhushanam inchihan; nhưng thị hiếu chung lại là sự lộng lẫy và rực Jỡ 
của màu sắc varnadhyam itare janah. Vartana hay sự đánh bóng này là một trong ba loại 
- binduJavartana, patravartana và raikhikavartana. Thú nhất là thuật vẽ bằng chấm, thứ 
hai là cách vẽ bằng đường chéo song song và thứ ba là thuật đánh bóng bàng bút chì. 


Bức tranh đẹp nhất là bức tranh cố ít họa tiết nhất, api laphu hkhiteyam drisyate 
pưrnamurtih, Vidushaka đã nói như thế trong V;ddhasalabhan/ika vì những hình vẽ như 
thế gợi ra được hình đáng đây đủ của chúng. Đây là ý nghĩa lớn lao của thuật vẽ bằng bút 
chì đầy quyền năng. Sự trang trí thái quá và tô màu quá rực rỡ gần như bị coi là một nhược 
điểm. Trong các chiraguna và chỉradosha, những công lao và những khuyết điểm trong 
những bức tranh, sự thái quá của bất kỳ yếu tố nào cũng bị coi là một nhược điểm. 


Sự phân loại rất rõ các bức tranh thành vid4hachitra và aviddhachira, nghĩa là những 
bức vẽ miêu tả và những bức vẽ từ cuộc sống nói chung, bộc lộ một nỗ lực đặc biệt 
nhằm tạo ra những ức vẽ miêu tả chan thực. Có rất nhiều ví dụ về những bức chân 


dung. Bức tranh nổi tiếng từ vùng Trung Á, báo tín nhẹ nhàng về sự ra đi đến Ajatasatru : 


của Đấng chí tôn, với sự hỗ trợ của clrrapara, hay giấy vẽ, với một vài cảnh về cuộc đời 
của Đấng chí tôn, bao gồm cả parimivana của Đức Phật, thể hiện rõ ràng những bức 
tranh này có sớm như thế nào. Trong Duavakya của Bhasa, một bức vẽ Dussasana đang 
quấy nhiễu Draupati trong cung điện đã được giới thiệu và phô bày ra cho mọi người 
chiêm ngưỡng. Pratimanataka mô tả các bức chân dung. Một bức chân dung chân dung 
khác lại là chủ để của V¿dJđhasalabhanjika. Trong Kavyaprakasa, một đoạn thơ cảm 
động, mô tả một con veẹt nuôi trong ngôi nhà hoang tàn của một ông vua đã thất sủng, 
đang cầu xin những nhân vật được vẽ trên tường là công chúa và những người hầu cận 
của nàng cho nó ăn, nó đã nhầm tưởng các bức tranh với những người sống, cho thấy 
khả năng vẽ chân dung của họa sĩ Ấn Độ thời cổ đại. Nhưng đến giai đoạn có sử, chúng 
ta có nhiều bức vẽ chân dung cả trong điêu khắc lẫn hội họa. Những bức vẽ vua Pandya 
và hoàng hậu của ông tại Sittannavasal, Rajaraja Chola cùng các cung tần của ông tại 
TanJavur, Viranta và Virupanna tại Lepakshi cho chúng ta biết những ví dụ về việc 
những ông vua và những người quyền quý là những người cổ xuý cho những bức tranh 
tường mô tả chân dung cỡ lớn hơn. 


Cảm xúc được mô tả trong những bức tranh được minh họa rõ nét nhất tronp những 
kiệt tác như người mẹ và đứa con trước Đức Phật hay chính phục Nalagiri từ AJanta. Bức 
thứ nhất thể hiện một cách hiệu quả kørunarasa, trong khi bức thứ hai đầu tiên thể hiện 
bhayanaka rasa khi vẽ cảnh chạy trốn hốt hoảng của con voi Nalagiri và san/arasa khi 
vẽ con vật hung dữ nằm khúm núm dưới chân của Đăng chí tôn. Bhavasabalaia hay sự 
hoà trộn cảm xúc được mô tả trong những bức tranh như đám đông ác quỷ liều mạng 
chiến đầu với Tripurantaka, được vẽ trong ngôi đến Brihadisvara tại Tanjavur, khuôn 
mặt hung dữ của rzkshÈkas kiên quyết chiến đấu bất chấp chiến thắng hay chết, đối 
nghịch với những người vợ mắt đẫm lệ, níu chặt lấy họ, can ngăn họ không chiến đấu 
với một địch thủ không thể chiến thắng, là một ví dụ cho phong cách bhavasabalaia hay 
hoà trộn nhiều cảm xúc ở đây là raudra, karuna Và srinpara. 
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Vishnudharrmottara đặc biệt nhấn mạnh vào việc gợi tả và coi nó là một yếu tố quan 
trọng trong nghệ thuật. Những phương pháp khác nhau nhằm gợi ra muôn mặt của tự 
nhiên đã được liệt kê ở đây; ví dụ, mô tả những bông sen đang nở, những rishi - hiền 
nhân vội vã đi tắm và từ đó ám chỉ đó là lúc rạng đông, những kẻ-cướp vẩn vơ, những cô 
gái sỉ tình đang đi đến chỗ hẹn hò của họ... ám chỉ buổi tối, nhưng bông sen và những 
sinh vật đưới nước để gợi đến nước, những đầm máy u ám và những con hạc trắng bay 
trên bầu trời có nghĩa là mùa mưa, những cánh rừng và những khu vườn được tô điểm 
bằng những bông hoa dễ thương gợi nhấc đến mùa xuân, những vị khách du lãm bị đè 
nặng bởi hơi nóng và mệt mỏi hết sức để gợi đến mùa hè... Tất cả những hình tượng. 
trưng này đều được tuân theo một cách cẩn thận trong hội họa và phải được hiểu nhằm 
đánh giá đầy đủ ý nghĩa của bức tranh, đặc biệt trong những bức tiểu họa thời kỳ sau từ 
Rajasthan, những bức tranh baramasa và những bức tranh mô tả tình yêu của các 
nayaka và nayika, trong những cảnh hò hẹn với sukla hay krichna abhisarika, utkantha 
và viraha, một bầu trời mây u ám hay một buổi tối sáng trăng khi nỗi đau đớn của sự 
chia cắt đạt đến sự buốt nhói ghê gớm hết mức của nó tất cả đều là những hình tượng 
trong ngôn ngữ gợi 1ả cao nhất của cây cọ vẽ. 


2. Những tời liệu về hội họa 


Kỹ thuật và quy trình vẽ, màu sắc, dụng cụ, những quy ước và quy tắc của phê bình 
nghệ thuật là chủ để của các tài liệu viết về hội họa. Chirasuira trong VishnudharimoiItara 
là một tài liệu chuẩn ở Ấn Độ. Hầu hết những cuốn sách khác của thời kỳ trung đại, như 
Ablulachuarthachinuamam, Sị vaiavaratnakara, Sliparaina, Naradasilpa, Sarasvalisiipa, 
Prajapaiisilpa, đều từ nam Ấn. 


Tài liệu cổ nhất còn truyền lại đến ngày nay cho chúng ta là Cjử/rasuzra trong 
Vishnudharimottara. Chắc chắn điều mà Damodaragupta nói đến trong Kwtanimata 
cũng giống như điểu mà những người am hiểu nghệ thuật đã nhắc đến, 
bhratavisakhiladatilavrikshayurvedachitrasutreshu patrachchhedavidhane bhramakarmami 
puštasudasastreshu alodyavadanavidhya nrile gie cha kausalam tasyah, (Êuuantmatra, 124 
-25). Do đó chúng ta có thể thấy rằng hội họa là một trong nhiều môn nghệ thuật như 
âm nhạc, nhảy múa, y thuật... mỗi môn đều có một cuốn sách chuẩn mực viết về nó của 
một nhà chuyên môn. 


Chirasutra trong Vishnudharmoirara là tài liệu quý giá nhất về phân loại tranh, các 
vật liệu vẽ, những ưu điểm và những nhược điểm trong hội họa cũng như những hàm ý 
thực tế rất hữu dụng cho các họa sĩ. 


Vishnudharmotrara bao quất nhiễu đề tài như nhảy múa, âm nhạc, thơ ca, ngữ pháp, 
kiến trúc, điêu khấc... Hội họa cũng được bao hàm trong đó. Trong tác phẩm này nhấn 
mạnh rất nhiều tới mối quan hệ gần gũi giữa các môn nghệ thuật tạo hình như nhảy múa, 
âm nhạc và mỹ thuật. Nó đưa ra một cách phân loại tranh thành szry4, tự nhiên, vaika, 
trữ tình, #zgara, công phu tỉnh tế và misra, hoà trộn. Nguồn gốc của mỹ thuật được gắn 
cho hiền nhân Narayana người đã tạo ra Urvasi, nữ thần xinh đẹp của thượng giới, bằng 
cách vẽ một nhan vật xinh đẹp lên bắp đùi của mình. Điều này giải thích nguồn gốc của 
hội họa. Narayana dạy chuyện này cho Visvakarma, người đã thể hiện thành công toàn 
bộ vũ trụ bằng cách mô phỏng nó tronp mỹ thuật. 


Vishnudharmottara mô tả năm loại người, hamsa, bhadra, malavya, ruchaka và 
sasaka và những kiểu phụ nữ tương ứng. Rất nhiều kiểu tóc như kuwzøla, dài và đẹp, 
đakshinavarta, uốn cong về bên phải, taranga, gợn sóng, variđhara, thẳng và suôn, 
JHlatasara, xoăn và dày, đã được liệt kê. Hình đáng mắt được mô tả như chapakri(¡, hình 
vòng cung, fapaiparrabha, màu hoa sen xanh, 7ø2/syodara, giống như con cá, 
padmapatranibha, giống như cánh hoa sen và sanakri/, hình câu. Nghệ thuật mô tả thần 
linh trên tranh tương cũng được bàn luận. Trong văn cảnh này những s//an2 hay tư thế 
khác nhau như rÿuagafa, anrijju, sachihla, sama, ardhaviochana, parsvagala, 
parvrita prisithasatta, paravritta và samanaia đã được mô tả. Sau đó những nguyên 
lắc của kshayavriddhi hay sự co gọn theo luật xa gần cũng đã được giải thích. Sau đó tài 
liệu này tiếp tục miêu tả công đoạn bhiisamskara hay cồn gọi là chuẩn bị tường để vẽ. 
Những màu sắc chính và thứ yếu cũng đã được liệt kê, cũng như cách chuẩn bị và sử 
dụng chúng. 


Tiếp theo là sự phân loại những bức tranh thành szya, vainika, nagara Và misra. Có 
ba loại varfawua hay sắc thái được thừa nhận trong một bức tranh đó là patra/2 -raikhika 
và binduj/a. 


Đề tài bàn luận tiếp theo đó là những ưu điểm và khiếm khuyết trong các bức tranh. 
Phần này và phần bình luận tiếp sau đó về triết lý của hội họa bao gồm tính đúng đắn 
trong hội họa, số lượng rasas hay tâm trạng có thể thể được mô tả trong các bức vẽ, với 
những hình minh họa cho mỗi tâm trạng ấy, cũng giống như bản thân tâm trạng ấy, đều 
tạo nên sự hoa mỹ của nghệ thuật. 


Samaranganasutradhara là một tài liệu khác về mỹ thuật được viết bởi vua Paramara 
Bhoja, nhưng chủ đề chính của nó là kiến trúc. Nó có chứa một phần nhỏ về hội họa, đặc 
biệt từ quan điểm về các rasas được mô tả trong các bức tranh. 


Abhilashitarthachinafamani của vua Somesvara của vương triều Chalukya phía Tây 
thế kỷ mười hai có một chương thú vị về hội họa. Hội họa được mô tả trong hoàn cảnh 
được sử dụng để trang trí cho n4tyamandapa. Bước chuẩn bị tường, bhirisamskara, 
được thảo luận đầu tiên. Va/ralepa cho việc trộn màu được thảo luận tiếp sau đó. Số 
lượng màu, cọ vẽ, những biến thể của chúng và những vật liệu nghệ thuật khác như 
tulika, lekhini, vartika cũng đã được đề cập đến. Những hiệu ứng sáng tối được tạo ra bởi 
màu sắc và sự kết hợp giữa các màu sắc, việc sử dụng vàng, đánh bóng... được bàn luận. 
Nhiều tư thế, sự chuẩn bị tư thế của các hình tượng, các phong cách của hội họa như 
rasikachira, dhuhchủơa, viddhachitra và aviddachura tất cà đều được bàn luận đến 
trong tài liệu này. 


Šjvatavaramakara là một tài liệu của thế ký mười bảy gần gũi với 
Abhllashitarthac hinatamai. 


Silparaina, một tài liệu được viết vào thế kỷ mười sáu của Srikumara, có một phần 
viết về hội họa theo phong cách chữralakshana. Nó đưa ra một sự phân loại chitra thành 
ba nhóm nhỏ chítra, ardhachitra và chirabhasa, hình vẽ chỉ tiết, tác phẩm chạm nổi và 
hội họa. Năm màu chính, đó là trắng vàng, đỏ, đen và xanh được thừa nhận. Các kiểu 
vartika hay cọ vẽ, các kiểu tư thế, các kiếu sáng tối, trộn màu, việc sử dụng vàng và 
đánh bóng đều được giải thích. Tài liệu này đưa ra một phân chia các bức tranh thành 
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rasachura và dhulichítra. Rasa này không có nghĩa gì khác so với bhavachitra của 
Abhilachitarthachinatamani. 


Naradasilpa cố hai chương. Một chương nói về chiasala và chương kia nói về 
chitralankritrachanavidbi. Chương thứ nhất mô tả những triển lãm nghệ thuật trong khi 
chương thứ hai đưa ra một cách phân loại các bức tranh thành bhawmika, kudyaka và 
urdhvaka, gắn với sàn nhà, tường và trần. Phong cách đầu tiên tương ứng với rasachitra 
và đhụlichura của Abhilashitarthachinatamani và giống với nghệ thuật trang trí trên sàn 
nhà đương thời như kolam, rangoli và alpana; tranh vẽ trên tường là nghệ thuật trang trí 
lên tường; phong cách thứ ba cũng gần giống như thế, có khác là ở chỗ nó được thực 
hiện trên trần nhà. Những chủ đề được vẽ và vị trí thích hợp của chúng cũng là một đề 
tài tranh luận. 


Sarasvarisilpa là một tài liệu khác về hội họa, nó nhắc lại một cách phân chia mà đã 
được biết đến đó là chữa, ardhachitra và chirabhasa. Varnasamskara hay chuẩn bị 
màu và liệt kê các murti và nghệ thuật miêu tả chúng trên tranh tượng là những để tài 
khác được nói đến ở cuốn sách này. 


Nhiều tài liệu như ?r2/2paiisipa giờ đây đều đã mất. Ngoài tất cả các tài liệu Sijpz 
này, hầu hết những tài liệu quý giá nhất về hội họa đều từ văn học Sanskrit phổ biến, nên 
văn chương chứa đựng vô số những đoạn văn, nhắc tới các phương pháp, quan điểm một 
cách gián tiếp, vô thức và gần như tình cờ. Những đoạn văn này, nếu được nghiên cứu 
một cách cẩn thận, sẽ bộc lộ nhiều điều hơn cả những tài liệu trên. 


3. Cúc triển lăm nghệ thuột 


Ở một Ấn Độ có tâm hồn nghệ thuật, thật khó có thể tìm thấy thậm chí là một đồ vật 
bé nhỏ nhất mà lại không có một phần trang trí nào đó trên nó, hay một mảnh vải mà 
không có một thiết kế đẹp ít nhất ở trên đường viền, hay một bức tường trong một ngôi 
nhà mà không có một vài hình trang trí, hay một sàn nhà không có những số mẫu hình 
trên đó. Ngay cả những cái bình nhỏ và lớn đều có một phần trang trí bàng màu sắc và 
hình mầu được khắc chạm trên chúng. Nghệ thuật dưới hình thức này hay khác đều 
không thể bị lãng quên trong cuộc sống hàng ngày thậm chí ở cả những ngõ ngách xa 
xôi nhất của các làng quê. Khi mà ngay cả những con vật như bò và bê, ngựa và voi đều. 
được trang trí để phù hợp với cuộc sống đây màu sắc đang tạo ra niểm vui và cái đẹp, thì 
chúng ta không thể trông mong nghệ thuật với tư cách là một thực thể độc lập, có thể kết 
tỉnh thành một khối riêng biệt. Tuy thế, ở Án Độ giống như linh hồn ở khắp mọi nơi của 
Thần linh được tập trung lại trong các ngôi đền, những phòng triển lãm nghệ thuật cũng 
đã được mường tượng ra và khuyến khích phát triển từ rất sớm nhằm tập hợp các tác 
phẩm nghệ thuật. Những nơi này được gọi là các chitrasaÌa. 


Những chitrasala này được nhắc đến từ lâu trong Ramayana và Mahabhardata. 


Có ba loại chitrasala được biết đến, những chitrasala trong cung điện, những phòng 
triển lãm nghệ thuật công cộng và trong những ngôi nhà riêng. Các chirasala của hậu 
cung thuộc về loại thứ nhất. Một số công chúa biến phòng ngủ của riêng họ thành các 
chitrasala hoặc có những chirrasz!2 như là một phòng phụ cho phòng ngủ của họ. Đây là 
những sayanachiirasala. Phân này được tạo ra bởi một thực tế là việc nhìn thấy một đồ 


vật đẹp đẽ khi tỉnh đậy được coi là một điểm tốt. Những căn phòng tắm cũng có những 
phòng tranh, abhishekachitrasalika, liên kê với chúng. 


Các churasala riêng, đặc biệt là các ehirasala trong nhà của các quan viên, đều rất 
lộng lây. Đây là nơi vui chơi của các vias, những người quyền quý ăn mặc diêm dúa, 
đhưr†a, những người chơi bời và chết, những kẻ bợ đỡ, vesya, quan lại và sesyakamuka, 
những kẻ ham thích thú vui xác thịt, một kho bầu thực sự của tất cả các môn mỹ thuật. 
Chỉ có những bức tranh vẽ sringara, hasya và sania là được chấp nhận trong những ngôi 
nhà riêng, bao gồm cả nơi ở của vua, trong khi trong các ngôi đến và những toà nhà 
công cộng, phòng nhảy và những phòng chung của cung điện hoàng gia, thì tất cả các 
loại tranh đều có thể được trưng bày. Do đó việc các phòng triển lãm này thể hiện một 
sự đa đạng hết sức là điểu rõ ràng. Tuy nhiên, trong hội họa nói chung, sự yêu quý được 
dành cho những để tài có triển vọng tốt đẹp, mangalyalekhya. 


Các phòng trưng bày, được xếp đặt hợp lý, được gọi là các vi, một từ nhằm truyền 
tải một cách đúng đắn ý nghĩa rộng lớn của từ "phòng trưng bày". Từ vih¡ được 
Bhavabhuti sử dụng để ám chỉ những sảnh đài và rộng tạo nên các phòng trưng bày và từ 
yimanapankii được Bana sử dụng để miêu tả những ngôi nhà lớn, tạo thành những phòng 
tranh, ám chỉ kiểu toà nhà chứa những bức tranh. Tài liệu Waradasilpa cũng có một 
phần mô tả về toà nhà làm các chitrasala. Nó được tạo hình giống như một vi.ana, với 
một øopwura nhỏ ở phía trước, có các sikhara -kalasa... với những cửa sổ xcn piữa 
khoảng không của những phòng trưng bày dài. Những ô cửa trang trí, những ban công, 
hành lang, những cây cột lớn chống đỡ cho toàn bộ kết cấu chính được trang hoàng, tất 
cả đều là những chỉ tiết kiến trúc của cbirrasaia được tập hợp lại từ những điều gợi nhắc 
đến nó trong văn chương nói chung. 


Naradasilpa thích chữtrasala được đặt tại chỗ gặp nhau của bốn con đường, đối diện 
với một ngôi đến hay cung điện hoàng gia, hay ở giữa một con đường lớn của nhà vua; 
nó có thể được bố trí theo hình cái trống hay hình tròn và có một hành lang, một sảnh 
nhỏ, một sảnh trung tâm chính và những sánh phụ với những bậc thang dẫn lên tâng 
trên. Nó có thể được chống đỡ bằng 16,20 hay 32 cột, có nhiều cửa sổ, một mái che 
trang trí, một vài thềm hình vuông gần các lối vào và những bậc thang ở các bê.\ dẫn lên 
những sảnh nhỏ, nơi có chỗ cho khách thăm quan nghỉ ngơi. Mái nên có một sikhara và 
một &asz/a để làm cho kiến trúc ngôi nhà trông giống như một in. Những ngọn đèn 
treo và những tấm gương nhằm chiếu sáng cho các toà sảnh. Toà nhà chính được đi kèm 
với một øopwuza nhỏ. 

Những thể loại tranh khác nhau như deva, gandharva, kinnara... đều được trưng bày 
trong các phòng triển lãm. Những bức tranh này vẽ những anh hùng mạnh mẽ và vò số 
những để tài quý phái khác, tất cả đều được vẽ đẹp, với tỷ lệ thích hợp, được tô màu một 
cách đây cuốn hút và được trang trí bằng những đồ trang sức, tất cả đều bàng vàng. 

Trong văn chương thường xuyên nhắc đến những đề tài của-tranh vẽ trong các phòng 
trưng bày. Những cảnh trong /2nayana được Bhavabhuil, Kalidasa và những người 
khác nhắc đến. Cuộc đời của Damayanti, được mô tả tương tự, cũng đã được Sriharsha 
nhắc đến. Cuộc sống đương thời cũng được mô tả như trong các bức tranh trong 
Malavikagnimirra và Vidhasalabhanhlka. 
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Natshadha -charua đặc biệt mô tà khá dài về những bức tranh srigara trong các 
phòng trưng bày nghệ thuật. Tình yêu của các hiển triết và những cuộc tình của họ với 
những thiếu nữ nơi thượng giới, cũng như câu chuyên yêu đương tương tự của Indra, là 
những đề tài cho những bức tranh đẹp và tỉnh tế trong cung điện hoàng đế Nala. Những 
bức tranh của Kamadeva có một chỗ đặc biệt trong phòng ngủ dù chúng cũng được vẽ ở 
những nơi khác nữa. Nó cũng là một chủ đề chính trong các ch¿r2sala của các hậu cung 
cũng như các sayanachitrasala. Bana đã nhấc đến naga, deva, asura, yakhsa, kinnara và 
garuda như là những chủ để chính được thể hiện nổi bật trên những bức tranh tường. 
Ông. cũng nhắc đến những thiết kế day leo đáng yêu và hình hoa lá trang trí. Trong 
Navasahasankachari!a, những cảnh săn bắn được nhấc đến trong phòng tranh và chúng 
ta có thể hiểu chúng khi đặt chúng trong bối cảnh của những cảnh vui vẻ nói chung như 
Jalakrida, panagoshthi, rasalila... Những mô típ về những con vật và những chú chim 
xuất hiện tự do như là những chủ thể yêu thích đối với các họa sĩ Ấn Đọ. 


Khi chúng ta xem xét những để tài tồn tại trong hội họa như những bức tiểu họa vẽ sử 
thì Ramayana, Nalacharita, Bhagavara, những cảnh nơi triều đình đương thời và những 
bức tranh vẽ những cặp tình nhân, sríngara cheshta và các mùa, những bức tranh vẽ 
thần tượng và những hình vẽ các mô típ trang trí và những để tài về thú vật và chim 
muông, tất cả những bức tranh thuộc trường phái Muphal, Pahari và Rajasthani, những 
trường phái khá gần đáy, thì truyền thống tiếp nối liên tục của một quá khứ cổ xưa trở 
nên rất rõ ràng. 


Từ văn học phổ biến chúng ta biết được một số điều thú vị về các clitrasala. Có 
những cái tĩnh tại được đặt ở một điểm cố định, có những cái được đặt trên các bánh xe, 
để có thể dì chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, giống như những bảo tàng đi động hoặc 
những phòng trưng bày nghệ thuật lưu động. Các chitrasala được xức dầu thơm để làm 
lan toả hương thơm khắp bên trong. Các phòng trưng bày được mở vào các buổi tối để 
cho phép khách thăm quan dành thời gian của họ ở đó một cách dễ chịu. Đây cũng là 
nơi tiêu khiển của những đôi tình nhân, Trong mùa sarad các chỉtrasala có rất đông 
khách thăm quan và nó được thanh minh là do mùa này trong năm là mùa đễ chịu nhất ở 
Ấn Độ. Dù các cbirrasala là những nơi cất giữ những kho báu nghệ thuật, nhưng những 
phòng khác của toà nhà cũng không thiếu phần trang trí. Các học đường và thư viện có 
những bức tranh của Sarasvati. Viđ4yamandira có những bức tranh Yamaioka. Thậm chí 
sutika griha hay những phòng sinh đẻ cũng có những bức tranh đáng yêu. Naryasaia là 
một căn phòng đẹp đẽ khác cũng được trang trí bằng nhiều bức tranh. Nhưng chỉ có 
chirasala là côi nguồn bất điệt của tất cả vẻ đẹp mà nghệ thuật có thể mang đến. Tầm 
quan trọng của chirasaia với tư cách là một vinodasthana và một kalasthana đã được 
thừa nhận một cách đầy đủ. Tất yếu, với những giá trị có tác dụng giáo dục của chính 
mình, nó có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của một 04earak4. 


4. Họa sĩ 


Một câu khác thế kỷ thứ hai trước. Công nguyên trong hang Ramgarh (Jogimara) 
bằng văn tự thời kỳ đầu là câu khắc sớm nhất nhắc đến một người họa sĩ. Nó nhắc đến 
một rupataka và vợ - một bậc thây vũ đạo. Vì ở Ấn Độ cổ đại nghệ thuật thấm vào cuộc 


sống, nên mọi thanh niên và phụ nữ trẻ tuổi có khiếu thẩm mỹ đều có kiến thức về nghệ 
thuật, nhảy múa và âm nhạc là những nhân tố thiết yếu của giáo dục thẩm mỹ văn 
chương. Những nghệ sĩ không chuyên, với lượng kiến thức đủ để đánh giá đúng những 
khuynh hướng nghệ thuật trong nước thì rất nhiều và ' HEHE đánh giá tài sáng tạo nghệ 
thuật của những họa sĩ chuyên nghiệp. 


Người ta đam mê các môn mỹ thuật như một trò giải trí, virodasthana; và hội họa, 
vốn là một phương tiện trung gian đơn giản hơn so với nghệ thuật làm khuôn tượng và 
điêu khắc, chắc chắn dễ dàng được yêu thích hơn. Kzamasutra nhắc đến hội họa như một 
trong số nhiều môn nghệ thuật mà một z2£@2rzÈa, một quý ông có khiếu thẩm mỹ, trau 
đồi. Buồng ngủ của anh ta nên có một cây đàn luýt (vin2) treo vào một cái móc trên 
tường, một giá vẽ (chirraphalaka), một hộp đựng đây bút vẽ (varkasamudsaka), một 
bản thảo được tô màu rực rỡ và những vòng hoa với hương thơm ngọt ngào. Chirakara 
là người nghệ sĩ chuyên nghiệp đây tiếng tăm. Người thợ lành nghề cấp thấp hơn được 
gọi là những đindin. Uaramacharia có nhắc đến một chủrakara tên là Arjuna người 
đã vẽ những bức tranh tường minh họa cuộc sống của Rama nơi cung điện. Những kiến 
trúc sư, các nghệ sĩ và họa sĩ những người đã trang trí cùng điện hoàng gia vào đêm làm 
lễ thành hôn của các công chúa Rajyasrt nhận được sự tôn trọng lớn lao như được ghi lại 
trong JƑarshachariia. tiểu này chứng tỏ sự quý trọng mà họ nhận được. Khi họ được 
giao nhiệm vụ làm một công việc nào đó, họ được biệt đãi trước khi họ bắt tay vào làm. 
Từ Kathasarirsagara, chúng ta biết được rằng một người họa sĩ nhận được mười ngôi 
làng như là một món quà từ nhà vua. Các cÌhiirakara, cùng với những thợ chạm khắc, 
những thợ làm đồ trang sức, thợ kim hoàn, những người khắc trên gô, thợ kim loại và 
những người khác được dành chỗ trong cuộc hội họp của các nhà thơ và các học giả 
được triệu tập trong triều đình hoàng gia, như Rajasekhara miêu tả trong Kavyamimamsa 
của óng. 

Những bậc thầy nổi danh được đặc biệt tôn trọng và được mời tới để đưa ra ý kiến của 
mình vẻ giá trị thẩm mỹ của những tác phẩm nghệ thuật. Những chitravidyopadhyaya này 
được am biểu về nhiều ngành nghệ thuật. Hiểu biết chung về những bậc thầy kiến trúc, 
điêu khắc và hội họa và những ngành nghệ thuật khác được tập hợp lại từ nhiều câu ghi 
chép. Một trong những bản phi chép nối tiếng nhất trong số này là từ Pattadakal, ở đó 
một si/p từ vùng phía nam, được vua Vikramaditya đặc biệt mời tới để xay dựng ngôi 
đền Virupaksha, đã tự mô tả mình là người tinh thông mọi ngành nghệ thuật. Một người 
chép bản thảo cùng thời với vua Chalukya của phía Tây, Vikramaditya VI, khoe khoang 
về kỹ năng điêu luyện của anh ta trong việc sắp đặt những con chữ đẹp dưới dạng nghệ 
thuật, quyện bện hình dáng của chúng thành những chú chim và những con thú. Hoàng 
hậu người đi vào cbrasala, như đã được mô tả trong Malavikagnimirra, đã chăm chú 
nhìn ngắm những bức tranh mới vẽ về hậu cung và đoàn tuỳ tùng nơi hậu cung ấy; và 
đây là tác phẩm của một bậc thầy, nên tất yếu nhận được sự ngưỡng mộ của bà. Theo 


Viddhasalabhanjika, cháu trai của hoàng hậu, thỉnh thoảng mặc đồ con gái, bị các họa sĩ 


(churakara) nhầm tưởng là một cò gái và do đó đã vẽ một vẽ hầu như giống y như thật 
trên những bức tường cung điện, khiến cho nhà vua nhầm cậu với một cô gái. Theo 
nhưng những gì chúng ta thu thập được từ những tài liệu tham khảo, các triều đình 
hoàng gia thường xuyên được vô số các họa sĩ chitrakara lui tới; và một ví dụ thú vị đó 
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là ví dụ về một người họa sĩ đã vẽ một bức tranh công chúa cực kỳ đẹp để chứng tô sự 
khéo léo của mình nơi triểu đình. Kathasariisagara nhắc đến một Kumaradatta với tư 
cách là một họa sĩ có khiếu trong triểu đình của vua Prithvipura của Pratishthana. Tài 
liêu này cũng nhắc đến một họa sĩ nổi tiếng khác, Roladeva từ Vidarbha. Trong 
Padataditaka, Sivasvamin, một chỉitracharya đáng kính và một bậc thày tỉnh thông về 
hội họa đã được mô tả là tình nhân của một kỹ nữ. Các họa sĩ thường xuyên ghé thăm 
các Vesavasa và có những người bạn ngây thơ trong các nata, nariaka và vita, vesya Và 
kurtani. Điễu này thể hiện địa vị xã hội của họ không quá cao, dù nghệ thuật của họ 
được đánh giá ở mức độ cao nhất. Quan niệm cao về vinodasthana cho nghệ thuật trong 
các nagaraka chỉ là sự đối lập trong trường hợp của kỹ nữ, những người cũng học nghệ 
thuật, không phải chuyên nghiệp cũng không phải là không chuyên, mà chỉ vung tài 
năng của mình trong các môn mỹ thuật để quyến rũ những người theo đuổi và để thăng 
tiến trong nghề nghiệp của mình, như Damodaragupía mô tả trong Kwffanimara của ông. 
Phẩm hạnh đạo đức của tầng lớp s//pí thời ông là đề tài của bài văn đả kích thú vị của 
Kshemendra. 

Người nghệ s1 tài giỏi, với hastochchaya hay một bàn tay điêu luyện trong việc vẽ 
những bức tranh, vẫn đáng nhạn được sự tôn trọng cho sự khác biệt nổi bật của anh ta 
trong lĩnh vực nghệ thuật của mình. Các đ¡nđ¡n, những nghệ sĩ có khiếu thầm mỹ thường 
hơn, đối lập với các chitracharya, lại nổi danh nhờ bhasfochchya của họ. Thường được 
thuê để tu sửa những bức tranh, những bức chạm khắc hay những phiến đá lát cổ, các 
dindin gần như huỷ họai chúng; không có gì phân vân khi Padataditaka coi họ không 
khác gì lắm so với những con khi dindino hỉ namaite nativiprakrishia vanarebhyah. Họ 
mang tiếng xấu là huỷ họai những bức tranh khi chạm vào chúng và làm tối đi sự rực rỡ 
vốn có của màu sắc đù chỉ là một cái cham nhẹ đầu bút lông của họ, 2lekhyam 
atmaliptbhir gamayamti nasam saudheshu kurcbakamashimalam arpayanH. 


Mầu vẽ, được đích thân người họa sĩ chuẩn bị, như chúng chợt nảy ra theo sở thích 
của anh ta, được mang theo cùng những cây cọ vẽ trong những chiếc hộp, sưmudsaka, 
bầu đựng nước, aabi:s, được chuẩn bị dành riêng cho mục đích này. Những bức vẽ trên 
vải được lưu giữ cẩn thận trong những tấm vải bọc bằng lụa, chúng được cuộn tròn và 
g1ữ trong tấm vải bọc ấy. 

Một bức tranh đẹp về một họa sĩ lúc đang làm việc đã được mô tả trong Mrichchhakauika, 
xung quanh có nhiều đĩa màu mà người họa sĩ có thể lấy mỗi đĩa một ít để vẽ lên tấm 
vải, yo namaham tatrabhavatas charwdaHasya riddhyahoraram praywdtnasdddar 
uddamasurabhigandhiblur modakar eva astabhyamarachaussadlakadhdra tupavishto 
mallakasataparivria chirakara ivanguliibhis sprishtva sprishnapanayami. Người nghệ 
sĩ tinh tế để nhận ra một bức tranh tốt khi đã hoàn tất nó và thạm chí ngay trong khi 
đang vẽ cũng sẽ gật đầu tán thưởng đầy vui sướng. 

Đặc điểm đặc biệt này của người họa sĩ cũng đã được Valkimi, Harshavardhana, 
Sriharsha, Kshemendra, Hemachandra và những người khác nhấn mạnh. Những đoạn 
văn như vikshya yam bahu đhuvan siro jaravatakk vidhirakalp siipữar từ 
Natishadhiyacharia (XIU,12) hay vayau violayan maulim rupaltisayavismitah trong 


Brihatkathaman/ari (X, 1121) hay siramai chalitaní visdtnayavasad dhruvam vedhaso 
vidhyaaya lalanam Jjagatrayalalamabhutamimam từ Ratnavafi (Hồi IL,41) mình họa đầy 
đủ cho đặc điểm này. 


Tuy nhiên, điều này không hể có ý tự phụ hay tự để cao giá trị bản thân nào. Như 
chúng ta biết các họa sĩ Ấn Ð9 thời cổ đại đều có sự khiêm tốn luôn cầu thị và chấp nhận 
sự bình phẩm. Trên thực tế, 7ilakaman/ari đã nói đến những chuyên gia am hiểu được 
mời đến để đánh giá các bức tranh - /2dasya kuru kalasatrakusalasya kausalikam và 
kumara astL kinclhid đarsanayogyam aira chirapate, udbhnidtotra pate kopl astL kinchid 
darsanayogyam atra chirapale, udbhulotra pate kopi dosho va natimatram pratibhali. 

Những đoạn văn trong văn chương giúp chúng ta hiểu được những giai đoạn khác 
nhau trong quá trình vẽ một bức tranh, như chuẩn bị nền, vẽ phác hoa, mà theo chuyên 
môn gọi là rekhapradana hay chirasutradana, hâu hết được phân chia trên giá vẽ, tô 
màu, làm khuôn mẫu thông qua ba cách var/ana... Bước phụ cuối cùng để khiến cho 
bức tranh sống động đó là chitronmilana hay truyền sức sống vào trong tranh. Một cách 
ngôn nổi tiếng được dựa trên kỹ thuật cb¿ronmiiana này. Kalidasa so sánh vẻ quyến rũ 
của Parvati với một bức tranh được truyển sức sống bằng uwnilana, unmilotlam 
tulikayeva chiram (Kumarasambhava,L,32). Công đoạn người họa sĩ vẽ mắt cho nhân 
vật là công đoạn cuối cùng khi tất cả các công đoạn còn lại đã được hoàn thành. Thậm 
chí cho đến tận ngày nay, đây vẫn là một truyền thống hiện còn tồn tại trong các nghệ 
nhân cha truyền con nối của Ấn Độ và Sr¡ Lanka, họ luôn thực hiện công đoạn này với 
kiểu cách trang trọng. 


Nhiều nguồn tham khảo mang đến cho chúng ta một bức tranh thú vị về thói quen 
của các nghệ sĩ. Kshemendra gọi họ là kÍachora, những kẻ đánh cắp thời gian vì họ 
thường trì hoãn công việc dù luôn nóng lòng nhận lương đúng thời hạn. Tuy nhiên, 
người nghệ sĩ một khi đã nhận thức được sự vượt trội về tài năng của mình và khi một 
địp nào đó cần đến tài năng ấy, thì anh ta sẽ nâng lên ngang hàng với nó và chứng minh 
được giá trị của mình. Một phương pháp đặc biệt rất phổ biến được dùng để thử thách 
những hẹa sĩ trong các hoàng cung. Một họa sĩ nổi tiếng, tiến đến cổng cung điện, sẽ để 
một lá cờ ở trên cao, với lời thách thức của anh ta trên đó và hỏi xem có ai chấp nhận lời 
thách thức giật nó xuống không. Đây là sự kiện mở đầu cho một cuộc thi tài trong hoàng 
cung, người quyết định là nhà vua và thanh danh cho người chiến thắng. 


Họa sĩ Ấn Độ, giống như người thợ điêu khác, thường hiến dang bản thân cho môn 
nghệ thuật của mình. Anh ta biến nó trở thành một đồ tế lễ dâng lên cho linh hồn thần 
thánh và thường tự làm mờ bản thân mình đi. Kết quả là hầu hết tên tuổi của các họa sĩ 
Ấn Độ đều bị chìm đấm trong sự lãng quên. Trong ŠSawndaryalahari, Sankara thậm chí 
nhắc đến siipa như một pu/4viđhana hay con đường thờ cúng. Cách thức mà một bức 
tranh phải được chuẩn bị theo phương pháp chính thống được minh họa trong 
Vishnudharmotra, trong đó yêu câu người họa sĩ ngồi trong tư thế cúng lễ, mắt hướng về 
phía đông và cầu nguyện trước khi bất đầu công việc của mình. 


Người ta tin rằng bức tranh luôn phản chiếu trạng thái tinh thần và thể chất của 
chitrakara. Vishnuđharmouara đề cập đến anyachitata, hay sự đãng trí, như là một 
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trong số những nguyên nhân làm hông việc tạo tác một bức trang đẹp. Có một niềm tin 
phổ biến được nhắc đến trong Vi4dhasalabhanjika đó là một bức tranh nói chung mang 
đến công trạng của người nghệ sĩ giống như một tác phẩm văn chương mang đến công 
trạng cho nhà thơ giỏi, evam eiaf, yato garishthagoshthishvapyevam, kila struyate 
vadrishah kavis tadrise kavabandhachchhaya. Điêu giống như thế cũng được lặp đi lập 
lại trong Kavyamimamsa - sa yatsvabhavah kavístadrisarupam kavyam, yadrisakaras 
chitrakaras tadrisakaram asya chiramittt prayaso vadah (Chương X). 


5. Dụng cụ vũ chết iệu 


Có nhiều tài liệu nhắc tới các dụng cụ và chất liệu của người họa sĩ trong văn chương 
Sanskrit nói chung, ở những chỗ có nhắc đến hội họa, bên cạnh những mó tả về chúng 
trong các tài liệu S¡/pz. Từ đó có đầy đủ tài liệu để biết làm thế nào và với những phương 
tiện trợ giúp nào người họa sĩ có thể tạo ra những bức vẽ đẹp. Như chúng ta đã thấy nhờ 
những gì được nhắc đến trong KZmasutra của Vatsyayana nagaraka có một samudeaka 
hay hộp đây bút vẽ, một tấm bảng và một giá vẽ. Tương tự Äfrichchhakatila cũng đưa ra 
một bức tranh vẽ một người họa sĩ xung quanh có nhiều đĩa màu, mà từ đó ông ta có thể 
vung cọ vẽ. Ngay cả ở bậu cửa sổ của nhà người họa sĩ cũng có những đĩa màu như được 
mô tả trong P2áa!ađi!taka. Alabus hay những bầu đựng cọ vẽ, được gắn vào bảng vẽ, 
được Bana nhắc đến trong H12rshacharira của ông. Kalidasa nhắc đến một hộp đầy màu 
- varnika karanda samudgakas. Trong Dasakumaracharita và Ratnavadli, cũng nhắc đến 
những hộp bút lông tương tự như thế. 


- 


Abhilashitarthachintamaní và những tài liệu Sifpa khác mô tả những cây bút lông và 
variika. Vartika được gọi khác nhau tuỳ theo từng trường hợp là 06mduvarli hay 
kittavarri, "những mẩu chì ngắn" dùng để vẽ phác thảo. Các cây bút lông được gọi là các 
kurchala, lekhim và tulika được miêu tả đài. Varwka cũng được gọi là kittalakhini, được 
chuẩn bị từ rễ cây có vị ngọt khøchora trộn với gạo đã được đun sôi được cuộn tròn 
thành một mẩu ngắn có đầu nhọn. Bột gạch được trộn với phân bò khô, được tán mịn, 
thêm nước, tạo thành một thứ hồ bột để tạo ra những hình tròn có hình đáng mẩu ngắn 
để vẽ phác họa. Một thanh tre mỏng với một đỉnh gim bằng đồng và một cái lòng vũ nhỏ 
đính kèm được gọi là /wlika. 


Dụng cụ để tô màu là /ekhin: Nó cùng được gọi là một /lka nhưng được tạo 
thành từ những sợi lông mềm mại lấy từ tai của một con bê được gắn cố định bằng 
cánh kiến đỏ. Độ dày của nó rất đa dạng từ kiểu lớn đến mảnh; và có rất nhiều kiểu 
bút lông, lớn, trung bình và nhỏ, có thế được phân biệt từ số lượng những sợi lông 
mềm mại tạo thành chúng. Sợi lông được lấy từ đuôi của con sóc và bụng của con 
cừu cũng được sử dụng. 


Abhillashuarthachùuamanmi và những lài liệu khác cũng có một ghi chép thú vị về việc 
sử dụng những chất liệu khác nhau này để phác thảo màu và tô màu nước. Việc tô màu 
hay akshalana được làm bằng một kurchaka, một cày bút lông lớn. Một dụng cụ /wlika 
hay s4!2ka nhỏ hơn được dùng cho bước w„wnilana, những nét vẽ cuối cùng để "mở đôi 
mắt" của hình vẽ. 

Bức tranh khi được vẽ trên một pz/z hay những tấm vải có thể cuộn tròn lại và giữ 
trong những vỏ bọc bằng lụa và các chất liệu khác. Pbaiaka hay bảng vẽ có một miếng 


vải căng trên đó cũng được sử dụng. Nhưng bề mặt được yêu thích nhất trong hội họa là 
tường, bhitrí và bhirtichirra là thuật ngữ để chỉ những bức tranh tường. 


Mầu vẽ, cả từ rau lẫn có nguồn gốc vô cơ, là eđirika, màu đỏ, ni, mầu xanh, suđha, 
trắng, kg/j/ala, màu đen và Èhari:ala, màu vàng. Vajralepa và nirƒasakalka lần lượt là 
những chất kết dính có nguồn gốc từ động vật và rau củ cho các màu vẽ. 


éó. Cóc tiêu chuốn của phê bình nghệ thuột 


Vishnudharinoitara tán dương khả năng của người nghệ sĩ có thể thực sự vẽ được 
những đường gợn sóng, những ngọn lửa, khói và những lá cờ để chỉ hướng gió. Người 
nghệ sĩ có thể thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa người đang ngủ và người đã chết trong 
bức tranh của mình cũng được xếp ở thứ hạng cao ngang thế. 


Giống như nhà thơ và người nhạc sĩ, người nghệ sĩ ở Ấn Độ thời cổ đại cũng có 
những quy chuẩn phê bình để nắm được và đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm 
trong những bức tranh. Một đoạn trong Upamiiibavaprapanchakatha đã nhắc đến một 
số nhân tố sẽ tạo nên một bức tranh tốt: “Đây là một bức tranh đẹp, được vẽ công phu 
theo một phong cách kín đáo không phô trương, được tô màu rực rỡ bằng những màu 
sáng, với sự nổi bật được gợi ra từ cách tạo mẫu; với sự trang trí được đưa vào một cách 
thích đáng, sự miêu tả cân xứng cơ thể, tình cảm và niềm hân hoan được thực hiện theo 
cách thức thực sự đáng ngưỡng mộ”. Nhưng trên hết, vượt trên phông nền được chuẩn bị 
đẹp, phương pháp chân thực, sự quyến rũ của màu sắc và sáng tối gợi chiều sâu, còn có 
một điều quan trọng hơn khiến cho bức tranh trở thành một kiệt tác và thu hút được sự 
chú ý và đó là nét bút của người nghệ sĩ bậc thày, chirasyeva manohari kartuh kim api 
kausalam (Vakroktijivia, III,34). Sự cân đối, cách vẽ rút gọn theo luật xa gần, sự mạnh 
mẽ trong bức vẽ, vẻ đẹp của màu sắc và những ưu điểm khác càng làm tăng thêm sức 
cuốn hút của bức tranh, trong khi một bức tranh tồi, mờ nhạt và không rõ ràng, thiếu cân 
đối, lôn xôn về màu sắc, tư thế xấu, thiếu tình cảm, cách thể hiện xấu, sự miêu tả thiếu 
sống động và những thiếu sót khác làm giảm giá trị của bức tranh. Vjshuwudharmoiiara 
liệt kê cả hai hệ thống các yếu tố đánh giá này. 


Yếu tố gợi tả trong những bức tranh làm tăng thêm sự lôi cuốn và khẳng định sự điêu 
luyện vượt trội của người nghệ sĩ người đã tạo ra một bức tranh như thế. Bộ quần áo của 
công chúa cho chúng ta đầu mối về sự trong trắng của nàng; cách thờ cúng của một 
tishikumara gợi thời gian trong ngày như tại Mahabalipuram nơi người ẩn sĩ khum tay 
trong tư thế yamapasamudra để nhìn nhanh mặt trời trong suốt lễ suryopasthana gợi thời 
điểm buổi trưa. 


Những chỉ tiết nhỏ thạm chí như hình dáng của tóc như kuutala, đakshinavarIa, 
taranga, simhakesara... kích thước các chỉ nói chung theo các tỷ lệ tala, những hình 
dáng khác nhau của mắt như chapakara, malsyodara, uipalapatrabha... các tư thế hay 
các sthana như rựvagata, binduja, các cách thức thể hiện trạng thái muôn màu muôn vẻ 
của các chủ thể được lựa chọn để mô tả như các vị vua, các triểu thần, những kỹ nữ, 
những chiến binh, những con thú, những dòng sông... và nhiều đề tài nghệ thuật khác, 
những đề tại này hình thành những quy tắc chỉ tiết về phê bình nghệ thuật được bàn luận 
trong chitrasutra của Vishnudharmottara, một cuốn sách được thừa nhận là một sự trang 
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bị đại cương tốt cho các nghệ ' sĩ và các điêu khắc gia và nagaraka trong các môn mỹ 
thuật. Nó cũng thể hiện rằng Ấn Độ cổ đại cũng có thể tự hào về một ngành khoa học 
phê bình nghệ thuật phát triển cao. 


Vậy điểu đáng phân vân ở đây là, nếu trong những điêu kiện thuận lợi như vậy, người 
nghệ sĩ cố thực sự làm tốt? Nếu như những nghệ nhận chạm khắc trên ngà voi của 
Vidisa, những người sử dụng những phương tiện khác nhau, có thể khắc trên đá đễ dàng 
giống như họ có thể vẽ với một cây bút lông và tạo ra cổng Sanchi, thì chẳng có gì phân 
vân rằng một vị vua ngôi trên lưng voi của ngài, đang tiến về phía người nghệ nhân 
chạm khắc trên ngà vơi đang làm việc, xung quanh phủ đây bụi ngà voi, chìm đắm trong 
công việc của riêng mình, không hể hay biết ngay cả khi sự hiện diện của nhà vua khi 
ông đã đến rất gần, như được nói đến trong các tài liệu Phật giáo, lại thực sự rất mong 
mỏi ràng bản thân mình chỉ như một người thợ chạm khắc trên ngà voi đây sáng tạo 
tuyệt vời hơn là một người câm quyền trong lâu đài lộng lẫy như bản thân ông lúc ấy. 


7. Thời liền sử 


Những bức vẽ đầu tiên ở Ấn Độ được tìm thấy trong các hang động và những nơi cư 
trú bằng đá nguyên thuỷ ở Mirzapur và Banda ở Uttar Pradesh, trên những ngọn đồi 
Mahadev của dãy Vindhya ở Bundelkhand, trên những ngọn, đổi Kaimur trong khu vực 
Bagelkhand, ở Singanpur ở hạt Raigard của vùng Trung Ấn và Bellary ở phía Nam. 
Những bức vẽ này chủ yếu là những cảnh săn bắn vẽ người đàn ông trong cuộc chạm 
trán của anh ta với những con thú hoang dã. 


Ở Singanpur, hang chính ở trong trạng thái đổ nát với một đống gạch vụn che lấp lối 
vào. Ở đây người ta đã tìm được nhiều đổ vật của người tiền sử những thứ sẽ cung cấp 
đầu mối giúp phỏng đoán thời địa của những cư dân sống trong hang động và nghệ thuật 
của họ. Những bức vẽ, dù chỉ ở mức độ kỹ thuật thô vụng, đã thể hiện những cảnh săn 
bản sống động. Màu đỏ được dùng nhiều. Một số hình ảnh đã bị bay màu. Trong một 
cảnh còn được lưu giữ tốt, có cảnh săn bắt một con bò rừng bison và một con sambhar. 
Những nhân vật là con người được quy ước hoá. Thân mình đôi khi được vẽ gần như một 
cái thang được tạo thành từ những bậc thang; đôi khi nó lại là một hình ảnh vẽ theo kiểu 
chân dung cắt bóng với cái đầu choán hết phần còn lại của cơ thể, những cánh tay và 
chân trong tất cả các trường hợp đều xuất hiện như là những đường thẳng hay gấp khúc. 
Những cay thương và lao cẩm tay của họ trong tư thế gắng sức tấn công con vật thực sự 
rất sống động. Một trong những con vật mà những bức vẽ ở Singapur mô tả đó là một 
con chó đang sủa, xông tới với một tốc độ kinh hoàng, cái đuôi và những cái chân sải ra 
thể hiện tốc độ của chuyển động. Điều này đối lập với hình dáng được cách điệu hoá của 
các nhân vật là con người. Những bức vẽ này có mối quan hệ với những bức vẽ thời 
nguyên thuỷ tương tự của Cogul ở Tay Ban Nha. 


Những bức tranh thời tiền sử thú vị đã được khám phá ở trong những nơi cư trú bằng 
đá của dãy Kaimur. Tại Bhalduria ở hạt Mirzapur, có một cảnh săn hươu trong đó những 
cây lao móc và thương được vẽ rất sống động. Nhưng cây lao móc lại xuất hiện trong 
cuộc tấn công thú vật trong những bức tranh ở hang Lohri. Trong nơi cư trú bằng đá 
Likhunia trong thung lũng Son, có một cảnh săn hươu khác cũng được miêu tả. Trong tất 


cả các trường hợp này, đó đều là cảnh con người sống trong hang động, sử dụng những 
vũ khí cứng như một cây thương bằng đá. Một cảnh săn tê giác thú vị xuất hiện trong 
hang Ghormangar. Một nhóm sáu người tấn công con thú. Cảnh này khá sinh động vì 
con tê giác chiến đấu khá tốt. Con vật nổi điên lên đến mức nó chẳng hề sợ hãi trước 
những ngạnh giáo và những cây thương được dùng để chống lại nó. Có những cảnh vẽ 
cảnh săn tê giác tương tự như thế tại hang Harin Harna, tại Roup và những nơi khác. 

Tương tự, những cảnh săn bấn được vẽ bằng màu đỏ xuất hiện ở vùng Vindhya tại 
Sarhat, Kuria Kund và Karpatia. 

Tại Pachmarhi và Hoshangabad ở Những ngọn đồi Mahadev, có nhiều chỗ cư trú 
trong hang đá với những bức vẽ tương tự vẽ cảnh săn bắn và đồng quê. Những cảnh này 
và cảnh khuất phục hai con thú hoang ở trong một địa điểm cư trú trong hang đá và một 
con khỉ đang thổi sáo trong nơi cư trú Dorothy Sâu tại Pachmarhi đều rất đáng chú ý. 

Tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống tự nhiên tương tự như thế cũng được tìm thấy ở 
Kapgallu ở hạt Bellary ở phía nam, ở đó ngoài những cảnh săn bắn vẽ một cuộc chiến 
với bò đực bison, còn cố những nhân vật là những con voi, những con chim và những 
con bò có bướu và có sừng. 


Tại Malabar, trong hang Edakal, Wainad, có những nhân vật người thú được quy tắc 
hoá và nhiều hình chạm khắc đơn giản khác, nhưng ở đây còn có nhiều câu khắc của 
thời cổ đại và trung đại, mà chắc chắn là muộn hơn nhiều so với những hình chạm khấc 
được tạo tác sớm hơn nhưng lại hoàn toàn bị che lấp, cho đến khi được phát lộ khi người 
ta phát hiện được chúng vào đầu thế kỷ hai mươi này. 


8. Sqfavohong 

Thế kỷ thứ hai trước Công nguyên đến thế kỷ thứ hai sau Công nguyên 

Những bức vẽ lịch sử đầu tiên ở Ấn Độ thuộc giai đoạn Satavahana. Những người 
Satavahana là thế lực chi phối mạnh nhất ở Deccan từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên 
đến thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Trong suốt thời kỳ của những quốc vương này một 
vài trong số những hang động Phật giáo lộng lẫy nhất đã được tạo tác trên đá thô, nhiều 
hang trong số chúng ở miền Tây Ấn; các hang Nasik, Bedsa, Bhaja, Karla, Kondanc khá 
nổi tiếng. Những hang động đâu tiên ở Ajania cũng thuộc thời kỳ Satavahana. Những bức 
tranh gần giống với nghệ thuật điêu khắc sơ khai của Satavahana ở Bhaja, Amaravati và 
Sanchi đã được tìm thấy ở Ajanta. Những bức tranh này được tập trung ở hang số 9 và 10. 

Những bức tranh bao phủ những bức tường, những cây cột và trần nhà và những cảnh 
minh họa về cuộc sống của Bậc chí tôn và những kiếp trước của ngài, bao gồm các 
Jataka và avadana. Cũng có cả những mô típ cây cối và thú vật được tạo tác một cách 
khéo léo. 

Những câu khắc trong hang số 9 và 10 tiết lộ cho chúng ta biết niên đại sớm của 
những bức vẽ ở đây, điều đã được khẳng định bởi những đặc trưng và đặc điểm đưa 
chúng gần với Bhaja, Sanchi, laggayyapeta và những giai đoạn đầu của Amaravaui. Thật 
thú vị khi so sánh những công trình điêu khắc thời kỳ Satavahana trong hai thế kỷ đầu 
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trước Công nguyên với những bức tranh từ A janta trong hai hang động này. Chữ viết của 
những câu khác là tiếng Brahmi cổ của thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Do đó những 
bức vẽ có thể được gắn vào giai đoạn đầu của thời kỳ cầm quyền của người Satavahana, 
có thể là thời kỳ của Satakarni thời kỳ mà cổng Sanchi đã được chạm khác bởi những 
người thợ chạm trên ngà voi của Vididsa, như được ghi lại trên một câu khắc trên đó. 
Những bức vẽ này do đó đã trở thành những tác phẩm đi trước của tất cả những bức 
tranh thời Gupta, Vakataka và thời kỳ trung đại trên toàn Ấn Độ. 


Nghệ thuật thời kỳ đầu ở Ấn Độ gần như có một dạng thức tương tự nhau trên toàn 
cõi. Những vương triểu Sunga và Kushana ở phía bắc, Kalinga ở phía đông và Satavahana ở 
Deccan là những người kế thừa những truyền thống chung từ các vương triểu Maurya và 
những điểm tương đồng nổi bật trong nghệ thuật của Sunga, Satavahana, Kalinga và 
Kushana không thể không đập vào mắt những người am hiểu. Những mô tif chung với sự 
tương đồng dễ thấy ở những vùng xa xôi trên đất nước này thực sự thu hút sự chú ý. Thật thú 
vị khi so sánh những hình ảnh sớm hơm từ Bharhut, Amaravati và Hang số 10 của Ajanta. 
Những cái mũ không vành, những vòng đeo cổ, khuyên tai, nét mặt và vị trí của các cánh 
tay bất chéo nhau trong tư thế cầu khấn có thể được lưu ý. Chiếc mõũ có hình như cái quạt 
của foranasalabhanjika tại Sanchi có bàn sao giống hệt nó ở Mathura và Amaravati. Cũng 
có những hình ảnh khác từ Amaravaii cũng piống với những hình ảnh ở Karla. Những 
truyền thống của thời Kỳ Satavahana thật lớn lao, nhưng đây là kết quả của sự phát triển 
nghệ thuật trên toàn bộ đất nước này trong một vài thế kỷ và sự thống nhất của nghệ 
thuật Ấn Độ giải thích cho sự tương đồng vẻ các họa tiết ấy về mặt khái niệm. 


Hang số 9 là một phòng cñđi/ya với một mặt tiền đẹp, gian chính giữa, hậu cung và 
những gian bên của nó được tạo thành từ một hàng cột chạy suốt theo chiều đọc. Ở cuối 
hậu cung là một đ4esika si¿pa. Những cây cột và những phần khác tạo nên chaiLya thể 
hiện những đặc trưng ban đầu của nghệ thuật điêu khắc của thế kỷ thứ hai trước Công 
nguyên. Hang này có hai tầng tranh, tầng sớm hơn cùng thời với công trình này và tầng 
muộn hơn là của thế kỷ thứ năm sau Công nguyên. 


Hang số 10 là phòng chairya sớm nhất ở đây, với một s/upa tạ ơn ở cuối hậu cung. 
Nó có một để khắc của thế kỷ thứ hai trước: Công nguyên nhắc đến một người tên là 
Vasithiputa Katahadi, là người đã tặng mặt tiền của hang này. Những bức vẽ ở đây thể 
hiện sự tôn thờ cây Bodhi, Sama Jataka và Chhaddania Iataka. 


Nói ngắn gọn Szrna Ja/aka là thế này; Bồ tát - Bodhisattva, có cha mẹ mù, sống như 
những ẩn sĩ trong rừng sâu, nuôi nấng họ và được gọi là Sama. Một lần khi đang lấy 
nước trên sông, cậu bé bị vua Banara đang đi săn, bắn nhầm. Quá muộn, nhà vua nhận ra 
lỗi lâm đáng buồn mà ông ta đã mắc phải và khi biết về cha mẹ cần được giúp đỡ từ cậu 
bé đang hấp hối, ngài đã tự dâng mình cho họ để thế chỗ cho đứa con trai yêu quý của 
họ. Một nữ thần, cảm động trước nỗi đau khổ ghê gớm của hai bậc sinh thành luôn cần 
được giúp đỡ ấy, không chỉ làm cho mắt họ sáng lại mà còn cho đứa con trai của họ 
sống lại. Bức tranh vẽ vị vua đang đi săn, cảnh Sama bị thương bởi một mũi tên, cảnh vị 
vua trong tâm trạng ăn năn hối lỗi, cha mẹ đau buồn của Sama và cảnh cậu bé ẩn dật 
sống trở lại. 


Chhaddanta Jataka, thường được nhắc lại trong những đài tưởng niệm Phật giáo, kể 
câu truyện về một vị Bồ tát, người được sinh ra là một con voi ưu tú, có địa vị cao làm 
người đứng đầu của cả đàn, sống cùng với hai nữ hoàng của nó là Mahasubhadda và 
Chullasubhadda trong một hồ sen gần dãy Himalaya. Chullasubhaldda đố ky với 
Mahasubhadda vì có được sự yêu chiều của người chồng và đã chết với lời cầu nguyện 
được trở thành hoàng hậu của người Banara trên môi, để trả thù con voi có sáu ngà kẻ đã 
thiên vị người vợ kế của mình. Khi sinh công chúa, bà ta giả ốm và đòi có những cái ngà 
của Chhaddania, để chữa bệnh của mình. Người thợ săn Sonuttara, người được cử đi thực 
hiện nhiệm vụ này, đã làm bị thương con vật, người đã tha thứ cho con người hiểm độc 
và sẵn sàng trao cho anh ta những cái ngà của mình. Tuy nhiên, hoàng hậu đã ngất di 
khi nhìn thấy những cái ngà. Lòng đây hối lỗi, bà ra tuyệt vọng và chết (Hình minh họa 
số l}. 


Những bức tranh miêu tả cuộc sống hạnh phúc của con voi sáu ngà với những người 
vợ của nó trong hồ sen, gần cây đa khống lồ, cảnh hoàng hậu của Banara giả vờ ốm, 
người thợ săn được cử đi để lấy những cái ngà voi, cảnh anh ta cất và mang chúng về 
cho hoàng hậu và cảnh bà ta ngất đi khi nhìn thấy chúng. 


Những tác phẩm hội họa giống với điêu khác Satavahana thời kỳ cuối vào cuối thế kỷ 
thứ hai sau Công nguyên đã được Giáo sư lIouveau Dubreuil tìm thấy ở hang Bedsa. 
Hình ảnh cô gái đồng trinh ở đây là một hình ảnh đáng yêu. Cô ta mặc một ekavaii và 
đứng trong tư thế uốn mình đầy duyên dáng gợi nhớ đến những nhân vật tương tự trong 
các công trình điêu khắc từ Amaravati và Karla. Thật thú vị khi so sánh hình ảnh này với 
bức tranh một cô gái trong hồ sen từ Dandan Ơiliq ở vùng Turkestan của Trung Quốc 
nơi mà những tiêu chuẩn lý tưởng trong nghệ thuật của Ấn Độ phổ biến lan tràn vào đầu 
kỷ nguyên Thiên chúa. 


9. Kushœna 
Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau Công nguyên 


Những người Kushana là những nhà câm quyên thế lực nhất sau người Sunga ở phía 
Bắc Ấn. Đế chế của họ mở rộng rất xa vượt qua những biên giới thường được biết tới của 
Ấn Độ. Trên thực tế, họ đến Ấn độ từ Trung Á, nên họ có một đế chế mở rộng từ vùng 
Trung Á qua lãnh thổ hiện nay của Afganistan và Pakistan đến qua Mathura của Ấn Độ. 
Đó là lý do tại sao lại có một trường phái khác biệt ở Biên giới phía tây bắc, với sự hoà 
trộn các yếu tố Ấn Đó, Hy Lạp - La Mã và lran và cùng với ảnh hưởng của Trung Hoa 
tạo nên một trường phái nghệ thuật khác lạ và thú vị, mang đến những khía cạnh văn hoá 
đầy cuốn hút cho các ngành nghiên cứu. Thật đáng kinh ngạc khi thấy có vô số những 
mô tÍp Ấn Độ đã được thể hiện xuất sắc trong điêu khấc và nghệ thuật vùng Trung Ắ. 


Nền hội họa từ vùng Trung Á này, trong hoàn cảnh thiếu vắng những bức tranh của 
giai đoạn này mang phong cách riêng Ấn Độ, trở thành nguồn tư liệu duy nhất cho việc 
nghiên cứu nghệ thuật của người họa sĩ thời kỳ Kushana. Một bức tranh từ Dandan Oiliq 
vẽ một người phụ nữ đang nổi lên từ một hồ sen sau khi tắm, với một đứa trẻ đứng gần, 
rất giống với những hình vẽ Ấn Độ tương tự, cũng gợi nhác đến lời của các nhà thơ như 
Kalidasa về chuyện thân cây hoa sen dài hơn, nhìn thấy rõ vào mùa hè, với mực nước 
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thấp đi chỉ vừa tới co những cô gái wddandapadmam grihadirghikanam 
narimtambadvayasam babhuva. Bức tranh thân Siva với ba đầu - một đáng sợ, cái chính 
giữa bình tĩnh và cái thứ ba mang tính nữ - ngay lập tức gợi cho chúng ta nhớ đến những 
hình ảnh tương tự của thời kỳ Gupta - Vakataka và thời kỳ đầu trung đại ở Ấn Độ, tuy 
nhiên bản thân truyền thống này đã có từ lâu. Bức bức tranh vẽ Đức Phật từ Balawaste, 
giờ đang được lưu giữ ở Bộ sưu tập các cổ vật Trung Á của bảo tàng quốc gia, là bức 
tranh đáng chú ý nhất trong số những bức tranh về Đức Phật trên toàn thế giới. Đay là 
một bức tranh của thời Kushana với một dấu srivatsa rõ ràng trên ngực Đấng chí tôn 
(Bản khắc 1). Chúng ta biết rằng khi là một mahapurusha Đức Phật cũng có dấu này 
nhưng luôn được che đi bằng một cái áo choàng. Nó chưa bao giờ được vẽ trong bất kỳ 
bức tranh vẽ Đức Phật nào của Ấn Độ. Ngọn núi Meru với con rắn Vasuki uốn mình 
quanh nó trong một cái hồ là biểu tượng của cảnh các thần linh và ác quỷ khuấy tung đại 
đương để tìm thức ăn. Chandrama, theo các Kinh Veda, là thức ăn xuất hiện trong tâm 
trí của Virztpurusha, chandrama manaso Jaiah. Ở đay Đức Phật được mô tả như là một 
Viraipurusha trong diện mạo Visvapura. 


Nhưng quan trọng nhất trong số các biểu tượng được thể hiện trên cơ thể ngài ở đây 
là hai hình biểu tượng trên hai cánh tay, một cột lửa đang cháy hay một bông sen, trên 
đỉnh có ba ngọn lửa. Những ngọn lửa được vẽ giống như những chiếc lá, cũng giống nhì 
trong trường hợp của biểu tượng vajra được vẽ trên cảng tay của Đức Phật. Nếu chúng ta 
nhớ lại những biểu tượng cây cột đang cháy rực trên một bông hoa sen giống thế từ 
Amaravati ở thưng lũng Krishna vẽ hình Đức Phật đứng và thể hiện ý nghĩa siêu việt của 
Đức Phật, đharma và sangha so với Brahma được thể hiện như một bông hoa sen và cây 
cột được thể hiện như thần Siva kết hợp với Agni, được nhìn thấy trong những ngọn lửa, 
thì chúng ta sẽ thực sự kinh ngạc về việc làm thế nào mà những suy nghĩ có thể lan toả 
đến những khoảng cách xa xôi đến vậy. ở đây chúng ta chỉ không có bánh xe mặt trời và 
những bàn chân ở trên đỉnh vả chân của cây cột đang cháy rừng rực để gợi nhớ đến 
Vishnu và Surya. 


Những người đeo vòng hoa với một rễ cây trên vai như trong trường hợp của các hình 
ảnh tương tự từ Mathura và Amaravati cùng niên đại gợi cho chúng ta thấy mô tif phong 
cách của thời Kushana gần gũi với những khuôn mẫu Ấn Độ đương thời ở những nơi 
khác ở Ấn Độ như thế nào. 


10. Gupta 

Thế kỷ thứ tự đến thể kỷ thứ sáu sau Công nguyên 

Các hoàng đế Gupta là những nhà bảo trợ vĩ đại của nghệ thuật và văn chương. Tài 
năng nghệ thuật của Samudragupta rất nồi tiếng. Tài năng của ông trong âm nhạc được 
kể lại trong prasasíi của Allahabad với những từ ngữ tán dương cao nhất và cũng ngang 
bằng với tài năng thơ phú của ông. Kiểu đồng xu đây chất trữ tình biểu cảm khẳng định 
lời tuyên bố trong bản khắc. Con rrai ông, Chandragupta IÍ có một đồng xu tuyệt đẹp có 
cảnh ông ta ngồi trên một phế trường kỷ với một bông hoa sen trong tay, lilakamala, gợi 
cho chúng ta thấy rằng ông ta là một bậc thầy am hiểu tất cả các môn mỹ thuầt ra sao. 
Đồng xu mang tính gợi tả này cũng có một truyền thuyết tương ứng, rupakriti. Ông là 


một “Hoàng tử quyến rũ” với khí chất nghệ sĩ đầy thẩm mỹ. Một đồng xu thời Gupta 
khác, có hình nhà vua ngồi trên trường kỷ với Lakshmi và Sarasvati ngồi bên sườn ngài, 
thể hiện rằng ngài là con người của trì thức và sự thịnh vượng. Đây chính là thời kỳ 
thường được gọi là hoàng kim thời đại của nghệ thuật ở Ấn Độ. Tiên xu của thời kỳ này 
có thể là những đồng xu có tính nghệ thuật cao nhất được tạo ra ở Ấn Độ và người ta cho 
rằng ở đâu kiến trúc với kiểu cao nhất đạt đến toàn thịnh thì ở đó cũng có một nền hội 
họa vĩ đại tương ứng. 


Giai đoạn nghệ thuật thời kỳ Gupta này được minh chứng đầy đủ trong các hang 
động, gần với ngôi làng Bagh ở Bang Gwalior trước đây, nơi đã được khai quật trên sườn 
các ngọn đồi Vindhya ở độ cao 150 feet so với sông Baph ở vùng lân cận. Có tổng cộng 
chín hang nhưng quan trọng nhất là các hang số 2,4 và 5. Những hang này gần như được 
phát hiện lại vào năm 1818 bởi Trung uý Dangerfield, nhưng chính Col.C.E.Luard mới 
là người đã tạo ra niềm ham thích nghiên cứu những hang động này điều đã khiến cho 
chúng rất nổi tiếng cho đến tận ngày nay. Kể từ những bản sao tuyệt đẹp của chúng được 
thực hiện bởi Nandalal Bose và Asit Kumar Haldar và những người khác, chúng đã bị hư 
hỏng khá nhiều và có thể những bản sao đẹp nhất lộ những bản sao của chúng mà có thể 
được nhìn thấy trong bảo tàng Gwalior. 


Hang số 2 chứa những mẫu điêu khắc tuyệt đẹp về Đức Phật với hai Bồ tát đi kèm có 
chauris trong 14y. Ở đây stupa khá đơn giản theo kiểu sơ khai. Tại đây cũng có những hình 
ảnh Đức Phật được chạm khắc theo những truyền thống đẹp nhất của nghệ thuật tạo hình 
thời Gupta. Ô cửa chính của hang số 4 có những nữ thân sông trên makara ở một trong hai 
phía ở chỗ đỉnh chống rầm đỡ và rất đặc trưng cho phong cách Gupta thời kỳ đầu. 


Những bức vẽ trong các hang Bagh gần như đã mất hết, nhưng nhưng tàn tích còn 
trong trạng thái tốt nhất đã được tìm thấy trên bức tường ngoài của mái hiên liên tiếp 
nhau của hang số 4 và số 5. Những cây cột đồ sô vốn chống đỡ cho mái hiên này giờ đây 
đã mất và mái cũng đổ nát, khiến cho những bức vẽ phơi trần trước thời tiết. Nhưng may 
mắn thay thế là đủ bất chấp sự đồ nát ghê gớm để khẳng định với thế giới sự huy hoàng 
của hội họa dưới thời của các vương triều Gupta. Chủ đề được mô tả rõ ràng là một 
Jataka hay avadana. Cảnh đầu tiên vẽ một công chúa cùng người bạn của nàng, một 
người đang chìm trong nỗi đau khổ ghê gớm còn một người đang an ủi người kia; cảnh 
thứ hai, hai nhan vật thần thánh và hai ông hoàng đang ngồi đàm luận, Sakra giữa họ 
được thể hiện rõ nét bởi vương miện khác thường của ông ta. Cảnh thứ ba vẽ một số thầy 
1u và có thể là một số nữ tín đồ trung tín, những người trước đang thể hiện phép màu bay 
lượn trong không trung, những người sau dường như là những nhạc công đang chơi các 
nhạc cụ vì chúng ta có thể nhận biết được từ một phần hình ảnh cây đàn luýt, vina còn 
lưu giữ được. Xa hơn cảnh thứ ba là cảnh thứ tư vẽ một baÏ!salasya vui nhộn, một điệu 
múa dân gian với những vũ công múa trong một vòng tròn, giữ nhịp bằng những cây đũa 
gỗ nhỏ. Hai trong nhóm những vũ nữ chơi trống tay hay hudukka và người thứ ba chơi 
những cái chũm choe cỡ nhỏ hay kammsyar2la. Kiểu tóc và trang phục đầy màu sắc rực rỡ 
của những cô gái này và đặc biệt là hai vũ công mặc những cái áo có ống tay dài với 
những bông hoa thêu trang trí trến đó là những hình ảnh đáng chú ý nhất cho một nghiên 
cứu về đời sống và văn hoá của thời đại đó. Cảnh xa hơn cảnh này vẽ một đám rước trên 
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lưng ngựa và voi. Những con voi là những biểu hiện uy nghỉ cho thứ hạng của họ và thể 
xếp ngang hàng với bất kỳ bức vẽ đẹp nhất nào của Ajanta. 


Gồm có những ky sĩ và những người lính đi chân trần với những cây cung và mũi tên 
trong tay và, với một cái ô che trên đầu ít nhất hai nhân vật đầy oai vệ, với những ông 
hoàng ngồi trên những con voi đực và những phụ nữ thuộc đẳng cấp cao ngồi trên những 
con voi cái gần cổng vào cung điện, có thể là ở vàng xung quanh cung điện, nó gợi đến 
một sự kiện quan trong trong gia đình hoàng gia và đám rước đi kèm với nó. Nó là một 
trong những bức vẽ tráng lệ nhất về đám rước hoàng gia trong thời kỳ hưng thịnh nhất 
của nó. Trên những bức tường khác và trên trân của hang này có những họa tiết trang trí 
hoa lá rất bất mắt, thân cây hoa sen dài với vô số những bông hoa, nở hàm tiếu hay nở rộ 
và những đôi chim trong một cái ao, đặc biệt là những con ngỗng trời. 


11. Vokơlako 
Thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên 


Các vương triều Vakataka tiếp nối các vương triểu Satavahana ở vùng Deccan. Họ là 
những nhà cảm quyển đầy thế lực và có những cuộc liên hón với các vương triểu 
Bharasiva và Gupta. Các vương triểu Vakataka lần đầu tiên được nhắc đến trong những 
câu khắc của thế kỷ thứ hai sau Công nguyên từ vùng Amaravati. Do đó có vẻ như họ đã 
di cư từ vùng thung lũng Krishna và xác lập một vương quốc phát triển chậm trong 
những thế kỷ sau. Vua cai trị người Vakataka - Pravarasena dường nbư không chỉ là một 
người có học vấn cao mà còn là một người bảo trợ cho nghệ thuật và cái đẹp dưới mọi 
hình thức của nó. Một số hang động ở Ajanta có những bản khắc của thời kỳ Vakataka 
và có thể xác định được niên đại một cách rõ ràng và có thể quy vào thời kỳ của những 
nhà cầm quyền này. 


Trong khi những hang đầu thể hiện những đặc trưng sơ khởi của điêu khắc thời kỳ 
Satavahana, với những cột đặc trưng, trang trí mặt tiền với rào chắn và mẫu cửa số 
chaitya... Và với ddesika siupa, không có bất kỳ một hình vẽ Đức Phật dưới hình dáng 
con người nào, vì sự thể hiện theo thuyết hình người như thế bị coi là bất kính đối Đấng 
chí tôn, những hang sau này có những cây cột và những đầu cột công phu hơn của thời 
kỳ Gupta -Vakataka, kiểu cửa sổ chaitya và trang trí điêu khấc được phát triển hoàn 
thiện hơn, với đdesika stupa trong chairya, thể hiện rõ nét Đấng chí tôn trong hình 
dáng con người ở các mặt. 

Các tác phẩm điêu khác tại Ajanta, đặc biệt trong những hang sau này, thể hiện dấu 
ấn của sự hoàn mỹ cao trong suốt thời đại của các vương triểu Vakataka. Có thể đây là 


những mẫu vật tốt nhất cho nghiên cứu về nghệ thuật Vakataka ở Deccan, cùng thời với 
nghệ thuật Gupta ở phía bắc. 


Các bức vẽ bao phủ toàn bộ các búc tường, những cây cột và mái tại Ajanta. Chúng 
tạo thành một phòng triển lãm nghệ thuật Phật giáo vĩ đại mô tả những cảnh từ cuộc đời 
của Đấng chí tôn, các kiếp trước của ngài bao gồm các jataka và avadana và những mô 
típ hoa lá và thú vật. Những mô típ cuối được thêu dệt hoà trộn một cách đầy sáng tạo 
với vô số những họa tiết vô cùng độc đáo. 


Từ một bản khắc trong Hang số 16, chúng ta biết được rằng nó được Varahadeva, 
thượng thư của vua Vakataka - Harishena, đành tặng cho các nhà sư vào nửa cuối thế kỷ 
thứ năm sau Công nguyên. Trong Hang số 26 có một bản khắc khác ghi chếp về món 
quà là ngôi miếu Sugata bởi nhà sư Biddhabhadra, một người bạn của Bhaviraja, một 
viên quan của vua Asmaka. Niên đại của nó, dường như cũng cùng thời kỳ với Hang số 
16. Một bản khắc rời rạc cùng thời kỳ ghi chép về một sảnh đường được dâng tặng bởi 
Ủpendra trong Hang số 20. Những bản khắc này đều được viết bằng chữ có đầu hình 
hộp của thời Vatakata và giúp chúng ta biết được niên đại của chúng. Do đó nghệ thuật ở 
đây là của các vương triều Vatakata, cũng giống như đoạn trước đó minh họa cho nghệ 
thuật của các vương triều Satavahana. 


Phương pháp hội họa tại Ajanta là phương pháp vẽ bằng màu keo và các chất liệu 
được sử dụng rất đơn giản. Năm màu thường được mô tả trong tất cả các tài liệu siipa 
đều được tìm thấy ở đay - màu son đỏ, màu hoàng thổ, mầu đen sáng, màu xanh da trời 
và màu trắng. Lớp phủ đầu tiên trên mặt đá là đất sét trộn với trấu và keo. Một lớp vôi 
phủ được quét lên bên trên lớp này, được bào nhấn và đánh bóng cẩn thận. Trên lớp nên 
này các bức vẽ được tạo ra. Bức vẽ phác thảo có màu nâu tối hoặc màu đen và sau đó các 
màu được tó thêm vào. Các hiệu ứng sáng và tối có được nhờ quy trình vẽ bằng những 


đường sọc hay những chấm điểm minh họa cho các phương pháp parravartana, vẽ bằng - 


chấm và gạch bóng lên hình vẽ được nhắc đến trong các tài liệu s/ipz. Các nét tạo nên 
các nhân vật được vẽ tại Ajanta đều rất cẩn thận, uyển chuyển, đa dạng về hình dáng và 
có chiều sâu và gợi đến những dòng tán dương phong cách vẽ bằng đường nét gây ấn 
tượng sâu sắc trong Viddhasalabhanjika, api, laghu likhiteyam drisyate purnamurtih, Ở 
đó chỉ bằng một vài nét phác thảo, hiệu quả hình dáng tối đa được tạo ra. Những bậc 
thầy ở Ajanta do đó đã biểu dương tính ưu việt của phong cách vẽ bằng đường nét như 
được nói đến trong Vishudharmottara, rekham prasamsantyacharya, những bậc thầy ấy 
tán dương phong cách vẽ bằng đường nét đầy hiệu quả ấy như là phong cách nghệ thuật 
cao nhất. 


Người họa sĩ ở Ajanta nghiên cứu cuộc sống xung quanh mình và những cảnh vẽ cái 
đẹp lớn lao hết sức tự nhiên với sự đồng cảm và cảm kích mãnh liệt. Cuộc sống của cây 
cối và thú vật rất lôi cuốn người họa sĩ. Ông đặc biệt xử lý những để tài cây cối và con 
vật ấy mội cách trìu mến khi lựa chọn miêu tả chúng. Những con voi dưới cây đa trong 
Hang số 10, những con ngỗng trong Hamsa /Jataka từ Hang số 17, con hươn trong Äíga 
Jataka, cũng từ Hang số 17, có thể được trích dẫn ở đây như là một vài ví dụ về cách 
tiếp cạn đây trìu mến của người nghệ sĩ đối với các đề tài chim muông và thú vật này. 
Người họa sĩ cũng thường xuyên mô tả sự nguy nga choáng ngợp của hoàng cung, sự 
mộc mạc của cuộc sống thôn quê và cuộc sống yên bình của người ẩn sĩ giữa rừng rậm. 
Vessarara Jataka mô tả ông hoàng như là hiện thân của sự lộng lẫy, cũng như sự giản 
dị của người ẩn sĩ và người Brahmin nghèo khổ là hiện than của một người ăn xin không 
làm mủi lòng. Cảnh trong Hang 27 vẽ ông hoàng Vessantara, cùng với vợ của ông, đang 
đi xe trên con đường lớn, vẽ những thương nhân buôn bán những mặt hàng khác nhan 
đang rao bán hàng hoá của mình, là một bức tranh đẹp vẻ đời sống kinh tế của Ấn Độ 
thời cổ đại. Cảnh đổ bộ vào Ceylon (Sri Lanka ngày nay) là một bức tranh tráng lễ về 
chiến tích huy hoàng của hoàng triểu trong Hang số 17. Bên trong của hoàng cung 
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thoáng thấy hình ảnh vua và hoàng hậu trong hậu cung hoặc trong vườn cho chúng ta - 
thấy rằng chẳng có gì có thể giấu nổi con mắt của người họa sĩ hoàng cung. Người họa 
sĩ ấy có thể miêu tả sự mê hoặc của một cái ôm chặt, cánh tay ôm lấy cổ trong 
kanthaslesha (Hình minh họa số 2) hay những cái liếc xếéo của cô gái đang yêu. Cảnh 
trang điểm của công chúa là một ví dụ khác của một chủ đề tương tự. Chắc chắn không 
thể có ví dụ nào tốt hơn để khẳng định sức tưởng tượng phi thường của người họa sĩ 
trong việc mô tả những cảnh thượng giới như cảnh những nhạc công thân thánh đang lơ 
lửng trong không trung trong Hang số 17. Đề tài đamjpzri, hay những đôi tình nhân, có 
những mẫu rất đẹp ở Ajanta. Có cả một dãy những cảnh thuộc để tài này trên lối vào của 
hang 17. Sự tài tình của người họa sĩ Vakafaka trong việc tạo ra những tư thế khác nhau 
ở đây thật rõ ràng trong nhiều cảnh vẽ các đôi tình nhân - đampari được đặt ngồi. Các 
nghệ sĩ tự nâng cao trí tuệ của mình để có thể thể hiện tốt những để tài cao nhã như 
Maradharshana trong Hang số I1, cảnh Đức Phật giáng thế từ trên trời tại Sankisa trong 
Hang số I7 và hoàng tử Siddhartha và Yasodhara trong Hang số 1, tất cả những bức vẽ 
Đấng chí tôn rất đẹp trong các tư thế khác nhau. Những tấm ván và những đường viền 
dài trên trần nhà đây những con thiên nga và những chú chim, những đôi Vidyadhara, 
những con ốc xà cừ và những bông sen cũng như những rễ và thân cây ngoàn nghèo với 
những nụ sen và những bông hoa nở rộ và những cái lá che phủ những vùng rộng lớn 


- cho chúng ta thấy khả năng của người nghệ sĩ trong việc tạo ra vô số những hoa văn có 


giá trị nghệ thuật lốn lao. 


Những truyền thống Vakataka như chúng ta thấy ở Ajanta bất nguồn từ thời kỳ 
Satavahana trước đó. Điều này có thể được nhìn nhận một cách rõ ràng ở những hình vẽ 
bắt chước những hình vẽ của Amaravati ở đây. Chủ yếu là yếu tố trang trí, phần lớn là 
những đường viền và dải ruy băng, rất đặc trưng của thời kỳ Gupta - Vakataka, yếu tố 
phân biệt chúng với nghệ thuật đơn giản nhưng cao nhã hơn của thời Satavahana. 


Những truyền thống Vakataka còn tiếp tục trong kiến trúc thời kỳ sau này. Chúng ta 
có thể nhận thấy điều này ở những hình vẽ trong những tư thế đặc trưng được 1ìm thấy ở 
Mahabalipuram được truyền cảm hứng từ những hình vẽ ở Ajanta và đến lượt mình 
những nhân vật này lại gợi nhắc cho chúng ta về những hình vẽ từ Amaravati. Tư thế 
khoanh chân phải đặc trưng chứng tỏ rằng tư thế giống nhau tại Ajanta và Mahabalipuram 
không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những bức tranh có màu sắc đẹp tại Ajanta giúp 
chúng ta phỏng đoán và nhận thức đây đủ sự hưng thịnh của điêu khắc Amaravati thời 
kỳ sớm hơn và nền văn hoá mà nó thể hiện. Tại Amaravati, sự vắng bóng của màu sắc 
làm mất đi sự toàn vẹn của những đồ trang sức, những viên đá quý rực rỡ, những đường 
xếp nếp đẹp và rực rỡ, đồ đạc phong phú, đặt công trình kiến trúc và cảnh lộng lẫy ấy 
trong sự thiếu vắng màu sắc. 


Trong những bức tranh ở Ajanta này có nhiều hình mỉnh họa rất đẹp cho sáu chi 
ngành của hội họa, shadanga, bao gồm rupabheda, sự đa dạng về hình thể, pramana, tỷ 
lệ hợp lý, bhava, biểu cảm, i2vanga yoj#ana, sự uyển chuyển, sadr¡sya, sự chân thực và 
varnikabhanga, sự pha trộn màu sắc để tạo ra hiệu ứng mẫu vật. Sự đa dạng về hình thể 
tại Ajanta thực sự phi thường. Những người họa sĩ ở đây là những bậc thầy làm chủ một 
phức hợp rộng lớn hình thể con người, thú vật và cây cối bên cạnh việc để đành không 


gian cho trí tưởng tượng của họ và tạo ra rất nhiều các họa tiết. Người nghệ sĩ bậc thây ở 
Ajanta không chỉ kiểm soát được tỷ lệ giữa các hình vẽ riêng lẻ mà còn có khả năng 
nhóm chúng lại và ông ta đã tạo ra những bố cục tuyệt vời. Sự cảm động được đạt đến 
giá trị cao nhất của nó là khi thuật lại những cảnh trong các truyền thuyết; nét hoa mỹ ở 
một số hình ảnh cho biết lavanyayojana. Trong khi những được lặp lại như Vessamtara 
Jataka, thì yếu tố miêu tả sinh động chân thực được khiến cho hiện hữu một cách rõ nét Ẳ 


Dong 


và szđrisya rất rõ ràng. Kỹ thuật tô màu của người họa sĩ giúp chúng ta thể hiện sự ị 
ngưỡng mô ông ta vì khả năng trong varnikabhanga. Bì 

Với tư cách là người kể lại những câu truyện truyền thuyết, người họa sĩ cũng như» ỹ 
người thợ điêu khắc ở Ajanta đều đi trệch khỏi quy trình thông thường giống như những | ƒ 
công trình kỷ niệm khác đôi khi cũng thế, nhưng hiệu quả thì luôn lớn lao hơn. ý 

Irandati được vẽ trên một cái đu trong Vjbhurapandiia Jataka tại Ajanta. Cảnh này Ậ 
làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng công chúa xứ Naga, khao khát muốn cưới người đã L 
buộc Yaksha Punnaka phải chơi trò súc sắc, chiến thắng và đưa Vidhurapandita thông ® 
thái về cung điện của hoàng hậu Naga. Do đó bức vẽ ở đây thậm chí còn đẹp hơn cả bức G 
vẽ tại Bharhut hay Amaravati hay Borobudur. s 

Phiên bản Chhaddamta Jataka tại Ajanta gia tăng sự xúc động với hành động cao | + 
thương của con voi không chỉ dâng những cái ngà của mình cho nị ười thợ săn xấu xa = 
mà còn giúp anh ta kéo chúng ra khỏi đầu mình. Nhưng dây là từ loạt tranh thời Satavahana _ 
trước đó trong Hang số 10 và có thể người họa sĩ Vakataka đã tuân theo truyền thống | 
thời kỳ trước này trệch khỏi cách thể hiện thông thường để tạo ra hiệu quả lớn hơn. A 

Hamsa Jataka bằng hội họa ở Ajanta có thể còn sống động hơn ở bằng diêu khắc ở |”: 
Amaravaf1. S 

Nhưng câu chuyện chỉ tiết và cảm động §zma Jaiaka chắc chắn không có chỗ nào thể | 
hiện hoàn hảo hơn ở đây - trong những bức vẽ ở Ajanta. Tại đây cũng có một phiên bản | 9 
tỉ mi của Vessamara Jataka và chính điều này đã khiến nó trở thành phần trần thuật s 
tuyệt vời nhất của câu truyện này tham chí còn vượt trên cả phần trần thuật ở Goli hay vàn 
tại Sanchi. LÃ 

Câu chuyên Mahakapi Jalaka hay Sarabhamiga Jataka khác so với những câu h 
chuyện thường được chọn và miêu tả trong những công trình kỷ niệm khác. Một lần nữa đó 
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chính tại đây Matiposaka Jataka được trau chuốt tỉ mỉ và khác hẳn với hình vẽ đơn lẻ và 
đơn giản tại Goli. 


T2 


1 


Mahisha Jataka, được vẽ tại Borobudur, là một J2faka hiếm có ở Ấn Độ và được tìm 
thấy ở đây. Valahassa Jataka câu chuyện được thể hiện trên một cây cột chấn song thời 
Kushana đã được trau chuốt hơn tại Ajanta tiếp nối câu chuyện Divyavadana. 


“ 


& (II 


SÃ 


Sibi Jalaka tại Ajanta mô tả một phiên bản khác so với phiên bản của Kshemendra 
trong Avandana kalpalaia, vốn là nguồn cảm hứng cho những cảnh tại Amaravat, 
Nagarjunakonda và những nơi khác. 

Ngay cả trong những cảnh vẽ cuộc đời Đức Phật, người nghệ sĩ bậc thầy tại AJanta 
cũng vượt trội hơn hẳn. Câu chuyện về Nalagiri được thể hiện ở Ajanta chắc chắn sinh 
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động hơn so với ở Amaravati Goli. Giống như thế là trường hợp bức vẽ Rahula thành 
Phật một kiệt tác tại Ajanta hơn hẳn bức vẽ tại Amaravati dù bức tranh lớn trong Bảo 
tàng Anh quốc này có thể sánh với bất kỳ bức tranh vẽ cảnh này từ bất kỳ công trình . 
tưởng niệm Phật giáo nào trên thế giới. 

Cảnh Đức Phật giáng trần từ trên trời và cảnh Maradharshana đây công phu là vô 
song không gì sánh được và chắc chắn trở thành bức tranh lôi cuốn nhất trong số những 
cảnh vẽ cuộc đời Đức Phật trong các hang A janta. - 


Hang số I chứa đựng những kiệt tác vĩ đại mô tả những cảnh trong cuộc đời Đức 
Phật. Một tấm ván lớn vẽ cảnh hoàng tử Siddhartha và Yasodhara, một tấm khác vẽ Bồ 
Tát Vajrapani, Maradharshana, phép màu của Sravasti và câu chuyện về Nanda. 


Đấng chí tôn, ngồi dưới gốc cây Bồ đề trong câu chuyện Maradharshana, được vẽ rõ 
ràng là một đấng đã được giác ngộ, không bị tác động bởi sự cám dỗ của Mara và những 
cô con gái xinh đẹp của ông ta và luôn bình tính dù bị những đấm quân thù đầy sức 
mạnh của ngài tấn công và đe doa. 


Trong cảnh vẽ phép màu của Sravasti, Đức Phật đồng thời được vẽ dưới vô số hình 
đáng khác nhau trước một đám đoong tụ họp lớn dân đầu là vua Prasenajit. Nhóm người 
dễ khiến nhầm tưởng với những kẻ dị giáo. 


Câu chuyện về Nada kể chuyện Nada đã bị Đức Phật buộc cải đạo một cách miễn 
cưỡng làm sao và Nanda vẫn mong mỏi người vợ xinh đẹp mắt đẫm lệ của mình, 
Sundari, người đang mòn mỏi ngóng chờ ông trong cụng điện của bà như thế nào. lộ) đây 
cũng có một bức tranh phụ vẽ Sundari trong đau khổ. Các Jataka trong hang này bao 
gồm Sibi Iataka, Samkhapala Tataka, Mahajataka Jataka và Champeyya Jataka. 


Câu chuyện đầu tiên thuật lại chuyện Đức Bồ tát đã dâng thịt của mình cho một con 
chim ưng để bảo vệ một con bồ câu mà con chim ưng đang săn đuổi. Samkhapala 
Jaiaka là câu chuyện về một hoàng tử Naga nhẫn nhịn chấp nhận để cho mình bị một 
đám đông những kẻ xấu xa quấy rầy và được cứu thoát nhờ một khách qua đường nhân 
từ, với lòng biết ơn hoàng tử đã đưa người khách qua đường về và khoản đãi ông ta ở nơi 
ở bí mật đầy tráng lệ của mình. Bức tranh mô tả cả trạng thái hân hoan hạnh phúc của 
nhà vua Naga và lòng biết ơn của ông ta dành cho người hảo tâm cứu giúp. 

Mahajataka Jataka kể cau chuyện về Mahajataka người đã cưới công chúa Sivali và 
bất chấp những nỗ lực nhằm níu giữ ngài trong những thú vui trần tục của nàng, vẫn 
quyết tâm trở thành một người tu khổ hạnh, dẫn đến việc Sivali cũng theo con đường của 
chồng mình. 

Champeyya Jataka là câu chuyện vẻ Đức Bồ tát được sinh ra là hoàng tử Naga, 
Champeyya, người đã để cho mình bị một người dụ rấn bất và được hoàng hậu Sumana 
của ngài cứu thoát, bàng cách yêu cầu vua Banaras đứng ra xin giúp nhân danh bà. 

Hang số 2 chứa một bức tranh cỡ lớn vẽ Bồ tát, giấc mơ Maya và giải nghĩa nó, cảnh 
giáng trần từ trên trời, sự ra đời và bảy bước. Các /z/zka được miêu tả ở đây là Hamsa 
Jataka, Vidhurapandita Jataka, Ruru Jataka và Purna Avadana. Có những mảnh rời rạc 


của những bản khắc có sơn màu nhắc đến việc dâng tặng một nghìn tranh Đức Phật cũng 
như một số đoạn thơ từ Kshanii Jataka từ Jatakamaia. 


Hamsa Jataka kể câu chuyện hoàng hậu Khema người đã mơ thấy một con ngỗng 
vàng thuyết giảng luật lệ. Bà đã thuyết phục chồng mình là nhà vua ra lệnh cho người 
bắn chim bắt con ngỗng vàng và con mái của nó và đưa đến chỗ bà để giảng giải cho bà 
về luật lệ. Bức tranh vẽ cảnh con ngỗng vàng được tôn phong và đang khuyên răn hoàng 
hậu. Trước đó cảnh người thợ săn chim bắt con ngỗng cũng được vẽ. Hồ sen, nơi ở của 
con chim vàng, cũng được mô tả rất sinh động. 

Vidhurapandiia Jataka là câu chuyện về hoàng hậu Naga, người muốn nghe bài 
thuyết giảng uyên bác của Vidhurapandita, vị quan thông thái của vua Indraprastha. 
Theo câu chuyện này, nàng công chúa xinh đẹp người Naga, Irandati đã được hứa hôn 
cho người nào mang được trái tim Vidhurapandita. Yaksha Punnaka đã thắng 
Vidburapandita như giao kèo, bằng cách đánh bại tôn chủ của ông ta trong trò chơi súc 
sắc, đưa được ông ta đến chỗ hoàng hậu Naga và nhờ đó lấy được công chúa Naga. Câu 
chuyện được vẽ công nhu ở đây vẽ công chúa Naga trên một cái xích đu, trò chơi súc 
sắc, bài thuyết giản: của Vidhurapandita trong cung điện Naga và cuộc hôn nhân đầy 
hạnh phúc của Punnaka và Irandati. 

Rưru Jataka là câu chuyện lấy từ Divyavadana về cuộc nói chuyện của Đức Phật về 
Puma và cuộc giải cứu đầy thần diệu anh trai ngài, Phavila. 

Kshanti Jataka là câu chuyện kể về một hoàng tử là hiện thân của sự kiên nhân đã 
chịu đựng mọi sự hành hạ do Vua Baranas gây ra cho chàng. 

Hang số 16 là một trong những vihara đẹp nhất của Ajanta. Bản khắc trong hang này 
nói rằng nó được dâng tặng bởi Varahadeva, quan thượng thư của vua Vakataka, 
Harishena vào cuối thế kỷ thứ năm sau Công nguyên. Bức tranh được vẽ ra trong bản 
khắc này đó là nơi này được trang hoàng bàng những ô cửa số, những cánh cửa, những, 
phòng tranh đẹp (vithi), những hình chạm khắc những nữ thần, những cột và bậc thang 
trang trí và một điện thờ chaityamandira và một hồ chứa lớn và một lăng mộ của chúa tế 
của người Naga tất cả đều được sắp đặt khá hợp lý. 

Các bức vẽ ở đay vẽ câu chuyện về Nanda, phép thần thông của Sravasti, đồ cúng của 
Sujata, vụ xô xát của Trapusha và Bhallika, lễ hội cày ruộng, chuyến viếng thăm Asita, 
hoàng tử ở trường học và giấc mơ Maya. 

Cau chuyện về Nanda kể về cuộc cải đạo của Nanda. Khi quay trở về Kapilavastu, 
Đức Phật đã ghé thăm trang viên của Nanda. Lúc đó ông ta đang giúp người vợ xinh đẹp 
của mình Sundari trang điểm. Nanda đứng lên để chào đón Đăng chí tôn, nhưng Đức 
Phật đưa cho ông ta chiếc bát ăn xin của mình và ra lệnh cho ông ta theo mình vào tu 
viện. Ở đây Nanda đã bị bất cải đạo không theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, để khiến 
cho Nanda kiên định với lời thề làm sư của mình, Đức Phật đã chỉ cho ông ta thấy những 
nữ thần đáng yêu nhất trên thượng giới, nơi ngài dẫn đường cho ông ta đi đến. Ngài đã 
hứa với ông ta rằng nếu ông ta trung thành với thân phận nhà sư ông ta sẽ đến được nơi 
ấy. Nanda nhanh chóng trở thành một nhà sư sùng mộ và nhận ra chân lý của cuộc sống 
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tôn giáo, không còn nghĩ đến những người phụ nữ đẹp nơi thượng giới. Những cảnh ở 
đây miêu tả sự cải đạo của Nanda và cuộc hành trình đến thượng giới cùng với Đức Phật 
để nhìn thấy các nữ thần nơi thượng giới của ông. Bức vẽ này có thể sánh với phần diễn 
tả bằng nghệ thuật điêu khắc về cùng đê tài này ở Nagarjunakonda. Trong số các jataka 
được vẽ trong hang này có Hasti Ƒataka, Mahaummagga Jalaka và Sutasoma Jaiaka. 


Hasii Jataka từ Jatakamala là câu chuyện về một con voi cao thượng đã tự tử bằng 
cách nhảy xuống từ trên cao để lấy thịt nuôi sống một nhóm những lữ khách đang đói. 
Mahaummagsa .Jataka là một jataka rất dài mà một từnh tiết trong đó đã được lựa chọn 
để mô tả ở đay. Đó là câu đố về "cậu con trai". Mahosada đóng vai trò là quan toà xử 
một vụ tranh chấp giữa một con quỷ dạ xoa và người mẹ thực sự của đứa trẻ khi cả hai đều 
khăng khăng đứa trẻ là con của mình. Mahosada đã bảo cả hai người lôi đứa trẻ. Ông đã 
phát hiện ra người mẹ thực sự người sẩn sàng chịu thua khi bà ta không thể chịu đựng được 
việc phải nhìn thấy đứa trẻ phải trải qua nỗi đau đớn ghê gớm như vậy. Những câu đố khác 
như về "cỗ xe ngựa” và "sợi dây bông" cũng từ /Jaraka trên cũng được thuật lại ở đây. 

Sutasoma Jataka, cũng từ Jatakamala, kể câu chuyện một con sư tử cái đã mê đắm 
chàng hoàng tử quyến rũ Sudasa - người đang đi săn trong rừng, ra sao. Nó đã liếm bàn 
chân của chàng hoàng tử đang ngủ và thụ thai một đứa trẻ. Khi sinh ra, quái thú này trở 
thành một hoàng tử ăn thịt người, nhưng cuối cùng nó đã được biến thành hoàng tử 
Sutasoma. Bức tranh vẽ cảnh con sư tử cái đang liếm bàn chân của chàng hoàng tử đang 
lơ mơ ngủ. 


Như đã được nói đến trong bản khắc trên bức tường hành lang, Hang số 17 được thực 
hiện bởi một chư hầu của vua Vatakata, Harishena. Nó có một ö cửa được chạm khắc 
công phu, với một mẫu hoa lá đẹp. Những hình chạm khắc sông Hằng và sông ]amuna 
trên những rầm cửa là những hình chạm khác khiến chúng ta thích thú nhất. 

Đáng chú ý trong số những bức tranh ở đây là bảy Đức Phật, Vipasyi, Sikhi, 
Visvabhu, Krakuchchanda, Kanakamumi, Kasyapa và Sakyamuni cũng như Maitreya, 
Đức Phật đến, cảnh khuất phục Nalagiri, cảnh giáng trần ở Sankisa, phép thần thông của 
Sravasti và cảnh gặp gỡ Rahula. 


Các Jaraka được miêu tả ở đây là Chhaddanta Jataka, Mahakapìi Jalaka l, Hasti 
Jataka, Hamsa Jalaka, Vessantara Jataka, Mahakapi Jataka lI, Sutasoma Jataka, 
Sarabhamiga .lataka, Machchha Jataka, Matiposaka Jataka, Sama Jataka, Mahisha 
Jataka và câu chuyện Simhala trích từ ivyavzdana với những chỉ tiết lấy từ Valahassa 
.J'ataka, Sibi Jataka, Ruru Jataka và Nigrodamiga Jataka. 


Mahakapi Jataka I kể cau chuyện về vị Bồ tát vốn sinh ra là thủ lĩnh của một bầy khi. 
Một lần, trong khi đang nếm những quả xoài ngọt trên bờ sông, những con khỉ đột nhiên 
bị những cung thủ Brahmadatta của Baranas tấn cóng. Để cứu những con thú ấy, vị Bồ 
tắt ấy vội vàng bắc một cày tre làm cầu giúp chúng chạy qua sông. Tuy nhiên, khi nhận 
thấy nó hơi ngắn, ngài đã tự trải thân mình ra để hoàn thành cày cầu. Nhà vua cảm động 
trước tinh thần cao thượng của con vật ấy, đã tôn kính nó hết mực và lắng nghe lời 
thuyết giảng của nó về dharma. Con sông, vườn cây nặng tru những quả xoài, cây cầu 
kỳ lạ và bài thuyết giảng của con khi đều được vẽ. 


Vessamiara Jataka chọn đề tài là cuộc đời của chàng hoàng tử cao thượng người 
không bao giờ hà tiện từ chối cho đi bất kỳ thứ gì người ta cầu xin chàng. Trên thực tế, 
chàng còn cho đi cả con voi quý, mang đến sự thịnh vượng cho vương quốc của chàng 
và việc này đã dẫn đến việc chàng bị trục xuất khỏi vương quốc của mình cũng với vợ và 
những đứa con. Cuối cùng, chàng đã cho đi tất cả những gì mình có, cả chiến xa và 
những con ngưa và thậm chí cả những đứa con và người vợ của mình. Những ô ở đày vẽ 
cảnh trục xuất, cảnh Vessantara rời thành phố trên chiến xa của mình, cảnh vợ chàng 
trong rừng thắm, cảnh dâng tặng những đứa con cho người Brahman xấu xa Jujaka, cảnh 
hoàn trả những đứa trẻ cho ông của chúng và cảnh trở về hạnh phúc của hoàng tử và 
công nương. 

Mahakapi Jataka II thuật lại câu chuyện về con khỉ đã cứu một người vô ơn khỏi một 
hố sau. Bất chấp việc người kia đã ra sức ám hại chú, chú khi ấy với tỉnh thần cao 
thượng hết mực, vẫn chỉ cho anh ta đường ra khỏi rừng. Những cảnh miêu tả cảnh con 
vật piúp người ấy ra khỏi cái hố và sự vô ơn của người đã được cứu giúp. 

Satabhamiga Jataka kể câu chuyện vua Banaras được một con hươu giúp thoát khỏi 
một hố sâu. 


Machchha lataka thuật lại truyền thuyết về Đức Bỏ tất, người đã cứu đồng loại của 
mình khỏi bị chết do hạn hán bằng việc đưa ra một lời quả quyết long trọng để mang 
mưa đến. 


Matiposhaka Jataka kề câu chuyện về tình yêu của con voi con người luôn quan tâm 
chăm sóc người mẹ mù loà của nó. Bị vua Banaras bắt, nồ từ chối không chạm vào đồ ăn 
cho đến khi nhà vua, do lòng trắc ẩn, đã để cho nó trở về với người mẹ mù của nó. 
Những bức vẽ miêu tả cảnh con voi từ chối chạm vào đồ ăn, cảnh giải thoát cho nó và sự 
đoàn viên hạnh phúc với mẹ nó. 


Mahisha .Fataka là câu chuyện về Bồ tát, người đã kiên nhẫn chịu đựng tất cả những 
trò hể của một chú khi. 


Simhala Avadana thuật lại câu chuyện về Simhala, đi cùng với nhiều thương nhân, bị 
đắm tàu trên một hòn đảo kỳ lạ của những nữ quỷ dưới lốt của những tiên nữ xinh đẹp 
chuyên quyến rũ những người không may mắc kẹt trên đó và nuốt chửng họ. Đúc Bồ tát, 
vốn sinh ra là một con ngựa, đã xung phong cứu sống những thương nhân bị đấm tàu, 
nhưng những người ở lại đã bị những kẻ giả dạng tiêu diệt. Một trong số những người 
thương nhân đã theo Simhala dưới lốt một người phụ nữ xinh đẹp, với một đứa trẻ trên 
tay và gọi Simhala là chồng mình trước mặt nhà vua, người ẩn tượng trước sắc đẹp của 
cô, đã đưa có thành hoàng hậu của mình bất chấp những lời khuyên can của các triều 
thân. Điều này đã dẫn đến sự huỷ điệt từ từ của cung điện bị tàn phá bởi những nữ ác 
quỷ. Simhala đuổi chúng, thành lập một đội quân để đến được hòn đảo của chúng, đánh 
bại chúng và trở thành người cầm quyền ở đó. 


S¡bi Jataka kể câu chuyện về một vị vua người đã vui sướng cho đi đôi mắt của mình 
cho một người Brahman mù theo yêu cầu của ông ta, không biết rằng đó chính là Sakra 
giả trang. Ô ván có một bản khắc Sibiraja ngắn được viết bằng chữ Vakataka. 


Riưu Jataka kể câu chuyện bất con hươu để thuyết giảng luật lệ cho nhà vua. 
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Nigrodhamiea Jaiaka là câu chuyện về đức Bồ tát, vốn sinh ra là một con hươu đầy 
lòng trắc ẩn, người đã tự nguyện để bị giết thế chỗ cho một con hươu cái đang mang thai 
để làm thức ăn cho vua Banaras. Nhà vua quá cảm động trước hành động tốt bụng này 
đến nỗi ngài đã sùng bái con vật và lắng nghe bài thuyết giảng của nó về 4harma. 

Hang số I9 có những tấm vẽ Đức Phật với cái bát ăn xin của ngài trước con trai 
Rahula của ngài và Yasodhara. 


12. Cholukyo phía tôy thời kỳ đổu 
Thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ tám sau Công nguyên. 


Các vương triều Chalukya phía tây tiếp nối các vương triểu Vakataka ở Deccan với tư 
cách là vương triểu quyền lực nhất. Pulakesin I được tiếp nối bởi người trai thích chiến 
tranh Kirtivarman, cha của Palukesin II nồi tiếng. Mangalesa, em trai của Kirtivarmanm, 
nối ngôi tiếp sau đó. Ông là người bảo trợ vĩ đại cho nghệ thuật và đã tạo ra một số 
những hang động và đền thờ đẹp nhất ở kinh đô của mình. Đáng yêu nhất trong số đó là 
Hang số 4, nghĩa là Hang Vaishana, như nó vẫn thường được gọi. Những hình chạm 
khắc gây ấn tượng mạnh mẽ ở đây mô tả những hình dáng chính của thần Vishnu như 
Trivikrama, Narasimha, Virat, Bhogiblogasanasina và Varaha. Vì là /ancbchana hay 
biểu tượng của vương triều Chalukya, nên Vahara đặc biệt được vẽ nhiều, để hàm ý nhà 
vua có lý do để tự hào về chính bản thân mình vì đã mang một gánh nặng là cả một 
vương quốc rộng lớn trên trái đất trong tâm cai trị của mình một cách nhẹ nhàng, giống 
như Varaha, người đã nâng cả Pritvi gần như đã chìm hoàn toàn lên. 


Trong một bản khắc đề Szk2 500, tức năm 578 - 579 sau Công nguyên vào năm trị vì 
thứ mười hai của ông, việc xây dựng ngôi đến hang này được miêu tả dài giống như việc 
đặt tượng Vishnu vào ngôi đền ấy. Bản khắc gần tấm ván Varaha cung cấp rất nhiều 
thông tin trong đó nó đã cho khách thăm quan đầu mối để tiếp tục quan sát trần nhà và 
các bức tường cũng như những hình chạm khắc và đánh giá nghệ thuật trang trí hang 
động tuyệt đẹp bởi bàn tay người nghệ nhân Mangalesa. 


Thông thường mọi phần của một công trình đều được trang trí rực rỡ để thu hút sự 
chú ý của những người am hiểu nghệ thuật biết đánh giá và có óc thẩm mỹ. Tai 
Mahabalipuram, chúng ta có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của các bức tranh trong 
những ô nhỏ trên cao của Dharmarajaratha. Tương rự chúng cũng xuất hiện ở trong 
những đền hang Pallava khác và đến Kailasanatha tại Kanchipuram. Tại Badami, họa tiết 
trang trí này cũng được thể hiện. Nó cũng được ghi lại trong một bản khắc tại Badami do 
đó chúng ta có thể hiểu rằng các họa sĩ của triểu đình Mangalesa đã tiếp nối những 
truyền thống của những người Vakataka đã vẽ các hang Ajanta thời kỳ trước đó. Cách 
miêu tả cổ điển trong các bức tranh của Badami đã thể hiện rõ ràng sự tiếp nối liên tục 
truyền thống của những người Chaluklya của Badami. Nổi danh vì đã phát hiện ra những 
bức tranh trên mái vòm lớn này thuộc về Stella Kramrisch. Những bức tranh của Badami 
thuộc những bức tranh sớm nhất trong số những đền thờ Brahman, giống như những bức 
tranh ở Ajanta và Sitrannavasal lần lượt thuộc những bức tranh tường Phật giáo và Jain 
sớm nhất. 


Trong những bức tranh vỡ của Badami, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng Magalesa là 
một người bảo trợ lớn của hội họa. Một ô ván lớn vẽ một cảnh trong cung điện. Nhân vật 


trung tâm trong cung điện ấy đang xem ca múa. Đang nhìn ngắm từ trên ban công bên 
trên là một nhóm khách viếng thăm. Nhan vật chính, có nước da xanh nhạt, ngồi với một 
chân đặt trên ghế ngồi của mình và một chân đặt trên p2đapitha, nhưng bức tranh đã bị 
hư hỏng nhiều đến mức thật khó để nhìn thấy chỉ tiết. Chúng ta có thể nhận ra thân hình 
đẹp và cả hai tay. Đù khuôn mặt đã mất, nhưng một phần của mzku¿a vẫn giữ được. Một 
cái vòng cổ đẹp với những túm tua rua làm mặt dễ thương, thường thấy trong phong 
cách Chalukya, có thể thấy trên cổ của nhân vật này. Yajnopavira được làm từ hạt trai. 
Ngồi dưới chân của nhà bảo trợ quan trọng này này là hình ảnh một số nhàn vật, đã bị 
hư hỏng gần hết và nhiều cô gái, một vài người trong số họ cầm những chamara (Bản 
khắc số 4). Bên trái là một dàn hợp xướng gồm những nhạc công và hai nhân vật xinh 
đẹp đang nhảy múa - một nam và một nữ. Vũ công nam nhảy trong tư thế chatura với 
tay trái trong tư thế đandahas. Nhân vật kia bắt chếo chân trong tư thế 
prishthasvastika và tay phải trong tư thế đdanda. Cô ta chải một kiểu tóc công phu. Tất cả 
các nhạc công chơi những nhạc cụ khác nhau như sáo và trống đều là phụ nữ. Địa điểm 
được đặt tro một lâu đài lớn với một sảnh đường được chống bằng cột trụ có một 
yavanika hay một bức màn được sắp đặt để ngăn những phòng phía trong của ngôi nhà. 
Đây có thể là hoàng cung của Indra trong cung điện tráng lệ Vaijayanta của ngài, đang 
xem ca múa và người vũ công có thể là Bharata hay Tandu. Nó cũng gợi cho chúng ta 
nhớ răng Urvasi đã mắc lỗi trong một địp trình diễn như thế tại hoàn; cung của Indra. 


Ô ván tiếp theo nên được hiểu trong văn cảnh này. Ô này miêu tả cảnh một ông 
hoàng đang ngồi thoải mái trong tư thế maharaj2lila, với chân đặt trên padapitha, chân 
trái của ông ta được nhấc lên và đặt trên ghế và tay trái đặt thoải mái trên đầu gối. Bên 
phải ông ta có nhiều hoàng tử đầu đội miện ngồi trên sàn. Ở phía cuối xa nhất là một 
người phụ nữ mặc một bộ quần áo kiểu 4prapađina thấp kém hơn đang với những cái 
vòng của mình và cầm một ver2danda hay một cây quyền trượng. Bà ta có thể là một 
người gác cửa hay paiihari. Bên trải của bức tranh là hoàng hậu được theo hầu bởi 
những prasa4hika hay những tuỳ tùng, một trong số họ đang vẽ 2/2k1aka lên chân bà. 
Hoàng hậu ngồi trên một cái phế thấp với ván lưng hình chữ nhật và có những tấm đêm. 
Chamaradharini cũng phục vụ ông hoàng. Hoàng hậu ngồi trong tư thế thoải mái, chân 
phải chạm vào pađapirha và chân trái nhấc lên đặt trên ghế. Tóc của bà được chải rất 
đẹp. Ông hoàng thì ngăm đen còn hoàng hậu thì có nước da gaura hay nước da trắng như 
sữa. Đây dường như là chân dung của Kirtivarman, ở gần Indra trong lúc vinh hiển nhất 
của ngài, trong Indrasabha, để gợi lên những điểm tương đồng gần gũi giữa chúa tế của 
thiên đường và chúa tế của trái đất, sự ví von mà Kalidasa thường nhắc tới trong những 
tác phẩm của mình. Vị vua vĩ đại trên mặt đất, khi tới được thiên đường, trở thành người 
cùng hưởng vinh quang trên trời cao cùng với Indra. Mangalesa có một tình yêu lớn lao 
và sự tôn kính dành cho người anh trai hoàng tộc của mình đến mức ông đã dành toàn bộ 
công trạng trong việc xây tặng hang này vốn do ông tạo ra như được ghi lại tronp bản 
khắc ở đó, cho anh trai của mình và chắc chắn ông đã vẽ chân dung của người anh trai 
ấy, ngồi trong phòng riêng cùng với vợ ông ta và lựa chọn những chư hầu thân thiện, 
Không thể có lời ca tụng nào của Magalesa dành cho anh trai mình hay bằng hai bức 
tranh vẽ Indra và Kirivarman cạnh nhau này, làm tăng thêm uy danh của Kirtivarma 
vượt mọi sự tán tụng mang tính hình thức. 
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Thật thú vị khi lưu ý rằng bức tranh này gần với tấm ván vẽ Varaha trong hang 
Badami. Trên thực tế tấm ván vẽ Varaha này là nguồn cảm hứng cho tấm ván vẽ Varaha 
tại Mahabalipuram. Có một điều cũng thú vị đó là tại Mahabalipuram, các bức chân 
dung ông và cha Narasimhavarmmnan, Simhavishnu và Maherdravarrnan, cùng với vợ của 
họ, được tạc gần Varaha, theo truyền thống tại Badami, nơi mà Kirtivarman và hoàng 
hậu của ông được thể hiện trong hang Vaishnana của Mangalesa. Thật thú vị khi nhớ lại 
những dòng của Kalidasa trong văn cảnh của ô ván này: 4indram padam bhumigatopi 
bhunkle (Raghuvamaa, Vì 27), tayor địvaspaterasidekas sùnhasanardhabhak dvitiyapi 
sakhi sachyah paralJatamsabhagini (Raghuvamsa XVTL 7) nhấn mạnh cả vào nhà vua và 
hoàng hậu. 


Hai mảnh ván khác đáng chú ý trong hang Badami phác họa những đôi Vidyadhara 
đang bay lượn. Một đôi trong số họ giơ tay quàng lấy cổ nhau trong tư thế kønthaslesha. 
Đáng chú ý là mak,2 của các Vidyadhara và đhammilla đẹp của Vidyadhari. 
Vidyadhari ngăm đen trong khi Vidyadhara thì trắng. 

Đẹp hơn, dù ít nguyên vẹn hơn là đôi thứ hai. Vịidyadhara chơi vi. Trong trường hợp 
này, người phụ nữ trắng trẻo và người chồng có nước da xanh của cô gợi cho chúng ta nhớ 
đến lời mô tả của Kalidasa: trdivarasyamatanwr nriposau am rochanagaurasariryashith 
anyonyasobhaparivriddhaye vam yogas taditoyadayor ivastu (Raghuvamsa VỊ, 65). 


Một vài mảnh tại Badami, dù là tài liệu còn tồn tại duy nhất cho việc nghiên cứu 
những bức tranh thời Chalukya sớm, vẫn thật đẹp và mang tính gợi của nghệ thuật hội 
họa, có thể sánh với những tàn tích lộng lẫy của công trình điêu khắc thuộc thời kỳ thịnh 
đạt ở Deccan. 

13. Bhonjœ 

Thế kỷ thứ tám sau Công nguyên 

Những bức vẽ ở Sitabhinji ở hạt Keonjihar tiêu biểu cho giai đoạn hội họa ban đầu ở 
Orissa trong thời kỳ của người Bhanja. Toạ lạc gần ngôi làng Danguapasi là những tảng 
đá đặc trưng tại Sitabhinji được đặt tên theo những nhân vật (rong Ramayana như Sita, 
Lava, Kusa và Ravana. Trên thực tế, một trong số những tảng đá, được gọi là 
Ravanachchhaya, có một bức vẽ ở mặt bên dưới được cắt phẳng tạo nên trần. Bức vẽ đã 
bị hư hại nhiều bởi thời tiết, nhưng những gì còn lại, đà chỉ có một điện tích nhỏ "17 x 
10”, vẽ cảnh một đám rước hoàng gia với một đòng khắc bên dưới nhắc đến Sri 
Maharaja Disabhanja. Chỉ tiết đó rõ ràng chỉ ra rằng bức tranh đó thuộc thời vua Kalinga 
với tên của vương triểu Bhanja đó. Những chữ ở đây ở vào khoảng thế kỷ thứ tám sau 
Công nguyên và bức tranh này có thể ám chỉ tới thời kỳ này. Do đó nó thể hiện một sự 
tiếp nối truyền thống Gupta ở Orissa và gân như cùng thời với ngôi đền Parasuramesvara 
tại Bhuvanesvar. 


Đám rước vẽ một ông vua ngồi trên voi với một cái lọng che trên đâu, những ky binh 
và những người lính chân trần đi trước và theo sau là con vật oai vệ. Nó rất gần với cách 
thể hiện Bagh dù nó không đẹp như thế. Đây là bức tranh sớm nhất được tìm thấy ở 
Orissa và phải được công nhận là một trong những trường phái hội họa sớm ở Ấn Độ. 


14. Pollwo 
Thế kỷ thứ bảy đến thế kỳ thứ chín sau Công nguyên 


Những người Pallava ở Kanchi xây dựng một triều đại sớm ở miền nam Ấn Độ. 
Người con trai Mahendravarman I của Simhavishnu là vua của dòng họ này người đầu 
tiền giới thiệu kiến trúc tạc trên đá vào vùng Tarnil. Mahendravarman là con cháu của 
những người Vishnukundi theo dòng họ mẹ. Là một hoàng tử trẻ tuổi, chắc chắn 
Mahendravarman đã bị tác động mạnh mẽ bởi nghệ thuật của người Vishnukundi tại 
Vijayawada. Điều này là nguyên nhân của sự tương đồng lớn giữa những ngôi đền chạm 
khắc trên đá tại Mogalrajapuram và những ngôi đến của Mahendravarman ở xứ Tamijl 
này. Những chữ khắc nồi tiếng của ông tại Mandagapattu e/ađ anishtakam qdruman 
alauham asudham vichirachitena ninmapitam nripena brahmesvaravishnulakshilayatanam 
chỉ ra rằng lần đầu tiên người ta có thể tạo ra ngói đến tạc vào đá mà không cần xây 
dựng một điện thờ bằng gạch, gỗ, kìm loại hay vữa. Vị vua ấy mang những tước hiệu 
như Viehiracbia - một người có tâm hồn nghệ thuật, Chirakarapuli - một con hổ 
trong giới họa sĩ, Mattavilasa, Chityakari... Những tước hiệu của ông gợi cho chúng ta 
biết khiếu thẩm mỹ của ông. Ông là một kiến trúc sư, một kỹ sư, một nhà thơ, một họa 
sĩ - tất cả trong một con người. Con trai ông Narasimhavarman I, một trong những nhà 
chính phục vĩ đại nhất thời đó và được xếp ngang hàng với Pulakesin và Harsha, hai 
người cùng thời vĩ đại của ông ta, đã tạo ra những công trình tưởng niệm mà đến tận 
ngày nay những người am hiểu nghệ thuật vẫn nhìn không rời mắt với sự kinh ngạc. Vào 
cuối thế kỷ thứ bảy, ngôi đên Kailasanatha tại Kanchipuram đã được xây dựng bởi một 
vị vua Pallava vĩ đại khác, Rajasimha, người đã được hoàng hậu có óc thẩm mỹ của ông, 
Rangapataka, phụ giúp trong công việc này. Những bức tranh trong những công trình 
của vị vua này mang đến cho chúng ta những mẫu tráng lệ, dù không nhiều, về hội họa 
thời kỳ Pallava. 

Những vết tích về đường nét và màu sắc trong những đến hang giống như những 
đường nét và màu sắc ở Mamandur đã chứng tỏ một giai đoạn vĩ đại của hội họa của 
thời kỳ Mahendravarman mà giờ đây hầu như đã mất hết. Trong những ngôi đền Pallava 
tại Panamalai và Kanchipuram, có những mảnh vỡ cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua 
về sự phát triển của hội họa trong vài thập kỷ sau Mahendravarman. Những mảnh vỡ này 
được phát hiện bởi Giáo sư Dubreuil. Nữ thần xinh đẹp, với vương miện trên đầu và một 
cái lọng che bên trên, từ Panamalai, những phần còn lại khá cuốn hút của một ông hoàng 
và một Somaskanda từ hai trong số những hành lang quanh sân của ngôi đến 
Kailasanatha tại Kanchipuram, thể hiện nghệ thuật hội họa thời kỳ Rajasimbha. Dù vỡ 
nhưng bức tranh vẽ Somaskanda vẫn đủ để biểu thị sự bay bướm đến kinh ngạc trong 
những đường nét vẽ nên các nhan vật Siva ngồi và Parvati với đứa bé Skanda ở giữa và 
người hầu øanz của Siva ngồi dưới chân ngài ở một bên và một người hầu đầy quyến rũ 
của Parvati ngồi cạnh bà ở rìa ghế ngồi của bà. Khi chúng ta nhớ rằng để tài 
Somaskanda là một để tài yêu thích lớn trong nghệ thuật thời Pallava và rằng đây là bức 
tranh duy nhất về đề tài này còn lưu giữ được cho chúng ta ngày nay, thì chúng ta có thể 


đánh giá được tầm quan trọng của bức tranh này đối với việc nghiên cứu nghệ thuật. 


Pallava. Một bậc cha mẹ nuông chiều và một đứa con hay nô đùa, những người bạn đời 
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lý tưởng và đối tượng yêu thương của họ, tình yêu thương dành cho con cái là đề tài thú 
vị ngày càng phát triển. 


Những đường nét tạo nên những hình ảnh này rời rạc nhưng những gì còn lại của 
chúng cũng đủ để nhận ra nhóm Somaskanda. Siva được đặt ngồi, chân phải của ngài 
được đặt thấp hơn và chân trái đặt trên ghế ngồi. J2fzmakuia đã mất, đường cong của? 
khuôn mặt và các thuỳ tai gợi cho chúng ta biết có một phần khuôn mặt đẹp đã mất. 
Thân hình thể hiện sự hoàn mỹ của đường nét, những bàn tay ở phía trên có tính gợi hơn 
so với những bàn tay ở bên dưới; nhưng lòng bàn tay đáng yêu của những bàn tay phía 
dưới bên trái trên vạt áo nói lên tất cả dù bàn tay phải bên dưới đã mất chỉ còn lại những 
ngón tay. Yaj/nopavi!a rủ xuống thành hình vòng cưng và mắc thành những quả tua rua 
chỉ có thể hợp với một cái thất lưng trau chuốt và những nếp gấp đẹp của những bộ quần 
áo bằng lụa. Keyura, những cái vòng tay và udarabandha hoàn chỉnh sự sắp đặt trang 
sức đẹp đẽ nhất. Đứa bé bèn cạnh ngài, Skanda, là một hiện thân cao quý của tuổi thơ 
ngây. Một mũ miện nhỏ điểm tô cho cái đầu trẻ con. Từ lòng người mẹ, đứa trẻ nhìn cha 
nó đầy ẩn ý. Người mẹ của đứa trẻ bế nhỏ này là giấc mơ của người họa sĩ, một kỳ công 
của cây cọ vẽ, một chủ thể thanh tú được vẽ nhẹ nhàng và duyên đáng. Bà được đặt ngồi 
trên một ghế dài với chân phải ở trên ghế và chân trái thả xuống đặt trên một cái ghế để 
chân có lót nệm mà đã mất không còn nhìn thấy nữa. Gương mặt của Uma đã bị phai mờ 
và chúng ta chỉ có thể mường tượng ra vẻ đẹp của nó qua chiếc mũ miện có đính đá quý 
và dải viền quấn tóc đầy hoa. Tay phải của bà vuốt ve đứa trẻ, tay trái đặt trên ghế. Bộ 
ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ và hông lớn tạo nên một đường viển cho một hình thể lý 
tưởng hoá vẻ yêu kiểu của người phụ nữ. Mặt vòng cổ, những gì còn lại của một cái 
vòng cổ được đặt ở nơi mà vẻ đẹp của hình thể tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đồ trang 
sức. Những chiếc băng tay và vô số kiểu vòng tay cũng hiện diện ở đây. Chiếc đai lưng 
đây trau chuốt với nhiều quả tua rua rủ xuống các bên của chiếc ghế đài giống như 
những dòng suối bạc nhỏ xíu đang đổ xuống như những dòng thác nhỏ là một tác phẩm 
mà bất kỳ nghệ nhân bậc thày nào cũng sẽ tự hào về nó. Bộ quần áo bằng lụa mà nữ thần 
mặc có một mẫu hoa văn đẹp được thêu trên đó. ở một trong hai phía dưới chân của họ 
có vẽ một người hầu, người gần Siva hơn, đđhzfa hay kiểu người mạnh mẽ và người 
gần Uma hơn, /2/a hay kiểu người dịu dàng. Có một vẻ thông minh và bình tĩnh kỳ lạ ở 
gang gân Sïva và vẻ dịu đàng nhẹ nhàng trên gương mặt xinh xắn của người ngồi gần vợ 
của vị Chúa tể. 

15. Pandyd thời kỳ đẩu 

Thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ chín sau Công nguyên 

Giống như vua Pallava, Mahendravarman, bị Appar khiến cho cải đạo, người cùng 
thời lớn tuổi hơn của Tirujnanasam -bandar, Arikesari Parankusa, vua Pandya, cũng đã 
cải đạo từ đạo Jain nhờ vị thánh này, Tirujnanasam -bandar vào nửa cuối thế ky thứ bảy 
sau Công nguyên. Vị vua này với lòng nhiệt thành của một người mới cải đạo và với sự 
ủng hộ đầy nhiệt tâm của hoàng hậu của ông ta đã củng cố niềm tin của mình. 

Trong thời kỳ của Simhavishnu, người đã chiến thắng những người Pandya, con trai 
của ông ta là Mahendravarman và cháu trai ông Narasimhavarman, những người thống 
trị ở phía bắc trong thời kỳ của mình, là người đã chiến thắng cả Pulakesin của vương 


triểu Tay Chalukya, chính quyển Pandya đã thống trị ở phương Nam. Vua Pandya, 
Maravarman Rajasimha, còn được gọi là Pallavabhanjana, đã phát hiện ra thời khắc 
thuận lợi để tấn công vương triểu Pallava trong thời gian câm quyền của Nandivarman 
Pallavamalla. Con trai của ông Nedunjadayan có một viên quan uttaramantri Marangari 
alias Madhurakavi, người đã xây dựng một ngôi đền cho thần Vịishnu ở đồi Annamalai ở 
vùng lân cận của Madurai và ghi chép về nó trong một bản khắc. Chính tiến trình lịch sử 
của các vương triều Pandya sớm này giúp chúng ta hiểu được tại sao cả những ngôi đền 
hang và những ngôi đền thẳng đứng tạc vào đá của người Pandya lại rất giống với những 
ngôi đền của người Pallava giai đoạn đầu đến vậy. 

Người Pandya, giống như người Chalukya, thường xuyến đánh nhau với người 
Pallava, nhưng luôn kính ngạc trước vẻ đẹp của những đền hang và những điện thờ bằng 
đá nguyên khối của người Pallava. Họ cũng có một liên kết hôn nhân với người Pallava 
như trong trường hợp của Kochchadayan, cha của Maravarman Rajasimha và khiếu 
thẩm mỹ của một công chúa dòng Pallava chắc chắn không thể mất đì đặc biệt khi 
chúng ta nhớ rằng Rangapataka, hoàng hậu của Pallava Rajasimha, đã cũng chồng mình 
xây dựng những ngói đến đẹp tại Kanchipuram và sở thích nghệ thuật này là bẩm sinh 
trong gia đình họ. Do đó không có gì ngạc nhiên do sự gần gũi của đất nước Pallava, với 
thế lực Chera gần như bị khuất lấp lúc đó, người Pandya đã tiếp thu những quan niệm 
của người Pallava trong kiến trúc, điêu khắc và hội họa. 


Trong ngôi đền hang Tirumalaipuram, có những mảnh rời rạc được phát hiện bởi 
Giáo sư Jouveau Dubreuil cho chúng ta thấy những mẫu vật của hội họa trong giai đoạn 
Pandya ban đầu. Hang này rất giống với những hang Pallava thời Mahendravarman. Mặc 
dù hầu hết những bức tranh ở đây đều đã bị hư hỏng, thì một chút ít những gì còn lại 
cũng thể hiện sự khéo léo của người họa sĩ trong việc miêu tả những chủ đề như con 
chim thiên nga hay con vịt và những bông hoa sen chớm nụ và nở rộ theo những khuôn 
mẫu đẹp mất trên trần và trên những rầm cột. 


Cũng có những chủ đề như những người thợ săn và vợ của họ, một trong số họ được 
vẽ đang cầm một con lợn lòi sau một cuộc đi săn. Chủ để về những cuộc vui gợi những 
dấu vết của ảnh hưởng ngoại lai, điều được giải thích bằng thực tế là vương quốc Pandya 
là một trung tam thương mại giàu có, với những mối liên hệ trải khắp thế giới văn minh, 
đặc biệt với Rome, từ những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Thiên chúa. Những hạt ngọc 
trai của các ngư trường Pandya luôn đắt hàng ở Rome và một khu kiều dân quy củ của 
người Yavana đã tồn tại ở Mathura. 


Chúng ta mang ơn Giáo sư Jouveau Dubreuil vì đã có công phát hiện ra những bức 
tranh tương tự như những bức tranh tại Ajanta ở Sittannavasal. Những bức tranh này 
thuộc truyền thống đẹp nhất của nghệ thuật cổ điển và ban đầu người ta tin rằng chúng 
là của người Pallava. Giờ đây người ta nhận ra rằng có hai tầng tranh, một tầng sớm hơn 
và một tầng muộn hơn, cũng như một bản khấc chứng tỏ rằng những bức tranh ban đầu 
được coi là của người Pallava thực ra là những bức tranh của người Pandya thế kỷ thứ 
chín sau Công nguyên. 


Trần của hang động này có một bức tranh vẽ một cái hồ lộng lẫy với những con trâu, 
những con ngỗng và cá đẹp đang nô đùa giữa những bông hoa sen chớm nụ và nở rộ, 
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trong đám đông ấy là một vài thanh niên trẻ tuổi. Những hình ảnh này được vẽ với sự 
cẩn trọng lớn lao và sự tỉnh tế về cảm nhận. Tuy nhiên, bức tranh đẹp nhất là bức vẽ một 
vị vua đội một vương miện đẹp cùng với hoàng hậu của ông ta, với một cái lọng che trên 
đầu họ và hai vũ nữ với vẻ thanh tú uyển chuyển cực kỳ đẹp và sự cân đối, tất cả đều 
được thể hiện trên những phần hình lập phương của những cây cột trong mandapa. Phần 
lớn mandapa này đã Đị tần phá bởi thời tiết và sự phá họai có chủ ý của con người. 
Những gì còn lại cũng đủ giúp chúng ta đánh giá tài năng của người họa sĩ trong thời kỳ 
cai trị đầu của người Pandya. Kiểu tóc của các vũ công, những đường nết vẽ khuôn mặt, 
đường nét của cơ thể với những đường cong đẹp, điệu bộ của bàn tay trong chuyển động 
múa nhịp nhàng là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thày vĩ đại. Chúng ta không thể tán 
dương quá nhiều sự thanh nhã của chiếc mũ miện với những tiểu tiết thể hiện sự khéo 
léo và tước vị cao của nhân vật thuộc hoàng gia cùng với vợ ông ta. 


1ó. Chero thời kỳ đổu 
Thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ chín sau Công nguyên 


Xứ Chera và vùng Kongu nằm trong vương quốc của người Chera cho thấy ảnh hưởng 
của nghệ thuật Pallava và Pandya. Những đến hang tạc vào đá của người Chera, giống như 
những ngôi đền tại Kavipur và Tiruvallara, gợi nhắc đến những ngôi đền Pandya thời kỳ đầu 
tại Mamandur, Pallavaram, Siyamangalam, Tiruchirapalli, Mahendravadi... Khuôn mặt đẹp 
theo phong cách kinh điển mà gần như là tất cả những gì còn lại của bức tranh đã từng tô 
điểm cho ngôi đền hang tại Tirunandikkarai vào khoảng thế kỷ thứ tám - thứ chín sau Công 
nguyên, tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nghệ thuật Chera. Thật thú vị khi so sánh bức vẽ 
này với mảnh vỡ của bức tranh vẽ một ông hoàng trong một gian của ngôi đến 
Kailasanatha tại Kanchi, giữa chúng cố sự giống nhau đáng kinh ngạc. 


17. Roshirokufa 
Thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười sau Công nguyên 


Vào thế kỷ thứ tám, chính quyền Chalukya phía tây sụp đồ và triều đình Rashtrakuta 
dưới sự cai trị của Dantidurga lên nắm quyền. Nối ngôi Dantidurga là chú của ông tà 
Krishna ï người không chỉ là một nhà cầm quyền vĩ đại mà còn là người xây dựng nên 
một công trình tưởng niệm chắc chắn là độc nhất vô nhị ở Deccan, ngôi đến 
Kallasanatha ở Ellora, được chạm khắc từ đá nguyên khối. Vẻ lộng lẫy của ngôi đến này 
được miêu tả ấn tượng trong khế ước Baroda của Karka Suvarnavarha. Ở đây nói rằng: 
"một cái nhìn không rời mắt vào ngôi đến tuyệt đẹp trên ngọn núi Elapura sẽ khiến 
những người kinh ngạc ấy biến thành những người bất tử, bay nhảy trên bầu trời trong 
những cỗ xe của thượng giới và luôn tự hôi liệu "đây có chắc là nơi ở của Svayambhu 
Siva chứ không phải là một toà nhà do con người tạo ra không. Đã bao giờ chúng ta nhìn 
thấy một nơi đẹp hơn chưa?”". Quả thực ngay cả người kiến trúc sư xây dựng nó cũng 
cảm thấy kinh ngạc và đã nói rằng, "Người kiên nhẫn nhất cũng không thể hoàn thành 
một công trình như thế một lần nữa. Ah!Làm thế nào mà fa lại làm được việc đó?” và 
nhờ nó vị vua ấy đã được ca tụng danh tính". 


Do đó Krishna ngưỡng mộ khiếu thẩm mỹ của Vikramaditya, con chấu của một 
vương triều đã bị đánh bại, cũng là một người biết đánh giá đúng giá trị của chính quyền 


phía bắc đã bị đánh bại trước đó tại Kanchi, vốn là nguồn gốc của công trình nghệ thuật 
đầy hấp dẫn này. Ngôi đền Kailasa được rập khuôn theo những ngôi đền Pattadakal mà 
đến lượt mình những ngôi đền này lại được xây dựng bởi một sutradhari vĩ đại tên là 
Sarvasiddhiacharya của phương bắc, một vùng bị chinh phục từ Kanchi. 


Sự tương đồng đáng kể trong những chỉ tiết ở những ngôi đến Kaisala ở Ellora và 
Kanchi đã khiến Giáo sư Jouveau Dubreuil tìm kiếm và đã phát hiện ra những bức tranh 
trong ngôi đền ở Kanchi; chỉ cái cách mà ông tìm ra đầu mối cho những bức tranh này ở 
những ngôi đến Kaisala và cuộc tìm kiếm của ông mang lại kết quả phong phú ra sao 
cũng quá nổi tiếng rồi, dù các bức tranh có thể chỉ còn rời rạc. 


Những bức tranF, ở Ellora bao phủ trên trần và những bức tường của các mandapa và 
không chỉ vẽ những hình dáng mang tính hình tượng mà còn vẽ những họa tiết hoa lá và 
những con thú, những con chìm đáng yêu hoà trộn với nhau trong các mẫu vẽ. Con voi 
đẹp giữa một mẫu hoa sen với màu sắc rực rỡ mà giờ đay đã phần nào bị phai màu cũng 
sống động như một số bức tranh vẽ con người khác. Bức Nataraja ở đây là một mẫu rất 
đẹp của kiểu Chalukya và phải được so sánh với một bức vẽ sớm hơn tại Badami. Nhân 
vật trong bức tranh có nhiều tay và điệu nhảy thuộc tư thế cka/ra. Bộ khung của nhân 
vật, những chi tiết và cách trang trí rất giống với những yếu tố ấy trong điêu khắc, bao 
gồm cả những chỉ tiết nhỏ như mẫu của /2/amakura, sự công phu trong trang trí... Nó là 
một trong những ô ván được lưu giữ đẹp nhất tại Ellora. Hình ảnh Laskminarayanä ngồi 
trên Garuda cũng đáng chú ý. Trong bức tranh này chúng ta chú ý tới đôi mất khác 
thường và cái mũi nhọn trong tầm ngắm ba phần tư mà sau này trở thành đặc điểm nổi 
bật của những bức tranh miền tây Ấn Độ từ Gurajat thế kỷ mười bốn - mười lăm sau 
Công nguyên. 


Các Vidyadhara đang bay lượn cùng với những người vợ của họ với nền là những 
đám mây thành vệt đài, những nhạc công và những chủ đề khác theo truyền thống 
Chalulya trước đó. Một sự so sánh những nhân vật Vidyadhara này với những nhân vật 
tương tự từ những hang động Badami của thời kỳ trước sẽ chứng tỏ điều này mót cách rõ 
ràng. Những mẫu vẽ sặc sỡ, việc đặt một mảng tối đối lập với một mảng sáng, 
muktayajnopaviia của nhân vật nam và đhammiila trau chuốt của nhân vật nữ, tư thế 
bay... tất cả đều độc đáo có một không hai. 


Ngôi đên của đạo Jain ở phía cuối của nhóm những ngôi đền ở Ellora với toàn bộ bề 
mặt trần và tường của nó đều được che phủ bởi những bức tranh phong phú về chỉ tiết. 
Có những cảnh vẽ những kinh văn của đạo Jain và những mẫu trang trí với những họa 
tiết hoa lá, thú vật và chim muông hoa mỹ. Những họa tiết này, cùng với cái hang phải 
có niên đại sau ngôi đến Kaisala, công trình tưởng niệm vĩ đại của vua Rashtrakuta, 
Knishna một thế kỷ. 


18. Chola 
Thế kỷ thứ chín đến thế kỷ mười bạ sau Công nguyên 


Vào thế kỷ thứ chín, những người Chola giành được chính quyền, khi Vijaylaya tự 
xưng vương ở vùng quanh Tanjavur. Aditya và Parantaka, con trai và cháu trai của 
Vijaylaya, là những người xây đền vĩ đại. Đặc biệt Parantaka đã xây một ngòi đền thờ 


3 —=~ HBUON 8ữ©DQd goq 0EA DộJ ĐI) ~z 


là 


ấm. 


413 


Giới tbiệu văn boá pbưøng Đông ~#>e>~e-=esrfeitr=ite=+ 


414 


thân Siva tại Chidambaram và phủ ngôi đến bằng vàng. Bà hoàng goá của ông vua sùng 
đạo, Gandaraditya, con trai của Parantaka, là một trong những hoàng hậu có ảnh hưởng 
nhất trong lịch sử Chola vì sự rộng lượng trong việc xây dựng và quyên tiền cho các ngồi 
đến. Công trình kỷ niệm hùng vĩ nhất của thời kỳ Chola là đến Rajarajesvara tại 
Tanjavur, còn được biết đến với cái tên đến Brihadisvara. Chắc chắn Rajaraja là nhà cầm 
quyền vĩ đại nhất trong dòng họ Chola, vĩ đại trong chiến thắng quân sự, trong việc tổ 
chức quốc gia, bảo trợ cho nghệ thuật và văn chương và trong sự khoan dung tôn giáo. 
Vào năm trị vì thứ hai mươi của ông, một ngôi đền vĩ đại và tráng lệ thờ thần Siva, được 
đật tên theo tên của nhà vua, Rajarajesvaramudayar, đã được hoàn thành. Rarajara sùng 
mộ Siva ghê gớm đến mức ông được biết đến với cái tên S?vapadasekharZ. Tình yêu 
dành cho nghệ thuật của ông được phản ánh trong tước hiệu Niryavinoha. Thanh danh 
của Rajaraja phần nào bị làm cho lu mờ bởi thanh danh của người con trai còn vĩ đại hơn 
của ông Rajendra, một thiên tài quân sự xuất chúng. Rajendra, trên đường trở về sau một 
chiến dịch thành công ở vùng sông Hàng đã xây một bể chứa lớn, biểu tượng của cây cột 
chiến thắng bằng nước ở thủ đô mới của chính mình, Gangaikondacholapuram và một 
ngôi đền đồ sộ, giống với đến Brihadisvara ở Tanjavur, để ăn mừng chiến thắng của ông 
và mang về nước sông Hàng thứ đồ cúng tế duy nhất mà ông đồi hỏi ở những quốc chủ 
bị đánh bại ở phương Bắc. 


Kulottunga II, con trai của Vikramachola, đã bổ sung những chỉ tiết đầy công phu 
cho ngôi đến Chidambaram. Công việc thú vị này được duy trì dưới triều đại trị vị của 
con trai ông ta Rajaraja IÍ người mà bi¿wra của ông ta, RaJjagambhura, được ghì chép 
trong mandapa rất đẹp của ngôi đến được xây dưới thời của ông tại Darasuram. 
Kulottunga III là hoàng đế cuối cùng trong các hoàng đế vĩ đại của Chola xây thêm 
những dinh thự Chola, không chỉ bằng việc xây thêm những ngôi đến như 
Kampaharesvara tại Tribhuvanam, mà còn bằng những sửa chữa và bổ sung thêm như ở 
Kanchi, Madurai, Chiđambaram, Tiruvarur, Tiruvidaimarudur và Darasuram. 


Có những mảnh vỡ của những bức (tranh thời kỳ Chola rất sớm tại Narthamalal, 
Malayadipatti và những nơi khác. Tuy nhiên, chính ngôi đên Brihadisvara ở Tanjavur 
mới là kho tàng vĩ đại thực sự của nghệ thuật hội họa Chola sớm. Những tác phẩm kinh 
điển đương thời mô tả vẻ lộng lẫy của những bức tranh ở phương Nam bằng việc nhắc 
tới các chitramandapa, chitrasala, oviyanilayam trong các ngôi đền và các cung điện. 
Paripadal đề cập tới những bức tranh trên những bức tường của ngôi đền ở thủ đồ của 
Chola sớm, Kaveripumpattinam. Tuy nhiên những gì còn lại thực sự của thời kỳ này chỉ 
vừa mới được phát hiện. Trong ngôi đền Vijayalayacholisvaram trên ngọn đổi ở 
Narthamalai, có những dấu tích của những bức tranh trên các bức tường vẽ Kali đang 
nhảy múa và Gandharvas trên trần của sảnh chờ. 


Phát hiên của S.K. Govindaswami ra những bức tranh trong hành lang tối tăm xung 
quanh gian chính điện của ngôi đến Brihadisvara tại Tanjavur tiết lộ về một thời kỳ 
phát triển mới của hội họa miền nam Ấn Độ, một phòng tranh đúng quy chuẩn của 
nghệ thuật Chola sớm. Có hai tầng, một của thời kỳ Nayak ở bên trên mà ở bất kỳ chỗ 
nào lớp trên này rơi xuống, đều để lộ tầng của thời kỳ Chola sớm hơn bên dưới với 
nhiều bức tranh. 


Toàn bộ tường và trần ban đầu được trang trí với những bức tranh cực đẹp của thời 
Rajaraja, nhưng sau đó những tư sửa và bổ sung thêm được tạo ra trong nhiều thế kỷ đã 
dân đến những tầng phụ che phủ lên bên trên tầng trước đó, Những bức tranh thời Chola 
này trở thành một mắt xích kết nối quan trọng và giúp chúng ta nghiên cứu đầy đủ hơn 
vẻ thời kì Pallava trước đó và Vijayanagara sau đó. Những bức tranh thời kì Chola lộ ra 
nhiều như vậy chủ yếu ở những bức tường phía tây và phía nam. Ở phía tây, toàn bộ bức 
tường là một ô ván khổng lồ với hình Siva như là Yoga - Dakshinamurti, ngôi trên da hồ 
trong một tư thế yoga, với yogapatta hay paryankabandha vắt chéo qua thất lưng và đầu 
gối phải của ngài, trầm tư quan sát điệu múa của hai apsara. Một gana là người lùn và 
Vishnu chơi trống và giữ nhịp, trong khi những nhạc công của thượng giới khác người 
nọ nối người kia (Bản khắc số 7) đánh trống, trống tay và những cái chñm choe, khi họ 
bay trên không trung để tới gần màn trình diễn tuyệt hay được theo dõi bởi một vài nhân 
vật quan trọng ngồi ở gần đó. Bên dưới là hình vẽ Thánh Sundara và Cheraman đang vội 
vàng đi về phía đó trên lưng một con ngựa và một con vơi. Xa xa một chút là một ngôi 
đền kiểu Chola sớm đặc trưng là nơi linh thiêng của Nataraja với những người mộ đạo 
thuộc hoàng gia ngồi quanh nó. 


Bên dưới một chút là phần mô tả câu chuyện về Sundara, về chuyện Siva đã tới đưới 
lốt một ông già, với một tài liệu chứng minh quyền lợi của mình và đòi người chú rể đẹp 
trai phải đưa mình đi tới chỗ ở của mình tại Tiruvennainallur vào đúng ngày cưới của 
anh ra ra sao. Dưới câu chuyện này là cảnh lễ cưới. Trên bức tường phía xa, là một hình 
ảnh NataraJa lớn, đang nhảy múa trong đại sảnh đường tại Chidambaram, với những 
thày tu và những người sùng mộ ngồi một bên và mọt ông hoàng, rõ ràng là Rajaraja và 
ba trong số các bà hoàng của ông, với một đoàn tuỳ tùng lớn thco hầu ông vua. Gần đó, 
trên những bức tường đối diện là những nhân vật nữ nhỏ bé đầy quyền rũ. Qua bức tường 
này, trên bức tường đối diện với bức tường phía bắc, là năm đầu người lộ ra từ tầng tranh 
thời kì Chola đã được phát lộ phần nào. 

Toàn bộ khoảng trống trên bức tường phía bắc lấy để tài là cuộc chiến đấu của 
Tripurantaka. Ilình tượng Siva khổng lồ trên một chiến xa được điều khiển bởi Brahma. 
Tripurantaka được vẽ trong tư thế a¿đha của một chiến binh, với tám tay được trang bị 
vũ khí đầy đủ, dùng cây cung đầy sức mạnh của mình để chế ngự các Zsura, một đám 
đông những kẻ được người họa sĩ vẽ đối diện với Siva, với khí thế vô cùng đũng mãnh 
được miêu tả rõ ràng trong điệu bộ, những con mắt đữ tợn, mái tóc rực lửa với vũ khí giơ 
cao, không thể bị khuất phục bởi bất cứ thứ gì, không để ý đến những nỗi lo lắng sợ hãi 
hay những giọt nước mắt của những người phụ nữ của họ khi đang cố níu kéo họ trong 
nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Được vẽ giống như những người đồng chí hơn là những người 
phụ tá của Siva là Kartikeya trên con công của ngài, Ganesa trên con chuột của ngài và 
Kali, nữ thần chiến tranh, trên con sư tử của bà. Nandi được vẽ khá tự mãn trước chiến 
xa của mình. Đây là một kiệt tác của nghệ thuật Chola. Hình tượng Tripurantaka trong 
tư thế ai/4ha này trong truyền thống Pallava được đặt ngồi và là một hình mẫu xuất sắc 
tiếp nối phương thức của thời kì trước. 

Những bức tranh trong ngôi đến Brihadisvara trở thành tư liệu có giá trị nhất về tình 
hình hội họa thời kì của các vương triều Chola sớm, tất cả vẻ huy hoàng tráng lệ của hội 
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hội họa cổ điển được nhìn thấy ở Sitannavasa, Panamalai và Kanchipuram đều được tiếp 
nối liên tục trong loạt tranh câu kỳ này. 


Những bức tranh thời Chola tiết lộ cho chúng ta biết về cuộc sống, lối sống vương giả 
và văn hoá của thời kỳ Chola. Sự nhấn mạnh đặc biệt vào Natajara trong toà sảnh szbha 
của ông ta với tư cách là vị thần được yêu quý của thời Chola và tâm nhìn quân sự Và 
những mẫu người lý tưởng của người Chola nói chung và Rajaraja nói riêng được thể 
hiện một cách biểu trưng trong kiệt tác Vĩ đại Tripurantaka. 


Mầu sắc dịu nhẹ, đường nét mạnh mẽ và chắc chắn, cách thể hiện chân thực và trên 
hết, là sự thoải mái trong đường nét vẽ các nhân vật vốn có sức hấp dẫn của riêng chúng. 


Nếu như sự biểu cảm được lấy làm tiêu chí để đánh giá một họa sĩ vĩ đại, thì ở đây 
trong những bức tranh thời Chola này nó thật đồi dào. Nét biểu cảm của chủ nghĩa anh 
hùng, vừarasa. được nhìn thấy rõ trên gương mặt và ở hình dáng của Tripurantaka. 
Điệu bộ mạnh mẽ của các Rakshasa quyết tam chiến đấu với Siva và những gương mặt 
đẫm lệ của những người vợ đang níu giữ họ trong nỗi tuyệt vọng gợi một cảm giác xót 
xa, karuna và rauda. Siva với tư cách là Dakshinamurti ngồi trầm tư và yên lặng là. 
hình ảnh phản chiếu sự thanh bình, santa. Những bàn tay trong tư thế vísm2ya của 
người vũ công (Bản khấc số 8) gợi sự kinh ngạc, zdbhuia; những gna lùn kỳ cục 
trong những tư thế buồn cười đang chơi trống và giữ nhịp thể hiện hZsy4; sự hoà trộn 
cảm xúc trọn vẹn trong tấm ván Tripurantaka lớn, một sự hoà trộn của vira, raudra 
Và karuna. 


19. Hoysolo 

Thế kỷ mười một đến thế kỷ mười ba sau Công nguyên 

Với tên gọi được bắt nguồn từ một sự kiện kể về tổ tiên của họ Sala, người đã được 
một hiển nhân yêu cầu phải giết một con hồ, "Poysala" (tấn công Sala), Hoysala là một 
vương triều của những nhà cảm quyền ở xứ Mysore phía tây, là con cháu của người 


Yadava. Thủ phủ cổ xưa của họ là Dorasamudra, được gọi là Dvaravatipura trong các bia 
khắc của họ. Người Hoysala vốn là những chư hầu của người Chalukya phía tây. 


Vinayaditya là vị vua có ảnh hưởng đầu tiên, người mà cháu trai của ông Bittideva 
hay Bittiga là một quốc vương hùng mạnh. Ông đã mang lại độc lập cho vương triều của 
mình. Vốn là một người theo đạo lain, ông đã được Ramanuja cải đạo theo phái tôn thờ 
Vishnu vào thế kỷ mười hai sau Công nguyên. Giờ đây được gọi là Vishuvardhana, vị 
vua mới cải đạo này đã nhiệt thành xây dựng những ngôi đến đẹp và tô điểm chúng bằng 
nghệ thuật đẹp nhất của thời kỳ này với cảm hứng của một nhà cải cách tôn giáo vĩ đại. 
Ngôi đền tại Belur, một viên ngọc của nghệ thuật Hoysala là công trình tạo tác của ông. 
Một bức chân dung nổi bật của vị vua này, với người vợ theo đạo Jain có học thức 
Santala bên cạnh, được tìm thấy trên một tấm bình phong bằng đá có chạm khắc. Mặc 
dù nhà vua đã thay đổi đức tìn của mình, nhưng ông vẫn là người rộng lượng trong quan 
điểm và Đạo Jain vẫn phát triển thịnh đạt trong suốt thời kỳ trị vì của ông và sau đó. 
Giống như trường hợp của các quốc chủ Ikshvaku, những người vốn là tín đồ của đạo 
Brahman, với những công chúa sùng mộ Đức Phật, ở đây cũng là một vị vua, một 
Vaishanavite nhiệt thành, có vợ đi theo đức tin của những người Tirthankara. Các quan 


lại và tướng lĩnh của ông như Gangaraja và Hulli Dandanayaka là những tín đồ sùng 
kính của đạo Jain. 


Sau Ballala IÍ hay Vira Ballala, như ông vẫn được gọi và các con trai của ông 
Narahimsa IĨ và Somesvara, vương quốc Hoysala sụp đổ dần cho đến khi nó bị Aliaud - 
dịn Khi] giáng một đòn chí mạng nhờ tay tướng của ông ta Malik Kafur. 


Các mâu kiến trúc và điêu khắc khắp Mysore cho chúng ta thấy sự phong phú về 
nghệ thuật kiến trúc của người Hoysala. Không có mẫu vật nào của nghệ thuật hội họa 
lại nổi tiếng đến thế. Dù không có những bức tranh tường được thấy trong bất kỳ một 
ngôi đền nào, nhưng may mắn thay có những mẫu vật của hội họa Hoysala được lưu giữ 
tại Moodbidri. Đó là những bản thảo trên lá cọ được quét sơn tại trung tâm giáo hội này. 
Chúng hợp thành những bài chú giải của Virasena được gọi là Dhavala và Jayadhavala 
và \Mahadhavala hay Mahabandha cho tài liệu gốc Shatkhandagama. 


Thật may mắn rằng những bản thảo chếp tay này, bằng chữ cổ, rõ ràng là chữ 
Hoysala, của thời Vishuvardhana, với những bức vẽ với những màu sáng có sức lối cuốn 
lớn vẫn tồn tại, nhờ giáo viện từ thiên tại Moodbidri, cho chúng ta một hiểu biết sơ qua 
về nghệ thuật hội họa thời Iloysala. Thật thú vị khi so sánh chữ viết trong những bản 
thảo viết tay này với những chữ cái tạo nên những đường nét đây hoa mỹ trong những 
bản khắc kim loại trong đên Pelur. Những nét cong tạo nên những con chữ là đặc trưng 
của cả hai. Những bức vẽ này được quy vào thời Vishnuvardhana và vợ của ông Samtala 
người rất sùng mộ đạo Jain. 


Những bức vẽ này có màu sắc sáng trên những lá cọ lớn khác thường, yếu tố quan 
trọng đối với vẻ đẹp của những chữ cái tạo nên văn bản này và đối với những hình minh 
họa đi kèm với nó. Hai trong số những lá cọ với những chữ cái khá dày đặc, với nét mềm 
mại uyển chuyển hơn so với những lá còn lại, với một sắc thái dịu nhẹ làm giảm đi hiệu 
ứng tương phản của màu sắc và với nét phác thảo được vẽ với tỷ lệ rất cân xứng, có vẻ 
như là những bức vẽ đầu tiên trong số các bức vẽ trên lá cọ này. Bản chép tay J2havala 
này có niên địa là năm I1I3 sau Công nguyên. Ở đay có vẽ Yakshi Kali của 
Suparsvanatha nhưng lại có nước da trắng. Con bò đực, phương tiện đi lại của bà, cũng 
xuất hiện ở đây. Độ uyển chuyển của thân thể bà và những nết cong vẽ nên nhân vật này 
thật xuất sắc. Tương tự, những tín đồ thuộc hoàng tộc ở một bên, nhà vua, hoàng hậu và 
hoàng tử được vẽ và tô màu hết sức thanh nhã. Những hình ảnh này ở cuối của những 
chiếc lá. Những hình vẽ trung tâm ở cả chiếc lá là một Tirthankara Mahavira đứng và 
một Tirthankara Mahavira ngồi. Mặc dù thật khó thể hiện một chủ đề quá đơn giản như 

. chủ đề về một nhân vật trong trạng thái loã thể như Tirthankara, nhưng người họa sĩ đã 
làm cho cả hai tác phẩm này thực sự có tính nghệ thuật cao. Ghế ngồi đẹp với một chỗ 
tựa lưng được trang trí makara và những con sư tử đang gầm rống được kết hợp với 
những người cầm chanri ở một trong hai bên với tỷ lệ và độ uốn cong phù hợp. Bức tranh 
này ngay lập tức gợi nhớ đến kiệt tác của nghệ nhân Chola sớm vẽ Đức Phật 
Nagapattinam với những người cầm ehđuri Nagaraja ở một bên. Đây gần như là bức 
tranh một màu, nhưng nó có hiệu ứng màu sắc đẹp giống như một bức tranh có chiều 
sâu được tạo ra với sự tỉnh thông bậc thày của người họa sĩ. 


Một đâu của một trong số những chiếc lá khác vẽ Parsvanatha với những con rắn chc 
bên trên đầu ngài và ngài ngồi trên một cái ngai sư tử với những người cầm cjaur¡ bên 
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_ cạnh và với Dharanendra Yaksha ở một bên và Padmavati Yakshini ở bên kia. Một đầu 


của chiếc lá khác vẽ Srutadevi ở giữa, đứng bên sườn là những phụ nữ cầm chauri duyên 
đáng, những người mà đường cong của cơ thể, kiểu tóc, nét mặt và vòng cổ và tư thế bất 
chéo chân đều rất phù hợp. Có một bức tranh tương tự như thế và gây ấn tượng cho 
chúng ta nhiều như thế ở đầu của một chiếc lá khác. Có cùng phong cách như thế nhưng 
đơn giản hơn một chút với chủ đề là Bahubali người đã trở thành một người tu hành khổ 
hạnh và để cho những cây leo và sinh vật ký sinh lớn lén và sống trên chân ông. Những 
người chị đứng bên sườn ông hầu như giống như trên tấm ván cũng vẽ để tại này tại 
hang Ellora. 


Yakshi Ambika, đề tài phổ biến nhất trone nghệ thuật đạo Iain, được vẽ đưới gốc cây 
xoài cùng với hai đứa con của bà và một con sư tử. Một trong hai cậu bé cưỡi con sư tử, 
trong khi cậu bé kia đứa rất gần mẹ nó. Đề tài về những tín đồ tô điểm cho Parsvanatha 
và Suparsvanatha hết sức đơn giản. Tuy nhiên, những đề tài như Matanga Yakcha với 
phương tiện đi chuyển của ngài, con voi, đang ngồi với cái đầu của nó ngầng lên đây tự 
hào và toàn bộ bức tranh được sắp đặt với nên rất đẹp là những cái cây, đáng chú ý vì 
những khuôn mẫu mang tính truyền thống của chúng, đều rất đẹp. Srutadevi với con 
công của bà và Mahamanasi với con thiên nga và Yaksha Ajita với một con rùa, tất cả 
đều là những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn của cây bút vẽ của người họa sĩ Hoysala. Cái 
đuôi cố hoa trang trí của chú chim và những đường nét phác họa nhân vật phản ánh 
khiếu thẩm mỹ và tài năng sáng tạo vĩ đại. 

Ngay cả những đường viền trong những bản thảo viết tay này cũng thể hiện sự tính tế 
và tao nhã lớn lao. Dù có vô số những mẫu hoa lá được vẽ trén những chiếc lá khác 
nhưng không có sư lặp lại ở bất kỳ đâu. 

20. Kokofityd 

Thế kỷ mười một đến thế kỷ mười ba sau Công nguyên 

Những người Kakattya của Warangal vốn là những chư hầu của vương triều 
Chalukya phía Tây. Sau đó họ trở thành những người cai trị độc lập, nhưng vẫn theo 
truyền thống nghệ thuật của những người Chalukya muộn của Kalyani. Sự đam mê nghệ 
thuật lớn lao và sự thành kính tột bạc dành cho Siva của họ giải thích một cách rõ nét 
nguồn gốc của những đền thờ danh cho vị thần này trên khắp vương quốc của họ. Những 
ngôi đến nổi tiếng của người Kakattya ở Warangal, Palampet, Anamkonda, 
Tripurantakam, Macherla và những nơi khác, 


Không kém phần ấn tượng hơn so với điêu khắc Kakatitya đố là hội họa của họ. Toàn 
bộ bề mặt của mandapa và phòng trong ngôi đền lớn trên ngọn đồi tại Tripurantaka đều 
được tô vẽ. Ngồi đền này là một trong số những công trình kỷ niệm Kakatitya quan 
trọng nhất đối với việc nghiên cứu hội họa thời kỳ này. Tương tự, có những bức tranh 
thuộc thời kỳ Kakatitya trong ngôi đền tại Pallalamarri. 

Một bức tranh ở đây vẽ cảnh amritamanthana nổi tiếng, với những đeya ở một bên và 
những asurz ở bên kia, cảm Vasuki, giống như một đám đông vây quanh ngọn núi 
Mandara, đống vai trò như cây gậy khuấy, khi đại dương trắng xoá như sữa bị khuấy đảo 
để giành lấy thuốc trường sinh bất tử. Đề tài cao quý đóng vai trò làm nên đẹp cho bức 
vẽ nữ thần thịnh vượng ở trên rầm cửa này dường như là một mô típ yêu thích trong thời 


kỳ Gupfa tại Udayagiri gần Bhilsa trong ngôi đến hang ở đó. Đề tài này được tiếp nối 
bởi những người Chalukya phía Tây, vì vẫn có một sử lặp lại thường xuyên cảnh 
amritamanthana tại Badami. Cảnh amritamanthana này được vẽ trong những công trình 
thời kỳ Chalukya muộn và Kakatitya với cùng một bút pháp được sử dụng trong những 
công trình thời Chalukya. Tại Macherla, một phiên bản điều khắc của để tài này xuất 
hiện trong một ngôi đền thời Kakatitya của địa phương. Ý nghĩa đặc biệt của bức tranh 
tại Pallalamarri là ở chỗ nó là một trong những bức tranh thời Kakatitya hiếm hoi còn 
lưu giữ được và nó cũng là một sự thể hiện bằng màu sắc của để tài này. 


Kho tàng lớn của hội họa Kakatitya tại Tripurantakam vẫn chờ đợi sự nghiên cứu chỉ 
tiết cũng giống như các ngõi đền khác của thời kỳ này. 


21. Viiœyonogcro 
Thế kỷ mười bốn đến thế kỷ mười bảy sau Công nguyên 


Vào thế ký mười bốn, đế chế Vijayanagara được thành lập và trở thành thế lực thống 
trị ở bán đảo phía nam và phong cách kiến trúc, điêu khắc và hội họa Vajayanagara là sự 
tiếp nối những truyền. thống cuối Chola và Pandya trước đó và ở một chừng mực nào đó, 
ở các vùng Kanarese và Telugu cố sự kết hợp với những truyền thống Chalukya vốn đã 
có ở đó từ trước. Một trong những ông vua vĩ đại nhất của vương triểu này là 
Krishnadevaraya, không chỉ là một chính khách, một nhà cầm quyển và chiến binh vĩ 
đại mà còn là một học giả, một họa sĩ và người bảo trợ của các môn mỹ thuật vĩ đại. 
Những gopwtra và mandapa lớn đánh dấu thời kỳ này. Mandapa trong các ngôi đến 
Virabhadra tại Lepakshi, Varadaraja tại Kanchipuram, Vithala tại Hampi và 
Jalakanthesvara tại Vellore đều là những mẫu xuất sắc. 


Đế chế Vijayanagara tiêu biểu cho giai đoạn phát triển vĩ đại cuối cùng của lịch sử và 


văn hoá Ấn Độ. Hội họa giống như mọi môn nghệ thuật khác trong thời kỳ này đều được . 


khuyến khích và có vô số đền thờ trên khắp phía nam Ấn Độ tiêu biểu cho giai đoạn này. 
Trong ngôi đền Virupaksha tại kinh đô của đế chế, trần của mandapa lớn phía trước có 
một loạt những tranh vẽ rất đẹp (Bản khắc số 10). Đây là một kiệt tác vĩ đại vẽ 
Vidyaranya, lãnh tụ tỉnh thần vĩ đại người đã giúp Harihara và Bukka tạo dựng đế chế 
Vijayanagara. Đám rước dài với Vidyaranya ngồi trong kiệu đi trước và theo sau là một 
đám tuỳ tứng lớn là một trong những cảnh gây ấn tượng nhất của thế kỷ mười bốn, dù 
bản than bức tranh có niên đại muộn hơn một chút. 

Có những mảnh vỡ của những bức tranh tại Anepundi gần Hampi, ở Tadpatri, 
Kanchipuram, Kalashasti, Tirupati, Tiruvannamalai, Chíidambaram, Tïruvalur, Kumbakonam, 
Srirangam và những nơi khác. 


Tại Lepakshi, có một trong những bức vẽ xuất sắc nhất của thời kỳ Vijayanagara, một 
bức vẽ Virabhadra lớn được vẽ trên trần của mandapa, một mandapa chung cho ba gian 
chính điện. Những cảnh được vẽ ở đây được lấy từ Mahabharata, Ramayana và các thần 
tích Purana. Chúng phải có niên đại thuộc thời Achyutaraya, vì chúng có cả những bức 
chân dung của Virupanda và Viranna, những người bảo trợ cho những họa sĩ và là những 
người tạo ra ngôi đến. Lepakshi trở thành một trung tâm thương mại và hành hương lớn 
ở thời của họ và các thủ lĩnh phung phí của cải của họ vào việc tô điểm cho những đền 
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thờ này, đặc biệt chú ý đến Virabhadra, vị thần - đấng bảo trợ của họ. Toàn bộ trần của 
ngôi đến vốn đã từng được bao phủ bởi một lớp tranh dày đặc giờ đây đã bị hư hỏng và 
mất mát gân hết. Nhưng những gì còn lại cũng đủ để thể hiện người họa sĩ đã làm chủ 
được cây bút và màu vẽ đến mức nào và trí tuệ của họ phát huy khả năng tốt ra sao trong 
việc sáng tạo ra những ô ván có những bức chân dung đầy lôi cuốn, các câu chuyện 
Sivalina (Bản khắc số 12), lễ đăng quang của Rama, Arjuna chiến đấu với Kirata, 
Krishna là Vatapatrasayi... Bhikshatana, Karata, Gangadhara (Hình minh họa số 9) và 
Tripurantaka là những đủ tài ấn tượng và độc đáo nhất. 


Trên trần của một mandapa nhỏ trong đến Varadaraja tại Kanchipuram là một bức 
tranh đẹp thuộc cuối thời Vajayanagara vẽ để tài Manmatha, một để tài yêu thích của 
các họa sĩ và điêu khắc gia Ấn Đó, theo một khuôn mẫu đơn giản nhưng khiến chúng ta 
thấy dễ chịu. 

Tại Somapalayam, có những bức tranh trong ngôi đền thờ Vishnu vẽ những tình tiết 
của Thần tích Pwrana, rất giống với những tác phẩm của người họa sĩ ở Lepakshi. 

22. Nœœk 

Thế kỷ mười bảy đến thế kỷ mười tấm sau Công nguyên 

Với việc thế lực của các hoàng đế ViJayanagara suy yếu sau trận chiến Tallikota, các 
vua chư hầu đã tách ra độc lập chỉ còn giữ lại sự tôn trọng bề ngoài đối với vị hoàng đế 
chỉ còn trên danh nghĩa. Tại Madurai, Tirumala Nayak nổi danh vì sự bảo trợ lớn dành 
cho nghệ thuật của ông và goputra và pudumandala được ông xây dựng rất nổi tiếng. 
Tương tự, ở Tanjavur và Kumbakonam, Raghunatha Nayak của vùng Tanjavur là người 
đã xây dựng công trình tưởng niệm tuyệt đẹp. Những ngôi đền Minakshisundaresvara và 
Alagar tại Madurai, những ngôi đến Tenkasi, Sankaranarayanarkoil, Perur và những nơi 
khác là những ví dụ xuất sắc cho sự khéo léo của người Nayak. 

Trong lớp phía bên trên phủ lên lớn thời Chola bên dưới ở ngôi đền Brihadisvara tại 
Tanjavur, có rất nhiều bức tranh thời Nayak đặc biệt thú vị vì nó đã mang đến cho chúng 
ta một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống thời đó với tất cả sự tỉ mỉ công phu về trang 
phục, đồ trang sức và những chi tiết khác, tất cả đều được tổng hợp lại một cách đễ đàng 
từ loạt tranh quan trọng và công phu này. 

Tại Tiruparuttikunram và tại Kanchipuram, những truyền thuyết của đạo Jain mô tả 
cuộc sống của các Tirthnkara được vẽ với sự hãng hái mạnh mẽ hơn và ở đây cuộc sống 
trong thời kỳ này cũng được mô tả rõ nét. 

Tại Tiruvalur, các i¡/a của Siva được vẽ trên trần của các man4apa theo kiểu cách rất 
đẹp với sự nhấn mạnh đặc biệt vào vị vua huyền thoại có khuôn mặt khi Muchukunda 
của gia đình hoàng gia Chola; và, như trong truyền thuyết đã ghi, chính ông là người đã 
đưa Sivalinga vào thờ tại Tiruvalur cũng như Somaskanda. Somaskanda là một trong số 
những bức tượng bằng đồng thời đầu Chola nổi tiếng nhất. 

Tại Tiruvannamalal, 'Tiruvottiyur, TiruvalanjJuli và những nơi khác, có những bức vẽ 
tương tự mô tả những truyền thuyết về Siva và những cảnh lấy từ Ramayana và 
Mahabharata. 


Tại Chidambaranm trong mandapa lớn của gian chính điện của đến thờ 
Sivakamasundari có một chuỗi những bức tranh tráng lệ mô tả câu chuyện về 
Bhikshatana và Mohini (Bản khấc số 13), các truyền thuyết về các thánh Saiva và vẻ rực 
rỡ của điệu múa của thần Siva. 

Thời kỳ Nayak cũng được đặc trưng bởi nhiều bức bích họa từ Madurai, ở đó sáu 
mươi tư j2 của Siva được vẽ trên những ô ván rất đẹp kể câu chuyện một cách sinh 
động nhưng phần nhiều trong số chúng đã bị tô màu lại hoặc bị hư hại. 


22) 27)20 00002) 0 00 


Có những mái hắt ở Tamil hay Telugu cũng vẽ những đề tài của những bức tranh ' 
này. Trong thời kỳ này, sự quy ước hoá được đặt ra trong suốt thời kỳ Vijayanagara 
được duy trì. Sự cách điệu hoá này, như đã thấy trong điêu khắc, như mũi nhọn, mất 
hung dữ, thân hình, chân tay gây guộc... và cách sắp đặt trang phục trên cơ thể đặc 
biệt với những mẫu hoa văn đặc trưng của thời kỳ này, tất cả đều được quan sát thấy 
trong những bức tranh này. 


23. Kerolo thời trung đợi 


Thế kỷ mười sáu đến thể kỷ mười tám sau Công nguyên 
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Ở vùng Chera, hoạt động xây dựng đền thờ lớn diễn ra trong suốt thời kỳ Vijayanagara 
và ngôi đến Sthanunatha tại Suchindram và lãng Padmanabhasvami tại Trivandrum đã 
được tô bổ và tô điểm thêm nhiều trong thời kỳ này trên thực tế vẫn được tiếp tục đến tận 
thế kỷ mười tám. Kiểu sắp đặt và kiến trúc lớn mang tính địa phương riêng biệt có thể 
được nhận thấy ở Tirunandikkarai và Trikotithanam lân lượt là những điện thờ hình tròn 
mái đơn và mái đôi tiêu biểu cho mẫu riêng biệt của Malabar. Dù có rất ít bằng chứng đã 
được khám phá để thể hiện những giai đoạn ưung gian giữa thời kỳ Chera đầu tại 
Tirunandikkarai và thời kỳ cuốt, nhưng những bức tranh đẹp tại Tiruvanchikuram gợi cho 
chúng ta biết sự tiến triển của hội họa Chera ở vùng Kerala vào cuối thời kỳ đó tương ứng 
với thời kỳ Vijayanagara và Nayak ở vùng Tamil phía nam. 

Trường phái Chera rất giống với điêu khắc và nghệ thuật chạm khắc trên gỗ đương 
thời, cho đến đầu thời kỳ Vijayanagara, có rất ít chứng tích được tìm thấy để chứng 
minh cho những giai đoạn trung gian. Với một kiểu người béo lùn đặc trưng và kiểu 
nhân vật tráng kiện, nhiều đồ trang sức một cách khác thường gợi nhớ đến cách trang 
điểm Kathakali, chúng thể hiện một sự kết hợp tính tế các kiểu Kanarese và Dravida mà 
chúng ta có thể đễ dàng nhìn thấy ở vòng sáng thon dài quanh chiếc vương miện giống 
như ở các nhân vật Chalulya phía tây và những chỉ tiết khác. Nandidhvaja trong một bàn 
tay của thần Siva Nataraja nhiều tay trên Apasmara tại Ettumanur gợi cho chúng ta nhớ 
đến cả bức Naltesa ở Badami và ở Pattadaskal cũng như bức ở Nallur. Thật thú vị khi 
nhận ra nó rất giống một bức tranh tương tự ở đền Kailasa ở hang Elora. Bức tranh 
khổng lồ có thể so bì với tấm ván Tripurantaka thuộc thời Chola sớm hơn tại Tanjavur và 
với Virabhadra của Vijayanagara cùng thời tại Lepakshi này là một tác phẩm xuất sắc 
được đặt trong gopwra của ngôi đền và trở thành một lời giới thiệu tốt về tài năng của 
người họa sĩ ở Malabar ở giai đoạn lịch sử này. 

Những bức tranh tại Tiruvanchikulam, tại Pallimana, tại Triprayer, trong đến 
Vadakkunatha tại Trichur và trong cung điện Mattancheri hình thành một đi sản phong 
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phú của khu vực Cochin, trong khi những bức tranh từ Vaikom, Eitumanur, Chitaral... 
với đỉnh cao là những bức tranh nổi tiếng trong các cung điện Padmanabhapuram và 
Krishnapuram, cho chúng ta một bức tranh về nghệ thuật hội họa ở vùng Travancore. 
Miệng khá rộng và đôi mắt với những cái nhìn chếo sang bên, thân hình lớn và một nụ 
cười hiện rõ trên môi của tất cả các nhân vật của trường phái này. Khấc trên cùng của 
các Nambudiri và ngọn đèn ba chân phổ biến ở vùng Malabar đều hiện diện. Những 
cảnh từ sử thi Ramayana, Mahabharata và các thân tích Purana, bao gôm cả những đề 
tài của nghệ thuật mô tả tranh tượng được người họa s‹j chọn mô tả, như tình tiết 
Kumbhakarna đang tọng những con khi quá bé nhỏ và đã trốn thoát qua những lỗ mũi và 
tai của nó là những ví dụ về cách lựa chọn những cảnh tương đối vô nghĩa nhưng khá thú 
vị của người họa sĩ. 


24. Polo vò trường phới phía đông thời trung đại 
Thế kỷ thứ chán đến thế kỷ mười sáu sau Công nguyên 


Trường phải sớm của phía đông Ấn Độ có những mẫu xuất sắc ở Bihar và Bengal và 
người thợ điêu khắc cũng rất ưu tú trong món nghệ thuật của mình. Những hình ảnh 
tráng lệ trên kim loại từ Kurkihar và Nalanda khẳng định sự phong phú của trí tưởng 
tượng và khiếu thẩm mỹ tốt của người thợ điêu khắc thời kỳ đầu. Những hình ảnh Tara, 
Đức Phật đẹp và những cảnh từ cuộc đời Đấng chí tôn bao gồm cảnh giáng trần của 
ngài, bài thuyết giảng đầu tiên của ngài, cảnh chế ngự Nalagiri, các Avalokitesvara và 
những nhân vật Phật giáo khác đều là những kiệt tác. Những ánh hồng của vầng hào 
quang, những cánh hoa sen, những nếp gấp của bộ quần áo của Đức Phật, các /2 của 
Brahma, vương miện của Sakra, sự thanh thản và cuốn hút trên gương mặt của tất cả các 
nhân vật này là đặc trưng của trường phái này. 


Trường phái hội họa Pala tuân theo những truyền thống điêu khắc lớn. Những bản 
viết tay sớm nhất của trường phái này là trên lá cọ và vỏ gô của các bản thảo. Cũng có 
một số bức vẽ xuất sắc được khắc chạm trên kim loại khá đáng chú ý như bức vẽ nổi 
tiếng từ Sundđarban trong Bảo tàng Asutosh, Calcutta. Trường phái minh họa sách Pala 
thể hiện các nhân vật theo lối cổ điển và những nét vẽ phác họa thì uyển chuyển, đầy sức 
sống và duyên đáng (Bản khắc số 16). Những bức vẽ ở trung tâm với chữ ở cả hai bên 
chủ yếu minh họa cho những kinh văn của Phật giáo như Pranaparamita, Gandavyuha 
Sadhanamala... Sự mô tả thần tượng thường là đề tài chính. Những bức tranh này tuân 
theo những phương pháp bích họa truyền thống và có vẻ chỉ như là những bản sao chép 
nhỏ hơn của những nguyén bản. Một trong số những mẫu đẹp nhất của bản thảo viết tay 
Prajnaparamita có hình minh họa được xác định niên đại là vào năm thứ sáu của vua 
Mahnpala. 


Người Pala và người Sena là những người bảo trợ cho nghệ thuật và văn chương và 
nhiều bản chép tay có minh họa đẹp được sáng tác trong thời của họ. Môn nghệ thuật 
này lan đến tân Nepal và ở vùng này cũng có cả nghệ thuật Pala. Vào thế kỷ mười ba, sự 
cách điệu hoá bắt đầu xuất hiện trong nghệ thuật phía tây Ấn Độ và chúng ta có thể dễ 
dàng nhận thấy rằng bức tranh Vishnu và tín đồ được khắc trên tấm bản kim loại từ 
Sundarban có một sự giống nhau rõ rệt với cách miêu tả nhân vật gầy trong trường phái 
của vùng Gurajat của đạo Jain miền tây Ấn Độ. 


Khi Bihar và Bengal nằm dưới sự thống trị của Hồi giáo vào thế kỷ mười ba, những 
nhân vật gầy giống với trường phái phía tây Ấn Độ trong nghệ thuật phía đông Ấn Độ đã 
hấp thụ một số yếu tố Hồi giáo nhất định trong trang phục và những đặc điểm khác và 
vào thế kỷ mười lãm, những hình minh họa sách trên giấy từ Oudh, Jaunpur và những 
nơi khác rất giống với phong cách ở Malwa với sự dung hợp những nhân vật lý tưởng 
của Hindu giáo và Hồi giáo tương tự. 

Tương tự những bản viết tay trên lá cọ được viết ở Orissa và Gitlagovinda của 
layadeva rõ ràng cung cấp một đề tài đáng mừng và phải được mô tả đầy trìu mến. 
Chính từ những miêu tả nhân vật gầy tương tự, mà ở chừng mực nhất định chịu ảnh 
hưởng của trường phái Vijayanagara ở giai đoạn sau đó, những bản viết tay thời kỳ cuối 
như Gitagovinda và Rarnayana từ Orissa mà giờ đay được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia, 
đã được tạo ra. 


25. Phíc têy thời trung đọi 
Thế kỷ mười một đến thế kỷ mười lăm sau Công nguyên 


Truyền thống bích họa mạnh mẽ nhất ở Ấn Độ và nghệ thuật minh họa sách, dù vẫn 
nổi lên như một thứ gì đó khác với Ba Tư nơi mà nó là một phần ] không thể thiếu của bản 
thảo và những bức tranh được vẽ là đồng nhất với văn bản. Ở Ấn Đô, những hình minh 
họa trên tấm ván, vải bạt và tường đều có một phương pháp truyền thống chung và nếu 
như những bức vẽ nhỏ được đưa vào trong những cuốn sách, thì chúng trông như thể 
chúng đã được rút ra có sự thu nhỏ về kích thước từ trên tường và đặt bên cạnh phân phi 
chép. Tuy nhiên, vì những bức tranh của thời kỳ muộn hơn thời Rashtrakuta đều bị mất 
hoặc chưa được phát hiện ở phía bắc Deccan, trừ những bức tranh tường được cách điệu 
hoá của thế kỷ mười ba sau Công nguyên, trong ngôi đền Vishnu của Madanpur, ở hạt 
Lalitpur của bang Uttar Pradesh, những bản chép tay có hình minh họa của đạo Jain như 
Kalpasutra, Siddahemalaghuvritti, Kumarapalacharita và Kalakacharyakatha, những bản 
đầu tiên được viết trên lá cọ và những bản còn lại là trên giấy, cùng với những bản chép 
tay tương tự thời Pala của miền đông Ấn Độ, dường như là những mẫu tranh duy nhất 
sớm hơn những bức tiểu họa cùng thời với những bức tiểu họa của trường phái Mughal 
xuất hiện sau này. 


Những bản chép tay trên lá cọ có hình minh họa của miền tây Ấn Độ mà sớm nhất 
trong số chúng có từ thế kỷ mười một, tiếp tục kéo đài trong vài thế kỷ nữa, trong khi 
những bản thảo trên giấy đắt tiền và đẩy màu sắc với chữ vàng và bạc và sự trang trí 
tranh ngày càng biến đổi nhiều hơn và có những tài liệu như Vasantavilasa, 
Balagopalastuti, Salibhadracharita và những tài liệu khác. 


Sự đơn giản của màu sắc và hình thể được cách điệu hoá, sự chân phương mộc mạc 
và trên hết, khuôn mặt ở góc nghiêng ba phần tư với cái mũi góc cạnh, đôi mất lồi ra kỳ 
đị và những con ngươi dường như vẫn ở giữa ngay cả ở nhìn nghiêng đôi mắt, một mắt 
dường như nằm bên ngoài nét bao quanh của khuôn mặt, cái cầm nhô ra và một vài đặc 
điểm khác của cơ thể, chỉ rõ sự phát triển của trường phái Gurajat phía tây Ấn Độ từ 
truyền thống Rashtrakuta sớm hơn như những gì được tìm thấy ở Ellora. Thật thú vị khi 
so sánh những hình ảnh đầu tiên của kiểu thê hiện này với hình ảnh tại Ellora, nhưng 
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khoảng cách nhiều thế kỷ tất yếu tạo ra một lối cách điệu hoá cao độ trong những bức vẽ 
minh họa sách thời kỳ sau này. Thuật viết chữ đẹp - thư pháp, dù có tính nghệ thuật cao, 
nhưng vẫn mộc mạc chân phương so với thuật viết chữ đẹp trong những bản viết tay của 
Ba tư mà giống như chữ Trung Quốc, tạo ra nết độc đáo cho những bản thảo được tô vẽ 
rực rỡ và trong khi những hình minh họa trong những cuốn sách Ba tư hoà trộn với chữ 
thư pháp, thì những bức tranh trong những tài liệu vùng Gurajat lại có xu hướng đứng 
tách riêng. 

Những bức tranh này khác biệt chỗ những người nghệ sĩ được truyền cảm hứng từ 
nhiệt tình tôn giáo, một tính thần hiến đâng và suy nghĩ về một đề tài dưới những khía 
cạnh như tính cao nhã và sức hấp dẫn rộng lớn của nó, hơn là sức hấp dẫn đối với cá 
nhân và những giới hiểu biết và sự mô tả tỉnh tế sức mạnh trần gian với tất cả sự lộng lẫy 
của nó, như trong trường hợp của các bức tranh tại hoàng triều Muphal. 


Trong những bức tranh này người nghệ sĩ đã thể hiện sự chân phương mộc mạc có thể 
ở mức độ thậm chí hơn cả trong nghệ thuật lấy cảm hứng từ tôn giáo, không cầu kỳ và 
yêu truyền thống cuủa vùng Rajasthan sau này. Điều này không có gì ngạc nhiên, giống 
như đạo ]ain đã có được ảnh hưởng mạnh nhất của mình ở vùng phía tây Ấn Độ và chắc 
chắn đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí người họa sĩ, đặc biệt với những để tài giản dị 
như cuộc sống của các Tirthankara, vốn thấm đẫm sự giản dị. Thật thú vị khi so sánh 
những bức tranh này với những bức bích họa muộn hơn một chút từ Tirupparuttikunram, 
ở đó chúng ta cũng nhận thấy tinh thần ấy ở mức độ lớn. Tuy nhiên, cuộc sống xung 
quanh có tác động sâu sắc tới người họa sĩ người vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về văn 
hoá của thời kỳ này với tất cả sự huy hoàng của nó và mọi chỉ tiết trang phục, trang sức, 
kiến trúc và cuộc sống đều được mô tả. 


Trong những bức tranh này, văn bản tạo thành đường viền xung quanh rrong khi chỗ 
chính giữa được dành cho hình minh họa và màu đỏ son chiếm ưu thế với màu trắng và 
đen xuất hiện tuỳ ý ở những nét thẳng và cong tạo nên những đường viền quanh hình 
ảnh được vẽ trên nó. Đây là một sự suy giảm rõ rệt so với phong cách kinh điển thời kỳ 
trước và thể hiện một kiểu đậm chất dân gian hay kiểu prakrtia. 


2ó. Mughơi 

Thế kỷ mười sáu đến thế kỷ mười tám sau Công nguyên 

Để hiểu được trường phái này theo đúng triển vọng của nó, chúng ta phải xem Xét 
những phương pháp truyền thống là cội rễ của nó. Nguồn của hội họa Mughal là Ba Tư. 
Nghệ thuật Ba Tư bị tác động mạnh bởi nghệ thuật Mông cổ. Nghệ thuật Trung Á hầu 
như được phản ánh trong nghệ thuật tiền Timurid và Timurid. Chính nghệ thuật kết hợp 
giữa nghệ thuật Turkistan Trung Quốc và Ba tư này đã du nhập vào Ấn Độ và trong môi 
trường lý tưởng này nó đã mềm hơn và dịu đi, thu nhận những thành tố tốt nhất của các 
phương pháp truyền thống bản địa ở đất nước này và nảy nở thành một nghệ thuật vĩ đại 
và cao quý, có đặc trưng riêng biệt độc đáo không chỉ như là một thứ nghệ thuật cung 
đình vĩ đại mà con là một bức tiến rõ nét gắn bó chặt chẽ với vùng đất nơi nó phát triển 
nở rỘ. 


Hội họa Mughal khác biệt nhưng vẫn rất _ Ấn Độ. Nó có phong vị của Ba tư nhưng lại 
có sức mê hoặc bẩm sinh của truyền thống Ấn Độ. Babar, đời thứ năm từ Timur, đã nhận 
ra khả năng vĩ đại và ưu tứ của Bihzad, họa sĩ nổi tiếng thời ông; nhưng bận rộn do ông 
đang phải củng cố vương quốc của mình, có vẻ thất bại trong nỗ lực bảo vệ Kandahar, 
kinh đô cũ của tổ tiên ông và chuyển hươngs từ Kabul sang Ấn Độ để ít nhất siết chặt 
được phần mở rộng phía tây từ vương quốc nhiều đá bé nhỏ của mình, ông không thể 
dành sự chú ý ấy cho nghệ thuật điều mà con trai ông Humayun có thể. Nền hội họa 
phát triển rực rỡ trong thời của ông ấy được nhận thấy rõ nét trong bản chép tay Alwar 
bản tiếng Ba Tư cuốn Tự /ruyện của ông ở đó những hình minh họa thể hiện phong cách 
hội họa thời kỳ ông. 


Những bất hạnh của Humayun đã dồn ông đến Ba tư như một kẻ lưu đây tha phương 
và chiến thắng của Sher Shah đã khiến Humayun phải kiếm tìm nơi trú ẩn với Shar 
Tahmasp của Ba Tư. Trên thực tế có một điều may mắn đối với khuynh hướng nghệ 
thuật của Humayun, vì Shah là một người bảo trợ vĩ đại của nghệ thuật và trong số 
những họa sĩ trong triều đình của ông có Bihzad, Mirak và những người khác. 


Akbar, người còn rất trẻ khi lên nối ngôi cha mình, là một người mù chữ nhưng lại có 
sự nhạy bén hiếm có đối với việc đánh giá tri thức và nghệ thuật và chắc chắn với đôi tay 
và đôi mắt của mình ông tỉnh nhạy hơn bất kỳ một học giả hay mét chuyên gia thành 
thạo nào của thời ông. Ông có niềm đam mê lớn đối với tri thức và -1ã xây dựng một thư 
viện tuyệt diệu với những cuốn sách bằng chữ Arạp, chữ Ba Tư và chữ Sanskrit, Ông đã 
cho dịch những cuốn sách đó sang những thứ tiếng khác và học bằng cách lắng nghe 
nhiều hơn là nghiên cứu. Vốn là một họa sĩ thời còn trẻ, Akbar đã hăng hái bảo trợ cho 
nghệ thuật và giữ quan điểm rằng người nghệ sĩ vẽ chính xác là người duy nhất có thể 
nhận thấy sự ưu việt của Đấng sáng tạo người thậm chí vốn có thể truyền sức sống cho 
cả những vật thể mà chỉ người nghệ sĩ có thể vẽ một cách chính xác như thế. Akbar cũng 
tỉnh thông trong tất cả các môn mỹ thuật và hội họa phát triển thịnh vượng trong triểu 
đình của ông. Akbar Nama, Razm Nama và những tác phẩm khác đã được minh họa 
bằng nhiều tranh ảnh theo lệnh của ông. Những họa sĩ Ba Tư r những người ùn ùn đổ về 
triểu đình của ông đã dạy môt kỹ thuật mới cho người họa sĩ Ấn Độ và bản thân họ cũng 
được lợi nhờ việc tiếp thu những thành tố đặc sắc nhất của các phương pháp truyền 
thống bản địa và kết quả của sự pha trộn hiếm hoi là một trường phái mới đáng thán 
phục đã ra đời. Tên tuổi của Manohar, Farukchela, Basawan và Madhu, chỉ là một vài 
cái tên được đề cập đến ở đây, là những tên tuổi nổi tiếng dưới thời Akbar. 


Lịch sử hội họa Mughal ở Ấn Độ có thể được cho là khởi đầu với Khwaja Abdus 
Samad của Shizas người đã được Humayun bảo trợ và tiếp tục trong thời Akbar. 
Daswant, người con trai nghèo của một người khiêng kiệu người đã được hoàng đế 
Akbar phát hiện và cho theo học Abdus Samad, là biểu trưng của các họa sĩ người Hindu 
khác những người áp dụng cách thức Ba Tư và tạo ra một sự thăng hoa mới của nghệ 
thuật. Một tên tuổi vĩ đại khác ở triều đình của Abkar trong số những bậc thầy người 
Hindu là Basawan. Thói quen ký tên ở các bức tranh trong giai đoạn lịch sử nghệ thuật 
này cho chúng ta biết tên của các họa sĩ ở triểu đình của Akbar mà phần lớn trong số đó 
được ghi vào Ain -e -Akbari như Mukund, Madhu, Khemkharan, Harbans, Kesavlal và 
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những người khác. Các cuốn Babar Nama (Bản khắc số 19), Akbar Nama, Hamza 
Nama, Razm Nama có hình mình họa và những bản chép tay được minh họa đẹp khác 
của thời ký này là mọt thành tựu nghệ thuật vĩ đại. Vẫn trong thời kỳ này, cách vẽ nền 
và phong cảnh của Ba tư rõ nét, dù ảnh hưởng này, đã dẫn giảm bớt trong những giai 
đoạn kế tiếp. Công trình Fatepur Sikri, cuộc săn đuổi những con thú hoang dã của hoàng 
đế và đặc biệt, là sự ra đời của đứa con trai thứ hai Murad của ông tại Fatepur Sikri là 
những hình minh họa rất đẹp có nhiều trong Akbar Nama. 


Jehangir có một người vợ thông minh có thể quản lý việc triều chính nên ông được để 
mặc có đủ thời gian rảnh rỗi để thưởng thức rượu và đánh giá nghệ thuật. Có thể đây là 
thời ký vĩ đại nhất của sự phục hưng nghệ thuật Mughal. Ông là một nhà bảo trợ vĩ đại 
và đã nuôi cho một nhóm họa sĩ ở triểu đình của mình. Trong cuốn 7 ¿ruyện của mình 
ông luôn tự hào về sự tỉnh thông của mình, vẻ việc ông có thể phân biệt tác phẩm của 
họa sĩ này với tác phẩm của họa sĩ khác và có thể lựa ra bức tranh của bất kỳ họa sĩ đặc 
biệt nào thậm chí đến mức có thể phân biệt những chỉ tiết nhỏ do một họa sĩ đời sau 
thêm vào bức tranh nguyên bản của một họa sĩ khác ra sao. Vị hoàng đế này thích những 
bức chân dung đẹp của ông và sai các nhóm vẽ ông, người vợ yêu quý của ông và gia 
đình ông. Một số mẫu thú vật và hoa lá đẹp nhất đã được vẽ và tô màu trong thời kỳ của 
ông. Nghệ thuật vẽ chân dung đã phát triển mạnh đến mức chủ nghĩa hiện thực đã xuất 
hiện rõ trong thời trị vì của Iehangir. Mansur và Bishandas là hai trong số nhiều họa sĩ 
được xếp hạng là những họa sĩ rất nồi tiếng của thời ông (Bản khác số 20). Ngài Thomas 
Roe để lại những giai thoại làm sáng tỏ sự hãng hái mãnh liệt của vị hoàng đế này với 
tranh chân dung. Không có gù đáng kinh ngạc khi biết rằng những bức chân dung đáng 
ngưỡng mộ của thời kỳ này đã gợi lên sự cảm kích của họa sĩ vĩ đại người Anh, Ngài 
Joshua Reynolds. 


Con trai của Jehangir, Shah Jahan, dù cũng là một người tính thông, nhưng lại là một 
người kiến tạo những công trình tưởng niệm lớn và một khuôn mẫu kiến trúc hơn. Chắc 
chắn hội họa vẫn phát triển mạnh dưới thời của ông nhưng nó đã đạt đến thời hoàng kim 
của nồ dưới thời cha ông. : 

Hoàng đế Aurangzeb độc đoán, người đã tống giam cha ông ta Shah Jahan và lên 
ngôi, chắc chắn không thể có sự khuyến khích dành cho môn nghệ thuật mà ông coi là 
đi ngược lại những giáo lý tôn giáo của ông ta và những họa sĩ đầy thất vọng của triều 
đình Muphal dân dần phải đi tìm một môi trường tốt hơn để tồn tại. Do đó từ thời điểm 
này trở đi không chỉ am nhạc bị chôn vùi mà cả nghệ thuật hội họa cũng bị dồn đẩy đến 
những nơi khác và những trường phái tỉnh lẻ ở Amritsar, Lahore, Lucknow, Oudh, 
Murshidabad, Goleonda và những nơi khác đã thu nạp những họa sĩ của triều đình 
Mughal những người đã bị dồn đẩu phải kiếm tìm một nơi dung thân ở nơi khác. 

Nghệ thuật hội họa Mughal, môn nghệ thuật bất đầu như một môn nghệ thuật minh 
họa và xuất sắc trong nghệ thuật vẽ chân dung (Bản khắc số 21) trong giai đoạn tiếp 
theo, thời kỳ hoàng kim nhất, rốt cục lại là một sự miêu tả cuộc sống xung quanh khá 
yếu ớt dưới đạng tranh vẽ. Bắt đầu với xu hướng Ba tư rõ nét, dân dẫn nó đã dân đồng 
hoá và pha trộn với nghệ thuật bản địa tạo tạo nên sự thăng hoa mà trong đó phong vị 
nước ngoài cuối cùng đã bị loại trừ gần như hoàn toàn. 


Sự miêu tả về hội họa Mughal sẽ không thể trọn ven nếu không nhắc đến catranh vẽ 
những con chìm, những con thú và cây cối đây tỉnh tế, chứng nằm trong số những kiệt 
tác vĩ đại nhát của thời kỳ này. 


27. Rajcs†hani vỏ Pahcri 
Thế kỷ mười sáu đến thế kệ mười chín sau Công nguyên 


Trường phái nghệ thuật Rajasthani là một kểt quả tất yếu của sự nối tiếp truyền thống 
nghệ thuật làu dài. Những bức tiểu họa hình thành nên trường phái Rajathani được nhận 
thấy có rất nhiều trong các phòng trưng bày nghệ thuật của Ấn Độ và thế giới, khá kỳ lạ 
là không bắt đầu như những bức tiểu họa. Có nhiều bức vẽ và tranh cỡ lớn chứng tỏ rằng 
đây vốn là tranh tường. Trong các cung điện tại Jaipur và Udaipur, có những bức tranh 
tường cho chúng các họa sĩ thuộc trường phái này đã tạo ra các bức tranh tường cỡ lớn 
tuyệt vời như thế nào. /2sđíi/a và tình yêu của Radha và Krishna trở thành một đề tài 
vui. Việc nhắc đến trong Naradapancharaira, được cho là thuộc thế kỷ mười sáu, về 
cung điện của Siva tại Kailasa, được trang trí với những bức tranh Krishnalila, chỉ ra, 
nhưng Coomaraswamwy nhận xét, rằng những bức tranh như thế "được nhận thấy phổ 
biến tại cổng và trên .ường của những cung điện đáng yêu". 

Với sự kế thừa truyền thống lâu dài, hội họa Rajasthani tiếp nối truyền thống và kiểu 
cách ôn hoà tiếp tục không hề bị ảnh hưởng trừ một ảnh hưởng nghệ thuật Muphal 
không thể tránh được ở giai đoạn sau này. Nhưng những bức tranh Mughal mà về cơ bản 
có nhiều phương pháp truyền thống Bư Tư nhanh chóng hấp thụ vẻ quyến rũ của truyền 
thống Ấn Độ. Trong khi những bức tranh phong cách Mughal có tính chất quý tộc, có 
tính cá nhân, mạnh mế trong đặc trưng miêu tà chân thực của chúng, chỉ được hoàng gia 
và quý tộc tại triểu đình cổ vũ và đánh giá cao, vì chúng là sự phản chiếu vinh hoa và sự 
phù phiếm của cá nhân họ, thì các bức tranh Rajput hoà hợp hớn với cuộc sống rộn ràng 
xung quanh, đơn giản, sự lôi cuốn trực tiếp tới người nông dân và người dân nói chung, 
cao cả trong chủ đề, có tính phổ quát trong sức cuốn hút, mang tính tôn giáo và huyền 
thoại sâu sắc, những lời giải thích chân thực về các giai đoạn của tự nhiên với tâm tính 
của nó trong mùa xuân và mùa mưa và những cảm xúc của con người, chim muông và 
thú vật với một tình yêu bao la cho cả vật có tri giác và vật vô trí vô giác, con hươu, con 
chim bồ câu, con công, con khỉ, những con bò và những con cừu, những cái cây và 
những day leo quấn ký sinh, những cuốn sách hay, những bóng cây râm mát, những đám 
mây đầy hơi ẩm trút xuống những hạt mưa với những con sếu lượn tròn, những giai điệu 
được nhân cách hoá cuốn hút thậm chí cả những con thú và những loài bò sát lắng nghe 
bài hát, hay những người yêu nhau trong cảnh ly tán hay đoàn tụ; nói tóm lại, các đề tài 
mà sự lôi cuốn đi thẳng tới trái tim của người nông dân cũng như giới quý tộc. Như đã 
nhận xết ở trên, hội họa Rajasthani và hội họa từ vùng đôi, Pahari, gắn kết chặt chẽ bởi 
những điểm cuốn hút thân thuộc khiến chúng gần như là một trường phái lớn đơn lẻ, thể 
hiện ít nhất dấu vết của sự pha trộn ngoại lai, trong khi nghệ thuật Mughal thể hiện nó 
rất r. 

Nó chỉ là một phiên bản mới của một câu chuyện cũ lặp lại mà thôi. Điêu khấc 
Kushna ở vùng lưu vực sông Yamuna - sông Hằng là một kiểu bản địa, chỉ với sự thoáng 
qua hiếm hoi của ảnh hưởng nước ngoài, trong khi nghệ thuật Kushana ở vùng Gandhara 
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hấp thụ nhiều hơn từ phía tây, dù cả hai trường phái này đều được bảo trợ trong cùng 
một đế chế và gần như cũng là bởi những vị vua giống nhau. Tương tự, dưới đế chế 
Mughal, nghệ thuật ở những đổi và sa mạc, tiếp nối truyền thống trước đây với những 
địa điểm xa xôi héo lánh, không bị tác động bởi hoàng gia Mughal, thì những truyền 
thống nghệ thuật Ấn Độ phát triển không hề bị pha tạp, trong khi nghệ thuật Muphal 
cùng thời tại nơi cung đình lại hấp thụ một chút truyền thống Ba Tư, dù dưới tỉnh thân 
khoan dung của Akbar và sự am hiểu không thành kiến của Jehangiy, nghệ thuật đã nảy 
nở thành một trường phái mới đây cuốn hút về có bản có phong vị Ấn Độ với một xu 
hướng Ba Tư mạnh mẽ. Tĩnh thần nhiệt tình và hiến đâng tôn giáo của người Hindu được 
nhận thấy rõ nhất trong hàng loạt những bức tiểu họa Rajasthani và Pahari mô tả những 
thú vui tiêu khiển của Krishna hồi bé, những tình tiết trong cuộc đời Rama, sử thì phức 
tạp Mahabharaia, những câu chuyên tình của Nala và Damayanu, chiến thắng của 
Chandi hay DÐurga, những điệu nhạc - các r4øa và ragini chính và phụ, được nhân cách 
hoá với hình đáng đẹp, những cảm xúc, niềm khát khao của người vợ phải lìa xa chồng 
mình, Proshiabharirika, tính kiêu căng của người vợ xấu xa, Khandiia, người vợ háo 
hức, mong mỗi, Vasakasa/jka, cò gái vội vã đến chỗ hẹn hò, Abñ/sarika. cô dâu thẹn 
thùng e lệ, Mugđha... Những cảnh Baramasa với những nét vẽ đẹp miều tả những con 
mưa và mùa xuân, sự tối tăm của những cơn mưa với những đám mày đầy nuớc và sự 
Lươi sáng của mùa xuân với những khu vườn và những khu rừng sáng bừng lên với 
những bông hoa nở rộ, tất cả đều đặc trưng cho tài năng và cách nhìn nhận của người 
họa sĩ Rajasthani, những người đã tiếp nối truyền thống của quá khứ, tự hài lòng với 
cách thể hiện những để tài đã được khai phá bởi vô số những bậc tiền bối nhưng vẫn tươi 
mới trong sự miêu tả đầy cuốn hút và hấp dẫn của họ. Rất hiếm khi người nghệ sĩ tự đề 
cao bản thân và ghi dấu bằng cách đề tên của mình. Các đề tài vẫn tồn tại. Sự rực rỡ của 
bức tranh văn còn đó nhưng người nghệ sĩ lại tự làm lu mờ mình đị,Như Anandavarhana 
dành nói về văn học, những bahvas giống nhau của những nhà thơ vĩ đại nhất như 
Valkimi, Vyasa và Kalidasa có thể được các nhà thơi khác cùng khai thác từ một mảnh 
đất ngọt ngào và đã miêu tả để chúng có vẻ như tươi mới đáng yêu và lộng lẫy như 
trong những nguyên tác bằng một sự thay đổi đầy nghệ thuật mang tính cá nhân được 
tạo ra bởi mọi nhà thơ vĩ đại những người sử dụng chúng. Các nghệ sĩ Rajasthani và 
Pahari cũng tuân theo quy luật này và đã tạo ra một vài trong số những tác phẩm đẹp 
nhất với cây chối cọ của mình. 

Trái lại, nghệ thuật Mughal, mang tính cá nhân, ca ngợi những để tài cụ thể, chỉ rõ 
những người tiêu biểu, quan sát những cuộc truy hoan bên trong hậu cung, sự lộng lẫy 
của hoàng cung, những cuộc chiến đấu dữ dội thú vị, miêu tả những trận chiến đấu của 
voi và lạc đà vốn thu hút hoàng đế, những cảnh săn bắn, trang điểm, quần áo và trang 
sức của những cô gái quyến rũ; tinh thần ganh đua rất lớn tại triểu đình và sự bảo trợ của 
hoàng đế và những quý tộc đã tạo ra dấu hiệu về cá tính của mỗi người nghệ sĩ, đày là 
nguyên nhân của những mẫu tranh có chữ ký được bắt gặp rất nhiều trong các tranh của 
Muphal. 


Những người cầm quyền Rajput tỳ Delhi, Mahoba, Ajmer và những nơi khác đã chạy 
khỏi những thành luỹ của họ trong suốt những cuộc xâm chiếm của Mohammecdan, 


nhưng những người không dễ đầu hàng này, đã tìm ra phương cách tại những thành trì 
của vùng khá bị lãng quên - và không gây ấn tượng gì sâu sắc với kẻ xam lãng 
Mohamecdan - vùng đồi Pahari và những vùng sa mạc của Rajasthan. Với những quan 
điểm bản thủ mạnh mẽ của họ, thù ghét mọi thứ ngoại lai, sự yêu quý và lòng tôn kính 
đối với truyền thống cổ xưa họ đã khuyến khích sự tiếp nối truyền thống cổ xưa của 
nghệ thuật hội họa trên những bức tường, những để tại cổ và đáng yêu về Krishna, thần 
tình yêu, Rama, vị vua chính trực và vĩ đại, người bạn cao quý nhất và kẻ thù đáng pờm 
ddeens người vợ đáng yêu nhất của chàng và một nghìn cảnh khác về cảm xúc và tâm 
trạng đã được thể hiện rõ nét. Tại vùng đổi Pahari, người nghệ sĩ quan niệm không phải 
là một Rama hay một Krishna được hoá thân trong một hình dáng cổ xưa vĩ đại xa lạ và 
khó nắm bất đối với người họa sĩ mà những vị thần này đối với anh ta gần như là những 
người bạn trên trái đất đang sống và vận động giống như những người xung quanh anh 
ta. Chính kiểu miêu tả đơn giản chân thực này, đã khiến những mẫu của trường phái này 
trở thành kho tàng có giá trị cho việc nghiên cứu văn hoá và văn minh của khu vực này 
trong suốt thời kỳ từ thế kỷ mười bảy đến thế kỷ mười chín. 


Vô số trường phái nhỏ của trường phái Rajasthani có thể được phân biệt bởi những 
đặc trưng riêng biệt của chúng như Mewar, Bundi (Bản khác số 22), Jaipur, Bikaner và 
Jodhpur với những điểm tương đồng gần gũi với trường phái Mandu (Malwa) vùng 
Trung Ấn, trường phái mà đến lượt mình lại mang ơn rất nhiều trường phái theo đạo Jain 
của Gurajat. Trường phái Mewar thể hiện giai đoạn chưa bị pha trộn ban đầu của phong 
cách Rajasthani không giống như những trường phái như Bikaner và Bundi đã tiếp thu 
ảnh hưởng Mughal. Cái mũi nhọn, mắt lớn và những đặc điểm gầy ốm của nhân vật, sự 
sắp đặt phổ biến các màu nâu vã nàu đỏ và đường chân trời lượn sóng trong những bức 
tranh Mewar gợi nhắc ảnh hưởng từ những bản viết tay Gujarat và từ trường phái 
RaJjasthan thời kỳ sơ khai mà những hình minh họa của Chaurapanchasika từ bộ sưu tập 
của N.C.Mehta là một mẫu xuất sắc. Trường phái Kishengarh với kiểu xiên chéo kiểu 
hình quả xoài và dài một cách kỳ lạ như nhân vật Radha và Krishna là một trường phái 
riêng biệt khác ở vùng Rajasthan. Một trường phái gần như lặp lại và đặc biệt mang tính 
tôn giáo được nhận thấy ở Nathadvara. 


Nhánh Pahari có những bức tranh đẹp nhất của mình trong các trường phái 
Kangra, Guler, Chamba (Bản khắc số 28), Nurpur, Garhwal và Jammu và yếu tố dân 
gian rõ nết được nhận thấy trong các trường phái Kulu và Basohi. Đây là một giai 
đoạn phục hưng mạnh mẽ của văn chương viết bằng tiếng địa phương khi ảnh hưởng 
của Kabir, Vidyapati, Umapati. Chandias, Tulsidas, Kesavadasa và thạm chí là cả 
những tác giả sau này như Bihari Lal và Jaswant Singh chắc chắn có tác động lớn 
hơn so với những nhà thơ tiếng Sanskrit khó hơn và không dễ tiếp cận. Do đó, 
Ramayana của Tulsidas và Rasikapriya của Kesavadasa chắc chắn có sức lôi cuốn 
lớn hơn và trên thực tế đã trở thành nguồn để tài của cách thể hiện ngọt ngào không 
phức tạp của nền nghệ thuật dân gian này, một nền nghệ thuật bản xứ prakria khác 
với một nền nghệ thuật samekia kính điển đi cùng với văn chương tiếng Sanskrit của 
thời kỳ trước. 
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28. Trường phới Deccni vò cóc trường phói pha trộn - 
Thế kỷ mười bảy đến thế kỷ mười chín sau Công nguyên 


Những vị khách đến thăm Hampi, kinh đô cổ của đế chế Vijanagara, không thể bỏ 
qua sự kết hợp đẹp đẽ theo một phong cách nhẹ nhàng của nghệ thuật Hồi giáo trong 
hình đáng kiến trúc của một số những công trình góp thêm vào hàng loạt những lâu đài 
hoàng gia đã đổ nát nơi kinh đô. Sự hoà trộn hợp lý và không phô trương như trong cảnh 
tắm của hoàng hậu hay mahal hoa sen. 


Sự gần gũi của đến chế Vijayanagara và các vương triều Sultanatc của Bijapur, 
Ahmednagar, Golconda và Bidar không thể có mà thiếu những ảnh hưởng qua lại rõ nét 
trong nghệ thuật. Đó là cách thể hiện Deccani từ Ellora được nhận thấy trong những 
kinh văn của đạo Jain của Gujarat. Cũng cách thể hiện ấy đã được nhận thấy trong vùng 
của Gajapati của Orissa người đã bị Krishnadevaraya đánh bại vào khoảng năm 1515 
sau Công nguyên. Nếu như những ảnh hưởng của trường phái Gujarat về nghệ thuật 
mình họa kinh văn đã tác động thậm chí đến cả những vùng xa xôi Mcwar và Malwa, thì 
ảnh hưởng của hội họa Vijayanagara trong những vương quốc của người Bra -môn lân 
cạn là khá tự nhiên. Từ phía Hồi giáo, những ảnh hưởng từ Malwa cũng lan xuống khu 
vực của người Bra -món. 


Tại Malwa cũng như trong triểu đình Mughal ở Delhi, những ảnh hưởng Ba Tư rất 
lớn. Những Sultan của Malwa như Nasirud -din Khilji đã khuyến khích những họa sĩ Ba 
Tư trong hoàng cung của họ những người đã tạo ra những cuốn sách có minh họa như 
Bustan của Sadì. Trong những bức tranh này có yếu tố Ba Tư được làm sinh động bởi 
những yếu tố Hindu bản địa như trong những cuốn sách như Nữưnat Nama và laur 
Chanda. 


Phong cách phía nam với những ảnh hưởng Vijayanagara mạnh mẽ được nhận thấy 
tronp các trường phái Admecdnagar, Golconda và BijJapur. Những vụ tranh chấp của các 
nước này với đế chế Vijayanapara láng giếng ít nhất đã giúp tạo ra những giao lưu văn 
hoá và sự thu nhận những chuẩn mực trong hội họa. 


Cuộc chinh phạt của Krishnadevaraya của Kapilesvara Gajapati và cuộc hôn nhận của 
ông với công chúa vùng Orissa đã đưa Kalinga, vốn trước đây đã nằm dưới ảnh hưởng 
của Chakukya phía Tây rất lâu, lại trở về đưới tầm ảnh hưởng của vị hoàng đế bách 
chiến bách thắng của phía nam và không nphi ngờ gì điều này đã dẫn đến sự ra đời của 
những bức tranh ban đầu là những bức minh họa của Giagovinda của Orissa, với tài liệu 
ngắn của Iayadeva để làm sinh động bức tranh, tạo nên yếu tố chính của trang sách. 


Phong cách này, được củng cố bởi phong cách Mughal trong thời kỳ sa sút của nó khi 
mà những người nghệ sĩ tại hoàng cung tản mác theo những hướng khác nhau, đã tạo ra 
một sự phong cách mới phổ biến với tư cách là kiểu Deccani của nghệ thuật Mughal ở 
phía nam. 

Sự bảo trợ mang tính địa phương ở những trung tâm như Hiydcrabad, Cuddapah, 
Kumool, Arcot, Mysore và Tanjavur dẫn đến sự ra đời của những trường phái nhỏ ở tất 
cả các vùng này. Dưới thời những vị vua Maratha, trường phái Tanjavur đã phát triển 


một nghệ thuật không chỉ là nghệ thuật minh họa sách mà còn cả vẽ trên vải, được đóng 
lên bảng, với việc sử dụng thuỷ tỉnh để tạo ra hiệu ứng giống như thật và sự xếp đặt 
nhữngh viên đá quý và những lá vàng để trang trí cho những đồ trang sức của nhân vật 
tạo thành nhóm minh họa cho những cảnh nổi tiếng trong các sử thi và các Purana - 
thần tích, đặc biệt là Rømayana và Krishanalila, cũng như những bức chân dung của 
những ông vua Maratha và giới quý tộc ở triểu đình. Một số trong các bức chân dung 
đẹp nhất được biết là thuộc các bức tranh của thời kỳ này nhưng không đủ cho việc 
nghiên cứu. 


Tác động của phương pháp hội họa Châu Âu đối với hội họa Ấn Độ có thể đã được 
thấy trong những bức tranh cuốt thế kỷ mười tám và thế kỷ mười chín và một phong 
cách hội họa Ấn - Anh riêng biệt cũng được thấy rõ trên khắp đất nước này. 


Việc một số bậc thầy châu Âu giới thiệu \ phong cách hội họa sơn dầu của phương Tây 
và việc dậy nó cho cho những sinh viên Án Độ sốt sắng đã dẫn đến sự xuất hiện của 
những họa sĩ lỗi lạc như Raja Ravi Varma - người xuất thân từ một gia đình hoàng tộc 
của Travancore, với một kiến thức uyên thâm vẻ tiếng Sanskrit, một nên tảng văn hoá 
tuyệt vời và với sự tình thông kỹ thuật của phương pháp hội họa phương Tây, rất nhanh 
chóng đã sáng tạo một số lượng tranh đáng kinh ngạc minh họa cho mọi văn bản bằng 
tiếng Sanskrit có thể được, thể hiện sự tài hoa của ông trong nghệ thuật và văn chương, 
ngoài tài năng nổi bật của ông là một họa sĩ vẽ chân dung. Nhưng rong những năm đầu 
của thế kỷ hai mươi nó nhanh chóng được thừa nhận, theo lời kêu gọi của Havell, nhờ 
một họa sĩ trẻ tuổi tài hoa từ x dòng họ Tagore, Abanindranath và khuynh hướng hội họa 
này đã cát đứt người họa sĩ Ấn Độ với quá khứ. Do đó, người họa sĩ đã cố gắng để quay 
trở lại với thời kỳ cổ điển và lấy lại thanh danh của những người họa sĩ trước đây, như tại 
Ajanta và Bagh. Trong số những người đầu tiên sao chép những bức tranh tại Ajanta và 
Bagh là những học trò nổi tiếng của ông Nandalal Bose, A.K.Haldar, S.N. Gupta và 
những người khác. Sự phục hưng này mang đến sự thay đổi trong cách nhìn nhận trong 
một thời gian. Nhưng khuynh hướng nghệ thuật ngày nay đang chạy theo Phong cách Ấn 
tượng, Vị lai, Lập thể, Siêu thực và những phong cách thử nghiệm khác trong nghệ thuật 
hiện đại của phương Tây mà có thể cũng sẽ kéo các họa sĩ của chúng ta khỏi nơi neo đậu 
của họ. Người thợ thủ công và người họa sĩ truyền thống vẫn chỉ kiếm được một nghề để 
kiếm kế sinh nhai bấp bênh là một họa sĩ ở chợ vẽ những bức tranh rẻ tiền để thoả mãn 
nhu cầu của những người hành hương đến thăm những nơi linh thiêng và những khu chợ 
của những nơi ấy có vài người họa sĩ phục vụ nhu cầu của họ, từ lagannathapuri và 
Nathadvara xa xôi ở miền nam đến Tipupati và Ramesvaram ở miền bắc. 


VII.NGHỀ THỦ CÔNG 


Người Ấn Độ thật quá may mắn vì đã được cuộc sống trao cho cơ hội để tạo ra những 
đồ vật với sự khéo léo của bàn tay, sự sáng suốt của tâm hồn và tình yêu cái đẹp mà 
chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Một đứa trẻ thường làm một con diều chỉ với một vài thứ, 
giấy, kéo, những nan tre và hồ dán. Những cậu bé và cô bé sẽ cùng nhan trang trí cho 
ngôi nhà, cho panchayat ghar trong những dịp lễ hội. Đó là một truyền thống phong 
phú, là một phần cuộc sống của Ấn Độ, nổi bật cùng với những dịp lễ hội, đó là 
Deepavali, Eid, Gurupurab và Giáng Sinh. 
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Những đồ vật làm bằng tay dùng trong nhà, sử dụng hàng ngày, quần áo của Ấn Độ 
được tạo ra bởi những người thợ lành nghề, những người đã duy trì truyền thống này 
trong suốt 5000 năm qua. Có thể nói, Ân Độ là một trong những quốc gia duy nhất trên 
thế giới vẫn còn kết nối với quá khứ của chính mình trong khi họ vẫn đang sải những 
bước dài đương đầu với thách thức của Thiên niên kỷ 1 Thứ ba. Có một thực tế đó là khả 
năng sáng tạo vốn có trong tận máu xương của người Ấn Độ và họ đã tạo ra lịch sử bằng 
việc phát triển một cái máy tính rẻ đến mức nó có thể tìm đường tới tất cả các ngôi làng 
và mọi ngôi nhà trong một vài năm tới. = 

Gandhiji là Cha đẻ của Đất nước này, người đã đưa Ấn Độ giành được độc lập thoát 
khỏi sự cai trị của người Anh với phong trào bất bạo động phi thường, đã hiểu rằng sức 
mạnh nằm ở sức sáng tạo, ở việc làm việc bằng đôi tay của người Ấn Độ, trí óc của Ấn 
Độ và hiểu biết của Ấn Độ. Người là người lãnh đạo duy nhất chiến đấu với Đế chế Anh 
đầy sức mạnh bằng những công cụ rất đơn sơ. S4yagraha, sự chống cự không dùng bạo 
lực bằng cách không hợp tác với những kẻ cai trị và làm tê liệt chính quyên xâm lược. 
Công cụ khác đó là kêu gọi swzdeshi, kêu gọi người dân không dùng hay mua hàng hoá 
của nước ngoài, mà dùng những hàng hoá được sản xuất ở Ấn Độ. Tiếp theo, một công 
cụ khác đó là khødi, vải bông được xe và dệt bằng tay trở thành đồng phục của những 
người chiến đấu vì độc lập. Top: Gandhi, chiếc mũ vải, trở thành một biểu tượng quan 
trọng khác, một biểu tượng đã thống nhất người dân trên roàn đất nước Ấn Độ. Chiếc 
khăn xếp, thứ tạo ra sự khác biệt giữa mọi người, thứ chia tách người Ấn Độ với nhau, vì 
mọi công đồng đều có những kiểu khăn khác nhau, khi được thay thế bằng chiếc mũ 
Gandhi đơn giản sẽ xoá đi những khác biệt của họ. Ấn Độ trở thành người lính của cuộc 
đấu tranh cho độc lập. Trước đây chưa bao giờ một loại vải hay một thứ y phục lại trở 
thành một vũ khí chính trị đầy quyển năng như Khadi và chiếc mũ /øp¡ Gandhi. 


Gandhiji cũng nhạn ra tâm quan trọng của việc phát triển sự khéo léo của đôi tay. Vì 
bất kỳ hoạt động sáng tạo nào dù đơn giản như làm một cái chổi, một cái rổ, một con 
diển giấy, một con gụ, đều đồi hỏi sự khếo léo của đôi tay, sự tập trung của trí óc, sự 
nhạy bến của đôi mắt, để chúng trở nên hữu ích với những mục đích sử dụng mà chúng 
được tạo ra. Một khi đã phát triển được khả năng này, con người có thể phát triển khả 
năng thiết kế, xây dựng một cách có hiểu quả bất cứ thứ gì từ một toà nhà tạc bằng đá, 
một máy vi tính, đến một Vệ tinh nhân tạo. 


Bay giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình xem xét những đồ vật đẹp đế được tạo 
ra bởi những bậc thây cả trẻ và pià trên khắp đất nước chúng ta như thế nào. 

# Đồ gốm và đô đất nung 

Tất cả chúng ta đều nhìn người nghệ nhân gốm làm việc với cái bàn xoay của mình với 
con mắt bị mê hoặc. Chiếc bàn xoay đơn giản quay tròn quanh mội cái trụ và nhờ động tác 
cẩn thận của người nghệ nhân. Người thợ gốm vẩy nước vào đống đất sét được đặt ở giữa 
bàn xoay và vuốt dần nó lên. Động lượng xoay tròn của chuyển động giúp người nghệ 
nhân tạo ra một cái chậu hình tròn. Thông thường chỉ với một động tác là người nghệ nhân 
có thể tạo ra cái chậu. Người nghệ nhân dân định hình cho nó bằng đôi bàn tay của mình. 
Sau đó bằng một sợi dây anh ta tách nó khỏi trụ hình nón bằng đất sét, nhấc nó lên nhẹ 
nhàng như nhấc một đứa trẻ và đặt nó lên trên một tấm ván trong chỗ râm để phơi khô. 


Hoạt động sáng tạo đơn giản này đã tạo ra những chiếc bình đựng nước bằng đất sét 
có hình tròn để chứa nước, thứ sẽ được giữ mát. Mọi làng, mọi thị trấn, mọi vị trí quan 
trọng của một thành phố lớn đều có những thợ gốm. Họ tạo ra đồ gốm phục vụ cho 
những mục đích khác nhau. Những cái bình hình cầu lớn, ghara, đề chứa nước, sưrahi 
có cổ đài để rót nước uống, nồi nấu với đáy tròn, bể ngang lớn và miệng hẹp, handi, đặc 
biệt dành cho 22!, những hạt đậu lãng, một phần thiết yếu trong cuộc sống chúng ta, vỉ 
nướng bánh phẳng bằng đất sét, zwø2 để làm ro¿is, bánh mỳ không men đẹt, đến tận 
ngày nay vẫn là một phần thiết yếu trong nhiều ngôi nhà. Không phải tất cả mọi người 
đều có tủ lạnh và với nhiều giờ mất điện, nước mát từ một cái bình bằng đất sết sẽ đáp 
ứng nhu cầu của mọi người. 

Mỗi vùng có những phong cách đồ gốm khác nhau. Mỗi vùng có những hình dáng 
bình đựng nước riêng biệt của mình. Những truyền thống địa phương và loại đất sét sẵn 
có ảnh hưởng đến hình dáng và những hoa văn trang trí. Người thợ gốm, kưưnbhaør, là 
một phần không thể thiếu trong cuộc sống người dân. Anh ta không chỉ tạo ra những cái 
bình gốm mà cả những bức tượng cho việc thờ cúng trong những lễ hội mùa. Anh ta 
cũng tạo ra đồ chơi cho trẻ con và những hình người bàng đất nung lớn, thường được 
dâng cho các thân lĩnh để xoa địu các ngài, hoặc để cầu khẩn các ngài một ân huệ. 


Đồ gốm mỏng như giấy rất đẹp được làm tại Alwar, Rajasthan, được gọi là kagzi, như 
giấy. Alwar có một vài thợ thủ công đến tận ngày nay vẫn làm loại đồ gốm này. Những 
cuộc khai quật tại Purana Qila, Delhi, đã đưa ra ánh sáng nhiều tác phẩm thời trung đại 
trong đó kiểu đồ gốm mỏng như giấy này đã được phát hiện. Dường như có ba loại riêng 
biệt trong kiểu đồ gốm này: loại thứ nhất là những phong cách đồ gốm mỏng như giấy, 
được tô màu nâu nhạt. Loại thứ hai tỉnh xảo hơn. Nó được đánh bóng và tô những nước 
áo mỏng màu trắng và đỏ vào những hoa văn phức tạp trong khi những nét chính được 
khấc chạm. Kỹ thuật này được gọi là scrafiro, để lộ mầu nên. Loại thức ba là vô song 
trong cách xử lý. Trong loại này, một kiểu đồ gốm rất đẹp, được đánh bóng cao độ, được 
trang trí với những hoa văn đường lượn mạnh mẽ được cách điệu, khắc sâu. Khoảng 
trống còn lại được bao phủ bởi những hàng chấm màu đen. Sự đối lập về màu sắc và bố 
cục khiến cho vùng được chạm khắc trở nên nổi bật. 

Những đồ vật dùng trong gia đình cũng có những trung tâm nổi tiếng nhất định: 
Kangra, Andreta ở Himachal Pradesh, Thajjar ở Haryana, Pokhran ở Rajasthan, Mccrut 
và Hapur ở U.P., Khanpur ở Maharashthan, Kuiích ở Gujarat, Birbhum ở Bengal và 
Manipur về những phong cách đồ pồm khác biệt của chúng. 


Andreta sáng tạo ra hàng loạt kiểu đồ gốm đen dùng trong gia đình. Những chiếc đĩa 
và các bình chứa, cũng như những ngọn đèn với những chân đế có hình dáng và trang trí 
rất giống với đồ gốm thời Harappan cổ xưa. 


Pokhran có những kiếu đáng được cách điệu hoá với những mẫu hoa văn trang trí 
chạm khắc rất khác biệt. Chúng là những kiểu dáng truyền thống cực kỳ lôi cuốn. 
Những chiếc bình hình cầu với miệng hẹp dùng để đựng dầu. Những 72/2 với những cái 
vòi dài để rót dầu và những cái bình hình cẩu tròn với miệng hẹp, có nút bằng gốm để 
đậy lại và thường được những con lạc đà đeo trên lưng khi chúng đi qua sa mạc. 
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Khanpur làm đồ gốm mỏng với những mẫu hoa văn chạm khấc và đóng dấu có 
nhiều kích thước khác nhau. Vùng này cũng làm những chiếc bình lớn bằng cách ném 
những khối đát sét thô ráp xù xì vào chiếc bàn xoay và tạo nên hình của những chiếc 
bình chứa lớn. 


Meerut và Jhajjar làm những chiếc bình chứa nước cổ mảnh được gọi là các suraii, 
những chiếc bình nửa được làm trên bàn xoay nửa được đúc theo khuôn sẵn và có 
nhiều mẫu rang trí hình hoa hồng cùng những họa tiết bay bổng, với phân đầu được 
dành cho những cái vòi. Chúng được bán nhiều ở các thành phố vì khả năng giữ lạnh 
vượt trội của chúng. 


Nam GuraJat có những người thợ gốm rất giỏi, những người đã tạo ra đủ loại bình và 
những đồ vật cúng tế như những con ngựa, voi bằng đất nung và những nơi yên nghỉ như 
mái che cho linh hồn tổ tiên của họ. Hình dáng động vật được tạo ra bằng cách kết hợp 
một loạt bình; những chiếc bình hình trụ đài tạo nên những cái chân, một cái lọ lớn hơn 
tạo nên phần than, cổ và đầu là những cái lọ riêng biệt. Những phần này được đặt cùng 
nhau và cùng với một cái đuôi uốn quăn, những đôi tai được tạo dáng và các phần khác 
được gắn thêm vào để tạo nên con vật hoàn chỉnh. Hiệu ứng này tạo ra một hình dáng 
con thú mạnh mẽ, giống như một bức tượng điêu khắc vậy. 


Kuich cũng có những thợ gốm bậc thầy, những người đã tạo ra đủ loại bình cho 
những chức năng khác nhau trong cuộc sống. Có những chiếc bình dành riêng cho việc 
thờ cúng trong các nghi lễ nhập môn, cưới hỏi và tang ma, được người thợ gốm làm cho 
mọi cộng đồng, không phân biệt đẳng cấp hay tín ngưỡng. 


Một chủng loại đặc biệt khác, vốn được phát triển ở Kutch và nay chỉ còn tìm thấy ở 
Nizamabad ở hạt Azamgarh của bang Dttar Pradesh, đó là đồ gốm đen, với những hoa 
văn có màu bạc. Điểm đặc biệt của kiểu đồ gốm này đó là nó có một bể mặt đen bóng 
loáng được cham khắc và những chỗ được đát màu bạc. Để có được hiệu ứng tráng men 
màu đen sáng bóng, đồ gốm được nhúng vào một lớp tráng men bằng đất sét, trộn với 
chất từ rau củ. Sau công đoạn này đồ gốm đã khô được đánh bóng bằng dầu thực vật và 
rồi được nung ở nhiệt độ thấp. Chất làm từ rau củ khi được nung sẽ tạo ra một thứ oxit 
màu đen, mang đến bể mặt đen sáng bóng. Sau đó nó được chạm khắc và thuỷ ngân 
được thoa lên những phần được chạm khắc tạo nên những hoa văn có màu bạc. Hiệu ứng 
này rất giống với tác phẩm Bìidar của Andhar Pradesh, ở đó hợp kim dùng để đúc súng 
đã được oxít hoá sẽ được khảm vào cùng với những sợi bạc. Theo truyền thống địa 
phương, các gia đình thợ gốm được đưa đến đây từ Kutch trong thời kỳ trị vì của vua 
Aurangzeb và đã định cư ở Nizamabad. 


Đồ gốm được trắng men chỉ có một vài trung tâm sản xuất. Truyền thống làm đồ 
gốm có tráng men có thể bắt đầu dưới ảnh hưởng của Arập vì nơi đầu tiên nó được 
thực hành là ở Multan, một vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của Arập do sự xâm chiếm 
và định cư của người Arập vào thế kỷ thứ 8. Gốm có tráng men với nền màu trắng và 
những hoa văn mầu xanh da trời và xanh lá cây được phát triển ở đây và sau đó lan ra 


_ các vùng khác của Ấn Độ. Delhi, Amritsar ở Punjab, Iaipur ở Rajasthan, Khurja, 


Chunar và Rampur ở Uttar Pradesh và Karigari ở Tamil Nadu đã phát triển phong 
cách gốm này. 


Delhi, Khurja và Jaipur sản xuất đồ gốm tráng men xanh nổi tiếng. Theo truyền 
thống loại đồ gốm này không sử dụng đất sét. Các khuôn gốc được làm từ thạch anh 
nghiền nhỏ trộn với keo. Hình dáng của đồ vật được tạo nên bằng việc sử dụng đất tơi 
xốp. Sau đó nó được tráng màu xanh ngọc lam, hoặc bảng cách nhúng nó vào oxit đồng 
được tạo ra từ những mảnh đồng hoặc bằng cách sơn chúng lên bề mặt đồ gốm. Đồ gốm 
sau đó được phủu một lớp thuỷ tinh được nghiền lỹ và rồi đem nung. Vì không dùng đất 
sét nên đồ gốm loại này không bị nứt và được cho là hợp vệ sinh để có thể dùng làm 
những lọ đựng thức ăn. 


Jaipur và Delhi vẫn duy trì kỹ thuật này trong khi Khurja và Rampur làm phần khuôn 
gốc từ đất sét đỏ và sau đó đem nung nó. Những dụng cụ nấu ăn với những hoa văn đơn 
giản cũng được làm ở Meerut. Tại đây những khuôn đồ gốm bàng đất sét đỏ được những 
người kashisear mua từ những người thợ gốm sau đó họ sẽ vẽ những hoa văn và rồi đánh 
bóng bề mặt và nung nó lên. 


Gốm xanh Jaipur gần như đã biến mất khi Kamaladevi thuyết phục một người chuyên 
vẽ tranh tường đồng thời là họa sĩ Kilpal Singh Shekhawat làm hiệu trưởng một trường 
do Gayatri Devi bảo trợ vào năm 1960 và được Uỷ ban các nghề thủ công toàn Ấn, một 
tổ chức của chính phủ phục vụ cho việc phát triển các ngành thủ công, cấp kinh phí. 
Kipal Singh không chỉ hồi sinh lại ngành nghệ thuật này mà bản thân ông cũng là một 
bậc thầy và đã trở nên nổi tiếng. Ban đầu gia đình người Rajput của ông rất buồn vì 
Kilpal Singh đã đánh mất đẳng cấp của mình và bị cộng đồng chối bỏ. Nhưng danh tiếng 
của ông đã lan xa và ông đã đi khấp thế giới để chiều lòng người dân của mình. Trong 
lần cđ#p nhận gần đây của Tổng thống Ấn Độ, Kipal Singh đã được trao tước hiệu Shilp 
(Giammn, ấn vật sống của quốc gia chúng 1a. 


Chumar phát triển một dạng đồ gốm khác. Tại đây những hoa văn nổi được tạo ra 
trên bể mặt các s⁄zzl¿¡ thay cho việc đồ gốm được đánh bóng. Những hình thể đấp 
nổi được tráng men màu nâu sáng và các phần còn lại được tô màu xanh nước biển, 
xanh lá cây mang đến hiệu ứng meenakri. Nghệ thuật dùng nhiều màu sắc khác nhau 
ngày nay đã mất ở Chunar, chỉ có một nước men màu nâu được tráng cho những đồ gốm 
đã hoàn thiện. 


Karigari ở Tamil Nadu còn phát triển một phong cách đồ gốm khác nữa. Tại đây đồ 
gốm nung lần thứ nhất chưa được tráng men sẽ được tạo tác những hoa văn chạm khắc 
và tạo cho một nước men màu xanh dương hoặc xanh lá. Kỹ thuật này phát triển thành 
một phong cách đặc trưng riêng biệt. 


Vào năm 1960 nghiên cứu tập trung vào những nước men và những phần thân bằng 
các loại đất sét khác nhau được thực hiện bởi các trung tâm phát triển thuộc các tổ chức 
nghệ thủ công đã dẫn tới việc sản xuất đồ gốm có trắng men ở nhiều nơi trên đất nước 
Ân Đó. Nhiều thợ gốm làm ở xưởng đã đến Mumbai, Kolkata, Delhi và Pondichery. 
Những người này đã có ảnh hưởng tới những trưng tâm sản xuất chú ý tới việc sản xuất 
đồ gốm có tráng men để tiêu thụ ở địa phương cũng như phục vụ cho việc xuất khẩu. 
Các trung tâm sản xuất lớn ở Pondichery, Kolkata, Mumbai và Delhi đáp ứng nhu cầu 
của cả giới khá giả cũng như cộng đồng nghệ sĩ về đồ gốm thủ công. 
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* Đồ đất nung 


Ở những khu vực nông thôn chúng ta hay nhìn thấy tượng những con vật bằng đất sét 
nung được đặt dưới những cây đa hay trong lăng điện thờ. Những bức tượng nhỏ, những 
con thú bằng đất sét và những ngôi nhà có những đấu sinđøør, thứ phấn đỏ báo hiệu 
điểm lành, sợi dây mmzoli, cùng những đồ cúng tế cho thần linh khác. Trong hầu hết các 
trường hợp, những đồ vật bằng đất nung này được làm bởi các thợ gốm, kưmbhar, nhưng 
trong một số trường hợp, những người thờ cũng đã tự tạo nên tượng những vị thần của 
mình. Ở một số vùng chính những người phu nữ của gia đình là người tạo ra những đồ 
vật với tư cách là một phần trong lời cầu nguyện của họ này. Có một cảnh quen thuộc ở 
các ngôi làng quanh Delhi đó là chúng ta hay nhìn thấy những hình s4n/i¡ được tạo ra 
trên những bức tường của các căn nhà bằng đất sét trong những lễ ăn mừng n2vrari. Nữ 
thần ấy được tạo ra từ những mẩu đất sét và được người dân tôn sùng. 


Õ Bihar, Bengal và Gurajat, có nhiều lễ hội trong đó người phụ nữ làm ra những đồ 
vật bằng đất sét để xoa dịu các thần và các nữ thần. Lễ hội Shyama Chak ở Bihar là một 
trong số những lễ hội thuộc loại này. Ngay cả Deepavali cùng yêu cầu phải làm những 
tượng bằng đất sét của Govardhan, hầu hết trên khấp Ấn Độ đêu được làm bởi chính 
những người phụ nữ, trong khi những người thợ gốm chuyên nghiệp làm hàng triệu bức 
tượng Lakshmi và Ganesh, những bức tượng thường được thờ cúng trong rất nhiều gia 
đình Hindu. 


Sự tiếp nối liên tục truyền thống này qua các thời nhờ những người phụ nữ dẫn đến 
lối sống mà trong đó đất sét trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của 
chúng ta với tư cách là một phương tiện cho sự tự bộc lộ bản thân và với tư cách là một 
đồ vật cho nghi lễ. Truyền thống cổ xưa này được phát triển mạnh hơn ở một số vùng 
nhất định trở thành một cách thể hiện cổ điển hơn và được thể hiện ở đồ đất nung của 
vùng đó. 

Con ngựa Bankura bằng đất sét của bang Tây Bengal là một dạng như vậy. Tại hạt 
Bankura, mỗi làng lại cố kiểu dáng đặc trưng riêng biệt của riêng mình. Con ngựa 
Bankura, con vật nối tiếng ở Delhi và những thành phố khác vì nó đã được sử dụng làm 
biểu tượng cho Trung tâm các ngành công nghiệp gia đình, thực ra là đến từ ngôi làng 
Pachmorah, trong khi một ngôi làng khác cách đó năm dặm, RaJagrahm, lại cố một 
phong cách đặc trưng riêng. Tương tự như thể ở Orissa, những con ngựa được làm ra ở 
phía bắc của Bang thì khác với những con được làm ra ở vùng vành đai bộ tộc phía nam 
Koraput, l 


Phù điêu đắp nổi của Molela, một ngôi làng gần Udaipur, Rajasthan, nổi tiếng về 
phong cách đặc trưng riêng cố của nó. Tạo ra những vị thần địa phương bảng cách đắp 
đất sét bằng tay lên trên bể mặt đất sét phẳng khác. Những tấm phù điêu đắp nồi này 
được nung lên và sau đó được tô những màu rực rỡ. Người Bhil, những người sống trong 
rừng, những người hành hương đến ngôi làng này để yêu cầu những người thợ gốm tạo 
ra những sản phẩm phục vụ cho như cầu hành lễ của họ. Họ cấm trại ở ngói làng ca hát, 
nhảy múa, cầu nguyện. Ngay khi tượng thần đã được tạo ra họ mang bức tượng đẩy trân 
trọng trở về ngôi làng của họ ở đó nó sẽ được đặt vào đền thợ với một nghỉ lễ lớn. Nó có 
thể là tượng thần Mahishasura Mardini, Durga đầy quyền năng - nữ thần màu đỏ đầy sức 


mạnh được tạo ra bởi tất cả các thần để tiên diệt tên quỷ trâu đen. Bà cưỡi một con hồ có 
vần vàng sáng và với /r/shul của mình bà đã tiêu diệt tên ác quỷ, người đã lay chuyển 
Ngọn núi Kailasha nơi các thần linh sinh sống. Nó có thể là Shiva, nó có thể là Naga, 
thần rắn hay rất nhiều vị thần khác. Ngoài những tấm phù điêu đắp nổi, những bức tượng 
Ghanghore và Ganesha bằng đất sét đẹp cùng được tạo tác và được những người dân 
thành thị và những người nông dân của mọi cộng đồng mua về. 

Hạt Gorakhapur ở bang Uttar Pradesh có một vài ngôi làng mà ở đó những người thợ 
gốm địa phương làm tượng những con thú bằng đất sét có kích thước lớn. Phần hình 
đáng cơ bản được người thợ gốm tạo ra bằng cách nếm những mẩu đất sét rời rạc lên 
trên bàn xoay và rối chúng lại với nhau. Sức sống sau đố được người vợ của người thợ 
pốm truyền vào những hình thể ấy bằng cách vẽ mắt và trang trí cho các bức tượng 
những đường lượn sóng bằng đất séi. Những bức tượng này là một phần thiết yếu của 
công việc trang trí đám cưới. 


Tamil Nadu có một truyền thống cổ xưa làm những bức tượng Aiynar. Những bức 
tượng này được đặt bên ngoài các bức tường bao quanh ngôi làng để bảo vệ ngôi làng 
tránh được những linh hồn ác quỷ. Nhiều bức tượng có kích thước lớn và được giấu hờ 
trong những rừng cây xoài. Gurajat cũng có đủ loại tượng dâng cúng như những con 
ngựa với những người cưỡi ngựa Poshina. Những bức tượng này được các bộ tộc Bhil 
dâng cúng. Mỗi vùng của Ấn Độ tạo ra những đồ vật cúng tế đặc trưng của riêng mình. 
Trên thực tế, chúng ta nhận thấy rằng mỗi ngôi làng có một phong cách rõ rệt, thạm chí 
ngay cả ở những nơi nghĩ lễ như nhan, vì chính đức tin sống đã truyền cho những đồ vật 
ấy những đặc trưng riêng biệt như thế. 

* Nghề dệt vải 


Dệt vải là một trong những kỹ thuật cổ xưa nhất mà người dân trên toàn thế giới thực 
hiện. Nhiều kiến trúc sư khi viết vẻ lịch sử kiến trúc đã chỉ ra rằng chính bằng việc đan 
hay đệt những cành cây nhỏ người ta đã tạo ra một chỗ trú ngụ. Dệt lông dê để tạo ra 
những chiếc lều di động của người dân du mục là khởi đâu của việc tạo ra những nơi ở 
đi động. Họ có thể cuộn những căn lều của mình và mang nó đi cùng và dựng nó ở bất 
kỳ đâu mà họ có thể có được nước và định cư ở đó. 


Vải dệt bảo vệ cơ thể khỏi hơi nóng và cái lạnh và sau đó đã được phát triển thành 
hình thức ăn mặc, thể hiện giá trị văn hoá của dân tộc và bản sắc của dân tộc ấy. 


Nghệ thuật đệt và nhuộm vải được thực hành ở Ấn Độ từ thời xa xưa. Nó là một phần 
quan trọng của cuộc sống thời cổ đại đến mức nhiều kỹ thuật của nó đã được dùng để 
đặt tên cho tư duy triết học và tôn giáo. Tất cả các bạn đều biết về các Sutra. Đây là 
những kinh văn Phật giáo cổ và từ Suira bắt nguồn từ từ sư, sợi chỉ, đan vào nhau. 
Granth, tên của một cuốn sách thiêng như trong Guru Granth Sahib của người Sikh bắt 
nguồn từ một thuật ngữ của nghề dật vải để chỉ việc đan hoặc dệt lại với nhau. Còn có 
rất nhiều ví dụ khác. 


Ấn Độ từ thời cổ đại đã xuất khẩu vải vóc. Có thể thị trấn cảng biển Lothal của 
Harappan, có niên đại khoảng gần 2000 năm trước Công nguyền, chỉ cách Ahmedabad 
100 km, nơi có những có nhiều nhỡng con suốt xe sợi và những thùng nhuộm lớn tương 
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tự như những thứ chúng ta vẫn dùng ngày nay, đã xuất khẩu những tấm vải bông đã 
được nhuộm. 


Ấn Độ là quê hương của cây bông, thứ cây được trống từ thời cổ đại. Những người 
khách du lịch thời cổ đại đã miêu tả việc trồng bông giống như con cừu đang lớn lên trên 
những cái cay, vì họ chỉ biết đến len trắng được lấy từ con cừu. Bông sợi dài được trồng 
như là cây trồng kiếm lời để rồi được xe hoặc được bán vì nó phải được làm bởi những 
thợ chải sợi lành nghề và sau đó là những người thợ dệt. 


Các trung tâm nổi tiếng về vải bông rất đẹp là ở Bengal, ở Varanasi, Chanderi và ở 
các thị trấn của Uppada, Mangalagiri và Venkatagiri của Andra Pradesh. 


Những người thợ đệt Dhaikai của bang Đông Bengal, bây giờ là Bangladesh, rất nồi 
tiếng không chỉ vì những bộ saree bằng vải bóng có in hoa mà còn vì vải mulmul, vải 
mu -xơ -lin bằng bông được dệt rất đẹp được dùng làm những chiếc khăn xếp và để làm 
áo khoác ngoài. Tên của những loại vải khác nhau thể hiện đặc tính của loại vải ấy, ví dụ 
shabnam, hạt sương đêm và abe -rawan, đồng nước chảy. Vải bông được dệt tỉnh xảo có 
hoa văn được gọi là /zmđzr/, một lối dệt đặc biệt, là một sản phẩm đặc sắc của Ấn Độ. 
Theo truyền thống những mẫu hoa văn tỉnh xảo được làm cho có màu trắng trên nền vải 
màu trắng bằng cách đặt mẫu hoa văn sẽ được dệt xuống bên dưới sợi dọc và dùng nó 
làm vật chỉ dẫn để họ dệt thêm những sợi ngang. Những sợi ngang thêm vào này tạo ra 
những hoa văn ấy cũng đẹp mịn như những sợi vải được dùng trong tấm vải. Do đó 
chúng hoà lắn vào tấm vải và hoa văn ấy chỉ được nhận ra khi được giơ ra trước ánh 
sáng. Những tấm vải jamdami được dệt dành n riếng cho những zneakha bằng bông, trước 
đây đã được giới quý tộc ở khấp miền bắc Ấn Độ mặc, trong khi thời kỳ sau này những 
bộ sarec đã được trang trí hoa văn với những sợi được nhuộm màu đậm hơn. 


Trong suốt thời kỳ Aurangzeb, nhà câm quyền địa phương phải cung phụng zn¿nuÍ 
và /amdani có hoa văn như là một phần đồ cống nạp của ông ta cho Hoàng đế. Những 
tấm vải được dệt đặc biệt được đóng trong những thùng chứa lớn bằng tre và gửi tới triều 
đình Mughal. Chúng thường có những đường chéo chau truốt giống như dòng chảy của 
một con sống. Các màu sắc cũng rất đặc trưng - màu nâu sắm, màu đen, mà xanh chàm 
và màu vàng crôm. Còn có bộ saree Nilambari nồi tiếng ở mà đó nền màu xanh đen của 
nửa đêm được kết hợp với nhau bằng bông hoa to giống như những vì sao, giống một 
đêm không trăng, đây sao. 


Những bộ saree Dhakai ngày nay được dệt ở Tay Bengal bởi những người thợ dệt di 
cư đến từ những vùng đất gốc của họ. Những bộ saree được dệt ở Tay Bengal cũng được 
gọi là j2mđami và tuân theo những mẫu hoa văn truyền thống. Tuy nhiên cách đệt khá 
khác, vì sợi vải đã bện được đệt chặt với nhau dẫn đến kết quả là những bộ saree này 
được dạt một cách dễ dàng hơn và bền hơn. 


Chanderi dệt những bộ saree và shz/iu, khăn choàng, được những người phụ nữ mặc 
bên ngoài những bộ saree của mình, bằng vải bông rất đẹp. Hiện nay sợi dọc là lụa và 
sợi ngang là sợi bông, trong khi ban đầu chúng đều được dệt bằng sợi bóng. Những bộ 
§aree mang những mô típ hình. khoen tròn nhỏ hay ashrafi butti trên phần thân. Những 
người thợ dệt ở miền trung Ấn Độ dệt những tấm vải bông rất đẹp và ở Chanderi, 


Paithan, Hyderabad, Gadwal và Wanaparti, những chiếc pzil¿ và những đường viền 
được đệt theo kỹ thuật của vùng Paithan. 


Những thợ quay tơ của Chanderi thường là phụ nữ những người có những ngón tay 
dài, mềm mại không bị thô ráp xù xì vì công việc nhà. Đến tận ngày nay người dân của 
Chanderi vấn ngâm nga hai câu thơ: | 


Shaht Chanderi, Jaman Warda 
Tưia Raj Khasam Panthara. 


“Trong hoàng cung Chanderi, xứ sở của những người thợ dệt, người phụ nữ lãnh đạo 
và người đàn ông là những nô lệ của họ”. 

Bông là chất liệu quan trọng nhất ở Ấn Độ được dệt để làm thành những bộ quần áo 
được người dân sử dụng trên khắp đất nước. Có nhiều kỹ thuật và nhiều mẫu hoa văn 
thiết kế. Lối dệt là khía cạnh quan trọng nhất của mảnh vải. Nó rất đa dạng từ vải bông 
mịn, đến vải mạng mỏng đến những vải kẻ carô dệt hay những tấm vải sọc có số lượng 
sợi sọc khác nhau và thậm chí là những chất liệu khác như lụa hay zđm, sợi kim tuyến. 
Bỏ qua những khác biệt ở môi vùng, thì ngay cả ở mỗi trung tâm của cùng một vùng 
cũng có những khác biệt riêng! 

Những bộ saree bằng vải bông của Andhra Pradesh là một ví dụ tiêu biểu. Nồi tiếng 
nhất là Gadwal, Wanaparti, Nander, Venkatagiri, Uppada và Mangalagiri. Gadwal và 
Wanaparti nồi tiếng về phần thân kẻ carô và phần viền bằng lụa cùng chiếc paij¿ mang 
những mô típ bằng sợi kim tuyến. Đôi khi những bộ saree cưới và một vài bộ saree cực 
kỳ đặc biệt có một chiếc pallu Paithani. Nander sử dụng một sự tương phản lớn giữa 
phản viền kim tuyến bằng sợi kim tuyến vàng và bạc và chiếc pal được dệt bằng sợi 
kim tuyến vàng. 


Uppada và Venkatagiri nổi tiếng về việc đệt những bộ saree bằng bông hoàn toàn rất 
đẹp với nhiều mô típ thêu kim tuyến được đệt theo kỹ thuật /zmdani. Những mô típ được 
dệt ở Venkatagiri là những con vẹt được cách điệu hoá, những 4sharƒï, những đồng tiền 
vàng và những hình lá cây được cách điệu, được dệt nửa bằng sợi kim tuyến vàng và một 
nửa bằng sợi bông. Những bậc thày của Uppada dệt những mẫu hoa văn J2mdami đẹp 
trên tất cả. Chúng được biết đến thông qua phong trào Độc lập như là nơi mà từ đó 
những bộ sarec khadi rất đẹp, được dệt bằng những chiếc khung cửi với những vải bóng 
được xe bằng tay đã được cung cấp. 

Tamil Nadu phát triển những bộ saree bằng bông theo sát khuôn mẫu của những bộ 
saree lụa. 

# Những kiển đệt Iụa và thêu kim tuyến 

Varanasi hay Benaras, ngày nay là một trung những trung tâm dệt lụa quan trọng 
nhất. Ban đầu nó nằm trong vùng trồng bông và rất nổi tiếng về những kiểu dệt vải bông 
của mình. Ngày nay không có một trung tâm nào khác có thể sánh với Varasani. Nó đã 
hoàn thiện nghệ thuật đệt vải và không có phong cách đệt riêng biệt điều này giúp chúng 
không bị bắt chước. Một sản phẩm đặc biệt của vùng này đó là những tấm vải gấm thêu 
kim tuyến có những sợi ngang là sợi kim tuyến vàng chạy cắt thẳng qua những sợi đọc, 
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với những mô típ được dệt bằng sợi kim tuyến và những màu sắc như màu hồng ngọc 
được đệt theo phong cách meenakari, một từ để chỉ đồ trang sức mạ vàng và ở đây nó 
được áp dụng cho những tấm vải thêu kim tuyến vàng nơi những mẫu hoa văn bằng sợi 
kim tuyến vàng được làm nổi bật bằng cách dệt thêm những sợi kim tuyến bạc rất giống 
với những hoa văn mạ lấp lánh được làm bằng vàng. 

Vải gấm thêu kim tuyến vàng đẹp trên tất cả được gọi là kưnkhab, từ được dùng để 
ám chỉ không kém gì một giấc mơ, thường có mẫu hoa văn /z/, lưới mắt cáo kèm theo 
buta cách điệu hoá hay những khoen tròn nhỏ truyền thống được gọi là 4shrzf. Ngoài 
ra, còn cố những mẫu hoa văn phức tạp hơn như shikargah, cảnh săn bắn. Mẫu hoa văn 
phức tạp thường miêu tả một dày leo rủ xuống hoà cùng những con thú, những con chim 
và những con voi mang những cái bành chở một toán thợ săn trên lưng. Những mẫu thiết 
kế này chỉ có thể làm bởi những người thợ /z!a bậc thày, nhà thiết kế và tạo tác mẫu hoa 
văn xuất sắc, vì họ đã che giấu thành công sự lặp lại trong mẫu hoa văn đó. 


Một loại vải kim tuyến khác đó là vải mỏng mịn, với sợi đọc và sợi ngang là những 
sợi kim tuyến vàng, cùng những mẫu hoa văn được dệt bằng sợi lụa và sợi kim tuyến 
vàng. Thường thì chất liệu nên được đệt bằng sợi kim tuyến bạc và các hoa văn được dệt 
bằng sợi kim tuyến vàng hoặc ngược lại. Những tấm vải này được gọi là Ganga - 
Yamuna: Ganga tượng trưng cho sợi kim tuyến vàng và Yamuna cho sợi kim tuyến bạc. 

Varanasi trong nhiều năm qua cũng đã dệt đáp ứng nhiều yêu cầu của các nước khác 
nhau. Những tấm vải thêu kim tuyến, với những mẫu thiết kế Trung Á và thậm chí là 
những đặc trưng Tây Tạng biểu lộ niềm hạnh phúc và cuộc sống dài lâu, được gọi là 
øyasa, được dệt bởi những gia đình thợ dệt đặc biệt dành cho thị trường Tây Tạng. 

Những lối dệt đặc biệt cũng được dệt bởi một vài gia đình thợ dệt cho vùng Đông 
Nam Á và Sri Lanka. Tại đây một lần nữa họ lại sử dụng các màu sắc và những mẫu 
thiết kế được tiếp thu từ truyền thống của các vùng đó. Tuy nhiên những tấm vải thêu 
kim tuyến mang đặc trưng ngoại lai nhiều nhất đó là những tấm được dệt cho hoàng gia 
Arập Saudi với những mẫu hoa rõ nét với kích thước lớn và hình mặt trời, 

Một lối dệt quan trọng khác đó là dệt vải mỏng hay vải kim tuyến vàng và bạc. Những 
cái khăn quàng vai và khăn quàng cổ bằng vải mỏng thường được xuất khẩu từ Varanasi 
đến những vùng khác của Ấn Độ và thậm chí cả ra nước ngoài. Những dẫn chứng về việc 
này có niên đại từ thế kỷ mười bảy và được tìm thấy ở các bảo tàng và nhà thờ. 


Những loại vải thêu lụa của Varanasi cũng không kém phần phong phú và đa đạng. 


Vải gấm thêu lụa không sử dụng nhiều loại sợi lụa để tạo ra vô số những mẫu hoa văn 


phức tạp. Những tấm vải thêu lụa Amru của Varanasi rất nồi tiếng. Những chiếc áo saree 
Amm là những chiếc buzđdar được kèm theo một đường viền và một chiếc pai}u đày với 
những bụi cây đang trổ hoa và kaiga, mẫu hoa văn những quả xoài đang rủ xuống. 

Kỹ thuật dệt vải gấm thêu Baluchar với những sợi lụa đã được bên tết được phát triển 
ở hạt Murshidabad của bang Tây Bengal. Có thể nó là kiểu dệt duy nhất mà ở đó các 
mẫu hoa văn đựa dựa trên những bức tiểu họa. Những cảnh được dệt được đóng khung 
và đôi khi miều tả một người phụ nữ đang cưỡi một con ngựa, hoặc một người đàn ông 
ăn mặc theo truyền thống ngồi trên một cái đệm lớn đang hút một điếu 4a, với một 
người hầu gái đang dâng lên cho ông ta một cốc rượu, hoặc cảnh một con thuyền đang 


cập cảng với những gương mặt người Bồ Đào Nha lẫn với người Ấn Độ. Cũng có cảnh 
miêu tả những đôi tình nhân ngồi trên con thuyền du lịch với đôi chim tình tứ bên trên. 
Nét phác thảo đường như được dựa theo một khaka, những bức tranh phác thảo, thường 
làm nền tảng cho những bức tiểu họa. Những bộ saree dường như đang kế câu chuyên 
của thời đại quá khứ. 


Giá thành dệt vải cao và thiếu sự bảo trợ đã dẫn đến sự suy tàn của kỹ thuật này ở Tây 
Bengal. Người cuối cùng trong số những thợ đệt saree Baluchari, Dhrub Raj là một ông 
già. Vào năm 1890 cùng với cái chết của ông, truyền thống này cũng chết. Sau đó, nó đã 
được Uỷ ban các nghề thủ công tại Varasani hồi sinh thành công vào năm 1956 nhờ mộ 
nhà thiết kế bậc thày Ali Hasan. Mặc dù Tây Bengal đã bất đầu sản xuất Baluchar ở 
Murshidabad, nhưng những người thợ đệt Varasani vẫn đệt những bộ saree Baluchari 
đẹp đến mức những bộ saree của Tây Bengal không thể sánh kịp chúng cả về kiểu đệt 
lẫn chất lượng. Chúng tiếp tục được dệt ở Varasani bởi chất trai của Ali Hasan, Naseem, 
một chàng trai trẻ tuổi tài hoa. 


Gurajat là một trung tâm gấm thêu quan trọng với phong cách đặc trưng riêng của 
mình. Người ta tin rằng gấm thêu thêm sợi ngang ở Gurajat được bắt đầu với sự giúp sức 
của những người thợ dệt di cư đến từ Trung Á. Ở đây những mẫu hoa văn thêm sợi 
ngang được đệt với việc sử dụng lối dệt chéo sợi. Những mẫu thiếu kế truyền thống được 
dựa trên phong cách hội họa phía tây Ấn Độ và những thiết kế bóng bẩy rất phổ biến. 
Một vài trong số những tấm thêu lụa cổ xưa nhất có cảnh những người cưỡi ngựa đang 
cưỡi trên lưng ngựa. Những chiếc ghaghar có thêu, có từ đầu thế kỷ hai mươi; có những 
mẫu cách điệu những người phụ nữ đang nhảy múa, cùng với những con chim công, hay 
những người phụ nữ đang cảm quạt trên tay, hoặc những mẫu hoa sen phức tạp. Ngày 
nay chỉ còn vài trung tâm ở bắc Gurajat tiếp tục truyền thống này. Việc đệt này cũng 
tiếp tục được thực hiện ở Ridrol ở hạt Mehsana và ở Jamnagar tại Saurashtra. 


Ngoài việc đệt vải nguyên liệu cho những chiếc ghaghar, những chiếc áo dãi, những 
bộ saree, orhini và choli, một loạt những thứ dành cho những mục đích nghi lễ cũng được 
dệt. Chúng là gaưznukhi, được đùng để che lên tay của người tín đồ đang cầm sách kinh. 
Chúng có những mô típ hình mặt trời, swsfika, biểu tượng của Ganesha và đôi khi là 
hình con bò thiêng đi cùng với Krishna. Cả những tấm zoran nhỏ thêu những cảnh trong 
Krishna Leela cũng được dệt. Những tấm này có thể được dùng để treo bên ngoài những 
điện thờ của gia đình. Một thứ đặc biệt khác được làm đó là péchwai Nathdwara, thêu 
hình Shrinathji, được dùng để treo đầng sau bức tượng thần. 


Một trong những kỹ thuật kết hợp sợi kim tuyến vàng và bạc khéo léo nhất đó là 
Pathani, đặt theo tên của ngôi làng mà nó phổ biến. Kỹ thuật này là phức tạp nhất. 
Những mẫu hoa văn được tạo ra bằng những sợi được nhuộm màu đứt quãng được phủ 
lên những cây kim bằng tre và được dệt vào chỗ những sợi dọc chỉ ở chỗ một màu cụ thể 
nào đó được cần đến và sau đó được khớp với sợi của màu tiếp theo. Kỹ thuật này được 
gọi là kỹ thuật thuê thảm. Kỹ thuật này cũng phố biến ở Yeola ở Maharashtra. 


Những bộ sarec lụa của miễn nam Ấn Độ bản thân chúng cũng là một loại riêng. 
Chúng thường sử dụng vải lụa bóng dày và những đường viền lớn cùng những chiếc 
palh‹ công phu, với những cách kết hợp màu sắc tương phản, dẫn đến sự pha trộn màu 
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sắc hài hoà. Theo truyền thống, trang trí hoa văn là một phần của tấm vải được dệt và 
không phải là một sợi ngang thêm vào. Những kiểu kẻ và sọc viên được dệt vào sợi 
ngang và sợi dọc. Những nụ hoa thanh nhã được gọi là ?2!/mogx, những nụ hoa nhài, 
tạo nên một phần của bản thân cách dệt và làm nổi bật bố cục và được dệt vào thân của 
chiếc saree với những màu sắc tương phản. 


Kancheepuram, Tan jJore và Kumbakonam, những trung tâm hành hương quan trọng cũng 
là những trung tâm dệt vải lớn của Tamil Nadu. Sangareddy và Dharmaswaram ở Andhra 
Pradesh, Kolegal và Molkalmoru ở Mysorc cũng là những trung tâm đệt lụa nổi tiếng. 


Tanjore nổi tiếng dệt những bộ saree bằng kim tuyến cho các đám cưới và để dâng 
cho các đến thờ. Những bộ này có những đường viên lớn với những sợi kim tuyến và 
những chiếc pallu với những mẫu hoa văn lấy từ những trụ gạch của ngôi đền. Youli, 
hình con sư tử được cách điệu hoá, hamsa, con thiên nga và shardul, con hồ, là những 
mô típ quen thuộc. 


Molkalmoru ở Mysore có truyền thống đệt ikat đơn giản đặc trưng của mình, những 
tấm này được kết hợp với một đường viền có nhiều sợi kim tuyến vàng hoặc bạc mang 
những mô típ con vẹt được cách điệu hoá. [kat luôn có màu trắng. 


* Bandhani, kỹ thuật buộc và nhuộm 


Buộc mảnh vải bằng dây và sau đó nhuộm nó là dáng thức đơn giản nhất và có thể là 
sớm nhất của việc tạo hoa văn trên mảnh vải trơn. Các lớp học nghệ thuật thường dạy kỹ 
thuật này cho sinh viên của mình, những người thích thú với việc tạo ra những mảnh vải 
có trang trí hoa văn này. Nó cũng là hình thức cổ xưa nhất của những tấm vải đệt có 
trang trí, khi nó được tìm thấy bởi nhà khảo cổ học vĩ đại Ngài Auriel Stien ở Trung Á. 
Hình thức tạo hoa văn này đòi hỏi sự tình thông nghề dệt. 


Vải được giặt và tẩy hồ. Thông thường nó được nhúng vào một loại thuốc cần màu để 
có thể ngấm \iược thuốc nhuộm. Mảnh vải được gấp lại, đầu tiên theo chiều dọc, sau đó 
theo chiều ngang, thành bốn nếp. Các mẫu hoa văn trên phần thân vải sau đó được để hết 
trên bể mặt vải. Với việc sử dụng những bản khắc đã được nhúng vào ger, một loại 
thuốc màu đỏ đục. Sau đó mảnh vải được vất bằng tay trái, rồi mở bề mặt phải ra và sau 
đó được buộc lại bằng một sợi dây được giữ ở tay phải, nút buộc này tiếp sau nút buộc 
kia, sử dụng cùng một sợi dây. Sau khi những phần cần phải được giữ lại màu nguyên 
bản đã được buộc lại, việc nhuộm được lặp ởi lặp lại và quy trình buộc được thực hiện. 
Tấm vải dần được nhuộm đến khi có mầu tối, có thể là màu đỏ sáng, màu tím, màu xanh 
tối, màu xanh biếc đậm hay màu đen. Nếu một phần viền cố màu tương phản cân được 
tạo ra thì phân thân của chiếc saree sẽ được buộc bằng những sợi dây dầy và sau đó được 
phủ bằnp một tấm mỏng dẻo, được buộc chặt bằng những sợi dây dây đó. Sau đó phân 
viên được nhúng vào một màu khác. Đay là kỹ thuật buộc và nhuộm truyền thống được 
tuân theo ở tất cả các trung tâm quan trọng Saurashtra và Kutch của Gurajat cũng như ở 
Rajasthan. 


Rajasthan, nơi phát triển một kiểu màu sắc khác, tỉnh thông một kỹ thuật khác mà ở 


đó nên có màu sáng trong khí các hoa văn cố màu tối. Điểu này đựoc thực hiện bằng 
cách nhuộm các phần của bộ saree vào những màu theo mong muốn bằng cách sử dụng 


một miếng nỉ và sau đó buộc lại. Mảnh vải được tẩy trắng và chỉ những phần đã được 
buộc là còn giữ lại màu. Sau công đoan này, màu nền được nhuộm và bandhanì thành 
phẩm xuất hiện, với hoa văn chấm có màu tối trên nền sáng. Chiếc cjnđri màu đỏ, 
thường được những người phụ nữ trẻ tuổi đã kết hôn sử dụng làm mạng che mặt ở những 
vùng nông thôn, không bao giờ được nhuộm những màu bền vì người ta cho rằng người 
phụ nữ mang những banđhani có màu bền là không tốt lành. 


Kutch sản xuất những chiếc bandhani đẹp nhất Ấn Độ. Mandvi và Bhuj là những 
trung tâm sản xuất banđhan¡ quan trọng. Cộng đồng các thợ nhuộm Khatri nổi tiếng về 
chất lượng công việc tuyệt hảo của mình. Họ kiểm soát thương mại và hàng thủ công, 
mua bán và t mình chế biến ra nguyên liệu. Quần áo của phụ nữ Khatri, aba, một chiếc 
áo dài, có bandhani đẹp nhất. Nó được buộc và được nhuộm ở cổ, những phần hở ở bai 
bên, phần viền bên đưới và ống tay áo. Cuối của sajar và những chiếc øzđhi tương 
xứng cũng được buộc và nhuộm những mẫu hoa văn. Tác phẩm đẹp nhất được làm trên 
bộ áo cưới, được thêu những sợi kim tuyến vàng và bạc. 


Gharchola, một kiểu saree truyền thống được làm cho đám cưới và thường được chú rể 
mua, có một phần sọc thêu kim tuyến, với mô típ một bông sen hay một con công nhỏ 
được làm bằng vàng ở giữa. Nó mang những hoa văn làm theo kỹ thuật buộc và nhuộm 
vuông vấn. Gharchola nỗi tiếng của Jamnagar, được những người Gurajat săn lùng, được 
buộc ở Kutch. Chiếc gharchola được mang tới Bhuj và với sự giúp đỡ của những người 
Khatri địa phương công việc buộc cần thận và nhuộm sơ qua được tiến hành. Màu đỏ cuối 
cùng của chiếc eharchoia được nhuộm ở Jamnagzr, vì đặc trưng của nước ở đây được cho 
là có khả năng tạo ra màu đỏ sáng thích hợp cho hôn lễ. Hầu hết các mẫu hoa văn truyền 
thống như bavan bagh, năm mươi hai khu vườn, Ras Leela, cảnh Krishna đang nhảy múa 
cùng các gopi... đầu tiên được làm trên những ørđhi thường được mặc bên ngoài váy dài, 
nhưng ngày nay những mẫu hoa văn này được tạo ra trên những chiếc saree. 


Saurashtra có những trung tâm bandhani quan trọng như Jamnagar và Rajkot. Những 
hoa văn làm theo kỹ thuộc buộc và nhuộm đơn giản trên những chiếc orhni thường được 
sử dụng bởi những bộ tộc khác nhau được sản xuất ở nhiều trung tâm. Người Bhil mặc 
một chiếc ordji màu đỏ sáng với những đường viền và những hình tròn màn đen. Cộng 
đồng Rathwa cũng mặc một chiếc orđhni có phong cách tương tự dù chất liệu vải dày 
hơn. Những người Rabar du mục và Bharwad, những người giữ cừu và sử dụng len của 
riêng mình, cũng có những chiếc ord]in¡ theo kỹ thuật buộc và nhuộm và những chiếc áo 
đài được dệt bởi những người phụ nữ đã kết hôn. Những màu chính được người Rabar 
mặc đó là màu đen với màu đỏ hoặc nâu sẵẫm buộc và nhuộm theo những hoa văn đơn 
giản. Những người Bharward có những mẫu thiết kế công phu hơn với những đường viền 
chạy theo chiều đọc của chiếc orđhni trong khi phần thân có những mẫu hình con vẹt, 
những người phụ nữ và những cái cây cũng như những bông hoa rất trau chuốt. Màu sắc 
thường là màu nau đỏ sắm với những họa tiết có màu vàng, xanh và cam. 

Rajasthan có một số trung tâm buộc và nhuộm. Nổi tiếng nhất đó là Jodhpur, Jaipur 
và Sikar. Sikar sản xuất một số những bandhani đẹp nhất và họ còn sản xuất hàng loạt 
mẫu hoa văn, được làm phục vụ cho những cộng đồng khác nhau ở Rajasthan, Haryana 
và thậm chí cả Punjab. 
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Một hình thức buộc và nhuộm khác, một kiểu đặc biệt của Rajasthan đó là /2hriya và 
mothra. ở đây những đâu đối diện nhau của chiều dài tấm vải được kéo và cuộn lại với 
nhau. Chúng được buộc và nhuộm những màu khác nhau tạo ra những đường chéo nhiều 
màu. Khi quá trình giống như vậy được lặp lại bằng cách sử dụng những đầu đối diện, 
thì một kiểu kẻ carô, møihra được tạo ra. Kỹ thuật này chỉ được thực hiện ở Jaipur và 
Jodhpur. Gần đây, những người thợ nhuộm của Ahmedabad đã bất đầu thực hiện kỹ 
thuật /zhriya đơn giản. Kỹ thuật này thường được sử dụng cho những chiếc khăn xếp 
được làm cho những người Rajput ở Rajasthan. 


Kỹ thuật bandhani được làm ở bắc Bihar để tạo ra những hoa văn sắc nét với những 
màu đơn. Kỹ thuật giống như thế cũng được sử dụng ở Madurai của Tamil Nadu để sản 
xuất những bộ saree Sundrhi. Những bộ saree này được làm bởi một nhóm những người 
ban đầu đến từ Saurashtra, nhưng sau đó đã định cư ở vùng này. Người ta coi rằng việc 
mặc một chiếc saree làm theo kỹ thuật buộc và nhuộm là điều cần thiết trong. thời gian 
hôn lễ. 


* Buộc và nhuộm những sợi chỉ 


Patan Patola của urajat là kiểu saree dệt đặc biệt nhất trên thế giới. Chỉ ở Bali, Ìn - 
đô -nẻ -xi -a mới sáng tạo ra kiểu đệt này. Ở đây kỹ thuật nằm ở chỗ cả sợi dọc và sợi 
ngang đều được buộc ở những vùng mà màu nguyên bản được giữ lại và sau đó chúng 
được nhuộm. Họ tiếp tục buộc những sợi dây từ chỗ màu sáng hơn đến chỗ màu tối hơn 
cho đến khi mẫu hoa văn cuối cùng được nhuộm lên trên chỗ sợi chưa đệt. Sau công 
đoạn này cả những sợi dọc và ngang đã được buộc và nhuộm đều được dệt và mẫu hoa 
văn xuất hiện. Kỹ thuật này được gọi là patola. Trên phạm vi thế giới kỹ thuật này được 
gọi là ikat, một từ In -đô -nê -xi -a. Mẫu đẹp nhất của kỹ thuật ikat được biết đến trên 
toàn thế piới đó là parola của Patan, là ikat kép, ở đồ sợi ngang và sợi dọc được buộc và 
nhuộm trước khí chúng được dệt. Mẫu hoa văn xuất hiện khi sợi dọc được trải ra và sau 
đó trở nên rõ nét khi sợi ngang được dệt vắt qua. Tenganan ở Baii là trung tam duy nhất 
nữa mà ở đó kỹ thuật ikat đôi vẫn còn được thực hiện. Các cộng đồng người Salvi, những 
người đệt pz/ola ở Patan, đã hoàn thiện kỹ thuật này thành một môn mỹ thuật. 


Sợi dọc cho phần viên và phần thân được chuẩn bị riêng biệt. Sau đó sợi dọc được trải 
thẳng thành một đường dài hẹp và đùng những thanh gỗ để căng các sợi ấy. Mẫu hoa 
văn cần được tạo ra được đánh dấu bằng cách dùng bột than trộn với nước. Sợi ngang 
được chuẩn bị bằng cách quấn nó quanh hai thanh gỗ, những thanh này sẽ được cho vào 
trục cuốn chỉ và trải ra tuỳ theo chiều rộng mong muốn. Các nhóm sợ ngang được tách 
riêng bằng cách đặt những sợi bông dày đã được bên giữa chúng. Phần hoa văn sau đó 
dược buộc lại. Đầu tiên, những phần này, những phần sẽ phải giữ lại màu trắng đuợc 
buộc lại, vì mẫu hoa văn được vẽ phác thảo trên màu nền. Mẫu hoa văn chính nổi lên 
trong suốt quá trình này. Thùng nhuộm cuối cùng là màu nền chính, thường là màu đỏ. 
Mỗi màu đỏi hỏi rằng những phần đã được buộc sẽ được cởi ra và những sợi vải đó phải 
được bảo vệ để được buộc lại và sau đó được nhuộm. Quy trình này đòi hỏi sự cẩn thận 
và độ chính xác cao từ ngay lúc bắt đầu khí sợi dọc và sợi ngang được chuẩn bị và khi 
sợi dọc được đặt vào. 


Những sợi dọc đã được nhuộm một lần nữa lại được căng ra cho đến hết chiều dài của 
chúng, chiều đài này thường là 20 yard (1 yard= 0,914m), đủ cho ba chiếc saree. Sợi đọc 
cho phần viển được đính vao ở giai đoạn này và toàn bộ sợi dọc của chiếc saree sau đó 
được buộc vào những thanh gỗ, cuộn lại và để sẵn chờ dệt. Sau đó chúng sẽ được đặt vào 
một chiếc khung cửi dệt gỗ đơn và những sợi ngang được quấn vào những ống suốt chỉ 
của con thoi. Trục cuốn chỉ được đặt nghiêng với một phía được nâng cao hơn phía còn 
lại. Sợi ngang được xe qua và thường được điều chỉnh một cách cẩn thạn bằng cách sử 
đụng một cây kim dài để cho các hoa văn ăn khớp với nhau và màu sắc đồng nhất xuất 
hiện. Mặc dù các hoa văn được dựa trên một ô vuông, nhưng các đường nét không bao 
giờ rõ rằng, tạo ra :›\Ôt một sự mơ hồ thoáng qua, mang đến một ấn tượng như đang nhìn 
mẫu hoa văn qua dòng nước chảy. 


Từ thời cổ đại Patan thường xuất khẩu những chiếc pzrolz tới vùng Viễn Đông. Ở 
Cam -bô -chia, Thái Lan và In -đô -nê -xi -a chiếc pztola đóng vai trò quan trọng trong 
các nghi lễ và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Một chiếc 
khăn quàng cổ hay khăn vuông trùm đầu lớn với mô típ hình con hổ là một vật phẩm nổi 
tiếng, được gửi đi từ Multan đến Java. Vì Cambay, ngày nay là Khambhat, là một cảng 
biển khác mà từ đó những chiếc pa/ola được xuất đi, nên cái tên Cambay cũng được gắn 
liền với chúng. Một số mô típ được lấy từ kho tàng tiết mục của các đất nước ấy đã được 
du nhập vào những mẫu hoa văn được dệt trên những chiếc saree được làm ra cho npười 
dân địa phương. : 


Những chiếc saree có những hoa văn như pan bhat, hoa văn lá cây, nari -kunjar -Jhar, 
mô típ quý bà, con voi và cây cỏ, được đính kèm một phần viền hay một 27, hoa văn 
hình mắt cáo. Chhabadi bhat, mẫu hình cái giỏ, chowkdi bhat, hình vuông hay những 

ình thoi, mẫu hoa văn với những bông hoa ở mỗi góc, raran chowk bhat, hình vuông có 
trang trí ngọc, raas bhai, hoa văn điệu nhảy vòng quanh, yolra øa/i bhat, mẫu thiết kế 
được đệt cho cộng đồng người Vohra và nhiều hoa văn khác nữa. 


Ngày này chỉ còn ba gia đình người Salvi tiếp tục truyền thống này ở Patan. Nhờ một 
trung tâm đào tạo được mở bởi Khadi và Uỷ ban các ngành công nghiệp làng quê vào 
cuối những năm năm mười của thế kỷ hai mươi, nên những chiếc saree ikat đơn đã lại 
được dệt ở Rajkot. 


Dệt ikat được thực hiện ở Andhar Pradesh và Orissa. Ở Pochampalli, Andhar Pradesh 
nó được gọi là pagdu bandha baddabhasi hay chilka. Những mẫu hoa văn làm theo kỹ 
thuật buộc và nhuộm cầu kỳ hơn trước đây được dệt ở Chirala nay được dệt thành những 
mẫu hoa văn hình học, được gọi là /elia -rumal. Chúng ta chưa biết được nguồn gốc của 
phong cách này; một số người cho nó có nguồn gốc từ Gurajat, những người khác cho là 
ở Orissa. Nhưng có một khả năng khác nữa đó là nó có thể đã được phát triển ở Jalna, 
bởi vì những chiếc rưmal được những ngư dân sử dụng ở những vùng bờ biển. Ở những 
vùng nông thôn người dân vẫn sử dụng rưzmai như một chiếc khăn trùm đầu và và như là 
chiếc khăn choàng được gọi là badabhasi. Talia rumal thường được xuất khẩu tới Aden 
với số lượng lớn vào đầu thế kỷ mười chín và sau đó được phân phối tới các nước Vùng 
vịnh và Châu Phi. 
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Pochampalli bắt đầu sản xuất những chiếc rumnal khá muộn vào đầu thế kỷ mười chín 
và bắt đầu xuất khẩu chúng sang Iran và Vùng vịnh. Thế chiến thứ hai phá vỡ việc buôn 
bán và gây ra những khó khăn cho người thợ dệt. Vào năm 1955 -56, Pochampalli là một 
làng quê nghèo biệt lập thạm chí còn không có cả một con đường. Kamaladevi 
Chatopadhyay, Chủ tịch của Uỷ ban các Nghề thủ công toàn Ấn đã đi xe jeep đến 
Pochampalli. Họ thuyết phục những người thợ dệt dệt những chiếc sarec bông đầu tiên 
với số lượng 60 chiếc, những chiếc áo này đã được công nhận và những người thợ đệt có 
được cơ hội để bắt đầu sản xuất những chiếc saree. Sau đó Uỷ ban gửi hai thợ dệt đến 
Varanasi để học kỹ thuật đệt lụa và việc này đã dẫn đến việc sản xuất những chiếc sarec 
lụa ikat, nhờ đó đơn đặt hàng tăng lên đều đặn. Ngày nay Pochampalli là một ngôi làng 
thịnh vượng và một vài thợ đệt tài hoa cũng đang bắt chước những chiếc pziola của 
Patan. Việc dệt hoa văn ikat giờ đây được thực hiện ở cả hạt Nalgonda và thu hút gần 
18000 khung cửi. 


Orissa có một kiểu ikat đặc trưng riêng được gọi là bzndhaz. Trong truyền thống này 
ikat đơn được nhuộm vào sợi dọc và những phần viền được làm riêng. Saree Sambalpur 
Vachitrapuri có thêm một hoa văn sợi dọc trên phần thân và một hoa văn trên sợi ngang 
được In, Nhuộm và sơn màu bằng tay trên chiếc pafiu, trong khi những mẫu hoa văn 
hình vuông skakarpara với những màu sắc khác nhau - trắng, đỏ và đen - là kỹ thuật 
ikat kép. Những chiếc saree làm theo kỹ thuật ikat bằng lụa nồi tiếng của Navapatan kết 
hợp những hoa văn dệt ở phần viên và chiếc paÏJ¿. Họ cũng dệt những chiếc khăn 
choàng theo kỹ thuật ikat có chữ thư pháp với những câu thơ từ Geeta Govinda, tác 
phẩm được dâng lên Chúa tế Japannath tại Puri. 


* Vai được ìn, nhuộm và tô màu bằng tay 


Việc phát hiện ra một tấm vải bông đã được nhuộm có niên đại từ thời văn minh sông 
Ấn đã chỉ ra Tầng nghệ thuật nhuộm vải với việc sử dụng các loại thuốc nhuộm màu đã 
rất quen thuộc đối với người thợ nhuộm Ấn Độ từ 5000 năm trước. Hình thức nhuộm thể 
hiện sự thành thạo về hoá chất nhuộm này đã khiến cho Ấn Độ nồi tiếng trên toàn thế 
giới về những loại vải được nhuộm và được ¡n của nó. Những loại vải có hình in cũng đã 
được tìm thấy ở Fostat, Thành phố Cairo cổ xưa. Những cuộc khai quật các cảng ở Biển 
Đô gần đây cũng đã tiết lộ nhiều loại vải được in hình hơn. Những tấm vải này có niên 
đại từ năm 800 sau Công nguyên. Kỹ thuật và mẫu thiết kế của chúng cho thấy chúng có 
nguồn gốc tây Ấn Độ. Những người thợ nhuộm Ấn Độ đã rất thành thạo nghệ thuật 
nhuộm vải bằng những màu bên khó phai từ thời cổ đại trong khi ở châu Âu điều này 
chưa được biết đến. Những người thợ nhuộm Ấn Độ được khách du lịch cơi là những nhà 
ảo thuật khi những người khách ấy nhìn thấy họ nhúng một tấm vải trắng vào dung dịch 
thuốc nhuộm chàm xanh xám và khi tấm vải xuất hiện từ bồn nhuộm nố vẫn có màu 
trắng. Chỉ khi nó tiếp xúc với khí oxy nó mới chuyển thành màu xanh. Càng nhúng 
nhiều lần và phơi ra không khí nhiều càng nâng cao chất lượng màu. Mọi người cảm 
thấy đây là một sự chuyển đổi đầy ma thuật. Những tấm vải in được sử dụng phổ biến ở 
Bắc Ấn Độ, cũng như ở gia đình. Chũng cũng đã trở thành những vật phẩm xuất khẩu. 


Gần đây trong 10 - 15 năm qua những tấm vải in của Ấn Độ thời xa xưa đã được tìm 
thấy ở In -đô -nê -xi -a, chúng có niên dại từ thế kỷ XVI - XVII và thể hiện đủ loại vải 
khác thường chưa từng thấy trước đó. 


Ngành công nghiệp ¡n tay cố những trung tâm quan trọng trên khắp Ấn Độ. Những 
trung tâm ïn vải bông quan trọng nhất, những nơi theo kỹ thuật in truyền thống, đã được 
phát triển trở lại ở vùng vành đai sa mạc. Ở đây người dân đặc biệt thành thạo trong việc 
sử dụng alizarin, thuốc nhuộm chàm và đủ loại màu sắc từ cây cô. 


Nhiều kỹ thuật in đã được phát triển ở những trung tâm khác. Đó là kỹ thuật in trực 
tiếp, in cản màu và in lụa. Trong những trường hợp nhất định. mảnh vải được ín bằng 
cách sử dụng một cây bút với các loại thuốc nhuộm và thuốc cẩn màu. Phương pháp này 
được gọi là k2lamkari, làm bằng bút. Trong những trường hợp khác, các kỹ thuật in và 
kalamkari được kết hợp bằng cách in những nét phác thảo của mẫu hoa văn và tô các chỉ 
tiết bằng một É2ƒ2m, một cây bút. 

In trực tiếp được áp dụng trên toàn Ấn Độ với những mảnh vải lụa bay bông đã tẩy 
trắng được in với sự giúp sức của những phiến gỗ có khắc hình. 

Trong kỹ thuật ¡n cản màu, một lớp hồ được làm từ những nguyên liệu khác nhau 
được dùng cho những màu sẽ được ¡n, những nơi cần tránh thuốc nhuộm ngấm vào. Sau 
đó tấm vải được nhúng vào bồn nhuộm. Trong một số trường hợp, đất sét được trộn với 
nhựa thông và được dùng cho những vùng ¡n, những nơi cần được bảo vệ tránh thuốc 
nhuộm; trong những trường hợp khác, sáp nóng được sử dụng. Sau khi nhuộm, tấm vải 
được giật trong dòng nước chảy hoặc trong những thùng chứa nước nóng lớn để làm tan 
chảy sáp. Một chút màu tối của chất liệu ban đầu chảy vào phần được bảo vệ, do đó tạo 
ra hiệu ứng sắc điệu dịu nhẹ. Có một cảnh tượng quen thuộc đố là chúng ta hay nhìn 
thấy những tấm vải in được phơi bên bờ sông. Quá trình này cũng là một phần của kỹ 
thuật hãm và hiện màu nhuộm và tẩy trắng. 


Kỹ thuật bzr¿k là một sự phát triển từ dạng nhuộm cản màu này. Ở đây vải được ín 
bằng sắp đã nấu chảy và sau đó được nhuộm trong thuốc nhuộm lạnh sau đó vải được 
giặt trong nước nóng. Điều này dẫn đến việc làm tan chất sáp và sự xuất hiện của tấm 
vải đã có hoa văn. Tác dụng của kỹ thuật cản màu trong việc in màu là rất nhẹ và dịu do 
đó những nét phác thảo không được định hình rõ nét như trong trường hợp vải in theo kỹ 
thuật bar¡k. 


Một kỹ thuật khác được sử dụng đó là in sử đụng các chất cần màu. Các chất cẩn màu 
là các hoá chất cần thiết giúp cho vải có thể ngấm được thuốc nhuộm. Ở đay đâu tiên vải 
được in các chất cẩn màu và sau đó được nhúng vào các bồn nhuộm. Chỉ có những phần 
có thuốc cẩn màu mới có thể ngấm thuốc nhuộm. Sau đó vải được giặt trong dòng nước 
chảy và trải ra phơi khô trên bờ sông để cho mặt trời làm cho màu hiện lên rõ. Sau đó 
những phần chưa được xử lý được tẩy trắng bằng những nguyên liệu địa phương như 
phân dê... Gần đây kỹ thuật in tẩy màu với việc sử dụng các hoá chất phát triển. Ở đây 
các thuốc nhuộm khi được in sẽ có tác dụng khác nữa, hoặc tẩy trắng chất liệu vải nên 
hoặc là tạo ra sắc thái màu sắc khác. 


Những trung tâm ¡n tay quan trọng ở Rajasthan là Jaipur, Sanganer, Bagroo, Pali và 
Barmer và nhiều nơi khác. Có hai phong cách ín. Một cho nhu cầu sử dụng của những 
người nông dân và một cho người dân thành thị. Nguyên liệu được dùng cho những 
người nông dân là &hzd4ar hay vài thô dầy và chúng có những hoa văn sắc nét trên nền 


>_ Bưọg Ø0enqd seq đea Dộ|Œ1 Je†O 


An 


—= 


: 


đơng ĐÔDg ~#>~e=~=tesfefesie=ie=te 


á pb 


“ 


»- 


“ 


Giới tbiệu văn bo 


Cam 


to 


—~-sie~8 


44R 


tối. Màu đen được làm với oxit sắt, màu nâu và màu đỏ cũng là những màu nhuộm bản 
địa, những màu này đòi hỏi phải được phơi hiện màu dưới mặt trời. Từ địa phương f2p2i 
nhấn mạnh rất rõ quy trình này. Nước chảy và những bờ sông đầy cát có khả năng phát 
xa ánh sáng mặt trời, sẽ làm hiện các màu sắc, mang đến cho chúng ánh sáng bóng rực 
rỡ. Những màu in thẫm như đỏ và đen dễ ngấm vào sợi và bề mật của lụa hơn là chất 
liệu bông thô ráp. 

Barmer, có vị trí ở trung tâm của sa mạc, đáp ứng nhu cầu của những người dân sa 
mạc có cuộc sống bán du mục. Của cải của họ bao gồm gia súc, lạc đà và cừu và họ di 
chuyển cùng với chúng để tìm kiếm các đồng cỏ. Nhu Câu của họ là những mành vải có 
hoa văn sắc nét với những màu sắc tương phản. Chirkala buta là quả ớt đỏ tươi với vỏ 
đậu đã vẽ rõ nét và một phần viển màu xanh - đen, hay jharh, những cái cây đang trổ 
hoa với những bóng hoa và những chiếc lá, được in hai màu hoặc những hoa văn hoa 
hướng dương hay những bông sen và những chiếc lá sắc nét. 


Những người thợ in của thành phố Jaipur thường đáp ứng nhu cầu của triều đình và 
những người dân thành phố. Đo đó, những mẫu thiết kế được in thường thanh nhã và bị 
ảnh hưởng bởi những truyền thống hoàng gia. Cung điện Jaipur có những người thợ in 
riêng của mình những người đã in lên zmzmwÍ, mu -Xơ -lin mịn, cho những chiếc khăn 
choàng, orđhni, những tấm chăn phủ và thậm chí cả những chiếc chaddar dùng trong lúc 
thờ cúng. NHiêu tấm vải bông in cổ có dấu ấn hoàng gia. Những chiếc pa/ka, khăn thất 
lưng có hình in, những thứ đóng vai trò quan trọng trong bộ đồ của nam giới, là một sản 
phẩm đặc biệt của người thợ in. Những mô típ các bụi cây đang ra hoa mang dấu ấn của 
các thợ in triểu đại Mughal những người trong suốt thời kỳ Jehangir và Shahjahan đã 
chuyên tâm vào việc tạo ra những bức vẽ cây cối đang đơm hoa mang tính cách điệu 
tuyệt đẹp. Cây irit, hoa hướng dương, cây nghệ tây, thuỷ tiên hoa vàng và thuỷ tiên hoa 
trắng được vẽ cùng bộ lá của nó bảng sự khéo léo tột bạc. Những đường viền chéo và 
những chiếc palhu và ordhni cũng thể hiện sự vận dụng thành thạo các mô típ để tạo ra 
ấn tượng hài hoà và tráng lệ. 


Vì nhiều nhà cầm quyền của Jaipur là những người tôn thờ thần Shiva, nên một mẫu 
hoa văn hấp dẫn cho những chiếc chaddar được dệt vào thời kỳ cúng tế đã được phát 
triển.Thay vì "Ram -Ram” chaddar mang những hàng chữ "Shiva -Shiva" được viết bằng 
chữ Devanagari. Phần viển được trang trí một cây dây leo đang rủ xuống cùng với 
dhanza, một loại hoa gây ảo giác, cùng với thần Shiva. Phần viền chéo có mô típ 
damroo, chiếc trống hai mật và /rshul, cái định ba, được ¡n theo hàng và những bông 


hoa đhai„ra đơn được tô điểm vào những hàng đó. 


Ở Bang Gujarat, Mandvi, Dhamadka, Mundra, Anjar, Jamnagar và Surendranagar, 
Jaitpur, Ahmedabad, Vadodara và Deesa là những trung tâm in quan trọng. Nhiều những 
mảnh vải khai quật được tìm thấy ở Ai Cập và được truy nguyên về Ấn Độ đều là từ 
Gurajat. Một thực tế thú vị thể hiện rõ tâm quan trọng của vùng này đó là một số lượng 
lớn những cộng đồng thợ ¡in của Rajasthan và Mandhya Pradesh có nguồn gốc từ Gurajat 
và nhiều pia đình thạm chí ngày nay vẫn nói phương ngữ Gurajat. 


Mandvi, Anjar và Dhamadka ở Kutch sản xuất những tấm vải ín trực tiếp cũng như 
những tấm vải in cản màu. Một số hoa văn cổ xưa nhất của khu vực đã được tìm thấy ở 


đây. Kutch là một trong số những trung tâm in cổ xưa nhất ở phía tây Ấn Độ và nhiều 
xưởng in ở vùng bờ biển phía tây, những nơi nổi tiếng về chất lượng in tuyệt hảo của họ 
đều có những người thợ in có nguồn gốc từ Kuich. Trạn động đất gần đây đã tàn phá 
Anjar và Dhamadka. Những người thợ in phải dựng lại nhà cửa của mình và thậm chí 
còn phải làm mới những bản khắc để in của họ. Dhamadka, nơi chuyên về đồ nhuộm 
màu chàm và alizarin, đã in a/rakha, gần đây đã phục hưng lại các loại thuốc nhuộm từ 
thực vật. A/rakha được sử dụng rộng rãi trên khắp khu vực Kutch bởi những người đàn 
ông lat và Maldhari của vùng Banni có một số hoa văn tương tự như những hoa văn 
được tìm thấy ở Fostat của Ai Cập. 


Ở Kuich, in trên lụa và bông đã được hoàn thiện từ rất lau. Vải sa tanh dệt bằng tay của 
địa phương, được gọi là øa/#, được dùng làm những chiếc orshni, chaádar và chất liệu gốc 
cho những chiếc váy dài. Những tấm vải in thường được làm bằng kỹ thuật cản màu, khi 
những mô típ một màu được ¡in vào và tấm vải có màu đỏ sắm. Các mô típ thường đơn giản 
và sắc nét. Những hình phụ nữ nhảy múa, những con rối, con công và những bụi hoa được 
cách điệu hoá cao độ cũng được in. Chúng có phần viền đặc biệt với hình một bông hoa 
sen ở dạng nụ và nở xoè, được in vào giữa hai dòng và không được nối với nhau bằng 
phần thân hoa mà lại tạo ra một sự kết hợp nhịp nhàng bằng chính sự lặp đi lặp lại ấy. 

Ahmedabad và Vadodara, cũng là những trung tâm in lớn. ở đây có hai kiểu chất liệu 
được sản xuất, một để tiêu thụ tại địa phương và một để xuất khẩu. Những tấm vải in của 
địa phương là những tấm vải màu đỏ và đen được những goá phụ mặc và những tấm vải 
in màu để may những chiếc saree, tốt nhất trong số chúng là những tấm vải in hoa được 
gọi là chandan, những tấm vải in gỗ đàn hương. Những tấm vải in hoa để xuất khẩu 
được gọi là so4agiri, những tấm vải in hoa thương mại. Những tấm vải này được dành để 
xuất khẩu tới Viễn Đông đặc biệt là Thái Lan và Cam -bô -chía. Những tấm vải này 
thường được in bằng cách sử dụng bùn trộn với những nguyên liệu khác làm chất cản 
màu. Paithapur nổi tiếng về những bản khắc bằng gỗ rất đẹp và về những tấm vải in hoa 
sodagiri của nó. Ngay cả ngày nay một số những bản khắc đẹp nhất cũng được khác ở 
Paithapuram, cách Gandhinagar 30 km. 


Madhya Pradesh ban đầu cũng cõ những trung tâm chỉ sản xuất những tấm vải in hoa 
chỉ để dùng cho người dân bộc lạc hay nông dân địa phương. Uỷ ban Các nghề thủ công 
toàn Ấn đã giúp chính quyền Bang nhận ra nên công nghiệp in vải của mình nhằm phục 
vụ cho thị trường rộng lớn hơn. Ngày nay công nghiệp in tay của Madhya Pradesh có thể 
sánh với những nơi giỏi nhất. Tarapur và Umedpura, hai ngôi làng ở hai bên bờ sông 
Guraji, vẫn dùng cây chàm cho những tấm vải in hoa của mình. Những thùng bằng đất 
sét lớn, thậm chí ngày nay vẫn còn được sử dụng, có những dấu vết của chất nhuộm 
chàm từ nhiều thế kỷ. Những người thợ in thành thạo trong việc in những tấm vải với 
nền màu xanh và những phần in hoa màu vàng và đỏ, được gọi là n2#đra, những mẫu 
hoa văn là những cái cây đang trổ hoa đơn giản. lawad cũng có một phong cách In tương 
tự: Mandaur tạo ra những hoa văn bandhanmi túyệt đẹp cũng như những tấm vải in theo 
kỹ thuật cân màu bắt chước những hoa văn banđhani. Gần đây, những chiếc saree vơi 
hoa văn batik đựa trên những truyền thống trang trí sàn và tường mandana của địa 
phương cũng đã được phát triển ở đây. 
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Bherogarh, một vùng ngoại ô của Ujjain, có một cộng đồng thợ in lớn, những người 
in những chiếc saree bằng vải thô được gọi là 1zeđha dành cho những người phụ nữ bộ 
lạc, cũng như những chiếc /aj/zm, những tấm trải sàn có hình in bằng bông cho người 
dân thành phố. Ngày nay họ in trên lụa, trên những bộ saree Chanderi và Kotah tuyệt 
đẹp, đáp ứng thị trường lớn trên khấp Ấn Độ. 

Delhi có nhiều trung tâm in phục vụ cho thị trường địa phương cũng như đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu. 

Farrukhabad, ở Uttar Pradesh là một trung tâm in quan trọng, nơi vẫn tiếp tục sản 
xuất những tâm phủ giường, những tấm rèm và màn treo để xuất khẩu sang Anh quốc, 
châu Âu và châu Mỹ. Những mặt hàng xuất khẩu này đã có truyền thống trong suốt 150 
năm qua hoặc hơn thế nữa. Mẫu hoa văn cây sinh mệnh là mẫu hoa văn phổ biến nhất. 
Gần {5 mẫu hoa văn cây sinh mệnh khác nhau đã được tạo ra ở đây và ngày nay thạm 
chí những bản khắc bằng gỗ lớn để in một cái cây sinh mệnh dài có năm rễ với lá, hoa, 
chim và thú cũng rất sản dành cho người thợ in. Ngoài những thứ này, những chiếc chăn 
phủ và vải nguyên liệu cho các chợ địa phương cũng được sản xuất. Ngày nay việc in 
trên bông và lụa cũng đang được thực hiện ở đây trên quy mô lớn để phục vụ mục đích 
xuất khẩu. 


® 


Tanda và Kannauj là những trung tâm quan trọng, mà theo truyền thống đã sản xuất 
những loại vải in hoa để bán ở Nepal. Những mẫu hoa văn truyền thống được tạo ra qua 
kỹ thuật in với chất lượng tốt bằng việc sử dụng những loại thuốc nhuộm bản địa. Mội 
số những bản khắc có những lỗ để ghim vào vải bông nhằm tạo ra độ ngấm màu nhiều 
hơn. Những lỗ này tạo ra những màu sắc thắm hơn ở những phần nhất định, tạo ra hiệu 
ứng sáng tối, tương tự như những hình đồ họa hiện đại. 


Kolkata phát triển những mô típ cho in vải của riêng mình, đựa trên truyền thống dân 
gian của vùnz này cũng như những lối dệt vải của nó. Những mẫu hoa văn aÏpana vốn 
được vẽ trên sàn nhà và những mẫu /)4ccz¡ cũng được tiếp thu phục vụ cho việc ín ấn. 


Masalipatnam, ở Andhara Pradesh, là trung tâm còn lại cuối cùng trên bờ biển 
Coromandal, nơi trước đây thường đáp ứng nhu cầu của Quần đảo Gia vị trong suốt thế 
kỷ mười bảy. Ở đây những người thợ in chuyên tạo ra những loại vải in kalamkari in 
bằng tay, những tấm vải in theo kỹ thuật cản màu, in bản khắc và ba//k. Ngày nay họ sản 
xuất bzIiÈ in tay sử dụng thuốc nhuộm chàm, cũng như những chiếc saree được ín với 
những thuốc nhuộm và hoa văn bản địa, sử dụng những mẫu hoa văn cây sinh mệnh, 
những mặt hàng được sản xuất cho thị trường Ba Tư. Những thợ thủ công Ba Tư đã được 
mời tới làm việc cùng với những người thợ thủ công địa phương vào cuối thế ký mười 
chín. Thường rất khó phân biệt những tấm vải in của Isphahan (Ba tư) và những tấm vải 
1n Masalipatnam được lầm cho thị trường Ba Tư. 

Tanjore cũng đã từng sản xuấ những bộ saree in tay có chất lượng rất tốt với kỹ thuật 
in cản màu tại một ngôi làng có tên là Kodial. Ở đây họ kết hợp những mẫu hoa văn 
màu vàng được dệt trên thân áo saree với những nét chính được vẽ với sự kết hợp của kỹ 
thuật &an/akari và kỹ thuật in; điều này tạo ra ấn tượng thanh nhã và đẹp. Phần thân của 
chiếc áo sarec có những khoen tròn rzzí màu vàng theo những mẫu hoa văn askharƒfi, 


trong khi chiếc paÌlu, phân viên chéo có những hoa văn cây cối phức tạp được thêu kim 
tuyến. Mẫu hoa văn in trên phần viên chéo làm nổi bật họa tiết màu vàng bằng cách in 
phần còn lại màu đỏ trong khi màu nền và đường viền của họa tiết được dệt bằng sợi kim 
tuyến được in màu xanh và đen. Kỹ thuật này đã mất nhưng giờ đây đã được phục hồi 
thông qua triển lăm Vishwakarma. Danh tiếng của việc làm này thuộc về Martand Singh 
và Trung tâm giúp đỡ các thợ dệt, Chennai. 


Kỹ thuật kal2azkar¡ chủ yếu được sử dụng ở những tấm rèm treo in lớn dùng trong 
các đền thờ, những tấm rèm mò tả những cảnh trong Ramayana và Mahabharata. Kỹ 
thuật này đã chết và đã được hồi sinh nhờ Kamaladevi Chattopadhyay với sự giúp đỡ của 
họa sĩ Kora Ramamoorty. Một trung tâm đào tạo đã được thành lập tại Kalahasti ở 
Andhra Pradesh. Cùng với nghệ thuật in vải bằng một cây bút nhuộm, những thuốc 
nhuộm thực vật cũng đã được khôi phục để tạo ra những màu cơ bản - màu đỏ thắm, 
màu xanh, màu vàng và màu đen. Một số lượng lớn những người được đào tạo đã mở 
những xưởng của mình ở nhiều vùng của miễn nam Ấn Độ và nghệ thuật kalamkari đã 
có nhiều kal2mkar bậc thầy những người đã tạo ra đủ loại đồ vật với chất lượng tốt. 


Kỹ thuật in và #2f2mkari thường được sử dụng ở Gurajat để tạo ra Deyi -no -pardo 
khá ấn tượng. Ở đây những tấm rèm treo và màn trướng lớn, chandoa, được làm cùng 
với fiình tượng nữ thần ở giữa. Đây là những thứ đồ dâng cúng cho những hiện thân 
nhiều mặt của nữ thần được người đân của cộng đồng Vaghari tạo ra, những người là 
thày tư tế cho cộng đồng của họ. Đường nét chính của hình nữ thần được vẽ bằng tay bởi 
những thợ thủ công tài hoa, trong khi những hình xung quanh được in và màu được tô 
bằng một cây bút với màu nâu sẫm bởi phụ nữ và trẻ em. 

* Những kiểu thêu dân gian 

Thêu dân gian luôn luôn là một hình thức tự thế hiện mình đối với người phụ nữ. Nó 
phản ánh cuộc đời họ, nó thể hiện những khao khát và ước vọng thầm kín của họ và bộc 
lộ những truyền thống văn hoá và những niềm tin tôn giáo của xã hội mà họ thuộc về. 

Ấn Độ đã cuốn hút những người nhập cư từ thời tiền sử và người dân đến đây cùng 
với những truyền thống văn hoá của họ, những điều đã được hấp thu và tạo nên những 
truyền thống văn hoá giàu bản sắc của dân tộc này. Thêu, một việc làm cần thiết nhằm 
làm cho tấm vải chắc hơn và trang trí cho nó, là một phần quan trọng của truyền thống 
gia đình. Kỹ thuật thêu nhiều màu được những người chăn cừu tạo ra nhằm làm cho 
những đồ vật sử dụng hàng ngày và quần áo của họ cứng cáp hơn cũng như để trang trí 
cho những căn lều của họ. Gurajat, nơi có tuyến đường trên bộ mở nối nó với Trung Á, 
có nhiều người định cư đến từ Trung Á. Họ định cư ở Kutch và Saurashtra và duy trì 
truyền thống thêu tay của mình và kết quả là rất nhiều kiểu thêu có thể tìm thấy ở những 
vùng này. 

Người phụ nữ thêu những bộ đồ cho cá nhân mình, cho những đứa con của mình và 
thậm chí là những đồ đặc biệt dành cho những người đàn ông trong gia đình họ. Những 
đồ trang trí hình con vật với hình thêu cũng là một phần truyền thống của người chăn 
cừu. Họ chuẩn bị những đồ vật trang trí cho những chiếc sừng của con bò, cho trán của 
chúng và cả những tấm phủ trang trí. Những đồ vật trang trí cho ngựa và lạc đà cũng 
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được thêu với sự chú ý lớn lao đến từng chỉ tiết và một vài trong số những đồ trang trí 
cho lạc đà có hình thêu đẹp nhất đã được những người Rabar của Kutch tạo ra. Ngoài ra, 
đồ thêu còn được dùng để trang trí nhà trong suốt những lễ hội cũng như hôn lễ. 
Dharaniya hay đharkala được thêu hay gắn miếng đính trang trí là một phần trang trí 
quan trọng cho ngôi nhà ở Saurashtra và Kutch. Nó có vẻ như giếng như một mandala 
thể hiện những niềm tin của họ và chứa đựng những biểu trưng của truyền thống cổ xưa. 
Những mảnh vải thêu hình chữ nhật, chanđarva và chakal, được treo lên trên tường 
trong những dịp lễ hội. Những toran được treo trước cửa với những đồ trang trí ở bên 
cạnh làm nổi bật lối vào giống như một dấu hiệu đón mừng. Những chiếc pzfíi dài, 
những dài có hình thêu chạy dài, phủ lên các xà nhà. Trong suốt lễ hội ánh sáng, 
Deepavali, ánh sáng của những ngọn đèn được phản chiếu bởi hàng triệu tấm gương nhỏ - 
xíu được gắn trong những đồ thêu, để cho ánh sáng lung linh toả khắp mọi nơi. 


Những mô típ thêu mắt xích được tạo ra bàng cách sử dụng một cái dùi và được gọi là 
mochi bharat. Cay dòi, hay ari theo từ địa phương, được dùng để khâu da và đã được tìm 
thấy ở những địa điểm của Harappan và có thể là còn cổ xưa hơn cả cây kim. Sợi chỉ 
được đưa lên từ bên dưới và được kéo lên bằng cây dùi và thành một đường vòng. Đường 
vòng thứ hai được đẩy về phía trước. Việc này tạo ra ấn tượng về một chuỗi mắt xích, 
tạo ra những mẫu hoa văn đường kẻ mạnh mẽ. Mochi bharat của Kutch được dùng để 
làm quần áo cho triều đình. Những con vẹt, con công, những người phụ nữ cảm hoa 
được cách điệu hoá cũng như những hoa văn phức tạp chịu ảnh hưởng của phong cách 
trang trí Mughal là những mô típ thường được thêu trên vải sa tanh. Ở Saurashtra những 
chủ để được thêu về cơ bản được lấy từ thần thoại. Rajasthan cũng có một truyền thống 
gọi là ar¡ bharar ở đó những tấm đêm lót khuỷ tay có hoa văn thanh nhã được thêu cho 
những chiến binh Rajput: thông thường những bức tiểu họa được tái hiện lại trên một số 
tấm đệm lót thông qua kỹ thuật thêu tay. Marco Polo nói về những tấm thảm da đẹp nhất 
mà ông 1a từng nhìn thấy ở Ấn Độ. Phần thêu của chúng vượt hẳn bất kỳ thứ gì mà ông 
đã từng nhìn thấy. Có thể ông đang nhấc tới tác phẩm của tổ tiên họ. 


Vùng Banni của Kutch, nầm song song với Rann của Kutch, có nhiều bộ tộc có 
phong cách thêu đặc trưng riêng biệt. Tác phẩm đẹp nhất được làm bởi những người phụ 
nữ Mutwa, trong nhóm những người Maldhari sống trong vùng này. Họ tạo ra những đồ 
thêu rất đẹp với những mô típ được cách điệu hoá và những những tấm gương được sử 
dụng chỉ nhỏ như những đầu đình ghim. Node sản xuất pako bhara:, với những hoa văn 
sắc nét hơn, trong khi tác phẩm của người Rayisapotra tinh tế hơn và tương tự như của 
người Mutwa; tuy nhiên họ có thiên hướng sử dụng sợi kim tuyến vàng. Những người Jat 
của Gujarat sử dụng những mẫu hoa văn hình học để thêu lên Cầu vai của chiếc áo dài 
màu đô của họ, ehwzi, tronp khi người Jat ở Dhanetha và Fakirani lại thêu những họa tiết 
sắc nét với những phong cách hoàn toàn khác. Phong cách thêu của họ có vẻ tương tự 
như phong cách thêu của những người Torkoman ở Trung Á. 


Đồ thêu bagh và phulkari của Pun]jab là một công việc xuất phát từ tình yêu thương. 
Lúc một đứa bé trai được sinh ra, dali, bà nội của nó bắt đầu thêu vari da baph cho lễ 
cưới, mơ ước đến ngày bà có thể quấn cho cô dâu của nó chiếc áo đó, trước khi cô dâu 


bước vào ngôi nhà mới của mình. Vari da baph được làm từ khøddar được xe và dệt 
bằng tay và được thêu từ mặt trái bằng sợi lụa. Toàn bộ bể mặt được bao phủ bởi những 
mẫu hoa văn hình học để cho khadđar hoàn toàn bị che phủ và một bề mật lụa hiện lên. 
Những màu sắc chính của sợi lụa là màu vàng hoặc màu trắng. Chỉ ở phần viền những 
màu khác nhau màu hồng, màu xanh của cây ngải đắng, màu xanh lam mới được sử 
dụng. Sziranga, bagh bảy màu và pachranga, bagh năm mầu có những màu sắc khác 
nhau trên họa tiết hoa văn của chúng. Những mô típ được cách điệu hoá và thường là 
những hình thoi, nơi một nhóm mũi thêu được thêu theo chiều dọc và một nhóm khác 
được thêu theo chiều ngang. Điều này tạo ra ấn tượng về sự biến đổi sắc thái của màu 
sắc. Phulkari khôr¿: có hình trang trí thêu trên toàn bộ bề mặt. Nó có những mô típ rải 
rác trên bề mặt để lộ những phần chất liệu vải nền. 


Một thứ khác được sản xuất ở đây đó là chope. Nó mang mô típ được cách điệu hoá 
phủ khắp trên bề mặt bằng mũi thêu hø!b¡en hay mũi thêu đôi liên tiếp. 


Những chiếc phulkari của Haryana và đông Punjab cố ba loại. Một loại có những 
hàng mô típ cách điệu hoá như những bông hoa, quả hay những con chim. Loại khác có 
nhiều mô típ dân gian được lấy từ đời sống hàng ngày, ở giữa có một hình bông hoa sen 
cách điệu, hai đường viển chéo ở hai đâu thương có những hình thú vật, chim muêng 
hay những bông hoa cách điệu thêu theo hàng. Toàn bộ bể mặt được bao phủ bởi hàng 
loạt mô típ: một chiếc xe lửa chạy trên hệ thống bánh quay mang theo con người, chim 
muông và thú vật chạy ngang qua đường chân trời, trong khi những con công bay ngang 
qua trên bể mặt và những con chim và thú kỳ la trong thần thoại hoà cùng nhau. Mọi đồ 
vật đều có một món đồ trang sức, shingar patti, đồ trang sức cho trán, hay nath, những 
chiếc khoen xâu mũi mà mọi người phụ nữ đều mơ ước nhưng không bao giờ có thể có 
được. Một phong cách phulkari khác có những hình cổng vào haveli cách điệu được thêu 
theo hàng, những hình này được tạo ra giống y như hệt ở mặt kia. Õ giữa các hàng, có 
thể có một loạt những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày. Chúng được cho là được thêu 
làm những đồ cúng tế cho các gurudwara hay những ngôi đền. 


Những vùng đôi của Himachal Pradesh sản xuất những đồ thêu hai mặt được gọi là 
Chamba rumal. Có hai phong cách thêu, một là phong cách dân gian một là phong cách 
cổ điển. Trong lối thêu dân gian, người phụ nữ tự vẽ các mẫu hoa văn và dẫn đến việc 
những hình đó được đơn giản hoá và rất sắc nét. Hình thức cổ điển có những phiên bản 
đã được đơn giản hoá của những bức tiểu họa Pahari. Chấc chắn những hoa văn này 
được vẽ bởi những người họa sĩ tiểu họa sống ở vùng đó, nhưng người cũng đã tô màu sơ 
qua. Ân tượng chung đó là một bức tranh được vẽ trên lụa. 

Bihar có nhiều đồ thêu. Người dân ở đây thêu kask¿đa, thứ đồ tương tự như bagh, ở 
chúng toàn bộ bể mặt được bao phủ những hình thêu trang trí. Một kiểu khác vẽ phác 
thảo và sau đó màu sắc được tô vào bằng những mũi thêu dài ngắn qua lại. Ngoài ra, họ 
còn tạo ra những hoa văn sắc nét với việc sử dụng những dải băng được đính dọc xuống 
thành những hoa văn đường kẻ. 


Họ cũng làm hai kiểu đồ đính. Một kiểu dành cho việc sử dụng trong gia đình có 
những mô típ cách điệu với một miếng vải với những mẫu hoa văn đan xen được đính 
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vào một mánh vải khác. Do đó mẫu hoa văn hiện lên trên hai màu. Kiểu thứ hai của đồ 
đính được làm cho những căn lều, sử2zasđ và những màn trướng và cũng dành cho 
kanai, tường lêu. Những tấm màn trướng có những mô típ ở giữ đan xen nhau hình vòng 
tròn và các gốc là một phần tư hình tròn, trong khi kana¡ có những hình cây cối cách 
điệu với những con thú liền nhau ở góc. Mẫu thiết kế này thường được đi kèm với một 
mehrab. Nó tuân theo truyền thống của những căn lều thời Mughal. 


Một sản phẩm đặc biệt khác của vùng này đó là chăn đắp được gọi là sujani, tương tự 
với kantha của người Bengal. Những mẫu hoa văn đơn giản và sắc nét đồng thời tương tự 
với những bức tranh tường được những người phụ nữ vẽ trên tường của nhà họ ở phía bắc 
Bihar, những bức tranh giờ đây được biết đến là những bức họa Madhuban. 


Những chiếc kantha của Bengal, những thứ được tạo ra bằng cách khâu những chiếc 
saree cũ sờn rách lại với nhau bằng những mũi khâu liên tiếp, thể hiện rất rõ văn hoá đân 
gian. Ở những vùng nông thôn của Bengal nhiều nghí lễ cổ xưa, những nghỉ lễ đã biến mất 
đối với chúng ta trong những thực hành tôn giáo hiện đang còn tồn tại, đã được truyền lại từ 
mẹ sang con gái và tiếp rục được tiến hành cho đến tận ngày nay. Việc thực hiện những nghi 
lễ này đồi hỏi cần phải tạo ra những hình phép thuật trên sàn và tường, để xoa dịu thần 
linh. Chính những biểu tượng này, những biểu tượng được thêu lên những chiếc kantha, 
cùng với những mô típ được lấy từ những truyện dân gian và những truyện thần thoại. 


Đồ đính của Orissa, được làm ở Pipli, một ngôi làng gần Puri, tạo nên những bức 
trướng, những cái quạt và những cái ô đặc biệt để dùng trong lễ hội Ratha nồi tiếng của 
Puri. Những thứ này cũng được dùng trong những dịp nghi lễ khác. 

Ở Chikanayakapcta, Tamil Nadu, đồ đính trên vài được làm đặc biệt để trang trí cho 
ratha có hình chạm khắc, trong đó những bức tượng thần linh được rước trong một đám 
rước. Họ làm những thứ hình ống rất giống những cây cột hay những thanh dài, mang 
Ganesha, lingam... ĐỂ tạo ra ấn tượng đẹp, những mẫu hoa văn được đính vào bằng nỉ 
dầy và nhiều màu sắc tương phản. 


Đồ thêu kasu#i của Karnataka là một dạng cách điệu với những mẫu thêu dựa theo kết 
cấu của tấm vải. Ba mũi thêu khác nhau đó là negi, gavami và menthi. Negí là mũi khâu 
dài chạy liên tục bất chước kỹ thuật dệt vải; gavzmới là mũi thêu đôi chạy liên tục, cách 
này tạo ra hoa văn ở cả hai mặt vải; và menbi, cái tên này bất nguồn từ những hạt me/hi, 
cỏ ca -ri, là mũi thêu chéo, những mũi này rất hiếm khi được sử dụng. Những mẫu hoa 
văn hình học và thể hiện ảnh hưởng của những tín ngưỡng địa phương. Những hình ratha 
cách điệu hoá, Chúa tể Hanuman, những bông hoa sen và những mẫu hoa văn shankb, 
vỏ ốc xà cừ, hoà cùng những bụi cây đang trổ hoa, những con chim và thú. 

Một đồ thêu quan trọng nhất đó là đồ thêu được làm bởi những người phụ nữ Toda, 
những người sống giữa những người Nilgiri. Họ mặc một chiếc áo choàng rộng được 
thêu những hoa văn tỉnh xảo. Hầu hết mọi người đều có nguồn gốc từ Hy Lạp. 

* Những chiếc khăn choàng và những kiểu dệt len 

Chiếc khăn choàng Kashmir nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng len tuyệt hảo, 
những hoa văn phức tạp và sự khéo léo đáng kinh ngạc của người thợ, một danh tiếng nó 
đã có từ nhiều thế kỷ qua. 


Đôi khi một chiếc khăn choàng được dang làm tiền chuộc cho nhà vua hay được dâng 
như một khoản thuế thừa nhận quyền bá chủ của một người cai trị đầy quyển uy. Đến 
tân ngày nay Kashmir vẫn làm đủ loại khăn choàng như khăn choàng kzni được dệt ở 
Kanihama, thực sự chỉ là hình bóng của những chiếc khăn được dệt từ xa xưa, pashmina, 
đhựussa, những chiếc khăn choàng dài của đàn ông được tạo màu hai lần với phân viền 
đệt và am? hay những chiếc khăn choàng thêu rất đẹp. 


Những chiếc khăn choàng kzni, là những chiếc khăn choàng pashzmina dệt, còn được 
gọi là những chiếc /2ewar và có một hoa văn trải khấp mà ban đầu được dùng để làm 
Jama. chiếc áo choàng đàn ông thường mặc. Chúng được dệt trên một khung cửi sử dụng 
vô số kim đệt được gọi là f2øji với những sợi len nhiều màu gắn kèm với chúng. Người 
thợ đệt bậc thầy và cộng sự của anh ta sẽ sử dụng những hướng dẫn đã được viết ra được 
gọi là /fim để dệt những chiếc khăn. Talim chỉ ra màu sắc và số sợi dọc cân được che 
đi. Người thợ đệt dệt sợi ngang qua và sau đó anh ta tạo ra hoa văn và dựa vào đó những 
sợi len có màu sắc khác nhau được dệt vào. Đến tận ngày nay những mâu hoa văn phức 
tạp vẫn được dệt bằng kỹ thuật này ở ngôi làng Kanihama nầm trên đường tới Gulmarg. 
Kỹ thuật được sử dụng trước đây tương tự như kỹ thuật thêu thảm, với những sợi ngang 
đứt quãng và khác với kỹ thuật được sử dụng ngày nay. 

Kashmir nổi tiếng về những chiếc khăn choàng &az từ nhiều thế kỷ nay. Cuốn Air -£ 
-Akbari được viết dưới thời Akbar, đã nhắc tới chúng. Vào thế kỷ mười tám chúng trở 
nên nổi tiếng đến mức những thưỡng nhân trên khắp thế giới thường đến Kashmir để 
mua chúng. Sau đó họ tính trọng lượng của chúng bằng vàng. Những bản bắt chước rẻ 
hơn sau này của những chiếc khăn choàng này được đệt ở Anh và Pháp, từ đó làm tàn lụi 
thị trường cho ngành thủ công độc đáo của Kashmir. 


Ban đầu những người thợ thêu là những r2ƒfza, những thợ mạng. Vào thế kỷ mười 
tám và đầu thế kỷ mười chín những mẫu hoa văn của khăn choàng trở nên phức tạp đến 
mức những chiếc khăn bắt đầu được dệt thành những mảnh nhỏ bởi những người thợ dệt 
khác nhau. Một nhóm thợ dệt làm những đường viên, một nhóm khác sẽ làm những 
phân đường viền chéo khác và một nhóm khác nữa làm những phần chính giữa; những 
phần này sau đó được ráp lại với nhau một cách cẩn thận và được những r4ƒfga khâu lại 
với nhau. Trên thực tế một trong những phương pháp để kiểm tra xem một chiếc khăn 
choàng có phải là một chiếc kani Kashmir dích thực không đó là kiểm tra từ mặt sau 
xem nó được dét từ những mảnh riêng biệt hay từ một mảnh duy nhất. Cũng chính vào 
thế kỷ mười tám đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu về những chiếc khăn choàng kami, 
những chiếc khăn choàng có thêu được gọi là am, những chiếc khăn bắt chước kỹ thuật 
dệt cũng đã được giới thiệu. Sau đó những người thợ thêu hướng sự khéo léo của mình 
vào những tấm An) Và tạo ra một loạt những mó típ và kỹ thuật. 

Những mẫu thêu được thêu nhiều đó là một mẫu hoa văn mắt cáo được gọi là /4! hay 
những cảnh săn bắn được gọi là s¿kargah cũng rất phổ biến. Những mẫu hoa văn được 
thêu bằng những mũi thêu cách thanh nhã thậm chí ngày nay vẫn còn được làm và có thể 
thách thức những sản phẩm đẹp nhất của thế giới. 


Thêu được phát triển thành một môn mỹ thuật ở Kashmir. Một bằng chứng cho điều 
này đó là đorwkha, chiếc khăn choàng hai mặt. Mặt phải của nó không thể dễ dàng phân 


Giới thiệu văn boá pbưøng Đông ~#-~#>~=á>——=eesr~fxre=#e 


cứ —. 


Ki 


456 


biệt được với mặt trái. Cũng có đoranga -dorukha, những chiếc khăn hai mặt và hai 
màu, hơa văn ở mặt này được thêu lại với màu sắc khác ở mặt kia. Tuy nhiên, đẹp nhất 
trong tất cả là 4ks¿, sự phản chiếu, ở đó hoa văn được tạo ra trên một mặt bằng cách chia 
đôi những sợi dọc ra, để cho mặt kia trơn hoặc thêu một hoa văn khác. 


Vùng Himalaya cũng sản xuất những kiểu khăn choàng và vải tuýt, nhưng người dân 
địa phương chủ yếu làm chúng để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bản thân họ. Có 
những chiếc khăn choàng được dệt từ len của địa phương có những đường kẻ carô, với 
những phần viển chéo được dệt với những mầu sắc rõ ràng và sử dụng những mô típ 
được lấy cảm hứng từ những truyền thống Phật giáo. Công trình tưởng niệm chorfen, 
y2/ra, ánh sét và chữ vạn là những mô típ phổ biến. Những chiếc khăn này được gọi là 
những chiếc khăn Kulu dù chúng được dệt trên khắp vùng Himachail. 

* Kiểu dệt của các bộ tộc vùng Đông bắc 

Những vùng bộ tộc của bắc Bengal, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram... có 
truyền thống dệt bằng khung cửi ở thắt lưng. Đay là một loại khung cửi đơn giản, được 
buộc vào lưng người thợ dệt và đầu được buộc vào một cái cọc tre hay một cái chốt ở 
trên tường. Người thợ đệt sử dụng một hộp tre để giữ suốt chỉ và những que tre đã được 
đánh bóng để tách các sợi dọc. Một thứ bằng gỗ giống như thanh gươm được dùng để 
tạo ra sự ngăn cách và để đập các sợi ngang. Những cây kim bằng tre mang những sợi 
ngang thêm đã được nhuộm màu mà người thợ đệt sẽ dệt hoa văn lên trên chúng bằng 
việc cài vào những sợi màu với những chuyển động khéo léo của những ngón tay. 


Dệt vải chủ yếu được làm bởi những người phụ nữ, những người dệt vải cho cả gia 
đình. Trên thực tế, có một truyền thống đó là một cô gái trẻ phải biết dệt vải trước khi cô 
ta có thể kết hôn. Sự khéo léo của cô trong việc dệt vải quyết định lớn đến danh tiếng 
của cô trong mắt những người chưa vợ thích hợp. 


Mỗi bộ tộc, mỗi cộng đồng đều có những mẫu hoa văn đặc biệt riêng của mình và 
thậm chí trong một bộ tộc, cũng có những hoa văn đặc biệt mà chỉ những người có đặc 
quyền mới được phép mang. Một chiếc khăn choàng của chiến binh Nagaland, được gọi 
là khăn Tusungkotepsu, ở giữa có một ô màu trắng được đính kèm bởi những dải và 
những ô kẻ carô màu đỏ và màu đen. Ô màu trắng này có những hình vẽ được vẽ bằng 
mực màu đen không phai của địa phương, những hình mwhun,những con gà, những cái 
đâu người, những cây giáo và đao và hình mặt trời và mặt trăng. Chiếc khăn này chỉ có 
những người chiến binh chiến thắng trên chiến trường và đã lấy được một cái đầu mới 
được quàng. 

Có một loại khăn choàng khác chỉ được mang bởi một người giàu có mà gia đình 
người ấy đã thực hành ngày hội hiến tế mihun trong suốt ba thế hệ. Những mẫu hoa văn 
được đệt bởi người dân bộ tộc thường trừu tượng về hình dáng, với một sự nhạy bén sắc 
sảo về màu sắc và lối dệt, điều này được thể hiện ở nhiều loại đải băng tạo nên một mẫu 
hoa văn hài hoà. Những người phụ nữ của Assam cũng duy trì truyền thống dệt vải. Họ 
dệt trên những chiếc khung cửi nhỏ, dù một số nhà cũng có những khung cửi có khung 
lớn. Họ dệt mekfdla, một loại sarong hay lung: dành cho phụ nữ với những hoa văn phức 
tạp ở một đường viên. Họ cũng dệt chađdar để mặc bên ngoài mekhla. Họ có phong tục 


thú vị đó là dệt gzmcba, những chiếc khăn dài với những họa tiết phức tạp, những chiếc 
khăn này được dâng cho những người già của gia đình trong lễ hội Bihu. Những cô gái 
trẻ được dạy nghệ thuật dệt vải từ thời niên thiếu. Nhiều gia đình bảo tồn những hoa văn 
truyền thống của họ bằng cách dệt các mẫu của những hoa văn thêm sợi dọc đưa vào 
những sợi vải dọc và những mảnh tre mỏng vào chỗ những sợi ngang. Chúng được cuộn 
lại và được lưu giữ qua nhiều thế hệ. 


Manipur, thung lũng hình chén biệt lập về phía đông nam của Nagaland, có một nền 
văn hoá dựa trên những truyền thống bộ tộc bị giảm bớt dưới ảnh hưởng Vaishnav đến từ 
Bengal. Thung lũng này phát triển một nên văn hoá ít pha tạp dưới sự chi phối của 
những ông vua của nó những người trị vì ở đây mà không hề bị quấy rầy trong hàng 
trăm năm. Những vùng xung quanh Imphal có một truyền thống dệt vài mang dấu ấn 
của nền văn hoá ít pha tạp này. Những vùng bộ tộc xung quanh của người Naga có một 
kiểu hoa văn bộ tộc đặc trưng. Những chiếc saree Morangfi được dệt có màu trắng hoặc 
màu địu nhẹ có hoa văn sửikhara, hoa văn ngôi đến trên phần viền và mô típ chấm trên 
phần thân. Người ta tin rằng hoa văn này được tạo ra bởi chính Nữ thân Morangfi. Người 
dân quàng nhiều loại khăn choàng và đã du nhập rất nhiều mẫu hoa văn từ những mẫu 
hoa văn bộ tộc để dệt ga phủ giường, khăn choàng vai và những tấm khăn trải bàn. 
Tripura có vị trí ở phía đông Bangladcsh, có một truyền thống của riêng nó. Những mẫu 
hoa văn phức tạp được dệt trền những r¡ha, áo ngực mà phụ nữ thường mặc. Nền có màu 
xanh đen sẫm nhưng đôi khi là màu đỏ và trên đó, những mẫu hoa văn phức tạo như 
những ngôi sao, những chấm nhỏ, những mô típ hoa lá cách điệu, hay chữ vạn được đệt 
lên. Dệt vải là một phân frất quan trọng trong cuộc sống của họ đến mức những cô gái 
trẻ được nuôi lớn lên trên những câu chuyện được thêu đệt lên xung quanh công việc 
này. Câu chuyện kế giống như Công chúa lọ lem kể về chuyện một cô bé mồ côi đã lấy 
được một chàng hoàng tử nhờ những mẫu hoa văn mới mẻ của mình thường được kể 
cùng với câu chuyện một cô gái đã đệt một con rắn hoàn thiện đến mức nó đã cắn vào 
ngực cô! Chiếc r/hz dệt quan trọng đến mức trong một nghi lễ của đám cưới cô gái được 
thay thế bởi chiếc r¿b2 do cô ta dệt. 


* Tre, sậy và các loại sợi 


Đồ vật đơn giản nhất và thanh nhã nhất được làm từ cây tre và sậy đó là những cây 
sáo, có thể là một trong những nhạc cụ sớm nhất. Con người thời xưa chắc hẳn đã quan 
sát thấy rừng tre khi chúng đung đưa trong gió đã tạo ra âm thanh tuyệt vời đến thế nào 
và đã tạo ra cây sáo. Những cây sáo còn được làm từ những cây sậy rỗng nhưng khoẻ ở 
một nền văn hoá. Cây sáo tre quay của những người chăn cừu đo đân du mục và một số 
bộ tộc ở vùng Bastar tạo ra thật hấp dẫn. Cây tre được đục những lỗ, khi nó quay một âm 
thanh du dương sẽ xuất hiện. 


Ngoài ra, cây tre còn có nhiều tác dụng khác. Vùng đông bắc của Ấn Đô đặc biệt là 
Arunachal Pradesh đã tận dụng tối đa cây tre. Những ngôi nhà của họ được làm bằng tre. 
Chúng thường đứng trên những cây cột chống nhà sàn và sàn được làm từ những thanh 
tre được đan lại với nhau, mái nhà, các vách ngăn, cầu thang dẫn lên ngôi nhà cũng vậy. 
Những cày tre rỗng thân dầy là những thứ chứa nước của họ. Những chiếc hộp đẹp với 
nắp đậy để chứa đồ với những kích thước khác nhau. Họ cũng đan những cái rổ rất đẹp 
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phục vụ cho mọi mục đích. Những cái giần sàng để lọc cặn, những cái nơm bắt cá, 
những cái rổ đựng lớn. Cuộc sống hàng ngày của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Cây tre. 

Vùng đông bắc của Ấn Độ, bao gồm Assam, Manipur, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, 
Arunachal Pradesh và Tripura có những mẫu kết hợp cây tre và cây trúc đẹp nhất. Trên 
thực tế người ta có thể nói rằng cuộc sống của họ phụ thuộc vào thứ vật liệu này. Nhà 
của người dân được xây hoàn toàn từ cây tre và cây trúc. Cây tre tạo ra kết cấu khung cơ 
bản và cây trúc được dùng để buộc chúng lại với nhau. Những cây cầu dài được làm từ 
tre và trúc. Thậm chí nhiều phần trên quần áo của một số người dân bộ tộc cũng được 
làm từ tre trúc. Có chiếc thắt lưng bằng trúc chẻ của người Apa Tani với một đoạn đuôi 
treo ở phía sau; cũng có những cái che mắt cá chân được đan bằng sợi tre chẻ mịn và 
những cái mũ trúc đan công phu được đội bởi những người Apa Tani, Dafa, Idu Mushmi 
và Gallong những chiếc mũ này được kết cấu để mang những cái sừng trang trí và những 
cái lông dài được dùng cho những nghỉ lễ và những lễ tiết đặc biệt. Cho đến hai thập kỷ 
trước những cô gái Konyak vẫn mặc những chiếc váy cỏ và mang những thứ che mưa 
được đan bằng tre. 

Ở Rajasthan và Gurajat có những người jogi đi khắp nơi, họ chuyên làm những cái 
giỏ. Họ cắm trại ở những vùng khác nhau nơi họ biết rằng ở đó cần đến những cái giỏ và 
họ làm những cái giỏ cho nông dân đựng đồ và để gửi sản phẩm của họ ra thị trường. 

Những chiếc giỏ đặc biệt cũng được làm để phục vụ cho việc sử dụng trong gia đình 
và cũng được bán. Họ cũng làm những cái giỏ để gói quà cho đám cưới. 

Bengal cũng có truyền thống làm những cái thúng tre đẹp được dùng cho các mục 
đích cúng lễ. Kula, những cái thúng sàng, không chỉ được dùng để sàng sẩy mà một loại 
đặc biệt còn được làm và vẽ những biểu tượng mang điểm lành và được dùng trong hôn 
lê. Những nghệ nhân tài hoa cũng làm những pitara, những cái hộp hình oval, /ampi, 
những tráp nhỏ hình chữ nhật, phu/ -saJ¡, những giỏ hoa và chhalni, cái giần sàng. 


Gần đây đồ nội thất bằng tre những thứ cứng cáp, rẻ tiền và thanh nhã đang được làm. 


Có nhiều loại sậy và cỏ, chúng được dùng để làm ra nhiều loại giỏ khác nhau cũng 
như làm những tấm chiếu dệt. 

# Những cái giỏ 

Những cái giỏ có thể là những thứ dùng để đựng đồ ban đầu được con người tinh 
khôn làm ra khi họ chuyển sang giai đoạn thu lượm thức ăn. Họ dùng bất cứ vật liệu gì 
có sản để đan lại với nhau thành một thứ chứa đồ. Ngay cả ngày nay những cái giỏ 
không chỉ được làm từ tre, trúc, mà còn từ những cành cây, cỏ dại. và được phủ ngoài 
bằng cỏ vàng hay lớp vỏ ngoài rơm rạ có màu vàng của cây lúa. 

Punjab nổi tiếng về những cái giỏ hình xoắn cứng cắp của nó. Sarkznda, một loại cỏ 
dại mọc ở đâm lầy, được dùng làm khung và chúng được nối với nhau bằng lá cây chà 
là. Những chiếc lá cay chà là đã được phơi khô được vẽ những hoa văn phức tạp, tương 
tự như những mẫu hoa văn hình học của phưlkari. 


Kashmir nổi tiếng về những cái giỏ bằng liễu của chúng. Những cành cây non tươi 
của cây liễu được bện lại thành những mẫu thiết kế phức tạp để tạo ra nhiều loại giỏ để 


sử dụng trong nhà, cũng như để bán cho khách du lịch làm những cái giỏ đi đã ngoại và 
những hòm mây trưng bày cỡ lớn. Tuy nhiên một trong những đồ vật đẹp nhất ở đây là 
để phục vụ nhu cầu sử dụng của địa phương. Đó là phần nắp đạy được làm cho kangri - 
một cái ấm bằng đất chứa những viên than ở dưới đáy có lót tro. Những cành liễu mềm 
nhỏ được nhuộm bằng những loại thuốc nhuộm bản địa. Một lá kim loại màu được gắn 
vào mặt ngoài của chiếc bát bằng đất sét và một hoa văn viền ren phức tạp được làm từ 
những cành con, cho phép chúng ta có thể nhìn thấy lá kim loại sáng chói. Những quả 
tua rua được làm từ cỏ màu được treo lơ lửng ở gờ bát để tạo nên chiếc bát hoàn chỉnh, 
một đồ vật đẹp đẽ thể hiện sự kháo léo và một quà tặng phù hợp với một cô dâu. 

Uttar Pradesh có một truyền thống làm giỏ. Những cái giỏ được làm bằng thứ cỏ thô 
ráp của địa phương, được phủ bằng cỏ sikki có màu vàng và chúng được nhuộm những 
màu khác nhau tuỳ địa phương. Ngoài những cải giỏ, phụ nữ của vùng này còn làm ra 
nhiều loại đồ chơi, những con chim và hình người về hình dáng rất giống như điêu khắc 
cũng từ vật liệu này. Theo truyền thống địa phương, những thứ này được trao tặng cho 
cô dâu vào dịp hôn lễ. Chắc chắn những người nông dân nghèo khổ của vùng này, muốn 
bắt chước những địa chủ giàu có, những người trao nhiều của hồi môn cho những cô con 
gái của họ bằng những con voi và con ngựa, sẽ cảm thấy thoả mãn phần nào nhờ phong 
tục này. Những người phụ nữ nông dân trìu mến làm những thứ này bằng cỏ, mong 
muốn bù đấp cho những cô con gái của họ. Ngày nay những người phụ nữ này, với sự 
khuyến khích của Hiệp hội các ngành thủ công đã phát triển loại hình này mạnh bơn, 
bằng việc tạo ra những thứ giống như tượng rất tỉnh xảo được dựa theo Geeta Govinda, 
tái hiện lại những cảnh Krishna đang vui đùa với những gopI. 


Ở vùng Terai của Bihar, cộng đồng bán bộ lạc của người Tharu vẫn tiếp tục truyền 
thống làm giỏ khá khác với truyền thống của những người Brahmin của Mithila ở bắc 
Bihar. Những cái giỏ này có hình dáng sắc nét hơn và được trang trí những hình người 
và động vật được cách điệu. Những cái giỏ đặc biệt được trang trí những quả tua rua 
được làm từ vỏ sò được làm để tặng cho những cô dâu. Một cô dâu thường dùng những 
cái giỏ này để mang bữa an trưa cho chồng mình khi anh ta làm việc ngoài đồng ruộng. 
Những quả tua rua bằng vỏ sò kêu leng keng trong gió nhẹ, báo hiệu cô dang đến, để 
cho những người già của gia đình rời sang khu vực khác. 

* Dệt chiếu 


Những cay sậy, cỏ, trúc và tre, cây dứa đại và lá cay chà là được dùng để làm ra nhiều 
loại chiếu trên khắp Ấn Độ. 

Những chiếc chiếu đẹp nhất là những chiếc chiếu Pattamadai được đệt ở hạt 
Tìnnevell của Tamil Nadu. Đối với loại đẹp nhất, cây sậy của địa phương được chẻ nhỏ 
ra thành một trăm mảnh và được dệt trên một khung cửi với một sợi dọc bằng bông. 
Những người thợ dệt không thể dệt quá sáu inch (1 inch=2,45 cm) một ngày đối với loại 
chiếu đẹp này. Loại chiếu này thực sự đẹp đến mức nó có thể cuộn lại hoặc thậm chí pấp 
cho vào một cái hộp nhỏ. 

_ Những cái chiếu cò Kora của Kerala cũng nồi tiếng về những hoa văn phức tạp của 
chúng. Thông thường các màu đen và nâu sẵm được tô cho các hoa văn này. Những 
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chiếc chiếu làm từ sợi cây dứa dại cũng đến từ Kerala, những chiếc chiếu này được làm 
từ lá của cây Koera có mùi thơm chúng mềm, có kết cấu mềm mịn và hình thêu trang trí 
phức tạp có thể được thêu trên chúng. 


Những chiếc chiếu sậy của Manipur được gọi là phak, là một sản phẩm đặc trưng của 
vùng này. Chúng được đính với nhau và có một đường viên ở rìa tạo ra một đường biên co 
giãn. Những chiếc chiếu này được đùng ở địa phương cũng như bán ra bên ngoài bang. 

Những chiếc chiếu siaípaziii được dệt bằng cây trúc xanh là một sản phẩm đặc biệt 
của vùng Bengal. Cái tên si/z!pari, chiếu trải mát mẻ, đã thể hiện chất lượng của loại 
chiếu này. Những người thợ dệt cũng dệt những hoa văn từ những sợi trúc được nhuộm 
màu nâu sẫm bằng những thuốc nhuộm địa phương. 


Thật thích thú khí nhìn một nghệ nhân đệt chiếu s//2Ïpzi1/ làm việc. Một tứm sợi trúc 
có màu vàng tự nhiên được đặt chéo và một tứm khác, đã được nhuộm màu nâu sẵm, 
được đặt lên trên nó theo chiều ngược lại. Với những chuyển động khéo léo của những 
ngón tay của mình người nghệ nhân bện chúng lại với nhau, tạo ra những hoa văn con 
thú, chim muông và những hình người cách điệu trong những ô vuông. 


Ngoài những chiếc chiếu này Bengal còn nổi tiếng về chất lượng tốt của những chiếc 
chiếu được dệt từ cỏ mzđhur -korhi. Những mẫu hoa văn phức tạp kaÌga, cây xoài và 
shikhar, ngôi đên hình xoán ốc, được tạo ra bằng cách nhuộm cho cỏ cố mầu nâu đỏ 
nhạt. Những chiếc chiếu này được gọi là những chiếc chiếu mzsuazđ đẹp, từ này có thể 
bắt nguồn từ từ w4swa4, loại chiếu thêu kim tuyến tỉnh xảo. 

* Đồ gỗ Ï 

Ngày nay gỗ đã trở nên rất hiếm và rất đắt. Đã qua rồi cái thời gỗ có rất sẵn. 
Những ngôi đền, những ngôi nhà được dựng từ gỗ. Việc chặt phá rừng bừa bãi không 
có sự quản lý tài nguyên rừng một cách hợp lý đã dẫn đến tình trạng này. Õ 
Rajasthan có nhóm người Bisno, họ là những nhà môi trường vĩ đại và trong suốt hai 
trãm năm qua họ đã tạo ra một thiên đường trong môi trường sa mạc của Rajasthan. 
Họ không đốn cây, họ không nhổ cỏ hay cây cối tận gốc, họ cũng không giết thú vật. 
Lần đầu tiên tôi đi qua chỗ họ là khi tối lái xe đi từ Iodhpur tới Barmer. Chúng tôi 
đang lái xe ngang qua những đụn cát, đột nhiên chúng nảy bật lên cao và tôi nhìn 
thất một vùng xanh màu xanh bên tay trái tôi. Tôi nghĩ tôi đang nhìn thấy ảo ảnh và 
khi tôi hỏi một người bạn của tôi xem anh ấy có nhìn thất thung lũng màu xanh tươi 
tốt ở bên trái không. Anh ấy đã vui vẻ nói, ồ! đó là một ngôi làng của người Bisno và 
bất đầu kể cho tôi nghe về họ. Tôi bảo anh ấy đưa tôi đến ngôi làng, anh đã làm như 
vậy và tôi đã cố trải nghiệm lạ thường nhất. Chúng tôi đến ngôi làng và được chào 
đón nồng hậu. Những người phụ nữ rất vui mừng vì họ có một vị khách là phụ nữ và 
đo đó họ có thể chăm sóc cô ta. Khi họ đưa tôi vào làng đến nhà của mình, tôi đi qua 
một con hươu cái đang nằm trên đường cho con nó bú. Hươu nai đi lang thang trong 
làng như những con vật nuói. Những người phụ nữ cười khi nhìn thấy sự kinh ngạc 
trên khuôn mặt tôi. Họ nói, "chúng tôi sống cùng tự nhiên. Chúng tôi sống với những 
con vật này, vì thế chúng tin tưởng chúng tôi vì chúng biết rằng chúng tôi sẽ không 
bao giờ làm hại chúng”. Tôi cảm thấy tôi như đang ở nơi mà Shakuntala, nữ nhân vật 


chính của Kalidasa, đã lớn lên, nơi những con vật sống cùng với người dân với sự hoà 
hợp gần gũi với thiên nhiên. 


Nếu chúng ta có thêm những cộng đông Bisnoi ở Ấn Độ, những người sống gần gũi 
với thiên nhiên, chúng ta sẽ không có sự mất cân bằng sinh thái như vậy. Có thể việc tái 
dựng lại một xã hội sống hài hoà với tự nhiên để dành cho thế hệ trẻ. 

Gỗ là một phần cơ bản của ngôi nhà. Nó cung cấp những cây cột, những thanh xà 
mái, những khung cửa, những cánh cửa và cửa sổ. Trên thực tế, trong luận thuyết thời cổ 
đại Matsya Purana đã nói rằng mọi ngôi nhà phải có một khung cửa bằng gỗ có hình 
chạm khấc như là một dấu hiệu chào đón khách ghế thăm. Truyên thống về những 
khung gỗ có chạm khắc này và những cái ban công bằng gỗ có chạm khắc được chống 
bằng những thanh rầm có những hình thú vật, chim muông và con người là một phần 
thiết kế kiến trúc của các ngôi nhà, những cung điện và những ngôi đến cũng như những 
nơi sinh hoạt cộng đồng khác được xây dựng trên khắp Ấn Độ. 

Mỗi vùng phát triển phong cách cấu trúc và chạm khắc gỗ riêng của mình. Những 
phong cách này bị tác động bởi những truyền thống địa phương và những nguyên liệu 
sẵn có của địa phương. 


Assam, nơi có những khu rừng rộng lớn với nhiều loại gỗ sẵn có, có truyền thống 
khác gỗ. Những nơi thờ cúng được gọi là namghar, được dựng từ gỗ. Những nơi này có 
những hình chạm khắc các nhân vật huyền thoại lớn như garuda nửa người, nửa đại 
bàng, vahana -phương tiện đi lại của thần Vishnu và Hanuman thần khi, magar, con cá 
sấu, y2hana của Ganga, singha hay con hồ, vahana của Devi. Ngoài những hình tượng 
này những người thợ chạm khấc còn tạo ra sửnhasana, lưng con sư tử nơi tượng thần 
được đặt lên trên đó. Simlhasana giờ đày vẫn được sản xuất ở hạt Nowgong dù kích 
thước có nhỏ hơn, để dùng cho việc thờ cúng tại gia đình. 


Ở Bengal, những ngôi nhà ở vùng nông thôn có những bức tường đất và mái tranh với 
những cây cột và xà lớn bảng gỗ, được chạm khắc những hoa văn phức tạp. 

Ở Orissa, công việc chạm khắc gô phát triển dưới hai nguồn ảnh hưởng: ảnh hưởng 
của vùng Bengal và của nam Án. Điều này có thể được nhận thấy ở những hình chạm 
khắc ở đền thờ và ở những bức chạm khắc rzrha dành cho những đám rước tôn giáo. 


Ở Kamataka, Tamil Nadu và Andhra Pradesh, truyền thống khắc gỗ được thể hiện rõ 
nhất ở những r2/h2m, những cỗ xe có chạm khác, được các đền thờ sử dụng để rước các 
vị thân trong những ngày lễ hội. Những chiếc rarham lớn có hình những ngôi đền thu 
nhỏ ở các bánh xe. Chúng có những tấm ván có chạm khắc các thần và nữ thần, những 
câu chuyện thân thoại, cũng như những tấm ván khấc lớn và những thanh đỡ lớn với 
những hoa văn yowul, sardul, saj/a và hamsa. Những hoa văn này được dựa trên những 
phong cách chạm khắc cổ điển của khu vực này. 


Karnataka có nhiều trung tâm khắc gỗ, thành thạo nhiều kỹ thuật, khấc gỗ đàn hương 
là một trong số những kỹ thuật quan trọng nhất. Ban đầu, các thần linh - Shiva, Vishnu, 
Devi, Ganesha, Kartikeya và những vị thần khác, được tạo ra từ gỗ đàn hương. Sau đó 
những chiếc hộp bằng gỗ đàn hương trở thành một sản phẩm đặc biệt của Mysore. 
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Những chiếc hộp lớn được bao phủ những cảnh thần thoại là một sản phẩm quan trọng 
của thành phố Mysore, Kumta và Sagar. 


Một hình thức khác, được tìm thấy ở nam Kanara, đó là những tượng 8/2 chạm 
khác gỗ có kích thước như thật. Những bức tượng này được làm từ một miếng gỗ duy 
nhất và có đặc trưng nguyên thuỷ rõ nét. Những ngôi đền ở giữa rừng được bao quanh 
bởi những thứ giống như cây cột có kích thước lớn được chạm khắc vào gỗ thể hiện 
nhiều vị thần. Phong cách Kerala có thể đã tạo ra truyền thống này. Truyền thống này 
vẫn rất phổ biến vì Bootha được xem là tượng trưng đầy quyền năng cho thế giới khác 
của các Bhoota và Preta, những người nằm dưới quyển kiểm soát của Shiva. Ở những 
vùng nông thôn, đẳng cấp, giai cấp và tôn giáo không tạo ra sự khác biệt. Mọi người đều 
muốn làm hài lòng Bhoota. 


Việc khắc gỗ ban đầu được dùng để trang trí các ngôi nhà và đến thờ đến ngay nây 
vẫn còn tồn tại để đáp ứng những đòi hỏi của các cơ quan tôn giáo, cũng như để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng gia tăng về đồ gỗ nội thất và các tâm ván có chạm khắc. 


Andhra Đradcsh có một truyền thống sản xuất đồ chạm khắc gỗ phục vụ cho các 
trung tâm tôn giáo. Những con - ấp, bê màu đỏ Tirupathi được làm chủ yếu để bán cho 
các đoàn hành hương. 


Kerala có một trong những truyền thống chạm khắc gỗ đẹp nhất. Ở đây những ngôi 
nhà có những trụ tường, những cây cột và những thanh xà có chạm khắc. Hầu hết mọi 
ngôi nhà đều có một điện thờ gia đình có chạm khắc. Những mẫu hoa văn phức tạp được 
khắc lên trần nhà, những cây cột và những thành rầm ngang. Những ngôi đền nằm trong 
số những nơi lưu giữ tốt nhất những phong cách khắc gỗ của Kerala. Thật không may 
truyền thống này đã mất đi và những người thợ khắc gỗ khắc trên gỗ đàn hương, cũng 
như trên gỗ hồng sắc để làm những đồ vật trang trí, đồ nội thất và những cái rương hòm 
bàng gỗ. 

Kashmir lại có một truyền thống đặc trưng riêng biệt mang đậm dấu ấn của những 
hoa văn Trung Á. Những thánh đường và những nơi hành hương bằng gỗ lưu giữ truyền 
thống khắc gỗ và tiện gỗ rất đẹp ở đây. Những ngôi nhà cũng được làm bằng gỗ, với 
những trần nhà có những hoa văn hình học và những cái cửa số mắt cáo được làm từ 
những tấm gỗ theo tiếng địa phương được gọi là pinjara. Phong cách này đã tạo ra những 
hoa văn phức tạp đã trở thành một đặc trưng của khu vực. 


Curajat có một truyền thống khắc gỗ đặc trưng riêng và rất đẹp của mình. Đến tận 
ngày nay, ở những thị trấn cổ có những ngôi nhà với mặt tiền có chạm khắc. Những 
thanh xà dài có những hoa văn phức tạp và những ban công chìa ra với những mẫu hoa 
văn chạm khắc và đục lỗ trên /zng!4, gờ. Những hình thú vật hay con người cách điệu 
được chạm khác trên những thanh râm chia chống đỡ cho các ban công. Những haveli 
bằng gỗ của Gurajat có phần bên ngoài và những phần bên trong được chạm khắc công 
phu với trần nhà được chạm khắc và sơn màu. Mỗi vùng có những phong cách chạm 
khắc riêng và thường người thợ mộc cũng chính là người chạm khắc và làm gỗ. Với việc 
du nhập phong cách kiến trúc hiện đại, truyền thống làm những tấm ván gỗ có hình khắc 
như là một phần của mẫu thiết kế kiến trúc đã biến mất vào đầu thế kỷ mười chín. Thay 


vào đó, những người thợ khắc gỗ bắt đầu chạm khắc đồ nội thất và làm những thứ sử 
dụng hàng ngày và để trang trí nhà cửa. 


Sankheda ở Gurajat là một trung tâm sản xuất đồ gỗ sơn mài dùng máy tiện quan 
trọng. Bề mặt được sơn những mẫu hoa văn trên nên đã được tô màu. Thiếc được dùng 
để tạo ra hiệu ứng giống ánh bạc và một hợp kim được dùng cho việc sơn màu vàng. 
Trên những họa tiết này một lớp sơn bóng màu cánh kiến được phủ lên để cho màu sáng 
chiếu sáng lung linh qua lớp sơn bóng ấy. Những đồ gỗ truyền thống thường được làm 
đó là cột giường và những cái nôi, những thứ thường được tặng cho cô dâu lúc cô ấy đi 
lấy chồng. Nhiều loại đồ chơi cũng được làm, một số thứ được treo bên trên chiếc nôi 
của em bé trai mới sinh luôn nhìn nên đày kinh ngạc trước những không gian đầy màu 
sắc. Một đồ vật truyền thống khác đó là khung tập đi có khung hình vuông, giúp cho đứa 
trẻ bước đi những bước đầu tiên đây rụt rề của mình. Qua nhiều năm nhu cầu về đồ gỗ 
Sankheda ngày càng gia tăng ở Ân Độ cũng như ở nước ngoài. Những người muốn đem 
đến cho ngôi nhà của họ một nét phong cách Ấn Độ, thường mua đồ sơn mài Sankhcda. 
Điều này không chỉ dẫn đến sự gia tăng những nghệ nhân làm nghề mà còn mang đến sự 
phồn thịnh. 


Ở Punjab, những b2veli cổ có những cánh cửa chính và cửa sổ được chạm khắc, ngày 
nay việc khắc gỗ và khảm gỗ vẫn tiếp tục được thực hiên ở Hoshiarpur. Những người thợ 
của Hoshiarpur đặc biệt thành thạo trong việc khảm những họa tiết phức tạp dựa trên các 
mô típ hoa lá. Đây là một sự tiếp nối liên tục truyền thống về các hoa văn trang trí của 
thời Mughal. Ở Jullundhur đồ gỗ tiện sơn mài được làm ra, kỹ thuật rất đặc biệt. Những 
lớp sơn mài màu khác nhau được đặt lần lượt chồng lén nhau. Những mảnh nhỏ sau đó 
được gắn vào bằng những cay kim mảnh, để làm hiện ra những màu sắc khác nhau. 
Những hoa văn phức tạp được trang trí cho singhardhan, những cái hộp trang điểm và 
pừdhi, ghế đầu thấp. 


Saharanpur của Uttar Pradesh có một trung tam khắc gỗ và khảm gỗ rất phát đạt, nơi 
những người thợ thủ công rất thành thạo trong việc tạo ra những bức màn và những vách 
chia phòng, những thứ mang những hoa văn hình mắt cáo có chạm khắc với chiếc cưa 
lượn. Những mẫu hoa văn được làm trên những mảnh gỗ, sau đó được lắp vào phần 
khung. Điều này tạo ra hiệu ứng giống như dây đăng ten viễn. Đôi khi những mảnh có 
đục lỗ cũng được khảm sừng để tạo ra các chỉ tiết. 


Nagina là một trung tâm khắc gỗ quan trọng khác của U.P. Ban đầu những nghệ nhân 
thường khắc lên những phàn làm bằng thép của những cây súng. Sau cuộc nổi dậy năm 
1857 chống lại người Anh việc sản xuất vũ khí bị cấm. Những người thợ làm đồ kim loại 
chuyển sang cham khắc trên gỗ cứng và họ đã chọn gỗ mun. Phong cách khắc của họ 
giữ được sự chính xác rõ ràng điều cần thiết đối với việc khắc lên kim loại. Một trong 
những đồ vật đẹp nhất mà họ làm ra đó là những chiếc lược. 


Mainpuri là một trung tâm quan trọng làm /zrkashi, khảm dây kim loại, Ban đầu, 
những người thợ chuyên làm &hzđaon, những đôi guốc gỗ và những cái hộp. Nhờ sự đi 
đầu tiên phong của Leila Shiveshwerlar vào cuối những năm năm mươi mà sự khéo léo 
của người thợ mới được chuyển sang làm những đồ gỗ nội thất. Nhiều thợ của Mainpuri 
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được đưa đến Varanasi nơi bà đã phát triển nhiều mẫu thiết kế đỏ gỗ có khảm. Bà đã tiến 
hành nghiên cứu những mô típ, những kiểu gỗ khác nhau và đã phổ biến rộng rãi việc sử 
dụng đồ gỗ farkashi. Ngầy nay nhiều trung tâm làm /arkashi đã mọc lên ở Delhi và 
Jaipun. : 

Trong những năm gần đay, hiểu biết về nguyên liệu và những kỹ thuật truyền thống 
của đồ nội thất gỗ có chạm khắc của những nhà sản xuất cũng như người mua ngày càng 
được nâng cao. 

Do nhu cầu ngày càng gia tăng, nên nhiều thợ đã bất đâu sản xuất những vật phẩm 
bằng gỗ có chạm khắc. Những người điều khiển rối của Rajasthan, ban đầu chỉ chạm khắc 
những con rối của chính họ nhưng giờ đây họ cũng chạm khắc cả những công trình điêu 
khắc gỗ. Nhiều cái trong số chúng là những phiên bản mô phỏng của những đồ chạm khắc 
gỗ cổ, trong khi một số lại là những sự thể hiện mới đựa trên truyền thống làm con rối, từ 
đó làm nổi bật mặt mạnh và gốc rễ của những người khác con rối. Nhiều trung tâm mới 
mọc lên ở Rajasthan, Gurajat cũng như Andhra, Karnataka và Tamil Nadu. 


Surat có một truyền thống làm đồ-khảm ngà, gỗ, theo tiếng địa phương được gọi là 
sadel. Họ học được kỹ thuật này từ Tây Á. Trong kỹ thuật này những vật liệu khác nhau 
như ngà voi, gỗ mun, gỗ đàn hương, kim loại, với những kết cấu và màu sắc đa dạng 
được sử dụng. Những vật liêu này được làm thành những dải nhỏ với bề ngang được làm 
thành những hình tam giác, hình vuông và hình tròn. Chúng được gắn với nhau bằng 
chất dính để tạo ra một hoa văn hình học. Sau đố chúng được cắt thành những miếng 
mỏng bằng một cái cưa, để rồi được dán lên trên nền gỗ, tạo ra những hoa tiết hình học 
phức tạp. Ban đầu, kỹ thuật này được sử dụng để trang trí cửa của các cung điện; ngày 
nay nó được áp dụng làm các hộp. 

# Đồ kim loại 


Chúng ta dễ ràng nhận thấy sự phổ biến của những đồ vật bằng kim loại trong đời 
sống của chúng ta, chúng là những cái hộp kim loại cỡ lớn, những zửzmrah, những bình 
đựng đồ ăn và để nấu nướng và thậm chí cả đồ trang sức bằng vàng, bạc và bạch kim của 
chúng ta. Vào lúc ban sơ của sự văn minh kim loại rất hiếm. Ban đầu kim loại được lấy 
từ những thiên thạch, những thứ được coi là linh thiêng, đo đó chỉ có những đồ vật đặc 
biệt mới được làm từ kim loại. Trên thực tế một con đao găm của vua Shahjahan đã được 
làm từ kim loại lấy từ những thiên thạch và không chỉ được xem là đẹp nhất mà còn 
được xem là một thứ bùa bảo vệ đây quyền năng. Việc chế tác kim loại được gắn cho sự 
huyền bí, việc nấu chảy và định hình kim loại là một nghỉ lễ bí mật và lò rèn của người 
thợ rèn được coi là nơi linh thiêng. Người thợ rèn được coi là một sbaman, người nhìn xa 
trông rộng, người có thể vượt khỏi hiện thực và tới được những nơi chưa từng được biết 
tới, những nơi không thể tìm tới được. Sau này, các kim loại được gắn với các hành tỉnh 
và người ta tin rằng chúng có thể làm gia tăng hoặc giảm thiểu những tác động của các 
hành tinh ấy. Bí kíp này được truyền vào thuật giả kim vì thế những kỹ thuật chế tác kim 
loại khác nhau đã được phát triển. Sự thành thạo nghề khai mỏ, nấu chảy và chế tác kim 
loại trong nên văn minh cổ xưa đã mang đến cho họ sự thống trị đối với những người 
không có được khả năng này. 


Qua nhiều năm sự phổ biến của kim loại ngày càng tăng và những chiếc bình đã được 
phát triển phục vụ những như cầu sử dụng khác nhau, nhiều hình đáng được bát nguồn 
từ tự nhiên. Từ øđiram, để chỉ những chiếc bình, bắt nguồn từ từ parra, chiếc lá. Đến tận 
ngày nay, quả bầu vẫn được các bộ lạc dùng để đựng nước. Những người Rathwa của 
Chota Udaïpur vân dùng một quả bầu đựng nước cho những lễ tấm gội buổi sáng của họ 
và nó được treo phía bên trái trên bức tường bên ngoài ngoài nơi ở của họ. Một thứ đồ 
chứa bằng đồng thau có hình đáng giống như thế được dùng để chứa nước uống và 
những thứ dung dịch khác. Nhiều hình dáng của đồ kim loại được bắt nguồn từ những 
đồ vật bằng đất sét, đo đó những hình đáng giống nhau thường được tìm thấy ở những đồ 
đất sét và đồ kim loại. 

Những chiếc bình kim loại phổ biến nhất đó là những chiếc bình đựng nước bằng 
đồng thau hoặc đềng đỏ với những cái miệng tròn. Cái cổ hẹp và những đường viễn được 
gọt giữa của nó với một cái đáy chắc chắn là một ví dụ về một thứ đồ vật hoàn hảo được 
thiết kế để sử dụng hàng ngày. Nhìn chiếc bình vừa vặn khớp vào chỗ eo cong và được 
đỡ trên hông, người ta nhận ra mối liên hệ chặt chế giữa đồ vật ấy với hình dáng cong 
uyển chuyển của những người phụ nữ đã sử dụng nó nhiều thiên niên kỷ qua. 

Các hình đáng cũng rất đa dạng ở mỗi vùng. Chiếc bình đựng nước của vùng bắc Ấn 
Độ có một cái đáy phẳng và phần trên nghiêng. Có một độ nghiêng nhất định trong hình 
dáng của nó. Trái lại, những cái bình đựng nước của Rajasthan lại trồn và có một cái 
miệng rất nhỏ và cái cổ hẹp để tránh nước bị sánh ra, cũng như để kiểm soát dòng nước 
chảy ra, khiến nó chỉ chảy nhỏ giọt. Chiếc bình đựng nước nhỏ, /2/a, được dùng từ sáng 
đến tối. Nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra rằng nó là một trong những đồ vật có ý 
nghĩa nhất. Cái miệng cong hướng ra bên ngoài, cái cổ hẹp và phần chứa tròn với phần 
chân đế vững chắc khiến nó trở thành một tronp những đồ vật hữu ích và vùa ý nhất để 
sử dụng. 

Nhiều chiếc bình làm lễ cũng được làm ra trong nhiều năm qua và theo đúng tiến 
trình chúng đã đạt đến sự hoàn thiện về hình dáng. Kim loại được sử dụng với sự nhạy 
cảm, không chỉ để tạo ra hình đáng sáng bóng của nó và còn vì âm thanh của nó. Những 
quả chuông ở đền thờ của Ấn Độ được ca ngợi về độ sâu và trong của tiếng chuông cũng 
như hình dáng tao nhã của chúng. Vì kim loại làm chuông được coi là thứ kim loại thanh 
khiết nhất trong tất các các nguyên liệu, nên nó không chỉ được sử dụng cho các mục 
đích tôn giáo, mà còn được sử dụng để làm các đồ dùng hàng ngày. Không giống như 
người dân của các nước châu Âu và Trung Đông, người Ấn 139 không có truyền thống sử 
dụng thủy tính và đồ sứ, nên tất cả những đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà - những cái 
cốc, chén, đĩa và đổ chứa đều được làm từ kim loại. 

Kim loại làm chuông, một thứ hợp kim của đồng và thiếc, không phản ứng với axit. 
Nó là một sản phẩm đặc biệt của một số vùng. Thông thường, những món ăn chua như 
những món ăn được nấu với dấm và nước chanh không thể được nấu trong những cái nồi 
có các kim loại ở mặt trong là đồng đỏ hay đồng thau, trừ khi những kim loại này đã 
được mạ bạc hay phủ thiếc. 

Vô số kỹ thuật làm kim loại đã được sử dụng thành thạo ở Ấn Độ. Quan trọng nhất 
trong số chúng là những kỹ thuật để tạo hình dáng bằng việc kết nối những phần khác 
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nhau của chiếc bình. Việc này được làm bằng một phương cách tỉnh tế bằng cách tạo ra 
một đường gợn nồi để che đi mối hàn. Phương pháp này tập trung vào phân giữa của 
wadhi, cái phết bơ hay cái cổ nghiêng của ghara, cái bình đựng nước. 


Người nghệ nhân Ấn Độ cũng thành thạo trong việc tạo ra những vật thể từ lá kim 
loại. Những hình dáng phức tạp nhất được tạo ra từ những nhát búa. Những chiếc bình 
đựng nước, những cái loa, những cái đĩa đựng thức ăn lớn, rhđí, mặt bàn, những cái hộp 
đựng của hồi môn lớn từ Gurajat và vô số những đồ vật khác được làm ra bằng cách lần 
lượt đốt nóng và nện miếng kim loại. Nhiều đồ vật trong số này còn dấu vết của những 
nhát búa nện, những dấu vết làm nổi bật hình dáng và bố cục của những đồ vật này. 
Những đồ dùng hàng ngày thường không được chạm khắc, những những đồ Vật trang trí 
và những đồ vật dùng cho các nghì lễ và các dịp lễ tiết thì có. Việc chạm khắc được làm 
bởi những người thợ tài hoa những người có khả năng tái hiện lại nhiều mẫu hoa văn 
được lấy từ cuộc sống hàng ngày. Nhiều đồ vật phục vụ nghi lễ của vùng nam Ấn mang 
những biểu tượng thần Vishnu hoặc mô tả Oasavrar, mười hoá thân của thần Vishnu. 
Trong khi đó những chiếc bình dùng cho nghi lễ được những người tôn thờ thần Shiva 
dùng lại có hình 1/gam, biểu tượng sinh thực khí hoặc nanđi con bò thần. 


Nhiều thứ khác được trang trí những mẫu hoa văn được lấy từ thần thoại cũng như 
cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, đó có thể là con công đuôi dài, vahana của Kartikeya, hay 
Rati, nữ thần tình yêu, hoặc hzmsa được cách điệu hoá, con thiên nga trong thần thoại, 
đi cùng với Saraswati, nữ thân của tri thức. Một kỹ thuật chế tác kim loại bản mỏng nữa 
cũng được hoàn thiện ở Ân Độ đó là kỹ thuật làm gờ nổi. Ở đây một miếng kim loại 
phẳng, hoặc phần đã được gọt giữa của một cái bình mà trên đó phần gò nổi cần được 
tạo ra, được tô màu cánh kiến đỏ và hoa văn chính được vẽ lên. Sau đó đường viền được 
đập vào lớp màu cánh kiến bằng những nhát búa nền và những vùng phải bị ấn xuống sẽ 
được đập xuống. Lớp cánh kiến đỏ sau đó sẽ được hơ nóng và nung chảy. Bây giờ mặt 
phải được bao phủ trong lớp cánh kiến và quy trình này được đảo ngược. Những phần 
cần làm nổi lên ở họa tiết đã hoàn chỉnh sẽ được đập nổi lên. Quy trình này được lập di 
lặp lại ba hoặc bốn lần cho đến khi hoa văn gò nổi xuất hiện, thường có độ nổi khoảng 
gần ba phần tư hoặc mót inch (1inch =2,54 cm). Động tác hoàn thiện cuối cùng được 
thực hiện khi những chỉ tiết của tác phẩm chạm khắc được thực hiện trên phần gờ nổi. 
Trichinopoly, Madurai, Tanjore và Chennaì ở phía nam, Varanasi ở phía bắc và Mumbai, 
Bhuj và bắc Gurajat chuyên về kiểu đồ này. Kỹ thuật này được dùng để tạo ra những bức 
tượng thờ cúng và để làm những tấm ván trang trí có những cảnh trong truyền thuyết. 


Những bộ uống trà, những cái đĩa, những cái bình, cốc bằng bạc cũng là một sản 
phẩm đặc biệt của phong cách này. Một số cái bình không đựoc làm ra bằng cách đồ 
khuôn hay làm từ lá kìm loại. Hình dáng ban đầu cần được tạo ra đầu tiên sẽ được làm 
như một cái khuôn, sau đó nó sẽ được đổ khuôn hoàn toàn, hoặc từ nhiều mảnh khác 
nhau được ráp lại với nhau. Moradabad ở U.P chuyên về kỹ thuật này. Aƒ?aba, chiếc bình 
đựng rượu, bằng đồng thau tỉnh xảo với hình dáng tựa nhu điêu khắc của nó, cái vòi đài 
và tay cảm uốn cong của nó, được tạo ra từ nhiều mảnh được nối với nhau tạo ra đồ vật 
hoàn chỉnh. Việc đúc những đồ vật bằng đồng thau và đồng đỏ ở Moradabad được thực 
hiện một nửa bằng máy móc, trong khi việc tạo ra kim loại đúc chuông ở Kerala, Tây 


Bengal, Orissa, Bihar và Assam thuộc loại khác. Trong trường hợp này, những mẫu 
riêng biệt được tạo ra bằng cát hoặc đất sét, sau đó mới được tạo ra từ kim loại. Thông 
thường việc này dẫn đến việc mỗi mâu sẽ khá khác biệt. Ngoài ra, kim loại làm chuông 
cho chúng ta hiệu ứng sáng bóng, nhiều màu sắc hơn đồng thau hoặc đồng đỏ và nó có 
một ưu điểm nữa đó là không phản ứng với axit. 


Một hình thức trang trí bề mặt đồ kim loại nữa đó là kết hợp hai kim loại để tạo ra 
hình dạng cơ bản như trong eđ/4¡¡, thứ đồ vật có sự kết hợp mang tính tôn giáo. Kỹ thuật 
này được gọi là Ganga -Jamuna, đồng thau đại diện cho Ganga và đồng đỏ là Jamuna. 
Việc kết hợp những kim loại khác nhau cũng được thực hiện bằng cách nạm kim kim 
loại, trong kỹ thuật này những kim loại khác được nạm lên trên những kim loại làm nền. 
Kỹ thuật này có thể nhận thấy ở việc làm bidar. koftgari, zarnishan và tarkashi. 


Kojtgari, hay nạm kim loại, là một nghệ thuật cổ xưa trong đó một kim loại được 
khảm lên một kim loại khác dưới dạng những dây nhỏ hoặc những mẩu kim loại có kích 
thước nhỏ. Ka/iezr? ban đầu được làm với sợi bạc hoặc vàng khám lén trên sắt hoặc thép 
để làm những thanh gươm, những con đao găm và cả những khẩu súng. Ngày nay nghệ 
thuật này vẫn tồn tại 7 Kerala, nơi những mẫu hoa văn bằng sợi bạc tỉnh xảo được khẩm 
lên những lá sắt. 


Bidri cũng dựa trên việc nạm bạc vào những chiếc bình màu đen đã được oxy hoá , 


được làm bằng đồng đỏ và kẽm. Nghệ thuật này có tên như thế từ nơi mà nó khởi nguồn 
ở Mysore đù nó cũng được thực hành ở Icknow của U.P và Pumeca và Murshidabad ở 
Tây Bengal. 


Công việc chế tác bản khắc kim loại Tanjorc, ban đầu được dùng để làm những đồ vật 
cúng tế, cũng là một hình thức nạm kim loại. Ở đay hình dáng cơ bản đầu tiên được làm 
từ đồng đỏ, thứ được coi là một kim loại quý và thường được dùng cho các mục đích 
nghỉ lễ. Trên mặt lớp kim loại này được gắn những hình trái tìm bằng bạc có những hoa 
vấn đắp nổi hình những vị thần và các nữ thần cũng với vahana của họ. Những họa tiết 
hình hoa hồng để trang trí bằng đồng thau đôi khi cũng được đính vào để làm nổi bật độ 
tương phản của màu sắc và các bố cục. Ngày nay nhiều đồ vật được làm ra như những 
bản khắc trang trí tường lớn, chembu, loia, kalash, những chiếc bình đựng nước, 
panchapatra, những chiếc bình làm lễ, cũng như những vật dụng thiết thực như những 
cát bát và những chiếc hộp đựng thuốc lá. 


Có hai kiểu tráng men được thực hành ở Jaipur, Delhi, Lucknow và Moradabad. Ở 
đây kim loại được chạm khắc để tạo ra những chỗ lõm và tại những chỗ đó những màu 
sắc khác nhau của gỗ cánh kiến được nưng nóng và gắn cố định để tạo ra một bề mặt có 
nhiều màu sắc sặc sỡ. Trong những trường hợp nhất định, bề mặt được phủ những lớp 
nước men và cái bình được nung. Khi thực hiện kỹ thuật này, màu sắc sẽ bền hơn. 
Những kiểu mô típ khác nhau được sử dụng trong đồ kim loại có tráng men đó là 
chikan, marori, bidar và siah kalam. Trong kiểu chikan, những hình trang trí cây cối sắc 
nét được chạm nổi trên đồ kim loại ban đầu, trong khi bề mặt được phủ sơn. Trong kiểu 
marori, những hoa văn trang trí đường lượn thanh nhã được tạo ra và màu đen hoặc một 
màu tối nào đó khác được sử dụng để tạo ra sự tương phản với sự mềm mại thanh nhã 
của hoa văn được chạm trổ. 
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Siah kalam là kiểu chạm khắc trên đồ có tráng men đẹp nhất của Moradabad và 
Jaipur. Chỉ một vài nghệ nhân bậc thầy thực hiện được những họa tiết chạm khác tỉ mỉ 
này trên nền kim loại được phủ một lớp sơn đen. 


* Việc đúc đồng 


Bức tượng một vũ công với tư thế thoải mái thời Harappan là một tronp những tác 
phẩm chạm khắc bằng kim loại đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ. Thâm chí 5000 năm 
trước đây, những nghệ nhân Ấn Độ đã rất thành thạo trong nghệ thuật đúc kim loại 
Tượng Phật lớn tại Sultangan]j có thể là tác phẩm kim loại lớn nhất hiện còn tồn tại của 
thời cổ đại và là một công trình ghi nhớ sự khéo léo tài hoa của người thợ thủ công Ấn 
Độ trong việc nấu chảy và đúc kim loại. Cie ˆ perdue, tẩy chất sáp phương pháp đúc, đã 
được phát triển thành một môn mỹ thuật ở Ấn Độ. Những bức tượng được làm để thờ 
cúng trên khắp đất nước Ấn tĐộ trước đây được làm từ một hợp kim được gọi là 
panchadharu, năm kim loại. Những kim loại này được pha trộn theo tỷ lệ được yêu cầu 
đối với bức tượng cần chế tác. Tuy nhiên ngày nay đồng thiếc hoặc đồng đỏ và đồng 
thau được sử dụng cho mục đích này. Nghệ thuật đúc kim loại giống như được thực hiện 
theo truyền thống là dựa theo §hlpa Shastra. Mỗi bức tượng có tỷ lệ cân xứng riêng của 
nó và người thợ đúc kim loại truyền thống được gọi là síhapaii, sẽ đúc bức tượng dựa 
theo những gì anh ta học được từ ShiÍpz Skastra trong thời gian học nghề của mình. 
Hình dáng cơ bản đầu tiên được tạo ra từ sáp và sau đó được bọc xung quanh bằng đất 
sét và nung lên. Trong quá trình nung, khuôn đất sét được tạo ra, chất sáp tan chảy và để 
lại chỗ rỗng trong lòng khuôn. Kim loại đã được nung chảy còn nóng được đổ vào 
khuôn. Sau khi kim loại đã nguội, cái khuôn được đập vỡ và bức tượng đúc đặc xuất 
hiện. Sau đó bức tượng được hoàn thiện bằng việc chạm khắc hoa văn. Swamimalay, 
Madurai, Mysore, Bangalore, Karka] và những trung tâm ở Kerala có những phong cách 
đúc đặc trưng. 

Palitana là một trung tâm quan trọng chuyên đúc những bức tượng của đạo ]ain ở 
Gujarat, tronp khi những vùng đồi thường đúc những bức tượng nữ thần mẫu hay 2hra, 
những khuôn mặt, của các thần và nữ thần. Varasani và Mathura ở U.P, Vishnupur gần 
Kolkata và Balasore và Puri ở Orissa, đúc những bức tượng Radha và Krishna và một số 
vị thần khác. Mỗi vùng có phong cách tượng đúc bằng kim loại riêng, những bức tượng 
này được làm cho những ngôi đền địa phương hoặc để thờ cúng tại nhà. Cũng có một 
hình thức đúc khác mà nhờ đó tượng những vị thần và nữ thần của người dân bộ lạc được 
tạo ra. Chúng được tạo ra bởi những thợ đúc kim loại, những người du cư và di chuyển từ 
nơi này đến nơi khác. Họ sống ở những vùng rìa làng họ thu lượm những chiếc bình 
bằng đồng thau đã vỡ, nung chảy chúng và đúc những bức tượng thờ cúng, đồ trang sức 
được những người phụ nữ và đàn ông địa phương đeo. Những cái vòng chân, những 
chiếc nhẫn đeo ở ngón chân cái, những cái bùa, những cây trâm cài tóc, những cái vòng 
đeo tay của phụ nữ thì lại là đồ trang sức cho những điệu múa cúng tế của những người 
đàn ông. 

Việc đúc kim loại cho các bộ lạc được thực hành ở Bihar, Bengal, Madhya Pradesh, 
Kerala và Orissa bởi một cộng đồng thợ km loại lưu động. Đầu tiên hình dáng cơ bản 
được tạo ra từ đất sét và sau đó được phủ những sợi sáp, những sợi này hoặc được vuốt 


mịn để tạo ra một bể mặt phẳng hoặc giữ nguyên hình dáng ban đâu để tạo ra hiệu ứng 
trông giống như sợi dây. Những chỉ tiết của các nét tĩnh xảo hơn và những hoa văn trang 
trí sau đó được tạo ra với sự trợ giúp của những sợi sáp mảnh. Mẫu sáp hoàn thiện sau 
đó được phủ một lớn đất sét mịn mỏng, sau đó là một lớp phủ bằng đất sét trộn với rơm, 
để lại một phần để mở giống hình cái phểu. Mẫu vật được phủ đất sét sau đó được đặt 
trong một lò nung mở để cho đất sét được nung lên và lớp phủ sáp tan chảy, tạo ra một 
khoảng cách giữa phần lõi bên trong với phần khuôn bên ngoài. Sau đó, kim loại đã 
được nung chảy còn nóng được đổ vào và hình đáng cuối cùng xuất hiện sau khi khuôn 
đúc đã được đập vỡ. Hiệu ứng trông giống như sợi dây vẫn được giữ nguyên. Có thể làm 
cho hình thể này trở thành rỗng bằng cách rút phần lõi đất sét bên trong ra. Sản phẩm 
xuất hiện từ khuôn này là một đồ vật đã hoàn thiện và không cần phải được chạm khác 
nữa. Một bồn chứa axit sẽ rửa sạch kim loại và mang đến cho nó hiệu ứng bề mặt bóng 
loáng mịn màng. 
* Đó trang sức 


Đồ trang sức được làm từ những kim loại quý vàng và bạc và đối với những thành 
viên nghèo khó của xã hội chúng ta chúng được làm bằng đồng thau. Những hạt làm 
bằng các kim loại, các hạt giống, thuỷ tính, đá quý được đánh bóng và tất nhiên là ngọc 
trai ở dưới biển sâu nổi tiếng. Đồ trang sức bắt nguồn từ khao khát từ bên trong luôn 
muốn tô điểm cho bản thân mình của con người. Những thứ được lấy từ tự nhiên - những 
bông hoa, những quả dại, những chiếc lá và những chiếc lông chim - được biến thành 
những đồ trang sức. Đến tận ngày nay, trong rất nhiều xã hội bộ tộc, những cái lông, 
cowri, những hạt giống, thậm chí là cánh của những con côn trùng cũng được dùng như 
những thứ đồ trang điểm quan trọng. 


Tuy nhiên, ở môi số xã hội bộ tộc có tổ chức chúng ta nhận ra rằng mỗi đồ vật được 
sử dụng đều tượng irưng cho địa vị và thứ bậc của người mang nó và được cho rằng có 
những khả năng phép thuật nhất định. Trong những xã hội bộ lạc việc trang sức tô điểm 
không chỉ dừng ở việc là khao khát bản năng muốn tổ điểm cho bản thân mà nó còn 
mang ý nghĩa tượng trưng. Khía cạnh này được nhận thấy rõ ràng hơn ở những đồ trang 
sức đân pian dưới dạng những cái bùa hộ mạng mang những lời cầu nguyên đã được ghi 
trên đó để bảo vệ người đco nó tránh khỏi những ảnh hưởng xấu xa. Có những mặt dây 
chuyền, mandalia, có hình những vị thần địa phương những người được cho là sẽ bảo vệ 
người đco chiếc mặt ấy tránh được những tác động xấu xa. Hình ảnh những vị thần địa 
phương sẽ truyền sức mạnh của họ cho người đeo và bảo vệ họ khỏi bị hãm hại và làm 
cho những phẩm chất tích cực của người đó phát huy tác đụng. 


Có thể cùng với sự thiết lập xã hội nông nghiệp định cư mà đồ trang sức với tư 
cách là một đạng để tiết kiệm và là một biểu tượng của địa vị bát đầu phát triển. 
Nhiều mẫu thiết kế đồ trang sức dân gian đã được phát triển trong nhiều năm qua và 
vị trí quan trọng của thợ làm đồ trang sức trong tổ chức làng xã đã chỉ ra một thực tế 
đó là đồ trang sức được coi là dạng làm vốn duy nhất thứ có thế được dùng trong lúc 
cấp bách. Thậm chí trong xã hội Veda, đồ trang sức được tính là của cải của người 
phụ nữ, s/reedhan và là một phần thừa kế của cô ta từ bố cô ta cũng như là một món 
quà từ chồng cô ta. 
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Mọi người không muốn nhìn thấy những người phụ nỡ đã kết hôn mà lại không đeo 
đồ trang sức. Một cái vòng quanh cổ cô ta, những chiếc khuyên tai, những thứ trang sức 
cho đầu và những cái vòng là những thứ thiết yếu đối với mọi người phụ nữ đã kết hôn. 
Chỉ khi cô ta trở thành goá phụ cô ta mới cởi bô đồ trang sức. 

Thật khó đánh giá được những tác động khác nhau do sự di chuyển của người dân và 
sự trao đổi những mẫu thiết kế đồ trang sức của các vùng khác nhau. Tuy nhiên, thật thú 
vị khi nhận thấy rằng có những điểm tương đồng đáng chú ý giữa những mẫu thiết kế đồ 
trang sức của chúng ta nuày nay với đồ trang sức của người Sumcr, người Etruscan và 
những người Hy Lập cổ xưa. 

Một chiếc vòng cổ được khai quật tại Ur, được tạo thành từ mảnh có hình đầu sư tử 
được làm thành dạng hột và được cho là của Nữ hoàng Bathsheba,rất giống với chiếc 
vòng cổ garuáa được làm ở Kerala. Mẫu thiết kế và kỹ thuật rất giống nhau. 


Đồ trang sức của Minoan, Hy Lạp cổ có sự tương đồng gần gũi với một số đồ trang 
sức truyền thống của Kutch và Saurashtra. Hình dáng của những chiếc xuyến có dạng 
hột rất giống nhau. Hoa văn của một số đồ trang sức Ai Cập, đặc biệt là những chiếc 
vòng tay với những cái đầu rắn, ở Ân Độ cũng có những cái giống y nguyên. 

Có một sự tương tự gần gũi giữa mẫu thiết kế đồ trang sức ngày nay với những mẫu 
của thời trước. Chúng ta biết được điều này nếu chúng ta đọc văn chương và nhìn những 
mẫu vẽ đồ trang sức trên những bức điêu khắc và hội họa, nhiêu trong số những mẫu 
thiết kế phổ biến ngày nay cũng được tìm thấy trong văn chương cổ xưa của đất nước 
chúng ¡a. 

Kamihi, thứ đô trước đây được cả những người đàn ông và phụ nữ đeo, đến tận ngày 
nay vần được sử dụng. Phalakhara, một loại vòng cổ gồm nhiều hạt được nối thành 
chuỗi hạt, chúng ta có thể nhìn thấy cả đàn ông lần phụ nữ đều đeo chúng ở một vài tác 
phẩm điêu khắc sớm nhất. Dạng đồ trang sức này ngày nay vẫn còn thấy được sử dụng ở 
hầu hết các vùng của miền bắc Ân Độ. 

Chudamami, được tạo dáng giống như một bông hoa đã nở hết với nhiều cánh hoa, 
được cài ở phần rễ ngôi của mái tốc và tương tự như børe ngày nay của vùng Rajasthan. 

Trong Wzmayana có nhắc đến việc Sita đeo một cái vòng cổ mishka. Nishka, một 
đồng tiền vàng, cũng được nhắc đến trong các câu chuyện Jataka. Rõ ràng ngay cả ở 
thời ấy việc đeo những chiếc vòng cổ làm bằng những đồng tiền cũng đã phổ biến giống 
như ngày nay. 

Việc dùng những đỏ trang sức ở mũi là phổ biến trên toàn Ấn Độ. Nhiều kiểu hình 
đáng và những hoa văn trang trí đã được phát triển với việc sử dụng đủ loại vật liệu. Từ 
những vùng đổi ở phía bắc, đến Andhra, chúng ta nhìn thấy những mẫu thiết kế bằng 
vàng, bạc, ngọc trai và đá quý. Vào cuối thế kỷ trước ảnh hưởng của phương tây đã 
khiến cho những người phụ nữ thành thị từ bỏ việc xáu lỗ mũi. Trong nửa sau của thế kỷ 
trước việc xuyên thủng thân thể trở nén phổ biến, những chàng trai và cô gái trẻ bắt đầu 
không chỉ xâu lỗ mũi và tai, mà còn cả lưỡi, rốn và một số phần không nên nhắc đến 
khác của cơ thể. Nhiều người trong số họ khẳng định rằng đó là do ảnh hưởng của Ân 
Độ. Nhưng thật thú vị khi biết rằng không có lời nào nhắc đến những đồ trang sức này 


trong văn học cho đến thế kỷ thứ mười sau Công nguyên. Những tác phẩm điêu khắc và 
những bức tranh tường cũng không thể hiện việc sử dụng đồ trang trí cho mũi, hay 
những cái vòng đeo mũi, cho đến mãi tận sau này. Trên thực tế, chỉ trong những bức tiểu 
họa Mughal và những bức tranh Rajasthan chúng ta mới nhìn thấy sự xuất hiện của vòng 
đeo mũi nhiều lần. Chắc chắn rằng vòng đeo mũi đã được giới thiệu vào Ấn Độ bởi 
những kẻ xam lược Arập, có thể vào khoảng thế kỷ thứ chín hoặc thứ mười sau Công 
nguyên. Theo thời gian nó lan toả khắp mọi miền Ấn Độ. Nguồn gốc của việc xuyên lỗ 
mũi được liên hệ với việc xuyên mũi con lạc đà cái để tạo thành đoàn lữ hành. Nó cũng 
được truyền qua con người. Truyền thống gia đình chú rể phải xuyên lỗ mũi cô gái khi 
cô kết hôn nhằm thể hiện rằng giờ đây họ nắm quyền kiểm soát cô ấy. Õ Ấn Độ phụ nữ 
và đàn ông dùng đồ trang sức để trang trí và bảo vệ cơ thể. Việc này bắt đầu từ đầu và 
xuống tới iận bàn chân. 


Mỗi vùng của Ấn Độ có một phong cách riêng biệt, khác khác nhau. Những khác biệt 
trong mẫu thiết kế thậm chí còn xuất hiện ngay khi người ta đi từ làng này sang làng 
khác. Có rất nhiều nhân tố dẫn đến sự đa dạng này. Trong số đó, những tác động từ bên 
ngoài thông qua những bệ lạc đi cư, những mối quan hệ buôn bán và sự phát triển văn 
hoá liên tục, cần phải được nhắc đến. Ngoài ra, yếu tố đẳng cấp cũng dẫn đến sự đa dạng 
về mẫu thiết kế đồ trang sức của người dân ở mỗi vùng. Có một điều rất rõ ràng đó là 
những mẫu hoa văn trên quần áo và đồ trang sức của người dân trên toàn Ấn Độ đến tận 
gần đây vẫn bị chỉ phối bởi những đẳng cấp cụ thể của họ. 


Ngay cả những người thợ thủ công làm ra đồ trang sức cho những đăng cấp khác 
nhau cũng thuộc về những tiểu nhóm riêng biệt của sonar, cộng đồng của người làm 
đồ trang sức. Ở Rajasthan họ được gọi là Medh, Bahmani và Bhrava, trong khí những 
người làm đồ trang sức của người dân bộ lạc là những người thợ rèn, được gọi là 
panchal. Dụng cụ của mỗi nhóm này cũng khác nhau và do đó các kỹ thuật và hoa văn 
cũng khác nhau. 


Một hiện tượng lý thú nữa đó là, dà có một sự phong phú và đa dạng trong những 
mẫu hoa văn đồ trang sức, nhưng những mấu thiết kế của mỗi vùng lại có một điểm 
tương đồng với những mẫu hoa văn phổ biến. Phần lớn những kiểu đồ trang sức được 
phụ nữ trên khắp Ấn Độ sử dụng đều tương tự nhau. Tuy nhiên, những đồ trang sức cụ 
thể có thể có một đặc điểm địa phương đặc biệt, được thiết kế và phát triển bởi những 
điều kiện, phong tục và tài năng của địa phương. 

Ở hấu hết các vùng ở phía bắc Ấn Độ, những đô trang sức mà những tầng lớp trên 
thường đeo được làm cho những nhóm tuổi khác nhau và được phân chia tuỳ người. 


Những người phụ nữ đeo børe hay 0ikka, một thứ đồ trang sức trên đầu, nằm ở đường 
ngôi của mái róc. Thứ này cũng giống như bolera và chủ yếu được sử dụng ở Rajasthan 
và các vùng GuraJat và Madhya Pradesh. Trong khi økka, một cái mặt tròn ở cuối của 
một chuỗi hạt đài, nằm trên trán, được dùng trên khắp đất nước Ấn Độ. Shingar pai(i, Ôm 
lấy khuôn mặt, thường nối với tikka ở trên đỉnh và những cái khuyên tai ở hai bên của 
khuôn mặt cũng được sử dụng trên khắp đất nước này. Những người đàn ông đeo trên 
đỉnh của chiếc khăn xếp chiếc &zig¡ - một thứ đồ điểm bằng lông chim. 
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Bengal có đủ loại đồ trang sức cho tóc, những thứ trang trí cho mái tóc được gắn vào 
một túm tóc nhỏ ở cổ, vì những người nam Ấn có những đồ trang sức khá linh hoạt cho 
đoạn tóc tết đuôi sam. 


Đồ trang sức cho mũi cũng được người dân khắp Ấn Độ đeo. Nó có rất nhiều dạng từ 
lavang - nút buộc, đơn giản, khoen xâu được chế tác công phu, hay z2/h, vòng đeo mũi 
được đeo ở lỗ mũi bên phải và bwÏli, vòng xâau mũi được xâu ở chính giữa ngay trên môi. 


Đồ trang sức đco cổ là guluband, được làm từ những hạt là những mẩu kim loại hình 
chữ nhật, được xâu với nhau bằng những sợi dây. Một dải duy băng được đính vào mặt 
sau để bảo vệ cổ của người đeo. Sau đó còn có một kan/hí hay ba/aithi đài hơn. Dưới nó 
là một sợi dây chuyền bằng bạc hoặc một cái vòng cổ gồm nhiều hạt. Những người đàn 
ông đeo một cái bùa hay một rzwiz, một kantha, vòng cổ dài. 


Đối với cổ tay cũng có nhiều loại vòng. Vào những dịp lễ hội những người phụ nữ 
đco hathphool hay ratthan - chowk để trang trí cho mu bàn tay. Đối với cổ tay có karda, 
pannchi, gaj#ra và chuđa, những thứ thường kéo dài sáu inch bên trên cổ tay. Bên trên 
chúng là bazoo. /oshan và bank thường được đeo trên khuỷ tay. Những người đàn ông 
đeo một kardha, chiếc vòng nặng. Một loạt những sợi dây bạc tạo thành một cái thất 
lưng được đco ở hông và thường được gọi là kandora. Trong khi những người đàn ông 
đeo thắt lưng bằng bạc hoặc bằng vàng, những chiếc vòng ở mắt cá chân bằng kim loại 
khá nặng kết hợp với những pz¡zeb được chế tác thanh nhã với phần đuôi có những quả 
chuông kêu leng keng, rỗng và làm bằng bạc thì phụ nữ đeo một chiếc vòng ở mắt cá 
chân nặng bằng bạc. Chỉ có hoàng gia đeo vàng ở chân. Ø;chhua, chiếc nhân hình con 
bọ cạp cho ngón chân cái, là biểu tượng của hôn nhân và được những người phụ nữ đco 
lúc kết hôn. 

Những mẫu thiết kế và các kỹ thuật chế tác khác nhau giữa các vùng, trong khi vật liệu 
được sử dụng lại phụ thuộc vào đại vị xã hội và kinh tế của người mang chúng. Bore có thể 
là một khối cầu rỗng bằng bạc đơn giản với một hoa văn hình chấm ở mặt trên và một mảnh 
bạc đặc được làm thành hình cái chuông với một bông hoa sen nở ra tạo nên mật của sợi 
đây. Nó cũng có thể là một hình quả chuông vàng có những hoa văn phức tạp meenakari, 
phủ men, với mặt trước được khảm kim cương và đá hồng ngọc. Còn có //kk, một thứ có 
hình giống như một bông hoa lớn với một sửingar paHi ờ mỗi bên có thể được làm bằng 
vàng và được nạm những viên đá quý hoặc đơn giản chỉ được làm từ bạc. 

Nath dành cho những người dân du mục giản dị có thể là một sợi dây bạc trơn với 
một vài miếng bạc, nhưng nó cũng có thể là một vật nạm vàng bạc tính xảo được những 
người dân đeo, hoặc đối với những người giàu có nó có thể là một vật được làm rất kỳ 
công băng vàng, có những viên kim cương nhỏ được nạm với hình dáng một con chim, 
với một viên ngọc lục bảo hay viên hồng ngọc lớn treo ở mỏ. 

Đồ trang sức của những nhóm thấp kém hơn của xã hội không được chế tác quá thanh 
nhã. Nó thô hơn trong mẫu thiết kế và do đó có trọng lượng nặng hơn. Thông thường, 
hình dáng của chúng có thể được đổ khuôn trực tiếp và không cần có quá nhiều khớp 
nối, điều này có nghĩa là có thể sử dụng những vật liệu bình thường hơn. 

Việc sử dụng binđi cũng phổ biến ở các bộ tộc. Nó là một thứ đồ trang sức trên đâu 
tương tự như shingar paffi có một cái mặt ở chính giữa được treo từ đường rẽ ngôi tóc 


xuống đến trán và từ đó những sợi dây được chế tác công phu với những viên bạc kéo 
dài đến tận hai bên tai, đo đó ôm lấy khôn mặt của người đeo nó. Ở hai đâu của bindi là 
karanphool khumka, được trao ở hai bên thuỳ tai. 


Haslí cũng thường được những nhóm đẳng cấp thấp đeo. Chandrahaar, chiếc vòng 
đeo cổ hình mặt trăng được đeo bên dưới b2sỉi, cũng được những nhóm ấy để ý tới. 
Hasli, phổ biến trên kháp đất nước Ấn Độ, có nhiều mẫu thiết kế. Ở Saurashtra, nó gồm 
nhiều chiếc nhẫn có hình xoắn ốc thường thì ở mật trước những chiếc nhẫn này thường 
dầy hơn, có một cái móc cài trang trí nối chúng lại với nhau. Nó rất nặng và KHUCHE 

. được đeo khá thấp, chứ không ôm sát cổ. 


Ở Madhya Pradesh, basi¡ cũng rất nặng, nhưng nó có một phần hở ở đằng sau và có 
những cái mặt đính ở đằng trước. Chi ở Punjab và các vùng của Rajasthan hzsử mới 
không quá nặng và được tạo dáng đơn giản là một sợi dây với hai đầu thon mảnh được 
xoắn lại, tạo ra một khoảng hở ở phía sau. 


Tuy nhiên thật thú vị khi nhận ra rằng những đứa trẻ ở mọi đẳng cấp và cộng đồng 
đều đeo hasửï vì nó được cho là sẽ bảo vệ cho xương đòn của chúng không bị trật khớp. 


Một loại vòng cổ phổ biến nữa cũng thường được người dân bộ lạc đeo đó là chiếc 
vòng cổ được tạo thành từ những chiếc bùa. Cái mặt ở chính giữa thường là cái bùa lớn 
nhát và được tạo dáng giốnh như một chiếc lá trầu không. Những cái hộp đựng bùa hình 
vuông hoặc tròn tạo nên những cái mặt phụ. Những cái mật này thường được xâu chuỗi 
trên một sợi dây trơn hoặc cùng với những loại hạt khác nữa. 


Dù có một thực tế rằng các phong cách đồ trang sức nhìn chung thường có xu hướng 
phát triển ở phạm vi vùng, nhưng chúng ta cũng nhận thấy rằng có những kiểu đáng 
khác biệt nhất định cũng được phát triển ở những bộ phận, những nhóm hay những vùng 
cụ rhể. Ví dụ, ở Punjab người phụ nữ đeo một thứ đồ trang sức đặc biệt, chok. Nó có 
hình nó và được đeo ở định đầu với hai hình nón nhỏ hơn, được gọi là ph, được đeo ở 
hai bên đâu. 


Mặc đù tất cả các đồ trang sức của vùng đồi Kulu và hạt Kinnaur đều được làm ở 
Hoshiarpur, nhưng chúng cũng có những kiểu dáng riêng biệt của riêng mình. Pipa! 
patra, được làm từ nhiều mảnh bạc có hình những chiếc lá được buộc chặt vào phần tách 
rời bàng bạc có tráng men, được những người phụ nữ ở những vùng này đeo ở cả hai bên 
đầu. Nó ôm lấy khuôn mặt họ với ánh sáng chiếu lung linh ở những lớp bạc rủ xuống. 
Những chiếc vòng cổ của họ được làm từ những bản kim loại lớn, được chạm khắc 
những mẫu hoa văn truyền thống của vùng và được phủ men màu xanh và vàng. Mẫu 
hoa văn phổ biến nhất đó là nữ thần Devi cuối con sử tử của bà. 


Những thứ đồ trang sức cho mối của Kulu cũng rất đặc biệt. Nath cỡ lớn và những 
mẫu thiết kế bou!ak hình chiếc lá đơn không thể thấy ở bất kỳ vùng nào khác ở Ấn Độ. 
Vào những dịp lễ hội họ đeo một nh lớn, thường lớn hơn cả khuôn mặt của người đeo. 


Đồ trang sức của Kashmir cũng khá đặc biệt. Quan trọng nhất đó là những đồ trang 
sức cho tai được gọi là &an -baiÍe, thường được những người phụ nữ Hồi giáo đeo ở cả 
hai bên đầu. Nó gồm nhiều chiếc vòng nhỏ, được treo từ mái tóc hoặc chiếc khăn trùm 
mềm. Nó cũng phổ biến ở Ladakh và những vùng Himalaya khác như Lahaul, Spidi và 
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Kinnaur. Có một điều khá chắc chắn đó là kiểu dáng này được du nhập từ Tây Tạng 
hoặc từ Trung Á. 


Assam có số dân bộ lạc lớn, những người thích đồ trang sức bạc. Có thể đó là ký do 
tại sao những đồ trang sức bằng bạc rất ít khi được người dân vùng đồng bằng đeo. Đồ 
trang sức của họ chủ yếu bằng vàng và các mẫu hoa văn thực sự rất đẹp. Những viên đá 
quý, dù ít cũng được chế tác rất tinh xáo. Khuyên tai, được gọi là /¿briz, có hình đáng 
một bông sen với một cái cuống lớn. Hình dáng này gọi cho chúng ta nhớ đến một trong 
những chiếc khuyên tai kzma! truyền thống được nhắc đến trong văn chương cổ xưa. 
Thura thường được làm từ vàng và được cẩn những viên hồng ngọc ở phần mặt trước, 
cũng như ở mặt sau. 

Ở Tây Bengal, bạc và vàng được làm thành đồ trang sức. Những mẫu hoa văn sử dụng 
kỹ thuật nạm vàng bạc thực sự rất thanh nhã. Những món đồ trang sức đẹp nhất đó là 
những đồ trang sức cho tóc, chúng là những chiếc trâm có hình những bông hoa và 
những ngôi sao, 


Đồ trang sức dân dã của Orissa rất phong phú về hoa văn cũng như rất đa dạng về 
hình đáng. Cả bạc và vàng đều được ưa dùng. Kỹ thuật được sử dụng chủ yếu đó là kết 
hột và nạm vàng bạc. Đồ trang sức nạm vàng bạc truyền thống khá thô và khá khác só 
với những thứ ngày nay được sản xuất mang tính thương mại ở Cuttack. Ở Orissa người 
ta rất ít đeo đồ trang sức trên đầu. Điểm nhấn chủ yếu là ở những đồ trang sức đeo tay, 
những chiếc vòng cổ, những cái khuyên xâu mũi và những chiếc vòng đeo ở mắt cá 
chan. Tuy nhiên những mẫu thiết kế đẹp nhất là ở những đồ trang sức cho mũi. Một 
trong những mẫu thiết kế đó được gọi là mauzpankhi có hình dáng giống như một con 
công với những cái lông xoè ra và mấu thiết kế cực kỳ đẹp tạo ra thông qua quá trình kết 
hột, nạm vàng bạc và đổ khuôn. Những viên bạc tròn rỗng có hình dáng tỉnh xảo làm 
thành chiếc khuyên xâu mi, mang đến cho nó một hình dáng mềm mại. Một loại 
khuyên xâu mũi phổ biến khác đó là smpangi, có thiết kế cơ bản là hình một ngôi chùa 
cách điệu treo những sợi dây được chế tác công phu ở cuối có một chiếc lá pipa! nhỏ, có 
chiều dài là l mm. Đối lập với nước da ngăm đen sáng bóng của người phụ nữ, chiếc lá 
vàng lung linh trong ánh sáng, 


Một mẫu thiết kế đặc biệt riêng có khác của vùng này đó là một loại bank thường 
được đeo trên cảng tay. Cái móc được làm theo hình một ngôi chùa thu nhỏ. Đến tận 
ngày nay đồ trang sức phụ nữ đeo thường vẫn rất nặng. Ở những vùng của Sambalpur, đồ 
trang sức bằng đồng thau rất phổ biến. Những chiếc vồng chân được làm công phu với 
những hoa văn khác nhau được đánh bóng hàng ngày và hình như được làm bằng vàng. 


Giống như ở Assam ở miền nam Ấn Độ cũng có thành kiến chống lại việc đeo đồ 
trang sức bằng bạc vì bạc thường gắn với những đẳng cấp thấp. Tuy nhiên những mẫu 
thiết kế trên bạc ở vùng này cũng tương tự như những mẫu thiết kế phổ biến ở bắc Ấn 
Độ. Đồ trang sức đeo tay, gokhru, là những chiếc vòng đeo tay gồm những cái bùa được 
đeo nhiều ở Rajasthan cũng được thấy ở đây. Những chiếc vòng đeo tay có nạm bạc 
được những người Vellalar của hạt Coimbatore đeo thể hiện sự khéo léo tuyệt vời trong 
việc kết hột. Cái móc cài là một cái đầu đôi theo đúng quy uớc của một rakshasa. Một 
mẫu hoa văn khác của &ara, một thứ đồ trang sức phổ biến ở Andhra Pradesh đó là mẫu 
hoa văn đầu rắn với những cái miệng có vẻ như đang giữ trái dất. Những chiếc vòng cổ 


mà những đẳng cấp thấp đeo thường lấy những mẫu thiết kế từ hình dáng các hạt thóc. 
Đồ trang sức của những tầng lớp cao hơn thuộc một hạng riêng. Đồ trang sức Chettinad, 
được làm từ những viên hồng ngọc không mài đũa, là một trong những thứ đẹp nhất. 
Addigai gồm một chuỗi những viên hồng ngọc không mài đũa được nạm vào vàng, ôm 
lấy cổ của người đeo. Một mô típ chính của padakam mô phỏng một bông hoa sen. 
Mangai -maiai là một chiếc vòng cổ dài được làm từ nhiều mảnh riêng biệt hình quả 
xoài được nạm những viên hồng ngọc và kim cương không mài đũa. 

Mốt đeo kim cương là nguyên nhân chính dẫn đến việc các mẫu thiết kế đồ tranp sức 
mất đi giá trị của chúng ở Tamil Nadu. Hầu hết những người phụ nữ ở Tamil Nadu đều 
khao khát được đeo những viên kim cương. Những người không thể mua chúng thì dùng 
những viên kim cương Rangoon, những viên kim cương này cũng khá lấp lánh khi nới 
được đánh bóng. Có đủ loại hoa văn cách điệu của /;¿ïli, những chiếc vòng đeo cổ trong 
đám cưới, được những cộng đồng khác nhau đeo cũng như đồ trang sức tế lễ như những 
chiếc vòng cổ ru4hraksha bằng vàng, với một cái mặt ở chính giữa có pắn hình lingam, 
biểu tượng sinh thực khí của Chúa tế Shiva. 


Kerala cũng có nhiều mẫu thiết kế đồ trang sức bằng vàng. Việc sử dụng đá quý 
không phố biến ở đây. Sự đa dạng chủ yếu xuất hiện ở những chiếc vòng cổ. Chiếc vòng 
cổ garuda được làm ở đây thể hiện sự khéo léo tuyệt vời của người thợ vùng này. 

Thật khó để khẳng định xem đồ trang sức dân gian đã tác động đến đồ trang sức 
thành thị hay ngược lại. Tuy nhiên có một điều không nghi ngờ gì đó là nhiều kiểu dáng 
như karznphool, bore, gokhru, kanthi, har, hathphool, gajra... là những kiểu đáng ban 
đầu được áp dụng trong đồ trang sức dân gian và sau đó được những người dân thành 
phố du nhập, những người này đã làm cho chúng trở nên tỉnh tế bơn bằng cách sử dụng 
kim loại dễ đát mỏng hơn vàng và cả đá quý, những thứ đòi hòi sự xử lý tính tế. 

Ở một số mẫu hoa văn nhất định đô trang sức tình xảo của thành thị đã được các làng 
quê sao chép lại và thông thường một mẫu thiết kế mới sẽ được tạo ra. Ví dụ, đồ trang 
sức Áundan của các triều đình đã được sao chép thành công trên đồ bạc ở Rajasthan, 
Bihar và Punjab. Thứ đồ trang sức này, thường được những người Hồi giáo dùng mô 
phông món trang sức ¿¿rbar tỉnh xảo, nhưng ngay sau đó những mô típ sắc nét đã được 
thêm vào, tạo ra đặc trưng khác biệt cho những hoa văn được khai triển trên chúng. 


Một trong những kiểu dáng đồ trang sức tỉnh xảo nhất được làm ở phía bắc Ấn Độ đó 
là meenakari kết hợp với kundan. Hai kỹ thuật này được kết hợp với nhau để tạo ra ấn 
tượng về sự lỗng lẫy nhưng thanh nhã. Đầu tiên hình đáng của đồ trang sức được tạo ra, 
chúng thường rỗng và rồi đá quý được nạm vào. Người thợ làm đồ trang sức sẽ cắt ra 
những phần mà viên đá sẽ được nạm vào rồi chuyển cho meenakar người sẽ đồ đây chất 
gôm dính vào nó và gắn nó lên trên một cục gôm và chạm khắc những mãy hoa văn 
thanh nhã hình hoa, lá và chim muông. Sau khi tạo ra đường viền người thợ sẽ chạm 
khắc toàn bộ vùng này để để màu tráng men vào. Để ngăn những màu khác nhau người 
thợ tạo ra vách ngăn. Trong vùng đã được giới hạn, những đường phân chia được tạo ra 
để giữ mỗi màu riêng ra và cũng để phản chiếu ánh sáng vì có nhiều màu là trong suốt. 
Sau công đoạn này những màu sắc đòi hỏi nhiệt độ cao sẽ được đổ vào và nung trong 
một cái lò bằng đất sét đơn giản. Những màu sắc đòi hỏi mức độ nhiệt thấp hơn sau đó 
được đổ vào và nung cho đến khi toàn bộ món đồ được trấng men ở cả hai mặt. Sau đó 
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món đồ được đưa cho người thợ kundan, anh ta sẽ nung nóng nó trên những đám tro ấm 
và gắn những viên đá vào những vùng trống đã được cắt ra để tạo dáng trước đó. Người 
ta sẽ đồ dung dịch vàng nguyên chất vào phần hở và thường phủ lên một phần viên đá 
sau đó sẽ được làm nóng và chảy xuống đáy của món đồ. Món đồ hoàn chính sau đó 
được đánh bóng bằng một miếng vải da mêm và nó rực rỡ với những màu sắc của các 
hoa văn tình xảo được tráng men và vẻ đẹp lộng lẫy của những viên đá quý. 

Nhiều món đồ trang sức được làm bằng kỹ thuật này. Gwiuband là những mảnh rời 
được nối lại với nhau với những cái mặt nhỏ hình những con cá thường được làm bằng 
những viên kim cương. ?714si¡ với những viên kim cương lớn cũng được tạo ra. Nhiều 
kiểu kzra với những loại hạt khác nhau cũng được làm. Míagar, kara đầu cá sấu, luôn 
được tráng men màu xanh làm màu chủ đạo, trong khi những cái đầu voi với những cái 
vòi quấn lại với nhau có lớp men màu xanh sẫm. Sher mukhi được tráng men màu đỏ 
trong khi những con chim bồ câu quay mặt vào nhau lại có màu xanh nhạt là màu chủ 
đạo, màu này được kết hợp một cách hiệu quả với màu đỏ và trắng. Những mẫu hoa văn 
có tráng men cũng rất đẹp và tỉnh xảo đến mức người ta phải chia nhỏ chúng ra khi cần 
xem xét chúng bằng một cái kính lúp. Truyền thống này được những người thợ tài hoa 
duy trì đến tạn ngày nay. Jaipur là trung tâm chính, nhưng một số thợ thủ công cũng 
thực hành nghệ thuật này ở Delhi, Lucknow và Varasani. 


Varasani trước đây nổi tiếng về nước men màu hồng của nó với kỹ thuật meenakari 
khác biệt. Trong kỹ thuật này hình đáng cơ bản được phủ lớp men màu trắng sau đó hoa 
văn được tô một màu khác. Màu hồng là màu nồi bật nhất. Sau đó nó được nung và các 
màu hoà lẫn vào với nhau, tạo ra một mẫu hoa văn bền màu. Phương pháp truyền thống 
này đến từ Iran. 


Khía cạnh đáng chú ý nhất của kiểu đồ trang sức này đó là meenakari rất tình xảo 
được tạo ra Ở phía chỉ có người đeo, những người này cảm thấy rất thoải mái vì có những 
hoa văn tỉnh xáo nhất gần kê làn da khiến họ có thể nhìn thấy chúng. 


IX.NGÔN NGỮ 


1. Tình hình thực tế 


Ấn Độ nằm ở Nam Á, giáp Trung Quốc, Nêpan, Bhutan, Myanma, Bangladesh, vịnh 
Bengal; Ấn Độ Dương, biến Arập và Pakistan, có dân số hơn một tỉ (tính đến tháng 
11/1999). Theo thống kê điều tra dân số toàn quốc vào thập niên sáu mươi của thế kỷ 
XX, cả nước Ấn Độ sử dụng tổng cộng khoảng 1650 ngôn ngữ và phương ngữ (trong đó 
có 826 ngôn ngữ có chữ viết), chỉ một bang Madhya Pradesh đã có 370 loại nhưng 
không có quá 30 ngôn ngữ với số người sử dụng trên 500.000 người. Hiến pháp Ấn Độ 
(ra đời năm 1955) qui định tiếng Hindi và tiếng Anh cùng là ngôn ngữ chính thức nhưng 
tiếng Hindi được coi là tiếng chính thức chủ yếu. Tuy nhiên, ở miền Nam Ấn Độ, nơi SỬ 
dụng rộng rãi những ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Dravidian, hay ở những vùng nói tiếng Ấn - 
Aryan (đặc biệt là khu vực nói tiếng Bengali), người dân có thái độ khá cứng rắn đối với 
việc chọn tiếng Hindi làm ngôn ngữ chính thức. Nhìn từ góc độ này, với vai trò một 
ngôn ngữ hành chính chính thức đã phát huy tác dụng điều tiết tích cực. Hơn nữa, tình 


hình hiện nay đã thay đổi, với xu thế toàn cầu hoá, tiếng Anh trở thành một lợi thế trong 
văn hoá, giáo dục, khoa học, báo chí, thương mại và kinh tế của Ấn Độ cho nên chính 
phủ Ấn Độ hiện đã có chính sách khuyến khích việc sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Tiếng 
Anh còn được xem là ngôn ngữ thứ hai của các tầng lớp có văn hoá trong xã hội. 


Theo thống kê những năm 6O -70 của thế kỷ XX, Ấn Độ có đến 21! ngôn ngữ độc lập 
được công nhận chính thức, trong đó có I6 loại đã được hiến pháp công nhận. Số người 
nói những ngôn ngữ này chiếm khoảng 90% dân số cả nước. Nhưng không có tiếnp mẹ 
đẻ nào có số người sử dụng vượt quá 30% dân số, ngay cả tiếng Hindi?). Những ngôn 
ngữ được hiến pháp năm 1949 và hiến pháp sửa đổi chính thức năm 1955 chính thức 
công nhận pềm tiếng Phạn (sanskrit), Hindi, Urdu, Punjab, Bcngali, Oriya, Marathi, 
Gurajati, Kananda, Kashmiri, Assam, Malayalam, Sindhi, Tamil, Konkani, Telugu. 
Những ngôn ngữ nêu trên chưa kể ba thứ tiếng Lahnda, Pashto và Baluchi được sử dụng 
chủ yếu ở Pakistan (số người sử dụng ba ngôn ngữ này tại Ấn Độ không nhiều), cũng 
không bao gồm những ngôn ngữ văn học hay chưa có truyền thống văn hoá lâu đời như 
tiếng Bihar, l`aJasthan... 

Các ngôn ngữ Ấn Độ chia làm bốn nhóm với số người nói khá đông là: Ấn - Aryan, 
Đravidian, Munda và Tran. Trong đó, nhóm Ấn - Aryan, vốn hình thành và phát triển tìư 
tiếng Phạn, chiếm vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá; số lượng người sử dụng 
cũng đông nhất, phân bố chủ yếu ở miền Bắc, Trung và cả vùng đất trải dài đến cao 
nguyên Deccan; miền Tây Nam cũng không ít người sử dụng. 


Nhóm Dravidian được xem là một ngữ hệ IDravidian độc lập, chủ yếu phân bố ở miền 
Nam Ấn Độ và rải rác ở vùng Đông Bắc Ấn Độ. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện bằng 
chứng nào cho thấy ngôn ngữ Dravidian có quan hệ thân thuộc với ngôn ngữ Bác Ân Độ 
hay những ngôn ngữ khác. 

Nhóm Munda phân bố phía Đông Nam của địa bàn tiếng Ấn - Aryan, nhóm này và 
các ngôn ngữ ở quần đảo Nicobar đều thuộc ngữ hệ Nam Á. 

Nhóm lran được sử dụng ở miễn Tây Bắc. 


Ấn Độ hiện có khá nhiều hệ thống chữ viết gần _ngang bằng số ngôn ngữ. Mỗi ngôn 
ngữ thuộc nhánh Dravidia và một số thuộc nhánh Ấn - Aryan đều có chữ viết riêng của 
mình, nhìn bể ngoài chúng khác nhau khá rõ. Một vài ngôn ngữ (như tiếng Hìndi) có thể 
dùng hai loại chữ viết khác nhau để ghi chép. Bờ biển phía Tây Ấn Độ có tiếng Konkani 
(một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho đây là một ngôn ngữ độc lập), được hình thành từ 
nhiều ngôn ngữ khác nhau pha trộn lại và tuỳ từng vùng có thể dùng ba loại chữ viết 
khác nhau để phi chép. 

Trên thế giới, Ấn Độ là nước có vấn đề ngôn ngữ tương đối nổi bật. Đến thập niên 60 
của thế kỷ XX, rất nhiều bộ tộc nguyên thuỷ ở Ấn Độ đã bỏ hoặc sắp bỏ hẳn tiếng mẹ 
đẻ, chuyển sang dùng các ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều, thuộc nhóm Ấn - Aryan 
và Dravidian. Cùng lúc đó, tiếng Phạn, được xem là ngôn ngữ của giới trí thức Ấn Độ, 


{1) Con số theo cuốn Tùm hiểu ngôn ngữ các nước trên thế giới, Hoàng Trường chủ biên, NXH. TP. Hồ Chí 


Minh, 2003, trang 9. 
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vẫn được tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc làm phong phú thêm kho từ 
vựng của các ngôn ngữ hiện đang sử dụng. Nhưng việc chọn tiếng Hindi làm ngôn ngữ 
chính thức, đồng thời xem xét từng bước ngưng sử dụng tiếng Anh trong trường học 
(mặc dù chính phủ đã quyết định bảo lưu tiếng Anh làm ngôn ngữ bổ trợ chính thức), đã 
đem đến khá nhiều phiền toái. Việc chọn tiếng IIindi làm ngôn ngữ thứ hai ở những khu 
vực Iravidian cũng gặp sư phân đối và ở những nơi có truyền thống văn hoá đặc sắc như 
trong khu vực Ấn - Aryan, việc đẩy mạnh dùng tiếng Himdi càng gặp khó khăn chồng 
chất. Những người phản đối đã đưa ra lý do: truyền bá tiếng Iũndi có hại cho bản sắc 
văn hoá và mức độ ảnh hưởng văn hoá trong ngôn ngữ của họ. Ngoài ra, chấm dứt sử 
dụng tiếng Anh hoàn toàn sẽ khiến Ấn Độ mất đi rất nhiều quyền lợi trên lĩnh vực ngoại 
giao, ngoại thương và piao lưu văn hoá. ˆ 


Vấn đề ngôn ngữ từ xưa đến nay luôn là một trong những đề tài tranh luận pay pắt 
của người dân Ấn Độ, đặc biệt là khi để cập đến phương châm giáo dục. Tờ những tranh 
cấp nho nhỏ dẫn đến nội loạn đã không còn là hiện tượng cá biệt. Việc giải quyết quan 
hệ giữa tiếng Hindi và các ngôn ngữ dân tộc khác, cũng như tiếng Anh và các tiếng bản 
địa khác, bên nào sử dụng nhiều bên nào ít... luôn luôn làm nảy sinh mâu thuẫn khó giải 
quyết giữa lòng tự trọng dân tộc và nhu cầu bức thiết trong thực tế tại Ấn Độ. 

San đây là một số ngôn ngữ chính tại Ấn Độ, được sắp xếp thứ nự theo số người nỗi và 
tâm quan trọng") 

e Tiếng Hindi 

I.à ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, ước tính có hơn 250 triệu người nói. Nếu cộng, 
thêm những người dùng tiếng Hindi như ngôn ngữ thứ hai thì tổng số lên đến hơn 300 
triệu người. Tiếng Hindi cồn là ngôn neữ văn học chuẩn của hơn I triệu người nói tiếng 
Bihari và Lajasitan. Tiếng Hindi phân bố chủ yếu ở khu vực Trung Bắc, bao gồm các 
bang Madhya Pradesh và miền Bắc. Phương ngữ chính là tiếng Klibohll gần Delhi, cũng 
là cơ sở của tiếng Hindi chuẩn. Trên thực tế, tiếng Hindi và Urdu, được xem là cùng một 
ngôn ngữ, chỉ khác ở chỗ: tiếng Hindi viế bằng chữ Devanapari - chịu ảnh hưởng rất lớn 
của tiếng Phạn, từ ngữ vay mượn tiếng Phạn cũng nhiều; cồn tiếng Urdu viết bảng chữ 
Ba Tư - Arập, chịu ảnh hưởng lớn của tiếng Ba Tư, từ vựng của nó bị Ba Tư hoá nhiều. 
Tuy nhiên, do tiếng Hindđi và Urdu cực kỳ giếng nhau nên những người sử dụng hai thứ 
tiếng này có thể hiểu được nhau. Trước khi Ấn Độ và Pakistan tách ra (năm 1947), hai 
ngôn ngữ văn học trên gọi chung là "tiếng Hindustani” nhưng hiện nay tên gọi này 
không còn thông dụng, nữa. Tiếng Ilindi là ngôn ngữ có trật tự “Chủ ngữ - tân ngữ - 
động 1ừ” thuộc nhánh Ấn - Aryan, ngữ hệ Ấn - Âu. 


+ Tiếng Anh 


Là ngôn ngữ chính thức thứ hai sau tiếng Hindi. Tuy rằng số người dùng tiếng Anh 
với vai trò là tiếng mẹ đẻ không đến 300.000 người nhưng số người sử dụng làm ngôn 
ngữ thứ hai vượt quá 10 triệu người. Nhìn vào con số này, vó thể thấy ở Ấn Độ người 


(1) Các con số dưới đây được trích ra từ cuốn Tùn hiểu ngôn ngữ các nước trén thế giới, chủ biên Hoàng 
Trường, NXR. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, từ trang 9 -22. 


biết tiếng Anh thông thạo không thật nhiều nhưng họ lại giữ vị trí chủ đạo trong các lĩnh 
vực chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá... Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trone 
thương mại và du lịch quốc tế, cũng là ngôn ngữ chính trong quản lý hành chính cấp cao 
và giáo dục trung học, đại học; ở miền Nam Ân Độ, những người nói tiếng Dravidian rất 
chuộng dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Trong các ngôn ngữ Ấn ĐÓ, rất nhiều 
thuật ngữ chính trị, khoa học và kỹ thuật đểy vay mượn từ tiếng Anh. Thuộc nhánh Tay, 
nhóm Germanic, ngữ hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Phạn 


Là ngôn ngữ văn học và tôn giáo cổ xưa rất quan trọng. Tuy chỉ là ngôn 1 ngữ cổ và 
cũng không phải là bản ngữ của bất cứ tộc người nào, nhưng rất nhiều người Ấn Độ hiện 
nay vẫn đang học tiếng Phạn. Trên thực tế. Có hàng ngàn nhà nghiên cứu Ấn Độ đến nay 
vẫn nói thứ tiếng này. Thêm vào đó, những người sử dụng như ngôn ngữ thứ hai, ước 
tính cũng đến khoảng 200.000. Tiếng Phạn là ngôn ngữ được hiến pháp công nhận. Từ 
thế kỷ XVIIT trước Công nguyên đã có tiếng Phạn Vcda, điều đó chứng tỏ thứ tiếng này 
có lịch sử rất lâu đời. Những ngôn ngữ thuộc nhóm Ấn - Aryan cận đại đều bắt nguồn từ 
tiếng Phạn. Những văn bản viết bằng tiếng Phan có nội dung và số lượng vô cùng phong 
phú, vượt xa tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. Rig Veda, một trong những tác phẩm Veđa 
kinh điển viết bằng chữ Phạn, được tôn vinh là "tác phẩm cổ xưa nhất” trong toàn bộ 
những tắc phẩm thuộc ngữ hệ Ấn - Âu. Tiếng Phạn từng sử dụng nh¡<*u loại chữ viết khác 
nhau, hiện nay phổ biến nhất là chữ Devanagari. Tiếng Phạn có quan hệ họ hàng rất gần 
với tiếng Iran cổ, thuộc nhóm Ấn - lan, ngữ hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Urdu 


Là một tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ công nhận, ước tính khoảng 35 triệu 
người (phần lớn là tín đồ đạo Hồi) sử dụng, phân bố chủ yếu ở miền Trung, Tây Bắc và 
khu vực tiếp giáp Pakistan. Urdu có nghĩa là "ngôn ngữ doanh trại". Tiếng Urdu vốn là 
một phương ngữ của tiếng Hindi, được sử dụng ở các bang miền Bác và vùng phụ cận 
Delhi. Vào thế kỷ XVI, Hồi giáo thống trị Ân Độ, một lượng lớn từ vựng của tiếng Ba 
Tư, tiếng Arập... được du nhập vào thông qua các doanh trại và chợ buôn miền Bắc và 
Delhi, khiến phương ngữ này càng trở nên độc lập hơn. Cái tên Urdu bắt nguồn từ đó. 
Tiếng Urđu tuy có cùng nền tảng khẩu ngữ với tiếng Hindi, nhưng ngôn ngữ văn học có 
khác biệt khá lớn, vì tiến Hindi chịu ảnh hưởng chữ Phạn còn Drdu chịu ảnh hưởng lâu 
đài của tiếng Ba Tư và Arập, viết bàng tiếng Ba Tư - Arập, ngoài ra còn dùng một số 
mẫu tự diễn đạt âm uốn lưỡi. Có ba phương ngữ chính: Dakini, Pinjali và Rekhta. Tiếng 
Urdu thuộc nhánh Ấn - Aryan, nhóm Ân - Iran, ngữ hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Bengali 


Ở Ấn Độ có khoảng 52 triệu người sử dụng, phân bố chủ yếu ở bang Tây Bengali, kế 
đó là bang Tripura và bang Assame, là tiểng địa phương được hiến pháp công nhận. 
Tiếng Bengali có hơn 10 thổ ngữ, phần lớn là nền tảng của ngôn ngữ viết khá cổ. Còn 
khẩu ngữ chính hiện nay chủ yếu dựa vào phương ngữ do giới trí thức vùng Kolkata sử 
dụng, ngôn ngữ văn học hiện đại cũng thế. Khu vực phía Tay đồng bằng sông Hằng 
đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển tiếng Bengali. Chữ 
Bengali là loại chữ biến thể từ chữ Devanagari. Văn bản cổ nhất hiện đang được lưu giữ 
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là một tập thơ trữ tình trước thế kỷ XI. Tiếng Bengali là ngôn ngữ mà Rabindranath 
Tagore, nhà thơ nổi tiếng Ấn Độ sử dụng. Thuộc nhánh Ấn - Aryan, nhóm Ấn - Tran, ngữ 
hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Marathi 


Có hơn 50 triệu người sử dụng, phân bố ở bang Maharashtra và các bang phụ cận 
miền Trung, Tay Ấn Đo. Là một thứ tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ công nhận. 
Tiếng Marath: có đến 30 - 40 thổ ngữ, tiếng Marathi chuẩn có nền tảng từ thổ ngữ vùng 
Pune. Tiếng Marathi dùng chữ Devanagari trong in Ấn, viết ray thì dùng chữ Devanagari 
hay chữ thảo. Là ngôn ngữ có trật tự "chủ ngữ - rân ngữ - động từ", thuộc nhánh Ấn - 
Aryan, nhóm Ấn - Iran, ngữ hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Tclugu 


Là một tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ cóng nhận, cũng là một trong bốn 
ngôn ngữ chính ở miền Nam Ấn Độ. Số người nói hơn 5O triệu, phân bố chủ yếu ở bang 
Andhra... Tiếng Telugu có hơn 10 thổ ngữ như Dasari, Yanadi... Ngoài ra, các tầng lớp 
xã hội Bàlamôn, phi Bàlamôn và tiện đan đều có tiếng nói riêng của mình. Tiếng Telugu 
có văn viết và khẩu ngữ. Chữ Telugu khá giống tiếng Kananda, bắt nguồn từ chữ 
Grantha ở triều đại Kharu]ja vào thế kỷ V và VI. Văn bản cổ nhất hiện biết là vào năm 
633. Sử thi Mahabharata được dịch vào thế kỷ thứ X và XI là một trong những tác phẩm 
văn học cổ nhất mà tiếng Telugu có được. Là ngôn ngữ có trật tự "Chủ ngữ - tân ngữ - 
động từ”, thuộc nhóm Trung, ngữ hệ Dravidian. 


© Tiếng Tamil 


Là một tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ công nhận, là một trong bốn ngôn 
ngữ chính ở miền Nam Ấn Độ. Tamil cũng là ngôn ngữ cổ xưa nhất và phong phú nhất 
trong ngữ hệ Dravidian. Số người nối khoảng 45 triệu, chủ yếu phân bố ở bang Tamil 
Nadu, số ít phân bố ở bang Kerala, Karnataka... Gồm hơn 10 phương ngữ, chia làm và 
viết và khẩu ngữ. Chữ viết Tamil có hơn 1500 năm lịch sử. Tiếng Tamil hiện đại có hai 
loại chữ viết: Grantha và Wadilutu. Tiếng Tam] có một nền văn học lâu đời nhất Ấn Độ, 
ra đời khoảng thời gian trước hoặc sau thế kỷ thứ nhất, Trật tự tiếng Tamil là "chủ ngữ - 
tân ngữ - động từ”, thuộc nhóm Nam, ngữ hệ Dravidian. 

+ Tiếng Gujarafi 

Là một tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ công nhận, có khoảng 30 triệu người 
sử dụng, phân bố chủ yếu ở bang Gujarat, Maharashtra và Rajasthan... Bao gồm nhiêu 
phương ngữ, tiếng Gujarati chuẩn lấy phương ngữ miền Trung làm cơ sở. Tiếng Gujarati 
sử dụng kiểu viết thảo của chữ Devanagari, điểm khác nhau là không có những vạch 
ngang liên tục trên các mẫu tự như tiếng Phạn hay tiếng Hindi. Thuộc nhánh Ấn - ẢAryan, 
nhóm Ấn - Iran, ngữ hệ Ấn - Âu. 


© Tiếng Malayalam 


Là một tiếng địa phương được hiến pháp Ấn Độ công nhận, có gần 30 triệu người sử 
dụng, phân bố ở bờ biển cực Nam và quần đảo Laccadive, đặc biệt là bang Kerala. Có 
quan hệ rất gần với tiếng Tamil. Gồm các phương ngữ như Wegari - Malayalam, 


Padadang, Pania. Chữ Malayalam ra đời vào thế kỷ VIII và IX, hình thành từ chữ 
Grantha, đồng thời cũng sử dụng mẫu tự Telugu bắt nguồn từ chữ Tamil. Tác phẩm văn 
học cổ nhất ra đời vào thế kỷ XIIT, thuộc nhóm Nam, ngữ hệ Dravidian. 

Ngoài ra, tật Ấn Độ còn có một sế ngôn ngữ khác có số người nói từ một triệu người 
sử dụng trở lên. 


2. Chính sách ngôn ngữ hiện nay của chính phủ Ấn Độ 


Sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập vào 15/8/1947, nhu cầu cần phải thay thế tiếng Anh 
càng nhanh càng tốt trong hệ thống hành chính, giáo dục, văn hoá, thông tín bằng một 
thứ tiếng mẹ đẻ nào đó mới bất đầu được nhận thức ra là không đơn giản như người ta 
tưởng lúc đầu. Ngôn ngữ Ấn Độ vẫn chưa có sẵn một vốn từ vựng thích hợp để dùng 
trong mọi trường hợp chung nhất cũng như lộng các linh vực riêng biệt. Các học giả bắt 
đầu sa vào sự tranh cãi khêng bao giờ dứt về các vấn để kỹ thuật và chuyền sâu của ngôn 
ngữ mà vẫn không thể đưa ra một kết luận chung nào về một giải pháp có thể chấp nhận 
được cho tất cả các bên quan tâm. Ngay cả chính phủ Ấn Độ cũng không đưa ra được 
những chính kiến rõ ràng về vấn đề này. Tiếng Anh đã gắn bó quá sâu sắc, quá gần gũi 
vào tất cả hệ thống hành chính, chính trị và văn hoá của Ấn Độ đến nỗi một sự thay thế 
vội vã có thể trở thành một thảm họa. Chính vì vậy mà dù vấp phải khá nhiều trở ngại và 
các vấn đề phức tạp, cả về thực tế lẫn trong tâm lý, tiếng Anh vẫn .iược tiếp tục dùng 
trong hệ thống hành chính tại Ấn Độ hiện nay. 


Những vấn đề như vậy đã xảy ra trong văn hóa văn học Ấn Độ và khó có thể so sánh 
với các nước khác - nơi các vấn đề về việc lưa chọn ngôn ngữ không diễn ra, nơi các công 
dân của họ có thể học để lấy các học vị cao nhất mà vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ. 

Các vấn để ngôn ngữ cũng phản ánh trong giáo dục từ việc hướng nghiệp cho đến 
việc các cá nhân vẫn gắn bó với tiếng mẹ đẻ của họ sau khi họ đã chuyển tới một môi 
trường sống mới như đã xảy ra trong cộng đồng các nước nói triếng Pháp, các cư dân nói 
tiếng Phi tại Nam Mỹ hay Bắc Mỹ, người nói tiếng Airơlen tại Bắc Airơlen... Chẳng hạn 
một nhà văn nói tiếng Bengal có một số lượng độc giả là 60 triệu (tuy anh ta cần phải 
học hỏi thêm một số từ vựng cần thiết để hiểu lẫn nhau giữa người Tây và Đông Bengal) 
nhưng anh ta cần phải học thêm tiếng sanskrír để có được sự hoàn hảo trong ngữ pháp và 
từ vựng vì hai thứ tiếng này có mối quan hệ lâu đời. Tuy nhiên, tình hình sẽ khác đối với 
hàng triệu các cô bé cậu bé trong vùng "văn hoá Híndu”. Tiếng mà chúng ta gọi là tiếng 
Hindi hiện nay được tạo ra trên cơ sở của một vài phương ngữ của các tỉnh phía Tây như 
Untar Pradcsh và phía Đông Panjab cũng như các tính miền Trung như Madhya Pradesh. 
Do đó, thứ tiếng được coi là "chuẩn mực' ' chỉ đúng với khoảng 4O triệu người trong tổng 
số 100 triệu người nói tiếng Hindi tại Ấn Đệ từ Bắc Ấn Độ cho tới Tây Panjab và Bengal 
trong ngôn ngữ hàng ngày của họ và trong văn hoá văn học. 


Sau năm 1947, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ rất hữu ích đối với người đi học mặc dù 
các phong trào dân tộc chủ nghĩa đề cao tiếng dân tộc rất nhiều. Ở vùng Bcngal chẳng 
hạn, đây là một thời kỳ vĩ đại của văn học bằng tiếng Bengali như việc lan truyền các 
truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ ca của Rabindranath Tagore hay Prabhat Mukhcrji và 
những người khác. Chính trong thời kỳ này, các nhà văn nhà thơ hay các sinh viên học 
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sinh có thể nói đã sống trong một môi trường song ngữ: tiếng Anh đã làm giàu vốn từ 
vựng cũng như những ý tưởng và chiêu sâu tâm lý, triết học, văn hoá và mỹ học của họ. 
Các sinh viên thâm chí đã lập ra các câu lạc bộ nói tiếng Bengali một cách thuần khiết 
mà không vay mượn từ vựng và cách nói của tiếng Anh. Trong những gia đình không 
chịu sử dụng song ngữ, tình trạng đáng buồn đã xảy ra là họ chỉ nói tiếng Anh với nhau 
và sử dụng một thứ tiếng Hindi tồi tệ của những người thuộc tầng lớp dưới (giống như 
những người hầu của hợ). Rabindranath Tagore đã từng mô tả những gia đình như vậy 
trong các tác phẩm của mình: "Bạn ở trong một tình huống thật là nực cuời: bạn quên 
mất tiếng Bengali và bạn hình như vẫn chưa thật thuần thục trong tiếng Anh. Làm sao 
bạn có thể giao tiếp với mọi người?". Í 

Một vấn đề khác là tình trạng phân chia đẳng cấp cũng góp phần tạo nén những hố 
sâu ngăn cách gia các vùng ngôn ngữ khác nhau: 


Một người Brahmin tại Bengal đã lập nghiệp và định cư tại những bang như Uttar 
Pradesh chỉ có thể cho con lấy vợ lấy chồng trong một gia đình Bengal Brahmin và một 
gia đình Marwari ở đẳng cấp Vaisya buộc phải có hôn nhân cùng hệ theo dòng họ mẹ. 
Tuy nhiên, trong thời hiện tại, mọi sự biến đổi theo chiểu hướng nhanh hơn. Việc đi lại 
nhanh hơn đã khiến cho sự giao tiếp giữa con người nói chung và các ngôn ngữ khác 
nhau nói riêng trở nên dễ dàng hơn. Các gia đình ngày càng di cư đến các nơi ở mới 
thường xuyên hơn do nhu cầu làm ăn, do đó, họ cũng có sự định cư tại các vùng cố ngôn 
ngữ khác một cách dễ dàng, thường xuyên hơn. Do nhu cầu giao tiếp, họ buộc phải có sự 
hoà lân với cư dân bản địa cả về ngôn ngữ và xã hội của dân chúng xung quanh. 


I3o đó, các chính sách ngôn ngữ ở Ấn Độ đòi hỏi chính phủ vừa phải quan tâm đến cả 
vấn đề định cư của dân chúng ở một vùng nào đó vừa phải quan tâm cả đến những vấn 
để thuộc về đẳng cấp trong xã hội. Chừng nào những vấn đề này chưa được quan tâm 
đúng mức thì vẫn có nguy cơ những người nói song ngữ sẽ quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ 
của họ và sẽ ở trong tình trạng bứt rứt đau khổ trong tính thần vì đã quên lãng nguồn gốc 
của mình và gặp sự không cảm thông từ những người ở vùng họ chuyển tới. 


Người Ấn Độ hiện nay đang mơ ước, họ có thể chứng minh được khả năng của mình 
bằng tiếng mẹ đẻ về văn học thì trước sau gì đều có thể được thuê ở mọi cấp độ của cơ 
quan nhà nước và họ sẽ cạnh tranh với các đối thủ khác trong các lĩnh vực liên quan đến 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cũng như các môn về khoa học, nghệ thuật và triết học. 
Kể từ năm 1948, với sự mở rộng piáo dục đến người dân bình thường, các sinh viên bắt 
đầu phần nàn rằng họ gặp nhiều khó khăn trong việc nghc giảng và ghi chép bảng tiếng 
Anh và tại nhiều trường, người ta cho phép giảng bài và trả bài bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng 
Anh có chiều hướng suy giảm tại nhiều vùng. Đôi khi, họ cảm thấy bị tủi nhục khi phải 
phụ thuộc quá nhiều vào một ngôn ngữ nước ngoài đến như vậy và nhân tố tâm lý này 
đưa tới một sự xung đột về tâm lý rằng người ta phải làm sao không vì lòng tự hào dân 
tộc mà bỏ qua một cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế và tình hữu nghị với các nước khác 
thông qua ngôn ngữ tiếng Anh bởi vì ai cũng biết rằngđây là một công cụ giao tiếp tuyệt 
vời để tiếp cạn với nền văn hoá thế giới trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy mà một sự 
thoả hiệp ra đời: tiếng mẹ đẻ có thể đùng ở các cấp cao nhất nhưng tiếng Anh là bắt 
buộc phải có cho giới trí thức thượng lưu. 


Có một nhân tố khác cũng đang ảnh hưởng đến trí tưởng Lượng cũng như tư duy của 
rất nhiều người Ấn Độ. Nhân tố này liên quan nhiều đến cách chính sách giáo dục, chính 


Lrị của đất nước này là sự thực thi một chính sách mang tính quốc gia vẻ Ngôn ngữ cho 
toàn Ấn Độ. 


Những cuộc tranh luận cay đẳng đã đặt ra một vấn dễ là: cả một cộng đồng Hồi giáo 
lớn ở phía Bắc Ấn Độ muốn dùng tiếng Hindi trong khi tiếng Urdu đã được lựa chọn bởi 
những người l]ồi giáo trong khi ở bang Punjab và Uttar Pradesh và nói chung là những 
người thco đạo Hindu ở khắp đất nước hầu như ủng hộ việc sử dụng tiếng Hindi trong 
cộng đồng của họ, viết bằng tiếng Devanagari từ thời cổ đại, học và làm theo những câu 
nói được trích dẫn từ trong loại văn chương sanskrit -thứ tiếng có họ hàng với tiếng Ha 
Tư, Hy Lạp, Slavơ, Đức và Ccluic. Một vài người Bengali còn có ý định để cao tiếng của 
dân tộc họ nữa. Ngôn ngữ quốc gia được người Ân Độ đồng tình về nguyên tắc và có vốn 
từ vựng tương đối đầy đủ để có, thể diễn tả hầu như mọi vấn để của cuộc sống con người 
đối với các ngôn ngữ khác tại Ấn Độ. Tiếng Ủrdu với chữ viết Arập của nó và các từ vốn 
có gốc rễ từ trong tiếng Ba Tư và Arập đã cùng với các từ vựng trong gốc I[Hndi và 
sanskrit đã có chỗ dứ ¡ø tương đối vững chắc trong số các ngôn ngữ của miền Bắc Ấn Độ 
như Bengali, Oriya, Assam, các thổ ngữ Bihari, Kosali, Marathi, Gujarati hay tiếng 
Hindi của vùng Đòng Ấn Độ, tiếng Hindi miền Tây và tiếng Hindi tiêu chuẩn. Nói một 
cách khác, nó tạo ra cho mình một chỗ dứng trong các ngôn ngữ văn hoá khác của người 
Dravidian ở miền Nam như Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam và thậm chí trong cả 
một vài ngôn ngữ của các dan tộc thiểu số không phải là người Aryan như Mundari, 
Khasi, Manipur1 và Newari. 

Thậm chí đã có nhà khoa học đê nghị việc sử dụng một thứ tiếng Anh kết hợp với 
tiếng sanskrii như giáo sư F. W. Thomas tại trường đại học Oxford của Anh. Ông đưa ra 
ý kiến rằng tiếng snskri¡ đã từng được sử dụng trong nền văn hoá Ấn Độ trong suốt ba 
mươi thế kỷ vừa qua và đã đạt được rất nhiều thành tựu nên được sử dụng như một thứ 
ngôn ngữ quốc gia. Nhiều người đã cho đó là một sáng kiến lý tưởng có tính khả thi bởi 
vì tiếng samskri: chính là nguồn nuôi dưỡng và dòng chảy văn hoá cho tất cả các ngôn 
ngữ tại Ấn Đo, là phương tiện chuyển tải chính của nền văn minh này (bao gồm cả các 
ngôn ngữ của người Dravidian), giếng như tiếng Latinh đối với các ngôn ngữ của người 
La Mã. Với tiếng sanskri, người ta có thể mang "tính chất Ấn Độ nhất” của từ này trong 
khi các ngôn ngữ hiện đại khác như Belgali, Marathi, Assame, Telupu, Gujarathi, 
Malayalam và các tiếng khác, thậm chí ngay cả tiếng Hindi chỉ là tiếng của một vùng, 
một bang nào đó mà thôi. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác, ngữ pháp của tiếng sanskrir 
không thật thích hợp với tư duy của con người hiện đại và các ngành công nghệ đang 
tiến như vũ bão tại Ấn Độ và những người theo đạo Hồi - chiếm một tỉ lệ dân số không 
nhỏ (hơm I1) tại Ấn Độ lại không thấy thứ tiếng này thích hợp và hấp dẫn đối với họ. 


Cho nên rốt cuộc, thứ tiếng tiếp theo tiếng sanskri tại Ấn Độ và được một số lớn 
những người Ấn Độ sử dụng nó hoặc trong quĩ dạo sử dụng thứ tiếng này ủng hộ như 
Gujarathi, Maharashtrian, Oriya, Bengali tà Assame... chính là tiếng Hindi, người 
đại điện cho ngôn ngữ hiện đại của Ấn Độ, được đa số nhân dân Ấn Độ hiểu, viết 
bằng văn tự gần tương tự với tiếng sanskrit ở thời hiện tại. Đồng thời, ngôn ngữ này 
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cũng chia sẻ với các thứ ngôn ngữ Gujarathi, Marathi, Nepali, Kannanda, Telugu, 
Oriya, Bengali và Assame... Thứ tiếng này có ưu điểm là có rất nhiều từ tương đồng 
với tiếng sanskri hay thừa kế từ nó. Với tư cách là Ngôn ngữ quốc gia, tiếng Ilindi 
được coi là đem lại sức mạnh chung của toàn đán tộc và đứng đầu trong việc đem lại 
sự bình đăng cho các dân tộc ở Ấn Độ. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà hoạt động xã 
hội và các học giả của Ấn Độ đã nỗ lực hết sức mình để đem lại cho tiếng Hlindi một 
chỗ đứng xứng đáng trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ. Nhiều người đồng ý để đưa 
Hindi thành một thứ tiếng bắt buộc trong các trường học tại Ấn Độ từ tiểu học đến 
trung học; ca ngợi sự đồng góp của nó đối với tính đa dạng mà thống nhất của cộng 
đồng xã hội, muốn đưa thứ ngôn ngữ này phát triển song song tại các vùng khác 
nhau tại Ấn Độ cùng với các thứ tiếng khác như Gularathi, Marathi, Necpali, 
Kannanda, Telugu, Oriya, Bengali và Assame... tại các trường trung học nam và nữ 
tại các vùng có ảnh hưởng của thứ tiếng này. 

Song từ năm 1973 thì tình hình có thay đổi rõ rệt trong thái độ của người dân tại các 
vùng có sử dụng tiếng Hindi hoặc có ảnh hưởng từ thứ Hếng này, họ có thái dộ thù dịch 
đối với tiếng [Hnái. Đó là do sự đối xừ mang tính cuồng tín và gây ra hần thù dân tộc 
của một số thế lực tại Ấn Độ, họ tiêu phí những món tiền khổng lổ vào việc hô hào, thúc 
đẩy việc sử dụng tiếng Hindi với những bài nói chuyện hoặc diễn văn đầy tính hiếu 
chiến. Chính vì vậy mà tiếng Anh được sử dụng một cách tự nguyện hơn trong các công 
SỞ của người Ấn Độ và được đưa ra sử dụng chính thức trong giáo dục - đặc biệt là giáo 
đục đại học để tránh những sự cố đáng tiếc không cần thiết. Chúng ta có thể nhớ lại việc 
sống lại, phục hưng của tiếng Do Thái tại vùng của người Palestin và tiếng Airơlcn tai 
vùng của người Airơlen. Do đó, việc sử dụng hay không tiếng Himảdi chịu tác động của 
nhiều nhân tố, đây là một vấn đê ngoài ngôn ngữ, nó bộc lộ một xu hướng Íy khai trong 
chính trị tại Ấn Độ. 

Theo quan điểm chính trị, tiếng Hindi có thể coi là Ngôn ngữ quốc gia vì nó đã là 
ngôn ngữ của giáo dục, văn học và cuộc sống xã hội của hơn 300 triệu người, nó đã trở 
thành thứ ngôn ngữ thứ ba trên thế giới sau tiếng IIán và tiếng Anh về số người sử dụng. 
Trên trường quốc tế, [lindi là thứ tiếng dễ tiếp cận hơn với các dân tộc nói tiếng Ấn - Âu 
như tiếng Anh, Pháp, Đức, Tay Ban Nha và Nga và với ngôn ngữ của người láng piểng 
bên cạnh vô cùng vĩ đại là Trung Quốc, 1indi trở thành một trong bảy thứ tiếng trên thế 
giới có số người nói đông nhất. 

Vấn đề hiện nạy liên quan đến việc học tiếng Anh chính là cơ hội nghề nghiệp do thứ 
tiếng này mở ra dối với người học nó. Sau rất nhiêu khố khăn vất vả, người học ngoài 
việc nâng cao vốn hiểu biết của chính mình còn có cơ hội tốt hơn hẳn những ai không có 
kiến thức về tiếng Anh trong việc tìm việc làm và thăng tiến trên bậc thang xã hội. 

Để tránh các vấn để nhạy cảm về chính trị và xung đột tôn piáo hay sắc tộc, hiện 
nay, tại các vùng của Ấn Đô đã nảy sinh một mô hình có tính thoả hiệp. Ở Bengal 
chẳng hạn, bên cạnh các trường trung học học bằng tiếng Anh, người ta còn có các 
trường Vernacular School, bốn năm đầu học sinh học bằng tiếng mẹ đẻ sau đó mới 
gia nhập các trường trung học như các bạn khác. Có nhiều nhà giáo dục, các học giả 
tại Ân Độ để xuất rằng: nên dạy tiếng mẹ đẻ tại các lớp tiểu học rồi mới dạy tiếng 
Anh ở các lớp trên. 


3. Toàn cầu hoó vò cóc ngôn ngữ Ân Độ 

Theo Cuộc tổng điều tra năm 1961, có đến 1652 ngôn ngữ tại Ấn Độ và chúng được 
phân loại thco tính chất phong phú và đặc sắc. Trước Độc lập, các ngôn ngữ Ấn Độ được 
gọi là thổ ngữ trong sự so sánh với tiếng Anh, Hiến pháp của nước Ân Độ độc lập đã xác 
định các ngôn ngữ này theo các lĩnh vực sử dụng của chúng. Bên cạnh việc khuyến 
khích sử dụng tiếng Iindi như một phương tiện nhằm thống nhất văn hoá, [Iiến pháp Ấn 
Độ cũng qui định là "phải bảo vệ sự giàu có, phong phú của ngôn ngữ Ấn †3Ó, không can 
thiệp vào các đặc điểm về tính chất, nguồn pốc, hình thức, phong cách và sự biểu hiện 
của chúng...". Hiến pháp đã bổ sung nhiều điều khoản, nghị định để triển khai quyết 
định về ngôn ngữ của các uy ban trong các kỳ họp khác nhau dưới sự lãnh đạo của chính 
phủ toàn Ấn Độ, chính phủ của các bang và các lãnh thổ tự trị. 


Ảnh huởng của toàn câu hoá đối với Ấn Độ có thể cảm thấy rõ kể từ kế hoạch năm 
năm lần thứ tám (từ những năm 90). Dần dần, người Án Độ bất đầu cảm thấy ảnh hưởng 
gay gấu của nó và người ta thường xuyên phân tích, đánh giá và tranh luận về những ảnh 
hưởng này trong các mật kinh tế, công nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng và 
các phương điện văn hoá xã hội. Nhưng cuộc điều tra về sự ảnh hưởng của toàn cầu hoá 
đối với các ngôn ngữ Ấn Độ có liên quan đến vị trí, vai trò, sự lựa chọn của các ngôn 
ngữ này trong việc sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, mô hình sử dụng, 
cấu trúc và thành phần, sự phát triển... vẫn chưa làm được nhiều. 

Trong bài diễn văn nhân ngày Độc lập năm 2001, Tổng thống Ấn Độ K.R. Narayanan 
đã tuyên bố: 

"Ba con đường tự do hoá, tư nhân hoá và toàn cầu hoá phải là những hành lang an 
toàn để Ấn Độ có thể tiến lên phía trước đưới sự bình đẳng về vị trí xã hội và cơ hội cho 
tất cả mọi người". 

Ninan Koshy trong cuốn Toàn cầu hoá cũng tuyên bố: "Toàn cầu hoá tăng cuờng sự 
bất bình đẳng, sự bất ổn và xung đột... Sự bất bình đăng về kinh tế hiện nay thật đáng 
báo động: ngày càng có nhiều xung đột và nội chiến nảy sinh. Thấy được mối quan hệ 
giữa hai tình huống này thật là điều quan trong... "€), 

Trước hết, chúng ta phải xem lại lịch sử ngôn ngữ Ấn Độ trong vòng 100 năm qua 
theo ba giai đoan: 

- Trước Độc lập hay dưới thời thuộc địa. 

- Sau Độc lập, trong kỷ nguyên công nghiệp hoá gần 40 năm. 

- Mười năm gân đây trong kỷ nguyên toàn cầu hoá. 

a. Trước Độc lập 

Trước Độc lập chỉ có hai phạm trù ngôn ngữ chính tại Ấn Độ (được các nhà cầm 
quyền thực dân đưa ra và những người. bị trị chấp nhận thụ động) là tiếng Anh và các 


ngôn ngữ Ấn Độ. Tất cả các ngôn ngữ Ấn Độ lúc đó đều được đặt dưới một cái tên là thổ 
ngữ -vernacular hay dialeets. 


(Ð) Nman Koshy (cđ), Globalization, Mumbai, 2002. 
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Mặc dù có một di sản vô cùng giầu có, các ngôn ngữ Ấn Độ hầu như không có 
được một vị trí chính thức hay quyền lực chính trị nào. Một vài ngôn ngữ như tiếng 
Punjabi đã phải đấu tranh để có được sự công nhận của nhà cảm quyền. Trong trường 
hợp một vài ngôn ngữ khác, người Anh đã cho phép sử dụng chúng trong giáo dục và 
quản lý hành chính. Nếu một dân số lớn có mối quan hệ địa lý cận kể nhau sử dụng 
cùng một ngôn ngữ, tiến trinh tiêu chuẩn hoá được thông qua giáo dục bằng cách 
biên soạn sách ngữ pháp, từ điển, các giáo trình dạy tiếng... chủ yếu để giúp người 
dân học tiếng. 


Dần dân, các lĩnh vực sử dụng các ngôn ngữ Ấn Độ bất đầu mở rộng ra và các phương 
tiện thông tin đại chúng (chủ yếu là dưới dạng văn bản) đã bắt đầu tác động tới các cộng 
đồng ngôn ngữ. Khi số người biết chữ tăng lên cùng với sự gia tăng của chủ nghĩa dàn 
tộc tại Ân Độ, số người nói các thứ tiếng chính trong các vùng bất đâu để cập đến việc 
sử dụng ngôn ngữ dân tộc cho mục đích giáo dục. Trong khi đó, những người thuộc giới 
thượng lưu vẫn tiếp tục sử dụng tiếng Anh. Chính sách quốc gia về ngôn ngữ được Quốc 
hội Ấn Độ thông qua trong thập kỷ 20 của thế kỷ XX đã giúp các ngôn ngữ Ấn Độ được 
sử dụnp như phương tiện giáo đục. Vì tiếng Anh là thứ tiếng giao tiếp chính thức, hợp 
hiến và chính phủ cầm quyền là của người Anh cho nên tiếng Anh đã phát triển lên đến 
đỉnh cao trong thời kỳ này. 


b, Sau Độc lập 


Ấn Độ độc lập đã tuyên bố chính sách về kinh tế, công nghiệp, giáo dục, nông 
nghiệp... nhưng người ta không h hề tìm được một tài liệu nào đề cập đến chính sách ngôn 
ngữ trong thời kỳ đầu của nước Ấn Độ độc lập. 


Chính sách ngôn ngữ của Ấn Độ được rút ra từ các nguồn khác nhau như lliến pháp 
Ấn Độ, Chính sách giáo dục và các điều khoản do chính phủ Ấn Độ và chính quyền các 
bang, các lãnh thổ tự trị bổ sung. Chúng có thể hoặc trực tiếp để cập đến ngôn ngữ hoặc 
liên quan đến các vấn để ngôn ngữ phát sinh từ hoàn cảnh thực tế và được coi như một 
"vấn đẻ nhạy cảm”. 

Việc trao quyền hợp pháp cho các phương ngữ tại Ấn Độ diễn ra trong hai giai 
đoạn từ sau Độc lập: giai đoạn thứ nhất là khi chúng chiếm được một vị trí trong 
Hiến pháp dưới dạng một điều khoản và giai đoạn tiếp theo khi các bang tại Ân Độ 
nhận thức được các nguyên tắc cơ bản về việc sử đụng ngôn ngữ trong các vùng lãnh 
thổ có quan hệ gần gũi với nhau. Kết quả của hiện tượng này là một vài ngôn ngữ 
hàng đầu đã trở thành ngôn ngữ chính thức của các bang. Đây là những yếu tố khiến 
cho việc sử dụng các phương ngữ mạnh lên tại Ấn Độ. Chúng đã cung cấp điều kiện 
thuận lợi giúp các ngôn ngữ được lựa chọn, được phân loại và đưa vào danh sách các 
ngôn ngữ chính thức với tư cách là các ngôn ngữ của vùng, ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại, 
ngôn ngữ Phương Đông, ngôn ngữ cổ điển, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số và các 
ngôn ngữ của các bộ lạc... 

Đây không chỉ là vấn đề các khái niệm hay từ vựng khác nhau. Đây chính là những 
vũ khí sắc bén để mặc cả chính trị hay những đặc quyền về việc sử dụng và công nhận 
các ngôn ngữ khác nhau sau này tại Ấn Độ. 


©, Mười năm gân đây 
* Các hoạt động phát triển ngôn ngữ 


VỊ trí mới khiến cho các ngôn ngữ phát triển tương thích với đòi hỏi cao hơn hẳn 


trước đó. Vì thế, các hoạt động phát triển ngôn ngữ đã diễn ra trong khung cảnh các. 


ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại. Mỗi ngôn ngữ lan rộng trong các lĩnh vực mới như thế nào là 
một vấn đề mà cho đến nay, người Ấn Độ vẫn chưa nghiên cứu hoặc ít khám phá. Các 
lĩnh vực của việc sử dụng ngôn ngữ đương nhiên đã mở rộng ra. Những người nói các 
phương ngữ bắt đầu đòi quyển được sử dụng ngôn ngữ đó trong các lĩnh vực giáo dục, 
quản lý... và những người nói các ngôn ngữ thiểu số và bộ lạc cũng đòi quyên được sử 
dụng tiếng mẹ đẻ của mình. 


* Ảnh hưởng của công cuộc công nghiệp hoá đất nước 


Trong kỷ nguyên độc lập và công nghiệp hoá, vai trò mới cũng như những đặc quyền 
đặc lợi mà các ngôn ngữ Ân Độ giành được đã thúc đẩy dân chúng sử dụng các ngôn 
ngữ này trong trường học và là phương tiện truyền giảng. Nhưng trải qua thời pian, một 
vài điều không đáng có đã xây ra trong quá trình sử đụng các neôn ngữ tại Ấn Độ trong 
chính trị và cả các lĩnh vực khác. 

Cuộc tổng điều tra về giáo dục tại Ấn Độ do tổ chức NCERT ti¿n hành chỉ ra rằng 
con số các ngôn ngữ được sử dụng tronp các trường học đã giảm từ 81 năm 1970 xuống 
4I ngôn ngữ trong 25 năm vừa qua. Tương tự như vậy, con số các ngôn ngữ được dùng 
làm phương tiện truyền piảng cũng đã piảm từ 47 xuống I8 ngôn ngữ trong cùng giai 
đoạn. Thậm chí giữa hai cuộc tổng điền tra thứ V và thứ VI, đã có sự giảm sút trong con 
số các ngôn ngữ được dùng để giảng dạy trong các Hường học: cuộc điều tra lần thứ V là 
44 và thứ VI là 41 ngôn ngữ. 


Xin hãy xem bảng tổng kết sau đây: 


Bạc giáo dục Cuộc điều tra lần thứ V Cuộc điều tra lần thứ VI 
Tiểu học lớp nhỏ (1 -3) 43 33 
Tiểu học lớp lớn (4 -5) 41 25 
| Trung học cơ sở 22 21 
Trung học phổ thông 20 18 


Theo NCHRT, Sixth AH Imdian Fducafional Survey. 1998, New Dclhi. 

* Sự thức tỉnh thông qua vấn dê giáo dục tiếng mẹ để 

Trong quá trình công nghiệp hoá, người Ấn Độ đang xa rời dần tiếng mẹ đẻ, họ 
không còn sử đụng nó như một công cụ để truyền giảng và học ở trường lớp nữa. Nếu 
một ngôn ngữ không được sử dụng vì những mục đích rộng hơn sự giao tiếp và quản lý 
hành chính thường ngày thì nó có thể dần dần biến mất khỏi xã hội với tư cách là một 
phương tiện giao tiếp hiệu quả và sẽ chỉ còn giữ vai trò của một công cụ xác nhận bản 
sắc dân tộc mà thôi. Ngày nay, ngay cả sư xác nhận bản sắc này có khi cũng bị thờ ơ bởi 
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vì những vấn để khác như đẳng cấp, tôn giáo, quần áo, thói quen ăn uống và thậm chí cả 
họ tên vốn rất quan trọng đối với bản sắc cá nhân trong xã hội Ấn Độ truyền thống cũng 
đang bị thách thức nghiêm trọng trong cả gia đình lẫn trong xã hội. 

* Giáo dục bậc cao qua các ngôn ngữ Ấn Độ 


Tiến sĩ Radhakrishnan rất quan tâm đến vấn để ngôn ngữ trong Giáo dục đại học Ấn 
Độ. Ông đã từng đưa ra nhận xét rằng: "Tiếng Anh - với tư cách là ¡ phương tiên truyền 
giảng ở các bậc học cao - khó có thể thay thế bằng các ngôn ngữ Ấn Độ, nhất là tiếng 
sanskrit khi chúng ta xét đến những khó khăn rất đặc trưng" và "Giáo dục bậc cao tại Ấn 
Độ đang bị chia cắt khỏi việc sử dụng các ngôn ngữ dân tộc khí người ta muốn tiến tới 
việc sử dụng một ngôn ngữ được chấp nhận trên toàn liên bang với tư cách là một 
phương tiện giao tiếp và truyền giảng trong một vài môn hay tất cả các môn học". Ông 
cũng tuyên bố rằng "Tiếng Anh được đưa vào học tập tại cấc trường trung học và đại học 
là để chúng ta có thể giữ được mối liên lạc với đồng chây của kiến thức đang ngày một 
phát triển bên ngoài Ấn Độ"U), 


Sau gần 6O năm độc lập (từ 1947 đến nay), giáo dục bậc cao về khoa học và \ công 
nphệ không bao giờ sử dụnp ngôn ngữ Ấn Độ. Sự hiện diện của một vài ngôn ngữ Ấn Độ 
trong một vài phần của khoa học xã hội được coi là một dấu hiệu có tính giữ gìn bản sắc 
dân tộc hơn là vì mục đích khoa học rõ rệt. Việc nghiên cứu khoa học thông qua các 
ngôn ngữ dân tộc thường bị thờ ơ. Chẳng hạn khi nghiên cứu bộ phận vẽ bản đồ quốc gia 
Ấn Độ (thuộc Viện Nghiên cứu khoa học vẻ Trái Đất), ta thấy tất cả xuất bản phẩm của 
các nhà khoa học Ấn Độ đều được in bằng tiếng Anh, chỉ có 4 tác phẩm là bằng tiếng Nga, 
2 bảng tiếng Hindi, I tiếng Nhật và 1 tiếng Pháp. Cũng cần chỉ ra rằng trong các bài báo 
trên lĩnh vực này trong năm 1990 chỉ có 2 bài bằng tiếng Hindi và trong hai năm 1994 
và 1998, không có một xuất bản phẩm nào in bằng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh”). 


* Đánh giá lại các ngôn neữ Ấn Độ 


Trong nhiều trường hợp, phương ngữ Ấn Độ bị col là không đủ năng lực để sử dụng. 
Chẳng hạn như khi để cập đến tiếng Hlindi, Toà án Tối cao Ấn Độ đã tuyên bố rằng: "Có 
thể tiếng Hindi và các phương ngữ khác thích hợp để chuyển tải những vấn đề vẻ giáo 
dục, tổ chức các kỳ thi, kể cả thi vào đạt học nhưng vì sự phát triển của các ngôn ngữ Ấn 
Độ này khiến chúng chưa thích hợp để chuyển hoá, truyền đạt hay kiểm tra vốn tri thức 
cũng như khả năng cố thể xảy ra trong các vụ án liên quan đến y học và nha khoa nên 
npười ta đành không dùng chúng trong các vụ xử án. Chúng là những ngôn ngữ không 
đem lại cơ hội cho những người có liên quan"®), 

Toàn cầu hoá: ngôn ngữ trở thành mội loại hàng hoá 


: Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với vai trò, quyển lực và việc sử dụng các ngôn nạữ 
Ân Độ không đễ gì nhìn thấy ngay như những ảnh hưởng trên các mật kinh tế, công 


(1) Repon of the Universtty Education Cormmmision, NewDelhi, I1/1948. 
(2) Information today and tomorrow, vol.21, 3/2002. 
(3) 1990(1), S“R58§§ 


nghiệp... Toàn cầu hoá có ảnh hưởng gián tiếp nhưng rất mạnh mẽ và để lại những di 
chứng lâu dài. Giáo đục và các cơ hội về việc làm có liên quan trực tiếp nhất đến các 
ngôn ngữ tại Ấn Độ. 

Khi giáo dục trở thành hàng hoá, ngôn ngữ được sử dụng trong giáo dục cũng hoá 
thành một loại hàng hoá. Hàng hoá nào có thể bán chạy mới có thể tồn tại trên thị 
trường, nếu không nó buộc phải chịu sự thải bỏ. Giáo đục cung cấp hàng hoá - nhân lực 
- cho cả thị trường và công nghệ. Thị trường sẽ quyết định các cơ hội về việc làm, khả 
năng được chấp nhận và được thuê của nguồn nhân lực đó. Hơn bao piờ hết, các cá nhân 
có học vấn cao đã và đang trở nên một món hàng sẵn sàng xuất khẩu. Và ngôn ngữ cũng 
nằm trong tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu nhân lực đó. 


Sự chuyển đối trong giáo đục và vị trí cúa các ngôn ngữ Ân Độ 


Khi giáo dục bậc cao - với tư cách là hàng hoá - dang được tư nhân hoá, chương trình 
đào tạo cũng được đo lường và thiết kế theo nhu cầu của các công ty tư nhân, Giáo đục 
truyền thống vẫn giữ được sức mạnh trong các môn khoa học cơ bản nhưng không lôi 
cuốn được sự chú ý của sinh viên. Chỉ các ngành công nghệ kỹ thuật mới làm được điều 
này. Sinh viên ít lựa chọn các môn Nghệ thật, hay học lên cao mà thích theo đuổi những 
môn như Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Tin học... 


Đây quả là một sự chuyển đổi lớn lao trong giáo dục bậc cao. Giáo dục ở các lớp thấp 
hơn buộc phải tuân thco nhu cầu của các bậc học cao hơn, chuẩn bị cho học viên npay từ 
đầu. Nhưng hiện nay, giáo dục ở bậc phổ thông của Ân Độ thường tập trung vào các mục 
đích xã hội trong khi giáo dục bậc cao hơm lại tập trung nhiều vào mục đích kinh tế và 
công nghiệp. Cho nên, thực tế là trước khi có toàn cầu hoá đã có sự phân chia trong giáo 
dục Ân Độ nhưng ngày nay, sự phân chia đó ngày càng lan rộng ra mà thôi. Sự chuẩn bị 
quá tải cho kỳ thi vào đại học ở các trường trung học để có thể tham gia vào các khoá 
học chuyên ngành bậc cao hơn chính là triệu chứng của sự phân chia này trone hệ thống 
giáo dục. 

Cuộc điều tra của tờ Ás/z Age vào tháng 12/2000 cho thấy sự lựa chọn của các bậc 
phụ huynh và con em họ nghiêng rất rõ về vấn đề học ngoại ngữ. Theo kết quả điều tra, 
có một sự giảm sút đáng chú ý tại các trường trung học nói tiếng Kannada trong 10 năm 
lại đây. Các trường dạy bằng tiếng Anh vượt trội hơn hắn so với số trường dạy bằng 
tiếng Kannada. Trong giai đoạn hiện nay, tỉ lệ trường đạy bằng tiếnp Kannada sơ với 
trường đạy tiếng Anh là 1:}0. Tại Bangalore, năm 2000 tỉ lệ có 900 đơn xin vào trường 
dạy bằng tiếng Anh trong khi chỉ có L10 chỗ trong khi tỉ lệ này cho trường dạy tiếng 
Kannada là 10/55. Trước đó, mỗi loại trường có 4 phần cho lớp học tiếng Kannada với 
khoảng 600 -700 sinh viên còn nay, mỗi phần của trường dạy tiếng Kannada là 3O - 35 
học viên. Chính người Kannada cũng không gửi con cái họ tới trường dạy bằng tiếng 
Kannada!°' 


Người nói các thứ tiếng trước đây được coi là ngôn ngữ chính thức thì nay chuyển 
sang tiếng Anh. Những dân tộc sử dụng các ngôn ngữ thiểu số trong các bang được tái 


(1) The Asian Ape, Banglore, 12/1/2000. 
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thiết lại theo ngôn ngữ tại Ấn Độ cũng chuyển sanp tiếng Anh. Chỉ có những người thiểu 
số có tiếng nói riêng như Tulu, Kodagu có tỉ lệ biết chữ cao tuy có quyền chọn các ngôn 
ngữ khác là vẫn không xa rời tiếng mẹ đẻ của họ. Họ đã cố gắng sử dụng tiếng của cộng 
đồng mình ở mọi nơi họ sống. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp phổ biến. 
Những ngôn ngữ như Kannada, tuy có sự trợ giúp rất mạnh mẽ của chính phủ nhưng vẫn 
lụi tần đần do dân số của họ chuyển sang sử dụng các ngôn ngữ khác (tiếng Anh và 
Hindi) ngày một nhiều. IIiện tượng này vẫn cần được nghiên cứu sâu thêm. 

Trong học trình ban đầu của giáo dục Ấn Độ, những năm học đầu sử dụng tiếng mẹ 
đẻ hay ngôn ngữ của vùng. Các ngôn ngữ chính thức và nay là tiếng Anh, đã dân dần 
thay vào vị trí đó. Từ khi tiến trình toàn cầu hoá phát triển mạnh mẽ tại Ấn Độ, mọi bang 
đều cạnh tranh với nhau để giới thiệu tiếng Anh từ những lớp nhỏ nhất trong các trường 
của họ. Các uỷ ban, các hội đồng đã cố biến việc giảng dạy tiếng Anh thành một nguyên 
tắc hợp hiến trong giáo dục. Bang Tay Bengal đã từng xoá bỏ việc dạy tiếnp Anh với tư 
cách là ngôn ngữ thứ hai vào năm 1977. Nhưng nay, tiếng Anh lại xuất hiện ngay từ 
những lớp nhỏ nhất. Trong thế kỷ XXI, tiếng Anh được sử dụng như một phương tiện lan 
rộng và rất có hiệu quả trong giáo dục và truyền giảng. Tại Hội nghị toàn Ấn Độ về giáo 
đục năm 2002 và trong các cuộc bầu cử tại Jammu và Kashmir, các chính khách đã hứa 
rằng: "... Tất cả các làng sẽ có ít nhất là một trường tiểu học dạy bằng tiếng Anh... "©), 

Nhận thức của dân chúng về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và bản thân họ cũng đang 
thay đổi. Trước đây, ngôn ngữ được coi là một công cụ giáo dục, giáo dục là một công 
cụ để khai sáng và đem lại sự hiểu biết cho con người. Giờ đây, giáo dục được coi là một 
phương tiên hiệu quả cho sự phôn vinh thịnh vượng về mặt kinh tế. Chúng ta có thể thấy 
điều gì xảy ra khi một nước như Ấn Độ chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công 
nghiệp và bước vào toàn cầu hoá. Trong thời kỳ công nghiệp hoá, nạn chảy máu chất 
xám bị các nhà xã hội học, kinh tế học và các nhà quản lý coi là rất tồi tệ và tiêu cực còn 
trong thời kỳ toàn cầu hoá, nố lại được coi là dấu hiệu hội nhập, chứng tỏ trình độ cao 
của sức lao động. 


Toàn cầu hoá và tiếng Anh 


Sự phổ biến của tiếng Anh tại Ấn Độ đã làm cho dân chúng càng háo hức và quyết 
tâm hơn trong toàn câu hoá. Tiếng Anh được chấp nhận là một ngôn ngữ chính thức của 
cả nước vì tiếng Hindi không được chấp nhận là ngôn ngữ chính thức duy nhất của Ấn 
Đô. Do vậy, tiếng Anh được coi là một ngôn ngữ trung lập, trung lập đối với hơn 1652 
tiếng mẹ đẻ được công nhận chính thức khác tại Ấn Độ (con số điều tra toàn Ân Độ năm 
1961). Mặc dù các nhà họach định chính sách rất mong tiếng Hindi thay thế được vai trò 
của tiếng Anh trong vòng !5 năm (kể từ 1950) nhưng cho đến nay, điều này vẫn không 
thể thực hiện được vì dân chúng - ở cả những vùng dùng tiếng địa phương lẫn những 
vùng bị tiếng Hindi thống trị - không cảm thấy nhu cầu này. Đó là chưa kể đến những 
vấn đề rất nhạy cảm về văn hoá, chính trị liền quan đến tiếng Hindi. Với sự chuyển đổi 
trong toàn cầu hoá, tiếng Anh đang nhanh chóng trở nên ngôn ngữ toàn cầu hoá. Do vậy, 


(1) The times of India, Newlielhi, 7/10/2002. 


~ 


không thể thay thế được tiếng Anh tại Ấn Độ đù thời gian có dài hơn chăng nữa. Thực tế 
cho thấy tiếng Anh hiện không chỉ thay thế tiếng Hindi mà cả các tiếng khác tại Ấn Độ. 


Việc các chính khách nói song ngữ (tiếng địa phương của họ và tiếng Anh) chính là 
nguyên nhân quan trọng khiến cho tiếng Anh đễ dàng xâm nhập vào các gia đình Ấn 
Độ. Để gặt hái được lợi nhuận kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá và bây giờ là thời 
kỳ toàn cầu hoá, các gia đình Ấn Độ đã cạnh tranh với nhau để cung cấp sự giáo dục tốt 
nhất bằng tiếng Anh cho con cháu mình. Nguời ta có thể thấy rõ sự chia cắt rõ ràng do 
sự lựa chọn ngôn ngữ trong công chúng gây nên: tiếng Anh là vì sự tiến bộ kinh tế còn 
tiếng mẹ đẻ là vì mục đích văn hoá cũng như một cách piữ gìn bản sắc dân tộc. 

Trong cuộc điều tra quốc gia về độc piả năm 2002 do Ilội nghiên cứu Quốc gia về 
độc piả (NRSC) tiến hành, cho thấy sự gia tang nhanh chóng trong việc bán các ấn phẩm 
bằng tiếng Anh trong các thành phố nhỏ có dân số từ 5O vạn dân trở lên trong khi sách 
báo bằng tiếng Hindi và các phương ngữ tăng trưởng tại các vùng có dân số đưới 5O vạn 
trở xuống, 


Tiếng Anh ngày một trở nên phổ biến hơn ở các vùng nông thôn nhờ có sự phát triển 
về kỹ năng đọc bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông. Tiếng Anh, do đó, đang tự 
thiết lập một nền tảng vững chắc mới tại các vùng nông thôn. 

Nỗi sợ sự thống trị của tiếng Hindi 


Các nghị sĩ Quốc hội Ấn Độ đã tranh luận rất nhiều về việc xây dựng lIiến pháp và 
phản ứng của đàn chúng đối với việc phân bố ngôn ngỡ, nhất là việc sử dụng tiếng 
Hindi. 

Trong những năm gần đây, người ta nhận thấy tiếng Hindi được coi là tiếng nói đứng 
trên các ngôn ngữ khác tại Ấn Độ. Sự thay đổi này đã xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra khiến 
dân chúng phản ứng gay gắt. Và tiếng Anh, thứ tiếng mà nhiều người những tưởng là sẽ 
tống khứ nó khỏi Án Độ thì nay đã đạt được vị trí tối cao, vượt lên mọi thứ tiếng khác, 
kể cả tiếng Hindi. 

Các biến thể của tiếng Hindi như Awadhi, Banjari, Bhojpuri, Braj Bhasha, 
Bundelkhandi, Chambeali, Chattisgarhi, Garhwali, Haryanvi, Kangri, Kulvi, L.abani, 
Magahi, Maithili, Marwari, Mewari, Paharl, Rajasthani, Sadri, Supali...đã kết hợp 
với nhau để tạo nên tiếng Hindi sau Độc lập, giúp dân chúng nói tiếng Hindi thống 
nhất với nhau nhưng lại gây ra phản cảm mạnh mẽ trong các sắc tộc và ngôn ngữ 
khác. Người ta tính ra rằng mỗi năm ở Ấn Độ có tới 05 ngôn ngữ nhỏ - chủ yếu là 
ngôn ngữ của các bộ lạc - biến mất trong 05 năm trở lại đây“). Nhờ các phương tiện 
thông tin đại chúng cũng như các công cụ văn hoá nghệ thuật như âm nhạc, điện 
ảnh... mà trong thập kỷ vừa qua, tiếng Hindi đã phát triển, lan rộng và gây ảnh 
hưởng lớn đến các vùng không nói tiếng Hindi. Điều này cũng dẫn tới việc tiếng 
Hindi tiếp thu một số thành tố của các ngôn ngữ và sắc tộc khác để trở nên phong 
phú hơn. Do đó, trong quan niệm của nhiều người, tiến trình toàn cầu hoá tốt cho 
tiếng Hindi mà không có lợi đối với các ngôn ngữ khác tại Ấn Độ. 


(1 National Conference of Indian Languages, New Dclhi, 12/2004. 
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Trong chương trình giảng dạy phổ thông tại Ấn Độ, người ta nhấn mạnh việc dạy tiếng 
Anh, điều này thể hiện trong việc giảng dạy văn học Anh. Trong khi sự tiếp cận này có thể 
không giúp ích gì nhiều cho việc học tiếng Anh vì mục đích giao tiếp đơn giản, nhưng 
không ai có thể nghí ngờ ảnh hưởng của các kiến thức này lan rộng trong các sinh viên. 
Nhưng giờ đây, sự tiếp cận đã thay đổi, người ta chí nhằm mục đích giao tiếp là chính. Xu 
hướng tương tự cũng xảy ra với việc giảng dạy các ngôn ngữ Ấn Độ khác. 


Các nhà cầm Suy đã tuyên bố rằng sự thay đổi này sẽ giúp cải thiện tình hình, kích 
thích sự phát triển của các npôn ngữ Ấn Độ và dưa các ngôn ngữ này vào sử dụng trong 
mạng lưới quyền lực, thạm chí ngay cả trong các hoạt động kinh tế của người Ấn Độ. 
Tuy nhiên, ai cũng biết rằng tiếng Anh là thứ tiếng thống trị trong giai đoạn công nghiệp 
hoá, toàn câu hoá vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình hình đó dù người ta có tuyên bố như thế 
nào chăng nữa. Chỉ qua quá trình tự nhận thức về các việc sử dụng ngôn ngữ và bản sắc 
văn hoá dân tộc mới có thể tạo ra một sự phát triển mới, một hướng tiếp cận khác đối với 
các ngôn ngữ dân lộc lại Ấn Độ nhằm tiếp Lục duy trì các ngôn ngữ đó. 

Do các tầng lớp thống trị đang thúc đấy công nghiệp hoá và toàn cầu hoá, một hiện 
tượng mới về văn hoá và ngôn ngữ bắt đầu xảy ra ở diện rộng - hiện tượng "lai tạo” giữa 
các ngôn ngữ Ấn Độ và tiếng Anh. 

Việc pha trộn trong sử dụng ngôn ngữ 


Công nghiệp hoá đã làm tăng thêm sự phức tạp trong việc sử đụng ngôn ngữ. Hiện 
nay, có hiện tượng pha trộn các ngôn ngữ Ấn Độ với tiếng Anh. Tiến trình toàn cầu 
hoá càng làm tăng thêm xu hướng này thông qua việc dùng từ vựng của tiếng Anh để 
thay thế và thể hiện những vấn để trong giao tiếp. Sinh viên Ấn Độ và những người 
dân bình thường đã quá quen thuộc đối với bàn phím máy tính viết bàng tiếng Anh 
và việc sử dụng máy tính ngày càng trở nên phổ biến trong mọi dạng thức giao tiếp 
nhờ lợi thế của công cuộc toàn cầu hoá thông qua những tiến bộ công nghệ. Người 
Ấn Độ đã thu hẹp phạm vì sử dụng ngón ngữ mẹ đẻ, thậm chí cả trong giao tiếp, trao 
đổi tình cảm cá nhân. 


Phim ảnh cũng đang. thu hút sự chú ý của khán giả bằng các phụ đề tiếng Anh như 
chúng ta thường thấy tại Ấn Độ. Điều tương tự cũng xảy ra vớt tên các chương trình tivi 
hoàn toàn bảng tiếng Anh hay pha trộn với tiếng Anh như H20, Friends, Duet, Police 
Story, Lockup Death, Super Star, Ek Chotisí Love Sfory... Việc pha trộn các ngôn ngữ 
có lịch sử lau dài trong truyền thống văn hoá tại Ấn Độ. Tiếng sanskriL đã từng được 
hưởng vị trí là thứ ngôn ngữ tiêu chuẩn, cao quí nhất trong các ngôn ngữ Ấn Độ và 
thường được các học giả, các nhà văn, nhà thơ pha trộn với tiếng mẹ đẻ trong tác phẩm 
của họ. Các cuộc tranh luận của các Phật tử thường nhấn mạnh việc sử dụng phương ngữ 
khiến cho việc giao tiếp với các tín đồ có hiệu quả hơn nhưng rất nhanh sau đó, chính họ 
cũng khiến xu hướng pha trộn ngôn ngữ mạnh hơn. Trước Độc lập, xu hướng pha trộn 
các phương ngữ Ấn Độ với tiếng Anh khá mạnh mẽ. Sau Độc lập, có thời kỳ sự pha trộn 
này đã giảm bớt nhưng ngày nay, sự pha trộn này đang tăng tốc do người dân ưa thích sử 
dụng tiếng Anh hơn: thuận lợi trong làm ăn, dễ dàng tiếp cận với các trang thiết bị công 
nghệ hiện đại, tránh khỏi những rắc rối về ngôn ngữ và sắc tộc nếu có... 


Tiếng Anh hiện được coi là tam điểm của học vấn tốt tại Ấn Độ. Nó cũng là tam điểm 
của công nghệ thông tin. Đây, là ngành đã khiến Ấn Độ trở thành cường quốc phần mềm 
thứ hai chỉ sau Mỹ và HE NỘI Ấn Độ có thể xuất khẩu chất xám nhiều nhất vì tiếng Anh là 
ngôn ngữ mặc định của "vương quốc” này. Cuộc điều tra đo Hội các nhà sản xuất công 
nghệ tin học (MATT) tiến hành đã đem lại cho chúng ta một số HỆ tin về mô hình sử 
dụng tiếng Anh và phương ngữ Ấn Độ trong ngành sản xuất phần mềm như sau: 


- Sự hiện diện trên thực tế của thứ ngôn ngữ trong kinh doanh - tiếng Anh - chính là 
sự ngăn cản có tính quyết định khiến tiến trình tăng trưởng của các chương trình đa 
ngón ngữ tại Ấn Độ bị chậm lại. Tiếng Anh trở thành thứ tiếng thông dụng nhất trên 
toàn quốc. 


-_ Nhiều thành phần quan trọng như viễn thônp không cố nhu cầu phần mềm bằng 
phương ngữ. 


-_ Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất có nhu cầu nhỏ và hạn chế về 


các phần mềm phương ngữ và nhiều doanh nghiệp không bao giờ nhận được đơn đặt ` 


hàng bằng song ngữ. 

- Ngành in ấn và xuất bản là ngành công nghiệp duy nhất có nhu cầu tìm kiếm 
những phần mềm bằng tiếng địa phương. 

-_ Ngay nạn vi phạm bản quyền bằng phương ngữ cũng rất thấp, chí 20% so với giá 
cả cũng như số lượng phần mềm. 

-_ Các phần mềm bằng phương neữ thiếu tiêu chuẩn chung. 

-_ Thiếu vắng phương diện pia đình tronp giao điện người sử dụng. 

: “Thị trường công nghệ thông tin năm 2002 cho các chương trình đa ngôn ngữ toàn 
Ấn Độ khoảng 140 - 160 triệu rupi. Phần mềm bằng tiếng Híndi và Tamil khoảng 5O 
triệu rupi năm 2000 và năm 2005 tăng lên khoảng 380 triệu trong tổng số 1,2 đến 1,25 tỉ 
các phần mềm đa ngôn ngữ. Sự gia tăng này chủ yếu là do đân chúng sử dụng máy tính 
ngày mội tăng. 

- Trong năm 1999 đến 2002, số người lớn sử dụng Intemct từ 1,4 triệu lên đến 6,02 triệu. 

- Công nghệ thông tin có thể đến với người dân Ấn Độ qua các phương ngữ. Nếu 
không có cách nào kiểm soát thì người dân Ấn Ðộ sẽ đến với IT bằng tiếng Anh, khả 
năng này có tính hiện thực rất rõ rệt. 


Các phương tiện thông tin đại chúng là thành phần chủ yếu sử dụng các phương ngữ 
tại Ấn Độ. Vào năm 1987, các báo xuất bản bằng 92 phương ngữ trong kh‡ đó, năm 
2001. các báo được xuất bản bằng 101 phương ngữ. Ngoài ra, chúng ta thấy có sự thay 
đổi mạnh mẽ. Ta cần chú ý rằng trong lịch sử văn hoá Ấn Độ, người ta thường chú trọng 
vào phong cách bác học và văn học hơn là để giao tiếp. Ngày nay, các phương ngữ được 
sử dụng không phải dưới dạng văn chương bác học mà chủ yếu dưới dạng đơn giản, đời 
thường. Xu hướng này càng được công cuộc toàn cầu hoá và việc tiếp xúc với công nghệ 
mới làm cho mạnh hơn lên. 


{U MaitReport bv Sandeep Điksit, mì the Hindu, 2/2002, 


> 
bi Sơ 


C00 S6 60 1% na cung 121 /Anl Cu AANG? Xa ND: 


—.. 


„~_ BữệQ B0©pqd øeq đa DI] l©IO 


+ 


2° 


S921 si 


493 


sé” 
+5) As2 Song 


kh 


Giới tbiệu văn boá phương Đông ~e~+~erszze~e 


¬—> 


hà Lệ — FY, xẤr _ -. ức. 


494 


Chuyển hướng trong việc nghiên cứu các ngôn ngữ Ấn Độ 


Trước kia, các hoạt động phát triển ngôn ngữ như cung cấp văn tự cho một t ngôn ngữ 
vốn không có văn tự; chuẩn bị các trang thiết bị học tập; nghiên cứu và ¡in Ấn từ điển, 
sách ngữ pháp... đều đặt mục đích là giúp phương ngữ của các dân tộc thiểu số trở thành 
phương tiện giao tiếp hữu hiệu và thích hợp cho việc truyền giảng. Sau Độc lập, chính 
phủ trung ương và chính phủ các bane tại Ấn Độ đã thiết lập nhiều học viện nghiên cứu 
ngôn ngữ để thúc đẩy sự sử dụng các phương ngữ theo hướng này. Cùng với sự phái triển 
của công nghệ mới và để tận dụng các công nghệ đó, người ta đã cố gắng đi theo hướng 
số hoá và ghi chép, truyền thụ để có thể bảo tồn những ngôn ngữ này với tư cách những 
nét văn hoá đặc sắc quí báu. 

Tấn công là cách tốt nhất để phòng vệ. Khi công cuộc công nghiệp hoá tại Ấn Độ bắt 
đầu, chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần dân tộc đang trỗi dậy đã khiến các nhà văn hoá và 
họach định chính sách chú ý hơn đến việc sử dụng và bảo tồn các ngôn ngữ Ấn Độ. Về 


_ mặt lý thuyết, trong toàn cầu hoá các dân tộc đã thoát khỏi ách đô bộ của chủ nghĩa thực 
ˆ dân và khơi dậy niềm khao khát bảo tồn bản sắc văn hoá của mình qua ngôn ngữ. Tuy 


nhiên, trong dòng chảy của toàn cầu hoá, hâu như tất cả các phương ngữ tại Ấn Độ đều 
bị đồn vào ngõ cụt, không thể tự vệ được vì những rào cản bảo hộ đã biến mất. Giờ đây, 
làm thế nào để tự bảo vệ lãnh thổ và sự tồn tại đây ý nghĩa của mình trong dòng thác 
toàn cầu hoá vô cùng mạnh mẽ chính là câu hỏi mà các dân lộc tại Ấn Độ phải can nhắc 
và tìm ra câu trả lời tronp tương lai gần. 


Đù tiêu cực hay tích cực, ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với các ngôn ngữ trên thế 
piới nói chung, tại Ấn Độ nói riêng không giống nhau. Nó rất đa dạng và phức tạp. Một 
vài ngôn ngữ nhận được nhiều từ sự toàn cầu hoá hơn là các ngón ngữ khác; một số 
ngôn ngữ có thể chẳng nhận được lợi ích gì mà có khi lại là sự thiệt hại và huỷ diệt. Các 
phương tiện thông tin đại chúng chắc chắn là có lợi cho sự hiểu biết và trì thức chung 
nhưng đối với những ngôn ngữ nhỏ, đó có thể là mối đe doaạ cho sự tồn tại của chúng. 
Các ngành công nehiệp đang cố gắng sử dụng các phương ngữ Án Độ sẽ nhanh chống từ 
bỏ nỗ lực của mình khi họ không cảm thấy điều đó là cần thiết mà có thể, chỉ mang lại 
phiền toái, sự cô lập và ly khai. 


Tiếng Anh là ngôn ngữ thống trị trên Internet, được coi là ngôn ngữ của điều khiển từ 
xa và ngôn ngữ của toàn cầu hoá. Tất cả các ngôn ngữ khác, không kể đến vị trí và vai 
trò của chúng tại quê hương bản quán có thể sẽ trở thành ngôn ngữ mang tính địa 
phương trong thế giới toàn cầu hoá đó. Sự đa đạng và bản sắc của các ngôn ngữ giờ dây 
cũng đang phải chịu thách thức lớn ở phạm vi quốc tế, 


Sự đáp lời của các ngôn ngữ tại Ấn Độ đối với quá trình toàn cầu hoá sẽ như thế nào? 
Cùng với những cải cách kinh tế, liệu người Ấn Độ có cần những cải cách về ngôn ngữ 
không? Liệu họ có phải xem lại vị trí và cấu trúc của các loại ngôn ngữ Ấn Độ không? 
Trong một xã hội số hoá dựa trên nền kinh tế tri thức như Ấn Độ ngày nay, tất cả các 
ngôn ngữ Ấn Độ đều đang ở trong sự thách thức lớn lao nếu chúng không được các nhà 
họach định chính sách quan tâm và có những chiến lược đúng đắn. Khó có thể có được 
một hành lang an toàn cho các ngôn ngữ Ấn Độ trong quá trình tự do hoá kính tế, tư 


bá 


nhân hoá hay toàn cầu hoá vì chúng ta hiểu rõ rằng toàn cầu hoá có nghĩa là mở rộng và 
tăng cường sự bất bình đẳng piữa các ngôn ngữ cũng như mọi lĩnh vực khác. 


Ấn Độ là một đất nước đa ngôn ngữ và đa dạng về mọi lĩnh vực, đó chính là nét đặc sắc 
cũng như điểm lôi cuốn của nền văn hoá Ấn Độ. Chắc chắn rằng } THỜ) Ấn Độ sẽ gắng tìm 
ra cách để bảo tồn nết văn hoá tuyệt vời đó. Họ đã và đang xem xét về các ngôn ngữ Ấn Độ 
dưới ánh sáng của những vấn đề toàn cầu và một môi trường quốc tế mới. 


Tóm lại, ngôn ngữ vẫn đang còn là một vấn đề chưa được giải quyết triệt để tại Ấn 
Đó. Rất nhiều mâu thuẫn và xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua một thái độ 
yêu nước kết hợp với tâm nhìn mang tính quốc tế và tính hiệu quả trong giáo dục. Cần 
phải có những giải pháp dứt khoát nhưng tuỳ thco tình hình mà vẫn phải chấp nhận 
những sự thoả hiệp trong tiến trình rất quan trọng, rất cấp thiết và rất nhạy cảm này. 


Trong hoàn cảnh toàn cầu hoá và một nền văn mịnh thế giới đang hình thành, người 
Ấn Độ đang phải rất khéo léo trong từng đường đi nước bước để theo kịp bước tiến của 
nhân loại mà vẫn không đánh mất bản sắc dân tộc huy hoàng quí báu của mình, góp 
phần vào việc phát triển dân tộc mình theo trào lưu của thời đại và làm giàu cho cuộc 
sống văn hoá của toàn nhân loại. Ngôn ngữ chính là một trong những vấn đề như vậy đối 
với Án Độ. 
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Chương IV 
UÏïI Hữñ BữIG ïIRmI ú 


Mở đầu 


1. Khu vực Đông Nam Á xưa kia được người Trung Quốc gọi là Nam Phương, người 
Nhật gọi là Nan Yo, người Arập gọi là Qumr, Waa -Wad rồi Zabag còn người Ấn Độ thì 
gọi là Suvarnabhumi (đất vàng) hoặc Suvarnadvipa (đảo vàng), Như vậy là, từ xa xưa, 
thế giới đã biết đến khu vực Đông Nam Á. Và người ta hiểu rất rõ giá trị của khu vực 
này xét về mặt tài nguyên thiên nhiên và về mặt vị trí của nó trên trường quốc tế. Nói 
cách khác, tầm quan trọng về mặt vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á đã được ý thức, 
được chú ý đến từ rất lâu. Nó,;như nhiều nhà nghiên cứu đã nói tới, thường được coi là 
"ngã tư đường", là "hành lang" hay "cầu nối" thế giới Đông Á (Trung Quốc, Nhạt Bản, 
Triều Tiên) với Tây Á và Địa Trung 1Iải. Và, trên thực tế, nơi đây đã trở thành một vùng 
thương nghiệp sẩm uất, nhộn nhịp ngay từ thế kỉ thứ H. Đối với các lái buôn thời đó 
"Đông Nam Á được nhìn nhận là một vùng thần bí, nơi sản xuất hương liệu, gia vị và 
những sản phẩm kì lạ khác, còn sinh sống ở đây là những con người đi biển thành thạo 
và can đảm"??, 

2. Tuy nhiên, đúng như nhiều học giả đã nhận xét, cho đến tận cuối thế kỉ XIX, Đông 
Nam Á vẫn chưa được nhìn nhận rõ rệt và đây đủ như một khu vực địa lí - lịch sử - văn 
hoá - chính trị riêng biệt”. Từ Southeast Asia mà npày nay chúng ta dùng như một cụm 
từ cố định và như một sự tất yếu thì vào thế kỉ XIX, nó được sử dụng rất "dè dặt"” và 
phần nào vẫn còn mang tính chất "thăm dò”. Từ chỗ viết rời (South Fast Asia), rồi viết 
có pạch nối (South -East Asia) đến chỗ viết liên (Southeast Asia) là cả một quá trình 
thay đổi nhận thức dần dần theo hướng tiếp cận chân lí. Cách viết liền không phải đơn 
thuần là thao tác ngôn ngữ học mà là sự thể hiện một nhận thức mới về mặt khoa học: 
Đông Nam Á phải được xem xét như một khu vực thống nhất, riêng biệt. 

Cách nhận thức mới về tính khu vực của Đông Nam Á thực sự xuất hiện từ khi Đông 
Nam Á được coi như một khu vực quân sự đáng chú ý của Anh và một số nước lớn Âu, 
MỊ, tức là từ chiến tranh thế giới thứ hai, khí Anh lập ra Bộ chỉ huy quân sự Đông Nam 
Á. Trong khi hoạch định chính sách quân sự, chính trị chung cho toàn cần, các cường 


(1) Nguyên Tấn Đắc, Quá trình nhận thức về khu vực Dông Nam Á, Nghiên cứu Đóng Nam Á, số 1/1991 
(2) Donald G. Mc. Cloud, Syst£mn and Process tì Sowtheat Asia. WestView Pmess, SA. 1986 

Q) Về quá trình nhận thức về khu vực Đông Nai Á xân xem bài viết của giáo sư Nguyên Tấn Đắc. Ở dây, 
môt số ý chúng tôi cũng đựa vào bài báo này. 
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quốc phương Tây đã có ý thức tách riêng các nước thuộc địa của chúng ở Đông Nam Á 
thành một khu quân sự, chính trị riêng, phân biệt với Đông Á và Nam Á. Từ đó Đông 
Nam Á được coi như một khu vực địa lí chính trị chính thức. Gần đây trên bản đồ chính 
trị thế giới, vai trò của Đông Nam Á càng được khẳng định bởi, dưới con mắt của các 
chính trị gia, đây là một khu vực chiến lược hiện đại cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự. 
Khu vực có mức tăng trưởng kinh tế hàng năm thuộc loại cao của thế giới này càng ngày 
càng có ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí chính trị chung toàn thế giới. Điều này 
đã giải thích tại sao hầu như tất cả các nước lớn trên thế giới (Mĩ, Nga, Nhật, Trung 
Quốc, v.v.) đều đã, đang và sẽ có các mối quan hệ hết sức chặt chẽ với khu vực Đông 
Nam À. 


3. Như vậy là việc nhận thức về tính khu vực của Đông Nam Á lúc dâu không phái từ 
nội bộ các nước Đông Nam Á mà là từ bên ngoài. Bản thân các nước trong khu vực chưa 
ý thức rõ rệt và đầy đủ về tính khu vực của mình. Đây là lí do giải thích vì sao, trong 
một thời gian khá dài, các nước Đông Nam Á ít biết về nhau, ít có quan hệ với nhau, 
trong khi những nước ở xa thì lại hiểu rất kĩ và có quan hệ khá mật thiết với các nước 
Đông Nam Á. Việc nghiên cứu về Đông Nam Á, do vậy, cũng bắt đầu từ các quốc gia 
ngoài Đông Nam Á mà tiêu biểu là ở Nhật Bản. Mĩ và Australia. 

Cũng cần nói thêm rằng việc nghiên cứu Đông Nam Á của giới học giả Âu, Mĩ không 
phải lúc nào cũng mang tính khách quan. Cũng cố những giai đoạn, việc nghiên cứu 
Đông Nam Á của phương Tây chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chính trị và chiến tranh. 
Đúng như ông Saneh Chamarik, hiệu phó Trường Đại học Thammaxat Thái Lan đã nói: 
"Cái gọi là nghiên cứu Đông Nam Á chỉ đơn giản là một bộ phận của chiến lược chính 
trị và quân sự toàn bộ, Đáng buồn đấy lại là lí do tồn tại duy nhất của chúng. Vì vậy, 
mối hứng thú đối với Đông Nam Á đã chết lịm cùng với sự chấm dứt của cuộc chiến 
tranh Việt Nam”©®). 

4. Ngày nay Đông Nam Á đang bước vào một kỉ nguyên mới, một thời vận mới. lượi 
thế trước tiên phải kể đến là tất cả các quốc gia Đông Nam Á đêu đã giành được độc lập. 
Trước xu thế chính trị mới này, ý thức dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á được để 
cao hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, ý thức về tính khu vực cũng được các quốc pia Đông 
Nam Á hết sức chú trọng. Có thể nói, đây là thời kì phát triển mạnh mẽ của š thức khu 
vực từ bên trong, từ chính bản thân các nước Đóng Nam Á. Và sự liên kết các quốc gia 
trong khu vực sẽ tạo nên một sức mạnh mới - sức mạnh của sự đoàn kết - cho các quốc 
gia Đông Nam Á. Hội nhập khu vực, vì vậy, đang là một nhu cầu khách quan với các 
quốc gia Đông Nam Á. Và, có thể nói, khối ASEAN là một biểu hiện tập trung nhất của 
sự hội nhập này. 


5. Đông Nam Á, như trên đã nói, trở thành một khu vực chính trị từ chiến tranh thế 
giới thứ hai. Tuy nhiên, Đông Nam Á không phải chỉ là một khu vực chính trị thuần tuý. 
Từ xa xưa, Đông Nam Á dã là một khu vực văn hoá thống nhất. Điêu này đã được nhiều 
học giả, kể cả các học giả Âu, Mĩ, khẳng định. Nói cách khác, tính khu vực của Đông 
Nam Á không chỉ được thể hiện ở mặt chính trị mà còn ở lĩnh vực văn hoá. Người ta đã 


(1) Nguyên Tấn Đắc, bài đế dẫn tr.8. 


khẳng định được rằng trước khi tiếp xúc với văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ, cư dân 
Đông Nam Á đã có một nên văn hoá bản địa khá phát triển. Đó là nền văn minh nông 
nghiệp lúa nước. Trước khi tiếp xúc với văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ, cư dân Đông 
Nam Á đã sống trong nền văn boá Đông Sơm - một nền văn hoá đồng thau rất nồi tiếng 
với biểu tượng rực rỡ nhất là chiếc trống đồng mà ngày nay vẫn còn tìm thấy ở khắp 
Đông Nam Á. Đông Nam Á cũng là một trong những khu vực thuân dưỡng các loài thú 
sớm nhất thế giới. Tính thống nhất về mặt văn hoá của khu vực này còn được thể hiện ở 
nhiều khía cạnh khác như ngôn ngữ, tổ chức làng xã, chế độ mẫu hệ, cấu trúc nhà sàn, 
tục ăn trầu, các phong tục tập quán về lễ hội, lễ tết, v.v. Như vậy, thực ra, Đông Nam Á 
đã là một khu vực địa lí - van hoá trước khi trở thành khu vực địa lí - chính trị. 


Trong quá trình phát triển, văn hoá Đông Nam Á đã tiếp thu nhiều yếu tố mới từ bên 
ngoài mà tiêu biểu nhất là từ Ấn Độ, Trung Quốc, Arập và phương Tay (Pháp, Anh, Tây 
Ban Nha, MI, v.v.). Sự giao lưu văn hoá giữa Đông Nam Á với bên ngoài có thể phân 
thành hai thời kì chính: Thời kì thứ nhất hướng vẻ những nền văn hoá cổ đại phương 
Đông (như Trung Quốc, Ấn Ðộ) và thời kì thứ hai hướng về nên văn minh phương Tây 
(Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Mĩ, Hà Lan, v.v.). Nhờ sự giao lưu này, văn hoá Đông Nam Á 
đã đạt được những thành tựu mới mẻ trong quá trình phát triển của mình. 


Văn hoá Đông Nam Á ngày nay vừa là sự kế thừa và phát huy vốn văn hoá bản địa 
truyền thống vừa là sự tiếp thu có chọn lọc những yếu tố mới từ bên ngoài, cả phương 
Đông lẫn phương Tay. Trong kho tàng văn hoá đồ sộ Đông Nam Á có rất nhiều yếu tế 
chung, làm nên cái gọi là "khung" Đông Nam Á song cũng có khóng ít những yếu tố 
đặc sắc, riêng biệt tiêu biểu cho mỗi quốc pia, mỗi dân tộc. Nói cách khác, văn hoá 
Đông Nam Á là nền văn hoá thống nhất trong sự đa đạng, theo cách nói của người 
Indonesia. 


ñ - NHẬN DIỆN ÔNG NAM Á 
Đặc điểm tự nhiên và nguồn gốc tộc người 


I. ĐÔNG NAM Á XÉT VỀ MẶT' ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 


Con người luôn luôn gắn bó với tự nhiên. Con người sinh ra và lớn lên trong tự nhiên. 
Tự nhiên nuôi dưỡng, chở chc con người. Không có tự nhiên, con người không thể tổn 
tại được bởi thức ăn, nước uống, không khí, v.v. tóm lại là tất cả những thứ không thể 
thiếu được đối với con người, đều lấy từ tự nhiên. Chính vì thế "mối quan hệ giữa con 
người và tự nhiên cũng là một mặt cơ bản của đời sống văn hoá"“). Có thể nói rằng điều 
kiện tự nhiên, môi trường tự nhiền của một vùng chắc chắn có một ảnh hưởng nhất định 
đến đời sống văn hoá của những con người sống trong vàng dá. Đây là lí do giải thích vì 
sao trước khi đi vào các mặt khác của đời sống văn hoá, chúng tôi lại bất đầu từ mặt môi 
trường tự nhiên của nó. 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên). Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXH Đại bọc Quốc Gia Hà Nội, 1997, tr.L7 
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¡, Trên bản đồ thế giới, Đông Nam Á nằm trong phạm vì từ khoảng 92° đến 140! 
kinh đông và từ khoảng 28° vĩ bác chạy qua xích đạo đến khoảng 15` vĩ nam. Tổng diện 
tích của Đông Nam Á khoảng trên 4 triệu Km”. Đông Nam Á bao gồm mội quân thể các 
đảo, bán đảo và quần đảo, các vinh và biển chạy dài suốt từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ 
Dương. Xét về mặt địa lí - hành chính, Đông Nam Á bao gồm 10 quốc gia: Philippines, 
Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Cămpucbia, Lào và Việt 
Nam, trong đó 5 nước nằm trên quần đảo Mã Lai và 5 nước nằm trên bán đảo Trung Ấn. 
Tính đến năm 1994, dâr số Đông Nam Á lên tới 478 triệu người. Nước đông dân nhất là 
Indonesia (192 triệu), sau đó đến Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Malaysia. 
Nước có đân số ít nhất là Brunei (300 nghìn), rồi Sinpapore (hơn 3 triệu). 


2. Đặc điểm nổi bật nhất của khí hậu Đông Nam Á là tính chất giố na nóng và ẩm. 
Khu vực được mệnh: danh là "chau Á gió mùa" này mỗi năm thường có hai mùa tương 
đối rõ rệt: mùa khô mát, mùa mưa nóng và ẩm. Có thể nói Đông Nam Á là nơi có độ ẩm 
cao nhất trên thế giới”). Khí hậu biển cũng là một đặc điểm quan trọng đối với tuyệt đại 
đa số các quốc gia Đông Nam Á. Trên quả địa câu, đường xích đạo chạy qua ba nơi: khu 
vực sông Amaz7on, khu vực sông Congo và Đông Nam Á, Hai khu vực trên nằm trong 
lục địa, chỉ có Đông Nam Á là nằm trên biển. Đường bờ biển của Đông Nam Á rất dài. 
Đây chính là nguyên nhân gây ra mưa nhiều và khiến cho lượng hơi nước luôn luôn dư 
thừa trên đất liền”, Biển và gió mùa, khí hậu nóng và ẩm đã biến Đông Nam Á thành 
thiên đường của thế giới thực vật. Quả thực, trên thế giới, hiếm có một khu vực rộng lớn 
nào mà thám thực vật lại trở nên võ cùng trù phú và xanh tốt như ở nơi đây. Với lượng 
mưa lớn (1500 đến 3000 mm/năm), lượng bức xạ mặt trời phong phú (trên 1Ó0 
kcal.m năm), độ ẩm (trên 80) và nhiệt độ (từ 20 đến 27%) cao, Đông Nam Á đã tạo ra 
những cánh rừng nhiệt đới bao la với đủ các loại thảo mộc quý hiếm và có giá trị kinh tế 
cao, đặc biệt là các loại cây gia vị và hương liệu như hồ tiêu, sa nhân, quế, hồi, trầm 
hương, v.v. Những cây công nghiệp như cao su, đừa, cọ, v.v. cũng đóng một vai trò đáng 
kể trong nền kinh tế của Đông Nam Á: 80% cao su tự nhiên, 75%, đầu cọ, 73. cùi dừa 
của thế piới là từ Đông Nam Á. Cũng nhờ có điều kiện khí hậu thuận lợi như thế mà 
Đông Nam Á đã trở thành khu vực được mệnh danh là quê hương của lúa nước - cây 
lương thực số một của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà hai tronp số ba nước xuất 
khẩu gạo nhiều nhất thế giới lại nằm ở khu vực này. Rừng Đông Nam Á còn lưu giữ 
được nhiều loại động vật quý mang tính nhiệt đới đặc trưng như voi, tê piác, bò tót, v.V. 
Đặc biệt, Đông Nam Á còn được coi là một "viện bảo tầng chim thú” - Thiên đường của 
các nhà động vật học. Chim ở đây có giá trị lớn về nhiều mặt: kinh tế, khoa học, sản 
xuất, văn hoá - xã hội, v.v. 

Tóm lại, điêu kiện nóng ấm. mưa nhiều và có gió mùa là hằng số tự nhiên của văn 
hoá Đông Nam Á VÀ chính nó đã góp phần tạo nên dặc trưng của văn hoá Đông Nam Á 
- nền văn mình thực vật hay nền văn mình lúa nước. 


(1) Sakurat Yumlo. 7Ö phác dựng cấu trúc lịch sử klut vực Dông Nam Á, Nghiên cứu Đông Nam Á, 
số+4/1996, tr.38. 
(@) Sakurai Yumlo. 7 phác dựng cấu trúc lịch sử khu vực Dông Nam Á, Nghiên cứu Dông Nam Á, 
số4/1996, tr.38. 


3.Ở Đông Nam Á có sự đối lập khá rõ giữa khu vực lục địa - bán đảo Trung Ấn - với 
khu vực hải đảo. Khu vực lục địa, ngoài địa hình núi còn có những đồng bằng phù sa 
màu mỡ nổi tiếng như đồng bằng châu thổ sông [lồng (Việt Nam), đồng bằng sông 
Mêcông (Campuchia, Việt Nam), đồng bằng sông Menam (Thái Lan), đồng bằng sông 
Irawadi. Salusen (Myanmar). Sö với khu vực lục địa, đồng bằng ở hải đảo thường nhỏ 
hẹp. Ngay ở bang Kedah, nơi được coi là vựa lúa của Malaysia, mặc dù cũng có những 
cánh đồng "tháng cánh cò bay” song vẫn không thể so sánh được với những cánh đồng ở 
Thái Bình, lưng Yên của Việt Nam. Tuy nhiên, so với khu vực lục địa, rừng ở các nước 
hải đảo lại có phần trù phú hơn. 


4. Đông Nam Á có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Đây là một nguồn lợi lớn về kinh tế, 
trước hết là về mặt piao thông vận tải. Các sông lớn có giá trị kinh tế cao phần lớn đều 
nằm ở bán đảo Trung Ân: sông Mecông (dài 4500 km, đoạn chảy vào khu vực lông 
Nam Á dài 2600 km), sông Hồng, sông Saluen (3200 km), sông Irawadi (2150 km), 
sông Menam (1200 km). Các sông ở khu vực hải đảo thường ngắn, đốc và có giá trị thuỷ 
điện cao. Nhìn chung, các sông ở Đông Nam Á nhiều nước, dòng chảy trên mặt có lưu 
lượng lớn, hàm lượng phù sa cao, tạo nên các vùng châu thổ rộng lớn, màu mỡ. Trữ năng 
thuỷ điện của các con sông ở vùng này cũng thật đáng kể: Indonesia 20 triệu kw, Việt 
Nam 2Ó triệu kw, Lào 12,4 triệu kw, Thái lan 8 triệu kw, Cămprchia 5,4 triệu kwW, 
Philippines 2,8 triệu kw, Myanmar 2 triệu kw, v.v. Ilệ thống sông n:.òi dày đặc chính là 
mội trong những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cuộc sống của người dân Đông Nam Á 
ngay từ buồi đâu tiền sử của họ. 

5. Đông Nam Á là vùng khá giàu có về khoáng sản: sắt, nieken, đồng, thiếc, kẽm, 
chì, vonfram, v.v. Thiếc ở Đông Nam Á chiếm 70% trữ lượng thế giới (khoảng 3,6 triệu 
tấn) và có hàm lượng cao. Malaysia đứng hàng đầu (1,5 triệu tấn), sau đó là Indonesia 
(pần I triệu tấn). 

Đồng có ở tất cả các nước nhưng nhiều nhất là Philippines với trữ lượng 6 triệu tấn, 
rồi đến Indonesia (gần 1 triệu tấn), Malaysia (8Ó vạn tấn). Quặng mănggan trữ lượng 
chung 25 triệu tấn, trong đó Indoncsia IO triệu, Thái Lan 7 triệu tấn. Quặng sất: 
Indonesia 1,7 tỉ tấn, Philippines gần I tỉ, lầo gần ! tỉ tấn. 


Trữ lượng dầu mỏ ở Đông Nam Á khá lớn, tạo thành một vành đai dọc bờ biển 
Sarawak, Sabah (Malaysia), Brunei cho đến tận Nam Việt Nam. 


6. ĐH Nam Á có một vị trí đặc biệt quan trọng tr ên dường giao lim quốc tế. Nó 
"nằm trọn” giữa hai đại NGG: lớn: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. lo Malacca, có 
người ví như kênh đào Su -ê, nối biển Đông với biển Andaman thuộc Ấn Độ IDDương, trở 
thành cửa ngõ trên tuyến đường hàng hải quốc tế, nối liền Đông Á (Trung Quốc, Nhật 
Bản, Triểu Tiên) với Tây Âu và châu Phi, Đông Nam Á nằm gần hai quốc gia lớn nhất 
phương Đêng: Trung quốc và Ấn Độ. Qua đường biển, các nước Đông Nam Á còn nằm 
gần siêu cường quốc kinh tế Nhật Bản. "Chỗ đứng" như vậy làm cho Đông Nam Á từ xa 
xưa đã trở thành một khu vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế lẫn quân 
sự. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đã coi Đông Nam Á như là một "hành lang" 
hay một “chiếc cầu nối Đông - Tây”. 
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Giáo sư Sakurat Yumlo có một nhận xết rất thú vị rằng trên quả địa cầu có ba đại 
dương chính tạo thành biên giới phân chia đất liền thành các lục địa mà mỗi lục địa có 
thể coi là một thế giới (World). Trước thế ki XVI, các nhà hàng hải không có một con 
đường biển nào nối thông Thái Rình Dương với Đại Tây Dương cũng như Ân Độ [Dương 
với Đại Tây I2ương. Trong khi đó ở Đông Nam Á có một số kênh nối thông Ấn Lộ 
Dương với Thái Bình Dương, chẳng hạn như co biển Malacca, vùng Sulu và I ombok. Vì 
vậy mà Đông Nam Á có điều kiện chủ động đón nhận các luồng piao lưu văn minh nhờ 
vị trí địa lí có tính chất cửa ngõ quốc tế”. 


lựa vào các tài liệu khảo cổ học, các nhà khoa học cho biết việc đi lại bằng thuyền, 
việc đóng bè mảng và thuyền đi biển ở Đông Nam Á có từ rất sớm. Theo Solheim, 
khoảng 8000 - 9000 năm trước đây, Kĩ thuật đi biển đã xuất hiện ở Sulu, giữa 
Mindanaw, Horneo và Selebor'”. "Kĩ thuật hàng hải cổ đại đạt đến đính cao vào 
khoảng thế kỉ V trước Công nguyên khi những hình thuyền với cỡ dáng to lớn, kiểu 
cong mỗi, cong lái được khắc trên nhiều trống đồng Đông Sơn. Các thư tịch cổ Trung 
quốc từ thế ki III cũng xác nhận rằng các sư tăng Trung Hoa sang Ấn Độ thời bấy giờ 
đều đi trên những thuyền được gọi là Côn Luân, bản dài đến 5O mét, trọng tải đến 600 
tấn, có thể chở hàng trăm người, có buồm lớn, buồm con... của các nước thương 
nghiệp Đông Nam Á"©', 

Từ thế kỉ thứ II, việc buôn bán bằng đường biển ở Đông Nam Á trở nên rất tấp nập. 
Nhiều thuyền buôn nước ngoài đã lui tới khu vực này để mưa gia vị, hương liệu. Cũng từ 
đố, bằnp đường biển, nhiều người phương Tây đã có mặt ở đây với tư cách là những nhà 
truyền đạo, nhà địa lí, nhà ngoại giao hay nhà du lịch. Ngày nay, Đông Nam Á đã thực 
sự trở thành một trong những điểm piao lưu quốc tế quan trọnp bậc nhất của thế giới. 

7. Trên đây là những thuận lợi, những điểm mạnh về điều kiện tự nhiên của Đông 
Nam Á. Nhưng ở bất kì nơi nào trên trái đất, bên cạnh những điều kiện thuận lợi cũng 
không thể không gặp phải những khó khăn, trở ngại do thiên nhiên gây ra. Các nước như 
Indonesia, Philippines thường có động đất, núi lửa, hàng năm gay thiệt hại không ít về 
người và của. Nạn hạn hán, lụt lội, sâu bệnh, bão gió, v.v. cũng thường xảy ra ở nhiều 
nơi. Ngoài ra, mặc đù cũng cố nhiều đồng bằng nhưng, nhìn chung, so với các đồng 
bằng ở vùng châu thổ sông Ilàng, sông Ẩn thì đồng bằng Đông Nam Á vẫn thuộc loại 
nhỏ, do đó phần nào có ảnh hưởng đến quy mô sản xuất lớn. 


* 
mm 
Nhìn một cách tổng thể, thiên nhiên Đông Nam Á khá thuận lợi cho cuộc sống của 
con người, nhất là cho cuộc sống của con người trong buổi đầu lịch sử nhân loại. 
"Không gian sinh tồn ở đây tuy nhỏ, hẹp nhưng lại rất phong phú, đa đạng; con người có 
thể khai thác ở thiên nhiên đủ loại thức ãn để sinh tồn... Những mùa mưa ổn định với khí 


(1) S(kurai Yumlo, Bài đã dẫn, tr.38 - 39. : ' 
(2) Dân theo Cao Xuân Phổ. Vấn hoá biển Đông Nam À, Nghiên cứu Dông Nai Á. Số 4/1994. 
(3) Phan Ngọc Liên (chủ biên). Lược sử Đông Nam Á. NXD Giáo dục, 1997, tr.. 


hậu không quá pay gắt về cả nhiệt độ và lượng mưa, địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng hết sức 
phong phú, đa dạng kết hợp rừng - suối, đồi - ruộng, có biển, có đồng bảng, đã tạo nên 
những không gian lí tưởng cho cuộc sống của con người thời cổ. Điều đó giải thích vì 
sao, từ rất cô xưa, con người đã đến đây sinh sống "0", 


II. NGUỒN GỐC CÁC DÂN TỘC ĐÔNG NAM Á - CHỦ THỂ CỦA VĂN 
HOÁ ĐÔNG NAM Á 

Đóng Nam Á được các nhà khoa học coi là mội trong nhữne cái nội của nhân loại. 
"“Npay từ buổi bình minh của lịch sử - Ja. V. Chesnov viết - Đông Nam Á đã là một 
trong những cá: nôi hình thành loài người. Đây chính là địa bàn hình thành đầu tiên của 
đại chủng phương nam”°°. Người ta đã tìm được những dấu vết khảo cổ học thể hiện zuá 
Irình chuyển biến từ vượn thành người ở khu vực này, chẳng hạn, dấu vết hoá thạch vượn 
bậc cao ở Pondaung (Myanmar) có niên đại 4O triệu năm và vượn khổng lồ 
C(Meganthropus palcojavanicus) ở Jawa (Indonesia) sống cách đây khoảng 5 triệu năm. 
Cũng tại Indonesia, trên đảo Jawa, các nhà khảo cổ học còn phát hiện được nhiều mảnh 
sọ, hàm dưới và hàm trên hoá thạch của dạng người mà giới khoa học gọi là Pitekantrov 
có niên đại cách đây khoảng 2 triệu năm. Đó là dấu vết xưa nhất về giống người cổ tại 
khu vực Đông Nam Á. Những đấu tích của một số dạng Pitekantrov muộn hơn, sống 
trone thời pian cách đây khoảng từ 500.000 đến 900.000 năm, cũng được phát hiện tại 
Jawa. Những kết quả khai quật ở hàng loạt địa điểm khác nhau ở Đông Nam Á như 
Patdtan (Indonesia). Tampan (Malaysia), Kabaloan (Philippmes), Anyath (Myanmar), 
Pingnoi (Thái Lan), hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn, Việt Nam), núi Quan 
Yên (Xuân 1ộc), Núi Đọ (Thanh Hoá), Hàng Gòn - [Dầu Giây (Đồng NaU v.v. đã tìm 
thấy di cốt và những công cụ đồ đá của người tối cổ Đông Nam Á. 


Những dấu vết về giai đoạn Ncanđcctan trong thời trung kì để đá cũ cũng còn được 
lưu giữ lại ở Việt Nam, Indonesia... chẳng hạn, răng người ở han Thẩm Òm (Nghệ 
Tĩnh), hang [lùm (Lào Cai) có niên đại khoảng 10 vạn năm, di cốt người cổ trên bờ sông 
Solo ở Jawa. 


Tại hang Niah (Sarawak, Malaysia) người ta đã phát hiện ra xương sọ của một người 
sống cách đây khoảng 396.000 năm. Và tại hang Tabon (Philippines) cũng tìm được 
chỏm sọ của Người tính khôn (Ilomo Sapicns) có niên đại 30.500 năm. Điều này, đúng 
như các tác giả cuốn "Lược sử Đông Nam Á" nhận xét: "cho thấy quá trình chuyển biến 
từ vượn thành người ở Đông Nam Á là liên tục và trực tiếp, đồng thời đây cũng là niền 
đại Ilome Sapiens sớm nhất hiện nay trên thế giới"®). 

Tại Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm ra dấu vết hoá thạch của Người tỉnh khôn 
(Home Sapiecns) ở [Lang Sơn, Nilch Bình. Đồng thời với các mảnh di cốt này là nền văn 
hoá Sơn Vi thuộc hậu kì đá cũ, được phân bố suốt từ Lào Cai đến Bình Trị Thiên. Người 
Seœm Vi sống chủ yếu trên các đồi, pồò của vùng trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các 


(L Phan Ngọc Liên (chủ biên). Sách đã đàn, tr.Ló. 
(2) Dẫn theo Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXBT.P.Hồ Chí Minh, 1996, tr.60. 
(3) Phan Ngọc Liên (chủ biên), Sách đã đàn. tr L7. 
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hang động núi đá vôi. Kĩ nghệ đá tương đương còn có ở nhiều nơi khác thuộc Đông Nam 
Á như Maros, Puso (Snlavcsi), Sungs Mas (Sumatra), Tabon, Ispinoza (Philippines), v.v. 


Cùng với sự có mặt của Người tỉnh khôn là sự xuất hiện của các tộc người Đông Nam Á. 


Vào thời đồ đá giữa (khoảng 10.000 năm về trước) có một dòng người thuộc chủng 
Mongoloid từ vùng lục địa châu Á (Tây Tạng) di cư về hướng Đông Nam và dừng lại ở 
khu vực mà nay gọi là bán đảo Trung Ấn. Tại đây đã diễn ra sự hợp chủng giữa họ với cư 
dân Melanesicn bản địa (thuộc đại chủng Australoid), tạo thành chủng Indonesien (còn 
gọi là Mã Lai cổ) với nước da ngăm đen, tóc quăn đơn sóng, tâm vóc thấp. Từ đây lan 
toả ra, người Indonesien cư trú trên toàn bộ địa bàn Đông Nam Á cổ đại. Đó là một vùng 
rộng lớn, phía bác tới sông Dương Tử, phía tay tới bang Assam của Ấn Độ, phía đông tới 
vùng quần đảo Philippines và phía nam tới các hải đảo Indonesia. 


Chúng Indonesien chính là những người mà Nguyễn Đình Khoa gọi là Tiền Đông 
Nam Á. Từ chủng này, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lại được phân thành hai chủng 
mới là Austroasiatique và Austronesien. Chủng Austroasiatique được hình thành vào 
cuối thời đá mới, đầu thời đại đồ đồng. Khu vực cư trú của họ là vàng nam Trung [loa 
và bắc bán đảo Trung Ấn (Từ nam sông Dương Tử đến lưu vực sông Iiồng Tà). Chủng 
Austroasiatique là kết quả của sự hợp chủng piữa Indonesien (Tiền Đông Nam Á) với 
Mongoloid. Với chủng Austroasiatique, các nét đặc trưng Mongoloid lại càng nổi trội, vì 
vậy nó được coi là ngành Mongolotd phương nam. Về sau, Bách Việt đã được sinh ra từ 
chủng này. 

Chủng Austronesicn được hình thành ở phía nam, dọc theo dải Trường Sơ và tiếp về 
phía hải đảo. Đó là những tộc người nói ngôn nữ Nam Đảo hiện nay. Đây cũng chính là 
"tổ tiên" của các dân tộc Chăm (Chàm), Raplai, Êđê, Giarai, Churu, v.v. ở Việt Nam. 

Bức tranh về các dân tộc ở Đông Nam Á ngày nay cực kì đa dạng song, xét về nguồn 
ốc, hầu hết chúng đều bất nguồn từ một gốc chung, đó là chủng Indonesien. Chính điều 
đó đã tạo nên tính thống nhất - một tính thống nhất trong sự đa đạng của con người và 
văn hoá Đông Nam Á. 


B. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN H0Á ĐÔNG NAM Á 


Như trên đã nói, từ xa xưa, Đông Nam Á đã được coi như một khu vực địa lí quan 
trọng. Tuy nhiên, mãi đến những năm đầu thế kỉ XX, người ta vẫn chưa nhận thức được 
là có một khu vực văn hoá Đông Nam Á thống nhất. 


Đúng như giáo sư Đinh Gia Khánh đã nhận xét: "Khi xem xét văn minh của châu Á, 
ngoài các nền văn minh Lưỡng Hà và Ba Tư, thì trước kia các nhà khoa học phương Tây 
mới chỉ nhận diện được một cách tương đối rõ các nên văn minh Trung Iloa và Án Độ. 
Vì bị thu hút quá nhiều bởi sự phong phú và độc đáo của hai nền văn minh này mà trong 
một thời gian lâu dài họ không chú ý đúng mức tới các nền văn minh ở phía đông nước 
Ấn độ và ở phía nam nước Trung Hoa. Các nên văn minh ở đó, tức là của các nước ở khu 
vực Đông Nam Á, giữa hai nước lớn ấy, đã từng bị người Phương Tây coi là các bộ phận 
ngoại vi và phụ tông của văn minh Trung Hoa và văn minh Án Ðộ"), Ngay những cái 


(1) Đinh Gia Khánh. Văn hoá dân gian Việt Nam trong bởi cảnh văn hóa Đông Nam Á. NX Khoa học 
Xã hội, 1993, tr.20 -21. 


tên mà người Phương Tây đặt ra cho các nước ở khu vực cũng đã phản ánh khá rõ quan 
niệm của họ, hay nói đúng hơn là nhận thức không rành mạch của họ về Đông Nam Á, 
chẳng hạn, Indcextérieure (ngoại Ẩn), Indochima, Indochine (Ấn Độ - Trung quốc: bao 
gồm Myanmar, Thái Lan, Lào, Cămpuchia, Việt Nam, bán đảo Malay), Indonesia (Ấn 
Độ + đảo, nghĩa là các đảo của Ấn Đô). 


Có lẽ người đầu tiên chứng minh được rằng có một cơ tầng văn hoá bản địa Đông 
Nam Á là học giả Pháp G. Coedès. Quan điểm của ông có cơ sở từ các thành tựu của 
khảo cổ học, ngôn ngữ học, đân tộc học, sử học, văn học nghệ thuật... do đó mang đây 
sức thuyết phục. Cố thể nói, sau hai công trình nổi tiếng "Lịch sử cổ các quốc gia Ấn Độ 
hoá vàng Viễn Đông” (1944) và "Các cư dán của bán đảo Trung Ấn" (1962), việc coi 
Đông Nam Á là một khu vực văn hoá riêng biệt, khác với Trung Hoa và Ấn Độ, coi như 
đã được chấp nhận. Cũng từ đó, nhiều nhà khoa học Pháp, Áo, Anh, Mĩ, v.v. đã đưa ra 
nhiều bằng chứng khoa học khẳng định tính chất đúng đắn của quan điểm trên. 


Những đặc điểm chung của khu vực Đông Nam Á mà G. Coedès đã dẫn ra là như sau:t? 

- Về phương diện vật chất: làm ruộng cấy lúa, nuôi trâu bò, dùng đô kim khí thô sơ, 
giỏi bơi thuyền. 

- Về phương diện xã hội: địa vị quan trọng của người phụ nữ, huyết tộc mâu hệ, tổ 
chức xã hội theo nhu cầu tưới nước cho đồng ruộng. 


- Về phương diện thần thoại: đối lập vũ trụ luận giữa núi và biển, giữa loại phi cảm 
với loài thuỷ tộc, piữa người thượng du với người hạ bạn. 


- Về phương diện tôn giáo: thuyết vạn vật hữu linh (mọi vật đều có linh hồn), thờ 
phụng tổ tiên và thờ thần đất, đặt đến thờ ở những chỗ cao, chôn người chết tronp các 
chum, vại hay các trắc thạch. 

- Về phương diện ngôn ngữ: dùng những tiếng đơn âm. 


Đồng thời với việc xem xét "cái nôi” văn hoá Đông Nam Á là việc tìm "chỗ đứng" 
cho văn hoá Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề gây nhiều tranh luận. 

Amold Toynbcc, một học piả Anh, trong ”A study oÊ history", London, 1972 (Một 
công trình nghiên cứu về sử học) đã coi Việt Nam là một trong số 18 nền văn minh đang 
còn tồn tại và xếp nó vào cùng loại với văn minh Trung Hoa, văn minh Nhật Bản và văn 
minh Triều Tiên. Ông còn coi cả ba nền văn minh Nhật, Triều, Việt đều mô phỏng văn 
minh Trung Iloa và văn minh Trung Hoa là ngọn nguồn, là trung tâm còn ba nền văn 


minh kia là "những nền văn mình vệ tỉnh”. 


Một học giả khác, ông Leon Vandcrmccrsch, giám đốc trường Viễn Đông bác cổ 
Pháp, thì coi Việt Nam, Nhật Bản và Triểu Tiên thuộc về vùng thế giới Trung Hoa hoá 
(le monde Sinisé), nghĩa là bị Trung Hoa đồng hoá. 

Nói chung, một số học giả phương Tây thường xếp văn hoá Việt Nam vào một vùng 
chung được gọi là văn hoá Đông Á và Việt Nam được coi là "đồng văn" (cùng chung 
văn hoá, văn minh) với Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. 


(1) Dân theo: Nhung Vương dựng nước, Tập IV, 1971, 376, 
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Khác với một số học giả phương Tây, các nhà khoa học Việt Nam những năm gần 
đây, bằng nhiều cứ liệu khoa học, đã chứng minh được rằng trong quá trình giao lưu với 
khu vực, văn hoá Việt Nam sau này đã trở nên gắn bó mật thiết với văn hoá Trung Hoa, 
tiếp thu khá nhiều thành tựu từ văn hoá Trung Hoa (cũng như từ văn hoá Ấn Độ và các 
nước phương Tây) nhưng từ trong cội nguồn thì không gian văn hoá Việt Nam được định 
hình trên nền của không gian văn hoá Đông Nam Á. 


Đông Nam Á ngày nay, xét về mặt lãnh thổ, như trên đã nói, bao gồm mười nước, 
Tuy nhiên, trong thời kì tiền sử, Đông Nam Á không chỉ bao gồm khu vực nói trên mà 
rộng hơn nhiều. Không gian Đông Nam Á tiền sử thực ra còn bao hàm cả vùng Hoa 
Nam của Trung Quốc và một phần Ấn Độ hiện nay. Như vậy vùng văn hoá Đông Nam Á 
tiền sử phía bắc tới bờ nam sông Dương Tủ, phía tây tới biên giới bang Assam của Ấn 
Độ, phía đông tới các quần đảo Philippines và phía nam đến tận quần đảo Nam Dương 
(Indonesia). Với một không gian như thế, Việt Nam nằm gọn ở trung tâm của Đông 
Nam Á, nó mang đây đủ những đạc trưng của văn hoá Đông Nam Á bản địa. 


Cùng sinh ra và phát triển trên một khu vực địa lí, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra 
một nền văn hoá bản địa riêng biệt, độc đáo, có côi nguồn chung từ thời tiền sử và sơ sử, 
trước khí tiếp xúc với văn hoá Trung Hoa và Ấn Độ. Nền văn hoá mang tính khu vực 
thống nhất đó được phát triển liên tục trong suốt chiều đài lịch sử cho đến tận ngày nay. 

L VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ 

Giai đoạn bản địa của văn hoá Đông Nam Á có thể tính từ khi con người bắt đầu hình 
thành ở khu vực này cho đến khoảng thế kỉ ï trước Công nguyên. Đây là giai đoạn hình 
thành, phát triển và định vị của văn hoá Đông Nam Á bản địa, do đó nó có vai trò cực Kì 
quan trọng trong suốt quá trình phát triển sau này. Giai đoạn này có thể phân chia thành 
hai thời kì: thời kì tiền sử và thời kì sơ sử. Thời kì tiền sử được tính từ đầu cho đến cuối 
thời đại đá mới. Thời kì sơ sử cách đây khoảng 4000 năm. 

1. Văn hoá Đông Nơm Á thời liền sử 

Là một tronp những cái nôi của nhân loại, như đã trình bày trong phần mở đầu, người 
vượn (Homo - I:rectus) xuất hiện ở Đông Nam Á khá sớm (cách đây khoảng 400.000 
đến 500.000 năm). Mở đầu cho văn hoá tiền sử Đông Nam Á là giai đoạn mà các cw đán 
nguyên thuỷ Đông Nam Á si dụng mảnh tước (mảnh ghè) làm công cụ lao động. Đây là 
những công cụ đá rất thô sơ nhưng đã có sự gia công ghè đẽo của con người. Hàng vạn 
mảnh ghè như vậy đã được tìm thấy ở Indonesia, Philippines, Thái Lan, Myanmar,v.v. lộ) 
Malaysia, nhữnp công cụ bằng đá cuội được G. de Sieveking và D. Walkcr phát hiện ẻ 
Kota Tampan. Tại đây, hai nhà khoa học đã tìm thấy 165 công cụ chế tác từ viên cuội và 
89 công cụ chế tác từ mảnh tước. Ở Việt Nam, khu vực Núi Đọ (Thanh Hoá) được coi là 
tiêu biểu nhất về sự lưu giữ loại công cụ này. Tại đây, các nhà khoa học còn tìm được 
một số rìu tay bằng đá được chế tác khá công phu. 

Người tỉnh khôn (Homo - Sapiens) ở Đông Nam Á xuất hiện từ khoảng 20 đến 15 
nghìn năm trước Công nguyên. Người tỉnh khôn sống thành bộ lạc, biết săn bắt, hái 
lượm và chế tác công cụ lao động từ đá cuội. So với mánh tước giai đoạn trước, các công 


cụ đá cuội thời kì này đã có một bước tiến mới trong Kĩ thuật chế tác và có nhiều hình 
loại ổn định. Người tình khôn Đông Nam Á sinh sống trên các đồi gò hoặc một số hang. 
động. Ở Việt Nam, thời kì này được gọi là văn hoá S%m Vị. Thco piáo sư Hà Văn Tấn, 
người Sơn Vị đã có tư duy phân loại.'Tư duy phân loại của họ được thể hiện qua sự lựa 
chọn nguyên liệu đá và trong sự đa dạng của các loại hình công cụ. 

Người nguyên thuỷ Đông Nam Á đã biết dùng lửa. Thức ăn chủ yếu của họ là nhuyễn 
thể, cây, quả, hạt và một số động vật vừa và nhỏ, 


Những bộ sưu tập về thời kì đề đá cũ được tìm thấy khá nhiều ở Thái I.an, chẳng hạn, 
bộ sưu tập của HI.R. Van Ilecckeren ở bậc thểm cao nhất của sông Kwae pồm sáu công 
cụ bằng đá cuội được chế tác thành những chopper (công cụ chặt đập thỏ, ghè đếo một 
mặt hay tiền rìu tay), bộ sưu tập của K.G. Heider pồm 104 chế phẩm cuội cũng ở địa 
điểm trên, các bộ sưu tập khác nữa như các di chỉ đá cũ ở Chande A và Tamanao, ở Đồi 
Cum”), v.v. Tại Indonesia, người ta đã tìm được rất nhiều công cụ bằng đá thuộc thời kì 
sơ kì đá cũ mà tiêu biểu là văn hoá Patritan. Những công cụ này được tìm thấy ở Trung 
Jawa, Sumatra, Bali và Kalimantan mà loại công cụ tiêu biểu nhất cũng là choppcr. Ở 
giai đoạn muộn hơn thì có văn hoá Sangtran (ở Jawa) và văn hoá Trabenjer (Nam 
Sulavesi) thuộc Trung kì đá cũ. 


Từ thời kì đồ đá cũ, người nguyên thuỷ Đông Nam Á bước vào (hời kì đồ dá giữa 
cách đây khoảng 10.000 năm, với những thay đổi vô cùng quan trọng. Đó là quá trình 
hợp chủng piữa người Mongoloid với người Melanésien (thuộc đại chủng Australoid) 
tạo ra chủng Indonesien - tiền Đông Nam Á. Vào thời kì này, kĩ thuật chế tác đá được 
hoàn thiện và đạt đến đính cao, đặc biệt là những viên cuội được ghè đếo trên cả hai mặi, 
rìu đá cuội có lưỡi ở một đầu. IIơn thế nữa, cư dân chủng Indonesien còn biết sử dụng 
các nguyên liêu khác như đất sét, sừng, xương, tre, gỗ, v.v. Tiêu biểu nhất, đặc trưng 
nhất cho văn hoá đồ dá giữa ở Đông Nam Á là văn hoá đáng: Bình. Không phải ngâu 
nhiên mà các nhà khoa học trên thế giới khi nghiên cứu văn hoể Đông Nam Á tiền sử đã 
lấy các đặc điểm của nên văn hoá mà các dữ kiện vật chất được tìm thấy ở Hoà Bình 
Việt Nam làm tiêu chuẩn để xem xết và sắp xếp các nền văn hoá đồ đá giữa ở toàn bộ 
vùng Đông Nam Á. Kĩ thuật đá Iloà Bình có mặt ở nhiều nơi ở khắp vùng Đông Nam á: 
Lào, Campuchia, Thái I.an, Indonesia, v.v. do đó văn hoá Hoà Bình là văn hoá chung 
của Đông Nam Á. "Ông Aung Thaw, giám đốc vụ Khảo cổ học Myanmar, năm 1969 đã 
đào được một số dụng cụ rất đáng chú ý về văn hoá Hoà Bình trong các hang Padh Lin ở 
phía đông Myanmar. Ngoài nhiều vật dụng, ông còn tìm được cả những hình vẽ trên 
vách hang. Như vậy đây là vùng cực tây của nền văn hoá Hoà Bình đã được phát hiện"°”, 

Cư dân chủng Indonesien thời văn hoá Iloà Bình thường sống ở các cửa hang động, 
thung lũng đá vôi thoáng đãng. Họ biết thuần dưỡng động vật và cây trồng. Trong một 
số đi chỉ văn hoá Hoà Bình, các nhà khoa học đã tìm thấy một.số quả và hạt của nhiều 

+ 
(1) Trần Quốc Vương, %1d, tr. 73. 


(2) Vũ Công Quý. Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thái Lan. Trong cuốn "Tìm hiểu lịch sử — văn hóa Thái 
Lan”. NXB Khoa học xã hội, 1991, tr.1O - 13. 


(3) Wilhelm G. Solheim II, New ligi on a forgoHten past, Trong "NaUonal gcographic”, vol.L39, No3. 
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loại cây thuộc họ bầu bí, rau đậu được coi là đã thuần dưỡng. "Ở xa phía bắc Thái Lan 
gần với biên giới Myanmar, anh 1a (Chester Gorman - một sinh viên ở Đại học Hawaii) 
đã tìm thấy hang thần... Khi đào nền hang, Gorman phát hiện thấy những mảnh cây đã 
hoá than, cùng với hai hạt đậu... một hạt dẻ, một hạt tiêu sọ, nhiều mảnh bí và đưa leo 
cùng với nhiều đồ dùng bằng đá rất đặc biệt của vùng Hoà Bình"?). 

Như vậy, mặc dù hái lượm và săn bắt vẫn là phương thức sống chủ yếu của nhân 
chủng Indoneslen song một nền nông nghiệp sơ khai cũng đã xuất hiện vào thời đại văn 
hoá Hoà Bình. Lúc đầu người ta trồng các loại củ như khoai môn, khoai sọ và những loại 
quả như bầu, bí, đạu. Đúng như Wilhelm G, Solheim II nhận xét: "Tòi đồng ý với Sauer 
rằng sắc dân Hoà Bình ở một vùng nào đó trong khu vực Đông Nam Á là giống người 
biết trồng cây trước tiên trên thế giới"? Như vậy, có thể coì Đóng Nam Á là nơi có cuộc 
cách mạng nông nghiệp sớm nhất thế giới. 

Sau thời đại đồ đá giữa, người tiền sử Đông Nam Á bước vào /hời đại đô đá mới. cách 
đây khoảng 5.000 năm. Điểm nổi bật trong thời đồ đá mới là con người đã biết làm đồ 
gốm. Ở Việt Nam, nền văn hoá đặc trưng cho thời kì này là văn hoá Bắc Sem, ở đó người 
ta tìm được nhiều công cụ đá có mài lưỡi. Rìu mài lưỡi kiểu Bắc Sơn còn có ở hang 
Kepah, núi Cheroh, thị xã Tongkat, đồi Chupinp, hang Kajang, hanp Kcchil (Malaysia), 
ở Kendang Lambu (Jawa, Indonesia). Ö hang Madu (Kelantan, Malaysia) người ta tìm 
được 500 công cụ phè đẽo. Có thể nói, rìu mài lưỡi ở Đông Nam Á là công cụ đá mài 
sớm nhất thế giới. Theo một số tác giả vào thời đại đồ đá mới, kĩ thuật mài, khoan, cưa 
đá đã được phổ biến ở kháp Đông Nam Á. Vì thế "ngay cả ở những khoảng cách khá xa, 
chúng tôi cũng có thể tìm ra những điểm giống nhau về kĩ thuật. Chẳng hạn sự giống 
nhau plữa xưởng chế tác rìn Đông Khối và các xưởng chế tác rìu ở [awa. Còn kĩ thuật 
khoan, tách lõi thì qua là đã phân bố rất rộng, từ Nam Trung Quốc cho đến Indonesia. 
Các Kĩ thuật chế tác đá như mài, khoan có lẽ đã lan truyền từ vùng lục địa đến vùng hải 
đảo mà trước đây kĩ thuật mảnh ghè đẽo đã phổ biến"””, 

Ở Thái Lan, thuộc thời kì văn hoá Bắc Sơn của Việt Nam có thể kể đến di chỉ Sai Yok 
(với 1500 công cụ thu được) và di chỉ Thẩm Phi. Tại Thẩm Phi người ta còn tìm thấy hạt 
của các loại cây như cau, tùng, trấm, mận, bầu, dưa, mướp, hồ tiêu, v.v, 


Với việc lầm đô gốm. cư dân Đông Nam Á dã chuyển sang kinh tế sản xuất chứ 
không chỉ là kinh tế khai thác thiên nhiền nh trước đây. lỗ ràng đây là một bước 
chuyển rất có ý nghĩa trong đời sống của họ. 

Cư dân Đông Nam Á thời đại đồ đá mới đã biết ìm đến những nơi ở thuận lợi cho cuộc 
sống của mình. Người ta không chỉ sống ở các hanp động như trước mà còn lấn dân ra các 
vùng ven biển. Nghề đánh cá từ đó được phát triển. Các cụm dân cư trở nên đông đúc hơn, 
ồn định hơn do sự quy tụ không chí đơn thuần là những người cùng dòng mấu. 

Một điều đặc biệt nữa là ở thời kì này đã có đấu hiệu của nền nghệ thuật hội họa. Đó 
là những hiện vật xương có vết khắc hình cá, hình thú, là những hoa văn, kí hiệu biểu thị 


(1), 2) Wilhelm , Súd. 
(3) Hà Văn Tấn, Giao lưu kĩ thuật — vấn đẻ đáng quan tâm đối với tiên - sơ sử Việt Nam và khu vực, Khảo 
cổ học, số 2/ 1994, 


mặt trời được vẽ trên đồ gốm, v.v, Một số tín ngưỡng nguyên thuỷ cũng đã xuất hiện ở 
thời kì tiền sử Đông Nam Á. 


2. Văn hoá Đông Nam Á thời sơ sử 


Thời kì sơ sử, cách dây khoảng 4.000 năm, cư đân Đông Nam Á bước vào một thời kì 
mới mà các nhà khoa học thường gọi là thời kì kim kÍu. 

Ở thời kì này, đồ gốm vẫn tiếp tục được phát triển với chất lượng tốt hơn. Đá, gỗ, tre, 
nứa, xương, v.v. vân được con người sử dụng để chế tạo công cụ lao động và vũ khí. Tuy 
nhiên, ở thời kì này, cái mà các nhà khoa học quan tâm đến nhất chính là s xuất hiện 
của các dụng cụ bằng đồng. Chính vì thế thời kì này còn được gọi là £hời đại đồ đồng. 


Sống trong vùng khí hậu nhiệt đới, cư dàn Đông Nam Á đã chuyển sang trồng lúa cạn 
ở nương rấy và lúa nước ở vùng thung lũng. Rồi từ việc thuần dưỡng ở thung lũng, cây 
lúa được chuyển dần xuống vùng châu thổ thích nghi với vùng ngập nước. Ở thời đại đồ 
đồng, gắn liền với quá trình trồng cấy là sự phát triển của các loại công cụ lao động 
bằng kim loại và công việc chăn nuôi gia súc. Với sự xuất hiện của cuốc, xẻng, mai, 
thuổng, cày, v.v. kĩ thuật canh tác đã có một bước nhảy vọt về chất so với các dụng cụ 
bảng đá trước đây. Năng suất lao động, vì thế, ngày càng được nàng cao. Công việc chăn 
nuôi được đẩy mạnh, nhất là việc chăn nuôi trâu bò dùng làm sức kéo. Ngoài ra, việc 
thuần dưỡng voi cũng được chú trọng ở một số vùng. 


Nền văn hoá tiêu biểu nhất của thời kì này là văn hoá Đông Sơn với hàng loạt trống 
đồng, thạp đồng đủ các loại kích cỡ và với một nghệ thuật trang trí tuyệt tác. Có thể nói, 
với sự xuất hiện của trống đồng Đông Sen, kĩ thuật đúc đồng thau của cư dân Đông Nam 
Á đã vươn tới đỉnh cao nhất. Công cụ đồng thau đĩ nhiên là không chỉ có ở Việt Nam. 
Người ta còn tìm thấy chúng ở nhiều khu vực khác của Đông Nam Á, chẳng hạn, ở Thái 
Lan, đồ đồng có ở bản Chiang, Nonnokthà, bản Nadi, bản Dontaphect, hang Ongbah. 
Riêng ở Nonnokthà, trong lần khai quật thứ nhất, người ta đã đào 88 mộ táng và thu 
được 22 vòng đồng thau, ! rìu đồng thau và nhiều thứ khác, còn trong lần khai quật thứ 
hai, với 132 mộ táng, người ta thu được 6 vòng đồng thau, 3 rìu đồng thau, 4 nồi nấu 
đồng, v.v. Tuy nhiên, Việt Nam được coi là "cái nôi của đồ đồng". Trống đồng làm từ 
Đông Sơn đã được đem bán ra ở nhiều nước Đông Nam Á. 

Đo yêu cầu của việc chế tạo công cụ sản xuất, kĩ thuật luyện và rèn sắt cũng được 
phát triển mà tiêu biểu nhất là đồ sắt Sa Huỳnh (Việt Nam). Tại đây người ta đã tìm thấy 
trên 100 dụng cụ sắt như đao, giáo, liễm, mai, lao, kiếm, v.v. Ngoài ra, hàng loạt ngành 
nghề khác như dệt vải, làm mộc, đan lát, chế tác đá, làm thuỷ tỉnh, v.v. cũng đã ra đời ở 
thời kì này. 

Ở thời đại đồ đồng, cư dân Đông Nam Á sơ sử thường sinh sống thành làng ở những 
nơi đất cao và gần sông ngòi. Điều này chứng tỏ họ đã biết thích ứng với môi trường tự 
nhiên. Nhà ở của cư dân vùng này là nhà sàn. Cách ăn mặc của họ gọn gàng, phù hợp 
với công việc lao động: nam đóng khố, cởi trần còn nữ giới thì mặc yếm và váy. Việc đi 
lại được tiến hành chủ yếu bằng thuyền. Sông và biển là những con đường giao thông 
huyết mạch cho sự giao lưu văn hoá lúc đó. 


Cư dân Đông Nam Á sơ sử cũng đã có một đời sống tinh thần và một trình độ nghệ 
thuật khá phong phú, đa dạng. Điêu đó còn được lưu lại rất rõ trên các hoa văn, trong 
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các nhạc cụ. Vào thời kì này, các nhạc cụ như trống đồng, sênh, phách, khèn,v.v. khá 
phát triển. 

Bất đầu từ thời kì sơ sử, nhiều nghỉ lễ, tín ngưỡng ra đời. gắn liền với công việc trồng 
lúa nước nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung, như tục thờ thần Mặt trời, thờ 
thần Nước, thần Đất, thần Lúa, v.v. Hàng loạt lễ hội dân gian cũng đã được tổ chức như 
đua thuyền, thả diều, dâng lửa, vun thóc trên sân, v.v, Đây cũng là thời kì nảy sinh các 
thần thoại, huyền thoại. 


3. Khái quớt về những thành tựu chung củo lớp văn hoớ bản địa Đông 
Nơm Á thời tiền sử vò sơ sử 

3./. Cùng sinh ra và lớn lên trên một khu vực địa lí, cư đân cổ đại Đông Nam Á đã tạo 
ra một nền văn hoá bản địa có nguồn sốc chung, mang tính thống nhất cho toàn vùng, đó 
là một nền văn hoá, văn mình đặc sắc với nghề nông nghiệp lúa nước là chủ đạo. 


Nền văn hoá, văn mình đó phát triển liên tục trong lịch sử và là một phức thể văn hoá 
lúa nước với ba yếu tế: văn hoá núi, văn hoá châu thổ và văn hoá biển, tronp đó văn hoá 
châu thổ giữ vai trò chủ đạo”. lay như các piáo sư Trần Quốc Vượng và Cao Xuân Phổ 
nhận xét: Đó là một "nền văn minh có đủ sắc thái đồng bằng, biển, nửa đôi nửa rừng với 
đủ các đạng kết cấu đan xen phức tạp... Nhưng mẫu số chung là văn minh nông nghiệp 
trồng lúa nước, văn hoá xóm làng"””, 


Các nhà khoa học đã khẳng định Đông Nam Á là một trong năm trung tâm xuất hiện 
cây trồng, Nó là một trong những trung tâm phát sinh nông nghiệp sớm nhất của nhân 
loại. Những thành tựu chủ yếu của nghề nông nghiệp Đông Nam Á thời tiền sử là: 

- Trồng được lúa và các loại rau màu như bầu, bí, khoai sọ, V,V. 

- Thuần dưỡng được các loại gia súc như trâu bò, lợn gà. 

- Làm được nhà để ở. 

- Biết dùng một số cây thuốc để chữa bệnh. ˆ : 


3.2 Vào thời đại đá mới, một thành tựu khác của nền văn hoá tiền sử và sơ sử Đông 
Nam Á sau nghẻ trồng lúa nước, như đã nói, là sự xuất hiện của một nghề kim khí đặc 
biệt: nghề luyện kùn đồng, mà tiêu biểu nhất là đồ đồng Đông Sơm. Nghề luyện kim 
đồng, thực ra, đã xuất hiện trước cả nên văn hoá Đông Sơn rất lâu. Kĩ thuật luyện đồng 
Đông Sen là sự phát triển kế tục, không ngừng của kĩ thuật luyện kim các giai đoạn văn 
hoá tiền Đông Sem. 


Một điều rất đặc biệt là ảnh hưởng của đồ đồng Đông Nam Á còn vượt rất xa ra ngoài 
khu vực. Chesnov cho biết: "Gần đây nhất, việc phân tích kĩ thuật luyện kim ở những đồ 
đồng vùng Kavkaz đã cho những kết quả thật bất ngờ rằng chúng ta đã chịu ảnh hưởng. 
của những trung tâm luyện kim vùng núi Đông Dương, nơi mà, theo những kết quả đào 
xới gần đây, đồng đã tồn tại ít nhất là từ thiên niên kỉ thứ ba trước Công nguyên"!”, 


(1) Phạm Đức Dương, Đóng Nưm Á học Việt Nam: Đối tượng và phương pháp tiếp cận, 1993. 
(2) Trần Quốc Vượng - Cao Nuân Phổ, Đóng Nam Á - một nền văn hóa cổ xưa và da dạng. Báo Nhân dân, 


1/10/1978. 
(3) Trần Ngọc Thêm, Sdd. tr, 94. 


Tóm lại, ngay từ buổi bình mình của lịch sử, Đông Nam Á đã trở thành một khu vực 


đáng chú ý với nên văn mình nông nghiệp lia nước và nghề huyện kim đồng nổi tiếng thế 


giới. Nhận xét vẻ những thành tựu của nền văn hoá Đông Nam Á, giáo sư nhân.chủng 
học Mỹ W.G. Soltheim II viết: "Những phát hiện mới đây ở khu vực Đông Nam Á bắt 
buộc chúng ta phải xem xét lại... Những vật dụng đã được đào lên và đem phân tích 
trong vòng năm năm qua cho thấy cư dân ở đây đã biết trồng cây, làm đồ gốm và đúc đồ 
dùng bằng đồng sớm hơn tất cả các vùng khác trên trái đất... sớm hơn các dân tộc Cận 
Đông, Ấn Độ và Trung Hoa tới hàng mấy nghìn năm"°), Học giả Nga la. V. Chesnov 
cũng nhận xét: "Về hàng loạt phương diện của văn hoá - Từ sản xuất nông nghiệp cho 
đến lĩnh vực thần thoại - Đông Nam Á đã có những ảnh hưởng lớn vượt rất xa ra ngoài 
ranh giới những láng giểng trực tiếp của nó... Tất nhiên là trong việc tạo nên những thứ 
như là cây lúa trồng, nghề luyện kim đồng hoặc những thành tựu văn hoá khác, có sự 
tham gia không chỉ của những dân tộc riêng biệt - Đó là kết quả sáng tạo của rất nhiều 
dân tộc lớn nhỏ đã tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm của mình cái thế 
piới độc đáo được gọi là Đông Nam Á"®, 

Những thành tựu trên đây chính là nền tảng, cơ sở rất vững chắc cho sự phát triển của 
văn hoá Đông Nam Á trong các thế kỉ sau này. 


II. VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á TỪ BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ ĐẾN THẾ KỈ THỨ X 
1. Bối cônh lịch sử - văn hoớ 


1.1. Phạm vi của khu vực Đông Nam Á tiển sử, như đã nói, lên đến tận bờ sông 
Dương Tử. Ở phía bắc sônp Dương Tử, văn hoá Hán sau này vốn có cốt lõi đầu tiên là 
văn hoá Ngưỡng Thiểu, hình thành ở lưu vực sông Hoàng Hà. Nền văn hoá ấy khác với 
văn hoá phương Nam ở bờ nam sông Dương Tử - tức văn hoá Đông Nam Á tiền sử mà 
chủ nhân của nó là những người "nam man" theo cách gọi của Hoa tộc”, 


Sự kiện lịch sử quan trọng đầu tiên đối với cư dân Đông Nam Á trong buổi đầu lịch 
sử là sự bành trướng của nhà Tần, nhà Hán xuống phương Nam. Đó là sự thôn tính của 
đế quốc Tần, Hán đối với phần phía bắc Đông Nam Á tiên sử. Trước nạn ngoại xâm, cư 
dân Đông Nam Á lúc đó bị đẩy dần xuống phía nam. Một số khác bị đẩy ra đảo (Hải 
Nam, Đài Loan) hoặc vào tận rừng sâu. : 


Trong tình hình đó, người Iạc Việt đã sớm tập hợp lại thành một liên mình bộ lạc. 
Đây thực chất là một tổ chức “tiền quốc gia", "tiền nhà nước". Và về sau, liên minh bộ 
lạc ấy phát triển thành nhà nước Văn Lang. 


Đến thế ki thứ IH trước Công nguyên, người Âu Việt (cũng thuộc Bách Việt như Lạc 
Việt) và người Lạc Việt hợp nhất với nhau thành nước Âu Lạc. Tuy nhiên, nhà nước non 
trẻ vừa mới ra đời đã bị rơi vào tình trạng bị đô hộ. Năm 179 trước Công nguyên, Triệu 
Đà, vua nước Nam Việt, đánh đuổi An Dương Vương, chiếm Âu Lạc và sáp nhập Âu 
Lạc vào Nam Việt, đồng thời chia Âu Lạc ra thành hai quận: quận Giao Chỉ và quận 


(1 Wilhelm G. Solhemn, S1d, tr. 95. 
(2) Trần Ngọc Thêm, S%Id, tr. 95. 
(3) Đính Gia Khánh, Sdd, tr.55.- 
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Cửu Chân. Đến năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán thôn tính nước Nam Việt. Nước 
Âu Lạc vốn thuộc Nam Việt cũng bị thôn tính theo. lúc này bán thân Âu Lạc lại được 
mang một tên mới là châu Ciao Chi, dưới đó có 7 quận. Tính từ thời điểm đó đến mãi 
thế kỉ thứ X, phần Đông Nam Á từ bờ nam sông Dương Tử đến nứi Iloành Sơn (Đèo 
Ngang) đã bị đế quốc Trung Hoa đô hộ. 


Như vậy là ngay từ đầu Công nguyên, phần đất phía bắc của Đòng Nam Á đã bị sáp 
nhập vào Trung Quốc, trừ một vương quốc của người Thái là nước Nam Chiếu (sau đó là 
Đại Lí) ở tây nam Trung Quốc (nay là Vân Nam). 

Khi có sự bành trướng của nhà Tần xuống phía nam sông Dương Tử, cư dân Đông 
Nam Á đã có nhiều cuộc chống trả song đều thất bại. Một số bị đồng hoá vào Ilán lộc. 
Một số chạy xuống phía nam. "Các cuộc di cư về phương nam của người Thái, npười 
Lôlô, người Dao, người Miễu đến các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam đã 
diễn ra như vậy từ đầu Công nguyên"””, Trong diễn trình lịch sử văn hoá Đông Nam Á, 
sự đô hộ của đế quốc Trung Iloa đối với phần phía Bắc của khu vực này có một sự tác 
động không nhỏ. Tuy nhiên, trong tiến trình lịch sử văn hoá, đồng thời với xu hướng 
Hán hoá là xu hướnp chống IIán hoá khá quyết liệt, bởi lẽ, văn hoá Trung Hoa du nhập 
vào Đông Nam Á không phải bằng con đường hoà bình mà bằng con đường chiến tranh 
xâm lược. Trong phần sau chúng ta sẽ xét Kĩ về sự plao lưu văn hoá Đông Nam Á - Hán 
trong thời kì này. 


1.2. Một sự kiện van hoá - lịch sử khác cũng có sự tác động đến văn hoá Đông Nam 
Á thời kì này là nh hưởng của Ấn Đá. Ấn Độ có tác dụng rõ rệt dến sự hình thành các 
nhà nước cổ đại Đông Nam Á. 


Cư đân Đông Nam Á ở những vùng thung lũng và đồng bằng, do yêu cầu phải chính 
phục thiên nhiên để trồng lúa nước (như làm thuỷ lợi), họ buộc phải liên minh với nhau. 
1.iên minh ấy ngày càng rộng lớn hơn, chặt chẽ hơn và dần dần trở thành những tổ chức 
tiễn quốc gia vững mạnh. Và các tổ chức tiền quốc pia ấy chắc chắn là phải có cơ sở ở 
sự phát triển của thương mại piỮa các khu vực rộng lớn với nhau. Sự phát triển thương 
mại ở vùng Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên có liên quan chặt chẽ với 
Ấn ĐỘ. s ệ 


Lúc bấy giờ, để phục vụ cho nhu cầu của các hoàng đế đông và tây và của các tầng 
lớp giàu có, việc buôn bán những sản phẩm quý như hương liệu, châu ngọc, tơ lụa, v.v. 
giữa Nam Á và châu Âu ngày càng tấp, nạp. Các nhà buôn Ấn Độ đã đến vùng đất phía 
ESE: sông Ilằng, tức vùng Đônp Nam Á, mua hương liệu, gia vị, long não, xạ hương, gỗ 
mun... để mang đi bán ở các vùng Tiểu Á, Ba Tư và la Mã. Ngoài ra họ còn đến vùng 
bếp Nam Á để tìm vàng (Đông Nam Á, như đã nói, được gọi là Suvannabhumi nghĩa 
là “bán đảo vàng”). Chính vì thế đã nảy sinh mối quan hệ giao lưu Ấn Độ - Đông Nam 
Á. Và cũng chính vì sự có mặt của cư đân Ấn Độ ở đây mà bản thân các bộ lạc, các liên 
minh bộ lạc Đông Nam Á có điểu kiện liên kết với nhau, tạo ra một điều kiện vô cùng 
thuận lợi cho sự ra đời của một loạt nhà nước sơ khai lông Nam Á. Có thể nói, sự hình 
thành các quốc gia Đông Nam Á đã chịu ảnh bưởng không ít của văn hoá Ấn Độ (ở phía 
nam) và văn hoá Trung Quốc (ở phía bắc). 


(1) Đính Gia Khánh, S1d, tr.62. 


Ở phía nam Đông Nam Á lục địa, từ khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ thứ VII đã 
ra đời một loạt nhà nước sơ khai, trong đó có những nhà nước khá mạnh như Vương 
quốc Phù Nam mà thủ đô là Vyadhapura (ở Prcivicne, Campuchia ngày nay) bao gồm 
chủ yếu các thành thị thương phố ở ven biển mà quan trọng nhất là Óc Eo, Takkola và 
[igor ở eo biển Malacca (nay là nam Thái I.an), hoặc Vương quốc Chămpa (Chiêm 
Thành) với các thành thị ven biển như Indrapura (Quảng Nam - Đà Nẵng), Kauthara 
(Khánh Hoà) và Panduranga (Phan Rang). Nếu như Âu Lạc ở phía bắc dược coi là nhà 
nước hình thành do nhu câu kiểm soái giao thông dường bộ thì các nhà nước như Phù 
Nam, Chămpa. v.v. ở ven biển Đông lại là những nhà nước dược hình thành đo nhu cầu 
kiểm soái dường giao thông trên biển"). 


Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ thứ VH còn có nhiều quốc gia khác xuất hiện ở khu 
vực Đông Nam Á. ở phần lục địa, công đồng người Môn xây dựng đến mấy quốc gia: 
Pegu (Ilamsawati), Thaton (Sudhanmawati), Xích Thổ. Trên bán đảo Malay xuất hiện 
nhà nước Tumasik (khu vực bang Johor và Singapore ngày nay), nhà nước Melayu (khu 
vực đảo Sumatra ngày nay), nhà nước Taruma (trên đảo Jawa). Vương quốc Taruma 
ngay từ thế ki thứ IV đã có quan hệ buôn bán mật thiết với Ấn Độ và Trung Quốc. 


Trên đây là những nét sơ lược về các quốc gia Đêng Nam Á được hình thành từ đầu 
Công nguyên đến thế kỉ thứ VI. Tuy nhiên vào các thế kỉ sau, do các cuộc chiến tranh, 
danh sách và biên giới các quốc pla có sự thay đổi. 

Đến cuối thế kỉ thứ VII, nước Vạn Xuân bị nhà Tuỳ thôn tính. Nước Phù Nam cũng 
sụp đồ và nhường chỗ cho một quốc gia mới là Cămpuchia. 

Trên đảo Sumatra, thay cho Melayu là quốc gia mới Srivijaya. Quốc gia này làm chủ 
toàn bộ eo biển giữa Sumatra và Malacca. Trên đảo Jawa, quốc gia Kalinga được hình 
thành. Đến cuối thế kỉ thứ VỊII, quốc gia này chinh phục cả đảo Bali. 


Nói chung, đến thế ki thứ X, tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều bất đầu đi vào thế 
ổn định, để ngay sau đó bước vào môi thời kì phát triển cực thịnh trên toàn vùng. 

Trong một bối cảnh như vừa trình bày, vấn hoá Đông Nam Á thời kì này mang tính 
chất da dạng: mội mặt vừa giữ gìn, phát triển bản sắc, truyền thống văn hoá bản địa, 
mặt khác vừa tiếp thu những cái mới của hai nên văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ. Trong 
sự giao lưu văn hoá với nước ngoài, bao giờ cũng tồn tại hai x hướng đối lập nhau: 
chống đối và tiếp thu. Chống đối là để Đông Nam Á không bị đồng hoá còn tiếp thu là 
nhằm làm giàu thêm, phong phú thêm cho nền văn hoá bản địa. Không thể phủ nhận 
rằng những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc đối với Đông Nam Á là khá 
toàn điện và sâu sắc. Nó được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực: tôn giáo, chữ viết, văn 
chương, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, v.v. Và cũng cần nói thêm rằng ảnh hưởng của 
văn hoá Trung Quốc đến Đông Nam Á thì nhiều nhất, nếu 1 không nói là chủ yếu, là vào 
bắc bán đảo Trung - Ấn. Trái lại, ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ thì chủ yếu lại thể hiện 
rõ hơn ở các vùng nam bản đảo Trung - Ấn, phía tây và phía nam của Đông Nam Á. 


(1) Ý Kiến của Yumio Sakurai - Dân theo: Đình Gia Khánh, %1đ. 
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2. Sự tiếp xúc và giao lưu văn hoá với Trung Hoq 


Sự bành trướng của Trung Hoa xuống Đông Nam Á đã tạo ra sự tiếp xúc cưỡng bức 
và giao thoa văn hoá Đông Nam Á - Hoa, Hán. 

Ở đời Tân, các vương quốc Đông Nam Á tiền sử ở bờ nam sông Dương Tử - nơi 
những người "nam man” sinh sống - bị đồng hoá vào văn hoá Trung Hoa. Người "nam 
man”, tức tộc người có cơ tầng văn hoá Đông Nam Á tiên sử, bị đồng hoá với Hoa tộc để 
cùng trở thành Hán tộc. Tuy nhiên sự đồng hoá này có tính chất hai chiều, nghĩa là cả 
hai bén đều có sự tác động qua lại. Vì vậy trong văn hoá Hán tộc cũng có nhiều yếu tố 
phương nam, chẳng hạn, "việc trồng lúa nước, việc trồng dâu nuôi tằm lấy tơ, việc trồng 
cây chè và uống chè là những thành tựu của vùng Đông Nam Á mà Hoa tộc đã tiếp thu 
được khi đồng hoá các cư dân nam sông Dương Tử để cùng trở thành Hán tộc ”©). 


Như vậy, ngay từ đầu Công nguyên, ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đã lan ra 
toàn bộ phía bắc của vùng Đông Nam Á tiền sử. Ảnh hưởng ấy diễn ra cùng với sự thôn 
tính các quốc pia đã hình thành từ trước. Tuy nhiên, bước chân của kẻ xâm lược không 
dừng lại ở đó. Chúng còn tiếp tục tiến đến nước Âu I.ac ở xa hơn về phía nam. 

Đồng thời với việc xam chiếm lãnh thổ, đế quốc Tần, Ilán đã uến hành hàng loạt 
chính sách đồng hoá văn hoá Đông Nam Á trên mọi lĩnh vực. Chúng bắt dân bản xứ 
Đông Nam Á tổ chức xã hội, học tập, làm ruộng rồi ăn, mặc, ở, v.v. đúng như người 
Hán. Điều đó có nghĩa là đế quốc Tần, Hán muốn thiết lập ở Đông Nam Á một thể chế 
chính trị, một cơ cấu xã hội, thậm chí một phong tục tập quán theo kiểu Trung Hoa, 
Song song với sự cưỡng bức nói trên là việc truyền bá các hệ tư tưởng như Nho giáo. 
Đạo giáo, v.v. vào Đông Nam Á. 

Nho giáo vào Đêng Nam Á ngay từ trước Công nguyên song suốt 10 thế kỉ nó vẫn 
chưa khẳng định được sự tồn tại bển vững của mình ở khu vực này. Số người theo Nho 
học rất ít. Những người theo Nho học chủ yếu là tầng lớp trên của xã hội. Dẫu sao đây 
cũng là một giai đoạn chuẩn bị, một cơ sở cho sự phát triển cao hơn của đạo Nho ở giai 
đoạn sau. 

Cùng với đạo Nho, đạo Giáo và đạo Lão Trang cũng được truyền vào Đông Nam Á, 
Cả hai đạo này tuy có ảnh hưởng không nhiều nhưng cũng đã trở thành một bộ phận 
trong tư tưởng và quan niệm của cư đân Đông Nam Á. 

Sự tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Đông Nam Á - Hán, mà rõ nhất là Việt 
Nam, "cồn để lại dấu ấn trong những lĩnh vực khác như cách ăn, mặc, ở, đi lại, phương 
thức sản xuất, quan hệ xã hội, ngôn neữ, v.v."€), 

Về mặt ngôn ngữ, hàng loạt từ Hán đã được du nhập vào các ngôn ngữ ở Đông Nam 
Á như tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Việt, v.v. Riêng trong tiếng Việt, nhụ 
mọi người đều biết, số lượng từ Hán chiếm một tỉ lệ không nhỏ. 

Dấu ấn của văn hoá Trung Hoa còn được lưu lại ở các ngôi mộ pạch cổ được xây 
dựng từ thế kỉ I đến thế kỉ VI mà người ta thường coi là sự nảy sinh một nền văn hoá 
nghệ thuật Hán - Việt. 


(1) Đỉnh Gia Khánh. Sd, tr.58 - 59. 
(2) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Std, tr. 89 


Vẻ âm nhạc, bèn cạnh những nhạc cụ mang bản sắc riêng Đông Nam Á, một số nhạc 
cụ Trung Hoa như khánh, chuông, v.v. cũng được người Việt và một số dân tộc Đông 
Nam Á khác tiếp nhận và sử dụng. 

Như vậy, quả thực, cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu nhiều yếu tố văn hoá Trung Iloa 
nhưng "Hán hoá với mục tiêu là đồng hoá thì bọn xâm lược phương Bắc không thành 
công”°”. Như một tác giả phương Tây nhận xét, “qua Bắc thuộc, nước Việt như một toà 
nhà chỉ bị thay đổi "mặt tiền" ([acadc) mà không bị thay đối cấu trúc bên trong"®. Sở dĩ 
như vậy là vì, như trên đã nói, đồng thời với xu hướng Hán hoá còn có một xu hướng đối 
nghịch khá mạnh: xu hướng chống Hán hoá. Điều đó thể hiện tính kiên cường bất khuất. 
ý chí bảo vệ nền văn hoá dân tộc của cử đản Đông Nam Á. Và đây cũng chính la một 
trong những dặc diểm chủ yếu của văn hoá Đông Nam Á thời kì này. 


3. Tiếp xúc và giao lưu văn hoớ Đông Nơm Á - Ấn Độ 
Ngay từ đầu Công nguyên, các cư dân Đông nam Á đã có địp tiếp xúc, giao lưu với 
văn hoá Ấn Độ qua các thương gia và các nhà truyền đạo. 


Khác với Trung Quốc, ván hoá Ấn Độ xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á không 
phải bằng cách cưỡng bức. bảng sự dô hộ mà bằng con dường, hoà bình. Chính vì vậy, 
đối với các quốc gia Đông Nam Á, việc tiếp nhận văn hoá Ấn Độ. hay nói một cách 
chính xác hơn. sự giao hm văn hoá Đông Nam Á -Ấn Độ, gần như là tự nhiên. 


Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ sang khu vực Đông Nam Á được thể hiện ở rất nhiều 
mặt, nhiều khía cạnh. Ảnh hưởng đó khá toàn diện và sâu sắc. 

Trước hết, đó là sự phổ biến của chữ viết Pali - Sanscrit ở rất nhiều quốc gia Đông 
Nam Á như Cămpuchia, Lào, Thái Lan, v.v. Thêm nữa, hàng loạt từ Ân Độ cũng đã được 
du nhập vào các ngôn ngữ Đông Nam Á như vào tiếng Melayu (ngôn ngữ quốc gia của 
bốn nước Đông Nam Á hiện nay là Malaysia, Indonesia, Brunei và Singapore), tiếng 
Việt, tiếng Khmer, tiếng Thái, v.v. Trong tiếng Việt chẳng hạn, một số từ chỉ cây cối 
(như "mít", "lài") và một loạt từ thuộc về Phật giáo (“Bụt"”, "bồ đề", "bồ tát, "phù đồ”, 
“chùa”, “thấp”, "tăng già”, v.V.) đều cố gốc từ Ấn Đô. 


Về phương diện văn học, hai trường ca nổi tiếng của Ấn Độ Rng2yanA và 
Mahabharata được truyền sang nhiều vùng Đông Nam Á và, thậm chí, ở một số nơi, 
chẳng hạn, ở-đảo Jawa (Indonesia), dựa theo cốt muyện gốc này, người ta đã tạo nên 
những biến thể khác tương tự. Sự thâm nhập của hai trường ca Ân Độ vừa nêu vào Jawa 
sâu đến mức cư dân địa phương đã không biết chúng có nguồn gốc Ấn Độ. Họ vẫn quan 
niệm đó là của chính họ. 

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ được thể hiện rất rõ nét ở các đến tháp, chùa 
chiển được xây dựng ở khấp Đông Nam Á mà tiêu biểu hơn cả là Ăngco Voat 
(Cămpuchia), hệ thống các tháp ở vương quốc Chămpa, chùa Borobudur (Indonesia), 
chùa Thạt Luông (Jào). Đối với các công trình kiến trúc đồ sộ này, ảnh hưởng của quan 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), S{d, tr. 89. 
(2) Giron, Croyanccs et làclipons annarmimites, Hà Nội, 1902. Dẫn lại theo: Trần Quốc Vượng (chủ biên), 
Sdd, tr. 103. 
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niệm nghệ thuật kiến trúc tôn piáo Ấn Độ rất đậm đà: Đó là kiến trúc Hindu giáo 
(Angco Voat, Tháp Chämpa) và kiến trúc Phật giáo (Rorobudur, Thạt Luông). 

Nhưng ảnh hưởng có thể coi là rõ rệt nhất, đậm nét nhất của văn hoá Ấn 1ô vào Đông 
Nam Á là việc phố biến đạo Phật và đạo Bàlamôn (sau này là đạo Hinđu). Các tôn giáo 
này, đặc biệt là đạo Phật, có một ảnh hưởng rất sâu rộng trone đời sống văn hoá tĩnh 
thân của người dân bản địa Đông Nam Á. Ở một số quốc gia sau này, phật giáo đã trở 
thành quốc giáo. 

Ảnh hưởng của vân hoá Ấn Độ đến Đông Nam Á còn biểu hiện ở lĩnh vực chính trị - 
xã hội. Nhiều nhà nước Đông Nam Á được hình thành trong thời kì này tuân theo mô 
hình chính trị - xã hội kiểu An ÐĐọ, trong đó nhà nước Chămpa, một trong những vương 
quốc. cổ đại ra đời sớm nhất ở Đông Nam Á, là một ví dụ điển hình. Có thể nói, mô hình 
của Ấn Độ về tổ chức chính trị và vương quyển đã được người Chămpa áp dụng triệt để. 
Ở đây vua là hiện thân của thần trên mặt đất và cũng là người bảo vệ thần dân, e¡ữ gìn 
trật tự đất nước theo “luật riênp”. Nhà vua dùng anh em làm phó vương hay thứ vương và 
lập một hệ thống quan cai trị. Ngoài việc tiếp nhận mô hình tổ chức chính quyền, người 
Chămpa còn tiếp nhận cả hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ, mặc dù hệ thống đẳng cấp này 
của người Chămpa chỉ mang tính hình thức”. 

Những ảnh hưởng về mặt văn hoá của Ấn Độ được truyền đến Đông Nam Á bằng 
nhiều con đường khác nhau. Trước hết, như đã nói, thương gia Ấn Độ đến các vùng ở 
Đông Nam Á để mua hương liệu, gia vị, v.v. Hoạt S BE có tính chất thương mại này của 
họ đã góp phần thúc đẩy kinh tế các vùng đó phát triển. Đồng thời, văn hoá Ấn TĐộ cũng 
theo đó mà được truyền vào Đông Nam Á. Từ Ân Độ, các nhà truyền đạo cũng lợi dụng 
các thuyền buôn để vào Đông Nam Á. Sự piao lưu văn hoá Ấn Độ - Đông Nam Á càng 
bền chặt hơn khi mộ: số người Ấn Độ định cư lại, xây dựng gia đình và lập nghiệp ở 
Đông Nam Á. Cũng có một tình hình là không chỉ người Ân Độ đến Đông Nam Á mà 
bản thân những người Đông Nam Á bản địa cũng đến Ấn Độ với mục đích thương mại 
và nhờ đó tiếp thu văn hoá Ấn Độ. 

Vào những thế kỉ gần Công nguyên, đồ sắt bắt đầu phố biến ở Đông Nam Á. Với đồ 
sất phát triển, các dân tộc Đông Nam Á nói chung bước vào một thời kì mới: thời kì tan 

rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có piai cấp. Nhiều thủ lĩnh của các bộ 
tộc ở Đòng Nam Á đã nhanh chóng tiếp thu cách tổ chức và cai quản nhà nước của Ấn 
Độ (như trường hợp nhà nước Chãmpa nói trên). Song để tổ chức được một nhà nước 
vương quyển như Ấn Độ, người ta không thể không chú ý đến vai trò của tôn Biáo. Do 
đó, khi xây dựng nhà nước, tầng lớp trên của cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu của Ấn Độ 
cả chữ viết, các văn bản lẫn tôn giáo. Và sau đó hàng loạt những thành tựu văn hoá khác 
của Ấn Độ được Đông Nam Á tiếp thu cũng là nhằm. để phục vụ cho việc thiết lập và 
củng cố vương quyền. Rõ ràng những ảnh hưởng của Ấn Độ đã có tác dụng thúc đẩy quá 
trình phân hoá xã hội, hình thành những nhà nước cổ đại và góp phần không nhỏ vào 
việc tạo nên bản sắc văn hoá Đông Nam Á, 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), 1đ, tr.106, 


Tóm lại, trên cơ sở của một nền văn hoá bản địa vững chắc - nền văn hoá nông 
nghiệp lúa nước - trong thiên niên kí đầu Công nguyên, nhân đân Đông Nam Á đã tiếp 
thu nhiều yếu tố văn hoá mới (cả về vật chất lẫn tinh thần) từ Trung Quốc và Ấn Độ. Và 
điều đó đã làm cho bức tranh văn hoá Đông Nam Á ngày càng phong phú, đa đạng và 
giàu có. Tuy nhiên cần khẳng định rằng những sự tác động, ảnh hưởng từ bền ngoài đến 
Đông Nam Á không thể biến vùng này thành khu vực “Ấn Độ hoá" hay "Trung Iloa 
hoá” được. 


Quá trình tiếp thu văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á trong thời kì này 
găn liền chặt chế với quá trình dựng nuóc và giữ nước sôi động trên toàn khu vực. 
Trong khi “các dân tộc ở nam bán đảo Trung - Ấn và ngoài hải đảo tiếp thụ các yếu tố 
văn hoá Ấn để dân dần hoàn thiện tổ chức xã hội của mình (dựng) thì các dân tộc ở bắc 
bán đảo Trung Ấn - mà chủ yếu là người Việt - phải đương đầu chống lại sự Hán hoá 
(øiữ) mặc dù vẫn phải tiếp thu văn hoá Ilán. Thực chất, xét trên toàn miền [ở đây tác giả 
dùng từ "miền" để chỉ khu vực Đông Nam Á - MNC], đó chỉ là hai mặt của một vấn để 
có tác động tương hỗ nhau. Không phải ngẫu nhiên mà vào khoảng thế kỉ VI sau Công 
nguyên, tình thế đã diễn ra là trong khi hâu khắp trên Đông Nam Á, nhiều dân tộc, sau 
một quá trình tìm tòi tiếp thụ có chọn lọc văn hoá Ấn, đã thể nghiệm dựng nên được 
những nhà nước có tính dân tộc bản địa như Chân T.ạp, Dvaravati, IlaripunJava, Thaton, 
cgu, Dalcmbane, Kalinga... thì trong địa bàn của mình, người Việt đã phải cam go 
đương đầu với cuộc tấn công toàn điện của phong kiến phương bắc và, qua nhiều cuộc 
khởi nghĩa liên tiếp - mà quan trọng nhất là Hai Bà Trưng (4O - 43), Bà Triệu (248) và 
Lý Bôn (544) - đã dựng nên được nhà nước Vạn Xuân (thế kí VI), nhịp bước với đà tiến 
chung của toàn miền. Có thể nói cuộc đấu tranh của người Việt chống đế quốc phương 
bắc thời bấy giờ để tự kháng định mình cũno đã có tác dụng chặn bước nam tiến của các 
đế quốc đó và bảo đảm được một thế hoà bình ổn định cho toàn miền, chí ít là khu vực 
bán đảo Trung Ấn. Và ngược lại, thông qua cư dân Đông Nam Á mà người Việt đã tiếp 
thu Phật piáo làm một thứ vũ khí tỉnh thần trong cuộc đấu tranh chống llán hoá, đồng 
thời cũng là một chất keo liên kết dân trong làng trong xóm lại với nhau”), 


Một đặc điểm nữa cần nhấn mạnh là các dân tộc Đông Nam Á tiếp thu vấn hoá 
Trung Quốc và Ấn Độ không phải tội cách thụ dộng mà chủ dộng, sáng tạo, làm 
cho các yếu tố văn hoá ngoại phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Điều này 
có nguồn gốc sâu xa từ bản chất của con người Đông Nam Á: luôn luôn cởi mở (sẵn 
sàng tiếp nhận) và năng động (sáng tạo). Tính chất sáng tạo này được thể hiện ở nhiều 
mặt, nhiều phương diện, lĩnh vực. Xin nêu ra một số ví dụ minh họa. 

Từ đầu Công nguyên trở đi, khi cần ghi chép, một số nước Đông Nam Á sử dụng chữ 
Pali làm phương tiện chuyển tải. Dần dân về sau, do yêu cầu phi âm tiếng nói dân tộc 
mình, trên cơ sở chữ I*ali, mỗi nước đã sáng tạo ra một thứ chữ riêng. I2o đó, tuy đều có 
gốc chung là chữ Pali nhưng chữ Khmer, chữ Thái, chữ Lào, chữ Myanmar không hoàn 
toàn giống nhau. Ngay ở Chămpa, một vương quốc được coi là chịu ảnh hưởng của Ấn 


(1) Cao Xuân Phố. Việt Nưan trong bởi cảnh Đông Nam Á. Trong cuốn "Về lịch sử Đông Nam Á thời cổ" 
Viện lông Nam Á học xuất bản 1983, tr ó5 - 6ó 


SẼ CD. VN so Sanh Làng 


# 


XỔ CC xen: san 1 na) 


ta:==. BC 80©DGd §eq đẹa DJ) II) 


s 


LYÊU có) 


`” L T 


T 
tỆ 


= 


56s so 


519 


lới thiệu vắp boá phương Đông ~=-~z~=-7=r—-s>eceere== 


te 


Ũ 
# 


Km. lon, Can 


vA-s2.-C 


+ 
xử 


P 


son sói 3) 


320 


Độ mạnh nhất (thậm chí có người cho là quốc gia Ấn 1)ộ hoá) thì bộ chữ viết cũng có 
những thay đổi so với văn tự cổ Ấn Độ. 


Hệ thống từ Ilán mà tiếng Việt mượn vào cũng được sửa đổi cách đọc, cách viết và, 
thậm chí, cả cách dùng lẫn ý nghĩa. Nó khác nhiều so với gốc Hán ban đâẴ nên được gọi 
là lớp từ Hán Việt. 

Một ví dụ khác là việc tiếp thu kĩ thuật làm giấy của Trung Iloa. Nhân dân Việt Nam 
lúc đó đã biết tìm tòi, khal thác nguyên liệu địa phương như gỗ trầm, rêu biển, v.v. để 
tạo ra những loại giấy có chất lượng tốt hơn giấy được sản xuất tại Trung Hoa. 

Trong nghề gốm sứ cũng vậy, trong khí chịu ảnh hưởng của gốm sứ Trung Iloa, 
người Việt vẫn sản xuất ra những mặt hàng riêng của mình như xanh hai quai (khác với 
chảo ở Trung Hoa), ống nhổ, bình con tiện có đầu voi, v.v.'”, 


Đồng thời với việc đu nhập những yếu tố văn hoá mới từ Trung Quốc, Ấn lộ, các dân 
tộc Đông Nam Á còn biết kết hợp những yến tố mới đó với những yếu tố văn hoá bản địa 
của mình. Chính sự kết hợp tài tình này đã vừa làm phong phú văn hoá Đông Nam Á 
vừa giữ cho các yếu tố văn hoá bản địa không bị các yếu tố ngoại lai chèn ép, tiên 
điệt, thay thế. Trong các bộ nhạc cụ của các dân tộc Đông Nam Á, ta thường thấy có cả 
khánh, chuông (du nhập từ Trung Hoa), trống cơm, hồ cảm (du nhập từ Ấn Độ, Trung 
Á) lân cổng, chiêng, v.v. (nhạc cụ Đông Nam Á). Ngay bản thân các nghỉ thức tôn giáo 
vốn khá chặt chế ở nước ngoài khi được nhập vào Đông Nam Á cũng "bị phối hợp" với 
các tín ngưỡng dân gian bản địa, hay, nói theo nhà sử học nổi tiếng D.G.E Hal\, "được 
chiết ghép vào những tập tục thờ cúng””? thạm chí, có lúc, có nơi trong sự phối hợp ấy, 
các tín ngưỡng dán gian bản địa lại có vai trò trội hơn. Ngay ở chùa Dâu (Bắc Ninh) - 
một chùa năm cạnh Iuy Lâu, nơi Phật giáo có cơ sở vào loại vững chắc nhất nước ta 
trước đây - các lễ thức liên quan đến Phật giáo vẫn bị mờ nhạt trước các lễ thức và các 
trò diễn xướng dân gian liên quan đến nữ thần địa phương. Quan sát nghệ thuật kiến trúc 
tháp Chăm chúng tả cũng thấy một tình hình tương tự. Về hình dáng, tháp Chăm vừa 
mang. hình núi (biểu tượng cho núi Meru gọi là Sikhara - truyền thuyết trong Bàlamôn 
giáo Ấn Độ) lại vừa có những kiến trúc phụ có mái cong hình thuyền (kiến trúc đặc thù 
của nhà cửa cư dân Đóng Nam Á). Chính sự phối hợp tài tình ấy đã tạo nên một kiến 
trúc hết sức độc đáo của các tháp Chăm. 


II. VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 

1. Bối cảnh văn hoá - lịch sử 

Từ thế kỉ X đến giữa thế ki XIX, lịch sử - văn hoá Đông Nam Á trải qua hai thời kì 
chính: thời kì xác lập và phát triển thịnh đạt của các vương quốc đân tộc (thế kỉ X - XV) 
và thời kì suy thoái của chúng (thế ki XVI - giữa thế kí XIX). 

1.1 Trước đó, từ thế kỉ VH đến thế kỉ IX, có thể coi là giai đoạn chuẩn bị, tích luỹ 


èI# 


của các vương quốc phong kiến'Đông Nam Á. Và thế kỉ X là thế kỉ "bản lể" trong quá 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biến), Sdd, rr.98 
(2)Đ.G.E Hall, Tịch sử Đóng Nam Á, NXD Chính trị QG, 1997, tr.313 


trình phát triển của các vương quốc này Từ đây đánh đấu một kỉ nguyên mới đối với các 
quốc e1a Đông Nam Á: “ki nguyên độc lập dân tộc, mở đầu cho một thời đại phục hưng 
trên toàn Đông Nam Á với đặc điểm nổi bật là trở lại chính mình. là sự kháng đính ý 


thức dân tộc, một nền văn hoá dân tộc đã định hình"”°'. 


Ở khu vực Đông Nam Á hải đảo, thay thế quốc pia Kalinga là quốc #Ia hùng mạnh 
Malaram của vua Sindok (927 - 947). Dưới vương triều mới này, việc khai khẩn đất dai, 
phát triển nông nghiệp được dặc biệt chú trọng. Các hoạt động thương mại với bên ngoài 
như với bán đảo Malacca, với Sumatra và với các đảo khác rất phát triển. 

Sau khi đánh Lan quân Nguyên, vua Vijaya lập một quốc pia mới gọi theo tên thủ đô 
là Majapahit. Đế chế Jawa Majapahit (1293 - 1527) là quốc gia lớn nhất mang tính chất 
thống nhất toàn quốc ở Indonesia thời trung cổ. Quốc gia này bao hàm cả ]awa, 
Sumatra, phần lớn Kalimantan, đảo Sulavcdi, bán đảo Malay và quần đảo Moloku. 
Kinh tế thời Vijaya của quốc pia Majapahit phát triển mạnh cả về nông nghiệp, nghề 
thú công lẫn thương mại. Lúc này không chỉ lát buôn Ấn Độ, Arập đến đây buôn bán 
hương liệu, gia vị mà bản thân cư dân ở đây cũng vượt biển đi đến nhiều nơi để làm 
thương mại. Họ đã có sự giao lưu buôn bán với người Chăm, người Môn, người Malay, 
người Khmer, v.v. ở thời hưng thịnh của Majapahit, hệ thống quản lí nhà nước, chế độ 
thuế khoá, chế độ tố tụng đều được xác lập và củng cố. Nhà nước này có quan hệ ngoại 
g1ao và kinh tế với Án Đo, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Xiêm, Miến Điện và các 
quốc gia khác ở Đông Nam Á. Từ thế kí XIV, sau khi Tumasik (khu vực Singapore ngày 
nay) bị thiêu huỷ bởi người Jawa, khu vực Malacca (thuộc Malaysia ngày nay) trở thành 
môi trung tâm thương mại lớn ở Đông Nam Á. Từ thế kỉ XV, Malacca trở thành một 
quốc pia có ảnh hưởng rất lớn ở vùng này, đặc biệt là sau khi đế quốc Majapahit bước 
vào con đường suy yếu dần. Quốc gia Malacca còn thâu tóm vào mình cả các vương 
quốc khác như Kecdah, Patam, Brunci, v.v. “Malacca bước vào thời kì phồn vinh, hải 
cảng sảm uất, thuyền bè nước ngoài qua lại tấp nập, mang về đây nhiều sản vật quý giá 
của các địa phương: đậu khấu từ đảo Malucu, hồ, long não vàng từ Sumatra, diêm sinh, 
thuốc phiên từ Trung Quốc, gạo từ Xiêm và Jawa, đường từ Manila và tơ lụa từ Ấn 
Đệ”?, Sở đi Malacca có sự bành trướng đặc biệt nhanh chóng là vì nó có vị trí thuận lợi 
hơn Palembang hay Jambi trong việc kiểm soát tàu bè qua lại eo biển Malacca. Thêm 
nữa, Malacca được thừa hưởng thế lực thương mại mà Srivijaya đã từng có. Nếu như các 
hải cảng của Sumatra chỉ là những nơi xuất khẩu hồ tiêu thuần tuý thì Malacca thực sự 
trở thành mội trung tâm buôn bán đa dạng, nhiều thứ. Ngoài việc là trung tâm thương 
mại quan trọng nhất, Malacca còn là một trung tâm chủ yếu truyền bá đạo Hỏi ở Đông 
Nam Á. 

Ở bán đảo Trung - Ấn, đưới vương triều Indrapura, vương quốc Chămpa cũng bước 
vào thời kì thịnh vượng. Đất nước này hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự. Chính vì 
thế, ngay trong giai đoạn này, Chămpa đã có những lần tấn cóne Annam. ltồi những đợt 
đánh chiếm của quân ChânLạp vào Chămpa cũng bị Chäãmpa đẩy lùi nhanh chóng. 


{1) Phan Ngọc J tên (chủ biên), Lược sử Đông Nain Á, NXBGD, 1997, tr. 3]. 
(2) Các nước Đóng Nam Á. NXB Sự thật, 1976, tr.130, 
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Ngoài ra, sự hưng thịnh của quốc gia Chămpa còn thể hiện ở sự tăng cường quyền lực 
của nhà vua và của chính quyền trung ương tập quyền. 

„ Nhà nước Cảmpuchia cũng trở thành một vương quốc mạnh ở khu vực Đông Nam 
Á. Trong thời kì Angco huy hoàng (802 - 1434), đặc biệt là dưới thời Jayavarman 
(1181 - 1201), quân đội quốc gia này đã đánh chiếm Chãmpa (1 190), chính phục cả 
vùng trung và hạ lưu sông Menam rồi tiến đến tận Sayphong (gần Viêng Chăn). 
Quân đội Jayavarman VỊ còn đánh chiếm dịa bàn của vương quốc Môn, sát biên 
giới Miến tiện. Về phía nam, biên giới của Campuchia mở tới bắc bán đảo Mã Lai. 
Vào thời kì này, Jayavarman VII không chỉ chú trọng đến việc mở mang bờ cõi mà 
còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các công trình công cộng (như hệ thống 
đường giao thông, bệnh viện, v.v.) và đến thờ mà tiêu hiểu nhất là khu đền Ănpco 
Thom kì vĩ nổi tiếng thế giới. 

Trên khu vực sông Irawadi, thế kí XII là thế kỉ cường thịnh của vương quốc Pagan. 
Đây là thời kì phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, văn hoá lân lãnh thổ. Người ta 
đã xây dựng được cả chùa vàng, chùa bạc, các đập nước, hồ chứa nước trên núi, v.v. 

Từ thế kỉ X, Việt Nam bắt đầu bước vào môi thời kì mới: thời kì tự chủ. Đó là một cái 
mốc lớn đánh dấu sự chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc. 

Thời kì tự chủ của Đại Việt kéo dài gần một thiên niên kỉ, với nhiều sự kiện 
quan trọng: 

- Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939 Ngô Quyền xưng là Ngô Vương, định đô 
ở Cổ Loa. 

- Năm 967 †3inh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, quy giang sơn về một mối, đóng đô ở 
Hoa Lư và đặt tên nước là Đại Cổ Việt. 

- Năm 981 Lê Hoàn lập ra nhà Tiền Lá. 


- Năm 1010 nhà Lí lên ngôi, định đô ở Thăng Long và năm 1054 đổi tên nước thành 
Đại Việt. 


- Năm 1226 nhà Trần thay thế nhà Lí. 

- Năm 1428 Lê Lợi giành độc lập cho đất nước, lên ngôi vua, lập nhà [ ê. 

V.V:.. 

Diễn trình lịch sử Việt Nam thời kì này mang những đặc điểm chính như sau: 

+ Các vương triểu liên tục thay thế nhau xây dựng một quốc gia tự chủ. Sự thay thế 
các vương triểu khóng làm đứt đoạn lịch sử mà vẫn làm cho nó tạo thành một đòng chảy 
liên tục. 

+ Đất nước được mở rộng dần về phía nam. Việc khai khẩn Nam Bộ được hoàn thành 
vào khoảng giữa thế kỉ XVHI. Về cơ bản, đến cuối thế kỉ XIX, đất nước Việt Nam đã có 
một lãnh thổ thống nhất từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau. 


+ Có mội số cuộc chiến bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của phong kiến phương bác". 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sdd, tr.113 - L14, 


1.2 Sự trưởng thành của các quốc gia Đông Nam Á thời kì này còn được khẳng 
. định qua cuộc kháng chiến chống quản Mông Cố. 

Ngày 12 tháng 12 năm 1257, sau khi đánh chiếm nhiều lãnh thổ ở châu Âu, châu Á, 
quân Mông Cổ tràn xuống Đại Việt. Dưới sự lãnh đạo của Trần Thái Tông, Trần Thủ 
Độ, quân dân ta đã dũng cảm chống lại một kẻ thù đế quốc hung hãn và mạnh nhất bấy 
giờ. Đây là cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ nhất của dân tộc ta. 

Tiếp theo đó vào các năm 1285, 1287, ngựa theo đường cũ, quân Nguyên lại tấn công 
Đại Việt và lại chịu thất bại thảm hại. Thế là cả ba lần, quân dân Đại Việt đều đánh tan 
quân Nguyên. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông không chỉ dừng lại ở 
chả bao vệ được nên độc lập của dân tộc mà còn cẩn được một nãi tiến, một gọng kìm 
của quân thà xuống các vàng khác của Đông Nam Á. 


Ở khu vực hải đảo, năm 1292 ]lốt Tất Liệt dưa hai vạn quân đánh xuống Majapahit 
sau hai lần (vào các năm I279 và 1289) đòi hoàng đế nước này phải cử người đến Đắc 
Kinh triều kiến nhưng đều bị Hoàng Đế cự tuyệt. Khi đó, vì triểu đình lục đục, quân đội 
của Majapahit trên đảo Jawa không đủ sức chống lại nên Majapahit bị rơi vào tay giặc. 
Nhưng vì nhiều lí do (Majapahit ở xa, quan Nguyên gặp nhiều khó khăn trong việc vận 
chuyển vũ khí, lương thực, binh lính; sự kháng cự của nhân dân địa phương, v.v.) trong 
đó có một lí do khá quan trọng là quân Nguyên đã hao tổn khá nhiều về cả vật chất lẫn tỉnh 
thần sau ba lần bại trận ở Đại Việt, nên chỉ một năm sau chúng phải rút khỏi Majapahi. 

Năm 1282 Chiêm Thành cũng bị quân Nguyên tấn công. Quân Chiêm Thành chống 
trả quyết liệt. Quân Nguyên, dưới sự chỉ huy của Toa Đô, phải co cụm về vùng biển Quy 
Nhơm ngày nay để chờ viện binh, Sau đó, giữ Quy Nhơn không ổn, chúng lại rút về Đại 
Lãng (Thừa Thiên). Cuối cùng, quân tiếp viện gặp bão, quân ở Đại I.ãng thì tan tác, âm 
mưu thôn tính Chiêm Thành của quan Nguyền, vì vậy, đã thất bại. Với sự thất bại này, 
quân Nguyên không thể thực hiện được ý đồ tấn công Đại Việt một lần nữa từ phía nam 
và làm bàn đạp tấn công các nước khác trong khu vực. 

Ở Cămpuchia, quân Nguyên cũng bị thiệt hại nặng nể. Chỉ duy ở Pagan là quân 
Mông Cổ đặt được ách đô hộ. Pagan bị tàn phá nặng nỀ sau các cuộc tấn công của quân 
Nguyên vào các năm 1272, 1283. 


Như vậy, xét trên tổng thể, đế quốc Mông Cổ đã không thực hiện được âm mưu bành 
trướng của chúng ở toàn vùng Đông Nam Á. Đây là kết quả của sự hợp sức và của tỉnh 
thần chiến đấu ngoan cường của các đân tộc Đông Nam Á, trong đó có vai trò không 
nhỏ của quân dán Đai Việt. 


Trong thời kì từ thế ki X đến thế kỉ XV, ở Đông Nam Á, ngoài những nước được hình 
thành từ trước và đang phát triển thịnh vượng còn xuất hiện thêm hai quốc gia mới là 
Ayuthaya của người Thái (hợp nhất từ vương quốc Lanna có kinh đó là Chiêng Mai, 
được lập năm 1292, vương quốc La Hộc ở Lavo và vương quốc Sukhểthay) và Iạnsang 
của người Lào. Nói chung, đến thế kỉ XV, phần lớn các quốc gia Đông Nam Á đã được 
hình thành và phát triển ổn định. 


1.3 Sau thế kỉ XU, nói chung, các quốc gia Đông Nam Á bái dâu dị vào thời KÌ suy 


thoái. Tất nhiên, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng nước mà thời gian và mức độ 
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suy thoái của mỗi nước không hoàn toàn như nhau. Trên bán đảo Trung Ấn, theo trình tự 
thời pian, Campuchia hước vào thời kì suy thoái sớm nhất (khoảng thế ki XII), sau đó 
đến Chămpa (thế ki XV), tiếp theo là Việt Nam, Miến tiện và cuối cùng mới là Xiêm và 
[,ansang. 


Ngay từ thế ki XIH, Campuchia đã mất dần một số lãnh thổ phụ thuộc ở bên ngoài. 
Năm 1220, quân Campuchia rút khỏi Chämpa, chấm dứt hơn 30 năm đánh chiếm nước 
này. Từ thế ki XV, Cămpnuchia thực sự bước vào thời kì suy thoái mà sự kiện lịch sử 
được đánh dấu chính là cái chết của vị hoàng đế cuối cùng của vương triều [II năm 1336 
- cái chết do Tachay, một người trồng dưa, gây ra. 

"Npuyên nhân sâu xa của quá trình này chính là sự suy thoái từ bên trong - sự suy 
thoái về kinh tế, xã hội sau nhiều thế kỉ đã tạn dụng hết các tiểm năng của mình để xây 
dựng những công trình đồ sô và tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm củng cố quyền lực 
và tranh giành lãnh thể”), Ngoài ra, những cuộc lấn công của người Thái từ nước 
Ayuthaya cũng làm Campuchia kiệt quệ, Đến năm 1434, Campuchia phải dời đô về phía 
nam Biển IIồ, bên bờ sông Tônlêsap, tức Phnôm Đênh ngày nay. Thời đại AÄngco huy 
hoàng đến đây chấm dứt. Từ đó, suốt bốn thế kĩ tiếp theo, Cămpuchia lâm vào tình trạng 
khủng hoảng triển miền và trầm trọng. 

Ở quốc gia Majapahit, tình hình cũng bắt đầu xấu đi từ thế kỉ XV. Sau khi cố sự du 
nhập của đạo Hồi, quốc gia này bị "chia năm xẻ bảy" bởi các nhóm quần chúng đối lập 
nhau về tôn giáo. ở phía đông Jawa, vương quốc IIỗi piáo PayaJaran tách khỏi Malapahí1. 
Ở phía bắc lawa, nhiều thành phố quốc gia hải cảng theo Hồi giáo cũng được củng cố. 
Majapahit mất dần lãnh thổ. Cuối cùng vào năm 1527. quốc gia này coi như hị xoá số. 
Nhưng nửa sau thế kỉ XVỊ lại xuất hiện hai quốc gia mới là Bantam và Mataram. Các 
quốc gia mới tồn tại không được bao ]âu thì phải đương đầu với sự xuất hiện của những 
người phương tây: Bồ Đào Nha, Ilà I.an và Anh. Năm L5I11, Bồ Đào Nha chiếm được 
Malacca. Năm 1605 Tlà Lan chiếm pháo đài của Bồ Đào Nha trên đảo Ambon. Năm 
1619 1là Lan xây pháo đài đầu tiên ở một thành phố cảng tây Jawa, v.v. Những năm sau 
đó, Indonesia trở thành thuộc địa của Anh và Hà Lan. 

So với các nước khác trong vùng, chế độ phong kiến ở Miến Điện kếo dài thời thịnh 
vượng của mình hơn một thời pian. Trong thời Tongu (1531 - 1752), kinh tế và văn hoá 
Miễn Điện khá phát triển. Nhưng sau đó, các cuộc chiến tranh với người Môn (1752 - 
1755), với người Trung Quốc (1766 - 1770), với người Xiêm (1768 - 1776), với người 
Ấn Độ (1794 - 1795) đã làm nước này suy yếu đi nhiều, để rồi sau đó (năm 1885) hoàn 
toàn rơi vào ách thống tr của thực dân Anh. 

Tóm lại, sau mội thời kì khá dài phát triển thịnh vượng, đến khoảng cuối thế kí XVI, 
phân lớn các quốc pia ở Đông Nam Á đều đi vào con đường suy thoái. Sự suy thoái này 
có nguyên nhân sâu xa từ trong lòng của chế độ phong kiến đã lỗi thời. Trước những đòi 
hỏi cấp bách phải thay đối nền kimh tế - xã hội, các nhà nước phong kiến lúc bấy giờ 
không những không thực hiện được mà còn dồn hết sức vào các cuộc chiến tranh liên 
miền, gây ra những mâu thuẫn xã hội gay gất. Với một tình hình như thế, cộng với sự 
xâm nhập của các đế quốc phương tây, các quốc gia Đông Nam Á càng đi vào con 
đường suy sụp nhanh chóng. 


(1) Phan Ñgọc Liên (chủ biên),. Sdđ, 1997, tr.42, 


2. Nhưng thành tựu vốn hoớ 


Trên cái nền của văn hoá bản địa, cộng với sự tiếp thu văn hoá Trung - Ấn của thiên 
niên kỉ đầu Công nguyên, trong thiên niên thế kĩ tiếp thco của thời kì lịch sử, văn hoá 
Đông Nam Á đã đạt được những thành tựu đáng kể cả về mặt vật chất lần tình thần. 


2.! Về mặt tư tưởng, trước hết phải kế đến sự xuất hiện của một xố tôn giáo mới ở 
Đông Nam Á: Hồi giáo và Kio giáo. 

Hồi giáo được truyền vào các quốc gia hải đảo Đông Nam Á từ khoảng thế kỉ XIHI 
mà lãnh thổ đầu tiên của nó là vùng bác Sumatra. Người Ache là cư dân đầu tiên theo 
đạo IIồi. Khi Malacca trở nên cường thịnh thì nó trở thành trung tâm chủ yếu truyền bá 
đạo Hồi. Có một điều đặc biệt là đưa đạo Hồi đến Đông Nam Á thường không phải là 
những nhà truyền đạo chuyên nghiệp mà là các thương gia Ấn Độ, Arập và Batư. Và nếu 
như đạo Hồi đến Trung Cận Động và Ấn Độ bằng những cuộc chiến tranh “thần thánh” 
thì, trái lại, nó đến Đông Nam Á hoàn toàn bằng con đường thương mại, hoà bình. Cũng 
từ đây, văn hoá Arập, Batư bắt đầu có ảnh hưởng ở Đông Nam Á. So với Ấn Độ piáo, 
IIÖI giáo có tính dân chủ hơn hẳn bởi lẽ nó không bị gò bó bởi tính chất đẳng cấp nặng 
nề. Nó đáp ứng được những khát vong của quần chúng nhân dân về sự cônp bằànp, hình 
đẳng, do đó, ở một mức độ nhất định và trong những hoàn cảnh lịch sử nhất dịnh, IIồi 
giáo đã póp phần đáng kể vào việc đoàn kết các dân tộc trong việc chống ngoại xâm. 

Muộn hơn lIổi piáo một thời gian, Ko giáo cũng xâm nhập vào một số quốc gia 
Đông Nam Á. Kitlo giáo vào Philippines từ thế kí XVIL. Ở Philippines, Kito giáo được 
khởi xướng bởi piáo sĩ Andres de Drdaneta vào năm L571. Năm 1574, Manila được Tây 
Ban Nha và toà thánh Vatican đặt tên là “thành phố thanh cao và muôn đời trung nph1a” 
và nó trở thành trung tâm Kito giáo của quần đảo Philippines. Kito piáo cũng vào 
Cămpuchia và Việt Nam từ thế kỉ XVI. "Năm Nguyên Hoà thứ I (1533), đời vua lê 
Trang Tông có một người Tây Dương tên là Inêkhu (Ignatio) theo đường biển lén vào 
giảng đạo Giatô ở các làng Ninh Cường, Quần Anh, Trà Lũ”°), Từ đó các giáo sĩ phương 
Tây (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha) tìm đến ngày càng đóng để truyền đạo. Ở MajapahIt, 
đạo Kito xuất hiện vào thế kỉ XVI còn đạo Tin Lành thì được người Hà I an đưa vào từ 
thế ki XVII. Đạo Kito theo chân thực dàn Bồ Đào Nha lúc đầu đến Sumatra, rồi đến 
Jawa và các đảo khác. Nhưng sau đó, do Anh thế chân Bồ Đào Nha, đạo Tin Lành được 
phổ biến rộng hơn. 

Đồng thời với sự xuất hiện của đạo Hồi và đạo Kito, tuỳ ở từng quốc gia, những tôn 
giáo đã du nhập vào Đông Nam Á trước đây, ở thời kì này, cũng vẫn có những ảnh 
hưởng đáng kể. Ở Cămpuchia, bất đầu từ thời Jayavarman VÍI (1181 - 1219), Phật piáo 
đã hoàn toàn thay thế Ân Độ giáo và trở thành quốc giáo của người Khmer. Từ đó, IPhật 
giáo Tiểu Thừa trở thành tôn giáo của cả tầng lớp quý tộc lẫn bình dân. Nó góp phần 
không nhỏ vào việc đoàn kết toàn dân. ở Việt Nam, trong thời Lí - Trần, triều đình thực 
hiện chính sách tam giáo (Nho - Phật - Đạo) đồng nguyên, không hạn chế sự phát triển 
của bất kì tôn giáo nào. Do đó, tỉnh thân văn hoá Lí - Trần là tính thần khai phóng đa 
nguyên, phối hợp Phật - Đạo - Nho cùng với các tín npưỡng dân gian khác.'”” 


(1) Trần Ngọc Thêm, Š1d, tr.546. 
(2) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sid, tr.L16. 
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2.2 Trong số những thành tựu về văn hoá tỉnh thần ở thời kì này phải kể đến sự 
xuất hiện cúa một số bộ luật ở các quốc gia Đông Nam Á. 

Ở Jawa, một bộ luật cổ có tên là Sivasaxana do vua Erclanpa xây dựng đã được ban 
hành. Ở Miến Điện, bộ luật đầu tiên bằng tiếng Miến Điện cũng đã được soạn thảo trong 
thời Tongu. Bộ luật này có tên gọi Maharaja Dhammathat. Ở Việt Nam, một bộ luật đồ 
sộ, mang tính văn hoá cao, được thực thi trong một thời gian khá dài là luật Hồng Đức. 
Năm 1483, dưới sự chỉ đạo của Lê Thánh Tông, tất cả những điều luật đã ban hành được 
tập hợp lại một cách hệ thống và chính ií, bổ sung thành một bộ hoàn chính. Bộ luật 
Hồng Đức được sử dụng đến tận cuối thế kỉ XVIHI, sau đó được tiếp tục bổ sung, gồm 
721 điều, chia thành 6 quyển, 16 chương. Đây là một bộ luật lớn, bao hàm nhiều lĩnh 
vực: luật hình, luật dân sự - tố tụng, luật hôn nhân - gia đình. Sự xuất hiện nhiều bệ luật 
vào thời kì này đánh dấu một bước phát triển quan trọng của lịch sử pháp quyền Đông 
Nam Á. 

2.3 Một thành tựu khác của văn hoá Đông Nam Á cần phải kể đến là sự xuất hiện 
các chữ viết mới của các dân tộc - phương tiện chuyển tải thông tín quan trọng nhái 
của con rrprtời. 


Theo những dấu tích đã biết, chữ Thái cổ đã hình thành ở vùng bắc Đông Dương - tây 
nam Trung Quốc, tức là khu vực đông người Thái sinh sống. Chữ Thái cổ có nhiều yếu 
tố giống chữ Pegu cổ (ờ Miến Điện) vốn xuất hiện vào đâu Công nguyên. Sone bản thân 
chữ Pegu cổ thực ra cũng bắt nguồn từ chữ Ấn Độ cổ. Chữ Thái - Xiêm, tức chữ viết của 
cư dân Thái khu vực Chao Praya, ra đời vào khoảng thế kí XI. 

Chữ Lào ra đời khoảng thế kỉ thứ XIV trên cơ sở chữ Xiêm cổ. Một văn bản có niên 
đại chính xác liên quan đến sự xuất hiện của chữ Lào là Lời huấn thị của Pha Nguồn 
năm 1353. Các văn bản muộn hơn là văn bia Vat That (Luônpphabäng) năm 1548, văn 
bia Donsai năm I56O và văn bia That Luông (Viênchăn) năm 1 566. 


Ở Việt Nam, đồng thời với chữ Hán, chữ Nôm cũng đã xuất hiện trong thời Lí - Trần. 
Ở thời kì này, nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được viết bằng chữ Nôm như "Cư trần lạc đạo 
phú", "Đắc thử lam tuyền thành đạo ca" của Trần Nhân Tông, "Giáo tử phú” của Mạc 
tĩnh Chi, "Vịnh Hoa yên tự phú” của Huyền Quang, "Phi sa tập” của Nguyễn Thuyền, 
v.v. Một sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực chữ viết là sự ra đời của chữ Quốc Ngữ 
vào thế ki XVII. Sự ra đời của chữ Quốc Ngữ trước hết phục vụ cho mục đích truyền 
đạo. Lúc bấy giờ, để việc truyền đạo có hiệu quả, các giáo sĩ phương Tay đã học tiếng 
Việt, dùng tiếng Việt truyền giáo. Để ghi âm tiếng Việt, không thể dùng chữ Hán (vì 
chữ Hán vừa "khó vào” quần chúng vừa khó học đối với bản thân các giáo sĩ) nên họ đã 
sáng tạo ra một thứ chữ mới trên cơ sở các con chữ Latin: chữ Quốc Ngữ. Chữ Quốc 
Ngữ là chữ ghi âm (chứ không phải chỡ phi ý như chữ Hán) nên dễ học, dễ nhớ. Các 
giáo sĩ Bồ Đào Nha, Italy đã dùng nó để soạn sách giáo lí và làm từ điển. Hai tác phẩm 
tiêu biểu được viết bằng chữ Quốc Ngữ là "Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latin" và "Phép 
giảng tám ngày" của Alexandre de Rhodes. Sự xuất hiện của chữ Quốc Ngữ, mội cách 
khách quan, là một cái mốc quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của văn hoá 
Việt Nam. 


v 


2.4 Văn học Đóng Nam Á trong thiên niên kỉ thứ hai cũng hưng thịnh theo sự 
hưng thịnh của các quốc gia. 


Ở hải đảo, một tronp những tác phẩm nổi tiếng nhất ở thế kỉ XV phản ánh sự hưng 
thịnh của vương quốc MaJapahit là cuốn Pararaton (hay là "Sách của các ông vua"). Tác 
phẩm được viết bằng ngôn ngữ Jawa cổ với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca 
ngợi tỉnh thần thống nhất quốc gia. Một tác phẩm khác là trường ca Negarak reIagama 
của nhà thơ Prapantra, miêu tả những cuộc du ngoạn khắp đất nước của ông vua thời 
Majapahit và sự quan tâm của ông đối với đời sống nhân dân. Trong tác phẩm này, 
Prapantra đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như quan hệ giữa nhà vua và nhân dân, 
việc lãnh đạo quốc gia, vấn đề quyền lực cá nhân, chính sách đối nội, v.v. 


Sự thịnh vượng của vương quốc Malacca được phản ánh rõ nhất qua tác phẩm khuyết 
đanh "Truyện sử Malay". Ở đây tác giả mô tả nhiều sự kiện lịch sử, kết hợp với trí tưởng 
tượng phong phú của mình. Tác phẩm khuyết danh này kể về cuộc sống cung đình, hệ 
thống cai trị, phong tục tập quán, v.v. của quốc vương và cư dân Malacca. Đây là một 
tác phẩm lớn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chất cung đình và các sáng tác dân gian 
như ngụ ngôn, truyền thuyết, v.v. Căn cứ vào nội dung, nghệ thuật thì tác piả của nó phải 
là người có học thức uyên bác. Tác phẩm có nhiều từ vay mượn từ tiếng Phạn, tiếng 
Tammn, tiếng Jawa, thậm chí cả những từ gốc tiếng Thái, tiếng Trung Quốc. 

Cũng trong thời kì này có nhiều tác phẩm cổ vũ, tuyên truyền cho tư tưởng IHIồi giáo, 
để cao các nhàn vật Hồi giáo, để cao thiên thần Mohamet thực hiện ý chỉ của Đức Thánh 
Allah. Phần lớn các tác phẩm này đều chịu ảnh hưởng của văn học Arập, Batr như 
“Truyện về Mohamet Ali Ilanaphi”", "Truyện về Ami Hamzak", v.v. 


Vào thế kỉ XV, những chuyện về Pandi được phổ biến khá rộng rãi ở hải đảo. Đây là 
những câu chuyện tình phảng phất tính chất hiệp sĩ, thường kể về tình yêu của các hoàng 
tử với những nàng công chúa xinh đẹp - những tình yêu mà lúc đầu thường có phần trắc 
trở, gian nan. Theo một số tác giả, sở dĩ những chuyện về pandi được lan truyền rộng 
khắp là nhờ có múa rối. 

Ở Việt Nam, đặc trưng nổi bật nhất của thời kì này là nên văn học viết được hình 
thành và bước vào thời kì phát triển với một dội ngũ tác giả hùng hậu. Các tác piả của 
đòng văn học viết trong giai đoạn lí - Trần không ai khác mà chính là những trí thức 
mang tư tưởng Phật giáo và Nho giáo. Và nếu như các thi sĩ đời Lí chủ yếu là các nhà sư 
thì các thí sĩ đời Trần lại phần lớn là Nho sĩ. Đời Lí, văn học Việt Nam được toả sáng 
bởi hai viên ngọc quý, đó là bài thơ "Nam quốc sơn hà” tương truyền là của Lí Thường 
Kiệt và "Chiếu đời đô” của Lí Công Uẩn - những tác phẩm mang tính nhân văn và tính 
văn hoá rất cao. Đến đời nhà Lê, người tiêu biểu cho thơ ca cổ điển Việt Nam là Nguyễn 
Trãi - tác piả của "Quốc âm thi tập", với 254 bài thơ Nôm được coi là cổ nhất hiện còn. 
Với Nguyễn Trãi, dòng văn học chữ Nôm ngày càng phát triển và mở rộng. Sang các thế 
kỉ sau, đội ngũ các tác giả sáng tác bằng chữ Nôm càng ngày càng đóng đảo: Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, rồi Hi Xuân Hương, Bà huyện Thanh Quan và đặc biệt là 
thiên tài Nguyễn Du với tác phẩm vĩ đại "Truyện Kiều", Có thể nói, chưa bao giờ nền 
văn học dân tộc lại đạt đến đỉnh cao chói lọi như thời kì này. 
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2.5 Đồng thời với sự phát triển của văn hoá tỉnh thần là sự phát triển của săn hoá 
vát chất - tiến đề, cơ sở cho sự phái triển văn hoá tỉnh thần. Trong thiên niên kĩ này, 
có thể nói, văn hoá vật chất Đông Nam Á có sự phát triển vượt bậc mà một số thành guả 
của nó không chỉ có ý nghĩa cho hêm nay mà còn cho muôn đời sau, 

Cămpuchia, trong thời kì Ảngco huy hoàng, đã xây dựng được khá nhiều công trình 
văn hoá. Dưới thời Jayavarman VII, một hệ thống đường giao thông trên kháp đế quốc 
Cămpuchia đã được xây dựng và mở rộng. Dọc theo các con đường, ông cho lập 121 
trạm dừng chân, mỗi trạm cách nhau L5 km và trong đó đều vó bếp lửa cho khách. Vua 
còn cho xây dựng 102 bệnh viện trên khắp mọi nơi. Và một điều đặc biệt là ở tất cá các 
bệnh viện đều có dòng chữ "Người đau đớn vì bệnh tật của thần dân hơn là của chính 
người, vì nỗi đau đớn của mọi người đã pây nên nỗi đau đớn của các vua chứ không phải 


bởi chính nỗi đau đớn của các vua"). 


Công trình kiến trúc nổi tiếng thế piới của Cămpuchia mà mọi người đều biết là khu 
đến Ángco, cách thủ đô Phnômpênh ngày nay khoảng 250 km. Khu đến này bao gềm 
Angco Voát, Ăngco Thom và hàng loạt chùa xung quanh. Được xây dựng từ thế kị XH 
(bất đầu xây dựng năm 1122 và hoàn thành vào năm 1150), Ảngco Voát chiếm một diện 
tích chừng 200 hecta. Đến cao 60 mớót, chia thành ba tầng, với tổng số buồng lên tới 438. 
Bên trên đền là 5 ngọn tháp. Ở Ăngco Voát có đến hànp nghìn mét vuêng phù điêu, 
hàng nghìn hình tiên nữ Apsara xinh đẹp được khắc trên vách đá. 

Ăngco Thom là khu đền hình vuông, mỗi chiều khoảng Š km, có thành luỹ bao 
quanh. Trung tâm của quần thể Ăngco Thom là khu đến Bayon - một hình ảnh tuyệt vời 
nhất vẻ nghệ thuật biếu tượng hoành tráng Khmer. Toàn bộ l3ayon có khoảng hơn 50 
tháp lớn nhỏ, lô nhô trông như mội rừng đá. 


Cả khu đến Ängco được xây dựng bằng những phiến đá khổng lồ, khối nọ xếp chồng 
lên khối kia. Khu đền là một tác phẩm vi đại, tuyệt tác cả về kiến trúc, hội họa lẫn điêu 
khắc, đó là hàng loạt những bức họa trên đá, những bức tượng khống lồ, v.v. phản ánh 
cuộc sống lao động, chiến đấu, sinh hoạt... của người dân Khmer. Với khu đền này, 
Cămpuchia thực sự bước vào một kỉ nguyên mới trong sự phát triển của mình: kỉ nguyên 
thịnh vượng của nền văn hoá Ăngco huy hoàng. 

Thế kỉ XI cũng là thời kì Papan phát triển khá toàn diện cả về lãnh thố lẫn kinh tế - 
xã hội. Xét về văn hoá vật chất, nông nghiệp Papan khá phát triển, đặc biệt là hệ thống 
thuỷ lợi. Nhiều hồ nước và đập nước được xây dựng mà tiêu biểu nhất là hồ chứa nước 
Mrakan trên núi Tiuin. Cũng trong thời kì này, người ta đã xây dựng những ngói chùa 
tháp với các bức họa (phù điều) nồi lớn. Hàng nghìn ngôi chùa đã được xây dựng, trong 
đó vĩ đại nhất là chùa Svcputgi (chùa vàng) được xây dựng từ thế ki XIV, cao IÔ mét, 
chứa 7 vành đai bằng vàng. Chùa có một trụ bằng bạc, một quả câu ở đỉnh chóp và một 
lá cờ bằng vàng. Chùa có một tháp chính, 4 tháp lớn và 64 tháp nhỏ (cao 3 - 4 mét) bao 
quanh. Phía sau là 72 thánh đường cao gần bằng các tháp. Trong chùa, người ta dùng tới 


(1) Phan Ngọc Liên (chủ biên), Sdđ, tr.32 


5448 viên kim cương, 9300 lá vàng (kích thước 30cm x 3Ocm, với tổng trọng lượng là 
500 kg) để trang trí. Có đến 1065 chuông vàng và 421 chuông bạc được treo ở mọi nơi 
trong chùa. Chùa Vàng được coi là biểu tượng của nhân dân Myanmar, bởi vậy nói đến 
Myanmar người ta không thể không nhắc đến chùa Vàng, một tronp những công trình 
kiến trúc vĩ đại bậc nhất của Đông Nam Á. 


Ở Thái Lan vào thế kỉ XVIII, có một sự kiện quan trọng là việc đời thủ đô từ 
Ayuthaya về Thon Buri vào năm 1782. Để thủ đô mới không kém gì Ayuthaya, nơi đã 
từng hơn 400 năm là kinh đô của các triều đại lừng lẫy, Rama ï đã đền tâm sức vào việc 
xây dựng tường thành bao quanh kinh đô, xây dựng cùng điện lớn (Grand Ialacc) và các 
công trình công cộng khác. Riêng bức tường thành cũng đã là một công trình vĩ đại thời 
bấy giờ: dài 7 km, dây hơn 3 mét, cao pần 4 mét, có 63 cổng và 15 pháo đài. Đến thời 
Rama II (1809 - 1824) và Rama III (1824 - L§51), rất nhiều chùa chiển đã được xây 
dựng và hoàn thiện như Voát Arun, Voat Yan Naoa, Voat Po, v.v. Ngoài ra, nhiều công 
sở, dinh thự, đường sá, hệ thống sông ngòi, v.v. cũng được xây dựng trong thời pian này, 


Trong số các vương quốc hải đảo thì Philippines là nơi thịnh hành Thiên Chúa 
giáo hơn cả. Do đó, những công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây chính là những nhà 
thờ Thiên Chúa giáo được xây dựng từ các thế kỉ XVI - XVII. Các nhà thờ này 
thường theo phong cách barocco. Chúng được xây dựng bằng đá lớn và trang trí phù 
điêu đấp nối hoặc chạm khắc lộng lẫy. Vào những năm 1606 - 1614, các giáo sĩ dòng 
tu August đã xây dựng xong nhà thờ thánh Augustin theo đồ án của một kiến trúc sư 
Tây Ban Nha. Ngày nay, đó là kiến trúc cổ xưa nhất ở Manila. Công trình kiến trúc đồ 
sộ này chứa hai tháp cao, móng đá chắc chắn, chịu đựng được những trận động đất 
thường xảy ra ở Philippines. Cũng vào thời kì đầu thế ki XVH, người ta đã hoàn thành 
việc xây đựng các toà nhà của Hội truyền piáo Thánh Iosip và trường dòng Thánh Toma. 
Trong các thế ki XVII - XVHI, một loạt nhà thờ như Morong, Pawai, v.v. cũng đã mọc 
lên ở ngoại ô Manila. 


Ở Jawa, từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, những công trình kiến trúc về thờ tự được tập 
trung ở núi Penangungan. Có đến khoảng 80 công trình được xây dựng dọc theo các 
triển dốc của núi này. Trong số những công trình đó, có vai trò quan trọng và độc đáo 
nhất là hai hồ nước Jalatunda và Belakhan. Hồ Jalatunda được khoét sâu vào núi với diện 
tích 13m x I6m. Nước từ núi chảy xuống bể nước vào hồ phụ rồi dẫn đến hỏ chính. 
Ngay piữa bức tường áp sát vào núi xưa kia có tượng. Đó là tượng Visnu - vị thần được 
tôn thờ ở Đông lawa như chúa tế của các nguồn nước, như vị tổ của các ông vua. 

Từ thế ki XVI, với sự có mặt của người Hà [,an, nhiều công trình kiến trúc của 
Indonesia mang đậm phong cách châu Âu mà tiêu biểu nhất là thành phố Batavia được 
xây dựng vào thế kỉ XVII. 

Hoà nhịp chung với các nước thịnh vượng trong khu vực, văn hoá vật chất của Việt 
Nam trong thiên niên kỉ thứ hai cũng đã có những bước phát triển mới, những thành tựu 
quan trọng. 

Sau khi đời đô về Thăng Long, tại đây nhà Lí đã cho xây dựng nhiều cung điện, đến 
đài, thành luỹ. Thành Thăng Long là một công trình xây dựng thành luỹ lớn nhất trong 
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các triều đại phong kiến Việt Nam. Toàn bộ thành dài khoảng 25 km, được bố trí thành 
hai vòng. Bên trong thành có nhiều cung điện rực rỡ. 

Những cêng trình kiến trúc lớn của đời Lí là chùa Một Cột, chùa Giaạm, tháp Báo 
Thiên, v.v. Nghệ thuật điêu khắc trên gốm, đá và gỗ thời Lí khá đặc sắc, điêu luyện. Bố 
cục các pho tượng gọn, đẹp và cân xứng. Các đường nét chạm trổ uốn cong mềm mại, 
thanh thoát. Kiến trúc và mĩ thuật ở Việt Nam thời kì này rất gần với kiến trúc mĩ thuật 
Chăm và các nước Đông Nam Á kháct), 

Từ thế ki thứ X, Phật giáo đóng một vai trò quan trọng tronp đời sống nhân dân, vì 
vậy, năm 1031 triểu Lí đã bỏ tiền xây dựng 950 ngôi chùa. Nho giáo, mặc dù chưa 
mạnh, song cũng được chú ý. Năm 1070, nhà [ dựng Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám để 
đào tạo nhân tài và tuyển chọn quan lại cho bộ máy hành chính nhà nước. Đến thời nhà 
Trần, Nho giáo bắt đầu có địa vị trong xã hôi, vương triều cho lập Quốc Học Viện để 
con em quý tộc, quan lại, Nho sĩ vào học. 

Sang thế kí XVI - XVII, kiến trúc đình làng phát triển mạnh. Hàng loạt đến, đình, 
chùa lại tiếp tục được xây dựng. Tiêu biểu cho phong cách điêu khắc và kiến trúc thế kỉ 
XYVII là đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh), đình Thạch Lãi (Mỹ Văn, Hưng Yên), v.v. 

Đâu thế ki XIX, công trình kiến trúc vĩ đại nhất của Việt Nam là Kinh thành IIuế với 
bố cục ba lớp bao bọc: Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành. Là một toà kiến trúc 
đồ sộ và kiên cố, Kinh thành Huế thực sự là một công trình văn hoá vật chất có giá trị 
của Việt Nam. 

Tóm lại, xét về mặt văn hoá vật chất, các công trình xây dựng ở Đông Nam Á trong 
thiên niên kỉ thứ hai thường tập trung vào: 

- Việc phát triển nóng nghiệp: làm thuỷ lợi, xây dựng đập, hồ chứa nước, v.v. 
- Việc phát triển giao thông vận tải, đặc biệt là đường sá. 

- Việc xây dựng những công trình phục vụ tôn giáo như chùa chiền, nhà thờ, thánh 

đường, đền đài, v.v. 
- Việc xây dựng các thành phố, thủ đô mới. 
Trên tất cả các Iĩnh vực này, nhiều công trình vân còn giá trị đến tạn ngày nay và mai sau. 


IV. VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 

1. Bối cảnh văn hoó - lịch sử 

1.1 Đặc diểm mối bật nhất, quán xuyến toàn bộ quá trình lịch sử Đóng Nam Á từ 
nửa sau thế kỉ XIX đến 1945 là sự đô hộ của thực dân phương Táy đối 9ói các quốc 
gia ở khu vực này. 

Quá trình thâm nhập của thực dân phương Tây vào Đông Nam Á với mục đích thực 
dân diễn ra ngay từ cuối thế kỉ XV đầu thế ki XVL Sự giàu có về hương liệu và khoáng 
sản, vị trí quan trọng về giao thông và quân sự, v.v. là những lí đo chính khiến người 
phương Tây "để mắt" đến và nảy sinh ý đồ thôn tính, xâm lược Đông Nam Á. 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sd, tr. 15 


Vẻ cơ bản, đến cuối thế kỉ XIX, tất cả các quốc gia Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều rơi 
vào tay thực dân phương Tây. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình cụ thể của mỗi nước mà quá 
trình đô hệ của thực dân phương Tây ở từng nước diễn ra sớm muộn và nhanh chậm 
khác nhau, với các cách thức khác nhau như xâm chiếm đất đai, dùng vũ lực, gây sức ép 
cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự, v.v. 

Trong số các quốc gia Đông Nam Á thì Indonesia là nước bị phương Tây đô hộ đầu 
tiên. Ngay từ năm 1511, các thương nhân Bồ Đào Nha đã chiếm Malacca. Năm 1595, 
Hà Lan chiếm được Jakarta. Năm 1811, Indonesia rơi vào tay Anh và đến 1814 lại hoàn 
toàn trở thành thuộc địa của Hà Lan. 

Các bang của Malaysia bị Anh đô hộ dần dần từ nửa sau thế kỉ XIX. Năm 1874, Anh 
đặt được sự đô hộ của mình ở các bang Perak, Selangor và Sembilan và năm 1888 thôn 
tính được Pahang. Hai bang lớn ở phía đông là Sabah và Sarawak cũng bị Anh chiếm vào 
năm 1888. Năm 1909, bốn bang thuộc Xiêm là Perlis, Kelantan, Kedah và Terenppanu 
cũng trở thành thuộc địa của Anh và từ đó các bang này trở thành vùng đất của 
Malaysia. Cũng năm đó, Anh chiếm được Iohor. Như vậy, đến đầu thế kỉ XX, toàn bộ 
Malaysia đã bị Anh xâm chiếm. 

Philippines từ 157I đã là thuộc địa của Tây Ban Nha. Đến năm 1902, quốc gia này 
hoàn toàn rơi vào tay Hoa Kì. 

Mảnh đất bế nhỏ Brunei, sau bao nhiêu năm bị MI, Tây Ban Nha và Hà lan "để mắt", 
cuối cùng, ngày 17 tháng 9 năm 1888 cũng hoàn toàn trở thành thuộc địa của Anh - chịu 
chung số phận như Malaysia. Dĩ nhiên không chỉ Brunei mà toàn bộ vùng đất bắc 
Bomeo cũng thuộc quyền kiểm soát của Anh. 

Trên bán đảo Trung - Ấn, Miến Điện từ lâu đã bị Anh, Hà Lan, Pháp nhồm ngó. Sau 
nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, tháng 11 năm 1885, Anh chiếm xong toàn bộ lãnh thổ 
Miến Điện và biến Miến Điện thành một tỉnh của Ấn Đệ. 


Ba nước lông Dương Việt Nam, Lào, Cămpuchia bị rơi vào tay thực dân Pháp. Trước 
sự chống trả yếu ớt và nhượng bộ của triều đình Huế, Pháp nhanh chóng chiếm được 
Việt Nam, sau đó đánh thẳng vào Campuchia và Lào. Vua Nôrôđôm phải kí với Pháp 
một hiệp ước, công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Campuchia. Với Lào, ách thống trị 
của Pháp được thiết lạp chính thức kể từ khi có hiệp ước Xiếm - Pháp ngày 3 tháng 10 
năm 1893, theo tỉnh thần Xiêm phải nhường quyền lợi ở Lào cho Pháp. 

Như vậy là, đến cuối thế kí XIX, trừ Xiêm, tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác đều 
nằm trong sự đô hộ của thực dân phương Tây: Philippines thuộc Mĩ, Indonesia thuộc Hà 
Lan, Malaysia, Brunei, Miến Điện thuộc Anh, Việt Nam, Cămpuchia, Lào thuộc Pháp. 


Sống dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây, nhân dân Đông Nam Á phải chịu sự 
bóc lột tàn bạo của chúng. Chúng thực hiện hàng loạt chính sách khai thác và bóc lột 
thuộc địa, chẳng hạn: 

- Khai thác tài nguyên thiên nhiên như than đá, thiếc, kẽm, đồng vàng, bạc, v.V. 
mang về chính quốc.  ˆ 


- Tăng thuế và đặt ra nhiều thứ thuế vô lí, kể cả thuế thân. 
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- Thực hiện chính sách chia rẽ quần chúng, mua chuộc giai cấp thống trị bản địa. 

- Thực hiện chính sách ngu dân, đầu độc nhân dân bằng rượu và thuốc phiện. 

Đông Nam Á thuộc địa đã thực sự trở thành nơi cung cấp nguyên liêu, nhàn công và 
lương thực rẻ mạt cho thực dân phương Tây, trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm công 
nghiệp của chúng. Ilơn thế nữa, Đông Nam Á còn bị chúng biến thành một căn cứ quân 
sự để làm bàn đạp tấn công các nước khác. 

1.2 Sau năm 1940, các nước Đông Nam Á lại rơi vào một hiểm họa ngoại xâm 
khác: Nhát Bản 

Ngày 2 tháng 3 năm 1941, Nhật đánh chiếm Sumatra và Jawa. Chỉ sau đó một tuần, 
quân Hà Lan đã phải hạ vũ khí. Quyền thống trị Indonesia thuộc về tay Nhật cho đến 
thána 8 năm 1945. 

Cũng năm đó, Nhật tấn công Philippines và thiết lập nên thống trị ở nước này. 

Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật đổ bộ vào Malaysia và cũng thiết lập được sự thống 
trị của mình không mấy khó khăn giống như ở Philippines. 

Trên bán đảo Trung - Ấn, trong tháng 7 năm 1941, Nhật đã chiếm toàn bộ vùng ông 
Dương thuộc Pháp (Việt Nam, [,ào, Campuchia). Tháng 12 năm 1941, quân Nhật cũng 
thôn tính Miến Điện. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, Nhật đổ bộ vào Thái I an và IPhibun đã 
phải đầu hàng. 


Đến đầu năm 1942, có thể nói, Nhật đã đánh bại tất cả các thực dân phương Tây Anh, 
MI, Pháp, Hà I.an và thiết lập được sự thống trị của mình trên toàn khu vực Đông Nam 
Á. Khẩu hiệu tuyên truyền của Nhật lúc đó là "Châu Á của người châu Á", "Nhật là 
người lãnh đạo châu Á", "Nhật là người bảo hộ châu Á”, "Nhật là ánh sáng của châu Á", 
v.v. Trên thực tế, Nhật khủng bố dân chúng địa phương rất tàn bạo, đặc biệt là nạn hãm 
hiếp phụ nữ và việc bắt dân đi lao động khổ sai. Hàng nghìn người đã bị sử dụng vào 
việc xảy dựng "con đường sắt thần chết” nối liền nam Miến Điện với Bangkok qua 
Kanburi. Hàng nghìn người Indonesia bị đưa đi phục vụ quân đội Nhật ở Niu Ghine và 
bắc. Một thảm cảnh hết sức bị đát mà người dân Đông Nam Á phải gánh chịu mà 
nguyên nhân chính là sự đô hộ của Nhật là các nạn đói và nạn dịch xảy ra ở nhiều nơi, 
đã cướp ởi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội, 

1.3 Cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á giành độc lập dân lóc, lật đổ ách 
thóng trị của thực dân đã diễn ra ở tất cả các nước tong suốt thời kì từ cuối thế kỉ 
XIX đến 1945. Tất nhiên, tuỳ theo tình hình cụ thể của từng nước mà con đường cứu 
nước của mỗi quốc gia có những nét khác nhau. 

Ở Indonesia, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở tây Sumarra kéo dài suốt 30 năm 
(từ 1873 đến 1904). Đâu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc càng phát triển 
rầm rộ với nhiều tổ chức chính trị, trong đó có Liên đoàn các thương nhân Hồi giáo. 
Đến tháng 5 năm 1920, Đảng Cộng sản Indonesia ra đời, truyền bá tư tưởng Mác - 
Lênin vào nước này. Năm 1923, giai cấp công nhân, được sự ủng hộ của nông dân, 
đã tổ chức một cuộc bãi công lớn trong ngành đường sắt. Vào các năm 1926 - 1927, 


nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân lại liên tiếp nổ ra. Năm 1927, Đảng 
Quốc dân, hay còn gọi là Đảng Dân tộc, do Sukarno đứng đầu ra đời, tiếp tục lãnh 
đạo nhân dân Indonesia đấu tranh đòi giải phóng dân tộc. Trong thời kì Nhật chiếm 
đóng, Đảng Cộng sản Indonesia, mặc dù bị địch khủng bố ráo riết, vẫn bí mật lãnh 
đạo phong trào đấu tranh chống Nhật. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Sinpaparna, 
Semarang và nhiều nơi khác. 


Tháng 8 năm 1945, Nhật bại trận. Nước Cộng hoà Indonesia được thành lập dưới sự 
lãnh đạo của tổng thống Sukarno. 


Ở Malaysia, tổ chức "Đại hội toàn Malaysia" ra đời đầu thế kỉ XX không chỉ với mục 
đích đòi cải cách đạo Hồi mà còn là một tập hợp quần chúng đấu tranh chống thực dân 
Anh xâm lược. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, các lực lượng dân tộc dân 
chủ Malaysia do Đảng Cộng sản đứng đầu đã lãnh đạo nhân dân thành lập các đội du 
kích chống Nhật ở nhiều nơi. Có lúc, đội quân du kích đã lên tới khoảng 300.000 người. 
Tháng 8 năm 1945, tổ chức mang tên "Đội quân chống Nhật" vốn lấy chỗ dựa là đội 
quân du kích đã đứng ra làm nhiệm vụ lịch sử trong đại: tước vũ khí của Nhật, thành lập 
các tổ chức chính quyền dân chủ gọi là Uỷ ban Nhan dân. 

Tại Philippines vào năm 1892, hội Katipunan (Hội cao cả nhất và đấng kính nhất của 
những người con dân tộc), đứng đầu là Andret Bonifaxio (1863 - 1897), đã ra đời và trở 
thành người tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc bàng hình thức đấu tranh 
vũ trang. Sau khi MI hất cảng Tây Ban Nha, chiến sự giữa Mi và Philippines diễn ra khá 
khốc liệt. Chỉ hơn ba năm (từ 4/2/1899 đến 4/7/1902) đã có tới 2811 trận giao chiến xảy 
ra. Giai cấp vô sản Philippines, đưới hình thức ban đầu là công đoàn, đã xuất hiện trong 
quá trình đấu tranh chống đế quốc Mĩ. Năm 1924 Đảng Công nhân và năm 1930 Đảng 
Cộng sản Philippines lần lượt ra đời để lãnh đạo cách mạng. Đáng chú ý nhất là cuộc 
biểu tình của nông dân với 65.000 người tham gia vào ngày 3/5/1935, bị Mĩ đàn áp rất 
thảm khốc. Trong cuộc đấu tranh chống Nhật rất quyết liệt ở Philippines, những người 
cộng sản có một vai trò đáng kể trong việc tổ chức các đội du kích, các lực lượng vũ 
trang và thành lập Mặt trận thống nhất (năm 1942). 


Trên bán đảo Trung - Ấn, hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nông dân và các cuộc bãi 
công của công nhân Miến Điện liên tục xảy ra mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa nông dân 
đo Saia Samon lãnh đạo năm 1930 - 1932 và cuộc bãi công của công nhân ngành đầu lửa 
năm 1938. Trong thời thuộc Nhật, Đảng Công sản Miến Điện (thành lập từ 1930) đóng 
Vai trò quan trọng trong Liên minh nhân dân tự do chống phát xít. Từ cuối tháng 3 năm 
1945, ở Miến Điện đã nổ ra cuộc khởi nghĩa toàn dân chống Nhật. 


Ba dân tộc Việt Nam, Cămpuchia, Lào đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc kháng 
chiến chống kẻ thù chung là thực dân Pháp. Ngay từ năm 1864, thủ lĩnh Acha Soa của 
Cămpuchia đã liên minh với nghĩa quân của đề đốc Huân (Nam bộ), xây dựng căn cứ 
Châu Đốc - Takco, giáng trả thực dân Pháp nhiều đòn bất ngờ. Năm 1866, quân đội 
Pòcumpó Cămpuchia tiến đánh Udong (kinh đô cñ) và uy hiếp Phnômpênh. Từ 1576 đến 
1887 là cuộc kháng chiến kéo đài của nhan dân Cămpuchia dưới sự lãnh đạo của Hoàng 
thân Sivôtha, em ruột vua Nôrôđôm. Tiếp đó, đầu thế kỉ XX, lại nổ ra cuộc khởi nghĩa 
do Vise Nhâu đứng đầu. 
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Tại Lào, phong trào chống Pháp của ông Kẹo vào năm 1901 dã phối hợp với phong 
trào chống Pháp của dân tộc Sođăng ở Tây nguyên, Việt Nam. Kế tiếp ông Kco, ông 
Commandam tiếp tục lãnh đạo đội quân du kích chiến đấu cho đến tận năm 1936. Từ 
khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân lào càng 
phát triển mạnh. Nhiều tổ chức yêu nước như "Lào pên Iào" (nước Lào của người Lào), 
"Lào sêri” (I ào tự do) được thành lập, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức, ngay cả ở Viên 
Chăn. Tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật thua trận, nhân dân Lào đứng lên giành chính 
quyền và thành lập Chính phủ trung ương lâm thời. 

Cùng với hai nước bạn Cãmpuchia và Lào, cuộc đấu tranh piành độc lập dân tộc của 
nhân dân Việt Nam đã diễn ra liên tục và ở nhiều nơi. Sau phong trào Cân Vương là 
hàng loạt phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, cuộc vận động Duy Tân, v.v. do 
các sĩ phu yêu nước lãnh đạo. Ngoài ra còn có các cuộc khởi nghĩa nông dân mà điển 
hình nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Iloàng Hoa Thám lãnh đạo. Đặc biệt, cách 
mạng Việt Nam thực sự thay đổi về chất từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đứng đầu ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã 
làm cuộc cách mạng tháng Tám I945 thắng lợi vĩ đại. 


2. Các đặc điểm và thành tựu văn hoé 

Trong một bối cảnh lịch sử như đã trình bày ở trên, văn hoá Đông Nam Á thời kì này 
mang hai đặc điểm chính: 7) roát lên tỉnh thân yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân 
chínii: trong cuộc đâu tranh giành độc lập, tự đo và 2) tiếp thua những thành quả tiến bộ 
của văn hoá phương Tây cả về mặt vật chất lấn về mặt tình thần. 

Có thể nói, đến lúc này, các nước Đông Nam Á đã trải qua hai thời kì tiếp nhận văn 
hoá nước ngoài. 

Thời kì đầu diễn ra trong một thời gian lịch sử khá đài. Đó là thời kì tiếp nhận những 
yếu tố văn hoá từ Trung Quốc, Ấn Độ, Arập. Các yếu tố văn hoá du nhập từ bên ngoài 
cùng với lớp văn hoá Đông Nam Á bản địa đã tạo nên "những nền văn hoá mang tính quốc 
gia dân tộc trung đại”. Đây là "thời kì đột biến văn hoá lần thứ nhất của Đông Nam Á". 

Đến thời kì này, thời kì tuyệt đại đa số các nước Đông Nam Á nằm dưới sự đô hộ của 
phương Tay, văn hoá phương Tây ô ạt tràn vào toàn bộ lãnh thổ Đông Nam Á, kể cả 
những quốc gia không bị phương Tây trực tiếp xâm chiếm như Thái Lan. Nếu như trước 
đây, sự giao lưu văn hoá chủ yếu chỉ diễn ra trong khuôn khổ các nước phương Đông 
của châu Á thì bây giờ đã lan ra xa hơn, rộng hơn và đến với một khu vực "mới lạ" hơn: 
châu Âu và châu Mĩ. Và nếu như trước đây, sự tiếp nhận chủ yếu chỉ trone phạm vi tôn 
giáo thì bây giờ đã lan toả ra nhiều mặt khác của văn hoá, trong đế có một nhân tố đặc 
biệt quan trọng là khoa học kĩ thuật hiện đại. Đúng là, nói như giáo sư Nguyễn Tấn Đác, 
ở thời kì đột biến văn hoá lần thứ hai này, cái trường giao lưu đã mở rộng hơn trước cả 
về không gian lẫn nội dung. 


Trong sự giao lưu với phương Tây, "những biến động lớn lao, sâu xa đã đội nhiên lôi 
tuột Đông Nam Á vào guông máy của thế giới hiện đại, trong khi nó vẫn còn đang mơ 
màng ở cuối thời kì trung đại. Lần đầu tiên nó tiếp xúc với những sức mạnh vật chất của 
sắt thép và những nền văn hoá xa lạ. Bỡ ngỡ, bị động rồi chấp nhận, trước tiên vì sức ép 


quá mạnh. Cuộc ép duyên Đông - Tây, ở đây muốn nói tới cuộc ép duyên văn hoá, xét ra 
cũng là một tất yếu lịch sử. Đông Nam Á đứng trước một vấn đề dân tộc mới mẻ, không 
phải chỉ bảo vệ mà còn phải cải tạo và xây dựng. Không thể nào bảo vệ được dân tộc nếu 
chỉ dựa vào cái vốn liếng của quá khứ mà thôi. Chính vận mệnh dân tộc lại đòi hỏi Đông 
Nam Á phải nhanh chóng chiếm lĩnh lấy những điểm cao mới của thế giới, đặc biệt là 
khoa học Kĩ thuật của phương Tây, mới mong bảo tồn được dân tộc“), 

Và sự tiếp thu văn hoá phương Tây đã tạo ra những thành quả mới cho văn hoá Đông 
Nam Á thời kì này, mà trước hết là những thành tựu văn hoá vật chất còn tồn tại cho đến 
lận npày nay. 

2.1 Những thành quả của văn hoá vật chất 


Điểm nổi bật trong thời kì này là sự phát triển nhanh chóng của các đô thị theo 
hướng không chỉ là trung tâm Chính trị - văn hoá mà còn là những trung tâH công - 
thương nghiệp lớn. 


Xin bắt đầu từ thủ đô Yangon của Miến Điện. Tại đây, người ta xây dựng thành phố 
theo kiểu hiện đại của phương Tây: hai đường trục lớn và bốn đường phố chính giao 
nhau, chía thành phố thành các ô vuông mà trung tâm là ngôi chùa Sule xinh đẹp. Mỗi 
chiều của một ô vuông như vậy dài 250 mét. Các toà nhà thường có độ cao từ 15 đến 20 
mét. Ngay từ những năm 2O của thế kỉ XIX, người ta đã xây dựng ở đây những toà nhà 
lớn như Toà thị chính cũ, bệnh viện Trung ương, toà án Tối cao, v.v. Sau đó là những 
công trình kiến trúc theo kiểu cổ điển cách tân như Trường Đại học Tổng hợp, ngân 
hàng, khu các cơ quan trung ương, v.v, 


Từ năm 1856, Singapore đã được coi là một thành phố - trunp tâm thương mại lớn của 
Đông Nam Á. Nó được quy hoạch và xây đựng nhanh chóng thành một thành phố cảng 
sầm uất. Vai trò của nó càng được khẳng định từ khi kênh đào Sue được hoàn thành. 
Ilàng hoá từ các vùng khác nhau của Đông Nam Á được chuyển tới đây để rồi từ đây 
chúng lại được chuyển đi Trung Quốc, Ấn Độ và các nước phương Tây. Ngược lại, từ 
Mĩ, Australia các thương gia lại mang đến đây kim loại màu, sắt, vũ khí, bông, v.v. 
Người ta ước tính rằng vào các năm 1872 - 1873, doanh số thương mại của thành phố 
cảng này đã lên tới 90 triệu đôla Mĩ. Như vậy là, từ nửa sau thế kỉ XIX, Singapore đã 
thực sự trở thành một trung tâm thương mại lớn không chỉ của Đông Nam Á mà còn của 
thế giới. 

Tại Manlla - thủ đô Philippines - trong thời kì thuộc Tây Ban Nha, nhiều công trình 
xay dựng "tầm cỡ” đã được hoàn thành: [Lâu đài của quan thống chế Malahanyang 
(1863, nay là Dinh Tổng thống), nhà thờ Manila (hoàn thành 1878 - 1879 sau gần 100 
năm xây dựng), nhà băng Ssud (1387 - 1893), v.v. 

Vào đầu thế kỉ XX, với sự có mặt của người Mi, thủ đô Mamila càng có tốc độ đô thị 
hoá nhanh chóng. Hàng loạt toà nhà như Trung tâm hành chính - thương mại, bưu điện, 
Toà nghị viện, nhà hát Metropolitentan, bệnh viện Trung ương, v.v. được mọc lên. 
Manila được mở rộng cả về lãnh thổ lẫn đân số. 


(L) Nguyễn Tấn Đắc, Bài đã dẫn. 
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Ỡ Thái Lan, dưới triều vua Rama V (tức Chulalongkon), bộ mặt thủ đô Bangkok có 
nhiều thay đổi. Rất nhiều công trình công cộng được xây dựng. Một trong những công 
trình kiến trúc lớn được hoàn thành vào năm 1880 là toà nhà ba chóp trong Cung điện 
lớn. Nhiều toà nhà mô phỏng cấu trúc phương Tây đã xuất hiện trong thời kĩ đầu thế kỉ 
XX như Nhà Quốc hội, thậm chí cả chùa Benchamopobit được xây bằng đá cẩm thạch. 

Ở Việt Nam, đầu thế kỉ XX, Hà Nội và Sài Gòn trở thành những đô thị sâm uất, 
những trung tâm thương nghiệp - công nghiệp lớn của cả nước. Hải Phòng cũng trở 
thành cảng lớn thứ hai ở Đông Dương. Nhiều thị xã, thị trấn bất đầu được xây dựng hoặc 
được mở rộng dần như Nam Địh, Hải Dương, Hòn Gai, Huế, Đà Năng, Quy Nhơm, 
Biên Hoà, v.v. Cũng như các thủ đô Đông Nam Á khác, kiến trúc đô thị Hà Nội và Sài 
Gòn thời kì này tiếp thu khá nhiều yếu tố kiến trúc phương Tay. Các công trình kiến trúc 
nồi tiếng có thể kể đến là: Viện Viễn Đông Bác cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử), Trường 
Đại học Đông Dương (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Bộ Ngoại giao, Thư viên Quốc 
gia, Nhà hát lớn Thành phố, Phủ Toàn quyền, v.v. Ở Hà Nội và Toà Đô chánh, Toà án 
Thành phố, v.v. ở Sài Gòn. Nói chung, các công trình kiến trúc mang phong cách Pháp ở 
Hà Nội khá đẹp và đã được "Việt Nam hoá” nên "không lạc điệu giữa những công trình 
kiến trúc cổ truyền”°). Còn các công trình kiến trúc ở Sài Gòn thì có thể chia thành hai 
giai đoạn: ở giai đoạn đầu, kiến trúc được "bê nguyên xi nghệ thuật địa phương”, còn ở 
giai đoạn sau "các công trình kiến trúc, văn hoá, xã hội đã chú ý hơn đến yếu tố địa lí, 
khí hậu và nghệ thuật địa phương "®, 

Xét về mặt văn hoá vật chất, đồng thời với sự phát triển của các đô thị Đông Nam Á 
là sự phát triển của một loạt công trình xây dựng khác liên quan đến đỏ thị và đến sự 
phát triển dời sống kinh tế, văn hoá của đất nước nói chung như giao thông vận tải, biữu 
điện. trường học, ngán hàng, thư viện, bệnh viện, nhà máy. v.v. 


Tạt Bangkok vào năm 1880, dịch vụ bưu điện và điện tín bắt đầu đi vào hoạt động. 
Tuyến đường sắt Bangkok - Phra Nakhon Si Ayuthaya được khai thông vào năm 1890. 
Tàu điện được đưa vào sử dụng từ năm 1892 trên tuyến Charoen Crung. Nhiều cây cầu 
theo phong cách phương tây cũng được xây dựng. Một công trình văn hoá đáng được 
nhắc đến cũng được xây dựng trong thời kì này là thư viện Quốc gia Thái mang tên 
Vasiriên. Năm 1916, Trường Đại học Tổng hợp Chulalongkon được thành lập. Nhiều 
con đường mới, rộng lớn được xây dựng thay cho những con kênh rạch nhỏ vốn được sử 
dụng làm đường vận chuyển trước đây ở thành phố. 

Tại Singaporc, năm 1837 đã xuất hiện trường học đầu tiên. Năm 1884 tuyến đường 
sắt Singapore - Kuala Lumpur được chính thức đưa vào phục vụ. Tại Manila vào những 
năm đầu thế kỉ XX cũng đã có trường cao đẳng Sư phạm, bệnh viện, khách sạn, v.v. 

Ở Việt Nam, mớột hệ thống cầu đường suốt từ Bắc tới Nam được chú ý xây dựng, đặc 
biệt là hệ thống đường sắt, bởi nó piúp ích rất nhiều cho việc khai thác thuộc địa của 
thực dân Pháp. Tuyến đường sắt Hà Nói - Sài Gòn được nối liền năm 1936. Ngoài ra còn 
có các tuyến đường ngắn như Sài Gòn - Mĩ Tho (71 km), Phủ Lạng Thương - Lạng Sơn 


(@),@) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sdd, tr.136, 


(58 km), v.v. Vẻ đường bộ, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã tạo ra những con 
đường liên tỉnh dài tới 20.000 km. Hệ thống đường thuỷ cũng được chú trọng. Tính đến 
năm 1914, độ đài đường thuỷ đạt tới 1745 km “Như vậy là, nhìn mội cách tổng thể, ở tắt 
cả các quốc gia Đông Nam Á. người phương Tây có ý thức rõ rệt trong việc phải triển 
đô thị, công nghiệp và giao thông. Việc lầm này, trước hết, tất nhiên là phục vi Cho nưác 
dích khai thác thuộc địa của họ. Song. mội cách khách quan. sự phát triển đó dã lạo clu) 
văn hoá vật chất Đông Nam Á thời kì này có được những thành quả mới mé so với các 
thời kì trước đó. 

2.2 Sự xuất hiện bàng loạt các tờ báo, tạp chí, nhà in, nhà xuất bản 

Tại Singapore, Singapore Cronical là tờ báo đâu tiên được ra mắt bạn đọc ở nước này. 
Sau đó là tờ F'rec Press xuất hiện vào năm 1835. 


Õ Philippines vào năm 1882, tờ nhật báo hợp pháp đầu tiên cũng được xuất bản. Còn 
ở Thái I.an, sự xuất hiện nhà in đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển trào 
lưu khai sáng và trào lưu văn học mới ở đất nước này. Một sự kiện khác nữa là sự ra mắt 
của tờ tạp chí Vachirayan của Hội nhà văn Thái lan. Đây là diễn đàn chính của nhiều 
nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Thái Lan thời bấy giờ. Vào những năm 20 của thế kỉ này, 
hàng loạt tạp chí mới lại xuất hiện: $¡ Krung Tai Pat, Tai Kasem (bằng tiếng Thái), Tạp 
chí xã hội Xiêm (bằng tiếng Anh), v.v. 


Ở Indonesia, sự phát triển của văn học Indonesia đầu thế ki XX đồng thời gắn liên 
với sự ra đời của một nhà xuất bản lớn: Nhà xuất bản Nhà sách (tiếng Indonesia là Balai 
Pustaka). Nhà xuât bản này được thành lập năm 1917. Từ đó đến năm 1941 nó đã cho ra 
mất bạn đọc gần 2000 cuốn sách và một số tạp chí bằng tiếng Melayu, tiếng Sunda, v.v. 
Vào giai đoạn những năm 30, một sự kiện đáng chú ý trong đời sống văn học Indoncsia 
là sự xuất hiện của tạp chí Nhà thơ mới. Tạp chí này đã mang đến cho văn học Indonesia 
những đặc điểm mới, đặc biệt là nó đã póp phần đáng kể vào việc làm trong sáng và làm 
giàu thêm ngôn ngữ Indonesia (tiếng Melayu) hiện đại. 

Ở Sài Gòn Việt Nam, nếu không kể đến những tờ báo viết bằng chữ Pháp và chữ IIán 
thì tờ báo quốc ngữ đầu tiên ra đời là tờ Gia Định báo, xuất hiện vào tháng 4 năm 1865, 
sau đó là tờ Phan Yên báo. Báo chí ở Hà Nội xuất hiện muộn hơn môi chút. Có thể kể ra 
một số tờ báo quen thuộc như Nam Phong, Trung Bắc Tân văn, Hữu Thanh, Đăng Cổ 
Tùng báo, Thực nphiệp dân báo, v.v, 

Dĩ nhiên, sự xuất hiện báo chí ở nước ta và một số nước Đông Nam Á, cũng như sự 
xuất hiện của chữ Quốc Ngữ thời kì đầu, là nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền, cổ vũ 
cho chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, dẫu sao nó cũng góp một phần nhất định vào sự 
phát triển của văn học quốc ngữ các quốc gia Đông Nam Á. Xét ở góc độ tích cực đó, có 
thể nói rằng "việc dùng chữ Quốc Ngữ để làm báo đã là một bước đột biến của diễn 
trình văn hoá. Nhìn ở phương diện ngôn ngữ văn tự, đấy là một bước đột biến. Nhìn ở 
phương diện lịch sử báo chí, đây cũng là một bước đột biến"””). 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sđd, tr. 37. 
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2.3 Văn học Đóng Nam Á nửa sau thế kí XIX và đầu thế kỉ XX phản ánh khá dậm 
nét tính thần yêu nước nông nàn và ý chí kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc 
của nhân dân. Ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. văn học thời kì này thực sự trở thành vũ 
khí của quân chứng chống lại kẻ thù xám lược và tuyên truyền cho sự tiến bộ xã hội. 


Vào thời kì này, ở Philippines, nhà văn đầu tiên nói đến ý nghĩa tự cường của dân tộc 
là Risal Khose. Ông viết nhiều thơ ca và tiểu thuyết phản ánh tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Philippines và của chính bản thân mình. 
Ông thực sự là một chiến sĩ yêu nước, luôn luôn đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Dù 
bị kẻ thù Tây Ban Nha bỏ tù rồi bị tử hình (tháng 12/1896) nhưng những vần thơ ca ngợi 
tổ quốc và tình yêu đất nước của ông vẫn còn vang vọng mãi trong trái tìm và khối óc 
của hàng triệu người dân Philippines yêu nước. Cho đến ngày nay, nhân dân Philippines 
vẫn còn nhắc đến những câu thơ tuyên thệ đầy nhiệt huyết của Risal Khose trước khi 
ông ra pháp trường: 


Tôi đã hiến dâng nếu như Tổ quốc nói: 

Hãy hiến dâng 

Trên cánh đồng trong sáng, ˆ 

nơi đám cháy của trận chiến đã bừng lên 

Có những người chết quên cả sự chân chừ và sợ sệt 
... Vĩnh biệt, bình tĩnh trong cái chết?) 


Ngoài Risal, trong dòng văn học yêu nước Philippines còn xuất hiện nhiều nhà văn, 
nhà thơ khác mà tiêu biểu là Anselmo de Khesus (1869 - 1901) và Khose Palma (1876 - 
1903). Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ có tên “Đất nước buổi bình minh” của Khose 
Palma đã được phổ nhạc, trở thành quốc ca chính thức của Philippines. 

Sang thời kì chống Mĩ, đồng thời với thơ ca và tiểu thuyết còn xuất hiện cả kịch và 
truyện ngắn. Các tác giả Philippines đã biết lợi dụng ánh đèn sân khấu để thức tỉnh quần 
chúng nhân dân, kêu gọi họ đứng lên chống lại sự can thiệp của đế quốc MI. Trong số 
các vở kịch công khai nhằm vào Mĩ, phải kể đến Tôi không chết của [luan Mantapang 
(vở này bị chính quyển Mĩ cấm đoán), Đấu tranh vì Tổ quốc của Severino Ries, Tình 
yêu Tổ quốc của Iĩuan Kristosomo, v.v. Về tiểu thuyết, tác phẩm được đánh giá cao cả 
về hình thức nghệ thuật lẫn nội dung biểu hiện là Chói sáng và ánh sáng mặt trời (1911) 
của I.ope Santos - một tác phẩm lấy đề tài là chủ nghĩa xã hội và được coi là "cuốn tiểu 
thuyết mẫu mực nhất trong văn học Philippines thời Mĩ thống trị"””. 

Tại Indonesia, nhà văn, người Đảng viên Cộng sản Marko Kartodikromo (1878 - 
1928), trong nhiều tác phẩm của mình, đã lớn tiếng lên án bọn thực dân cướp nước và bè 
lũ tay sai phản động, đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên làm cách mạng. 
Mặc dù bị giam cầm, tù tội nhưng các tác phẩm văn học nổi tiếng của ông như Cảm 
tưởng tự do, Chàng sinh viên trẻ, Bí mật cũng đình, v.v. vẫn vượt ra khôi ngục tù để đến 
với quần chúng cách mạng Indonesia. Ngoài Marko, ở Indonesia thời kì này còn xuất 


(Ù (2) Đức Ninh, Vấn học Philippines. Trong cuốn "Tìm hiểu lịch sử — văn hoá Philippines.”, tập I, NXB 
Khoa học Xã hội, 1996, tr.145, : 


hiện nhiều nhà văn vô sản khác như Semaun, Mohamad Sanusi, Charak. Đồng thời với 
đòng văn học của giai cấp vô sản, trong kho tàng văn học Indonesia đầu thế kỉ XX còn 
có các đòng văn học mới khác để cập đến nhiều mặt khác nhau của cuộc sống, trong đó 
có xu hướng phê phán các tập tục, lễ nghi phong kiến cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời; phê phán 
sự phân biệt chủng tộc và thói sùng bái phương Tay. Một số tác phẩm, đặc biệt là thơ ca, 
còn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi khối đoàn kết dân tộc thống nhất 
Indonesia, 


Văn học kháng chiến chống Pháp nửa sau thế ki XIX và nửa đầu thế kỉ XX của Việt 
Nam đặc biệt phát triển. Vào thời kì đầu của cuộc kháng chiến, các nhà văn tiêu biểu 
cho tỉnh thần kháng Pháp là Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Phạm Văn Nghị, Hồ 
Huân Nghiệp rồi đến Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Tiếp theo là đội ngũ các nhà Nho yêu 
nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trình, Nguyễn Quyền, v.v. Sau đó, đồng thời với 
dòng văn học hiện thực phê phán với các tên tuổi Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyên Hồng, 
Nguyễn Công Hoan, v.v. là dòng văn học cách mạng với những ngôi sao sáng như Chủ 
tịch IIồ Chí Minh, Tố Hữu. 

2.4 Văn học Đông Nam Á bước vào giai đoạn chuyển mình, thay đối khá toàn diện 
ca về nội dụng lẫn hình thức 


Thành tựu của văn học Đông Nam Á không chỉ dừng lại ở mỗi một phương điện là 
phản ánh tính thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc như vừa trình bày 
ở trên. Trong suốt quá trình phát triển khoảng 100 năm này, bộ mặt văn học Đông Nam 
Á có sự cách tân rất lớn cả về nội dung lẫn hình thức biểu hiện. 


a) Trước hết. một xu hướng phái triển đáng được ghi nhận là việc đề cao, sử đụng 
tiếng nói, chữ viết dân tộc trong các sáng tác văn học. 


Nên văn học mới của Indonesia có cơ sở từ nền "văn học thành phố” cuối thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX mà một đặc điểm nối bật của nó là được viết bằng chính tiếng Indonesia 
(Bahasa Indonesia). Sau đó, đến thế hệ các nhà văn vô sản, sở đi các tác phẩm của họ 
đến được với đông đảo quần chúng nhan dân cũng chính là nhờ chúng được viết bằng 
chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, mặc dù, trong thời gian đó, không phải không có những 
tác phẩm vẫn được viết bằng tiếng Hà Lan. Nhà xuất bản Nhà sách (Balai Pustaka) ở 
Indonesia đã in nhiều tác phẩm văn học dân pian, nhiều tác phẩm văn học cổ điển có giá 
trị bằng tiếne Indonesia. Thậm chí, một số tác phẩm văn học phương Tây cũng được 
dịch sang tiếng Indonesia. Hàng loạt nhà thơ đầu thế kỉ XX, bằng sáng tác của mình, đã 
ca ngợi tổ quốc Indonesia thống nhất, ca ngợi Bahasa Indonesia của mình. 

Ở Philippincs, đặt nên móng cho văn học mới Philippines là nhà thơ vĩ đại Ph. 
Balagtas. Sau đỏ, rất nhiều tác phẩm của các nhà văn khác cũng được viết bằng tiếng 
Tagan. Đầu thế kỉ XX xuất hiện nhiều nhà tiểu thuyết bình dân. Nhiều tác phẩm của họ 
được viết và công bố bàng tiếng Tagalog - ngôn ngữ quốc gia của Philippines. 

Ở Thái Lan, đồng thời với việc sáng tác các tác phẩm trực tiếp bằng tiếng Thái, nhóm 
văn học của Vatriravut (Rama VI, 1910 - 1925) còn dịch ra tiếng Thái khá nhiều tác 
phẩm văn học cổ điển phương Tây của Môlie, Sếchxpia, Vônte, Đuyma, v.v. 

Ở Việt Nam, một bước phát triển quan trọng của văn hoá thời kì này là việc sử dụng 
chữ Quốc Ngữ trong các sáng tác văn học. Lúc đầu, chữ Quốc Ngữ được sử dụng để 
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phiên âm các sách chữ Ilán, chữ Pháp, chữ Nôm. Về sau, các sáng tác trực tiếp bằng chữ 
Quốc Ngữ dân đần xuất hiện, chẳng hạn Chuyến đi Bắc kì năm Ất Hợi (kí, 1876) của 
Trương Vĩnh Kí, Truyện thầy 1azarô phiến (tiểu thuyết) của Nguyễn Trọng Quản, v.v. 

b) Mội diểm nối bật khác của thành tựu văn học Đông Nam Á thời kì này là sự xuất 
tiện nhiều khuynh hướng văn học mới, 

Ở Indonesia xuất hiện khuynh hướng khai sáng trong văn học. Các tác giả của 
khuynh hướng này tham gia hoạt động xuất bản sách báo, kêu gọi mọi người đấu tranh 
cho cuộc sống mới, phê phán những mặt hạn chế của xã hội phong kiến, cảm thông với 
những người nghèo khổ, ca ngợi những thành quả của khoa học kĩ thuật Âu châu, v.v. 

Khuynh hướng khai sáng trong văn học cũng đã xuất hiện ở Thái I_an vào nửa sau thế 
kỉ XIX. Tuy đất nước này không bị thực dân phương Tây chiếm đóng nhưng những ảnh 
hưởng của phương Tay vẫn có một tác động đáng kể đến thế giới quan của các nhà văn 
Thái. Vào những năm 4O của thế kỉ XX này, trên diễn đàn văn học Thái [.an lại xuất 
hiện nhiều khuynh hướng văn học khác nhau: một số tác giả kiên trì khuynh hướng bảo 
tồn tính chất truyền thống, một số khác thiên về xu hướng tiếp tục cách tân, đổi mới, lại 
cũng có một số nhà văn khác tập trung vào những xung đột tâm lí - xã hội, v.v. 

Ở Philippines, chỉ trong khuôn khổ thể loại tiểu thuyết cũng đã có nhiều khuynh 
hướng khác nhau. Đại điện cho khuynh hướng lăng mạn có thể kể đến nhà văn 
Veleriano Ilcrnandez Pena mà chủ đề quen thuộc của ông và của những người theo 
khuynh hướng lãng mạn thường là tình yêu nam nữ, hôn nhân và gia đình. Đại diện cho 
khuynh hướng hiên thực - xã hội là nhà văn nồi tiếng Lope K. Santos. Các tác phẩm văn 
học theo khuynh hướng này thường quan tàm đến cuộc sống của những người lao động 
bình dân và những vấn đề xã hội đang được đặt ra. 

Ngoài các dòng văn học hiện thực phê phán và văn học cách mạng, đầu thế kỉ XX, ở 
Việt Nam còn xuất hiện dòng văn học theo khuynh hướng lãng mạn với nhóm Tự lực 
văn đoàn và với phong trào Thơ mới. Xét về mặt nghệ thuật, đóng góp của phong trào 
Thơ mới quả là không nhỏ. Nó góp phần tích cực vào việc xác nhận sự chuyển mình của 
văn học Việt Nam theo hướng hiện đại và khẳng định chắc chắn vai trò của chữ Quốc 
Ngữ trong đời sống văn hoá hiện đại. 

©) Sự da dạng về mặt thể loại cũng là một đặc điểm đáng chú ý của văn học Đông 
Nam Á nữa cuối thế kỉ XIX nứa đầu thế kỉ XX. 


Nếu như ở các giai đoạn trước, thể loại văn học chủ yếu là thơ và một số truyện kể 
dân gian thì đến giai đoạn này đã xuất hiện nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, truyện 
vừa và kí. Tiểu thuyết hiện đại ở tuyệt đại đa số các nước Đông Nam Á, trong đó có cả 
Việt Nam, đều xuất hiện vào những năm 20 của thế kỉ này. Điều đặc biệt là có những tác 
giả của thời kì này đã thể nghiệm ngòi bút của mình qua không phải một mà hầu hết các 
thể loại. Nhà vua Thái Lan Vatriravut (Rama VI) là một tấm gương tiêu biểu. Ông đã 
viết tới hơn 6O vở kịch và hơn 120 cuốn tiểu thuyết, truyện dài, trường ca. 

2.5 Ngoài những thành tựu văn hoá đã nêu trên, ở một số quốc gia Đông Nam Á, 
trong thòi kì này còn xuất hiện các phong trào cđi cách xã hội. Tuy mức độ thực hiện 
và kết quả thực hiện có khác nhau nhưng đây cũng là một sư kiện tiến bộ đáng ghi nhận. 


Ở Philippines, phong trào cải cách được tầng lớp tiểu tư sản khởi xướng ngay từ 
những năm 6O của thế ki XÌX. Phong trào này đã thu hút phần lớn, nếu không nói là hầu 
hết, các nhà trí thức như luật sư, bác sĩ, kĩ sư, nhà báo, tu sĩ, v.v. Người đứng đầu phong 
trào này là Josc Risal [1861 - 1896] - nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà văn hoá xuất sắc 
của Philippines. Tuy mang tính chất cải lương nhưng phong trào cải cách do Jose Risal 
lãnh đạo cũng vẫn được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ bởi khẩu hiệu chung của 
nó là đòi quyển bình đăng cho Philippines tại Quốc hội Tây Ban Nha, đòi một số quyền 
lợi cho nhân dân Philippines. 

Phong trào cải cách của Philippimes không đưa đến thắng lợi bởi một nguyên nhân 
quan trọng là nó chỉ thuần tuý trông chờ vào ân huệ của chính quốc. Trất với cách làm 
này, phong trào cải cách do vua Rama V Thái [.an, tức Chulalongkon, khởi xướng được 
tiến hành khá "bài bản”, lại không bị chính phủ chính quốc nào can thiệp, nên thu được 
nhiều thắng lợi. Chulalonpkon đã thị hành nhiều chính sách cải cách quan trọng trong 
nhiều lĩnh vực đời sống đất nước. Ông thực hiện việc bãi bỏ chế độ nó lệ, chế độ lao 
dịch và một số hủ tục phong kiến lạc hậu, lỗi thời. Ông còn ban hành sắc lệnh giáo dục 
bát buộc, Dưới triểu ông, chế độ thuế khoá được cải tiến, nền tài chính được củng cố. 
Ông mạnh dạn trong việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các chuyên 
gia phương Tây, trong việc vay vốn nước ngoài đầu tư vào sản Xuất trong nước. 
Chulalonekon đã thành công trong việc tạo ra một tầng lớp trí thức mới đủ sức thay thế 
tầng lớp quý tộc quan lại phong kiến bảo thủ, lạc hạu. Về cơ bản, công cuộc cải tổ của 
Chulaionpkon đã làm thay đổi căn bản cơ cấu thành phần xã hội và giai cấp thống trị. 

ỞV lệt Nam, một trone những phong trào tiêu biểu cho các phong trào cải cách xã hội là 
Đông Kinh nphĩa thục với tên tuổi của lương Văn Can, Nguyễn Quyền. Các Nho sĩ của 
phong trào này "tiếp nhận tư tưởng văn hoá phương Tây qua máy lọc tư tưởng văn hoá 
Trung Hoa... từ bỏ sự lạc hậu, đến với sự cách tân". Nội dung cải cách của phong trào Đông 
Kinh nghĩa thục là "dùng chữ Quốc Ngữ, hiệu đính sách vở, sửa đổi pháp thi, cổ vũ nhân tài, 
chấn hưng công nghệ, phát triển báo chí... , hô hào thực nghiệp, bài trừ mê tín dị đoan, v.v. 
Như vậy, rõ ràng là, phong trào Đông Kinh nghĩa thục đã có những đóng góp tích cực vào 
việc phát triển văn hoá dân tộc nói chung và chữ Quốc Ngữ nói riêng. Ilen thế nữa, phong 
trào này còn đánh dấu một bước phát triển mới trong hệ tư tưởng của các nhà Nho. Theo họ, 
lúc này, phạm trù yêu nước không thể tách rời phạm trù yêu dân. Trong "Văn minh tân học 
sách” - một tác phẩm biểu hiện tập trung các quan điểm chính của Đông Kinh nghĩa thục - 
các tác giả quan niệm "văn minh là chủ nghĩa mở trí khôn cho dân”, là “chân hưng dân khí, 
khai thông dân trí, mở rộng dân quyền, cải thiện dân sinh"©), 

Tóm lại, qua IO0 năm nằm trong sự đô hộ của phương Tây và giao lưu văn hoá với 
phương Tây, toàn khu vực Đông Nam Á đã có nhiều sự thay đổi lớn lao về mật văn 
hoá. Dĩ nhiên, sự thay đổi đó phải trả bằng bao nhiêu máu xương và nước mắt bởi gót 
giày của thực dân xâm lược. Thời gian này ở tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều diễn 
ra hai xu hướng trấi ngược nhau nhưng lại rất thống nhất, đó là vừa chống lại sự bành 
trướng và thôn tính của phương Tây vừa không chối từ việc tiếp thu những yếu tế van 
hoá mới tiến bộ của nó để đưa Đông Nam Á nhanh chóng hoà nhập vào thế giới hiện 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sdd, tr 135. 
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đại. Chính vì thế bản sắc văn hoá dân tộc Đông Nam Á không những không bị thôn 
tính bởi những yếu tố ngoại lai mà còn được bồi đắp, được làm phong phú thêm, tạo ra 
một cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này khi các quốc gia Đông Nam Á 
lần lượi giành được độc lập dân tộc và bước vào thời kì xây dựng đất nước. 


V. VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
ĐẾN NAY 

1. Bối cũnh văn hoó - lịch sử 

Sau khi Nhật rút khỏi Đông Nam Á (1945), có thể nói, nhân đân Đông Nam Á lại 
bước vào thời kì thứ hat chống thực dân phương Tây. Từ đó phong trào đấu tranh giành 
độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi ở tất cả các nước. Và vào những thời điểm lịch sử khác 
nhau, các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau để rồi 
cùng bước vào con đường xây dựng và phát triển cho đến ngày nay. 

J.I Tại Indonesia, sau cuộc khởi nghĩa kháng Nhật thắng lợi vào tháng 8 - 1945, chỉ 
hơn hai tháng sau, tức vào tháng II - 1945, Indonesia lại bị thực dân Hà Lan tiến hành 
đánh chiếm lại. Những người cộng sản bị khủng bố dã man. Đúng bốn năm sau (II - 
1949), chính phủ Hatta phảt kí hiệp ước Lahay, thừa nhận sự có mặt của Indonesia trong 
khối liên hiệp Hà Lan - Indoncsia. Từ đó Indonesia trở thành một nước bán thuộc địa. 
Tuy nhiên phong trào đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Indonesia vẫn tiếp tục phát 
triển, kết quả là, đến 15 - § - 1950, với lời tuyên bố của Sukarno, nước Cộng hoà 
Indonesia chính thức được thành lập, thoát khỏi sự đô hộ của Hà Lan. Từ đó, đặc biệt là 
từ năm 1953, khi chính phủ Hatta bị đổ, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Sukarno, nhân 
dân Indonesia bước vào thời kì khôi phục và phát triển đất nước. Vào năm 1965, năm 
xảy ra đảo chính, chính phủ mới được thành lập với tân tổng thống Ià Suharto. Từ đó đến 
khoảng cuối năm 1997, Indonesia dần dần đi vào thế ổn định về kinh tế và xã hội. 

1.2 Nếu như ở Indonesia, Hà Lan quay lại vào tháng II - 1945 thì cũng đúng thời 
gian đó, thực dân Anh đưa quân đội đến Malaysia, lập lại sự thống trị của chúng. Năm 
1948 Liên bang Malaya được thành lập trên cơ sở 9 tiểu quốc Hồi giáo và hai bang 
Malacca và Penang. Năm 1952, Đảng Liên hợp - thực chất là sự hợp nhất các đảng đang 
tồn tại - được thành lập. Trước sức đấu tranh của nhàn dân, ngày 31 - § - 1957 Anh phải 
trao trả độc lập cho Liên bang Malaya. Ngày 9 - 3 - 1963, tại J.ondon, một hiệp ước đã 
được kí kết giữa Liên bang Malaya, Singapore, Sarawak, Sabah và Anh để thống nhất 
thành lập Liên bang Malaysia. Ngày 16 - 9 - 1963, Liên bang Malaysia được chính thức 
tuyên bố thành lập. Nhưng sau đó hai năm, ngày 9 - 8 - 1965, Singapore xin tách khỏi 
Lên bang và trở thành một quốc gia riêng. 

Sau mười năm phục hồi kinh tế (1957 - 1966) và qua sáu kế hoạch 5 năm (từ 1966 
đến 1995), cho đến cuối năm 1997, Malaysia được coi là một tronp số những nước có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định ở Đông Nam Á. Chính phủ của nước này 
đang tích cực phấn đấu để đến năm 2020 trở thành một nước phát triển ở châu Á. 


Singapore sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển đã trở thành thành viên của các 
nước công nghiệp mới (NIC) và là một trong bốn con rồng châu Á. Đó là quốc gia phát 
triển nhất ở Đông Nam Á hiện nay. 


T.3 Sau sự rút lui của Nhật, Bruncí cũng lại chịu ách thống trị của Anh như Malaysia. 
Mãi đến ngày mùng [ tháng Giêng năm 1984 Brunei mới được độc lập hoàn toàn. Bảy 
ngày sau khi tuyên bố độc lập, Negara Brunei Darussalam đã trở thành thành viên thứ 
sáu của tổ chức ASEAN và tháng 10 năm đó, lrunei được công nhận là nước thành viên 
thứ 159 của Tổ chức T.iên hợp quốc. 


liiện nay Brunei là nước giàu có ở Đông Nam Á. Trung bình cứ 2,3 người có một xe 
hơi và sáu người có một điện thoại. Thu nhập bình quan đầu người của Brunci cao nhất 
Đông Nam Á. 

J.4 Philippines tuyên bố độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1946. Từ đó đến nay, dất 
nước này đã trải qua nhiều đời tổng thống, trong đó Ferdinand Marcos đâm nhiệm chức 
vụ lâu nhất (tt 1965 đến tháng 2 - 1986). Trong thập niên 70, nền kinh tế Philippines 
phát triển với tốc độ khá nhanh nhưng vào đầu những năm 80 thì chạm lại nhiều 
Philippines có mức thu nhập bình quân đầu người là §50 ỦSI) (1994). Mục tiêu của 
Philippines là trở thành một nước công nghiệp mới trong một thời pian khóng xa. 


!.5 Thái Lan bị quân Anh, dưới danh nghĩa đồng minh, chiếm đóng sau khi chiến 
tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nhưng sau đó, Mĩ đã tìm mọi cách gạt Anh ra khỏi Thái 
Lan để piữ quyền chỉ phối Thái I.an. Trong khoảng 10 năm (1957 - 1966), kinh tế Thái 
Lan phát triển khá mạnh nhưng những năm 70, kinh tế nước này lại đi vào con đường sa 
sút nghiêm trọng. Cho đến những năm 80 thì Thái I.an bật dậy khá nhanh. Đặc biệt 
chương trình phát triển nông thôn của Thái Lan thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Bước 
vào thập niên 90, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái lan khá ổn định. Tổng sản phẩm 
quốc đân tính theo đầu người của Thái Lan là 2085 USD (năm 1994). 


1.6 Miến Điện, sau chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn bị thực đân Anh thống trị. Sau 
hai năm kiên trì đấu tranh, tháng 10 năm 1947 nhân dân Miến Điện đã buộc Anh phải kí 
hiệp ước Anh - Miến công nhạn nền độc lập và tự chủ của Miến Điện. Sau đó, Lên bang 
Miến Điện chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 4 tháng Giêng năm 1948. Từ đó Miến 
Điện bước vào thời kì khôi phục, xay dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên phải 40 
năm sau ngày tuyên bố độc lập, tức là từ 1988, Miến Điện mới bắt đầu tạo ra được bước 
phát triển mới về kinh tế, xã hội. Từ ngày mang tên mới Myanmar (tháng 6 năm 1989), 
chính phủ nước này đã thi hành nhiều biên pháp cải cách kinh tế, trone đó đặc biệt chú 
trọng đến việc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài, cải tổ các doanh nghiệp kinh tế nhà nước và 
khuyến khích kinh tế tư nhan. Với các biện pháp này, kinh tế và xã hội Myanmar đang 
bước vào thời kì khởi sắc. 

L.7 Về cơ bản, ba nước Đông Dương Việt Nam - [ào - Campuchia từ 1945 đến 1975 
có hoàn cảnh lịch sử tương tự nhau bởi cùng chung kẻ thù và cùng sát cánh chiến đấu 
bên nhau. Năm 1954, với chiến tháng lịch sử Điện Biên Phủ, hoà bình được lập lại ở cả 
ba nước. Nhưng sau đó nhàn dân Đông I2ương lại phải làm cuộc kháng chiến chống Mĩ 
trong vòng hơn 20 năm. Đến năm 1975, hoà bình được lập lại. 

Với Việt Nam, bộ mặt đất nước thực sự thay đổi sau năm 1986 khi chính phủ thực 
hiện chính sách mở cửa, đổi mới, cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường tự đo có sự 
điều khiển, kiểm soát của nhà nước. Việc Việt Nam, Lào, Cămpuchia và Myanmar gia 
nhập khối ASEAN là một sự kiện quan trọng đánh đấu một bước phát triển mới trong 
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quan hệ với các nước láng giềng. Nó góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy xu thế hoà 
bình, ổn định và hợp tác khu vực Đông Nam Á. 


2. Một số đọc điểm văn hoú 


Sáu mươi năm, thời gian thật là npắn ngủi so với lịch sử văn hoá khu vực mấy nghìn 
năm song văn hoá Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt, cả 
văn hoá vật chất lẫn văn hoá tỉnh thân. Các nền văn hoá của các quốc gia tông Nam Á bước 
vào thời kì nở rộ và khoe sắc. Vguyẻn nhân quan trong nhất của sự phái triển văn hoá 
khu vực chính là ở chỗ tá! cả các quốc gìa Đông Nam Á đêu đã giành được đác lập và 
có nên kính tế phái triển vượt bậc so với trước đây. Quốc gia độc lập, chính trị ổn định, 
kinh tế nâng cao - đó là những điêu kiện quan trọng nhất để văn hoá phái triển. 

Với một giai đoạn phát triển văn hoá chưa dài và còn đây biến động, khó có thể khái 
quát được đây đủ những đặc điểm của văn hoá Đông Nam Á. Dưới đây chỉ xin nêu ra 
một số đặc điểm nồi bật và chung nhất của văn hoá Đông Nam Á thời kì này. 

2.1 Cơ sở vát chất cho các hoat động văn hoá được tăng cường 

Thấy rõ được tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá tronp đời sếng hiện đại, chính phủ 
các quốc gia Đông Nam Á, những năm qua, đã chú ý nhiều đến việc tăng cường cơ sở 
vật chất cho các hoạt động văn hoá. Tại thủ đô và các thành phố lớn Đông Nam Á, hàng 
trăm hàng nghìn nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, nhà 
in, hiệu sách, nhà triển lãm, phòng tranh, sân vận động, nhà văn hoá, v.v. đã được xây 
dựng và nang cấp. Các thiết bị tiên tiến, hiện đại cũng đã dần dần được đưa vào sử dụng, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả. Có những nơi như ở Manila, Philippines 
vào năm 1969, người ta còn xây dựng cả một tổng thể kiến trúc văn hoá đồ sộ bao pồm 
bảo tàng Dân tộc học, bảo tàng Lịch sử, thư viện, phòng tranh, nhà hát, v.v. Ngay ở một 
nước rất nhỏ như Brunei, từ những năm 60, người ta đã xây dựng một viện bảo tàng vĩ 
đại tại trung tâm thành phố, ở đó có rất nhiều hiện vật có giá trị về mặt khảo cổ học và 
dân tộc học. Cạnh viện bảo tàng là một thư viện lớn nhất quốc gia. Đến năm 1989, một 
thư viện lớn khác - Thư viện Quân đội - lại được hoàn thành, đấy là chưa kể đến nhiều 
thư viên khác ở cấc trường đại học, viện nghiên cứu, v.v. Tại nhiều quốc gia Đông Nam 
Á, nhiều công trình văn hoá đồ sô đã được xây dựng trong thời gian gần đây như Thư 
viên Quốc pia, Bảo tàng Quốc gia Malaysia tại thủ đô Kuala Lumpur, Bảo tàng Dân tộc 
học Việt Nam tại Ilà Nội: v.v. Ngày nay, ở tận các xã bản xa xôi trên núi cao, ngoài hải 
đảo cũng có mạng lưới thư viẹn, radIo, LIVI, V.V. 

Chính việc tăng cường các cơ sở vạt chất cho các hoạt động văn hoá đã thúc dãy vàn 
hoá Đông Nam Á phát triển và góp phần nâng cao trình độ, đời sống văn hoá của nhìn 
dân Đông Nam Á, 

2.2 Găn liên với việc tăng cường cơ sở vật chát cho các hoạt dộng văn hoá là sự ra 
đời và phát triển mạnh mẻ của vấn hoá chuyên nghiệp 

Các đoàn kịch, đoàn xiếc, các xí nghiệp phim truyện, phim (ruyền hình, các đoàn ca 
múa nhạc dân tộc, v.v. đều có ở tất cả các quốc gia Đông Nam Á. Nói chung, sau npày 
các quốc gia Đông Nam Á được giải phóng, đội ngũ văn nghệ sĩ và các nhà làm công tác 
văn hoá chuyên nghiệp, kể cả các nhà nghiên cứu, phê bình và các nhà quản lí văn hoá, 


tăng lên nhanh chóng. Đồng thời với sự gia tăng về số lượng là sự không ngừng nâng 
cao trình độ chuyên môn của họ. 

Hoạt động báo chí, xuất bản cũng được đẩy mạnh. Ở Đông Nam Á có hàng nghìn tờ 
báo, tạp chí, hàng trăm nhà xuất bản mỗi năm cho ra mắt bạn đọc hàng chục triệu xuất 


bản phẩm. Ở Malaysia chẳng hạn, năm 1994 đã có hơn 40 tờ báo hàng ngày, trong đó có ` 


những tờ rất nổi tiếng như New Straits Tưnes, The Star, Malaysian Post, Berita lTarian, 
Utusan Malaysia, v.v. Số lượng báo nhiều đến mức, chỉ riêng ở hai bang phía đông 
Malaysia (Sarawak và Sabah) đã có tới 20 tờ. 


Nói chung, ở các nước Đông Nam Á đều có cơ quan nhà nước cao nhất quản lí các tổ 
chức và hoạt động văn hoá là Bộ Văn hoá. 


Với bản thân các nghệ sĩ, từ xã hội phong kiến đến xã hội mới là cả một chặng đường 
thay đổi lớn lao. Nếu như trước đây họ thường bị coi là "xướng ca vô loài" thì ngày nay họ 
lại được nhận những danh hiệu cao quý như "siêu sao”, "nghệ sĩ ưu tú”, “nghệ sĩ nhân dân”, 
v.v. Sự quan tâm của chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đến đội ngũ văn hoá chuyên 
nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá khu vực tron thời đại ngày nay. 


2.3 Sự giao lưu văn hoá khu vực và thế giới ngày càng mở rộng 


Sau khi các quốc gia Đông Nam Á giành được độc lập, sự giao lưu văn hoá với thế giới 
bên ngoài là một yêu cầu khách quan, tự nhiên và tự piác. Sự giao lru ấy khá toàn diện, 
trên tất cả các phương diện của văn hoá (điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, ca múa, thư viện, 
bảo tàng, xuất bản, v.v.) và ở mọi nơi trên thế giới (châu Âu, châu MỊ, châu Phi, châu Úc 
và các nước láng giếng châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, v.v.). Các 
nước lông Nam Á đã tích cực tham gia vào những hoạt động văn hoá mang tính quốc tế 
như ï lên hoan phim Quốc tế, Hội chợ triển lăm sách Quốc tế, các Festival, Giải âm nhạc 
Quốc tế, v.v. và hàng loạt các hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế về những vấn để văn 
hoá. Một trong những hoạt động quan trọng đánh dấu mối giao lưu văn hoá, tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới chính là 
những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Các 
chuyến đi công diễn của các đoàn nghệ thuật chèo, xiếc, rối nước, dân ca của Việt Nam 
sanp các nước ASEAN và phương Tây là một ví dụ. Một ví dụ khác là chuyến đi biểu 
điển cùng với Michael Jackson (siêu sao nhạc Pop người MD của 5 đoàn thiếu nhỉ Đông 
Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Cămpuchia). 

Trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự giao lim và 
hợp tác văn hoá trong khu vực, trong nội bộ các nước ASEAN với nhau. 

Có thể nói, sự kiện đánh dấu bước mở đầu cho quá trình hợp tác văn hoá thông tin 
giữa các nước ASEAN là Hiệp dịnh được kí kết tại Cameron Highlands (Malaysia) 
tháng 12 năm 1969 mà nội dung chính là thúc đẩy sự hợp tác trên các mặt văn hoá và 
thông tin đại chúng. Sau đó, đến năm 1978, Ủỷ ban Văn hoá Thông tin ASHAN được 
thành lập. Nhiệm vụ chính của Uỷ ban là tổ chức các hoạt động văn hoa theo những hình 
thức hợp tác khác nhau (biểu diễn, nghiên cứu, triển lãm các Ấn phẩm, tổ chức hội thảo, 
hội nghị, trao đổi đoàn, v.v.), trên tất cả các lĩnh vực văn hoá khác nhau (phim ảnh, ca 
múa nhạc, kiến trúc, nghệ thuật, vô tuyến truyền hình, radio, xuất bản, báo chí, bảo tàng, 
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thư viện, v.v.). Từ ngày được thành lập, Uỷ ban Văn hoá Thông tin ASEAN đã có nhiều 
hoạt động thiết thực. Chỉ tính riêng trong khoảng hai năm (1992 - 1993) đã có rất nhiều 
cuộc hội nghị, hội thảo được tổ chức, chẳng bạn, Trể em và truyền hình khu vực ASEAN 
tháng 12 năm 1992 tại Indonesia, lên hoan các bài hát ASEAN lần thứ sáu tháng 5 năm 
1992 tại Thái lan, Ƒesval sân khấu kịch ASFAN lần thứ ba tháng II năm 1992 tại Thái 
Lan, Diễn dàn các nhà soạn nhạc dân tộc ASEAN lần thứ hai, tháng 4 năm 1993 tại 
Singapore, Jlôi nghị các nhà văn ASEAN tháng 12 năm 1992, v.v. 

Trong số các hoạt động giao lưu văn hoá phải kể đến những đợt biểu điển của các đoàn 
văn hoá nghệ thuật của các nước ASILSAN tại các nước ASEAN như sự có mặt của đoàn Ca 
múa nhạc Việt Nam tại Singapore năm 1997, của đoàn Ca múa nhạc dân tộc Malaysia tại 
Việt Nam, v.v. Gần đây, hình thức giao lưu văn hoá qua cầu truyền hình giữa các nước cũng 
đã bắt đầu phát triển, gây được ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng nhân dân. 

Đồng thời với những hiệp định chung mang tính chất "toàn khối", đa phương, từng 
nước Đông Nam Á với nhau cũng có những hiệp định song phương riêng về sự hợp tác 
trong lĩnh vực văn hoá, chẳng hạn, Hiệp định ngày 28 - 3 - 1994 được kí giữa Chính phủ 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippines mà nội dung 
chủ yếu là trao đối văn hoá phẩm (sách báo, tạp chí, phim ảnh, băng video...), tăng 
cường viếng thăm lẫn nhau và trao đổi các đoàn nghiên cứu văn hoá giữa hai nước. 

2.4 Bảo tồn, phát huy vốn văn hoá truyền thông và tiếp thu văn hoá thế giới hiện dụi 


Trong lịch sử của mình, văn hoá Đông Nam Á đã trải qua hai thời kì đột biến mang 
tính chất hướng ngoại: “thời kì thứ nhất hướng về những nền văn hoá lớn cổ đại phương 
Đông, thời kì thứ hai hướng vẻ nền văn hoá của các nước thống trị phương Tay”“). Còn 
bây giờ, có thể nói như GS Nguyễn Tấn Đắc, Đông Nam Á đang đứng trước cuộc đột 
biến văn hoá lần thứ ba khi mà tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều đã giành được độc 
lập. Trong một bối cảnh như vậy, "ý thức dan tộc mạnh mẽ là một nét nổi bật trong tất 
cả các nước ở Đông Nam Á. Từ đó, họ cố gắng tìm lại sức manh của mình trong truyền 
thống, trong lịch sử, trong văn hoá dân tộc. Đây là thời kì trở về với dân tộc một cách có 
ý thức và mạnh mẽ”. Chính vì thế, ngày nay, vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc 
Đông Nam Á được bảo tồn và phát huy hơn bao giờ hết”. Việt Nam là một ví dụ khá 


(1) Nguyễn Tấn Đác, Bài đã dan 

(2) Có hàng loạt bài viết về việc giữ gìn bản sắc ván hoá truyền thống và về sự giao lưu, sự tiếp thu các 
yếu tố văn hoá niới từ bên ngoài của các đâu tộc Đông Nam Á. Tại Singaporc. vào ngày 21 tháng Tám 
năm 1995, Trung tâm Văn boá nghệ thuật, Trường Đại học Quốc gia Sinpapore phối hợp với LÍỶ bạn Văn 
hoá Thông tín ASEAN đã tế chức Hội nghị Quốc tế mang tên Các nền văn hoá ở ASEAN và thế ki XX] 
(Cwltures ín ASEAN and the 21“ Century). Tại hội nghị nàv, nhiều nhà khoa học từ lrunvi, Indonesia, 
Malaysia. Philippincs. Singapore, Thái Lan, Việt Nam đã đọc báo cáo khoa học nói về bản sác van hoá 
các dân tộc Đông Nam Á và hướng phát triển của văn hoá Đông Nam Á trong thế kỉ 21. Xin xem toàn ván 
các báo cáo trong tập sách CuÍturex in ASEAN and the 21“ Century Published bv UniPreoss, The Centre for 
the Arts, National University of Singanore, 1096, của các tác giá: Dato Paduka Haji Matusstn bí Omar, 
Haji Abdul LaHf bìn Hajt Ibrahim, Edi Sedyawau, Amri Marzali, Maswadi Rauf, Mohammad lầaduan bìn 
Mohd Ariff, Mohamed Ghouse Nasuruddin, Shanfah Zaleha bte Sved Hassan, Maria Lourdes Ïcvaste 
Jacob, Doreen Œ. Femandez, Alexander Ä. Mapno, Nicanor Gadia Tiongson, Tong Chec Kiong - Anne 
Pakir, Tham Seong Chcc, Prakone Nimmanahaeminda, Surichat Wun Gaco, Tô Ngọc Thanh, v.v, 


điển hình về việc giữ pìn bản sắc văn hoá dân tộc. Các môn nghệ thuật truyền thống như 
rối nước, chèo, tuồng, cải lương, các làn điệu Quan họ Bắc Ninh, dân ca Nam Bọ, v.v. 
không những không bị mất đi mà còn gây được tiếng vang trên thế giới. Indonesia cũng 
là một quốc gia bảo tồn và phát huy được nghệ thuật truyền thống ngay cả trong các tác 
phẩm sân khấu hiện đại. Ở Thái Lan, cho đến nay, người tạ đã đào tạo được rất nhiều thế 
hệ nghệ sĩ trong các trường sân khấu dân tộc. Ở Cămpuchia và Lào, những điệu múa cổ 
truyền mane đậm bản sắc dân tộc vẫn sống mãi và có vai trò rất lớn trong đời sống văn 
hoá hiện nay. Còn ở Malaysia và Singapore thì có sự kết hợp tài tình những loại hình 
nghệ thuật truyền thống khác nhau của các dân tộc khác nhau (như Melayu, Ấn Độ, 
Trung Quốc, v.v.) ở trong cùng một quốc gia. Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đã 
và đang làm nhiễu việc để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc: các đoàn nghệ 
thuật dân tộc được khỏi phục ngay từ những ngày đầu đất nước được piải phóng, các cơ 
quan nghiên cứu văn hoá dàn gian lần lượt ra đời, nhiều tạp chí về văn hoá truyền thống 
cũng đã được xuất bản, v.v. 

Song song với việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc truyền thống là việc không ngừng 
tiếp thu những yếu tố văn hoá hiện đại của thế giới trên tất cả các mặt của đời sống văn 
hoá: phim ảnh, âm nhạc, mĩ thuật, v.v. Các ban nhạc nhẹ, nhạc Pop hiện đại đã xuất hiện 
ở tất cả các quốc gia. Ilàng năm hàng trăm bộ phim Âu - Mĩ đã được chiếu tại các rạp 
Đông Nam Á. Trong thời đại bùng nồ thông tin hiện nay, nhờ các phương tiện thông tin 
hiện đại, các quốc gia đã trở nên gần gũi nhau hơn. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi 
để các quốc gia Đông Nam Á nói riêng, các nước trên thế giới nói chung, giao lưu và 
tiếp thu dễ dàng những thành tựu văn hoá của các dân tộc anh em khác. 

*« 


+ * 


Nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử văn hoá Đông Nam Á, người ta thấy nồi lên những 
mốc lớn đánh dấu sự phát triển của nó. 

Ở thời kì tiền sử và sơ sử, tức thời kì phát sinh và định hình văn hoá bản địa Đông 
Nam Á, cư dân ở vùng này đã lấy việc trồng lúa nước làm nghề sống chủ yếu của mình. 
Ngoài ra, nghề biển và nghề rừng cũng là những nghề đặc biệt quan trọng. Đay là lí do 
giải thích vì sao nhiều người coi khu vực này là nền văn minh lúa nước, văn minh biển. 
Ngay từ thời kì này, sông biển Đông Nam Á đã giữ một vai trò rất quan trọng trong việc 
chuyển tải văn hoá và hội tụ đời sống văn hoá của cư đân toàn khu vực. 

Vào thời kì tiền sử và sơ sử, cuộc sống quần tụ theo tổ chức cơ sở làng xã là đặc trưng 
của cơ cấu xã hội Đông Nam Á. 

Sau văn hoá Iloà Bình, văn hoá Đông Sơn toà rộng trên toàn khu vực. Văn hoá Đông 
Sơn là biểu hiện cao nhất về sự gặp e@ỡ, sự hội tụ văn hoá thống nhất của các dân tộc 
Đồng Nam Á thời bấy giờ. Chứng cớ về sự pặp gỡ này có thể dẫn ra hàng loạt: trống 
đồng Đông Sơn có ở khấp nơi, cả lục dịa lẫn hải đảo, đồ pốm không chỉ có ở Sa Iluỳnh 
(Việt Nam) mà còn xuất hiện ở Kalanay (Philippines), dao găm ở Đông Sơn (Việt Nam) 
và ở Indonesia, V.V. 
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Trong thiên niên kí đầu tiên, dấu ấn sâu đậm nhất trong văn hoá Đông Nam Á là sự 
tiếp thụ những thành quả của văn hoá Ấn Đồ và Trung Hoa. Ngoài sự xuất hiện của các 
tôn giáo được đưa vào từ Ấn Độ và Trung Hoa (Ân Độ giáo, Phật giáo, Nho giáo), một 
bước đổi mới văn hoá hết sức quan trọng là sự ra đời của các nhà nước sơ khai Đông 
Nam Á theo mô hình tổ chức của Ấn Độ. Đến thế kỉ thứ VII, ở khu vực Đông Nam Á đã 
xuất hiện các nhà nước Chămpa, Chân Lạp, Phù Nam, Pepgu, Thaton, Xích Thổ, 
Tumasik, Melayu, Taruma, Bali. Từ đó đến thế kỉ thứ X lại có thêm một số quốc pia mới 
như Pagan, Srivijaya, Palembane, Kalinga, v.v. Và đồng thời với việc dựng nước là việc 
giữ nước. Trong khi các dân tộc Đông Nam Á khác bắt tay vào việc dựng nên những nhà 
nước cho mình thì cộng đồng người Việt lại phải anh dũng chống lại sự đô hộ của 
phương Bắc để bảo vệ đất nước: Xét trên toàn cục, Đông Nam Á đã tạo nên được một 
thế liên hoàn vững mạnh trong việc dựng nước và giữ nước. 


Bắt dâu từ thế kỉ thứ X, toàn Đông Nam Á bước vào một kỉ nguyên mới, mội giai đoạn 
bản lề trong sự phát triển của mình. Có thể coi đây là một thời đại văn hoá - xã hội mới 
trên toàn khu vực Đông Nam A. 


Sau một quá trình tiếp thu có chọn lọc văn hoá Ấn Đệ và Trung Iloa, mỗi nhà nước 
Đông Nam Á đã tìm được cho mình một cách đi, một con đường thích hợp để xây dựng 
một quốc gia dân tộc độc lập. Đây là thời kì các quốc gia khẳng định mô hình phát triển 
văn hoá dân tộc của mình. Một cách ván tất nhất có thể chỉ ra mô hình phát triển đó là: 
Về phương diện sản xuất vật chất, vẫn coi trọng nghề trồng lúa nước và nghẻ biển, nghề 
rừng; về phương điện tinh thần, dùng tôn giáo làm chỗ dựa chính để thống nhất vương 
quyền. củng cố và phát triển ý thức dân tộc. 

Trong vòng vài ba thế kỉ, các quốc gia Đông Nam Á đã đạt được nhữn ø thành tựu vĩ 
đại về văn hoá - xã hội. Những công trình kì vĩ như khu đền Ảngco, chùa Ananda 
(Pagan), v.v. đều được xây đựng vào thời kì này. 


Thế kỉ XII, một lân nữa các quốc gia Đông Nam Á lại ở vào tình trạng dựng - giữ nước 
sôi động trên toàn khu vực. Khác với các thế kỉ trước, đương đầu với nạn ngoại xâm lần này 
không chỉ có người Việt. Quan Nguyên - Mông đánh tận xuống Majapahit. Cuộc kháng 
chiến chống Nguyên - Mông của người Việt, do đó đã gốp phần chặn một gọng kìm quan 
trọng của quân xâm lược xuống Đông Nam Á. Đối với cộng đồng người Thái, việc dựng 
nước trong thời kì này đạt được nhiều thành tựu mới rất khả quan: các vương quốc Sụ Khổ 
Thay, Ianna, Ayuthay rồi Lạn Sang lần lượt ra đời, khẳng định vai trò và vị trí của cộng 
đồng người Thái trong khu vực. Với thế giới Melayu, việc tiếp nhận liôi giáo cũng đã làm 
phong phú thêm sắc diện tôn giáo Đông Nam Á và điều đó rõ ràng có những tác động tích 
cực đáng kể đến sắc thái văn hoá - xã hội các quốc gia Đông Nam Á hải đảo. 

Bước vào thời kì cạn hiện đạk“eác quốc gia Đông Nam Á đứng trước hai thử thách to 
lớn: sự ngưng trẻ của xã hội tiểu nông với nền kinh tế tự cấp tự túc và sự thống trị của thực 
dân phương Tay. Trước tình thế đó, các dân tộc Đông Nam Á vừa phải tiến hành cuộc đấu 
tranh giành độc lập dân tộc vừa phải tiếp nhận nền văn hoá phương Tay để hiện đại hoá 
đất nước. Trong quá trình tiếp xúc và gìao thoa với văn hoá phương Tây, diện mạo của 
các nên văn hoá dân tộc Đông Nam Á đã có sự biến đổi nhiều trên các mạt.”” 


(1) Dẫn từ Phạm Đức Dương, Đóng Nưm Ấ học Việt Nam: Đời tượng và phương pháp tiếp cán, 1993, tr. 124 


Thứ nhất, sự ra đời của những nhân tố văn hoá mới: nhà trường tân học, chữ Latin, 
báo chí, xuất bản, các ngành văn hoá nghệ thuật Âu châu hiện đại: hội họa, kiến trúc, 
điêu khác, điện ảnh, am nhạc, sân khấu... và những nhân tố xã hội mới có quan hệ chặt 
chẽ với văn hoá. Đó là tầng lớp tân học, thị dân, cộng đồng Thiên Chúa giáo, v.v. 


Thứ hai, quá trình tiếp biến văn hoá diễn ra theo quy trình từ sao phòng, mô phỏng. 
đến bản địa hoá và được quy định bởi cách ứng xử và sự lựa chọn của mỗi dân tộc, mỗi 
quốc gia. 

Thứ ba, sự đổi mới văn hoá, nhất là nửa đầu thế kỉ XX, đã tạo mọi tiền để cho sự phát 
triển nền văn hoá mới khi các dân tộc ở đây giành được độc lập. Có một tình hình đáng 
chú ý là nếu như trong thời kì còn bị thực dân thống trị, các dân tộc Đông Nam Á 
thường có khuynh hướng bài trừ, chống đối văn hoá phương Tây thì sau khi giành được 
độc lập, các quốc gia Đông Nam Á đã tiếp nhận toàn bộ gia sản của chính quyền thực 
dân để xây dựng một quốc gia độc lập theo hướng hiện đại. Trong hoàn cảnh đó, không 
còn con đường nào khác, họ buộc phải học theo mô hình văn hoá phương Tây mà trước 
hết là mô hình của những nước trước kia đã thống trị họ. Do đó, văn hoá phương Tay lại 
được tiếp nhận với thái độ tự chủ hơn. 

Sự biến đổi điện mạo văn hoá Đông Nam Á ở giai đoạn này không phải là một sự bất 
chước mà thực tế là một sự cấu trúc lại toàn bộ nền văn hoá. 

Giữa thế kỉ XX, các quốc gia Đông Nam Á lần lượt giành lại được nền độc lập dân 
tộc. Đây là ki nguyên mới cho văn hoá dân tộc phát triển. Sau bốn thế ki tiếp xúc, giao 
lưu văn hoá với thế giới phương Tây, các dân tộc Đông Nam Á đã gạn lọc, tiếp thu được 
nhiều yếu tố mới tiến bộ để đưa vào cùng với di sản văn hoá truyền thống của mình. Từ 
đây, văn hoá Đông Nam Á bước vào một thời kì phát triển mới đầy thuận lợi và, trên 
thực tế, bước đầu đã giành được những thành tựu đáng kể. 


Tất nhiên trong quá trình tiếp xúc, giao lưu với văn hoá phương Tay, Đông Nam Á 
không chỉ có "nhận". Phương Tây, như chính các học giả phương Tây thừa nhận, cũng 
tiếp thu được không ít những yếu tố văn hoá mới từ Đông Nam Ắ. 


Œ. CÁC THÀNH Tố CỬỦA VĂN H0Á ĐÔNG NAM Á 


Văn hoá của các dân tộc thường bao hàm trong nó rất nhiều thành tố: ngôn ngữ, tín 
npưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, nhà cửa, nghệ thuật, v.v. Trền một ý nghĩa nào đó, 
có thể nói, đó cũng chính là những thành tựu hay những mặt nội dung của một nền văn 
hoá. Phần này sẽ đi sâu tìm hiểu về các thành tố của văn hoá Đông Nam Á, 


1. VĂN HOÁ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG 


1. Ẩm thực 


Là khu vực nóng, ẩm, mưa nhiều lại có đủ loại hình (núi, đồng bằng, biển, sông 
nước, v,v.), động thực vật Đông Nam Á, vì vậy, vô cùng phong phú. Thức ấn tự nhiên ở 
nơi đáy lúc nào cũng có sẵn: cá dưới ao hồ, sông ngồi, hoa quả, rau màu ngay ngoài 
ruộng vườn, rồi chìm, thú, rau rừng... chỗ nào cũng có. Hoàn cảnh sống thuận lợi ấy 
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giúp cư dân Đông Nam Á có diểu kiện tìm được những móa án tươi sống đễ dàng hàng 
quày, mà không phải tích trữ quá nhiều ngày. 

Trong số những đặc điểm văn hoá Đông Nam Á khác biệt với nhiều vùng văn hoá 
trên thế giới thì sự khác biết về ván hoá ẩm thực cũng là một đặc điểm đáng chú ý. Một 
sở nhà khoa học coi khu vực này là vàng vấn hoá thực vật, không phái không có lí. 
Người Đông Nam Á không có truyền thống dùng nhiều thịt và bơ sữa. Thức ăn chú yếu 
vủa họ là thực vật mà cụ thể là tứa gạo, rau cỏ và hoa quđ. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng 
thực vật không thói thì không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, ngoài nguồn đạm 
thực vật, người Ðông Nam Á rất coi trọng cá và những sản phẩm dộng vật gắn liền với 
công việc đồng áng như tôm. cua, ốc. Đầy toàn là những động vật nhỏ và đều là sản 
phẩm của nông nghiệp lúa nước. Những thứ như thịI lựn, thịt trâu hò và ngay cả thịt gà, 
nói chung, cũng chi được sử dụng vào những dịp lề tết, hội hè, đình đảm. 

Từ gạo. cư dãn Đông Nưa Á nấu ra cơm và cơm trở thành thức án chỉnh, thức ăn chỉ 
đạo nhất của những con người ở vùng này. Giao có hai loại: gạo tẻ và pạo nếp. Cơm nếp 
là món än chính của nhiều dân tộc ở miền núi (mà dân tộc lào là một ví dụ diển hình) 
Điều này có lí do của nó, Người miền núi đi lầm xa, leo núi vất và, ân cơm nếp chắc dạ, 
nœ lâu hơn ân com tẻ. 


Cừứm tuy là mến ản thông thường nhưng, đôi khí, ở môi vài dán tốc, cũng có những 
món cơm rất "nổi tiếng", chẳng hạn, cơm lam (cơm nấu trong ống nứa, ống 1rẻ non) tủa 
người ].Äö và của một số dân tộc ở Việt Nam, cơm rang (nasi gorenp), cơm rau song 
(nasi ulam - cơm trộn rau sống và gia vị) của người Melayu ở Malaysia, Indonesia, 
Brunci, v.v. 
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Trong số các loại rau được trồng ở Đông Nam Á thì rau muống có mặt ở rất nhiều 
nơi. Ÿó là loại rau thích hợp với ao hồ, ruộng nước, có thể coi nó là "người bạn thân 
thiết" của cây lúa. Rau muống, vì thế, là thức ăn thuộc loại 'đứng đầu" trong danh sách 
rau có Đông Nam Á. 


Đông Nam Á là khu vực sông ngòi dày đặc và biển rộng mênh mông cho nên cá trở 
thành thức ăn phổ biến hơn thịt cũng là lẽ tự nhiên. Cá được chế biến theo mọi cách: 
kho, nấu, nướng, luộc, rán, v.v. Từ cá, người Đông Nam Á còn chế ra một loại thức ăn 
khá phổ biến trong toàn vùng, đó là nước mám. Nước mắm có thể dùng như một loại 
nước chấm, có thể chan trực tiếp vào cơm như một loại thức ăn cùng với cơm. 


Trong bữa ăn của cư dân Đông Nam Á không thể không có các loại gia vị như hạt tiêu, 
ớt, rau thơm các loại. Điều này cũng đễ hiểu bởi vì, từ xa xưa, nơi đây đã là “đường hồ tiêu 
quốc tế”, là nơi cung cấp gia vị cho thế giới Âu - Mĩ và nhiều vùng khác trên thế giới. 


2. Trang phục 


Từ xa xưa cư dân Đông Nam Á đã biết tạo ra những chất liệu may mặc từ tơ chuối, tơ 
tằm, tơ đay, gai và bông. Những chất liệu này được dệt thành vải mỏng, nhẹ, thoáng, rất 
phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Xin nêu một ví dụ: Vải dệt bằng sợi chuối abaku của 
người Tagan (Philippines) rất nổi tiếng ở khu vực. Đó là thứ mà những người đàn ông 
trước kia ưa thích nhất. Nghề trồng dâu nuôi tầm lấy tơ và nghề trồng bông dệt vải của 
cư dân Đông Nam Á đã trở thành những nghề quan trọng không kém gì nghề trồng lúa 
nước của họ. Lụa tơ tằm của Việt Nam và vải Batik (được dệt từ sợi bông rồi đem 
nhuộm và vẽ các hoa văn lên mạt vải) của [Indonesia và Malaysia là những mặt hàng nổi 
tiếng thế giới. 

Ở hầu hết (nếu như không nói là tất cả) các đân tộc Đông Nam Á, váy là đồ mặc đặc 
trưng của phụ nữ. Ờ mọi nơi, từ những vùng xa Xôi thuộc các quốc gia hải đảo Malaysia, 
Indonesia, Philippines, Brunci đến các vùng núi của nhiều quốc gia lục địa Đông Nam Á 
như Việt Nam, Cămpuchia, Thái Lan, Myanmar, Lào, thậm chí ngay ở cả các thủ đô như 
Phnômpênh, Kuala Iumpur, Jakarta, v.v. từ Sarông đều rất quen thuộc với mọi người. 
Sarông có hai loại: loại mà người Malaysia, Indonesia, Brunel gọi là Kain (vải) chỉ đơn 
giản là một tấm vải quấn quanh thân mình (thường từ rốn trở xuống) và loại được khâu 
tròn thành hình ống. Ở nhiều dân tộc Đông Nam Á, loại kain cồn được cả nam giới sử 
dụng. Ngày nay, cảnh đàn ông cởi trần, mặc sarông (kain) vẫn rất phổ biến ở nhiều vùng, 
kể cả thủ đô Phnômpenh (Campuchia). Sarông (váy) rất được cư dàn Đông Nam Á ưa 
chuộng không phải chỉ vì nó thoáng, mát, gây cảm giác dễ chịu mà còn vì nó rất tiện lợi 
(dễ mặc, dẻ cởi) phù hợp với công việc đồng áng. Đi làm, gặp sông suối, trước khi lội 
Xưống nước, người ta cởi váy ra, quấn lên đầu, sang bờ bên kia lại mặc vào, thật là tiện lợi! 

Váy là sân phẩm của Đông Nam Á (chứ không phải của văn hoá du mục phương Bắc), 
đo đó, trong kho tàng văn hoá dân gian Việt Nam đã từng có câu đố về cái váy như sau: 

Bằng cái trống mà thủng hai đầu 
Bên ta thì có, bên Tầâu thì không. 


Ngày nay sarông vẫn được hầu hết các đân tộc Đông Nam Á, đặc biệt là các dân tộc 
Ít người, sử dụng. Chỉ lấy riêng Philippines làm ví dụ cũng đủ thấy sự phổ hiến rộng rãi 
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của nó. Ở quốc gia này, phụ nữ dân tộc Tagan (sống chủ yếu ở đồng bằng phía nam đảo 
Lason, một trong những dân tộc phát triển nhất vẻ văn hoá và kinh tế trong số các dân 
tộc ở Philippines), dân tộc Visaia (dân tộc đồng bằng chính thứ hai sau người Tapan; 
nhóm tộc có dân số đông nhất ở Philippines), dân tộc Ilacano (sống trên đảo I,uson và 
Mindanao, dân số đứng thứ ba), dân tộc Bicon và hàng loạt dân tộc khác như Ifugao, 
Bonter, Tinjian, Kaling, Gatan, Ivatan (miền núi Luson), Bukitnon, Bilaan, Sibanon, 
Manobo (miền núi Minđanao), v.v. đều mặc sarÔng. 


Đông thời với váy, khố cũng là đồ mặc phổ biến ở Đông Nam Á. Khố mặc gọn, phù 
hợp với khí hậu nóng bức và với:công việc trồng lúa, làm rẫy. Hiện nay khố vẫn còn 
được một số dân tộc ít người ở Đông Nam Á sử đựng và “địa bàn" của nó cũng không 
phải là hẹp: từ Philippines, Indonesia, Malaysia đến Việt Nam. Thái Lan, Lào, 
Cămpuchia, Myanmar đều có cả. 


Trước đây, hình mẫu trang phục điển hình của cư đân Đông Nam Á là nam đóng khố, 
nữ mặc váy và cả hai đêu cởi trần, đi đất. Tất hhiên, khố không chỉ "độc quyển" của 
nam giới và váy cũng không phải chỉ của nữ giới nhưng mẫu trên là phổ biến. Sau này, 
quản xuất hiện muôn hơn. Nhưng trước thời kì dùng quần, nhiều dân tộc ở bán đảo 
Trung - Ấn đã dùng xà cạp để quấn chân. 


Sau giai đoạn cởi trần, nữ giới Đông Nam Á lục địa sử dụng một loại y phục đặc biệt 
để che ngực, đó là yếm. Tiếp đến, một kiểu trang phục khác gần với cách ăn mặc ngày 
nay là áo chui. Áo chui có ở nhiều dân tộc Đông Nam Á nhưng phổ biến hơn cá là ở 
người Chăm, người Karen (Myanmar, Thái Lan), người Khmer (Cămpuchia). 

Khăn đối với phụ nữ Đông Nam Á cũng khá phổ biến. Khăn vừa có tác dụng che 
mưa, che nắng vừa làm gọn tóc, do đó nó giúp con người lao động dễ đàng. Sau này, 
khăn còn được coi như một sản phẩm nghệ thuật, vì vậy, ở mọi nơi, kĩ thuật đan, dệt 
khăn rất được chú trọng. 


Sau thời kì "mông muội", chuyển sang thời kì biết "làm đẹp", phụ nữ Đông Nam Á 
dùng nhiều loại trang sức khác nhau nhưng phổ biến nhất là những chiếc vòng. Có điều 
đặc biệt là vòng trang sức thường xuất hiện nhiều ở các dân tộc ít người, sống ở những nơi 
xa Xôi, hẻo lánh. Những chiếc vòng có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong những dịp 
lễ hội, lễ tết. ở nhiều vùng, không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng dùng vòng như đồ trang 
sức. Phố biến nhất ở †Đêng Nam Á là loại vòng đeo tai (hoa tai) và loại vòng đeo cổ. 


Một trong những trang phục khá độc đáo, xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực tông 
Nam Á là chiếc mũ lông chim. Theo một số tác giả, kiểu mũ này xuất hiện từ thời đại 
đồ đồng. Mũ lông chim xuất hiện ở cả lục địa lắn hải đảo. Người Dayak ở Indonesia, 
người Naga trên đảo Timo, người Batak ở đảo Sumatra, các dân tộc thuộc đảo son, 
Philippines, v.v. đều đội mũ lông chim. Người Katu ở Việt Nam đội mũ lông chim khí ra 
trận, người Bana đội mũ này khi bỏ mả, còn các thầy cúng Kachin, Myanmar thì đội mũ 
lông chim khi hành lễ. 

Trên đây chỉ là những kiểu trang phục phổ biến và có tính chất truyền thống ở Đông 
Nam Á. Trên thực tế ngày nay, trang phục của các dân tộc ở khu vực này đa dạng và 
nhiều vẻ hơn nhiều. Việc miêu tả đầy đủ và chỉ tiết trang phục của từng dân tộc, từng 
quốc gia sẽ phải dành cho những cuốn sách chuyên đề riêng biệt sau này. 


3. Nhà cửa 


I. Nói đến Đông Nam Á, người ta thường không thể bỏ qua được một kiểu nhà mang 
tình chất đặc trưng nổi bật nhất của toàn khu vực: nhà sàn. Không chỉ trước đãy mà 
ngay bảy giờ, nếu có địp đi đến bất kì nước nào ở khu vực này, chúng 1a vẫn gắn kiểu 
nhà này. Và cũng không phải chỉ ở những vùng xa xôi hẻo lánh mang tỉnh chất hoang 
xứ, lức là những nơi thường được coi là "xứ sở” bảo lưu vốn cũ chặt chẽ nhất như các 
vùng núi cao ở Myanmar, Lào, Thái [.an, Việt Nam hay Indonesia, v.v. mới có nhà săn. 
Ngưỡi ta có thể thấy nhà sàn ngay ở thủ đô (như Phnômpênh, Campuchia) hoặc ở những: 
vũng kế cận cúc thủ đô hiện đại Đông Nam Á. 

Tai một điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia - vùng Malacca - khách du lịch được 
chiếm ngưỡng tất cả các kiểu nhà sàn đặc trưng cho mỗi bang ở quốc gia này (trong khu 
“Malaysia thu nhớ”) và các kiểu nhà sàn tiêu biểu ở cấc quốc gia Đông Nam Á khác 
(trong khu “ASHAN thu nhỏ”). Tại Vương quốc lìrunei ]2arussalam. ngay cận kế thủ đô 
lá một Kamnung 2Wr (kampung: làng, air: nước; kampung air 3 làng nổi) với hơn ha 
vạli đân sống trone các nhà sản san sát nhau. Brupektrở nên nổi gểng và trở thành nưi 
thu hút nhiều khách du lịch thế giới một phần quan trọng cũng là nhờ ứ sự tồn tụi của 
hàng loạt kampung air trên đất nước này bởi đó chính là môi nét vàn hoá độc đúa của cư 
dàn ở đây. 


Đông Nam Á là vùng sông nước, do đó để đối phú với nạn lụt quanh nấm, cư dân ven 
sông. ven biển - nơi đối mặt hàng ngày với nước - đã chọn cho mình một khu nhà “cao 
chăn” rất thích hợp. Nhà sàn mọc san sát dọc bờ biển Borneo, dọc theo các kênh rạch 
Nam Bộ, Việt Nam. v.v. Không chỉ ở vùng sông nước, nhà sàn còn rất phổ biển ở miến 
núi cao bởi nó có tắc dụng thiết thực tronp việc ngăn cản thú dữ (hồ. rắn... ; và côn trùng 
gây bệnh (ruổi, muỗi... ). Nhà sàn cùng xuất hiện ở một số vùng đống bảng, nhất là 
những vùng đất thấp hay bị lụt lôi hàng năm. Tóm lại, với khí hậu nóng ẩm Đông Nam 
Á, nhà sàn rất thích hợp. Nó vừa thoáng vừa mắt, vừa (tạo ra sự an toàn cho còn người. 
Ngoài ra, nó có thể xây dựng đưực ở bất cứ mặt báng nào, địa hình nào (vùng sình lấy. 
xườn đối hay núi cao đều được). Có lẽ vì những ưu điểm cần hẳn như thể :nà nhà sàn có 
ử mới nưi. 


Nhà sàn của người hải 
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Nhà sàn được hầu hết các đân tộc Đông Nam Á sử dụng. Ở Việt Nam, các dăn tốc ít 
người từ Tây Nguyên đến Việt Bắc, Tay Bắc (Giarai. Êđê, Suêng. Mường. Thái, v.v.) đều 
làm nhà sàn. Người Khmer (Cãmpuchia). người Thái (Thái lan), người lào, người 
Khmú (lào), người Miến (Myanmar), người Batak, người Iayak, người Sundđa 
(Indonesia). người Melayu (Malaysia, Brunei), người Tapan, người Ilocano, các đân tóc 
miền núi Mindanao (Philippines), v.v. đều sống ở nhà sàn. 

Theo các nhà nghiên cứu, nhà sàn có lẽ xuất hiện từ thời văn hoá Đêng S%m. Tuy 
nhiên cách lí giải về nguồn gốc của nhà sàn thì không hoàn toàn như nhau. Có rất nhiều 
truyền thuyết thứ vị và lí kì về chiếc nhà sàn. Một số dân tộc ở bán đảo Trung - Ấn gắn 
nhà sàn với hình bóng con rùa mà bến chân rùa là cột cồn mai rùa là mái nhà. 

Truyền thuyết của người Thái kể rằng thuờ xưa người Thái không biết làm nhà để ở. 
Họ phải sống trong hàng núi, bụi cây. Môi lần, trên đường đi làm, người Thái nặp rùa. 
Người Thái hỏi rùa cách làm nhà. Rùa bèn rụt cổ lại, kiếng bốn chăn lên, ý bảo người 
hãy làm nhà theo miẫu đó. Theo lời rùa, người Thái về làm ra nhà sàn có cột cao và mái 
giếng mai rùa. 

Nhà sàn Đông Nam Á thường được làm từ gỗ, tre, nứa, lá và có kết cấu sần - khung 
gỗ. Gỗ dùng làm cột và khung là gỗ tốt, có sức chịu lực lớn. Nối từ mạt đẩt lên sàn là 
một thang gỗ nhiều hậc, chắc chắn. IIiên nhà sàn thường rất rộng bởi né thường được sử 
dụng như một phòng công cộng, với nhiều chức năng mạng tính tắp thể toàn gia đình 
như àn uống, chuyện trò, nghi ngơi, v.v. ở nhiều dân tộc, bên đưới nhà sàn thường là nơi 
nhốt trau bồ, lợn gà và để các dụng cụ lao động hàng ngày. 

Nhà sàn có nhiều loại to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Ở các đân tốc như Gia rai, Êđê... ở 
Việt Nam, các dân tộc ở bang Sarawak, Malaysia (đều thuộc ngữ hệ Muluyo - 
polinesia) có một kiểu nhà sàn rất đặc biệt: nhà dài (rumah panjang). Tại bảng 
Sarawak, ngôi nhà dài được làm từ rất nhiều cột gỗ khổng lồ, có thể chứa được nhiều 
hộ gia đình thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Có lẽ, ở Đông Nam Á, dấy là nơi có loại 
nhà sàn dài nhất và to nhất. 

Nếu xét theo kiểu mái, có thể phân nhà sàn thành hai loại: loại có mái dốc, thàng và 
loại có mái cao, to nhưng hai đầu nóc nhô lên giếng như hình mũi thuyền. 


2. Cuộc sống trên sông nước với nghề đánh bất tôm cá đã tạo ra hàng loạt làng chài 
với những chiếc thuyền vừa là thuyền vừa là nhà của ngư dân Đông Nam Á. Từ chiếc nhà 
thuyền ở dưới nước, mô hình này đã được đưa lên cạn, tạo thành mẫu nhà hình thuyền có 
ở khắp nơi. Nhà sàn với mái cong hình thuyền là một kiểu rất phổ biến ở Đông Nam Á. Õ 
Indonesia và Malaysia, rất phổ biến kiểu rumah gadang (nhà to) và rưmah panjane (nhà 
đài) có mái cong hình thuyền. Kiểu nhà hình thuyền không chỉ có ở các quốc gia hải đảo 
mà còn có ở các quốc gia lục địa, thâm chí ở cả những vùng đất cao nguyên như Tây 
Nguyên, Việt Nam - nơi các dân tộc Banah, Gia rai sinh sống. Điều này đã được nhắc đến 
trong mội tác phẩm mới xuất bản gần đây: "Có lẽ tổ tiên người Gia rai, người Bana từng đi 
biển hoặc sinh hoạt sông nước nên hình ảnh con thuyền trở thành cấu trúc chủ đạo của bộ 
mái. Và họ trang trí cho bộ mái như tô vẽ chơ một con thuyền lớn”?), 


Kiểu nhà mái cong hình thuyền còn để lạt dấu ấn ở một số đình chùa mà một số nhà 
nghiên cứu thường nhắc đến như đình Đình Bảng (Bắc Ninh), đình Chu Quyến (Hà Tây), 
chùa Keo (Thái Bình), v.v. : 


3. Sau nhà sàn, người ta còn gặp kiểu nhà đất. Đây là kiểu nhà đặc trưng của người 
Việt. Nhà đất có bộ khung được làm bằng gỗ hoặc tre nứa nhưng có tường bằng đất bao 
bọc xung quanh. Tường dày, mỏng tuỳ từng vùng. Nói chung, đối với những vùng ít có 
bão to, gió lớn, tường được làm đơn giản. Nó có thể chỉ là vách - đất (hoặc bùn) luyện 
với rơm rồi trát lên khung tre cho phẳng. Đối với những vùng hay bão gió, tường thường 
rất đày và vững chắc. Tường đất có hai loại: loại tường đắp và loại tường dồn. Tường đấp 
được đáp lên dần dẫn từ đất dẻo, mấy ngày mới đắp một lần, mỗi lần đấp lên được gọi là 
một đỏ. Thường thì phải 3 - 4 đỏ mới xong một bức tường. Sở dĩ phải đắp nhiều đỏ là vì 
nếu chỉ đắp một lần lên cao ngay thì tường sẽ đổ. Tường dồn được tạo nên bằng cách 
dùng những tấm gỗ và cọc tre (hoặc cọc gÕ) làm sản khuôn tường, sau đó cho đất vào và 
"giã" (dồn) để đất dính vào nhau. Khi mở khuôn gỗ ra là được. 

Ngôi nhà đất của người Việt đánh dấu một bước phát triển mới về nghề mộc. Nói 
chung, kết cấu chính của nhà là một bệ khung gỗ (hoặc tre) liên kết với nhau bằng một 
hệ thống cội, xà và kèo. Sự liên kết này được thực hiện thông qua các mộng, có thể tháo 
lắp dễ dàng và rất khít, chặt. Nhờ có hệ thống mộng tỉnh vi và tiện lợi, người ta có thể dễ 
dàng tháo rời từng bộ phận để sửa chữa mà không cần phải động đến toàn bộ ngôi nhà. 

Ngôi nhà đất tuy đơn sơ nhưng vững chãi và đẹp đế, gọn gàng. Nó đảm bảo được hai 
tiêu chuẩn tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại rất thống nhất: đó là ấm cúng về mùa 
đông và thoáng mát về mùa hè. 

4. Theo đà phát triển chung của kinh tế, xã hội, ngôi nhà của cư dân Đông Nam Á 
hiện đại cũng được cải tiến, cách tân. Sự thay đổi đó diễn ra nhanh chóng ở các đô thị và 
những vùng kinh tế phát triển. Nhà hộp, biệt thự, nhà cao tầng theo kiến trúc phương tây 
xuất hiện ở khắp nơi. Sự thay đối đó diễn ra ngay từ khi có sự xuất biện của người 
phương Tay ở khu vực này. ở Indonesia chẳng hạn, kiến trúc Âu châu được người Hà 
Lan đưa vào ồ ạt ngay từ thế kỉ XVH mà Batavia là một ví dụ điển hình. Tại đây, thay 
cho những ngôi nhà tranh truyền thống trước đây là một loạt nhà mái nhọn san sát nhau, 


(1) Phan Cẩm Thượng, Nguyền Tấn Cứ, Điêu khác nhà mỏ Tây Nguyên, NXB Mỹ thuật, 1995, tr.25. 
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Những thế kỉ sau đó, nhiều toà biệt thự theo phong cách cổ điển Âu châu mọc lên ở khắp 
mọi nơi trên đất nước đảo dừa này. 

Song đồng thời với xu hướng xây dựng nhà ở theo phong cách hoàn toàn hiện đại như ` 
trên còn có xu hướng cái biến ngôi nhà truyền thống Đông Nam Á. Trên khu vực rộng 
lớn này, ngôi nhà sàn vẫn có chỗ đứng vững chãi của mình không chỉ ở nông thôn. miền 
núi mà ngay ở cả những vùng cận thành phố hoặc trong thành phố (như thủ độ 
Phnômpênh). Cái khác là ở chỗ, ngôi nhà sàn ngày nay vững chắc hơn, hiện đại hơn do 
có sự xuất hiện của các nguyên liệu mới như xi măng, gạch, ngói, sắt thép. Ngay những 
ngôi nhà mới xây ở nông thôn Việt Nam ngày nay cũng vậy. Đó thường không phải là 
cấu trúc Âu châu. Thực ra, nó vẫn chính là sự phát triển của ngôi nhà đất truyền thống 
của người Việt: nhà vẫn có buồng (ở một hoặc cả hai đầu nhà), vẫn có các cửa sổ thoáng 
mắt, vân phân ra các pian:và gian giữa vẫn có bàn thờ tổ tiên như ngôi nhà truyền thống 
trước đây. Điều đó chứng tỏ rằng, đồng thời với xu hướng sẵn sàng tiếp thu những thành 
tựu văn hoá mới, cư dân Đông Nam Á vẫn có ý thức gìn giữ, bảo lưu những giá trị văn 
hoá truyền thống của mình. Việc cư dân Đông Nam Á "cố tình" giữ lại cấu trúc ngôi nhà 
xưa của họ càng chứng tô rằng cấu trúc ngôi nhà ấy rất có tác dụng và rất phù hợp với 
cuộc sống của con người trong khu vực này. Quả thực, không dễ pì xoá bỏ nó để thay 
thế hoàn toàn bằng một kiểu kiến trúc khác xa lạ. 


II. LỄ HỘI-LỄTẾT _ 

1. Lễ hội : 

Không ai có thể đưa ra được một bảng thống kê đầy đủ tất cả các lễ hội ở khu vực Đông 
Nam Á bởi số lượng của nó quá nhiều. Có lễ hội chung cho cả quốc gia dân tộc, có lễ hội 
cho một vùng và cũng có những lễ hội chỉ diễn ra trong một làng, một bản. Tuy nhiên 041 cá 
các lễ hội Đông Nam Á phần lớn đâu bắt nguồn từ một gốc chung mang tính khu vực: dó là 
nền sản xuất nông nghiệp trồng hía nước. Có thể nói, chính đặc trưng này đã tạo nên tính 
thống nhất của lễ hội - lễ tết khu vực nói riêng và văn hoá khu vực nói chung. 


Trong số các lễ hội Đông Nam Á thì phổ biến nhất là các lễ hội nông nghiệp mà 
quan trọng nhất lò những lễ hội liên quan đến cây lúa. Có thể nói đây là một điểm riêng 
biệt, độc đáo của phong tục lễ hội Đông Nam Á so với nhiều vùng khác trên thế giới. 
Tuy nhiên, cũng là lễ hội nông nghiệp nhưng biểu hiện của chúng ở từng nước, từng dân 
tộc, tộc người hết sức đa dạng, phong phú. Sự đa dạng phong phú ấy không chỉ là ở mặt 
số lượng mà còn và đó là đặc điểm chính, ở các sắc thái tín ngưỡng dân tộc khác nhau, 
các tôn g1áo khác nhau. 

Nói chung, bất kì tháng nào, mùa nào ở Đông Nam Á cũng có lễ hội. Tuy nhiên, vì các 
lễ hội thường pắn với công việc đồng áng nên thời gian giao tiếp giữa hai mùa, giữa hai 
chu trình sản xuất thường có nhiều lễ hội hơn cả. Đó là lúc người dân nhàn rỗi nên có điều 
kiện tổ chức các lễ hội. Hơn nữa, sau một thời gian lao động vất vả, người ta bao giờ cũng 


c. 


có tâm lí "xả hơi". Đây cũng chính là một trong những lí do để các lễ hội ra đời. 
Địa điểm tổ chức các lễ hội cũng khá linh hoạt, thường là những nơi gắn với đời sống 
sản xuất của nhà nông: trên cánh đồng, ngoài bờ sông, dưới gốc cây đa, bên bờ suối, 


trước cửa rừng, trên gò cao, bên ngọn thác, trong thung lũng, v.v, Trong quan niệm của 
người dàn Đông Nam Á, tất cả những nơi đó đều có "thần". "Thần ở nơi nàu thì lễ hỏi 
thường được tô chức ở ngay nơi đó”. Sau một thời gian dài tổ chức lế hôi ở ngoài làng 
mạc, các lễ hỏi Đông Nam Á dắn đấn được chuyển vào miếu. Khi các tôn giáo (như Phật, 
Nho. Hồi piáo, v.v.) xuất hiện, thì các lễ hội được diễn ra ở chùa, đến, đình, nhà thờ. 


Tả hạt Nusa Í2ua luáohesia 


Trong số các lễ hội nông nghiệp, như đã nói, phổ biến và quan trọng hưn cả là những 
lễ hội gắn với cày lúa và vòng đời của cây lúa, hay nói cách khác, quy trình sản xuất lúa, 
Có thể kế ra một số lễ hội của các đân tộc Đông Nam Á có liên quan đến quy trình trồng 
cấy lúa. Đước đâu tiên của giúýy trình sản xuất lúa được phản ánh trong các lẻ hội như lé 
xuống đồng hay tịch điển của người Việt, lễ dựng chòi cày của người Chăm, lễ mở 
đường cày đầu tiên của người Thái 1.an, lễ ban phát giống thiêng ở Cămpuchia, v.v. Ở 
làng Nga (Quế Võ. Hà Bắc) lễ xuống đồng còn biến thành hội chen tại miếu. Việc đàn 
ðng đàn hà chen lần nhau cũng là biểu hiện của tín ngưỡng phồn thực. Ở Myanmar, lẻ 
"Đường cày hạnh phúc” được tổ chức rất lĩnh đình. Ngày giờ cho lễ hôi này được các 
nhà chiêm tỉnh tính toán, lựa chọn rất cần than. Nhà Vua được rước từ Hoàng Thành ra 
ruột vùng đất cách đó nửa dặm. Và một điều rất đạc biệt là chính nhà Vua là người thực 
hiện "đường cày hạnh phúc" đầu tiên, sau đó đến các Hoàng tử, quàn lại. quý tộc. Ö 
Cảmpuchia có lễ hội ban phát những giống lúa thiêng về cho các địa phương. Trong lễ 
hội, người đón Vụa Maãkh châm lửa vào lúa. Nhân dân té nước dập lửa. Lúa đã qua lửa 
đỗ và nước lạnh được phản phát cho người đứng đầu các tình để mang về lầm giống cho 
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các địa phương. Một lễ hội khác gắn với giai đoạn phát triển quan trọng nhất của cây 
lựa - giai đoạn lúa chửa - thường được tổ chức ở Cămpuchia là lễ hội Đônta. Trong lễ 
hội này, người 1a mang cơm, bánh cúng tổ tiên và thần Đất, thần La, cầu mong tổ tiên 
và các vị thần phù hộ độ trì cho cây lúa phát triển tươi tốt, mùa màng bội thu. Đồng thời 
với việc tế lễ là các trò chơi giải trí như thả đèn trên sông, bơi thuyền, v.v. và nghi thức 
nhét chuối chín và cốm vào miệng một vài đứa trẻ, biểu hiện ước muốn về một cuộc 
sống no ấm, đủ đầy. Về giai đoạn thu họach lúa, có thể kể đến lễ hội un khun khau 
nay lan (Vun thóc trên sân) của dân tộc Lào. Lễ hội được tổ chức ngay trên sân đập lúa ở 
bìa ruộng. Lễ vật cho lễ hội là bánh, bún, xôi, hương, hoa, nến và một vài âu nước lạnh. 
Trong lễ hội, người ta tổ chức ăn uống, chuyện trò, vui chơi ngay trên sân đập lúa. Và lễ 
hội được kết thúc bằng lễ cầu may cho sân đập lúa. 

Trong các lễ hội Đông Nam Á thường có hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ 
thường mang nội dung: 

- Cầu xin, cầu mong làm ăn phát đạt, sung túc (như câu cho mùa màng bội thu, 
muôn loài sinh sôi nảy nở). 

Ì- Tạ ơn thân linh, tổ tiên đã phù hộ, che chở cho cuộc sống của mình. 

Phần hội thường là những trò vui chơi giải trí. Mục đích của các trò chơi trong dịp lễ 
hội rất cụ thể, thiết thực, chẳng hạn: 

- Những trò chơi như thi bơi chải, đấu vật, kéo co, cướp cờ, v.v. nhằm mục đích nâng 
cao sức khoẻ. 

- Các trò thi đánh trống, ném còn, chơi đu, v.v. thể hiện mục đích phồn thực. 

- Những trò thi như thả diều, luộc gà, đệt vải, v.v. nhằm rèn luyện sự khéo léo. 

- Những trò chơi cờ, đố chữ, v.v. luyện trí thông minh. 

- Và hàng loạt trò khác như đốt pháo, ném pháo, té nước... thì thể hiện ý muốn cầu 
nước, cầu mưa.1, 

Một trong những lễ hội tiều biểu ở Đông Nam Á còn tồn tại cho đến ngày nay là lễ 
hội Rija của người Chăm ở Bình Thuận và Ninh Thuận mà nhiều nhà nghiên cứu văn 
hoá dân gian vẫn thường nhắc đến. Có điều thú vị là, ở lễ hội này, đã có sự kết hợp khá 
nhuần nhuyễn giữa văn hoá bản địa với Hồi giáo và Bàlamôn piáo. 

Theo tác giả Tô Đông Hải có đến 8 lễ Rija, trong đó lễ Rija Prong là lớn nhất. Ở lễ 
hội Rija Prone có ba phần chính: 

- Lễ Thie (lễ Tạ ơn): cảm tạ thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho tộc họ vượt qua những 
khó khăn về vật chất và tỉnh thần. 

- Lễ Patrnh (lễ Tấu chức): thỉnh cầu thần linh và tổ tiên chấp thuận người phụ nữ do tộc 
họ tiến cử làm Muh Rija của tộc họ, thay mặt tộc họ giao tiếp với thần linh và tổ tiên. 

- Lễ Ôn (lễ Mừng): biểu lộ niềm vui của tộc họ vì thần linh và tổ tiên đã giúp đỡ tộc 
họ vượt qua khó khăn và chấp thuận Muh Rija của tộc họ.°® 


(1) Trần Quốc Vượng (chủ biên), Sđd, tr.54. 
(2) Tô Đông Hải, H14 thống lễ RỰa của người Chăm — những diễu cân trao đổi. Văn hóa đần gian, số 2/19T, u.39. 


Ngoài lễ hội nông nghiệp, ở Đông Nam Á còn có các lễ hội kỉ niệm những người anh 
hùng của dân tộc, những người sáng lập ra bộ tộc, bộ lạc hoặc một tôn giáo nào đó. llội 
Đền Ilùng, hội Gióng, hội Đền Hai Bà Trưng, hội kỉ niệm ngày sinh Thiên sứ Mohamad 
của Hồi giáo, v.v. đều thuộc loại này. Lễ hội kỉ niệm sinh nhật Mohamad là một tronp 
những lễ hội lớn ở Indonesia, Brunei và Malaysia. Hội được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 
(theo lịch Hồi piáo) hàng năm. Vào ngày này, các gia đình Hồi giáo đều mở yến tiệc 
linh đình. Người ta còn đồ đồn về các nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện. Trẻ cm và những 
người trẻ tuổi được nghe người già kể về đức tin và phẩm hạnh của ngài Mohamad. 


Một kiểu lê hội khác nữa cũng thường được tổ chức hàng năm là những lễ hội tồn 
giáo. Mỗi tôn giáo đều có lễ hội riêng của mình. Lễ Noen của Thiên Chúa giáo, các lễ 
hội chùa của Phật giáo như hội chùa Kco (Thái Bình), hội chùa IIương (Hà Tây), hội 
Phủ Giầy, v.v. ở Việt Nam, Bun Phà Vệt (kỉ niệm ngày Thích Ca thành Phật), Run Xà 
Lạc (lễ hiến tế đồ vật cho nhà chùa) ở Lào, v.v. là thuộc về kiểu này. 


2. Tết nguyên đón 


Ở mỗi quốc gia Đông Nam Á đêu có ít nhất một lễ hội có quy mô lớn nhất, đó là Tết 
Nguyên đán. Ngoài Tết Nguyên đán còn có thể có một số tết khác nữa nhưng 72 
Nguyên đán là số một và quan trọng nhất. 


Tết thực ra cũng là một kiểu lễ hội và được sinh ra từ trong hệ thống lễ hội của dân 
tộc. Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán, là lễ hội biểu hiện rõ nhất, đặc trưng nhất bản sắc 
văn hoá của một dân tộc. 


Tết Nguyên đán của các dân tộc Đông Nam Á bao giờ cũng mang ý nghĩa tổng kết 
năm cũ, tổng kết một chu kì lao động và đón mừng năm mới (năm âm lịch, dương lịch, 
IIồi lịch, v.v.) với một chu trình lao động mới. Việc tổng kết năm cũ thường bao hàm cả 
ý nghĩa tống tiễn cái rủi ro, cái xui xẻo còn việc đón mừng năm mới thì luôn luôn mang 
ý nghĩa đón chào cái mới, cái may mín, tốt lành. Có thể nói Tết Nguyên đán bao giờ 
cũng hàm chứa trong nó ý nphĩa tổng kết và mở đâu, "tống cựu nphinh tân". 


Nói chung, Tết Nguyên đán của các đân tộc Đông Nam Á thường được tổ chức cố 
định vào tiết chuyển mùa: chuyển từ mùa khô sang mùa mưa vào lúc mùa màng thu 
họach xong và mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào vụ gieo trồne mới. Dù hình 
thức và nghi thức đón tết của các dân tộc có khác nhau nhưng. Tết bao giờ cũng là dịp 
mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, làm lễ tạ œ trời đất, tổ tiên, thần lĩnh đã ban cho một 
năm mưa thuận gió hoà, pội bỏ những điều xấu trong năm cũ, cầu mong và đón nhận 
vạn sự tốt lành của năm mới. 


Tết Nguyên đán của Việt Nam được tổ chức vào mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy 
nở. Đó cũng là địp để nhà nông nghi ngơi sau một năm lao động vất vả, một nắng hai 
sương. Trước đây, thời gian Tết được tính từ 23 tháng Chạp, tức ngày cúng tiễn ông Táo 
lên trời, đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm mới - ngày hạ cây nêu và động thổ. Trong 
dịp Tết, người Việt Nam có tục "di tết” theo nguyên tắc người bậc đưới mang lễ vật (thường 
là bánh chưng, bánh giây) đến tết người trên như con tết bố me, em tết anh, chị, v.v. 
Cũng vào dịp này, nhiều tục lệ được tiến hành nhằm mục đích cầu may, cầu sự phồn 
thịnh trong năm mới như chọn người xông nhà, xông đất, hái lộc, chọn ngày giờ tốt để 
xuất hành, khai canh (đặt đường cày đầu tiên), khai bút, khai ấn, khai sơn, cầu ngư, v.v. 
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NGĐ 


Tết [an Raya Malavsta 


Tết Nguyên dán của các dân tộc Lão, Thái l.an, Campuchia, Myanmar đéu diễn ra 
vào khoảng piữa tháng Tư dương lịch, tức là thời pian chuyển tiếp piữa mùa khô và mùa 
mưa. Có thể coi đây là Tết vào mùa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Trước hết, 
thời tiết ờ các quốc gia này đều rất oi bức, da đó, đón Tết, đối với cư dân nông nghiệp ở 
dây, thực chất là đón mưa, đón nguồn nước mắt cho cây cối và con người. Đây là lí do 
giải thích vì sao lé hội Song Kran của người Thái L.an và người Myanmar, lẻ hội Bun hết 
nảm của người 1.ào (đều với nghĩa là "Hội té nước") được coi là Tết Nguyên đản của các 
đàn tộc này. Tết tế nước không chỉ có ý nghĩa là mang lại sự mát mẻ, phốn vinh cho vạn 
vật, ẩm no hanh phúc cho con người mà còn, vẻ mặt tôn giáo, mang ý nphTa về sự trong 
sạch, thanh khiết hoá cuộc sống của con người. Nước sẽ rửa hết cái cũ lỗi thời, rửa sạch 
những vết nhơ, những cái dở, cái tầm thường trang con người. lim nữa, những ngày 
giáp tết là cuổi mùa khô nên rất nồng bức. Tế nước vào người sẽ làm cho cư thể mát mẻ, 
da dễ mịn màng, tầm hồn sảng khoái, hàn hoạn. Đón năm mới trong một tắm tranh như 
vay thì còn hạnh phúc nào bảng! 


Tết Nguyên đán ở Lào, Thái L.an, Cămpuchia và Myanmar còn gản liền với một tôn 
giáo có tính chất quốc giáo: đạo Phật. Vì vậy, để chuẩn bị đón năm mới, người La sửa 
sane, quét dọn chùa chiến. lau rửa tượng Phật sạch sẽ. Và, nói chung, nam mới thường 
được mở đấu bàng nghỉ lễ tâm nước thơm cho các pho tượng (ở Lào là nước có ngâm 


hoa Chămpa), sau đó nhà sư vấy nước thơm vào tất cả những người dự lễ, mong ban 
phước lành, mang lại điều may mắn cho họ. 


Tết Chôi chnăm thmây (chôi: vào; chnăm: năm; thmây: mới) của Cămpuchia được tổ 
chức cùng dịp với Tết Lào, Tết Thái Lan, Tết Myanmar, thực chất cũng là Tết cầu mưa. 
Trong địp Tết, người Cămpuchia có tục lệ đắp núi cát (hoặc núi lúa). [lọ quan niệm rằng 
núi cát sẽ cản để mây khỏi bay đi mất, nghĩa là muốn giữ mây lại để có mưa. Sau này, 
khi Phật giáo trở thành quốc giáo ở Cămpuchia, tục đấp núi cát lại được giải thích theo 
quan điểm Phật giáo: đắp một hạt cát (hoặc hạt thóc) vào núi là loại bỏ được một tội lễi 
và giải thoát được một linh hồn trên thế gian. Chính vì vậy, mỗi khi Tết đến, người dân 
Campuchia thường đi lấy cát về đắp thành núi quanh chùa, quanh gốc cây bồ đề, cây đa 
rồi cắm hoa, hương lên đó. 


Đối với thế giới Hồi giáo Melayu ở Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines và 
Singapore, Tết Hari Raya Aidilñtri (hari: ngày, raya: vĩ đại, lớn) được tổ chức theo lịch Hồi 
giáo vào quãng thời gian trước hoặc sau Tết Nguyên đán Việt Nam khoảng mươi npày. 
Mùa này, người Melayu gọi là Musìm bunga (mùa hoa). Tết Hari Raya được tổ chức sau 
một tháng nhịn ăn, nhịn uống ban ngày. Tuy là Tết Hồi giáo nhưng về mặt thời gian nó 
cũng phù hợp với tết của cư dân nông nghiệp toàn vùng. Đối với người Hồi giáo, tháng 
nhịn ăn, nhịn uống có nhiều ý nghĩa, trong đó có một ý nghĩa rất quan trọng là giúp con 
người ta đừng vì cuộc sống no đủ mà quên cảnh đói nghèo. Sau mội tháng nhịn ăn, nhịn 
uống, Tết Hari Raya Aidiliiri đối với người Hồi giáo càng có ý nghĩa biết chừng nào. 
Gần đến Tết, khắp nơi người ta đua nhau làm những loại bánh ngon nhất và bán nhiều ở 
các Pasar malam (chợ đêm). Tết thực sự là ngày hội lớn nhất đối với mọi gia đình. Trong 
ngày Tết, trẻ già ăn mặc đẹp đế kéo nhau đến làm lễ cầu nguyện tại các nhà thờ IIồi giáo 
(Masjid), sau đó trở về đi chúc tết ông bà, bố mẹ, họ hàng và bà con láng piểng. 

Những người Tami] (Ấn Độ) sống ở các nước Đông Nam Á thì ăn Tết Thaipusam. 
Thaipusam là Tết Ấn Độ giáo, được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng hoặc đầu tháng 


Hai - cũng phù hợp với Tết của cư dân nông nghiệp trồng lứa nước tông Nam Á. Trong - 


ngày Têt, những người sùng đạo thường mang sữa, mật ong và hoa quả đến chùa tế lề 
[.ord Sbramaniam. Vào dịp này, tại các chùa Hinđu thường diễn ra một lễ hói lớn với 
các tập tục tôn giáo đầy thần bí, thể hiện sức mạnh của "phần hồn" con người. Ngày nay, 
tại Batu Cave (Batu; đá, cave: hang, động), Kuala Lumpur, Malaysia vào dịp Tết 
Thaipusam, người ta vẫn tổ chức rước kiệu linh đình. Những người "biểu diễn” thường 
đội mô hình đầu các con vật và thực hiện các hành động dũng cảm như xuyên sắt từ má 
này sang má kia mà không cảm thấy đau đớn bởi lúc đó "nội lực” phần hồn có sức mạnh 
VÔ Song. 

Trên đất nước đảo đừa Indonesia, người Bali có Tết Tiem Kesanea. Để chuẩn bị đón 
Tết, cư dân địa phương lầm vệ sinh làng mạc, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Trước năm 
mới hai ngày, người Bali làm lễ Mclis. Người ta tiến hành rước lễ linh đình từ làng xã ra 
bờ sông hoặc bãi biển. Các tượng thần từ trong nhà, trong chùa cũng được rước ra nơi tổ 
chức lễ hội và được đặt lén chỗ cao ráo, sạch sẽ. Đồ tế lễ được xếp kín xung quanh. Sau 
đó người ta bắt đầu làm lễ. Ngày đầu năm mới được coi là ngày tế máu cho các thần. 
Chọi pà được tổ chức ở mọi nơi, đặc biệt là trước cổng đến, đình. Những con gà đâm 
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mấu là lễ vật chính được mang hiến dâng cho ba vị thần: thần Mặt trời, thần Biển, thần 
Đất với lòng ước nguyện các vị thần đó giúp cho mùa màng tươi tối, cuộc sống ấm no. 
Đồng thời, người dân địa phương còn mang đồ tế lễ hai vị hung thần Buta và Kala. Đãi 
tiệc các hung thần xong, người ta hồ reo, đánh chiêng trống, vầy nước thiêng để xua 
đuổi tà ma khỏi ruộng vườn, nhà cửa, xóm làng. [lai hung thần (Iầuta và Kala) vừa được 
cúng bái cũng phải chạy trốn khỏi làng. 

Tóm lại, Tết nói riêng và lễ hội nói chung là một biểu hiện đặc sắc của vàn hoá 
truyền thống Đông Nam Á. Các hình thức lẻ tết và lễ hội của các dân tộc Đông Nam Á 
rất phong phú, đa dạng và có thể mang những sắc thái tôn giáo khác nhau nhưng đồng 
thời với sự đa dạng, nhiễu vẻ äy vẫn có một gốc vàn hoá chung thống nhất, mang tính 
khu vực, đó là sự phản ánh bản sắc ván hoá của cư dân nông nghiệp lấy cây lúa làm °vị 
cứu tỉnh" chính cho cuộc sống của mình. 


IH. PHONG TỤC TẬP QUÁN 


Phụng tục tập quản Đông Nam Á rất đa dạng bởi trên địa bàn này quần tụ rất nhiều 
dần tộc, tộc người khác nhau. Tuy nhiên, trong sự muôn hình muôn vẻ ấy vẫn có những 
phong tục tập quán chung xuất phát từ một cơ sở văn hoá bản địa Đông Nam Á vốn đã 
hình thành từ lâu đời. 

Phong tục tập quán là một khái niệm rộng. Nó bao gồm cả hội hè, lễ tết, trang phục, 
an uống, cưới xin, ma chay, v.v. và hàng loạt các trò chơi giải trí. Trong phần trước, các 
mục lễ hội - lễ tết và ẩm thực — trang phục - nhà cửa đã được tách riêng để xem xét. Ö 
phần này, chúng tôi để cập đến những phong tục tập quán liên quan đến việc cưới xin, 
tang lễ, các trò chơi dân gián... vốn mang tính chất chung và khá phổ hiển ở nhiều đân 
tộc trong khu vực. 

1. Hôn nhân 

Những phong tục xung quanh vấn để hôn nhân hết sức đa dạng và khác nhau ở môi 
dân tộc. Khó có thể khái quát được thành những phong tục chung cho tất cả các dân tộc 
ứ Đông Nam Á. Tuy nhiên, vẫn có những phong tục chung cho một số, thậm chí nhiều 
đân tộc khác nhau. 


Cảnh trong đám cưới ở MtalaySid 


Từ xa xưa có một tình hình chung cho nhiền dân tộc Đông Nam Á là cha mẹ thường 
quyết dịnh vấn đề hôn nhàn của con cái. Tâp quán “cha mẹ đặt dâu còn ngồi dây” không 
phái chị có ở Việt nam cà còn ở rất nhiều nơi khác như Malaysia, Indonesia. Irunei, 
Cảămpuchia, v.v. Thậm chí, cho đến tận ngày này, ớ một số dân tộc, tuy không nhiều nhưng 
vân có những giả đình bố mẹ “di tìm” và quyết định người bạn trăm năm của con mình, 
Theo đà phát triển chúng của xã hội, xu hướng trên, nói chung, đã và đụng bị loại bỏ 


Có dán thủ tế Thát Tan 


Tuy nhiên. đồng thời với tập quán "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” là một xu hướng 
khác cũng rất phể biến ở Đông Nam Á, đó là việc tự do đi tìm bạn đời, Và mòt điều thú 
vị là ở nhiều dân lộc, wéc tim bạn đời được tiến hành thông qua các xinh hoạt văn hoá 
dân gian nhĩ hát đối đáp nam nữ, thối sáo, thổi khẻn gọi bạn tình, v.v. Nơi "nam thanh 
nữ tú” gặp nhau tìm biểu có thể là ờ một lễ hội hay một phiên chợ, cũng có thể là một 
"điểm hẹn” nào đó bẻn suốt, cửa rừng, con đề, đưới pốc cây đa, v.v. Tục hát đổi đáp nam 
nữ, thổi sáo, thổi khèn có ở rất nhiều dân tộc. Người Khasi (Myanmar), nhiều dân tộc 
thiểu sổ ở Việt Nam và ở các nước khác đều có hình thức này. [làng năm, suối từ đấu 
nàm đến mùa gieo trồng, các chàng trai Akha ở Tam giác vàng thường kết thành từng 
đoàn, đi các làng khác dẻ (ìm “nửa bên kia” của mình. "Tếi tối, dưới ánh lửa bập bùng. 
các cô gái trồ tài múa hát, Các chàng trai hát đối đáp tỏ tình. Đôi nào ưng ý nhau thì cứ 
việc đưa nhau vàu rừng mà tùm hiểu tiếp”?! Cảnh từm hiểu nhau thông qua các hình thức 
sinh hoạt van hoá, vàn nghệ như trên được biểu hiện khá rõ nét ờ "thự tình” Sapa (lào 
Cai, Việt Nam) thường điển ra vào đêm thứ hảy hàng tuần. 


Thuộc về hòn nhãn còn có một phong tục khác rất đặc biệt, mang đâm nét van hoä cổ 
truyền Đônp Nam Á: tục cướp đâu, Phong tục đáng yêu này, không như tên goi có tính 
chất “bạo lực” của nó, thật ra là rất cần thiết và hợp tình hợp lí bởi nó là hành động cuối 
cùng giúp đôi trai gái thực hiện được ý nguyên của mình. Cướp dâu không phải là cướp 
một cô gái bất kì về làm vợ. Cướp dâu là hành động đã có sự chuẩn bị, sự thuả thuận từ 
trước của cập nưm nữ yêu nhau nhưng vì một lí do nào đó (thường là sự ngăn cản của gia 
đình) mà họ chưa lấy được nhau. Cướp dâu, do vậy, là hành động hắt ép gia đình tổ chức 


(1) Ngô Vău Doanh - Vũ Quang Thiện, 29 tục các dân tốc Đông Nai Á, NNH Viú hóa đân tốc, 1997 
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đám cưới cho họ. †ó là hành động vì quyền tự do yêu đương của thế hệ trẻ. Một điều rất 
đáng mừng là khi hành động cướp dâu xảy ra, tuyệt đại dân làng và bè bạn đều đứng về 
phía đôi trai gái và "kêu gọi" cha mẹ họ đồng ý cho họ thành vợ thành chồng. Trong sế 
những khó khăn mà phía nhà gái thường gây ra cho chàng trai, khiến chàng trai không 
thể vượt qua được để đi đến hôn nhân, là sự thách cưới (hay sự mua đâu) quá cao. Trong 
trường hợp này, nến cô gái đem lòng yêu mến chàng trai quyết tam "khăn gói theo 
chẻng” thì giữa họ sẽ có sự bàn bạc để tiến hành cướp dâu. 

Cướp dâu không chỉ có ở các dân tộc sống trên bán đảo Trung - Ấn như chúng ta đã 
biết (và sách vở đã nói nhiều) mà còn phổ biến ở cả các quốc gia hải đào như Philippines, 
Indonesia, v.v. Trên đảo Bali (Indonesia), nơi trước đây hay có hiện tượng thách cưới (mua 
dâu) quá cao, các chàng trai thường "cướp" người mình yêu mang đến một nơi khác để 
dấu. Điểm dấu có thể là gia đình bạn bè, người thân hay một nơi nào đó có thể sinh sống 
được. Tuy gọi là dấu kín nhưng bằng mọi cách họ phải cho dân làng biết nơi họ ở để bố 
mẹ cô gái có thể tìm đến gặp. Sau lần gặp con gái, nếu con gái vẫn một mực ở lại với 
chàng trai thì bố mẹ buộc phải chấp thuận tình yêu của đôi bạn trẻ. Sau đó chàng trai chỉ 
cần mang đến nhà bố vợ tương lai một chút lễ vật tượng trưng cơi như là thủ tục ăn hỏi. 
Nhưng có một thủ tục khác mang tính tín ngưỡng - tôn giáo, đó là cuộc hiến tế các thần 
linh. Việc cúng lễ này là hình thức công nhận cuộc đính hôn của hai người. Sau đó, việc 
tổ chức đám cưới chỉ là khẳng định thêm cuộc đính hôn mà thôi", 

Thủ tục cho một đám cưới ở các dân tộc Đông Nam Á không hoàn toàn giống nhau 
bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân về tôn giáo. Song dù có sự khác 
nhau về cách thức tổ chức, nói chung việc cưới xin thường trải qua ít nhất là hai bước: /Z 
(tạm gọi theo cách nói của người Việt là) ấn hỏi và Lễ cưới. Về nguyên tắc, để đi đến ăn 
hỏi, trước đó đã có sự đồng ý giữa hai bên gia đình, Lễ ăn hỏi là hình thức nhà trai mang 
lễ vật đến nhà gái xin cho phép con trai họ được lấy con gái nhà gái làm vợ. Còn lễ cưới 
là hình thức công bố với gia tộc, họ hàng và bà con láng giểng về sự kết hôn chính thức 
của con cái họ. Nói chung, ở tất cả các dân tộc, lễ cưới thường được tổ chức khá linh 
đình, có nơi ăn mừng đến vài ba ngày. 

Một phone tục khác cũng xuất hiện ở nhiều dân tộc Đông Nam Á từ thuở xưa, đó là 
phong Lục ở rẻ, tức là người chồng phải đến ở và làm việc tại nhà người vợ trong một 
khoảng thời pian nhất định. Thời gian ở rể có thể là 3 năm, cũng có thể không tính năm 
tháng mà tính đến thời điểm khi họ có con đầu lòng. Một số tác giả cho rằng trước đây 
Đông Nam Á theo chế độ Mẫu hệ, ở rể là một biểu hiện của hình thức đó. 

2. Tang lễ 

Có hai cách chủ yếu xử lí đối với xác người chết: chôn dưới đất và hoả thiêu. Õ Đóng 
Nam Á, tục chôn xác người chết đã có từ rất lâu. Những phát hiện khảo cổ học tại rất nhiều 
nơi ở Đông Nam Á (ở cả các quốc gia lục địa lẫn các quốc gia hải đảo) đều xác nhận rằng 
xác người xưa kía thường được chôn trong các chum vại, bình gốm hoặc những quan tài 
bằng đá. Tục chôn người chết vẫt: còn rất phổ biến hiện nay ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. 


(1) Ngõ Văn Doanh - Vũ Quang Thiện, Sd, tr.106. 


Đám tạng ở Tát LAN 


Trong việc chôn cất người chết, môt tập tục rất phố biển ở Đông Nam Á là chón theo 
người chèt những thủt cấu thuết chớ cuộc sông và những thứ mà Khu còn sống họ tía thích 
Thông thường thì người tá thường bỏ tiền, gạo vì đó là những thứ khéng thể thiếu được 
cho ruộc sống của con người. 

Trước khi đưa vào áo quan, xác người chết thường được bó chật bằng vải trắng. Việc 
làm này có tác dụng làm gọn xác và làm xác không bị trương phình. Điều này rất có ý 
nghia bởi vì trước đây xác chết thường được giữ lại khá lâu trong nhà để cúng bái và lầm 
các thủ tục có tính chất tôn giáo khác. Ở nhiều dân tộc, trong đó có cả dân tộc Việt, còn 
có thói quen huộc hai ngón chân cát và hai ngón táy cái người chết lại với nhau, Người 
Miiện Điện buộc bảng tóc của con trai hoạc con gái người chết. Người lIloeot cho rằng 
nếu không buộc như vậy thì hồn người chết sẽ biến mất. 

Việc khúc hay không khóc trong đám tang tuỳ thuộc vào quan niệm của lừng dân tộc. 
Đổi với người Việt và cư dân trên đảo lasóon (Philippines), khốc là biểu hiện lòng 
thương nhớ khôn nguôi đối với người quá cố. Tuy nhiên, đối với nhiều dân tộc, nưười ta 
lái cấm khóc. Những người theo Hồi giáo ở Malaysia, Indonesia cho răng khóc sẽ làm 
cản trở linh hồn người chết trờ về với thế giới bên kia, thế giới vĩnh hằng. 


Ngoài phong tục địa táng, ở Đông Nam Á còn phổ biến phong tục hoà táng. Phong 
tục này thường gặp ở những dân tộc theo Phật giáo như ở Cămpuchia, Lào, Thái [.an, 
Myanmar. Indonesia, v.v. Trước đây việc hoa táng thường được tiến hành bảng cách 
dùng củi, đặc biệt là những loại gỗ thơm, để thiêu xác. Hiện nay, ở một số nơi, việc hoả 
táng vẫn được thực hiện trong các chùa. Ở thủ đô Phnômpênh, trong số hơn 4Ö chùa thì 
có tới hơn 20 chùa được đùng làm nơi hoà táng. 

Ở Myanmar, khi thiêu xác. quan tài thường không được đậy nấp. Ở phần dưới của 
dần thiệu, người ta đặt một dụng cụ bằng sắt để hứng những mẩu xương chưa cháy hết. 
Sau khi thiều xong. những người thàn trong gia đình nhặt xương, mane rửa bảng nước 
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dừa hoạc ước hoa oäi hương rối dùng vải trắng gói lại và đặt vào một bình nước raang 
vẻ nhà. Äuu 7 ngày cúng bái, hình xương người chết được đem chón ở nghĩa địa. Những 
ngươi sùng bái Phật giáo thường đặt bình xương ở gốc cây gần chùa hoạc nghiển xương 
thành bội, nặn thành bức tượng Phật nhỏ để thờ cúng ở trong nhà. Đối với người Bali. 
LI:đonesia thì việc hoả táng lại không được tiến hành ngay sau khi chết. Người ta chôn 
người chết tạm thời trong một thời gian đã, rồi mới đào lên thiêu xương. Tro xương thiêu 
xonp được cho vào bình, sau đó, bằng một thủ tục tế lễ, được thả xuống biển hoặc sông. 


Như đã nối ở các phẩt: trước, các dân tộc Đông Nam Á đều có chung mỗi quan niềm 
là vạn vạt hữu linh, trong đó linh hồn con người được chú trọng hơn củ. Vì vậy, khi một 
nười rnữt đi, nehi thức tang lễ, dù địa táng hay hoả táng, đều biểu hiện sự quan tâm đậu 
biệt của người sống đối với linh hồn người quá cố. Nói chung, dân lộc nào cũng có tục 
cúng hay hiến tể linh hổn người chết. Người ta cúng linh hồn người chết hàng đủ các 
lai thức ăn, hoa quả. Nhiều dân tộc còn tế hồn nguyên cả một còn lớn. 

Có một quan niệm rất phố hiến ở Đông Nam Á là sợ hồn người chết về quấy phá hoặc 
bắt đí những người thân trong gia đình, do đó ở các dân tộc thường có những tục cúng 
hái cần thiết để tránh thám họa này. Người Đapua có tục làm lế bò má, siển tế lựn cho 
hồn người chết và đạp vỡ những vát dụng của người chết, thậm chí côn tàn nhị cay cối, 
vườn tược dụ người chết trồng trọt khi còn sống. Tất cả những việc lùm này đều nhàm 
vào mục đích để người chết "an phận” ở lại thế giới bên kia. Người Iapua rất sợ hồn 
người phụ nữ về bắt con cái. vì vậy đám tang phụ nữ được tiến hành có phần khác với 
đám tang nam giới. Khi người phụ nữ chết, người ta đem chôn nguy. Xác phụ nữ được 
chôn rất chật, thậm chí quan tài được chèn kĩ bằng những tảng đá to và nặng. Người lá 
nghĩ răng chôn chảt, đè nặng như vậy thì hồn người phụ nữ không thể trở về được. Đối 
với người Việt, để người chết không vẻ bát người thân, người ta thường rnời thầy cúng 
đến yếm tai nhà hoặc tai mộ. 


3. Những phong tục lập quớn khóc 
3.1 Vhui trấu 


Nhai trầu Làn trầu) là một trong những tục rất phỏ biển ở hầu hết các nước Đồng Nam Ấ. 


Trần 


Xung quanh tục ăn trấu có rất nhiều truyền thuyết dàn gian khác nhau song điểm 
chung nhất trong các truyền thuyết đó là đều ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung, sự pắn bó 
thàn thiết giữa vợ chồng, anh em. Miếng trầu là sự kết hợp của nhiều thứ: trầu, cau, 
vôi, vỏ... Trong các truyền thuyết, mỗi thứ đều biểu hiện cho một nhàn vật, mỗi sở 
phận nhất dịnh. 


Trầu cau, từ thời xa xưa, đã trở nên quen thuộc đối với cư đân Đông Nam Á như cơm 
ăn, nước uống. Đấi với người Môrô (Philippines) chẳng hạn, bên mình không chỉ có thất 
line. cạn clau ra còn có cả túi trầu cau nữa, lá trấu, quả cau có mặt ở khắp nơi: từ phía 
bác Myanmar, qua Thái Lan, Việt Nam, Campuchia đến các quốc gia hái đản Malayxii, 
Indonesia, Philippines, v.v. Ngay từ xa xưa, những người quyền quý ở Myanmar, Việt 
Nam và mội số nước khác đã có kẻ chuyên bê hộp trầu theo hầu. 

Trâu cau nắn liền với mọi nghi thức trong cuộc sống hàng ngày: cưới xin. ma chay, lễ 
hội, tết nhất, v.v. Quả cau, lá 'rầu được dùng để tế lễ, được mang ra mời khách vì miếng 
trầu là đầu câu chuyện”. Nó cũng không thể thiếu trong các cuộc họp mặt gia dĩnh, họ 
hàng. hạn bè, đống nghiệp. Trong các lễ cưới cúa người Philippiics, Indunesii, 
Mulaysia. Irunei hau gờ cũng có nạhí thức chú rể cô dâu trao trấu cho nhau bửi miếng 
trầu là biểu hiện của lòng chung thuỷ sắt son, của tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Ö nấu 
hết các dân tộc Đóng Nam Á, trong mồn lẻ mà nhà trai mang đến nhà gái để ăn hỏi, 
tiếng trầu là lẻ vật không thể thiếu. 


Đới với người dân Đông Nam Á, an trầu có nhiều tác dụng và ý nghĩa. Trầu làm chúc 
chân răng và làm sạch hầm răng. Án trầu là biểu hiện của lòng kiện nhẫn bởi phải có 
một "quá trình nhai trầu” khá lâu mới chuyển được từ vị cay đăng, trạng thái nóng hỏng 
đến vị đậm đà. ngọt ngào với cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Nhai trấầu và mi trấu còn 
là biểu hiện của sự hoà hợp, đoàn kết, than ái. Miếng trấu. do vậy, là một biểu hiện địu 
sắc của văn hoá Đông Nam Á. 


Ý nghĩa xã hôi và văn hoá của miếng trâu được thể hiện ở nhiều nơi. ở Cảmpuchia, 
Lào, Thái I.an, Myanmar người ta vẫn dùng trầu cau cúng Phật. ở Indonesia, trầu được 
dùng để cầu cúng tổ tiên và chữa bệnh. Người ta giã trấu cau và luyện với vôi rồi nang 
ra nelta địa, bày Irên mộ tổ tiên ông bã. Qua môi vài đêm, vị bố lão (Pesaneka) lấy trầu 
đã cúng đó bêi lên trắn con cháu. Người ta tin rằng làm như vậy sẽ tiêu lan bệnh tật và 
đem lại may mắn cho con trẻ vì miếng trầu đã chứa trong nó sự phù hộ của tổ tiên. Khi 
trẻ con bị lạc, người ta cũng mang trầu đi tìm kiểm. Con má vì "mái mê” ăn trầu nên 
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không “quản” được đứa trẻ nữa, đo đó người ta có thể tìm lại được đứa trẻ mỗi cách dễ 
đăng. Trong lễ cưới của người Chăm Bani Việt Nam, miếng trầu có một ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Khi dẫn đôi trai gái vào phòng tân hôn, ông mối mang trầu ra cầu nguyện 
(theo kinh Coran) cho họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sau khi ông ra khỏi phòng. 
người vợ lấy một miếng trầu bẻ vào miệng chồng, ngụ ý rằng từ giờ nàng sẽ châm súc 
chàng chu đáo, Sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ sinh hoạt tronp phòng tăn hôn há ngày 
liền. Trong ba ngày đó, ở piữa giường cặp vợ chồng luôn đặt một khay trấu ngàn cách, 
Liết thời hạn trên. ông mối lại làm phép và cầu nguyện, rồi mới được phép đưa khay trầu 
ra ngoài. Chỉ từ đó, đôi vợ chồng mới được gần nhau ân ấi. 

[Liên quan đến tục ăn trầu là kĩ thuật rêm trấu và dụng cụ đựng trấu. C Việt Nam, 
trước ngày cưới, việc têm trầu thường được giao cho những cụ già có kinh nghiệm. biết 
cách têm trầu cánh phượng, nhìn đẹp mắt và gây cảm giấc ngon ngọt. Ở Indonesia, 
Philippines. Malaysia người dân địa phương làm ra rất nhiều loại hộp trầu. Việc sử dung 
loại hộp trầu nào là tuỳ thuộc vào mỗi một hoàn cảnh cụ thể. Thông thường. hộn hảng 
vàng được dùng trong những địp nghỉ lễ sang trọng còn hộp bằng đống. sắt thì dùng 
hàng ngày. Mội hộp trầu có thể có đến sáu ngăn: ngăn đựng vỏ, ngăn đựng l£ trầu. ngăn 
đựng cau, ngăn đựng vôi, ngăn đựng thuốc lào và ngắn đựng miếng trầu đã têm. 

3.2 Tục cưa và nhuộm răng den 

Tuc cưa và nhuộm răng đen ở nhiều dân tộc Đông Nam Á thường biểu hiện hai ý 
nghĩa chính: 

- Ðó là sư xác nhận đứa trẻ trở thành người lớn. 

- Thể hiện một quan điểm thẩm mĩ: ràng đen là đẹp. 

Tục cưa và nhuộm râng đen có ở hầu hết các đân tộc thuộc khu vực hãi đảo, có ở các 
dân lộc Banah, Sơưđăng, Katu, v.v. Việt Nam, Khmer 
(Cảmpuchia. Việt Nam), Samre (Campuchia), Lava (Thái 
Lan, Lầo), Mano, Karen, Naga (Myanmar), v.v. Có thể nói, 
đây là nghỉ thức quan trọng nhất của lễ trưởng thành. 

Thường thường việc cưa răng dí đôi với việc nhuộm răng 

đen. Người ta thường cưa răng cửa và nhuộm đen những chiếc 
răng còn lai. Dụng cụ để cưa có thể là dao, cưa hoặc đá sắc. 
Cũng có trưởng hợp người ta không cưa mà nhuộm đen toàn 
hộ hàm răng như người Việt trước đây. 
Cô nhiếu cách giải thích về tục cưa và nhuộm rảng đen. 
Mỗi dàn tộc quan niệm về mục đích của việc làm này một 
cách khác nhau. Trong quan niệm của người Khmcr, 
Cămpuchia cưa và nhuộm răng đen là để Naga - con rắn vật tổ của Vương quốc, vốn đã 
biến thành người - không thể trở lại thành rắn được nữa. Người Naga, Indonesia thì cho 
rằng máu chảy ra trong lễ cưa râng sẽ làm hồn lúa vừa lòng. 

Việc cưa rằng nói chung được tiến hành cho cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, cũng có dân 
tộc, phong tục này lại chỉ áp dụng cho "phái yếu”. Đó là trường hợp của người Naga. Lẻ 
cưa rãng là dịp xác nhận tuổi trưởng thành của cô gái. 


NIuôn rằng den 


Như đã nói, người 1a thường cưa răng cửa. Song đổi với người Balli thì rắng nanh mới 
là đổi tượng căn phải “đụng” đến bởi nó sắc, nhọn và nguy hiểm như răng thú rừng. 
Người Rali tiên hành lễ cưa và nhuôm răng rất trong thể, lĩnh đình, 


Nhuom răng den có tác dụng thiết thưc trong việc bảo vỆ rânp. ngừa sâu rang. Ngoài 
y nehia đó ra. trong quan niềm của nhiều dàn tộc, trang đồ có cả người Việt trước đáy. 
rạng đen là răng đẹp. Có lẽ vì thế mà lục này rất phố biến ở nhiều nơi. 

1.3 Xam mình 

Xăm mình cũng là tục rất phó biển ở nhiều dân tộc Đông Nam Á. Có nhiều cách giải 
thích vẻ sự ra đời và tồn tại của tục này nhưng, trên đại thể, có thể nói đến lí do thẩm mĩ 
(coi xâm mình là đẹp như nhuôm răng den], lí đö tín ngưỡng hoặc nghỉ thức xác nhận sự 
trưởng thành của con người. 


VỊ trí xăm trên mình tuỳ thuộc vào từng đản tộc: người 
Karcn thường xám ở cảm, người T.usí xăm ở bắp đùi, nnười 
Khmú xâm ở má. nuười Sởđăng, người Katu thì xăm quanh 
miệng, v.v. 


1. 


[lĩnh xăm trên cơ thể cũng thất đa dạng nhưng phổ biến 
hơn cả là hình những con vật thường làm hai người như sự 
tử, báo, hổ, voi, rắn, rồng (cá sấu), v.v. Có lẽ, tronp quan 
niêm của nhiếu dân tộc, xăm hình những con vật đó lên 
người sẽ tránh được hiểm họa do chúng gây ra. Điều này rõ 
ràng có liên quan đến tín ngưỡng của từng căn tóc. Tục 
xâm mình của người Đai là một ví dụ. làn tộc này thường 
xám lên mình hình con rồng (cá xấu) bởi theo truyền 
thuyết, xưa kia, khi họ đi đánh hát tôm cá trên ao hồ kênh rạch, họ thường hị những củi 
vật quái ác này tấn công. Nhưng rối cuối cùng họ đã tránh được những cuộc tấn công 
của chúng nhờ nhữog hình xăm rồng trên mình họ. Ngoài hình các con vật, thiỳ theo mục 
địch của việc xăm mình, người ta còn xăm các hình khác nữa. Ö mỘI số vùng, các có gái 
trẻ thường xâm những hình hoa nhỏ trên cô tay hoặc những hình tròn nhà trên trấn với 
mục đích làm 1ãng vẻ đẹp của mình và khẻu gợi sự chú ý của các chàng trai. 


im mình 


Trên đây là những phong tục tập quần chung cho hấu hết cức dân tộc Động Namt Á. 
Nhưng dó chưa phải là tất cả. Cồn cú thể kể ra một số tục khác nữa liền quan đến không 
ÍL các dân tặc trang khu vực Đồng Nam Á như xuyên tai. cắt chỏm tóc, cất bao quy 
đầu. v.v. để đánh dấu sư trường thành vủa nam nữ thanh niên. 


4. Các tò chơi giỏi trí 

Trong số các trò chơi giải trí thì chụi gà, chơi điểu và bơi thuyền khá nhỗ hiển ở 
nhiều căn tốc Đồng Nam Ả. 

4.1 Chui gà 

Chơi gà rất phỏ biến ở Indonesia. Người Bali thường tổ chức chọi gà vào ngày đấu 
nàm mới - ngày lễ tế máu cho các thắn. Ở Philippines, chọi gà là một trò chơi được rất 
nhiều người đam mẻ. Trò chơi này thường dược tổ chức vào dịp có các lẻ hội tôn giáo. 
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_ Đó là mội hoạt dộng có sức thu hút đặc biệt ở các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Ø các làng 
' của người Tapalug, người Vijaya. người [logot thường có các sản giành riêng cho việc 
ệ chọi gà. Nhiều đân tộc ở bán đảo Trung - Ấn. trong đó có cả người Việt, thường tế chức 
| chọi gà vào những dịp lễ tết, lễ hội hàng năm. 

R 


Chọi sả 


4.2 Thả diếu 


Thả diểu 


Thả diều hay buông điếu cũng là một trò chơi giải trí khá phổ biến. Người dân Jône 
‹ Nam Á thường buông diểu vào thời gian nông nhàn. Diều không chỉ có ờ Việt Nam và một 
số nước trèn bản đảo Trung - Ấn mà còn rất phổ biến ở Malaysia, Indonesia, v.v. [iểu ở 
Malaysia phổ biến và quen thuộc đến mức trong cắc tập gấp và sách báo giới thiệu về đất 
Ỉ nước này cho khách du lịch nước ngoài, người ta thường không quên giới thiệu tranh ảnh về 
cánh điểu. Cánh diểu còn được vẽ lên những chiếc máy bay lớn và nó đã trở thành hiểu 


ị tượng của Hàng không Malaysia (Malaysia Airlines). Ở Việt Nam, hình ành cánh diều gắn 
Ỹ liền với quẻ hương, đất nước và với tuổi ấu thơ của mỗi con người: 

„ Quê hương là cánh diểu biếc 

bà Tuổi thưr con thả trên đồng... 

| 4.3 Bơi thuyền 

Ỉ Bơi thuyền, nói chính xác là thi bơi thuyền (bơi chải) thường được tổ chức vào những 
«| dịp lễ hội. Khác với những chiếc thuyền được sử dụng hàng ngày, thuyển dùng để thị bơi 
t 


được trang hoàng rất đẹp, lông lẫy, với nhiều màu sắc sặc sỡ. Những người tham gia thì 
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Rơi ăn mặc đồng nhục, gọn và khoẻ. 'Trang phục của họ cũng rất lông lẫy. Trong sổ cắc 
trò chơi truyền thông. đày là trò chơi lõi cuốn nhiều người hưởng ứng nhất: người thum 
gia thí bơi cũng nhiều mà người đứng xem. cổ vũ lại càng nhiều hơn. Trò chơi này mang 
tính tập thể cao nhất bởi sự tháng thua không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của từng 
người mà còn phụ thuộc rät nhiều vào sự phối hợp chèo thuyến của họ. 


Bơm chải 


IV, TÍN NGƯỚNG ~— TỒN GIÁO 
1, Tín ngưỡng bỏn địa 


Cùng sinh ra và lớn lên trong một khu vực dịa lí, cùng có chung rnột cơ tầng văn hoá 
là nông nghiệp lúa nước, cư dân Đông Nam Á đều có chung một số yếu tố tín ngưỡng 
bản địa như nhau, chẳng hạn, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng phốn thực, tín 
ngường xùng bái linh hồn người đã mất, v.v. Cái chung nhất của tất cả các tín ngưỡng 
này, như nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, là xuất phát từ học thuyết vạn vật hữu lính. 
nghĩa là mọi văt (cả con người lắn động thực vật, thậm chí cả những vật vô sinh) đều có 
linh hôn. I.inh hồn hiết tất cá những gì mà con người đang làm và linh hốn có thể giúp 
đỡ họ mụi việc ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là những lúc con người ở vào tình thể nguy nan. 
Vĩ vậy. thờ cúng các linh hồn được coi là bồn phận của con người. 

1.1 Tín ngưỡng xùng bái tự nhiên 

Cuộc sống hàng ngày của con người nói chung và đặc biệt là việc sản xuất nông 
nphiệp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiên tự nhiên, do đó sùng bái tự nhiên 
là điều tất yếu đối với tất cả cư dân Động Nam Á. 

Không phải bây giờ con người hiện đạt mới phát hiện ra tầm quan trọng của năng 
lượng. mặt trời đổi với cuộc sống của nhãn loại mà ngay từ thời xa xưa cư dân Đồng 
Nam Á đã cảm nhận được điều đó, vì vậy, ở tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có /c 
thở mặt trời. Người ta thờ thần Mật trời, người ta khác hình mặt trời vào các trống đồng, 
thạp đồng. 


Ciản liền trực tiếp với công việc đồng áng của cư dân nông nghiệp Đông Nam Á là 
đt và nước. Chính vì thế. hai vị thần này được coi là tối cao và dược thừ ở mọi nơi. 
Người ta cúng lễ thần Nước, cầu mong thần ban phát nước để đồng ruộng, cấy cỏ tốt 
tươi. ở Thái L.an có lễ tạ œn Mẹ Nước vào buổi tối trăng tròn tháng 10 âm lịch hành nam. 
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ở Cămpuchia và Lào đều có Hội nước. Ngay ở một số xã thuộc Hà Nội hiện vẫn có lễ 
hội rước nước rất linh đình. Việc thờ cúng thần †Đất vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay 
với nhiều hình thức khác nhau như Lễ động thổ, tục thờ Địa Mẫu, v.v. 

Ở Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, v.v. đồng thời với việc thờ thân Nước, 
người ta còn thờ cả thần Sông - vị thần piữ vai trò chính tronp việc cung cấp nước cho 
đồng ruộng. Ngoài ra, liên quan đến nước là các hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp và các 
hiện tượng này cũng đóng một vai trò đáng kể trone đời sống của cư dân nông nghiệp. 
I3o đó, các vị thần Mưa, thần May, thần Sấm, thần Chớp, thần Gió cũng được tôn thờ ở 
mọi nơi, từ vùng lục địa, rừng núi của Lào, Myanmar... đến các vùng hải đảo Indonesia, 
Malaysia, Philippines... 

Ở nhiều dân tộc thuộc Philippines, các "đối tượng” thờ cúng còn nhiều hơn nữa. 
Người ta thờ cả mặt trăng, các ngôi sao, cầu vồng. Mỗi khi có những hiện tượng thiên 
nhiên khác thường như mưa to gió lớn, lụt lội, động đất, lốc cuốn, v.v. cư dân địa 
phương thường tiến hành các nghi lễ cầu khấn, dâng lễ vật và đọc thần chú. Người ta còn 
quan niệm mỗi vị thần đảm nhiệm một công việc nhất định, chẳng hạn, đối với người 
Bontoki, Thần ILamauipa bảo trợ cho công việc đồng áng, đối với các dân tộc ở đảo 
Mindanao, Thần Cabiga tạo ra cuộc sống còn Thần Pari thì tạo mưa. 


Không chỉ quan tâm đến việc thờ cúng những gì liên quan trực tiếp đến việc trồng lúa 
nước, cư đân bản địa Đông Nam Á còn thờ cả những vị thần có vai trò quyết định đến 
cuộc sống của những cộng đồng cư dân ở miền rừng núi. Tại đây, các vị thần Núi, thần 
Rừng, thần Đá, thần Lửa, thần Suối luôn luôn được sùng bái hơn cả. Trong, quan niệm 
của người Lào, núi, rừng, đá, lửa, suối... đều có các "Phỉ"” (ma, hồn) ngự trị cho nên 
muốn có cuộc sống no Âm, thanh bình thì không thể không chú ý sùng bái các /2z đó. 
Tín npưỡng này cũng cố ở người Thái: đối với họ, Phỉ (ma, hồn) quyết định tất cả, do đó, 
Phí núi, Phi rừng, Phỉ đá, Phi lửa, v.v. được tôn thờ ở mọi nơi. Người Tày - Nùng ở Việt 
Nam cũng có chung tín ngưỡng thờ các Phi như người Thái, người Lào. Đối với họ, Phi 
có hai loại: Phi lành bảo vệ người, súc vật và mùa màng còn Phi dữ thì có thể hại người. 
Người Tày - Nùng thờ cúng Phi lành ở trong nhà hay ở những nơi công cộng như đền, 
chùa. Và họ chỉ cúng Phi dữ khi trong nhà có hoạn nạn như ốm đau, bệnh tật. 

Người Indonesia cũng có nhiều tục thờ cúng các loại thần cỏ cây, hoa lá ở trong rừng, 
trên cánh đồng. Tại đây, người ta dùng những tảng đá lớn làm bàn thờ tế lễ. Họ cũng tín 
vào sức mạnh thần bí của tự nhiên, tin vào sự tồn tại của hồn, vì vậy, trong thời gian sân 
bắn, đánh bắt cá, khai thác rừng, dựng nhà mới, v.v. người ta đã làm mọi việc để tỏ lòng 
kính trọng các lực lượng thần bí. 

Ở nhiều vùng Đông Nam Á rất phổ biến việc dùng bùa. Trong quan niệm của người 
Đông Nam Á, bùa giúp con người tránh va chạm với những linh hồn ác độc. 

Đối với cư dân nông nghiệp Đông Nam Á, cây lúa là tất cả cuộc sống của họ. 7hần 
lưa, vì vậy, là vị thần thiêng liêng nhất. Người dân Đông Nam Á có niềm tin mãnh liệt 
vào hồn lúa. Họ cho rằng nếu hồn lúa bay đi thì sẽ mất mùa. Trong con mắt người dân 
Đông Nam Á, hồn lúa rất đẹp. Với người Malaysia, hồn lúa (tiếng Malaysia là SẴẳẴmangat 
padi) được pọi mội cách âu yếm là "chú bé chín tháng”, "công chúa mặt trời” hoặc 


“công chúa pha lê”. Người ta luôn luôn phải cầu khấn để hồn lúa ở lại với cây lúa, ở lại 
với xóm làng của họ. Còn ở Jawa (Indonesia) thì cây lúa được coi là hiện thân của nữ 
thần Decwi Sri, do đó nó thuộc "đảng cấp" cao hơn hẳn các cây lương thực khác. Ở Thái 
[uan, thần Lúa được rước vào các nhà kho và giữ "ngài" ở đó đến tận mùa sau. 

Xung quanh tín ngưỡng về hồn lúa, có nhiều truyền thuyết rất hay ở Đông Nam Á. 
Xin đơn cử hai ví dụ được dẫn từ cuốn sách của Giáo sư ‡J2inh Gia Khánh. 

Truyện thứ nhất được lưu truyền ở bán đảo Malay. Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa, 
những người nông dân không phải pặt lúa ở ngoài đồng. llànp ngày vào buổi sáng, một 
hại lúa tự lăn vào nhà, chui vào nồi và người 1a chỉ việc nấu thành cơm. 

Theo nguyên tắc, người chồng không được nấu cơm (vì lúa gạo là con gái, cấm kị với 
đàn ông). Việc nấu cơm chỉ giành cho vợ, mẹ hoặc con gái. Khi nấu cơm không được 
mở vung. Mở vung là điểu cấm kị. Cứ để nguyên thì đến trưa cơm sẽ chín. 


Một hôm, người mẹ phải đi làm, dặn con ở nhà không được mở vung. Khi mẹ đi rồi, 
cô bé tò mò mở vung ra xem. Thật kì lạ, trong nồi có một cô bé xinh đẹp, tự nhiên biến 
mất, để lại một hạt gạo nhỏ. Khi mẹ về, thấy trong nồi không có cơm, biết là con gái đã 
phạm vào điều cấm Kĩ. 


Từ npày hôm đó, tất cả mọi người phải làm những công việc đồng áng vất và, nặng 
nhọc: cày cấy, păi hái, đập lúa, phơi thóc, quạt sạch và mang vào nhà. 

Truyện thứ hai của người Khmer kể rằng: Ngày xưa, khi lúa chín, thóc tự bay về kho. 
Người dân không phải mất công gặt hái. 

Một hôm, có hai vợ chồng nhà nọ, sống cạnh kho thóc, cãi nhau, gây ra tiếng ồn ào 
khó chịu, làm phiền thần I.úa. Thần Lúa bỏ đi ẩn náu ở một khe núi. Thế là nạn đói xảy 
ra ở vùng đó. Người ta tìm mọi cách tìm thần Lúa về nhưng đều bị Thần từ chối. Cuối 
cùng, một người có tín nhiệm (có lẽ là thây cúng) được cử đến mời mọc mãi, Thần mới 
chịu trở về. Nhưng từ đó trở đi, thóc không tự bay về kho như trước nữa mà người dân 
phải mất công gặt hái để mang thóc lúa về nhà”' 


] lên quan đến tín ngưỡng sùng bái tự nhiên còn có việc sùng bái mội số động vật gắn 
liễn với cuộc sống của cư dân Đông Nam Á. Người dân ở miền đông Sumatra, ngay cả khi 
dã theo đạo Hỏi vận thờ hổ và cá sấu và coi đó là những vị thần có vai trò không nhỏ trong 
đời sống của họ. Ở các đên, chùa Việt Nam, Cămpuchia, Lào, Myanmar, v.v. người ta còn 
thờ cả hạc, rùa, rắn, voi, v.v. Những con thú khác như trâu, nai, hươu, chim, cóc... cũng được 
thờ phụng ở nhiều nơi. Và con rồng - biểu tượng của loài cá sấu, loại động vật có mặt ở khắp 
nơi trong khu vực Đông Nam Á - đã trở thành biểu tượng đặc sắc của vùng hoá }ông Nam Á. 

1.2 Tín ngưỡng phôn thực 


Tín ngưỡng phôn thực (phồn = nhiều, thực = nảy nở) là biểu hiện của niềm mơ ước về 
sự sinh sôi nảy nở của con người, gia súc và mùa màng. Phồn thực là một yêu câu tối 
cần thiết để duy trì và phát triển xã hội loài người. 


(1) Đình + Khánh. Sdd, tr. EŠ7 --165. 
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Để duy trì cuộc sống, con người nông nghiệp Đông Nam Á cần mùa màng tươi tốt và 
tia súc phát triển, hời đó là nguồn thức ăn chính (cả thực vật lẫn động vật) nuôi sống 
con người. Ilơn nữa, để duy trì nồi giống và phát triển xã hội, bản thân con người cũng 
nhải xinh sôi nảy nở. Chính những đồi hỏi khách quan đó đã là tiến đề để tín ngưỡng 
phón thực Đông Nam Á ra đời và phát triển. 


Biểu hiển của lín ngưỡng phồn thực rất đa dang, nhiều vẻ. Tục cầu mưa, lễ cầu Mẹ 
nước, tục té nước, 1ục đi lấy nước thờ của người Thái, người [ào và của một số vân tộc ử 
Campuchia, Myanmar, Philippines, Việt Nam, v.v. thực ra cũng là tín ngưỡng phồn thực 
bởi mục đích của nó chính là xin nước cho cây cối, mùa màng phát triển xanh tối, hội 
thu. Thêm nữa, tục vũ hội dưới trảng hay múa khèn của người Dao, người l1. người Búi, 
người l[mông, tục đánh trống thi cho đến thủng trống, gẫy đùi (và kèm theo đó, ở mỗi 
số dân tộc, là cảnh quan hệ tình dục tự do của cả người già lẫn người trẻ vào lúc kết 
thúc, đêm khuya) của người Thái, người Mường, người Việt... tục nhảy múa tập thể của 
người Lào, người Khmer, tục đánh đu, tục hát đối nam nữ của nhiều dân tộc và hàng loat 
hình thức cúng bái, tế lễ cầu trời khác của cư đân Đông Nam Á cho mùa màng hội thu. 
cho các giống loài sinh sôi này nở đều phần nào biểu hiện nghỉ thức phồn thực của mỗi 
xã hội nông nghiệp. 


Hiện tượng phỏn thực 


ì 


Thờ sinh thực khí 


Tuy nhiên, biểu hiện rõ nhất, đặc sắc nhất của tín ngưỡng phồn thực Đông Nam Á là 
tục thờ sinh thực khí (phallicism). Cần nói thêm rằng tục thờ này có từ trong cƠ Lầng văn 
hoá Đông Nam Á nguyên thuỷ, trước khi có ảnh hưởng của văn hoá Ấn Lộ, mặc dù tục 
thờ sinh thực khí không phải chỉ có ở khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, trên thạp 
đồng Đào Thịnh, có một số cặp tượng nam nữ, nam nằm úp ở trên, nữ nằm ngửa ở dưới, 
dang giao phối với nhau. [Tinh bộ phận sinh dục phóng đại cũng được khắc trên các tảng 
đá ở Sapa (Lào Cai). Tượng nam nữ với bộ phận sinh dục được phóng 1o còn tìm thấy 
trone các nhà mồ Tây Nguyên. - 

Ở một số nơi Đông Nam Á, tập tục tôn thờ sinh thực khí vẫn còn tồn tại đến tận ngày 
nay. Ở Thái Lan, n8ười fa có tục nặn hình người bằng đất sét để cầu nguyện cho rùa 
màng tươi tốt. Tượng là một cặp nam nữ ôm nhau, hoặc nằm, hoặc ngồi, nhưng trong tư 
thế đang giao hợp. Khi nặn cặp tượng, người ta luôn miệng niệm câu thần chú, đại ý: 
“Nặn đám mây và đọc lời chú... nặn ra hình cái... (của đàn ông), nặn ra hình cái... (của 
đàn bà), rồi mưa sẽ rơi nặng hạt”U”, Cũng có khi người ta mang hình âm vật và con mèo 
cái ra để kích thích Bố Trời giao hợp với Mẹ Đất, bởi trong quan niệm của họ, mưa gió 
chính là kết quả của sự giao phối ấy. Trong đám lễ, đám đông trẻ, già, trai, gái vừa đi 
điều hành vừa hát: 

Mèo cái ơi! Câu trời cho nữa 
Trời mưa bốn trận dâm dề 
Lột áo. lột váy xem cái... 
Mưa về như trút, như vất. 

Cách thứ ba để kích thích Bố Trời hưng phấn là tục thăng thiên pháo. Những đêm tổ 
chức thăng thiên pháo, nam nữ thanh niên tha hồ tán tỉnh, chòng phẹo nhau. Trong địp 
thăng thiên pháo, trẻ con đua nhau làm, nặn hình các dương vật đủ kiểu (to, nhỏ, dài, 
ngắn) và cầm chúnp múa hát hoặc "bắn" chúng vào các cô gái. Tục đốt pháo thăng thiên 
cũng cố ở lào. Trong đêm đốt pháo, người ta cảm hình âm vật, dương vật diễểu hành và 
mô phỏng động tác piao phối, biểu hiện ý niệm tạo ra sự phồn thực cho mùa màng, cỏ 
cây, hoa lá, gia súc và con người. 

Như đã nói ở trên, tục thờ sinh thực khí phổ biến không phải chỉ ở Đông Nam Á. Ở 
Ấn 1Q, tục này gắn. liên với tục thờ Linga (dương vật) và Linga chính là biểu tượng của 
Thần Siva. Từ khi Ấn Độ giáo vào Đông Nam Á, tục thờ Linga đã kết hợp chặt chẽ với 
tục thờ sinh thực khí bản địa. Chính vì thế, tục thờ Línga và tục thờ sinh thực khí có 
phạm vi phổ biến rất rộng ở Đông Nam Á: Thái Lan, Cămpuchia, Indonesia, Malaysia, 
Myanmar, v.V. Ở Việt Nam, tục thờ sinh thực khí không chỉ có ở người Việt (Kinh) mà 
cồn có ở nhiều dân tộc ít người như Thái, Mường, Chăm, v.v. 


1.3 Tín ngưỡng sùng bái người đã mất 


Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, cư dàn Đông Nam Á cho rằng mỗi người 
sinh ra đều có một nhóm hồn, ma nhất định. Số lượng hồn của một con người tuỳ thuộc 
vào cách quan niệm của từng dân tộc. Theo quan niệm của người Thái, mỗi người có 


(Ù Định Gia Khánh, S1d, tr.174. 
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12U hồn và sau khi con người qua đời, các hồn đó đẻểu biến thành Phí (ma). Người 
Mường nphĩT rằng họ có 90 hốn, còn ở người Khmcr thì chỉ có 9 hồn chính. Các dàn tộc 
miền núi Mindanao (Philippines) thì cho rằng mỗi người đều có hái hồn: hồn trái và hồn 
phải. Hồn trái có thể tự đo "Ha” khỏi xác còn hồn phải thì không. Sau khi con người qua 
đời, hồn trái trở thành ma ác, hồn nhải trở thành ma lành. Trong quan niệm của người 
Iyak ở Indonesia, thế piổi không gian được chia thành âm tầng trời, trong đó Lắng thứ 
ba là linh hồn của những người đã mất. 

Hồn, theo cư đăn Đông Nam Á. có quan hệ mật thiết với cuộc đời mỗi người. Nếu 
hồn thoát khỏi xác thì con người sẽ chết. Nhưng chết không có nghĩa là hết, Người chết 
là người trở về với tổ tiên, ông bà nơi chín suối. Do có hồn, người chết vẫn có thể thường 
xuyên đi về phù hộ độ trì cho con cháu ở dương gian, Quan niệm này là cư sở ra đời tín 
ngưỡng thờ cúng người đã mi, mà trước hết và quan trọng nhất là thử cúng ông hà tổ 
tiến của pia đình, dòng họ. Việc thờ cúng tổ tiền vừa có ý nghĩa nhớ về côi nguồn, hiết 
ơn cội nưuồn vừa thể hiện lòng ước muốn sự phù hộ đệ trì của tổ tiến cho người còn 
sống. Thờ cúng tổ tiên, vì vậy, cũng là một nét vàn hoá đặc trưng trong tín ngưỡng nhiều 
dân tộc Đông Nam Á. Ở nhiều gia đình Đông Nam Á, ưong đó có các gia đình Việt 
Nam, hàn thờ tổ tiên thường được đặt ở gian piữa nhà và ở nơi cao ráo, sạch sẽ, sang 
trọng nhất. 


Nhà thờ họ Cáo (Diễn Thọ] 


Có một điều đáng chú ý là ngay cả khi các tôn giáo từ Trung Quốc, Ấn t3, phương. 
Tây, v.v. trần vào Đông Nam Á và phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ ở vùng này thì tục thờ 
cúng tổ tiên vẫn không vì thế mà bị quên đi. Ở đảo Bali (indonesia) chẳng hạn, mặc dù 
Ân Độ giáo cực kì phát triển, người dân địa phương vẫn vừa thờ cúng Thần Siva vừa thờ 
tổ tiên, ông bà. Ở Philippines, những người Katipan, người Vizaya, người Iloki, người 
Apuyo cũng vẫn có điện thờ cúng tổ tiên trong nhà, mặc dù họ là những người công giáo 
thực thụ. Nhà thờ Cơ đốc giáo buộc phải chấp thuận. Thậm chí cả người Môrô - dân tộc 
sùng bái Hồi giáo hơn ai hết - cũng tôn trọng việc thờ cúng tổ tiên. Riêng ở Việt Nam, 
đù không theo tôn giáo hay theo bất kì tôn giáo nào thì trong nhà người Việt cũng vẫn 
có bàn thờ tổ tiên, ông bà. 

Thuộc tín ngưỡng sùng bái người đã mất còn phải kể đến tục thờ các thân Thành 
Hoàng, các vị anh hùng của dan tộc, những người sáng lập ra bệ lạc, bộ tộc. Tục này 
không chỉ có ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á khác như Lào, 
Thát l.an, Campuchia, Myanmar, Philippines, Malaysia, Indoncsia, Singapore, V.V, 


2. Tôn giớo 
2.1 Những nhận xét khái quái 


Bức tranh về các tôn giáo ở Đông Nam Á thật đa dạng, nhiều vẻ bởi trong quá trình 
phát triển lịch sử ở đây đã hội tụ đủ các hệ ý thức tư tưởng từ cả phương Đông (Trung 
Quốc, Ấn Ðộ, Aráp) lẫn phương Tây. 

Những tôn giáo chính ở Đông Nam Á là: Phật giáo, Bàlamôn (sau đó là Hindu) giáo, 
Nho giáo, Đạo giáo, Hồi giáo và Kito giáo. 

Ở Đông Nam Á có một tình hình đáng chú ý là mỗi quốc gia thường có khône phải 
một mà nhiều tôn giáo khác nhau, mặc đù, ở một số nước, có một tôn giáo chính được 
coi là quốc giáo. 


Sau đây là tình hình phân bố cụ thể các tôn giáo ở từng quốc gia Đông Nam ÁU'), 


® Brunei: 
]Iồi giáo 64,2% 
Phật piáo 13,1%, 
Kio giáo §,0% 
Pakha giáo 0,4%, 


Giáo phái khác 14,3% 


e Cămpuchia 


Phật giáo 88,4% 

[Iồi piáo 2,4% 

Ngoài ra Đế Ÿ 
® Indonesia 

Hồi giáo 83,6% 


{U) Viện Thông tín Khoa học Xã hội. Tôn giáo và Đời sống biện đại, Tập IL, 1997, từ trang 165. 


“`... cao 


xe 


#e-vsric Re ch rz”, 


_—.. 


_ 
t 


N . nngh 


~. 


SA 
~—¬ 
—Í 


: Tìn lành 4.8% 


: Thiên chúa giáo 2,7% 
: Các dòng Kito khác 3,5% 

Ẫ Hindu giáo 2,1% 
h Phật giáo 1,0%, 
‡ Nho giáo 0,7%, 
Ị Ngoài ra 1,6%, 
y seLào 

b Phật giáo 58,09 
ị Tôn giáo bộ lạc 34,0% 
: Kito giáo 2,0% 
= Không giáo phái 40% 
a Ngoài ra 2.0% 
Đ ® Malaysia 

3 Hồi giáo 54,4% 
e. Tôn giáo Trung Quốc 24,7%. (Dân gian) 
E Hímứu giáo 1,4% 
8 Phật giáo 6,4% 
kế Thiên chúa giáo 2,8% 
b2 Tìn lành 1.4% 
= Các phái Kio khác 2.09, 

lác Ngoài ra 0.9% 


e Myanmar 


Phật giáo 87,2% 
sẽ Kio giáo 5,6% 
+ Hồi giáo 3,6%, 
Ï Tôn giáo bộ lạc 1,9% 
Ỹ Ngoài ra 1,7%, 
ỹ se Philippines 

h Thiên chúa giáo 34.1% 
H Agripci giáo 6,2% 
; Phật giáo 0,1% 
Š Hồi giáo 4,3%, 


tan 
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Vỏ thần luận G.L# 
Giáo hội Philippines 1,3 
NgOÀI ra 1,4% 

® Singaborc : 
Tôn giáo Trung Quốc 33,9% (IĐân gian) 
Hoi giáo 17,4 ì 
Phát giáo 8,6 : 
TIndu piáo 57% ` 
Thiên chúa giáo 4.0% h 
Tín lành 2,6%, Lộ 
Các phái Kho khác 1.3% ' 
Ngoài ra 5.8% | 


œ Thái Lan 


=) 

<à 

= 

'^A 

Phật giáo 92,1% ° 
Hồi piáo 3,9% &‹ 
Tôn giáo Trung quốc 1,7% (Dân pin) = 
Kiuo giáo 1,1% áp 
Ngoài ra 1,2% = 

® Việt Nam S 
Phật piáo 55,3%, ức 
Kito giáo 14% b: 
Hồi giáo 1,0% = 
Ngoài ra 36,6%, > 
Trong số các tôn giáo trên, Phật giáo được.chính phủ Thái Lan, Hồi giáo được các ị 


chính phủ Malaysia và Brunci coi là quốc giáo. 


Bức tranh trên cũng cho thấy môi tôn giáo thường có mặt ở nhiều quốc pia. Các tôn 


giáo Hồi, Phật, Kito xuất hiện ở hầu hết, nếu như không nói là tất cả, các quốc p1a Đông h 
Nam Á. Ỹ 

Một đặc điểm khá tiêu biểu của tôn piáo Đông Nam Á mà nhiều nhà nphiên cứu - 
thường nhấn mạnh đến là khi vào Đông Nam Á, các hệ ý thức khác nhau (các tôn giáo : 
khác nhau) đã hoà đồng vào nhau. Ở Cămpuchia chẳng hạn, sau khi nhà nước lấy Phật kẻ 
giáo Tiểu thừa làm quốc giáo, ở cung đình, vai trò của Bàlamôn giáo vẫn được coi trọng Ệ 
và các lễ thức của Bàlamôn giáo vẫn tiếp tục tồn tại hoặc pha trộn với các lễ thức Phật Ỷ 


giáo. Ở Việt Nam cũng thế, các vua Lí, Trần đã từng coi tam giáo (Nho, Đạo, Phật) như 
đều có chung một nguồn gốc. Ở Thái I.an, người ta cũng cho rằng Phật giáo và IIindu 


piáo ủng hộ lẫn nhau. Trong một số chùa ở Đông Nam Á, tượng Đức Phật được đạt ngồi 
trên toà sen có rắn thần Naga làm lọng che mưa nắng. Sự hoà đồng, pha trộn các tôn 
giáo ở Đông Nam Á có lẽ bắt nguồn từ tính dễ thích nghĩ, tính cởi mở và uyển chuyển 
của bản thân con người Đông Nam Á. 

Cũng cần nhắc lại một điều là, do có một nền văn hoá bản địa vững chác, khi các tôn 
táo được du nhập vào Đông Nam Á, bên cạnh việc tôn thờ tồn giấo mới, các dân lộc 
Đồng Nam Á vẫn bảo tồn tín ngưỡng bản địa cổ truyền của họ. Do đó, ở Đông Nam Á 
không chỉ có sự hoà đồng, pha trộn các tôn giáo mà còn có sự hoà đồng piữa tôn giáo 
(được nhập từ bên ngoài) với tín ngưỡng bản địa. Tình hình này xảy ra ở tất cả các nước, 
các dân tộc Đông Nam Á mà Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu. Có thể nói, không một gia 
đình người Việt nào lại không thờ cúng tổ tiên, thần linh, bất kể họ theo tôn giáo nào. 

Như đã trình bày rải rác ở trong các phần nói về tiến trình lịch sử văn hoá Đông Nam 
Á, các tôn giáo vào Đông Nam Á bằng những con đường khác nhau và không phải cùng 
một thời gian. Bàlamôn giáo (sau này là Ilinđu giáo) và Phật giáo Tiểu thừa truyền vào 
Động Nam Á khoảng đầu Công nguyên. Chúng được đưa vào Đông Nam Á trực tiếp từ 
Ấn Độ hoặc qua Xrilanca (như trường hợp Phật giáo Tiểu thừa). 


Các hệ ý thức Nho giáo và Đạo giáo được truyền từ Trung lloa sang Việt Nam từ các 
thế kí đầu Công nguyên. Sau này, thông qua cộng đồng người Hoa. chúng được đưa vào 
các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Sineapore, Malaysia, v.v. 

Phật giáo Tiểu thừa từ Ấn Độ vào các quốc gia Đông Nam Á theo con đường biển 
phương nam, trong khi đó phật giáo Đại thừa lại vào Việt Nam chủ yếu qua trung pian 
Trung Hoa. 


Hồi piáo từ vùng Tiểu Á được truyền ' vào Đông Nam Á bắt đầu từ khoảng thế kỉ XIH. 
Tôn piáo này chủ yếu được truyền qua Ấn Độ mới vào Đông Nam Á. 


Kito giáo đến Đông Nam Á từ khoảng thế kỉ XVI. ảnh hưởng mạnh mẽ của nó là ở 
Ph¡]ippincs. 

Trong số các tôn giáo vừa kể ra ở trên, một số đã mất hắn, một số vẫn còn tồn tại và 
có chiều hướng phát triển. Thuộc số tôn giáo đang phát triển khá mạnh ở Đông Nam Á 
là Phật giáo, Hồi giáo, Kito giáo và Elinđu giáo. Hồi giáo phát triển mạnh ở các quốc pia 
hải đảo như Indonesia, Malaysia, Hrunei. Phật giáo phát huy ảnh hưởng nhiều ở các 
quốc gia lục địa thuộc bán đảo Trung - Ân: Myanmar, Lào, Thái Lan, Cămpuchia và 
Việt Nam. Kito giáo thì vẫn phát triển cực thịnh ở đất nước - đảo Philippines. 

2.2 Hồi giáo 

a) IIềi giáo là tôn giáo tương đếi khát khe về mật giáo luật (như cầu nguyện mồi 
npày 5 lần, hàng năm thực hiện một tháng kiêng khem, phụ nữ phải che tốc, không 
ăn thịL lợn, v.v.). Tuy nhiên những giáo luật của IIồi giáo khi vào Đông Nam Á có bị 
thay đổi chút ít cho phù hợp với truyền thống văn hoá bản địa. Sở dĩ khi vào Đông Nam 
Á, Hồi giáo không còn cuồng tín nữa là vì tôn giáo này đã qua cái máy lọc đầy tính nhập 
thế của Ấn Độ - nơi IIồi piáo đã "nhập cư” trước khi được du nhập vào Đông Nam Á. 
Một lí do khác nữa là tính nhân bản của văn hoá bản địa Đông Nam Á - nơi Hồi giáo 
đến "định cư” cho đến ngày nay. 


Như šr phán ” Khái quát về van hoá phương Đồng” đã nói, mạc dù cá một xổ điều luạt 
khủ aphiêm khác song trên thực tế IHIãi giáo không phải là môi tôn giáo hoàn loàn cực 
đoạn, nghia là bất các tín đó của mình từ bỏ cuộc sống niện Lại, coi cuộc sống hiện lái 
chị là Lạm hợ (dụ đề không cần nhấn đấu) và chỉ đật niềm tin vào kiếp sat vào “thế piới 
bèn kia”, Hi piáo đã tình cống hiển cho nhân loại những thành tựu tó lớn về Khoa học, 
đác biết Ireis các ngành Y học. thiên vân học, hoà học, vàn học, v.V: 
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bị Hi giáo tuy bắt đầu được đưa vào Đông Nam Á từ thế kỉ XIH nhưng tồn giáo này 
chỉ thực sự có ảnh hưởng lớn trong khu vực vào thời gian sau đó một vải thế kí. Húi giảo 
đến Malaysia. Indonesia trước, sau đó qua con đường Malaysia mớ: lan sang các dịo 
miền nam Philippines. Cũng như Phật piáo và Llindu giáo, Hồi giáo đến Đông Nưm Á 
không nhải bàng con đường eươm giáo, bằng những cuộc chiến tranh "thần thánh” như 
đữ từng diễn ra ở Truna Cận Đông và Ấn Đạ mà bằng con đường hoà bình. Chính vì vậy. 
n¿ay 1ừ đấu, né dé dàng được người dân địa phương tiếp nhàn và, trên thực tế, càng nuày 
Ilói giáo càng gây được nhiều ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế và van hoá ở 
vắc quốc gia hải đảo. Ố một số tiểu quốc, vua đồng thời là giáo chú (Khalifah), do đó. về 
chính trị. tiểu quốc đó đã biển thành [lồi quốc. Ví dụ, ở Philippines. tiểu quốc liối giáo 
đấu tiên là Sulu (vào thế ki XV). sau đó là tiểu quốc Iiối giáo thứ hai ở phía nưm dào 
Mindanao (thế kì XVI). Về kinh tế, từ khi đạo Iiối được truyền vào Đông Nam Á, ử các 
quốc eia Indonesia, Malaysia, các hoạt động thương mại, buôn bán càng trở nên Lắp nạp. 
mà rũ nhất là Malacca. Về văn hoá, hàng loạt trường học Hồi giáo ra đời. Tai đây. người 
tả không chỉ dạy kinh Koran, dạy Hối luật, lịch sử Hồi giáo mà còn đay cả chữ viết và 
vàn hoc Arắp. 


Từ xau chiến tranh thể giới thứ hai (1945) đến nay, đạo Tiết có vai rò lớn lụo ở 
Malitysiad. Brunet, Tndonesia và một phần Philippines. Rất nhiều tổ chức chính tri, xà hội, 
văn hoá [lôi giáo được lần lượt ra đời ở các quốc gia này. Cúc trường tiểu học, trung 
học, cao đẳng và dụi học lÍềi giáo tiếp tục được thành lập và có quy mô ngày càng lớn 
Chủ riêng ở Indonesia, hiện đã có tới 10 nghìn trường hồi giáo nội trú đang tốn tái. 
Người ta tăng cường đồo tạo tủ sĩ, luật sư LIối giáo, các tăng lữ cao cấp cho nhà thờ ở 
Malaysia, Trường Đại học Hồi giáo Quốc tế (International Islarmic niversity) là môi 
trong những trường đại học lớn nhất của quốc gia, có hàng chục nghìn sinh viên theo 
học Tại đây có rất nhiều sinh viên nước ngoài, trong đó có cả sinh viên Viết Nam, theo 
học. Có một điều đặc biệt là ngày nay, ở các trường Liồi giáo, cả phố thông lắn dụi học. 
tuười La không chỉ dạy kính thánh, giáo lí thuần tuý như trước mà còn mở rộng ra mọi 
[nh vực trị thức khác. Chẳng hạn, ở Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia. có cả các khoa 
Y hục, luật, Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Nghệ thuật và nhàn văn, v.v. Tuy nhiền, 
théo Bán Giám hiệu ở đây cho biết, điểm khác nhau giữa các sinh viên được đào tạo ở 
Irưaaw đai học này với các trường đại học khác chính là ở chỗ trong thời gian là sinh 
viên. lạ nhải học và khi ra trường, họ phải làm việc thcố tỉnh thần của Hối giáo, nghĩa là 
đầy lĩnh thân trách nhiệm cao cả. 


Nhiều viện, bộ môn, khoa, trung tâm nghiên cứu lHồi giáo cũng đã ra đời và dược nhà 
nước hết sức chú trọng, ví dụ, ở Trường tại học Tổng hợp Malaya, Kuala Iumpur, 
Malaysia không chỉ Bộ môn nghiên cứu IIôồi giáo (Jabatan Pcngajian Islam) mà cả Khoa 
tôn giáo (akull Syariah), Bộ môn nghiên cứu Malay (Jabatan Denpajian Malay). Viện 
nghiên cứu Melayu (Akademi PengaJian Meclayu) cũng đặc biệt chú trọng đến việc 
nghiên cứu đạo Hồi. ở Philippines, có hai trung nghiên cứu LHiổi piáo là Trung tâm 
nghiên cứu Dansalan (ở Maravi) và Trung tâm nghiên cứu Arập và lồi giáo mang tên 
Hoàng Đế Phecisal. Ngoài ra ở đây còn có cả Viện nghiên cứu Hồi piáo Manila được 
thành lập từ năm 1973. Các đề tài nghiên cứu về Hồi piáo cũng hết sức đa dạng. phong 
phú song phố biến hơn cả vẫn là những để tài tập trung vào những mật tích cực và tầm 
quan trọng của văn hoá IIồi piáo đối với khu vực. 

Ngày nay, ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Malaysia và Iïrunei, nơi Hồi giáo được cói 
là quốc giáo và ở Indonesia. nơi có gần 90% dân số là tín đồ Hồi giáo (cộng đồng Iiồi 
giáo lớn nhất thế giới), Hồi giáo càng có sức sống mãnh liệt và ảnh hưởng rộng lớn. ở 
các quốc gia này, các sinh viên HIồi giáo được nhận nhiều sự ưu tiên đặc biệt của chính 
phủ: hạ điểm vào đại học, đượ« nhận học bổng, được nhận vào những cơ quan "đầu não” 
của chính phủ sau khi tốt nghiệp (như các cơ quan Nội vụ, Ngoại piao, Pháp lí, Tài 
chính. v.v.). Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã từng tuyên bé: Các đường lối 
của Malaysia được xây dụng trên những nguyên tác của đạo Hồi. Điề 3 nầy chứng tỏ Hồi 
piáo vẫn đang là một chỗ dựa tính thần vững chắc cho người dân À.alaysia nói riêng và 
cho thế giới tín đồ Hồi giáo ở Đông Nam Á nói chung. 

2.3 Phật giáo 

a) Phật giáo, mà cụ thể là Phật giáo Tiểu thừa, có mặt ở Đông Nam Á khá sớm. Phật 
giáo Tiểu thừa nguyên thuỷ xuất hiện ở Đông Nam Á lục địa ngay từ thế kỉ thứ 111 trước 
Công nguyên. Từ Ân Độ hoặc qua Srilanca, tôn giáo này, nói chung vào các quốc gia 
Đông Nam Á từ đầu Công nguyên. 

Tại Indonesia, trong quốc gia Srivijaya, Phật giáo phát triển rất rực rỡ. Chùa 
Borobudur đánh dấu sự hưng thịnh của Phật giáo ở quốc gia này đã trở thành một biểu 
tượng kiến trúc Phật giáo nổi tiếng trong khu vực. Ở Indonesia, đầu tiên là Phật giáo Đại 
thừa. Phật piáo Tiểu thừa đến đây từ thế ki XII. Phật giáo ở Indonesia tập trung chủ yếu 
ở hai đảo lớn: Jawa và Sumatra. Tuy nhiên, đến cuối thế k‡t XIV đầu XV, Phật giáo bị 
mất dần ảnh hưởng ở Sumatra. Một thế kỉ sau đó, tôn giáo này cũng chịu chung số phận 
như thế ở Jawa. Ngày nay, ở Indonesia, vẫn tôn tại khá nhiều chùa chiến và các tô chức 
Phật giáo vẫn còn hoạt động. Các tín đồ Phật giáo ở dây phần lớn là người [loa và một 
SỐ npười Ẩn»Đô. 

Cũng như ở Indonesia, số lượng các Phật tử ở Malaysia không nhiều. Họ đều là 
những người Iloa và người Ấn Độ. Trong số các chùa hiện còn ở đất nước này, phải kể 
đến mội ngôi chùa khá to và nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Kuala Inmpur: Chùa Phật giáo 
Quốc tế (International Buddhist Pagoda). Tại đây hàng năm thường diễn ra các lề hội lớn 
với hàng vạn người tham gia. Trong số các hoạt động nhân đạo thường diễn ra ở đây, đặc 
biệt đáng chú ý là những đợt hiến máu chơ bệnh nhân một cách tự nguyện của các tín đồ 
Phật giáo. Đây là một nét đẹp tronp đời sống văn hoá của Phật giáo Malaysia. 
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Ở Đông Nam Á, quốc gia mà Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất là Thái J an. Tại đây, 
Phật giáo được chính phủ coi là quốc giáo. Sau đó, Campuchia, Myanmar rồi Việt Nam 
cũng là những quốc gia sùng bái đạo Phật. 

Dưới vương triều Srivijaya, "Phật giáo Đại thừa vào Nam Thái Lan từ thế kỉ thú VHI. 
Tôn gưáo này cũng vào miền Trung và miền Bắc Thái Lan từ thế kí thứ X bởi lúc đó các 
khu vực này thuộc quyền thống trị của đế quốc Ängco và người Thái luan đã tiếp thu 
Phật giáo Đại thừa từ người Khmer. Phật giáo Đại thừa ở Thái I.an thuộc dòng Mại tông 
(đồng tôn giáo chủ trương dùng những phép tu huyền bí như mật chú, ấn quyết, v.v. để 
giác ngộ và giải thoát). 

Sự phát triển của Phật giáo Tiểu thừa ở Miến Điện và Thái Lan gắn liền với tên tuổi 
của nhà sư Sin Arahan - người theo Phật giáo Tiểu thừa ở Kanchi (Nam Ấn Độ). Những 
buổi thuyết pháp của ông tại Papan (Miến Điện) năm 1056 đã chinh phục được vua 
Anarat bởi sự uyên bác của nhà sư và sự sâu sắc của giáo lí Tiểu thừa. Từ đó, Phật giáo 
Tiểu thừa được chính thức đưa vào Miến Điện. Khi đó, dưới vương triều Anarat, Papan 
rất hìng mạnh. Vương triểu Anarat thực hiện chính sách mở mang bờ cõi, bành trướng 
thế lực sang các nước láng giểng. Và cùng với sự bành trướng đó là sự lan truyền, phổ 
biến của Phật giáo Tiểu thừa. Thế là Phật piáo Tiểu thừa từ Nam Ấn Độ vào Pagan và từ 
Papan vào Bắc Thái Lan. 


Một con đường khác để Phật giáo Tiểu thừa vào Pagan và Thái Lan là Srilanca. Đầu thế 
ki XI, dưới vương triều Parakramabaru đệ nhất, Phật piáo Tiểu thừa ở Srilanca rất phát 
triển và có ảnh hưởng mạnh mẽ ra xung quanh. Nhiều nhà sư từ Pagan đến Srilanea tu 
nghiệp và sau đó trở về nước thuyết pháp. Và nhiều nhà sư từ Srilanca cũng được cử đến 
Papan, Thái I.an truyền bá, trong đó có cả đại sứ Rahula thuộc phái Phật giáo Tiểu thừa. 

Một sự kiện lớn có liên quan đến ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu thừa Srilanca ở Đông 
Nam Á là Hội nghị kết tập kinh Phật lần thứ bảy tại Srilanca vào nửa sau thế kỉ XH. Nhờ 
hội nghị này vào đầu thế kỉ XIH, Phật giáo Tiểu thừa Srilanca đã lan rộng và phát huy 
ảnh hưởng mạnh mẽ ra khắp vùng Đông Nam Á. 

Ở Việt Nam, ngay từ đầu Công nguyên, Phật giáo từ Ấn Lộ đã được mang trực tIẾp 
vào qua đường biển. Phái tôn giáo này là Phật giáo Tiểu thừa. Trung tâm Phật giáo lớn 
nhất thời đó là Luy Lâu (nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh). Đến khoảng thế ki IV - V 
một phái Phật giáo khác cũng được truyền vào Việt Nam từ phương Bắc, đó là Phật giáo 
Đại thừa. Dần dân phái tại thừa có ưu thế hơn hàn và thay thế phái Tiểu thừa. 

Phật giáo Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất là vào thời Lí - Trần. Trong thời kì này, 
hàng loạt chùa có quy mô lớn và cấu trúc độc đáo được xây đựng: chùa Phố Minh, chùa 
Yên Từ, chùa Phật Tích, chùa Quỳnh I.am, v.v. Đến đời Lá, do Nho giáo được coi lầm 
quốc piáo, Phật giáo bị suy yếu dần. Tuy nhiên, từ đầu thế kí XX đến nay, Phật giáo lại 
bước vào thời kì hưng thịnh. Ngày nay, Phật giáo là tôn piáo lớn nhất ở Việt Nam. 

b) Nói đến Phật giáo, người ta không thể không nhắc đến (huyết nhân - qua. Nhân 
được tạo ra bởi các hành động cụ thể hàng ngày. Nhán nào thì ¿w2 ấy. Người làm ra 
nhân sẽ được nhận quá của nó. Nhân tốt thì quả tốt và ngược lại. Để có được /ián tỐC, 
con người phải cố các hành động sống tối. Tất nhiên, hành động sống tỒi tệ sẽ tạo ra 
nhán xấu và con người sẽ phải nhận quả xấu. Như vậy, học thuyết nhận - gu của Phật 
giáo, trên một ý nghĩa nào đó, là có tính giáo đục và có ý nghĩa nhân văn cao ca. Quan 


điểm luân lí đụo đức nầy đã góp phần tích cực vần việc khích lệ đông đảo quấn chúng 
nhàn dân "tu thàn tích đức” và làm nhiều việc thiên cho đời. Như vậy, theu thuyết nhám - 
gu, hành động của cón người sẽ quyết định chính cuộc sống và tương lái của họ. Lớn 
thể nữa, những hành động và việc làm tốt hay xấu của thế hệ này. cuộc đừi này sẽ còn có 
ảnh hưởng tất hay xấu đến thể hệ sau, kiếp sau. Rõ ràng, xét ở khía cạnh này, Phật giáo 
vú Ý nghìa giáu dục đáng khích lệ vì nỗ sốp phản lâm trong sạch haá và hội. hạn chế 
tÑHM mại HẺM cực của con người. Thuyết nhân - guả của Phật giáo được phê biển khá 
rũng ử Đông Nam Á, đặc biệU là ở Thái Lan, Lào, Việt Nam. Myanmar. Đi với người 
Thái, việc tích lu§ các "Tun” hoàn toàn giếng như việc tích phúc đức của người Việt bói 
trong quan niệm của họ càng tích được nhiều "Bun” (nhiều nhân tết, nhiều phúc) thì 
cuỘc sống mai sau, kiếp sau sẽ càng tốt đẹp. Trái lại, càng gây ra nhiều "“Bạp” (nhân xẩu, 


tội) thì hậu quả càng tối”. 


Cì Phải guậuo đồng tHẬT vat Hrồ rút gian trọng trong đời sống tình thân của nhàn đán 
Đóng Nam Á. Không chí ở Thái Lan, nơi Phật giáu được coi là quốc giáo. mà ở cả 
Campuchia. Myanmar, v.v. các nhà sư là người cố vai trò đặc biết lớn lao, đạc biết quan 
trạng trong đời sống xã hội. Họ được coi là tầm gương về sự 1u thân tích đức, do đó. 
tiếng nối của họ được đông đảo mọi người tôn trọng. làm theo. Các nhà sư thực sự trở 
thành những nhân vật trung tám, là chỗ dựa tình thần, là niểm tin và sự ngường mộ của 
nhàn dân vì chính họ là những người bảo vệ dạo đức truyền thống của Phật giáo. 

Cuộc sống tu hành là dịp để con người rèn luyên, vì vay ở Lào, Campuchia và đặc 
biết là Thái Lan. nhiều pía đình đã tự nguyện cho con trai đi tu mội thời gian. Cuộc sống 
nghèuy khô trong thời pian 1u hành sẽ giúp họ vượt qua được những cám dỗ đời thường 
sau này, Liác tính, hàng năm có tới 10% số nam giới Thái Lan sống trong các chùa theo 
chế đỏ tu hành. 

Ở Cămpuchia. Thái Lan, Myanmar và I.ào hàng ngày các nhà sư thường mang âu ưi 
dọc phố để nhạn quà biếu từ nhân dân. Quả biếu thường là thức ăn, hoa quả, cũng có khi 
là tiền. Tuy nhiên, khi đi khất thực như thế, các nhà sư không bao giờ nói lời cầu xin và 
người dàn mang quà hiểu cũng hoàn tuần tự nguyên, với thái độ tôn kính chứ không phải 
với hành động bố thí như cho người án xin. 


Tượng Phát Thtát Lan 


(D Quế La, Phát giáo Thái Lan và nhưững biết tưới đồng với Phật giảa Việt Nam Trong cuốn “Tìn liều 
lịch sứ — vat hoá ˆFhái Lan”, NNB KITNHL 1993, tr.83 - Số 
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Giới tbiệu văp boá pbưøng Đóng --- 


Chhụa từng Thái Lan 


Chùa Burobudlur Dìdtonesia 


Không chỉ bản thần các nhà sư mà các tổ chức tôn giáo cũng có vai trò đáng kể trong 
xã hội. Ở đây cần đặc biệt nhãn mạnh đến vai trò của một hệ thống chùa chiến ở những 
quốc gia mà Phảt giáo trờ thành phổ biển như Thái [an Campuchia, [,ào, Myanmar. 
đầy, ngái chùa trở thành trung tâm văn hoá - vã hội. Chùa thưởng dong thời là trường 
hột. Chùa. vị vậv, kháng chỉ là nơi giáo đục tồn giáo mà còn là nứt Củng cập trí thức 
văn hoá nói chủớg cho còn em những người lao dộng. Nhà chùa tổ chức các lớp học 
không thu tiền. Ở thủ đô Phnôm Pênh, Caămpuchia nhà chùa còn dành ra một số phòng 
cho hhững sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quê ở xa đến cư trú. [làn ngày họ được 
hưởng lộc của nhà chùa. Âu đó cũng là một việc làm từ thiện, giúp xinh viên khắc phục 
khó khăn trong học tập! 


Chính vì Phật giáo có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hoá - xã hội và tính 
thần của nhân dàn cho nên ngay từ xa xưa các vương triều đã rất coi trạng: hệ ý thức này. 
Do đó, piữa nhà chùa và cung điện thường có mối quan hệ chàt chẽ. Ở Thái [an chẳng 
han. nhiều triểu đại phong kiến đã dựa vào sức mạnh và uy tín của nhà chùa để củng cổ 
địa vị của mình. Có trường hợp vua và sư không phân biệt, nghĩa là vua cũng là sử hoặc 
sư trở thành vua. lliện nay. đạo Phạt vẫn được chính phủ các nước coi trọng. Ở mốt số 


nước, |*hát miáo và đạu đức Phạt giáo đã trở thành một mòn học được day ở các trường 
nhỏ thông. O Thái (an, chính phủ “dã dùng rất nhiều biên pháp dể tảng (lạy và củng cổ 
đạo đức Phạt giáo, triệt để sử dung những tư tường đạc I?hật phục vụ cho mục đích của 
chính phụ là lâm cho những thanh thiếu niên trứ thành những người trung thành, tàn tuy 
với vuu, với chính phú”9®t 

3.4 Kitu guảo 

4) Kho piáo (Chrisanism) còn được gọi là Cơ đốc giáo hoặc Gia tô giáo. Tôn giáo 
này xuất hiện vàu đấu Công nguyên. Đồ là "tôn giáo của những người nệ lệ, những 
người được pháng thích, thuộc vắc dân tộc bị để chế l.a mã chỉnh phục”. Kiua giáu do 
Chúa lewus Chrixt sáng lập, Vì là tên giáo của nô lê nên lúc đầu nó bị vác chủ nô cẩm 
qđuán nghiêm ngại. [Dưới thời [làng Để Constantin (thể kỉ thứ IV), Kito giáo được công 
nhận và (lược coi là quốc giáo. 


Xã hội [4 mã thời Kito giáo ra đời là một chế độ chiếm hữu nô lẻ tần bạo, thảm khốc. 
Những người nê lệ sống trong hoàn cảnh bị áp bức thâm tẻ bởi các chủ nô. Tuy nhiên, 
chế đỏ la mã lúc đó đã lung lay tận gốc vì những cuộc nổi dây của những người nô lệ 
đang nghẹt thở. Trong hoàn cản) đó, sự xuất hiện của Chúa Tesus là cứu cánh cho họ. 
Bởi Jesus là người hình dân. người kêu pọi tĩnh thương cón người, người chủ trường đùi 
hủi sư công hàng trong xã hội cho nên Kilo giáu nhanh chóng chiếm được cảm tình và 
xử ủng hộ của tầng lớp nộ lê Ea mã, Ít nhất vào thời điểm đó, Kito giáo cũng đã là một 
sự giảt nhóng về mật tính thần cho họ. Sau đó. Kita giáo nhanh cháng phát triển thành 
một tôn eiä4o mang tính thể giới, 


Mặc dù tự coi là giáo hội hiệp thông song, cũng như một số tên giáo khác. trong quá 
trình phát triển, Kuo giáo không tránh khỏi sự phân hoá thành các tông phái khác nhưu. Sư 
phản hoá đầu tiên làm xuất hiện hai giáo hội Tây và Đông. Tất nhiên, lúc đấu, cả hai giáo 
hội này đếu coi lềorma là trung tâm của mình. Và, nói cho đúng ra, đây mới chỉ là sự nhản 
chia thuần tuý về mặt khu vực bởi cả hai đều vẫn chung một tín điều và chưa có gì khác 
biết nhau, Tuy nhiền, sau đó vào khoảng cuối thể kỉ X đầu thế kỉ XI đã chính thức tách 
thành hai giáo phái riêng hiệu Công giáo (cathelique, catholicism) hay Thiên chúa giáo 
ở nhắn đất phía tây và Chính thống giáo (orthadoxie) ở phía đêng ĐĐế chế [.a mã, 


hà thờ lớai Hà Nói 


(L) Quê [ ai, SÍd, tr 74 
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Nhà thự Philipbines 


Công giáo (ấy lWoma làm trang tâm (nến vần được gọi là Công piáo La mã hay La mã 
giáu), được xem là giáo phái mạnh nhất thế giới. Theu giáo phái này, Đức Chúa Jesux 
(Chúa con) được coi là ngang quyền với Đức Chúa cha (Chúa Trời). Cháo ] [uầng - người 
đứng dấu giáo hội lằoœma - được bầu ra hới mội Hỏi đồng các Hồng y giáo chủ. Trên 
thực tế. cho :lến nay, Toà thánh La mã (Vatcan). dù đất đai cực kì nhủ hẹp (chì gắn 44 
hai, văn giữ một vài trò đáng kể, một thế lực mạnh trong đời sống chính trị thế giới, 
Chính thởng giáo ra đời ở Tizansơ. Giáo phái này phát triển mạnh ở Nea, Thổ Nhĩ Kì 
và các nước nun châu Âu. 

Nự phản chịa thứ hai trong Giáo hội Rama làm xuất hiện một dòng đạo mới: đạo Tin 
lành (I?rotextaniism). Sự ra đời của dòng đạo này gắn liền với sự phát triển của giải cấp 
tư sản châu Âu, của ' - tưởng đân chủ tư sản và khuynh hướng tự do cá nhận. Người tà 
cho răng Cháo hội lái 1ä quá chuyên quyền, tự coi mình là người thay mặt Thượng Để 
thống 1r† mọi quốc gia, quyết định hết thảy mọi việc. do đồ không dân chủ và lầm mất 1u 
dụ cá nhàn. Đạo Tin lành ra đời là một cuộc cải cách lôn piáo. Nó đặc biệt phải triển ở 


Mi và Tây Âu. Những người theo đạo Tin lành chỉ công nhận Chúa Jesux và kinh thánh, 


không thừa nhận 'Loà thánh và cộng dáng chung. 

Sản phẩm của cuộc lì khai thứ ha là Anh giáo ( Anglicanism), một giác nhái dược 
tách ra từ năm I531. Anh giáo là một cuộc cải cách tôn giáo ở Anh mà tính thần cơ bản 
của nó cú nhần thiên về đạo Tin lành (đặc biết là từ triếu [?lizaheth, 1S65). tức là nới 
ròng các điều luật (chẳng hạn, piáu sĩ được lấy vợ), mặc dù cơ cấu tỏ chức vấn tuân thưo 
khuôn mẫu của Công giáo [.4a mã. Ảnh giáo đạc biết phát triển ở Anh. Mi và một xẻ 
thuộc địa của Anh. 

Như vạy là, từ một gốc chung ban đầu, Kito giáo đã phân hoá và phát triển thành các 
giảo phái khác nhau: Chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo. Các giáo phái này, trong 
lịch sử phát triển của mình, luôn có sự cạnh tranh, thậm chí xung đột, với tiiáo hội 
Thiên chúa lai mã. Tuy nhiên, nói như Giáo sư Đỗ Quang Hưng, đó là "sự xung dót 
thống nhất”, đặc hiệt là từ sau cộng đồng Vaucan IỊ (1963 - 1965) đến nay"!. 


1]) Bồ Quang Hưng, Một số cần để lịch sử Tiền Chúa giáo 1 iêt Muer: Trưởng 3n lịne 'rống hợp llà Nội 
Nhat bản, LĐỘI, ty L3 


b) Kho giáo được truyền vào Đông Nam Á từ khoảng thế ki XVI. Việc truyền bá Kito 
giáo gắn liên với các hoạt động thương mại của những người phương Tây ở vùng này. 
Trên dường đi buôn bán ở Đông Nam Á, các thương gia phương Tây đã chở các giáo sĩ 
đi cùng để họ vừa truyền đạo vừa tìm nguồn hàng hoá cung cấp cho các thương gìa, Việc 
làm này hai bên cùng có lợi, do đó, piữa họ đã có một sự liên kết khá chặtI chẽ. 


Tuy nhiên, ngoài con đường này, Kito giáo vào từng nước Đông Nam Á còn mang 
những đặc điểm riêng biệt và vào những thời điểm cụ thể không hoàn toàn như nhau. 

Ở Indonesia, đạo Kito, mà cụ thể là Công giáo (hay Thiên chúa giáo) đến cùng với 
thực dân Bề Đào Nha vào đầu thế kỉ XVỊ. Lúc đầu, tôn piáo này phổ biến ở Sumatra, sau 
đó đến lawa và các đảo khác. Tuy nhiên ảnh hưởng của tôn giáo này không lớn. Trên 
các đảo này, nó chỉ đến được một số nơi mà lIồi giáo chưa kịp lan đến. Và những năm 
sau đó, khi đạo Tin lành được đưa vào thì vai trò của Thiên chúa giáo giảm sút hân. Suết 
ba thế ki qừ thế kí XVII đến thế kỉ XIX), các nhà thờ Thiên chúa giáo phần lớn chỉ tồn 
tại trên hình thức. Đến thế kí XX, ảnh hưởng của nó cé khá hơn do có sự trợ sức của các 
nhà truyền giáo IHIà lan. Đến nay, tín đồ Thiên chúa giáo ở Indonesia là hơn 3 triệu 
người. Tuy số lượng tín đồ không nhiều nhưng các tổ chức Thiên chúa giáo cũng đóng 
môi vai trò nhất định trong đời sống chính trị - xã hội của họ. Tổ chức quan trọng nhất - 
có thể coi là cơ quan đầu não - của các tín đồ Thiên Chúa giáo ở đây là tảng Thiên 
Chúa giác được thành lập năm 1940. 

Ở Indonesia, đạo Tïn lành có ảnh hưởng lớn hơn so với đạo Thiên Chúa. Đạo Tin lành 
được người Hà luan đưa vào từ thế kỉ XVII. Cho đến nay, với hơn 7 triệu tín đồ và hàng 
chục tổ chức nhà thờ, giáo phái, hội truyền giáo, v.v. khác nhau, đạo Tin lành đóng một 
vai trò đáng kể trong đời sống văn hoá chính trị xã hội ở Indonesia. Điều đáng nói là tuy 
số lượng tín đề không nhiều so với một đất nước 200 triệu dân nhưng ở đây đã có tới 2 
trường đại học với hàng trăm piảng viên và hàng nghìn sinh viên. Đất nước này có đến 
7.000 nhà thờ, 16.000 tăng lữ và hàng chục chủng viện, trường học Tín lành. 

Kho giáo được đưa vào Việt Nam và các nước thuộc bán đảo Trung - Ấn khác từ piữa 
thế ki XVI. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Kito giáo ở khu vực này không lớn bởi trước khi 
tôn giáo này được đưa vào, Phật giáo đã có ảnh hưởng rất sâu đậm trong đời sông của 
nhân dân ở đây. Thứ nữa, nói chung, cư dân vùng bán đảo Trung - Ấn "không mặn mà" 
lắm với Kito giáo bởi nó có một sự dính lứu nhất định với những kẻ xâm lược phương 
Tay. Thêm vào đó, trước sự xam nhập quá "cứng răn" của Kito giáo, ở nhiều thời điểm 
khác nhau, nhiều vương triểu của các quốc pia này đã ra lệnh cấm đạo và trục xuất các 
nhà truyền đạo Kito. Dầu sao, sau 4 thế kỉ xam nhập và tuyên truyền, Kito giáo cũng đã 
có được một chỗ đứng nhất định ở các quốc gia này. 

Trong số các quốc gia Đông Nam Á thì Philippines là nước mà Kíto giáo xâm nhập 
thành công nhất. Kito giáo đến Philippines vào năm 1521 cùng với sự xâm lược của Tây 
Ban Nha. Nếu như Phật giáo, Bàlamôn giáo từ Ấn Độ đến Đông Nam Á hằng phương 
pháp hoà bình, bằng sự thuyết phục và gây niểm tin ở lòng người dân, tức là bằng 
phương pháp mềm dẻo, thì Kito giáo được đưa vào Philippines không chi bằng việc 
truyền đạo mà còn và đó là cách chính, bằng hình thức cưỡng bức, bát buộc cứng rãn. 
Tây Ban Nha bất ép Philippines phải phục tùng giáo hoàng La mã. Bằng phương pháp 
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này, chưa đây một thế kỉ sau, chính quyền Tây Ban Nha đã đưa được phần lớn cư dân 
Philippines đến với Thiên Chúa giáo. Để ý thức Thiên Chúa piáo thấm sâu vào các tầng 
lớp nhân dân, chính quyên Tây Ban Nha cũng đã khôn khéo thực hiện hàng loạt biện 
pháp giáo dục hữu hiệu, đặc biệt là việc mở mang trường học và cải tiến nội dune giáo 
dục cho phù hợp với mục đích tôn giáo. [làng trăm giáo sĩ Tây Ban Nha đã được huy 
động đến đây để cài vào các trường giảng đạo. Các môn học liên quan đến Thiên Chúa 
piáo chiếm một tỉ lệ đáng kể trong số các môn học bắt buộc của học sinh. Trải qua mấy 
thế ki giáo dục như thế, Tây Ban Nha đã rất thành công trong việc đưa được hệ ý thức 
Thiên Chúa giáo vào người dân Philippines. Đồng thời với trường học là một hệ thống 
nhà thờ mọc lên nhan nhản ở khắp nơi. Nhà thờ Thiên Chúa giáo trở thành một trung 
tâm văn hoá của các tầng lớp nhân dân. Tại đây các nghí lễ tôn giáo được diễn ra không 
phải một cách công thức cứng nhắc, buồn tẻ mà luôn luôn được kết hợp chặt chẽ, nhuần 
nhuyễn với các hoạt động văn hoá văn nghệ, kể cả các trò chơi giải trí, thể thao, do đó 
có sức lôi cuốn đặc biệt. Nhà thờ trở thành chỗ dựa tính thần của người dân và các cha 
cế trở thành hình tượng cao cả của họ. Các tín đồ tin tưởng, phục tùng và trung thành với 
cha cố của mình một cách tuyệt đối, với đúng nghĩa là "niềm tín tôn giáo". 

Hiện nay, theo thống kê bước đầu, số lượng tín đồ Thiên Chúa piáo ở Philippines 
chiếm khoảng 80% dân số và họ phân bố ở 6O khu, trong đó có những giáo khu lớn như 
Manila, linpaen, IDarupan, Sebu, Bakolog, v.v. (Mỗi khu có tới hơn mội triệu tín đồ). 
Thuộc giới tu sĩ cao cấp có 13 tổng giám mục (trong đó có hai Ilồng y giáo chủ là người 
Philippines), 47 giám mục còn giới tu sĩ cấp dưới thì cũng có đến 4 - 5 nghìn người. 
Giáo hội Thiên Chúa piáo La mã ở Philippines có gần 2.000 trường học và khoảng 1.800 
người theo học ở các chủng viện. Riêng Trường Đại học Tổng hợp Thiên Chúa giáo lớn 
nhất Philippines vào ‹ šối những năm 6O đã có đến 66.000 sinh viên theo học - Quả là 
một con số khổng lồ! 


"Chậm chân" hơn đạo Thiên Chúa ba thế kỉ, đạo Tin lành theo người Mĩ đến 
Philippines từ cuối thế kỉ XIX. ở Philippines, nếu như đạo Thiên Chúa có ảnh hưởng 
rộng lớn ở đồng bằng thì đạo Tin lành lại len lỏi vào các miền rừng núi (những miền đất 
còn lại mà Thiên Chúa giáo chưa vươn tới) như một số vùng thuộc các đảo I.uson, 
Mindanao, v.v. Hiện nay ở Philippines có hơn 50 tổ chức, piáo hội, đảng phái tuyên 
truyền cho đạo Tìn lành. Toàn nước có tới 2.500 giáo sĩ và 3.000 phụ lễ. Tuy số lượng 
tín đồ không nhiều nhưng ở đây cũng đã có đến 28 trường học tôn giáo khác nhau nhảäm 
đào tạo các giáo sĩ và phụ giáo, Ngoài ra vào cuối những năm 60, ở Philippines còn có 
55.000 trường học, trong đó có 20 trường cao đảng và đại học thuộc quyền của các tổ 
chức Tin lành. “). 


V, NGHỆ THUẬT 


1. Nghệ thuột tạo hình 


Nghệ thuật tạo hình, hay còn được gọi là nghệ thuật hình khối, bao gồm hội họa và 
điêu khắc. Ngay từ khi mới xuất hiện và trong suốt quá trình phát triển của chúng, hai 


(1) Phạm 1hị Vĩnh, 7ôm giáo và phong tục tập quản các đản tộc Philippines. Trong cuốn: “Tìm biểu lịch 
sử ~ ván hoá Philpines”, Tập Í, NXB KHX]], 1996, tr72 -74 


loại hình này luôn có sự liên quan chặt chế với nhau. Với nghệ thuật tạo hình, chất liệu 
cổ xưa nhất và cũng quan trọng nhất là đá, đất nung (gốm), gỗ, kim loại, sau đó là giấy, 
Vải, V.V, 

1.I Nên nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á được ra đời từ rất sớm. Những tác phẩm 
xưa nhất mà các nhà khoa học biết đến có niên đại cách đây tới mươi nghìn năm. Ban 
đầu là những hình khác chạm đơn sơ trén đá. Những bức vẽ trên đá được tìm thấy tại rất 
nhiều nơi ở khắp Đông Nam Á hải đảo cũng như lục địa. Trên đảo Kalimantan, người ta 
tìm được trên đá những bức vẽ hình thuyền, hình mặt trời, mặt trăng, hình cá, thằn làn và 
các động vật khác nữa. Niên đại của những bức vẽ này là vào khoảng thời kì đồ đá giữa. 
Sang thời kì đồ đá mới, bức vẽ con lợn rừng ở hane Leang Patch (phía nam đảo 
Sulavesi) được coi là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất mà nhiều nhà khoa học 
thường nhắc đến bởi tính chất chan thực và sinh động của các nét họa trên đá. Trên đảo 
Kai cũng còn lưu giữ khá nhiều tranh đá với đủ các loại hình thù khấc nhau như hình cá, 
hình rùa, hình thuyền, hình người, hình mặt trời, v.v. Ô đây, các bức tranh rất đa dạnp và 
phong phú. 

Như đã có địp nói tới (ở phần thứ nhất của cuốn sách này), đặc trưng nhất cho văn 
hoá đồ đá giữa ở Đông Nam Á là nền văn hoá Hoà Bình. Kĩ thuật đá Hoà Bình có mặt ở 
nhiều vùng Đông Nam Á. Điều đáng chú ý là đi vật của nền văn hoá Hoà Bình ở Đông 
Nam Á không chỉ là các vật dụng mà còn là hàng loạt các hình vẽ trên vách đá ở Việt 
Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, v.v. Ở Việt Nam, hình vẽ xưa nhất trên đá là bức 
tranh khắc trên vách đá ở hang Đềng Nội (Hoà Bình) thể hiện ba mặt người. Ỡ Sapa 
cũng đã có hàng trăm hồn đá khắc hình người và muông thú. Có thể nói, những hình vẽ 
trên đá là tiền thân của nền hội họa Đông Nam Á sau này. 

Dước vào hậu kì đá mới ở Đông Nam Á xuất hiện rất nhiều cồng rrình cự thạch. Có 
thể coi đây là bước phát triển đầu tiền của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á. Các công 
trình cự thạch này phần lớn gắn liền với tín ngưỡng bản địa của cư đân Đông Nam Á. 
Người ta tìm thấy nhiều điện thờ bằng đá, trụ đá, ghế đá, thạm chí cả hình sinh thực khí 
bằng dá. 


Giai đoạn tiếp sau là sự xuất hiện của rượng người và tượng động vật bằng đá. Pho tượng 
người cổ nhất ở Việt Nam có lẽ là tượng người Văn Điển - đó là hình một người đàn ông 
mũi thẳng, mắt nhỏ, thân dài. Ở Indonesia vào hạu kì văn hoá cự thạch, cư dàn vùng 
Pasemak đã tạc một bức tượng người cưỡi trâu khá lớn. Sự giống nhau, đặc điểm chung của 
các pho tượng này là chúng đều được tạc một cách ước lệ. Điều này được thể hiện ở chỗ các 
bộ phận trong cơ thể không được tạc một cách đây đủ và không tuân thco mội tỉ lệ tương 
ứng, thích hợp. ở tượng người Văn Điển, đôi tay bị lược bỏ, chúng bị nhập cục với thân, còn 
đặc điểm giới tính thì được khắc họa khá rõ nét. Ở tượng người Indonesia thì tay to, vai u 
cao nhưng chân và cổ đều ngắn. Tượng trâu cũng mang tính chất ước lệ bởi chỉ có đầu, mình 
là được khắc họa rõ còn các bộ phận khác đều bị lướt qua. Nói chung ở các tượng đá lớn 
này, các tỉ lệ không cân đối, không thể hiện rõ từng chỉ tiết nhưng những nét chính, những 
mảng khối lớn, chủ yếu, biểu hiện rất sinh động và thực. 


Nói về sự phát triển của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á, người ta không thể không 
nói tới sự xuất hiện của đồ gốm. Đồ gốm Đông Nam Á xuất hiện cách đây tới một vạn 
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năm và Đông Nam Á là một trong những nơi có đồ gốm sớm nhất thế giới. Điều đánp 
nói ở đây là trên đồ gốm, người Đông Nam Á đã trang trí nhiều hoa văn, tiết họa, hình 
động vật, hình mặt trời, v.v. Trên đề sốm Philippines, ngay từ thời hậu kì đá mới đã xuất 
hiện hàng loạt hoa văn thể hiện hình những con thuyển. Từ pốm mộc dần dân xuất hiện 
gốm tráng men và cùng với sự phát triển đó của đồ gốm cũng đồng thời là sự phát triển 
của nền hội họa Động Nam Á. 

1.2 Chuyển sang thời kì kim khí, nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á có một bước tiến 
nhảy vọt đáng kể. [làng loạt tác phẩm nghệ thuật tạo hình có giá trị được phát hiện thấy 
ở Cămpuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, v.v. Đó là 
những hoa văn đặc sắc trên đồ gốm Việt Nam, Cămpuchia... !Đó là những tương đá hình 
người, hình vật lớn, những hình vẽ trên chum, vại đá và đặc biệt là vô số những tác phẩm 
chạm khắc tỉnh tế trên những dụng cụ bằng đồng (qua, rìu, dao găm, trống đồng, v.V.) 
xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khu vực Đông Nam Á. Vào thời kì này, ảnh hưởng của 
văn hoá Đông Sơn đã lan ra toàn khu vực. Trống đông Đông Sơn có mặt ở khắp nơi. 
Trống dâng Đông Sơn trở thành biểu tượng cao nhất của sự phái triển nghệ thuật tạo 
hình Đông Nam Á trong thời kì này. Có thể nói một cách không quá đáng rằng trống 
đồng Đóng S%m chính là sự phản ánh trung thực và sinh động cuộc sống của cư dân nông 
nghiệp Đông Nam Á bằng nghệ thuật tạo hình. Ö đó người ta tìm thấy đủ loại hình 
tượng liên quan đến cuộc sống của họ: mặt trời, chim muông, thuyền bè, nhà cửa, tín 
ngưỡng phồn thực (được thể hiện bằng tượng bốn cặp nam nữ đang giao hợp trên trống 
đồng tìm được ở làng Đào Thịnh), v.v. Vào thời văn hoá Đông Sơn, nhiều pho tượng 
đồng quý giá đã ra đời. Người ta tìm thấy pho tượng đồng hai người cõng nhau nhảy 
múa, tượng người quỳ dâng đèn ở Thanh Hoá rồi tượng người trên cán dao păm ở Hà 
Bắc đều có niên đại 300 năm trước Công nguyên. 

Đông Sơn trở thành đỉnh cao, thành điểm hội tụ của nhiều phong cách nghệ thuật khu 
vực. Phong cách nghệ thuật tạo hình Đông Sơn khá ổn định và tồn tại suốt nhiều thế kĩ. 
Dấu Ân của nó hiện vẫn đang còn được lưu lại ở nhiều đân tộc Đông Nam Á. "Đường 
nét của những tác phẩm nghệ thuật Đóng Sơn gần với tự nhiên, hình học hoá tư nhiên 
một cách chính xác và cô đúc. Vì vậy, cái hồn, cái thần thái của tự nhiên cứ như đang 
sống động, phập phồng và căng lên trên những đường nét ước lệ mang đậm tính chất 
trang trí của các hình tượng””', 


1.3 Bước vào thiên niên kỉ thứ nhất, đồng thời với việc bảo tồn và phát triển nền nphệ 
thuật tạo hình bản địa, các quốc gia Đông Nam Á cổ đại còn riếp thu nhiều thành tựu của 
nghệ thuật tạo hình nước ngoài mà trước hết là nghệ thuật tạo hình Ấn Độ. Nên nghệ 
thuật này đến lông Nam Á cùng với hai tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và Phật giáo. 


Vào đầu Công nguyên, khi Phật giáo được đưa vào Việt Nam, như đã nói, nó có sự 
dung hoà với tín ngưỡng bản địa. Một ví dụ điển hình về sự dung hoà này là việc người 
Việt chuyển nhóm nữ thần May - Mưa - Sấm - Chớp thành hệ thống tứ pháp. Ở đây, xét 
về mặt nghệ thuật tạo hình, người ta phải kể đến bốn pho tượng được tạc bằng gỗ đâu 
vào đầu Công nguyên, đó là Pháp Vân (thần May) thờ ở chùa Bà Dâu, Pháp Vũ (thần 


(1) Cao Xuân Phổ, Văn hóa ba nước Đông Dương, NXB Văn hóa, 1992, tr.1 17. 


Mưa) thờ ở chùa Bà Đậu, Pháp [ôi (thần Sấm) thờ ở chùa Bà Tướng và X liên (thần 
Chớp) thờ ở chùa Bà Dàn. 


Trên bán đảo Trung - Ấn, dấu ấn đặc sắc của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á thời kì 
dầu được biểu hiện tập trung nhất ở vùng văn hoá Óc Iio của Phù Nam. Tại đây người ta 
đã khai quật được nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo như tượng gỗ, tượng đồng, những 
lá vàng có hình các vị thần gốc Ân Độ, những bức điêu khắc đá, v.v. Những di vật tìm 
được nói lên rằng nghệ thuật tạo hình Óc I lo là sự kế thừa hoàn mĩ những thành tựu của 
nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á bản địa vốn rất phát triển từ thời kì kim khí cộng với 


những thành tựu mới được tiếp nhận từ văn hoá Ấn Độ mang tình thần Hindu giáo và 
Phật giáo. 


Một trung tâm văn hoá khác phản ánh đậm nét phong cách nghệ thuật kiến trúc tạo 
hình Ấn Độ là Chămpa. Di vật được coi là cổ nhất của điêu khắc Chămpa là pho tượng 
Phật bằng đồng cao hơn một mét ở Đồng Dương. Pho tượng này được tạc hoàn toàn theo 
phong cách điêu khắc Amaravati của Ấn Độ. Ngoài tượng Phật, ở Chămpa còn có nhiều 
tượng Hindu giáo. Từ thế kỉ VH trở đi, nghệ thuật điêu khắc Chăm trở nên hoàn mĩ bởi 
tính chất trong sáng và hoàn hảo của ngôn ngữ điêu khắc. Tiêu biểu nhất trong số các 
tác phẩm điêu khắc Chăm thời kì này là chiếc bệ đá Mĩ Sơn (Mi Sơn I1) mà trên mặt bệ 
đá là những hình người vừa oai nghiêm, vừa rất tự nhiên, thoải mái. 

Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ còn lan đến nhiều nơ: khác ở Đông Nam 
Á như Thái Lan, lào, Cămpuchia, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v. trone nhiều thế 
kỉ, suốt từ đầu Công nguyên cho đến tận các thế kỉ gần đây, trước khi người phương Tây 
đến Đông Nam Á. Có thể kể ra nhiêu công trình kiến trúc tạo hình nổi tiếng như khu 
đến Borobudur ở Iawa, Indonesia; Samho Prâycuc ở Campuchia (với một nét đặc sắc là 
sự xuất hiện các tượng nữ được tạc theo phong cách tả thực, làm "mê hồn” người xem 
bởi thân hình tuyệt mĩ, dầy sức sống và nữ tính) và nhiều chùa chiền, đến đài khác ở 
Việt Nam, lào, Thái Lan, Myanmar, v.V. Ở Thái Lan, trường phái nghệ thuật Chiếng 
Xẻn Sớm, theo Jermsawadi, đã chịu ảnh hưởng rất đậm của trường phái Pala Sena Ấn Độ 
qua vùng thượng Myanmar. Ilàng loạt tranh tường, tranh trên giấy, gỗ, vải của Thái Lan 
có mục đích tôn giáo là minh họa cho các kinh sách Phật giáo, tuyên truyền cho đạo 
Phật. do đó đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của phong cách Ấn Độ. 


1.4 Ảnh hưởng của nghệ thuậi tạo hình phương Tây dối với Đông Nam Á cũng không 
phái nhỏ. dặc biệt là từ đầu thế kỉ XX. ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình phương Tây 
đến Đông Nam Á xuất hiện ở nhiều mặt: chất liệu, bút pháp, phong cách, v.V. 


Xét về mặt chất liệu, tranh sơn dâu là một thể loại mới được du nhập từ phương Tây 
của hội họa Đông Nam Á. 

Xét về mặt phong cách, ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình phương Tây hết sức đa 
dạng. Tại Indonesia chẳng hạn, ngay từ những năm đầu thế kỉ XX, phong cách tả thực 
của phương Tây đã được một số họa sĩ bất chước và họ coi là chuẩn cho các bức tranh 
phong cảnh. 


Trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của nền nghệ thuật tạo hình phương Tày 
thì Philippines là một ví dụ tiêu biểu. Trong thời kì thuộc Tay Ban Nha, nghệ thuật tạo 
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hình nước này có ảnh hưởng không nhỏ đến Philippines. Vào lúc đó, điêu khắc và hội 
họa Philippines mang nặng phong cách Âu châu và chủ đề của nó thường mang tính chất 
tôn piáo thuần tuý. Hình tượng Ađam và Êva được khắc trên đá, xuất hiện ở nhiều nhà 
thờ Thiên Chúa giáo Philippines thời đó. Từ sau thế kỉ XIX, hội họa Philippines hất đầu 
đi vào phản ánh hiện thực của cuộc sống với tính chất đời thường. Cũng từ đó các loại 
tranh phong cảnh, tranh chân dung, tượng người bình dân mới tìm được chỗ đứng của 
mình. Đặc biệt, từ đầu thế kỉ XX thì ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình Âu, Mĩ đối với 
Philippines càng mạnh. Chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa hiện thực Âu, Mĩ được nhiều nghệ sí 
Philippines tiếp thu và áp dụng thành công ở Philippines. Trong số các nghệ sĩ đó, người ta 
thường nhắc đến họa sĩ A. Amorcolo - tác giả của những bức tranh mô tả cuộc sống thường 
nhật của người dân Philippines dưới ánh sáng của chủ nghĩa ấn tượng Âu châu và nhà điêu 
khác G. Tolenuno - tác giả của nhiều tượng đài nổi tiếng ở Philippines (chẳng hạn, 
tượng Iĩose Risan và Andres Bonifasio - hai anh hùng dân tộc của Philippines). 

Ở Việt Nam, sự tiếp xúc với phương Tây cũng đã làm xuất hiện tranh sơn đầu, tranh 
bột màu theo bút pháp tả thực phương Tây. Nhiều bức tranh sơn dầu nổi tiếng của các 
tác piả Tô Ngọc Van (với bức Thiếu nữ bên hoa loa kèn), Trần Văn Cần (với bức Im 
Thuý), v.v. vẫn còn có giá trị thẩm mĩ cao cho đến tận ngày nay bởi chúng đã khắc họa 
được cái hồn, nêu bật được bản sắc đân tộc Việt Nam. 


1.5 Dù có sự tiếp thu những thành tựu của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ, phương Tây (và 
cả Trung Quốc, Arập), nền nghệ thuật tạo hình của các dân tộc Đông Nam Á vẫn bảo 
tồn được giá trị truyền thống và tạo ra được một bản sắc riêng, mội phong cách tình Iuý 
đặc biệt của mình. 


Tiếp thu văn hoá Ấn Độ, nghệ thuật tạo hình Khmer đã nhanh chóng khẳng định được 
bản sắc riêng của mình qua các công trình kiến trúc - điêu khắc nổi tiếng thế giới: 
Ảngco Voat và đền Bayon. Đó chính là phong cách Khmer Ăngco Voat và Bayon, nói 
đúng ra, là sự kế thừa trực tiếp và nang cao của nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc Iantay 
Srây và Takco các thế kỉ trước. Đối với các công rrình vĩ đại này, giá trị của chúng chính 
là ở sự phối hợp tuyệt mĩ và sự đồng điệu diệu kì giữa kiến trúc và điêu khắc. Ở Ảngco 
Voat, nói như nhiều tác giả, "điêu khắc không chỉ tô điểm mà còn là ngôn ngữ, là âm 
điệu của kiến trúc. Nhờ điêu khắc mà Ăngco Voat ngán lên như một bản nhạc thần tiên 
êm ả, trang nghiêm". Còn Bayon, với những tượng mặt người luôn luôn nở mội nụ cười 
huyền bí thì được coi là "phong cách lãng mạn hay Barốc của nghệ thuật Khmer". 


Ỏ Việt Nam, các nghê sĩ dân gian đã mượn hình thức tôn giáo để tạo ra những bức 
tượng, những công trình điêu khắc đặc sắc, có giá trị thẩm mĩ cao. Đó là những tác phẩm 
điêu khắc hiện còn ở chùa Keo, chùa Bút Tháp, chùa Tay Phương và hàng loạt đền, chùa 
khác. Người ta thường nhắc đến tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, tượng Tuyết Sm, 
tượng các vị La Hán chùa Tây Phương, v.v. và coi đó là nét đặc sắc của nghệ thuật tạo 
hình Việt Nam. Phong cách Việt Nam trên lĩnh vực hội họa thì được biểu hiện rất rõ ở 
tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống và các sản phẩm tranh lụa, tranh sơn mài, v.v. 


(1) Cao Xuân Phố. Sdd, tr 129. 


Ở Thái Lan, trường phái nghệ thuật Sụ Khổ Thay, mà cụ thể là tượng Phật Sụ Khổ 
Thay, gắn liên với tên tuổi của nhà vua Ram Khăm Hiẻng, được coi là giai đoạn hoàng 
kim của nghệ thuật Thái Lan. Tượng Phật Sụ Khổ Thay trở thành loại hình điều khắc 
độc đáo nhất, thể hiện rõ nhất phong cách điêu khấc Thái Lan. Tượng Sụ Khổ Thay 
không chỉ nổi tiếng ở tính chất tâm linh siêu thoát mà còn ở cách diễn đạt các 1ư thế. 
"Lần đầu tiên trong lịch sử điêu khắc Phật giáo vùng Đông Nam Á, tượng Phật Sụ Khổ 
Thay đã được diễn tả trong cả bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngôi". Ngoài trường phái Sụ 
Khổ Thay, ở Thái Lan còn xuất hiện các trường phái khác như trường phái điêu khắc 
Ưthoong mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là sự phối hợp của ba phong cách chính: 
phong cách Môn, phong cách Khmer và phong cách Thái Lan; trường phái Agiutthagia - 
một trường phái điêu khắc thừa kế cả Ăngco lần Sụ Khổ Thay và trường phái Bangkok 
hiện đại. Điểm nổi bật của điêu khác Thái [Lan là mặc dù "sinh sau đẻ muộn” nhưng đã 


biết kế thừa và tiếp thu những thành tựu của chính các nền văn hoá khu vực như. 


Dvarawaui, Srivijaya, Ảngco, v.v. cho nên nó đã nhanh chóng tạo được cho mình một 
chỗ đứng vững vàng ở Đông Nam Á với một bản sắc dân tộc độc đáo, một phong cách 
riêng biệt. 

Trên đất nước hải đảo Indonesia, mặc dù là cửa ngõ của mọi luồng tác động từ bên 
ngoài, nphệ thuật tạo hình Indonesia vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Xin dẫn ra 
một ví dụ: Đó là tổ hợp tranh dân gian Bali. Có thể nói rằng, mặc dù đã và chạm với 
nhiều phong cách, thể loại, trường phái hội họa khác nhau của phương Tây nhưng cho 
đến ngày nay tranh dân pian Bali vẫn được bảo tồn, vẫn giữ gìn được bản sắc, phong 
cách ngôn ngữ tạo hình độc đáo của mình. Chính vì thế Bali đã và đang là một trung Iâm 
hội họa dân tộc duy nhất ở Indonesia. 

1.6 Nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á có một đặc điểm chung, khác với nghệ thuật 
tạo hình phương Tây, là ở tính biểu trưng, ước lệ và cách điệu. Các nghệ sĩ Đông Nam 
Á muốn hướng người xem đến nội dung biểu đạt sâu kín ở bên trong hơn là hình thức 
bên ngoài, do đó, đối với họ, đường nết tả thực theo kiểu phương Tây thường không 
được chú ý. Chính vì thế, đối với một tác phẩm tạo hình Đông Nam Á, bản thân người 
xcm cũng "đồng điệu" với tác giả, nghĩa là người ta không bất bẻ những chỉ tiết phi 
lôgic, những chỉ tiết không thật lắm ở tác phẩm. Trong một tác phẩm điêu khác hay hội 
họa, có chi tiết được phóng to, nhấn mạnh (nếu đó là chi tiết biểu hiện trực tiếp nội 
dung) lại có những chỉ tiết bị thu nhỏ hoặc lược bỏ hoàn toàn. Trong một tác phẩm tạo 
hình, cái thuyển, ngôi nhà có thể nhỏ hơn con chim (như điểu này đã được thể hiện trên 
trống đồng Đông Sơn), đôi chân có thể chỉ đài bằng hoặc hơn khuôn mặt chút xíu (như 
tượng người ở Indonesia), v.v. nhưng đều không bị phê là phản ánh sai lạc thực tế khách 
quan. Điều mà người 1a cần quan tâm hơn cả chính là "cái thân" của tác phẩm. Tất 
nhiên, sau này, khi riếp xúc với nền nghệ thuật phương Tây, phong cách tả thực đã được 
đưa vào Đông Nam Á nhưng đó là sự tiếp thu từ bên ngoài chứ không phải là truyền 
thống cổ xưa của văn hoá khu vực này. 


2. Nghệ thuội biểu diễn 


Nghệ thuật biểu điển là thuật ngữ được dùng ở đây để chỉ một linh vực bao gồm 
những loại hình nghệ thuật cố liên quan mật thiết với nhau: ca, múa, nhạc, kịch. 
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2.7 Trong hệ thống nhạc cụ có truyền Đông Nam Á, bộ gõ (cùng với nhạc tẩu) đónh 
vai trò hết sức quan trọng. Trong ba loại nhạc cụ (bộ gõ, bộ thối, hộ kéo), bộ gõ da dạng 
nhất, phố biến nhất và có truyền thống lâu đời nhất. Nhạc cụ gõ có thể làm bàng dá, 
bàng nỗ, bằng tre, hàng da, v.v, nhưng nhạc cụ bảng đồng là phổ biến hơn cả. 


"Tuyết đại đa số nhạc cụ gõ xuất hiện từ thời văn hoá Động Sơn. Điều này được minh 
chứng hàng những hình vẽ nhạc cụ được phi khắc trên các dụng cụ bảng đồng thời tềng S%m. 

Nhục cụ thuộc bộ pũ rất nhiều thứ, nhiều loại: trống cái, trống con, trống cơm, chiếng 
mẹ, chiênp còn, đần đá, khánh. chuông tò, chuông nhỏ, mö, nạo hại, v.v. Tuy nhiên, 
trong bộ gõ, trống và chiêng / cồng giữ vai trò chủ đạo. 

Trống đóng là biểu hiếm tập trưng nhất và rực rỡ nhất của nhạc cụ truyền thống Đông 
Nam Á. Trống đồng là nhac cụ chủ đạo trong bộ gõ nói riêng và trong toàn hộ hệ thống 
nhạc cụ truyền thống })õng Nam Á nói chung. Nó là trăng chủ, “điểm nhịp" cho các loại 
nhạc cụ khác hoà theo. Nói đến trống đồng, người ta neht ngay đến nên ván hoá Đồng 
%m. Những hình vẽ, hoa van được khắc họa trên trống đồng Đông Sơn không chị hiểu 
hiện trình đô kĩ thuật cao, tính xảo cúa các nghệ sĩ dân gian Đông Nam Á mà. đằng sau 
nó, còn là cả một kho tàng thông 1in quý giá về đời sống vàn hoá của cư dân tong Nam 
Á thời kĩ kim khí, 


Mật trong dưng Đang Sơn 


tướng dáng Ngác L:ä 


[Phó piáo sự Từ Chỉ đã phát hiện ra giải bảng hoa văn trên cặp váy của người phụ nữ 
Mường là lấy từ giải hoa văn hình tràn trên mật trấng đồng Đông %n. Chứng cứ đó cho 
phép người ta suy luận ra rằng người Mường là dị duê trực tiếp của chủ nhàn vàn hoá 
Đồng Sm, 


Cùng hạ với trống đồng là công /chiếng. Cổng 7 chiếng có hình y hết mội bấu vú phụ 
nữ cũng đáy, răn chắc, ở giữa có một núm nhỏ. Ilình ảnh hấu vú còn được thấy ở những 
quả chuông lớn. Bốn núm tròn ử xung quanh được người Việt gọi là những vú chuông. 
Như vậy là, một lũn nữa, ứ nưạy các nhạc cụ dân tộc, chúng ta cũng thấy rõ biểu hiện 
của Iín nưưỡng nhồn thực. 


Cổng chênh 2n: công chiếng 
Bộ gõ nhiều loại, phổ biến và có nguồn gốc làu đời nhất là bởi vì chúng chính là sản 
phảm của nghể nông nghiệp lúa nước. Chúng là những nhạc cụ mô phòng tiếng sấm và 
đóng vai trà những linh khí trong các lễ hội cầu mưa, cầu mùa hàng năm. Và cũng vì 
phục vụ cho mục dích cầu mưa, cầu mùa cho nên phần lớn chúng đều gản liền với tín 
ngưỡng phồn thực. 


So với bộ põ, bộ thổi có số lượng ít hơn. Trong số các nhạc cụ thuộc bộ thổi, khèn 
xuất hiền khá sớm và phổ biến ở nhiều dân tộc Đông Nam Á. Hình ảnh chiếc khèn được 
phi khắc trên trống đồng Đông Sơn và trên cả một số đồ đân dụng thời vàn hoá Đông 
em như trên cần muỗi múc canh. 


Trong ba bộ nhạc cụ. bộ kéo xuất hiện muôn nhất. Tuy nhiên chúng rất phàng phú về 
chủng loại. Chỉ tính riêng nhac cụ mà tiếng Việt gọi là đàn, ở Đông Nam Á đã có đến 
hàng chục kiểu khác nhau. 

2.2 Các hinh thức xinh hoạt vân hoá của các đản lộc Đóng Nam Á hết sức phong 
phủ, da dạng: múa tấp thể, rối nước, rối bắng, những trò diễn hoá trang và cd những 
màn vũ kích. 

Trong các buổi biểu điển văn nghệ, tính tắp thể là một nét diển hình của sản khẩu 
truyền thống Đông Nam Á. Tĩnh tập thể không chỉ biểu hiện ở hình thức múa hát tập 
thể, hải đếi đáp mà côn ờ sự "hoà xướng" giữa người biểu diễn và những người xem. 
Một tiếng nói của nghệ sĩ từ trên sân khẩu có thể kếo theo sự trả lời của hàng tram khấn 
giá dưới sân khấu. Vai trò của các tiếng đế, tiếng trong hậu trường cũng góp phần khóng 
nhỏ vào việc tạo ra tính tập thẻ của huổi diễn. Tính tập thể, suy cho cùng, lại hát nguồn 
từ (hay có quan hệ với) một đặc tính khác của sân khẩu cổ truyền Đông Nam Á: tính 
đâm gian. Tính dân gián trong các loại hình nghệ thuật cũng là hiện tượng phổ hiến, Nói 
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như nhà nghiên cứu Nguyễn Phan Thọ”), hàm lượng và sức bền vững của yếu tố đân gian 
trong sân khấu Đông Nam Á rất "đậm đặc". Có thể nói, quanh năm cư dân Đông Nam Á 
tắm mình trong không khí văn hoá dân gian. Sân khấu cổ truyền Đông Nam Á, vì vậy, là 
hình thái sân khấu gắn liền với văn hoá dân gian. Bên cạnh sân khấu cung đình với 
những vở diễn "tầm cỡ", lộng lẫy do cung đình nuôi dưỡng, bảo trợ, sân khấu đân gian 
cũng chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tỉnh thần của cư dân Đông 
Nam Á, Õ một góc độ nào đó có thể nói, trước đy, sân khấu dân gian còn có phạm vì 
phổ biến hơn, đi sâu vào quần chúng hœm sân khấu cung đình. 

Rất nhiều truyện của Jataca đã được chuyển thể thành kịch bản cho các vở diễn dân 
gian. Đôi khi, từ một câu chuyện, người ta đã phóng tác ra nhiều kịch bản mới cho phù 
hợp với phong tục, tâm lí, thị hiếu của từng dân tộc. Chẳng hạn, từ chuyện Manora đã 
tạo ra các vở diễn Likay, Nẵng Ta Lung của Thái Lan, 2atpwe của Myanmar, Mơ Lãm 
Luông của Lào, La Khôn Ba Săc của người Khmer Nam Bộ (Việt Nam ). Sự khác nhau 
giữa các vở diễn này với cốt truyện Manora thực ra chỉ là ở những tình tiết được thêm 
thắt vào cho phù hợp với thị hiểu và tâm lí của từng dân tộc mà thôi. 

Trong các trò diễn và các nghỉ lễ của những ngày hội làng, hội chùa, lễ tết, tính chất 
dân gian càng được thể hiện sâu đậm. Có thể nói, đó chính là nguồn nuôi dưỡng sân 
khấu truyền thống. Chính chất đân gian đã làm đẹp thêm, phong phú thêm sức sống của 
nghệ thuật dân tộc." 


Ngoài tính tập thể, tính dân pian, sân khấu truyền thống Đông Nam Á còn mang (ính 
tổng hợp. Sân khấu Đông Nam Á không có sự phân biệt quá rạch ròi thành các loại hình 
ca, múa, nhạc như ở sản khấu phương Tây. Thông thường, tronp mội đêm diễn, một vở 
diễn, thậm chí một đoạn diễn, đều có mặt đồng thời các yếu tố ca, múa, nhạc. Công 
chúng Đông Nam Á đến với sân khấu truyền thống là vừa để xem (diễn) vừa để nghe 
(nhạc, hát). Trần Ngọc Thêm đã nhận xét rất đúng ràng không phải ngẫu nhiên mà người 
Việt lại có những cách nói tưởng chừng như rất phi lí như xem hát chèo, xem hát tuồng, 
xem hát bội. Đây chính là cách nói tổng hợp để diễn đạt một khái niệm tổng hợp về một 
nền nphệ thuật tổng hợp có cả xem (diễn) và nghe (hát). 


2.3 Trong nghệ thuật biểu điễn, các nghệ sĩ dân gian và sân khấu truyền thống Đông 
Nam Á thường phối hợp các động tác hát - múa - diễn. Khác với phương Tây và với 
những nên văn hoá du mục vốn có truyền thống nhảy. nghĩa là dùng chán là chính, các 
nghệ sĩ Đóng Nam Á lại thiên về múa. với nghệ thuật sử dụng đôi tay, đặc biệt là bàn 
tay, là chỉ dạo (Múa bằng tay, nhảy bằng chân). 


Động tác múa (bằng tay) rất khác động tác nhảy (bằng chân). Múa thiên về những 
động tác mềm mại, uyển chuyển, tròn trĩnh. Ở mứa không có những động tấc mạnh mẽ, 
dồn dập, gấp gáp. Nét phổ biến trong múa nữ còn là sự tế nhị, kín đáo trong cách ăn mặc 
(không hở hang) và trong các động tác trình diễn (như dùng quạt, nón che nửa mặt)”'. 


(U Nguyễn Phan Tho, Bản sắc dân tộc và tính nhân văn — nét đặc thà của sân khẩu Đông Nam Á. Việt 
Nam —- Đông Nam A ngày nay, số 2/1997. tr. 29. 
(23) Trần Ngọc Thêm, S%đd, tr. 339. 


Mùa Thải Lan 


Chính vì múa không giống nhảy nên trong dịch thuật không thể tìm được một từ tiểng 
Anh hoàn toàn tương ứng với từ múa của tiếng Viêt. Cách dịch thành I[)ancc như một xố 
từ điển đã làm là không hoàn toàn chính xác. 

Nghè thuật diễn - múa của sàn khấu truyền thống Đông Nam Á, cũng như nghệ thuật 
tạu hình đã nói ở phần trước, khắc với nghẻ thuật sân khấu tả thực phương Tây. Nếu như 
ử sản khấu phương Tày, các diễn viên phải hành động sao cho càng giếng sự thực ở 
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ngoài đời càng tốt thì ở sân khấu truyền thống Đông Nam Á hành động chỉ mang (ính 
biểu trưng, ước lệ mà thôi. Ö đây, người ta nhấn mạnh vào việc "tả thần" hơn là tả thực, 
chú trọng đến nội dung biểu đạt hơn là hình thức thể hiện. Do vậy, thủ pháp ước lệ, cách 
điệu được coi là thủ pháp chủ đạo trong sân khấu truyền thống Đông Nam Á. 

Tác giá Trần Ngọc Thêm đã có một nhận xét rất thú vị là trong âm nhạc, trong khi 
phương Tây phải dùng tới cả một dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng đồ sộ thì âm 
nhạc cổ truyền Việt Nam chỉ cần một bộ trống và vài ba nhạc công (nhị, sáo, đàn, v.v.) 
là đã có thể tạo nên mọi âm thanh của cuộc sống. Nhận xét này không chỉ đúng với am 
nhạc Việt Nam nói riêng mà còn đúng với cả âm nhạc truyền thống các quốc gia Đông 
Nam Á nối chung. 

Có thể kể ra vô số ví dụ về thủ pháp ước lệ của sân khấu truyền thống Đông Nam Á. 


Văn hoá truyền thống Đông Nam Á, như đã nói, là văn hoá của cư dân nônp nghiệp 
trồng lúa nước. Sân khấu truyền thống Đông Nam Á, do vậy, "bám" khá sát thco chủ để 
sản xuất nông nghiệp. Trên sân khấu các quốc gia Đông Nam Á không nước nào là 
không có nhưng vở điên hoặc điệu mứa liên quan đến các quy trình sản xuất lúa. Từ 
việc vãi mạ, nhổ mạ, cấy lúa đến việc làm cỏ, bỏ phân rồi gặt, đập thậm chí đến cả xay 
thóc, giã gạo, sàng sẩy, v.v., tất cả đều được đưa lên sân khấu và trở thành những tiết 
mục đặc sắc. 

Đến khu 'Trune tâm thông tin Du lịch Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur, du khách 
được chiêm ngưỡng những điệu múa truyền thống của các dân tộc Malaysia. Trong số 
những tiết mục được trình diễn, lôi cuốn nhất vẫn là những tiết mục liên quan đến quy 
trình sản xuất lúa. Đã bao năm trôi qua, các tiết mục "cổ điển" đó vân rất thu hút người 
xem, khách du lịch từ khắp năm châu trên thế giới. 

Một điều đáng nói ở đây là, trên sân khấu, tất cả những động tác thể hiện công việc 
đồng áng đều được trình diễn một cách rất ước lệ. Không có một cái sàng, cái mẹt cụ thể 
nào, thạm chí đến sàng giả, mẹt giả cũng không, nghĩa là chỉ với đôi tay thuần tuý 
nhưng qua vài ba động tác xoay lắc của các nghệ sĩ, mọi khán giả đều hiểu rằng đó là 
công Việc sàng sảy. Trên sân khấu, cả một quy trình sản xuất lúa gạo đều được diễn tả 
bảng những động tác ước lệ, tượng trưng như vậy. Rồi các cảnh donp buổm, chèo 
thuyền, tung lưới bắt cá (mà không có thuyền, lưới), hay uống rượu, uống trà (nà không 
có ấm, tách), phi ngựa (mà không có ngựa). v.v. tất cả, tất cả đểu chỉ thờ vào tài ba diễn 
xuất ước lệ, cách điệu củs người nghệ sĩ. 

2. 4 Xét về nội dung biển hiện, sản khấu truyền thống Đông Nam Á mang năng 
tính chất tôn giáot`'. 

Có thể nói, một trong những nguồn gốc hình thành nền sân khấu truyền thốnp c.íc 
nước Đông Nam Á là tín ngưỡng, tôn giáo. 

Như đã trình bày, từ xa xưa, cư dân bản địa Đông Nam Á đã có niềm tin mãnh liệt 
vào thuyết vạn vật hữu linh. Từ cách nhìn nhận con người và sự vật đều có linh hồn đã 
dẫn đến cách thể hiện các nhân vật trên sân khấu mang tính “siêu phầm". 


(1) Một số ý và đán chứng trong mục này, chúng tôi dựa vào bài báo đã dẫn của nhà nghiền cứu sân khẩu 
Nguyên Phan Thọ. 


Yếu tố tâm linh bộc lộ rõ nhất trone các trò diễn của rối bóng và đặc biệt là rối mật 
nạ - một loại hình nghệ thuật rất phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Rối mặt nạ 
thường biểu hiện sức mạnh tâm linh của con người đồng thời cũng biểu hiện niêm tin 
của con người vào sự phù trợ của các đấng thần linh tối cao. 

lệ Campuchia, rối mặt nạ được gọi là Lokhon. Lokhon thường diễn tích truyện 
Riêmke. Qua rối mặt nạ, người Khmer có thể tiến hành các nghí lễ câu mưa, cầu mùa 
màng bội thu, cầu năm mới tốt lành, may mắn. 

Múa rối Pu nhơ nha nhơ của Lào diễn tả các hành động nhằm xua đuổi tà ma, quỷ 
quái làm hại con người. Múa Pu nhơ nha nhơ còn tỏ lòng biết œn công đức tổ tiên đã 
giúp con người khai phá đất đai, trồng cấy và có cuộc sống yên bình. 

Rối mặt nạ ở Myanmar được gọi là Nat. Nat được tổ chức ở nhiều nơi và cũng gắn 
với mục đích tôn giáo là cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy, may mắn, 
hạnh phúc. 

Khon là một loại hình rối rất phổ biến ở Thái lan. Ngoài việc tổ chức vào các dịp lễ 
tết, hội hè, nó còn được diễn trong các đám tang, đám cưới. 


Tính chất tôn giáo của Wayang Topeng (rối mặt nạ) ở Indonesia và Malaysia rất đậm 
nét. Người ta sử dụng loại hình rối này trong các buổi cứng tế vong hần, trong những dịp 
tế lễ thần linh bản địa. 

Tính tôn giáo không chỉ được biểu hiện ở loại hình rối bóng, rối mặt nạ mà còn ở 
ngay cả những vở diễn truyền thống. Trên sân khấu, yếu tố tâm linh, yếu tố tôn giáo 
thường được biểu hiện khá rõ nét thông qua các tuyến nhân vật, các hành động vừa thực 
vừa hư, vừa đạo vừa đời. Ở đó các yếu tố thực và ảo, con người và thần linh, trần gian và 
Thiên đường, v.v. luôn luôn hoà quyện vào nhau trong một vở diễn. Tính tôn giáo còn 
được biểu hiện rõ ràng đến mức người ta đã tổ chức các nghỉ lễ tôn giáo ngay rong đêm 
diễn. ngay trên sân khấu. Sản khấu truyền thống Malaysia là một ví dụ. Ở đây phần mở 
đầu và phần kết thúc một buổi biểu diễn đều được tiến hành thông qua một nghĩ lễ tôn 
giáo bất buộc (IIồi giáo, Ilindu giáo, Phật giáo hoặc tín ngưỡng dân gian theo thuyết vạn 
vật hữu linh). Sân khấu truyền thống Malaysia có hai loại hình cổ điển là Main Puteri và 
vũ kịch Mak Yang. Cùng với Wayane Kulit (rối bóng) và nhạc kịch Bang Sawan, hai 
loại hình sân khấu cổ điển trên đây mang nặng tính chất tôn piáo. Người ta đến với Main 
Putcri và Mak Yang không chỉ đơn thuần là đến với sân khấu nhằm mục đích giải trí, 
mua vu1 mà còn và đó cũng là lí do chính, với mục đích tôn giáo thiêng liêng của họ. Có 
thể nói, sân khấu cũng đồng thời là nơi cầu nguyện. Trên póc độ đó mà xét, đây lại là 
một bằng chứng nữa về tính tổng hợp của sân khấu truyền thống Đông Nam Á mà chúng 
ta đã có địp nói đến: tổng hợp tính văn nghệ và tính tôn giáo. Sân khấu là một sự kết hợp 
hài hoà các yếu tố văn nghệ với các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo. 

Trong số các loại hình nghệ thuật sân khẩu truyền thống có lẽ Mak Yang là loại hình 
vũ kịch đẹp nhất và cổ nhất ở Đông Nam Á. Ngày nay loại hình nghệ thuật này vẫn còn 
phổ biến ở Thái Lan, Indonesia và một phần Malaysia. Điều đáng nói ở đây là Mak 
Yang gắn bó rất chặt chẽ với tín ngưỡng vạn vật hữu linh và với các nghỉ lễ nông nghiệp 
của Hindu giáo. 
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2.5 Một điểm nổi bật khác mang tính phổ biến trong các vở diễn truyền thống 
Đông Nam Â là tính nhân văn cao cổ). 


Các vở điễn truyền thống Đông Nam Á đều tập trung ca ngợi những con người lao 
động với những phẩm chất cao quý của họ như lòng chung thuỷ, tính thật thà, đức vị tha, 
tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người, sự hi sinh cao cả vì ngh1a, vì đạo, v.v. Đồng 
thời cũng có những vở điễn phê phán kẻ xấu với những thói tham lam, xảo quyệt, tỉ tiện, 
ác độc, v.V. 

Nhiều tác phẩm hướng vào việc ca ngợi tình bạn, tình yêu, tình cha - con, vợ - chồng, 
anh - em, ca ngợi những lối sống, những cách ứng xử đẹp trong gia đình và ngoài xã hội. 


Rất nhiều vở diễn có nội dung ca ngợi những người anh hùng của bộ tộc, dân tộc, 
những người sáng lập và có công truyền bá tôn giáo, v.v. 


Tính nhân văn bộc lộ rõ nét và sâu sắc trong loại hình sân khấu Main Puteri của 
Malaysia. Đây là loại hình san khẩu mang tính nhân đạo bởi một trong những mục đích 
có tính chất tôn giáo của nó là nhằm vào việc chữa bệnh cho dân thường. Main Puteri 
"cầu nguyện” cho con người tránh khỏi những căn bệnh hiểm nghèo, tránh được những 
bất hạnh do bệnh tật gây ra. Quan niệm này có ở nhiều dân tộc Đông Nam Á, đặc biệt là 
những dân tộc sống ở vùng sâu, vùng Xa, trên núi cao. 


Nhiều vở diễn ở Thái Lan, Lão, Campuchia, Việt Nam, v.v. đều có những bài hát ca 
ngợi truyền thống dân tộc, bênh vực những người lao động cần cù, hiền lành, chất phác 
và phê phán những kẻ giàu sang ác độc, tham lam. 

Các vở diễn như Thanh gươm và lá chắn (Indonesia), Hoàng Tử Tavili trở về 
(Myanmar), v.v. đều nói về chủ đề tình yêu - hôn nhân - gia đình với một tính chất nhân 
bản sâu sắc, một thái độ bao dung, cao thượng. 


Cũng như truyện cổ dân gian, nội dung của các vở diễn truyền thống Đông Nam Á 
thường thiên về việc hướng thiện, nghĩa là ca ngợi chính nghĩa, ủng hộ những hành 
động, những việc làm hợp với đạo lí của con người. Kết cục của các vở diễn, do Vậy, 
thường là có hậu: thiện thắng ác, đức thắng tà và ở hiển thì gặp lành. 


Cái đẹp trong sân khấu truyền thống Đông Nam Á thường không tách rời cái thiện. 


VIL NGÔN NGỮ - CHỮ VIẾT 


I. Bức tranh về các ngôn ngữ Đông Nam Á hiện đại cực kì phong phú, đa dang và 
cũng khá phức tạp bởi lẽ, ở khu vực này, hiện đang tồn tại không phải hàng chục mà 
hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, đan xen vào nhau. Tính chất đa dạng và phức tạp của 
bức tranh ngôn ngữ được thể hiện ở nhiều mặt, nhiều phương diện, trong đó có một tình 
hình đáng chú ý là một ngôn ngữ có thể tần tại ở rất nhiều quốc gia, chẳng hạn, tiếng 
Thái không chỉ có ở Thái Lan mà còn ở Lào, Việt Nam, Myanmar, Cămpuchia; tiếng 
Khmer không chỉ ở Cămpuchia mà còn ở Việt Nam, Thái Lan; tiếng Melayu ở Malaysia, 
Indonesia, Brunei và Singapore, v.v. Một Ôình hình khác cũng đáng quan tâm là ở bấi kì 
quốc gia Đóng Nam Á nào cũng có hàng chục, thậm chí hàng trăm ngôn ngữ khác nhan. 
Chỉ riêng Indonesia cũng đã có tới hơn 200 ngôn ngữ đang được sử dụng. Thêm vào đó, 


(L) Xem thêm Nguyễn Phan Thọ, Bài đã dần. 


mối quan hệ cội nguồn, sự tiếp xúc ngôn ngữ, sự vay mượn Iừ vựng... piữa các ngôn ngữ 
cũng góp phần tạo nên tính chất nhiều vẻ cho bức tranh ngôn ngữ Đông Nam Á. 


2. Tuy nhiên, sự da dạng không hề thủ tiên tính thống nhất của chúng. Và nến nh nói 
răng văn hoá Đông Nam A là sự thống nhất trong da dạng thì nhận dịnh đó cũng hoàn 


toàn chính xác đối với ngôn ngữ - một thành tố quan trọng của văn hoá. Các ngôn ngữ 


Đông Nam Á là bức tranh da dạng trong một sW thống nhất cao độ từ trong cội nguồn 
của chúng. 

Ngày nay, dựa vào phương pháp só sánh - lịch sử, các nhà khoa học đã quy được các 
ngôn ngữ Đông Nam Á về một số họ ngôn ngữ (ngữ hệ) chính. Dĩ nhiên, xung quanh 
vấn để phân loại các ngôn ngữ Đông Nam Á đã có một quá trình lịch sử nhất định và 
cũng có một số ý kiến khác nhau về vị trí của tiếng Việt, tiếng Thái, v.v. Song, cho đến 
gần đây, nhiều ý kiến tương đối thống nhất xếp tiếng Việt vào ngữ hệ Nam Á còn tiếng 
Thái thì được tách ra thành một ngữ hệ riêng. Trên tính thân đó, bức tranh về các họ 
ngôn ngữ Đông Nam Á là như sau. 

2.! Ngữ hệ Nam ddo 


Ngữ hệ Nam đảo (Austronesia) còn được gọi là Malay - đa đảo (Malayopolynesia). 
Ngữ hệ này gồm 4 nhóm: Melancsia, Polynesia, Micronesia và Indonesia. Npữ hệ Nam 
đảo phân bố khá rộng, đến tận Australia và các đảo Nam Thái Bình Iương. Ở khu vực 
Đông Nam Á, chủ yếu là nhóm Indonesia, trong đó có ngôn ngữ Melayu (gồm khoảng 
[70 triệu người nói, ở các quốc gia Brunei, Malaysia, Indoncsia, Singapore), ngôn ngữ 
Tagalog (50 triệu người nói, ở Philippines) và các ngôn ngữ Giarai, Êđê, Chăm, Raglai, 
Churu ở Việt Nam. 

2.2 Ngữ hệ Nam Á 


Ngữ hệ Nam Á (Austroasiatie) được phân bố chủ yếu ở các quốc gia Đông Nam Á 
lục địa. Có thể chia ngữ hệ này thành bốn nhóm như sau. 

a4) Nhóm ngôn ngữ Môn — Khmier 

Các ngôn ngữ của người Môn ở Myanmar và tây nam Thái Lan. Ngôn ngữ này được 
khoảng 700.000 người sử dụng. Ngôn ngữ của người Khmer ở Cămpuchia, Thái Lan, 
Việt Nam. Có khoảng 9 triệu người nói ngôn ngữ này. - Các ngôn ngữ của những tộc 
người Môn - Khmer ở Việt Nam sống rải rác ở vùng Tây Nguyên, Trường Sơn và Tây 
Bắc, gồm: Bahna, Sođăng, Kơho, Hrê, Mnông, Stiêng, Bru - Vân kiểu, Katu, Khmú, 
Tàôi, Mạ, Giétriêng, Sinhmul, Chơro, Mảngp, Kháng, Rơnăm, Ơđu và Brâu. 

b) Nhám ngôn ngữ lImóng — Dao 

Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao được khoảng 7 triệu người châu Á sử dụng. Riêng ở 
khu vực Đông Nam Á, nhóm ngên ngữ này được phân bố ở Việt Nam, Lào, Thái I.an và 
Myanmar. Thuộc nhóm IImông - Dao là các ngôn ngữ Hmông (còn gọi là Mèo), Dao, 
Đàthẻn, Sơ và Klao. 


€) Nhóm ngôn ngíữ Việt - Mường - 


Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường gồm bốn ngôn ngữ: Việt (Kinh), Mường, Thổ, Chứi. Nhóm 
ngôn ngữ này chỉ có ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á có người Việt sinh sống. 


cx¬eRbz T8 xe 


—: AT szi2 


#>~a>=s+  BứOg Bd@DQd god 0a DệJŒ] I0 


S2 cư. << 
LÀ-Z/=- =2 


_m—e#E 


ca 


Ti nGST 


_. 
-- 


hS Hưng 


603 


Giới tbiea văp boá pbương £ong "ốc 


CC h toời 


SH: men 


ml 


s Krấu BÉ, AKSEAke M2 TM s24 


604 


d) Nhóm ngôn ngữ Nam Á khác 

Có người gọi đây là nhóm hỗn hợp hay Kadai (cái gạch nối giữa ngôn ngữ Tày - Thái 
cổ và Malay - Đa đảo, theo Dau]l K, Bencdiet). Đó là các ngôn ngữ Lachí, Laha, Klao, 
upéo ở Việt Nam. 

2.3 Ngữ hệ Thái 

Các ngôn ngữ thuộè ngữ hệ Thái được phân bố ở Thái Lan, Lào, Việt Nam và 
Myanmar. Thuộc họ này có các ngòn nạẹỮ: Thái (Xiem), Lào, Tày - Nùng. Sán chay, 
Ciáy, Bố y, Lự, Laha. Ở Thái Lan, các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Thái chiếm khoảng 74% 
dân số cả nước, nghĩa là có khoảng 45 triệu người nói. 

2.4 Ngữ hé Hán - Tang 

Ngữ hệ Hán - Tạng được phân thành hai nhóm. 

đ) Nhóm ngôn ngữ lián 

Tiếng Hán được hơn 20 triệu người sử đụng ở nhiều nước Đông Nam Á như 
Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cămpuchia, 
Philippines, v.v. ở Malaysia, khoảng 30% (7 triệu người) dân số nói tiếng Hán. ở 
Sinwapore, con số đó là 78%. Thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, ngoài tiếng Hán (Hoa) còn có 
Sán dìu, Ngái. 

b) Nhóm ngón ngữ Tạng — Miễn 

Nhém ngôn ngữ Tạng - Miền được phán bố ở Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. 
ở Myanmar, nhóm ngôn neữ này được khoảng 70%. (28 triệu) dân số sử dụng. 

Các ngôn ngữ thuộc họ Tạng - Miến ở Đông Nam Á là Miến, Kachin, Karen, Kaya, 
Lôlô, Chín (ở Myanmar), Hà nhì, Phù lá, La hủ, Sia (ở Việt Nam), Lisu, Akha (ở Thái 
L.an), Ko, Phu nọi (ở Lào). 

Ngoài bốn họ ngôn ngữ chính nêu trên, ở một số khu vực Đông Nam Á còn có một 
vài ngôn ngữ thuộc các ngữ hệ khác theo dòng người nước ngoài đến Đông Nam Á như 
tiếng Tamil (thuộc Dravidian) của người Ân Độ ở Malaysia, Indonesia, tiếng Arycn 
(thuộc Ấn - Âu) của một số người Ấn Độ và Pakistan ở Myanmar. 


3. Tuy ngòy noy bức tronh ngôn ngữ Đông Nơm Á rết đo dạng nhưng theo 
cóc nhò ngôn ngữ học, tước đêy chúng đều có một gốc chung, tạm gọi lờ 
ngôn ngữ Đông Nơm Á tiền sử"? 

Từ ngôn ngữ gốc chung này, trong quá trình phát triển lịch sử, nó được phân thành 
các ngữ hệ khác nhau và phát triển theo các hướng khác nhau. Một trone những sự thay 
đổi quan trọnp nhất để từ ngôn ngữ pốc chung phát triển thành các nhánh khác nhau 
chính là sự thay đổi về mặt hình thái học, mà cụ thể là sự thay đổi phương pháp phụ tố. 
Quá trình thay đối đó điển ra như sau. 

Ngôn ngữ Đông Nam Á tiên sử có các phụ tố mà theo vị trí có thể gọi là tiền tố, trung 
tố và hậu tố. Các phụ tố đó không nhiều và được biểu thị bằng những phụ âm nhất định, 


'!Paam Đức Dương - Tiếp xác ngôn ngữ Đóng Nai Á, Viện Đông Nam Á học xuất bản, 1983. 


. 


kèm với nguyên âm “ơ” dòng pha không có giá trị am vị học, không tồn tại độc lập. 
Trong ngôn ngữ Đông Nam Á tiền sử, căn tố thường là những âm tiết có dạng CVC (phụ 
âm - nguyên âm - phụ âm), do đó dù có thêm loại phụ tố nào thì rút cuộc đa số các từ cơ 
bản cũng đều có dạng CCVC, cụ thể là: 

Thêm tiền tố ( C) + CVŒ > CCVŒ 

Thêm trung tố C+(C )VC  CCVC 

Thêm hậu tế CVC +(C )  CVŒCC  CCVC 

Trong quá trình tiếp xúc, phương pháp phụ tố của ngữ hệ Đông Nam Á biến đổi theo 
hai hướng trái npược nhau: trong khi một số ngôn ngữ bỏ mất phương pháp phụ tế thì 
một số khác lại phát triển phương pháp phụ tố mạnh hơn£). 

Các ngôn ngữ Đông Nam Á lục địa, nói chung, phát triển theo hướng bỏ phụ tố. 
Trong quá trình phát triển theo hướng này, các ngôn ngữ Đông Nam Á lục địa chia 
thành hai dòng: 

a. Mất hẳn phương pháp phụ tố, nghĩa là từ CCVC chuyển thành CVC, ví dụ: tem ~> 
trèm, blời 3 giời, tầm 3 trăm , do đó, trong đa số trưởng hợp, âm tiết trùng với từ và 
hình vị, đồng thời nảy sinh hệ thống thanh điệu. Các ngôn ngữ dòng Đồng Thái (thuộc 
khu vực cực bác Đông Nam Á tiển sử) phát triển theo hướng này. 

b. Mất phương pháp phụ tố nhưng còn dấu vết, vì vậy cấu trúc từ đơn tiết vẫn là 
CCVC, không thanh điệu. Các ngôn ngữ Môn - Khmer thuộc dòng này. Ví dụ, ở tiếng 
Bahna, Par "bay", Pnar “cái cánh”, 

Các ngôn ngữ Đông Nam Á hải đảo, do tiếp xúc với các ngôn ngữ châu Đại Dương, 
đặc biệt là Papua, nèn đi theo hướng phát triển thứ hai, nghĩa là phát triển mạnh phương 
pháp phụ tố. Các căn tố có cấu trúc CCVC, do sự gia tăng phụ tố chắp nối vào, phát triển 
thành những từ đa tiết chấp dính. Trong tiến Meltayu chẳng hạn, từ gốc api "lửa", bàng 
phương pháp chắp dính phụ tố, người ta đã tạo ra hàng loạt từ đa tiết, ví dụ, berapi "có 
lửa, bốc lửa", mengapi "hoá thành lửa, như bốc lửa", mengapi - apikan “kích thích, 
khuyến khích”, mermpcrapikan "quay, nướng", peraptan “bếp lò, lò”, v.V. 

Như vậy có thể hình dung sự phân chia ngữ hệ Đông Nam Á tiền sử thành ba dòng 
theo mô hình cấu tạo từ căn như sơ đồ hình cây dưới đây??: 


œŒCVG 
Đông Nam Á tiên sử 


Mất phụ tố 


Phát triển phụ tố 


CVCVCVC 
đồng Maylay 


còn đấu vết CCVC 


dòng đồng thái dòng Môn - Khmer 


Mất hân CCVC | 


(10. (2) Pham TĐức IDĐương, Slở, tr.80., 
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Tất nhiên, sau này, mỗi đòng ngôn ngữ đểu có những đặc điểm mới riêng song, như 
đã trình bày ở trên, tất cả chúng đều có cùng một gốc chung là ngữ hệ Đông Nam Á tiền 
sử. Như vậy rõ ràng là trong ngôn ngữ cũng phản ánh rất rõ đặc trưng thống nhất trong 
đa dạng của văn hoá Đông Nam Á. 

Các ngôn ngữ Đông Nam Á không chỉ có chung nguồn gốc mà còn có nhiều mối 
quan hệ, nhiều sự tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển lịch sử. Ở các ngôn ngữ 
Đông Nam Á có một tình hình rất đáng chú ý là từ một ngôn ngữ A, khi tiếp xúc với 
ngôn ngữ B, dần dân A bị giải thể cấu trúc và các yếu tố của ngôn ngữ này được vận 
hành theo cơ chế của B, từ đó nảy sinh một ngôn ngữ mới là C. 

A+B2SC 

Á: ngôn ngữ gốc - cơ tầng 

B: ngôn ngữ mà A tiếp xúc với - cơ chế 

€ : ngôn ngữ mới 

Sau quá trình phân ba (thành dòng Môn - Khmcr, dòng Tày - Thái, dòng Malay) từ 
một ngữ hệ chung (ngữ hệ Đông Nam Á tiền sử) vào những thiên niên kỉ tiếp theo, hàng 
loạt nhóm ngôn ngữ mới đã được hình thành bằng con đường A + B * C như trên, 
chẳng hạn: 

- Nhóm Việt - Mường là kết quả của sự tiếp xúc của một bộ phận cư dân Môn - 
Khmer với một bộ phận cư dân Đồng Thái (hay nói cách khác là nhóm ngôn ngữ này có 
cơ tầng Môn - Khmer và cơ chế Đồng Thái). 

- Nhóm Chàm có cơ tầng Malay và cơ chế Môn - Khmer. 

- Nhóm Lê có cơ tầng Malay và cơ chế Đồng Thái. 

- Nhóm ïIImông - Dao có cơ tầng Môn - Khmer và cơ chế Tạng - Miến. 

- Nhóm Karen có cơ tầng Tạng - Miến và cơ chế Đồng Thái. 


Những điều vừa mới được trình bày trên đây lại một lần nữa khẳng định tính thống 
nhất trong sự đa dạng của văn hoá Đông Nam Á xét về mặt ngôn ngữ học. 


4. Một đặc trung văn hoó chung khóc của cóc ngôn ngữ Đông Nam 
Á là ở sự phong phú của cóc đại tử nhôn xưng 

So với các ngôn ngữ Âu châu như Nga, Sec, Latin, Anh, Pháp, v.v. số lượng các đại từ 
nhân xưng ở các ngôn ngữ Đông Nam Á nhiều hơn hẳn: Trong khi tiếng Nga có 8, tiếng 
%c 1O, tiếng Anh 7, tiếng Pháp 8 thì tiếng Việt có tới 22, tiếng Lào 32, tiếng Khmer 
32'", Đây không phải đơn thuần là sự khác biệt về mặt số lượng mà còn, đàng sau nó, là 
sự khác biệt về mặt văn hoá, Cũng cần nói thêm rằng, một số ngôn ngữ Đông Nam Á, 
trong đó tiếng Việt là một ví dụ tiêu biểu, đã sử dụng một số lượng khá lớn những từ chi 
quan hệ họ hàng (ông - cháu, bà - cháu, bác - cháu, chú - cháu, cháu - cô, anh - em, chị - 
em, v.v. ) để thay thế cho đại rừ nhân xưng. 


(1) Nguyên Văn Chiến, Ngôn ngữ học và dối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á. Đại học sư phạm Ngoại 
ngữ HN xuất bản, 1992, tr,]27 - 128. 


Việc sử dụng một số lượng lớn các đại từ nhân xưng, kể cả việc đùng từ chỉ quan hệ 
họ hàng làm đại từ nhân xưng, là một đặc điểm văn hoá nổi bật của các ngôn ngữ Đông 
Nam Á. ở đây, việc chọn lựa sử dụng một đại từ nào đó cho thích hợp với hoàn cảnh 
glao tiếp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tui tác, mức độ thân sơ, thái độ ứng xử (kính 
trọng hay xem thường), v.v. Trong tiếng Melayu (bahasa Melayu) chẳng hạn, tương ứng 
với chỉ một từ “You” trong tiếng Anh, tuỳ từng hoàn cảnh giao tiếp, người nối có thể 
chọn Saudara, Saudari, Awak, Anda, Cik, Encik... Tình hình cũng đúng như thế đốt với 
các ngôn ngữ Lào, Khmer, Việt Nam, v.v. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nước 
ngoài nói rằng học và sử dụng đúng được các đại từ nhân xưng tiếng Việt, tiếng Lào, 
tiếng Khmer, v.v. là đã tiếp thu được một số trí thức văn hoá dân tộc nhất định ẩn náu 
đằng sau chúng. 

5. Chữ viết cũng là một thành tố của văn hoá 

Từ đầu Công nguyên trở đi, khi cần ghi chép, các dân tộc ở Đông Nam Á hoặc sử 
dụng chữ Hán (như ở Việt Nam) hoặc sử dụng chữ Pali - Sanskrii (như ở các nước khác). 
Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là, trước khi tiếp thu những thành tựu về chữ viết của 
Trung Quốc và Ấn Độ, ở Đông Nam Á đã có các loại chữ viết đo cư dân bản địa tạo ra 
hay chưa. Câu hỏi này, cho đến nay, vẫn chưa được trả lời một cách khẳng định. Tuy 
nhiên các nhà khoa học đã đưa ra được những bằng chứng chứng ming rằng xưa kia 
người Việt cổ đã tạo ra được một loại chữ viết sơ khai cho mình. Theo giáo sư TIà Văn 
Tấn, ngay từ thời các vua Hùng đã có một hệ thống chữ Việt cổ. Chữ này được phi lại 
trên lưỡi cày Đông Sơn và trên những chiếc qua đồng ở Thanh Hoá và ở vùng IIồ Nam. 
Đạy là loại chữ vừa phi hình vừa biểu ý, bởi vì, ngoài hình mặt trời còn có cả những hình 
vẽ biểu hiện các khái niệm trừu tượng, ví dụ, khái niệm về sự sôi, sự nấu chín (qua hình 
một chiếc nồi bốc bơi). Theo tác giả bài báo, "hệ thống chữ viết Việt cổ thời kì văn minh 
Đông %m phát triển rực rỡ ở khoảng thế kỉ thứ IV trước Công nguyên, trước khi người 
Hán vào xam lược "02, 

Nói về chữ viết ở Đông Nam Á,ta không thể bỏ qua vai (rò rát to lớn của chữ Pali - 
SanskrI vốn được cái biên từ chữ Devanagari (chí thánh thần), ở khu vực này. 

Ở Ấn Đo, trên cơ sở cải biên mẫu tự Devanagari đề phi chép ngôn ngữ Ấn - Âu. chữ 
Sanskrir (chữ Phạn) đã ra đời từ thế ki thứ VII. Tuy nhiên, sau đó, ở các vùng bắc Ấn Độ, 
người ta đã cải biên và sáng tạo ra một hệ thống mẫu tự mới với tên gọi Pali để ghi lại 
tiếng nói của cư dân ở đây. So với chữ Sanskrit, chữ Pali đơn giản hơn. Chữ Pali được dùng 
để viết kinh Phật. Sanskrit là ngôn ngữ văn học, phổ biến trong giới trí thức và học giả. Pali 
là ngôn npữ phổ thông mà đông đảo quần chúng thường dùng. Vì muốn tư tưởng của mình 
thấm sâu vào đông đảo quần chúng nhân dân nên Đức Phật đã sử dụng chữ Pali để truyền 
bá. Chữ ali không phải là một hệ thống hoàn toàn mới và khác với SanskrH do đó người La 
thường đùng cả cụm từ Pali - Sanskrit để nói về hệ thống chữ viết này. 

Nói chung, chữ Pali - Sanskrit (chữ Phạn) vào các nước Đông Nam Á từ đầu Công 
nguyên. Chữ ]Pali - Sanskrit vào Chãmpa sớm nhất. Tấm bia cổ xác nhận sự xuất hiện 


(D Hà Văn Tấn, Có một hệ thống chữ Việt cổ thời các vua Tlàng, Báo ảnh Việt Nam, số 291, tháng 
3/1983. 
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của chữ Pali - Sanskrit ở Chămpa là bia Võ Cạnh (Khánh IIoà) có niên đại thế kỉ HII - thế 
kí IV. Trên tấm bia Đông Yên Cháu được khắc vào thế ki IV - V, người ta cũng thấy 
xuất hiện một loại chữ Chăm cổ mà hình nét giống như chữ Devanapari. Dĩ nhiên, chữ 
Pali - Sanskrit vào Chămpa đã được cải biến đi nhiều để phù hợp với npôn noữ Chăm. 
Những thế ki sau đó, người Chăm đã dùng chữ viết của mình (tức là chữ Pali - Sanskrit 
đã được cải tiến) để ghi chép kinh thánh và trao đổi thư từ, Tấm bia cổ nhất ghi lại chữ 
Khmer cổ có niên đại năm 611. Chữ Khmer cổ có nguồn gốc từ chữ viết miễn nam Ấn 
Độ. Tuy nhiên, nếu theo truyền thuyết thì chữ viết Ân Độ được đưa vào đây sớm hơn 
nhiều, khoảng thế kỉ thứ II. 

Chữ Pali - Sanskri cũng được đưa vào các quốc gia hải đảo khá sớm. Những bi kí cổ 
tìm được ở Indonesia xác nhận rằng chữ viết ở khu vực này xuất hiện vào khoảng thế kỉ 
thứ 1V. Bảng chữ cái cổ nhất ở Jawa là thứ chữ cái theo dạng vùng nam Ấn Độ vốn có 
tên gọi Branmi (chữ của Brahma, do Brahma tạo ra). Chữ Jawa, chữ Madura đều bắt 
nguồn từ chữ Rrahmi cả. 

Với chữ Thái cổ, các nhà khoa học thường coi năm 1283 là cái mốc đánh dấu sự ra 
đời của nó. Sở đi như vậy là vì họ đã căn cứ vào một tấm bia được lập dưới triều vua 
Thái Ram Khăm liẻng, trong đó có ghi: "Ngày xưa chữ Thái này không có. Năm 1205 
Xaka (1283), tức năm con đề, vua Ram Khăm Hiẻng có mời một ông thầy đến. Ông này 
đã sáng tạo ra chữ Thái này, Đó là người mà npày nay chúng ta phải biết ơn"°), Thực ra, 
“chữ Thái này”, theo các nhà nghiên cứu, là do những người Shan từ Miến Điện mang 
đến. Song công lao của Ram Khăm llẻng chính là ở chỗ đã đưa chữ Thái của một bộ 
phận người Shan (xuống định cư ở Thái Lan) lên thành một thứ chữ chính thức của quốc - 
gia Thái 1.an. Như vậy, xét về gốc gác, chữ Thái cũng bắt nguồn từ chữ viết nam Ân Độ 
như chữ Khmer, chữ Madura cổ. Nhân đây cũng cần nói thêm rằng chữ của người Shan 
ở bắc Miến Điện chính là chữ Pepu cổ xuất hiện vào đầu Công nguyên, trên cơ sở của 
chữ cổ Ấn Độ. 

Chữ Miến Điện cổ xuất hiện vào khoảng thế kỉ XI. Nó bắt nguồn từ chữ Môn cổ vốn 
có từ khoảng thế ki thứ IV và cũng có nguồn gốc từ chữ cổ Ấn Độ. 

%› với các quốc gia khác, nước Lào (với tên gọi Lạnsang) xuất hiện muộn hơn. Trong 
mối tương quan như thế, chữ Lào xuất hiện muôn hơn các thứ chữ Đông Nam Á khác 
cũng là điều đễ hiểu. Theo các nhà khoa học, chữ Lào có từ năm 1353 với dấu vết còn 
lại là Lời huấn thị của Pha Nguồn. Chữ Lào được xây đựng trên cơ sở của chữ Thái cổ, 
tuy nhiên, so với chữ Thái, nó đơn giản hơn nhiều. 

Như vạy là, nói chung, các quốc gia Đông Nam Á đều xây dựng chữ viết riêng cho 
đân tộc mình từ một trong hai nguồn: từ chữ Pali - Sanskrit (như các thứ chữ Khmvr, 
Chăm, Thái, Í ào, Miến Điện, Jawa, Madura cổ) và từ chữ Hán (như chữ Nôm của Việt 
Nam). Các chữ viết dân tộc này, nói chung, được sử dụng cho đến hết thời kì trung cổ. 


Từ thế kỉ XIH, các quốc gia hải đảo Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của đạo Hồi. Từ đó 
văn hoá Arập thâm nhập mạnh mẽ vào khu vực này cùng với đạo Hồi. Chữ viết Arập 


(1) Quế Lai, Tiếng Thái Lan trong bởi cảnh các ngôn ngữ nhóm Thái ở Đóng Nam Á. Trong cuốn: Ÿùn 
hiểu lịch sử văn háa Thái Lan. Tập Ì.NXRKITXH. 1994, tr.154 


chuyển tải nội dung Hồi giáo đã được mang vào Malaysia, Indonesia và có ảnh hưởng 
đáng kể ở đây vào các thế kỉ XIV - XV. 

Với sự can thiệp của phương Tây vào Đông Nam Á, chữ viết của một số quốc gia 
Đông Nam Á đã được chuyển đổi theo hướng Latin hoá. Các loại chữ viết này đều là chữ 
phì âm, dùng con chữ [L.atin nên dễ đọc, dễ nhớ. Chữ viết Malaysia, Brunei, Indonesia, 
Philippines và Việt Nam hiện nay đều thuộc dạng này. Trong số các chữ viết [L.atin hoá 
này, chữ Quốc Ngữ của Việt Nam ra đời sớm nhất - khoảng đầu thế ki XVII, các chữ 
Laun khác ở hải đảo xuất hiện vào khoảng đầu thế kỉ XIX - XX. 


TIỂU KẾT VỀ VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á 


1. Toàn bộ quá trình trình bày trên đây cho chúng ta thấy rằng Đóng Nam Á rõ ràng 
là một khu vực địa lí - văn hoá - lịch sử thống nhất. 


Về mặt địa lí, Đông Nam Á là khu vực nhiệt đới, gió mùa; khí hậu nóng, ẩm, nắng 
lắm, mưa nhiều. Xét về góc độ cảnh quan địa lí, Đông Nam Á có đủ rừng núi, đồng 
bằng, sông biển. 2ó là những hằng số tự nhiên góp phần tạo nên bản sắc thống nhất của 
văn hoá Đông Nam Á: văn hoá nông nghiệp lứa nước, văn hoá sông biển và văn minh 
xóm làng. 


Về mặt lịch sử, Đông Nam Á là một trong những cái nôi của nhân loại. Trong quá 
trình phát triển, số phận của các dân tộc, các quốc gia Đông Nam Á thăng trầm theo 
những bước lên xuống gập phênh khá piống nhau. Nơi đây có chung các nên văn hoá 
nồi tiếng: văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sem, văn hoá Đông Sơn, v.v. Con đường dựng 
nước và piữ nước của các dân tộc, các quốc gia Đông Nam Á cũng luôn luôn ở vào một 
hoàn cảnh tương tự: xây đựng nhà nước sơ khai ban đầu theo mô hình tổ chức của Ấn 
Độ, cùng phải đối mặt với đế quốc Nguyên Mông, các đế quốc phương Tây và Nhật 
Bản, v.v. 

2. Với tư cách là một khu vực văn hoá riêng biệt, khác với hai nền văn minh lớn cận 
kẻ là Ấn Độ và Trung Hoa, văn hoá Đông Nam Á đã tạo ra được một bản sắc riêng và 
dã có những đóng góp quan trọng vào kho tàng vấn hoá thế giới. 

Trước hết, Đông Nam Á là quê hương của các loại cây có củ như khoai mài, khoai sọ 
và các loại ngũ cốc mà quan trọng nhất là cây lúa. Có thể nói, trên lĩnh vực này, so với 
nhiểu khu vực khác, Đông Nam Á đóng một vai trò tối quan trọng nếu không nói là chủ 
chốt. Do đó, hiện nay, Đông Nam Á trở thành khu vực xuất khẩu lúa gạo vào loại hàng 
đầu thế piới cũng là điều dễ hiểu. 

Không chỉ với cây lúa, nền văn minh thực vật Đông Nam Á còn tạo ra chè, quế, hồ tiêu 
và nghề trồng dâu nuôi tầm. Và hệ quả của việc tạo ra các sản phẩm này là những con 
đường thương mại quốc tế mang tên chúng: đường chè, đường hồ tiêu, đường tơ lụa, v.v. 

Đông Nam Á là khu vực đầu tiên trên thế giới thuần dưỡng thành công các loài động 
vật hoang dã như chó, gà, vịt, ngông, trâu, VOI. 
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Đóng góp cho di sản văn hoá thế giới còn phải kể đến đồ gốm (Bản Chiểng, Thái 
Lan; Sa Huỳnh, Việt Nam), đồ đồng thau (Đông Sơn, Việt Nam) và hàng loạt các công 
cụ bảng sất phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. 

Về mặt kiến trúc, Đông Nam Á đã để lại cho thế giới những công trình kì vĩ, độc đáo 
như khu đền Ăngco, tháp Chàm, chùa Borobudur, hệ thống đê điều Bác Bọ, v.v. Nghệ 
thuật điêu khắc Khmer, Chăm, Myanmar, v.v. cũng là những đóng góp đặc sắc của văn 
hoá Đông Nam Á. 


Với một bề đày, một truyền thống văn hoá như vậy thì sự phát triển kinh tế và văn 
hoá như hiện nay của các nước Đông Nam Á cũng là điều có thể lí giải được. 


3. Văn hoá Đông Nam Á là một nên văn hoá thống nhất trong sự đa dạng. Tính thống 
nhất trong sự đa dạng được biểu hiện ở rất nhiều mặt, nhiều khía canh của văn hoá Đông 
Nam Á. Dưới dây chỉ xin đơn cử một vài ví dụ minh họa. 


Về mặt ngôn ngữ, sự đa dạng của chúng được thể hiện ở chỗ mỗi quốc gia Đông Nam 
Á hiện có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Với gần 200 triệu 
dân sống ở 13.000 hòn đảo, Indonesia có đến hơn 200 ngôn ngữ dân tộc khác nhau cùng 
tồn tại. Đất nước 7.107? hòn đảo Philippines cũng có đến khoảng 8O ngôn ngữ dân tộc. 
Các nước Đông Nam Á khác cũng là những quốc gia đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, dù hết sức 
đa dạng và nhiều vẻ, các ngôn ngữ Đông Nam Á đều chỉ thuộc về một trong số 4 ngữ hệ 
như chúng ta đã biết: Nam Á, Nam Đảo, Thái, Hán Tạng. Và xa hơn nữa, chúng đều bắt 
nguồn từ một gốc chung mà một số (ác giả gọi là ngôn ngữ Đông Nam Á tiền sử. Quả là 
một sự thống nhất cao độ từ trong cội nguồn của chúng. 

Phong tục tập quán là một cái gì hết sức riêng biệt của mỗi dàn tộc. Ở Đông Nam Á 
có đến hàng trăm dân tộc khác nhau, vì thế các phong tục, tập quán cũng rất đa dạng. Sự 
đa dạng của nó đến mức mỗi một làng, một bản đều có thế có những tập tục riêng của 
mình. Song trong cái hằng hà sa số ấy, người ta vẫn tìm thấy nhiều đặc điểm chung 
mang tính chất toàn vùng, mang tính phổ quát cho cả khu vực. Đó là cách ăn mặc với 
một trang phục chung là sàrông (váy), khố, rồi vòng đeo tai, vòng đeo cổ, v.v. Đó là tục 
ăn uống với thức ăn chính là cơm, rau, cá và hoa quả. Đó là tục ăn hỏi trước khi tổ chức 
đám cưới linh đình. Đó là tục chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và 
những thứ mà khi còn sống họ thường ưa thích. Đó là các tục nhai trầu, cưa và nhuộm 
răng đen, xăm mình; rồi đến cả những trò vui chơi giải trí như thả diểu, thi chọi gà, bơi 
thuyền, v.v. Trong cách ăn ở, ngôi nhà chung của các dân tộc Đông Nam Á là nhà sàn 
"cao cẳng" thích hợp với mọi địa hình và rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của khu vực. 

Sự đa dạng của phong tục tập quán còn được biểu hiện ở các lễ hội, lễ tết Đông Nam 
Á. Có thể nói, ở mỗi dân tộc, mùa nào, tháng nào cũng có lễ hội. Nếu làm một phép 
thống kê, con số các lễ hội Đông Nam Á chắc chắn sẽ có đến hàng trăm. Trong sự đa 
đạng ấy, các lễ hội, lễ tết Đông Nam Á đều quy tụ về một loại thống nhất: lễ hội 
nông nghiệp. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á dù hết sức đa 
dạng, nhiều vẻ vẫn có thể thuộc về một trong số ba loại chính: tín ngưỡng sùng bái tự 
nhiên, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. Một nét chung khác 


nữa trong tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là thuyết van vật hữu Jinh, là tục thờ Thần, 
đạc biết là những vị thần liên quan đến việc trồng cấy như thần Đất, thần Nước, thần 
Mày, thần Mặt trời, v.v, 

Tóm lại, ở mọi thành tố của văn hoá Đóng Nam Á chúng ta đều có thể tìm thấy mội 
sự thống nhất trong muôn hình muôn vẻ sự tồn tại đa dạng của chúng ở các dân tộc 
Đông Nam A. 

4. Một đặc điểm khác của văn hoá Đông Nam Á là tính chát mở. tiếp nhận có chọn 
lọc những yếu tố tích cực từ bên ngoài. 

Đặc điểm này có cơ sở từ hai lí do chính. Thứ nhất, do tính cách, bản chất của con 
người Đông Nam A: luồn luôn cởi mở (sẵn sàng tiếp nhận, không có thành kiến dân tộc) 
và năng động (sáng tạo). Thứ hai, do vị trí của khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á, như 
chúng ta đã biết, năm trên đường giao lưu Trung Hoa - Ân Đô, nằm gọn trên trục thông 
thương Đông - Tây qua hai đại dương. Vị trí ấy tạo điểu kiện cho Đông Nam Á, ngay tỪ 
buổi đầu lịch sử, đã tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung, Ấn, Arập và, sau này, sớm 
tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây. Những dấu ấn về sự tiếp thu ấy còn để lại 
khá dậm nét trong văn hoá Đông Nam A. Các yếu tố mới tiếp thu từ bên ngoài cùng với 
các yếu tế bản địa đã làm cho vườn hoa văn hoá Đông Nam Á càng đa dạng sắc màu 
trong đời sống hiện đại. 

5. Khác với văn hoá phương Tây vến hầu như chỉ mang tính chất thành thị, văn hoá 
Đông Nam Á còn lưu giữ rất nhiều những nét gắn liền nó với nông thôn, cũng như với 
nguồn gốc xa xưa, tức là vẫn duy trì cái cơ sở chưng gắn liền với quá khứ rất có lợi cho 
việc xây dựng khu thịnh vượng chung. 

Những yếu tố, những đặc trưng văn hoá mang tính nông nghiệp - nông thôn còn tồn 
tại khá nhiều ”'. 

- Nông nghiệp lúa nước và tổ chức làng xã có tính chất tự quản thích hợp với nền 
nông nghiệp này. 

- Quan niệm về gia đình xây đựng trên sự hoà hợp vợ chồng trong đó vai trò của 
người phụ nữ được col trọng. 

- Những nghi lễ gắn liền với lá trần, quả cau trong mọi giao tiếp xã hội. 

- Những tín ngưỡng gắn liền với linh hồn cha mẹ và những tàn đư vạn vật hữu linh vẫn 
được duy trì cho dù nước này theo Phật giáo, nước kia theo Hồi giáo hay Thiên Chúa piáo. 

- Trong văn học, vai trò của văn học dân gian vẫn chiếm vị trí quan trọng, bên cạnh 
dòng văn học mới ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây. Các lĩnh vực văn hoá 
nghệ thuật khác như âm nhạc, vũ, điêu khắc, hội họa cũng ở trong tình trạng tương tự. 

- Về mặt tâm thức, con người Đông Nam Á coi trọng cộng đồng hơn cá nhân, thích 
hoà hợp hơn cạnh tranh, lấy tình nghĩa làm chính trong các quan hệ giữa người với người. 


(1) Phan Ngọc, ưu xác văn hóa Đông Nam Á. Báo cáo khoa học tại Viện Đông Nam Á học, ngày 8 và 9 
tháng 7/1998 
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6. Đônh Nam Á có một bản sắc văn hoá riêng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, bản 
sắc ấy ngày càng được bồi đắp thêm hởi những yếu tố mới tiến hộ. Ngày này, các nước 
Đông Nam Á đếu đã giành được đóc lân và đang bước vào thời kì phát triển kinh tế, xảy 
dựng xã hội mới giàu mạnh, tiên tiến, hiện đại. Chỉ với rấy chục năm khôi phục kinh tế. 
phải triển đất nước, các quốc gia Đông Nam Á đã thu được những thành tựu đáng kể, 
làm cho thế giới kinh ngạc. Có được những thành tựu ấy, một trong những lí (lu quan 
trong nhất là bởi vì khu vực này từ xa xưa đã có một bản sắc văn hoá chúng, đạc sác., mã 
chị ngày này trong hoàn cảnh thế giới mới, nó mới có điều kiện phát huy sức mạnh vốn 
có của mình. 


Cầu truna khu hành chính tới Ihura Jaya của À{úlayxtd 
Văn hoá là động lực quan trọng nhất của sự phát triển một nước, một khu vực. Với 
môi bể dày van hoá giầu có, trong điếu kiên hỏi nhập mới, từng quốc gia Đông Nam À 
nói riênp, cả khu vực Đêng Nam Á nói chung, nhất đình sẽ có những bước Liền dài trong 
mội tương lại không xa. Đồng Nam Á nhất định sẽ trở thành một khu vực phát triển của 
thể giới. 
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Chương V 
UÏñI Hữñ LƯIÏNG Hñ 


A. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN H0Á LƯỠNG HÀ 


Lưỡng Hà, Mesopotamia (tiếng Hy I.ạp), là vùng đất nằm giữa hai con sông Tigris và 
Euphratc. Sông Tigris chảy trên lãnh thổ nước lraq ngày nay. Bắt nguồn từ phía Bác, 
sông Tigris xuôi theo phía Nam suốt 1.200 đặm rồi đỗ vào vịnh Pecxich. Sông Euphrate 
cũng thuộc lãnh thổ Iraq ngày nay, với chiều đài 1.750 đặm và cũng đổ vào vịnh 
Pecxich. Phía Bắc Lưỡng Hà là núi đồi và đồng bằng. Mưa theo mùa hàng năm và các 
sông suối chảy từ núi đã dân dần tích tụ một lớp đất màu mỡ. Phía Nam ].ưỡng Hà là 
những đồng bằng rộng, phẳng và những đầm lầy lớn. Những dòng sông chạy qua miền 
Nam đã tạo điều kiện cho các thành thị sau này phát triển. Cho dù Lưỡng Hà có khí hậu 
khô nóng và lũ lụt bất thường, những cư dân đâu tiên đã dần dần học cách kiểm soát các 
đồng lũ và tận dụng đất đai phì nhiêu để trồng lúa mạch, lúa mì, các loại rau và quả. 


Ngày nay, vùng đồng bằng màu mỡ hình trăng lưỡi liềm này là một phần của nước lraq 
và Cô-oét. Lưỡng Hà ngày nay ở phía Bắc tiếp giáp Thổ Nhĩ Kỳ, phía Tay là Syria và 
Jordan, phía Tây Nam là Arập Xé-út, phía Đông là lran. Trong khoảng hơn năm nghìn 
năm, vùng đất cổ xưa này đã nuôi dưỡng ba nền văn mính lớn cho nhân loại: nền văn 
minh của người Sumer, nền văn minh của người Babylon và nền văn minh của người 
Assyri. Khoảng năm 5000 trước Công nguyên, những ngôi làng nhỏ ở Iưỡng HIà đã dần 
biến mất. Những thành thị sầm uất nhanh chóng nồi lên thay thế cho các làng nhỏ. 


Người Sumer là những cư dân đầu tiên của Lưỡng Hà. Người Sumer đã phát minh ra 
bánh xe, phát minh ra chữ viết gọi là chữ tiết hình. Tuy nhiên, khoảng năm 2000 trước 
Công nguyên, đế chế Babylon bất đầu hưng thịnh. Vị vua nổi tiếng của vương triểu 
Babylon là Hammurabi đã khuyến khích và phát triển buôn bán, trao đổi thương mại. 
Trong 42 năm thống trị của mình, Hammurabi đã biến thành phố Babylon nhỏ bé bên 
sông Í:uphrate trở thành một đô thị sầm uất, một trung tâm văn hoá giáo dục và khoa 
học của thế giới. Các nhà khoa học Babylon đã phát triển rực rỡ ngành Số học, Hình học 
và Đại số. Vị vua thứ sáu của người Babylon này đã ban hành một bộ luật nổi tiếng. pọi 
là Bộ luật Hammurabi, lần đầu tiên ra lệnh phải có quyền công bằng cho tất cả mọi 
người. Hammurabi bắt đầu chinh phục các quốc gia láng giềng. Khoảng năm II I5 trước 
Công nguyên, vua Tiplath Pileser đệ nhất đã dẫn dắt tộc người Assyri lập nên một đế 
quốc thống lĩnh toàn bộ vùng [„rưỡng Hà. Vương quốc Assyri đã chỉnh phạt Ai Cập và 
mở rộng cương vực tới vùng đất Ai Cập. Từ Assyri, các tuyến đường thương mại toả đi 
khắp Địa Trung Hải. Người Asyria đã học kiểu chữ viết tiết hình của người Sumer và 
học ngôn ngữ nói của người Babylon. Nhưng cũng giống như các đế chế trước kia trên 


vùng đất Lưỡng Hà, có nở có tàn, Assyri đã bị vương quốc Tân Babylon thay thế năm 
612 TƠN. Dưới lá cờ của vua Nebuchandrezzar đệ nhị, người Chaldcan đã tấn công. 
người Hebrew ở thành phố J]erusalen năm 587 TCN và xây khu Vườn Treo Babylon với 
độ cao pần 2Š mét, một trong bảy kỳ quan của thế giới. Tuy nhiên, tới năm 539 trước 
Công nguyên, Tân Babylon bị chính phục và trở thành một tỉnh của đế quốc Ba Tư. Sau 
đó, người Hellen và La Mã đến chiếm vùng đất màu mỡ Lưỡng Hà và thay nhau thống 
trị suốt từ năm 331 trước Công nguyền cho tới thế kỉ thứ nhất trước Công nguyén. 

Ngày nay, vùng đất lẫy lừng một thời Lưỡng IIà là lãnh thổ của hai nước Cộng hoà 
lraq và Cô-oết. Những cư dân xa xưa đã đến đây và ra đi, nhưng dấu ấn của họ để lại 
trong nền văn hoá nhân loại không dễ gì phai mờ. Họ để lại một phong cách kiến trúc 
độc nhất vô nhị, những khu đền thờ thần Ziggurat độc đáo, phương thức canh tác mới, 
bánh xe, thuỷ lợi và một ngón neữ phát triển rực rỡ. 


Nhưng rồi về sau này, Lưỡng Hà chẳng bao giờ lấy lại vẻ huy hoàng xưa kia. Trong 
thế chiến thứ nhất, vùng đất Lưỡng Hà trở thành chiến trường chiến lược. Năm 1921, 
vương quốc lraq ra đời và năm L958, Iraq trở thành một nước cộng hoà và trở nên quan 
trọng trên thế giới với tư cách là một nước xuất khẩu dầu mỏ lớn. 

Năm 1990, Iraq xam lược Cô-oét và tuyên bố Cô-oét là một tỉnh của lraq. Sự kiện này 
đã châm ngòi cho Chiến tranh vùng Vinh. Nước Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 
kêu gọi một liên minh gồm hai mươi nhăm nước khác tấn công lraq và đẩy Iraq khỏi 
Cô-oét năm 1991. 


I. THỜI KỲ SUMER VÀ AKKAD (3500 - 1900 TCN) 


1. Khoảng đầu thiên niên kỷ thứ IV TCN, người Sumcr đã đến định cư ở miền Nam 
Lưỡng Hà, nơi hai con sông Tipris và Euphrate gặp nhau. Về nhân chủng, người Sumer 
có đầu tròn, cổ ngắn và theo các nhà khoa học thì họ đã thiên di từ Trung Á. Người 
Sumer có công đặt nền móng cho nền văn hoá Lưỡng Hà. Họ đã đựng nên nền văn mình 
đầu tiên của thế giới. 

Về văn hoá vật chất: Người Sumer đã xây đập để kiểm soát lũ của sông Tigris và 
Euphrates. Họ biết làm công tác thuỷ lợi và tưới tiêu, dùng trâu bò để cày ruộng. Họ 
phát minh ra đồ đồng làm đồ gốm, dệt vải và chế tạo ra xe cộ để đi lại. Nhờ thế nông 
nghiệp của người Sumer rất phát triển, làm tiền để cho văn minh Sumcr. Từ những làng 
mạc ban đầu, các thành bang độc lập đã hình thành trên khắp vương quốc của người 
Sumcr. †Öó là các thành r, Eridu, Lagash, Kish, Surrupak, Druk và Nippur. Người 
Sumer biết tổ chức các thành thị. Mỗi thành thị có một thành phố trung tâm, được bao 
quanh bởi đồng ruộng. Tính cả thành thị và vùng đồng ruộng bao quanh thì mỗi thành 
bang phải rộng khoảng 3.000 km". Ö giữa thành là đền thờ thần bảo hộ thành phố, chỉ có 
tăng lữ mới được vào, Đền thờ này được gọi là z/øgerđ:, có nghĩa là núi của thân hoặc 
ngọn đồi thiên đường. 

Về tổ chức xã hội: Đứng đầu mỗi thành bang là một vua (patesi), đồng thời là đại 
diện của giới tăng lữ, người đại diện nhân dân trong thành trước các thần và là người chỉ 
huy các công trình xây dựng thuỷ lợi và quản lý nền kính tế của thành bang. Hội đồng 
nhân dân và Hội đồng bô lão có trách nhiệm bầu ra quan lại cho bộ máy toà án và hành chính. 
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Công xã nông thôn còn tồn tại trong lòng xã hội Sumer và mặc dù các thành bang 
luôn tranh giành ảnh hưởng nhưng không mấy tác động đến công xã nông thôn. Nông 
dân công xã sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp. Còn nô lệ, chủ yếu là nô lệ gia 
trưởng, thì làm việc trong các gia đình, việc đồng áng, chãn nuôi và xây dựng các công 
trình công cộng. 


Về văn hoá tỉnh thần: Người Sumer cổ đại đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết tiết hình. 
Họ dùng một que nhọn bằng sậy để vạch lên các bảng đất sét ẩm các chữ viết. Nền giáo 
dục của Sumer cũng phát triển nhờ có hệ thống trường học cho thiếu niên chọn lọc của 
tầng lớp trên. Học sinh được học đọc, học viết và học toán ở trường. Trường học chỉ đào 
tạo thư lại. Tôn giáo của người Sumer là tôn giáo đa thần. Mỗi thành bang thờ một vị 
thần bảo hộ riêng. Trong buổi ban đầu của lịch sử Sumer, vua của các thành bang đồng 
thời cũng là người đứng đầu giới tăng lữ. 

2, Khoảng năm 3500 TCN, người Akkad, một bộ lạc người Semit, đã đến định cư ở 
miền trung Lưỡng Hà, dân dân từ bỏ nghề du mục để làm nghề nông. Cuối thế kỷ XXIV 
TCN, thủ lĩnh của người Akkad là Sargon đã đánh thắng thành bang Uruk của người 
Sumer, ihống nhất cả Lưỡng Hà bằng quản sự. Sự kiện này đã mở ra một giai đoạn lịch 
sử văn hoá mới cho Lưỡng Hà: Sargon thừa thắng đem quân sang phía Đông, chính phục 
một phần đất đai vương quốc Elam, sau đó chỉnh phục cả Syria và Palestine. Lần đầu 
tiên rong lịch sử Lưỡng Hà, một đế quốc lớn đã ra đời dựa trên cơ sở thống nhất đất đai 
của hai bộ tộc Sumer và Akkad. 


Đặc điểm văn hoá lớn nhất của thời kỳ đế quốc Akakd là sự đồng hoá văn hoá Sumer 
và Ákkad. Tuy là kẻ chính phục về chính trị, nhưng người Akkad đã học tập kỹ thuật 
nông nghiệp, chữ viết và các thành tựu khoa học và nghệ thuật, tôn giáo của người 
Sumer. Hơn nữa, dưới sự thống trị của Akkad, các thành bang xưa kia của người Sumer 
vẫn giữ được ít nhiều độc lập, đặc biệt là thành bang Lagash còn đạt đến mức độ phồn 
thịnh về kinh tế và văn hoá. 


Đặc điểm văn hoá thứ hai là sự riếp xúc văn hoá giữa Lưỡng Hà và Ai Cáp. Như trên 
đã nói, đế quốc Akkad chinh phục cả-Palestine và Syria. Qua Palestine và Syria, hai nền 
văn hoá Ai Cập và Lưỡng Hà đã có những tiếp xúc ngày càng mật thiết. 


IL THỜI KỲ BABYLON 


Khoảng năm 1894 TCN, bộ tộc Amorit đã chọn thành Babylon bên bờ sông Euphrate 
để định cư. Dưới thời vua Hammurabi (1792 - 1750 TCN), vương quốc Babylon đã sát 
nhập miền Tây Ba Tư vào Lưỡng Hà, củng cố sự thống nhất chính trị và lãnh thổ của 
Lưỡng Hà. : 


Về kinh tế, nông nghiệp được tạo điều kiện phát triển nhờ vua Hammurabi khuyến 
khích củng cố hệ thống thuỷ lợi. Chăn nuôi và thương nghiệp cũng theo đó phát triển 
theo. Các phường hội thủ công như dệt, thuộc da, đúc kim khí phát triển mạnh. Nghề 
làm gốm, đóng gạch, xây nhà, đóng tàu xuất hiện ở Babylon. Nội thương và ngoại 
thương phát triển ở các thành phố. Babylon trở thành một cảng thị lớn của phứơng Đông. 
Ngũ cốc, các loại hương liệu, dầu và vải vóc là những mặt hàng xuất khẩu chính của 


Babylon. Để đối lại, Babylon nhập khẩu gỗ, rượu, kim loại và đá quý. Các thương nhân 
hoạt động cả trên đường bộ và đường thuỷ. Ngũ cốc thường được vận chuyển bằng 
đường thủy và đá quý thường được mang trên lưng lừa hoặc do người mang đi. 


Thành tựu văn hoá thứ nhất là sự ra đời của nhà nước chuyên chế. Vua Babylon là 
người nắm vương quyền và thần quyền. Nhà vua là người đứng đầu về kinh tế, chính trị, 
quân sự và là người đại điện cho thần Marduk trên trần gian. Nhờ nhu cầu mở rộng hệ 
thống thuỷ lợi và chống đỡ các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục mà nhà nước 
chuyên chế đã ra đời. 

Thành tu văn hoá lớn nhất của Lưỡng Hà thời kỳ Babylon là sự ra đời của bộ luật 
Hammurabi, pồm 282 điều. Bộ luật này đụng chạm tới tất cả các vấn đề của xã hội: kinh tế, 
luật pháp, hình pháp, gia đình, thừa kế, nô lệ và nghĩa vụ của người dân đối với nhà nước. 


Về tôn giáo, sự kiện phục hưng tôn giáo của Babylon có ý nghĩa nổi bật Người 
Babylon đã bị người Kassite chỉnh phục năm 1595 trước Công nguyên. Trong khoảng 
bốn trăm năm sau đó, người Kassite đã thống trị Lưỡng Hà. Người Kassite thờ thần 
Marduk. VỊ thân này được coi là có quyền năng siêu việt, tạo ra mọi vật trên thế gian 
này. Năm 1200, ở thành Babylon có một sự kiện phục hưng tôn giáo đã gây chấn động 
cả đế chế. Ngay trong năm đó, thần Marduk đã được suy tôn là vị thần chính thức của 
đất nước. VỊ vưa thứ sáu của người Babylon, vua Hammurabi, đã suy tôn Shamash, vị 
thần mặt trời và công lý, là vị thần có ảnh hưởng nhất với nhà vua. 


IIL THỜI KỲ ASSYRIA 


Khoảng năm 3000 TCN, một chi nhánh của bộ tộc Semit đã đến định cư ở thượng du 
sông Tìigris và lập nên thành bang Assyria trên vùng đất cao phía Bắc Lưỡng Hà. Người 
Assyria sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi và săn bắn. 


Về văn hoá, người Assyria đã tiếp thu các thành tựu văn hoá của người Sumer, người 
Akkad và người Hatti. Họ học được cách tính lịch, làm nông nghiệp và thủ công nghiệp 
của người Sumer, tiếp thu và phát triển chữ viết tiết hình của người Sumer. Họ học nghệ 
thuật kiến trúc và quân sự của người Hatti. 


Một đặc điểm văn hoá lớn của Lưỡng Hà thời kỳ vương quốc Assyria là sự thu nạp 
các trung tâm văn hoá cổ đại của thế giới dưới một chính quyền thống nhất. Đế quốc 
Assyria, đặc biệt là đưới sự cai trị của vua Tigolat - Phalaxa III (745 - 727? TCN) và 
Sargon II (722 - 705 TCN), đã xam lược toàn bộ Lưỡng Hà, Ba Tư, Syria, Tiểu Á, 
Palestine và Ai Cập. Tuy đội quân Assyria đã huỷ họai những trung tam văn hoá thế giới 
như Babylon, Damas, Samarl và Memphit nhưng người Assyria cũng có công lao đối với 
văn hoá thế giới. Nhờ có người Assyria mang cây bông sang phương Tây mà người 
phương Tay đã biết đến nền công nghiệp đệt vải. Sự thống nhất về chính trị cũng giúp 
người Ássyria phát triển trao đổi văn hoá giữa các vùng. 


Về nghệ thuật quân sự, người Assyria đã tổ chức được quân đội chuyên nghiệp, có 
trang bị đầy đủ (kiếm, khiên), có kỹ thuật tác chiến sắc sảo, được huấn luyện thành thục. 


Phát minh quân sự lớn nhất của quân đội Assyria là chiến xa, giúp quân đội Assyria tiến. 


đến tận chân thành đối phương và bắc thang vào trong thành, khiến cho không mấy 
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thành bang nào địch được. Từ năm 900 đến 600 TCN, nhờ CÓ Sự ưu việt về kỹ thuật quân 
sự mà các vua Assyria đã mở rộng biên giới về phía Đông và Tay, buộc các thành banp 
thua cuộc chịu thần phục và nộp cống. Trên tường cung điện của vua Assyria king 
Ashurnasirpal T ở Nimrud (xây năm 875 TCN), có một bức cổ văn chép rằng: "Nếu có 
thành bang nào đám chống lại nhà vua hoặc không chịu nộp cống, nhà vua sẽ đem quân 
đi trừng phạt chúng. Không có một đội quân nào có thể đánh bại quân đội Assyria vì 
bình lính Assyria được huấn luyện thành thục và họ có những vũ khí tốt nhất. Ta nhắc 
lại: Không có một đội quân nào có thể đánh bại quân đội Assyria vì binh lính Assyria 
được huấn luyện thành thục và họ có những vũ khí tốt nhất". 


Về khoa học, chiến tranh và sự mở rộng lãnh thổ đã giúp người Assyria tiếp thu và 
phát triển các thành tựu khoa học. Người Assvria biết cách chia vòng tròn thành 360 độ 
và phát hiện ra kinh độ và vĩ độ. Y học của người Assyria cũng rất phát triển và có ảnh 
hưởng đến nền y học Hy Lạp sau này. 


IV. THỜI KỲ TÂN BARYLON 


Năm 612 TƠN, người Cande, một chị nhánh của người Semit, đã thiêu huy thành 
Ninevch của người Assyria và chọn Babylon làm thủ đô. Vì thế triểu đại của người 
Cande gọi là Tân Babylon. 

Về kinh tế, Tân Babylon phát triển nông nghiệp nhờ thúc dẩy công tác khai mương, 
đào sông, đấp đê. Nông dân là lực lượng sản xuất nông nghiệp chính và đóng thuế cho 
nhà nước. Thương nghiệp cũng có những thành tựu lớn. Thương nhân và người cho vay 
nặng lãi giàu lên nhanh chóng. Có khi họ còn bao thầu cả kênh mương của nhà nước che 
nông dân thuê lại để cày ruộng. Thủ công nghiệp phát triển với sức lao động chủ yếu là 
của nô lệ. Chủ nô thường cho nó lệ học một nghề thủ công rồi cung cấp nguyên liệu cho 
họ sản xuất. Mỗi năm, chủ nô thu của nô lệ một số tiên bằng 1/5 piá cả một nô lệ. Có 
những nô lệ giàu lên và đủ tiền chuộc lại thân phận tự do cho họ. 

Về văn hoá tinh thần, nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc dưới triều đại Tân Babylon đã 
thăng hoa. Công trình thành Babylon và vườn treo Babylon là hai kiệt tác của loài người. 
Khi sử gia Ily lap Herodot đến thăm thành Babylon, ông đã ngợi khen đó là thành phố 
thịnh vượng nhất thế giới. 

Về khoa học, Tân Babylon đã đóng góp cho khoa học thế giới những thành tựu của 
ngành thiên văn học. Các nhà chiêm tỉnh học - thiên văn học của Tân ]abylon đã phát 
hiện ra rất nhiều quy luật thiên văn học. Những thành tựu thiên văn học của Tân Babylon 
đã truyền bá sang cho người La Mã, người Hy lap. 


B. CÁC THÀNH TỔ VĂN H0Á LƯỠNG HÀ 

1. Chữ viết 

Theo những phát biện mới nhất của các nhà khảo cổ học thì khoảng năm 3100 TCN 
gần như đồng thời với người Ai Cập, người Sumer đã phát minh ra chữ viết đầu tiên cho 
Lưỡng Hà và tới năm 2500 TCN, người Lưỡng Hà đã có những cuốn sách giáo khoa đầu 
tiên được dùng để giảng dạy ở trường học. Dưới thời vua Ilammurabi (1792 - 1750 


TCN), người Babylon đã dùng chữ viết đó để soạn bộ luật Hammurabi. Thứ chữ đó 
giống như các góc nhọn, những chiếc định hoặc các đỉnh nhọn chấp nối với nhau nên 
được gọi là chữ “tiết hình" hay chữ "hình góc", chữ "hình đỉnh" hay chữ "hình nêm". 

Lúc đầu, chữ của người Sumer cũng là một kiểu chữ tượng hình cổ của người phương 
Đông. Môi hình vẽ được đùng để chỉ những khái niệm gần nhau. Ví dụ như hình vẽ "đôi 
mất”. Nó có nghĩa là "đôi mắt", "khuôn mặt", "phía trước"... Hay như hình vẽ "ngôi 
sao” có nghĩa là "thiên đường” hoặc "thần". Hình "ngọn núi” cố nghĩa là chữ "núi". 
Hoặc như chữ "đẻ°, người Sumer kết hợp giữa hình vẽ “chim” và "trứng", Chữ "nữ nô" là 
sự kết hợp giữa chữ "núi" (hình ngọn núi) và chữ "đàn bà "(hình bộ phận sinh dục nữ) bởi 
vì người Sumer thường kiếm được các nữ nô chủ yếu là ở các vùng núi. Người Sumer 
dùng một đoạn cây sậy, viết chữ lên các bản đất sét mềm rồi đem phơi nắng hoặc nung 
lửa để giữ chữ được lâu. Người Sumer phát minh ra hơn 600 ký hiệu tượng hình và 
những chữ tượng hình này chỉ có thể biểu đạt được những từ hoặc những câu ngắn đơn 
giản nhất. Sau này, người Akkad, người Babylon, người Hatti, người Asyri và người Ba 
Tư đã phát triển chữ viết của người Sumer ở một trình độ cao hơn. Người Akkad và 
người Sumer sau này đã phát triển hệ thống chữ tiết hình đó thành hệ thống ký hiệu chỉ 
âm. ITai nét vẽ thẳng, biến thể thành hình dạng ba cái nêm, giống như ba mũi nhọn, một 
mũi to, hai mũi nhỏ, viết liền nhau, đọc là “a", có nghĩa là "nước" hoặc "con trai". Dần 
dần, người I.ưỡng Hà đã biết sử dụng kết hợp ký hiệu tượng hình và ký hiệu chí âm. Có 
những trường hợp, một ký hiệu có hàng chục nghĩa khác nhau, gây không ít khó khăn 
trong việc viết và đọc, giếng như là người ta đang luận một bức tranh đố. Đến thế kỷ II 
TCN, các ký hiệu, hình vẽ được đơn giản hoá thành các nét thẳng, rồi thành các hình 
- nêm, hình đỉnh, hình xiên. Ví dụ, ký hiệu mặt trời lúc đầu là hình tròn, sau biến thành ba 
hình nêm liên nhau, trong đó có mội hình thẳng còn hai hình kia thì xiên lệch. Vua cuối 
cùng của nhà nước Asyri ÀAssurbanipal (669 - 626 TCN) đã xây dựng một thư viện lớn 
trong cung điện ở Nincvch và thư viện đó lưu trữ tới 22.000 bảng gạch khác chữ. Những 
bảng gạch có chữ đó đã bị chôn vùi dưới đất gần 2.500 năm và đến thế kỷ XIX, các nhà 
khảo cổ học mới lại đào lên được những chứng tích của chữ viết Lưỡng Hà và số bảng 
gạch khác chữ này ngày nay được bảo quản ở bảo tàng London. Những bảng này đều có 
chữ hình định, ghi chép tình hình hành chính, kinh tế, tuật pháp và báo cá › của các sứ 
thần. Một số bản chữ có ghi chếp các truyền thuyết, kinh cầu nguyện, bài sói toán, lời 
tiên đoán, đơn thuốc, từ điển, các bài toán và các thông báo thiên văn thời tiết. Vào 
khoảng năm 2000 TCN, người Iuưỡng Hà đã trình bày những quy luật chữ viết trong 
cuốn sách ngữ pháp đầu tiên của họ. Một bảng chữ như thế được chia thành l6 cột, mỗi 
cột lại được chia thành hai nửa. Nửa đầu chép một từ trong tiếng Sumer, nửa kia chép 
nghĩa từ bằng tiếng Semit. Đến nửa đầu thế ký XIX, học giả người Đức Grotefend và 
học giả người Anh Henry Rawlinson đã có những nỗ lực đầu tiên để giải mã được chữ 
tiết hình của các bộ tộc Lưỡng Hà trên những bảng chữ này. Nhưng phải đến năm 1852, 
khi bốn nhà khoa học độc lập đã đọc và giải mã gần như trùng khớp một văn bản chữ 
hình đỉnh của Babylon và Asyri thì các nhà khoa học hiện đại mới thực sư tự tin là có thể 
đọc được chữ tiết hình Lưỡng Hà. 

Năm 1887, Iohn P. Peters, giáo sư tiếng Hebrew của Trường Đại học PennsyÌvania, 
Mỹ, đã phát động phong trào tìm hiểu văn hoá Lưỡng Hà trong giới khoa học Mỹ, vốn 
trước đây là địa hạt của người Ánh và Pháp. Dưới sự chí đạo của John Ð. Peters, đoàn 
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các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành bốn cuộc khảo cổ trong các năm 1889 - 1890, 1§90 - 
1891, 1893 - 1896, và 1896 - 1900 ở Nippur, Iraq. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã tìm 
thấy trường học đào tạo thư lại và thư viện của Lưỡng Hà. Họ đã đào được hơn 30.000 
các bảng chữ viết còn nguyên vẹn và các mảnh vỡ của các bảng chữ viết. IIầu hết các 
bảng chữ viết này đều là các hợp đồng kinh tế, các loại hoá đơn, các thoả thuận mua 
bán, các quyết định của toà án, một số thư từ, một số văn bản ghi chép lịch sử. Đặc biệt, 
một cuốn từ điển Sumer và một cuốn ngữ pháp do chính các thư lại viết nằm trong đống 
văn bản tìm được đã trở thành nguồn tài liệu vô piá cho các nhà ngôn ngữ học tìm hiểu 
chữ viết Lưỡng Hà. Trong số các bảng chữ này có một số văn bản có niên đại từ năm 
1750 TƠN, viết đầy những anh hùng ca, truyền thuyết và các bài tụng ca, các thành ngữ 
và cả những câu khuyên răn nữa. Những phát hiện khảo cổ học sau đó do các nhà khảo 
cổ Đức tiến hành ở Fara năm 1902 - 1903 và các nhà khảo cổ Mỹ của trường Đại học 
Chicago ở Bismaya năm 1903 - 1904 đã hé lộ những cổ văn của người Lưỡng Hà từ 
thiên niên kỷ IH TCN. Các nhà khoa học người Pháp và Mỹ đã cộng tác để tiến hành 
khảo cổ ở Kish năm 1911 và từ năm 1922 tới 1930 và họ đã tìm thấy những văn bản có 
chữ cổ nhất của người Sumer ở Jemdet Nasr. Bảo tàng quốc gia của Anh và Bảo tàng 
trường Đại học Pennsylvania, Mỹ đã cùng nhau tiến hành một dự án khảo cổ dài hơi 
suốt từ năm 1919 đến 1933 ở Ur và đã tìm thấy rất nhiều văn bản ghi chép các sự kiện 
lịch sử và kinh tế và văn học của người Lưỡng Hà. Ở phía Đông sông Tigris, thành phố 
Asmar và Khafaje, Viện Đông phương học thuộc Đại học Chicago mới tìm được những 
văn bản chép các giao dịch thương mại từ thiên niên kỷ TII TCN của người Lưỡng Tà. 

Người Phocnicia có công phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C. I.úc đầu, người 
Phoenicia dùng chữ tượng hình của người Ai Cập và chữ tiết hình của người Sumer, 
nhưng về sau, họ đã cải tiến chữ viết cho đơn giản hơn. Hệ thống chữ cái A, B, C ra đời 
vào khoảng thế kỷ XIV TCN và đến thế kỷ IX TCN, đã phát triển thành một hệ thống 
hoàn chỉnh gồm 22 chữ cái. Lúc đâu, những nhà buôn Phoenicia cho rằng hệ thống chữ 
tiết hình cũ quá rắc rối và để tiện cho việc ghi chép các giao dịch thương mại, họ đã nghĩ 
ra phi các ký tự diễn đạt các âm thanh. Hệ thống chữ cái A, B, C ra đời do nhu cầu phát 
triển thương mại của người Phenixi và cũng nhờ con đường buôn bán mà nó được truyền 
bá đến Ily Lạp và châu Âu. Có thể nói rằng hệ thống chữ cái A, B, C của người 
Phoenicia là nguồn gốc của các loại chữ Hy Lạp và Latin. 


2. Văn học . 


Từ đầu thiên niên kỷ II TCN đến đầu thiên niên kỷ II TCN, văn học Sumer phát triển 
với nhiều tác phẩm có giá trị. Phần lớn những tác phẩm này được truyền miệng hoặc 
được ghi chép trên các bản đất sét. 

Tù đầu thiên niên kỷ II TCN, các sáng tác văn học bằng tiếng Akkad phần lớn là 
những trường ca về sự sáng tạo thế giới, về nữ thần Ishtar, là những bản thi ca trữ tình và 
các tác phẩm mang tính chất giáo huấn. 


Nửa đầu thiên niên kỷ I TCN là giai đoạn cuối cùng của văn học Lưỡng Hà cổ đại. 
Đaạy là thời kỳ mà các tác phẩm của thời kỳ văn học Sumer và Akkad được gom lại 
thành các tác phẩm văn học sử lớn. Đó là những bài dan ca của người xay lúa, người nấu 
bếp, người làm bánh mì. Họ lưu truyền những câu tục ngữ như là “Nếu anh đi cướp 


ruộng của kẻ thù thì kẻ thù sẽ đến cướp ruộng của anh". Nhiều truyện ngụ ngôn rất nồi 
tiếng được lưu truyền, chẳng hạn: "Cuộc tranh cãi giữa con ngựa và con bò". Một số 
truyện kể ca ngợi nghề nông có ưu thế hơn nghề chăn nuôi. Trường ca "E met và E ten" 
kể chuyện ông tổ của nghề chăn nuôi, E met và ông tổ của nghề làm ruộng E ten tranh 
cãi về tên của các thần của người làm ruộng. Cuối cùng, thần Enlil đã xử cho ông tổ 
nghề làm ruộng được thắng. 

Có rất nhiều tác phẩm thơ ca nói về sự xuất hiện và chiến công của các vị thần, thực 
chất là ca ngợi những chiến công của cư dân Lưỡng Hà chinh phục thiên nhiên để sinh 
tồn. Truyền thuyết về trận hồng thuỷ và cuộc chiến đấu của thần Ninurta với thuỷ quái 
ngụ ý tôn vinh các cư dân Lưỡng Hà đã chỉnh phục hai dòng sông Tigris và Euphratc để 
xây dựng một nên nông nghiệp phồn thịnh. 


Các tác phẩm tôn giáo sau này cũng phát triển thành các bài thánh ca tôn vinh chiến 
công của các vị thân. Thần Marduk trở thành vị thần tối cao của muôn loài. Thần đã 
sáng tạo ra muôn loài và phanh thây con quỷ Tỉ a mát để tạo ra thế piới. 


"Enki và Trật tự Thế giới" là một trong những trường ca nổi tiếng của người Sumer, 
Trong trường ca, Enki hiện lên như là một vị thần bảo vệ thế giới và khiến cho đồng 
ruộng tươi tốt, súc vật và gia cầm sinh sôi. Trường ca là liên hoàn những khúc thơ, khi 
thì Enki tự ca ngợi mình, khi thì các thần khen ngợi Enkin. Thần có công làm cho sông 
Tiepris đầy nước, rồi thần chỉ định Enbilulu làm thần cai quản sông Tïgris và Euphrate. 
Thần làm cho các đầm lầy đầy cá và lau sấy, rồi thần lại chỉ định một vị thần trông nom 
các đảm lầy. Thần tự dựng nên một đền thờ cho mình bên biển và giao cho nữ thần 
Nanshe trông nom. Rồi thần gọi cho mặt đất nào là cày, bừa và các luống cày, xẻng và 
gạch. Thần rải các ruộng rau và gia súc lên đồng bằng, chuồng ngựa và chuồng cừu; 
thần đặt ra biên giới và các thành phố, rồi cuối cùng thần giao cho phụ nữ việc đệt vải. 
Mỗi linh vực thần đều giao cho một thân chuyên trách. 

Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu: 

Truyền thuyết 

- Truyền thuyết ra đời của Sargon (2240 TCN) 

- Truyền thuyết Sargon của người Akkad (2300 TCN) 

- Trường ca Sargon lập nước của người Akkad (2240 'TCN) 

- Thánh ca của Enheduanna (2280 - 2200 TCN) 

- Lời khuyên của mội người cha Akkad cho con trai (2200 TCN) 

- Những nguyên tắc cư xử của người Akkad (2200 TCN) 

- Trường ca về vua Shuigi (2100 TCN) 

- Truyền thuyế! về vua LipH - Ishtar (1950 TCN) 

- SW tích cái cưốc 

- Truyền thuyết về nữ thân Inanna, nã chúa thiên dường 


- Truyền thuyết về thần Em 
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- Tụng ca cho ngôi đền của nữ thân Ninhursag ở thành phố Kish 
- Trường ca Inanna và Ebih 

- Trường ca Gilgarnesh và Ïhiwawa 

- Trường ca Gilgamesh và Agga 

- Truyện ngụ ngôn về gia súc và lúa | 

- Bài than khóc về sự sụp đổ của Agade (2400 TCN) 
- Bài than khóc về sự huỷ diệt của Ủr 

- Bài than khóc về sự huỷ diệt của Nippur 

- Bài than khóc về sự huỷ diệt của Sumer 

- Trường ca Luealbanda và Enmerkar 

- Truyền thuyết Inanna xuống hạ giới 

- Trường ca Enmerkar và Trường ca Àrala 


Các truyền thuyết, trường ca thường có các vị thân là những nhân vật chính. Đó là 
những câu chuyện để phản ánh những vấn để của cư dân Lưỡng Hà thời cổ đại. Những 
truyền thuyết này thường kể về sự sáng tạo thế giới, cuộc sống và sự tạo lập trật tự thế 
giới sau những cuộc chiến tranh vĩ đại của các thần chống lại những biến cố lớn. 


Bên cạnh những truyền thuyết chỉ kể chuyện các thần còn có các truyền thuyết và 
trường ca mà các nhán vật chính là những anh hùng nữa thân nứa người, hoặc là người. 
Trong những truyền thuyết này, các biến cố lịch sử được trình bày dưới dạng sử thì, đặc 
biệt là dưới thời kỳ Assyria và Babylonia. Người ta có thể thấy những sự kiện trong 
những năm cuối của triểu đại Kassite và nỗi ám ảnh của người Babylon về kẻ thù 
Elamites. Một trường ca của Assyria dài gần 900 câu ca ngợi chiến công hiển hách của 
Tukulti -Ninurta I trong các cuộc chiến đấu chống lại Babylon. Trường ca kể rằng các 
thần đã nổi giận vì người Babylon đã gây ra quá nhiều tội lỗi và piúp Tukulu -Ninurta I 
chiến thắng Babylon. 


Truyền thuyế! về sự sáng tạo và thiết lập trật tự thế giới với cốt truyện chính là sự 
đấu tranh giữa thần với thần và gia thần với người. 


Người Sumer không có những trường ca lớn với chủ đề về sự sáng tao thế giới. Tronp 
những tác phẩm văn học của họ, họ cho rằng ngay từ đầu, trời và đất đã phân biệt. Còn 
con người ban đầu chỉ sống như những động vật rồi trở thành một sinh vật đặc biệt. Và 
những người yếu ớt, những người tần tật và những người già có trên dời này là do cuộc 
tranh cãi nảy lửa giữa thần Enki và nữ thần Ninmah. 7 

Người Babylon cổ lại có những trường ca và truyền thuyết về sự sáng tạo thế giới và 
trật tự thế giới đa dạng và phong phú hơn. Truyền thuyết về Atrahasis, thường được coi 
là của tác giả Nur-Avya, được cho là có cấu trúc chặt chế nhất. Sau này, trường ca 
Atrahasis được người đời sau thêm thắt, biến đổi và nó có rất nhiều dị bản. Truyện kể 
rằng khi đó có những thần gọi là Igigi, vì yếu thế hơn nên phải làm công việc thuỷ lợi và 
tưới tiêu cho đồng ruộng Lưỡng Hà. Họ quá mệt và chống đối thần Anunnaki. Trước khi 


một cuộc chiến tranh nổ ra thì hai phe thần thánh đã nghĩ ra một giải pháp:họ sẽ tạo ra 
con người để làm công tác thuỷ lợi và tưới tiêu. Fnki và nữ thân mẹ đã tạo ra con người 
đầu tiên bằng đất sét và máu của một vị thần. Một nghìn hai trăm năm sau, con người trở 
nên đông đúc và họ còn đòi có cả trí tuệ nữa. Thế là các thần gây ra thiên tai và dịch 
bệnh để trừng phạt họ. Thần Enki (Ea) liển khuyên con người không thờ các thần nữa 
mà chi thờ một thần thôi để thần đố bảo vệ con người. Một nghìn hai trăm năm sau, 
chuyện này lại xảy ra. Và lần này, theo lời gọi của thần Enlil, các thần quyết định tiêu 
diệt loài người bằng một trận đại hỏng thuỷ. 

Trường ca Atrabasis và trường ca Gilgamesh đều kể về trận đại hồng thuỷ giống như 
nhau. Theo cả hai trường ca thì thần Enki (Ea) đã tiết lộ kế hoạch của các thần cho 
Atrabasis (nhân vật chính trong trường ca Atrabasis) và Utinapishtin (trong trường ca 
Œii]gamesh). Thế là Atrabasis/ Utnapishtin đã chế tạo con thuyền để cứu gia đình và các 
loài động vật mà không cho những người khác biết. Và khi nạn hồng thủy xảy ra, mọi 
người đều bị nhấn chìm; chỉ có con thuyền là dâng theo dòng nước và mác ở đỉnh Nisir 
sau khi nước rúi. Thần Enlil đã đưa Atrabasis (Utnapishti) và vợ ông ta tới một hòn đảo 
xa xôi ở phía Tây để họ sống vĩnh hằng ở đó. Con cái của hai người đã trở thành vợ 
chồng và tạo ra các thế hệ loài người mới, để họ không bao giờ bị nạn hồng thuỷ huỷ 
diệt nữa và chỉ có những người tội lỗi mới bị phán xử. Giờ đây, các thần không còn toàn 
quyền quyết định vận mệnh của con người nữa mà con người và các thần cùng nhau tìm 
ra giải pháp công bằng cho tất cả. 


°“Enuma Flish", ("Trường ca về sự sáng tạo thế giới") kể về sự sáng tạo thế giới. Hàng 
năm cứ đến lễ tái hiện trận chiến ở Akitu là truyện này lại được kế lại. Trường ca này bắt 
đầu xuất hiện lần đầu tiên ở thế kỷ XIV TCN. Truyện được kể lại thông qua hình thức 
diễn kịch trong đó nhà vua đóng vai người anh hùng chiến thắng các thế lực gây rối. 
Những thế lực này thường được thể hiện bằng hình tượng con rắn hoặc một con thuỷ 
quái sống ở biển. 

Trường ca "Enuma Elish" ca ngợi thần Marduk là vua của các vị thần. Mở đầu trường 
ca là Tiamalt, nữ thần biến và chồng bà, thần sông Apsu hiện ra. Sau đó, các thế hệ thần 
lần lượt xuất hiện. Anu, thượng đế, là cháu trai của thần Tiamat và Apsu và là thủy tổ 
của những thần khác. Sau Anu là thần Nudimmud (Ea) và thần hộ vệ Damkina. ÀApsu 
muốn giết các thần trẻ hơn nhưng đã bị thần Nudimmud (Ea) giết. Đến đây, thần 
Marduk ra đời và chống đối tất cả các thần. Thần Tiamat dấy bình chống lại các thần trẻ. 
Các thân trẻ liền cầu cứu thần Marduk. Trường ca kể rằng với những chiến công của 
thần Marduk, thần đã trở thành thần của các vị thần và mỗi khi có một vị thần bị giết thì 
thần đó lại tái sinh đưới đạng khác. 

Sau này, trong Kính thánh của người Do Thái, mô típ thần sáng tạo - con rắn cũng 
được người lo Thái mượn lại từ trường ca "Enuma Elish". 

Chủ đề tình yêu 

Trường ca "Enlil và Ninlil" kể rằng thần Enlil đã thấy nữ thần Ninlil đang tắm và ngủ 
với nàng, sinh ra thân mặt trăng Nanna -Sucn. Thế là Enlil bị đày xuống địa ngục và 
NinHil đi theo chàng. Iiọ đã ba lần lén lút gặp nhau, ngủ với nhau và sinh thêm nhiều 
thần nữa. Cuối cùng, họ trở về từ địa ngục và cả thế giới hát ca ngợi họ. 
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Trường ca về những dạt anh hùng: Có thể kể ra 3 trường ca tiêu biểu là “Trường ca 
Enmerkar”, “Trường ca Lugalbanda" và '"Irường ca Gilgamesh”. 

“Trường ca Gilgamesh”" là tác phẩm được các thế hệ khác nhau của cư dân Tarỡng Hà 
sáng tác, bổ sung và hoàn thiện. Đầu tiên vào giữa thiên niên kỷ III TCN, người Sumer 
sáng tác văn bản đầu tiền của "Trường ca Gilgamesh”, sau đó nố được người Akkad 
thêm thất và hoàn thiện. Văn bản đầy đủ nhất của "Trường ca Gilgamesh” còn tồn tại 
đến ngày nay được tìm thấy trong đống đồ nát của thư viện của vua Ashurbanipal, vua 
của người Assyria (669 - 633) ở Nileeveh. Người Ba Tư đã phá huỷ thư viện này năm 
612 TCN và tất cả các bản cổ văn đã bị huỷ hoại ít nhiều. Điều hiếm hoi trong lịch sử 
văn học Lưỡng Hà là trên văn bản được cho là cuối còng của “Trường ca Gilpatmcsh” 
này có tên tác giả của nó: Shin-eqi-unNileni. Đó là một tuyển tập các truyền thuyết về 
thần sáng tạo ra con người, về trận hồng thuỷ. Các truyền thuyết này đều tập trung tìm 
hướng giải đáp về cái chết và cái sống, cái thiện và cái ác. Những đại anh hùng như 
Gilpamesh và Enkidu, dù có lập bao nhiêu chiến công hiển hách, cũng không thoát được 
cái chết. Chảng có gì là vĩnh hằng và không có ai là tránh được cái chết. Chỉ còn lại là 
những chiến công lưu truyền đến muôn đời. 

"Trường ca Gilgamesh” có ba điểm đáng lưu ý: 

-_ Chủ đề: Quá trình tìm kiếm sự sống vĩnh hằng của con người. 


- Cấu trúc: Truyện có hai phần: Phần 1 là những chiến công hiển hách của con 
người; Phần 2 là cuộc tìm kiếm nguồn gốc sự sống của con người. 

-_ Đặc điểm của nhân vật chính Gilgamesh: Đó là một đại anh hùng hiện ra như một 
sự kết hợp giữa thần và người, vì thế các thần đã phải tạo ra một nhân vật đối trọng với 
Gilgamesh là Enkidu. Nhưng chính tính người trong Gilgamesh đã khiến chàng phải 
chết như bao con người khác. Đặc điểm của thế giới các thần: Đó là một thế giới giống 
như thế giới con người, với những bất đồng, thoả hiệp và những cảm xúc, mưu (oan. [à 
thần, nhưng không có thần nào được tự do hành động theo ý chí của mình và họ phải 
chịu ảnh hưởng lẫn nhau. 

Gilgamesh là một nhân vật có thật trong lịch sử Lưỡng IIà khoảng năm 2700 TCN. 
Những chuyện kể về Gilgamesh đã được lưu hành trong đân gian nhiều năm sau khi 
Gilgamesh băng hà và cuối cùng trở thành "Trường ca Gilgamesh” nối tiếng. Cilgamesh 
là vua thành Uruk, con người chàng hai phần ba là thần và một phần ba là người. Dưới 
thời trị vì của Gilgamesh, Uruk là một thành bang phát triển phỏn thịnh. Nhưng 
Gilgamesh đối xử rất hà khắc với dân chúng và thần Anu đã nghe lời than thở của dân 
chúng mà tạo ra Enkidu để làm đối trọng với Gilgamcsh. Enkidu được thần Anu ban cho 
cuộc sống trong rừng. Một ngày kia, con trai một người đi săn đã thấy Enkidu trần 
truồng vui đùa cùng muông thú. Nghe lời khuyên của người thợ săn, con trai ông ta đã 
mang cô nàng Shamhat đến dụ dỗ Enkidu. Enkidu bị cô nàng cám dỗ và chàng đã ăn 
nằm với cô ta, vì thế chàng bị mất tất cả sức mạnh và bản tính hoang dã mà thần Anu đã 
ban cho. Bà lại, chàng có được kiến thức và sự hiểu biết. Shamhat đưa Enkidu tới thành 
phố để giới thiệu với Gilgamesh. 


Khi đó, Gilgamesh có hai giấc mơ. Chàng mơ thấy ngôi sao băng. Trong giấc mơ, 
chàng muốn ôm lấy ngôi sao băng nhưng mẹ chàng, nữ thân Rimat - Nilesun đã ngăn 


“ 


cán và buộc chàng phải tỉ thí với ngôi sao băng. Rồi chàng lại mơ thấy có lưỡi cày trước 
cửa. Chàng muốn ôm lấy nó nhưng mẹ chàng, nữ thân Rimat - Ninsun lại ngăn cản và 
buộc chàng tỉ thí với nó. 

Gilgamesh đã hỏi mẹ chàng và được biết rằng một người đàn ông có sức khoẻ phi 
thường sẽ đến phò tá Gilgamesh để cứu Uruk. Trong khi đó, Enkidu đần làm quen với 
cuộc sống con người. Chàng sống với những người du mục và họ dạy chàng chãn nuôi 
gia súc, dạy ăn đạy nói và đạy cách ăn mặc. 


Một ngày kia, Enkidu quá tức giận khi thấy Gilgamesh luôn đòi ngủ với các thiếu nữ 
trong đêm đầu tiên lấy chồng, để đoạt mất trinh tiết. Thế là Enkidu đến tỉ thí với 
Gilpamesh. Tuy Finkidu bị thua nhưng sau trận đấu đó, họ đã trở thành bạn thân. 
Gilgamesh và bạn thân của chàng, Enkidu, đã lập biết bao chiến công hiển hách. Họ giết 
được con quý Humbaba. Tài năng và sức mạnh vô song của chàng đã khiến Ishtar phải 
lòng. Íshtar ngỏ lời cầu hôn với Gilgamesh nhưng Gilgamesh từ chối. Ishtar lấy đó làm 
mối hận và nhờ cha nàng là thần Anu thả một đàn bò xuống uống cạn nước sông 
Euphrate và tàn phá đồng ruộng thành Uruk. Gilpamesh và bạn của chàng, Fnkidu, đã 
hợp lực tiêu diệt đàn bò. Enkidu trở thành hình tượng nhân vật điển hình đầu tiên cho 
các nhân vật văn học Iarỡng Hà sau này khi chànp rũ bỏ bản chất tự nhiên của mình vì 
những khoái lạc của loài người. 

Cuộc đấu tranh với các thần đã khiến Enkidu mệt mỏi mà ốm chết và Gilpamesh 
thì hết cả sức lực. Gilgamesh liền lên đường tìm câu trả lời cho những băn khoăn về 
cái chết và sự sống của chàng. Chàng vượt qua các đại dương và các đảo và cuối 
cùng gặp được ông tổ của chàng, Utnapishtim, ở một hòn đảo. Vị tổ này đã từng cứu 
cả thế piới thoát khỏi nạn đại hồng thuỷ và được trường sinh bất lão cùng vợ của 
mình. Để đi tìm bí mật trường sinh, Gilgamesh đã theo lời vị tổ, lận xuống đáy biển 
để lấy cho được một bụi cây điệu kỳ có phép lạ biến một ông già thành một thiếu 
niên. Nhưng có một con rắn đã hiện ra và lấy mất bụi cây của Gilgamesh. Tù đó trở 
đi, con rắn tái sinh bằng cách lột da. 


Đây là một trường ca điển hình cho nền văn học Lưỡng Hà cổ đại. Lần đầu tiên, 
những vấn đề của con người trở thành nội dung của truyện: tình bạn giữa hững người 
đàn ông, sự quyến rũ của những người đàn bà bình thường, sự trăn trở về cái chết, sự đấu 
tranh của con người chống lại số phận. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại những câu chuyện về 
nạn hồng thuỷ, về con rấn trong các tích truyện của người Do Thái về Noah. Hiện nay, 
chưa có một bằng chứng chắc chắn nào để khẳng định liệu nên văn học tôn giáo Do Thái 
có chịu ảnh hưởng của văn học Lưỡng Hà cổ hay không. Nhưng tổ tiên của người Do 
Thái đã từng sống trên mảnh đất của người Sumer và có thể là khi họ thiên di tới Ai Cập, 
họ đã mang theo những câu chuyện kể về nạn đại hồng thuỷ và những nhân vật anh 
hùng vượt qua đại nạn đó. Về con rắn thông minh đã lấy mất phép màu tái sinh của 
Gilgamesh, nó lại xuất hiện trong câu chuyện "Vườn Địa đàng” của người Do Thái với 
tính cách mới, nó trở thành biểu tượng của tội lỗi. 

Trường ca về Enmcrkar và Lugalbanda kể về những cuộc xung đột của các vị vua 
thành Uruk và các thành bang ở miền trung Ba Tư và thành Aratta. 
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Tìm kiếm cuộc sống vĩnh hằng: có thể dẫn ra _-THƯO HỆ ca Gilgamesh”, "Trường ca 
[stana" và "Trường ca Adapa". 


Sau khi Trường ca Gilgamesh ra đời, các dị bản của nó xuất hiện ở Syria - Palestine, ở 
các vương quốc Babylon, Ilittite và Hurria. Đến năm L100 TCN, một thư lại người 
Babylon là Sin -lcqe -unnini đã chỉnh lý và hoàn thiện bản được cho là đây đủ nhất của 
Trường ca Gilgamesh, gồm ba nghìn câu thơ với chủ để xuyên suốt tác phẩm là quá 
trình tìm kiếm sự sếng vĩnh hằng của con người. 

Trường ca Etana kể rằng sau khi nạn hồng thuỷ đã qua, các thần trao ngai vàng của 
Kish cho l?tana. Ltana không có con trai. Trong truyện còn có hai nhân vật khác là con 
đại bàng và con rắn. Đại bàng và rắn đã thể là những người bạn tốt nhất của nhau và 
chăm sóc con cái của nhau. Nhưng một ngày kia, khi rấn đi vắng, đại bàng đã ăn thịt rắn 
con. Rấn mẹ liền kế tội đại bàng với Shamash và Shamash đã khuyên rắn giấu mình 
trong xác một con thú trên núi và chờ đại bàng đến. Đại bàng đến ăn xác con thú và hị 
rần xé mất cánh, bị ném vào một cái hố và nằm chờ chết. Đại bàng than khóc, cầu xin 
Shamash tha thứ và cứu thoát. Shamash liền lệnh cho Etana cứu đại bàng và chăm sóc 
nó. Ftana đã y theo lời Shamash và xin đại bàng cho một cái cày để có con trai. Đại 
bàng không thể tìm được cây cho I:tana nhưng cố pắnp mang Etana lên trời gặp nữ thần 
Ishtar, nữ thần về sinh nở, để Itana được hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Khi họ lên đến 
tầng trời thứ hai, Etana bị chóng mặt và cả hai đã bị rơi. Sau đó, Etana được thần linh 
báo móng khuyến khích và Etana lại cùng đại bàng cố gắng lên được thiên đường gặp 
Ishtar và cuối cùng, Etana đã sinh được người con trai đặt tên là Balih. 

Trường ca Adapa là một truyện hài. Adapa bẻ gãy cánh của cơn bão phương nam vì 
đã làm hỏng chuyến câu cá của chàng. Chàng phải đến xưng tội trước Anu. Thần l:a 
khuyên Adapa không nên nhận quà tặng của Anu. Anu đã tặng cho Adapa món ăn cuộc 
sống và Adapa đã nghe lời thần Ea không nhận quà tặng và thế là Adapa không có được 
cuộc sống vĩnh hằng. 

Trường ca về thần dịch bệnh Erra của tác giả Kabt -ilaniMarduk, sáng tác khoảng 
giữa những năm 765 và 763 TƠN. Frra đã ngủ một giấc dài và được Ishum đánh thức. 
Các quỷ thần kêu gọi Erra tiêu diệt con người và súc vật của họ. Marduk khi đó là vua 
của các thân bảo vệ Babylonia, nên Erra phải thắng được Marduk. Khi Marduk ở cùng 
thần Ea trong thuỷ cung, Erra đã xúi giục các thần Shamash, Sin và Adad không ban quà 
tạnp cho con người. Một cuộc xáo trộn xây ra trong xã hội con người, “anh em từ bỏ 
nhau”, nhiều người bỏ mạng vì hạn hán và chiến tranh. 

Chủ đề khuyên răn 

Chủ để khuyên răn thường được diễn đạt bằng rục ngữ và thành ngữ hoặc truyện ngụ 
ngôn. Một số câu tục ngữ, thành ngữ: 

- Người nồi thật thì mới có sự sống 

- [mi một bước tiến ba bước 

- Người nào tự diệt mình thì chẳng có ai cứu anh ta cả 


- Giàu thì chẳng biết bao giờ mới tới nhưng cái nghèo khó thì luôn ở bên cạnh 


- AI đạt được cái gì thì phải có trách nhiệm giữ gìn thành quả ấy 


- Con thuyên trung thực thẳng tiến theo ngọn gió trung thực và người thủy thủ phải 
tìm kiếm bến bờ trung thực mà neo lại 


- Ai uống nhiều rượu thì phải uống nhiều nước bù lại 
- Ái ăn nhiều quá sẽ không được ngủ yên 
- Con cáo không tự làm ổ cho mình được nên nó ải cướp ổ của con vật khác 


- Một con rắn hổ mang cắn người, con rắn được lợi gì” Một người khiến cho kẻ khác 
phải chết, anh ta được lợi gì? 


Những cuộc tranh luận là vấn đề nối bật của văn học Lưỡng Hà, đặc biệt là của người 
Sumer. Thường là các nhân vật không thể có ý kiến chung và vì vậy, cuối cùng, một vị 
thần hoặc một nhà vua sẽ xuất hiện để xử cho ai được thắng. Các nhân vật tranh luận 
thường là các thần hoặc con người, ví đụ như con rắn Dumuzi và người nông dân, hoặc 
người thư lại và con trai, hoặc mùa đông và mùa hè, con cừu và hạt lúa, cái cày và cái 
thuềng. Dù thế nào thì những truyện kể - tranh luận này cũng liên quan đến trật tự thế 
gIỚI và con người và hầu hết những cuộc tranh luận đó đều bắt đầu từ những điều vặt 
vãnh. Chẳng hạn như cuộc tranh luận giữa con cò và con rùa bùng nổ khi con rùa ăn mất 
tổ trứng của con cò. 


Những cuộc tranh luận này thường là các câu chuyện ngụ ngôn khi các nhân vật 
không phải là con người. Các nhân vật thường là con bồ và ngựa, cáo và sói, chó sản và 
sư tỦ. Những loại cây thường có ở ven sông Euphrate như là lúa và chà là cũng là những 
nhân vật đối thoại trong các truyện ngụ ngôn. Những truyện ngụ ngôn nổi tiếng của văn 
học Luưỡng Hà là "Con chim và cá," “Cây to và cây sậy," “Truyện cái cày và cái thuống” 
và truyện "Bạc và đồng". 

Một dạng khác là các cuộc tranh luận giữa hai người bạn. Họ tranh luận về sự công 
bằng. Có khi một vị thần hiện ra để giải quyết vấn đề, hứa rằng "người bị cháy da sẽ 
được xức dầu, người đói sẽ được ăn và người khát sẽ được uống”. Truyện tranh luận có 
thể phát triển thành truyện châm biếm mà hai nhân vật là ông chủ và người nô lệ. Ông 
chủ nói một điểu gì đó và người nô lệ ca ngợi ông chủ. Ông chủ lại nói điều ngược lại và 
người nô lệ lại ca ngợi ông chủ. Và khi ông chủ nói rằng ông ta muốn giết người nô lệ 
thì người nô lệ trả lời thật khôn ngoan rằng "ông chủ sẽ không sống quá 3 ngày sau khi 
tôi chết”, 

Truyện hài: Truyện hài thường xoay quanh chủ để giáo dục và dạy dỗ, với các nhân 
vật chính là thầy giáo và học sinh, cha và con. Mội học sinh bị thầy đánh. Người cha 
mời thầy giáo đến nhà ăn tối và hối lộ thầy bằng một món quà. Sau đó, con cừu đen 
trong nhà trở thành một học sinh gương mẫu. 


Một truyện kể người cha chê con vì tội chếnh mảng và lôi thôi và tự khen mình là 
luôn cẩn thận và chỉn chu. Truyện khác kể rằng Gimil -Nimurta nghèo khó đã cho tổng 
đốc của Nippur con đê, tài sản duy nhất, hy vọng rằng tổng đốc sẽ thưởng cho anh ta 
một món quà lớn. Nhưng tổng đốc đã khôn ngoan tặng lại Gimil -Ninurta một cốc bia. 
Thế là Gimil-Ninurta thể sẽ báo thù. Anh ta kiếm được cỗ xe của nhà vua và đóng giả là 
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đại điện của nhà vua. Và khi anh ta pặp tổng đốc tại tư dinh, anh ta đã "đánh tổng đốc từ 
đầu xuống đến chân”. Sau đó, anh ta bắt tổng đốc nộp một số vàng. Lần thứ hai, Gimil - 
Ninurta giả dạng làm bác sĩ chữa bệnh cho tổng đốc và đánh ông ta một trận. Lần thứ 
ba, Gimil-Ninurta tóm được tổng đốc dưới chân cầu và lại đánh ông ta một trận nữa. 

Câu chuyện kết thúc bằng một câu mỉa mai: "Ông tổng đốc chỉ còn có thể bò lết 
về thành". 

Tụng ca. cầu nguyện và than khóc 

Các áng tụng ca cổ nhất của Lưỡng Hà là các tụng ca của người Sumer vào giữa thiên 
niên kỷ III TCN, được khắc trên các đến thờ. Những bài tụng ca miêu tả quyền lực của 
các vị thần, vị trí trong đến của họ và những chiến công của họ đối với con người. Cuối 
mỗi bài tụng ca là sự lên ngôi của một ông vua với sự hậu thuẫn của một vị thần. 

Chủ đề chính của những bản tụng ca này là nguồn gốc thần thánh và sự lên ngôi hợp 
pháp của các vua, sự ủng hộ của vua đối với thần, sự quan tâm chăm sóc của nhà vua đối 
với thần dân, người nghèo, trẻ mồ côi, goá phụ và sự công minh của nhà vua. 


Bên cạnh những bài tụng ca các thần thánh và các vua có nguồn gốc thần thánh hoặc 
được thánh hoá, các bản câu nguyện cũng là những sáng tác văn học độc đáo của cư dân 
Lưỡng Ilà. Chúng thường được thể hiện dưới dạng những bức thư gửi cho các thần. 
Trong những bức thư này, người pửi yêu cầu thân giúp đỡ hoặc ban cho các ước nguyên. 
Năm 1500 TCN, các trường học Sumcr thường dạy cách viết những bức thư gửi cho các 
thân, thú nhận tội lỗi, xin được tha thứ. Đến thời Babylon, đa số những bài cầu nguyện 
thường được gửi cho các nữ thần. Bài ca Agushaya dành cho nữ thần Bi” bài ca cho 
nữ thần Gula là những bản cầu nguyên tiêu biểu. 


Một thể loại cầu n_ayện khác là các bản chú, bát đầu bằng lời giới thiệu, sau đó là 
lời cầu xin được tha tội. Những bản câu nguyện này rất hay, chúng dùng những lời lẽ 
đẹp nhất để thể hiện sự thành tâm. Bản cầu nguyện "Tôi ca ngợi Thần Trí tuệ" (1100 
TCN) có 480 câu thơ kể chuyện một vị quan bị ốm đau và mất chức và đang bên bờ 
cái chết. Thế là thần Marduk hiện ra trong giấc mơ của vị quan thất thế nọ và giải 
cứu ông ta. 


3. Tín ngưỡng 


Tín ngưỡng nông nghiệp: Người Sumcr cổ đại thờ cúng các lực lượng tự nhiên. Không 
giống như sông Nile, sông Tipris và sông Euphrate lên xuống bất kỳ và khi hai con sông 
này đâng nước thì chúng có thể phá vỡ hệ thống đê điều và khi có mưa lớn thì cả Iurỡng 
Hà trở thành một đầm lầy ngập nước. Đối mặt với những lực lượng thiên nhiên to lớn, cư 
đan Lưỡng Hà không khỏi tôn sùng tất cả những hiên tượng thiên nhiên và coi đó là 
những vị thần tối cao. Người Sumer tin rằng hai con sóng Tigris-và Euphrate đã tạo nên 
thế giới này. Họ gọi sông Tipris là thần Idiplat và sông Euphrate là thần Purattu. Họ 
truyền cho con cháu biết rằng thần sấm ở vùng thung lũng thấp ở Lưỡng Hà là một chiến 
binh quả cảm, vung cây kiếm sáng loáng chói mắt và ngài phóng trên một cỗ xc khổng 
lồ và bánh xe thì kêu to như sấm động. Còn trái đất là nữ thần mẹ, người sinh ra rau trái 
mỗi năm. Họ gọi ông trời là thần Anu và gọi thần núi là Hursag. Nếu họ thêm tiền tố 
"en” thì đó là nam thần còn nếu thêm tiên tố “nin" thì đó là nữ thân. Ví dụ, Enlil là thần 


bão và Ninana là nữ thần của những chùm chà là, Hursag là thân núi và Ninhursag là nữ 
thần núi. Những thần này có thể hoá thân thành hình người, hình muông thú hoặc các 
hiện tượng tự nhiên. 


Đối với cư dân Lưỡng Hà, thế giới các thần cũng giống như thế giới con người, có 
thần lãnh đạo, có tập thể các thần theo nguyên tắc dân chủ, có thần lo việc chiến tranh. 
Con người không có vị trí trong hệ thống quản lý của các thần, cũng giống như nô lệ 
không có vị trí trong hệ thống các thành bang của Lưỡng Hà. Khi nông nghiệp phát 
triển, người Sumer đã thờ thần nước Ea và thân nước Tam mu, con trai của thần nước Ea. 
Họ cũng thờ các thần sao, thần động vật và thực vật. Nữ thần Ishtar được thể hiện là một 
người phụ nữ với những cành cây mọc ra trên người. Thần Negan, vua của âm phủ được 
thể hiện là một con vật khủng khiếp: mặt người, sừng bò, mình sư tử và có đôi cánh và 
chòm lông sau lưng. 


Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên: Cư dân Sumer và Babylon thờ thần Anu, thần cha và 
Inana, thần mẹ. Họ cũng thờ thần nhà, vị thần bảo hộ cho gia đình và nhà cửa. Họ còn 
thờ cúng người đã chết và việc thờ cúng đó có quan hệ chặt chẽ với quan niệm về thế 
giới bên kia. Họ chia thế giới làm bốn tầng: tầng trên cùng là thiên đường, tầng thứ hai 
là bầu trời, ở dưới là mặt đất và dưới nữa là am phủ. Người Lưỡng Hà cho rằng âm phủ 
là một thế giới ảm đạm và người nào phải xuống âm phủ thì thật bất hạnh. Con người 
khi chết đi chỉ là những bóng ma Vật vờ trong cõi hư vô, một ngôi nhà âm phủ bụi bặm, 
ngột ngạt. Chẳng có phần thưởng hay sự trừng phạt nào chờ đợi linh hồn ở thế giới bên 
kia cả. Họ tin rằng khi con người chết thì linh hồn của họ phải xuống âm phủ bằng một 
lối đi trong núi. 

Tín ngưỡng thờ thần bảo hộ chính quyên: Các vương quốc Lwỡng Hà cũng đặt ra 
những vị thân bảo hộ ngai vàng để thờ. Những thần trong tín ngưỡng bản địa được 
chuyển hoá thành thần bảo hộ chính quyền. Vua cũng được thần thánh hoá, được cho là 
con cháu của các thần. Một trong những trọng trách của nhà vua là phải duy trì đến thờ 
luôn được sạch sẽ, trang nghiêm và dâng cúng thần. Khi xây đền thờ, nhà vua phải dể lại 
một vật có khắc tên mình chôn trong nền đến thờ hoặc gắn trên tường đền thờ. Như thế, 
nhà vua mới được thần bảo hộ phù trì cho ông ta và vương quốc của ông ta. Sau này, tục 
đó phát triển thành lệ cho mỗi người đến thăm nhà thờ được để lại một đồ vật. Đó có thể 
là một thứ đồ kim khí trên nền đền thờ của một thủ lĩnh Gudea, hoặc một bức tượng đá 
của vua Shulgi (2050 TCN), hoặc một tấm bia đá của thủ lĩnh thành Enannatum gắn trên 
tường. Chính những quà tặng có ghi chép tên tuổi của người tặng này là bằng chứng giúp 
các nhà khảo cổ học dễ dàng biết được tên của ngôi đến, thành phố, tên vị thần bảo hộ 
và tên của vị vua đã xây đền. Ví dụ, ở đến thờ Ur-Nammu cố một tấm bia trên tường 
chép rõ ràng: "Đền thờ của nữ thần Inanna, Ur-Nammu, quân vương của Ur, quân vương 
của Sumer và Akkad đã xây đền thờ này cho nữ thần”. 


Mỗi vương quốc, mỗi thành bang có một thân bảo hộ riêng. Thành Ur thờ thần mặt 
trăng Namna, thành Uruk thờ thần mặt trời An và thần tình yêu inanna. Thành Eridu 
thờ thần nước Enkil, thành Larsa thờ thần mặt trời Utu. Thân Tammu được cho là 
"người chủ, người cầm đầu, người anh hùng dũng mãnh, người chủ sức mạnh của đất 
nước". Thần mặt trời Sa mat là thần của pháp luật để "pháp luật được toả sáng trong 
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đất nước". Dưới thời thống trị của Hammurabi, thần Marduk, thần giông tố, thần bảo 
hộ kinh thành Babylon, biểu tượng của sao Mộc và con của thần nước la là thần tối 
cao của cả vương quốc. Vua của thành Babylon được coi là người đại diện thần 
Marduk để cai trị đân chúng. 

Lưỡng Hà thờ đa thần và thế giới các thần giống như thế giới loài người. Các thần 
của cư dân Lưỡng IIà có quyển năng võ biên và họ cũng giống như con người. [lọ cũng 
có những tình cảm của con người: tình yêu, sự ham muốn, lòng thù hận, giận dữ, tiếc 
nuối. Cư dân Luưưỡng Hà chia các thần thành nam thần, nữ thần, qủy sứ và quái vật. Thế 
giới các thần này chịu trách nhiệm đối với mọi thứ trên thế giới, từ các dòng sông tới cây 
cối, từ lò bánh mì tới lồ gốm. Các thần đã lao động vất vả và họ chán ngán phải lao động 
mỗi ngày. Nghe các thần phàn nàn, thần Enki đã tạo ra con người từ đất sét và trao cho 
họ sự sống. Con người được sống nhưng không được bất tử như các thần và họ phải lao 
động để mang thức ăn và đồ uống lên bàn ăn cho các thần. Họ phải lấy nước sông để 
tưới cho các cánh đông khô khát. Nhưng con người trở nèn khôn ngoàn và các thần thấy 
Việc tạo ra con người là nuối tiếc lớn nhất của họ. Chính vì thế, họ đã gây ra nạn hồng 
thủy để huỷ diệt con người. 

Cùng với sự phát triển của tôn giáo nhà nước, truyền thuyết tôn giáo và các bản tụng 
ca, các bản cầu nguyện ngày càng phát triển. Giới tăng lữ xuất hiện và phát triển. Việc 
xây dựng đền miếu trở thành công việc hàng đầu của nhà nước. Năm 600, 
Nebuchadrezzar II dưới triều đại Tân Babylon đã xây tháp Babylon để thờ thần Marduk. 
Miếu thờ thần Anu nhận 50 con cừu, 2 con bò, I con dê, 4 con lợn và nhiều lương thực 
và rượu mỗi ngày. Trong đền miếu bao giờ cũng có những bức tượng người bằng đá, với 
đôi mắt mở to đầy sợ hãi và hai tay lổng vào nhau. Những bức tượng đá này thay cho 
những cư dân Lưỡng Hà để luôn luôn thờ phụng các thần. Khi phải sửa sang, cải tạo đến 
thờ, người Lưỡng Hà thường không vứt bỏ những bức tượng bị sứt vỡ mà họ đem chôn 
ngay trong nền đến thờ. 


Danh sách những thân nổi tiếng nhất trong quan niệm của người Lưỡng l]à: 
- Ann: thần ngự trên trời, cha của các thần, vua của các thần 

- Enlil: thần bão, là đại tổng quản của đại hội các thân 

- Ninuria, con trai của Enhl, thân luống cày 


- Ninhursaga, nữ thần chản núi và những thung lũng phì nhiêu ở các ngọn núi phía 
Đông, là nữ thần sit sống 


- Enki (Ea), thần đất, thần của các nguồn nước trong lòng đất 


- Inanhna (Ninana, hoặc Ishtar), nữ thân của những chùm chà là, nữ thân trên thiên 
đường, nữ thần tình yêu và sinh nở, nữ thần bảo hộ cho các kỹ nữ 


- Dumuzl, thần của những người du nưạc chăn nuôi, chồng của lnanna 
- Ereshkigal, nữ thân âm phủ 
- Marduk (Merodakh), thân bảo hộ thành Babylon, con trai thần sấm 


- Shamash: Thần mặt trời trao vương quyên cho Hammmurabi 


4. Bộ luật Hammurdbi 


Từ thiên niên kỷ II TCN, nhiều thành bang ở Lưỡng Hà như là Ur, Larsa, Ixin đã có 
luật pháp riêng. Đến thế kỷ XVIHI TCN, bộ luật Hammurabi ra đời. Bộ luật có 282 điều 
khoản về hình sự, kiện cáo, xét xử, những quy định về các hình phạt cho tội trộm cắp, 
bắt cóc, thừa kế tài sản, gia đình, nô lệ, ruộng đất, trách nhiệm đối với việc binh bị và 
các công trình thuỷ lợi. Đây là bộ luật thành văn lớn nhất được khác trên tấm đá cao 2 mét 
của văn minh phương Đông cổ đại còn được lưu giữ đến ngày nay. Bộ luật Hammurabi 
(1792 - 1750 TCN) là sự kế thừa và phát triển các bộ luật có từ trước của các vương quốc 
Lưỡng Hà. Năm 1901, các nhà khảo cổ Pháp đã phát hiện ra bộ luật này ở thành phố cổ 
Sudo, thủ đô vương quốc Elam. Bộ luật hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Iuvrc. 

Bộ luật có hai đặc điểm: 


Thứ nhất: Nó là bộ luật với các điều khoản nghiêm ngặt, khắc nghiệt dựa trên nguyên 
tắc trừng phạt "mắt đổi bằng mắt, răng trả bằng răng, máu trả bằng máu”. 


Thứ hai: Trong quan hệ chủ nô và nô lệ, nố bảo vệ chủ nô, trong quan hệ giữa người 
có tiền và người không có tiền, nó bảo vệ người có tiền, người cho thuê súc vật, người 
cho thuê ruộng, người cho thuê xưởng thủ công, trong quan hệ giữa người thống trị và 
người bị trị nó bảo vệ người thống trị, trong quan hệ giữa chồng và vợ, npười chồng 
được bảo vệ. Làm hại một tăng lữ hoặc một vị quan sẽ bị xử nặng hơn làm hại một nô lệ 
hoặc một người nghèo. 

Bộ luật được chia làm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. 

Phần nội dung tập trung vào các quy định về hình phạt cho tội pham, về vấn đề nô lệ 
và gia đình, về các mối quan hệ kinh tế giữa người có của và người không có của. 14 
điểu đầu tiên của hộ luật Ilammurabi là các quy định về hình sự. Từ điều 15 đến 20 là 
những quy định về nô lệ bỏ trến. Từ điều 2I đến 25 là những quy định về tội trộm cáp. 


Những kẻ đoạt nô lệ của người khác, tàng trữ nô lệ, giúp nô lệ chạy trốn sẽ bị triểu 
đình xử tử. Điều 278 quy định rằng "Nếu một người tự do mua nô lẻ hay nữ nô thì có thể 
trả lại chủ và lấy lại số bạc đã trả nếu chưa đầy một tháng, người nô lệ ấy bị động kinh”. 
Còn những ai bắt được nô lệ bỏ trốn và trả cho chủ sẽ được người chủ nô lệ tạ ơn bằng 2 
shekel bạc. 


Bộ luật Ilammurabi cho phép chủ nợ tịch thu tài sản của con nợ nếu họ không trả 
được nợ, hoặc bắt những thành viên của gia đình con nợ làm nô lệ. Đối với chủ ruộng và 
người thuê ruộng, chủ cho thuê súc vật và người thuê súc vật, người cho thuê xưởng thủ 
công và người thuê xưởng thủ công, bộ luật đều quy định có lợi cho người cho thuê. 

Về quan hệ pia đình: Người chồng được coi là ông chủ của vợ vì người chồng bỏ tiền 
mua vợ. Người chồng có quyền bán vợ. Nếu người chồng thấy người vợ ngoại tình thì 
người chồng được trói cả vợ và người tình của vợ mà ném xuống sông. Nhưng nếu người 
chồng ngoại tình thì người vợ chỉ được bỏ chồng. 

Trong phần kết luận, I[Iammurab¡ đã tự khen công lao của mình và những điều khoản 


của bộ luật là ý nguyện của thần thánh mà Hammurabi đã y lệnh họ để thảo ra và các vị 
vua muôn đời sau cứ thế mà theo: 
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"Những lời nói của ta là tuyệt vời, sự nghiệp của ta là vô song. Đối với những kẻ ngu 
đân, nó là vô ích, nhưng đối với những người hiểu biết, nó là con đường vinh quang”. 
5. Khoa học 


Về toán học: Số học, hình học phát triển rất sớm trong nền văn hoá Lưỡng Hà. Cư 
dân Lưỡng Hà biết nhiều phương pháp đếm khác nhau. Người Sumer cổ đã biết đếm từ 1 
đến 5, bắt nguồn từ cách đếm số ngón tay trên một bàn tay. Để đếm những số trên 5, họ 
cộng số 5 với số khác. Ví dụ, muốn đếm số 7, họ lấy 5 cộng với 2. Người Sumer sáng 
tạo ra phương pháp đếm lấy số 60 làm cơ sở. Ngày nay, chúng ta sử dụng hệ đếm này để 
chia một giờ thành 6O phút, một phút làm 6O giây và một vòng tròn làm 360 độ. Sau đó, 
cư dân Lưỡng Hà sử đụng hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở. Họ biết làm phép tính cộng, trừ, 
nhân, chia, khai căn bậc 2, bậc 3 và giải phương trình bậc 2. Cư dan Lưỡng Hà biết số 
pí= 3.00, họ tính được chu vi, diện tích hình tròn và phát hiện ra định lý /ro/g một tam 
giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của bai cạnh góc 
vuông. Họ cũng có hệ thống cân và đo lường riêng. Talang là đơn vị đo lường lớn nhất (1 
talang = 30,3 kg), còn seum là đơn vị nhỏ nhất (1 seum = 0,046 gam). 


Về thiên văn học: Cư dân Lưỡng Hà tin rằng ngành thiên văn học có vị trí rất quan 
trọng với đời sống của họ. Họ cho rằng những kiến thức từ thiên văn học sẽ giúp họ biết 
được số phận của mỗi người và cả vương quốc. Họ tin rằng các tỉnh tú trên trời ban điều 
lành và điều đữ cho những người trên trần thế. Vì thế, có đôi khi những kiến thức thiên 
văn học và chiêm tỉnh học của người Lưỡng Hà lần lộn làm một. Nền thiên văn học 
ILưỡng Hà đã có những hiểu biết sâu sắc về sao chổi, sao băng, động đất, hiện tượng nhật 
thực và nguyệt thực. Họ đã phân biệt và đặt tên cho năm hành tỉnh. Tên của năm hành 
tính này và tên của mặt trời và mặt trăng được dùng để đặt tên cho bây ngày trong tuần. 
Cư dân Lưỡng Hà đã biết chia các tỉnh thể trên bâu trời làm 12 cung hoàng đạo. Lịch 
của Lưỡng Hà chia một năm thành 12 tháng, trong đó có 6 tháng 29 ngày và 6 tháng có 
30 ngày, tổng cộng một năm có 354 ngày, gọi là năm Am lịch. So với đương lịch, thế là 
chênh lệch hơn 11 ngày, vì thế, người Lưỡng Hà phải tính thêm một tháng nhuận. Ngày 
nay, người Do Thái và người Hồi giáo ở Tay Á vẫn dùng loại lịch này. Họ tính một 
tháng có bốn tuần. Một ngày có !2 giờ, mỗi giờ có 30 phút. Ngày bắt đầu khi mặt trời 
lặn và tháng bắt đầu khi mặt trăng xuất hiện. Giờ được đo bằng đồng hồ ánh nắng và 
đồng hồ nước. Sau này, người La Mã đã tiếp thu cách tính một tuần bằng bây ngày của 
người Lưỡng Hà và dần dần, cách tính này được phổ biến khắp thế giới. 

Dưới thời Babylon, các nhà thiên văn học là một đội ngũ nhà khoa học đặc biệt, gọi 
là các nhà thiên văn học Enuma Anu Enlil (VI TCN). Ngày nay, chúng ta không có tài 
liệu cho biết những nhà thiên văn học trong nhóm Enuma Anu Enlil là ai, họ đã được 
đào tạo như thế nào và họ đã hành nghề ra sao. Nhưng ở thành Sippar phía Nam Lưỡng 
Hà, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một thư viện cổ của Lưỡng Hà và họ tìm 
được những ghi chép của các nhà thiên văn học Enuma Anu Enlil, cho thấy những nhà 
thiên văn học này đã dự đoán được một hành tỉnh sẽ xuất hiện ở thời điểm nào trong 
năm và vị trí xuất hiện của nó. Họ có nhiệm vụ quan sát các ngôi sao và hành tinh hàng 
ngày, hàng tháng và hàng năm. Họ báo cáo cho nhà vua xem các phát hiện của họ có 
ảnh hưởng đến lịch như thế nào và trong năm đó, cần phải điều chính lịch sao cho hợp 


lý. Những ghi chép của các nhà thiên văn học được giữ lại để các nhà thiên văn học sau 
này học tập và nghiên cứu. Nhà thiên văn học Aplum dưới thời trị vì của Hammurabi là 
người nổi tiếng nhất trong giới thiên văn học Lưỡng Hà. Aplum nổi tiếng đến nối trong 
kho tàng văn học của Lưỡng Hà, có một câu chuyện kể về tài năng của ông. Aplum quan 
sất mặt trăng và các ngôi sao và chép lại kết quả những quan sắt trên các phiến đất sét 
nhỏ. Cuối tháng, ông tổng kết các ghi chép đó vào một phiến đất sết khác, sau đó, ông 
lưu chúng lại trong thư viện riêng để kiểm tra độ chính xác của lịch. Theo truyền thuyết 
về Aplum thì tăng lữ và quan lại dùng lịch của Aplum để tổ chức lễ hội và công tác thu 
thuế, đòi nợ. Khi Aplum thấy mặt trăng hiện lên trên đường chân trời phía Tây đúng lúc 
mặt trời lặn, ông xác định một tháng mới bắt đâu. Và Aplum có bổn phận báo cho nhà 
vua biết khi nào cần phải thêm một tháng nhuận cho lịch năm để lịch và mùa trùng 
nhau. Để làm được điều đó, ông chỉ có thể dựa vào các phi chép nhiều năm của mình. 
Truyền thuyết Aplum kể rằng nhờ có Aplum mà lễ hội thu hoạch bao giờ cũng được tổ 
chức đúng dịp. 

Bên cạnh truyền thuyết Aplum, chúng ta còn biết nhiều hơn về nhà khoa học lỗi lạc 
này nhờ hai bức thư còn đến ngày nay: Một là bức thư của ông gửi cho vua Hammurabi, 
báo rằng hiện tượng trăng khuyết đã xảy ra. Hai là bức thư của Hammurabi gửi cho các 
địa phương: “Tell Sin-tddinam, Hammurabi gửi cho người bức thư này. Năm nay có 
thêm một tháng. Tháng đó sẽ là tháng Ululu thứ hai và nếu như trước đây thuế phải được 
nộp về Babylon ngày 24 tháng Tashritu thì năm nay phải nộp về Babylon ngày 24 tháng 
Ululu". 


Về địa lý học: Cư đàn Lưỡng Hà cổ đại đã lập được danh sách các thành phố, các 
nước, các dòng sông. Họ lập bản đồ cho các thành phố Babylon, Nippur. Các nhà khảo 
cổ học đã tìm được một tấm đất sét có vẽ "Bản đồ thế giới" của người lưỡng Hà, trên đó 
trái đất là một hình tròn có một dòng sông bao bọc xung quanh, dòng sông này nối 
thông với sông Euphrate. Các vòng tròn nhỏ là các thành phố Lưỡng Hà còn các tam 
giác là các nước ở xa. 

Về y học: Các thây thuốc Lưỡng Hà đã chữa được những bệnh thông thường về mắt, 
gan, dạ dày, hệ tiêu hoá, xương và da, cảm, đau tai, đau tìm và bệnh thần kinh. Họ chẩn 
đoán để phát hiện ra bệnh và cho rằng băng bó không làm thuyên giảm bệnh. Họ cho 
rằng bệnh thần kinh là do người bệnh mất tinh thân do gặp chuyện chẳng lành, hoặc 
bệnh đau mắt là do bụi bay vào mắt. Họ chế thuốc từ các loại thảo mộc và khoáng chất. 
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 40 tấm bảng đất sét (gọi là "Luận chứng về chẩn bệnh 
và chữa bệnh") ghi chép những kiến thức y học của các thầy thuốc Lưỡng Hà, bảng chép 
thuốc cổ nhất có cách đây hơn 4400 năm. 

ó. Nghệ thuột tạo hỉnh 

Kiến trúc 

Viên Đông phương học Iraq đã tiến hành một cuộc khảo cổ đền thờ Oval ở Khafajah, 
Iraq từ năm 1930 đến năm 1934. Đền thờ này có niên đại từ năm 2700 TCN. Đền thờ 
nằm giữa thành phố đông đúc. Người Lưỡng Hà cổ đại rất chuộng các vòm và cột trong 
các công trình kiến trúc của họ. Vật liệu chủ yếu trong các công trình kiến trúc Lưỡng 
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Hã là gạch bùn, đặc biệt là ở miền Nam Lurỡng Hà, do nơi đó hiếm gỗ và không có đá. 
Chính vì thế, thời gian và những trận mưa lớn đã biến những công trình kiến trúc xưa 
kia thành những đống đổ nát. Nhờ có các phát hiện của các nhà khảo cổ học và phi 
chép tỉ mỉ của sử gia Herodot mà chúng ta biết dược phần nào nền kiến trúc xưa kia 
của Lưỡng Hà. 

Kiến trúc các thành thị 

Khoảng 6000 năm về trước, trên lãnh thổ của người Sumer đã xuất hiện các thành thị, 
tức là các thành bang. Ủr, Iridu, Lagash, Kish, Surrupak, Uruk và Nippur là những 
thành thị đâu tiên của Lưỡng Hà. 

Ur là một thành bang nổi tiếng của người Sumer cổ, nằm ở phía Nam Iraq ngày nay. 
Nó chỉ được thế giới thực sự biết đến sau cuộc khảo cổ dài suốt 12 năm (1922 - 1934) 
của nhà khoa học người Anh C. Leonard Woolley (1880). Ủr có một nghĩa địa cho các 
cư dân trong thành, gồm 1800 ngôi mộ, trong đó có 17 ngôi mộ chứa đầy đồ tuỳ táng 
bằng đá, bình lọ, lược, vũ khí và trang sức bằng vàng và đá quý, cho thấy cư dân Ur đã 
có một cuộc sống đô thị phát triển. Trong số những ngôi mộ này có bốn cái không phải 
là mộ thường mà là lăng mộ với nhiều phòng thờ bao quanh một phòng chôn. Giữa 
thành phố là ngôi đền Ztggurat thờ thần bảo hộ thành phố F -nun -mah. Bên cạnh ngôi 
đến là một cung điện có rất nhiều phòng và một phòng lớn để thiết triều. 

Công trình đô thị Nineveh: Cung điện có một không hai 

Vào đầu thế kỷ VIII TCN, vua Sennacherib của triểu đại Assyria xây cung điện ở 
thành phố Nineveh. Vua Sennacherib đã biến thành phố Nineveh thành một nơi nguy 
nga, tráne lệ nhất và nó được gọi là "thành phố có một không hai". Chiến tranh và thời 
gian đã biến Nincvch thành một đống đồ nát và ngày nay, chúng ta chỉ cố thể biết về 
Nincvch vang bóng một thời nhờ những bản chữ đất sét kể về nó: "Khi đó, thành 
Nineveh, thành của nữ thần Ishtar, quá nhỏ và chẳng có tiếng tăm gì. Thế là ta 
(Sennacherib), vua của Assyria, quyết định phải thi hành ý nguyện của các thần, tái thiết 
thành phố”. 


Thco văn bản để lại của Sennacherib thì công trình xây dựng thành Ninevch đã tiêu 
tốn rất nhiều trí lực, sức lực và của cải. Nhà vua đã ra lệnh nắn dòng sông Tcbiltu để có 
được bãi đất đủ lớn xây thành phố. Thành phố cũ bị đập ởi hoàn toàn. “Ta cho phá tan 
thành phố cũ. Ta bảo thần dân của những bang xưa kia chống đối ta làm gạch xây thành. 
Ta đổi dòng Tcbilrn, để từ nay nó không gây ra nhiều lũ lụt nữa và ta biến nố thành vùng 
đất ngập nước cho nông nghiệp. Nơi xưa kia là dòng sông nay là nền móng cho cung 
điện của ta. Ta kè móng bằng những tảng đá lớn để dòng nước chẳng bao giờ làm móng 
suy yếu”. 

Thành phố được xây bằng gạch và cung diện được trang trí bằng ngà voi và đá quý và 
những loại gỗ thơm được nhập về từ Lebanon. Khung cửa được làm bằng đồng và bạc. 
Những bức tượng đá đầu người, mình bò hoặc sư tử được đặt trên thêm cửa dể hộ vệ cho 
nhà vua. Xung quanh thành là một cánh đồng lớn được chia thành nhiều ô cho nông dân 
trồng cấy. Một con kênh được dẫn từ núi vào cánh đồng để cung cấp đủ nước cho cây trồng. 
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Công trình kiến trúc tiêu biểu của Lưỡng Hà là thành phố Tahvlon, được xây dựng 
thời vua Nahusedonoxe II (605 - 562 TCN). Babylon được quy hoach theo hình vuông, 
có chu vỉ hơn 13 kilömét, năm hai bên bờ sông Euphratc. Bên ngoài thành nhế là ba lớp 
:ường thành vững chắc, trên thành là các thắp canh, giữa các vòng thành là hào nước sáu 
Thành I3ahylan có 8 cổng, mỗi cổng mang tên một thần. Công chính ở phía Bắc. cáo 12 
mới, mang rẻn nữ thần Ishtar, xây bảng pạch men xanh, được trang trí hình các con thú 
như là hò và rồng. Cánh cổng đúc bảng đồng. Một con đường rước lễ chạy Lừ cổng Ishtar 
về hướng nam. Suu cổng Ishtar ở phía bên phải đường là các tường thành bao học cung 
điện nhà vua. Các khu phố, các chợ lớn được thiết kế song song. Và cuối cùng là ngôi 
đến thờ thần Marduk. Chính giữa sân đền là một ngọn thấp 7 tầng cao J0 mét. Tầng trên 
vùng ró hức tượng thần Marduk bảng vàng, phía trước bức tượng là một cái bàn và mội 
cái neai đếu đúc bảng vàng. 
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Vướn treo Babylon: Công trình kiến trúc độc đáo nhất của Lưỡng Hà là vườn treo 
Babylon, được cot là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Theo lịch sử thì vua 
Rahylan Nabusodonoxo II đã ra lệnh xảy một vườn hoa trên không trung để làm đẹp 
lòng người vợ của mình. Vườn treo tựa như một cái tháp lớn 4 tầng cao 28 mét nằm trên 
những dãy cột đá. Tầng thấp nhất có hình chữ nhật, dài 42 mét, rộng 34 mét. Các tầng 
được nổi với nhau bằng những cầu thang phiến đá rộng. Mỗi tầng thực chất là một mát 
sản, được ghép bằng những phiến đá to phẳng. Người ta rải một lớp cói mỏng lên mật đá 
rồi đỗ một lớp vữa lên trên, sau đó là 2 lớp gạch ghép bằng vữa thạch cao, trên gạch là 
một lớp chì. Trên cùng, người ta đồ đất và trồng hoa, cây cảnh. Nhìn từ xa, vườn treo 
trông giống như một quả đổi xanh mướt đầy hoa lá. 

Năm 331 TCN, Alexander Đại đế đã chọn Babylon làm thủ đô cho đế quốc của mình. 
Năm 323, Alexander Đại đế qua đời. Từ đó trở đi, thành phổ đi vào quên lãng. I.ũ lụt đã 
phá hỏng các hàng cột và móng vườn treo, khiến các tầng bị đổ sập và thế là một trong 
những kỳ quan của nhân loại đã bị phá huỷ. 

Cung điện: Một trong những công trình kiến trúc đồ sộ nhất là cung điện của vua 
L.agash (thế ki XXII TCN). Cung điện có chiếu dài 50 mét, rộng 30 mét, tường xây bằng 
gạch và đá. Cửa, cột và các phòng được trang trí hằng đồng. 


Cung điện Lagash 


Điển thờ: 


Mỗi thành bang ở Laưỡng Hà đều có đền thờ Zipgurat cho thần bảo hộ thành bang đó. 
Vào thiên niên kỷ III TCN, người Lưỡng Hà đã xây đền thờ Ziggurat. Cuối thiên niên kỷ 
LII CN, Ur -Nammu đã xây rất nhiều đền thờ Ziggurat ở thành Ur. Đền thờ Ziggurat có 
phong cách kiến trúc giống như Kim tự tháp của người Ai Cập và người Maya. Đền thờ 
được xây bảng gạch, nhìn giống như ngọn núi. Bên ngoài là những bậc thang dẫn lên 
phòng thờ ở trên cùng. Nổi tiếng nhất là đến thờ Inanna và đền thờ Anu ở thành Ur 
Những đền thờ này bao giờ cũng cao hơn các ngôi nhà và người ta phải leo lên các bậc 
thang mới vào được đến thờ. Thểm đển được xây bằng gạch và có một số ít hàng đá và 
bao giờ cũng được trang trí bằng khảm hoặc các hốc rỗng. Tường đền được trang trí 
bằng các hình nón đất sét nung. Đầu nhọn của những hình nón này được gản vào tường. 
còn đẩu kia được sen màu xanh vàne, trắng hoạc đỏ. Chúng tao nên một bức tranh khảm. 


Đến Zltgurat 


Đền thờ cổ nhất ở Eridu thờ thần Enki, thần trí tuệ và thần nước sông. Khi các nhà 
khảu cổ học tiến hành khai quật, họ chỉ tìm thấy những mảnh cá nướng còn sót lại trên 
nến đền thờ và đó là bằng chứng cho thấy cúng lễ bằng thức ăn đã rất phổ biến tronp các 
đến thờ cổ của Lưỡng Hà. Đến thờ ở Tell Lqair (3000 TCN) có các bức khảm trang trí 
và đến thờ thần mật trãng Nanna ở Ur là hai đến thờ Ziggurat tiêu biểu. Đến thiên niên 
kỷ II TCN, những đến thờ zigpurat đã xuất hiện ở khắp các thành thị Sumcr và sau này 
làn sang các thành thị của người Babylon và Assyria. Các đền thờ cũng được đặt lên. 
Người Lưỡng Hà gọi đến thờ ở Eridu là "Eunir", có nghĩa là “Tháp thờ", còn đến thờ ở 
Nippur được gọi là "Eduranki”, có nghĩa là "Ngôi nhà nối Thiên đường và Mặt đất". Một 
tron những đến thờ nổi tiếng nhất là đến thờ Babylon của thắn Marduk, gọi là 
'[iiemenankf' (có nghĩa là Cái nền của Thiên đường và Mặt đất). Ngày nay, nó chỉ còn là 
một cái tháp cao hoang phế giữa một đâm lầy đầy lau sậy. 


Những phát hiện khảo cố cho thấy những đền thờ này chỉ là một phần trong môi tổng 
thể kiến trúc tôn giáo lớn hơn nhiều. Ilơn nữa, dưới một di tích đến thờ, các nhà khảo cổ 
học thường tìm thấy nền của những đến thờ cổ hem. Thường là khi cư dân [.ưỡng Ilà xây 
một đến thờ mới trên nến đến thờ cũ, họ đập tường bằng gạch của đền thờ cũ để tạo mệt 
cái nền mới cao hơn. Có lẽ, những thế hệ cư dân Lưỡng Hà mỗi thời đều muốn xảy dựng 
một đến thở cho thần bảo hộ mới và vị thần đó cần phải có đền thờ cao hơn mới xứng 
đáng với vị thế mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết và các nhà khoa học chưa thể 
có được kết luận hoàn chỉnh vẻ tổng thể đến thờ của người Iarững Hà. 

Điều khắc: 

Thời gian không chỉ phá hủy các công trình kiến trúc Lưỡng Hà mà còn làm hỏng 
phấn lớn các công trình điêu khắc Lưỡng Hà. Những gì còn lại thật ít ỏi, nhưng bấy 
nhiêu thôi cũng khiến cho chúng ta phải sững sờ trước sự tài hoa của các nhà điều khắc. 
Trong số các tác phẩm đó, bia Diều hàu, bia Naram Xin, các tượng vua (iudea, bức phù 
điêu "Sư tử cái bị thương", "Binh lính bao vây thành phố” là những tác phẩm tiêu biểu 
cho nghệ thuật điều khắc [.ưỡng HHà. 


Bia Naram Xin (XXIII TCN) thể hiện một cuộc hành quân của vua Akkad là Naram 
Xin (2236 - 2200 TCN). Nhà vua dẫn dầu một đoàn quân men theo sườn núi để truy 
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kích quân thù. Trước mặt nhà vua là hai kẻ thù: một trúng giáo ngã xuống, còn một 
người đang vừa chạy vừa ngoái đầu lại chấp tay vái lạy xin tha mạng. Niềm hân hoan 
trên gương mặt nhà vua và nỗi khiếp đảm của kẻ thù khiến người xem rất Ấn tượng. 

Bức "Sư tử cái bị thương" (VI TCN) là một kiệt tác điêu khắc trên đá của người 
Lưỡng Hà. Mội con sư tử cái bị một mũi tên xuyên sâu vào mông và một mũi khác 
xuyên từ lưng xuống bụng. Nó không thể đứng lên được và nó chồm hai chân lên phía 
trước, cổ dướn thẳng, tựa như đang dồn hết hơi sức để kếo lê hai chân sau, trườn lên phía 
trước để tìm cách thoát cái chết đang lại gần. 

Bức phù điêu Hammurabi đứng trước thần mái trời Samash là một công trình nghệ 
thuật tiêu biểu của Babylon. Vua Hammurabi mặc áo dài, đứng trước Samash, còn 
Samash thì ngồi trên ngai, đầu đội mũ, phía trên đầu thần có một vâng thái dương. 


Tượng những người đàn ông khoanh tay với đôi mất sợ hãi thành kính là một trong 
những thành tựu điêu khắc độc đáo của Lưỡng Hà. Những bức tượng này được dặt trong 
các đến thờ để thay mặt cho những người thờ cúng, luôn huôn kính cẩn với các thần. 
Những người lắm tiền thường dâng cúng những bức tượng này cho các đền thờ. Ở bảo 
tàng của viện Đông phương học, Đại học Chicago, hiện còn lưu giữ hàng chục bức tượng 
cố niên đại từ năm 2500 TCN. 


ó. Lễ hội tôn giáo - nông nghiệp 


Lễ hội thu họach vụ mùa và lễ hội đãng quang của nhà vua - thủ lĩnh tăng lữ thường 
được tổ chức cùng thời điểm. 


Lễ hội đám cưới thiêng: nam thần của những chùm chà là mang chà là đến phòng kho 
của đến. Để cho mùa màng năm đó được bội thu, nam thần này phải làm đám cưới với 
nữ thần Inanna. 


Lễ hội ca ngợi thần Marduk được gọi là lễ hội Akitu (cố nghĩa là mùa đất đai tái sinh) 
được tổ chức vào đầu năm mới. : 

Khi vào hè, lễ hội cái chết bất đầu, các đoàn người than khóc tiến vào sa mạc để khóc 
thần sinh nở là Dumuzi phải chết. (See Ezekiel 8:14) 


Niên đại các sự kiện lịch sử Lương Hà 


40.000 TCN Những tập đoàn người đầu tiền xuất hiện ở Lưỡng Hà 


Cuối thiên niên kỷ Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời ở Lưỡng Hà dưới hình thức 
IVTCN thành bang 


Đầu thiên niên kỷ I_ Vương quốc Sumer và Akkad được thành lập 
TCN 


Thế ký XXIV TCN Vua Sargon thống nhất cả lưu vực Lưỡng Hà 

2228 TCN Người Guti xam nhập Lưỡng Hà, lật đổ Akkad 

2150 TCN Thành bang Uruk đánh đổ người Guti, giành lại độc lập cho Sumer 
2118 - 2007 TCN Đế quốc Ua thống trị cả Lưỡng Hà 


2007 TCN 


Đầu thiên niên kỷ 
HTCN 


1894 -1596 TCN 
1792 TCN 

1750 TCN 

1600 TCN 

1595 -1157 TCN 
1200 TCN 

1100 -612 

Đầu thế kỷ VI 
TCN 

612 -539 TCN 
331 TƠN 


1932 
1990 - 199] 


Người Amorit và Elam xâm nhập Lưỡng Hà, lạt đổ Ua 
Quốc gia AssVri tự cường 


Người Babylon thống lĩnh Lưỡng Hà 

Vua Hammurabi bắt đầu trị vì 

Vua Hammurabi băng hà 

Người Hittite tấn công Babylon 

Người Kassite thống lĩnh Babylon 

Người Babylon tuyên bố chính thức quốc thần Marduk 
Người Assyri lập đế quốc của mình 

Assyri chính phục Palestine và Ai Cập 


Vương triều Tân Babylon 


Alexander đại đế chính phục Babylon và biến Babylon trở 
thành thủ đô của Đế quốc Hellen phía Đông 


Lưỡng Hà trở thành một đất nước độc lập 
Chiến tranh vùng Vịnh 
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Chương VI | 
UlïI Hữñ IHẬT Bản 


ñ - TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN H0Á NHẬT BẢN 


Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, xã hội Nhật Bản đã có những thay đổi mạnh 
mẽ. Từ một nước bại trận, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Nhật Bản, với ý chí kiên 
cường, tỉnh thần dân tộc mạnh mẽ, đã đứng dậy xây dựng lại đất nước phát triển nhanh 
chóng thành một nước công nghiệp hiện đại với những kỳ tích kinh tế làm thế giới phải 
kinh ngạc. 

Vì sao Nhật Bản có thể vươn lên phát triển mạnh mẽ được như vậy, điều này đã được 
nhiều nhà kinh tế phân tích, giải đáp. Từ khía cạnh văn hóa, chúng tôi xin trình bày 
những yếu tố đặc trưng đã tạo nên diện mạo của dân tộc Nhật Bản, dân tộc đã sản sinh ra 
những con người làm nên những kỳ tích kinh tế. 


Trong hệ thống văn hóa phương Đông, văn hóa Nhật cũng là một điểm sáng mang 
mang bản sắc dân tộc độc đáo đã thu hút sự quan tâm của thế giới. Theo dõi quá trình 
phát triển chúng ta có thể nhận thấy, văn hóa Nhật Bản từ truyền thống cho đến hiện đại 
là một dòng chảy dồi dào liền mạch. Trong suốt quá trình lịch sử các yếu tố nội sinh 
được nuói đưỡng đã làm nền tảng vững chắc để tiếp thu các yếu tố ngoại sinh một cách 
trọn vẹn. 

Văn hóa Nhật đại điện cho một nền văn hóa cân đối và đa chủng loại, văn hóa truyền 
thống văn hóa hiện đại, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần nối kết với nhau tạo thành 
bản sắc riêng khó trộn lân. 

Đặc tính của văn hóa Nhật có rất nhiều nhưng quy tụ trong bốn điểm chính, đó là tính 
chồng xếp, tính đồng nhất, bản địa hóa và tính thực tế. Trước khi đi vào từng khía cạnh 
của văn hóa Nhật, chúng ta cùng khảo sát qua hoàn cảnh địa lý của đất nước này. 


Như chúng ta đã biết, Nhật Bản là một nước đảo nằm ở vùng cực Đông của lục địa 
châu á, gồm gần 4.000.-hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 4 đảo chính là Hokkaido, Honshu, 
Shikoku và Kyushu. Diện tích Nhật Bản gần 38 vạn km”, dân số 128 triệu người, 3/4 đất 
đai là đổi núi, sông ngắn và chảy xiết, không có đồng bàng lớn. Hai đồng bằng lớn ven 
biển là Kanto và Kansai tập trung nhiều dân cư sinh sống. Khí hậu Nhật Bản có 4 mùa 
rõ rệt, đặc biệt mùa hè mưa nhiều với lượng mưa lớn, cố nhiều bão và động đất. 

Nhìn lên bản đồ chúng ta thấy phía Bắc Nhạt Bản tách rời khỏi lục địa, gần với đảo 
Sakharin - Siberia, phía Tây tiếp giáp với bán đảo TriềuTiên và Trung Quốc. Với vị trí 
địa lý tách biệt khỏi lục địa nên trong quá trình lịch sử, Nhật Bản ít chịu ảnh hưởng các 
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hiện dòng chính trị của thể giới xung quanh. Cũng do hoàn cảnh địa lý như vậy nên sau 
khí hình thành đất nước, Nhất Bản có điểu kiện xây dựng được một nến vân hóa riêng 
độc đảo trên cự sớ vừa tiếp thu tính hoa văn hóa nước ngoài vừa giữ được bản sắc văn 
hóa dần tộc. 


1, VAN HOÁ CÔ ĐẠI 


ĐĐẩt nước Nhật Bản đã có một lịch sử lâu đời, tuy nhiên việc xác dịnh nguồn gốc dân 
tộc này còn nhiều tranh luận. Nhưng theo phân tích các di chỉ khảo cổ học thì hơn một 
van nằm vẻ trước thuộc thời đại đồ đá cũ đã có dân cư sinh sống trên đảo. Đến thời đại 
đồ đã mới khoảng LÔ ngần năm trước có ba nền văn hóa tiêu biểu là văn hóa Jomon, văn 
hóa Yayoi và văn hóa Kofun. 


Trong thời đại lomon, người lomon chủ yếu sống bằng 
nghế săn bát, hái lượm và ở trong những ngôi nhà hắấm 
một nửa đưới đất gọi là /œfeana. Xã hội lúc này chưa có 
giai cấp, phân hóa giàu nphèu, Đặc trưng của thời đại này 
là xuấi hiện nhiều đổ gốm có hoa vân hình xoắn thừng. 

Đồ gốm Jomon dại diễn cho văn hóa thời đại đồ đá 
mới thời tiền sử, một sản phẩm vật chất được làm ra 
không chỉ thể hiện tính sáng tạo độc đáo trong hoa văn và 
phong phú về hình dáng, mà còn thể hiện tín ngưỡng và 
như sức sống mãnh liệt của người Jomon trong điều kiện 
thiên nhiên khắc nghiệt. Tiến sĩ M.G Munro đã nhận xét 
rằng: "Tài năng nghệ thuật của người Nhật sau này bất 
nguồn từ trong quá khứ tiền sử"0?, 

Trải qua một thời gian dài. khi hước vào thời đại Yayoi, đồ gốm Jomon vấn tồn tại và 
tiếp tục ảnh hưởng. 


Đồ gốm -TUNSEÙA H 


Tiếp thco thời đại vàn hốa Jomon, cũng vào khoảng thế ký 
thứ TÍI TCN cú những nhóm người từ bán đảo Triếu Tiên di 
chuyển đến vùng Kyushu phía Nam Nhật Bản sinh sống, 
những người này đã mang đến Nhật kỹ thuật canh tác lúa 
nước cùng kỹ thuật chế tác, sử dụng đổ dùng kim loại. Xã hội 
lúc này đã xuất hiện piai cấp và phân hóa giàu nghèo. Cùng 
với sản xuất trồng lúa nước, các nghi lễ, phong tục tập quán 
của một xã hội nông nghiệp cũng bắt đầu từ đây. Điều này đã 
anh hưởng sâu sắc đến dời sống văn hóa của người Nhật cho 
đến tận ngày nay. 

Vân hóa Yayoi nối tiếp văn hóa Jomon, tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng đã phái 
triển thêm một hước, đó là hình đắng đồ gốm được trau chuốt hơn và đặc biệt lúc này đã 
biết kỹ thuật phá màu. Nến văn hóa này tồn tại đến hết thế kỷ thứ II và vào giai đoạn 
cuối lạn rộng tới vùng Đông Bắc Nhật Bản. 


Đá 8ốm Fa voi 


(12GB Sansom. Ìaer sứ vấn hođ Nitdr Ban, tầp L, Nxh Khoa học xã hội, Hà Nội, 1190. tr.15 


Vào khuảng giữa thế kỷ thứ IV sau các cuộc giao tranh quyển lực của cắc cát cứ địa 
phương, một thế lực hùng mạnh nhất đã thẳng thế, thống nhất các tiểu vương quốc, lập 
nên vương quốc Yamato do nữ hoàng IIimiko trị vì. Thời kỳ này xuất hiện nhiều mộ gò 
có quy mô lớn nhỏ khác nhau với cấu trúc mặt trước hình chữ nhật, mặt sau hình bán 
khuyến, có hàa sâu bao bọc xung quanh. Sự xuất hiện mộ gò nổi hật như một hiện tượng 
vàn hóa nên được gọi là thời đại văn hóa Mộ gò (Kofun). 


Trong thời đại văn hóa Mộ gò, bằng nhiều con đường khác nhau, chính quyển Yamto 
đã du nhập nhiều trì thức và tiến bê khoa học của Trung Quốc và Triểu Tiên vào Nhật 
Bản. Đồng thời để củng cố chính quyền, triều đình đã học tập cách xây dưng thể chế cai 
trị của Trung Quốc. Xã hội Nhật Bản lúc này lấy quan hệ huyết thống làm nền tảng cho 
sinh hoạt công đồng theo đơn vị thị tộc. 


Văn hồa Mộ gồ được hình thành trên cơ sử xây dựng 
quy mô những ngôi mộ và được xây trên những khu đất 
cao tự nhiên, kích thước to nhỏ thể hiện quyền lực của 
giai cấp thống trị. Bên trong phần mộ có hẳm đá đựng 
quan Iãi hằng nỗ hoặc đất nung mai táng người chết kèm 
theo những đế vật. Trên mộ người ta đặt những tượng 
hanava làm bằng đất sét nung với các hình khác nhau 
như ngôi nhà, con thuyền. tượng nam nữ mặc áo dài tay, 
đeo trane sức. đội mũ, mật tô đò với các động vật đặc biết là ngựa. lãng mộ lớn nhất là của 
Thiên hoàng Nintoku nằm ở Osaka hiện nay trên khoảng 32 ha với chiều dài 820m. 


Văn hoá Mộ Œiò 


Vai trồ và ý nghĩa của Mộ gò có sự thay đổi trong quả trình phát triển lịch sử. 
Khuynh hướng xây mộ cực lớn phát triển mạnh vào giữa thế kỷ thứ V, sau đó kết thúc 
vào thế kỷ thứ VH và mất hản, thay vào đó là các công trình kiến trúc chùa chiền. Có thể 
nối, trong thế kỷ thứ V, những kỹ thuật mới từ lục địa đưa vào đã làm cho văn hóa Mộ 
gò phát triển toàn diện. Các kỹ thuật ứng dụng như sản xuất đồ sứ, đồ dệt, đồ kim hoàn... 
tử trước đến nay chưa từng có ở Nhật đã góp phần cho văn hóa vật chất phát triển. 
Không những thế ngay củ văn hóa tính thắn như Nho giáo, Phật giáo cũng được khích lé. 
Nguồn động lực làm thay đồi thể chế cũng được triển khai từ thời kỳ này. 

Mặc dù văn hóa Mộ gò là văn hóa độc quyền của giai cấp thống trị, nhưng thông qua 
nó dã thể hiện một hước phát triển mới của xã hội tiền cổ đại ở Nhật Bản. 

Nồi bật nhất về chính trị cũng như van hóa trong thời kỳ này là vai trò của thái tử 
Shouoku. Ông là một nhân vật lỗi lạc tronp lịch sử Nhật Bản được nắm quyền nhiếp 
chính điểu hành chính trị đất nước. Mục tiêu của ông là xây dựng mội nhà nước trung 
ương Iập quyền dưới sự cai trị của Thiên Hoàng. 

Thái tử được coi là người sáng lập ra Phật giáo Nhật Bản và cũng là người đấu tiên 
xây dưng nên Hiến phán với 17 điều, hưởng người tân tuân theo luật lệ Thiên hoàng dẻ 
ra, làm xã hội ồn định trật tự, Thời đại này đặc biệt Nho giáo cũng như Phạt giáo đều 
được tích cực du nhập. Ảnh hưởng của Phật giáo lan rộng hơn và văn hóa Phật giáo giữ 
vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển văn hóa Nhật trong các thời kỳ tiếp. 
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1. Văn hoớ Nơrd (710 - 784) 
1.1. Bối cảnh lịch sử 


Có thể nói, mặc dù đã xây dựng được một nhà nước riêng có luật lệ, nhưng Nhật Bản 
thời kỳ đó kinh đô vẫn ở trong tình trạng luôn di chuyển, cứ mỗi triểu đại mới hoàng 
cung lại xây dựng một nơi mới trong một thái ấp nào đó. Năm 710 sau một thời gian 
plao lưu tích cực với Trung Quốc, ngoài du nhập đạo Khổng, đạo Phật, hệ thống tư 
tưởng, cách xây dựng thiết chế xã hội... Nhật Bản còn du nhập cả về lĩnh vực văn hóa vật 
chất trone đó có kiến trúc xây đựng kinh đô, dựa trên hình mẫu kinh đô Tràng An của 
Trung Quốc. Kinh đô đầu tiên này được đặt ở Nara (thành phố Nara hiện nay và vùng 
phụ cận) với hệ thống cung điện, lâu đài, công sở xen lần nhiều chùa chiến cổ kính. 

Xã hội Nhật Bản lúc này về cơ bản vẫn là xã hội thị tộc, nhưng bắt đầu chịu nhiều 
ảnh hưởng các thiết chế kiểu Trung Quốc mà chủ yếu là của nhà Tùy và nhà Đường. Tuy 
kinh tế đã có những bước phát triển nhất định nhưng đời sống xã hội vẫn còn nhiều rối 
ren với các xung đột giữa tầng lớp quý tộc cũ và quý rộc quan lại. Bên cạnh đó bất công 
xã hội với khoảng cách giàu nghèo càng thể hiện rõ. 

Về chính trị, giai đoạn này quyền lực của đạo Phật phát triển nhanh, các nhà tu hành 
Phật giáo đã thể hiện nhiều tham vọng ở cung đình. Những đặc quyền được triểu đình 
ban cho thể hiện trong việc xây dựng Todaiji, ngôi chùa được coi là giàu nhất và có 
nhiều ảnh hưởng đối với các cơ sở tôn giáo ở Nhật. Nên chính trị thời Nara có thể nói có 
hai hệ xu hướng, đó là với chính quyền, muốn xác lập quyền cai trị, với thế lực đền chùa 
cố thể hiện sức mạnh của mình. Dòng họ Fujiwara, một dòng họ có thế lực trong triểu 
đình tuy bị thất thế bởi sự tranh chấp quyền lực của giới táng lữ, nhưng một trong những 
người của đồng họ này là hoàng đế Konin cũng đã đạt được những thành ông nhất định 
trong hoạt động chính trị của mình. Để tăng cường lực lượng chiến đấu, chế độ binh 
dịch lúc này được thay thế bằng chế độ quân thường trực chuyên nghiệp và đó là mầm 
mống cho sự hình thành tầng lớp chiến binh sẽ đạt tới đỉnh cao rực rỡ trong thời đại 
phong kiến sau này. 

1.2. Đặc điểm văn hóa 

Thời kỳ này, sự du nhập văn hóa Trung Hoa chính thức về mọi mặt, mở đâu là Phật 
giáo và Hán học. Cuối thế kỷ thứ VI, đạo Phật trở thành quốc giáo, việc sao chép kinh 
kệ trở nên thịnh hành, sử dụng Phật giáo vừa là động cơ vừa là công cụ thúc đẩy nền văn 
hóa và củng cố quyền lực của giai cấp thống trị. 


Văn hóa Phật giáo phát triển mạnh đặc biệt là mỹ thuật. Cùng với mỹ thuật Phật giáo, 
thơ ca cũng phát triển nở rộ. Nhiều kiệt tác thơ văn là những di sản văn học còn được lưu 
giữ đến ngày nay. 

Trong giai đoạn văn hóa này có ba đỉnh cao của nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản là văn 
hóa Asuka, văn hóa Hakuho và văn hóa Tempyo. 

2. Văn hoú Helơn (794 - 1179) 

2.1. Bối cảnh lịch sử 


Cuối thế kỷ thứ VIII, do nhiều lý do khác nhau, hoàng đế Kamu trị vì lúc này đã 
quyết định dời kinh đô về Heiankyo (thành phố Kyoto ngày nay) và kính đô này tồn tại 


cho đến cải cách Minh Trị (năm 1868). Nếu kinh đô Nara là những kiến trúc công sở 
của quan lại, đình chùa, nghệ thuật của Phật giáo thì kinh đô Heian ngoài các cung điện 
cũ và dinh thự của quan chức nhà nước là các trung tâm của các nhà khoa học như 
trường Đại học và các Viện nghiên cứu. 
Cơ sở kinh tế của thời đại này chủ yếu dựa vào các điển trang và khi số lượng điền 
trang không đóng thuế tăng lên làm cho chính quyền rơi vào tình trạng kiệt quệ. Những 


cuộc tranh giành quyền lực chống lại giòng họ Fujiwara đã làm cho tình hình chính trị 
vô cùng rối ren. 


Do không đủ bính lính hit tỐng trực chiến đấu với các thế lực bên trong và bên ngoài 
lãnh địa, một chính sách mới bãi bỏ luật quân dịch, thành lập tổ chức tự vệ địa phương 
có chế độ tu đãi đặc biệt tập trung cho việc quân sự. Từ đây có sự phân chia đẳng cấp và 
đặc quyền của người lính và sau này là một trong những đặc trưng của thời kỳ phong 
kiến đầu ở Nhật Bản. 

Xã hội Nhật Bản kể từ khi dời đô về Heian nhìn chung so với thời Nara đã có nhiều 
tiến bộ đáng kể. Đời sống quý tộc sang trọng hơn, kinh đô thanh bình và tràn ngập bầu 
không khí văn học và nghệ thuật các loại. Giới quý tộc và quan chức cao cấp ngày càng 
phát triển làm bá chủ kinh đô, xa rời quân chúng. Họ ăn chơi xa hoa và chìm đắm trone 
các nghi lễ tốn kém. Đây thật sự là một xã hội hưởng thụ phồn vinh xa rời cuộc sống 
thực tế của người bình dân. Điều này dẫn đến những cuộc khởi rghĩa của nông dân. 
Cuối thời Heian triều đình không còn duy trì nổi không khí bình yên của thủ đô, xã hội 
lúc này c6 xu hướng chuyển sang chế độ phong kiến quân chủ do lực lượng vũ trang địa 
phương nắm quyền lực. 

2.2. Đặc điểm văn hóa 


Có thể nói sau một thời kỳ tiếp thu ổ ạt văn hóa nước ngoài, đại diện là văn hóa 
Trung Hoa, quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc tạm đình chỉ. Lúc này, người Nhật dành 
thời gian xem xét lại những kiến thức đã học tập được của Trung Hoa. Họ lựa chọn, sắp 
xếp và biên soạn lại những cái được du nhập làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh phong 
tục tập quán của dân tộc mình, tách dần ảnh hưởng của Trung Hoa, xây dựng một nền 
văn hóa riêng độc lập. Vì vậy, thời kỳ này có nhiều thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực 
tôn giáo, văn học, nghệ thuật và những lĩnh vực khác. 


II. VĂN HOÁ TRUNG ĐẠI (THẾ KỶ XI - XVD 
I1. Văn hoá Kơmdkurd 
1.I. Bối cảnh lịch sử 


Vào thời đại Kamakura cuối thế kỷ XII với quyển lực của dòng họ Minamoto 
Noritomo, thế lực của chính quyền phong kiến trung ương bị suy giảm, thay vào đó là 
lực lượng võ sĩ mới trôi dậy xây dựng một chế độ phong kiến quân sự. Trong hơn một 
thế kỷ các võ sĩ miền Đông Kamakura vừa đối lập với tầng lớp phong kiến quan lại vùng 
Kyoto, vừa xay dựng một chế độ phong kiến theo kiểu của mình. Thời kỳ này quan lại 
Mông Cổ hai lần tiến vào vùng Kyushu nhưng không thành công. Khi này thế lực Mạc 
phủ yếu, không khống chế được sức mạnh của tầng lớp võ sĩ nên sớm đi vào con đường 
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điệt vong. Có thể nói, thời đại này đã đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với lịch sử 
Nhật Bản, đó là lần đầu tiên một chính quyền do tầng lớp quân sự võ sĩ đứng đầu tồn tại 
song song với chính quyền quan lại đân sự và kéo dài hơn 7 thế kỷ. Đương thời xung đột 
vũ trang thường xuyên xảy ra giữa các thế lực khác nhau ở các tỉnh trên mọi miền đất 
nước. Kể từ thời đại Kamakura cho đến khi thống nhất đất nước thời Tokugawa, Nhật 
Bản hoàn toàn nằm dưới quyền cai trị của các thế lực quân sự. Quá trình lịch sử đó đã để 
lại nhiều dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của dân tộc Nhật Bản. 
1.2. Đặc diểm văn hoá 


Có thể nói suốt trong 7 thế kỷ, chiến tranh giành quyền lực luôn xảy ra, các thể chế 
chính trị luôn luôn thay đổi nhưng chính quyền Mạc phủ Kamakura luôn quan tâm tới 
giao lưu thương mại trao đổi hàng hoá với các khu vực miền Tây và đặc biệt là với Trung 
Hoa. Nhờ đó mà nhiều hàng hoá Nhật nổi tiếng, nhất là hàng thủ công mỹ nghệ. Ngược 
lại, Nhật nhập khẩu các đồ dùng cao cấp để phục vụ cho tầng lớp quý tộc. Kinh tế Nhật 
Bản thời kỳ này phát triển và đồ Nhật được người Trung Hoa rất ưa chuộng. 

Như trên đã nói, thời đại Kamakura chiến tranh liên miên xảy ra nhưng về văn hoá lại 
đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, tôn giáo, 
điêu khác, hội hoạ tranh cuộn, bình phong. Đặc biệt là lối sống sang trọng của tầng lớp 
quý tộc quan lại cung đình ảnh hưởng mạnh đến tầng lớp quan nhân võ sĩ vốn xuất thân 
từ các tỉnh miền quê quen sống đạm bạc, giản dị. 

2. Văn hoớ Muromgchi 

2.1. Bối cảnh lịch sử 


Cũng như những trung tâm văn hoá khác, Muromachi là tên của một khu thuộc 
Kyoto, nơi đây là trung tâm của các phe phái Sogun thường gây chiến để tranh giành ảnh 
hưởng. Tuy nhiên, đay cũng là nơi sản sinh ra những tỉnh hoa văn hoá để lại nhiều đấu 
ấn trong lịch sử. 

Như trên đã nói, chính quyền quân sự lên ngôi và lãnh đạo chính quyền, mặc dù song, 
song tồn tại với chính quyền dân sự nhưng lại luôn áp đảo về mọi mặt, cả chính trị lẫn 
văn hoá. Mạc phủ Muromachi tập hợp các thế lực Daimyo có sức mạnh ở các địa 
phương nhưng không có sức mạnh khống chế nên sau đó các Daimyo các nơi trong toàn 
quốc nổi loạn và bước vào giai đoạn nội chiến (thời Chiến quốc). Do nội chiến các 
Daimyo đã tạo ra được chính quyền độc lập hùng mạnh riêng, quản lý đất đai và nhân 
dân các vùng mình thống trị, từ đó tầng lớp võ sĩ thiết lập xã hội phong kiến thống trị cả 
nông thôn. Về mặt kinh tế thời kỳ này phát triển thương nghiệp, giao lưu mậu dịch với 
nhà Minh. 


2.2. Đặc điểm văn hoá 


Mặc dù chính trị có nhiều rối ren nhưng thời đại Murormachi là thời kỳ phát triển 
mạnh mẽ về tôn giáo, đặc biệt là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ phái Thiển Tông. 

Thời Muromachi các thiển sư chiếm vị trí độc tôn trên văn đàn và trong lĩnh vực 
nghiên cứu Tống Nho. Thóng qua Thiền đạo, giới lãnh đạo Nhật Bản đã tiếp cạn được 
nhiều tác phẩm cổ điển Trung Hoa. 


Ảnh hưởng Thiển đặc biệt mạnh trong tầng lớp quan nhân và quan lại. Đặc biệt thời 
kỳ này các loại hình nghệ thuật biểu diễn sân khấu cũng như những công trình mỹ thuật 
kiến trúc nội thất phát triển rực rỡ. Đó là loại hình kịch Noh, Kabuki, Kyogen. Về kiến 
trúc mang sắc thái độc đáo đó là Kinkakuji (chùa Vàng) và Ginkakuji (chùa Bạc). Thấm 
mỹ Thiền là nét chủ đạo trong lối sống cũng như trong các tác phẩm nghệ thuật. 

3. Văn hoớ Momoydamad và Azuchi 

3.1. Bối cảnh lịch sử 


Thế kỷ thứ XVI, Nhật Bản đã trở thành một quốc gia phương Đông nhanh chóng tiếp 
thu những quan niệm cũng như kỹ thuật mới từ phương Tây trừ đạo Cơ đốc. Thời kỳ này 
việc du nhập vật chất kỹ thuật và khoa học rất tích cực. Từ súng đạn cho đến các nhu 
yếu phẩm các ngành khoa học ứng dụnp như thiên văn, bản đồ kỹ thuật đóng tàu, khai 
khoáng, luyện kim, cơ học... được tích cực tiếp thu. Có thể nói chính thể Mạc phủ thời 
đại này đã gây dựng được một cơ sở văn hoá, xã hội để các triều đại làm cơ sở đưa Nhật 
Bản nhanh chóng trở thành một quốc gia hiện đại phát triển ở chau Á. Thời kỳ này có 
một sự kiện nổi bật trong lịch sử Nhật Bản đó là do giai cấp thống trị quan tâm đến lợi 
ích vật chất của văn hoá phương Tây mà Nhật Bản chấp nhận sự truyền bá Cơ đốc giáo 
nhưng sau này do lo sợ nguy cơ xâm lược nên nhà cầm quyên Nhật Bản đã cấm đạo này 
và các cuộc thanh trừng khủng bố diễn ra rất khốc liệt. Năm 1612, Hi leyoshi chính thức 
cấm đạo Cơ đốc, triệt phá nhà thờ, áp dụng những biện pháp kiên quyết đối với dân đạo 
và giới quân sự. Về kinh tế, các Sogun và Daimyo cùng nhau thống trị nhân dân, đặt 
chính sách về quản lý đất đai, xác lập thể chế Mạc phủ, đưa vào sản xuất nông nghiệp là 
chính. Odanobunaga và Toyomi Hideyoshi dẹp loạn chiến quốc, thống nhất toàn quốc, 
nám chính quyền, tích cực giao lưu với nước ngoài. 

3.2. Đặc điểm văn hoá 


Đây là hai thời kỳ tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng để lại nhiều đấu ấn văn hoá nhất là về 
mặt kiến trúc lâu đài. Lúc này chính quyền học tập và du nhập nhiều yếu tố văn hoá 
phương Tây. Nét nổi bật nhất là xây dựng dinh thự theo phong cách châu Âu thời Trunp 
Cổ, bên trong trang trí lộng lẫy, sang trọng, nhưng bên ngoài là một pháo đài kiên cố có 
tính chất phòng thủ. I.âu đài Azuchi là một điển hình biểu hiện cho thời đại. Đây có thể 
coi là công trình kiến trúc đầu tiên xây dựng theo phong cách và chuẩn mực văn hoá 
châu Âu. Các công trình xây dựng thời Momoyama cũng không thua kém, bình phong, 
bích hoa là những nghệ thuật tiêu biểu. 

Trong suốt 400 năm, các thể chế quân sự đã để lại không ít những thành tựu đáng kể 
trong văn hoá. Sự phát triển văn hoá suốt thời kỳ Trung dại dưới sự bảo trợ của giới quân 
sự không những sản sinh nhiều tài năng nghệ thuật mà còn góp phản phổ cập và nâng 
cao trình độ thưởng thức cho tầng lớp bình dân. 


4. Văn hoó Edo 
4.1. Bối cảnh lịch sử 


Thời đại Edo là thời kỳ các nhà lãnh đạo chủ trương đóng cửa đất nước. Năm 1639, 
Edo Mạc phủ cấm các thương nhân Nhật buôn bán với nước ngoài và cấm người nước 
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ngoài buôn bán với Nhật, ngoại trừ hai nước Trung Quốc và Hà Lan. Năm 1854, do áp 
lực của hạm đội Mỹ, Nhật mở cửa khẩu Nagasaki còn lại hoàn toàn đóng, cắt đứt giao 
lưu với thế giới bên ngoài. 

Sở di Nhật phải đóng cửa vì hai nguyên nhân. Một là về chính trị, lúc này hoạt động 
của Thiên chúa giáo đang hưng thịnh. Thế kỷ thứ XVI, XVII, cường quốc của Kitô giáo 
rất tích cực truyền đạo ra nước ngoài. Điều này làm nước Nhật lo sợ nguy cơ chủ nghĩa 
thực dân. Thứ hai, tình hình trong nước, tâng lớp Daimyo thông qua thương mại mậu 
dịch giao lưu với nước ngoài cũng là mối de doa chính quyền Mạc phủ. Có thể nói đóng 
cửa là một chính sách khổ nhục trong điều kiện diễn biến phức tạp của trong và ngoài 
nước mà chính quyền Mạc phủ phải thực hiện. Thể chế đóng cửa mà giới lãnh đạo thời 
Edo thực hiện là một loại "độc lập với quốc tế”. Kết quả đã làm gián đoạn sự giao lưu 
của Nhật với Đông Nam á và Tây Âu, đặc biệt là giàm đi một cách đáng kể mối quan hệ 
vốn có từ lâu đời với đất nước Trung Hoa. 

4.2. Đặc điểm văn hoá 


Có thể nói văn hoá Edo chiếm gọn thời Cận thế, là thời kỳ phục hưng của văn hoá 
Nhật Bản sau hàng trăm năm nội chiến. Văn hoá Edo là văn hoá hướng nội trong thiết 
chế đóng cửa bài ngoại của một đất nước thống nhất dưới quyền cai trị của chính quyền 
quân sự phong kiến tập quyền. Nếu các nền văn hoá thời Cổ đại, Trung đại đầu kỳ là quá 
trình tiếp nhận văn hoá từ nước ngoài, đặc biệt là văn hoá Trung Hoa lục địa thì đến thời 
Edo là thời kỳ người Nhật "đóng cửa" xem lại những gì mình đã học được, lựa chọn, loại 
bỏ và hoàn thiện bằng cách "Nhật Bản hoá" các yếu tố ngoại lai. 

Trong 265 năm xây dựng đất nước trong hoà bình, thời đại Edo bên cạnh những thay 
đổi to lớn về kinh tế xã hội, một nền văn hoá mang đậm nét dân tộc đã được hoàn chỉnh 
mà người tạo ra nó không phải là tầng lớp thống trị quan lại quý tộc cung đình hay tầng 
lớp Samurai kiêu hãnh mà chính là tầng lớp thị dân (chonin) đẳng cấp thấp nhất được 
hình thành và lớn mạnh trong lòng chế độ phong kiến cuối cùng của Nhật Bản, Chính vì 
vậy, văn hoá thời kỳ này có những bản sắc riêng rất độc đáo. 

Những yếu tố văn hoá mà thời Edo tạo ra có mội ý nghĩa vô càng quan trọnp, nó là 
tiển để cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, chuẩn bị cho cuộc cách mạng Minh 
Trị Duy tân về sau này. 


II. VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI 

1. Văn hoớ Minh Trị Duy tôn (18é8 - 1911) 

1.1. Bốt cảnh lịch sử 

Đến giữa thế kỷ XIX, cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra liên tiếp khiến chế độ phong 
kiến Mạc phủ khủng hoảng trầm trọng. Năm 1868, cuộc cách mạng Minh Trị Duy tân 
xảy ra, chế độ phong kiến Tokugawa hoàn toàn bị tan rã, chính phủ mới của Thiên 
hoàng được thành lập, mở đầu kỷ nguyên mới trong lịch sử Nhật Bản. 

Sau khi giành được chính quyền, tầng lớp lãnh đạo mới thực hiện việc đời đô vẻ 
Tokyo. Từ đây nước Nhật lại mở cửa giao lưu với nước ngoài đặc biệt là với các nước 


Âu, Mỹ. Cũng từ đây Nhật Bản có những bước phát triển đáng kể về cả kinh tế lẫn chính 
trị, xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi giành được chính quyền, bằng một loạt 
những cài cách trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính, địa tô, chính quyển Minh Trị đã bước đầu 
tạo dựng được một cơ sở kinh tế khá vững chắc cho một nước Nhật thời kỳ tiền tư bản. Bên 
cạnh đó, mội trật tự chính trị mới đã được thiết lập, đó là nền chính trị dựa trên nền tảng 
chính phủ nghị viện. Dưới những cải cách tiến bộ của chính quyền mới, chế độ đăng cấp 
khát khe trước đây đã được bãi bỏ. Điều này giúp giai cấp nông đân và thợ thủ công 
thoát khỏi thân phạn nô lệ và được hưởng mọi quyền bình đẳng trong xã hội, trong khi 
quý tộc và quân nhân bị tước bỏ hết những đặc quyền mà trước đây họ được hưởng. 

Ngoài ra, để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chính quyền Minh Trị 
còn chủ trương “học tập phương Tây về mọi mặt”. Lần sóng Âu hoá tràn ngập len sâu 
vào các ngõ ngách trong lối sống của người Nhật làm cho xã hội Nhật Bản hoàn toàn 
thay đổi. Nhật Bản trở thành một xã hội văn mính với những phương tiện hiện đại mà 
phương Tây đưa lại. 

1.2. Đặc điểm văn hoá 


Nếu như nói văn hoá Edo là văn hoá hướng nội trong thiết chế đóng cửa bài ngoai thì 
văn hoá Minh Trị Duy tân là văn hoá "mở cửa” hướng ngoại, tiếp thu những yếu tố văn 
hoá phương Tây. Tuy nhiên thời kỳ này, bên cạnh khuynh hướng Tây hoá vẫn có cả 
khuynh hướng canh tân truyền thống. ITai khuynh hướng phát triển song song hoặc có 
khi đối lập nhau nhưng thường thì pha trộn và có ảnh hưởng thúc đẩy nhau. tiểu này 
chứng tỏ răng mặc dù có ảnh hưởng phương Tay nhưng văn hoá thời kỳ Minh Trị vần 
phát triển theo chiều hướng giữ đặc điểm dân tộc. Rõ ràng là các giá trị văn hoá hiện đại 
nhập ngoại được "nội hoá" đã và đang lấn át nhiều giá trị văn hoá truyền thống song bản 
sắc dân tộc trong đời sống, gia đình, trong lễ hội vẫn được gìn giữ. Có thể nói chính bản 
sắc dân tộc trong xã hội nói chung, trong văn hoá truyền thống nói riêng đã góp phần tạo 
nên sức mạnh cho nước Nhật phát triển. 

Sự phát triển văn hoá Nhật Bản thời Minh Trị Duy tân cho thấy rằng, nhà nước Minh 
Trị thực hiện mở cửa là một chủ trương lớn có tầm quan trọng hàng đầu để đưa Nhật Bản 
có những bước tiến vượt bậc. Sự mở cửa đó đã giúp Nhạt Bản tiếp thu được những tri 
thức khoa học kỹ thuật, học hỏi mọi kinh nghiệm quản lý nhà nước, đồng thời cũng cho 
thấy nhà nước Minh Trị đặc biệt coi trọng nhân tố con người thông qua giáo dục đào 1ạo 
tiên tiến. Một điều đáng chú ý là đù ở trong bất cứ lĩnh vực nào người Nhật Bản cũng rất 
quan tâm đến việc gìn piữ bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà giữa yếu tố truyền 
thống và yếu tố hiện đại. Sự kết hợp đó là một tronp những điều kiện quan trọng giúp 
Nhật Bản phát triển nhanh chóng, ồn định và vững chắc. 

Có thể nói từ cách mạng Minh Trị Duy tân cho đến Đại chiến Thế giới thứ nhất thời 
gian không dài song đối với lịch sử nước Nhật là vô cùng có ý nghĩa. Từ một nước 
phong kiến quân chủ với nền văn hoá khép kín, Nhật Bản đã tiến nhanh trên con đường 
tư bản chủ nghĩa trở thành một nước công nghiệp phát triển hiện đại tiếp thu và chọn lọc 
những yếu tố văn hoá tiến bộ phương Tây tạo nên một nền văn hoá Nhật Bản độc đáo 
tồn tại và phát triển cho đến tận ngày nay. 
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2. Văn hoá thời Tơlsho vỏ đầu thời Showo (1912 - 1948) 
2.1. Bồi cảnh lịch sử 


Sự qua đời của Nhật hoàng vào năm 1912 đánh dấu sự kết thúc của thời đại Minh Trị. 
Một thời kỳ lịch sử mới của Nhật Bản bát đầu với hai triểu đại Taisho và Showa. Thời kỳ 
này đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến tranh và được coi là "giai đoạn không bình thường 
nhất trong lịch sử kinh tế Nhật Bản hiện đại"®). 

Sau khi nhanh chóng phát triển nước Nhật chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa quân 
phiệt. Với chính sách bành trướng của những người theo đường lối phát xít nửa đầu thế 
kỷ XX, Nhật Bản đã đưa quân đi xâm lược đẩy dân tộc mình và nhân loại vào cảnh chết 
chóc, đau thương, đất nước bị tàn phá tan hoang. Tuy nhiên, mặc đù đã huy động triệt để 
mọi tiểm lực kinh tế của đất nước để thực hiện mục đích chiến tranh xâm lược nhưng 
cuối cùng Nhật Bản đã phải kết thúc bằng sự suy sụp hoàn toàn. 


2.2. Đặc điểm văn hoá 


Đặc điểm nổi bạt của văn hoá trong thời Taisho và đâu thời Showa là sự ra đời của 
một nền văn hoá đại chúng, phát triển sonp song với các trào lưu dân chủ. Số lượng xuất 
bản của sách báo thời kỳ này tăng lên với mức độ chưa từng thấy. Bên cạnh đó, các 
phương tiện thông tin cũng được cải thiện đáng kể. Từ cuối thời Taisho, số người đi xem 
chiếu bóng ngày càng tăng và Nhật Bản bất đầu sản xuất nhiều phim ảnh có piá trị. 
Ngoài ra sự lưu hành các đĩa hát từ năm 1910 đã khiến cho phong trào nphe nhạc dân ca 
rất thịnh hành. Trào lưu dân chủ trong thời kỳ này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của 
các ngành nghiên cứu như triết học, sử học. 


Mặc dù phong trào dân chủ nền tảng tỉnh thần dựa vào còn yếu ớt nhưng giới trí thức 
Nhật trong thời kỳ này sinh hoạt trong một môi trường khá thoải mái hơn phần đông các 
trí thức thời Minh Trị. Ngoài ra, cũng xuất hiện trào lưu khuyến khích thanh niên sống 
theo mốt hiện đại trong ăn mặc và lối sống. 


IV. VĂN HOÁ THỜI HIỆN ĐẠI 

1. Bối cảnh lịch sử 

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản rơi vào tình trạng kiệt quệ về 
mọi mại. Chiến tranh, sự bại trận và sau đó là thời kỳ bị chiếm đóng, tất cả những nhân 
tố đó đã gây ra cú sốc lớn đối với mỗi người dân Nhật Bản. Các giá trị văn hoá truyền 
thống đều bị nghỉ npờ còn những giá trị mới thì vẫn đang được tranh cãi trong một hoàn 
cảnh thay đổi rất nhanh chóng. Đay là một thời kỳ khủng hoảng đối với nên văn hoá và 


_ nền đạo đức truyền thống của Nhật Bản. 


Tuy nhiên chỉ một thời pian ngắn sau khi lấy lại chủ quyền, Nhật Bản đã khiến cả thế 
giới phải sửng sốt bởi sự phát triển kinh tế "thần kỳ" của mình. Sự tăng trưởng kinh tế đã 
kếo theo những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống xã hội của người Nhật, tạo ra những 


(1) Lưu Ngọc Trịnh, Kinh tế Nhật Bản những bước thăng trắm trong lịch sứ, Nxb Thống kê, Hà Nội. 
1998, tr. 123. 


thay đổi trong lối sống và suy nghĩ của họ. Các giá trị trở nên đa đạng hơn, nhiều người 
đã chú trọng đến sự tự biểu hiện và đến việc theo đuổi những mục tiêu có cá tính hơn, 
Có thể nói từ sau khi xây dựng lại vào những năm 1950 đến nay, Nhật Bản là một chế độ 
dân chủ kiểu phương Tây, chế độ chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, tỷ lệ tội 
phạm tương đối ít, xung đột giai cấp bị tiêu tan do hình thành một giai cấp trung lưu 
chiếm đa số đân, giữ được những cấu trúc và giá trị cổ truyền. 

2. Đặc điểm văn hoá 


Sau một thời kỳ khủng hoảng, mất phương hướng, văn hoá Nhật Bản hiện đại đã trở 
lại những gì vốn có, tiếp nối và phát triển văn hoá thời kỳ Minh Trị Iuy tân. Đó là chủ 
động mở cửa tiếp thu chọn lọc văn hoá nước ngoài, đồng thời không ngừng phát triển, 
thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, hiện đại hoá những giá trị truyền 
thống mang tính bản sắc văn hoá dân tộc cho phù hợp với quá trình phát triển. 

Những ai đã đến Nhật Bản đều không khỏi ngạc nhiên về một quốc gia có nền công 
nghiệp hiện đại với tốc độ phát triển nhanh, thường xuyên quốc tế hoá mọi quan hệ với 
thế giới mà vẫn giữ được bản sắc văn hoá truyền thống khó thấy ở nước châu Á nào 
khác. Tại sao Nhật Bản có thể làm được như vậy? Có rất nhiều quan điểm khác nhau 
nhưng tựu chung lại chủ yếu đó là vì người Nhật đã rất biết cách hoà piải ảnh hưởng văn 
hoá phương Tây với những truyền thống của họ. Khi tiếp thu các nhân tố văn hoá bên 
ngoài, người Nhật đã không sao chép một cách máy móc giáo điều mà trên cơ sở lấy nên 
văn hoá truyền thống của dân tộc mình làm trung tâm để tiếp thu văn hoá nước ngoài 
một cách có chọn lọc, sau đó Nhật hoá thành các giá trị tỉnh thần Nhật Bản. Chính nhờ 
đó mà Nhật Bản đã tạo ra một giá trị văn hoá rất riêng của xứ sở mặt trời mọc. 


B. CÁC THÀNH Tổ VĂN H0Á NHẬT BẢN 


1L. VĂN HOÁ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG 
1. Văn hoó ẩm thực 


So với các nước tronp khu vực, người Nhật ăn uống về cơ bản là đạm bạc, tuy nhiên 
các chất định dưỡng lại rất hài hoà, không quá nhiều mỡ, dùng nhiều đạm thực vật và 
thuỷ sản, đặc biệt người Nhật đòi hỏi các nguyên liệu thực phẩm phải có độ tươi cao vì 
ho rất thích ăn sống. 


Món ăn và đồ uống hàng ngày 


Với với điều kiện địa lý xung quanh là biển cả nén thức ăn của người Nhật từ xa xưa 
chủ yếu là các loại thuỷ hải sản đánh bắt được, đặc biệt là cá. Tuy rằng ngày nay nguồn 
thực phẩm ở Nhật có phong phú hơn do được nhập khẩu từ nhiều nơi trên thế giới nhưng 
có thể nói cá vẫn là món ăn chiếm vị trí quan trọng trong bữa cơm của mỗi gia đình. 
Nhìn chung người Nhật thích ăn cá theo kiểu để sống, thái mỏng, ăn kèm với xì dầu 
(shoyu) và cây cải ngựa (wasabi), món này được gọi là Sashimi. Ngoài ra cá sống cũng 
thường được ăn theo kiểu Sushi, tức là ăn cá sống cùng với cơm trộn giấm, nhưng do 
món này đòi hỏi những kỹ thuật đặc biệt nên người Nhật ít làm tại nhà. Cách chế biến 
phổ biến nhất vẫn là nướng cá với muối rắc phía trên. So với cá, thịt ít xuất hiện tronp 
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bữa án rủa người Nhật. Điều này môi phần do thối quen an cả nhưng chủ yếu là do quỹ 
đất nông nghiệp hạn hẹp khiến người Nhật phải tập trung đất cho việc sẵn xuất ngũ cốc 
vấn thiết mà ít dành đất cho chăn nuôi gia súc. lau là một món ăn không thể thiểu trong 
bữa cơm của mỗi gia đình Nhật Bản, Người Nhật hiếm khi ân rau sống mà thường muối 
làm sa lắt và nấu chín hoặc rấn ngập mữ như món Tempura. Những loại rau củ như cà 
röI. rẻ ngưu hàng hay củ cải trắng hay được dùng đề chế biến cũng như trang trí món ăn. 


Một hữa ãn truyền thống của người Nhật thường 
hào gầm cơm, Tnột 1n nấu (thường là rau nấu 
chín). một món sa lắt (rau muối), môt món rắn, hấp 
hoặc nướng và súp (thường là súp mise). Các món 
được phục vụ cùng một lúc và ăn tuỳ chọn không có 
thứ tự đặc biệt. Cơm với dưa muối và trà xanh được 
dùng để kết thúc bữa ăn. 


sự tiếp xúc ngày một Lăng với các nước khác trên Đứa án thường Trely'cili tieười 
thể giới kế từ thời Minh Trị đä làm thay dối bữa ấn Nhái Hưn 
của người Nhật Bán, đặc hiệt là từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, khi nền kinh tế thịnh vượng và mức sống đã được nành lên. Bên canh 
các món ăn truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều món ngoại quốc, trong đỗ một số đã 
được Nhật hoá. Tiêu biểu như các món sữ&iy¿&¿, một mốn àn pốm thịt, rau và các 
nguyên liêu khác được trần qua nước có pha rượu ngọt, xì dầu và pia vi: min re„ptri 
tôm cá, hải sản và rau được chiên piền; món /w&afi được làm bằng thịt lớn tẩm hột và 
món cơm cà ri. Ngoài ra các món ân Âu cũng rất được ưa chuộng khiến cho việc tiêu thu 
các sản phẩm sữa, thịt cũng như bánh mỳ và các sản phẩm làm từ bột mỳ đã tăng mạnh 
trong khi đó tiêu thụ pạo và các thức ăn truyền thống giảm đẩn. 


Nếu dì trên đường phố chúng ta sẽ thấy cùng với các hiệu ăn Nhật với cúc món mì, 
tempura, sushi... còn thấy các hiệu ăn Trung Hoa, Pháp, Ý, Đức, Nga, Ấn Ðộ, Thái I an. 
vác món pà rán, humhurger, fastfood rất phô biến. Hơn thế một bộ nhân thực phầm tư 
nhiẻn có lựi cho sức khoẻ, ăn kiêng, món gia đình răt được ưa chuộng. Có nghĩa hiền 
nay ở Nhật ấn uổng cũng mang tính quốc tế heá. 

Có lẽ do thói quen ân đố ân có tính chất lạnh và cao đạm như cá và các loại hải sản 
nên người Nhật thường uống các đổ uống có cồn mà điển hình là sz&e. Đảy là một loại 
rườu pao truyền thếng của người Nhật tương tự như rượu quốc lủi của Việt Nam nhưng 
có độ cồn thấp hơn chỉ khoảng từ I2 đến 20độ tuỳ loại. 


Trước đây a¿Áe là loại thức uống chuyên dành cho các nghỉ lễ của Thần giê Nhật 
Bàn nhưng sau đó dấn dần được sản xuất để tiều đùng và 
xuất khẩu đi các nước. Để chế biến sake, ngoài nguyên liệu . 
chính là gạo còn có mốc vàng, men bia và nước. Việc lựa ị 
chọn gạo, men và đặc biệt là nguồn nước có thể nói là những 
yếu tố quyết định đối với chất lượng rượu. Chính vì vậymà 
các nhà máy sản suất rượu sake ở Nhật Bản luôn được đật ở 
những nguồn nước tốt nhất. Rượu Šake 


Theo truyền thống. khi uống sake cũng cần phải có vật dụng và nghỉ lế riêng. Thông 
thường đỏ đựng rượu sake là một bình gốm gọi là tokkuri và chén để uống là chén nhỏ 
gọt là ð - choko. Khi uống rượu người uống không tự rốt cho mình mà để người cùng 
bàn rối. Người rốt cầm bình bằng hai tay và người nhận nàng chén hằng môi tay còn tay 
kia đỡ nhẹ đáy chén. Sake có thể uống nóng hoặc lạnh tuỳ theo khẩu vị hoặc thời tiết. Ví 
dụ vàn mìu đông người ta uống sake nóng gọi là atsunkan, còn mùa hè uống sake lạnh 
tai là hiyaZakc. Đặc biệt người Nhật không uống rượu sake khi ăn các mốn làm từ gạo 
như sushi hay cơm hởi họ quan niềm xake được lâm từ pạo và được coi như là thứ thay 
thể cho cơm. Thức ăn kẽm để uống sake chủ yếu là cá, chỉ khi nào kết thúc buổi uấng 
người ta tới dùng một chút cháo gọi là ochazuke. 

Nghệ thuật chè biên và: trình bày môn ấn 

Phải nói rằng người Nhật Bàn rất coi trong việc ăn uống. Đối với họ món ăn không 
đưn thuần chỉ là thức ăn mà còn hàm chứa trong nó những tình cảm và sự quan tầm chân 
thành của người thực hiện dành cho người thưởng thức. Chính vì vậy rnà việc chế biến và 
trình hày các món ăn được người Nhàt đặc biệt quản tàm., 

Người ta vẫn nói; “Người Nhật ăn bằng mắt, người phương Tây ấn hằng mũi và người 
Trung Quấc ăn hàng lười” quả đúng không sai. Món ăn 
Nht Dần luôn thể hiện một xử cầu kỳ và khéo léo trong 
cách bầy biện và trang trí. Theo truyền thống món ăn của 
"gười Nhật luôn được biểu hiện bằng "nấm vị, nam sắc, 
nâm kiểu chữ hiến". Nam vị đó là ngọt, chua, cay, rmnận, 
đáng. Năm sức là trắng, vàng, đỏ, xanh lá, đen. Và năm 
kiểu chế hiến là sống, luộc, nướng. rán và hấp, Chính vì vày 
khi nhìn một bữa cơm đơn giản ngày thường hay một bữa 
căm thịnh soạn ngày Tết, người ta đếu có cảm giác đó là 
Iftrot hức tranh thiên nhiền rực tờ, được tô điểm mội cách hài 
hoà xi sự phong nhú về màu sắc của các món ăn. Mùa nào 
thức näy. tỗi một mùa những người nội Lrợ lại khéo léo sử 
dụng nl:ững nouyên liêu, sản vật đặc trưng của mùa đó để 
làm ra những món ăn đầy tình tế, sống động mang đậm hơi thở của thiên nhiên trong 
mùa. Chẳng han thắng Năm với mùa chè mới, các loại bánh trái, thức ân sẽ được mang 
hương vị chè xanh thơm mát của mùa hè. Món cơm hoa ảnh đào là đặc trưng của mùa 
xưân. Thắng Chín mùa thu với mặt trăng là biểu tượng. các món nấu mầu trăng như bào 
nựữ. dưa chuột, răng được dùng. Còn vào mùa đông, những quả quýt biểu tượng cho 
mật trưi được sử dụng làm quà tạng nâm mới. Không chỉ cầu kỳ trong cách trang trí món 
ấn mà các dụng cụ đựng đồ ãn cũng được người Nhật lựa chọn hết sức kỹ lường. Họ 
không bao giờ dọn các món ãn ngoại quốc lén các dụng cụ ăn dàn tộc. Cơm bao giờ 
cũng được xới ra trong các loại bát sứ và ăn bảng đừa. Ngoài ra, người Nhật cùn sử dụng 
rất nhiều bắt đĩa nhỏ trong bữa ăn mà thường được làm hàng gốm sứ, sơn mài, thậm chí 
cả lá cây và giấy. 
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Đổi với người Nhật một bữa an sẽ không phải là một bữa ăn nếu nó không cân bằng 
được ha yếu tố đó là sự trình hày nghệ thuật các món ãn, việc lựa chọn kỹ lưỡng dung cụ 
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an và hương vị của món ăn. Điều đó có nghĩa là món ăn không những phải đẹp đựng 
trên những bát đĩa phù hợp mà còn phải ngon và tốt cho sức khoẻ. Vì vậy mà người Nhật 
đòi hỏi cao ở người chế biến món ăn cả về công sức lẫn tay nghề, nhất là đối với một số 
món ăn đặc biệt như sushi. Ở Nhật Bản, để trở thành người trực tiếp phục vụ thực khách 
món sushi, phải mất 3 năm học nắm cơm và 8 năm học cuộn sushi, tức là tổnp cộng mất 
khoảng LÔ năm rèn luyện tay nghề. So với các nước khác, người Nhật rất ít sử dụng gia 
vị trone các món ăn để giữ vị thuần khiết của các nguyên liệu. Do vậy mùi vị của các 
món ăn Nhật Bản rất đơn giản, thanh nhã mang phong cách Thiển đặc trưng của người 
dân xứ mặi trời mọc. : 
Thói quen ăn uống của người Nhật 


Người Nhật có thói quen ăn ngày ba bữa. Bữa sáng thường đơn giàn với một bát cơm 
trắng, súp miso, rau muối và một con cá nướng. Các món ăn kèm có thể là rong biển, 
trứng sống hoặc /#đ//o (đậu nành lên men). Ngày nay để thuận tiện nhiều người Nhật đã 
chọn ăn sáng theo kiểu phương Tay với trứng rán, thịt hun khói, bánh mỳ và cà phê. 

Bữa trưa khá nhẹ nhàng với mội tô mỳ hoặc một đonb„z#¿ (bát cơm to với thức ăn đặt 
lên trên). Ngoài ra còn có r¡shokw (một khẩu phần ăn rẻ với cơm, súp, rau muối và một 
món gì đó), cơm cà rỉ kiểu Nhật (thường phục vụ trong các nhà hàng hoặc căng tin) và 
Bentø (cơm hộp). 


Bữa tối là bữa ăn chính và quan trọng nhất trong ngày với sự có mặt đông đủ của cả 
gia đình. Các món ăn được chế biến nhiều và cầu kỳ hơn. Đây cũng là bữa ăn mà người 
Nhật sử dụng đồ uống, đặc biệt là rượu sake. Ngày nay với xu hướng Âu hoá, các bữa ăn 
tối của người Nhật cũng thay đổi với nhiều loại món ăn bao gồm cả các món ăn Nhật, 
các món ăn Tàu và cả các món ăn Tây. Nói chung trẻ em Nhật thích các món ăn phương 
Tây như xúc xích (hamburger) hơn là các món ăn Nhật cho nên các món ăn tối tại nhà 
thường có xu hướng thay đổi cho phù hợp với khẩu vị của chúng. 


Bữa ăn của người Nhật nhìn chung thường được phục vụ trên một cái bàn thấp và 
người ngồi ăn trên những tấm nệm đặt trên sàn bọc chiếu /2/đm¡. Trên bàn ăn bát cơm 
luôn đặt phía bên trái và bát súp ở bên phải. Tiếp đến là các món ăn được đặt trên từng 
đĩa. Thông thường có ba món, một đặt ở góc bên trái, một đặt ở góc bên phải, còn một ở 
giữa. Rau muối được phục vụ thêm ở bên ngoài và không được tính là một món. Đũa 
được đặt nằm ngang phía trước hai bát cơm và súp. Ngay cả cách cầm đũa của người 
Nhật cũng thco một quy tắc. Khi câm đũa lên chỉ được cầm chiếc phía trên, cầm như 
cầm cây bút chì bằng tay phải vào quãng 1/3 của đũa tính từ phía đầu to hơn. Xoay cổ 
tay sao cho chiếc đĩa nằm theo chiểu ngang của bàn và song song trước mặt mình Tiếp 
đến, cầm chiếc đũa còn lại lên bằng tay trái, đặt vào giữa ngón cái và ngón trỏ sao cho 
cùng chiều với chiếc thứ nhất. Kết hợp cử động của ngón cái; ngón trỏ, ngón giữa và 
ngón áp út để có thể mở đũa ra hình chữ V gấp thức ăn. Dùng đữa như đĩa hay để xọc 
thức ăn, mút đầu đũa, hoặc dùng đữa thay tăm bị coi là những thói quen xấu. Cách cầm 
đữa được dạy cho trẻ cm từ khi còn bé. Đứa trẻ cầm đũa tay phải và tay trái dùng để bé 
bát cơm hay bát súp. Người Nhật húp súp trực tiếp từ bát. Trước khi ăn mọi người đều 
nói "itadakimasu°, nghĩa là "xin mời". Nói như vậy để nhấn mạnh sự cảm ơn tới người 


đã cất cảng chuẩn bị bữa ăn, Còn khi ân xong họ lại nói " 
xự hiết thướng thức và "cám ơn vì bữa ăn ngun”, 


2. Trang phục 


gochiso sama desita" để bày tò 


Trang phục của nuười Nhật ngày nay hết sức đa dạng cả về mầu sắc, kiểu dáng cũng 
như chât liễu. Không có một sự bó buộc nào trong cách ãn mặc của mỗi người, Giới trẻ 
theo phong cách thời trang thịnh hành của các nước phát triển Âu. Mỹ còn người già 
cũng mặc những kiểu riêng phù hợp với lứa tuổi, hiếm có người mặc trang phục truyền 
thống trừ vào các ngày lễ tết hay các dịp quan trọng. Tuy nhiên không phải vì thế mà 
trang nhục truyền thống ở Nhật Bản bị lãng quên mà trái lại nó vẫn được người Nhật hết 
SỨC cúi trọng và được coi như là một phần của văn hoá Nhật Bản. 

Nhắc đến trang phục truyền thống của người Nhật hất cứ ai _. nghĩ ngay đến đó là 
kimono. Có thể nói, lịch sử phát triển của kimono nói riêng hay 
cũne chính là lịch sử phát triển trang phục của người Nhật nói 
chung là một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự "Nhật Bản 
hoá” những gì du nhận vào đất nước này. 

Cũng như hầu hết các dân tộc khác trên thế giới, vầu thời cô 
đại người Nhật Bản chưa biết đến kỹ thuật may vá hay dệt sợi. 
I%› vậy nên khi bạt đầu có ý thức trone việc ăn mặc họ thường 
tùng những chất liệu có sẵn trong tư nhiên như da. lông động 
vàt và đặc biết là vỏ cay để làm thành trang phục. Những di chỉ 
khảo cô Iìm thấy được vẻ một sở mảnh hoa văn được đan bảng 
sơi thưc vật cho thấy kỹ thuật dệt bước đấu còn hết súc thỏ sơ 
tủa người Nhật thời kỳ này. Người lomon đơn giản chỉ biết tước võ cây làm thành sợi 
đan vào với nhau thành mảnh rồi ghép lại tạo thành áo hở đầu và hai tay. 


Khmaone nam ¿t\ 


Đến thời Yayoi, với sự xuất hiện của đồ đống và đồ sat. kỹ 
thuật đệt nhát triển hơn một bậc. Nguyên liêu chính là các loi 
sựi đaạy, pai và tư tầm. Trang phục của nuười Nhật lúc: này đã 
bắt đầu có sự phân chia nam nữ. Đàn ông mạc Yokohaba - no 
Nung, một bộ gồm :nũ trùm đầu, vòng cô da, áo choàng ở trên, 
khăn buộc ở dưới và bao chân da từ đầu gối đến mát cá. |"hụ nữ 
thì mặc Kantoe (váy liền một mành) và thất một đến hai dày 
lưng. 


Vầu thời kỳ Kofun (Mộ gô) cả liai giới đếu mặc Kinu. “TÌ có 
hình ảnh trên các hức tranh mầu, hanöv4 và đồ tuỳ táng trang 
ko/un thì đầy là những chiếc áo dài tay đành cho nam và nữ có 
Xẻ tà phía trước và xoẻ ra hai bên hông. Nam giới mặc nó ở bên ngoài chiếc quần hé 
chật ở đầu gối (gọi là hakama) và bỏ thung phần dưới. còn nữ giới thì mặc chiếc úa đó 
bên ngoài chiếc váy xếp 1y (gọi là ø1o). Ngoài ra ở thất lưng áo còn được trang trí hằng 
một dải vải mang màu sắc và hoa văn kiểu Nhật được làm một cách công phụ và tì t4, 
Chiếc áo dài tay này rất thịnh hành trong thể ky thứ VỊ và VŨ sau đó. 
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Dưới những ảnh hưởng của văn hoá Trung Iloa, vào thời Asuka quần áo của người 
Nhật ngày càng trở nên dài và rộng hơn. Váy mo có hai lớp và nhiều nếp hơn, ống tay áo 
không bó lại như trước mà để rộng ra. Đồng thời kỹ thuật may vá phát triển cũng khiến 
quần áo trở nên cầu kỳ và được phân loại cho từng tầng lớp xã hội. Có ba loại chính là lễ 
phục, triều phục và thường phục. 


Nếu như những giai đoạn trước quần áo chỉ có màu tơ trắng thì đến thời kỳ Nara nhờ 
sự phát triển của kỹ thuật nhuộm trang phục trở nên phong phú rực rỡ với nhiều màu sắc. 
Có tới mười bảy màu khác nhau nhưng chủ yếu là đỏ, cam, vàng, tía đen và nâu thâm. 
Những màu này được lấy chủ yếu ở thảo mộc, dùng tro củi, đấm... Tuy nhiên, do quy 
định của triều đình thời bấy giờ tất cả các thần dàn đều phải mặc áo vạt xếp trên như 
người Trung Quốc. Riêng đối với phụ nữ, chiếc áo kinu thời trước được bỏ ra ngoài váy 
nay được dắt vào trong váy. Váy mø dài từ sát ngực trở xuống, được may rộng. Ngoài ra 
ở eo lưng còn có một chiếc thất lưng đệt nổi thả dài gọi là soeobi. 


Vào thời kỳ Heian, trang phục của người Nhật tiếp tục chịu ảnh hưởng của trang phục 
của các triều đại Trung Quốc, đặc biệt là trang phục của giới quý tộc. Nam giới mặc áo 
thụng đài với ống tay rất rộng để rủ, bên dưới mặc váy dài hoặc quần ống rộng. Nữ giới 
mặc áo choàng dài tay rộng may bằng lụa hoa bên ngoài và bên trong mặc áo xuông có 
ống tay hẹp bỏ trong hakama gọi là bộ suikan. Nhìn chung trang phục của giới quý tộc 
thời kỳ này cầu kỳ, dài rộng, nhiều lớp với hoa văn màu sắc đa dạng. Trong khi đó trái 
lại quần áo của tâng lớp bình dân của cả nam lẫn nữ đểu đơn giản và gọn. Phụ nữ thì 
mặc Èosode (áo kiểu kimono tay hẹp) bên trong và sj/biradatsumono (váy quấn) bên 
ngoài, còn nam giới mặc áo ?irziare (một dạng áo có ống tay hẹp mà các samurai hay 
mặc hàng ngày) bỏ trong kwkuri - bakama (quần ống túm ngắn). 


Trong giai đoạn Kamakura và Muromachi, nền văn hoá quý tộc thời Heian dần mục 
nát, giới võ sĩ samurai lên nắm quyền thống trị. Vai trò của giới võ sĩ ngày càng cao, các 
dòng họ võ sĩ bắt đầu chú ý tới trang phục của dòng họ và đề ra những quy định cụ thể 
về irang phục tuỳ theo tính chất của nghi lễ cũng như thời tiết. Trang phục được sửa đổi 
theo khuynh hướng đơn giản hơn, giúp người mặc dễ di chuyển hơn để phù hợp với lối 
sống tích cực và ưa vận động của giới võ sĩ. Cũng như trang phục của nam giới, trang 
phục nữ giới lúc đầu cũng mô phỏng theo kiểu triều phục tầng lớp quý tộc thời Hcian 
nhưng đơn giản hoá đi nhiều. Về sau chính những trang phục đơn giản này lại trở thành 
trang phục chính thức, cùng với sự phát triển của tầng lớp võ sĩ. Trước đây nếu chỉ giới 
quý tộc mới sử dụng tơ lụa trong trang phục thì đến thời kỳ này việc dùng tơ lụa đã phổ 
biến trong dân chúng. 


Vào thời kỳ Azuchi - Momoyama, Nhật Bản lần đầu tiên có sự giao lưu với phương 
Tay thông qua những chuyến thám hiểm địa lý của người Bồ Đào Nha đến quần đảo 
này. Tuy nhiên trừ nguyên liệu vải, trong thời kỳ này các ăn mặc của người phương Tây 
chưa ảnh hưởng đến trang phục của người Nhật Bản. Kỹ thuật dệt đã có những bước phát 
triển với nhiều chất liệu vải cũng như những phương thức nhuọm màu đặc sắc. Tiêu biểu 
cho trane phục nữ thời này là chiếc áo kosode với sự độc đáo ở chất liệu cũng như hoa 
văn. Nếu trước đây loại áo kosode đã bắt đầu xuất hiện trong tầng lớp thường dân với 
kiểu tay hẹp thì đến thời này nó đã chính thức được định hình với dạng chữ nhật tám 


tnánh phố biên trong cả giới quỷ tộc lắn thường dân. Đặc biệt. o7 (đái quấn) thời này có 
bàn nho, sau khi thát rủ xuống một cách tự nhiên chứ không giấu vào trang và to bản 
như nuày nay, Có thể nói đây lá dạng tiền thần của kimone hiện đại. 


Thời kỳ I:do được coi là thời kỳ hưng thịnh của văn hoá thường dân. đạc biệt là văn 
hoi thị dân, Trong đời sống trang phục, đây cũng là thời kỳ trang phục của người Nhài 
củ những biến đổi đa dung, nhong phú với những quy định tí mỉ về thân phân, tuổi lạc .. 
Thời kỳ này kimeno dụng tủy ngắn hẹp (kosode kimono) là trang phục phê biến của cả 
hai piới Tuy nhiên đặc biết trường hơn của nam giới kimono được kết hợp với chẻ độ 
thần phản xã hỏi nhơng kiến phải tuân thủ nhiều quy chế, ví dụ đỗ lói tráng hên trung 
chị dành cho nam giới Dairayo, còn các võ sĩ bình thường không được mác đổ lựa, tran 
khi đú tầng lớp hình dân thì mặc đồ vải thô. Chiếc dai lưng (ohbÐ thời kỹ này cũng được 
tiêu chuẩn huá rộng hơn so với trước. Vào cuối thời I:do, do tiểm lực kinh tế của tảng 
lớp thương nhân mạnh cho nên kiểu dáng kimono được tự do hoá. Càng về sau kumono 
được phó biến dến tận dân thường, được quy định chặt chè về quy cách, kiểu :láng, chất 
liệu và màu sắc. Chính những quy định này hinh thành hệ thống chuận mực của kimono 
S1Ul HaY, 


Sau cải cách Minh 'Irì, người Nhất bất đấu có khuynh nướng ó chuyển sang mặc Âu 
phục. Bản thàn chính phủ cùng rấi khuyến khích người 
đạn đến nhân cách ăn mặc và lối sếng phương Tây Công 
chức và quản nhàn mặc trang phục phương Táy theo quy 
định phù hợp với nghẺ nghiệp của mình. Kimono vẫn 
được mặc song dẩn dần chuyển sanp thành trang phục 
lang tỉnh truyền thêng và chỉ được sử dụng trong mội số 
dịp dạc biệt như lẻ hội, đám cưới, tết... Đặc biệt ở thời kỳ 
này đổi với công dân bình thường khi mặc kimono trong 
những dịp lẻ chính thức yếu cầu phải sử dụng những hộ 
trang phục vé gắn gia huy, biểu tượng riêng của gia đình, 
để phân biệt xuất thân của người mặc. Tuy nhiên, đối với 
những người ở tấng lớp thương lưu thì chiếc váy đầm và 
bô complé của phương Tây đã dản dân được coi là loại 
trang phục mặc trong các buổi dụ tiệc chiêu đãi. 


Trang phục c của ngi@ữi Nhà 
hiển đe 


Kể từ thời Taisho cho đến ngày nay, Âu phục ngày càng trử thành trang phục phê 
hiến nhất và là trang phục hàng ngày thay thế kimone. IIiên nay những người trẻ tuổi 
mặc những đồ mốt thời thượng lưu hành trên thế piới không có gì đặc biệt và hoàn toàn 
mặc âu phục là cố định. Do nhu cầu ăn mặc tăng cho nên sân khấu thời trane từ Paris, 
New York cho đến Tokyo rất thịnh hành. Nhiều nhà tạo mốt nổi tiếng của Nhật xuất 
hiện như l[anae Mori, Issey Miyaki, Yamamoto Kansali... 

3. Nhà ở 

Ngày nay, nhắc đến nhà Nhật Bản người ra phần lớn hình dung đếu những toà caø ốc 
chọc trời hàng chục tắng mục san sát nhau như ở các nước phát triển Âu Mỹ, tuy nhiên 
trên thực tế ở Nhật vẫn còn rất nhiều kiểu nhà truyền thống và những kiểu nhà hiện đai 
nhưng mang phong cách rất riêng của Nhật. 
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Nếu nói về lịch sử phát triển nhà thì vào thời cổ đại ở Nhật Bản đã tồn tại hai loại nhà 
cơ bản: một là nhà hầm và hai là nhà với sàn cao trên mặt đất. Nhà hầm là kiểu nhà với 
các cột chôn trong một hố to đưới đất và bao quanh bởi cỏ. Còn nhà sàn cao vốn có xuất 
xứ từ Đông Nam Á và được sử dụng để chứa lúa gạo lương thực giữ cho không bị hỏng 
do nóng và ẩm. 

Vào khoảng thế kỷ thứ XI, khi nền văn hoá Nhật Bản bắt đầu nở rộ các thành viên 
của tầng lớp quý tộc xây dựng cho mình một kiểu nhà riêng gọi là siinden - zukuri. Đây 
là kiểu nhà được xây cân đối ở giữa khu vườn rộng, có các phòng nối với những hành 
lang đài. Với kiểu nhà này người ta có thể hưởng thức được vẻ đẹp của thiên nhiền với 
sự thay đổi của bốn mùa. 

Sau khi quyền lực chính trị chuyển từ tầng lớp quý tộc sang tầng lớp võ sĩ kiểu nhà 
cũng có sự thay đổi phù hợp với sở thích khác khổ của các samurai. Kiểu nhà này được 
gọi là shoin - zwkwri với đặc trưng là bên trong nhà có các hốc tường để bày các đồ vật 
trang trí. 

Trong khi nhà ở của các tầng lớp quý tộc và samurai xây dựng xa hoa, cầu kỳ thì 
những ngôi nhà của tâng lớp bình dân đơn giản và tuỳ theo điều kiện của từng địa 
phương. ở nông thôn các ngôi nhà có cả chỗ trống để nuôi gia súc nhưng ở thành phố 
nhà xây dài và hẹp, chen lấn san sát theo dọc các phố. Kiểu nhà này ngày nay vẫn có thể 
thấy ở các thành phố cổ như Kyoto. 

Nhà ở tiếp tục phát triển trong thời Minh Trị. Một số thị trấn xây dựng nhà kiểu kura 
- zwkwr¡ với đắng vẻ bên ngoài kiểu Nhật nhưng được làm từ các chất liệu chịu lửa hơn. 
Đây là kiểu nhà tiền thân của nhà Nhật Bản hiện đại với một hành lang dài thông suốt 
giữa nhà và các phòng ở hai bên. Kiểu nhà này là sự kết hợp giữa phong cách nước ngoài 
với kiểu nhà ưa thích của samurai. 

Ngày nay với sự phát triển của vật liệu và mẫu mã kiến trúc, nhà ở Nhật Bản trở nên 
đa dạng với nhiều kiểu đáng khác nhau, tuy nhiên nhìn chung vẫn có hai loại chủ yếu là 
nhà truyền thống và nhà hiện đại. 

Về nhà truyền thống, có thể nói đây là những ngôi nhà rất phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, với nguồn nguyên liệu pỗ dồi dào, phong phú của Nhật. Kết cấu chếng đỡ chủ 
yếu của những ngôi nhà truyền thống là bộ khung lấp phép từ những súc pỗ thô tựa trên 
nhiều hàng cột nâng. Lối kiến trúc này khiến cho nhà hết sức vững chắc, ít có nguy cơ bị 
sụp xuống do động đất. Tường chịu lực được thay bằng nhiều tấm khung hình lưới mất 
cáo đán giấy dục phủ lên mặt ngoài. Những khung này có thể xê dịch dễ dàng, thậm chí 
không cần trổ cửa số nếu tháo dỡ bớt đi một vài bức khung. Trước đây tường nhà được 

làm bằng tre đan trát đất hai mặt nhưng ngày nay người ta sử dụng nhiều loại chất liệu 
khác nhau và pỗ dán thường được sử dụng hơn cả. Cũng như vậy trước đây nhiều nhà có 
cột lộ ra bên ngoài tường nhưng kể từ thời Minh Trị để piảm khả năng hoả hoạn người la 
đã làm nhà với cột giấu trong tường. Nhìn chung cả vách trong lẫn ngoài tường thường 
không quết vôi nhưng bên trong bao giờ cũng được gia công kỹ lưỡng hơn để đảm bảo 
mỹ quan. 

Do mái là một phần quan trọng của ngôi nhà và phải chịu hầu hết những ảnh hưởng 
điểu kiện tự nhiên bên ngoài nên được người Nhật đặc biệt chú trọnp. Mái nhà iruyền 


thống Lhường rất lớn để che nang. Nhiều mái trước đây được lợp bằng rơm nhưng ngày 
nay hầu hết được lựp bằng ngồi gọi là &œuara. Mặc dù có sự khác nhau giữa các mái 
nhà ở các vùng nhưng hầu hết đểu cá một điểm chung đó là chúng đều nghiêng chứ 
không thảng để nước mưa có thể chảy đi dễ đàng, 

Một trong những đặc diểm của nhà truyền thống Nhật Bản là bao giờ cũng cô một 
,khuảng sản nhỏ hay hiện. Ö đây vừa là sân chưi cho trẻ em, vừa là nơi có thể hài trí môi 
vải Lạng đá theo mô hình thạch viên, hay trồng những cây hoa cảnh... Đồng thời những 
hè hay hiện còn có một ý nghĩa quan trọng 
nữa đó chính là việc sử dụng nó làm nơi để 
hàng xóm lắng piểng cú thể gặn gỡ, trao đổi 
trò chuyện với nhau, là nơi biểu hiện tính 
rung gian giữa cái bên trong và bên ngoài 
của ngôi nhì. 

Không chỉ có kiến trúc bên ngoài, mà 
bên trong ngôi nhà truyền thống cũng thể 
hiện nét văn hoá ở rất riêng của người Nhật 
Bún. Hước vàa nhà điều đầu tiến hái cặp đó 
là lới vào trước mật tiến xây cao hơn mặt 
đất tụi là genkaa. Đây là nơi để giày dép 
trước khi hước vào nhà. "Trong nhà các loại phòng được ngàn cách hởi những tấm bình 
phong hãng giấy bồi gọi là (0a (loại bằng piấy dày) và shoj# (loại bàng giấy mông 
hơn), nó có thể xế dịch dễ dàng nhờ ray trượt và tham chí có thể bỏ ra. Trong các phòng, 
trên sàn trải một loại chiếu gọi là tatamt. Đây là một loại chiếu bên trong có một chiếu 
róm dày 5 cm và hể mát được bao phủ bàng một tấm vải lớn dệt từ sợi. Nó tạo sự mát mẻ 
vào mùa hè và giữ ấm vào mùa dêng. Môi chiếu thường dài !.& m, rộng 0,9 m. Độ rộng 
của chiều gọi là /¿ và thường được sử dụng làm đơn vị do phòng. Thông thường rỗi 
phòng trải từ 4 đến 8 chiếu. 


Nhà Nhật truyền thông với xàu vưữn 


Nhìn chung các căn nhòng của ngôi nhà truyến thống Nhật Bản có những ưu điểm rất 
thuận lợi. Nó có thể làm phòng ăn, phòng 
khách và đến tối trải chăn đệm (lutlùn) ra thì 
lại biển thành phòng ngủ. Phòng kiêu Nhật 
Bán khác so với phòng phương TTày tr chỗ tà 
cũ thẻ trai nhiều đệm ra và hao nhiêu người 
nựủ cũng được. Irone phòng đó thường thì 
cá một tủ đệ đựng chắn dẻm dẻ tối lấy ra và 
sảng cát dì và điễu này cũng cô nghĩa thể 
hiện sự pọn gàng. ngàn nắp. một đặc tính 
không thể thiếu được của người Nhật. Nếu 
muốn tận dụng làm cả phòng khách thì 
jñÍlTònp thường xuyên có thêm một hốc tường 
hay còn gọi là Êonw¿r¿. ở đô được trang trí bởi những tranh cuến, những hát hoa theo 
kiểu truyền thống được goi là nghệ thuật cảm hoa iebana, hay những bức tượng nhỏ. 


Bản Irohe HỘI h tuổi nhà Nhĩa tÌ NyỄU thông: 
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những đô trang trí chưm khắc... Trừ vùng Ilokkaido lạnh giá, trong các phông thường sử 
dụng lò sưởi, còn hấu hết mọi người thường sử dụng một cái bàn thấp với thiết hị sưởi ấm 
điện gân ở bên dưới còn hẻn trên có một tấm chân trùm lên gọi là &oras để viữ ấm chủ 
cán phòng. 


NioL đặc điểm nữa của nhà Nhật Bản truyền thống đó là bao giữ cũng có nhà tắm kiểu 
Nhạt với bổn gụi là ø/ñiưo. Trước đầy ø/rø là chậu làm bảng gỗ nhưng hiện nay nhề 
biến được làm bàng nhự2 hoặc sử. %› với bổn tắm của phương Tây chậu tắm ø3/0¿ của 
Nhật sâu hưn và có hình: vuông. Theu truyền thống trước đây nước trong /1rð được đun 
nóng bàng bếp lò bẻn dưới và nước được chứa trong đó vài ngày, nhưng ngày nay điểu 
này không còn đo yêu cầu về vệ sinh. Người Nhật không dùng afø để tăm mà để thư 
giần. Trước khi bước vào ø/zø mỗi người đều phải tắm sạch sẽ ở bến nguài. Nhiệt dỗ 
của nước bao giờ cũng để khoảng 39 đến 40 độ C. Một số ø/o có thêm chỗ ngồi nhỏ 
cho người tắm ngồi. Ø/wro hiện đại ngày nay dùng nước nóng được đun bằng điện với 
bàng điều khiển. 

Trắi ngược với những ngôi nhà truyền thống với những nét thẩm mỹ wabi (dung dị, 
thanh tao) và sabí (cổ kính, u hoài) là những ngôi nhà hiện đại với ri Šu kiểu ddng mang 
phong cách phương Tây, điển hình là các khu chung cư cao tầng. Nhìn chung kích hước 
của các căn hộ đếu chật và rang tính “khép 
kin”, trấi với tính “mở” của các ngôi nhà " 
truyền thống. Tuy nhiên những ngồi nhà hiện 2} Su, Củ Tà 
đại cũng thể hiện những ưu điểm phù hợp với hi 
sự thay đổi của thời đại. Đó là với xu hướng 
tia tầng của pia đình hạt nhân thì việc sử 
dụng rnột phòng với nhiều chức năng vừa làm 
phòng khách vừa làm phòng ngủ, phông ăn 
không còn thích hợp nữa. Ngoài ra với quỹ 
đất hạn hẹp, để cá được một ngôi nhà truyền 
thống sẽ khó khăn hơn nhiều việc sở hữu một 
căn hộ chung cư. Thảm chí hiện nay xu hướng thuê nhà ngày càng gia tầng trong giới trẻ 
và các căn hộ chung cư nhỏ hẹp khép kín với giá hợp lý có thể đáp ứng nhụ cầu này hơn 
là những căn nhà truyền thống quá rộng, và đất tiền. 


Mội ngõi nhà riêng theo kiêu hiện đạt 


Mặc dù xu hướng xây dựng cắc nhà chung cư 
cao tầng hiện đại đang lấn ất dẫn các ngôi nhà 
truyền thống nhưng với tính tôn trọng hảo tổn 
nét truyền thống, tính ham học hỏi sáng tao mới. 
hiện đại, người dân Nhật Bản đã khéo léo pha 
trộn những ưu điểm, mặt tích cực của cái hiện 
: đại và cái truyền thống để tạo nên một ngôi nhà 

,- theo kiểu phương Tây nhưng vẫn mang phong 


Khu chung ccao tầng ở Nhật Bản — cách riêng theo kiểu truyền thống qua nếp ăn ở 
sinh hoạt của mình. Mặc dù sống trong những ngôi nhà hiện đại kiểu phương Tây nhưng 
họ đểu có một phòng riêng theo kiểu truyền thống. Thường phòng cho trẻ con được 


trang trí theo kiểu phương Tây còn phòng bố mẹ vẫn trang trí đàm nét Nhật Bàn, Trong 
phòng khách thường vẫn có miệt (øknezna và được trưng trí hài hoà. Ban đêm. người Nhàt 
cố thê ngủ trên giường hoạc họ vẫn sử dụng tấm đêm /in. Trong mùa đông lạnh giả, 
Lo/arar vẫn là loại thiết bị sưởi ấm được người Nhật ưa dùng. IIay như năm mình trong một 
21a văn được coi là cách thư piần Luyệt vời nhất sau rột ngày làm việc mệt môi, 

Có thể nói với bàn tay khéo léo người Nhật đã nhào nặn. pha trộn rất hợn lý giữu bái 
mặt truyền thông và hiện dại. Trong hiện đại có truyền thống, trong cái mới có cái cẽ là 
sự thẻ hiện một nét đẹp đối lập mà lại hài hoà cho ngôi nhà của người Nhạt. Đồng thứi 
chính điện này đã hình thành nén một tính cách riêng của con người Nhật Bàn, của đặt 
xác trong văn huá Nhật Bản. 


4. Giao thông, đi lợi 


Cũng như nhiễu nước phát triển trên thế giới, ngày nay hệ thống piáo thông ở 
Nhật Bản hiện đại vào bắc nhất. Để có được hệ thống giad thông như ngày này, 
người Nhật cũng phải trải qua một quá trình tiến hoá và phất triển làu dài. Thời 
nguyên thuỷ, công nhữ bao tóc người khác trên thể giới, nhường tiện đi lạt của nưười 
dân Nhật Bản chính là đôi chân của họ, Sau thời nguyên thuy đến hếi thời phong 
kiến, ở Nhật Bản đã hình thành một hệ thếng mạng lưới đường bộ bạo phủ khấn đi 
nước, mặc dù chải lượng các con đường còn rất xấu. Thời kỳ này. phương tiên di lai 
của người Nhật chủ yếu văn là đối chăn và xe ngựa. Thêm vào đc việc dị lai piữa các 
đảo, giao lưu với thể giới bên ngoài ở đất nước "ngần hòn đảo” này là hàng thuyền, 
do đó, thời kỹ này so với với cắc nước trong khu vực thì Nhật Bản cầng lũ miệt nước 
tó ngành hàng hải khá phát triển. 

Tiến theo là kỷ nguyên mới, dược đánh 
đấu hằng mội cuộc cách mạng cho hệ 
thếng mang lưới piao thông Nhật Bản vào 
nay xau thời kỳ Minh Trị Duy Tân. Đó là 
việc xảy dưng mạng lưới đường sắt và piao 
thông ven hiển được phát triển một cách 
nhanh chốne. Nhưng ngược lại, hệ thống 
đường bộ với quy mê lớn và hiện đại như 
ngày nay thực sư chỉ mới được bát đấu xày 
dựng từ sau Chiến tranh Thể giới thứ hai. 
Bởi vì sau Chiến tranh Thể giới thứ hai, 
luận bộ nước Nhặt chỉm dam trong cảnh 
huanp tàn, đổ nát và việc tái thiết đất nước theo một quy hoạch mang tính tổng thể là hết 
sức cẩn thiết. Chính trone thời gian này những con dường cao tốc với nhiều làn xe đã 
uữợc xây dựng hếi sức quy mô. nổi liền những huyết mạch giao thông giữa các vùng 
trong cả nước. Song song với đó, một số phương tiện vận chuyển cơ giới chủ yếu là xe 
tải và xe buýt (đã có từ những năm 1930 nhưng do tình hình kính tế của Nhật Bản lúc 
bây giờ, đạc biết là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kính tế 1929 - 1936 mới chỉ ch: 
phép xây dưng các con đường trong những vùng kinh tế chủ yếu) cũng dã được chú ý và 
phát triển mạnh. 
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Với mỏi mạng lướt đường bộ mặc dù đã rất được chú ý và phát triển nhưng vấn không 
đấy đủ theo đúng như quy hoạch. "ương khi đó mạng lưới đường sất lại toàn diễn và 
hiệu quả nên việc vận chuyển hàng hoá và hành khách chủ yếu thực hiện hãng đường 
sảt"2', Và như vay tội tuyến dường sát đầu tiên đã được xây dựng giữa thủ đô Tokyo và 
Yokohama vào năm Minh Trị thứ năm (1872) nổi liền các con đường giao thông huyết 
mạch Lrong vùng này. Cùng với sư tiện dụng và những lợi ích kinh tế do con đường này 
dem lại, từ đó nhiều tuyển đường tương tự cũng được xây dựng. Cuối thế kỷ XIX đầu thể 
kỷ XX hệ thống giao thông bảng đường sắt ngày càng trở nên hoàn thiên hơn. Nó dược 
hố sung khai thúc thêm, rất nhiều tuyển đường mới được xảy dựng bởi chính phủ, các xí 
nghiệp tư nhân, liên doanh giữa tư nhân và chính phủ. Những tuyến đường sắt nổi tất cả 
các vùng trong cả nước lại với nhau đến thời kỳ này gắn như đã phủ khát đất nước. La 
đó các tuyến đường sát đã cỏ vai trô to lớn trong việc phục vụ cho đời sông sinh hoạt của 
người Nhạt lản. Ngày càng có nhiều người Nhật Bản sử dụng các phương tiện công 
cộng để dị làm, đi chơi, đến những khu nghỉ mát hay đi mua sắm bởi tỉnh tiện ích và 
kinh tế của nó đem lại. 

Sau Chiến tranh Thể giới thứ hai cùng với việc tiếp tực hoàn thiện hệ thểng mạng lười 
đường sat thị hệ thống đường bộ. đường cao b2 ve, 
tốc cũng được xây dựng. Và cho đến nay, hệ Đ.-: 
thống đường cao lốc trong cả nước đã hoàn 
thành đảm hảo cho việc nổi liền. thòng thương 
các vùng với nhau. 

I3o hệ thống đường hộ phát triển, cùng với 
sự phát triển của kinh tế Nhật Bản vào thập 
niên 7O - 8Ù của thể kí XX, nhiểu người dân 
đã sử dụng phương tiện cá nhăn là ð tô để đi 
làm nên dẫn đến vận chuyển hành khách của 
đường sắt có chiều hướng giảm sút, Một vài số 
liêu chứng minh cho nhận định trèn là năm L960 số hành khách đi hàng tấu heä giãm từ 
T5,R%Z xuống côn 27,5% năm 1995. Nhưng vào giai đoạn này một loạt hình dường sát 
mới được xây dựng, và đánh dấu cho sự kiện này là việc năm 964 tuyển đường sát cao 
tếc Shinkansen dài 500 km nối từ Tokya dến Osaka sau đó được kéo dài đến tận 
Moriaka ở Miễn Bắc, Ky -shù ở Miền Nam và Niipata gần bờ biển Tây Nhật Bản. Đày là 

một loại hình tàu siêu tếc dạt đến tốc độ 360 km/h. Nó chứng mình cho viếc nưày cành 
huãn thiện hơn ưong phát triển hệ thếng đường xát ở Nhật Bản và việc người Nhụt dã cại 
đến những đình cao trong công cuộc ứng dụng kỹ thuật tiên liên treng ngình dường sứt 
Đến nay, có rất nhiều tuyển đường cau tốc 1ương 1ự như Văy được xảy dựng, tÍ1 ìc! tiền 
các vùng kinh tế lại với nhau. Số lượng hành khách sử dụng loại hình phương tiền này 
nuày càng gia tăng do tính ích dụng của nó mang li. 


Một vài con số và hệ thống đường giao thông Nhật Bản, 


T04 


Tàu cao tóc tt Nhật 


(1) Tim liệu Nhật lấn, Nxh Văn hoá thông 1m, [lôi Thông tín giáo dục quốc tế Nhật Bản, tÍä Nói, 2003. 
tt, -}8. 


Đường giao thông (1/4/1998) h 


Đơn vị tính: Km ậ 
1960 1997 1998 ls 

"Triệu tần Triệu tân km Triệu tân Triệu tắn/ km Triệu tấn Triệu tấn: km # 

| Đường sã: _Ì 238 | — 54315 69 24.618 60 22920 ] 
Các òngtyJR — _ | 195 53.592 JS-U47 24301 | 41 22643 = 
Dường sắt tư nhân 43 923 22 317 20 sin ị 
Đường bộ 1L156 20.801 606 | - 306363 IR 5 820 300670 — | Ỹ 
Dường biển xÌ 139 63.579 SáI 237.018 $1? 226 980 bị 
Đương không nội địa l) 6 1.0 981 1Ô 9RS ị 
Tổng 15933 138.901 6.671 568.880 6398 S5] 4%$ Dì 
Nguồn: Bộ giao thông vận tài Nhật Bản") ì 

kì 


Vận chuyển hành khách 


Am... & 
Năm tài chính SG 
TJ Hành khách (triệu người) 1ành khách (triệu người) Ị = 
1975 1998 1975 1998 =8 
: — 4 -'®› 
Đường sắt 17.588 22.013 323.800 388.949 = 
HC —— < 
Các công ty JR | 7.048 8.674 215.289 242.810 ø‹ 
Trong đó đường cao tốc 152 280 53.318 71019 
8 ge ằ > 
Dưỡng sắt tư nhân 10.540 13.249 108.511 146.129 tội 
` 
Đường hồ 28.412 61.839 | 360.867 954.807 ke] 
Bong: E= “SỊ =5 
Ne buýt 10.731 7047 110.063 96.433 = 
Ne con 17.681 54,792 250.804 864.374 8 
Dường không nội địa 25 ] 88 18.148 75.988 œ 
+ ¬ 
Đường biên 170 127 6.895 4497 | = 
Tông 46.195 84.067 710.711 1.424.330 na 
h A „ 3 ^ tà 4 ; (2 
Nguồn: Bồ giao thông vận tải Nhật Bản”” Ề 
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liên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, vận chuyển hàng không của Nhật cũng hết 
sức phát triển. Mặc dù trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, ngành hàng không Nhật Bản 
chì phục vụ được một đoạn đường bay rất ngắn từ Tokyo qua Osaka đến Hàn Quốc và : 
Trung Quốc và đường bay từ Tokyo đến Saipan ở miền Nam Thái Bình Dương". Ngày | ý 
nay, hãng hàng không quốc gia Nhật Bản đã phủ kín tất cả các đường bay chủ yếu trong 
nước và chuyên chở được một lượng hàng khách đáng kể bao gồm cả khách nội địa và 
khách quốc tế, đồng thời cũng đã mở được hàng loạt các đường bay quốc tế nối liền đảo 
quốc Nhật Bản với các quốc gia khác trên thế giới. Đó chính là con đường đưa Nhật Bản 
đến với thể giới và thế giới đến với Nhật Bản. 


% 


() Tìm hiểu Nhật Bản, Nxb Văn hoá thông tin, Hội thông tin giáo dục quốc tế Nhật Hán, Hà Nội, 2003. tr.96. 
(2) %1d. tr.97. 
43) Súd. tr.49. 
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Hệ thống đường thuỷ: Nhật Bản còn được gọi là đảo quốc - đất nước của hơn ba 
nghìn hòn đảo tạo thành. Chính vì thế ngay từ thời kỳ xa xưa phương tiện đi lại giữa các 
hòn đảo là thuyền do người dân tự tạo và trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã tạo một tiền 
để vững chắc cho ngành hàng hải của Nhật Bản phát triển. Hiện nay, bên cạnh tàu 
thuyền và các phương tiện giao thông khác, Nhạt Bản cũng đã xây dựng hàng loạt cày 
cầu đài nối liên các quần đảo với nhau tạo, nên một huyết mạch giao thông toàn diện, 
hoàn hảo, góp phần thúc đây sự phát triển kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của giao thông ở Nhật Bản thì hàng loạt các vấn để 
khác cũng phát sinh như việc tăng khối lượng các loại phương tiện tham gia giao thông, 
lượng khí thải từ ga, xăng dầu dẫn đến ô nhiễm môi trường... Bên cạnh đó còn một vấn 
để đáng lưu tâm khác, đó là tai nạn giao thông cũng gia tăng với cấp số nhân của việc 
phát triển hệ thống giao thông tại Nhật Bản. Mặc dù vậy, hệ thống giao thông ở nước 
này vẫn là điểm phấn đấu của nhiều quốc gia trên thế giới. 


II LỄ HỘI 


Xét về mặt nhân chủng học văn hoá, Nhật Bản là một trone những nước nổi tiếng về 
sự duy trì và phát triển các lễ hội. Lễ hội ở Nhật Bản vừa có cội nguồn trong tín ngưỡng 
vừa có cội nguồn trong truyền thống cộng đồng và nhân quần trong sinh hoạt của nhân 
dân qua các thời đại, đặc biệt nó được tổ chức theo chu kỳ bất biến của thiên nhiên. 


Lễ hội Nhật Bản cũng biểu hiện một tỉnh thân nhân văn chủ nghĩa kiểu Á Đông gắn 
liền sự coi trọng những giá trị của con người cùng với sự coi trọng các giá trị siêu nhiên. 
Suy cho đến cùng thì cũng là những biểu trưng rất gần gũi với con người như Sông, Núi, 
Cỏ cây. Nó phản ánh những quan niệm tự nhiên của người Nhật về sinh thái học nhân 
văn như ngày nay người ta thường nói. 


Trở lại với cội nguồn xa xưa trong tín ngưỡng và nghi lễ, người Nhật Bản tin rằng 
thần linh có khắp mọi chỗ, đặc biệt là những nơi có nguồn nước như thác, suối, hồ ao, 
hay các hốc đá hiểm trở. Chính vì vậy mà các tập tục dâng lễ cầu khấn đã ra đời từ quan 
niệm đó và đặc biệt sự xuất hiện của xã hội nông nghiệp lại càng tăng thêm lòng tín 
ngưỡng đối với thần linh của nguồn nước thông qua các thuật phù chú của nghi lễ nông 
nghiệp. 

Vào thời xa xưa nhất, những vật linh, các lùm cây, tảng đá, con suối được thờ cúng 
tại chỗ. Về sau các cuộc tế lễ được tiến hành ở một số nơi cố định hơn và có những nơi 
có cành cây xanh rào cắm xung quanh, dần dần các cuộc tế lễ bắt đầu sử dụng đến đồ 
vật quý tượng trưng cho sự có mặt của thần nên Đền Thờ ra đời người Nhật gọi là miya. 
Những đền thờ Thần đạo có đặc điểm khác với Chùa thờ Phật ở chỗ nó được xây dựng 
và trang hoàng hết sức đơn giản. 


Người Nhật xưa kia quan niệm rằng ngoài sức mạnh của con người, để đảm bảo cho 
đời sống cũng như sản xuất thì sức mạnh của những lực lượng si2u nhiên là không thể 
thiếu được. Chính vì vậy, khi sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng lúa xuất hiện 
thì các tập tục nghỉ lễ hội hè cũng ra đời và vai trò của cộng động làng xóm mà quan hệ 
huyết thống là trụ cột được tích cực phát huy trong các công việc chung. 


Có thể nói đất nước Nhật Bản là đất nước của lễ hội và người Nhật rất thích lễ hội. 
Hầng năm, hàng tháng, hàng ngày ở từng vùng, từng địa phương, từng làng, từng phố 
luôn luôn diễn ra các lễ hội lớn nhỏ khác nhau. Nhưng tổng quát lại có hai chu kỳ chính 
là chu kỳ từ tháng Giêng đến tháng 6 và chu kỳ từ tháng 7 đến tháng 12, nếu tính theo 
mùa thì mùa Xuân và mùa Thu là nhiều lễ hội nhất vì liên quan đến sản xuất nông 
nghiệp. Xen vào đó là lễ hội mùa Hè và mùa Đông. Ngoài tết Nguyên Đán và tết Obon 
là hai ngày hội lễ có tính chất toàn quốc thì lễ hội mùa Xuan là những lễ hội Hên quan 
đến việc cầu chúc, Ở đây cầu cho công việc nhà nông tiến hành được thuận lợi là chủ 
yếu. Tương ứng với lễ hội Xuân là lễ hội mùa Thu, vào mùa này các lễ hội phần lớn liên 
quan đến các công Việc cảm tạ, chúc mừng thu hoạch. Lễ hội mùa Hè liên quan tới đuổi 
tà, phòng chống bệnh tật, điển hình là lễ hội Gion ở thành phố Kyoto, Awaodori ở 
Tokushima, Nebuta ở Aomori. Trong các lễ hội, mùa Đồng có lễ hội đốt lửa, pháo hoa, 
tuyết... ý nghĩa của các lễ hội này là đón thần mặt trời trở lại sưởi ấm cho mặt đất mang 
lại sức sống cho con người cũng như cây cỏ, sông núi, điển hình là lễ hội đốt lửa ở suối 
Nojiwa quận Napano. 

Như chúng ta biết, Nhật Bản vốn là nước nông nghiệp sản xuất chính là trồng lúa vì 
vậy nội dung của các lễ hội đều liên quan đến sản xuất và sinh hoạt của xã hội nông 
nphiệp như cấy lúa, đuổi sâu, cầu mưa. Từ xã hội nông nghiệp đó, ngày nay Nhật đã trở 
thành một nước công nghiệp hiện đại. Cùng với sự thay đổi của xã hội, quan niệm lối 
sống và van hoá cũng thay đổi, lễ hội vẫn tồn tại nhưng nội dung và hình thức cũng thay 
đổi nhiều. Tuy nhiên, đối với các lễ hội nông nghiệp một số vẫn được trân trọng gì pìn 
như một di sản văn hoá truyền thống của đan tộc, trong đó có sự góp phần to lớn của 
nhân dân, những người đã tạo dựng nên nên văn hoá đó. Iliện nay còn giữ lại ba lễ hội 
cấy lúa nổi tiếng đó là hội cấy ở Ijinoma tỉnh Me, hội cấy ở đến Ajumi tỉnh Fukushima 
và hội ở Osaka. Ngoài ra còn một số lẻ hội nông nghiệp ở các địa phương vẫn tồn tại 
như một kiểu sinh hoạt văn hoá. Ví dụ lễ hội Cấy lúa trên sân (niwa tauc) ở vùng Đông 
Bắc Nhật Bản. Tronp lễ hội này người 1a đã tiến hành mô phỏng công việc vấy lúa trên 
sân tuyết và quá trình từ khi cấy lúa cho đến khi thu hoạch. Ngoài ra, còn các nghi lễ 
cúng thần ruộng, mục đích là cảm 1ạ công lao khó nhọc của thần đã cùng với con người 
bảo vệ chăm sóc các thành quả lao động của mình với nội dung trước khi tiễn thần về 
núi sau một năm vất vả và mọi người đón thần về nhà, tắm rửa đặt thần ngồi ở một nơi 
trang trọng nhất và dâng thần những món ăn ngon do năm đó thu hoạch. Tượng trưng 
cho thần là hình nộm bện bằng rơm. 


Khi xã hội đã phát triển, ngoài các lễ hội mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng xưa còn 
có các lễ hội vui chơi giải trí liên quan đến sản xuất và thương mại như các lễ hội nổi 
tiếng: Chichibu, Kanda, Kawagoa, Tokyobajar... và các lễ hội dành cho trẻ em mang 
tính chất truyền thuyết như lễ hội búp bê Hina của các em bé gái, tết Đoan Ngọ (5/5) 
của các bé trai. 

Có thể nói lễ hội ở Nhật Bản đã đóng một vai trò to lớn trong sình hoạt cộng đồng vì 
thế xét về tính chất xã hội, nó là quảng trường của tâm hồn, xét về tính chất văn hoá, nó 


có vai trò như người mẹ đã sản sinh ra và nuôi dưỡng các loại hình nghệ thuật như kịch, 
zăn học, mỹ thuật... 
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Lê hội trong xã hội hiện đại phần lớn đã thay đổi về nội dung cũng như mục đích, 
điều này đã được thể hiện qua các kết quả điều tra xã hội học với những dự báo mới, 
chăng hạn với câu hỏi: "Khi nói đến lễ hội, bạn nghĩ tới điểu gì?” thì số câu trả lời: "Lễ 
bội là tham quan, là đu lịch và buôn bán" khá đông. Điều này đã phản ánh một phần nào 
đặc điểm của lễ hội Nhật Bản hiện đại. Có thể đưa ra một số kết luận về tính chất mục 
đích của các lễ hội trong xã hội Nhật Bản hiện đại như sau: 


Một là biểu hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ đối với tổ tiên, các vị thần 
linh, những lực lượng siêu nhiên vô hình đã bảo vệ cho con người trong cuộc sống (một 
phần nhỏ tính chất tín ngưỡng vẫn còn) 

Hai là thông qua các hình thức nghỉ lễ và tập tục truyền thống, các loại hình nghệ 
thuật, diễn xướng đã tái hiện được lối sống và thế giới quan của người xưa. Thể hiện 
sinh hoạt văn hoá đặc trưng của từng khu vực, từng địa phương trên đất nước Nhạit Bản. 

Ba là ngoài sự đem lại niềm vui cho người tham gia cũng như người xem, làm giảm 
bớt nhịp độ căng thẳng trong cuộc sống xã hội công nghiệp, lễ hội hiện đại còn thể hiện 
rất rõ tính chất kinh doanh qua dịch vụ tham quan du lịch. 


Nói tóm lại, lễ hội ở Nhật Bản dà ở nông thôn hay ở thành phố đều là những bức 
tranh tổng thể vẻ sinh hoạt văn hoá truyền thống của mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua 
lễ hội người ta có thể thấy được tính hiện đại và tính truyền thống trong hoạt động của 
loại hình văn hoá này. Và bên cạnh bức tranh hoành tráng của thủ đô Tokyo lộng lẫy có 
các nhà cao tầng bằng những khối bê tông khổng lỏ như quần thể cao ốc Shinjuku và toà 
Thị chính xây dựng hiện đại theo mô hình thế kỷ XXI, là một bức tranh về xã hội xưa 
với những đền chùa cổ kính, những chiếc kiêu sơn son thiếp vàng, những chùm đèn lồng 
làm bằng giấy rực rỡ bên cạnh những bộ Kimono duyên dáng trong ngày lễ hội. Còn ở 
nông thôn Nhật Bản, trong khi sản xuất nông nghiệp hoàn toàn được trang bị bằng máy 
móc thì những thao tác thủ công của công việc nhà nông vẫn được tái hiện Irong các 
nghỉ lễ nông nghiệp như cấy, bắt sâu, thu hoạch... 

Dưới đây xin giới thiệu một số lễ hội nổi tiếng của Nhật Bản: 

® Lễ hói Tết (Oshowatsu) 

Mặc dù sử dụng lịch dương từ năm 1873 nhưng ở các vùng nông thôn Nhật Hản bên 
cạnh việc đón tết theo đương lịch vẫn duy trì phong tục tổ chức lễ hội Tết truyền thống 
theo lịch âm. 

Đây là lễ hội chủ yếu đành cho gia đình. Trong khoảng I tuần từ ngày 28 tháng 12 
đến ngày 6 tháng giêng, tất cả mọi người đều được nghỉ để chúc mừng năm mới. Vào 
trước ngày năm mới nhà nhà đều tiến hành dọn đẹp sạch sẽ (osoji) vì theo người Nhật 
Bản thì việc dọn đẹp nhà cửa sẽ đem lại không khí tươi mới cho cả năm sắp tới. Điều 
này bất nguồn từ tín ngưỡng tôn giáo về sự tẩy uế. Bên cạnh việc dọn dẹp, các món ăn 
tết cũng được người Nhật chuẩn bị trong thời gian này. Có hai ioại món ăn tết Nhật Bản 
truyền thống là Osechi ryori và Ozoni. Oscchi bao gồm nhiều loại thức ăn được cot là 
may mắn do màu sắc, hình dáng hay tên gọi của nó như tôm, rong biển, trứng, hạt dẻ và 
thịt lợn. Còn Ozont là bánh nếp ăn với nước xuýt làm từ cá ngừ. 


Ngày đầu tiên của năm mới (ganjiisu) thường là dành cho sự tụ họp của các thành 
viên gia đình. Trong các neày nehi tết còn lại mọi người đều ra các đến, chùa gẩn nhà để 
hành lễ. cầu phúc mệt năm võ sự hoặc đi đến nhà chúc năm mới những người giúp đỡ 
mình, cấp trên nơi làm việc hoặc họ hàng. Bình thường trong thời gian tết nhiều thiếu nữ 
Nhật Bán tết tốc, mạc kimono đi chơi, Về thư từ không thể thiếu được trong ngày tết là 
thiện chúc tết. Nnười Nhật có thói qucn gửi thiệp chúc tết cho hạn bè và người thân với 
miục đích để thông báo tin tức về mình và gia đình mình hay nói cách khúc là dể bạn bè 
và người thân, những người ở xa ít vá cơ hội gập mặt biết mình vần còn sống và khoè 
mạnh. Trong ngày tết trẻ em thả điều, chơi con quay, đánh cầu lông đó là những trà chơi 
của trẻ em tết xưa kia. Ngày tết cũng có tiền mừng tuổi gọi là otoshidama, trẻ em rất vui 
khi được nhận những phong bì này. 


e Lễ hôi Obon 


L¿¿ hôi hon là một trong những lễ hội mang tính chất toàn quốc ở Nhật Bản. Lễ hội 
này xuất phát từ truyền thuyết Bồ tát Muc Kiểu Liên, một Irong 1€ đệ tử của Phàt Thích 
Ca báo hiểu mẹ, giải thoát mẹ khỏi hị hành hạ sa 
ở (Ta ngục. Vì vày ở Nhất Bản người ta củi đây 
là ngày lễ JPhàt để thể hiện sự tưởng nhớ đến 
linh hồn tẻ tiên, ông bà, những người đã khuẩi. 


Trong những ngày lẻ Obon, các gia đình 
người Nhật lại được dịp quây quấn, gặp gỡ. 
Con cái từ nơi xa, những người sống ở thành 
nhổ đếu về quê thăm bố mẹ, ống hà hoặc đi 
viếng mộ những người thân trong eta đình dã 
khuất. Vì lễ hội Qhon mang ý nghĩa là linh hón 
người chết sẽ quay trở lại trắn thể trong những -: ` : 
ngầy này nên một bàn thờ với bánh trái, hoa _ [£ đổi lứa đón lịnh hồn người đị Kuuir 
quả sẽ được đặt trước hàn thờ Phật của gia đình trong lẻ hội @Qbon 
để đón linh hồn ông bà Lổ tiên trở vẻ. Ngoài ra người ta còn mời một nhà sư đến để đục 
kinh. Vàng mã, quần áo giäy, ngưa rơm cũng được đối để dàng lên những người đã khuät. 


Ngoài việc tổ chức cúng tronp từng gia đình, người Nhật còn có nhiều hoạt động để 
kỷ niệm lễ bon ở những nơi công công như bản pháo hoa, múa hát và các hoạt động tín 
ngưỡng, tiêu biểu là hoạt động dâng lửa để đón linh hồn của những người đã khuất 
(mukaebi) và sói đường cho họ quay trở về Trời sau khi phế về thăm lại nơi trấn thể 
trong dịp Obon (akurihi). 


® Tanabala - Lễ hồi sau 


Trong số các lễ hỏi ở Nhật Bán, Tanabata hay còn gọi là Lẻ hội Sao được coi là mội 
trong những lễ hội đẹp và lầng mạn nhất. t2ày là lễ hội tổ chức vào ngày mùng 7 thẳng 7 
hàng năm, ngày pạp nhau của Orrhime (Chức Nữ) và Ilikoboshi (Ngưu lang) Lễ hội 
này cú nuuồn gốc lừ truyền thống Obon và Lễ hội Sao của Trung Quốc. Được du nhập 
sung từ thời đại Lleian nhưng lễ hội Tanabata chỉ được tổ chức tại cunp điện hoàng lộc ở 
Kyoto. Phải đến đầu thời Iálo lễ hội mới được phố biến trong quần chúng, sau đó linà 
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lần với các truyền thông Obon và trở thành lễ hôi Tanabata như ngày nay. Trone thời 
l:do, các thiếu nữ cầu xin khâu vá khéo léo còn các chàng trai cầu xin viết chữ đẹp bàng 
cách viết các lời cầu nguyện lên các đải giäy. Vào lúc đó truyền thống là sử dụng sương 
trên lá khoai môn để làm mực viết. 


Ngày nay vào lễ hội này người ta viết các lời 
ước, đũi khi dưới hình thức một bài thơ, trên một 
mảnh giây nhỏ (tanzaku` và treo chúng lên những 
cành tre. Sau đó các cành tre nãy được thả xuống 
sông hoặc đốt khí lễ hội kết thúc vào nửa đêm 
hoặc ngày hôm sau. Phong tực này giống với 
nhong tục thả thuyển giây và nến xuống sông 
trong lẻ hội (bon. Môi nơi ở Nhật Bản có phong 
tục tổ chức Tababata riêng nhưng hầu hết đều liên 
quan đến truyền thống Ohon. 


y cẩu nguyên đức víe 
lên cấy trongt Lẻ hái [anabaia 


® | ¿ hôi Giun (KyoLo Gion Matsuri) 

Ở Kyoto có rất nhiều lễ hội quanh năm nhưng hào hoa và tráng lệ nhất là lễ hội Cion 
diễn ra từ ngày mùng L tháng 7 và tiến hành trong suốt một tháng liền. Vào những ngày 
này cả thành phố Kyoto cổ kính như được ham nóng bởi bầu không khí của lẻ hội. 'trên 
đường phố dâu đâu cũng diễn ra các trò chơi cũng như bán các món ăn lễ hội. Mụi người 
tham gia lễ hội đều mặc trang phục truyền thống của Nhật là yukata và di geta. Có thể 
nói mùa hè ở Kyoto được bắt đầu với lẻ hội Gion và đó là ngày hội mùa hè. 

Tính đến nay lễ hội Gion đã có trên 110(1 năm tuổi. Nó bắt đầu từ năm 869 khi dịch 
bệnh lan trần khắp Kyoto. Để ngăn chặn 
bệnh dịch, theo lời kêu gọi của Nhật 
hoàng tất cả người dân đã ra đến Yakasa 
để cẩu nguyện xin sức khoẻ. Đồng thời 
người ta cũng làm 66 cỗ xe trang trọng 
tượng trưng cho 66 tỉnh (đơn vị hành 
chính của Nhật lúc bãy giờ) để tham pia 
cầu nguyên. Kết quá là dịch bệnh nhanh 
chóng kết thúc và sự kiện này đã được 
người dân tể chức thành lễ hội hàng nam. 


Mọi cảnh trong Ì £ hội (ion 


Có rất nhiều hoạt động điển ra trong lễ 
hội này nhưng nổi bật nhất là Yoi - yama vào ngày I6 và Yamahoko - junke vào ngày 
I7. Tại Yoi - yama mọi người mở toane cửa nhà cho xem những tấm bình phong gấp cổ 
quý giá. Còn Yamahoko - junko là cuộc diễu hành với những cỗ xe nhiều mầu sắc xuyên 
suốt khu buôn bán Kyoto. Những cô xe được các thanh niên trai trắng trong trane phục 
1ruyền thống kéo qua các đường phố và trên mỗi cỗ xe lớn chở một nhạc sĩ. 

Có hai loại cỗ xe là yama và hoko. Yama là xe rước nhỏ được kiệu trên vai. Còn hoko 
là cô xe khổng lồ với những bánh bàng gỗ lớn và phải kéo. Có 32 cô xe trong đoàn diễu 
hành: 25 xe rước yama và 7 cỗ xe hoko. Các cỗ xe được trang trí bảng thảm thêu hay 


vải, lụa chủ yếu của Nishijin, Kyoto nhưng cũng có mệt số được nhập từ Ấn Độ, Bi, Ba 
Tư, Thê Nhĩ Kỳ và các nước khác vào thế kỷ XV. 

Bến cạnh các lế hội của người lớn không thể không nói đến các lễ hội dành cho trẻ 
cm. Dưới đây là hai lễ hội trẻ em điển hình là lễ hôi Ilina và tết Đoan Ngọ 

® Tê hôi Ilina (Iina Matsuri] 

Tuỳ theo từng địa phương mà lề hội có những tên gọi khắc nhau, ví dụ như “Momo 
nà Sckku” (lẻ hội mừng hoa đào nở), "Hina no Sekku”" (lễ hội búp bẻ), tuy nhiên phá 
biến nhất vẫn là "Hina Matsuri" với nghĩa là lễ hội búp bê hina hay lễ hội cho các bé gái. 
Đày là lễ hội có xuất xứ từ Trung Quốc và bắt đầu xuất hiện ở Nhật Bản kể từ thời l:do 
(thể ký XVII - XIN). 


ky Lẻ hội bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 3 hành 
: năm và kéo dài suốt một tháng. Vào những ngày 
này, các pia đình có con gái nhỏ thực hiện nghi lẻ 
tại nhà để cầu xin hạnh phúc tương lai cho cọn gái 
mình. Ilo bày húp bẻ [lina và cúng rượu trắng. 
hánh dày, bánh bột tạo tâm dường và hoa đào trên 
bàn bày búp bẻ. Những búp hê ở đây không phải 
là húp hé để chơi hằng ngày mà là những búp hè 
đặc biệt với hình dắng vua, h›àng hậu và những 
j...c —. người luỳ tùng, được gìn giữ và lưu truyền từ đời 
Bàn bảy búp bề Hina trước của mỗi gia đình người Nhật. Theu quan 
trons naày lế hồi niệm của người Nhật Bản thời cổ đại những húp hè 
không phải là đồ chơi mà là hình tượng của của 
những vị thần hoác của can người và khi làm ra được búp bê như vậy nphĩa là đã có cải 
bảo vệ khỏi bệnh tật chống lại được thiên tai và những điều không hay khác. Trước đãy 
người ta làm búp bê bảng giấy, tượng trưng cho trẻ em để những người hành nghề cúng 
hái thực hiện các nghi lê nhằm xua đuổi những điểu xấu vàu những húp hé này rồi vứt 
Xuống các sông suối để chúng mang những điều không hay đi. Ngày này niềm tin đó đã 
mai một đi và những nghỉ lễ hành lễ ít khi gặp mà chủ yếu vào ngày này npười Nhật chỉ 
trưng bày các búp bê và cúng. 


Một bộ búp bê [lina thường gồm ít nhất là 15 con. Các búp bê được đặt trên các piá 
vỗ làm thành các bậc bọc vải đỏ. Những búp bê đẹp nhất, quý nhất được đặt ờ giữa, bậc 
trên cùng của giá đồ chơi gọi là vua và hoàng hậu (Dairisama). Bậc thứ hai bên dưới là 
ba nữ tuỳ tùng (kanja) mỗi người cẩm một bình rót rượu sake. Bậc thứ ha là Š nhạc công 
nam môi neười cẩm một nhạc cụ trừ người ca sĩ cảm quat. Các tầng còn lại hên dưới hày 
mô hình thu nhỏ các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau khi kết thúc lễ hội tất cả các búp 
bê lại được cất cắn thận cho đến ngày lễ này năm sau. 

e “Tết Đoan Ngo (Tango Marsuri hay Kodomo no hÙ 

Õ Nhật Bản nếu các bé gái có lễ hội búp bê Hina thì các bé trai cũng có một lễ hội 
riêng đó là tết Đoan Ngọ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 hàng nam. Tết Đoan 
Ngọ hay còn gọi là Tange né Sekku có xuất xứ từ Trung Quốc sau đó được du nhập vào 
Nhàt Bản và bát đầu được tổ chức dưới triểu đại của Nữ hoàng Suiko (593 - 638). 
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Trước kia lễ hội này gản liễn với việc bảo vệ miùa màng khải các loại côn trùng phá 
hoại. Vào đầu tháng Š, những người nông dân làm các hình nộm, cờ quan... buộc vào 
những chiếc sào tre dem cảm khắp cánh đồng. Dân dẫn các hình nộm ngày càng được 
làm cẩn thản và đẹp hơn, đặc biết là các hình nhân chiến binh. Cũng với thời pian những 
hình nộm trên trước đày dùng để xua đuổi chim chóc, bảo vệ mùa màng thì nay được 
người ta sử dụng với ý nghĩa giữ gìn con người khỏi những điểu xấu có hại. đặc hiệt là 
váu trẻ nhà. I2o vậy, các hình người này cũng được cảm quanh nhà và cổng ra vào. 

Suu này. Tange no Sekku được coi là lễ hội của các bé 
trai hay còn được biết đến tên là lễ hội Cờ. Văo năm 1948, 
chính phủ Nhật Bản quyết định lấy ngày này làm ngày tết 
cho thiếu nhì trong toàn quốc và được đổi tên thành 
Kodomeo no hị. 

Trước ngày lễ hội, các gia đình treo các con cá chép 
bằng giấy hoạc bảng lụa nhiều màu sặc sỡ lên sào tre 
dựng trước nhà, số lượng cá tương ứng với số bẻ trai trong 
gia đình. Trong nhà người ta bày các bún bè võ sĩ được vũ : 
trang lừ đầu đến chăn, các vị tướng lĩnh thuộc các triểu — “#ng comcárhép kùa bảng 

- : - : ; : giấy thiếu tà xác Xở tro 
đại trong lịch sử Nhật Bản hay trong huyền thoại với cấu trong ngáy lễ fzji 
mong cho con trai chóng lớn và thành đạt. Ngoài ra thức 
ăn để cúng trong ngày này chủ yếu là bánh nhân đậu và bánh nhân mật. 


II. PHONG TỤC TẬP QUÁN 

1. Hôn nhân 

Nhìn vào quá trình phát triển của lịch sử Nhật Bàn. cùng với sự thay đổi của chế độ 
và điểu kiện xã hội, hình thức hén nhân đã diễn ra nhiều sự biến đổi. Nhìn chung. sự 
biển đổi quan trọng nhất là từ hình thức hôn nhân A#„ko - ir¿ (chú rể đến nhà cô dâu) 
sang hình thức Yeøe ~ ir¿ (cô dàu đến nhà chú rẻ). 


Trước thế kỉ XIV, ở Nhật Bản có nhiều hình thức hôn nhân nhưng do tàn dư của chế 
độ mẫu hệ mà hình thức hôn nhân chủ yếu là hình thức Muko - trí. 


Muko - irí là hình thức hôn nhân mà sau khi tổ chức đám cưới, cô đâu không phải về 
nhà chồng như ngày này mà ở ngay tại nhà hố me đẻ. Cô dâu chỉ chính thức về nhà 
chồng sau khi đã sinh được một người con, hoặc bố hay mẹ của chú rể qua đời. [Tình 
thức này điển ra khác nhau ở từng địa phương. Đối với tầng lớp trên của xã hội Nhật Tàn 
lúc bấy giờ. sau khi kết hôn cô dâu ở nhà bổ mẹ đẻ, chú rể về nhà mình. Chí đến tối. bẻ 
rể sang nhà cô dâu để sống cuộc sống vự chồng. ‡Đối với tầng lớp bình dân. sau Ki kết 
hôn, mặc dù có dâu ở nhà bố mẹ đẻ nhưng hàng ngày cô phải sang nhà chếng làm: việc 
cho gia đình nhà chồng. Trong khí đó. ờ một số nơi khác có tập tục con rể phải đến làm 
việc cho nhà hố mẹ vợ một thời pian nhất định, 

Từ thế kí XIV trở về sau. cùng với sự lớn mạnh của tăng lớp võ s1, không chỉ giới hạn 
ở Kyoto và một số vùng lan cận, hình thức Ÿøe - ữ? (cô dâu đến nhà chú rể) đã được 
chấp nhận và phổ biến rộng rãi. Cũng ở giai đoạn này, do quan niệm gia trưởng về vai 


trò của người đàn ông trong gia đình và trong xã hội thay đổi, hình thức Muko - ir¡ đã 
chuyển sang hình thức Yozne - íri và tồn tại cho đến ngày nay. 

Dưới chế độ phong kiến, hôn nhân trở thành công cụ chính trị ngoại giao để duy trì 
hoà bình và liên mình giữa các lãnh chúa, và từ đó nó trở thành sự sắp đặt của gia đình, 
phục vụ cho lợi ích của gia đình. Khi ấy, những ước vọng của người con trai và người 
con gái trong hôn nhân không những không được coi trọng mà còn bị gia đình, gia tộc 
phới lờ. Tuy nhiên, vai trò của người làm mối (nakodo) cũng trở nên quan trọng hơn ở 
Nhật Bản. 


Chúng ta cũng thấy được một hệ quả khác của hình thức Yøme - ri, đó là tầm quan 
trong của đám hỏi. LỄ ăn hỏi (Yuinoö) trở thành một nghị lễ quan trọng trong đám cưới 
Nhật Bản. Đám hỏi là một hình thức trao đối lễ vật giữa nhà trai và nhà gái để đảm bảo 
cho sự đính hôn. 


Sau lễ ăn hỏi, lễ thành hôn cũng được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Một bức thông 
điệp được gửi tới gia đình bên nhà cô dâu khi tiễn con gái về nhà chông. Hơn nữa, một 
hôn lễ đúng nghi thức còn có tiệc rượu San - san - kudo giữa nhà trai và nhà gái. 

Có thể thấy các nghi thức tiến hành hôn lễ chủ yếu diễn ra như sau: 


Omiai (lễ ra mắt): 


Nói đến đám cưới Nhật Bản, trước hết ta phải nói đến một phong tục truyền thống có 
từ xa xưa. Đó là lễ Omiai - cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người con trai và người con gái 
(nhà trai, nhà gái) trước khi tiến hành hành hôn lễ. 


Trong xã hội cũ, đám cưới của đôi nam nữ là do cha mẹ sắp xếp. Do đó, nghi thức 
của một đám cưới cũng do cha me lo liệu, người con chỉ đóng vai trò tuân thủ cha mẹ. 
Cũng như vậy, nghỉ thức Omiai được gia đình lo liệu với sự hiện diện của người làm mối 
(Nakodo). Người làm mối là người có trách nhiệm đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này 
nhằm mục đích giúp cho hai gia đình hiểu nhau rõ hơn. Đã có lúc cuộc gặp gỡ này 
không có sự có mặt của đôi trai gái, bởi hai gia đình không quan tâm đến tình cảm của 
họ mà chi chú ý đến lợi ích riêng của mình. 

Cùng với sự thay đổi của xã hội, 2miai đã trở thành cuộc gặp gỡ của đôi trai gái. Khi 
người con trai được bà mối (zkodo) mời đến xem mặt cô gái mà bà đã lựa chọn, nếu người 
con trai cảm thấy ưng ý thì trước khi về anh ta để lại một chiếc lông chim. Nhưng nếu người 
con pái thấy không ưng ý thì cô ta cũng không được bày tỏ thái độ của mình. Nói chung, 
trong xã hội phong kiến, người con gái không cớ quyền nói lên tiếng nói của mình. 

Từ thời Minh Trị trở lại đây, cuộc gặp gỡ đã có sự hiện điện của người con trai và 
người con gái. Điều này chứng tỏ hai người đã có cơ hội tìm hiểu nhau trước khi cưới, 
dù cho đó là cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước. 

Hiện nay, đa số người dân Nhật Bản kết hôn do tình yêu. Tuy nhiên, nghi thức Ó;mï 
vẫn luôn được coi trọng. Có những đôi trai gái tự tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân, 
nhưng họ vẫn mời một người đứng ra "làm mối” cho mình, bởi họ cho rằng cố nghi thức 
Omiai thì cuộc hôn nhân của họ sẽ bên vững và hạnh phúc hơn. 
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Tuy nhiên, một số người cho rằng (mai chỉ thích hợp với những người không có khả 
năng tìm cho mình một người mg ý. Ngày nay, nghi thức này đã có nhiều thay đổi. Khi 
một gia đình có con gái đến tuổi trưởng thành, người mẹ mang ảnh con gái mình cho 
những người thân quen xem, nhờ đó cô gái sớm tìm được người ưng ý. Sau buổi ra mắt, 
bà mối để cho hai người có cơ hội tìm hiểu nhau kĩ hơn thông qua những cuộc hẹn hò, đi 
chơi, đi ăn và đôi khi là cả quan hệ xác thịt. Sau đó, nếu hai người thấy phù hợp thì họ sẽ 
nối cho bà mối biết để bà chuẩn bị cho những nghỉ lễ tiếp theo, còn nếu thấy không hợp 
nhau thì mỗi người có thể tiếp tục cuộc gặp gỡ khác. 

Có thể thấy rằng từ trước đến nay, vai trò người làm mối rất quan trọng đối với đám 
cưới ở Nhật Bản. Họ là những người được gia đình hai bên lựa chọn, thường là người có 
địa vị trong xã hội, gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Nhiệm vụ của người làm mối là phải 
tìm được những đối tượng phù hợp với nhau về hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, tính 
cách... để đảm bảo sự bền vững trong cuộc hôn nhân của đôi trai gái sau này. Các bà 
mối sẽ đảm nhiệm công việc của mình từ khi đôi trai gấi gập gỡ lần đầu tiên cho đến khi 
đám cưới hoàn tất và họ sẽ nhận được một khoản tiền từ 100 đến 200 nghìn Yên. 

Omuai được lưu truyền từ lâu ở Nhạt Bản, nhưng cho đến nay vẫn không có dấu hiệu 
của sự tần lụi. 2m4¡ chính là yếu tố tạo nên sự thành công của những đám cưới. 

Yui - no (TẾ ăn hỏi): 

Yuino là hình thức hai bên gia đình cô dâu, chú rể gặp gỡ ăn uống cùng với sự có mặt 
của bà mối (n0akodo). Đây là nghi thức không thể thiếu trong các đám cưới Nhật Bản từ 
trước đến nay. 


Trước đây, trong lễ ăn hỏi Ywimo, cô dâu và chú rể sẽ trao quà cho nhau. Cô dâu trao 
cho chú rể chiếc Obi (thất lưng) - biểu tượng cho sự trính tiết, đức hạnh của người phụ 
nữ. Còn chú rể trao cho cô dàu chiếc áo Hanama - biểu tượng cho sự thuỷ chung. Ngoài 
hai món quà chính kể trên, sính lễ gồm có 9 món quà khác tượng trưng cho sự hạnh 
phúc và may mắn. Đó là Naganoshi (miếng giấy trắng nền đỏ vàng, bên trong là vỏ sò 
phơi khô biểu trưng cho hạnh phúc bền lâu), Mokuroku (danh sách đồ sính lễ), một 
phong bao đựng tiền (số tiên thường là số lẻ), Katsuo bushi (miếng cá ngừ phơi khô - 
tượng trưng cho sức khoẻ), Surume(mực khô), Konbu (rong biển - với ý nghĩa chúc 
sinh nhiều con cái), Shiraga (sợi dây lành), Suchiro (đuôi chim), Yanagi - daru (thùng 
rượu Sake). 


Ngày nay, nghi thức này được đơn giản hóa rất nhiều. Nếu như không có sư hiện diện 
của Nakodo thì chú rể sẽ đến thăm gia đình cô dâu tương lai và đưa cho gia đình cô dâu 
một khoản tiền. Sau đó, gia đình cô dâu mời chú rể ở lại ăn tối và tặng lại món quà đáp 
lễ cho chú rể như quần áo, đồng hồ... 

Chuẩn bị hôn lễ: 

Sau khi hoàn tất lễ Y„ino, cô dâu chú rể bước vào chuẩn bị cho hôn lễ. Trước khi đám 
cưới được tổ chức, cô dâu chú rể gửi thiệp mời đến mọi người. Khách mời thường là 
những người thân quen với gia đình hai bên. Số lượng khách mời trong đám cưới Nhật 
Bản không đông, thường không quá LOO người. 


Ngoài ra, hai bên còn chuẩn bị một số công việc khác nhự mua nhẫn cưới, bánh cưới, 
tìm địa điểm tổ chức hôn lễ. Người Nhật thường tổ chức đám cưới ở nhều nơi như nhà 
riêng, đền thờ Thần đạo Shinto, khách sạn... 

Điểm khác biệt trong đám cưới của người Nhật là cô đâu và chú rể phải tặng quà cho 
khách đến dự đám cưới. lo đó, họ dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho những món 
quà ấy. 

Trang phục cưới là một thứ quan trọng không thể thiếu trong đám cưới Nhật Bản. 
Cũng giống như các nước phương Tay, cô dâu chọn màu trắng cho trang phục cưới của 
mình. Từ thế khi XIV - XXV, Nhật Bản có phong tục thay đổi áo cưới trong đám cưới. 
Ngoài chiếc áo Kimono truyền thống được mặc để cử hành nghỉ lễ tại đến thờ Thần đạo 
(in - Ja), cô dâu sẽ thay một bộ Kimono khác màu. Hoặc đó cũng có thể là những bộ áo 
cưới phương Tây. Còn trang phục cho chú rể thì đơn giản hơn - một bộ Kimono màu 
đcn hoặc trang phục thco kiểu phương Tây. 

Sau khi đã hoàn tất những công việc chuẩn bị cho đám cưới, việc tiếp theo là tổ chức 
hôn lẽ. 


Hiôn lễ: 


Có nhiều hình thức tổ chức hôn lễ khác nhau như tổ chức hôn lễ theo đạo Shinto, đạo 
Kio, đạo Phật và tổ chức hôn lễ tại gia đình. 


Hôn lễ tổ chức theo đạo Shimo: Những đám cưới tổ chúc theo nghỉ thức Thần đạo 
(Shinto) khá phổ biến ở Nhật Bản. Hôn lễ được tổ chức ở những nơi trang nghiêm như đền 
thờ Thần đạo (7n - /2). Khách mời thường không đông nhưng không thể thiếu người làm 
mối Wakodo. Các nghi lễ được tiến hành như sau: Trước tiên, thầy tu tiến hành nghi thức 
tôn giáo. Cô dau, chú rể đọc lời thể thuỷ chung suốt đời với nhau. Sau đó, họ thực hiện 
nghi thức uống rượu cưới Sansan Kudo. Tiếp đến là trao nhẫn cưới cho nhau. Cuối cùng, 
chú rể cùng cô dâu tiến tới bàn thờ lấy nhành cây Sasaki. Sau nghi thức chính của đám 
cưới, gia đình bai bên trao rượu cho nhau để chứng tỏ sự hoà hợp giữa hai gia đình. 


Hôn lễ tổ chức theo đạo KHo: Ngày nay, đám cưới tổ chức theo Kito giáo ngày càng 
phổ biến, chiếm khoảng 53,1%. Hôn lễ được tổ chức ở nhà thờ thiên chúa. Tham dự đám 
cưới này có rất nhiều người. Người làm chứng (thường là người thân) có vai trò hết sức 
quan trọng. Các nghi thức diễn ra giống như ở phương Tây. Khi những nghỉ thức tổ chức 
ở nhà thờ kết thúc, một bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức tại khách sạn hay ở một địa điểm 
chuyên tổ chức tiệc cưới. 


Hôn lễ tổ chức theo đạo Phát: Nhật Bản là nước chịu nhiều ảnh hưởng của các tôn 
giáo khác nhau, trong đó có đạo Phật. Mặc dù Phật giáo không chiếm một vị trí lớn 
trong đời sống xã hội, nhưng có khoảng 0,8% dân số Nhật Bản tổ chức hôn lế theo hình 
thức này. Nghi thức quan trọng nhất của đấm cưới là lễ báo cáo với tổ tiên và lễ tạ ơn 
Phật. Tràng hạt là một vật hết sức quan trọng trong hôn lễ. 

Các nehi thức được tiến hành như sau: Trước tiên, các vị khách bước vào hội trường, 
tiếp theo là người thân, rồi đến cô đâu chú rể và người làm mối, đi sau cùng là một nhà 
sư (vị chủ toa). Vị chủ toạ ngồi quay vào bàn thờ thông báo buồi lễ bất đầu. Nhà sư trao 
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cho cô dâu, chú rể chuỗi tràng hạt. Nhà sư tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. Sau 
đó, chú rể cô dâu đọc lời thể. Tiếp theo, chú rể và cô dâu lần lượt thắp hương, chú rể làm 
trước, cô dâu làm sau. Cuối cùng, cô dâu chú rể làm lễ Sansan Kudo. 

Hôn lễ tổ chức tại gia đình: Trước đây hình thức này rất phố biến vì dịch vụ tổ chức 
tiệc cưới chưa phát triển. Các nghi thức được tiến hành như sau: Trước tiên, cô dâu được 
trang điểm tại nhà. Đến giờ tốt, cô dâu chào họ hàng để theo người làm mối đến nhà 
chú rể. Người làm mai là một đôi vợ chồng. Khi cô dâu đi cùng người làm mối chính 
(người vợ) thì người chồng của bà mối cùng chú rể chuẩn bị đón cô dâu. Khi cô dâu tới 
nhà chú rể, cả hai tới trước bàn thờ tổ tiên để làm lễ. Họ không ngồi cạnh nhau mà ngồi 
cạnh người làm mối. Trước bàn thờ tổ tiên, cô dâu chú rể làm lễ Sansan kudo. Sau khi 
uống rượu xong, người làm mối tuyên bố hai người là vợ chồng. Sau đó, một bữa tiệc 
liên hoan được tổ chức để mời tất cả những người khách tham dự. Ngày nay, hình thức 
này không còn phổ biến ở thành phố nhưng đa số ở nông thôn, người ta vẫn tổ chức theo 
hình thức này. , 

Ở Nhật Bản phí kết hôn rất cao, từ 7 đến 8 triệu yên nếu cưới ở khách sạn hoặc đi ra 
nước ngoài cưới. Tổ chức cưới xin là một nghề rất mới, do công ty du lịch đứng ra lo từ 
quần áo, hội trường đến cuộc du lịch hưởng tuần trăng mật... Gần đây, do có nhiều nhân 
viên nữ độc thân tìm đối tượng trên mạng nên xuất hiện nghề mới, ngành dịch vụ thông 
tin kết hôn giới thiệu đối tượng lý tưởng và rất được ưa thích. 

2. Tơng lễ 

Nói đến Nhật Bản là nói đến một quốc gia đa tôn giáo. Hiện nay ở Nhật Bản, ba tôn 
giáo chính cùng song song tồn tại. Đó là: Thần đạo, Phật giáo, Thiên chúa giáo. Trong. 
số đó, Phật giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hoá của người Nhật, đặc biệt là 
trong tang lễ. Nếu nghi thức trong lễ cưới của người Nhật là những nghi thức kết hợp 
giữa đạo Thiên Chúa và Thần đạo, thì nghi thức trong lễ tang lại mang đạm ảnh hưởng 
của đạo Phật. Nói vậy không có nghĩa là người Nhật không tiến hành tang lễ theo các 
nphi lễ của đạo Thiên Chúa hay Thần đạo, nhưng có lẽ cách tiến hành theo nghi thức 
Phật giáo được sử dụng nhiều nhất. 

Ngày nay, Nhật Bản là một đất nước phát triển nên các dịch vụ tổ chức tang lễ cũnp 
rất đa dạng. Các công ty này sẽ cung cấp các loại hình dịch vụ khác nhau tuỳ thuộc vào 
nguyện vọng của gia đình. 

Thông thường, một buổi tang lễ theo nghi thức đạo Phật gồm những bước sau: (1) 
Rinshuu (Lâm chung, qua đời), (2) Noukan (Liêm, nhập quan), (3) Tsuya (Túc trực bên 
linh cữu), (4) Soushiki, Kokubetsu shiki (LỄ truy điệu, lễ tiễn biệt), (5) Shukkan (LỄ 
xuất quan), (6) Kasou (Hoả táng), (7) Shoujin Otoshi (Rắc hài cốt). 

(1) Lm chúng ( Rinshuu) 

Khi có người nhà sắp qua đời, người Nhật nhanh chóng thông báo cho họ hàng, bạn 
bè, người thân biết tin. Đầu tiên, họ làm lễ vấy nước Matsugo no MiZu (một loại nước 
dùng để vầy lên người mới chết) để linh hồn sớm được siêu thoát. Sau khi tắm cho người 
chết bằng nước nóng, người ta trang điểm để da dẻ, mặt mũi được hồng hào. Tiếp thco, 


họ thay quần áo mới cho người chết và đặt thi thể sao cho đầu hướng về phía Bắc, mặt 
người chết được che bởi môi tấm vải, hai tay đeo tràng hạt và cháp quanh ngực. 

Tiếp đến là công việc chuẩn bị bàn thờ. Một bàn thờ (Makuramoto) được đạt phía 
trên thi thể người chết. Trên bàn thờ có thắp hương, nến và các loại đồ cúng. Hai bên 
bàn thờ có treo hai tấm vải trắng. 

Một điều đặc biệt trong tang lễ của người Nhật là sự xuất hiện của các nhà sư. Nhà sư 
được mời đến để đọc kinh cầu siêu, từ những nghi thức đầu tiên cho đến những nghỉ 
thức sau này như: cúng 49 ngày, piỗ đầu... 

(2) Nhập quan (Noukan) 

Người chết được mặc một chiếc áo đặc biệt (áo dùng để kham liệm). Sau khi bó hai 
tay, hai chân người chết lại, người ta tiến hành nhập quan. Gia đình, họ hàng thân thích 
tập trung quanh linh cữu. Ba, bốn người từ từ đưa thi thể vào trong quan tài. Mọi người 
chắp tay làm lễ. Tiếp theo, người ta bỏ vào bên cạnh người chết hoa hoặc vật dụng quen 
thuộc của người chết. Cuối cùng, khi chuyển quan tài vào vị trí gần bàn thờ, người ta 
tiếp tục thấp huơng. 

(3) Túc trực bên linh cữu (Tsuy4) 


Tsuya là từ dùng để chỉ việc túc trực bên người chết trong suốt đêm đầu tiên. Ngày 
nay chỉ có những người thân thiết mới làm việc này, Tsuya không phải là nghỉ lễ chính 
thức mà chỉ là việc người nhà tập trung bên lính cữu nhưng thứ tự chỗ ngồi có liên quan 
đến huyết thống. Khi đối diện với thi thể, đầu tiên là ngồi quì gối và vái một vái. Nếu 
gia đình tang chủ tỏ vẻ đau thương thì người khách sẽ tiến lại gần họ với tư thế quì, vái 
một lần nữa. Cuối cùng, quay sang cúi chào gia đình và nói với họ những lời động viên 
an ủi, Sau khi thắp hương xong nếu được mời ở lại ăn cơm cùng gia đình thì thông 
thường không nên từ chối. 


Trước đây, khách thường mang hương đến viếng nhưng ngày nay thay cho những bó 
hương là các phong bì "Gookoden", bên tronp đựng tiền phúng. Số tiền này có nhiều 
mức khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ thân quen với người đã mất. 

Thiệp chia buồn có hai dải lụa đen trắng, ở piữa ghi dòng chữ "Goodenzen". Khi 
đặt tiền phúng lên bàn thờ, phải đặt tấm thiếp sao cho dòng chữ này hướng về phía 
người viếng. 

Ngoài ra, trang phục cũng là điều hết sức quan trọng trong tang lễ của người Nhật. 
Đối với tang chủ và pia quyến, nam giới mặc comple thất cà vạt, đi giày đen; phụ nữ 
mặc váy đcn, di tất đen. Tang phục cho khách đến viếng là trang phục đơm giản, thường 
là màu đen. 

(4) Lẻ truy điệu. lễ tiễn biệt (Sousluki, Kokubelsu shiki) 


Sau khi đã nhập quan xong, người ta cử hành lễ truy điệu (Soushik1) theo ngày, giờ 
tốt đã được chọn từ trước. Thực ra, lễ truy điệu (Soushiki) và lễ tiễn biệt (Kokubetsu 
Shiki) là hai nghi thức khác nhau. Nhưng gần đây người Nhật hay gộp hai nghỉ lễ này 
thành một. Lễ truy điệu được cử hành rất tranp nghiêm, long trọng nên nó mang tính 
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chất tôn giáo nhiều hơn. Khoảng 15 phút trước khi lễ truy điệu bắt đầu, tang chủ cùng 
gia quyến đón khách trước cửa hội trường. Khi nhà sư bước vào, ban lễ tang tuyên bố cử 
hành tang lễ. Trong khi nhà sư tụng kinh cầu siêu, ban lễ tang đọc tên từng đoàn người 
vào viếng. Người trưởng đoàn có nhiệm vụ nhận hương, hoa từ ban tổ chức, sau đó đến 
thắp hương và cắm hoa lên bàn thờ. Cả đoàn cùng khấn theo người trưởng đoàn. Khi mọi 
người đã vào viếng xong, lễ truy điệu kết thúc, lễ tiễn biệt bất đầu. Tang chủ và gia 
quyến gửi lời cảm ơn đến toàn thể khách đến viếng. Sau đó mọi người, cuối cùng là gia 
quyến, họ hàng thân thích đi quanh linh cữu và nói lời tiễn biệt với người đã mất. 
(5) Lễ xuất quan (Shukkan ) 


Lễ tiễn biệt kết thúc, mọi người chuẩn bị cho lễ hoả táng. Người ta khiêng quan tài 
sao cho đầu người chết hướng về phía Tây. Khi nguời thân, họ hàng đứng quanh linh 
cữu, người ta mở nắp quan tài ra, đặt vào cạnh người chết cơm cúng và một số vật dụng 
quen thuộc của người chết. Tuy nhiên, người Nhật kiêng không để những thứ như kim 
loại hay gương vào trong quan tài. Sau khi đạy nắp quan tài lại, họ sẽ chuyển quan tài 
lên xe tanp. Tang chủ đi đầu tay cầm bài vị. Con trai hoặc cháu trai của nguời đã mất 
cầm ảnh đi theo sau. Sau khi quan tài được chuyển lên xe tang, tang chủ cùng đại diện 
gia đình cúi chào và nói lời cảm œn đến toàn thể mọi người. 

(6) Hoả táng (Kasow) 


Công việc hoả táng được tiến hành tại đài hóa thân hoàn vũ. Nhân viên của đài hoá 
thân hoàn vũ chuyển quan tài xuống và đặt xuống trước lò thiêu. Sau đó, tang chủ đặt 
ảnh và bài vị lên bàn thờ. Lễ Osame bắt đầu khi nhà sư đọc kinh, trong khi người thân 
họ hàng sẽ thắp hương, khấn vái trước linh hôn người chết. Khi quan tài dần dần được 
đưa vào lò thiêu cũng là lúc toàn thể mọi người chắp tay khấn vái tiễn đưa người đã mất. 
Sau khi hoả táng xong, nhân viên đài hóa thân hoàn vũ dùng đũa gắp xương bỏ vào bình 
chứa hài cết. Chiếc bình này được bọc vào cẩn thận trong một tấm vải màu trắng, sau đó 
được đưa cho tang chủ mang về nhà. 

(7) Rắc hài cốt ( ShouJin Otoshi ) 


Gia đình sẽ tiến hành rắc đi cốt trên một chiếc thuyền cùng với sự hiện diện của bạn 
bè, họ hàng.thân thiết. Hàng ghế đầu tiên được dành cho nhà sư để tụng kính cầu siêu. 
Tiếp theo là vị trí của đại diện bên tổ chức. Hàng ghế cuối cùng dành cho gia đình, họ 
hàng thân thích. Khi trở về nhà, nhà sư cũng những người thân quen được mời ở lại dùng 
cơm cùng với pia đình. 

Sau tang lễ, người ta còn tiến hành một số nghỉ thức sau: 


Cúng 7 ngày: Sau 6 ngày kế từ ngày mất, người ta sẽ làm lễ cúng 7 ngày trong nội bộ 
gia đình. Theo quan niệm của người Nhật, vào ngày này người đã khuất sẽ đến được bờ 
sông Santo sau khi đã vượt qua mọi gian lao, hiểm trở. Trong lễ cúng 7 ngày, nhà sư 
cũng được mời đến tụng kinh để linh hồn người chết sớm siêu thoát. 


Cúng 49 ngày: Sang ngày thứ 49, gia đình làm lễ cúng gọi là cúng 49 ngày. Đồng 
thời người ta tiến hành chôn hài cốt xuống mộ. Việc chôn hài cốt được tiến hành như 
sau: Trước tiên, họ chôn bình đựng hài cốt xuống mộ, sắp xếp đồ cúng lên mộ để thắp 


hương. Sau đó, nhà sư đọc kinh cầu siêu. Mọi người thấp hương và khấn vái trước mộ 
người đã khuât. Sau khi hài cốt được chôn xong, mọi người về nhà dùng cơm. 


Giỏ đầu: Một năm trôi qua kể từ ngày mất, người ta làm giỗ đầu mời họ hàng thân 
thích đến dự. Cả gia đình đến mộ đọn đẹp, mang theo hương hoa, bánh trái để cúng. Với 
quan niệm người đã khuất sẽ phù hộ độ trì cho con cháu nên sau khi cúng xong, mỗi 
người được nhận một phần lộc và mang về nhà. 


Tế Obon: Đây là tục lệ diễn ra hàng năm trên khắp nước Nhật, kéo dài từ ngày 13 đến 
ngày I6 tháng 8 Iương lịch. Cả gia đình cùng đi tảo mộ. Trong mỗi gia đình đều có một 
bàn thờ nhỏ, trên đó là hoa và đồ ăn để cúng. Với quan niệm ông bà tổ tiên sẽ về thăm 
nhà, đêm ngày 13 người ta đốt một ngọn lửa đón chào (Mukaebn) trước cửa nhà. Mọi 
người quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện từ xa xưa. Ngày l6 
người ta đốt nến và thả hoa xuống sông để tiễn ông bà, tổ tiên lên trời. 


IV. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 

Nhật Bản là một quốc gia đa tôn giáo. Nhìn vào quá trình phát triển lịch sử Nhật Bản 
ta luôn thấy sự hiện diện của nhiều tôn giáo, chủ yếu là ba tôn giáo: Thần đạo (Shinto3, 
Phật giáo và Thiên chúa giáo. Cho đến nay, ảnh hưởng của ba tôn giáo này đã để lại dấu 
ấn đậm nét trong, đời sống văn hoá của người Nhật. Vậy chúng ta hãy quay trở về những 
chặng đường đầu của lịch sử Nhật Bản để tìm hiểu xem ba tôn giáo ¡:ày bắt nguồn từ đâu 
và ảnh hưởng của nó như thế nào đối với người Nhật. 

1. Tôn giáo, tín ngưỡng thời Nơra 


Tín ngưỡng bản địa của Nhật Bản là Thần đạo, chủ yếu thờ cúng các lực lượng siêu 
nhiên vô hình. được gọi là Kami (thần thánh), chẳng hạn như mặt trăng, mặt trời, cỏ cây, 
sông núi. Sau này, dưới sự bảo trợ của giai cấp thống trị, nó trở thành tôn giáo có thiết 
chế, có tố chức và được nâng lên thành tôn giáo chính thống gọi là Shinto (Thần đạo). 
Đặc điểm của Thần đạo là các đền thờ được xây dựng và trang hoàng đơn giản khác hắn 
với các ngôi chùa lớn của đạo Phật. 


Thế kỉ VI đánh dấu cho sự du nhập văn hoá Trung Hoa chính thức vào Nhật Bản, mở 
đầu tà Phật giáo và Hán học. Tầng lớp tu sĩ, tăng lữ là những người đi tiên phone trong 
việc tiếp thu cắc tri thức mới học được của Trung Hoa mang về cho đất nước. Đặc biệt 
Thái tử nhiếp chính Shotoku với "Hiến Pháp L7 điều” mà ông để ra đã khiến cho Phật 
piáo phát triển rộng rãi ở Nhật Bản. Người Nhật đến với Phật giáo với nguyện vọng đơn 
giản muốn thoả mãn lợi ích vật chất. Vì vậy, sức hấp dân của đạo Phật cũng chính là vẻ 
đẹp tráng lệ của các ngôi chùa, với những buổi lễ trang trọng. Tuy nhiên ở thời kì này, 
người ta chỉ coi những lời cúng bái như là sự phù phép chứ chưa cố tác động gì đến tỉnh 
thần. Khi hiểu biết hơn, người Nhật đã có sự thay đồi trong cách nghĩ. Ban đầu họ coi 
trọng các yếu tố tinh thần của Phật giáo, đặc biệt là trong tình cảm đối với gia đình. Đến 
cuối thế ki VI, đạo Phật đã trở thành quốc giáo. Các nghỉ lễ Phật giáo trở thành một bộ 
phận quan trọng của nghi lễ triều đình. Nhiều chùa chiển được xây dựng theo lệnh của 
nhà nước. Ngay bản thân tầng lớp quí tộc cũng cho xây đựng điện thờ Phật trong dinh 
của họ. Việc sao chếp kinh Phật trở nên thịnh hành. Vì thế mỗi ngôi chùa hay sơn môn ở 
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tĩnh là một hạt nhân văn hoá. Từ đó có thể nói rằng, đạo Phật vừa là động cơ thúc đẩy 
nền văn hoá, vừa là công cụ để củng cố quyền lực của giai cấp thống trị đương thời. 


Cuối thời Nara, do có sự hiểu biết hơn về Phật giáo các sư sãi đã chuyển từ việc học 
các nguyên lý đại cương của đạo Phật sang việc tìm hiểu sâu hơn những cái hay của tôn 
giáo mới này. Sau đó dần dân các giáo phái khác nhau xuất hiện, trong đó nổi bật là sáu 
phái: phái Tam luận (Sanron), phái Thành thực (Joritsu), phái Pháp tưởng (Hosso), phái 
Duy thực(Yushiki), phái Luật (Ritsu) và phái Hoa Nghiêm (Repgon). Nhìn chung, cả sáu 
giáo phái này có chung một mục đích và không chống đối nhau. 

Ngay từ thời kỳ đâu, Phật giáo đã có những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của 
người Nhật. Phật giáo không những kích thích việc học hành, nâng cao sự cảm thụ nghệ 
thuật cho dân tộc Nhật Bản mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển như ngành thủ 
công mỹ nghẻ, xây dựng nhà cửa, làm đường xá... Tuy nhiên, Phật giáo cũng để lại ảnh 
hưởng tiêu cực đối với đất nước. l2o triều đình ban cho giới tu hành và giới quí tộc nhiều 
đặc quyền đặc lợi nên quyền lực của triểu đình bị đe doa. 

Dù có mặt tích cực và tiêu cực nhưng Phật giáo vẫn là động cơ thúc đẩy sự tiến bộ 
của nền văn hóa dân tộc, đồng thời Phật giáo đã thối một luồng gió mới vào nước Nhật, 
làm cho tôn giáo này trở thành hệ thống tín ngưỡng cố sức thuyết phục nhất định và 
mang đến cho Nhật Bản nhiều yếu tố mới lạ mà tín ngưỡng cổ truyền chưa thể có được. 

Cùng với Phật giáo, Nhật Bản thời Nara còn tiếp nhận một tôn giáo khác, đó là 
Khổng giáo. Đây là hệ thống lý luận, chuẩn mực đạo đức chính thống về văn hóa và 
chính trị của Trung Hoa. Nó được truyền vào Nhật Bản qua nhiều con đường mà mở đầu 
là con đường Triều Tiên. Những qui tắc và tư tưởng của đạo Khổng trong “Hiến Pháp ]7 
điều" của Thái tử Shotoku đã cho thấy được sức ảnh hướng của Khổng giáo đối với nhà 
nước Nhật Bản. Khổng giáo tác động lên nhiều mặt trong đời sống của người Nhật, đặc 
biệt là mặt đạo đức. Nhiều điều răn dạy của Khổng giáo đã được ghi chép tập hợp lại 
thành sách, trong đó "Hiếu kinh" được cho là cuốn sách không thể thiếu trong chương 
trình học của mỗi trường. 

Tuy nhiên, với người Nhật đạo Khổng cũng nặng về lý thuyết nhiều hơn thực tế và họ 
chỉ sử dụng những ngôn từ mượn từ đạo Khổng để duy trì luân lý đạo đức và để cao 
trung hiếu. 

2. Tôn giáo lín ngưỡng thời Heian 

Để tránh ảnh hướng quá sâu của tôn giáo, Hoàng đế Kamu khi lên ngôi đã quyết định 
rời đô về Heian. Tuy nhiên, ở thời kỳ này, triểu đình vẫn giữ thái độ hòa bình với đạc 
Phật. Nghi lễ của đạo này vẫn được tôn trọng trong đời sống xã hội. Vì vậy Phật giáo 
vẫn được coi là quốc giáo. Bên cạnh đó, Phật giáo thời Heian đó có sự thay đổi lớn, từ 
một hệ thống tôn giáo được tầng lớp trên ủng hộ với mục đích riêng, nay đã trở thành 
một tôn giáo thực sự hấp dẫn đối với công chúng. 

Hai giáo phái lớn phổ biến là Tendai (Thiên đài) và Singon (Chân ngôn) do hai nhà tu 
hành nổi tiếng Saicho và Kukai đứng đâu. Tenda: là một trường phái chính thống trong 
đạo Phật ở Nhạt Bản, có liên quan đến trường phái Phật giáo ở Trung Hoa nhưng mang 


mầu sắc Nhật Bản. Đạo Tendai được xây dựng trên cơ sở học thuyết siêu hình kết hợp 
với các trường phái Phật giáo Nara trước đây. Nó là sự kết hợp của những trường phái 
thiên về cách tu hành khổ hạnh. Còn đạo Singon toát lên những tư tưởng cao quí mang 
tính huyền ảo, giàu tính tượng trưng hơn thể hiện. 


Có thể nói hai đạo này đánh dấu những mốc lớn trong lịch sử tư tưởng Nhật Bản và 
những bài viết của hai hòa thượng Saicho và Kukai được coi là đã đặt nền móng cho một 
tư duy có hệ thống. 


Về tổng thể, đạo Phật ở Nhật Bản thế ki IX, X chưa thật thịnh hành trên cả nước. 
Trong khi giới quí tộc hướng về đạo Phật thì đông đảo người dân, mặc dù vân đi lễ Phật 
nhưng tâm hồn lại đành cho các vị thần dân tộc với tín ngưỡng cổ truyền là Thần đạo. 


Ngoài đạo Phật, thời Ileian, với nền tảng được xây dựng từ thời Nara, đạo Không 

- được người dân khá coi trọng và trở thành môn học hàng đầu trong chương trình giảng 

dạy đại học. Việc nghiên cứu đạo Khổng ngày càng được chuyên môn hoá. Tuy nhiên, 

do đạo Khổng mang tính chất triết lý nên người Nhật chỉ quan tâm đến mặt chính trị, 
lịch sử của đạo Khổng hay những châm ngôn được dùng trong việc cai tri. 

Mặc dù nhận thức của con người đã tiến bộ hơn nhưng nói chung xã hội Heian và cả 
tầng lớp quí tộc vẫn tin vào các lực lượng siêu nhiên. Niềm tin này được lý giải bằng 
thuyết âm dượng, bằng khía cạnh huyền bí của đạo Phật nên nó vẫn tồn tại lâu dài. Hơn 
nữa, ý thức hệ của con người thời đại Heian bị chỉ phối bởi trào lưu tư tưởng, kể cả mật 
siêu nhiên và siêu hình của đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật và Thần đạo kết hợp với nó 
những phép bói toán, xem sao, xem hướng đất... rất được phổ biến. 

3. Tôn gióo thời Kœmgkura 

Thời đại này, người ta chú trọng đến việc phục hồi và cải tổ Phật giáo để Phật giáo 
mang tính bình dân. Trước đây. Phật giáo chỉ dành riêng cho tầng lớp trên trong xã hội 
và chưa được truyền bá rộng rãi trong mọi tầng lớp nhàn dân. Hơn nữa, những sai lạc 
thiếu nghiêm minh trong Phật pháp được coi là những nguyên nhân gây nên sự suy sụp 
về tỉnh thần trong xã hội. Sau này, Phật giáo được phổ biến rộng rãi, mang tính dân tộc 
và màu sắc Nhật Bản. Điều này được thể hiện rõ nét trong cách nhìn nhận đế: với Phật 
giáo chính thống thời I“ujwara. Có 3 trường phái khác nhau: 

- Phái chủ trương phục hồi các giáo phái ở Nara, nhất là Kegon (Luật tông) và Ritsu 
(Nghiêm tông) 

-_ Phái chủ truơng tách khỏi giáo phái Heian, lập các giáo phá: mới, đó là Iodo, Shin 
và Nichrrcn. 

- Phái Zen phát triển rộng rãi trong quá trình giao lưu với Trung Hoa đời nhà Tống. 

Nhóm chủ trương phục hồi giáo phái cổ Nara đặc biệt để cao Inật tông và Nghiêm 
tông nhằm mục đích chấn chinh lại kỉ cương Phật giáo. Tuy nhiên, giáo phái này không 
thu được kết quả để kéo chúng trở lại dòng chính của tôn giáo, ngoại trừ việc trùng tu lai 
tu viện Todaiji bị thiêu huỷ năm 1180. 

Sự phát triển của giáo phái Zen là một hiện tượng "có một không hai” trong lịch sử 
tôn giáo Nhật Bản. Nó có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, ảnh hưởng đến tư duy, nếp 
nghĩ của người Nhật, đến nghệ thuật và văn hoá Nhật Bản. Giáo phái này cho rằng sự 
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giác ngộ chỉ có được bằng nhận thức trực giác và tư tưởng này đã rất phổ biến ở nhiều 
giáo phái từ thời kì Nara như Thiên Đài và Chân Ngôn. 

Ngoài hai giáo phái chính nói trên, có một giáo phái khác cũng của đạo Phật được 
tầng lớp võ sĩ Nhật Bản rất coi trọng, đó là phái Thiển Tông do các nhà sư du học ở 
Trung [loa mang về vào thế kỉ XI. Các tu sĩ phái Thiền Tông đóng vai trò chủ đạo trong. 
lịch sử phát triển các hình thức nghệ thuật của Nhật như kịch No, kiến trúc và hội hoa. 
Ngoài ra, còn có ba ngành nghệ thuật mà sau này trở thành nét đặc trưng cho văn hoá 
Nhật Bản, đó là nghệ thuật vườn cảnh (Ronsai), nghệ thuật cắm hoa (Ikcbana) và nghệ 
thuật trà đạo. 

Mặc dù từ thế kỉ thứ VII, đạo Khổng và đạo Phật đã du nhập vào nước Nhật nhưng 
chúng vẫn không lấn áp được tính đân tộc và tín ngưỡng truyền thống của người Nhật. Ở 
thời đại Kamakura, Thần đạo được coi là chính thống và sự phát triển Ií luận Thần giáo 
cũng bất đầu từ đây. 

Sự hỗn hợp tư tưởng Thần đạo và Phật giáo được hoàn thành vào thế kỉ thứ XII, do hai 
trường phái Thân đạo Tendai và Shingon đạt diện. Chủ trương của hai tông phái này là: 
Mọi sự vật trong vũ trụ đều là sự thể hiện Phật Thích Ca và bày ra rất nhiều nghỉ lễ Phật 
giáo trong Thần đạo.Vì vậy những đền thờ Thần đạo chịu ảnh hưởng của Phật giáo 
chiếm hơn một nửa. Vào thế kỉ VII, những lí luận như lý thuyết Thần đạo - Phật giáo, 
Hễn hợp (Konton) hay Tiểu khí (Kizen) đã được tập hợp thành luận thuyết Honji Suijaku 
- một tác phẩm nói về nền tảng của vũ trụ, của đức Phật và của sự tồn tại. 


Nói chung, đạo Shinto đề cao vai trò của các vị Hoàng đế trong hệ thống cai trị nước 
Nhật. Và Thần đạo là một trong những công cụ của người cẩm quyền binh trong nước. 


4. Tôn giáo thời Muromdchi 

Mặc dù thời đại Muromachi là thời đại đầy rối ren, hỗn loạn nhưng cũng là một thời 
kì phát triển mạnh mẽ của tôn giáo. 

Có thể nói Phật giáo Thiển có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức tôn giáo đương thời. 
Khác với các giáo phái đương thời, Thiên tông thường đứng ngoài các cuộc tranh chấp 
tôn giáo. Các nhà tu hành Thiền là những người có học vấn uyên thâm, tài giỏi và được 
các lãnh chúa phong kiến coi trọng. Giới lãnh đạo phong kiến thường tham khảo ý kiến 
của họ về học vấn, về năng khiếu thẩm mỹ và cả các chính sách cai trị nước. Các Thiền 
sư sử đụng việc truyền giáo nhằm giữ ổn định tình hình xã hội. Thông qua Thiền đạo, 
giới lãnh đạo Nhật đã tiếp cận được nhiều tác phẩm cổ điển của Trung Hoa và các tu sĩ 
Thiển tông có mối quan hệ mật thiết với Trung Hoa. 

Hiệu quả hàng đầu của việc học tập được đẩy mạnh, đặc biệt là học vấn của phái 
Bugaku ở Kamakura và Kyoto. Các tu viện là nơi tập trung sức mạnh của đạo Phật và 
giới tăng lữ thời kì này. 

Lúc này piáo phái Thiển có những cơ sở lớn ở Kamakura và Kyoto. Ở Kamakura có 
5 tu viện và 1O điện, đứng đầu là Kenjochi được xây dựng dưới thời Hojo. Ở Kyoto cũng 
có một số lượng tương đương, đứng đầu là các Tenryujji. 


Tuy đạo Thiền phát triển và được coi trọng nhưng tín ngưỡng bản địa, đạo Shinto vẫn 
tồn tại và lúc này Thần Phật kết hợp với nhau, 


5. Tôn giáo thời Azuchi - Momoyamơ 

Phật giáo thời kì này có ảnh hưởng rộng lớn, có thế lực tronp xã hội và có sức mạnh 
quân sự ở Nhật Bản, nhưng nó vẫn chưa đủ sức để thu phục các lãnh chúa phong kiến, kể 
cả triều đình và các tướng quân. 

Trong quá trình phát triển, đạo Phật có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tinh thần của 
người Nhật Bản. Phái Thiển tông đã thành công trong việc phát triển và mở rộng các 
hình thức nghệ thuật và văn hoá. Tuy nhiên các piáo phái khác như 'Tendai (Thiên đài) 
lại là nguyên nhân gây ra những bất ổn xã hội hoặc quá lạm dụng đặc quyền của mình. 
Nhưng sau này dưới thời Tokugawa, đạo Phật bị hội đồng Tướng quân giám sát chặt 
chẽ. Việc thờ cúng vẫn được duy trì nhưng quyền lực của đạo Phật không còn mạnh như 
trước. Thời kì đen tối của đạo Phật bắt đầu từ thời Minh Trị khi nhà nước phục hồi lại 
đạo Shimto. Sau này, đạo Phật dần dân lấy lại được lòng tin của người dân và trở thành 
tôn piáo chính thống. 

Cơ đốc giáo gi đoạn đầu được truyền bá vào Nhật Bản do các tu sĩ Dòng Tên. Phần 
lớn những nhà truyền giáo này là người Tây Ban Nha. Ở thời gian đầu, do Cơ đốc giáo 
chưa có biểu hiện gì gây mất ổn định lớn trong xã hôi nên việc truyền đạo dường như rất 
trôi chảy, đễ hoà nhập với văn hoá Nhật Bản. 

Trong vòng vài năm tiếp theo, nhờ có chỗ dựa mạnh mẽ vào các lãnh chúa phong 
kiến, vị thế của các nhà truyền giáo được nâng lên, họ có thế trực tiếp tham gia vào các 
sự kiện chính trị tại Nhật Bản đương thời. 

Mặc dù Cơ đốc giáo trên thực tế không để lại những ảnh hưởng to lớn đối với xã hội 
Nhật Bản nhưng điều mà người Nhật thực sự quan tâm là những thành tựu khoa học và 
lợi ích vật chất của văn hoá phương Tây. 

Đến thời Hideyoshi, lúc đầu ông rất than thiện với các nhà truyền piáo nhưng xuất 
phát từ tính chất chính trị, năm 1587, Hidcyoshi đã thay đổi thái độ và ra lệnh đuổi hết 
các nhà truyền giáo ra khỏi Nhật Bản. Tuy nhiên chỉ thị này vẫn chưa có tác động tích 
cực, các nhà truyền giáo vẫn âm thầm hoạt động. Hideyoshi nhận ra rằng Cơ đốc giáo 
chính là mối nguy cơ chính trị và các nhà truyền giáo là những người mở đường cho sự 
xâm lấn đất nước nên ông đã có những biện pháp cứng rắn. 

Sau thời Hideyoshi, đến thời leyasu, lúc đầu ông cũng có thái độ khoan dung với các 
nhà truyền giáo, nhưng khi nhận ra mục đích truyền giáo mang tính chất chính trị, ông 
chính thức quyết định cấm Cơ đốc giáo, triệt phá một số nhà thờ và áp dụng những biện 
pháp đối với dân đạo, giới quan sự, đặc biệt đối với quân nhân cao cấp. Tuy nhiên, ông 
vẫn chưa tước quyển tự do tín ngưỡng của những người thuộc tầng lớp khác. 

Những cuộc khủng bố đạo bất đầu xây ra, hàng ngàn người bị hành quyết, nhiều 
người phải bỏ đạo vì bị tra tấn. Nhiều nhà truyền giáo bị quản thúc tại nhà cho tới lúc 
chết và có nhiều người tử vì đạo ở Kyoto và Nagasaki. 


ó. Tôn gióo thời đại Edo 


Vào thời Edo, đạo Khổng (chủ yếu là Tống Nho) được chính quyền Mạc Phủ chọn 
làm hệ tư tưởng chính thếng của đất nước. Tống Nho (học thuyết Chi Hi) được truyền 
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bá vào Nhật Bản từ thế ki XIV, nay ngày càng được củng cố và luôn để cao hai chữ 
“Trung - Hiếu”, đây là điểu cần thiết hàng đầu để bảo vệ chế độ phong kiến. 


Đến thờ Khổng Tử được xây dựng ở nhiều nơi. Ví dụ như ở Nagoya Ueno (1632) do 
Yoshinao, ở Mito do Mitsukuni, ở Hozuna do Aizu xây dựng. Riêng ở Ueno, đền thờ 
Khổng Tử là nơi tổ chức các nghỉ lễ đạo Khổng. Vào những buổi lễ hội theo mùa, người 
ta tế đức Khổng Tử như tế các vị thần Nhật Bản xa xưa. Năm 1690, thánh đường thờ 
Khổng Tử được dời về Yushima. Nơi đây người ta đã xây dựng một khu thánh dường lớn 
và khu đào tạo người tài cho đất nước theo đạo đức Khổng giáo. Từ đó, Yushima trở 
thành trung tâm lễ hội kỉ niệm Khổng Tử của cả nước. ; 


Mặc dù chính quyền Mạc Phủ để cao đạo đức Khổng giáo nhưng trong tam linh 
người Nhật, Thần đạo không bao giờ mất đi. Người Nhật luôn ý thức rằng họ là con cháu 
các vị thần thánh và các vị thần linh luôn được thờ cúng rộng rãi trên kháp nước Nhật. 
Với tâm niệm ràng các vị thân linh Kami luôn bảo trợ cho họ nên hàng năm, người Nhật 
tổ chức các lễ hội truyền thống và thu hút nhiều người dân khắp nơi về thờ cúng, đặc 
biệt là ở đền Iscjingu, nơi thờ tổ tiên Thiên Hoàng xứ Mặt Trời Mọc (Amaterasu). 


Nghiên cứu Tống Nho, nhưng một số học giả lại tìm hiểu cội nguồn Nhật Bản và từ 
đó, trào lưu phục hưng Thần đạo ra đời. Nhìn chung, các học giả luôn cố gắng tìm điểm 
tương đồng giữa đạo Khổng và Thần đạo; hay nói cách khác, người Nhật tiếp thu đạo 
Khổng một cách có chọn lọc và họ chỉ để cao những điểm phù hợp với truyền thống dân 
tộc của họ. 

Đạo Khổng được chú trọng như vậy không có nghĩa là đạo Phật bị lãng quên. So với 
dạo Không, đạo Phật không có ưu thế bằng nhưng đạo Phật vẫn luôn đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống xã hội. Giờ đây, người Nhật không những đi theo đạo Phật mà còn 
tìm cách kết hợp Tống nho với Thiền, chủ yếu là tầng lớp võ sĩ. Mặc dù võ sĩ Samurai 
thời Eido không còn được để cao như thời Chiến quốc nhưng họ vẫn luôn muốn thể hiện 
được tầm vóc của giai cấp mình. Qua việc nghiên cứu, học tập những tư tưởng trong 
Thiền, họ đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống"trong kỷ kuật, tính tự chủ, danh dự, đạo lý về 
đanh dự. Trong khi tọa Thiền, người võ sĩ trau đồi thêm đạo đức Khổng giáo với các đức 
tính: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nhờ đó, các võ sĩ đạo đã tạo được nền tảng cho riêng 
mình. Chính các võ sĩ Samurai và các nghệ sĩ Thiển đạo đã có những đóng góp không 
nhỏ góp phần hoàn thiện thêm nền văn hoá Nhật Bản như các môn võ nghệ: kiếm thuật 
(Kenjutsu), Cung thuật (Kyujutsu) hay các môn nghệ thuật khác: Kịch No, Trà đạo. Có 
thể nói rằng dưới thời Tokugawa, Phật piáo được chấn hưng nhiều hơn thời kì 
Momoyama. Và chính sự hoà nhập tổng hợp giữa truyền thống Thần đạo với Phật giáo 
và Nho giáo đã trở thành nền tảng thẩm mỹ trong văn hoá truyền thống Nhật Bản. 

Cùng với một số tín ngưỡng dân gian, người Nhật luôn coi trọng Đạo giáo. Người 
Nhật vốn ưa sống sạch sẽ, thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên, sống hoà mình với thiên 
nhiên. Hơn nữa, trong nhà người Nhật luôn có bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ. Chính những điều này đã trở thành nét đẹp truyền thống của văn hoá Nhật Bản. 

Cơ đốc giáo được truyền bá vào Nhật Bản từ cuối những năm 4O của thế kỉ XVI. Ban 
đầu, nó được người Nhật tiếp thu một cách nhiệt tình với động cơ thực dụng của các lãnh 


chúa muốn kiếm lời qua ngoại thương. Nhưng rồi khi nhận thấy nguy cơ xâm lược từ 
phương Tây tiềm ẩn thì lập tức các lệnh cấm đạo được đưa ra. Đằng sau các lệnh cấm 
đạo và sự đàn áp Công giáo chính là chính sách tự vệ chứ không phải nhằm chống lại 
bản thân Thiên chúa giáo, không phải mang tính chất tôn giáo. 

7. Tôn giáo thời Minh Trị 


Giai đoạn này, Nhật Hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách đất nước thco hướng hiện 
đại hóa cho giống với hình rhẫu các nước phương Tây. Khi đó, ông nhận ra mỗi cường 
quốc đểu có quốc giáo và mỗi người dân đặt niềm tin rất lớn vào đạo Shinto. Bởi vạy, 
năm 1870 ông ra quyết định tách đạo Shinfo ra khỏi đạo Phật, tuyên bố Shinto là quốc 
giáo và thống nhất tổ chức. 

Với mục đích làm trong sạch Thần đạo Nhật Bản, tránh không cho nó chịu ảnh hưởng 
bởi những tín ngưỡng nước ngoài, một đạo luât được thông qua để huỷ bỏ tất cả những 
điện thờ và các giáo phái của đạo Phật có sự pha trộn của đạo Shinto. Kết quả là nhiều 
đền thờ của đạo Phật bị biến thành điện thờ Shimo, những bức tượng Phật bị nấu chảy, 
các sư sãi bị bất quay trở lại đời sống trần thế. Bằng cách đó, những giáo phái có sự pha 
trộn của dạo Phật và đạo Shimo đều trở thành giáo phái của đạo Shinto nhà nước. Những 
nghi thức và tổ chức của đạo này được duy trì để tạo ra tư tưởng quốc gia, phù hợp với 
khẩu hiệu "Saisei ichi” nghĩa là sự thống nhất giữa tôn giáo và nhà nước là một. Đồng 
thời, tăng lữ của đạo Shinto trở thành công cụ của nhà nước. 

Điện thờ Isc ở Amatcrasu và điện thờ Yasukuni được coi là những nơi vô cùng quan 
trọng. Với qui định trong Hiến pháp - tự do tín ngưỡng và lấy lí do đạo Shinto không 
phải là tôn giáo nên việc thờ cúng ở những điện thờ này là bắt buộc. Đến năm 1945 khi 
nước Nhật bị bại trận, đạo Shinto không còn được coi là quốc giáo. 


Cuối thế kỉ XIX được coi là thời kì đen tối của đạo Phật. Nhiều đến chùa bị phá huỷ, 
mất mát nhiều đất đai, thay vào đó, đạo Shinto trở thành quốc đạo. Sau này, đạo Phật dân 
dần trở lại chiếm được niềm tín của người dàn Nhật Bản và sự chung sống trước đây của 
hai đạo đã xuất hiện. Lúc này, nhiều môn phái mới xuất hiện, trong khi những môn phái 
cũ vẫn được duy trì và nguồn tài chính của đa số các ngôi đền luôn luôn được đảm bảo. 


Sư thịnh vượng và phái triển của Phật giáo được phản ánh trong việc phục hồi tu bổ đến 
chùa. Ở Nhật, số chùa thờ Phật lên đến hơn 10.000 chùa với 89.900.000 tín đồ. Cũng có rất 
nhiều người vừa tu hành (tại gia), vừa hoạt động chính trị, binh nghiệp, kinh doanh. 

Những năm sau cải cách (1868), đạo Phật tạm thời bị mất uy tín. Nhưng khi người 
Nhật mở cửa du nhập những yếu tố của các nền văn hoá, văn minh trong khu vực và trên 
thế giới thì những đồi hỏi về đạo đức của đạo Khổng được coi là những yếu tố quan 
trọng trong hệ tư tưởng Hoàng dế (Tennosei). Người Nhật luôn cố gắng gắn sự cai trị 
của Hoàng đế với giá trị đạo đức của đạo Khổng, đặc biệt là lòng trung thành và sự hiếu 
thảo. Ngoài ra, người Nhật còn tiếp thu kiến giải tư tưởng của đạo Khổng theo cách 
riênp của mình, cải biến cho phù hợp với điều kiện đặc thù của Nhật Bản. Việc cải biến 
được thực hiện dựa trên năm đặc điểm sau: sự trung thành, tính lễ nghĩ, lòng quả cảm, sự 
công minh, tính cần kiệm và tính hoà - hiếu. 


Sang thế ki XX, các tổ chức Khổng giáo phát triển vô cùng manh mẽ. Người ta đã 
khôi phục lại các nghi lễ của đạo Khếng và áp dụng những giá trị đạo đức của đạo 
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Không một cách có ý thức nhằm thúc đẩy mối liên kết thống nhất hài hoà trong xã hội 
và để chống lại chủ nghĩa cá nhân có nguồn gốc từ phương Tây. 


Đến những năm 1930 - 1940 do nhận thấy sức ảnh hưởng lớn của đạo Khổng đối với 
người dân Nhật Bản, đạo Khổng đã bị lợi dụng như một thứ công cụ để xâm lược lục địa. 


Tóm lại, ngoài những tôn giáo truyền thống như đạo Shinto, đạo Phật, đạo Khổng được 
khôi phục và phát triển trở lại, ở Nhật Bản thời Minh Trị còn có những tín ngưỡng mới được 
hình thành. Chúng vẫn m:ng đặc điểm của tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, 
thờ Thánh chữa bệnh, thờ Thánh pháp thuật. Tuy nhiên, điểm mới của những tín ngưỡng này 
thể hiện trong nhiều hình thái tín ngưỡng khác nhau và sự kết hợp khả năng giải quyết 
vướng mắc của con người với chiều hướng thế giới quan của nhân loại. 


Nước Nhật thời Minh Trị mở cửa tiếp thu có chọn lọc văn hoá nước ngoài nên luôn 
đứng trước sức ép ngoại giao của các nước phương Tây. Thiên chúa giáo thời kì này có 
quan hệ với đạo Tin lành và đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục và tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa ở Nhạt Bản. Đến năm 1880, Thiên chúa giáo có sự khởi sắc 
nhưng đến năm 1890 những hoạt động của Thiên chúa giáo có vẻ lắng xuống do tỉnh 
thần dân tộc nổi lên. 


Đạo Cơ đốc giáo thời kì này hoạt động rất hạn chế do những khó khăn về tài chính và 
tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, đạo Cơ đốc giáo vẫn hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, xã hội và có quan hệ mật thiết với các trường học, bệnh viện và các tổ chức 
phúc lợi khác. 


8. Glai đoqn sou chiến tranh thế giới thứ hơi đến nay 


Đạo gốc của Nhật Bản là Thần đạo. Người ta thờ cúng các anh hùng, các thủ lĩnh 
xuất chúng của cộng đồng qua nhiều thế hệ, thờ cúng tổ tiên các vật lính thiêng trong 
thiên nhiên như mặt trời, mặt trăng. Sau cải cách Minh Trị, đặc biệt trong Chiến tranh 
thế giới thứ Hai, Thần đạo trở thành quốc giáo. Nhưng sau Chiến tranh, Thần đạo không 
còn được hưởng bất kì mót đặc quyền nào nữa mặc dù nghi thức của nó vẫn đóng vai trò 
quan trọng tronp đời sống của người dân Nhật Bản. Ngày nay, Thần đạo tồn tại song 
song và đôi khi hoà quyện với đạo Phật trong ý thức quản chúng. Trong khi Phật giáo 
hay để cập đến kiếp sạu thì Thần đạo lại nhắc nhở người ta hướng tới cuộc sống hiện tại. 
Đa số người Nhật kết hôn theo nghi thức Thần đạo nhưng lại được chôn cất theo nghỉ lễ 
đạo Phật. $ 


Đạo Phật ở Nhật Bản hoàn toàn khác so với các dạng thường gặp ở Đông Nam Á. 
Hơn 100 giáo phái khác nhau của đạo Phật đều thuộc về hoặc có nguồn gốc từ một trong 
những giáo phái lớn được du nhập vào và phát triển tại Nhật Bản lúc ban đầu như: Jodo, 
Jodo Shin, Nichiren Singon, Tendai và Zen. Năm 1947, Hội nghị Hoà bình liền tôn giáo 
họp ở IIiroshima, chỉ trích những thái độ tiêu cực trong chiến tranh và nguyện hành 
động vì hoà bình. Những giáo phái Phật cổ truyền gia nhập Liên đoàn Phật giáo thế giới 
(1963). Nói chung, các tôn giáo truyền thống của Nhật Bản khêng muốn có lập trường 
kiên định mà di theo một đường lối hoà bình chủ nghĩa chung chung, tránh gợi lên đấu 
tranh giai cấp, cố gắng duy trì hoà bình và sự nhất trí cộng đồng kiểu làng xã mở rộng ra 
cho cả quốc gia. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một vài trào lưu tôn giáo mới có đà phát triển trên cơ 
sở Thần đạo, số khác đựa trên đạo Phật và một số khác nữa dựa trên cơ sở pha trộn các 
tôn giáo. 


Năm 1549, đạo Cơ đốc giáo du nhập vào Nhật Bản. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc, các nhà truyền đạo ngoại quốc quay trở lại Nhật Bản hoạt động. Lúc này, đo 
nhiều người dân mất lòng tin vào nước Nhật và tin tưởng vào nước Mĩ nên đạo Cơ đốc 
giáo đã gây được sự chú ý. Iliến pháp sau chiến tranh đảm bảo tự do tín ngưỡng và đã 
tách tôn piáo ra khỏi nhà nước. Các nhóm Cơ đốc giáo tích cực hoạt động cho phong 
trào hoà bình. Những LÃ giáng sinh, đám cưới theo kiểu Thiên chúa giáo trở thành một 
bộ phận của văn hoá đại chúng và hình ảnh của Cơ đốc giáo đã trở nên thân thiện hơn 
với mỗi người dân Nhật Bản. H§ện nay, trong số tín đồ Cơ đốc giáo ở Nhật Bản, số tín đồ 
Tin lành đông hơn (981.000) số tín đồ Thiên chúa (457.000). Tuy nhiên, nhìn một cách 
toàn diện đạo Cơ đếc giáo chiếm chưa tới 1% dân số. Từ đó có thể thấy rằng, đạo Cơ 
đốc có ảnh hưởng nhưng chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ trên đất nước Nhật Bản, 


Ngoài những tín ngưỡng truyền thống, từ năm 1945 trở lại đây, ở Nhật Bản xuất hiện 
rất nhiều tín ngưỡng mới hay những tổ chức tôn giáo mới. Về học thuyết, chúng là sự 
hỗn dung của đạo Phật, đạo Kito, đạo Shinto và các tín ngưỡng hoàn toàn mới. Hiện nay, 
số lượng tín ngưỡng mới đã lên đến hơn 3000 với khoảng 30- 40 triệu tín đồ. Nhật Bản 
có khoảng I5 tín ngưỡng lớn và có thế lực. Mỗi tín ngưỡng lớn cé trên 3 triệu tín đồ, 
những tín ngưỡng nhỏ có số lượng tín đồ ít hơn. Tín ngưỡng lớn có mạng lưới đền chùa 
trên khắp nước Nhật và thu phục được nhiều tín đồ trên thế giới. Các tín ngưỡng mới này 
đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết khó khăn của nữ giới và để ra một số biện pháp sử 
dụng tài năng sức lực của nữ giới. 

Hiện nay, hai tín ngưỡng mạnh nhất đều bắt nguồn từ tông phái Phật Liên Hoa của 
Nichiren, đó là Risokosekal và Sokagakkai. Tín ngưỡng Risokoseikal (có hơn Š triệu tín 
đồ) pha trộn kinh Liên Hoa và một số tín ngưỡng dân gian. Các tín đồ của giáo phái này 
tích cực tham gia các phong trào hoà bình, liên tôn, chống lại Thần đạo quốc piáo hoá 
nhưng hệ tư tưởng lại mang tính bảo thủ. Tín ngưỡng Sokagakkai có hơn 16 triệu tín đồ, 
ban đầu đi vào cải cách piáo dục, để ra chủ trương sáng tạo những giá trị tỉnh thần và 
sống theo Phật dạy. Năm 1964, phái này lập ra chính đảng Komeito nhưng đến năm 
1970 lại tự tách ra. 

Tín ngưỡng Reiyukai khi mới ra đời gồm những người nghèo khổ, những người dân 
quê mới di cư lên Tokyo. Mặc dù từ sau năm 1945 tín ngưỡng này tăng thêm tín đồ từ 
các giáo phái khác nhưng những tín đồ cũ vẫn tin vào piáo lý của mình và hoạt động như 
cũ, đặc biệt tăng cường thờ cúng tổ tiên. 

Tín ngưỡng Omotokyo do một phụ nữ lập ra từ trước năm 1945, Tư tưởng của giáo 
phái này là muốn đả phá chủ nghĩa tư bản ngoại lai, sự hiện đại hoá và chống lại quân 
phiệt. lo vậy, giáo phái này bị đàn áp nhưng sau chiến tranh xuất hiện trở lại. Năm 
1948, họ tổ chức đấu tranh vì hòa bình ở Hiroshima và liên tục đấu ranh; đến năm 1962 
họ quyết định đổi hướng. 


Tín ngưỡng Seichomole có hoài bão triết học hơn. Đó là mong muốn tìm chân lý bản 
ngã và tuyệt đối để cao Nhật hoàng. Tín ngưỡng này có khoảng 3,5 triệu tín đồ. 
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Có thể nói, tính chất chưng của các tôn giáo truyền thống Nhật Bản vô cùng phức tạp. 
Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các tôn giáo ngoại lai đều thay đổi, biến dạng và được Nhật hóa 
rất nhiều. Cả ba tôn giáo chính Phật giáo, Thân đạo, Cơ đốc giáo đều thể hiện được hệ 
thống tổng hợp giải thích vẻ tự nhiên, con người, xã hội và lịch sử nói chung: là nơi pửi 
gắm tình cảm tôn giáo của người dân Nhật Bản. Trong Phật giáo có "cuộc đời của Phật", 
trong Cơ đốc giáo có "Chúa", trong Thần đạo có "con đường của các vị thần". 


V. VĂN HỌC 


Một trong những yếu tố làm nên sự nổi tiếng của Nhật Bản đối với Thế giới, ngoài 
những kỳ tích kinh tế là nền văn học Nhật Bản với những đặc trưng tiêu biểu không thể 
trộn lẫn. Ngay từ thời cổ đại, mảnh đất Nhật Bản đã sản sinh ra bộ tiều thuyết đầu tiên 
trên Thế giới - kiệt tác văn học "Genji monogatari" (Truyện kể Gen/¡, được viết vào 
khoảng thế kỷ X). Các giai đoạn lịch sử tiếp theo vẫn tiếp tục là dòng chảy đôi dào cho 
những tác phẩm tiểu thuyết bất hủ, các bộ biên niên sử vĩ đại và thơ ca đặc trưng của 
Nhật Bản như thể thơ Waka, Haiku... ra đời. Thời cận - hiện đại (khởi đầu từ giai đoạn 
Minh Trị) đã đánh đấu một bước ngoặt lớn trong sáng tác của các nhà văn Nhật Bản, sự 
tiếp thu các trào lưu tư tưởng của văn học phương Tây như chủ nphĩa tự do, chủ nghĩa 
lãng mạn, chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự nhiên... đem lại cho 
văn học Nhật Bản một diện mạo mới. Những pương mặt tiêu biểu của văn học Nhật Bản 
thời kỳ này như Futabalei Shimci (chịu ảnh hưởng của văn học Nga), Mori Ogai (tiểu 
thuyết gia theo trào lưu lãng mạn, ít nhiều chịu ảnh hưởng của trường phái tự nhiên chủ 
nghĩa văn học Đức), Natsume Soseki (bậc đàn anh trên văn đàn Nhật Bản, chịu ảnh 
hưởng của nền văn học nước Anh), Akutapawa Ryunosuke (người cố gắng kết hợp văn 
hóa châu Âu và văn hóa Nhật Bản trong các sáng tác của mình)... đều đã để lại cho nền 
văn học nhân loại những tác phẩm bất hủ. Trên thực tế, chưa có nền văn học nào trên 
Thế giới có các tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều như Nhật Bản. Phải chăng 
đây là một tín hiệu chứng tỏ sức cuốn hút của văn học Nhật Bản? Có thể nói, văn học 
Nhật Bản, cũng như nhiều yếu tố văn hóa khác, là minh chứng cho sự kết hợp sinh động 
của tính khác biệt và tính thống nhất, của cái mới và cái cũ, sự thay đồi và kế thừa, hiện 
đại và truyền thống. 

1. Văn học thời Nơrod (710 - 784) - văn học sơ khởi 

Nhật Bản thời kỳ ¿3+ gặp phải trở ngại là chưa có chữ viết. Để khắc phục điều này, 
họ đã thực hiện việc vay mượn chữ Hán. Đầu tiên vay mượn hoàn toàn bằng cách nghiên 
cứu nguyên bản, sau đó là mượn chữ, mượn nghĩa để phiên âm. Chữ phiên âm này gọi là 
chữ Kana. Chính vì vậy, văn học thời Nara hầu hết là phiên chuyển hoặc bắt chước các 
mô hình Trung Iĩoa. 

Khi đã có chữ viết mượn, việc sao chếp kinh Phật trở nên thịnh hành và được thực 
hiện với quy mô lớn. Người Nhật say sưa chép kinh, từ cung đình đến các địa phương. 
Chính xuất phát từ công việc này mà hình thành một lớp người mới chuyên làm nghề 
chép kinh. Nhờ đó, nghề giấy mực, bút lông cũng phát triển, đóng &ÓP phần nào cho văn 
học - nghệ thuật nói chung. 


Mặt khác, nhờ học tiếng Trung Hoa và nghiên cứu lịch sử Trung Hoa mà người Nhật 
đã có phương tiện để ghi lại lịch sử địa lý, các phong tục tập quán địa phương, đồng thời 


nhận thức được đời sống xã hội của mình, những điểu trước kia vốn chỉ được truyền 
miệng. Những cuốn sách được coi như tài liệu quý đầu tiên được biên soạn là hai tập 
biên niên sử Ko/iki (Cổ sự ký) viết bằng chữ phiên âm và chữ Hán và Nihonshoki (Nhậi 
Bản sử ký) được viết hoàn toàn bằng chữ Hán. Ngoài ra còn có cuốn Fuudoki (Phong thổ 
ký) cũng được viết bằng chữ Hán. Trong hai cuốn sách lớn đầu tiên đã có nhiều bài thơ 
cổ được ghi lại đới những chủ đề đơn giản, quan tâm đến lịch sử nhiều hơn văn học. Sau 
đó, với một nền văn học trưởng thành hơn, người Nhật đã cho ra đời những sản phẩm 
văn học được trau chuốt và tỉnh tế hơn. Chẳng hạn như các tập thơ Waka (Ilòa ca) được 
làm dưới triều đại Hoàng đế Tenchi. Ngoài ra còn có các bài thơ theo kiểu 7anka (thơ 
ngắn), Choka (thơ đài) sáng tác theo luật gieo vần 5/7. Nhìn chung, những tác phẩm thơ 
ca thời kỳ này có phong cách nhẹ nhàng, mộc mạc, thể hiện tình cảm, tâm hồn người thị 
L Các tác giả thơ ca đại diện cho thời kỳ này gồm cố Hoàng đế, hoàng thàn, quan lại 
trong triều đình... Có thể nói, văn học sơ khởi của Nhật Bản ngoài các tác phẩm kể trên, 
thời kỳ này chưa có gì đáng kể. 
2. Văn học thời Helan (294 - 1179) 


Nếu như thời đại Nara Nhật Bản hoàn toàn phải vay mượn chữ Trung Iloa để sao 
chép, chuyển tải những tri thức đã học được từ đó và chưa có thành tựu gì đáng kể, thì 
đến giai đoạn cuối thời đại Heian, Nhạt Bản đã gặt hái được nhiều thành tựu trong học 
vấn nói chung và trong văn học nói riêng. 


Một đóng góp to lớn cho văn hóa thời đại Heian là việc phát minh ra chữ viết riêng. 
Trên nên tảng chữ Trung Quốc, người Nhật đã tạo ra một hệ thống vân chữ cái (gọi là 
chữ Hiragana) gồm những chữ Trung Quốc viết tắt để làm ký hiệu phiên âm tiếng Nhật. 
Những ký hiệu này ngắn gọn hơn nhiều so với chữ Trung Quốc chính thống và rất thuận 
tiện nên được nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới nữ quý tộc, một tâng lớp luôn phải 
sống tù túng trong triều đình, chịu nhiều thiệt thòi về học vấn so với nam giới. Họ đã sử 
dụng loại chữ này để làm thơ, viết tiểu thuyết thể hiện những cảm xúc thâm kín và khát 
vọng của mình đối với cuộc sống. Nhờ đó, nhiều tác phẩm văn học có giá trị ra đời. Tác 
phẩm nổi tiếng mở đầu cho nền văn xuôi là cuốn Genj monogatari (Truyện kể Genji) 
của một phu nhân trong cung đình tên là Murasaki - cây bút nữ không những đánh dấu 
sự nở rộ của một đòng văn chương nữ lưu đa cảm, diễm tình thời bấy giờ, mà lếi hành 
văn của bà còn được đánh giá là mẫu mực kinh điển của văn học Nhật Bản. "Với tác 
phẩm của nhà văn Murasaki, văn xuôi Nhật Bản cũng đã đạt tới đỉnh cao của phong cách 
cổ điển. Đó là phong cách thích hợp cho tiểu thuyết, cho hồi ký, cho văn chương nói 
chung. Với Murasaki, văn xuôi Nhật Bản đã khá nhuần nhuyễn, mang tính hiện đại, 
nhiều từ gốc Trung Hoa đã được dân tộc hóa..."U', Thông qua tác phẩm - một câu 
chuyên tình cảm động - tác giả đã vén lên bức màn bí mt về hiện thực cuộc sống của 
giới quý tộc cung đình, đồng thời cũng nêu bật được bản chất xã hội thời bấy giờ. Tác 
phẩm được đánh giá là một công trình văn học hoàn chỉnh, một ví dụ đẹp về nguyên tắc 
sống và thói quen của người Nhật. Bên cạnh đó, một tác phẩm khác cũng được đánh giá 
cao là cuốn Makuraku Sako của nữ văn sĩ Sisonapon. Qua tác phẩm này, người ta có 
thể thấy một bức tranh hiện thực vẻ xã hội Heian với văn chương nghệ thuật và nhmg. 


(1) G.B. Sansom, đã đần. tr.2Ø2. 
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con người thuộc một tâng lớp xã hội tuy chiếm số ít nhưng biết ăn chơi, hưởng thụ cũng 
với những trò vui và thị hiếu riêng biệt. Ngoài ra, thời kỳ này cũng có một loạt các tác 
phẩm thể loại monogatari như: [2 monogatari - loại truyện nửa văn xuôi nửa thơ ca, 
truyện thần kỳ 7akeiori monogaiari (Truyện người đốn tre), truyện truyền thuyết 
Ochikubo monogatari (Truyện nàng Ochikubo), truyện diễm tình Isemonogatari, 
Yatmanoto monogatariruyên lịch sử Eika monogatari... 


Ngoài văn xuôi, các thể loại thơ ca vẫn tiếp tục nở rộ như Kokiwshu (Cổ kim tập) - 
tập thơ đã tập hợp được trên 1000 bài thơ ngắn - một hiện tượng phi thường so với thời 
đại. Tập thơ đã đánh dấu cho việc thơ ca dân tộc Nhật Bản được thừa nhận bởi nó có 
những thành tựu lớn đến mức đòi hỏi phải được biên soạn, tuyển chọn và cuối cùng là 
những nguyên tắc đánh giá nghệ thuật đối với tác phẩm thơ đã được hình thành. Sau 
Kokinshu là Manyoshu (Vạn điệp tập) - một tuyển tập phi lại những bài thơ cổ, ra đời 
vào cuối thời kỳ Tenmu. Cũng trong thời đại này, tập thơ ngắn Waka (Jlòa ca) thuần túy 
bằng tiếng Nhật ra đời được coi là mình chứng quý giá cho sự phát triển của tiếng Nhật. 

Có thể nói, những tác phẩm thời kỳ này kể cả văn xuôi và thơ ca đều cống hiến đáng 
kể cho kho tàng văn học và làm giàu thêm cho ngôn ngữ dân tộc Nhật Bán. 


Trong thời đại Heian, mặc dù nền văn học dân tộc nở rộ và Nhật Bản đang dần tự 
khẳng định mình, nhưng không phải vì thế mà người Nhật bài trừ văn học Trung Hoa. 
Văn học Trung Hoa vẫn được đánh giá cao ở Nhật và những nhà thơ lớn của Trung Iloa 
đời Đường vẫn có ảnh hưởng to lớn đến văn học Nhật Bản. 


Sự say mê thơ ca Trung Hoa cũng là một đặc điểm nổi bật của thời này, nó ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến sáng tác của mọi tầng lớp từ nhà vua đến dân thường. Ai cũng muốn trở 
thành nhà thơ. Ngâm thơ, làm thơ và bình thơ là thứ không thể thiếu được trong các 
ngày hội của triểu đình. Cũng nhờ say mé thơ ca mà các nhà thơ Nhật Bản đã tuyển 
chọn được 3 tập thơ Trung Hoa và sắp xếp nó theo đẳng cấp xã hội của tác giả. Đó là các 
tác phẩm youshu, Bunka Shưreisbu và Keikoshu. Những tác phẩm này đều thể hiện 
cảm hứng của tầng lớp quý tộc. 

Bằng sự cố gắng nỗ lực vươn lên, chỉ trong khoảng thời gian hơn 100 năm (từ năm 
800 đến 930), Nhật Bản đã có một khối lượng sản phẩm văn học đồ sộ. Ngoài những tác 
phẩm kể trên, còn có một số tác phẩm lớn khác cũng được ghi nhận trong thời kỳ này là 
Shoku Nihongi (LỄ tục Nhật Bản) gồm 4 tập biền niên sử quốc gia ghi lại các sự kiện 
thời kỳ trước đó; một bộ luật pháp nói về tội phạm hình sự, dân sự, công việc tôn giáo, 
nghi lễ, hành chính; 3 tập hợp tuyển thơ ca Trung Quốc; một cuốn chính thư về phả hệ 
100 tập gồm các bài viết đã được lựa chọn của các quan chức Trung Hoa cổ xưa và 
đương đại về chính trị, lịch sử và nhiều tác phẩm của cá nhân như bộ sách bách khoa, 
luận án ngôn ngữ từ vựng hướng dẫn về nghiên cứu chữ Phan, đặc biệt là nhiều tác phẩm 
viết về Phật giáo hầu hết xuất bản trong thế kỷ IX và X. 

Tóm lại, thời Heian đã đánh dấu một bước chuyển mình của văn học Nhật Bản cùng 
với sự ra đời của chữ Kana, dần khẳng định sức mạnh của ngôn ngữ dân tộc trong đời 
sống văn hóa Nhật Bản. 


3. Văn học thời Trung cổ (thời đại Kam@kura, Muromochi, Azuchi 
Momoyamo) 


Dưới ảnh hưởng của không khí nội chiến liên miên trong suốt nhiều thế ky, rất nhiều 
tác phẩm văn học thời kỳ này để cao luân lý của người lính về chủ nghĩa anh hùng, lòng 
trung thành sản sàng xả thân vì chủ, khích lệ tình thần chiến đấu, điển hình là tiểu thuyết 
lịeike monoeadIari. 

Ngoài ra còn có những cuốn sách ca ngợi phẩm chất người chiến binh thời Yorimoto 
như cuốn Azna Kagani (Tấm gương miễn Đông) nói vẻ sự hình thành của tầng lớp 
quân nhân, những phẩm chất cao cả trở thành tiêu chuẩn đạo đức được đời sau ca ngợi, 
đồng thời mô tả quá trình lớn mạnh và phát triển của đồng họ Minamoto. 


Mô tả về chiến tranh cồn có tác phẩm Các truyện kể về dòng họ Taira, nội dụng khắc 
họa những chiến tích, đời sống và sự hy sinh của các chiến bính, thủ lĩnh. Tác giả thuộc 
giới tăng lữ trình bày cuộc đấu tranh giữa các phe phái như là người làm chứng bị ai cho 
Lính chất phù du của tất cả những gì mà con người quý trọng, trong chuỗi nhân quả của 
giáo lý nhà Phật. 


Truyện kể về Yoshirsune năng về mô tả đời sống quân nhân ở buổi đầu chế độ phong 
kiến với tài cầm quân, lòng đũng cảm, những thắng lợi huy hoàng và cả những kết cục bị 
thương sầu thảm của cuộc đời Yoshitsune. 


Nhìn chung, văn học giai đoạn này chủ yếu là của tầng lớp quân nhân với nội dung 
chính mang sắc thái của những bản anh hùng ca bi tráng, pha nết u buồn. 


Ngoài những chủ để trên còn có những cuốn tiểu thuyết nói về nỗi đau khổ mất mát 
người thân trong chiến tranh của những người phụ nữ, các mệnh phụ phu nhân được thể 
hiện trone Ởjổi kỳ bằng thơ của phu nhân Daibu (1231) hoặc tác phẩm của ni cô Abutsu 
Nhật ký vâng trăng khuyết (1280) hay Những lời thú tội của phụ nhán Nữo (1313). 
Cũng có những tác phẩm chứng tỏ một sự tìm kiếm, thể hiện trong thể loại từy bút như 
Lời giải thích về nơi ẩn đật của tôi (1212) của Kamono Chisei. Hoặc như phong cách 
viết quay lại với tư tưởng cổ điển, thể hiện nỗi băn khoăn suy nghĩ về thái độ đúng dẫn 
trong cuộc sống của tác phẩm Các riểu luận viết trong lúc nhàn rỗi (1330) của Yoshida 
no Kenko... Các tác phẩm trên cho thấy nhiều tư tưởng, mỹ học của Nhật Bản đã được 
trình bày với một văn phong trong sáng. 


Thơ ca đương thời được mở đầu bằng hợp tuyển thơ Hoàng gia thứ tám mang tên Thyển 
tập mới thí ca cổ và hiện đại (1206) mang suy tưởng về sự huyền bí “yugen” siêu hình. Nó 
thường miêu tả thiên nhiên và tâm lý con người. Thơ ca lúc này gắn nghệ thuật với chính trị, 
phản ánh hiện thực cung đình như hợp tuyển thơ cung đình lần thứ 17, Tuyển tập thì tao 
(1349). Nghệ thuật thơ có tính liên hoàn (renga), nối kết thành chuỗi dài. Loại thơ này xuất 
phát từ cung đình và dần dần đã được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp trong xã hội. 
Qua thời gian, nó trở thành chuẩn mực cho một loại thơ mới ở Nhật Bản. 


4. Văn học thời Edo (1603 - 18ó7) 


Nếu như những thế kỷ trước với những cuộc nội chiến đâm máu kéo dài liên miên 


khiến cho văn học chìm đấm trong đề tài chiến tranh u buồn, thì đến thời đại Edo, dưới - 
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sự 1rị Vì của các tướng quân dòng họ Tokugawa hùng mạnh, hòa bình thịnh trị kéo dài 
suốt 265 năm trên đất nước này đã mang đến một sức sống mới cho văn hóa Nhật Bản 
nói chung và văn học nói riềng. 


Cuối thế kỷ XVH, đâu thế kỷ XVII, khi thể chế xã hội đã đi vào ổn định, không khí 
làm ăn của tầng lớp thị dân (chonin) bát đầu sôi nồi. Tạo nên đỉnh cao văn hóa thời kỳ 
này là những Chonin giàu có ở miền Kamigata (vùng Osaka và Kyoro). Họ là những 
người sinh ra tại miển đất kế tục được nhiều tinh hoa của truyền thống văn hóa cổ xưa, 
lại vừa có cuộc sống sung túc, ít bị chính quyền can thiệp. Với quan niệm cuộc đời như 
kiếp phù sinh (U&¡yø), các Chonin đã tạo ra một nền văn hóa phóng túng, vui tươi, giàu 
tính thị dân. Văn học cũng chính là một dòng chảy trong đó. Kỷ nguyên Genroku nổi 
lên bộ ba Basho, Saikaku và Chikamatsu, một người là nhà thơ, một là tiểu thuyết gia và 
một là nhà soạn kịch nổi tiếng của Nhật Bản. Đến cuối thế kỷ XVIH, đầu thế kỷ XIX, 
cùng với sự phồn vinh của Edo, trung tâm văn hóa cũng dần chuyển từ vùng Kamipata 
về Edo. Văn hóa thời kỳ này đạt đến độ hưng thịnh nhất vào thời gian có niên hiệu là 
Bunka (1804 - 1818) và Bunsei (1818:-- 1830). 


Trong thời đại Edo, thể thơ truyền thống Waka vẫn được ưa thích, song thể thơ 
Haikali nổi lên như một hiện tượng mới, ghi một dấu ấn đậm nét trên văn đàn. Thể thơ 
Haikai (còn gọi là Haiku) khởi nguồn từ Renga, vốn là câu mở đầu của Renga gồm 17 
âm tiết theo cấu trúc 5 - 7 - 5. Thực ra, thể thơ Haikai đã ra đời vào cuối thời 
Muromachi, được sáng tác bởi một nhà thơ Renga tên là Yamazaki Sokan. Đây là một 
thể thơ cực ngắn, ban đầu mang tính trào lộng được người Nhật rất ưa thích. Giữa thế kỷ 
XXVII, Nishiyama Soin (1605 - 1682), một nhà thơ Haikai có tiếng lúc bấy giờ đã để cao 
tính tự do phóng túng của thơ Haikai, làm cho thể thơ này đi vào xu hướng bình dân thời 
thượng. Trường phái Danrm, hay còn gọi là Danrinfu chính là một trường phái thuộc xu 
hướng này. Danrinfu đã làm cho thơ Haikai trở thành một trò chơi vui vẻ đầy chất trào 
phúng ở các phòng trà. 


Một nhân vật nổi tiếng khác của thơ Haikat là Matsuo Basho (1644 - 1694). Ông 
vốn là một võ sĩ ở phiên Iga (tỉnh Mie ngày nay), nhưng sau lên Edo và quyết tâm trở 
thành một Haijin (nhà thơ Haikai). Thơ của ông ngợi ca thiên nhiên và cuộc sống con 
người một cách sâu lắng. Basho đã đưa chất u huyền, cô tịch vào thơ IIaika làm cho nó 
mất đi vẻ tâm thường, trở thành những viên ngọc lung linh kỳ ảo, đượm màu sắc Thiển 
của đạo Phật. Về cuối đời, thơ của Basho mang tính thư thái và siêu thoát. Thơ ông u 
huyền nhưng cuộc đời ông lại là một chuỗi đi chuyển không ngừng. Ở con người Basho 
dường như có sự hòa trộn giữa các vô vi của Đạo Giáo, cái thẩm mỹ thanh khiết, giản dị 
của Thiển đạo và cái thần thánh của Thần đạo. Basho hầu như dành cả cuộc đời cùng các 
môn đệ đi ngao du khắp đất nước Nhật Bản, giống như 3aigyo (thế kỷ XI) và Sogi (thế 
kỷ XV) đã làm. Có lẽ vì vậy nên có người nói rằng Basho là nhà thơ vĩ đại sống bền lẻ 
xã hội. 

Sau Basho cũng có một số Hailjin xuất sắc nữa như vào thời Tenmet có Yosha Buson 
(1716 - 1783) với kiểu thơ mang nội dung thoát tục (rizoku). Vào kỷ nguyên văn hóa 
Kaisei có Kobayashi Issa (1263 - 1872) với những bài Haikai đầy cá tính diễn tả những 
pì ông đã trải nghiệm trong cuộc đời đây bất hạnh của mình. 


Nhưng vào thời kỳ này, có lẽ lôi cuốn người ham mộ nhất là thể Kyoka (tấu hài) và 
%enryu hay Kyoku mà tiêu biểu là các tác giả Karai Senryu (1718 - 1790) và Shoku 
Sanjin (1749 - 1823). Đối với văn nghệ truyền thống của người Nhật thì thơ ca luôn 
gắn với nhạc và múa, cũng như sân khấu (Joruri, Noh, Kabuki) không thể thiếu thơ 
và nhạc. 

Về tiểu thuyết, thời kỳ này có tác giả Saikaku nổi tiếng với các cuốn Cuộc dời một 
người đàn ông đa tình (1682), Năm người đàn bà muốn yêu (1686) và Cuộc đời một 
người phụ nữ đa tình (1686). Các nhà viết tiểu thuyết vào thời Fdo trung - hậu kỳ cũng 
coi văn nghệ là thứ giải trí nên họ chuyến tải một cách vui nhộn những hình ảnh muôn 
màu, muôn vẻ của cuộc sống thị thành. Nửa cuối thế kỷ XVIH, các sách giải trí gọi là 
Sharebon lưu hành rộng rãi, chủ yếu mang nội dung miêu tả cuộc sống ăn chơi đàng 
điếm ở chốn lầu xanh. Cuộc cải cách Kaisei đã tịch thu và nghiêm cấm những loại sách 
quá đâm ô tục fu và cả những sách nói xấu chính quyền. Thay vào đó là những truyện 
cười (Kokkeibon) và sách đọc (Yomihon) - một dạng tiểu thuyết lại phát triển mạnh. 
Jippen Saikku (1765 - 1831) có những seri truyện cười như fokaidochu HHizaku Ripe - 
thco thể ký sự ghi lại những câu chuyện hài hước trên đường lữ hành của người E:do. 
Còn Shiki Teissamba (1776 - 1822) thì có những chùm truyện ngắn mô tả cuộc sống 
của thường dân Edo xảy ra ở các nhà tắm công cộng như ÿ/kiyobwro hay nơi cắt tóc gội 
đầu như /kiyo Toko... 

Nhìn chung, hình ảnh người bình đân trong văn học thời do là hình ảnh của những 
con người thống khổ sống dưới chế độ phong kiến hà khắc không lối thoát. Mặc đù cũng 
cố khi nó nêu lên niềm vui, ý thích của họ trong cuộc sống bế tắc, nhưng chưa nêu được 
sự phản kháng mạnh, vạch trân những bất công trong xã hội hay sự hủ bại của chế độ 
phong kiến đương thời. 


Vào thế kỷ XVI, việc xuất bản phát triển mạnh như một nghề kính doanh cũng tạo 
điều kiện cho văn học, đặc biệt là thể loại tiểu thuyết phát triển mạnh. 
5. Văn học cên hiện đợi (thời Minh Trị đến trước chiến tranh Thế giới 
_ thứ hơi) 


Đây là thời kỳ nước Nhật có nhiều biến chuyển nhất trong lịch sử và văn học cũng 
nằm trong dòng ảnh hưởng đó. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định bước khởi đầu của văn 
học hiện đại là vào năm 1868, khi chế độ quân chủ Minh Trị được xác lập, nhưng có thể 
nói, sự chuyển biến thực sự cửa văn học chỉ có thể nhận thấy khoảng hai thập kỷ sau. 

Đầu thời Minh Trị, văn đàn Nhạt Bản chịu nhiều ảnh hưởng từ các nước phương Tây 
- đây là giai đoạn dạo đầu làm quen, học hỏi để từng bước học tập, thể nghiệm, tạo tiền 
đề cho việc ra đời một nền văn học mới khác với cái đã có. Nói như một số nhà văn 
đương thời thì đây chính là thời kỳ hoài thai của một diện mạo văn học mới, thoát hoàn 
toàn khỏi ảnh hưởng của nền văn minh phương Đông, cụ thể là Trung Hoa và gia nhập 
vào dòng chảy của văn minh phương Tây. 

Trong thời kỳ này, nhiều tác phẩm văn học, khoa học, triết học có nguồn gốc từ 
Phương Tây đã được dịch và xuất bản ở Nhật như Robfrson Crusoe, Litopia, Hamlet, 
Vua lủa, Người lái buôn thành Viên... đều là những tác phẩm bậc thầy trên thế giới, đưa 
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người dân Nhật Bản đến được với văn hóa, văn học Phương Tây sau một giai đoạn dài bị 
chìm trong chính sách "bế quan toả cảng” của chính quyền Mạc phủ, 

Các phẩm văn học trong nước thời kỳ này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các trào lưu 
văn học Phương Tây như: “chủ nghĩa hiện thực", "chủ nghĩa lãng mạn”, tiến tới "chủ 
nghĩa tự nhiên”... và các đề tài truyền thống (gái giang hồ, võ sĩ...) không còn là chủ để 
hấp dẫn đối với các nhà văn nữa. Bốn cây đại thụ trong làng văn học Nhật Bán thời kỳ 
này cũng chịu ảnh hưởng từ bốn nền văn học lớn nhất ở châu Âu thời bấy giờ là Nga, 
Anh, Pháp, Đức. Đầu tién phải kể đến Futabatei Shimei (1864 - 1909) với cuốn tiểu 
thuyết hiện đại đầu tiên phê phán xã hội ÄM4y rrói, Mori Ogal (1862 - 1922) với tiểu 
thuyết V# nữ, Natsume Soseki (1867 - 1916), Shimazaki Toson (1872 - 1943)... Ngoài 
ra, cũng không thể không nhắc tới một cây bút khác, một nhà văn tương đối nổi tiếng 
không chỉ trên văn đàn Nhật Bản mà cồn cả trên thế giới là Kawabata Yatsunari với 
những tác phẩm đã được dịch ở nhiều nước như: Xý ruyết, Ngàn cánh hạc, Người dẹp 
ngủ say, Cố dô, Tiếng rên của núi, Vũ nữ xứ lzu... Đây là một nhà văn trung chuyển 
giữa hai piai đoạn, ông sỉnh ra trong giai đoạn cận hiện đại nhưng tắc phẩm của ônp chủ 
yếu lại được viết trong piat đoạn hiện đại. Bên cạnh các trào lưu văn học trên, còn có 
một số trào lưu văn học khác như Kobayashi Takiji (1903 - 1933) đại diện cho trường 
phái văn học vô sản; ngoài ra, đại diện cho tầng lớp văn học phản chiến là những nhà 
văn yêu chuộng hoà bình như Ishikawa Tazuo với tác phẩm Những người lính sống sót, 
rồi Kuroshima Denji với tác phẩm ?'hành phố quản sự... 

Tiểu thuyết đã chịu nhiều ảnh hưởng từ Phương Tây, do đó thơ ca cũng không ngoại 
lệ. Một lối thơ mới đã ra đời (shin/ishì) và thể thơ này không bị ràng buộc bởi những 
chuẩn mực quy tắc truyền thống, là một thể thơ cực kỳ tự do phóng túng. Tiêu biểu cho 
phong trào thơ mới có Toyama Masakazu (1848 - 1900), ngoài ra còn có Masaoka - 
người có không ít đóng góp cho việc đổi mới thơ Ilaiku, phục hồi thể thơ Waka theo lối 
Manyo truyền thống. 

Như vậy, văn học Nhật Bản thời kỳ cận hiện đại xét về mặt thời gian chỉ rất ngắn, 
chưa đầy một thế kỷ. Giai đoạn này, văn học hầu như không đạt được thành tựu gì đáng 
kể, thậm chí có thể nói là thời kỳ thoái trào trong văn học, nhưng lại là một giai đoạn 
trung chuyển rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển của văn học hiện đại Nhật 
Bản sau này. 

ó. Văn học hiện đợi 

Bước khởi đầu của giai đoạn hiện đại thường được các nhà nghiên cứu lịch sử văn học 
lấy kết cục cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương năm 1945 làm cái mốc. Thất bại năm 
1945 đã gây chấn thương và những thay đổi dữ dội trong ý thức của người Nhật. 

Sau Đại chiến Thế giới thứ hai, tất cả những giá trị cổ truyền Nhật bị lung lay. Đây là 
một thời kỳ khủng hoảng đối với nền văn hóa và đạo đức truyền thống của Nhật Bản. 
Người dân nói chung đã mất niềm tin vào nên văn hóa và lối sống truyền thống. Dù vậy, 
chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do phương Tay vẫn chưa bám rễ chắc chắn ở Nhật Bản. 

Sau năm J945, nhà văn nổi tiếng nhất là Dazai Osamu (1909 - 1948), hiện thân cho 
thế hệ thanh niên Nhật đương thời, hoang mang trước sự tan vỡ của các lý tưởng truyền 


thống, đả phá các ước lệ đạo đức xã hội, tự hủy hoại những tình cảm thiêng liêng nhất, 
chán ngấy cuộc sống nên đắm mình vào thuốc phiện, gái, rượu, đi tìm các tội lỗi để tự 
khinh mình. Dazai xuất thân từ một gia đình quý tộc địa chủ. Ông rất nhạy cảm, đễ 
hoang mang, đi từ chủ nghĩa cộng sản đến chủ nghĩa hư vô, vô chính phủ. Số lượng tác 
phẩm của ông khá lớn, trong đó nồi tiếng nhất là tiểu thuyết Mặi rời lặn (1947), viết về 
những đại gia đình quý tộc bị suy sụp trong và sau chiến tranh. 

Nagat Kafu (1879 - 1959) cũng là một nhà văn lớn trên văn đàn Nhật Bản giai đoạn 
này. Tác phẩm của ông là sự pha trộn giữa thể văn tiểu luận và tiểu thuyết, nó toát lên 
lòng tên sùng và nỗi luyến tiếc quá khứ, với nền văn hóa đang tàn lụi của Tokyo. 


“Trường phái duy cảm” là một trào lưu hiện đại, nó trải nghiệm qua những mô thức 
mới của sự biểu cảm dưới ảnh hưởng của các dòng văn học hiện đại phương Tây, chẳng 
hạn thuyết vị lai và chủ nghĩa siêu thực. Trong tác phẩm đầu tay nổi tiếng nhất của 
trường phái này, nhà văn Kawabata Yasunari (1899 - 1972) đã phát hiện ra dòng ý thức 
(concIous strcam) trong nhan vật của mình và thường công khai nói đến S.Freud, đến 
khoa học và y học hiện đại. Sau này, vì một lý do gì đó, Kawabata lại quay 1rở về với 
truyền thống Nhật Bản để tìm cảm hứng trong sáng tạo, piếng như nhiều nhà văn cùng 
thời với ông. Ông thiết tha bảo vệ những rung động của đời sống tình cảm, chống lại chủ 
nghĩa vật chất - tác phẩm của ông thể hiện cuộc sống nội tâm một cá :h sâu sắc. Các kiệt 
tác của ông gồm cố Người vũ nữ xứ lzu (1926), Xứ tuyết (1948), Ngàn cánh hạc (1951), 
Cố dó (1962). 


Tanizaki Junichiro (1886 - 1965) ngay trong những năm đầu cầm bút đã chju ảnh 
hưởng mạnh của E.Poe, Baudelaire, Wilde và thuyết "nghệ thuật vị nghệ thuật”. Tác 
phẩm của ông viết về những xung đột nội tâm giữa Đông và Tay. Tiểu thuyết của ông 
được đánh dấu bởi tình dục bệnh hoạn và chủ nghĩa duy mỹ. Trong số các kiệt tác của 
ông có thể kể đến: Mối tình một anh ngốc (1925), Chị em Makioka, Ciiếc chìa khóa 
(1956) và Nhật ký ông già điền (1962) là các tác phẩm đã đạt tới mức độ mẫu mực kinh 
điểm của văn học hiện đại. 

Mishima Yukio (1925 - 1970) nổi tiếng ngay từ khi ra mắt cuốn tiểu thuyết tự thuật 
Sự thủ tội của chiếc mặt nạ (1949). Ông đã thừ nghiệm ngòi bút qua việc áp dụng các 
hình thức và phong cách văn học châu Âu, rồi lại thử sức mình bằng cách tổng hợp cả 
thể văn kể chuyện bản địa lẫn phương Tây với truyền thống bi hùng. Các tiểu thuyết và 
truyện ngắn của ông đã được xây dựng hết sức công phu, tài tình, lấy sự kiện có thực 
làm chất liệu tạo nên chúng, khiến chúng thành công rực rỡ. 

Inowe Yashushi (sinh năm 1907) là người đứng trong hàng ngũ các nhà văn được 
chọn dự siải Nobcl. Tác phẩm của òng miêu tả sự cô đơn của con người, mất phương 
hướng sống, nói lên chủ nghĩa hư vô của con người hiện tại. Những tác phẩm lớn của 
ông có Đấu bò (1949), Súng săn (1949), Ngọn triểu đen (1950), Biển den (1955)... 


Abe Kobo (sinh năm 1924), tiểu thuyết gia theo trường phái tâm lý gần triết học hiện 
sinh, hiện thực lẫn với hư cấu, đặt vấn để số phận con người qua biểu tượng. Tiểu thuyết 
Người dàn bà irong cồn cát (1962) đã được quay thành phim và được dịch ra nhiều thứ 
tiếng trên Thế giới. Bản dịch tiếng Việt được xuất bản vào năm 1999 tại Hà Nội. 
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Một trào lưu khác của văn học hiện đại Nhật Bản, đó là sự nổi lên của một số gương 
mặt nữ văn sĩ. Thực ra, Nhật Bản đã có truyền thống văn học nữ giới phát triển vào thế 
kỷ XI đhời Heian), sau đó lắng đi từ thế kỷ XIII và mãi đến thời Minh Trị (cuối thế kỷ 
XIX) mới phục hồi. Sự giải phóng nói chung và việc mở cửa thị trường văn chương trong 
giai đoạn hậu chiến đã mở rộng phạm vi hoạt động cho phần lớn nữ sĩ. Những gương 
mặt tiêu biểu thời kỳ này là Enchi Fumiko (1905 - 1986) với thể loại tiểu thuyết nói về 
địa vị cơ cực của người phụ nữ trong chế độ gia trưởng. Uno Chỉiyo (sinh 1897), Sata 
Incko và Nogami Yaoko (1885 - 1985) đều là những nhà văn viết nhiều trong những 
năm về già, họ được coi là những "bà lớn" trong nên văn xuôi Nhật Bản hiện đại. 


Trong những năm 1960, bạn đọc bị lôi cuốn bởi nhà văn nữ Kurahashi Yumiko (sinh 
1935) - người đã có cách xử trí không chút bối rối về những để tài tình dục. Bên cạnh 
đó. Kono Taoko (sinh 1926), với cặp mắt sắc sảo tới từng chỉ tiết, đã vẽ nên bức tranh về 
những ước muốn không thành và nỗi ám ảnh trong cuộc đời buồn tẻ của người thường 
dân, Oba Minako (sinh 1930) hướng sự khám phá vào những đặc tính nữ giới và mối 
quan hệ mới giữa nam nữ trong một chuỗi tác phẩm kể từ năm 1968. Ngoài ra, cuộc đời 
sống nhiều năm ở nước ngoài đã khiến cho những trải nghiệm văn hóa quốc tế trở thành 
một trọng tâm khác trong các sáng tác của bà. Ishimure Michiko (sinh 1927) đã đề cập 
tới nỗi đau đớn của những nạn nhân ô nhiễm thủy ngân ở Minamata, Ariyoshi, một nữ 
văn sĩ khác cũng hay đề cập tới nạn ô nhiễm, đã giành được thành công to lớn với tác 
phẩm Những năm tranh tối tranh sáng vào năm 1972. Cuốn tiểu thuyết đã khám phá 
những vấn để về chăm sóc người già, và chỉ sau khi tác phẩm của bà ra đời thì tuổi già 
mới thực sự trở thành một vấn đề được quan tâm của xã hội. 

Đầu những năm 1970, người ta nhận thấy sự đi lên của một "thế hệ hướng vào nội 
tâm” - mội hàng ngũ không đồng nhất các tác giả có khuynh hướng rút vào thế giới 
thầm kín, riêng tư của con người. Tiêu biểu cho các tác giả theo khuynh hướng này là 
Furut Yoshikichi (sinh 1927), Miura Tetsuo (sinh 1931), Shimao Toshio với Chiếc gai 
của thần chết (ra mắt năm 1977), Tsushima Yuko (sinh 1947) với các tấc phẩm tự 
thuật hình thành nên các nhóm chủ để về khuôn thước đời sống nữ nhị, tình mẫu tử, 
thuở ấu thơ... 


Các nhà văn nữ lớp sau cũng hết sức nổi tiếng là Yamada Eimi (sinh 1959), 
Yoshimoto Banana (sinh 1964), cả hai đều là thần tượng của bạn đọc nữ và lớp trẻ. 

Vào phần tư cuối của thế kỷ XX, nổi bật trên văn đàn Nhật Bản hiện đại có Oc 
Kezaburo (sinh 1935), bước lên văn đàn vào cuối những năm 1950. Ông có phong cách 
viết khá đặc biệt, lối kể chuyện gần như người ngoài cuộc vậy. Ông được coi là nhà văn 
hàng đầu thời hậu chiến. Đặc biệt trong những năm 1960, ông chịu ảnh hưởng của 
J.P.Sartre, Henry Miler, nhưng tạo ra một văn phong độc đáo, dựa vào biểu tượng, thế 
giới mộng mị, tâm lý khúc mắc, tính dục, vốn hiểu biết về lịch sử và chính trị... Ông viết 
về sự tha hóa của con người trong xã hội Nhật Bản hiện đại, cá nhân tìm cách tư thể hiện 
mình. Toàn bộ chủ để về cuộc ném bom nguyên tử vào lúc kết thúc Chiến tranh Thái 
Bình Dương đã từng là đề tài cho các tác phẩm tự thuật từ năm 1945 của ông. Trong giai 
đoạn đầu, để tài này bị giới cầm quyền của lực lượng chiếm đóng kiểm duyệt gắt gao. ở 
thời kỳ thứ hai của nó vào những năm 1960, "nền văn học bom nguyên tử” như người ta 


thường gọi, Oe cũng là một tác giả tiêu biểu: Thiên phóng sự Những ghỉ chép ở 
Hiroshima (1965) hoặc tiểu thuyết Ma đen (1965) đã trở thành cơ sở cho một số kịch 
bản phim, là những ví dụ điển hình. Ông nhạn giải Noben văn học vào năm 1994. 


Từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX, xã hội và văn học Nhật Bản đã phát 
triển vượt bậc, để lại cho nền văn hóa Nhật Bản những tác phẩm xuất sắc kể trên. 


Cuộc cách mạng tiêu thụ đã làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người Nhật trung 
lưu, cũng như thay đổi cả phong cách sống của họ. Con người tiêu thụ trở thành mẫu 
người lý tưởng và được tôn trọng trong xã hội. Trong những điều kiện như vậy thì thị 
hiếu đọc tất nhiên phải thay đổi. Và đến lượt nó, nên văn học cũng phải thay đổi theo để 
thích ứng với tình huống mới. 


Vậy thì, ngày nay người Nhật viết gì và đọc gì? Những loại sách nào là sách bán chạy 
nhất? Thuật ngữ "sách bán chạy" (bestscller) bất đầu trở nên phổ biến từ đầu những năm 
1950. Từ đó, vào tháng tư hàng năm, tờ Niên giám xuất bản của Nhật Bản lại công bố 
danh mục những cuốn sách bán chạy nhất trong năm. Năm 1987, đứng đâu danh sách 
này là tập thơ ngắn (Tanka) nhan để Ngày hội salat của Tawara Mati, mới 24 tuổi, một 
cô giáo day văn ít người biết tiếng. Trước khi lập thành tích vang dội này, Tawara đã 
nhận được giải thưởng của nhà xuất bản Kazokawa về một tập thơ tanka khác nhan đề 
Buổi sáng tháng Tám, với 2 triệu bản in. 

Trong số những cuốn sách năm 1987 cũng đạt số lượng triệu bản cồn có tiểu thuyết 
Rừng Na Ủy của Murakami Haruki. Tác giả của nó thuộc số những "nhà văn mới" sinh 
ra sau chiến tranh và bắt đầu xuất hiện trên văn đàn vào những năm 70, đầu 80. Cuốn 
tiểu thuyết này dã chỉnh phục được tình cảm rộng rãi nhất trong giới sinh viên, 22% số 
sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Tokyo được hỏi ý kiến đã chọn cuốn sách này. 
“Không thể nào có hạnh phúc trong cái thế giới đầy nghịch lý này" - đó là tư tưởng chủ 
đạo quán xuyến toàn bộ tác phẩm. Nhân vật trong tiểu thuyết là những con người cô đơn 
và yếu đuối, số phận mong manh, họ di tìm người bạn đường, người tâm tình, nhưng 
không tìm ra, và khi tìm ra rồi thì lại nhanh chóng bị mất đi. Có thể, chính vì thế tronp 
tiểu thuyết cố quá nhiều cảnh làm tình. Như mội trong những nhân vật của tiểu thuyết 
đó nói, "sự làm tình của những con người này là cách để họ chia sẻ với nhau sự không 
hoàn thiện của cả hai”. 

Trong cuộc đi tìm những con đường đến với độc giả rộng rãi, nhiều nhà văn Nhi có 
xu hướng viết những tiểu thuyết không quá dung tục tầm thường, song cũng không quá 
cao siêu trong văn chương. Loại văn học này được gọi là loại tiểu thuyết "trung pian” 
hay “trung bình". Một trong những tác giả tiêu biểu của thể loại này là Watanabe 
Junichi. Chẳng hạn cuốn Tại sao chúng ta không l¡ dị nói về sự không chung thủy vợ 
chồng, cách đây không lau cũng là cuốn sách bán chạy. Diễn biến tình yêu với những 
cuộc phiêu lưu tình ái xuất hiện bất ngờ trong tiểu thuyết xen lẫn những suy nghĩ 
nphiêm túc vẻ sự phản bội giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội Nhật Bản hiện nay. 

Mới nhất hiện nay được báo chí Nhật Bản cổ súy là hai tác phẩm bán chạy nhất năm 
2003, tiểu thuyết Cái hưng mà tôi muốn đá của cô Wataya Risa (19 tuổi) - sinh viên 
năm thứ hai trường Đại học Waseda và Con rắn với cái lưỡi thúng của cô Kanehara 


Œ—- đc CS Ưng dung? nsnngi  aninbi time Š txs leo 


cm 


Xkc 


se~.£= _ BƯCG đUEDGd øeq đEA DộJ(] J@19) 


) 
=œ 
th 


time. 


SÉ nan) 


Giới tbiệu văn boá pbương Đông — 


“ 
bê 0 Xe n 


t4 


% 
Ty 


~. 


706 


Hitomi (20 tuổi) — người vừa mới xuất hiện trên văn đàn hồi năm 2002. Cả hai tác phẩm 
đều đạt giải thưởng văn học Akutagawa năm 2003 - giải thưởng văn học cao quý dành 
cho những cây bút trẻ. "Tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc về tâm tư, tình cảm của giới 
trẻ ngày nay, họ không biết mình cân phải làm gì, nên làm gì..." - đó là lời nhận xét 
của một trong những vị giám khảo - Nhà văn Murakami Ryu, người đã từng đoạt giải 
Akutagawa năm L976 với truyện ngắn Màu xanh da trời gân như trong suối. 

Với doanh số đạt nửa triệu bản cho mỗi cuốn, tất cả các tờ. báo đều dành trang nhất 
để nói về sự kiện này, tác phẩm bán hết nhấn tại các hiệu sách, một "cú sốc văn học” 
chưa từng thấy trong khoảng 3 thập kỷ trở lại đây. Một luồng sinh khí mới đã thổi vào 
văn đàn Nhật Bản, nhóm lên hy vọng trong lòng giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhà 
xuất bản vốn đang đau đầu vẻ tình trạng ế ẩm sách hiện nay, khi mà thanh niên dường 
như chỉ bị cuốn hút vào mạng internet và điện thoại di động, xa rời chữ viết, xa rời văn 
chương. Tuy nhiên, cũng có nhà phê bình nói, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của những 
tác giả trẻ này, tài năng thực sự của họ cần phải được khẳng định trone những tác phẩm 
cho trình làng trong 5 - 1Ô năm tới. 

Tóm lại, điểm lại quá trình phát triển của văn học hiện đại Nhạt Bản, có thể thấy làn 
sóng văn học phương Tây vẫn tiếp tục tràn vào Nhật Bản trong nửa cuối thế kỷ XX, khi 
thì tiếp thêm sinh lực, khi lại gây rắc rối phức tạp. Tuy nhiên, bất chấp ảnh hưởng của 
vân học phương Tây, văn hóa truyền thống vẫn phát triển mạnh. Số lượng các tác phẩm 
văn học Nhật Bản được giới thiệu ở nước ngoài ngày càng tăng. 

Có thể thấy, lịch sử văn học Nhật Bản chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố 
bên ngoài và bên trong, mới và cũ, truyền thống và hiện đại. Và nền văn học Nhật Bản 
tựa như một tấm gương soi — nhìn vào tấm gương ấy, người đọc có thể thấy rõ chân dung 
xã hội và con người Nhật Bản trong suốt nhiều thế kỷ. 


VỊ. NGHỆ THUẬT 

Cũng như văn học, nghệ thuật Nhật Bản có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu 
đời, đặc sắc với những thể loại truyền thống hết sức nối tiếng như kịch Noh, Kyogen, 
Kabuki, Bunraku, nghệ thuật cắm hoa, trà đạo, thư đạo, bon sai, nghề thủ công truyền 
thống... Dưới đây xin giới thiệu một số bộ môn nghệ thuật tiêu biểu của Nhật Bản. 


T1, Noh và Kyogen 
Kịch Noh 


Kịch Noh có thể nói là loại hình nhạc kịch nghệ thuật cổ xưa nhất của Nhật Bản với 
lịch sử hàng trăm năm. Câu chuyện trong nhạc kịch không chỉ được diễn đạt qua lời 
thoại mà còn bằng cả hát (2i), nhạc đệm và múa. Theo một số nhà nghiên cứu chuyên 
môn thì có lẽ kịch Noh bất nguồn ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ VHI khi chứng kiến nhiều 
yếu tố văn hoá Trung Hoa du nhập vào Nhật Bản. Hai loại hình Bungaku và Sangaku là 
khởi đầu cho một loại hình tạp kỹ mới - nhào lộn; đến thời đại Kamakura loại hình kịch 
Noh đâu tiên ra đời rồi từ đó bắt đầu phát triển như ngày nay. Tất nhiên, trong công cuộc 
duy trì và phát triển hàng mấy trăm năm như vậy, kịch Noh cũng khòng khỏi có những 
bước thăng trầm, lúc thịnh, lúc suy, như việc đạt đến cực,thịnh vào thế kỷ XVII sau ngày 


lướng quan 'fokuwuawa lên ngói, rối vào thời kỳ Minh Trí nếu không có sự báo Lồn, duy 
trì của những nghệ sỹ tên tuổi như (//g&øttg Áđtnort thì có lẽ kịch Noh đã không thể 
tún tại được. 


Kich Noh là Loại hình biểu điển có cết truyện, Cết truyền được 
thể hiển thông qua lời hát pọi là uưa¿ và diễn viên được phân chia 
thành W¿4¿ la diên viên chính. S/e là diễn viên nhụ. Những diến 
viên maane rất nạ sơn dâu bàng gô, diễn viên chính luôn mặc 
những: hộ trang phục thêu bảng lụa với rất nhiều mầu sắc sặc sỡ. 
Mlät nà cược cùng để thể hiện các nhân vất trong vứ nhạc kịch 
như một npười đàn ông cao tuổi, một người đàn bã cao tuổi hay 
một thiểu nữ trẻ trune xinh đẹp, một vị thần thánh, một bé gái. 
Iột cón ñ1a hay là ác quỷ... Tối cá những nhân vật ấy đếu dược 
thẻ hiện trn những mặt nạ sơn dầu. Và mặt nạ kich Noh cũng 


chính là những tác phẩm tuyết tác cúa người Nhật Bản xưa. Với Mãt nạ tron9 
THỘt sÕ nuyười, thoát nhìn thì đlrŸng nét được miệu tả trên các rất kích Nàah 


ra rát niong nhau, ð  mựt (thực ra lại có sử khác biệt được thê hiện 
tình 1ế trêu tốt đường nét của mặt nạ 


Nân khấu Kịch Nah được làm hằng gỗ của Nhật. một loại gŠ màu trắng rất đặc biết, 
Sán khău hình vuông, mở, và khản giả có thể nhìn thấy diễn viên từ ha phía của khán 
đài. Mội đặc điểm khác của sản khấu kịch Noh chỉnh là sự bài trí hết sức đơn giản của 
nó. Người diễn viên bước ra sân khẩu thêng qua một hành lang, bao quanh sân khẩu là 
một sản rải đá cuội nhỏ theo kiểu vườn Nhật Bản nhằm mục đích phối cảnh cho các màn 
kich trên sãn khẩu. 


Sân khảu Noh 


Ngoài ra, dần nhạc đệm Hayashi là một thứ không thể thiếu được trong thể loại nhạc 
kịch này gồm một người chơi sáu (zokan), một người đảm nhiệm các loại trống vác trén 
vai (k0(suztni), một người phụ trách trống đặt trên đùi (øsuzm2), trống to đặt trên kệ 
(taiko}. 


Cuối cùng là những điệu múa phụ hụa trong Noh. thực sự khác xa với những điệu Odori 
truyền thống tân dã. Điêu múa của Noh thể hiện được vẻ đẹp thâm sơn, huyền bí (Yuen), 
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mội yếu tố đói hỏi người diễn viên thông qua đó bộc lộ cho khán giả thấy được cấc bàn tính 
sâu kín, hàm ý bên trong các sự kiện, nhân vật đang được tái hiện trên sàn khấu. 

Các nhà nghiên cứu chia kịch Noh ra làm năm loại đó là: Wa&¡ Voh - những vở kịch 
có nhân vật chính là các thần và nữ thấn, Shưra mono - vở kịch có nhân vật chính là các 
Võ sỹ Nhật thời trung cổ, Kazhra mono - nhân vật chính là phụ nữ, Kir¿ Noi - vở kịch 
khắc hoa những nhân vật siêu nhiên, và nhóm cuối cũng là những vở không thuộc những 
nhóm trên”'. Ngoài ra, kịch bản của Noh thường bắt nguồn từ kho tàng văn học Nhật 
Bản và đôi khi của cả nước ngoài, bao gồm từ truyền thuyết, thấn thoại, cô tích. truyện 
lịch sử đến cả những câu chuyện đương đại thời bẩy giờ. 

Noh đã song hành cùng với thời pian trở thành một trong những nét văn hoá truyền 
thống đặc sắc nhất của đất nước hoa anh đào, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng những 
người đã từng xem nó và quan tâm đến nó. 

Kyogen ụ 

Cùng với kịch Noh, Kyogen là một loại hình hài kịch cổ điển được trình diễn với 
những động tác và lời thoại hợp thời. Kyogen thường đi kèm với Noh, hởi nó được trình 
diễn giữa những xuất diễn kịch Noh, tuy nhiên, đương đại đôi khi Kyogen cũng được 
trình diễn riêng. Nguồn gốc khởi thuỷ của Kyogen là bắt đấu từ kịch Noh, rối sau đá 
tách ra và nhát triển thành một loại hình riêng biệt như ngày nay. 

I%› Kyogecn là loại tấu hài nẽn nội dung cốt 
truyện gần như trắi ngược lại với Noh, hầu hết là 
những câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng 
ngày nên räI gân gũi với khán giả. Nó được trình 
diễn dưới một góc hài hước dí dàm rất nhẹ 
nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa hết sức thiết thực 
đối với cuộc sống. 

Điển viên trong Kyogen rất khác với Noh, bởi 
vì tất cả đều là nam giới và không mang mặt nạ 
như trong kịch Noh. Trang phục diễn cũng đơn 
giản hơn, không cấu kỳ đẩy màu sắc như Noh. 
Đặc hiệết, tronp Kyogen, cây quạt xếp là một vật 
dụng không thể thiểu đối với người điển viên. Nó được dùng để diễn tả rất nhiều động 
lắc của nhân vật. 


..* ˆ * 
Canh trong một vữ Kyugtn 


Sản khấu trong Kyogen cũng hết sức đơm giản. hầu như giống với Noh. bởi vì như đã nói 
ở trên. Kyogen thường được diễn kèm với Noh, chúng sử dụng chung một loại sản khâu. 

Như váy, dưới một góc độ nào đó thì Kyogen là loại hình sân khấu nói của Kịch Noh 
đã bỏ đi phấn lời hát, nhưng nó lại được thể hiện dưới những ngôn từ trần tục, hình dân 
hơm. Có lẽ chính vì vậy mà Kyoegen rất được tầng lớp thanh niên, người lao động Nhát 
Bản ưa thích. 


(111,£ Thu Trang. Từn Hiểu sân khẩu kích Nakh, khoá luận tốt nghiệp, 2002, tr 7 


2. Kobuki 


Kabukf là một trong những thể loại kịch truyền thống tiêu biểu của Nhật Tản. nhát 
triển từ đầu thế kỷ XVI. Ra đời vào năm 1603, Kahuki có nguồn gốc từ điệu múa niệm 
Phật của một cô gái có tên là Okuni, vốn là một đồng cốt của đền Izumo Taisho. Khi Okuni 
tới Kyota lập sàn khẩu, đóng giả trai đeo kiếm múa với mục đích quyên tiền để sửa sang 
đến, người xem đã thực sự bị cuốn hút bởi động tác khá hấp dẫn, kèm theo lời hát và nhạc. 
Người ta gọi điệu múa của cô gái là "Kabuki odori", hay là "Okuní odori", Càng ngày. 
Kabuki càng được nhiều người ưa thích, bất chước theo và chẳng bao lâu đã trử nên mồt 
điệu múa thịnh hành. Kabuki nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, song chẳng 
bào làu chính quyền đã ra lệnh cấm phụ nữ biểu diễn Kabuki vì sơ làm ảnh hưởng tới thuần 
phong mỹ tục. Lúc này, chỉ có đần ông mới được diễn Kabuki. Về sau, nphệ thuật biểu diễn 
Kabuki dần dân được phát triển và nó đã trở thành một bộ môn nghệ thuật tổng hợp, được 
gọi là là "tập đại thành” của nghệ thuật kịch, vũ đạo và âm nhạc như ngày nay. 

Trong Kabuki, nhân vật được hình tượng hoá thông qua ngữ điêu của người diễn viên, 
thông qua những trang phục hết sức cẩu kì, những kiểu trang điểm cực kì loè loet 
(kùmnazdor7) và thiết bị máy móc làm táng thêm hiệu quả sân khấu đặc hiệu. 


Canh trong mội vở Kabuki 


Trải qua mấy trăm năm tổn tại và phát triển, loại hình nghệ thuật này cũng có lúc 
thính, lúc suy, mỗi thời kỳ lại có một sự thay đổi khác nhau. Thời kỳ I603 — 187 là thời 
kỳ cực thịnh của €;a kabuki (Kabuki nữ), sau đó khi nó bị cẩm do nhiều hoạt động có 
liên quan đến mại dâm thì Wakaslut Kabiki (điển viên là những thiếu niên 14 - lŠ tuổi) 
thay thế, rồi sau khi Wakashu Kabuki lại bị cấm thì Yate Kabuki (diễn viên là những 
người đàn ông trưởng thành) được thay thế và loại hình này tồn tại cho đến tận ngày nay. 
[Hiện nay, điễn viên Kabuki đếu là nam và điễn tất cả các vai, thậm chỉ cả vai nữ. Có những 
vai chủ yếu sau: Vai nam chính (tafe yakø), vai phản diện, vai phụ nữ, vai hề (doøde yaku), 
vai ông già (oxa/i kara), bà già (kysha kata), các chàng trai trẻ (wa&asiut katg)., Trẻ con, ma 
quỷ, hàng xóm... Ilơn nữa trong từng loại Hình lại có sự phân chia nhỏ lẻ khác nhau, đa 
đạnp hoá hơn nữa đời sống và các kiểu nhân vặt được thể hiện trên sân khấu. 

Để thành công trong vai diễn, người diễn viên trong Kabuki phải có một kỹ thuật cực 
kì điều luyến trong việc điếểu chỉnh piọng nói và cách phát âm, đó là kỹ thuật 
Ipponclhosửi trong phong cách aragofo, hay kỹ thuật thăng (or phông theo những hài 
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I1 trắm hỏng của loruri. Ngoài giọng nồi thì kỹ thuật chuyển động của diễn viên chỉ 
m:1sg !ính chất ước lệ, cách điệu hoá tỉnh tế giúp cho diễn viên thể hiện được ngoại hình 
của mình một cách tốt nhất để vai diễn đạt được hiệu quả cao nhất. 


Nói đến cliễn viên, không thể không nói đến trang phục biểu diễn và phong cách trang 
điểm trong thể loại kịch này, đây cũng là một yếu tố vô eùng quan trong tạo nên vẻ đẹp 
nghệ thuật của kịch Kabuki. Màu sắc sử dụng trang điểm cho diễn viên thường là những 
tảu sắc rất đậm, rõ, để !^m nồi bật nên nét mặt hay cử dộng của diễn viên. Trang phục 
diễn cũng được lựa chọn nết sức cẩn thận, tuần theo những quy tắc mang tính chất ước lệ 
dlẻ giúp khán giả nhận rõ được địa vị giai cấp của nhân vật trong vở kịch. 


Cuối cùng là âm nhạc, yếu tế góp phần không nhỏ để tạo 
nên sự (hành công của vử kịch hát. Thông thường, các loại 
nhạc cụ sử dụng 1ronp Kabuki trước hết kế thừa các dụng cụ 
ám nhạc của kịch Noh. Nhưng đặc hiệt, Kabuki có một dàn 
nhạc rất đạc sac ở nhía sau sản khấu, gọi là dàn nhạc đệm 
geza với nhiệm vụ tạo nhạc nén cho vở diễn. Đây là yếu tế 
mà kịch Noh không có, Ngoài ra, còn có rất nhiều dụng cụ 
àm nhạc bổ trợ khí lầm nên linh hồn âm nhạc cho vở diễn. 

Trong Kabuki, cùng với diễn xuất của diễn viên thì 
nghệ lhuậi phối cảnh trên sân khấu cũng hết sức quan 
trọng Ironp sự thành công của vở kịch. Trước hết là nói về 
sân khấu Kahuki, thời gian đẩu rất giống sân khấu kịch 
Noh nhưng sau khi có vụ động đất cháy lớn ở Êdo năm 
I657 thì sân khẩu được xây dựng lại, và có một diểm khác biệt đã này sinh. điểm nhất 
làm nó khác biệt với sân khấu kịch Noh, Đó là việc xuất hiện //aua#wechi (con đường 
bư¿z] triột Tết đi từ trung tâm sân khấu xuyên qua giữa hàng ghế khán giả đến phùng chờ 
của (liên viên. Cần một kiểu trong nghệ thuật phối cảnh của Kabuki cũng không kém 
phần dọc đáo đó là mạwihirai - sân khẩu quay giúp rất nhanh trong việc thay các 
cảnh của vừ kịch khi đổi màn diễn. Ngoài ra, trợ giúp cho nó còn có phông màn với 
những cảnh về được chuẩn bị sản và nhiều công cụ khác. 


"——— = 


Điển viên Kabula 


Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Kabuki vân tồn tại và phát triển cho đến ngày 
nay và trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong văn hoá truyền thống của 
người Nhật Bản. 

3. Bunraku 

Cũng như nhiều nước qitương Đông khác, Nhật Bản khởi nguồn là một đất nước có 
nên văn mình lúa nước nên nghệ thuật rối rất gần gũi với người dân. /unraÄ là một loại 
rối kịch rất nối tiếng được hình thành vào cuối thế kỷ thứ XVI ở Osaka, sau đó lan rộng 
ta khắp cả nước. Đây là loại hình trình diễn bảng cách hất kể lại nội dung cầu chuyền, 
cùng hoà nhịp tiết tấu của đàn Shamisen (một loại đàn truyền thống của Nhật Bản có ba 
đáy). Nó cũng được biết đến như là loại hình rối đặc sắc nhất thế giới hiện nay. 

Nội dung câu chuyện trong các vở kịch rối thường bắt nguồn từ Samurai, những câu 
chuyện có thật hay những câu chuyên tình yêu nam nữ gắn liền với cuộc sống của người 


đân thường và được côn rối hát kể lại. Những con rối được điểu khiển nhờ cúc diễn viên 
tronae những hộ quần áo trùm mầu đen, không nhìn thấy mặt người diều khiển. Thông 
thường, mỗi con rối do ba diễn viên điểu khiển, họ giúp con rối sử dụng lính hoat tay 
chàn, trở thành những nhân vạt mang tính người chứ không cồn là con vật võ trị võ giác 
nữa. Với kỳ thuật ngày càng tiến tiến. con rối trong Bunraku cũng ngày càng trở nên 
hoàn thiển hưn. giống con người hơn, biết biểu đạt những tình cảm của con người bảng 
các hành động như chớp mắt, khóc, cười trone vai điển của mình. 


“Biểu diễn lằuuaÂu 

Cùng với các diễn viên điểu khiển rối và còn rối, để đảm bào (1a thành công của 
buổi hiểu diễn không thể không nói đến các ban nhạc đệm và người hái xướng 4y, 
người chơi đàn Shamisen. I1ạ là những bộ ba ăn ý tuyệt vời trong từng hành dòng và tau 
nên thành công vang dôi của vờ diễn, 

Sàn khẩu biểu diễn của Bunraku không khác sân khẩu kịch Noh hay sản khết kịch 
Kahuki là mấy. Cảnh sân khău như những bức tranh tuyết đẹp có hền cũng ¡àm cho vớ 
tiền thêm phần sinh động. 

Cùng với Noh. Kyogen và Kahukt, Bunraku đã tạo một nét văn hoá cực Kì đặc sắc 
trong nghệ thuật Kịch của Nhật Bản, góp phần làm phong phú thêm kho tăng nghệ thuật 
biểu diễn của nhàn loại. 


4. Nghệ thuột cắm hoa (Ikebono) 


Nghệ thuải cảm hoa Nhật Bản đã trở thành mội nét vàn hoá [nh tế Không đi: của 
riêng người Nhật Bản mà còn là của toàn nhân s 
loại. Nghệ thuật căm hoa Nhật Bản, tiếng Nhật 
là Ikebana, đã bất nguồn và phát triển được 
hơn bảy thế kỷ, từ nguyên mẫu là cách cúng 
hoa của đạo Phật, thông qua đó thể hiện một số 
quan ruệm triết học của Phật giáo tại Nhật Bản. 
Tuy nhiên thời gian dần trôi qua, năng khiếu 
riêng của người Nhật đã làm cho nghệ thuật 
cảm hoa mất dẩn đi ý nghĩa tôn giáo ban đẩu, 
và đạc tính về thiên nhiễn trong cách cắm hoa 
được nhấn mạnh. 


Ciâm hóa llebana 
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Khác với nhiều nước trên thế giới, Ikebana của người Nhật thường chú trọng nhiều 
đến đường nét, đó là một nết riêng không thể trộn lân. Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản đạt 
căn bản trên mầu sắc, đường nét, sự nhịp nhàng hài hoà để diễn tả cách táng trường của 
hoa, điểu này hoàn toàn trái ngược với người phương Tây luôn nhân mạnh vào các mầu 
sắc và số lượng của vật liệu. Nếu như người phương Tây hướng sự chú tâm vào vẻ đẹp 
của các bông hoa thì người Nhật Bản lại đặt nạng về đường nét của cách xếp đật, lới hố 
cục và họ phát triển nghệ thuật cảm hoa bao gồm cả cành, lá, cuống cũng như họa. Ilơn 
nữa, một đäc điểm nổi bật của nghệ thuật cắm hoa này là ta có thể nhận thấy cách trang 
trí và chon hoa rất cần thận, cùng với các yếu tố nguyên liệu khác như hoa, lá, cành cây, 
bình cắm hoa, nơi đặt hoa, cách bài trí bố cục cảm rất phù hợp giữa bình hoa và không 
pIan Xung quanh. 


Trong Ikehana của Nhật Bản còn bao hàm cả ý nghĩa triết học về cuộc sổng, cho nên 
[kcbana sẽ cùng mãi mãi trường tồn cùng vẻ đẹp Nhật Bản, một vẻ đẹp của văn hoá 
truyền thống được gìn giữ và bảo tồn qua hàng nghìn năm lịch sử. 


5. Nghệ thuột trà đạo 


Trà đạo, theo cách gọi của người Nhật Bản là szđo hay chưdo là một phần rất quan 
trọng tronp đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Nhật Bản. Trà đạo nói một cách đơn 
giản nhất, thì đây là cách thức pha trả của người Nhật Bản và hiện nay nó đã được nâng 
lên đến mức nghệ thuật, gọi là nghệ thuật thưởng trà. Vượt lên trên cả nghỉ thức uống trà 
và pha trà, sađø là môi môn nghệ thuật tổng hợp hết sức sâu sắc, ở đó đòi hỏi người 
tham gia bộ môn nghề thuật này phải có một phông kiến thức văn hoá hết sức sãu, rộng 
và sự nhạy cảm tỉnh tế để thưởng thức được hết vẻ đẹp của loại hinh nghẻ thuật này. Qua 
đó, giúp con người ta khám phá được mục đích của cuộc sống và kích thích lòng yêu 
thiên nhiên của mỗi một cá nhân. 

Trà đạo khởi nguồn từ Trung Hoa được du nhập vào Nhật Bản khoảng từ thế kỷ thứ VIII, 
nhưng phải đến tận thế kỷ thứ XYVI thì nghệ thuật thưởng trà mới được hình thành và phái 
triển mạnh mẽ, sau đó trở thành một loại hình nghệ thuật mang đậm văn hoá Nhạt Bản và 
hầu như không còn có một chút đấu tích gì về cái nôi khởi nguồn của nó nữa. 

Nói đến trà đạo, không thể không nói đến trà thất là nơi tiến hành nghi lế này. Trà 
thất thường rất đơn gi và giản dị được : 
làm bằng gõ, rộng khoang 4 chiếu rưỡi, 
nằm trong một không giản thanh nh, 
Trong phòng trà là những dụng cụ dành 
cho việc pha trà với lò đun nước, ẩm nấu 
nước, chum đựng nước tỉnh khiết, bình 
đựng chén, chén trà, muôm trc xúc trà, 
chổi tre đánh bột trà, khăn lau bình trà, 
khăn lau ấm trà... Một số dụng cụ để pha 
trà chủ yếu được làm bằng gốm, trên đó 
trang trí những hoa văn hết sức tĩnh tế. Và 
tầy theo từng mùa khác nhau mà người ta 


Một cảnh pha trà 


sử dụng những bộ chén đựng trà, bình pha trà với những hoa văn thể hiện ý nghĩa của 
mùa trên đó. Ngoài ra, bài trí trong trà thất phải hết sức cân xứng và tuân theo một quy 
luật nhất định để không bị phản cảm. Không gian trước trà thất bao giờ cũng là một 
vườn cảnh kiểu Nhật Bản, ở đó cũng như trà thất phải toát lên được sự hài hoà cân đối 
của thiền nhiên. 


Cuối cùng, để có được một buổi tiệc trà đúng nghĩa, cần đến cái tâm của người 
thưởng trà. Điều này đồi hỏi người thưởng trà tâm hồn phải thư thái, thoát tục. Người 
thưởng trà không thể vội vã, bởi nếu vội vã người ta sẽ không thể nào thấy hết được vẻ 
đẹp của loại hình nghệ thuật độc đáo này. 

é. Nghệ thuột kiến trúc, hội hog, điêu khốc 

{hời cổ đại 

Giống như các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc 
Nhật Bản cũng có một lịch sử phát triển rất lâu đời và nố đã phát tồn tại, phát triển cho 
đến tận ngày hôm nay. Thời cổ đại bao gồm thời đại Nara và Heian, trong đó thời Nara 
nổi lên ba hiện tượng văn hoá điển hình đó là: văn hoá Akusa, văn hoá Ilakuho và văn 
hoá Tempyo. Trước hết, vào thời kỳ văn hoá Akusa về nghê thuật kiến trúc những công 
trình kiến trúc nổi tiếng thời kỳ này phải kể đến chùa Asuka, chùa Horyuri với tháp năm 
tầng, điện Kindo, Chuymon... trong đó chùa Hokoji và chùa Horyuri được coi là những 
ngôi chùa chính thức đầu tiên đại diện cho văn hoá nghệ thuật Nhật Bản. Nguyên liệu 
được sử dụng hầu hết là gỗ và được coi là ngôi chùa cổ nhất thế giới có lịch sử 1300 năm 


là chùa Horyuri. Đặc biệt điện Kinki của chùa được đánh giá là một công trình bằng gỗ. 


đẹp và cổ nhất với các kết cấu và mái rất cân đối, đẹp mắt. Nhìn chung các công trình 
kiến trúc chùa chiền thời kỳ này mặc dù còn mộc mạc nhưng phong cách có phần phóng 
khoáng, tự đo, đặc biệt chịu rất nhiều ảnh hưởng nghệ thuật Trung Hoa. 


Cùng với việc xây dựng đền chùa là nghệ thuật điêu khắc tượng Phật. Những bức 
tượng nổi tiếng với vẻ đẹp và sự tỉnh xảo là tượng Sanzon Syaka ở tháp Kindo và tượng 
Honzon ở chùa Asuka. Những tượng này đều được làm bằng đồng. Ngoài ra, trong chùa 
Horyuri còn có cả những bức tượng khắc gỗ như tượng Quan Âm cứu thế và tượng Quan 
Âm Kudara. Có thể nói đây là bức tượng đạt đến độ mẫu mực trong nghệ thuật tạo hình. 

_ Thời kỳ này, ngoài kiến trúc điêu khắc còn có hôi họa, nổi tiếng nhất là bức trướng 
thêu bằng cườm nói vẻ đất nước Tenyu trong chùa Chyugyu. Đây là tác phẩm thủ công 
mỹ nghệ tuyệt đẹp, hiện chỉ còn lại một mảnh và là bức tranh thêu cổ nhất Nhật Bản. 
Ngoài ra, còn có những bức tranh vẽ trên tường với các đề tài tôn giáo. Ngoài các tác 
phẩm hội hoạ trong chùa mặc dù bất chước Trung Quốc nhưng đêu phảng phất tính cách 
dân tộc để phù hợp với phong thổ cũng như thị hiếu dân tộc. 

Tiếp theo đến thời kỳ văn hoá Hakudo : Các công trình kiến trúc đẹp nổi tiếng thời kỳ 
này có chùa Yakushiji, chùa Dankandaiji. Sau các ngôi chùa này đều được rời đến thành 
Heian. Những đấu tích còn lại ngày nay là tháp ba tầng với kiến trúc cân đối nhẹ nhàng, 
thanh thoát. Về mặt kỹ thuật nghệ thuật tạo hình thời kỳ này tiến bộ hơn hẳn thời kỳ 
trước như ngôi chùa Horyuji thời Asuka và nó mang phong cách riêng của nghệ thuật 
Hakudo. Điêu khắc nổi tiếng có quần thể Tượng Phật ở chùa Yakushiji, tượng Tam bảo 
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ở chùa Yamadaiji, tượng phật Quan Âm ở chùa Horyuji. Hầu hết các tác phẩm điêu khắc 
thời kỳ này đều làm bằng đồng hoặc gỗ với phong cách nghệ thuật tươi sáng và chịu ảnh 
hưởng mỹ thuật nhà Đường thời kỳ đầu. Bên cạnh đó hội hoa thời kỳ này là tranh vẽ mặt 
Phật, những đường nét tạo hình rất trần thế thể hiện trên mặt là những đặc trưng của thời 
kỳ này. Ngoài ra còn có những bức tranh vẽ trên tường bằng màu trong toà nhà Kindo ở 
chùa Koryuji. Thêm vào chủ đề về thần thoại hội hoạ thời kỳ này, nổi tiếng còn có các 
tranh nhân vật như tranh về thái tử Shotoku cùng các con của ông. Có thể coi điêu khắc 
hội hoạ thời kỳ này là những tác phẩm thủ công mỹ nghệ vì nó không chỉ thể hiện nghệ 
thuật mà còn kích thích sự phát triển của thủ công mỹ nghệ và như vậy trong giai đoạn 
này nghệ thuật Nhật Bản đã có những bước phát triển vược bậc. 


Tiếp nối thời kỳ Hakudo là thời kỳ Tempyo, được coi là thời hoàng kim của nghệ 
thuật Phật giáo Nhật Bản. Thời kỳ này nghệ thuật kiến trúc tiến bộ nhanh chóng và ngày 
càng có phong cách địa phương rõ nét phù hợp với phong tục tập quán. Điển hình là 
quần thể chùa Kokufuji và Todaiji. Hai ngôi chùa được xây dựng với quy mô lớn với 
nhiều dính thự nguy nga. Ngoài các công trình kiến trúc chùa chiền, còn có các tác 
phẩm điêu khắc tượng Phật nổi tiếng được làm rất tỉnh xảo bằng đất, đồng, gỗ hoặc sơn 
mài. Đặc biệt là pho tượng bằng đất Brahama trong chùa Todaiji trông rất sống động và 
tự nhiên. Ngoài ra, điểm đáng chú ý của thời kỳ này là hội họa cũng rất tiến bộ, được 
đánh giá là "đạt đến một chuẩn mực cao về độ thanh tú của đường nét và độ rực rỡ của 
mầu sắc"?), 


Nghệ thuật hội hoạ kiến trúc điêu khắc thời kỳ Hecian cũng có những bước phát triển 


_ mạnh mẽ và dần từng bước phát huy tính đặc trưng dân tộc của Nhật Bản, ngày càng 


tách rời khỏi mô hình Trung Hoa. Giai đoạn này Phật giáo vẫn còn là cảm hứng chủ yếu 
cho kiến trúc, hội hoạ và điêu khắc tuy đã theo mội khuynh hướng mới tách rời khỏi 
truyền thống Nara và điều này thể hiện rõ nét ở kiến trúc trong các tự viện. Hội hoa thời 
kỳ này bên cạnh mảng đề tài truyền thống thì các mô hình vườn và hội hoa phong cảnh 
cũng rất được ưa chuộng. Ngoài ra, cuối giai đoạn này còn có một bộ môn nghê thuật có 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hoá của người Nhật sau này, đó là nghệ thuật viết 
chữ. Và như vậy, tất cả tạo nên phong cách nghệ thuật thời kỳ này. 

Nghệ thuật kiến trúc hội hoạ thời kỳ cổ đại Nhật Bản mặc dù mới ở giai đoạn hình 
thành cồn chịu nhiều ảnh hưởng từ Trung Hoa nhưng Bước đầu đã tạo nên cho mình 
được một phong cách nghệ thuật đân tộc, và nó còn có ảnh hưởng cho đến tận ngày nay. 


Thời trung đại 

Thời trung đại là thời kỳ khá dài trong -lịch sử Nhật Bản, kéo dài từ thời văn hoá 
Kamakura, Muromachi, Azuka Monoyama cho đến hết thời Edo. Đây là thời kỳ nghệ thuật 
kiến trúc hội họa kế thừa từ trước và tiếp tục phát triển, nhiều tác phẩm giá trị ra đời. 

Trước hết là thời kỳ văn hoá Kamakura, những chuẩn mực thầm mỹ của Bakufu đã 
tác động đến kiến trúc và trang trí đình chùa. Nhìn chung nghệ thuật không có gì thay 
đổi so với thời Heian nhưng điểm đáng chú ý là chịu ảnh hưởng của tư tưởng Zen "thiển” 


(1) G.B.&msong, Ƒ ược sử văn hoá Nhật Bản, tập 1. Ñxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tr.173. 


trong phong cách Kara - Yo được đưa vào từ Trung Quốc. Các tự viện thời kỳ này xây dựng 
rất đơn giản, trang nhã, thể hiện tính thẩm mỹ chứ hoàn toàn không phải do tiết kiệm. Kiến 
trúc nhà ở xây dựng theo kiểu mới gọi là Buke - I3zukuri (kiểu pháo đài) có tường vây 
quanh, cổng vững chắc và có chỗ ở cho lính gác. Trong điêu khắc in đậm cảm xúc và sắc 
thái Kamakura, tuy vẫn còn mang phong cách tạo hình truyền thống. Điêu khắc thời kỳ này 
nổi bật về sự sống động, khoẻ khoắn và được thể hiện trên chất liêu gỗ mộc không màu 
sắc hay trang trí cầu kỳ. Cuối cùng là hội hoạ nó mang xu hướng hiện thực chủ nghĩa và 
được thể hiện dưới nhiều dạng như bình phong tường nhà, cửa trượt, tranh cuộn với rất 
nhiều đề tài đa dạng thể hiện phong cách hội hoạ đặc trưng của thời kỳ. 


Tiếp theo là thời kỳ văn hoá Muromachi: Thời kỳ này qua trình tiếp xúc với văn hoá 
Trung Hoa và ảnh hưởng của mỹ học Thiền nên hội hoạ Nhật Bản đã có nhiều bước tiến 
mới, như việc phối hợp giữa thơ và hoạ ngày càng hưng thịnh. Đến thế kỷ XV, tranh 
cuộn loại thăng đứng đã ra đời. Bên cạnh hội hoạ, kiến trúc thời kỳ này cũng mang 
những màu sắc hết sức độc đáo và được thể hiện trên những tác phẩm nổi tiếng và còn 
tồn tại đến ngày nay như: Kinkakuji (Lâu vàng) một di sản văn hoá có một không hai 
của Nhật Bản, Ginkakuji (Lầu bạc) một kiến trúc giản dị, tao nhã. Cả hai tác phẩm này 
đều là những tính tuý trong nghệ thuật kiến trúc Muromachi và còn ảnh hưởng sâu đậm 
đến nhiều tác phẩm nghệ thuật ở thời kỳ sau. 

Đến thời kỳ văn hoá AZuchi và Monoyama, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc của Nhật 

. Bản lại bước sang một trang mới. Trước hết mọi công trình kiến trúc trong thời kỳ này 
đều được tiến hành trên một quy mô lớn, từ lâu đài Azuchi cho đến lâu đài Osaka tất cả 
đều là những công trình đồ sộ, đẹp đẽ và mới mẻ. Thời kỳ này do ảnh hưởng của chiến 
tranh nên kiến trúc nhà ở dinh thự hầu hết đều theo kiểu pháo đài, tuy vẫn đảm bảo được 
sự sang trọng, nhưng lại đáp ứng yéu cầu phòng thủ. Tiếp đến, hội hoa khởi sắc với các 
chủ đề và kỹ thuật tuy không có gì mới nhưng nét nổi bật chính là việc sử dụng vàng. 
Vàng được dùng để trang trí những căn phòng nguy nga tráng lệ, hay những đề dùng 
trong gia đình. Ngoài ra, còn một nét mới nữa trong nghệ thuật thời kỳ này là hình 
phong và bích hoạ, những vật rất tiêu biểu cho thời kỳ Monoyama. Nhiều hoạ sỹ bình 
phong nổi tiếng của Nhật Bản xuất hiện ở thời kỳ này với phong cách mới, khác lạ so với 
những bức tranh thuỷ mặc giản dị mang đậm phong cách Ashikaga. 


Cuối thời Trung đại là thời kỳ văn hoá Eđo. Ở đâu thời kỳ này, phong cách mỹ thuật 
hào hoa của thời Momoyama vẫn được tiếp nối. Kiến trúc linh miếu khá thịnh hành. 
Mạc phủ đã bỏ ra khá nhiều tiền để xây dựng linh miếu tiêu biểu như cung Nikko 
Toshogu (Nhạt quang đông chiếu cung). Đây là một công trình tiêu biểu theo trường 
phái kiến trúc Gongen Zukuri ở Nhật Bản với nhiều trang trí mỹ thuật đắc sắc. Ngoài ra, 
kỷ nguyên này đã mở ra một vùng đất mới cho tranh phù thế Ukiyo - e và người có công 
khai phá vùng đất này chính là Hishika Moronobu (1618 - 1694) với bức tranh kiệt xuất 
Người đẹp ngoái nhìn (Mikaeri BUin Zu). Người dân Edo rất ưa chuộng dòng tranh này. 
Nội dung mô tả trong loại tranh này thật đa dạng, từ đời sống thành thị, hay như mô tả 
đời sống sinh hoạt của người dân lao động, tranh phong cảnh... 

Tóm lại nghệ thuật kiến trúc hội hoạ thời kỳ Trung đại Nhật Bản tiếp tục kế thừa 
những thành tưu và phong cách nghệ thuật thời kỳ cổ đại, phát triển lên một bước mới và 
đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật kiến trúc, hội hoa thời kỳ sau. 
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Thời cán hiện dại 


Đây là bước chuyển rất quan trọng trong lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Duy tân, 
đánh dấu một kỷ nguyên mới, người Nhật Bản đã mở cửa giao lưu với thế giới bên ngoài 
sau một thời gian dài bế quan toả cảng. Thời Minh Trị, trong mỹ thuật, phong trào phục 
hồi mỹ thuật truyền thống của Nhật Bản xuất hiện vào thập niên 1880. Người đóng vai 
trò quan trọng trong thời kỳ này là một người Mỹ: IEmest Fenollosa người được mời sane 
Nhật dạy triết học. Vốn hâm mộ mỹ thuật phương Đông nên ông đã thành lập trường Đông 
kinh mỹ thuật, mời nhiều hoạ sỹ vẻ giảng dạy và đã đào tạo ra nhiều lớp hoạ sỹ nổi tiếng 
cho Nhật Bản. Các hoạ sỹ thời này hầu hết là những người nắm bắt được "sự náo động" của 
thời kỳ, và chính yếu tố này lại được thể hiện dưới bút vẽ của họ. Đó chính là sự kết hợp 
nhuẫn nhuyễn giữa phong cách truyền thống với phong cách phương Tay. Đặc điểm nghệ 
thuật hiện đại Nhật Bản thời Minh Trị không chỉ thể hiện trong hội hoạ mà còn trong 
điêu khắc, kiến trúc và các ngành nghệ thuật khác. Về kiến trúc thời kỳ này, môt nhiệm 
vụ nặng nề với sự sống còn của dân tộc, đó là việc minh chứng cho phương Tày thấy 
rằng Nhật Bản có sức mạnh và đủ tính xảo với một ví trí bình đẳng. Công việc xây dựng 
vốn là đặc quyền của các công ty xây dựng nay đã sang tay các kiến trúc sư nổi tiếng, họ 
chính là những người đặt nền móng cho nghệ thuật kiến trúc thời kỳ tiếp theo. 

Thời hiện đại 


Thời hiện đại của nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản được tính từ sau Chiến tranh Thế giới. 
thứ hai cho đến nay. Kể từ sau chiến tranh, các kiến trúc sư Nhật Bản ngày càng lôi cuốn 
được sự chú ý của Thế giới. Sự điều hoà giữa các hình thức kiến trúc hiện đại và truyền 
thống là nét nổi bật của kiến trúc Nhật Bản những năm sau chiến tranh. 

Khắc phục hậu quả nặng nề của Chiến tranh, Nhật Bản bước vào thời kỳ kinh tế phát 
triển nhảy vọt. Lúc này, kỹ thuật kiến trúc sử dụng thép và bê tông đã đạt đến trình độ 
cao nhất Thế giới. Nhiều công trình xây dựng đã đóng vai trò quan trọng trong nghệ 
thuật kiến trúc Quốc tế. Gần đây, có xu hướng sử dụng công nghệ và vật liệu hiện đại để 
thể hiện các hình thức Nhật Bản truyền thống. 


Các kiến trúc sư lớn của Nhật Bản như Kunio Mayakawa, Jundo Sasakura (1901 - 
1969), Tange Kenzo (sinh 1913), Kikutakc... đã đưa đến cho kiến trúc Nhật Bản một 
nội dung mới. Ilọ khai thác kiến trúc truyền thống nhưng từ chối sự mô phỏng một cách 
nguyên xi, đồng thời không coi việc phục hưng ởi sản cũ là mục đích của kiến trúc mới. 
Họ không cho truyền thống là động lực thúc đấy sự tiến bộ của kiến trúc mà cho rằng, 
ngoài nguồn cảm hứng bất nguồn từ đó, kiến trúc còn phải chú ý đến nhu cầu của cuộc 
sống mới. 

Kiến trúc hiện đại Nhật Bản vừa phải đồng thời đáp ứng được.những nhu cầu mới của 
con người về mặt xã hội và sinh hoạt, lại phải phù hợp với khí hậu và tập quán truyền 
thống của dân tộc. Việc sử dụng cân nhắc đúng mức các thành tựu kỹ thuật và tĩnh hoa 
kiến trúc cổ truyền dưới dạng mới khiến cho nền kiến trúc biện đại Nhật Bản có được 
những công trình nổi tiếng như nhà bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Tokyo (1951) của 
Junzo Sakakuru, Cung hội nghị của Hội đồng thành phố Tokyo (1961) của Kumo 
Mayakawa, Toà thị chính Karayush. 


Một sự thay đổi mới từ những năm 1960 là gia đình Nhật Bản sống theo kiểu Phương 
Tây và cũng kéo theo sự bố trí nội thất kiểu này. Ngoài ra, hâu hết các thành phố lớn 
Nhật Bản đều phải xây dựng lại từ sau chiến tranh. Chính từ "cơn bĩ cực" đó, các kiến 
trúc sư đã tìm ra cho kiến trúc Nhật Bản một nội dụng mới, chú trọng đến nhu cầu của 
con người hiện đại. Mặc dù còn mắc nhiều sai lầm về quy hoạch đô thị hiện đại trong 
thời kỳ tăng trưởng nhanh, các vấn để ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn giao thông 
đường bộ... nhưng sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị hiện đại Nhật Bản đã làm cho 
điện mạo xã hội nước này thay đổi. Chính ở đó có sự góp mặt của nghệ thuật kiến trúc 
Nhật Bản. 


VI,NGÔN NGỮ 


Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi về nguồn gốc của tiếng 
Nhật. Có rất nhiều ý kiến cho rằng tiếng Nhật thuộc hệ ngôn ngữ Altaic, cùng họ với 
tiếng Mông Cổ, Triểu Tiên và các ngôn ngữ vùng Trung AÍđến phía Tay Thổ Nhĩ Kỳ. 
Tuy nhiên, đó là xét về đặc điểm ngữ pháp của ngôn ngữ này, còn đứng trên bình diện 
van hóa thì tiếng Nhật lại có nhiều nét giống với các ngôn ngữ phía nam Trung Quốc. „ 
Mặt khác, dựa trên đặc điểm cấu tạo từ vựng và hệ thống phát âm thì tiếng Nhật lại có vẻ 
tương đồng với các ngôn ngữ Nam Á Dravidian và nhóm ngôn ngữ châu Úc. Đó chính là 
cái khó để các nhà ngữ học dưa ra một kết luận chính thức về nguồn gốc của tiếng Nhật. 


Nhật Bản không phải là một quốc gia đa dàn tộc, và vì vậy lẽ tất nhiên là gần 120 
triệu dân nước này đều sử dụng một ngôn ngữ duy nhất: tiếng Nhật. “Tiếng Nhật vừa là 
tiếnp nói của người Nhật, vừa là ngôn ngữ quốc gia của Nhật Bản với tên gọi "Quốc 
ngữ” (Kokupo)”'. Tuy vậy, ở Nhật Bản lại tồn tại một hệ thống phương ngữ đa dạng của 
các vùng khác nhau. Cố hai tuyến phương ngữ chính là phương ngữ Kanto (Tokyo và 
các vùng lân cận) và phương ngữ Kansai (Osaka...). Các phương ngữ này không chi khác 
nhau về mặt ngữ âm (trong âm, độ cao khi phát am) mà còn có sự khác biệt cả về mặt từ 
vựng nữa. Hiện nay, phương ngữ Tokyo được chọn làm ngôn ngữ chuẩn để sử dụng trên 
các phương tiện truyền thông. 

1. Hệ thống chư viết 


Có thể nói, tiếng Nhật là một ngôn ngữ vô cùng phức tạp và có một hệ thống chữ viết 
"kỳ đị" nhất trên Thế giới. Điều này đã gây khó khăn cho trên 2 triệu người nước ngoài 
đang học tiếng Nhật trên Thế giới hiện nay, trong đó có 30.000 học viên Việt Nam. 
Nhiều nhà nghiên cứu đã phát biểu một cách đầy khôi bài rằng: thật bất hạnh chơ người 
Nhật Bản, khi mà tiếng Trung Quốc đã trở thành thứ chữ viết đầu tiên mà họ bắt gặp, để 
rồi từ đó họ lại cố gắng biến đổi, đồng hóa nó cho phù hợp với một ngôn ngữ còn phức 
tạp hơn nữa. Tuy nhiên, cũng nhờ có điều trớ trêu của lịch sử này mà người Nhật đã tạo 
ra hệ thống chữ viết độc đáo nhất, một sản phẩm văn hóa kỳ lạ nhất của Nhật Bản. Hiện 
nay, người Nhật sử dụng tới 4 loại chữ viết trong một văn bản: đó là chữ Hán được du 
nhập từ Trung Quốc vào thế kỷ thứ II - IV, chữ Hiragana và Katakana được người Nhật 


(1) Nguyễn Thị Việt Thanh, Ngữ pháp tiếng Nhật. Nxb Đạt học Quốc gia Hà Nội, 2000. 
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sáng tạo ra vào khoảng thế ký thứ VỊII - IX và chữ Latin được các nhà truyền giáo người 
Bð Đào Nha và Tây Ban Nha truyền vào Nhật Bản khoảng thế kỷ thứ XVI - XVIIL 


Vậy thì, để có được một hệ thống chữ viết phức tạp gồm 4 loại như vậy, người Nhật 
đã phải trải qua một quá trình lịch sử du nhập và sáng tạo như thế nào? 

Vào đầu công nguyên, trong các nước Đông Á, chỉ có Trung Quốc là nước duy nhất 
có hệ thống chữ viết. Do mối quan hệ, giao lưu giữa Nhật Bản và lục địa khá phát triển 
nên yêu cầu phải có chữ viết xuất hiện. Và việc du nhập chữ Trung Quốc là một lựa 
chọn mang tính tất yếu. Nhiều ý kiến cho rằng chữ Hán được truyền từ Trung Quốc tới 
Nhật Bản qua bán đảo Triểu Tiên vào khoảng thế kỷ thứ II - IV. Những người di cư từ 
bán đảo Triểu Tiên tới, được gọi là Doraijin (người từ bên ngoài tới) đã mang theo chữ 
Hán. Họ trở thành những người viết thuê, sau này đảm nhiệm công việc ghi chếp của 
triều đình. 

Những ghi chép ban đầu được viết hoàn toàn bằng chữ Hán và được đọc bắt chước 
theo âm tiết tiếng Trung Quốc. Những âm đọc gần tương tự với tiếng Trung Quốc này 
được gọi là âm On (cách đọc On). Nhưng mặt khác, để hiểu được những văn bản chữ 
Hán lại phải dịch sang tiếng Nhật. Những từ tiếng Nhật có ý nghĩa trùng với chữ l lán lâu 
dân trở thành cách đọc Kun. Bởi vậy, từ Hán - Nhật cố hai loại cách đọc: Ơn và Kun. 

Tuy nhiên, một chữ đơn có thể có hai hoặc ba cách đọc On dựa trên những cách phát 
âm tiếng Trung Quốc ở những vùng và những thời đại khác nhau. Phần lớn có ba loại: 

3o - on (am Ngô), Kan - on (am Hán) và To - on (âm Đường). Âm Ngô là cách phát âm 
sớm nhất chữ Trung Quốc ở Nhật Bản. Cách đọc này được đưa vào Nhật Bản khoảng thế 
kỷ thứ V - VI, khi hệ thống chữ viết Trung Quốc được du nhập vào cùng với Phật giáo. 
Manyogana, hệ thống chữ viết cổ của Nhật Bản xuất hiện trong tập thơ Manyoshu và 
những tác phẩm khác vào thế kỷ thứ VỊ - VII được đọc bằng am Ngô. 

Nếu như âm Ngô là cách đọc thịnh hành trong thời kỳ đầu chữ Hán được du nhập vào 
Nhật Bản thì tiếp theo là cách đọc am Hán (Kan - on), được sử dụnỳ từ cuốn "Nhật Bản 
thư ký" (Nihonshoki). Âm Hán là cách phát am được đưa vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ 
VII - VIH. Đây là cách phát âm gần giống với cách phát âm đương thời của Tràng Án 
(thủ đô nhà Đường) ở phía Bắc Trung Quốc và rất khác so với cách đọc âm Ngô là âm 
phương Nam. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cách đọc âm Ngô có nguồn gốc ở vùng hạ 
lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, họ cũng không chắc rằng chữ Trung Quốc được truyền 
vào Nhật Bản lần đầu tiên từ vùng này. Có thể, sự khác nhau giữa âm Ngô và âm Hán là 
do sự khác nhau về âm vực giữa các vùng, miền. Người Nhật đã cố gắng đưa cách đọc 
âm Hán (Kan - on) trở thành cách đọc chính thức, nhưng nó không bao giờ có thể thay 
thế hoàn toàn âm Ngô vì cách đọc cổ đã ăn sâu vào các kinh Phật và trong những từ vay 
mượn được sử dụng hàng ngày. 

Âm Đường (To - on) là cách phát âm được đưa vào Nhật Bản muộn hơn cả. Đó là 
cách phát âm của triều Tống và các triều đại sau đó. Vì vậy, đôi khi chúng được đẻ cập 
tới như là âm Tống (So - on). Những cách phát âm này gần với cách phát âm của tiếng 
Trung Quốc hiện đại. Tuy nhiên, chúng chỉ xuất hiện trong một số giới hạn các từ đơn lẻ 
và không được đồng hóa vào tiếng Nhật nhiều như hai cách phát âm trước. 


Trong tiếng Nhậi, mỗi chữ Hán thường có từ 2 cách đọc Ơn trở lên và có nhiều hơn I 
cách đọc Kun, đo cách đọc Kun là sự dịch nghĩa của chữ Ilán sang tiếng Nhật, và có 
nhiều trường nghĩa tùy thuộc vào nội dung hoặc từ loại mà chữ lIán đó được sử dụng. Ví 
dụ với chữ Ilán “hành”, có 3 cách đọc Ôn là: &ow (cách đọc âm Ngô) trong "ryokou" (}ữ 
hành), eyow (cách đọc âm Iián) trong "shupyou'” (chấp hành) và an (cách đọc âm Tống) 
trong “andon” (hành đăng, nghĩa là đèn dầu). Chữ “hành” cũng có tới 3 cách đọc Kun là: 
1w (di, nghĩa thông thường), yu# (đi, nghĩa bóng; VD: bước trên đường đời...), okonaii 
(tổ chức). 

Hiện nay, số lượng chữ Hán thường dụng trong tiếng Nhật vào khoảng 2000 - 3000 chữ. 

Vào thời đại Heian (794 - 1192), người Nhật đã tạo ra chữ Kana (sau này là Hirapana 
và Katakana) dựa vào việc biến đổi một số chữ Ilán. Động cơ ban đầu của việc này có lẽ 
là để ghi tên người và sử dụng chữ Hán như là các ký tự ghi am. Cũng có cách lý giải 
khác cho rằng ban đầu chữ Kana được tạo ra là để phi thơ. Trong tập Manyoshu (tập thơ 
được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ VITD, tiêu đề và lời tựa là Hán văn, nhưng thơ thì 
được viết bằng chữ Kana. Chữ Manyogana (được sử dụng để viết tập thơ Manyoshu) là 
bộ chữ tiền thân của chữ Kana. Đây thực ra vẫn là bộ chữ Trung Quốc không hề có bất 
cứ sự biến đối nào về mặt hình thức, các chữ Hán được sử dụng như là những ký tự để 
phi các âm tiết tiếng Nhật. Vào thời đó, có khoảng 87 loại âm tiết trong tiếnp Nhậi 
nhưng lại có tới hơn 970 chữ Hán được sử dụng để viết chúng. Rất nhiều chữ [án được 
sử dụng để ghi cùng 1 âm tiết trong tiếng Nhật, ví dụ có tới 40 chữ Ilán dùng để ghi am 
"sh¡", 32 chữ Ilán đùng để ghi am "ka"... Sau này, loại chữ này được chỉnh lý dần sao 
cho 1 chữ trùng với 1 âm tiết và vào khoảng thế kỷ thứ IX, hầu như sự chỉnh lý đã được 
hoàn thành và chữ Kana (Hrrapana và Katakana) ra đời. 

Chữ Hiragana được hình thành từ lối viết thảo chữ Manyogana, phổ biến vào thời 
Heian. Dựa trên những phi chép còn lại đến ngày nay, người ta cho rằng chữ Hirapana 
đã ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ IX, đầu thế kỷ thứ X. Vào thời đó, chữ này được 
gọt là Onnade, tức là loại chữ chỉ dành cho phụ nữ , tì 3. Ä. &c 
viết. Nhiều tác phẩm văn học viết bảng chữ JSu. Êu €Cí¿ to 
Hirapana đã ra đời như "Tập hờa ca” (Wakashu) và tu ra Ýu 4x ®é 
bộ tiểu thuyết nổi tiếng đầu tiên của Nhật Bản # mu 2w #v te 
"Truyện kể Ghên - ji” (Genji monogatari). Trong WR. (v Mbh„x Ra Ứa 
khi chữ Hiragana được coi là loại chữ dành cho '—x Tủ su «MS tế ›: 
phụ nữ, thì lúc này chữ Hán hay chữ Manyogana #e đà» Í}« ẨWeu đố s« 


được gọi là Otodc tức là loại chữ của nam giới. x>„: . "gÈu 
Chữ IIragana (Kana biến thể) lúc đầu có số lượng bu lu đôn La: #ị 
rất lớn, nhưng đã được điều chỉnh dân dần để ở -‡z„. M.--:-': 


thành một hệ thống gồm 48 đơn vị ghỉi ân như &„ 
ngày nay. Chữ Iliragana hiện nay được dùng để 
viết những từ Nhật Bản và những từ vay mượn gốc 
Trung Quốc nhưng không thể viết bằng chữ Hán trong bảng chữ Hán thường dụng. 


Bảng chữ Hiragana 


Chữ Katakana cũng ra đời cùng thời với chữ Hiragana, tức là vào đầu thời đại Ileian. 
Bộ chữ này được tạo thành do giản lược một phần chữ Manyogana, bởi vậy nó có tên là 
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Kata (Phiến: một phần). Tuy nhiên loại chữ này chỉ được giới tăng lữ sử dụng vào việc 
phi chép cách đọc kinh Phật, còn việc sử dụng loại chữ này trong các tác phẩm văn học 
phải vào thế kỷ thứ XII (tác phẩm "Konjaku Monogatari" được viết bằng chữ Hán và chữ 
Katakana). Ban đầu, nhiều chữ Katakana có thể được dùng để ghi 1 am tiết. Sang thời 
Muromachi (1336 - 1603), mối liên hệ 1 - Ï giữa âm tiết và chữ Katakana được thiết lập. 
Loại chữ Katakana được sử dụng ngày nay đã được chuẩn hóa vào năm 1900. 

2. Ngưôâm 

Âm tiết trong tiếng Nhật giữ một vị trí rất quan trọng, nó vừa là đơn vị ngữ âm nhỏ 
nhất và vừa là đơn vị phát âm cơ bản. Mỗi âm tiết được thể hiện bằng một chữ Kana. Số 
lượng. âm tiết trong tiếng Nhật không nhiều, có tất cả 112”) đạng âm tiết. Trong số này, 
có 21 đạng âm tiết chỉ xuất hiện trong các từ ngoại lai được vay mượn, đo đó số lượng 
âm tiết sử dụng thường. xuyên trên thực tế còn ít hơn. 

Khác với tiếng Việt, âm tiết trong tiếng Nhật hầu hết đều không mang nghĩa. Nếu 
như trong tiếng Việt, có rất nhiều từ được cấu tạo bởi một âm tiết, và mỗi âm tiết đều 
mang ý nghĩa nhất định, VD: cây, hoa, ấm, tôi... thì đối với tiếng Nhật, phần lớn các từ 
được cấu tạo từ hai âm tiết trở lên và mỗi một âm tiết thường không mang ý nehĩa nào 
cả. VD: từ "hay” - "omoshiroi" có 5 âm tiết /o/mo/shi/ro/i, khó có thể tìm thấy ý nghĩa 
của mỗi âm tiết này. Cũng có những từ được cấu tạo bởi 1 âm tiết và trong trường hợp 
này, âm tiết mang ý nghĩa của từ đó, VD: "ki” có nghĩa là cái cây, “e" có nghĩa là bức 
tranh, “te” có nghĩa là cái tay... nhưng những từ như vậy chiếm số lượng rất nhỏ trong 
vốn từ vựng tiếng Nhật. 

Tiếng Nhật có tất cả 5 nguyên âm: /a, ¡, u, e, o/ và 12 phụ âm: /k, s, 1, p, z, d, n, m, h, 
b, p, r/ một số lượng khá ít so với các ngôn ngữ khác. Ngoài ra còn có hai âm đặc biệt là 
âm mũi (N) và âm ngất (Q). 

Trong tiếng Nhật, trọng âm cũng giữ một vị trí khá quan trọng. Trọng âm được thể 
hiện chủ yếu bằng độ cao khi phái âm, và nhờ có trọng âm mà nhiều từ đồng âm khác 
nghĩa được phân biệt. Ví dụ như từ "hashi” nếu phát âm cao ở âm tiết thứ nhất thì có 
nghĩa là "đôi đũa", nếu phát âm cao ở âm tiết thứ hai thì lại có nghĩa là “cây cầu". Tuy 
nhiên, các phương ngữ lại có sự phân bố trọng âm không giống nhau. Vì vậy, phương 
ngữ Tokyo đã được lấy làm ngôn ngữ chuẩn. 

3. Tử vụng 

Có thể khẳng định rằng tiếng Nhật là một npôn ngữ cố một vốn từ vựng rất lớn và vô 
cùng phong phú. Điều này thể hiện rõ nét khi so sánh tiếng Nhật với tiếng Anh, tiếng 
Pháp và các thử tiếng phổ biến khác. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tiến hành so sánh 
ngôn ngữ của một số nước trên Thế giới để tìm hiểu xem người ta biết bao nhiêu từ của 
một ngôn ngữ nào đó thì có thể hiểu nhau khi giao tiếp. Những chỉ số đưa ra từ cuốn 
sách "Tiếng Nhật hiện đại"” cho thấy trường hợp của tiếng Pháp, nếu biết được khoảng 
1000 từ thì khi hội thoại có thể hiểu được 83,5%. Nhưng ở tiếng Nhật, nếu biết 1000 từ 


(1) Nguyễn Thị Việt Thanh, Sdd. 
(2) Hồ Hoàng Hoa, 7 vựng trong tiếng Nhật. Tạp chí “Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á`, số 1/2002. 


thì chỉ hiểu được 60% hội thoại. Cũng như vậy, khi so sánh với tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha, người ta đã kết luận rằng ngôn ngữ Nhật là thứ tiếng cần phải biết nhiều từ 
nhất thì mới có thể giao tiếp được. Cụ thể là, tiếng Pháp nếu biết 5000 từ thì có thể hiểu 
được 96%., tiếng Anh và Tây Ban Nha cũng tương tự như vậy, còn tiếng Nhật để hiểu 
được 96% thì cần phải biết tới 22.000 từ. Cuốn “Đại từ điển" của nhà xuất bản 
Heibonsha được coi là lớn nhất hiện nay có tới hơn 720.000 từ. 


Sự phong phú của từ vựng tiếng Nhật trước hết được thể hiện ở tính nhiều tảng lớp 
của vốn từ vựng. Từ xa xưa, người Nhật đã sớm có sự tiếp xúc và tiếp thu những ảnh 
hưởng của văn minh Trung Hoa và điều này đã in dấu ấn ngay trong ngôn ngữ Nhật Bản. 
Lớp từ gốc Hán (Kango) được vay mượn từ Trung Quốc từ những thế ký đầu công 
nguyên vẫn còn tôn tại cho tới ngày nay và chiếm tới hơn 60% vốn từ vựng tiếng Nhật. 
Lớp từ này chủ yếu là các danh từ, đặc biệt là danh từ biểu thị các khái niệm trừu tượng 
như 'ersugaku (triết học), shuøi (chủ nghĩa), kyokuran (cực đoan)... và mỗi danh từ 
thường được cấu tạo từ hai chữ Hán trở lên. Trong khi đó, lớp từ gốc Nhật (được gọi là 
Wago hay Yamato kotoba) cùng với số lượng các từ ngoại lai vay mượn từ các ngôn ngữ 
khác ngoài tiếng Trung Quốc chỉ chiếm số lượng không nhiều, chưa đầy 40%. Lớp từ 
gốc Nhật chủ yếu bao gồm các danh từ, động từ, tính từ thuộc lĩnh vực ngôn ngữ đời 
sống sinh hoạt hàng ngày và nhóm các trợ từ biểu thị các kiểu ý nghĩa ngữ pháp (trợ từ 
cách, liên từ, thán từ, trợ động từ...). Nhóm từ ngoại lai (Gairaigo) được coi là những từ 
vay mượn từ các ngôn ngữ khác mà chủ yếu là tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha... Các từ ngoại lai gốc Hán không được xếp vào nhóm này. Để phân biệt với 
nhóm từ gốc Hán và từ thuần Nhật, nhóm từ ngoại lai được viết bằng chữ Katakana. Tuy 
nhiên, những từ ngoại lai đầu tiên xuất hiện ở Nhạt Bản vào thế kỷ thứ 16 là các từ tiếng 
Bồ Đào Nha như: abako (thuốc lá), ứenpura (món tầm bột rán)... trải qua một thời gian 
dài đã được coi ngang hàng như những từ thuần Nhật nên chúng đều được viết bằng chữ 
Hiragana. Phải đến nửa cuối thế ky thứ XIX, số lượng từ ngoại lai trong vốn từ vựng 
tiếng Nhật mới có sự tăng lên đáng kể và vẫn tiếp tục tăng nhanh chóng cho đến ngày 
nay. Theo thống kê””, vào cuối thế kỷ XIX, lượng từ ngoại lai mới chỉ chiếm 1,4% vốn 
từ vựng thì đến đầu những năm 1990, con số này đã tăng lén 13,5%. Trong số các từ 
ngoại lai, những từ có nguồn gốc tiếng Anh chiếm số lượng lớn nhất, hơn 80%, tổng số 
từ ngoại lai. Một điều thú vị là khi xem xét nguồn gốc các từ ngoại lai, có thể thấy được 
mối quan hệ của Nhật Bản với từng nước trên những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ. các từ 
ngoại lai gốc tiếng Anh chủ yếu là các từ có nội dung liên quan đến khoa học, kỹ thuật. 
Trong khi đó, các từ ngoại lai từ tiếng Pháp phần nhiều lại liên quan đến lĩnh vực mỹ 
thuật, các từ ngoại lai từ tiếng ý đa số liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật, các từ pốc 
tiếng lức liên quan đến y học... Hiện nay, các từ ngoại lai chiếm một Vị trí quan trọng 
trong đời sống ngôn ngữ của người Nhật Bản. Các từ liên quan đến lĩnh vực kinh tế, 
chính trị và đời sống sinh hoạt hàng ngày đang tầng lên. 

Một yếu tố khác làm nên sự phong phú của vồn từ vựng tiếng Nhật, đó là khả năng 
kết hợp các từ với nhau để tạo ra từ mới là rất lớn. Ví dụ từ "xe” trong tiếng Nhật là 
"shya" (từ gốc Hán), nếu phép với các từ gốc Hán khác sẽ tạo ra được rất nhiều từ có 


(1) Nguyễn Thị Việt Thanh, S1d. 
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nghĩa khác nhau liên quan đến "xe" như: hzsbya (khởi hành xe), /o,shya (lên xe), 
teishya (dừng xe), kushya (xe không), /aikoushya (Xe ngược hướng). Những từ này đem 
dịch ra tiếng Việt như trên cũng đã trở thành những cụm từ có ít nhất là hai từ độc lập, 
nhưng nếu dịch thử dịch ra tiếng Anh, có lẽ phải thể hiện bằng cả một câu dài mới đủ 
nghĩa (VD: /đikoislya (xe ngược hướng) dịch sang tiếng Anh là 2 car øn the opposite 
lane...Ý'". Ngoài ra, cùng một khái niệm biểu đạt nhưng lại có nhiều từ khác nhau, thuộc 
những gốc khác nhau cũng là một hiện tượng khá phổ biến và làm nên sự phong phú của 
tiếng Nhật. Ví dụ, có đến 3 từ khác nhau cùng biểu đạt ý nghĩa "nhà" như: web (từ thuần 
Nhật), kzrei (từ gốc Hán), hormw (từ gốc tiếng Anh). Hay từ “tin tức”, từ gốc Nhật là 
sñirase, từ Hán - Nhật là howdou, từ ngoại lai từ tiếng Anh là øs„... Tất nhiên, cũng có 
sự phân chia phạm vi sử dụng những từ đồng nghĩa gốc khác nhau này. 

4. Ngư phóp 

Đặc điểm nổi bật nhất của ngữ pháp tiếng Nhật là trật tự câu hoàn toàn đảo lộn so với 
các ngôn ngữ khác như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung... Trong tiếng 
Nhật, vị ngữ đứng cuối câu là một nguyên tắc bất dịch. Hầu hết các ý nghĩa ngữ pháp 
được thể hiện bằng trợ từ và trợ động từ chứ không phải là bằng trật từ từ trong cáu. Điều 
này khác xa với tiếng Việt vốn thể hiện các ý nghĩa ngữ pháp phần lớn bằng trật tự từ, và 
đôi khi là hư từ trong câu”, Ví dụ câu: "Chị tôi khen em bé” trong tiếng Việt, nếu thay 
đổi trật tự từ (chủ ngữ và bổ ngữ) trong câu thành "Em bé khen chị tôi” thì nghĩa của 
câu sẽ biến đổi hoàn toàn. Nhưng trong tiếng Nhật, nhờ sự "dán nhãn” của các trợ từ đi 
kèm mà các từ trong câu (trừ vị ngữ đứng cuối cau) có thể đổi chỗ cho nhau mà nghĩa 
của câu không hể bị thay đổi. Cau "chị tôi khen em bé” trong tiếng Nhật là: 

- Ane-ga ko- wo homeru. 

(chịtôi embé khen) 

có thể được nói hoặc viết thành: 

- Ko - Woane - øa homeru, 

(embé chịtôi khen) 

Nghĩa của hai câu trên vẫn như nhau, không hề có bất cứ sự biến đổi nào. 

Một đặc điểm quan trọng khác của ngữ pháp tiếng Nhật, giống với các ngôn nạữ biến 
hình như tiếng Anh, Nga, Pháp..., động từ và tính từ trong tiếng Nhật có sự biến đổi về 
mặt hình thức bằng cách ghép thêm tiếp vĩ ngữ để tạo thành thời, thể, trạng thái..., nhưng 
không biểu hiện ngôi và số. Ví dụ, động từ nozw (uống) có thể được biến đổi phần đuôi 
từ để biểu thị các ý. nghĩa khác nhau như: 

-_ Kohi - wo nomu. (Uống cà phê) 
- Kohi - wo nondđa. (Đã uống cà phê) 
- Kohi - wo nomitai. (Muốn uống cà phê) 


(L) Hồ Hoàng Iloa, Sđd. 
(2) Ngô Hương Lan, Luận vần thạc sĩ Trợ từ tiếng Nhật trong câu - §o sánh tương ứng với tiếng Việt, 1998. 


-_ KohI - wo nomeru. (Uống được cà phê) 
- Kohi - wo nomou. (Nhất định sẽ uống cà phê) 


Trong hội thoại tiếng Nhật, các ngôi nhân xưng, đặc biệt là chủ ngữ thường được 
giản lược một cách tối đa có thể. Điều này là do các ý nghĩa ngữ pháp, nghĩa tình thái 
trong câu nói đã được biểu hiện ở đạng thức của động từ rồi. Chỉ cần nhìn vào dang thức 
của động từ cũng có thể phân biệt được ai là chủ thể của lời nói, ai là đối tượng giao tiếp 
và mối quan hệ xã hội giữa họ. 

Ngoài ra, kính ngữ cũng là một phạm trù ngữ pháp quan trọng của tiếng Nhật, Mặc 
dù các phương tiện biểu thị kính ngữ trong tiếng Nhật hao gồm cả từ vựng và ngữ pháp, 
song phương tiện ngữ pháp chiếm tỉ lệ khá lớn. Có rất nhiều định nghĩa về kính ngữ, tựu 
chung lại, có thể hiểu kính ngữ là các biểu hiện hay các dạng thức ngôn ngữ mà người 
nói (hoặc người viết) lựa chọn cho phù hợp với tình huống và đối tượng giao tiếp để biểu 
thị ý kính trọng đối với đối tượng giao tiếp. Kính ngữ thuộc phạm trù từ vựng chủ yếu 
bao pồm các danh từ, đại từ nhân xưng và một số,ít các động từ đặc biệt. Ví dụ, để biểu 
hiện ngôi thứ nhất có tới 31 từ, biểu hiện ngôi thứ hai có tới 48 từ”) ở các sắc thái ý 
nghĩa khác nhau. Kính ngữ được biểu hiện bằng phương tiện ngữ pháp bao gồm các 
đạng thức của động từ, trợ động từ, Nói chung, có ba dạng chính là: dạng thức kính 
trọng, dạne lịch sự và dạng khiêm tốn. Trừ một số động từ đặc biệt mà dạng thức kính 
ngữ của chúng là những từ riêng biệt được quy định, phần lớn động từ trong tiếnp Nhật 
đều cố 3 dạng thức kính ngữ, được thể hiện bằng cách chia phần đuôi của động từ. 

Ví dụ: động từ kakmasu (viết) có các dạng kính ngữ như sau: 

-O kaki nI narimasu. (dạng kính trọng, dùng cho ngôi thứ hai hoặc ba) 

- Kakimasu. (dạng lịch sự, dùng cho cả ba ngôi) 

-_Q kaki shimasu. (dạng khiêm tốn, dùng cho ngôi thứ nhất) 

Ngoài ra, cách thêm phụ tố (tiếp đầu ngữ ø hoặc øo) vào phía trước các danh từ cũng 
là một cách biểu hiện kính ngữ bằng phương tiện ngữ pháp. 

Ví dụ: 

- Ó taku (nhà, kính ngũ) 

- O kane (tiền, kính ngữ) ° 

-_Ø sushi (món sushi, kính ngữ). 


Tuy nhiên, sử dụng thành thạo kính ngữ là một vấn đề vô cùng khó, ngay cả đối với 
người Nhật. Để thể hiện được những sắc thái biểu cảm vô cùng tình tế và phức tạp của 
kính ngữ, cần có sự am hiểu sâu sắc những đặc điểm tâm lý xã hội của dân tộc Nhật Bản. 


VIHI. GIÁO DỤC 


Nhật Bản được biết đến như là một đất nước có nền piáo đục đứng vào hàng đầu Thế 
giới. Thực ra, đối với Nhật Bản, một đất nước nghèo tài nguyễn thiên nhiên thì yếu tố 


{1) Nguyễn Thị Việt Thanh, S1d. 
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“con người" đã rừ lâu được chú trọng và giáo dục con người được xem như một đòn bẩy 
thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước. Mặc dù, vân hóa Nhật Bản 
¡in đậm đấu ấn ảnh hưởng của nền văn hóa, văn minh Trung Hoa, nhưng hệ thống và các 
tư tưởng giáo dục của Nhật Bản lại được thực hiện theo mô hình của các nước phương 
Tây. Vậy thì, người Nhật đã xây dựng và hiện đại hóa hệ thếng giáo dục rất được ca 
tụng của mình như thế nào? Giáo dục của Nhật Bản đã phát huy vai trò của nó trong 
công cuộc hiện đại hóa đất nước ra sao? Hiện nay, nền giáo dục của Nhật Bản đang 
đứng trước những vấn để sì cần phải cải cách? Các vấn đề trên sẽ được làm rõ trong ba 
phần dưới dây. 


1. Lịch sử hình thònh vò phút triển giúo dục tước Minh Trị duy tôn 
(Thế kỷ V đến 18468) 


Cũng như nhiều nước trên Thế giới, lịch sử hình thành nền giáo dục ở Nhật Bản song 
song với quá trình tiếp:'nhận các hệ tư tưởng du nhập từ bên ngoài. "Ilệ thống giáo dục 
chính thức bắt đầu từ khi piới thiệu chữ viết Trung Quốc đâu thế kỷ thứ V, cùng với văn 
hóa thành văn là đạo Khổng du nhập vào Nhật Bản" [Richard Bowring, Peter Komicki, 
1995, Bách khoa thư Nhật Bản (bản dịch tiếng Việt), (rang 286)]. Thời kỳ đầu, Đạo 
khống chỉ được phố biến trong tầng lớp quý tộc. Đạo Khổng đã có ảnh hưởng to lớn 
trong việc thiết lập quyền cai trị hợp pháp của các nhà nước đầu tiên ở Nhật Bản. Hiến 
pháp 17 điều khoản của Thái tử Shotoku (574 - 622) cũng đã sử dụng một số quy tắc và 
tư tưởng của đạo Khổng. Tuy nhiên, việc học tập đạo Khổng một cách có hệ thống phải 
đến thế ký thứ VINH, khi một hệ thống trường học mà đứng đầu là trường đại học Không 
giáo được xây dựng ở Nhật Bản. Nền giáo dục lúc này tập trung vào tầng lớp thống trí. 
Mặc dù tư tưởng quan trọng của Đạo Khổng là coi trọng năng lực con người, khuyến 
khích người ta đạt được địa vị cao trong xã hội qua học tập và thi cử... được giáo dục tại 
các trường học, nhưng trong triều đình tư tưởng cha truyền con nối vẫn còn rất mạnh mẽ, 
nên hệ thống giáo dục lúc bấy giờ cũng chỉ giữ vai trò cung cấp nhân lực cho hệ thống 
quan lại bậc thấp mà thôi. Thậm chí, những tư tưởng của đạo Khổng không hê được phổ 
biến tới đại bộ phận dân chúng trong suốt nhiều thế kỷ. Vào năm 1177, trường đại học 
Khổng giáo bị cháy và không được xây dựng lại nữa. 

Thời kỳ Trung cổ của Nhật Bản với những cuộc nội chiến liên miên không tạo điều 
kiện cho giáo dục phát triển. Mặc dù lúc này cũng có một trường dạy đạo Khổng là 
trường Ashikaga, nhưng nội dung dạy hợt chủ yếu liên quan đến bói toán chứ không 
phải các tư tưởng chính thống của đạo Không. 

Thế kỷ XVIHI đánh đấu sự khởi sắc của nền giáo dục Nhật Bản cùng với việc đạo 
Khổng được phổ biến mạnh mẽ trong dân chúng. Thời kỳ Tokugawa (1600 - 1868) 
đã tồn tại 5 loại hình trường học: trường do Mạc phủ quản lý (điển hình là shoheiko), 
trường Han (hangakko), trường Hương (kyogakko), trường Tư thục (shijuku) và 
Terakoya. Bốn loại hình trên là đành cho tầng lớp võ sĩ và quý tộc, còn terakoya 
dành cho tầng lớp bình dân”'. 


(1) Đáng Xuân Kháng, Terakoya — chỗ dựa đâu tiên của nền giáo dục hiện dại Nhật Bản, Tạp chí 
*“Nphiên cứu Nhật Bản” số 5/2000. 


Thực ra, Terakoya (trường chùa), mới đầu đo các nhà sư mở để giảng dạy cho những 
người tu hành, sau đó con cái của các võ sĩ tronp vùng cũng đến học, và khi nhà nước 
mở trường dành riêng cho tầng lớp võ sĩ thì Terakoya đã trở thành trường học dành cho 
con cát các gia đình thường dân. Giai đoạn đầu, chỉ có khoảng vài chục trường chùa trên 
toàn nước Nhật, nhưng đến cuối thời Tokupawa đã tăng lên tới vài trăm ngàn trường loại 
này. Sự gia tầng nhanh chóng số lượng Terakoya vào giaï đoạn cuối của thời Tokugawa 
đã chứng tò nhu cầu giáo dục của tầng lớp bình dân tăng mạnh. Về hình thức, lúc đầu 
Terakoya là những lớp học được mở trong chùa, nhưng vì nhu cầu giáo dục ngày càng 
lớn mà địa điểm để xây dựng các trường chùa chỉ có hạn, nên về sau rất nhiều Terakoya 
được mở ngay trong phần nhà ở của cá nhân, thậm chí nhiều trường hợp giáo viên đã mở 
các lớp học khóng lấy tiên tại nhà mình. 

Sự phân bế số lượng 'Terakoya không đồng đều trên toàn nước Nhật. llàng ngàn 
trường tập trung ở khu vực Edo, trong khi đó tại các vùng nông thôn hẻo lánh, mỗi tỉnh 
chỉ có chừng vài chục trường. Đội ngũ giáo viên cũng có sự khác biệt giữa nông thôn và 
thành thị. Ở các vùng nông thôn xa xôi, giáo viên chủ yếu là thầy thuốc và các nhà sư, 
trong khi ở thành phố hay thị trấn lớn, giáo viên thường xuất phát từ tầng lớp thương 
nhân, một số từ tầng lớp nông dân. Những người bình dân có một chút trình độ văn hóa 
này sử dụng thời pian rỗi để giảng đạy tại các trường chùa, họ không đặt nặng việc đạy 
học làm sinh kế, thế nên học phí chủ yếu là do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp. 


Về nội dung giảng dạy, Terakoya chủ yếu dạy các môn tập đọc và tập viết, với những, 
bài văn mẫu thấm nhuần tư tưởng của đạo Khổng như: phải kính trọng người già, cần cù 
làm việc, các cách đối nhân xử thế theo quan niệm đạo đức Khổng giáo... Ngoài ra, môn 
toán cũng được đưa vào giảng dạy tại trường học thuộc các khu đô thị lớn, với tính thực 
dụng cao. Sau này, các môn học mang nặng ảnh hưởng của học vấn phương Tây như kỹ 
thuật quân sự, khoa học tự nhiên và tiếng Anh cũng được giảng dạy ở môi số trường. 


Thời gian này, sách giáo khoa sử dụng tại các Terakoya phần lớn là do giáo viên tự 
biên soạn. Nói chung, mục đích chính đều nhắm tới việc "giúp học sinh nắm được lễ 
nghi, đạo đức, biết đọc, viết và tính toán một cách căn bản ”"", 


Phương pháp giảng dạy tại các Terakoya mang nặng tính cá nhân, giáo viên tiến hành chỉ 
bảo cho từng học sinh và việc học tập, ôn luyện được thực hiện do nỗ lực của từng người. 
Ngoài việc học tập, học sinh còn tham gia công việc thường ngày của một nông gia hay 
thương gia, tùy theo đặc điểm và nhu cầu của từng địa phương. Học sinh phần lớn đều sinh 
sống luôn tại trường học trừ những dịp lễ hay thời vụ. Tcrakoya giống như một ngôi nhà 
chung ấm áp tình người, ở đó trẻ em cùng nhau trải qua thời niên thiếu của chúng mội cách 
thân thiết nhưng có kỷ luật. Có thể nói, Terakoya đã póp phần xây dựng một hệ thống giáo 
dục toàn dân ở Nhật Bản, đặt nền móng cho việc hiện đại hóa giáo dục trong giai đoạn sau. 


2. Hiện đợi hóo giớo dục thời Minh Trị (18ó8 - 1912) 


Vào năm 1868, chính quyền được chuyển từ tay Shogun sang Thiên Hoàng, mở đầu 
cho thời kỳ Minh Trị. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản thời kỳ này cảm thấy nguy cơ bị thuộc 


(1) Đặng Xuân Kháng, Sdd, tr.28. 
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địa hóa, nếu không nhanh chóng hiện đại hóa đất nước để theo kịp các cường quốc 
Phương Tây. Cải cách giáo dục đã trở thành một trong ba nội đung quan trọng của công 
cuộc hiện đại hóa, chính vì giáo đục được nhận định là "một bộ phận then chốt trong 
việc hình thành hình thái ý thức, sẽ cho phép Nhật Bản trở thành một quốc gia độc lập 
giàu có và hùng mạnh và giáo dục tạo điều kiện thuận lợi tiếp thu tri thức kỹ thuật hiện 
đại làm phương tiện thực hiện mục đích đó”°). Tư tưởng mới được đưa ra trong cải cách 
giáo dục lần này là: 

"1) Từ bỏ hệ thống phong kiến và hệ thống giáo dục phân tầng của nó. Cơ hội học tập 
phải được mở ra cho mọi công dân. 


2) Mục đích của giáo đục nhà trường là học khoa học thực tiễn bổ ích cho con người. 
3) Chi phí giáo dục do người dân đóng góp"®, 


Tư tưởng mang tính cách mạng này được những người mong muốn phổ cập kiến thức 
phương Tây mà đứng đầu là ông Fukuzawa Yukichi đưa ra. Nó đã loại bỏ tư tưởng piáo 
dục phong kiến truyền thống vốn nhấn mạnh sự khác biệt về vị trí xã hội. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, Bộ Giáo dục được thành lập (1871), đề ra mô hình của hệ thống giáo dục 
mới, học theo mô hình hệ thống giáo dục công nước Pháp. "Đất nước được chia thành 8 
học khu. Mỗi một học khu được chia thành 32 khu trường trung học và mỗi một khu 
trường trung học lại được chia thành 210 khu trường tiểu học. Như vậy, trong 8 học khu 
có 256 trường trung học và 53.760 trường tiểu học trên khắp đất nước. Việc thiết lập hệ 
thống giáo dục toàn quốc như vậy giúp cho Chính phủ Minh Trị có cơ sở kiểm soát tập 


trung giáo dục". 


Tuy nhiên, mô hình và nội dung giáo dục theo kiểu phương Tây do chính phủ đương 
thời đưa ra dường như chưa cuốn hút được người dân Nhật Bản vốn đã quen với nền giáo 
dục Khổng giáo. Có thể thấy điều này qua tỉ lệ học sinh đến trường thấp (30%) trong thời 
gian đầu. Về sau, chính phủ thực hiện hệ thống giáo dục kép với một bên là trường Đại 
học Tokyo (thành lập năm 1877) nơi dành cho những người ưu tú học tập để sau này sẽ 
nắm giữ những vị trí lãnh đạo trong chính phủ, và một bên là hệ thống trường tiểu học và 
trung học cho toàn dân, tập trung vào dạy các kiến thức thực hành và rèn luyện đạo đức. 


Thời kỳ này, hệ thống đào tạo giáo viên cũng bắt đầu được xây dựng một cách quy 
mô. Trường sư phạm đầu tiên được thành lập vào năm 1873, giáo viên chủ yếu là 
người nước ngoài được thuê đến giảng dạy nhằm phổ biến những nguyên tắc cơ bản về 
dạy học đối với các trường tiểu học. Toàn bộ chỉ phí do nhà nước trả. Năm 187%, đã có 
8 trường sư phạm được thành lập, nhưng sau bị bãi bỏ chỉ còn lại hai trường là Trường 
sư phạm Tokyo và Trường nữ sư phạm Tokyo. Sau đó, chính phủ ban hành một đạo 
luật quy định mỗi tỉnh phải thành lập trường sư phạm riêng của mình. Hệ thống đào tạo 
giáo viên này tiếp tục được duy trì với một phong cách kỷ luật gần giống như quân đội - 


(1) Hội Thông tin giáo dục Quốc tế, Giáo dục Nhật Bản, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001,tr.39. 
@) Hội thông tin giáo dục Quốc tế, Hiện đại hóa giáo đục Nhật Bán, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
tr.l2 - 13. 


@) Hội thông tin giáo dục Quốc tế. Sdd, tr.13. 


cơ sở để tạo nên những giáo viên mà sau này sẽ đào tạo ra "những thần dân trung thành” 
với Thiên Iloàng. 


Đầu thế kỷ XX, hệ thống giáo dục bất buộc ở cấp tiểu học đã được xây dựng hoàn 
chinh ở Nhật Bản. Giáo dục bất buộc được mở rộng từ 4 năm lên 6 năm vào năm ]907. 
Cùng với tốc độ phát triển của công nghiệp hóa, li lệ trẻ em đến trường tiểu học cũng 
tăng mạnh, từ 65% ở các em nam và 31% ở các em nữ vào năm 1890 đã tăng tương ứng 
lên 94%. và trên 97% vào năm 1910!. Rõ ràng là người dân đã nhận thức được sự cần 
thiết của tri thức trong thời đại mới và trường học trở thành một bộ phận quan trọng của 
cuộc sống hàng ngày. Song song với việc phổ cập giáo dục tiểu học cho toàn đân là việc 
đào tạo những người có tri thức cao, phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa. Ilệ thống giáo 
dục bậc đại học và đào tạo nghề (giáo dục trung học) được mở rộng với mục tiêu chính 
là cùng cấp nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp, thay vì chỉ đào tạo tầng lớp quan chức 
như trước đó. Chi phí cho giáo dục ở các cơ sở đào tạo bậc cao như vậy rất được chính 
phủ chú trọng, đã chiếm tới 32% tổng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục. 

Nói tới hiện đại hóa giáo dục thời Minh Trị, không thể bỏ qua ba nội dung được chú 
trọng trong giảng dạy thời kỳ này là dạy tiếng mẹ đẻ, khoa học kỹ thuật và rèn luyện đạo 
đức. Ba nội dung này đã được đặt ra trong thời Minh Trị và tiếp tục được thực hiện ở 
những giai đoạn lịch sử sau đó. 


Thứ nhất, hệ thống hóa việc giảng dạy tiếng Nhật trong nhà trường được coi trọng vì 
nó có quan hệ mật thiết với việc hình thành và thống nhất ý thức của cả đân tộc, là nền 
tảng để phát triển tư duy khoa học và nhận thức về quyền công dân của mỗi người dân. 
Điều này các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã học được từ kinh nghiệm của các nước phương 
Tây. Năm 1902, ủy ban nghiên cứu tiếng Nhật (kokupo chosa iinkai) được thành lập, 
nhiệm vụ chính là hệ thống hóa tiếng Nhật, thống nhất ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, 
xác lập bảng chữ cái tiếng Nhật và hệ thống phiên âm. Ủy ban này cũng có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ giáo dục lựa chọn sách giáo khoa và lên kế hoạch giảng dạy tiếng Nhật 
trong nhà trường. Từ năm 1900, môn tập đọc và tập viết tiếng Nhật được đưa vào giảng 
đạy một cách có hệ thống ở các trường tiểu học với số giờ học chiếm tới hơn 1/2 tổng số 
giờ học trên lớp. Tiếng Nhật đã nhanh chóng trở thành môn học chính và các phương 
pháp piảnp dạy mới được tích cực tìm tòi, sách giáo khoa cũng được biên soạn, chỉnh lý 
lại nhiều lần. Chỉ trong vòng chưa đây 1/4 thế ký, nước Nhật đã trở thành quốc gia có ti 
lệ người biết chữ cao nhất trên thế piới. 


Nội dung thứ hai được coi trọng trong giáo dục thời Minh Trị là giảng đạy khoa học 
kỹ thuật. Mạc dù vào thời Edo đã có lác đác vài trường đạy khoa học phương Tây, gọt là 
rangaku (lan học), nghiên cứu y học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng IIà Lan, 
song phải đến thời Minh Trị, các môn khoa học mới được đưa vào giảng dạy trong nhà 
trường một cách chính quy, có hệ thống với chủ đích rõ ràng của các nhà lãnh đạo nhằm 
xây dựng một quốc gia "phú quốc cường binh”. Giảng dạy khoa học thời gian đầu chưa 
gắn với nhu cầu hiểu biết hàng ngày của người dân do mô phỏng hoàn toàn nội dung từ 
các sách giáo khoa nước ngoài. Thời gian sau, vấp phải cuộc cải cách quyết liệt của các 


(1) Hội Thông tin giáo đực Quốc tế, Giáo dục Nhật Bản, Sd. 
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nhà lãnh đạo theo tư tưởng Khổng Giáo, giáo dục khoa học trong trường tiểu học bị thu 
hẹp và thụt lùi về mọi phương điện, nhường chỗ cho việc rèn luyện đạo đức. Tuy nhiên, 
không tương xứng với giáo dục khoa học trong trường phổ thông, giảng dạy chuyên 
nghiệp về khoa học thời kỳ này lại được tích cực thực hiện ở trường đại học và các 
trường chuyên nghiệp với mục đích cung cấp nhân tài phục vụ cho công nghiệp hóa. Các 
môn khoa học và công nghệ phương Tây trực tiếp được các giáo viên nước ngoài giảng 
dạy, sinh viên Nhật Bản được cử ra nước ngoài học tập..., tất cả những điều này đã đặt 
nên móng cho sự phát triển của giáo dục khoa học kỹ thuật trong giai đoạn sau. 


Vấn đề thứ ba là giảng dạy đạo đức - được nhìn nhận như một điều kiện tiên quyết 
để hiện đại hóa đất nước từ khía cạnh xã hội. Nói một cách khác, các nhà lãnh đạo 
Nhật Bản đã đưa bộ môn giáo dục đạo đức công dân vào nội dung giảng dạy trong nhà 
trường với mục tiêu đào tạo ra những công dân có nhân cách hiện đại, biết ý thức về 
tính độc lập, coi trọng sự bình đẳng và tự do cá nhân... Tuy nhiên, điểm đặc biệt của 
Nhật Bản khi phổ biến các đạo lý phương Tây như tự do, bình đẳng, độc lập... là Nhật 
Bản đã phải trải qua một giai đoạn trung gian, nhầm dung hòa đạo đức Khổng giáo 
phong kiến vốn đã ăn sâu trong lòng người dân suốt hàng trăm năm của thời đại Edo 
với các quan điểm đạo đức mới. Và như vậy, giáo dục đạo đức công dân thời Minh Trị 
mặc đù được thực hiện như một môn học hiện đại, song vẫn lồng ghép trong đó những 
tư tưởng Khổng giáo như để cao lòng trung thành với Thiên Hoàng và phục tùng chính 
phủ. Thời gian sau, đưới ảnh hưởng của các phong trào dân tộc, giáo dục đạo đức công 
dan hiện đại bị thay đổi nội dung khá nhiều và ngày càng nhuốm màu của chủ nghĩa 
dân tộc. 


Tóm lại, với sự cách tân trong hệ thống trường học, phương pháp và nội dung giảng 
dạy, chính phủ Minh Trị đã xây dựng một hệ thống trường học hiện đại đầu tiên ở Nhật 
Bản, đặt cơ sở cho sự phát triển của nền giáo dục đứng hàng đầu Thế piới hiện nay. 


3. Tỉnh hình giớo dục gioi đoạn tù sau Chiến tranh Thế giới thứ hơi 
đến nay 


Hệ thống giáo dục - đào tạo ở Nhật Bản đã có rất nhiều thay đổi kể từ sau Chiến tranh 
thế piới thứ hai. Năm 1947, LAlật cơ bản về giáo dục được ban hành, đặt ra mục đích: 
"Giáo dục phải nhằm mục tiêu phất triển toàn diện nhân cách, phấn đấu nuôi dưỡng một 
đân tộc lành mạnh về ¿nh thần và thể chất, một dân tộc yếu công lý và sự thật, đánh giá 
cao các giá trị cá nhân, tàn trọng lao động và có ý thức sâu sắc về trách nhiệm và thăm 
nhuần tỉnh thần độc lập, để xây dựng một nhà nước và xã hội hoà bình". Để đạt được 
mục tiêu này, nguyên tắc giáo dục bình đẳng được đặt lên hàng đầu. Điều này có nghĩa 
là, lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người dân Nhật Bản có quyền như nhau trong việc tiếp 
thu giáo dục phù hợp với khả năng của bản thân, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, 
giới tính, địa vị xã hội, điểu kiện kinh tế hay nguồn gốc gia đình. Hệ thống giáo dục nhà 
trường đã được thay đổi theo mô hình của Mỹ 6 - 3 - 3 - 4: 6 năm tiểu học, 3 năm trung 
học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học. Giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu 
học và trung học cơ sở đã tạo điều kiện cho mọi trẻ em từ 6 đến 15 tuổi được học tập 
miễn phí, nang tỷ lệ phổ cập giáo dục ở Nhật Bản lên đến 99,98%, một tỷ lệ cao so với 
các nước Âu Mỹ. Ngay cả đối với trẻ em bị khuyết tật và chậm phát triển, việc học tập 
cũng luôn luôn được khuyến khích và các điều kiện học được nhà nước đảm bảo như với 


những trẻ em bình thường khác. Quá trình dân chủ hoá giáo dục đâ tạo điều kiện cho 
giáo đục Nhật Bản phát triển về mọi mặt. 

Về quy mô, giáo dục - đào tao được mở rộng ở tất cả các bậc học, ngành học. 8o với 
hệ thông giáo dục hồi trước chiến tranh, hệ thếng này đã có sự thay đổi lớn. đạt được 
tính thống nhật cao hơn. 


Ở bậc mẫu giáo: Nhật Bản chứ trạng tới việc giáo dục trẻ em ngay từ bạc mẫu 
giáo. Một nến tảng nhận thức về thể giới xung quanh đã được chuẩn bị ngay từ khi 
trẻ còn rất nhỏ tuổi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục về các cư sử chàm sóc trẻ trước 
tuổi đến trưởng, năm 1997 có tổng cộng 14.690 nhà trẻ và trường mẫu giáo Lrên toàn 
nước Nhật với sể trẻ em được chăm sóc tại đây là 1.789.457 em: tl lệ học sinh cho 
mỗi giáo viên là 21,5. 


Ö bạc tiểu học và trung học cơ sở (giáo dục bắt buộc): Sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai, Nhật Bản đã thực hiện mô hình giáo dục của Mỹ 6 - 3 - 3 - 4, với 6 năm tiểu học, 3 
năm trung học cơ sử, 3 nảm trung học phổ thông và 4 năm đại học. Chương trình giáo 
dục bát huộc cũng tàng từ 6 năm đến 9 năm, đưa tỷ lệ học sinh thị vào trung học phổ 
thông lén đến 94.2%, ngang với tỷ lệ của Mỹ. Năm 1998, tổng số học sinh tiểu học trên 
toàn quốc là 7.663.500 em và sổ học sinh truna học cơ sớ là 4.380.610 em, 


Lớp học bậc tiêu học ở Nhật Bản 


Ö bậc trung học phổ thông: Sau khi hoàn thành chương trình giáo đục bắt huộc, hầu 
hết học xinh học lên cấp ba. Các trường phổ thông trung học được chia làm ba loại; 
trường giáo dục phố thông, trường dạy nghẻ và các trường đào tạo kết hợp. Tổng số học 
xinh ở cả ha loại trường này là 4.891.917 người, trong đó học sinh trường nhề thông 
chiếm khoảng 73,6%, học sinh trường nghề và trường đào tạo kết hợp khoảng 26.4%. 
Vẻ cơ sử đạy học, tổng công có 5.427 trường, trong đó trường quốc lập là 17 trưởng. 
trường công lập địa phương nhiều nhất - chiếm tới 4.128 trường và số trường dân lập là 
I.2R2 trường. 


Khu vực giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp: đây thực chất là một chỉ nhánh của giáo 


dục nhổ thông, nhảm thuả mãn nhu cầu về lực lượng lao động có học vấn khi nên kinh tế 


bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Có 5 loại cơ sở đào tạo được nhà nước chấp nhận là: 
trường kỹ thuật, trường nông nghiệp, trường thương mại, trường hàng hải và trường bổ 
túc (đào tạo không tách rời nơi sản xuất). Năm 1945, Nhật Bản có 1.743 trường loại này 


(1) Nguồn: Ban nghiên cứu và thống kẻ, Ban thư ký Bồ trưởng, Bộ Giáo dục (Năm 1997) 
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và năm 1973 đã tăng lên gần 8.000 trường (kể cả các trường dạy nữ công và các môn 
học mới). Tại đây, học viên được trang bị những tri thức khoa học - ứng dụng đủ sâu và 
những kỹ năng nghề nghiệp đủ vững vàng để họ có ngay điều kiện đi thẳng vào sản xuất 
sau ngày ra trường. Tuy nhiên, khi đến làm việc tại xí nghiệp, những người công nhân 
chưa được bố trí ngay vào công đoạn tương xứng với địa vị lẽ ra họ phải có mà phải gia 
nhập vào hàng ngũ của những người học nghề tại "hiện trường" để "tái nhập cuộc từ từ". 
Chính thời kỳ học nghề tại nơi sản xuất sẽ giúp cho các học sinh mới tốt nghiệp thích 
ứng dần dần với cái thế giới bé nhỏ trong xí nghiệp của họ. Đây là quá trình đào tạo lại, 
một nét độc đáo của các công ty, xí nghiệp Nhật Bản và cũng chính là điểm ưu việt 
trong công tác đào tạo ở nước này. 


Ở khu vực đào tạo bậc cao: Số lượng trường đại học, cao đẳng, dạy nghề sau bậc 
trung học đã tăng nhanh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cùng với sự gia tăng đều đặn 
số sinh viên. Tính đến năm 1984 có 62 trường cao đẳng kỹ thuật với 47.527 sinh viên, 
536 trường đại học ngắn hạn với 381.873 sinh viên và 46O trường đại học với 1.843.153 
sinh viên. Tỷ lệ học sinh phổ thông trung học đỗ vào đại học là gần 38%. Theo chỉ số 
này, Nhật Bản đã vượt xa Anh (22%), Pháp (25%) và chỉ đứng sau Mỹ (45,2%). Sau đại 
học cố các khoá đào tạo hai năm cho bậc cao học và ba năm cho bậc tiến sĩ sau cao học. 
Các học viên sẽ nhận được học hàm thạc sĩ hoặc tiến sĩ sau khi bảo vệ luận án. Theo số 
liệu của Bộ Giáo dục, có 279 học viện trên đại học với 65.692 học viên, trong đó số 
người được đào rạo ở bậc thạc sĩ là 45.105 người và ở bậc tiến sĩ là 20.587 người”). Như 
vậy, có thể thấy quy mô của giáo dục Nhật Bản đã được mở rộng, tuy thiên về đào tạo 
đại trà mà chưa chú trọng đến nghiên cứu, song đã đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân 
lực cho việc phát triển kinh tế đất nước. 


Về chất lượng giáo dục - đào tạo, Nhật Bản đã đạt được một kết quả đáng để các nước 
phải nể trọng. Hiện nay, Nhật Bản có thể tự hào là một đất nước của học vấn với 99,98% 
dân số ở độ tuổi 6 đến 15 được phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở, 94,2% 
dân số độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp phổ thông trung học và xấp xi 50% dân số độ tuổi 
18 đạt được trình độ đại học”. Chương trình giáo dục được chuẩn hoá cao độ từ sách 
học cho đến nội dung các khoá học đã đưa tới kết quả là năng lực ở trình độ quốc gia 
của Nhạt Bản đạt chất lượng hàng đầu trên thế giới, thể hiện ở các giải thưởng cao mà 
học sinh Nhật Bản gặt hái được trong các kỳ thi quốc tế. Bên cạnh đó, để thích ứng với 
sự thay đổi nhanh chóng của một xã hội có định hướng thông tin, giáo dục ở nhà trường 
Nhật Bản cũng không ngừng được cải tiến. Máy tính được đưa vào nhà rrường cùng với 
sự phát triển những phần mềm giáo dục đã làm tăng hiệu quả dạy học, đồng thời giúp 
nuôi dưỡng những phẩm chất cân thiết (như khả năng sử dụng các hệ thống thông Tin...) 
cho trẻ em bước vào một xã hội tương lai với những mạng thông tin tỉnh vi. ở khu vực 
giáo dục bậc cao, tuy thời kỳ này hoạt động nghiên cứu học thuật chưa được chú trọng, 
song những cơ sở đào tạo đa dạng đã làm tròn được vai trò cung cấp nguồn nhân lực cho 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


(1) Nguồn: Ban nghiên cứu và thống kê, Sdd. : 
(2) Nguồn; Những đổi mới của nên giáo dục ở Nhật Bản. Bộ Giáo dục. Tokyo, 2000. (Tiếng Nhật). 


Cơ sở vật chất đành cho giáo dục cũng được nhân lên đáng kể. lliện nay, trên toàn 
nước Nhật có 15.211 trường mẫu giáo, 25.064 trường tiểu học, 1 1.047 trường trung học cơ 
sở, 5.427 trường trung học phổ thông, 62 trường cao đẳng kỹ thuật, 2.936 trường đào tạo 
nghề, 4.474 trường đào tạo hỗn hợp, 536 trường đại học ngắn hạn và 460 trường đại học. 

Ở khu vực đào tạo bậc thấp ít có sự khác biệt về cơ sở vật chất giữa các trường công 
và trường tư, song ở khu vực đào tạo bậc cao - đây là một hệ thống đa dạng với quy mô 
lớn, nhỏ khác nhau: có trường được trang bị hiện đại từ thư viện, các viện nghiên cứu chi 
nhánh đến các bệnh viện... nhưng cũng có những trường đại học chỉ có một khoa. Nhìn 
chung, phần lớn các trường đại học tư được thành lập sau năm 1945 đều có quy mô nhỏ 
và khả năng tài chính hạn hẹp. Mặc dù có sự khác nhau lớn về cơ sở vật chất, song hai 
phần ba số lượng sinh viên Nhật Bản lại tập trung ở khu vực trường tư, nơi mà điều kiện 
học tập thấp kếm hơn nhiều so với các trường công. Hiện nay, Bộ Giáo đục đang có sự 
điều chỉnh lại nhằm khác phục sự khác biệt này. 


Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn như vậy, song vào đầu thập niên 8O, cùng 
với những biến động của đời sống xã hội và những đổi thay trong môi trường quốc tế, 
nền giáo dục Nhật Bán bất đầu bộc lộ những khiếm khuyết. Nhịp độ phát triển kinh tế 
cao trong một thời gian đài tuy có đem đến cho Nhật Bản sức mạnh tài chính để phát 
triển giáo dục, nâng cao dân trí, song chính nhịp độ phát triển cao và những thay đổi xã 
hội mà nó đem lại đã tăng cường yếu tố cạnh tranh trong thi cử, chạy theo bằng cấp... 
dẫn đến một sự méo mó rõ rệt của quá trình giáo dục. Bên cạnh đó, cũng là vấn để 
chung ở các quốc gia có nên kinh tế phát triển, sự chi phối của văn hoá truyền thông, xu 
hướng đô thị hóa mạnh mẽ, sự gia tăng các gia đình hạt nhân, giảm dần các cơ hội sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng, các vấn đề phân rã môi trường... đã gây ra một số ảnh hướng 
tiêu cực đối với sự phát triển của trẻ em: tình trạng quá căng thẳng về thể chất và tinh 
thần đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong giáo dục, thể hiện ở nạn bạo lực, bắt 
nạt nhau trong giới học sinh đang ngày càng gia tăng. Ở gia đình, việc dạy cho trẻ em 
các quy tắc đối nhân xử thế, kỷ luật tu thân, bồi dưỡng tinh thần cộng đồng... đang bị lơi 
lỏng, nói cách khác, sức giáo dục của gia đình bị giảm sút nghiêm trọng. Một số vấn đẻ 
khác nằm ở cơ cấu hệ thống giáo dục hiện thời, đó là sự thiếu hụt các điều kiện vật chất 
có thể đáp ứng được nhu cầu về việc chăm sóc và giáo dục trẻ em trước tuổi đến trường, 
hoặc do sự đánh giá quá cao vai trò của trường phổ thông trung học trong việc xếp hạng 
khả năng trí tuệ của trẻ em, nhấn mạnh quá mức vào các nguyên tắc nhà trường mà giáo 
dục ở bậc trung học cơ sở đang bị biến dạng, méo mó. Ngoài ra, giáo dục cho người 
khuyết tật cũng đang là vấn đề được chính phủ Nhật Bản quan tâm. Cuối cùng là vấn đề 
của piáo đục bậc cao. Hiện nay, Nhật Bản đang đứng trước tình trạng giảm nghiềm trọng 
số người ở độ tuổi mười tám do sự già hoá dân số và tỷ lệ trẻ em ra đời thấp qua từng 
năm. Ước tính đến năm 2010, một trăm phần trăm số thanh niên muốn học đại học sẽ 
vào được đại học đo chỉ số tuyển sinh trùng khớp hoàn toàn với số lượng dự thi đầu vào. 
Điểu này sẽ làm mất đi động cơ cố gắng học tập của sinh viên Nhật Bản, tất yếu dẫn đến 
sự phân cực: thiểu số ham học sẽ thi vào các trường chất lượng cao trong khi da số lười 
học. Hiện tượng chạy theo số lượng, quá thiên về đào tạo đại trà, thiếu hụt nghiêm trọng 
các cơ sở nghiên cứu cũng đang là vấn để nổi cộm. 
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Hiện nay, Bộ giáo dục Nhật Bản đã phát động một cuộc cải cách nhằm xóa bỏ những 
vấn để bất cập, hướng tới một hệ thống giáo dục biết phát huy năng lực và cá tính của 
từng học sinh và xây dựng một "xã hội học tập suốt đời" - nơi mỗi người có thể tiếp thu 
những tri thức phù hợp với nguyện vọng, sở thích và khả năng của mình thông qua chính 
những thể nghiệm trong cuộc sống. Có thể nói, cải cách đang trở thành bối cảnh phát 
triển của nền giáo dục Nhật Bản. 


KẾT LUẬN 


Tìm hiển văn hóa Nhật trên từng lĩnh vực, chúng ta thấy trong kho tàng văn hóa 
phương Đông, văn hóa Nhật cùng với văn hóa các dân tộc khác đã góp phần làm cho văn 
hóa nhân loại thêm phong phú và đa dạng. Nói cách khác văn hóa Nhật là một dòng chảy, 
dòng chảy đó cùng hòa vào đại đương văn hóa chung với phong cách riêng của mình. 

Nhìn lại quá khứ lịch sử, kể từ khi hình thành đất nước và nền văn hóa dân tộc ra đời, 
văn hóa Nhật luôn tiếp nhận những yếu tế văn hóa mới từ bên ngoài, phát triển nhưng 
vẫn không ngừng kế tục, duy trì những giá trị truyền thống bất biến được xây dựng từ 
buổi bình minh lịch sử cho đến ngày nay. 

Ngoài những tiết đặc trưng rất riêng biệt, cũng như văn hóa của các dân tộc khác trên 
thế giới, văn hóa Nhật rất phong phú, đa dạng và đầy tính nhân văn, đặc biệt là tình yêu 
thiên nhiên được thể hiện rất rõ nét. Người Nhật luôn biết kết hợp hài hòa giữa truyền 
thống và hiện đại, văn hóa cũ luôn song song tồn tại với văn hóa mới, cả hai không lấn 
át nhau. Có thể nói văn hóa cũ là kết tỉnh tỉnh hoa của dân tộc Nhật Bản, mang piá trị 
truyền thống bất biến và luôn là mẫu mực để điều chỉnh những yếu tố văn hóa mới từ 
bên ngoài vào. 


Nhìn chung, văn hóa Nhật ngoài bản sắc độc đáo còn thể hiện rõ những cá tính của 
nó, đó là: tính chồng xếp, tính nhất quán, bản địa hóa, tính hiện thực, tính liên kết cộng 
đồng và khuynh hướng thu nhỏ. 


Tính chồng xếp: thể hiện thông qua sự tồn tại của các nền văn hóa khác nhau được 
tiếp thu qua nhiều thời đại: văn hóa ngoại lai và văn hóa bản địa xen kẽ, pha trộn lẫn 
nhau, chồng xếp lên nhau. Đặc tính này có thể thấy rõ hơn trong từng lĩnh vực văn hóa 
cụ thể như tôn giáo, lối sống ăn, mặc, ở, ngôn ngữ, giáo dục... Một đặc điểm nổi bật là 
Nhật Bản tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa nước ngoài nhưng biết lựa chọn những yếu tố 
tích cực phù hợp với lối sống của dân tộc. Nó có vai trò làm cho văn hóa bản địa thêm 
phong phú và póp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa dân tộc. 


Tính nhất quán: cũng thể hiện rõ ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, nó như một mặt cắt rất 
đồng đều, giống nhau. Nói theo cách của người Nhật là văn hóa Nhật giống như "chiếc 
kẹo Momotaro", một loại kẹo mà dù cất ở bất cứ đoạn nào vẫn có hình nết mặt 
Momotaro trên đó. 


Bản địa hóa: đây là một nét rất độc đáo trong văn hóa Nhật. Có thể nói người Nhật 
Bản có năng lực tuyệt vời trong việc chuyển hóa những yếu tố văn hóa ngoại lai thành 
văn hóa của mình. Như trên đã trình bày, ngay từ thời cổ đại, Nhật Bản đã tích cực tiếp 
thu văn hóa Trung Hoa, nhưng nhiều yếu tố của nền văn hóa này đã được Nhật Bản hóa, 
với các nước phương Tay thời cận đại cũng vậy. Chẳng hạn trong thời Heian, Nhật Bản 
tiếp thu chữ Hán và dựa trên cơ sở chữ Hán để sáng tạo ra chữ viết của mình là chữ 
Kana, và nhờ có chữ viết riêng mà những kiệt tác văn học như tác phẩm "Genji 
monogatar!" nổi tiếng đã ra đời. Cũng tương tự như vậy, những yếu tố Phật piáo du nhập 
trong thế kỷ VI, vào thời đại Kamakura đã được biến đổi theo phong cách Nhật Bản. 
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Tính thực tế: người Nhật Bản thích những gì hiện diện thực tế hơn là lý luận trừu 
tượng. Chẳng hạn trong thời đại Edo, họ đã vận dụng một cách có hiệu quả những lý 
luận cơ bản của Nho học vào việc giáo dục con người. Họ coi trọng những vật chất cá 
biệt hơn lý thuyết. Chính vì vậy, trong thời hiện đại, thay thế cho việc theo đuổi fìm tồi 
các nguyên lý chung chung, người Nhật đã phát huy, ứng dụng những nguyên lý khoa 
học thực tiễn để sản xuất ra hàng hóa, của cải vật chất làm giàu cho đất nước. 


Tính liên kết cộng đồns và khuynh hướng thu nhỏ: có thể nói, đây cũng là nét nổi bật 
trong tính cách văn hóa lénạt Bản. Xưa kia, người Nhật là một đân tộc chủ yếu sống dựa 
vào sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất, mọi người phải liên kết, giúp đỡ nhau để sinh 
tồn, vì vậy tính liên kết cộng đồng phải được phát huy mạnh mẽ. Quan sát người Nhật, 
người ta thấy ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh tính cộng đồng tập thể luôn được tuân thủ 
nghiêm túc và đây cũng chính là động lực giúp cho nước Nhật thành công trong phát 
triển kinh tế. Ngoài ra, một đặc tính không kém phần độc đáo nữa là khuynh hướng thu 
nhỏ. Là mội đất nước có diện tích nhỏ hẹp, nhiều thiên tai nên sự gọn nhẹ cũng là yếu tố 
cần thiết. Quan sát một căn phòng ở của người Nhật, người ta sẽ thấy tuy diện tích hẹp 
nhưng được bố trí rất hợp lý, tiện lợi và gọn gàng. Đặc biệt, những vật đụng người Nhật 
làm ra dù lớn hay nhỏ đều tỉnh tế, gọn ghẽ, ưa nhìn. Bằng sự nhẫn nại, tỉnh tế cộng với 
bàn tay khéo léo, người Nhật đã làm ra những sản phẩm được cả Thế giới ưa chuộng. 

Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản, chúng ta càng hiểu biết hơn về một nền văn hóa và 
bản sắc cũng như tính cách của dân tộc Nhật Bản. Chúng ta kính trọng và khâm phục 
những thành quả mà nhân dân Nhật Bản bao đời đã tạo dựng nên và từ đó có thể rút ra 
được những kinh nghiệm bổ ích trên bước đường giao lưu, hội nhập văn hóa với cộng 
đồng Thế giới. 
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Chương VI 
UÏII Hữñ TRUIIIB qUỐC 


ñ. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN H0Á TRUNG QUỐC 


I. THỜI THƯỢNG CỔ: KHỞI NGUỔN CÚA VĂN HOÁ TRUNG QUỐC 


Văn hóa Trung Quốc được hình thành từ thời thượng cổ, khi chữ viết chưa ra đời. Văn 
hóa về thực chất chính là "nhân hóa” hay "nhân loại hóa". Khi con người xuất hiện mới 
bất đầu có lịch sử, cũ tg có nghĩa là bắt đầu có văn hóa. Vì vậy, sự khởi nguồn của tổ tiên 
người Trung Quốc có mối liên hệ chặt chế với sự khởi nguồn của văn hóa Trung Quốc. 

Tháng 5 năm 1965, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được người vượn hóa thạch 
sống cách đây ! triệu 700 nghìn năm ở Nguyên Mưu tỉnh Vân Nam Trung Quốc, và đặt 
tên cho loại người vượn này là người vượn Nguyên Mưu. Đây là chứng tích lịch sử sớm 
nhất về sự ra đời của con người trên lãnh thổ Trung Quốc. 

Quá trình chuyển hóa từ vượn sang người là sự chuyển biến giữa hai hình thái vật 
chất, và văn hóa đã nảy sinh trong quá trình chuyển hóa này. Trong giai đoạn khởi 
nguồn, văn hóa Trung Quốc có những đặc điểm sau: 


1. Văn hóa vột chốt nguyên thủy 


Trong quá trình hình thành văn hóa, công cụ ra đời sớm nhất. Công cụ được người 
vượn sử dụng đầu tiền là những hòn đá được gia công thô sơ, các nhà khảo cổ học gọi 
thời kỳ này là thời kỳ đã đá cũ. Giai đoạn từ người vượn Nguyên Mưu đến người Tư 
Dương Tứ Xuyên (sống cách đây 7.000 năm) thuộc thời kỳ này. 


Việc sử dụng lửa là một sự sáng tạo văn hóa mang ý nghĩa thời đại to lớn của con 
người trong thời kỳ đồ đá cũ. Trong truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc, có lúc cho 
là "họ Toại Nhân" phát minh ra cách lấy lửa, có lúc cho là “Phục Hi”, hay "Hoàng }Đế”. 
Những cách nói khác nhau này cho thấy, người nguyên thủy bằng nhiều con đường và 
phương thức khác nhau mới phát minh ra cách lấy lửa. Người vượn Nguyên Mưu đã biết 
sử dụng lửa hay chưa giới nghiên cứu còn chưa thống nhất quan điểm, nhưng khảo cổ 
học đã chứng thực, người vượn Bắc Kinh sống cách đây 500 nghìn năm đã biết cách sử 
dụng lửa và bảo vệ lửa lấy được từ thiên nhiên. Nếu như nói rằng, việc chế tạo ra đồ đá 
bắt đầu sự tách biệt giữa người với động vật, thì việc sử dụng lửa đánh dấu sự đoạn tuyệt 
hoàn toàn eiữa người với động vậi. 

Từ 7.000 năm trước đây, tổ tiên người Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ đồ đá 
mới, những đồ đá được chế tạo tỉnh xảo đã thay thế những đồ đá thô sơ. Nghề nông 
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nghiệp, chăn nuôi thay thế cho săn bất hái lượm, trở thành ngành sản suất chính. Đồ 
gốm sứ cũng đã xuất hiện trong giai đoạn này. Tiêu biểu cho văn hóa đồ đá mới ở Trung 
Quốc là văn hóa Ngưỡng Thiều”, Đặc trưng của văn hóa Ngưỡng Thiều là đồ gốm bên 
ngoài màu đỏ có vẽ hoa văn, do đó văn hóa Ngưỡng Thiều còn được gọi là văn hóa đồ 
@O PHaH(. 


2. Văn hóa quœn niệm nguyên hủy 

Cùng với quá trình phát triển của văn hóa vật chất, văn hóa quan niệm của người 
nguyên thủy Trung Quốc cũng ngày càng phong phú và sâu sắc hơn, chủ yếu thể hiện ở 
hai hình thức tôn piáo nguyên thủy và nghệ thuật npuyên thủy. 

Đối tượng tôn thờ của tôn giáo nguyên thủy ở Trung Quốc vô cùng phong phú, có thể 
quy vẻ 3 loại lém: tôn thờ tự nhiên, tôn thờ cơ quan sinh dục - tổ tiên, tôn thờ Tôtcm (vật tổ). 


Tôn thờ tự nhiên (mặt trời, trái đất) là một trong những hình thức tôn thờ nguyên thủy 
nhất ở Trung Quốc. Trên những đề gốm được phát hiện ở những di chỉ văn hóa Ngưỡng 
Thiểều, Khuất Gia Lĩnh, Mã Xưởng... đều thấy có những hoa văn hình mái trời. Truyền 
thuyết về "địa mâu” được lưu truyền trong đân gian Trung Quốc từ xa xưa cũng là dấu 
tích về sự tôn thờ trái đất của người nguyên thủy Trung Quốc. 


Người nguyên thủy Trung Quốc vô cùng coi trọng sự sinh sôi nảy nở của mình, vì 
vậy rất tôn thờ cơ quan sinh dục. Những bức tượng nữ thần bằng sứ với thân hình và bầu 
ngực đầy đặn nở nang, hay những bức tranh trên vách đá vẽ cơ quan sinh dục của con 
người được phát hiện ở những di chỉ văn hóa Ngưu Hà Lương tính [Liêu Ninh và Hô Đồ 
Bích tỉnh Tân Cương là những ví dụ điển hình. Ngoài ra, người nguyên thủy Trung Quốc 
cũng tôn thờ tổ tiên đã đem lại sinh mệnh cho họ. Trong xã hội mẫu hệ, tổ tiên được thờ 
cúng là nữ, từ khi xã hội phụ hệ ra đời đối tượng thờ cúng dần chuyển sang nam. Người 
nguyên thủy Trung Quốc khi thờ cúng tổ tiên thường có những nghi thức rất trang 
nghiêm. 


So với hai hình thức tôn giáo trên, việc tôn thờ Tôtem là hình thức tôn giáo tương đối 
cao cấp. "Tôtem” là ngôn ngữ của người Indian ở châu Mỹ. Trong tư duy của người 
nguyên thủy, phương pháp tư duy chủ yếu là liên tưởng. Người nguyên thủy tin rằng thị 
tộc của mình có một mối liên hệ mật thiết với một loại động vật hoặc thực vật. Đó chính 
là "Tôtem". Trong những phát hiện khảo cổ hay những câu chuyện truyền thuyết có rất 
nhiều tư liệu phong phú về Tôtem. Tương truyền, Iloàng Đế đã từng dẫn 6 con thú là 
pấu, gấu ngựa, tì, tì hưu, báo, hổ đi quyết đấu với Viêm Đế. Sáu con thú này trên thực tế 
chính là 6 thị tộc với 6 Tôtem tương ứng. Những con vật có trong thực tế như cá, chĩm, 
ếch, rùa, rắn, lợn, ngựa, hay những con Vật trong tưởng tượng như rồng, phượng đều là 
những Tôtem đã từng được người nguyên thủy Trung Quốc tôn thờ. 

Bên cạnh tôn giáo nguyên thủy, nghệ thuật nguyên thủy của Trung Quốc cũng phát 
triển hết sức sinh động. Tại những di chỉ văn hóa thuộc thời kỳ đồ đá mới cách đây 4000 
năm ở tỉnh Ilà Nam, đã phát hiện những bức tượng đầu lợn bằng gốm, đây là những tác 


(1) Tmng tâm phân bổ của văn hóa Ngưỡng Thiều tập trung ở vùng trung bộ của tỉnh Thiểm Tây, phía lây 
của tỉnh Hà Nam và phía Nam của tỉnh Sơn Tây. 


phẩm nghệ thuật bằng gốm được phát hiện sớm nhất. Hay trên những bức tượng đầu 
người được phát hiện, ở nhiều vị trí trên tai có những lỗ nhỏ, chứng tỏ người bấy giờ đã 
có tập tục đeo những đồ trang sức trên tai. Hội họa trên chất liệu gốm cũng là một trong 
những hình thức nghệ thuật nguyên thủy. Các phát hiện khảo cổ học cho thấy, các bức 
vẽ trên gốm lúc bấy giờ vô cùng phong phú đa dạng, những mẫu hoa văn hình khối, các 
bức tranh động vật, cây cối đều là những chất liệu căn bản để người nguyên thủy sáng 
tác các tác phẩm nghệ thuật hội họa trên gốm. 


3. Tổ chức xũ hội nguyên thủy 


Con người sống trên thế giới này thuộc về hai phạm trù quan hệ: quan hệ piữa con 
người với thiên nhiên và con người với con người trong xã hội, 


Vào thời thượng cổ, quan hệ giữa người với người chủ yếu là quan hệ thông hôn nam 
nữ và quan hệ thị tộc dưới sự chi phối của quan hệ trên. Hình thức tổ chức của nó là bảy 
người neuyên thủy, gia tộc, thị tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc v.v..... 


Cũng giống như các dân tộc khác trên thế giới, sau khi phân hóa khỏi người vượn, 
người nguyên thủy Trung Quốc trong quan hệ hôn nhân đã trải qua các giai đoạn tạp 
hôn huyết thống, quần hôn huyết thống, hôn nhân ngoại tộc; về hình thức tổ chức xã hội 
đã trải qua các giai đoạn thị tộc mẫu hề, thị tộc phụ hệ. Xã hội thị tộc mẫu hệ bát đầu 
hình thành vào giai đoạn cuối của thời kỳ đồ đá cũ, xuyên suốt thời kỳ đồ đá mới, Nữ 
Oa, Phục li, Thân Nông, Hữu Sào, Toại Nhan là những vị thần được người nguyên thủy 
Trung Quốc sáng tạo ra trong thời kỳ này. 


Xã hội thị tộc phụ hệ xuất hiện vào giữa thời kỳ đồ đá và đồ đồng, khi năng lực sản 
xuất xã hội đã phát triển hơn, chế độ tư hữu bắt đầu manh nha xuất hiện. Ngũ Đế trong 
thần thoại Trung Quốc sống trong giai đoạn này. Về nguồn gốc của Ngũ Đế, có nhiều 
cách giải thích khác nhau, nhưng phổ biến nhất là chỉ Hoàng Đế, Chuyên lúc, Đế Cốc, 
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. Đây chính là 5 vị thủ lĩnh liên minh bộ lạc có ảnh hưởng 
nhất thời bấy giờ. 

Cuối thời kỳ chế độ thị tộc, liên minh bộ lạc ra đời, phương thức tiến cử thủ lĩnh của 
liên minh bộ lạc là /?ên nhượng. Tương truyền, khi Nghiêu hơn 7Ô tuổi, qua hội nghị 
liên minh bộ lạc đã chọn Thuấn là người có tài có đức kế vị. Khi Thuấn già, thco cách 
làm trên thiển nhượng ngôi vị cho Vũ đã có công trị Thủy làm thủ lĩnh liên mình bộ lạc. 
Vũ là người đặt nền móng cho triểu đại nhà Hạ. Khi Vũ chết, con Vũ là Khải lên thay, 
triểu Hạ chính thức được thành lập. Đây là chính quyền nhà nước đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. Từ đây xã hội cổ đại Trunp Quốc bước vào thời đại văn mỉnh - xã hội có 
giai cấp. Có thể nói, thời đại Vũ đã bắt đầu tiến trình của "nền văn hóa Hạ". Theo những 
phát hiện khảo cổ và một số tài liệu, văn hóa Hạ có những đặc điểm sau: công cụ từ đồ 
đá, đồ gốm quá độ sang đồ đồng thau; sản xuất nông nghiệp tương đối phát triển; chế độ 
tư hữu đã hình thành. 


4. Phân bổ văn hóa thời thượng cổ 


Theo những phát hiện khảo cổ học, truyền thuyết thần thoại và các công trình nghiền 
cứu dân tộc học, dân tục học, viễn tổ của dân tộc Trung Hoa được chia làm 3 tập đoàn 
văn hóa lớn: Hoa Ila, Đông Di và Miêu Man. 
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Tập đoàn Hoa IIa, còn gọi là "Chu IIạ" hay "Hoa", "Hạ”, bất nguồn từ cao nguyên 
hoàng thổ, sau men thco sông Hoàng Hà tiến về phía Đông, phân bổ ở những khu vực 
trung bộ và bắc bộ Trung Quốc, thuộc vùng phân bổ của văn hóa Ngưỡng Thiểu và văn 
hóa long Sơn. Tập đoàn Hoa Hạ chia làm 2 nhánh: đứng đầu một nhánh là Iloàng Đế, 
dứng đầu nhánh kia là Viêm Đế, 

Tạp đoàn Đông Di hoạt động ở các vùng Sm Đông, đông nam IIà Nam và trung bộ 
An Huy, thuộc vùng phân: bổ của văn hóa Đại Vấn Khẩu, văn hóa long S%m và văn hóa 
Thanh Liên Cương. 


Tạp đoàn Miêu Man chủ yếu hoạt động ở các vùng IIô Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, 
thuộc vùng phân bổ của văn hóa Đại Khê, văn hóa Khuất Gia Lĩnh. Phục IIi, Nữ Oa đêu 
thuộc tập đoàn này. 

Khi xã hội Trung Quốc chuẩn bị bước vào thời đại văn minh, ở lưu vực sông Iloàng 
Hà liên tiếp xảy ra các cuộc chiến tranh thôn tính giữa các liên minh bộ lạc. Qua những 
trận quyết đấu với các tập đoàn Đông Di, Miêu Man, tập đoàn Iloa Hạ liên tiếp giành 
được thắng lợi, trở thành tập doàn thống trị dân tộc Trung I'oa và nền văn hóa đa 
nguyên của dân tộc này. Nhưng giữa Hoàng Đế và.Viêm Đế xảy ra xung đội, qua một 
trận quyết chiến, lloàng Đế đánh bại Viêm Đế, trở thành người thống trị của tập đoàn 
Hoa Hạ. Hoa IĨa chính là tiền thân của dân tộc Hán sau này. Dân tộc Ilán coi Hoàng Đế 
và Viêm Đế là Thủy tổ của dân tộc mình. 


II. ÂN THƯƠNG TÂY CHU: VĂN HÓA TRUNG QUỐC TỪ THÂN BAN 
CHUYỀN SANG NHÂN BAN 


Sau khi người nguyên thủy Trung Quốc thoát thai khỏi người vượn, bất đầu khởi 
động tiến trình văn hóa Trung Quốc, cho đến khi Hạ Vũ lén làm thủ lĩnh liên minh bộ 
lạc, đã đánh đấu bước tiến lớn đầu tiên của văn hóa Trung Quốc. Nhưng trong buổi bình 
minh văn hóa này, kết cấu tổ chức xã hội, hình thức hôn nhân, đời sống kinh tế và đời 
sống tỉnh thần như tôn thờ Tôtem, linh hồn, cơ quan sinh dục, tổ tiên....của Trung Quốc 
không có gì khác với nền văn hóa nguyên thủy của các dân tộc khác trên thế giới. Chỉ 
đến thời kỳ Ấn Thương Tây Chu, diện mạo riêng của nền văn hóa Trung Quốc mới bát 
đầu được hình thành. 

Vậy piai đoạn này văn hóa Trung Quốc có những đặc điểm gì? 

1. Văn hóa thốn bỏn Ấn Thương 

Người Thương khởi nguồn từ vịnh Bột Hải thuộc bán đảo Sơn Đông. Tương truyền, 
Thủy tổ của người Thương là Khế, cùng thời với Hạ Vũ, nhưng đến cháu 14 đời của Khế 
là Thang, người Thương mới bắt đầu chuyển sang xã hội có giai cấp. Vào khoảng thế kỷ 
XVII TCN, Thang được sự ủng hộ của các bộ lạc đã tiêu diệt nhà Hạ, thành lập nhà 
Thương. Giai đoạn đầu, người Thương chủ yếu làm nghề nông nghiệp du canh. Vì vậy, 
kính đô của Thương liên tục bị di dời. 

Dân tộc Thương sau thời gian dài sống du cư, vào khoảng thế kỷ XIV TCN, đến cháu 
đời thứ 10 của Thang là Bàn Canh thì đời đến định đô ở Ân (nay thuộc thôn Tiểu Đồn, 


An Dương, [là Nam), 12 vị vua nhà Thương đã đóng đô ử đây, trải dài trang 273 năm. 
VÌ vậy, triểu Thương côn gọi là triều Ấn, hay Ấn Thương. Sau khi định đô ở Ấn. nhà 
Thương bắt đầu phón vinh từ đạy. 


Môi trone những đặc điểm nổi bật của văn hóa Ân Thương là sự xuất hiện của chữ 
piáp cết”' với quy tắc "tượng hình”, "hội ý”, "hình thanh”. Việc phát mình xš xư dụng 
chữ viết khiến cho triểu Thương trở thành triểu đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc: củ 
sử viết, và là nguồn sử liệu quý báu cho người đời sau. 


Một thành tựa quan trọng khác của văn hóa Ân Thưmg là phương pháp làm lịch. 
Không có căn cứ nào khẳng định người Thương có biết thuật chiêm tỉnh không. nhưng 
có điểu chắc chăn là họ đã biết quan sát các hiện tượng tự nhiên để định lịch pháp. Trên 
những quẻ bói giáp cốt đã phát hiện thấy có những ghi chép về nhật thực, nguyệt thực, 
sao. Đảy là nguồn tư liệu về thiên vân học vô cùng quý giá được phát hiện sớm nhất trên 
thể piới. Lịch đời Thương chia một năm làm |2 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu 
cú 29 ngày. Iịch đời Thương cũng có tháng nhuận, lúc đầu tháng nhuận để ở cuối năm 
gọi là tháng 13, về sau đã biết để ở piữa năm. Mặc dù lịch đời Thương chưa thật sư 
chính xác, nhưng nó được coi là loại lịch sớm nhất ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên. văn hóa Ấn Thương mang đậm màu sắc thần bản, Trong quan niệm của 
người Thương, “để” hay “hoàng để” có vị trí cao nhất, thống trị các lực lượng tự nhiên và 
chỉ phối mọi hoạt động của nhân gian. Để nghe theo lệnh của thượng để, quý thần. 


(1) Chữ viết khác trên mai rùa và xương. 
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người Thương quyết định mọi hành vị việc làm của mình bảng bói. Khác chữ piáp cối 
lên mai rùa và xương là cách bói của người Thương. Họ đục lỗ ở piữa mai rùa và xương 
rồi cho vào lửa nung. Sau dó, theo những đường rạn nứt trên đó để đoán ý trời. Những 
lời đoán lại được khắc lên những mảnh mai rùa hoặc xương đó. Ngoài ra, người Thương 
còn thường xuyến tô chức các hoạt đông tế lễ với quy mô lớn để biểu thị lòng thành kính 
với thượng đế và quỷ thần. Người Thương cũng tôn thờ tổ tiên, nhưng địa vị của thần tổ 
tông chỉ đứng hàng thứ hai. Người Thương thờ cúng tổ tiên bởi vì lúc sinh tiền tổ tiên là 
những người đảm nhiệm các nghỉ thức tế lễ quan trọng, sau khi họ chết phục vụ hên 
cạnh thượng để và là cầu nổi giữa thượng dế với nhân gian. 


Mạc dù có những tiến bô vượt bậc so với những thời kỳ trước, nhưng văn hóa Ân 
Thưcmp vẫn là sản vật ©ủa thời kỳ mông muội, khi tư duy của con người vẫn ở trình độ 
thấp. Khi con người cùng zứi những kinh nghiệm thực tiễn ngày càng phong phú, trí lực và 
thể lực không ngừng được néáng cao, thì sự tôn thờ thần cũng mờ nhạt dẫn, họ ngày càng 
tin tưởng him vào năng lực của bản thản. Từ đây, nến ván hóa "đi thắn vì bàn” (lây thắn 
làm gốc) dản quá đô sang nến văn hóa “đi nhân vì hàn" (lầy người làm gốc). Đây là mộc 
hiến động xã hội vô cùng 1ö lớn trong thời kỳ chuyển eiao từ nhà Thương sang nhà Chu. 


2. Tư duy văn hóa của người Chu 

Trong tiến trình phát triển văn hóa Trung Quốc, việc người Chu vào chiếm Trung 
Nguyễn đã đánh đấu một bước ngoặt của văn hóa Trung Quốc. 

“Chu” là bộ lạc có lịch sử lâu đời không kém gì “Thương”, cư trú ở vùng cao nguyên 
hoàng thể thuộc miền trung Thiểm Tây và miền đông Cam Túc. Đây là khu vực có đất dai 


màu mỡ, sản vật phong phú, đó chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần 
cho sự hưng thịnh của dân tộc Chu. I.à một "tiểu bang” nằm ở miền Tay Bắc xa xôi, trong 
thời gian dài Chu thuộc bộ lạc Thương. Vào cuối đời Thương, các vua thường dam loạn, 
bạo ngược. Trong số đó, nổi tiếng tàn bạo nhất là vua Trụ (còn gọi là Đế Tân), vua cuối 
cùng của đời Thương. Vua Trụ thường trừng trị nhân dân bằng những hình phạt tàn khốc 
và luôn pây chiến tranh với các bộ lạc xung quanh, khiến cho nhân dân vô cùng oán hận. 
Trải qua mấy trăm năm, dân tộc Chu dần lớn mạnh, nhân sự hên loạn của triểu Trụ 
Thương đã đem quân tấn công Thương. Vào thế kỷ XI TCN, "tiểu bang Chu" đã đánh bại 
“đại ấp Thương”, lập nên nhà Chu. Sử sách gọi thời kỳ này là Tây Chu. 


Nhà Chu sau khi thành lập, một mặt vẫn duy trì chế độ thống trị theo huyết thống 
chủng tộc của nhà Thương, mặt khác thực hiện chính sách cải cách văn hóa. 


Sự "duy tân văn hóa" của người Chu đầu tiên thể hiện bằng việc xây dựng chế độ 
tông pháp, và nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với xã hội Trưng Quốc trong mấy nghìn năm 
sau, Mặc dù từ sau nhà Hán, chế độ tông pháp không còn trực tiếp thể hiện ở chế độ 
chính trị của nhà nước, nhưng nguyên tắc và tính thần cơ bản của nó như nhấn mạnh trật 
tự luân thường, coi trọng huyết thống vẫn được duy trì và thấm sâu vào ý thức, tính cách, 
tập quán của dân tộc Trung Hoa. Vì vậy, một trong những đặc trưng tiêu biểu của văn 
hóa truyền thống Trung Quốc là văn hóa tông pháp, và đặc trưng văn hóa này khởi 
nguồn từ thời Tây Chu. Ngoài ra, nhà Chu còn thi hành “chế độ phâr. phone” đất đai cho 
người cùng họ, lập nên một hệ thống các nước chư hầu, khiến cho nhà Tây Chu vô cùng 
cường thịnh. 


Bên cạnh việc xây dựng chế độ tông pháp và chế độ phân phong hoàn hảo, một trong 
những sáng tạo văn hóa khác của người Chu là xây dựng “/ế chế” với quan hệ đẳng cấp 
và xây dựng hệ thống nghệ thuật tình cảm - “nhạc”, hay còn gọi là “chế lê tác nhạc”. 

"LỄ chế” là những quan niệm và quy định vẻ hành vì ứng xử của con người đết với tự 
nhiên và xã hội nhàm củng cố chế độ, đẳng cấp và huyết thống của triều đại nhà Chu. 
"Chu Lễ” bao gồm hai mặt hình thức và nội dung. Ilình thức của Iễ là “nghĩ”, tức là các 
loại lễ tiết và nphi thức. Chế độ nhà Chu quy định, việc tế lễ, dụng binh, hôn lễ, tang lễ 
của quý tộc các cấp đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghỉ thức lễ tiết phù hợp với thân 
phận của đăng cấp mình. Quy định này nhằm phân biệt trật tự tôn tỉ trên dưới giữa quân 
thần (vua với dân), phụ tử (cha với con), huynh đệ (anh với em), phu phụ (chồng với vợ). 
Nội dung của Lễ bao gồm “hán thán” là những nguyên tắc trong tông tộc huyết thống, 
và "rón tôn” là những nguyên tắc đẳng cấp trong việc thi hành các quan hệ chính trị. 

LẺ của nhà Chu đã được Nho gia sau này kế thừa và phất huy, từ đó đưa ra những quy 
phạm nghiêm ngặt cho các hành vị sinh hoạt, tâm lý tình cảm và quan niệm về thị phi 
thiện ác của người Trung Quốc. Vì vậy, "văn hóa lễ” hay "văn hóa lễ chế” trong truyền 
thống Trung Quốc bắt nguồn từ thời Tây Chu. 

Có thể thấy, chế độ phân phong, chế độ tông pháp hay lễ chế mà người Chu thí 
hành thấm đắm tình thần luan lý đạo đức. Chủ nghĩa đức trị, chủ nghĩa đan bản hay 
thuyết "thiên nhân hợp nhất” trong văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng chính bất 
nguồn từ đây. 
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II. XUÂN THU CHIẾN QUỐC : THỜI ĐẠI TRUNG TÂM CỦA VĂN HÓA 
TRUNG QUỐC 


Năm 770 TCN, Chu Bình Vương đời đô sang L.ạc Ấp Ở phía đông, bất đầu thời kỳ 
Đông Chu. Đến năm 256 TCN, Chu bị Tần thôn tính, nhà Chu diệt vong. 


Giai đoạn Đông Chu tương đương với hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Thời thứ 
nhất sở đi gọi là Xuân Thu vì lịch sử Trung Quốc giai đoạn này được phản ánh trong 
sách Xuân Thu, quyển sử nước Lỗ do Khổng Tử soạn. Niên đại của sách "Xuân Thu" bắt 
đầu từ năm 722 TCN và kết thúc vào năm 481 TCN. Do đó thời Xuân Thu cũng tính 
thco niên đại ấy. Thời Chiến Quốc có thể lấy năm 403 TCN tức là năm ba nước Triệu, 
Nguy, Hàn được nhà Chu công nhận là chư hầu làm mốc mở đầu và kéo dài đến năm 
221 TCN là năm nước Tần thống nhất Trung Quốc. 


Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ "lễ băng nhạc họai” (lễ tan nhạc vỡ), quyền lực của 
vua nhà Chu suy yếu, thế lực các nước chư hầu ngày càng lớn mạnh và liên tục phát 
động những cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau để tranh giành quyền bá chủ. Nhưng 
chính trong thời đại vô cùng rối ren, hỗn loạn và đẫm máu này, văn hóa truyền thống 
Trung Quốc lại bước vào thời kỳ phát triển huy hoàng rực rỡ. 


1. Bối cảnh văn hóo cúo thời Xuân Thu Chiến Quốc 


Văn hóa thời Xuân Thu Chiến Quốc sở đi có được thành tựu huy hoàng như vậy 
nguyên nhân căn bản chính bởi sự rối ren của xã hội đương thời. Tronp giai đoạn đầy 
biến động này, các nhà tư tưởng được tự do để xướng quan điểm chủ trương của mình, 
tạo nên cục diện "bách gia tranh minh” (trăm nhà dua tiếng). Ngoài ra nó còn được 
quyết định bởi nhiều nhân tố khác nhau, như: 

~ Bối cảnh xã hội này đầu tiên đã giải phóng tâng lớp sĩ, tầng lớp có địa vị thấp nhất 
trong giai cấp quý tộc, ra khỏi sự ràng buộc nặng nể của chế độ tông pháp, giành được 
địa vị độc lập trong xã hội. Mặt khác, các nước chư hầu đang chạy đua cho sự nghiệp 
tranh bá, rất khát khao nhân tài, càng tạo đà cho sự lớn mạnh của tầng lớp này. Từ đây 
hình thành nên một tâng lớp chuyên làm công việc sáng tác văn hóa tỉnh thần. Tầng lớp 
này có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với đời sống vật chất và đời sống tỉnh thần của 
đân tộc Trung Hoa. 

— Những cuộc chiến tranh thôn tính khốc liệt đã phá vỡ trạng thái cỏ lập, tĩnh của đời 
sống xã hội Trung Quốc, sự truyền bá văn hóa ngày càng rộng rãi, những sự xung đột, 
giao thoa văn hóa. . .đã tạo nên một bộ mặt mới cho văn hóa truyền thống Trung Quốc. 

— Các nước chư hầu trong cuộc tranh hùng xưng bá vẫn chưa xây dựng được hình 
thái quan niệm thống nhất. Môi trường học thuật sôi động cởi mở này chính là mảnh đất 
màu mỡ cho các nhà tư tưởng được tự do độc lập sáng tạo. 

- Cùng với việc vua nhà Chu mất đi địa vị "cộng chủ”, các quan viên văn hóa cung 
đình dần hòa nhập vào những tầng lớp thấp hơn hay đến các nước chư hầu, trực tiếp thúc - 
đẩy sự trỗi dậy của tập đoàn học giả tư gia. 

Sự hội tụ của những điều kiện trên chính là cơ hội ngàn năm có một cho sự phát triển 
văn hóa tinh thần của dân tộc Trung Hoa. 


2. Búch gia tranh minh về cóc lrường phới tư tưởng 

“Bách gia” là một khái niệm văn hóa chỉ hiện tượng chư tử, các học phái cùng lúc 
xuất hiện tronp piai đoạn này. 

Tư Mã Đàm đời Tây Hán cho rằng chư tử gồm lục gia, đó là: Âm Dương, Nho, Mặc, 
Minh, Pháp, Đạo Đức. Lưu Hân đời Tây Hán thì cho rằng chư tử gồm thập gia, đó là: Nho, 
Mặc, Đạo, Danh, Pháp, Âm Dương, Nông, Tung Hoành, Tạp, Tiểu Thuyết. Vì chư tử xuất 
hiện nhiều trong giai đoạn Chiến Quốc, nên thường được gọi là "Chiến Quốc chư tử". 

Do sự khác biệt về địa vị xã hội, phương thức tư duy và đặc điểm học thuật của từng 
trường phái, chư tử thời Tiên Tân đều có những phone cách đặc trưng riêng. Khống Tử, 
Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Tuân Từ, Ilàn Phi là những học giả uyên bác thời 
Tiên Tần, họ chính là những người đã sáng lập nên các học phái Nho gia, Đạo gia, Mặc 
gia, Pháp gia. Những tác phẩm tư tưởng của họ chính là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên 
của Trung Quốc. $ 


3. Sự hình thành dân tộc Hoa Hạ 


Môi trường văn hóa đặc biệt thời Xuân Thu Chiến Quốc không những đem lại cho 
văn hóa thời kỳ này địa vị trung tâm trong suốt chiều dài của tiến trình văn hóa 'TTrung 
Quốc, mà còn là chất xúc tác cho sự hình thành dân tộc Hoa Hạ. 


Vào thời kỳ này, các bộ tộc lau đời ở khu vực Trung Nguyên dần bị thống nhất vào 
bản đồ của một số nước lớn trong quá trình chiến tranh thôn tính giữa các nước chư hầu. 
Dân tộc Địch ở phía Bắc bị Tấn thôn tính, dân tộc Nhung ở phía Tây bị Tần thôn tính, 
dân tộc Di ở phía Đông nhập vào Tẻ, Lễ, dân tộc Miêu Man và các nước nhỏ Hoa Hạ ở 
phía Nam thì bị thống nhất vào Sở. 


Trước kia, các nước Hoa Hạ bị coi thuộc về bai nước Tần, Sở, nhưng trải qua 300 năm 
thời Xuân Thu, ngôn ngữ văn tự, phương thức sinh hoạt, chế độ chính trị, văn hóa lễ nghi 
của các nước này đã dần bị các nước Hoa Hạ đồng hóa. Từ đây, cư dân ở các khu vực 
phía nam Yến Sơn, trung hạ lưu sông Hoàng Hà và lưu vực Hoài, Hán đã nhập thành 
một dân tộc thống nhất, không còn sự phân biệt giữa Hoa Hạ với Man, Di, Nhung Địch. 
Đó chính là dân tộc Hoa Hạ, tiền thân của dân tộc Hán sau này. 


IV. TẤN HÁN: NƯỚC ĐẾ QUỐC THỐNG NHẤT RA ĐỜI VÀ SỰ THỐNG 
NHẤT VĂN HÓA 

Năm 221 TCN, trải qua nhiều năm chiến tranh thôn tính, cuối cùng vua Doanh Chính 
nhà Tần đã thống nhất 6 nước (Sở, Triệu, Yên, Tẻ, Hàn, Nguy), lập nén vương triều nhà 
Tần. Đây là nước đế quốc thống nhất tập quyển vua chuyên chế đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. Nhà Tần thống trị Trung Quốc không lâu, do áp dụng chính sách cai trị tần 
bạo cuối cùng đã bị khởi nghĩa nông dân lật đổ. Triều Tần chỉ truyền 2 đời 2 vua, kéo 
đài tronp 15 năm. Đến năm 207 TCN, nhà Tần diệt vong, Lưu Bang lập nên nhà lián 
thay thế nhà Tần. Nhà Hán chia làm hai thời kỳ là Tây Hán và Đông Ilán. Tây Hán 
truyền 10 đời 12 vua, từ năm 202 TCN đến năm ó, kéo dài trong 208 năm. Đóng Hán, 
truyền 8 đời 14 vua, từ năm 25 đến năm 220, kéo dài trong 195 năm. Giữa thời Tần Hán 
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còn có 4 năm Hán Sở tranh hùng. Giai đoạn chuyển giao giữa hai thời 'Tày Lần và Đông 
JIắn còn xuất hiện chính quyền của Vương Măng và Canh Sử. 


Tần Thúy HuoaHe Bình Mã llñne 


Tần llán là hai triểu đại lớn manh có quy mô bể thể trong lịch sử Trung Quốc. Để quốc 
nhà Tăn cùng với vương triểu 1.a Mã ử đông Địa Trung Hải và Không Tước ở Tiểu đại lục 
Nam Á là 3 nước lớn nhất thế giới lúc hấy giờ. Bán đồ và thanh thế của nhà IIán cùn lớn 
hơn nhà Tần, ngang tắm với nhà Hắn lúc bẩy giừ trên thế giới chỉ có để quốc Ea Mã. 

Tắm vóc vĩ đại của để quốc Tần IHlán quyết định cơ sờ vàn hóa xã hội đương thời, 
[3ùng chính của tình thần văn hóa Tân Hán là hùng vĩ, phóng khoáng, hé thế. Những 
công trình văn hóa bất hủ muôn đời, nay đã trở thành những đi sản văn hóa thể giới quý 
lbáu như Vạn lý trường thành, Bính mã dũng của Lắng Tẩn Thủy Iloàng, hay Cung A 
IPhòng.. đẻu là những sản phẩm van hóa của thời kỳ này. 


Vương triều Tần Hián đã mở ra kỷ nguyên giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với thế 
giới. Qua ba hướng đông, tây, nam, văn hóa Trung Quốc đã hòa vào dòng chảy chunn 
của văn hóa thế giới, trong đó hoạt động văn hóa nổi tiếng nhất là việc khai thông "cịu 
đường tơ lụa" vào thời Hán Vũ Đế. Qua con đường tơ lụa, hàng hóa Trung Quốc dự % 
dưa tới Tây Á và châu Âu, mặt khác những thành 1ựu của văn minh Tây Vực và ¿Àì Pc 
lại Ô ạt truyền vào Trung Quốc. 

Song song với những chính sách văn hóa cởi mở, nhằm củng cố sự thống trị đối với 
nước đế quốc thống nhất, vương triểu Tần Hán còn thi hành những chính sách văn hóa 
hà khắc nhằm thống nhất văn hóa tư tưởng. 


1. Những chính sóch thống nhốt văn hóa triều Tổn 


Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, do tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội có 
những biến động sâu sác, đặc biệt là rình trạng chia cắt cát cứ kéo dài đã khiến cho chữ 
viết, chế độ đo lường, đường xá giao thông... của Trung Quốc ở trong tình trạng vô cùng 
hẻn loạn. Tản Thủy Iloàng sau khi thống nhất Trung Quốc đã thì hành một loạt các biện 
pháp nhằm chấm dứt tình trạng trên, như: 

(Lì *Thư đông văn": hay còn pọi là chính sách thống nhất chữ viết. Vào thời Xuân 
Thu Chiến Quốc, chữ viết Trung Quốc ở trong tình trạng "ngôn ngữ dị thanh, văn tự dị 
hình” (ngôn ngữ không nói giống nhau, chữ viết không viết giống nhau). Thời đó, cùng 
một chữ. nhưng ở mỗi nước lại có cách viết khác nhau, thậm chí trong một nước cũng 
viết không giống nhau. Vì vậy, theo lệnh của Tân Thủy Hoàng, Lý Tư'” đã tiến hành 
chinh lý và thống nhất chữ viết cho nhà Tần. Trên cơ sở chữ đại triện của nhà Chu, kết 
hợp ưu điểm nét chữ giản lược của kiểu chữ ở các vùng Tế Lỗ, Lý Tư đã sáng tạo ra một 
kiểu chữ mới hình thể vuông vẫn, nét chữ giản lược, gọi là "Tần triện". Đây là loại chữ 
chính thức của triều đình, được ban bố trong cả nước. 


(2) "Xa đầng quỹ": hay còn pọi là chính sách thống nhất kích cỡ xe cộ và xây dựng 
đường xá phát triển giao thông. Nhà Tần quy định, xe phải rộng 6 thước”, thống nhất 
một loại Xe trong cả nước. Ngoài ra, nhà Tần còn cho dân đi xây đường, lấy thủ đô Ilàm 
Dương làm trung Lâm, phía đông xây tới Yên Tề, phía nam tới Ngô Sở, sau hai năm lại 
cho xây tuyến đường chay thẳng từ Hàm Dương tới Cửu Nguyên (nay thuộc vùng tây 
bắc Bao Đầu), dài hơn 1800 dặm”. Những chính sách này làm tăng cường mối liên hệ 
pjữa trune ương với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thông thương và giao lưu 
văn hóa. 

(3) "Đó đồng chế”: hay còn gọi là chính sách thống nhất chế độ đo lường. Với việc 
ban bố chính sách này, nhà Tần đã chấm dứt tình trạng hỗn loạn các chế độ tiêu chuẩn 
đo lường, tiền tệ của các nước đưới thời Chiến Quốc. Theo các phát hiện khảo cổ học, ở 
các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Giang Tô, Sơn Đông, Sơn Tày... đều phát hiện thấy 
những thiết bị đo lường theo tiêu chuẩn nhà Tân. Điều này cho thấy, chế độ này của nhà 


(1) 1ý Tư là quan thừa tướng nhà 'Iần. 
1) 1 thước = 33.33 mm. 
(3) 1 đậm = 500 m. 
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Tần lúc đó đã được thi hành rộng rãi trên phạm vị cả nước. Ngoài ra việc thí hành chính 
sách thống nhất tiền tệ trong cả nước cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền 
kinh tế hàng hóa và tiến trình thống nhất đất nước của nhà Tần. Sau này, các triểu đại 
phong kiến của Trung Quốc đều nắm giữ quyền đúc tiền, và hình đáng của tiền tệ đều 
phỏng theo mẫu của tiền nhà Tần. Chứng tỏ, chính sách thống nhất tiền tệ của nhà Tần 
có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc cho các triểu đại phong kiến sau này của Trung Quốc. 

(4) "Hành dông luán”: hay còn gọi là chính sách thống nhất tâm lý văn hóa của 
nhân dân. Nhà Tần chủ trương lấy pháp luật để giáo huấn nhân dân, và đặt chức vụ 
hương quan chuyên cai quản công việc giáo hóa, goi là "tam lão", 

(5) "Địa đồng vực”: hay còn gọi là chính sách thống nhất địa lý. Nhà Tần xóa bỏ chế 
độ xây dựng nhà nước phong kiến theo kiểu nhà Chu, phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa 
các khu vực, thống nhất cả nước đông tới biển, tay tới Long Hưu, Bắc tới Âm Sơn, nam 
tới Ngũ [nh Nam Việt dưới sự thống trị tập trung của triều đình trung ương. Mặt khác, 
nhà Tần còn mở rộng thêm bờ cõi ở các vùng biên cường bằng con đường di dân với quy 
mô lớn, từ đó truyền bá văn hóa Trung Nguyên ra bên ngoài. 


Quá trình thống nhất văn hóa dưới thời Tân Hán còn mang thêm nội dung thống nhất 
tư tưởng học thuật. Nhà Tần sau khi thống nhất thiên hạ, đã rất coi trọng địa vị độc tôn 
của mình trong lĩnh vực tư tưởng học thuật. Mội trong những biểu hiện cụ thể đó là 
chính sách “phản thư khanh Nho” (đốt sách chôn nhà Nho) của nhà Tần. 


Năm Tần Thủy Hoàng thứ 34 (năm 213 TCN), Lý Tư kiến nghị với Tần Thủy Hoàng 
nên áp dụng những chính sách văn hóa cứng rắn như: ngoài "Tần Ký", các sách "Thi", 
"Thư", sách của Bách gia mà các quan tiến sĩ cất giữ và các sách y thuật, bói toán, trồng 
trọt, tất cả các loại sách khác, đặc biệt là sách sử của các nước chư hầu và các tác phẩm 
của Nho gia đều phải đem đi đốt. Thực ra, trước đó nhà Tần đã từng thi hành chính sách 
đốt sách. Vì vậy, kiến nghị của Lý Tư được Tần Thủy Hoàng chấp thuận và cho thi hành 
ngay. Đây có thể coi là cuộc khủng hoảng văn hóa chưa từng có trong lịch sử văn hóa 
Trung Quốc. Những thành quả rực rỡ của nền học thuật tự do, cởi mở thời Chiến Quốc 
đã bị vùi lấp dưới lớp tro tần. 

Sự chuyên chế về tư tưởng tất sẽ dẫn tới sự phản kháng về tư tưởng. Năm thứ hai sau 
sự kiện “phần thư”, tức năm Tần Thủy Hoàng thứ 35 (năm 212 TƠN), lại xảy ra sự kiện 
"khanh Nho”. Sự kiện này bắt nguồn từ việc một số phương sĩ chuyên luyện linh đơn 
trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng vì sợ tội và bất mãn nên đã bỏ trốn. Tân Thủy 
[loàng vô cùng tức piận đã hạ lệnh tra xết toàn bộ phương sĩ và Nho sinh ở thành Hàm 
Dương”), bắt được hơn 46O người, và cho chôn sống toàn bộ ở thành Hàm Dương. 

Chính sách “phần thư khanh Nho" của Tần Thủy Iloàng nhằm bảo vệ và duy trì nền 
chính trị tập quyền thống nhất, chống lại tư tưởng coi xưa hơn nay, xưa phải nay quấy, 
ngăn chặn ngôn luận bất lợi cho nhà Tần của giới phương sĩ và Nho sĩ. Nhưng chính 
sách này đã không đem lại hiệu quả như Tần Thủy Hoàng và Lý Tư mong đợi, mà càng 
làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của Nho sĩ. 


(1) Thành Hàm Dương: thủ đô của nước Tần, nay là thành phố Hàm Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 


2. Độc tôn Nho học vò sự hưng khởi của Kinh học đời Hón 


Mặc dù chính sách thống nhất văn hóa vô cùng tần bạo của nhà Tần đã đem lại nguy 
cơ cho sự thống trị của triểu Tần, nhưng thống nhất tư tưởng vẫn là nhiệm vụ lịch sử 
không thể tách rời của nền chính trị vua chuyên chế. Chính vì vậy, vương triều nhà Tây 
Hán sau khi có được sự ổn định về chính trị và hưng thịnh về kinh tế, thì vấn đề thống 
nhất tư tưởng lại mệt lần nữa được đưa ra, như một mệnh để tất yếu của lịch sử. Nguời 
để xướng tư tưởng này là Đồng Trọng Thư, người được coi là "Khổng Tử đời Ilán". 
Đổng Trọng Thư cũng giống Lý Tư nhà Tần, đều là những người thiết lập nên hệ thống 
tư tưởng và hình thái văn hóa “đại nhất thống” sau khi nước đế quốc chuyên chế thống 
nhất ra đời. Nhưng Đồng Trọng Thư có phần sáng suốt hơn lý Tư, ông dưa vào "lục 
kinh" (tức Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu), tìm ra được một hình thái văn hóa phù 
hợp với nên kinh tế địa chủ và chính thể vua tông pháp chuyên chế, đó là chủ trương 
"bãi truất Bách gia. độc tôn Nho thuật”. Chủ trương này không những được Hán Vũ Đế 
áp dụng đổi với xã hội đương thời, mà còn được dùng suốt trong hai nghìn năm lịch sử 
Trung Quốc, từ triểu Hán đến triểu Thanh. 


Việc thi hành chính sách văn hóa “độc tôn Nho thuật” khiến Nho học trở thành dòng 
chính thống của tư trào văn hóa đời Hán. “Thí”, “Thư”, "Lễ”, "Dịch", "Xuân Thu” trước 
đây vốn không thuộc Nho gia, nay cũng trở thành kinh điển của Nhị, gia và được tôn là 
"Ngũ kinh", Đến thời Đông Hán, có thêm “Hiếu kinh” và “Luận ngữ”, hợp thành “Thất 
kinh". Bên cạnh đó, tầng lớp thống trị Tay Hán còn thi hành chế độ tuyển quan "đĩ kinh 
thủ sĩ" (tuyển chọn nhân tài bằng kinh), truyện kinh và chú kinh là những môn học được 
thịnh hành thời đó. Kinh: học trở thành triết học chính thống từ đời Hán đến đời Thanh. 


Từ sau đời Hán Vũ Đế, do trong nội bộ kinh học xuất hiện nhiều trường phái khác 
nhau, vì vậy nảy sinh những cuộc tranh cãi xoay quanh Kin§ kim văn và Kinh cổ văn. 

Kinh kim văn là các tác phẩm kinh điển của Nho gia được các học giả đời Ilán thuật 
lại, viết bằng lối chữ thông dụng đương thời (chữ lệ), đa phần không còn các bản cũ cổ 
văn nữa, mà do các học giả từ thời Chiến Quốc truyền miệng hay lưu truyền trong đân 
gian qua nhiều đời, đến đời Hán mới được thu thập viết lại thành sách. K¿nh cổ văn cũng 
là các kinh thư Nho gia được Lỗ Công Vương Lưu Ðư, Bắc Bình IIâu Trương Thương, 
Hà Gian Hiến Vương Larmu Đức bằng nhiều con đường khác nhau phát hiện được. Những 
bộ kinh thư này được viết bàng lối chữ đại triện cổ. Kinh cổ văn không những rất khác 
với Kinh kùn vấn về văn tự, mà về số thiên cũng khác nhau. 


Từ khi Kinh cổ văn xuất hiện vào cuối thời Tây Hán, kinh học mới phân thành hai 
phái Kinh học cổ văn và Kinh học kim văn. Hai phái này không những tranh cãi rất kịch 
liệt về vấn để văn bản, văn tự và chân Nguy của Kinh kim văn và Kinh cổ văn, mà cồn có 
những bất đồng lớn về quan điểm học thuật và nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu. Nói 
một cách tổng quát, đặc điểm của Kinh học kim văn là mang tính chính trị, vi ngôn đại 
ý. Đặc điểm của Kinh học cổ văn là mang tính lịch sử, nói văn tự huấn cổ, giải thích chế 
độ điển chương, nghiên cứu hàm nghĩa của bản thân kinh văn. Kinh bọc kim văn chủ 
trương hợp thời, học phong sôi động, nhưng lại trống rỗng hoang đường. Kinh học cổ 
văn chủ trương phục cổ, học phong mộc mạc bình đị, nhưng lại rườm rà rắc rối. 
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Từ dời Hán Vũ Đế đến cuối thời Tây Hán, Kinh học kùn văn chiếm vị trí chính thống 
quan học”. Trong các kinh km văn, Xuân Thu Công Dương Truyện được coi trọng hơn 
cả. Đồng Trọng Thư nổi tiếng với việc nghiên cứu “Xuân Thu Công Dương Truyện”, 
trong tác phẩm kinh học kim văn nổi tiếng ”Xuân Thư Phần lộ”, đã đưa ra các học 
thuyết ?hiện nhân cẩm ứng, Âm dương ngũ hành, Tam thống (Hắc thống, Bạck thống, 
Xích thống) ruẩn hoàn, từ đó vẽ lên bản đồ "thiên nhân nhất thống". Những học thuyết 
này của Đồng Trọng Thư đã có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với nên văn hóa tư tưởng 
truyền thống của Trung Quốc. 


Kinh học cổ văn nổi lên sau khì Vương Mãng lên nhiếp chính, và tiếp tục được phát 
triển vào đời Đông Hán, rất nhiều học giả lớn đã xuất hiện như Giả Quỳ, Phục Kiên, Mã 
Dung, Hứa Thận... Cuối Đông Ilán, học trò của Mã Dung là Trịnh Huyền biên chứ lại 
các cuốn kinh cổ, kim văn, không bị ràng buộc bởi những rào cản về học phái, trở thành 
người tổng kết kinh học đời Hán. 


V. NGUY TẤN NAM BÁC TRIỀU: XU HƯỚNG ĐA NGUYÊN VĂN HÓA 
THỜI LOAN 


Loạn Đồng Trác cuối đời Đông Ilán như một trận cuồng phong dữ dội, cuối cùng đã 
cuốn đổ đế quốc Hán suy tàn. Năm 189, linh Đế nhà Đông Hán chết, Thiến Đế kế vị. 
Lúc này, do thế lực của hoạn quan trong triều quá lớn, đại tướng quân Hà Tiến liền triệu 
Đồng Trác đang cát cứ ở Hà Đông (nay thuộc vùng Tây Nam của tỉnh Sơn Tây) về kinh 
dẹp loạn. Nhưng Đồng Trác sau khi vào Lạc Dương đã phế Thiếu Đế, đưa Ilán Hiến Đế 
lên ngôi. Đồng Trác đối với nhân dân vô cùng bạo ngược, không coi triều đình ra gì, có 
âm mưu lật đổ triều đình. Năm 196, Tào Tháo đón IHliến Đế dời đô về Hứa Xương. Tù 
đó, Tào Tháo thao túng Hiến Đế, lấy danh nghĩa triểu đình để củng cố thế lực của mình. 
Từ đây, nhà Hán chỉ còn tổn tại trên danh nghĩa, lịch sử bước vào thời kỳ Tam Quốc 
đỉnh lập. 

Năm 220, Tào Tháo chết, con là Tào Phi phế Hán Hiến Đế, tự xưng hoàng đế, lấy 
quốc hiệu là Nguy, đóng đô ở Lạc Dương. Năm 221, Lưu Bị xưng Hán Đế, đóng đô ở 
Thành Đo, sử sách gọi là nước Thục hay Thục Hán. Năm 229, Tôn Quyền cũng xưng đế, 
lấy quốc hiệu là Ngô, đóng đô ở Kiến Nghiệp (nay là thành phố Nam Kinh của tính 
Giang Tô). Cục diện t!.ế chân vạc Tam Quốc chính thức được hình thành. Năm 263, 
Thục mất vào tay Ngụy. Năm 266, Tư Mã Viêm phế Nguy Đế, lập nên triều Tấn, sử sách 
mọi là triểu Tay Tấn. Tư Mã Viêm gọi là Tấn Vũ Đế, vẫn định đô ở [2c Dương. Năm 
280, Tư Mã Viêm đem quân tấn công Kiến Nghiệp, tiêu điệt nhà Ngô, chấm dứt tình 
trạng cát cứ kéo dài trong 98 năm. Năm 316, Tây Tấn mất. 

Sau khi nhà Tấn bị diệt vong, ở phía Bắc, đầu tiên là tình trang cát cứ của 16 nước, 
sau có các triểu Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bác Tẻ, Bắc Chu. Ở phía Nam, có 
các triểu Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần lần lượt thay nhau lên nắm chính quyền. 
Đây là thời kỳ lịch sứ gọi là Nam Bắc triều. Tình trạng này kéo dài đến năm 589, từ đây 
lịch sử Trung Quốc lại bước vào một thời kỳ thống nhất, thịnh vượng huy hoàng, đó là 
thời Tùy Đường. 


Tình trạng chiến loạn và cát cứ đã phá vỡ cục diện chính trị nhất nguyên và thể chế 
kinh tế địa chủ tập quyền của nước đế quốc, mô thức ván hóa độc tôn Nho học thời Tây 
Hán tan rã, mà thay thế vào đó là cục diện văn hóa đa nguyên sôi động. 


1. Huyền học xuếốt hiện 


Huyễn học là tư trào văn hóa mới xuất hiện trong thời kỳ Nguy Tấn. Đây là sự thay 
đổi tư tưởng quan trọng từ thời Lưỡng Hán sang thời Ngụy Tấn. Sau khi Nho hợc chiếm 
vị trí độc tôn vào cuối đời Tây Hán, sự kết hợp hai quan niệm vẻ vũ trụ của hai học 
thuyết luân lý chính trị Nho gia và học thuyết Âm dương ngũ hành đã trở thành cơ sở lý 
luận cho đế quốc Hán củng cố nền thống trị của mình. Bên canh đó là Kinh học với hệ 
thống chú giải kinh điển Nho gia vô cùng phức tạp và rắc rối. Cùng với sự tan rã của 
vương triểu Đóng Hán, hệ thống luận vũ trụ này không còn mang màu sắc lính nghiệm 
nữa, Kinh học cũng trở thành môn học vấn rườm rà khiến mọi người chán ngấy. Giai cấp 
thống trị ngày càng suy bại và xã hội đương thời đây biến động rối rert càng thể hiện sự 
. bất lực của Nho học trước thời cuộc và sự trống rỗng của hệ tư tưởng này. Trong bối 
cảnh thời đại như vậy, Huyền học đã ra đời. 


Huyền học là môn học phát triển từ hệ thống triết học Lão Trang, tôn chỉ của nó là 
"quý vô”, chủ để chính là sự suy ngẫm vẻ giá trị ý nphĩa cuộc đời cá nhân mỗi con 
người. Huyền học có điện mạo vô cùng khác biệt với Nho học Lưỡng Hán. Nho học 
Lưỡng Hán chú tâm vào việc xây dựng trật tự vương đạo và trật tự m.nh giáo, Huyền học 
Nguy Tấn lại đi sâu vào tìm tòi nhân cách lý tưởng của con người; Nho học Lưỡng Hán 
say sưa với mục đích luận thần học của thuyết “T?Hên nhân cẩm ứng", Huyễn học Ngụy 
Tấn lại chuyển từ vũ trụ luận đời Hán sang bản thể luận mang tính tư biện sâu sắc. Có 
thể nói, Huyền học đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn cho tư trào văn hóa Ngụy Tấn. 


Thứ nhất, đặc điểm tư duy của Huyền học là vượt lên trên các đạng thực thể của sự 
vật để đi tới bản thể. Sự suy ngẫm về bản thể, về vô hạn khêng chỉ đơn thuần dựa vào 
những quan sát của kinh nghiệm, mà bất buộc phải vận dụng những triết lý trừu tượng. 
Vì vậy, Huyền học như làn gió lạ thổi vào cơ thể của hệ thống triết học truyền thống 
Trung Quốc, tao nên một sinh khí mới. 


Thứ hai, mặc đù cốt !õi của Huyền học là vượt lên trên hữu hạn để đạt tới vô hạn, 
nhưng cái vô hạn mà các nhà Huyền học nói tới không giống với triết học của Hegc] 
nhằm đạt tới mục đích cuối cùng là nấm bắt một cách trừu tượng tính tư biện của "lý 
niệm tuyệt đối”, mà đi tìm sự thể nghiệm đối với cái vô hạn trong cuộc sống hiện thực, 
đặc biệt là trong tình cảm. Điều này đã đem lại sự liên kết nội tại giữa Huyền học và Mỹ 
học, trở thành linh hồn cho mỹ học Nguy Tấn. Quan niệm mỹ học "trọng thần lý mà 
quên đi hình hài", "trọng tự nhiên mà coi nhẹ điểm tô", hay thơ sơn thủy, tranh sơn thủy 
mới nổi lên thời Ngụy Tấn đều mang màu sắc của Huyền học. 

Thứ ba, Huyễn học với tư cách là một hệ thống triết học bản thể luận, ý nghĩa thực tế 
của nó là đem lạt cơ sở lý luận cho con người thời Ngụy Tấn trong việc đi tìm nhân cách 
lý tưởng. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng "quý vô”, sĩ nhân thời Ngụy Tấn hoặc 
ngao du sơn thủy, vui thú với âm nhạc thi ca, theo đuổi một cuộc sống thanh cao lĩnh 
lặng không màng tới hiện thế; hoặc coi thường lễ pháp, sống cuộc sống tự do phóng 
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khoáng. Đào Uyên Minh và "Trúc lâm thất hiền" chính là đại biểu cho hai trường phái 
trên. Dưới tác động của sĩ nhân Ngụy Tấn, quan niệm giá trị của triết học Lão Trang coi 
thường nhân thế, trọng tự nhiên với quy mô chưa từng có đã xam nhập vào thế gIới tâm 
linh của trí thức Trung Quốc đương thời. 


2. Đọo gióo ra đời và sự truyền bó Phội giáo 


Sự hưng thịnh của Huyền học thể hiện sự quan tâm của con người đối với giá trị và ý 
nghĩa của sự tôn tại cá thể con người trong thời loạn. Loại tâm lý xã hội này cũng là 
mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của Đạo giáo và Phật giáo. 


Đạo giáo là tôn giáo bản thổ của Trung Quốc. Đạo giáo xuất hiện thời Đông Hán”), 
đến Ngụy Tến phát triển mạnh mẽ. Vào thời Nam Bắc triều, đạo sĩ núi Tung Sơn thời 
Bắc Ngụy Khấu Liêm Chỉ và đạo sĩ núi Lô Sơ thời Lưu Tống Lục Tu Tĩnh đã chỉnh đốn 
các đạo phái trong dân gian, đồng thời lần đầu tiên sử dụng từ “Đạo giáo" để thống nhất 
các đạo phái. 

Với tư cách là một trường phái tôn giáo lớn, Đạo giáo có những đặc trưng nhất định 
của tôn giáo, nhưng với tư cách là một tôn giáo do dân tộc Trung Hoa sáng lập, nó lại có 
thêm dặc tính dân tộc rõ nét. Điều này thể hiện trên nhiều phương diện, ví dụ: 1) Hấp 
thu tư tưởng của các trường phái triết học Đạo, Nho, Mặc và tư tưởng của tính tướng” 
gia, y phương gia, sấm vĩ gia'”; 2) Có nguồn gốc từ những nhân vật thần thoại trong thế 
giới thần tiên thời cổ đại Trung Quốc; 3) Về giáo chỉ, chú trọng thuật dưỡng sinh, chữa 
trị hết bệnh tật để kéo đài tuổi thọ nhằm mục đích trường sinh thành tiên, nghiên cứu tìm 
hiểu thuật luyện đan. Không giống với Phật giáo, Kito giáo, Islam giáo quan tâm “con 
người sau khi chết sẽ như thế nào", Đạo giáo quan tâm nhất lại là "làm thế nào để con 
người không chết". Đây chính là sự thể hiện của đặc tính dân tộc Trung Hoa là coi trọng 
thế giới hiện thực. 

Cùng xuất hiện với Đạo giáo vào thời kỳ này còn cố một nhánh tôn giáo khác đến từ 
Tiểu đại lục Nam Á, đó là Phạt giáo. Từ đây xuất hiện một cục diện văn hóa đa nguyên 
gồm nhị học (Nho học, Huyền học), nhị giáo (Đạo giáo, Phật giáo) cùng song song tồn 
tại, hòa nhập với nhau. 


3. Quan hệ giữa Nho, Huyền, Đạo, Phột 


Vào thời Ngụy Tấn, Nho học và Huyền học xung đột vô cùng gay gất. Huyền gia chủ 
trương "tôn thờ Lão Trang, phế bỏ Lục kinh" (Can Bảo “Tấn kỷ tổng luận”). Nho gia thì 
lên án Huyền gia "chỉ biết Lão Trang, không quan tâm đến xã hội đương thời, tôn thờ 
cuộc sống phóng khoáng, coi thường lễ pháp" (Tấn thư Biện Hồ truyện). Mặc đù Nho 
học và Huyền học có sự phê phán lẫn nhau, nhưng mặt khác lại hấp thụ những nét tỉnh 
hoa của nhau. Một vài Nho gia chú ý tới mặt tích cực của triết học Lão Trang có thể 
giúp xóa bỏ những sự giả tạo tiêu cực trong minh giáo. Trong Huyền học cũng xuất hiện 


(1) Trước Đông Hán, Trung Quốc không có Đạo giáo, chỉ có Đạo gia. 

(2) Tình tướng: tử Vì. 

(3) Sấm vĩ: một loại thần học thời Hán. Sấm: là lời đoán lành dữ của các thầy mo, phương sĩ, vĩ: là loại 
sách về phương thuật, điểm báo dựa theo kinh điển của Nho gia. 


phái chủ trương nghiêng về Nho giáo. Ngày càng xuất hiện nhiều Nho gia, Huyền gia đi 
theo hai phái trên thể hiện xu thế Nho Huyền hợp lưu trong thời Ngụy Tấn. 

Đạo giáo từ khi ra đời đã kết một mối duyên bền chặt với triết học Lão Trang, triết học 
của Đạo gia là nguồn gốc tư tưởng quan trọng, là cơ sở lý luận của Đạo giáo. Đạo giáo thờ 
Lão Tủ, người sáng lập Đạo gia, làm giáo chủ. Trang Tử cũng được thờ như một vị thần 
tôn kính của Đạo giáo. Hai cuốn sách Lão rử, Trang tử được lấy làm kinh điển của Đạo 
giáo, đổi tên là Đạo đức chân kinh và Nam hoa chân kinh. Đông thời, Đạo giáo còn tiếp 
thu những tĩnh túy trong luân lý của Nho học vào giáo nghĩa, giáo quy của mình. 

Có thể nói, quan hệ giữa Phật giáo với Huyền, Nho, Đạo vô cùng phức tạp. Huyền học 
và Phật piáo rất hòa hợp, đến thời Đông Tấn, Huyền học gần như sát nhập vào Phật giáo. 
Nhưng Nho học đối với Phật giáo bài trừ nhiều hơn là hòa hợp, Phật giáo đối với Nho học 
hòa hợp nhiều hơn là bài trừ; Phật giáo và Đạo giáo bài trờ lân nhau, không hề hòa hợp. 

Sự xung đột, hòa hợp giữa Nho, Huyền, Phật, Đạo trong thời Ngụy Tấn Nam Bắc 
triểu đã gây nên sự biến động lớn trong kết cấu hình thái ý thức của xã hội Trung Quốc. 
Thời kỳ này do các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Trung Quốc như lung Nô, Tiên Tì, Hạt, 
Đê vào chiếm Trung Nguyên đã dân tới sự xung đột văn hóa Hồ Hán với quy mô lớn, 
khiến cho văn hóa thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều càng phong phú, đa dạng. 


VỊ. TÙY ĐƯỜNG: THỜI KỲ RỰC RỠ HUY HOÀNG CỦA VĂN HÓA 
TRUNG QUỐC 

Vào thế kỉ VI, khi người sáng lập ra đạo Islam Muhammad và những người kế tiếp 
ông (Khalifah) đang liên tiếp tấn công Meccah, Jerusalem và thành phố Alexan-dros, lập 
nên đế quốc Arập xuyên qua ba châu lục Á, Phi, Âu, thì ở đại lục Đông Á, hai triều đại 
Dương Tùy và lý Đường của Trung Quốc cũng không ngừng mở rộng bờ cõi, lập nên đế 
quốc Tùy Đường đông kéo dài tới biển Nhật Bản, tây tới Trung Á. Từ đây, văn hóa 
Trung Quốc bước vào thời kỳ cường thịnh. 

Năm S81, Dương Kiên sau khi diệt nhà Bắc Chu đã lạp nên triều Tùy, Dương Kiên 
được gọi là Tùy Văn Đế. Nhưng triểu Tùy cũng là một triều đoản mệnh, chỉ có đời 2 
vua, chỉ kéo dài trong 37 năm. Năm 618, Tùy Dạng Đế bị giết ở Giang ‡2ô. Tháng 5, Lý 
Uyên lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu thành Đường, sử sách gọi là Đường Cao Tông. 
Năm 904, Chu Toàn Trung ép Đường Chiêu Tông dời đô về Lạc Dương, không lâu sau 
Chu Toàn Trung giết Chiêu Tông, lập con trai Chiêu Tông là Lý Tộ làm hoàng đế, tức 
Ai Đế. Năm 907, Chu Toàn Trung phế Ai Đế, tự xưng hoàng đế, lập nên triều Lương, 
lịch sử Trung Quốc bắt đầu bước vào thời ngũ đại. Từ năm 618 nhà Đường thay thế nhà 
Tùy đến năm 907 bị diệt vong, nhà Đường kéo dài trong 289 năm. 


1. Bối củnh văn hóa Tùy Đường 

Bối cảnh văn hóa Tùy Đường có mối liên quan chặt chẽ với biến động sâu sắc trong 
kết cấu của giai cấp địa chủ. Thời Ngụy Tấn Nam Bắc triểu, giai cấp địa chủ tung hoành 
trên vũ đài chính trị Trung Quốc. Họ dựa vào dòng dõi, gia tộc hết đời này đến đời khác 
luôn chiếm vị trí cao trone xã hội, hưởng những đặc quyền đặc lợi về chính trị và kinh 
tế, còn những người dân đen hay xuất thân bần hàn thì hầu như không có cơ hội tiến 
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thân. Nhưng thế lực của môn phái thế tộc đến thời Tày Đường đã nhanh chóng đi vào 
suy tần. Đòn chí mạng đầu tiên đối với giai cấp địa chủ chính là những cuộc khởi nghĩa 
nêng dân cuối đời Tùy, tiếp đến là hàng loạt các biện pháp cải cách mà chính quyển nhà 
Dương Tùy và L.ý Đường tiến hành nhằm khống chế thế lực của môn phái thế tộc như 
chế độ quân điển hay chế độ khoa cử .... Cùng với sự suy tần của môn phái thế tộc, hàng 
loạt sĩ tử ở tầng lớp trung hạ lưu bằng con đường khoa cử đã tham gia vào chính quyến 
các cấp, phá vỡ sự lũng đoạn của giai cấp địa chủ trên vũ đài chính trị. Các hàn sĩ thứ 
dân trong sự biến động to lớn của xã hội đã bước lên vũ đài văn hóa Trung Quốc, họ 
chính là tầng lớp tỉnh anh của giai cấp địa chủ thế tục đang lên. Thời đại đã đem lại cho 
tầng lớp này lòng tin vào tiền đổ và tương lai của mình. Chính vì vậy, văn hóa nhà 
Đường mang không khí trong sáng, cời mở, phóng khoáng và sôi động. 


2. Đặc điểm văn hóa Đường 


Trong lịch sử Trung Quốc, nhà Đường không chỉ được biết đến như một triếu đại 
cường thịnh về kinh tế, mà còn là triểu đại có nến văn hóa phát triển vô cùng rực rỡ. 
Điều này đầu tiên thể hiện ở xu thế văn hóa khoáng đạt, bao dung, mạnh mẽ và khoáng 
đạt. Về chính sách văn hóa, Đường Thái Tông Lý Thế Dân và tập đoàn quan liêu Nho sĩ 
không chỉ thi hành chính sách chính trị "khai minh chuyên chế”, mà trong sáng tạo vân 
hóa nghệ thuật còn nhiệt tình cổ vũ sự đa dạng trong phong cách sáng tạo, về hình thái ý 
thức thì thực hiện chính sách tam giáo song tồn, không thì hành chính sách vän hóa 
phiến diện. Chính sách văn hóa này được con cháu đời sau của Lý Thế Dân kế thừa. Đối 
với những người làm công tác văn hóa, nhà Đường cũng có thái độ tương đối khoan 
dung, Nho học có thể bị châm biếm chế diễn, thi nhân làm thơ ít bị ky húy. 

Ngoài ra, tầm vóc vĩ đại của văn hóa Đường còn thể hiện ở sự tiếp nhận văn hóa 
ngoại vực. Phật giáo, lịch pháp, y học, ngôn ngữ học, âm nhạc, mỹ thuật của vùng Nam 
Á: äm nhạc, vũ đạo của vùng Trung Á; Cảnh giáo, Mani giáo, Islam giáo, y thuật, nghệ 
thuật kiến trúc... của Tây Á và phương Tây từ bốn phương tám hướng đồ vẻ đế quốc 
Đường, thủ đê Trường An trở thành một đô thị mang tầm vóc thế giới và là trung tâm 
giao lưu văn hóa lông Tây. 

3. Nhưng thònh tựu nghệ thuột huy hoàng 

Đứng hàng đầu trên văn đàn Trung Quốc là thơ, mà định cao huy hoàng của thơ 
chính vào thời nhà Đường. Nữ thần thi ca dường như đã bắn mũi tên định mệnh xuống 
mảnh đất màu mỡ tràn trề sức sống này. Hay nói cách khác, thời Đường là thời đại của 
thị ca. 


Chỉ riêng trong cuốn Toàn Đường thí được biên soạn vào thời nhà Thanh, đã có hơn 
48900 bài thơ với hơn 2300 nhà thơ, không kể trải qua những biến động của lịch sử còn 
có nhiều tác phẩm và tên tuổi nhà thơ bị chôn vùi cùng với thời gian. Trong các nhà thơ 
thiên tài thời Đường, phải kể đến những tầm vóc vĩ đại của mọi thời đại như Lý Bạch, 
Đỗ Phủ, Vương Duy, Bạch Cư Dị, 

Toàn Đường Thi 


Lý Hạ, Lý Thương Ấn, Đỗ Mục; còn có những nhà thơ thần đồng Dương Sư Đạo, 
Vương Bột, Dương Đồng, Lạc Tân Vương, Thất Tuế Nữ; hay những nhà thơ nữ như 
Thượng Quan Chiêu, Lý Quý Lan, Tiết Đào, Ngư Huyền Cơ... 


Song song tồn tại với thơ ca, thư pháp Trung Quốc vào thời Ngụy Tấn Lục triều bất 
đầu hướng tới giá trị "mỹ", đến thời Đường thì phát triển lên đỉnh cao. Đời Đường, thư 
gia tỉnh về hài thư, ngoài ra còn có hành thư, thảo thư. Thư gia đời Đường, đại biểu là 
Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền đều nổi tiếng về 
hài thư. Nếu trên thi đàn thời Đường có Lý Bạch, Đỗ Phủ là những nhân vật điển hình 
cho thi ca Trung Quốc, thì trên thư đàn thời Đường có Nhan Chân Khanh và Liễu Công 
Quyền được coi là những đại sư cho nền nghệ thuật thư pháp Trung Quốc. 


Thời Đường không chi là thời đại hoàng kim của thí ca và thư pháp, mà còn là thời 
đại cực thịnh của hội họa. Hội họa Đường vẽ người là chủ yếu, đề tài bao gồm đạo Phật, 
đời sống quý tộc và lịch sử. Ngô Đạo Tử thời Thịnh Đường là người kiệt xuất trong lịch 
sử hội họa cổ đại, được người đời khen là "Bách đại họa thánh”. Ngoài ra, phong cách 
hội họa Tùy Đường còn có tranh sơn Thủy, tranh họa điểu, bích họa tôn giáo... 

Tản văn đời Đường cũng có những thành tựu không kém phần phong phú, đại biểu 
của loại hình nghệ thuật này trong thời Đường có Hàn Dõ, Liễu Tông Nguyên, họ là 
những người đã phát động lên phong trào cổ văn, có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với 
văn học Trung Quốc trong mấy thế kỷ sau. 


Có thể nói, văn hóa Trung Quốc đến thời Đường đã phát triển lên đỉnh cao huy 
hoàng. Đây là thời đại kết tỉnh van hóa của những thời kỳ trước, và là kho tàng văn hóa 
quý báu cho những thời kỳ sau. 


VI. LƯỠNG TỐNG: XU HƯỚNG VĂN HÓA TINH TẾ VÀ SỰ HƯNG 
THỊNH CỦA VĂN HÓA THỊ TỈNH*' 


Năm 960, Triệu Khuông Dân, thống soái quân đội nhà Hậu Chu, đã cùng với em trai 
là Triệu Khuông Nghĩa và mưu sĩ là Triệu Phổ phát động binh biến giành lấy chính 
quyền nhà Hậu Chu, lập nên nhà Tống, vẫn định đô ở Khai Phong, gọi là Đông Kinh. Để 
phân biệt với triểu Nam Tống, sử sách gọi giai đoạn này là Bắc Tống, Triệu Khuông Dạn 
là Tống Thái Tổ. Năm 1127, nhà Kim tấn công vào Đông Kinh, đánh đuổi vua Tống là 
Tống Kham Tông và hoàng tộc ra khỏi thành, Bắc Tống bị diệt vong. Cùng năm, em trai 
của Tống Khâm Tông là Triệu Cấu nối ngôi tại Nam Kinh (nay thuộc huyện Thương 
Kháu, tỉnh Hà Nam), tiếp tục triểu đại nhà Tống, sử sách gọi thời kỳ này là Nam Tống, 


(1) Thị tỉnh: dường phố, chợ. 
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Triệu Cấu pọi là Tống Cao Têng. Năm 1128, Nam Tống định đô ở Hàng Châu, gọi là 
Lâm An Phủ. Năm 1276, đưới sự tấn công ác liệt của quan Mông Cổ, triểu Nam Tống bị 
diệt vong. 

Loạn An Sử vào năm 750 đã đem lại những mối nguy cơ vốn tiềm tàng bấy lâu, cơ 
cấu kinh tế của xã hội phong kiến Trung Quốc giờ đây lại có những biến động to lớn. 
Chế độ quốc hữu ruộng đất, chế độ quân điền, bị phá sản, kinh tế địa chủ thứ dân và 
kinh tế tiểu nông tự canh “lân phát triển và chiếm vị trí chủ thể trong nền kinh tế xã hội. 


Cùng với những biến động to lớn của đời sống kinh tế chính trị, văn hóa Trung Quốc 
thời kỳ này cũng chuyển từ loại hình văn hóa Đường sang loại hình văn hóa Tống. 

Loại hình văn hóa Đường là loại hình văn hóa cởi mở, hướng ngoại, sôi động, thơ của 
Lý Bạch, thảo thư của Trương Húc hay tranh của Ngô Đạo Tử đều tràn đầy sức sống và 
sự bứt phá. Còn văn hóa Tống lại là loại hình tương đối khép kín, hướng nội, thanh nhã. 
Triết học, văn học, nghệ thuật hay phong trục xã hội thời kỳ này đều mang đậm phong 
cách diện mạo của loại hình văn hóa Tống. 


1. Lý học ra đời 


Mốc quan trọng nhất của văn hóa Tống là sự ra đời của /L,ý học. T.ý học là trường phái 
tư tưởng triết học của Nho gia Tống Minh, phát triển trên cơ sở kết hợp giữa kính điển 
Nho gia với Đạo giáo và Phật giáo. Thời Tống, Lý học còn gọi là "Đạo học”. Lý học do 
Chu Đôn Di, Thiệu Ung, Trương Tái, Trình Hạo, Trình Di (còn gọi là Bắc Tống Lý học 
ngũ tử) sáng lập, sau được Chu Hy tập đại thành và xây dựng nên một hệ thống lý luận 
tương đối hoàn chỉnh. Đến giữa thời Bắc Tống, I.ý học được chia làm hai trường phái, đó 
là "Lạc học” và “Quan học". 

Lạc học do hai anh em Trình Hạo, Trình Di (còn gọi là Nhị Trình) ở Hà Nam sáng lập. 
Trình Hạo (7/032 — 7055) sinh năm Minh Đạo nguyên niên, nên được gọi là Minh Đạo 
tiên sinh. Trình Di (1033 — 7107) còn được gọi là Y Xuyên tiên sinh. Nhị Trình bắt đầu 
sáng lập ra trường phái Lý học của mình vào khoảng thời gian từ năm 1054 - 1056. Do 
Nhị Trình dạy học, truyền bá tư tưởng học thuật của mình tại [Lạc Dương (Hà Nam), nên 
trường phái Lý học của Nhị Trình được gọi là ức Học. Mặc dù Lạc học là một trường 
phái chính của Lý học Bắc Tống thời trung kỳ, nhưng trong giới học thuật Bắc Tống nói 
chung thì vẫn là một trường phái tương đối nhỏ, lúc đó chiếm vị trị thống trị là "Tân học”. 
Chỉ đến thời Nam Tống, I ý học mới trở thành trường phái học thuật chính thống. 


Quan học do Trương Tái sáng lập. Trương Tái (7020 — 7077), tự Tử Hậu, nguyên 
quán Đại Lương (nay thuộc tỉnh Hà Nam), sinh tại Trường An (nay thuộc tỉnh Thiểm 
Tay), sau cùng cha đến sống ở thị trấn Hoành Cừ (Thiểm Tay), nén còn được gọi là 
Hoành Cừ tiên sinh. Học thuyết Lý học của ông cũng được sáng lập vào khoảng thời 
gian từ năm 1054-1056. Ông được coi là bậc thầy của sĩ nhân Quan Trung, vì vậy 
trường phái học thuật do ông sáng lập được gọi là Quan học. Thời Bắc Tống, ảnh hưởng 
của Quan học còn nhỏ hơn Lạc học rất nhiều. Năm 1073 Trương Tái qua đời. Sau khi 
ông mất, các học trò của ông lần lượt chuyển sang Lạc học, từ đây Quan học dần bị mai 
một, đến đầu Nam Tống thì không còn tồn tại nữa. 


Lý học Lưỡng Tống không những xác định cương thường luân lý là điều tất yếu của 
vạn sự vạn vật, đó là "thiên lý”, mà còn đặc biệt nhấn mạnh ý thức tự giác của con người 
đối với "thiên lý”. Để chỉ rõ con đường tự nhận thức về "thiên lý", Chu Hi đã dày công 
chính sửa lại Ðạí học của Hán Nho, nhấn mạnh công thức "tu thân“: "muốn trị quốc, 
phải tể pia; muốn tê gia, phải tu thân; muốn tu thân, phải chính tâm; muốn chính tâm, 
phải thành ý; muốn thành ý, phải trí tri; trí tri tại cách vật". Từ "cách vật" tới "trí tri" 
thực chất là quá trình chuyển hóa những quy phạm của ngoại tại thành những yêu cầu 
chủ động của nội tại, đó chính là tính “tự luật" trong luân lý học, có được tự luật sẽ có 
thành ý - chính tâm - tu thân - tề gia - trị quốc, và cuối cùng là bình thiên hạ. 

Lý học được coi là hệ thống lý luận tỉnh tế nhất, hoàn chỉnh nhất của xã hội phong 
kiến Trung Quốc thời mạt kỳ, ảnh hưởng của nó đối với xã hội là vô cùng sâu sắc và to 
lớn. Do các nhà lý học đặt "thiên lý” và “nhân dục” trong mối quan hệ đối lạp, lấy 
"thiên lý” để khống chế "nhân dục”, vì vậy đã làm hạn chế những nhu cầu tình cảm 
mang màu sắc cá nhân của con người. Lý học vươn tới lý tưởng “trọng lễ nghĩa không 
trọng quyền mưu”, biến tư tưởng lễ trước lợi sau của Nho học truyền thống thành quan 
niệm trọng nghĩa khinh lợi phiến diện. Từ đây có thể thấy, đặc tính văn hóa của I.ý học 
là muốn nhấn mạnh thông qua ý thức tự giác đạo đức để xây dựng nhân cách lý tưởng, 
qua đó thể hiện đặc tính văn hóa của dân tộc Trung Hoa là trọng khí tiết và đạo đức, chú 
trọng trách nhiệm xã hội và sứ mệnh lịch sử. 


2. Văn hóơ sĩ đợi phu Lưỡng Tống 

Giống với Lý học, văn hóa sĩ đại phu Lưỡng Tống cũng mang đặc tính tỉnh tế, hướng nội. 

Từ khởi nguồn từ cái nôi văn hóa thị tỉnh, nhưng do có sự tham gia của giới văn nhân 
vì vậy trở nên nho nhã hơn. Khác với thơ hàm nghĩa quảng đại, giàu hình tượng, hàm 
nghĩa củ 7 nhỏ hẹp nhưng vô cùng tỉnh xảo. Tuy nhiên, Từ còn có một diện mạo khác, 
đó là phong cách cởi mở phống khoáng do Tô Thức khởi xướng. Nhưng dòng chính của 
7# vẫn là uyển chuyển hàm xúc, mềm mại ôn hòa. 

Tống Từ nhã, Tống Họa cũng nhã. Tô Thức đã từng để xướng đưa thơ ca và thư pháp 
vào tronp hội họa, lấy hội họa để thể hiện cảm xúc của văn nhân. Đây cũng là tâm lý văn 
hóa đặc trưng của thời kỳ này. Hội họa Lưỡng Tống vừa có khí thế khoáng đạt lịch lãm, 
vừa có vẻ đẹp nho nhã tỉnh tế, địu dàng tĩnh lặng. 


Có thể nói, những lĩnh vực khác của văn hóa sĩ đại phu Luưỡng Tống như Tống văn, 
Tống thi....không nằm ngoài đặc trưng phong cách của Tống Từ và Tống Ilọa. 


3. Văn hóo thị dên 


Tống Tù, Tống Họa, Tống Văn và Lý học đã xây dựng nên một thế giới văn hóa 
thượng lưu quý phái và tình tế, nhưng bên ngoài thế giới đó còn có một hình thái văn 
hóa khác, đó là văn hóa thị dân sôi động và dân dã. 


Tầng lớp thị dân Lưỡng Tống xuất hiện dựa trên cơ sở của nên kính tế đô thị phát 
triển từ thời trung vãn kỳ nhà Đường. Trong nhịp sống sôi động náo nhiệt của đời sống 
đô thị, những người thị dân không mấy quan tâm tới nhu cầu thưởng thức văn hóa nho 
nhã tinh tế giàu hàm súc, mà hướng tới những loại bình nghệ thuật mạnh mẽ, trực tiếp 
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thoả mãn nhu cầu của cảm quan. Vì vậy văn hóa thị dân tràn trể sức sống dân dã và 
mang tính phổ cập cao. 

Theo một số ghi chép, các loại ca vũ kịch biểu diễn trên đường phố thịnh hành từ thời 
trung Đường rất được người đời Tống ưa chuộng. Khi có những buổi biểu diễn ca vũ 
kịch, người đến xem rất đông, thường hô to hưởng ứng theo những tình tiết trên sân 
khấu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. "Tiểu thuyết thị dân" với đối tượng độc giả là tầng 
lớp thị dân cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Ở một số đô thị lớn còn xuất hiện các 
Ngôa Xá. Trong mỗi Ngõa Xá có rất nhiều những khoanh đất dùng để để biểu diễn, gọi 
là Cáw Lan. Ở trên những Cáw Lan biểu diễn các loại tiết mục văn nghệ, như tạp kịch, 
tạp kỹ, giảng sử, nói sách, kịch bóng, rối, múa kiếm, múa đao... Ở các Ngỡa Xá, sĩ 
nhân, thứ dân, già trẻ, gái trai đều có, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù loại hình văn hóa thị 
dân này không hợp với khẩu vị của tầng lớp quý tộc và sĩ nhân, nhưng nó vẫn nằm trong 
hệ thống văn hóa đương thời và là một tồn tại xã hội không thể bỏ qua. 


4. Những thònh tựu giớo dục và khoa học kỹ thuột 


Mội trong những nội dung quan trọng khác của văn hóa Lưỡng Tống đó là sự phát 
triển của giáo dục. Ilệ thống quan học đời Tống có hai đặc điểm lớn: I) Sự phân biệt 
đẳng cấp trong chế độ giáo dục ở các trường học ngày càng được thu nhỏ, điều này tạo 
điều kiện cho con em các gia đình quan lại cấp thấp thạm chí gia đình bần hàn có cơ hội 
tiến thân; 2) Chú trọng việc phát triển hệ thống trường học ở các địa phương. Cho đến 
cuối đời Bắc Tống, trường học ở các châu huyện của các địa phương phát triển lên đến 
đỉnh cao. Chính bởi sự phát triển và những cải cách sâu sắc trong hệ thống giáo dục đã 
khiến cho tố chất văn hóa của xã hội Tống cao hơn cả thời Hán Đường. 


Cùng với nền văn hóa chín muồi và tỉnh tế, những thành tựu khoa học kỹ thuật thời 
cổ đại đến đời Tống cũng đã đạt đến đỉnh cao. Việc phát minh ra kim chỉ nam, kỹ thuật 
¡n, thuốc nổ chính là những thành tựu khoa học kỹ thuật nổi bật nhất của đời Tống. Giả 
Hiến đời Bắc Tống, Tân Cửu Thiều đời Nam Tống đã có những cống hiến trong lĩnh vực 
toán học với trình độ tiên tiến trên thế giới. Thiên văn học, địa lý học, địa chất học, y 
dược học, kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật đóng tàu, kỹ thuật dệt may, kỹ thuật làm đồ 
gốm... đều có những thành tựu đáng kinh ngạc. Có thể nói, so với các triểu đại trước và 
sau nhà Tống, không có mội triểu đại nào có được những thành tựu rực rỡ về khoa học 
kỹ thuật như nhà Tống. 

Tất cả những thành tựu về văn hóa và khoa học kỹ thuật trên đã đánh một dấu mốc 
son cho văn hóa Tống trong cá tiến trình văn hóa Trung Hoa. 


VII. LIÊU HẠ KIM NGUYÊN: SỰ XUNG ĐỘT VÀ HỘI LƯU GIỮA HAI 
DÒNG VĂN HÓA DU MỤC VÀ VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP 


Mặc dù văn hóa Tống mang đầy vẻ viên mãn, nhưng không có được khí thế hào hùng 
khoáng đạt của văn hóa Hán Đường. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã từng là nỗi khiếp 
sợ của các dân tộc xung quanh, còn nhà Tống từ khi thành lập nước luôn canh cánh nỗi 
lo từ bên ngoài, trong thời gian dài luôn ở trong tình trạng căng thẳng với các dân tộc du 
mục Liêu, Tây Hạ, Kim... Bối cảnh chính trị này đã tạo ra một cục điện văn hóa phức 
tạp giữa hai dòng văn hóa du mục và văn hóa nóng nghiệp. 


Liêu, IĨa, Kim là các chính quyền do tầng lớp quý tộc cúa các dân tộc thiểu số du mục 
nắm giữ. Giữa các dân tộc này với nhau và giữa các dân tộc này với triều Bắc Tống vừa có 
những xưng đột về chính trị và quân sự, lại vừa có sự giao lưu về kinh tế và văn hóa. 

Liêu là chính quyền do dân tộc Khiết Đan lãnh đạo. Dân tộc Khiết Đan là một dân 
tộc cố sinh sống lâu đời ở lưu vực sông Tây La Mục Tuân thuộc thượng lưu sông liên 
[là (nay thuệc tỉnh Liêu Ninh). Năm 916, Diệp Luật A Bảo Cơ xưng đế, lập nên nước 
Khiết tan. Đây là tiền thân của nước Liêu, Diệp Luật A Bảo Cơ là Liêu Thái Tổ. Năm 
926, A Bảo Cơ qua dời, Diệp Luật Đức Quang kế vị, sử sách gọi là Liêu Thái Tông. 
Năm 947, ông đổi quốc hiệu thành Liêu. 

/Tạ là chính quyền đo dân tộc Đảng Hạng lãnh đạo. Đảng Hạng là một nhánh của dân 
tộc Khương. Lân tộc này vốn sống tản mát ở các vùng thuộc tỉnh Thanh IIải và phía tay 
bắc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay, sau đó dời đến định cư ở vùng tiếp giáp piữa các tĩnh 
Thiểm Tây, tỉnh Cam Túc và khu tự trị dân tộc IIồi Ninh Hạ. Từ cuối nhà lường đến 
đầu nhà Tống, sự thống trị của thủ lĩnh Đảng Hiạne ở khu vực này được triều đình công 
nhận và còn ban cho họ của hoàng tộc. Vì vạy, vào đời Đường, dân tộc Đảng IIlạng lấy 
họ là Lý, đến đời Tếng lấy họ là Triệu. Khi Liêu và Tống có xung đội, Đảng Hạng lại 
liên kết với Liêu chống Tống. Năm 1038, thủ lĩnh của Đảng Hạng là Nguyên Ilạo xưng 
đế, đóng đô ở Ilưng Khánh (nay thuộc thành phố Ngân Xuyên khu tự trị đân tộc IIồi 
Ninh Hạ), đặt quốc hiệu là Đại Hạ, sử sách còn gọi là Tay Hạ. 


Kim là chính quyền đo dân tộc Nữ Trân lãnh đạo. Dân tộc Nữ Trân cư trú ở lưu vực 
sông Tùng Hoa Giang, sau khi dân tộc Khiết Đan nổi lên, dân tộc Nữ Trân nằm dưới sự 
thống trị của nước Liêu. Năm 1114, dân tộc Nữ Trân dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ kiệt 
xuất A Cốt Tả, đã phát động cuộc chiến tranh chống Liêu. Năm 1115, Nữ Trân thoát 
khỏi sự thếng trị của Liêu, A Cốt Tả lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Kim. A Cốt Tả 
được coi là Kim thái tổ. 

Móng Cổ vốn là một bộ lạc cư trú ở thượng lưu sông Ngạc Nhĩ Cổ Nạp, sau di cư tới 
vùng đầu nguồn của ba con sông Oát Nạn (nay là sông Ngạc Nón), Khách Lỗ Liên (nay 
là sông Khác Lỗ Luân), Thổ Ngột Thích (nay là sông Thổ Lạp). Vào cuối thế ký XI đầu 
thế kỷ XI, Thiết Mộc Chân đã chỉnh phục được các bộ lạc anh em, thành lập nên nước 
Mông Cổ. Năm 1206, Thiết Mộc Chân được bầu làm Đại Hãn của toàn Mông Cổ, lấy 
hiệu là Thành Cát Tư IIãn, sử sách gọi là Nguyên Thái Tổ. Thành Cát Tư IIãn và những 
- người kế vị ông trong thời gian thống trị nhà Nguyên đã không ngừng xuất binh về phía 
Nam và phía Tây. Phía Tây, chỉnh phục từ trong lãnh thổ Trung Quốc ra ngoài cho tới 
tận Trung Âu. Phía Nam, đều là những cuộc chinh phạt trong phạm vi lãnh thổ Trung 
Quốc, chủ yếu là với các nước Hạ, Kim, Tống. Từ năm 1205 đến năm 1227, Thành Cát 
Tư IHiãn đã nhiều lần tấn công Hạ và Kim. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn tiến công Hạ 
lần cuối, năm sau Hạ đầu hàng, nhà IIạ điệt vong. Trong trận chiến này, Thành Cát Tư 
Hãn bệnh chết. Năm 1229, Oa Khóat Đài kế vị, lại xuất quân đánh Kim. Năm 1234, 
Kim Ai Tông tự sát, nhà Kim diệt vong. Sau khi diệt Kim, Nam Tống là đối tượng tấn 
công chính của quân Mông Cổ. Năm 1276, dưới sự tấn công ác liệt của quân Mông Cổ, 
triểu Nam Tống bị điệt vong. Cùng năm, Hốt Tất Liệt đã lập nên triều đại thống nhất cả 
nước, lấy quốc hiệu là "Đại Nguyên”. 
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Bốt cảnh chính trị phức tạp trên đã đem lại cho văn hóa thời đại này những đặc trưng 
riêng không giống với bất kỳ thời đại nào trong lịch sử Trung Quốc. 

1. Sự xung đột giữa hơi nền văn hóa du mục vò văn hóa nông nghiệp 

Người Tống trong thời gian dài luôn bị các dân tộc Khiết Đan, Đảng Hạng, Khương, 
Nữ Trân và sau đó là dân tộc Mông Cổ bao vây và tấn công, vì vậy đã tạo nên hai hiệu 
ứng văn hóa. 

Thứ nhất, nỗi lo sợ của người Bắc Tống do thường xuyên bị tấn công hay nỗi lo sợ 
của người Nam Tống do nước mất nhà tan đã thấm sâu vào từng lớp tế bào của văn hóa 
Tống. Những tác phẩm tràn,đầy nỗi niềm bi ai, lo ân của các Từ gia nổi tiếng đời Tống 
như Lý Thanh Chiếu, Lục Du, Tân Khí Tật, Nhạc Phi..., hay những biến pháp mà Phạm 
Trọng Yêm, Vương An Thạch thi hành đều là những sản phẩm được sinh ra từ bối cảnh 
văn hóa trên. 

Thứ hai, chính những xung đột trên đã giúp cho các dân tộc đu mục Khiết Đan, Đảng 
Hạng, Khương, Nữ Trân, Mông Cổ hấp thụ được nguồn dinh đưỡng phong phú từ nền 
văn hóa Hán. Ở nước Liêu, Khổng Tử được triều đình và các tầng lớp trong xã hội tồn 
kính. Các tác phẩm nổi tiếng của văn hóa Hán như Trinh Quan chính yếu. Sử ký, lián 
thự... đều được dịch ra tiếng Khiết Đan và được lưu hành rộng rãi. Ở Tây Hạ, ///6u kinh, 
Luận ngữ, Mạnh tứ đều có những bản dịch ra ngôn ngữ của dân tộc này. Cho đến thời 
Tống Nhân Tông, Tây Hạ đã dùng nhân tài Trung Quốc, đọc thư tịch Trung Quốc, dùng 
ngựa xc Trung Quốc, hành luật Trung Quốc v.v...Ở nước Kim, Nho, học chiếm vị trí 
chính thống, quốc học ngoài học kinh thư, còn phải học các tác phẩm kinh điển của chư 
tử như /Zo tử, Tuân tử...và các sách sử như Sử ký, Hán thư...Chế độ điển chương của 
nhà Hán cũng được nhà Kim thi hành. Sự hấp thu văn hóa Hán của người Kim khiến cho 
văn hóa Hán ngày càng thấm sâu vào trong dân tộc Nữ Trân, tạo nên một khung trời mới 
cho văn hóa Hán. 


Dân tộc Mông Cổ với khí chất của dân tộc du mục ở vùng thảo nguyên, sau khi 
chiếm lĩnh đất của người Hán, mặc dù trên hình thức có những xung đột gay gắt về 
chính trị, quân sự và dân tộc với người Hán, nhưng lại có sự giao hòa với văn hóa Hán. 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt chịu ảnh hướng của sĩ đại phu Nho gia Hán tộc, đã thi hành 
hàng loạt các biện pháp Hán hóa hệ thống thống trị và chế độ văn vật. Lý học Trình Chu 
xuất hiện vào thời Lưỡng Tống, nhưng không được ở vào vị trí chính thống, đến thời nhà 
Nguyên do được tầng lớp thống trị Nguyên chú trọng nên bỗng chốc trở thành môn học 
vấn quan học, và có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với bối cảnh văn hóa của hai đời 
Minh Thanh sau này. 


2. Nguyên tạp kịch 

Nghệ thuật hý khúc của Trung Quốc đến thời nhà Nguyên có bước phát triển vượt 
bậc. Nguyên khúc là một loại hình nghệ thuật mang đảy tính sáng tạo của thời Nguyên. 
Nguyên khúc bao gồm tần khúc và hý khúc (gồm tạp kịch và Nam hý), trong đó tạp kịch 
với tính sáng tạo trong phong cách nghệ thuật và tính hiện thực trong nội dung đã trở 
thành loại hình nghệ thuật đại điện cho phong cách văn hóa nghệ thuật thời kỳ này. 


Tạp kịch là một loại hình hý khúc mới được hình thành trên cơ sở phát triển của nghệ 
thuật ca vũ. Hý khúc của Trung Quốc bắt đâu có từ thời nhà Đường. Đến thời Tống, ở 
một số thành phố lớn xuất hiện các Câu Lan, Ngoạ Xá, các nghệ nhân dân gian thường . 
biểu diễn ở đây. Viện bản"? ở Trung Đô? của nhà Kim chính là sự kế thừa và phát triển 
nền văn học thị dân thời Tống. Nguyên tạp kịch được dần hình thành trên cơ sở phát 
triển Kim Viện bản và Chư cung điệu”. Nguyên tạp kịch là sư kết hợp giữa ca khúc, tân 
bạch”” và vũ đạo, trên thực tế chính là một loại hình nghệ thuật hý kịch tổng hợp. 

Mặc đù trong quá trình thống trị đân tộc Hán, dân tộc Mông Cổ ở một chừng mực 
nào đó bị dân tộc Hán đồng hóa về văn hóa, nhưng do những mâu thuẫn dân tộc sâu sắc, 
nhà Nguyên vẫn thi hành những chính sách văn hóa khắc nghiệt đối với văn hóa IH1án. 
Một trong những biểu hiện rõ nét nhất đó là việc cấm thi hành chế độ khoa cử, kéo dài 
trong gần 80 năm. Chính sách này đã chặn đường tiến thân bằng khoa cử của sĩ nhan đời 
Nguyên, và những sĩ nhân thất thế đã tìm đến với tạp kịch đang thịnh hành ở những Câu 
Lan lúc bấy giờ. Họ đấm mình vào công việc sáng tác tạp kịch, thể hiện nỗi căm phẫn, 
đau khổ và tinh thần phản kháng trước thời cuộc. Đại biểu cho tầng lớp này có Quan 
Hán Khanh, Vương Thực Phủ... 


3. Giao lưu văn hóa Trung Tây 


Triển Nguyên là một nước đế quốc với bờ cõi được mở rộng chưa từng có trong lịch 
sử Trung Quốc. Quá trình chính phục châu lục Á Âu của đế quốc Nguyên khiến cho 
vùng biên giới phía Tây và phía Đông của Trung Quốc luôn ở trong trạng thái mở cửa 
với bên ngoài. Người dân các nước Arập, Ba Tư và những người Muslim ở vùng Trung Á 
ô ạt di cư tới Trung Quốc. Trong số họ có không ít người là những nhân tài trong lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật. Một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến ngoại lai, đặc biệt là thiên 
văn học và toán học ở trình đô hàng đầu trên thế giới lúc bấy giờ của người Arập, thông 
qua những người di cư này đã du nhập vào Trung Quốc. Nhà thiên văn học đời Nguyên 
Quách Thủ Kính trên cơ sở phát triển nền thiên văn học truyền thống của Trung Quốc đã 
hấp thu những thành quả thiên văn học của Arập, từ đó đã chế định ra ? :hời lịch, 
trong đó sử dụng thời gian dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. 7 'hự ;hời lịch xác định một 
năm có 365.2425 ngày, so với thời gian thực tế trái đất quay xung quanh mặt trời chỉ 
chênh 26 giây, hoàn toàn giống với lịch hiện hành của thế giới lúc bấy giờ. Ngoài ra, 
những người di cư này đã gốp phần vào việc hình thành nên đân tộc Hỏi Hồi theo đạo 
Islam, nói tiếng Hán và mang truyền thống văn hóa Arập và Ba Tư. Dân tộc Hồi Hồi sau 
này là đân tộc Hồi, một trong những dân tộc thiểu số của Trung Quốc. 


Việc mở cửa giao lưu văn hóa Trung Tay thời Nguyên đã đem lại cơ hội cho đạo Cơ 
đốc du nhập vào Trung Quốc. Thời đó, người Nguyên gọi đạo Cơ Đốc là Dã Lý Khả Ôn. 


(L) Viện bản: một hình thức quá độ từ Tống tạp kịch sang Nguyên tạp kịch. Tù thời Nguyên về sau, Tống 
tạp kịch được gọi là Viện bản, dể phân biệt với Nguyên tạp kịch; ngoài ra còn để chỉ các loại kịch ngắn, 
tạp kịch, truyền kỳ... 

(2) Trung Đó: tên gọi của Bắc Kinh thời Kim. 

(3) Chư cung điệu: một loại hình nghệ thuật hát kể, hát theo nhiều lần điệu khác nhau với hình thức trường 
thiên. Khởi nguồn từ thời Bắc Tống, đến thời Nguyên đần đi vào suy thoái. 

(4) Tân bạch: một loại hát nói, thường gồm hai người, chủ hát khách nói, vì vậy gọi là tân bạch (tân: 
khách, bạch: nói). 
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Dã I.ý Khả Ôn có hai phái lớn: L) Cảnh giáo: thịnh hành thời Đường, cũng chính là phái 
Neslorians của Cơ Đốc giáo; 2) T biên chúa giáo: đến từ La Mã, lần đầu tiên du nhập vào 
Trung Quốc, Cảnh giáo xây dựng piáo đường ở phía Bắc của vùng Giang Nam, piáo đồ 
trải rộng trên các địa phương như Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, [là Nam, Sơn Đông, 
Trực I.¿ và Quảng Đông, Vân Nam, Chiết Giang... Thiên chúa giáo đầu tiên lại đạt chân 
ở Đại Đô của nhà Nguyên, sau đó mới phát triển giáo đồ ra các địa phương. lên tới hơn 3 
Vạn npười. 


Việc mở cửa giao lưu văn hoá Trung Tây thời Nguyén đã đem lại cơ hội cho Kito 
piáo du nhập vào Trung Quốc. Thời đó, người Nguyên gọi Kito giáo là Dã ILý Khả Ôn 
Từ. Quá trình này còn đem lại cơ hội cho các lữ khách phương Đông và phương Tây 
thực hiện những chuyến du lịch đến những miền dất xa xôi. Từ năm 1275 - 1291, nhà 
thám hiểm Marco Polo của Ý đã đạt gót chân của mình lên lãnh thổ Trung Quốc. Sau 
khi về nước, ông đã thuật lại hành trình của mình trong cuốn sách Mareo Polo du Ký, 
miêu tả vô cùng hấp dẫn về một nước đế quốc Trung Iloa tươi đẹp, piàu có và thịnh 
vượng. Từ đó, nước Trung Quốc ở phương Đông xa xôi trở thành piấc mơ ngọt npào 
trong tâm trí người phương Tây. 


Song song với tiến trình đu nhập văn hóa ngoại vực vào Trung Quốc, những cuộc 
chỉnh phục phương Tây của người Mông Cổ cũng giúp cho những thành tựu văn hóa của 
Trung Quốc được truyền bá ra phương Tây nhanh hơn và nhiều hơn. Một trong bốn phát 
minh lớn của Trung Quốc là thuốc nổ thông qua những cuộc chiến tranh giữa quân 
Mông Cổ với người Arập đã được truyền sang các nước Arập, sau đó lại được truyền 
sang châu Âu. Thuật in Án của Trung Quốc cũng được du nhập sang châu Âu qua Ba Tư 
đang chịu sự thống trị của Mông Cổ và Ai Cập đang chịu sự thống trị của Đột Quyết. 
Lạch pháp, toán học, gốm sứ, trà, lụa, tranh, bàn tính... của Trung Quốc bảng nhiều con 
đường khác nhau cũng được phố biến rộng rãi ở Nga, Arập và thế giới châu Âu. 


IX. MINH THANH: KHÉP LAI MỘT THỜI ĐẠI CŨ VÀ MỞ RA MỘT THỜI 
ĐẠI MỚI 


Minh Thanh là thời kỳ suy thoái của xã hội phong kiến Trung Quốc. Chu Nguyên 


- Chương sau khi tấn công Đại Đô của nhà Nguyên, từng bước hoàn thành đại nghiệp 


thống nhất. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế ở Ứng Thiên (nay là 
thành phố Nam Kinh của tỉnh Giang Tô), lấy quốc hiệu là Minh. Chu Nguyên Chương là 
Minh Thái Tổ, còn gọi là Hồng Vũ hoàng đế. Triều Minh truyền 12 đời 16 vua, khoảng 
từ nám 1368 đến năm 1644, kéo dài trong 276 năm. 


Triêu Thanh truyền 9 đời LO vua, khoảng từ năm 1644 đến năm 1912, kéo dài trong 
268 năm. Bát đầu từ giữa đời Minh, triều Minh bắt đầu đi vào suy thoái. Vua không lo 
đến việc triểu chính, chỉ lo ham chơi hưởng lạc, thêm vào đó là các cuộc khởi nghĩa 
nông dân liên tiếp diễn ra với quy mô ngày một lớn. Trong lúc đó, bắt đầu từ nửa cuối 
thế kỷ XVI, dân tộc Mãn ở vùng dông bác lớn mạnh một cách nhanh chóng. Chỉ trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi 6O năm, quý tộc Mãn đã lật đổ được nhà Minh. 

Tiền than của dân tộc Mãn là dân tộc Nữ Trân. Bộ tộc Hoàn Nhan của dân tộc Nữ 
Trân sau khi từ vùng Đông Bắc tiến vào lưu vực sông Hoàng Hà, đã thành lập nên nước 
Kim. Những bộ lạc còn lại vẫn cư trú ở vùng Đông Bắc và sống trong xã hội thị tộc giai 
đoạn mạt kỳ. Sau khi nhà Kim mất, các bộ lạc của dân tộc Nữ Trân lần lượt chịu sự 


thống trị của các triều Nguyên, Minh. Vào thời Minh, dân tộc Nữ Trân có ba bộ lạc lớn 
là Kiến Châu, IIải Tây và Đông IIải. Nơi cư trú của bộ tộc Nữ Trân Kiến Châu đất đai 
phì nhiêu, hca màu tươi tốt, họ thường xuyên có quan hệ buôn bán với các dân tộc Hán, 
Mông Cổ, T:iẻu Tiên. Nam 1583, Nỗ Nhĩ Cáp Xích của gia tộc Ái Tân Giác La được 
chọn làm thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Trân Kiến Châu. Năm 1616, Nô Nhĩ Ha Xích sau khi 
thống nhất các bộ tộc Nữ Trân tự xưng là Đại Ilần, lấy quốc hiệu là Đại Kim, định đô ở 
Ilách Đề A La, và đổi tên là Hưng Kinh. Sử sách gọi thời kỳ này là Hlạu Kim. Đây là 
mội chính quyền địa phương độc lập ngoài triểu Minh trên lãnh thổ Trung Quốc lúc bấy 
giờ. Lúc này dân tộc Nữ Trân vẫn chưa có tên là Mãn Châu. 

Những biến động lớn ở vùng Đông Bắc vẫn không gây được sự chú ý của triều Minh. 
Triều đình vẫn vui chơi hưởng lạc, quốc khố cạn kiệt, chính trị hỗn loạn, quân đội suy 
yếu. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để Nỗ Nhĩ Ila Xích tiến công nhà Minh. Năm 
1625, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dời đô về Thấm Dương, đật tên là Thịnh Kinh. Trong trận Ninh 
Viễn do bị trọng thương Nẽ Nhĩ Ha Xích qua đời, Hoàng Thái Cực lên kế vị. Năm 1636, 
[loàng Thái Cực bỏ tên gọi Đại lIãn, đổi thành Hoàng Đế, đổi quốc hiệu thành Đại 
Thanh, đổi tên Nữ Trân Kiến Châu thành Mãn Châu (gọi tất là dân tộc Mãn). 

Mùa thu năm 1643, Hoàng Thái Cực bệnh chết, con trai thứ ba là Phúc lâm kế vị, 
đây chính là hoàng đế Thiệu Trị sau khi Thanh vào Trung Nguyên. t)ầu xuân năm 1644, 
quản khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành lãnh đạo tiến vào Bắc Kinh. Trong trận 
cuồng phong của khởi nghĩa nông dân, triều Minh diệt vong. Tuy nhiên. từ năm F644 
đến năm 1661, tronp tông thất nhà Minh có 4 người liên tiếp lập nên triều Nam Minh ở 
Nam Kinh, không ngừng đối kháng với triều Thanh, lúc này đã làm chủ Trung Nguyên. 
I.ý Tự Thành sau khi chiếm được Bắc Kinh, chỉ mong chóng lên ngôi hoàng đế. Nhưng 
ngày thứ 2 sau khi lên ngôi đã vội vã rời khỏi Bắc Kinh chuyển về Thiểm Tây. Quân 
Thanh nhân cơ hội này nhanh chóng tiến vào Bắc Kinh. Sau khí triểu Thanh củng cố 
được địa vị thống trị của mình ở Bác Kinh, thân vương Đa Nhĩ Cồn đề nghị dời đô về 
Bắc Kinh, và đón hoàng đế Thuận Trị vào Trung Nguyên, tuyên bố với trời đất từ đây 
hoàng đế Thiệu Trị là vua của cả nước Trung Quốc. 

Đến n.mì 1840, đại bác của quân Anh bắn vào Trung Quốc, chăm ngòi cho cuộc 
chiến tranh Nha phiến, từ đây Trung Quốc từ xã hội phong kiến dân chuyển sang xã hội 
nửa thuộc địa nửa phong kiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng 
dẫn tới việc thoái vị của vua Phổ Nghi vào năm 1912, vị vua cuối cùng của triều Thanh, 
chấm dứt thời kỳ xã hội phong kiến kéo dài hơn 2000 năm của Trung Quốc. 

Phật piáo cho rằng, vạn vật đều vận hành theo chu kỳ nhất định, chia làm 4 giai đoạn: 
sinh, trụ, đị, diệt. Quá trình phát triển của văn hóa cũng không năm ngoài quy luật này. 
Ví như nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, cũng trải qua những chặng đường ra 
đời, phát triển, thịnh vượng và suy thoái. Hai triểu Minh Thanh (trước năm 1840) chính 
là chặng cuối của tiến trình này. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho nền văn 
hóa truyền thống Trung Quốc quá độ sang văn hóa cận hiện đại. 

Cũng giống với những triều đại trước, đặc điểm văn hóa dưới hai triểu Minh Thanh 
mang đặc trưng của bối cảnh xã hội đương thời. 
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1. Chính séch văn hóa chuyên chế hö khắc 


Đến thời Minh Thanh, chế độ vua chuyên chế được phát huy cao độ, chính sách văn hóa 
chuyên chế hà khắc chưa từng có đã kìm hãm sự phát triển củả giới văn hóa tưr tưởng. 

Một trong những biểu hiện tiêu biểu của chính sách văn hóa chuyên chế là hiện tượng 
“văn tự ngục”. Thời kỳ này, rất nhiều sĩ đại phu Nho sinh đã bị chuốc họa chữ nghĩa. Ví 
như, giáo thụ phủ học Chiết Giang Lam Nguyên Lượng trong tác phẩm /14 vạn thọ biểu 
có đoạn viết "rác tắc thuỳ hiến”, hay huấn đạo phủ học Thường Châu Tưởng Trấn trong 
lác phẩm Hạ chính dan biểu có đoạn viết “duệ tính sinh trí", Chu Nguyên Chương suy 
"tắc" chính là "tặc", "sinh" chính là “tăng”, cho rằng Lâm và Tưởng châm biếm Chu đã 
từng tham gia quân Khăn đỏ và từng làm hòa thượng, vì vậy ra lệnh chém đầu cả hai. 
Ngoài ra, nhà Minh còn sử dụng nhiều biện pháp và lập những cơ quan đàn áp giới văn 
sĩ. Đến thời nhà Thanh, tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Văn nhân thường xuyên do bị 
nghi ngờ sử dụng những chữ phạm húy mà bị giết. “Minh sử cáo của Trang Đình Long”, 
"Nam sơn tập của Đới Danh Thế", "Văn tuyển của Lã Lưu Lương" là những vụ án lớn 
chấn động cả nước dười thời vua Khang Hi và Ủng Chính nhà Thanh. 


Tầng lớp thống trị Minh Thanh một mặt thi hành chính sách “văn rự ngực”, gây nên 
cuộc khủng hoảng văn hóa, mặt khác lại hướng văn hóa theo hướng chính tông, chủ 
trương xóa bỏ đị đoan. Chu Nguyên Chương nhiều lần ra chiếu chỉ, bắt buộc x1 nhân 
nhất loạt phải theo sách của Chư tử, lại quy định các cuộc thi khoa cử nhất loạt lấy 
chuẩn đáp án là các sách chú giải của Chu Hy. Vì vậy, đầu đời Minh, học vấn của Trình 
Chu thống trị cả giới học thuật, sĩ tử chỉ được "tôn Chu”, "thuật Chu”, Lý học Trình Chu 
được đưa lên vị trí tối cao. Vào thời vua Càn Long nhà Thanh, triểu đình lấy cớ biên 
soạn bộ f1 khố toàn thư, ra sức loại bỏ những học thuyết "dị đoan" nguy hại tới cơ sở tư 
tưởng thống trị phong kiến. Ngoài can dự trực tiếp vào việc biên soạn bộ ? ứ &hố toàn 
thuc, vua Cần Long còn thực hiện chính sách cđ?n sách kéo đài tronp 19 năm, tổng cộng 
tiêu huỷ hơn 3100 loại sách, hơn 151.000 bộ sách. Thậm chí, trong nhà s1 nhân phát hiện 
có sách thiên văn, địa lý, binh pháp, toán học... không cần hỏi có bị cấm hay không đều 
bị đem ra đốt. Văn hóa truyền thống Trung Quốc một lần nữa lại gặp cơn khủng hoàng 
kể từ khi Tần Thủy Hoàng thi hành chính sách đốt sách. 


2. Trào lưu khởi mông tư tưởng thời kỳ đu 


Văn hóa Minh Thanh một mặt là bức tranh sinh động về chủ nghĩa chuyên chế văn 
hóa, Lý học Trình Chu chiếm vị trí thống trị; mặt khác, cùng với sự xuất hiện manh nha 
của chủ nghĩa tư bản, đã xuất hiện trào lưu khải mông tư tưởng thời kỳ đầu phản ánh ý 
thức phản kháng của tầng lớp thị dân. Ví như thuyết “zrí lương trí” của Vươnp Dương 
Minh đã phá vỡ địa vị thống trị của Lý học Trình Chu. Mặc đù ý chỉ cơ bản của học 
thuyết này chỉ là bổ sung cho những khiếm khuyến của Chu học, nhưng ông đã cảm 
nhận được những thay đổi của trạng thái tâm lý xã hội từ giữa đời Minh, từ đó đưa ra vũ 
trụ luận, nhận thức luận, giá trị chủ thể luận, phủ nhận việc dùng ngoài tại để quy phạm 
hành vi của con người, đề cao tính chủ thể của con người. Học thuyết của Vương Dương 
Minh chính là một sự phản kháng đối với tư tưởng thống trị chính thống, và là cơ sở triết 
học cho các trào lưu tư tưởng cuối đời Minh. Ba nhà tư tưởng lớn vào thời Minh Thanh 


là Hoàng Tông Hy, Cố Viêm Vũ, Vương Phu Chỉ và Phương ID Trí, Nhan Nguyên, Đới 
Chấn... từ nhiều góc độ khác nhau cũng triển khai những cuộc luận chiến với Lý học 
Trình Chu, tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến Trung Quốc thời mạt kỳ. 


Từ giữa thời kỳ nhà Minh, nền văn học thị dân bất đầu phát triển, đây là sự phản ánh 
của hiện thực xã hội khi nền kinh tế đô thị phát triển và phương thức sản xuất tư bản chủ 
nphĩa manh nha xuất biện. Nền văn học thị dân sôi động, mang đậm phong vị đời sống 
dân gian này, là một bước nhảy vọt so với phong trào phục cổ văn học đầu đời Minh. 
Đến nhà Thanh, sự xuất hiện của các tác phẩm Nho lâm ngoại sử hay Hồng lâu mộng 
càng vạch trần rõ nét hơn những tệ nạn xấu xa của chế độ phong kiến, đưa nền văn học 
hiện thực cổ điển Trung Quốc lên đến đỉnh cao. 


Nếu chọn một giai đoạn trong lịch sử văn hóa châu Âu giống với văn hóa Trung 
Quốc thời Minh Thanh, xét từ bối cảnh ra đời cho tới nội dung thì thời kỳ phục hưng văn 
nghệ của châu Âu là phò hợp hơn cả. Điều kiện kinh tế cho sự ra đời của phong trào 
phục hưng văn nghệ chính là vào thế kỷ XIV và XV, ở một số thành phố ven bờ Địa 
Trung Hải đã manh nha xuất hiện yếu tố sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ở Trung Quốc, vào 
thế kỷ XVI và XVII, ở vùng hạ du sông Trường Giang cũng xuất hiện những xu thế kinh 
tế tương tự. Tôn chỉ của phong trào phục hưng văn nphệ là chủ nghĩa nhân văn, phê phán 
chủ nphĩTa thần bản mông muội, chủ nghĩa cấm dục. Các nhà tư tưởng, nhà văn tiến bộ 
thời Minh Thanh của Trung Quốc cũng đả kích chủ nghĩa tăng lữ và chủ nghĩa cấm dục 
trong Lý học Tống Minh; chủ nghĩa lý tính trong tư tưởng triết học, sử học và tự nhiên 
quan của các nhà tư tưởng lớn Cố Viêm Vũ, Hoàng Tông Hy, Vương Phu Chi cũng đối 
lập với chủ nghĩa mông muội của thời trung đại. Tuy nhiên, do vào thế kỷ XVỊ và XVII, 
những manh nha của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc còn vô cùng yếu đuối và non nới, 
các nhà khải mông tư tưởng thời kỳ này còn mang rất nhiều hạn chế của thời đại. 


3. Tổng kết văn hóa cổ điển 
Văn hóa cổ điển Trung Quốc đến thời Minh Thanh đi vào giai đoạn tổng kết. 


Về lĩnh vực thư tịch, tầng lớp thống trị hai triểu Minh Thanh đã tập trung lượng lớn 
nguồn nhân lực và vật lực để thu thập, chỉnh lý, khảo chứng, khảo biện, và biên soạn 
thành những bộ sách lớn như Vĩnh lạc đại điển, Cổ kim đồ thư tập thành, bộ tự điển lớn 
như Khang HH nự điển. hay bộ tùng thư lớn như Tứ khố toàn thư. Vĩnh lạc đại điển được 
công nhận là bộ bách khoa toàn thư ra đời sớm nhất và lớn nhất thế giới; Khang 1Ú nư 
điển là bộ tự điển sớm nhất và có số chữ nhiều nhất trên thế giới; Tứ khố toàn thúc cho 
đến nay vẫn là bộ tùng thư có số trang nhiều nhất thế giới. Việc biên soạn những bộ sách 
đồ sô này thể hiện một giai đoạn chín muồi của văn hóa Trung Quốc. 


Về lĩnh vực khoa học kỹ thuật cổ điển, vào giai đoạn giao thời giữa hai triều Minh 
Thanh đã xuất hiện hàng loạt những tác phẩm lớn về khoa học kỹ thuật. Bản thảo cương 
mục của Lý Thị Chân đạt trình độ tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ về dược học và phân 
loại thực vật; Hà phòng nhất lãm của Phan Quý Thuần là bộ sách chuyên về trị lý sông 
Hoàng Hà, tổng kết kinh nghiệm trị sông của các triểu đại Trung Quốc; Nóng chính 
toàn thư của Từ Quang Khởi đã phi chép lại những lý luận nông học từ thời cổ cho tới 
nay của Trung Quốc, tổng kết kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của những người dân 
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lao động dưới hai triều Minh Thanh, ngoài ra còn giới thiệu kỹ thuật thủy lợi nông điền 
của châu Âu, là một tác phẩm nông học hoàn chính nhất của Trung Quốc thời cổ đại; 
Thiên công khai vật của Tống Ứng Tình đã phi chép lại những kỹ thuật sản xuất mới của 
giải đoạn cuối Minh đầu Thanh, là bộ bách khoa toàn thư về công nghệ nổi tiếng thế giới; 
hay tác phẩm triết học tự nhiên Vật lý riểu thức của Phương Dĩ Trí... đều là những dinh 
cao của thành tựu khoa học kỹ thuật giai đoạn văn kỳ của xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Về lĩnh vực văn hóa tư tưởng, các học piả hai triêu vua Càn lòng, Gia Khánh nhà 
Thanh đã tiến hành chính lý và khảo cứ với quy mô chưa từng có đối với các tài liệu cổ đại 
của Trung Quốc. Tác dụng của việc làm này là: 1) Chú giải sách cổ giúp cho người đời 
nay có thể đọc và hiểu sách cổ; 2) Giúp người đời nay phân biệt sách giả thật; 3) Tổng kết 
lại những trường phái triết học đã bị mai một hay những môn học vấn không được người 
xưa quan tâm thành những môn học vấn chuyên ngành, làm phong phú thêm nội dung học 
thuật đời nay. Đây là một cống hiến vĩ đạt của các học giả hai triều Cần Gia trong việc 
góp phần kế thừa và phát huy nền học thuật truyền thống của Trung Quốc. 

4. Tiến trình Đông tiến của Têy học 

Vào giai đoạn cuối Minh đầu Thanh, các giáo sĩ đạo Giatô của châu Âu như Mattiteo 
Riccl, Iohann Adam Schall van Bell đã đặt chân tới Trung Quốc. Ngoài piới thiệu với 
người Trunp Quốc thần học tôn giáo của châu Âu, họ còn truyền bá rông rãi cho piới 
học thuật Trung Quốc những quan niệm về thể giới của thời cận đại và những thành tựu 
khoa học tự nhiên của phương Tây thời kỳ phục hưng văn nghệ, mở ra một khung trời 
mới cho một bộ phận sĩ nhân Trung Quốc. Từ Quang Khởi, Lý Chi Tảo, Phương Dĩ Trí, 
Hoàng Tông Ily, Cố Viêm Vũ, Vương Phu Chi, Mai Văn Đỉnh, Vương Tích Xiến và 
hoàng đế Khang Hy đều hấp thu những tri thức khoa học kỹ thuật ngoại lai này. Một đặc 
điểm quan trọng của tư duy khoa học cận đại là phương pháp thực chứng và ngôn ngữ 
toán học. Từ Quang Khởi, Phương Dĩ Trí thông qua việc tiếp xúc với những tri thức 
khoa học cận đại, đã rất coi trọng việc Ứng dụng ngôn nøữ toán học, bước đầu phác họa 
lên diện mạo của tư duy khoa học cận đại. Điều đáng tiếc là, do kết cấu chính trị của xã 
hội chuyên chế tông pháp vô cùng kiên cố và nền văn hóa truyền thống còn chịu những 
ràng buộc nặng nề của quan niệm luân lý, vì vậy cuối Minh đầu Thanh tiến trình “Đông 
tiến của Tay học" phát triển vô cùng chậm chạp. Đến đời vua Ung Chính, các giáo sĩ đạo 
Gia tô bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc, tiến trình "Đông tiến của Tây học” bị đứt đoạn, 
Trung Quốc từng bước khép mình lại với thế giới bên ngoài. 

Thời kỳ Minh Thanh là thời kỳ cục diện thế giới có những biến đổi vó cùng to lớn. 
Trong khi nước đế quốc Trung Hoa trục xuất các giáo sĩ phương Tây, đóng cửa ngõ đất 
nước, ngủ mê trước thời cuộc, thì ở phương trời Tây xa xôi chủ nghĩa tư bản đã phát 
triển và đang dấy lên làn sóng cách mạng công nghiệp. Tư bản phương Tây với bàn tay 
khổng lồ của mình đã kéo toàn thế giới vào cơn lốc thương mại hàng hóa. Trung Quốc 
với xã hội nông nghiệp tông pháp lúc này cũng khó tránh khỏi xu thế chung của thời đại. 
Các nước tư bản tiên tiến phương Tây không thể làm ngơ trước một thị trường tiêu thụ 
hàng hóa, thị trường đầu tư và nguồn tài nguyên khổng lồ này. Xung đột Đông Tây giờ 
đây là xu thế lịch sử tất yếu không thể tránh khỏi. Cuộc chiến tranh thuốc phiện năm 
1840 do thực dân Anh phát động nhằm xâm lược Trung Quốc bằng con đường máu và 


lửa đã đưa Trung Quốc vào một giai đoạn lịch sử mới, hòa chung vào dòng chảy của thế 
giới và thời đại. 


B. CÁC THÀNH Tố VĂN HÚA TRUYỀN THỐNG TRUNG QUốC 
1. CHẾ ĐỘ ĐIỂN CHƯƠNG! 

1. Lễ chế cổ đại 

1.1. Nội dung và ý nghĩa của Lễ 


Từ đời Chu trở về trước, tư liệu vẻ lễ chế không nhiều, mặt khác trên rất nhiều 
phương diện, lễ của người Chu là ngọn nguồn của lễ chế đời sau, vì vậy khi giới thiêu 
về lễ chế, tôi xin theo quan điểm bắt đầu từ lễ đời Chu. 

Theo cách nói truyền thống, lễ gồm "ngũ lễ", đó là: cát lễ, hung lễ, quân lễ, tân lễ và 
gia lễ. Cách nói này bắt nguồn từ sách Cj¿¿ lẻ hiện còn, về sau được các nhà lễ học các 
đời tiếp tục sử dụng. 

Cát lễ, theo sách Chu lê, tức là điển lễ tế tự. Thời cổ đại coi tế tự là "việc trọng đại 
của đất nước”, cho nên xếp cát lễ đầu ngũ lé. Các loại tế tự thời bấy giờ rất nhiều. Các lễ 
tế thờ Thượng đế, Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao, Tư trung, Tư mệnh, Phong sư, Vũ sư 
(thần mưa thân gió), Xã tắc, Ngũ tự, Ngũ nhạc, núi rừng, sông hồ cho đến trăm loài ở 
bốn phương được liệt kê trong sách Ch⁄ /¿, đều thuộc về cát lễ. Ngoài ra, các lễ tế tự lớn 
nhỏ ghỉ trong kinh truyện Xuả» (h nhiều khôn kể xiết. 


Hung lễ, thường hiểu là chỉ việc ma chay chôn cất. Các thí dụ về hung lễ ghi chép 
trong Xuân thu hộ yếu, đại loại như Chu vương băng táng, Lỗ công hoãng táng, phu nhân 
hoäng táng, chư hầu tốt táng, đều không vượt ra khỏi phạm vi ma chay chôn cất. Song, 
theo phi chép trong Chu /, thì ngoài việc tang ra, hung lễ còn phải bao gồm cả việc ai 
điếu về thiên tai nhân họa. Thí dụ như mất mùa đói kém, chiến bại, giặc giã, thời bấy giờ 
đều phải có nghi thức ai điếu, cũng nên xếp vào hung lễ. 


Quán lẻ, chỉ việc chiến tranh, nhưng thực tế còn bao pồm cả những hoạt động cần 
huy động nhiều nhân lực, như săn bắn, xây dựng thành ấp... Các việc mà Xuán (lu hội 
yếu xếp thuộc về quân lễ thì có các mục hiệu đuyệt, sưu thú (săn bắn), xuất sư (ra quân), 
khất sư (xin viện binh), trí sư (đưa quân đến), hiến tiệp (đâng tin thắng trận), hiến phù 
(dâng nộp tù binh)... Những cuộc săn băn quy mô lớn thời cổ đại thường được tiến hành 
theo tổ chức quân sự, trên thực tế có tác dụng huấn luyện và kiểm duyệt võ lực. 

Tân lễ, chỉ việc chư hầu triểu kiến vua, hoặc chư hầu thăm hỏi và hội thể với nhau... 
Ở đời Chu thực hành chế phân phong, loại này xuất hiện tương đối nhiều. Như ghi chép 
trong Xuán thu hội yếu, thì có các loại việc như triều sính Chu Vương, Vương sính chư 
hầu, tư mệnh (ban mệnh lệnh), công triều đại quốc, đại phu xuất sính hoặc lai sính và 
các việc hội (họp), minh (thể), ngộ (gặp gỡ) giữa chư hầu với nhau. 

Gia l thì nội dung tương đối phức tạp. Lấy các việc được ghi chép trong Xuân thui hội 
yếu thì có các loại hôn lễ, quán lề (lễ đội mũ cho người con trai trưởng thành), hưởng yến 


(1) Phần này được trích lược từ cuốn "Văn hóa phương Đông” của Đàm Gia Kiện. Xem Đàm Gia Kiện 
(chủ biên), "Lịch sử văn hoá Trung Quốc”, Nxb KHXH, 1993. 
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(tiệc khao), lập trừ (lập thái tử). Theo chu lễ, ngoài các mục nói trên, việc chúc mừng giữa 
chư hầu với nhau, việc tân xạ (một trong các xạ lễ) giữa bạn bè cũng đều thuộc về gia lễ. 


Phân tích ngũ lễ: cát, hung, quân, tân, gia, trên đây có thể thấy cái gọi là lễ chế cổ 
đại, không chỉ là những quy định và nghi thức trong sinh hoạt xã hội, mà còn bao gồm 
cả chế độ chính trị trong đó. Khảo sát các sự thực lịch sử, thấy giữa lễ với pháp luật quan 
chế thời bấy giờ không hề có ranh giới rõ rệt, nhiều quy định về phương diện chính trị và 
pháp luật đều thấy trong nội dung của /ẻ. Từ thời Tân Hán về sau, thì ranh giới giữa 
quan chế, pháp luật với /£ mới dần dần rạch ròi. 


Cổ nhân Trung Quốc đã ý thực được rằng các thời đại lịch sử khác nhau có những lễ 
khác nhau. Chẳng hạn trong sách /£ ký - LỄ vận đã miêu tâ khái quát về sự ra đời và 
phát triển của lễ như sau: "Buổi đầu của lễ khởi thủy từ ăn uống, như đồ xôi mồ lợn, rót 
rượu vào chén mà bưng lên, dùi bọc rơm với trồng đất, dường có thể bày tỏ niềm tôn 
kính với quỷ thần”. 

Đoạn văn trên nối về việc thờ cúng của xã hội nguyên thủy xa xưa, cũng chính là lễ 
của thời bấy giờ, và được coi là khởi nguồn của lễ. Sau khi bước vào xã hội có giai cấp, lễ 
trở thành một bộ phận của kiến trúc thượng tâng. Lễ quy định ranh giới giữa giai cấp thống 
trị với giai cấp bị trị, quy định sự cao thấp sang hèn của các đẳng cấp xã hội, bởi vậy có tính 
giai cấp rõ rệt. Như vậy là có sự khác nhau về bản chất với lễ của xã hội nguyên thủy. 

Lễ thời cổ đại cũng như pháp luật là bất bình đẳng một cách công khai. Có thể dẫn 
một câu mà nhiều người đều biết: "Lễ không xuống đến người thường, hình (phạt) không 
lên đến bậc đại phu” (JÊ ký - khúc lễ thượng). Ngoài ra, lễ còn là một công cụ đắc lực bảo vệ 
xã hội đẳng cấp lúc bấy giờ. Trong LZ ký có thiên Phường ký, trong đó có chép lời Khổng 
Tử: Đạo của người quân tử "có thể ví như những con đập”. Con đập để ngăn dân khỏi đi 
chệch, không làm tròn bổn phận. Song, con đập dù kiên cố đến mấy, dân cũng có thể lưới 
vượt qua. Nên chỉ người quân tử dùng lễ để duy trì đạo đức, dùng hình phạt để ngăn chặn sự 
quá lạm, dùng giáo huấn để ngăn ngừa điều hòa dục vọng. "Phường""là "phòng", trong "để 
phòng”. Khổng Tử cho rằng lễ là một thứ đập ngăn để hạn chế nhân dân vượt qua. Kinh Thí 
nói: Dân có xu hướng về làm loạn, và thích thú về làm hại người như một vị thuốc độc. Vậy 
nên, chế định một nước chư hầu khi được phân phong quân lực không được có quá ngàn cỗ 
xe, thành ấp không được vượt quá một trăm trí", nhà của khanh đại phu không được cố 
quân lực vượt quá trăm cô xe. Mặc cho những chế định ấy cốt cho dân giữ bổn phận thế 
nhưng chư hầu vân nổi dậy làm loạn. Đó đều là những quy định lễ chế của thời bấy giờ, 
cũng chính là những con đập ngăn đẳng cấp bảo vệ lợi ích của vua. 

Chính vì lễ có tác dụng như vậy, nên giai cấp thống trị thời xưa hết sức coi trọng lễ. 
Các triểu cổ đại đều có lập chức quan chuyên môn quản lý lễ chế. Đời Chu, công việc lễ 
chế thuộc về zông bá, đến đời sau dần dần diễn biến thành ra bộ Lễ. Thời Tây Chu, các 
tri thức về lễ chủ yếu do quan lại nắm, gọi là "học tại quan phủ". Đến thời Đông Chu, trí 
thức về lễ và lễ quan dân tách ra, mới xuất hiện lễ học. Người đề xướng chủ yếu là Nho 
gia do Khổng Từ sáng lập. ; 


Trong mười ba bộ kinh điển Nho gia, có ba bộ thuộc về lễ chế, gọi là Tam lễ, tức là 
Chu lễ, Nghĩ lễ và Lễ ký. Nho gia quá chuộng lễ tiết phiển phức, ngay thời bấy giờ đã bị 


(1) Cao một trượng, dài ba trượng là một trĩ. 


Mặc Tử và một số người phê bình. Sau đó, lễ luôn luôn là một sức mạnh trói buộc áp chế 
nhân dân, đặc biệt là lễ chế do các nhà lí học đời Tống, đời Minh để xướng thí hành, 
hoặc gọi là lễ giáo đã trở thành pông xiểng về tỉnh thần đối với đông đảo nhân dân. Bộ 
sách Gía lế do Chu Hy thời Nam Tống biên soạn, có thể coi là tiêu biểu. Các nhà tư 
tưởng tiền bộ các đời đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh nhằm phá bỏ sự trối buộc đó, 
đặc biệt là các nhà tư tưởng dân chủ cách mạng cận đại đã phê phán lễ giáo một cách hết 
sức sắc bén. 
1.2. Chế độ tông pháp 


Tông pháp là một thứ nguyên tắc quan hệ huyết thống của xã hội cổ đại Trung Quốc, 
tính thần chủ yếu là chế độ con trưởng kế thừa. Chế độ này là một biện pháp quan trọng 
giúp giat cấp thống trị duy trì trật tự chính trị và xã hội đương thời. 


Chế độ tông pháp khởi nguồn từ thời nhà Thương, nhưng chơ tới nay những hiểu biết 
về chế độ tông pháp thời kỳ đầu của Trung Quốc chủ yếu là của nhà Chu. Những ghi 
chép tương đối đây đủ về chế độ tông pháp nhà Chu được lưu giữ trong hai bộ Lễ thư 
thời Tiên Tần, đó là MøÙ/ !£ và Lễ ký. Trong đó, hai thiên Đại rruyện và Tang phục tiểu 
&ý trong /Z &ý trình bày có hệ thống nhất về chế độ tông pháp. 

Điểm cơ bản nhất của tông pháp là sự phân biệt đại tông, tiểu tông, mà xác định đại 
tông và tiểu tông thì phải bắt đầu từ thủy tổ của một gia tộc. Thủy tổ của gia tộc tầng lớp sĩ 
- đại phu đời Chu thường là "biệt tử” của vua (quốc quân). Ví dụ, nước Lỗ là nước chư hầu 
phân phong ở thời kỳ đầu nhà Chu, vua của nước đó được thế tập theo truyền thống con 
trưởng kế thừa. Con trai thứ của vua cùng các con sau đó, tức là các em trai của con trai 
trưởng, là các "biệt tử". Các biệt tử đều khác với người anh kế vị tức trưởng tử, đều phải 
chia đi lập riêng nhà mình. Các biệt tử này là con của vua (công), cũng gọi là công tử. 


Biệt tử lập nên một nhà (gia), tử thành thủy tổ của nhà đó, như vậy gọi là "biệt tử vi 
tổ” (biệt tử là ông tổ). Con trai trưởng, cháu trai trưởng, chắt trai trưởng... của biệt tử 
cũng thế tập theo truyền thống con trưởng kế thừa, đời này sang đời khác, lấy biệt tử là 
thủy tổ của nhà này làm tổ, gọi là đại tông, cứ truyền mãi xuống không thay đối, cho 
nên nói rằng "đại tông bách thế bất thiên" (đại tông trăm đời không thay đổi). 


Con trai trưởng của biệt tử là người kế thừa của đại tông, nhưng anh ta lại có thể có 
con trai thứ hoặc còn có con trai nhỏ hơn nữa, tức là các thứ tử. Cũng như vậy, con trai 
trưởng, cháu trai trưởng, chắt trai trưởng...của biệt tử cũng đều có thể có thứ tử. Tất cả 
họ đều thuộc về tiểu tông. 

Đại tônp trước sau kế thừa biệt tử, cho nên nói rằng: "Kế biệt vi đại tông” (những người 
kế thừa biệt tử là đại tông). Tiểu tông chia nhau kế thừa thứ tử đời thứ nhất, các đời kế thừa 
bố của mình (nh), cho nên nói: "Kế nhĩ vị tiểu tông (kế thừa nhĩ làm tiểu tông). 


Trong cả pìa tộc do đại tiểu tông cấu thành, đại tông kế thừa biệt tử ở vào địa vị tộc 
trưởng, hưởng những đặc quyền nhất định gọi là rông rử. Biệt tử là công tử, nói chung có 
tước vị Khanh đại phu, thân phận quý tộc là do tông tử thừa tập. Do đó có thể thấy rằng, 
chế độ tông pháp có quan hệ chặt chẽ với chế độ đăng cấp cổ đại. 


Tông pháp theo ý nghĩa chặt chẽ chỉ giới hạn trong tầng lớp sĩ - đại phu dưới biệt tử. 
Song, thiên tử và chư hầu ở trên hàng khanh đại phu cũng có nguyên tắc tông pháp con 
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trưởng kế thừa như vậy. Chu vương truyền ngôi cho con theo chế độ con trưởng kế thừa. 
Các vương tử khác ngoài con trưởng, tất nhiên cũng phải phân chia ra. Thời đầu nhà 
Chu, thế lực của vương triều đang thời kỳ mở rộng, rất nhiều vương tử được phân phong 
làm chư hầu ở trong ngoài cương vực của vua. Sau đó, cương vực của nhà Chu cơ bản đã 
ồn định, cho nên khả năng phân phong ít đi. Trong trường hợp không phải là phân 
phong, các con trai của vương ở tại vương triểu làm khanh đại phu, thì so với tình hình 
của biệt tử chư hầu cũng không có pì khác biệt. 

Chế độ tông pháp Tiên Tần còn dấu vết tồn tại mãi sau thời Tân Hán. Từ Hán tới Đường, 
đều sùng thượng phổ hệ môn phiệt, tức cũng có quan hệ với tông pháp. Các nhà Lý học đời 
Tống phần nhiều để xướng khôi phục tông pháp. Nam Tống về sau, việc học gia phả lại 
thịnh hành, trở thành then chốt quan trọng duy trì gia tộc của thời đại phong kiến. 

1.3. Tính thị (ho) 

Tính khởi nguồn từ tên của các bộ lạc hoặc tên của các thủ linh bộ lạc trong thời 
thượng cổ. Thị là chi của tính. Tính thị được quý tộc các thời Hạ, Thương, Chu dùng để 
phân biệt các quan hệ không cùng huyết thống...... 

Con trai sau khi làm quản lễ (lễ đội mũ), con gái sau lễ cài trâm cập kẻ thì có tên chữ 
(tự). Nguyên xưa cổ nhân sinh ra thì đặt tên (danh), nhưng không được có tên chữ (tự), chỉ 
sau khi trải qua quán lễ, ké lễ, thì mới có tên chữ, cho nên nói rằng "đồng tử vô tự" (trẻ 
con không có tên chữ). Có tên chữ hay không là một tiêu chí phân biệt đã thành niên chưa. 


Người Trung Quốc có tính (họ) trước, sau đó mới có danh và tự (tên). Như Trương Tái, 
họ Trương, tên Tái, tên chữ Tử Hậu, tức là có tính, có danh, có tự. Nhưng số người đặt tự 
ngày càng ít đi, tự rất có khả năng bị tiêu diệt, Tính, danh, tự đi liền nhau, đã có từ lâu đời, 
nhưng thời Tiên Tần thì chưa phải thế. Tên người thời Tiên Tần phức tạp hơn đời sau. 

Rất nhiều học piả cho rằng, thời Tiên Tần, tính có quan hệ với chế độ mẫu hệ xa xưa, 
là dấu hiệu của thị tộc (hoặc bộ lạc). Bởi vì, nó đánh đấu một người do một thị tộc nào 
đó sinh ra, cho nên gọi là sinh; mà lúc sinh ra chỉ biết mẹ không biết cha, cho nên làm 
thêm bộ nữ, viết thành chữ tính. Tính lúc bấy giờ cũng phần nhiều có bộ nữ, như họ 
Diệu, họ Tự, họ Quy, họ Cơ, họ Doanh... Đần ông Tiên Tần tuy có tính, như người Chu 
họ Cơ, nhưng không đặt họ trước tên. Đàn bà thì phải gọi họ, như mỗ Cơ, mê Khương. 
Đó là do lễ chế quy định (đồng tính bất hôn). Họ với ý nghĩa đó, đến đời Tần cơ bản 
không còn nữa. 

Cổ nhân ngoài "tính" còn có "thị". Thị là dấu hiệu của gia tộc. "Tính” thì Tùy khi 
sinh mà định, là bất biến, "thị" thì Tòy gia tộc mà phân, là khả biến. Có mấy cách lấy 
thị. Công tộc các nước phần nhiều lấy "tôn" làm “thị”, như Mạnh Tôn, Thúc Tôn, Quý: 
Tôn là các "thị" của nước Lỗ. Có trường hợp vì ở công thất mà ra, nên gọi Công Tên thị. 
Cũng vậy, ở vương thất mà ra thì gọi là Vương Tôn thị. Có những trường hợp lấy quan 
chức làm thị, như Tư Mã thị, Tư Không thị. Có trường hợp lại lấy tên đất được phong, 
như Hàn thị, Triệu thị. Song nhiều hơn cả là lấy "tự" của ông nội (tổ phụ), như tướng 
nước Tần là Rách Lí Truật, có tự là Tay Khất, cháu nội lấy Tây Khất làm thị; con trai Tê 
Văn Công, tự là Tử Cao, cháu ông ta lấy Cao làm thị. “Thị” có quan hệ mật thiết với chệ 
độ tông pháp, bởi vì người xưa cứ hễ phân lập một chỉ nhà, thì thường lại đặt "thị". 


Cần phải nói thêm rằng, thời Tiên Tần không phải người nào cũng có tính, thị. Tính 
thì chỉ những người có vai vế nhất định mới có. Nếu một người nào đó vốn đã có tính, về 
sau luân lạc thành hạng lệ, ngự thấp hèn thì tính cũng mất đi, còn thị thì bắt nguồn từ thế 
công quan ấp, nên những kẻ thân phận thấp kém tất nhiên cũng không có. 


Tự thì bao gồm cả những yếu tố bá, trọng, thúc, quý. biểu thị thứ hạng trong anh em 
một nhà. Trưởng tử (con cả) thì gọi là bá (thứ trưởng tử gọi là mạnh), thứ tử thì gọi là 
trọng, dưới nữa là thúc, bé nhất là quý, nam nữ đều giếng nhau. Tự của con trai thì ở 
cuối thường thêm chữ "phụ"; tự của con gái thì ở cuối thường thêm chữ "mẫu", biểu thị 
đã thành nhan, có thể làm bố làm mẹ. Vì thế, hình thức hoàn chỉnh của tự là bám ở phụ 
trọng mỗ mẫu... Lúc đặt tự cho thanh niên, thì phải nghĩ đến ý nghĩa của danh và tự có 
mối liên hệ mật thiết với nhau. Thí dụ Khổng Tử, danh là Khâu, tự là Trọng Ni, là lấy ý 
nghĩa ở phía đông Khúc Phụ có núi Ni. 

Kết cấu của tính, đanh và tự đến đời Hán đã được xác lập. Lúc này, tính thật ra là sự 
tiếp tục của thị thời Tiên Tần, tuy nhiên nó không còn có tính chất đánh dấu thân phận 
nữa. Về sau lại xuất hiện “h¿¿/", thí dụ Trương Chi Động thời cuối Thanh, tự là Hiếu 
Đạt, lại có tự nữa là Hương Đào, hiệu là Hồ Công, lại có hiệu là Vô Cạnh cư sĩ, hiệu 
cuối đời là Bão Băng lão nhân. Hiệu phân lớn là do mình đặt, để tỏ ra phong nhã, hoặc 
có ngụ ý. 


Cổ đại Trung Quốc thường phải kị húy tên của bậc tôn.giả. Thân dân không thể đặt 
tên của vua, con cháu không thể đặt tên của ông cha. Húy ít ra đã có từ đời Tần, như Tần 
Thủy Hoàng tên là Chính, người đương thời pặp chữ chính đều đổi thành Đozn, do đó 
chính nguyệt (tháng piêng) đổi thành doan nguyệt. 


2. Pháp chế cổ đợi 


Trung Quốc là một trong những nước có nền văn minh cổ xưa trên thế giới. Trước khi 
hình thành quốc gia vào đời Hạ (thế kỉ XXI đến thế kỉ XVI TCN), đã từng trải qua xã 
hội thị tộc nguyên thủy dài đăng đẳng. Chuẩn mực điều chỉnh hành vi giữa người với 
người trong xã hội thị tộc là tập quán. Cùng với sự ra đời của nhà nước, trên cơ sở tập 
quán đã ra đời pháp luật. Thco đà phát triển của chế độ nhà nước và văn minh xã hội, 
chế độ pháp luật cũng ngày càng phát triển và cuối cùng đã hình thành một hệ thống 
pháp luật có đặc sắc Trung Hoa. Hệ thống pháp luật này chẳng những chiếm địa vị 
thống trị trên đất Trung Quốc, mà còn có ảnh hưởng to lớn đến các nước Đông Á như 
Triểu Tiên, Nhạt Bản, Việt Nam. Các nhà luật học cận đại gọi đó là “Trung Iloa pháp 
hè” (hệ thống pháp luật Trung Hoa). Trung Hoa pháp hệ cuối cùng đã giải thể cùng với 
sụ sụp đổ của vương triều nhà Thanh sau thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi 19 1. 

* Đặc diễm của pháp chế cổ đại 

1. Kẻ thống trị trải qua các triều đại đều cọi trọng việc duy trì sự thống trị của mình 
bằng pháp luật. Từ đời Hạ hình thành nhà nước, qua thời Chiến quốc, Tần, Ilán, Tùy, 
Đường, đến Minh, Thanh, mỗi lần thay đổi vương triều, kẻ thống trị đều lấy việc định 
pháp điển làm nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình nghị sự. Đồng thời với việc không 
ngừng hổ sung, sửa chữa pháp điển Tùy theo nhu cầu, còn chế định những hình thức 
pháp quy khác, như lệnh, cách thức, lệ, sắc... Các hình thức pháp quy này kết hợp với 
pháp điển trở thành còng cụ trọng yếu của kẻ thống trị các đời trị vì đất nước. 
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2. Các nhà cải cách của các triểu đại đều thúc đẩy và bảo vệ cải cách bằng pháp luật. 
Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều cuộc thay đổi triều đại có lúc kèm theo cải cách phần 
nhiều có bỏ và đật thêm pháp luật. Nhiều biến đổi trọng đại, như cuộc cải cách của Lí 
Khôi ở nước Ngụy, cải cách của Ngô Khởi ở nước Sở, cải cách của Thương Ưởng ở nước 
Tân thời Chiến Quốc, cải cách của Vương An Thạch thời Bắc Tống, cải cách của Khang 
[lữu Vì, Lương Khải Siêu thời cuối Thanh... đã có tác dụng ở nhiều mức độ khác nhau 
đôi với tiến bộ xã hội. Trong quá trình biến đổi, các nhà cải cách đều rất coi trọng vận 
dụng khi soạn pháp luật để thực thi cải cách. Vì thế, các cuộc cải cách thường gọi là 
"biến pháp”. 

3. Tư tưởng Nho gia có ảnh hưởng thâm căn cố đế đối với sự xây dựng và phát triển 
pháp chế. Bát đầu từ cuối thời Xuân Thu, tư tưởng Nho gia đã thành "hiển học”. Pháp 
luật thời Chiến Quốc - Tần - Hán tuy chịu ảnh hưởng tư tưởng pháp gia tương đối lớn, 
nhưng đặt trên nền tảng chế độ tông pháp, phi thượng, bất kính, bất hiếu, bất đạo, vẫn là 
những tội nặng phải nghiêm trị. Đời Hán đã tiến hành một loạt cải cách về pháp luật. 
Nhất là Hán Vũ †ế bãi truất bách gia, độc tròn Nho thuật, các học giả Nho gia xử án theo 
kinh nghĩa, giải thích pháp luật theo các giáo điều Nho gia, ảnh hưởng của tư tưởng Nho 
gia đối với Pháp chế ngày càng mở rộng. Sau thời Ngụy Tấn, học giả Nho gia trực tiếp 
tham dự luật pháp, "lễ" mà nguyên tắc cơ bản là thân thân tôn tôn (thương yêu người 
thân, tôn quí người trên) đã được nhào trộn dần vào trong lời văn các điều pháp luật. Đời 
Tào Nguy đưa “bát nghị” vào luật, đời Tấn trị tội theo "ngũ phục”, luật Bắc Tề xếp 
“trọng tội thập điều" lên đầu, nhà Tùy đổi thành "thập ác" đại tội, đến đời Đường thì 
hoàn thành quá trình đưa lễ vào luật. Sử sách khen Đường luật "hoàn toàn đúng lê”. Các 
đời Tống, Minh, Thanh coi đó là mẫu mực. Như vậy, pháp chế cổ đại Trung Quốc đã 
thấm nhiều tư tưởng Nho gia, có sắc thái luân lý phong kiến đậm nét. 


4. Trọng hình khinh dân, pháp luật kinh tế, dân sự không được phát triển đúng mức. 
Nội dung chủ yếu của lập pháp cổ đại Trung Quốc là hình phạt, còn pháp luật dân sự, 
kinh tế thường bị coi nhẹ. Các đời đều cóng bố một số luật dân sự và kinh tế riêng biệt, 
có những điều khoản dân sự cũng lẫn vào trong pháp điển, nhưng phần lớn đều kèm theo 
thủ tục trừng phạt hình sự. Tình trang này có liên quan mật thiết với tình hình cổ đại 
Trung Quốc, kinh tế hàng hóa không phát triển và chế độ vua chuyên chế kéo dài. Cơ sở 
của nền chuyền chế vua phong kiến là kinh tế tiểu nông, kẻ thống trị sợ kinh tế hàng hóa 
phát triển sẽ nguy hại đến cơ sở của nó, cho nên ngoài những sản phẩm thoả mãn những 
nhu cầu vật chất của hoàng gia và tầng lớp quý tộc cùng với các khí cụ chiến tranh, thì 
đối với các ngành thủ công nghiệp khác và thương nghiệp đều khống chế ở mức tự cấp 
thấp kém. Như vậy, dù có ban hành một số pháp quy dân sự và kinh tế, thì nội dung 
cũng thường không thúc đầy phát triển sản xuất và trao đổi, mà là nhằm để khống chế. 


5. Vua chúa có vai trò quyết định về lập pháp và tư pháp. Trung Quốc thời cổ có tình 
trạng "luật pháp do vua ban ra" (pháp từ quân xuất). "Mệnh lệnh” của đế vương là pháp 
luật, pháp điển cơ bản của quốc gia đều biên soạn và ban hành thco ý chỉ của nhà vua. 
Để thích ứng với sự biến đổi của tình hình, đế vương các triều đại còn bổ sung, sửa đổi 
pháp luật bằng chiếu, sắc, lệ... và bằng các thứ đó tổ chức các hệ thống pháp luật của 
riêng mình. Về lập pháp, "luật pháp do vua ban”, thì tất nhiên về tư pháp cũng là "án do 
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vua xử”. Từ Ilạ Thương Chu đến Nguyên Minh Thanh, các vụ án quan trọng đều phải 
tâu báo với vua xem xét. Đời Thương, hành hình đo vua “trị triệu", đời Tay Chu việc xử 
các án lớn phải tiến hành trước mặt vua. Tần Thủy Hoàng "ngày xử án, đêm sắp xếp hồ 
ở”, đời Đường “Tam phúc tấu”, "ngũ phúc tấu” và "phê hồng" thời Minh, Thanh đều tỏ 
rõ quyền lực tuyệt đối của đế vương về mặt tư pháp. Hành chính can dự vào tư pháp còn 
biểu hiện ở chế độ "hội thẩm” của triều đình và ở sự kiêm quản dài lâu của các trưởng 
quan hành chính địa phương về tư pháp. Trong lịch sử thế giới, vua chúa các nước cũng 
đều có quyền quyết định quan trọng đối với lập pháp và tư pháp, sone vì chế độ vua 
chuyên chế thống trị ở Trung Quốc đến hơn hai nghìn năm nén ảnh hưởng của vua chúa 
đối với lập pháp và tư pháp càng nổi bật. 


3. Chế độ quan lợi cóc đời 
3.1. Quan chế Chu Tần - Lưỡng Hún 


Trung Quốc đời Hạ đã có hình thức phôi thai của nhà nước, nhưng chưa có văn bản 
nào để khảo sát. Trong giáo cốt văn và kim văn đời Thương phát hiện thấy nhiều tên 
quan như thần chính, tẻ, sĩ, lại, doãn, sử... Nhưng chế độ ra sao thì chưa rõ ràng. 

Quan chế Tây Chu, sách Cñw ZZ phi chép một cách tương đối hệ thống. Có Tam công 
tức Thái sư, Thái phó, Thái bảo; Tam cô tức Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo: đều là là cố 
vấn của Thiên tử. Quan viên chính vụ gọi là Lục Khanh (còn gọi là /c œwan). Sáu 
ngành lớn của Lục quan troneg Chu lễ sắp xếp chỉnh tẻ, tổ chức chặt chẽ, thể chế hoàn bị, 
thậm chí hơn cả Hán Ngụy, nên phần nhiều học giả hoài nghĩ độ tín cậy của nó, cho 
rằng đã qua tay người đời sau bịa ra bố sung. 

Căn cứ vào kim văn và những tư liệu tương đối tin cậy khác, các chức quan chủ yếu 
của vương thất nhà Chu có phó, sư, bảo, gọi là “Tam công”; có "Khanh sĩ liêu", trong đó 
khanh sĩ là quan chính vụ tối cao, trông coi chung hành chính, quân sự, ngoại sự, dưới 
có tư đồ, tư mã, tư không, tư khấu, đai hành nhan... có "Thái sử liêu”, trong đó có thái 
sử, nội sử, ngự sử, thái bốc, nhạc sư... Người tổng quản công việc vương gia gọi là “tể” 
hoặc “thái rể”, dưới có thiện phu, xuyết y, thái bộc, xu mã... Người phụ trách cảnh vệ 
vương cung gọi là “sự ¿h¡”, vệ sĩ gọi là “hổ bên”, hầu cận gọi là “#öiểu thần”, hoan giả gọi 
là ”nự nhán”. Chức trách của họ, trên đại thể là rõ ràng, nhưng phân công thì khá sơ lược. 


Thời Xuân Thu, quan chế các nước Trung Nguyên đại thể cũng giống như nhà Chu, 
nhưng quy mô nhỏ hơn. Người tổng lãnh quốc chính gọi chưng là “chấp chính", quan 
cai trị dân gọi là ” đổ”, quan trị quân gọi là ”# mã”, quan trông coi hình ngục pọi là 

“ty khát”, quan nắm việc ruộng đất và kiến trúc gọi là / không (tư công). Ngoài ra, sử 
quan có thái sử, nội sử, nhạc quan có thái sư, “quan tế tự” có thái trúc, "quan ngoại 
giao” có hành nhân... Tước vị cũng đều chia là khanh, đại phu, sĩ ba đẳng chín cấp. 
Quốc quân chư hầu Trung Nguyên phân biệt gọi là công, hầu, bá, tử, nam. Thời Chiến 
Quốc, trưởng quan hành chính tối cao các nước Trung Nguyên gọi là “7zớng” hoặc 
“Thừa Hướng". Trưởng quan quân sự tối cao gọi “Tướng” hoặc "Tướng quân”. Nước Tần 
thời kỳ sau gọi là “Quốc 1ý”. Ngoài ra còn có ngự sử, tư khấu, nội sử, thiếu phủ, những 
chức này các nước không thống nhất. 

Sau khi thống nhất Trung Quốc, nhà Tần đã xây dựng một nước đế quốc phong kiến 
tập quyền cao độ. Quan chế trung ương về đại thể là thể chế tam quyền phân lập hành 
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chính, quân sự và piám sát. Đặt chức Thừa tướng (hoặc Tướng quốc) để nám việc chính 
trị cả nước; Thái uý nắm quyền quân sự, Ngự sử đại phu nắm quyền giám sát kiêm bí 
thư (tương đương Phó thừa tướng), gọi chung là "tam công”, địa vị tửơng đương với tể 
tướng ở đời sau, họ chế ước lẫn nhau. Dưới "Tam công” có cửu khanh là Phụng thường 
(coi lễ nghi tế tự), Lang trung lệnh (coi cung điện, cửa ngõ), Vệ uý (coi cảnh vệ), Thái 
bộc (coi xe ngựa), Đình uý (coi hình phạt), Điển khách (coi dân tộc thiểu số và công 
việc đối ngoại), Tông chính (coi công việc hoàng tộc), Trị tức nội sử (coi tài chính), 
Thiếu phủ (coi việc thu thuế). Chín loại quan chức trên phần nhiều có tính chất phục vụ 
cung đình, một số ít có tính chất sự vụ hành chính, giao thoa và liên hệ lẫn nhau. Đời 
Tần tuy rất ngắn ngủi, nhưng quan chế đời Tân ảnh hưởng rất sâu xa đến đời sau. 

Quan chế Luưỡng Iián về cơ bản noi theo đời Tần, có thêm bớt chút ít. Trên “Tam 
công" có Thái sư, Thái phó, Thái bảo là những hàm danh dự không phải thực chức. Cửu 
khanh đời lián về tên gọi so với đời Tần, có khác: Phụng thường đổi làm Thái thường, 
Lang trung lệnh đối là Quang Lộc huân, Đình uý đổi làm Đại lí, Điển khiển đổi làm Đại 
hồng lô, Trị túc nội sử đổi làm Đại tư nông: chức trách thì cơ bản không thay đổi. 


Ngoài cửu khanh, đời Hán còn đặt thêm một số quan chức như Tương tác đại tượng 
(phụ trách xây dựng cung thất), Thủy hành đô úy (phụ trách vườn tược), Chiêm sự (phụ 
trách sự vụ của Thái tử), Chấp km ngõ (phụ trách trị an kinh sư)... Còn có cả một loạt 
quan không có chức riêng, không có định ngạch, như Nghị lang, Trung lang, Thị Lang, 
Lang trung... gọi là Lang quan. Nhiệm vụ của những người này là đi theo hộ vệ Iloàng 
đế để làm cố vấn, nêu kiến nghị hoặc để lâm thời sai khiến. Lại còn Thái trung đại phu, 
Trung đại phu (Quan lộc đại phu), Gián đại phu... đêu có chức trách bàn nghị chính sự, 
không chuyên lo công việc hành chính. [.ai có Bác sĩ là quan cố vấn học thuật, và cũng 
tham gia bàn bạc triểu chính. Tất cả những chức quan trên gọi chung là quan nội triều, 
có thể ra vào nội đình. Còn các quan viên hành chính (như Cửu khanh, Tương tác đại 
tượng, Thủy hành đô uý...) thì gọi là quan ngoại triểu, phải thêm các danh hiệu Thị 
trune thì mới có quyền ra vào cung đình. 

3.2. Quan chế Ngụy Tứn Nam Bác Triều 

Tào }hi lên thay nhà Hán, vì bố là Tào Tháo từng giữ chức Thừa tướng cho nên dối 
Thừa tướng làm Tư đồ và không thêm chức khác, về sau có lúc gọi là Tướng quốc. Đặt 
thêm Trung thư giám và Trung thư lệnh, quyền vị cũng tương đương Tể tướng. Ngô, 
Thục vẫn đạt chức Thừa tướng. Tào Ngụy đặt Ngự sử đài, lấy chức Ngự sử trung thừa 
vốn là chức phó của Ngự sử đại phu làm chủ quản, vẫn coi việc giám sát, nhưng địa vị 
thấp hơn Ngự sử đại phu thời Tần Hán, không còn tương đương với Phó tể tướng nữa. 

Từ Tào Nguy trở đi, chia bách quan thành chínn phẩm cấp, như Tướng quốc, Nhất 
phẩm; Thượng thư lệnh, Tam phẩm; Ngự sử trung thừa, Tứ phẩm; Thái thú, Ngũ phẩm; 
Huyện lệnh, Lục thất phẩm... Chế độ cửu phẩm này còn dùng mãi cho đến đời Thanh. 
Và trên cơ sở đời Hán, định ra các tước vị Vương, Công, IIâu, Bá, Tử, Nam; Iiầu lại chia 
ra Huyện hầu, Hương hâu, Đình hầu. 


Đời Tấn, các đại viên trung ương thì có Bát công, Tam sảnh, Cửu khanh. Bát công 
gồm Thái tể, Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Tư đồ, Tư không, Đại tư mã, Đại tướng quân, 
địa vị cao nhất nhựng không nhất thiết có thực quyền. Tể tướng không có định danh, 


không định viên, không định chức, trong chế độ không có chức quan này, nhưng trên 
thực tế thì có người như vậy. Người đứng đầu của Tam sảnh đều có thể trở thành Tể 
tướng, và người thực sự nắm chung quyền bính công việc đó nhất định mang danh hiệu 
“Lục thương thư sự". 

Tam sảnh tức Thượng thư sảnh, Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh. Thượng thư sảnh manh 
nha từ Thượng phủ Thiếu phủ thời Đông Hán, qua Tào Ngụy được mở rộng đến thời 
Lưỡng Tấn, cơ cấu ngày càng phình ra, quyền thế ngày càng lớn, trở thành cơ quan 
chính vụ tối cao. Trung thư sảnh tức là Trung thư giám thời Tào Ngụy, trông coi văn thư, 
có một Trung thư lệnh và một số Trung thư thị lang, Trung thư xá nhàn. Môn hạ sảnh 
cũng bắt nguồn từ thời Tào Nguy, tập trung các quan cố vấn thị tùng, để "hết lòng can 
gián, uốn nắn sai sót”. 

Vì thượng thư sảnh coi chung chính vụ, cho nên Cửu khanh từ Tần Hán về sau đến 
Ngụy Tấn dần dần trở thành những chức vị nhàn tản quan hệ với chính vụ thực tế không 
còn mật thiết nữa. 

Quan chế Nam Bắc triều đại để giống thời Lưỡng Tấn, duy có triểu Trần, người nắm 
quyền bính là Trung thư xá nhân trên thực tế tương đương với Tể tướng. Quan chế Bắc 
Nguy thời kì đầu mang một số đặc điểm của dân tộc thiểu số, đặt Bái bộ đại nhân, về 
sau dần gần giống với Nam triều. Bác Tề lấy Thị trung làm Tể tướn;:, Thượng thư lệnh, 
bộc xếp sau đó. Bắc Chu một thời thực hành các chế độ Tam công, Lục khanh trong Chu 
lễ, mang đạm màu sắc phục cổ, song thời gian rất ngắn. Nam triểu thì dùng cả phẩm 
cấp, lộc, trật, còn Bắc triểu thì có phẩm cấp mà không có lộc trật. 

3.3. Chế độ quan lại đời Tùy Đường 

Sau khi thống nhất Nam Bắc, Tùy Văn Đế xây dựng một quan chế tương đối hoàn bị, 
quan trọng nhất có Tam sư, Tam công, Ngõ sảnh, Tam đài, Cửu tự, 

Tam sư là Thái sư, Thái phó, Thái bảo, không giải quyết công việc, không có liên 
thuộc, hoàn toàn là chức danh dự. 

Tam công là Thái uý, Tư đồ, Tư không, dự bàn quốc gia đại sự, đặt phủ liêu, nhưng 
không có thực quyền, là chức cố vấn. 

Ngũ sảnh là: 1) Thượng thư sảnh là Tổng hội chính vụ toàn quốc; 2) Môn hạ sảnh là 
toàn bộ các quan thị tùng; 3) Nội sử sảnh là toàn bộ các quan thị tùng; 4) Bí thư sảnh 
trông coi văn nghệ, sách vở, có Bí thư giám, Bí thư thừa, Bí thư lang...; 5) Nội thị sảnh 
là cơ cấu thuần túy hoạn quan. 

Tam đài là: 1) Ngự sử đài, có 1 Ngự sử đại phu, 2 Ngự sử trung thừa và một số ngự sử; 
2) Đô Thủy đài coi Thủy lợi và vận tải đường Thủy; 3) Yết giả đài coi việc giao thông. 

Cửu tự là Thái thường tự, Quang lộc tự, Vệ uý tự, Đại lí tự, Hồng lô tự, Tư nông tự, 
Thái phủ tự, Quốc tử tự, Tương tác tự. 

Đời Đường kế thừa chế độ đời Tùy, có bổ sung. Về chế độ Tế tướng, thì Thượng thư 
lệnh, Trung thư lệnh, Thị trung của đời Tùy cùng chấp hành chức vụ Tể tướng. Như vậy, 
Tổể tướng không phải một người, mà là một tập thể nhỏ gồm nhiều người. 
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Thượng thư sảnh đời Đường cố định là 6 bộ: Lại, Binh, Hộ, I.š, Hình, Công, tên gọi 6 
bộ này được dùng mãi cho đến đời Thanh. Thời kỳ này, Nội sử sảnh đổi thành Trung thư 
sảnh, Nạp môn của Môn hạ sảnh thành Thị trung; Bí thư sảnh và Nội thị sảnh không 
thay đổi. Đặt thêm Điện trung sảnh quản lý sinh hoạt thường ngày của Iloàng đế, Cửu tự 
và Tam đài đại thể như chế độ đời Tùy. Đặt thêm Hàn lâm viện, có một số Hàn lâm học 
sĩ, đãi chiếu, nhiệm vụ chủ yếu là thay Hoàng đế khởi thảo văn kiện, tuy không có thực 
quyền, nhưng địa vị quan trọng, nhiều Tế tướng từ Hàn lâm học sĩ mà lên, cho nên rất 
được kể sI ao Ước. 

Trên cơ sở Ngụy Tấn, đời Đường hệ thống hóa thèm một bước các phẩm tước. Chia 
cửu phẩm thành chánh và tòng, như Chánh nhất phẩm, Tòng nhất , ”m, Chánh nhị 
phẩm, Tòng nhị phẩm...Tước cũng chia làm 9 bậc; Vương, Tự vư. Quận vương, 
Quốc công, Quận công, Huyện công, Huyện hầu, Huyện bá, Huyện tử, Huyện nam. 
Thực hành chế độ thực Áp để thay thế cho bồng lộc đại thần. 

Quan chế thời Ngũ đại đại thể giống đời Đường. 

3.4. Chế độ quan lại đời Tống Liêu Kim Nguyên 

Quan chế đời Tống phức tạp nhất, nhưng cơ bản là mở rộng quan chế đời Đường. 

Về Tể tướng, đời Tống thường lấy Đồng bình chương sự làm Thủ tướng và Tham trì 
chính sự làm Phó thủ tướng. Thủ trưởng của Tam sảnh (Thượng thư lệnh, Trung thư 
lệnh, Thị trung) không đặt thường xuyên. Quyền bính trung ương đời Tống năm trong. 
hai phủ: Trung thư sảnh và Khu mật viện. Trung thư sảnh nắm chính quyền còn Khu mật 
viện nấm binh quyền. Quan học sĩ đời Tống nhiều hơn đời Đường, để cao vai trò của 
Hàn lâm viện, khiến bình đẳng với Tam sảnh và Khu mật viện. Tăng thêm một số Điện 
các học sĩ như Quan văn điện học sĩ, Long đồ các học sĩ, Thiên chương các học sĩ... 

IIiện tượng chồng chéo trùng lặp trong quan chức đời Tống hết sức nghiêm trọng, 
thường lấy cách đặt tạm thời thay cơ cấu chính thức, gây ra tình trạng dựa đâm lẫn nhau, 
hiệu suất công tác rất thấp. 

Chức vụ của quan viên đời Tống chia làm ba loại: quan, chức và sai khiển. Quan là dể 
ngụ bậc lương, kể ngôi thứ; chức để thay tuyển văn học; còn sai khiến là để lo công việc 
trong ngoài. Ilai cái đầu là hàm suông, chỉ có sai khiển mới thực sự có quyền lực. 

Đời Tống vẫn áp dụng ,h# độ đại thần thực Ấp, chia ra một số hộ thực Ấp trên danh 
nghĩa và một số hộ thực phong thật; nhưng cả hai đều là suông. Bồng lộc thực tế chỉ có 
"chức tiền", "tộc tức”, và một số hiện vật khác. Đãi ngộ hậu hĩ hơn đời trước. 

Quan chế đời Liêu chia ra làm hai hệ thống lớn là phía bắc và phía nam. Qu¡: phía 
bắc còn gọi Liêu quan là chế độ Khiết Đan tự lập, là cơ cấu hành chính thống trị tộc 
Khiết †Öan và một số tộc khác. Quan phía nam còn gọi là Hán quan, là cơ cấu hành 
chính thống trị người Hán, chế độ phần nhiều phỏng theo đời Đường, Tống. 

Quan chế đời Kìm thời kỳ đầu phần nhiều dùng danh hiệu của dân tộc Nữ Trân. 
Trưởng quan đều gọi là Đô- chi-lê (Bột cực liệt, nghĩa là cai trị chúng nhân, quan cai trị 
cao nhất gọi là Tu-pô-chi-lê (Đô bột cực liệt). Thái Tông về sau thì các đanh hiệu Nữ 
Trân phần lớn đều phế bỏ. 


Sau khi quân Nguyên vào làm chủ Trung Nguyên quan chế dần dần hoàn bị. Chính 
quyền trung ương chi có Trung thư sảnh, ít khi lập Thượng.thư sảnh và Môn hạ sảnh. Có 
Trung thư lệnh, thường do Thái tử kiếm nhiệm. Có Tả hữu thừa tướng (Hữu cao hơn). Có 
Khu mật viện cùng với Trung thư sảnh coi quân vụ, chính vụ. Lục bộ giống đời Tống, 
quyền lực tương đối tập trung, đã thủ tiêu một sế cơ cấu kiêm quyền chồng chéo. 


Đời Nguyên mở rộng thêm một bước, đặt Hàn Lâm Viện, kiêm tu quốc sử; đặt thêm 
Tuyên chính viện quản lý công việc dân tộc thiểu số. Mở rộng Tương tác đài thành 
Tương tác viện để tăng cường thủ công nghiệp; đặt Đại Hy Tông Ân Viện làm cơ quan 
tổng quản lý công việc tôn giáo. 

Thừa tướng đời Nguyên quy định do người Mông Cổ đảm nhiệm. Nói chung, quan thự 
quân dân (quan giám lâm, quan tổng hạt) trong ngoài đều đo người Mông Cổ đảm nhiệm. 

3.5. Chế độ quan lại đời Minh, Thanh 

Quan chế hai đời Minh, Thanh giống nhiều khác ít nên ghép lại giới thiệu chung. 

Đời Minh, Thanh đều có Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) và Tam cô ( Thiếu 
sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) gọi chung là Cung báo, đều là hư hàm có tính chất danh dự 
dùng phong tặng đại thần. Đời Minh, Thanh đều không đặt Thượng thư sảnh, Trung thư 
sảnh, Môn hạ sảnh. Đầu đời Minh có đặt Thừa tướng, năm IIồng Vũ thứ 13 trở về sau 
thì bẻ, một bộ phận chức quyền của Thừa tướng dần do Nội các thay thế. Thành viên 
Nội các là Đại học sĩ, thoạt đầu chỉ để làm cố vấn hoặc bí thư cho Hoàng đế, phẩm cấp 
cũng không cao. Vì là cận thần của Hoàng đế, quyền lực ngày càng mở rộng, địa vị ngày 
càng cao, trở thành Tể tướng trên thực rế. Thông thường có 6 Đại học sĩ. Đời Thanh từ 
Ung Chính về sau đặt Quân cơ xứ, có một số Quân cơ đại thần, Quan cơ chương kinh, 
giúp Hoàng đế xử lý công việc cơ yếu, quyền lực rất lớn, hầu như nó thay thế địa vị của 
Nội các. 

Đời Minh, Thanh, Lục bộ trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hoàng đế. Trên Lục bộ 
không còn có Thượng thư sảnh và Thượng thư lệnh, bộc xạ nữa. lại bộ đứng đầu Lục 
bộ, tục gọi là Thiên quan, theo lối cổ là Đại tư đồ. Sau đó đến bộ Hộ, bộ Binh, bộ lế, bộ 
I]nh, bộ Công. 


Đời Minh, Thanh đổi Ngự sử đài thành Đô sát viện, còn gọi là Hiến đài. Đời Thanh 
đặt Lý phiên viện, phụ trách công việc các dân tộc thiểu số, tương đương với Tuyên 
chính viện đời Nguyên, có các chức Thượng thư, Thị lang, Viên ngoại lang, trưởng quan 
quy định dòng người Mãn. 

Đời Minh, Thanh đều có Lục tự: Đại lý tự (coi thẩm phán), Quang lộc tự (coi Điển 
lễ), Hồng lô tự (coi Giao tế), Thái thường tự (coi tế tự), Thái bộc tự (coi xe ngựa). Tư 
nông tự (coi kho lãm). Lại có hai giám: Quốc tử giám và Khâm thiên giám (dài thiên 
văn trung ương). Còn có Tông nhân phủ, nắm công việc hoàng tộc; Nội vụ phủ, nắm 
công việc cung đình. Đời Thanh quy định, trường quan hai phủ này đều dùng người 
Mãn. Đời Minh, Thanh đều không đặt Khu mật viện. 

3.6. Chế dộ quan lại thời Trung Hoa Dân quốc 


Cách mạng Tân Hợi lật đồ đế chế, xây dựng Dân quốc. Từ đó về sau quan chế trung 
ương, nhiều mặt mô phỏng chế độ đại nghị phương Tây. 
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Thời kỳ chính phủ Bắc dương có Đại tổng thống, Phó tổng thống là nguyên thủ quốc 
gia. Có quốc hội, chia ra làm Tham nghị viện và Chúng nghị viện, là cơ quan lập pháp 
tối cao. Có Quốc vụ viện là cơ quan hành chính tối cao, giống như nội các phương Tay, 
có Quốc vụ tổng lý (Thủ tướng), dưới có các bộ Nội vụ, Ngoại giao, Lục quên, Hải 
quân, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục, Nông công. Dưới bộ chia ra một số T¡ (vụ). dưới Tì 
có Khoa (phòng). Lại có Đại lý viện, là cơ quan thẩm phán tối cao; có Túc chính viện là 
cơ quan giám sát tối cao. Thời chính phử quốc dân Nam Kinh 1927 - 1947, nguyên thủ 
quốc gia gọi là chủ tịch chính phủ dân quốc, năm 1948 - 1949 đổi làm Tổng thống và có 
thêm Phó tổng thống. Thực hành chế độ ngũ viện: 

I. Viện hành chính là trung khu chính vụ toàn quốc, dưới có các bộ Nội chính, Ngoại 
giao, Quốc phòng, Giáo dục, Tài chính, Kinh tế, dưới bộ có Tì, Cục, dưới nữa có Khoa, Xứ. 


2. Viện Lập pháp, phụ trách lập pháp. 

3. Viện tư pháp, phụ trách thẩm phán. 

4. Viện khảo thí, phụ trách thi tuyển quan lại, thuyên chuyển... - 

5. Viện giám sát, phụ trách giám sát. 

Ngoài 5 viện trên còn có nhiều Uỷ ban (Uỷ viên hội) như Uỷ ban quân sự, Uỷ ban 
kinh tế, Uỷ ban Mông Tạng... 

Văn quan của Chính phủ Bắc Dương và chính phủ Nam Kinh đều chia thành 4 bậc: 

1. Quan đặc nhiệm, Bộ trưởng, Tỉnh trưởng. 

2. Quan giản nhiệm, TÌ trưởng các bộ, Sảnh trưởng các tỉnh. 

3. Quan tiến nhiệm, Khoa Xứ trưởng, Huyện trưởng. 

4. Quan uy nhiệm, Khoa viên trở xuống. 

4. Bình chế các đời 

4.1. Chế độ trưng bình 


Trung Quốc thời Ân Thương đã có quân đội, nhưng chế độ của nó thì không khảo 
cứu được. Thời Tay Chu có chế độ quân dịch, bấy giờ quy định, đàn ông từ 2O đến 60 
tuổi đều có nghĩa vụ ởi lính, nửa năm hoặc một năm luân phiên thay thế. Hạt nhân của 
quân đội là con em vương thất và quý tộc, lực lượng cốt cán là giáp sĩ do bình dân hợp 
thành. Đời Chu tác chiến phần nhiều dùng chiến xa, trên mỗi cỗ xe có ba chiến sĩ đánh 
xe, cầm can qua (giáo và mộc) và cắp cung tên, gọi là "tam giáp sĩ”. Hai bên và sau xc 
có 72 bộ binh, 25 người phu, cộng lại là một trăm người, hợp thành một "thặng”. Thiên 
tử có van thăng binh xa cho nên gọi là "vạn thặng chi quân” (vua vạn cỗ xe). Biên chế 
quân đội, theo Chu /Z ghí: Năm người là một Ngữ, năm Ngũ là /zzống, bốn Iuưỡng là 7ốt, 
năm Tết là 7, năm Lữ là %w, năm Sư là Quản. Thiên tử có 6 quân, nước lớn có 3 quân, 
nước vừa có 2 quân, nước nhỏ có ! quân. Tuy nhiên những con số trên đây chỉ mang 
tính chất ước đoán, không hoàn toàn đáng tin cậy. 


Thời Xuân Thu, Thiên tử suy vi, Ngũ bá thay nhau nổi lên, Chư hầu các nước không 
ngừng tăng cường thực lực, binh chế cũng có thay đổi. Tế Hoàn Công cải cách hành 


chính và quân chế, kết hợp dân binh. Thời này, nước Tế có 3 Quân (một vạn người là 
một Quân), nước Tấn có 3 Quan, nước Sở có 3 Quân. 


Thời Chiến Quốc, các nước bắt đầu xây dựng chế độ quân thường trực, đa số binh sĩ 
lựa chọn qua khảo thí, huấn luyện cũng hết sức nghiêm khắc. Lính trúng tuyển thì được 
miễn thuế má, phu dịch cho gia đình. Bấy giờ chịu ảnh hưởng của các dân tộc phương 
Bắc, chiến thuật từ chỗ đánh xe là chính phát triển sang kị binh là chính. Do chiến tranh 
có tính gay gắt, quân số các nước đều tính bằng chục vạn. 


Sau khi thống nhất Trung Quốc, nhà Tần áp dụng chế độ trưng bính phổ biến trong cả 
nước. Trưng bính lấy quận huyện làm đơn vị, nông dân là nguồn lính chủ yếu. Bính dịch 
lao dịch đời Tân đều rất nạng nề, bấy giờ đân số toàn NHúP khoảng 2O triệu, thường 
trưng tới 2, 3 triệu. 


Nhà Hán nối theo nhà Tần, quy định không phân biệt sang hèn, đàn ông từ 23 đến 56 
tuổi đều phải 2 lần làm binh dịch: một ở địa phương tập cưỡi ngựa bẵn cung đánh trận, 
gọi là " 
mỗi lần I năm. Kinh sư có 2 quân Nam Bắc: Nam quân thì trưng tập từ các địa phương, 
thuộc vệ uý, phụ trách bảo vệ hoàng cung; Bắc quân thì trưng tập ở Kinh kỳ tam phụ, 
thuộc trung uý, phụ trách bảo vệ kinh thành. 

4.2. Chế độ thế binh và chế độ phủ bình 


Thời Tam quốc, đã áp dụng thêm một bước “chế độ thế binh". Thế bình tức là cha 
con đời đời làm lính, hộ tịch của họ không quy về quận huyện, mà do quận phủ quản lý, 
gọi là "quân hộ”. Địa vị xã hội của thế binh thấp kém, chỉ khi nào được tha miễn mới lại 
có tư cách bình dân. Đời Ngụy nối tiếp đời Hán, ở kinh sư đặt hai quân Nam Bắc. Nhà 
Thục đặt Ngũ quân, nhà Ngò đặt nhiều Châu sư (quân đi thuyền). 


Đầu đời Tấn, ở kinh sư đặt Trung, Hậu nhị vệ và Tả quân, Hữu quân, Tiền quân, Hậu ` 


quân, Kiêu kị, cộng thành Thất quân (7? quân). Sau khi bình Ngô, để phòng ngừa thế lực 
địa phương bành trướng, đã giảm nhiều binh bị của châu quận, quận lớn không quá trăm 
người, quân nhỏ chỉ năm chục. Để tăng cường tôn thất, lệnh cho các vương quốc đều 
được chiêu mộ quân, nước lớn năm ngàn, nước vừa ba ngàn, nước nhỏ một ngàn, kết quả 
chủ vương có quan lính riêng, ấp ủ nên mối họa “bát vương”. Như vậy, dần dần hình 
thành cục điện quân lực của châu quận to lớn, còn võ bị của triều đình thì bạc nhược. 


Đầu đời Bắc Ngụy, thực hành binh chế bộ lạc, toàn dân nghĩa là cả bộ tộc Tiên Ty 
nước Ngụy đều là lính. Hiếu Văn Đế thực hành chế độ quân điền, áp dụng chế độ trưng 
binh, xây dựng Vũ lâm quân và Hổ bôn quân. Đông Ngụy và Bắc Tẻ thực hành chế độ 
phường binh. Tây Nguy và Bác Chu khởi xướng "chế độ phú binh". Năm Đại Thống thứ 
9 (năm 543), Vũ Văn Thái chiêu mộ rộng rãi cường hào địa chủ Hán tộc các nơi tòng 
quân, thông qua quan hệ tòng thuộc của họ mang lại hàng loạt gia bình, bộ khúc là 
những lực lượng vũ tranp tư nhân. Chính phủ căn cứ vào số quân những người này mang 
lại nhiều hay ít mà trao cho họ tước vị khác nhau, khiến cho các thế lực cát cứ địa 
phương chuyển hóa thành quân đội thống nhất trung ương, chẳng những tăng cường 
được lực lượng triều đình, đồng thời kết hợp được bình chế bộ lạc Tiên Ty với bình chế 
phong kiến Hán tộc. Cách làm cụ thể là: tách các nhân viên vũ trang này với dân tịch, 


chính tốt” và một ở biên cương hoặc ở kinh thành gọi là "thú tốt"; hoặc “vệ sĩ", , 
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chuyên tham gia huấn luyện và chính chiến, không chịu những thuế dịch khác, không, 
quy vào châu quận quản lý mà lẻ thuộc vào quân phủ (kho quân đội), cho nên gọi là 
“Phu bình”. Biên chế như sau: cả nước đặt một trăm quân phủ, môi phủ có một lang 
tướng; một trăm phủ chia ra thuộc 24 quân, mỗi quán có một Khai phủ; một Đại tướng 
quân chỉ huy 2 Khai phủ, một Trụ quốc chỉ huy Đại tướng quân; Cả nước có 6 trụ Quốc, 
12 Đại tướng quân, người thống lĩnh chung gọi là Gia trì tiết đô đốc. 

Đâu đời Tùy vẫn tiếp tục dùng chế độ phủ binh, có thay đổi chút ít. Đổi quân phủ 
thành Phiêu ky phủ, đổi Lang tướng thành Phiêu ky tướng quân... Quân nhân gọi là vệ 
sĩ, trực tiếp trưng tập trong dân. Phủ bình ghi vào hộ tịch, nhận ruộng đất tham gia sản 
xuất nông nghiệp, miễn tô điệu. 

Đầu đời Đường, cương vực mở rộng, chủ trương “nội trọng, ngoại khinh" (nặng trong 
nhẹ ngoài), tăng cường bình lực trung ương. Quân trung ương chia làm 12 vệ (Tả hữu vệ, 
Tả hữu kiêu kị, Tả hữu vũ vệ, Tả hữu uy vệ, Tả hữu lĩnh quân vệ, Tả hữu kim ngô vệ... ). 
Tổ chức quan đội là: 10 người một Hoả (bếp), 5O người là một Đội, 300 người là một 
Đoàn. Chế đệ phủ binh đời Đường có liên quan với chế độ quân điền. Đến thời Iluyền 
Tông, chế độ quân điển dân dân bị phá vỡ, chế độ phủ binh cũng đầy rẫy thói tệ. Phủ 
bính đóng lâu ở một nơi thường quá hạn không đổi, bình lính đều có nỗi lo gia thất tư 
nghiệp, tỉnh thần rã rời, huấn luyện trực thú lỏng lẻo và rơi vào hình thức, thậm chí đào 
ngũ hàng loạt. 


Tiết độ sứ bất đầu đặt ra từ thời Đường Duệ Tông. Thời Huyền Tông, Thiên Bảo, dọc 
biên tái phương Bắc đặt 9 Tiết độ sứ, thoạt đầu chủ yếu nắm quân sự, về sau nắm đặc 
quyền chung cả quân, dân, tài chính 2, 3 châu cho đến mười mấy châu trong vùng, và từ 
biên cảnh phát triển vào cả nội địa. Từ Trung Đường về sau, các tiết độ sứ có quyền bính 
trở nên tự cao 1ự đại, không thực hiện theo lệnh của triểu đình, sau khi chết truyền vị cho 
con cháu và bộ hạ, như một hình thức cát cứ, đời đời xưng phiên trấn. Bình đinh do họ 
chi huy đều do chiêu mộ mà có. 

Cuối đời Đường, chính phủ trung ương chỉ có thể trông cậy vào cấm vệ quân, cũng 
gọi là nha binh, đều là mộ binh. Nam nha binh chia ra thuộc 12 vệ, đo Tế tướng quản lý; 
Bắc nha binh có 10 quàn như Vũ lâm quân, Long vũ quân... thuộc Hoàng đế chỉ huy 
trực tiếp. [ai đặt Hộ quân trung uý và Trung hộ quân, thực ra là Cấm quân thống soái, 
do hoan quan đảm nhiệm. Gặp lúc có chiên sự xuất chinh, thì ngoài chủ soái, phần nhiều 
do họan quan giám quân, cao nhất gọi là "Quan quân dung sứ”, nắm quyền chỉ huy tối 
cao, mục đích là ngăn ngừa chư tướng chuyên quyền nắm riêng quân đội, nhưng kết quả 
là quân chế ngày càng thêm hỗn loạn, hủ bại. 

Thời Ngũ đại và Hậu Chu đặt Điện tiền ti do Đô kiểm điểm và Phó đô kiểm điểm là: 
chánh phó trưởng quan, tức là Cấm vệ thống soái. Triệu Khuông Dạn từng làm Điện tiền 
đô kiểm điểm nhà Ilạu Chu, do nắm được quân quyền mà tiến lên phát động binh biến 
cướp chính quyền. 

4.3. Chế độ mộ bính và chế độ bộ lạc binh 

Chế độ mộ hình từ xưa đã từng có, đến thời Bắc Tống thì trở thành bính chế chủ yếu 
trong toàn quốc. Bấy giờ có bốn thứ quân khác nhau; 


Ì. Cấm quân: là thân binh của Hoàng đế, quản chính quy trung ương, nguồn pốc là 
chiêu mộ và chọn từ sương bịnh, hương binh, lấy những người khỏe mạnh, phụ trách bảo 
vệ thành và dành cho chinh phạt. 

2. Sương binh: là quan địa phương do các châu mộ tập, rất ít được huấn luyện, không 
thể tác chiến, chỉ để làm tạp dịch cho chính quyên địa phương. 

3. Hương binh: trưng tuyển ở địa phương ngoài số chiêu mộ, được dạy võ nghệ để 
phòng thủ địa phương. 


4. Phiên bình: chiêu mộ dân tộc thiểu số làm quân đồn thú biên cảnh. 

Bốn loại trên đều thuộc vào ba tỉ là Điện tiền đô chỉ huy sứ, Thị vệ thân quân đô chỉ 
huy sứ và Mã bộ quân đô chỉ huy sứ. 

Trưởng quan quân sự các lộ địa phương đời Tống do Đô giám, nắm việc đồn thú và 
huấn luyện Cấm quân bản lộ làm quân vụ biên phòng. Châu phủ cũng có Đô piám hoặc 
ắp giám, nắm các công việc đồn trú, huấn luyện quân khí, sai dịch. .. của sương binh bản 
thành. Đời Tống quy định binh tướng không được chuyên thuộc, pặp lúc có chính phạt 
thì đều lâm thời sai khiến, binh không biết tướng, tướng không biết binh. Các vị trí quân 
sự xung yếu do Cấm quân giữ, mỗi năm thay một lần, pọi là phiên trú. 

Đời Liêu, vua lực là bộ tộc binh, chia ra: 

1. Ngư tướng thâm quân. 

2. Cung vệ quân. 

3. Đại thư lĩnh bộ tộc quân (tư binh của thân vương đại thần). 

4. Bộ tộc quân. 


Các thứ quan kể trên tuy sở thuộc khác nhau, song đều lấy bộ tộc làm cơ sở, cả tộc 
đều là lính. Ngoài ra, còn có Kinh hương định quân, có tính chất dân bình, lấy cày cấy 
làm chính. Lại có Thuộc quốc quân, không do nước Liêu trực tiếp chỉ huy, chỉ thời 
chiến, phái số binh lính phối hợp trợ uy để trưng thanh thế. 

Đời Kim, tộc Nữ Trân cũng thực hành bình chế bộ lạc “toàn tộc gia binh”(cả bộ tộc 
đều là lính). Thủ lĩnh bộ lạc gọi là "Bội cần", lúc hành quân gọi là "Mưu khắc", ý nghĩa 
là bách hộ trưởng (người đứng đầu trăm hộ), cai quản ba trăm hộ. Thủ lĩnh đại bộ tộc 
sọi là "Mãnh an”, ý nghĩa là thiên hộ trưởng, cai quản mười “Mưu khắc”. Trên "Mãnh 
an” có quân soái, trên quân soái có Van hộ, trên Vạn hộ có Đô thếng. 

Đầu thời Nguyên, thực hành chế độ bộ lạc, chủ lực là quân Mông Cổ. Phàm đàn ông 
Mông CỔ 15 tuổi trở lên, 70 tuổi trở xuống đều phải đi lính, xuống ngựa đóng đồn mà 
chăn nuôi, lên ngựa thì chình phạt công chiến. [lệ thống chỉ huy quân đội triểu Nguyên 
là: Từ Thế tổ về sau, ở vương triểu trung ương đặt trung, tiền, hậu, tả, hữu 5 vệ, để chỉ 
huy các quân túc vệ, mỗi quân có Thân quân đồ chỉ huy sứ, ở dưới đặt chức Vạn hộ chị 
huy một vạn người, Thiên hộ chỉ huy ngàn người, Bách hộ chỉ huy trăm người, Bài đầu 
chỉ huy mười người. Quân trấn thu đất ngoài thì dưới Vạn hộ đặt chức Tổng quản, dưới 
Thiên hộ đạt chức Tổng bả, dưới Bách hộ đặt chức Đàn áp. Vạn hộ, Thiên hộ, Bách hộ, 
Bài đầu đều là chức thế tập. Việc quân cả nước do Khu mật viện tổng lãnh. 
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4.4. Vệ sở chế và kỳ binh chế 


Vệ sở chế thi hành ở đời Minh vốn bất nguồn từ đời Nguyên và phát triển lên, gồm cả 
tính chất của chế độ thế binh và chế độ phủ binh. Binh sĩ đều có quân tịch, cha con nối 
đời làm lính, thời bình thì trú phòng hoặc làm đồn điển, khi có chiến sự, triểu đình 
phong làm Tướng và dẫn quân đi chỉnh chiến. Chiến tranh kết thúc, Tướng trả lại soái 
Án, lính thì về Vệ hoặc Sở. Vệ và Sở là hai cấp tổ chức của quân đội. Mỗi phủ đặt một 
Sở, mấy phủ hoặc ở nơi xung yếu thì đặt một Vệ. Mỗi Vệ đến có chỉ huy sứ, chức phó 
thì gọi là chỉ huy đồng trị, chỉ huy 5600 binh sĩ. Dưới Vệ có Thiên hộ sở, chỉ huy 1120 
binh sĩ. Dưới Thiên hộ có Bách hộ sở, có 112 binh sĩ. Dưới Bách hộ có 2 Tổng kỳ và 10 
Tiểu kỳ. Võ quan Vệ và Sở phần nhiều đều thế tập, gần kinh kỳ lập ra 26 vệ, là thân 
quân của Thiên tử, gọi là Thường trực vệ. Mỗi tĩnh đặt một Đô t¡ (tương đương Quân 
khu tỉnh). 


Quân Thanh trước khi vào cửa quan (nhập quan), thì chủ lực là Bát kì quan, lấy bộ lạc 
Nữ Tran làm đơn vị tổ chức thành "kì", đó là tổ chức quân chính hợp nhất. Kì đỉnh trong 
thời bình là dan, gặp thời chiến là binh, tính chất gần giống như binh chế bộ lạc của 
Mông Cổ. Thoạt đầu chỉ có Kì binh Mãn Châu, chia làm 4 kì là Chính hoàng, Chính 
bạch, Chính hồng và Chính lam. Về sau, thế lực mở rộng, lại thêm 4 kì nữa là Tương 
hoàng, Tương bạch, Tương hồng và Tương lam, cho nên gọi là 8á! kì quân. Sau khi 
chinh phục Mông Cổ lại lập ra Mông Cổ bát kì. Về sau, lại biên chế những người Hán 
đầu hàng thành Hán quân bát kì, tổng cộng là 24 kì, cả nước có khoảng 2O vạn. Kì binh 
đều thế tập (đời đời truyền nối cho nhau), những người ở vùng ven thành đều chiếm đất 
đai màu mỡ, không sống chung với người Hán, một người đi lính ăn lương thì cả nhà ăn 
theo, không sản xuất. Sau khi thống nhất toàn quốc, lấy người Hán làm cơ sở, tổ chức 
thành Lục kì quân, gọi tất là Lục đoanh. Binh chế Lục doanh không giống với chế độ 
trưng binh và mộ binh, là binh chế thế nghiệp của người bản địa, Lấy người địa phương 
làm chính, phục dịch địa phương, thời bình thì không chuyển đi theo sự điều động của 
tướng soái, binh tịch do bộ Binh nắm, binh sĩ khuyết thì rút trong số đính dư thừa của 
nhà binh mà bù vào, rất ít mộ ở đân. Lục doanh binh chia ra mã binh, bộ bịnh, thư binh. 
Từ giữa thế kỷ XIX về sau, Bát kì và Lục doanh đều mục nát. Thái Bình Thiên Quốc 
khởi nghĩa, triểu đình nhà Thanh không ứng phó nổi đành cho phép các tỉnh chiêu mộ 
lực lượng vũ trang địa phương, gọi là Hương dũng, như Tương quân của Tăng Quốc 
Phiên, Hoài quan của ¡ý Hồng Chương. Thoạt đầu, triểu Thanh hạn định Hương dũng 
không được ra khỏi tính, về sau Lục doanh bị phá vỡ hoàn toàn, đành lấy Tương quân 
làm chủ lực để đối phó quan Thái bình. Sau khi Thái Bình Thiên Quốc thất bại, Tương 
quân cũng chẳng bao lâu bị giải tán. 

Đời Thanh, ngoài Lục quân, Thủy sư cũng mở rộng hơn trước. Thoạt đầu chia làm 2 
bộ phận là nội hà và ngoại hải (sông và biển). Cuối Thanh lại thành lập 5 chỉ Thủy sư, 
trong đó lớn nhất là Bắc dương Thủy sư, thứ đến Nam dương Thủy sư, Phúc Kiến Thủy 
sư, Quảng Đông Thủy sư, Trường Giang Thủy sư. Chính phủ trung ương thì đặt Hải 
quân nha môn cai quản chung. 

Thời đầu Dân quốc, binh chế của chính phủ Bắc Dương có biên chế như sau: 3 Bài là 
một Liên, 3 Liên là một Doanh, 3 Doanh là một Đoàn, 3 Đoàn là một Lữ, 2 Lữ là một 


Sư. Vẻ sau, có lúc hợp mấy Sư thành một Quân, hoặc phép mấy Quân thành tập đoàn 
quân, đều không có chế độ nhất định. Đầu Dân quốc đã có Hải quân. I3uy Không quân 
thì từ chính phủ Quốc dân Nam Kinh mới chính thức thành lập. Còn biện pháp trưng tập 
quân lính, thì đầu Dân quốc vẫn dùng chế độ mộ bình, bát đầu từ 1933, thực hành chế 
độ trưng binh, quy định nam giới từ 18 đến 4Š tuổi đều phải phục vụ binh dịch, trong 
dân gian gọi là "bắt tráng đỉnh”. 


5. Hònh chỉnh da lý 

Hành chính địa lý, thco nghĩa hẹp chủ yếu chỉ sự duyên cách trong việc họach đình 
khu vực hành chính; theo nghĩa rộng thì có thể bao pồm cả diễn biến địa danh nói chung 
và duyên cách cương vực nữa. Phần này chủ yếu trình bày thco nghĩa hẹp. 

3.1. Địa lý Hạ Thương Chu Tần 


Với tư cách là một quốc gia, Trung Quốc bước đầu hình thành từ thời nhà Hạ. Tương 
truyền con của Hạ Vũ là Khải dã xây dựng một vương triều trung ương theo chế độ thế 
tập, đóng đó ở An Ấp (nay là nhía Tây huyện An Ấp, tỉnh Sơn Tây). Các bane quốc dưới 
quyền vương triều Hạ thực tế là một số bộ lạc, chưa thể pọi là những khu vực chính trị. 
Cương vực của triều Hạ và vùng đất của các tiểu bang, nay không thể khảo cứu được. 

Thương Thang diệt Hạ, đóng đô ở đất Bạc (nay thuộc huyện Tào, tính Sơn Đông), sau 
mười đời, Bàn Canh dời đến Ân. Theo phi chép, vương triều Thương uã từng phân phong 
cho con em, lấy quốc làm tính (họ), như Ấn thị, Lai thị, Tống thị... "thị" cũng là "quốc”. 
Ngoài những “đồng tính quốc “ra, còn phong nhiều "dị tính quốc” (nước khác hẹ). Số 
này có tước Hầu (như Chu hầu, Kỉ hầu...), có tước Bá (như Nghé bá, Hựu bá), có tước 
Tử (như Cơ tử, Vị tử). Các bộ tộc xung quanh triều Thương gọi là “phương”, như Quỷ 
phương, Thổ phương, Vu phương... Phương vị của nhiều quốc gia ngày nay đại thể có 
thể tìm ra, song khu vực cụ thể thì khó có thể khảo cứu rõ được. 

Tây Chu đóng đô ở Chu Nguyên (nay thuộc huyện Kỳ Sem, tỉnh Thiểm Tây). Sau khi 
Vũ Vương đánh tháng Ấn, phong con em và công thân làm chư hầu, thuộc quốc tính, có 
đến hàng trăm. Các quốc sia này Tùy theo địa vị chính trị tôn tỉ, chia ra năm bậc Công, 
Hầu, Bá, Tứ, Nam. Diện tích lãnh địa tương truyền là: Công hầu trăm dặm, Bá 70 đậm. 
Từ, Nam 50 dặm (vẻ sau thì hơn nhiều). Các quốc gia trọng yếu lúc bấy piờ có Tấn (nay 
thuộc tỉnh Sơn Tây), Lỗ (Khúc Phụ, Sem Đông), Tế (Trí Bắc, %m Đông), v.v. Bình 
Vương dời về phía Đông đến Lạc Ấp (Lạc Dương, Hà Nam), vẻ sau Thiên tử trở thành 
chúa chung trên đanh nghĩa, chư hầu mặc sức kiêm tính, dân hình thành mấy chục quốc 
eia lớn nhỏ có tính chất nửa độc lập. 

Thời Xuân Thu, dơn vị hành chính địa phương của các nước là: nước nhỏ có ấp. nước 
lớn có huyện. Ấp, huyện lớn nhỏ khòng đều, quý tộc thường có tư ấp. Cuối Xuân Thu, 
các nước bất đầu đặt quận ở biên địa, diện tích lớn hơn huyện. Thời Chiến Quốc, dưới 
quận lại chia ra nhiều huyện, rồi dần dần hình thành chế độ chia vạch 2 cấp hành chính, 
quận thống hạt huyện. Tất cả các quận huyện đều là chính khu trực thuộc vua, khác với 
phong ấp của quý tộc. 

Đến thời Chiến Quốc, lại chép thành khoảng 10 nước, trong đó Thất hùng là lớn nhất: 
Tần (kinh đô ở Hàm Dương, nay thuộc phía đông huyện Tràng An, Thiểm Tây), Sở 
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(kinh đô ở Sính, nay thuộc Cïiang lắng, Liồ Bắc), Tẻ (kinh đô ở Làm Trì, nay thuộc Trí 
Bác, Sm Đông), Nguy (kinh đô ở Đại lương, nay thuộc Khai Phong, Hà Nam), Hàn 
(kinh đô ở Tân Trịnh, nay thuộc Hà Nam), Triệu (kinh đê ở Hàm Đan, nay thuộc Hàm 
Đan, [là Bắc), Yên (kinh đô ở Kí, nay thuộc vùng phụ cận Bác Kinh). 

Sau khi Tần diệt sáu nước, áp dụng toàn diện chế độ quận, huyện, chia cả nước làm 
36 quận, về sau lại thêm Mẫn Trung, Nam Hải, Quế am, Tượng Quận, cộng lại thành 
40 quận. Dưới quận là huyện, dưới huyện có hương, dưới hương có đình. Quận có Quận 
thú nắm hành chính, Quận uý nắm quân sự, Ngự sử nắm Giám sát. 

5.2. Địa lý Hán Nguy Lục Ìriêu 


Thời Tây Hán, do cương vực ngày càng được mở rộng, quận không ngừng tăng lên, 
bắt đầu từ Vũ Đế, Nguyên Phong ngũ niên (106 TCN) trở đi, chia cả nước làm 13 Thứ 
sử bộ, tức là Dự Châu, Duệ Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Kí Châu, U Châu, Tỉnh Châu, 
Tương Châu, Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu và Giao Chị, Séc Phương. Không lâu 
sau Sóc Phương nhập vào Tịnh Châu, Giao Chỉ đổi là Giao Châu. )Phụ cận kinh thành pọi 
là Tư lệ hiệu uý bộ. Mỗi thứ sử bộ có mội Thứ sử , chủ yếu là giám sát. Cấp thứ sứ thấp 
hơn Quạn thú thời Tần. Thành Đế về sau, quyền tực Thứ sử dần được mở rộng, kiêm coi 
quân sự và dân chính. 

Thời Tây Hán, khu hành chính đồng cấp với quận, có Vương hầu quốc; to thì đến 
mấy quận. Sau loạn Thất quốc, thông qua việc không ngừng tước phiên, lãnh địa của các 
hầu, vương đần thu nhỏ. vương quốc lớn tương đương với quận, hầu quốc kém một bậc, 
tương đương với huyện. Các hầu, vương chỉ có phong hiệu, thực quyền ở trong tay 
Tướne Quốc hoặc Nội sử do Hoàng đế bổ nhiêm bãi miễn. Ngụy Tấn về sau, có nước cả 
đến hầu, vương cũng không có nữa, nhưng một số vùng vẫn gọi theo tập quán là Vương 
quốc hoặc Iiâu quốc. Iliện tượng này cho mãi đến đời Tùy mới hoàn toàn kết thúc. 

Thời Tam Quốc, chính thức hình thành thể chế 3 cấp châu, quận, huyện. Trên đại thể, 
nước Ngụy được khoảng 9 trong 13 châu (tách làm 13) của Đông Iián; nước Ngô được 3 
châu IDDương, Kinh, Giao về sau lại chia Giao Châu thành 2 châu Giao và Quảng; Thục 
Hán được Ích Chảu. 

Thời Tây Tấn, toàn thịnh có cả thảy 19 châu, tức ngoài 13 châu đời Hán và Ngô tầng 
thêm Quảng Châu, lại đãt thêm 4 châu Bình, Tần, Ninh, Lương (tách từ Ích Châu sau khi 
dẹp Thục). 

Đầu Đông Tấn, vĩ sĩ tộc phương Bắc dời xuống phương Nam hàng loạt, nhân dân dị 
chuyển nhiều, Để ổn định tình hình, một số vùng phương Nam thiết lập kiều châu, kiều 
quận, kiểu huyện. o phép kiểu kí (neụ cư) gây nên tình trạng trong châu có cháu, trong 
quận có quận, hệ thống hành chính và phân chia dịa lý bị rối loạn nghiêm trọng. Nam 
triểu Tống Iliếu Văn Đế đã hạ lệnh phế bỏ phép ngụ cư. thực hành "thổ đoạn”, tức là 
hợp hành chính với địa vực làm một. Nhưng đến thời Nam Tề lại khôi phục lại mãi đến 
sau khi Tùy thống nhất mới hoàn toàn bãi bỏ. 

Sau khi thống nhất Nam triều, số châu, quận tăng lên nhanh chóng. Đầu đời [,ương, 
năm Thiên Ciiám thứ 1O ( năm 51 Í), có cả thảy 23 châu, 350 quận. Năm 540, thời*I,ương 
Vũ Đế đã tăng đến 107 châu. Có nơi một thôn cũng đặt quận, huyện hoạc châu. 


Thời Bắc triều phân định hành chính có thể lấy Bác Nguy. làm tiêu biểu, cũng là 3 cấp 
châu — quận - huyện, nhưng không có “quốc” (nước). Thco “Mgwy (hư - Jia hình chí” thì: 
cuối Bắc Ngụy có cả thảy 113 châu, trong đó bao pồm kiểu châu, quận, huyện "ma" (hữu 
đanh vô thực). Bắc Chu, năm Đại Tượng thứ 2 (năm 580), phương Bắc có khoảng 21] 
châu, 5Ò8 quận, !124 huyện. Cộng thêm Trần Nam triểu 42 châu, cả nước có 253 châu, 
. hơn 60Ö quận, bình quan một châu có 2 hoặc 3 quận, một quận quản 2 hoặc 3 huyện. 

3.3. Địa lý Tùy Đường Tớng Liêu Kim 


Triều Tùy đã kết thúc cục điện chia cắt 270 nam. Do thấy chế độ 3 cấp châu, quận, 
huyện vốn có cơ cấu trùng lặp, thể chế quá phân tán, bất lợi cho sự quản lý thống nhất 
của vương triểu trung ương, năm Tùy Khai Hoàng thứ 3 (năm 583), đã bỏ cấp quận. 
Dưỡng Đế kế vị lại đối chau thành quận, khôi phục chế độ 2 cấp quận, huyện thời Tân 
và T ưỡng Hán, cả nước đặt 190 quạn, 1255 huyện. Vùng Tây Vực cũng chia làm 4 quận, 
mỗi quận quản một số huyện. Đời Tùy, quận quan vân gọi là Thái thú. Đến đời Đường, 
đổi quận làm châu, Thái thú đổi lại gọi là Thứ sử. Để lung lạc, quy phục quần hùng, đầu 
đời lường số châu tăng lên nhiều so với đời Tùy. Nhưng do bất tiện, tại chia cả nước ra 
làm LÔ đạo, sau thành 15 đạo. Mỗi đạo đặt Thái phỏng sứ, chức trách là kiểm soát những 
vụ nhĩ pháp, tựa như Thứ sử thời Tây Hán. : 

Sau loạn An Sử, cả nước dần hình thành chế độ Tiết độ sứ nắm binh quyển kiêm 
trưởng quan hành chính địa phương. Một Tiết độ sứ quản 2, 3 châu, hoặc trên 1O châu, 
khu vực cai quản đó cũng gọi là đạo, Cả nước có 40, 50 đạo, dần hình thành thể chế 
hành chính 3 cấp đạo- châu- huyện. 

Đời tường ở biên cảnh có đặt Đô hộ phủ, ở vùng trọng yếu có Đô hộ phủ, chủ yếu là 
khu quân sự, có lúc kiêm cả dân chính, trưởng quan gọi là Đô đốc. Ngoài ra, ở vùng đân 
tộc thiểu số còn đạt Ki mi châu, phủ, do chính phủ trung ương bổ nhiệm thủ lĩnh các tộc 
địa phương làm †Öô đốc hoặc Thứ sử, thực hành thế tập, cống thuế của địa phương không 
nhập vào quốc khố, quyển tự trị rất lớn. Bên cạnh đó, còn lập các Kiểu phủ châu, huyện 
cho các dân tộc thiểu số "nội thiên” (đời vào ở vùng trung châu). Những việc đó đều 
thúc đây quan hệ giữa các dân tộc chặt chẽ hơm. 

Khu vực hành chính thời Ngũ đại cơ bản giếng đời Đường. 

Đầu Bắc Tống, đổi 15 đạo đời Đường thành 15 lộ. Đời Thần Tông lại chia thành 23 
lộ, thời Iluy Tông cả nước có I6 lộ, thời Nam Tống cương vực thu hẹp, chỉ cá I7 lộ, 
Tính chất của lộ hơi khác đạo, thoạt đầu là khu tài chính nhằm trưng thu thuế má và vận 
chuyển thảo lương, sau đần dần có tính chất khu hành chính. Mội lộ không quy vào một 
cơ cấu một trưởng quan cai quản mà Tùy theo chức quyền, thuộc mấy cơ cấu khác nhau. 
Nói một cách chặt chẽ, tính chất của lộ chỉ là một kiểu tổ chức khu ở giữa khu hành 
chính và khu piám sát. 

Đời Tống, dưới lộ có châu, phủ và quân. Bắc Tống có 254 châu, 30 phủ. "Quân” là từ 
khu quân sự đời Đường diễn biến mà thành khu hành chính địa phương. Mội loại là 
“quân” cùng cấp với châu, phủ, lê thuộc vào lộ; một loại khác thì đềng cấp với huyện, lệ 
thuộc vào châu, phú. tĐĐời Tống không có chức Thái thú, Thứ sử, trưởng quan của châu 
pội đầy đủ là Trí mỗ mỗ châu sự, gọi tất là Tri châu. 
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Châu, phủ quản huyện. Quan không quản huyện thì bằng huyện. Trưởng quan của 
huyện gọi là Tri huyện. Đời Tống cũng có Ki mi châu, phủ. 

Bắc tống, ngoài lộ châu và phủ ra còn có bốn kinh phủ, quan trọng hơn các phủ 
thường có, đó là: 

1. Đông kinh Khai phong phủ, còn gọi là Biện lương hoặc Biên Kính, là thủ đô của 
Bắc Tống. 

2. Tây kính Hà Nam phủ, trị sở đặt tại thành Lạc Dương, thuộc IIà Nam ngày nay. 

3. Nam kinh Ứng Thiên phủ, trị sở tại Thương Khâu, thuộc Hà Nam ngày này. 

4. Bác kinh Đại danh phủ, trị sở tại huyện Đại Danh, thuộc Hà Bắc ngày nay. 

Đời Liêu đựng nước sớm hơn Tống, khu vực hành chính gần với Đường, đại để là 3 
cấp đạo, châu (phủ), huyện. Cả nước chia làm 5 kinh đạo: 

1. Thượng kinh đạo, trị sở Lam Hoàng phủ, ở phía Nam Pa-lin-chô-xi, thuộc vùng 
Nội Mông ngày nay. 

2. Đông kinh đạo, trị sở Liêu Dương phủ, nay thuộc Liêu Dương, Liêu Ninh. 

3. Trung kinh đạo, trị sở Đại Định phủ, nay thuộc Ninh Thành, Nội Mông. 

4. Nam kinh đạo, trị sở Tích Tân phú, nay thuộc vùng phụ cận thành phố Bắc Kinh. 

5. Tay kinh đạo, trị sở Đại Đồng phủ, nay thuộc Đại Đồng, Sơn Tây. 

Khu vực hành chính đời Kim kế thừa đời Liêu, Tống, đại thể chia làm 3 cấp lộ và đặt 
14 tổng quân phủ, khu vực đo Tổng quân phủ cai quản cũng gọi là lộ, cộng 19 lộ về sau 
thêm [ lô thành 20. Trưởng quan của lộ gọi là Tổng quản, của phủ gọi là Phủ doãn, của 
châu thì giống như thời Liêu. 

5.4. Địa lý Nguyên Minh Thanh 

Đời Nguyên thi hành chế độ 4 cấp: tỉnh, lộ, phủ (châu), huyện. 

Chính khu cấp I là hành sảnh. Đời Nguyên lấy Trung thư sảnh làm Chính phủ trung 
ương, và ở các địa phương đặt I1 sảnh Hành trung thư sảnh, với ý và văn phòng của 
Trung thư sảnh hoặc là Trung thư sảnh hình thự, gọi tắt là Hành sảnh. 

Chính khu cấp 2 là lộ, cả nước có 185 lộ. Số ít phủ, châu trực thuộc tỉnh và các vương 
địa, gọi là hải tuyên uý tú, các tuyên uý t¡ vàng Tây Nam cũng tương đương với lô. 

Chính khu cấp 3 là phủ, châu. Nói chung, trên thì thuộc lộ, dưới thì quản huyện. Đời 
Nguyên có 33 phủ và 359 châu. Ngoài ra có An ti phủ và Chiêu thảo tí đại thể cũng 
tương đương châu phủ. 

Chính khu cấp 4 là huyện và châu không lãnh huyện. Đời Nguyên có 1127 huyện. 
Đồng cấp với huyện còn có các thổ ti, như Trưởng quan ti, Quân dân tỉ. 

Đời Minh thực hiện chế độ ba cấp tỉnh, phủ (châu), huyện. 


Đầu đời Minh bỏ Trung thư tỉnh, đổi thành llành trung thư tỉnh các địa phương thành 
Bố chính sứ ti. Phủ, châu cả nước chia ra thống thuộc 2 kinb, 13 bố chính sứ ti. Cả 15 


khu vực hành chính này còn gọi là Thập ngũ tỉnh. Dưới tỉnh có phủ, đại đa số là lộ đời 
Nguyên đổi tên. Cả nước có 140 phủ. Châu trực thuộc tỉnh và dưới có huyện, thì đồng 
cấp với phủ, gọi là trực lệ châu. Cũng có số ít châu trên thuộc phủ mà dưới lại có huyện, 
địa vị nằm giữa phủ và huyện. Đồng cấp với phủ còn có tuyên uý ti của vùng dân tộc 
thiểu số. Dưới phủ có huyện, đời Minh có 1148 huyện. Châu không quản huyện gọi là 
Tân châu, địa vị giống huyện. 

Thể chế hành chính địa phương đời Thanh kế thừa đời Minh. 

Đầu đời Thanh cả nước có 23 tính. Trưởng quan tỉnh là Tuần phủ, nắm quyền lớn 
quân, đân, tài, chính và giám sát, tục gọt là Trung thừa hoặc Đại soái. Có khi hai tính đặt 
một Tổng đốc, như Tổng đốc Hồ Quảng, Tổng đốc Lưỡng Quảng; Tổng đốc Văn Quý... 
Cũng có trường hợp một tĩnh đặt một Tổng đốc, như Trực L.¿, Tứ Xuyên. Quyền lực của 
Tổng đốc thường to hơn Tuần phủ. Hổ Quảng, lưỡng Quảng chỉ là cách gọi vùng theo 
tập quán, không phải khu vực hành chính chính thức. 

Dưới tính là phủ và châu trực lệ. Dưới châu, phủ là huyện và tản châu. 

Giữa tính và phủ còn còn có đạo, là khu giám sát, có đạo cá biệt là khu hành chính, 
lại có đạo là khu quân sự, có khi là khu kinh tế. 

Hai đời Minh, Thanh tại vùng dân tộc thiểu số dần thực hiện chính sách "cải thổ quy 
lưu”, tức là đổi những vùng vốn do thổ tỉ thế tập thống trị thành chế độ lưu quan Tùy lúc 
bổ nhiệm thống trị, và thực hiện chế độ chính trị, kính tế, quân sự giống với nội địa. 
Biện pháp này có lợi cho sự lãnh đạo thống nhất của Chính phủ trung ương đối với vùng 
dân tộc thiểu số, tăne cường được sự thống nhất toàn quốc. 

Sau cách mạng Tân lợi, đại thể là thể chế 3 cấp tỉnh - chuyên khu - huyện. 

Thời kỳ chính phủ Bắc Dương (1912 - 1927), ngoài 23 tỉnh đời Thanh, còn thiết lập 4 
khu đặc biệt tương đương tỉnh. Ngoài ra còn quản 3 địa phương là Thanh Hải, Tây Tạng 
và Ngoại Mông Cổ. Bất đầu từ năm 1913, toàn quốc bỏ tên gọi phủ, châu, sảnh; Tản 
châu, tản sảnh nhất loạt gọi là huyện; huyện trực thuộc tỉnh. Không bao lâu, vì số huyện 
do tỉnh quản quá nhiều, nên dưới tỉnh lại chia ra một số đạo. Trưởng quan tỉnh gọi là 
Đốc quân, đạo gọi là Đạo doãn, huyện gọi là Huyện tri sự. Năm 1928 bỏ cấp đạo, năm 
1932 về sau lại lần lượt đặt ra dưới tỉnh một số chuyên khu, tên gọi cơ cấu là [lành chính 
đốc sát chuyên viên công thư, là cơ quan phái xuất của chính phủ tỉnh. Nói một cách 
chặt chẽ, chuyên khu chưa thể tính là một khu hành chính chính thức. 


é. Nhò trường cổ đại 


Trung Quốc là một nước có nền văn minh làu đời, từ rất sớm đã coi trọng piáo dục và 
xây dựng nên các loại nhà trường, định ra các chế độ có Hiên quan. Tìm hiểu chế độ nhà 
trường cổ đại của Trung Quốc là một trong những nội dung quan trọng trong việc tìm 
hiểu và nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Quốc. 


6.1. Quốc học "à hươfg học dời Chư 


Trong giáp cốt văn Ân Khư, những phi chép về việc dạy học khá nhiều, chứng tỏ nhà 
trường thời Ấn, Thương chắc chắn đã ra đời, song chế độ học hành thì không được biết 
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rõ. Đến đời Chu, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, giáo dục ngày càng phát 
triển, dã chính thức hình thành nền guốc học do vương triểu trung ương và các nước chư 
hảu thực hiện, và nền hương học đo địa phương thực hiện. 


Theo sách cổ phi chép thì thời cổ đại 25 nhà là một "lữ", lữ có Thục (trường); 5O0 nhà 
là một “đảng”, đảng thì có “Tường”; 2500 nhà là một “châu”, châu thì có "Tự"; 12500 nhà 
là một “hương”, hương thì có "Hiệu". Thục, Tường, Tự, Hiệu là nhà trường thuộc nền 
hương học dưới thời vương triểu Chu, kinh thành có "Bích une", nước Chư hầu có "Phán 
cung”, hai k›ại trường này là trường đại học thuộc nên quốc học. Trong Quốc học còn có 
trường tiểu học, đặt ở phía nam cung đình. Bích ung đặt ở ngoại ô phía tây, xunp quanh có 
nước bao bọc, kiến trúc trên bãi đất như hòn đảo ở giữa là "học cung" (nhà học) của Bích 
ung. Trường đại học đồng thời là nơi dưỡng lão, tế tự và cử hành các loại điển lễ. [nh 
thức và chế độ của "Phán cung” cũng tương tự như vậy nhưng quy mô nhỏ hơn. 


Quan viên phụ trách giáo dục kiêm thầy giáo đời Chu có Sư thị và Bảo thị, trong đó 
lại chia ra †2ai sư, Tiểu sư. Còn có Đại tư thành, Đại nhạc chính, Tiểu nhạc chính, Đại tư, 
Tiểu tư... Thầy piáo hương học do người già có đức đảm nhiệm. llọc trò quốc học chủ 
yếu là con cm quý tộc. Vương thái từ 8 tuổi vào tiểu học, l5 tuổi vào đại học; thế tử và 
con công khanh đại phụ nguyên sĩ thì 13 tuổi vào tiểu học, 20 tuổi vào đại học; con em 


¬. 


bình dân thì 15 tuổi vào tiểu học. Học sinh đại học gọi là “quốc tử", 


Nội dung giáo dục đại học chủ yếu là fhbí, thứ, lễ, nhạc, Theo “Chí lễ", “Địa quan 1w 
đổ” ghi lại thì "Sư thị” dạy tam đức cho quốc tử, "Bảo thị” dạy lục nghệ tức là: ngũ lẽ, 
lục nhạc, ngũ xạ, ngũ ngự, lục thư, cửu số. Đại tư nhạc dạy quốc tử học nhạc đức, nhạc 
ngữ, nhạc vũ. Nội dung giáo dục ở hương học là lục đức, lục hanh, lục nghệ... Nội dung 
học của nam nữ học sinh không giống nhau. 

Trường đại học có chế độ cách năm khảo hạch. Năm thứ nhất xem năng lực tách câu 
phản đoạn và chí hướng học tập. Năm thứ ba xem có chuyên tâm học nghiệp hay không, 
có hòa mục với bạn đồng học không, năm thứ năm khảo sát xem trí thức có rộng không, 
năm thứ sáu có gần pũi thầy giáo không, năm thứ hảy khảo sát bản lĩnh nghiên cứu các 
vấn đề và năng lực phân biệt bạn bè, Ai hợp tiêu chuẩn thì gọi là "tiểu thành". Năm thứ 
chín yêu cầu đạt tới nhận thức sự vật có thể từ một suy ra nhiều sự vật đồng loại, thành 
thục về chính trị, lập trường kiên định, gọi là "đại thành". Khi tốt nghiệp, nếu không đạt 
được yêu cầu trên, thì tiểu tư, đại tư và tiểu nhạc chính báo cáo lên đại nhạc chính về 
những học trò không nphc lời dạy bảo, đại nhạc chính còn phải báo cáo với thiên tử, rồi 
xử phạt bảng những cách khác nhau. Ilọc sinh học tập tốt thì có khen thưởng. [lương 
học chọn các học trò ưu tú thăng lên tư đồ, gọi là tuyển sĩ. Tư đồ chọn các học trò ưu tú 
thăng lên tư đồ, gọi là tuyển sĩ. Tư đồ chọn những tuyển sĩ ưu tú thăng lên đại học, gọi là 
tuấn sĩ. Đại nhạc chính chọn tạo sĩ ưu tú trình báo lên vương, và thăng họ lên tư mã, gọi 
là tiễn sĩ. Tư mã chọn tiến sĩ ưu tú, lượng theo tài năng mà trao chức quan. 

Sinh hoạt học tập của đại học thời xưa nghiêm túc và tích cực. Lúc trường đại học 
khai giảng, quan viên chủ quản dẫn toàn thể thầy trò đến chào tiên sư, để biểu thị lòng 
tôn sư trọng đạo. Học sinh ngâm tụng ba thiên “Lộc mình", "Trí mẫu” và "Iloàng hoàng 
giá hoa" trong "Kính thí", mục đích trước hết để học tập cách làm quan. Trong trường có 
côn hổng (pậy) dùng để đánh phạt nhằm duy trì kỷ luật nhà trường. Khi giảng dạy, thầy 


giáo luôn luôn quan sát học trò, và không lập tức trả lời ngay câu hỏi, nhằm bồi dưỡng 
năng lực tư duy độc lập của học sinh. Phương pháp giáo dục đại học nhấn mạnh: chú ý 
dự phòng từ trước khi những hành ví hất lương của học sinh xảy ra, tìm cơ hội thích hợp 
và kịp thời hướng dân, uốn nắn; đồng thời khuyến khích học sinh phải giúp đỡ và học 
tập lẫn nhau. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nền quốc học của vương thất nhà Chu dần dân suy thoái, 
các thầy giáo đua nhau chạy đi các địa phương, xảy ra tình trạng sử sách gọi là "thiên tử 
thất quan, học tại tứ di” (Thiên tử không còn quan, học ở khắp nơi trong đân dã). Trong 
nhân dân bắt đầu xuất hiện trường học do tư nhân lập ra, Khổng Từ là người sáng lập 
đầu tiên, tương truyền đệ tử đông tới ba ngàn người. Sau đó, Mặc Tử, Trang Tử, Mạnh 
Tử, Tuân Tử cũng chiên tập môn đồ, hình thành những học phái khác nhau. Iuúc này 
quốc học của chư hầu vẫn tôn tại. 

6.2. Thái học và Quận quốc đời lián 


Thái học đời Ilán khởi Thủy từ thời Hán Vũ Đế, là phủ tối cao lấy việc truyền thụ trí 
thức và nghiên cứu học vấn làm mục đích chủ yếu. Giáo quan Thái học là bác sĩ Neũ 
kinh. bác sĩ trường quan gọi là Bộc xạ, thời Đông Hán đối làm Tế tửu. Bác sĩ các kinh 
bạn đầu có 7 người, từ Tuyên Đế về sau tăng lên đến 14 người, mỗi người chuyên một 
kính, như Lð thi, Tề thí, Hàn thí, Mạnh thị văn kinh, Nghiêm thị Xuân Thu... đều thuộc 
học phái Kim văn kinh. Còn học phái Cổ văn kinh thì trước sau vẫn không được chính 
thức lập quan học. Thời Tay Ilán, hoặc mời hoặc tiến cử, tuyển chọn những học giả nổi 
tiếng đảm nhiệm chức bác sĩ. Đông IIán thì tiến hành khảo thí, tuổi phải năm mươi trở 
lén, không có bệnh nặng, phẩm hạnh đoan chính, hợp với "tứ khoa" (thuần hậu, chất 
phác, khiêm tốn, tiết kiệm) mới có thể bổ nhiệm bác sĩ, Đông Hán còn có Đồ giảng, là 
người trợ thủ của bác sĩ. 

Thời Tây Hán, học sinh Thái học gọi là "bác sĩ đệ tử", Đông Hán gọi là "chư sinh” 
hoặc "thái học sinh”. Học sinh chính thức gồm con em quý tộc I8 tuổi trở lên, được Thái 
thường” tuyển chọn. Những học sinh do địa phương bảo đảm đưa lên pọi là "thụ nghiệp 
đệ tử”, là những học sinh đặc biệt, không quy định số lượng. loại trước có quan học phí 
(học bổng), loại sau thì tự phí (chịu phí tổn). Thái học sáng lập ra không lâu thì quy mô 
đã nhanh chóng mở rộng. I,úc mới thiết lập thời Tây Hán, định mức chỉ có 5Ó người, mà 
đến thời Vương Mãng xây dựng hiệu xá mở rộng lên tới một vạn người. tông [án dời 
đô đến I.ạc Dương, không ngừng xây dựng trường học, học sinh ngày càng đông. Thời 
Chất Đế, số Thái học sinh đông.đến ba vạn, còn đặt phụ thêm “đồng tử khoa”, thu nhận 
các thiếu niên 12 đến Iế tuổi, đã thông hiểu một kính được vào học, tương đương với 
một khoa dự bị đại học. 

Nội dung piảng dạy ở Thái học chủ yếu là kinh điển Nho gia. Học trò theo bác sĩ 
chuyên nghiên cứu một kinh. /uán ngữ và Hiếu kính là môn chung bắt buộc. Phương 
thức dạy học, một là lên lớp giảng bài theo lớp lớn, hai là học sinh lớp trên phụ đạo cho 
học sinh lớp dưới. [Do thầy ít trò đông nên tự học là chính. Bắt đầu quy định mỗi năm 
khảo thí một lần, gọi là rưế rhí (thí hàng năm), cách thi gồm có: một là Áðấu thí (thì 


(1) Thời Tần goi là Phụng thường, đến thời Hán Cảnh Đế gọi là Thái thường. Một trong Cửu khanh. 
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miệng). hai là xz sácí, tức rút thăm chọn đề rồi trả lời viết, và tùy thco thành tích cao 
thấp mà chia thành hai khoa (hạng) eiáp, ất Những người thông một kinh trở lên có thể 
được bổ chức quan nhỏ đại loại như Văn học chưởng cố. Học sinh giỏi có thể bổ nhiệm 
chức Lang trung. Đông Hán đổi hai năm thí một lần, chia làm 3 bậc thượng, trung, hạ, 
người không đủ điểm thì bị loại, về sau đổi thành được thi bù. Học ở Thái học không cố 
định niên hạn. Thái học sinh ngoài chuyên kinh mình học, có thể kiêm học cả kinh khác. 
Thời Đông Hán khuyến khích thông tài, càng thông nhiều kinh, chức vị sau này càng 
cao, cho nên không ít người có thể thông cả ngũ kinh. 

Thái học coi trọng gia pháp và học phái. Lúc bấy giờ các nhà giảng kinh chía thành 
nhiều học phái. Đệ tử phải nghiêm ngặt tuân theo lời dạy của thầy, không được học thêm 
thầy khác. Các vị kinh sư giảng kinh, thường thích đi sâu giảng giải, đi sâu vào ngóc 
ngách của vấn đề, để tỏ ra uyên bác; có người thuyết về một kinh đến hàng trăm vạn lời, 
giảng giải một chữ đến hàng trăm vạn chữ, hết sức lỏi thôi, thường đào tạo ra những 
“nhà Nho chương các”. Các Thái học sinh cũng thường thảo luận về học thuật, nghị luận 
về chính trị xã hội. 

Thời Đông Hán, Linh Đế lập /lổng đó món học, là trường đại học chuyên ngành văn 
học nghệ thuật quốc lập đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc; khác với Thái học chuyên 
học kinh điển Nho gia ở chỗ chỉ tập các kỹ xảo từ phú, tiểu thuyết, hội họa, thư pháp, 
văn từ... Học sinh phần nhiều lấy con cm địa chủ thứ tộc không có đanh vọng, sau khi 
ra trường được nhanh chóng giao trọng trách. Hồng đồ môn học về chính trị được thế lực 
bảo thủ ủng hộ và đối kháng với phong trào Thái học sinh, cho nên từ trước tới nay, ý 
kiến đánh giá khen ché không thống nhất. 

Nền học chính quy cấp quận và cấp nước (quận quốc quan lục) không được coi trọng. 
Người sáng lập đầu tiên là Thái thú quận Thục tén là Văn Ông, đã đào tạo được không ít 
nhan tài để mở mang vùng Tứ Xuyên, khiến Hán Vũ Đế phải chú ý, và sau đó ra lệnh 
phổ biến rộng ra toàn quốc. Thời Bình Đế quy định: Quận gọi là Học, huyện gọi là Hiệu, 
hương gọi là Tường, tụ gọi là Tự, Học và Hiệu mỏi nơi có một kinh sư, Tường và Tự mỗi 
nơi đặt một “Hé kinh” sự, 

Tư học đân gian đời Hán rất thịnh hành, học sinh đông tới hàng ngàn. Có trường 
tương đương với đại học, gọi là “Tinh xá” hoặc “Tĩnh lộ”; có trường tương đương với 
tiểu học gọi là “Mông quán" hoặc “Pu quán”, Thầy giáo có không ít người là những 
học giả trứ đanh thuộc vẻ phái Kinh học cổ văn nhă Mã Dung, Trịnh Huyền... Phương 
pháp học thuật của họ chặt chẽ, nghiêm túc, coi trọng khảo cứu, huấn hỗ, đời sau gọi là 

“Hán học” (học thuật đời nhà Hán), và lấy họ làm đại biểu chủ yếu. 

6.3. Trường chuyên ngành đời Đường 

Thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triểu, chính trị rối ren, chiến loạn liên miên, sự nghiệp 
văn hóa giáo dục bị bỏ bé, đây là thời kỳ thoái trào tronp lịch sử giáo dục Trung Quốc. 
Có mấy điểm đáng chú ý sau: I) Tây Tấn ngoài Thái học còn lập Quốc ¡# học, thu nhận 
con cháu các quan viên từ ngũ phẩm trở xuống. Tên gọi Quốc tử học ở đời sau bát đầu từ 
đó. 2) Nam triều, Tống Văn Đế lập ra bốn quan Nho học, Huyền học, Sử học và Văn 
học, tương đương với 4 khoa thuộc trường đại học. Minh Đế đặt "Tổng minh quán” dạy 


4 khoa nói trên. Đây là tiền để cho việc giảng dạy phân khoa của đời Đường. 3) Bắc 
Ngụy nghiêm cấm tư học, quy định số ngạch số lượng khác nhau vẻ bác sĩ, trợ giáo và 
học sinh các trường đại, trung, tiểu, quận học. Điều này ảnh hưởng nhất định đến giáo 
dục ở địa phương của đời sau. 

Đầu đời Tùy, Văn Đế để cao nhà trường, đặt Quốc (# r, tương đương với Bộ giáo dục 
của các đời sau. Đây là lần đầu tiên chính phủ trung ương Trung Quốc thiết lập cơ cấu 
hành chính giáo dục riêng. Dưới có 5 ngành học: Quốc tử học, Thái học, Tứ môn học, 
Thư học và Toán học. Ngoài ra, còn có Luật học, thuộc Đại lí tự (tương đương Toà án tối 


ˆ 


cao). Nhưng chẳng bao lâu các ngành học này đều bị bãi bỏ 

Đời Đường là thời đại hoàng kim trong lịch sử giáo dục Trung Quốc, nhất là thời 
Thái Tông- Huyền Tông. Đặc điểm nối bật là mở trường chuyên ngành, với các chuyên 
môn tương đối rộng, không như Hán, Tấn chỉ bó hẹp trong trong Nho học, càng thể hiện 
sinh động sự phồn thịnh của văn hóa Thịnh Đường. 

Tình hình các loại trường đại học đo trung ương tố chức ở đời Đường có đặc điểm sau: 

Thuộc Quếc tử giám (Bộ piáo dục) có : 

1. Quốc tử học: có 300 học sinh, thu nhận con em quan viên tam phẩm trở lên. 

2. Thái học: có 500 học sinh, thu nhận con em ngũ phẩm trở lên. 


3. Tứ môn học: có 1300 học sinh, trong đó 500 là con em thất pbâm trở lên và 800 là 
sỐ u {ú trong thứ dân. 


Ba trường trên lấy việc học Chu lễ, Nghỉ lễ, Lễ kí. Xuân thu, Tả thị truyện làm môn 
chuyên ngành, kiêm Chu địch, Thượng thư, Công dương truyện, Cốc lương truyện và 
lấy /liếu kinh, [uận ngữ làm môn chung, Quốc ngữ, Nhĩ nhấ, Thuyết văn làm môn học 
tự chọn. 

4. Thư học (Thư pháp học viện): có 30 học sinh, thu nhận con em bát phẩm trở xuống 
và thứ dân, lấy “Thạch kinh", "Thuyết văn", “Tự lam” làm môn chuyên ngành, kiêm các 
tự thư khác. 

5. Toán học (Số học viện): có 30 học sinh, phạm vi chiêu sinh như trên, lấy luật lệnh 
làm môn chuyên ngành. 

6. Luật học (Pháp học viên): cố 50 học sinh, phạm vi chiêu sinh như trên, lấy luật 
lệnh làm môn chuyên ngành. 

Niên hạn học tập của các trường này là: Luật học 6 năm, Toán học 1[ năm, các 
ngành khác học 9 năm. Tuổi học: Luật học 18- 25 tuổi; các ngành khác 14- 19 tuổi. Học 
sinh ai thông tam kinh hoặc ngũ kinh, qua sát hạch đạt yêu cầu đưa lên Thượng thư sảnh 
tuyển dụng. Những người tình nguyện tiếp tục học thì Tứ môn sinh có thể bồ túc Thái 
học, Thái học sinh có thể bổ túc Quốc tử học. Học sinh tốt nghiệp các ngành đều có thể 
tham gia khảo thí khoa cử. 

Ngoài ra, trường thuộc Môn học sảnh có Hoằng văn quán, trường thuộc Đông cung 
có Sùng văn quán, thầy giáo gọi là học sĩ, do các học giả trứ danh đảm nhiệm, thu nhận 
30 con em tam phẩm trở lên và con em quý tộc, học kinh, sử, thư, pháp. Hai quán đều 
kiêm hai nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy. 
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Còn có Quảng văn quán là nơi học bổ túc cho người thi tiến sĩ. Có Kinh sư học là nơi 
chuyên nghiên cứu nẹø kinh, Sàn huyền học là học viện chuyên về Đạo giáo, nghiên 
cứu các sách [4o , Trang tứ, Liệt tứ. 

Trường thuộc Thái y thự có Y học, trong đó chia ra khoa Y, khoa xoa bóp, khoa 
châm cứu, khoa Dược, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể thi lấy các chức y sư, y chính, 
Y công. 

Thuộc Tư Thiên đài (đài Thiên văn) có Thiên văn học, Lịch số học, Lậu khắc học. 
Thuộc Thái bộc tự có Thú y học. Đồn doanh và Phi kị của hệ thống quân đội cũng có 
trường học, 

Các trường nói trên đều thu nhận con em Nhật Bản, Cao Ly, Cao Xương và Thổ Đồn 
đến lưu học. 


Các trường đều có chế độ khảo thí, gồm thi tuần, thi tháng, thi năm và thi thang bổ 
(thi tốt nphiệp). 

Phương pháp dạy học các ngành chia ra giảng đạy từng kinh làm chính. Có giáo sư 
rất uyên bác như Từ Văn Viễn, Lục Đức Minh...Phong khí nhà trường đời Đường không 
lệ thuộc vào chương cú và gia pháp như Hán Nho, nên giàu tính thần sáng tạo. 

Thầy giáo ở các loại nhà trường chia ra làm bác sĩ, trợ giáo, trực giảng, đãi neộ, phẩm 
cấp và số người đều có phân biệt, Tùy theo các trường khác nhau. Bác sĩ từ chánh ngũ 
phẩm đến tòng cửu phẩm; trợ giáo từ tòng lục phẩm đến tòng cửu phẩm. 

Chính quyền nhà Đường khuyến khích tư nhân mở trường, vì thế giáo dục tương đối 
phát triển. Một số học giả trứ danh hoặc thu nhận học trò, giảng dạy rồi sau mới ra làm 
quan, như Nhan Sử Cổ, Khổng Dĩnh Đạt, hoặc làm quan trước, đến khi từ quan mới về 
làm dạy học như I.ưu Xước; hoặc vừa làm quan vừa dạy học như [làn Dũ, Liễu Tông 
Nguyên. “Học quán” do họ mở tuy không có hình thức nhà trường chính quy, song trên 
thực tế đã đào tạo được không ít nhân tài. 

6.4. Quốc học Tam xá và Thư viện đời Tống 

Chế độ quan học đời Tống về cơ bản vẫn kế thừa đời Đường. Thuộc Quốc tử giám có 
Quốc tử học (thu nhận con em thất phẩm trở lên) và Thái học (thu nhận con cm bát 
phẩm trở xuống và dân thường), bỏ tứ môn học, giữ lại Luật học, Thư học, Toán học, Y 
học. Thời Nhân Tông dạ: Vữ học (học viện quân sự). Quân giám học (học viện công 
nghiệp quân sự). Thời Huy Tóng đặt Họa học (học viện mỹ thuật). Lại còn mở Tông học 
đành riêng cho trẻ con hoàng tộc. 

Đời Tống coi trọng khoa cử, coi nhẹ nhà trường nên thời kỳ phồn thịnh 1z các 
trường học nói trên đều rất ngắn ngủi. Các đại thần Bắc Tống trước sau đã 3 lần đề ra 
hưng học, tức là Khánh Lịnh hưng học của Phạm Trọng Yêm, Nguyên Phong hưng học 
của Vương An Thạch và Sái Kinh hưng học thời Iluy Tông. Cuộc hưng học của Vương 
An Thạch tương đối có kết quả, nội dung là sáng lập f hái học ”Tam xá” để làm cho chế 
độ thi cử lên lớp được nghiêm túc. Bất đầu vào Thái học là Ngoại xá sinh (lớp sơ cấp), 
định mức là hai ngàn người, sau theo thành tích thí hạch mà dần lên lớp. Thi hạch thì 
chia thành thi hàng tháng, thi hàng năm và thi tốt nghiệp. Đề thí là kinh nghĩa, sách, 


luận...Ngoại xá sinh sau khi thi năm, có tham khảo đức hạnh, chọn loại nhất, nhì cho 
lên Nội xá (lớp trung cấp), đính mức hai trăm người. Nội xá sinh sau hai năm phải thi 
kết quả ưu và bình hạnh kiểm đạt yêu cầu thì được lên Thượng xá (lớp cao cấp), định 
mức là một trãm người. Thượng xá sinh sau hai năm học tập, chính phủ cử người về tố 
chức thi tốt nghiệp. Phàm hạnh kiểm và học tập đều ưu thì xếp thượng đẳng, tư cách 
cũng giống như tiến sĩ trong khảo thi khoa cử, một ưu một bình là trung đẳng, có thể 
miễn thì Thượng thư sảnh; bình cả hoặc một ưu một bĩ là hạ đẳng, được miễn thi hương; 
còn không đạt thì xóa tên. Như vậy, chức năng bồi dưỡng và tuyển dụng học trò đểu quy 
cả và nhà trường. 

Một nội dung nữa của hưng học Vương An Thạch là đổi mới giáo trình. Đầu đời 
Tống thì dạy Ngũ kinh cho quốc tử, nghĩa phần nhiều là rộng và phức tạp. Để đào tạo 
nhân tài cho biến pháp”, Vương An Thạch đã biên soạn cuốn Tam kinh tân nghĩa đổi 
sanp dùng nghĩa mới của ba kinh Thi kinh, Thượng thự, Chủ quan, phần đối lối học tầm 
chương trích cú, chú trọng học nghĩa lý, tìm căn cứ luạn cho biến pháp. Chế độ cải cách 
của Vương An Thạch tuy thất bại, nhưng phép Tam xá và tác phong coi trọng nghĩa lý 
được truyền lại về sau. 

Đời Tống thịnh nhất là 7 viện, nhà trường kiểu mới, đước phát triển từ "Tĩnh xá” 
đời Hán và "Ilọc quán” đời Đường. Thời Nam Tống, thư viện ngày càng nhiều, cả nước 
có trên năm chục, người chủ trì có các học giả trứ danh như Chu Hi, [uc Cửu Uyên, Lã 
Tổ Khiêm, Chân Đức TÚ... ảnh hưởng vượt xa quan học. 

Thư viện thoạt đầu đều là dân lập, về sau điễn biến thành dân lập nhà nước đỡ đầu 
hoặc quan tập. Nói chung đều có học điển (ruộng học) cố định là nguồn kinh phí, có 
hàng loạt sách do tư nhân quyên tặng hoặc nhà nước ban cho để làm tài liệu piảng dạy, 
có các nhân viên giảng dạy và quản lý hành chính theo chế độ mời nhận chức. Người 
chủ trì gội là Sơn trưởng, Động chủ hoặc Đường chính, còn có phó sơn trưởng, trợ piáo, 
thư giảng... Thây giáo phần nhiều là học giả nổi tiếng, chiêu sinh không chú ý đến xuất 
thân, vì thế thu hút được đông đảo con em địa chủ vừa và nhỏ. Việc dạy học của thư viện 
có những đặc điểm sau: 

I. Giảng dạy kết hợp với nghiên cứu. Không ít thư viện là trung tâm học thuật của 
một vùng hoặc một học phái. Có những thư viên mà tài liệu giảng dạy về sau trở thành 
trước tác học thuật quan trọng. 

2. Thường xuyên triển khai việc trao đổi học thuật giữa các học phái khác nhau gọi là 
Hội piẳng "cầu đồng tồn dị” (0m điểm giống nhau, bảo lưu những điểm khác nhan), "dĩ 
văn hội hữu” (hội tụ những bạn bè học thuật), không khí tương đết dân chủ. Như Chu IHi 
đã từng mời Lục Cửu Uyên đến giảng ở Bạch Lộc Động; Lã Tổ Khiêm từng chủ xướng 
tổ chức hội Nga IIồ nổi tiếng. 

3. Chú ý khuyến khích bồi dưỡng lớp hậu tiến, có lợi cho lớp trẻ rèn luyện trưởng thành. 


4. Vừa học Kinh vừa học Văn Sử; vừa học sách cổ, vừa đọc trước tác đương đại. 


@) Biến pháp Vương An Thạch được tiến bành vào thời vua Thần Tông nhà Bác Tống. Nứm 1070, Vương 
An Thạch dược bố làm Thừa tướng, đã cho tiến hành biến pháp trên các mại tài chính, quân sự. van hóa 
giáo dục... Cuộc hưng học với việc lập "ưn xá" là một trong những nột dụng của biến pháp. 
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3. Nhấn mạnh sáng tạo, khuyến khích độc lập suy nghĩ, chú trọng kết hợp học với 
hành; để xướng việc thầy và trò chất vấn lẫn nhau. 

Thư viện chính là cơ sở cho phong cách học thuật của đời Tống, mà người đời sau gọi 
là "Tống học". Khác với "Hán học” trọng huấn cổ, "Tống học" chú ý phát huy ý nghĩa, 
song nhược điểm của nó là viển vông, thoát l¡ thực tế. 

Nhà trường Liêu và Kim phần nhiều theo chế độ đời Tống, có Quốc tử giám và Thái 
học, học các sách Kinh sử và Chư tử. Đời Nguyên có Quốc tử học, Mông Cổ Quốc tử 
học và IIồi IIồi Quốc tử học, do Đại tư nông trông coi, thoạt đầu chia ra Tam rrai (tức 
Tam xá) sau tăng lên Lục trai, theo thành tích học tập mà lên cao dân, đối với người Ilán 
thì chặt chế, nhưng đối với người Mông Cổ và người ngoại tộc thì rộng rãi. 

6.5. Quốc tứ giám Minh Thanh 


Thời Minh, Thanh không phân ra Quốc tử học và Thái học nữa, cũng không còn cố 
nhiều trường chuyên ngành như Đường, Tống nữa. Lúc này trường đại học do trung 
ương mở chỉ còn dùng một tên gọi là Quốc tử giám. Đời Minh có hai giám ở Bắc Kinh 
và Nam Kinh, đời Thanh chỉ có một piám ở Bắc Kinh. Như vậy, chức năng của Quốc tử 
giám thu hẹp rất nhiều, không còn tương đương với Bộ giáo dục nữa. 

Sinh viên Quốc tử giám thời Minh, Thanh không còn hạn chế về nguồn gốc xuất thân 
và tuổi tác như thời Đường, Tống nữa. Tuyển sinh gồm: 1) lấy cống sinh trong tú tài, bao 
gồm tuế cống, ưu cống, bạt cống, an cống và phó cống, đều qua khảo thì khoa cử ở các địa 
phương, pọi chung là cống giám; 2) lấy con cháu quan viên tam phẩm trở lên, pọi là Ấm 
giám hoặc Ấm sinh; 3) quyên tiển mua các tiêu chuẩn vào giám, gỌI là lệ giám; 4) cử 
người vào giám, gọi là cử giám. Rốn loại nói trên, đời Minh đều gọi tắt là giám sinh, đời 
Thanh có lúc chỉ riêng lệ giám gọi là giám sinh. Định mức nhập học, đầu đời Thanh là 
250 người, về sau tảng lên 300, lúc đông nhất là 4ÓO, nhận cả lưu học sinh nước ngoài. 
Học sinh đều do nhà nước đài thọ, người đã lập gia đình thì còn cố phụ cấp gia đình. 


Khóa trình giảng dạy chủ yếu ở Quốc tử giám là Tứ thư, Ngũ kinh do học phái Trình- 
Chu chú thích cùng với luật lệnh, thư, số, ngự chế đại cáo... Văn bát cổ là môn học bất 
buộc. Hoạt động giảng dạy có “hội giảng” của thầy giáo, từ "bác sĩ" cho đến “học lực”, 
hàng tháng đều phải giảng sách một lần, nội dung khác nhau. Còn cé "phúc giảng” 
(giảng lại), học thuộc lòng của học sinh, và có cả giờ thảo luận gọi là "luận khóa". Đời 
Minh thời pian học là 4 năm. Người thông 7 /ñuz mà chưa thông kinh thì ở các đường 
(nhà) Chính nghĩa, Sùng chí và Quảng nghiệp là những lớp sơ cấp. Sau một năm rưỡi thì 
thì, ai thông Mặch văn thi lên 2 đường Tu đạo và Thành tâm là những lớp trung cấp; lại 
sau một năm rưỡi nữa, những người kiêm thông kinh sử, văn lý đều đạt loại ưu, thì tết 
nghiệp. Khảo thi thì áp dụng phép tích phân (góp điểm), một năm góp đủ tám điểm là 
đạt yêu cầu, lại phái đến bộ Lại thực tập ba tháng gọi là "lịch sự” (quen công việc), cuối 
cùng theo thành tích mà bổ nhiệm chức vụ chính thức như châu phán, huyện thừa, chủ 
ba, giáo dục, trung thư... Đời Thanh đổi 4 năm thành 3 năm, khóa trình thì ngoài kinh 
sử thêm loại "trị sự”, bao gồm các trị thức thực tế như binh hình (luật pháp trong quân 
đội), sông ngồi, nhạc luật... mỗi người học một môn. Khảo thí chia ra thi hàng tháng, 
hàng quý, còn ngoài ra thì giếng đời Minh. 


Hai triểu Minh, Thanh khống chế tư tưởng của học sinh Quốc tử giám rất chặt chẽ, 
không có tự do ngôn luận, lập hội, làm trái thì trường xử phạt rất nghiêm, cho nên Quốc 
tử giám rất ít khi đào tạo được những nhân tài ưu tú, mà chỉ có thể đào tạo được những 
lên tay sai npoan ngoãn. 


Đời Thanh, ngoài Quốc tử giám còn đặt “Tông học" và "Bát kỳ quan học”, để giáo 
dục con em hoàng tộc và con em Mãn Châu, Mông Cổ. Thời kỳ đầu, ngoài sách, còn có 
các môn cưỡi ngựa, bắn cung, về sau những môn này chỉ còn tồn tại trên hình thức. 

Thời Minh, Thanh, thư viện tiếp tục phát triển. Do phong khí dạy học và bàn luận 
chính trị tự do, các học phái khác nhau trong các thư viện hình thành những hệ thống 
riêng biệt, đã gây bất lợi cho nền thống trị phong kiến chuyên chế, nên thư viện đã nhiều 
lần bị hạn chế, cấm đoán. 

Đầu thời Thanh, thư viện có phần được khôi phục, có nơi trở thành cơ sở truyền bá tư 
tưởng "chống Thanh phục Minh”, do đó dần dân đã bị cấm. Thời vua Ung Chính, có 
nhiều thư viện đã biến chất trở thành trường đại học tỉnh lập, so với thư viện đời Tống, 
Minh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng cũng còn số ít thư viện dân lập vẫn giữ 
được truyền thống nghiên cứu học vấn. Trong đó có môi loại coi trọng cái học nehĩa lý 
và kinh bang tế thể, như Thư viện Quan Trung do I,ý Nhị Khúc chủ giảng, và thư viện 
Chương Nam do Nhan Nguyên chủ giảng; mội loại lấy từ chương, thơ văn làm trọng 
điểm như Thư viện Chung Sœn do Diêu Nãi chủ giảng, và Thư viên Tử Dương do Thẩm 
Đức Tiểm chủ giảng; một loại chủ trọng khảo cứu huấn hố, như Hỗ Kinh tỉnh xá do 
Nguyễn Nguyên chủ trì và thư viện Tử Dương do Huệ Đống chủ giảng, Các thư viên này 
đều không trọng bát cổ, trong đó loại thứ ba ảnh hưởng lớn nhất. Họ kế thừa truyền 
thống "Hán học” (học thuật đời Hán) và phát triển thành "Phác học" đời Thanh, thu được 
nhiều thành quả học thuật quan trọng. 

Sau biến pháp Mậu Tuất, khoa cử bị phế bỏ, phát triển thành trường học kiểu mới. 
Bắc Kinh lập Kinh sư đại học đường (tiền thân của Đại học Đắc Kinh), các tỉnh lấy thư 
viện lớn ở thị xã làm cao đẳng học đường, thư viên phủ, thành làm trung học đường; thư 
viện châu, huyện làm tiểu học đường. 


7. Khảo thí khoa cử 
. Chế độ khoa cử là một loại chế độ khảo thí chọn lựa, để bạt quan lại trong xã hội 


phong kiến Trung Quốc, từ Tùy Đường đến cuối Thanh, đã thực thi trong 1300 năm, 
toàn thịnh và hoàn bị trong thời Minh, Thanh. 

7.I. Chế độ khảo thí trước Tùy Đường 

Chế độ tuyển lựa đề bạt quan lại thời Lưỡng Chu, trước Xuân Thu, chủ yếu là chế độ 
thế tập, tức là chế độ “thế khanh thế lộc”. Quý tộc chủ nô dựa vào quan hệ huyết thống, 
đời đời làm quan, và quốc quân không được Tùy ý bổ nhiệm hay bãi miễn. Thời Chiến 
Quốc dần dần thực hiện chế độ khách khanh, tướng văn, tướng võ thường do nhà vua cất 
nhắc từ trong bình dân để bổ nhiệm; quan lại cấp vừa và cấp thấp thì đào tạo thông qua 
"dưỡng sĩ” và "quân công". Thời Lưỡng Hán có chế độ gọi là "sát cử”: Triểu đình nêu ra 
danh mục của một loại nhân tài nào đó, như "hiển lương phương chính”, "hiếu để lực 
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điển", "khảo liêm”, “tú tài”... do quận thú quốc tướng ở các nơi khảo sát và tiến cử, mỗi 
năm cử một vài người lên chính phủ trung ương, dùng thử một thời gian, sau đồ trao cho 
quan chức. Thực ra đây là một chế độ hữu danh vô thực, dân ca đương thời có câu "cử tú 
tài, bất trị thư; cử hiếu liêm, phụ biệt cư” (tú tài được tiến cử HhẾT ra không biết chữ; hiếu 


liêm được tiến cử, bố phải đi ở riéng) để chế giếu. 


Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thực hiện chế độ Cửu phẩm trung chính. Chế độ này được 
thượng thư bộ Lại nhà Ngụy là Trần Quản định ra vào năm 220, trước khi Tùy Văn Đế 
Tào Phi đoạt ngôi nhà Hán. Đến thời Tây Tấn, chế độ này dần dân hoàn bị, thời Nam 
Bắc Triều có chút thay đổi. Nội dung chủ yếu của chế độ này là: Vương triểu trung ương 
à "trung chính”, châu gọi là "đại trung chính". Trung 
chính châu huyện phải do người địa phương đảm nhiệm, đa số do các quan cấp trung 
ương kiêm nhiệm. Đảm nhiệm chức Trung chính thường là quan cấp nhị phẩm trone cửu 
phẩm, tức thuộc hàng thượng phẩm. Chức trách của trung chính là phân biệt đánh giá 
các nhân sĩ theo các tiêu chuẩn gia thế, đạo đức và tài năng, xếp thành 9 bậc thượng 
thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ 
trung, hạ hạ (có thể chia làm hai loại: thượng phẩm và hạ phẩm). Trên thực tế, nhất phẩm 
không ai đạt tới được, chỉ la hữu danh vô thực, vì vậy nhị phẩm là cao nhất. Kết quả đánh 
giá của trung chính sẽ được đưa lên Tư đồ phủ xem xét phê chuẩn, sau đõ chuyển lên bộ 
Lại làm căn cứ lựa chọn quan. Phẩm hàm trung chính đánh giá pọi là “hương phẩm", có 
liền quan mật thiết với con đường thang tiến của sĩ nhân. Những người có hương phẩm cao 
gọi là "thanh quan”, THỀNg tiến nhanh, được mọi người trọng vọng; người có hương phẩm 


"HH 


thấp gọi là "rọc quan”, thăng tiến chậm, bị mọi người coi thường. 


Chế độ cửu phẩm trung chính kế thừa chế độ tuyển chọn quan lại của nhà Đông Hán, 
có cải cách đôi chút. Chế độ cửu phẩm trung chính khi mới ra đời, ba tiểu chuẩn đánh 
giá nhân sĩ là gia thế, đạo đức, tài năng đều được coi trọng như nhau, nhưng do vào thời 
Ngụy Tấn, các quan trung chính đều là quan nhị phẩm, mà quan nhị phẩm lại có quyền 
tham gia tiến cử trung chính và đều thuộc dòng dõi môn phái thế tộc, vì vậy môn phái 
thế tộc hoàn toàn thao túng việc lựa chọn quan lại. J2o đó, quan trung chính khi đánh giá 
nhân sĩ không coi trọng tài đức, mà chỉ coi trọng gia thế, hình thành nên cục diện mà 
người ta gọi là "thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô thế tộc” (thượng phẩm không dến 
kẻ bần hàn, hạ phẩm không có người thế tộc). Chế độ này không những trở thành một 
công cụ quan trọng duy trì và củng cố sự thống trị của môn phái thế tộc, rnà còn là một 
nhân tố quan trọng cấu thành nên chế độ môn phá. Đồng thời, nó ngăn trở con đường 
tiến thân của piai cấp địa chủ vừa và nhỏ, dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ, gây bất lợi cho 
chế độ trung ương tập quyền phong kiến, cho nên bắt đầu từ triểu Tùy đã đổi sang biện 
pháp mở khoa thị chọn kẻ sĩ. Đó là sự khởi đầu của chế độ khoa cử. 


7.2. Chế độ khoa cử thời Tùy Đường 


Sau khi nhà Tùy được thành lập, chế độ cửu phẩm trung chính bị phế bỏ, nhưng vẫn 
áp dụng chế độ lựa chọn tú tài, minh kinh, đến thời Tùy Dạng Đế Dương Quảng đặt 
thêm khoa tiến sĩ, dần hình thành nên chế độ khoa cử, và được phát triển vào thời nhà 
Đường, được các triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc kế thừa và bị phế bỏ vào 
cuối thời nhà Thanh. 


Chế độ thủ sĩ của nhà tường phân thành “chế khoa" và "thường khoa”. Chế khoa do 
hoàng đế đạc chỉ thi tuyển, để lựa chọn những người đặc biệt có tài. Hình thức thi chính 
của chế khoa là đối sách, khoa mục rất nhiều, thường là trực ngôn cực gián, hiển lương 
phương chính, bác học hồng từ, tài kham kinh bang, võ túc an biên... Thường khoa có 
các khoa tú tài, minh kinh, tiến sĩ, minh pháp, mình thư, minh toán... trong đó 2 khoa 
tiến sĩ và mình kinh là quan trọng nhất, tiến sĩ cao hơn minh kính. Từ đời Đường Huyền 
Tông vẻ sau, khoa tiến sĩ chiếm vị trị đặc biệt quan trọng. Do chế độ tuyển chọn này là 
“phán khoa cứ nhân” (lựa chọn nhân tài theo khoa), nên gọi là "chế đô khoa cử”. So với 
chế độ cửu phẩm trung chính, chế độ khoa cử không còn cán cứ vào gia thế mà thông 
qua thi cử để lựa chọn quan lại, nó tạo cơ hội tiến thân cho con em giai cấp địa chủ thứ 
tộc hàn môn, 


Thời Đường. khoa cử mỗi năm thi một lần. Trước khi thị, cử tử các nơi phải báo danh 
cho bộ lấ, nộp lý lịch, gọi là "đầu trạng", nên vẻ sau đỗ đầu tiến sĩ gọi là trạng nguyên. 
Khoa tiến sĩ chủ yếu thi thơ phú và thời vụ sách, chọn lấy hay không Tùy vào thành tích, 
lại vừa dựa vào danh nhân tiến cử. Thoạt đầu, thi tiến sĩ do bộ Lại chủ trì, sau đổi quy về 
bộ Lễ, cho nên gọi là thi bộ Lễ. Sau khi thí bộ Lễ đạt yêu cầu, có lúc hoàng đế còn thân 
hành khảo một lượt, đó là khởi đầu của “thi điện". Các tiến sĩ mới đô theo lệ được dự 
tiệc ở Vườn hạnh Tràng An, gọi là "Thám hoa yến”, chọn mấy vị tân khoa trẻ trung tuấn 
tú làm thám hoa sứ và thám hoa lang (vì thế đời sau pọi người đỗ thứ ba thi điện là thám 
hoa), và được để tên ở tháp Nhạn chùa Từ Ấn tại Tràng An để kỷ niem. Thời Đường, đỗ 
tiến sĩ chỉ mới đủ tư cách làm quan, còn muốn có quan chức thực sự phải qua thi tuyển 
của bộ Lại, nếu không qua được kỳ thi tuyển này đành phải chờ hoặc làm "Mặc liêu” 
cho các quan địa phương. 

7.3. Chế độ khoa cử thời Tống 


Các triểu đại Tống Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông đầu đời Tống trên cơ sở cắt bỏ 
những tệ nạn trone chế độ khoa cử của nhà Đường, đã xây dựng nên một hệ thếng khoa 
cử tương đối hoàn bị, chặt chẽ. 

Đầu đời Tống, các khoa mục nhiều hơn đời Đường, ngoài tiến sĩ và minh kinh, còn 
có ngót chục khoa mục, như cửu kinh, ngũ kinh, tam sử, tam truyện, tam lễ... Vương An 
Thạch hiến pháp, phép các khoa mục khác nhau vào một khoa tiến sĩ. 

Đời Tống thực hiện chế độ khảo thí tam cấp, gồm: piải thí, tính thí và điện thí. G2 
thí còn gọi là hương cống, do quan phủ địa phương đứng ra tổ chức thi lấy người sau đó 
đưa lên triều đình. Giải thí gồm các hình thức thi như: châu thí (hương thí), chuyển vận 
ty thí (tào th, quốc tử giám thí (thái học thí), thường tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng 
nàm, thí trong 3 ngày. Những người thi đỗ sẽ được châu hoặc chuyển vận ty hay quốc 1ử 
piám đưa lên bộ Lễ để tham gia tỉnh thí. Tỉnh thí đo Thượng thư bộ Lễ tỉnh chủ quản, 
tuyển chọn cử nhân các nơi trong tỉnh, thường vào mùa xuân kéo dài trong 3 ngày, bộ Lễ 
sẽ trình lên triểu đình danh sách những người trúng tuyển để tham gia điện thí. Bất đầu 
từ năm Khai Bảo thứ 6 (năm 973), hoàng đế thường đích thân đến trường thi ra để, lúc 
này mới chính thức xếp loại thứ bậc. Vì vậy, sau mỗi lần tỉnh thí đều phải tổ chức điện 
thí, thứ bạc của cử nhân do kỳ điện thí định ra không giống với kỳ tính thí, những người 
đỗ cử nhân điện thí mới thực sự được coi là "đăng khoa”. 
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Trong kỳ tính thí, trước thi vài ngày, các quan giám khảo phải vào cống viện, bắt đầu 
chuẩn bị cho kỳ thi, trong lúc thi không được ra tự ý ra ngoài hoặc gặp gỡ người thân 
bạn bè. Cử nhân vào trường thi tìm đúng chỗ ngồi có ghi tên mình, quan phủ sẽ đóng 
dấu đề thi và phần giải thích vào quyển thi sau đó phát cho cử nhân. Sau khi cử nhân 
nhạn được quyển thi, đầu quyển phần ghi tên tuổi, quê quán của cử nhân sẽ bị dán kín 
hoặc cắt đi, sau đó đánh dấu, phần còn lại sẽ phát cho thí sinh. Khảo quan sẽ căn cứ vào 
phần quyển thì này để chấm điểm và phan định thứ bạc, sau đó nộp lên cho quan phúc 
khảo và quan tri cử duyệt lại để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Mì nhân các khoa tham gia kỳ thi khoa cử đều gọi là "cử nhân”. Cử nhân đăng khoa sẽ 
được phong quan, không còn bị gọi là cử nhàn nữa, những người không thì đỗ phải ứng 
cử lại. Cử nhân không có địa vị trong xã hội, chỉ được hưởng những đặc quyền như miễn 
định dịch, tiền thuế thân. Những cứ nhân thi đỗ điện thí được phân loại địa vị theo ngũ 
giáp. Ba người đứng đầu lần lượt được gọi là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. 


Thời Tống, khoa cử phổ biến đối với tất cả sĩ đại phu, ngoài nghiêm cấm người thân 
của "đại nghịch nhân””', tăng đạo hoàn tục, người tần tật, tư lại”... tham gia ứng thí, 
những người có giấy tờ hợp lệ không phân biệt địa vị đều có thể dự thi và trúng tuyển. 
Thời kỳ này, số cử nhân thí đỗ điện thí thường đông gấp khoảng 10 lần so với kỳ thi bộ 
Lễ của nhà Đường, đa số cử nhân đều có xuất thân từ gia đình địa chủ trung lưu hay 
nông dân giàu có, còn có một bộ phận con cháu các pia đình công thương, rất ít con 
cháu gia đình quan lại. 


7.4. Chế độ khoa cử thời Liêu Kữm Nguyên 


Vương triểu nhà Kim sau khi giành được Yến Van thập lục châu, đã bắt đầu mở khoa 
thi thủ sĩ tại những nơi cư trú của người Hán. Bất đầu từ năm Thánh Tông Thống Iiòa thứ 
6 (năm 988), chính quyền nhà I.iêu mới mô phỏng theo chế độ nhà Đường, Tống, dần chế 
độ hóa khoa thi. Khoa mục chủ yếu là từ phú. Khảo thí chia làm hương thí, phủ thí, tính 
thí, cũng đã từng thử nghiệm chế độ điện thí. Chính quyền nhà Liêu nghiêm cấm người 
Khiết an ứng thí, nhưng đến cuối nhà Liêu, lệnh cấm trên thực tế đã bị bãi bỏ. 


Nhà Kim trước khi diệt nhà Liêu đã áp dụng hình thức khoa cử để tuyển chọn sĩ nhân 
Hán tộc. Năm Thiên Hội thứ 6 (năm 1128) định ra chế độ "Nam Bắc tuyển". Tức là, đối 
với những nho sĩ trên vùng lãnh thổ cũ của nhà I.iêu thực hiện chế độ thì từ phú, những 
nho sĩ trên vùng lãnh thổ của của Bắc Tống thi kinh nghĩa, nên gọi là “Bắc tuyển” và 
"Nam tuyển”. Không lâu sau lại định ra chế độ 3 năm thi một lần. Khảo thí chia làm ba 
cấp là hương thí, phủ thí và hội thí (thi bộ Lễ). : 

Các triều đại đầu nhà Nguyên nhiều lần thử thực hiện chế độ khoa cử, nhưng đều 
không thực hiện. Chỉ đến Nguyên Nhân Tông Hoàng Khánh năm thứ 2 (năm 1313), mới 
chính thức tuyên bế khôi phục chế độ khoa cử, năm sau tiến hành thị, sau đó cách 3 năm 
tổ chức 1 lần. Khoa cử cũng chia làm 3 cấp hương thí (thi hương), hội thí (thì hội) và 
điện thí (thi điện). Hương thí tổng cộng lấy 300 người, trong đó người Mông Cổ, người 


(U) Người phạm trọng tội. 
(2) Một chức quan nhỏ, chuyên phụ trách công việc giấy tỜ. 


Sắc Mục”, người llán, người Nam” mỗi dan tộc lấy 75 người. Iiội thí tổ chức sau 
hương thí 1 năm, lấy 100 người, mỗi dân tộc trên lấy 25 người. Sau hội thí một tháng là 
điện thí, chia làm hai bảng, người Mông Cổ, Sắc Mục ở hữu bảng (bảng phải), người Hán, 
Nam ở tả bàng (bảng trái), mỗi bảng chía làm 3 giáp, cấp vị tiến sĩ (hai bảng tả hữu mêễi 
bảng một người), những người đồ tiến sĩ đều được ra làm quan. Để thi chủ yếu xoay quanh 
những lí giải của Lý học Trình Chu đối với kinh điển Nho gia. Người Mông Cổ và Sắc 
Mục bái buộc phải thì bằng chữ Ilán, nhưng để thí có phần dễ hơn của người Iián và 
người Nam. Tuy nhiên, địa vị của tiến sĩ thời Nguyên có phần thấp hơn các triều đại trước. 
7.5. Chế độ khoa cử triểu Minh 


Khảo thí nhà Minh 3 năm tổ chức một lần, cũng chia làm 3 cấp hương Thí (thí hương), 
hệi thí (thi hội) và đình thí (thì đình). Hương thí thường tổ chức ở các tỉnh thành (bao 
gềm cả kinh thành), thí vào tháng 8, nên còn gọi là thu thí (kỳ thí vào mùa thu). Các học 
sinh Quốc tử giám, học sinh đỗ phủ, châu, huyện, nho sĩ chưa ra làm quan, quan lại chưa 
vào cửu phẩm đều có thể ra ứng thí. Ilọc quan”, con em nhà xướng ưu””, người nhà có 
tanp đều không được ra ứng thí, Người thì đề gọi là “cứ nhân”, đứng đầu là "giải 
néeuyên”. Từ năm Gia Tĩnh thứ 5 (năm 1526), còn đặt thêm vài “phó bảng”. Chủ khảo kỳ 
hương thí có 2 người, đồng khảo 4 người. 


Hội thí thường sau hương thí một năm, tổ chức tại kinh thành, do bộ Lễ chủ trì. Kỳ 
thi thường diễn ra vào tháng 2, nên hội thí còn được gọi là xuân thí (kỳ thi vào mùa 
xuân). Cử nhân các tỉnh đều có thể tham gia ứng thí. Những người thì đỗ gọi là cống sĩ, 
người đứng đầu gọi là “bội øguyéø”. Bắt đầu từ năm Vĩnh Iac thứ 4 (năm 1406), hội thí 
mới có "phó bảng”. Quan chủ khảo hội thí có hai người, đồng khảo ban đầu 8 người sau 
Iãng lên 20 người. 

Thi đình còn gọi là thi điện, thường được tổ chức ngay sau kỳ thi hội. Ban đầu thi 
đình tổ chức vào ngày 1 tháng 3, sau thường vào ngày 15 tháng 3. Những người thi đỗ 
hội thí đều có thể ứng thí. Những người thi đỗ được chỉa làm nhất giáp, nhị giáp và tam 
piáp. Nhất giáp chỉ giới hạn trong 3 người, đỗ đầu gọi là ”ạng nguyên”, được phong 
chức ” soạn” Ilần Lâm Viên; thứ hai là “bảng nhấn”, thứ ba là “thám hoa”, đều được 
phong chức “bién ri” Tần Lâm Viện. Nhị giáp và tam giáp có vài người, người đứng đầu 
nhị giáp gọi là "truyền hư”, đứng thứ tư sau thám hoa. Những người thì đỗ "thứ cát sĩ” 
của nhị giáp và tam giáp đều được làm quan hàn lâm. Những người khác đều được 
phong các chức quan như nợ sử, chủ sự, trung thự, hành nhân, bình sự, thái thường, 
quốc tử bác sĩ, hay trị chân, trí huyện... Những người đỗ nhất giáp gọi là "tiến sĩ cập 
đệ", nhị giáp là "tiến sĩ xuất thân”, tam giáp là “đồng tiến sĩ xuất thân”. Thi đình thường 
do hoàng đế đích thân chủ trì, 


(1) Cách gọi của người nhà Nguyên dối với người các dân tộc ở vùng Tây Bắc không phải đân tộc Mông 
Cổ và các dân tộc ở Tây Vực, châu Âu. 

(2) Cách gọi của người nhà Nguyên đối vớt người dân tộc Hán sống trong vùng lãnh thổ của triểu Nam 
Tống trước dây. Thời này, người Nam có địa vị thấp nhất, đãi ngộ chính trị thấp hơn người Móng Cổ, 
người Sắc Mục và người Hán. 

() Còn gọi là "giáo quan”, chỉ những vị quan chuyên cai quản việc học hành bay những vị thầy giáo quan học. 
(+4) Những người làm nghể ca múa thời xưa. 
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Thi hương và thị hội chia làm 3 trường, trường đầu thi 3 để Tư rhư, 4 đề Ngũ kinh. 
Trường hai thí sau 3 ngày, gồm L đẻ luận, 5 đề phán, chiếu, cáo, biểu, nội khoa mỗi loại 
một đề. Ba ngày sau thi trường 3, gồm 5 để kinh sử thời vụ sách. Thi đình chỉ có một 
trường, thi sách luận. Đề thi bắt buộc phải lấy từ 7 thư, Ngữ kính. Nơi diễn ra các kỳ thì 
hương và thi hội gọi là cống viện. 

Nhà Minh trọng văn khinh võ, nhưng vẫn tổ chức thi võ khoa. Đầu Minh chỉ có võ 
hương thí, võ hội thí, bát đầu từ năm Sùng Trinh thứ 4 (năm 1631) mới bất đầu có võ 
điện thí. Năm Huyễn Trị thứ 6 (năm 1493) quy định võ khoa 6 năm tổ chức ] lần, năm 
thứ 17 (năm 1504) đổi thành 3 năm một lần. Năm Chính Đức thứ 14 (năm 1519) quy 
định, trường đầu thị mã thượng tiễn (cưỡi ngựa bản cung), trường 2 thi bộ hạ tiễn (đi bộ 
bản cung), trường 3 thi một để sách luận. 


7.6. Chế độ khoa cử triều Thanh 


Bắt đầu từ năm Thuận Trị thứ 2 (năm 1645), nhà Thanh mới bắt đầu thực hiện chế độ 
khoa cử. Tuy chế độ khoa cử nhà Thanh có sự kế thừa nhà Minh, nhưng mặt khác cũng 
có những đặc điểm riêng của mình. Thời kỳ nhà Thanh có thể coi là thời kỳ hoàn bị nhất 
của chế độ khoa cử, bao gồm các khoa văn, khoa võ, khoa chế và khoa phiên dịch. 

1) Thi văn khoa: chia làm bốn cấp pồm thi đồng sinh, thi hương, thì hội và thị điện. 

Thị dông sinh là cấp thì đầu tiên. Các trường học thời Thanh là con đường bắt buộc 
để tham gia khoa cử. Các học sinh phủ, châu, huyện học gọi là sinh viên. Những người 
chưa đạt tiêu chuẩn là sinh viên cho dù tuổi cao hay thấp đềếu gọi là nho đồng hoặc đồng 
sữnh (trò bé), Đồng sinh muốn làm sinh viên phải trải qua ba lần khảo thí: huyện thí (thí 
huyện), phủ thí (thi phủ) và viện thí (thi viện), gọi chung là đồng rhí. 

Qua ba cấp thị trên, những sinh viên giữ lại học ở châu, huyện học gọi là sinh viên 
châu, huyện học; những sinh viên được tuyển lên phủ học gọi là sinh viên phủ học. 
Ngoài ra, học phủ cao nhất thời Thanh được gọi là Quốc r0 giám. Ilọc sinh Quốc tử 
giám chia làm hai loại là cống sinh và giám sinh. Cống sinh và giám sinh đều phải học 
tập ở Quốc tử giám, do các quan Quốc tử giám định kỳ sát hạch. Đến năm cố kỳ hương 
thí, cống sinh và piám sinh sau khi thi đỗ ở Quốc tử giám mới được tham gia hương thí. 
Đối với các sinh viên phủ, châu, huyện học, phải tham gia khoa thí do học chính chủ trì, 
những người đỗ thứ nhất, thứ hai và 10 người đứng đầu (đối với tỉnh lớn), 5 người đứng 
đầu (đối với tỉnh vừa và nhỏ) thứ 3 đều có tư cách tham gia hương thí. Những người thi 
đỗ đồng thí gọi là ứ !ài. 

Thị hương, 3 năm thì một lần, chia làm chính khoa và ân khoa), quan chủ trì thì 
hương gọi là quan chủ khảo, đo chính hoàng đế lựa chọn. 

Thi hương nhà Thanh mô phỏng theo chế độ nhà Minh, thường tổ chức vào tháng 8. 
Ngày mùng 9 thi trường đầu tiên, ngày 12 thi trường hai và ngày 15 thi trường 3. Nội 
dung thí chủ yếu vẫn là "Tứ thư”, “Ngũ kinh". Người thi đỗ hương thí gọt là chính bảng, 


“ 


(1) Trong chế độ khoa cử, hương thí và hội thí ba năm tổ chức một lần gọi là chính khoa. Nếu vào năm 
hoàng đế kế vị hay có đại lễ của triều đình thì tăng thêm khoa, gọi là ân khoa. Ấn khoa bắt đầu có từ thời 
nhà Tống, đến thời Minh, Thanh vẫn áp dụng. 


ngoài ra còn có phó bảng. Những người đỗ chính bảng pọi là cử nhân, đứng đâu chính 
bảng là giới nguyên”. Người đỗ phó bảng gọi là phó cống. 

Thỉ hội là kỳ thì trên phạm ví cả nước, do bộ Lễ chủ trì nên còn gọi là “1 ví”. Cử 
nhân phải trải qua kỳ sát hạch về tư cách mới.được tham gia thi hội. Đầu nhà Thanh, thi 
hội tổ chức vào tháng 2, đến năm Càn Long thứ 1O (năm 1745) đồi sang tháng 3. SỐ 
trường thí và nội dung thí của thi hội giống với thi hương. Quan chủ khảo thí hội gọi là 
tổng tài, dưới có các quan đồng khảo, đều do bộ ï .Š trình lên hoàng đế lựa chọn. Người 
thí đễ kỳ thi hội gọi là cống sĩ, người đứng đầu gọi là hội nguyên. 

Thỉ điện là cấp thi cao nhất, tổ chức ngay sau kỳ thi hội. Đầu thời Thanh, thi điện 
quy định tổ chức vào tháng 4, từ năm Càn Iong thứ 26 (năm 1761) quy định vào ngày 
21 tháng 4. Nội dung thí điện là kinh sử thời vụ sách. Môi sách bao gồm từ 3 đến 5 đẻ. 
Đ thí được bảo mật vô cùng nghiêm ngạt. Thi điện tổ chức trong một ngày, để thi được 
ra dưới danh nghĩa của hoàng đế, nên quan bình duyệt quyển thi (quan chấm thi) được 
pọi là quan độc quyển (quan đọc quyển thị). Sau khi bình duyệt xong, mười quyển đứng 
đầu sẽ được hoàng đế đích thân xếp loại. Sau khi hoàng đế quyết định thứ tự của I0 
người đỗ cao nhất, danh sách sẽ được điển lên bảng. Ngày hôm sau, hoàng đế sẽ đích 
thân đến điện Thái Hòa đế tiến hành đại lễ "truyền lô”, tuyên bố kết quả thi điện. Bách 
quan vương công và toàn thể cống sĩ đều đến tham dự. Ba vị nhất giáp thứ tự là trạng 
nguyên, bảng nhãn, thám hoa, được phong "tiến sĩ cập đệ"; nhị giáp một vài người, 
phong “tiến sĩ xuất thân”; tam giáp một vài người, phong "tiến sĩ đồng xuất thân". Sau lễ 
truyền lô, các vị tân tiến sĩ còn phải tham gia thi triểu khảo tại điện Bảo Hòa. Nội dung 
thi bao gồm luận, sớ, thì. Đề thi do hoàng đế ra, nộp bài thi trong ngày. 1Ô người đỗ đầu 
sẽ do hoàng đế xếp loại, người đứng đầu gọi là zriề⁄ nguyên. Theo quy định nhà Thanh, 
sau khi biết kết quả điện thí, 3 vị nhất giáp sẽ nhận chức ngay, trạng nguyên làm tu soạn 
Hàn Lâm Viện, bảng nhãn và thám hoa làm biên tu IIần Lâm Viện. Các vị tiến sĩ khác 
sẽ được phong các chực vụ như thứ cát sĩ, chủ sự, trung thư, hành nhân, bình sự, bác sĩ, 
trị châu, trí huyện. Tiến sĩ là lần thi cuối cùng của chế độ khoa cử, và cũng là điểm khởi 
đầu cho con đường làm quan. Trên vũ đài chính trị thời Thanh, rất nhiều nhân vật nổi 
danh đều là tiến sĩ xuất thân. 


Văn khoa thời Thanh áp dụng chế độ nhà Minh, với nội dung thi chủ yếu là văn bát 
cổ, thường lấy từ "Tứ thư", “Ngũ kinh". Thể loại văn đặc biệt dùng cho khoa cử này, có 
những yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt cả về nội dung và hình thức. Về nội dung, người 
làm bài phải thay thánh nhân lập ngôn, không những phải căn cứ vào các kinh điển của 
Nho gia như "Tú thư”, "Ngũ kinh", mà còn phải tuân thủ theo những bản chú giải nhất 
định. Ví dụ, “Tứ thư” phải thco tập chú của Chu Hi; “Dịch” theo truyện Trình Di và bản 
nghĩa Chu II; "Thư" theo truyện Thái Thẩm; "Thi" theo tập truyện Chu }Hi; "Xuân Thu” 
theo truyện Hồ Quốc An; “Lễ kí" theo tập thuyết Trần Hạo. Sau đó, đổi "Xuân Thu” 
sang dùng “Tả truyện” bản sự, tham khảo "Công Dương truyện” và "Cốc Lương truyện”. 
Về hình thức, mỗi bài viết bao gồm các phần phá đẻ, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi 
cổ, trung cổ. hậu cổ, thúc cổ, lạc hạ hoặc thu kết. Trong bốn phần khởi cổ, trung cổ, hậu 


(1) Giải nguyên: vốn có ngh là giải tống lên triểu đình. 
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cổ, thúc cố, mỗi phần có hai văn tự đối ứng nhau, nên gọi là bát cổ. Tên gọi bát cổ văn 
ra đời từ đó. "Tứ thư” văn và "Ngũ kinh" văn mặc dù đều là văn bát cổ, nhưng trong 
khoa cử, “Tứ thư” văn quan trọng hơn "Ngũ kinh" văn. 

Bắt đầu từ tháng 8 năm Quang Tự thứ 27 (năm 1901), vua Quang Tự hạ lệnh cải cách 
chế độ khoa cử. IIai kỳ thí hương và thi hội, trường đầu thi luận 5 bài về chính trị sử 
Trung Quốc, trường hai thí 5 đề sách luận về nghệ học chính trị các nước, trường ba thi 
viết hai bài "Tứ thư” nghĩa và I bài "Ngũ kinh" nghĩa. Tháng 9 năm 1905, dưới áp lực 
của trào lưu cách mạng đồi phế bỏ chế độ khoa cử, phát triển trường học của giai cấp tư 
sản, theo kiến nghị của lam Khôn Nhất, Trương Chỉ Động, Từ Hi thái hậu đã tuyên hố: 
"Bát đầu từ khoa thi năm Bính Ngọ (năm 1906), ngừng tất cả các kỳ thi hương, thì hội. " 
Lời tuyên bố này là dấu chấn cuối cùng cho chế độ khoa cử kéo dài trong suốt hơn 1300 
năm của chế độ phong kiến Trung Quốc. 

2) Thi võ khoa: cũng chia làm 4 cấp là thì đồng, thi hương, thí hội và thi điện. 

Thi đồng của võ khoa ba năm thi một lần, cũng giống với kỳ thì đồng của văn khoa, 
đâu tiên phải trải qua các kỳ thi huyền, thi phủ sau đó là thị viện. Thi đồng chia làm ba 
trường: trường đầu thi cưỡi ngựa bắn tên, trường hai thi đi bộ bắn tên, trường ba thi sách 
luận, sau đổi thành thi viết "Võ kinh”. Người thi đỗ gọi là võ sinh. Những võ sinh đỗ cao 
sẽ được tham gia thí hương. Thi hương cũng 3 năm tổ chức một lần, vào tháng 10 âm )¡ch, 
những người thi đỗ gọi là võ cử nhân. Tháng 9 năm sau, võ cử nhân các tỉnh tập trung ở 
Bác Kinh để tham gia thì hội, người thi đỗ gọi là võ tiến s1. Thí điện tổ chức sau kỳ thì hội 
một tháng. Đầu tiên võ cử nhân phải thi sách luận ở điện Thái Iiòa, sau đó thì cưỡi ngựa 
bán cung, đi bộ bán cung và thi cune, đao, thạch tại Tây Uyển (nay là Trung Nam Llải). 
Iioàng đế cũng đích than xếp loại, sau đó tổ chức lễ "truyền lô”. Ba vị nhất giáp là võ 
trạng nguyên, võ bảng nhãn và võ tham hoa phong võ tiến sĩ cập đệ; một vài vị nhị piáp 
phong võ tiến sĩ xuất thân; một vài vị tam giáp phong đồng võ tiến sĩ xuất thân. 

Võ khoa nhà Thanh mặc dù có hoàn bị hơn các đời trước, nhưng về cơ bản vẫn mô 
phỏng theo các triểu đại trước, ảnh hưởng kém xa văn khoa. Năm Quang Tự thứ 27 (năm 
1901), vua Quanp Tự hạ lệnh huỷ bỏ võ khoa. 

3) Thi chế khoa: do hoàng đế đặc chiếu. Chế khoa đời Thanh bao gồm các khoa thi 
bác học hồng từ khoa, kinh tế đặc khoa, hiếu liêm phương chính khoa, bảo cử kinh học 
và tuần hạnh chiếu thí. Nhưng hiếu liêm phương chính khoa chỉ tổ chức vào vào hoàng 
đế kế vị, chú trọng đến tiêu chuẩn phẩm hạnh đạo đức; bảo cử kinh học và tuần hạnh 
chiếu thí lại chí tổ chức ở một vài địa phương hay trong một phạm vi nhất dịnh. Chế 
khoa mà mọi người hay nói đến chỉ có bác học hồng từ giai đoạn vua Khang IHIí, Càn 
Long và kinh tế đặc khoa thời vua Quang Tự mà thôi. Trình tự của chế khoa rất đơn 
giản, do hoàng đế triệu tập, văn võ bách khoa đều được biết, người thị đỗ sẽ được đến 
kinn thành tham gia đình thí. Nội dung thì bao pôm chế sách hay thi phú, những người 
thi đỗ sẽ được tuyển chọn làm quan. 

4) Thi phiên dịch khoa: là khoa thi do tầng lớp thống trị triều Thanh đặc biệt lập nên 
dành riêng cho con em bát kì. Gồm thi phiên dịch tiếng Mãn Châu và tiếng Mông Cổ. 
Thi phiên dịch tiếng Mãn Châu, người dân tộc Mãn Châu, Mông Cổ và Ilán đều có thể 


đãng ký thi, phiên dịch tiếng Mông Cổ chỉ giới hạn trong phạm vi người Mông Cổ. 
"Phiên dịch" ở đây có nghĩa là dịch các đoạn văn bàng tiếng Mãn Châu và tiếng Mông 
Cổ trong Tứ thư, Ngĩ kính ra tiếng Hán; hoặc dịch tiếng Hán ra tiếng Mãn, Mông. Khoa 
thi này cũng chia thành thi đồng, thì hương, thi hội, nhưng không có thi điện. Năm Càn 
[ong thú 13 (năm 1748) quy định, cử nhân phiên dịch tiếnp Mãn Châu tối đa là 33 
1pười, tiếng Mông Cố là 9 người. Nhưng sau này số người dự thí npày càng ít, đến năm 
Đạo Quang thứ 20 (năm 1840), thị hương phiên dịch phải tạm ngưng. Những người thì 
đỗ kỳ thí hội phiên dịch được phong phiên dịch tiến sĩ xuất thân, nhưng không phân các 
`ấp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. 


IL TRIẾT HỌC 
* Đặc điểm triết học Trung Quốc 


1. Triết học Trung Quốc trong thời kỳ xã hội phong kiến tương đối phất triển. Triết 
ọc Trune Quốc có lịch sử lầu đời, khởi nguồn từ rất sớm. Triết học Tiên Tần có nội 
ung vô cùng phong phú, có nhiều học phái, là một trong số ít những nền triết học có 
ình thái phát triển tương đối cao trong hệ thống triết học thế giới cùng thời kỳ. Bước 
ào xã hội phong kiến, tương đương với giai đoạn trung thế kỷ ở châu Âu, cùng với sự 
\át triển không ngừng của tư tưởng xã hội và nền khoa học tự nhiên, triết học Trung 
uốc trên cơ sở triết học Ân Chu đã tiếp tục phát triển rực rỡ. 

2. Triết học Trung Quốc thời kỳ phong kiến chủ yếu kết hợp với kinh học, chứ không 

1 hợp với thần học. Thời kỳ này, thần học tôn piáo phát triển tương đối mạnh, nhưng 
tưa bao piờ chiếm vị trí thống trị, tư tưởng chính thống văn là Nho học. Tư tưởng triết 
c của học thuyết Đạo giáo và Phật giáo cũng là một phần quan trọng trong hệ thống 
ất học Trung Quốc, nhưng triết học của Nho gia vẫn chiếm vị trí chủ đạo/ thống trị. 
¡c học phái của Nho gia chủ yếu căn cứ vào các điển tích của &¿n/ đọc; họ không chú 
ng đến thế giới bên kia, mà chỉ quan tâm tới xã hội hiện thực; không chủ trương 
1yết piáo tôn giáo, mà chi tiến hành giáo dục đạo đức. 

3. Triết học truyền thống Trung Quốc có mối liên hệ chặt chế với luân lí học, bản thể 
m hay nhận thức luận thấm đâm tĩnh thần của đạo đức luận, mang đậm r :äu sắc luân 
Thời kì Tiên Tần, Nho gia, Mặc gia, Đạo gia đều lấy (hiên đạo quan làm ở sở lí luận 
› học thuyết luân lí của mình. Sau Tần Ilán, Đồng Trọng Thư lấy thuyết “âm dương” 
luận chứng cho thuyết ”/zin cương”, Vương, Bật coi "thế vô" là cõi cao nhất của thánh 
ân. Trong Lý học Tống Minh, điêu này càng được thể hiện rõ. Phái duy vật chủ nghĩa 
ng qua việc coi người và vật cùng thuộc một “khí ” để ca ngợi n„hán ái, phái duy Lâm 
ủ nghĩa thì cho rằng ”7⁄”, bản nguyên của thế giới, chính là chuẩn mực cao nhất của 
an luân, cả hai phái đều khẳng định sự thống nhất giữa thiên đạo và nhân đạo. 

4. Phương thức tư duy của triết học Trung Quốc thiên về tính chỉnh thể, tính hữu cơ 

tính liên tục. Triết học Trung Quốc có truyền thống tư duy của phép biện chứng chất 

íc, rất nhiều học phái bằng những thuật ngữ khác nhau để thể hiện tư tưởng biện 
ng của mình đối với những mâu thuẫn, vận động, phát triển, chuyển hóa của sự vật 

¿ quan niệm. Họ coi sự vận hành của vũ trụ là một quá trình sinh thành, chuyển hóa; 

trời đất, vạn vật, động, tĩnh, hình, thần là một thể thống nhất vừa độc lập với nhau 

¡ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 
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5. Triết học Trung Quốc có phạm trù khái niêm đặc biệt của riêng mình, như đạo, 
khí, lí, thần, hư, thành, minh, thể, dụng, thái cực, âm dương v.v... kết tỉnh thành tí tuệ 
của các nhà tư tưởng Trùng Quốc. Thời kì Tiên Tần. Nho, Mặc, Đạo, ID3anh, Pháp gia 
đều có hệ thống phạm trù của riêng mình, nội dung vò cùng phone phủ. Thời ki Nguy 
Tân. sự vận dụng các phạm trù khái niệm có bước phát triển mới. Thời kì Tống Nguyên 
Minh Thanh, phạm trà khái niệm lại được phát triển thêm, rất nhiều phạm trù truyền 
thểng đã được khoác lên những hầm ý mới, rõ ràng hơn và sâu sắc hơi, Chính quá trình 
phát triển này đã đem lại một dung mạo riêng cho triết học Trung Quốc, khác hiệt với 
triểt học phương Tây và triết học Ấn Độ. 

Có thể nói, triết học Trung Quốc đã có một đóng góp vô cùng to lửn cho lịch sử văn 
lúa của nhân luại, có ảnh hưởng sâu sắc đối với các nước Nhật Bản. [làn Quốc. Việt 
Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác, tham chí cà với một số quốc pia Âu NI 


1. Triết học Tiên Tần 

Triết học Tiên Tẩn là triết học của thời kì xã hội nô lẻ và thời kì quá độ từ xã hội nô 
lệ sang xã hội phone kiến. Năm 221 TCƠN, Tần Thủy IHloàng đã lận nên nhà nước phong 
kiến trung ương tập quyển đa dân tộc thống nhất. Triết học giai đoạn trước khi Tần Thủy 
Lloàng thổng nhất Trung Quốc goi là riềt học Tiến Tần. Triết học Tiên Tần, đặc biết 
thời kì Xuân Thu Chiến Quốc, là ngọn nguốn đầu tiên của sư phát triển triết hoc Trung 
Quốc. Thời kì này xuất hiện đông đảo các nhà tư tưởng triết học, hình thành cục diện 
“bách gia tranh mình” (trăm nhà đua tiếng), Trong số cửu lưu thập gia, thì bốn phái: Nho 
piaá, Đạo la, Mặc gia, Pháp gia có ảnh hưởng lớn lao hơn cả. lọc thuyết của họ hình 
thành phương thức 1ư duy và đặc trưng tâm lí của cộng đồng dân tộc Trung loa. Ngoài 
ra còn có các phái [Danh gia, Binh gia, Âm Dương gia, Tạp ga. 

1.1, Nho Gia: là học phái ra đời sớm nhất và có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Người 
sáng lập ra học phái Nho gia là Khổng Từ. Sau khi Khổng Từ chết, "Nho phân vi bát" 
(Nho gia bị chia làm 8 phái). tong đó Mạnh Kha và Tuân Huống là đại diện chủ hai 
trường phái có ảnh hưởng nhất, đối lập và đảu tranh với nhau, đồ là nhái duy tàm chú 
nphTa và duy vặt chủ nghĩa. 

Dưới đây xin giới thiệu các đại diện chính của Nho gia: 

KHÔNG TỬ 


Khổng Tử 


Miếu thờ Khổng Tứ 
Không Từ (537 7C - 479 TCN). tên Kháu, tự Trọng Ñi, người nước Lỗ (nay là tỉnh 
®#n Đông). Tổ tiên của ông là quý tộc nước Tổng, sau vì tránh loạn nước Tống mà tời 
sang nước Lễ. Đến đời Khổng Từ, gia đình thuộc loại nghèu. 


Không Tử là người ham học, thích nghiên cứu thi, thư, lễ nhạc đời trước. [.úc trẻ làm 
quan coí kho và quan coi súc vật, sau làm Đại tư khấu rồi làm Nhiếp tướng sự trong 3 
tháng, lúc S4 tuổi. Nhưng vì chủ trương chính trị của Không Tử không phù hợp với giới 
thống trị nước lỗ, nên Khổng Tử hỗ di chủ du qua các nước chư hầu (Vệ, Tổng, 
Trần...). Đường lối của ông không dược các nước này dùng. Đến 70 tuổi ông trở vẻ 
nướt [ẻ. nước [.Š cơi ông như bậc quốc lão, nhưng ông không ra làm quan. Iloạt động 
của ông là dạy học, ông là người dầu tiên mở nên tư học. Học trồ của ông có tới 3000 
người, trong số đó có 72 người nối tiếng còn được thờ cùng Khổng Tử. Tư tưởng của ông 
phản ảnh trong cuốn 0 án ngữ, dương thời do môn nhân cùng một vài đệ tử ghi chép, 
chỉnh lí lại. 

Thời kì Xuân Thu Chiến Quốc là thời kì xã hội Trung Quốc chuyển từ chế đê nô lệ 
sang chế độ phong kiến. Không Tử sinh sống trong giai đoạn này, nên tư tưởng của Ône 
vừa thể hiện sư lưu luyến với trật tự xã hội cũ, vừa hướng tới xã hội mới. Vĩ vậy, trong tư 
tường củu ông tồn tại sự mâu thuẫn giữa hai cái cũ và mới, là tấm gương phản chiếu của 
xã hội Xuân Thu, phản ánh diện mạo tính thần của xã hội đầy biến động này. 

Tư tưởng chính trí và đao đức 


|.ý tưởng của Không Tử là phục hưng Lễ của nhà Chu, hy vọng quay trở vẻ với thời 
đại nhà Tây Chu. Ông không tán thành một số cài cách trái với Lễ nhà Chu. tĐiểu này 
thể hiện tính bảo thủ của ông. Nhưng ông cũng không phải người thủ cưu, mà đổi với lẻ 
ông chủ trương nên có những thêm bớt cần thiếu Điều sắng tạo mới mẻ nhất trong tư 
tưởng chính trị của ông là đã nhập Nhân vào Lễ. Ông nói Lễ lấy Nhan làm cơ sở tư 
tưởng, và Nhân lấy Lẻ làm nguyên tắc chính trị. Quan niệm về Nhân của ông đã khái 
quát các tư trào xã hội thời Xuân Thu. Không Tử coi Nhân là phạm trù cao nhất của luân 
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lý đạo đức, đem hàm nghĩa cơ bản của nó mà lí giải thành “Nhân là yêu người”, thể hiện 
một sự tôn trọng nhất định đối với nhân cách: “Nhân nhỉ bất nhân, nút lễ hà? Nhân nhỉ 
bất nhân, nhĩ nhạc hà?” (Người không có nhân tâm sao có thể biết dụng lễ? Người 
không có lương tâm sao có thể biết dụng nhạc?) ("Bát đái”). 


Khống Tử nêu thuyết “ehfnh danh” để khôi phục chế độ phân phong. Sự vật tồn tại 
khách quan, để biểu hiện nó phải đùng ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ để biểu hiện đó là 
“danh”. “Danh” đối lập với “thực”. Danh có nội hàm. Sự vật luôn luôn thay đổi nên nội 
hàm của “dan/:” cũng luôn luôn thay đổi. Nhưng ngôn ngữ lại có tính ổn định nên 
“danh” thường lạc hậu hơn hiện thực, không thay đổi kịp so với hiện thực; nhất là ở xã 
hội có đấu tranh cao, khoảng cách này ngày càng xa. Xã hội Trung Quốc từ Xuân Thu 
đến Chiến Quốc là như vậy nên giữa “đanh” và “thực” càng khác xa nhau. 

Đến thời Khổng Tử, danh và thực ngày càng cách biệt, có hiện tượng một danh hai 
thực. Không Tử cho rằng để trị nước thì “chính danh” là việc phải làm trước hết. "/2anh 
bất chính. rắc ngôn bất thuận, ngôn bá. thuận, tắc sự bất thành, sự bất thành, rắc lễ 
nhạc bất hưng. Lễ nhạc bất hưng, tắc hì!h phạt bất trung: hình phạt bất trung, tắc dân 
vô sở (hổ thụ túc. Cố quân tử danh chi tất khả ngôn đã, ngôn chỉ tất khả hành dã. Quản 
tứ vụ kì ngôn, vô sở cẩu nhủ 4 hĩ” (Nếu danh không chính thì lời không thuận; lời không 
thuận thì việc không thành; việc không thành thì lễ nhạc không rõ ràng; lễ nhạc không 
rõ ràng thì hình phạt không trúng; hình phạt không trúng thì dân không biết làm ăn ra 
sao. Người quân tử có đanh thì phải nói được; đã nói được thì phải làm được. Với lời nói 
thì người quân tử không thể cầu thả) (71 1ô). 

Để thực hiện chính danh, Khổng Tử cho rằng : “Thiên hạ hữu đạo, tắc lễ nhạc chỉnh 
phạt tự thiên tử xuối; thiên hạ vô đạo, tắc lễ nhạc chỉnh phạt chư hầu xuất. tt chàt hầu 
xuất, cái thập thế hi bất thất hĩ: tự đại pha xuất. ngũ thế hì bất thất hĩ; bối thần chấp 
quốc mệnh. tam thế hì bất thất hĩ. Thiên hạ hữu dạo. tắc chính bất tại đại phụ. Thiên hạ 
hữu dạo, tắc thứ dân bất nghị” (Thiên hạ có đạo thì lễ nhạc, chính phạt do thiên tử quyết 
định. Thiên hạ vô đạo thì lễ nhạc, chỉnh phạt do vua chư hầu quyết định. Quyết định do 
vua chư hầu đưa ra chỉ truyền quá lắm đến mười đời, ít điều được duy trì lâu dài. Quyết 
định do đại phu đưa ra được truyền không quá năm đời, rất ít điều được duy trì lâu dài. 
Quyết định do gia đại thần của đại phu nắm chính quyền làm ra được truyền không quá 
ba đời, càng rất ít điểu được duy trì lâu dài. Thiên hạ thái bình, chính quyền của quốc 
gia không thể rơi vào tay đại phu. Thiên hạ thái bình thì thứ dân không được bàn việc 
nước.) (Quý Th). 

Chủ trương chính đanh của Không Tử là căn cứ vào Lễ của nhà Chu, khôi phục 
những chức năng vốn có của những người do Lễ ấy quy định, bắt trở lại đúng danh phận, 
chống thái độ vượt danh phận. Vượt danh phận lúc này là biểu hiện của xu hướng phong 
kiến hóa. Chống phong kiến hóa là chủ trương bảo thủ. 

Khổng Tử nêu tư tưởng "đức trị” để giáo hóa thiên hạ, sửa đổi quan hệ căng thẳng 
giữa giai cấp thống trị và dân. Ông cho rằng, đối với những người lao động bị thếng trị 
phải khoan huệ, đó chính là "đức chính". “Đức chính” bao gồm hai mặt gắn kết với 
nhau. Về kinh tế, thực hiện chính sách thương dân. Đòi hỏi người cầm quyền phải tiết 
dụng, yêu người, sử dụng sức dân đúng lúc, chú ý làm cho dân đông, dân giàu. Về chính 


trị thì phải khoan dung với dân, giảm nhẹ hình phạt mà chú trọng piáo hóa, nhấn mạnh 
giáo hóa bảng lễ nhạc, vì cho rằng lễ nhạc có tác đụng gây sự hòa hợp. Ở đây đã có sự 
thừa nhận, dù ở mức thấp nhất, tính người ở dan, cho là họ cũng có thể tiếp thu lễ nhạc. 
Tư tưởng triết học 
Không Tử giao động giữa duy tâm và duy vật. Điều này thể hiện trong quan niệm của 
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ông về "thiên mệnh quỷ thần” và nhận thức luận. 
Quan niêm về "thiên mệnh quỷ thần" 


Khổng Tử kế thừa quan niệm "thiên mệnh” của tôn giáo nguyên thủy, có lúc ông coi 
“trời” là chúa tể trong cõi nhân gian. Khổng Tử không những cho rằng sự sống chết của 
ông đo trời quyết định, mà còn cho ràng, "Đức” và sứ mệnh phục hưng văn hóa của ông 
cũng do trời đem lại: “Tư kiến Nam Tử. Tử Lộ bất duyệt. Phu tứ th chỉ viết: D sở bĩ oiả, 
thiên yếm chủ, thiên yếm cụ!” (Không Từ đi pặp Nam Tử, Tử Lộ thấy thế không vui. 
Khổng Tử thể nói rằng: Nếu ta làm việc gì xấu thì trời sẽ trừng phạt ta, vứt bỏ ta!) (ng 
D2). Không Tử thừa nhận "ười" là chúa tể, công nhận sự tồn tại của “thiên mệnh”, cho 
rằng "thiên mệnh” quyết định sự sống chết của con người và sự hưng vong của xã hội. 
Ông nói: “Bất frí thiên mệnh, vô đĩ vì quản tử dã" (Không biết vận mệnh của mình không 
thể làm người quân tử) (Vghiéu viế?). Nhưng mặt khác, ông lại nói: "Thiên hà ngôn t1ai? 
Tự thì hành yên. bách vạt sinh vên, thiên hà ngôn tai” (Trời có nói gì đâu mà bến mùa vận 
hành, vạn vật sinh trưởng, trời có nói gì đâu?) (ương hóa). Đồng thời, ông cũng phản đối 
việc bói toán đoán ý trời thông qua sự vận hành của tự nhiên, cho rằng con người phải tự 
nỗ lực bản thân, không nên tuân theo mệnh trời một cách tiêu cực. 


Khổng Tử không hoàn toàn phủ định sự tồn tại của quỷ thần, nhưng lại chọn thái độ 
“kính nhỉ viễn chỉ" (kính quỷ thân mà xa quỷ thần). Ông nói: ”fứ bất ngữ quái. loạn, 
thân” (Không Từ không bao giờ bàn luận những điều, những việc quái dị lạ tầng, không 
bàn luận về bạo lực sức mạnh, về những việc vi phạm pháp luật, chuyện quỷ thần). Ông 
lần tránh vấn để con người sau khi chết có thành quỷ hay không. Quan niệm này của 
ông tuy không phải là “vô hân luận”, những có ảnh hưởng rất tích cực đối với sự phát 
triển của tư tưởng “vô /hẩn luận” sau này. 


Nhận thức luản 


Nhận thức luận của Khổng Tử mang "tính nhị trùng" (nước đôi). Một mặt, ông nói: 
“Sinh nhỉ trì chỉ giả, thượng đã; học nhì trì chỉ giả, thứ đã; khốn nhỉ học chỉ, hựu Kì thứ 
dã: khốn nhí bất học, đân tư ví hạ hĩ" (Người mới sinh ra đã biết là bậc trên; người phải 
học là hạng thứ; người có khó khăn biết đi học để có tri thức là hạn kém nữa; người có 
khó khăn mà không chịu đi học để có trị thức là bậc hạ đẳng) (Quý th). Mặt khác, ông 
lại không thừa nhận bất cứ một hạng người nào sinh ra mà đã biết, bao gồm cả ông: 
"Ngã phi sinh nhỉ trì chỉ giá, hiếu cố, mẫn đĩ câu chỉ giả đấ” (Ta không phải là người 
sinh ra mà đã biết, ham đạo đời xưa, ta chỉ thích đạo nghĩa ngày xưa mà cần mắn học 
thôi) (Thuận nhì). Ông khẳng định có tri thức tiên nghiệm “Duy thượng rrì đữ hạ nẹu bất 
dịch” (Chỉ có người hiểu biết nhiều và kẻ ngu đân là giáo dục không thay đổi được) 
(Dương hóa), nhưng mặt khác ông lại cho rằng: "Tí1h tương cận đã, tập tương viên dã” 
(Bản chất của-con người khi sinh ra là giống nhau, do rèn luyện học tập mà thành khác 


.~_ BưỌg 8úeDQd go( ŒEA DộJ(}J@) -- 


% 
E 


~o-Ee= AhỮ .. 


, 
ˆ 


TT Di Tan Tu n mm 


Š 


và: “c4 - 
T*mifrse 


“de—zt- 


4 
L 


bương Đông G1 2ngc raianni tin ca ung che 


ệu văn boá p 


ˆ 


Giới tbi 


l2) 
_ 
® 


nhan) (J2ương hóa). Ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập trong tương 
lai: “!Iiếu nhân bất hiếu học, kì tệ dã ngu: biếu trí bất hiếu học, kì tệ dã dăng: hiếu tín 
bất hiểu học, kì tệ đã tặc: hiếu trực bất hiếu học. kì tệ dã giảo: hiếu đũng bất hiếu học, 
kì tệ dã loạn: hiểu cương bất hiếu học. kì tệ dã cuồng” (Thích nhân đức mà không chịu 
học dễ bị lừa dối; Thích hiểu biết mà không chịu học dễ phóng túng; Thích tin thực mà 
không chịu học dễ bị làm hại, Thích ngay thẳng mà không chịu học dễ bị đố ky; Thích 
cứng rần mà không chịu học dễ bị ngông cuồng) (Đương hóa). 

Trong nhận thức luận của mình, Khổng Tử còn bàn đến quan hệ giữa “học” và ”#' (tư 
duy, suy ngẫm). Ông nói: “Úlọc nhỉ bất tư tắc võng, tư nhỉ bất học tắc đãi” (lọc mà 
không suy nehĩ sẽ không có thu họach, chỉ suy nghĩ vấn vơ mà không học thì rất nguy 
hiểm) (V7 chính). Ông, cho rằng, học bắt buộc phải dựa vào tư duy, tư duy phải dựa trên cơ 
sở học tập. Những kiến thức học được phải trải qua quá trình tư duy, nghiền ngẫm, từ đó 
xây dựng nên một nguyên tắc chunp xuyên suốt các kiến thức, trên cơ sở nguyên tắc 
chung này có thể đạt được những tri thức mới. Trong số các đệ tử của ône, Nhan Uyên là 
người rất chăm chỉ học tập và giỏi tư duy, học một biết mười, rất được Không Tử yêu mến. 

Khổng Tử chủ trương “học đïĩ chí dụng” (học là để dùng), cho rằng mục đích học của 
người quân tử là làm chính trị. Người quân tử cho dù có thể đọc thuộc lòng 300 bài thơ 
nhưng không phục vụ được gì cho ngoại giao, không thành công trong sự nghiệp chính 
trị thì cũng là đồ vô dụng. 

Tư tưởng giáo dục 


Tư tưởng có piá trị nhất trong học thuyết của Khổng Tử là tư tưởng giáo dục. Ông là 
nhà giáo dục đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc lập nên tư học. Ông chủ trương “hữu 
giáo vô loài” (có thể đạy dỗ cho tất cả mọi người) (Vệ Linh Công), đả phá giới hạn đẳng 
cấp thị tộc, đưa piáo dục tới cho mọi tầng lớp nhân dân, khiến cho những người tài xuất 
thân bần hàn có cơ hội bước chân vào tầng lớp thống trị. 


Mục đích giáo dục của Khổng Tử là đào tạo nên những người trí thức phục vụ cho 
giai cấp thống trị. Ông nói: “Học đã, lộc tại kì trung hĩ. Quản từ tu đạo bất tại hàn” 
(Học đi, có thể làm quan hưởng bồng lộc. Người quân tử chỉ lo không đắc đạo, không lo 
bần hàn) (Vệ nh Công). 


Nội dung giáo dục của Khổng Tử có 4 mặt: văn, hành, trung, tín. "Văn” là văn hiến 
lịch sử. Người xưa lấy đồng làm gương, nước lấy sử làm gương. Khổng Tử dạy học trò 
đạo "trị quốc an đân”, vì vậy chủ trương dạy cho học trò những bài học lịch sử. “Hành” 
là làm việc theo những chuẩn tắc của nhân học. Giáo dục học trò không những nâng cao 
trình độ lí luận, mà phải đi đôi với hành động. Đạo Nho, đạo Phật, Đạo giáo đều có 
chung một yêu cầu như vậy, sau khi giác ngộ phải thực hành đúng như đã giác ngộ. 
"Trung" là trung thành, làm bề tôi phải trung với vua, làm người phải thẳng thắn với bạn 
bè. “Tín” là giữ lòng tin, nói lời phải giữ lấy lời, trước sau như một. Trong nội dung giáo 
dục của Khổng Tử không thấy để cập tới kiến thức vẻ lao động sản xuất. Ông nói: 
“Thượng hiếu lễ. tắc dân mặc cảm bất kính; thượng hiếu nghĩa, tắc dân mặc cảm bất 
phục: thượng hiếu tín, tắc dân mặc cảm bất dụng tình. Phu như thị, tắc tí phương chỉ 
dán cưỡng phụ kì tử nhỉ chí hĩ, yên dụng giá?" (Người bề trên coi trọng lễ, thì đân không 
ai đám coi thường. Người bể trên coi trọng nghĩa, thì dân không ai không phục tùng. 
Người bề trên giữ chữ tín, dân không dám giả dối. Nếu làm được như vậy, thì người dân 


bên phương nhất định sẽ đem con họ đến nhữ vả, cần gì mình phải đi trồng cấy) (1# 12). 
Mặc dù tư tướng “lữu giáo võ loài” của Khổng Tử là tiến bộ, những tư tưởng coi thường 
kiến thức sản xuất và giá trị của lao động chân tay của ông lại có ảnh hưởng tiêu cực đối 
với lịch sử Trung Quốc trong mấy nghìn năm sau. 

Vẻ phương phấp giáo dục, Ông chủ trương muốn học chữ đầu tiên phải biết làm 
người: “Đè rứ, nhập tắc hiểu, xuúi tắc dễ, cẩn nhỉ ngôn, phiếm ái chủng. nhỉ thân nhắn. 
HảnH lẩu đức lứ, tắc đĩ học vấn “ (Thanh thiểu niên muốn nên người, ở nhà cần phải 
kiểu thuận với chủ mẹ, ra ngoài phải kính trọng người hơn tuổi mình, hành vỉ phải cẩn 
thàn, cẩn thận lời nói, yêu thương mọi người, hiết gấn gữi người có nhàn đức. [ầm được 
như vậy rồi, còn dư năng lực và thời gian thì dùng vào việc học lập các trì thức). (ọ¿ 
HÌ¿). Trong quá trình đạy học, ông rất chú trọng đến việc phát huy tính năng dông chủ 
quan của học trò; “Ủđ! phán bái khai, bát phú bát phái, cứ nhất ngĩng nhỉ bất đĩ tam 
ngưng phán. tắc bắt phục dã" (Không bực tức vì không hiểu được, thì ta không bảo cho 
mà biết; không hậm hực vì không nói ra được, thì ta không bảo cho mà nói; bảo cho biết 
mỗi mặt rà không biết suy ra ba mặt khác thì ta không dạy bảo cho nữa). (Thuật nhỉ). 
Đổi với từng loại đối tượng, ông áp dụng những biện pháp piáo đục khác nhau: “ƒruwug 
nhắn dĩ thương, khả đĩ ngữ thượng đã: trung nhân dĩ hạ, bất khả dĩ nẹữ thượng dã.” 
(Người có trí lực bậc trung trở lên có thể day cho họ những tri thức cao siêu. Người có trí 
lực từ bậc trung trở xuống thì không thể đạy che ho những trí thức cau siêu được) (1g 
Dãn. Ông yêu cầu học trò nghe một biết mười, bảo điểu đã qua mà biết điều sắp đến, 
phải hiết nằm chắc cốt lõi của vấn để, nh hỏi thực chất tình thần. 

Đối với thái độ và phương pháp học tập của học trò, Khổng Tử dạy học trò phải “1z¡ 
CÌủ vì tứ cứ, bất trí về bất trí, thị trí đấ” (Biết cái gì thì bào là biết, không biết thì hảo là 
không biết, như vậy mới là biếU (V7 chín). Ông rất coi trọng việc hấp thu trí thức mới 
với ôn tập trí thức đã có “/lọc nh thì tập chỉ, bát điệc duyệt hẩ”” (lọc mà đã đôi với 
hành thì vui biết mấy?) (Học ah”). Theo cách nhìn của ông, thì ở đâu cũng có thể tìm 
thấy thầy để học: “am nhắn dồng hành, tắt lưu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giá nhỉ tòng 
ch, kỉ bất thiện giả nhì cái chỉ." (Trong ba người cùng đi, hẳn có người là thấy ta, chọn 
điều hay của họ mà thco, thấy điều dở của họ mà tránh) (7huật nhỉ). 
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Mạnh Từ (372 7CN - 289 TCN), tên Kha, tự Tử Dư, người nước Trâu (nay thuộc 
huyện Trâu, tỉnh Sơn Đông), người thầy vĩ đại thứ hai của Nho gia Tiên Tần. 


Tương truyền Mạnh Tử là hạu duệ của Mạnh Tôn Thị, quý tộc nước Lỗ. Cha mất từ 
nhỏ, gia cảnh bần hàn, từng thụ nghiệp với môn nhân của Khổng Cấp, tức Tử Tư, cháu 
nội Khổng Tử. Ông đã từng đi chu du các nước chư hầu như Lương, Tẻ, Tống, Lỗ. ..để 
truyền bá chủ trương chính trị của mình. Cũng giống với Khổng Tử, tư tưởng của ông 
không được các nước chư hầu bấy giờ sử dụng. Mạnh Tử kế thừa và phát triển tư tưởng 
của Khổng Tử, đã đưa ra một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh, có ảnh hưởng vô cùng to 
lớn đối với đời sau. Ông được người đời sau gọi là "Á thánh", chỉ sau Khổng Tử. Tư 
tưởng của ông chủ yếu phản ánh trong bảy thiên sách "Mạnh Tử” do ông cùng học trò 
biên soạn qua những lời đầm luận của bản thân ông. 


Tư tưởng chính trị 


Mạnh Tử kế thừa và phát triển tư tưởng “đức :rị” của Khổng Tử, và phát triển lên 
thành học thuyết “nhân chính”. Đây chính là hạt nhân trong tư tưởng chính trị của Manh 
Tử. Ông vận dụng nguyên tẮc “thân thân”, "trường trường" vào chính trị, với mong 
muốn điều hòa quan hệ chính trị giữa thống trị và phục tùng, để giảm bớt mâu thuẫn giai 
cấp, bảo vệ lợi ích lâu đài của giai cấp thống trị phong kiến. Mạnh Tử một mặt chủ 
trương phân biệt rõ ràng địa vị piai cấp giữa kẻ thống trị và người bị trị, cho rằng “//2äc 
lao tâm, hoặc lao lực: lao tâm giả Irị nhân, lao lữ: giả trị vụ nhân: trị và nhân giả thực 
nhân, trị nhán gia thực vu nhân, thiên hạ chỉ thông nghĩa đã” (Có người lao tâm, có 
người lao lực. Người lao tâm cai trị người, người lao lực bị người cai trị. Người hị cai trị 
nuêi người, người cai trị sống dựa vào người bị cai trị. Đây là nguyên tắc chung trong 
thiên ha) (Đẳng văn công thượng). Nhưng mặt khác, ông lại ví quan hệ piữa kẻ thống trị 
và người bị trị như quan hệ giữa cha mẹ với con cái, chủ trương kẻ thống trị phải quan 
tâm đến nồi thống khổ của người dân như cha mẹ quan tâm tới con cái, người dân cũng 
phải gần gũi, phục tùng kẻ thống trị như đối với cha mẹ mình. Ông cho rằng, đây là một 
hình mẫu chính trị lí tưởng nhất, nếu như kẻ thống trị thực hiện “nhân chính”, thì có thể 
có được sự trunp thành bảo vệ của người dân; ngược lại, nếu không quan tâm tới sự sống 
chết của nhân đân, ngược đãi nhân dân, thì sẽ làm mất lòng dân, và sẽ bị dân lật đổ. 


Nội dung của “nhân chính” rất rộng, bao gồm các raặt kinh tế, chính trị, giáo dục và 
con đường thống nhất thiên hạ... trong đó xuyên suốt vẫn là tư tưởng “đán bẩn”. Tư 
tưởng này được phát triển lên từ tư tưởng “trọng dán khinh thần” từ thời Xuân Thu. 
Mạnh Tử lấy kinh nghiệm của thời Chiến Quốc, tổng kết quy luật hưng vong trị loạn của 
các nước, đã đưa ra một mệnh đề nổi tiếng mang đầy tính “dân chủ": “Dán ví quý. xã tắc 
thứ chỉ, quản ví khinh” (Dân là quý, xã tắc là hàng thứ sau dân, vua là nhẹ) (Tận tảm 
lạ). “Dân ví quý” có nghĩa là coi dân là nền tâng của quốc gia, đối đãi với nhân dân như 
thế nào vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của đất nước. Qua những bài học lịch 
sử ông nhận thấy rằng, được hay mất thiên hạ thường do lòng đân quyết định. Vì vậy, 
những biện pháp "nhân chính" của ông đểu xoay quanh tư tưởng chủ đạo này. 

Về chế độ ruộng đất, Mạnh Tử chủ trương thực hành “chế độ tỉnh điển”. Chế độ tỉnh 
điển mà Mạnh Tử muốn lập nên là một loại hình kinh tế tự nhiên phong kiến, áp dụng 
hình thức địa tô lao dịch. Mỗi hộ nông đân được cấp 10O mẫu làm ruộng và 5 mẫu làm 


nhà để trồng trọt chãn nuôi, ăn mặc tự cung tự cấp. Ông cho rằng, chỉ khi nào người dân 
có “hằng sản”, có ruộng đất tài sản cố định, an cư lạc nghiệp, thì mới không vì phạm 
pháp luật, làm điều sai trái. Khi đời sống vật chất của nhân dân được đảm bảo, glai cấp 
thống trị phải mở trường học để giáo hóa họ, hướng họ tới điều thiện, như vậy thì thiên 
hạ mới thái bình. 

Thuyết “nhân chính” của Mạnh Từ còn được gọi là thuyết "bất nhấn nhân chỉ chính”, 
Ông nói: “Nhân giai hữu bất nhân nhân chỉ tám. Tiên vương hữm bất nhân nhân chỉ tâm, 
te hữu bất nhân nhân chỉ chính hĩ. Dĩ bất nhắn nhân chỉ tâm, hành bất nhân nhân chỉ 
chính, trị thiên hạ kha ván chỉ chường thượng.” (Con người ai cũng có tấm lòng không 
muốn làm hại người khác. Bậc tiên vương mà có lòng không muốn làm hại người khác, 
thì mới có thể thi hành nền chính trị không làm hại nhân dân. Dùng tấm lòng không 
muốn làm hại người khác để thực hiện nền chính trị không làm hại dân, thì việc cai trị 
đất nước sẽ dễ dàng như nắm trong lòng bàn tay) (Công Tôn Sửu thượng). "Bất nhắn 
nhân chỉ tám” là lòng nhân ái, nhưng nó không giống với "kiêm ái" của Mặc Tủ, mà 
xuất phát từ loại tình cảm huyết thống. Mạnh Tử yêu cầu giai cấp thống trị phải vận 
dụng cái tình cảm huyết thống này vào việc thi hành chính trị. Nếu như bậc thống trị tối 
cao không làm được như vậy, thì kẻ bê tôi phải góp ý thay đổi quan điểm của họ. Nếu 
như vua không nghe, thì có quyển phế bỏ, lập nên một vị vua lý tưởng hơn. 

Tư tưởng triết học 


Phạm trù cao nhất của tư tướng triết học Mạnh Tử là “rzén” (trời). Mạnh Tử đã kế 
thừa tư tưởng thiên mệnh của Khổng Tử, nhưng bỏ đi hàm nghĩa nhân cách thần, tường 
tượng “thiên” (trời) thành một thực thể tỉnh thần mang thuộc tính đạo đức. Ông nói: 
“Thành gia, thiên chỉ dạo đã” ( “Thành” là cái đạo của trời), coi khái niệm đạo đức này 
là thuộc tính bản chất của trời, cho rằng “/j#¿n” (ười) là bản nguyên của quan niệm đạo 
đức có sẩn tronp bản tính con người. Trong hệ thống tư tưởng của Mạnh Tử, phạm trù 
“thiên” (trời) bao giờ cũng là nền tảng cở sở tư tưởng chính trị, tư tưởng triết học và tư 
tưởng luân lí. Những việc mà sức người không thể làm được, Mạnh Tử đều quy về vai 
trò của ”ên” (trời).Ông nói: “Quán tử sáng nghiệp thuỳ thống. vỉ khả kế đã. Nhược 
phí thành công, tắc thiên đã" (Bậc quân tử lập nghiệp truyền cho đời sau, là để được kế 
thừa. Còn có thành công hay không, lại do trời quyết định) (ương Huệ Công hạ). Vì 
vậy, Mạnh Tử chủ trương thuận theo sự sắp xếp của “thiên” (trời). Tư tưởng triết học của 
ông mang tính chất của chủ nghĩa duy tam khách quan. 

Về quan hệ giữa “ihién” (trời) và “nhản” (người), Mạnh Tử cho rằng hai đối tượng 
này là tương thông với nhau. ”7h¿ên” (trời) là chúa tể của vạn sự vạn vật, từ chế độ chính 
trị, nguyên tắc đạo đức, sự phát triển của lịch sử xã hội đến phúc họa bần phú của con 
người cũng do trời quyết định. Không những tính thiện của con người là do thiên phú, 
mà khả năng tư duy của nhân tính cũng là trời ban cho. Nhân tính mang thuộc tính bản 
chất của trời. Đây chính là tư tưởng “hiên nhân hợp nhất”. Tư tưởng này được tập trung 
thể hiện bởi ba mệnh đề triết học sau: "Tận kì tâm giả. trì kì tính giã. Trì kì tính, tắc trí 
thiên ñĩ”(Lầm hết cái tâm của mình, thì có thể giác ngộ được bản tính của chính mình. 
Giác ngộ được bản tính của mình, thì có thể hiểu được thiên mệnh) (Tận tâm thượng): 
“Vạn vật giai bị vụ ngã hĩ. Phần thân nhì thành, lạc mặc dại yên” (Cá lí của vạn Vật ta 
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đều có cả rồi. [Tỏi lại bản than, thấy những đạo lí mà ta vốn có quả thực tổn tại, còn gì vui hen) 
(Tận tâm thượng); "Thị cố thành giá, thiên chỉ dạo đã: tư thành giả, nhân chỉ dạo dã” 
C Thành" là đạo lí của tự nhiên, theo đuổi “/hành” là dạo lí làm người) (1,y lâu thượng). 


Tư tưởng luân lí 


Mạnh Tử đưa luân lí gắn kết chặt chẽ với chính trị, nhấn mạnh cốt lõi của chính trị 
chính là sự tu đưỡng đạo đức. Ông nói: ”Nhán hữu hằng ngôn, giai viết, thiên hạ quốc 
gia” Thiên hạ chỉ bản tại quốc. quốc chỉ bản rại gia. gia chỉ bản tại thân” (Mọi người có 
câu cửa miệng là "Thiên hạ quốc gia'. Gốc của thiên hạ là gốc (nước), gốc của quốc là 
#12 (nhà), gốc của gia là cá nhán) (Ly lân thượng). Sau này, trình tự tu thân, tể gia, trị 
quốc, bình thiên hạ mà Đại bọc đưa ra cũng là phát triển lên từ tư tưởng này của Mạnh 
Tử. Mạnh Tử cho rằng, dù là kẻ thống trị hay người bị trị, thì đều phải coi trọng sự tu 
dưỡng về đạo đức. 


Mạnh Tủ khái quát quy phạm đạo đức thành 4 loại: nhán, nghĩa. lễ, trí; khấi quát 
quan hệ nhân luân thành 5 loại: “phụ tứ hiểu thân, quân thân hữu nghĩa, phu phụ hữu 
biệt. trưởng Âu hữu tự, bằng hút hữu tín” (Quan hệ cha con phải chú trọng tình thân ái, 
quan vua tôi chú trọng đến lễ nghĩa, quan hệ vợ chồng phải chú trọng đến sự khác biệt 
trong ngoài, giữa người già và trẻ nhỏ phải chú trọng tôn t¡ trật tự, giữa bạn bè phải chân 
thành thủ tín) (Đằng Văn Công thượng). Mạnh Tử cho rằng, tronp 4 loại nhan, nghĩa, lễ, 
trí thì nhân và nghĩa là quan trọng nhất. Cơ sở của nhân và nghĩa là hiếu và để, mà hiếu 
và d¿ chính là quy phạm đạo đức cơ bản để xử lý mối quan hệ huyết thống giữa cha con 
và anh em. Ông cho rằng, nếu như mỗi một thành viên trong xã hội đều lấy nhân nghĩa 
để xử lý các mối quan hệ giữa con người với con người, thì sẽ có thể giữ vững được sự 
ổn định của trật tự phong kiến và sự thống nhất của thiên hạ. Ông nói: ”Vỉ nhân thần 
gia. hoài nhân nghĩa đĩ sự kì quân: vị nhân tử giả, hoài nhân nghĩa dĩ sự kì phụ: vì nhân 
đệ gìd, hoài nhân nghĩa đĩ sự kì huynh, sự quân thần, phụ từ, huvnh dệ, khứ lợi, hoài 
nhân nghĩa đĩ tương tiếp dã, nhiên nhỉ bất vương giá, vị chỉ hữu dã. Hà tất viết lợi?" (Kẻ 
bề tôi phải đem tấm lòng nhân nghĩa phục vụ cho nhà vua, người làm con phải đem lòng 
nhân nghĩa phục vụ cha, người làm em phải đem lòng nhân nghĩa phục vụ anh, như vậy 
mới làm mất đi ý niệm mưu cầu lợi lộc trong quan hệ vua tôi, cha con, anh em, mà đối 
đãi với nhau bằng nhân nghĩa. Như vậy chẳng cần xưng vương cũng đã là vương rồi. 
Còn pì lợi hen?) (Cao Tư hạ). : 


Để giải thích rõ khởi nguồn của những quy phạm đạo đức trên, Mạnh Tử đưa ra tư - 
tưởng “nhân tính bản thiện”. Ông cho rằng, mặc dù giữa các thành viên trong xã hội có 
sự khác biệt vể phân công lao động hay sự khác biệt về giai cấp, nhưng nhán tính của họ 
đều giống nhau. Ông nói: “Cố phàm đồng loại giả. cử tương tự đã, hà dộc chí vụ nhân 
nhĩ nghĩ chỉ? Thánh nhân dữ ngã đồng loại giả." (Tất cả những sự vật đồng loại, thì các 
mặt chính đều giống nhau, nhưng tại sao nói đến người thì lại hoài ngh¡? Thánh nhân 
cũng là đồng loại) (Cao Tử thượng). Ở đây, Mạnh Tử đã đặt kẻ thống trị và người bị 
thống trị lên vị trí ngang hàng nhau, tìm kiếm nhân tính chung giữa họ. Sự tìm tòi này 
của ông nhàm thích ứng với trào lưu lịch sử lúc bấy giờ đó là giải phóng nô lệ và biến 
cách xã hội, đánh đấu một bước nhận thức mới của nhân loại, và cũng là một đóng góp 
to lớn của Mạnh Tử đối với sự phát triển của tư tưởng luân lí. 


Mạnh Từ cho rằng, quy phạm đạo đức nhán, nghĩa, lễ, rrí là do thiên phú, có sản 
trong mỗi củn người. là “lương mí", “hướng năng”. Ông chủ trương tính thiên, cho rằng 
aLcũng có “(hiện doan” (đầu mối thiên), đề là “Irắc đu chỉ tám, nhân dã: tt ác clH tám, 
gia (ta, từ nhượng củ: tâm. lễ đã, thị phí chỉ tám, trí đấ” (lồng trắc ấn là đầu mối đức 
nhàn. lòng phốt điều xẩu là đấu mối đức nghĩa. lòng yêu thương nhường nhịn là đấu mãi 
đức lẻ, biết phản biệt phát trái là đầu mới đức trí) (Cao Tử thượng). bọt là "Hứ đoan” (bốn 
đầu mới). Có người có thể phát triển nó, tăng cường sư tu đường về đạo đức, có người lại 
cam chịu tự thụt lài, phó mặc cho hoàn cảnh, điểu này dẫn đến sự khác biệt cao thấp vé 
nhân phăm giữa người với người. I3› đó, Manh Tử rất coi trọng Lính tự giác trong tu 
dưỡng dạo đức. Ông yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tắng lớp sĩ, yêu cầu cho dù huàn 
cảnh có khó khăn đến dâu cũng nhải phân đấu vươn lên. coi hoàn cảnh khó khăn là một 
cơ hội để rèn luyện hán thân. Nếu như gặp phải những thứ thách cam go, thà hy sinh tính 
mạng chứ không được vứt bò những nguyên Lắc đạo đức. Ông cho rằng, trải qua những 
thực tiền đạo đức mới có thể tạo nên được trạng thái tâm lý kiên định, không biết sợ hãi. 


Có thể nói, “tvới tỉnh thiện” của Mạnh tử là một loại tiên nghiện luận cao đức. Từ 
đời Tống vé sau, học thuyết này được các nhà I.ý học tiến thu và trở thành một loại tư 
tưởng nhân tính luận chính thống. có ảnh hưởng rất sâu sắc và vô cùng to lớn. 


TUẦN TỬ 


Tuăn Tự 


Tuân Từ (khoảng 325 TCN - 238 TCN), tên uống, tư Khanh, người nước Triệu 
(nay thuộc vùng phía nam nh Sơn Tây). Ông được coi là triết gia, nhà giáo dục cuối 
thời Xuân Thu. 

Về tiểu sử của Tuần Tử, sử sách phi chép tương đối ít. Tương truyền, năm ông LŠ tuổi 
đã từng "du học” nước Tế, sau đó còn đến các nước Sở, Tầẩn truyền bá tư tưởng của 
mình. Cuối đời ông về Sở chuyên tâm vào công việc dạy học và viết sách, tổng kết thành 
quả lí luận của bách gia, sáng lập nên hệ thống triết học chủ nghĩa duy vặt chất phúc 
hoàn bị của thời kì Tiên Tần. Tư tưởng của ông được phản ánh trong cuốn "Tuân Tứ", 
được Tuân Tử viết vào cuối đời để tổng kết tư tưởng của mình và tư tưởng của bách gia. 


Tư tưởng triết học 


Mạc dù thời kì "bách gia tranh minh" đã đưa nền triết học Tiên Tần phát triển một 
cách huy hoàng rực rỡ, nhưng nó cũng pây ra những tệ nạn mang tính phiến diện. Tuần 
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Tử cho rằng, nguyên nhân của những sự phiến diện đó không phải là những sai lầm ngẫu 
nhiên của nhân thức, mà do sự khác biệt về chính trị giữa các nước chư hầu, sự khác biệt 
vẻ học thuyết giữa bách gia...đem lại. Do đó, thông qua việc phê phán những mặt hạn 
chế của bách gia, Tuân Tử đã tổng kết tương đối toàn diện những vấn đẻ triết học quan 
trọng của bách gia Tiên Tần. 

Quan niệm về tự nhiên 

Về mối quan hệ giữa “tiên” (trời) và "nhán” (hgười), qua tìm hiểu quan điểm của 
Nho, Mặc, Đạo gia, Tuân Tử đã đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa tính quy luật của 
khách quan và tính năng động của chủ quan. Trong khi tổng kết quan điểm của các học 
phái. ông vứt bỏ đi những mại hạn chế, phát huy những mặt tích cực của họ, từ đó đưa ra 
quan điểm biện chứng “mính vu thiên nhân chỉ phân” (phân biệt rõ trời và người): môi 
mật, ông cải tạo tư tưởng “ý nhiên”, "vô vị” của Đạo pia thành "bất dữ thiên tranh 
chức” (không tranh chức năng với trời), chủ trương không nên lấy ý thức của chủ quan 
để thay thế chức năng của khách quan, nhấn mạnh ”;hiên hành hữu: thường” (sự Vận 
hành của trời là quy luật), phản đối thuyết duy tâm chủ quan trái với đạo lí; mặt khác, 
ông lại cải tạo tư tưởng “đ#ữ thiên địa tham” (tham dự vào công việc của trời đất) của 
phái Tư Mạnh thành “(hiến hữu kì thời, địa hữm kì thời, nhân hữu Kì trị, phú thị chỉ vị 
năng tham” (sự biến đối của thế giới tự nhiên cố quy luật riêng, con không thể áp đặt ý 
chí và nguyện vọng chủ quan của mình đối với tự nhiên, nhưng con người có thể tuân 
theo quy luật tự nhiên mà khống chế nó, can dự vào thế giới tự nhiên, đó chính là thiên" 
'địa' nhân' vừa thực hiện chức năng của mình, vừa chung sống hòa thuận với nhau) 
(Thiên luận), phản đối thuyết định mệnh tự nhiên coi thường giá trị của con người chỉ 
biết đến trời. Tư tưởng trên của Mạnh Tử đã thống nhất hai phạm trà “tự nhiên vê vi" và 
"nhân đạo hữu vi” ở một trình độ tư duy lí luận tương đối cao, phát triển tư tưởng của 
chủ nghĩa duy vật về tính năng động chủ quan. 

Nhận thức luận 

Tuân Tử hấp thu thành quả lí luận của Đạo gia và Mặc gia thời hậu kì, phê phán 
“thuyết bắt khả trí” của Tranp Từ hoài nghị khả năng nhận thức của nhân loại và "thuy! 
tiên nghiệm” ca ngợi một cách phiến diện thuyết “lương trí lương năng” của Mạnh Tử, 
khảo sát một cách toàn diện nhận thức về khái niệm vận dụng, sự phán đoán, suy xét tư 
duy chủ quan của con người. Ông cho rằng, trì thức và năng lực nhận thức, cải tạo thế 
piới của con người chỉ thực hiện được dưới tiền để chủ quan phải phù hợp với khách 
quan. làm được điều này, trong quá trình nhận thức phải phát huy vai trò “(hiên quan” 
(cơ quan cảm giác) và “thiên quản” (cđ quan tư duy). Cảm giác chỉ là cái bể ngoài, tân 
mạn, trong những tình huống phức tạp có thể nảy sinh những cảm giác sai lệch. Vì vậy, 
phải dựa vào "thiên quân” để kiểm nghiệm cảm giác, tạo nên những nhận thức vẻ lý tính. 
Phép biện chứng về nhận thức này lấy cơ sở là nhận thức cảm !ính, nhưng đã khắc phục 
được những mặt hạn chế của kính nghiệm luận hạn hẹp, nhấn mạnh vai trò năng động 
của tư duy lý tính. Mạnh Tử cho rằng, sau khi con người phát triển nhận thức cảm tính 
lên thành nhận thúc lý tính, thì có thể có chủ động đi chính phục thế giới tự nhiên. 


Xã hội khởi ngu yên luận 


Tuân Tử đưa ra tư tưởng về tính năng động đặc biệt của con người khác với động vật 
là có thể tự giác tổ chức các quần thể xã hội. Về phương diện giải thích sự khởi nguồn 
của quốc gia xã hội, ông không dựa vào :hién mệnh thần quyền, mà trực tiếp phân tích 
những hiện tượng mâu thuẫn trong xã hội. Ông nhận thấy, con người một mặt có những 
xung đột về lợi ích vật chất, nhưng mặt khác vẫn phải có quan hệ với nhau đo yêu cầu về 
phân công công việc. Mối quan hệ dựa vào nhau về lợi ích kinh tế này khiến cho con 
người rơi vào mâu thuẫn "1i cư bất tương đãi tắc cùng, quần nhi vô phân tắc tranh" (sống 
riêng rẽ không nương tựa vào nhau sẽ nghèo khó, sống cùng nhau mà không phân chia 
sẽ pây ra tranh chấp). Để giải quyết mâu thuẫn này, con người trải qua quá trình cân 
nhắc kỹ lưỡng, đã tổng kết thành “quần cư hòa nhất chỉ dạo” (đạo lí sống quần cư hòa 
mục). Ông cho rằng, về phương diện sản xuất phải có sự phân công công, việc giữa các 
ngành nông công thương, về phương diện sản phẩm phải có định mức phân phối nhiều ít 
dày mỏng, về phương diện chính trị và luân lí phải có sự phân biệt đẳng cấp già trẻ sang 
hèn. Chỉ có như vậy, con người mới có thể tổ chức được quần thể xã hội trong những 
mốt quan hệ nhất định, từ đó phát huy vai trò năng động của con người trong cuộc đấu 
tranh với thiên nhiên. Ông đưa ra kết luận: “Phản tắc hòa, hòa tắc nhất, nhất tắc da lực. 
da hực tắc cườn;,. cường tắc thắng vật" (Có sự phân công sẽ có hòa hợp, hòa hợp sẽ 
thống nhất, thống nhất sẽ có nhiều lực, nhiều lực sẽ có sức mạnh, có sức mạnh sẽ thắng 
vạn vậU), “vó phản giả, nhân chỉ dại hại dã: hữm phân giả, thiên hạ chỉ bản lợi đã” 
(không có sư phân công sẽ là đại họa đối với con người, có phân công sẽ là mối lợi lớn 
của quốc g4). Đối với Tuân Tử, mặc dù “phán” chỉ nhấn mạnh mặt “bá? đồng”, "pÍủ tẻ”, 
nhưng ch; có “bất đồng” mới có thể “nhấï”, chỉ có "phi rể" mới có thể ”(£”, chỉ có "mình 
phản” mới có thể “quân cư hòa nhất”. Tư tưởng lấy "phân" để cầu "nhất" phản ánh 
nguyện vọng của thế lực phong kiến mới lên lúc bấy giờ yêu câu xây dựng một chính 
quyển mới thống nhất trên cơ sở chế độ đẳng cấp mới. 


Tư tưởng luân lí 


Trên cơ sở quan điểm đối lập với quan điểm của Mạnh Tử, Tuân Tử tiếp tục phát triển 
tư tưởng luân lí của Nho gia do Không Tử sáng lập, đưa ra học thuyết luân lí mới đại 
điện cho lợi ích của giai cấp địa chủ mới lên với cơ sở là “thuyết tính ác” và hạt nhân là 
“lê”. Ông không chịu ảnh hưởng của "uyế! thiên mệnh”, đi tìm căn nguyên của đạo 
đức dựa trên dục vọng tự nhiên của con người. 


Tuân Tử cho rằng, nhân tính vốn có sẵn, không cần phải học, nhân tính là “ác”, như 
đói mà mong no, như lạnh mà mong Âm, như lao động mà mong nghỉ ngơi, là hám lợi, 
đố kị, thích thanh sắc, nếu phát triển thuận theo nhân tính sẽ gây ra bạo loạn. Nhưng con 
người vì muốn sinh tồn, chiến thắng tự nhiên, nên tất phải xây dựng nên một tổ chức xã 
hội nhất định - quân (cộng đồng), và duy trì một trật tự đẳng cấp nhất định - phán (phản 
công, tổ chúc). Muốn làm được như vậy đồi hỏi phải có "lZ”, chính là đạo đức. Nhưng 
ông lại cho rằng, “#” là do thánh nhân định ra. Như vậy là về vấn để căn nguyên của 
đạo đức, Tuân Tử đã rơi vào mâu thuần. Tuân Tử đã đưa ra một hệ thống quy phạm đạo 
đức bao gồm “nhân” (người) và “nghĩa” mà hạt nhân là “12”. Nhưng “iể” của Tuân Tử có 
khác so với “l#” của chế độ tông pháp trong xã hội nô lệ. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới 
"phân", "biện", "biệt", chủ trương "4uý tiện hữu đẳng, trưởng ấu hữu sai” (có sự phân 
biệt đẳng cấp giữa sang và hèn, có sự khác biệt giữa già và trẻ) (Phú quốc). Tuân Tử 
không những kế thừa tư tưởng của Nho gia về "nhân luân”, mà còn cho rằng đi tới tuyệt 
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đối hóa, vĩnh hàng hóa “nhận ;uán”, thể hiện nguyên vọng xây dựng một chế độ đảng 
cấp tông pháp mới của giai cấn địa chủ mới lên. 

Vẻ quan hệ "zg/ư ii”, Tuần Tử kháng định “nghĩa” và “tợi" là hai thứ rà con người 
đều có. Nhưng ông lại kiên trì chủ trương “trọng sehĩa khinh lợi. ng cho rằng, trọng 
lợi mà khinh nghĩa thì sẽ mất cả hai. còn trọng nghĩa mà khinh lợi thì sẽ được cả hai. 

Tuân Tử hết sức coi trọng sự giáo dục đạo đức, kêu gọi lấy “!¿ øglữa” để thay đổi 
“tịHh ác” vốn có của con người. Ông chú trọng tới ảnh hưởng của mỗi trường bên ngoài 
đối với đạo đức, chú trọng việc học tập và tích luỹ sau này, yêu cẩu mọi người “tích 
thiện thành: đức”, để trở thành những hậc quân lử và thánh nhàn lý tưởng của xã hội 
phong kiến. 

!.2. Đạo gia: là một trone những học phái triết học lớn thời Tiên Tần. [lọc thuyết của 
học phái này lấy “Øgø” là bản nguyên củu thế giới, nên gọi là Đạo gia. Người sảng lập 
là lão Tử, các đại diện quan trọng khắc là Trang Tứ. Quan Doän, Bành Mêng. Điền 
Biển.. Do có sự lí piải khác nhau về “2ø” và tư tưởng “tô ví”, nên về sau trong nội bỏ 
Đao pia xuất hiện hai trường phát đối lập nhau, đó là 4ø Trang học và Iiuàng Lao học. 

Lưới đây xin giới thiệu hai đại diện quan trọng của học phái Đạo gia là lão Tử và 
Trang Tử. 


1.ÃO TỬ 


(1l) Hoàng Ldo lạc: "Hoàng" chỉ Iioàng Đế, một nhân vặt trong truyền thuyết cố đại của Trung Quốc, 
được coi nh một vị mình vương thánh để, nhà đại tư tưởng, nhà phát mình trong tiời thượng có, Thúy tô 
của đân tộc Hoa l]a, tiến thân củu dân tóc Hán; "Lão" clủ Lão Tử. Hoàng Lão học có từ thời Clhnến Quốc, 
sau thính hành ở thời Tây Hán. Đặc điểm của trường phái này là kết hợp “đạo” với “pháp”, đưa ra quan 
điểm “dạo smh pháp", đồng thời có kết hợp tư tưởng của Âm Dương gia, Nho gia, Mặc gia, Minh pia. 


Lão Tử là người sáng lập ra học phái Đạo gia. Về tên gọi của Lão Tử, từ xưa tới nay 
có nhiều cách giải thích/ pọi khác nhau. 

Sách Trang Tử gọi là Lão Đam. Sách LZ kí coi Lão Tử là vị trưởng giả cùng thời kì 
với Không Tử. Sách Sử kí - Lão Tử Hàn Phi liệt truyện miêu tả Tão Từ là Đạo gìa với hai 
cái tên là Lão [Lai Tử và Thái Sử Đam. Nhưng thco $# kí - Trọng Nì Đệ Tử liệt truyện thì 
[.ão Tử và Lão Thái Đam là hai người. [ương Khải Siêu thời cận đại thì cho rằnp, Lão 
Tử chính là Lão Thái Đam, người thời Chiến Quốc, là tác piả của sách Lão Tử. Cũng có 
học giả cho rằng, “7.4o” chính là họ hoặc thị của lão Tử, tên là Đam, vì vậy gọi là Lão 
Đam. Không ít các học giả trong giới học thuật ngày nay cho rằng lão Tử có nhiều khả 
năng sống vào giai đoạn cuối của thời Xuân Thu, sách Lão Tử là tác phẩm được viết vào 
thời Chiến Quốc. Nhưng để tìm hiểu tư tưởng của Lão Tử, chỉ có thể căn cứ vào sách 
Lão Tử. 

Tư tưởng triết học 


“Đạo” là hạt nhân của hệ thống tư tưởng của Lão Từ. Ông nói: “Đạo sinh nhất, nhất 
sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” (Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra 
ba, ba sinh vạn vật) (Chương 42), cho rằng mọi thứ đều sinh ra từ “đ¿ø”. TIiện nay, giới 
học thuật có nhiều cách lí giải khác nhau về “dạo” của Ião Tử. Có ý kiến cho rằng, 
“lao” là thực thể tỉnh thần có trước trời đất: "Đạo chỉ vi vật, duy hoảng duy hối. hốt hề 
hoảng hệ. kì trung hữm tượng: hoảng hề hốt hề, kì trong hữu vật" (Đạo là cái gì chỉ mập 
mờ, thấp thoáng; thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng; mập mờ thấp thoáng 
mà bên trong có vật) (Chương 2Ì); "vô trạng chỉ trạng, vô tượng chỉ tượng, thị vị hốt 
hoang” (cái trạng thái không có hình trạng, cái tượng không có hình tượng, thì gọi là 
thấp thoáng mập mờ) (Cung 1+2). Cái ”đaø” mập mờ thấp thoáng ở đây chính là quan 
niệm, nối cách khác là lí niệm tuyệt đối vượt cả không gian. Hay ở Chương 25 có nói: 
"lữ: vật vô thành. tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập nhì bất cai, chủ hành nhì 
bất dãi, kha đT vỉ thiên hạ mẫu” (có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên 
lặng trống không, đứng một mình mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không 
ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ). ”Ðo” ở đây cũng là bản nguyên 
của vạn vật trong thế giới có trước trời đất, là một loại tỉnh thần tuyệt đối vô hình vô 
thanh, tồn tại độc lập bên ngoài thế giới tự nhiên vĩnh viễn không thay đổi. Chương 40 
nói: “Thiên hạ vạn vát sinh vụ hữm, hữm sinh vụ vô” (Vạn vật trong thiên hạ từ "có” mà 
sinh ra; "có” lại từ "không” mà sinh ra). Sinh ra từ “vó” (không), chính là sinh ra từ 
“đạo”, "đạo”'chính là “vô”, hai phạm trù này đều là bản thể hư vô hoặc thực thể tỉnh 
thần, thể hiện một loại vũ trụ quan của chủ nghĩa duy vật khách quan. 


Một quan điểm khác thì cho rằng, về triết học “2ø” của Lão Tử không phản ánh duy 
tâm luận, bởi vì "đạo" là "hữu tượng" (có hình tượng), "hữu vật" (có vật), quan điểm 
“đạo sinh nhất" (đạo sinh ra một) trong Lão Tử cũng giống với "đạo Thủy vu nhất” (đạo 
bát đầu có từ một) tronp Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn, “nhấ!” là cách gọi chung của 
một sự vật đặc biệt đó là “đao”. Ngoài ra còn có quan điểm khác cho rằng, tư tưởng triết 
học của I.ão Tử là mâu thuẫn, vừa mang đặc điểm của chủ nghĩa duy tâm, lại vừa mang 
đặc điểm của chủ nghĩa duy vật, xét tổng thể nên quy về chủ nghĩa duy tâm khách quan. 
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Phép biện chứng chất phác 


Lão Tử cho rằng, thế giới tự nhiên và xã hội con người luôn biến động không ngừng. 
Ông quan sát thấy, mọi sự vật trong trời đất đều tồn tại hai mặt đối lập mâu thuẫn với 
nhau, như “hữu vó” (có không), “cương nhu” (cứng mềm), "cường nhược” (mạnh yếu), 
“họa phúc” (tai họa và hạnh phúc), “hưng phé” (hưng thịnh và suy yếu)... chúng đựa vào 
nhau, liên kết với nhau. Ông cho rằng, không có "hữu" thì sẽ không có "vô"; không có 
“nan” (khó) thì không có "dị" (dễ); khóng có "trường" (dài) thì không cố "đoản" (ngắn). 
Vì vậy nói “hữu vô tương sinh, nan đị tương thành, trường đoản tương hình” (có và 
không sinh ra nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau) (Cương 
2); “quý dĩ tiện ví bản, cao đĩ hạ ví cơ” (sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền) 
(Chương 39), “họa hệ phúc chỉ sở ý, phúc hề họa chỉ sở phục" (bọa là chỗ đựa của phúc, 
phúc là chỗ nấp của họa) (Chương 58), thể hiện tính đồng nhất trong hai mặt đối lập. 
Không những thế, Lão Tử còn nhận thấy rằng, hai mặt đối lập này không phải vĩnh viễn 
không thay đổi, mà chúng còn chuyển hóa sang mặt đối lập kia “Chính phục vì kỉ, thiện 
phục ví yêu” (chính có thể biến thành tà, thiện có thể trở thành ác) (Chương 58), cho 
rằng thông thường có thể trở thành bất thường, lương thiên có thể trở thành tà ác, cũ rách 
có thể trở thành mới mẻ...Nhưng Lão Tử chỉ bàn tới tính đồng nhất giữa hai mặt đối lập 
mà không nhắc tới sự đấu tranh giữa chúng. Ông nhiều lần nhấn mạnh “thánh nhán chỉ 
đạo, vì nhỉ bất tranh” (đạo của thánh nhân là không tranh giành). Vì vậy ông chế định ra 
một chuỗi nguyên tắc ứng xử của con người: “Tương dục nhược chỉ, tất cố cường chỉ. 
Tương dục phế chỉ, tất cố cử chỉ. Tương dục đoạt chỉ, tất cố đữ chỉ. Thị vị vì mình. Như 
nhược thắng cương cường" (Muốn làm vật gì yếu đi thì tất phải làm cho nó mạnh lên. 
Muốn phế bỏ cái gì thì tất phải làm cho nó hưng vượng lên. Muốn chiếm đoạt cái gì thì 
tất hãy cho đã) (Chương 36); “Bất nự hiện cố mình, bất tự thị cố chương, bất tự phạt cố 
hữu: công, bất tự căng cố trường. Phù duy bất tranh cố thiên hạ mặc năng dữ chỉ tranh” 
(Không tư thể hiện mình nên mới toả sáng; không tự cho mình là đúng nên mới nhận rõ 
phải trái; không tự tuyên dương mình nên mới có công lao; không tự để cao mình nên 
mới cao hơn người. Chỉ vì không tranh ai nên không ai có thể tranh giành với mình 
được) (Chương 22). Tư tưởng này của Lão Tử rất được bính gia và chính trị gia coi 
trọng. Mặc dù phép biện chứng sâu sắc của ông có những đóng góp vô cùng to lớn cho 
sự phát triển của tư duy triết học cổ đại, nhưng cũng có mặt hạn chế của nó. Tuy ông 
thừa nhận mâu thuẫn, song lại sợ sự đấu tranh, nhấn mạnh đến sự nhượng bộ tiêu cực, 
không dám đẩy thành phương hướng phát triển có lợi để sự vật hướng tới. 


Nhận thức luận 


Nhận thức luận của Lão Tử là loại tiên nghiệm luận duy tâm. Ông phủ nhận nguồn 
gốc nhận thức của con người có từ kinh nghiệm cảm giác: “Bất xuất hộ. trí thiên hạ; bất 
khuy đĩ, trì thiên đạo. Kì xuất đi viễn, kì trì di thiểu. Thị dĩ thánh nhân bất hành nhi trị, 
bát kiến nhỉ danh, vô vì nhì thành” (Không ra khỏi nhà mà biết đại sự của thiên hạ. 
Không nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy được đạo trời. Càng đi xa càng biết được ít. Cho 
nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên) (Chương 
47). Thco cách nhìn của ông, thông thường cái gọi là tri thức có hại đối với “đạo”, phải 
loại bỏ. Ông phản đối học tập, chủ trương thuyết ”uyệt học vô wœ (dứt học không 1o), 


nhằm đạt đến một trạng thái hồn nhiên vô trí vô thức, trở về với cảnh giới “quy chán 
- phần phác” (ườ lại với cảnh chất phác). có như vậy mới xem là đắc đạo. Ông còn công 
khai chủ trương thực hành chính sách “ngu dân” “vá ví nhí trị” (không làm mà trị dãn): 
"Cố chỉ thiện vì dạo giả, phí dĩ mình dân, tương đĩ ngu chủ. Dán chỉ nạn trí, dĩ kỉ thí da" 
(Thời xưa, người giỏi đạo trị nước thì không làm cho đàn khôn lanh cơ xảo, mà làm cho 
đân ngu đi, Dân sở dĩ khó trị, là vì nhiều mưu trí) (Chương 65). 


Quan niệm lích sử xã hội 


lão Tủ chủ trương “Tiểu quốc quả dân, sử dân hữu thập bách chủ khí nhỉ bất dụng. 
Sử đản trọng tử nhĩ bất viên tí, Tiey hữu chỉ đực, vô sở thừa chí: tav hữu giáp bình. v sở 
trăn chỉ: sử dân phục kế! thàng nhỉ dụng chi... Lắn quốc trưng vong. kẻ khuvển chỉ 
thanh tương văn, đân chí lão tứ bất tương vãng lai" (Nước nhỏ dân ít, dù có khí cụ gấp 
chục gấp tràm sức người cũng không dùng đến. Ai nấy đểu coi sự chết là hệ trong nên 
không di dâu xa. Có thuyền xe mà không ngồi, có binh khí mà không bày, [bỏ hết văn 
tựi bắt dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ... Các nước láng giếng gần gũi có thể 
trông thấy nhau, nước này nphe được tiếng pà tiếng chó của nước kia, mà nhân dàn các 
nước äy đến già đến chết cũng không qua lại với nhau) (Chương 80). Từ đô ông cho 
răng, trong xã hội như vậy người dân sẽ “cam kì thực, mĩ kì phục, an kì cứ, lạc kì Hực” 
(an thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, mặc quần áo tắm thường mà thấy đẹp. ở nhà thô sơ 
mà thấy thích, phong tục giản đơn mà lấy làm vui). Đây là loại tư tưởng phục cổ thụt lùi 
liễu Cực. 


TRANG TỪ 


Trang Từ (khoảng 369 TCN - 286 TCN). tên Chu, người 
nước Tống (nay thuộc tỉnh [là Nam). 

Về năm sinh năm mất của Trang Tử, có nhiều cách nói 
khác nhau. bài này theo quan điểm của Mã Tự Luan. Mạnh 
Từ xuất thân bần hàn, chưa từng làm quan. Tư tưởng của ông 
được phản ánh trong sách “Trang 7" 33 thiên do học trò ghí 
chép lại, “Tạp thiền", mười một thiên là do người đời sau 
thuộc học phát Trang Chu soạn ra. 


Tư tưởng chính trị xã hỏi 


Trang Tử hoàn toàn kế thừa tư tưởng chính trị xã hội của Lão Tử. Xã hội lí tưởng của 
ông là: “ÄXưn vỏ khê truy, trạch vũ châu lương, van vật quần sinh. liên thuộc kì hương. 
cấm thủ thành quán. thảo mộc toại trường. Thị cố cẩm thủ khả hệ lí nhỉ dụ, điển thước 
chỉ sào khđ phán viên nhỉ. Phụ chỉ đức chỉ thể, đồng dữ cắm thú cứ. tộc dữ vạn vật trúẲ. 
ác hỗ trị quản tứ tiểu nhân tai” (Núi không đường đi, đầm không thuyền, không cầu, 
muôn vật chung sếng, làng xóm liên tiếp nhau cùng ở với cầm thú, thân thuộc với muôn 
vật cùng chỗ, thì sao mà ta biết đến quân tử với tiểu nhân chứ) (Mđ đề). Thế giới hỗn 
độn không phân biệt người với thú vật là tư tưởng vô cùng lạc hậu. Ông xem mọi tiến bộ 
của xã hội là những tội lỗi đã phá họai bản tính nhân loại, làm mất đi trạng thái tự nhiên. 
Ông khiển trách thánh nhàn, mạnh mẽ yêu cầu căm chỉ toàn bộ nền văn minh, Ông nói; 
“Tuyệt thánh khí trí. dại dạo nãi chỉ; trịch ngọc huỷ chảu, tiểu đạo bất khởi: phần phủ 
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phá tr, nhỉ dân phác bí; phầu đấu cluết hoành. nhỉ dân bất tranh, dàn tàn thiên hạ chỉ 
thánh pháp, nhỉ dân Thúy khả dĩ laận nghị. Trạc loạn lục luật, thước tuyệt »ít sắt, tắc Sư 
Khoáng chỉ nhí, nhỉ thiên hạ Thủy nhân hàm kì thông hĩ” (Đoạn tuyệt với thánh nhân 
vứt bỏ trí tuệ, thì có thể ngăn chặn được trộm lớn; vứt bỏ ngọc ngà hủy họai châu báu, 
trộm nhỏ sẽ biến mất; đốt phù phá ấn, người dân sẽ thuần hậu chất phác; chẻ đấu bẻ cân, 
người dân sẽ không còn đấu tranh; huỷ bỏ hoàn toàn phép tắc thánh hiển, dân mới có thể 
luận bàn phải trái đúng sai. Vứt bỏ sấu luật, nung đốt hết các loại nhạc khí, bịt tai Sư 
Khoáng, thì bảo vệ được thính giác vốn có của thiên hạ) (Khử khiếp). Đây là chủ nghĩa 
tmông muội cực đoan. 

Trang Tử kịch liệt lên án giai cấp thống trị đương thời. Ông chỉ trích họ là những 
người bất nhân ham phú quý, vạch mặt bọn đại đạo (trộm lớn) trộm cả nước mà vẫn ting 
dung yên ổn ở vị trị của Nghiêu Thuấn. Ông kiên quyết không hợp tác với họ. Ông châm 
biếm sâu cay hạng người ngu xuẩn, chỉ biết chạy theo công đanh lợi lộc. Tư tưởng này 
của Trang Tử về sau được các nhà văn có tính phản kháng hưởng ứng mạnh mẽ, lấy đó 
làm vũ khí tư tưởng để phản đối xã hội hỗn loạn, phê phần những tư tưởng chính trị đen 
tối đương thời. 


Tư tưởng triết học 

Trang Tử kế thừa và phát triển tư tưởng của Lão Tử và Đạo gia, hình thành nên hệ 
thống tư tưởng triết học độc đáo của riêng mình. 

Thiên dạo quan 

Cũng giống với Lão Tử, Trang Tử coi “đo” là nguyên lí cao nhất của thế giới, nói tới 
vô vi của thiên đạo tự nhiên. Nhưng về quan hệ giữa "đạo" và "vật”, quan điểm ông lại 
không piếng Lão Tử, mà mang màu sắc của pñ/ếmn thân luận"). Trang Từ nói: "Phu 
chiêu chiều sinh vụ mình mình, liểu luân sinh vụ vô hình, tình thần sinh ví đạo, hình 
bản sinh vụ tỉnh, nhí vạn vật đĩ hình tương sinh” (Những cái sáng tô sinh ra từ đen tối, 
cái có hình thể sinh ra từ vô hình, tỉnh thần sinh ra từ đạo, hình chất sinh ra từ khí tinh 
vì. Vạn vật sinh ra được đều nhờ vào hình thể) (Trí bắc đu). Ông cho rằng, hình thể sinh 
ra từ tỉnh thần, nhưng một số loại hình tỉnh thần cá biệt lại sinh ra từ “đao” tuyệt đối. 
Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy tâm. Nhưng ông lại cho rằng, "đạo" tức là “khí”, 
”đao” là nguyên lý thống nhất của thế giới, không phải là "tạo vật giả” (chủ thể sáng tạo 
ra vật) phiêu du bên ngoài cõi trời đất, mà là nguyên nhân tồn tại bên trong tất cả các sự 
vật, vì vậy tư tưởng của ông còn mane nhân tố của phiếm thần luận. 


Nhán đao quan 


Trang Tử lấy nguyên tắc tự nhiên để phản đối "nhân vi". Ông nói: ”Ngiat mã tứ túc. 
thị vị thiên: lạc mã thủ, xuyên mã tị, thị vị nhán. Cố viết: vô đĩ nhân diệt thiên, vô đĩ cố 


(U Phiểm thân luận: một luận thuyết triết học coi “thẩn” là đồng nhất với vũ trụ hay tự nhiên. [Luận 
thuyết này cho ràng, bản thân vũ trụ mang "(ẩn tính”, hoặc hàm chức nguyên tác của “thản 1h”, "thần" 
tồn tại trong vạn vật, “fhẩu” ở đây là nội nhân của vạn vật, không mang thuộc tính của người, không tổn 
tại ngoài thế giới, mà ở trong thế giới, là nội nhân của thế giới. Thuật ngữ ”Phiêm thân luận giả" (người 
theo học thuyết Phiđm thân luận) được triết gia người Anh John Toland (1670 - 1722) sử dụng lần đầu 
tiên vào năm 1705. 


điệt mệnh. vô đĩ dắc tuần danh” (Trâu ngựa sinh ra đã có bốn chân, đó là tự nhiên; lấy 
lưới chụp đầu ngựa, lấy dây thừng xuyên mũi trâu, đó là sự tác động của con người. Vì 
vậy nói, con người đừng tác động làm huỷ họai thiên nhiên, đừng huỷ diệt bản tính của 
tự nhiên bảng những hành động có ý thức, không nên bất chấp mọi piá để đạt hư danh) 
(Thu Thủy). Ông cho rằng, Tất cả những gì thuộc về tự nhiên đều đẹp, tất cả những 
hành vi can thiệp của con người đều là không tốt. Vì vậy, con người không nên đếi 
kháng với tự nhiên bằng những hành vi có mục đích, không nên hy sinh thiên tính của tự 
nhiên để có được công danh. 
Nhận thức luận 


Về quan hé "danh thực”, cơ sở nhận thức luận của Trang Tử là chủ nghĩa tương đối. 
Các triết gia trước và cùng thời với Trang Tử thường có xu hướng nghiêng về thuyết độc 
doán luận, như Mặc Tử theo thuyết độc doán luận của kinh nghiệm luận, còn Mạnh Tử 
thì thco thuyết độc doán luận của duy lý luận. Trang TỦ phân đối độc đoán luận dưới 
bất kì hình thức nào. Ông nói, con người ăn thị bò thịt dê, con hươu thì thích ăn cỏ, qua 
thích ăn chuột, như vậy “chính” và "tà” của "vị" quyết định bởi kinh nghiệm cảm giác 
của chủ thể nhận thức. Nhưng kinh nghiệm cảm giác thì muôn hình vạn trạng, vì vậy 
"chính" hay "tà" đều không có một tiêu chuẩn khách quan nào. Kính nghiệm cảm giác 
chỉ là tương đối mà thôi, tư duy lý tính càng như vậy. Trong Tề vát luận có nói: Tôi và 
anh ý kiến khác nhau, ai đúng ai sai không những không thể do hai chúng ta phán quyết, 
mà cũng không thể do người thứ ba phán quyết. Bởi vì, người thứ ba có thể có cùng quan 
điểm với anh, hoặc có cùng quan điểm với tôi, hoặc không cùng quan điểm với cả anh 
và tôi. Vì vậy, anh tôi và anh 1a đều không thể phán quyết được điều đúng sai. Ở đây, 
Trang Tử đã lấy chủ nghĩa tương đối để phủ định tiêu chuẩn khách quan của chân lí. 

Nhưng Trang Tử khi phản đối độc doán luận, lại đi tới cực đoan. Ông cho rằng, bách 
gia chư tử "bï điệc nhất thị phí, thứ chệc nhất thị phí” (mặt này tồn tại thị và phi, mặt kia 
cũng tổn tại đúng và sai). Nguyên nhân là do "thị phi” xuất phát từ tính phiến diện của 
chủ quan. Chủ quan chịu sự hạn chế của điều kiện tồn tại trong bản thân mỗi người. 
Bách gia chư tử bị hạn chế bởi điều kiện không gian (hư), thời gian (thời) và những pò 
bó của giáo dục, dẫn tới những phiến diện chủ quan trong nhận thức, vì vậy, họ đều cho 
mình là đúng, người khác là sai. Những tranh luận xung quanh "thị phí" đã bóp méo tính 
toàn diện của "đạo", vì vậy "thị phí” là không thể phân biệt rõ được. Ông còn cho rằng, 
muốn thực sự phá vỡ tất cả những hạn chế và bó buộc, xét theo quan điểm của “4o”, thì 
"thị phi", "mặt này mặt kia" hay "vật và ta” đều là giống nhau. Trang Tử đã nhấn mạnh 
một cách phiến điện tư tưởng “vạw vậi nhất rể” (mọi vật đều như nhau/piống nhau), 
nhưng cũng mang nhân tố hợp lý khi yêu cầu khắc phục tính hạn chế của chủ quan. 


Trang Tử phát triển #ên nghiệm luận của Lão Tử thành bất khả trí luận. Ông nói: “Vô 
hình gid, số chỉ sở bất năng phân đã. bất khả vì giả, số chỉ sở bất năng cùng dã. Kha dĩ 
ngôn luận giả, vật chỉ thô dã, khả dĩ ý chí giả, vật chỉ tình dã. Ngôn chỉ sở bất năng 
luận. ý chỉ sở bất năng sát chí giả. bất kì tỉnh thô yên” (Những sự vật không có hình thể, 
thì không thể mổ xẻ phân tích bằng phưởng pháp tính toán số lượng. Những vật không 
thể khoanh vùng phạm vi, càng không thể tính toán một cách tỉ mỉ số lượng được. 
Những thứ có thể dùng ngôn ngữ để bàn luận, chỉ là biểu hiện nông sâu bể ngoài của sự 
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vật mà thôi. Những thứ có thể truyền đạt được bằng tâm ý, thì mới là thực chất nội tại 
tỉnh tế của sự vật. Còn những thứ mà ngôn ngữ không thể bàn tới, tâm ý không thể 
truyền đạt nổi, thì không cồn bị giới hạn tronp phạm vi của tỉnh tế hay thô thiển nữa) 
(Thu Thủy). Trang Tử cho rằng, “đạo” là vô hình, không thể biểu đạt, phân giải bằng số 
lượng được; “đo” là vô hạn, không thể đo đếm cùng tận bằng số lượng được. Vì vậy, 
“đao” không thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ hay nắm bắt bằng những khái niệm. Ông 
cho rằng, không thể lấy những sinh mệnh hữu hạn để tìm kiếm những tri thức vô hạn. 
Mặc dù thuyết bấi khá rrí luận của Trang Tủ là sai lâm, nhưng việc ông chỉ ra được 
những mâu thuần trong tư duy lôgíc, kích thích mọi người tư duy thì có ý nehĩa tích cực. 
Tư tưởng triết học của Trang Tử lấy chủ nghĩa tương đối làm cơ sở cho nhận thức 
luận, vì vậy không tránh khỏi dẫn tới duy râm luận và bất khả ¡trí luận. Nhưng nó đã phá 
vỡ những rào cản của độc đoán luận đối với con người, trở thành một mất xích không 
thể thiếu trong quá trình phát triển của phép biện chứng trong triết học Trung Quốc. 
Nhưng xét từ góc độ thực tiễn, chủ nghĩa tương đối của Trang Tử cũng có hai mặt: một 
mặt, phê phán nền chính trị đương thời đó là mặt tích cực; nhưng mặt khác, nó lại có thể 
trở thành một công cụ để biện hộ cho những hành vi tội ác. 


1.3. Mặc gia: Đây cũng là một học phái quan trọng trong thời Chiến Quốc, do người 
sáng lập tên Mặc Địch nên gọi là Mặc gia, được chia làm hai phái là Tiền Mặc gia và 
Iiậu Mặc gia. Tiền Mặc gia chỉ học phái do Mặc Địch khi còn sống sáng lập, Hiạu Mặc 
gia chỉ học phái do học trò của Mặc Địch sáng lập ra sau khi Mặc Địch chết. Tư tưởng 
của Mặc gia được thể hiện tronp cuốn Mặc Tử. 


Sau đây xin giới thiệu người sáng lập, đại diện tiêu biểu nhất của Mặc gia: Mặc Tủ. 
MẶC TỬ 


Mặc Từ, tên Địch, người sáng lập ra học phái Mặc gia. 
Về năm sinh năm mất của ông, các học giả thời cận đại 
của Trung Quốc cho rằng ông sinh khoảng năm 476 TCN, 
mất năm 390 TCN, ở đây xin thco quan điểm này. Về nơi 
sinh của Mặc Tử nay còn nhiều tranh cãi, Sứ kí - Mạnh 
Tuân liệt truyện nói Ông là đại phu nước Tống, L thị 
Xuân Thu — Đương nhiễm cho rằng ông là người nước Lỗ, 
cũng có quan điểm cho rằng ông vốn là người nước Tống 
sau đó đến sống ở nước LÃ. 


Mặc Tử xuất thân thấp hèn, ông tự xưng mình là "tiện 
nhân”, từng làm thợ mộc, về sau đến các nước làm nghề 
đạy học. lọc trò của ông rất đông, có tổ chức chặt chẽ, phần lớn xuất thân từ tầng lớp 
thấp trong xã hội. Sách Mặc Tử không phải do ông tự viết ra, mà đo học trò của ông biên 
tập lại. 


Tư tưởng chính trị 


4“ 


Mặc Tử đưa ra các chủ trương “kiêm ái”, "phí công", “thượng hiển”. "tiết dụng”. "tiết 
táng”, "phi nhạc". "Kiêm dĩ dịch biệt" là hạt nhân trong tư tưởng chính trị xã hội của 


Mặc Tử, “phi cóng” là cương lĩnh hành động. Ông cho rằng, chỉ cần mọi người ”kiém 
tương ái, giao tương lợi” (cùng yêu thương nhau, qua lại có lợi cho nhau), thì trong xã 
hội sẽ không còn cảnh kẻ mạnh ức hiếp người yếu, kẻ sang coi thường người hèn, người 
trí tuệ lừa pạt người ngu đần, giữa các nước sẽ không còn chiến tranh thôn tính lẫn nhau. 
Ông phê phán kịch liệt giai cấp thống trị phát động các cuộc chiến tranh đem lại tai họa 
và thói xa hoa trong lễ tục hàng ngày của chúng, chủ trương, “phí công” (phản đối đánh 
nhau) và “tiế? dựng” (tiết kiệm). 


Về nguyên tắc dùng người, ông chủ trương "(hượng hiển” (tôn hiển): "Quan vô 
thường quý, dân vô thường tiện. Hữu năng tắc cử chỉ, vô năng tắc hạ chỉ" (Quan không 
giầu sang cả đời, dân không nphèo hèn mãi mãi, ai có tài năng thì đề cử họ, ai không có 
tài năng thì hạ họ xuống) (Thượng hiền). Ông còn chủ trương từ thiên tử, vua các nước 
chư hầu cho đến quan các cấp đều phải qua lựa chọn người hiển đảm nhận, nhưng dân 
phải biết phục tùng vua. Ông phản đối chế độ thế tập của bọn quý tộc chủ nô. Cái gọi là 
“thượng đông” chủ yếu là để thống nhất tư tưởng, thống nhất chính lệnh. Từ “/hượng 
hiền”, người dân từng đi lên, cuối cùng trăm họ trone thiên hạ đều lên ngang đồng với 
thiên tử, mà thiên tử phải phục tùng ý chí của trời. Chủ trương này của óng phản ánh 
nguyện vọng tham gia chính quyển của những người tiểu thủ công nghiệp, về khách 
quan cũng có tác dụng bảo vệ sự thống trị của chế độ phong kiến. 

Xuất phát từ việc tiêu dùng của xã hội, Mặc Tủ phê phán Nho gia để tang lâu, việc 
chôn cất quá tốn kém và lễ nhạc quá phiển phức lòe loẹt bể ngoài. Ông cho rằng âm nhạc 
là một thứ xa xi lãng phí, vô ích, có hại cho xã hội, vì vậy nên “#6! táng”, “phủ nhạc”. 


Tư tưởng (triết học 


Cống hiến lớn của tư tưởng triết học Mạc TỦ là "hận thức luận. Nhận thức luận của 
Mặc Tử thuộc kinh nghiệm luận chủ nghĩa duy vật. Ông coi kinh nghiệm cảm piác trực 
tiếp là nguồn gốc duy nhất của nhận thức “văn chỉ kiến chỉ, tắc tất đĩ vị hữu, mặc văn 
mặc kiến, tắc tất đĩ vị vô” (điều ta nghc, điều ta thấy, thì tất là có. Điều ta không nghe, 
điều ta không thấy, thì tất là không có) (Minh quỷ). Ông cho rằng, phán đoán cái "hữu" 
(có) và "vô" (không) của sự vật không thể dựa vào nhận xét của bất kì cá nhân nào, mà 
phải căn cứ vào những gì mọi người cùng nhìn thấy, cùng nghe thấy. 


Xuất phát từ kinh nghiệm luận chủ nghĩa duy vật chất phác, Mặc Tử đưa ra ba tiêu 
chuẩn kiểm nghiệm "chân ngụy" của nhận thức: "thượng bản chỉ vụ cổ giả thánh vương 
chỉ sự...hạ nguyên sát bách tính nhĩ mục chỉ thực... phế (pha) đĩ vỉ hình chính. quan kỉ 
trưng quốc gia bách tính nhán dân chỉ lợi” (Gốc trên là việc của thánh vương xưa, khảo 
sát những phi chép của lịch sử về quá khứ, tức kinh nghiệm gián tiếp. Nguyên dưới là 
xcm xết thực trạng tai nphe mắt thấy, lấy kinh nghiệm trực tiếp của quảng đại quần 
chúng làm căn cứ. Công bố những chính sách, những luật xử tội, xem có phù hợp với lợi 
ích quốc gia, của nhân dân trăm họ không) (Phí mệnh). Mặc Tử đã kết hợp “sự”, "thực” 
và "lợi", lấy kinh nghiệm gián tiếp và trực tiếp, hiệu quả xã hội làm thước đo, loại bỏ 
thành kiến chủ quan của cá nhân, phủ định tiên nghiệm luận của chủ nghĩa duy tâm. 

Về quan hệ giữa “đanh” và “thực”, Mặc Tử đưa ra mệnh đề "phi đï kì danh dã, đĩ kì 


thủ dã” (năm danh cho thực), cho rằnp không phải lấy “đanh” để chứng cho ”tực”, mà 
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là lấy “thực” để chứng cho "anh", "danh" phải phù hợp với ”(hc”. Tuy nhiên, nhận 
thức luận của Mặc Tử cũng có rất nhiều hạn chế, ông đã coi thường Vai trò của nhận 
thức lí tính, cường điệu một cách phiến điện tính chân thực của kinh nghiệm cảm giác, 
thường lấy những điều lưu truyền sai lầm cùng với những ảo giác làm chân lý. Do sách 
cổ chép có quỷ, trone xã hội cũng có người nói đã thấy quỷ, ông bèn nhận rằng quỷ thần 
là có thật. Đó là những kết luận hết sức hoang đường, phản ánh bản tính hẹp hỏi của 
những npười sản xuất nhỏ. 

Thế giới quan của Mặc Tử tồn tại những mâu thuẫn nội tại vô cùng sâu sác. Một mặt 
ông nhãn mạnh “phí mệnh", "thượng lực”, cho rằng quyết định số phận của con người 
không phải ở “mệnh” mà ở “lực”. Ông khẳng định, vai trò của “nhân lực” trong đời sống 
sinh hoạt và quá trình cải tạo tự nhiên, thể hiện mong muốn thoát khỏi sự trói buộc của 
tư tưởng "thiên mệnh" của những người dân lao động. Mặt khác, Mặc Tử lại khẳng định 
vai trò của "thiên chí" và "quỷ". Ông coi "trời" là vị thân nhân cách có ý chí, cho ràng 
những người thuận theo ý trời thì sẽ được thưởng, kẻ nào phản lại ý trời sẽ bị chịu hình 
phạt. Theo ông, “kiêm trương ái, giáo tương lợi” là thuận theo ý trời, “biệt tương ác, giao 
tương tặc” (khác nhau đối xử không tốt với nhau, làm hại nhau) là phản lại ý trời. Mặc 
Tử một đời chủ trương “ái đân” (yêu dân), "lợi đân” (ầm lợi cho dân), đây là mặt tiến 
bộ của ông; nhưng ông lại không dám đấu tranh chính diện với kẻ thống trị, lợi dụng 
quyền uy của trời và quý thần để thuyết phục họ làm việc thiện, thể hiện sự yếu đuối và 
sự mâu thuẫn trong tư tưởng của những người sản xuất nhỏ. 

Tư tưởng lôgíc 

Mặc gia đã có những cống hiến nổi bật về trong lĩnh vực lôgíc học. Mặc Tử là một 
trong những người đặt nền móng quan trọng cho tư tưởng lôgíc cổ đại Trung Quốc. Mặc 
Tử là người đầu tiên đưa ra tư tưởng “anh thực” phải phù hợp với nhau và cũng là người 
đầu tiên trong lịch sử lôpíc học của Trung Quốc đưa ra các khái niệm lôgíc "biện", 
“loại”, "cố"... Mạc dù, "biện" của Mặc Tử chỉ chung kỹ thuật biện luận, nhưng nó được 
xây dựng trên cơ sở của ”/rí loại” (chủng loại của sự vật) và “minh cố” (căn cứ, lý do), vì 
vậy thuộc phạm trù của loại suy và luận chứng lôgíc. 

Học phái Mặc gia và Nho gia là hai học phái ngang nhau về thế, đối nghịch nhau vẻ 
lực trong thời Chiến Quốc. Nhưng Mặc gia màu sắc tôn piáo ngày càng đậm nét. Từ đời 
Hán về sau, Mặc gia ngầy càng suy vi. 

1.4. Pháp gia: là một học phát quan trọng trong thời kỳ Chiến Quốc với tư tưởng hạt 
nhân là "pháp trị”. Những người sáng lập ra học phái này trên thực tế chính là các nhà tư 
tưởng lí Khôi (khoảng 455 TƠN - 395 TCN), Ngô Khởi (2? - 387 TCN), Thương UƯởng 
(khoang 390 TCN - 338 TCN), Thận Đáo (khoảng 395 TÊN - 315 TCN), Thân Bất Tiại 
(khoảng 385 TCN - 337 TCN)... Hàn Phi cuối thời Chiến Quốc là người tập đại thành tư 
tưởng của Pháp gia. Ông đã xây dựng nên lí luận pháp trị và hệ thống triết học chủ nghĩa 
duy vật chất phác một cách hoàn chỉnh. 

Đưới đây xin trình bày tư tưởng của người đại diện tiêu biểu cho học phái lPháp g1a: 
Hàn Phi 


é 


HẢN PHI 


Hàn Phì (khoang 280 TCN ~ 333 TCN], xuất thân từ 
giai cñnp quý tộc nước liàn, bạn học của [ý Tư, đại thần 
nước Tần, cùng là môn ha của Tuần Tử, [làn Phi từng nhiều 
lăn dang thư lên Hàn Vượng, chủ trương biển pháp, nhưng 
đu không được dùng. Sau đó, tác nhẩm của ông truyền đến 
nước Tần, rất dược Tần Vương [Doanh Chính ngợi ca. Năm 
333 TCN, ông di sử san Tần, nhưng bị L.ý Tư hãm hại mà 
phải vào tù, sau đó ông uống thuốc độc tự vẫn. Tìr tường 
của ông thể hiện trone cuốn /làn Phi Tử. 


Tư tưởng chính trị 


lần Phi kể thừa “mưnh pháp” của Thương Ường, “dụng 
thuật” của Thân Bất Liai. “nhiệm thế” của Thần Đáo, kết hợp bà thứ đề lai thành một thể, 
Ông nhận thức râng. trị quốc phải có pháp lệnh rõ rằng. người nàm giữ pháp luật tất phải 
nghiêm minh. không phần biệt kẻ sang người hèn. Ông yếu cầu trọng hình mà ít thướng, 
bởi vì hình phấp so với nhân nghĩa khiến cho con người ít phạm sai lắm hơn. Cái gọi là 
“thuật” chỉ quyền thuật của vua khếng chế bắt quần thần phục tùng, biết người và giỏi 
dũng người, dùng những thủ đoạn đặc vụ để giám sất hoạt động của các đại thần. Cái 
gọi là “hé” là chỉ địa vị, quyền thế của vua. Hàn Phi cho rằng, vua phải nắm chặt không 
buông lơi quyền lực. Nhưng việc sùng bái quyền lực quá mức sẽ đẫn đến một nền chính 
trị độc tài chuyên chẽ. 

Tư tưởng triết học 


Phạm trù cáo nhất trong tư tưởng triết học của [làn Phi là “2ø”. Lần Phi lý giải 
“dạo” của l.ão Tử là quy luật khách quan tổn tại trong vạn vật. “/)w¿” trong hè thống 
triết học của Lão Tử là thực thể cao nhất “yên thiên thiên địa” (có trước trời đấu), llàn 
IPhi đã tiến hành cải tạo “đo” của lão Tử, khiến nó mang thêm nội dune của vật chất 
khách quan. Ông nói: “Đạo giả, vạn vật chỉ sở nhiền dã, vạn lí chỉ sở kẻ dã" (Đạo là cái 
khiển cho vạn vặt phải như vậy, là cái mà vạn lí lưu lại trong đồ) (Giải 1ãa). Ông cho 
ràng, “dạo" là căn cứ để trời đất, vạn vật sinh ra và phát triển, nó còn thể hiện ngay trang 
các sự vật, quy định bến mùu của tự nhiên và xâ hội con người, là quy luật khách quan 
thể hiện trong quá trình sinh ra, phát triển và mất đi của sự vật khách quan. [làn [Phi chủ 
trươnh cun npười làm việc phải tuần theo quy luật khách quan. Nhưng đồng thời ông 
cũng kháng định vai trà nàng độne chủ quan của con người. Ông cho rằng. mọi sự sinh 
trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên là không đúng, phải biết làm ra và sử dung 
công cụ để cải tạo tự nhiên, nhằm mục đích phục vụ đời sống con người. Từ đó, ông 
phản đối tư tưởng mẽ tín thiên mệnh quỷ thần, cho rằng quá chìm đảm trong sự mẻ tín 
của tôn giáo sẽ dẫn tới mất nước. Điều này thể hiện tình thần vô thần luận đáng quý. 


Nhan thức luận 


Làn Phi kế thừa nhận thức luận duy vật của Tuân Tử, phản đối quan điểm “tiền thức” 
của thuyết tiên nghiệm luận duy tâm. Ông nói: “Tiên vật hành. tiên lí động. chỉ vị tiến 
thức. Tiên thức thức giả. võ duyên nhỉ lãng ý độ đã” (Lành động có trước vật. đông trước 
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lí, đó gọi là tiền thức. Tiền thức là sự phỏng đoán vu vơ không có liên hệ gì với sự vật) 
(Dụ lão). Ông cho rằng, “Nhân dã giá. thừa vu thiên mình dĩ thị, kì vụ thiên thông dĩ 
thính, thác vụ thiên trí đĩ tư lr” (Con người dựa vào cơ quan cảm giác và cơ quan 1ư duy 
trời phú cho để nhận thức sự vật, phản ánh đối tượng khách quan) (G¿ả¡ !ấo). Những kết 
luận đưa ra trước khi sự vật sinh ra hay sự việc xảy ra dựa vào sự suy đoán chủ quan là 
không có căn cứ. 

Mội cống hiến của Hàn Phi trong nhận thức luận chính là phép "tham nghiệm"). Ông 
cho rảng, muốn biết ngôn từ/ lời nói của con người có đáng tin cậy hay không, quan điểm 
có chính xác không, phải dựa nghiệm chứng thông qua tình hình thực tế và những biện 
pháp phân tích so sánh. Thco Hàn Phi, một học thuyết nếu không qua sự kiểm tra của 
“tham nghiệm” để khẳng định, thì sẽ là ngu muội; học thuyết nào mà không thể kháng 
định được, lại được dùng làm căn cứ của hành động, thì kết quả chắc chắn là sai lầm. 

Quan diểm lịch sử xã hội 

Quan điểm lịch sử xã hội của Hàn Phi có hai đặc điểm nổi bật: L) Kháng định sự tiến 
hóa của xã hội, chú trọng hiện thực đương thời, phản đối chủ nghĩa phục cổ cho rằng 
"xưa phải nay quấy" của Nho, Mặc. Ông chia lịch sử xã hội thành các giai đoạn "thượng 
cổ chi thế”, "trung cổ chỉ thế”, "cạn cổ chi thế” và "đương kim chỉ thế”, cho rằng những 
sự việc phù hợp với giai đoạn lịch sử này chưa hẳn đã phù hợp với giai đoạn lịch sử 
khác. Ông rất coi trọng vai trò của nhân tố vật chất trone sự phát triển của lịch sử xã hội, 
cho rằng những biến đổi trong xã hội đều quyết định bởi quan hệ tỉ lệ giữa nhân tố dân 
số và của cải vật chất. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số nhanh hơn tốc độ tãng trưởng của 
1ư liệu sinh hoạt, người đông của cải ít sẽ là nguyên nhàn dẫn tới những mâu thuẫn và 
bất ồn trong. xã hội. 

Tư tưởng luân lí 

Iần Phi phát triển thuyếf tính ác của Tuân Tử, cho rằng bản tính của con người là "lợi 
kỷ", đều vì lợi ích của bản thân, quan hệ giữa người với người là quan hệ lợi dụng lẫn 
nhau, hoàn toàn không có khái niệm đạo đức "nhân” (người) hay "tặc” (thiện hoặc ác), 
không mang giá trị đạo đức. Từ đó, ông bóc trần sư giả tạo trong tư tưởng đạo đức nhân 
nghĩa của Nho gia. Ông cho rằng trong thời đại cạnh tranh, nhân nghĩa chỉ có hại cho trị 
quốc mà thôi. Từ đó, ông lấy “pháp” đối lập lại với “đ/c”, chủ trương trị quốc bằng 
"pháp" chứ không phải bằng "đức”, để cao “đï pháp vị giáo” (lấy pháp để giáo dục), phủ 
định vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. 


2. Triết học Hớn Ngụy Lục triều 
2.1. Triết học Lướng Hán 


Triết học Lưỡng Hán phát triển trên cơ sở triết học của Chư tử thời Tiên Tần. Thời kỳ 
này xuất hiện nhiều cuộc đối đầu và đấu tranh giữa Nho Pháp hay Nho Đạo. Trong nội 
bộ Nho học xuất hiện cuộc tranh chấp giữa Kinh học kim văn và Kinh học cổ văn, có 


(1) Phép "ưu nghiệm”: là một thuật ngữ của triết học Tiên Tần. Hàn Phi dùng để kiểm nghiệm tính 
chính xác của nhận thức. “7hzm” là sơ sánh, ”aghiệm” là nghiệm chứng. “Thư nhiệm” là thông qua 
khảo sát so sánh tiến hành nghiệm chứng đối với nhận thức. Trước Hàn Phú, thuật ngữ này đã xuất luện. 


ảnh hưởng quan trọng đổi với sự phát triển của triết học Lưỡng Hán. Thời Đồng llán, 
Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, 13ao giáo ra đời, trong thời eian dài có ảnh 
hưởng rất sâu sñc đối với tư tưởng triết học 'Trung Quốc. Thời kỳ này, có hai trận tuyến 
tư tưởng triết học lớn: chủ nghĩa duy tâm với đại diện là Đồng Trọng Thư và chủ nghĩa 
duy tầm với đại diện là Vương Sung. 


ĐÔNG TRỌNG 'FHƯ 


Đồng Trọng Thư (!79 ƒCN - 104 TCN), người Quảng 
Xuyên (nay thuộc Lĩnh [là Bắc). Thời vua Cảnh Đế, ông thị đễ 
Bác sĩ làm quan Thái trung đại phu ở Giang Đỏ. Thời vua Vũ 
Để, ông đưa ra kiến nghị "Bài truất bách gia, độc tôn Nho 
thuật " và được Vũ Đế chấp nhận. Từ đồ về sau, tư tưởng Nho 
gia cơ bán đã chiếm vị trí chú đạo trong xã hội phong kiến 
Trung Quốc trên 2000 nam. Cuối đời, ông vẻ nhà dạy học, 
Sinh thời ông có rất nhiều trước tác, nhưng nay chỉ còn lưu 
giữ được Xuẩn thự phốn lộ và hai tắc nhầm được chép trong 
Toàn liún vấn. 


'Tư tưởng chính trị xã hội và lịch sử quan 


tổng Trong Thư cho rằng, lịch sử phát triển theo quy luật của thuyết “7a thống 
A&:k rác bạch". Mỗi triểu đại là đại điện cho một mầu sắc: Nhà [la thuộc màu đen (hắc), 
nhà Thương thuộc mầu trắng (hạch), nhà Chu thuộc màu đỏ (xích), đến đời Hián lại quay 
về màu đen, cứ như vảy tuần hoàn mãi mãi. Mỗi vị vua mới lên đều phải thay đổi các 
loại hình thức cụ thể như ngày chính sóc (mồng 1 tháng piêng) hay màu sắc y phục hàng 
ngày theo thuyết 74m (ống, nhưng nguyên lắc căn bản của xã hội phong kiến thì không 
thể thay đổi. Tư tưởng siêu hình học “Thiên hái biến, dạo điệc bất biển" (Trời không 
thay đổi thì đạo cũng không thay đổi) nổi tiếng của ông có ảnh hưởng vô cùng lớn đối 
với các nhà tư tưởng Trung Quốc đời sau, trở thành một thứ gông cùm giáo điều bảo vệ 
tư tưởng “cương thường mình giáo” của chế độ phong kiến Trung Quốc, cản trở sự phát 
triển của xã hội. 

Thời đại mà Đồng Trọng Thư sống, tình trạng thôn tính đất đai võ cùng nghiêm 
trọng, mâu thuẫn giai cấp ngày càng căng thẳng. Quan liêu, quý tộc, vương hầu đựa vào 
đặc quyển phong kiến của mình, đã tiến hành cướp đoạt ruộng đất với quy mô lớn. 
Trước Linh hình này, Đồng Trọng Thư chủ trương giảm nhẹ sự án bức và bóc lột đối với 
nông dân, Liết kiệm dân lực, bảo đàm nông thời, để làm dịu mâu thuần piai cấp, thúc đẩy 
phát triển sản xuất xã hội, củng cố sự thống trị của nhà nước phong kiến. Những chủ 
trương này của ông có ý nghĩa tích cực trong thời đại bấy giờ. 

Tư tưởng triết học 

Đồng Trọng Thư dựa vào Công Dương Xuân Thu, kết hợp “thiên dạo quan tôn giáo” 
cúa nhà Chu với học thuyết “Âm Dương, Ngũ Hành”, hấp thu tư tưởng của Pháp, Đạo, 
Âm Dương gia, xây dựng nên một hệ thống tư tưởng mới, trở thành hệ thống triết học 
của giai cấp thống trị nhà Hán. 
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Học thuyết "thiên" (trờ)- 


Trong hệ thống triết học của Đồng Trọng Thư, ”rhiên” (trời) là phạm trù cao nhất, 
chủ yếu chỉ trời của thần lính, tức thần nhân cách có thể chi phối vận mệnh con người có 
ý chí, tri giác trong thần học tôn giáo đời Chu. Ông coi đạo đức là thuộc tính thiên phú, 
khiến nó trở nên thần bí hóa, luan lí hóa. 

Đồng Trọng Thư hấp thu tư tưởng “âm đương ngũ hành”, xây dựng nên bản đồ của vũ 
trụ. Ông nói: ”? hiên địa chỉ khí. hợp nhỉ ví nhất, phán ví âm dương, phân vì tứ thời. liệt 
vỉ 0gí hành” (Khí trong trời đất, hợp thành một thể thống nhất, rồi lại chìa thành âm 
đương, tách ra bốn mùa, bày thành ngũ hành) (Xuán thụ phồn lộ - Ngũ hành tương 
si), cho rằng âm đương bốn mùa, ngũ hành đều sinh ra từ khí, những chuyển biển của 
sấm, chớp, mưa, sương, tuyết của trời đều là kết quả tác động qua lại của hai khí am 
dương, Ông cho rằng trời thuộc dương không thuộc âm, yêu đức không yêu hình. Ông 
còn khoác lên "thiên thể” thuộc tính của "đức", các hiện tượng tự nhiên trở thành những 
hoạt động có ý thức, có raục đích của "thần”, thậm chí nhật nguyệt tĩnh tú, mưa gió 
sương tuyết cũng biến thành tình cảm của trời hay sự thể hiện của ý thức. 

Thuyết "thiên nhân cảm ứng" 


Tư tưởng triết học của Đồng Trọng Thư chủ yếu chú trọng giải quyết quan hệ giữa 
trời và người. Ông nghiêng về mối quan hệ giữa "0 nhiên” và "tỉnh thần”, tạo nên một 
hệ thống chủ nghĩa duy tâm với hạt nhân là thuyết “thiên nhân cảm ứng”. 

Thuyết “thiên nhân cảm tíng” có hai đặc điểm chính: 1) Thuyết “4i 4; khiển cáo” của 
thân học. Ông cho rằng, “Quốc gia tương hữm thất đạo chỉ bại. nhỉ thiên nãi tiền xuất tai 
hại dĩ khiển cáo chỉ, bất chỉ tự tỉnh, hựu xuất quái đị dĩ cảnh thích chỉ, thượng bất chỉ 
biển. nhỉ thường bại nãi chí” (Nước sẽ có ngày thất bại đo mất đạo, trời sẽ lạo ra thiên 
tai để cảnh báo, nếu không tự biết sẽ tạo những hiện tượng khác thường để cảnh cáo, nếu 
vân không thay đổi sửa chữa sẽ dẫn tới thất bại diệt vong) (Đi sách). Những hiện tượng 
thiên tai, dị thường chính là sự bảo vệ, quan tâm của trời đối với bậc quân vương. 
2) Thuyết ”f hiên nhân đông loại”, "Thiên nhân tương phó”: Ông cho ràng, “thiên hữu 
âm dương. nhân điệc hiữu âm dương, thiên địa chỉ âm khí khởi, nhỉ nhàn chỉ âm khí ứng 
chỉ nhỉ khởi. Nhân chỉ âm khí khởi, nhỉ thiên địa chỉ âm khí điệc nghỉ ứng chỉ nhỉ khởi, 
kì dạo nhất đã” (trời có âm đương, con người cũng có âm dương, khí ầm sinh ra từ trời 
đất, khí âm trong con người cũng theo đó mà ra. Khí âm sinh ra từ người, khí âm trong 
trời đất cũng thích ứng theo mà có, đó là cái đạo đồng nhất) (Xuân !hu phồn lô - Đồng 
loại nương chiến). 

Thuyết "thiên nhân cảm ứng” mang đậm màu sắc thần bí, ngăn cản con người hiểu 
một cách đúng đắn các hiện tượng và quy luật của tự nhiền cũng như xã hội. 

Học thuyết luân lí 

Đồng Trọng Thư đã khái quát tư tưởng luân lí của Nho gia Tiên Tần, xây dựng nên 
một hệ thống tư tưởng luân lí tương đối hệ thống với hạt nhân là thuyết ”!2m cương, ngĩ 
thường” và đựa trên cơ sở lí luận của thuyết “thiên nhân cẩm ứng” và thuyết "âm dương 
ngĩ hành”. 


Đống Trọng Thư cho rằng, “đựo đi” là biểu hiện của “(hiến ý”, “thiên chí”, nói: 
“dương quý mà âm tiện, thiên chỉ chế dã" (dương là quý còn âm là hèn, điều này do trời 
quy định), “Quân thần phi tử phít phụ chỉ nghĩa. giai thủ chự âm dương chỉ dạo. Quản 
ví dương, thần vĩ âm, phụ Yi dương, tứ vì âm, phú vì dương, thê ví âm” (Cái đạo nghĩa 
vua tôi cha con vợ chồng đều lấy từ đạo của âm dương. Vua là đương, tôi là âm; cha là 
dương, con là âm; chồng là dương, vợ là am). Xuất phát từ mưc đích luận thần học của 
thuyết “thiền nhân cẩm ứng", Đồng Trọng Thư biến nhản tíní: thành một tư chất chịu sự 
chi phối của trời, cho rằng hán tính bao pồm hai mặt ”?4/” và “tình”. Biểu hiện bên 
ngoài của “íuh” “nhán” (người), có thể sinh ra “đuện”; biểu hiện bên ngoài của “rìiuh” là 
tham, có thể sinh ra “ác”. Vì vậy, phải lấy “in” để khống chế “tình”. Nhản tính mặc dù 
có thể sinh ra phẩm chất “biện”, nhưng chỉ là có khả nãng thôi, chỉ khi nào có được sự 
giáo dục về đạo đức của "thánh nhân”, thì mới có thể “/biện” được. Ông kế thừa quan 


~. 


điểm “nghĩa lợi” của Không Mạnh, khẳng định “#phĩ4” nặng hơn “lợi”. 


Tư tưởng luân lí trên đây của Đồng Trọng Thư phản ánh nhu cầu khách quan muốn 
tăng cường quân quyền, củng cố nền thống trị tập quyền trung ương phong kiến. Tư 
tưởng "chính quyền, tộc quyền, thần quyền, phu quyền” của ông là bốn sợi dây trói buộc 
tinh thần của người dân Trung Quốc, đem lại mối tai họa to lớn cho người dân Trung 
Quốc trong mấy nghìn năm xã hội phong kiến. 

Thời đại của Đồng Trọng Thư là piai đoạn giai cấp địa chủ đang lên và chế độ phong. 
kiến ngày càng phát triển. Tư tưởng triết học của ông đã thích ứng với nhu cầu phát triển 
của xã hội piai đoạn này. Ông đã thần học hóa Nho học, biến nó trở thành căn cứ lí lưận 
quan trọng cho chế độ phong kiến lúc bấy giờ. Vì vậy ông được coi là bậc Đại Nho, trở 
thành nhà lí luận lớn của đời Hán và cả chế độ phong kiến Trung Quốc. 


VƯƠNG SUNG 


Vương Sung (27 - khoảng 97), tự Trọng Nhiệm, người đất Thượng Ngu (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang). Ông xuất thân cô môn thế tộc, từng giữ chức quan nhỏ, nhưng không 
bao lâu thì từ quan về nhà chuyên lo viết sách. Cuối đời cũng sống trong cảnh bần hàn. 
Cuốn Tuấn Ilành tập trung tư tưởng triết học duy vật chủ nghĩa của ông. 


Thiên đạo quan và vô thần luận 


Vương Sung lấy cơ sở "nguyên khí”, xây dựng nên hệ thống triết học duy vật chủ 
nghĩa tương đối hoàn chỉnh. Ông lấy trời đất để giải thích thế giới tự nhiên trong vũ trụ, 
đưa trời trở về với tự nhiên, cho rằng giữa trời và đất tràn ngập nguyên khí, và nguyên 
khí sinh ra vạn vật. Quá trình này là quá trình vô vi của tự nhiên. Vương Sung phát triển 
tư tưởng “vô vị / nhiên” của Hoàng Lão học, phủ định thuyết “tên nhân cảm ứng”. 


Về quan hệ giữa "tinh thân” và “vật chất", Vương Sung cho rằng vật chất (hình thể) 
có trước tinh thần, tính thần sinh ra từ vật chất, tỉnh thần của con người không thể tồn tại 
mà không có hình thể. Ông hoàn toàn phủ định linh hồn là bất diệt, phủ định người sau 
khi chết sẽ thành quỷ, cho rằng người và vạn vật đều do nguyên khí sinh ra. Ông chỉ ra 
rằng, người và vật khác nhau ở chỗ, người có tinh thần có trí tuệ. Tĩnh thần là ”tín§ khí” 
phát ra từ trong cơ thể con người, "tĩnh khí” phụ thuộc vào huyết mạch, nên gọi là 
"huyết khí”. Tình thần còn phụ thuộc vào kết cấu sinh lí của con người, sau khi con 
người chết đi cơ cấu sinh lí bị phá vỡ, tinh thần cũng theo đó mà tan biến. 
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Vương Sung với vũ khí là vô thần luận của chủ nghĩa duy vật, phủ định sự tồn tại của 
quỷ thần, phê phán các thuyết hoan đường của thần học sấm vĩ. Thời đó, các nhà sấm 
vĩ học để tuyên truyền chủ thuyết thần thánh hóa quân quyên, đã tạo ra những lời đồn 
hoang đường như thuyết điểm lành. Vương Sung cực lực phê phán chủ thuyết trên, cho 
rằng điều này đi ngược lại với nguyên tắc vô vi của tự nhiên, cái gọi là điểm lành chỉ là 
ngẫu nhiên mà thôi. Ngoài ra, ông còn phản đối mạnh mẽ thuyết "khiển cáo”, cho rằng 
các hiện tượng thiên tai hoàn toàn là do những thay đổi của thế giới tự nhiên gây ra, 
không có quan hệ gì với sự tốt xấu của nền chính trị xã hội. 

Nhán thức luận 


Vương Sung đưa ra quan điểm duy vật “tuœ mrí” và "hiệu nghiệm”. Ông nói: “Phàm 
luận sự giả, vì tuc bất dân hiệu nghiệm, tắc Tùy cam nghĩa phồn thuyết, chúng bất kiến 
iín” (Phàm là nói cái gì cũng phải có căn cứ, cho dù nói có hay đến đâu, nhưng nếu 
không dựa vào sự thực thì khó có thể khiến cho người khác tin) (Thực trò. "lliệu 
nghiệm” chính là hiệu quả của thực tế. Vương Sung cho rằng, hiệu quả thực tế hay sự 
thực là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm sự đúng sai của nhận thức. 

Vương Sung coi trọng ”ð/ệu nghiệm”, cho rằng kinh nghiệm không chỉ dừng lại ở 
kinh nghiệm cảm giác. Ông phê phán tính hạn chế trong kinh nghiệm luận của Mặc Tử: 
“Mặc nghị bất đĩ tâm nhỉ nguyên vật, cẩu tín văn kiến, tắc Tùy hiệu nghiệm chương 
mình, do vì thất thực” (Những bàn luận của Mặc Tử về quỷ thần chỉ là do nghe những 
lời đồn, không phải dựa vào tư duy đi khảo sát tính chất vốn có của nó, nên mất đi độ 
chân thực) (Bạc táng). “Dĩ tâm nguyên vật” có ngh1a là đùng tư duy lí tính để phân biệt, 
hiệu chính kinh nghiệm cảm tính. Không những vậy, ông còn hoài nghỉ cả thánh hiển. 
Ông viết các thiên Vấn Khổng, Thích Khổng, chỉ ra rằng Không 'Tử không phải là thân, 
lời của thánh nhân không phải lúc nào cũng đúng. 

Lịch sử tiến hóa quan 


Vương Sung phản đối quan điểm “hậu cổ bạc kùn”, cho rằng lịch sử là phát triển tiến 
bộ không ngừng, nhà Hán sẽ tiến bộ hơn nhà Chu, triều đại sau hơn triểu đại trước. Ông 
phản bác luận điệu "hậu cổ bạc kim" lúc bấy giờ, cho rằng những luận điệu đó chỉ là mỹ 
hóa sự lạc hậu của thời trước mà thôi. Ông nhìn ra mối quan hệ giữa kinh nghiệm trị 
loạn trong lịch sử với đời sống kinh tế của nhân dân, cho rằng nếu như đời sống của 
người dân ấm no, thì đạo đức sẽ hưng, xã hội sẽ bình yên. 


Tư tưởng luân lí 


Xuất phát từ lập trường duy tâm chất phác, Vương Sung đưa ra học thuyết đạo đức 
đối lập với tư tưởng luân lí của Đồng Trọng Thư. Ông kế thừa tư tưởng luân lí của Quản 
Trọng thời Xuân Thu, khẳng định đời sống vật chất của quần chúng nhân dân có ảnh 
hưởng tới tình trạng đạo đức của xã hội. Ông đưa ra mệnh đề quan trọng ”!ễ nghĩa chỉ 
hành, tại cốc túc đã” (sự tình trạng hưng suy của lễ nghĩa đạo đức trong xã hội quyết 
định bởi sự đầy đủ hay không về vật chất), từ đó phủ định luận thuyết đạo đức “hiên 
nhân cảm ứng” của Đồng Trong Thư. 

Vương Sung coi trọng công lợi, đồng thời khẳng định vai trò xã hội của đạo đức. 
Muốn trị nước phải dưỡng tâm, dưỡng lực. lấy “đức” làm chính. Ông nhấn mạnh vai trò 
của môi trường giáo dục sau này trong việc thay đối nhân tính. 


Tuy Vương Sung phủ định thuyết thiên mệnh thân bí, nhưng lại rơi vào thuyết dịnh 
mệnh duy tâm. Ông cho rằng, sang hèn phúc hóa trong cuộc sống con người không liên 
quan đến thần, nhưng cũng phụ thuộc vào hoạt động của con người, mà quyết định ở 
“mệnh”. Quan điểm này của Vương Sung phản ánh lợi ích của giai cấp địa chủ hàn môn 
thế tộc, mang ý nghĩa tích cực khi phản đối đạo đức thần học và giai cấp quý tộc cường 
hào. Nhưng né đạy mọi người nghe theo “¡hiên mệnh” thì lại mang nhân tố tiêu cực. 

2.2. Triết học Nguy Tấn Nam Bắc triêu 


Thời kỳ Nguy Tấn Nam Bắc triểu, triết học duy tam chiếm vị trí thống trị. Huyền học 
Nguy Tấn rút kinh nghiệm từ bài học thất bại của mục đích luận thần học đời Hán, xây 
dựng nên thuyết bẩn thể luận duy tâm tình tế. Sau này, Phật giáo thời Nam Bác triều 
cũng coi “không” phi hữu phi vô làm bản thể của thế giới, cơ bản cũng áp dụng phép tư 
biện của chủ nghĩa duy tâm. Tuy nhiên, thời kì này luôn nảy ra những cuộc tranh cãi 
giữa hai phái duy tâm và duy vật trong nội bộ Huyền học và Phật học. 


Dưới đây là những đại diện cho nền triết học thời kì này: 
HÀ ÁN, VƯƠNG BẬT VÀ BÙI NGỖI, ÂU DƯƠNG KIẾN 


Huyền học Ngụy Tấn là sản phẩm kết hợp tư tưởng Nho gia và Đạo gia, so với thần 
học sấm vĩ thời Lưỡng Hán tỉnh vi hơn, đơn giản hơn. Người sán¿ lập là Hà Án và 
Vương Bật. 


Hà Án (khoảng 193 - 249), tự Bình Thúc, người Nam Dương Uyển (nay thuộc tỉnh 
Hà Nam), con nuôi Tào Tháo, tác phẩm có: Luận ngữ giải tập, Đạo dức luận. Vô danh 
luận... Vương Bật (226 - 249), tự Phụ Tự, người Sơn Dương Cao Bằng (nay thuộc tỉnh 
Sơn Đông), tác phẩm có: Chu Dịch chú, Chu Dịch lược lệ, Lão Tử chủ, Lão Từ chí 
lược... Quan điểm hai người cơ bản nhất trí, nên tên hai người thường đi với nhau, 


Cả hai người đều chủ trương ^guý vỏ”, cho rằng “vó” là gốc của trời đất, vạn vật. 
”V2” tức là “đao”, là phạm trù quan niệm, không có bất kì thuộc tính vật chất nào. Vạn 
vật từ “sô” (không) mà sinh “bí” (có), từ "bđn” (gốc) mà sinh ra “ma” (ngọn), từ 
“tĩnh” mà sinh ra “động”. Vương Bật nói: “hiên hạ chí vật, giai đĩ lưu ví sinh. llfft chỉ 
sở sử, đĩ vô vị bản. Tương dục toàn hữu, tất phản vụ vô đấ” (Vạn vật trong thiên hạ, đều 
sinh ra từ "có". "Có” lại xuất phát từ "không". Muốn “cỏ” tất cả, phải trở về với “không "”) 
(1o Tứ, chương 40 chú); “Thiên địa tùy đại, phú hữu vạn vật, lôi dộng phong hành, vận 
hóa vạn biến, tịch nhiên chí vô, thị kì bản hĩ" (Trời đất tuy lớn, có vạn vật, sấm động, 
gió bay, thiên biến vạn hóa, nhưng im lìm không có gì, ấy là gốc) (Chu Dịch - Phục 
quái chứ). Đó là bản thể luận của Huyền học. 

Họ lại kết hợp “đanh giáo” của Nho gia với "rự nhiên” của Đạo gia, chủ trương “danh 
giáo” từ “tự nhiên” mà ra, như vậy giữa “hữu ví” và "vô ví” không có mâu thuẫn. Vương 
Bật còn đưa ra quan điểm "ngôn bất tận ý", Trong Chư Dịch lược lệ khi giải thích quan 
hệ giữa ”ngôn”, “tượng”, “ý”, ông nói: Lời là để làm rõ hình (tượng), được hình rồi thì 
quên lời, hình là để cho ý tồn tại, được ý rồi thì quên hình. Vương Bật cho rằng phải vứt 
bỏ ngón ngữ, khái niệm, mới tìm được "đạo" vốn khó hiểu. Điều đó với chủ trương 
chính trị của ông "vun lấy gốc, bỏ lời nói” là một, thực chất là để xướng chủ nghĩa mông 
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muội, bất khả trí. Thế nhưng tư tưởng ấy lại có tác dụng gợi mở nhất định đối với lí luận 
àm nhạc, rmmỹ thuật, thí ca đời sau. 


Đứng trên läp trường duy vật phê phán thuyết “gwý vố” là Bùi Ngôi. Bài Ngôi (297 
-300), tự Dật Dàn, người Hà Đồng Văn Hi tnay thuộc tỉnh Sơn Tây). Ông viết thiên 
Súng hữụ luận, chủ trương “đạo”, nguồn gốc của thế giới, là “#”, chứ không phải 
“tô”, vạn vật từ “hưu” mà sinh ra. ”/lữ” là cơ sở của vạn vật tốn tại và hiển hóa, “lý” 
trên thể giới đều liên quan đến lý của cái “#u”. “rìah” của loài người cũng liên quan 
đến cái "hữœ”, không có “/$” của “hw vỏ tuyệt đất” và “tỉnh” siêu thoát tuyết đối. 
Ông cho rằng, có thể nhận thức, tìm ra "lý” của sự vật, nhưng ông giữ vừng nguyên 
tắc của chủ nghĩa duy vật là quy luật tồn tại trong sự vật. Ông còn chỉ ra rằng, lấy 
“vá ví", “tố đựng” mà thúc đẩy van vật phát triển là không thể; xem thường cải "hữu” 
Là hết sức nguy hại. xem nhẹ công lao của các đời, của các bậc anh hùng, để cao cái 
phù du. khinh thường bậc hiển tài thì sẽ không còn ai đứng ra chịu trách nhiệm, 
không có cách nào duy trì trật tự xã hội. 


Một nhà duy vật khác là Âu Dương Kiến. Âu Dương Kiến (? - 300), tự Kiên Thach. 
nuười Bột Hải (nay thuộc tính Hà Bắc). Ông viết bài Ngôn tận ý luận. chủ trương sư vật 
khách quan tồn tại độc lập, không dựa vào khái niệm và ngôn ngữ của con người, khái 
niệm không sắng tạo ra sự vật và quy luật. Ông chỉ ra rằng, hình không chữ có tên mới 
vuông tròi. sắc không chờ có tên mới trắng đen: danh không có quan hệ gì với vạt, lời 
nói không có ích gì cho lý. Nhưng ông lại thừa nhận tắc dụng quan trọng của ngôn ngữ 
đổi với nhàn thức sự vật và sự giao lưu tư tưởng của con người. Ông phản bác luàn diểm 
“được Ý rối th guén lời". Ông cồn luận chứng: vật có trước, ngôn ngữ có sau, vài quyết 
định ngôn ngữ, quan hệ đó là quan hệ chủ tớ. Ông cho rằng, có thể nhân thức được thế 
giới, nhận thức chú quan và tồn tại khách quan là thống nhất, ông phủ dịnh thuyết siêu 
hình tách lời khỏi ý. 


+ 


Nhưng đương thời, quan điểm của Bùi Ngỗi và Âu Dương Kiến không được mọi 
npười xem trọng. 


TUỆ VIÊN 


Sau khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc những năm cuối Tây llán, các 
thời Tam Quốc, Tây Tấn chủ yếu dịch kinh; sang thời Đông Tấn, Nam Bắc triều mới bắt 
đầu có những trước tác của các vị tăng Trung Quốc làm sáng tô giáo lý nhà Phái. Bấy 
giờ Phật học chia làm 3 phái: L) Phái “bẩn vô”: đại diện là Đạo An và Tuê Viễn; 2) Phái 
“tức sắc”: đại diện là Chỉ Tuần; 3) Phái "ảm vô”: đại diện là Chí Mẫn Độ. Trong số 
trên, Tuệ Viễn có ảnh hưởng lớn nhất. 

Tuệ Viễn (3.34 - 476), vốn họ Giả, người Nhạn Môn, lúc trẻ tỉnh thông lục kinh, giỏi 
nhất về J.ão Trang, sau theo Đạo An xuất gia, chuyên về Bát Nhã học tính không. Tác 
phảm có: Pháp tính luận, Sa môn bất kính vương giả luận. Thuyết "bản vô” của Tuệ 
Viễn vẻ cơ bản nhất trí với thuyết “¿ý vô” của Hà Án, Vương Bạt, đều cho thế giới vật 
chất cụ thể là hư ảo, mà lại cho bản thể tỉnh thần trừu tượng là chân thực duy nhất. Ông 
cũng nói: “vó” có trước, “không” là cái bắt đầu của mọi ”/#“; hơn nữa bản tính vũ trụ 
ấy là “chân nh tính pháp”. Chân như độc lập, tự tại, không do cái gì sinh ra. “Sắc” 
(hiện tượng) không tách rời “nu” (bản thể), “như” không tách rời “sắc”, “sắc” tức là 
“nh”, “như” tức là “sắc”. Trong cây cô hoa lá đều thấy bản tính của “chán 0”, nó hết 
sức “nh”, nhưng lại có thể làm cho mọi cái vận động; vô hình có thể sinh ra hữu hình, 
Rõ rằng, "đo” của Lão Từ, “v2” của Huyền học cùng là một thứ. Tuệ Viễn trong Sư 
môn bất kính vương giả luận lại ra sức nhấn mạnh luận điểm: Hình thì mất, nhưng thần 
thì bất diệt. Ông đưa ra thí dụ: củi cháy hết, lửa truyền lại, chứng minh rằng tinh thần và 
linh hồn có thể từ hình thể này truyền sang hình thể khác. Đó là cơ sở lí luận của thuyết 
luan hồi Phật giáo. Do đó, Tuệ Viễn đưa ra thuyết “minh báo ứng”. Ông cho rằng, 
nguyên nhân mại tai họa trong đời người đều do ”vó mình” và “tham ái” mà ra cả. “Vô 
mình" tức là không nhận thức được bản thân, chìm đắm vào vật mà mình yêu thích. 
“Tham ái” thì sinh ra “thát tình" và “lục dục", nhân đó mà có chuyện “nhỉ nữ tình 
trường”, Kiếp này kiếp khác cứ tạo nghiệp như thế, càng đồn lại càng nhiều, báo ứng tự 
nhiên sẽ đến. Thế nhưng, trong đời sống hiện thực, có người suốt đời hiển lành mà lại 
sầu khổ vô cùng, có người độc ác thì phú quý trường thọ. Giải thích hiện tượng này, Tuệ 
Viễn nói: Nghiệp có ba cách báo, mội là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. IHện 
báo là thiện ác ở kiếp này thì kiếp này chịu, sinh báo là kiếp sau sẽ chịu, hậu báo thì 
hoặc là ba kiếp sau thậm chí trăm nghìn kiếp sau mới chịu. Không phải là không báo, 
mà là chưa đến lúc, đến lúc thì nhất định sẽ báo. Để siêu thoát khỏi bể khổ, đoạn tuyệt 
với luân hồi, Tuệ Viễn khuyên: chỉ có nhìn nhận rõ hồng trần, xuất pia tu hành, mới có 
thể vào được cõi bất sinh bất diệt. Đó là liều thuốc mê ông cung cấp cho chúng sinh. 

PHAM CHÂN 

Phạm Chán (khoảng 450 — 513), tự Tử Chân, người Nam Dương Vũ Âm (nay thuộc 
tỉnh Hà Nam). Ông là một nhà duy vật dũng cảm, từng hai lần luận chiến với tín đồ Phật 
giáo được vua và bọn quý tộc ủng hộ. Tác phẩm tiêu biểu của ông là cuốn Thần diệt 
luận, ghi lại các cuộc luận chiến ấy. 

Đánh thẳng vào quan điểm "hình thần tương đị” (hình và thân khác nhau) của tín đồ 
Phật giáo, Phạm Chân chủ trương “hình thần tương tức” (hình và thân kết hợp với nhau), 
cho rằng thần và hình kết hợp chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau. Ông nói: Thân 
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tức là hình, hình tức là thắn, hình còn thì thần còn. hình mất thì thần diệt. Ông xem hình 
thể và Linh thần tuy có phân biệt, nhưng liên hệ mật thiết với nhau thành một thể thống 
nhất, gọi là "danh thù nhỉ thể nhất” (tên khác nhưng là một thể). Lĩnh thể tốn tại thì tính 
thần tồn tại, hình thể mất đi thì tỉnh thần tiêu tan. Hình thể quyết định tỉnh thắn, không 
phải tính thần quyết định hình thể. Ông giữ vững thuyết “hừnh thân nhất ngiưyền” của 
chủ nghĩa đuy vật. 


Ì"hạm Chân cho rằng, tỉnh thần là tác dụng của hình thể, quan hệ giữa tình thần và 
hình thể là quan hệ giữa “eläf” và “dựng”. "/lình" là “chải” của “thần", "thấn" là "dụng" của 
"hinh". Ông lấy quan hệ giữa mũi dao và sự sắc bén làm 
ví dụ: thần đối với chất giống như sư sắc bén đối với mũi 
dao. [linh đổi với dụng như mũi dao, bò mũi dao thì 
không có sự sắc bén. Chưa nghe nói không có mũi dao 
mà vẫn có sự sắc hén, lề nào hình rất mà thấn còn được. 
Như vậy, tỉnh thần là tác dụng của hình thể. Phạm Chân 
đã tránh được cái khiểm khuyết ;1ll/ nguyên luận của các 
nhà duy vạt xem tỉnh thần là vật chất đặc thù. cũng tránh 
được cách ví khận khiếng “cúi lửa", "đuếk nến". 


Chủ nghĩa duy tâm Phật giáo cho ràng hình thể không có tri giác, tĩnh thắn mới có trì 
giác, như vậy "hình thần không nhải là một”. Phạm Chân nói, chỉ có chất của con người 
mới có năng lực tri giác, chất của gỗ thì không có nàng lực tri giác. Vả lại, khi con người 
sốnp mới có tri piác, người chết không còn tri giấc nữa. Ilình thể người chết không 
giống hình thể người sống, do đó, không thể có hoạt động trí giác. Cây tươi tốt một ngày 
kia sẽ trở thành cày khô héo, nhưng cây khô héo thì không thể trở thành cây tươi tốt. 
Cũng như vậy, người sống một ngày nào đó sẽ chết, còn người chết thì không thể sống 
lại. Đây là sự phản bác lại thuyết “linh hồn bất tử” của Phật giáo và thuyết “trưởng sinh 
bát lão” của Đạo giáo. 

[Phạm Chân phân tích quan hệ piữa công năng và kết cấu sinh lí của cảm giác và tư 
duy, cho rằng đó là quan hệ hữu cơ, có phân biết mà lại có liên hệ. Các cơ quan như tay, 
mắt đều là "bộ phạn của thần”, thể hiện một phần vai trò của tính thần. Mỗi loại cảm 
giác điều có một cơ quan nhất định làm cơ sở, đó là “hữu bàn” (có gốc), như thị giác thì 
gốc là mắt, thính giác thì gốc là tai, cảm giác đau hay ngứa thì tay chân là pốc. Phân biệt 
phải trái thòng qua tư duy chức năng của Lâm. Suy tư về chuyện thị phi thì tăm là chủ, 
tay hiết đau biết ngứa mà không biết thị phi, nhưng chúng là một thể thống nhất, không 
thể chia cắt. Tư duy lí tính và nhận thức cảm tính đều là hoạt động tỉnh thần. nhận thức 
cảm tính thì nông cán, tư duy lí tính thì sâu sắc. L.í tính và cảm tính tuy phản biệt, nhưng 
đều là biểu hiện hoạt động tỉnh thần của con người. 


Tín đề Phật giáo cho rằng, tư duy có thể tồn tại độc lập, lí do là "tư lự vô phương”, tức 
là đối tương tư duy không bị thời gian, không gian hạn chế. Họ căn cứ vào đó mà đưa ra 
luận điểm “? đựuy tố ban” (tư duy không có gốc, không dựa vào một cơ quan sinh lí 
nào). Pham Chàn giữ vững quan điểm công nãng của tư duy không phải độc lập ngoài 
hình thể, mà do một cơ quan sinh lí nhất định đảm nhiệm, đó là “24m”. Ông lấy luận 
chứng tronp y học: Tâm rắc bệnh thì nghĩ sai. thếwnđới hay tâm là gốc của suy 1ư. 


3. Triết học Tùy Đường 


Để củng cố nền thống trị chuyên chế phong kiến và thích ứng với sự thống nhất chính 
trị trong cả nước, giai cấp thống trị hai triều Tùy Đường vẫn coi Nho học là hệ thống tư 
tưởng chính thống. Nhưng mặt khác, họ lại ra sức để xướng phát triển Phật Đạo nhị giáo, 
đặc biệt rất tôn sùng Phật giáo. Triết học Phật giáo rất thịnh hành, trình độ tư duy lí luận 
đạt đến đỉnh cao trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Thời kì này, trong nội bộ Phật giáo 
xuất hiện nhiều tông phái trứ danh, trong đó có Thiền Tông mang màu sắc Trung Quốc, 
thế lực lớn nhất. 


Trước tình hình trên, các học giả Nho gia đã mở triển khai cuộc luận chiến phản đối 
"nhị giáo”, chỉ trích Phật giáo là thứ tôn giáo ngoại lai. Xuất phát từ ý thức bảo vệ truyền 
thống dân tộc, họ đưa ra học thuyết "đạo thống" đối đầu với thuyết "pháp thống” của 
Phật giáo, và có ảnh hưởng rất lớn, khiến cho Phật giáo được Trung Quốc hóa. Nho gia, 
mà đại diện là Hàn Dũ, Lý Cao, phẻ phán kịch liệt Phật giáo, nhưng các ông lại thuộc 
chủ nghĩa duy tâm. Các nhà duy vật, như Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích, tự xưng là 
Nho gia, lại khác [làn Dũ, rất hãm mộ Phật học. 


Dưới đây xin giới thiêu một số gương mặt tiêu biểu cho triết học giai đoạn này. 
VƯƠNG THÔNG 


Triều Tùy ngắn, không có nhà tư tưởng nào lớn, chỉ có Vương Thông, được người đời 
sau gọi là "đại Nho”, cố ảnh hưởng nhất định đối với đương thời và hậu thế. 


Vương Thông (2 - 677), tự Trọng Yêm, người Giáng Châu Long Môn (nay thuộc 
tỉnh Sơn Tay). Ông suốt đời ở nhà đạy học, học trò ông nhiều người về sau là danh thần 
thời Sơ Đường. Cuốn 7?wng 0„yế? của ông, còn gọi là Văn Trung tứ, thì thể lệ, ngôn từ 
hoàn toàn phông theo Iuận ngữ. Ông tự cho mình là người kế thừa Không Tử, phần lớn 
thuật lại lời các Nho gia Tiên Tần, để cao thi thư, lễ nhạc, nhân chính, đức trị, quân 
quân, thần thần, phụ phụ, tử tử... Trước tình hình Nho, Đạo, Phật tam giáo cùng tổn tại, 
ông chủ trương “12m giáo quy nhất” (quy cả ba giáo về cùng một mối), mà Nho gia là 
chủ thể. Ông không ủng hộ quan điểm của Phạt, Đạo, nhưng cũng không hoàn toàn phủ 
định. Đối với quỷ thần, ông giữ thái độ hoài nghi. Ông chủ trương, trước hết hãy nói 
chuyện người, sau hãy bàn đến ma quỷ. Quan niệm lịch sử của ông có khuynh hướng 
phục cổ. Ông chủ trương thực hiện chế độ tỉnh điển và chế độ phân phong. Về tu dưỡng 
đạo đức và vấn đẻ "tri hành”, ông có nhiều kiến giải đáng chú ý. Như nói: Không có đau 
xót nào bằng không được nghe nói đến mình, không nhục nào bằng không biết xấu hồ; 
ta chưa thấy ai bị chè mà mừng, được khen mà hãi. Về quan điểm mỹ học, ông chủ 
trương trọne “chấf” (nội dung), khinh “văn” (hình thức), phản đối hoa mỹ. Những ý kiến 
này được học giả đời Tống Minh tán thưởng. 


HÀN DŨ 

Hàn Dũ (7ó8 - 824), tự Thoái Chi, người Hà Nam Nam Dương (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam). Do tổ tiên từng sinh sống ở Xương Lê, nên cồn gọi là Hàn Xương Lê. Ông từng 
g1ữ nhiều chức quan, cuối đời giữ chức thị lang bộ Lại, sau khi mất được phong thượng 
thư bộ Lễ, nên người đời sau gọi là Ilàn Văn Công. Các tác phẩm của ông được biên 
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trdng làn Aơng Fe tập, trong đó Nguyên dạo, Nguyễn tính, Nguyên nhân, 1) Mạnh 
thiuzzng Thuy thự... là các tác phẩm tiêu biểu thể hiện tư tưởng chính trị và lí luần triết học 
của ông. 

lần Dũ là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến Lý học 
Tổng Minh. Ông chủ trương khôi phục địa vị thống trị của 
ho giu, kiên quyết hài xích Phật, lão. 

Về triết học, Ilàn IDñ chủ trương theo thuyết ”thiến 
mệnj”, cho răng “guệ dữ tiện. họa dữ phúc tồn hà thiên” 
(sang hay hèn, họa hay phúc đếu ở trời), “nhận sinh dò mệnh 
phí do tha” (cuộc đời con người được quyết định bởi mệnh 
chứ khöng phải cái khác). Ông đưa ra quan điểm “thánh 
nhằm lúp giáo”, cho rằng văn mình vậi chất, văn mính tỉnh 
thân và chế độ chính trị xã hội của nhân loại đều do “thánh nhân” tao ra, “thành nhận” 
dẫn dắt nhãn loại từ trạng thái dã man tới xã hội văn mình. Ông coi đạo dức nhàn nghĩa 
là cái “đạo” của “thánh nhéu", nó được truyền từ đời này sang đời khác, từ Nghièu, 
Thuận. Vũ, Thang, Văn, Võ, Chú Công, Không Tử cho tới Mạnh Tử, tạo nén một hệ 
thống “dạo rhưng” liền mạch. Cái gọi là "dđựo thống” này được lần Dũ đặt đối lập với 
“pháp thổng” của Phật giáo, Ông cho rằng, tư tưởng của Phật giáo và Đạo giáo là đối làp 
với tư tưởng của Nho gia, do đó ông kịch liệt lên án Phạt, Đạo đã phá hoại quan hệ luấn 
thường “quản thán” (vua tôi). "phụ tử” (cha con), "ph pÍa¿” (vợ chồng), là cái mầm họa 
của quốc gia. Ông coi "bác đi” là “nhắn” (người), những hành ví phù hợp với trạt tự 
đảng cấp xà hôi là ”ngh7a”, thực hiện theo “nhân” (người) và “nghĩa” là “dạo”. nội tâm 
có "nhân” (người) và “nghĩa” là “dc”. Ông nhấn mạnh, “đạo” và “đực” là “hức vị” không 
có nội dung xác định. nhưng “hán” (người) và ”nghĩa” thì là “định danh” có nội dụng 
xác định. "Đựø” và “đức” không thể tách rữi khôi “nhân” (người) và "nghĩa". 


Hiần [3ù kế thừa quan điểm “duy thượng trí dữ hạ nẹu bất đi" và tư tường nhân Lính 
của Đồng Trong Thư, lần đầu tiền đưa thuyết “(an phưẩờn” (ba bậc). Ông cho rằng, “tính” 
là có sản, "f2 là phản ứng của nội tầm bị kích thích sau khi tiếp xúc với thế giới bẻn 
ngoài. “fỉn#”“ bao pồm “ngữ đc”: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; “tình” bao gồm “thẻi tình”; hí, 
nÕ. ai, cụ. ái. ð, dục. “f2” là cơ sở của “tỉnh”, “tin” là biểu hiện của ”tính”, Do “ngà 
dc” của môi người không giống nhau, nên “nhán tính” được chia làm “tam phẩm” là: 
thượng. trunp và hạ. Những người có nhân tính “đhượng phẩm” là thiện, "trương pÍẩm” là 
vừa thiện vừa ác, “hạ phẩm” là ác. Ngoài "ung phẩm” ra, những người có nhàn tính 
thuộc “thượng phẩm” và "hạ phẩm” đều không thể thay đốt được, “ìn/” cũng có “tam 
phẩm” đối ứng với “tam phẩm" của "tỉnh", “Tluuyết tính tình” của LIần Dũ nhằm bảo vệ 
luãn lí cương thường phong kiến, nhưng quan điểm “nh” và “tình” vừa khác hiết vừa 
liên hè với nhau của ông lại mang ý nghĩa tích cực, phản đối “thuyết điệt tình phục tỉnh" 
của [Phật giáo. 

[làn I3ũ cho răng, tài nàng của con người do trời sinh ra. Nhưng do một thời gian dài 
dạy học. nên önp cũng rất xem trọng việc học tập và làm theo thấy: Con người ta không 
nhải xinh ra là đã biết, at mà không có điều nghỉ hoặc. Nghi hoặc mà không nghe theo 
thầy, thì điều nghỉ hoặc ấy cuối cùng không gỡ ra được. Ông kẻu gọi mọi người phải cần 


cù học Lập, độc lập suy nghĩ “nghiệp tính vu cẩn.. .hành thành vụ tư” (nghề tình là do cần 
cù...làm được là do suy nghĩ) (”fiển học giải”). Ông còn cho rằng, bọc trò có thể giỏi 
hơn thầy. 


LIÊU TÔNG NGUYÊN 

Liêu Tông Nguyên (773 - 879), tự Tử lậu, người Hà 
Đông (nay thuộc tỉnh Sư Tây), nên còn gọi là liễu IIà 
Đông. Ông từng tham gia phong trào cách tân của Vương 
Thúc Văn nên bị đày di xa, cuối đời mất ở liễu Chàu. Tấu 
phẩm triết học của ông chủ yếu có Thướn thuyết, Í lướn dụi, 
Phong kiên luận. 

Liêu Tông Nguyên kế thừa (huyết khỉ từ Vương Sung trở 
về sau, cho rằng trước khi trời đất được hình thành, chỉ có 
nguyên kí tên tại, sau trời và đất tách ra, nguyên khí tổn tai 
giữa trời và đất. “Trời” cũng giống với các vặt khác trong Lự 
nhiên như cây có hoa lá, không có ý chí. Ông phản đối tư tưởng của f/utvết †hiè/ Hiệnh 
thân học thịnh hành thời đó. Trên cơ sử tư tưởng “duén nhân cli phán” của Tuần Tử, 
ông cho răng hoạt động của trời và người không liên quan đến nhau những điều lành đữ 
họa phúc đến với con người hay sự hưng suy của xã hội đều không quyết định bởi trời. 
Tư tưởng này của ông là sự phê phán đổi với Hần lũ. 


[.iêu Tông Nguyên cho rằng, lịch sử phát triển của xã hội vừa không phải quyết định 
bời ý trời hay ý chí của thánh nhàn, mà phụ thuộc vào ý nguyện và nhu cấu vật chất của 
nhân dàn. Quốc gia hưng suy, triểu đại thay đổi không quyết định bởi trời, mà quyết 
định ở người, ở độ mình bạch của nền chính trị. Ông đưa ra quan điểm về “rể”, tức xu 
thế tất yếu khách quan của sự phát triển xã hội. Ông cho rẵng, sự ra dời của chế độ phân 
phong không phải là ý của thánh nhân, mà là do cái "thế”; chế độ quận huyện thay thế 
cho chế độ phản phong cũng là xu hướng tất yếu của lịch sử. Đây là một loại lịch sử 
quan tiến lióa. 

Liễu Tông Nguyên không tán thành Hàn [Dũ xem nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là bản tính 
trời nhú cho con người. Ông cho rằng con người chỉ thu nhận của trời cái “ÁJí”. biểu 
hiện ở “ch” của con người, một thứ “khí” thuần túy, biểu hiện ở sự “sáng suổ?” của con 
người, đó là “thiển tước” mà trời phú cho. Phát huy cái "sáng suốt” và cấi “chí” là sẽ có 
nhàn, lẻ, nghĩa, chí, tín. Nhưng “dẹữ đi” không phải là “rlướn nước”, mà là do học lặn 
và sự nô lưc về sau mà có. Thánh hiển khác kẻ phầm phu tục tử không phải ở chỏ đạo 
đức vốn có khác nhau, mâ ở chỗ có phát huy được cái “váng sưốt” và cái “chí” bầm sinh 
hay không. Như vậy, thánh nhân và phàm phụ tục tứ khác nhau là do vai trà của tính 
nang đông chủ quan sinh ra. Ông hoàn toàn phủ nhận những chuyên mê tín, như dựa vào 
cốt Iướng mà định họa phúc. Về điểm này, ông tiến bệ hơn Vương Sunn và Phạm Chân. 

Đối với những khiếm khuyết của Phật piáo., Liễu Tông Nguyên không phê phán 
nhiếu, nhưng ông cũng không hoàn toàn bênh vực Phật giáo, cũng tô ra không hài lòng 
trước những ảnh hưởng không hay của Phật piáo tronp đời sống xã hội. Ông chủ trương 
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hấp thu những nhân tố hợp lý của Phật giáo, những quan điểm không mâu thuẫn với Nho 
giáo. Đối với thuật trường sinh, luyện khí của Đạo giáo thì ông cương quyết phản đối. 

4. Triết học Tống Nguyên Minh Thơnh 

Đặc trưng của triết học Tống Nguyên Minh Thanh là Lý học. Tư trào Lý học xuất 
hiện từ giữa thời Bắc Tống, phát triển lên thời Nam Tống, đến thời Nguyên, Minh, 
Thanh thì trở thành hệ thống triết học chiếm vị trí thống trị, và dần suy yếu từ giữa đời 
Thanh. Lý học trên cơ sở triết học của học thuyết Khống Mạnh và Cu Dịch, hấp thu tư 
tưởng của Đạo giáo và Phật giáo, đã xây dựng nên một hệ thống lí luận tương đối hoàn 
chính. Fý học rất coi trọng những vấn đề liên quan đến hiện thực xã hội hay đời sống 
con người, tổng kết tư tưởng triết học của các đời trước, đặc biệt là trên cơ sở lí luận của 
Huyền học và Phật học, đã đi sâu tìm tòi về các vấn đề triết học, mở ra một thời kì phát 
triển mới cho triết học Trung Quốc. 

4.1. Triết học Tống Nguyên 

Trong nội bộ Lý học cũng chia ra hai phái duy tâm và duy vật. Thời Tống, đại biểu 
cho phái duy tâm là Nhị Trình (Trình Hạo, Trình Di), Chu Hy, nên đời sau gọi là Lý học 
Trình Chu. Thời Nam Tống lại xuất hiện Tám học của Lục Cửu Uyên, có chỗ khác với 
Chu Hy, đó là [Lục Cửu Uyên theo chủ nghĩa duy tâm khách quan, còn Chu Hy theo chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan. Phái duy vật có Trương Tái, Vương An Thạch ở Bắc Tống, 
Diệp Thích, Trần Lượng ở Nam Tống. Đời Nguyên không có nhà tư tưởng nào quan 
trọng, chỉ có Đặng Mục, Hoàng Chấn là có ít nhiều ảnh hưởng. 

CHU ĐÔN DI, THIỆU ƯNG VÀ TRÌNH HẠO, TRÌNH DI 


Người sáng lập ra Lý học là Chu Đôn Di (1017 - 1273), tự Mậu Thúc, người Đao 
Châu Doanh Đạo (nay thuộc tỉnh Hồ Nam), đời sau gọi ông là Liêm Khê tiên sinh. Tác 
phẩm triết học chủ yếu của ông có Thái cực đồ thuyết và Tháng thư. 


Chu Đón Di kế thừa và phát triển tư tưởng của Nho gia, nhưng cũng từng chịu ảnh 
hưởng tư tưởng của Đạo giáo và Phật giáo, tác phẩm Thái cực đồ thuyết của ông có mối 
quan hệ chặt chẽ với 7 /ên thiên thuyết của đạo sĩ Trần Đoàn. 

Chu Đôn Di cho rằng, “vô cực” và “thái cực” là bản nguyên của vạn Vật tronp vũ trụ. 
Âm đương sinh ra nại hành kìm mộc Thủy hoả thổ, ngữ hành sinh ra vạn vật, vạn vật 
biến hóa vô cùng, nhưns đều là kết quả của sự tác động qua lại hai khí âm dương và ngũ 
hành. Về ý nghĩa của “vỏ cực” và “thái cực”, Ông không giải thích nhiều. 

Trong tư tưởng luân lí của Chu Đôn Di, ”hảnh” là phạm trù chính. Ông cho rằng, 
"thành" là sự thể hiện của dương khí do "thái cực” sinh ra, "thuần túy chí thiện”, vì vậy 
bản tính của con người với nội dung là “rhành” cũng mang tính thiện. Nhưng ông lại cho 
rằng, do chịu ảnh hưởng của môi trường và những cám dỗ của dục vọng vật chất mà tính 
trở thành ác. Vì vậy, ông đưa ra thuyết tu dưỡng đạo đức "chủ tĩnh", "vô dục", cho rằng 
con người thông qua học tập và tu dưỡng, mới có thể thay đổi tính ác, quay trở vẻ với 
tính thiện, khiến cho mọi hành vi lời nói không vi phạm nhàn nghĩa lễ trí phong kiến. Từ 
đó, xây dựng nên quan hệ nhân luân phong kiến "quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, 
huynh huynh đệ đệ, phu phu phụ phụ". Thuyết nhân tính “hành”, "vô dục” của ông có 
ảnh hưởng quan trọng đối với tư tưởng của học phái Trình Chu. 


Càng thời với Chu Đôn Di có Thiệu Ung (70/7 - 1077), tổ tiên là người Phạm Dương 
(nay thuộc tỉnh Hà Bắc), từ nhỏ cùng cha chuyển đến sống ở Cộng Thành (nay thuộc 
tỉnh Hà Nam), cuối đời sống ở I.ac Dương. Tác phẩm của ông có Hoàng cực kinh thế, 
Ngư tiêu vấn đối, Di xuyên kích nhưỡng lập... 


Tư tưởng triết học của Thiệu Ủng về cơ bản thuộc chủ nghĩa duy tâm khách quan, 
cũng bao gồm một vài nội dung của chủ nghĩa duy vật. Ông cho rằng, bản nguyên của 
vũ trụ là “?ái cực”, thái cực sinh ra trời đất, trời sinh ra từ “động”, đất sinh ra từ "nh". 
Cái “động” của trời sinh ra am dương, cái tĩnh của đất sinh ra cương nhu. Ông lại cho 
rằng, hai khí am dương vốn thuộc về một khí, thái cực sinh ra số, tượng và khí. Ông vẽ 
ra một biểu đồ "tượng số tiên thiên", quy nó về "tâm". “Tam" ở đây chính là "tâm" của 
cá nhân, cũng là "tâm" của vũ trụ. Ông dựa vào biểu đồ trên, cho rằng xã hội loài người 
có bốn thời kì: "hoàng", "đế", "vương", "bá", thời kì sau không bằng thời kì trước. 
Thuyết tượng số học thần bí này có ảnh hưởnh nhất định đối với Chu Hy. 


Trình Hạo (1032 - 1085), tự Bá Thuần, cồn gọi là Minh Đạo tiên sinh, tác phẩm triết 
học của ông không nhiều, có Nhận nhân thiên. Trình Di (1033 - 7/07), tự Chính Thúc, 
còn gọi là Y Xuyên tiên sinh, tác phẩm chủ yếu có Chu Dịch Trình thị truyện, Di thị, 
Vấn tập, Kinh thuyết... Cuối thời Minh, Từ Tất Đạt tập hợp các tác phẩm của hai ông 
biên thành Nhị Trình roàn tập, thời cận đại Trung Hoa Thư Cục xuất bản thành Nhị 
Trình toàn tập. 


“Lý” là phạm trù cao nhất của triết học Nhị Trình. Trình Hạo đưa ra mệnh để ”:hiển 
giả lý đã", Ông coi “lý” là bản nguyên của vũ trụ, hình dung nội dung của thiên đạo là 
“sinh”, thế giới sinh sôi nảy nở không ngừng, tràn đây sức sống. Ông cho rằng “sinh” là 
thiên đạo, là tâm của trời đất, vì vậy gọi thiên đạo là “nhân” (người). Ông đã nàng khái 
niệm “"nhán” (người) trong luân lí học lên thành bản thể của vũ trụ. Theo Trình Hạo, 
trong sự vận hành không ngừng của thiên đạo, thông qua hai khí âm dương, van vật 
trong trời đất sẽ được sinh ra, con người chỉ là khí ở giữa trời đất mà thôi. Vì vậy, con 
người muốn học đạo trước tiên phải nhận thức được rằng vạn vật trong trời đất với người 
là một. Hiểu được điểu này, con người mới trở thành người có ”nhân” (người). Ông còn 
cho rằng, “âm” của con người không có sự phân biệt "nội ngoại" (rong ngoài), “âm” 
của con người nếu muốn giống với trời đất, bao trầm vạn vật, giống thánh nhân thông tỏ 
vạn sự thì không được có sự phân biệt trong ngoài. Con người nếu hiểu được rằng mình 
là cùng một thể với vật, vật là ta, ta là vật, không đối chọi với vật, thì tự nhiên không còn 
tổn tại vấn để "2m” bị tác động bởi bên ngoài. Ông nói, "chính tâm tại thành ý", 
“thành” mà cũng được như vậy, “24nˆ sẽ được bình yên, bình yên sẽ ổn định, ổn định sẽ 
sáng suốt, như vậy sẽ được bước vào cõi thánh. Đay chính là phương pháp tu dưỡng đạo 
đức của nhân cách lý tưởng mà ông theo đuổi. Vì vậy ông hoàn toàn không coi trọng 
việc quan sát thế giới bên ngoài. Đây chính là thuyết “đjnh tính” hay “định tâm. 

Trình Hạo được coi là người tiên phong của “7m học” của chủ nghĩa duy vật khách 
quan. Thuyết “?hức nhân” và “định tính” của ông có ảnh hưởng rất lớn đối với Lý học 
sau này, đặc biệt là “4n học” của Lục Vương. 

Trình Di cho rằng, ”}ý” là cái gốc tạo nên van vật, ”đzø” chính là “jý”, là hình nhỉ 
thượng (siêu hình), hai khí âm dương là hình nhi hạ (cụ thể). Nếu xa rời âm dương sẽ 
không có đạo, nhưng đạo không đồng nghĩa với am dương. Ông phân biệt rõ, ”/ý” siêu 
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hình là gốc để ”kh/” cụ thể tồn tại. Từ quan hệ giữa “/hể” và “dụng” ông luận chứng 
quan hệ giữa ”ý” và sự vật, cho rằng “ý” là ”/h£”, còn sự vật là “đựng”. Trình Di thừa 
nhận, mọi sự vật đều cố quy luật của nó, trời sở đĩ cao, đất sở dĩ sâu đều có cái lý của 
nó. Ông tiến thêm một bước, cái “lý” của một vật cũng chính là của vạn vật, piữa trời đất 
chỉ có một “lý”, nó là vĩnh hăng. Như vậy, ông đã trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa quy luật 
của sự vật, khiến nó trở thành một thực thể độc lập. Về vấn để "nhân tính”, Trình Di đưa 
ra mệnh đề "tính rức lý dã”. Ông cho rằng, tính là thiện, con người sở đĩ có tính thiện và 
không thiện là do “z2” không giống nhau. “Tử” là do ”khí” mà ra, "&b/” cũng có sạch 
bẩn khác nhau, vì vậy ”;2¡” cũng có sự phân biệt giữa thiện và không thiện. Nhưng ông 
chỉ nói về đặc điểm của tính thiện mà không nói rõ con người vì sao lại có tính ác, chỉ 
nói về tính khí mà không nói rõ nhân tính vốn là thiện. 

Trình Di nói: “cách vát trí trí” (cồn gọi là "cách trí"). "Cách trí” là tìm hiểu đến ngọn 
nguồn sự vật để suy ra được nhận thức sâu sắc (Đý thư, quyển 15). Ông nói, trí trí đừng 
lại ở chỏ chí thiện, làm con dừng lại ở chỗ hiếu, làm cha dừng lại ở chỗ từ, không cần bề 
ngoài, chỉ cần nhìn thấy lý của vật. 

Trình Di chủ trương biết trước làm sau, hành động lấy trí thức làm gốc. Ông lấy nhân 
làm quả, lấy kinh nghiệm gián tiếp của người trước đổi thành cái biết trước. Ông nói, 
biết đến là đang đến, biết hết là đang hết, nén lấy biết làm gốc. Biết sân thì sẽ làm được, 
không được biết mà không làm, biết mà không làm được chẳng qua là biết cạn hết rồi. 
Từ đó ông phủ nhận hành động là ngọn nguồn của sự hiểu biết. Sau này, Vương Phủ 
Nhân trên cơ sở đó phát triển thành luận điểm "trị hành hợp nhất”. 


Mặc dù Nhị Trình đều lấy “lý” làm phạm trù triết học cao nhất của mình, nhưng ông 
lấy ":ám” để lý giải “lý”, mở đường cho phái 7ám học sau này của Lục Vương. Trình Di 
lại bàn về sự đối lập giữa “lý” và “khí”, mở đường cho phái Chu học sau này. 


CHU HY 


Chu Hy (1130 - 7200), tự Nguyên Hồi, người Huy Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tây). 
Về chính trị, ông thuộc phái chủ chiến, làm quan không đắc ý, sau về chuyên tâm dạy 
học. Ông là Nho gia sau Nhị Trình có ảnh hưởng đối với xã hội phong kiến giai đoạn 
mạt kỳ. Các trước tác triết học chủ yếu có: Tứ thư tập chú, Tứ thư hoặc vấn, Thái cực 
đồ thuyết giải, Thông !hư giải, Chủ Dịch bản nghĩa, đặc biệt hai bộ Chư tử ngữ loại 
và Chu Văn Công văn ..¿ là hai bộ sách tập trung những tư tưởng triết học quan 
trọng của Chu Hy. 

Thuyết "lý khí" 

Chu Ily tổng hợp zhuyế! thái cực của Chủ Đôn Di và # nướng lý khí của Nhì Sr5, 
kết hợp với tư tưởng của Thích, Đạo gia, hình thành nên hệ thống triết học đồ sộ. IIạt 
nhân tư tưởng triết học của ông là ”lý”, hay còn gọi là "đgø”, “(hát cje”. “Lý” mang dặc 
điểm tịch nhiên bất động, nó là thứ “thực nhủ bất hút, hựự nhí bất vô” (thực mà không có, 
hư mà không vô), nhưng lại là gốc, bản nguyên để “#//” va vạn vật dựa vào để tồn tại. 
Đó chính là “iý” huyển ảo, không hình không tượng, nó cần một nơi yên ổn để hướng 
tới, đó chính là "&ñí”. “Lý” dựa vào trung gian là “khí” để biến hóa. Sự kết hợp giữa “1ý” 
và ”kh/” đã tạo nên vạn vật, bao gồm cả người. “Lý” hình thành nên “in” của người, 


“tính” tức là “lý”. “Tính” mà có “lý” gọi là “tính” của thiên mệnh. “K®í” tạo nên hình thể 
của con người. “Tính” của sự pha tạp giữa ”lý” và “khí” gọi là “2í:h” của khí chất. Từ 
đây hình thành nên học huyết nhán tính của Chu Hy. 

“Lý” trong học thuyết của Chu Hy bao pồm những hàm nghĩa sau: I) ”Lý” là thứ hình 
nhĩ thượng (siêu hình) có trước các hiện tượng tự nhiên và hiện tượng xã hội. Khi những 
sự vật hình nhì hạ (cụ thể) vẫn chưa ra đời, thì "/#ý” đã tồn tại rồi. “Lý” là cái không có 
hình thể, không sinh không diệt, vĩnh hằng từ xưa tới nay, vượt qua giới hạn của không 
gian và thời gian. 2) “F,ý” là quy luật của sự vật. Ví dụ, ghế có bốn chân, có thể ngồi, đó 
là “!ý” của chiếc ghế. Mọi sự vật trong thiên hạ đều có quy luật tất yếu của nó. Con 
người chỉ có thể thuận thco những quy luật nhất định của sự vật mà thôi. Nhưng “1ý” của 
vạn vật là sự biểu hiện của ”fý nhất” (một lý). Ông lấy ví dụ trong Phật giáo nói: "nguyệt 
in van xuyên” (sông ngòi, hồ biển đâu đâu cũng có bóng träng), “lý” bản thể khắc in 
trong vạn Vật, vì vậy trong mỗi vật đều có một "lý". 3) ”Lý” là chuẩn tắc cơ bản của đạo 
đức luân lý. Chu Hy coi ”/ý“ là quy phạm đạo đức mà con người phải tuân theo, đó cũng 
chính là “đœø”. Chu Ily còn coi “ý” là “thái cực”. "Thái cực” là phạm trù cao nhất lên 
đến đỉnh điểm, không thể cao hơn, tổng hợp "lý" của trời đất vạn vật. Mặc dù người và 
vật đều có một "thái cực” hoàn chỉnh, nhưng do bản khí của mỗi người và vật đều không 
giếng nhau, nên cũng có sự khác biệt. 

Mặc dù Chu Hy đưa Thích, Đạo vào trong Nho, nhưng cũng có sự phân biệt Nho với 
Thích, Đạo. Ông cho rằng, Phật giáo nói "vạn lý cụ không" (trong van lý có "không", 
có hạn chế là đã phú định tính thực tại của “lý”, vứt bỏ đi cái bản thể tính thần; Đạo gia 
thì chỉ nói đến "hư vô”, có hạn chế là đã phân biệt giữa “h"(có) và "vỏ” (không). Sư 
khác biệt quan trọng giữa tư tưởng của ông với Thích, Lão là: Thích cho ”/ý” thành 
“không”, Lão cho ”lý” thành ”h¿Z”, còn ông thì cho ”/ý” thành ”;/u/c”. “Lý” của Chú Hy 
cũng không thể đơn giản quy về giống với “thiên” (trời) có ý chí trong triết học cổ đại. 
Thuyết thiên mệnh về lý luận coi “thiên” (rời) là “hữu”; "lý" thì vừa không phải là một 
sự Vật cụ thể, vừa gắn liền với vật, không gần cũng không xa. “Lý” tồn tại trước khi có 
vật và sau khi có vật, vừa ở bên ngoài am dương, lại ở bên trong âm dương. Đây là một 
đặc tính quan trọng của thuyết ”!ý” của Chu Hy. 


“Khí” là phạm trù quan trọng thứ hai sau ”/ý” trong hệ thống triết học của Chu lly. 
Nó là thứ hình nhi hạ (cụ thể) kết tụ, có hình có trạng, là chất liệu tạo nên vạn vật. Vạn 
vật trong thiên hạ đều là sản phẩm thống nhất của “lý“ và chất liệu. Nếu xét từ ý nghĩa 
này, “lý” và ”khí” có quan hệ tương hỗ với nhau, không phan biệt trước sau. Nhưng “lý” 
và “khí” là tương phân không hòa quyện, “lý” là ”lý”, ”&khí” là "khí". Ông lại cho rằng, 
quan hệ giữa ”lý” và “kñí” là quan hệ chủ thứ. ”?;ý” chế ước và quyết định “khí”. Đồng 
thời, ông gọi quan hệ này là quan hệ chủ khách, “Ƒý” là chủ là trường cửu, “#Ö” là khách 
là tạm thời. ”/ý” và “khí” cũng có thể tồn tại sự phân biệt trước sau, “ý” có trước, ”kh” 
có sau. ”/,ý” mặc đù sinh ra ”kb/” nhưng tồn tại trong “khí”, nhờ vào “khí” mà sinh ra 
vạn vật. Đây chính là kết cấu lôgíc trong triết học của Chu Hy. 


Thuyết “cách vật trí tri" 


Chu ITy vận dụng mệnh để ”#rí trí tại cách vật” trong Đại học, đi tầm hiểu vấn để lý 
luận trong lĩnh vực nhận thức. Ông nói: “ngôn dục trí ngô chỉ trí, tại tức vật nhỉ cùng kì 
lí dã” (cái biết của ta là ở vật, là đi tìm cái lý tận cùng của vật) (Tự 0h chương cú tập 
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chí). Ông nhấn mạnh, muốn “cùng kì lí” (äm hiểu tận cùng cái "lý" của vật), thì phải 
“cách vật” (tiếp xúc với vật). Tìm hiểu được “lý” của vật càng nhiều bao nhiêu, thì tri 
thức của con người càng rộng bấy nhiêu. Chu Hy cho rằng, muốn thông tỏ thì phải mất 
thời gian và công sức, tiếp xúc, hiểu một việc thì phải đi đến tận cùng, từ gần đến xa, từ 
nông đến sâu, từ thô đến sơ. Ông nói, quá trình đi thu nhận trì thức phải trải qua bốn 
khâu là học rộng, hỏi nhiều, đào sâu suy nghĩ, phân tích rõ ràng. Con người phải trài qua 
quá trình nhận thức từ ngoài vào trong như vậy thì mới nhận thức hết được về ”lý”. 

Về nguồn gốc của nhận thức, Chu Ily vừa theo "huyết miên nghiệm luận” cho rằng 
con người sinh ra đã có tri thức, đồng thời cũng không phủ nhận những tri thức mà tai 
nghe mắt thấy. Từ đó ông đi tìm hiểu các hình thức của nhận thức như tri giác, tư duy... 
Ông cho rằng, những nhận thức mà con người có được về sự vật sau khi tiếp xúc với sự 
vật là "tri giác”, thuộc hình thức “nhận thức cảm tính". "Tam", xét từ ý nghĩa của nhận 
thức luận, là cơ quan tư duy. Nếu như cơ quan này có thêm nguồn tư liệu "cảm giác", thì 
tư duy sẽ càng sâu sắc hơn. Đó chính là hai hình thức "nhận thức cảm tính" và "nhận 
thức lý tính”. 


Ngoài ra, Chu Hy còn đi tìm hiểu mối quan hệ giữa “rỉ” và "hành". “1ri" là "mị lý” 
(những hiểu biết về lý); “ảnh” là làm theo những hiểu biết đó. Mối quan hệ giữa “ri” và 
“hành” là: 1) “Tri tiên hành hậu” (trì trước hành sau): học, vấn, tư, biện. 2) “Hành trọng 
trí khinh” (hành là nặng, biết là nhẹ): Chu Hy cho rằng, xét từ nguồn pốc của trì thức, ”iri” 
có trước; xét từ hiệu quả xã hội, thì “/r¡” nhẹ “hành” nặng. Cơ sở lý luận của ông là “trí” 
dễ "hành" khó, “hành” là tiêu chuẩn kiểm nghiệm độ chân thực của ”ri”. 3) “Trị hành hỗ 
phái”: Ông cho rằng, “trí chỉ dụ mình, tắc hành chỉ dụ đốc; hành chỉ dụ đốc, tắc trì chỉ 
ích mình” ( “trí” càng rõ ràng, thì “hành” càng chăm chỉ; “bởnh” càng chăm chỉ, thì ”/r/” 
sẽ ngày càng rõ ràng). Đây chính là tư tưởng biện chứng trong nhận thức. 

Giải quyết vấn đề vì sao con người có "tính thiện” và “tính ác", Chu Hy cho răng: 
tính của "thiên mệnh” trực tiếp bắt nguồn từ “iý” của “thái ewe”, là “thiện” tuyệt đối; về 
sau trong hiện thực, con người tiếp nhận cái “khí” có thanh, trọc, chính, tà, nên có thiện 
và ác. Đó là do khí Am đương giao cảm mà ra, tức là ”ính” của ”khí chất”. Nó có thể 
thiện, cũng có thể ác, giống như nước vốn trong sạch, đổ vào hai chậu, một sạch một 
bẩn, sẽ có bền trong bên đục. Con người cũng vậy, khí chất thánh nhân trong suốt, 
không chịu ảnh hưởng của trọc khí, có thể bộc lộ đây đủ cái “tính thiện” vốn có. Còn khí 
chất kẻ phàm tục mờ tối, dê chịu ảnh hưởng của trọc khí, nên ”(ính thiện” vốn có bị che 
lấp mà thành ":ính ác”. Chu Hy cho rằng, thuyết tính thiện của Mạnh Từ nhấn mạnh tính 
của "thiên mệnh”, mà thuyết tính có ba bậc của Hàn Dũ thì nhấn mạnh tính của ”kjí 
chất”. Trương Tái và Nhị Trình chỉ ra chỗ khác nhau giữa hai nhà tư tưởng ấy. Qua sự 
tổng hợp của Chu Hy, mâu thuẫn trên thống nhất làm một. 

Chu Hy được coi là người tập đại thành của Lý học Trình Chu. Tư tưởng học thuật 
của ông trong ba triều Nguyên, Minh, Thanh luôn là hệ thống triết học quan phương của 
giai cấp thống trị, đánh dấu hình thái ý thức của xã hội phong kiến Trung Quốc ngày 
càng hoàn bị. 


LỤC CỬU UYÊN 


Lục Cửu Uyên (7739 - 7793), tự Tử Tĩnh, người Phủ Chau Kim Khê (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây), còn được gọi là Tượng Sơn tiên sinh. Sau khi ông mất, con trai ông đã tập 
hợp các tác phẩm của ông biên tập thành Tượng Sơn tiên sinh toàn tập. Trong Lý học 
Tống Minh, 74m học theo chủ nghĩa duy tâm của ông có chỗ đối kháng với Lý học của 
Chu Iiy. Sau này Vương Thủ Nhân đời Minh đã kế thừa Tâm học của Lục Cửu Uyên, 
nên người đời sau gọi chung là “học phái Lục Vương tâm học”. 

Thuyết "tâm tức lý" 


Hạt nhân tư tưởng của Lục Cửu Dyên là "âm ức lý” ( “tâm” tức là “lý” ). "Tâm tức lý" 
có nghĩa là hợp nhất quy luật phổ biến của tự nhiên với luân lý cương thường phong 
kiến, là ý thức tiên nghiệm vốn có của con người. “/,ý” và “02m” là hoàn toàn đồng nhất, 
“lý” của vạn sự vạn vật trong vũ trụ chính là “lý” trong tâm của mỗi người. Xét từ góc độ 
con người, con người có cùng một ”iâm”, “/ám” có cùng một “ý”, con người có thể có ý 
kiến khác nhau, nhưng ý thức đạo đức tiên nghiệm của con người thì không có gì khác 
biệt. Khác với Trình Chu cho rằng ”/ý” là nguyên tắc cao nhất của tự nhiên và xã hội, 
Lục Cửu Uyên cho rằng ”/ý” là tính tất yếu phổ biến được chứng minh bằng ":4mw” của 
con người, "nhân tâm” là sự thể hiện hoàn thiện nhất của “/ý” trong vũ trụ. “Tâm” chính 
là phạm trù cơ bản trong tư tưởng triết học của Lục Cửu Uyên. 


Xuất phát từ vai trò năng động của con người khi nhận thức thế giới khách quan và 
quy luật của nó là không tách rời tư duy trừu tượng, Lac Cửa Uyên coi nhận thức là kết 
quả của ý thức chủ quan thuần túy, lẫn lộn sự khác biệt bản chất của ý thức chủ quan 
(tâm) với quy luật khách quan (lý). Ông đã đảo lộn quá trình nhận thức của con người, 
biến quan hệ biện chứng đối lập thống nhất giữa chủ quan và khách quan thành mối 
quan hệ hoàn toàn đồng nhất. Cuối cùng, ông đưa chủ quan đi tới thôn tính khách SH) 
Đó chính là thực chất của thuyết “tâm tức lý”. 


Cầu phóng tâm 


Luc Cửu Uyên cho rằng, “lý” là cái có trong tâm của mỗi con người, muốn "minh lý” 
(hiểu rõ, thông tỏ “ïý”) không cẩn phải đi tìm hiểu ở ngoại vật, tham chí đến đọc sách 
cũng là thừa. Cổ nhân dạy người chẳng qua cũng chỉ là tồn tâm, dưỡng tâm, cầu phóng 
tâm. Tâm này là thiện, là cái vốn có của con người. Ông không tán thành phương pháp 
"tức vật cùng lý" của Chu Hy, cho rằng như vậy quá rườm rà, Ông cho rằng, đọc sách 
chỉ là cách kiểm tra cái tâm vốn có của con người có lương thiện hay không mà thôi, 
“lực kinh giai ngã chú cước” (Hiểu được mọi đạo lý là ở bản tâm ta, thì lục kinh có thể 
xem là đạo lý và lời giải thích vốn có trong tâm ta) (Toàn rập, quyển 3). Nếu quên đi 
cái điều căn bản này, thì đọc sách không những vô ích mà còn có hại. 

Tư tưởng luân lý 


Tư tưởng luan lý của Lục Cửu Uyên cũng không giống với học phái Trình Chu. Ông 


lấy "Tâm học” của chà nghĩa duy vật khách quan để luận chứng tính hợp lý của cương ˆ 


thường phong kiến. Theo ông, “âm” tức là “tính”, là "jý”; "bản tám” là "tám” của nhân 
nphĩa lễ trí, là thiện, là *?ý” của nhân tâm và vũ trụ. "Ngô chỉ bản tám” (bản tầm của ta) 
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là ngọn nguồn của nhận thức đạo đức, trong đó mục đích của tu đưỡng dạo đức đánh 
thức những quan niệm đạo đức phong kiến tiên nghiệm vốn có trong tâm mỗi người. 
Ông cho rằng, phương pháp tu dưỡng chính là hướng nội, tự kiểm điểm bản thân, dần 
sửa đổi hướng tới thiện. Tư tưởng luân lý của Lục Cửu Uyên là thứ vũ khí tỉnh thần mà 
giai cấp địa chủ phong kiến đang xuống tự an ủi bản thân và làm mê muội nhân dân. 

Tám học theo chủ nghĩa duy tâm của Lục Cửu Uyên sau này khi được các đệ tử của 
óng như Dương Giản phát triển, biến thành củ nghĩa duy ngã. 


TRƯƠNG TÁI, VƯƠNG AN THẠCH 


Trương Tái (7020 - 1077), tự Tử Hậu, nguyên quán Đại Lương (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam), sinh tại Trường An (nay thuộc tỉnh Thiểm Tay), sau cùng cha đến sống ở thị trấn 
Hoành Cừ (nay thuộc tỉnh Thiểm Tay), nên còn được gọi là Hoành Cừ tiên sinh. Ông 
được coi là bậc thầy của sĩ nhân Quan Trung, vì vậy trường phái học thuật do ông sáng 
lập được gọi là Quan học. Tác phẩm chính của ông là Chính mông, ngoài ra còn có các 
tác phẩm /loành Cừ dịch thuyết, Văn tập, Trương Tử ngữ lục... 

Tư tưởng triết học của Trương Tái chủ yếu thể hiện ở Tự nhiên quan, nhận thức luận, 
nhân tính luận... 

Tự nhiên quan 

Trương Tái kế thừa và phát triển thuyết “khí nhất nguyên”. Ông cho rằng, thế piới là 
do “kñ/” tạo thành, mọi thứ tồn tại đều là “khí”. Các triết gia Tiên Tần coi “iên” (trời), 
Đạo gia coi “đzo” là thực thể cao nhất, còn Trương Tái thì cho rằng, “đo” và “thiên” 
(trời) đều là “khí”, “khí” \à thực thể cao nhất, “đao” là quá trình "khí hóa”, “thái hàc' là 
“thiên” (rời), là trạng thái nguyên thủy do “khí” tan ra chưa ngưng tụ lại được. Ông nói: 
“Thái hư vô hình, khí chỉ bản thể” (Thái hư vô hình do bản thể của khí tụ lại, tản ra, đó 


_là hình trạng bên ngoài của sự biến hóa) (Chính mông). Ông còn cho rằng, tất cả mọi sự 


vật cụ thể đều là đo thái hư ngưng tụ mà thành, vạn vật tiêu vong rồi lại trở về với thái 
hư; thái hư, khí, vạn vật là những hình trạng khác nhau của cùng một thực thể. Ông nói: 
thái hư không thể không có khí, khí không thể không ngưng tụ lại mà thành vạn vật, vạn 
vật không thể không tan ra mà thành thái hư. 

Xuất phát từ quan điểm “thái hư rức khí”, Trương Tái phản đối quan điểm duy tâm 
chủ nghĩa của Phật gia và Đạo gia. Đạo gia chủ trương “hứu sinh vụ vô” (có sinh ra từ 
không). Trương Tái cho rằng, Đạo gia coi “hi là “rhể” của gốc, ”khí” là “dụng” của vỏ 
bên ngoài, tách biệt hai thứ ra là không hiểu được cái đạo lý “bu vô hỗn nhất” (có 
không hợp nhất). Phật giáo chủ trương “nhá! thiết đụy tâm sở tạo” (mọi thứ đều do tâm 
tạo ra). Trương Tái phê bình nói, Phật giáo không hiểu quy luật của tự nhiên, chỉ dựa 
vào ý nguyện chủ quan của mình để đi giải thích mọi sự biến hóa, cái gì không giải 
thích được thì cho là vô căn cứ, quan niềm này đáng thương như con côn trùng chỉ sinh 
sống vào mùa hạ không tin rằng có sự tồn tại của băng tuyết. Trương Tái khẳng định, 
trời đất là “bẩn” (gốc), nhân tâm là "m¿” (ngon), khẳng định vật chất đứng đầu, tỉnh 
thần đứng thứ hai. 

Trương Tái phát triển và làm phong phú thêm tư tưởng của phép biện chứng chất 
phác, một phần kết hợp chủ nghĩa duy vật chất phác với phép biện chứng. Ông chỉ ra 


răng, “kí” nằm trong sự vận hành vĩnh hằng, nguyên nhân của vận hành đó là bởi trong 

“khí” bao gồm hai mạt hấp thu và bài trừ. Ông cho rằng, bất kỳ sự vật nào do "khí” tạo ra 

đều là thể thống nhất của sự mâu thuẫn đối lập giữa hai khí am dương. Ông khái quát những 

sự đối lập cá biệt thành "lưỡng", những sự thống nhất cá biệt là "nhất”, chủ trương "lưỡng" 

và “nhất” có mỗi quan hệ với nhau, dựa vào nhau, phản đối chia cất "lưỡng" và "nhất". 
Nhân thức luận 


Trương Tái cho rằng, những nhận thức về sự vật có được từ cảm quan tai mắt, là kết 
quả của sự tác động lẫn nhau giữa chủ thể và khách thể. Ông nói: “Nhân vị kỉ hữu trí, do 
nhĩ mục hữu thụ đã. Nhân chỉ hữu thụ, do nội ngoại chỉ hợp dã” (Người ta nói: biết là 
do tai mắt nhận được, cái con người nhận được là do nội ngoại kết hợp) (Chính mông). 
Ông khẳng định, ngoại vật là ngọn nguồn của cảm giác: “Cẩm diệc tu đãi hiữm vật, hữu 
vải tắc hưu cảm. Vô vật tắc hà sở cảm?” (Cảm nhận cũng phải đợi có vật đã, có vật mới 
cố cảm nhận, không có vật thì cảm ở đâu?) (NMe£ lực). Đây là phần duy vật trong nhận 
thức luận của Trương Tái. Nhưng Trương Tái lại cho rằng, nhạn thức về "thần", bản tính 
thay đổi của “khí”, và ”dgø", quá trình thay đổi của “khí”, là xuất phát từ “đức tính” của 
con người, hoàn toàn không dựa vào cảm quan tai mát. Như vậy là ông đã phủ định kinh 
nghiệm cảm giác là cơ sở của mọi sự nhận thức, tạo nên phần duy tâm tronp nhận thức 
luận của Trương Tái. 

Tư tưởng luân lý 


Trương Tái chia "nhân tính” (tính người) thành “(hiến địa chỉ tính” và "khí chất chỉ 
tính”, chủ trương làm hòa dịu mâu thuẫn giai tấp, tuyên truyền học thuyết đạo đức 
“kiêm ái”. 

Xuất phát từ vũ trụ quan “khí nhất nguyên luận”, Trương Tái cho rằng người và vạn 
vật đều do “khí” ngưng tu mà thành, “bẩn tính” của "khí” cũng chính là bản tính của 
người. Trạng thái ban đầu của ”khí” tạo nên "thiên địa chỉ tính”, nó thuần khiết lương 
thiện, là cái mà người và vạn vật đều có; sau khi con người sinh ra, do chịu ảnh hưởng 
của âm dương không giống nhau, lại có hình thể và bản tính riêng, đó chính là “kjứ chát 
chỉ tính”, nó hỗn tạp không thuần khiết, là ngọn nguồn của các loại dục vọng và tính bất 
thiện của con người. Vì vậy, Trương Tái cho rằng, con người phải được tu dưỡng, thay 
đổi khí chất, để bảo tổn ”/h¿ên địa chỉ tính”, khôi phục lại tính thiện vốn có. 


Trương Tái còn phát huy quan niệm đạo đức “nhán hiếu” trong truyền thống của Nho 
gia, và kết hợp với tư tưởng “thiên nhân hợp nhất”, đưa ra quan điểm "kiêm ái” làm hòa 
dịu mâu thuẫn giai cấp. Ông cho rằng, con người và vạn vật đều do trời đất sinh ra, 
"tính" đều có cùng một nguồn. Xã hội phong kiến piống như một đại gia đình, giữa mọi 
người phải biết đồng tình với nhau, tương thân tương ái. Trong cái gia đình này, vua là 
con trưởng của trời, đại thần là người quản gia giúp đỡ vua, mọi người đều phải tận hiếu 
đạo với "trời đất". Tư tưởng luân lý của Trương Tái sau này có ảnh hưởng tích cực đếi 
với tư tưởng luân lý của Vương Phu Chi. Nhưng những nhân tố tiêu cực trong tư tưởng 
của ông lại có ảnh hưởng quan trọng tới tư tưởng luân lý học phái Trình Chu. 

VƯƠNG AN THACH (702! - /286), tự Giới Phủ, người lâm Xuyên (tỉnh Giang 
Tây), còn gọi là Lam Xuyên tiên sinh. Ông là nhà chính trị nổi tiếng thời Bác Tống. 
Năm IIi Ninh thứ hai (năm 1069), ông đưa ra chủ trương biến pháp, sử sách gọi là "1l 
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Ninh biến pháp”. Đây là phong trào cải cách xã hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử xã 
hội phong kiến Trung Quốc. Trước tác của ông có: Lám Xuyên tập, Dịch giải, Luận ngữ 
giải, Mạnh Tử giải, Lão Tử chú, Tự thuyết, Hồng Phạm truyện... 


Vương An Thạch thường cho mình là Nho gia, suy tôn Khổng Tử, hay bàn về nhân 
nghĩa, đạo đức, lý khí, tính tình, nhưng lại đi khác đường với Nhị Trình. Có lúc cùng 
một khái niệm, ông đưa ra một cách giải thích trái ngược, do đó, học thuyết của ông 
đương thời gọi là “Tân học”. 


Để tiến hành biến pháp, Vương An Thạch đưa ra khẩu hiệu nồi tiếng: “Thiên mệnh bấi 
túc úy. tổ tông bất túc pháp, lưu tực bất túc tuất” (Mệnh trời không đủ để sợ, phép tổ tông 
không đủ để theo, dư luận không đủ để lo nghĩ). Câu nói này tập trung khái quát thế giới 
quan duy vật, lịch sử quan tiến bộ và tinh thần đấu tranh không thỏa hiệp của ông. 


Vương An Thạch cho rằng, trời đất vạn vật là do năm nguyên tố: kim, mộc, thủy, 
hóa, thổ tạo thành. Ông giải thích trong Lđo Tử chú: "đạo" là "khí"; "đạo" có "thể" có 
"dụng", "thể" là nguyên khí bất động, "dụng" là xung khí vận hành trong khoảng trời 
đất. Ông cho "đạo" có tính khách quan trong “Lão Tử" thành quy luật vận động của vật 
chất. Ông đưa ra mệnh đề “tán cố tương trừ” (cái cũ cái mới loại trừ lẫn nhau) làm cơ sở 
lý luận của biến pháp. 

Vương An Thạch cho rằng, thế giới là có thế nhìn mà nhận biết được, có thể nghe mà 
suy nghĩ. Con người có năng lực nhận thức thiên bẩm tự nhiên, nhưng nhận thức chính 
xác hay không là do nỗ lực chủ quan quyết định. Cho nên ông phản đối những chuyện 
mẻ tín như tiên trị, thuyết túc mệnh, ông phê phán Hàn Dũ về những mặt đó. 


Vương An Thạch không tán thành “zhyết nhân tính” của Mạnh Tủ, Tuân TỪ. Ông 
nói rằng, tính người không thể nói thiện hay ác, thiện ác là sản phẩm của hoàn cảnh và 
tập quán. Tính người có thể sinh ra nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nhưng #0,g# ;hường không phải 
là tính người. Ông lý giải câu nói của Khổng Tử: “Duy thượng trí dữ hạ ngu bất dịch" 
rằng: trí ngu không phải sinh ra là không thay đổi; nói "không thay đối" là nói thái độ, 
kết quả của việc học tập sau này. Ông cho rằng, “không thay đổi" là chủ quan không cải 
biến, không phải là khách quan không cải biến được. Thay đổi hay không thay đổi, mấu 
chốt ở chỗ "tập", tập là do ảnh hưởng sau này, không phải ở bản tính vốn có. Như vậy là, 
ông thừa nhận trí ngu có thể thay đổi. 


Vương An Thạch ch.› rằng, khả năng thiên phú của con người có khác nhau, nhưng 
ông nhấn mạnh vào giáo dưỡng sau này. Tỉnh thần coi trọng vai trò năng động chủ quan 
của con người xuyên suốt toàn bộ tư tưởng triết học của Vương An Thạch, đó cũng là tư 
tưởng chỉ đạo cơ bản ông kiên trì trong công cuộc cải cách của mình. 

4.2. Triết học Minh Thanh 


Triết học Minh Thanh vẫn do Lý học Trình Chu chiếm vị trí chủ đạo. Vương Thủ 
Nhân kế thừa Tâm học duy tâm chủ nghĩa của Lục Cửa Uyên, có ảnh hưởng nhất định. 
Các nhà duy vật, đại điện là Vương Đình Tướng, Vương Phu Chi, Nhan Nguyên, Đái 
Chấn đấu tranh với các nhà duy tam, lại đưa triết học cổ điển Trung Quốc lên đỉnh cao 
mới. Giai đoạn này xuất hiện một số học giả và nhà tư tưởng có ý thức dân tộc mãnh 
liệt, đại biểu chủ yếu là Hoàng Tông Hy, Cố Viêm Vũ... 


HOÀNG TÔNG HY, CỐ VIÊM VŨ 


Hoàng Tóng Hy (16/0 - ?695), tự Thái Xung, các học giả gọi là Lê Châu tiên sinh, 
người Dư Diêu, Chiết Giang. Ông là người có học vấn uyên thâm, nghiên cứu nhiều lĩnh 
vực như thiên văn, địa lý, đặc biệt chuyên nghiên cứu về lịch sử. Tác phẩm tiêu biểu của 
ông có: Minh di dãi phỏng lục, Minh Nho học án, Tống Nguyên học án... 

Tưởng triết học của Hoàng Tông Iĩy tương đối phức tạp. Về quan hệ giữa ”lý” và 
“khí”, ông kiên trì quan điểm duy vật chủ nghĩa “khí nhất nguyên luận”, cho rằng “khí” 
là tính thứ nhất, ”‡ý” là tính thứ hai. Ông phản đối Lý học Trình Chu coi ”!ý” là thực thể 
tồn tại độc lập, cho rằng “!ý” chỉ tồn tại trong “khí” mà thôi. Về quan hệ giữa “/4m” và 
"yá/”, ông nghiêng về quan điểm của chủ nghĩa duy tâm. Ông đặt “kh” và “âm”, “lý” và 
“tính” ngang hàng với nhau, đưa ra kết luận sai lâm “tâm tức là khí”, coi “tâm” là bản 
nguyên của thế giới. Sự mâu thuẫn này trong tư tưởng triết học của Hoàng Tông Ily thể 
hiện sự phá cách của ông đối với lý học, nhưng ông lại vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự 
trói buộc của Lý học. 

Về tư tưởng chính trị, đóng góp lớn nhất của Hoàng Tông Ily đối với lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc và cũng là phần tính túy nhất trong tư tưởng của ông đó là sự phê phán đối 
với chế độ chuyên chế vua phong kiến, đồng thời trong quá trình phê phán ông còn thể 
hiện sự manh nha của tư tưởng dân chủ cận đại. Ông nói: “Vì thiên nạ chỉ đại họa giả. 
quân nhỉ đĩ hĩ” (Kẻ có hại nhất trong thiên hạ chính là vua) (Minh đi đãi phóng lục - 
Nguyên quân). Ông chỉ ra rằng, trong thời thượng cổ, người dân tronp thiên hạ là chủ, 
vua là khách; trong xã hội phong kiến chuyên chế, mối quan hệ này đã bị đảo lộn. Ông 
nói: "Thiên hạ chỉ trị loạn, bất tại nhất tính hưng vong, nhi tại vạn dân chỉ ái lạc” (Thiên 
hạ trị hay loạn không phải do họ nào đó hưng hay vong, mà ở chỗ vạn dân lo buồn hay 
vui sướng) (Minh di đãi phỏng lục - Nguyên thần). Đối với quan hệ quân thần, ông phê 
bình nghiêm khắc việc vua coi bề tôi như nô bộc đầy tớ và sự ngu trung của bề tôi đối 
Với vua, cho rằng đối với công việc của muôn dân, vua và bề tôi đều phải cùng nhau phụ 
trách. Những tư tưởng này của Hoàng Tông Hy được coi là mang màu sắc dân chủ. 

Trên cơ sở phê phán chủ nphĩa chuyên chế, Hoàng Tông Hy đưa ra ý tưởng lấy 
trường học làm cơ quan bàn luận việc chính trị. Ông đặc biệt chú trọng đến vai trò của 
nhà trường, cho rằng mọi phương châm chính sách đều từ nhà trường mà ra. Trường học 
phải là cơ quan cao nhất quyết định “thị phi”, có chức năng nghị chính và vai trò giám 
sát, tuân theo dư luận, gần giống tính chất của quốc hội. 

Hoàng Tông IIy phản đối quan điểm thủ cựu truyền thống “dĩ nông vi bản, dĩ công 
thương vi mạt" (nông nghiệp là gốc, công thương nghiệp là ngọn), chủ trương công 
thương nghiệp cũng là gốc. 

Tư tưởng của Hoàng Tóng Hy là sự phản ánh của mối quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa manh nha xuất hiện từ giữa đời Minh vẻ sau trong hình thái ý thức xã hội. Cuốn 
Minh di đãi phỏng lục của ông từng bị triểu Thanh liệt vào loại sách cấm, nhưng những 
nhà cải lương tư sản cuối đời Thanh lại từng in và truyền bá tác phẩm này. 

CỐ VIÊM VŨ (1613 - 7682), tự Ninh Nhân, các học giả gọi là Đình Lâm tiên sinh, 
người Côn Sơn (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông có rất nhiều trước tác, chủ yếu cố: 
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NVhạt trí lục, Thiên hạ quốc quận lợi bệnh thúc, Đình Lâm vấn tập, Đình Tâm thứ tắp, 
Cần cổ lục... 

Vẻ triết học, Cố Viêm Vũ tán thành học thuyết của Trương Tái thống nhất “thái fu””, 
“khí”. “van vái" làm một. Ông thừa nhận, "khí" là thực thể của vũ tru. "khí" tràn đẩy 
trong trời đất, không có ”vật” thì "đạo" không có chỗ nương tựa. Ông phản đối bàn luận 
suông “tâm”. "lý", "nh", "mệnh", đế xướng học vấn thực tế giúp ích cho đời. Ông cho 
rằng, ý nghĩa của lục kinh phài có tác dụng đối với đời sống thực tế. Ông khẳng định, 
tìm biểu lịch sứ xã hội cũng quan trong như giữ gìn cơ sở của khí tiết. Ông đưa ra mệnh 
đế. bỏ Kinh học thì không có I.ý Học, cho rằng cái đời xưa cho là I.ý học chính là Kính 
học, cát ngày nay gọi là Lý học chính là Thiền học. Ilọc phong này của Cố Viêm Vũ có 
ảnh hướng đến các học phái đời Thanh. 


VƯƠNG PHU CHT 

Vương Phu Chỉ (//9 - 1692), tự Nhi Nông, các học giả còn gọi là Thuyền Sơn tiên 
sinh, người Iiành I3ương tỉnh [lồ Nam. Học thức của ông vô 
cùng uyên thảm, tỉnh thông văn, sử, Iriết. bình pháp. y lý, thiên 
văn... , thăm chí còn quan tâm tới "Tây học" mới truyền vào 
thời bấy giờ. Ông được coi là nhà duy vật chủ nghĩa kiệt xuất 
nhất eiai đoạn Minh Thanh. Các tác phẩm triết học của ông chủ 
yếu có: Chu l2ic ngoại truyện, Chí Dịch nội truyện, Thượng 
thuf dẫn nghĩa, Độc tứ thịt đại toàn thuyết, Thị quảng truyền, T 
vấn lục... 


Tư tưởng duy vật luận "Thái hư nhất thực” 


Về phương diễn "bản thể luận", Vương Phu Chỉ đưa ra quy 
định triết học mới đối với pham trù “khí”, giải thích quan hệ "lý 
khí” theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật. 

Ông cho rắng, cả vũ trụ này ngoài “khí” ra không có thứ nào khác. "Kí" chỉ có 
ngưng Lu phản tán, đến rồi lại đi, không có tăng giảm. sinh diệt; cái gọi là "hữu vô", “hư 
thực” đếu chỉ là trang thái vận động ngưng tu. đến đi, co giãn của “khí” mà thôi Theo 
trình độ phát triển kho. P se lúc bấy giờ, ông biến luận tính bất diệt vĩnh hằng của “1V”, 
cho râng “&hƒ” là một loa. thực thể và đưa ra mệnh để "thái hư nhất thực” CThái hư là 
một thực thể). Ông coi "thành" là "thực hữu” (có thưc), lấy cái "thưc hữu” đỏ để khải 
quát thuộc tính thông thường nhất của thể giới vật chất. Ông còn cho rằng. bản chủ ©¡ 
hiện tượng của rnoi sự vật trong thể giới khách quaIi đểu là thực tại khách) quan. cò tịe 
bằng việc nhàn thức các hiện tượng vật chất để khái quất bản chất chung của chúng. 

Về quan hệ ”/ý khí", Vương Phu Chì kiên trì quan điểm "lý dựa vào khí”. phản hác lại 
quan điểm coi “fý" là “bẩn” (pốếc) của lý học Trình Chu. Ông nnấn mạnh, “ử” là thức 
thể do âm dương chuyển hóa, "fý” là tính quy luật thể hiện trong quá trình chuyển hóa. 
“LÝ” là "lý ” của “khí”. Từ dó ông phê phán lý luận duy tâm từ Chu Đôn IDi tới Chủ ly 
“khí ngoài cầu lý” (lấy “/ý” từ bẻn ngoài "&lhí”). 


Tư tưởng biện chứng 


Vương Phu Chi kiên trì “chủ động luận” đối lập với "chủ tĩnh thuyết” thịnh hành dưới 
thời Tống Minh, nói: “Thiên địa chi khí, hàng sinh vu động nhỉ bất sinh vu tĩnh" Khí" 
trong trời đất, vĩnh viễn sinh ra từ “động”, không phải sinh ra từ “#nh”). Ông phủ định 
quan điểm “động tĩnh” của “thái cực” sinh ra 

“Âm điơng" của Chủ Đôn Di và Chu Ily. Ông chỉ rõ vận động là cái vốn có củ thế giới 
vật chất, phủ định “ngoại nhân luận” đi tìm nguyên nhân vận động của sự vật bên ngoài 
“khí”. Ông khẳng định, “tĩnh do động đắc” ( "nh" do "động” mà có), vì vậy "đông tĩnh 
giai động” ( động” và “/7nh” cùng động). Nhưng ông không phủ định ý nghĩa và vai trò 
của “fn/ chỉ” (ũnh tại), cho rằng “nh chỉ” tương đối là điểu kiện tất yếu để hình thành 
nên vạn vật. Quá trình vận động “dương biến âm hợp” bao gồm hai trạng thái “ni” và 
“động”: "động” tuyệt đối và “nh” tương đối. Như vậy là ông đã phản đối "(huyết chủ 
tĩnh”, thể hiện một cách sâu sắc mối liên hệ biện chứng giữa “động” và "tĩnh". 

Vương Phu Chi đưa ra tư tưởng biện chứng “(hiên địa chỉ hóa nhật tán” (trời đất vận 
hành biến hóa sẽ ngày càng mới hơn). Ông cho rằng, bất kỳ một sinh mệnh nào đều trải 
qua các giai đoạn phôi thai, lưu động, phát triển, suy giảm, tan diệt, trong đó ba giai 
đoạn đầu là quá trình sinh trưởng, hai giai đoạn sau là quá trình suy vong, nhưng trong 
quá trình ”suy giảm” và "tan diệt” đã phôi thai một cơ hội sinh sôi mới. Sự tiêu vong của 
sự vật cũ là điều kiện cho sự vật mới ra đời. Quan điểm biến hóa phát triển này, mang 
tầm cao lý luận, giàu tính thần cách tân. 


Vương Phu Chỉ khi trình bày “máu rhuần quan” của mình đã khẳng định tính phổ 
biến của mâu thuần. Ông phân tích mối quan hệ giữa hai mặt đối lập mâu thuần, cho 
rằng bất kỳ mâu thuẫn nào đều là tương phản và tương thành, vừa là quan hệ bài trừ vừa 
là quan hê đồng nhất. Ông cho rằng, hai mặt mâu thuẫn không thể hoàn toàn tách rời 
nhau. Theo phân tích của ông, trạng thái đấu tranh giữa hai mặt đối lạp là "bất thường”, 
còn duy trì trạng thái đồng nhất, kết hợp với nhau là "bình thường". Có thể nói, "thuyết 
mâu thuẫn” của Vương Phu Chỉ có giá trị lý luận cao, nhưng ông quá nhấn mạnh tới tính 
đồng nhất thì lại là hạn chế. 

Nhận thức luận duy vật 


Vương Phu Chỉ lợi dụng và cải tạo phạm trù triết học “xăng” và “sở” của Phật giáo, 
để phân biệt và quy định chủ thể và khách thể trong hoạt động nhận thức, năng lực nhận 
thức của chủ thể và đối tượng nhận thức khách quan. Ông cho rằng, quan hệ giữa “sở” và 
“năng” là quan hệ ”:hể dựng”, “sở” là “thể”, "năng" là "dụng", nhận thức chủ quan là do 
hiện tượng khách quan đem lại, khách quan là “tính” thứ nhất, chủ quan là bản sao của 
khách quan. Từ đó ông nắm được hạt nhân của "nhận thức luận”, đưa rà nguyên tắc cơ 
bản của “phản ánh luận”. Ông phê phán quan điểm "tiêu sở đi nhập năng” (đưa ”sở” vào 
“năng ”), "đi năng vi sở” (“năng” tức là "sở”) của Tâm học Lục Vương, tức là lấy đối 
tượng nhận thức hòa lân vào trong chủ thể nhận thức, lấy chủ quan thay cho khách quan. 


A 


Về quan hệ “í¡ hành”, ông phê phán luận điểm "trị hành hợp nhất” của Tâm học 
IucVương, lấy ”¡r7” làm “hành”, thủ tiêu “hành” mà đưa vào “írj”. Ông cũng phê phần 
luận điểm "trị trước hành sau” của Lý học Trình Chu, vạch ra thứ tự giữa “ri” và 
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“hành”, Khiến mọi người gặp khó khăn khi phân biệt giữa "biết" và "thấy", giống như 
nói đàn bà "học đẻ con trước, lấy chồng sau". Từ đó, ông tổng kết những thành quả tư 
tưởng trong các cuộc tranh luận giữa hai học phái Lục Vương và Trình Chu, nhấn mạnh 
vai trò chủ đạo của “hành” trong quá trình nhận thức, và đưa ra kết luận quan trọng: 
“hành khả kiêm trị, nhỉ trí bất khả kiêm hành" ("hành” có thể bao gôm tri", kiểm 
nghiệm công hiệu của ”/r/”, nhưng ”ir?” không thể bao gồm “hành”, thay thế "hành") 
(Thượng thư dân nghĩa). Ông lấy căn cứ “trí” có nguôn gốc từ “hành”, biện luận rằng 
“hành” là cơ sở là động lực của “?r/”, “hành” bao quát “0”, đẫn đất “trị”. 


Lịch sử quan và tư tưởng chính trị xã hội 


Về lịch sử quan, Vương Phu Chi phê phán một cách hệ thống sử quan thần học và 
luận điệu phục cổ của sử học các triểu đại trước. Kết hợp những quan sát thực tế đời 
sống của các dân tộc thiểu số ở hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây với việc nghiên cứu các 
tư liệu lịch sử, ông mạnh dạn đả phá việc tô hồng lịch sử thời tam đại, phản đối quan 
điểm “nệ cổ bạc kim” (coi trọng xưa hơn nay), khẳng định lịch sử nhân loại là quá trình 
tiến hóa từ đã man tới văn minh. 

Vương Phu Chi phản đối quan điểm cho rằng ngoài sự vận động của lịch sử, "thiên 
mệnh", "thần đạo", "đạo thống" có thể chi phối lịch sử, chủ trương đi tìm quy luật vến 
có của bản thân lịch sử. Ông nói, “/h£” là xu thế tất yếu và quá trình hiện thực của sư 
phát triển lịch sử; ”!ý” là tính quy luật thể hiện trong quá trình hiện thực của lịch sử. Ông 
khẳng định “lý thế tương thành", "lý" và "thể” không thể tách rời. Thực tiễn lịch sử con 
người có các loại tình huống phức tạp, vì thế tạo nên tính phức tạp của các sự kiện biến 
động trong lịch sử. Vương Phu Chị coi “/hiên” (rời) là lực lượng quyết định sự phát 
triển của lịch sử, nhưng ông lại lấy "lý thế hợp nhất” để quy định nội hàm của “hiên” 
(trời). Tiếp đó, ông dùng mệnh đề “thiên thị thính tự ngã dân thị thính" (những điêù trời 
nhìn thấy nghe thấy đều có từ những điều dân nhìn thaý nghe thấy), đem lại nội dung 
khách quan cho “biên” (irời). TÌ đó ông nhấn mạnh, phải "sợ dân”, "trọng dân”, đưa ra 
quan điểm “tức dân đĩ kiến thiên" (tiếp xúc với dân để thấy được trời). Có thể thấy, 
Vương Phu Chi đã nhận thức được vai trò lịch sử to lớn của "dân tâm” (lòng dân). 


Tư tưởng luân lý 


Vương Phu Chi chủ trương “nhán tính” là thay đổi và phát triển, khẳng định học 
thuyết đạo đức “lý dục thống hhất”. Ông đưa ra quan điểm "(nh giả sinh lý đã” (“tính" 
chính là sinh lý), cho rằng ý thức đạo đức như "nhân nghĩa" mặc dù là nội dung cơ bản 
hình thành nên “nhán tính”, nhưng chúng không thể tách rời khỏi các hoạt động của sinh 
hoạt hàng ngày của con người như ăn ở, nhìn nghe, lời nói, hành động... Theo ông. sự 
hình thành và phát triển của "nhân tính” chính là quá trình hoạt động năng động của con 
người như học, tri, hành, từ đó ông phủ định quan điểm “nhân tính nhị nguyên luận”, 
"nhân tính bất biến lưận”. 

Vương Phu Chỉ phản đối quan điểm “tồn lý khứ dục” (bảo tôn ”lý” mà vứt bỏ “dwe”) 
của học phái Trình Chu. Ông cho rằng, đạo đức và những nhu cầu dục vọng vật chất của 
con người có mối liên hệ không thể tách rời. Nhu cầu về vật chất là "nhân chi đại cộng” 
(điểm chung của con người), "hữu dục tư hữu lý" (có “ác” thì mới có “íý”), đạo đức 


chẳng qua chỉ là một chuẩn tắc để điêu chỉnh nhu câu dục vọng của con người, khiến 
cho nó hợp lý hơn. Từ đó ông chủ trương “sinh và nghĩa thống nhất", nhấn mạnh ý nghĩa 
của “chí tiết" đối với đời sống con người, cho rằng phải tôn trọng sinh mạng, cuộc sống, 
nhưng nếu sinh mạng và cuộc sống không dựa vào những chuẩn tắc đạo đức thì sẽ không 
có giá trị. 

Tư tưởng luân lý của Vương Phu Chi mặc dù không vượt qua khỏi những phạm trù 
phong kiến, nhưng trong đố có bao hàm những nhàn tố của tư tưởng khải mông, mang 
tỉnh thần yêu nước, có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự hình thành của tư tưởng luân lý cải 
lương thời cận đạt. 


5, Triế! học cộn đợi 


Sau cuộc chiến tranh Nha phiến (1840) nổ ra, Trung Quốc dần bước vào xã hội nửa 
thuộc địa nửa phong kiến. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn giữa quảng đại 
quần chúng nhân dân với phong kiến và thực dan. Giai đoạn từ cuộc chiến tranh Nha 
phiến đến cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (1894) là thời kỳ chuẩn bị của triết học cận đại. 
Đại điện cho tư tưởng triết học giai đoạn này có Củng Tự Trân, Ngụy Nguyên, Hồng Tú 
Toàn, Trịnh Quang Ứng. Thời kỳ Mậu Tuất Duy Tân, phái cải lương của giai cấp tư sản 
như Khang lIữu Vi, Đàm Tự Đồng, Nghiêm Phục đều đưa ra những tư tưởng triết học 
của mình mòt cách tương đối hệ thống, đánh dấu sự hình thành nền triết học của giai cấp 
tư sản thời cận đại Trung Quốc. Tiếp đó, phái cách mạng của giai cấp tư sản như Tôn 
Trung Sơn, Chương Thái Viêm để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng dân chủ, đã đưa 
nền triết học của giai cấp tư sản lên một tầm cao mới. 


Dưới đây là một số gương mặi tiêu biểu đại diện cho từng thời kỳ. 
CỦNG TỰ TRÂN, NGỤY NGUYÊN 


Củng Tự Trân (7792 - 1847), tự Sắt Nhân, người Nhân Hòa (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang), xuất than thế gia, làm quan đến chức chủ sự bộ LÊ. 
Tác phẩm có: Củng Tự Trân toàn tập. 

Về chính trị, ông thuộc phái cải cách của giai cấp địa chủ, 
cực lực bênh vực Lam Tác Từ cấm thuốc phiện. Ông dự đoán 
nước Anh có thể xam phạm lãnh thể Trung Quốc, kiến nghị 
tăng cường trang bị vũ trang, không thỏa hiệp với họ. Ông ý 
thức được nguy cơ của xã hội đương thời là vô cùng nghiêm 
trọng, nhất định sẽ đến lúc người dân nồi dậy chống lại những 
bất công trong xã hội. 


Tư tưởng triết học của Củng Tự Trân tương đối phức tạp, đầy mâu thuẫn. Mặc dù ông 
phê phán thuyết ”4m đương ngũ hành” và thuyết “thiên nhân cẩm ứng”, cho rằng các 
hiện tượng trong trời đất có quy luật nhất định, nhưng lại tin rằng trời có ý chí, khẳng 
định sự tồn tại của quỷ thần. Ông khẳng định vai trò của con người, kiên quyết phản đối 
những luận điệu cho rằng "thánh nhân" và "thiên lý" tạo ra và chi phối thế giới, nhưng 
lại nhận thức một cách sai lâm rằng tất cả sự vật tồn tại trong vũ trụ bao gồm thế giới tự 
nhiên và xã hội loài người đều đo con người sáng tạo ra. 
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Về nhận thức luận, ông tách rời “0” và “giác”, cho rằng “?r” là nhàn thức đổi với 
những sự vật khách quan, là "hữu hình”; “giác” là nhận thức "tiên nghiệm”, là "vô hình”. 
(ng phé phần thuyết “tính thiện" tiên nghiệm, cho rằng “nhán rứnh" không có thiện ác, 
thiện ác chỉ là do hoàn cảnh môi trường sau này tạo nên. Tư tưởng này của ông sau này 
không dược quán triệt đến cùng, mà bàn lần với thuyết "Phá tính”. Ông rất chú trọng 
“cũng biện thông cứu luận” trong Chí Địch và "tam thẻ” trong Công TJtơng, cho rằng 
lịch sử xa hội không phải ngưng kết bất biến, mà là không ngừng biến hóa thea quỹ đạo 
cứ thời loạn - đến thời bình - thời thái bình hay thời trị - thời suy - thời loạn. Vũ tru 
quan cuả Vương Phu Chỉ thuộc về chủ nghĩa duy tâm, siêu hình học, trong đó bao hàm 
một vài nhàn tố củi tư tường duy vật và phép biện chứng. 

Nguy Nguyên (7793 - 1857), tư Mặc Thâm. người Thiệu Dương, tỉnh Ilõ Nam, bạn 
của Củng Tư Tràn. chú trọng cái học “kim thể clủ dụng". Ông từng tham giá tích cực 
trong cuộc chiến Nha phiến lắn thứ nhất, đưa ra khẩu hiệu nổi tiếng "Sư di trường kỹ đĩ 
chế đ” (học tập khoa học kỹ thuật tiến bộ của phương Tây để chống lại phương Tày). 
Sau đó, Ông cũng tham gia đánh quân khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc. Sinh 
thời ông có nhiều trước tác như: Cổ yí đường tập, Hải quốc đỏ chÈ", Nguyễn xứ tản 
biên, lão Từ bản nghĩa, Lồn Từ tập chí... Trong đó, thiên Mặc Có trong Có ví đường 
tắ› là tác phẩm triết học tiêu biểu của ông. 

Vẻ nhận thức luän, Ngụy Nguyễn theo xu hướng duy vật chủ nghĩa, chú trọng "tập 
hành", phản đối thoát ly thực tế. Ông cho rằng. nhân thức 
và tài năng của con người chủ yếu là thông qua những trải 
nphiệm, học tập, quan sát của chính mình mà có, Ông nói: 
Có tiếp xúc mới nhận thức được, có thực hành mới thấy 
khó, không thể không làm biết. Con người nạu đẩn không 
phải do trời phú, tlù là thánh nhân cũng không phải sinh ra 
là đã biết. Cho dù thiên tư có tốt mấy cũng không bảng 
chuyên sâu nghiên cứu. Bấm phú tiên thiên khác nhau và 
nỗ lực hàu thiên khác nhau đều có thể làm cho con người 
thông mình hay nẹu đấn. người thông minh không học tập 
cũng thành ngu đẩn. người nẹu đẳn chăm chỉ cũng thành thông mỉnh. Nhưng ông lại 
không thể piải quyết mối quan hệ giữa kinh nghiệm cảm tính và nhân thức lý tính 


Ngụy Nguyên theo tư tưởng biện chứng chất phác. Ông cho ràng, trong bất kỳ sự vật 
nào cũng tồn tại maãu thuẫn, hai mặt của máu thuẫn có thể chuyển hóa cho nhau, Lương 
khắc tương thành "thứ cực Đất sinh thử nhỉ sinh hàn, hàn cực bất sinh hàn nhỉ vinh thử” 
(nóng dến cực điểm không nóng mà thành lạnh, lạnh đến cực điểm không lạnh mà thành 
nóng), thúc đẩy sự vật chuyển hóa và phát triển. [.ịch sử quan của ông theo thuyết tiển 


(1) Để liệu biết thêm về thể giới, rên cơ sở cuốn ƒứ cld# chỉ do 1.âm Tác Từ tổ chức hiên dịch. Nguy 
Nguyễn đã bộ sung thêm nhiều 1ự liệu mới biên thành bộ /f12¿ quốc dd chỉ: Đây là bố vách ghi chép về dịu 
lý thể piới, lịch sử, chế đô chính trĩ, phong tục tập quần của các nước, Trong đó, Nguy Nguyên đã dưa ra 
chủ trương nổi tiếng: “Sư di 0zzmp kÿ dĩ chế dị”, lXo xách này đương thời không được triểu Thanh coi 
trọng, nhúng san khi được truyền sang Nhật Bán lại có ảnh hưởng nhất định đổi với công cuộc Minh lữ 
I3uv Tần của Nhật I4 


hóa. nhưng có mặt hạn chế là cho rằng "đạo", chế độ chuyên chế phong kiến và tam 
cương ngũ thường là không thay đổi. 


KHANG HỮU VỊ, NGHIÊM PHỤC 


Khang Hữu Vị //658 - /927). tự Quảng Lạ, người Đông IIải Quảng Đông, xuất thân 
la đình địa chủ quan lại phong kiến, là lãnh tụ phát cải lương tư sản. Ông chịu ảnh 
hưởng tư tưởng của 7n thế thuyết của Kinh học kim văn, 1ư 
tưởng “gi động”, Tâm học Lục Vương, Phật học, tư tưởng 
“kinh thể cÍu dụng”... đồng thời cũng có hiểu biết về những 
kiến thức khoa học tự nhiên và lịch sử xã hôi của các quốc gia 
tư bản phương Tây. Ông từng sáu lắn dàng thư lên vua Quang 
Tự yêu cầu biến pháp. Năm IÄ98, ông tham gia cuộc Biến 
pháp Mậu Tuất, được 103 ngày thì thất hại (Sử sách gọi là 
“Bách nhật chú tân”). Sau khi biến pháp thất bại. ône lưu vong 
ra nước ngoài, từng sang Nhật Bản, Canada. Âu châu, Ấn Đo. 
Ông kiên quyết kiên trì đường lối cải lương. phản đối phái 
cách mạng tư sản của Tôn Trung Sem, lập hội Báo IHloàng ở 
Canada. Năm [917 ông còn tham giá vụ Trương Huân “phục bích” (khôi phục lại chế độ 
vua). Cuối đời ông chuyên tâm viết sách. Tác phẩm tiêu biểu của ông có: fán hục HIeY 
kinh khảo, Khổng Tử cải chế khảo, Đại đồng tuc Tư tưởng triết học của ông là tổng hợp 
Nho, Phật truyền thống với một số học thuyết của giai cấp tư sản phương Tây. 


“Di nguyên vị thể" 


.ử!t 


Khang Hữu Ví nói, triết học của ông là “đ7 ngưyền ví thế” (lấy “nguyên” làm "thể”). 
“NMgtrvén” có lắc được Ông giải thích là “Éhí” của "ri vật chất”, và dũng quan điểm duy 
vật này để phê phản thuyết “lý điên khí hậu” ( "lý" trước “khỉ” sau) của Chú Ely. Có lúc 
ông lại cho răng, “ngưyén” là thuộc “tính tình thấn”, nói “nguyên” là “nguyên khí”, cũng 
là “m¿ khí", Ông cho rằng, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều do “nguyện” của “tu nh 
thần” chuyển biển mà thành. “Nguyen” vào con người sẽ trờ thành “nhán” (người), con 
người sáng tạo ra vạn vật là dựa vào tỉnh thấn nhân ái này. Trong tư tưởng triết học của 
Khang Liữu Vì, "nguyén” của "tính tỉnh thần" là chủ đạo. Ông chủ trương phát huy sức 
munnh tỉnh thần này để thực hiện mục đích duy tản biến phắp của mình. 

Tư tưởng bien dịch và tiên hóa 

Khang lIữu Vi cho rằng, “biến dịch" là hiện tượng phổ biến của sự phát triển của thể 
giới tự nhiên và xã hội loài người. Dưa vào những kiến thức khoa hục tự nhiên cần šbn, 
ông phát triển “biến địch quan” thành “tiếu hóa quan”. Ông nói, các thiên thể trong vũ 
trụ đếu phải trải qua thời gian dài mới dần được hình thành. Từ những hóa thạch sinh vạt 
thượng cổ được khai quật, ông chứng mính ràng mọi sinh vật trên trái đất này cũng 
không ngừng Liền hóa. 


Quan điểm lịch sử xã hội 


Tư tưởng biến dịch và tiến hóa của Khang lIIữu Vi tập trung phản ánh trong quan 


điểm lịch sử xã hồi của ông. Ông vàn dụng “thuyết tam thể` trong “Công Đương”, kết 
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hợp với tư tưởng tiến hóa luận cận đại, đưa ra "(huyết tiến hóa luận lịch sử tam thế 
thuyết”. Ông nói, lịch sử xã hội nhân loại là không ngừng tiến hóa phát triển, từ mông 
muội tiến lên văn minh, từ “cứ đoạn thế” của chế độ vua tiến lên "(hăng bình thế” của 
chế độ vua lập hiến, sau đó lại tiến hóa phát triển lên "thái bình rhế” cuà chế độ dân chủ, 
đó là quy luật tất yếu của lịch sử. Căn cứ vào quan điểm lịch sử quan tiến hóa này, ông 
cho rằng chế độ chuyên chế vua phong kiến đương thời không còn phù hợp nữa, nên để 
chế độ vua lập hiến của giai cấp tư sản thay thế. Quan điểm này đã làm lung lay thuyết 
“thiên bất biến, dạo diệc bất biến” của giai cấp thống trị phong kiến. , 

Tuy nhién, quan điểm trên eủa Khang Hữu Vi cũng có sự mâu thuẫn. Một mặt, nó 
mang không ít nhân tố của phép biện chứng, cho rằng trong xã hội tồn tại phổ biến mâu 
thuẫn giữa cái cũ và cái mới, và trong một chừng mực nào đó mau thuẫn này sẽ thúc đẩy 
xã hội tiến hóa, khẳng định xã hội không ngừng vận động, biến hóa, phát triển, từ một 
tính chất này tiến hóa sang một tính chất khác. Nhưng mặt khác, nó lại chứa đựng tư 
tưởng siêu hình học, phản đối sự đấu tranh gay gắt của các mặt đối lập mâu thuần, 
cường điệu một cách phiến diện việc điều hòa những mâu thuẫn, cho rằng sự tiến hóa 
của lịch sử là dựa vào tính thần rộng lượng nhân ái của con người để xóa bỏ những mâu 
thuẫn xã hội; chỉ coi trọng "tiệm tiến", phản đối "đột biến". 


Học thuyết "đại đồng" không tưởng 


Căn cứ vào tiến hóa luận lịch sử của “(huyết ram thế”, Khang Hữu Vi đã kết hợp Tiểu 
Khang, Đại đông trong Lẻ ký s Lễ vận, tư tưởng “từ bị” của Phật gia, tư tưởng “đán chủ. 
tự đo, bình đẳng, bác ái" của giai cấp tư sản phương Tây, sáng lập nên học thuyết xã hội 
“đại đồng” không tưởng. 


Khang Hữu Vi cho rằng, sự tiến hóa phát triển của xã hội loài người tất sẽ đạt tới thế 
giới “đại đồng” lý tưởng. Khi đã lên tới xã hội "đại đồng”, quốc gia, gia tộc, giai cấp 
(đẳng cấp), vua, quý tộc sẽ không còn tồn tại nữa; tài sản trong xã hội “đai đồng” là của 
chung, mọi người đều lao động, sản xuất phát triển nhanh, con người sẽ sống một cuộc 
sống vô cùng tốt đẹp. Ông cho rằng, xã hội “đại đồng” về cơ bản là thực hiện triệt để 
nguyên tấc “thiên phú nhân quyên, dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái" của giai cấp tư 
sản. Xã hội “đại đồng” thực chất là lý tưởng hóa xã hội tư bản. Mặc dù Khanp Hữu Vị 
đưa ra lý tưởng xã hội "đzí đồng”, nhưng ông không hể và không thể tìm được con 
đường nào dẫn tới “đại đồng”. 


Tư tướng Inân lý 


Tư tưởng luân lý là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng cải lương của Khang Hữu 
Vị, là sản phẩm của sự hỗn tạp giữa tư tưởng luân lý của Nho gia với học thuyết chính trị 
xã hội của giai cấp tư sản phương Tây. 


Khang Hữu Vi cho rằng, “miễn khổ cầu lạc” (tránh khổ đau hướng tới/cầu hạnh 
phúc) là bản tính chung của con người, là động lực chỉ phối hành vị của con người, thúc 
đẩy xã hội phát triển. Theo ông, lý luận "tôn lý diệt dục" của Lý học Tống Minh là di 
ngược với bản tính của con người. Ông cho rằng, con người là tiêu chuẩn để phán đoán 
thiện ác thị phi, và "tự do, bình đẳng, bác ái" là những quyền trời đành cho con người. 
Đặc biệt "bác ái” chính là bản tính của corngười, là phép tắc căn bản của vũ trụ, chỉ có 


dựa vào "bác úï" mới có thể vứt bỗ mọi giới hạn, như vậy mới thực sự cố "tự đo, bình 
đảng”. Ông còn cho rằng, chỉ có trong xã hội "đại đồng” con người mới có được đạo đức 
tốt đẹp. laø đông mới có thể trở thành tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức. 


NGHIÊM PHỤC (13858 - 7927), tự Cơ Đạo. người Tiầu Quan Phúc Kiến, Nâm I&77 
ông được triểu Thanh cử sang Anh học về hải quản. Trong thời giản lưu học, ngoài 
những môn hục hất huộc, ông còn nghiên cứu tìm đọc 
các tác phàm viết vẻ triết học, chính trị xã hội phương 
Tây. Sau khi vế nước ông từng giữ các chức tổng giáo 
tập, hội ban. tổng bạn Bắc Dương Thúy sư học đường ở 
Thiên Tân, Từ sau cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (I894- 
R95). ông viết rất nhiều bài chính luận trên tờ Trực Báo 
của Thiên Tàn như: lun thể biến chỉ cực, Nguyên 
cường, Cứu vong quyết luận... để giới thiệu Tây học, phê 
phản Cựu học phong kiến, phê phần sự thống trị của triều 
Thanh, cổ súy duy tàn biến pháp. Ông nổi tiếng trong 
việc truyền bá văn hóa phương Tây vào Trung Quếc. 
Trước cách mạng Tân Hợi, ông đã dịch rất nhiều các tác 
phẩm về khoa học tự nhiên và chính trị học xã hội của giat cấp tư sản phương Tây, trong 
đó có các tác phẩm nổi tiếng như: 7ền chiến luán") của T.H.uxley (7825 - 1895). 
Nguyên Phú”' của Adam Smith (1723 - 1790), Pháp #'°”' của Montesquieu, Quấn ký 
quyền giới luận" của J.S.MIII (1806 - †873), Quần học di ngôn” của L1.Speneer (1830- 
19(13], Xã hội thông thuyền" của I.lenks (1861 - 1939)... Qua những tác phẩm dịch này. 
Nghiêm Phục truyền bá Tây học, giới thiệu thuyết ?iển hóa luận, cổ suý tự do thương 
mại, tuyên truyền tư tường dân quyền và phương pháp luận khoa học. 


Cống hiển lớn nhất của Nghiêm Phục cho nền triết học cận đại Trung Quốc là thông 
qua việc dịch tác phẩm Thiện điển luận của Tluxley tuyến truyền tư tưởng tiến hóa luận. 
Thuyết tiến hóa của ông đã vượt qua phạm trù tiến hóa luận của C.R.Darwin ƒ/809 - 
!822), mà mang thêm ý nghĩa của thế giới quan. Ông giới thiệu một cách chọn lọc hoc 
thuyết tiến hóa của Darwin, Iluxley, Spencer, để nó phù hợp với chủ nghĩa duy vải 
truyền thếng của Trung Quốc, hình thành nên tư tường “triết học thiên diễn” của riêng 


(11 Thiên diện luận: được địch từ hai chương đầu nguyễn tác ?ẻn húu luận và luản lý học (Evoliadien and 
[=diứes) của Huxley, trong đó có thêm nhấn kiến giải của Nghiềm Phục, là bộ sách tương đối sớm giới 
thiêu về khoa học xã hồi phương Tây thời cân dat Trung Quốc. 

(1) Nguyên phú: dịch từ nguyên tác Quốc hứ luận (An Ingidyy Ho the Nuture and Causex dƒ the 
Wedltit of. Natams, gọi tất là The vwealth øfƒ Naiions) của A.Smih, trong đó cố thêm phần kiến giải của 
Nghiễm Phục. 

(3) Pháp ÿ: dịch từ nguyên tắc 7!" thấn pháp luật (De 1 lesprit đeš [ols) của Montesqueu. Đây là bản 
dịch không hoàn chỉnh, có nhiều chễ chú thích và một số chương Nghiêm Phục không dịch ra, trong đó cá 
thém phần kiến giải của Nghiêm Phục. 

(4) Quánkÿ quyền giới luậu: dịch tt nguyên tác Tự do luận (On Liberry) của T S.MNI. 

(5) Quán học đi ngôn: dịch tù nguyên tắc Nghiên cứu xã hội hạc (The Study oƑ Sociolagy) của Herben 
Spencer. 

(6) XZ hệt thông thuyền: dịch từ nguyên tắc XZ hội thông tÍuyên (A †Ìtstory ðƒ Palitics) của E.. lenks, giới 
thiêu tương đối hệ thống học thuyết Tiến hỏu Íuấn xđ hải. 
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ông. Ông cho rằng tiến hóa là phổ biển, các loại sinh vật trên trái đất đều là kết quả của 
sự tiến hóa trong thời gian dài. Ban đầu, chúng sinh ra từ cùng một nguồn gốc, sau đồ 
càng tiến hóa càng không giống nhau. Quá trình tiến hóa từ đơn giản đến phức táp này 
là tuần theo quy luật “vật cạnh thiển trạch” (Vật cạnh tranh, trời chọn lọc, cái pï thích 
ứng thì tốn tại, kẻ mạnh thì thẳng, kẻ yếu thì thua. Thể hiện quy luật “c#nÉ tranh sinh 
tổn” và “xự lựa clion của tự nhiên"). Ông cồn cho rằng, con người cũng là tiến hóa lên từ 
động vật. là một giai đoạn trong quá trình tiền hóa của sinh vật. 


Về quan điểm lịch sử xã hội, Nghiễm Phục cũng chủ trương theo “tiến hóa luận”. Ông 
phê phán quan điểm của Huxley yể nguyên tắc tiến hóa “vật cạnh thiên trach” là không 
nhù hợp với quan hệ luân lý trong xã hội. Huxley cho rằng, quan hệ luận lý trong xã hội 
có được là dựa vào “cảm thông chỉ cơ”; con người có thể cảm thông là do “#én hương”. 
một loại "fứnh thiện” vốn có sản. Nghiêm Phục thì cho ráng, đó là "thiên trạch chỉ hận” 
(những cái có sau khi được trời chọn lọc), là kết quả của sự tiến hóa. Ông cho rằng IJuxley 
đã làm đảo lộn trật tự của quá trình này. Ông còn cho rằng, xã hội loài người là do mỗi cá 
nhân con người tạo nên, sự tiến hóa của lịch sử xã hội có được từ những hoạt động thực 
tiễn của con người. Ông rất coi trọng tư tưởng "nhân lực thẳng thiên" của Tuân Tử, đưa ra 
chủ trương "í do vì thể. dân chủ ví dựng" (“tự do" là thể, "đân chủ” là dụng), phản ánh 
nhu cẩu của giai cấp tư sản đang lèn của Trung Quốc đương thời. Nghiêm Phục chớ ràng, 
cá nhàn là cơ sở của quần thế, "trí, đức, lực” của con người là cân bản của quốc gia xã hội. 
chị có nâng cáo "dân trí, dân đức, dân lực” thì quốc gia xã hội mới có thể tiến lên được. 
Ông tâm đắc với tư tưởng “thiên nhắn hỗ tranh" (ười và người cạnh tranh với nhau) của 
IIuxley, chú trọng tới vai trò của hành vi con người, nên đã dịch ra tiếng Trung, để kích 
thích tỉnh thần “cứ vong đồ tổn” (thoát khỏi sự điệt vong để mưu cầu sinh tồn) của nhân 
dân Trung Quốc. Ông cho rằng. chỉ cấn người dân tích cực đấu tranh, cổ vũ nhàn lực, khai 
đân trí, tàn dân đức, thì quốc pia và dân tộc có thể từ yếu trở thành mạnh. Từ tưởng này có 
ý nghĩa vô cùng tích cực trong việc cổ vũ nhân dân Trung Quốc tích cực tham gia cuộc 
đấu tranh piải phóng đân tộc. Nhưng khi trình bày quan điểm tiến hóa lịch sử xã hội. 
Nghiêm Phục chỉ chủ trương “hòa bình tiệm biến” (tiến hóa đần dần một cách hòa bình), 
phản đối “cách mạng đột biển" (tiến hóa nhanh chóng bằng con đường cách mạng). 
Không những thế, ông còn vận dụng quy luật tiến hóa của khoa học tự nhiên vào lĩnh vực 
lịch sử xã hội là không khoa học. 


CHƯƠNG THÁI VIÊM, TỒN TRUNG SƠN 


Chương Thái Vièm (1869 - ƒ936), tên Bỉnh Lân, người Dư 
Hàng, tỉnh Chiết Giang. Hồi trẻ hấp thu nền giáo dục phong 
kiến, từng tích cực tuyên truyền cho biến pháp duy tân. Sau 
Mậu Tuất chính biến, ông lưu vong Nhật Bản. Sau đó, tư tưởng 
chính trị của ông có thay đổi, từ tán thành duy tân biến pháp 
sanep ủng hệ cách mạng phản Thanh. Năm 1906, ông tham gia 
Đồng Minh hội, làm chủ biên tờ Đán báo. Năm 1910, làm hội 
trưởng Quang Phục hội. Sau khi cách mạng Tân Hợi nồ ra, ông 
tổ chức và làm hội trưởng Trung Hoa' Dân Quốc liên hiệp hội, 
sau đó nhận lời mời của Tôn Trung Sơn làm cố vấn khu mật phủ 
tổng thống. Nhưng đến thời kỳ cách mạng dân chủ mới, tư 


tưởng của ông trở nên lạc hậu với thời đại. Năm 1924, ông từng phản đối Quốc Cộng 
hợp tác và chủ trương cải tổ Quốc Dan Đảng của Tôn Trung Sơn. Cuối đời, ông ủng hộ 
phong trào kháng Nhật cứu quốc, phản đối chính sách phản động của Tưởng Giới Thạch. 
Ông viết rất nhiều, tác phẩm triết học tiêu biểu có Cẩu thư. 

Tư tưởng triết học của Chương Thái Viêm có thể chia làm hai thời kỳ, với mốc là năm 
1906. Thời kỳ đầu là thời kỳ phản ánh quá trình tư tưởng của ông từ thoát ra khỏi hệ tư 
tưởng truyền thống cũ, đến tiếp thu những trí thức khoa học tự nhiên và các học thuyết 
chính trị, triết học, xã hội học của giai cấp tư sản phương Tây, từ đó ra sức dùng những 
tri thức và tư tưởng mới này để phê phán Cựu học. Trong các bài Thiên luận, Công 
#gôn... ông biện luận rằng các nguyên chất được tạo thành từ ”Zĩ rhái"”, vạn vật tạo thành 
từ tự nhiên quan của các loại nguyên chất, khẳng đỉnh tính thần của con người phụ thuộc 
vào “nhán thể” được tạo ra từ các loại vật chất hóa học, là "tính" thứ hai. Những tư tưởng 
này của Ông mang tính chất của chủ nghĩa duy vật máy móc. Từ sau năm 1906, tư tưởng 
triết học của Chương Thái Viêm là là sự trộn lẫn của tư tưởng triết học Dwy thức Tông 
của Phật giáo với một vài học thuyết duy tâm của triết học cổ đại Trung Quốc và triết 
học cận đại phương Tay. Ông vứt bỏ tư tưởng duy vật trước đây, dần hình thành hệ 
thống triết học duy tâm chủ quan của riêng mình, với mục đích phục vụ cuộc cách mạng 
dân chủ. Ông lấy “A /ại gia thức”*” trong -Duy Thức Tông làm phạm trù cơ bản, cho rằng 
nó là bản thể của thế giới, là vật tuyệt đối vĩnh hằng bất biến, Khi “A /đ¡ gia thức” ð vào 
trạng thái thanh tịnh, thì là “chán như”, hai cái một mà là hai, hai mà là một. 


Về nhận thức luận, thời kỳ đầu mặc đù ông có xu hướng coi thường kinh nghiệm cảm 
giác, để cao vai trò của nhạn thức lý tính, nhưng lại thừa nhận những nhận thức khởi 
nguồn từ cảm quan là sự phản ánh của những sự vật của thế giới bên ngoài, do đó xét về 
tổng thể ông nhận thức luận của ông thuộc chủ nghĩa duy Vật. Ở thời kỳ sau, do thế giới 
quan của ông thay đổi, nên nhận thức luận của ông cũng có sự thay đổi. Một mặt, ông 
tán đồng quan điểm của nhà kinh nghiệm luận duy tam người Anh D.Hume, quyết 
không thừa nhận sự tồn tại của các sự vật khách quan bên ngoài cảm giác. Nhưng, khi lý 
giải về nhận thức lý tính, ông lại theo “ién nghiệm luận duy tâm” của Kamt, cho rằng 
chủ thể nhận thức có một vài phạm trù ”¡ tính tiên nghiệm", như “tính nhân quả”, "tính 
tất nhiên", "tính quy luật”... , chúng hoàn toàn không phải là những thứ vốn cố của các 
sự vật của thế giới bên ngoài. Ông gọi những phạm trù đó là “guan niệm nguyên hình". 
Sau khi "quan niệm nguyên hình" tổng hợp và chỉnh lý lại các cảm giác rời rạc mới trở 
thành nhận thức lý tính. 


Về phát triển quan, Chương Thái Viêm đã hấp thu lý luận tiến hóa cận đại, cho rằng 
thế giới tự nhiên phải trải qua một quá trình tiến hóa phát triển lâu đài mới có thể tiến 
hóa từ vô cơ đến hữu cơ. Ông còn đưa lý luận cách mạng vào trong lĩnh vực lịch sử xã 
hội, biện luận cho tính tất yếu của việc đùng vũ lực cách mạng để cứu nước. Ông đưa ra 
thuyết "câu phản tiến hóa" đề chứng mình sự tiến hóa của lịch sử xã hội, cho rằng thiện 
và ác hay khổ đau và vui sướng trong xã hội là những cặp song hành như hình với bóng. 
Ông cho rằng, sự tiến hóa của sự vật và sự ra đời của những sự vật mới là do sự thúc đầy 


(1) ”A lại gia thức”: "thuức” thứ 8 trong “Bát thức” của Duv Thức Tông, được coi là bản nguyên tình thần 
của tất cả mọi vật trên thế giới. 
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cu. ý thức tỉnh thắn của từng sự vật. Như vậy là ðng đã quy sự tiến hóa phát triển trở 
thành vai trò của ý thức tỉnh thắn, thần bí hóa động lực phát triển. 


Tư nưởng luấn lý là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng triết học của 
Chương Thái Viêm. Ông kết hợn việc đấu tranh chống lại phái Bảo hoàng với việc phẻ 
phán đạo đức cũ phong kiển. nhấn mạnh vai trò của đạo đức "cách mạng", đưa ra thuyết 
"câu nhàn tiến hóa”, phản ánh lợi ích và yêu cầu của tầng lớp trung và hạ trong giai cấp 
tư sản vào thời Kỳ cao trào của cuộc cách mạng dân chủ cũ của Trung Quốc. 

Chư‹mg Thái Viêm đả kích sự giả đối trong tư tưởng luàn lý của Nho giá. Ông cho 
rằng, "đạo trung dung” chàng qua chỉ là "ngu dân chỉ thuật" (chính sách ngu dân) của 
giai cấp thống trị phong kiến. Phái Bảo hoàng lúc nào cũng rêu rao cho thứ đạu đức cũ 
đó, thực chất chỉ là lũ ngụy quân tử. Ông còn đưa ra luận diểm "võ đạo đức giá bất năng 
vách mạng” (người không có đạo đức thì không làm được cách mạng). nhấn mạnh 
“người làm cách mạng” phai có Lính tự giác đạo đức cao, mang những phẩm chất cau 
đẹp như đôn hậu, ưọng tín nghĩa, biết liêm sĩ, có thể hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. 
Ông còn kết hợp tiêu chuẩn đạo đức với nghề nghiệp. chia nghề nghiệp trúng xã hội 
thành 16 loại, trong đó “công nông" là những người lao động chăm chỉ khổ cực, phẩm 
chất đạo đức của họ là cao quý; cồn những kẻ thuộc tầng lớp trên trong xã hội chị hiết 
hóc lột người khác thì đạo đức là suy đổi. Chứng tỏ, ở một mức đô nhất định Chương 
Thái Viêm đã nhận thức được rằng, trong xã hội có piai cấp, đạo đức tồn tại và phát triển 
trong sự đổi lập và đầu tranh giữa cái thiện và cái ác. 


Tư tưởng luân lý của Chương lình Lâm mặc dù có những ảnh hưởng tích cực nhất 
định trong thời kỳ cách mạng dàn chủ cũ, nhưng ông lại bị sa đà vào việc coi trọng quá 
cao vai trò của đạo đức, coi sư suy đổi đạo đức như là căn nguyên của sự “vong quốc 
diệt chủng", sai lắm đưa ra chủ trương "lấy tôn giáo để khơi gợi tín tâm. nâng cao đạu 
đức của quốc dân”, thậm chí còn ca ngợi chủ nghĩa hư vô “cá nhân vì chán, đoàn thể vì 
liu” (cá nhân là thật, tập thể là hư), diều này đã có ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội 
đương thời. Cuối đời, ông còn để xướng việc "tôn Khổng độc kinh", nghiên cứu Phật lý, 
tư tưởng luàn lý của ông ngầy càng mang những nhàn tố tiêu cực. 


"LỒN TRUNG SƠN (/866 - 7925). tên Văn, hiệu Dật Tiên, 
người Hương Sơm. tỉnh Quảng Đông. Ông xuất thân trong gia 
đình nông dân, hối trẻ từng chịu ảnh hường của Thái Bình 
Thiên Quốc, hướng tới thế giới đại đồng "thiên hạ vi công". 
Năm 1878, ông sang Honolulu (Mỹ) học tiểu học và trung học, 
bất đầu tiếp thu nến giáo đục tư sản phương Tây. Sau đó, ông 
từng học y ở Quảng Châu và Hồng Kông. Thời gian này, ông 
chuyên tâm tìm hiểu những kiến thức khoa học tự nhiên và các 
học thuyết chính trị của phương Tây. Tiến hóa luận của 
Darwin và cuộc cách mạng tư sản Pháp có ảnh hưởng rất lớn 
tới tư tưởng của Tôn Trung Sơn. Ông muốn theo gương các 
nước tư bản phương Tây, cải tạo tổ quốc. Năm 1894, ông lập ra một đoàn thể cách mạng 
tư sàn sớm nhất của Trung Quốc - ?iwng Trung Hội. giương cao ngọn cờ "chấn hưng 
Trung Hoa", đưa ra cương lĩnh “khu trừ thát là. khói phục Trung lloa, sảng lập hợp 


chủng chính phủ” (đánh đuổi bọn ngoại tộc phương Bắc“), khôi phục nước Trung Hoa, 
thành lập chính phủ hợp chủng), tổ chức và phát động khởi nghĩa vũ trang. Năm 1905, 
ông thành lập Đồng Minh IIội, chính đảng cách mạng đâu tiên của giai cấp tư sản Trung 
Quốc, đưa ra cương lĩnh “khu !rừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, sáng lập dân quốc, bình 
quân địa quyển” (đánh đuổi bọn ngoại tộc phương Bắc, khôi phục nước Trung Hoa, 
thành lập Đân Quốc, bình quân địa quyền), đưa ra chủ trương “đán tộc chủ nghĩa”, “dân 
quyền chủ nghĩa” và “dân sinh chủ nghĩa" (chủ nghĩa “tam dân"), đặt nền móng cơ sở lý 
luận cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản của Trung Quốc. Năm 1911, ông đã lãnh đạo 
thắng lợi cuộc cách mạng Tân lTợi, lật đổ sự thống trị của triểu đình nhà Thanh, đánh 
dấu chấm hết cho chế độ phong kiến kéo dài hơn 2000 năm ở Trung Quốc. Sau khi 
thành quả của cách mạng Tân Hợi bị Viên Thế Khải đoạt mất, Tôn Trung Sơn tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh phản Viên và phong trào hộ quốc, nhưng đã bị thất bại. Cùng 
với sự thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc, Tôn Trung Sơn quyết định cải tổ Quốc Dân Đảng, đưa ra ba chính sách 
"Hiên Nga, liên cộng, phù trợ công nông” và giải thích lại chủ nghĩa “tam dân”: về chính 
trị phản đối sự xâm lược của đế quốc, thực hiện quân quyền bình đẳng; về kinh tế chủ 
trương "bình quân địa quyền", “người cày có ruộng”, cải thiện đời sống của công nhân 
và nông dân. 

Các tác phẩm triết học tiêu biểu của Tên Trung Sơn có: Tôn Văn học thuyết, Chủ 
nghĩa tam dân, Quân nhân tình thân giáo dục, Trì nan hành dị... 


Tư tưởng triết học tiến hóa 


Tôn Trung Sơn trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm cách mạng phong phú của 
mình, đã hấp thu những thành quả mới cuả khoa học tự nhiên phương Tây cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX, đã hình thành nên hệ thống triết học mang tỉnh thần cách mạng dân 
chủ tư sản của lịch sử cạn đại Trung Quốc. 


Z 


Tôn Trung Sơn lấy “thuyết tiến hóa” của Darwin làm cơ sở cho tư tưởng triết học của 
mình. Ông cho rằng, thế giới là không ngừng tiến hóa và phát triển, nó trải qua một quá 
trình từ “thời kỳ vệ! chất tiến hóa” đến “thời kỳ vật chủng tiến hóa" lến đến "thời kỳ 
nhân loại tiến hóa”. Ông kết hợp thuyết tiến hóa với thuyết tỉnh vân nguyên thủy của 
Kant, cho rằng theo thuyết tiến hóa, trái đất vốn là thể khí, giống với mặt trời. Thuở ban 
đầu, mặt trời và thể khí ở trong không trung, kết thành một khối tinh vân, vạn vật và con 
người đều tiến hóa lên từ khối tỉnh vân đó. Sau thuyết tính vân của Kant, nhà thiên văn 
học người Pháp P.S. Laplace, nhà sinh vật học người Pháp J.B.P.A.Monet I .amark bằng 
những phát hiện khoa học của mình đều là những người đi tiên phong mở đường cho 
thuyết tiến hóa. Tôn Trưng Sơn căn cứ vào cuộc cách mạng khoa học tự nhiên thế kỷ 
XIX, đặc biệt là việc phát minh ra Radiom, thừa nhận nguyên tố vật chất, nguyên tử có 
thể thay đổi. Ông khái quát sự phát triển từ hóa học vô cơ lên hóa học hữu cơ, cho rằng 
những sinh vật thể hữu cơ tiến hóa lên từ thể vô cơ, vì vậy "thời kỳ tiến hóa vật chất” 
nhất định sẽ phát triển lên "thời kỳ tiến hóa vật chủng". Tiếp thu lý luận tế bào của thế 
kỷ XIX ông cho rằng, tất cả các vật chủng thể hữu cơ, bao gồm con người, đều tiến hóa 


(1 Chỉ triều đình Mãn Thanh. 
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lên từ tế bào. Ông coi tế bào là “nguyên œ6” của sinh vật, và gọi là “sinh aguyền”. Ông cho 
rằng, “si nguyên” là một “vật” có trị giác, có tư duy hành động, có kế họach chủ ý. 

Mối quan hệ giữa "vật chất" và "tỉnh thần" 

Tôn Trung Sơn cho rằng, bản nguyềén của thế giới tự nhiên là "vật chất", sinh vật và 
con người đều tiến hóa lên từ vật chất. Xuất phát từ quan điểm này, ông đi giải thích mối 
quan hệ giữa "tính thần” và "vật chất". Ông cho rằng, "vật chất" là "thể", “tinh thần" là 
"dụng". Chỉ có “thể” của con người, một loại vật chất tiến hóa ở trình độ cao, mới có 
"tinh thần”, và "tính thần” đó sau khi được sinh ra từ "vật chất” sẽ chi phối "vạt chất". 
Ông nói, muốn làm cách mạng cứu nước, không thể không có tinh thần cách mạng; "vũ 
khí" là "vật chất", chỉ có tỉnh thần của con người mới có thể sử dụng được vũ khí đó. Khi 
bàn vẻ vấn để cuả quốc gia, ông hơi cường điệu vai trò năng động chủ quan của cơn 
người, sa đà vào chủ nghĩa đuy tâm lịch sử. 

Học thuyết "trì hành" 


Học thuyết ”r¡ hành” là phần tỉnh túy nhất trong tư tưởng triết học của Tôn Trung 
Sơn. Sau cách mạng Tân Hợi, các thế lực cánh hữu và những phần tử thỏa hiệp trong đội 
ngũ cách mạng đã lấy câu “¡ chỉ phí nan, hành chỉ đụy nan” (biết thì không khó, hành 
động mới khó) (Thượng thw) làm căn cứ phản đối cách mạng. Tôn Trung Sơn đã đưa ra 
thuyết “tri nan hành đị” (biết khó, hành động dễ) phản bác lại. 


"Trước tiên có sự thực, rồi sau mới phát sinh ngôn luận" 


Đây là xuất phát điểm cơ bản của học thuyết "trí hành" của Tôn Trung Sơn, Ông cho 
rằng, vạn Vật trong vũ 1rụ và sự tiến hóa của nó đều là phạm ví và đối tượng nhận thức 
"trí" của con người. Vạn vật trong vũ trụ có thể bị "hiểu rõ", con người có “trí thông 
minh" để “hiểu rõ" đối tượng khách quan. Sự phân biệt ”1⁄; ph” trong nhận thức của con 
người có thể phù hợp với ”đzø”, có thể không phù hợp với “dao”. "Đạa” ở đây chính là 
"sự thực tiến hóa xã hội", hợp với ”4go” là ”:h‡”, ngược lại là ”phi”, thể hiện đặc điểm 
của phản ánh luận duy vật. 

"Hành" trước "trí sau 


Căn cứ vào lịch sử ra đời và phát triển của khoa học cận đại, Tôn Trung Sơn cho rằng, 
những nhận thức đốt với sự vật khách quan có được từ "hành". Quá trình con người có 
được nhận thức là đi từ "hành" đến "trì", rồi lại từ "trí" tới "hành". Ông đưa "hành" lên vị 
trị cao trong nhạn thức luận, cho rằng “hành" là con đường tất yếu đem đến sự tiến hóa 
cho con người, "hành" là xuất phát điểm và là điều kiện tiên quyết của "trị". 

Lấy "hành" để cầu tri, từ "tri" tiến tới "hành" 

Tôn Trung Sơ nói: "năng thực hành biện năng frí" (có thể thực hành thì mới có thể 
biết), không đi thực hành chỉ đọc và nhớ một cách máy móc sách vở ghi chép lời cổ 
nhân thì sẽ không có tiến bộ. sẽ không thể có kiến thức mới và chân thực. Ông nhấn 
mạnh, con đường đi tìm trị thức là phải dựa vào khảo sát thực tế. Có hai loại khảo sát; 
một là quan sát, tức là khoa học; hai là phán đoán, tức là triết học. Đầu tiên là thông qua 
thực nghiệm, quan sát khoa học để có được "tri giác", sau đó tiến hành nghiên cứu "tri 
giác” từ nông đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, rồi đưa ra phán đoán, suy luận, như vậy 
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có thể tìm ra "triết lý" của sự vật, đó chính là quy luật. 


Tôn Trung Sơn cho rằng, "trì" có được từ "hành” còn phải được kiểm nghiệm lại 
trong "hành". Ông nói, đối với một sự việc, một vấn đề đang nghiên cứu, ban đầu là nảy 
sinh tư tưởng, sau khi tư tưởng thông suốt rồi, sẽ tạo nên tín ngưỡng, có tín ngưỡng rồi sẽ 
có sức mạnh. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của lý luận đối với cách mạng và 
xây dựng, cho rằng nếu từ chối lý luận khoa học sẽ không thể tạo ra dư luận, thức đẩy 
văn minh, gây trở ngại cho tiến hóa. 

Tôn Trung Sơn cho rằng, "lấy hành để cầu tri, từ tri tiến tới hành” là quá trình tiến 
hóa phát triển không ngừng. Sự tiến hóa của vạn vật trong vũ trụ là không ngừng, do đó 
sự tiền bộ của tri thức con người cũng là mãi mãi không ngừng. Từ lịch sử ra đời và phát 
triển của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, ông biện luận rằng, lịch sử nhận thức 
của loài người là lịch sử "từ không có tri thức tới có tri thức, từ thoát ly quan niệm cũ tới 
phát sinh quan niệm mới, từ thoát ly tư tưởng cũ tới phát sinh tư tưởng mới". 


II. VĂN HỌC 


Văn học "Trung Quốc là nền văn học của dân tộc Trung Hoa bao gồm dân tộc Ilán và 
55 dân tộc thiểu số, trong đó văn học của dân tộc Ilán là dòng chính với những thành tựu 
vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên không thể không nhắc tới những hòn ngọc quý của văn học 
các dân tộc thiểu sổ trong kho tàng văn học Trung Quốc như: ba bộ sử thi Cách Tái Nhĩ 
Vương truyện của dân tộc Tạng, Giang Cách Nhĩ của dân tộc Mông và Mã Nạp Tư của 
dân tộc Khơ-rơ-khơ-chư, từ lâu đã được xếp vào danh sách những bộ sử thi anh hùng của 
thế giới. 


Văn học Trung Quốc là một trong những nền văn học có lịch sử lâu đời nhất trên thế 
giới với chiều đài hơn 3000 năm lịch sử. Văn học Trung Quốc ra đời trước khi có chữ 
viết. Trunp Quốc đã từng cố những câu chuyện thân thoại và truyền thuyết vô cùng 
phong phú và có giá trị nghệ thuật cao, như: 7ruyền thuyết Đại Vũ, Thần thoại Nữ Óa, 
Truyền thuyết Nghệ... nhưng đáng tiếc đã không được chỉnh lý và lưu giữ trong thời 
thượng cổ nên đa số bị thất truyền. Tuy nhiên, trong các đân tộc thiểu số vẫn bảo tồn và 
lưu truyền không ít các câu chuyện thần thoại và sử thi anh hùng, ca dao cổ đại... Những di 
sản văn hóa quý báu này đã bổ sung vào máng khuyết trong lịch sử văn học Trung Quốc. 


Văn học cổ đại Trung Quốc phát triển liên tục không ngừng, nhưng đặc biệt lại vô 
cùng ổn định, mang tính thống nhất và đơn nhất rõ rét. Đặc điểm này có quan hệ mật 
thiết với tiến trình lịch sử của xã hội Trung Quốc, quyết định vận mệnh của nên văn học 
cổ đại Trung Quốc, thể hiện ở: 1) Chủ yếu tồn tại trong thời kỳ xã hội phong kiến, trong 
mối quan hệ sản xuất nhỏ và phải trải qua một khoảng thời gian dài mới đạt được thành 
tựu huy hoàng; 2) Phát triển trong một nhà nước thống nhất trung ương tập quyền cao 
độ, coi trọng văn hóa tư tưởng, nhưng lại chịu sự kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt; 3) 
Mặc dù triểu đại có thay đổi, nhưng trong hơn 3.000 năm văn học cổ đại Trung Quốc 
không hề bị đứt đoạn; 4) Mối liên hệ giữa văn học cổ đại Trung Quốc với văn học nước 
ngoài tương đối ít, chủ yếu tồn tại trong một môi trường khép kín tự sinh tự diệt; 5) 
Ngoài một số thời kỳ lịch sử đặc biệt, xét về tổng thể mối quan hệ với tôn giáo rất mờ 
nhạt, chủ yếu mang màu sắc thế tục. Chính bối cảnh xã hội trên đã đem lại tính ổn định 
cho nền văn học cổ đại của Trung Quốc. 
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Tình trạng ổn định trên bị phá vỡ vào thời kỳ cận đại, khoảng nửa cuối thế kỷ XIX 
đến đầu thế kỷ XX. Thời kỳ này, xã hội phong kiến Trung Quốc bắt đầu có những biến 
chuyển to lớn. Thơ văn chính thống của văn học cổ đại đến khoảng giữa triều Thanh 
mặc dù tác gia tác phẩm rất nhiều, trường phái phong cách khác nhau, nhưng do vẫn đi 
theo những hình thức nghệ thuật cũ, thiếu nội dung tư tưởng mới, do đó dần đi vào thoái 
trào. Sau cuộc chiến tranh Nha phiến, triều đình nhà Thanh đứng trước mối nguy cơ 
chưa từng có trên các mặt chính trị, kinh tế và văn hóa, chính sách bế quan tỏa cảng bị 
phá vỡ, một bộ phận trí thức bắt đầu nhận'thức được những nhược điểm của nền kính tế 
văn hóa của dân tộc mình, trên văn đàn bát đầu xuất hiện "phái khai mỉnh" với đại điện 
là Củng Tự Trân, Ngụy Nguyên, Làm Tắc Từ. Vào thời kỳ Biến pháp Mậu Tuất, văn học 
Trung Quốc có những biến chuyển to lớn về quan niệm. Các nhân vật đại diện cho phái 
cải lương tư sản như Lương Khải Siêu, Hoàng Tôn Hiến đã đưa ra chủ trương "thi piới 
cách mạng" (cuộc cách mạng thơ ca), “văn giới cách mạng” (cuộc cách mạng văn xuôi), 
"tiểu thuyết giới cách mạng" (cuôc cách mạng tiểu thuyết), đồng thời còn để xướng 
"sùng bạch thoại nhi phế văn ngôn” (dùng văn bạch thoại, bỏ văn ngôn).Để phục vụ mục 
đích chính trị, Lương Khải Siêu còn đặc biệt để xướng tiểu thuyết chính trị, chủ trương 
thông qua hình thức tiểu thuyết để kêu gọi mọi người tham gia cách mạng. Bên cạnh đó 
còn xuất hiện dòng "tiểu thuyết khiển trách” với các đại điện như Lý Gia Bảo, Ngô ốc 
Nghiêu, Lưu Ngạc, Tăng Phác, bóc trần những tệ nạn đen tối của xã hội đương thời. Văn 
học giai đoạn này được gọi là "văn học cận đại”. 


Đến thời kỳ phong trào văn hóa mới "Ngũ Tứ”°), văn học Trung Quốc bước vào giai 
đoạn phát triển mới. Văn học trong và sau thời kỳ “Ngũ Tứ" được gọi là "văn học hiện 
đại". Sự phân loại này một phần vì nó xuất hiện trong thời hiện đại, mặt khác do nó phản 
ánh tiến trình hiện đại hóa của văn học Trung Quốc, mang ý nghĩa hiện đại. 


Do những nguyên nhân phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, tư 
tưởng, tiến trình hiện đại hóa của văn học Trung Quốc từ sau “Ngũ Tứ” trong khoảng 
thời gian hơn nửa thế kỷ luôn ở trong tình trạng phát triển vô cùng khó khăn. Nhưng 
văn học thời kỳ này cũng đạt được những thành tựu nhất định, xuất hiện các nhà văn 
mang tầm cỡ thế giới, bao gồm nhà văn dân tộc Hán và dân tộc thiểu số, trong đó đại 


XS. 


điện tiêu biểu là Lộ Tấn, tác phẩm của ông đến nay được coi là “quốc bảo”. 

Trên đây là những phác thảo sơ qua về đặc điểm của văn học Trung Quốc qua các 
thời kỳ. Sau đây xin giới thiệu các thể văn cổ đại của Trung Quốc. 

1. Thơ ca cổ điển 

I.L. Kinh Thì và Sở Từ 


Kinh thí tập hợp 305 bài thơ trong khoảng thời gian 500 năm từ đầu thời Tây Chu (thế 
kỉ XI TCN) đến giữa thời Xuân Thu (thế kỉ VI TCN) (có 6 bài “sinh thí”? chỉ cồn để 
mục, không có lời). Kinh Thi thời Tiên Tân gọi là 7, đến thời Hán được triêù đình 


(1) Phong trào văn hóa mới Ngũ Tứ (ngày 4 tháng 5 năm 1919) là phong trào phản đối văn hóa cũ, tư 
tưởng phong kiến, đề xướng nẻn văn hóa mới, văn học mới, tư tưởng dân chủ, chủ trương đùng bạch thoại. 
Đại diện tiêu biểu có Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Lỗ Tấn, Hô Thích. 

(2) “Sinh thị”: "sinh" là nhạc cụ thời cổ làm bàng vô quả bâu khô, có cắm 13 ống để thổi. Trong phần Tiểu nhã 
của Kinh thị có 5 bài thơ còn để mục, mất lời, là những bài hát có tiếng “zin” đệm theo, gọi là "sinh thụ”. 


chính thức coi là một trong những kinh điển, nên mới có tên gọi là Kinh ;h¡, và được 
dùng cho tới ngày nay. 


Về nguồn gốc của Kinh thi, có nhiều cách giải thích khác nhau. Theo ghi chép của 
một vài điển tịch thời Tân Hán, Kinh :hị có hai nguồn gốc. Một là, triều đình nhà Chu có 
đặt một chức quan chuyên thu thập những bài ca đao trong dân gian, gọi là “hành nhân”. 
Những viên quan này đến khắp nơi tập hợp các bài dân ca, rồi mang về trình lên triều 
đình để tìm hiểu phong tục, tâm tư nguyện vọng của người dân. Công việc này được các 
nước chư hầu ủng hộ, vì vậy đã tập trung được dan ca của rất nhiều khu vực. IHai là, triều 
đình nhà Chu có chế độ “hiến thị”, các bậc công khanh sĩ đại phu trong dịp lễ tiết đều 
phải dâng thơ lên thiên tử, rất nhiều bài thơ trong phần M®ấ trong Kinh thí được tập hợp 
trone những tình huống như vậy. Có một quan điểm khác thì cho rằng, Kinh thi là do 
Khổng Tử san định nên. Quan điểm này về cơ bản không đáng tin cậy. Kinh thứ trải qua 
thời gian đài được nhiều người thu thập và chính lý, cuối cùng đến khoảng giữa thế kỉ VỊ 
TCN thì thành sách, lúc này Không Tử vẫn chưa ra đời. 

Những bài thơ trong Kinh ;hí ban đầu có kết hợp với âm nhạc và vũ đạo, nhưng do 
trải qua thời kỳ xã hội Xuân Thu Chiến Quốc đầy biến động, nhạc phổ và các điệu múa 
đã bị thất truyền, chỉ cồn lại ca từ, trở thành bộ tổng tập thơ ca chúng ta thấy ngày nay. 
Kinh thì gồm 3 phần: 1) Phong: gồm 15 Quốc phong, 160 thiên, thu thập các bài dân ca 
ca dao cuả I5 nước, giàu ý nghĩa tư tưởng và giá trị nghệ thuật; 2) Nhấ: chia làm Đại 
nhã và Tiểu nhã, gồm 105 thiền. Đại nhấ 31 thiên, dùng trong những dịp triểu hội của 
các nước chư hầu. 7u nhấ có 74 thiên, dùng trong các buổi yến tiệc của quý tộc; 3) 
Tung: pồm 40 thiên, chia làm C# tụng 3L thiên, L2 rụng 4 thiên, 7ƒ hương tựng 5 thiên, 
là các ca từ vũ khúc dùng trong địp tế tự tông miếu của giai cấp thống trị. 

Nội dung của Kinh ti vô cùng phong phú, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội 
Trung Quốc trong hơn 500 năm lịch sử. Kính r¡ bao gồm những mặt nội dung sau: l) 
Miêu tả bộ mặt xã hội Trung Quốc từ cuối Tay Chu đến giữa thời Xuân Thu, sự thống trị 
bạo ngược và các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau của vương triều nhà Chu và các 
nước chư hầu, khiến cho đời sống người dân vô cùng khổ cực, chủ yếu thể hiện trong 
các bài thơ trong Ówốc phong. 2) Lịch sử bộ tộc Chu. Những bài thơ này chủ yếu ca 
ngợi công đức của tổ tiên nhà Chu, phi chép tương đối sinh động những giai đoạn lịch sử 
quan trọng của nhà Chu. Như trong Đại nhấ - Công Lư đã kế lại quá trình viễn tổ của 
nhà Chu là Chu Công Lưu đưa bộ tộc dời từ Thai về Mân. 3) Miêu tả tình hình chiến 
tranh và phu dịch. Trong Quốc phong có không ít bài thơ phản ánh tình trạng lao dịch và 
binh dịch liên miên đè nặng lên vai người dân. Hay trong Tiểu Nhã * Hà thảo bất hoàng 
đã phác họa nên bức tranh người chinh phu thường xuyên phải xa nhà và nỗi nhớ thương 
cuả người chỉnh phụ ngóng chồng, đả phá sự hủy họai của chiến tranh đối với đời sống 
thanh bình của nhân dan. 4) Tố cáo sự bóc lột tàn bạo của giai cấp thống trị đối với 
người dân lao động. Như Phại đàn, Thạc thứ trong Ngụy Phong đã vạch trần và châm 
biếm một cách chua cay bọn quý tộc không làm chỉ biết hưởng thụ, bày tỏ tỉnh thần 
phản kháng đây phẫn nộ của họ đối với sự bóc lột. 5) Miêu tả đời sống sinh hoạt cuả 
người dân như săn bắn, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp. 6) Ca ngợi tình yêu 
lứa đôi và hôn nhân gia đình. Các bài dân ca về để tài tình yêu và hôn nhân trong Quớc 
phong có số lượng nhiều nhất, phong phú và tỉnh tế nhất. Có bài thể hiện niềm hân hoan 
hạnh phúc tràn ngập của tình yêu nồng cháy, có bài thể hiện tâm trạng buồn khổ của nỗi 
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niềm tương tư, phản ánh tính cách mộc mạc cởi mở và tâm hồn trong sáng chất phác cuả 
người dân Trung Quốc thời xưa. 

Kinh thí chủ yếu là tứ ngôn, phần lớn dùng hình thức "trùng chương n cú”. [lọc giả 
đời xưa khái quát thủ pháp nghệ thuật của Kinh thí thành 3 loại: “phú”, "tí", "lưng", có 
ảnh hưởng rất sâu sắc đến văn học hậu thế. ”” là trần thuật, thường gặp nhiều trong 
Tựng và Đại nhã. “T1” là so sánh, ví von một cách hình tượng người và vật, làm nổi bật 
lên đặc điểm của từng đối tượng. “Hưng” là mượn hình tượng của các sự vật để làm phát 
đoan của bài thơ, từ đó nói lên nội dung cẩn ca ngợi. Trong Kinh thí, thủ pháp ”phú” 
được dùng nhiều nhất, thể hiện xu hướng tả thực của Kính thị. 


Sở từ là một loại hình dân ca của nước Sở thời Chiến Quốc. Tên gọi Sở rừ xuất hiện 
lần đầu tiên vào trước thời Tây Hián. Người Hán có lúc gọi là Tờ hoặc 7 phú. Do tác 
phẩm tiêu biểu nhất của Sở ;# là Ly /ao của Khuất Nguyên, vì vậy người đời sau có lúc 
gọi Sở rừ là Tao. 

Sở từ có nguồn gốc từ ca dao của nước Sở. Đất Sở từ rất sớm đã có ca đao, theo ghi 
chép trong 7huyết uyển của I.ưu Hướng, khoảng TK 6 TCN đã có Việt nhân ca và Sở 
nhán ca. Nhưng những bài ca dao này chỉ tồn tại một cách tản mạn, chỉ đến khi tác 
phẩm của Khuất Nguyên và một số nhà thơ khác xuất hiện trên văn đàn vào giữa thời 
Chiến Quốc, thì Sở ¿ữ mới trở thành một loại hình văn học đại diện cho thời đại này. 


Dưới thời nhà Tần, Sở zờ không phát triển, có chiều hướng đi xuống, đến đầu đời IIán 
mới khởi sắc trở lại. Có không ít tác gia đời Hán sáng tác theo phong cách này, sau đó 
[am Hướng, Vương Dạt đã chỉnh lý và biên soạn thành bộ tổng tập thơ Sở rử. Vì vay, Sở 
(i trở thành tên gọi chung cho loại hình thơ ca này. 


Tác gia chính của Sở z# là Khuất Nguyên (khoảng 339 TCN - 278 TCN). Ông là quý 
tộc nước Sở, từng tham gia các hoạt động chính trị quan trọng của triều đình, do bị giềm 
pha hãm hại phải đi đày, sau tự vẫn ở sông Mịch La. Tác phẩm của ông có Ly rao, Cửu 
ca, Cửu chương, Thiên vấn... trong đồ Ly tao là tác phẩm tiêu biểu, dài hơn 2400 chữ. 
Ly tao là một bài thơ trữ tình mang màu sắc chính trị. Đầu tiên, bài thơ kể về thân thế, 
tài năng, hoài bão của Khuất Nguyên, nhìn lại chặng đường ông phò tá Sở Hoài Vương 
và cảnh ngộ đi đày do bị hãm hại, thể hiện quyết tâm không đội trời chung với những 
thế lực đen tối tà ác. Sau đó, nhà thơ tổng kết những bài học kinh nghiệm về sự hưng suy 
của quốc gia trong lịch sử, đưa ra chủ trương chính trị trọng dụng nhân tài, đồng thời vẽ 
lên một bức tranh hoành tráng diễm lệ của cõi thần thiên với những truyền thuyết, nhân 
vật lịch sử, sông núi, mặt trời, mặt trăng, hoa thơm cỏ lạ, thể hiện giấc mơ về một thế 
giới lý tưởng. Cuối cùng, nhà thơ bày tỏ những xung đột nội tâm của mình khi sống nơi 
đất khách quê người, nỗi niễm thương nhớ cố hương và quyết tâm lấy cái chết để tuẫn 
chí. Với bút pháp diệu kỳ, ngôn từ mỹ lệ giàu cảm xúc, bài thơ thể hiện tấm lòng trung 
trinh yêu nước thiết tha và khát vọng lý tưởng cháy bỏng của Khuất Nguyên, toát lên sức 
mạnh tinh thần mãnh liệt và màu sắc lãng mạn kỳ diệu. 

Dưới ảnh hưởng của Khuất Nguyên, nước Sở còn xuất hiện thêm một số tác giả Sở 
khác như Tống Ngọc, Đường Lặc, Cảnh Sai... Trong tổng tập Sở z# còn lưu giữ, đa số là 
các tác phẩm của Khuất Nguyên và Tống Ngọc. 


I.2. Dán ca nhạc phủ và thơ ca văn nhân thời Hán Ngụy Lục triển 


Dân ca nhạc phủ”) là loại hình phát triển nhất của thơ ca Lưỡng IIán. Ilán nhạc phủ 
được chia làm hai loại, loại do văn nhân sáng tác và loại dân ca. Những ca từ đo văn 
nhân sáng tác chủ yếu dùng trong các địp tế tự tông miếu ở vùng ngoại ð, không thật sự 
đặc sắc. Chỉ có hơn 40 bài đân ca còn lưu giữ là phần tỉnh hoa nhất. Những bài dân ca 
này lấy chất liệu từ trong dân gian, phản ánh tâm tư tình cảm của người dân lao động. 
Nội dung của dân ca nhạc phủ đời Hán vô cùng phong phú, gồm những mật sau: 1) 
Vạch trần hiện thực xã hội phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giải cấp vô cùng sâu sắc, 
giai cấp thống trị hoang dâm vô độ, đời sống nhân dân lầm than khốn quãn; 2) Phản ánh 
những tai ương do chiến tranh và lao dịch đem lại cho người dân; 3) Miêu tả tâm trạng 
sầu hận bi thương của nỗi niềm xa xứ; 4) Miêu tả vận mệnh bí thảm, nỗi oan khiên của 
những người phụ nữ Trung Quốc dưới lễ piáo phong kiến, tố cáo sự tàn khốc của chế độ 
hồn nhân phong kiến đối với phụ nữ, 5) Ca ngợi tình yêu nam nữ trong sáng thuần khiết 
và lãng mạn. Về nghệ thuật, đặc điểm nổi trội của dân ca nhạc phủ là tính tự sự. Trong 
đó, bài Khổng tước đông nam phi tiêu biểu nhất, kể về một bì kịch tình yêu, hình tượng 
sống động. Ngoài ra còn có các bài Đóng môn hành, Chiến thành nam, Thập ngũ tòng 
quán chỉnh...Nội đụng tư tưởng của những bài nhạc phủ này phản ánh sâu sắc các mâu 
thuẫn trong đời sống xã hội thời Ilán như: tình trạng bóc lột, thuế má nặng nể, chế độ 
binh dịch và chiến tranh kéo dài, nỗi sầu hận khi lưu lạc nơi đất khách quẻ người, tình 
yêu đôi lứa... Cách điệu của dân ca nhạc phủ đời Hán chất phác, hồn nhiên, hay dùng 
thể tạp ngôn và ngũ ngôn, thông qua những câu đối thoại khắc họa tính cách nhân vật. 
Những đặc điểm ấy ảnh hưởng nhất định đến thơ ca văn nhân đời sau. 


Dân ca nhạc phủ Nam triểu hiện còn, đề tài tương đối hẹp. Tuyệt đại đa số là những 
bài tình ca từ miệng các cô gái hát lên. Như Tí đạ ca, Độc khúc ca, Tây châu khúc là 
những bài thơ tình trường thiên diễn tả tâm trạng nhớ nhung của người con gái đối với 
người mình yêu, được đời sau truyền tụng. Ngoài ra, còn cố một số bài nhạc ca tế thần 
và một số tác phẩm phản ánh đời sống của nhân dân lao động vùng Giang Nam. Phong. 
cách dân ca nhạc phủ Nam triều uyển chuyển, mới mẻ, phần lớn theo thể "bốn câu năm 
chữ", thường dùng thủ pháp ẩn dụ bóng gió xa xôi, một lời nói có hai cách hiểu. 


Dân ca nhạc phủ Bác triều chủ yếu phản ánh nỗi khổ mà nhân dân phương Bắc phải 
gánh chịu trong cơn binh lửa, tiểu biểu nhất có bài Ấđộc lan từ, ca ngợi nữ anh hùng Mộc 
Lan thay cha ra trận mạc. Ngoài ra còn có các bài như Tử lai mã ca, Lang nha vương ca. 
Bên cạnh đó còn có một số tác phẩm miêu tả tình cảnh nơi quan tái xa xôi, vẽ lên bức 
tranh sống động về đời sống của dân tộc du mục phương Bắc, tiêu biểu có Sắc lặc c4. 


Thơ ca văn nhân Hán Nguy lục triểu cũng rất nhiều, mỗi thời đêu có một số tác gia 
ưu tú và tác phẩm truyền đời. Do ảnh hưởng của Hán nhạc phủ, cuối Đông Hán xuất 
hiện một loạt thơ ngũ ngôn của văn nhân, tiêu biểu có Ä#ười chín bài cổ thị. Các nhà thơ 
tiêu biểu có Ban Cố, Trương Hành, Tần Gia, Lệ Viêm, Triệu Nhất, Thái Ủng. 


(1) Nhạc phú: cơ quan coi về âm nhạc đời Hán, có nhiệm vụ định nhạc phổ, huấn luyện nhạc công, sưu 
tầm bài hát phục vụ giai cấp thống trị trong các dịp tế tự tông miếu, yến tiệc của triều đình. 
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Thời Kiến An?' có đại diện là cha con họ Tào? và "Kiến An thất tử"Ẵ©®, Họ dám nhìn 
thẳng vào hiện thực xã hội loạn lạc, thổ lộ lời cảm thán về thân thế, thể hiện chí nguyện 
giúp đời giúp nước. Tiêu biểu có các bài Cáo lý hành của Tào Tháo, ?hất ai thi của 
Vương Xán, Bi phẩn thị của nữ thì sĩ Thái Diễm... đểu là những tác phẩm phản ánh hiện 
thực xã hội cuối đời Hán. Trong các nhà thơ Kiến An, nổi bật nhất có Tào Thực. Thơ 
ông khí phách hiên ngang, ngôn từ hoa mỹ, ý và lời đều hay. Tác phẩm tiêu biểu có 
Bạch mã thiên, Không thốc dẫn, Tặng Bạch Mã vương... 

Thời Ngụy Tấn, các nhà thơ kiệt xuất có Nguyễn Tịch và Kê Khang. Tác phẩm tiêu 
biểu của Nguyễn Tịch là 82 bài ngũ ngôn Vịnh hoài thí, có vị trí cao trong lịch sử thơ ca 
Trung Quốc. Những bài thơ này phản ánh tư tưởng chính trị, thái độ sống, đặc biệt là 
những suy tư về cuộc sống con người. Thơ Kê Khang chủ yếu là thể tứ ngôn, mang 
phong cách thanh cao, nho nhã, thoát tục. Tác phẩm tiêu biểu U Phẩn thị, 18 bài Tặng mí 
tài lòng quân. 


Trước sau triều Thái Khang thời Tây Tấn, các nhà thơ tiêu biểu như Lục Cơ, Phan 
Nhạc phong cách sáng tác hình thức trau chuốt nhưng nội dung thì nghèo nàn. Tám bài 
Vịnh sứ thi của Tả Tư lại mang phong cách riêng, thiết thực, và hùng hồn. Ngoài ra còn 
các nhà thơ khác như I.ưu Côn, Quách Phác. 


Thời Đông Tấn lưu hành thơ huyền ngôn, chủ yếu minh họa triết lý của Lão Trang. 
Đào Uyên Minh là người khai sáng ra phái "thơ điền viên". Thơ ông phong cách tự 
nhiên tao nhã, thổi vào văn đàn một luồng gió mới, là mẫu mực cho người đời sau. Tác 
phẩm tiêu biểu có Quy điển viên cứ, Dị cự, Họa Quách chủ bộ. 


Thời Nguyên Gia nhà [ưu Tống (424 - 453) nổi tiếng có Tạ Linh Vận và Bão Chiếu. 
Ta Linh Vận sở trường tả cảnh núi sông, thơ ông như những bức tranh sơn thuỷ miêu tả 
thế giới tự nhiên đầy màu sắc và sinh động, đem lại cảm giác mới lạ. Thơ sơn thủy của 
ông đã đem lại một đề tài mới cho thi đàn đương thời. Thơ Bão Chiếu kế thừa Ilán nhạc 
phủ và phong cách thơ Kiến An, phản ánh rất nhiều mặt của đời sống xã hội, mang tính 
tư tưởng cao. Thơ thất ngôn của ông có ảnh hưởng nhất định đối với đời sau. 


Thời Tả, Lương Nam triều, Thẩm Ước, Tạ Điều vận dụng thành quả nghiên cứu âm 
vận học đương thời vào thơ ca, sáng tạo nên một thể thơ mới là "Vĩnh Minh thể"“°. Thể 
thơ này chú trọng âm luật, hình thức ngắn gọn, phát huy tối đa cái đẹp âm nhạc trong - 
ngôn ngữ thi ca, đưa thơ ca Trung Quốc từ "cổ thể" tương đối tư do sang "cận thể” cách 
luật nghiêm ngặi. 


Thời Lương, Trần, thỉnh hành “cung thể thi", sử dụng thủ pháp của thể thơ mới, 
miêu tả nhan sắc, thân hình, phục sức, điệu múa của người con gái, mang đậm mầu sắc 


(L Kiến An: niên hiệu Hán Hiến Đế (/96 - 220). 

(2) Cha con họ Tào: Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực 

(3) "Kiến An thất từ": Khổng Dung, Vương Xán, Lưu Trinh, Trần Lâm, Nguyên Vũ, Từ Cán, Ưng Trường. 
(4) Vĩnh Minh: niên hiệu Tế Vũ Đế (483 - 493). Thể thơ này do những nhà thơ sống vào thời kỳ này dại 
ra nên có tên gọi như vậy. 

(5) Thơ "cung thể": do Tiêu Cương (503 - 551), tức Giản Văn Để (lên ngôi từ năm 550-554) nhà 
Lương thời Nam triều đề xướng. Đây là thể thơ sử đụnp ngôn ngữ phù hoa, phản ánh đời sống giàu sang v 
ô độ của giai cấp quý tộc trong triểu đình. 


phong tình. Tác giả của phong cách này thường là những bậc quân vương, quý tộc hay 
văn nhân. 

Thơ ca văn nhân Bắc triều không phong phú tính tế như Nam triều. Nhà thơ tiêu biểu 
có Dũ Tín, vốn làm quan triểu Lương, sau bị giữ lại Bắc triểu. Do đau khể cảnh nước 
mất nhà tan, tha hương nơi đất khách, nên thơ ông không phù hoa mà tràn ngập tâm 
trạng bì ai. Tác phẩm tiêu biểu có 27 bài Nghĩ vịnh hoài”, 

ĐƯỜNG THỊ 

Thơ cổ đại chia ra làm "cổ thể" và "cận thể". "Cổ thể” ở đây khác với khái niệm "cổ 
thể” mà người thời nay dùng để phân biệt với thơ mới sau phong trào “Ngũ Tứ", các hình 
thức thơ ca cổ đại được gọi chung là "cổ thể". Đến thời Đường, thơ "cạn thể” được hình 
thành, đánh dấu thơ ca cổ điển Trung Quốc bước vào thời kỳ cực thịnh, thơ "cổ thể" và 
"cận thể” phát triển toàn diện. 


Thơ ca đời Đường có thể coi là đỉnh cao và huy hoàng nhất trong lịch sử thơ ca Trung 
Quốc. Cho đến nay, còn lưu truyền được 55000 bài thơ Đường của khoảng 2200 tác giả, 
có thể coi là một kỳ tích trong lịch sử văn hóa của nhân loại. Quá trình phát triển của thơ 
tường được chia làm 4 thời kỳ: Sở Đường, Thịnh Đường, Trung Đường và Văn Đường. 
Trong đó, Thịnh Đường và Trung Đường là hai thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhất. 

Thơ ca Sơ Đường”? 

Thơ ca thời kỳ này về cơ bản vẫn chịu ảnh hưởng dư âm của thơ ca Trần, Tuỳ. Các 
văn nhân bên cạnh Lý Thế Dân như Ngu Thế Nam, Dương Thế Đạo, Lý Nghĩa Phủ về 
cơ bản vẫn chưa thoát khỏi phạm vi hạn hẹp miêu tả đời sống quý tộc cung đình. Sau đó 
có thịnh hành “thể Thượng Quan'"” phong cách uỷ mị. Chỉ có cá biệt một số nhà thơ bật 
lên khỏi trào lưu đương thời, như Vương Tích, Trần Tử Ngang, Ngụy Trưng. Nhưng do 
địa vị xã hội của họ không cao, tác phẩm không nhiều, nên không đủ để xoay chuyển 
trào lưu. 


Khi "sơ Đường tứ kiệt"“' xuất hiện trên thi dàn, trào lưu sáng tác thơ ca đã có chuyển 
biến to lớn. Họ là những nhà thơ trẻ địa vị xã hội không cao nhưng có tài, không hài 
lòng với hình thức cứng nhắc, nội dung trống rỗng nghèo nàn của lối thơ phục vụ triểu 
đình, tha thiết viết lên những áng thơ hào hùng thể hiện chí lớn cuả bản thân và những 
thăng trầm bị hoan l¡ hợp của đời người. Từ đó, họ mở ra một đề tài mới cho thi đàn "từ 
cung đình sang thị tỉnh”. 

Tuy nhiên, "tứ kiệt" vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng thơ của giai đoạn cuối Lục Triểu. 
Kế tiếp họ có Trần Tử Ngang thời Võ Tắc Thiên, để xướng "phong cách Hán Ngụy", chủ 
trương kế thừa phong cách hùng tráng và nội dung hiện thực của thơ ca thời kỳ Kiến An, 
phản đối thi phong Tề, Lương, chủ trương phục cổ để cách tân. 


(1Ð Nghĩ Vịnh Hoài: bắt chước những bài Vịnh hoài của Nguyễn Tịch. 

(2) "Sơ Đường”: từ niên hiệu Vũ Đức (618 - 26) triểu Đường Cao Tổ đến niên hiệu Khai Nguyên (713 - 
141) triều Đường Huyễn Tông 

(3) "Thể Thượng Quan”: thẻ thơ do nhà thơ Thượng Quan Nghi (khoảng 605 ~ 665) thời Sơ Đường đề 
xướng. Đây là thể thơ chuyên ca tụng vua chúa cung đình, lời thơ đẹp đề. mềm mại, chính chu. 

(4) "Sơ Đường tứ kiệt": Vương Bột. Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương. 
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Cùng thời với Trần Tử Ngang có Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vấn. Họ được coi là 
"ngự dụng văn nhân”°', thường làm thơ ca ngợi triều đình. Họ học tập kinh nghiệm 
người trước, hoàn thiện thể loại thất ngôn, cũng có một số bài mới lạ. 

Thơ ca Thịnh Đường” 

Đây là thời kỳ cực thịnh của thơ Đường. Do đất nước phổn vinh, xã hội ổn định, các 
nhà thơ có thể thực hiện hoài bão của mình bàng nhiều con đường khác nhau. Có những 
nhà thơ chọn con đường tòng quân giúp nước, thể hiện khí phách anh hùng. Mội số khác 
lại chọn con đường ấn sĩ, muốn ẩn mình nơi núi rừng bao la, tìm sự thanh tịnh cho cuộc 
sống và tâm hồn. Cũng có một sế khác dao động giữa hai loại trên hay thay đổi theo thời 
thế. Nhưng về cơ bản, hai thái độ sống trên là đề tài sáng tác cuả thơ ca Thịnh Đường, từ 
đó hình thành nên hai trường phái: 1) “Thơ sơn thủy điền viền”, đại điện là Vương Duy, 
Mạnh Hạo Nhiên. Tác phẩm của Vương, Mạnh thường bằng những lời thơ tỉnh tế và đẹp 
đế miêu tả cảnh sắc sông núi tươi đẹp và cuộc sống điển viên thanh tịnh, tâm hồn nhà 
thơ chìm đắm trong thế giới tự nhiên đẩy màu sắc, trút bỏ hết những vướng bận của đời 
sống hiện thực xung quanh. Chốn điển viên trong thơ Vương Duy hay cảnh sông núi 
trong thơ Manh Hạo Nhiên đã thăng hoa lên một trình độ thẩm mỹ cao. Tác phẩm tiêu 
biểu của Vương Duy có Vị xuyên điển gia, Đóng nam sơn, Lam điền xơn thạch môn tình 
Aá... Tác phẩm tiêu biểu của Mạnh Hạo Nhiên có Quá cố nhân trang, Dạ quy lộc môn 
trahe, Xuân hiểu...; 2) "Thơ biên tái”, đại điện có Cao Thích, Sảm Tham. Đối tượng 
chính trone thơ Cao, Sầm là những cuộc chiến tranh biên giới dưới triều đại nhà Đường. 
Họ miêu tả cảnh sắc hoang vắng, bao la mà kỳ vĩ nơi biên cương xa xôi, phác họa lên 
hình tượng người anh hùng hiên ngang bất khuất, đồng thời ngợi ca lý trưởng cao đẹp hy 
sinh quên mình bảo vệ tổ quốc. Nhưng tư tưởng và tình cảm trong thơ biên tái tương đối 
phức tạp. Các nhà thơ vừa ca ngợi cuộc chiến tranh vệ quốc chống sự xâm lược của kẻ 
thù, nhưng đồng thời cũng lên án những cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi, và sự tàn phá 
mà chiến tranh đem lại cho cuộc sống thanh bình của người dân. Tác phẩm tiêu biểu của 
Cao Thích có Yên ca hành, Cửu khúc từ tam thủ, Kế môn hành ngũ th... Tác phẩm tiêu 
biểu của Sảm Tham có 7ẩu mã xuyên hành, Luân đài ca... 

Diện mạo tình thần của thi đàn Thịnh Đường tràn ngập hơi thở lãng mạn và màu sắc 
lý tưởng. Đại điện kiệt xuất cho bức tranh thi ca Thịnh Đường phải kể tới Lý Bạch. Ông 
là nhà thơ vĩ đại của trường phái lãng mạn. Phong cách thơ Lý Bạch mang nội dung của 
cả hai trường phái Vương, Mạnh và Cao, Sầm, nhưng với tư trởng phức tạp và tràn ngập 
cảm xúc, khả năng thiên bẩm về thơ ca khiến thơ ông vượt lên trên tất cả, trở thành ngôi 
sao sáng chói trên thi đàn Thịnh Đường. Ông theo đuổi sự giải phóng và tự do của cá 
nhân con người, thích ngao du khắp nơi, khinh miệt những hiện tượng đen tốt và sự dung 
tục trong xã hội. Ông hết sức ca ngợi mọi cái đẹp trong thế giới hiện thực, vì vậy mặc dù 


(1) "Ngự dụng văn nhân”: những văn nhân chuyên sáng tác ván thơ phục vụ hoàng đế. 
(2) “Thịnh Đường”: từ nên hiện Khai Nguyên đến đầu niên hiệu Đại Lịch (766 - 779) triển Đường Đại Tòng. 
(3) Biên tái: quan ải nơi biến giới. 


thơ ông đầy chất lãnp mạn nhưng cũng mang ý nghĩa hiện thực sâu sắc. Thơ ông đầy 
chất phóng khoáng, khinh mạn và hào hoa. Các tác phẩm tiêu biểu có /loành giang từ, 
Hành lộ nan, Chiến thành nam, Vĩnh vương đông tuân ca, Tương tiến Hữu... 

Cùng thời với Lý Bạch còn có một nhà thơ nồi danh khác, đó là Đỗ Phủ. Đô Phủ là 
nhà thơ hiện thực vĩ đạt trone lịch sử văn học Trung Quốc. Vớt tỉnh thần nhập thế tích 
cực, thơ ông phản ánh một cách toàn diện và sâu sắc hiên thực xã hội đương thời. Ông 
sống trong thời đại nhà Đường di từ thịnh sang suy, trước và sau loạn An Sử”). Thơ ông 
chính là bức tranh lịch sử sống động miêu tả hiện thực xã hội bất ổn và đen tối, vì vậy 
còn được gọi là "thi sử". Nhưng thơ Đỗ Phủ không chỉ đơn thuần ghi chép lại những sự 
kiện lịch sử, mà hơn thế là nói lên tâm trạng bất ổn, những suy tư tran trở của nhà thơ 
trước biến động của thời cuộc. Thơ ông là nỗi niềm chan chứa của tấm lòng yêu Tổ quốc 
và tình cảm nồng nàn thiết tha dành cho nhân dân. Vì vậy, không như thơ I.ý Dạch, thơ 
Đỗ Phủ trầm mặc suy tư, mang đậm đặc trưng cá nhân, với nội hàm sâu sắc phong phú. 
Tác phẩm tiêu biểu có Lệ nhân hành, Mao ốc vị thu phong sở phá ca, Tam tuyệt củ... 

Thơ ca Trung Đường” 


Trong khoảng 30 năm từ đầu Đại Lịch đến giữa Trinh Nguyên”, triều Đường đi vào 
giai đoạn suy thoái, thi đàn có phần ít sôi động hơn thời Thịnh Đường.Thời kỳ này trên 
thi đàn xuất hiện hai trường phái chính: "Tân nhạc phủ” đại diện là Bạch Cư Dị, ngoài ra 
còn có Nguyên Chẩn, Trương Kế, Vương Kiến, Lý Thân. Họ chủ trương kế thừa tỉnh 
thần nhìn thẳng vào hiện thực, phê phán những hiện tượng đen tối với lời thơ châm biếm 
chua cay. Đặc trưng thơ của họ là bình dị, dễ đọc, thiết thực. Hai bài trường thiên tự sự 
của Bạch Cư Dị: Trường hận ca và Tỳ bà hành đều là những tác phẩm bất hủ của mọi 
thời đại. 

Đại diện cho phái thứ hai là Ilàn Dũ, ngoài ra còn có Mạnh Giao, Giả Đảo, Lý Hạ. 
Thi phong của họ đối lập với phái Bạch, Nguyên. Về nghệ thuật, họ kế thừa tỉnh thần 
tìm tòi điều mới lạ, không ngừng sáng tạo của thơ Đỗ Phủ. Hàn Dũ ]àm thơ luôn tìm cái 
mới lạ, độc đáo, như các bài Sơn thạch, Nam sơn thị, Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng T trơng 
Công Tào, thủ pháp khoa trương, ngôn ngữ cổ kính, chất phác. Ông lấy văn làm thơ, hay 
nghị luận, đem lại bộ mặt mới cho thi đàn, ảnh hưởng sâu sắc đến đương thời và hậu thế. 
Mạnh Giao và Giả Đảo là hai nhà thơ trứ danh vẻ "khổ ngâm". Thơ Mạnh-Giao hay nói 
chuyện nghèo đói, thơ Giả Đảo hay nói cảnh cô liêu. 

Ngoài hai trường phái trên, thi đàn Trung Đường còn xuất hiện hai nhà thơ nổi danh 
khác là Liễu Tông Nguyên và Lam Vũ Tích. Thơ Liễu Tông Nguyên một phần là thơ ngũ 
ngôn viết về điển viên sơn thủy, phong cách gần giống với thơ Đào Uyên Minh, trong 


(1) Loạn An Sử: năm Thiên Báo thứ 14 (năm 755). 
(2) "Trung Đường": từ Đại Lịch đến cuối Nguyên Hoà (806 - 820) triều Đường Hiến Tông. 
(3) Trình Nguyên: niên hiệu của Đường Đúc Tông (785 - 805). 
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trẻo thanh đạm; còn những bài thơ trữ tình chính trị lại chứa đây tâm trạng ai oán, mang 
phong vì của Sở Tao”. Các bài thơ nổi tiếng như Giang Tuyết, Liêu Châu nhị nguyệt 
dung điệp lạc tận ngắu để, Trường Sa dịch tiên nam lâu cẩm cựu, Thơ Lưu Vũ Tích thì 
hoành tráng khí thế, được gọi là "thi hào". Tiêu biểu có các bài Kửn đồng tiên nhân từ, 
Hán ca, Mộng thiên. 

Thơ ca Văn Đường” 

Đây là thời kỳ triều Đường đi vào suy vong, vì vậy thơ ca Văn lường tràn ngập 
thương cảm. Lý Thương Ân, Đỗ Mục là các nhà thơ kiệt xuất thời kỳ này. Thơ họ là 
những nỗi niềm ai oán sâu sắc, ưu tư trước thời cuộc và vận mệnh của đất nước. Thơ Đỗ 
Mục có nhiều bài ưu thời mẫn thế như Cẩm hoài thỉ. Quận trai độc chước. Thơ thất 
ngôn tuyệt cú của ông được người đời ca tụng.Thơ Lý Thương Ấn mềm mại uyển 
chuyển, hàm súc, kín đáo, nhưng do chịu ảnh hưởng trào lưu duy mỹ dương thời nên 
tronp nhiều bài thơ của ông dùng quá nhiều điển cố, từ ngữ hoa mỹ, quá chú trong trau 
chuốt câu chữ. Các bài thơ Vỏ để là sự sáng tạo độc đáo trong thơ Lý Thương Ẩn, xoay 
quanh chủ đẻ tình yêu nam nữ. 

TỐNG TỪ 

Tử là ca từ phối hợp với âm nhạc để hát. Khác với cổ nhạc phủ thời IIlán Ngụy. từ là 
sản phẩm cách tân của âm nhạc thời Tùy Đường, xuất hiện vào giai đoạn Sơ và Thịnh 
Đường, đến thời kỳ Vãn Đường Ngũ Đại đã có những thành tựu tương đối cao, nhưng 
vẫn không vượt qua được thể thơ ngũ ngôn và thất ngôn. Chỉ đến đời Tống, Từ mới thực 
sự phát triển lên đỉnh cao, ngang tầm với Đường thí trong lịch sử thơ ca Trung Quốc. 


Trong lịch sử văn học Trung Quốc, Từ được coi là đại diện cho văn đàn thời Tống. 
Phong cách Tống Từ vô cùng đa dạng, tượng ứng với một vị lãnh tụ kiệt xuất của Từ đàn. 
Một người đại diện cho một nhóm người, một phong cách, một thời đại. Vì vậy, quá trình 
phát triển của Tống Từ có mối liên quan mật thiết với một số gương mặt tiêu biểu. 

Thời kỳ kế thừa và phát triển "Từ" phang Ngũ dọi 

Đầu Bắc Tống trên Từ đàn thịnh hành lối Từ phong thương cảm, hoa mỹ, chuyên viết 
về phụ nữ, tương tư, những thú vui nơi cung đình. Vị lãnh tụ của Từ phong này là Án 
Thù. Ông sống vào thời Tống Nhan Tông, thời kỳ thịnh thế của Bắc Tống, nên Từ của 
ông chủ yếu phản ánh những cảnh sắc phỏn hoa thính thế đương thời. Án Từ có những 
đặc điểm sau: 1) Viên mãn nhàn tản, ung dung tự tại, mang đậm màu sắc “quý tộc", như 
bài Cán khé sơ; 2) Ý tứ sâu xa, suy tư trăn trở. Mặc dù ông kế thừa Từ phong Ngũ đại, 
say sưa thi tửu, ca múa, tình yêu nam nữ đắm say, nhưng ông không giống với những Từ 
gia khác chìm đắm trong tửu sắc, mà trong Từ của ông vần phảng phất tâm trạng suy tư 
bất an, chất chứa nội hàm tư tưởng sâu sắc; 3) Từ phong đẹp, nho nhã uyển chuyển. 

Âu Dương Tu là vị lãnh tụ phong trào cách tân thơ văn thời Bắc Tống. Ông đề xướng 
cổ văn, nhưng cũng là Từ gia cùng thời với Án Thù. Âu Từ vừa có mặt "nhã" vừa có mặt 
"tục". Mặc dù là lãnh tụ phái cách tàn thơ văn, nhưng do chịu ảnh hưởng của tư tưởng 


(1) Thể 'Tao trong Sở Tờ. 
(2) "Văn Đường": đầu niên hiệu Khai Thành (836-840) triều Đường Văn Tông đến Ngũ Đại. 


phong lưu, nên Âu Từ về cơ bản vẫn dừng ở Từ phong Ngũ đại. Âu Từ có nhiều điểm 
tương đồng với Án Từ, chủ yếu viết về tình yêu lứa đôi, thưởng hoa tuý tửu, tiếc xuân 
buồn thu, nên được người đời gọi chung là "Âu Án”. Âu Dương Tu là sĩ đại phu quan 
liêu chính thống, vì vậy tính cách ôn hòa đôn hậu của ông đem lại cho Từ phong của ông 
phong cách uyển chuyển, tỉnh tế và dịu đàng, như bài Đạp sa hành. Giống với Án Thù, 
Âu Từ cũng phán ánh đặc trưng "phú quý", "thăng bình” thời đại Tống Nhân Tông. Từ 
của ống vừa mang màu sắc thương cảm, ai oán của Từ Ngũ đại, vừa mang đặc trưng thời 
đại "thái bình thịnh thế”. Tuy là nhà thơ cách tân, nhưng khi gặp nghịch cảnh ông vẫn 
thể hiện tâm trạng lưu luyến đối với thời "thăng bình", như bài 7 ðái tang tử. 


Đâu Bắc Tống còn có một Từ gia kiệt xuất khác là Án Cơ Đạo, con trai Án Thù. Tính 
tình Án Cơ Đạo cao ngạo cô độc, ghét thói cúi đầu nịnh bợ. Nhưng ông lại là người rất 
trọng tình cảm, vô cùng sĩ tình. Điều này khiến cho Từ của ông rất phức tạp, nhiệt tình 
và thương cảm đan xen vào nhau, phú quý và bi lương hòa quyện làm một, mang đậm 
màu sắc "thương tâm", như bài /4m giang tiên. 

Mạn Từ") của Liêu Vĩnh 


Mạn Từ của Liễu Vĩnh lấy chất liệu từ đời sống đô thị, thể hiện những cảm thụ chân 
thực đối với đời sống của tầng lớp thị dân, là một hiện tượng mới trên Từ đàn đời Tống, 
có ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của văn học bình dân sau này. 


Liễu Vĩnh xuất thân trong gia đình quan lại. Thời trẻ, đường quan trường không đắc 
chí, sau thường ra vào nơi lầu xanh kỹ viện, sáng tác Từ khúc cho các kỹ nữ. Liễu Vĩnh 
xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng thường lang thang nơi thanh lâu phường khúc, nên 
đã bước vào đời sống của tảng lớp thị dan. Vì vậy, Từ của ông có nhiều hài nhiệt tình ca 
ngợi công danh lợi lộc chốn quan trường, nhưng sau khi bất đắc chí thì chỉ chuyên miêu 
tả cuộc sống "thế tục” yêu đương nam nữ của tầng lớp thị dân. Điều này đem lại cho 
Liễu Từ một phong cách hoàn toàn khác với các văn nhân chính thống đương thời, thể 
hiện một loại "thẩm mỹ thế tục”. 


Cống hiến lớn nhất của Liễu Từ là đưa xu hướng “quý tộc hóa" Tống Từ sang xu 
hướng "thế tục hóa". Nội dung nổi bật của Liễu Từ là viết về tình yêu nam nữ, tài tử giai 
nhân thị tỉnh. Nội dung tư tưởng của Liễu Từ có một số đặc điểm sau: I) Viết về cảnh 
tượng thanh bình. Io ông sống vào cuối đời Chính Tông, đầu thời Nhân Tông, giai cấp 
thống trị ra sức tuyên truyền cho cảnh tượng "thái bình thịnh thế”, nên Liễu Từ cũng 
không nằm ngoài xu thế này, tiêu biểu có bài Ngọc lâu xuân, Mộc lan hoa mạn; 2) Viết 
về "Kế lữ hành dịch", Mặc dù Liễu Vĩnh sống trong "thời đại thanh bình", nhưng do 
đường quan trường chông gai ông đã từng phải bên ba nhiều nơi, và viết rất nhiều tác 
phẩm nói về tâm trạng của kẻ tha hương, bì sầu thương cảm, tiêu biểu có bài Song “hanh 
tt 3) Viết về "tài tử giai nhân". Đây là mảng thành công nhất của Liễu Từ. Thời kỳ này 
chính trị tương đối ổn định, kinh tế phát triển cao, đời sống vật chất sung túc, nên văn 
hóa thị dân phát triển chưa từng thấy, kéo theo sự phát triển của đời sống tinh thần. Liễu 


(1) Từ: có "Lệnh Từ", "Dãn Từ", "Cận Từ" và "Mạn Từ". “LệnhTừ" thường tương đối ngắn, thịnh hành 
sớm. "Dân Từ“ và “Cận Từ" dàihơn, "Mạn Từ" dài nhất. 
(2) “Ki lữ hành dịch": đi phu lâu ngày nơi đất khách. 
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Từ miêu tả cảnh phong nguyệt, tình ái chính là phản ánh đời sống tình cảm của người 
dân đương thời, tiêu biểu có bài Vũ !âm linh. 

Từ phái hào phóng của Tó Thức 

Trước Tô Thức, Tống Từ có hai phong cách: "diễm Từ" và "tục Từ". Tô Thức không 
hài lòng với hai loại Từ trên, quyết tâm tiến hành cách tân Từ, sáng tạo nên một phong 
cách mới. Có người gọi sự sáng tạo này của ông là "sĩ đại phu hóa" Tống Từ, tức quá 
chú trọng thể hiện diện mạo tỉnh thần và đời sống của sĩ đại phu. Ông được coi là người 
mở ra thời đại mới cho Tống Từ, chủ yếu thể hiện ở việc mở rộng phạm vì đề tài của Từ, 
bao gồm tư tưởng yêu nước, hoài bão cá nhân, cảnh vật sơn thủy, phong thổ quê hương... 
, đưa Từ từ một phạm vì hạn hẹp tiến ra đời sống xã hội con người. Ông chính là người 
sáng lập nên phái Từ phong hào phóng, thoát khỏi Từ phong "tài tử giai nhân”, "lang tài 
nữ mạo”, khiến cho Từ có khí thế bứt phá hùng tráng. 


Những thành tựu rực rỡ của Tô Từ có liên quan mật thiết với những trải nghiệm, tư 
tưởng, tính cách, sự tu đưỡng của Tô Thức. Ông có lý tưởng chính trị to lớn, nhưng do sĩ 
đồ không suôn sẻ, lúc tiến lúc thoái, lúc thăng lúc trầm, lúc bí lúc hoan, nén trong tư 
tưởng của ông, trầm mặc và hào phóng, thương cảm và hân hoan, đắc ý và bất dắc chí 
luôn đan xen vào nhau, khiến cho Từ phong vừa nghiêm túc vừa phóng khoáng, vừa 
đoan trang vừa hoa mỹ, vừa cứng cỏi vừa đa tình. Đó chính là nét đặc sắc của Tô Từ. 


Tô Thức là một văn nhân sĩ đại phu có hoài bão chính trị to lớn, do đó Từ của ông 
mang đậm tính chính trị và hiện thực, đây là đặc điểm khác biệt lớn nhất của ông với các 
Từ gia thời trước, thể hiện trong bài Ý hoa đả điễu, 5 bài Cán khê sa. 

Thời kỳ phồn vinh thịnh vượng của Từ đàn cuối Bắc Tống 

Sau Tô Thức, trên Từ đàn Bắc Tống xuất hiện một số nhân vật rất có ảnh hưởng, đó là 
Hoàng Đình Kiên, Tân Quán, Triều Bổ Chì, Trương Lối. Họ đều là học trò của Tô Thức 
nên còn gọi là "Tô môn tứ học sĩ". Về Từ phong, Hoàng Đình Kiên, Triều Bổ Chi là 
người kế tục trực tiếp phái hào phóng của Tô Thức; Tần Quán và một Từ gia có ảnh 
hưởng khác như Chu Bang Ngạn lại thuộc “phái uyển ước"°', Hạ Trù mang phong cách 


^ + 


của cả "phái uyển ước" và "phái hào phóng". 


Hoàng Từ gồm hai phần: 1) Từ thô tục, có thể nói là cực kỳ dung tục, tiêu biểu có bài 
Lưỡng đồng tâm, Thiên tự thiếu niên tâm; 2) Mô phỏng Tô Từ, nhưng chỉ là nắm được 
cái hình hài mà mất đi cái thần cốt. Tuy nhiên ông cũng đóng vai trò nhất định trong 
việc phát triển Tô Từ, như bài Niệm nô kiểu. Triểu Từ thì mô phỏng hoàn toàn Tô Từ, 
nhất là Từ phong ẩn dật của ông. 


Tần Quán được coi là "tuyệt giai Từ nhân" trên Từ đàn đương thời, nhưng xét về số 
lượng và chất lượng vẫn không thể vượt qua Liễu Từ và Tô Từ. Cảnh ngộ của Tân Quán 
hết sức thê thảm, còn khổ hơn Án Cơ Đạo, vì vậy Tân Từ còn "thương tâm" hơn Án Từ. 


(1) Uyển ước: là uyển chuyển hàm súc (dùng chỉ câu văn, ý thơ). "Phái uyển ước" là một trong những 
trường phái của Tống Từ, có nguồn gốc từ thời Tiên Tần. Đặc điểm của Từ phong này là uyển chuyển, 
mềm mại, dịu dàng và hàm súc. Những Từ gia đời Tống kế thừa Từ phong này có Án Thù, Âu Dương Tu, 
Liễu Vĩnh, Tần Quán, Chu Bang Ngạn, Lý Thanh Chiến. 


Về phương diện tình cảm, Tân Từ uỷ mị hơn “Từ uyển ước", người đời sau coi ông là 
hình tượng của “phong lưu đa tình”, tiêu biểu có bài 7 ước cầu tiên. Ngoài để tài tình 
yêu, Tần Từ còn viết về nỗi buồn bã bi ai chốn quan trường và tâm trạng tha hương nơi 
phương xa. Thành tựu nghệ thuật của Tần Từ rất cao, hình tượng rõ nét, ngôn ngữ thanh 
tao đẹp để, hàm súc tỉnh tế, tiêu biểu có bài Bá: lục tứ. 


Chu Bang Ngạn được coi là người "tập đại thành" của Từ, nhưng chỉ là "tập đại 
thành” của “Từ uyễn ước” mà thôi, không thể bằng Tò Thức. Thành tựu của Chu Từ chủ 
yếu thể hiện trên phương diện kỹ xảo nghệ thuật: 1) Phát triển Từ nhạc, cách tân Từ 
điệu, nâng cao trình độ "cách luật hoá” của Từ; 2) Phát triển kỹ xảo của Mạn Từ, thể 
hiện ở sự tỉ mỉ và biến hóa trong kết cấu chương pháp, thay đổi cách viết "trực thuyết", 
"trực thuật” của Liễu Từ, khiến cho Từ ý đậm đà sâu lắng, tràn ngập dư vị, tiêu biểu có 
bài Thựy long ngắm; 3) Chuyên về vận dụng điển cố, trích dẫn câu thơ của tiền nhân, 
khiến cho tác phẩm mang đậm phong vị hàn lâm uyên bác, tạo sự liên tưởng cho người 
đọc, tiêu biểu có bài Jzn lĩnh vương. 

Một nhân vật truyền kỳ khác trên Từ đàn cuối Bắc Tống là Hạ Trù. Ông trước làm 
quan võ, sau chuyển sang làm quan văn. Do tính cách quá cương trực, nên đường quan 
trường vô cùng trắc trở. Từ của ông mang tính nhị trùng, một là rất giống phong cách 
hào phóng của Tô Từ, hai là mang phong vị diễm lệ của “Từ uyển ước". Tính cách của 
Hạ Trù rất phức tạp, ông vừa như một vị võ tướng, vừa là một Từ gia vô cùng đa tình, rất 
nhiều bài Từ trữ tình của ông làm say đắm lòng người, như bài Thanh ngọc án. 


Từ đàn thời kỳ đầu Nam Tống 


Sau "Tĩnh Khang chỉ biến"°', Bắc Tống diệt vong, trong tâm lý của nhiều người dân 
Bắc Tống sự kiện này quá đột ngột, khó bề chấp nhận, đặc biệt là các Từ gia. Sau khi nước 
mất, họ vô cùng đau khổ, tạo nên một nốt trầm trên Từ đàn Nam Tống, từ đó hình thành 
trào lưu “Từ thương cảm". Đại diện tiêu biểu là nữ Từ gia nồi tiếng Lý Thanh Chiếu. Cuộc 
sống của bà thời kỳ cuối Bắc Tống tương đối phẳng lặng sung túc, vì vậy các bài Từ của 
bà giai đoạn này chủ yếu về tình yêu, miêu tả cuộc sống hạnh phúc lứa đôi. Khi bà bước 
vào tuổi trung niên xảy ra "Tĩnh Khang chỉ biến", vợ chồng bà cùng với những người dân 
phương Bắc phải dời về phía Nam, chồng bà không may qua đời. Bỗng chốc mất đi cố 
quốc, cố hương và người thân, khiến bà vô cùng đau khổ, tâm trạng này thể hiện rõ nét 
trong các bài Từ của bà, tiêu biếu có các bài Vũ linh xuân, Vĩnh ngẫu lạc. 


“Từ thương cảm” thời kỳ này ngoài Lý Thanh Chiếu cồn có Hồng Hạo với Giang mai 
dân. Tăng Hu với Kím nhân bổng ngọc lộ và Úc tân nga. 


Cũng trong thời kỳ này, đứng trước cảnh bị ngoại tộc xâm lược, một số tướng sĩ, chí 
sĩ cố tinh thần yêu nước kháng Kim đã thốt nên lời bi phẫn, lo âu, tạo nên phong cách 
"Từ phẫn khái" thịnh hành thời bấy giờ. Đại điện tiêu biểu nhất có Nhạc Phi với bài M#ấn 
giang hồng, bày tỏ tiếng lòng của ông muốn đồi lại giang sơn gấm vóc cho cố quốc. 
Ngoài ra, còn có những Từ gia yêu nước khác như Lý Cương, Triệu Đỉnh, Hồ Thuyên, 
Trương Nguyên Can... 


(1) Tĩnh Khang: niên hiệu vua Tống Kbám Tông (1126 — 127). "Tính Khang chỉ biến" là sự kiện lịch sử 
nhà Kim tiêu diệt Bắc Tống. 
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Đầu Nam Tống, bất mãn trước cảnh nước mất nhà tan, thái độ đầu hàng thỏa hiệp và 
chính sách bức hại những chí sĩ yêu nước kháng Kim của giai cấp thống trị, một số Từ 
nhân đã chọn con đường lui về ở ẩn, trốn chạy hiện thực, viết lên những bài “Từ ẩn đật". 
Đại điện cho số này có Chu Đôn Nho, với Từ phong tràn ngập nỗi bất mãn, đau thương 
bì ai, thể hiện trong bài Tương kiến hoan. 

"Ái quốc Từ" của Tân Khí Túi 

Tân Khí Tật là Từ gia nổi tiếng với thể loại Từ yêu nước. Các bài Từ yêu nước của 
ông chủ yếu gồm những nội dung sau: 1) Bất mãn trước chính sách hèn nhát cầu an của 
triều đình Nam Tống; 2) Phê phán gay gắt tình trạng quan liêu hủ bại của triểu Nam 
Tống; 3) Khích lệ cổ vũ tính thần bạn bè; 4) Nỗi niềm cảm khái trước cảnh ngộ bất hạnh 
của con người. Đặc trưng nội dung của Tân Tỳ là tỉnh thần phóng khoáng, tâm trạng 
"phẫn thế”, "ngạo thế”, "trào thế”, thể hiện tình cảm yêu nước, tiêu biểu có các bài //a 
tán lang, Thiên niên điệu. 

Mặc dù thành tựu lớn nhất của Tân Khí Tạt là các bài Từ hào phóng, nhưng bên cạnh 
đó ông cũng tương đối thành công với dòng "Từ uyển ước", tiêu biểu có bài Thanh ngọc 
án * Nguyên tịch. 

Sau Tan Khí Tật, trên Từ đàn Nam Tống xuất hiện một nhóm Từ gia với Từ phong rất 
giống Tân Từ, vì vậy có tên gọi là "Tan phái ái quốc Từ". Đại diện tiêu biểu cho nhóm 
này có Lục Du, Trần Lượng, Lưu Quá, Lưu Khắc Trang, Trần Nhân Kiệt... 


"Thương ngăn Từ" cuối Nam Tống 


Cuối Nam Tðng, quan hệ Tống Kim tương đối hòa bình ổn định, trong mấy chục năm 
Nam Tống không có chiến tranh, giai cấp thống trị hèn nhát cầu an, lại trở về với cuộc 
sống xa hoa dung tục. Từ phong giai đoạn này cũng có chuyển biến, xuất hiện phong 
cách "Từ thương ngấn” với nội dung tiêu cực. Cái gọi là "thương ngấn” (vết thương), 
một là vết thương của thời đại, hai là vết thương của cá nhân, ba là vết thương tình ái. 
Đại điện tiêu biểu cho Từ phong này có Khương Quỳ và Ngô Văn Anh. Họ là sản phẩm 
của thời đại thăng bình ngắn ngủi. Tác phẩm tiêu biểu có Dương Cháu mạn, Giá cô 
thiên của Khương Quỳ, Phong nhập ràng của Ngô Văn Anh. 

Khi nhà Nguyên diệt Nam Tống, Từ đàn vô cùng phức tạp, vừa bị phân vừa at oán, 
tiêu biểu có bài Thanh binh nhạc của Trương Viêm. Bên cạnh đó còn có các bài Từ 
tráng lệ thể hiện tỉnh thần yêu nước, như bài Tim nguyên xuân * Đề triều Dương 
Trương, Hứa Công miếu của Van Thiên Tường. 


TAN KHÚC NGUYÊN MINH THANH 


Khúc là một thể loại văn học có địa vị quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. 
Khúc đời Nguyên được xếp ngang hàng với Đường Thi và Tống Từ. Nhưng Nguyên 
Khúc không phải là một dạng thức văn học đơn nhất, mà gồm hai loại: "hý khúc” và "tản 
khúc". Hý khúc đời Nguyên là tạp kịch, là môn nghệ thuật tổng hợp. Tản khúc là một 
hình thức thơ. 

Từ Hán Đường trở về sau, những bài thơ có phối am nhạc để hát gồm hai nhân tố là 
"Từ" bằng chữ và "Khúc" bằng âm nhạc. Đến đời Tống, "Từ" trở thành tên gọi của mội 


thể thơ mới. Tiếp sau đó, đến đời Nguyên, "Khúc" trở thành tên gọi của một thể thơ mới 
có thể hát, đó là "Tản khúc". 

Tân khúc tồn tại độc lập gọi là "Thanh khúc”, trong Hý khúc gọi là "Kịch khúc". Tản 
khúc manh nha ra đời vào giai đoạn Tống Kim, và bất đầu phát triển vào cuối Kim, 
nhưng vẫn chưa thành một hệ thống hoàn chỉnh. Người Mông Cổ trong quá trình thống 
nhất Trung Quốc, đã đem âm nhạc của các dàn tộc thiểu số phương Bắc vào Trung 
Nguyên, trên cơ sở "tục đao lí khúc"°) thời Kim kết hợp với "Hồ khúc" và “Hồ nhạc” đã 
hình thành nên Tản khúc. 

Với tư cách là một thể thơ mới, đặc điểm nổi bật nhất của Tân khúc là sự biến 
cách trong ngôn ngữ và sự sáng tạo trong cách thức. Về ngôn ngữ, Tản khúc sử dụng 
những khẩu ngữ địa phương, rất thuần khiết tự nhiên; về cách thức, phá vỡ lối ngũ 
ngôn, thất ngôn, xuất hiện với hình thức câu dài ngắn, điểm này giống với Từ, có 
phần tự do hơn Từ. Về hình thức, Tản khúc gồm "tiểu lệnh" và “sáo số". "Tiểu lệnh" 
còn gọi là “diệp nhi”, đo một khúc điệu tạo thành, là đơn vị cơ bản của Tản khúc, 
ngắn nhỏ, chỉ tương đương với đoạn trong một bài thơ hoặc một bài Từ. "Sáo số" còn 
gọi là "sáo khúc”, "tản sáo” hay “đại lệnh", là hình thức tổ chức tập hợp nhiều điệu 
thành một tổ hợp ca khúc, trong đó ít nhất có hai khúc cùng cung điệu kết hợp thành 
một chỉnh thể, có đầu có cuối. 


Tản khúc đời Nguyên 


Thời Nguyên là thời kỳ toàn thịnh của Tản khúc. Tân khúc của người Nguyên còn gọi 
là Bắc khúc. 


Tân khúc đời Nguyên được chia làm hai giai đoạn, với mốc là thời kỳ Hoàng Khánh, 
Diên Hựu?”. Trung tàm hoạt động của các tác gia Tản khúc thời kỳ đầu ở Đại Đô (nay là 
Bắc Kinh), đây là thời kỳ hưng thịnh của Tản khúc. Các tác gia có quan lại quý tộc, văn 
nhân nhã sĩ như Lưu Binh Trung, Dương Quả, Lư Chí; có các tác gia tạp kịch nổi tiếng 
như Quan Hán Khanh, Bạch Phác, Mã Trí Viễn. Do địa vị xã hội của các tác gia cao 
thấp khác nhau, tư tưởng tình cảm; trình độ nghệ thuật cũng không giống nhau, nên Tản 
khúc giai đoạn này vô cùng phong phú nhiều màu sắc. Trong đó, Quan Hán Khanh, 
Bạch Phác, Mã Trí Viễn có thành tựu rực rỡ hơn cả. Các tắc phẩm của họ vừa mang 
phong vị chất phác, tự nhiên, bình dị của văn nghệ dân gian, vừa thành thục điêu luyện, 
như các sáo khúc 7 0z của Mã Chí Viễn, Bá? phục lão của Quan Hán Khanh và các 
tiểu lênh của họ. 


Trung tâm hoạt động của các tác gia Tản khúc giai đoạn sau dân đời về vùng Hàng 
Châu. Cùng với sự phát triển của Tản khúc, đội ngũ các tác gia thời kỳ này cũng có đặc 
điểm mới, xuất hiện các tác gia chỉ chuyên tâm, giành toàn bộ tỉnh lực và thời gian cho 
sáng tác Tản khúc, tiêu biểu cố Trương Khả Cửu, Quán Vân Thạch, Từ Tái Tư, Trương 
Dưỡng Hạo, Truy Cảnh Thần... Số lượng tác phẩm thời kỳ này còn nhiều hơn thời kỳ 
trước. Mặc dù Tản khúc thời kỳ sau cố kế thừa và phát triển phong cách bình dan, sôi 


(1) “Tục giao lí khúc”: là các lần điệu dân ca thôn quê. 
(2) Hoàng Khánh (1312 - 1313), Diên Hựu (1314 - 1320): niên hiệu của vua Nguyên Nhân Tông. 
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nổi của giai đoạn trước, nhưng xu thế chung vẫn là hướng tới sự chuẩn mực, nhã nhận, 
dần mất đi sức sống của giai đoạn trước. 


Nội dung tư tưởng của Tản khúc thể hiện ở những điểm sau: 1) Phản ánh hiện thực 
đen tối của xã hội Nguyên, gửi pgắm sự đồng tình với nỗi thống khổ của người dân như 
tiểu lệnh Tuý rhái bình của Trương Khả Cửu, Cao tổ hoài hương của Truy Cảnh Thần. 2) 
Cảm thán thế tình hiểm ác, muốn thoát ly cuộc sống hiện thực, quy ấn nơi điển viên 
thôn dã. Các tác phẩm loại này tương đối nhiều, phản ánh tâm sự của sĩ nhân đời 
Nguyên về thân thế của mình cũng như thái độ chán đời tiêu cực tồn tại phổ biến trong 
các sĩ nhân thời bấy giờ. Tuy nhiên trong đó cũng có những tác phẩm hày tỏ sự phẫn nộ 
mãnh liệt đối với thế tình hiểm ác, không đồng tình với việc quy ẩn như tác phẩm Thư ! 
của Mã Trí Viễn. 3) Ca ngợi tình yêu. Những tác phẩm này được thể hiện với trí tưởng 
tượng phong phú, ngôn ngữ thẳng thắn, chịu ảnh hưởng rõ của ca dao dân gian. 4) Tả 
cảnh. Đây là một để tài quan trọng của Nguyên tản khúc, phong cách đa dạng, màu sắc 
rực rỡ. Nhưng khi so sánh với thơ ca truyền thống và tạp kịch đương thời, để tài của 
Nguyên tản khúc tương đối hạn hẹp, rất nhiều tác phẩm có tư tưởng tiêu cực. 

Tần khúc Minh Thanh 

Tản khúc thời Minh xét về tổng thể tương đối phát triển, số lượng tác gia và tác phẩm 
đều nhiễu. Đầu Minh, do triều đình xiết chặt sự thống trị trên mặt văn hóa tư tưởng, nên 
Tản đàn tương đối phẳng lặng buồn tẻ, không có thành tựu gì đặc sắc. Đến thời Hoằng 
Tri), Chính Đức”, Tản khúc mới có bước khởi sắc trở lại, xuất hiện nhiều tác gia, tiêu 
biểu có Vương Cửu Tư, Khang Hải, Phùng Duy Mẫn, Vương Bàn, Trần Đạc... 


Vào thời nhà Minh, Tản khúc được chia làm Bắc khúc và Nam khúc. Nhưng trước 
thời Gia Tĩnh”', Long Khánh“”, chủ yếu thịnh hành Bắc khúc. Đến thời Gia Long, Côn 
khúc nổi lên, từ đó Nam khúc thịnh hành với lối hát Côn xoang, Bắc khúc nhanh chóng 
suy thoái. Thời kỳ này, ở vùng Đông Nam Trung Quốc chủ nghĩa tư bản đang manh nha 
hình thành, đem lại bộ mặt phồn vĩnh cho đời sống đô thị, các tác gia Tản khúc chủ yếu 
tập trung ở khu vực này. Chịu ảnh hưởng của đời sống vật chất đô thị, họ đều nhiễm thú 
ăn chơi hưởng lạc, rất nhiều người trong số họ thường ra vào nơi lầu xanh kỹ viện. Do 
đó, tác phẩm toàn là những lời lẽ bay bổng hoa mỹ, miêu tả cảnh yêu đương ướt át, tiêu 
biểu có Giang đông bạch trữ của Lương Thìn Ngư, Thóa song nhưng của Thẩm Sĩ. 
Những biến cố xảy ra vào thời kỳ chuyển giao Minh Thanh khiến cho nhiều người đứng 
trước nguy cơ dân tộc không khỏi hoang mang bì quan, tiêu biểu có Cúc thông lạc phú 
của Thẩm Tự Tấn. 

Nhà Thanh không chú trọng Tân khúc, tuy tác phẩm có số lượng nhất định, có mội số 
ít tác phẩm cũng phản ánh tinh thần chống lại sự xâm lược của các nước đế quốc, nhưng 
vê nghệ thuật không có gì đặc sắc, dần trở thành một loại hình thơ ca mờ nhạt bên cạnh 
thơ từ, cuối cùng đi đến suy vong. 


(1) Hoàng Trị: niên hiệu Minh Hiến Tông (1438 - 1505). 
(2) Chính Đức: niên hiệu Minh Võ Tông (1506 - 1521). 
(3) Gia Tĩnh: niên hiệu Minh Thế Tông (1522 - 1566). 

(4) Long Khánh: niên hiệu Minh Mục Tông (1567 - 572). 


2. Văn xuôi cổ điển 

Trong quan niệm văn học trưyền thống của Trung Quốc, văn xuôi được coi là một thể 
loại văn học chính thống ngang hàng với thơ, từ. Dưới đây là các thời kỳ phát triển của 
nền văn xuôi cổ điển Trung Quốc. 

2.1. Văn xuôi Tiên Tần 


Dấu mốc cho sự ra đời của văn xuôi cổ điển Trung Quốc là 7 hượng Thư. 1 hượng thư 
là bộ sách lịch sử thời thượng cổ, bao gồm các điển, mô, thệ, mệnh, huấn, cáo thời Ân 
Thương, Tây Chu và các tác phẩm thời Đông Chu. Sách Thượng thư hiện còn lưu piữ đã 
bị tân mát nhiều, khó phân biệt độ thật giả. 

Sau Thượng thư, văn xuôi Tiên Tần được chia làm hai loại lớn: văn xuôi lịch sử và 
văn xuôi chư tử. ˆ 

Văn xuôi lịch sử 

Thời cổ đại, các vị vua chúa của Trung Quốc thường đặt hai vị quan sử tả hữu hên 
cạnh mình, "tả sử ký ngôn, hữu sử ký sự", (án thự * Nghệ văn chí. Những phi chép 
của các quan sử trở thành sách sử, đó chính là thể loại "văn xuôi lịch sử". Các tác phẩm 
chủ yếu có Tả truyện. Quốc ngữ, Chiến quốc sách. Án tử xuân thu. 

Tả truyện là tác phẩm có thành tựu cao nhất của văn xuôi Tiên Tần, có giá trị văn học 
cao nhất trong Xuán thu tam truyện”, Tả truyện là tác phẩm sử học theo thể biên niên, là 
một trong những kinh điển của Nho gia. Đầu thời Tây Hán gọi là Tả ihị xuân thu (Sử ký 
* Thập nhị chư hầu niên biểu tự), hay Xuân thu cổ văn (Sử ký * Ngô thế gia). Cuối Tây 
Hán, Lưu Hâm cho rằng Tả rruyện là tên gọi tất của Xuân thu Tả thị truyện. Về tắc giả 
của Tả truyện, Sử ký * Thập nhị chư hầu niên biểu tự cho rầng đó là Tả Khau Minh. 
Triệu Khuông đời Đường nghi ngờ quan điểm này. Diêu Nại cho rằng không phải do 
mội người viết nên, sau cho rằng tác giả có thể là Ngô Khởi. 


Tả truyện ghì chép từ Lễ Ấn Công nguyên niên (năm 722 TCN) đến Lỗ Điệu Công 
năm thứ 4 (năm 464 TCN), lấy chủ thể là nước Lỗ. Tả truyện trên cơ sở những sự kiện 
lớn trong Xuán thu của Khổng Tử, ghi chép lại các tình hình chính trị, ngoại giao, quân 
sự của các nước, ngoài phi chép hoạt động của các nước chư hầu, khanh đại phu, còn đề 
cập tới cấc tầng lớp khác trong xã hội, phản ánh một cách đậm nét tiến trình lịch sử đầy 
biến động của xã hội đương thời. Sở trường 7đ rruyện là miêu tả một cách khúc chiết, 
trình tự rõ ràng những cuộc chiến tranh mâu thuẫn rối rắm, lắm đầu mối, như trận Thành 
Bột giữa Tấn Sở, trận Hào giữa Tần Tấn... Ngoài ra, Tả :ruyện cũng tỉnh luyện trong việc 
miêu tả nhân vật, đặc biệt là khấc họa hình tượng và tính cách nhân vật trong những sự 
kiện cụ thể, như Sở Linh Vương, Tử Sản, Trùng Nhĩ... 

Quốc ngữ xưa cho rằng do Tả Khâu Minh viết, nay cho là bộ tổng tập sử liệu các 
nước do các sử gia Tiên Tần biên soạn. Bộ sách bắt đâu từ thời Chu Mục Vương đến LÃ 


(1) Quan sử bên trái ghi chép lời nói, quan sử bên phải ghi chép các sự việc. : 
(2) Xuân thu tam truyện: bao gồm Xuân thu Công Dương truyện, Xuân thụ Cóc Lương truyện, Xuân thu Tư 
thị tRuyện. 
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Điệu Công, chủ yếu phi chép lại lời nói, việc làm của quý tộc các nước từ cuôí Tây Chu 
đến thời Xuân Thu, còn có tên gọi là Xuân thu ngoại truyện. Tư tưởng trong Quốc ngữ 
tương đối phức tạp, nó chú trọng ghi chép những sự kiện có thật, nên tư tưởng của nó 
phụ thuộc vào lời nói, tư duy của từng nhân vật cụ thể, như 7⁄2 #e# ghi chép lời nói của 
Khồng Tử nên mang tư tưởng của Nho gia, Tề ngữ ghi chép lời của Quản Trọng thì lại 
bàn về bá thuật... Quốc ñgí không giống với Tả mruyện hay Sử ký, không thêm "quân tử 
viết” (người quân tử nói) hay "thái sử công viết" (thái sử công”) nói), do đó không rõ 
quan điểm của tác giả, tương đối khách quan. 

Về giá trị văn học, Quốc ngữ mang những đặc điểm sau: 1) Tác giả tương đối thành 
thạo trong việc lựa chọn những lời nói hay của các nhân vật lịch sử để phản ánh một vấn 
đề xã hội nào đó; 2) Về mặt tự sự tương đối chặt chế và sinh động; 3) Do nguồn gốc sử 
liệu nguyên thủy không giống nhau, nên văn phong của Quốc ngữ không thống nhất. 


Chiến quốc sách cũng là bộ tổng tập sử liệu, ban đầu có các tên là Quốc sách. Quốc 
sự, Sự ngữ, Tu thực... Vào thời vua Thành Đế nhà Tây Hán, Lưu Hướng đã tiến hành 
chỉnh lý, theo thứ tự 12 nước Chu, Tay Chu, Tần, Té, Sở, Triệu, Nguy, Hàn, Yên, Tống, 
Vệ, Trung S%m biên thành 33 thiên và lấy tến là Chiến quốc sách. 


Chiến quốc sách ghi chép lại các chủ trương chính trị và sách lược chiến đấu của các 
sách sĩ khi đi du thuyết các nước hoặc khi tranh luận, phản ánh những mâu thuẫn gay 
gắt, phức tạp và các cuộc chiến tranh giữa các nước chư hầu, các giai cấp, tầng lớp lúc 
bấy giờ. Đây là nguồn sử liệu vô cùng quan trọng khi nghiên cứu lịch sử Tiên Tần. Giá 
trị nghệ thuật của Chiến quốc sách thể hiện ở những mật sau: 1) Tự sự sinh động hình 
tượng, có nhiều câu chuyện mang đây chất kịch tính, như Yên sách - Kính Kha thích Tần 
vương; 2) Văn phong đa đạng phong phú, khắc họa hình tượng nhân vật chân thực, có cá 
tính rõ rệt, như Tẩ⁄ sách, Tề sách; 3) Khi biện luận, ngôn từ sắc bén, tính tế, như ?riệu 
sách; 4) Sử dụng nhiều biện pháp tu từ đa dạng như ví von, khoa trương, ngụ ngôn, làm 
tăng thêm hiệu quả biểu đạt của văn xuôi, như Sở sách tứ. 

Án rử xuân thu do người thời Chiến Quốc thu thập ghi chép lại lời nói, việc làm của 
Án Anh người nước Tể thời Xuân Thu. Sách gôm 8 thiên, chia làm 215 chương, mỗi 
chương ghi chép một chuyện, mang đậm ý vị văn học. Đa phần nội dung phi lại lời Án 
Tử khuyên Cảnh Công trị nước, lợi dân, có thêm một vài truyền thuyết về Án tử. 

Văn xuôi chư tử 


Bắt đầu từ cuối thời Xuân Thu, tầng lớp "sĩ" dần lớn mạnh, trở thành một lực lượng. 
xã hội năng động nhất lúc bấy giờ. Nhằm vào hiện thực xã hội đương thời, họ đưa ra 
hàng loạt các chủ trương chính trị khác nhau, tiến hành tranh luận, tạo ra cục điện “bách 
gia tranh minh", từ đây hình thành nên loại hình văn xuôi chư tử. Văn xuôi chư tử được 
chia làm 3 thời kỳ phát triển: 1) Từ cuối Xuân Thu đến đầu Chiến Quốc: văn xuôi thời 
kỳ này chủ yếu là thể ngữ lục, tấc phẩm tiêu biểu có Luận ngữ 2) Giữa thời Chiến 
Quốc: văn xuôi từ thể ngữ lục quá độ sang thể đối thoại và thể biện luận, tác phẩm tiêu 
biểu có Mạnh Tử, Mặc Tử, Trang Tử, 3) Cuối thời Chiến Quốc: văn xuôi phát triển 
thành thể chuyên đề, tác phẩm tiêu biểu cố Tuân Từ, Hàn Phi tử. 


(1) Tức Tư Mã Thiên. 


Luận ngữ là sách ghì chép lại lời nói và việc làm của Khổng Tử và học trò của ông, 
do môn nhân Khổng Tử viết nên. Sách Luận ngữ pồm 20 thiên, theo thể ngữ lục, nội 
dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề luân lý và giáo dục. Sách được ghi bằng ngôn ngữ 
giản dị, ngắn gọn, lưu loát, có những thiên chương miêu tả sinh động đối thoại, cử chỉ 
của nhân vật, thể hiện rõ cá tính của từng nhân vật, trong đó có không ít những danh 
ngôn vừa giàu hình tượng vừa mang tính triết lý cao. 


Đến giữa thời Chiến Quốc, thể ngữ lục vẫn thịnh hành, thể hiện trong một phần của 


Mạnh Tử, Trang Tử, Mặc Tử, nhưng những tác phẩm này không còn giống với Luận ngữ 


nữa, mà dần chuyển sang hình thức đối thoại, đặc biệt là biện luận, phản ánh đặc trưng 
của thể loại văn xuôi thời kỳ Bách gia tranh mình. Trước đó, Khổng Tử và các học trò 
của ông là "tập đoàn học thuật đầu tiên” của Trung Quốc, Khổng Tử là người đứng đầu 
đức cao vọng trọng, rất ít người dám tranh luận với ông, do đó luán nạữ chủ yếu phi 
chép những lời giải thích của Khổng Tử, ngoài một vài chương cá biệt, về cơ bản không 
có biện luạn. Sau đó, Mặc Địch lập nên phái Mặc gia, phản đối Nho gia, viết các thiên 
chương như ¿ Nho để phân bác lại học thuyết của Khổng Tử. Tiến đó, Mạnh Tử xuất 
hiện, coi bảo vệ học thuyết của Nho gia là nhiệm vụ của mình, đã kích học thuyết của 
các học phái khác. Ông đùng ngòi bút sắc bến, đầy tình cảm nhiệt huyết, những kỹ xảo 
ví von, ngụ ngôn để nói lý lẽ, vừa cứng rắn lại mềm mại, mang đậm tính logíc thuyết 
phục và sự truyền cảm. Vì vậy, sách Mfanh Tứ nồi tiếng về hùng biện. Nội dung chính 
của Mạnh Từ là ca ngợi thuyết "nhân chính" của Nho gia, đả kích bạo chính, chủ trương 
"dân quý quân khinh"°). 


Trang Tử là tập luận thuyết của học phái Trang Chu. Về hình thức, nó vẫn thuộc loại 
biện luận đối đáp, nhưng đã có xu hướng chuyển sang thể chuyên đề luận thuyết. Nội 
dung chính của sách Trang 7# là chủ trương thuận thco tự nhiên, phản đối chế độ lễ 
nhạc, hy vọng xã hội con người quay trở về với sự thanh tịnh vô vi của thời thái cổ. Văn 
phong của Trang 7 biến hóa khôn lường, phóng túng dạt đào, lúc đâng trào lúc sâu 
lắng, khi biện luận thường dùng những ngụ ngôn và từ ngữ hoang tưởng, mang đậm ý 
thơ và màu sắc 1rữ tình. 

Đến cuối Chiến Quốc, các sách Tưán Từ và Hiàn Phi Tử đã thoát ly hoàn toàn khỏi 
thể đối thoại biện luận, mà chuyển hản sang thể chuyên đề. Đây không còn là những tác 
phẩm tập thể của một học phái, mà là tác phẩm của một cá nhân học giả. Tuân Tử và 
[làn Phi Tử là những tác phẩm học thuật rất nghiêm túc chặt chẽ. Nội dung trong mỗi 
thiền đều rất rõ ràng, kết cấu chỉnh chu, lôgíc chặt chẽ, luận chứng đầy đủ, mang tính 
thuyết phục mạnh mẽ. Trong 7wản Tử , từ ngữ ví von trau chuốt, phong phú nhiều màu 
sắc. Ngụ ngôn trong Hàn Phí Tử sinh động tỉnh tế, đậm đà ý vị văn học. 


2.2. Văn xuôi Hán Ngụy Lục triều 


Văn xuôi Lưỡng Hán tiếp tục phát triển trên cơ sở văn xuôi Tiên Tần, thành tựu chủ 
yếu ở hai thể loại: chính luận và sử truyện. 


Văn xuôi chính luận phát triển đầu tiên. Đầu thời Tây LIán, dư am của bách gia chư tử 
vẫn còn. Một vài tác gia kế thừa truyền thống của chư tử, quan tâm tới sự phát triển của 


(1) Cot trọng nhân dân, coi nhẹ địa vị của vua. 
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quốc gia và xã hội, đưa ra những chủ trương chính trị của mình, khiến cho văn chính 
luận thời kỳ này mang màu sắc của thời đại, tác gia tiểu biểu có Giả Nghị và Diên Thế. 
Tác phẩm của họ hoặc chỉ trích những tệ nạn đương thời, phân tích những mâu thuẫn tồn 
tại trong xã hội, hoặc tổng kết nguyên nhân tiêu vong của vương triều Tần đoản mệnh, 
từ đó mượn cổ huấn kim, rất có sức thuyết phục và truyền cảm. Tác phẩm tiêu biểu có 
Quá Tần luận của Giả Nghị, Luận quý túc sớ của Điêu Thố. 


Hán Vũ tế thực hiện chính sách bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật, khiến cho 
Kinh học trở thành công cụ tiến thân của sĩ nhân. Nhưng chương cú của các nhà kinh 
học rườm rà rắc rối, khiến cho nhiều sĩ nhân dân thoát ly hiện thực. Cuối Tay Iián, sấm 
vĩ học hưng khởi, đến thời Đông Hán thì thịnh hành, khiến cho kinh học càng thêm màu 
sắc thần bí, ảnh hưởng không nhỏ đến các sĩ nhân. Vì vậy, văn chính luận thời kỳ này 
cũng khoác lên mình màn sương thần bí trống rỗng của kinh học, ngày càng mất đi sức 
sống vốn có của mình. 


Văn xuôi sử truyện Lưỡng Hán có thành tựu vô cùng rực rỡ, chiếm vị trí quan trọng 
trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc, trong đó Sử ký của Tư Mã Thiên đời Tay Hán 
và Hán thự của Ban Cố đời Đông Hán được các sử gia và văn học gia coi là những tác 
phẩm kinh điển của thời kỳ phong kiến Trung Quốc. 


S ký là bộ thông sử theo thể kỷ truyện đầu tiên của Trung Quốc, thuật lại chặng 
đường hơn 3000 năm lịch sử Trung Quốc, từ thời Hoàng Đế đến đầu Hán Vũ Đế, mở ra 
thể loại lịch sử học kỷ truyện và văn học truyện ký lịch sử. Sử ký gồm 12 thiên Bản kỷ, 10 
thiên Biểu, 8 thiên Thư, 30 thiên Thế gia, 70 thiên Liệt truyện, tổng cộng 130 thiên. Bdn 
kỷ ghi chép các sự kiện chính trị trọng đại và sự hưng suy của các triểu đại từ thời Hoàng 
Đế đến Hán Vũ Đế. Trong đó, Tư Mã Thiên coi các vị hoàng đế của các triều đại là nhân 
Vật trung tâm của các sự kiện lịch sử, đồng thời qua mối quan hệ giữa họ thể hiện sự phát 
triển của lịch sử. Biểu chia lịch sử thành từng giai đoạn theo trình tự các triều đại, sau đó 
giản lược thành các sự kiện lớn theo trình tr niên đại, năm, tháng. 7>*+¿ chuyên viết về chế 
độ điển chương, lần lượt trình bày hiên trạng và sự phát triển của lễ nghỉ, âm nhạc, quân 
sự, lịch pháp, thiên văn, tôn giáo, thuỷ lợi, kinh tế... Thế gia ngoài Khổng Tử thế gia và 
Trần Thiệp, phì chép lịch sử của các nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc và các nước 
chư hầu được nhà Hán phân phong. /2¿r truyện được chia làm 4 loại: 1) Chuyên truyện: 
mỗi nhân vật một thiên truyện ký, như Nguy Công tứ liệt truyện, 2) Hợp truyện: mỗi 
thiên truyện ký viết về hai người trở lên, như Khuất Nguyên Giả Sinh liệt truyệm, 3) Phụ 
truyện: sau truyền ký về một nhân vật, có phụ kèm thêm truyện ký về nhân vật khác có 
liên quan, như Meuy Kỳ Vũ An hầu liệt truyện; 4) Loại truyện: đưa những nhân vật cùng 
loại viết trong cùng một truyện ký, như Khốc lại liệt truyện. 

Thể kỷ truyện lấy nhân vật làm trung tâm do Tư Mã Thiên sáng lập nên, từ đời Hán 
về sau trở thành một thể tài chuyên dùng cho viết chính sử của các triểu đại. Ngoài ra, 
thể truyện ký nhân vật trong Š ký đã mở đường cho thể loại văn học truyện ký trong 
lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc, ảnh hưởng tới rất nhiều tác gia văn học thời kỳ sau. 

Cuối thời Tây Hán, nhiều người đã sưu tầm sử liệu, bổ sung cho Sử ký. Ban Bưu, cha 
Ban Cố, cho ràng những chỗ bổ sung đó tầm thường không có giá trị, nên đã viết một tác 
phẩm khác Sứ ký hậu truyện 65 thiên. Ban Cố trên cơ sở đó đã viết /Ján thư. Nhưng Ông 


chi lấy phần đầu đời Hán trong Sứ ký, sau đó tiếp tục bổ sung các sự kiện lịch sử từ 
Chiêu Đế đến cuối Tây Hán, viết thành bộ "đoạn đại sử”°!, trở thành bộ đoạn đại sử theo 
thể kỷ truyện đầu tiên của Trune Quốc. 


Tián thuy viết từ [lần Cao Đế (Làm Bang) nguyên niên (năm 206 TCN) đến niên hiệu 
Địa Hoàng năm thứ 4 (năm 20) triểu Vương Măng nhà Tân, bao gồm 12 thiên bản kỷ, 8 
thiên biểu, 1O thiên chí, 70 thiên liệt truyện, tổng cộng 100 thiên, người đời sau chia làm 
120 quyển. Về thể chế, Hán thư hoàn toàn theo Sử ký, chỉ có đổi "thư” thành "chí", bỏ "thế 
gia" cho vào "liệt truyện". Những phi chép trước thời [án Vũ Đế, về đại thể kế thừa 
nguyên văn của Sử ký, chỉ có Ban Cố là có thêm bới, đính chính và bổ sung thêm những 
thiếu sót của $% ký, vì vậy những sự kiện lịch sử từ Hán Vũ Đế về sau đều do Ban Cố viết. 

Với tư cách là thể loại văn học sử truyện, hình tượng những nhân vật tronp /ián hư 
không được miêu tả rõ nết, sinh động như trong Sứ ký. Tuy nhiên cũng có một số nhân 
vật được miêu tả tương đối thành công, như 7ô V'Ø truyện, Chu Mãi Thần truyện. Ban Cố 
khi tả nhân vật thường thông qua những chỉ tiết của đời sống hàng ngày để làm nổi bật 
đặc trưng tính cách tư tưởng của nhân vật, như Trần Vạn Niên truyện. 

Thành tưu của văn xuôi Tam Quốc chủ yếu tập trung ở Tào Ngụy. Văn phong Tào 
Tháo kháng khát, hùng tráng, thông thoát, như bài Cầu điển lệnh. Tào Phi lời đẹp, giàu 
tình cảm. Tào Thực tài hoa, câu văn chau chuốt, thường mang tâm trạng ai oán. Văn của 
Khểng Dung bài nào cũng mang ngụ ý chám biếm. Tác gia tiêu biểu của Tây Thục có 
Gia Cái lượng. Bài Xuất sự biểu của ông câu văn chân thực, cảm động, được coi là kiệt 
tác về chương biểu. Các tác gia văn xuôi sau đó có Nguyễn Tịch, sở trường biện luận, 
như bài Đại nhân trên sinh truyện, kế chuyện mà như bàn luận, lời lẽ hùng tráng, ý tứ lạ. 
Văn phong của Kê Khang sảng khoái, mới mẻ, sôi nổi, như bài Dữ Sơn Cự Nguyên tuyệt 
giao thư, Nạn tự nhiên hiểu học luận. Văn xuôi lịch sử hay nhất là Tam quốc chí của 
Trần Thọ, 


Từ Tây Tấn trở về sau, biển văn chính thức hình thành. Đến Đông Tấn, biển văn vẫn 
tiếp tục phát triển, nhưng có một số ít tác gia vẫn viết văn xuôi. Tiêu biểu cố Vương Hy 
Chi, nổi tiếng với bài /⁄an đình tập, văn phong thanh đạm, giản dị không chau chuối. 
Giai đoạn sau có Đào Uyên Minh, văn phong tự nhiên, thanh đạm, nội dung phong phú, 
tiêu biểu có bài /2ảø hoa nguyên ký. Quy khứ lại hệ từ. Ngũ hiểu tiền sinH truyện. 


Trên văn đàn Nam triểu, biển văn vẫn thịnh hành, văn xuôi không có tác phẩm nào 
xuất sắc. Bắc triều có ba tác phẩm lớn đều là văn xuôi, đó là Thủy kinh chú cuả Lịch 
Đạo Nguyên, một tập sách viết về địa lý, miêu tả cảnh sông suối, vách đá, cỏ cây muông 
thú, vẽ nên một bức tranh phong cảnh trữ tình, mở đường cho văn xuôi du ký đời sau. 
Lạc Dương già lam ký của Dương Iluyễn Chí chủ yếu miêu tả cách thức xây dựng chùa 
tháp, điện các, xen vào những sự tích lịch sử, thần thoại, truyền thuyết, phản ánh đời 
sống xã hội Bắc Ngụy piai đoạn sau. Nhan thị gia huấn của Nhan Chỉ Thôi, lời văn bình 
dân, hoàn toàn thoát ly khỏi phong khí biển ngẫu, lấy tư tưởng Nho gia để giáo dục con 
chấu, để xướng coi trọng thực tế, phản đối nói suông, thường dẫn chuyện đúng sai 
đương thời làm chứng, rất sinh động và sâu sắc. 


(1) Đoan đại sử; sách sử chuyên viết về lịch sử của một triểu đại, hoặc một vài triểu dựi, đối lập vớt thể 
loại thông sử, 
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2.3. Phong trào cổ văn Đường Tống 


Phong trào cách tân văn học thời kỳ Đường Tống với nội dung chủ yếu là phục hưng 
Nho học, hình thức là phản đối biển văn, đề xướng cổ văn. 


Văn xuôi Tiên Tần Lưỡng Ilán có đặc điểm là chất phác, tự do, chủ yếu là các câu 
đem, không chịu sự gò bó của cách thức, dễ đàng phản ánh đời sống hiện thực, bày tổ tư 
tưởng của tác giá. Nhưng từ thời Nam Bắc triều, trên văn đàn thịnh hành thể biển văn 
hào nhoáng không thiết thực. Đến đầu đời Đường, biển văn vẫn chiếm vị trí quan trọng. 
Từ năm Thiên Bảo đến trước Trung Đường, có một số tác gia như Trần Tử Ngang, Tiêu 
Dnh Sĩ, Lý Hoa, Nguyên Kết... lần lượt đưa ra chủ trương "tông kinh mính đạo”, và 
sáng tác theo thể văn xuôi, mở đầu cho phong trào cổ văn. Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên 
đã tiến thêm một bước đưa ra một hệ thống lý luận cổ văn hoàn chỉnh, và sánep tác một 
số lượng lớn tác phẩm cổ văn xuất sắc. 


Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên được coi là đại diện tiêu biểu cho phong trào cổ văn 
đời Đường. Ilọ để xướng cổ văn với mục đích phục hưng Nho học. Vì vậy, trong lý luận 
của họ đưa “minh đạo” lên vị trí hàng đầu. IIệ thống lý luận của họ bao gồm những đặc 
điểm sau: 1) Chủ trương "dưỡng khí”, tức là nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của người 
sắng tác, cho rằng sự tu đưỡng đạo đức của tác gia quyết định hình thức biểu hiện của 
tác phẩm; 2) Chủ trương ngoài coi trọng kinh sử, còn phải chú trọng thành tựu nghệ 
thuật của các bậc tiền bối như Khuất Nguyên, Tư Mã Tương Như, Dương Hùng, hấp thu 
tính hoa của họ để làm phong phú thêm tác phẩm của mình; 3) Phải tự biết sáng tạo 
những ý tưởng mới, câu văn mới, phản đối việc bất chước mô phỏng lời người xưa, đối 
với các tác phẩm của thánh nhân xưa chỉ được học ý hay không nên mô phòng hoàn toàn 
lời của họ; 4) Coi trọng các hình thức nghệ thuật, nhưng phản đối các tác phẩm câu văn 
hoa mỹ nhưng nội dung trống rộng; 5) Khi sáng tác phải có thái độ chân thành, không 
được cẩu thả, tuỳ tiện; 6) Phản đối thái độ "hậu cổ bạc kim" (trọng xưa hơn nay). Từ 
những quan điểm trên có thể thấy, Hàn, [Liễu muốn qua phong trào cổ văn này để tiến 
hành cuộc cách tân văn học, thúc đẩy sự phát triển của nền văn học đương thời. 


Ilàn, Liễu khi đề xướng phong trào cổ văn cũng gặp không ít lời gièm pha, chế giêểu, 
nhưng họ không hề lung lay, mà còn không ngừng mở rộng quy mò của phong trào dưới 
sự ủng hộ của những học trò. Trong quá trình hoạt động, Hàn, Liễu còn chú ý tới việc 
lựa chọn một số từ ngữ mới lạ trong khẩu ngữ, nhào nặn thành những từ ngữ văn viết 
mới gần với khẩu ngữ, mở ra một truyền thống văn xuôi mới trong lịch sử văn học Trung 
Quốc. Bì Nhật ưu, Lục Quy Mông, La Ấn cuối Đường khi viết các tiểu phẩm châm 
biếm hiện thực đều dùng thể cổ van, có thể nói chính là kế thừa phong trào cổ văn của 
Hàn, Liêu. 

Phong trào cổ văn Trung Đường mặc dù có thể nói là giành thắng lợi trên văn đàn 
đương thời, nhưng vẫn không đánh bại hoàn toàn biển văn. Từ Văn Đường trở về sau, 
biển văn lại tiếp tục thịnh hành. Từ thời Ngũ đại đến đầu Tống, văn phong phù phiếm, 
ưới át lại tràn lan. Đầu đời Tống, Vương Vũ Xứng, Liễu Khai để xướng cổ văn, dưa ra 
chủ trương "văn đạo hợp nhất", nhưng hai người không hình thành nên được một phong 
trào. Đến khi Thạch Giới xuất hiện, đã đả kích mạnh mẽ vào lối văn phong phù hoa tồn 
tại hàng trăm năm này, nhưng tác phẩm của ông không có tiếng vang lớn. Phong trào cổ 


van đời Tống chỉ thực sự phục hưng khi có sự xuất hiện của Âu Dương Tu, từ đó mới 
hình thành nên một phong trào thực sự. 


Âu Dương Tu dựa vào địa vị chính trị của mình, ra sức cổ động cho phong trào cổ 
văn. Những người học trò của ông như Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch, Tăng Củng, 
hay đệ tử của Tô Thức như Hoàng Đình Kiên, Trần Sư Đạo, Trương Lỗi, Tân Quán, 
Triều Bổ Chi... đều là những người có công mở rộng ảnh hưởng của phong trào, đưa 
phong trào cổ văn đời Tống lên đến đỉnh cao. Đặc điểm chính của phong trào cổ văn 
thời kỳ này là: 1) Chủ trương minh đạo. Điểm này kế thừa truyền thống của phong trào 
cổ van đời Đường; 2) Không chủ trương học tập văn xuôi Tiên Tần Lưỡng Hán, mà trực 
tiếp học Hàn Dũ. Nhưng họ chỉ học văn phong bình dị dễ gần của llàn Dũ, không học 
thiên hướng cổ quái thâm sâu của ông. Do đó, cổ văn đời Tống tiếp tục phát triển thể 
loại văn viết mới do Hàn, Liễu sáng lập nên, để thuận tiện trong việc bày tỏ tư tưởng, 
khiến cho mọi người dễ dàng đón nhận, phát huy được tỉnh thần của lối văn xuôi mới mà 
họ sáng lập nền. 

2.4. Văn xuôi Nguyên Minh Thanh 

Văn xuôi đời Nguyên 

Thành tựu văn xuôi đời Nguyên kém xa thời Tống. Mạc dù thời kỳ này có xuất hiện 
một vài tắc gia văn xuôi tương đối có tên tuổi, nhưng xét về tổng thể các tác phẩm trữ 
tình tự sự rất ít, chủ yếu là các bài luận thuyết "kinh thế chi dụng”, ca ngợi công đức, 
thiếu những tác phẩm thể hiện tư tưởng tình cảm của cá nhân. 

Trong khoảng thời gian gần 100 năm sau khi vương triều nhà Nguyên được thành lập, 
quá trình phát triển của văn xuôi đời Nguyên có thể chia làm hai giai đoạn, lấy mốc là 
thời Diên lựu. Các tác gia giai đoạn đầu có Đới Biểu Nguyên, Viên Giác, Diêu Toại, 
Diêu Khu, Nhâm 51 Lâm, Triệu Mạnh... Những người này đa số đều là người Kim, 
Tống, văn chương mộc mạc cổ điển, có lúc thể hiện tình cảm hoài niệm cố hương. Các 
tác gia giai đoạn sau có Ngô Trừng, Mã Tế Thường, Đặng Văn Nguyên, Ngu Tập, 
Nguyên Minh Thiện, Âu Dương Huyền, Liễu Quán... Họ đại bộ phận sống vào thời kỳ 
nhà Nguyên từ thịnh sang suy, vì vậy trong tác phẩm thường mang những lời than vãn 
đau buồn trước cảnh lưu ly loạn lạc. Trong các tác phẩm văn xuôi thời kỳ này, 1ư tưởng 
trune hiếu tiết nghĩa của đạo đức phong kiến đậm đà hơn thời kỳ trước. 

Văn xuôi đời Minh 

Văn xưôi đời Minh mặc dù không xuất hiện các tác gia kiệt xuất như thời Tống 
Đường, nhưng các tác phẩm xuất sắc cũng không ít. Đề tài của văn xuôi đời Minh tương 
đối rộng, nhiều tác phẩm chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết, ngụ ngôn, truyện cười, bát cổ, 
Đặc biệt tiểu phẩm cuối Minh được coi là bước đột phá to lớn trong lịch sử văn xuôi 
Trung Quốc. Sáng tác văn xuôi đời Minh có thể chia làm ba thời kỳ: 

Văn xuôi thời kỳ từ Hông Vũ°' đến Thiên Thuận” 


Các tác gia văn xuôi đầu Minh do trải qua thời kỳ xã hội động loạn, nên rất quan tâm 
tới hiện thực xã hội đương thời. Đại điện tiêu biểu có Tống Liêm, Lưu Cơ. Tống Liêm 


(1) Hồng Vũ: niên hiệu Nfinh Thái Tổ (1368 - 1398). 
(2) Thiên Thuận: niên hiệu Minh Anh Tông (1457 - 1464). 


Ỷ 


ung BS ha nh sa 


“2= Grf 


En --~*ễ mà 
~2Ðtees2xf sec soi 


hưng - set TU min on SuọQ 8uonqd geq qEA DệJq] EID 


œ 
^% 
XS 


Giới tbiệu văp boá pbương Đồng -z7-#+~rrstreee#eeeiserfrrmiee 


KT Gương ưng: com nen 


bổ 


§86 


chủ trương văn xuôi phải “mính đạo chí dụng”, "tông kinh thế cổ”, yêu cầu văn phải có 
cảm xúc, nên nội dung các tác phẩm của ông tương đối chân thực và có trình độ nghệ 
thuật nhất định. Trong đó, các tác phẩm văn xuôi truyện ký tương đối nổi trội, giỏi nắm 
bắt các chỉ tiết đặc trưng, thể hiện diện mạo tỉnh thần của nhân vật, các tác phẩm nổi tiếng 
có Vương Oan truyện, Ký Lý ca, Đỗ Hoàn tiểu truyện... Văn xuôi của Lưu Cơ thiên về 
nghị luận. Tác phẩm Úc iy rử của ông mặc đù có một vài chỗ xen lẫn những quan điểm cũ, 
nhưng khi vạch trần và chế giêu những tệ nạn xã hội có không ít tiểu phẩm viết rất sắc bén 
và khúc chiết. Đây có thẻ coi là thời kỳ đỉnh cao của sáng tác văn xuôi. 

Nhưng sau khi triều Minh củng cố được sự thống trị của mình, đã siết chặt sự thống 
trị về văn hoá tư tưởng. Giai cấp thống trị một mặt quy định sĩ đại phu không phục vụ 
quân vương bị khép tội chết, mặt khác chủ trương để xướng Lý học, cho biên định các 
sách Tứ thự, Ngũ kinh, Tính lý toàn thư... quy định những sách này sinh viên bắt buộc 
phải đọc, coi đây là nội dung để thi lấy tiến sĩ. Tình trạng này đã hạn chế nghiêm trọng 
sự phát triển của văn xuôi, Từ đây xuất hiện thể "đài các" với nội dung nghèo nàn, buồn 
tẻ, tác pia tiêu biểu có Dương Sĩ Kỳ, Dương Vinh, Dương Phổ. Trong số này có người 
làm đến chức đại học sĩ, văn xuôi của họ thường là ca ngợi công đức, tô vẽ cảnh thái 
bình. Thời đó, không ít văn nhân sau khi làm quan đã mô phỏng theo lối "đài các” của 
họ. Đây được coi là thời kỳ thoái trào của sáng tác văn xuôi. 


Văn xuôi thôi kỳ từ Thành Hóa'"' đến Long Khánh 


Sau Thành Hóa, những khiếm khuyết của thể đài các ngày càng lộ rõ, bị nhiều người 
phê phán. Tronp bối cảnh đó, thi phái Trà Lĩnh và Tiền Thất Tử”" ra đời. Đứng đầu thi 
phái Trà lnh là Lý Đông Dương. Ông theo thể đài các, phạm vi hoạt động không rộng, 
do đó nội dung các tác phẩm văn xuôi của ông nghèo nàn, không có gì đặc sắc. Nhưng 
về nghệ thuật tác phẩm ông cũng có khác với thể đài các, như tác phẩm Giáp thân thập 
đồng niên đồ thị tự. Chỉ có Tiên Thất Tử đứng đâu là Lý Mộng Dương, Hà Cảnh Minh 
mới bắt đầu đả kích một cách mạnh mẽ thể đài các từ nội dung cho tới hình thức. Nội 
dung tác phẩm của họ tương đối chân thực, như //à T của Ilà Cảnh Minh, Nghĩ Đình 
Thân luận Ninh la sự trạng của Khang Hải... đều là những bài văn xuôi nghị luận đả 
kích những tệ nạn đương thời. Nhưng nghệ thuật mà họ theo đuổi chỉ là mô phỏng các 
bài văn thời Tần Hán, địa đanh cũng dùng tên cổ, do đó thành tựu văn xuôi của Tiền 
Thất Tử không phải cảo. 

Ngoài ra, còn có một số tác gia không chịu ảnh hưởng của hai phái trên, tác phẩm có 
thành tựu nhất định, cũng phân đối văn phong của thể đài các, tiêu biểu có Mã Trung 
Tích, Vương Thủ Nhân, Dương Thận. Truyện npụ ngôn Trung Sơn lang truyện của Mã 
Trung Tích kể về Đông Quách tiên sinh với tấm lòng "kiêm ái” đã cứu con sói nhưng 
cuối cùng lạt bị sói hại, nói lên đạo lý không nên nói điều nhân từ đối với những người 
tâm địa hiểm ác như sói. Hay như tác phẩm É ?# văn của Vương Thủ Nhân là bài văn tế 
của tác giả dành cho ba người xa lạ chết nơi đất khách, ý văn bị thương, khiến người rơi 


(1) Thành Hóa: niên hiệu Minh Hiến Tông (1465 - 1487). 
() Tiên Thất Tử: gồm Lý Mộng Dương. Hà Cảnh Minh, Từ Trính Khanh, Khang, Hải. Vương Cửu Tư, 
Biền Cống, Vương Đình Tướng. 


lệ, trong đó có gửi gắm nỗi niềm tâm sự của tác giả. Những tác phẩm trên đều mang 
đậm ý nghĩa hiện thực. 


Phái Đường Tống”? xuất hiện, bên cạnh khẳng định truyền thống văn xuôi Tiên Tần, 
còn chủ trương học tập vần xuôi Đường Tống. Mặc dù họ đề xướng học tập Đường 
Tống, nhưng vẫn nhấn mạnh sự sáng tạo độc lập, vì vậy tác phẩm của họ có sự khác biệt 
với những người mô phỏng hoàn toàn văn xuôi Tần Hán. Văn xuôi của phái Đường 
Tống về cơ bản là nói lên được tâm ý của tác giả, lời văn lưu loát, mộc mạc tự nhiên. 
Nhưng phái Đường Tống cũng có những hạn chế nhất định. Do tư tưởng lý luận của họ 
mang phong cách và nhân tố của Đạo học, nên không thật sự đi sâu vào lòng người. Khi 
tư trào phục cổ "học tập văn xuôi Tần Hán" của phái Hậu Thất Tử” nổi lên, ảnh hưởng 
của phái Đường Tống gần như không còn. Thanh thế của Hậu Thất Tử còn lớn hơn, 
nhưng mức độ nệ cổ của họ không giống nhau. Lý Phan I.ong chủ yếu là mô phỏng. 
Tông Thần, Vương Thế Trinh trong sáng tác không quá chú trọng tới mô phỏng Tần 
Ilán, đo đó tác phẩm của họ còn mang chút mới mẻ thoáng đạt. 

Văn xuôi từ Vạn Lịch?" đến Sùng Trinh® 


Bắt đầu từ cuối Gia Tĩnh, xã hội phong kiến Trung Quốc bước vào giai đoạn mạt kỳ, 
quan hệ kinh tế tư bản manh nha hình thành, dân xuất hiện trào lưu tư tưởng đồi hỏi sự ý 
thức về cá tính của người sáng tác. Vì vậy, các tác gia văn xuôi thời kỳ này phản đối chủ 
nghĩa nệ cổ của hai phái Tiển, Hậu Thất Tử, cũng không giống với phái Đường Tống, 
chỉ thay đổi đối tượng học tập, từ Tân Hán chuyển sang Âu (Dương Tu), Tăng (Củng), 
mà trên cơ sở lý luận văn học phải phản ánh "đồng tâm", "tính linh", chỉ ra rằng chủ 
nghĩa nệ cổ đã bóp chết cá tính của chủ thể sáng tác. Văn xuôi của họ để tài đa dạng, 
hình thức sôi động, thoát khỏi sự ràng buộc của quy cách văn xuôi cổ đại. Các tác phẩm 
văn xuôi thời kỳ này được gọi là "tiểu phẩm cuối Minh". 

Đai diện cho văn đàn thời kỳ này có Lý Chí, Viên Hồng †ao, Trung Tĩnh, Đàn Nguyên 
Xuân, Lưu Đồng, Vương Từ Nhiệm, Trương Đại. Họ đều là những tác gia có phong cách 
độc đáo, thành tựu tương đối cao. Văn xuôi nghị luận của Lý Chí hơi giống tạp văn, mang 
tính chiến đấu mạnh mẽ, như bài Đề Khổng Tử tượng vu chỉ Phật viện, chế giễu sự ngu 
muội của những kẻ mù quáng theo Khổng Tủ, ngòi bút vừa chua cay vừa dí dỏm. Những 
tác phẩm chế giểu chốn quan trường của Viên Hồng Đạo hình tượng sinh động, tác phẩm 
du ký sơn thủy thì ngẫu hứng sôi động, tình tế mới mẻ. Chính sự nỗ lực của các tác gia 
này đã khiến cho "tiểu phẩm cuối Minh" có vị trí cao trong lịch sử văn xuôi Trung Quốc. 
Nhưng "tiểu phẩm cuối Minh” cũng có những nhược điểm lớn, đó là mặc dù có một số tác 
phẩm thể hiện tỉnh thần khẳng khái, châm biếm, nhưng đại bộ phận thường miêu tả thú 
vui nhàn tản của cá nhân, nội dung tương đối đơn điệu, tâm thường. 


Cuối đời Minh, còn có một bộ phận tác gia tiếp tục theo chủ trương của phái Đường 
Tống. Có người cho rằng, chỉ có con đường học tập Đường Tống mới trở về với cội 


(1) Phái Đường Tống: Vương Thận Trung, Đường Thuận Chị, Mao Khôn, Quy Hữu Quang. 

(2) Hậu Thất Tử: Lý Phan Long, Vương Thế Trinh, Tạ Trăn, Tông Thần, Lương Hữu Dự, Ngô Quốc Luân 
và Từ Trung Hành. 

(3) Vạn Lịch: niên hiệu Minh Thần Tông (1573 - 1620). 

(4) Sùne Trinh: niên hiệu Minh Tư Tông (1628 - 1644). 
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nguồn văn xuôi Tần Hán, tiêu biểu có Ngải Nam Anh; có người tư tưởng tương đối bảo thủ, 
chủ trương tuân thco lục kinh, tiêu biểu có Trương Phó; có người vẫn theo phong trào “phục 
hưng cổ văn" của Tiền, Hạu Thất Tử, tiêu biểu có Trần Tử Long, Hạ Hoàn Thuân. 

Văn xuôi đời Thanh 


Văn xuôi đời Thanh chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử văn xuôi Trung Quốc, có 
thể chia thành 3 giai đoạn phát triển: 


Văn xui đầu Thanh 


Trong mấy chục năm đầu khi nhà Thanh mới thành lập, hoạt động sôi nổi trên văn 
đàn có Cố Viêm Vũ, Hoàng Tông Hy, Quy Trang, Khuất Đại Quân... Iĩo là những nhà 
văn yêu nước, viết lên rất nhiều bài văn hoài niệm cố quốc, như bài Tống cố minh nhân 
bắc du tự của Quy Trang, Hiếu lĩnh cung cát ký của Khuất Đại Quân được rất nhiều 
người đương thời ca tụng. Tư tưởng dân tộc và văn phong "kinh thế chi dụng” của họ có 
ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của văn xuôi thời kỳ này. 


Bên cạnh đó, đầu đời Thanh còn xuất hiện các tắc gia nổi tiếng ở thể loại văn xuôi 
như Hầu Phương Vực, Ngụy Hi và Uông Uyển. Họ không hài lòng với văn phong phục 
cổ học tập Tần Hán của hai phái Tiền Hạu Thất Tử, chủ trương kế thừa truyền thống văn 
xuôi của phái Đường Tống đời Minh. Văn của Hầu Phương Vực rất chú trọng "tài khí”, 
chủ trương "tài phải kết hợp với pháp". “Tài” chỉ tài năng nghệ thuật của tác gia, "pháp” 
là quy luật sáng tác. Ông nhấn mạnh nói dung và hình thức của tác phẩm phải thống 
nhất với nhau, phản đối chế độ khoa cử và văn bát cổ. Văn xuôi của ông thuộc loại "tài 
tử" điển hình, tác phẩm thiên về truyện ký nhân vật. Do chịu ảnh hưởng của phong khí 
đương thời, ông đã đưa ngôn ngữ và thủ pháp của tiểu thuyết thị tỉnh vào cổ văn, đem lại 
một bộ mặt mới chưa từng có cho văn xuôi. Tác phẩm tiêu biểu có /„ý Cơ truyện, Nhám 
Nguyên Thúy truyện, Mã Linh truyện. 


Ngụy Hi có hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh. Ông chủ trương văn chương phải 
có tác dụng với đời sống, chỉ ra rằng chính sự mục nát của văn bát cổ và phong, trào nệ 
cổ đời Minh, sự phù phiếm của Lý học đã dẫn tới hậu quả giang sơn phải đổi chủ. Ông 
yêu cầu văn chương phải có trách nhiệm gánh vác trọng trách về sự tồn vong của đất 
nước, thay đổi tâm lý yếu đuối nhu nhược của người đương thời. Ông nhấn mạnh, vừa 
phải học hỏi bài học lịch sử của người di trước, vừa phải bằng thực tiễn trải nghiệm của 
bản thân để nắm bắt quy luật, khẳng định thực tiễn cuộc sống chính là cốt lõi của công 
việc sáng tác. Ông cho rằng, tác phẩm của thời kỳ nào cũng mang cá tính đặc thù và giá 
trị riêng của nó,văn chương Hiên tục thay đổi cùng với thời đại. Những quan điểm trên 
của ông đương thời rất có ảnh hưởng. Tác phẩm tiêu biểu của ông có Ngõ la ký, Đại 
Thiết Chùy truyện. 

Trên văn đàn đầu Thanh, Uông Uyển đại diện cho một bộ phận trí thức Ilán tộc muốn 
hợp tác với vương triều mới. Tác phẩm của ông thể hiện rõ khuynh hướng tư tưởng này. 
Ông chủ trương sáng tác thơ văn phải phục vụ cho nền chính trị của vương triều Mãn 
Thanh, và đã đặt nền móng lý luận cho văn chương chính thống của nhà Thanh. Nhưnp, 
sáng tác văn xuôi của ông không bằng Hầu, Ngụy. 


Ngoài ra, đầu Thanh còn có các tác gia có ảnh hưởng khác như Đới IDanh Thế, Vương 
Du Định, Thiệu Trường Hioành... 

Phong trào cổ ván của "phái Đồng Thành" 

Phái Đồng Thành là lưu phái có ảnh hưởng lớn nhất trong sáng tác văn xuôi đời 
Thanh, được sáng lập vào thời Khang, Càn”', thịnh hành vào thời Gia, Đạo”). Tên gọi 
"phái Đồng Thành" là đo ba người sáng lập nên phái này Phương Bao, I.ưu Đại Khôi, 
Diêu Nại đều là người Đồng Thành tỉnh An Huy. 

Phái Đông Thành không phải là một tập đoàn văn nhân mang tính địa phương, sự ra 
đời của nó có bối cảnh lịch sử chính trị và nguồn gốc văn hóa tư tưởng riêng. Họ là sản 
phẩm của thời kỳ nền thống trị giai cấp địa chủ Mãn Ilán với nòng cốt là quý tộc Mãn 
Châu đã đi vào ồn định. Trong số trí thức địa chủ Hán tộc ra đời trong thời kỳ này, rất 
nhiều người không còn giống với cha ông họ ôm trong lòng mối thù nhà hận nước, phản 
đối sự thống trị của dân tộc Mãn, mà muốn tiến thân bằng con đường khoa cử, lập 
trường chính trị đã hoàn toàn ngả về triểu đình nhà Thanh, tự nguyện bảo vệ sự thống trị 
của triều đình Mãn Thanh. Vì vậy, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, họ đã sáng tạo nên 
những quy phạm sáng tác và thể loại văn chương phục vụ vương triểu mới. Mặt khác, 
dân tộc Mãn Châu vẫn bị cơi là lạc hậu về văn hóa, khí thống trị Trung Quốc vừa muốn 
xóa bỏ tư tưởng "Di Hạ”“” truyền thống của dân tộc Hán, lại vừa muốn lợi dụng ưu thế 
của những quy phạm đạo đức luân lý phong kiến để chi phối đời sống văn hóa tư tưởng 
của giai cấp địa chủ Hán tộc, củng cố sự thống trị của mình. Vì vậy, triều đình nhà 
Thanh ra sức tôn vinh Lý học Trình Chu, một mặt trọng dụng những người được coi là 
“danh thân của Lý học”, mặt khác hy vọng tạo nên một hình thức ngôn ngữ văn tự mới 
phù hợp với họ. 

Do thời kỳ này các tác gia ý thức được bài học thất bại của văn xuôi phái Tân IIán đời 
Minh, và kinh nghiệm thành công của phái cổ văn Đường Tống, nên họ đã dưa sáng tác 
văn xuôi lên một giai đoạn phát triển mới. Phái Đồng Thành trên cơ sở tư tưởng thống trị 
và chính sách văn hóa của triểu đình nhà Thanh, đã tổng kết kinh nghiệm sáng tác văn 
xuôi cổ đại, xây dựng nên mội hệ thống lý luận với trung tâm là tư tưởng “nghĩa pháp". 

Phương Bao được coi là thủy tổ của phái Đồng Thành. Ông kế thừa chủ trương "văn 
đạo hợp nhất” của các nhà cổ văn Đường Tống, với nội dung là Lý học Trình: Chu và 
hình thức là cổ văn của Ilần, Âu. Đạo thếng mà ông để xướng chính là Không Tử, Mạnh 
Tử, Đống Trọng Thư, Hàn Dũ, Nhị Trình. Chu Hi; văn thống chính là Lục Kinh, /z:ân 
ngữ, Mạnh Từ. Tả truyện. Sử ký... Lạt nhân trong tác phẩm của ông là "nghĩa pháp”. 
"Nghĩa" là nội đụng, “pháp” là hình thức, yêu cầu hình thức phải phục vụ nội dung, nội 
dung thếng nhất với hình thức. Nhưng "nghĩa” ở đây mang nội hàm riêng, đó là loại 
"luân thường của thánh đạo”, phục vụ cho trật tự thống trị phong kiến. Do Phương Bao 


(1) Khang ]Iy (L662 - 1722), Cần [ong (1736 - 1795). 

(2) Gia Khánh (1796 - 1820), Đạo Quang (182 - 1850). 

(3) Dân tộc Iloa lÏa là tiền thân của dân tộc Hán. Thời xưa, dân tộc Hoa Hạ coi các đân tộc thiểu số là 
thấp kém và lạc hậu, gọi chung là "Di". Dân tộc Mãn là một trong những, dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. 
"Thời cận đại, người Trung Quốc cũng gọi các nước phương Tây là "DI". 
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từng mang họa chữ nghĩa, những trải nghiệm cuộc sống đem lại cho ông cảm thụ phức 
tạp về hiện thực xã hội. Trong các tác phẩm của ông có một số tác phấm xuất sắc mang 
tính hiện thực cao như Ngực 0rung tạp ký, qua những điều mắt thấy tai nghe trong ngục 
đã vạch trần những đen tối và tội ác của chế độ tư pháp trong xã hội phong kiến. 

Nhân vật thứ hai trong phái Đồng Thành phải kể tới lưu Đại Khôi. Ông là học trò của 
[Phương Bao, nhưng do cảnh ngộ và địa vị chính trị khác nhau, nên văn phong cũng khác 
với Phương Bao. Sáng tác của ông thường chú trọng khai thác quy luật thẩm mỹ trong 
sáng tác, kế thừa và chính lý thuyết "nghĩa pháp” của Phương Bao, tiêu biểu có /,uuận văn 
ngắu ký. Hệ thống lý luận của Lưu Đại Khôi có thành tựu lớn hơn sáng tác của ông. 


Diệu Nại là tác pia tiêu biểu có ảnh hưởng lớn nhất và là người tập đại thành cho lý 
luận văn học của phái Đồng Thành. Ông mở rộng thêm chủ trương văn học của Phương 
Bao và Lưu Đại Khôi, lấy trung tâm là lý luận cổ văn, khai thác các loại hình văn học 
như thời văn, thi ca, từ phú... ,từ đó xây dựng nên một hệ thống lý luận tương đối hoàn 
chính, hệ thống hóa lý luận của phái Đồng Thành. Trong các yếu tố sáng tắc, ông đưa ra 
hai phạm trù lớn là "tài" và "pháp". "Tài" là tài năng của tác gìa, là sự thể hiện tổng hợp 
các mặt thiên phú, học lực tư tưởng của chủ quan nhà văn; “pháp” là chỉ quy luật của văn 
chương. Ông cho rằng hai yếu tố này phải kết hợp chặt chẽ với nhau, và đặc biệt chú 
trọng tới sự hợp nhất giữa nghĩa lý, khảo cứ và từ chương. Các tác phẩm văn xuôi của 
Diêu Nại chủ yếu là các tác phẩm trữ tình miêu tả đời sống cá nhân, tả cảnh và bàn luận 
về nghệ thuật văn chương, ngôn ngữ giản dị, tầng lớp rõ ràng, phong cách thiên về nhẹ 
nhàng nho nhã. Trong đó, các bài văn xuôi tả cảnh có thành tựu nghệ thuật cao nhất, tiêu 
biểu có bài Đăng Thái Sơn ký. - 

Văn xuôi cuối Thanh 

Sự phát triển của văn xuôi cuối Thanh về cơ bản chia thành hai ngả đường: sự phục 
hưng của phái Đồng Thành và sự hưng khởi của "cuộc cách mạng văn thể”. 

Bên thêm cuộc chiến tranh Nha phiến, xã hội Trung Quốc có những biến đổi mạnh 
mẽ. Mau thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc, các trào lưu tư tưởng mới 
dân trần vào, khiến cho phái Đồng Thành không thể tiếp tục độc bá trên văn đàn. Đặc 
biệt là sau khi Diêu Nại qua đời, thanh thế của phái Đồng Thành ngày càng di xuống. 
Duy trì dư hưởng của phái Đồng Thành là bốn học trò của Diêu Nại, đó là Quản Đồng, 
Phương Đóng Thụ, Dicc Doanh và Mai Tăng Lượng. Trong đó, người có thành tựu cao 
nhất, ảnh hưởng lớn nhất là Mai Tăng Lượng. Dưới ảnh hưởng của ông, xuất hiện hàng 
loạt các tác gia theo phái Đồng Thành, trong đó nổi tiếng có Hữu Chu Kỳ, Ngô Mẫn 
Thục, Tăng Quốc Phiên, Đới Quân Iloành... Họ đều thích ứng với yêu cầu của thời dịn. 
tiến hành biến cách cổ văn của phái Đồng Thành, viết nên những tác phẩm phản ảnh 
hiện thực và tỉnh thần của thời đại. 

Sau khi bốn cao đồ của IDiêu Nại qua đời, phái Đồng Thành lại đứng trước nguy cơ 
suy thoái vô cùng nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, Tăng Quốc Phiên đã giương 
cao ngọn cờ Đồng Thành, lợi dụng thế lực chính trị của mình, thu thập văn sĩ khắp nơi, 
đem lại cục điện "trung hưng" cho phái Đồng Thành. Sau Tăng Quốc Phiên, các nhân 
vật nối tiếng trong Đồng Thành có 4 đệ tử của Tăng, đó là Trương Dụ Chiêu, lê Thứ 
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Xương, Tiết Phúc Thành, Ngô Nhữ Luân. Trong số họ, ngoài Trương Dụ Chiêu, ba 
người còn lại hoặc từng làm sứ giả ngoại giao, hoặc từng ra nước ngoài khảo sát, chịu 
ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, tư tưởng tương đối tiến bộ. Văn xuôi của họ đã phá 
vỡ được những hạn chế của cổ văn phái Đồng Thành, phản ánh những sự vật, hiện tượng 
mới trong cuộc sống, trong sáng tác văn xuôi từ lựa TIỀN: 'đề tài, cấu tứ cho tới ngôn ngữ 
biểu đạt đều có những biến cách lớn. 


Nhưng dù phái Đồng Thành có biến cách như thế nào vẫn không thoát khỏi vòng 
cương tỏa của hệ tư tưởng cũ, khó đáp ứng nổi yêu cầu:của thời đại. Sau bốn đệ tử của 
Tang Quốc Phiên, những tác gia có ảnh hưởng trong phái Đồng Thanh chỉ còn đếm trên 
đầu ngón tay. Đặc biệt sau cách mạng Tân Hợi, phái Đồng Thành đã trở thành một vật 
cản của phong trào văn hoá mới. Cùng với sự phát triển của phong trào văn hóa mới, 
phái Đông Thành dần biến mất trên vẫn đàn cận đại Trung Quốc. 


Sau sự tiêu vong của phái Đồng Thành, có một đội ngũ tác gia văn xuôi mới xuất hiện 
trên văn đàn và nhanh chóng lớn mạnh. Các nhà khải mông đứng đầu là Củng Tự Trân, 
Ngụy Nguyên bắt đầu đi tìm một hình thức văn thể mới có thể biểu đạt nội đung của 
thời đại, các lý luận và tác phẩm văn xuôi của họ là ánh sáng của cuộc cách mạng văn 
thể thời cận đại Trung Quốc. Ilọ để xướng loại hình văn xuôi "kinh thế chỉ dụng" của 
Hoàng Tông IIy, Cố Viêm Vũ đầu đời Thanh, phản đốt lối văn trống rỗng rườm rà, chủ 
trương văn học phải liên hệ với thực tế, giải quyết các vấn để trọng đại liên quan đến 
quốc kế dân sinh. Tác phẩm tiêu biểu có Minh hương luận, Bình quản thiên, Ất Bính chỉ 
tế rrứ nghị của Củng Tự Trân, Mặc C2. Trà hải thiên của Nguy Nguyên. 


Phái kinh thế đến thời Hàm, Đồng?” lại xuất hiện những nhân vật có ảnh hưởng khác 
như Phùng Quế Phân, Vương Thao. Sáng tác văn xuôi của họ kế thừa tư tưởng "kinh thế 
chi dụng” của Củng, Ngụy, phản đối tư tưởng "nghĩa pháp” của phái Đồng Thành, yêu 
cầu sáng tác văn xuôi phải hướng tới sự giải phóng. Vương Thao là tác gia văn chính 
luận nổi tiếng thời cận đại, là người hình thành nên thể văn chính luận báo chương, 
đương thời có ảnh hưởng rất lớn. Tác phẩm tiêu biểu có Phực trang vệ sinh thự của 
Phùng Quế Phân, 12 cuốn 7 hao viên văn lục ngoại biên của Vương Thao. Họ chính là 
những người mở đường cho "tân văn thể" của Lương Khải Siêu. 


Thời kỳ này, phái cải lương tư sản để tuyên truyền cho tư tưởng mới của mình, mở 
rộng Ảnh hưởng xã hội, đã sáng Lạo nên một thể văn mới bình dân, dễ phố cập, từ đó nổi 
lên cuộc cách mạng văn thể thanh thế lẫy lừng. Đại diện tiêu biểu có Khang Hữu Vị, 
Đàm Tự Đồng, Lương Khải Siêu. Trong đó, Lương Khải Siêu chính là người quyết định 
sự hình thành của thể văn mới này. 


Sánp tác văn xuôi của Khang Hữu Vị là một phần trong hoạt động chính trị duy tân 
của ông. Các tác phẩm văn xuôi của ông không còn cách thức của lối cổ văn truyền 
thống, văn phong thông thoáng, khí phách hào hùng, mang tính cổ động và sức truyền 
câm nghệ thuật cao. Tiêu biểu có Công xa thượng thư, thể biện nhãn quan chính trị sắc 
bén của Ông. 


Văn xuôi của Đàm Tự Đồng trải qua một quá trình biến đổi và phát triển. Hồi nhỏ 
ông rất yêu thích văn chương của phái Đồng Thành, sau nhận thấy phong khí nệ cổ và 


(1) Hàm Phong (1851 - 1861). Đồng Trị (1862 - 1874). 
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chủ nghĩa hình thức của phái này là sự trói buộc đối với văn nhân, nên chuyển sang học 
văn Ngụy Tấn và biển văn. Thời kỳ biến pháp duy tân, để tuyên truyền cho tư tưởng duy 
tân của mình, Đàm Tự Đồng bắt đầu đề xướng giải phóng văn thể. 

Người có cống hiến xuất sắc nhất cho cuộc cách tân văn xuôi chính là Lương Khải 
Siêu. Ông để xướng văn phong đối diện với hiện thực, can dự vào chính trị đương thời, 
chủ trương văn học phải lấy chất liệu từ những nội dunp mà người dân trong nước quan 
tâm nhất. Bài Biến pháp thông ngĩj đăng trên Thời vụ báo của ông có ảnh hưởng rất lớn. 
Sau đó, trong Hạ nguy di du ký ông đã đưa ra khẩu hiệu "văn giới cách mạng”, thổi bùng 
lên làn sóng cách mạng văn thể. Để dọn đường cho cuộc cách mạng văn học này, ông đả 
kích pay gất lối văn bát cổ và cổ văn Đồng Thành. Ông cho rằng văn bát cổ chí là công 
cụ nói hộ lời thánh hiển mà thôi, hoàn toàn không thể hiện được tư tưởng của tác giả, 
không phù hợp với quy luật sáng tác, phải xóa bỏ hoàn toàn. Đối với cổ văn Đồng 
Thành. ông cho rằng nó chẳng giúp ích gì cho xã hội, trống rỗng phù phiếm, quá cứng 
nhắc và gò bó trong mớ nghĩa lý. Theo ông, văn xuôi đã đến lúc phải thay đổi, mà biện 
pháp duy nhất là tạo ra một thể văn bình dân "văn ngôn hợp nhất", đây chính là chủ 
trương cơ bản của phong trào cách mạng văn thể. Lương Khải Siêu đã thể hiện chủ 
trương này trong thực tiễn sáng tác của mình. Trên các tờ báo, ông viết hàng loạt các bài 
văn chính luận và tạp văn “văn ngôn hợp nhất”, đây là sự nỗ lực của ông trong việc tìm 
tòi "tân văn thể”. Thể văn xuôi mới này xuất hiện hàng loạt trên các tờ báo như Tá/ đân 
tùng báo, vì vậy.còn gọi là "thể báo chương" hay "thể tân dân". 

Sau cách mạng Tân Hợi, phái cách mạng tư sản càng chú trọng tới vai trò tuyên 
truyền và cổ động của văn xuôi, yêu cầu văn xuôi phải trở thành một thứ vũ khí chiến 
đấu. Những nhân vật đại diện cho thời kỳ này cố Chương Thái Viêm, Trần Thiên Hoa, 
Trâu Dung. Các tác phẩm văn xuôi của họ như Cách mạng quản tự của Chương Thái 
Viêm, Cách mạng quản của Trau Dung, Cảnh thế chung của Trần Thiên Iloa... đều 
mang đậm màu sắc chiến đấu, có thành tựu nghệ thuật nhất định. 


3. Tiểu thuyển cổ điển 
Trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, văn học được chia làm văn học 
“chính tông” và văn học "tà tông". “Văn” trong "văn dĩ tải đạo” là văn xuôi, thuộc đồng 
chính tông. Còn tiểu thuyết bị coi là dòng "tà tông”, chỉ là thứ ngôn neữ nơi đường phố. 
Vì vậy, tiểu thuyết cổ điển Trune Quốc mặc dù manh nha xuất hiện từ đời Hán, nhưng 
chỉ đến thời Nguyên Minh Thanh mới thực sự phát triển. 

3.1. Tiểu thuyết Hán Nguy Lục triều 

Thời lấn Ngụy ILuuc Triều là thời kỳ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc manh nha hình 
thành. Trước đời Ilán chưa có tên gọi "tiểu thuyết". Đời Hán mới bắt đầu có tên gọi "tiểu 
thuyết gia", xuất hiện sớm nhất trong tác phẩm Thế lược của Lưu Hâm. Thco sử liệu 
hiện có, tiểu thuyết Lưỡng Hán phần lớn là chuyện kể lịch sử kết hợp với truyền thuyết 
dân gian, như 7#&uyết uyển, Tân nự do Lưu Hướng sưu tập, là những chuyện kể lịch sử có 
thêm hư cấu; Ngô Viết xuân tu của Triệu Việp đời Đêng Hán tập hợp chuyên tranh bá 
đồ vương plữa Ngô Phù Sai và Việt vương Câu Tiến lưu truyền trong dân gian từ lâu, 
tình tiết tronø truyện đều không giống chính sử. 


Tiểu thuyết lạc triểu chia làm hai loại: 1) Tiểu thuyết chí nhân: sưu tập lời nói việc 
làm của danh nhân cao sĩ. Giai đoạn đầu có các tác phẩm Tiéứ lâm của Cam Thiền 
Thuần người nước Ngụy thời Tam Quốc, Ngữ lim của Bài Khải đời Đông Tấn. Giai 
đoạn sau có fƒhế thuyết tân ngữ của Lưu Nghĩa Khánh. 2) Tiểu thuyết chí quái: kể 
chuyện thần tiên ma quái. Tác phẩm tiêu biểu có # thần ký của Can Bảo. 

3.2. Truyền kỳ đời Đường 


Trước Đường, khái niệm tiểu thuyết còn tương đối hỗn loạn, không được mọi người 
coi trọng. Bước vào thời kỳ nhà Đường, tiểu thuyết Trung Quốc mới mang hình thức 
nghệ thuật tương đối hoàn bị và nội dung cuộc sống phong phú. Tác gia thường là nhà 
văn, nhà sử học, thi nhân nổi tiếng. Từ đây tiểu thuyết mới chiếm một vị trí nhất định 
. trên văn đàn. 


`) „HH 


Tiểu thuyết thời Đường gọi là "truyền kỳ". Cổ kíah ký của Vương Độ và Đổ giang 
tổng bạch hẳu trryện (võ danh) là hai tiểu thuyết truyền kỳ sớm nhất thời kỳ này, được 
phát triển lên từ tiểu thuyết chí quái Lục triều. Cổ kính ký theo trình tự thời gian viết 12 
câu chuyện độc lập về yêu quái xuất hiện trong gương cổ, hiển linh, trị bệnh, mặc đù ca 
ngợi tư tưởng phong kiến mê tín và tin vào số mệnh, nhưng về kết cấu có tiến bộ hơn 
tiểu thuyết chí quái còn tương đối lẻ tẻ vụn vặt. Bổ giang tổng bạch hầu truyện kế về Âu 
Dương Hiột. một vị tướng đời Lương, có vợ bị bạch hầu bắt đi. Âu Dương Iiột đưa quận 
lính vào rừng tìm vợ, nhưng người vợ đã mang thai, sinh ra một người con giống khi, 
thông minh hơn người. Mặc đù nội dung câu chuyện vẫn mang tính cổ quái, nhưng đã 
chú trọng tới việc miêu tả hoạt động của nhân vật, về nghệ thuật có tiến bộ hơn Cổ kính 
ký. Ngoài ra, Du riên quật của Trương Trạc cũng là một tiểu thuyết truyền kỳ nổi tiếng 
thời Sơ Đường, do được truyền sang Nhật Bản nên mới lưu giữ được cho tới ngày nay. 

Từ sau Khai Nguyên, Thiên Báo, tiểu thuyết truyền kỳ bước vào thời kỳ phồn thịnh. 
Mặc dù tiểu thuyết thời kỳ này vẫn nói về thần thánh ma quái, nhưng đã mang nội dung 
của đời sống hiện thực, tiêu biểu có Chđim trung ký của Thẩm Kí Tế và Nam Kha thái 
thú truyện của Lý Công Tá. Chẩm trung ký viết về Lư Sinh trong một quán trọ ở Hàm 
Đan đã mượn chiếc gối bằng gốm của đạo sĩ tên Lã Uông để ngủ, trong giấc mơ mơ 
thấy được hưởng hết mọi phú quý trong nhân gian, nhưng khi tỉnh giấc cơm hoàng 
lương" vẫn chưa chín. Nam Kha thái thứ truyện viết về Thuần Vu Phần sau khi uống 
rượu say đi ngủ, mê được nước loè An chọn làm phò mã, làm thái thú ở Nam Kha, được 
bách tính yêu mến, không ngừng thăng tiến, nhưng do hiểm khích đố kị mà bị đuổi về 
quê. Hai thiên tiểu thuyết trên thông qua việc miêu tả vềể giấc mộng để nói lèn tư tưởng 
ham công danh phú quý của trí thức trong chế độ khoa cử, đồng thời cũng ca ngợi tư 
tưởng xuất thế tiêu cực đương thời coi cuộc đời con người như giấc mộng, phú quý như 
khói bay, 


Thành tựu cao nhất của tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường là đề tài tình yêu, các tác 


phẩm tiêu biểu có Liếw Nghị truyện, Hoác Tiểu Ngọc truyện. Lyên ương truyện, Lý Quế 


truyện... Những tác phẩm này thường thông qua các câu chuyện hôn nhân bị hoan ly 
hợp, ca ngợi tình yêu thủy chung, xây dựng nên hình tượng người phụ nữ cao đẹp. Các 


(Ù Hoàng lương: kê vàng. “Hoàng lương mộng” sau chỉ sự vỡ mộng. 
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tác phẩm đều lên án lễ giáo phonp kiến, chế độ môn phá và sự tàn bạo đối với phụ nữ, 
đồng thời coi chế độ khoa cử là con đường giải thoát khỏi những mối mâu thuẫn. 

Thời kỳ này còn xuất hiện tiểu thuyết truyền kỳ để tài lịch sử, nổi tiếng có Cao lực sĩ 
truyện, An lộc Sơn sự tích. Trường hận ca truyện, Đông thành lão phu truyện... nhưng 
thành tựu của thể loại này không cao. 


Bước vào giai đoạn Văn Đường xuất hiện hàng loạt các tiểu thuyết truyền kỳ, nhưng 
đa số là những tác phẩm hư cấu ly kỳ xa rời thực tế. Nguyên nhân do sau loạn An Sử các 
phiên trấn”' mọc lên khắp nơi, tranh quyền đoạt lợi, tại các phiên trấn thường nuôi thích 
khách, thịnh hành trào lưu “du hiệp”; ngoài ra, những người dân ở dưới đáy xã hội 
không tìm được lối thoát cũng hy vọng xuất hiện những vị "nghĩa hiệp" trong đời sống 
để trừ bạo an dân. Đây chính là cơ sở xã hội cho sự ra đời của tiểu thuyết hiệp nghĩa. 
Thời kỳ này, thuật thần tiên của Phật giáo và Đạo giáo thịnh hành, mang lại màu sắc 
thần bí cho tiểu thuyết hiệp nghĩa. Tác phẩm tiêu biểu của thể loại này có Hồng Tuyến 
truyện, Nhiếp đn nương, Vô song truyện... 


Nếu như loại hình văn học truyền kỳ mang màu sắc văn nhân, thì "tục piảng” và 
"biến văn” thịnh hành đời Đường lại là loại hình nghệ thuật và văn học được người dân 
bình thường yêu thích. Phạt giáo đời Đường khi giảng kinh chia làm hai loại là “tăng 
giảng” và "tục giảng”. Đối tượng của “Tăng giảng” là các vị tăng đồ, của “tục giảng” là 
người dân bình thường. Để thu hút người nghe và tín đồ, nội dung của "tục giảnp” vô 
cùng phong phú, có các câu chuyện về kinh Phật, câu chuyện tôn giáo, truyền thuyết dân 
gian, truyện ký nhân vật đương đại... khi giảng kết hợp kể với hát, khi ngâm vịnh dùng 
hình thức thơ ngũ ngôn và thất ngôn, còn có thêm tranh vẽ. Thoại bản của "tục giảng” 
gọi là "biến văn”. Thời đó, trong dân gian cũng có người dùng hình thức “biến văn” để 
giảng hát các câu chuyện. 

3.3. Thoại bản đời Tống 


Đời Đường thịnh hành tiểu thuyết văn ngôn truyền kỳ, đến thời Tống Nguyên, tiểu 
thuyết thoại bản chiếm ưu thế, tiểu thuyết văn ngôn dần suy thoái. Tiểu thuyết truyền kỳ 
từ hưng thịnh đến suy thoái là trải qua quá trình từ “nhã” đến "tục", để tài tiểu thuyết từ 
xu hướng văn hóa sĩ đại phu chuyển sang xu hướng dân gian, phản ánh đời sống thế tục 
dân gian. 


Trên văn đàn đời Tống. văn xuôi, thơ, từ vẫn được coi là thể tài của tầng lớp thượng 
lưu trong xã hội, là sản phẩm của tầng lớp sĩ. Đối với tầng lớp thị dân và người dân 
nghèo khổ, họ cũng cần những hoạt động vui chơi giải trí hợp với khẩu vị và thị hiếu của 
họ, từ đó đã ra đời tuyệt tác của nghệ thuật dân gian - (hoại bởi. 


Cùng với sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế hàng hóa, nhu cầu vui chơi của 
người đân đô thị đời Tống không ngừng được nâng cao, tạo điều kiện cho sự phát triển 


(1) Vào giữa thời nhà Đường, ở vùng biên giới và một số địa danh trọng yếu triều đình đặt các chức quan 
tiết độ sứ, quản lý quân sự ở địa phương. Sau loạn An Sử, thế lực của tiết độ sứ ngày càng lớn mạnh. Có 
những tiết độ sứ đã mở rộng thế lực quân đội trong khu vực quản lý của mình, trưng thu thuế, không phuc 
tùng mệnh lệnh của triểu đình, hình thành nên thế lực cát cứ ở địa phương. Lịch sử gọi tình trạng này là 
cát cứ phiên trần. 


của thoại bản. Nơi ra đời của thoại bản là những Ngõa Xá, Câu l_an trong thành phố, nơi 
tập trung biểu diễn của những nghệ nhân trong dân gian. Tại những Câu Lan, Ngõa Xá, 
nghệ thuật “thuyết thoại” (kể chuyện) chiếm ưu thế, không những số lượng nghệ nhân 
nhiều, mà loại hình cũng phong phú, có thuyết kinh, piảng sử và thuyết tiểu thuyết (kể 
chuyện tiểu thuyết), tronp đó thuyết tiểu thuyết và giảng sử có ảnh hưởng lớn nhất, đặc 
biệt là tiểu thuyết. Tiểu thuyết lấy chất liệu từ đời sống hiện thực, đặc biệt là phản ánh tư 
tưởng tình cảm, lý tưởng, nguyên vọng của tầng lớp tiểu thương, người làm nghề thủ công 
nghiệp và những người phụ nữ ở tầng lớp thấp trong thành phố. Do đó, đương thời tiểu 
thuyết được mọi người yếu thích hơn giảng sử. Những người thuyết thoại thường tổ chức 
những hội riêng của mình, gọi là "hùng biện xã", tại đây các nghệ nhân có thể bàn bạc, 
trao đổi với nhau về nghệ thuật biểu diễn. Các nghệ nhân thuyết thoại do trình độ văn hóa 
thấp, thường không viết thoại bản, mà viết thoại bản là những văn nhân nghèo khó dịa vị 


`. 


thấp trone xã hội, còn gọi là "tài nhân”, tổ chức mà họ lập nên gọi là "thư hội". 


Sự ra đời của thoại bản phải trải qua một quá trình. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
các nghệ nhân thuyết thoại thường chỉ truyền miệng nhau, khi biểu diễn các tình tiết và 
lời thoại sẽ được ứng biến, vận dụng một cách linh hoạt tại chỗ. Sau đó, các tài nhân 
trong “thư hội” tham gia vào hoạt động này, vừa viết thoại bản mới vừa chỉnh Lý gọt giữa 
các thoại bản mà các nghệ nhân biểu diễn truyền miệng lại. Đó chính là thể loại văn học 
“thoại bản”. 


Theo tổng kết, thoại bản đời Tống có khoảng 150 loại, nhưng do nhiều nguyên nhân 
khác nhau nên nay chỉ còn lại khoảng 20, 3O loại, có thể thấy trong các sách như Kinh 


bản thông tục tiểu thuyết, Thanh bình sơn đường thoại bản. Dụ thế mình ngôn, Cảnhthế 


thÔng ngôn... 


Thoại bản chính là tiểu thuyết bạch thoại phát triển lên trên cơ sở thuyết thoại, thường 
chia làm hai loại: 1) Thoại bản giảng sử: chủ yếu kể lại các câu chuyện lịch sử trường 
thiên, lấy để tài từ lịch sử, sau phát triển thành tiểu thuyết lịch sử trường thiên thể 
chương hồi. Thời Bắc Tống, nghệ thuật giảng sử đã phát triển tương đối mạnh, trong các 
Cau Lan thời đó có rất nhiều các nghệ nhân giảng sử, chủ để có Hán thư, Ngũ đại sử, 
Tam quốc chí, tong đó chuyện Tam quốc được mọi người yêu thích hơn cả, Đến thời 
Nam Tống, số người giảng sử càng đông, để tài cũng phong phú hơn, chủ để có 1u 
lạng tranh hùng. Tấn Tống Tê Lương. [loàng Sào... 2) Thoại bản tiểu thuyết, còn gọi là 
tiểu thuyết. Nội dung thường phản ánh tình yêu hôn nhân, tiêu biểu có Miễn ngọc quan 
âm, Khoái chủy Lý Thuý liên ký; miêu tả công án, tiêu biểu có Tống tứ công dại náo 
cấm hồn trương. Thác trầm Thôi Ninh; hay kế vê thân tiên quỷ quái, trong đó hai loại 
đầu có đề tài phong phú và có thành tựu cao nhất. 


Nội dung các tác phẩm thoại bản thường phản ánh cuộc sống hiện thực, đặc biệt là 
đời sống của những người bình đản thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Hình tượng những 
nhân vật bình dân này thường là những nhân vật chính diện, hiện tượng này Ít gặp trong 
các tác phẩm văn học trước đây. Về hình thức, thoại bản thường sử dụng văn bạch thoại 
gần với khẩu ngữ. Về kết cấu, thoại bản chía làm 4 phần, gồm để mục, nhập thoại, chính 
thoại và kết thúc. “Để mục” được lựa chọn phải căn cứ vào nội dung của câu chuyện, 
ban đầu là tên người, địa danh, tên vật, sau đó phát triển thành những câu thất ngôn hoặc 


he SE 2t 


#<t 
*€ 


Tae \ 


Xeskt LH 


Ñ 
lộ 


King? Tom can tang 


x~.Eetelfa~etsesPts-l se. — BƯỢG BŒ©@DQđ 6© đẸA DộJŒ] I©JD 


895 


vào các truyền thuyết trong dân gian, thoại bản và hý khúc, sử dụng một lượng lớn sử 
liệu do Bùi Tùng Chỉ chú và tham khảo Tam quốc chí của Trần Thọ, kết hợp với vốn 
sống phong phú của mình, đã sáng tác nên Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, gọi tắt là 
Tam quốc điển nghĩa. Cuốn sách này mặc đù còn mang nhiều tình tiết hư cấu, nhưng đã 
miêu tả hết sức tường tận cấc cuộc đấu tranh rối ren phức tạp giữa các thế lực và tập 
đoàn chính trị cuối đời Hán trên các mặt chính trị, quân sự và ngoại giao, phân tích một 
cách sâu sắc những nguyên nhân dẫn tới sự bất ổn trong xã hội và những tai ương đồ 
xuống đầu người dân lành. Khi giải quyết quan hệ giữa các nhân vật và những xung đội 
mâu thuẫn giữa các tập đoàn chính trị, tác phẩm về cơ bản tuần thủ theo những ghi chép 
trong sử truyện. Qua những lời ca ngợi của tác giả đối với các bậc thánh quân hiền 
tướng, mãnh tướng mưu sĩ, có thể thấy được khát vọng của người đân thường đối với 
cuộc sống hòa bình yên Ấm. Trong tác phẩm này, xu hướng "tôn lưu ức Tào" của tác 
giả cũng rất rõ rệt, thể hiện lý tưởng chính trị và luân lý của tác giả. 


Tiểu thuyết truyền kỳ anh hùng "Thuỷ hử truyện” 


Cuối Nguyên đâu Thanh, xuất hiện cùng thời với Tam quốc điển nghĩa còn có 1 huỷ 
hứ truyện. Đây là cuốn tiểu thuyết trường thiên miêu tả cuộc khởi nghĩa nông dân cuối 
triểu Bắc Tống, ra đời trên cơ sở sáng tác tập thể của quần chúng nhân dân, kết hợp với 
sự tổng kết sáng tác của nhà văn. Tác phẩm lấy để tài từ cuộc khởi nghĩa Tống Giang 
cuối Bắc Tống, các câu chuyện trong đó đều có phi chép một cách giản lược trong các 
sử liệu như #7wy Tông bản ký. Trương Thúc Dạ truyện, Hầu Mông truyện... trong Tống 
sử. Nghĩa quân do Tống Giang lãnh đạo rất có ảnh hưởng, những sự tích anh hùng mang 
tính truyền kỳ của họ được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Trong quá trình lưu 
truyền, người dân bằng những quan sát đời sống hiện thực và sự tưởng tượng của mình, 
đã không ngừng làm phong phú thêm nội dung câu chuyện. Trong “thuyết thoại” thịnh 
hành đời Nam Tống, câu chuyện vẻ Tống Giang và những người anh em đã trở thành 
một nội dung quan trọng. 

Trong Đại Tống Tuyên Hoà di sự cuối Tống đầu Minh, các câu chuyện về anh hùng 
Lương Sơn Bạc có thể chính là để cương của những người thuyết thoại, đó cũne chính là 
bản 7 Ðúy hự truyện sớm nhất còn lưu giữ cho tới ngày nay. Đời Nguyên, xuất hiện hàng 
loạt các vở kịch Thủy hứ, câu chuyện về các nhân vật cũng ngày càng phong phú, anh 
hùng Thủy hử từ 36 người phát triển lên thành 72 người, rồi 1O8 người. Cuối Nguyên 
đầu Minh, Thi Nại Am”°, La Quán Trung trên cơ sở các câu chuyện dân pian, thoại bản, 
hý khúc thịnh hành thời bấy giờ đã tổng hợp và sáng tác lại, hoàn thành nên bộ tuyệt tác 
Thuỷ hử truyện mà chúng ta thấy npày nay”. Có rất nhiều bản 7y hử rruyện khác 
nhau, có bàn 120 hồi, 100 hồi, 7Ó hồi. 


(1) Không rõ năm sinh nám mất của Thị Nại Am, chỉ biết sống vào khoảng cuối Nguyên đầu Minh. 

(2) Vẻ tác giả của Tuy hứ rruyện, có 4 quan điểm: 1) Cao Nho trong Bách xuyên thự chí, Lang Anh trong 
Thất tu loại thứo cho rằng, là tắc phẩm cửa Thi Nại Am, sau đó La Quán Trung trên cơ sở tác phẩm của 
Thị Nại Am có chỉnh sửa thêm. 2) Vương Kỳ trong Bái sử hội biên, Điền Nhữ Thành trong Tây /1ổ da lãm 
chí vụ cho là tác phẩm của I.a Quán Trang. 3) Hồ Ứng Lân trong Thiếu thất sơn phòng bút tàng cho là của 
Thí Nại Am. 3) Kim Thánh Thán trong Đề ng” tải tử thư thuỷ hứ truyện lại cho là tác phẩm của Thì Nai 
Am, la Quán Trung viết tiếp. Học giả ngày nay thiên về quan điểm thứ nhất, người viết cũng theo quan 
điểm này. 
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Với nghệ thuật miêu tả xuất sắc, Tỷ hứ rruyện đã tái hiện một cách chân thực quá 
trình nổ ra, phát triển cho đến. thất bại của cuộc khởi nghĩa nông dân, từ đó phân tích căn 
nguyên xã hội của cuộc khởi nghĩa. Tác giả nhiệt tình ca ngợi những vị anh hùng lương 
Sm từng bị lịch sử coi là “đạo tặc thảo khấu”, coi những hành vi "trừ bạo an đân", "cướp 
của nhà giàu chia cho người nghèo" của họ là chính nghĩa, là “thay trời hành đạo", bày 
tỏ sự đồng tình và gửi gắm lý tưởng xã hội của tác giả. Nhưng Thúy hử truyện cũng quá 
thiên về ca ngợi tư tưởng "trung nghĩa", tuyên truyền nghĩa khí giang hồ, mang màu sắc 
mê tín nhất định. 

Tiểu thuyết thần tiên ma quái "Tây du ký" 


Sau ?am quốc điển nghĩa và Thủy hứ truyện, Tây du ký lại là sản phẩm kết hợp giữa 
sự sáng tạo của quần chúng nhan dân với văn nhân, từ sự ra đời cho đến hình thành tác 
phẩm tiểu thuyết trường thiên cũng phải trải qua quá trình lâu dài. Câu chuyện Đường 
Tăng đi lấy kinh trong Tây đu ký là sự kiện lịch sử có thật. Năm Đường Trình Quan thứ 
3 (năm 629), Huyền Trang bất chấp lệnh cấm, vượt qua biên giới đất nước một mình 
sanp Ấn Độ câu kinh, trải qua L7 năm, đi qua hơn 100 nước, lấy từ Ấn Độ về 657 bộ 
kinh Phật, gây chấn động trong và ngoài nước. Đệ tử của ông là Biện Cơ theo những lời 
ông thuật lại, đã biên thành cuốn Đại Đường Táy Vực ký. Sau đó những đệ tử khác của 
ông là Huệ Lập, Nhan Tông đã viết lên câu chuyện mang màu sắc tôn giáo thần bí Đại 
Đường Từ Ấn tự Tam Tạng pháp sư truyện. Cuốn Đại Đường Tam Tạng thHì kính thí 
thoại bắt đầu liên kết các câu chuyên thần thoại với câu chuyện đi lấy kinh. Đến đời 
Nguyên, câu chuyện lấy kinh đã được lưu truyền rộng rãi và dần được định hình. Ngô 
Xương Linh đời Nguyên còn viết tạp kịch 74y du ký và bình thoại 7áy du ký. Ngô Thừa 
Ân (khoảng 1500-1582) trên cơ sở những tác phẩm trên, kế thừa thủ pháp biểu hiện và 
cấu tứ nghệ thuật trong những câu chuyện thần thoại cổ đại, truyền kỳ chí quái, đã viết 
nên tiểu thuyết thần thiên ma quái 74y đu ký. 

Tây du ký có tất cả JOO hồi, trong đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là phần hấp 
dẫn nhất của câu chuyện. Mặc dù thế giới thần tiên ma quái trong 7áy đ: ký là sản phẩm 
của sự tưởng tượng và hư cấu của tấc giả, nhưng trên thực tế nó cũng chính là sự khái 
quát mang tính nghệ thuật đối với hiện thực xã hội đời Minh và những hiện tượng tự 
nhiên, mang nội dung đời sống phong phú, phản ánh những mâu thuân trong xã hội hiện 
thực. Ngô Thừa Ân sống vào khoảng thời gian từ Hoằng Trị đến đầu Vạn Lịch, nền 
thống trị đen tối hủ bại của triều đình nhà Minh khiến ông vô cùng bất mãn, ông hy 
vọng thay đổi hiện trạng, mang trong mình một sự hiếu kỳ muốn đi tìm những lý tưởng 
mới. Trong tác phẩm ông phê phán gay gắt những tên hôn quân vô đạo và những vị đạo 
đồ chỉ phối triểu chính hại nước hại đân mà bến thầy trò Đường Tăng pặp phải trên 
đường đi lấy kinh. Đồng thời, tắc phẩm cũng phản ánh nguyện vọng mãnh liệt của 
những người dân lầm than monp muốn thoát khỏi sự áp bức, muốn chinh phục thiên 
nhiên, nắm lấy vận mệnh của chính mình. 


Tiểu thuyết thế tình "Kim Bình Mai" 


Kim Bình Mai của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh"? là bộ tiểu thuyết trường thiên đầu tiên 
trong lịch sử văn học Trung Quốc do văn nhân độc lập sáng tác, cùng với Tam quốc điển 


(1) Tiếu Tiếu Sinh: không rõ họ tên thật. 


nghĩa, Thuỷ hử truyện, Tây du ký được coi là "tứ đại kỳ thư” đời Minh. Nhưng không 
giống với ba tác phẩm trên, Kim Bình Mai đã thoát ly khỏi mô thức "thuyết thoại", bứt 
phá khỏi đề tài giảng sử và thần tiên ma quái, mà chuyên miêu tả đời sống gia đình hàng 
ngày, từ đó nói lên nhân rình thế thái trong xã hội hiện thực, vì vây được gọi là "sách thế 
tình”. Thực ra. trong các tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, Tống, Nguyên, đã có các tác 
phẩm miêu tả nhân tình thế tục, nhưng chủ yếu là để thờa mãn nhu cầu thẩm mỹ của văn 
nhân. Từ sau Tống Nguyên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và sự lớn 
mạnh của tầng lớp thị đân thành thị, tiểu thuyết thế tình ngày càng có xu hướng thế tục 
hóa, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, đời sống tình càm của thị dân. 

Kim Bình Mai có 100 hồi, những câu chuyện trong tác phẩm xảy ra vào thời Bắc 
Tống, nhưng thực tế là miêu tả xã hội đời Minh. Tác phẩm chủ yếu miêu tả đời sống gia 
đình của Tây Môn Khánh, tình tiết chính của tác phẩm xoay quanh những xung đột mâu 
thuần trong gia đình. Tây Môn Khánh vốn là ông chủ hàng thuốc, nhưng do giôi tài luồn 
lách kết giao với những bậc quyền quý, sau vài năm đã làm chính thiên hộ lý hình Sơn 
Đông, trở thành nhân vật vừa có tiền vừa có quyền. Tay Môn Khánh có 1 vợ và 5 người 
thiếp, trong gìa đình hắn là trung tâm, quyền uy tối cao, không những có thể tùy ý ngược 
đãi gia nhân, mà còn lạm dùng hình phạt với thê thiếp của mình. Những người thê thiếp 
này sống chung đưới một mái nhà, nhưng mỗi người đều có tính toán riêng gây nên 
những xung đột trong gia đình, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tan 
nát của gia đình Tây Môn Khánh. Thông qua sự hưng suy của pia đình Tây Môn Khánh, 
tác giả đã phác họa nên bức tranh thế thái nhân tình, những thăng trầm của đời người 
trong xã hội đương thời. 

Tiểu thuyết bạch thoai đoàn thiên 


Tiểu thuyết bạch thoại đoán thiên đời Minh chính là “thoại bản" hay "nghĩ thoại bản” 
(mô phỏng thoại bản), có quan hệ mật thiết với nghệ thuật "thuyết thoại". Đời Minh vẫn 
thịnh hành nghệ thuật thuyết thoại, và đã kế thừa phát triển thoại bản Tống Nguyên, sử 
dụng phố biến hình thức nói hát, đan xen với thơ từ văn xuôi, hình thức vô cùng phong 
phú. Đến giữa đời Minh. nghệ thuật thuyết thoại ngày càng suy thoái, thoại bản đần 
thoát ly khỏi hình thức truyền khẩu của nghệ nhân thuyết thoại mà tiến gần đến văn viết, 
các văn nhân tiến hành biên tập các thoại bản, từ đó xuất hiện hàng loạt các “nghĩ thoại 
bản". Hiện tượng này có liên quan tới quan điểm thẩm mỹ, nhu cầu của tầng lớp thị dân 
và sự thương mại hóa văn học nghệ thuật. Thêm vào đó, các văn nhân cũng rất coi trọng 
văn học bình dân, hình thành trào lưu văn nhân thu thập các thoại bản và nghĩ thoại bản, 
và xuất hiện các tổng tập và chuyên tập thoại bản và nghĩ thoại bản. 


Bộ tổng tập thoại bản sớm nhất là Thanh bình sơn đường thoại bản, do Hồng Tiên 
thời Gia Tĩnh biên soạn, tổng công thu thập được 60 thiên thoại bản. Ba bộ tiểu thuyết 
Dụ thế mình ngôn, Cảnh thế thông ngôn và Tình thế hằng ngôn, (gọi tắt là Tam ngôn) do 
Phùng Mộng Long soạn là ba bộ iập tiểu thuyết đoản thiên bạch thoại của ba đời Tống, 
Nguyên, Minh và có cả tác phẩm mô phỏng của người biên soạn, gồm 120 thiên, mỗi bộ 
40 thiên. Ba bộ tiểu thuyết này về cơ bản đã phản ánh tư tưởng của Phùng Mộng Long 
và xã hội thời kỳ giữa và cuối đời Minh. 
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Dưới ảnh hưởng của 7am ngôn, văn đàn đã xuất hiện hàng loạt các chuyên tập tiểu 
thuyết nghĩ thoại bản của văn nhân, như Sơ khác phách án kinh kỳ và Nhị khắc phách án 
kinh kỳ (gọi tắt là Nhị phách) của Lăng Mộng Sơ, Hình thế ngôn (gọi tất là Nhấ! hình) 
của lục Nhân Long, Tây hồ nhị rập của Chu Thanh Nguyên, J/oang ảnh của Nguyên 
Danh... Trong đó, Tam ngôn, Nhị phách. Nhất hình được coi là các tác phẩm đại diện 
cho tiểu thuyết bạch thoại đoản thiên thời Minh, đặc biệt đã phản ánh một cách toàn 
diện điện mạo xã hội cuối Minh. Ba bộ tiểu thuyết này đều có đặc điểm riêng, Tam ngôn 
chủ yếu viết về thế tình, Wh¿ phách miêu tả các vấn để xã hội, Nhất hình chủ yếu nói về 
các vấn đề thời sự, mang đậm dấu Ấn thời đại. Xét về nội dung tư tưởng, số lượng tắc 
phẩm về để tài tình yêu hôn nhân nhiều nhất, thành tựu nghệ thuật cũng cao. 

3.5. Tiểu thuyết đời Thanh 

Đời Thanh được coi là thời đại hoàng kim cuối cùng trong lịch sử phát triển của tiểu 
thuyết cổ điển Trung Quốc, từ nội dung tư tưởng cho tới thành tựu nghệ thuật đều đạt 
đến định cao rực rỡ. Rất nhiều các tác gia xuất sắc đã kế thừa và phát huy các thể loại 
tiểu thuyết chí quái Ngụy Tấn, truyền kỳ Đường Tống, thoại bản Tống Nguyên, nghĩ 
thoại bản và tiểu thuyết chương hồi đời Minh, đã sáng tác nên những tác phẩm tiểu 
thuyết bất hủ như /⁄éw trai chí dị, Nho lâm ngoại sử, lồng lân mộng, Kính hoa duyên. 
Duyệt vì tháo dường bút ký.... 


Tiểu thuyết đoản thiên văn ngôn "Liêu trai chí dị" 


Liêu trai chí đị của Bỏ Tùng Linh (1640 - 1715) là bộ tiểu thuyết đoản thiên văn 
ngôn, gồm 491 thiên. Các câu chuyện trong tác phẩm có chuyện là những điều tác giả 
mắt thấy tai nghe, có chuyện được cải biên từ những điển tích cũ, nhưng đại đa số lấy 
chất liệu từ những câu chuyện truyền thuyết trong dân gian. Nội dung của //êu trai chí 
đị chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình yêu giữa những cô hồn yêu quái với con 
người. Tác giả muốn thông qua những câu chuyện tình yêu trắc trở này để ca ngợi sự tự 
do, thuần khiết trong tình yêu, bóc trần bản chất giả dối của thứ lễ giáo phong kiến, tiêu 
biểu có các thiền /lâng Ngọc, Anh Ninh, Nha Đầu, Liên llương, Giao Na. Thanh 
Phượng... Trong các câu chuyện này, những nhân vật nữ chính thường có dung mạo 
diễm lê, tâm hồn thanh cao, tính tình đôn hậu thuần khiết, nhưng có cá tính rõ nét, thể 
hiện lý tưởng của tác giả về hình mẫu người phụ nữ cũng như quan hệ tình yêu nam nữ. 

Một chủ đề quan trọng khác trong //êw trai chí dị là phê phán những tệ nạn của chế 
độ khoa cử. Tác giả vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào chế độ khoa cử, từng ôm giấc mộng 
vinh hoa, nhưng hết lần này đến lần khác đếu thất bại, khiến cho ông vô cùng đau đớn 
và thất vọng. Điều này đã đem lại cho ông nhận thức tỉnh táo về những tệ nạn của chế độ 
khoa cử. Bằng ngòi bút của mình, ông đã vạch trần bộ mặt thật của những vị khảo quan, 
thói phen phét đố kị nơi trường thi, phê phán hiện thực xã hội phong kiến chôn vùi nhân 
tài, tiêu biểu có các thiên Điệp sinh, Tư văn lang, Vú thị ác, Giả phụng trĩ, La sát hải thị, 
Tục hoàng hương... 

Ngoài ra, !êu rrai chí đị còn có một số câu chuyện ngụ ngôn mang ý nghĩa giáo dục 
cao như Ƒ‡2a bì, [lắc thú, Lao Sơn đạo sĩ... 


Sau khi Ở/éw trai chí dị ra đời, trên văn dàn nhà Thanh dấy lên trào lưu sáng tác tiểu 
thuyết đoản thiên văn ngôn, ảnh hưởng đến tận cuối đời Thanh. Thời kỳ này còn xuất 
hiện một bộ tiểu thuyết nổi tiếng không kém tiêu rrai chí dị, đó là Duyệt ví thảo đường 
bứu ký của Kỷ tiiểu Lam, một học giả nổi tiếng thời Cần, Gia, người chủ trì việc biên 
soạn bộ 7# khố roàn thị, Từ sau Gia Khánh, xuất hiện rất nhiều các tắc phẩm tiểu thuyết 
văn ngôn, tuy số lượng nhiều nhưng chất lượng ngày càng thấp, đánh dấu tiểu thuyết văn 
ngôn đang dần đi vào thoái trào. 


Tiền thuyết châm biếm trường thiên "Nho lâm ngoại sử" 


Nho lâm ngoại sứ của Ngò Kính Tử (1701 - 1754) được viết khi tác giả gần 5O tuổi, 
là bộ tiểu thuyết châm biếm trường thiên. Tác phẩm chủ yếu miêu tả cuộc sống và thế 
giới tỉnh thần của những trí thức phong kiến dưới chế độ khoa cử, thông qua các loại 
hình tượng nhân vật và những tình tiết phức tạp vạch trần và phê phán một cách sâu sắc 
những tệ nạn và tội ác của chế độ phong kiến giai đoạn mạt kỳ. Nội dung cuốn sách đề 
cập tới chế độ chính trị quan liêu phong kiến, phong khí xã hội, quan hệ nhân luân, đời 
sống học thuật, phong tục tập quán đương thời. Cùng với việc phân tích và bóc trần 
không thương tiếc thói xấu xa của giới "Nho lâm”, tác giả còn nhiệt tình ca ngợi những 
nhân vật lý tưởng của mình. 

Tuyết tác trường thiên "Hồng Lâu Mộng” 


Tào Tuyết Cần sinh vào khoảng năm 1715, cuộc đời ông chứng kiến trọn cảnh 01a tộc 
họ Tào từ hưng thịnh đến suy vong. Trước năm 13 tuổi, ông sống cuộc sống vương giả ở 
Nam Kinh. Sau khi gia đình chuyển đến sinh sống ở Bắc Kinh, gia cảnh sa sút nhanh 
chóng, cuối đời ông sống ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh, sống nhờ vào bán tranh và sự 
giúp đỡ của bạn bè. Đứa con trai duy nhất của ông bị chết sớm chính vào thời gian này, 
Sự kiện đó là cú sốc lớn của cuộc đời ông, năm 1763 ông ôm nỗi sầu hận vĩnh biệt coi 
nhân gian. 

Về thời gian cũng như quá trình ra đời tác phẩm Hồng Lâu Mộng đến nay vẫn chưa 
xác định, có thể vào giai đoạn cuối đời Tào Tuyết Cần. Điều đáng tiếc là, lúc sinh thời 
ông vẫn chưa hoàn thành xong bộ tác phẩm này, và cũng chỉ lưu giữ được 8O hồi đầu, 
các phần còn lại đã bị thất lạc. Bản thảo dang đở của Tào Tuyết Cần vốn có tên là 7 hạch 
Đầu Ký. Ban đâu, tác phẩm này chỉ được những người bạn của tác giả truyền tay nhau 
đọc, sau được viết tay và truyền ra ngoài xã hội. Vào năm Cần Long thứ 56 (năm 1791), 
Trình Vĩ Nguyên lần đầu tiên đã cho in và xuất bản tác phẩm này. Khi xuất bản, tên 
sách đã được đổi thành /1đng âu Mộng, nội dung sách từ 8O hồi tăng lên thành 120 hồi. 
Nhiều quan điểm cho rằng, 40 hồi cuối là do Cao Ngạc Tục bổ sung. Cao Ngạc Tục là 
người rất đam mê tác phẩm //ổng Láu Mộng, từng lấy biệt hiệu cho mình là "Ilồng Lâu 
ngoại sử". Ông dựa vào mạch nội dung và ý tứ của tác phẩm gốc, sắp xếp lại thành tác 
phẩm văn học nổi tiếng với bố cục hoàn chỉnh. 


Nội dung tác phẩm /Tầng Ï 4u Mộng chủ yếu xoay quanh câu chuyên tình tay ba giữa 
Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Họ là những người thuộc tầng lớp quý 
tộc thượng lưu trong xã hội, thông qua bị kịch tình yêu của họ tác piả vẽ nên lịch sử 
hưng vong của 4 đại gia tộc phong kiến Giả, Vương, Sử, Tiết, từ đó vạch trần và phề 
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phán hiện thực đen tối và những tội ác của xã hội phong kiến sắp đến hồi suy vong. Tác 
phẩm ca ngợi những người đã dám chống lại lễ giáo phong kiến như Giả Bảo Ngọc, Lâm 
Đại Ngọc, mạnh dạn theo đuổi tình yêu tự do hạnh phúc. Bên cạnh đó tác phẩm còn 
phân tích những can nguyên xã hội dẫn đến những bi kịch của họ. Tác phẩm đã để cập 
đến mọi mặt của đời sống xã hội đương thời, từ tầng lớp quý tộc cho đến những người 
đân đen sống dưới đáy xã hội. 


4. Biền văn vò Phú 
4.1. Biển văn 


Biển văn là một loại văn thể mới xuất hiện thời Ngụy Tấn, thịnh hành vào thời Nam 
Bắc triểu, đặc biệt là Nam triều. Vì chữ hán có tính chất đơn âm tiết nên người ta có thể 
ghép chữ lại thành những cặp câu song song có số chữ bằng nhau, đối xứng về nghĩa từ. 
Vì vậy, đặc trưng của biển văn là thông thiên, chú trọng đối xứng, thanh điệu, dụng điển 
và trau chuốt. Biển văn không hạn chế số lượng chữ trong một câu, nhưng đến thời Nam 
Bắc triêu, thể biển văn thường dùng những câu bốn chữ và sáu chữ, thỉnh thoảng có câu 
ba chữ và năm chữ. Trong lịch sử văn học Trung Quốc, biển văn lưu hành hơn một nghìn 
năm, từng xuất hiện nhiều tác gia nối tiếng, tác phẩm xuất sắc. 

Tiến trình phát triển của biển văn trải qua các giai đoạn sau: 

Biền văn manh nha hình thành 


Trước khi biển văn chính thức hình thành, trong văn xuôi và thơ ca cổ đại Trung 
Quốc biển văn đã xuất hiện dưới các hình thức đối ngẫu, bài tỉ. Ví dụ, "Cửu châu du 
đồng, tứ úc ký trạch" (Vũ công - Thượng thu; "đồng thanh tương đồng, đồng khí tương 
cầu" (Văn ngôn - Chú: địch); hay "Sâm sĩ hạnh thái, tả hữu lưu chí; Yểu điệu thục nữ, 
ngộ mị cầu chỉ" (X¿nh rhí)... Đầu Hán, Quá Tần luận của Giả Nghị tràn đây khí thế hào 
hùng, thiên về bài tỉ. 

Tuy nhiên, văn chương Chiến Quốc hay Tay Hán vẫn chỉ ngẫu nhiên dùng biển cú, 
chưa chiếm địa vị chủ yếu trong toàn bài. Văn chương Đông Hán phong cách dẫn trở 
nên hoa mỹ, trong văn xuôi biển cú càng nhiều, tiêu biểu như Phong yên nhiên sơn mình 
của Ban Cố, Quách Hữu Đạo bí của Thái Ủng. 


Xét về tổng thể, văn chương Tiên Tân Lưỡng Hán sử dụng đối ngẫu một cách tự 
nhiên, không chú ý tìm tòi, nặng về đối, câu văn chưa được gọt giũa trau chuốt. 


Biên thể hình thành và toàn thịnh 


Đến Tây Tấn, biển văn mới chính thức trở thành một loại văn thể. Đại điện tiêu biểu 
là Lục Cơ, văn chương của ông không ít bài toàn thiên dùng biển ngẫu, tiêu biểu có bài 
Hào sĩ phú tí. Ngoài ra còn có Phan Nhạc với văn ai điếu, tiêu biểu có bài Mđ Tịnh Đốc 
lỗi tự. Hạ Hầu thường thị lỗi... Tuy nhiên văn phong thời Tây Tấn vẫn là văn xuôi nhiều 
hơn biển văn. Biển văn tuy đã hình thành nhưng vẫn còn non nới. Quá trình biển ngẫu 
hóa ở Đông Tân chậm hơn Tây Tấn, 


"Lục triểu biển lệ”, câu nói này đã khái quát đầy đủ sự cường thịnh của biển văn thời 
Nam Bắc triều. Từ đây, biển văn phát triển lên trình độ chín muồi, tỉnh tế với bốn đặc 


trưng cơ bản: câu văn đối ngẫu, dùng nhiều điển cố, từ ngữ trau chuốt, thanh điệu thanh 
vang. Thời kỳ này, các bài văn đều có xu hướng biển ngẫu hóa hay từ phú hóa. Các công 
văn thư tín hàng ngày đều dùng biển văn, ví dụ trong 7'ống hư của Thầm Ước có một vài 
chuyên luận đùng biển văn, tác phẩm phê bình văn học Vấn (âm điêu long cũng dùng 
biển văn. Thời I.ưu Tống, biển văn không những câu chữ trau chuốt, mà vế đối cũng rất 
tinh tế. Nhưng do dùng điển quá nhiều khiến cho câu văn trở nên tối nghĩa khó hiểu.Tác 
gia tiêu biểu có Nhan Diên Chỉ với Đào chỉnh sĩ, Bão Chiếu với Đăng Đại lồi ngạn dữ 
thuội thúc. 

Đến thời Tẻ Lương, do chịu ảnh hưởng của việc đọc kinh Phật, nên việc nghiên cứu 
thanh vận được phát triển, khiến cho biển văn ngày càng chú trọng tới bằng trắc và cái 
đẹp của âm vận. Tác gia tiêu biểu có Khổng Trĩ Khué, trong Đắc sơn đi văn đã dùng bút 
pháp trào phúng phê phán những ẩn sĩ giả dối lừa đời mua danh, toàn thiên câu chữ đối 
nhau, hiệp vận, được đời sau truyền tụng nhiều. Biển văn của Tạ Triệu như Bái Trung 
thut ký Thất từ Tu vương tiền cũng rất nổi tiếng. Thời kỳ này biển văn và van xuôi bắt 
đầu đối lập. Biền văn gọi là "kim văn”, văn xuôi gọi là "cổ van", Biển văn xem nhẹ nội 
dung, coi trọng hình thức, khuynh hướng không lành mạnh này ngày càng trầm trọng, từ 
đó nảy sinh xu hướng phản đối biển văn. 

Thời Thập lục quốc, Bắc Ngụy thời kỳ đầu biển phong không nổ›, khi kinh đê dời về 
Lạc Dương, Hiến Văn Đế đề xướng Hán hóa, biên văn mới bắt đầu lưu hành. Nhưng 
công văn vẫn dùng văn xuôi. Làm sách thì văn xuôi và biển văn xen kẽ, như Thúy kính 
chứ của lịch Đạo Nguyên, Lực Dương già lam ký của Dương Huyễn Chí. Đông Ngụy, 
Bắc Tế hấp thụ văn hóa Nam triểu tương đối mạnh, tiêu biểu cố Ôn Tử Thăng, Hình 
Thiệu. Tay Nguy, Bắc Chu văn hóa hơi lạc hậu, có một số danh gia biển văn đều đến từ 
Nam triều như Dũ Tín, Vương Bao. Ở đây biển văn và văn xuôi tranh piành nhau địa vị 
trên văn đàn khá kịch liệt, tiêu biểu có phong trào phục cổ của Tô Xước và Lý Ngạc, dẫn 
đến biển văn suy vi, nhưng không lâu sau phong trào phục cổ văn xuôi cũng thất bại. 

Thời Sơ Thịnh Đường, biển văn tiếp tục thống trị văn đàn. Khi biển văn phát triển, 
phong trào cổ văn cũng dân manh nha. Những người để xướng có Trần Tử Ngang, Tiêu 
Dĩnh Sĩ, Độc Cô Cập, Lý Hoa, Lương Túc. Họ chủ trương phục cổ, tôn kinh minh đạo, 
nhưng cũng không phủ định biển văn. Có người còn viết biển văn rất hay, như bài £)iếu 
cổ chiến trường văn của Lý Hoa. Khi cổ văn được phục hưng, biển văn không dùng 
nhiều như trước nhưng vẫn được sử dụng cho đến cuối Thanh. 

Cuộc đấu tranh giữa biền văn và văn xuôi 

Cao trào đấu tranh giữa biển văn và văn xuôi là ở thời Trung Đường. Hàn Dũ, liêu 
Tông Nguyên đã phát động phong trào cổ văn, sau mấy trăm năm cổ văn đã lấy lại được 
địa vị chủ yếu của mình trên văn đàn, và còn có tầm ảnh hưởng rộng hơm trước. Từ sau 
Hàn Dõ, biển văn chỉ được dùng trong tấu, nghị, chiếu cáo, còn thư tín, điếu, tế, bị, 
truyện... phần lớn đều dùng văn xuôi. Đại gia biển văn đồng thời với [làn Dũ là Lục Chị, 
xuất sắc với thể loại tấu sớ. Tuy nhiên, biển văn vẫn tồn tại với vị trí không nhỏ trên văn 
đàn đương thời. 
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Đến Văn Đường, phong trào cổ văn suy vi, biển văn lại trỗi dậy. Người tập đại thành 
là I.ý Thương Ấn. Do tập biển vấn của ông lấy tên là Phàn Nưm tứ h¿c nên người đời sau 
gọi biển thể là "tứ lục văn”. 


Những năm đầu Bắc Tống, văn đàn vẫn để cao Lý Thương Ấn. Các tác gia tiêu biểu 
cho giai đoạn này có Dương É, Lưu Quân, Tiền Duy Diễn. Văn chương của họ đẹp 
nhưng không có nội dung. Âu Dương Tu, Tô Thức liền phát động phong trào cổ văn lần 
thứ hai. Do kinh nghiệm của hai người phong phú, địa vị chính trị cao hơn Hàn Dũ, Liễu 
Tông Nguyên, lý học lại hưng khởi, nên cuối cùng cổ văn đã giành lại được địa vị thống 
trị trên văn đàn. Tuy nhiên biển văn vẫn chưa mất, chỉ rơi xuống vị trí thứ yếu. Âu Dương 
Tu, Tô Thức đều là đại gia nên người ta gọi là "Âu, Tô tân biển thể". Thời Nam Tống, trên 
văn đàn biển văn và văn xuôi cùng thịnh hành, có lúc biển văn thịnh hơn văn xuôi. 

Biên văn suy vi 
Đời Nguyên, "văn học thông tục”? phát triển. Biển văn tản mạn, ít tác phẩm hay. Các 
tắc gia tên tuổi như Hào Kính, Đái Biểu Nguyên, Ngu Tập, Diêu Toại, Viên Giác... đều 
là các tác gia văn xuôi. 

Biển văn đời Minh cũng ít giai tác. Thời kỳ đầu có Lưu Cơ, Tống Liêm, Giải Tấn. Sau 
này có Lý Mộng Dương, Hà Cảnh Minh, Vương Thế Trinh đều là những nhà cố văn, đề 
xướng phục cổ, biển văn của họ chỉ là bát chước Văn ryển. Đời Minh chế cáo không 
dùng biển thể, chỉ trong thư từ công tư. Biển văn của Trần Tử Long tương đối nồi tiếng, 
như bài Sán phong nghĩa, toàn bài chủ yếu là tứ lục, văn phong gần với văn chương 
Nguy Tấn. 

Khảo cứu học đời Thanh cực thịnh, văn nhân chủ trương học phải có gốc, cho rằng 
thông thuộc điển cố là bác nhã, vì vậy biển văn rất hợp khẩu vị với họ. Do đó họ ra sức 
để xướng biển văn, phản đối văn xuôi của phái Đồng Thành, khơi lại cuộc đấu tranh 
giữa biển văn và văn xuôi. Nguyễn Nguyên chủ trương độc tôn văn biển ngấu, cho văn 
xuôi chỉ là "ngữ", không phải "văn". Sáng tác thời kỳ này nổi tiếng có Uông Trung, Tôn 
Tình Diễn, Không Quảng Sâm, Hồng Lượng Cát, Hồ Thiên Du, Hàng Thế Tuấn... , trong 
đó Uông Trung có thành tựu cao hơn cả. 


Biển văn đời Thanh dùng trong phạm ví rộng hơn đời Minh. Tác phẩm Yên sơn ngoại 
sử của Trần Cầu là bộ tiếu thuyết toàn dùng biển thể, được coi là thiên biển văn dài nhất 
troneg lịch sử. Tuy nhiên biển văn đời Thanh không còn sung sức như thời Đường Tống 
nữa, không làm lung lay nói địa vị chủ yếu của cổ văn phái Đồng Thành. Vì vậy, thời kỳ 
này biển văn dân xuống đốc. Sau phong trào Ngũ Tứ, biển văn cũng như cổ văn dược 
thay thế bằng văn bạch thoại, và chính thức rút khỏi văn đàn. 


(1) "Văn học thông tục”: loại hình vần học thích hợp với đối tượng độc giả có trình độ văn hóa tương đối 
thấp, dễ đọc, lưu truyền nhanh, thường lấy đẻ tài từ những vấn dể rrong, hiện thực đời sống gần gũi, quen 
thuộc với người dân. Ví dụ, truyện tình yêu, trinh thám, truyền kỳ, lịch sử diễn nghĩa, kiếm hiệp...Có 
nhiều tắc phẩm do chạy theo lợi ích kinh doanh và thị hiếu của bộ phận người đọc có trình độ thường thức 
thấp đã trở nên vỏ cùng dung tục. Tuy nhiên, trong lịch sử văn học Trung Quốc, cũng có những tác phẩm 
van học ban đầu xuất hiện là các tác phẩm văn học thông tục, nhưng qua kiểm nghiệm của thời gian dần 
được coi là những tác phẩm văn học tỉnh túy, đạt trình độ cao như T3y áu ký, Thủy hứ truyện, Tam quốc 
điền nghĩa... 


4.2 Phú 

Thể phú hình thành và từ phú đời Hán 

Phú là một loại văn thể với đặc trưng cơ bản là "phô trương, văn vẻ, tả vật, nói chí”. 
Tuân Huống thời Chiến Quốc là người đầu tiên đặt tên cho tác phẩm của mình là Phú. 
Phú của ông có năm bài: /2Z, Trị, Văn, Tàm, X16: mỗi bài phú một vật, ngôn từ chất 
phác, dùng vần không đều. 


Phú có mối quan hệ mật thiết với Sở 7ì. Tuy nhiên, trong các thiên J7 022, Cứu ca 
của Khuất Nguyên vẫn chưa nhắc tới phú. Đến thời Tây IIán, Lưu Hướng, Lưu Hâam 
biên tập thơ của Khuất Nguyên mới bắt đầu gọi là Khuấi? Nguyên phứ (25 thiên). Vì vậy 
người đời sau khi phân loại các văn thể thường gọi chung là "từ phú”, coi Khuất Nguyên 
là tổ sư của từ phú. Nhưng $ở /z thuộc về thơ ca, thơ ca và phú là hai thể loại khác nhau. 

Cống hiến nhiều nhất cho thể loại văn học phú là Tống Ngọc, người nước Sở thời 
Chiến Quốc. Ông đưa nghệ thuật của Sở 7ử vào phú. Từ thể phú ẩn ý quanh co, dùng 
cách nót khéo miêu tả sự vật của Tuân Iluống, ông phát triển thành khoa trương, miêu tả 
chính điện, tỉ mĩ, kết cấu dòng lối vấn đáp. Đó là cơ sở hình thành thể chế và đặc sắc của 
nghệ thuật phú. 

Hán là thời kỳ thăng hoa của phú. Đầu Tây Hán, các tác gia phú chủ yếu bắt chước 
Sở Từ, nên sáng tác không ít bài "phú tao thể”, tiêu biểu có Giả Nghị và Mai Thăng. Từ 
giữa Tây Hán đến giữa Đông Hán, từ phú bước vào giai đoạn cực thịnh. Nhiều danh gia 
xuất hiện, đặc biệt là thời Hán Vũ Đế. Để ca ngợi đế quốc Hán hùng mạnh, thỏa mãn 
nhu cầu đời sống tĩnh thần của hoàng gia, triểu đình chiêu tập nhiều nhà làm từ phú nổi 
tiếng đương thời như Tư Mã Tương Như, Đông Phương Sóc, Vương Bao... khiến cho phú 
cực kỳ phát triển. 

Thời kỳ này mặc đù vẫn có không ít "phú tao thể” và một số tiểu phú vịnh vật. nhưng 
chiếm vị trí chủ yếu là "đại phú tao thể”, phong cách tráng lệ. Những bài phú này đều 
lấy các cuộc tuần du, săn bắt của đế vương hay kinh đô, cung điện làm đếi tương miêu 
tả, Khi miều tả thì hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng, không bỏ sót chỉ tiết nào; văn phong khoa 
trương. mỹ lê; kết cấu dùng cách chủ khách vấn đáp, ngôn ngữ văn vần xen kẽ văn xuôi, 
hay dùng liên tiếp từ của văn xuôi, nên được gọi là "đại phú tản thể”. Tiêu biểu có các 
bài Trí !)w phú và Thượng lâm phú của Tư Mã Tương Như. 

Từ giữa Ilán trở về sau, phong cách phú dân thay đổi. Xuất hiện mội số tiểu phú trữ 
tình, vịnh vật, châm biếm. Tiêu biểu có các bài @v điển phú của Trương Hành, 7 hích 
thế tát tà phú của Triệu Nhất, Thuật hành phú của Thái Ung. 

Từ Phú Ngụy Tấn Nam Bắc triều 

Từ phú Ngụy Tấn Nam Bắc triểu so với đại phú điển hình thời Hán có ba điều thay 
đổi: 1) Từ ca tụng công đức chuyển sang trữ tình, vịnh vật; 2) Đề tài rộng hm, từ cảnh 
vật thiên nhiên, đời sống hàng ngày cho tới thuyết lý nphị luận đều có thể đưa vào phú; 
3) Hình thức ngòn ngữ từ tản thể chuyển sang biển lệ. Từ đây thể chế của phú bước. sang 
gia) đoạn mới. 
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Văn nhân thời Kiến An có sở trường vẻ từ phú. Mặc dù họ cũng từng làm những bài 
đại phú, nhưng tác phẩm của họ chủ yếu là những bài phú ngắn trữ tình. Tiêu biểu có 
các bài Lạc thần phú của Tào Thực, Đăng lâu phú của Vương Xán. 

Đời Tấn, phú lại hưng thịnh, đặc biệt giai đoạn Thái Khang”' thời Tay Tấn. Thời kỳ 
này xã hội thống nhất, nhiều nhà làm phú muốn theo phong cách đời Hán, tiêu biểu có 
bài 7m đô phú của Tả Tư. Văn nhân thời Thái Khang giỏi từ phú, thành tựu cao nhất là 
Phan Nhạc. Ông có tài dùng phú viết các loại đề tài, tiêu biểu có Thu hứng phú, Nhàn cíc 
phí tà cái thú ưa nhàn tản, đạm bạc; Quả phụ phú, Hoài cựu phú tà tam tình ai oán, bì 
thương: T4y chính phú ghi chuyện du hành... Ngoài ra còn có Thán thệ phú, Hảo sĩ phú 
của [uc Cơ; Thát biện của Trương Hiệp; Khiếu phú của Thành Công Tuy; Hải phú của 
Mộc Hoa... đều là những bài phú tiêu biểu thời Tay Tấn. 


Thời Đông Tấn, Huyền học thịnh hành, phú thường bàn luận về tư tưởng Lão Trang. 
Tiêu biểu có các bài fhiên thai sơn phú của Tôn Xước, Giang phú của Quách Phác, 
Nhàn Tình pñ của Đào Uyên Minh. 

Trong phú đời Hán đã thấy xuất hiện dùng câu đối trượng. Ngụy, Tấn về sau hiện 
tượng này càng nhiều. Tiêu biểu có Lực thấn phú của Tào Thực, Đăng láu phú của 
Vương Xán, Tam đô phú của Tả Tư. Đến thời Nam Bắc triểu, xuất hiện "biển phú”, đối 
ngẫu tương xứng, ngôn ngữ tính tế, âm luật hài hòa. Tác gia tiêu biểu có Bão Chiếu, 
Giang Yêm và Dũ Tín. 

Thời [ương Trần, phong cách thơ uỷ mị, phú cũng vậy. Các bài †héi liên phú của 
Tiêu Cương, Đăng phụ thịt tứ phú của Tiêu Địch, Đăng tử phú của Dũ Tín, Lệ nhân phú 
của Thẩm Ước văn phong hoa mỹ, quá chau chuốt. 

Từ Phú Đường Tống 

Thời Đường là thời đại của thi ca, nhưng từ phú vẫn là thể tài được các thi nhân lựa 
chọn để thi thố tài năng. Những thi nhân nổi tiếng đương thời như Vương Bột, Dương 
Quýnh, Trương Duyệt, Trương Cửu Linh, Vương Duy, Lý Bạch, Đô Phủ, Bạch Cư Dị, 
Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên đều từng làm nhiều bài phú. 

Bắt đâu từ Tùy Văn Đế, khoa cử dùng thi phú tuyển chọn kẻ sĩ. Đời Đường cũng noi 
theo. tĐể đáp ứng yêu cầu của chế độ khoa cử, trên cơ sở biển phú luc triểu, xuất hiện 
một thể phú mới, chuông đối ngẫu, đó là "luật phú". Luật phú thực ra là công cụ cầu 
đanh mua lộc, nội dung ‹ ¡+ là làm sáng tỏ nghĩa kinh hay ca tụng công đức, hình thức 
cứng nhắc, phải tuân thủ theo đúng trình tự, tác giả ít khi bày tỏ quan điểm của cá nhân. 

Đời Tống, khoa cử vẫn dùng luật phú, yêu cầu còn khắt khe hơn đời Đường. Hộ 
nhiên cũng có một số bài hay như Quán ấĩ dân vì bản phú, Giá sắc duy bao phú, : Xác 
địa thiên lý bất như nhất hiển phú... của Phạm Trọng Yêm, thể hiện tư tưởng chính trị 
của tác giả, coi trọng hiển tài, để cao giáo hóa. Người đời Tống "lấy nghị luận cho là 
thơ”, làm phú cũng thường thích nghị luận. 

Do thời Đường Tống phong trào cổ văn phát triển, không ít nhà cổ ván dùng văn xuôi 
cải tạo thể phú truyền thống. Từ đó xuất hiện thể phú mới, gọi là "văn phú”. Văn phú 


(1) Thái Khang: niên hiện Hán Vũ Đế (280 — 289). 


cũng dùng nhiều câu biển ngẫu, nhưng không hoàn toàn chạy theo cái đẹp thanh sắc và 
câu chữ chỉnh tê như biển phú, mà dùng vần tự do, chịu ảnh hưởng nhiều của cổ văn, 
chương pháp nghiêm cẩn, sinh động. Các tác phẩm văn phú nồi tiếng trong lịch sử văn 
học là Á phòng cung phú của Đỗ Mục đời Đường, Thu thanh phú của Âu Dương Tu, 
1iểên Xích Bích phú, Hậu Xích Bích phú của Tô Thức đời Tống. 

Phú giai đoạn văn kỳ 


Từ Đường Tống về sau, tuy không có tác gia và tác phẩm phú nào xuất sắc, nhưng 
phú vẫn được văn nhân các đời sau thỉnh thoảng dùng, không bị đứt đoạn. Ví như đời 
Kim có Nguyên Hiếu Vấn với Thu vọng phú; đời Nguyên có Triệu Mạnh Phủ với 7u 
trúc phú; đời Minh "tiền hậu thất tử" đều có làm phú, hay Lưu Cơ đầu Minh có bài hại 
ký sinh phú; đời Thanh, Trần Duy Tung có bài Đảng vương các phú, Diêu Nại có bài 
Thanh giá nam tuần phú. 


Luật phú tuy không thịnh hành như đời Đường Tống, nhưng đời Thanh vẫn có người 
làm. Tiêu biểu có các bài Luyện thước phú của Vương Phu Chì, Cứu hạ phú của Toàn Tổ 
Vọng, Chẩm Khé lang phú của Lịch Ngạc... Lúc này, hình thức của văn bát cổ cũng được 
đưa vào phú, vận mệnh của phú cũng giếng như văn chương khoa cử, đã ở cuối dòng. 


IV. TÔN GIÁO 
1. Phột giáo 


Phật giáo do Thích-ca Mâu-ni (Sakyamaun?)°) ở vương quốc Sakya thuộc Ấn Độ cổ 
sáng lập vào khoảng thế kí VI đến thế kỉ V TCN. Đến thế kỉ III TƠN, Phật giáo Ấn Độ 
bát đầu truyền ra bên ngoài theo hai con đường Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo 
Nam truyền đầu tiên được truyền vào Sri Lanka, sau đố dần truyền sang Mianma, Thái 
Lan, Lào, Campuchia, Indonexia và khu vực Tây Song Bản Nạp của tỉnh Vân Nam 
Trung Quốc. Phật giáo Bắc truyền chìa làm hai nhánh, một qua Trung Á vào Trung 
Quốc, rồi từ Trung Quốc truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, gọi là #lán rruyền 
Phát giáo: một đường khác truyền vào Tay Tạng, sau truyền vào các khu vực Tứ Xuyên, 
Thanh Hải, Van Nam, Cam Túc, Tan Cương, Nội Mông Cổ... của Trung Quốc, và truyền 
sang các nước Mông Cổ, Nga, Nepal, Bhutan, gọi là Tạng truyền Phật giáo. 

1.1. Phật giáo truyền vào Trung Quốc. 

1.1.1. Con dường Phật giáo du nhập vàp Trung Quốc 


Phật piáo được truyền vào Trung Quốc do các nhà buôn và các nhà sư truyền giáo 
người Ấn qua các ngả: đường biển và đường bộ. Vẻ đường biển, Phật giáo xuất phát từ các 
hải cảng vùng nam Ấn rồi qua ngả Sri I.anka, Nam Dương để vào hải cảng Quảng Đông. 
Về đường bộ, qua con đường tơ lụa nối liển Đông Tây, xuất phát từ miễn Đông Bắc Ấn 
Độ, băng qua các sa Mặc ở Trung Á Phật giáo đã tới Lạc Dương (thủ đó của nhà Hán). 


(1) Về năm sinh năm mất của Sakyamuni có nhiều quan điểm khác nhau. Phật giáo Bắc truyền của Trung 
Quốc cho rằng, ông sinh năm 565 TƠN. mất nám 486 TCN. Phật giáo Nam truyền thì cho rằng ông sinh 
nam 624 (hoặc na 623) TƠN, mất năm 54+ (hoặc năm 543) TƠN. 
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Ủ.1.2. Thời gian Phật giáo du nhập vào Trung Quốc 

IIiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về niên đại Phật giáo du nhập vào Trung 
Quếc. Có hai quan điểm đáng tin cậy: 1) Khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn được chép 
trong sách Nguy (hư Thích Lão Chí. Theo quan điểm này, Phật giáo được biết đến ở 
Trung Quốc sớm nhất cũng từ năm thứ 2 TƠN (niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu đời vua 
Ai Đế” nhà Tây Hán); 2) Phật giáo truyền vào Trung Quốc vào niên hiệu Vĩmh Bình 
năm thứ 10 (67) đời vua [liếu Minh Đế?” nhà tông Hán chép trong //âw /lán KỶ và sách 
Phật 1ổ Thống Kỷ. 

Từ hai quan điểm trên có thể thấy, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc rất sớm, 
chú yếu theo hai con đường Thủy - bộ từ phía Bắc và phía Nam của các nước Tây vực 
vào những năm đầu thế kỷ. 

2. Lịch sứ phát triển của Phát giáo Trung Quốc 

Phật giáo hình thành và được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc dưới triểu nhà lián, 
nhưng Phật giáo thời kỳ này vẫn mang màu sắc pha tạp với Nho giáo, các tín ngưỡng 
dân gian và đặc biệt là Đạo giáo. Từ vua chúa đến người dân đều tin và thờ Phật Thích- 
ca Mân-ni và F[ão Tử trên cùng một bàn thờ. Những bản kinh Phật được chuyển dịch ra 
tiếng llán đền đùng những từ ngữ của Đạo piáo đề giúp cho người dân dễ hiểu. Từ sau 
triều Hán, IPhật giáo mới thức sự hòa nhập vào xã hội Trung Quốc. 

Một số nhà nghiên cứu lịch sử IPhật giáo hiện nay đã theo những nét đạc trưng của 
quá trình hoạt động Phật giáo mà phân lịch sử phát triển của Phật giáo Trung Quốc 
thành 5 thời dại”: 1) Thời đại phiên dịch: từ khi Phật giáo bát đầu truyền vào Trung 
Quốc cho đến đầu đời Đông Tấn. 2) Thời đại nghiên cứu: từ đầu đời Đông Tấn cho đến 
thời đại Nam-Bác triểu. 3) Thời đại kiến thiết: từ đời Tùy đến đời Đường. 4) Thời đại kế 
thừa: từ Ngũ Đại đến đời Minh. 5) Thời đại suy vì: từ Thanh trở về sau. 

1.2.1. Thời đại phiên địch 

Phật giáo Tmìng Quốc thời kỳ này thuộc các đời Đông Hán, Tam Quốc và Tây Tấn. 
Trong giai đoạn này, hoạt động của Phật giáo Trung Quốc chủ yếu là phiên dịch kinh 
Phật. Tuy ở mỗi triểu đại mức độ phát triển của Phật piáo có khác nhau, nhưng nhìn 
chung thành tựu của các công trình phiên dịch đã dần định hình, tạo tiền để cho các 
công trình ở thời đại sau. Trong thời đại này đã xuất hiện những danh tăng kiệt xuất với 
những công trình phiên dịch có giá trị. 

a. Đời Đồng Tlán (23 - 220) 


Ca Diếp Ma Đăng (Kàsvapamótanga) và Trúc Pháp Tan (2 harmaraksa) là hai vị cao 
tăng Ấn Độ đầu tiên đến Trung Quốc vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ L0 (ố7) thời vua 
Minh Đế nhà Đông Hán. Trong khi truyền đạo tại miền Bắc Ấn Độ, hai Ngài đã sang 


(L) Hán AI Đế (7 - I1 TƠN): làm vua từ nãm 7 — 1 TƠN. 

(2) Hiếu Minh Đế (2§ - 75): làm vua từ nam Š7 - 75. 

(3) Xem thêm trong /ịch sử Phật giáo thể giới, tập I (nguyên tác: Thế giới Phật giáo thông sử, tắc plả 
Thích Thánh Nghiêm, Trung tâm Tự liệu Phật học. Phân viện Nghiên cứu Phật học Tà Nội), Nxb iTà Nói, 
nam 1995 (Chương VIT, tr.‡50 - 4óL). 


Trung Quốc theo lời mời của phái đoàn 18 người do vua Minh Đế cử sang Tay Trúc tìm 
đạo. Khi hai Ngài tới Trung Quốc, vua Minh Đế rất tôn kính, cho dựng chùa Bạch Mã để 
hai Ngài phiên địch kinh điển. Tư /hập nhị chương là bộ kinh đầu tiên được hai Ngài 
dịch tại chùa Bạch Mã. 

Sau Ca Diếp Ma Đăng và Trúc Pháp Lan, được sự ủng: hộ của Sở Vương Anh, em khác 
mẹ của Ilán Minh Đê. nhiều tăng nhân và cư sĩ người Ấn khác công tới Trung Quốc và 
tiếp tục các cóng trình phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn (chủ yếu là Bắc Phạn, Sanskrit) 
ah, tiếng Hán như Ngài Trúc Phật Sóc (Sangha Buddha), cư sĩ An Huyền người nước An 

ức”), Ngài Đàm Quả (Dharmaphàl2) người Tây vực... Nổi bật trong số đó là các Ngài 
Pn Thế Cao (Arsakes) và Chị lâu Ca Sấm (/okaraksa), đến Trung Quốc vào đời vua 
Hoàn Đế” cuối Đông Iián. Từ đây, Trung Quốc dần được phổ cập trong dân gian. 


b. Đời Tam Quốc (220 - 280): 


Sau đời Hậu Ilán, Trung Quốc chia làm ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Phật giáo thời kỳ 
này chủ yếu phổ biến ở hai nước Ngụy và Nạẹô. Cũng như thời kỳ mới du nhập, các hoạt 
động Phật piáo lúc này chủ yếu vẫn là phiên dịch kinh điển. 


Ở nước Ngụy, các Ngài Đàm Ma Ca La (Dharmakola) và Đàm Đế là những cao tăng 
đầu tiên có công phiên dịch và quảng bá giới luật. Bộ Tăng kỳ giới bẩn của Đầm Ma Ca 
La và bộ Đảm vô đức Yết ma của Đầm Đế là hai bản giới pháp căn bản đầu tiên của 
người xuất pia. Tuy vào thời Đông Hán đã có tu sĩ người Hián, nhưng có quan điểm cho 
rằng Chu Sĩ Hành” là người Ilán tộc đầu tiên của Trung Quốc được thọ giới luật theo 
các pháp Yết ma. Chu Sĩ Ilành cũng là tăng sĩ đầu tiên của Trung Quốc sang Tây vực 
cầu pháp. Năm 260, Chu Sĩ llành xuất phát từ Ủnp Châu (nay là Trường An, Thiểm 
Tây), qua hành lang Hà Tây, vượt qua sa Mặc tới Vu Điền (nay là Ilòa Điển, Tân 
Cươne), trung tam Phật giáo Tây vực lúc bấy giờ. Tại đây, ông đã tìm được Phóng 
quang Bát Nhã kinh bản tiếng Phạn, gồm 90 chương. Ông đã mở đường cho các chuyến 
"nhập Trúc cầu pháp” (sang Tây vực cầu pháp) của các thời đại sau. 

Các bậc cao tăng nổi bật của nhà Ngô là Chỉ Khiêm và Khương Tầng Ilội. Chí Khiêm 
đến nước Ngô vào khoảng năm 222, đã dịch nhiều kinh điển, mặc dù từng được Tôn 
Quyển bái làm bác sĩ, mời dạy cho thái tử, nhưng do ông là một Uposaka'* nên không 
có ảnh hưởng lớn trong việc truyền bá Phật giáo. Khương Tăng Hội với thân phận là một 
Sramana°?, lần đầu tiên đã cho xây đựng chùa ở Kiến Nghiệp, đúc tượng hành đạo, thanh 
thế một thời, từ đó đã mở rộng được phạm vi ảnh hưởng của Phật piáo. Trước khi sang 
Ngô, Khương Tăng liội là một trong những tăng sĩ Ấn i3 có công đưa Phật giáo vào 
Việt Nam (thời đó gọi là Giao Chỉ). Tác phẩm kinh điển dịch tiêu biểu của Ngài còn lưu 
lại đến nay là Lục độ !ập kinh. Đây là nguồn sử cong có giá trị, piúp cho việc xác định 
niên đại Phật giáo du nhập vào Việt Nam. 


(U An Tức (Pathia): mội vương quốc cổ ở Tây Á, nằm ở vùng cao nguyên Đông Tắc của Tran, 

(2) Hiếu Hoàn Đế (132 - 167): làm vua từ năm 146 - 167. 

(3) Chu Sĩ Hành: không rõ năm sinh năm mất, người vùng Di Xuyên (nay thuộc huyện Vũ, tỉnh IĨà Nam), 
tương truyền xuất ø1a từ nhỏ. 

(4) Uposaka: tín đồ tại gia (thường chỉ nam giới). 

(5) Sramama: tăng nhân, táng lữ. 
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c. Đời Tây Tấn (265 - 317) 

Theo bộ Khai nguyên Thích giáo lục, Phật giáo đời Tây Tấn có nhiều vị Tăng sĩ rất có 
công trong việc phiên dịch Tam tạng”, nhưng nổi bật hơn cả là Ngài Trúc Pháp Hộ 
(Dharmaraksa). 

Sau hơn 3 thế kỷ, Phật giáo đã phổ cập trong dân chúng. Gác cơ sở vật chất của Phật 
giáo như chùa, thấp được xây dựng, số lượng tăng ni và tín đồ Phật tử tuy chưa nhiều 
nhưng đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo trong giai đoạn sau. Nét đặc trưng chủ 
yếu của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ này là các công trình phiên dịch kinh điển của 
các tăng sĩ An Độ và Trung Quốc. 

1.2.2. Thời đại nghiên cứu 

Vẻ phương diện lịch sử, thời đại Phật giáo này nằm trong hai giai đoạn lịch sử, đó là 
Đông Tấn và Nam-Bắc triều. Trong hai piai đoạn này, Phật giáo Trung Quốc ngoài công 
tác phiên dịch đã dần bước vào nghiên cứu những giáo nghĩa trong kho tàng kinh luận. 
Xu hướng nghiên cứu này được bắt đầu từ thời Đông Tấn. 

Các bậc cao tăng thời Đông Tấn có rất nhiều, nổi bật cố Phật Đồ Trừng 
(Buddhasimha), Đạo An, Cưu Ma La Thập (Krumara/iva), ao Sinh, Tăng Triệu, Tăng 
Duệ, Đạo Dung... ở phương Bắc. Phương Nam có các Ngài Huệ Viễn, Giới Hiền, Phật 
Đà Ba La (Đuảddhabhadra)... Thời kỳ này có các sự kiên nổi bật sau: 

a. Phong trào "nhập Trúc cầu pháp”: 

Thco bước chân Chu Sĩ Hành thời Tam Quốc sang Tay vực cầu pháp, thời kỳ này 
phong trào du học phát triển khá mạnh, tiêu biểu có các tăng sĩ Pháp Hiển, Trí Nghiêm, 
Bảo Vân. Ngoài những kinh sách phiên dịch, tác phẩm Phát quốc ký (còn gọi là Cao 
tăng Pháp Hiển truyện) là bộ sách Phật giáo sử đâu tiên của Trung Quốc. 

b. Các giáo doàn Phật giáo Trung Quốc hình thành. 

Kể từ khi Chu Sr Hành là tăng sĩ thọ giới đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc, đến thời 
Đông Tấn, số lượng tăng sĩ đã phát triển rất nhanh và kéo theo đó là sự gia tăng số lượng 
các ngôi chùa Phật. Các tổ chức tăng đoàn do vậy cũng nhanh chóng được thành lập. 
Giáo đoàn Phật giáo Trung Quốc được hình thành đầu tiên là tổ chức giáo đoàn của Ngài 
Phạt Đô Trừng và sau đồ là của Đạo An, Cưu Ma La Thập ở phương Bắc. Tại phương 
Nam, có các giáo đoàn "Bạch Liên xã" của Ngài Iluệ Viễn, 


(1) Tam Tang (ripWaka): là ba phần cốt túy của kinh sách Phật giáo, gồm: ]) Kinh tạng (sofa-pHaka): 
tập hợp các bài giảng của chính đức Phật hoặc các đại đệ tủ, chia làm 5 bộ: Trường bộ kính (doghu- 
moya). Trung bộ kinh (mathưna-nikãya), Tương ưng bộ kinh (samyudta-nikaya), Tăng nhất bộ kuủi 
(angutara-nikãya); 2) Luật tạng (vinaya-puaka): chứa đựng lịch sử phát triển của Tăng pià (s¿nef2) cũng 
như các giới luật của người xuất gia, được xem là tạng sách cổ nhất, ra đời chỉ vài mươi năm sau khi Phật 
nhập Niết Bần; 3) Luận tạng (ablhidharma-piaka): còn gọi là A-tì-dat-ma, chứa đựng các quan niệm của 
đạo Phật về triết học và tâm lí học. Luận tạng được hình thành tương đối muộn, có lẽ là san khi các trường 
phái dạo Phật phân tách, vì vậy nó không có tính chất thống nhất, mặc dù sự khác biệt giữa các trường 
phái là không đáng kể. 


Có thể nói, Trung Quốc là nơi phát triển mạnh mẽ của tư tưởng Phật giáo đại thừa®', 
Các kinh luận thuộc hệ thống Phật giáo đại thừa được biên dịch và trở thành những bộ 
sách căn bản cho giới nghiên cứu Phật học. Dưới triểu Đông Tấn, có 4 bộ kinh quan 
trọng được dịch là kinh Bái Nhá và kinh Pháp Hoa do Cưa Ma La Thập dịch, kinh Đại 
Bát Niết Bàn do Đầm Võ Sấm dịch, kinh Hoa Nghiêm do Giác Hiền dịch. Các bộ luận 
liên quan đến Bát Nhã? được dịch trong thời gian này là Đại Trí Độ luận, Trung luận, 
Thập Nhị Môn luận đều do Ngài La Thập dịch. Các bộ kinh luận này cùng với một số 
kinh luận Đai thừa khác sau khi được dịch đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới giáo nghĩa của các 
tông phái Phật giáo Trung Quốc thời kỳ sau. 


Phật giáo Trung Quốc trong thời Nam Bắc triểu tuy trải qua nhiều thăng trầm do hai 
lần bị bức hại dưới đời vua Thái Vũ Đế triểu Bắc Nguy!” (năm 466) và Vũ Đế triều Bắc 
Chu”” (năm 574), nhưng nhìn chung vẫn phát triển về mọi phương diện từ tư tưởng, tổ 
chức giáo đoàn và các loại hình nghệ thuật tôn giáo như kiến trúc, điêu khắc, hội họa... 


Các bậc danh tăng của Nam triểu cố các Ngài Phật Đà Thập (ðwuđ4hajxa), Cương 
Iương Da Xá (Kadlayàsas), Câu Na Bạt Ma (Gunavarman), Câu Na Bạt Đà La 
(Giunabhadra)... của nhà Tống. Tại nước Tề, có các Ngài Tăng Tuệ, Huyền Xướng, Tăng 
Già Bạt Đa La (Sanghabhadra)... - Đến đời Lương, vua Lương Võ Đế rải tin Phật giáo, do 
vậy Phật giáo phương Nam rất thịnh hành trong giai đoạn này. Các bậc danh tăng gồm 
có Trí Tạng, Pháp Vân, Tang Mãn, Bồ Đề Đạt Ma (Bodlhidharma), Tăng Già Bà La 
(Sanghapäia), Chân Đế (Paramianrha). Điểm đặc biệt là trong thời nhà I.ương, nhiều bộ 
luận quan trọng cũng được dịch, giảng và không khí nghiên cứu học thuật này còn được 
kéo dài cho tới đời Trần. 


Phật giáo ở miền Bắc khá phát triển trong quảng đại quần chúng nhân dân. Do ảnh 
hưởng của hai lần "phế Phạt” trên nên sự phát triển của Phật giáo không có tính ồn định 
như Phật giáo Nam triểu. Tuy vậy, Phật giáo không vì thế mà bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Hàng ngàn danh tăng từ Tây vực vẫn đến Trung Quốc. 


(1) Đại thừa nahäyäna2) là cỗ xe lớn, tiểu thừa (ñnayäna) là cỗ xe nhỏ, là hai trường phái lớn của dạo 
Phật, xuất hiện trong thế kỉ [ TƠN. Hai trường phái này đều bát nguồn từ Phật Sakyamuni, nhưng khác 
nhau ở sự quan tâm về thực hành giáo pháp và tư tưởng. Nếu tiểu thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính 
mình thì các đại biêu của đại thừa lại mong muốn được giải thoát để cứu độ tất cả chúng sinh. Hình tượng 
tiêu biểu của đại thừa là Bồ Tát (bodhisara) với đặc tính vượt trội là lòng từ bí. Bộ kinh được xem là kinh 
vàn đại thừa đầu tiên là Bá NI bát thiên tưng, Hình ảnh tiêu biếu của tiểu thừa là A-la-hán (arhar). là 
người dựa vào tự lực để giải thoát. Giới luật của tiểu thừa hoàn toàn dựa vào (uất rựng. [rong A-ti-daf-ma, 
tiểu thừa đựa trên Kíub rụng để phân tích và hệ thống hóa giáo lý của Phật. 

(2) Bát Nhã @r¿/ã): là đanh từ phiên âm có nghĩa là Trí huệ, Huệ, Nhận thức. Bát Nhã là một khái nệm 
trung tâm của Phật giáo đại thừa, chỉ một thứ trí huệ không phải do suy luận hay kiến thức mà có (TYí), na 
là thứ trí huệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính Không (éønyarä), là thể tính của vạn sự. Đạt được trí Bát Nhã 
được xem là đồng nghĩa với giác ngộ và là một tronp những vếu (ố quan trọng của Phật quả. Bát Nhã là 
một trong những hạnh ]a-la-mảt-đa mà một Bồ Tát phải đạt đến (Thập dịa). Một cách hiểu thô thiển của 
Bát Nhã là lĩnh tính, khả náng trực cảm chính xác không thông qua suy luận logic. Theo quan điểm Phật 
giáo. mọi người đều có ít nhiều khả năng trực giác này, và nó tăng hoặc giảm đần tùy theo sự tiến bộ hoạc 
thoái hóa của bản thể. Cá thể có linh tính luôn chính xác vượt qua chiểu thời gian và trở thành (nhận vào) 
thể Phật . 

(3) Thái Vũ Đế (408 - 452): làm vua từ năm 423 — 452, 

(4) Vũ Đế (543 - 578): làm vua từ năm 560 - 528. 
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Có thể nói, không khí nghiên cứu học thuật của Phật giáo đưới thời Nam - Bắc triều 
đã được nâng lên ở mức độ cao hơn và cũng phức tạp hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của 
Thiển tông do Bồ Đề Đạt Ma sáng lập. Sự xuất hiện của các tông phái Phật giáo Trung 
Quốc đã đặt nền móng cho sự thăng hoa của Phật giáo trong Trung Quốc trong các giai 
đoạn sau. 

1.2.3. Thời đại kiến thiết 


Cuối thời Nam Bắc triều, Phật giáo do ảnh hưởng của nạn “phế Phật” nên suy yếu 
trầm trọng. Bước sang triểu Tùy, Phật giáo được sự ủng hộ của Tùy Văn Đế và Tùy 
Dạng Đế nên phục hưng nhanh chóng. Vào thời Tùy Dạng Đế, Thiên Thai tông được 
hoằng truyền mạnh mẽ. Các tông phái Phật giáo như Tam luận tông có từ thời Đông 
Tấn giờ đây cũng được cách tân thành Tân Tam Luận tông. 


Các danh tăng thời kỳ này gồm có Ngài Đàm Thiên của Nhiếp Luận tông, Ngài Đàm 
Diên, Huệ Viễn của Niết Bàn tông... Các công trình phiên dịch kinh điển vẫn tiếp tục, 
đặc biệt Phật giáo đời Tùy còn có các công trình chỉnh lý biên soạn những bộ kinh điển 
đã được phiên dịch từ trước như Chúng kinh mục lục, I.ịch đại Tam bảo ký của Pháp 
Kim, Phi Trưởng Phong, Ngạn Tón. Đây là những tư liệu rất có giá trị cho việc nghiên 
cứu lịch sử Phật piáo Trung Quốc. 


Từ nền tảng của Phật giáo triều Tùy, Phật giáo đời Đường đã có bước phát triển vượt 
bậc. Có thể nói, đây là thời kỳ Phật giáo phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử Phật giáo 
Trung Quốc. Trong khoảng thời gian gần 300 năm (năm 618-907), Phật giáo đã được 
các vị vua bảo hộ, xuất hiện các tông phái Phật giáo có tổ chức quy củ như Tịnh Độ 
tông, [Luật tông, Pháp Tướng tông, Hoa Nghiêm tông, Thiển tông, Mật tỏng... Sự nghiệp 
phiên địch kinh điển và các trước tác của Ngài Huyền Trang đã vượt qua khuôn khổ của 
Phật giáo, trở thành một công trình văn hóa - lịch sử của nhân loại. Tác phẩm Đại 
Đường Táy vực ký của Ngài là nguồn tư liệu vô cùng quý báu cho các ngành khoa học 
sau này. Từ đời Đường trở về sau, Phật giáo Trung Quốc đã thoát khỏi tư tưởng của Phật 
giáo thời Đông Tấn và Nam Bắc triểu và phát triển thành một hệ tư tưởng mới. Tuy 
nhiên, cuối đời Đường, do chịu nạn "phế Phật” dưới triều Đường Vũ Tông”? (năm 845) 
nên Phật giáo không cồn rực rỡ như các giai đoạn Sơ Đường và Thịnh Đường nữa. 

1.2.1. Thời đại kế 0" 

Sau thời kỳ Phật piáo toàn thịnh dưới triều Đường, Phật giáo ở các thời Ngũ Đại (gồm 
Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu), Tống, liêu, Kim, Nguyên, 
Minh vẫn phát triển nhưng không còn rực rỡ như trước. Tư tưởng Phật giáo của các thời 
kỳ này chủ yếu là kế thờa các thành tựu của Phật giáo đời Đường. I.ần thứ tư trong lịch 
sử Phật piáo Trung Quốc. Phật giáo lại gặp nạn "phế Phật” vào đời Thế Tông nhà lậu 
Chu?” (năm 955). Ngoài ra, xu hướng thoái hóa trong tổ chức giáo đoàn phần nào cũng 
tác động khiến Phật giáo thời này hầu như không còn những sự thăng hoa tư tưởng nào 
như thời Đường nữa. Tuy nhiên, Phật giáo từ thời Ngũ Đại đến đời Minh vẫn kế thừa 


(1) Đường Vũ Tông (814 - 846): làm vua từ năm 840 - 846. 
(2) Thể Tông (921 - 959): làm vua từ năm 954 - 959. 


được tư tưởng cơ bản của Phật giáo giai đoạn Thịnh Đường. Phật giáo trong thời kỳ này 
có những sự kiện nổi bật như sau: 


Sau suốt 200 năm gián đoạn, kể từ đời vua Đường Đức Tông”, công việc phiên dịch 
kinh điển đến đời Tống lại được phục hưng. Dước các triểu Bác Tống và Nam Tống, đã 
có bản khác ín Đại tạng kinh“”. Trong suốt đời Tống, tổng cộng có 5 lần khắc ván ấn 
hành ]2ai Tạng kinh. 

Về sinh hoạt của các tông phái Phật giáo Trung Quốc, chỉ có Thiền tông vẫn duy trì 
và phát triển qua các thời kỳ lịch sử, các tông phái còn lại vẫn tồn tại nhưng không đạt 
tầm vóc quốc tế như Thiền tông. Đến thời Nguyên - Minh, Lạt Ma giáo của Tây Tạng 
trở thành tông phái chính và có ảnh hưởng khá mạnh trong xã hội. Vào đời Minh, Đại 
Tạng kinh Tây Tạng cũng truyền vào và được chuyển sang chữ Iián. Tuy nhiên, chính 
do khuynh hướng quá chú trọng các hình thức lễ nghi và biểu tượng hư ảo cộng thêm sự 
thoái hóa trong tổ chức giáo đoàn khiến cho Phật giáo thời kỳ Nguyên Minh dân thu hẹp 
sự phát triển và mở đầu cho thời đại suy vi của Trung Quốc trong giai đoạn sau. 

l.2.5. Thời dạt suy vĩ 


Trong 12 đời vua nhà Thanh, suốt gần 250 năm (1622 - 1911), Phật giáo vẫn được 
xem là loại hình tôn giáo chính thống. Trong các thời vua Thuận Trị”. Khang IIy"”, Ủng 
Chính", Căn Long", Phật giáo rất được coi trọng, đặc biệt là Lạt Ma giáo. Thiền tông 
và Tịnh Độ tông là hai tông phái còn có ảnh hưởng trong quần chúng. Phật piáo dười 
thời bốn vị vua trên đã có một số thành tựu quan trọng, nổi bật là việc Ấn hành và xuất 
bản Đại tạng kinh. Vào đời Thanh, có ba bản Đại tạng kinh được khắc ín là 7e tang 
kinh đời vua Khang Hy, Long tạng kính bản khắc in kéo đài trong hai đời vua Ung Chính 
và Càn long, Mãn Chân văn Đại tạng kinh là bản Đại tạng kinh chữ [ián được chuyển 
ngữ sang chữ Mãn Châu, cũng hoàn thành trone thời Càn long. Trong ba bản Đại tạng 
kinh trên, hat bộ đầu được xem là có nhiều giá trị nghiên cứu. 


Tình hình giáo đoàn Phật giáo dưới thời Thanh tuy số lượng tự viện" và tăng ní tương 


đối đông đảo, nhưng về thực chất tổ chức giáo đoàn khá lỏng lẻo, việc độ người xuất pia 
lại tùy tiện khiến cho Phật giáo hoạt động không thực chất. Giáo lí Phật giáo cũng không, 
có gì mới lạ, chỉ là duy trì các học thuyết của tiền nhân. Trong Phật piáo không xuất hiện 
nhân tài, tăng ni không có chí hoàng pháp. Thêm vào đó, sau phong trào Thái Bình Thiên 
Quốc Phật giáo bị tàn phá nghiêm trọng. Từ đây, Phật giáo đời Thanh di vào suy vị. 


Cách mạng Tân Hợi thành công đã mở ra một thời đại mới cho nhân dân Trung Quốc, 
Phật giáo theo đó cũng được phục hưng. Năm I913, Trung ương Phật piáo Công hội ra 
đời tại Bắc Kinh. Tuy nhiên mãi đến năm 1924, phong trào hộ pháp mới hắt đầu phát 


(1) Đường Đức 'Fông (742 - 805): làm vua từ năm 779 - 805 

(2) Đại tạng kinh: là danh từ chỉ tất cả những kịnh sách luân giải về đạo Phật trong và ngoài Tam Tạng. 
Đại tạng Nam truyền là Đại tạng của Thượng tọa bộ của Si Lanka, được ghí bằng van hệ Pã-ñ. 

(3) Thuận Trị (1638 - 1661): làm vua từ nãm Ló44 - 16óI. 

(4) Khang Hy (1654 - 1722): làm vua từ năm 1661 - 1722. 

(5) Ung Chính (1678 - 1735): làm vua từ năm 1222 - J 735. 

(6) Cần Long (1711 - 1799): làm vua từ năm 1746 - 1795, 

(7) Tự viện: chùa, 
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triển do công của các Ngài Thái Hư, Ân Quang, Đế Nhàn, Đạo Giai, Viên Anh, Nhân 
Sơn, Vương Nhất Đình, Đại Bi... Đến năm 1931, Phật giáo mới chính thức được sự bảo 
hộ của chính phủ. Kể từ đó, Phật giáo Trung Quốc nhanh chóng được phục hưng về mọi 
mặt, từ tổ chức giáo đoàn, tông phái đến các công trình xây dựng chùa tượng, xuất bản 
Đại tạng kinh... Công cuộc vận động phục hưng Phật giáo Trung Quốc không những 
thành công trong nước mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến Phật giáo thế giới. 

1.3. Các tông phái Phát giáo Trung Quốc 


Sự ra đời của các tông phái Phật giáo bản thổ Trung Quốc là tiêu chí quan trọng đánh 
dấu Phật giáo đã hoàn toàn được Trung Quốc hóa. Khác với Phật giáo Ấn ĐÓ, quá trình 
hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc luôn đi liền với công tác 
phiên dịch kinh điển. Theo quá trình phiên dịch, các tông phái Phật giáo Trung Quốc 
thường y cứ và cổ xướng theo tư tưởng của kinh luận để lập tông. Tuy quá trình phân 
phái và lập tông đã manh nha từ thời Đông Tấn nhưng hoàn chỉnh việc lập tông thì rõ nét 
nhất là ở thời Nam Bắc triều. 

Tông phái Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc là Thiên Thai tông. Thời Tùy có Tam 
Luận tông. Triểu Đường là thời kỳ cực thịnh của các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Pháp Tướng tông, Luật tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông, Mật tông đều xuất hiện vào 
thời gian này. Ngoài ra còn có Tịnh Độ tông. 

1.3.1. Thiên That tông 

“Thiên Thai tông do Trí Khải (538 - 597) sáng lập vào cuối thời Nam Bắc triểu tại núi 
Thiên Thai (nay thuộc huyện Thiên Thai tỉnh Chiết Gianp) nên cố tên gọi như vậy. Giáo 
pháp của tông này dựa trên kinh JXêu pháp liên hoa, Vì vậy còn có tên gọi là Pháp Hoa tông. 

Thiên Thai tông xem Long Thụ (Naeãrjuna)") là Sơ tổ, nhưng giới học thuật thì cho 
rằng Huệ Văn và Huệ Tư mới là người đặt nền móng lý luận cho tông này. Huệ Văn 
(505 - 577) là một thiển sư thời Bắc triểu, xây dựng nên thiển pháp "nhất tâm tam 
quán"”“°, Phương pháp quán niệm này được đệ tử của ông là Huệ Tư (514 - 57?) truyền 
bá mạnh mẽ. Đồng thời Huệ Tư còn để ra phép tu thiền quán theo tư tưởng "chỉ quán 
nhất như"? Tuy nhiên, chỉ khi truyền tới Trí Khải thì giáo nghĩa của Thiên Thai tông 
mới chính thức kiện toàn. Kể từ đó tông này mới được gọi là Thiên Thai tông. Từ phép 
tu quấn "nhất tâm tam quán”, Trí Khải đã đề ra một phép tu quán mới là "nhất niệm tam 
thiên" (một ý niệm là ba ngàn thế giới“. Trí Khái phân chía kinh sách thành “ngũ thời 


(1) Long Thụ (Nãgãr/ana): sống vào khoảng thế kỉ II hoặc thế kỉ III. Ông là triết gia của Phật giáo Ấn Độ 
cổ, được coi là một trong những luận sư vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo. Ông là một trong những người 
thiết lập nên hệ thống lý luận của học phái Trung Quán. Người ta xem sự xuất hiện của ông là lần chuyển 
pháp luân thứ hai của Phật giáo (lẩn thứ nhất do Phật Thích-ca Mâu-nl, lần thứ ba là sự xuất hiện của giáo 
pháp Đát-đạc-la). 

(2) "Tam quán”: là "không quán”, "trung quán” và "giả quán”. “Nhất tâm (am quán” nghi là trong mộc 
tích tắc của ý niệm đều có đầy đủ ba tính chất "không", “trung” và "giả". 

(3) "Chỉ quán nhất như”: chỉ kiêm tu định và huê, 

(4) "Nhất niệm tam thiên": Theo Ngài Trí Khải, mỗi ý niệm mê vọng của con người đẻu bao hầm toàn thế 
giới, nói hẹp lại là 10 giới (Tứ thánh và Lục phàm), nói rộng là 3000 pháp, có nghĩa là toần thế giới. Bà 
tính “không”, "giả", "trung" trong mỗi ý tưởng đều có quan hệ mật thiết với nhau, chúng thật ra clử là một. 
Ở đáy, Ngài Trí Khải nêu lên phương pháp quán niệm trên chủ yếu để người tư tập có nhận thức đúng về 
bản chất của tâm mình. 


bát giáo” (năm thời và tám giáo) với mục đích hệ thống hóa Phật giáo theo trình tự thời 
gian và theo nội dung giáo pháp. Sự phân chia đó cũng giúp giải thích các vấn đề siêu 
hình. Năm thời được phân chia theo trình tự thời gian như sau: I) Thời giáo lloa 
Nghiêm: kéo đài trong 3 tuần, là giai đoạn giáo hóa của Phật ngay sau khi Ngài đắc đạo. 
Kinh /!2a Nghiêm: chỉ rõ, toàn thể vũ trụ chỉ là biểu hiện của cái tuyệt đối. Thời đó các 
vị đệ tử của Phật chưa lĩnh hội được điều này. 2) Thời giáo A-hàm: kéo đài trong 12 
năm. Vì nhiều người không lĩnh hội được kinh /7oa Nghiêm nên Phật bắt đầu giảng các 
kinh A-hàm”. Trong giai đoạn này, Phật chưa nói hết tất cả, chỉ thuyết những điều mà 
đệ tử có thể hiểu nổi. Phật thuyết Tứ diệu đế”, Bát chính đạo!” và thuyết Duyên khởi”. 
3) Thời giáo ]"hương đẳng: trong thời giáo này, Phật bắt đầu giảng giai đoạn sơ khởi của 
Đại thừa. Phật nhấc đến tính ưu việt của một vị Bồ Tát so với một vị A-la-hán và nhấn 
mạnh đến sự đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, giữa tương đối và tuyệt đối. 4) Thời 
giáo Bát-nhã-ba-la-mật-đa: kéo dài trong 22 năm, chứa đựng giáo pháp của kinh Bái- 
nhã-ba-la-m4!-da, tức ]à nói đến "tính không” của vạn vật và cái ảo tưởng của mọi hiện 
tượng nhị nguyên; 5) Thời giáo Diệu pháp liên hoa và Đại-bát-niết-bàn: là thời piáo 
cuối cùng, bao gồm 8 năm cuối đời của đức Phật. Trong thời giáo này, Phật thuyết về 
thế tính duy nhất của mọi hiện tượng tưởng chừng rất khác biệt. Ba thừa là Thanh văn, 
Độc giác và Bồ Tát thừa"? chỉ có giá trị tạm thời và nằm chung trong môi thừa duy nhất, 
đố là Nhất thừa hay Phật thừa. Trong thời giáo cuối cùng này, thời piáo của kinh Diệu 
pháp liên hoa và Đại-bát-niết-bàn, Phật đã nói rõ và trọn vẹn nhất giáo lí của mình. 


(1) A-hàm (ãpzma): dịch ý là Pháp quy, Pháp bản, Pháp tạng, Giáo pháp, Giáo phần, Chủng thủng thuyết, 
Vô tì pháp, Truyền giáo, Tịnh giáo, Thú vô. Giáo, Truyền, Quy, Lai, Tàng. Các học giả hiện đại giải nghĩa 
thuật ngữ "âgama” từ gốc tiến Phạn là "di đến" và dịch là Thú quy, In thức, Thánh ngôn, Thánh huấn tập 
hoặc chung là kinh điển, là những gì được mang đến. truyền đến ngày nay. Có bốn bộ Á-hàm: 7rường A- 
hàm. Trung A-hàm. Tạụp A-hàm và Tạăng nhất A-hàm. A -hàm tập hợp các giáo lí cơ bản của Tiểu thừa mà 
Phật đã từng thuyết giảng như Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Duyên khởi, Nghiệp... Các Bộ kinh thuộc văn hệ 
Pah của Tiểu thừa phần lớn đền trùng hợp với A-hàm nhưng Bộ kinh thì có thêm phần thứ năm thì được 
gọi là Tiểu bộ kinh. 

(2) Tú diệu đế: còn gọi là “Tứ thánh đế”, là bốn chân lí cao cả, là gốc cơ bản của Phật giáo. Tứ điệu đế là 
nội dung của kinh nghiệm giác ngộ của Phật Thích-ca Màu-ni và cũng là nội dung chính của bài kinh đầu 
tiên, kinh Chuyển pháp luận. Tứ điệu để gồm: Khổ đế, Tạp khổ đế, Diệu khổ đế và Đạo đế. 

(3) Bát chính đạo: là con đường tám nhánh để piải thoát khỏi Khổ, là chân lí cuối cùng của Tứ diệu dế. 
Bát chính đạo là một trong 37 Bồ dẻ phần hay 37 giác chỉ. Bát chính đạo gồm: Chính kiến, Chính tư duy, 
Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tính tiến, Chính niệm và Chính định. 

(4› Thuyết duyên khởi: còn gợi là "Nhân duyên sinh” hay "Thập nhị nhân duyên”, là một trong những 
giáo lí quan trọng nhất của đạo Phật. Thuyết này chị rỡ là mọi hiện tượng tâm lí và vật lí tạo nên đời sống 
đều nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một 
yếu tố khác, làm thành một vòng với mười hai yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ vướng mắc 
trong Luân hổi. Mười hai nhân duyên bao gồm: 1) Vô mình; 2) Vô mính sinh Hành; 3) Hành sinh Thức; 
4) Thức sinh Danh sắc; 5) Danh sắc sinh Lục căn; 6) lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc; 7) 
Xúc sinh Thụ; 8) Thụ sinh Ái; 9) Ái sinh Thủ; I0) Thủ đẫãn đến Hữu; I1) Hữu dần đến Sinh; 12) Sinh sinh 
ra Lão Tử. - 

(5) Bư thừa (rriyäna): là ba cỗ xe đưa đến Niết Bàn, gồm: 1) Thanh văn thừa (rãv¿Âayäna): còn gọi là 
Tiểu thừa (ñ¿yäna), mục dích là đắc quả A-la-hấn; 2) Độc giác thừa (praryekayäna): là Trung thừa 
nadhyamäyäna) với quả Độc giác Phật; 3) Bồ Tát thừa (bodlhusatvayana): được xem là Đại thừa 
Gnahäyäna) vì nó có thể cứu độ tất cả chúng sinh và hành giả trên xe này có thể đấc quả cao nhất, quả Vô 
thượng chính đảng chính giác. 
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Tám giáo chính là tám hệ thống của giáo pháp, trong đó bốn hệ thống dựa trên 
phương pháp và bốn dựa trên tính chất. Bốn hệ thống có tính phương pháp luận là: 1) 
Phương pháp đốn ngộ: đành cho hạng đệ tử xuất sắc nhất có khả năng tiếp cận sự thật 
nhanh chóng. Đó là phương pháp của kinh /loa Nghiêm; 2) Phương pháp tiệm ngô: đi từ 
piản đơn đến phức tạp, là phương pháp của các kinh A-hàm, Phương đẳng, Bát-nhã-ba- 
la-mậi-đa. Còn kinh Diệu pháp liên hoa lại không thuộc "đốn" hay "tiệm" mà chứa 
đựng sự thật cuối cùng; 3) Phương pháp mật giáo: là cách Phật dạy cho một người nhất 
định và chỉ người đó được lĩnh hội. Phương pháp này có thể được Phật áp dụng trong 
chốn đông người, nhưng nhờ thần thông của Phật chỉ có người đó hiểu được: 4) Phương 
pháp bất định: là phương pháp Phật dùng dạy cho nhiều người, nhưng mỗi người nghc 
lại hiểu khác nhau. Tai phương pháp 3 và 4 được Phật áp dụng khi người nghe có trình 
độ không đồng đều. 

Bốn hệ thống có tính chất luận là: 1) Giáo pháp Tiểu thừa: đành cho Thanh Văn và 
Độc-piác Phật; 2) Giáo pháp tổng quát: bao gồm Tiểu thừa và Đại thừa, dành cho Thanh 
Văn, Độc giáo Phật và Bồ Tát cấp thấp; 4) Giáo pháp viên mãn: tức là piáo pháp trune 
quán phá bỏ mọi chấp trước. Kinh Hoa Nghiêm đại diện cho giáo pháp 3 và 4. Kinh A- 
hàm là kính của Tiểu thừa. Các kinh hệ Phương đẳng chứa dựng cả 4 giáo pháp. Kinh 
Bát-nhã-ba-la-mật-da chứa giáo pháp 2, 3, 4. Cuối cùng thì chỉ có kinh Điện pháp liên 
hoa hàm chứa giáo pháp viên mãn. 

Phép tu của Thiên Thai tông dựa trên phép thiển "chỉ quán”. "Chi" là chú tâm và qua 
đó thấy rằng mọi pháp đều không, nhờ đó không còn ảo giác xuất hiện. "Quán" giúp 
hành giả thấy rằng, tuy mọi pháp đều "không”, nhưng chúng có một dang tồn tại tạm 
thời, một sự xuất hiện giả tướng và lại có một chức năng nhất định. 

Các bộ luận quan trọng của Thiên Thai tông là: Ma-ha chỉ quán, Lục diệu pháp môn 
và những bài luận của Trí Khải về kinh Diệu pháp liên hoa. 

† 3.2. Tam Luận tông (sanron-sh”) 

Tam Luận tông là một tông phái Đại thừa của Phật giáo Trung Quốc. Tên gọi này 
xuất phát từ ba bộ luận căn bản của tông này là: l) Trưng Quán luận (Madhyamaka- 
kãrikã); 2) Thập nhị môn luận (dvädasanikãya-sastra) của Long Thụ; 3) Bách luận 
(saia-sãstra) của Thánh Thiên (ãryadeva). 

Các bộ luận trên được Cưa Ma L.a Thập dịch và chú giải trong thế kỷ V. Cưu Ma La 
Thập sau truyền cho đệ tử là Đạo Sinh, Tăng Triệu, Tăng Duệ và Đạo Dung. Các vị này 
vạch rõ sự khác nhau giữa tông phái mình với Thành Thật tông và có thể xem là những 
người sáng lập ra Tam Luận tông. Theo truyền thống, tông này coi I.ong Thụ là sơ tổ Ấn 

Độ, Cưu Ma La Thập là sơ tổ Trung Quốc. 

Trong thế kỷ VI, Tam I.uận tông rất thịnh hành; những cao tầng thời kỳ này là Pháp 
Lãng và đệ tử của ông là Cát Tạng. Trong thế kỷ VI, Tam Luận tông được cao tăng Huệ 
Quán, đệ tử của Cái Tạng truyền qua Nhật Bản. Tam Iận tông dần mất ảnh hưởng sau 
khi Pháp Tướng tông ra đời. 


Tam Tận tông bát nguồn từ Trung Quán tông”? của Ấn Độ, nhưng cũng có những 
nét đặc thù của Trung Quốc. Tam luận tông cho rằng Phật đã chỉ dạy hai phép tu, đó 
là Thanh Văn thừa và Bồ Tát thừa, và Tam Luận tông thuộc về Bồ Tát thừa. Tông này 
cho rằng có ba thời giáo: L) Thời giáo kinh Hoa Nghiém: kinh này chứa đựng những 
lời khai thị cho Bồ Tát nhưng các đê tử Phật thời đó chưa đủ sức lĩnh hội. 2) Thời 
giáo thứ hai kéo dài giữa thời kinh Hoa Nghiám và kinh Diệu pháp liên hoa, 
trong đó mọi giáo pháp của Phật bao gồm cả Tiếu thừa và Đại thừa, có giá trị cho 
Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa và Bồ Tát thừa. 3) Thời giáo thứ ba: là thời kỳ mà 
mọi đệ tử đã sẵn sàng để nghe kinh Điệu pháp liên hoa, đồ là thời Phật thừa, chỉ 
một pháp duy nhất. 


Năm 625, Tam Luận tông Trung Quốc được cao tăng người Triểu Tiên Huệ Quán 
truyền sanp Nhật Bản. Huệ Quán có hai đệ tử chính,vì vậy Tam Luận tông Nhật Bản có 
hai chi phần. Tuy nhiên, Tam Luận tông không có mấy ảnh hưởng tại Nhật Bản, mặc dù 
nhiều trường phái khác cũng tham khảo giáo pháp của tông này để hiểu thêm kinh điển 
tại thừa. 


1.3.3. Hoa Nghiêm tông (kegon-sh1) 


Hoa Nghiêm tông là một tông phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc, lấy Đại 
phương quảng Phật hoa nghiêm kính làm giáo lí căn bản. Tông này do Pháp sư Hiển 
Thủ Pháp Tạng (643 - 712) thành lập. Trước đó, hai vị Đỗ Thuận (557 - 640) và Trí 
Nghiễm (602 - 668) đã nghiên cứu thành lập tông chỉ nên được xem là Sơ tổ và Nhị tổ 
của tông này. Về sau có Pháp sư Thanh Lương Trừng Quán (737 - 820) phát triển mạnh 
phá này, được xem là một hiện thân của Văn-thù-sư-lợi (ÄMa1/«sr?). Tổ thứ năm của Hoa 
Nghiêm là Tông Mật (78O - 841), một Đại sư kiêm Thiền sư xuất sắc. 


Tông chỉ của Hoa Nghiêm là xem mọi vật đều bình đẳng, mọi vật đều liên hệ với 
nhau. Giáo pháp này được gọi là "nhất thể”, vì Hoa Nghiêm quan niệm rằng tất cả 
đều từ Một mà ra và mọi hiện tượng chính là đạng xuất hiện của cái Một đó. Đó là 
các hiện tượng của Pháp giới (đharmadhaiu), chúng cùng xuất hiện đồng thời. Tất cả 
các pháp đều có 6 đặc điểm (lục tướng) trong ba cặp đối xứng là toàn thể và riêng 
biệt, piống nhau và khác biệt, hòa nhập và riêng tư. Dạng tĩnh của Chân như” là tính 


(1) Trung Quán tông (Mfãdhyamika): còn được gọi là Trung Luận tông, do TongThụ và Thánh Thiên 
thành lập, là một trong hai phái lớn của Phật giáo đại thừa Ấn Độ cố. Theo quan điểm của học phái 
này, thế giới khách quan là không có thực, nhưng lại cho rằng "không" tồn tại trong "hữu”, vì vậy 
chủ trương thống nhãt "tục đế” và "chân đế". "không" và “hữu”; đưa ra quan điểm "giả hữu tính 
không” không nghiêng hẳn về "không" hay "hữu", gọi là "trung đạo chính quan”. Đại biểu xuất sắc 
của phái này bên cạnh hai người sáng lập còn có Phật Hộ (thế kỉ V), Thanh Biện (thế kỉ VŨ). Nguyệt 
Xứng (thế kỉ VIII), Tịch Thiên (thế kỉ VỊI - VID, Tịch Hô (thế kỉ VIID và Liên Hoa Giới (thế kỉ 
VIII). Học thuyết này rất thịnh hành ở Ân Độ lúc bấy giờ và có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Tây 
Tang, Nhật Bản và Việt Nam. 

Ó Chân như (bhữr¿iarha(3): là một khái niêm quan trọng của Phật giáo đại thừa, chỉ thể tính tuyệt đối 
cuối cùng của van sự. Chân như chỉ thể tính bất động, vĩnh hằng, nằm ngoài mọi lí luận của nhận thức, 
Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri kiến được Chân như 
tức là Giác ngộ. vượt khỏi thế piới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Chân 
như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính và Pháp thân. 
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Không”, tức là Lí, dạng động là Sự. Lí và Sự tương tác qua lại với nhau mà sinh ra 
van vật. 


Giáo pháp của Hoa Nghiêm tông xuất phát từ quan niệm cho rằng tất cả đều từ Pháp 
thân (Tam thản”) mà ra, mọi pháp trong thế gian đều phụ thuộc lẫn nhau, không có 
pháp nào tồn tại độc lập. Tất cả mọi pháp đều trống rỗng, hai mặt của Không là tính (Lí) 
và động (Sự) đều cùng lúc tồn tại, xuyên suốt vào nhau; mỗi hiện tượng đều đồng nhất 
với hiện tượng khác. Quan điểm này được Pháp Tạng trình bày qua một ẩn dụ nổi tiếng: 
con sư tử vàng. Sư tử là biểu hiện cho thế giới hiện tượng (Sự). Vàng là lí, vàng không có 
một dạng riêng tư, phải xuất hiện dưới một dạng nhất định, dạng nào cũng được. Mỗi 
một bộ phận của con sư tử đều bằng vàng. Trong mỗi bộ phận đều có cái toàn thể và 
ngược lại, cái toàn thể hiện lên trong mỗi bộ phận. Mỗi hiện tượng đều là thể hiện của 


(1) Tính Không (š#nuya(8): nghĩa là "trống rỗng", "trống không”, là khái niệm trung tâm, quan trọng nhất 
và cũng trừu tượng nhất của đạo Phật. Trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, các kinh điển đã nhấc rằng 
mọi sự vật là giả hợp, hữu vi, trống rỗng, vô thường, vô ngã và khổ. Trong Tiểu thừa, tính Không nhàm nói 
về thể tính của con người và được sử dụng như một tính từ (Sữny4). Đại thừa đi thêm một bước nữa, sử 
dụng tính Không như một danh từ (4/nyar3), xem Không là van sự, tức mọi biện tượng thân tâm đều 
không hẻ có tự tính. Mọi pháp đều chỉ là những dạng trình hiện, chúng xuất phất từ tính Không, là Không. 
Tính Không vừa chứa tất cả mọi hiện tượng, vừa xuyên suốt các trình tự phát triển của sự vật. Tuy nhiền. 
cần phải tránh quan điềm hư vô để có khi luận về tính Không. Phải hiển là sự vật không phải là không có. 
chúng có, nhưng chỉ là những đạng xuất hiện, trình hiện của một thể tính. Kể cả tư tưởng cũng là trình 
hiện của thể tính đó nên không thể dùng tư tưởng để tiếp cận ngược lại nó. Vì vậy tiếp cận tính Không là 
nội dung của các phép tu học, nhất là Thiển tông. Tính Không được Đại thừa cho là thể tính tuyệt đối, tối 
thương, không bị hạn lượng của nhị nguyên. Vì tính chất trừu tượng và chỉ nhờ trực ngộ mà thấy nêu tính 
Không luôn luôn là dối tượng tranh luận tronp các tông phái Phật giáo xưa nay. Đại thừa dùng ẩn dụ sau 
đây để minh họa sự khác biệt trone quan điểm của Tiểu thừa và Đại thừa vẻ tính Không: Tiểu thừa xem sự 
vật như một cái thùng trống rỗng, Đại thừa phủ nhận luôn sự hiện hữu của cái thùng đó, chủ trương một 
quan điểm vô ngã tuyệt đối. 

(2) Tam thân (irk2ya): là một thuật ngữ được dàng trong Phật giáo đại thừa, chỉ ba loại thân của một vị 
Phật. Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật như một nhân vật đã xuất hiện trên thế gian để 
hoằng hóa và tiếp độ chúng sinh, chính là biểu hiện của cái Tuyệt đối, của Chân như, và Phật có khi hiện 
thân thành nhiều hình tướng khác nhau vì lợi ích của chúng sinh. Tam thân gồm: I) Phấp thân 
(dharmakya): là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà 
Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp sa, là quy luật vận hành trong vũ trụ. là 
giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên trái đất với mục đích cưú độ con người. Pháp thân 
được xem chính là Phật pháp như Phật Thích-ca giảng dạy khi còn tại thể. Sau nầy người ta mới nói đến 
hai thân kia. Pháp thân được xem là vĩnh bằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là 
dạng tốn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tùy trường hợp sử đụng, Có lúc 
người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới, là Chân như, là tính Không, A-lai-da thức, hay xem 
nó là Phật, Phật tín, là Như Lai tạng. Trong nhiều trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu tượng 
không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem Pháp thần hầu như có nhân trạng. Đạt trí huệ siêu việt 
đồng nghĩa với trực chúng được Pháp thân, 2} Báo thân (sđmbhogakaya): chỉ thân Phật xuất hiện trong các 
Tình độ. Báo thân là thân đo thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ Tát mà hóa hiện cho thấy, cũng vì 
vậy mà có lúc được gọi là Thụ dụng thân, là thân hưởng thụ được qua những thiện nghiệp đã tạo, Báo thân 
thường mang ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của một vị Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được trong 
giai đoạn cuối cùng của Thập địa. Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc ngôi thiển định và lúc giảng 
pháp Đại thừa. Các trường phái thuộc Tịnh Độ lông cũng tin rằng Báo thân Phật thường xuất hiện trong 
các Tịnh độ. 3) Ứng thân (mừưniãnaÈãya): còn được gọi là Ứng bóa thân hay Hóa thân, là thân Phật và Bồ 
Tát hiện điện trén trái đất. Ứng thân do Báo thân chiếu hiện, dựa trên lòng từ bi và có mục đích piáo hóa 
chúng sinh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của già chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có thần 
thông như thiền nhãn thông và thiên nhĩ thông, Sau khi chết, Ứng thân tự tiêu diệt. 


một cái lí duy nhất hiện lén trong mỗi bộ phận. Mỗi hiện tượng đều là thể hiện của một 
cát lí duy nhất và mỗi hiện tượng nói lên tất cả mọi thứ khác. Vàng và sư tử hiện diện 
đồng thời, phụ thuộc lẫn nhau, bao hàm lẫn nhau. Pháp Tạng cho rằng mọi hiện tượng 
trong thế gian đều diễn tả cái lí đó. 

Hoa Nghiêm tông xem mọi sự vật trong thế gian được bao gồm trong Tứ pháp giới 
(bốn loại Pháp giới) và Lac tướng (sáu dạng xuất hiện). Tứ pháp giới gồm: 1) Sự pháp 
giới: thế giới của mọi hiện tượng thông thường; 2) Lí pháp giới: thể chung của nguyên lí, 
của tự tính tuyệt đối; 3) Lí sự vô ngại pháp giới: chỉ mối liên hệ giữa hiện tượng và bản 
thể, sinh thành lẫn nhau, đại diện cho nhau không hề chướng ngại; 4) Sự sự vô ngại pháp 
giới: chỉ sự vật tuy thiên hình vạn trạng nhưng ăn khớp lẫn nhau, dựa lên nhau mà có. 

Lục tướng là sáu mối liên hệ giữa cái toàn thể và cái riêng lẻ trên ba mặt Thể, Tướng 
và Dụng, được Pháp Tạng giải thích như sau: 1) Tổng tướng: toàn bộ các chỉ tiết làm 
thành một tướng trạng thống nhất, ở đây được ví như toàn con sư tử; 2) Biệt tướng: nói 
về các phần nhỏ của một Tổng tướng, các chỉ tiết đó đều khác với Tổng tướng, mỗi bộ 
phận đều có chức năng khác hẳn với Tổng tướng. Hai đạng "Tổng biệt" nói về mối tương 
quan nguyên lí giữa cái đơn lẻ và cái toàn thể. 3) Đồng tướng: tuy các bộ phận khác 
nhau nhưng chúng lại hòa trong một Tổng tướng, liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau. 4) Dị 
tướng: các bộ phận khác nhau là khác nơi tướng trạng của chúng. llai dạng "Đồng dị” 
này nói về mối tương quan tướng trạng giữa bộ phận và toàn thể. 5) Thành tướng: sự kết 
hợp giữa các bộ phận để thành tổng thể. 6) Hoại tướng: mỗi bộ phận tuy là một phần của 
tổng thể nhưng lại có thế giới và nơi chốn riêng biệt của mình. Hai dạng "Thành hoại" 
chỉ rõ mối liên hệ của toàn thể và cái đơn lẻ trong hoạt động và tác dụng của chúng. 

Tương tự như Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông cũng chia giáo pháp Phật Thích-ca 
ra nhiều thời kì, đó là năm thời giáo: 1) Thời giáo Tiểu thừa: nội dung giáo pháp chứa 
đựng trong các kinh A-bàm. 2) Thời giáo đầu của Đại thừa: đó là giáo pháp của Pháp 
Tướng tông và Tam Luận tông, xem mọi pháp đều trống không vì chúng dựa trên nhau 
mà có. 3) Thời giáo Đại thừa đích thật: là giáo pháp của Thiên Thai tông, xem mọi pháp 
đều là Không, nhưng chấp nhận sự trình hiện của chúng trên mặt tương đối. 4) Đốn 
giáo: là giáo pháp đạt được do sự đốn ngộ mà ra, đó là trình độ của Thiền tông. 5) Viên 
piáo Đại thừa: là piáo pháp của Hoa Nghiêm tông. 

1.3.4. Thành Thái tông (Jðjitsu-shữ) 


Thành Thật tông là tông phái Phật giáo Trung Quốc, xuất phát từ giáo pháp của Kinh 
tượng bộ (saitrantika) Ấn Độ. Kinh điển cơ bản của tông phái này là bộ 7 hành thật luận 
của Ha-lê-bat-ma (harivarman) trong thế kỷ IV, được Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán 
vào thế kỷ V, 


Đại diện cho tông phái này là Tăng Đạo và Tăng Khải, cả hai đều là đệ tử của Cưu 
Ma La Thập. Hai vị này đã truyền bá Thành Thật tông ra khắp Trung Quốc, khiến cho 
tông này trở thành một trong những tông phái Phật giáo mạnh của Trung Quốc đầu thế 
kỷ VI. Tam Luận tông cho rằng luận sư của Thành Thật tông đã hiểu sai ý nghĩa của 
thuật ngữ tính Không. Các vị luận sư quan trọng của Tam Luận tông như Pháp I.ãng và 
Cát Tạng đã công kích Thành Thật tông mạnh mẽ nẻn ảnh hưởng của phái này giảm dần. 
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Thành Thật tông được xem là Tiểu thừa vì họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu những lời 
giảng của đức Phật trong các Bộ kinh. Quan điểm chính của tông phái này là phủ nhận 
mọi sự hiện hữu, tam thức hay vật chất đều không hiện hữu thật sự. Theo tông này, có 
hai loại chân lí: 1) Chan lí "thế gian”: là chân lí có tính chất quy ước; 2) Chân lí tuyệt 
đối. Dựa trên chân lí thế gian, tông này chấp nhận sự hiện hữu của các pháp, các pháp 
này hiện hành tùy thuộc lẫn nhau, vô thường và sẽ bị họai diệt. Trên phương diện tuyệt 
đối thì mọi pháp đều trống không. Như thế, Thành Thật tông cũng cho rằng cả ngã lẫn 
pháp đều không (nhân pháp giai không) nên cũng có khi tòng này được xem là Đại thừa, 
Tuy nhiên, khác với các trường phái Đại thừa khác, Thành Thật tông nhìn nhạn tính 
Không một cách tiêu cực hơn, cho gằng đó chỉ là sự trống rỗng đằng sau các hiện tượng, 
thấy rõ được qua sự phân tích, phủ nhận, và vì thế tông này cũng có tên là Nhất thiết 
không tông. Quan điểm về tính Không này còn vướng mắc trong trang thái phủ định, 
phủ nhận thế gian, khác hẳn quan điểm tính Không của Tam Luận tông. 


Thành Thật tông được Huệ Quán truyền qua Nhật Bản vào năm 625. Kể từ đó Thành 
Thật tông được nhiều người nghiên cứu, nhưng không trở thành tông phái hẳn hoi, chỉ 
được xem là một chi phái của Tam Luận tông. 


1.3.%. Pháp Tướng tông 


Pháp Tướng tông là một đạng của Duy Thức tông (viúaptna!ravZdin) do Tluyển 
Trang (600-664) và đệ tử của Ngài là Khuy Cơ (632-682) sáng lập. 


Duy Thức tông là một trong hai trường phái chính của Phật giáo đại thừa, đo hai Đại 
sư Vô Trước (asanga, sống vào khoảng thế kỉ IV) và em trai là Thế Thân (vasubandhu, 
khoảng 316-396) sáng lập. Tương truyền, chính ứng thân của Bồ Tát Di-lặc khởi xướng 
phái này ở thế kỷ IV. Vào thời Nam Bắc triểu, Duy Thức tông đã truyền vào Trung 
Quốc. Huyền Trang trong thời gian du học ở Ân Độ đã theo học Đại sư Giới liền 
(sitabhadra) tại đại học Na-lan-đà (nalanda}"). Sau khi về nước, Ngài đã truyền dịch 
hàng loạt các kinh điển của Duy Thức tông, tạo cơ sở lý luận cho Pháp Tướng tông. 
Trong quá trình dịch kinh, Huyền Trang vừa dịch vừa giảng nghĩa và thu nhận rất nhiều 
đệ tử. Các đệ tử của Ngài đã phát huy lý luận của tông này. Đặc biệt, đệ tử của Ngài là 
Khuy Cơ đã hệ thống hóa và chính thức thành lập nên Pháp Tướng tông. 

Pháp Tướng tông lấy kinh Du-già sư địa luận (yogäcãrabhtmi-säsira) làm kinh điển 
lập tông. Tác phẩm quan trọng nhất của tông này là Thành duy thức luận của Huyền 
Trang. Tông này mane tên I'náp Tướng vì chuyên nghiên cứu về “Tướng của các Pháp”. 
IPháp Tướng tông xem toàn bộ thế giới do LÔO pháp tạo thành, được chia làm 5 nhóm: 1) 
8 tam pháp; 2) 51 Tam sở hữu Eh 3) 11 sắc pháp; 4) 24 tâm bất tương ứng hành pháp; 
5) 6 vô vi pháp. 


Pháp Tướng tông chia đặc tính xuất hiện của các pháp làm ba: 1) Huyễn giác khay 
Biến kế sở chấp, hiện tượng xuất hiện thco ý tưởng tưởng của con người, 2) Y tha khởi: 
chân lí xuất hiện có tính thời gian, dựa lên nhau mà có. 3) Cấp Viên thành thật: đây là 
cấp bậc của Chân như, vượt lên trên mọi điều kiện và mọi tương đối. Tính chất của cấp 
này là bất nhị, đó là sự thật "như như”, trong đó mọi hiện tượng và tính chất riêng biệt 


(1) Nalanda: là một trung tâm Phật giáo quan trọng của Ấn Độ, bị hủy hoại vào năm 1197, 


đều được chuyển hóa. Đó là Niết Bàn, là trạng thái đích thục của Chân như. Muốn đạt 
được cấp cuối cùng, bành giả phải vượt qua mọi tiến trình tu dưỡng, hành giả phải vượi 
qua mại tiến trình tu dưỡng, phải phát triển tâm, đạt Phật quả. 

Sö với các giáo phái Đại thừa khác, Pháp Tướng tông có chỗ khác biệt là không công 
nhận môi chúng sinh đều có Phật tính và có thể đắc Phật quả. Từ đời Đường trở về sau, 
Pháp Tướng tông vì quan điểm này mà dần suy yếu. 

f.5.6. Luật tông (r1su-shử) 

Tông này dùng giới luật làm căn cứ nén gọi là Luật tông. Đức Phật khi còn tại thế, tùy 
căn cơ, hoàn cảnh mà chế ra nhiều loại giới luật để răn dạy đệ tử hóa độ chúng sinh. Sau khi 
Ngài nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài, như Ngài Uuù-ba-li (f7) là vị tỉnh thông về giới luật 
đã tụng đọc lại những giới luật mà Đức Phật chế ra. Về sau, Phật giáo nguyên thủy được 
chia làm nhiều nhánh hay bộ phái. Mỗi bộ phái đều theo một bộ luật riêng. Trong số các bộ 
luật này những bộ được áp dụng nhiều nhất là: 7 hạp tụng, Tứ phần, Tăng kỳ, Ngũ phân. 

Những bộ luật trên được truyền sang Trung Quốc và dịch ra Hán văn. Đến đời Đường, 
Trí Thủ luật sư đã chú giải các bộ ấy, và đệ tử của Ngài là Đạo Tuyên (596-657) luật sư 
nhận thấy trong các bộ ấy, bộ luật 7 phẩn là thích hợp với người Trung Quốc, nên đã căn 
cứ vào luật này để lập ra Luật tông. Vì vậy, tông này còn có tên gợi là Tứ phần luật tông. 

Giáo pháp của phái này dựa trên Luật tạng”) của Pháp Tạng bộ”, chủ trương giữ giới 
luật một cách nghiêm ngạt. Những quy định của luật này bao gồm 25Ó quy định cho 
tăng giới (Tí-khâau giới) và 348 cho ni giới (Tỉ-khâu-ni giới). Mặc dù các bộ I.uật xuất 
phát từ Tiểu thừa, nhưng Đại thừa Trung Quốc cũng tuân thủ nghiêm túc. 

Bốn phân giới luạt của Luật tông bao gồm: 1) Giới pháp: giới luật mà Phật chế đỉnh 
ra. 2) Giới thể: là pháp thể mà các đệ tử thọ giới lĩnh hội tại tâm khi thọ giới, có tác dụng 
noän chặn những hành động tội ác và thị phi, khiến cho những người thọ giới khi thọ 
giới trong tâm nảy sinh ý chí và quyết tâm tuân thủ giới luại. 3) Giới hành: những hành 
động tuân thủ theo giới luật. 4) Giới tướng: nội dung cụ thể của giới luật. 


Theo Đạo Tuyên, việc giữ giới luật là một yếu tố quan trọng trong tu học. Sư nhấn mạnh 
đến tính quan trọng của việc quy y thế phát và phi rõ các quy định của đời sống xuất gia. 


(1) Iaật tạng (vinaya-puaka): là phần thứ ba của Tam tạng, quy định về việc sống tập thể của trìng ni. Luật tạng 
có nhiều hệ khác nhan, như Ï mật tạng của Thượng tọa bộ, Pháp Tạng bộ, Thuyết nhất thiết hữu bộ. Luật lạng 
gồm 3 phần: L) Các quy định dành cho chư tăng (TÍ-khâu): a) Ba-la-di x24): bị trục xuất nếu phạm các Lội 
giết, trộm cắp, hành đâm, nói dối đã đại Thánh quả; b) Táng tần (sanghvacsa); tạm thời trục xuất nếu phạm một 
trong 13 tội như vu cáo, gây bãi bình, tà dâm với phụ nữ...; c) Bất định (2wydra): quy định về các lỗi không 
dược phi ra trước; đ) Xả đọa (naihsargika): 30 lỗi cần phải từ bỏ về quản áo, än uống, thuốc uen, c) lầa-dật-đề 
(patayaniika): 90 lôi nhẹ cần phạt như la lối, không nghe lời, đối trá; Ð Hối quá (wrztide$amiya): 4 lỗi xung 
quanh việc ăn uống; g) Chúng học (6šákzranïyd): các quy định về giao tiếp, xử sự, h) Diệt tránh 
(adhikaranazmatha): các quy định về hòa giải tranh chấp. 2) Quy định dành cho chư mỉ (Tỉ-khâu-ni)): cũng có 
các chương như trên nhưng nghiêm khác hơn. 3) Các quy định về đời sống hàng ngày của tăng mí cũng như 
trong các ngày đặc biệt trong tháng, trong mùa mưa, hay các quy định khi sống không nhà. 

(2) Pháp Tạng bộ (4harrmagupfaka): một bộ phái của Phật giáo, xuất phát từ Trưởng lão bộ (hav/ra) và 
Hóa địa hộ (Mahftasaka). Bộ phái này do cao tăng Xrllanca là Pháp Tạng (dñarmmagupia) thành lập và lưu 
truyền rộng rãi tại Nam Ấn Độ. Luật tạng của phái này được nhiều phái xem như hoàn chỉnh nhất, Bộ này 
được địch ra Hần văn vào nam 105, bao gồm 250 giới dành cho tầng và 348 giới dành cho mị. 
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Luật tông này được Giám Chân (688 - 263) Luật sư truyền qua Nhật năm 745. Ngày 
nay, Luật tông Nhật Bản vẫn còn tồn tại, nhưng không có ảnh hưởng nhiều trong nền 
Phật giáo tại đây. 

].3.7. Mật tônp 


Mật tông còn gọi là Mật giáo, là một nhánh của Phật giáo Tây Tạng. Mật tông cũng 
chủ trương sự tự giác ngộ thông qua việc thiển định và niệm thần chú. Mật tông được ba 
VỊ cao Tăng Ấn Độ là Thiện Vô Úy (subhäkarasinha, 637 - 735), Kim Cương Trí 
(va/rabodhi, 663 - 723) và Bất Không Kim Cương (amoghavajra, 705 - 774) đưa vào 
Trung Quốc trong thế kỷ VIII. Thiện Vô Úy được phong làm Quốc sư, là người dịch Đại 
Nhật kính ra tiếng Hần, một bộ kinh căn bản của tông này. Bất Không Kim Cương dịch 
các Chân ngôn"' và Đà-la-ni? của bộ kinh đó. 

Các yếu tố quan trọng của Mật tông là phép niêm Chân ngôn, phếp bát Ấn" và sử 
dụng Mạn-đồ-la”' cũng như các lần Quán đỉnh”. Mật tông là giáo pháp mà sư phụ 


(1) Chân ngôn @nawra)- hoạc Chân âm, phiên âm sang tiếng Hán là Mạn-đát-la, dịch ý là Chú, Minh, Thần 
chú, Miật ngôn, Mật ngữ, Mật hiệu, hoạc có thể đọc thẳng âm tiếng Phạn là Man-tra. có nghĩa là "lời nói chân 
thật”, là biểu hiện của chân như. Chân ngôn có thể là một câu chú, hay một Đà-la-ni ngắn. Ïờä nói huyền nhiệm 
chứa đựng năng lực đưa đến kết quả siêu nhiên hay thế tục. Vốn xuất phát từ đạo Bà-la-môn của Ấn 1, Chân 
ngôn có thể là một âm tiết, mội chữ hoặc câu kệ được tiết lộ cho những vị Thấu nhị trong lúc thiển định, Trong 
Phật giáo, người ta cho rằng Chân ngôn chứa đựng sức mạnh đạc biệt của vũ trụ hoặc biểu hiện của một khía 
cạnh nào đó của Phật tính. Trong nhiều trường phái, Chân ngôn hay được lặp lại trong các buối tu tập hành trì, 
đặc biệt trong Kim cương thừa ở Tây Tạng, Ở đây, Chân ngôn trở thành phương tiện trợ giúp tâm thức hành giả. 
Trong ba ải "thân, khẩu, ý“ thì Chân ngôn thuộc về khẩu và tác động thông qua âm thanh rùng động do sự tụng 
niệm Chân ngôn phát sinh. Hành giả thường vừa đọc Chân ngôn vừa quán tưởng một dối tượng và táy giữ mội 
ấn nhất dịnh như các bài 7 hành rụu pháp (sadhana) chỉ dẫu, 

(2) Đà-la-ni (4hãram): là câu kinh ngắn mang sức mạnh siêu nhiên. Đà-]a-ni có thể là đoạn kết của một 
bộ kinh, cũng có thể đại điện một trạng thái tâm thức để khi hành giả niệm đến, có thể đạt đến tâm thức 
đó. Thông thường Đà-la-ni đài hơn Man-tra. 

(3) Ấn @nudrã): là một đấu hiệu thân thể trong Phật giáo và Ấn Độ giáo. Trong tranh tượng, các đức Phật 
thường dược ưình bày với một kiểu tay đặc biệt, vừa là một cử chỉ tự nhiên, vừa là một đấu hiệu của Phật 
tính. Trong Đại thừa, các Thủ ấn chỉ các ấn nơi tay, đều tương ứng với các ý nghĩa đặc biệt, dối lập với 
Khế ấn là những tư thế khác nhau như cầm ngọc, tọa thiền... Đặc biệt, trong các tông phái như Thiên Thai 
tônp, Kim cương thừa, các ấn này thường di đôi với Man-tra. Ngoài ra, các ấn này giúp hành giá chứng 
được các cấp tâm thức nội tại, bằng cách giữ vững những vị trí thân thể nhất định và tạo mối liên hệ giữa 
hành già với các vị Phát hoặc Đạo sư trong lúc hành trì một Thành tựu pháp. 

(4) Man-đa-la uandala): là một khái niệm quan rrọng trong Phật giáo Tây Tạng và Kim cương thừa. Đó 
là biểu tượng của vũ trụ và lực lượng trong vũ trụ điễn tả bằng những tranh vẽ. Người ta sử dụng Mian-da- 
la để tập trung thiển định, là xuất phát điểm của nhiều phương pháp Quán đỉnh. Tại Tây Tang, người ta 
biểu Man-da-la là "trung tâm và ngoại vi", là cơ sở để hiện tượng hợp nhất với bản thể. Vì Vậy, trong mội 
Man-đa-la, người ta thường thấy vô số cảnh vật, hình tướng khác nhau. nhưng chúng nằmg trong một 
tranh về duy nhất với thứ tự trên dưới rõ rệt. Trong Kim cương thừa, Man-đa-la không chỉ là đối tượng 
thiển quán mà còn là bàn thờ để thiên giả bày biện các lễ vật hay pháp khí. Tuy nhiên, muốn làm được 
như vậy, hành giả phải được một vị đạo sư thừa nhận và cho phép thực hiện Nghỉ quỹ đó. Mỗi Man-dđa-la 
du nhắm đến một vị Phật nhất định và vì rhế lễ vật hay pháp khí đểu phải phù hợp. Kim cương thừa xem 
mọi thứ đều có thể là Man-da-la, từ thể giới ngoại cảnh đến chính bản thân hay tâm thức mình. Theo 
truyền thống, người ta xem Man-đa-la là một lâu đài hình vưông có bốn cửa nhìn ra bốn phía. 

(5) Quán đỉnh (z6kiseka): là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng. Trong Kim cương 
thừa, danh từ Quán đỉnh dược đùng chỉ những nghi lễ, trong đó đạo sư cho phép đệ tử tu tập một Tan-tra. 
Vì vậy, trong Phật giáo Tây Tạng người ta hay sử dụng danh từ "Truyền lực”. 


truyền cho học trò bằng lời (khẩu quyết) và đó là lí do vì sao Mậi tông không được 
truyền bá rộng rãi. 


Sự truyền thừa của Mật tông tại Trung Quốc đơn giản hơn các tông phái khác. Tuy 
vậy, tông này rất được các triều vua Đường như Huyền Tông”, Túc Tông?” và Đại 
Tông"” ủng hộ. Ngài Bất Không rất được ba đời vua này trọng đãi. Các công trình phiên 
dịch kinh điển Mật tỏng được tiến hành với quy mô đồ sộ. Theo sử Phật giáo Trung 
Quốc, Ngài Bất Không cùng với các Ngài Cưu Ma La Thập, Chân Đế và Huyền Trang 
được coi là "bốn nhà đại phiên dịch" của Phật giáo Trung Quốc. Không những trong 
Phật giáo mà Mật tông còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền văn hóa truyền 
thống Trung Quốc như điều khắc, hội họa... Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của nạn phế 
Phật cuối đời Đường nên Mật tông Trung Quốc suy yếu: nghiêm trọng. Sau khi Bất 
Không mất, Mật tông suy tàn vì không có vị đạo sư nào từ Ấn lộ sang nữa. 


Trường phái này được Đại sư Không Hải (774-835) đưa qua Nhật Bản dưới cái tên 
Chân ngôn tông, là một trong những tông phái quan trọng của nền Phật giáo Nhật Bản. 
Không Hải là môn đệ của Đại sư Huệ Quả, một môn đệ của Bất Không. 

1.5.8. Thiền tông (zen-shữ) 


Trong các tông phái Phật giáo Trung Quốc, Thiền tông là tông phái có tầm ảnh hưởng 
quan trọng nhất đối với toàn bộ hệ thống tư tưởng Phật giáo Trung Quốc từ đời Đường 
trở về sau. Đây là nhận định chung của hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học hiện nay. 


Thiển tông khởi nguồn từ Ấn Độ, ngày nay người ta không còn tư liệu gì cụ thể về 
lịch sử các vị Tổ Thiển tông Ấn Độ. Theo phổ hệ truyền thừa của Thiền tông Ấn Độ, từ 
Đức Phật Thích-ca Mau-ni đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma là đời thứ 28. Ngài là thái tử thứ 3, 
con vua Kanctpura ở miền Nam Ấn Độ. Đâu thế kỷ VI, Bồ Đề Đạt Ma đưa Thiển sang 
Trung Quốc và được xem là Sơ tổ của Thiển tông tại đây. Sáu vị Tổ của Thiển tông 
Trung Quốc là: 1) Bỏ Đề Đạt Ma (2 - 532); 2) Huệ Khả (487 - 593), 3) Tăng Xán (2 - 
606): 4) Đạo Tín (580 - 651); 5) Iloằng Nhẫn (601 - 674); 6) Huệ Năng (638 - 713). 


Thiền bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng đã trở thành một tông phái độc lập khi được 
truyền sang Trung Quốc, đặc biệt là sau thời của Lục tổ Huệ Năng. Đến thời Ngài 
Huệ Năng, Phật giáo và Lão giáo đã có nhiều trộn lẫn với nhau, nhất là trong phái 
Thiền của Huệ Năng, phát triển ở miền Nam Trung Quốc. Thiển phái của Huệ Năng 
được xem là ngọn đuốc chói sáng, nhất là trong khoảng thời gian từ đời Đường đến 
đầu đời Tống, và sản sinh ra vô số những vị Thiển sư danh tiếng như Mã Tổ Đạo 
Nhất (709 - 788), Bách Trượng Hoài Hải (720 - 814), Triệu Châu Tòng Thẩm (778 - 
897), Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-866/867)... và truyền ra các nước khác như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Việt Nam. Thiền Nam tông chủ trương "đốn ngộ” (giác ngộ ngay, không 
theo thứ lớp) nên được gọi là "Nam đốn”. Thiền Nam tông được chia thành "Ngũ gia 
thất tông” (năm nhà bảy tông), gồm: Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, 


(1) Đường Huyền Tông (685 - 762): làm vua từ năm 712 - 736. 
(2) Đường Túc Tône (711 - 762): làm vua từ năm 756 - ?62. 
(3) Đường Đại Tông (726 - 779): làm vua từ năm 762 - 779. 
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Tung, Tưng an tre 


Lâm Tế và hai bộ phái của Lam Tế là Dương Kì và Hoàng Long. Những tông phai 
này thường chỉ khác nhau về cách giáo hóa, không khác về nội dung đích thực của 
Thiền. Một phái Thiền khác ở phương Bắc do Thần Tú (605 - 706) truyền bá, chú 
trương giáo pháp “tiệm ngộ” (sự bừng sáng của trí tuệ giải thoát có được trong quá 
trình tu Lập theo thứ lớp) nên gọi là "Bắc tiệm". 

Thiền, như các vị Thiền sư nhấn mạnh, là trở về với tự nhiên. Thiển tông quan tâm 
đến kinh nghiệm chứng ngộ, đả phá mạnh mẽ mọi nghi thức tôn giáo và mọi lí luận về 
giáo pháp. Thiển tông chính là sự tổng hợp độc đáo của hai giáo lí, hai học thuyết nền 
tảng của Phật giáo đại thừa Ấn Độ, đó là Trung quán và Duy thức. Người ta có thể hiểu 
phần nào những hành động, lời nói, phương pháp hoàng pháp "mâu thuẫn", "nghịch lí” 
của các vị Thiền sư nếu nắm được giáo lí của Trung quán và Duy thức. Thiền tông có 
những nét đặc trưng sau: I) "Giáo ngoại biệt truyền": truyền giáo pháp ngoài kinh điển; 
2) "Bất lập văn tự ": Không lập văn tự; 3) "Trực chỉ nhân tâm”: chỉ thẳng tâm người; 4) 
"Kiến tính thành Phật": thấy tính thành Phật. 

Vào các thời Nguyên, Minh, Thanh, trong khi một số tông phái khác dân bị suy thoái 
do sự du nhập và phát triển mạnh mẽ của Lạt ma giáo Tây Tạng thì Thiển tông lại trở 
thành tông phái phổ biến nhất. Từ thời Trung Hoa Dân Quốc đến nay, Thiền tông vẫn là 
một tông phái chủ đạo của Phật giáo Trung Quốc. 


1.5.9, Tịnh Độ tông (jôdo-sh1) 


Cùng với Thiền tông và Mật tông, Tịnh Độ tông cũng là một tông phái có ảnh hưởng 
trong Phật piáo Trung Quốc hiện nay. Tịnh Độ tông, còn gọi là Liên tông do Ngài Huệ 
Viễn (334-416) sáng lập. Mục đích của tông này là tu học nhằm được tái sinh tại Tây 
phương Cực lạc, Tỉnh độ”) của Phật A-di-đà”?. Đặc tính của tông này là lòng tin nhiệt 
thành nơi Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật này, 


Phép tu của Tịnh Độ tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực 
lạc. Phép tu này cũng được nhiều tông phái khác thừa nhận và hành trì. Ba bộ kinh quan 
trọng của Tịnh Đó tông là: Vá /ượng Thọ kinh, A-di-dà kinh và Quán Vô Lượng Thọ kinh. 

Huệ Viễn được coi là Sơ tổ của Tịnh Độ tông, sau đó Đàm Loan (476-542) là người 
phát triển tích cực tông Tịnh Đô. Sư cho rằng, trong thời mạt pháp thì “tự lực" không còn 
đủ sức để giải thoát. Sư từ chối con đường "gian khổ” của những tông phái khác và chấp 


(1) Tịnh độ: nguyên nghĩa trong Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong Đại thừa, Tịnh độ 
được biển thuộc về một vị Phật, và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Tịnh độ được nhác đến 
nhiều nhất là Tịnh độ Cực lạc của Phật A-di-đà. Tịnh dộ được xem là “hóa thân” của thế giới, là cõi của 
người tu hành muốn được tái sinh. Muốn đạt được cõi này, hành giả không phải clử trau đồi thiện nghiệp 
mà còn phải nguyện cầu các đức Phật của các cõi đó cứu độ được tái sinh. Trong dân pian, người ta 
thường hiểu Tịnh dộ là một nơi có vị trí địa lý nhất định, nhưng thật ra Tịnh độ là một dạng của tâm thức 
giác ngộ, không bị ð nhiễm. Trong đạo Phật, Tịnh độ không phải là mục đích cuối cùng trên con đường tù 
tập, mà chỉ là được coi là cõi cuối cùng mà hành giả phải tái sinh để đạt tới Niết bàn. 

(2) A-di-đà: là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn "amitäbha” và "amitãyus”. 
"Amiribha“ địch nghĩa là "vô lượng quang” (ánh sáng vô lượng), " amităyus” có nghĩa là "vô lượng 
thọ” (thọ mệnh vô lượng). Phật A-di-đà được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thửa, tượng trưng cho Từ 
bị và Trí huệ. 


nhận giải pháp dựa vào một "tha lực "2 là đức A-di-đà. Sư viết nhiều luận giải về Quán 
Vệ Lượng Thọ kinh. Trong thời gian này, Tịnh Độ tông được truyền bá rộng rãi, vì so với 
các tông phái khác tông này dường như "dế” hơn. 

Mục đích của phép niệm danh hiệu A-di-đà là tìm cách chệ ngự tâm. Thông thường, 
hành giả tự đặt cho mình một chỉ tiêu niệm bao nhiêu lần. Phép quán niềm này được 
xem là có thể giúp hành piả "thấy" được A-di-đà và hai vị Bồ Tát tả hữu là Quán Thế 
Âm (Avalokitesvara) và Đại Thế Chí (Mahãsthãamapräpia) và biết trước được giờ chết 
của mình. Phép niệm này có thể thực hiện bằng cách đọc to hay đọc thầm, không nhất 
thiết phải có tranh tượng A-di-đà. Đó là cách tu thông thường nhất. Ngoài ra, hành giả 
có thể thực hiện phép thứ 16 trong Vỏ Lượng Thọ kính, bằng cách tạo linh ảnh của A-di- 
đà và thế giới Cực lạc, xem như hiển hiện trước mắt. Phép tu cao nhất của tông này là tự 
xem thể tính của mình chính là A-di-đà. Tất cả hành giả của Tịnh Độ tông đều mong 
muốn được thấy A-đi-đà trong một linh ảnh, đó là bằng chứng chắc chắn nhất sẽ được 
tái sinh nơi cõi Cực Lạc. 


2. Đạo giáo 


Đạo giáo là tôn giáo bản thổ của Trung Quốc, cùng với Nho giáo và Phật piáo trở 
thành một trong ba tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc. 


Trong giai đoạn đầu manh nha hình thành, tên gọi "Đạo giáo" được sử dụng 
không giống nhau. Trong chư tử bách gia thời tiên Tần, có nhiều người gọi hệ thống 
lý u nluận và phương pháp của mình là "Đạo". Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Âm 
Dương gia, thậm chí cả Phật giáo vì những nguyên nhân khác nhau cũng từng tự 
xưng hoặc bị gọi là "Đạo giáo”. Nho gia là phái đầu tiên sử dùng từ "Đạo giáo", họ 
gọi cái Đạo của bậc tiên vương và học thuyết của Khổng Tử là "Đạo giáo". Phật giáo 
giai đoạn đầu mới truyền vào Trung Quốc, Phật Thích-ca Mâu- ni bị coi là Lão Tử, 
từ "Bồ Đề” được dịch là "Đạo". Đến cuối thời Đông Hán, Ngũ Đấu Mế đạo xuất 
hiện, cũng tự xưng là "Đạo giáo", các giáo phái nhằm phân biệt mình với các giáo 
phái khác nên không còn sử dụng từ "Đạo giáo" nữa, từ đó tên gọi "Đạo giáo” là chỉ 
Ngũ Đấu Mê Đạo. 


Khái niêm Đạo giáo hiện nay chúng ta đang nói tới được hiểu là một loại hình tôn 
giáo ra đời ở Trung Quốc trên cơ sở các loại hình tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy, kế 
thừa lí luận và phương pháp tu trì của Phương Tiên đạo, Hoàng Lão đạo, coi Lão Tử là 
giáo chủ, lấy tác phẩm Đạo Đức kính của 1 ão Tử làm kinh điển chính. 


(1) Tha lực (zriki): có nghĩa là lực từ bén ngoài, lực của người khác. Nhưng với nghĩa hẹp trong Phật 
giáo, "Tha lực" là "Phật lực” của Phật A-di-đà (heo 48 đại nguyện của Ngài khi còn là Bồ Tát tên Pháp 
Tạng). Vào thời Mại pháp (chúng ta dang sống trong thời kỳ đầu của thời Mạt pháp kéo dài 10.000 năm), 
căn cơ của chúng sinh yếu kém nén khó lòng theo-các phương pháp tu khác để giải thoát khỏi vấn để sinh 
tử, Hơn nữa, kinh sách Phật dần mất hết trong giai đoạn cuối của thời kỳ này. Vào thời kỳ này, kinh nói 
rằng chỉ câu Nam-mô A-dđi-đà duy nhất cũng đủ sức đưa người tu tập khi lâm chung về cõi Cực lạc của 
Phật A-di-dà. Đối nghĩa với "Tha lực" là "Tự lực", chỉ cơ duyên Phật Thích-ca Mâu-ni thiên định mà đạt 
giác ngộ. 
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2.1. Lịch sử phát triển của Đạo giáo 
2.1.1. Thời kỳ hình thành 


Vào thời vua Thuận Đế”) nhà Đông Iián, Trương Lãng ở núi Hạc Minh vùng Tứ Xuyên 
trên cơ sở hấp thu tín ngưỡng nguyên thủy của các dân tộc thiểu số vùng Ba Thục đã lập ra 
Ngũ Đấu Mễ Đạo, tôn Lão Tử làm giáo chủ, lấy Đạo Đức kinh lầm kinh điển chính thống. 
Sau khi Trương Lãng chết, con trai là Trương Iloành và cháu là Trương Lô tiếp tục truyền 
bá Ngũ Đấu Mễ Đạo tại các vùng tây bắc Tứ Xuyên và Thiểm Nam. Do các giáo đồ Đạo 
giáo sau này tôn Trương Lãng là Thiên Sư (có quan điểm cho rằng Trương Lăng tự xưng 
là Thiên Sư), nên Ngũ Đấu Mễ Đạo còn có tên gọi là Thiên Sư Đạo. 

Thời vua Linh Đế” nhà Hán, Trương Giác lập nén Thái Bình Đạo, tự xưng là Đại 
Hiên IL.ương Sư, lấy Thái Bình Thanh Lĩnh Thư (tức Thái Bình kinh) làm kinh điển chính 
thống. Giáo đồ của Thái Bình Đạo lên tới hàng trăm nghìn người, niên hiệu Trung Bình 
nguyên niên (năm 184), Trương Giác lãnh đạo giáo đồ phát động khởi nghĩa chống lại 
triểu đình, do quân khởi nghĩa trên đầu đều đeo khăn vàng nên có tên gọi là "khởi nghĩa 
Hoàng Cân” (cuộc khởi nghĩa khăn vàng). Cùng với Ngũ Đấu Mễ Đạo, Thái Bình Đạo 
đã trở thành ngọn cờ của các cuộc khởi nghĩa nòng dân lúc bấy piờ. Sau khi khởi nghĩa 
Hoàng Cân thất bại, Thái Bình Đạo bị triểu đình đàn áp đã man, dần đi vào suy thoái. 

Ngũ Đấu Mễ Đạo và Thái Bình Đạo là hai giáo phái lớn của Đạo giáo thời kỳ đầu. 
Hai giáo phái này về cơ bản có giáo nghĩa giống nhau, nguồn gốc tư tưởng và đạo thuật 
đều xuất phát từ những tư tưởng dưới đây: 


(1) Tư tưởng quỷ thần thời cổ đại: trong xã hội cổ đại, người Trung Quốc coi mặt trời, 
mặt trãng, các vì tỉnh tú, núi sông, tổ tiên là các vị thần linh, và tiến hành các hoạt động 
thờ cúng. Đạo giáo đã kế thừa tư tưởng này và đưa các vị thần linh vào trong hệ thống 
của mình. 


(2) Vu thuật và thân tiên phương thuật: người Trung Quốc đời Ấn Chu cho rằng, bốc 
thệ (bói) có thể đoán được điểm cát hung, vu sư có thể giao tiếp với quỷ thần. Phương 
thức dựa vào vu thuật để cầu phúc tránh nạn này đã được Đạo giáo tiếp thu. Từ sau thời 
Chiến Quốc, thần tiên phương thuật dần thịnh hành, tư tưởng thần tiền cống thường thấy 
xuất hiện trong các tác phẩm như Trang Tử, Sở Từ. Tiếp đến, tại các nước Yên, Tể, xuất 
hiện những phương sĩ truyền bá thuật trường sinh thành tiên, lấy học thuyết âm dương 
ngũ hành để giải thích cho phương thuật của họ. Từ đây xuất hiện cái gọi là "thần tiên 
gia”, đó chính là Phương Tiên đạo. Sau này, tín ngưỡng thần tiên và phương thuật của 
Thần Tiên gia đều được Đạo giáo kế thừa, phương thuật thần tiên dần trở thành phương 
thuật fu luyện của Đạo giáo, phương sĩ trở thành Đạo sĩ. 

(3) Sấm vĩ học: tư tưởng âm dương ngũ hành khởi nguồn từ thời tiên Tần. Từ Đồng 
Trọng Thư đời Hán bắt đầu dùng tư tưởng này để giải thích kinh thư, dân hình thành nên 
sấm vĩ học. Sấm vĩ học thịnh hành vào cuối Tây Hán đầu Đông Hán, Đạo giáo dung nạp 
tư tưởng của sấm vĩ học vào nội dung phương thuật của mình. 


(1) Hán Thuận Đế (115 - 144): làm vua từ năm 125 - 144. 
(2) Hán Linh Đế (156 - 189): làm vua từ năm 168 - 189. 


(4) Tư tưởng lloàng Lão: học thuyết [loàng I.ão bắt nguồn từ các Đạo gia thuộc học 
phái Tắc Hạ thời Chiến Quốc, họ đều tôn Hoàng tế và Lão Tử là những người sáng lập 
nên Đạo gia. Tư tưởng Hoàng Lão chứa đựng nhiều yếu tố thần bí, rất nhiều phương sĩ 
đã kết hợp Hoàng Lão học với thần tiên phương thuật, dựa vào tư tưởng thần tiên trường 
-_ginh và học thuyết âm dương ngũ hành để giải thích những yếu tố thần bí này. Đến thời 
Đông Hán, Hoàng Đế và I.ão Tử ngày càng trở nên thần bí, học thuyết Iloàng Lão dần 
trở thành một tôn giáo, gọi là Iloàng lão Đạo. Hoàng Lão Đạo kết hợp với Phương Tiên 
Đạo trở thành tiền thân của Đạo giáo thời kỳ đầu, là cơ sở cho sự ra đời của Thái Bình 
Đạo và Ngũ Đấu Mễ Đạo. 

2.1.2. Thời kỳ phân hóa 


Từ Nguy Tấn trở về sau, trong nội bộ Đạo giáo xuất hiện sự phân hóa, Một bộ phận 
giáo đồ Đạo giáo hoạt động trong xã hội thượng tầng. Cát Hồng thời Đông Tấn tổng kết 
lí luận của phương thuật thần tiên đã đưa ra những phương pháp tu luyện và xây dựng 
nên hệ thống 1í luận của Đạo giáo, có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của Đạo 
giáo. Ông công kích Đạo giáo dân gian, phê phán những cuộc khởi nghĩa nông dân, chủ 
trương kết hợp phương thuật thần tiên với tư tưởng cương thường danh piáo của Nho gia. 
Ông cho rằng, giáo đồ Đạo giáo phải lấy tư tưởng trung hiếu, nhan nghĩa, hòa thuận của 
Nho gia làm gốc, nếu không cho dù có chăm chỉ tu luyện cũng không thể thành tiên. 
Bên cạnh xã hội thượng tầng, trong dân pian cũng lưu truyền “Đạo giáo thông tục”. Cuối 
Đông Tấn, Tôn Ân”' lợi dụng Ngũ Đấu Mễ Đạo trong dân gian để phát động khởi nghĩa 


nông dân, sau mặc dù bị trấn áp nhưng đã giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của 


vương triều Đông Tấn. 


Thời Nam Bắc triều, đạo sĩ Khấu Khiêm Chỉ (365 - 448) triểu Bắc Nguy được sự ủng 
hộ của Thái Vũ Đế, tự xưng phụng chỉ của Thái Thượng Lão Quân, thay Trương Lăng 
làm Thiên Sư, tiến hành cải cách Ngũ Đấu Mễ Đạo (tức Thiên Sư Đạo) ở phương Bắc, 
lập nên Bắc Thiên Sư Đạo. Dưới thời Nam triều, đạo sĩ Lục Tu Tĩnh (406 - 477) dựa vào 
chế độ tông pháp và mô phỏng nghi thức ru trì của Phật giáo, đã định ra những nghi 
phạm trai giới cho Đạo giáo, tiến hành cải cách Ngũ Đấu Mễ Đạo, lập nên Nam Thiên 
Sư Đạo. Đạo giáo qua hai lần cải cách của Khấu Khiêm Chi và Lục Tu Tĩnh đã từng 
bước được định hình. Đào Hoằng Cảnh (456 - 536) thời Nam triểu hấp thu tư tưởng của 
Nho, Phật, tiếp tục bổ sung nội dung cho Đạo giáo, tạo nên phổ hệ thần tiên của Đạo 
giáo, có ảnh rất lớn đối với Đạo giáo sau này. 

2.1.3. Thời kỳ cực thịnh 


Thời kỳ Tùy Đường Bắc Tống, có rất nhiều vị hoàng đế Trung Quốc tôn sùng Đạo 
giáo. Các vị hoàng đế nhà Đường họ Lý nên đã tôn Lão Tử Lý Đam làm tổ của mình, vì 
vậy đều sùng bái Đạo giáo. Năm 625, Đường Cao Tổ” định ra thứ tự của Tam giáo: 
đứng đầu là Đạo giáo, thứ hai là Nho giáo và cuối cùng là Phật giáo. Năm 666, Đường 
Cao Tông”? phong Lão Tử làm Thái Thượng Huyền Nguyên hoàng đế; niên hiệu Thiên 


(ĐÐ Tôn Ân Œ - 402): một Đạo sĩ thời Đông Tấn, lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa nông dân. 
(2) Đường Cao Tổ (566 - 635): làm vua từ năm 618 - 626. 
(3) Đường Cao Tông (628 - 683): làm vua từ năm 649 - 683. 
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Bảo" nguyên niên (năm 742) phong Trang Tử làm Nam Hoa chân nhân, Văn Tử làm 
Thông Iluyền chân nhan, Liệt Tử làm ung Ilư chân nhân, Canh Tang Tử làm Động Ilư 
chân nhân, tác phẩm của bốn vị này đều được coi là chân kinh. Năm 845, Đường Vũ 
Tông ra lệnh phế Phật giáo, phát triển Đạo giáo. 


Giai cấp thống trị triều Bắc Tống phỏng theo triều Đường coi mình là hậu duệ của: 
Lão Tử. Tống Chân Tông!” coi Trịnh Huyền L.ãng là tổ của dòng tộc mình, phong làm 
vì tôn thần của Đạo giáo, đồng thời phong Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân IIỗn 
Nguyên Thượng Đức hoàng đế. Tống Huy Tông!” tự xưng là Giáo Chủ Đạo Quân 
hoàng đế, đặt chức bác sĩ go Đức kính, Trang Tử, Liệt Tử ở Thái học, đích thân chú 
nhiều kinh sách của Đạo giáo; ra lệnh các tăng ni chuyển sang làm đạo sĩ, mặc đạo 
phục, g1a nhập Đạo học. 

Các chính sách tôn Đạo của hai triểu Đường Tống đã póp phần thúc đẩy Đạo giáo 
phát triển. Thời kỳ này, số lượng các đạo sĩ tăng mạnh, quy mô của các đạo quan ngày 
càng lớn, số lượng kinh thư ngày càng nhiều và được biên thành "tạng" chính thức lưu 
hành. Những đạo sĩ danh tiếng và học giả nghiên cứu Đạo giáo danh tiếng liên tiếp xuất 
hiện trong giai đoạn này, thời Tùy Đường có Vương Viễn Tri, Tôn Tư Mặc, Thành 
Huyền Anh, Tư Mã Thừa Trinh, Ngô Quân, I ã Động Tân; thời Ngũ Đại Thập Quốc có 
Đỗ Quang Đình, Lư Khâu Phương Viễn, Bành Hiểu, Đàm Tiếu; thời Bắc Tống có Trần 
Đoàn, Trương Tử Dương, Trần Cảnh Viễn... Họ đều đóng một vai trò nhất định đối với 
sự phát triển của Đạo giáo. 

Thời Nam Tống, các tông phái ao giáo lần lượt phân phái. Những tông phái Đạo 
giáo mới đều muốn đổi mới giáo lí, vì vậy đa số đều chủ trương tam giáo hợp nhất. Về 
phương diện tu luyện, họ chú trọng thuật nội đan và phương pháp tu luyện “tĩnh”, “khí”, 
"thần". Năm 1167, Vương Trùng Dương sáng lập Toàn Chân Đạo dung nạp học thuyết 
của cả Nho, Đạo, Phật. Trong giai đoạn hai triều Kim Nguyên, ở vùng Hà Bắc còn xuất 
hiện Chân Đại Đạo giáo do Lưu Đức Nhân sáng lập, Thái Nhất Đạo do Tiêu bao Trân 
sáng lập. Nhưng những giáo phái này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không lâu sau 
không còn nghe danh tiếng. Chỉ có Toàn Chân Đạo do được Nguyên Thái Tổ"? ủng hộ 
nên cực thịnh trong một thời gian dài. Bắc Thiên Sư Đạo và Nam Thiên Sư Đạo do tranh 
piành vị thế với Toàn Chân Đạo nên dần kết hợp với Thượng Thanh phái, Linh Bảo phái, 
Tịnh Minh Đạo, đến đời Nguyên hợp thành Chính Nhất Đạo. Từ đây, Đạo giáo chính 
thức phân thành hai tông phái lớn là Chính Nhất Đạo và Toàn Chân Đạo. 


2.1.4. Thời kỳ suy vi 

Từ giữa triều Minh trở về sau, Đạo giáo dần đi vào suy thoái. Nhà Thanh thị hành 
chính sách "trọng Phật ức Đạo”. Thời vua Càn Long, Chính Nhất chân nhân từ hàm nhị 
phẩm bị giáng xuống ngũ phẩm. Thời vua Đạo Quang, ngừng tất cả các hoạt động lễ bái 
Đạo giáo. Tuy nhiên, Đạo giáo chỉ suy thoái trong xã hội thượng tầng, trong dân gian 
Đạo giáo thông tục vẫn hoạt đóng mạnh. 


(1) Niên hiệu vua Đường Huyền Tông (685 - 762); làm vua từ năm 712 - 756. 
(2) Tống Chân Tông (968 - 1022): làm vua Lừ năm 997 - 1022. 

(3) Tống Huy Tông (1082 - 1135): làm vua từ năm 1101 - 1125. 

(4) Nguyên Thất Tố: Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) 


2.2. Các tông phái Đạo giáo 


tạo giáo Trung Quốc có nhiều tông phái (giáo phái). Thuật ngữ "tông" và "phái" 
đồng nghĩa với nhau và Đạo giáo hay dùng lẫn lên phái và tông để đặt tên. Trên thực tế, 
tuy tông và phái đồng nghĩa nhau, nhưng Phật giáo có xu hướng đùng chữ tông và Đạo 
giáo có xu hướng dùng chữ phái. Trong vài chục tông phái của Đạo piáo Trung Quốc, 
ngoài hai thuật ngữ trên, thuật ngữ đạo và giáo cũng được dùng. Nhưng các thuật ngữ 
này được dùng không theo quy tắc nào và cũng không hề có sự so sánh về quy mỏ lớn 
nhỏ giữa các thuật ngữ ấy. Ở đây dùng thuật ngữ “giáo phái” là một thuật ngữ phổ thông 
có thể dùng cho bất kỳ tôn giáo nào. 


2.2.1. Tên gọi các guáa phái 

Số lượng các giáo phái Đạo giáo ở Trung Quốc có rất nhiều, do quá trình hưng-suy- 
phân-hợp, nén chỉ có thể tổng kết ra những giáo phái lớn. Dưới đây là 38 giáo phái, phân 
biệt theo tên pọi, gôm 14 đạo, l6 phái, 7 tông và † giáo. 


(1) 14 giáo phái tên gọi có chứ Đạo: Bắc Thiên Sư Đạo, Bạch Gia Đạo, Chân Đại 
Đạo, Chính Nhất Đạo, Lâu Quán Đạo, Lý Gia Đạo, Nam Thiên Sư Đạo, Ngoại Đan Đao, 
Ngũ Đấu Mế Đạo, Nội Đan Đạo, Thái Bình Đạo, Thái Nhất Đạo, Toàn Chân Đạo, Tịnh 
Minh Đạo. 

(2) !6 giáo phái tên gọi có chữ Phái: Diên Hồng Phái, Du Sơn Phái, Đan Đính Phái, 
Đông Hoa Phái, Kim Sa Phái, I.inh Bảo Phái, Long Môn Phái, Nam. Vô Phái, Ngộ Tiên 
Phái, Phù lục Phái, Thanh Vi Phái, Thần Tiêu Phái, Thiên Tâm Phái, Thượng Thanh 
Phái, Tử Dương Phái, Tùy Sơn Phái. 

(3) 7 giáo phái tên gọi có chữ Tông: Bắc Tông, Các Tạo Tông, Kim Đan Phái Nam 
Tông, long Hồ Tông, Mao Sơn Tông, Nam Bắc Tông. 


(4) † giáo phái tên gọi có chữ Giáo: Huyền Giáo 
2.2.2. Đặc điểm của các giáo phái 


Các giáo phái cho dù có nguồn gốc và tên gọi khác nhau, nhưng đều có chung tín 
ngưỡng cơ bản và mục đích tu luyện. Tín ngưỡng cơ bản của họ là Đạo (theo quan điểm 
của Lão Tử) và mục đích tu luyện là trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên. Từ quan 
niệm nền tảng là Đạo, các giáo phái đã kế thừa và phát triển để biến nó thành một thứ 
thế giới quan triết học (hay phương pháp luận) của bản môn, từ đó xây dựng nên mội 
phương pháp tu luyên phù hợp. Đó là tính chất chung của các giáo phái (cộng tính), 
nhưng npoài ra, mỗi giáo phái cũng có tính chất riêng (cá tính) của mình. 


Cái cá tính đó xuất phát từ cách lý giải tín ngưỡng cơ bản và mục tiêu tu luyện, cũng 
như các phương pháp thực hành. Ngay giai đoạn phát triển ban đầu của Đạo giáo, các 
giáo phái đều có chung mục tiêu là trường sinh và thành tiên, nhưng cách thực hành thì 
khác nhau: hoặc họ thực hành trai riêu (tức thể thức cúng tổ), hành khí, đạo dẫn, tồn 
thần, thủ thất... (gọi chung là luyện hình); hoặc tìm cách chế biến đan dược làm thuốc 
trường sinh và ăn vào để được thành tiên (gọi chung ngoại đan); hoặc vận nội công hấp 
khí đại tiểu chu thiên (gọi chung là nội đan, nội đan và ngoại đan gọi chung là đan 
dinh), hoặc dùng phù lục, bùa chú, câu đảo, pháp thuật... (gọi chùng là phù lục). Dần 
dần, các thứ ngoại đan phù lục bị xem là tà đạo, chỉ còn chủ trương nội đan luyện dưỡng 
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là được duy trì mà thôi. Cho dù phương pháp dị biệt, nhưng quan niệm thành tiên của 
các giáo phái trong giai đoạn đầu của lao giáo là "nhục thể và tĩnh thần cùng tồn tại", 
nhờ đó thân thể bay được lên trời. Đến khi Toàn Chân Đạo ra đời và đầu triều Kim, quan 
niệm nhục thể bất tử bị xem là ngu xuẩn. Trái lại, bất từ phải hiểu là chân tính hay 
dương thần bất tử, thoát xác để quay về với Đại Đạo, còn cái thân huyết nhục giống như 
cái áo, phải cởi bỏ tại thể gian. 

Về mặt tín ngưỡng cơ bản, các giáo phái như Ngũ Đấu Mễ Đạo, Thái Bình Đạo, Bạch 
Gia Đạo, Lý Gia Đạo... đều sáng lập vào piai đoạn ban đầu của Đạo giáo, giáo nghĩa và 
giáo quy không hoàn bị, còn thô sơ. Các giáo phái này phát sinh tt quần chúng như một 
phong trào phản kháng giai cấp thống trị, chính là các hình thức khởi nghĩa nông dân, 
tiêu biểu có khởi nghĩa Hoàng Cân do Trương Giác lãnh đạo. Nói chung, trong piai đoạn 
đầu đa số các piáo phái Đạo giáo đều mang tính chất chống triều đình. Đến thời Nam 
Bắc triều, các đạo sĩ Khấu Khiêm Chi, Lục Tu Tĩnh... đểu xuất thân từ giới sĩ tộc. Họ dùng 
luân lí của Nho gia để cải cách tính chất chống triều đình này, để các Đạo giáo thích ứng với 
chế độ phong kiến. Có lẽ đây là một trong các lí do mà các Thiện Thư (sách khuyến thiện) 
một mực đề cao luân lí tam giáo, nhất là tư tưởng trung hiến của Nho giáo. 

Các giáo phái một mặt ảnh hưởng qua lại với nhau, mặt khác còn hấp thu những tinh 
túy của Nho và Phật. Kể từ Đường Tống, tư tưởng “tam giáo hợp nhất” là một trào lưu 
rất thịnh hành. Như Tịnh Minh Đạo chịu ảnh hưởng sâu sắc Nho giáo; Toàn Chân Đạo 
thì ngay từ lúc lập giáo, lí luận tu luyện đã mang màu sắc của Thiền tông. 


Về mặt cơ cấu tổ chức, các giáo phái có cơ cấu hoàn bị và tự trị, nhưng càng vỀ sau 
thì chịu sự giám sát và quản lí của triểu đình. Ví như khi Trương Lăng mới sáng lập Ngữ 
Đấu Mê Đạo, phái này có 24 đơn vị giáo khu gọi là 24 Trị. Sau đó, Trương Lỗ cát cứ và 
thống trị Hán Trung, cái chế độ chính trị và tôn giáo hợp nhất này Ân định chức Tế Tửu, 
người đầu lĩnh chính trị kiêm tôn piáo của mỗi Trị. Chế độ Tế Tửu này suy tàn khi chính 
quyền Hán Trung bị tiêu điệt. Đến cuối Đông Tấn, các phái Thượng Thanh và [nh Bảo 
thiết lập chế độ Đạo Quán, là nơi quy tụ tín đồ và thực hành lê nghi cũng như tu tập, Tại 
mỗi quán dân hình thành chế độ quản lý và giới luật. Từ Tùy Đường, các quán nhỏ vẫn 
gọi là quán, còn các quán lớn thì gọi chung là cung. Đến Nam Bắc triều, triều đình ấn 
định chế độ kiểm soát các giáo phái. Đời Nguyên, chế độ kiểm soát càng nghiêm ngặi. 
Triều đình lập Tập Iliễn Viện để quản lí các giáo phái. Các giáo phái đều tuân theo khu 
vực hành chính của nhà Nguyên, như ở mỗi Lô triểu đình lập một Đạo I.ục Ty, đứng đầu 
là Đạo Lục hay Đạo Phần. Õ mỗi châu thì có Đạo Chính Ty, đứng đầu là Đạo Chính hay 
Đạo Phán. Ở mỗi huyện thì có Uy Nghi Ty, đứng đầu là Ủy Nghỉ. Người cai quản một 
cung hay quán gọi là Trụ Trì, hay Để Cử, Đề Điểm. Qua đời Minh, tại Kinh Sư có Đạo 
Lục Ty tổng quản lý Đạo giáo. Ở mỗi phủ có Đạo Kỷ Ty, mỗi châu có Đạo Chính Ty, 
mỗi huyện có Đạo Hội Ty. 


2.2.3. Một số giáo phái Đạo giáo quan Irọng 
(1) Ngũ Đấu Mễ Đạo: 


Ngũ Đấu Mễ Đạo do Trương Lăng sáng lập vào cuối Đông Hán, giai đoạn đầu của 
Đạo giáo. Từ Đông Tấn trở đi, Ngũ Đấu MẺ Đạo được gọi là Thiên Sư Đạo, từ đời 
Nguyên trở đi gọi là Chính Nhất Đạo. 


Trương Lăng được coi là tổ sư của Ngũ Đấu Mễ Đạo. Vào đời 1lán Thuận Đế, Trương 
[.áng vào Ba Thục, tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn, tự xưng là Thái Thượng Lão Quân 
truyền đạo Chính Nhất Minh Uy, nên xưng là Tam Thiên Pháp Sư Chính Nhất Chân 
Nhân. Năm 141, ông sáng tác đạo kinh, tôn Lão Tử làm giáo chủ. Ban đầu ông trị bệnh 
cứu người để thu hút quần chúng và truyền đạo. Khi quy tụ được đông đảo quần chúng, 
Trương Lăng (bấy giờ bắt đầu gọi là Trương Đạo lăng hay Trương Thiên Sư) tổ chức 24 
điểm truyền đạo gọi là 24 Trị, trong đó có 3 trung tam lớn là Dương Bình Trị, Lộc 
Đường Trị và Hạc Minh Trị. Người nhập đạo phải nộp 5 đấu gạo (gọi là tín mẽ), do đó 
đạo này có tên gọi là Ngũ Đấu Mễ Đạo. Ngoài ra, đạo này còn có tên gọi là Mê Vu, vì 
chịu ánh hưởng nạng nề của Vu giáo của các dân tộc thiểu số vòng la Thục. Một cách 
piải thích kbác: Ngũ Đấu Mễ là Ngũ Đấu Mẫu, tức Bắc Đầu Mẫu trong Ngũ Phương 
Tỉnh Đấu, đứng đầu trong các sao. Hai cách giải thích này đều hợp lý và được sử dụng, 
có thể Trương Lăng lúc lập giáo đã có chủ ý như vậy. 

Khi Trương Lãng mất, con là Trương Iiành kế thừa việc truyền đạo. Khi Trương 
Hiành qua đời, con trai là Trương LÃ kế vị. Cả ba đời ông cháu được người đời pọi là 
Tam Trương, nhưng trong nội bộ phải gọi là Tam Sư: Trương Lãng là Thiên Sư, Trương 
hành là Tự Sư và Trương I.ỗ là Hệ Sư. 

Trương Lỗ cát cứ ở Ilán hơn 20 năm, truyền bá Ngũ Đấu Mễ đạo và chủ trương 
“chính đạo hợp nhất” (chính quyền và Đạo giáo hợp nhất), được người Hán và các dân 
tộc thiểu số ủng hộ. Năm 215, Trương Lỗ quy hàng Tào Tháo, chính quyền của Trương 
Lỗ ở Ba Thục và Hán Trung bị Tào Tháo tiêu diệt, Trương Lõ quy hàng Tào Tháo. Tuy 
nhiên, Ngũ Đấu Mễ Đạo không bị diệt mà còn phát triển rộng khắp Trung Quốc. Tín đề 
ngoài thành phần bình dân còn có thành phần hào tộc thế gia. 

Giai đoạn phát triển mạnh của Ngũ Đấu Mê Đạo là thời Lưỡng Tấn. Quá trình phát 
triển của Ngũ Đấu Mễ Đạo gợi ra hai vấn đề: I) Sự xung đột giữa Ngũ Đấu Mễ Đạo với 
chính quyền phong kiến: Ngũ Đấu Mễ Đạo có nguồn gốc từ dân. pian, trước những bất 
công của xã hội phong kiến, họ phất cờ khởi nghĩa, hy vọng thành lập một xã hội thái 
bình và lý tưởng. 2) Tổ chức suy thoái: kế từ khi Trương Lỗ hàng Tào Tháo, cơ cấu tổ 
chức của giáo phái này phát triển về số lượng, lan rộng khắp nơi, vượt ra khỏi phạm vì 
của Ba Thục và Hán Trung, nhưng về bản chất thì giáo nghĩa và piáo quy đã lỏng lẻo và 
suy thoái. Các Tế Tửu tự tung tự tác, bừa bãi thu nhận tài sản của tín đồ. Từ các vấn đẻ 
này, Ngũ Đấu Mếễ Đạo đã trải qua hai cuộc cải cách do các đạo sĩ Khấu Khiêm Chỉ và 
Lục Tu Tĩnh tiến hành. Khấu Khiêm Chi cải cách Ngũ Đấu Mễ Đạo ở phương bắc nên 
nhánh này gọi là Bắc Thiên Sư Đạo, Lục Tu Tĩnh cải cách Ngũ Đấu Mễ Đạo ở phương 
nam nên nhánh này gọi là Nam Thiên Sư Đạo. Đến đời Tùy, Nam và Bắc Thiên Sư Đạo 
hợp nhất làm một. Đến đời Đường sử sách không chép rõ diễn biến của đạo này nữa. Sau 
đời Đường, Trương Thịnh là con thứ 4 của Trương Lỗ tiếp tục truyền giáo tại Long Hồ 
Sơ ở Giang Tây. Núi này dần trở thành trung tâm truyền bá Thiên Sư Đạo và giáo phái 
mang tên mới là [ong Hồ tông. 


(2) Thái Bình Đạo 


Theo truyện Tương Khải trong /#!áu Hán Thứ, Vụ Cát là một phương s1 ở Lang Nha 
(nay ở phía bắc I.âm Cân thuộc Sơn Đông) sáng tác một quyển Thần Thư (tức 7 hái Bình 
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Thanh Lĩnh Kinh, gọi tắt là Thái Bình Kinh, pôm 179 quyên) và một đệ tử của Vụ Cát đã 
dâng sách này cho vua Hán Thuận Đế. Đây được xem là kinh điển quan trọng trong giai 
đoạn đầu hình thành Đạo giáo, bàn về việc thờ trời đất, thuận theo âm dương ngũ hành, 
đẹp trừ đại loạn, giúp thiên hạ thái bình. Ngoài ra, sách còn bàn về sự hưng phế cua quốc 
gia, phương pháp dưỡng sinh, cách 1u luyện thành thần tiên, bùa chú... Triều đình cho 
rằng đây là sách tà đạo nên tịch thu. Theo Tam Quốc Chí, Vụ Cát đến đất Cối và Ngô 
(nay là huyện Cối Kê thuộc Chiết Giang và huyện Ngô thuộc Giang Tô) lập tịnh xá, đốt 
hương tụng đọc đạo thư, tế tạo phù lục bùa chú, lấy nước trị bệnh, thu hút đông đảo quần 
chúng. Tôn Sách cho là tà đạo nên giết Vu Cát. Tuy nhiên, Thới Bình Kinh lại được lưu 
truyền trong dân gian. Bấy giờ là cuối đời Đông Hán, bọn ngoại thích và họan quan lũng 
đoạn triều chính, cường hào và địa chủ nắm giữ đất đai, lại thêm bệnh dịch lưu hành, 
khiến cho cuộc sếng của người nông dân vô cùng khốn quẫn, dẫn đến nổi loạn. Nhân 
dịp này, Trương Giác đã lợi dụng Thái Bình Kinh để lập giáo, lấy tên là Thái Bình Đạo, 
từ đấy phát động cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Cân. 

Vào năm Kiến Ninh (168 - 172) đời Hán Linh Đế, Trương Giác bắt đầu truyền đạo, 
tự xưng là Đại Hiển Lương Sư. Giáo pháp chủ yếu dựa vào tư tưởng lIloàng Lão, thuyết 
âm dương ngũ hành, các loại bàa chú phù lục và kính thờ thần Trung Hoàng Thái Nhất. 
Số người tin và theo đạo dân gia tăng, sau 10 năm số tín đồ lên tới 10 vạn người, trải 
kháp 8 châu như: Thanh, Từ, U, Ký, Kinh, Dương, Duyên, Dự. 

Năm Quang Hòa (179 - 181), Trương Giác tổ chức tín đồ theo biên chế quân đội. Tín 
đồ phân làm 36 đơn vị gợi là phương, đại phương có trên l vạn người, tiểu phương có 6 
hay 7 ngàn người. Người thống nh mỗi phương gọi là cừ soái. Ba anh cm Trương Giác 
theo quan niệm tam tài (thiên-địa-nhân) mà xưng hiệu: Trương Giác là Thiên Công tướng 
quân, Trương Bảo là Địa Công tướng quân và Trương lương là Nhân Công tướng quân. 
Đồng thời, Trương Giác còn lợi dụng sấm ngữ để tuyên truyền cho giáo phái của mình. 

Khởi nghĩa Hoàng Cân do Trương Giác lãnh đạo bị triều đình đàn áp dã man cuối cùng 
đã thất bai. Thái Bình 1Đao tan rã, các tín đồ còn lại đành gia nhập Ngũ Đấu Mẽ Đạo. Tuy 
đã suy vong nhưng giáo phái này vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các giáo phái sau 
này. Những quan niệm về thuật số mà Trương Giác từng dùng, áo vàng mũ vàng của đạo 
sĩ, cách dùng phù thủy và bùa chú trị bệnh của Thái Bình Đạo đều được các giáo phái vẻ 
sau kế thừa. Minh Giáo đời Đường Tống đã tôn Trương Giác làm giáo chủ. 

(33) Toàn Chân Đạo 

Toàn Chân Đạo do Vương Trùng Dương (1112 - 1170) sáng lập vào đầu đời Kim. Do 
Vương Trùng Dương sống tại Toàn Chân Đường ở Ninh Hải S%mn Đông (nay thuộc huyện 
Mậu Bình tỉnh Sơn Đông), những người nhập đạo gọi là Toàn Chân đạo sĩ, nên giáo phái 
này có tên gọi là Toàn Chân Đạo. Giáo phái này hấp thu một phần tư tưởng của Nho 
giáo và Phật giáo, chủ trương tam giáo hợp nhất, lấy Đạo Đức Kinh, Bát Nhã Ba La Mại 
Đa Tám Kính, Hiếu Kinh lầm kinh điển chính. 

Toàn Chân Đạo cho rằng, thanh tịnh vô vi mới là cái gốc của việc tu đạo, gạt bỏ dục 
tình, tâm địa thanh tịnh thì mới có thể trở về với sự thuần khiết trong sáng, mới có thể 
thức tâm kiến tính. Giáo phái này chú trọng tu luyện "tính mệnh”, chủ trương người tu 


luyện bắt buộc phải xuất gia, sống khổ hạnh, không được sát sinh, gạt bỏ sắc đục, ăn 
uống tiết kiệm ngủ ít. Sau khi Vương Trùng Dương chết, bảy đệ tử của ông tiếp tục 
truyền đạo và lập nên 7 giáo phái Ngộ Sơn, Nam Vô, Tùy Sơn, Long Môn, Du Sơn, Hoa 
Sơn và Thanh Tĩnh ở Thiểm Tay, Ià Nam, Hà Bắc, Sơn Đông. 


Từ năm 1220 đến năm 1223, Khâu Sở Cơ (1148 - 12277 đến núi Tuyết Sơn ở Tây vực 
yết kiến Nguyên Thái Tổ, phụng mệnh quản lý Đạo giáo. Ông đã cho xây dựng nhiều 
cung quán ở khắp nơi trong cả nước, từ đây Toàn Chân Đạo bước vào thời kỳ cực thịnh. 
Trong quá trình phát triển, do giáo phái này thường xâm chiếm các chùa Phật để hoạt 
động, tuyên truyền thuyết "Lão Tử hóa IIồ", gây nên sự bất mãn trong các tăng nhân, 
dẫn đến cuộc luận chiến nảy lửa giữa Đạo giáo và Phật giáo vào niên hiệu Nguyên Hiến 
Tông" năm thứ 8 (năm 1258). Kết quả là Toàn Chân Đạo đã thất bại. Hiến Tông hạ 
chiếu buộc Toàn Chân Đạo phải trả lại hơn 200 ngôi chùa đã xam chiếm, lênh cho các 
đạo sĩ phải cất tóc, tiêu hủy /4o Tử hóa !Iồ kinh và ván khắc bộ kinh này.Nhưng vào 
niên hiệu Chí Nguyên Nguyên Thế Tổ?” năm thứ 18 (năm 1281), lại nổ ra cuộc tranh 
luận giữa Đạo giáo và Phật giáo, Toàn Chân Đạo lại thất bại. Đạo Đức Kinh và các đạo 
kinh khác đều bị thiêu hủy, Toàn Chân Đạo bị giáng một đòn chí mạng. Đến thời 
Nguyên Thành Tông, lệnh cấm có phần được nới lỏng, Toàn Chân Đạo được khôi phục. 
Triểu đình nhà Minh coi trọng Chính Nhất Đạo, khiến cho thanh thế của Toàn Chân Đạo 
có phần yếu di. Bước vào thời nhà Thanh, Toàn Chân Đạo ngày càng suy thoái. 

Hiện nay, những sử liệu về Toàn Chân Giáo thời kỳ đầu còn lưu giữ được tương đối 
nhiều. Trong Chính thống Đạo tạng có tập hợp các tác phẩm của Vương Trùng Dương 
và bảy đệ tử của ông: về lịch sử của giáo phái có các tác phẩm Kim Liên chính tông ký 
của Tân Chí An, Thất Chán niên phổ, Chung Nam Sơn tổ đình tiên chân nội truyền, 
Cam thủy tiên nguyên lục của Lý Đạo Khiêm... Tuy nhiên các sử liệu về Toàn Chân Đạo 
thời kỳ cuối không còn nhiều. 


3. Kito giáo 


Trong giới học thuật Trung Quốc, thuật ngữ “Kito giáo” được dùng theo cả nghĩa 
rộng và nghĩa hẹp. Về nghĩa rộng, Kito giáo chính là từ "Chris/any" trong tiếng Anh, 
để chỉ tất cả những giáo phái thờ Chúa Giêsu, gồm 3 giáo phái chính là Chính thống 
giáo (/rhodoxy), Công giáo La Mã (Catholicism) và Tân giáo (Protestanism). Về 
nghĩa hẹp, Kito giáo được dùng để chuyên chỉ Tân giáo. Trong phần này, tác giả dùng 
thuật ngữ “Kito giáo” theo nghĩa rộng. 

Kito giáo ở Trung Quốc đã có hơn 1300 năm lịch sử. Quan điểm chung đều cho rằng, 
Kito giáo bát đầu được truyền vào Trung Quốc năm 635 (năm thứ 9 niên hiệu Đường 
Trinh Quán)”. Quan điểm này dựa trên tấm bia Đại Thái Cảnh giáo luat hành Trung 
Quốc bia được phát hiện khảo cổ tại tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc năm 1623 đời Minh. 


(1) Nguyên Hiến Tông (1208 - I259): làm vua từ năm 125] - 1259 

(3) Nguyên Thế Tổ (1215 - 1294): làm vua từ 1260 - 1294 

() Nhậm Kế Dũ, Từ điển tôn giáo, NXB Nhân đân Thượng Hải. Thượng Hải, 1956; Viện nghiên cứu tôn 
giáo thế giới - Viện khoa học xã hội Trung Quốc, Năm tồn giáo lớn ở Trung Quốc, NXB Văn hiến khoa 
học xã hội, Iic Kính, 2007; Website: wvvw.chinarclipion.corn/ 
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Trên tấm hía này có khác phí cúc tín điều của KiLo giáo, những huồi lễ và sự phát triển 
của Kito giáo tại Trung Quốc, Giáo xĩ Kito đầu tiên truyền giáo vào Trung Quốc là Lần 
sĩ Älupen, người Assyria, thuộc dồng Nestorians, Sau khi bị C “chính Thống giáo coi là 
tiảo, các giáo sĩ của đồng Nestorians đã chạy sang Syria, Ba Tư, Ấn Đô và Trung ụfc 
truyền đạo. Người Trung Quốc thời đó gọi Nestorians là "Cảnh giáo". vì vậy Kito giáo 
truyền vào Trung Quốc giải đoạn đầu được gọi là Cảnh giáo. 


â‡J ‡‡ 2a f LÍ“ 
Kí 44-®% tcả 


Lại thái cảnh giáo lu hành Trưng Quốc bia. 
phát hiện khảo có taun 1623, của 2.79 mụ rộng 9 9m 
Cảnh giáo phát triển hết sức mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn trong xã hội Trung Quốc 
dưới hai triều vua Đường Thái Tông và Đường Cao Tông, Đến năm 845, Đường Vũ 
Tông sàng bái Đạo giáo nên hạ lệnh cấm Phật piáo. Cảnh giáo là tôn giáo ngoai lái cũng 
chịu ảnh hưởng, bị cấm truyền đạo ở Trunp Nguyên, chấm dứt thời kỳ thịnh vương kéo 
đài 210 năm. 


Những giáo xì Kito đầu tiên đến Trung Quốc 

[len 400 năm sau, được sự ủng hộ của triều Nguyên, giáo phái Nextorians quay trở lạt 
Trung Nguyên hoạt động. Cháo hội Thiên Chúa giáo La Mã cũng cử các giáo sĩ sang 
Trung Quốc truyền piáo. Người Nguyên gọi cả Cảnh giáo và Thiên Chúa giáo là "Dã lí 


khả ôn giáo”, giáo sĩ là "Dã lí khả ôn". Nhưng sau khi triều Nguyên bị diệt vong, việc 
truyền bá Kito giáo ở Trung Quốc lại bị gián đoạn. 

Thế kỷ XVI, giai đoạn cuối Minh đầu Thanh, được coi là thời kỳ truyền giáo thứ ba 
tại Trung Quốc. Thời kỳ này Thiên Chúa giáo hoạt động mạnh ở Trung Quốc. Tuy nhiên 
sau một thời gian dài hoạt động, do giữa giáo lý Thiên Chúa giáo với lễ nghi truyền 
thống của Trung Quốc và giữa Giáo hội Thiên Chúa giáo với triều đình Thanh phát sinh 
mâu thuẫn, nên từ năm 1723, triểu đình Thanh chính thức cấm giáo. Lệnh cấm này kéo 
đài trong khoảng 100 năm. 

Trước khi nổ ra cuộc chiến tranh thuốc phiện (năm1840), Tân giáo bắt đầu xuất hiện ở 
Trung Quốc. Giáo sĩ Tân giáo được sự bảo hộ của các nước phương Tây và những điều 
ước bát bình đã can dự vào nhiều lĩnh vực của xã hội Trung Quốc như chính trị, tt pháp. .., 
làm dấy lên lòng hận thù của người Trung Quốc đết với Kito giáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó 
cũng có không ít giáo sĩ Kho trong quá trình truyền đạo đã tích cực truyền bá văn hóa 
phương Tây, góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu những trào lưu tư tưởng tiến bộ và 
thành tựu khoa học tiên tiến của phương Tây lúc bấy piờ vào Trung Quốc. 


Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung ]loa ra đời, các giáo phái Kito vẫn hoạt động 
ở Trung Quốc và còn tham gia vào các phong trào cách mạng. Theo con số thống kê 
năm 1996, số tín đồ Kia giáo (bao gồm cả Thiên Chúa giáo, Tân 2táo và Chính thống. 
giáo phương Đông) ở Trung Quốc là hơn 14 triệu người. 


3.1. Kio giáo ở Trung Quốc 
3.1.1. Lịch sử truyền giáo của Kio giáo tại Trung Quốc 


Thiên Chúa giáo (12celesia Catholica Romana), dịch sang tiếng Hán tà "Công piáo La 
Mã" (š§ Hộ 2\#W) hay "Thiên chúa giáo La Mã" (#R§ + Ÿ#). Thiên Chúa giáo bắt đầu 
truyền vào Trung Quốc từ giữa thế ký XII. Năm 1245, Giáo Hội la Mã cử tu sĩ dòng 
Phran-xít (#ranciscan) người Tây Ban Nha Giovamni đa Pian del Carpine đến Hòa Lam, 
kinh đô của nhà Nguyên. Năm 1253, tu sĩ dòng Phran-xít người Pháp lubruck từng gặp 
Đại Hãn Mông Cổ và được tiếp đón long trọnp. Năm 1294, tu sĩ dòng Phran- xít người 
Halia John Monrecorvino được Giáo hội cử đến Hãn Bát Lí (nay là Bắc Kinh), được 
Nguyên Thành Tông tiếp đón, đồng thời cho phép xây dựng nhà thờ và truyền giáo tại 
kinh thành. Đây là dấu mốc Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc. 


Thời đó, người Mông Cổ gọi Cảnh giáo và Thiên Chúa giáo là "Dã lí khả ôn giáo”. 
Năm 1307, Giáo hội phong Montecorvino làm Tổng giám mục Hãn Ba lí, đồng thời 
tiếp tục cử tu sĩ đòng Phran-xít sang Trung Quốc truyền đạo. Hồi đó, Thiên Chúa 
giáo chủ yếu hoạt động ở Tuyển Châu (IPhúc Kiến), Cổ Ngũ Nguyên (Nội Mông Cổ), 
Hoắc Thành (Tàn Cương), Jương Châu (Giang Tô) và Hàng Châu (Chiết Giang), với 
khoảng 60 nghìn tín đồ. Năm 1328, Montecorvino qua đời, chức tổng giám mục của 
ông không có người thay thế, khiến cho hoạt động của Thiên Chúa ở Trung Quốc có 
chiểu hướng đi xuống. Bên cạnh đó, các tín đồ Thiên Chúa giáo đa phần là người 
Mông Cổ, người Trung Á. di cư vào nội địa, không hề có tín đồ là người nội địa, vì 
vậy sau khi triểu Nguyên sụp đổ, Thiên Chúa giáo gần như biến mất khỏi khu vực 
nội địa Trung Quốc. 
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Đến thế kỷ XVI, cùng với việc khai thông những tuyến đường hàng hải mới và sự 
phát triển của chủ nghĩa thực dân ở các quốc gia phương Tây, sự nghiệp truyền giáo ở 
nước ngoài của Thiên Chúa giáo bắt đầu khởi sắc. Thiên Chúa giáo lại xuất hiện ở Trung 
Quốc. Năm 1557, Bồ Đào Nha chiếm Áo Môn, từ đó hội dòng Tên ( Societas lesu) chọn 
Áo Môn làm cơ sở truyền giáo vào Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ năm 1626 
đến năm 1642, người Tay Ban Nha đã dẫn xâm chiếm phía bắc Đài Ioan và thành lập 
giáo hội ở đây. 


Bắt đầu từ giữa đời Minh, các hội dòng Tên, dòng Đa Minh (Ordo Dominicanorum), 
đồng Phan-xít và Hội Thừa sai Paris (S2cietas Parisiensis mišSionum 4d eXileFđs g€h(tes) 
lần lượt tiến vào Trung Quốc. Năm 1582, giáo sĩ dòng Tên Mattco Ricci đến Trung 
Quốc. Ông đã mở ra một trang mới cho sự nghiệp truyền giáo tại Trung Quốc và làm 
cho Thiên Chúa giáo bắt sâu vào xã hội Trung Quốc. Ông lựa chọn phương thức truyền 
giáo mới, đó là thông qua chiếc cầu nối truyền bá trí thức khoa học, kết hợp giáo nghĩa 
của Thiên Chúa giáo với quan niệm luân lí của Nho gia để truyền giáo. Matteo Rìcci đã 
thành công trong việc thư nhận Từ Quang Khởi, Lí Chi Tảo làm thế hệ giáo đồ Trung 
Quốc đầu tiên. Chính cách thức truyền giáo trên của ông đã đặt nền móng giúp cho 
Thiên Chúa giáo được truyền bá sâu rộng tại Trung Quốc. Sau Matteo Ricci còn có các 
tu sĩ dòng Tên khác như Jjohann Adam Schall von Bell, Ferdinand Vcrbiest đến Trung 
Quốc truyền giáo. Họ được triều đình tín nhiệm, đồng thời còn tham gia làm lịch pháp. 
Thời đó, trong số quý tộc triều đình, có khoảng hơn 500 người từng làm lễ rửa tội. Đến 
cuối đời Minh, cả Trung Quốc có khoảng hơn 150 nghìn giáo đồ Thiên Chúa giáo. 
Trong giat đoạn cuối Minh đầu Thanh, các giáo sĩ dòng Tên tập trung dịch và giới thiệu 
triết học cổ điển, thần học của Tay Âu, Kinh Thánh và các học thuyết của triết gia Hy 
Lạp Aristoteles. 

Đến đầu đời Thanh, các giáo sĩ Thiên Chúa giáo hoạt động ở Trung Quốc chủ yếu là 
piáo sĩ dòng Tên, họ về cơ bản kế thừa phương thức truyền giáo của Metteo Ricci. 
Những giáo sĩ này được được triều đình Thanh tôn trọng, đặc biệt vua Khang Hy cồn tin 
cậy giao cho các chức vụ trong triều đình như phiên dịch viên (phụ trách dịch sách), 
piáo tập (giáo viên), thậm chí có người còn được giao trọng trách đo đạc vẽ bản đồ 
Trung Quốc. Tuy nhiên trong số họ chỉ có một bộ phận nhỏ ở lại trong triều đình phục 
vụ, còn lại đa phần tỏa đi các địa phương truyền đạo. Trong khoảng thời gian từ năm 
1692 đến 1707, Thiên Chúa giáo phát triển tương đối mạnh ở Trung Quốc. Theo con số 
thống kê năm 1701, hoạt động trên khắp đất nước Trung Quốc có khoảng 117 giáo sĩ, 
250 nhà thờ lớn bé và hơn 300 nghìn giáo đồ, 

Năm 1658, Giáo hội La Mã thiết lập chế độ đại diện Tông Tòa ở Trung Quốc, đồng 
thời từng bước xây dựng các bộ máy truyền giáo khác nhau để quản lý các piáo khu. l3» 
Thiên Chúa giáo phát sinh mâu thuẫn và xung đột với đời sống chính trị văn hóa của 
Trung Quốc, cộng thêm sự tranh giành quyền lãnh đạo và phạm vi thế lực tại các giáo 
khu giữa các nước thực dân phương Tây, đã dẫn đến sự kiện "tranh cãi về lễ nghi Trung 
Quốc” kéo dài gần 100 năm. Hoàng đế Khanh Ily nhà Thanh cho ràng, Giáo hội Ia Mã 
và các giáo sĩ truyền piáo đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nên vào 
năm 1720 đã hạ lệnh cấm giáo. Đến cuối năm 1723, vua Ung Chính phê chuẩn bản tấu 
của bộ Lễ yêu cầu cấm Thiên Chúa giáo hoạt động trên phạm vi cả nước, ngoài mội số 


giáo sĩ đang phục vụ cho triểu đình ở kinh thành vẫn giữ nguyên chức vu và được tiến 
hành các hoạt động tôn giáo. tất cà các giáo sĩ đếu bị trục xuất về nước. I ¿nh cấm này 
đã làm Thiên Chúa giáo mất dí tư cách truyền giáo hợp pháp ở Trung Quốc. Tuy nhiên 
nhiếu giáo sĩ Thiên Chúa vẫn bí mật tiến vào nội dịa Trung Quốc hoạt động. Từ năm 
1747, triểu đình Thanh nhiều lần bất các giáo sĩ vào Trung Quốc bất hợp pháp. Theo 
thống kê năm 18|0, số giáo đồ Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc giảm xuống còn 215 
nghìn người; chỉ còn 80 giáo sĩ Trung Quốc phụ trách các công việc của giáo hội; các 
nhà thờ ở địa phương do giáo đồ cao cấp quản lý, số giáo sĩ nước ngoài bí mật vào Trung 
Quốc truyền giáo là 30 người, 
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Nhà thờ Kio giáo ở Thanh Đào Trune Quốc, năm 1908 


Sau cuộc chiến tranh thuốc phiên, Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa nửa 
phong kiến, theo quy định của các điều ước bất bình đảng, triểu đình Thanh huộc phải 
dỡ bè lệnh cấm giáo. Theo quy dịnh của Điểu ức Hoàng Phố ký viữa triểu đình Thanh 
với Phán năm 1844, người I"háp được xây nhà thờ tại Š cửa khẩu thông thương, các quan 
chức Trung Quốc phải có nghĩa vụ bảo vệ. Giáo sĩ Thiên Chúa được sự bảo hộ của các 
điểu ước bất bình đẳng, tiếp tục hoạt động truyền giáo của mình rại Trung Quốc. Chịu 
sức ép của Pháp, năm 1846, triều đình Thanh phải tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm 
piáo, đồng thời trao trả lại tất cả các nhà thờ được xay dựng thời Khang Hiy. Từ đó, vấn 
đẻ bảo vệ giáo sĩ và trao trả tài sản của giáo hội trở thành những vấn để chính tronp đàm 
phán Trung Pháp. Năm 185$, triều đình Thanh ký với Anh, Pháp /)Öiểu ước Tiuên Tản, 
trong đó có quy định cho phép giáo sĩ Kito được tự do truyền giáo ở Trung Quốc. /)iểu 
Iước Bắc Kinh Trung Pháp năm 1860 cũng có điều khoản bồi thường tài sản cho piáo hội, 
Vị giáo sĩ Pháp phụ trách công việc dịch thuật trong bản tiếng Hắn của điều ước đã tự 
phi thêm một câu “cho phép giáo sĩ Pháp được quyền thuê và mua ruộng đất tại các 
tình, có quyền xây chứng trên đá”. Hai điều ước trên đã đem lại đặc quyền chính trị cho 
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Pháp báo vệ Thiên Chúa giáo tự do hoại động trên lãnh thổ Trung Quốc. V3 vậy, tất cả 
Các giáo sĩ Thiên Chúa đến Trung Quốc đéu dùng hộ chiếu IPhúp. Năm 1890, Đức cũng 
gianh được quyền báo vệ giáo sĩ Thiên Chúa người Đức ở %m Đông Trung Quốc. 


Iuatse® 163 cụm 


Nhà thờ Kita giáo ở Bắc Kinh 


Từ thấp niên 6Q của thế kỷ XIX. số lượng giáo sĩ phương Tày vào Trungt Quốc tăng 
lên nhanh chóng. Đến cuối thế kỷ XIX. cả nước Trung Quốc có 37 khu dại diện Tñng 
Tòa. 740 nghìn giáo dàn, 886 giáo sĩ nước ngoài, 470 giáo sĩ Trung Quốc. [Xã nguyên 
nhân lịch sử, việc truyền bá Kito giáo ở Trung Quốc thời cận dại gân liên với gói chân 
xâm lược Trung Quốc của các nước để quốc phương Tây. Thưo số liệu thếng kẻ không 
dầy đủ, từ khi nồ ra ‹.. ' chiến tranh thuốc phiện dến khi triểu Thanh bị lạt để. tầng 
vòng vó hưn | 7ØO vụ án Lên piảo liền quan đến việc người ăn Trung Quốc chống sự 
xăm lược của phương Tây. Các nước để quốc lợi dụng các vụ ăn tôn giáo để dạy pìanh 
cúng cuộc xâm lược Trung Quốc. Triều đình Thanh khiếp sợ trước sức én của cúc nướ 
phương Tây, đã áp dụng chính sách bảo vệ Kito giáo, đàn áp nhàn dân, Nam L£Ẽ9), tr lẻ:, 
đình ban bế bản 2/a phương quan tiếp đãi giáo sĩ ciufeởzng trình (Điều lệ về việc quan lại 
địa phương tiếp đãi giáo sĩ nước ngoài), trong đó quy định giám mục có dịa vị lương 
đương tông đốc và tưấn phủ, giám mục phó tương đương tư đạo, linh nục tương đương 
châu huyện. Khi nguy cơ dân tộc ngày trở nên nghiêm trọng thì lần sóng phản đối các 
thể lực xâm lược và giáo sĩ phương “Tây trong nhân dân Trung Quốc cầng đăng cao, đỉnh 
điểm là phong trào Nghĩa Hòa Đoần nề ra vào năm 1900. Sau khi triểu đình Thunh bị 
diệt! vong, tính thần yêu nước trọng giáo dàn Thiền chúa giáo Trang Quốc nàng cao rũ 


rệL. Trong các phong trào đấu tranh chống để quốc. giáo hội Thiên Chúa giáo ở Trung 
Quốc chịu ảnh hưởng nặng nể, một số giáo sĩ nhải thay đổi phương thức truyền giáo, 
dùng những khoản tiển được bồi thường ở Trung Quốc để mở trường học, bệnh viên và 
làm từ thiện nhằm mở rộng ảnh hưởng trong xã hội. Đến nám 1918, số giáo đồ Thiên 
Chúa giảo ở Trung Quốc lên tới 1,96 triệu người. Trong phong trao Ngũ Tứ, các cha xứ, 
giáo dân yêu nước Và học sinh tại các trường học của giáo hội ở Thiên Tân và Thượng 
IIải đã đưa ra yêu cầu thay đổi chế độ thực dân trong giáo hôi Thiên Chúa giáo Trung 
Quốc, llọ chủ trương phải để giám mục Trung Quốc phụ trách các mục vụ trong piáo 
phận, phản đôi xu hướng coi thường văn hóa Trung Quốc trong nội dụng giảng dạy lại 
tác tu Viện. 

Sau phong trào Ngũ Tú, tỉnh thần dân tốc trong nhân cân Trung Quốc lên đến đình 
cao, Giáo hội l.a Mã để đối phó với tình hình trên đã đưa ra chủ trương “Trune Quốc 
hóa” Thiên Chúa giáo, Năm 1922, Giáo hội cử Celso Costatini làm Đại diện Tông 'Lòa 
tại Trung Quốc. Nam 1924, Giáo hội tổ chức Hội nghị giám mục toàn quốc tại Thượng 
IIải, trong số 48 Đại diện Tông Tòa và Phủ doãn Tông Tòa chỉ có hai Phủ doän Tông 
Tòa Trung Quốc. Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban giáo vụ toàn quốc. trực thuộc 
Văn phòng Đai diện Tông Tòa của Giáo hôi tại Trung Quốc. Năm 1926, Giáo hội lần 
đầu liên tần phong cho 6 vị giám mục người Trung Quốc. Năm 1946, Giáo hội la Mã 
tuyên bể thành lập Ilàng Giáo Phẩm tại Trung Quốc, lập (37 giáo phản, trực thuộc 20 
tổng giáo phận, số tín đồ hơn 3 triệu người, Năm 1947, LIiệp hội giáo vụ Thiên Chúa 
giáo được thành lập tại Thượng HHải, thay thế Ủy ban giáo vụ toàn quốc, dò Khảm sứ Tòa 
thánh Vatican Antonio Riheri quản lý. 


Sau khi nước Cộng hòa nhân dản Trung Iloa thành lập, chính phủ Trung Quốc đã 
thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng. Năm 1957, Trung Quốc thành lập llậi yêu nước 
Thiên Chúa giáo Trung Quốc. 


3.1.2. Những tranh cấi về lễ nghỉ Trung (Quốc 


Những cuộc tranh cãi về lễ nghỉ Trung Quốc là 
một Irone những sự kiện lớn trong lịch sử Thiên 
Chúa giáo lại Trung Quốc. Từ thể kỷ XVII đến 
XVHI. trong các giáo sĩ Li Trung Quốc xuất hiện 
những cuộc tranh cãi vẻ thái độ dối với lẻ nghị 
Trung Quốc. Những cuộc tranh cãi này đã phản 
ánh mâu thuẫn và xung đột giữa giáo lý Kito giáo 
với phong tục lễ nghỉ truyền thống của Trung Quấy: 
và xự trunh giành piữa các nước thực đân vế quyển 
lãnh dạo piáo hội tại Trung Quốc. 

[Dòng Tên đại diện là linh mục Maueo Ricci 
kiên quyết áp dụng phương thức truyền giáo dung 
hòa với xã hội Trung Quốc. Ông chủ trương vận 
dụnh những quan niêm về "thiên" (trời). "thượng 
đế" trorft kinh điển Nho gìa để chứng mỉnh sự tồn 
Lại của Chúa. đồng thời tôn ong và giữ nguyèn 
những lễ nghi truyền thổng và phong tực của xã hội Trung Quốc như thừ cúng tổ tiên và 
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đìờ Không Tử trong nội dung truyền giáo. Chủ trương trên đã giúp Matteo Ricci truyền 
giáo thành công ở Trung Quốc. Ông rất được triều đình và hoàng đế nhà Minh kính 
trọng. Nhưng sau khi ông mất (năm I610), Nicolas Longobardi kế nhiệm làm Bề trên 
Tổng quyền đã châm ngồi cho cuộc tranh luận về lễ nghi Trung Quốc, chia các tu sĩ 
trong dòng Tên thành hai phái: một phái theo Matteo, một phái theo Nicolas. Hai phái 
này chủ yếu mâu thuẫn về hai vấn đẻ: 1) Dịch rừ "Dews”: Phái Matteo cho rằng, ba thuật 
ngữ "thiên", "thượng đế”, "thiên chủ" (thiên chúa) đều có thể dùng, vì người Trung Quốc 
thời cổ đại từng giải thích những từ này là chúa tể của đất trời. Phái Nicolas cho ràng, 
"trời" là "nghĩa lý”, là một dạng vật chất, "thượng đế" thì rất đễ lẫn với “thần" của tôn 
giáo Trung Quốc, không thể là chúa tể sinh ra vạn vật, do đó chủ trương dịch am thành 
"đầu tư" (am dịch của từ "Deus"). 2) Thờ cúng tổ tiên và thờ Khổng Tử: Phái Matteo cho 
rằng, Nho học chỉ là một loại học thuyết về luân lý đạo đức, do đó các nghi lễ thờ cúng 
tổ tiên và thờ Khổng Tử hoàn toàn không mang tính chất tôn giáo, giáo đồ Kito có thể 
tham gia. Phái Nicolas thì cho rằng, những nghỉ lễ trên cũng giống với nghỉ lễ của Phật 
giáo và Đạo giáo ở Trung Quốc, nên cấm không cho giáo đồ Thiên Chúa tham gia, vì 
như vậy là vi phạm giáo quy. 


Từ năm 1632, các giáo s1 dòng 12a Minh, dòng Phan-xít người Tay Ban Nha lần lượt 
đến Phúc Kiến truyền giáo, phá vỡ tình trạng độc quyền truyền giáo tại Trung Quốc của 
giáo sĩ dòng Tên Bồ Đào Nha. Họ phản đối phương thức truyền giáo của Matteo, ủng hộ 
quan điểm của phái Nicolas. Ngày 12 tháng 9 năm 1645, Giáo hoàng Pope Innocent X 
ra sắc lệnh cấm giáo đỏ Kito Trung Quốc tham pia các nghỉ lễ thờ tổ tiên và Khổng Tủ. 
Năm 1656, cha Martini dòng Tên người Ý về Rôma trình bày lại vấn để, giải thích rằng 
thờ cúng tổ tiên và Khổng Tử không trái với giáo lý của Kito giáo, chỉ là phong tục 
truyền thống của người Trung Quốc. Giáo hoàng Alexander VII nghe theo và ra sắc lệnh 
cho phép các giáo sĩ dòng Tên được thực hiện theo ý mình. Giáo sĩ dồng Đa Minh 
Carimaldi sau khi vẻ châu Âu, đã đăng một bài báo ở Madrid với tiêu để ch sử, chính 
trị, luản lí và tôn giáo của để quốc Trung Hoa, lên án phương thức truyền giáo của dòng 
Tên, lôi cuốn cả châu Âu vào cuộc tranh cãi này. Năm 1669, Giáo hoàng Clement [X 
tuyên bố, cả hai sắc lệnh năm 1645 và 1656 đều có hiệu lực. Giáo sĩ của hai phái bám 
lấy những nội dung có lợi cho mình trong sắc lệnh để hoạt động, nội bộ Thiên Chúa giáo 
càng phân hóa. 


Năm 1663, Bộ truyền tin của Tòa thánh thành lập Hội Thừa sai Pari ở Pari, Pháp bắt 
đầu nhảy vào cuộc đua tranh giành quyền truyền giáo ở hải ngoại. Năm 1680, Hội Thừa 
sai Pari chính thức có Đại diện Tông Tòa tại Phúc Kiến. Đại diện Tông Tòa Phúc Kiến 
năm 1963 cũng phản đối phương thức truyền giáo của Matteo Ricci, ra chỉ thị 7 điều cho 
giáo đồ trong khu Tông Tòa của mình, nghiêm cấm thờ tổ tiên và Khổng Tử. Cuộc tranh 
cãi về lễ nghỉ Trung Quốc càng trở nên căng thẳng. 

Năm 1700, giáo sĩ dòng Tên ở Trung Quốc tấu trình lên hoàng đế Khang Hy, mong 
nhận được sự ủng hộ về quan điểm "thờ tổ tiên và Khổng Tử không mang tính chất tôn 
giáo". Quan điểm này được hoàng đế Khang Hy hết sức khen ngợi. Nhưng ngày 20 
tháng 11 năm 1204, Giáo hoàng Clement XI công bố tông hiến cấm giáo đồ Thiên Chúa 
giáo thờ tổ tiên và Khổng Tử. Năm sau, Giáo hoàng cử đặc sứ của mình là ournon 
mang bản tông hiến đến Trung Quốc. Năm 1706, Toumon tuyên bố với triều đình Thanh 
sứ mệnh đến Trung Quốc là cấm giáo đồ Thiên Chúa giáo Trung Quốc thực hiện các 


nghi lễ trên. Hoàng đế Khang Hy cho rằng, đây là việc nội bộ của Trung Quốc, kiên 
quyết ủng hộ quan điểm của linh mục Matteo Ricci. Hoàng đế Khang Hy ban chỉ dụ, tất 
cả các giáo sĩ phương Tay tuân thủ theo phép tắc Trung Quốc sẽ được Phủ nội vụ cấp 
phiếu cho phép hoạt động truyền giáo, được cư trú hợp pháp ở Trung Quốc, những giáo 
sĩ từ chối nhận phiếu sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Hoàng đế còn phái tu sĩ dòng Tên 
Anionio làm đặc sứ dẫn đoàn giáo sĩ đồng Tên sang Rôma thương thuyết. Nhằm ngăn 
cản các giáo sĩ nhận phiếu, Tournon đã đến Nam Kinh yêu câu Giáo hội Trung Quốc 
thực hiện lệnh cấm năm 1704 vô điều kiện, nến không sẽ bị trục xuất ra khỏi giáo hội. 
Ngày 25 tháng 9 năm 1710, Giáo hoàng Clernent XI lại ra tông huấn. tái khẳng định 
lệnh cấm năm 704 và những tuyên bố của Tournon, yêu cầu giáo đồ tuyệt đối thi hành. 
Trước thái độ thách thức của Tòa thánh, hoàng đế Khang Hy quyết định cấm Thiên 
Chúa giáo truyền giáo tại Trung Quốc. Năm 1742, Giáo hoàng Bencdict XIV lại cứng 
rán khẳng định lại những quyết định trong tông huấn của Giáo hoàng Clcment XI. Triều 
đình Thanh cũng trả đũa bằng lệnh cấm giáo gất gao hơn. Lạnh cấm này chỉ được bãi bỏ 
vào năm 1844. : 


Cuộc tranh cãi về lễ nghỉ Trung Quốc đã làm tổn hại tới sự nghiệp truyền giáo tại 


Trung Quốc của Thiên Chúa giáo. Đến năm 1939, Giáo hội La Mã mới xóa bỏ lệnh cấm 
năm 1142. 


3.1.3. Trăm năm cấm giáo 


Do những tranh cãi giữa các hội dòng truyền giáo và mâu thuẫn căng thẳng gay gắt 
giữa Giáo hội La Mã với triểu đình Thanh, hoạt động truyền giáo của Thiên Chúa giáo 
tại Trung Quốc bị ngắt quãng hơn 100 năm. Từ năm 1717, khí hoàng đế Khang Hy 
chính thức hạ lệnh cấm giáo, trải qua các đời hoàng đế ng Chính, Càn Long, Gia 
Khánh, đến năm 1858 đời hoàng đế Đạo Quang, lệnh cấm tổng cộng kéo dài 129 năm. 
Nếu tính đến năm 1858, hoàng đế Hàm Phong chính thức cho phép giáo sĩ Thiên Chúa 
giáo tự do truyền đạo, thì lệnh cẩm là 141 năm. Mặc dù 5 đời hoàng đế đều cấm giáo, 
nhưng thái độ phản đối và mức độ nặng nhẹ khác nhau. 


Triều Ung Chính thực hiện lệnh cấm vô cùng nghiêm ngặt. Quan viên các tỉnh sau 
khi nhận được lệnh cấm, đồng loạt tẩy chay giáo sĩ Kito. Hơn 5O giáo sĩ phương Tây bị 
trục xuất khỏi Trung Quốc, nhà thờ bị xung công làm miếu thờ, công đường, thư viện 
hay nhà kho. Chỉ có gần 20 giáo sĩ được giữ lại phục vụ cho triểu đình, chủ yếu là biên 
soạn và chính sửa lịch pháp, không được hoạt động truyền giáo. Thời kỳ này đã xảy ra 
một số vụ án tôn giáo liên quan kỳ thị và thù địch Thiên Chúa giáo. 

Hoàng đế Càn Long sau khi lên ngôi đã ban bố lệnh đại xá, con cháu tông thất bị lưu 
đày do theo đạo được tha và khôi phục vị trí trong tông thất. Ông rất coi trọng các kiến 
thức về khoa học và mỹ thuật của giáo sĩ phương Tay và giữ lại trong cung rất nhiều 
giáo sĩ, đồng thời có thái độ tương đối khoan dung đối với giáo sĩ. Nhưng xét tới lợi ích 
chính trị, Càn Long không gỡ bỏ lệnh cấm giáo tại các tỉnh. Thời kỳ này tình trạng cấm 
giáo Lại các tỉnh vẫn vô cùng gay gắt, cũng xảy ra một số vụ án tôn giáo nghiêm trọng. 

Hloàng đế Càn Long còn nghe theo kiến nghị của quan lại trong triểu, nghiêm cấm 
con cháu Bát kỳ theo Thiên Chúa giáo, ai vị phạm sẽ bị phạt trọng tội. Càn Long còn 
ban bố thượng dụ, ra lệnh cho quan địa phương truy bất những giáo sĩ bí mật truyền 
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giáo. làn thượng dụ này đã làm dấy lên làn sóng truy bát giáo sĩ Thiên Chúa giáo trên 
khắp củ nước. rãi nhiều giám mục, linh mục và giáo đổ bị bắt và xử tôi. Sau đợt trẩn áp 
Thiên Chúa giáo tại các tỉnh, tình hình tạm thời lắng xuống, triều đình nới lòng hơn việc 
trấn áp, giáo hội cũng dần hoạt động trở lại. 

Triều Ciia Khánh tiếp tục thực hiện chính sách cấm giáo của các triểu vua trước. Năm 
805. triểu đình phát hiện tại Bắc Kinh và các tỉnh vẫn có nhiều giáo sĩ bí mật hoạt động 
truyền giáo. Gia Khánh hết sức chấn động và tức giận trước tin này, cảm thấy vấn đề 
nghiêm Irọne nên đã ra lệnh truy bắt và trấn áp giáo sĩ Thiên Chúa giáo trên cả nước. 'Tất 
cả Kinh Thánh và thư tịch truyền giáo thu được đều hị thiêu hủy, Sau đó vua Gia Khánh 
Liếp tục ban hố thượng dụ, nghiêm cấm Thiên Chúa giáo. 

Triểu Đạo Quang vẫn tiếp tục thực hiện chính sách cẩm giáo, nhưng ông không nặng 
tay với Thiến Chúa piáo như các đời vua trước. Tuy nhiên thời kỳ này cũng xuất hiện 
một vải sự kiện đàn ấp Thiên Chúa giáo mang tính chất địa phương. Đến năm 1846, vua 
Đạo Quang mới xóa hỏ lệnh căm giáo. 

Các nhà nphiên cứu lịch sử giáo hội gọi trăm nầm cẩm giáo là "thời kỳ bí thảm nhi 
trong lịch sử Thiên Chúa giáo Trung Quốc”. 

3.2. Chính tháng giáo phương Đông 


Nhà thử Đáng Chính giáa Sau Soffa d Cấp NI Tán Trung Quốc 
Chính thống giáo phương Đêng (Zastern (Orthodoxy) truyền vào Trung Quốc là dòng 
Chính thông piáo Nga, được gọi là Đông Chính giáo. Dưới triểu Nguyên, sau khi quan 
hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia châu Âu được mử rộng, các giáo sĩ Chính thống 


giáo Nga dần sang Trung Quốc hoạt động truyền giáo. Năm I665, quân đội Npa xâm 
chiếm khu vực Yaksa Iloton ở mạn tả sông liác Long Giang. Năm 1ố71, Nga cho xây tu 
viện tại đây, đánh dấu Đông Chính giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc. 


Sau khi Trung Quốc thu hồi Yaksa Hoten, một bộ phận tù binh Nga bị áp giải về Bắc 
Kinh, biên chế vào Tá lĩnh 17 thuộc Tham lĩnh 4, Tương Hoàng kì, đóng tại ngõ 
(Htutone) Hồ Già Khuyên phía đông bác thành Bắc Kinh. Do quan tâm tới đời sống tôn 
giáo của tà bình Nga, triêu đình Thanh đã cho tu sửa lại một miếu thờ Quan Công ở 
trong ngõ này thành nhà thờ Đông Chính piáo, lấy tên là nhà thờ Nicolai. Tháng 6 năm 
1700, Sa hoàng Deter I bắt đầu cử giáo sĩ Đông Chính giáo sanp Trung Quốc. Trong 
khoảng thời gian từ năm 1715 đến 1956, tổng cộng có 20 giáo đoàn Đông Chính giáo 
Nga trú tại Bắc Kinh. Trong đó, rừ năm 1860 trở vẻ trước, 12 giáo đoàn đầu tiên đều do 
chính phủ 3a Hoàng trực tiếp cử đi. Thời kỳ này, giáo đoàn còn là cơ quan đại diện 
chính thức của chính phủ Nga Hoàng tại Trung Quốc, phụ trách các công việc ngoại 
giao, thu thập tin tức tình báo. Tổng cộng có 46 người làm việc tại Trung Quốc. Nhưng 


theo những sử liệu phi chép được, trong 145 năm từ năm 1715 đến 1860, Đông Chính - 


giáo ở Trung Quốc chỉ có khoảng 200 giáo đồ. Khi hoạt động ở Trung Quốc, giáo đoàn 
Đông Chính giáo đã đóng vai trò quan trọng trong việc ép triểu đình Thanh ký với Nga 
hai điểu ước bất bình đẳng, là Điển mức Ái thuy và Điều ước Bắc Kính. Từ năm 1860 trở 
về sau, các giáo đoàn tại Bắc Kính do Tòa Thượng Phụ Nga phái, các công việc ngoại 
giao, do công sứ ngoại giao phụ trách. Với những đặc quyển có được từ các điều ước bất 
bình đăng, giáo.sĩ Đông Chính giáo bắt đầu triển khai các hoạt động truyền giáo quy mô 
lớn, xuất bản tài liệu truyền piáo bằng tiếng Hán, đồng thời đào tạo đội ngũ truyền giáo 
người Trung Quốc. Từ năm 1900, }ông Chính giáo lần lượt xây dựng nhà thờ tại nhiều 
địa phương nhự Cáp Nhĩ Tân, Thắm Đương, Lữ Thuận, Thượng Hải, Thiên Tân, Thanh 
Đảo, Tân Cương, Vệ IIuy, v.v. Theo thống kê, tính đến năm 1917, Chính thống giáo Nga 
ở Trung Quốt xây dựng được 37 nhà thờ, 1 đại chủng viện, 20 trường học nam sinh và 
nữ sinh, 1 đài khí tượng, 46 xí nghiệp, tổng số tài sản lên tới 1,5 triệu rúp. Cùng với sự 
phát triển của Chính thống giáo Nga ở Trung Quốc, số lượng người dân Trung Quốc rửa 
tội làm lễ nhập đạo ngày càng tăng. 


Sau cách mạng tháng 10 Nga, người RBelarus ồ ạt chạy sang Trung Quốc, khiến cho số 
giáo đồ Chính thống giáo Nga tăng mạnh. Năm 1922, giáo đoàn Chính thống giáo Nga ở 
Bắc Kinh đổi tên thành Tổng hội Bác Kinh Giáo hội Đông Chính giáo Trung Quốc, 
đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với Tòa Thượng Phụ Mátcœva, trực thuộc sự quản lý của 
Giáo hội lâm thời hải ngoại của những người Chính thống giáo Nga lưu vong tại 
Karlovac Scrbia. Sau đó Tổng hội Bác Kinh cho thành lập 4 giáo phận tại Cáp Nhĩ Tân, 
Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương. Năm 1923, ở khu vực đông bắc Trung Quốc có 
3§ nhà thờ, chỉ riêng giáo phận Cáp Nhĩ Tân đã có 300 nghìn giáo đồ, đa phần là người 
Belarus lưu vong. 

Sau khi nổ ra cuộc chiến tranh kháng Nhật, năm 1938 cả vùng đông bắc Trung Quốc 
chỉ còn lại 67 nhà thờ, đại chủng viên và nhà nguyện, số giáo đồ giảm mạnh xuống còn 
25 nghìn người (trong đó 10 nghìn giáo đồ thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân). Năm 1945 
sau khi chiến tranh kết thúc, Tổng hội Bắc Kinh cùng hai giáo phận Cáp Nhĩ Tân và Tân 
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Cương càt đứt quan hệ với Giáo hội lâm thời Chính Thống Nga ở Munich, chuyển sang 
nàm dưới sự điểu hành của Tòa Thượng Phụ Mátcoœva. Quyết định trên bị giám mục giáo 
phân Thượng Hải và giám mục giáo phận Thiên Tân phản đối. 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, nhiều kiểu dân Nga rời khỏi 
Trung Quốc. Năm 1955, tại Thượng Hải đã điển ra Hội nghị các giám mục các giáo khu 
Chính Thống giáo Nga ở Trung Quốc, thảo luận về vấn để tự chủ của Giáo hội Chính 
Thống Nga ở Trung Quốc. Năm 1956, Giáo hội Chính Thống Nga ở Trung Quốc ra đời, 
Tổng giám mục là Diêu Phúc An, các giáo sĩ người Nga lần lượt rời khỏi Trung Quốc. 
Theo thống kê năm 1984, hiện Trung Quốc có khoảng 8000 giáo đồ Chính Thống giáo. 


3.3. Tân giáo 
3.7.1. Giai đoạn từ năm 1807 dến !860 
Thuật ngữ “Profestaniism” dịch sang tiếng Hán là "‡⁄†#f#t" (Kito giáo), "4k‡#ï#t 


(Kito Tân giáo) hay "ðŠU' (Tan giáo). Để phân biệt với thuật ngữ "Kito giáo” đã nói ở 
phần đầu, ở đây xin dùng từ "Tân giáo". 
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Qiáo đồ Tản giáo Trung Quốc 


Tần giáo thực sự truyền vào Trung Quốc từ đầu thế kỷ XIX. Nhưng đi ngược lại thời 
gian, thì khoảng thập niên 20, 30 của thế kỷ XVH các giáo sĩ Tân giáo cùng với quân: 
đội Hà Lan đã đặt chân tới Đài Loan. Đối tượng truyền giáo chủ yếu là người dàn tộc 
Cao %m và đạt được thành công nhất định. Đến nửa cuối thế kỷ XVII, 60% người Cao 
S%m ử Đài Nam và Đài Trung theo Tân giáo. Năm 1662 Trịnh Thành Cêng thu hồi Đài 
Loan, đuổi người Hà Lan và giáo sĩ Tân giáo ra khỏi vùng đất này. Tiếp đó, chính sách 
cấm giáo của triểu đình Thanh đã đánh dấu chấm hết cho sự hiện diện của Tân giáo tài 
Đài Ioan. I3o vào thế kỷ XVII Tân giáo chỉ được truyền bá ở Đài Loan, thời gian lại 
ngán, nên không ảnh hưởng nhiều tới Trung Quốc đại lục. 


Quan điểm chung cho rằng, người đầu tiên mở đường cho Tân giáo vào Trung Quốc 
đại lục là giáo sĩ người Anh ltober( Morrison. Năm 1807 ông được Giáo hôi Tuân t3ân 
phái sang Trung Quốc. [2o lúc bấy giờ triều đình Thanh đang thực hiện chính sách cấm 
piáo và cảm người nước ngoài tự đo cư trú tại Trung Quốc. nên ông đành phải trổn trong 
kho hàng của thương nhân Anh học tiếng Hán, chờ có được tư cách cư trú hợp pháp ở 
Quảng Châu. Năm 1809, Morrison được nhận vào công ty Đông Ấn của Anh làm phiên 
dịch viên. Ông là người đầu tiên dịch Kinlt thánh sang tiếng Hán, đồng thời cũng là 
nuười đầu tiên biên soạn cuốn từ điển Hoa-Anh. 

Robert Morrivon (1782 — 1814) 


Sau Mlorrison, cho đến năm 1842, có khoảng hơn SƠ 
giáo sĩ Anh Mỹ sang Trung Quốc. Do lệnh cấm giáu của 
triểu đình nên họ chỉ hoat động rất hạn chế trong nhạm 
vị Quảng Châu. Ma Cao lúc bấy giờ nằm dưới sự thống 
trị của chính phù Bồ IĐào Nha, chủ yếu theo Thiên Chúa 
giáo, do đó không mặn mà với Tân piáo. Vì vậy các giáo 
sĩ Tân giáo lúc bấy giờ chỉ hoạt động ở những khu vực 
gân Trung Quốc như Malacca, Singapore, Nam 
I[Ðương!''... và lấy những nơi này làm điểm trung chuyển 
để truyền piáo vào Trung Quốc, Trên thực tế chỉ có 20 
giáo sĩ truyền giáo trên đất Trung Quốc, trong đó 8 người thường xuyên đi lại piữa Ma 
Cáo và Quảng Châu. Iloàn cảnh hạn chế trên khiến cho Tân giáo thu nhận được rất ít 
giáo đổ người bàn địa, đa phần thuộc tầng lớp dưới trong xã hội. 


Năm 1842, Trung Quốc thất hại trong cuộc chiến tranh thuốc phiện lấn thứ nhất, phải 
ký hàng loạt các điểu ước bất bình đẳng như Điển ước Nam Kinh Trung Anh, Điểu ức 
Vòng /Uạ Trung Mỹ, Điển tốc Tloàng Phó Trung Pháp. Các diều ước này cho phép giáo 
sĩ phương Tây được tự do truyến giáo. xây dựng nhà thờ tại S cửa khảu thông thương. 
Nam 18Š5%, sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh thuốc phiện lần hai, Trung Quốc phải 
ky với bốn nước Anh, Mỹ, Pháp, Nga Điểu ước Thiên Tân. Năm 1860 Trung Quốc lại ký 
với ba nước Anh, Pháp, Nga ĐJiều ước Đắc Kinh. Các điều ước trên không chỉ chủ các 
giáo sĩ đặc quyền truyền giáo ờ vùng duyên hải, mà còn được mua đất và xây dưng nhà 
thử trong nội địa. Ï.ônh cấm giáo của triều đình Thanh bị vô hiệu hóa hoàn toàn, từ đây 
các giáo sĩ Tân giáo phương Tày ỏ ạt tiến vào Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ 
năm L842 đến I860, số giáo đồ Tân giáo tảng lên gấp bội, trong đó không rất nhiều giảo 
đế nhiều phắn tử trí thức tiến bộ của Trung Quốc. 

Một tồn giáo muốn truyền bá cho một dân tộc khắc thì đầu tiên phải để cho người 
dân của dân tộc đó hiểu được nội dung cần truyền bá, tiếp đến là yêu thích tôn giáo của 
mình. Vì vậy. vai trò của ngôn ngữ và hoạt động từ thiện vô cùng quan trọng. Các giáo 
sĩ Tàn giáo trong giai đoan đầu ở Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các hoạt động như 
dịch Kinh thánh và các tài liệu tên giáo, xuất bản, mở trường học, xây bệnh viện, soạn tử 
điển... Những hoạt động này một mặt nhằm mở dường cho các giáo sĩ sau này đến 


(1l) Nam [3ương: chí các quốc gui Đồng Nam Á, bao gồm các quấn đảo Malaysia. Philippines, Indonesia 
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Trung Quốc truyền giáo, mặt khác nhằm ra sức mở rộng tầm ảnh hướng của Tân giáo và 
thu hút người dân nơi đây nhập đạo. 

Thế hệ giáo đồ Tân giáo Trung Quốc đầu tiên như Thái Cao, [ương IPhát, Khuất Cao 
đều xuất thân là công nhân ngành in, trong quá trình giúp đỡ các giáo sĩ in ấn tài liệu đã 
dân theo Tân giáo. Trong số họ, Lương Phát nổi bật nhất. Ông từng giúp Morrison và 
William Milnec in Kinh Thánh và các sách báo truyền giáo. Năm 1823, ông chính thức 
trở thành linh mục người Trung Quốc đầu tiên của Tân giáo. Lương Phát viết rất nhiều 
tác phẩm về tôn giáo, tiêu biểu nhất là tác phẩm Khuyến thế lương ngôn. 

Ảnh hưởng của Tân piáo đối với xã hội Trung Quốc trong giai đoạn đầu được thể hiện rõ 
nhất qua phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên ở 
Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Tân giáo. Hồng Tú Toàn khi thành lập “Bái Thiên Địa hội" 
đã dựa vào giáo lý Tân giáo, đặc biệt là tác phẩm Khuyến thế lương ngôn của Lương Phát. 
Tuy nhiên sau này khi phong trào phát triển thì tính chất Tân giáo dân bị biến dạng, khiến 
cho nhiều giáo sĩ phương Tay gọi Thái Bình Thiên Quốc là tà đạo đị đoan. 


3.3.2. Giai đoạn từ nữa cuốt thế kỷ XIX trở về sau 


Tân giáo trong giai đoạn này núp dưới bóng của các điều ước bất bình đẳng nên có ưu 
thế hơn Phạt giáo, Đạo giáo và Islam giáo. Giáo hội không bị triều đình Thanh quản chế, 
giáo sĩ tự do hoạt động thậm chí vượt ra khỏi ranh giới của những quy định ghi trong các 
điểu ước, quan lại địa phương không có quyển can thiệp. Nhiều giáo sĩ còn có thái độ 
coi thường văn hóa Trung Quốc, coi đó là thứ văn hóa dị giáo, muốn lấy văn hóa Kito 
giáo thay đổi văn hóa Trung Quốc. Thái độ ngạo mạn của giáo sĩ Tân giáo đã làm dấy 
lên lần sóng phản đối pay gất và tẩy chay Tân giáo trong nhân dân, đặc biệt là giới thân 
sĩ Trung Quốc. Điều này gây trở ngại lớn cho việc truyền bá Tân giáo tại Trung Quốc. 
Để cứu vãn tình hình, các giáo sĩ phải mở trường học và bệnh viện miễn phí, nhằm thu 
hút giáo đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, không ít người nhập đạo vì lợi ích cá nhân. Những 
người này ý vào thế lực của giáo sĩ ức hiếp đồng bào, không chịu tham gia các nghĩ lễ 
thờ cúng tổ tiên, không quyên góp tiền xây đựng tông miếu ở địa phương. Những hành 
động này ở Trung Quốc bị cho là đại nghịch bất đạo, coi thường phép tắc của tổ tông, 
không còn là người Trung Quốc nữa. Tân giáo trong mắt người Trung Quốc là **J)ương 
giáo”, giáo sĩ là “Dương quỷ”, giáo đồ là “giả Dương quỷ”. Mỗi khi Trung Quốc bị các 
nước phuơng Tây ức hiếp, thì lòng căm hận của người Trung Quốc đối với “Dương 
giáo”, “Dương quỷ” và “giả Dương quỷ” càng dâng cao. Cùng với tư tưởng bài ngoại, 
trong mắt người dân Trung Quốc Tân giáo là một thứ tà đạo, trong dân gian lưu truyền 
rất nhiều lời đồn về Tân giáo như giáo hội mở cô nhi viện để giết hại trẻ cm, "móc mắt 
moi tim luyện đơn”. Từ đó dần bùng nổ các vụ án tôn giáo, mà đỉnh cao là phong trào 
Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900, 

Mặc dù vậy, giai đoạn này số giáo đồ Tân giáo không ngừng gia tăng, đặc biệt là 
trone 1O năm cuối thế kỷ XIX. Thco số liệu thống kê trong cuốn 7rung lloa quy chủ (có 
nghĩa là “Kito giáo chiếm lĩnh Trung Quốc”, tiếng Anh là The Chrixtian ccuwpation öƒ 
Chỉng), năm 1889 số giáo đồ người Trung Quốc là 37287 người, năm 1900 tăng lên tới 
85000 người. Nguyên nhân của sự gia tăng này chính là số lượng giáo sĩ hoạt động lại 
Trung Quốc ngày càng gia tăng, phương thức truyền giáo ngày càng đa dạng và cục diện 
chính trị xã hội rối ren đương thời. 


Năm (8⁄42, chỉ cá 231 giáo sĩ lân piáo hoạt động ở 'Trúng Quế. đến cuối thẻ kỹ XIX 
đã tang lên tới khoảng TS người. Bến cạnh đó, các giáo hội Tân giáo như giáo hội 
Luther tadherdnl), giáo hội Trưởng Lầo (PresÐkteriam), piáo hội Anh giáo 
LiÂuyticdmsm1, giáo hội Giám doàn (Congreuerionalxno, giáo hội Ciám lý (Metltiadiata). 
giáo hội Hastlp (/u/axrs) đều lần lượt vào Trung Quốc và thu nhấn eiáo đồ người Trung 
Quốc, Đạc biệt là, Hội nội địa Trung Hoa (Chu ớ luan MFisstan) do Tlames Hudsen 
Taylur thành lặp có số giáo để người “Trung Quốc đóng nhất. 

Thám 9 năm TRSA, Taylor được Hội truyền đạo Trung Hoa của Anh cử sane Trung 
Quốc, thắng 3 năm sau ae đại chân Tới Thượng Hải. Trone mấy năm đầu, ðne hành nehể 
y và truyền đạo tại Thượng Hải và Ninh 3a, Nam INS7 ðng 
thoái ly khỏi Tlöi truyền đạo Trung Hoa để hoạt động truyền 
áo dúc lập. Từ năm 186 đến năm 1866, ông thành lập Hội 
nội địa Trung Hoa đ Anh, không thuộc bẩt kỳ piáuo hội nào, 
đồng thửi đẫn hơn 2() niáu sĩ sang 'Trune Quốc truyền giáo. Sau 
nay, Hội nội địa Trùng Hoa còn thu hút rất nhiều giáo sĩ 
phương Tày tham gia truyền giáo trong nội địa Trung Quốc và 
thư đưcc nhiều thành quá. 

|oi nọi địa xử dụng phương thức truyền giáo “nhập gia tùy 
tuc”, như quy định giáo sĩ nhải mặc quấn áo Trung Quốc, án 
vơm vúa nuười dân địa nhường, nhằm xóa di rào cản niữa người 
dân Trung Quốc với giáo sĩ truyền giáo. Để thu hút đêng đào — đmes Hudson Tavier 
người đãn thuộc tắng lớp thấn theo đạo, hội còn tổ chức khám 
bệnh miễn phí, kể những câu chuyện đem giản để hiểu trong sách phúc âm để làm mũi 
lòng người tần, tuyến truyền rằng cẩu nguyện sẽ giải quyết dược moi khó khăn khổ dau 
trong cuộc sòng. 


Hội nội địa chủ trương không dựa vào các điều ước bất bình đẳng, cho dù có xảy ra các 
vụ án tõn giáo cũng không cấu cứu chính phủ trong nước nảy sức ép đòi triều đình Thanh 
bối thường. Họ cho rane khi có tình hình nguy hiểm thì nên háo cáo lên chính phú địa 
phương, không nên báo cáo cho chính phú các nước mà các giáo sĩ sinh sống. Nều không 
thành công sẽ dựa vào sức mạnh của chúa. Như vảy mới đúng với tỉnh thần của Ki1h 
tháuh và không gây nên sự phản cảm của người dân Trung Quốc đối với giáo sĩ. 

Trong số các giáu sĩ truyền giáo tại Trung Quốc, Taylor đai điện cho phái bảo thủ, 
chủ trương truyền giáo trực tiến, đối tượng truyền giáo là tầng lớp dưới trong xã hỏi. Đại 
diện cho phái tự do là Timothy làichard, chủ trương truyền giáo giắn tiếp qua con đường 
văn hóa, nhằm lôi kéo tầng lớp trí thức của Trung Quốc. 


Năm LRŠ9, piáo sĩ Richard được hội thừa sai hài ngoại của giáo hội Bastip phái sang 
Trung Quíc truyền đao. Thời gian đầu lichard truyền giáo ở Sơm Đông, lừng tham pia 
vác hoạt động cứu trợ thiên tại ở hai tỉnh S%m Đông và %m Tây. Từ nám [89], ông phụ 
trách công việc ở Đồng Van Thư hội (sau đổi tên thành Quảng Học hội), thời gian kéo 
dài 25 năm. Dưới sự điều hành của ng, hỏi đã xuất bản sổ lượng lớn xách giới thiệu về 
nền khua học tự nhiên và khoa học xã hội của phương Tây, góp phản thúc đẩy sự phát 
triển cúa nheng trào Duy Tân ở Trung Quốc. Đặc biệt, Quảng Học hội còn xuất bản tờ 
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Vạn quốc công báo (tiền thân là tờ Giáo hội rân báo). Trong khoảng thời gian từ năm 
1889 đến 1898 khi diễn ra biến pháp Mạu Tuất, tờ báo đăng hàng trăm bài viết cổ súy 
cho biến pháp, trở thành tờ báo có tầm ảnh hưởng mạnh nhất đối với tư tưởng của những 
người lãnh đạo phong trào Duy Tân. 

Ngoài ra, một số giáo sĩ chọn phương thức truyền giáo thông qua giáo dục như mở 
trường học để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Tân giáo. Trong số đó, Văn hội quán 
Đăng Châu của Calvin Wilson Matteer, Đông Tây thư viên và Trường nữ thục Trung Tây 
của Young John Allen, trường StJohns Collepge do Samuel Isaac Joseph 
Schereschewsky thành lập là những trường học của giáo hội hoạt động thành công ở 
Trung Quốc, có một số trường sau đó phát triển lên thành trường đại học của piáo hội. 
Những trường học này đã góp phần đào tạo một lớp nhan tài cho Trung Quốc, do đó có 
ảnh hướng nhất định đối với xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. 


Một trong những phương thức truyền giáo gây thiện cảm nhất đối với người Trung 
Quốc giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX là hoạt động từ thiện. Các giáo sĩ Tân giáo thông 
qua khám bệnh kê đơn, xây dựng bệnh viện... đã mở rộng được ảnh hưởng của Tân giáo 
đối với bệnh nhân bản địa và người nhà của họ. Bên cạnh đó, các giáo sĩ còn tổ chức 
những hoạt động cứu trợ thiên tai, piúp đỡ người nghèo. Ở nhiều địa phương, hoạt động 
từ thiện của giáo hội và giáo sĩ đã làm thay đổi ấn tượng của người dân đối với Tân giáo, 
nhiều người tình nguyện xin nhập đạo. Nhiều giáo sĩ đã thiết lập quan hệ tốt đẹp với 
chính quyền tại các địa phương có thiên tai. 

Nửa cuối thế ký XIX, giáo sĩ giáo phái Trưởng Lão Mỹ John [ivinpstone Nevius 
nhận thức được tầm quan trọng của việc Trung Quốc hóa Tân giáo, đặc biệt là phát triển 
giáo hội bản địa Trung Quốc và hệ thống giáo sĩ truyền giáo, linh mục người Trung 
Quốc. Ông chủ trương không trả lương thuê những người Trung Quốc giảng đạo chuyên 
nghiệp, mà để cho giáo đân trực tiếp đi truyền đạo. Thời kỳ này cũng bất đầu có một vài 
người Trung Quốc để xướng thành lập giáo hội riêng của Trung Quốc. Trong đó nổi 
tiếng có Trần Mộng Nam. Ông là người Trưng Quốc đầu tiên thành lập tổ chức giáo hội 
của người Trung Quốc, có tên là " Hội nghi đạo của người Hoa ở Quảng Triệu Việt 
Đông". Mặc dù mội vài giáo hội đã được thành lập, nhưng nhìn chung số nhà thờ độc 
lập về kinh tế rất ít. Cho đến đầu thế kỷ XX, sau khi giáo đồ Trung Quốc phát động 
phong trào tự lập, số lượng giáo hội Trung Quốc thực sự độc lập mới tăng nhiều. 

3.4. Những sụ án tôn giáo 

Từ khi Kito giáo truyền vào Trung Quốc đã xảy ra không ít các vụ án tôn giáo. 
Những vụ án tôn giáo ở đây là chỉ những vụ án liên quan đến Thiên Chúa giáo và Tân 
giáo. Nguyên nhân dẫn tới các vụ án vô cùng đa dạng. 

Giai đoạn cuối Minh đầu Thanh, nguyên nhân chính của các vụ án là do giáo lý 
Thiên Chúa giáo mâu thuẫn với quan niệm giá trị của văn hóa truyền thống Trung Quốc; 
giai cấp thống trị Trung Quốc lo ngại Thiên Chúa giáo sẽ phá vỡ trật tự thống trị của giai 
cấp mình. 

Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc ếp triểu đình Thanh ký hàng loạt điều 
ước bất bình đăng, trong đó có những điều khoản bảo vệ hoạt động truyền giáo. Giáo sĩ 


Thiên Chúa giáo và Tân piáo coi việc mở rộng cửa ngõ đất nước Trung Quốc là cơ hội 
để mở rộng "vương quốc của thượng đế”, nên ra sức ủng hộ các điều ước, thạm chí còn 
gây sức ép buộc triều đình Thanh bảo vệ lợi ích của họ. Có không ít giáo sĩ còn can 
thiệp vào các hoạt động chính trị và tư pháp ở địa phương, xâm phạm chủ quyền của 
Trung Quốc. Ho thí nhau lôi kếo và thu nhận giáo đồ, bênh vực giáo dân, tạo nên 
khoảng cách và sự thù hận giữa giáo dân và lương dân. Đây là những nguyên nhân chính 
dẫn đến các vụ án tôn giáo trong thời kỳ này. Ngoài ra, nhiều giáo sĩ lợi dụng điều 
khoản “trao trả nhà thờ” ghi trong Điển ước Bắc Kinh ký giữa Trung Quốc và Pháp năm 
1860, ngang nhiên tuyên bố nhiều đền thờ, hội quán, nhà đân ở các dịa phương trước đó 
là của nhà thờ và yêu cầu trao trả. Họ đồng thời còn lợi dụng quy định “ được quyền 
thuê và mua ruộng đá! tại các tính, có quyên xây đựng trên đó” ghì trong Điều ước Bắc 
Kinh Trung Pháp để chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Hành động này đã làm dấy lên 
làn sóng căm phẫn của người dân Trung Quốc đối với Kito giáo. 

Bên cạnh đó, do hoàn cảnh lịch sử nước mất nhà tan, tư tưởng bài ngoại, đặc biệt tư 
tưởng kỳ thị Kilo giáo nặng nề cũng chính là nguyên nhân dẫn tới các vụ án tôn giáo. 
Trong mắt nhiều người Trung Quốc lúc bấy giờ, Kito giáo không chỉ phản đối các nghỉ lễ 
truyền thống của Trung Quốc, coi thường luân lí Nho gia, mà còn truyền nhau rằng trong 
cộng đồng Kño piáo nam nữ dâm loạn, bố mẹ con cái, anh chị em loạn luân, móc mắt moi 
tìm luyện đơn v.v....Những lời đồn đại này không ít lần châm ngòi cho các vụ án. 


Giáo hội Thiên Chúa còn mở các cô nhi viện ở Trung Quốc, mục đích chính là thu 
hút nhiều người dân bản địa rửa tội nhập đạo. Có lúc nhằm tăng số lượng cô nhì để có 
được nhiều tiền quyên gốp từ nước ngoài, giáo hội đã câu kết với một vài phần tử lưu 
manh Trung Quốc mua trẻ em. Nhiều cô nhi viện rất vô trách nhiệm, không quan tâm 
chú ý đến chế độ dinh dưỡng và y tế cho các em bé, do đó rất nhiều trẻ đã bị chết. Sự 
việc này khiến cho giáo hội bị người dân Trung Quốc lên án, có người còn cho rằng giáo 
hội đã giết trẻ con để chế thuốc. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ án tôn giáo. 


Từ năm I856 đến năm 1899, trong vòng 4O năm tại Trung Quốc xảy ra hơn 1500 vụ 
án tôn giáo lớn nhỏ, hầu như năm nào ở địa phương nào cũng có. Theo thời gian, có thể 
chia các vụ án thành 3 piat đoạn; 


Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1856 đến năm 1870. Thco quy định của Điều ước Vọng 
Hạ Trung Mỹ và Điều ước Hoàng Phố Trung Pháp, người nước ngoài được phép xây 
dựng nhà thờ tại các cửa khẩu thông thương, nhưng không được phép vào trong nội địa 
truyền piáo. Các giáo sĩ thường vị phạm quy định của hai điều ước trên, bí mật vào nội 
địa truyền giáo, Điều này đã dẫn tới nhiều vụ án tôn giáo tại các địa phương như Tây 
Lâm Quảng Tây, Thanh Phố, Tùng Giang ở Giang Tô, Định Hải Chiết Giang, Hoành 
Châu Hồ Nam, trong đó Tây Lam là vụ án có ảnh hưởng lớn nhất. Chính phủ Pháp bắt 
tay với chính phủ Anh lấy vụ án này làm cớ phát động cuộc chiến tranh thuốc phiện lần 
hai. Kết cục là triều đình Thanh buộc phải ký Điều ước Tiên Tân (năm 1858) và Điều 
ước Bắc Kinh (năm 1860). Hai điều ước trên quy định: Giáo sĩ nước ngoài được tự do 
vào nội địa truyền giáo; Trung Quốc trả lại tài sản cho giáo hội; piáo sĩ “ được quyển 
thuê và mua ruộng đất tại các tình, có quyền xây dựng trên đó”. Vụ án Tay Lam đã mở 
ra một tiền lệ vô cùng bất lợi cho Trung Quốc, các nước phương Tây bắt đầu dùng vũ lực 
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bây sức ép với triểu đình Thanh để bảo vệ giáo hội và quyền lợi của những nước này ở 
Trung Quốc. Từ đó, các giáo sĩ phương Tây ồ at tràn vào nội địa, trong đó một bộ phận 
giáo sĩ được bảo vệ bởi các điều ước bất bình đẳng ngang nhiên lộng hành, càng làm dấy 
lên làn sóng bất mãn trong nhân đân Trung Quốc. Các cuộc đấu tranh phản đối giáo sĩ 
phương Tây trong giai đoạn này chủ yếu do quan lại và thân sĩ địa phương lãnh đạo, đối 
tượng chính là giáo sĩ Thiên Chúa giáo Pháp. Triều đình Thanh khi xét xử các vụ án này 
do chịu sức ếp ngoại giao và đe dọa vũ lực nên đã khép lại vụ án bằng cách thẳng tay 
trấn áp phong trào của n: àn đân và bồi thường tiền cho các nước phương Tây. 

Giai doạn thứ hai, tĩ năm 1870 đến năm 1891. Vụ ấn Thiên Tây xảy ra năm 1870 là 
hành động tự phát của người dân Trung Quốc trước thái độ ngang ngược hung hãn của 
các nước đế quốc. Triều đỉnh Thanh lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của vụ án. 
Tháng 2 năm 1871, triều đình gửi tới công sứ các nước tại Bắc Kinh bản Đ/ểu lệ truyền 
giáo, với mục đích hạn chế hoạt động truyền giáo của giáo sĩ các nước. Công sứ các 
nước liền tỏ thái độ phản đối, công sứ Mỹ, Anh lời lẽ tương đối hòa nhã, nhưng công sứ 
Pháp thì phản đối toàn bộ nội dung của Điều lệ và gọi đây là hành động khiêu khích của 
triều đình Thanh. Sau đó, quan lại và giới thân sĩ địa phương dần rút lui khỏi các cuộc 
đấu tranh, nhưng rất nhiều thợ thủ công ở thành phố và người dân nghèo nông thôn nhiệt 
tình tham pia đấu tranh, trong đó có một bộ phận thân hào tham gia lãnh đạo phong trào. 
Các phong trào lớn bế nổ ra liên tiếp tại nhiều địa phương trên cả nước như Quảng 
Đông, Quảng Tây, Quế Châu, Vân Nam, Đài Loan, Chiết Giang, Hắc Long Giang. 

Giai đoạn này, phạm vị đấu tranh chống Thiên Chúa giáo ngày càng lan rộng, nguyên 
nhân của các vụ án chủ yếu liên quan đến việc cô nhi viện Thiên Chúa giáo nhận nuôi 
trẻ con và Tan giáo mua đất xây nhà thờ mở rộng thế lực. Đối tượng đấu tranh là giáo sĩ 
Thiên Chúa giáo Pháp và giáo sĩ Tân giáo Anh, Mỹ. Xung đột giữa nhân đân địa phương 
và giáo sĩ ngày một gay pát. Sau cuộc chiến tranh Trung Pháp, rất nhiều người dân 
nghèo tham gia các phong trào đấu tranh phản đối giáo sĩ, các hội đảng địa phương, trở 
thành hạt nhân của phong trào. Hình thức đấu tranh từ đốt nhà thờ phát triển lên thành 
bạo động với quy mô lớn, có nơi bùng nổ thành khởi nghĩa vũ trang. Triều đình Thanh 
bất đắc đi trở thành tay sa1 cho các nước đế quốc trấn áp phong trào nhân dân. 

Giai đoạn thứ ba, được tính từ các cuộc đấu tranh ở trung hạ du sông Trường Giang 
đến năm 1900 bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở S%mm Đông. Các vụ án tôn giáo 
bùng nổ ngày càng nhiều và đữ dội khiến cho triểu đình Thanh vô cùng lo lắng. Triểu 
đình một mặt trấn áp các phong trào, ban bố cáo thị nghiêm cấm hội đảng hoạt động và 
phát truyền đơn; mặt khác tìm cách kìm chế giáo sĩ và giáo dân. Tiết Phúc Thành, Lý 
Hồng Chương từng tấu trình lên triều đình những biện pháp kìm chế giáo sĩ và giáo dân. 
Năm 1892, Lý Hồng Chương đưa ra chủ trương cấm giáo sĩ bức hại Nho giáo; quan lại 
triều đình định kỳ kiểm tra nhà thờ và nhà thờ không được thu nhận trẻ con; giáo sĩ 
không được che đấu tội phạm là giáo dân; nhà thờ theo quy định phải nộp thuế cho quan 
địa phương và đăng ký địa điểm, báo cáo những vụ ấn ở địa phương, ngưng việc thu 
nhận tràn lan phần tử lưu manh lừa đảo; giáo sĩ phải quản lý giáo dân; các giám mục Đại 
diện Tông Tòa ở Trực I.¿ phải bàn bạc với quan lại địa phương tình hình mục vụ, không 
cần nghe lời Pháp. Nhưng lúc này các nước đế quốc đang điên cuồng sâu xế Trung 
Quốc, nên không thèm để ý đến những yêu cầu trên của triều đình Thanh. Trước tình 


cảnh nguy cơ dân tộc ngàn cân treo sợi tóc, phong trào đấu tranh phản đối Kito giáo nếi 
lên khắp nơi trong cả nước, khí thế ngày càng sục sôi. Sau cuộc chiến tranh Trung Nhật 
năm 1894, Trung Quốc chiến bại và thái độ đầu hàng của triểu đình Thanh khiến cho 
người đân vô cùng phân nộ. Sau khi Điểu ước Mã Quan được ký vào tháng 4 nam 1895, 
tháng 5 trên đường phố Thành tô xuất hiện những tờ truyền đơn dán khắp nơi, tố cáo 
Anh, Pháp, Mỹ giúp đỡ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Sự căm thù đối với đế quốc dần 
chuyển sang các giáo sĩ truyền giáo. 

Đặc điểm của phong trào chống Kito giáo giai đoạn này là, đo Trung Quốc thất bại tronp 
các cuộc chiến tranh Trunp I"háp và Trung Nhật, nên số người dân tham pia các phong trào 
phản đối Kito piáo ngày càng đông. các hội đảng bí mật như llội Ca lão ở lưu vực Trường 
Giang, Trai hội ở Mân Cán, hội Đại Đao, Nghĩa Hòa Quyền ở Sư Đông v.v... trở thành lực 
lượng chủ chốt của phong trào. Các phong trào dần phát triển thành khởi nphĩa vũ trang có 
tổ chức, có kế hoạch do hột đảng lãnh đạo. Khí thế của các cuộc đấu tranh ngày càng dữ 
đội, rất nhiều giáo sĩ bị giết. Trong khi đó, triều đình Thanh ngày càng khuất phục và thỏa 
hiệp trước sức ép của đế quốc. Năm I898, triểu đình ban bố 3 bản thượng dụ bảo vệ giáo 
hội, năm sau lại ban bố thêm 5 điều khoản bổ sung, quy định chức giám mục Lương đương 
với đô đốc tuần phủ; giám mục phó tương đương tư đạo; linh mục tương đương phủ huyện. 
I*› thái độ thỏa hiệp của triều đình Thanh, nên mâu thuần giữa giáo hội với nhân đân Trung 
Quốc không những không piảm bớt mà ngày càng trở nên căng thẳng. + "uối cùng đến năm 
1900 một vụ án với quy mô lớn đã nồ ra, đó là phong trào Nghĩa I lòa 5n. 

Năm 1898 triều đình Thanh sau khi trấn áp Biến pháp Mậu Tuất, có ý đồ lợi dụng 
Nghĩa Ilòa Quyền, một tổ chức bí mật để đối phó với các nước phương Tây. Nghĩa Hòa 
Quyền chính là tiền thân của Nghĩa Hòa Đoàn. Nghĩa IIlòa Quyền bắt đầu hoạt động từ 
nửa cuối thế kỷ I8, địa bàn noạt động chủ yếu ở Sơn lông, Trực 1, hình thức hoạt 
động chủ yếu là luyện tập quyền thuật. Từ nửa cuối thế kỷ XIX, các tổ chức bí mật khác 
như hội Đại Đao, Mai Hoa Quyền cũng lần lượt sát nhập vào Nghĩa Hòa Quyền. Tronp 
khoảng thời gian hai năm ]899 và 1900, rất nhiều tổ chức bí mật hoạt động dưới tên 
"NgH1a Ilòa Quyển” hoặc "Nghĩa Ilòa Đoàn”, từ những cuộc đấu tranh chống lại Kho 
piáo mang tính quần chúng địa phương dần phát triển thành phong trào Nghĩa Ilàa Đoàn 
với quy mô lớn. Nghĩa Hòa Đoàn có tư tưởng bài ngoại cực đoan và rất mê tín. Chịu ảnh 
hưởng của các phong trào đấu tranh chống đế quốc xâm lược, Nghĩa Ilòa Đoàn bên cạnh 
căm thù các nước đế quốc, còn cảm thù cả Kito giáo và tất cả những gì liên quan đến 
phương Tay. Với khẩu hiệu "phục Thanh diệt Dương” (khôi phục triểu Thanh, tiêu diệt 
giặc Tây), "bảo Thanh diệt Dương” (bảo vệ triểu đình Thanh, tiêu diệt giặc Tây), "sát 
Dương diệt giáo” (giết piặc Tay, tiêu diệt Kito giáo), Nghĩa Hòa Đoàn bát dầu thiêu hủy 
nhà thờ và trường học, bênh viện, cô nhi viện của nhà thờ, khắp nơi trên cả nước rất 
nhiều giám mục, linh mục, giáo dân bị giết. Các giáo sĩ phương Tây biết tin vội cải trang 
bỏ trốn. Nhiều giáo đân cũng phải bỏ địa phương chạy trốn. Tại nhiều địa phương, giáo 
dân dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ đã tập hợp lại phản công Nghĩa Ilòa Đoàn. Trong quá 
trình giao tranh hai bên đều thương vong nhiều. 

Kito giáo tại Trung Quốc chịu tổn thất nặng nề trong phong trào Nghĩa Hòa }oàn. 
Theo thống ké, có 5 piám mục, 29 linh mục và 9 nữ tu nước ngoài, khoảng 20 đến 3Ó 
nphìn giáo dân bị giết. 
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4. Hồi giáo 

4.1. Lịch sử Hồi giáo tại Trung Quốc 

4.1.1. Hồi giáo truyền vào Trung Quốc 

Về thời điểm Hồi giáo truyền vào Trung Quốc không thấy ghi chép trong sử liệu. 
Nhiều học giả đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian dài, tuy nhiên quan 
điểm rất khác nhau. Trong đó, quan điểm của nhà sử học Trần Viên được nhiều người 
công nhận. Ông căn cứ vào những phi chép trong Cựu Đường Thi - Tây Nhưng truyện và 
Sách Phú Nguyên Quy cho rằng, năm 651 (năm thứ hai niên hiệu Vĩnh Huy đời Đường 
Cao Tông) Caliph (vua lIổi giáo) nước Đại Thực”) Uthman Atfan đã cử sứ giả tới kinh 
đô Trường An của nhà Đường để giới thiệu về đế quốc của các Caliph và Hồi giáo, được 
coi là đấu mốc Hồi giáo truyền vào Trung Quốc. Căn cứ sử liệu trên được nhiều học giả 
chấp thuậạn. 

Hồi giáo vào Trung Quốc bằng hai tuyến đường biển và đường bộ. Về đường bộ, 
tuyến đường giao thông Đông Tây hình thành từ thời nhà Hán, đến nhà Đường đã được 
mở rộng và phát triển hơn. Thông qua tuyến đường bộ từ Tây Á qua Ba Tư, Afpanistan, 
lưu vực nội lưu Trung Á, nam bắc núi Thiên Sơn và hành lang Hà Tay tới kinh đô 
Trường An, rất nhiều thương nhân Muslim sang Trung Quốc buôn bán. Thco ghi chép 
trong Tw 0r‡ thông giám, vào thời Đường có khoảng 4000 người nước ngoài cư trú tại 
thành Trường An, trong đó đa phần là thương nhân người ARẬP và Ba Tư. Ngoài ra, 
triểu đình nhà Đường còn có quan hệ ngoại giao và quân sự thường xuyên với nước Đại 
Thực. Trong khoảng thời gian từ năm 651 đến năm 798, theo ghi chép trong sử liệu có 
37 lượt sứ thần chính thức sang nhà Đường. Đến thời kỳ Trung }ường, chính trị đi vào 
suy thoái, mâu thuần xã hội nghiêm trọng, quyền lực của triểu đình suy yếu, các thế lực 
phiên trấn cát cứ nổi lên khắp nơi. Mùa đông năm 755, An Lộc Sơn nổi loạn ở Phạm 
Dương (nay là Bắc Kinh), Sử Tư Minh nổi loạn chiếm lĩnh Hà Bắc, sử sách gọi là “loạn 
An Sử”. Triều đình phải mất 7 năm mới dẹp xong loạn, nhưng từ đây nhà Đường đi vào 
suy thoái. Để trấn áp "loạn An Sử", triểu Đường phải mượn binh của nước Đại Thực. Sau 
khi dẹp loạn, triều đình cho phép binh lính Đại Thực được cư trú tại Trung Quốc. Thông 
qua những thương nhân, sứ thần, binh sĩ của Đại Thực và Ba Tư Hồi giáo đã được truyền 
vào vùng tây bác Trung Quốc. 

Vào thời Đường, tuyến - lường thương mại trên biển từ vịnh Persia và biển ARẬP, qua 
vịnh Bengal và eo biển Malacca đến biển Nam Trung Hoa, sau đó đến Quảnp Châu, 
Tuyển Cháu, Dương Châu Trung Quốc, chủ yếu do thương nhân Trung Quốc và Đại 
Thực chiếm lĩnh. Rất nhiều thương nhân Muslim của Đại Thực và la Tư đến Quảng 
Châu, Tuyển Châu và Dương Châu buôn bán, có người còn định cư tại Trung Quốc. Hồi 
giáo thông qua tuyến đường buôn bán trên biển trên vào Trung Quốc. 

Thời Đường Tống (từ năm 618 đến ¡279) được coi là thời kỳ đầu Hồi giáo vào Trung 
Quốc. Thời kỳ này, người Muslim ở Trung Quốc chủ yếu là thương nhân và bình sĩ 
Arập, Ba Tư và một số nước khác. Những người này sau khi sang Trung Quốc sống rải 


(1) Người Trung Quốc thời Đường gọi Arập là Đại Thực. 


rác ở nhiều nơi, nhưng vẫn duy trì đời sống tôn giáo của mình. Do họ đến Trung Quốc 
chủ yếu vì mục đích buôn bán, không phải truyền đạo, nên hoạt động tôn giáo của họ 
không gập phải sự phản đối của giai cấp thống trị địa phương. Họ thậm chí còn được cho 
phép định cư và thông hôn với người Trung Quốc. Những người Muslim "khách trọ” này 
lấy vợ người Trung Quốc, con cháu của họ trở thành người Muslim bản địa. Tuy nhiên, 
piai đoạn này người Muslim bản địa không nhiều, chủ yếu sống tập trung ở những thành 
phố lớn và cửa biển thông thương. Để phục vụ cho đời sống tôn giáo của mình, họ xây 
dựng Thanh Chân tư (nhà thờ [lồi piáo) và sống tập trung gần đó. 

Đến thời Tống, người Muslim bắt đầu dần tiếp nhận và hòa nhập vào đời sống văn 
hóa của Trung Quốc. Tại Quảng Châu và Tuyển Châu, nơi tập trung nhiều người 
Muslim, những người Muslim còn bỏ tiền xây dựng trường học chủ yếu cho con cháu 
người Muslim. Nội dung học tại các trường này là dạy văn hóa truyền thống của Trung 
Quốc, mục đích nhằm tham gia các kỳ thi khoa cử, qua đó bước chân vào giai cấp thống 
trị phong kiến Trung Quốc. Triều Tống cũng giống triều Đường, cho phép người người 
nước ngoài sinh sống ở Trung Quốc và con cháu của họ được tham gia các kỳ thi khoa 
cử. Mặc dù chế độ khoa cử dành cho họ chưa thực sự hoàn thiện, nhưng năm nào cũng 
có vài người Muslim xuất sắc được lựa chọn. 


Những người Muslim đầu tiên đến Trung Quốc buôn bán đa phần là người độc thân, 
đo vừa có tiền lại có địa vị xã hội nên họ không gặp khó khăn khi kết hôn với phụ nữ 
Trung Quốc. Những người vợ Trunp Quốc của họ có con cháu nhà thường dân, quan lại 
và thậm chí cả trong tông thất. Tuy nhiên, cũng có phụ nữ Muslim gả cho người Trung 
Quốc không theo Hồi giáo, nhưng những người Trung Quốc này phải đổi theo Hồi giáo. 
Bởi vì, theo quy định của Hồi giáo, những người không theo Hồi giáo khi kết hôn với 
người Muslim, bất luận nam hay nữ, đều phải đổi theo Hồi giáo. Do đó, số lượng người 
Muslim Trung Quếc tăng lên rất nhanh. 


Đời Tống, nhiều người dân nghèo khổ, tá điển mất đất, muốn thay đổi cuộc sống. địa 
vị xã hội của mình và trốn nphĩa vụ xã hội đã lựa chọn nương thân vào các gia đình giàu 
có và gia đình quan lại. Iliện tượng này rất phổ biến thời Iurỡng Tống. Rất nhiều người 
đã xin làm gia nô cho gia đình Muslim giàu có, sau đó đổi theo Ilồi piáo. Theo tập tục 
của Hồi giáo, những người nô bộc có thể được kế thừa một phần hoặc toàn bộ tài sản của 
người chủ. 

Tóm lại, vào thời Tống, những người Muslim ở Trung Quốc thông qua việc mở 
trường học, thông hôn với người bản địa, nuôi gia nô đã dân thâm nhập vào mọi tầng lớp 
và đời sống xã hội Trung Quốc, làm gia tăng đáng kế số lượng người theo Hồi giáo. 

Hồi giáo hoạt động mạnh ở vùng tây bắc Trunp Quốc. Việc Hồi giáo truyền vào khu 
vực này gắn Hền với lịch sử phát triển của vương triểu Karakhanid. Vương triểu 
Karakhanid tồn tại trong hơn 370 năm, từ thế kỷ IX đến đầu thế kỷ XIH. Thời kỳ này ở 
Trung Nguyên trải qua các triều đại Đường, Ngũ đại thập quốc, Bắc Tống, Nam Tống. 
Đồng thời, ở vùng tây bắc và đông bắc Trung Quốc còn có một vài vương triểu địa 
phương của một số dân tộc thiểu số tồn tại độc lập như nước Liêu, Tay Liêu, Kim, Tây 
Hạ. Vua Satuk Bughra Khan là vị vua đầu tiên của Karakhanid theo Hồi giáo. Sau khi 
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ông mất, con trai là Musa lên kế vị lấy Hồi giáo làm quốc giáo. Karakhanid là Vương 
triều dân tộc thiểu số đầu tiên của Trune Quốc lấy Hồi piáo làm quốc giáo. 


4.1.2. Hỏi giáo truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc 


Bắt đầu từ năm 1219, Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) cùng với con cháu của mình 
ba lần Tây chinh, đã xây dựng nên nước đế quốc hùng mạnh bao trừm hai đại lục Á Âu, 
thâu tóm nhiều vùng đất rộng lớn theo Hồi giáo. Hốt Tất Liệt trong quá trình chỉnh phục 
Nam Tống đã tập hợp rất nhiều Muslim người Arập, Ba Tư, Trung Á thành “đội quân 
Tây vực”, tham gia cuộc chính chiến với Trung Quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, 
những người này bị cử đi đồn trú tại khắp các địa phương, đặc biệt tập trune nhiều ở 
vùng tây bắc, số còn lại phân tán ra các vùng tây nam, khu vực Trung Nguyên, một bộ 
phận sau này còn di chuyển đến vùng Giang Nam. Những binh lính này đa phần không - 
mang người thân đi cùng, sau khi định cư đã kết hôn với người địa phương, sinh con đẻ 
cái. Ngoài ra, người Mông Cổ còn cử rất nhiều thợ giỏi người Muslim đến các địa 
phương ở Trung Quốc, đa phần những người này đều lưu lại sinh sống ở Trung Quốc. 

Khí triểu Nguyên thành lập, những người Muslim từ Tây vực đến và con cháu của họ 
đã hình thành một tộc người mà người Trung Quốc gọi là "Hồi Hồi". Do người Muslim 
Hồi Hồi có công với triểu đình Nguyên nên địa vị xã hội của họ chỉ sau người Mông Cổ, 
cao hơn người Hán. Những người có địa vị cao trong cộng đồng Muslim được triều 
Nguyên trọng dụng, có người còn đứng vào hàng ngũ giai cấp thống trị. Thời kỳ này, do 
số lượng người Muslim tăng nhanh, địa vị xã hội cao, nên Iiồi giáo phát triển tương đối 
mạnh. Hiện tượng này có quan hệ với sự hình thành “dân tộc Hồi IIôi” của Trung Quốc. 
Từ "Hồi Hỏi" xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Mộng khé bứt đàm của Thẩm Quái 
đời Bác Tống, để chí người Hồi Hột thời Đường. Do dân tộc Hồi lIồi vẫn chưa hình 
thành dưới hai triều Đường Tống, nên không có mối liên hệ nào với Iiồi giáo. Từ Nam 
Tống, "Hồi IIồi” chủ yếu để chỉ các khu vực, quốc gia và các dân tộc người Muslim ở Tây 
vực. Triều Nguyên, tuyến giao thông Đông Tây được mở rộng, hàng loạt người Muslim ở 
Tây Á và Trung Á sang Trung Quốc. Thời kỳ này, "Hồi Hồi" để chỉ những tộc người theo 
[Hồi piáo ở vùng Trung Á, Tây Á, Ba Tư, Arập sống ở Trung Quốc, Năm 1252, tiểu 
Nguyên khi thống kê hộ tịch bất đầu sử dụng từ “hộ Hồi Hồi”, từ đây "Hồi Hồi” trở thành 
tên gọi những dân tộc theo Hồi giáo ở khu vực Trung Nguyên. Đặc biệt, nhiều thân vương, 
hãn vương Mông Cổ gia nhập Hồi giáo đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm 
vị ảnh hưởng của Hồi giáo tại Trung Quốc. Thêm vào đó, đa số người Duy Ngô Nhĩ ở Tân 
Cương cũng theo Hồi giáo, cùng với tín đồ Hồi người Mông Cổ trở thành hai công đồng 
đân tộc Hồi Hồi lớn nhất ở Trung Quốc. 

Thời kỳ này trong cộng đồng người IIôồi Hồi xuất hiện tình trạng, "đại phân tán, tiểu 
tập trung”. Người Hồi Hồi giỏi buôn bán, năng lực và kinh nghiêm quản lý hành chính 
rất tốt, có công piúp giai cấp thống trị Mông Cổ xây dựng triều Nguyên và thống trị 
Trung Quốc. Do đó họ rất được triểu đình trọng dụng, địa vị chính trị cao, trong hệ 
thống quan lại các cấp từ trung ương đến địa phương đều có người Hồi Hỏi. Họ sở hữu 
nhiều tài sản như ruộng đất, dinh thự, nô lệ... Họ làm quan ở đâu thì định cư ở đó. Do 
nhu cầu phục vụ chiến tranh, thời kỳ đầu triểu Nguyên thực hiện chế độ đồn điển, sau 
khi thống nhất Trung Quốc đã đưa vào thực hiện trên khắp cả nước. Người Hồi Hồi sở 


hữu số lượng lớn đồn điển, đa phần tập trung ở khu vực tây bắc Trung Quốc như Thiểm 
'Tày. Cam Túc, Ninh Lạ, Thanh Hải, Tân Cương. Thêm vào đó, triều Nguyên thực hiện 
chính xách khuyến khích người Hồi Hồi định cư ở Trung Quốc. Những người này sau 
khi đến sống ở Trung Quốc đã chuyển sảng nhương thức sản xuất nông nghiệp. Chính 
sách ưu đãi của triểu đình cộng với sự chăm chỉ cần cù của người lTồi Iiồi, đã đảm bảo 
cho đời sống định cư của họ. Triều đình cấp cho họ đất hoang để cấy trồng. cho phép họ 
mua hắn ruộng đất, đồng thời được hưởng ưu đãi về thuế quan. Ngoài ra, triểu đình 
Nguyên còn thực hiện chế độ quân hộ. Quân hộ cũng là nông hộ, thời chiến trên lưng 
nưưựa họ là chiến sĩ, hết chiến tranh họ trở thành nông dân, xây đựng đến điền trồng trọi 
chàn nuõi. Rất nhiều người Hồi Hồi tham gia quân đội triều đình, chiến tranh kết thúc 
họ lưu lại sinh sống tại khắp các địa phương ở Trung Quốc, thông hôn với người hắn địa 
và dần trở thành cư dân vĩnh viễn ở đó, 


Tuy nhiên, mặc dù người Hồi Hồi sống phân tán khắp các nơi, nhưng tại từng địa 
phương họ lại sống tập trung xung quanh Thanh Chân tự (nhà thê IIổi giáo), tạo thành 
một cộng dềng nhỏ Lại các địa phương đó. Thanh Chân tự được xây dựng để làm nưi tiến 
hành các hoạt động tôn giáo của người IIôi Hồi. Việc xuất hiện các Thanh Chân tự cũng 
chính là sự công nhạn chính thức của triểu đình Nguyên đối với Hồi giáo. Tất cả những 
người Muslim có thân phận khác nhau đều sống tập trung xung quanh Thanh Chân tự, 
một mạt để cùng nhau thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mặt khác còn tiến hành các hoạt 
đông xã hỏi. 


Thanh: Chân tự ở Y1h. Tân Cương 
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Người Lối ở Ninh Hạ dang làm lệ tạt một Thanh Chản Tv 


4.2. Côn dáng người Hỏi Hói ở Trung Quác 


Hồi giáo trải qua các thời kỳ du nhập từ Đường, Tống, Nguyên và đầu Minh, đã phân 
hồ trên khắp cáu địa phương. Nhưng từ giữa đời Minh trở về sau, việc truyền bá [lồi giáo 
ứ Trung Quốc có sự chuyển biến căn bản; Tứ nhất, địa vị chính trị của dân tộc Hồi Hồi 
thay đôi, họ từ dân tộc có vị trí thứ hai sau đân tộc Mông Cổ chuyển thành dân tộc bị 
thống trị, ƒu ñá¡, triều Minh thực hiện chính sách “trọng nông ức thương”, ưu thế giỏi 
huôn bán của người Hồi Hối không còn nữa, làm cho thưc lực kinh tế và địa vị chính trị 
của họ suy yếu, ? ba, triểu Minh thực hiện chính sách đồng hóa dân lộc, hạn chế 
thông hôn trong cùng mốt dân tộc, buộc người Hồi lồi sử dụng tiếng Ilán. làm mất dắn 
giá trị thực tế ngôn ngữ của những dân tộc này. 

Chịu anh hương của những nhàn tế trên, người Hồi Hồi ở Trung Quốc tron quá trình 
tị Hán hóa đã dân hình thành nên 10 dân tộc nhỏ: gồm 6 dân tộc hiện đang xinh sếng lại 
Khu tự trị dàn tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đó là các dân tộc Duy Ngô Nhì (Llyehur). 
Cáp Tát Khắc (Kazakh), Kha Nhĩ Khắc Tư (Kyrpyz), U Từ Biệt Khắc (O2⁄bck), Thúp Cái 
Khác (Tajik). Tháp Tháp Nhĩ CTatar); 4 dân tộc chủ yếu đang sinh sếng trong nói địa, 
gồm đân tộc Hồi (lui), Tát Lạp (Salar), Đông Hương (Donexiang), Bảo An (l3onan). 


Người dán tóc [li 


Tuy nhiên, quá trình Hân hóa của HIồi giáo ở 10 dân tộc trên không piống nhau. Các 
tín dễ Muslim của 4 dan tộc Hồi, Tát Lạp, Đông Hương, Bảo An đa phần là thương nhân 
nước ngoài đến Trung Quốc theo “con đường tơ lụa” trên biển và trên đất liễn, hay bình 
sĩ, tín đổ Muslim Tây vực đến Trung Nguyên theo gót ngựa của đội quân Mông Cổ. Họ 
định cư ở Trung Quốc, kinh doan buôn bán và thông hôn với người các dân tộc khác ử 
đây. Hồi giáo theo các dòng di cứ của tín đồ Muslim được truyền bá rộng rãi ra khắp các 
địa phương. Hồi giáo pắn liền với quá trình hình thành và phát triển của 4 dân tộc trên. 
Ciáo neghia, piáo phán của IIồi giáo đã đi vào mọi mật đời sống của các dân tộc này như 
luật pháp, ý thức. phong tục tập quán... Trong 4 dân tộc, dân tộc liối có dân số đông 
nhất, phân hồ rộng nhất và hay di chuyển nhất. Từ thời Minh trở vẻ sau, do dân số tăng 
nhanh và di chuyển nhiều, cộng đồng dân tộc Hồi đần phân tán tập trung cư trú tại 5 khu 
vực chính sau: vùng Giang Nam với trung tâm là Nam Kinh và Tô Châu: khu vực rộng 
lớm thuộc 3 tỉnh tây bắc là Cam Túc, Ninh Hạ và Thanh Hải với các trung tâm là HIà 
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Châu, ĐĐịch Đạo và Tây Ninh; khu vực Quan Trung với trung tám là Trường An; khu vực 
Vân Nam; khu vực 3 tỉnh Ilà Bắc, Hà Nam, S%m Tây với trung tâm là Bắc Kinh. 
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6 dân tộc Duy Ngõ Nhĩ, Cáp Tát Khắc, Kha Nhĩ Khắc Tư, Lí Tư Biệt Khác. Tháp Cái 
Khác, Tháp Tháp Nhĩ tập trung sinh sống tại Khu tự trị dân tộc Duy Nga Nhĩ Tân 
Cương. Đây là khu vực có đất đai rộng lớn, nhiền dân tộc, môi trường tôn piáo phúc tạp. 
vác vương triểu nhủ liên tục thay đổi chính quyền, đồng thời có quan hè mật thiết vẻ tôn 
giáo, kinh tế, vàn hóa, phong tục tập quán với các quốc gia Hồi lắng giếng. Liỗi giáo 
xuất hiện ở vùng đất này thông qua trưyền giáo, các cuộc chiến tranh tên giáo với Phật 
giáo hay bảng sức ép chính trị. Việc truyền bá, điều kiện phát triển, nôi dung và cách 
thức hoạt dộng của Hồi giáo ở đây không giống với 4 dân tộc trong nội địa. 


Người dân tộc Kha Nhĩ Khắc Tư 
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Trể em dán tộc Tháp Tháp Nhĩ 


Thứ nhất, sự hưng thịnh của thế lực Khwaja”) -- Ishan'” có ảnh hưởng trực tiếp tới đời. 


sống chính trị cũng như quá trình “chính giáo hợp nhất” (hợp nhất hai thế lực chính trị 
và thế lực tôn giáo) ở Tân Cương. Từ thế kỷ XIII, khi giáo nghĩa của giáo phái Ishan bất 
đầu được truyền bá ở Tân Cương, thì Khwaja — Ishan dân phát triển thành một thế lực 
tôn giáo bùng mạnh, có ảnh hưởng rồi khống chế chính quyền thế tục, cuối cùng phát 
triển thành chính quyền thế tục. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi triểu đình nhà Thanh 
thôn tính Tân Cương. Điều kiện tiền đề này không giống với 4 dân tộc trong nội địa, 

Thứ hai. do được gia tộc Khwaja suy tôn, chủ nghĩa Ishan và giáo phái Ishan phát 
triển nhanh chóng mạnh mẽ ở Tàn Cương, có nhiều quyển lực trong đời sống thế tục và 
dần phong kiến hóa. Hồi giáo qua đó ngày càng thấm sâu vào mọi mặt đời sống của dân 
tộc Duy Ngô Nhĩ. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, phái Ishan là giai cấp thống trị của 
chế độ nông nô trong cộng đồng dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Khwaja — Ishan cho xây dựng 
hàng loạt Mazar, một loại nhà thờ Hồi giáo, làm trung tâm cho các hoạt động tôn giáo 
của mình. Các Mazar ở Tân Cương nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo với số lượng đông 
đảo, mật độ dày đặc, hình thức đa dạng và nội dung phong phú. Khwaja — Ishan đã biến 
Mazar trở thành thánh địa của cộng đồng Muslim nơi đây. Tất cả những người Muslim 
khi cưỡi ngựa, ngồi xe đi qua Mazar đều phải xuống quỳ lạy. Mazar còn là nơi cầu 
nguyện của tín đồ Muslim, như cầu mưa tránh hạn, người hiếm muộn cầu sinh được con, 
vợ chồng- bất hòa.:.. Vào các dịp tháng 5 âm lịch hay vụ mùa thu hoạch tiểu mạch, 
người Duy Ngô Nhĩ còn tập trung xung quanh Mazar tổ chức các lễ hội náo nhiệt. 


Tuy nhiên, việc Khwaja — Ishan cho xây dựng các Mazar cồn xuất phát từ lợi ích thực tế 
của mình. Những lãnh tụ Ishan thời kỳ này muốn thông qua việc thần thánh hóa hay sùng 


bái những vị lãnh tụ đã qua đời để mê hoặc, dụ đỗ tín đồ Hồi càng sùng bái hậu dưệ, những 
lãnh tụ Ishan đang còn sống hơn, từ đó đạt được lợi ích về chính trị và kinh tế. Trong quá 
trình này, thể lực Khwaja — Ishan từng bước thế tục hóa và phong kiến hóa. 


Một Mazar ở Tán Cương 


(1) Khwsja: một đại ga tộc cổ ở Lân Cương. 
(2) Ishan: một piáo phái Iồi cổ ở Tân Cương. 
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[hú Ÿ, giáo đục tôn giáo phát lriển mạnh mẽ. Ngày từ nửa đầu thế kỷ X, tại Kashpar 
đã cho xây dựng một học viện kinh văn cao đẳng đầu tiên trong lịch sứ [lôi giáo ở Trung 
Quốc, và nhiều học viện tiếp tục được xây dưng trong các triều đại tiếp theo. Những 
Kinh hoc viên này đếu có quy mô tương đối lớn, nội dụng học ngoài các môn như tiỂng 
Aran, tiếng la 'Tư, giáo nghĩa học, giáo pháp học, lịch sử lồi giáo, còn có các môn như 
logic học hay tác phẩm của các triết gia Hồi. Nhiều giáo chức, trí thức tÔn giáo ra đời, 
dong góp ta lớn trong việc truyền bá và mở rồng phạm vì ảnh hưởng của llỗi giáo ở 
Trung Quốc. 


Một Kinh hạt: viên Tần Cương 


Thời kỷ này, vua llami và gia tộc của mình thống trị người Muslim của dân tộc I3uy 
Ngõ Nhĩ ở | lami theo chế độ “chính giáo hợn nhất". 

Về phương thức truyền giáo, sau khi hàn vương Tuphluq Temur”' và 16(! ngàn nuười 
Móng Cổ theo lồi giáo, rất nhiều hãn vương Mông Cổ sau này đều trở thành những tín 
đó Muslim, đồng thời dùng sức mạnh chính trị và quân sư của mình trục xuất các tön 
giáo khác ra khỏi thung lũng Tur[an"”. Hồi giáo dẫn thống trị đời sống tỉnh thân của tân 
tộc [uy Ngò Nhĩ. Đến đầu thể kỷ XVI, toàn hê người dàn tộc Duy Ngê Nhĩ ở Tản 
Cương đếu theo Hỏi giáo. Từ giữa đời Minh, dân tộc Cáp Tát Khắc và một sẽ dân tốc 
khác dấn tiếp nhận ITồi giáo. 

Tuy nhiên, những sự khác hiệt trên giữa các dân tộc trong nội địa và các dân tộc ở 
Tâm Cương chú yếu xuất hiến trong giải đoạn đầu khi [lồi giáo mới vào Irung Quốc. 
Đến giữa Lriểu Thanh, khoảng cách này. chính xác hơn là khoảng cách của điều kiện tiền 
để dãn thu hẹp lại do triểu đình thực hiện chính sách “chính giáo phân ly" ( tách rời 
quyến lực cửa chỉnh quyển gúa giai cấp thống trị và thế lực tôn giáo). Về mật kinh tế, do 
triêu dinh Thanh đồng quản và dị dân đến Tân Cương, nén một bộ phận không nhỏ tín 
(12 Euehlup Temar: là hận vướng Nông Cổ đầu tiền theo Hối giáo 
{33 InrTan- thung lũng Hdưấp nhất cúu Iúe đứt Í rung Quốc. 


đồ Muslim dân tộc IIồi đã di cư đến sinh sống khắp nơi tại Tân Cương. Thêm vào đó, 
quan hệ kinh tế giữa Tân Cương với nội địa, piữa vùng nông nghiệp ở phía nam Tân 
Cương với khu vực du mục ở phía bắc nội địa. Những nhân tố trên đã làm thay đối tình 
trạng phát triển độc lập, riêng rẽ cửa Hồi giáo ở hai khu vực này, khiến cho Hồi giáo ở 
Trung Quốc phát triển đồng bộ hơn, quan hệ giữa các địa phương ngày cầng mậi thiết. 
Nhưng do đặc thù của mỗi dân tộc và điều kiện địa lý khác nhau, nên lIễ¡ giáo tronp 
cộng đồng các dân tộc vẫn mang những đặc sắc riêng biệt nhất định. 
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